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— Hảo vệ môi trưởng và sử dụng tài nguyên thiên nhiên Trần- Đức -(ridan, 
Tqạ- Hoàng- Tình 


— ÑXuy nghĩ về mấy vấn đề văn hữc tại các tỉnh và "thành phố | Trằần-Trong-Đang- 


miền Nam Sẽ Đàn 
~ Phép nước triều Trần -_ Chu-Äfộng - 
- Finh dân tộc và tính quốc tế của văn học ta ` Trần-Văn-Bíi:h 
- Công tác giáo dục ở Gia-lai — Kon-tum Bich-Hoàng 
- Trao đồi ý kiến: : ` .Vguuẽn-Vịnh, 
Giá trị văn hóa tính thần của Việt -nam _—— Là Thị, Lê- 
Qui-Đức, 
Trương-Chính, 


MXguuẻn¬Văn- Hạnh, 
.Vông-Quốc-(hã r 
Nhuận-Vũ, Vguyn - 
Khánh-Toan, Phuï- 
Hug-Lê, Nguyễn-. 
Tai-Thư, Buùi-Văn- 
Nguyên, Lê-Nuda 
Vũ, Văn-Tcẹc. 


_— Về công tác giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp 


trong chặng đường mười năm trước mắt Lê-} än-Œtqa4 


—eCon rồng An-nam * phụn ra bản chất phản bội và tội ác 


tày trời của Báo-Đại Phạm- Ñ hắc - Hòc 
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V — ĐẢNG — CÁC TÔ CHỨC QUẦN CHÚNG 


~ Lịch sử Đảng còng sản Việt-nam — một cuốn sách quý Hồng-Quảng 
~ Hồ Chủ tịch với cước đấu tranh chống bệnh quan liệu T hiện-N hân 
~ Công tác vận động thanh niên là một khoa học, một nghệ 
thuật V'ñ-Công-Cần 
~ Mấy ý kiến về cải tiến chế độ làm việc của cáp ủy Đăng ÁXguyôn-Khánh 
~ Đồi mới công tác quản lý cán bộ Phạrn-Quán 
c— Từ Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng đến Đại hội thứ V, 
__ ta Đăng : Xquuén-Văn- Phùng 
—— Từ bến Nhà Rồng đến hang Pác-bó Tôn-Quang- Duuệi 
:~ Đồng chỉ Nguyễn-Äi-Quốc với báo Người cùng khô (Le Paria) Nguyy¿n-Thanh 
~ Tỉnh hinh đất nước và nhiệm vụ của chúng ta Tran-Quốc-Tủ - 
a. Chủ tịch Hồ-Clìi-Minh, Người sảng lập Nhà nước kiều mới | 
ở Việt-nam. k LNXguyẻn- VgJọec=Minh 
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III - CHÍNH TRỊ — TRIẾT HỌC — QUÂN SỰ 


Xuất bản Tuuền tập C. Mác và Ph. Ăng-ghen, một sự kiện: 


quan trọng trong sinh hoạt tỉnh thần của chúng ta 
Thấu suốt và chấp hành nghiêm túc Luật nghĩa vụ quản sự 
Khiếu nại, tố cáo — một quyền làm chủ tập thê quan trọng 
của nhân dàn ta 
Hoàn thiện pháp luật và tăng THỐNG pháp chế xã hội chủ 
lông 

Văn đề cá nhàn và xã hội trong nhàn sinh quan của người 
còng sản 


- Phi hành, nghiem chính Pháp lệnh trừng trị các tội đầu cơ, 


huôn làu, làm hàng gia, kinh doanh trái phép 

Tô chức tốt việc tông kết cuộc chiến tranh yêu nước 

Xây dựng và phát huy sức mạnh của hậu phương trong 
cuộc kháng chiến chóng MỸ, cứu nước 

Cách đây 10 năm quản và dân ta đã đánh thắng cuộc tập 
k;ch bàng pháo đài bav BE2 của để quốc Mỹ 

Toàn dàn là lính, eaà nước chung stc đánh giặc 


IV— VĂN HÓA —GIÁO DỤC 


Vai trò Nguyễn-Huệ chồng ngoại xâm ở cuối thế kỷ XVIII |Vguuễn-Lương-Bic h | 


Bước 'ngoặt lịch sử của văn học Việt-nam 

Lịch sử — gương soi 

Thế nước ` 

Quan hệ vấn nghệ và chính trị 

Người chiến sĩ vêu nước kiên cường của dân tộc ta ở cuối 
thế kỷ XI 

an quan tàm hơn nữa đến công tác dạy nghẻ 

Chống chiến tranh tâm lý của dịch ở biên giới Việt — Trung 
Về mối quan hệ giữa phát triển kính tế và phát triển văn 
hóa hiện nay 

€(ìm nang của văn nghệ sĩ » 

Xây dựng dội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của cải cách 
giáo dục 

Nựư bùng rò số dân và sức ép của nó 

Có biết tr học mới nam được kiến thức khoa học 


TÁC GIẢ 


Phúc-Khánh 
Đặng-Vũ-Hiệp 


Nguuễn-XNgoc-Ainh 
Văn- Hiên 
Vũ-Khiên 


` Phạm-DLnh-Tvdn 
Cht- Kiên 


Hoàng-Văn- Thái 


Thanh-Tin 
_Tèê-Đinh-Sũ 


Phong-Chủu 
Tê- Ä uđn~Ý'ñ 
Nhuận-Vũ 
Hả-Äuắn~Trườ ng 


X quyễn-Tải-T hư 
Hồng- Long 
Nông-Quốc-Chãn 


Lá-Xuê¡-Vũ 
Nhãit-Văn 


Xquuen- Phi Đình 
Le-.Vdang-.n 
Đèo-Van- Tiên 
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— Xây dựng thành phẩ£uvễn-Ài-Quốc với 
hội chủ nghĩa giàut 
— Quyết tâm đánh thá phối công tác 

của bọn bành trtrớ phong trào phụ nữ 
— Khêng ngừng củng 
quốc xã hội chủ m 


— Kinh tế vườn 
— Trên mặt trận thuế ¡ 
— Bàn về ba lợi ích 
— Lợi ích kinh tế trofác cấp 


hội ở nước ta 


L 
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ứ 
kí 
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¡diện cho thế hệ trẻ 


quan liêu 


h đề xây dựng Đẳng 


thứ nhất Ban chấp 


đảng viên 


— Vị trí và mối quarƯ TƯỞNG 


nghĩa xã hội 


+ Khoán sản phầm ch 
—-Vấn đẻ sản xuất nÔ 
— Đảng lãnh đạo kim 
— Về việc kết hợp b 
— Tạo một chuyền bỉ 
— Nâng cao năng lực 
— Về vấn đề sắp xếp 


— Quán triệt đường 


— Đồi mới công tácC k) 


— Củng cố và phát 


(8 


trước mắt, phát tri 
phương, cơ sở 
tự chủ tài chính € 


— Chống chiến tranh: 
— Đưa nông nghiệp mì 


vệ độc lập đân tộc 


n tộc Đông-đương 


v.Ý 


ọn bành trướng và 


ết định vào các thế 


— Một số quan điềm @$ dựa đáng tín cậy 


— Cuộc đấu tranh @ 
đầu tiên của thời 

— Về cuộc đấu tranh 

— Kiên quyết điều ch 

— Phát triền mạnh 
công nghiệp 

— Tiết kiệm — một q 


iới hiện nay 
ch mạng Lào thành 


ngoại của Đảng và 


lế chủ nghĩa vĩ đại 


Thẽ-Tập 
Phương-Sơn 


Nquuăn-Thị-N hư 
Trần~Ngọc-T hư 
Nguuễn-Khánh-T oàn| 
Trần-Hồng-Phong 


Hải- Đăng 
Bùi-Lâm kè, Thö- 
Tạp ghi 
* kx* 
* * * 


Nguyễn-T rung- Thực 
Nguuễn-T rung- Thực 
Trung-T hành 


* *x* 
Hoàng-Văn-T hải 
LÚ-Văn-Sáu 
* *x#* 
Nguuễn-Đức- 
Thiệng 


Thành-Tín 
*wẻ*%*% 

Đdo-Văn-Tập 
* * *%. 


Vũ-Tiên 
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_—_ MỰC LỤC 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


NĂM 1982 


BÀI 


( | | 
- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐƯỜNG LỐI, 
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG 


ấn đấu thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1982 
ng cao sức chiến đểu của đội n‹ũ cán bộ, đảng viên 


ân dàn Việt-nam kiên quyết đánh bại mọi mưu mô xâm 
ợc của chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa bá quyền 
unø-quốc 

† cả vì TÔ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của 
dan dàn 

ới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ-Chi-AMinh vĩ đại 

o yệ hòa binh, chống chiến tranh — nhiệm vụ cấp bách 
\ tất cả các dàn tộc 

a phong trào phụ nữ vươn lên ngang tầm với sự nghiệp 
:'h mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại của nhân dàn ta 

'n hành tốt đợt sinh hoạt chính trị về nghị quyết Đại hội 
dủa Đẳng @ 

tơ cao chất lượng giáo dục 

n¿ DƯỚC và gIử nƯỚc 

8n" lên hoàn thành bai nhiệm vụ chiến lược 

›g và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 
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TÁC GIẢ 


Xã luận 
Xã luận 


Trường-Chinh 


Xã luận 
Xã luận 


Xã luận 
Phạm -Văn- Đồng 


Xã luận 
Xã luận 
Xã luận 
Tố-Hữu 
Xã luận 
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THƯ CHÚC MÙNG NĂM MỚI 
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC 
_——— TRƯỜNG -CHINH rộ 


Đồng bào 0à chiến sĩ yêu quủ, 
N^ \{ 1982, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đẳng cộng sản Việt- 

nam, toàn Đăng, toàn dân và toàn quân ta đã lập được những thành 
tích mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hảo vệ TỒồ quốc xã 
hội chủ nghĩa. Thắng lợi đáng phấn khởi trên mặt tràn sản xuất nông nghiệp 
cũng với những tiến bộ của các ngành, các địa phương và các đơn vị cơ sở 
đã bước đầu tạo nên những chuyên biến rãt có ý ngiĩa trong nền kinh tế 
quốc dân, mở ra triền vọng đưa tỉnh hình kinh tế nước ta vượt qua những 
khó khăn, tửng bước ồn định và phát triền. 

Tôi nhiệt liệt biều dương tỉnh thần lao động cần củ, niiỄn đấu dũng cảm 
của anh chị em công nhân, nông đân, trí thức, chiến sĩ quân đội nhàn đản 
và công an nhàn dân, đồng bào các đàn tộc, đặc biệt là những tập thê và cá 
nhân tiên tiến, đã lập được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, 
củng cố quốc phòng và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 

- Bước sang năm mới, dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của 
Ban chấp hành trung ương Đảng, nhân dàn ta hãy phát huy quyền làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, ra sức thi đua phát triền sản xuất, thực hành tiết 
kiệm, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1983 và mức phấn đấu đến . 
năm 1985 vừa được Quốc hội thông qua. Chúng ta hãy tập trung sức lực đáp 
ứng những nhu cầu thiết yếu về đời sống vật chất và văn hóa của nhàn dàn, 
đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân; chấn chỉnh phản 
phối, lưu thỏng : xây dựng lối sống lành mạnh ; đấu tranh có hiệu qua chống 
những biều hiện tiêu cực trong xã hội. 

- Toàn Đăng, toàn dân, toàn quân hãy tăng cường đoàn kết, nâng cao cảnh 
giác, làm thất bại kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kể địch, bảo vệ 
TỔ quốc, giữ vững trật tự, an ninh. 

Năm 1983 phải dạt được những chuyền biến T, mẽ hơn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho bước phát triền trong những năm sau. 

Nhân dịp năm mới, thay mặt Ban chấp hành trung ương Dáng, Quốc 
hội, Hội đồng Nhà nước và Hội-đồng bộ trưởng, tôi thân ái gửi đến đồng bàö 
cả nước, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh và gia 
đỉnh liệt sĩ. các cụ phụ lão, các cháu thanh niên, thiếu niên, nhị đồng và kiều 
bào ở nước ngoài những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Thay mặt Dẳng, Nhà nước và nhân dàn ta, tôi nhiệt liệt chúc mừng và 
cảm ơn nhân dân các nước anh em và bầu bạn trên toàn thế giới. Chúc 
cuộc đấu tranh của các đân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã 
hội giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa. 


ÀXuắán F90A3 


-Äõ luận 


Ra sức thực hiện Ñghị quyết Hội nghị thứ 
ba của Ban chấp hành trung ương Đảng 


ÔT nghị thứ ba của Ban chãp hành trung ương Đảng (khóa V) 
đã có những quyết định quan lrọng 0ề phương hướng, nhiệm 
ĐỤC kinh lế cả hội năm 1983 nà mức phần đấu đến năm 198ã. 
Đảnh giá tình hình thực hiện nhiệm 0ụ kinh tế vã hội thời gian 
qua liội nghị khẳng định : © Hai năm qua, dưới ảnh sáng của đường lối chung 
bà thường lối kính tế của Đăng, căn cứ bào nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của 
Ban cháp hành trang ương (khóa IV), một số chính sách quản TỦ kinh tế của 
Đảng nà Nhà nước được ban hành đã lạo nên nguồn sinh lực mới trong lao 
động sản xuất, đưa đến những chuyên biển mới rất có ý nghĩa trong nên 
kinh tế quốc dân. Những chuuền biến đó tụ mới là bước đầu nhưng rãi 
quan trọng, Tnở ra Iriền Động mới đề ồn định 0à phái triền kinh tế xã hội). 

Hai năm qua, bằng lao động sáng tạo, oới Tình thần tự lực uươn lên, nhân 
dán †a đã phãn đấu đạt được những thành tựu đáng kề trong sự nghiệp phải 
triền kinh tế xä hội..Sản xuất nông nghiệp thu được két quả đáng phần khởi, 
Điệc tự giải quuết lương thực bằng sản cuất nà huy dộng trong nước dại được 
bước kiến quan trọng. Sản xuất công nghiệp được du trì nà phát triền khá, 
nhất là công nghiệp địa phương 0à liều công nghiệp, thủ công nghiệp. Các 
ngành kinh tế khúc cũng có những bước tiến đáng kề. Thư mu nông §Sản 
tăng khd hơn so 0Uới các năm trước. Công tác cải lạo vã hội chủ nghĩa trong 
nông nghiệp Đề cơ bản đã hoàn thành ở cúc tỉnh khu V cñ, oà có bước phát 
Iriên ở đồng bằng Nam-bộ. 


Điều đúng phân khởi là sự chuuền biến mới diễn ra kháp cả nước, các 
địa phương, các cơ sở ; trong đời sống kinh lế đã xuất hiện nhiều nhân lõ tích 
cực * phát huụ tính than chủ động, sắng tạo, tự lực 0ươn lên, thở ra cách làm 
ăn mới 0ới những hình thức lò chức quản TÚ năng động, có hiệu qua, nâng cao 
nhiệt tình lao độig của quận chúng, khai thác được các kha năng 0à thuận lợi 
đề 0ượi qua khó khăn”. Thực tế đó chỉ rõ việc cụ thề hóa đường lối của 
Đảng cũng như việc cải tiến công tác lãnh đạo và chỉ đạo kinh tế 
của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương trong hai 
năm qua đã có những tiến bộ rõ rệt, tạo ra những nhân tổ mới tích 
cực làm tiên đề cho sự phát triền vào những năm sau. 


3= =ẻ. 


Ben cạnh những mặt liến bộ của nền kinh tế, Đăng t†a đánh giá đúng Đa 
nghiêm túc những mặt khó khăn. : 


Hội nghị nhận định rằng những chuucn biên 0à tiến bộ nói lrên chưa đều 
0à chưa mạnh. Sản xuất nói chung chưa ồn định uà còn đang ở tình trạng mất 
càn đối nghiêm trọng, nhất là oề năng lượng, nguyên liệu, phụ lùng, đặt, rừng, 
biền, lao động 0.0. Việc sử dụng các năng lực sản xuất hiện có còn ở mức thã p. 
Năng suãi, chất lượng 0¿ hiệu quả trong sản xuất, TâU dựng Đằ ĐUận lái còn 
kém, tình trạng lãng phí, tham ô trong quản lÚ ạt lư uà sản PHHÙI: rắt nghièm 
trọng. 


Trên mặt trận phân phối, lưu thông tuụ có một số chuuèn biến song 0ản 
còn nhiều khó khăn phức tạp: giá ca luôn luôn biến dọng ; thị trường chưa 
được quản lú lỗi, thương nghiệ p +ä hội chủ nghĩa chưa 0ưrơn lên làm đúng chức 
_ nững oề nắm 0à quản lú. nguồn hàng, chưa ' chặn đứng nạn đầu cơ buôn lậu Đả 
buôn bán trái phép? 0uiệc quản lý tiền mặt nà huụ động Đốn lrong nhân dàn 
chưa lốt : chš độ liền lương chưa được cải liễn, đời sống những người làm 
công ăn lương mỗi lúc một khó khăn. Rõ ràng phản phối, lưu thông là nơi. 
biều hiện lập trung cuộc đầu iranh giữa hai con dường +ả hội chủ nghĩa 0à 
tư bản chủ nghĩa, đồng thời là lĩnh 0ực mà kẻ thù bén ngoài cầu kèt tới bọn 
phản động bên [ong xoáy 0ào đề phá hoại fa. Sự yêu kém ouà sơ hở trong phân 
phối, lưu Lhông đang ldm Iram trọng thêm những khó khăn của nền kính tế 9. 


Chung ia thấu những khó khăn, Lhiếu sói Irên đàu có nguồn gốc sâu +a 
trong nền sản xuấi nhỏ, nghèo nàn 0à lạc hậu, trải qua 30 năm chiến tranh, 
chưa thề mội sớm một chiều khắc phục ngau được. Những hàu 4ud nặng nề do 
chiến tranh tàn phá, cũng như các biến động bất lợi của nòn hùnh tế thề giới 
Irong những năm gần đâu cùng oới sự hoại động phá hoại nhiều mặt của đề quốc 
A7 uà bọn phản động trong giới cầm quuèn Trung-quốc đã làm cho nền kinh lẽ 
nước iqa 0ốn đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. 


Đỏ là những nguyên nhân khách quan. Về chủ quan, chúng ía có khuuẽi 
tiềm trong Điệc chậm sửa chữa những khuuẽL điềm pè quản TÚ kính tÈ? cơ chế 
quuần lÚ còn mạng nặng tính chất hành chính, quan liệu, bao cặp, bạo thủ, trì 
trẻ đã kìm hãm sản xuất, kừn hãm 0iệc phát huụ lính chủ động sảng tạo của 
các cấp, các ngành, các cơ sở trong Điệc khai thác khá năng 0è nhiều mặt. Việc 
sửa đồi, bồ sung các chính sách, chš dộ quản TỦ tiền hành chậm, khóng đồng 
bó, lhiếu ăn khớp, thậm chí có những Lliếu sói nà sơ hở lớn. Bộ mi Nhà nước 
cồng kènh, lãnh đạo, điều hành chậm chạp, Fém năng động, kém hiệu lực. 
Trong phân công, phân cắp nửa có hiện tượng lặp trung gò bó, nừa có luiện 
tượng tù tiện, 0ô lồ chức, cục bộ, chạu theo lợi ích riêng, thiểu sự hợp tác 
chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các dịa phương 0à cơ $ở. 


Vấn đồ sắp xếp lại sản xuất chưa được liền hành khần trương. Công lác - 
cri tạo xả hội chủ nghĩa đối 0uới nông nghiệp ở Xa1m-bộ làin chậm ; 0iệc cải vu 
công thương nghiệp 0à quản TÚ thị Irườởng bị xem nhẹ. 


Trên nhiều lĩnh uực quản lỤ các mặt đời sống xã hội, nhất là trên mặt 
trận phán phối, lưu thông, chúng tfq mứắc phải: mội Ähuuẽt điềm răt nghiêm 
trọng tà buông lỏng chuyên chính vô sản, 


(ông lác xầu dựng Đảng 0ề mặt tưởng Đà lồ chức chưa theo kịp gêu 
cầu của nhiệm oụ. những biều hiện tiêu cực, báo thủ, trì trệ rong cán bộ, dáng 


- 


piên 0à nhân dân chậm cưược khắc phục đã tác An xấu đến DĐiệc thực hiện 
đường lối, chính sách của Đăng. 
= * š 

Từ sự đánh giá đúng mức những thành tựu đạt được trong hai năm qua 
(1981 — 19089) à những khó khăn, khuuết! điểm như đã nói ở trên, Hội nghị 
“khứ ba của Trung tương Đảng đã có những quyết định quan trọng 0ề nhiệm Dụ 
cấp bách nhằm giải quuết những öuấn dề Rudt lễ tả hội lrong những năm 
1983 — 19685 uà những năm sau. 

Trước hết, uè nhiệm vụ phát triền kinh tế, xã hội rong 3 Aăm. 
1983 — 1985, phải thực hiện bằng được những yêu cầu oà mục liêu mà Đợi hội 
thứ V của Đảng dã đề ra: « Phát triền thêm mội bước, sắp xếp lại cơ cấu uôc 
đầu mụnh cải lạo xã hội chủ nghĩa nèn kiith lễ quốc dân. Pa màt đó kết hợp 
chặi chẽ uới nhau, nhằm cơ bản ồn định tình hình kình lễ nà xã hội, đép ứng 
những nhu cầu cã p bách 0à thiết yẽu nhất của đời sống nhân dân, giảm nhẹ 
những chỗ mãt cân đối nghiêm trọng nhất của nền kinh lễ, khắc phục một bước 
qua:t trọng tình trạng không bình thường 0oề phân phối, lưu thông, tăng thêm 
tiền đồ uà điều kiện đề tiến lên mạnh mẽ 0uà 0ững chắc hơn trong những năm 
sau 3. Đồng thời, cụ thề hóa 0iệc thực hiện bốn mục tiêu; 0ề đời sống, 0ê xâu 
dự ng cơ sở ạt chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 0oề cdL tạo xã hội chủ nghĩa. 
sề quốc phòng Đà an nỉnh. : 


Nhằm những têu cầu 0à mục tiêu nói trên, phải nắm chắc những chủ 
trươitg lớn trong Điệc xâu dựng 0à thực hiện kế hoạch năm 1983 0à hai năm 
sau. Phái đề cao lính thần lự lực oươn lên, tỉnh thần làm chủ trong tiệc khai 
thác khả năng đề tự cân đối kế hoạch một cách tích cực ; kiên quuết tà p trung 
lực lượng đè giải quuết những yêu cầu quan trọng nhất, những địa bản uà đơn 
0ị trọng điềm ; khăn trương sẵp xếp lại sản xuất 0à xảy dựng; thiết! lập trại 
tự xã hội chủ nghĩa trên lĩnh oực phân phối, lưu thông; khai thác tiềm năng 
khoa học k0 thuật ; đòi mới cơ chế quản lý kinh lễ uà kế hoạch hóa, tăng 
cường công tác chỉ đạo, diều hành ; kết hợp chặi chẽ kinh lễ 0uới quốc phòng, 


Trước mắt, phải tập trung cao độ lực lượng cho sản xuất nông nghiệp; 
uêu cầu số mội là giải quuết lương thực oà thực phầm, lăng nhanh nguồn 
nguyên liệu cho công nghiệp uà nông sản xuất khâu bằng cách thàm canh, tăng 
pụ, mở rộng diện tích cả lúa, màu 0à cả công nghiệp, phát triền chăn nuôi 
Ngoài lực lượng của các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, các lập doàn sản 
xuất uà nông dân, cần huụ động các cấp, các ngành kinh lế, 0ăn hóa, các cơ 
quan, +( nghiệp, các đơn 0ị quân đội, trường học phục 0ụ nông nghiệp 0à tham 
gia sản xuất lương thực. Đồng thời 0uới đầu mạnh phát triền nông nghiệp, phải 
bằng mọi cách phải huụ năng lực sẵn có oà khai thác khả năng tiềm tàng của 
.công nghiệp nhẹ, !iều công nghiệp uà thủ công nghiệp đề dâu mạnh sản xuất 
hàng tiêu dùng nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu oề đời sống của nhìn dân 
Đà lăng mặt hàng xuãit- khâu. Đâu mạnh xuất khầu là nhiệm oụ với SỨc quan 
trọng ; mội mặt, đó là do yêu cầu của sự phân công öud hợp tác quốc lề, tiêu 
cầu thanh loán quốc tế, mặt khúc, có lăng cường ruấi khầu thì tới bảo đảm 
nhập khầu những 0ật tư Rƒ Lhuật 0à thiết bị cần Luết cho nên kinh lế quốc dân. 
Do đỏ phải ® Tận lực đầu mạnh xuất khầu, phát huụ những mặt hàng xuất 
khău là thế mạnh của cả nước 0à của từng địa phương”. Củng ĐỞi Uiệc sắp 
xế p lại sản ruất các cơ sở công nghiệp nặng 0à xâu dựng có trọng điền: các 


công lrình công nghiệp nặng quan trọng. phải khắc phục một bước tình 
trạng mất cân đổi gay gắt về năng lượng và giao thông vận tải bằng 
cách đầu mạnh khai thác 0uà sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng 0à những 
phươ ng tiện giao thông Đ0ận di hiện có đề phục Đụ sản xuấi uà đời sống. 


ĐI đôi 0uới 0iệc lăng cưởng lực lượng sản xuất, cần đầu mạnh công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa. Ở Nam-bộ, đến năm 1985 hoàn thành cơ bản 0iệc tồ 
chức nông dân 0uào lập đoàn sản xuấi uà hợ p tác xã nông nghiệp, đưa mộit bộ phận 
sản xuất thủ công cá thề uào làm ăn lập thề bằng các hình thức thích hợp. Kiện 
toàn pà nâng cao chãi lượng kinh tế quốc doanh, củng cố quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nỳyhIa trong nông nghiệp 0uà thủ công nghiệp, đầu mạnh cáảL tạo xã hội 
chủ nghĩa đối 0uới công thương nghiệp. 


Việc giải quuết những uãn đề cấp bách trên đâu đòi hỏi phải tập trung 
uốn, nguyjên liệu, 0ật tư... cho các địa bàn oà các đơn 0ị trọng điềm, đặc biệt 
là các uùng sẵn xuất tập trung chuuên canh lúa, câu công nghiệp, thủ đô Hà- 
nội, thành phố Hồ-Chí-Minh, các khu công nghiệp b P trung, các tỉnh biên giới 
phía bắc ø.p. 


Hội nghị đã quuếẽi định một số oãn đồ ua phân phối, lưu thông. Hội 
nghị nhận định rằng : Vấn đề cấp bách nhất, nóng bỏng nhất hiện nay 
về phân phối, lưu thông là tìm mọi biện pháp thiết thực và có hiệu 
lực đề nhanh chóng ồ ôn định và từng bước cải thiện đời sống, trước 
hết là đời sống của công nhân, cán bộ, bộ đội, công an. Đây là mục 
tiêu kinh tế — xã hội số mội mà Đại hội thứ V của Đảng đã đề ra 0à cũng là 
nguyện pọng thiết ha, là đòi hỏi cáp bách của cán bộ, đẳng 0uiên 0à nhân đân 
ta hiện naụ. 


Đề thiết là p trật lự mới trên lĩnh ực phân phối, lưu thông, (rước mắt 
cần tập trung giủi quušt cho được những uãn đề cã p bách sau đây : 


Trước hết là oiệc nắm oà tập trung nguồn hàng. Theo nguyên ¡ 
chung thì sản xuất bao giờ cũng quuẽt định phân phối — nhưng một sự phân 
phối theo kế hoạch tập trung thống nhất, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa 
ba lợi ích mới thật sự là đòn bàg thúc dầu sản xuất phát triền. Muốn thực hiện 
một sự phân phối thống nhất thì Nhà nước phải nắm 0à lậ p [rung được nguồn 
hàng. Cúc xỉ nghiệp quốc doanh phải thực hiện đầu đủ nghĩa 0uụ nộp sản . 
phầm theo quụ định của Nhà nước, chấm dứt tình trạng bởi xén sản phầm đề 
dự liêu thụ hoặc đề thưởng bằng hiện 0ậi. Đối uới tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp 0à nông nghiệp, cần nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách, chế độ 
0à thề lệ của Nhà nước Đề giao nộp sản phầm, thu mua sản phầm, gia công 
0à hợp đồng hai chiều, thực hiện chỉ thị của Bộ chính trị oề huy động lương 
thực năm: 1983. 


Quản tú chặt chẽ tài chính, tiền tệ và giá cả bằng mọi biện pháp đề 
tăng thêm fhu nhập 0ò liễt kiệm chỉ. 


Mở rộng mạng lưới thương nghiệp Tả hội chủ nghĩa oà tăng cường quản 
lý thị [rường, thị hành nghiêm chỉnh pháp lệnh chống đầu cơ buôn tàu, làm 
hàng giả 0à kinh doanh trái phép. Đây là khâu trung tâm của lĩnh vực 
phân phối lưu thông, vừa là mũi nhọn trong cuộc đấu tranh giải 
quyết vấn đề «ai thắng ai» trên mặt trận kinh tế, Ciuúng ta phải có 
những biện phú p kiên Ti gà kịp thời nhằm đà lài lính tự phát tư bản chủ 
nghĩa 0d giữ 0ững trận địa của chủ nghĩa xã hột Irẻn lĩnh pực này. 


Nhằm đồi mới cơ chế quản tỷ, thực hiện lối những mục liêu hinh lế, xả 
hội, Trung ương Đảng đã quyềt định nhiệm nụ phân cấp quản lý kinh tế 
trong những năm lới. 

Nền kinh tế quốc dân là một thê thống nhất, không thê chia 
cắt, lấy kế hoạch Nhà nước làm công cụ quản lý trung tâm, Tất cả 
các ngành, các cấp phải tuyết dõi tôn trọng sự thống nhất đó. 


Đề bảo đảm tính thống nhất của nền kinh lễ xã hội chủ nghĩa cần phái 
bận dụng đúng đán nguyên tắc tập trung dàn chủ, kiên quuết dấu tranh khắc 
phục. các khuuUith hưởng tấp trung quan liêu 0à cục bộ địa phương. Phái trẻn 
cơ sở bảo đảm quyền lãnh đạo tập trung thống nhất của trưng ương 0ề những 
uấn đề cơ bản của công tác quản lý kinh lê — xã hội mà mạnh dạn mở rộng 
quyền chủ động, sảng tạo của địa phương 0à cơ sở, kiên quuếi giao quyền chủ 
động 0ô sản xuất hình doanh 0à tài chính cho cơ sở irong khuôn khò kế hoạch 
Đà chính sách của Nhà nước. 


Muốn thực hiện chế độ làm chủ tập lhề ở cơ sở, ở địa phương 0à lrong 
cả nước, bảo ddn tính thống nhất của nền kẰinh tế quốc dàn, cần thực hiện 
đúng chủ trương vừa xây dựng kính tế trung ương vừa phái triên 
kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhát 
ðøâ nguyên lác kết họp quản lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thỏ, coi trọng khuuẽn khích phái triền kinh lễ địa 
phương, !rong đó đặc biệt chú trọng xây dựng cấp huyện. 


ủng cố, từng cường cấp huyện là một chủ trương lớn mà Đạt hội thứ IV 
0à thứ V của Dàng đã dề ra. Đề thực hiện chủ Irương đó, Hội nghị của Trung 
ương lần này đã quyết định pề xây dựng và tăng cường cấp huyện. 

Trước hồi, nắm 0ững nội dung chủ yêu của công tác âu dựng huyện, 
dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương và tỉnh, 
thành, phát huy quyền chủ động sáng tạo của huyện và đơn vị cơ 
sở, tô chức lại sản xuất, phân bổ lại lao động, xây dựng cơ cấu 
kinh tế nông — công nghiệp hoặc nông — lâm — công nghiệp, hoặc 
nông — ngư — công nghiệp huyện, 

ĐI đổi 0ới 0iệc củng cố, tăng cường cấp huyện 0ê mặi kinh tễ, phải %ô tJ 
dựng huyện thành pháo đài trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc ; phới có quự 
hoạch 0à kế hoạch râu dựng, hoàn chỉnh các mạng lưới trưởng học, các côn 
trừnh oăn hóa trên địa bàn huyện. 

Công tác xâu dựng Đảng 0à Riện loàn bộ mát quản lỤ ở cấp huuện 0à xa 
có Ú nghĩa hết sức quan trọng đồi 0ởi oiệẹc thực hiện các nhiệm Đụ nói trên, do 
đó phải gắn công tác nàu 0ởới pẻu cầu at dựng 0à tăng cường cấp huuện. 


* 


Đề thực hiện Tháng lợi các nhiệm Đụ trên cđlàu, cần cải tiến công tác tô 
chức chỉ đạo, tăng cưởng và phát huy sự lãnh đạo của Đảng, nâng 
cao hiệu lực điều hành của bộ máy Nhà nước, phát động mạnh mẽ 
phong trào quần chúng, đâu lên một khí thế thí đua sói nồi Irong cả nước. 


Trước hết, phải có sự chuyền biến sâu sắc nề công tác tồ chức và'công - 
tác cán bộ nhằm tăng cường sự lãnh dạo của Đăng, công túc quản lủ củu 
Nhà nước. Xâu dựng các tö chức Đẳng pững mạnh, lãnh đạo có hiệu quả 0iệc 
thực hiện nhiệm 0ụ kinh lễ xÃ hội ở các cặp, các ngành... Kiện loàn các cấp . 


ủU Đảng thật sự có sức chiến đầu. có năng lực tô chức, lãnh đạo, nhất là lãnh 
đạo kinh tế, cùng cö lồ chức cơ sở Đảng 0ề các mặt, bao gồm 0iệc đưa rũ khỏi 
.. Đđng những người không tủ tư cách dựng piên 0à kết nạp 0do- Đảng những 
người ưu lú suất! hiện trong phong trào quần chúng. Gấp rúi chấn chỉnh tồ 
chức, soát xét lại Ji máy ở các cấp, trước hết là ở cặp trung tương 0à cãi 
tỉnh nhằm bảo đảm Ÿchãt tượng, gidm bớt cấp trung gian không cần thiết, tăng 
cường hiệu lực điều hành. Trong công tác cán bộ cần rì soát lại dội ngũ cán 
bộ lãnh đạo 0à cán bộ quản lÚ ở các cấp, kiên quuết cho thôi piệc những cán 
bộ không đủ sức hoàn thành nhiệm 0ụ, đưa nhiều củn bộ có năng lực quản lụ, 
có quan điềm đúng đản, hiều biết 0ề quản LJ Rị thuật bà còn lrẻ Ở trung trơng 
Đà ở tỉnh oề tăng cường cho khHuyen.0pà cơ sở. Đồng thời, trong năm 1983 các 
ngành, các địa phương phải thực hiện cho được một bước oiệc giảm biên chế 
quản l hành chính, chuuên sang sản xuấi. Đi đôi 0uởi 0iệc kiện loàn bộ = 
cúc cấp, phải hết sức coi trọng cái tiến sự chỉ dạo thực hiện. 


Muốn nàng cao trình độ giác ngộ của quần chúng, khơi dậu lòng Uêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội của nhân dân lao động, phải cải tiền và tăng cường 
công tác tư tưởng, /dm cho toàn thề cán bộ, đảng 0iên 0à nhân đân quản 
triệ! sảu sắc tường löi chủ trương của Đảng, hiều rõ những thuận lợt cơ bản 
Đà khó khăn của nền kinh tế hiện naự, đặc biệt là nhận rỗ âm mưu phá hoại 
của kẻ thù, thấu hết lính chất phức tạp, quuết liệt của cuộc đấu tranh giữa hơi 
con đường ~ä hội chủ nghĩa. Đà lư bản chủ nghĩa Irong thời kỳ quá độ, cùng 
cố lòng tin ở cách mạng, ở chế độ, kiên quuẽi đầu tranh chống tư tưởng hoải 
nghỉ, bí quan, cá nhân chủ nghĩa, tê liệt cảnh giác cách mạng, thái 
độ bàng quan thiểu trách nhiệm (rước khó khăn chung của đất nước. Vấn 
đề quan trọng hiện naự là phải tăng cường Hnh Đảng, tính lồ chức, kỦ luật trong 
hoại động kinh lễ +ä hội, giữ ung kỦ luạt của Đảng, đề cao pháp luật, kÙ 
cương của Nhà nước xã hội: chủ nghĩa, thực hiện đúng nguyên tắc lập trung 
dân chủ trong Đảng 0à trong bộc máu Nhà nước, phát huuụ quuền làm chủ lập 
Lhề của nhân dân lao động. Kiên quyết khắc phục khuuết điềm tập trung quan 
liêu, khuyến khích các dịa phương, cơ sở phát huy tính chủ động sảng lạo. 
đồng thời khác phục 0à ngăn ngửa Xá. biều hiện tự do, 0ô lồ chức, 0ô 
kỦ luật. ˆ 


* 


Nghị quuết Hội nghị thứ ba của Ban chắp hành Irung ương Đảng (khóa V) 
là mội 0uăn kiện hết sức quait trọng cụ thề hóa dường lõi chung bà đường lỗi 
xát dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mà các Đại hội thứ IV 0uà thứ V của 
Đảng đã đề ra. Nghị quuết Hội nghị chỉ rõ những oãn đề cơ bản quyết định sự 
chuuèn bišền của nền kinh lễ nước ta trong chặng đường trước mãi. Đảng ủụ 
các cấp, các ngành cần lồ chức lối piệc nghiên cứu Nghị quyết đó uà lồ chức 
Ihực hiện cho kù được các nhiệm 0ụ mà Nghị quuếẽt đã đề ra. 

Nền kinh tế nước ta đang trên đà chuuền biến, chúng t‡a còn phải pượi 
qua nhiều khó khăn thử thách. Song uới Nghị quušt đúng đẳản pà sáng tạo của 
Trung ượng Đăng, uới sự đoàn kết nhất trí sà quuềt tâm cao của toàn Đẳng, 
toàn dân 0à toàn quán, chúng Íqa nhất định sẽ thực hiện thẳng lợi các nhiệm Dụ 
mà Hột nghị thứ ba của Trung ương Đảng đã đề ra, tạo nên sự chuuền biến cơ ~ 
bản øê kinh lế — xả hội trên đất nước thân yêu của chúng ta. 


ĐỒNG CHÍ. LÊ-ĐỨC-THỌ . 
TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA 
THÔNG TẤN XÃ APN (LIÊN-XÔ) 


Câu hỏi 1: Những nguyên nhân đối 
ngoại wà quán sự nào đã buộc Hoa-kù 
phải kú kết hiệp định Pa-rL?2 


Trả lời: Thắng lợi to lớn của quân 
và dân Việt-nam trên chiến trường là 
nhân tố cơ bản quyết định buộc Mỹ 
phải ký hiệp định Pa-ri, rút hết quân 
đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam 
Việt-naam và chấm dứt cuộc chiến 
tranh phá hoại của chúng ở miền 
Bắc Việt-nam. 


Mỹ đã đưa trên nửa triệu quân vào - 


miền Nam, dựng lên một bộ máy 
chính quyền bù nhìn với một đội 
quân ngụy trên một triệu tên, dùng 
không quân, kề cả lực lượng không 
quân chiến lược, đánh phá miền Bắc 
Việt-nam, nhưng chúng đã không đẻ 
bẹp được ý chí đề kháng của nhân 
đàn Việt-nam, đã không giành được 
thắng lợi nhanh chóng như chúng 
muốn, trái lại cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc kéo dài hàng chục năm 
vô cùng anh dũng của quân dân Việt- 
nam với sự đoàn kết chiến đấu của 
nhân dàn Lào và Cam-pu-chia lại 
được sự dồng tỉnh ủng hộ của các 
nước xã hội chủ nghĩa và của nhân 
đàn yêu chuộng hòa bỉnh trên toàn 
thế giới, đã đánh bại hết chiến lược 
này đến chiến lược khác của Mỹ trên 


chiến trường Việt-nam. Đồng thời, 
bản chất hiếu chiến, ngoan cố của 
Mỹ và những hành động man rợ của 
chúng ở Việt-nam lại bị nhân đân 
toàn thế giới vạch trần và lên án. 
Một phong trào rộng rãi của các dân 
tộc và nhân dân tiến bộ trên thế giới, . 
kề cả nhân dàn Mỹ, dứng dậy- chống 
lại cuộc chiến tranh xâm lược của 
Mỹ ở«Việt-nam, nội bộ nước Mỹ bị 
phân hóa và chia rẽ sâu sắc, Mỹ hoàn 
toàn bị cô lập trên trường quốc tế. 


Thất bại về quân sự lản chính trị, 
trong nước và trên thế giới, Mỹ buộc 
phải ký biệp định Pa-ri, phải thừa 
nhận độc lập chủ quvền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thô của Việt-nam. 
phải rút toàn bộ quân Mỹ và quân 
chư hầu ra khỏi miền Nam Việt-nam, 
trải lại chúng không thề buộc một 
cách vô lý các lực lượng vũ trang 
miền Bắc rút khỏi miền Nam Việt- 
nam. Đây là thán lợi vô cùng quan 
trọng của nhân dân Việt-nam, làm 
thay đồi cơ bản so sánh lực lượng 
trên chiến trường, tạo nên một bước . 
ngoặt cho nhân dân Việt-nam tiến 
lên giành thắng lợi mùa Xuân 
1975 sau khi Mỹ và ngụy quyền đã 
tự ý xé bỏ hiệp định Pa-ri và tiếp 
tục tiến hành Việtnam hóa chiến 
tranh. 


Chiến thắng vĩ đại của nhàn dân 
Việt<nam có tính thời đại sâu sắc, nó 
đã ảnh hưởng rộng lớn đến phong 
- trào giải phóng dân tộc trên toàn thế 
giới. Thất bại của Mỹ ở Việt-nam đã 
làm suy yếu vị trí của Mỹ trên 
trường quốc tế và là thất bại lớn 
nhất, nhục nhã nhất trong lịch sử 
nước Mỹ từ trước tới nay và hậu quả 
của nó kéo dài nhiều năm, không 
lường hết được. 


Câu hỏi 2: Điều gì đă giúp cho 
nhân dân Việi-nam đánh lhẳng bọn 
râm lược Mỹ uà ngụu quuền Sài-gòn? 


Trả lời: Nhân dàn Việt-nam đã 
đánh thắng Mỹ do NHIÊU nhân tố 
tổng hợp : 


I- Cuộc đấu tranh của mhân dân 
Việt-nam là chỉnh nghĩa, đế quốc Mỹ 
là xâm lược và phi nghĩa. 


2- Đăng cộng sản Việt-nam được 
vũ trang bằng chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, có quyết tâm sắt đá, có đường 
lối đđấg đản, có kinh nghiệm và 
sáng tạo trong cuộc đấu tranh lâu 
dài chếng chủ nghĩa đế quốc, giương 
caơ hai ngọn cờ độc lập dàn tộc và 
chủ nghĩa xã hội, động viên đến 
mức cao nhất lực lượng nhân dân cả 
nước tiến hành đấu tranh trên cả ba 
mặt trận quân sự, chính trị và ngoại 
giao, kết hợp với ba dòng thác cách 
mạng của thời đại, tạo thành sức 
mạnh tông hợp to lớn. 


3-Nhân dàn Việt-nam có truyền 
thống đấu tranh anh. hùng bất khuất 
chống ngoại xâm, với tính thần. 
chhông có gì quý hơn độc lập, tự 
do », “Thà hy sinh tất cả chứ không 
chịu mất nước, không chịu làm nô 
lệ », nên trong chiến đấu đã tỏ rõ tài 
năng và đầy trí sảng tạo. 

á—Sự đồng tỉnh và giúp đỡ quốc tế 
hết sức quan trọný, trước hết là tình 
đoàn kết chiến đấu giữa ba nước 
Đông-dương, sự giúp đỡ to lớn và có 
hiệu quả của Liên-xÔô và các nước xã 


,.mới đáp ứng được yêu cu. 


hội chủ nghĩa anh em: sự đồng tinh 
và ủng họ của phong trào cộng sản 
và cônư nhàn quốc tế, phong trào 
giải phóng dàn tộc, phong trào hòa 
bình và dàn chủ của nhàn dân thế 
giới, kề cả nhân dân tiến bô MỸ. 


Câu hỏi 3: Những háu qua của 
cuộc tảm lược của Mỹ đối 0uới Việt- 
nam?” ~— 


Trd lời: Cuộc xâm lược của đế 
quốc Mỹ đã đề lại những hậu quả rất 
nặng nề, có ảnh hưởng lâu dài và, 
trên nhiều mặt đối với đất nước và 
con người Việt-nam. 

Kinh tế miền Nam Việt-nam dưới 
chế độ Mỹ — ngụy là một nền kinh tế 
thực dàn mới hoàn toàn phụ thuộc 
vào nước ngoài, sống nhở viện trợ 
Mỹ và phục vụ chủ yếu cho nửa triệu 
quân viễn chỉnh Mỹ và hơn triệu 
quân ngụy, đã tạo ra một lôi sống 
tiêu thụ trong khi sản xuất còn xa 
Đồng 
thởi nhiều thành thị và nhiều vùng 
nòng thôn rộng lớn ở cả hai miền 


Nam, Bác đã bị tàn phá bảng bom 


đạn và chất đọc hóa học, gày tác hại 


sâu rộng đến sinh thái và môi trường 


sống của con người Việt-nam, 
nhiều năm mới khắc phục được. 

Ngoài ra chế độ thực dàn mới của 
Mỹ ở miền Nam Việt-nam còn tàn 
phá cơ cấu gia đình và xã hội, đề lại 
một nền văn hóa đồi trụy, vô vàn tệ 
nạn xã hội, một đội quân thất nghiệp 
to lớn trong dó có hàng triệu quàn 
ngụy giải ngũ và thương phế bỉnh. 

Sau khí giải phóng miễn Nam. 
thống nhất đất nước, nhân dân Việt- 
nam đứng trước những hậu quả của 
chiến tranh .vô cùng to lớn như vày, 
cho nên muốn khôi phục và xây dựng 
một nền kinh tế và văn hóa lành 
mạnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân 
sau chiến tranh và của công cuộc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội là một việc 
nất khó khăn, gay gắt và phải có 
thời gian. 


phai 


— Câu hỏi 4; Nhân đân ViệTl-nam đã 
giành được những thẳng lợi gì Irong 
ĐiệcC khôi phục kinh lố quốc dân Đà 
tải dựng hòa bình trong 10 năm -qua ? 


Trẻ lời: Sau khi ký két hiệp định 
Pa-ri, Mỹ — ngụy đã không thi hành 
hiệp định mà còn tiếp tục tiến hành 
Việt-nam hóa chiến tranh. Phát huy 
thắng lợi đã giành được, nhân dân 
Việt-nam tiến lên giải phóng hoàn toàn 
miễn Nam vào năm 1975, đưa cách 
mạng cä nước chuyền sang một giai 
đoạn mới. 


ThànlíÍ công rực rỡ của nhân dân 
Việt-nam trong thời gian qua là nhanh 
chóng thống nhất nước nhà về mặt 
Nhà nước, xây đựng chuyên chính vô 
sản trong cả nước, thúc đây quả 
trinh thống nhất về mọi mặt, phát 
huy sức mạnh to lớn của đất nước 
vào công cuộc xây đựng chủ nghĩa xã 
hội và cải tạo xã hội chủ nghĩa, đã 


đánh thắng hai cuộc chiến tranh bảo 


vệ Tô quốc ở phía Bác và phía Nam, 


lìm thất bại bước đầu âm mưu thâm. 


độc của chủ nghĩa bành trướng bá 
quyền Trung-quốc, làm trỏn nghĩa vụ 
quốc tế với nhân dàn Cam-pu-chia và 
nhân đân Lào, đề bảo vệ độc lập đàn 
tôc và góp phần vào hòa bình ở Đông 
sum 


Trên mặt trận kinh tế, nhắn đân. 


Việt-nam đã thú được những thành 
Lựu đáng kê trong hoàn cảnh hết sức 
khó khăn, đã khắc phục phần lớn hậu 
quả hết sức nặng nề do hơn 30 năm 
chiến tranh xàm lược và thiên tai liên 
Tiếp gây ra, khôi phục gần hết những 
cơ SỞ nông nghiệp và công nghiệp bị 
giặc đánh phá, bước đầu phân bố lại 
lực lượng lao động xã hội, củng cố 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc, bước đầu cải tạo xã hôi 
chủ nghĩa ở miền Nam, tăng cường 
và phát triền một số ngành kinh tế, 
vượt qua nạn đói ở những vùng bị 
thiên tai và cải thiện trên một số mặt 
mức sống của các tầng lớp nhàn dân 
lao động, 


t) 


Công tác quốc phòng và an nỉnh 
cũng đã được tĩng cường mạnh mẽ 
đề giữ gìn trật tự trị an và bảo vệ Tô 
quốc. _ : 


Mặt trận văn hóa cũng đạt một số 
thành tựu: nan mù chữ trong các 
vùng mới giải phỏng được thanh toán 
về cơ bản; sự nghiệp giáo dục tiếp 
tục phát triền; công cuộc xây dựng 
nền văn hóa mới được triền khai 
trong cả nước ; công tác văn học nghệ 
thuật, y tế, thề đục, thề thao đạt 
được một số tiến bộ ; các ngành khoa 
học — kỹ thuật đã đáp ứng tốt một số 
yêu cầu của kinh tế và quốc phòng. 


Những thành tựu trên đây không 


- tách rời sự hợp tác toàn điện và giúp 


đỡ tích cực của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa. Nhân đân Việt-nam 
biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ toàn diện, 
to lớn và có hiệu quả của nhân đản 
Liên-vô vĩ đại và nhân đàn các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, 


Bên cạnh thing lợi và thành tưu 
trên mặt trận kinh tế, văn hóa, nhàn 
đân Việt-nam đang còn rất nhiều khó 
khăn do bàn thân nền kinh tế còn 
phô biến là sản xuất nhỏ lại bị chiến 


. tranh tàn phá nặng nề và kể địch bao 


vảy, thưởng xuyên phá hoại, mặt 
khác, đo một số nhược điềm, sai lầm 
về quản lý kinh tế, quản lý xã hội. 
Dại hội V của Dàng cộng sản Việt- 
nam đã rút ra được những bài học 
kinh nghiệm bö ích. xác định đường 
lối đúng đán và vạch ra chiến lược 
kinh tế — xã hội cho chặng đưởng đầu 
tiên của thời kỳ quá độ đề từng bước 
tiến lên công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa ở Việt-nam. Hiện nay nhân đân 

Việt-nam đang ra sức phấn đấu thực. 


hiện nghị quyết của Đại hội V và nghị. 


quyết của hội nghị Trung ương lần 
thứ ba về kế hoạch kinh tế — xã hội. 
năm 1983 và mức phần đấu đến năm 
I9§5„; công cuộc xày dựng kinh tế tuy 
cỏn nhiều khó khăn nhưng đang có 
chuyên biến bước đầu và đứng trước 
những triển vọng đáng phấn khởi. 


CÁu hỏi 5: Những cố gẵng đổi 
ngoại của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việ!l-nam nhằm củng cố hòa bình ở 
Đỏng Nam Â9 


.Trả lời: Nhàn dàn Việt-nam cần có 
hoàn cảnh quốc tế thuậm lợi đề xây 
đựng thành công chủ~.nghĩa xã hội ở 
nước mỉnh. Do đó, mục tiêu phấn đấu 
của Việt-nam ở Đông Nam Á là làm dịu 
tỉnh hình căng thẳng. củng cố hòa 
binh và ồn định ở khu vực, góp phân 
Bao vệ hòa bình thế giới. 


Nhân đân Việt-nam kiên quyết bảo 
vệ độc lập chủ quyền của mình, đoàn 
kết chặt chẽ với nhân dàn Lào và 
nhàn dàn Cam-pu-chia anh cm kiên 
quyết làm thất bại chính sách bành 
trướng và thù địch của giới cầm 
quyền Bác-kinh, đóong thời luôn luôn 
mong muốn khôi phục tỉnh hữu nghị 
làu đời với nhàn dàn Trung-quốc. 
Việt-nam đã đưa ra nhiều đề nghị 
hợp lý, hợp tỉnh nhằm tiến tới binh 
thưởng hóa quan hệ giữa hai Nhà 
nước Việt-nam và Trung-quốc, nhưng 
chưa được phía Trung-quốc đáp ứng. 


Đối với các nước ASEAN, Việt-nam 


__ củng với Lào và Cam-pu-chia đã đưa 


ra nhiều sáng kiến xây đựng trên 
tỉnh thần hợp tác và tôn trọng lợi ích 
chinh đáng của nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau và 


'cùng tồn tại hòa bình: Thiện chí của 


các nước Dông-dương đã góp phản 
thúc đầy xu thế đối ngoại trong khu 


. vực, eó lợi cho hòa bình ồn định ở 


Đông Nam Ả cũng như trên thế giới 


Những cố gáng của chúng tòi đã 
được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân 


- đân trên thế giới nhất là của Liên-xỏ. 


Đóng chí Bre-giơ-nép ngày 5-10-1942 
đã nói: «Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ 
những sáng kiến xây dựng do Bộ 
trương ngoại giao ba nước Việt: 
nam — Lào > Cam-pu-chia nêu lên 
mùa hè vừa qua. Cũng như các nước 
yêu chuộng hòa binh khác, Liên-xô. 
chân thành chúc hàng triệu người sông 
ở Dông Nam châu Á một nền hòa bình 
bẻn vững và phồn v›ình , 


Nhân đân Việt-nain chân thành cảm 
ơn Liên xô vẻ sự ủng hộ quý báu đó. 
Cũng như Liên-xô, các nước xã hội 
chủ nghĩa và các dân tộc trên thế 


- giới, chúng tôi tin tưởng rằng Đông 


Nam Á sẽ sống trong hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác, 
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ĐÔI MỚI QUẢN LÝ ĐỐI VỚI 
XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH 


À những đơn vị kinh 
tế thuộc sở hữu toàn 
dân và nắm những vị 
trí then chốt trong nền 


kinh tế, các xí nghiệp. 


quốc doanh được trang bị kỹ thuật 
và có trình độ xã hội hóa sản xuất 
eao hơn các xí nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế khác. Song, hiện nay, 
các xí nghiệp quốc đoanh, nhất là xí 
nghiệp còng nghiệp lại gặp nhiều trở 
ngại, khó khăn trong sản xuất, kinh 
doanh. Tình trạng đó do hai nguyên 
nhàn chủ yếu: 


Một là, điều kiện sản xuất không 
ồn định, trước hết là thiếu lương 
thực, năng lượng, nguyên liệu, phụ 
tùng. Diều này bát nguồn từ trình 
độ thấp kém và không cân đối của 
nền kinh tế đang trong tỉnh trạng sản 
xuất nhỏ là phô biến, lại phải gánh 
chịu hậu quả của chiến tranh lâu 
đài và chủ nghĩa thực dân mới. Mặt 
khác, những sai lầm, thiếu sót về kế 
hoạch phát triền kinh tế và về chỉ 
đạo thực hiện trong thời gian qua 
làm cho tình trạng mất cân đối trong 
nền kinh tế chậm được khác phục, 
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LÊ-THANH-NGHỊ 


có mặt gay gắt thêm. Khi nguồn viện 
trợ từ bên ngoài giảm mạnh và mức 
xuất khầu chưa phát triền kịp yêu 
cầu nhập khầu, chúng ta không kịp 
thời sắp xếp lại nền kinh tế cho phù 
hợp với điều kiện thực tế. Nguồn 
năng lượng, vật tư, tiền vốn, ngoại 
tệ đã co hẹp, lại bị sử dụng một cách 
phân tán, dàn đều, vừa kém hiệu quả. 
vừa gây ÿ lại, bị động cho các cơ sở 
kính tế. : 


Hai là, cơ chế quản lý quan liêu 
bao cấp làm cho các xí nghiệp vừa 
bị trói buộc, vừa thiếu trách nhiệm 
trong sản xuất, kinh doanh. Cách kế 
hoạch hóa áp đặt tử trên xuống với 
quá nhiều chỉ tiêu pháp lệnh, cùng với 
sự can thiệp theo lối bao biện, sự vụ 
của các cơ quan quan lý hành chính — 
kinh tế vào công việc sản xuất — 
kinh doanh đã gây trở ngại lớn cho 
việc phát huy tính chủ động, sáng tạo 
với ý thức tự chịu trách nhiệm của 
các xí nghiệp. Đồng thời, nhiều chính 
sách, chế độ quản lý theo lõi bao cấp, 


-_ bù lỗ tràn lan đã hạ thấp trách nhiệm 


của các xí nghiệp đối với kết quả sản 
xuất, kinh doanh, không ràng buộc 


__— ~. ` — 


- 
4Ó 


mọi đơn vị, mọi người phải sử dụng 
tốt và triệt đề tiết kiệm lao động, đất 
đai, tài sản, tiền vốn. Hiệu quả đầu tư 
và sử dụng vốn trong kinh tế quốc 
doanh đã thấp, lại đang giảm sút. Năng 
suất lao động của một số xí nghiệp 
quốc doanh không hơn các thành phần 
kinh tế khác, tuy được trang bị kỹ 
thuật khá hơn. 


Từ sau hội nghị thứ 6 (năm 1979) 
của Ban chấp hành trung ương Đảng 
khóa IV và sau Đại hội thứ V của 
Đẳng, một số sửa đồi về chính sách, 
chế độ quản lý đã tạo điều kiện cho 
các đơn vị kinh tế cơ sở khai thác 
tốt hơn năng lực sản xuất của mình 
trong tỉnh hình có nhiều khó khăn về 
điều kiện sản xuất. Tuy nhiên, đề đồi 
mới quản lý một cách cơ bản và đồng 
bộ, còn nhiều việc phải làm. Cơ chế 
kế hoạch hóa phải tiếp tục đồi mới 
một cách đúng đắn và cụ thê, tránh 


sơ hở và buông lỏng. Các chính sách,. 


chế độ quản lý khác, đặc biệt là về 
giá cả, tiền lương, quản lý lao động, 
vật tư, tài chính, tiền tệ, v.v. phải 
được cải tiến một cách đồng bộ, bảo 
đảm cho xí nghiệp thật sự hạch toán 
kinh tế, khắc phục các cách làm ăn 
không chỉnh đáng, gây rối thị trưởng 
và giá cả. 


Thực tiền đã chỉ rõ: sắp xếp lại 
sản xuất đi đôi với tiếp tục đồi mới 
cơ chế quản lý là những biện pháp 
quan trọng và cấp bách, mở lối cho 
các xí nghiệp quốc doanh thoát ra 
khỏi tỉnh trạng tri trệ và chủ động 
khai thác mọi khả năng đề phát triền 
sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu 
của kế hoạch Nhà nước và đạt năng 
suất, chất lượng, hiệu quả tốt hơn. 


¡ — SẮP XẾP LẠI SẲN XUẤT 


_Vừa qua, Hội đồng bộ trưởng đã 
ra chỉ thị về sắp xếp lại các cơ sở 
sản xuất và xây dựng thuộc các 
thành phần kinh (tế. Đối với các xí 
nghiệp quốe doanh, trước hết là xí 


. nghiệp công nghiệp, việc sắp xếp lai 


sản xuất phải đáp ứng mấy yêu câu 
đưới đây: 


{. Xác định lại phương hướng 0a 
nhiệm U0uụ sản xuất, kinh doanh cho 
sát hợp với vêu cầu và điều kiện 
thực tế. 


Trong những năm trước mát,, nền 
kinh tế phải tập trung sức cho những 
mục tiêu có ý nghĩa then chốt đề tạo 
ra thế cân đối mới như: lương thực 
và thực phầm, một số loại hàng tiêu 
dùng thiết yếu, hàng xuất khầu, năng 
lượng và vận tải. Kế hoạch Nhà nước 
cần cụ thề hóa các mục tiêu đó, xác 
định rõ danh mục sản phầm công 
trình xây dựng và lĩnh vực hoạt động 
cần tập trung sức giải quyết cho được 
đề làm chuvền biến tỉnh hình chung. 
Đó là căn cứ đề phân phối theo thứ 
tự ưu tiên các phương tiện Vật chất 
do Nhà nước quản lý. Alột số chính 
sách kinh tế quan trọng như chính 
sách tích lũy và tiêu dùng, chính sách 
số dân và lao động, chính sách tiết 
kiệm, chính sách năng lượng, chính 
sách sử dụng một số loại vật tư chủ 
yếu v.v. cũng cần được bỏ sung theo 
yêu cầu của tỉnh hình mới và làm 
cơ sở cho việc sắp xếp lại nền kinh tế. 


Dựa vào các điều kiện nêu trên. 
các cơ quan quản lý cấp trên (bộ, 
tông cục. liên hiệp các xí nghiệp, ủy 
ban nhân đân) cùng với các xí nghiệp 
trực thuộc xem xét, xác định phương 
hướng, nhiệm vụ sản xuất cho phủ 
hợp. 

Do Nhà nước cung ứng năng lượng, - 


_vật tư, thiết bị theo thứ tự ưu tiên 


cho những mục tiêu nhất dịnh, cho 
nên mỗi xí nghiệp được Nhà nước 
cung ứng nhiều hay ít là tủy thuộc 
vào vị trí và trách nhiệm đổi với việc 
thực hiện những mục tiêu đó. Đối với 
những cơ sở cùng sản xuất một loại 
sản phầm, thì xí nghiệp nào có nĩng 
suất, chất lượng, hiện quả cao hơn sẽ 
được ưu tiên hơn trong việc cung 
ứng vật tư. Như vậy, những xi nghiệp 


tì 


quan trọng, có hiệu suất cao trong 
việc sản xuất những mặt hàng thiết 
yếu, được bảo đảm những diều kiện 
thuận lợi hơn đề ồn định và phát 
triền sẳn xuất. 


Đối với những mặt hàng mà Nhà 
nước không cung ứng hoặc chỉ cung 
ứng được một phần vật tư, xí nghiệp 
có trách nhiệm và được quyền tìm 
thêm vật tư một cách chính đáng từ 
các nguồn khác đề tận dụng năng lực 
sản xuất của mỉnh. Quy định trên đây 
áp dụng cho mọi xí nghiệp, bởi vi 
ngay những xí nghiệp được Nhà nước 
ưu tiên cung ứng vật tư chủ yếu cũng 
thường phải tự tim thêm một số vật 
tư khác thỉ mới hoàn chỉnh được sản 
phầm. | 


Nếu xí nghiệp không tìm đư gõ vật 
tư đề bảo đảm nhiệm vụ sản xuất đã 
quy định, hoặc nếu việc thực 
nhiệm vụ đó không đạt được hiệu quả 
cần thiết, thì xí nghiệp có thể chuyền 
hướng sản xuất toàn bộ hoặc từng 
phần đề sử dụng hợp lý thiết bị và 
bảo đảm việc làm, đời sống cho cán 
bộ, công nhân. Trong trường hợp 
không còn cách nào tiếp tục sản xuất, 
hoặc bị thua lỗ kéo đài mà không có 
biện pháp khắc phục, thì xí nghiệp 
phải tạm ngừng sản xuất. Những 
trường hợp chuyền hướng hoặc tạm 
ngừng sản xuất phải được cơ quan có 
thâm quyền quyết định và phải có 
biện pháp bảo quản tốt nhà xưởng, 
thiết bị không dùng đến, duy tri đội 
ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật 
chủ chốt, giải quyết việc làm cho số 
lao động đôi ra. 


9. Xúc tiền oiệc liên hiệp Sản +xuấi ở 
đơn 0ị kinh tế cơ sở. 


Đề sắp xếp hợp lý và sử dụng tốt 
hơn năng lực sản xuất của các xi 
nghiệp quốc doanh, cần xúc tiến việc 
liên hiệp sản xuất giữa các cơ sở 
kinh tế. Ở đây, chúng ta chỉ đề cập 
đến hình thức tò chức liên hiệp sản 
xưất trong khuôn khổ đơn vị kinh tế 
cơ sở; đó là các xí nghiệp liên hợp 


H 


hiện _ 


- Choặc công ty mang tinh chất xi nghiệp 


liên hợp) hạch toán độc lập và có tư 
cách pháp nhân, bao gồm một số đơn 
vị thành viên thực hiện hạch toán nội 
bộ, không có tư cách pháp nhân hoặc 
chỉ được ủy nhiệm tư cách pháp nhân 
về một vài mặt, Còn đối với các hình 
thức liên hiệp sản xuất trên cấp xí 
nghiệp (như liên hiệp các xí nghiệp, 
tông công ty...), thì chúng ta sẽ nói 
đến khi nghiên cứu vấn đề tô chức 
quản lý theo ngành kinh tế — kỹ 
thuật và Tàn địa phương, vùng Tãnh 
thỏ. 


Các xí Ti quốc doanh của ta 
phần lớn quy mô còn nhỏ, thiếu điều 
kiện phát triền sản xuất, kinh doanh. 
Việc tập hợp những xí nghiệp có quan 
hệ kinh tế gắn bó với nhau thành xi 
nghiệp liên hợp là một biện pháp 
quan trọng và cần thiết đề thực hiện - 
sự phân công, hợp tác sản xuất, bồ 
sung và tận dụng năng lực sản xuất, đi 
lên sản xuất — kinh doanh lớn và đạt 


, hiệu quả cao hơn. Biện pháp đó còn 


thúc đây việc giảm nhẹ các cơ quan 
quản lý hành chính — kinh tế trên cơ 
sở bảo đảm quyền chủ động sản xuất, 
kinh doanh của các xí nghiệp liên 
hợp. 


Xi nghiệp hiên hợp được hình thành 
theo mấy dạng chủ yếu dưới đây: 


— Tập hợp các xi nghiệp có quan 
hệ gắn bó với nhau trong quy trình 
công nghệ, thực hiện sự phân công 
chuyên môn hóa theo công đoạn sản 
xuất, theo chỉ tiết sản phầm và sử 
dụng tông hợp nguyên liệu ban đầu 
(thường gọi là liên hiệp sản xuất theo 
chiều đọc). Ở nước ta, hinh thức này 


: được áp đụng đối với các cơ sở sản 


xuất thuộc lĩnh vực luyện kim, chế 
tạo máy (như máy khâu, xe đạp, đồ 
điện tử...) sản xuất đường — rượu — 
giấy, sợi —dệt— nhuộm v.v. và đối với 
một số ngành sản xuất đang chuẩn 
bị hoặc mới bắt đầu xây dựng như 
lọc dầu và hóa dầu, chế tạo By kéo, 
đóng tàu... 


— Tập hợp xỉ nghiệp chế biến nông 
sản và các nông trường sản xuất loại 
nông sản đó trong một khu vực thành 
xí nghiệp liên hợp đề gắn chặt nguồn 
nguyên liệu với khâu chế biển. XI 
nghiệp liên hợp này liên kết kinh 
doanh với các hợp tác xã nông nghiệp 
và các cơ sở khác sản xuất loại nòirg 
sản nguyên liệu đó trong phạm vi dịa 
bàn được quy định. Xi nghiệp liên 
hợp công — nông nghiệp cũng là một 
dạng liên hiệp sắn xuất theo chiêu dọc 
và có vai trô quan trọng trong việc 
phát triện các ngành chè, mía— đường, 
chế biến rau quả và hải sẵn xuất khâu, 
tắẳm-tơ, cao su, v.V. 


— Các xi nghiệp cùng sản xuất một 
loại sản phầm liên hợp với nhau đề 
tồ chức chung những khâu phục vụ 
sản xuất như cơ khí sản xuất phụ 
tùng và sửa chữa, cơ sở nghiên cứu 
äp dụng kỹ thuật mới, cơ sở làm bao 
bì,đơn vị vận tải chuyên dùng, v.v. 
(thường gọi là liên hiệp sản xuất 
theo chiều ngang). liinh thức này 
được sử dụng đề liên hợp các mô 
than, các nhà máy điện, các xí nghiệp 
dệt, các nhả máy rượu, bia, cúc đơn 
vị xây lắp, cÁc cơ sở vàn tải... 


Trong thực tế, có nhiều xí nghiệp 
liên hợp được xây dựng trên cơ SƠ 
kết hợp chặt chế liên hiệp sản xuấi 


theo chiều dọc và theo chiều ngang... 


Diều quan trọng là bảo đảm được hiệu 
quả kinh tế. Vì vậy, việc thành lập 
từng xí nghiệp liên hợp phải có 
phương án kinh tế — kỹ thuật, phương 
án tô chức cán bộ bảo đâm cho hình 
thức tỏ chức mới đem lại hiệu quả 
tốt ngay từ đầu. Phương án này có 
thề đề cập đến việc điều chỉnh sự 
phân công, phân cấp quản lý xí nghiệp 
giữa các ngành, giữa trung ương và 
địa. phương đề tạo điều kiện tốt cho 
sự hinh thành và hoạt động của xí 
nghiệp liên hợp. Đối với các xí nghiệp 
liên hợp đã thành lập, - căn tiếp tục 
hoàn thiện tô chức sản xuất, kiện toàn 
bộ máy quản lý và sửa dồi cơ chế 


quản lý nhằm phát huy tác dụng tích 
cực của nó. : 

3. 1fở rộng sự liền kết kinh doanh 
giữa các đơn 0ị kinh tế oà các thành 
phản kinh tế. 

Dkđôi với việc tồ chức liên hiệp 
sản xuất giữa các xÍ nghiệp quốc 
doanh, cần mở rộng các hình thức 
liên kết kinh doanh giữa các cơ 
sở kinh tê thuộc các cơ quan quản 
lý khác nhau và các thành phần kinh 


, tế khác nhau. Đó là yêu cầu khách 


quan, nhằm đáp ứng tính chất hết sức 
phong phú và linh hoạt của các mỗi 
liên hệ kinh tế và góp phần khắc 
phục tệ hành chính — quan liêu trong 
sìn xuất, kinh doanh. Việc mở rộng 
liên kết kinh doanh còn giúp cho Nhà 
nước tập trung được lực lượng vào 
những mục tiêu, lĩnh vực quan Írọng 
nhất và sử dụng đúng đắn lực lượng 
của các thành phần kinh tế khác đề 
phát triền sản xuất theo sự chí đạo, 
hướng dẫn của Nhà nước. 


Mọi hình thức liên Kết kinh doanh, 


từ hợp đông kinh tế tới nhóm sẵn 


phầm, hợp tác, liên doanh..., đều 
phải bảo đảm nguyên tắc bình 
đẳng, cùng có lợi và cùng có 
trách nhiệm thực hiện cam kết 


đối với các bên tham gia. khi liên 
kết với các thành phản kinh tế khác, 
các xí nghiệp quốc doanh phái đâm 
đương vai trò nòng cốt, nhưng tránh 
tệ «œ cửa quyền * không bình đẳng. Các 
hình thức nhóm sẵn phầm, liên doanh 
thường được tö chức trên một địa 
bàn nhất dịnh đề bảo đảm sự thuận 
tiện trong quan hệ liên kết, nhưng 
cầìn tránh chia cắt một cách máy móc 
theo đơn vị bành chính. 


1 — ĐÔI MỚI CỜ CHẾ QUẦN tÝ 


,Sắp xếp lại sản xuất phải đi liền 
với đòi mới cơ chế quản lý. Việc này 
tạo điều kiện và thúc đầy việc kia. —~ 

Đồi mới cơ chế quản lý đối với 
xí nghiệp quốc doanh là xóa bỏ cơ 
chế quan liêu bao cấp, thay thế bàng 


tà 


một cơ chế tuân theo những nguyên 
tắc quửn lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
lấy kế hoạch hóa làm công cụ chủ 
yếu, gắn làm một với hạch toán kinh 
tế và kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm cho xí nghiệp tự chủ về tài chính 
và làm chủ sản xuất — kinh doanh. 
Yêu cầu chủ yếu là: gắn trách nhiệm, 
quyền hạn và lợi ích của xí nghiệp 
với kết quả sản xuất— kinh doanh, bảo 
đảm cho xỉ nghiệp phát huy quyền 
làm chủ và tự chịu trách nhiệm về 
hoạt động của mình, đồng thời cải 
tiến và nâng cao hiệu lực của kế 
hoạch Nhà nước và các chính sách, 
chế độ quản lý chung, tăng cường sự 
kiêm tra của các cơ quan quản lý cấp 
trên. 


Căn cứ vào nghị quyết Đại hội thứ 
V của Đăng và kết luận của Bộ chính 
trị về vấn đề sửa đôi, bồ sung và tiếp 
tục thí hành quyết định số 25 — CP 
của Chính phù nhằm phát huv quyền 
chủ động của các xí nghiệp quốc 
doanh, chúng ta phân tích mấy vấn 
để chủ yếu về đồi mới cơ chế quản 
lý của Nhà nước đối với xi nghiệp, 
làm cơ sở cho việc cải tiến quản lý 
trong nội bộ xí nghiệp và phát triền 


quan hệ kinh tế giữa xí nghiệp với 


các tỏ chức kiâh tế khác. ` 


ẮŠẺ 


1. DĐòi mới kš hoạch hóa. 


Trong quyền làm chủ của xi nghiệp, 
quan trọng nhát là làm chủ kế hoạch. 
Kết luận của Bộ chính trị về quyết 
định 25—CP đã nêu rõ: Mở rộng 


quyền chủ động sản xuất, kinh doanh ˆ 


và tự chủ về tài chính của xí nghiệp 
trên cơ sở lấy kế hoạch Nhà nước 
làm trung tàm, đặc biệt là khuyến 
khích và tạo điều kiện cho xí nghiệp 
tận dụng năng lực sàn xuất, không bị 
động trông chờ vào Nhà nước... Với 
nguyên tác xây dựng kế hoạch từ cơ 
sở, phải khẳng định toàn bộ kế hoạch 
của xí nghiệp xây dựng trên cơ sở vật 
tr do Nhà nước cùng ứng và do xí 
nghiệp tìm kiếm thêm là một kế hoạch 
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` 


thống nhất của xí nghiệp, được cấp 
thến duyệt. 


Theo tư tưởng chỉ đạo nêu trên, 
cơ chế kế hoạch hóa đối với xí 
nghiệp cần được đôi mới như sau:. 


— Trên cơ sử sắp xếp lại sản xuất 
của xi nghiệp và cần cứ vào sự hướng 
dẫn của kế hoạch Nhà nước, cắp trên 
giao cho xí nghiệp số kiểm tra kế 
hoạch, quy định danh mục sản phầm 
và thông báo những điều kiện vật 
chất mà Nhà nước cỏ thề cung ửng. 
Nhà nước ban hành các quy định cụ 
thề cho phép các xí nghiệp quốc 
doanh được trao đôi vật tư với nhau 
đề tận dụng vật tư ứđọng; được mua 
thêm nguyên liệu, vật tư của các 
thành phần kinh tế khác theo giá thỏa 
thuận trong phạm vi chế độ quản lý 
giá của Nhà nước; được vay ngoại! 
tệ đề nhập vật tư cho sản xuất và có 
biện pháp quay vòng sản phầm đề 
thủ lại ngoại tệ qua xuất khẩu, bảo 


_ đảm trả được vốn và lãi bằnz ngoai 


tệ. Những quy định này phải hợp lý 
và chặt chẽ đề ngĩn ngừa những hiện 
tượng tiêu cực trong việc quản lý vật 
tư, khắc phục tình trạng tranh mua, 
kích giá trên thị trường. 


Căn cứ vào số kiem tra kể hoạch 
và các quy định nẻu trên, xí nghiệp 
tìm biện pháp khai thác mọi khả năng 
tiềm tàng của mình và chủ động 
nghiên cứu thị trường, giao dịch, phái 
triển quan hệ hợp tác, liên doanh, ké 
hợp đồng cung ứng vật Iư, tiêu thụ 
sản phảm, vận tải... với các tô chức 
kinh tế khác. Trên cơ sở tích cực cần 
đối các điều kiện thực biện, bao gồm 
cả phần Nhà nước cung ứng và phần 
xí nghiệp tự tìm thêm (qua các nguồn : 
khai thác trong nội bộ xí nghiệp, trao 
đôi. hợp tác với các tô chức kinh 
tế khác, xuất khầu đề nhập khầu), xi 
nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch 
sản xuất —kỹ thuật —tài chính của- 
mình thành một kế hoạch thống nhất. 
Nếu xí nghiệp xây dựng kẽ hoạch cao 
hơn số kiểm tra (thường gọi là kế 


hoạch đăng ký cao), trong đó kế 
hoạch sản lượng cao hơn mức được 
Nhà nước cung ứng vậi tư, và thực 
hiện được kế hoạch ấy thì được 
phân phối lợi nhuận cao hơn mức 
- bình thưởng. 


Kế hoạch do xi nghiệp xây dựng và 
bảo vệ trước cấp trên là một kế hoạch 
toàn điện, trong đó kế hoạch hiện vật 
- thống nhất với giá trị, coi trọng các 
chỉ tiêu chất lượng, đặc biệt là năng 
suất lao động, tiêu hao vật tư, giá 
thành. Khi cấp trên duyệt và giao kế 


hoạch cho xí nghiệp, thì nên giảm bớt. 


số lượng và cải tiến nội dung các chỉ 
tiêu pháp lệnh đề nâng cao trách 
nhiệm và tỉnh chủ động của xí nghiệp 
trong sản xuất, kinh doanh. Nên giao 
kế hoạch pháp lệnh về mấy chỉ tiêu 
chính như 

— Sản lượng sản phầm chủ gếu và 
giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện 
(ghi rð phầm cấp sản phầm và sản 
phầm xuất khầu nếu có). 

— Lợi nhuận và các khoản nộp 
ngân sách. 


— Quỹ tiền lương thương ứng với 
sản lượng). 

— Vốn đầu tư và thiết bị vật tư 
được Nhà nước phân phối (đây cũng 
là chỉ tiêu pháp lệnh đối với cơ quan 
cấp phát tài chính và cung ứng vật 
tư). 

Nếu cấp trên muốn giao kế hoạch 
cao hơn mức xi ngbiệp tự xây dựng, 
- thị phải có biện pháp bảo đảm cân 
đối cho xí nghiệp. Trong quá trình 
thực hiện kế hoạch và trong thời 
hạn nhất định, xí nghiệp có thề bồ 
sung kế hoạch đăng ký cao. Đề bảo 
đảm cách làm kế hoạch như trên, 
cấp trên phải giao cho xi nghiệp số 
kiềm tra kế hoạch hằng năm từ quý 
một năm trước và giao kế hoạch pháp 
lệnh một tháng trước khi bước vào 
năm kế hoạch. Khi kế hoạch 5 năm 
được xảy dựng có chất lượng tử cơ 
sở lên, Nhà nước có thể giao trước 
ột số chỉ tiêu pháp lệnh trong mấy 


năm liền đề xi nghiệp có điều kiện 
làm chủ kế hoạch với mức cao hơn. 

Ngoài những sản phầm được Nha 
nước giao kế hoạch pháp lệnh, xí 
nghiệp được tận dùng phế liệu và 
năng lực sản xuất còn dư đề làm thêm 
sản phảm phụ, làm công việc gia 
công, dịch vụ. Cấp trên không giao 
chỉ tiêu về sản xuất phụ cho xí nghiệp. 
nhưng cần theo đði, ngăn ngửa những 
việc làm có hại cho nền kinh tế, Có 
chính sách khuyến khích xí nghiệp 
phát triền sản xuất phụ đúng hướng, 
nhưng phải làm cho cơ sở và người 
lao dộng đạt được lợi ích lớn nhất 
trong việc thực hiện kế hoạch do 
Nhà nước giao cho, chứ không phải 
trong khi làm sản xuất phụ. 


2. Hoàn thiện từng bước chế độ hạch 
toán kinh tế, bảo đảm quyền tự chủ 
Đề lài chính của xí nghiệp. 

Điều này đòi hỏi phải giải quyết 
nhiều vấn đề cụ thề theo hướng 
dưới đây: . 


— Gắn chặt trách nhiệm, quyền 
hạn và lợi ích của xi nghiệp trong 
việc quản lý, sử dụng vốn nhằm đạt 
hiệu quả kinh tế cao nhất. Muốn vậy, 
cần xúc tiến việc đánh giá lại tài sắp 
cố định và xác định vốn lưu động; 
trên cơ sở đó, làm thử việc đánh thuế 
vào vốn sản xuất nhằm buộc xi nghiệp 
nàng cao hiệu quả của đồng vốn. Đi 
liền với việc đó, cần mở rộng một 
cách hợp lý quyền chủ động của KỈ 
nghiệp trong việc bố trí, sử dụng các. 
loại vốn, tự lo bù đắp và bồ sung 
thêm vốn, xử lý các tài sản không 

cân dùng. 

— Quy định hợp lý tỷ lệ phân phối 
lợi nhuận và cho xí nghiệp được quyền 
chủ động cao hơn trong việc phân bố 
các quỹ xí nghiệp. VỊ dụ: Nhà nước 
quy dịnh tỷ lệ tối thiều: phải dành 
cho quỹ phát triền sản xuất và khống 
chế quỹ khen thưởng một cách tương 
đối (nếu vượt qiá một mức nàa đó, 
thì phải điều tiếU, Việc phân bố lợi 
nhuận giữa quỹ khen thưởng và quỹ 
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phúc lợi có thề giao cho hội nghỉ 
công nhân viên chức của xí nghiệp 
thảo luận và “quyết định. Nghiên cứu 
việc cho xí nghiệp được giữ lại mội 
phần khấu hao cơ bản theo một tỷ 
đệ hợp lý, đáp ứng yêu cầu mở rộng 
quỹ phát triền sản xuất của xí nghiệp, 
đồng thời bảo đảm tập trung thích 
đáng nguồn vốn vào tay Nhà nước; 
tỷ lệ này cản phân biệt đối với từng 
loại xí nghiệp. 


-Cải tiến và mở rộng chế độ tin 
dụng đối với xí nghiệp quốc doanh. 
Có chính sách ưu đãi đối với xí 
nghiệp đạt hiệu quả tốt, đồng thời có 
biện pháp chặt chẽ về tín dụng 
và thanh toán đối với xí nghiệp làm 
ăn kém. Trên cơ sở bảo đảm cho 
xí nghiệp được rút tiền gửi để dàng, 
có đủ tiền mặt đáp ứng nhu cầu chỉ 
tiêu chính đáng, cần tăng cường ký 
Tuật quản lý tiên tệ. 


-Bằng cúc biện pháp nêu trên, xí 
nghiệp phải tự lo vốn cho sản xuất, 
cho việc đầu tư trang bị lại kỳ thuật, 
cải tiến và mở rộng sản xuất. Nhà 
nước chỉ đầu tư thêm khi mở ròng 
hoặc cải tạo xi nghiệp theo một quy 
mô mới, vượt quá khả năng của xi 
nghiệp. 


— Xóa bỏ chế độ bù lỗ của Nhà 
nước trong khâu sản xuất; xi nghiệp 
phải lấy thu bù chi, làm tốt được 
hướng, làm kém chịu thiệt. Đày là 
„một yêu cầu cơ bản của chế độ hạch 
toán kinh tế, cần kiên quyết làm và 
hoàn thiện từng bước. Muốn vày, 
cần tích cực xây dựng, bồ sung và 
hoàn chỉnh các định mức kinh tế — 
kỹ thuật, trước hết là định mức vật 
tư, định mức lao động, gắn với tiêu 
chuần chất lượng sản phầm. Tiếp tục 
giải quyết hợp lý các mỗi quan hệ 
trong hệ thống giá, cải tiến chế độ 
tiền Hrơng; trên cơ sở đó, hạch toán 
chỉ phí sản xuất và tính giá thành 
một cách đây đủ và đúng dán, xác 
địnồ hợp lý giá bản buôn xí nghiệp, 
tạo điều kiện cho các xí nghiệp hoại 


lồ 


_ động 


bình thưởng, đạt năng suất 
trung bình trở lén thì đều có lãi, kề 
cả xi nghiệp công nghiệp nặng. Bằng 
các biện pháp đó, Nhà nước sẽ thôi 
bù lỗ ở khâu sản xuất; xí nghiệp 
phải thật sự lấy (thu bù chỉ, làm ăn 
có lãi. Trong trường hợp cần thiết 
cỏn phải bù lỏ, thì Nhà nước bà ở 
khâu lưu thông, chứ không bù ở khâu 
sản xuất. Trong tình hình kinh tế 
chưa ôn định, chưa tạo được điều 
kiện áp dụng cùng một lúc ở tất cả 
các Xí nghiệp, thì chế độ này cần 
thực hiện ngav đối với sản phầm 
nào, xí nghiệp nào đã được định lại 
giá bán buôn xi nghiệp PEENG đối 
hợp lý. 

Đối với những xi nghiệp phải mua 
thêm nguyên liệu, vật tư theo giá cao 


đề bảo đảm sẵn xuất, Nhà nước có 


chính sách điều chỉnh thu quốc doanh 
(hoặc điều chỉnh giá bán sản phẩm. 
trong trường hợp cần thiết), bảo đảm 
cho xí nghiệp bù đắp đủ chỉ phí sản 
vuät hợp lý và có lãi thích đáng: 
Đối với những hiện tượng xi nghiệp 
lợi dụng chênh lệch giá đề tăng thu 
nhập Rhỏng chính đáng, thì phải có 
biện pháp ngăn chặn và xử lý. 


3. Tăng quuền chủ động của xí 


nghiệp 0ề quản lỦ lao động. 


„ Đi đòi với quyền làm chủ kế hoạch, 

tự chú về tài chính, xí nghiệp cần 
được chủ động trong việc quản lý 
lao động đề bảo đảm kết quả sản 
xuất—kinh doanh và chịu trách nhiệm 
đầy đủ về kết quả đó. Theo hướng 
đó, có thể áp dụng từng bước những 
biên pháp dưới dày: 

Nhà nước không giao chỉ tiêu pháp 
lệnh về số lượng lao động mà chỉ 
quy dịnh quỹ tiên lượng tương ứng 
với kế hoạch sản lượng. Quỹ tiên 
lương không tính theo lương bình 
quân như trước đây, mà căn cứ vào, 
định mức tiền lương cho một đơn VỊ. 
sản phầm hoặc công việc ; do đó, gắn 
chặt với số lượng lao động và nàng 
suất lao động. Trên cơ sở đó, có thê 


cho phép xi nghiệp được chủ động 
quyết định tăng, giảm biên chế, sắp 
xếp lao động trong dây chuyền sản 
xuất và trong bộ máy quản lý. Đối 
với số lao động tạm thời đôi -ra, xí 
nghiệp cố gắng xếp việc làm và giải 
quyết đời sống, nhưng không tính 
vào số lao động và quỹ lương sản xuất 
chính. Nhà nước cũng có chính sách 
thỏa đáng đối với số lao động dòi ra. 


- Trong khuôn khồ của luật lao động 

và các chính sách của Nhà nước đối 
với công nhân và viên chức, xí nghiệp 
được chủ động tuyên dụng công nhân, 
cán bộ, cho công nhân, cán bộ thôi 
việc và công nhân, cán bộ cũng có 
quyền xin chuyền công tác. Cần bồ 
sung các quy định cụ thê của Nhà 
nước đề thực hiện đúng đắn các 
quyền này, xóa bỏ các trở ngại và 
ngăn ngửa sự lạm dụng. 


Dựa trên các quy định chung của 
Nhà nước và sự hướng dẫn của cơ 
quan quản lý ngành, xí nghiệp được 
quyền sắp xếp, thay đồi tồ chức sản 
xuất và bộ máy quản lý theo yêu 
cầu sản xuất—kinh doanh. Cấp trên 
quyết định việc cử giám đốc xi nghiệp 
.và bồ mhiệm các phó giám đốc theo 
đề nghị của xí nghiệp. Về các loại cán 
bộ khác trong xí nghiệp, nên giao cho 
xí nghiệp quyền chọn cử. 


Cần khần trương nghiên cứu và 
chuản bị điều kiện cải cách chế độ 
tiền lương, bảo đảm yêu cầu tái sản 
xuất sức lao động phù hợp với điều 
kiện thực tế và thực hiện đúng nguyên 


tác phản phối theo lao động, Theo: 


chế độ lương và chỉ tiêu kế hoạch 
tiền lương, xí nghiệp được vận dụng 
các hỉnh thức trà lương và tiền 
thưởng có lợi nhất cho sản xuất và 
đời sống. Tích cực tạo điều kiện áp 
dụng rộng rãi chế độ lương khoán; 
lương sản phầm ; phồ biến kinh 
nghiệm về kboán tiền lương theo sản 
phảm cuối củng. Quy định hợp lý 
việc xỉ nghiệp thưởng cho những đơn 
vị và cá nhân bên ngoài có đóng góp 


thiết thực vào kết quả sản xuất, kinh 
doanh của xi nghiệp. 


Ehi chưa cải cách tiền lương cơ 
bản, cần nới rộng mức phân phối 
tiền thưởng và cho phép xí nghiệp 
tìm các biện pháp chính đáng đề tăng. 
thu nhập cho cán bộ, công nhân. Đối 
với cách trả lương mang tính chất 
phân phối thu nhập của xí nghiệp 


đánh cá Côn-đão, oần cải tiến thêm 


cho hoàn thiện và có thề làm thử ở 
một số loại xí nghiệp khác đề rút 
kinh nghiệm và xem xét việc áp dụng. 
Trong khi chế độ cung cấp hàng hóa 
theo định lượng còn tồn tại và chiếm 
một phần quan trọng trong tiền lương 
cơ bản, cần nghiên cứu các hình 
Thức và biện pháp cho phép xí nghiệp 
gin việc cung cấp này với kết quả 
lao động của cán bộ, công nhân. 


4. Mở rộng quan hệ của zi nộ lạ" 
Uới thị Irường. 


Quan hệ thị trường của các xi 
nghiệp quốc doanh chủ yếu là với 
thị trường có tö chức. Mối quan hệ 
này dựa vào sự hướng dẫn của kế 
hoạch Nhà nước ngay từ khi giao số 
kiềm tra và được thực hiện thông 
qua sự giao dịch, ký kết hợp đông giữa 
xí nghiệp với các tô chức kinh: tế khác. 

Sản phầm của xí nghiệp quốc 
đoanh, không phân biệt làm bằng 
nguyên liệu mua tử nguồn nào, đều 
thuộc quỹ hàng hóa của Nhà nước. 
Căn cứ vào kế hoạch phân phối sản. 
phầm của Xhà nước và hợp đồng 
kinh tế, xi nghiệp giao sản phầm cho 
các tô chức tiêu thụ. Đối với những 
mặt hàng mà Nhà nước không thống 
nhất quản lý và phân phối, xí nghiệp 
được chủ động tim khách hàng tiêu 
thụ; nếu thương nghiệp quốc doanh 
và các tò chức kinh tế khác của Nhà 
nước không nhận tiêu thụ thị xi: 
nghiệp được tự tô chức tiêu thụ và 
phải tuàn theo chế độ quan lý giá, 
chính sách thuế của Nhà nước. 

Trong tình hình hiện nay, xí nghiệp 
được dùng một số sản phầm đề trao 
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đỏi lấy vật tư cho sẵn xuất, nhưng 
không được gây trở ngại cho việc 
thực hiện kế hoạch phân phối sản 
phầm của Nhà nước, xí nghiệp khỏng 
được giữ lại sản phầm đề phân phối 
nội bộ; nếu muốn dùng một số sản 
phầm phụ đề thưởng cho cán bộ, 
công nhân sử dụng, thỉ phải mua lại 
theo giá bán buôn còng nghiệp 


Quan hệ mua bán giữa các tô chức 
thuộc khu vực Nhà nước phải theo 
đúủg chế độ quản lý giá của Nhà 
nước, không được ®%bát bí? nhau, 
lợi dụng chênh lệch giá đề thụ lãi 
không chính đáng. : 


Các xí nghiệp quốc đoanh được mở 
rộng quan hệ với các thành phản 
kinh tế khác và với thị trường tự do 
đề đáp ứng nhu cầu của xí nghiệp, 
nhưng phải theo đúng chính sách 
của Nhà nước, góp phần tích cực vào 
nhiệm vụ quản lý thị trường và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Chính sách thu 
mua sản phầm của kinh tế tập thẻ, 
kinh tế cá thể và chế độ quản lý giá 
của Nhà nước cần được quy định sát 
hợp với tình bình thực tế, không gày 
khó khăn cho sẵn xuất, kinh doanh 
của các xí nghiệp, đồng thời ngăn 


ngửa được tỉnh trạng các tô chức quốc „ 
doanh tranh mua, kích giá trên thị. 


trưởng tự do. 


Các xí nghiệp có sẵn phẩm xuất 
khẩu hoặc tham gia làm hàng xuất 
khầu được ưu tiên cung ứng vật tư 
(đối với vật tư phải nhập khâu, đặc 
biệt là vật tư chuyên dùng, XNhà 
HƯỚC CÓ thề phân bố một tỷ lệ nhất 
định trong im ngạch xuất khu của 
xi nghiệp đề xí nghiệp chủ động tính 
toán phương án nhập khiu có lợi 
nhất, được vay ngoại tệ đề nhập 
thêm vật tư cần thiết và được hưởng 
chính sách phân phối lợi nhuận đối 
với sản phẩm xuất khẩu cao hơn các 
sản phầm cùng loại tiêu đùng trong 
nước. Xi nghiệp thực hiện tốt kế hoạch 
xuất khầu, ngoài phản được thưởng 
bảng tiền trong nước, còn được 
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hưởng quyền sử dụng ngoại tệ theo 
một tỷ lệ nhất định trong số ngoại tệ 
thực thu, chủ yếu đề phát triền sản 
xuất. Các xí nghiệp mà nhiệm vụ chủ 
yếu là làm hàng xuất khẩu, làm hàng 
g1a công cho nước ngoài hoặc có khỏi 


lượng nhập khẩu vật tư, thiết bị 
chuyên dùng tương dđổi lớn, được 


lao dịch trực tiếp với khách hàng 
nước ngoài đưới sự quản lý, hướng 
dũn của cơ quan ngoại thương. Ngành 
ngoại thương có trách nhiệm cải tiến 
và tảng cường thông tin về tỉnh hình 
thị trường quốc tế, giúp cho các xí 
nghiệp theo đõi sát dược sự biến 
động về mặt hàng và giá cả của, 
những sản phầm mà mình quan tâm. 


llÌ — CHẮN -CHỈNH BỘ. MÁY 
QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP 


Việc sắp xếp lại sản xuất và đồi 
mới cơ chế quản lý đòi hỏi xí nghiệp 
phải bố trí lại tô chức sẳản:xuất, đây 
chuyền công nghệ và bộ máy quản lý 
cho phù hợp. Có khi muốn áp dụng 
một chế độ quản lý cự thê, như chế 
độ trả lương theo sản phầm cuối 
củng, cũng phải tô chức lại sản xuất 
trong nội bộ xí nghiệp. VÌ vậy, cần 
mở rộng quyền chú động cho xí 
nghiệp trong việc nghiên cứu và thực 
hiện phương án tô chức lại sản xuất 
môi khi căn thiết, trên nguyên tác 
bảo đàm hiệu quả kinh tế và không 
trái với các chính sách, chế độ quản. 
lý chung. | 

Đi đôi với tô chức lại sẵn xuất, 
cần chấn chỉnh bộ máy quản lý và 


-eäi tiến chế độ làm việc nhằm thực 


hiện đầy đủ chế độ thủ trưởng và 
phát huy quyền làm chủ tập thê của 
công nhân, viên chức. 

Chế độ thủ. trưởng quản lý xi 
ngh:iệp càng trở nên bức thiết khi 
chúng ta muốn thực hiện tốt cơ chế 
ràng huộc chặt chẽ trách nhiệm, . 
quyền hạn và lợi ích của giám đốc và 
moi người lao động trong xí nghiệp 


với kết quả sản xuất, kinh doanh. 
Những quy định bồ sung Diều lệ 
Đang, được Đại bội thứ V của Đẳng 
thiòng qua, về trách nhiệm lãnh đạo 
của đảng bộ và dàng ủy xí nghiệp 
căn được quán triệt và cụ thê hóa 
nhằm giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa vai trỏ quản lý của giám đốc 
và sự lãnh đạo của đẳng ủy xÍ 
nưhiệp. 

Trong khuôn khồ của pháp luật, 
chính sách chung và trên cơ sở báo 
đam thực hiện kế hoạch Nhà nước, 
ø am đốc xí nghiệp được quyền quyết 
dịinh'các vấn đề về sản xuất, kinh 
doanh, về kinh tế, kị 

nghiệp và chịu trách nhiệm về các 
quyết định đó. Giám đốc phải báo cáo 
với đảng ủy xÍ nghiệp theo chế dộ và 
theo yên cầu của đăng ủy. Về còng 


tic cán bộ,-cñn có những quy định, 


cụ thẻ theo hướng tồn trọng nguyên 
tắc tập thề, đồng thời bảo đâm chế 
độ thủ trường. 


Trách 'nhiệm của 
nghiệp đổi với các 


giám đốc xí 
quyết định của 


mình thể hiện ở kết quả sản xuất. 


kính doanh. Qua một thời gian nht 
định, nếu sản xuất kém, kính doanh 
thua lỗ thì giảm đóc xÍ nghiệp phải 
thôi chức, Ngược lại, khi xí nghiệp 
tiực hiện tốt kế hoạch Nhà nước, 
sìn xuất kinh doanh có lãi, thị 
giảm đốc và các cán bộ quản lý được 
khen thưởng thích đáng. 


Đang ửy và giám đốc xí nghiệp 
phải chăm lo bồi dưỡng, sắp xếp đội 
ngũ cán bộ trong xí nghiệp, kiện toàn 
các phòng, ban tham mưu theo hướng 
tăng cường chất lượng, bộ máy gọn, 
nhẹ, đồng thời hết sức quan tâm xây 
dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp điều 
hành sản xuất, tử công nhân giỏi, tô 
trưởng, đội trưởng, trưởng ca, đốc 
công tới quản đốc phân xưởng và 
phó giám dốc. 

Công nhân, viên chức và công đoàn 
xi nghiệp có trách nhiệm,: quyền hạn 
và được tạo điều kiện thiết thực 


kỹ thuật của xí. 


tham gia quản lý, đặc hiệt là trong 
việc xảy dựng và thực hiện kế hoạch, 
phân phôi và sử dụng các quỹ xí 
nghiệp. chấp hành chính sách lao 
động, địìịy mạnh thí đua xã hội chủ 
nghĩa. Ngoài việc họp định kỳ đại 
hội còng nhàn, viên chức, nên tô 
chức Hội đồng làm tư văn cho giám 
đốc xí nghiệp trong sản xuất kinh 
đoanh, trong việc xem xét các phương 
án kinh tế — kỹ thuật, bao gom một 
số cán bộ kỹ thuật, cán bộ quan lý 
và công nhân giỏi. 

Công tác xây dựng Đăng và hoạt 
động của các doàn thê quần chúng 
trong xí nghiệp phải hướng vào yêu 
cầu phát triền sản xuất kinh doanh 
đạt năng suất, -chất lượng .và hiệu 
quả cao; thông qua việc thực hiện 
yêu cầu đó nà xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa, có ý thức và 
nang lực làm chủ tập thề 


* 


vai trỏ làm chủ 
cơ SỞ. Đại hội 


Trong phản nói về 
của đơn vị kinh tế 
thứ V của Đảnz đã vạch rõ: Phái 
thể hiện sự sáng tạo và tính chủ 
động trong sản xuất, kính doanh trên 
nguyên tác tự chủ về tài chính; 
phái bù đáp được chi phí sản xuất và 
có lài đẻ đóng góp ngày càng nhiều 
cho cả nước và để lái sản xuất mở 
rong, tăng cường phúc lợi tập thề và 
khuyến khích vật chặt cho cá nhàn 
người lao động trong đơn vị 
mình p (1), 

Những vấn đề nêu trong bài này 
là xuất phát từ tỉnh hình thực tế 
nhằm tạo điều kiện cho các xí nghiệp 
quốc doanh khác phục các khó khăn, 
tháo gỡ các vướng mắc, thực hiện 
được yêu cầu mà Dại hội Đẳng đã đề 


(Xem tiếp trang 70) 


` 


(1) Văn kiện Đại hội đại biều toán quấc lần 
thứ V, Nxb-Sự thật Hàa-nội, 1982, tập [. 
trang 8Ï. 
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MẨY VẤN ĐỀ CÀN GIẢI QUYẾT ĐỀ BƯA. 
NỀN (ÔNG NGHIỆP NƯỚC TA TIẾN LÊN 


ẠI hội thứ V của Đảng đã 
nhận định rằng, mấy năm 
qua trên mặt trận kinh tế, 
nhân dàn ta đã đạt được 
những thành tựu đáng kề. Về công 
nghiệp năm 1981, nhờ mở rộng quyền 
chủ động sản xuất, kinh doanh của 
xi nghiệp và áp dụng rộng rãi các 
hình thức lương sản phầm, lương 
khoán, tiền thưởng, cho nên tỉnh hình 
vận tải đã có 


sản xuất, xây dựng, 
những chuyên biến bước đầu: sản 
lượng công nghiệp,nhất là công nghiệp 
địa phương, Liều công nghiệp, thủ 
công nghiệp tăng hơn năm 1980, một 
số công trình trọng điềm thi công đúng 
tiến độ, giao thông vận tải, nhất lạ 
vận tải thô sơ bước đầu phát triền ở 
một số tỉnh và thành phố. 

Đó là những nhân tố mới nói lên 
tài năng sáng tạo của giai cấp công 
nhân nước ta khi có cơ chế quản lý 
thích hợp và mở ra triển vọng mới 
của phong trào. Tuy nhiên, xét cả quá 


22 


-đầu người đều giảm. liiệu 


TRƯỜNG-SƠN 


trình, thi chúng ta phải nghiêm khắc 
đánh giá là thành tựu chưa tương 
xứng với công sức bỏ ra, và hiện nay, 
nền công nghiệp nước t†a đang dứng 
trước những khó khăn rất lớn. . 

Sản xuất phát triền chậm và không 
ôn định. Trong thời gian năm! nănn 
1976 —- 1980, bình quản hàng năm sản 
lượng công nghiệp chỉ tăng 0,62%, sản 
lượng hàng tiêu đùng giảm 3,3 trong 
khi số đàn tăng 2,252 cho nên hầu 
hết sản phầm công nghiệp tính theo 
quả kính 
tế quá thấp. Năm 1950 so với năm 
1976, tài sản cố định tăng 855%, số xi 
ng hiệp tăng 375, lao động tăng 105 
nhưng sản lượng chỉ tăng 255% và 
năng suất lao động giảm 2,55. 


Các yếu tỐ cơ bản của sản xuất 
đang mất cân đối nghiệm trọng, Những 
khó khăn về nguyên liệu, năng lượng. 
vận tải*đang đè nặng lên các ngành” 
công nghiệp. Nhiều máy móc thiết bị 


đang trên đà hư hỏng. Một bộ phạn 


công nhàn không có đủ việc làm, cho 
nên đời sống càng khó khăn 


Thực trạng nói trên là do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, 
nhưng chủ yếu là do: các ngành công 
nghiệp chưa có chiến lược phát triền 
sản xuất kinh doanh và kế hoạch đài 
hạn; chúng ta đuy tri quá lâu cơ chế 
quản lý quan liêu bao cấp, không phát 
huy được quyền chủ động sản xuất, 
kinh doanh của các cơ sở, việc lãnh 
đạo công nghiệp tòn nhiều thiếu sót. 


Đại hội thứ V của Đăng đã xác định 
rằng, trong khi tập trung sức plhát 
triền nông nghiệp, cần ra sức đầy 
mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, liếp 
tục xây dựng một số ngành công 
nghiệp nặng quan trọng và đã đề ra 
cho các ngành công nghiệp một số 
mục tiêu đến năm 1985 phải đạt được 
như khai thác 47 — 50 vạn tấn cá biền, 


sản xuất 380 — 400 triệu mét vải lụa, 


35 — 40 vạn tấn đường mật, 1 tỷ bao 
thuốc lá, 9 — 10 vạn tấn giấy, 5,5 — 
6 tỷ kWh điện, 8— 9 triệu tấn than, 
2 triệu tấn xỉ măng, 35 — 40 vạn tấn 
phân lân... Đó là những mục tiêu tối 
thiều: Đạt được những mục tiêu đó, 
tỉnh hình chưa có thay đôi đáng kề, 
nhưng với cách làm ăn như hiện nay 
và chỉ còn 3 năm nữa thì việc thực 
hiện các mục tiêu đó cũng không phải 
dễ dàng. : 


Đề thực hiện các mục tiêu nói trên, 
nhất là đề chuần bị tiến lên thực hiện 
các mục tiêu cao hơn trong những 
năm 80, chúng ta cần làm tốt những 
vấn đề sau đây: 


Một là, tiến hành tông kết việc phát 
triền công nghiệp và tập trung nghiên 


cứu xây dựng các chiến lược paäú† 

triền sản xuài 0à kinh doanh của các 

lĩnh vưc và các ngành còng nghiệp 

quan-trọng, trước hết là chiến lược 
` 


về năng lượng, chiến lược về nguyên 


liệu, chiến lược về mặc.. 


Các chiến lược này phải đề ra hệ 
thống mục tiêu ít nhất đến năm 1990. 
và dự đoán đến năm 2 000. cần cụ thề 
hóa đường lối kinh tế của Đăng về các 
mốf quan hệ cơ bản, nhất là về quan 
hệ kinh tế với nước ngoài, cần gản 
chiến lược phát triền với chiến lược 
quan lý nhằm bảo đảm thực hiện các 
mục tiêu. Các chiến lược này phải tiếp 
cận được tỉnh hình kinh tế — xã hội 
trong nước và tình hình thế giới đề 
lựa chọn được phương án tối ưu. 


Có thề nói việc xây dựng chiến lược 
kinh tế gắn với xây dựng quy hoạch 
và kế hoạch dài hạn là rất quan trọng 
và cấp bách. Quan trọng vỉ có chiến 
lược và kế hoạch dài hạn thi mới 
thấy rõ được đường đi nước bước}, 
mới có cơ sở đề quyết định các vấn 


.đề cụ thề như tô chức sẵn xuất, kinh 


doanh, hợp tác quốc tế, đào tạo cán 
bộ, công nhân... một cách phù hợp, .. 
tạo điều kiện đề khắc phục các mặt 
mất càn đối lớn mà kế hoạch ngắn 
hạn không thê tiếp cận được: Cấp 
bách vì có nhiều công việc cần có chủ 
trương rõ ràng, dứt khoát từ bây giờ 
và bắt tay làm ngay thi sau 5 — 10 năm 
nữa mới đem lại hiệu quả rõ rệt cho 
nền kinh tế quốc dân. Cấp bách vi có, 
nhiều công việc phải điều tra nghiên 
cứu thêm ở trong nước hoặc khảo 
sát bàn bạc với nước ngoài và cần 
trải qua một quá trình thảo luận mới 
quyết đỉnh được. | 
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_ 


_Hiện nay, các bộ các ngành đang 
làm việc này. Nhưng nhìn chung còn 
đang làm ở mức bình thường và theo 
lối suy nghĩ bình thường. Đề nghị 
phải có cách suy nghĩ mới hơn, nhin 
xa thấy rộng hơn nữa, cần huy động 
thêm cán bộ, vận dụng tông hợp các 
khoa học, cả khoa học xã hội, khoa 
học quản lý và làm thật tập trung liên 
tục đưới sự chỉ đạo thống nhất mới có 
thề đạt kết quả tốt được. 


Hai là, mở rộng quuền chủ động sản 
xuôi, kinh doanh của các cơ sở, 


Cần nhận thức rõ ràng rằng, cơ sở là 
tế bào của nền kinh tế, và đã là tế bảo 
thì cơ sở phải có sự sống, phải tự 
điều chỉnh, thích nghi và phát triền. 
Tế bào có phát triền thị cơ thề mới 
phát triền. Cơ sở có phát triền thi 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân mới 
phát triền. Do vậy, giải quyết vấn đề 
của cơ sở, mở rộng quyền chủ động 
sản xuất, kinh doanh của cơ sở, là 
vấn đề rất quan trọng của việc đôi mới 


quản lý kinh tế, và cũng là một vấn” 


đề rất cơ bản của toàn bộ nên kinh tế 
quốc dân. 

Mở ròng quyền chủ động sản xuất, 
kinh doanh của cơ sở, không có nghĩa 
là chỉ mở rộng quyền mà là gắn chặt 
trách nhiệm, quyền hạn với lợi ích. 
Cơ sở có trách nhiệm tìm mọi cách 
làm ra ngày càng nhiều sản phim theo 
vêư cầu của xã hội và kế hoạch Nhà 
nước, cơ sở có quyền làm mọi việc có 
lợi theo đúng đường lối chính sách 
của Đăng đề thực hiện tốt trách nhiệm 
đỏ. Lợi ích của cơ sở gản liền với 
kết quả sản xuất, kinh doanh: làm tốt 
được hưởng, làm kém chịu thiệt. Cấp 
trên có trách nhiệm tạo điều kiện và 
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hướng dẫn kiềm tra cơ sở thực hiện 
đúng quyền hạn trách nhiệm và lợi 


ích nói trên, - 


Ba là, giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa công nghiệp trung ương 0à 
công nghiệp địa phương. Đây là vấn 
đề cơ bản thuộc về đường lối mà cho 
đến nay nhiều cán bộ vẫn chưa quán 
triệt đầy đủ và cũng là vấn đề thời 
sự đang có những vướng mắc cần 
phải giải quyết. 


Cần nhận thức đúng đắn ý nghĩa 
của việc phát triền công nghiệp địa 
phương. Từ sản xuất nhỏ đi lên, Đẳng 
ta chủ trương vừa phát triền công 
nghiệp trung ương, vừa phát triền 
công nghiệp địa phương là nhằm 
phát huy tỉnh thần tự lực, tự cường 
của các địa phương, khai thác mọi 
tiềm năng về lao động, tài nguyên 
của các địa phương đề sản xuất ra 


“nhiều hàng hóa phục vụ nhu câu địa 
_ phương, tạo điều kiện cho công nghiệp 


trung ương tập trung xây dđìịng các 
công trình lớn, sản xuất các sản phầm 
quan trọng phục vụ nhu cầu c nước 


_ và xuất khâu. Không phải phát triển 


công nghiệp địa phương bằng cách, 
trung ương phải phản tán vốn đầu tư 
cho mỗi địa phương một ít, hoặc trong 
khi các xí nghiệp trung ương có quy 
mô lứn. kỹ thuật hiện đại, chưa sử 
dụng hết công suất vì thiếu nguyên 
liệu thì các địa phương lại xây dựng 
cñđ "xí nghiệp cùng loại đề cắt xén 
bớt nguyên liệu của công nghiệp trung 
ương. Dương nhiên,. trong những 
trường hợp cần thiết, trung ương vẫn 
giúp đỡ vốn đầu tư cho địa phương, 
và có những mặt hàng công nghiệp 
trung trơng và công nghiệp địa phương 


cùng phát triền theo một quy hoạch 
hợp lý, bảo đảm hiệu quả kinh tế. 


Mặt khác, cần hiều rằng, nên công 
nghiệp xã hội chủ nghĩa là một thê 
thống nhất, phân ra công nghiệp 
trung ương và công nghiệp địa phương 
chỉ có ý nghĩa tương đối. Các' xí 
nghiệp trung ương không phải là 
riêng của trung ương mà là của cả 
địa phương, vì các xỉ nghiệp. đó đều 
nằm tại một địa phương nhất định, 
chịu sự quản lý theo lãnh thồ của 
các địa phương. Cũng như các cơ SỞ 
_ công nghiệp địa phương không chỉ là 
của địa phương mà còn là của trung 
ương vì các cơ sở đó đều thuộc ngành 
- eông nghiệp này hoặc ngành công 
nghiệp khác, chịu sự quản lý hành 
chính, kinh tế của các Bộ và Tông 
cục. 


Do công nghiệp trung ương và công 
nghiệp địa phương có quan hệ hữu 
cơ như vậy, cho nên cần nhấn mạnh 
lại trách nhiệm của các Bộ là phải 
quản lý toàn ngành kinh tế — kỹ thuật 
trong cả nước, bao gồm cả công nghiệp 
địa phương, và trách nhiệm của Ủy 
ban nhân dân các địa phương là phải 
quản lý toàn bộ công nghiệp trên lãnh 
thổ, hao gồm cả công nghiệp trung 
ương. Cần có chính sách kinh tế ràng 
buộc, gắn bó giữa công nghiệp trung 
ương với công nghiệp địa phương, 
làm cho các địa phương càng phục vụ 
tốt công nghiệp trung ương bao nhiêu 
thì càng có lợi cho địa phương bấy 
nhiêu (chứ công nghiệp trung ương 
không phải là gánh nặng » cho các 
địa phương như hiện Tay), cũng như 
các Bộ càng ra sức giúp đỡ còng 


nghiệp địa phương bao nhiêu thi càng: 


- xã hội, 


œó lợi cho ngành bấy nhiêu. Các chính 


sách đó có thê là: các địa phương 
cung cấp cho công nghiệp trung ương 
một -tấn nguyên liệu nông sản thi 
được thu vào ngân sách địa phương 
một tỷ lệ nhất định và được trung 
ương phân phối lại một tỷ lệ sản phầm 
nhất định, hoặc các xi nghiệp trung 
ương cũng như các xí nghiệp địa 
phương đều trích một tỷ lệ lợi nhuận 
nhất định đề nộp vào ngân sách địa 


ˆ phương và ngân sách trung ương. 


Bốn là, phát triền mạnh mẽ liều 
công nghiệp 0à thủ công nghiệp. Thực 
tế vừa qua chứng mỉnh rằng, từ sản 
xuất nhỏ đi lên , phát triền tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp có nhiều 
tác dụng tích cực thu hút được lao 
động, tận dụng được tài nguyên, tiết 
kiệm được vốn đầu tư của Nhà nước, 
gắn với nông nghiệp ngay từ cơ SỞ 
và`sản xuất được nhiều hàng hóa cho 
Năm 1981, khu vực tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp đã thu hút 
hơn 1,6 triệu lao động chuyên nghiệp, 
sản xuất gần 3,8 tỷ đồng sản lượng, 
chiếm 44% sản lượng toàn ngành công 
nghiệp. Hiện nay, 1 đồng tài sản cõ 
định trong thủ công nghiệp làm ra 
được 5 đồng giá tr‡ sản lượng trong 
khi công nghiệp quốc doanh chỉ làm 
được 5 hào. 


Đề phát triền mạnh mẽ tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp, ngoài việc 
nhận thức sâu sắc vai trỏ chiến lược 
của tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp, cần có quan điềm đúng đắn 
về tô chức sản xuất và tồ chức quản 
lý. 

Căn xuất phát từ hiệu qua kinh tế 
đề lựa chọn các hình thức tô chức và 


- 
lu 


cãi tạo tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp cho thích hợp tử thủ công 
nghiệp gia định, thợ thủ công cá thề: 
tò hợp tác, hợp tác xã đến các liên 
doanh sắn xuất và liên xã ngành. Chú 
trọng phát triền rộng rãi thủ công 
nghiệp gia đỉnh đề tận dụng lao động, 
Liết kiệm vốn đầu tư và điện tích nhà 
xưởng. Dặc biệt chú trọng phát triền 
thủ công nghiệp tronø nông nghiệp đề 
gn công nghiệp với nòng nghiệp ngay 
từ cơ sở bằng các hình thức thích 
hợp. Sử dụng rộng rãi các hình thức 


hiên doanh, liên kết kinh tế trong nội 


bộ thủ công nghiệp, giữa thủ công 
nghiệp với nông nghiệp, với công 
nghiệp quốc đoanh. 


Cần đồi mới cơ chế kế hoạch hóa 
và quản lý đối với tiêu công nghiệp 
và thủ công nghiệp theo hướng Nhà 
nước chủ yếu dùng chính sách kinh 
tế và hợp đồng kinh tế đề hướng dẫn 
sản xuất và nắm sản phầm của tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp. Các 
chính sách đó cần thê. hiện tư tưởng 
chỉ đạo là khuyến khích mạnh mẽ 
phát triền sẵn xuất, cải tiến kỹ thuật, 
ưu đãi kinh 
tế tập thẻ, điều tiết sản xuất, kinh 


sử dụng mọi tài năng; 


doanh theo phương hướng và mục: 


tiêu của kế hoạch Nhà nước, bảo đảm 
thống nhất giữa ba lợi ích, bảo đảm 
thu nhập hợp 
nghề. 


lý giữa các ngành, 


_ Cuối cùng, điều có tính chất quyết 
định là phải kiện toàn hệ thống liên 
hiệp xã các cấp đúng với tầm quan 
trọng của nó đề làm cả hai chức năng 
chính trị và kinh tế, hoàn thành tốt 
hai nhiệm vụ phát triển sản xuất và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới 
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Năm là, ưu tiên phát triền năng 


: lượng. Tình hình năng lượng hiện 


nay rất khần trương. Muốn giải quyết 
vấn đề này, cần sớm nghiên cứu đề 
có một chính sách năng lượng toàn 
điện, cơ bản, lâu dài, phù hợp với 
điều kiện nước ta và xu thế của thế 
giới. Nội dung của chính sách đó có 
thê là: 

„ — Thật sự làm cho năng lượng đi 
trước một bước và phát triền toàn 
diện các dạng năng lượng bao gồm 
than, củi, điện, đầu, mỡ, khí đốt và 
các dạng năng lượng khác; | 

— Đày mạnh khai thác. than, kề cả 
các mồ than nhỏ, than bùn ở các địa 
phương, tận dụng các loại than có 
nhiệt lượng thấp,sử đụng than qua lửa; 

— Ưu tiên phát triển thủy điện, 
bao gồm các loại quy mô lớn, vừa và 
nhỏ, tiến tới lấy thủy điện làm chính 
trong cơ cấu điện năng; 

— Tập trung lực lượng thăm đò, 
khai thác đầu khí, chuần bị xây dựng 
sớm nhà máy lọc dầu, tiến tới tự túc 
được nhiên liệu lỏng; 

— Tiếp tục nghiên cứn, ứng dụng 
và chuần bị điều kiện phát triền các 
dạng năng lượng khác: năng lượng 
gió, khí sinh vật, năng lượng mặt trời, 
năng lượng nguyên tử; 

— Tịch cực bảo vệ tài nguyên năng 
lượng, sử dụng hợp lý năng lượng, 
triệt đề tiết kiệm năng lượng trong 
quá trình khai thác, sản xuất, sử dụng 


và tiêu dùng. 


Cần ưu tiên phát triền thấy điện 
kết hợp vớt nhiệt điện. Dất nước ta 
tài nguyên hóa thạch (than, đầu) 
không nhiều nhưng tài nguyên nước 
lại rất lớn, đầu tư xây dựng thủy điện 


ở nước ta không đất lắm vì có ưu thế 
về dòng chảy. 

Đề phát triền thủy điện, đối với 
các công trình lớn, cần có quy hoạch 
khảo sát, thiết kế và xây đựng kế tiếp 
đề sử dụng lực lượng một cách liên 
tục làm cho giá thành xây đựng hạ. 
Có kế hoạch phát triền rộng rãi thủy 
điện vừa và nhỏ ở các nơi có điểu 
kiện với ba loại quy mô tử 1—100 kW 
từ 100 kW — 1000 kW và tử 1000 —~ 
5 000 kW. 

Sáu là, đầy mạnh uổi khầu đồ 
nhập khầu. Xuất khầu, nhập khầu là 
một bộ phận hợp thành của chiến 
lược kinh tế, thiếu nó thi không thề 
_ công nghiệp hóa đất nước. 


Yêu cầu nhập khầu của ta hằng năm 
rất lớn, đòi hỏi chúng ta phải cỏ cách 
suy nghĩ mới, làm ăn mới đề nhanh 
chóng vượt khỏi con số 300 — 400 triệu. 
tiến lên xuất khầu từ {— 2 tỷ rúp, 
đô la/năm đề cân đối được nhập khẩu. 
Cần sử dụng mọi hình thức xuất khầu 
như sản xuất hàng xuất khầu bằng 
nguyền liệu trong nước, đỉa công xuất 
khâu, vay ngoại tệ đề nhập nguyên 
liệu về làm hàng xuất khầu, hợp tác 
sản xuấi với các nước đề làm hàng 
xuất khầu..  — 

Cần đặt rõ xuất khâu là nhiệm vu 
chiến lược của cúc ngành, các cấp. 
Tiến tới thực hiện chính sách lấy xuất 
khầu đề bù nhập khầu đối với 
cơ sở sẵn xuất có điều kiện 


các 


Có phương án tập trung xây dựng 
một số mặt hàng xuất khâu chủ lực 
với khối lượng lớn, chất lượng töt 
giá trị cao. Mỗi mặt bàng lập một 
công ty chuyên đoanh phụ trách từ 
khâu nguyên liệu đến xuất khầu. Mỗi 


công ty có một kíp cán bộ giỏi phụ 


trách, 


Aác định cơ cấu hợp lý hàng nhập 
khẩu, trước mắt tập trung nhập 
nguyên liệu; phụ lùng, hạn chế nhập 
máy móc, thiết bị. Đề đầy mạnh xuất 
khầu, cần đồi mới công tác kế hoạch 
hóa, gắn sản xuất trong nước với thị 
trưởng nước ngoài, tô chức tốt công 
tác nghiên cứu khảo sát thị trường, 
tăng cường trang bị kỹ thuật cho các 
cơ sở làm xuất khâu. Cần có chính 
sách khuyến khích làm hàng xuất 
khầu và cải tiến cách làm ăn của ta 
một cách nghiêm túc, khoa học, phủ 
hợp với quan hệ giao địch quốc tế. 

Bảy là, xây dựng cơ sở nguyê n liệu. 
Nguyên liệu là vấn đề sống còn của 


công nghiệp và đang là khó khăn 


chủ yếu hiện nay. Nói đến nguyên 
liệu, trước hết phải đánh giá đúng 
tài nguyên. Theo sự hiều biết cho đến 
nay, tài nguyên của ta tuy không 


. phải đồi đào, phong phú lắm như 


trước đây thường nghĩ, nhưng cũng 
không đến nỗi nghèo nàn so với một 
số nước. Với nguồn tài nguyên như 
hiện nay, nếu biết khai thắc thì, só 
thề tạo ra một cơ sở nguyên liệu cân 
thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa. 

Đề giải quyết nguyên liệu cho công 
nghiệp, cần có chiến lược toàn điện 
tử phát triền nông nghiệp, làm nghiệp, 
công nghiệp đến xuất, nhập khảu 
nhằm tạo ra được các nguồn nguyên 
liệu có quy mô công nghiệp và ồn 
định. Muốn vậy, 


cìn xây dựng và 


phát triền các vùng cây công nghiệp, 


theo hướng chuyên canh, thàm canh, 
tng năng suất, đồng thời có chính 
sách cung cấp lương thực, thu mua 
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và giá cả đúng đắn, đề cho khoảng 
1 triệu héc ta cây công nghiệp sẽ có 
vào năm 1985 có thề cung cấp thêm 
cho công nghiệp 40—50® nguyên liệu. 
Sau này khi sử dụng được 9—10 triệu 
héc ta đất nông nghiệp, sẽ đành ít 
nhất 2 triệu héc 1a đề trồng cây 
công nghiệp. | 


Hoàn thành sớm quy hoạch làm 
nghiệp và tö chức kinh doanh nghề 
rừng theo hướng lâm—nòng kết hợp, 
theo phương châm ®*Nhà nước và 
nhân đân cùng làm ®. Mạnh dạn giao 
đất, giao rừng cho hợp tác xã và gia 
đình xã viên kinh doanh, phát triền 
rộng rãi phong trào nhân dân trồng 
cày đề có thể phủ xanh đồi trọc và 
trải rộng thảm thực vật rừng trên 
kháp đất nước trong khoảng 15 — 20 
năm tới, làm cho rừng của ta trở 
thành một nguồn cũng cấp nguyên 
liệu đúng kề cho công nghiệp. 

Tăng cường công tác điều tra cơ 
bạn, thầm đò tài nguyên, đìy mạnh 
công tác chuẩn bị đầu tư và chuẳn 
bị xây dựng để có thề xây dựng 
nhình các m và các nhà máy khai 
thác, chế biến nguyên liệu cho công 
ngiuiệp từ khoáng sản. Ngành hóa 
- Chất căn có chương trình đài hạn về 
san xuất nguyên liệu hóa chất trong 
nước thay dân cho nguyên liệu hóa 
chất nhập khâu. 

Xây dựng kế hoạch đài hạn về xuất, 
nhập khảu và hợp tác sản xuất nhằm 
phát huy ưu thế tài nguyên nhiệt đới 
và nguồn lao động đöi dào của ta đề 
khác phục khó khăn về thiếu nguyên 
hiện. : ` 

Ngoài ra, cần triệt đề thực hành 
tiết kiệm nguyên liệu, tô chức 
tốt hơn nữa công tác thu hồi, tái chế 
và sử dụng nguyên liệu loại 2. 

Tám là, hoàn chính và tăng cường 
cơ sở ĐẠật chất kỹ thuậi. Cơ sở vật 
chất kỹ thuật của các ngành công 
nghiệp hiện nay tương đối lớn (hơn 
10 tỷ dòng tài sản cố định), nhưng 
nhược điềm lớn là không đồng bộ, 


Pác 


mất cân đối và nhiều thiết bị đã cũ 
kỹ hư hỏng, Dây là điều hết sức đáng 
chú ý và cũng là một nguyên phân 
quan trọng của việc sử dụng công 
suất thiết bị thấp, chứ không phải 
chỉcó nguyên nhàn thiếu nguyên liệu 
và nũng lượng. Vì vậy, sấp tới phải 
có chính sách đầu tư đúng đắn kết 
hợp đầu tư chiều -sâu với đầu tư 
chiều rộng đẻ hoàn chỉnh và tăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật. 


Trước hết cần dành một số vốn 
đầu tư thích đáng đề trang bị cân 
đối các hệ thống sản xuất trong các 
ngành công nghiệp như cân đối dây 
chuyền sản xuất trong ngành than, 
cân đối giữa lưới điện và nguồn điện, 
tăng năng lực khâu chuẩn bị phôi và 
xử lý bề mặt trong ngành cơ khi... 
Trong công nghiệp nhẹ, đầu tư đề cản 
đối khâu kéo sợi và đệt vải, khâu 
nghiên, nấu bột và xeo giấy, khâu ép 
dàu và luyện đầu, trang bị thêm các 
máy chuyên dùng trong ngành may... 
Và nói chung, trong công nghiệp cần 
chú ý đầu tư cân đối giữa sẵn xuất và 
báo bỉ, nhất là bao bì xuất khâu vì có 
những trường hợp hàng hóa sản xuất 
ra không tiêu thụ dược vì thiếu bao bì. 


Về chiều rộng cần chú ý đầu tư đề 
xây đựng cơ sở nguyên liệu, phát 
triển giao thông vận tải, xây dựng 
kết cấu hạ tảng, đầu tư xảy dựng các 
hệ thống điện nước, cúc công trình 
kỹ thuật phục vụ cho công nghiệp... 

Đối với khu vực tiêu công nghiệp 
và thủ công nghiệp, cần huy động vốn 
của hợp tác xã là chính. Nhưng có 
những trường hợp Nhà nước cũng 
phải đầu tư một phần (đầu tư qua 
ngân sách, qua tín dụng hoặc đầu tư 
bằng hiện vật, bán máy móc, thiết bL 
phương tiện vận tải) đề giúp các hợp 
túc xã đồi mới kỹ thuật hoặc xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cần 
thiết mà với vốn tự có hợp tác xã 
không đủ sức làm. 

Chín là, ồn định đời sống, rèn 
luyện đội ngũ cón? nhán. Bên cạnh 


những ưu điềm cơ bản, nhược điềm 
của đội ngũ công nhân ta là cơ cấu 
không đồng bộ, trinh độ văn hóa còn 
thấp, tay nghề còn kém (cấp bậc bình 
quản 2,6/7), chưa có truyền thống và 
tác phong công nghiệp. Và tỉnh hình 
nóng bỏng hiện nay là đời sống quá 
khó khăn, hầu hết không đủ sống do 
tiền lương cơ bản quá thấp cho nên 
không những không an tâm, phấn 
khởi sản xuất, gắn bó với xi nghiệp 
nà còn nảy sinh ra các hiện tượng 
tiêu cực. Do đó, muốn phát triên sản 
xuất, không thê không chú ý ôn định 


đời sống và tiếp tục rèn luyện đội _ 


ngũ công nhân. 


Phải chăng vấn đề cấp bách nhất 
hiện nay là tìm cách cứu lấy giai cấp 
công nhân, như Lê-nin đã dạy: 
œTrong một nước bị tàn phá, nhiệm 
0oụ dâu liên là phải cứu người lao 
động. Lực lượng sản xuất hàng đầu 
của loàn thề nhân loại là công nhân, là 
người lao động. Nếu họ còn thì chúng 


ta sẽ cứu văn và khôi phục lại được. 


tất cả s (1). Muốn vậy, trước mắt phải 
bao đảm cung cấp các mặt hàng theo 
định lượng, thực hiện rộng rãi việc 


trả lương sản pbảm, lương khoán và 


tiền thưởng đề tăng thêm thu nhập 
cho công nhân. Đồng thời, tích cực 
chuần bị đề tiến hành càng sớm càng 
tốt việc cải cách tiền lương, làm cho 
mọi người công nhân có thề sống 
được bằng tiền lương cơ bản, tử đó 
mà gắn bỏ họ với xí nghiệp và khắc 
phục các hiện tượng tiêu cực khác. 


Về đào tạo và bồi ưỡng công nhân 
- kỹ thuật, trước mắt cần điều chỉnh 
quy mô và cơ cấu đào tạo cho thích 
hợp, chủ yếu là đào tạo lại. Đồng 
thời xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
dải hạn đề đào tạo bồi dưỡng công 
nhàn cho phù hợp với yêu cầu về số 
lượng, chất lượng và cơ cấu. Cần 
nhận thức rõ việc đào tạo eông nhân 
tại trường chỉ là bước đầu, phương 
thức chủ yếu là phải đào tạo liên tục 


(1) VI. Lê-nin: 


trong quá trình sản xuất tại các xi 


nghiệp. : 
Mười là, xrủy dựng Đảng öò lăng 
cường sự lãnh đạo của Đăng. Đày là 
nhân tố có tính chất quyết định. Lâu 
nay la đã nhiều lần chủ trương cũng 
cố cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng 
đăng viên. Nhưng kết quả chưa được 
như mong muốn. nhiều xí nghiệp 
cũng như các hợp tác xã tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp tỉnh trạng 


yếu kém của đảng bộ còn kéo đài, chất 


lượng đẳng viên chưa nâng lên được. 
Do đó, cần có sự nghiên cứu kỹ hơn 
thực trạng và nguyên nhân yếu kém 
của đảng bộ cơ sở, đề có chủ trương 
củng cố một cách có hiệu quả. 


Đề củng cố đẳng bộ xí nghiệp, trước - 
hết cần kiện toàn các đẳng ủy xí 
nghiệp, nhất là bố trí đúng bí thư dễ 
làm tốt chức năng lãnh đạo và kiềm 
tra; đồng thời cân thực hiện nghiêm 
túc chế độ thủ trưởng. 

Cần củng cố mối quan hệ của các 
cấp ủy địa phương với các đẳng bộ 
xí nghiệp. Các tỉnh ủy thành ủy cần 
dựa vào các ban công nghiệp đề lãnh 
đạo chặt chẽ các đẳng bộ xí nghiệp 
địa phương và xí nghiệp trung ương 
tại địa phương, và tạo diều kiện cha 
Ủy ban nhân dân làm tối chức nì ng 
quần lý công nghiệp trên !ãnh thà. 

Đề tăng cường lãnh đạo công 
nghiệp, một vấn đề quan trọng khác 
là cần làm tốt công tác cán bộ. Đánh 
giá lại cán bộ và bố trí đúng cương 
vị, ngành nghề đề phát huy được tài 
năng. Đặc biệt coi trọng việc đào tạo 
liên tục sau nhà trường và trong công 
tác, coi đây là phương thức chủ yếu 
trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ. 
Cần đặc biệt coi trọng việc đào tạo 
cán bộ quản lý và có chương trình 
bồi đưỡng về quản lý đề cho mọi cán 
bộ làm tốt được chức năng quản lý 


gắn xuất, kinh doanh. 


Toàn tệp, Nxb Tiến bộ, 


Miát-xcơ-va, 1977, tr. 430. 
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« Khoán tới” uà hoàn thiện. cơ chế hoán 
trong hợp tác xã sửn uất nông nghiệp 


Ù 


Vtc thực hiện lối khoán mới trong 

các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp hiện nay đã nảy sinh những 
hiện tượng trái ngược nhau. Trước 
tình hình ấy, ít nhất đã có hai thái 
độ xem xét khác nhau. Thái độ thứ 
nhất, xem khoán mới là cách xử lý 
của thầy thuốc cao tay, đưa ra một 
đơn thuốc rất hiệu nghiệm, cứu chữa 
được mọi thứ bệnh. Thái độ thứ hat, 
cho khoán mới là một bài thuốc phản 
tác dụng, phá hoại nghiêm trọng chế 
độ hợp tác xã — một trong những nền 
tảng căn bản của chủ nghĩa xã hội. 
Thật ra, việc đánh giá lõi khoán mới 
một cách đúng đắn có liên quan chặt 
chẽ đến việc xem xét đánh giá toàn 
cục, liên quan đến yêu cầu nắm bắt 
được thực trạng tỉnh hình kính tế đất 
nước ta hiện nay. Cho nên mọi ý kiến 
chủ quan, phiến diện, ca ngợi hoặc 
phê phán một chiều đẻu không giúp 
¡ích gi cho việc hoàn thiện cơ chế 
khoán hiện nay. 

Việc thực hiện cách khoán mới 
trong nông nghiệp €ó nhiều mặt tích 
cực nhưng cũng còn có những mặt 
tiêu cực. Hai mặt đó diễn ra thường 
xen kẽ nzay trong cùng một sự việc, 
trong cùng một người, cùng một đơn 
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VŨ-HỮU-NGOẠN 


vị cơ sở, do đó phải có phương pháp 
khoa học và khách quan mới có thể 
đánh giá đúng tỉnh hình. 


Tại huyện Đ.H, năm 1979 chỉ đạt 
60,2 tạ lúa trên một héc ta, năm 1980 
đạt 61,76 tạ, sang năm 1981 với diện 
tích khoán 32780 ha đã đạt năng suất 
trung binh 71,34 tạ Con số hơn 30000 
tấn lúa thêm ra trên địa bàn một 
huyện là một bài toán rộng lớn cần 
được hoạch toán toàn xã hội đề thấy 
tầm vóc giá trị của một hình thức 
kinh tế. Song cũng tại huyện Đ.H 
này đã có 500 trâu chết, phần lớn là 
do phải làm quá sức. Ơ hợp tác xã 
D. X, khoán mới kích thích nông dàn 
tăng cưởng độ lao động, tăng thời 
gian lao động đề tăng sản lượng, 
song việc tranh giành nước đề tưới 
ruộng đã gây ra nhiều vụ xô xát, mất 
đoàn kết giữa các xã viên. Tại hợp 
tác xã T.L khê đọng 24 tấn thóc trong 
một vụ khoán, thất thu cho hợp tác 
xã và Nhà nước. Ở huyện T.H, nóng 
dân phấn khởi song 150 công nhàn Ở 
các trạm máy kéo không có việc làm, 
47 máy kéo bỏ không. Cảnh tượng 
người xã viên tích cực đến mức cuốc 
đất thay máy, kéo cày thay trâu đã ˆ 
minh họa một cách hết sức rõ rệt về 


sự đan chéo nhau giữa mặt tích cực 
và mặt tiêu cực. Đúng như nhận xét 
của Lê-nin : « Những thiếu sót của con 
người dường như là sự tiếp tục của 
những ưu điềm của con người. Nhưng 
ưu điềm cứ tồn tại mãi quá mức cần 
thiết và lại không thề hiện vào lúc 
cần thiết, ở chỗ cần thiết, thị lúc đó 
chúng trở thành khuyết. điềm 3 (1). 


Ở nhiều hợp tác xã, phần thu nhập 
của xã viên dơ vượt khoán ngang 
bằng phần thu nhập từ ngày công cơ 
bản Như thế thi sự vật bộc lộ cả hai 
mặt: một mặt nói lên tác dụng tích 
cực của khoán, mặt khác nói lên việc 
ăn chia theo ngày công chưa hợp. lý 
(quá thấp) đã kéo dài nhiều năm. 
Theo Lê-nin: càng tiếp xúc với 
những vấn đề cụ thề bao nhiêu, chúng 
ta càng đụng chạm phải những vấn 
đề chung bấy nhiêu, tức là càng bắt 
buộc chúng ta phải trở lại vấn đề lý 
luận cơ bản bấy nhiêu. 

Do đặc điềm riêng của sẵn xuất 
nông nghiệp và do đặc điềm sở hữu 


tập thề trong các hợp tác xã sản: 


xuất nông nghiệp nguyên tắc phân 
phối theo lao động được thực hiện qua 
ngày công. Ngày công là thước đo 
lao động của xã viên. Ngày lao động 
có thề lớn hơn. nhỏ hơn hoặc đúng 
bằng ngày công. Thu nhập từ ngày 
công có thê tính bằng tiền hay bằng 
hiện vật hoặc một phần bằng tiền, một 
phần bằng hiện vạt. Kết quả sản xuất 
của hợp tác xã được phân chia thành 
các bộ phận: thuế, bán theo nghĩa 
vụ cho Nhà nước, giống, dự phòng, 
phúc lợi tập thê, tái sản xuất mở 
rộng v.v. Về mặt hiện vật, sau đó, xã 
viên mới dự phần ăn chia theo ngày 
công Vì thế, tuy thu nhập qua ngày 
công là thu nhập trực tiếp của cá nhàn 
từng xã viên, song tỷ lệ và lượng tuyệt 
đối của thu nhập qua ngày công có 
liên quan tới các lợi ích kinh tế. 
Trong khuôn khồ chế độ sở hữu 
tập thề xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất, với việc xếp bậc công việc 
và định mức kinh tế — kỹ thuật đúng 


đắn, thi khoán là cách trả công gắn 
chặt được hứng thú lao động của cã 
nhân với lợi ích tập thề và lợi ích 
Nhà nước. Khoản oiệc có tác dụng 
kích thích xã viên hoàn thành công 
việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, 
dành thêm thị giờ phát triền kinh tế 
phụ gia đình, về phía hợp tác xã thi 
bảo đảm kịp thời vụ, và tất nhiên 
cũng có lợi cho toàn xã hội. Mối lợi: 
của xã hội ở đây là sản xuất được 
bảo đảm, lao động xã hội được sử 
dụng tiết kiệm, sản phầm có thề tăng 
lên. Khoản sản phầm có tác dụng 
kích thích xã viên hăng hái lao động, 
tăng cường độ lao động, tăng thời 
gian lao động, tăng đầu tư chỉ phí 
vật chất đề tăng sản phầm. Khi vượt 
khoán, khối lượng sản phầm lăng 
lên, thì xét cả về mặt cá nhân, tập 
thề hay toàn xã hội đều có lợi. 


Có cách khoán cho tổ, đội sẵn xuất, 
có cách khoán cho từng nhóm lao động 
hoặc từng người lao động... Trong 
điều kiện trình độ tồ chức quản lý 
còn non kém, nông dân còn mang nặng 
tâm lý của người tư hữu nhỏ khi vào 
hợp tác xã, lao động còn ở tình trạng 
thủ công, thỉ một quy mô hợp tác xã, 
đội sản xuất, nhóm lao động ở mức 
vửa và nhỏ là rất thích hợp. Ở mức 
quy mô vừa và nhỏ ấy của đội sản 
xuất và nhóm lao động mà tiến hành 
khoán cho đội, cho nhóm và cho từng 
người lao dòng thị tác dụng hấp dẫn 
của chế độ hợp tác xã càng lớn. Đó là 
một hình thức quản lý kinh tế thích 
hợp đề dẫn đắt nông đàn từng hước 
vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội, 
nó làm cho con đường quá độ đối với 
nông dàn một mặt là một sự nhày 
vọt, mặt khác lại là một quá trình, 
đúng với bản chất của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội nói chung, 
càng dúng với nước tiều nông bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 


(1) Y.I. Lê-nin : Toàn tép, Nrb Sự thật Ha-- 
pội, Ï970, tập 32. trang 251. 
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Bản chát của khoản là một hình 
thức lồ chức lao động của lao động 
lập thề, còn lao động tư nhân thi 
không có cái gọi là khoán. Vi thể, 
trong khi khoán phải giữ vững những 
khàu bất buộc lao động hiệp tác mới 
có năng suất cao. Ở khâu nào, lao 
động cá nhân có thê đạt kết quả tốt 
hơn thì khoán cho người lao động đề 
khai thác khả năng lao động tiêm 
tàng của họ trong khuôn khô chế độ 
hợp tác xã. Khoán là hình thức tồ 
chức lao động của lao động hiệp tác, 
côn tồn tại lâu đài, một khi quy luật 
phân phối theo lao động còn phát huy 
_ tác dụng. Song, khoản san phầm rong 
nòng nghiệp như hiện nau thì chỉ có 
tính: chất quá độ. Nó rất phù hợp với 
trình độ mọi mặt hiện này của hợn 
tác xã. Nó phù hợp với diều kiện lao 
động thủ công, sản phầm nông nghiệp 
tăng lên còn nhờ chủ yếu bằng cách 
tăng cường độ lao động và tíng thời 
gian lao động. Nó phù hợp với trình 
độ tỗ chức quản lý chung của hợp tác 
xã và của Nhà nước đối với hợp tác 
xã. Nó phù hợp với tâm lý người 
nông dân vốn mang nặng óc tư hữu 
nhỏ lâu đời làm cho họ hứng thú lao 
động và lao động có hiệu quả như 
trên mảnh đất kinh tế phụ gia định 
(mảnh đất 55). Điều quan trọng lúc 
này là sản phầm xã hội tăng lên, cứu 
vẫn tỉnh trạng trì trệ, thiểu thốn, vừa 
lợi cho cá nhân, vừa lợi cho tập thề 
hợp tác xã, vừa lợi cho Nhà nước. Ở 
chỗ này cần có một quan niệm cách 
mạng và khoa học. Trong điều kiện 


chuyên chỉnh vô sản, một hình thức 


kinh tế mới nào đó ra đời phải nhằm 
mục địch phát triền sản. xuất, cải 
thiện đời sống nhân dàn. 


Khoán sản phầm đến người lao 
động trong hợp tác xã nông nghiệp 
như kiều hiện nay, là một hình thức 
quản lý kinh -tế quá độ, trung gian. Nó 
có sự dung hợp giữa sức mạnh của lao 
động hiệp tác vừa bất đầu và sức 
mạnh của lao động cá nhân vẫn còn 
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tiềm năng nhất định. Dã là hình thức 
quá đọ, lrung gian, thì bán Thân nó 
chứa dựng khá năng dao động, lròng 
tranh như bất kỳ hình thức kính tế 
quá độ nào khác trong bất cứ lĩnh 
vtre nào khác. Con người thực hiện 
nó có thẻ nghiêng nơi về phía này 


_ hay phía kia, cự lv giữa tập thê và 


cá thê thật là ngắn, khó phản biệt, 
Vì thế, những hiện tượng tích cực và 
tiêu crre đan chéo nhàn, xen kẽ, cài 
rằng lược với nhau là diễu dễ hiểu. 
Nhàn tố tích cực mặc dù còn nhỏ hé, 
bao giờ cũng văn phản ánh xu thể 
phát triền, nhân tố tiêu cực có thẻ 
nhất thời còn rộng lớn nhưng bào 
giờ cũng đi ngược lại với xu thế phát 
triên. Phầm chất lãnh đạo ở: đây là 
phải bình tĩnh, tỉnh táo. Tài nghệ 
quản lý ở đây là phải nắm vững, nắm 


'chắc, khơi đậy mặt tích cực để đầy 


lài đìn mặt tiêu cực. Đương nhiên. 
nếu buông lỏng, thả nồi thị nhất thời 
mặt tiêu cực có thể lấn át mặt tích 
cực. 


Cần thấy khoản sẵn phầm như hiện 
nay trong hợp tác xã nông nghiệp tuy 
cần thiết, nhưng khả năng của nó cũng 
có giới hạn nhất định chứ không phải 
là vô hạn, bởi vì sử dụng công cụ 
thủ công, tăng cường độ lao động, 
tăng thời gian lao động bao giờ cũng 
có giới hạn. Khả năng sản xuất tăng 
lên nhiều nhất do lõi khoán đó mang 
lại chỉ có thẻ bằng hoặc hơn một chút 
so với kết quả sản xuất trên mảnh 
đất kinh tế phụ gia dinh. Đến một 
mức độ nào đấy, muốn tăng sản lượng 
hơn nữa, thì nhất thiết phải sử dụng 
mạnh mẽ về kỹ thuật. Những lúc hạn 
(o, úng nặng, sâu rầy nhiều thì các 
khâu lao động cá nhân trên cảnh đồng 
hợp,tác bộc lộ rõ rệt nhược điềm 
của nó. 


Dề khác phục những hiện tượng 
tiều cực, và hoàn thiện kịp thời, cân 
chú ý bên cạnh hình thức khoán sản 
phầm mới xuất hiện vẫn phải tiếp - 
lục hình thức khoán. piệc, đồng thời 


phất Hiến lên gắn tất cả mọt người, mọi 
khâu trong hợp tác zä uào kết quả sản 
xuất cuối cùng, gọi là khoán theo 
sản phầm cuối cùng. Nên cải tiến 
cách trả công đối với cán bộ hợp tác 
xã. Chẳng hạn không nên đề chủ 
nhiệm hợp tác xã được hưởng số ngày 
công cao nhất của hợp tác xã với bắt 
cứ kết quả sẵn xuất nào. Phải tùy 
mức độ đạt hay không đạt hoặc vượt 
mức kế hoạch sản xuất của hợp tác 
xã mà chủ nhiệm được hưởng số ngày 
công tương ứng, có thưởng, có phạt. 
Các khâu lao động hiệp tác trực tiếp 
(giống, làm đất, nước, phản, bảo vệ 
thực vật) cũng vậy. phải có thưởng, 
phạt tương ứng với kết quả sản phẩm 
- cuối cùng, Làm được như thế thị có 
thề góp phần khắc phục tình trạng hạ 
mức sản lượng khoán so với điều kiện 
trung bình đã đạt được, tỉnh trạng 
trâu chết vi làm quá sức, hoặc tỉnh 
trạng đồi đát lấy thịt làm cho dàn lợn 
xã hội tụt xuống. 

Cách khoán sản phầm cho người 
lao động chỉ đúng khi ngay trên sản 
phầm nhận khoản đó“ người lao động 
ĐUăn ăn chia theo ngày công được 
hạch toán lheo đơn DĐ} toàn hợp lác 
xử ; định mức ngàu công 0à định mức 
san lượng lương Ứng cùng những 
định mức liêu hao 0ật chất dựa lrên 
cơ sở trung bình đã đạt được ; 0à nhất 
la trong khi trình độ tồ chức lao động 
hiệp tác cỏn non uếu, lao động cá 
nhhản còn có tác dụng đối 0uới 0uiệc phát 
triền sản xuấi. Chẳng hạn, cách khoán 
sản phầm cho người chăn nuôi lợn 
tập thề như sau: đàn lợn của tập thê 
văn được chăn nuôi tập trung trong 
chuồng trại của hợp tác xã, hợp tác 


> 


phần vượt khoán đó ngoài phần thu 
nhập từ ngày công giao khoán. Cách 
khoán sản phầm chăn nuôi đến ngưởi 
lao động như trên làm cho người lao 
động tăng thêm thu nhập, đàn lợn của 
tập thề vẫn được duy trì và phát 
triền, sản phảm xã hội tăng lên. Còn 
cách đồi 4 kilôgam thóc lấy 1 kilôyam 
thịt hơi hoặc giao Í sào đất (360 m2) lấy. 


50 ki lô gam thịt hơi, thi trên thực tế 


người xã viên lấy lợn được chăn nuôi . 
ở gia đỉnh (mà trước kia họ vẫn chăn 
nuôi riêng) giao nộp cho hợp tác xã 
đề đồi lấy thóc. Rút cuộc, đàn lợn xã 
hội giảm sút, không lợi cho tập thề 
và cho toàn xã hội. Khoán chăn nuồi 
lợn theo cách gia công nối tiếp ở gia 
đình như một số địa phương đang 
làm cũng cần được rà soát lại chặt 
chẽ theo nguyên tắc bảo đảm đàn lợn 
xã hội ngày càng tăng lên. 


Cách khoán sản phầm hoa màu cho 
người lao động cũng có thề làm tương 
tự. lợp tác xã giao đất, giao giống, 
định mức phản bón, định mức ngày 
công, giao khoán sản lượng. Nếu xã 
viên trông có kỹ thuật hơn, chăm súc 


- tốt, đầu tư thêm phản, sản lượng vượt 


xã giao giống, giao thức ăn gia súc,. 


định mức thức ăn gia súc, định mức 
tăng trọng, định mức số ngày công 
được hưởng. Trên cơ sở đó giao cho 
gia đỉnh xã viên nhận chăn nuôi một 
số đầu lợn nhất định. Nếu xã viên 
chăm sóc tốt hơn, đầu tư thêm thức 
ăn, sản lượng thịt đạt cao hơn định 
mức khoán, xã viên được hưởng 


hơn mức khoán thì được hưởng phản 
sản lượng vượt khoán ngoài phần 
thu nhập từ ngày công. 


Khoán ba khâảu cuối củng của sẵn 
phầm cây lúa sao cho thật đúng đắn 
là điều khó khăn nhất, bởi vì nếu 
tiến hành không tốt có thê chia manh 
mún đồng ruộng, cơ sở vật chất của 
hợp tác xã không được sử dụng, xã 
viên tranh nhau lấy nước, giành nhau 
trâu cày, tỉnh trạng thuê mướn nhàn 
công tái sinh, sản phẩm khê đọng... 
Đối với hợp tác xã kém hay trung 
bình và hợp tác xã mới xây dựng thi 
xã viên hồ hởi nhận khoán, sản phầm 
tăng lên rõ rệt. Nhưng vốn trình độ 
tồ chức quản lý ở những hợp tác xã 
này đã yếu kém, nay phải điều khiên 
một cách tỉnh vi, tỈ mỉ, phối hợp các 
khâu lao động hiệp tác và các khâu 
lao động cá nhân thì càng rối, do 
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- đó dễ dàng đưa đến «trượt khoán , 
Đối với hợp tác xã khá thì có thuận 
lợi về trình độ tồ chức quản lý, nhưng 
xã viên không hồ hởi nhận khoán, 
bởi vì ở đây sức mạnh của lao động 
hiệp tác đã được phát huy, tính ưu 
việt của hợp tác xã đã bắt đầu được 
thề hiện, năng suất và sản lượng đã 
đạt khá, lao động cá nhân khó theo 
kịp. một số hợp tác xã tiên tiến 
mặc dù phải phát động đảng viên 
gương mẫu nhận ruộng khoán đề 
động viên quần chúng làm theo nhưng 
vẫn còn tỉnh trạng xã viên không chịu 
nhận khoán. Trong trường hợp này, 
nếu hợp tác xã hạ mức khoán so với 
mức trung bình đã đạt được trong 
nhiều năm thì chỉ là san chỗ nọ sang 
chỗ kia, lợi cho cá nhân nhưng thiệt 
cho tập thề. _ 


Rõ ràng, cách khoản cụ thề phải 
được cụ thề hóa đủ mức, phù hợp 
uới Irình độ khác nhau của lừng loại 
hợp tác xä. Khoán sản phầm cuối 
cùng như kiều hiện nay trong các hợp 
tác xã nông nghiệp là cần thiết đối 
với mọi loại hợp tác xã, bởi vì đã 
là lao động thủ công thi lao động cá 
nhân còn có tác dụng nhất định. Song, 
bản thân lối khoán ấy đang ở trình 


độ một hình thức quản lý kinh tế quá” 


độ, trung gian, cho nên nó phát huy 
nhiều tác dụng đối với những tập đoàn 
sản xuất (ruộng đất đã được tập thê 
hóa) vừa được thành lập ở các tỉnh 
miền Nam, nhất là các tỉnh vùng đồng 
bằng sông Cửu-long. Ơ đây văn duy 
trì việc hưởng hoa lợi ruộn§ đất một 
thời gian bên cạnh việc phần phối 
theo lao động, cho nên trung nông 
đễ đàng tiếp thu con đường hợp tác 
hóa hơn. Nếu khoán sản phẩm cuối 
cùng theo lối kết hợp lao động hiệp 
tác với lao động cá nhân, vừa sử 
dụng sức mạnh của kinh tế tập thê 
mới được xây dựngổ, vừa tận đụng 
khả năng phong phú của kinh tế gia 
đình, thì lại càng dễ dàng lôi cuốn 
nông đân vào con đường hợp tác hóa 
hơn, Đối với hợp tác xã ở các tỉnh 
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miền Nam thì khoán không phải là 
việc làm lại mà là công việc bắt đầu 
mang nhiều yếu tố tích cực. 


Đối với các hợp tác xã yếu kém và 
trung bình ở các tỉnh miền Bắc, thi 
khoán sản phầm trở thành lối khoản 
mới, có tác dụng góp phần cứu vẫn 
tỉnh hình. Không nên đồ lỗi hoàn toàn 
mọi tiêu cực cho lối khoán đó. Trái 


. lại, nó giúp khắc ph ụC được mặt tiêu 


cực rất cơ bản trước đây là sản xuất 
trì trệ, chậm phát triền. Bên cạnh 
những tiêu cực mới nảy sinh, có một 
số tiêu cực hiện nay cũng đã từng 
tồn tại nhiều năm trước đây do tỉnh 
trạng tồ chức quản lý yếu kém gây 
ra. Bài toán cần phải giải đề khắc 
phục nhiều mặt tiêu cực đã từng được 
đặt ra trước đây chứ không phải ngày 
nay mới đặt ra. Vi thế, đối Uới cúc 
hợp tác zä yếu kém 0à lrung bình 
thì uiệc hoàn thiện khoán đòi. hỏi 
irước tiên phải huấn luyện Lại đột ngũ 
cán bộ quản lú đL đói uớti 0piệc sử dụng 
những đòn bầu kinh lế gắn chại Irách 
nhiệm uới quuền lợi của người cán bộ 
quản lý hợp tác xã. Cân bộ, xã viên 
hợp tác xã phải nêu cao tỉnh thần 
làm chủ tập thề, có trách nhiệm và 
quyền hạn, chủ động và sáng tạo 
trong tồ chức kinh doanh: _ 


"Tiền hành xâu dựng hoặc xâu đự ng 
lại hệ thống định mức kinh lễ — kỹũ 
[huật. Dựa trên cơ sở định mức ấu 
mà đầu mạnh cả khoán 0iệc đi đôi uới 
khoán sản phầm chứ không chỉ khoán 
sản phầm. Đồng thời tiến hành điều 
chỉnh quy mô hợp tác xã và đội sản 
xuất cho thích hợp, vừa với tầm quản 
lý của cán bộ, _ 

Nếu như đối với các hợp tác xã yếu 


kém và trung bình, việc tháo gỡ tỉnh 
hình trước hết có thê bằng một hình 


"thức kinh tế kết hợp chặt chẽ ba lợi 


ích, thúc đầy xã viên hứng thú lao 
động, thì đối với các hợp tác xã khá 
lại không chỉ như vậy. Việc tiếp tục 
nâng cao sản xuất và đời sống ở các 
hợp tác xã khá đôi hỏi phải giải 


\ 


quyết hàng loạt vấn đề chứ không 
phải chỉ một biện pháp khoán. Ở 
nhữnghợp tác xã đạt 7—8 tấn thóc hoặc 
9—10 tấn thóc trên một héc ta gieo 
trồng cả năm, thì lao động hiệp tác 
trên cơ sở thủ công đã được khai 
thác khá triệt đề. Tình hình đó bất 
buộc phải suy nghĩ 0ê „những biện 
pháp khoa học — kỹ thuật mạnh mẽ, 
_Đề những thaụ đồi cơ cấu sản xuất, 
0à phát triền hơn nữa các ngành 
nghề, phát triền hơn nữa kinh lế phụ 
gia đình u.u., đồng thời uới biện pháp 
khoản sản phầm. Yêu cầu hoàn thiện 
khoán ở đày phải được giải quyết 
trong các biện pháp toàn bộ. Có như 
thế mới khắc phục được những mặt 
tiêu cực vừửa bộc lộ do thực hiện 
khoán mới gây ra. Ở đây, khoán việc 
phải được tiếp tục giữ vững và tiến 
hành điều chỉnh quy mô đội sản xuất 
cho thích hợp, đồng thời thực hiện 
rộng räi khoán ba khâu cuối cùng Uê 
sản phầm câu lúa đến nhóm lao động. 
Nếu khoán sản phằầm đến nhóm lao 
động thi lao động hiệp tác vẫn tiếp 
tục ở cả 8 khâu chứ không phải chỉ 
ở 5 khâu. Điều đó chẳng những cần 
thiết mà còn là có:thề thực hiện được 
trong các hợp tác xã khá. Chỉ khoán 
3 khâu cuõi củng của sản phầm cây 
lúa đến tửng người lao động với điều 
kiện người xã viên hoàn toàn tự 
nguyện, bảo đảm mức khoán như mức 
sản lượng trung bình đã đạt được 


nhiều năm (trử phi việc cung ứng vật ¬ 


tư kỹ thuật kém hơn trước), ruộng đất 
không chia manh mún, cơ sở vật chất 
hiện có của hợp tác xã phải được 
tiếp tục sử dụng tốt (trử phi trước 


đấy đã đi quá mức trình độ thực tế. 


của hợp tác xã, ảnh hưởng không tốt 
tới thu nhập của xã viên). Còn đối 
với chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, 
và các ngành nghề thủ công nghiệp, 
thì hợp tác xã khá có thề và cần phải 
khoán sản phầm một cách triệt đề. 
Trên thực tế lương thực— một vấn đề 
cốt lõi trong đời sống bằng ngày, đã 
hấp dẫn người nông dân bỏ các ngành 


nghề đẻ lao vào mảnh ruộng khoán 
Đây là môt vấn đề khó. có thề giải 
quyết bằng hai cách; 

Cách thứ nhãi ': Nếu quy mò ngành 
nghề và mức độ kinh doanh lớn, có 
hiệu quả thì có thê tách ra thành hợp 
tác xã riêng, hạch toán độc lập. Tất 
nhiên sau khi tách ra khỏi hợp tác 
xã nông nghiệp vẫn có thê và cần 
phải có các hình thức liên doanh với 
hợp tác xã nông nghiệp. 

Cách thứ hai: Nếu vẫn duy trì như 
một ngành nzhề phụ trong hợp tác xã 
nông nghiệp thì phải giữ vững nguyên 
tắc hạch toán kinh tế. nhất là hạch 
toán ăn chia thống nhất trên;phạm 


-_ vi toàn hợp tác xã. Trên thực tế, các 


ngành nghề phụ thường tạo ra giá 
trị cao hơn trồng trọt và, chăn nuôi, 
cho nên cần xếp bậc công việc, định 
mức ngày công thỏa đáng đề người 
lao động giỏi, lao động tốt vẫn có 
thề thu nhập một số thóc lúa nhiều 
hơn, thậm chí có thê lợi hơn cả khi 
họ bổ nghề đề quay về nhận ruộng 
khoán. | la 

Tóm lại, tủy điều kiện cụ thề khác 
nhau, việc hoàn thiện khoán đối với 
các hợp tác xã yếu kém, trung binh 
hay khá, đối với hợp tác xã ở các 
tỉnh miền Bắc hay các tỉnh miền Nam, “ˆ 
đều phải giải quyết trên cơ sở bảo 
đảm đúng dán cả ba lợi Ích kinh tế. 

Lê-nin đã căn đặn: # Trong việc 
hoàn toàn tiêu diệt chủ nghĩa tư bản 
và trong việc bắt đầu chuyền sang 
bước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta chỉ vừa mới bước được 
những bước đầu tiên thôi. Chúng ta 
còn phải trải qua bao nhiêu giai đoạn 
quá độ nữa mới tiến tới chủ nghĩa 
xã hội? (2). Thật vậy, bằng cả thực 
tiễn quý báu, thời gian qua chúng ta 
có thề nhận thức sâu sắc lời đạy của 
Lê-nin, bởi vi thời kỷ quá độ lên chủ 


(Xem liễp trang 70) 


(2) V.I. Lê-nin: Toàn t@p. Ngb Sự thật, 
Hà-nệ:. 1971. tập 27, trang l60. 
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Trao đồi ý hiến 


GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THÂN 
CỦA VIỆT-NAM” _ 


Vũ-Khiêu : 


Đại hội thứ V của Đẳng cộng sản 
Việt-naam đã phát triền thêm và làm!' 
sáng tỏ hơn nữa những phương 
hướng cơ bản của xã hội ta và từ đó 
cũng vạch .ra những gid trị chân 
chính của con người qua những đặc 
trưng cơ bản của con người mới. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
cuộc cách mạng triệt đề nhất trên mọi 
lĩnh vực. Trong quá trinh -cải tạo cái 
cũ, xây dựng cái mới, nó quét 'sạch 
những tàn dư hủ bại của quá khứ, 
đồng thời phát huy cao nhất những 
giá trị tích cực trong truyền thống 
của dân tộc. 


Băng. giá trị mới của dân lọc 1a, 
do đó không chỉ phần ánh nhu cầu và 
trình độ của dân tộc ta ngày nay, 
không chỉ tiếp thu những thành tựu 
mới nhất của văn minh nhân loại mà 
còn kết tính những: phìm chất đẹp 
nhất mà dân tộc ta đã tạo ra trong 
cuộc sống lâu dài của mình. 


Từ mấy chục năm nay, các nhà triết 
học và xã hội học trên thế giới lại 
hao phi rất nhiều công sức đề bàn về 
những giá trị của con người. Dân tộc 
ta đã tham gia cuộc thảo luận ấy 
không phải chỉ bằng bút mực mà còn 
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bằng chính xương máu của mình. Giữa 
những chiều hướng trái ngược, những 
ý kiến muôn màu vẻ về giá trị, chúng 
ta đã xác định một mục tiêu, một 
đường đi, một lối sống. 


Thế nào là những giá trị cao đẹp 
nhất trong cuộc sống? Chúng ta đã 
trả lời, đã lựa chọn, đã chiến đấu 
cho những giá trị ấy với những hành 
động kiên cưởng và niềm tin sắt đá... 

Cuộc chiến đấu của chúng ta suốt 
nửa thế kỷ vừa qua đề đánh Pháp. 
đuôi Nhật rồi lại đuöồi Pháp đuồi Mỹ, 
và đánh bại bọn bành trướng Bác- 
kinh là cuộc đọ sức vĩ đại giữa những 
giá trị cao đẹp nhất của con người 
với những lực lượng đen tôi nhất, 
hung bạo nhất, xảo quyệt nhất trong 
lịch sử. 

Trong nửa thế kỹ qua, chúng ta đã 
đập tan bao nhiêu thủ đoạn thăm độc, 
bao nhiêu vũ khí man rợ, bao nhiêu 
hành động điên cuồng của kẻ địch. 
Chúng ta đã chịu đựng những tôn thất. 
những đau thương. những hv sinh Ở 
một mức cao nhất mà con Hgười CÓ 
thể chịu đựng được, nhưng tử những 
thử thách gian nan chưa từng có ấy, 
chúng ta đã nêu cao những phầm giá 
đân tộc và những phần: giá làm người. 


:®) Xin xem Tạp chí Cộng sản từ số 11-1982. 


Bọn phản động thế giới đang xuyên 
tạc về chúng ta nhưng cả loài người 
sẽ nhận ra và sẽ mãi mãi ghỉ nhớ thái 
độ sống và chiến đấu của chúng ta 
trong những ngày khó khăn nhất. 
Chúng ta đã sống và chiến đấu cho 
độc lập, tự đo, cho hòa binh và chủ 
nghĩa xã hội, cho những khát vọng 
cao cả của nhân loại, cho xu hướng 
tất yếu của lịch sử ngày nay. 


Trước đây, Nit-se (Nietszhe) đã 
từng đập tan mọi giá trị cồ truyền và 
xây dựng một bảng giá trị mới cho 
nhân loại. Cho đến nay, giai cấp tư 
sản hiện đại vẫn tiếp tục thiêu hủy 
những tỉnh hoa giá trị của loài người, 
còn về bảng giá trị mới, giá trị chân 
chính của con người thì vĩnh viễn nó 
không thề đạt tới. 


Triết học tư sản đã tốn nhiều giấy 
mực đề bàn về giá trị và thành lập 
một bộ môn khoa học gọi là giá trị 
học (Axiologie). Tách rởi sự nghiệp 
giải phóng vĩ đại của giai cấp công 
nhàn và nhân dân lao động, đứng 
“ngoài ảnh hưởng của thế giới quan 
Miác — Lê-nin, những nhà giá trị học 
tư sản cũ chỉ ngày càng bộc lộ sự bất 
lực của họ qua một thứ triết lý tư 
biện và những kiến giải tùy tiện mà 
thôi. Nếu họ không tự giam mình 
trong chủ nghĩa duy tâm thần bí thi 
họ sa vào chủ nghĩa duy vật tầm 
thưởng. Nếu họ không dừng lại ở chủ 
nghĩa duy lý kiều Can-tơ (Kant) thi 
lại đi vào chủ nghĩa hư vô kiều 
Ca-muýt (Camus). 

Xã hội tư bản ngày càng sa đọa 
với những vụ cướp bóc, lừa đảo, điên 
loạn, dâm ô, đã nuôi dưỡng một không 
khi bỉ quan trong triết học và nghệ 
thuật. Nó ngày càng tước đi bao 
niềm tin không những đối với giá trị 
của con người mà còn đối với bản 
thân cuộc sống. 


Ở giai cấp tư sẵn hiện đại, quan 
điềm về giá trị là quan điềm thực 
dụng. Những vũ khí giết người, 
những thủ đoạn man trá, những thành 


. Nghĩa xã hội ®, 


kiến tôn giáo, tất cả những gì có thề 
tạo ra lợi nhuận là gia trị. 

Đối với tầng lớp trí thức tư sản và 
tiều tư sẵn, những người bơ vơ và 
chán chường giữa cảnh tàn bạo, thối. 
nát và phi lý của xã hội tư bản, thi 
cái gỉ phù hợp với tâm trạng cô đơn, 
bị thâm của họ, cái gì đề cao “tự do 
tuyệt đối » và sự nôi loạn của tâm 
hồn là giá trị. 

Từ trong khung cảnh đó, triết học 
tư sản đã nêu lên rất nhiều luận thuyết 
hỗn loạn về giá trị, nhưng hầu hết 
đều như những cây gỗ mục, không thể 
cứu vớt dược chế độ tư bản thối nát 
đang tất yếu phải chìm đắm. 


Trên con đường diệt vong của 
chúng, bọn đế quốc và bè lũ tay sai 
ngày càng phản động. Chúng trắng 
trợn dẫm đạp lên những giá trị chản 
chính của con - người và còn trơ trẽn 
nói những lời mĩ miều về «tự do, 
về “dàn chủ ® và nhàn quyền». Đế 
quốc Mỹ nói đến “quyền sống của 
con người ® khi chính chúng đã hủy 
diệt làng mạc ta, giết chóc đồng bào 
ta và dùng chất đọc hóa học tàn hại 
cả côn trùng, thảo mộc. Nhân đanh 
“nhân quyền, chúng kêu gọi Việt- 
nam rút quân ở Cam-pu-chia nhằm 
đầy nhân đàn nước này một lần nữa 
sống dưới nanh vuốt cúa bọn diệt 
chủng Pôn Pốt — lêng Xa-ry. Chúng 
đã nhắm mắt làm ngơ khi bọn này 
dưới sự chỉ đạo của bọn bành trướng 
Bác-kinh đã sát hại ba triệu dàn và 
đầy bốn triệu người dân khác vào 
cảnh sống đở chết đở. 

Bọn bành trướng Bắc-kinh luôn 
laôn nói về “cách mạng", về *chủ 
và “chủ nghĩa quốc 
tế vô sản» đã trở thành những tên 
phản bội đê hèn nhất, câu kết với đế 
quốc )íÿ, phá hơại cách mạng thế giới 
và cách mạng Trung-quốc, điện cuồng 
chống Liên-xô và tiến công Việt-nam. 

Chưa bao giờ chung quanh văn đề 
giá trị nhân loại lại chứng kiến 


những cuộc đồi trắng thay đen một 
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cách đê hèn và trắng trợn như ở để 
quốc Mỹ và bọn bành trướng Bác- 
kinh ngày nay. 

Thế nào là giá trị? | 

Trong lịch sử loài người cũng đã 
tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau 
về giá trị. Do hạn chế về giai cấp và 
về nhận thức, những quan điềm về 
giá trị thưởng không phù hợp với 
những giá trị thật sự của con người. 

Đối với giai cấp phong kiến thi 
«trung, hiếu, tiết, nghĩa ? là những 
khái niệm thường được nêu lên nhiều 
nhất song không phải đề bảo vệ những 
giá trị chân chính của con người mà 
nhằm hạ thấp và sỉ nhục quần chúng 
nhân dàn. 


Không thề tìm ra cơ sở vật chất và 
quv luật của những hiện tượng xã hội, 
quan điềm tôn giáo đã quy mọi giá trị 
của cuộc sống vào nguồn gốc thần bi: 
Thế giới quanh ta là do thượng đế 
xếp đặt, họa phúc của con người là 
do tiền định, tài năng và tính cách 
_cũng đo trời sinh. Chủ nghĩa chủ quan 
và chủ nghĩa tương đối phủ nhận yếu 
tố khách quan của giá trị, cho giả trị 
chỉ là ý nghĩa mà con người gán ghép 
một cách vũ đoán vào sự vật mà thôi. 

Bác bỏ quan điềm thần bí đã quy 
mọi giá trị ở thế giới vào công ơn của 
những lực lượng siêu thế gian, của 
trời, phật, tiên, thánh, chúng ta quan 
niệm giá trị phải là sản phầm của con 
người, do chính con người đã từ bàn 
tay và khối óc của mình tạo ra 
cho mình. 

Bác bỏ chủ nghĩa duy tâm chủ quan, 
tùy tiện dựa vào lý tính, dựa vào 
tỉnh cảm hay trực giác, chúng ta 
khẳng định tính khách quan và tính 
xã hội của giá trị. Giá trị nằm trong 
bản thân srr vật, được xét từ góc độ lợi 
Ích +da họi Đà tiền bộ xã hội. 

Giá trị cũng không phải là cái gì 
có tính chất cố hữu vốn nằm ở bản 
thân các hiện tượng thiên nhiên như 
về đẹp của trăng, nước, chỉm, hoa, 
như lợi ích của núi, sông, rừng, 
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biên,... Thiên nhiên chỉ trở thành đẹp. 
thành tốt và có ý nghĩa giá trị, khi nó 
được đặt ítrong mối quan hệ thực 
tiễn với con người xã hội và được 
đánh giá bởi con người xã hội. Giá trị 
của một sự vật là ở chỗ sự vật đó 
đáp ứng nhiều hay ft những nhu: cầu 
vật chất và văn hóa của con người, là 
ở chỗ sự việc đó có tác dụng gì trong 
cuộc sống đi lén của xã hội. Chính vì 
thế, chúng ta chỉ có thề khẳng định 


-một. giá trị nào đó trong mối quan 


hệ thực tiễn giữa con người và hiện 
thực khi xét nó ở cả hai mặt khách 
quan và chủ quan. Mác đã từng phê 
phán quan điềm sai lầm của chủ nghĩa 
duy vật tầm thưởng: «Khuyết điềm 
chủ yếu của toàn bộ chủ nghĩa duy 
vật trước kia, kẽ cả chủ nghĩa duy vật 
của Phơ-bách, là ở chỗ: sự. thật, hiện - 
thực, thế giới có thê cảm giác được, 
chỉ được xét dưới hình thức khách 
thê hav  đưới hình thức irực giác, chứ 
không được xét đến với tỉnh cách là 
hoạt động cụ thề của con người là 
thực liễn không được xét về mặt chủ 
quan (J). | 


Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, chúng ta quan niệm giá trị là 
những thành tựu của con người góp 
vào sự phát triền của lịch sử xã hội, 
phục vụ cho lợi ích và bạnh phúc 
của con người. Giá trị xuất hiện từ 
mối quan hệ xã hội giữa chủ thể và 
đối lượng, nghĩa là từ thực tiễn và 
chiến đấu của con người xã hội. Giá 
trị vì thế được xác dịnh bởi sự đánh 
giá đúng đăn của con người, xuất phát 
tử thực tiến và được kiềm nghiệm qua 
thực tiên, : 

Trong triết học, đã từng có rất 
nhiều cách phân loạt giá trị thích ứng 
với đặc điểm thế giới quan và sự tủy 
tiện chủ quan của nhà triết học. Dưới 
ánh sáng của chủ nghĩa Mác—E.ê-nin, 
chúng ta chia giá trị thành: giá trí 


(1) C. Mác — F. Ăng-ghen: * Luận cương 
về Phơ-bách ? Tuyền tệp. Nxb Sự thật, Hà-nội. 
1962. tập I[. tr. 655. 


bật chất uà giá trị †Lnh thần, giá trị xã 
hội 0uà giá trị cá nhân, giá trị thiết 
Ušu Đà giá trị cao đẹp. 

Giá trị vật chất, đúng về mặt xã 
hội mà xét, là những giá trị được đánh 
giá từ những sản phầm lao động phục 
vụ cho nhu cầu vật chất của xã hội 
như ăn, mặc, ngủ, ở... Nếu lao động 
như Ăng-ghen đã nói; «Là điều kiện 
cơ bản đầu tiên của toàn bộ sinh hoạt 
loài người..., lao động đã sáng tạo ra 
chính bản thân con người » (2) thì lao 
động cũng là nguồn gốc đầu tiên của 
mọi giá trị. 

Giá trị tỉnh thần của xã hội bao gồm 
những giá trị khoa học, đạo đức, nghệ 
thuật..,, đánh đấu sự phát triền về các 
mặt chân, thiện, mỹ của đời sống xã 
hội. Đó là những quan hệ tốt đẹp mà 
xã hội đã đạt được nhằm phát triền 
và boàn thiện đời sống xã hội như 
chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh 
hùng, như độc lập, tự do, dân chủ, 
hòa bình, bình đẳng, công lý... 


Những giá trị trên dày, đứng vẻ 
mặt cá nhàn mà xét, là những thành 
tựu vật chất và tỉnh thần của con 
người đã đạt được ở chỉnh bản thân 
như kiến thức khoa học, phầm chất 


đạo đức, tỉnh thần vị tha, tỉnh cẩm - 


yêu nước, nghị lực, tài năng, sức khỏe 
và oứi đẹp của thân thê... Đó là những 
giá trị mà cá nhân đạt được trong 
quá trỉnh sẵn xuất, chiến đấu, trong 
học tập và rèn luyện trên cả bốn mặt 
trí, đức, Ihề, mỹ 


Tổng hòa những giá trị ấy ở mỗi 
cá nhàn đem lại cho cá nhân ấy một 
bản lĩnh độc đáo, khiến cho cá nhân 
ấy trở thành một nhân cách độc đáo 
(personnalité) và tốn tại như một. giá 
trị. Một người có một hoài bão lớn 
bao giờ cũng phấn đấu đạt tới những 
phầm chất tinh thần cao quý, khiến 
cho chính cuộc sống của mỉnh cng có 
_ý nghĩa như một giá trị góp vào sự 
phát triền của lịch sử. 

Trong các loại giá trị trên đây, có 
những giá trị thiết yếu quyết định 
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trực tiếp sự duy trì sinh mệnh của con 
người và có những giá trị kém thiết 
yếu nhưng lại góp phần nâng cao 
cuộc sống, thúc đầy hơn nữa sự tiến 
bộ và phát triền của con người. Mác 
nói: « Người ta phải có thê sống đã 
mới có thề tạo ra lịch sử ? (3). ® Phải 
có thề sống®, đó là điều kiện thiết 
yếu của con ngưởi, nhưng « tạo ra lịch 
sử? mới đem lại cho con người 
những giả trị cao đẹp hơn. 


Vi thế, trong cuộc sống thưởng có 
những xung đột giữa các giá trị và 
việc thực hiện giá trị này thường 
có ý nghĩa từ bỏ một giá trị khác. 
Lịch sử của xã hội có giai cấp đối 
kháng đã ghỉ lại biết bao nhiêu 
nghịch cảnh như thế, đòi hỏi sự lựa 
chọn giữa trung và hiếu; giữa nghĩa 
vụ và tỉnh yếu, giữa lương tâm và 
công lý, giữa vinh dự và sinh mệnh, 
giữa tự do và hạnh phúc... 


Trong thử thách của cuộc sống và 
những diễn biến nhiều vẻ ấy của các 
giá trị, bản lĩnh của một dân tộc cũng 
như của một con người trước hết bộc 
lộ ở thái độ đánh giá và lựa chọn 
các giá trị, ở hệ thống những giá trị 
được theo đuôi và trật tự sắp xếp các 
giá trị ấy trong hệ thông. Hệ thống 
giá trị ở PHẬt giáo bắt đầu từ đức 
Từ bị, ở Nho giáo là đạo Trung hiếu, 
nhưng ở truyền thống Việt-nam là 
Độc lập, Tự do. Và ngày nay. khi 
bước vào xây dưng chủ nghĩa xã hòi, 
thì hệ thống giá trị của nhàn dân ta 
lại có thêm những phầm chất tỉnh ` 
thần của con người ldm chủ tập thề 


Phạm-Huy-Thông : 
I— Sự ndu nở của tỉnh Lhần dân 
Lọc Việt-ndam ở Lhời uăn trinh sông 


(2)€. Mác — F. Ăng-ghen : « Tác dụng của 
lao đạng trong sự chuyền biến từ vượn thành 
người ». Tuyên tập, Nxb Sự thật, l&Z*2) 1962, ` 
tập lÍ. tr. 119. 

(3) C. Mác và F. Ăng- ghen : Hạ IẺ tưởng 
Đức. Nrb Sự thật, Hà-noi, 962, tr. 20. 
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Hồng người Việt dựng nước đầu 
tiên. 

Việc dựng nước đâu liên ở nước †q 
lhời các sua làng, được sử cũ tả nhự 
một sự biến. Truyền thuyết nói về 
Hùng-Vương thứ nhất, con trưởng 
của Lạc-Long-Quân và Âu Cơ, làm 
vua ở trung du, sau khi một trăm 
anh em chia nhau nửa xuống miền 
biên, nửa lên miền núi. Và sử biên 
niên, ngoại kỷ, chép vẻ Hùng-Vương 
thứ nhất, thủ lĩnh bộ Gia-Ninh, cũng 
gọ! là bộ Văn-lang dùng # yêu thuật? 
hợp nhất mười lăm bộ quanh bộ Văn- 
lang. lập nên nước Văn-lang. 


Sự kiện đó có phần hoang đường 
mà cũng có phần xác thực. Điều chắc 
chắn là sự thành lập Nhà nước đầu 
tiên ở ta, để tiến đến một lúc nhất 
định chin.muồi xảy ra, trởng đâu như 
đột ngột, thật ra đã được dần dần 
chuần bị từ lâu. Tiền đề của việc 
dựng nước đầu tiên ở ta là cả một 
công cuộc dài lâu phát triền lực 
lượng sản xuất, được khảo cô học, 
những năm gần đây, xác định; quá 
trình phát triền lực lượng sản xuất 
đó được phản ánh trong quá trình 


-phát triên văn hóa liên tục, mà vết. 


tích còn lại trong lòng đất, từ văn 
hóa Phùng-nguyên đến văn hóa 
Đông-sơn, đài làu không kém một 
nghìn—nghìn rưởi năm, 


Chính trong quá trình tác tạo văn 
minh tiến đến dựng nước, dài lầu, 
bền bỉ, công phu đó, mà cộng đồng 
người Việt cô, có được cuộc sống 
ngày một sung túc hơn, tươi đẹp hơn, 
mà cũng đồng thời gắn bó với nhau 
hon. Tính thần cộng đồng nắy nở 
trên cơ sở sựư nghiện kinh tế và văn 
hóa chung đó, rồi cảm sâu rễ vào xã 


hội, thâm nhập tàm hồn từng thành. 


viên của xã hội. Tỉnh thần yêu nước 
của con người nơi đây, tô tiên chúng 


ta, xuất phát từ những cố gáng cần” 


củ, sáng tạo, đã vun đắp nên văn 
minh sông llông, nên nước Văn-lang 
của các vua Hùng. Và công cuộc xây 
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nghiệp sơ khai. 
tiến 


dựng đó càng thành công tốt đẹp, 
niềm tự hào về giống nòi, về bản 
thân, càng cao, càng mạnh. 


Trình độ cao, cũng như đặc trưng, 
của văn mình ta thời quốc sơ, được 
thề hiện, sinh động biết mấy ! Trong - 
văn hóa khao cô Đông-sơn, thuộc 
thời đại đồng và thời đại sắt sớm, 
nay nở chủ yếu trên một phần đất 
đai nước Việt-nam ta ngày nay, bất 
đầu tử khoảng thế k: thứ 8 trước 


Công nguyên. 


Đối chiếu những phát hiện khảo 
cổ học về nền văn hóa này, là minh 
chứng cụ thề, hết sức sinh động, về 
thời đại các vua Hùng là có thật với 
những truyền thuyết còn tôn tại trong 
dân gian, những ghi chép xưa cũ 
trong nước và ngoài nước, về thời 
người Việt cô chuyền mình thành dân 
tộc, dựng nước đầu tiên,— thì chúng 
ta nhận thức được rằng niềm tự hào 
của người đương thời thật là chính 
đáng. Đó là niềm tự hào về văn minh 
của mình, một nền văn minh nông 
nghiệp phát triên đã cao, đã vững 
vàng. Vững vàng, vì đã có gốc gác 
trong văn hóa Hỏòa-binh, từ hàng sáu 
nghỉn năm trước, mở đầu cho nông - 
Vừng vànø, vì đà 
đến một kỹ thuật luyện kim 
tỉnh xảo, một thầm mỹ tế nhị, — kỹ 
thuật đó, thầm mỹ dó được thê hiện 
tập trung trong sản phầm độc đáo của 
văn hóa Đông-sơn, là “trống Đông- 
sơn”, tức trống đồng Hê-gơ loại I. 
Vững XSHEI vì đã ở trình độ dựng 
nước. 


Thành tựu xuất sắc của người Việt 
cô thời dựng nước đầu tiên đưcc biều 
hiện trong công cụ, trong vũ kÌi. 
trong nhiêu loại đồ gốm, đồ đồng, đồ 
sắt, đồ đồng sắt, tìm được ở hàng 
trăm địa điềm khai quật khảo cô học 
trên đạt nước ta, từ đèo Hải-vân — 
và xa hơn nữa về phía nam — tới 
biên giới Việt— Trung, Thật ra, đường 
biên giới ngày nay không trùng hợp 
với cương vực các khu văn hóa, các 
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cộng đồng người thời trước. Những 


sản phầm đồng tìm thấy ở nam Hoa- 
nam, tiêu biều là trống Đông-sơn, xác 
nhận là xác thực điều ghỉ chép của sử 
cũ cho hay rằng Hợp-phố ở Quảng- 
động. ' thuộc Trung-quốc hiện nay — 
là một trong bốn quận đã lập tức 
đứng lên, mùa xuân năm 40, dưới cờ 
nghĩa của Hai Bà Trưng, tự nhận là 


đất cũ các vua Hùng. Hơn nữa, không 


phải ngẫu nhiên mà phong cách Đông- 
sơn hẳn nét trong những di vật khảo 
cô thời Chiến Quốc ở những nước Sở, 
nước Ngô, nước Việt— nước Việt của 
Câu-Tiễn, Tây-Thi, thời Câu-Tiễn, 
Tây-Thi — tức, những dân cư sông 
Dương-tử, sông Hoài, sống bên lề 
văn hóa Việt và văn hóa Hán. Đó là 
về phía bắc. Ảnh hưởng văn hóa 
Đông-sơn còn lan rộng về phía nam, 
ra cả một khu vực lớn rộng vùng 
Đông Nam Á, trên lục địa, ngoài hải 
đảo. Minh chứng nơi đây không chỉ 
là đồ đồng — với trống Đông-sơn, mà 
còn là những phong tục, những tín 
ngưỡng, những ngữ ngôn, những thề 
thức tư đuy, mà vết tích còn lưu lại 
mãi đến nay. 

Thành tựu là xuất bic: Cho nên 
niềm tự hào về những thành tựu đó 
là sâu đậm. Hãy điềm xem kho chuyện 
cò tích phong phú, hào hứng, về thuở 
ban đầu lập nước: trồng thêm dưa 
hấu, chế biến bánh chưng bánh đày, 
đặt nghị thức xăm mình,. nhai trầu 
cau... Đặc biệt kích thích lỏng người 
là những thiên anh hùng ca Lạc-l,ong- 
Quân đánh Ngư tỉnh, giết lIồ tính, 
duồi Mộc tỉnh (người Việt cổ khai 
thác vùng biển, vùng núi, vùng đồng 
bắng), anh hủng ca Sơn tính chiến 
thắng Thuy tỉnh (người Việt cỏ trị 
thủy, bảo đảm cuộc sống). 

Thương yêu đất nước đã dày công 


` xây dựng mới có được, người Việt 


cỏ thấm thía tình quê hương, nghĩa 
đồng” bào, trước những tai biến do 
người ngoài đến gây nên. Lĩnh Xam 
chính quái kề nỗi uất ức và cău hờn 
của dân cư không được yên sống như 
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xưa » những khí các *đế”" phương 
Bắc « tuần thú » phương Nam. Và dân 
gian, không phải chỉ vùng Phủ-đồng 
hạy núi Sóc, mà ca nƯớc, Xưa hay 
còn truyền tụng công đức Thánh 
Gióng cưỡi ngựa sắt, bứt tre, đánh 
đuổi giặc Ấn tàn ác. TÔ tiên ta thắm 
thiết yếu nước, nước đã chính tự bàn 
tay và khối óc mỉnh xây dựng nên, 
càng yêu nước mãnh liệt khi nước 
gặp tai biến, bị xâm lăng, và chịu 
dựng mọi hy sinh đề giữ nước, vi 
nước nằm ở vị trí ngã ba đường phải 
luôn luôn đương đầu muôn nghìn tai 
ương, thử thách. 


Sự nghiệp dựng nước, và sự nghiệp 
g1ữ nước, mặt nào cũng đẹp đề, đã 
phối hợp tạo nên truyền thống yêu 
nước cho những thế hệ mai sau nối 


- tiếp, tạo nên cho dân tộc một giá trị 


tỉnh thần vô cùng cao quý, làm nền 
cho lịch sử. Hơn nữa, tác tạo ra chính 
lịch sử, chính dân tộc, chứ không 
phải chỉ giải thích lịch sử dân tộc từ 
đó đến nay mà thôi. 


Khi bắt đầu nghiên cứu văn hóa 


‹ Đông-sơn của các vua Hùng, chúng ta 


hình dung đòng họ vua Hùng mất ngôi 
và văn hóa Đông-sơn tiêu tan đi vào 
khoảng cùng một lúc. Nhưng vết tích 
khảo cô đã nói khác: văn hóa Dông- 
sơn còn đó thời Thục-An-Dương- 
Vương, còn đó thời nhà Triệu, và còn 
đó củ thời Tây Hán thống trị. Cả ba 
trăm năm sau Khí các 0ua Hùng khòng 
con nữa, cho đến khoang Công- 
nguyên, Đăn hỏa Đồng-sơn 0đa còn đó, 
lam nền cño cuộc sống của dân lọc 


Từ nhận xét đó, chúng ta đã hiểu 
thêm rất sâu xa về văn hóa Dông-sơn 
và về Hai Bà Trưng, về cuộc khởi 
nghĩa năm 10, phải được tử nay nhận 
thức là một bản lề của lịch sư dân 
Lộc. Năm 10, cùng với văn hóa Đông- 
sơn, ý thức dân tộc của tô tiên ta, 
nảy sinh và trưởng thành thời các vua 
Hùng, đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, 
Tỉnh thần yêu giống thương nòi đã tỏ 
ra đú vững vàng đề vượt qua ba thế. 
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kỷ cọ xát gay gó nói trên, ở những 
thế kỷ đó nhân dân ta bám lấy đề 
gìn giữ, do đó gin giữ được, thân 
thương, văn hóa Đông-sơn. Dù với 
thời thế biền đâu, ngôi lãnh đạo tối 
cao cả nước đã nhiều phen thay đồi, 


. nhưng văn hóa Đông-sơn của thời các 


vua Hùng vẫn còn đó, hầu như không 
kém phần rực rỡ, tỉnh xảo... 


Thế nhưng đến năm 40, thời Hai 
Bà Trưng. Thời //ai Bà Trưng là thời 
Hán-Quang-Vũ. Diệt xong phong trào 
Vương-Mãng, nhà Hán — nay là -Dông 
Hán — mạnh hơn bao giờ hết. Đó là 
thời Ban-Siêu ®*đi sử * đến tận Tây- 
vực, tận biên cương La-mä, bắt buộc 
cư dân đọc đường đi đến phải thần 
phục *“ Thiên triều ?, Đối với dân cư 
phương Nam, chủ trương là đồng hóa. 
Những thái thú như Tích-Quang, 
Nhâm-Diên, dụ dỗ khai hóa, cày cấy 
nên theo Trung-Nguyên, cưới xin nên 
theo Trung-Nguyên;, những thái thủ 
kiều Tô-Định, thì thô bạo, vũ biền, 
«lấy luật mà ràng” (!hằng đữ pháp). 


Hai Bà đã đứng lên, dựng cờ nghĩa, 
Irong hoàn cảnh đó: đề bảo vệ văn 
hóa Đông-sơn, tức là đề, với lối sống 
cỗ truyền, duy trì tỉnh thần dân tộc. 

Khởi nghĩa thành công, nhưng 
cuối cùng Mã-Viện đã chiến thắng. 
Và sau chiến thắng, y đã chủ trương 
ra sức phá hoại cuộc sống Đông-sơn. 
Nhận thức được nguồn sức mạnh 
cuộc khởi nghĩa là ở đâu, v đã cho 
thu vét đồ đồng Đông-sơn đúc thành 
ngựa dâng chiến công ở cồng Lạc- 
dương, hoặc cũng đúc thành cột uy 
hiếp tính thần người Giao-chi, Văn 
hóa DĐông-sơn đã từ đó tiêu tan; còn 
chăng, là rơi rớt những gì được vùi 
sau lòng đất mà thôi: 

Song cuộc chiến đấu của Hai Bà 


không phải là vô ích. Không phải chỉ: 


sự hưởng ứng lớn rộng của đất cũ các 


vua lùng mà thôi, mà chính lời kêu 
gọi của Hai Bà, chính ý thức kêu gọi 
đấu tranh, đã là cái thước vĩ đại do 
tầm vóc tỉnh thần đân tộc của người 
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dân đất Việt sau Hùng-Vương. Không _ 
phải chỉ có thế. Văn hóa Đông-sơn 
tiêu tan không phải do người dân 
khiếp đảm, càng không phải do người 
dàn được thuyết phục mà rời bỏ. 
Trái lại, văn hóa Đông-sơn, bấy giờ 
mang hồn nước, bấy *giờ đồng nhất 
với ý thức dân tộc, đã tiêu tan trong 
khói lửa đấu tranh, và chính vi thế 
mà chỉ tiêu tan đề ‹ trở thành bất tử Ð. 


Vấn đề mà thời đại đặt ra trước 
thế hệ những người anh hùng năm 40, 
là: đcuộc sông Đông-sơn phải chăng 
đáng được giữ gin ? » Câu trả lời lịch 
sử là: đáng được giữ gin, kề cả bằng 
xương máu. 


lI— Sự phát triền của tinh thần 
đân tộc Việt - nam ở Lhời ăn mình 
Đại — Việt, người Việt dựng nước 
làn thứ hai. 

A — Kết quả huy hoàng của nghìn 
năm phần đấu theo hướng Hai Hà 
Trưng đề xuất, khi thì âm thầm, khi 
lại trống rong cờ mở, đẫm máu, mồ 
hôi và nước mắt, nhưng cũng rực hào 
quang của phảám giá con người, là 
duy trì vững chắc ý chi giành lại 
quyền tự chủ, dựng lại nước. 

Thời cơ thực hiện nguyện vọng 
nông nàn, bức bối nhất đó của đàn 
tộc, đã đến dưữu lhễ kỦ thứ 10. jdlọ 
Khúc giương lên cờ dựng lại nước. 
Dúng là nhàn đân ta đã biết chớp thời 
cơ thuận lợi: nhà Đường hùng cường 
đang sụp đồ. Song tìng lớp hào trưởng 
lãnh đạo dân chúng thì nhỏ bé, do 
đó đễ giành giật nhau quyền bính, 
trong khi những lực lượng quân phiệt 
tranh nhau ngôi bá chủ ở phương 
Đắc và giành quyền chiếm lĩnh lại 
đất Giao-chÏ giàu có, chẳng thề coi 
thường. Và từ một tập hợp quận 
huyện tách ra khỏi thế giới Trung- 
hoa đề lập nên một nước mới, chưa: 
có một mẫu nào có thê noi theo, ` 

Cho nên phải mất hơn một trăm 
năm giảng co gay gắt đối nội đối 
ngoại, quốc gia vừa lập mới được ồn 


định. Hầu như mỗi nguyên thủ chỉ 
với được đến quyền chí tôn qua một 
cuộc vật lộn quyết liệt khuất phục 
những lực lượng cát cứ giao tranh. 
Trong khi đó thì tộc Hán không thôi 
dòỏm ngó. Quyền tự chủ như trứng 
đầu đẳng, cả một trăm năm đư những 
nhà yêu nước đấu tranh cho một nền 
quân chủ tập quyền cứng cáp, cần 
thiết ở thời đại đó đề thu vén sức tỒồ 
chức nội chính, đương đầu ngoại xâm, 


Chinh phải ấp ủ một lòng yêu nước 
mãnh liệt, một niềm khao khát thiết 
tha được có nước, nung nấu cả nghìn 
năm mong muốn. người Việt thế kỷ 
thứ 1f' mới đủ quả cảm, đủ bền» bỉ, đủ 
khôn ngoan, đề vượt qua muôn vàn 
khó khăn, giành và giữ được độc lập, 
tự do, xây dựng được một quốc gia 
ồn định, rồi hùng cường. 


Tỉnh thần dân tộc, nảy sinh tử 
thuở Văn-lanøg, lên men thời Hai Đà 
Trưng trên đàn thê lÁt<môn, trải qua 
nghìn nàm tôi luyện, nay rõ ràng đã 
trở nên một giá trị tỉnh thần thiêng 
liêng của dân tộc. Rõ ràng một ý chí 
mạnh mẽ duy nhất của cả thời đại 
thôi thúc những thế hệ chiến sĩ 
truyền truyền nỗi nối hộ vệ họ Khúc, 
rồi họ Dương, rồi họ Ngô, rồi họ 
Định, rồi họ La. giành lại nước, diệt 
giặc trong thủ ngoài, thống nhất giang 
sơn, mưu áo cơm cho trăm họ. Tới 
nay, sử học đã ca tụng công lao Ngô- 
Quyền chém Lưu-lioằng-Thao ở cửa 
biền Bạch-đằng, Dinh-Bộ-Lĩnh dẹp 
loạn Sứ quân, xưng đế, Dương-Vân- 
Nga truất ngôi vua của con mỉnh đề 
bảo đảm thắng xâm lăng, mà chưa 
biều đương đúng mức thế kỷ thứ 10 
kỷ điệu, cô đặc chất anh hùng, tỉnh 
yêu nước, ý chỉ dựng xây cho dâu tộc 
một tiền đồ sáng sủa, một sự nghiệp 
về vang. ằ 

Việc đó đã bắt đầu được làn, kè từ 
một hội nghị khoa học vừa được tiến 
hành ở Hoa-lư. 

Thế kỷ thứ 10, một trăm năm yêu 
nước vĩ đại. Một trắăm năm sôi động, 


nhân đân ta, phát huy tỉnh thần dân 
tộc, đã từng phen đánh đuồi quân xâm 
lược từ nam sang, tử bắc tới, tửng 
phen thống nhất lãnh thồ quốc gia bị 
mưu toan chia năm sẻ bảy. Tỉnh thần 
dàn tộc đã lên đến một đỉnh cao, lại 
chuẩn bị cho một đỉnh cao mới, thời 
Lý, thời Trần, 


* 
Với nhà Lý, nhà Trần, tử sau nắm 


. 1010, khi đã thiên đô từ Hoa-lư hiềm 


trở đến Thăng-long mở rộng bốn 
phương xuôi ngược, trải dài kỷ nguuêr 
Đại-Việ† vang đội. 

Cả một thời gian dài, có thề nói là 
cho mãi đến nay, những võ công hiền 
"hách của Lý-Thường-Kiệt, của Trần- 
Quốc- Tuấn, át mọi thành tựu văn trị 
xuất sắc đương thời. Cần nhận thức 
rằng sự nghiệp văn võ là gắn bó một 
khối ở những triều đại lớn Lý và Trần 
của dân Lộc. Yêu nước là liền một với 
thương dân. Chính chỉ trên cơ sở một 
nền thịnh trị mới vang lên được lời 
đồng thanh của bô lão Diên-hồng trà 
lời vua Trần: Giặc đến thì làm gì 
ư? Chỉ có đánh! | 

Tấm lòng đối với đất nước của 
người thời Lý, Trần không chỉ thẻ 
hiện trên chiến trường. Chính do phấn 
khởi được thấy, qua thế kỷ thứ 10, 
quốc gia đã dần dần vững vàng hơn, 
cuộc sống đã dần dần ồn định hơn, mà 
nhà Lý, nhà Trần đã xúc tiến khai 
hoang, sửa sang đẻ điều, khuyến khích 
thơ văn, kiến trúc, điêu khác, đàn 
Sáo, sân khấu. Nước đã được khôi 
phục, nay đến lúc vua tôi cùng phấn 
đấu cho nước thêm giàu, thêm dẹp, 
thêm mạnh, cho cuộc đời tươi vui 
hơn, sung túc hơn, xã hội trên đưới 


- đồng lòng, do đó cũng bảo đảm được 


vững vàng hơn an ninh cho xã tắc sơn 
hà. «q Khoan sức đân ®, lời Trần-llưng- 
Đạo trước lúc làm chung điễn đạt cô 
đọng và sâu sắc phương châm của 
thời đại đã nâng nìu nghĩa nước tỉnh 
đản như giá trị đạo lý cô truyền cao 
đẹp nhất của giống nòi. 


— 43 


Lòng yêu nước ở thời Đại-Việt 
hưng thịnh có ý nghĩa bao trùm như 
vậy, do đâu? Do niềm hào hứng của 
những con người đã mất nước hàng 
nghỉn năm, lại vừa gian khồ cả trăm 
năm đấu tranh giành lại nước,naynước 
đã có, toàn tâm toàn ý dựng lại nước, 
cho mau, cho vững, cho tương xứng 
với ước mơ. Chính nó lại giải thích 
vì sao Lý Trần lại đã có được những 
kỳ công phá Tống, đuồi Nguyên, ngăn 
chặn biền người Hán tộc tràn ngập 
Đông Nam Á, — những kỳ công đến 
nay còn nức lòng ta. 


.. Oanh liệt vô cùng ở đầu thế kỷ 
thứ 15, cuộc khởi nghĩa Lam-sơn. Lê- 
Lợi và đội ngũ cử súy anh hùng của 
nghĩa quân Lê-Lợi, sau mười năm 


chiến đấu gian khô, đã đánh bật đoàn. 


quân viễn chỉnh nhà Minh ra khỏi 
Đông-quan Thăng-long, ra khỏi cõi bở 
Dại-Việt. Mượn lời chủ tướng Lê-Lợi, 
và nói lên tiếng nói của thời đại, 
Nguyễn-Trãi diễn đạt uy nghỉ, ngay 
sau ngày chiến thắng huy hoàng, tư 
tưởng bằng vai giữa Việt—Hán, trong 
áng “thiên cô hùng văn» Bình Ngô 
đại cáo: | 
« Cði bờ sông núi đã riêng, 
Phong tục Đắc Nuin cũng khác. 
Trải Triệu, Định, Lú, Trần nói đời 
đựng nước, 
Củng Hán, Đường, Tống, Nguyên 
đồu chủ một phương... 


Hơn ba trăm năm sau, đương đầu 
một cuộc đọ sức mới với phương Đắc, 
tiếp theo lần trước ta đã chiến thẳng 
dứt khoát nhà Minh qua kháng chiến 
trường kỷ, đến lần này nhân dân ta 
chiến thắng vang đội nhà Thanh trong 
một trận đánh hỏa tốc thần kỷ, Văn 
với lòng yêu nước cũ, trước giờ phút 
chiến đấu quyết định, chủ tưởng Tày- 
sơn Nguyễn-Huệ đã điễn đạt vẫn tư 
tưởng tỉnh cảm, vẫn giá trị dạo đức 
cao quý ấy của dân tộc, bằng hình ảnh 
cô đọng, nên thơ xiết! mày này : « Trời 
nảo so nấu L» Đồng thời xác nhận tác 
dụng của mọi giá trị văn hóa như 
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những nhân tố cấu thành giá trị tính 
thần cao nhất của dân tộc, là lòng yêu 
nước, lãnh tụ cờ đào áo vải của dân 
tộc lúc bấy giờ kêu gọi quân sĩ chiến 


-đấu và chiến thắng đề giữ lấy tóc dài 


của dân tộc, giữ lấy răng đen của 
dân tộc. : 


Những công lao giữ nước hiền hách 
đó, nhờ lòng yêu: nước sâu đậm 
và mãnh liệt từ xưa của nhân dân mà 
có được, lại góp phần vun đắp thêm 
giá trị tỉnh thần cốt yếu đó của dân 
tộc.Còn những công trình dựng nước — 
đủ chỉ thành công có giới hạn — vẫn 
đều là những sáng tạo ít hay nhiều 
đặc sắc của tấm lòng nhân dân thiết 
tha với vận mệnh đất nước, cũng đều 
góp phần ngược trở lại tôi luyện tỉnh 
thân dân tộc, làm giàu những đặc 
trưng và bản sắc dân tộc. (...) 


Chủ nghĩa thực dân phương Tây 
đã xâm lấn Việt-nam trong một tỉnh 
hình trì trệ, hỗn loạn và hoang mang 
của dân tỉnh và của cả giới cầm 
quyền. Giặc lợi dụng lúng túng 
nội bộ của ta đề cướp nước, đã kịch 
động một phản ứng mạnh mẽ, căm 
phẫn hòa cay đắng. Nhưng hiệu lực 
chống đối như vậy chẳng thề cao. 
Phần vi vũ khí chênh lệch, nhưng chủ 
yếu vì tâm trạng của dân tộc lúc đó 
là của người chơi vơi ở một ngã ba 
đường lộng gió, gào lên với Tú-Xương 
nỗi thống khô không biết đi đâu », 
mà chàng biết « đợi chờ ai»... 


Tô quốc Việt-nam, do dòng họ 
Nguyễn thống trị, đã bị cắt xẻ, rồi 
bị chiếm đoạt. Nhục mất nước, đỏng. 
thời phải chịu đựng một mô hình xã 
hội áp đặt không hề xuất phát từ mỗi 
quan tâm đối với hạnh phúc của nhân 
đân, càng làm thấm thía bề sâu của 
cuộc khủng hoảng nội bộ toàn diện: 
kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa... 
lúc bấy giờ. Do đó mà, một lần nữa, ˆ 
lại được nhen bùng lên ngọn lửa 
thiêng yêu nước, cứu nước, nghỉn đời. 
hừng hực của dân tộc. 


Những thế hệ nỗi tiếp, từ đó, thao 
thức, lần tìm con đường sống còn của 
đất ' nước. Tử - Trương-Công-Dịnh, 
Phan-Đinh-Phùng, Hoàng-Hoa-Thám, 
qua Phan-Bội-Châu, Phan-Chu-Trinh, 
đến Nguyễn-Ái-Quốc, mỗi thế hệ có 
khác nhau, nhưng người yêu nước 
không thời nào vắng. Dần dà những 
lãnh tụ cách mạng yêu nước ngày 
. cảng ý thức được rằng sự nghiệp cứu 
nước tử nay — thật ra, từ đã lâu — 
không còn đơn. thuần là một công 
cuộc giải phóng dân tộc, đánh đuồi 
xâm lăng. Sự nghiệp cứu nước chỉ có 
thề thành công với một điều kiện 


nhất định trong tỉnh hình xã hội. 


Việt-nam đắm chim từ lâu trong khủng 
hoảng, trong hoàn cảnh thế giới ngày 
nay quan hệ quốc tế chẳng chéo, tư 
tưởng con người biến động. Điều kiện 
đó là : sự nghiệp cứu nước, giải phóng 
đân tộc, phải được gắn liền với triền 
vọng xây dựng một kinh tế mới, một 


xã hội mới, một nhân sinh quan mới. : 


Với Ngu yễn-Áï-Quốc, yêu cầu quyện 
làm một cách mạng chính trị với cách 
mạng kinh tế xã hội, cách mạng văn 
hóa, trở thành một chân lý hiền nhiên. 
Và con đường cứu nước chân chính, 
xác thực, có hiệu lực, mở rộng cửa 
đến tương lai được khám phá. Một kỷ 
nguyên mới mở ra ở Việt-nam với 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, 
do Đảng tiền phong của giai cấp vÔ 
sản lãnh đạo. 


Thaụ lời kết luận. 


Một kỷ nguyên mới. Xán lạn hơn 
bao giờ hết. Sau những lần dựng nước 
ở kỷ nguyên Đêng-sơn, ở kỷ nguyên 
Đại-Việt, đâu là lần thứ ba dân tộc ta 
dựng nước. Và chưa bao giờ nước mới 
đem đến những triền vọng tốt đẹp 
như hiện nay. 


Một kỷ nguyên mới, lời không 
ngoa. Đó là vi tỉnh thần yêu nước, 
giá trị văn hóa, giá trị tỉnh thần, giá 
trị đạo đức cổ truyền cao đẹp nhất 
đó của dân lộc ta, nhờ công lao của 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vĩ đại và dưới 


sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt- 
nam quang vinh, đang được hòa 
nhuäần nhuyễn với khoa học cách 
mạng hiện đại của chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin mà phát huy cao đò. 

Tình yêu nước của Wiệt-nam đã cao 
đẹp, lại có hiệu lực lớn, thiết thực. 
Điều ấy rất rõ ràng, bởi vì chúng ta 
ngày nay nhận thức được, quan sát 


- được, đánh giá được tỉnh thần dàn 


tộc Việt-nam biều hiện một cách mãnh 
liệt nhất, rõ ràng nhất, vang dội nhất 


- trong những chiến thắng liên tiếp của 


nhân dân ta chống kẻ thù xâm lược: 
phát xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc 
Mỹ, bành trướng Trung-quốc. Những 
chiến thắng đó không bắt nguồn từ 
đâu khác là từ tấm lòng yêu nước 
tha thiết đã được biều hiện mạnh miề 
trong những chiến đấu và chiến thắng 
từ thời Thánh Gióng, từ thời Hai Bà 
Trưng. Không ngạc nhiên gì khi ta 
thấy, những năm qua, Bác Hồ, đề 


động viên chúng ta chiến đấu quyết 


liệt, giành chiến thắng, đã nhiều lần 
nhắc nhở quốc sử ở từng giai đoạn 
quang vinh nhàn dân ta đánh đuôi 
xảm lăng, như nhiều quốc sử ca đã 
làm, như chính Hai Bà Trưng, — khi 
tự xưng mình là con cháu các vua 
Hùng — đã làm. 


Tương lai: 

Độc lập, tự do giành lại được, giá 
trị cao quý ấy đến lượt nó lại là điều 
kiện đề sáng tạo nên những giá trị mới. 

Trên ý nghĩa đó mà nói, ngày nay 
dộc lập và tự do là giá trị cao quy 
khi nó là cái bảo đẫm cho việc xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội, 
xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu, *“ bước 
đầu tạo ra một xã hội đẹp về lối sống, 
về quan hệ giữa người và người. 
một xã hội trong đó nhân đàn lao 
động cảm thấy sống hạnh phúc, tuy 
mức sống vật chất còn chưa cao » (Í). 


(l Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội V, Tạp chí: Cáng 
sản số 4 —1982, tr, 54. 


, 


Những giá trị thiết yếu ấy không thề 
nào thực hiện được nếu không có độc 
lập và tự do. qNhưng nếu nước độc 
lập mà đàn không được hưởng hạnh 
phúc, tự do thi đọc lập cũng không 
có nghĩa lý gì ® (2) như Chủ tịch Hồ- 
Chíi-Minh đã nói trong những ngày 
đầu của kỷ nguyên độc lập, khi mà 
chính quyền cách mạng đang còn 
_ trong trứng nước. 


Nếu chỉ biết chiêm ngưỡng và ngợi 


ca những giá trị đã giành lại được 


mà không thật sự bắt tay vào sáng 


tạo nên những giá trị mới thi cũng có. 


nghĩa là đang làm giảm giá tr† được 
đôi lấy bằng bao xương máu của nhiều 
thế hệ. Chẳng những thế, nếu không 
tạo nên những giá trị mới thì giá trị 
đã giành lại được cũng không thề giữ 
vững vì rằng *cái bão đảm duy nhất 
cho những thắng lợi đó được bền 
vững và không gì phá vỡ nồi, chỉ có 
thê là một phương thức sản xuất xã 
-hội mới, cao hơn ?® (3). Đại hội toàn 
quốc thứ V của Đảng ta đã khẳng 
định: “Trong khi không một phút lơi 
lỗổng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, 
bảo vệ Tô quốc, Đẳng ta và nhân đàn 
ta phải đặt lên hàng đầu nhiệm bụ 
tâu dựng chủ nghĩa xã hội. Bởi vì, 
chủ nghĩa xã hội không những là mục 
đích của toàn bộ sự nghiệp của chúng 
ta, mà còn vi chủ nghĩa xã hội, sự 
vững mạnh của chế độ xã hội chủ 
nghĩa là bảo đảm cho đặc lập và tự 
do của Tô quốc ? (3). 


Đường lối của Đăng là sự phản ánh 
quy luật khách quan của sự vận động 
xã hội và cũng là định hướng cho 
việc xác định và lựa chọn các giá trị 
đạo đức. 


Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ 
nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên cả nước thống nhất trong độc 
_lập và tự do. Đại hội toắn quốc thứ 
TY của Đá«ng đã đòi hỏi : ® Ilãyv chuyền 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong chiến đầu cứu nước thành chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng trong 


đồ 


lao động sảng tạo xây dựng Tồ 
quốc » (5), đòi hỏi đó cũng là nhằm 
đáp ứng yêu cầu khách quan của sự 
phát triền cách mạng trong giai đoạn 
mới. « Khi câu hỏi đo chính cuộc sống, 
chính nền kỉnh tế đặt ra, thi lời giái 
đáp cũng nằm ngay trong quy luật 
của cuộc sống» (6). Giờ đây, “*lao 
động là lẽ sống, lương tri và phầm 
giá con người, là tiêu chuân số một 
của ngưởi làm chủ tập thề » (7). Lao 
động sáng tạo, lao động có kỹ thuật, 
năng suất cao là giá trị đạo đức cơ 
bản nhất và cũng là cao quý nhất của 
giai đoạn lịch sử mới. Không có cái 
đó thì không thê nào có “một phương 
thức sản xuất mới cao hơn ? đề làm 
cho chủ nghĩa xã hội chiến thắng. 


Thật ra thì lao động bao giờ cũng 
là nguồn göc đầu tiên của mọi giá trị, 
cả giá trị vật chất lẫn giá trị tỉnh 
thần. Lao động không chỉ sinh ra của 
cải, nó còn là một cái bì lớn hơn rất 
nhiều. Nó là điều kiện cơ bản thứ 
nhất của toàn bộ cuộc sống con người 
và hơn nữa, với một ý nghĩa nhất 
định, chúng ta phải nói rằng: « Lao 
động đã sáng tạo ra bản thân con 
người ? (8). Trên ý nghĩa đó, lao động 
là phầm chất hàng đầu của con người 
vì con người bắt đầu sự tồn lại của nó 
bằng lao động. Tính người thề hiện 
trước hết ở lao động, bởi vậy, xét 
theo ý nghĩa lô gich cũng như ý nghĩa 
lịch sử, lao động là điền kiện cao nhất 
vì nó sáng tạo ra giá trị cao nhất: 


(2) Hạ-Chí.Minh: Về đạo đức cách mạng, 
Nxb Sự thật. Hà-nội, 1976. tr. I?. 

(3) V.I Lê-nn: Toàn tệp Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1979, tập 29. tr. 20. 

(4) Văn kiện Đại hội đại biều toản quốc lần 
thứ V của Đăng, Nxb Sự thật, Hà-nội. 1982, 
tập Ì, tr. 47, 

(5) Nghị quy£t Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng. Nxb Sự thật, Hà-nột, 
977. tr. 94. : 

(6), (7? Lê-Duần: Cách mạng xả hại chú 
nghĩa ở Vi¿t-nam. Nxb Sự thật, Hà-nội. 980. 
tập II. tr. 638 và 625. 

(8) Ph. Ang-ghen: Phép biện chứng của tự 
nhiên. Nxb Sự thật, Hà-nội. 1963, tr. 267 


- 


sáng tạo ra .con. người, hoàn thiện 
phầm cách của con người. Tuy nhiên, 
"sự vận động của giá trị lao động 
trong tửng thời kỳ lịch sử có khác 
nhau. Mỗi giai cấp, môi thời đại có 
cách nhìn nhận khác nhau về giá trị 
của lao động. Không phải chỉ với chủs 
nghĩa xã hội lao động mới được coi 
trọng và người ta bắt đầu ca ngợi lao 
động như mội đức tính tốt đẹp của con 
người. Điều cần nhấn mạnh là, chỉ 
với chủ nghĩa xã hội, lao động mới 
khác phục được sự tha hóa, mới được 
trả lại giá trị thật của nó. 


Từ bao đời ông cha ta đã từng 
«khen nết hay làm, ai khen nết hay 
ăn». Cuộc đấu tranh vật lộn với 
thiên nhiên đề làm nên của cải nuôi 
sống xã hội đã rèn cho người lao động 
đức tính cần cù: *hai sương một 
nắng, buông dầm cầm sào ®, * thả cày 
cuốc gốc, nghỉ nhọc chăn trâu”. Quý 
trọng sản phầm lao động tất phải quý 
trọng sự cần lao. Sở dĩ ®tấc đãi » có 
thề có giá trị là “tấc vàng ® vỉ có bàn 
lay của con người. Có thê nói rằng, 
bằng trực giác, ông cha ta từ xa xưa 
đã ý thức được rằng «giá trị, tử 
phương tiện trở thành mục địch ›. 


Và cũng không phải chỉ người lao 
động mới đề cao đức tỉnh cần củ, chịu 
khó mà chính giai cấp bóc lột cũng 
buộc phải cổ vũ sự cần lao. Các nhà 
tư tưởng cửa chế độ phong kiến dã 
cho rằng “nhàn cư vi bất thiện ». Cái 
triết lý nhân sinh đó lẽ đi nhiên được 
quần chúng lao động đề cao đề đập 
lại bọn ăn bám. Phản *đề của «nhàn 
cư? chỉ có thê là siêng năng, cần cù. 
và đó chính là điều thiện. Vì thế, 
chỉnh những kẻ ăn trắng, mặc trơn, 
cơm bưng nước rói, vỉ lợi ích của 
chúng, cũng buộc phải đề cao sự 
chuyên cần, song là sự chuyẻn cần của 
người khác. Các nhà tư bản cũng cô 
vũ sự siêng năng, tháo vát và tài 
kinh đoeanh đề đem lại lợi thuận. Họ 
cũng cồ vũ sự lao động chuyên cần 
và năng suất cao của người công nhàn, 


xem đó là phương tiện tăng thêm lợi 
nhuận, là đối tượng của sự bóc lột 

Tuy nhiên, vì buộc phẩi đề cao sự 
cần lao đo lợi ích của chúng; tử trong 
bản chất, giai cấp bóc lột đối lập với 
lao động. Nhà tư bản tỉm mọi cách 
khai thác giá trị kinh tế của lao 
động. Chúng hoàn toàn thờ ơ và 


`không biết đến giá trị đạo đức, giá 


trị trí tuệ và giá trị thầm mỹ của lao 
động. Chính xö hội có giai cấp bóc 
lột đã làm cho lao động là cái thuộc 
bản chải của con người bị tách khỏi 
con người và đổi lập lại với con 
người, !do động bị tha hóa. 


—_ Khi mà lao động đã bị tha hóa, thì 


chính bản thân người lao động cũng 
không thề nhận chân được giá trị thật 


_ sự của lao động, không thê yêu lao 


động theo đúng với ý nghĩa đích thực 
của nó. Trong các xã hội duy trì chế 
độ người bóc lột người, các xã hội 
xây dựng trên cơ sở của chế độ chiếm 
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, thi 
lao động chỉ có thề là lao động cưỡng 
bức, không thê là lao dộng tự nguyện. 
Trong xã hội tư bản «thực hiện lao 
động tức là đối tượng hỏa lao dọng ® 
và “sự đói tượng hóa biều hiện ra 
như sự bỏ mất đếi tượng và sự b[ nô 
dịch bởi đối lượng; sự chiếm hữu 
đối tượng biều hiện ra như sự Ủha 
hóa, như sự lự tha hóa (9). 


Do vậy, người lao động càng san 
xuất ra nhiều của cải thì họ càng 
nghèo đi, càng tạo ra nhiều hàng hóa 
thì họ càng trở thành hàng hóa rẻ 
mạt và sự vật càng tăng giá trị thi 
con người càng mất giá trị, mất nhàn 
phầm. Phân tích về sự tự tha hóa của 
lao động, Mác đã chỉ rõ : «đối với công 
nhàn lao động là một cái gì ở bên 
ngoài, không thuộc về bản chất của 
anh ta; (...) Trong lao động của anh 
ta, anh ta không khẳng định minh mà 
lại phủ định mình, không cảm thấy 


(9) C. Mác: Bản thảo kinh tế — triết học 
năm 1844, Nxb Sự thật. Hà-nội, 962, tr. Ô4. 


~ 
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minh sung sướng, mà lại cảm thấy 
mình không sung sướng, không phát 
huy một cách tự do năng lực thê chất 
và năng lực tỉnh thần của mình mà 
lại làm kiệt quệ thề xác của minh và 
phá hoại tỉnh thần của mình. Cho nên 
chỉ có ngoài lao động, công nhân mới 
cản thấy mình là chính mình, còn 
trong quá trình lao động thi cảm 
thấy minh bị tách khỏi bản thân 
mình (10). : 


Là phương tiện tồn tại, vật chất, 
lao động có gid trị kinh tế, nhưng 


lao động còn là phương tiện giáo 


dục, ở đó nó bộc lộ rõ rệt bản chất 
nhân tính của con người, bằng hoạt 
động của nó, nó đem lại lợi ích cho 
xã hội và cũng bằng lao động, con 
người gắn bó với người khác, với 
tập thê; với xã hội. Giá trị đạo đức 
của lao động nảy sinh trong ý nghĩa 


- đó. Lao động còn là phương tiện phát 


triền năng lực sáng tạo, là sự kiêm 
nghiệm trình độ kỹ năng và tri thức; 
về mặt này, lao động có giá trị trí 
tuệ. Rồi cũng là do nó đã tạo nên 
những giá trị như vậy, lao động là 
niềm vui, đem lại những khoái cảm 
cho con người trong quá trình lao 
động cũng như khi nhin ngắm sản 
phần lao động đo mình làm ra, lao 
động đem lại giá trị thảm mỹ cho 
€on người. — 


Những giá trị ấy, chỉ được thê hiện 
trong điều kiện lao động được giải 
phóng, ra khỏi sự cưỡng bức, trở 
thành lao động tự do, tự nguyện và 
sáng tạo. Tính ưu việt và có ý nghĩa 
vĩ đại của chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản trước hết là đã tạo ra 
những tiền đề cho lao động được giải 
phóng, là từng bước tạo điều kiện trả 
“về cho lao động những giá trị cao 
đẹp của nó. 

Trớc đây, ông cha ta vốn trọng 
lao dòng, nhưng do điều kiện sống 
quá nhọc nhằn, lại bị bóc lột và áp 
bức, người lao động văn mong thoát 
khói cảnh chân lấm tay bùn, bai 


i8 


_ thi 


sương một nắng, nếu chưa phải cho 
chính bản thân mình thì cũng mơ tước 
cho con cháu mình. «Tay làm hàm 
nhai, tay quai miệng trễ”, trong ý 
nghĩa phô quát của nó, lao động chịu 
sự thôi thúc của cái dạ dày nhiều hơn 
là khối óc và trái tìm. Tam lý ® đói 
thì đầu gối phải bò » về thực chất là 
hạ thấp phầm giá của người lao động, 
tước bỏ ý nghĩa cao quý của lao 
động. Có thề nói trong lịch sử làu đài 
của xã hội người bóc lột người, về cơ 
bản, lao động vẫn ở ngoài phạm 0ì 
đạo đức. « Đó là lao đọng cưỡng bức. 
Đó không phải là sự thỏa mãn nhụ 
cầu lao động mà chỉ là thủ đoạn đề 


thỏa mãn những nhu cầu khác ngoài 


nhu cäu lao động ® (11), 


Vì vậy, Các Mác đã đi đến một kẻt 
luận có ý nghĩa triết học sâu sắc: 
® Do đó có tình hình là con người (công 
nhân) chỉ căm thấy mình hành động 
tự do, khi thực hiện những chức năng 
động vật của mình — khi ăn, uống, 
trong hành vi sinh dục, nhiều lắm là 
trong khi cỏn ở nhà, trong khi trang 
SỨC, V.V.,— còn trong những chức 
năng người thị anh ta cảm thấy mình 
chỉ là động vật. Cái vốn có của động 
vật trở thành số phận của con người, 
còn cái của con người thì biến thành 
cái vốn có của con vật? (12). Chức năng 
người mà Các Mác nói ở đây chính 
là lao động. Đồng chí Lê-Duän thường 
nhắc nhở «Chỉ có lòng nhân ái thật 
sự khi nào người ta thấy rõ giá trị 
của lao động và hiều sâu sắc ràng lao 
động là sáng tạo, là lẽ sinh tồn của 
nhân loại. Có hiều rõ ý nghĩa lao 
động trong cuộc sống của con người 
mới có lòng nhân ái chân 
chính? (13) Và khi đồng chí nói: 
“đem giá trị của người trả lại cho 


(I0). Mác: Sách đã dẫn, tr. 88. 

(11), (12)C. Mác: Sách đã dẫn. tr. 83 — 
90. S 
(I3) La-Duần: Cách mạng xã -hạt chủ nghĩa. 
ở Yi£t-nam, Nxb Sự thật, Hà-nội, [976, tập Ï, 
tr. 176. 


con người ® (14) thì trước hết chính 
là đem lại giá trị đích thực của lao 
động. Chủ nghĩa nhân đạo với tính 
cách là một nguyên tắc của đạo đức 
cộng sản trước hết thề hiện trong nội 
dung giải phóng lao động, giải phóng 
người lao động. | _ 

Như thế có nghĩa là, không chỉ 
bằng (rực giác như trước đây ông cha 
ta cảm nhận, mà bằng một nhận thức 
khoa học, chúng ta hiều được rằng 
từ chỗ là phương tiện, lao động trở 
thành mục đích tự thân, lao động 
đem: lại hạnh phúc và phầm giá cho 
con người. Giả trị lao động đứng ở 
hàng đầu trong bậc lhang giá trị của 
chủ nghĩa xã hội. 

Nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội 


là « làn theo năng lực, hưởng theo - 


lao động, có sức lao động mà không 
làm thì không hưởng ° (15). Giá trị 
đạo đức của lao động nằm ngay trong 
giá trị kinh tế của nó vỉ trong điều 
kiện của chủ nghĩa xã hội, khi nhân 
dân lao động đã thật sự làm chủ xã 
hội, giá trị đạo đức và giá trị kinh 
tế của lao động không tách rời, mà 
là hợp làm một. Khi xã hội đã thủ 
tiêu cơ sở của hiện tượng người bóc 
lội người thi điều kiện sơ đẳng cho 
sự tồn tại của xã hội là mỗi người 
phải sống bằng lao động: của minh, 
và bằng lao động đó, nó đem lại lợi 
ícb cho xã hội. Ấn bám là điều đáng 
xấu hồ nhất mà xã hội phải kiên 
quyết lên án « Ai không làm thì không 
ăn», Lê-nin xem đó là « nguyên tắc 
số một, cơ bản và -chủ yếu của chủ 
nghĩa xã hội » (16). 


* 


Chúng ta bàn về những giá trị đạo 
đức trong bối cảnh của cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường: giữa cái 
mới với cái cũ, tiên tiến với lạc hậu, 
tiến bộ với phẩn động trên lĩnh vực 
văn hóa, tư tưởng, lối sống, đang diễn 
ra hằng ngày, rất phức tạp, mà chúng 
ta không thề nào xem nhẹ » (17). Nếu 


“với chế độ mới, nhân dân ta đã vứt 
bỏ được những xiềng xích nghìn năm 
trói buộc con người; người lao đòng 
từ địa vị làm thuê đã bước l(n vị trí 
người chủ chân chính của đất nước: 
và xã hội, giành lại những phầm giá 
dân tộc và phẩm giá làm người ? (18), 
thì cũng chính lúc này những phầm 
giá đó cũng đang được thử thách. 
Củng với những khó khăn trong đời 
sống kinh tế và xã hội, những quan 
niệm lỗi thời về giá trị tưởng đã bị 
đào sâu chôn chặt sâu hơn 1/4 thể kỷ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bác và sau sự sụp đồ của chủ nghĩa . 
thực đản mới ở miền Nam nay lại 
đang có cớ trỗi dậy. Cái triết lý « có 
tiền mua tiên cũng được » không chỉ ˆ 
là vang bóng của một thời mà đang 
tiến công vào những giá trị đạo đức 
cao đẹp mà chúng ta đang ra sức xây 
dựng. Những phạm trù lương tâm, 
trung thực, danh dự, phầm giá, v.v. 
phản ánh những thuộc tính giá trị đạo 
đức thông thường đôi lúc bị làng 
quên, thảm chí trở thành lạc lòng 
trong những môi trường sống mà ở 
đó những tàn du của những thói 
quyền uy kiều phong kiến và đầu óc 
con buôn kiều tư sản đang còn có đất 
đuy trì. Không thê không chú ý đến 
cách sắp xếp những thang bậc giá 
trị lưu hành một cách tự phát trong 
quần chúng chịu ảnh hướng bởi tác- 
động thường trực của những khó khăn 
kinh tế và đời sống. Càng phải tính 
đến những tấm gương phản diện của 
mỘột số cán bộ thoái hóa, biến chất 
đang trở thành minh chứng cho sự 
xuyên tạc những giá trị đạo đức cao 


(14) La-Duần : Cách mạng xé hột chủ nghĩa 
ở Việ(-nam, Nxb Sự thật, Hà.-nội, 1976, tập Ï, 
tr. 176. 

(I5) Nghị quuết Đại hại đại biều toàn quốc 
thứ ÏỨ của Đảng. Nxb Sự thật, Hà.nói. 1977, 
tr. 23. 

(16) Lê-nin: Toàn tép, Nxb Tiến bộ Mát. 


_K€Ơ-va, 1979. tập 36, tr. 4432. 


(17), (18) Báo cáo chính trị của Đan chấp 
bảnh trang ương Đảng tại Đại hội Y. Tạp cà 
Công sản. số 4—1992, tr. 52. 
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đẹp và sự lây lan của những tập nhiễm 
xấu, phản giá trị. Đề xây đựng những 
giá trị mới, cao đẹp, phải đấu tranh 
quét sạch những phản giá trị vì không 
được quên rằng mỗi loại giá trị đều 
có phản giá trị tương ứng làm thành 
mặt đối lập của nó. Lại càng cân phải 
thấy rằng sự lây lan và truyền nhiễm 
của cái xấu bao giờ cũng nhanh hơn là 
sự xây dựng cái tốt. Một khi mà nền 
kinh tế đang còn păm thành phần, 
một khi mà qny mô của những đảo 
lòn về kinh tế và xã hội sau một cuộc 
chiến tranh kéo dài đang còn tác động 
dữ dội đến đời sống thì những đao 
động trong việc nhận định thang bậc 
của hệ thống giá trị đạo đức chàn 
chính trong một số người là không 
thê tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là phải 


tích cực và chủ động đấu tranh chống 


những quan điểm hậu thun cho những 
- phần giá trị và chủ động, tích cực 
xâv dựng những giá trị mới. Toàn bộ 
những giá trị đó phải được tạo nên 
trên cài nền của giá trị đạo đức eơ 
bạn nhất: giá trị đạo đức trong lao 
đọng và trong chiến đấu xay dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa.  ˆ 


Lê-Anh-Trà: 

..Pheo quan điềm trên, mọi giá trị 
truyên thống văn hóa đều là kết quả 
<ủa cuộc đấu tranh, tiếp biến: văn 
hóa lầu dài, liên quan chặt chẽ với 
qua trình đấu tranh chính trị, xã hội, 
kính tế của đân tộc,trongđó hai mặt 
đấu tranh chủ yếu là chống ngoại 
gam và vậy dựng đất nước, Mặt khác 
các giá trị truyền thống không bao 
giờ đứng yên một chỗ mà có phá! 
triển, luỏn đấu tranh với các thói 
quen, tư tưởng bảo thủ, tiêu cực, 
chúng thay đồi, hiôn tiến lên, và cũng 
có thẻ là thụt lùi. Truyền thống ở ý 
nghĩa đó bao giờ cũng có tính vừa 
dân tóc vừa hiện dại. Những giá trị 
truyền thống tính than là cái phần 
phẩm chất, bản lĩnh, bản chất dân 
tộc của người Việt-nam, và cũng đồng 


SíI 


thời là cái đạo lý làm người, chỉ đạo ˆ 
các ứng xử, hành vi -của chúng ta, 
chẳng những ở phần ý thức mà còn 
ăn sâu cả vào phần tiềm thức nữa. 


. Hệ thống những giá trị truyền 
thống của Việt-nam được hỉnh thành 
như sự kết tỉnh tỉnh thần của toàn bỏ 
cuộc đấu tranh, của tất cả các mặt 
hoạt động của cuộc sống không những 
trong từng thời kỳ lịch sử mà còn 
diễn ra trong nhiều thế hệ. Có thề sắp 


xếp các giá trị đó chủ yếu theo một 


cấu trúc bốn chủ điềm liên quan đến 
bốn mặt :¡ bảo vệ đất nước, xây dựng 
đất nước, quan hệ giữa người và 


người, và quan hệ với bản thân mình : 


đó là lòng yêu nước bất khuất chống 
ngoai xâm, truyền thống lao động cần 
củ xây dựng đất nước, lòng nhàn ái 
vàvquan niệm và phong cách sống. 
Đày cũng chỉ là một cách sắp xếp đề 
đễ phản tích, đối chiếu ở mức khái 
quát nhất. 


Il. Yêu nước bãi khuất chống ngoại 
tam. Lòng yêu gia đỉnh, bản thân, 
xứ sở, quê hương gắn làm một với 
tình yêu đất nước rộng lớn. tỉnh yêu 
nhân dân, đân tộc. Vì đâu mà tỉnh 
vêu nước, vốn có ở mọi dân tọc, lại 


đặc biệt mạnh mẽ, sâu sắc ở con 
người Việt-nam, và được thẻ hiện. 


thử thách trong vô vàn cuộc đấu tranh 
chống ngoại xâm, đánh đuôi những 
tên xâm lược hùng mạnh nhất thế giới. 
Rhông phái dàn tọc nào trên trái đát 
cũng làm được như vày. Do lòng yêu 
nước, yêu đọc lập, tự do, mà có tỉnh 
thần bất khuảt, cầm thủ địch, kiên 
cường chống ngoại xâm, mã có chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng. Nhưng 
cũng cần thấy rằng do ta luôn luôn 
bị buộc phải chống ngoại xâm đề bảo 
vệ cuộc sống của dàn tộc, mà lòng 
yêu nước được nâng cao, vỉ càng chiến 
đấu, càng hy sinh, ta lại càng doàn 
kết thương yéu nhau, càng thương yêu 
những con người, những tấc đất mà 
bao nhiêu máu đã chảy đề gìn giữ. 
Cho nên, yêu nước và chống ngoại vâm 


` 
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là mội. cái này là nguyên nhân mà 
cũng là hệ quả của cái kia và ngượclại. 


Ngày nay, tỉnh yêu nước truyền 
thống gạt bỏ mọi tư tưởng hạn chế 
của thời phong kiến, đã phát triền 
thành vêu nước xã hội chủ nghỲa, yêu 
nhân dân lao động, căm thù đế quốc 
thực dân, chiến đấu cho hòa bình thế 
giới. Qua ba cuộc chiến tranh chống 
thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, 


. rồi chống bọn bành trướng Bác-kinh 


kéo đài liên tục hơn 30 năm nay. chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng Việt-nam, 
lòng yêu nước, tỉnh thần bất khuất 
chống xâm lăng của Việt-nam đã trở 
thành thần thoại, và được khắp thế 
giới ngợi ca, tưởng cũng không phải 
là quá đề cao một giá trị tỉnh thần 
độc đáo của dân tộc Việt-nam. 


2. Lao động cần cù xâu dựng đãi 
nước. Yêu nước thì phải đánh kẻ xâm 
lược, nhưng đó là điều bất đắc dĩ, — 
vêu nước phải đi đôi với yêu hòa 
bình đề có điều kiện xây dựng đất 
nước. Người Việt-nam xưa có truyện 
thống lao động cần củ, triệt đề tiết 
kiệm vượt qua mọi gian khồ, thiếu 
thốn. hai sương, một nàng đề sẵn xuất, 
đắp' đê, ngăn biền, vỡ nương, cấy 
trồng, chăn nuôi, trong những điều 
kiện hết sức khó khăn, vắt đất ra 
nước, thay trời làm mưa. Lao động 
nặng nhọc, kiên tri, thiếu phương 
tiện, lạc hậu về kỹ thuật nhưng người 
lúc nào cũng vui, lạc quan, giữ minh 
trong sáng và tỉn tưởng, thủy chung. 


Trong quá trỉnh tách mạng, tỉnh 
thần lao động cần cù đó được bồ 
sung bằng ý thức sáng tạo, tìm lòi 
phương pháp kỹ thuật đề tắng năng 
suất trên ruộng đồng cũng như trong 
các nhà máy. Tỉnh thần này còn triệt 
đề khai thác, học hỏi cái tài khéo léo 
của bàn tay người thợ thủ công Việt- 
nam, truyền qua cho người công nhân 
cơ khi hiện đại Việt-nam. 


3. Lòng nhan ái. Việt†-nam, thức 
)ề lš phổi, công lý. Tình thương 


người, tỉnh ưu ái thấm đượm toàn 
bộ lịch sử đất nước Việt-nam, tử 


. những truyền thuyết thời các vua 
' Hùng, cho đến các chuyện cồ tích, 


và những trang sử cồ, cận, hiện đại. 
đâu cũng thấy hiện lên những con 
người nhân từ, ưu ái. Ở đâu cũng 
nói đến cái đẹp của tình bạn hữu, 
tình vợ chồng, anh chị em, đến lòng 
thương người nghèo khổ, sẵn lòng 
cưu mang. giúp đỡ người hoạn nạn, 
ưa thích làm điều lành, việc thiện. 
Ca dao, tục ngữ, chuyện dân gian, 
nói lên khá rõ tỉnh thương người đó. 
Cũng phải nói phầm chất nhàn bản 
này chủ yếu là của nhân dân, chứ 
không phải của bọn vua chúa quý tộc, 
bọn phong kiến, tư sản tham lam. Có 
nghèo khô mới thương yêu nhau, có 
thông cảm mới quý trọng nhau và 
người khát khao lẽ phải và công lý 
không phải ai khác là con người 
Việt-nam bình dị, trong sáng, bị áp 
bức. Người ta cũng có thề nói đó một 
luồng tư tưởng nhân văn trong văn học 
nghệ thuật Việt-nam, xuất hiện ở các 
thế kỷ suy tàn của chế độ phong kiến 
vào thời bùng nồ các cuộc khởi nghĩa 
nông dân, với nhiều tác phầm nói về 
số phận những người phụ nữ (Kiều, 
Cung oán ngâm khúc, Chính phhi ngâm, 
Sóng chụ xôn xao, v.v.) và hàng loạt 
truyện nôm khuyết danh, thơ ca của 
người Việt, người Mường, Tày, Thái 
và nhiều dân tộc thiêu số khác. 


Tất nhiên lòng nhân ái Việt-nam 
là bản chất gốc gác của con người 
Việt-nam, xuất phát từ một thực tiễn 
nhiều gian khô đau thương, một lịch 
sử đoàn kết đề thường trực chống thủ 
trong giặc ngoài. Nhưng cũng không 
thể không kề đến những yếu tố bên 
ngoài bồ sung vào đó, như tư tưởng 
nhà Phật, với lòng bác ái từ bị, và 
ảnh hưởng của một số tư tưởng nhân 
văn khác của thế giới đã bù đáp vào 
cái cội nguồn dân tộc. 


Lòng nhân ái Việt-nam là cơ sở cho 
đoàn kết đân tộc lâu đài trong đại 
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gia đình dân tộc Việt-nam, cho lòng 
mến khách chẳng những đối với người 
trong nước mà với cả những người 
bạn thế giới. Lòng nhân ái Việt-nam 
làm cho các nhà nho Việt-nam không 
bị giới hạn trong chữ “nhân ? quý tộc 
của đạo Không, không thụ động như 
thái độ nhiều kẻtu hành yếm thế. Nó 
đồng thời là sự căm ghét cái ác, cái 
hung tàn và hành động chống lại chúng 
một cách không khoan nhượng. 


Lòng nhân ái Việt-nam còn là bạn 
đồng hành của lòng yêu mến lẽ phải, 
chân lý, sự công bằng, dân chủ, 
thương người nhưng không bao che 
sự sai trái, cái phi luân: đó là một 
lòng thương trong hành động, tích 
cực hướng về chân lý, lẽ phải. Hai giá 
trị thương người và trọng lẽ phải là 
hai phầm chất truyền thống làn thành 
cơ sở đạo đức Việt-nam. 


Chính vi vậy mà ở đất nước có 
nhiều tộc người như Việt-nam, chúng 
ta Ít thấy sự kỷ thị đân tộc, chúng 
tóc, địa phương, như ở một số nước 
khác, kê cả những nước có nhiều 4ín 
đồ của những tôn giáo chuyên dạy 
người ta lòng từ thiện, bác ái, sự 
vị tha. | 


$4. Quan niệm lỗi sông, phong cách 
sống. Ông cha ta xưa thích sống một 
cách giản dị, dù có đủ điều kiện, của 
cải cũng vẫn không cầu kỳ, xa hoa, 
chuộng hình thức. Giản dị, nhưng có 
thầm mỹ, yêu một cái đẹp gần gũi với 
thiên nhiên, nủi sông, cây có. Đó là 
một lối sống có đạo lý, có nên nếp, 
quý trọng những phong tục tập quán 
hợp lý. Trong đời sống, người Việt- 
nam không ưa những cái gi thái quá, 


cực đoan, có một thái độ triết lý lạc: 


quan trước những biến thiên của hoàn 
canh, xã hội, trước cái sống, cái chết. 
Thật ra, người Việt-namn không thích 
những tư biện trừu tượng về cái siêu 


hinh, họ cùng không cuöng tín, nhiều: 


người không có tôn giáo rõ rệtr mà 
dù có theo một tôn giáo nào họ vẫn 
có lòng tín mạnh mẽ vào cuộc sống, 


vào cơn người, và cũng Ít mê tín ^ 


đị đoan. 


Trong cung cách đối xử, quan hệ 
xã hội, tnh chất Việt-nam tiêu biều 
ở một thái độ ứng xử mềm dẻo, có 
tình có lý, lúc nhẹ nhàng thuy ết phục, 
nhưng có lúc thì cứng rắn quyết liệt, 
vừa nhu vừa cương, làm cho người 
Việt-nam có thê đễ đàng thích nghỉ 
với các hoàn cảnh, và vượt qua các 
thử thách khắc nghiệt của số phân, 
khắc phục một cách mưu trí những - 
trở lực khó khăn nhất. Đây là phầm 
chất, có người gọi là «lưỡng tính ®, 
có người gọi là “tính cây tre, hoặc 
“tinh của nước ». Chính đó là tính của 
ngưởi đánh du kích, là cách sống của 
một dân tộc nhỏ nhưng bất khuất, 
luôn luôn bị những kẻ láng giềng _ 
hùng mạnh và hung ác hiếp đáp, phai 
làm sao đánh được chúng mà không 
bị nguy hại. Đề tồn tại, dân tộc đó 
phải đấu tranh theo bài học kinh 
nghiệm chuyền thế thành lực,.lấy vếu 
đánh mạnh, lấy ít đánh đông, läY 
nhân nghĩa thủng hung tàn, lây mưu 
trí mà đánh tan cường lực. 


Đó là đối với kẻ thù, nhưng dối 
với nội bộ, thì lại đầy lòng nhàn ái, 
hợp tỉnh hợp -lý, đoàn kết; thương 
vêu, không tra đao to búa lớn. 


* 


Trên đảy, theo chúng tôi, là những 
nét giản lược về một cái mô hình hệ 
thống các giá trị truyền thống tình 
thân chính yếu của Việt-nam cho đến 
ngày nay, giai đoạn đầu của thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Trong quá trính lịch sử, có những 
lúc giá trị này có ưu thế phát huy 
tác dụng, eó những lúc giá trị kia lại 
chiếm ưu thế, CVí dụ như trong chiến 
tranh chống ngoại xâm thị tỉnh thần 
yêu nước chống xảm lược, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng có vị trí rất lớn. 
còn trong thời xây dựng hòa bình thị 
các giá trị về lao đọng, về nhân ái. 


về lẽ phải, về lối sống lại chiếm 
hàng đầu). 


Và chúng tôi cho rằng còn nhiều 
giá trị khác, mà chúng ta chưa nói hết 
ra đây, cũng có thề từ bốn chủ điềm 
trên đây mà tỏa chiết ra Có thề nói 
tử Cách mạng Tháng Tám đến nay, nội 
dung các giá trị đó có thêm được 
những yếu tố mới, yếu tõ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, gạt bỏ đi những 
tính chất dân tộc hẹp hôi, hoặc các 
màu sắc anh hùng cá nhân, tính bảo 
thủ, thường lÀ mặt trái các truyền 
thống tốt đẹp — (có người cho rằng có 
những truyền thống xấu là ở ý nghĩa 
ấy, nhưng chúng tôi cho rằng chỉ có 
những truÿền thống tốt, còn những 
mặt tiêu cực ấy là những phản truyền 


thống, phản giá trị, trong đó có thê- 


lẫn lộn mọi đi sản cô xưa). 
Sự phát triền đó, hiện na ÿ, đang Ở 


giai đoạn gay gắt, có sự đấu tranh. 


giữa hướng tiến lên những giá trị xã 
hội chủ nghĩa, và sự giằng co níu lại 
và thậm chí tha hóa của những ảnh 
hưởng tiêu cực, những phản giá trị, 
do cuộc đấu tranh giữa hai con đường, 
do cuộc sống hiện tại có những khó 
khăn về nhiều mặt. Và các phản giá 
trị này không phải là không gây- ra 
những hiện tượng. tỉnh trạng đáng 
tiếc trong cuộc sống. Chẳng hạn như 
tỉnh thần lao động cần củ của người 
nông dân trên mảnh ruộng của mình. 
dễ biến đi thành sự lưởi nhác, khi con 
người đó làm việc trên cánh đồng tập 
thê, hoặc ở nhà máy, công trưởng. 


Cũng như vậy, tỉnh thần tiết kiệm, 


tính giản dị đôi khi bị lu mờ trước sự 
quyến rũ của cảnh giàu sang, cách 
làm ăn theo lối tự tư tự lợi. 


Trong quan hệ giữa người và 
người, lòng thương người bị lu mở 
trước sự thiếu tôn trọng con người, 
ý thức phản văn hóa cũng đã có cơ 
hội đả phá những giá trị về nhân ái, 
về lẽ phải, công lý. Lối sống hiền 
triết của ông bà ta xưa, ít nhiều có 
đượm cái chất nhàn của Nguyén- 


Bỉnh-Khiêm, Nguyễn-Trãi, Nguyễn- 
Khuyến. bản thân nó có thiên hướng 
về mặt tĩnh, nếu không đưa vào đó 
một mục địch cách mạng rõ rệt, sẽ dễ 
rơi vào các khuynh hướng bảo thủ, 
ngại đấu tranh, gia đỉnh chủ nghĩa, 
lề mẽ... | 

Chúng ta tự hào rằng mỗi người 
Việt-nam đều có tỉnh thần yêu nước 
nồng nàn, nhtrng lòng yêu nước xã hội 
chủ nghĩa không phải phút chốc mà 
ai cũng có được. Vì vậy, có người tuy 
nói yêu nước, nhưng không ưa chế 
độ mới, thậm chí còn bổ nước ra đi 
vỉ ngại khổ, ngại khó... 

Nhân dân ta không cuồng lún, 
nhưng hiện nay tệ nạn mê tín đị đoan 
có chiều lan rộng, ngay trong cả thanh 


- niên có học. 


Trong những lúc đời sống kinh tế 
của đất nước có nhiều khó khăn, thi 
cái gọi là lưỡng tính, cái khéo léo, 
mềm dẻo, trong ứng xử, có thê đưa 
đầy một số không ít người thiếu lập 
trường cách mạng vững vàng vào con 
đường thực dụng, sống thiếu ý thứe 
về pháp luật, cơ hội chủ nghĩa, xa rời 
đạo đức, lẽ phải. 

Chúng ta tỉn rằng sự tiến công của 
các phản giá trị, dù nhất thời có thể 
đem lại một số hậu quả không tốt, 
nhưng không thê nào phá hoại đượe 
niững giá trị truyền thống đã trở 
thành bản chất, bản lĩnh của đân tộc 
trong hàng bao thế kỷ. Tuy nhiên, 
chúng la cũng không thê chủ quan, 
mà phải luôn luôn giữ gin, bảo vệ, 
trau đồi, làm cho những phầm chất 
quý giá đó ngời sáng. 

Sự thật là những giá trị tru$ền 
thống dù sâu sắc đến đâu cũng căn 
phải qua công tác giáo dục mới truyền 
lại được cho đời sau chứ không phải 
bằng con đường đi truyền; do đó: mà 
chúng ta không bao giờ được sao 
nhãng việc giáo dục xay dựng con 
người mới, dẫn đến việc xóa bỏ cúc 
truyền thống, đề thay thế vào đó 
những đam mê thường là khóng lành 
mạnh, những đòi hỏi thỏa mãn thủ 
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tính mà đế quốc đưa ra đề hủy hoại, 
tha hóa con người. 

Toàn bộ các giá trị truyền thống 
tỉnh thần, phát triền đến mức hoàn 


thiện cũng chưa phải là toàn bộ các : 


phầm chất của con người Việt-nam 
mới xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần 
xây dựng một số giá trị tỉnh thần 
mới thuộc phạm vi hệ tư tưởng vô 
sản như: tỉnh thần trách nhiệm, kỷ 
luật của giai cấp công nhân hiện đại, 
tỉnh thần yêu khoa học kỹ thuật, dùng 
khoa học kỹ thuật phục vụ cho cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, tỉnh thần 
quốc tế vô sản, tính thần làm chủ 
lập thề xã hội chủ nghĩa, lõi sống 
xã hội chủ nghĩa. 

Những giá trị tính thần này cũng 
đã được manh nha từ những ngày 
Đẳng của giai cấp công nhàn lãnh đạo 
sự nghiệp cách mạng trên đất nước 
ta, và dều có liên quan chặt chẽ với 
các giá trị truyền thống, chúng chỉ có 
thề hình thành trên cơ sở các giá trị 
truyền thống, và ngược lại cũng thúc 
đầy các giá trị truyền thống đi đến 
hoàn thiện. 

Cả hai loại giá trị nói trên, gồm 
giá trị truyền thống và giá trị mới, 
sẽ hợp thành toàn bộ hệ thống những 
giá trị tỉnh thần, văn hóa Việt-narn 
- của thời đại xã hội chủ nghĩa. 

Dây cũng là vấn đề mấu chốt trong 
việc xảy dựng con Hgười mới, cuộc 
sống mới, nền văn hóa mới. Muốn thực 
hiện mục tiêu ấy, phải có nhiều cố 
gắng, đấu tranh chống mọi tư tưởng 
tiêu cực, lạc hậu, phong kiến, tư sản, 
thực dân cũ và mới. Nhưng việc xây 
đựng giá trị văn hóa tỉnh thần này 
không thể tách rời công cuộc xây 
dựng văn hóa nói chung, bảo đâm một 
đời sống văn hóa phát triền cho mọi 
người, gản liền với công cuộc xây 
dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa, nâng 
cao mức sống cho nhân dân, 


Hữu-Ngọc : 


„Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc 


khing chiến đã nâng cao « giá trị Việt- 
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nam» trên thế giới đến mức sau 
kháng chiến chống Mỹ, hầu như người 
ta đồng tỉnh chấp nhận về phương 
diện lịch sử thế giới có giai đoạn 
“trước Việt-nam » và giai đoạn Œ8AU 
Việt-nam ®, 


Năm 1981, nhà sử học Anh Tho- 
mot Hot-giơ-kin nhận định trong cuốn 
f Việ†-nam, con đường cách mạng): 
Cách mạng Tháng Tám là một sự kiện 
hết sức quan trọng. Trong lịch sử 
thế giới, có lẽ đó là sự kiện quan 
trọng nhất tử Cách mạng Tháng Mười 
năm 1917 ở Nga... Cách mạng ấy xảy 
ra vào một giai doạn lịch sử khi 
chiến tranh thế giới thứ hai đang kết 
thúc. 12 pgày Việt-nam rung chuvền 
thế giới, tử 14 đến 25 tháng 8, biến 
diễn một tuần lễ sau khi bom nguyên 
tử ném xuống Hi-rô-si-ma và Na-øa- 
xa-ki... Như vậy là Cách mạng Tháng 
Tám đánh dấu việc mở đầu một thời 
đại mới — đường ranh giới khi thỏi 
đại thực dân bắt đầu phường chỗ 
cho thời đại phi thực dân ® (). 


Điện-biên-phủ thật sự rung chuyền 
thế giới. Là nước thuộc địa đầu tiên 
thắng một đế quốc thực dân bảng 
quản sự, Việt-nam đã được thế giới 
khâm phục và được biết rộng rãi hơn 
trước do các quan hệ nưoại giao quốc 
tế mở rộng sau khi một nửa nước 
được độc lập và hòa bình. 


Chính sách tù binh đựa trên quan 
điềm giai cấp mác xit kết hợp với 
quan điềm nhàn nghĩa ® cồ truyền 
của ta là một nét độc đáo của cuộc 
kháng chiến thứ nhất. Không có nước 
nào, ngay trong chiến tranh, dám thà 
về đồn địch hàng chục, hàng trắm 
tù bỉnh mạnh khỏe còn chiến đấu 
được. Trong khi chỉ cần một vài tên, 
một tiều đội lính Âu— Phi chỉ huy môi 
đồn ngụy thỉ có khi ta mất hàng tiêu 
đoàn chưa chắc đã lấy được đòn ấy. 
Vày mà ta dám thả tù bỉnh Ân—Phi 


(1) Thomas Hodgkin — Wietnam—The Rcoo- 
[utionaru Path. Mác Millan, 1981. 


sau khi giáo dục họ; ta tin vào sự 
giác ngộ của họ là đúng. vì nói chung 
không gặp sự phản bội, tù bình Âu— 
Phi thả về ít tiếp tục cảm vũ khí 
đánh lại ta mà có người lại đi giác 
ngó đồng đội. 

Các đại úy Pháp Luy xiêng Mò-ry 
(Lucien Maury). G. Đa-ni-en (G. Da- 
niel) và. Vo-le-rơ (G. Vollaire) viết 
về thời gian ở tù: 

® Chúng tôi chờ đợi (sau khi bị bắU 
gót sự giam cầm nghiệt ngã, xứng 
đáng với bình sĩ một đạo quân xâm 


lược... Hồ Chủ tịch và nhân dân Việt- - 


nam đã coi chúng tôi chỉ là công cụ 
mủ quảng của bọn thực dân Pháp và 


Mỳ, những bình sĩ bị tuyên truyền 
dõi trá, dánh lừa... Sự giam cầm 


không phái là một hình phạt mà là 
một dịp đề tủ binh chuộc tội và biến 
thanh những chiến sĩ hòa bình. Quan 
điềm này dựa trên cơ sở một sự sáng 
suốt và khỏn ngoan đặc biệt bắt 
nguồn tử một tư tưởng dàn chủ luôn 
tỉnh táo...» (2). 


xhững ngày trong trại đã giúp cho 
tủ binh hiểu thế nào là sinh hoạt dân 
chủ ở trong nhân dân và quân đội ta. 
Viên đội Ghi-be (Guibert) viết thư 
cho mẹ: «Je yêu ơi mẹ hãy lau 
nước mái đi, con sẽ trở về, lớn lên 
do một tỉnh thần mới vì nhân dàn 
Việt-nam đã mở mắt cho con trong 
gìai đoạn này của cuộc đời con 9 (9-5- 
1952) (3). Theo đại úy quân y Pê-du 
tỏ (Pedoussaux), «Chúng tôi đã phải 
đánh giá lại toàn bộ những giá trị 
cũ » (4). 


Trong cuốn AXhững binh sĩ da 
trắng của Hồ-Chi-Minh ra năm 1975, 
nhà báo G. Đoay-ông kẻ lại cảm 
tưởng về Việt-nam của những hàng 
bình theo ta trong giai đoạn 1915 — 
1954. : 


Nói chung, họ có cảm tỉnh với ta, 
phục ta là có lý tưởng, tuy chè cán 
bộ ta sơ lược, cứng nhắc. lọ trở về 
phương Tày giàu có mà họ thấy 


- 


qbuồn tế, thiếu lửa lòng», họ nhớ 
đến *thiên đường của những người 
nghèo » là Việt-nam. Họ sống xa nhau 
nhưng «e một đất nước khiến cho họ 
gần nhau, gắn họ với nhau: nước 
Việt-nam với dĩ vãng và hiện tại... 
Ngay cả những cựu hàng bình trắng 
trợn nhất, trụy lạc nhất cũng kính 
trọng Việt-nam từ đáy lòng. một sự 
kính trọng dựa trên cơ sở yêu mến 
cảnh đẹp đất nước, và khâm phục 
một cuộc đấu tranh không ngừng. 
Cuộc chiến đấu của con người Việt- 
nam hãy còn rọi vào tâm hồn người 
cựu hàng bình phương Tây hàng 
ngàn tỉa sáng chói lọi » (5). 


Như vậy, ta đã bước từ cuộc kháng 
chiến chống Pháp sang cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. Cuộc chiến đấu của 
ta xứng đáng được thế giới khâm 
phục. nó là chính nghĩa, nó đại điện 
cho nguyện vọng tự do của tất cả các 
dân Lộc và các cá. nhân bị áp bức, 
nó kết tỉnh sách lược hoàn cầu của 
các nước xã hội chủ nghĩa trong một 
thời gian đài. 


(...) Có một điềm tôi muốn nêu lên: 
nhiều trí thức phe tả phương Tây bế 
tắc vẻ tỉnh hình xã hội — chính trị 
trong xã hội tiêu thụ của họ, không 
thỏa mãn với chủ nghĩa xã hội thê 
hiện ở Dòng Âu, họ hướng về Việt- 
nam tìm một lối thoát cho cá nhân 
họ. Việt-nam đối với họ là một cái 
“ cớ » (prétext6), một cái “ mỗi », miột 
đề tài vững vàng theo kiểu Đrét-sơ 
(Brecht)... Nếu trên ba học sinh trung 
học Thụyv-diên chỉ có một em nghiện 
ma túy ấv là vì hai em Kia an thân 
bàng Việt-nam » (6) cho nên, đề tránh 
chủ quan, trong những ý kiện töt rất 
thành khăn của họ về tà, tạ cũng 


(2). (3!. (4) Bạai viết tay: 
en marche. số }4—1957. 

(5) ]acques ÍÖoysn e4 
Ho Chỉ ÀA1tnh—Fayard, 1972. 

(6) 1acqucs L.aurent : CRh- ses oues au Vietnam 
(Mát thấy ở Việt nam). La Table Roirde, 19908. 


Tạp chí Vietnam 


soldats  barcs dc 


phải phân biệt phản nào ta hay thật, 
phần nào là do suy luận chủ quan họ 
gán cho ta, chiếu rọi cái Tỏi của họ 
lên ta. Điền hinh trong trưởng hợp 


này là nhà văn nữ trẻ người Mỹ ˆ 


Xu-dan Xơn-tác (7). Cô sang Hà-nội 
có l5 ngày năm 1968 và về viết trên 
100 trang nhận xét về Việt-nam. Đúng 
như cô nói, cô đã làm một «chuyến 
đi nội tàm?®, Ngoài những điềm cô 
- khen ta đúng, cỏ còn tìm mọi cách 


suy luận đề biện minh cho cả những 


cái ngớ ngần boặc khuyết điềm, nhược 
điềm của ta. 


Nói chung người nước ngoài đánh 
giả đúng cuộc chiến dâu Việt-nam: 
“châu chấu đá voi thực dân » — hình 
ảnh của nhà báo Úc Bớc-sét (8) thê 
hiện lương trí nhàn loại?®, bảo vệ 
“® phầm giả con người ». 


Họ cùng dành giá cao người Việt- 
nam, người cán bộ kháng chiến và 
đẳng viên hgoan cường. Ẩng-đrê Lơ- 
bỏng, một phóng viên diện anh Pháp 
đã từng nhảy dù xuống Điện-biên-phủ, 
đã viết: «Dù mẹ nó chứ, tỏi yêu đất 
nước này. Nếu tôi là người Việt-nam, 
mới đầu tôi sẽ theo Việt mỉnh rồi sẽ 
trở thành Việt cộng P (9). Theo nhà 
vàn nữ Mỹ Ma-ri Me Ca-Thy, sĩ quan 
Mỳ nói là e Nếu Việt cộng chiến đấu 
về phia chúng ta thay cho quản đội 
Sai-gỏn, thị Mỹ đã thắng rồi» (10). 
Đề kết thúc vở kịch V, như trong 
chữ Việt†-na1m, Áe-măng Gat-(Í nói: 


« Vai trò cúa tòi dã xong, nhưng nó: 


không đóng trong bảy chữ hợp thành 
tử Việt-nam. Ngày nay toàn thê nhân 
loại thuộc về từng thửa ruộng ở đó. 
Việt cộng sẽ là tên của con người 
đứng thăng trước mặt trời Ð (11). 


Thế giới tò mò tìm hiều đặc điềm 
Việt-nam thế nào mà anh dũng thế. 
Do người nước ngoài vào nước ta 
ngày một nhiều, do việc giới thiệu 
văn hóa Việt-nam mở rộng, cho nên 
thế giới cũng hiều giá trị tỉnh thần 
Việt-nam sâu hơn. Liên-xô đã dịch tất 
cả những tác phầm cô kim lớn của ta. 
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Qua bộ Tuuyền lập Văn học V'iệ!- nam. 
tiếng Pháp (hốn tập, trên 2000 trang) 
của Nhà xuảt bàn Ngoại văn (12), 
người nước ngoài đã đánh giá văn 
học ta như sau : 


« Chúng tôi tín tưởng là trong lầm 
cỡ cô điền, giá trị thi ca Việt-nam 
không mảy may kém những nên thì 
ca Á châu lớn và trên bình diện hiện 
đại, có chỗ đứng trong các nền văn 
học thế giới 3. 


Qua bộ tranh sơn mài do Nhà xuất 
bạn Ngoại văn xuất bản, ông Tóng 
Giảm đốc UNESCO đánh giả về nghề 
thuật tranh Việt-nam: 


® Tôi vỏ cùng xúc động ngắm những 
bức tranh tuyệt điệu đã ghi lại, không 
phải với nói chua xót hay chán 
nản thất vọng, những công việc, 
những năm .tháng của một dân tộc 
sống trong hoàn cảnh bỉ đát. Với hình 
thức phong phú, Bố cục chặt chẽ và 
màu sắc hài hòa, những bức tranh đó 
nói lên tỉnh yêu cuộc sống và niễm 
tin sắt đá vào con người ». 


Hình ảnh con người Việt-nam chồng 
Mỹ thế nào 2 


Một nhà bảo Ru-ma-ni đưa ý kiến : 
®Ta hãy lấy ba hình ảnh Việt-nam. 
Hinh ảnh thứ nhất, đầv phân khởi 
của sự kiên trì và lòng dùng cảm 
của nhàn dân lHình anh thứ hai của 
quan liêu và sĩ điện, và sau củng, có 
lẽ đúng nhất, hình ảnh buôn mà có 
tính người của một đất nước cỗ mỉm 
cười để khói khóc ®., Dó là một trong 
hàng nghìn nhận xét khác nhau, được 


(7) Susan Sơntag: 4A tríp to lianol (một 
chuyến đi Hà-nội) New York, 1968. 

(8) W. Burchett: Vfetnam :; n + un - ! 
(Vietnam : một + một = !). Maospéro. 1977. 

(8) André Lebon: L' .4siae tNgười Á hóa). 
Albin Michel— Paris. 

(10) Mary Mc Carthy : Pietnam !9Ó7.. 

(11) Armand Gatti : Ýcomme /†etnam, ScuiÌ—- 
Paris. !967. 
(12) Chủ biên: Nguyễn-Khác- Việp va Hứữu- 
Ngọc. : 


nhà văn nữ Bun-ga-ri Bla-ga Đi-mi- 
tơ-rô-va trích đẫn (13). 


.Nhiều tác giả nhận thấy người 
Việt-nam vui về cởi mở, lịch thiệp, 
tế nhị, giản dị. Pa-la-dô-li từ Bác- 
kính «buôn tế, đơn điệu và cứng 
nhắc * tới Hà-nội thấy « màu sắc. nụ 
cười; tâm 
nhạy. cảm và ấm áp, làm thay đồi 
bộ mặt của những sự nghèo nàn 
nhất? (14). Hai vợ chồng nhà văn 
Đức Stec-nơ ngạc nhiên enhận thấy 
hiện tượng vui sống mà người Việt- 
nam vẫn giữ được ở cao điềm mội 
cuộc chiến tranh khủng khiếp » (15). 
Giăng Se-nô cảm thấy thơ Hồ Chủ 
tích ®Sgiản dị, thề hiện cái nên thơ 
hàng ngày ®, trái với thơ Mao-Trạch- 
Đông «kêu gọi cái long trọng to 
lớn ® (16). | 


...‹Qua người nước ngoài đánh giá 
Viêt-narmn nói chung, chúng ta có thê 
crút ra những điềm giúp ta hiều rÖ 
hơn những «giá trị văn hóa và tỉnh 
thần Việt-nam %®, Căn có một sự nghiên 
cứu qó hệ thống và phê phán những 
ÿ kiến ấy. Lọc những đánh giả của 
"bạn và thủ trong những thời gian 
khác nhau, chúng ta có thê nắm được 
những hằng số về tính chất Việt-nam. 


Chúng ta cần đầu tư mạnh hơn 
và có hệ thống hơn về phương tiện 
_ và cán bộ cho công tác giới thiệu ra 
ngoài bằng ngoại văn những “giá trị 
văn hóa và tỉnh thần » Việt-nam. Đã 
qua giat đoạn tuyên truyền Việt-nam 
chỉ trong lĩnh vực chính trị. Thế giới 
đã biết Việt-nam ngoan cường chống 
ngoại xâm, thế giới đòi hỏi hiều biết 
sâu hơn nữa văn hóa, tỉnh thần, con 
người Việt-nam. Những công trình 
nghiên cứu của các ngành khoa học, 
nhất fa khoa học xã hội, của ta cần 
được phô biến ra ngoài. Việc giới 
thiệu phải có chọn lọc và hợp đối 
tượng, nếu không thi sẽ có tác dụng 
phản tuyên truyền. Một hình ảnh đẹp 
để và đúng về Việt-narmn trên thế giới 
là một vốn quý cho ta. ' 


hồn người dân nghèo, - 


Hoàng-Chương: 

NÓI về sự chú ý của thế giới ngày 
nay đối với nghệ thuật dân tộc của 
ta, chúng Lôi muôn chứng mình những 
dư luận và sự đánh giá mới nhất và 
phong phú nhất của khán giả châu 
Âu trong chuyến đi biều diễn vừa qua 
của Đoàn nghệ thuật tuồng Việt-nam 
tại một số nước xã hởi chủ nghĩa :Liên- 
xò, Cộng hỏa dàn chủ Đức, Bun-ga-ri 

Tuy đã được thăm dò và thề 
nghiệm qua nhiều lần biêu diễn phục 
vụ những đoàn khách nước ngoài đến 
thăm Việt-nam, nhưng chúng tỏi vẫn 
chưa hình dung hết được hiệu quả 
của những buôi biều điễn tuông trên 
sản khấu chàu Âu. Đã thế, Đoàn nghệ 
thuật tuông Việ†-nam lại mở đầu đêm 
diễn của mình ở nước ngoài, ngay 


_trong cuộc Liên hoan sân khấu Héc- 


lìn lần thứ 25, tại thủ đô nước Cộng 
hỏa dân chủ Đức. Đày còn là một 
trong những trung tâm của triết học, 
mỹ học và nghệ thuật học nồi tiếng 
và có truyền thống ở châu Âu. Tại ' 
cuộc liên hoan này, ngoài những 
đoàn sân khấu của các nước xã hội chủ 
nghĩa, eòn có các đoàn kịch Y, Pháp 
Anh, Tày ban-nha... Như vậy là vỏ 
hình trung, Đoàn tuông Việt-nam đã 
thí tài với nhiều dối thủ lợi hại. Xi 
vậy, trước ngày công diễn, chúng tòi 
rất băn khoăn. Không hiều khán giả 
Béc-lin có đến với tuông không? Họ 
sẽ thờ ơ, hoặc bỏ về giữa buôồi, vi 
khởng bhiều và không thích thứ nghệ 
thuật xa lạ nàyv chùng 2 

Nhưng thực tế không phải như ÿ 
nghĩ của chúng tôi. Khản giả châu Âu 


(13) Blaga Dimitrova: L enfant qui oenaíl 
dụ Vietnam (Đứa trẻ từ Việt-nam đến), Seull, 
1923. 

(14) C. Palazzoli: Le Vietnam entre deuz 
mụthes (nước Việt nam giữa bai huyền thoại), 
Economia Paris, 1981. 

(15) Kurt và Jeanne Sterne: e caracière 
oletnamien. (Tính cách Việt-nam) — Tạp chí 
Temps Nouveaux. — 8-10-1969. 

(16) Jcan Cheaneaux. e Vietnam, Maspéro. 
Paris 1968. 
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cứ ủn. ùn kéo tới nhà bát «&Béc-lin — 
Ensemble», nơi tuông chính thức 
công điễn, trong số đó ngoài những 
người châu Âu, có cả những người 
châu Á, châu Phí, châu MẸ và cả Việt 
kiều từ Tày Tức sang, Chúng tôi gọi 
đày là những khăn giả của năm châu 
và đây cũng là một thử thách lớn 
nhất đối với nghệ thuật tuồng tử 
trước tới nav. 


Khi trinh diễn các vở tuồng cô điền 
và lịch sử với những nhân vạt tảm 
cỡ, người nghệ sĩ tuồng phải thề hiện 
tâm trạng và tính cách nhân vật bằng 
phương tiện chủ yếu là sự kết hợp 
động tác cách điệu và nghệ thuật bạc 
lô nội tâm; «độ căng thầm mỹ giữa 
hình ngoài và ý trong». Chính nhờ 
có ngôn ngữ động tác hòa hợp với 
nghệ thuật bộc lộ nội tâm mà khăn 
già châu Âu dường như không cần 
phiên dịch cũng có thê hình dung 
những gỉ đang diễn ra trên sân khấu. 
Khán giả châu Âu, đủ có một số đã 
được xem nghệ thuật kinh kịch Bác- 
kinh, sân khấu Nỏ CNhàt-bún), văn 
kinh naưac và khàm phục Khi xem 
nghệ thuật biểu điển bàng ngôn ngữ 
động tác của trông Việt-nam. lọ say 
sưa theo đối một cuộc bát ngựa và 
« đua ngựa ® trên sản khẩu. Với những 
chiếc roi xanh, dỏ để phản biệt môi 
"loại ngựa vóiý nghĩa tượng trưng 
và bảng những động tác: bát ngựa, 
lên ngựa, gitc ngựa, ngã ngựa, V.V, 
người diễn viên tuồng một lúc thê 
hiện ra những con ngựa khác nhau, 
con thì chạy chặm, ngoan ngoàăn hiện 
lành; con thì chạy nhanh, bướng 
bình có thề hãt ngã một vị tướng. 
Quan trọng hơn nữa là người điện viên 
thể hiện được tâm trạng, tính cách 
của người đi ngựa. 


Nhiều nhà nghệ thuật châu Âu sau 
buổi biểu diễn này đã đến gặp chúng 
tôi và hào hứng nói: ® Làu nay ở châu 
Âu khi muốn cho nhân vật Đông Rv- 
sốt hay Na-po-le-sông đi ngựa, thi 
người ta phải dưa con ngựa thật lên 


sàn khấu, hoặc phải bái người trùm 
vai làm con ngựa giống như thật, 
nhưng hiệu qua của hai thử ngửa 
*thật » này xem ra không bàng chiếc 
roi ngựa của sân khẩu tuồng Việt: 
nam. » Chính vì thế mà các: nhà đạo 
diễn phương Tây ít khi dam xử Ìy 
eon ngựa trên sản khấu qui 5 phút. 
Còn ở đây, trong một tiết mục tuông 
Việt-nam thị con ngựa được biểu 
diễn liên tục gản hai chục phút, 
khi nó chạy, khi nó đứng. nó đá, có 
lúc nó lại nằm yên đưới vũng lày.. 
Một điềm thú vị nữa đối với ngươi 
xem châu Âu, là chiếc đạo cụ bằng 
cay máy Việt-nam đó. khi là một con 
ngựa đang hành động. nhưng có lúc 


mỏ hiện nguyên hình là một chiếc roi 


nga được cách điệu. Cũng giống như 
cái mãi chèo của nhàn vật Thủyv- 
Đinh-Xinh: trong tuông * Thủy-Dinh- 
Minh cầu cá s. PThoạt đâu, người diễn 
viên bước ra sàn khấu với chiếc mất 
chèo đơn sơ, nhưng khi anh ta làm 
động tác điển tả cuộc bơi thuyền thị 
chiếc mái chèo Kia trở thành một con 
thuyên đang chập chờn trên mậi 
nước, lúc tĩnh, lúc chao, lúc nhanh. 
lúc chậm... Đến Khi anh tà đừng lại 
(cũng là lúc sản khấu thayv đổi không 
gian bởi động tác của người diễn viên 
Ượi ra trong óc tưởng tượng của 
người xem), người điền viên buông 
mái chèo, bước lên ghẽnh đá, tay cằm 
can câu làm các động tác của người 
câu cá, thị lúc đó khán giả lại hình 
dung được cảnh những đàn cá đang 
bơi, có những con tranh nhau cần 
môi làm xao mặt nước... Bàng nghệ 
thuật tượng trừng và ước lệ, phút 
chỏc con sông trở thành bãi chiến 
trường khi có quân giặc tới. Như 
vậy, sản Kkhaảu không cần thay màn, 
chuyền cảnh, rọi đèn xanh đỏ mà 
người xem văn hiều được các không 
gian, thời gian và tỉnh huông kịch 
đang điện ra, Dó là đặc điềm và ưu 
thế của nghệ thuật đân tộc Việt-nam. 
và đó cũng là sự mới lạ, sự hấp dán 
đối với người xem nước ngoài. 


..‹Ắ Tại Bun-ga-ri, đồng chí Mon-tơ- 
rô-mơn-chép, chủ nhiệm khoa kịch 
câm (pantonime) của Trường đại học 
sàn khấu Xô-phi-a, sau nhiều lần xem 
các tiết mục của*Đoàn tuồng Việt- 
nam, đã ca ngợi tính hoàn chỉnh của 
hỉnh tượng nghệ thuật trên sân khấu 
tuồng «Tôi không biều các đạo diễn 
mới cỏn làm gì được ở cái sản khấu 
này. Bởi vi tính hoàn chỉnh, cô đọng 
đến mức khỏng còn chỗ hở cho bản 
tav người dạo diễn mới len vào. Do 
đó, tôi có thề khẳng định rằng, những 
đạo diễn nào không nắm chắc đặc 
điểm nghệ thuật này, tức là không 
được học kỹ về hái, về múa, về nhạc, 
về các nguyên tác xử lý không gian 
và thời gian của sân khấu tuồng, thi 
không thê nào chỉ đạo được Liết mục ® 


Trên đất nước Xô viết bao la và 
vĩ đại, Doàn nghệ thuật tuôồng Việt- 
nam đã biều diễn trước những khán 
gia nghiêm khác và tế nhị, nếu không 
nói đây là những công chúng được 
đìo tạo trong một nền văn hóa cao. 
Từ thú đô Mát-xcơ-va đến Hê-gian, 
mọt thành phố Nga cô kính và xa hơn 
nữa là Vin-ni-út, thủ đô nước Cộng 
hỏa LÍt-va ở miền Ban-tich, chữ 
* tuồng » gán liền với chữ « Việt-nam ® 
đã trở thành quen thuộc. Nghệ-thuật 
tuồng đã in trong ấn tượng của người 
tem Xô viết những đấu hiệu thầm mỹ 
khó quéền 


Tại nhà hát Ma-lưi, nhà đạo diễn 
A-lếc-xan-đrơ nói: * Tôi không phân 
biệt được rõ các nhân vật, nhưng 
tỏi hiều rõ điều anh ta muốn, điều 
anh ta suy nghỉ, việc anh ta làm 
trên sân khấu. Và tôi không thê bàng 
quan. Tôi cùng yêu thương với họ, 
căm thủ với họ. Và dù cho nhà hát 
đã tồn tại bao lâu đi chăng nữa — 
một trăm, hai trăm hay một nehin 
nam; và dù đó là nhà hái Việt-nam. 
nhà hát Nga hay Dun-ga-ri di chàng 
nữa, điều đó cũng không phái là diệu 
cơ bạn, Điều cơ bản là những gì đà 
xay ra trên sân khấu làm người xem 


xúc động, các nhân vật đã thề hiện 
rõ tâm hồn của dân tộc mình và giũ 
vững được nền văn hóa cồ truyền 
của mình ». 


xhững người làm nghệ thuật bao 
giờ cũng ước mơ và phấn đấu đề cho 
nghệ thuật của dân tộc minh, tác 
phầm của mình có được những lời 
khen như vậy. Nhưng cũng ít có ai 
dám nghĩ tới cả thế giới này đều 
thống nhất tương đối trong một nhận 
định, một lời khen như những lời 
chúng tôi đã trích dẫn ra trong bài 
viết này. Dó là một hiện tượng đặc 
biệt đối với nghệ thuật tuồng — một 
nghệ thuật dàn tộc đặc sắc của nhân 


đàn ta. 


Hồng-Chương : 

Thay mặt ban tô chức, chúng tôi 
xin cảm ơn sâu sắc các đồng chí. Các 
đồng chí đã tích cực tham gia cuộc (rao 
đồi ý kiến với tỉnh thần nghiêm túc 
của những người nghiên cứu khoa học. 

Qua hai ngày thảo luận có 23 
đồng chí đã đọc tham luận. Các bản 
tham Juận đều đề cập đến giá trị văn 
hóa tỉnh thân Việt-nam. Có những 
bản tham luận nói về cơ sở lý luận 
của vấn đề được đặt ra; có những 
bạn tham luận khác nêu lên những 
giá trị văn hóa tỉnh thần của ta, sự 
hình thành và những đặc trưng của 
các giá trị văn hóa tính thần ấy : một 
số bạn tham luận phân tích những 
ưu điểm, những nhược điểm của các 
giá trị văn hóa tỉnh thần Việt-<nam 
và việc phát huy các giá trị ấy vào 
công cuộc cách mạng xã họi chủ 
nghĩa, xày dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc của nhân dân ta 
hiện nay. 

(ó đồng chí đi từ ngành chuyên 
môn của mình như : sử học, văn học, 
nghệ thuật, mỹ thuật học, văn hóa 
đàn gian, quản sự, v.v., đề nêu lên 
những giá trị văn hóa tỉnh thần của 
Việt-nam. Có đồng chí đi sàu phản 
tích quả trinh ra đời của các giá tỊ 
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văn hóa tính thin Việt-nam, nêu lên 
những điều kiện lịch sử trong đó các 
giá trị ấyv hình thành, tử đó vạch ra 
những chỗ mạnh và chỗ vếu của các 
giá trị đó. 


Nói chung, tất cả các đồng chí 
tham gia cuộc trao đôi ý kiến này 
đều nhận định nhất trí rằng dân lộc 
Việt-nam ta có những giá trị văn hóa 
tỉnh thần quý báu, chúng ta cần phải 
có thái độ trần trọng đối với các giá 
triấyv, phải phát huy các giá trị ấy 
vào sự nghiệp cách mạng của nhân 
đàn: tà hiện nay. Trong các giá trị 
äV, có những giả trị đã có từ lâu đời 
như lòng yêu nước, tĩnh thân chiến 
đấu bất khuất chống ngoại xâm, đức 
tính căn củ lao động xây dựng đất 
nước, tỉnh thần đoàn kết, lòng thương 
người, v.v.. lại có những giá trị mới 
có tử hơn nửa thế kỷ nay như tỉnh 
thần quốc tế vô sản. lòng yêu chủ 
nghĩa xã hội, thế giới quan cộng sun 
chủ nghĩa. phương pháp tr duy theo 
chủ nghĩa duy vật biện chứng. nhân 
sinh quan mới, lối sống mới. v.v. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
do Hồ Chủ tịch sáng lập và rèn luyện, 
giai cấp công nhân và nhàn đàn ta 
trong quá trinh đấu tranh cách mạng 


đã phát huy mạnh mẽ các giá trị đã. 


có tử trước và tạo ra bản lĩnh của 
đàn tộc Việt-nam ta ngày này. Chính 
đo có bản lĩnh này mà nhân dân ta đã 
đănh thắng được các đế quốc t0, 
giải phóng hoàn toàn đất nước và 
đưa nước ta từng bước vững chắc 
tiền lén chủ nghĩa xã hội. Đặt vấn đẻ 
xem xét các giá trị văn hóa tính thần 
Việt-nam, chúng ta đứng vừng tren 
kịp trường của giai cấp còng nhàn, 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và không 
tạch rời thời đại mà chúng ta đang 
sống; chúng ta kiên quyết chong chủ 
nghĩa sô vanh nước lớn và chủ nghĩa 
đân tộc hẹp hòi; chúng ta kế thửa 
có chọp lọc các giá trị đã có từ trước 
của đản tộc, với tỉnh thần phê phán 
chúng ta tiếp thu mặt tích cực, loại 
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trừ mặt tiều cực: đồng thời chúng 
ta tiếp thụ các giá trị quý báu của 
ác đân tộc khác trên thể giới. Nước 
Việt-<nam từ sản xuất nhỏ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội không trải qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa: 
eon người Việt-nam tử chủ nghĩa vêu 
nước tiến tới chủ nghĩa cộng sản, do 
đó giá trị văn hóa tỉnh thân của Việt- 
nam cũng có những đặc điềm không 
giống các đân tộc khác trên thế giới. 


Trong quá trỉnh thảo luận chúng 
Lôi thủv có những nhận định chưa 
hoàn toàn nhất trí với nhau, thậm chí 
có những ý kiến khác nhau. Về tính 
thần yêu nước, có người nói phải đề 
cao truyền thống yêu nước của dân 
tộc: có người nhấn mạnh tính giai 
cấp của tình thần yêu nước qua các 
thời đại, vạch rõ sự hạn chế của tỉnh 
thần vêu nước của các anh hủng dân 
tộc thuộc các giai cấp phong kiến, tư 
sản. Về đức tính cần củ lao động. có 
người nói đức tính đó là vốn quý của 
đân tộc cần phát huy: có người nói 
trong thời đại ngày nay, cách mạng 
khoa học kỹ thuật là then chốt, cần 
đề cao tỉnh thần Khoa học, chứ không 
phải là đẻ cao sự cần củ lao đông. Về 
tính thần đàn chủ, có người nói nước 
ta không trải qua chế độ chiếm hữu 
nô lệ, chế độ công xã nông thôn tồn 
tại lầu đài, do đó đàn tộc ta có truyền 
thống đàn chủ (đân chủ xóm làng). 
ecó người lại nói nước ta hàng nghin 
nằm ở dưới chế độ: phong kiến mà 
không trải qua cách mạng dân chủ tơ 
san, do đó tàn dư phong kiến ở nước 
ta nặng nề và nước ta không có truyện 
thống dàn chú, Vẻ nhân tổ xã hội chủ. 
nghĩa. có người nói chế độ công xà 
nguyên thủy và chế độ công xã nông 
thôn tồn tại làu đài ở nước ta, đo đóo~ 
trong văn hóa đản tộc của ta có nhàn 
tố xã hội chủ nghĩa, có nhân tố dc 
nhàn đân tì tiếp thủ để đàng chủ nghĩa 
xñ hỏi: có người lại nói nhân tố đó là 
thứ chứ nghĩa xã hỏi không tưởng. 


nặng vẽ chủ nghĩa bình quản. che 


nên nó gây trở ngại cho việc tiếp thụ 
chủ nghĩa xã hội khoa học. Về lòng 
thương người, có người cho rằng đó 


là chủ nghĩa nhân đạo cần phát huy, . 


có ngưởi lại nói đó là thứ chủ nghĩa 
nhân đạo siêu giai cấy. nói nhiều đến 
nó sẽ không đầy mạnh được đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh giữa hai con 
đường .trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Về các giá trị văn hóa 
tính thần từ nước ngoài du nhập vào 
nước ta thời trước, có người nói đến 
mặt tích cực trong các đạo Nho. Lão. 
“Phật: có người cho rằng đạo Nho là 
hoàn toàn tiêu cực không có gi là tích 
cực cả. còn đạo Phật tuy có phần nào 
là tích cực, nhưng mặt tích cực rất ít, 
còn mặt tiêu cực là chủ yếu, đối với 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
hiện nay các đạo đó chỉ có tác dụng 
tiêu cực. 


Có đồng chí nói: ở nước ta trước 
Cách mạng Tháng Tám chưa hề có 


cuộc cách mạng nào. Do đó quá khứ 


đè năng lên hiện tại. Những mặt tiêu 
cực đầy dây trong truyền thống cũ. 
Nếu không xóa bỏ được các mặt tiêu 
cực đó thì không thể tiến lên chủ 
nghĩa xã hội được. Trái lại, có đồng 
chí nói: đương nhiên từ Cách mạng 


Tháng Tám I915 trở đi nước ta trải 
qua những chuyền biến cách mạng vĩ - 


đại. Nhưng nói như thế không có 
nghĩa là nói rằng trước Cách mạng 
Tháng Tám ở nước ta không có những 
biến động có tính chất cách mạng. Các 
cuộc nồi đậy đánh đuồi bọn phong 
kiến Trung-quốc giành lại độc lập cho 
nước nhà thật sự là những cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc. Các cuộc 
"chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc của dân tộc ta chống 
phong kiến Trung-quốc cũng thúc đầy 
xã hội Việt-nam phát triền. Cuộc nổi 
đậy của Tây-sơn thật sự là cuộc cách 
mạng của nông dân, thợ thủ công và 
thương nhàn chống giai cấp phong 
kiến tronø nước. Mặc dù một chế đó 
xã hội mới chưa ra đời do sự hạn chẽ 
của lịch sử nhưng cúc biến dòng đó 


đã thúc đầy xã hội Việ(-nam tiến lén. 
Đó là những động lực phát triền của 
xã hội Việt-nam. Đó là đặc diềm của 
sự phát triển của « phương thức sản 
xuất chàu Á» ở Việt-nam. Đó là quw 
luật phát triền của xã hội Việt-nam 
thời trước. 


Tuy có những ý kiến khác nhau. 
nhưng tất cả các đồng chí tham gia 
cuộc thảo luận đếu nhất trí với nhau 
về sự cần thiết phải nghiên cứu các 
giá trị văn hóa tỉnh thần Việt-nam. 
Mọi người đều nhất trí là phải tiến 
hành công tác đó một cách thiết thực 
đề góp phần thúc đầy cuộc cách mạng 
tư tưởng và văn hỏa của ta hiện nay 


Cuộc họp này là bồ ích vì đây là 
một địp tốt đề các đồng chỉ chúng ta 
gặp gỡ nhau, trao đồi ý kiến với nhau, 
học tập lần nhau. Cuộc thảo luận 
trong hai ngày qua đã soi sảng nhiều 
vấn đề vẻ giá trị văn hóa tỉnh thần 
Việt-nam. Tuy vậy, đây chỉ mới là 
bước đầu, chúng ta cần tiếp tục nghiên 
cứu, đi sảu hơn nữa, cố gáng hơn 
nữa mới có thể lìm ra được câu trả 
lời chính xác cho vấn đề đặt ra. 


Các giá trị Việt-nam gắn với nền 
văn hóa Việt-nam. Nẻn văn hóa hàng 
nghìn năm của Việ†t-nam là nền văn 
hóa có nguồn gốc bản địa. Nhưng đó 
không phải là nền văn hóa dóng kin, 
bài ngoại. Trái lại. đó là nền văn hóa 
cởi mở. Nó mở rộng cho sự giao lưu 
với các nền văn hóa khác, tiếp thu 
những tỉnh hoa của các nền văn hóa 
ấy. Đó không phải là văn hóa “không 
bờ bến ®: nó khỏng hòa tan vào các 
nen văn hóa khác. Nó. luôn luôn giữ 
vững bản sắc của mình. Nó có dầu 
ấn riêng của nỏ. 

Trải qua thử thách trong các cuộc 
đụng chạm với các nền văn hóa khác. 
trong đó có những nẻn,văn hóa cao ở 
phương Đông và phương “Tây. như 
văn hóa Trung-quốc và văn hóa Pháp, 
nền văn hóa ViệI-nam đã lô rõ sức 
sóng mãnh liệt. Chính nhờ đó mà 
người Việf-nam giữ vững được các 
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giá trị văn hóa tỉnh thần của mình. 
Người Hán không thê đồng hóa được 
người Việt-nam mặc dù người Hán đâ 
hộ họ đến một nghìn năm. Người 
Pháp cũng không thề đồng hóa được 
người Việt-nam, mặc dù người Pháp 
thống trị họ đến một trăm năm. 

Thông thường, một nền văn hóa 
thấp thường bị đồng hóa bởi một nền 
văn hóa cao hơn. Người Mông-cö đã 
đánh thắng người Hiãn về mặt quản 
sự và đã thống trị người Hán 
hàng trăm năm, nhưng cuối cùng 
người Hán đã đồng hóa người Môòng- 
cô, và phần lớn nước Mông-cồ bị mãt 
vào tay người Hán. Đó là vị người 
Hán có nền văn hóa cao hơn người 
Mông-cồ. Người Mãn cũng đã đánh 
thắng người Hán về quản sự và đã 
thống trị người Hán hằng trăm năm, 
nhưng cuối cùng người lián đã đồng 
hóa người Mãn và nước Mãn đã bị 
mất vào tay người Hán. Đó là vì 
người Hán có nền văn hóa cao hơn 
người Mãn. 


Một hiện tượng trái ngược đã xảy 
ra ở Việt-nam. Người llán đô hộ người 
Việt hàng nghỉn năm; thế mà người 
Hán không thê đồng hóa được người 
Việt: người Việt vẫn giữ được bản 
sắc riêng của mình, cuối cùng người 
Việt đã nồi đậy đánh đuồi được người 
Hán, khôi phục được quốc gia riêng 
của mình. Điều đó chứng tô rằng 
người Việt có nền văn hóa cao. Người 
Việttcó những giá trị văn hóa tỉnh 
thân cao, cho nên người lần không 
thể đồng hóa được người Việt. 


Giá trị văn hóa tính thần Việt-nam 
là kết tỉnh những thành tựu phát triền 
nhiều nghìn năm của xã hội Việt-nam. 
Đó là sự cô đọng những thành quả 
của người Việt-nam qua nhiều nghìn 
nàm đầu tranh với thiên nhiên và đấu 
tranh xã hội đề lồn tại và phát triền. 

Giá trị văn hóa tỉnh thần của Việt- 
nam có sức sống mạnh mẽ. Nó tự 
kháng định sự tón tại của nó. Bất 
thấp mọi thứ thách, nó văn tồn tại 


say 
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và phát triền. Đó chính là vì dàn tộc 
Việt-nam có sức sông mãnh liệt. Dân 
tộc Việt-nam có nên văn hóa cao. 
Dân tộc Việt-nam có những giá trị 
văn hóa tỉnh thần cao. 

Giá trị văn hóa tính thần Việt-nam 
là có thật. Nó khẳng định sự tồn tại 
của nó giữa các giú trị của các dân 
tộc khác trên thế giới. 

Cùng với các giá trị quý báu, quá 
khứ đề lại những « phản giá trị ® nặng 
nề. Các giá ‡rị tồn tại và phát triền 
trong cuộc đấu tranh chống các * phản 
giá trị ®*. Cuộc đấu tranh giữa giá trị 
và “phản giá trị? là cuộc đấu tranh 
không bao giờ chấm dứt. Con người 
Việt-nam lồn tại và phát triền qua 
cuộc đầu tranh giữa giá trị và “phản 
giá trị » đó. 

Trong hơn nửa thế kỷ qua, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng do Hồ Chủ tịch 
sáng lập và rèn luyện, nhân đân ta 
đã làm nên được sự nghiệp vĩ đại, vẻ 


- vang. Vi sao người Việt-nam chúng 


La lại có thể làm được sự nghiệp vĩ 
đại như thế 2? Người Việt-nam chúng 
ta có cái bản lĩnh gì dây. có những 
giá trị văn hóa tính thăn gÌ đây mà có 
thê làm được sự nghiệp về vang như 
vậy 2? Đày là càu hỏi cần được trả lời 
chính xác. 


Tim hiều cái vốn quý mà ta đang 
có không phải đề mà tự cao tự đại. 
mà là đề hiểu biết ta, đề biết ta có 
cái gỉ quý, đề mà trân trọng, đề mà 
giữ gin, đề mà phát huy, đề tiến lên và 
giành những tháng lợi to lớn hơn cho 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

Ta giành được tháng lợi to lớn, 
điều đó chứng tỏ ta đang có những 
giá trị gỉ đó, có cải ban lĩnh nào đó. 
Nhưng các giá trị đó là những cái gì. 
cái ban lĩnh đó là cái gi, thì ta chưa 
rõ lắm. Vi vậy, chúng ta phải lim hiều 
các giá trị đó. tìm hiều cái bản lĩnh 
đó. Đàyv là một quá trình nhận thức. 
đi từ tự phát đến tự giác. đi từ « sự 
vật tự nó * (chose en soi) đến @sự vật 
cho nó » (chose pour soi), đi từ nhận 
thức cam tính đến nhàn thức lý tính: 


Các giá trị văn hỏa tỉnh thần nói ở 
đày, theo tôi nghĩ. là bộ mặt tính thần 


của con người Việt-nam chúng ta: 


trong thởi đại ngày nay; đỏ là bản 
linh của con người Việt-nam chúng 
ta. Nó có quan hệ đến văn hóa nhưng 
_ không đồng nghĩa với văn hóa. Nó có 
quan hệ đến truyền thống nhưng 
không đông nghĩa với truyện thống. 
Đó là những cái mà chúng ta có hiện 
nay. qua các thời đại đã - phát triền 
thêm và đến nay đạt đến đỉnh cao. 


(Những cái này nằm trong truyền. 


thống dân tộc). Có những cái chúng 
ta mới có khoảng nửa thế kỷ nay, từ 
khi Hồ Chủ tịch đem chủ nghĩa Mác— 
l.ê-nin truyền bá vào nước ta, từ khi 
có Đảng ta. (Đó là truyền thống cách 
mạng). Có những cái chúng ta mới có 
trong thời gian gần đây, từ khi nước 
ta bước vào giai doạn cách mạng xã 
họi chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Tóm lại, tất cả những cái gi 
mà chúng ta đang có, những cải cơ 
bản nhát, những cái thuộc về bản 
chất của con người Việt-nam chúng 
ta. Phải biết tông kết, phải có trinh 
đỏ khái quát hóa rất cao mới tìm 
ra được những cái đó. Đây không 
phải là một việc đơn giản dễ làm. 
Dây là một công tác nghiên cứu 
khoa học. Mọi công tác khơa học 
đều đòi hồi một thải độ nghiêm chỉnh, 
thận trọng, một thái độ khoa học. 
Đây thực sự là một vấn đẻ khoa học; 
nó đòi hỏi phải được đối xử như là 
một khoa học. : 


Giữa lúc đất nước đang đứng trước 
những vấn đề cấp bách về kinh tế và 
đời sống, chúng ta lại họp nhau ở 
đây đề thảo luận vấn đề giá trị văn 
hóa tỉnh thần, phải chăng chúng ta 
đã làm một việc không thiết thực? Ý 
nghĩa thực tiễn của vấn đề đặt ra:ở 
chỏ nào ? 


Ca nước ta đã tiến vào giai đoạn 
cach mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
đựng chủ nghĩa xã hội. Bước vào giai 


®, 


` 


đoạn cách mạng mới, chúng ta *soát 
lại ba lỏ » của chúng ta; cái gì không 
còn thích hợp nữa chúng ta bỏ đi, 
cái gì còn thích hợp chúng ta đề lại: 
cái gì đã hoàn chỉnh chúng ta phát 
huy; cái gì còn non yếu chúng ta bỗi 
dưỡng tăng cường; cái gì còn thiếu 


chúng ta.xây dựng thêm. Căn cứ vào 


yêu cũu của nhiệm vụ cách mạng 
trong giai đoạn mới, chúng ta sáp xếp 
lại bảng giá trị văn hóa tỉnh thần của 
chúng ta. 


Đại hội thứ IÝY và Đại hội thứ V 
của Dăng ta đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng của cách mạng tư tưởng và văn 
hóa củng nhiệm vụ xây dựng nền văn 
hóa mới, con người mới, xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam. Con người mới Việt- 
nam là người chủ sự nghiệp cách mạng 
Việt-nam. Đó là người sáng tạo ra cách 
mạng Yiệt-nam đồng thời là kết quả 
của cách mạng Việt-nam. Có nghiên 
cửu các giá trị văn hóa tỉnh thần Việt- 
nam chúng ta mới hiều rõ con người 
Việt-nam và làm tốt công việc xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam. Vì vậy, cuộc thảo luận của 
chúng ta là một việc làm thiết thực 
nhằm góp phần thực hiện nghị quyết 
Đại hội thứ Ý của Đăng ta. ` 


Hồ Chủ tịch đã dạy: “Muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phải có những 
con người xã hội chủ nghĩa ®, Con 
người xã hội chủ nghìa ở Việt-nam 
là con người như thế nào? Trên cơ 
sở những «vốn liếng" như thế nào 
chúng ta tiến hành việc xày dựng con 
người xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
Muốn giải đáp các vấn đề này thi 
chúng ta cần phải nghiên cứu các giá 
trị văn hóa tỉnh thần của Việt-nam. 
Nghiên cứu các giá trị văn hóa tỉnh 
thân của Việt-nam là nghiên cứu cải 
cốt lõi của vấn đề xây dựng con 
người mớtxã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
Bằng cách nghiên cứu giá trị văn hóa 
tỉnh thần của Việt-nam, chúng ta góp 
phần tích cực vào việc xây đựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
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NẦM 1962 có nhiều biến chuyền rất 
quan trọng trên thế giới. Không 
thê nào thấy hết ý nghĩa của những 
biến chuyên đó nếu tách chúng rủ 
khỏi quá trình phát triển của tỉnh hình 
thẻ giới trong nhũng năm gản đày. 


Từ 1975 đến nay, thế giới tư bản đã 
trai qua một quá trình khủng hoảng 
kinh tế triển miền; riêng từ năm 19/8 
đã điển ra hai cuộc suy thoái liên tiếp. 
Tình hình kinh tế các nước tư bản 
hiện nav là xấu nhất kẻ từ những 
năm 1930. Diễm đặc biệt quan trọng 
là vị trí kính tế và vai trò lãnh đạo 
chính trí của MỸ trong thể giới tư 
bam Không ngừng bị giảm sút, 


à, 


Hong thoát ra khỏi khủng hoàng 
và ngắn chân sự xói mòn không ngừng 


đối với sự lành đạo của Àlỹ trong. 


thể giới tư bản, bát đầu từ cuối 1976, 
đế quốc ÀlŸ đã phát động một đợt 
chạy dua vũ trang mới, phục hồi 
chiến tranh lạnh chống Liên-xò và 
các nước xã hội chú nghĩa và tăng 
etrờng các cuộc phan kích chòng phong 
trào độc lập đàn tóc và giải phóng dàn 
tộc. 

Cuộc phản công có tính clhảt toàn 
cầu cúa đẻ quốc Mỹ diễn ra vào lúc 
Trung-quệc vừa trải qua 20 năm đại 
-loạn và đang đứng trước một thắm 
về kinh tế. Trong bồi cành đó, 
Trung-quốc sau Àlao 
theo chủ nghĩa bành trưởng và bá 
quyền lợi dụng sự suv vếu của chủ 
nghĩa dẻ quốc, công khai liến mình 


họa 
nhà vim quyên 


+ 


6 


với nó, chống Liên-xô và cách mang 


xthế giới, hỏng tranh thủ sự giúp vốn 


à kỳ thuật của nó đề nhanh chóng 
thực hiện kế hoạch 4 hiện đại hóa đưa 
Trung-quốc vươn lên hàng cường quốc 
số mọi vào cuối thế kỷ. 


Sự phản kích của các thế lực đẻ 
quốc và phản động và sự càu kết 
Trung — Alv là 
xuyên gáy tình hình căng thắng, de 
dọa hòa bình thể giới và an nình của 
các đàn tọc trong những năm cuối 
thạp kỷ 70 và đầu thập kỷ 80. Tình 
hình quốc tế hòa dịu, thành quả mà 
các dàn tóc đã giành được trong những 
năm 70, do đó, bị phá hoại nghiênn 


"trọng. 


Trong bi cạnh đó, những sự kiện 


quốc tế diễn ra trong những năm gần 


đày, một mặt phản ánh tính chát 
quyết liệt và phức tạp ngày càng tng 
của cuộc dấu tranh giai cấp trên phạm 
vị thế giới, mặt khác cho thấy không 
có một thế lực nào dù phản động hiễu 
chiến đến đâu lại có thể xoay ngược 
bánh xe lịch sư. Điều đó được thẻ hiện 
rất rõ nét trong những đặc điềm sau 
đầy của tỉnh hình thế giới trong năm 
199. l 
(dc mưrớc đề quốc tiếp lục chùm sau 
Đdo cuộc khủng hoàng toản diện không 
lõi thoát. Hai thế lực phản động lớu 
thất là chủ nghĩa để quốc À0 0à chủ 
nghĩa bánh trướng 0d bú quuồn nướe 
lớn Triurng=guốoc BỊ thất bại tội ước 
nghiêm lrong. Màu Thun trong nộtc bộ 


hài nhàn tố thường, 


. 


l5 


bọn đế quốc bà phản động phát triền 
gau gải 


lên cầm quyền trong tỉnh hình 


- nước Mỹ tiếp tục bị suy yếu và khủng 
.hoàng trong thời kỷ sau Việt-nam, 


chính quyền Ri-gàn mưu toan thực 
hiện những chính sách đối nội và 
đối ngoại cực kỷ phản động với những 


biện pháp quyết liệt nhằm trong một„x 


thời gian ngán thoát ra khủng hoảng, 
« phục hồi sức mạnh bên trong » của 


nước Àlÿ, giành` ưu thế quân sự so. 


với Liên-xô, xác lập lại sự lãnh dạo 
của Mỹ trong thế giới tư bản và chặn 
đứng phong trào cách mạng thế giới. 
Tuy vậy, chỉ qua mấy tháng cầm 
quyền, chính quyên Bi-gân đã sớm 
bộc lộ sự bất lực và hạn chế của nó, 
và qua hai năm cầm quyên, nó đã gặp 
những thất bại nghiêm trọng. Từ 
tháng :-1981, nghĩa là sau 12 tháng 
phục hồi, nước ÀÍŸ lại làm vào một 
cuộc suy thoái kinh tế mới. Đây là 
lần suy thoái đài nhất và đến nay 
văn chưa thấy lói thoát. Thất nghiệp 


lén đến mức kỷ lục kề từ những năm- 


đại suy thoái 1929 — 1933. Lạm phát 
tuy có giảm nhưng (hàm hụt ngàn 
sách đạt đến mức chưa tửng có. Tuy 
không ngớt đòi tăng ngàn sách chiến 
tranh nhưng Ri-gàn đã buộc phải giảm 
bớt chỉ phi chiến tranh 13 tỷ cho 3 
năm 1982. 1983, 1981 và đang chịu sức 
ép rất lớn đòi cát chỉ phí quân sự. 
Hö ràng Hi-gàn còn có thể chạy đua 
vũ trang nhưng cuộc chạy dua này 
không thê không có giới bạn. Hơn 
nữa, việc này đã không đem lại cho 
Mỳ ưu thế quân sự, trái lại đã trút 
gánh nặng lên nền kinh tế Vỹ. Chính 
lúc Mỹ chạy đua vũ trang mạnh 
nhất thì nền kinh tế Mỹ lại bị suy 
thoái nặng nhất, mâu thuản kinh 
tế xã hội trong nước Mỹ sâu sác thêm, 


khả năng cạnh tranh kinh tế của Mỹ 


với các nước tư bản khác càng trở 
nên tồi tệ. Rõ ràng, trong thời kỳ 
«sau Việt-nam ?, khác với những thập 
kỷ 50 và 60, chạy đua vũ trang và 
chiến tranh lạnh đối với chủ nghĩa 


_triên ngày một gay gắt. 


đế quốc khỏng còn là biện pháp đề 
tạm thời giải quyết khủng hoàng. 
trái lại càng làm cho khủng hoảng 
sâu sic thêm. 

Âm mưu của chính quuền Ri-gân làp 
lựi 0ai rò khống chế của A10 đồi Đời 
các đồng mình của nó cũng thất bại. 
Mỹ và đông mình đều muốn ngăn chăn 
Liên-xô và cách mạng thể giới, những 
lợi ích của chúng không đồng nhất. 
Do đó, tuy Xfÿ đã ép và lôi kéo được 
đồng minh trên một số vấn đề nhật 
định, nhưng mâu thuản giữa MỸ và 
đồng minh lại càng sâu sắc. Chính 
eách lãi suất cao và chính sách bảo 
hộ mậu dịch của Mỹ trên thực tế đã 
đưa đến một cuộc chiến tranh kinh 
tế giữa MỸ với các dõöng mình Tây, 
Âu và ở mức độ thấp hơn, với Nhật- 
bản. Đồng mình của XÍÿ không những 
chống lại các chính sách kinh tế của 
MỸ mà còn chống cá nmiột số chính 
sách đối ngoại của Mỹ, trước hệt là 
trong quan hệ với liên-xô và thể giới 
thứ ba. Trước tỉnh hình đó, chính 
quyền Ri-gàan đã buộc phải nối lại 
đàm phán với Liên-xô. bỏ cấm vàn 
thiết bị cho đường ống đìn khí đốt v.v. 
Tuy vậy, màu thuần giữa Mỹ và các 
đồng minh của nó vẫn tồn tại và phát 
Mỹ còn phải 
đối phó với sự rạn nứt thêm của khối 


Bác Đại-tay-dương do thái độ của lly- 


lạp và Tay-ban-nha sau khi Đảng xã 
hội thắng cử ở hai nước này. 

Chính quyền li-gàn tiếp tục chính 
sách chơi con bài Trung-quốc đề chống 
Liên-xô và cách mạng thế giới. Nhưng 
khác với thời kỳ chính quyền Ca-tơ. 
dưới chính quyền Ri-gàn, con bài 
Trung-quốc tỏ ra không có giá trị như 
Mỹ mong muốn. Tập doàn Hi-gàn lại 
có nhiều lợi ích trong quan hệ với 
Đài-loan. Do đó, chính sách của Ni- 
gân chơi con bài Trung-quốc đã trục 
trặc ngay trong những tháng đầu tiên 
nắm chính quyền. Ri-pàn đã phải bỏ 
gần một năm đề dšn xếp quan hệ với 
Trung-quốc nhằm tràảnh một chiều 
hưởng xấu hơn. 


Chính sách hiếu chiến của chính 
quyên Ri-gân tuy có làm cho cuộc đấu 
tranh của các dân tộc thêm khó khăn 
và phức tạp, nhưng đã làm đấy lên 
một phong trào chống Mỹ trên tất cả 
các lục địa. Chưa bao giờ Mỹ bị cô lập 
như hiện nay. Đề cứu văn tỉnh hỉnh. 
chính quyền Ri-gân đang phải tính 
toán điều chỉnh lại một cách chấp vá 
các biện pháp chiến lược của nó. 


Trong lúc đó thì ở các nước Tày 
Âu, Nhật-bản cũng có tình trạng suy 
thoái về kinh tế. Thất bại về chính 
trị và những khó khăn về kinh tế = 
tài chính là nguyên nhân chủ yếu dán 
đến sự sụp đỏ và khủng hoảng nội 
các ở một loạt nước tư bản, làm cho 
tỉnh hình chính trị, xã hội ở các nước 
nàv luôn luôn không ôn định. Nạn 
thất nghiệp cao trở thành vàn đề xã 
hội rầt trầm trọng. Quần chúng nhân 
đàn bất mãn. Tháng lợi của Đăng xã 
hội ở Pháp năm 1981, ở Thụy-dien, 
Hv-lap, Tàyv-ban-nha năm 1953, cho 
thấy nhân dân muốn có sự thay đồi. 
Sự chống đối của nhân dàn là một 
nhân tố làm cho chỉnh phủ các nước 
Tày Âu phải đè đặt trong việc gắn bó 
quả chặt chẽ với Älÿ. 


Sự kiện nội bật (fro¿gj tình hình 
Trung-quốc năm 1982 là Đại hội 12 
lang cộng sản Trung-quốc, đánh đấu 
thất bại của đường lối dựa hẳn vào 
Mỹ và phương Tày nhằm thực hiện 
bốn hiện đại hóa đề nhày vọt về kinh 
tế, Trung-quốc đã phải điều chỉnh kế 
hoạch bốn hiện đại hóa để ra thắng 
3-1978 với mục tiêu hạ thấp còn 1/3. 
Tuy vậy, tư tưởng nhày vọt vẫn còn 
đảm nét trong kế hoạch tăng giá trị 
tông sản lượng công nông nghiệp lên 
gấp bón lần vào cuối thế kỷ. 

Về đối ngoại, quan hệ ‹câu kết 
Trung — ÀÄfÿ đã bộc lò những hạn chế 
và khó khăn trên một loạt vấn đề, 
đặc biệt là vấn' đề Đài-loan. Trung- 
quốc đã buộc phải nối lại đòi thoại 
với liẻn-xỏ; cũng đã buộc phải nói 
đến hòa bình, hòa dđịu và làm ra vẻ 


HẦU) 


quan tâm đến các nước «thế giới thứ 
ba 2. 


Những thủ đoạn trên đày không che 
giấu được những thất bại toàn diện 
và nặng nề của Trung-quốc. Trung- 
quốc câu kết với Mỹ là nhằm đầy 
Mỹ — Xô chống nhau, phá hòa hoãn ở 
châu Âu, làm cho thế giới « đại loạn 2. 
tạo an nình cho riêng Trung-quốc. 
Nhưng tình hình đã điễn ra ngược lại: 
xu thế hòa hoãn ở châu Âu tiếp tục 
phát triên. Mỹ buộc phải đối thoại với 
Liên-xô. Anh hưởng của Liên-xô được 
củng cố và mở rộng. Trong lúc đó 
Trung-quốỗc phải đối phó với tình hình 
căng thắng đo chính họ gây ra ở hầu 
hết các phía chủng quanh biên giới. 
Trong quan hệ quốa tế, Trung-quốc 
ở vào thế yếu nhất từ trước tới nay. 
Trung-quốc câu kết với Mỹ chống 
Liên-xỏ và cách mạng thế giới, nhưng 
đã không ngăn được cách mạng giành 
thắng lợi ở ngay những khu vực sát 
sườn Trung-quốc và là những nơi có 
sự câu kết Trung — Àlÿ chặt chẽ nhất. 
Do di với Mỹ chống Việt-nam và 
chòng liên-xô, uy tỉn của Trung- 
quốc trong thể giới thứ ba bị giảm 
sút mạnh. Chưa bao giờ Trung-quốc 
bị cô lặp như những năm qua. Tình 
hình bì năm qua chứng tổ các biện 
pháp cực đoan của Mao trước đây lây 
% tr lực cảnh sinh » và chính trị làm 
thống soái cũng như chính sách của 
Đặng dựa hắn vào phương Tây, công 
khai phản bội cách mạng đề «nhảy 
vọt», đều phá sản tham hại. Xã hội 
Trung-quốc đang hồn loạn, mài 
phương hướng. | 


Trong thê thất bại và bị động. 
Trung-quốc buộc phải tổ ra có bộ 
mặt ön hòa hơn nhằm lửa bịp dư luận, 
ra sức lợi đụng màu thuần giữa Mỹ 
và Liên-xô, tranh thủ thế giới thứ 
ba, chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa 
và phong trào cộng sản, Cuộc đấu 
tranh nội bộ Trung-quốc tiếp tục diễn 
ra rải gav gất, Cuộc đấu tranh của 


nhàn dàn Trung-quòc chống chính 


sách phản động của nhà cầm quyền 
Trung-quốc nhất định sẽ làm cho chủ 
nghĩa bành trướng và bá quyên nước 
lớn Trung-quốc bị thấ bại to lớn 
hơn nữa. 


Tình hình Đông Nam Á tron nản 


1982 tuụ còn phức lạp nhưng phái triền- 


thuận lợi hơn nhiều so 0ới những nám 
1979 — 1981. Bốn năm qua, mặc dủ 
địch chống phá điên cuồng, cách mạng 
ba nước Đông-dương không ngừng 
phát triên. Nhân dân ba nước Đông- 
dương tiếp tục giành những thắng lợi 
mới trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ đất nước. Với tình hình Cam-pu- 
chia ngày cảng tốt lên, và qua Đại hội 
thứ ÝV của Dẳng cộng sản Việt-nam, 
Đại hội thứ THI của Đảng nhân đàn cách 
mạng Lào, thế giới thấy rõ mặc du 
cỏn khó khăn, tỉnh hình ba nước 
Đông-đương là ôn định và vững chắc. 
Khối liên minh chiến đấu và quan hệ 
đặc biệt giữa Việt-nam — Lào — 
Caimm-pu-chia, tỉnh đoàn kết và quan 
hệ hợp tác toàn điện giữa ba nước với 
[iên-xô ngày càng củng cố và tăng 
cường. Dư luận ngày càng nhận thức 
rõ hơn về mối đc dọa của Trung-quốc 
đối với các nước DĐông-dương và Dòng 
Nam Á, về chính sách hòa bình của 
ba nước Đông-đdương và vai trò quan 
trọng của ba nước đối với hòa bình, 
ồn định ở Đông Nam Á. 


Bốn năm qua, chính sách của 
Trung-quốc dài các nước 41SE.LV 
chống ba nước Đông-dương đã thái 
bại. Các nước ASEAN gặp bế túc và 
chia rẽ trong chỉnh sách dõi đầu với 
Đông-dương. Màu thuần giữa họ với 
Trung-quốc cũng bộc lộ rõ, nhất là 
chung quanh vấn đề hòa bình ôn định 
của khu vực. Trước những biến 
chuyền mới trong quan hệ quốc tế, 
nhất là trong lúc quan hệ Trung — 
Mỹ xấu đi và quan hệ Trung — Xô bớt 
cảng thẳng, một số giới trong chính 
quyền các nước ASEAN tỏ ra lo ngại, 
vì chính sách của họ cho đền nàv văn 
là dựa trên cơ sở sự câu kết Mỹ — 


Trung và sự lợi dụng mâu thuần Xô~ 
Trung đề chống ba nước Đông-dương 
Tình hinh đó buộc họ phải tính đến 
việc đối thoại với các nước Đông- 
đương. 


Mỹ phải đối phó với khủng hoảng 
trong nước và nhiều cuộc khủng 
hoàng trên thế giới, ở những địa bàn 
rất trọng yếu đối với Mỹ. Dê duy tri 
lợi ¡ch của Mỹ ở Dòng Nam Á, Mỹ 
tiếp tục chơi con bài Trung-quöõc tuy 
việc này có nhiễu hạn chế, Mỹ tăng 
cường vai trò quản sự của Nhàt-bản, 
đồng thời ủng hộ ASESAN dùng cái 
gọi là vấn đề Cam-pu-chia đề làm suw 
yếu các nước Đoỏng-dương. Song mặt 
khác, Mỹ cho rằng cuộc chiến tranh 
chồng nhân đàn Cam-pu-chia do bọn 
tàn quản Pôn Pốt tiến hành ở biên 
giởi Cam-pu-chia — Thái-lan., sẽ ảnh 
hưởng tiêu cực đến các nước ở Đòng 
Nam Á và dễ gày ra một cuộc bùng 
nỎ Ở vùng nàv và làm cho các nước 
ASEAN mặt ôn định, các căn cứ của 
Mỹ ở Đông Nam Á sẽ trực tiếp bị 
đe dọa; do đó, Àlỹ cũng ủng hộ có 
điều kiện việc ASEAXN nối lại đối 
thoại với các nước Dòöng-dương. 

Sự lớn mạnh của ba nước Đông: 
dương và thất bại của Trung-quôc và 
Alÿ đã làm cho các nước phương Tây 
ở mức độ khác nhau có xu hướng 
muốn tách đần khỏi chính sách của 
Trung-quốc ở Đỏng Nam Á. Năm 1982 
chứng kiến một sự cải thiện hơn quan 
hệ giữa Việt-nam — Lào — Caia-pu= 
chia với các nước này. 


Tuy vậy, hiện nay bọn phái: động 
trong giới cầm quuền Đảc-kinh chưa 
chịu từ bỏ chính sách thủ địch chống 
ba nước Dóng-dđương.: Chúng tiếp tục 
câu kết với Mỹ và các nước ASEAS, 
tiếp tục cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt chồng nhàn đân Việt-nam, 
lào và Cam-pu-chia với những thủ 
đoạn xảo quyệt hơn. Bị dư luận quốc 
tế lên án, chúng không dám nói dến 
bài học thứ hai chống Việt-nam, 
nhưng tiếp tục các hoạt động khiêu 


.^ 
tìc 


khích vũ trang ở biên giới hai nước, 
và đầy mạnh chiến tranh tàm lý, phá 
hoai về chính trị, kính tế. Mặt khác, 
về mặt đối ngoại, chúng ra sức tuyên 
truyền tạo ấn tượng hình như Trung- 
quốc sẵn sàng cải thiện quan hệ với 
Việt-nam, trở ngại duy nhất là do 


“Việt nam tiếp tục chiếm đóng Cam-. 


pu-chia *, nhằm cô lập Việt-nam trên 
thế giới. Nhưng tất cả những thủ đoạn 
này của chúng bị nhàn đàn ta và nhàn 
dàn Lào và Cam-pu-chia anh em kiên 
quyết chống lại và dư luận thế giới 
vach trần. 


lrén thế giới, ba dòng thác cách 
trạng của thời đại đúứnth bại một bước 
“uộc phản kích toàn càu của các Lhế 
tực đề quốc ”à phản đọng, tiếp tục lớn 
mạnh 0a không ngừng phát huy thế 
chiến lược tiến công. 


Cuộc khủng hoảng kinh tế của chủ 
nghĩa tư bán tuy có tác động tiêu 
cức đến nên Kinh tế các nước xã hội 
chủ nghĩa nhưng đồng thời lại làm 
nội bật tỉnh hơn hắn của nền kính tế 
gã hội chủ nghĩa. Trong lúc nên kinh 
tế tư bản chủ nghĩa ngày càng đi sâu 
vào suy thoái, thì nền kinhlš ra hội 
e€lHl nghĩa tiếp tục phát triền ồn định, 
Đửïn chắc mặc dù lốc độ có chạnn lại. 
Các nước xã hội chủ nghĩa tiếp tục 
hoàn thiện cơ cấu kinh tế quốc đàn 
và cơ chế quản lý kinh tế, cải tiến 
công tác kế hoạch hóa, đira nền kính 
lễ sang một giai đoạn phát triển mới, 
từng bước khắc phục những khó khăn 
và nhược điềm và hạn chế đến mức 


tối đa tác động của cuộc khủng hoàng + 


kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Với tiềm lực kinh tế to lớn của 
ninh, ngày nay, Liên-xô đã có khả 
năng đề ra kế hoạch giải quyết mội 
cách eơ bản nén sản xuất nông nghiệp, 
bào đảm nh cầu lương thực và thực 
phầm cho Liên-xô và toàn thể cộng 
dòng xã hội chủ nghĩa ngay trong 
thập ký này. 

Hằng việc đầy - mạnh chạy dua vũ 
rang, chính quyền Ri-gàn âm mưu 


$ẽ 


đặt lLiên-xÒ trước sự lựa chọn: hoặc 
đề cho MỸ giành ưu thế quán sự hoặc 
phải tàng chỉ phí quốc phòng, bỏ đỡ 
cúc kế hoạch kinh tê. Nhưng rõ ràng 
Rịn mưu đó đã thất bại, Tiềm lực 
kinh tế của liên-vô ngày nay không 
những cho phép Liên-xô chịu dựng 


được cuộc chạy dua vũ trang mà đề 


quòc đã áp dạt, giữ vững thể cản 
băn? chiến lược về quân sự, mà còn 
cho phép Liên-xô tiếp tục thực hiện 
các kế hoạch xảyv dựng cơ sở vật chất 
cúủa chủ nghĩa cộng sản, nâng cao đời 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân 
đàn. Do vậy, Liên<xô luôn luôn là 
thành trị vừng chắc của hòa bình. 
và chỏ dựa đảng tin cậy của cách 
mạng thế giới. 


Sức mạnh tông hợp của cộng đóng 
xũ hội chủ nghĩa là một nhân tố cồ 
vũ nhân dân và chính phủ Bba-lan, 
bàng những nỗ lực của bàn thân 
mình, đánh bại âm mưu của bọn phán 
đong với sự giúp dỡ của bọn đế quốc 
ben ngoài hỏng thực hiện diễn biến 
hòa bình ở Ba-lan, Nhờ đó Ba-lan đã 
báo vệ dược nền chuyên chính” vô 
sản, giữ vững được những thành quả 
của chủ nghĩa xã hội, đưa dải nước 
từng bước ra khỏi cuộc khủng hoàng. 
Âm mưu của bọn dế quốc dùng văn 
đề Ba-lan đề chống Liên-xô và phá 
hòa hoàn ở châu Âu đã bị một đòn 
thất hai nghiêm trọng. 


Cuộc phản kích của các thế lực đề 
quốc và phản dòng và chính sách của 
các nước để quốc trút gánh nặng 
khủng hoảng kinh tế lên đầu nhân 
đâun các nước đang phát triền đã gây 
ra không iU khó khăn cho cuộc đấu 
tranh của nhân dân các nước châu Â, 
châu Phị, châu Mỹ là tình. Có nơi 
phong trào tạm thời thất bạt. Nhưng 
nhìn chung cuộc đấu tranh ở khu vực 
này đã điển ra rất sôi động và đều 
khắp, với khi thế chống Mỹ lên rất 
cao. Sự đoàn kết của phong trào độc 
lập dân tộc với các lực lượng cách 
mạng và hòa binh được củng cõ. 


Nội bật là phong trào nhân đàn ở 
các nước [rung Mỹ, Ca-ri-be. Hành 
động can thiệp của Mỹ không dập tắt 
được cuộc chiến đấu của các lực lượng 
vêu nước Xan-va-đo, trong khi phong 
trào đấu tranh của nhân dàn ở 0oa- 
tê-ma-la/? Ôn-đu-rát,.. tiếp tục phát 
triền. Cu-ba và Ni-ca-ra-goa tuy có 
khó khăn nhưng vẫn đứng vững, 
trong khi hàng ngũ đế quốc và các 
lực lượng phản động ở Mỹ la tỉnh bị 
phản hóa. Nhiều sự kiện tích cực 
đang diễn ra ở Xu-ri-nam, Bô-li- 
vi-a.. 


Cuộc khủng hoảng Man-vi-nat từ 
tháng 4 đến tháng 8-1982 làm đáo lộn 
chiến lược của Mỹ ở Nam Mỹ. Việc Mỹ 
ủng hộ Anh chống lại Ác-hen-ti-na đã 
tàm đáy lên một phong trào chống Mỹ 
mạnh mẽ ở ÀAÍÿ la tỉnh, giáng một dòn 
nghiêm trọng vào kế hoạch của Mỹ 
lập liên minh Nam Dại-tây-dương. Sự 
phát triển của cách mạng ở châu Alÿ 
la tính cho thấy khả năng can thiệp 
hạp chế của Mỹ. Bài học Việt-nam 
buộc Mỹ phải tính toán căn thận trong 
việc can thiệp quản sự chống cách 
mạng ÀÍÿ la tỉnh, 


Ỡ Trung Đông. cuộc đấu tranh của 
nhàn đản các nước A-rập và nhàn 
dàn A-rập Pa-le-xtin trải qua mội 
giai doan rất ơav go, phức tạp. Cuộc 
xàm lược của l=xra-en vào Li-băng bị 
nhắn dàn toàn thế giới lên án và đã 
lim sâu sắc thêm mâu thuần giữa 
các dân tộc A-rạp với Mỹ và I-xra-en, 
thúc đầy phong trào chống Mỹ trong 
nhân đản A-rập. Các nước A-rập 
không chấp nhận kế hoạch 8 điềm của 
Ri-gàn. Ngược lại, ở mức độ khác 
nhau, các nước ấy đêu hoan nghéẻnh 
đề nghị 6 điềm của Liên-xỏ về 
Trung Đông. Xu hướng của các nước 
A-rập muốn cải thiệi quan hệ với 
Liên-xô ngày càng táng. 


x -. ‹ \ + „ 
Œ tmmiễn Nam châu Phị, cuộc đảu 
tranh của nhân đàn Na-mi-bi-a dưới 


srt lĩnh đạo của SWAPO và cuộc đấu . 


tranh của nhân dàn Nam Phi dưới sự 


lãnh đạo của ANG, được sự đoàn kết 
và giúp đỡ trực tiếp của các nước 
tiền tuyến, tiếp tục được giữ vững 
và phát triên, mặc dù có sự đàn áp và 
phản kich của chế độ phản biệt chúng 
độc Nam Phi với sự giúp đỡ và 
khuyến khích của đế quốc Mỹ. Ấm 
mưu của đế quốc Mỹ gắn việc Irao 
trả độc lập cho Na-mi-bi-a với việc 
rút quân Cu-ba khỏi Ăng-gô-la đã bị 
dư luận tiến bộ ở châu Phi và trên 
thế giới cực lực lên án. Chưa bao giờ, 
sự ủng họ của thế giới đối với cuộc 
đấu tranh đòi xóa bỏ chủ nghĩa a-pác- 
thai và, xóa bỏ những dinh lũy cuối 
củng của chủ nghĩa thực dân cũ ở 
miền Nam châu Phi, lại mạnh mẽ và 
rộng lớn như ngày nay. 

Năm 1982 có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với phong trào các nước không 
liên kết. Những nghị quyết của hội 
nghị cấp cao thứ 6 của các nước 
không liên kết ở La Ha-va-na năm 
1979 có tính chất tiên bộ nhất từ kì 
phong trào ra đời đến nay. Do đó, 
các thế lực đẻ quốc, nhất là AÍÿ cau 
kết với Trung-quốc, thông qua đại 
điện của chúng trong phong trào, ra 
sức chóng lại việc thực hiện các nựữhì 
quyết của lội nghị cap cao thứ 6 và 
vai trò Chủ tịch của Cu-ba. Chúng đã 
đựng ra vấn đẻ Cam-pu-chia, Áp-ga- 
ni-xtan đề đầy các nước khỏng liên 
kết chong Liên-xô, Việt-nam, cô lập 
Cu-ba; dùng các thỏa hiệp Đê-vít 
chia rẽ các nước A-rập, lợi dụng 
cuộc chiến tranh l-ran — I-rắc đề gàv 
chia rẽ trong phong trào không liên 
kết. Những mưu toan của bọn để 
quốc và phản đòng quốc tế đã làm 
cho cuộc đâu tranh trong nội bộ 
phong trào không liên kết thêm phức 
tạp, nhưng đã không thể đảo ngược 
được xu thế phát triên của phong 
trào. Rhủng hoàng kinh tế kéo dài, 
thất bại của chính quyền Ri-gân và 
sự thñng trầm trong sự càu kếi 
Trung — Mỹ, đã đây nhanh sự thất bại 
của bọn phản động bên trong phong 
trào. Vượt qua những thử thách gay 
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go nhát trong năm qua, phong trảo 
tiếp tục phát triền và biểu thị mạnh 
mẽ tỉnh thần đoàn kết chống đế quốc, 
thông quai nhiều nghị quyết chống Mỹ 
rất mạnh. Việc chọn Niu Đê-li làm địa 
điểm họp Hội nghị cấp cao thứ 7 vào 
tráng 3-1983 đã tạo thuận lợi cho phong 
trào tiếp tục phát triền lành mạnh. 

Cuộc đấu tranh của giai cấp công 
nhân và nhàn dàn lao động ở các 
nước để quốc cũng có bước phát 
triển mới. Những năm l9§1, 1982 
chứng kiến sự phát triền mạnh 
mẽ chưa tửng có của phong trào 
định công ở nhiều nước tư bản 
phát triển. Các cuộc đỉnh công đã 
phát triên tử những xí nghiệp riêng 
rẽ thành những cuộc đấu tranh có 
tính chất bao trùm trong một nơành 
san xuất, một khư vực của nền kinh 
tỄ và ở một số nước, lan ròmg ra 
trong phạm vỉ toàn quốc. 

Phong trào rộng lớn đấu tranh 
chống nguy cơ chiến tranh và bảo vệ 
hòa binh đang sôi nồi Ở các nước Tây 
Áu, Bắc Mỹ và Nhàt-bản, 

Tóm lại, nhờ những thẳng lợi mới 
của ba dòng thác cách mạng, do sự 
thất bại toàn diện của Mỹ và Trung- 
quốc và việc các nước Tây Au tiếp 
tục hòa hoãn với Liên-xò, trong năm 
t082 đã có những biến. chuyền to lớn 
trong quan hệ quốc tế có lợi cho hòa 


bình và hòa dịu. Trong lúc quan hệ 
Mỹ — Trung ngày càng gặp nhiều khó 
khăn và hạn chế thi cá Mỹ và Trung- 
quốc đang buộc phải đối thoại với 
Liên-xô. lLiên-xô ở thể mạnh và chủ 
động hơn bao giờ hết. Các lực lượng 
hòa bình và cách mạng vượt qua nhiều 
khó khăn thử thách đang ngày càng 
tíng cường đoàn kết nhất trí, trong 
lúc nội bộ bọn đế quốc và phản động 
ngày càng mâu thuẫn gay gắt. Cuộc 
đấu tranh của nhân dân các nước 
nhằm ngăn ngửa chiến tranh, bảo vệ 
hỏa bình thế giới đang có những triền 
vọng tốt đẹp. 


2e © K¿ # 
Đối mới quản ly... 
(Tiếp theo trang 91) - 
ra. Trong các vấn đề đã đề cập, có 
những chủ trương, biện pháp đáp 
ứng đòi hỏi của tỉnh hình trước mát. 
trong đó có vấn đề đã được Hiội đồng 
bộ trưởng ban hành văn bản quy 
định cụ thê boặc đang được tiếp tục 
nghiên cứu đề sửa đôi, bồ sung các 
chính sách, chế độ quản lý. Bên cạnh 
đó, có những vấn đẻ phải có thời gian 
chuẩn bị và tiến hành từng bước, 
gan liền với quá trình sáp xếp lại cơ 
cấu kinh tế, đầy mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và dưa nền kinh tế quốc 
dân đi vào thế phát triền vững chắc. 


« Khoán mới » và hoàn thiện cơ chế khoán... 


(Tiếp thco trang 35) 

nghĩa xã hội là một thời kỷ lịch sử 
đác biệt, nó đòi hỏi trình độ tự giác 
rât cao, tùy theo trình độ tự giác của 
chúng ta đến mức nào nà thời kỷ quá 
độ đỏ phi trải qua bao nhiều bước, 
dài hav ngắn. Lẻ-nin còn chỉ dàn: 
% Chúng ta biết rất rõ rằng trong tmriột 
nước kinh tế tiêu nòng. nếu không 
trai qua cá miột loạt giai đoạn sơ bộ 
và tuần tự thì không thẻ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội được? (3). 

Toàn bộ cách xem xét và giải quyết 


.( 


đúng đắn lõi khoán mới trong hợp 
túc xã nông nghiệp hiện nay cần dựa 
trên cơ sở nhàn thức đó là hình thức 
quản lý kinh tế quá độ trong chạngp 
đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Xử lý đúng đắn nó 
như một mắt xích quá độ, trung gian 
thì chính là chúng ta đã chọn đúng 
bước đi, do đó sẽ góp phần làm cho 
thời kỷ quá độ có thê ngắn lại chứ 
không phải kéo dài ra. 


(3) V.I. Lãá-nn: Toda 12p, Nrb Sự thật. 


Hà-ngG:., 1971, tập 28, trang 41]. 


qœTAHIRIH KOHEFIILÀAH»N° 1 — 1983 r. 


[loaxpap1eHHa no cañyuao lloporo rona Ilpeanlenra tÍhonr TnHa 
[IEPEHOBAAØ1 ~ BcewepHo ïDeTBODHTb B 34CH3Hb DCLICHH IỊI HIĐCHYMA 
LK naprun. Topapnm Jle /[hkK Txo oTBeqaeT Ha HHTepBbo AlIH 
(CCCP). JIE TXAHb HH — O6HopHTb yDaBICHHI€ B OTHOIICHHH rOCY- 
ñAADCTBEHHOTO ID€HDHSTHä. LbÌIOHI" LIOH — EleKoTopbie Ha7163KAaIIH€ 
D€II€HHIO IDOỐ/IEMhi B !IDO/BH2K©HHH BIED€T OTe€CTB€HHOÄB IDOMbiLIIJ€H- 
Hocrn. BýŸ XhH# HUOAH — «llopaa cñeAbIlHHa » H yCOB€DII€HCTBOBA- 
HH CJ€IbHOÏ CHCTEMbI DAỐOTH B C€/bCKOXO3Ø4ÏCTBGHHOM KOOIeDpA- 
THBe. OBMEH MHEHH/IMH — LlennocrH ñyxoBHOÄ KVAIbTyph BberT- 
HaMa (By Kxney, (aM XIOH Txoir, Thonr /lañ, /le Anb Ha, Xmy Hrok. 
Xoanr TbhOoHr, XOHr TbbhiOHT). — Ø3O0p M€2Z(1VHADOTHOFO fïIOO03K€HHR 
8 1982 f. 


REVIEW OF COMMUNISM N' 1-1983 


New Year°s Grecting by President Trườởng-Chinh. Editorial — Let's Do Our 
Best to Carry Out the Resolution of the Third Confcrence of the Central 
Commiltee of the Communist Party of Viet Nam. — Comrade Lê Đức Thọ's 
Answers to an Interview of the Soviet News Agenev A.P.N, LẺ-THAXNH: 
NGHỊ -— TRenovating Management Towards State-Owned lactories. TRƯỜNG: 
SƠAY — Some Problems to Be Solved to Push Our Agrieulture Eorwards. VỮ- 
HỮU-NGOẠN — SNew Contractual Incentives ® and the Issue of Perfection of 
the Strueture of Contractual Ineentives in Agrieultural Co-operatives.Exchange 
of Yiews — Viet Nam's Cultural and Spiritual Values (by Vũ-Khiêu, Phạm- 
tuy-Thông, Tương-Lai, Lê-Anh-Trà, Hữu-Ngọc, Hoàng-Chương and llồng- 
Chương). % + % — A Glimpse of the World in 1982. 


REVYUE DU COMMUNISME N° 1-1983 


Lettre de Nouvel An du Président Trườởng-Chỉnh. Editorial — S'efforcer de 
réaliser les Résolutions đu 3e pliénum du Comité central du Parti. — Le camia- 
rade Lê-Đức-Thọ répond à.l'Agenee de presse soviétique APN. LẺ-THANH- 
NGHĨ — Rénover la gestion dcs cntreprises d°Etat. TRƯỜYG-SƠN — Quelques 
problèmes à résoudre pour faire progresser notre industrie. VŨ-/IÊU-NGO.IN~ 
Les # nouveaux forfaits® eL la mise au point du régime des forfaits dans les 
coopératives agricoles. Echange de vues — [.cs valeurs de la cullture spiri- 
tuelle du Vietnam (Vũ:-Khiêu, Phạm-Huy-Thông, Tương-Lai, Lê-Anh-Trà, 
Hữu-Xgọc. Hoàng-Chương, Hông-C hương). * *%* *x+_T— Coubp d'oci] sur le monde 
de 1982. 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 1-1983 


Carta de felicitación del Presidente Trường-Chinh en ocasión del Ano Nuevo 
Editorial — Nos esforzamos por cumplir las He soluciones đel Tercer Pleno 
del Cornité Central del Partido. —hH tespuestas del companero Lê Đức Thọ a la 
entrevista de la Ageneia APN (UHSS). LẺ-THANH-VGIIƑ — Renovar la geslión 
đe las empresas estatales. ?RƯỜNG-SƠN — A resolver algunos problemis piiTa 
Ilevar adelante nuestra industria. VỀ-//U-VGO.1V — EL trabajo a destajo v 
el perfeccionamiento de su mecanismo cen las cooperativas agricolas 
[ntercambios de puntos de visia — [,os valores de là cu ltura. eSpiritual 
de Viet Nam (Vũ-Khiêu, Phạm-Huyv-Thòng, Tương-Lai, Tẻ-cAnh-Trà, Hữu: 
\NgỌC, Hoàng-Chương. b2 Chương). % #% % NI sobre el mundo en ocl 
ano 1982. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN TRỤ SỞ BỘ BIẾN TẬP: 


1, Nguyễn-Thượng- Hiền: Haà-nôi 


SỐ † | 
1983 ' Dây nói: 52061. 52082 
NĂM THỦ XXVIHI 35) TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG TRỂ 


TẠI MIỀN NAM: 
19, Duy-Tân, TP. Itò-Ghí-Minh 
Dây nói “52/68, 22040 


| _ MỤC LỤC 


Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Trường-Chính Ú 
, | ` 
Xa luận — Ra sức thực hiện Nghỉ quyết Hội nghị thứ ba của Ban chấp 
hành trung ương Đăng | 2 
Đồng chí Lê - Dưc- Thọ tra lời phòng vấn của Thông tấn xã APN 
(I.iên-xô) ă § 
LÊ-THANH-NGHỊ — Đồi mới quan lý dối với xí nghiệp quốc doanh 12 
TRƯỜNG-SƠN — Mấy vân đề cần giải quyết đề đưa nền công nghiệp 
nước ta tiến lên 22 
Vf-IPU-NGOẠN — “Khoán mới”? và hoàn thiên cơ chế khoản trong 
hợp tác xã sản xuất nòng nghiệp 30 
Trao đồi Ý kiến — Giá trị văn hóa tĩnh thân của ViệtI-nam (Vũ-RKhiêu. - 
Phaạm-Huy-Thông, Tương-Il.ai, Lẻ-Anh- rà, Hữu- Ngọc, Hoàng- 
Chương, Hồng-Chương) 36 
64 


w *w w — Nhin qua thế giới năm 1952 


+? ——— —_—— 


⁄/⁄⁄7- (| 


Các bạn tìm đọc : Ầ Ị 


. CHỐNG 
CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG ` 
BÁ QUYÊN. TRUNC- \uũt 


Của tập thề cá: tác giả : 


Trường-Chin!., Phúc-Cương, Lê-Xưân-Lựu, Nhuận- 
Vũ, Trúc-Xuyên, Văn-Hiền, Hoàng-Kim, Nguyễu-Dức- 
Thiệng. Nguyễn-Đức-Bình, Phạm. -Jòng-Sơn, LA-Tự- 
Đồng, Nguyễn-Anh-Bac, Hồng-Chương, Trần Quốc-Tú. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN XUẤT PẲN 


S1 2--e>ocieSea- ca ^ Ỷ—”maA" ca xợg ”————————` 
2ˆ 


ìp tại NHÀ fN TẠP CHÍ CỘNG SẲN ˆ Chỉ số: 12471 CiÁ: 2450 


' 


3 
L6sSð 


⁄⁄ 


2.983 


Xã luận 


NÂN( (A0 TÍNH T CHỨC VÀ KỶ LUẬT 
CỦA. CÁN BỘ, ĐẲNG VIÊN. 


` [NH lồ chức 0à kủ luật là mội trong những đặc điềm cơ bản của 

chính đảng Mác — Lê-nin. Đặc điềm nàu ửa thề hiện bản chấi cách 

“ mạng triệt đề của giai cấp công nhân, pừa là mội tiầu chuần đề 

phân biệt chính đẳng kiều mới của giai cấp công nhân 0ới bãt cử 

đang cơ hội chủ nghĩa nào. Kinh nghiệm lịch sử cho hấu: muốn chiến tháng 

chủ nghĩa tư bản 0à giai cấp lư sản, mưốõn xâu dựng thành công chủ nghĩa xả 

hội, thì giai cấp 0ô san 0à thính đảng 0ô sản phải có mội chế độ lập trung 
tuuệi đối 0à phải có kỤ luật hết sức nghiêm ngặi. 


Wgaụ từ buồi đầu thành lập chính đảng kiều mới của giai cấp công nhân 
ở nước Nga. Lê-nin dã nhãn mạnh: Tôi muốn trình bàu mi cách tuyết đối 
rồ ràng Uuà chính xúc rằng lôi muốn bà tôi đòi hỏi đẳng, đội liên phong của giai 
cp, phải hếi sức có tồ chức, rằng dảng chế: nên thu nhận những phần tử 
ít nhất cũng phải chấp nhận một tính tồ chức tối thiều » (]). 


.Trong quả trình vâu dựng Đảng ở nước ta, Ddng tạ đã pận dụng dũng dán 
.những nguyên lụ nè râu dựng Đảng của Lẻ-nin. Trong khi đạt sàn đề vâu 
đựng Đảng 0ề chính trị, tư lương lên hàng đầu, Đảng đồng thời rất coi trọng - 
Tâu dựng Đảng 0ề tô chức. Nhờ 0ậu, suối trong quá trình lãnh dạo cách 
mạng, Đảng. fa khóng những có đường lỗi chính trị đúng mà còn có tò chức 
_ Chặi chẽ theo nguyên tắc tập trung dàn chủ, luôn luôn giữ 0ững sự thống nhấi 
chỉ 0ử hành động, bảo ddm sự đoàn kết nhất trí của Dâng. Đó chính là mội 
nhân tố cơ bản lạo nên những thảng lợi rực rỡ của cách mạng nước †a 


liiện nau, hơn bao giờ hết, cuộc đấu tranh đề âu dựng chủ nghĩa vã hột. 
bả bảo Uuệ Tô quốc dang đòi hỏi Đảng †a phải nâng cao hơn nữa tính tồ chức 0a 
kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đẳng miên, coi đó là mộtPuêu cầu quuết định dề 
tầng cường sức chiến đấu của Đảng. 


Chúng ta đều biết, trong thời FÙ quá độ tiền lên chủ nghĩa xã hội, ở bài 
fr nước nào, cuộc đấu tranh đề gýái quiyếi pấn đồ ai thẳng ai» giữa chủ 


(1) V.Í. Lâ-nin : Toàncập. Nxb Tiến-bộ. Mát-vcơ-va, 1979, t. 8, tr. 286, 


nghĩa xả hội 0à chủ nghĩa Hư bạn bao giờ cñng la ràột cuộc đấu tranh hề! sức 
ga gắt 0à phức tạp trên tãi cả các lĩnh ực của đời sống vũ hội. (Œ nước fq, 
-ceuðe đấu tranh nàu càng gau gát, phức tạp hơn nữa, bởi lẽ đất nước †a trải 
gua màu chục năm chiến tranh liên Hiệp ĐỚi những hàn qua nặng nề, nước nhà 
mới thống nhái, miền Vam pừa thoútE hai từ một thuộc địa kiều mới của đề 
quốc 3F, công cuộc cải tạo xả hội chủ nghĩa ở miền Nam chỉ mới đạt nhữ ng 
kết qua bước đầu, trước tất chúng la lại dang có những khó khăn 0pề kinh tễ 
Đà đời sống. Cuộc đấu tranh giai cặp, đầu tranh giữa hai eon đường đang hẳng 
- ngày hàng giờ tác động 0ảo dội ngũ cán bọ, đẳng 0iên, tàm cho những người 
thiếu bản lĩnh oững 0àng, tiếu tỉnh lồ chức bà kỹ luật có thề bị lung lạc, sa 
nqãä. Những hiện tượng lut hỏng, 0L phạm kỦ luật của Đảng rong một bộ phận 
cứn Độ, đăng Điền những năm gần đâu đã nói len điều dó. l 


Alặt khdẻ, nền kinh tế sản xuất nhỏ pà những năinn chiến tranh du kích 
kéo dài dã đề lại trong nhiều cđn bộ, đảng Điền những đấu ăn liêu crc bề cách 
Sut/ nghĩ, cách làm oiệc tự do tàu Tiện, bản DỊ, cục bộ, thiếu hợ pItác xã hội chủ 
nghĩa, không phù hợp 0ới bản chải 0ô sạn, Đởi tiêu cầu pề lò chức pà RÙ luật 
của Đảng trong điều Kiện Dũng lĩnh đạo sự nghiệp Tả dựng chủ nghĩa xã hội 


Hơn nữa, chứng t†a lại đang phái đương đầu ĐỚI cuộc chiến tranh pha 2 
hoại nhiều mặt của chủ nghĩa bành trướng bạ quyền Trung-quốc cảu Ki ĐỜI 
chủ nghĩa đề quốc ID. Một trong những đm múru thâm độc của Êe thù là ra sức 
tiến công phá hoại Dadng ta. Dắng những hoạt động chiến tranh tàm lý, chúng 
tuyên tạc, dd kích đường lối của Đăng, kích dòng, gàu hoang mang nhằm chia 
Fễ nội BỘ Đảng. 

Mắu năm qua, 0iệc giáo dục cho củn bộ, đảng Điện 0ề những 0ăn đề nói 
trên tại chưa được coi trọng đúng mitc. thậm chỉ ở một số nơi ràt tơi lông. Bởi 
ĐậtJ, Điệc giơ dục, ndng cqo tính lồ chức Đà KỤ luật cho cán bộ, đăng 0iên, phê 
phản, khác phục những hiện tượng tự do bô kỤ luật là mọi yêu cầu hết sức 
quan Trọng. Nó góp phần quijết định Đào iệc lạng cường tính chất giai cấp, 
tính chát tiên phong của Đăng. bạo đảm 0iệc thực hiện thẳng lợi đường lỗi ua 
chính sách của Đang 0a của Vhà nước. : 


* § 


La biều hiện quan trọng của tỉnh Đang, tính tồ chức 0à RÙ luật đòi hỏi 
mỗi đứng 0iên, cán bộ của Đang, dù ở cương bị công tác nào, trong bất cứ hoàn 
canh nảo, cũng nêu cao 0di trò liền phong gương màu của người đăng Diên 
cộng san, chấp hành nghiêm chỉnh dường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quuết 
của Đang, tôn trọng các quy Tác sùnh hoạt Dang, không làm những điều trải 
ĐỚI phầm chất, tư cách đảng biên, 


Tính lồ chức oà kỦ luật đòi hoi cán bộ, đảng piên chúng 1a phải nỗ lực 
phấn đầu, rèn luyện trên nhiều mài. Nhưng tên cầu quan trọng hàng đầu la: 
mỗi cán bộ, đảng 0iền phủi nhất IrÝ Dới những pấn đề 0ê đường lỗi, quan điềm 
của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh 0à triệt dề mọi đường lối, chủ Trương, 
chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Gặp trường hợp có màu thuận: giữa 
lợi ích chu của cách mạng ĐỜI lợi ích của ca nhân, tính tồ chức và KỦ luáit 
đòi hồi người củn bọ, đăng piên phải tự nguyện đạt lợi Ích chung của cách mạng 
len Lrên lợi ích của ca nhàn, không được ĐỀ lợi ích của eđ nhàn mà gảu khó 


2 


khăn, trở ngại cho 0iệc thực hiện đường lối, chính sách của Đang. Đăng Điện 
la cán bộ lãnh đạo, can bộ có chức có quyền càng phải gương mỗu rong cẩn 
đề nàu. Dâu là một trong những thử thách quan trọng nhất nề phầm chất, dạo 
đức, lòng trung thành, sự giác ngỏ lÚ tưởng cộng sản chủ nghĩa đối ĐỚớI cán 
bộ, đang 0iên. Bởi ỦI, như chúng la đèêu biết, mọi dường lối, chủ trương, chính 
tách, chỉ thị, nghị quuết của Đảng bạo giờ cũng xuấi phát từ những lợi ích 
chung của cách mạng 0à lợi ích của nhân dân. Đảng piên cộng sản là những 
người lự nguyện đứng trong dội nợñ của Dũng, suối dời chiến dâu cho tỷ tưởng 
của Đửng, cho hạnh phúc của nhàn dân, lãi yếu phải là những chiến sĩ kiên 
quuết nhải, dũng cảm nhất trong Điệc thực hiện 0à lãnh đạo quản chúng thực 
hiện dường lới, chủ trương, chính sách, chỉ Lhị, nghị quụết của Đăng. 1iồ Chủ 
tịch đã dạy : « Đạo đức cách mạng của người dũng oiên là bài kỳ khó khăn 
đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyêt của 
Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng 9 (2). Điều lệ của Đảng dòi hỏi người 
đảng uiên phải : « Chấp hành nghiệm chỉnh đường lối, chính sách của 
Đăng » 3). Trong diều kiện Đảng lãnh đạo chính quuền, Đảng côn yêu cầu cđn 
bộ, đảng 0iên chặp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách, phúp luại 
của Nhà nước, coi đó là k luật của Đảng. 


Đặc biệt hiện naụ, lính tô chức 0à kỦ luật của Dang dòi hỏi mỗi đẳng 0iê n2 
củn bộ. phái thấu suốt đường lỗi cách mạng xã hội chủ nghĩa nà đường lỗi xâu 
đựng nên kinh lễ xã hội chủ nghĩa của Đảng, chữp hành nghiêm chỉnh các 
nghị quuết của Dại hội toàn quốc thứ V nà các chỉ thị, nghị quuẽt của Trung 
ương Đang sau Đợi hội. 


Chúng ta phúi nđm Dữ ng Đà làm đúng nguyên tắc lập trung dân chủ của 
Đăng. Afoi đẳng 0iên, cán bộ của Đảng được phát huu trí tuệ 0à lính sáng tạo 
của mình trong 0iệc lham gia xâ dựng đường lỗi, chính sách của Đảng, nhưng 
phải Iheo nguuên tắc : « Các nghị quuết của Dáng phải dược chấp hành không 
điều kiện. Cd nhân đảng 0iên phải phục tùng lồ chức 0à kỦ luật của Đảng, 
thiều số phục tùng đa số, lồ chức cảp dưới phục lùng lồ chức có thầm quyền 
Ở c& trên ; các tò chức Đảng trong toàn quốc phục tùng Đại hội đại biều toàn 
quốc 0à Ban chắp hành trung ương » (4), « đối 0ới những 0uän đề đã thành nghị 
quuết của lập thề thì chỉ có một quyết tâm, một tiếng nói và một hành 
động » (5); * nếu có Ú kiến khác thì phải đề đạt uới cơ quan có thầm quyền 
cùng cũ p hoặc cấp trên xét 0à quuết định, nhưng đồng thời nản phải tuyệt đối 
chú p hành... » (6). h 
N 


Chỉ có như 0oậu mới bảo đảm được sự thống nhất Ủ chí bà hành động của 
Đảng, làm cho Đẳng ta trở thành bô địch, có đủ sức thực hiện thẳng lợi mọi 
nhiệm oụ. Hồ Chủ tịch đã nói : «Sức mạnh 0ô dịch của Dáng là ở tình thần 
kỷ luật tự giác, ý thức tồ chức nghiêm chỉnh của cán bộ uà dàng niên ð (1). 


-\ hững năin qua, bước Đảo giai đoạn mới của cách mạng, số đông cán bộ, 
đang 0iên pẳn tiếp tục phấn đău, rèn luyện, nêu cao lính lồ chức oà Kủ luật, 


(2) Hà-Chi-Minh : Về xáu dựng Đảng. Nxb Sự thật, Ha-nội, 1970, tr. 24. 
(3) Điều lệ Đảng cộng sản Vitt-nam. Ban chấp hành trung ương. Hà-nội. 1982, tr. 19. 
(40 Điều lệ Đáng cộng sản ViệI-nam, Ban chấp hành trung ương, Hà-nói. (982, tr. 34. 
(5S) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ V, Nxb Sự thật. Hà-nội, 1982, t. 1H, tr. 64, 
(6) Điều lệ Đảng công sản Việt-nam Ban chấp hành trung ương. Hà -nội, Í982,, tr. 41. 
(7ì Hà-Chí- Minh : Về xa dựng Đảng, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, tr. 115. 
⁄ Ø s 


giữ uững những phầm chất tốt đẹp của người cộng sản, vứng đảng mới lòng 
tt càu của Đăng, của quìn chúng. Sọng, riut Báo cáo 0ề vỏ dựng Đảng lại 
Đại hội loàn quốc thứ V đã nhận dịnh: ®Tình hình tự do sô kỷ luật trong 
thời gian qua có chiều hướng phát triền trước những khó khăn của đặt nước. 
trước sự tiền cÓng của chiến tranh tàm lý của địch s (8), 


Đảng chú Ú trước hết là những hiện tượng dưới dau : 


Một số cán bộ, đẳng 0iên tu Hiện phát ngỏn 0ề đường lối, chỉnh sách của 
Đảng, không chặp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của lập thề, hoặt 
- Chỉ chắp hành những điềm mà mình tán thành. Tình thân trách nhiệm trong 
công tác của hột số cán bộ. đẳng Diên rất kém. Có những người. những tạp 
thề tìm mọi cách lợi dụng, xoa vở, làin trải oới chủ trương, chỉnh sách của 
Đảng hoặc xâm phạm tài sản của lập thề, của Nhà nước. Vhiều cán bộ chưa 
thực hiện đâu đủ, nghiêm túc chế độ bảo cdo 0d xín chỉ: thị của cấp trên. Mọi 
Số cán bộ uà cãp,ủụ coi địa phương mình, đơn 0ị mình nhĩ # 0rợng quốc ® 
riẻng, tự tiện địnth ra cho địa phương mình, đơn DỊ mình những chế đó, quụ định 
không phù hợp uới tư tưởng chính sách chung của Đảng ðà Nhà nước. 


Trong lúc cuộc đấu tranh qgiai cấp, đấu tranh giữa hai con đường dụng 
điễn rủ quuõi liệt, phức tạp, có những cán bộ, đẳng 0i¿n không đi 0ào con 
đường làm dan lập thê, không làm đúng các nghĩa 0ðụ đối 0ới, Nhà nước, 
buôn lậu, phe phầu, than gia bóc lột bằng hình thức nàu hoặc hình thức khác 
Có những người 0ào hùa bởi những phần từ bóc lọi, phùn tử xấu, gitp họ trốn 
cải lạo bà làm ăn phí pháp. oi sẽ cán bộ, đỉng 0iềên nói năng, bản tán ĐÔ 
nguyên túc những pấn đồ bí mạt của Đăng bà Vha nước, 0Ù, 


Những hành động trái oới đạo đức cách mạng. 0ới ÊU luật của: Đảng nói 
trén da dnnh trưởng rất xâu đến tính chất giải cấp, tính chất tiên phong bà sức 
chiến đău của Đăng. Những hành động ằu dã gàu thiệt hại đền sự nghiệpcách 
trạng của Đảng, đến nụ tín của Dng, đến mồi quan hệ giữa Đẳng Đớứi quản 
chúng. Dó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến buông lông chuuên 
cffnh bò sản, làm giìnn hiệu lực quản Tý của Nha nước vã. hội chủ nghĩa, gàụ 
trở nai cho oiệc giữ 0ững RỦ cương va. hội, đâu tranh khác phục những hiện 
tượng liêu cực. 


* 


Đề nắng cao tính lồ chức 0à KỦ luạt của cán bộ, đàng 0iên, Khắc phục 
những hiện Hrợng tự do 0ô KỦ luat, cùng ĐỜI 0iệc nàng cao giác ngộ lý tường 
cộng sản chủ nghĩa, sự nỗ lực phân đâu rèn luyện của can bộ, đang 0iên, cần 
phát huy đầu đủ trách nhiệm của các cấp tự, các lô chức: Đăng trong 0iệc giữ 
gìn KỦ luật của Đảng. Vói cách khác, đó là sự hết hựp chát chẽ các biện phúp 
giáo dục, tư lưởng 0à tồ chức. Tình trạng lự do ð2 ÂỦ luật có chiều hướng 
phát triền trong thời gian qua chỉnh là do chưa thực hiện đây đủ, chưa hết 
hợp chải ch? các biện pháp âU. 


(8) Van hiện Đại hội đại biều toán quốc lần thứ V. Nxb Sự thật, Hà-nòi, t [HH, tr, 54 


, 


liiện nay, trong mộti số cấp ủụ, một số cần bộ có quan điềm cho rằng, 
tron bước đầu xà dựng chủ nghĩa +Ä hội có nhiều khó khăn, phức tạp, 
không nên nhãn mạnh 0iệc đầu tranh tự tưởng, tăng cường kỦ luật, có thề gâu 
® căng thăng ) trong nội bỏ. Quan điềm đó không đúng. Thực tiền dã chứng mình 
những nơi coi nhẹ đầu Tranh tư tưởng, buông lông KỦ luật của Dáng, đều làm 
cho bệnh lự do chủ nghĩa, nô lò chức, bô kỦ luạậi phái triền, dnh hưởng xấu tới 
sức chiến đãu của Đảng, tới phầm chải cách mạng của cán bộ; đảng Điên. Lê- 
nin đã nói: ®Ñe nào làm tễu — dù chỉ là chút ÍE — KkỦ luật sát trong đỉng của 
qiai cầp 0ó san (nhất là trong thời ÊFỤ chuyên chính của nó) là thực l¿ giủp cho 
giai cấp tư sản chống lại giai cäp Uô sản » (9) ˆ 


~ 


Trong 0iệc giáo dụcxcdn bộ, đầng 0iên,giữ gìn ÂU luật của Đáng, các lồ 
chức cơ sở Đảng, nhất là các chỉ bộ, có pai Erò hết sức quan trọng. Các tồ chức 
cơ sở Đăng là những đơn 0Ị chiến đấu trực tiềp của Đăng. Alọi chủ trương, 
chính sách của Đứng nà Nhà nước đều thông qua lồ chức Đang Ở cơ sở đề tồ 
chức thực hiện. Tô chức cơ sở ])dng là nơi trực liếp giao công tác cho đảng 
Điền, kiềm tra công tác, đạo đức, tư cách của đăng iền, quản lú đảng 0iên, 
cho nên có điều kiện hiều biềt dầu đủ những ưu điềm, Khuyẽt điềm của đảng 
Điền 04 Hiến hành, giáo dục đng Điền một cách có hiệu qua. 


Điện pháp cơ bạn dề nâng cao lính lồ chức 0à kỳ luật của cán bộ, đẳng 
Điền là thường Trên liền hành tự phê bình ba phê bình trong sùnh hoạt chỉ: bộ. 
Xung dang Điền có J thức lốt rong Diệẹc giữ gìn RỤ luật của Dadng, gương 
mutat chỉ p hành các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quụet của Đăng cần 
đhirợc động Diên, biều thương kịp thời, dưng mưfc. Mọi biều hiện tự do chủ nghĩa, 
Ðộ tò chữtc, 0ô KkÙ' tuật cần được phe phản, ngàn chặn kịp thời. Những cán bộ. 
đẳng Điền mắc sai làm, khuuếl điếêm lớn thì phải Phl hành Kỹ luật, tàu lính 
chất, mức độ sai lâm nưi đưa ra khói Dịang, truy tố trước pháp luật, thông 
được đung† túng bao che, dù đó là cán bộ cp nào. Dáo cáo Đề xTâU dựng Dang 
tại Đại hội toàn quốc Phứ VỀ đả nói rõ : (đe Trong Đăng, rong Độ mu Vhảà nước, 
kỹ luật phái bình đăng không có ngoại lệ với bãt kỳ ai...Càng giữ 
CC Đụ cao, cảng đhrư/c rên luyện ldu ram trong Dang, nền phạm kỦ luật thì 
Điệc Phí hành RỤ tuật cảng phái nghiệm Phác. Vị phạm RU luật Xhảà nước thì 
phải Tứ lỤ 0è ạt hanh chính, phạm pháp tuảậit thị phái Aự lỤ theo pháp luật, 
không được chảm chước. đề xử lụ trong nội bộ Ddng nhằm bạo che cho 
nhau ® (10). 


MộI yêu lố rãi quan trọng đề gửt gìn ÂU luấật của Đăng là báo đản dân 
eliủ trong nội bộ Dang. NỤ luại của Dang báo giờ cũng phải trên cơ sơ phái 
huy dân chủ nội bộ. Vguquèn tác tập Irung đạn chủ của Đăng dời hoi phái bạo 
đam 0ừa có: ÂÙ luật chặt chẽ oữa có dàn chủ rộng rấi. Lê-nin đã nói : « Thống 
nhất hành động. tự do thao luận và phê bình, đó là định nghĩa của 
chúng ta. Chỉ có kỦ luật như thế mới xửng dáng 0ởi đang dân chủ của thột gian 
cấp liên Hiến » (11). 


Hiện nau ở nhiều nơi, tình hình thiểu dàn chủ hoặc dàn chủ hình thức 
tản đang diễn ra ii phô biến : tệ độc đoán, chuyên quuên, bệnh gia trườha 


- (9) Ý, Ï, Lê-nin : Toàn t@p. Nxb Tiến-bộ., Mát-xcơ-va, ]978.t. 41, tr. 24. 
(10) Văn biện Đạt hội đạt biều toàn quốc lần thứ . Nxb Sự thật, Hà-nói, 1982, t II, tr. 59 
(11) V.I. Lâ-nin : Toản (2, Nxb Tiến-bệ, Mát-xcơ-va, 1950, tý 14, tr. 163. 


phong kiễn còn khá nặng nề. Tình trang đỏ không những làm cho cán bỏ. địng 
Diên không phát huy được tính lích cực oà tính sáng tạo mà còn & llHrở rj ca 
ra những biều hiện cơ hội chủ nghĩa, thói nịnh hót, bợ đỡ, « gió chiều nào che 
chiêu ấwW?®, « kéo bè, kéo cánh ?®, gâu mát đoàn Kết 2 (12), 0à trong không íE 
trưởng hợp chính nó là nguyên nhân gâu ra những hiện lượng fự do bô kỦ tuát. 


_ Bởi oậu, đề bảo đảm kỦ luật của Đảng, không những phải phê phản 
nghiêm khắc những hiện tượng tự do 0ô KỦ luật mà còn phái đấu tranh khắc 
phục những hiện lượng mắt dàn chủ hoặc dân chỉ hình thức, nhất là phái 
phê phán nghiêm khắc, tử lÚ thích đáng những trường hợp đàn dịp, tra đập 
- những cán bộ, đảng Uiên dám thẳng thắn đầu tranh đề báo bệ chân: lÚ. 


Một yêu cầu quan lrọng trong nội dụng giáo dục chính trị, tư lưởng của 
các tồ chức cơ sở đảng hiện ngự là làm cho cán bộ, đảng 0iên nhận rõ tính 
chất ga gái, phức tạp trên tất cả các mặt của cuộc đẳắu ranh qiữa 1a UỞI 
dịch 0à cuộc đầu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa bà từ bạn chủ 

nghĩa ở nước fa liện nau. Qua đó mà giúp cho mọi người chủ động xác định 
lhái độ đúng đắn trước những 0oấn dề đặt ra trong cuộc sống hằng ngàu. 


Việc giáo dục lính tồ chức oà kỦ luật còn phải gắn Hồn 0uới uiệc râu dựng, 
cải liền các chế độ công tác, sửa chữa, khắc phục những quu dịnh không hợp 
l. Cần tồ chức những đợt sinh hoạt nghiên cứu 0è Điều lệ Đảng, qua đỏ mà 
liên hệ kiềm điềm, phê bình (hề cả phê bình cắp trên) trong 0iệc thực hiện 
các quụ định của Điều lệ Đảng 0ề nhiệm pụ 0à quijyền của đẳng 0iên, 0ề nguuên 
lác lập trung dân chủ, 0ề chẽ độ báo cáo từ Cuát xuống 0à từ dưới lên. 0uề tự 
phê bình 0à phê bình, D.0. 


Cùng 0ởi những biện phúp nói lrẻn, các tồ chức Đảng cần phối hợp uới 
các cơ quan có trách nhiệm. chăm lo giải quuết những khó khăn trong đời 
sống cho cản bộ, đáng ièn. Đó cũng là một biện pháp quan trọng, thiết thực, 
lạo điều kiện cho cán bộ, đdỉng 0iên giữ 0ững lính tồ chức 0à KỦ tuải, giữ 0ững - 
những phầm chãi cách -mạng tốt đẹp nói chung. 


(12) Văn kiện đai hội đại biều toàn quốc lần thứ V. Nxb Sự thật. Hà-nội, Í982. t. [1], tr. seii 


` 


PHÁT THIỀN NGHỀ HÙNG 
LẢ §Ự NGHIỆP LỨN (CỦA T0ÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN 


RONG sự nghiệp xáy dựng 
và bảo vệ Tô quốc, tử trước 
đến nay và từ nay về sau, 
rừng luôn luôn có vị trí và 
tác dụng cực kỳ to lớn, không chỉ là cơ 
sở cung ứng lâm sản phục vụ sản xuất 
và tiều dủng, mà còn là bộ phận quan 
trọng của môi trưởng sống. Nghề 
rừng là một trong' những ngành kinh 
tế có khả năng mang lại thu nhập 
lớn cho quốc kế dân sinh. Khẳng 


{ 


PHẠM - VĂN - ĐÔNG 


\ 


định vị trí quan trọng của rừng, phát 
triển nghề rừng toàn tiện, mạnh mẽ 
và vững chắc theo phương hướng mà 
Đại hội lần thứ V của Đăng đã vạch 
ra, nhất định chúng ta sẽ LtẠo nên 


những chuyên biến mới trong sự 


nghiệp xảy dựng lại và khai thác hợp lý 


- tài nguyên rừng nhiệt đới xứng dáng 


với vị trí và nhiệm vụ của nó đối với 
toàn bộ công cuộc xây dựng chủ Rghĩa 
xã hội Ởở nước ta. - 


, 


I — TÀI NGUYÊN RỪNG NHIỆT BỚI VÀ VỊ TRÍ QUAN TRỌNG 
CỦA NÓ ĐỐI VỚI KINH TẾ, MỖI SINH, QUỐC PHÒNG 


I—Nằm trong vùng khí hậu nhiệt 
đới gió mùa, nước ta có những tiềm 
năng lớn của rừng nhiệt đới, phong 
phú và giàu đẹp. “Rừng vàng biên 
bạc» chính là câu nói của nhân dân 
ta khẳng định “sự giàu có của rừng 
cũng như sự giàu có của biền nước 
ta. Trong rừng có hàng trăm loại gỗ 
quỷ, hàng chục loại đặc sản nỏi tiếng, 
hàng nghìn loài cây thuốc chữa bệnh, 
nhiều loại thực vật và động vật có 
giá trị lớn về nghiên cứu khoa học và 
bao tồn thiên nhiên mà không phải 


bất cử nước nào cũng có. Với nhiệt 
độ, độ ảm, lượng mưa và ánh sáng 
đöi đào, cày rừng nhiệt đới có khả 
nìng tăng trưởng nhanh, tái sinh 
mạnh, nếu biết cách khai thác tốt thị 
rừng thực sự là nguồn tài nguyên có 
thể khai thác và nuôi dưỡng liên tục. 
Chúng ta có nhiều loài cây quý. có 
thề gây trồng trên nhiều loại đất dai, 
từ những đồi trọc, núi đá khỏ càn 
đến những vùng đất ngập nước ven 
biền, ven sông. Nước ta là một trong. 
những vũng quan trọng của tre nửa. 


với hàng chục loại khác nhau mọc tự 
nhiên và có thê gây trồng ở kháp mọi 
miện đất nước, sau 4 đến 6 năm đã 
cho nguyên liệu. Cây đước, cây tràm 
ở Mính-hai Kiên-giang - v.v. là 
những cây kỷ điệu, vừa là cây cho 
gò, củi, nhựa, dầu, vừa là cây chắn 
sóng, rửa mặn, giữ đất, lấn biền. 
hãng năm tạo thêm đất mới cho nông 
nghiệp 


Trên đất nước ta còn có biết bao 
nhiều loài cây, con quý mà cho đến 
nay chúng ta chưa biết hết tính năng 
và tác dụng, Công việc này đòi hồi 
ngành điều tra cơ bản và các ngành 
khoa học có liên quan đến rừng phải 
đi sảàu nghiên cứu phát hiện, đánh 
giá liêm năng to lớn của rừng nhiệt 
đới dễ tìm cách báo, vệ, khai thác và 
nhát triền. 

Nai đèn vị trí kinh tế của rừng, 
trước hết phải nêu vai trỏ cùng 
cäp nguyên liệu lâm san cần thiết cho 


những ngành eông nghiệp, xảy dựng. 


cơ bản, giao thông vận tải; cung cập 
những sản phầm tiêu dùng trong đời 
söng nhàn dân. làng năm, chúng ta 
khai thác theo kế hoạch khoảng 2 triệu 
mét khối gỗ, hàng trăm triệu cây tre, 
nứa và nhiều loại làm sản khác đáp 
ứng nhùu cầu của các ngành công 
nghiệp và xây dựng. Ngoài ra, theo 
ước tính của Độ lâm nghiệp, nhàn 
đân, cơ quan, bộ đội cũng đã tự khai 
thác một khối lượng gỗ, củi tử 20 đến 
25 triệu mét khỏi. ương nhiên, nhụ 
cầu của sản xuất và đời sông mi 
ngày một tầng nhanh. Chỉ riêng việc 
eung cấp gỏ cho một nhà máy giấy Ở 
Vĩnh-phú. hằng năm cìn từ 25 đến 50 
vạn mét khối. Nước ta rồi đày sẽ phải 
xày đựng những nhà máy như vậy. 
nhủ cầu làm sản còn to lớn và eấp bách 
hơn nhiều, 


Nghe rừng là một trong những 
ngành kính tế có khả nàng đem lại 
thủ nhập lớn cho Nhà nước, cho tập 
thê và cho kinh tế gia đình. Phát 
Iriên mạnh nghề rừng chính là đề khai 


thác tốt tiềm nững lao động và tải 
nguyên rửng. đât đai. tạo ra công ăn 
việc làm cho hàng triệu người, tăng 


nguồn sản phầm phục vụ tiêu dùng : 


trong nước và xuất khảu, góp. phần 


. tích cực vào việc thực hiện chủ trương 


phân bố lại lao động và dân cư tại 
mỗi địa phương và trong phạm ví ca 
nước. 


Rừng có vai trò rất quan trọng đối 
với môi tếường sống của con người. 
Rừng có tác dụng đặc biệt trong việc 
gtữ nước và điều hỏa nguồn nước. 
làm tăng thêm lượng mưa và độ ầm 
có lợi cho việc bảo vệ đãi, chống xỏi 
mòn, hạn chẽ lũ lụt. Đối với những 
nước nhiệt đới như nước ta, nhất là 
ở những vùng núi cao, độ đốc lớn. nơi 
đầu nguồn nước, việc bảo vệ rừng 
càng có ý nghĩa bức thiết. Bảo vệ 
rừng chỉnh là bảo vệ đất và bảo vệ 
nguồn nước, yếu tố cực kỳ zquan 
trọng đối với cuộc sống của cả mội 
dân tộc. lịch sử thế giới đã chứng 
mỉnh rằng do nạn phá rừng mà những 
vùng rộng lớn vốn phì nhiêu của 
nhiều quốc gia đã biến thành sa mạc, 
với hậu quả hết sức nặng nề mà 
nhiều thế hệ sau phải gánh chịu. Diễn 
biên về khí hàu, thời tiết và chế độ 
thủy văn xảy ra khả phức tạp: trong 
những năm gìn đàyv ở nước ta là do 
nhiều nguyên nhân, song điều rất để 
hiều là rừng. nhất là rừng đầu 
nguồn. đã bị phá hại nghiêm trọng. 
Điều đó nhắc nhớ mọi người phải 


“hết sức chú ý đến những quv luật 


của tự nhiên, khôỏng thê khỏng tón 
trọng nó. 


từng và hệ thông câv xanh có tác 
dụng chống gió bão, chắn cát bay, 
lam sạch không khí, giảm tiếng động. 
tạo nên môi trường thuận lợi cho sản 
xuất và cuộc sống con người. Những: 
khu rừng bảo vệ thiên nhiên, những. 
khu rừng nghỉ ngơi, giai trí và chữa 
bệnh, những khu rừng tham quan, du 
lịch, những công viên và hệ thống 
cây xanh gan liền với khu vực dân cư, 


" 


nhất là ở thành phố và khu công 
nghiệp tập trung. tạo thành cảnh 
đẹp thiên nhiên hài hòa và là.nhu 
cầu của đời sống văn hóa, xã hội. 
Trinh độ văn hóa, xã hội phát triên 
càng cao, nhu cầu đó được đặt ra 
càng lớn. .- 


Về mặt nghiên cứu khoa học và bảo 
tồn thiên nhiên, rừng nhiệt đới nước 
ta có vị.trí và ý nghĩa to lớn không 


chỉ riêng đối với nước ta mà còn đối - 


với nhiều nước trên thế giới. Những 
dạng rừng: phong phú và độc đáo, 
những giống loài thực vật và động 
vật tiêu biều của rừng nhiệt đới cần 
phải được bảo vệ hết sức chu đáo, 
theo đúng cách thức của công tác 
nghiên cứu khoa học và bảo tồn thiên 
nhiên, bảo tôn nguồn giống, phục vụ 
cho những yêu cầu mới trong tương 
lai mà ngay từ bây giờ chúng ta phải 
rất chú trọng. ⁄ 


7. Rừng có tác dụng (to lớn đối với 
quốc phòng. Trải qua mấy nghìn qầm 
lịch sử, trong các cuộc chiến dấu chống 
giặc ngoại xảm, núi rừng Việt-nam 
đã tạo nên lợi the cực kỷ quan trọng 
đề nhàn đân ta chiến tháng kẻ thù, 
trước đảy và mãi mãi sau này, Việc 
bảo vệ rừng, trồng cây- Ở các vùng 
biên giới, bở biên và khắp mọi miền 
đất nước không chỉ là đòi hỏi của 
nên kinh tế, mà còn là yêu cầu của 


nhiệm vụ củng cố quốc phòng theo. 


quan điềm quốc phòng toàn dân, toàn 
điện. 


2—~ Trong những năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, ngành lâm nghiệp 
cùng với các ngành, các cấp địa 
phương đã có những cố gắng liên tục 


trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận. 


động và tồ chức nhân dân bảo vệ 
rừng và trồng rừng. Phong trào * Tết 
trồng cây * do Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
phát động đã được đồng bào khắp 
nơi hưởng ứng nhiệt liệt và sớm trở 
thành tập quán tốt đẹp trong đời sống 
kinh tế và xã hội ở nhiều địa phương. 
Phong trào đó có ý nghĩa quan trọng 


về mọi mặt và thực sự đem lại những 
lợi ích kinh tế lớn lao. Cả nước ta 
đã trồng hơn 40 vạn héc ta rừng tập 
trung và hơn 2 tỷ cây phân tán, 
tương đương với hơn nửa triệu héc 
ta rừng tròng. Chất lượng rừng trông 
những năm gần dày khá hơn những 
năm-trước. Khai thác và. chế biến gỏ 
có những tiến bộ đáng kề. Nghề rứững 
đã từng bước được xây dựng và phát 
triền theo hướng lấy công tác bảo vệ - 
và xây dựng vốn rừng từ cơ sở làm 
nhiệm vụ trung tâm; thực hiện nông ~- 
lâm kết hợp; giao đất rừng và giao 
rừng cho hợp tác xã kinh doanh kêt 
hợp với tô chức lại sản xuất trong 
khu vực quốc doanh và tập thề; bước 
đầu thực hiện có kết quả chính sắch 
khuyến khích nhân dàn làm nghề rừng 
theo chủ trương giao đảt rừng và 
giao rừng cho nhân dân quản Ïy vú 
sản xuất. Những đơn vị xuất sắc với 
cách làm thông minh, sáng tạo đã và 
đang xuất hiện ở nhiều địa phương. 

3—Tuy nhiên, do hậu quả của tệ 
nạn phá rừng triền miên trong nhiều 
năm, đến nay tài nguyên rừng đã bị 
giam sút nghiêm trọng cả về điện tích. 
số lượng và chất lượng. Trong vòng 
20 năm qua, diện tích rừng đã giam 
tử 415 xuống còn 29Ã so với toàn bộ 
diện tích đất đai tự nhiên. Theo tài 
liệu điều tra năm 1980, ta có khoảng 
9,9 triệu héc ta rừng (trong đó rừng 
có trữ lượng khá khoảng 3 triệu héc 
ta), nhưng theo tài liệu xác mình mới 
đây thì diện tích rừng hiện có còn 
thấp hơn số nói trên. Đày là điều cần 
đặc biệt quan tâm. Nạn phá rừng dế: 
nay tuy đã được hạn chế một phần 
nhưng ván chưa chấm dứt. Tệ chặt 
phá, đối rừng, khai hoang bừa bãi 
vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Công tác 
trồng cây gây rừng phát triền chàm, 
tỷ lệ thành rừng còn thấp, hiệu quả 
kinh doanh rừng chưa cao. Việc khai 
thác chưa gắn liền với yêu cầu bảo 
đảm tái sinh. Việc chế biến gỏ, bảo 
quản gỗ còn yếu, sử dụng gỗ và làm 
sản còn lãng phí quá lớn, càng làm 
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tăng thêm mức độ khai thác lạm dụng 
vốn rừng. Với tiềm năng và thế mạnh 
ca từng, với nguồn lao động đồi dào 
nh nước ta, lẽ ra phải biết tô chức 
đề thu hút hàng triệu người tham gia 
xâv dựng và khai thác rừng, từ đó 
tạo nguôn nguyên liệu phong phú đề 
mở ròng các ngành, nghề, phát triền 
kinh tế, nâng cao đời sống, song điều 
đáng tiếc là nhiều nơi chưa làm được 
như vậy. Nhin chung, việc kinh doanh 


lÚ- PHÁT TRIỀN LÃM NGHIỆP 


rừng văn còn ở trính độ quá thấp. 
về cơ bản chưa thoát khỏi tình trạng 
khai thác theo lối tự nhiên. Chúng ta 
chưa đâu tư thích đáng vẻ lao động - 
và kỹ thuật tiên bộ nhằm cải tạo rừng 
từ trang thái rừng tự nhiên, hoang dJ 
thành rừng có quản lý, có năng suất; 
san lượng và giá trị Rinh tế cao trên mỗi 
đơn vị điện tích và trên toàn bộ hàng 
chục triệu héc ta đã-được quy hoạch 
cho yêu cầu phát triền làm nghiệp. . 


TOÀN DIỆN, LẤY CÔNG TÁC 


BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG VỐN RỪNG LÀM NHIỆM VỤ TRUNG TÂM 


dam nghiệp là một trong những 
ngành sản xuất vật chất quan trọng, 
Nghề rừng phải được phát triển toàn 
điện, bạo gồm các khảu bảo vệ, tái 
- sinh,tu bộ, trông, khai thác, chế biến 
gỏ và làm sản, đặc sản, đáp ứng nhụ 
cán ngày cảng lớn của xã hội. Song 
càn thầy răng công tác bảo vệ và phát 
triển tài nguyên rừng phải được xem 
tà nhiệm vụ cơ bản nhất của nghề 
rừng, trước mắt cũng như lâu dài 
theo hướng nòng làm công nghiệp 
kẻêt hợp, tàn dụng tiêm năng phong 
phú của rừng vào công cuộc xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội ở các tỉnh, huyện 
trung du và miền núi. Đày là sự 
nghiệp lớn của toàn Đăng, toàn đàn. 

I— Chúng ta đang đứng trước tỉnh 
trang mất cân đối nghiêm trọng giữa 
nhụ ceäu làm sản ngày càng lớn của 
xã hội với khả năng cúng ứng hạn 
chế của rừng. Cách khai thác theo 
kiêu bóc lột thiên nhiên như hiện nay, 
công thêm nạn đốt phá rừng và cháy 
rừng xảy ra liên tiếp, làm cho rừng 
nhanh chóng bị kiệt quệ. Vì vậy, 
phát có những biện pháp kiên quyết 
và mạnh mẽ nhất nhằm lập lại trật 
tử mới trong công tác quản lý và 
bìo vệ rừng, sử dụng có hiệu quả 
tài nguyên rừng nước ta; chảm đứt 
tình trạng đốt rừng, cháy rứửng và 
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nạn chặt phá, khai hoang xâm lân 
rừng. Đề bảo vệ được rừng. không 
thê chỉ áp dụng những biện pháp 
riêng lẻ, có tính chất ngăn chặn, mà 
phải giải quyết tận gốc mọi nguyên 
nhân dân tới phá rừng. Phải đặt công 
tác bao vệ rửng trong toàn bộ nhiệm 
vụ phát triền kính tế ở miền núi và 
trung du. Phải gắn mọi hoạt động sản 
xuất, cãi thiện đời sống của đồng bào 
các dân tộc với yêu cầu bảo vệ và 
phát triển rừng; thực hiện quản lý, 
bảo vệ rửng theo chủ trương và chính 
sách mới; xác định rõ trách nhiệm 
làm chú cụ thẻ của các đơn vị và cá 
nhàn được phản công trên từng địa 
phương và tại môi tiêu khu rừng, 
gản trách nhiệm với quyền lợi của 
địa phương, cơ sở và người lao động 
trong công tác này. Căn phản loại 
rửng đề bảo vệ, có lực lượng chuyên 
trách, đồng thời phát huy lực lượng 
toàn dân và lực lượng nhàn dàn tại 
chỗ bảo vệ rừng m3at cách có hiệu 
quả. Phải đề cao pháp chế xã hội chủ 
nghĩa trong công tác quản lý và bão 
vệ rừng; tuyên truyền, phô biến sâu 
rộng pháp lệnh về bảo vệ rừng đề 
mọi người quán triệt và thí hành 
đúng. Những người phá rửng, những 
người săn bắt, giết hại muông thú 
quý, những người chủ trương sho 
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phá rừng trái với quy hoạch và luật 
pháp, đều bị xử phạt nghiêm mình. 
Đã đến lúc chúng ta phải làm việc này 
khần trương và nghiêm túc. 


2— Rừng là loại tài nguyên có khả 
năng tái tạo và nhiệm vụ tái tạo rừng 
hiện nay rất lớn và cấp bách. Chúng 
ta phải phấn đấu đê xây dựng 15,6 
triệu héc ta rừng và đất làm nghiệp 


trở thành vốn rừng có năng suất, sẵn - 


lượng lớn và hiệu quả kinh doanh 
cao. Như vậy phải đồng thời cải tạo, 
tu bồ, tái sinh rừng tự nhiên và đầy 
nhanh tốc độ tròng rừng trên đất 
trồng, đöi trọc, theo hướng tập trung, 
thâm canh, chuyên canh, sản xuất lớn. 
Trước hết phải quản lý tốt vốn rừng 
tự nhiên và điện tích rừng trồng hiện 
có. Phải sớm hình thành những vùng 
nguyên liệu phục vụ các ngành công 
nghiệp giấy, mỏ, gỗ và những vùng 
đặc sản xuất khâu như quế, hồi, nhựa 
thông, cánh kiến v.v. Đồng thời phải 
đặc biệt coi trọng trông cây xây dựng 
vốn rừng trên địa bàn huyện, xã, hợp 
tác xã và khuvến khích hợp tác xã, 
khuyến khích nhàn dàn trồng cày ở 
kháp mọi nơi, trên đường cái, kèẻnh 
mương, bờ ruộng, trong vườn của 
mỗi gia đỉnh: nhằm nhanh chóng 
nâng cao tỷ lệ diện tích cây xanh và 
đáp ứng yêu cầu gỗ, củi phực vụ đời 
sống nhàn dân. Chúng ta hoàn toàn 
có khả năng làm việc này và cần phải 
làm như vậy. Huyện Lý-nhân, tỉnh 
Hà-nam-ninh thuộc vùng đồng bằng 
đất hẹp người đông, nhờ tồ chức tối 
phong trào nhân dàn trồng cây, đã 
tạo nên vốn cây xanh phong phủ, cải 
tạo môi trường và hằng năm khai 
thác hơn 25000 mét khối gỗ, 12000 tấn 
củi, 300000 cay tre, tương đương với 
sản lượng khai thác của một huyện 
miền núi giàu rừng. 
phương đều làm được như huyện lLý- 
nhân thị vốn rừng, vốn cây của cả 
nước sẽ to lớn biết nhường nào, nhu 
cầu về lâm sẵn sẽ được đáp ứng, rừng 
tự nhiên sẽ được bảo vệ tốt hơn. 


¬^ 


Nếu các địa” 


— Tiềm năng kinh tế của rừng 
không chỉ có gỏ, mặc đủ gỗ là nguyên 


diệu quan trọng, mà còn có chím 


muiông, thú rừng, tiêm năng dắt đai, 
khí hàu, thủy lợi, thủy điện v.v. Vị 
vậy ở «các tỉnh, huyện miền núi phải 
khai thác tốt những thế mạnh của 
minh, từ nông nghiệp, làn: nghiệp mà 
đi lên, nhất thiết phải sử dụng đất đai 
theo hướng nông — làm kết hợp ›» (1). 
Thực hiện phương thức nông — làm 
kết hợp là một trong những hướng 
quan trọng đề sử dụng rừng và đất 
rửng một cách có hiệu quả nhất, Đày 
không chỉ là đòi hỏi của nền kinh tế 
mà còn là điều rất cần thiết đề duy 
trị và phát huy tác dụng tích cực của 
các nhàn tố sinh thái vùng nhiệt đới, 
trong đó rừng luôn luôn có vai trò 
quan trọng bậc nhất. 


lối với miền núi và trung du, 
việc Kết hợp nông — làm nghiệp tạo 
ra khả năng mới đề tăng thêm nguôn 
lương thực, thực phẩm và eác loại 
nòng sắn, làm sản khác mà vẫn bảo 
vệ và phát triền được rừng. Cũng căn 
nhận rõ rằng kết hợp nông — làm. 
nghiệp không có nghĩa là tủv tiện 
khi phá đất rừng và rừng dẻ làm 
lương thực một cách phí lý, khong 
tính toán hiệu quả kinh tế, dân đến 
hậu quả tại hại như nhiều người đã 
biết. Phương thức nông — làm kết 
hợp là phương thức sản xuất tích 
cực về nhiều mặt dòi hỏi rất nghiêm 
khác về khoa học, kỹ thuật và quan 
lý. Do đó phải có quy hoạch, kẻ 
hoạch và phương thức kết hợp nòng — 
lâm thích ứng với điều kiện tự nhiên, 
kinh tế và xã hội trên từng địa 
phương và vùng lănh thỏ, chẳng hạn 
nơi này thị kết hợp trông rừng với 
trồng cày lương thực, cày còng 
nghiệp, nhưng nơi khác thì kết hợp 
với chăn nuôi đại gia súc, VỚI nuỞi 
trồng thủy sản, hoặc với gày trông 


(1) Văn hiện Đai hội đạt biều toàn quốc lần 
thứ V, Nhà xuất bản Sự, thật, Hà-nòi, 1982, 
t. Í. tr. 63. 
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những loài được liệu và đặc sản quý. 
làm sao trên mỗi khu đất, mỗi cánh 
rừng. ta có thề thu được những sản 
phầm có giá trị cao nhất, đồng thời 
bao vệ được đất đai, môi trường và 
phong cảnh đẹp thiên nhiên. Trong 
thực tế chúng ta cũng đã có những 
điền hình tốt về kết hợp nông — làm 
nghiệp ở khắp các vùng từ miền núi, 
trung du, đến đồng bằng và vùng 
biên. Xã Viễn-sơn, tỉnh Hoàng-liên- 
sơn thuộc vùng đồng bào dân tộc 
¡it người, trước đây sống du canh 
du cư, đốt rừng làm nương rẩy, 
trong I0 năm nay dã kết hợp trồng 
rừng quế với trồng cây lương thực, 
đến nay đã có hơn 600 héc ta quế, 
hàng năm thu nhập về quế chiếm hơn 
Ñ0® tông thu nhập của xã viên, đồng 
thời còn thu hoạch hàng trăm tấn 
Hrơng thực trồng xen. Nhờ đó đời 
sống vạt chất, văn hóa của đồng bào 
không ngừng dược cải thiện, nạn phá 
rừng đã được chấm đứt. Hợp tác xâ 
Mườởng-chùm, dân tộc Thái, huyện 
Mườởng-la, tính Sơn-la, do biết phát 
huy thế mạnh của rừng. quản lý chặt 
chẽ tài nguyên rừng, khéo kết hợp 
_ giáúi quyết tốt yêu cầu sản xuất lương 
thực, đầy mạnh chăn nuỏi theo hình 
thức kết hợp nông —làm, cho nên mọi 
mặt sản xuất đều phát triển, đời sống 
nhân đàn khá hơn trước. Chủ trương 
phát triển kinh tế đỏi rừng của tỉnh 
Vĩnh-phú đã có kết quả bước đầu ở 
THÓI SỐ HƠI, Ở xã Tiêu-sơn, huyện 
Đoan-hùng thuộc vùng đói trọc trung 
dt tỉnh Vĩnh:phú, hầu hết các hộ gia 
dinh đều đã có vườn rừng ở chân 
đói, kết hợp trồng tre, diện với cây 
an quả và cày còng nghiệp; hàng 
nắm khai thác hàng trăm tần nguyễn 
liệu lâm sản và đang thirc hiện việc 
mở rộng trồng rừng trên đôi cao 
theo cách giao khoán bảo vệ rừng, 
trồng rừng kết hợp với sản xuât 
nông nghiệp theo nhóni và người 
lao động. lây là kinh nghiệm quý 
báu, các nơi cần nghiên cứu và vận 
dùng. Cũng nhờ thực hiện kết hợp 
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nông — làm mà nhiều lâm trường ở 
miền núi đã có thêm lương thực. 
thực phẩm, bảo đảm tự cung ứng 
được một phần đề cải thiện đời sống 
cho công nhân, giảm bớt khó khăn 
cho Nhà nước. 


. Phải làm cho việc kết hợp nông — 

lâm được thực hiện rộng rãi và phổ 
biến, thề hiện thành nhiệm vụ và chỉ 
tiêu kế hoạch cụ thề của từng huyện. 
tửng lâm trưởng, nông trưởng, hợp 
Lác xã và trong tửng vườn cây của 
mỗi gia đình; tửng bước hình thành 
cơ cấu sản xuất kết hợp nhiều ngành.. 
nghề một cách hài hòa và ôn định. 
Phải tông kết kinh nghiệm thực tế 
phong phú trong nhân dân, đầy mạnh 
nghiên cứu, thực nghiệm khoa học. 
đúc thành lý luận và phương phấp 
thực hành tiên tiến trong việc sử 
dụng đất rừng một cách hiệu quả. 
toàn điện và tông hợp nhất. Chương 
trình tiến bộ kỹ thuật về kết hợp 
nông — lâm do bộ làm nghiệp đang 
thực hiện là một trong những chương 
trình trọng điềm của Nhà nước, có € 
nghĩa rất lớn đối với việc thực hiện 
chủ trương này ở nước ta, cần phải 
có sự cõ gáng cao nhất đề hoàn thành 
thật tốt chương trình đó. 


(— Phải quản lý chặt chẽ việc khai 
thác rửững trong phạm vi cả nước và 
tại mỗi địa phương, trên cơ sở quy 
hoạch, thiết kế, kế hoạch và theo quy 
trình bảo vệ, tái sinh, nuôi dưỡng 
và trồng lại theo những chu kỷ nhất 
định. Khối lượng gỗ lấy ra tử rừng 
bao nhiêu là tùy thuộc vào khả năng 
của rừng và sự cố gắng trồng cây, 


. gây rừng của cả nước và ở mỗi địa 


phương, không thề tùy tiện cho phép 
khai thác và sử dụng một cách vô ý 
thức và thiếu trách nhiệm. 


Công tác chế biến, bảo quản gỗ và 
sử dụng tiết kiệm lâm sản phải được 
đầy mạnh. Phải triệt đề tận dụng và 
tiết kiệm gỗ từ khâu khai thác, chẽ 
hiển đến tiêu dùng. Phải hạn chế, 


tiến tới cấm hẳn việc khai thác vào 
rừng cấm, sử dụng lãng phí quá lớn 
nguồn lâm sản, nhất là ở miền núi 
lâu nay vốn có tập quán sử dụng 
hoang phí gỗ, củi. Phải dành nhiều 


gỗ quý, lâm sản, đặc sản có giá-trị. 


phục vụ xuất khầu. Thúc đầy nhanh 
tiến bộ kỹ thuật về mọi mặt của 
ngành chế biến làm sản theo phương 
pháp cơ lý và hóa học.: Phải sắp xếp 


II — NHÀ NƯỚC VÀ 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT 


Chúng ta đã thấy rõ vị trí quan 
trọng và tính chất cấp bách của 
công cuộc bảo vệ rừng, khôi phục 
rừng, trồng cây gây rừng ở nước ta. 
Muốn làm được việc đó, nhất thiết 
phải dựa vào sức mạnh to lớn của 
toàn dân, phải thực hiện phương 
châm « Nhà nước và nhân dân, trung 
ương và địa phương cùng làm » và 
phải thực hiện *“lấy- rừng phát 
triền rững ». 

I—=Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hỏi chủ nghĩa Việt-nam quy định 
rừng và đãi rừng thuộc sở hữu toàn 
dân do Nhà nước thống nhất quản 
lý. Song, rừng và đất rừng lại phân 
bố trên khắp mọi vùng lãnh thô và 
nằm xen kẽ với nhiều vùng dàn cư 
mà tử bao đời nay đã gắn liền với 
cuộc sống của hàng triệu người, nhất 
là ở miền núi và trung du. Do đó, sự 
nghiệp bảo vệ rứng và trồng rừng chỉ 
có thề thực hiện tốt, nghề, rừng chỉ 
có thề được phát triền, khi chúng ta 
phát huy đầy đủ trách nhiệm của 
mỗi địa phương, thu hút được sự 
"quan tâm của toàn xã hội và động 
viên hàng triệu người hăng hái than 
gia trồng cây gây rừng. Một mặt, 
phải xây dựng. củng cố và tăng 
cưởng lực lượng quốc đoanh, mặt 
khác cần phát triển. mạnh lực lượng 
llrp tác xã và hộ gia đỉnh làm nghề 


lại hợp lý mạng lưới chế biến gồ 
của cả nước; thực hiện nghiêm ngặt 
quy trình chế biến tận dụng, đưa 
toàn bộ hoặc phần lớn phế liệu gỗ 
vào sử dụng và chế biến lại đề nâng 


cao hiệu quả sử dụng lâm sản. Phải 


đầy mạnh việc nghiên cứu tỉm 
nguồn nguyên liệu, vật liệu thay thế 


gỗ đề có thề sử dụng gỗ vào những 
việc đích đáng. | 


NHÂN DÂN CÙNG ` 
TRIỀN NGHỀ RỪNG 


rừng dưới mọi hình thức nhận khoán 
hợp tác, phối hợp kinh doanh, liên 
doanh theo chính sách giao đất, giao 
rừững cho huyện quản lý và hợp tác 
xã, đơn vị quản đội trồng cây, cho 
hộ gia đình xây đựng vườn rừng. 
Đây là chủ trương hết sức quan trọng 
của Đảng và Nhà nước ta, cần được 
quán triệt sâu sắc Irong các cấp, các 
ngành và tồ chức thịre hiện chu đáo. 
Kinh nghiệm thực tế chỉ ra rằng. 
nơi nào cấp ủy và chính quyền địa 
phương quan tâm chỉ đạo công việc 
này thi rừng ở đó được bảo vệ và 
khai thác tốt, đất trống, đỗi trọc 


được trồng cây, thu nhập do kinh tế . 


rừng đem lại ngày càng lớn, đời 
sống nhân dân ngày càng được cải 
thiện. Có thề nêu ra nhiều ví dụ 
điền hình: ở tỉnh Thanh-hóa, do 
phát động công cuộc trồng luồng tử 
năm 1973 đến nay vừa đúng 10 năm, 


nhân dân cùng Nhà nước đã trồng 


hơn 30000 ha và có hơn 17900 ha đã 
được khai thác, với giá trị sản phầm 
hàng trăm triệu đồng, ngoài ra còn 
có nhiều lợi ích to lớn khác không thê 
tịnh toán hết giá trị Xã Phúc-sên 
thuộc đân tộc Nùng, tỉnh Cao-bảng 
biết giải quyết thỏa đáng quan hệ 
giữa lợi ích Nhà nước. tập thề và cá 
nhân, phát động quin chúng xây dựng 
quy ước báo vệ rừng một cách hợp 
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lý, có chế độ thưởng phạt phản mình, 
đo đó không những rừng tự nhiên Ở 
đày được báo vệ tốt, nhàn dàn còn 
đóng góp hơn một triệu nơày công 
đe tròng cày, biến hơn 750 héc ta đồi 
trọc, núi đá thành rừng cày xanh tốt, 
Với cách làm sáng tạo, dựa vào sức 
“đàn, xã Hữu-khánh, tỉnh lLạng-sơn 
sau 20 năm phấn đâu liên tục đã 
trong gản 900 héc ta rừng, bao góm 
rừng tập thể và vườn rừng theo hộ 
gia đình, tạo nên vùng kinh tế trủ 
phú, bình quản lượng thực đâu người 
đạt trên 400 kg và môi hộ thụ hơn 
12000 động sản phầm môi nà¡n. Ở hợp 
tác xã Can-kiệm, huyện Thạch-thảt, 
thành phố Hà-nội đội trông cày 
chưyên trách đã có công cải tạo đái 
đói đá ong, biến cả một vùng đảit căn 
côi thành rừng cày, vưởn quả tốt 
tươi. hinh nghiệm và tấm gương 
cản củ lao động của các cụ trong đội 
trồng cày của hợp tác xã lloa-tiên, xã 


Gia-lương, huyện Gia-viễn, tỉnh 
Hà-nam-ninh đã lấy đất từ dưới 


ruộng lên núi đá đề tròng cáy, làm cho. 


quê hương thêm giàu đẹp, thật đăng đề 
cho tất ca mọi người khảàm phục và 
học tập. Những điền hình tương tự 
như trên xuất hiện ở nhiều nơi trên 
đất nước ta, khẳng định tiềm. nang 
lao đóng và kịnh nghiệm làm rừng 
của nhân dân ta là rất phong phú và 
sàng tạo. _ 

2-Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy 
Đảng, chính quyên các cấp phải khần 
trương {tô chức lại nghẻ rừng trên 
phạm vi cả nước và tại tửng địa bàn 
tỉnh, huyện, xã, nhằm phát huy sức 
mạnh to lớn của toàn dàn trong công 
cuộc bảo vệ rừng và xây dựng vốn 
rừng. Trên cơ sở quy hoạch thống 
nhất của Nhà nước, xác định rõ mục 
tiêu và phương hướng" phát triền 
nòng — làm nghiệp ở mỗi vùng, phải 
nhanh chóng giao rừng và đất rừng 
cho từng hợp tác xã và hộ gia đình 
bảo vệ và gảy trồnz rừng. Phân đấu 
trong một thời hạn nhất định hoàn 
thành việcđ phủ xanh đất trống, đồi 
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trọc ở các địa phương. Những tỉnh, 
huyện nào có điện tích đất đai qua 
lớn, khả năng lao động và đầu tư vốn 
bị hạn chế, thì có thê hợp tác, liên 
doanh với các địa phương khác đề 
dạy mạnh tốc độ trông rừng, Mi 
địa phương phái chịu trách nhiềm 
trước Nhà nước về bảo vệ rừng, quản 
lý chặt chẽ việc khai thác vàÀ giao. 
nộp lầm sản theo kế hoạch. 


Nghiên cứu phần công, phản cáp cụ 
thể về quan lý nghề rừng cho các 
tỉnh, huyện, tö chức tốt mỗi quan hệ 
hợp tác, liên doanh giữa quốc doinh 
cvà tập thể, giữa tập thể và hộ gía 
đình, bảo đâm gán bó hài hòa lợi ích 
của trung ương, địa phương, cơ SỞ và 
người lao động trong công tác bảo vệ 
và xy dựng rừng, làm cho phần kinh 
tế làm nghiệp trực thuộc trung trởờng 
và phần kinh tế làm nghiệp trực 
thuộc địa phương cùng phát triển 
nhằm hoàn thành những nhiệm vụ 
và đạt những mục tiêu chung của 
cả nước, 

3— Trong sự nghiệp phát triển kinh 
tế nói chung và phát triển làm nghiệp 
nói riêng, huyện và cáp huyện có vai 
trò rất quan trọng. Phía cần cứ vào 
điểu Kiện tài nguyên và điều kiến 
kinh tế — xã hội để xác định dùng 
đẳn vị trí và phương hướng phát 
triền nghề rừng trong tông thẻ kinh 
-tế trên địa bàn huyện, 

Ở các huyện miễn núi, nghề rửng 
phải được đạt lên vị trí hàng dâu, 
tiếp đến là cây công nghiệp, chăn 
nuôi đại gia súc, nuỏi trông đặc sản, 
thủy sản. Điều cần nhấn mạnh là các 
huyện miền núi phải tận dụng mọi khủ 
năng đê làm lương thực, nhất là các 
lbai cày màu thích hợp. 

Ở các huyện trung du, phường 
hướng chú' yếu là cố gắng tự cản dõi 
như cau lương thực, tiến lên làm giàu 
bảng cây công nghiệp và nghề rừng, 
đìy mạnh chân nuôi. 

Ở các huyện dòng bằng, phải tróng 
cày đề tự cũng cấp gỗ, củi và bảo đảm 


phòng hò cho sản xuất nông nghiệp. 
Cản chú trọng trồng dâu đề góp phần 
giải quyết vấn đề mặc cho dàn. 

Ở các huyện ven biền, phải trồng 
cây phòng, chống gió, bão và đáp ứng 
nhu cầu gỗ, củi tại chỗ, phục vụnghề 
cá, kết hợp trông cây theo yêu cầu 
quôc phòng. Cày dước, cây tràm Ở 
Minh-hai, Kiên-giang ; cây dừa ở miền 
Trung và Nam-bộ cản được quan tàm 
đác biệt vì lợi ¡ích nhiều mặt của 
chúng. 

Phát triền làm nghiệp — lấy địa 
bản huyện làm chỉnh, cần phải đặc 


ề 


IV —.NHỮNG 


Đề thực hiện được phương hướng 
và mục tiêu xày dựng và phát triền 
lâm nghiệp ở nước ta, cần phải giải 
quyết hàng loạt vấn đề, trong đó có 
mãy việc cơ bản cần phải được thực 
hiện tỐCt: ° 

1—Trước hết, phải tồ chức kiềm kê 
lại rừng, đất rừng trong cả nước đề 
làm căn cứ vững chắc cho việc xác 
định phương hướng chiến lược phát 
triền nghề rừng toàn điện và dự kiến 
chương trình phát triền lâm nghiệp 
cho đến năm 2000. Đó là tiền đề đề 
lập quy hoạch và kế hoạch thực hiện 
từng bước những mục tiêu phát triền 
nghề rừng nhiệt đới nước ta. Phải 


cản quy hoạch sản xuất với quy- 


hoạch bảo vệ, nhất là bảo vệ cho 
được những khu rừng cấm, những 
khu rừng dự trữ, những khu rừng 
nghiên cứu khoa học v.v. và phải có 
tồ chức chuyên trách bảo vệ chủ đáo. 
Phải hướng việc khai hoang vào 
phục hóa và sử dụng đất trống, dõi 
trọc; nơi đã có rừng nhất thiết cấu 
khai hoang. Hướng chung của quy 
hoạch nông — lâm nghiệp là trong 
nông có lâm, trong lâm có nông, kinh 
doanh toàn diện, sử dụng tông hợp 
tài nguyên, bảo vệ và phát huy vốn 


xi 


biệt coi trọng vai trò của cấp huyện 
trong quản lý hành chính Nhà nước và | 
quản lý sàn xuấi, kính doanh. Ủy ban 
nhàn dàn huyện một mặt phải vươn 
lên đủ sức quản lý nghề rừng theo 
yêu cầu mới, mặt khác phải có tồ chức 
làm nghiệp chuyên trách giúp quản . 
lý thống nhất các hoạt dộng làm 
nghiệp trên địa bàn huyện. Bọ làm 
nghiệp và các ngành có liên quan ở 
trung ương cần tăng cường chỉ đạo, 
hướng dàn và tạo những điều kiện 
cần thiết đề cấp huyện nắm nhanh và 
phát triền có hiệu quả nghề rừng. 


BIỆN PHÁP LỚN 


quý của đất đai, biển * tấc đất thành 
tắc vàng ?. 


2—Phai tăng cường xây dựng CƠ SỞ 
vật chất và kỹ thuật cho nghề rừng, 
mở mang hệ thống đường sá và đồi 
mới trang bị kỹ thuật, đặc biệt là 
phương tiện vận tài, thiết bị chế biến 
gỖ, làm sản, đặc sản, Đảo vệ rừng, 


-trông rừng, nuôi dưỡng rừng là những 


hoạt động đòi hỏi cao vẻ khoa học kỹ 
thuật. Trồng rững, tái sinh rừng nhiệt 
đới với những loài cây phong phú 
và đa dạng như nước ta lại càng phải, 
giai quyết nhiều vấn đề phức tạp như 
chọn và lai tạo giống, diều chế rừng 
trong quá trình liên tục từ hàng chục 
đến hàng trăm năm. Y¡ vậy, một mặt 
phải khai thác và tỏng kết kinh 
nghiệm trong đân gian, đây mạnh 
công tác nghiên cứu, thực nghiệm 

mặt khác phải tham khảo kinh nghiệm 
của nước ngoài đề xày dựng khoa học 
nghề rừng tiến bộ của nước ta. Phải 
sắp xếp lại mạng lưới nghiên cứu, 
các cơ sở trạm trại, phát huy nàng 


lực to lớn của các trường đại học, 


cao đẳng và trung học làm nghiệp, 
của các lực lượng và trung tâm khoa 
học của các ngành có liên quan, phổi 
hợp củng nhau thực hiện töt những ˆ 
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chương trình tiến bộ kỹ thuật trọng 
điềm. Phải mở rộng hợp tác khoa học 
kỹ thuật với các nước trong cộng 
đồng xñ hội chủ nghĩa và các nước 
khác có trình độ phát triền về lâm 
nghiệp nhiệt đới. 


Cải tiến cổng tác đào tạo và sử 
dụng đội ngũ cán bộ làm nghiệp, đặt 
người đúng việc và tạo mọi điều kiện 
thuận lợi đề mọi ngưởi phát huv 
năng lực và trí tuệ, đóng góp ngày 
càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng 
nghề rừng của nước ta. Đặc biệt phải 
chú ý đào tạo cán bộ lâm nghiệp cho 
hợp tác xã kinh doanh nghề rừng : 


có kế hoạch và biện pháp tích cực 


nhất đề đào tạo ngày càng nhiều cán 
bộ xuất thân tử con em đồng bào dân 
tộc ở miền núi; chuần bị đủ cán bộ 
về số lượng và chất lượng cho những 
yêu cầu phát triền trong tương lai 
của nghề rừng hiện đại. . ' 


3—Muốn thực hiện được tất cả các 
nội dung và phương hướng phát triền 
lâm nghiệp nói trên, phải đầy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm 
tạo nên chuyên biến sâu sắc trong 
nhận thức về rừng của cán bộ, đang 


Nghề rứng phải có bước chuyền 
biến mơi đề đáp ứng những nhiệm vụ 
chung của sự nghiệp xây dựng cơ sỞ 
vạt chất kỹ thuật của chú nghĩa xã 
hội và củng cố quốc phòng. Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đáng, nàng 
cao nàng lực quản lý của chính quyền 
Nhà nước các cấp và phát huy mạnh 
mẻ vai rô làm chủ tập thể của 
nhàn đản lao động trong công tác quản 
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viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đồng 
thời phải không ngừng đồi mới và 
hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng 
hệ thống chính sách nhằm động viên 
mọi lực lượng nhân dân, trong đó 
chú trọng thanh niên, giáo viên, học 
sinh, tham gia phong trào trông cây, 
gày rừng, phủ xanh đồi trọc, làm cho. 
đất nước ta đâu đâu cũng có rừng, 
bốn mùa xanh tươi, mòi trường luôn 
luôn trong sạch. Nhà nước bảo đảm 
quyền lợi chính đáng đối với người 
có công bảo vệ rừng, trồng cây gây 
rừng, kề cả việc thực hiện chính sách 
lương thực thỏa đáng đối với những 
vùng chuyên sản xuất nguyên liệu 
lâm sản, như đã được thực hiện đối 
với vùng sản xuất các loại cây công 
nghiệp khác. 

Cần quan tâm cải thiện từng bước 
điều kiện lao động và đời sống vạt 
chất, tỉnh thần cho những người lao 
động làm nghề rừng. Các ngành lao 
động, nội thương, ngoại thương. y tế 
văn hóa, giáo đục v.v cùng với các tĩnh 
và ngành lâm nghiệp có trách nhiệm 
phối hợp giải quyết tốt những yêu 
cầu tối thiểu về đời sống của nhàn - 
đìn trên các vùng rừng núi 


lý, bảo vệ và xây dựng rừng, nhât 
định nghề rừng sẽ có những chuyên 
biến lớn, tạo ra sức mạnh tông hợp. 
thực hiện thắng lợi những nhiêm vụ 
to lớn của sự nghiệp về vang xày 
dựng lại và sử dụng hợp lý tài nguyên 
rừng, giữ vững cân bằng sinh thái. 
bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ môi trưởng 
sống trên đảt nước thàn yêu của 
chúng ta. 


Một số Uuấn đề 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN 


TRONG quá trình đưa nền nông 
nghiệp nước ta từng bước lên 
sản xuât lớn xã hội chủ nghĩa, huyện 
là địa bàn thích hợp đề thực hiện 
một cách thuận lợi việc tập trung, 
chuyên môn hóa, hiệp tác hóa và liên 
hiệp hóa sản xuất, trang bị kỹ thuật 
và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật 
chất kỹ thuật, xác lập và củng cố tốt 
quan hệ sản xuất mới. 
Việc tô chức lại sản xuất và -€Âi¡ tiên 
quan lý trong các hợp tác xã, nông 
trưởng, lâm trường... theo hướng sản 


VŨ-OANH 


xuất chuyên môn hóa, thàm cánh. 


phát triền ngành nghề, mở rộng sự 


hiệp tác và liên kết với các đơn vị 
sạn xuất khác đề từng bước đi lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa gắn liền: 
với tô chức lại sẵn xuất và quản lý 
trên địa bàn huyện. 

Chính vị vậy, việc xạv dựng huyện 
xuất phát tử yêu cầu của cơ sở và vị 
trí của địa bàn huyện là một chủ 
trương chiến lược trong quá trình đưa 
nòng nghiệp nước ta lên sản xuất lớn 
xã hội chủ *®:ghĩa. 


!~ XÂY DỰNG CƠ CẤU KINH TẾ THEO HƯỚNG KẾT HỢP 
NÔNG — CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 


Cơ cấu kinh tế huyện chỉ dược hình 
thanh và phát triền khi huyện gắn 
với cơ sở và liên kết với cơ sở. Cụ 
thể là khi các hợp tác xã sản xuất 
nông—lâm nghiệp, hợp tác xã tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp, các 
trạm, trại kỸ thuật nóng — làm nghiệp, 
các tổ chức phân phối — lưu thông 
(vật tư, thương nghiệp), các cơ sở 


vận tải... của Nhà nước xảy dựng trên 
địa bàn huyện (theo từng loại hình 
huyện khác nhau) thật sự gắn bó với 
nhau, liên kết với nhau, thúc đầy 
lần nhau phát triển mở rộng sản 
xuät—kinh doanh và hạch toán kinh 


tế. Ở đây, các tô chức kinh tế—kỹ 


thuật của Nhà nước trên địa bàn 
huyện phải lấy việc phục vụ các hợp 
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tác xã nòng—lâm nghiệp Ÿà hợp tác 
xã tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
làm mục đích kinh doanh. Sẳản xuất 
của các hợp tác xã nông—lâm nghiệp 
và tiều công nghiệp, thủ công nghiệp*~ 
bộ phận lớn nhất trong cơ cấu kinh 
tế huyện — phát triền thi các tô chức 
kinh tế— kỹ thuật của Nhà nước trên 
-địa bàn huyện mới œÓ cơ SỞ và nÓi 
dung phát triển, từ đó mới có nền 
kinh tế huyện phát triền. Huyện gắn 
với cơ sở và liên kết với cơ sở còn 
có nghĩa là khu vực kinh tế quốc 
doanh, tập thề và gia đình gắn bó 
chặt chẽ với nhau, liên kết với nhau; 
sản xuất gắn với chế biến; sản xuất 
và phân phối — lưu thông gắn với 
nhau, liên kết với nhau. 


Như vậy, cơ cấu kinh tế huyện, 
một mặt được hình thành và phát 
triền trên cơ sở sự lớn mạnh của các 
tò chức như hợp tác xã, nông trường, 
âm trường, trạm, trại, cửa hàng, xỈ 
nghiệp... trén địa bàn huyện. và 
mối liên kết kinh tế ngày càng chặt 
chẽ, ồn định và có tác dụng thúc đây 
lăn nhau giữa các tò chức kinh tế ấy 
theo quy hoạch sản xuất và các 
phương án kinh tế — kỹ thuật của 
huyện đưới sự điều hành có kế hoạch 
của huyện. Đó là một cơ cấu kinh tế 


được «hinh thành từ điều kiện kinh 


tế trong huyện, tử phương hướng sản 


xuất chuyên môn hóa và kinh doanh 
tồng hợp của mỗi huyện, từ yêu cầu 
và khả năng của các hợp tác xã và 
tạp đoàn sản xuảit nông nghiệp, đồng 
thời phải gắn với quy hoạch phát 
triền kinh tế của tính và của cả 
nước » (1). | 


ILãy huyện làm địa bàn trọng yếu. 


đề thực hiện những nội dung đưa 
nòng nghiệp một bước lén sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, cƠ cấu kinh tế 
huyện tất yếu phải phát triển theo 
hướng kết hợp nông ~ còng nghiệp 


hoặc nông— làm —còng nghiệp, nông— - 


ngư — cônã nghiệp... Không có công 
nghiệp tác động yào nỒng nghiệp ngay 
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từ đầu thì nông nghiệp không thể 
từng bước đi lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Ơ các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, khi nói công nghiệp 
tác động vào nông nghiệp tức là 
thực hiện công nghiệp hóa nòng 


nghiệp mà nội dụng chủ yếu là 


công nghiệp hóa bộ phận sản xuất 
ra tư liệu sẵn xuất cho nông nghiệp 
(máy móc; phân bón, hóa chat 
phục vụ nông nghiệp); công nghiệp 
hóa quá trình sản xuất nòng nghiệp. 
và công nghiệp hóa quá trïnh chế biến. 


_bảo quản, dự trữ và vận chuyên san 


phầm nông nghiệp. Đó là quá trình 
kết hợp nông công nghiệp, đưa nön§ 
nghiệp lên trình độ hiện đại. Nước ta 
chưa có nền nông nghiệp phát triền. 
Vì vậy, trong chặng đường đầu tiên 
của quá trình công nghiệp hóa. nội 
dung của phát triền công nghiệp trên l 
địa bàn huyện phải xuất phát tử véẻu 
cầu phát triền nông nghiệp, mở rúng 
sản xuất và phân cộng lao động mới 
trong nông nghiệp đề thực hiện sỰ 
phân công lào động ban đầu giữa 
nông nghiệp và công nghiệp. 

Việc phát triền công nghiệp trẻn 
địa bàn huyện, do đó, phải đáp ứng 
tốt cho nông nghiệp về yêu cầu tưới 
nước và tiêu nước, làm đất băng may, 
sản xuất vật liệu Xây dựng, vôi bón 
ruộng công cụ, phương tiện vận tải, 
chế biến,.. theo quŸ mô nhỏ và vừa 
lạ chủ yếu. Dựa vào từng vùng đảt 


đai (bào gồm cá rừng, biên, mái 
nước) đồ tạo ra nguồn nguyên liệu 
. tại chỗ về nông: lâm, hải sản cho 


việc phát triển các ngành nghề tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp phục 
vụ sản xuất và tiêu dùng trong huyền: 
trao đồi với thị trưởng ngoài huyện 
hoặc xuất khâu. Thông qua f†rao đôi 
sản phầm với thị trường ngoài huyện 
hoặc xuất khẩu, tự tạo thêm nguyên 
liệu và vật tư... đề phát triền ngành 


——— 

(1) Báo cáo chính trí của Ban chấp hanb 
trung ương Đăng tại Đại hội V. Tạp chí Cóng 
sản số 4-1982. tr.29. 


` 


nghề, nhất 
truyền thống. : 
Như vậy, công nghiệp trên địa bàn 
hnyện hiện nav ở nước ta chủ yếu là 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp. 
kết hợp với một bộ phận công nghiệp 
của trung ương và cũzœ tỉnh tác động 
vào nông nghiệp và thông qua xuất— 
nhập khầu trên địa bàn huyện dề 
phát triền tiêm nhằm phục vụ nòng 


là những ngành nghề 


nghiệp. Với nội dung công nghiệp như. 


trên, hình thức kết hợp rông— công 
nghiệp trước hét bà chủ yếu tà kết hợp 
trong lừng hợp lác rả nông — lâm 
nghiệp, làm cho mỗi hợp tác xã đều 
có một cơ cấu sản xuất vừa chuyên 
môn hóa vửa kinh doanh tổng hợp, 
vừa sản xuất nông nghiệp vừa kinh 
doanh ngành nghề; đồng thời, trên 
địa bàn huyện còn hình thành một 
số (ồ chức sản xuất và dịch vụ kỹ 
thuật mang tính chất công nghiệp (sản 
xuất công cụ, trạm máy kéo, trạm 
thủy nông...) phục vụ các hợp tác xã 
sản xuất trong huyện. Đó là một kiều 
phát triền kết hợp nông ~ công nghiệp 
tử cơ sở lên và tử trên địa bàn huyện 
xuống. Những hình thức kết hợp này 


cho phép thúc đầy nhanh quá trình 
tạo ra tích tụ, tử đó mở mang dần 
quy mô kết hợp nôngcông nghiệp 
trong tửng cơ sở và trên địa bàn 
huyện với những hình thức kết. hợp 
mới cao hơn như : liên doanh, liên 
kết với các chuyên ngành kinh tế kỹ 
thuật của tỉnh và trung ương. 


Các đơn vị sản xuất kinh đoanh của 
tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn 
huyện, tuy không tham gia vào kinh 
tế huyện, song có tác động đến sự 
hình thành và phát triền kinh tế 
huyện trên cơ sở huyện thiết lập được 
mối quan hệ tốt với các đơn vị đó 
nhằm khai thác có hiệu quả năng lực 
sản xuất của các đơn vị đó phục vụ 
cho kinh tế huyện. 


Cơ cấu kinh tế huyện còn phải thề 
hiện sự kết hợp giữa kinh tế và quốc 
phòng (nhất là các huyện biên giới, 
hải đảo), bảo đảm hậu cần tại chỗ, 
xây dựng lực lượng dự bị, hình thành 
các phòng tuyến đánh địch kết hợp 
với bố tri các tồ chức kinh tế, các cơ 
sở vật chất kỹ thuật, các vùng chuyên 
canh trên địa bàn huyện. : 


` 


lI—TÖ CHỨC LẠI SẲN XUẤT VÀ PHẪN CÔNG 


Là địa bàn fồ chức lại sản xuất, 
huyện căn cứ vào sự phân vùng, quy 
hoạch của trung ương và của tỉnh, 
đặc điềm tự nhiên, kinh tế và xã hội 


của /địa phương minh đề xác định”. 


phương hướng sản xuất chuyên môn 
hóa kết hợp với kinh doanh tồng hợp. 
tử đó xây dựng quy hoạch tổng thè, 
quy hoạch các ngành sản suất (nông 
nghiệp, lâm nghiệp, tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, giao thông vận tải, 
xây đựng, phân phối lưu thông), quy 
hoạch các tiều vùng sản xuất chuyên 
môn hóa (hay vùng chuyên canh của 
huyện), quy hoạch các hợp tác xã.., 


LAO ĐỘNG TRÊN 


ĐỊA BÀN HUYỆN 


rong đó quy hoạch ngành nông —làm 
nghiệp và quy hoạch các hợp tác xã 
là trung tàm. Từ những quy hoạch 
như trên, huyện bố trí và tồ chức lại 
việc sử dụng đất đai, bố trí và tô chức 
lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa 
vụ sản xuất, chế độ canh tác, bố trí, 
tổ chức lại các vếu tố kỹ thuật (thủy 
lợi, giống, phòng trừ sàu bệnh...), bố 


-_ trí và tô chức lại các ngành nghề, bố 


trí và xây dựng cơ sở vật chất kỹ 


'thuật... gắn với các ngành kinh tế— 


kỹ thuật của tỉnh và của trung ương 
nhằm thực hiện có hiệu quả phương 
hướng chuyên môn hóa và kinh doanh . 
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tồng hợp đã được xác định trên địa 
bàn huyện cũng như các hợp tác xã. 


Tô chức' lại sản xuất trên địa bàn 
huyện còn bao gồm cả việc tô chức lại 
phân phối —lưu thông, xây dựng và tô 
chức địa bàn huyện thành một thị 
trường nhằm phục vụ tốt cho sản 
xuất và đời sống của các hợp tác xã 
và nhân dân trong huyện, đồng thời 
thông qua các hợp đồng kinh tế hai 
chiều đề nắm nguồn hàng cho Nhà 
nước. Thị trường này trước hết phải 
được tồ chức bảo đảm thực hiện tốt 
sự trao đồi sản phầm giữa Nhà nước 
mà cấp huyện là đại diện) với hợp 


tác xã theo chính sách thu mua ồn. 


định các sản phầm chủ yếu của các 
hợp tác xã và cung ứng vật tư kỹ 
thuật của Nhà nước theo hợp đồng 
kinh tế hai chiều. Mở rộng sự trao 
đồi sản phầm giữa các hợp tác xã với 
các tồ chức kinh tế của huyện, giữa 
các hợp tác xã ,với nhau, giữa các 
huyện với nhau (các huyện trong 
tỉnh, ngoài tỉnh, các huyện trung du 
và miền núi với huyện đồng bằng và 
ven biền, miền Bắc với miền Nam) và 
giữa huyện với nước ngoài (thông qua 
ký gửi xuất khầu với ngoại thương), 
giữa kinh tế gia đỉnh, kinh tế cá thê 
(nơi chưa tồ chức làm ăn tập thề) với 
Nhà nước. Thông qua phát triền công 
tác phân phối—lưu thông trên địa bàn 
huyện đề từng bước mở rộng quỹ vật 
tư (ngoài khối lượng vật tư của Nhà 
nước cấp trên cung cấp theo hợp 
đồng kinh tế hai chiều), quỹ hàng 
hóa tự có của minh, tác động lại sản 
xuất và cải thiện đời sống cho nhân 
dân trong huyện. 

Tô chức tốt công tác phân. phối — 
lưu thông ở những nơi còn nhiều nông 
dân làm ăn riêng lẻ (như ở một số 
huyện thuộc Nam-bộ cũ) là một trong 
những nội dung rất quan trọng của 
việc xây dựng huyện. Thông qua phân 
phối — lưu thông trên địa bàn huyện, 
chúng ta mới thiết lập được quan hệ 
kinh tế trực tiếp giữa Nhà nước với 
nông dân cá thề, đưa họ vào các hình 
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thức quá độ (tồ đoàn kết sẵn xuất), 
«hướng sản xuất của họ theo quy hoạch 
và kế hoạch của Nhà nước, tách họ 
ra khỏi sự lệ thuộc và lũng đoạn của 
tư thương, nhất là tư sản thương 
nghiệp, tập trung nguồn hàng về Nhà 
nước, bảo đảm sự trao đồi sản phầm 
giữa Nhà nước với nông dân cá thề, 
đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận 
lơi đề tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa trong nông nghiệp 

Tiến hành phân công lao động, 
trước hết cần bố trí, phân công lao 
động theo hướng sản xuất chuyên 
môn hóa kết hợp với kinh đoanh tồng 
hợp của huyện, tạo ra một cơ cấu 
phân công lao động hợp lý ban đầu 
trên địa bàn huyện theo hướng xây 
dựng cơ cấu kinh tế nông — công 
nghiệp, bảo đảm cho mọi người lao 
động đều có việc làm trên cơ sở kết 
hợp lao động, đất đai và ngành nghề 
theo từng thế mạnh của từng loại 


' huyện và theo những hình thức tô 
. (hức sản xuất thích hợp và có hiệu 


quả (như liên kết nhiều thành phần 
kinh tế trong sản xuất một sản phầm... ). 
Đó là nội dung chủ yếu của quá trình 
phân công lao động trên địa bàn 
huyện. Theo hướng này, huyện cần 
hướng đân, giúp đỡ cúc hợp tác xã 
tiến hành bố trí, tö chức và phân công 
lao động theo phương hướng sản 
xuất của mỗi cơ sở nhằm sử dụng tối 
lao động tại chỗ đề thực hiện thâm 
canh và khai thác mọi tiềm năng kinh 
tế, trước hết là đất đai, ngành nghề 
và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có 
trong từng hợp tác xã và trên địa bàn 
huyện, kết hợp với sự hợp tác ngoài 
huyện đề có thêm việc làm cho lao 
động trong huyện. lĩuyện cần sử dụng 
tốt nguồn lao động nghĩa vụ cũng 
như lao động đóng góp của nhân dân 
theo phương châm Nhà nước và 
nhân dân củng làm? đề xây dựng 
từng bước cơ sở vật chất kỹ thuật và 
các công trình phúc lợi công cộng 
trên địa bàn huyện. Huyện cần có kế 
hoạch bố trí, phân công lao động tại 


` 


chỗ kết hợp với đưa lao động đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới (nhất là 


những huyện bình quân ruộng đất: 


II— NHỮNG VẤN ĐỀ 


theo đầu người thấp), tham gia vào 
quá trình bố trí lại lực lượng lao 
động trong phạm vi cả nước. 


ĐẶT RA VỀ XÂY DỰNG: 


HUYỆN TRONG THỜI GIAN TRƯỚC MẮT 


Đầy mạnh zéự dựng huyện 0à 
tăng cường cấp huuện là một nhiệm 
vụ rãi quan trọng, tạo cơ sở đề 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã 
hội đã đề ra tron#ø kế hoạch năm 1983 
và ba năm 1983 — 1985 ?Ð (2), 


Việc xây dựng huyện trong thời 
kỳ này nhằm: Mội !à, mở mang kinh 
tế huyện, phát triền sản xuất, hình 
thành cơ cấu kinh tế mới, bảo đảm 
cho huyện đóng góp được ngày càng 
nhiều cho Nhà nước, ồn định và 
từng bước cải thiện đời sống nhân 
đân trong huyện. Hai lv, củng cố 
và tăng cường các hợp tác xã, làn 
cho các đơn vị sản xuất thuộc huyện 
quản lý đều sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả, xây dựng được các mối liên 
kết kinh tế giữa các tồ chức kinh tế 
của Nhà nước trên địa bàn huyện với 
các hợp tác xã, nhằm phục vụ tốt 
sản xuất của các hợp tác xã. Da la, 
bảo đảm cho cấp huyện quyền chủ 
động trong kế hoạch, sản xuất và 
quản lý nhằm khai thác tốt tiềm năng 
hiện có, phấn đấu thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm đối với Nhà nước và 
đời sống nhân dân trong huyện. 


Muốn thực hiện được những mục 
(lu trên, việc xây dựng huyện trong 
thời gian tới cần làm tốt những vấn 
đề chủ yếu sau đây - 


1 — Sắp xếp lqạL sản xuãt, mở rộng 


_ sản xuất kinh doanh ở các cơ sở sản 


xuất 0à trên địa bản huyện. 

Đối với những huyện đã tự túc 
được lương thực và có lương thực 
hàng hóa, một mặt cần tập trung 


thâm canh cây lương thực, sẳn xuất 
thêm một số lúa gạo có giá trị kinh 
tế cao và một số sản phầm chế biến 
từ gạo đề xuất khầu; mặt khác mở 
rộng tăng vụ đề phát triền cây công 
nghiệp ngắn ngày làm nguyên liệu 
tại chỗ đề mở mang ngành nghề và 
làm hàng xuất khầu; phát triền mạnh 
chăn nuôi, tạo ra cơ cấu kinh tế mới s 
ngày càng hoàn thiện hơn. - 

Đối với những huyện chuyên canh 
cây công nghiệp, cần soát xét lại đất 
đai, lao động, điều kiện thâm canh và 
khả năng giải quyết lương thực (kề 
cả nguồn lương thực đối lưu của Nhà 
nước) đề bố tri ồn định vùng chuyên 
canh cây công nghiệp một cách hợp 
lý theo yêu cầu của Nhà nước. Tập 
trung thầm canh cây công nghiệp và 
sản xuất vượt mức nghĩa vụ ồn định 
của Nhà nước đề có thêm nguyên liệu 
phát triền ngành nghề và xuất khầu; 
đồng thời tích cực giải quyết vấn đề 
lương thực bằng thâm canh, tăng vụ, 
hướng dẫn kinh tế gia đỉnh làm thêm 
lương thực, tiến tới không phải nhận 
phần lương thực đối lưu của Nhà 
nước đề chuyền sang nhận thêm vật 
tư kỹ thuật thâm canh cho cả cây 
công nghiệp và cây lương thực. 
Những huyện chuyên canh cây công 
nghiệp phục vụ công nghiệp chế biến 
của trung ương và của tỉnh (như chè, 
cao su, thuốc lá, mia...) cần thực hiện : 


tốt việc liên kết kinh tế với các nhà 


(2) Nghị quyết Hi nghị thứ ba của Đam 
chấp hành trung ương Đảng (khóa V). tháng 
12-1982. 
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má v, khai thác năng lực chế biến của 
các nhà máy đó đề phát triền kinh 
tế huyện. 


Đối với những huyện trung du và 
miền núi, cần thực hiện nông — làm 
kết hợp, từ. đó mà quy hoạch, bố trí 
một cơ cấu cây trồng phủ hợp với 
vùng sinh thái và giải quyết vấn đề 
ăn theo cơ cấu cây trồng của địa 


phương (có lúa, màu, rau quả, sản. 


phầm chăn nuôi...). Triền khai nhanh 
kinh doanh lâm nghiệp (bao gồm 
trông rừng, khai thác và chế biến 
làm sản...), sớm có hàng hóa lâm sản 
xuất khầu và lâm sản trao đồi với 
trung ương và các huyện đồng bằng 
đề có thêm lương thực; đồng thời tập 
trung sản xuất lương thực :nhất là 
màu, kết hợp với cải tiến bữa ăn 
. theo cơ cấu cây trồng trên địa bàn 
huyện. Những huyện miền núi cần 
phát triền mạnh giao thông, mở rộng 
giao lưu hàng hóa trên địa bàn huyện, 
phá thế sẵn xuất tự cung tự cấp, từng 
bước thúc đầy sản xuất hàng hóa 
phát triền. 


Các huyện đang tiến hành cải tạo 
xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp 
(ở nông thôn Nam-bộ cũ) cần thiết 
lập quan hệ kinh tế trực tiếp với 
nông dân cá thể, thông qua đó nắm 
chắc thị trưởng và nắm chắc nguồn 
hàng trong tay Nhà nước, đưa vật tư 
sản xuất và hàng tiêu dùng đến thẳng 
nông dân, thúc đầy sản xuất của nông 


dân phát triền theo hướng kế hoạch. 


Nhà nước và theo quy hoạch sản 
xuất của huyện; đồng thời tích cực 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
(rước hết là xây dựng các công 
trinh thủy lợi, trạm máy kéo, mạng 
lưới nhân giống, các tập đoàn và tô 
hợp máy kéo) nhằm thúc đầy nhanh 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Trên cơ sở những hướng và nội 
dung sắp xếp lại sản xuất và phản 
phối —lưu thông như trên, các huyện 
điều chỉnh lại quy hoạch tông thê, xác 
định cơ cấu kinh tế và xây dựng kế 
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hoạch phát triền kinh tế— xã hội thích 
hợp với từng loại huyện. 

2 — Xâáu dựng cơ sở ö0oật chất kỹ 
thuật uà đưa nhanh tiền bộ kỹ thuậi 
Đào sản xuất. 

Về cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có 
trên địa bàn huyện và trong các hợp 
tác xã, cần rà xét lại đề có kế hoạch 
củng cố, hoàn thiện hoặc xây dựng 
thêm cho phù hợp và có hiệu quả. 
Tập trung làm tốt các khâu: xây 
dựng đồng ruộng, hoàn chính thủy 
nông, giải quyết công cụ, phát 
triền vận tải đường bộ, đường thủy, 
giống cây trồng, vật nuôi, bảo vệ cây 
trồng và gia súc, làm đất bằng máy 
ở những nơi có yêu cầu, xây dựng 
cơ sở sản xuất và chế biến phàn bón 
(vôi, phân chuồng, phân xanh), mạng 
lưới cung cấp vật tư, thu mua nông 
sản, chế biến nông sản, lâm sản, hải 
sản... Đi liền với xây đựng và trang 
bị mới, cần hết sức coi trọng việc 
phát huy hiệu qua những cơ sở đã 
có, coi trọng công tác tỏ chức quản 
lý và điều hành hệ thống cơ sở vật 
chất kỹ thuật, thúc đầy quá trinh 
tồ chức lại sản xuất trong các hợp 
tác xã và trên địa bàn huyện. Gắn 
trách nhiệm và quyền lợi của các tỏ 
chức quản lý mạng lưới cơ SỞ vạt. 
chất kỹ thuật (trước hết là các cơ sở: 
thủy lợi, làm đất bằng máy, cung ứng 
vật tư...) trên địa bàn huyệh với sản 
phầm cuối cùng của hợp tác xã bảng 
cách thông qua các hình thức hợp 
tác kinh doanh, thực hiện đúng hợp 
đồng... tạo điều kiện thuận lợi cho 
hợp tác xã thực hiện tốt chế độ khoán 
sản phầm đến nhóm lao động và 
người lao động. 

Đi liền với xây dựng cơ SỞ vật 
chất kỹ thuật trên địa bàn huyện, hết 
sức chú ý đưa nhanh khoa học kỳ 
thuật vào sản xuất. Dựa vào hệ thống 
cơ sở vật chất kỹ thuật đã có mà đưa 
tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất (như 


.tưới, tiêu nước theo khoa học, sư 


dụng giống mới, phòng trừ dịch bệnh, 
làm đất bằng máy...). Dựa vào quy 


hoạch sẵn xuất mà bố trí hợp lý cây 
trồng, vật nuôi, chế độ canh tác, chế 
độ luân canh phù hợp với từng loại 
đất đai đề đạt năng suất cao. Huyện 
chỉ đạo các hợp tác xã tiến hành sản 
xuất theo quy trỉnh sản xuất và quy 
trinh kỹ thuật tiến bộ phù hợp với 
tửng cây, con, vùng ruộng đất khác 
nhau. Việc tô chức tốt lao động, thực 
hiện tốt chế độ khoán và các chế độ 
quản lý khác trong các hợp tác xã 
đều nhằm bảo đảm cho quy trình sản 
xuất và quy trinh kỹ thuật được 
thực hiện có hiệu quả. Chú ý giúp 
cho các gia đỉnh xã viên nắm được 
những vấn đề khoa học kỹ thuật cần 
thiết đối với sản xuất. 

3 — Củng cố, lăng cường cúc hợp 
tác xã nông, lâm nghiệp 0à các lồ chức 
kinh tế—kỹ thuật thuộc huuện quản lú. 

Việc củng cố và tăng cường các 
hợp tác xã cần thực hiện đồng thời 
về cả hai mặt: tô chức lại sản xuất 
và xây dựng cơ chế quản lý mới. 

— Trên cơ sở nắm ]ại các tiềm năng 
lao động, đất đai và ngành nghề, các 
hợp tác xã soát xét lại phương hướng 
sản xuất, cơ cấu sản xuất theo hướng 
ngày càng mở rộng kinh doanh, từ đó 
lồ chức lại sản xuãit bằng cách bố 
trí hợp lý cây trồng. vật nuỏi, chế 
độ luân canh, cơ cấu giống, phát triền 
ngành nghề, hướng dẫn và phân công 
cho kinh tế gia đình. Các hợp tác xã 
có kế hoạch tích cực xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật cho mình và cho cả 
gia đỉnh xã viên phù hợp với yêu cầu 
của phương hướng sẵẳn xuất và chế 
đỏ khoán mới (nhất là các khâu nước, 
giống, phân, sức kéo, bảo vệ thực 
vật...). Tăng cường và củng cố các 
đội sản xuất cơ bản — tô chức lao 
động chủ yếu trong hợp tác xã — kết 
hợp với việc xây dựng các đội chuyên, 
nhóm chuyên phủ hợp với trình độ 


trang bị kỹ thuật, trinh.độ quản lý, 


- ngày càng cao hơn, tạo điều kiện 
. cho hợp tác xã, đội sản xuất làm tốt 
các khâu canh tác tập thê, đồng thời 
điều hành tốt các khâu khoán cho 


xã viên gắn với tráchnhiệm bảo đảm 
sản phầm cuối.cùng cho tập thẽ. 

* Xây dựng cơ chế quản lÚ mới. trước 
hết cần làm tốt công tác kẻ hoạch 
hóa. Một kế hoạch được xây dựng 
thật sự vững chắc, một mặt là phải 
căn cứ vào yêu cầu của Nhà nước, 
của hợp tác xã và yêu cầu -của đời 
sống xã viên; mặt khác dựa trên 
những khả năng cung cấp vật tườồn 
định của Nhà nước theo hợp đồng 
kinh tế hai chiều, đồi nông sản lấy 
thêm vật tư của Nhà nước, những 
hợp đồng kinh tế đã ký kết với mạng 
lưới kinh tế — kỹ thuật trên địa bàn 
huyện và những tiềm năng hiện thực 
của bản thân hợp tác xã (kề cả của 
gia đình xã viên). 

Từng hợp lác xã cần làm tốt chế 
đọ hạch loản, bao gồm hạch toán 
kế toán, hạch toán kinh tế theo ngành, 
theo cây con và hạch toán kinh doanh 
thống nhất toàn hợp tác xã. Khi thực 
hiện chế dò khoán mới, cần thực 
hiện ngay hạch toán theo ngành, hợp 
tác xã cần bố trí đầu tư vốnvào những 
ngành sớm đem lại hiệu quá kinh tế, 
xem xét năng suất lao động của từng 
ngành, tử đó soát xét lại hệ thống 
định mức kinh tế — kỹ thuật và chế 
độ phân phối cho hợp lý giữa các 
ngành sản xuất trong hợp tác xã. 

Thực hiện chế độ khoán mới (khoán 
sìn phầm đến nhóm lao động và 
người lao động) đối với tất cả các 
loại cây trồng, các con vật nuôi, các 
ngành nghề kinh doanh trong hợp 
tác xä. Xây dựng lại hệ thống định 
mức kinh tế —kỹ thuật, bảo đảm 
tính hợp lý giữa các cây, con, ngành 
nghề khác nhau, tạo điều kiện cho 
việc phản công lao động ngày càng 
được mở rộng trong hợp: tác xã. 


- Trong khoán mới, hợp tác xã cần làm 


tốt ba khoán cho đội, trên cơ sở đó 
để cao vai.trò của đội trong việc 
khoán cho nhóm lao động và người 
lao động gắn với trách nhiệm bảo 
đảm sẵn phầm cuối cùng cho hợp 
tác xã. 


Dựa vào kế hoạch sản xuất và 
phương án khoán, hợp tác xã lập dự 
án phân phối, trong đó xác định phần 
thu nhập bằng qhiện vật (chủ yếu là 
lương thực) và” "nhần thu nhập bằng 
tiền theo từng ngày công đề hướng 
xã viên nỗ lực phấn đấu thực hiện 
ngày công kế hoạch và khuyến khích 
vượt khoán. Thực hiện nguyên tắc 


phân phối thống nhất trong hợp tác. 


xã, phân phối theo lao động, coi trọng 
phân phối bằng hiện vật. Cải tiến chế 
độ thù lao cho đội ngũ cán bộ quản 
lý (kề cả cán bộ dội) theo hướng 
quyền lợi và trách nhiệm của họ gắn 
với kết quả cuối cùng của sản xuất 
kinh doanh của hợp tác xã và người 
lao động nhận khoán sản phầm. Hinh 
thành quỹ thưởng bằng hiện vật đề 
thưởng cho những người lao động 
chuyên khâu nhằm gắn trách nhiệm 
của họ với sản phầm cuối cùng. 

Các lồ chức kinh tế — kỹ thuật do 
huyện trực tiếp quản lý cần soát xét 
lại phương hướng, quy,mô phục vụ 
và kinh đoanh đề bồ sung, hoàn thiện 
cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện 
cụ thê của từng huyện, từ đó mà tiến 
hành một bước tô chức lại sản xuất. 
Đối với những tö chức phục vụ kỹ 
thuật (thủy lợi, làm đất, phòng trừ 
dịch bệnh, giống...) thì tô chức lại 
địa bàn phục vụ trên tửng vùng của 
huyện. Những tô chức phân phối lưu 
thông và chế biến tô chức lại việc 
phục vụ và hoạt động sản xuất kinh 
doanh trên cơ sở quan hệ liên kết 
kinh tế và hợp đông trao đôi sản 
. phầm giữa các hợp tác xã với Nhà 
nước. Căn cứ vào trỉnh độ hình thành 
các vùng sun xuất chuyên môn hóa 


trên địa bàn huyện mà xây dựng các: 


cụm kinh tế - kỹ thuật chân rết của 
huyện nhằm phục vụ tốt yêu cầu của 
hợp tác xã. Chăn chỉnh cộng tác quản 
lý của các cơ sở này theo hướng hạch 
toán kinh doanh có lãi và phục vụ có 
hiệu quả đối với sản xuất của các hợp 
tác xã. AXlở rộng diện phục vụ và quý 
mô kinh doanh bằng cách mở rộng 


LẢ 
.ủ 


liên kết kinh.tế với các hợp tác xã 
trong huyện và thị trường ngoài 
huyện. 

Các chuyên ngành kinh tế— kỹ thuật 
của tỉnh- và trung ương cần hướng 
dắn và giúp đỡ các tồ chức kinh tế— 
kỹ thuật của ngành tại huyện trên các 
mặt: phương hướng sản xuất kinh 
doanh và phục vụ, xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật, nền nếp tồ chức 
quản lý. sắp xếp đội ngũ cán bộ đề 
các tô chức này hoạt động có hiệu quả 
và sự quản lý trực tiếp của huyện 
tiến hành được thuận lợi. Đối với 
những ngành kỉnh tế — kỹ thuật chŸ 
tö chức mạng lưới đến vùng (phụ 
trách nhiều huyện), căn phối hợp tốt 
kế hoạch hóa giữa ngành và huyện, 
bảo đăm cho huyệm chủ động triền 
khai kế hoạch của mình. Cần nghiên 
cứu giảm bớt các tö chức trung gian 
đề các tiến bộ kỹ thuật của ngành, vật 
tư hàng hóa dưa xuống huyện và cơ 
sở được nhanh chóng và sớm phát 
huy tác dụng. | 


4 — Chuuèn cắp huyện thánh cấp 
quản TỦ kính Tế. Z 


Đồi mới chế lô kế hoạch hóa theo 
hướng mở rộng quyền cho cấp huyện, 
thu hẹp hệ thong chỉ tiêu pháp lệnh 
đối với huyện, khuyến khích phát 
triển kinh tế huyện. thực hiện chính 
sách huyện nào làm ăn giỏi, làm ăn 
tốt thì đời sống của can bộ và nhân 
đân ở đó cao hơn. Cặp tỉnh cần sớm 
xác định chế độ phản cặp hợp lý cho 
huyện trên các mặt :.vạt từ, ngân sách, 
thu mua sản phẩm, hàng hóa, xây 
đựng cơ bàn, giao thông vận tải, xuất 
khäu, cán bộ... bảo đảm quyền chủ 
động cho huyện, xác định trách nhiệm 
và lợi ích của huyện đối với các cơ 
sở kinh tế trung ương và tỉnh đóng 
trên địa bàn huyện. 


Việc phân cắp các đơn vị sản xuất— 
kinh doanh của các ngành kinh tế - ~ 
kỹ thuật tham gia vào cơ cấu kinh tế 
huyện căn báo đảm đồng bọ, song khi 
tiến hành nên có bước đi và cách làm 


hợp lý. Đơn vị nào cần thi phân cấp 
trước. đơn vị nào chưa đủ điều kiện 
phân cấp thì giao cho huyện quyền 
điều hành theo kế hoạch đã được 
duyệt, bảo đảm sau khi phân cấp cho 
huyện các đơn vị này thật sự được 
củng cố. phát huy tác dụng đối với 
sản xuất và đời sống, chuyền sang 
kinh doanh hạch toán có hiệu quả. 


Thực hiện những nội dung phân 
cấp như trên, cơ chế quản lú kinh tế 
của huyện nhất thiết phải theo hướng 
kinh doanh, hạch toán kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Như vậy là huyện xày 
dựng dược chế độ kế hoạch hóa từ 
cơ sở, phát huy được tiềm năng từ 
cơ sở và tử các liên kết kinh tế trên 
địa bàn huyện và ngoài huyện, có 
nội đung cân đối cao hơn mức phân 
bố của cấp tỉnh đưa xuống.' Cấp 
huyện biết mở rộng ngân sách của 
mình bằng phát triền sản xuất — kinh 
doanh và kinh doanh có hiệu quả, 
bằng huy động nguồn vốn của cơ sở 
và của nhân dàn đưa vào xây dựng 
và sản xuất, không ỷ lại vào ngàn 
sách' trợ cấp của cấp trên. Huyện 
biết sử dụng và quản lý ngân sách 
có hiệu quả bằng cách lựa chọn đúng 
các phương án đầu tư (nhất là về 
xây dựng eơ bản và kinh doanh). 
Huyện biết quản lý. và sử dụng quỹ 
hàng hóa của.trên đưa về đề thiết 
lập các quan hệ kinh tế với các hợp 
tác xã và nhân dàn. Huyện biết tạo 
ra quỹ hàng hóa của địa phương đề 
Hên kết kinh tế với các huyện khác. 
Huyện am hiều và nắm chắc thị 
trưởng. điều hành giỏi công tác giao 
thông vận lải và phân phối—lưu 
thông. Huyện nấm chắc chức năng 
quản lý hành chính — kinh tế đề giúp 
các cơ sở sản xuất kinh doanh trên 
địa hàn huyện hoạt động có nền nếp 
và có hiệu quả kinh tế cao. 


„Kiện toàn bộ máu tồ chức cấp 
huyện và tăng cưởng đủ cán bộ cho 
huyện và cơ sở có chất lượng và 
đồng bộ (kỹ thuật, quản lý, nghiệp 


vụ) gắn liền với cải tiến chính sách 
phái cán bộ cấp trên xuống tăng 
cường cho huyện và cơ sở là một 
nhân tố quyết định đối với việc thực 
hiện cơ chế quản lý kinh tế của 
huyện. Tùy theo loại hình huyện (hay 
cơ cấu kinh tế huyện) mà bố tri bộ 


Tnáy huyện cho thích hợp. Tập trung 


điều hành vào Ủy ban nhân dân 
huyện, đồng thời phát huy chức năng 
tham mưu của các ngành chuyên 
môn, thực hiện tốt nguyên tắc kết 
hợp quản lý theo địa phương và theơ 
ngành. Xây dựng và thiết lập tốt mối 
quan hệ phối hợp giữa các ban 
chuyên môn tồng hợp và các ban 
chuyên mòn chỉ đạo, quản lý chuyên 
ngành của bộ máy cấp huyện. Chuyền 
cho bằng được phương thức chỉ dạo 
theo lối chỉ hô hào, đôn đốc sang 
phương thức quản lý chủ yếu bằng 
các phương tiện quản lý (kế hoạch, 
chính sách, chế* độ, luật pháp...), 
bằng các công cụ kinh tế (ngàn sách, 
vật tư, hàng hóa, các tồ chức kinh 
tế — kỹ thuật thuộc huyện quản lý) 
đề điều hành sản xuất và tác động 
xuống cơ SỞ. 


Cơ chế * Đẳng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân đàn làm chủ » cần được 
cụ thê hóa và xác định rõ. Huyện ủy 
lãnh đạo chính quyên cấp huyện trên 
những vấn đề lớn như mục tiêu phản 
đấu, kế hoạch Nhà nước, các chủ. 
trương mới và nhiệm vụ trọng tâm, 
quyết dịnh những vấn đề quan trọng 
về tỏ chức và cán bộ... Huyện ủy 
chím lo tăng cường công tác Đẳng, 
công tác kiêm tra, công tác cán bộ là 
những khâu then chốt bảo đảm sự 
lãnh đạo có hiệu quả của Đảng đối 
với các nhiệm vụ chính trị và tồ 
chức cụ thê của huyện. Trên cơ sở 
các chỉ thị, nghị quyết của huyện ủy, 
chính quyền cấp huyện chủ động 
triền khai các nhiệm vụ quản lý kinh 
tế, chỉ đạo sản xuất — kinh doanh. 
Thực hiện nội dung cơ chế như vậy 


(Xem tiếp trang 32) 


NÂNG CAO HƠN NỮA HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN 


ƯỚỞI sự lãnh đạo của Đảng, công 

tác vận động“ thanh niên trong 
-thời gian qua đã đạt được những 
“thành tựu đáng kề. Thành tựu lớn 
nhất, chung nhất là đã góp phần làm 
cho thế hệ tfể Việt-nam nhanh chóng 
trưởng thành về mọi mặt: Phân rõ 
được bạn thù; có lòng yêu nước 
nồng nàn; có tỉnh thần chiến đấu 
quên mình vì độc lập tự do của Tô 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội; có tỉnh 
cảm quốc tế trong sáng; có ý thức 
chịu đựng gian khô, khắc phục khó 
khăn: có trinh độ văn hóa, khoa học 
kỹ thuật, trình độ quản lý kinh tế 
và trinh độ hiều biết về quân' sự 
ngày càng cao; có nguyện vọng được 
cống hiến và có ý chí tự rèn luyện. 


Tuy nhiên, trước những yêu cầu 
to lớn của nhiệm vụ cách mạng trong 


giai đoạn mới, trong thế hệ trẻ đã. 


bộc lộ những nhược điềm và khuyết 
điểm rất đăng quan tâm. Đó là: tỉnh 
thần làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
còn thấp, tỉnh thụ động khá nặng: ý 
thức trách nhiệm đối với xã hội còn 
yếu. Tảm lý, và thói quen của người 


sản xuất nhỏ đang là hiện tượng phô: 


biến. ÝY thức tổ chức, kỷ luật, đặc 
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biệt là kỷ luật trong lao động kém. 
Năng lực làm chủ tập thề còn nhiều 
mặt hạn chế. Trinh độ hiều biết vẻ 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về đường 
lối, chính sách của Đăng, về tỉnh hinh. 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
mới nhìn chung cỏn thấp. Trình độ 
nghề nghiệp, năng lực vận dụng khoa 
học kỹ thuật ”ˆ vào sản xuất, thực 
nghiệm còn yếu. Ngoài ra. còn mội 
số thanh niên chậm tiến, trồn tránh, 
nghĩa vụ, chạy theo lối sống không 
lành mạnh, thậm chí sa đọa. phạm 
pháp. | 

Từ thực tế trên đây, một văn đẻ 
đặt ra rất rõ ràng là, đề làm cho 
thanh niên có thề hoàn thành xuất 
sắc sử mệnh lịch sử vẻ vang của 
mình trong giai đoạn mới, xứng 


đáng là đội quân xung kích cách 
mạng hùng hậu của giai cấp công 


nhân và của dân tộc thì phải nàng 
cqo hơn nữa hiệu quđ công tác 0uận 
đọng Thanh niên. 


* 


Muốn nàng cao hiệu qua công tác 
vận động thanh niên, trước hết cần 


làm cho mỗi cấp ủy Dăng, mỗi cấp 
mỏi ngành của Nhà nước, mỗi 


đoàn thề trong Mặt trận và toàn xã 


hội quán triệt hơn nữa quan điềm 
của Đẳng ta coi công tác vận động 
thanh niên là một công lác có tầm 
quan trọng đặc biệt, là một uấn đề 
chiến lược của cách mạng Việ†-nam. 


Trong Báo cáo chính trị tại Đại 
hội đại biều toàn quốc thứ V của 
Đảng. đồng chí Tông bí thư Iê-Duần 
đã khẳng định: « Đẳng ta luôn luôn 
nhận định rằng công tác 0ận động 
thanh niên có tầm quan trọng đặc 
biệt. Đây là một vấn đề chiến lược 
"của cách mạng, là trách nhiệm của 
toàn bộ hệ thống chuyên chính vô 
sản » (1). Quan điềm cơ bản này đã 
"được Đẳng ta xây dựng từ những 
năm 1930 — 1931 và được phát triền, 


hoàn thiện dần qua từng giai đoạn. 


lịch sử. | 


Nói công tác vận động thanh niên 


có tầm quan trọng đặc biệt, là vấn , 


đề chiến lược của cách mạng là 
muốn khẳng định vị trí, vai trò vô 
cùng to lớn của một lực lượng xã hội 
đặc thù mà thiếu nó thì cách mạng 
không thê thành công; hoặc có 


thành công cũng không giữ vững, 


được thành quả trong tương lai, 
nếu như lực lượng đó bị kẻ thù lôi 
kéo và làm biến chất. 


Thực tế lịch sử cách mạng Việt- 
nam đã chứng minh rất rõ vai trò, 
vị trí quan trọng đỏ của thế hệ trẻ, 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và lồ 
Chủ tịch, các thế hệ thanh niên Việt- 


‹nam đã nối tiếp nhau đi suốt cuộc , 


hành trình hơn nửa thế kỷ qua cùng 
với toàn dân đánh thắng hai đế quốc 
to là Pháp và Mỹ, đánh sập chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới, kết thúc cuộc 
chiến tranh giải phóng 30 năm, hoàn 
thành việc thống nhất nước nhà, sau 
đó lại đánh thắng hai cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn bành trướng 
và bá quyền Trung-quốc. Và, ngày 
nay đang cùng với nhân dân cả nước 


"niên phấn đấu hoàn 


thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược. 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tộ quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. - 


Trong giai. đoạn mới của cách 
mạng, vị trí, vai trò của thế hệ trẻ 
không những không giảm nhẹ đi, mà 
trái lại, còn tăng lên gấp bội. Với số 
lượng 14 triệu người, thanh niên có 
mặt khắp nơi và chiếm tỷ lệ rất cao 
trong các ngành kính tế, kỹ thuật và 
quốc phòng: 65 trong công nghiệp. 
nói chung (riêng trong các ngành 
công nghiệp hiện đại, tỷ lệ này lên 
đến 80X), 52 trong nông nghiệp, 
605 trong đội ngũ cản bộ kỹ thuật 
trung cấp, 40% trong đội ngũ cán bộ 
khoa học, kỹ thuật cao cấp, hơn 80% 
trong các lực lượng vũ trang... Những 
con số đó tự nó đã là một sự khẳng 
định. 


Quán triệt quan điểm của Dẳng,, 
cói công tác vận động thanh niên là 
vấn đề chiến lược của cách mạng; 
thấy rõ được vị trí, vai trò vô cùng 
to lớn của thế hệ trẻ, trong những 
năm qua, nhiều địa phương, nhiều 
ngành đã coi trọng việc lãnh đạo 
phong trào thanh niên, lãnh đạo việc 
xây dựng, củng cõ tồ chức Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh, 
tạo điều kiện thuận lợi cho thanh 
thành mọi 
nhiệm vụ chính trị do Đảng và Đoàn 
đề ra, tuyên chọn, kết nạp hàng chục 
vạn thanh niên vào Đảng. 


Thực tiễn những năm gần đây, nhất 
là thời gian tử sau Đại hội thứ V của 
Đảng cho thấy, dù chưa tạo ra được 
những cơ sở vật chất hiện đại cho 
việc giáo dục thanh niên, chưa dồi 
mới công tác vận động thanh niên đến 
mức đáng kê, nhưng do quán triệt ý 
nghĩa chiến lược của công tác này, 
cho nên nhiều địa phương, nhiều 


(1) Văn biện Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ V, Nxb Sự thật, Hà-nệi 1982. t. Ì, 
tr. 129, 
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ngành đã thu được những kết quả 
rất đáng phấn khởi: thành phố Hồ- 
Chi-Minh đã bước đầu tạo được phong 


trào thi đua liên tục trong thanh niên... 


Thành phố Hải-phòng và tỉnh Quảng- 
nam—Đà-nẵng đã đạt được kết quả 
bước đầu trong việc giải quyết còng 
ăn việc làm cho thanh niên, dộng viên 
được tỉnh thần thí đua sản xuất trong 
tuổi trẻ. Tỉnh ủy llà-nam-ninh đã 
chú ý lãnh đạo cuộc vận động « toàn 
Đoàn tham gia xây dựng Đẳng », kết 
nạp được nhiều đoàn viên ưu tú vào 
Đảng, làm tăng sức chiến đầu cho 
các đảng bộ cơ sở,:giảm tuôi đời 
bình quân của đảng viên ở các chỉ bộ 
nông thôn Hà-nam-ninh từ 45 xuống 
40 tuôi. Thành ủy Hà-nội đã ra nghị 
quyết về công tác vận động thanh 
niên. Nhiều cơ sở Đẳng ở lHlà-nội, 
Hải-phòng, thành phố Hồ-Chi-Minh đã 
động viên được đông đảo thanh niên 
tham gia công tác an nỉnh, quốc 
phòng, giữ gìn trật tự, nếp sống văn 
minh nơi công cộng, đầy lùi một phần 
các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, 

Tuy nhiên, cũng còn không ít nơi, 
do chưa thấy rõ tâm quan trọng đặc 
biệt và ý hghĩa chiến lược của công 
tác vận động thanh niên, cho nên đã 
# khoán ” công tác này cho Đoàn thành 
niên, không đặt nó thành nội dung 
công tác thường xuyên của Đảng, 
càng không coi nó là công tác của 
chính quyền. Ở những nơi này, phong 
trào thanh niên không được phái 
động, tô chức Đoàn thường yếu kém, 
hiện tượng tiêu cực nãy sinh, nhưng 
các đồng chí có trách nhiệm giải 
quyết nó thường không đứng trên 
quan điềm tư tưởng của Đẳng, mà bị 
chi phối bởi những tàn đư tư tưởng 
phong kiến hẹp hỏi. Tình trạng không 
tin vào những mặt mạnh cơ bản của 
thanh niên, không chủ ý sử dụng, 
hoặc chỉ sử dụng mà không quan tàm 
bồi dưỡng, không muốn đề bạt căn 
bộ trẻ vào các cơ quan lãnh đạo và 
quan lý, không chịu đi sâu tìm hiều 
và giải quyết những vấn đề của thanh 
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niên một cách cụ thề, thiết thực. 
không chịu xem xét những nguyện 
vọng, yêu cầu chính đáng của thanh 
niên, thậm chí vi phạm nghiêm trọng 
quyền làm chủ của thanh niên... đang 
là tỉnh trạng phô biến ở nhiều nơi. 
Tình trạng đó đã làm tăng tính thụ 
động xã hội của thế hệ trẻ, tạo ra 
những khoảng cách bất lợi giữa thanh 
niên và thế hệ người lớn tuồi. 

— Bàn thân Đoàn thanh niên cộng sản 
[lo-Chí-Minh, một tô chức trực tiếp 
tiến hành công tác vận động thanh 
niên, cũng cận những khuyết điềm, 
thiếu sót về mặt này. Đoàn mới chỉ 
động viên thanh niên thực hiện những 
nhiệm vụ trước mắt, mà chưa có kế 
hoạch, biện pháp chuần bị cho thế hệ 
trẻ đi vào tương lai nhằm mục tiêu xây 
dựng, hình thành từng bước con người 
mới làm chú tập thê. Đoàn chưa làm 
tốt chức năng trưởng học cộng sản 
chủ nghĩa, chức năng đại diện cho 
lợi ích và quyền làm chủ tập thề cho 
tuỏi trẻ, chưa thấy rõ yêu cầu to lớn 
trong việc tô chức toàn bộ thế hệ trẻ 
lại đề có chủ trương, biện pháp tích 
cực lôi cuốn, tập hợp tất cả thanh 
niên vào những hình thức tồ chức 
thích hợp. Công tác giáo dục số thanh 


niên chậm tiến cũng chưa có chuyền 


biển đáng ke. 

Tất cả những thực tế trên đây đòi 
hỏi phải có sự quán triệt sâu sắc hơn 
nữa quan điểm của Đẳng coi công tác 
vàn động thanh niên là vấn đề chiến 
lược của cách mạng. Công tác vận 
động thanh niên phải được Đảng, Nhà 
nước và toàn xã hội quan tâm hơn 


.nữa. Đặc biệt, các tô chức Đảng phải 


trực tiếp nắm lấy thành niên. Bởi vi, 
năm được thanh niên là nắm được 
ngòi pháo» của cách mạng, nắm 
được thanh niên là nắm được tương 
lai. Nếu không nắm thanh niên 
thì kẻ thủ sẽ tìm cách lợi dụng 
lực lượng trẻ đó, biến nó thành -lực 
lượng xung kích chống lại cách mạng. 
Thực tiễn cách mạng nhiều nước đã. 
chứng mỉnh rất rõ điều đó 


Coi công tác vận động thanh niên 


là công tác có tầm quan trọng đặc biệt, 
là vấn đề chiến lược của cách mạng, 
thì lẽ tự nhiên, không thề tiến hành 
công tác đó chỉ bằng tồ chức Đoàn 
thanh niên mà phải bằng sức mạnh 
của cả hệ thống chuyên chính uô sản 
Đỏ của loàn xổ hội. . 


Lâu nay thường có quan niệm cho 
rằng vận động thanh niên là công tác 
riêng của Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chí-Minh, chỉ thông qua Đoàn 
thanh niên, mọi vấn đề về thanh niên 
sẽ được giải quyết. Quan niệm như 
vậy không đúng, không phù hợp với 
quan điềm của Đảng và cũng không 
phù hợp với thực tiễn. 

Ngày nay, trong điều kiện Đảng 
lãnh đạo chinh quyền, hệ thống chuyên 
chính vô sản và xã hội tác động vào 
thanh niên hằng ngày, hằng -giờ ở 
khắp mọi nơi. Tử các ngành văn hóa, 
giáo dục, khoa học kỹ thuật đến các 
ngành kinh tế và quốc phòng ; từ lĩnh 
vực hoạt động tinh thần đến các lĩnh 
vực y tế, thề thao và các ngành sản 
xuất ra của cải vật chất... đâu đâu 
tuổi trẻ cũng tiếp nhận thường xuyên 
những tác động tích cực (hay ngược 
lại) từ phía Nhà nước và xã hội. Theo 
những số liệu mới nhất, ngành giáo 
dục phồ thông hiện nay quản lý 
1,1 triệu thanh niên; các cơ quan, xí 
nghiệp thuộc khu vực Nhà nước quản 
lý 1,8 triệu, khu vực hợp tác xã nông 
nghiệp khoảng 10 triệu, v.v. Vậy giả 
định vai "trò xung kích làm chủ tập 
thề của thanh niên trong lao động, 
học tập và sẵn sàng chiến đấu tốt hay 
chưa tốt ; sự hỉnh thành nhân cách 
xã hội chủ nghĩa trong thanh niên tốt 
hay chưa tốt ; %iệc chuẩn bị cho thanh 
niên đi vào tương lai tốt hay chưa 
tốt có thề chỉ là công lao hoặc trách 
nhiệm của riêng tô chức Đoàn được 
không ? Không ! Đó là kết quả tổng 
hợp của cả hệ thống chuyên chính vô 
sản, của toàn xã hội. 

Trong giai đoạn mới, khi thanh 
niên đã thâm nhập sâu vào cuộc sống 


nhiều mặt và phong phú, khi các cơ 
quan Nhà nước và các tổ chức kinh 
tế xã hội đã thu nhận hàng triệu 
thanh niên đề làm lực lượng hoặc đối 
tượng hoạt "động của mìỉnh, thì tiến 
hành công tác vận động thanh niên 
bằng sức mạnh tông hợp của cả xã 
hội là một yêu cầu thực tế, một ti 
yếu khách quan. 

Cố nhiên, vai trò của Đoàn thanh 
niên'là rất quan trọng. Đoàn phải 
chịu trách nhiệm trước tiên về công 
tác vận động thanh niên. Trong những 
năm qua Đoàn đã có nhiều cố gắng 
và đã thành công trên một số mặt 
công tác nhất định. Song, dù cố gắng 
đến mức nào chăng nữa, trên nhiều 
lĩnh vực Đoàn vẫn không thề thay 
thế được vai trò của gia đỉnh, nhà 
trường, xã hội, và đặc biệt, không thề 
thay thế được vai trò của Nhà nước. _. 
Lấy một thí dụ: do hậu quả của chiến 
tranh, do khó khăn về kinh tế sau 
chiến tranh, một số lớn thanh niên 
nước ta hiện nay chưa có việc làm, 
trong số này gần một nửa là những 
thanh niên thất nghiệp do chế độ cũ 
đề lại. Nguyện vọng thiết tha và yêu 
cầu cắp bách của họ là có chỗ đứng 
trong guồng máy sản xuất của đất 
nước đẻ thật sự có tư cách người 
làm chủ. Nhưng Đoàn thanh niên làm 
sao có thề bố trí công ăn, việc làm 
cho số ngưởi này nếu không có sự 
giải quyết tích cực của Nhà nước ? 
A[lột thí dụ khác: hiện nay hằng năm 
có khoảng 55 vạn học sinh tốt nghiệp 
lớp 7 và lớp 10 không có nơi học tiếp. 
Vậy, làm sao một mình Đoàn thanh 
niên có thề tổ chức tốt việc hướng 
nghiệp, xây dựng hệ thống trường 
vừa học vừa làm cho số thanh niên 
này mà không có sự tham gia tích cực 
của Nhà nước? Lại nữa: hiện nay 
các cơ sở vật chất cho hoạt động văn 
hóa như rạp chiếu bóng, nhà hát, câu 
lạc bộ, sách báo còn rất ít ỏi, nhất 
là ở nông thôn và miền núi. Thời 
gian rảnh rỗi của thanh niên không. 
được hướng dẫn sử dụng một cách 


. 


tích cực. Trong khi đó tác động của 
sinh hoạt đoàn thề đến với thanh 
niên mỗi tháng không quá 4 giờ, tác 
động của nhà trường không quá 50 giờ, 
cỏn hàng trăm giờ là tác động của 
gia đình và các môi trưởng xã hội mà 
thanh niên đang sống. Vậy, một mình 
Đoàn thanh niên làm sao có thể đáp 
ứng được mọi nhu cầu về sinh hoạt 
văn hóa tỉnh thần của thanh niên, 
làm sao có thê giúp thanh niên xây 
dựng nhân cách và nếp sống đẹp nếu 
không có sự tham gia tích cực của gia 
đình và xã hội người lớn tuồi trong 
việc nêu gương sáng và tạo ra môi 
trưởng văn hóa tốt đẹp? Chính vi 
vày mà Đại hội đại biều toàn quốc 
thứ V của Đảng đã chỉ rõ: « Tất cả 
các ngành, các cơ quan Nhà nước, 
các đoàn thề và toàn xã hội đều có 
trách nhiệm vận động thanh niên, 
thiếu niên và phải có sự phân công, 
phối hợp chặt chẽ đề làm tốt công 
- tác này ® (2) 


Quán triệt quan điềm trên đây của 


Dáng, thời gian vừa qua việc phối 
hợp giữa các cơ quan Nhà nước, các 
đoàn thề với Đoàn thanh.niên cộng 
sản Hồ-Chíi-Minh ở một số ngành cắp 
trung ương và một số tỉnh, thành đề 
tiến hành công tác vận động thanh 
niên đã có những tiến bộ đáng kề như: 
việc phối hợp giữa Bộ nông nghiệp 
với.Trung ương Đoàn trong eqchương 
trinh lương thực của thanh niên »; 
giữa Bỏ nội vụ, Quân đội nhân dân 
và Trung trơng Đoàn trong chương 
trình etuôi trẻ xung kích trên mặt 
trận an ninh quốc phòng và bảo vệ 
Tô quốc"; giữa Trung ương Đoàn 
với các ngành văn hóa nghệ thuật 
trong các hoạt động âm nhạc, điện 
anh, săng tác cho thanh niên, thiếu 
niên. Sự phối hợp hoạt dóng đó đã 
mang lại một số hiệu qua tốt, gây 
được niềm tin và sự phấn khởi trong 
thanh niên. 


— Tuy nhiên, tỉnh hình phô biến hiện 
nav vẫn là thiếu cơ chế phối hợp và 
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thiếu quy định trách nhiệm thật rõ 
ràng giữa các ngành, các cơ quan từ 
trung ương dến địa phương và cơ sở. 
Cần phải nhanh chóng khắc phục tỉnh 
trạng nàc đẻ công tác vận động thanh 
niên đạt được những kết quả cao hơ 

nữa. 


Đề nâng cao hiệu quả công tác vận 
động thanh niên còn phải *thật sự 
đồi mới các hình thức, phương pháp 
tồ chức 0à tuyên Pruyen, giáo dục thanh ˆ 
niện,.Fhiếu niều (tòi nhấn mạnh—V.M.) 
cho phủ hợp với tỉnh hinh và nhiệm 
vụ mới, với những đặc điểm về lứa 
tuổi, và những nhu cầu mới của thanh 
niên » (3). : 


Hiện nay, tỉnh hình và nhiệm vụ 
cách mạng đang đòi hỏi ở thanh niên 
những yêu cầu mới, thời đại và môi 
trưởng mà thanh niên đang sống đã 
mang những màu sắc mới, những nhu 
cầu của thế hệ trẻ cũng có nhiều điềm 
khác trước ; song hình thức, phương 


pháp tồ chức, tuyên truyền giáo dục 


thanh niên của chúng ta hiện nay vẫn 
chưa thay đồi kịp. Tỉnh trạng tiến 
hành vận động thanh niên chỉ bằng 
những lời nói chung chung, bằng 
những khầu -hiệu, lời kêu gọi khô 
khan, trừu tượng, không xuất phát 
từ đặc điềm của lứa tuổi. của thời 
đại và môi trưởng mà thanh niên 
đang sống, cũng như không xuất phát 
tử những nhu cau thiết thàn mang 
tính đặc thù của họ, hiện nay văn còn 
khá phồ biến ở nhiều địa phương, 
nhiều cấp, nhiều ngành. ” 


Muốn thật sự đôi mới được các 
hình thức, phương pháp tò chức và 
tuyên truyền giáo dục thanh niên, 
trước hết phải hiểu đúng những đặc 
điềm về lứa tuồi và những nhu cầu 


'mới hiện nay của lớp người này. 


Thanh niên là lớp người rất đặc biệt 
so với các lớp người ở mọi lứa tuồi 
khác trong xã hội. Họ có những đặc . 


(2) (3) Sách đá dẫn, tr. 130. 


điềm riêng, những nhu cầu riêng về 
lứa tuôồi như: sự phát triền về mặt 
sinh lý sớm hơn sự trưởng thành về 
mặt xã hội ; thiếu từng trải và thiếu 
kinh nghiệm; luôn luôn khát khao 
một cuộc sống có ước mơ, có lý 
tưởng, luôn luôn mong muốn được 
cống hiến và rèn luyện trưởng thành, 
đặc biệt là rất ham thích, rất nhạy 
bén với cái mới, cái đẹp... Có hiều 
biết đầy đủ những vấn đề đó trên cơ 
sở của những phân tích và nghiên cứu 
khoa học mới tìm ra được những hình 
thức, phương pháp tồ chức ỳà tuyên 
truyền. giáo dục thanh niên một cách 
thích hợp, mới phát huy được đầy 
đủ tính tích cực xã hội — chính trị 
của hạ. 

Cùng với việc hiều đúng đặc điềm 
của lứa .tuôi, còn phải hiều đúng đặc 
điềm của thời đại và môi trưởng mà 
thanh niên đang sống. liiện nay, do 
sự phát triền mạnh mẽ của khoa học 
kỹ thuật, của hệ thống thông tin và 


giao lưu quốc tế, cho nên nhiều vấn - 


đề của thanh niên các nước phát triền 
như ăn, mặc, ở, đi lại, tình yêu, v.v. 
đang hằng ngày, hằng giờ dội vào 
thanh niên nước ta. Đó là một thực 
tế và cũng là một sự phát triền tự 
nhiên dễ hiều. Vấn đề là ở chỗ phải 
thấy rõ đặc điềm đó đề có hình thức, 
phương pháp tuyên truyền giáo dục 
thích hợp, hướng dẫn thị hiếu, thầm 
mỹ của tuôi trẻ phát triền lành mạnh, 
đúng hướng. phù hợp với tỉnh hình 
và hơàn cảnh thực tế của nước ta 
hiện nay. Một mặt, phải thông cảm với 
những nhu cầu mới đó của thanh 
niên, nhưng cũng phải nói thẳng, nói 
thàt, phân tích cho thanh niên hiều 
biết đầy đủ những khó khăn về kinh 
tế và đời sống của nước ta hiện nay, 
xây đựng cho họ một thái độ đúng và 
một tình cảm đẹp, một niềm tin vững 
chắc vào tương lai, hướng dẫn họ 
đi đúng quỹ đạo của lỗi sống xã hội 
chủ nghĩa. Ngoài sự tác động của yếu 
tố thời đại, còn phải chú ý tới sự tác 
động của yếu tố môi trường. Trong 


, tửng khẳng định : 


— 


yếu tố môi trường. ngoài môi trường 
chung là xã hội lại phải chú ý tới cả 


_ những mối trường của những tập thề 


khác nhau nữa. Thị dụ, khi nghiên cứu 
về tuổi trẻ nước ta, ngoài những đặc. 
điềm cơ bản chung, chúng ta còn phải 
chú ý tới đặc điềm môi trường của 
thanh niên thành thị, thanh niên nông 
thôn, thanh niên các tỉnh miền xuôi, 
thanh niên các tỉnh miền núi, thanh 
niên tôn giáo, v.v. 


Tất cả những vấn đề trên đều phải 
được nghiên cứu công phu, tỉ mỉ đề 
trên cơ sở đó mà đồi mới hình thức, “ˆ 
phương pháp tô chức, tuyên truyền 
và giáo dục thanh niên. Lê-nin đã 
“Chỉ có cải tô 
triệt đề việc học tập, việc tô chức và 
giáo dục của thanh niên, thị chúng ta 
mới có thề làm cho những cố gáng 
của thế hệ trẻ đạt được kết quả là 
sáng tạo ra một. xã hội không giỏng 
xã hội cũ, nghĩa là sáng tạo ra 
xã hội cộng sản. Cho nên, chúng 
ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng xem 
chúng ta phải dạy những gi và thanh 
niên phải học như thế nào "(4). 


Như vậy, việc đổi mới công tác 
vận động thanh niên phải được bắt 
đầu từ trong quan niệm của tất cả 
các ngành, các cấp và của những 
người có trách nhiệm làm công tác 
vận động thanh niên. Công tác nghiên 
cứu đối tượng, nghiên cứu các hình 
thức và phương pháp mới, cũng như 
tồ chức việc phối hợp giữa các cơ 
quan có trách nhiệm trong việc nghiên 
cứu và ứng dụng các hình thức và 
phương pháp mới đó phải luôn luôn 
được coi trọng. 


Đoàn thanh niên cộng sản Hiồ-Chi- 
Minh hiện đang xúc tiến việc điều 
tra, nghiên cứu đặc điềm tâm lý, sinh 
lý, nhu cầu, nguyện vọng, thị hiếu 
của các đối tượng thanh niên. Trẻn 


(4) V.Í Lãâ-nin: Toàn tập. Narb Sự thật, 


Hà -nội. 1969 t 31, tr. 342. 
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cơ sở đó Đoàn đã bắt đầu mạnh dạn 
đồi mới phương thức hoạt động từ 
trung ương đến các cơ sở cho phủ 
hợp với yêu cầu của từng đối tượng 
và đã đạt được một số kết quả tốt. 
Song, một mặt bản thân Đoàn thanh 
niên phải có sự cố gắng hơn nữa; 
mặt khác phải có sự phối hợp chặt 
chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chuyên 
chính vô sản thì mới có thề đạt được 
những kết quả mong muốn. 


* 


Việc quán triệt và cụ thê hóa các 
quan điềm của Đẳng về công tác vận 
động thanh niên thành những cơ chế, 
thê chế của Nhà nước và thật sự đồi 
mới các hỉnh thức, phương pháp tô 
chức, tuyên truyền và giáo dục thế hệ 


-ˆ 


trể là phương hướng cơ bản và cũng 
là biện pháp quan trọng đề nâng cao 
hơn nữa hiệu quả công tác vận động 
thanh niên. Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chi-Minh thiết tha mong muốn các 
cấp ủy Đảng đã quan tâm, càng quan 


` tàm hơn nữa đến việc lãnh đạo công 


tác này. Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng 
mới bảo đảm quán triệt sâu sắc các 
quan điềm của Đảng về công tác vận 
động thanh niên trong toàn Dảng và 
+toàn xã hội. Chỉ có sự lãnh đạo của 
Đăng, các quan điềm ấy đới nhanh 
chóng trở thành những pháp quy và 
cơ chế thực hiện của Nhà nước. Chì 
có sự lãnh đạo của Đăng mới nhanh 
chóng đồi mới được công tác vận 
động thanh niên, nhanh chóng đưa 
phong trào thanh niên lên nbững 
bước phát triền mới có chất lượng. 


"Một số vấn đề về xây dựng huyện 


(Tiếp theo trang 25) 


mới tránh được tình trạng huyện ủy 
bao biện, làm thay, can thiệp quá sâu 
vào quản lý kinh tế, quản lý đời 
sống và điều hành sản xuất, làm cho 
chính quyền cấp huyện không còn bị 
động. phấn đấu vươn lên trong việc 
cụ thề hóa các chỉ thị, nghị quyết của 
huyện ủy trong tỏ chức thực hiện, 
nắm vững chức năng quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội. 


Cấp tỉnh phải 
trương xây dựng huyện của Đẳng 
thành chương trình, kế hoạch và 
nghị quyết hành động của các đảng 
bộ. Khi đã phân cấp nhiều mặt cho 
_ huyện trực tiếp quản lý theo yêu cầu 
xây dựng cơ cấu kinh tế huyện, cấp 
tỉnh cần sớm nghiên cứu và thực hiện 
những cải tiến cần thiết về nhiệm vụ, 
tồ chức và phương thức chỉ đạo cho 
phù hợp với vị trí mới của huyện, 
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cụ thể hóa chủ. 


giúp huyện làm tốt việc phát triền 
nông — lân nghiệp, giao thông vận 
tải, tỏ chức phân phối — lưu thông, 
xuất nhập khu, bảo đảm đời sống 
nhân dân, tồ chức tốt các quan hệ 
liên kết kinh tế giữa các huyện với 
nhau. 


* 


Xây dựng huyện và tăng cường cấp 
huyện là việc làm phức tạp, rộng 
lớn, có tính chất chiến lược cần 
được sự lãnh đạo và chỉ đạo tập 
trung thưởng xuyên của Đảng và 
Nhà nước, Cần đưa nội dung xây 
dựng huyện vào kế hoạch Nhà nước' 
của cúc cấp, các ngành. Coi trọng 
công tác sơ kết, tông kết, làm thử, 
đúc rút kinh nghiệm, ngày càng cụ 
thề hóa chủ trương xây dựng huyện 
với những cách làm, bước đi thích 
hợp và có hiệu quả tốt. 


XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ ĐÁNG VIÊN 


TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 


ÂY dựng đội ngũ đảng 
viên là mối quan tâm 
hàng đầu và thường 
xuyên của Đảng, bởi vi 
năng lực lãnh đạo của 
Đảng, sức chiến đấu của Đảng phụ 
thuộc một cách: quyết dịnh vào chất 
lượng đội ngũ đẳng viên. Hồ Chủ 
tịch đã đạy : « Đề lãnh đạo cách mạng, 
Đăng phat mạnh. Đảng mạnh là do 
chỉ bỏ tốt. Chỉ bộ tốt là do các dàng 
viên đều tốt. ® (1). Mặt khác, khi Đẳng 
đã thành Đăng lãnh đạợ chỉnh quyền 
thi “tự nhiên cũng là một đang còng 
khai và là đang mà sau khi dĩ gia 
nhập thì có thẻ nắm được quyên 
hành...» (2), Vi vậy, muốn giữ vững 
và phát huy bản chất và truyền thống 
tốt đẹp của Đảng, đội ngũ của Đảng 
phái thật trong sạch, loại trừ được 
-những phần tử xấu, những bọn cơ hội 
chủ nghĩa len lỏi vào Đảng vì những 
mưu đồ den tối. 

Về đội ngũ đảng viên của. ta hiện 
nay, Đại hội thứ V của Đăng đã khẳng 
định: *'Trong bước phát triền mới 
của cách mạng, đại đa số đẳng viên 
đã tổ rõ *®phầảm chất cách mạng và 
năng lực sáng tạo của người cộng 
sản. Trên trận tuyến chiến đấu báo 
: ⁄ 


CHÍNH-TRỰC 


vệ đất nước, giữ gìn an ninh chính 
trị và trật tự, an (oàn xã hội, trên 
mặt trận xây dựng, cải tạo và phát 


triền kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa 


học, cũng như trên mặt trận đối 
ngoại, hàng vạn đảng viên của Đảng 
đã nêu những tấm gương hy sinh, 
tận tụy vì Tô quốc và nhân dân, hoàn 


thành nhiệm vụ một cách xuất 
sắc P (3), : 


Tuy nhiên, Đại hội cũng nghiêm 
khắc phê phán những nhược điềm, 
thiếu sót của đội ngũ đẳng viên. Điều 
rất đáng chú ý là hiện nay trong Đăng 
còn một bộ phận yếu, kém. Có những 
đồng chí Ít chịu học tập, thiếu ý chí 
vươn lên, trình độ, năng lực giảm 
chân tại chỗ. Là đăng viên nhưng họ 
khong hơn gì những người bình 
thường ngoài Đẳng, Họ trở thành 
những đang viên “hữu dành vò 
thực”, Trong lúc toàn Đăng, toàn 


(1) Hà-Chí-Minh: Về xảy dựng Đảng. Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1980, tr. 204. 

(2) V.I Lê-nin :# Diễn văn bế mạc Đại hội 
IX Đẳng cộng sản (b) Nga s, Toàn tép, Nxb 
Tin bộ. Mlaat-xcơ-va, 1977. tập 40, tr. 326. 

(3) B:o cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương lÙĐicg tại Đại hội V, Tạp chí Công 
san, số 4-1982, tr. 86. 
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quân và toàn dân ta phấn đấu kiên 
cường vì sự nghiệp cao cả của Tô 
quốc, của chủ nghĩa xã hội, một bộ 
phân đẳng viên sa sút ý chỉ chiến đấu, 
đòi hỏi hưởng thụ, nghỉ ngơi, chạy 
theo lợi ích vật chất, lo thu vén cho 
cuộc sống riêng tư, hầu như quên mất 
lý tưởng cao đẹp của người cộng 
sản. Một số ít thoái hóa, biến chất, 
phạm những sai lầm nghiêm trọng. 
lọ lợi dụng sự tin cậy của quần 
chủng đối với Đang, lợi dụng chức 
vụ được giao, làm nhiều điều xấu xa, 
trái với đạo lý, trái với luật pháp: 
ăn cấp của công, ăn của hối lò, ức 
hiếp quản chúng, thông đồng vời 
những phần tử bất lương làm ăn phi 
pháp, v.v. Những việc làm tội lỗi của 
họ đã khiến cho thanh đanh của Đăng 
bị thương tồn, mối quan hệ giữa 
Đăng và quản chúng Bị xói mòn. 
Những nhược điềm về trình độ và 


những khuyết điềm về phầm chất, 


đạo đức của bộ phản đảng viên đó, 
như Báo cáo về xây dựng Dàng ở 
Đại hội V đã nhận định, «đã làm cần 
trở việc lô chức thực hiện đường lỗi 
của Đăng, gây tác hại lớn vẻ kinh tế, 
.elhinh trị, và đang bị kẻ địch lợi dụng 
để kích động quần chúng, làm giảm 
sút lòng tin của quần chúng đối với 
Đăng ® (4), 


Làm tốt hơn nữa việc xây dựng 
đội ngũ đảng viên không những là 
đòi hỏi của nhiệm vụ lịch sử mà Đăng 
phải gánh vác trong hoàn cảnh đâu 
tranh mới, mà còn là đòi hỏi cấp bách 
của việc củng cố Đẳng. Đó cùng là 
một trong những khâu then chốt đề 
tạo nên sự chuyên biến mạnh: mẽ về 
chất lượng lãnh đao và sức chiến đấu 
của Đẳng. 


* . 


Đại hội thứ V của Đẳng đã đẻ ra 
những biện pháp nhằm nâng cao tính 
chiến đấu và vai trỏ tiên phong của 
đang viên, xây dựng đội ngũ dàng 
vien trong sạch, vững mạnh. Các văn 
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kiện của Đại hội đã chỉ rõ, đề làm 
trong sạch đội ngũ của Đẳng, loại trử 
khỏi Đẳng những biều hiện tiêu cực, 
biện pháp quan trọng hàng đầu là 
phải làm tối 0iệc đưa những người 
không đủ tư cách đẳng Điên ra khỏi 
Đảng. 

Trong quá trỉnh đấu tranh thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, 
qua các phong trào quần chúng, qua 
các đợt phát thẻ đảng viên, trong 5 
nắm qua, Đẳng ta đã đưa khoảng 
126 000 người không đủ tư cách đẳng 
viên ra khỏi Đẳng, riêng trong ba 
năm 1980 — 1982 đã đưa ra khỏi Đẳng 
trên 8 vạn người. Việc làm đó là cần 
thiết, nhưng văn chưa đạt vêu cầu 
mong muốn. liiện nay, có tỉnh hình 


khá “phô biến là, trong nhiều đẳng bộ 


vẫn còn những người rõ ràng không 
xứng đáng là đăng viên. Tuy đã được 
phát thể Đăng, sự giác ngộ của họ, 
nhận thức của họ về Đẳng, về lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa không hơn 
gì người ngoài Đăng, họ vẫn tiếp tục 
làm những điều sai trái, ví phạm 
nghiêm trọng tư cách đẳng viên, Có 
tình hình đó là vì nhiều tô chức Đẳng, 
nhiều cấp ủy chưa nhận thức đảy đủ 


về tiêu chuẩn đăng viên trong giai - 


đoạn mới của cách mạng, còn nề 
nang. cảm tình, thậm chí bênh che cho 
những đăng viên có nhiều sai lầm, 


khuyết điểm, không kiên quyết dưa. 


ra khói Đăng những người không đủ 
tư cách đảng viên. 

Húo cáo 0ê Xau dựng Đảng tại Đại 
họi thứ V của Đăng đã khẳng định : 
&® Việc đưa những người không đủ tư 
cách đẳng viên ra khỏi Đẳng phải làm 
một cách kiên quyết và được chỉ đạo 
chặt chẽ. Nếu phải đưa ra nhiều người 
thì cũng phải kiện quyết làm, không 
do dự; làm như vậy chắc chắn Đẳng 
ta sẽ mạnh lên, công tác lãnh đạo 
của Đăng sẽ tốt hơn, lòng tín của 


—. , 

(4) Báo cáa› về xây dựng Đẳng của Ban 
chấp bánh trung ương Đăng tại Đại hội V, 
Tạp chí Công sản. sö 5-1952, tr lồ. 
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quần chúng đối với Đảng sẽ tăng 
thêm » @G). - 

Theo tỉnh thần nghị quyết của Đại 
hội, chúng ta phải đưa ngay ra khỏi 
Đảng không do drr, không trì hoãn tất 
cả những phần tử xấu, hư hỏng, những 
kế tham ô, hối lộ, bóc lột, ức hiếp 


quần chúng, những kẻ cơ hôi và những. 


người tê liệt ý chí cách mạng, bàng 
quan, bạc nhược, không còn tin nhiệm 
với quần chúng Thêm một ngày họ 
còn ở trong Đảng là thêm một ngày 
họ làm hoen ố thanh danh của Dẳng, 
cản trở bước đi lên của Đăng và của 
phong trảo quản chúng. Chúng ta cũng 
cần đưa ra khỏi Đảng những người 
sa sút ý chí chiến đấu, chỉ chăm lo 
vun vén cho gia đình, bản thân, không 
làm nhiệm vụ được giao, hoặc làm 
một cách chiếu lệ. Những người này 
dù trong quá khứ có thành tích, dù 
hiện nay không phạm sai lầm gì về 
tư cách của gười công dân nhưng 
sự xa rời lý tưởng cộng sản, xa rời 
tư cách người đảng viên không thề 
cho phép họ được ở lại trong Đảng. 
Chúng fa cũng xem xét đề đưa ra khỏi 
Đảng những người mà trỉnh độ giác 
ngộ quá thấp, qua giáo đục của tô 
chức Đảng vẫn không tiến bộ, không 
còn tác dụng lãnh đạo quần chúng. Dĩ 
nhiên, trong khi xem xét tư cách 
đẳng viên, chúng ta phải phân biệt 
rõ những đồng chí đã có những cống 
. hiến đối với Đảng, đối với cách mạng, 
nay tuổi già, sức yếu hoặc mang 
thương tật, không còn đủ sức làm 
. việc, được Đảng và Nhà nước cho 
nghỉ ngơi, an dưỡng. Đối với các đồng 
chí này, yêu cầu được đề ra là giữ 
vững phầm chất cách mạng, chấp hành 
đúng kỷ luật của Đăng và pháp luật 
của Nhả nước. Chúng ta cần chú ý 
chăm sóc, giúp đỡ các đồng chí này 
đề họ có thề tiếp tục có những đóng 
góp hợp với hoàn cảnh riêng của từng 
người. : 

Một biện pháp khác đề nâng cao 
chất lượng đội ngũ đẳng viên là /àm 
tốt công lác phát triền Đảng. 


Đại hội thứ V của Đảng đã nhận 
định: “Nguồn dự trữ của Đẳng ta. 
rất đồi dào, phong phú. liàng vạn. 


-hàng chục vạn thanh niên công nhân, 


nông dân tập thê, trí thức xã hội chủ 
nghĩa ưu tú không ngừng xuât hiện 
trong phong trào cách mạng của quìn 
chúng » (6) 


Chính tử nguồn dự trữ đó, sau Đại 
hội thứ IV của Đăng đến nay, đội ngũ 
đẳng viên đã được bồ sung khoảng 
46 vạn người, hầu hết là những 
phần tử ưu tú trong sản xuất, chiến 
đấu và công túc, trơng đó trên 8ã là 
đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chi-Minh. Trên 39 700 chỉ bộ được 
thành lập từ sau Đại hội thứ IV của 
Đẳng đã làm cho vai trò lãnh đạo của 
Đảng được bảo đảm thực hiện ở khắp 
các địa phương, các đơn vị. Tuy vậy, 


-. công tác phát triển Đẳng nhìn chung 


vẫn còn chậm trễ, nhất là ở các khu 
vực xí nghiệp, bệnh viện, trường 
học, v.v. Nhiều đang bộ: cơ sở thuộc 
các tỉnh- miền Nam, thuộc các vùng 
rẻo cao, mặc dù hiện có rất ít đẳng 
viên nhưng văn không chú ý đúng 
mức, thậm chí lãng quên công tc 
phát triền Đảng. Có nơi mãy năm qua 
hầu như khòng kết nạp người nào 
vào Đang. Trong số đẳng viên được 
kết nạp tử sau Đại hội thứ IV của 
Đăng đến này thì 59 thuộc các lực 
lượng vũ trang. Qua tỷ lệ đó, có thể 
thấy rằng đội ngũ của Đẳng chưra được 
bồ sung một cách cân đối, hợp lý trên 
các lĩnh vực hoạt động xã hội. Nhiều 
tỉnh, thành phố và khu còng nghiệp. 
tuy có đông công nhân, vẫn chưa chủ 
ý mở rộng đội ngũ của Đảng trong 
công nhân. Ơ các, thành- phố miền 
Nam, vẫn tồn tại những định kiến 


- 


(5) Đáo cáo về xây dựng Đảng của Ban 


- chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội V, 


Tạp chỉ Cộng sản. số 5-1982, tr. 51—52. 

(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hànb 
trung ương Đảng tại Đại hội V, Tạp chí Cộng 
sản, số 4.1082. tr. 88, 


hẹp hòi, lệch lạc đối với anh chị em 
công nhàn đã từng làm việc dưới thời 
Mỹ — ngụy 

Tiếp tục mở rộng hàng ngũ của 
Đảng đang là một đòi hỏi của bản 
thân tô chức Đảng và của việc đầy 
mạnh phong trào cách mạng của quần 
chúng. Chúng ta cần tích cực kết nạp 
vào Đảng những người ưu tú trong 


phong trào cách mạng của quần chúng,.. 


giác ngộ về lý tưởng của Đẳng, đã 
được bồi dưỡng, thử thách, có trình 
độ chính trị, có kiến thức văn hóa, 
khoa học kỹ thuật và quản lý. Đặc 
biệt cäif coi trọng việc mở rộng đội 
ngũ của DĐă›ng trong giai cấp công 
nhân, nhất là công nhân trực tiếp sản 
xuất. Chúng ta coi trọng việc phát 
hiện những người trung thực đã dám 


vì sự nghiệp chung mà vạch trần. 


những khuyết điềm, thiếu sót của đơn 
vị, của người phụ trách, có biện pháp 
bồi đưỡng, giáo dục và kết nạp họ 
vào Đẳng khi họ có đủ tiêu chuâần. 


Thấm nhuần lời dạy của Lê-nin 
«những đang viên bữu danh vô thực 
thì cho không chúng ta cũng không 
cần? (7) và «chúng ta cần có những 
đàng viên mới không phải đề quảng 
cáo mà là đề làm việc thật sự » (8), 
trong công tác phát triên Đăng, cần 
nắm vững phương châm coi trọng chất 
lượng, chỏng khuynh hướng chạy 
theo số lượng, dẫn tới hạ thấp tiêu 
chuân đẳng viên. Hằng việc tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định và các thủ 
tục căn thiết, tuyệt đối không đề lọt 
vào Đăng những người không có đủ 
tiêu chuân đảng viên, ra sức ngăn 


ngừa những phần tử cơ hội chui vào- 


Đảng. 


Công tác phát triền Đẳng muốn 
tránh được tỉnh trạng bị động, «đốt 
đuốc tìm người» th cần được đưa 
vào nền nếp và có quy hoạch, kế 
hoạch. Một nội dung quan trọng của 
quy hoạch, kế hoạch đó là thiết thực 
bồi dưỡng những người ưu tú trong 
sản xuất, chiến đấu và công tác thành 
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chu đáo, 


đội đự bị hùng hậu của Đảng. Do vai 


trò đặc biệt quan trọng của Đoàn 


thanh.niên cộng sản Hồ-Chi-Minh, quy 
hoạch, kế hoạch đó phải gắn liền với 
việc nàng cao chất lượng giáo dục, 
sinh hoạt và hoạt động của Đoàn.. 


Biện pháp chủ yếu đề không ngừng 
nâng cao chất lượng đội ngũ đảng 
viên là kiên trì và thường xuyên làm 
tỐt piệc gido đục, rèn luyện đang Uiên. 
Những năm qua, Đẳng ta đã tiến 
hành việc đó bằng nhiều cách, tử việc 
tô chức học tập có hệ thống chủ nghĩa 
Mác —Lê-nn và đường lối chính 
sách của Đăng, đến việc rên luyện 
qua sinh hoạt của các tồ chức Dảng, 
qua thực tế công tác và chiến đấu cúa 
từng người. Song do cách làm thiếu. 
có nơi còn hời hợi, hình 
thức, cho nên kết quả chưa đạt yêu 
cầu mong muốn. Trong 5 năm qua, trên 
một triệu đăng viên đã được học các 
lớp bồi đưỡng chính trị, lý luận theo 
những chương trình khác nhau, con 
số đó không phải là nhỏ. Song, chất 
lượng của việc học tập còn thấp cho 
nên chưa phát huy tác đụng được bao 
nhiêu. Œ không ít đảng bộ, việc giao 
dục về đường lối xây dựng chủ nghĩa 
xã hội về cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa chưa được 
tiến hành thường xuyên và sâu sắc. 
Nhiều cấp ủy, nhiều cơ quan tuyên 
huấn các cấp chưa kịp thời giáo 
đục cho đang viên thấy hết âm mưu 
và thủ đoạn thàm độc của bọn bành 
trướng và bá quyền Trung-quốc nhằm 
phá hoại nội bộ Đẳng ta, làm suy yếu 
Nhà nước chuyên chính vô sản, làm 
sa đọa đội ngũ cán bộ, đảng viên của 
ta. Việc giáo đục phầm chất, đạo đức 
cho cán bộ, dàng viên chưa được coi 
trọng đúng mức, nhũng hiện tượng 
tiêu cực trong các tö chức Đảng 


© 
t 


(7) V.I. Lê-nin: « Nhà nướo của công nhàn 
và tuần lễ Đảng », Toàn tệp, Nxb Tiến-bộ, Mát- 
xcz-va, 1979. tập 39, tr. 255. 

(8) Sácb đã dắn. tr. 256. 


khỏng được xử lý kịp thời, nghiêm 
- túc. 

Cuộc đấu tranh đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa đang đặt ra trước Đăng 
ta nhiều vẻu cầu mới mẻ, nặng nề, 
đời hồi Đăng ta phải chăm lo hơn nữa 
việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất 
và năng lực cho đội ngũ đảng viên. 
Báo cáo chính trị tại Đại hội thứ V 
của Đảng đã chỉ rõ: «Phầm chất và 
năng lực của người đẳng viên lúc này 
thê hiện trước hết ở tính thần cách 
mạng tiến công, tin tưởng vững chắc 
ở thắng lợi của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và sự nghiệp bảo vệ Tô quốc, 
trước khó khăn không đào động, hàng 
ngày hàng giờ phấn dấu làm được 
những việc thiết thực dễ góp phản 
vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và cài tạo xã bội chủ nghĩa, phát 
triển sản xuất, ồn định và từng bước 
cái thiện đời sống của nhàn đàn, Trên 
mặt trạn bảo vệ Tỏ quốc, người đẳng 
viên không những phải nêu cao tỉnh 
thần chiến đấu đũng cảm ở tiền tuyến, 
mà cỏn phải có tỉnh thân cảnh giác 
cao chống lại những hành động phá 


hoại về chính trị, kinh tế và tư tưởng - 


của bọn bành trướng, bá quyên 
Trung-quốc. Không được bàng quan, 
lần tránh hoặc chỉ kề lẻ, kêu ca về 
những biểu hiện tiêu cực; trái lại. 
phải tích cưc tham gia vào cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường, chống 
những biều hiện tiêu cực, những 
khuynh hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa đề bảo vệ quyẻn làm chủ của 
nhân đân, củng cố và tăng cường 
trận địa của chủ nghĩa xã hội, bảo 
vệ sự trong sạch của Đảng. Môi đẳng 
viên, bất kỷ ở cương vị công tác nào, 
đều phải xem xét tác phong công tác 
của mình, liên hệ chặt chẽ với quản 
chúng, đi sâu vào phong trào quản 
chúng, lắng nghe ý kiên và tiếp thu 
những kinh nghiệm sắng tạo của quản 
chúng, luôn luôn giữ vững ý thức tồ 
chức và ký luật, giữ vững sự đoàn 
kết, thống nhất trong Đăng, chồng lại 


những quan điềm, tư tưởng sai lắm, 
bảo vệ chân lý, bảo vệ Đảng; giữ 
vững được cuộc sống lành mạnh, 
lương thiện, không bị lôi sống xa hoa, 
đồi trụy cám dỗ. 


Phẩm chất của người đảng viên 
hiện nay còn thể hiện ở tỉnh thần 
say sưa học tập, khao khát trí thức. 
ra sức nàng cao trinh độ hiệu biết về 
chủ nghĩa xã hội, về đường lỗi, chính 
sách của Đăng. pháp luật của Nhà 
nước, nâng cao sự thành thạo Irong 
còng việc đang làm. Tự mãn, không 
chịu học tập. bỏ phí thời gian, không 
chịu thường xuyên nâng cao trình độ 
về mọi mặt, cũng là một biều hiện 
thoái hóa nghiêm trọng về phẩm chất 
đẳng viên » (9). 


Những yêu cầu trên đây về phầm 
chất và năng lực của đẳng viên đã 
làm rõ hơn nữa những vêu cầu về tư 
cách đảng viên, về nhiệm vụ đẳng 
viên trong tỉnh hình mới. Những yêu 
cầu đó phải được quán triệt sâu sắc 
trong từng đăng viên, trở thành mục 
tiêu phấn đấu của từng người. Nó 
cũng phải trở thành nội dung trước 
mắt của việc giáo dục, rên luyện 
đảng viên. Các cấp úv Đáng, các 
trưởng .Đẳng, các chỉ bộ cần nắm 
vững những vêu cảu nói trên, quyết 
tầm đôi mới còng tác giáo dục chính 
trị. tư tưởng, nhanh chóng khắc phục 
những nhược điểm, thiếu sót frong 
việc giáo dục, rèn luyện đang viên, 
có kế hoạch cụ thể giúp từng đâng 
viên phấn đầu tốt. 


Đại hội thứ V súa Đăng đã nhấn 
mạnh vai trò của các chỉ bộ Đẳng 


trong việc giáo dục, rên luyện đẳng 


viên. Chỉ bộ phải thật sự là nơi tháo 
luận môi cách kỹ lưỡng các văn dẻ 
về đường lỗi. chính sách, quan điểm 
của Đáng, nơi quản triệt và bàn biện 
pháp chấp hành triệt dể nghị quyết 


(9) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đăng tại Đại hội V, Tạp chỉ Cộng 
sản. số 4-1182. tị. 8B7—BH, 


của Đảng, nơi đấu tranh về quan 
điểm và nguyên tắc đề bảo vệ đường 
lỗi và tô chức của Đẳng, nơi rèn luyện 
đăng viên về Ý chí cách mạng, về 
nĩng lực lãnh đạo. Đóứo cáo chính Trị 
trước Đại hội đã chỉ rõ: “Từng chỉ 
bộ phải có biện pháp cụ thể giáo dục, 
rên luyện về phẩm chất cho từng 
đẳng viên, bảo dám không đề cho một 
đảng viên nào có hàunh động tham ò, 
ức hiếp quần chúng, làm trái dường 
lối chính sách cúa Đẳng, ví phạm 
pháp luật Nhà nước » (10). 


Ba biện pháp nói trên nhằm nàng 
cao chất lượng đội ngũ đẳng viên có 
mỗi liên hệ chặt chẽ và tác dòng lần 
nhau. Làm ỐC việc giáo đục, rèn 
luyện đẳng viên, khiến cho trinh độ 
giác ngộ của đẳng viên được nàng lên, 
t chức Đăng được vững mạnh tức 
là tạo cơ sở dễ làm đúng, làm tôt 
việc đưa những người khỏng đủ tư 
cách dũng viên ra khói Đăng, và làm 
tốt công tác phát triển Đẳng. Ngược 
lại, làm tốt việc đưa những người 
không đủ tư cách đang viên ra khỏi 
Đảng, làm tốt công tác phát triền 
Đang thí sẽ póp phần làm tốt việc 
giáo đục, rên luyện dùng viên. Một 
khi Đang đã loại trừ khói cơ thể của 
mình những tế bào xău, tiếp thu thêm 
những sinh lực mới thì đĩ nhiên là 
tö chức của Đăng vững mạnh hơn, 
kết qua giáo dục của tö chức Đẳng 
cũnd lớn hơn, Tiên hành đóng bỏ, 
đồng thời bà biện pháp đó là kết hợp 
chặt chẽ tư tưởng và tö chức, tạo 
nên sức mạnh tông hợp nhàm đưa 
lại hiệu qua công tác cao, Tách riêng 
từng biện pháp, làm xong biện pháp 
này mới tiên hành biện pháp khác 
thì không thê nào đạt kết quả tốt, 


Tính dồng bộ trong việc xây dựng 
đội ngũ đảng viên không chỉ biều 
hiện ở việc thực hiện đồng thời các 
biện pháp nói trên mà còn biêu hiện 
ở việc làm tốt các khàu khác trong 
công tác xây dựng Đăng, Muôn đội 
ngũ đẳng viên mạnh thì phải có dòi 


ức 


vi . 


ngĩ càn bộ tối, đặc biệt là đội ngũ 
sán bộ chủ chót ở các đơn vị cơ SỞ, 
và có các tổ chức Đảng vững 
mạnh, trước hết là các tô chức cơ 
SỞ, V.V. Vị vậy, đề bảo đám kết quả 
vững chắc của việc xây dựng đội ngũ 
đẳng viên, phải đồng thời làm tỏt 
CáC VIỆC ấy, : 


kề .ý 


Nàng cao chất lượng đẳng viên 
không chỉ là công việc của các cập 
ủy, của tô chức làng các cấp, mà 
trước hết là trách nhiệm của từng 
đang viên. Là thành viên của Đảng, 
môi đẳng viên phái tự rèn luyện mình 
đề nàng cao phẩm chất cách mạng 
và năng lực công tác, øiúp đỡ đồng 
chí mình Không ngừng tiễn bộ và góp 


phần làm cho đội ngũ của Đăng, trước: 


hét là dội ngũ đang viên trong chị 
bộ, ngày càng trong sạch, vững manh, 
liiện nay, ở mội SỐ nơi, có những 
đứng viên thường chỉ kêu ca vẻ tỉnh 
trạng vếu kém của chỉ bộ mình. sự 
sa sút về phảm chát của đồng chí 
mình trong chỉ bộ, nhưng không hề 
có một hành động nào góp phần khác 
phục tỉnh trạng đó. Thái độ đó là hoàn 
toàn không dúng. Người đàng viên 
phải có trách nhiệm đây đủ với tô 
chức Đăng, với dòng chí của mình. 
Trước những biếu hiện tiêu cực, 
người đang viên Không những phải 
phê phán, phái đấu tranh, mà còn cần 
tìm mọi cách đề cũng tập thê khác 
phục kỷ dược những mặt tiêu cực. 
Tình đồng chí chân thành phải biều 
hiện ở sr chăm lo chủ đáo, kiên trị 


giúp đỡ dòng chỉ mình tiến bộ, nhất) 


là giúp dờ những dòng Chỉ có sai 
làm. Song, nếu người có sai lầm 
không chịu tiếp thụ sự gio đục của 
l4ng, cỨ sa mãi vào VvÒNng sai trải, 
thật sự không còn xứng đáng với 
danh hiện đăng viên cộng sàn nữa thì 


(10) Đáo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đăng tại Đại hội V, Tạp clÉ 
Cộng sản. số 4-1523, tị, 89. 


~ 


cần phải kiên quyết đưa họ ra khỏi 
Đẳng. 

Niên trì học tập, rên luyện đề 
khòng ngửng vươn lên và góp phản 
tích cực xảy dựng đội ngũ của Đẳng: 
hài mặt đó đều có ý nghĩa quan 
trọng, Không thê xem nhẹ mặt nào. 
Thiệu sự cố gáảng dúng mức của: 
người đảng viên thi sự giúp đỡ của 
tàp thể sẽ kém hiệu lực. Ngược lại, 
nều đảng viên chỉ lo cho bản thân 
mình, không có trách nhiệm trước 
sự vêu kém của tập thê, của tô chức 
Đáng thí không thể nói tới sự vươn 
lén của toàn đội ngũ. —— 

Trong điều kiện Đăng lãnh đạo 
chính quyền, đề đề phòng nguv cơ 
xa rời quản chúng, việc xâv dựng đội 
ngũ dạng viên phải gán chặt với 
phong trào cách mạng của quần 
chúng. Đang viên phải thật sự rèn 
luyện mình trong phong trào cách 
mạng của quần chững, coi đó: là mọi 
trong những phương hướng chính đề 
Chống bệnh quan liệu Và sự sa sút vẻ 


phám chất, đạo dức. Có thật: sự 
hỏi mình vào phong trào cách 


mng của quản chúng, đẳng viên 
mới nhận được sự kiểm tra chặt chẽ 
vừ sự giúp đỡ àn cần của quần chúng, 
ít tới Kịp thời phát hiện được những 
phán từ tu tử trong quần chúng dễ 
lựa chọn, bồi đưỡng, bồ sung vào đòi 
ngù của Đảng. Mặt khác, các tô chức 
cơ sở của Dáng phải tạo diễn kiện 
thuận lợi đề quần chúng góp ý kiến 
phe bình sự lãnh đạo của Đăng, phê 
bình công tác và phẩm chất, tư cách 
của đẳng viên, Báo cáo chính trị tại 
Đại hội thứ V của Dạng đã chỉ rô: 
&Việc lÖ chức cho quần chúng giới 
thiệu người vào Đăng, góp ý kiến 
vào việc đưa những người không đú 
tiêu chuẩn ra khỏi Đẳng, phê bình 
đảng viên, kiểm tra hoạt động cúa 
đang viên, là bài học rất quý trong 
công túc xây dựng Đăng, cần được 


tông kết chu đáo, áp dụng rộng rãi 
và có nền nếp trong tất cả các tỏ chức 
Đăng Ð (11). 


Việc xây dựng đội ngũ đảng viên 
còn phải gắn với việc cái tiền cơ chế 
tô chức và quản lý kinh tế — xã hội, 
e{úi tiến bộ máy của Đăng và Nhà 
nước, gắn với việc sửa đỏi những 
chính sách, chế độ không hợp lý, 
những cách tö chức đuản lý khòng 
phù hợp. Như chúng ta đã biết, sức 
mạnh của tô chức, tính hợp lý của bộ 
má Tác động không nhỏ dến từng cá 
nhân, Trong từng cơ quan, đơn vị, 
khi mà các chú trương công tác đã 
được xác định đúng đán, khi mà chức 
trách, nhiệm vụ đã rõ ràng, sự phản 
công được hợp lý, tiêu chuân các công 
việc và chế độ trách nhiệm đã phản 
mình, các mối quan hệ phối hợp trong 
công tác được xác định rõ thì sẽ tạo 
những điều kiện thuận lợi để cán bộ, 
đáng viên rên luyện và phát huy tác 
dụng. Mặt khác, bộ mày hợp lý đó 
cũng tạo điều kiện thuận lợi de tö- 
chức Đăng đánh giá đúng mặt mạnh, 
mặt vếu của từng đẳng viên và của 
Lửng người ngoài Đang, từ đó mà có 
chủ trương, kế hoạch thích hợp trong 


-eonø tác giáo duc, rèn luyện đang 
> ` r Đi 


viên, Ironø việc đưa những người 


khòng dủ tư cách đẳng viên ra khỏi 


Đẳng cũng như trong việc kết nạp 
người vào làng. 


Kết quả của việc xây đựng đội ngũ 
đảng viên thê hiện ở thành tích công 
tác của quản chúng cách mạng đo đội 
ngũ đảng viên lãnh đạo. Thành tích 
công tác của một địa phương, đơn vị 
là cái thước đo sự tiến bộ của việc 
xà dựng đội ngũ đang viên ở địa 
phương, đơn vị đó, 


(11) Đáo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương: Đảng tại Đại hội V, Tạp chí Công 
sản, số 4-1952, tr. 88. 
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HỒI KỶ 


VỀ ĐŨNG-DƯƠNG (ÔNG SẮN LIÊN B0ÀN 


ỜI Bộ biên tập: Nhứ chún/ ta đã biết, lừ nửa cuối năm 
1939, ở nước ta có ba tô chức cộng sản : Đông-dương cộng 
sản đng, .Ân-nam công sạn dng 0v Đông-dương công sản 
liên đoàn. Nhờ uụ lín 0d công lao to lớn của đông chỉ 
Nguuễn-ÂI-Quốc, ba lồ chức đó đã dược hợp nhất, 0à ngàu 
j-2-1930, Đảng cộng sản ViệI-nam ra đời. 


Nhàn dịp RỤ niệm lần thứ 53 ngàu thành lập Đăng, chúng tôi đăng 
dưới đàu hỏi FRÚ của đồng chí Trần-IIữu-C hương Kề lạt một số sự Diệc Đề 
Đông-dương công sản liên đoàn. 


Đồng chí Trần-Hữu-Chương, lúc còn trẻ, hoạt động trong Tân Việt 
cách mạng đảng tại Sai-gòn. Đồng chí đã cũng một số đồng chỉ khác cai 
lồ Tân Việt thành Đông-dương cộng sản liên đoàn. Trước Cách mạng 
Tháng Tám, đồng chỉ dd lừng bị thực dân Pháp bài ðà đâu dị Lao-bdo. 
Kon-Tum. Tháng 8 năm 1925, đồng chí tham gia Khởi nghĩa giành chỉnh 
quiyôn Ở Nghệ-lĩnh. Sau đó, đồng chỉ công lác ở Bộ nội nụ (cũ), là Vụ 
trưởng, Bí thư đảng nụ cơ quan Bọ, giản đốc Trường hành chính trung 


tương ÐĐ.U. Hiện naụ do luôi cao, sức uền, động chỉ đã ngà» hưu. 


Vào khoảng cuối năm 1928, ở Sài- 


gòn, Tàn Việt cách mạng đáng hoạt. 


động khá mạnh, đang chuẩn bị phát 
triền ra nhiều nơi thi xảy ra vụ Bác- 
bi-ê (Barbier) làm cho Tân Việt bị 
liên \quan. Nguyên là vì tò chức 
Thanh niên cách mạng đồng chí hội 
ở Sài-gòn thí hành kỷ luật một đáng 
viên nhà ở phố Bác-bi-ê. Yụ án xây 
ra, địch biết và lục soát; cơ quan ảàn 


loát của kỳ bộ Tân Việt NXam-kỳ đóng - 


40 - 


* 


ở một phố gần đó bị lộ. Các đồng chỉ 
Nguyễn-Duv-Trinh và Đào-Xuân-Mai 
phụ trách cơ quan ấy đều bị bắt cùng 
với tại ca phương tiện ấn loáit, sách 
vở và tài liện huấn luyện, 

Trước tỉnh huống bất ngờ ấy, Ở 
Sài-gòn, Tàn Việt phải thu hẹp cơ sở, 
di chuyên các địa điềm còn lại đề đề 
phòng bị lộ thêm. Một số đồng chỉ có 
bút tích, hiện vật của mình Irong cơ 
quan ấn loát, có thể bị truy nã. được 


Đảng chủ trương cho xuất dương. 
Theo chủ trương đó, mấy ngày sat, 
các đöỏng chí Hà-Huy-Tập. Trần- 
Ngọc-Danh, Trần-Phạm-Hồ. Sguyễn- 
Khoa-Hiền, Phan=Đăng-Lưu, Lê-Liên- 
Vũ, cả thấy ô người củng xuống tàu 
sang Trung- quốc. Ở Sài-gòn, các hoạt 
động của Tân Việt tạm ngừng vì dịch 
dang đò la, lục soát. Tòi dược cử 
đi báo cáo với Tổng bộ Tân Việt lúc 
đó đóng ở Huế. Tông bộ chỉ thị cho 
Tân Việt tạm ngừng hoạt động một 
thời gian đề tránh bị tồn thất thêm. 
Lúc trở về đến Nha-trang, tôi được 
anh em đón giữ lại ở đó, vì anh em 
được biết căn nhà tôi ở Sài-gòn đã bị 
địch lục soát, địch đã bất một số 
người trong nhà đề tra hỏi về tôi. 


Khoảng tháng 4 nầm 1929, Tông bộ 
Tân Việt cho ngưởi mang vào Nam 
bản đề án thành lập « Khối quốc gia » 
(Bloc national). Các đồng chí ở Sài- 
gòn triện tập chúng tôi về đề thảo 
luận bản đề án dó và bàn việc tiếp 


tục hoạt động, vì lúc nà y địch đã bớt. 


lủng sục. 

Chúng tôi họp vào tháng 6 năm 1929, 
tại nhà số 5 đưởng Nguyễn-Tấn- 
Nghiệm (nay là đường Phát-diệm). 
Sau nhiều ngày thảo luận, đã quyết 
nghị như sau: | 

— Phản đối bản đề án « Khối quốc 
gia ®, Iy khai khỏi Tông bộ Tân Việt. 
chuần bị thành lập Đăng cộng sản. 

— Chọn lựa những người tích cực 
trong Tân Việt !Š chức ra các chỉ bộ 
_ động sản. 

— Tiếp nhận tô chức Thanh niên 
cao vọng hội của Nguyễn-An-XNinh, 
chọn lựa những người tốt kết nạp vào 
Đảng. còn những ngưới khác thì dề ở 
các tồ chức quần chúng của Đẳng, 

Hội nghị đã bầu ban chấp hành của 
kỷ bộ gồm các đồng chí Lê-Trọng- 


Mân, Hải-Thanh, Hải-Triều, Trần- 
Hữu-Duyệt và tôi. Tôi được cử làm 
bí thư. 


Hội nghị đã cử đồng chỉ Trằần- 
Hữu-Duyệt ra Huế dự hội nghị của 


` sản, 


h kao, 


Tồng bộ Tân Việt dự định họp ngày 
14-7-1929, đề phản đối đề án «Khối 
quốc gia » và đòi thành lập Đẳng cộng 
nếu không được sẽ công khai 
tuyên bố ly khai Tông bộ 


Ngày 7-7-1929, đồng chí Trần-Hữu- 
Duyệt ra tới Huế thì Tông bộ Tân 
Việt đã bị địch bất. Đồng chí liền ra 
Vinh liên lạc với kỳ bộ Tân Việt 
Trung-kỳ đề trao đôi về việc thành 
lập Đảng cộng sản. Trong thời gian 
đó, tại Sài-gòn, các đồng chí Tân Việt 
đã lần lượt tô chức ra các chỉ bộ 
hoặc các nhóm đẳng viên cộng sản ở 
Phú-nhuận, Bà-Chiều, Tân-định, Đa- 
-Khánh-hội, Chợ-quán, Chợ- 
lớn v.v. | 


không riêng ở Nam-kỷ, mà ở Bắc- 
kỳ cũng như ở Trung-kỷ, bản đề án 
«q Khối quốc gia ?® đều bị kịch liệt phản 
đối. Ở các đẳng bộ Tản Việt khắp ba 
kỷ, nhất là trong các đảng viên thuộc 
thành phần công nhàn ở các nhà máy 
Vinh, Bêến-thủy, xu hướng thành lập 
Đảng cộng sản biều hiện rất sôi nồi, 
rất rõ rệt, 

Tháng 8 năm 1929, đồng chí 
Nguyên-Xuân-Thanh (tức Chát-Bảy), 
bí thư kỷ bộ Tân Việt Trung-Rỷ vào 
Sài-gòn họp bàn với kỳ ủy Nam-kỳ. 
Cuộc họp đã quyết định sẽ tiến hành 
hội nghị thành lập Đảng cộng sản vào 
ngày l-I-1920. Kỳ bộ Trung-kỳ chịu 
trách nhiệm liên lạc mời đại biêu của 
kỳ bộ Bắc-kỷ, đồng thời bố' trí địa 
điềm họp. Kỷ bộ Nam-kỳ được phân 
công soạn thảo các văn kiện như 
tuyên ngòn, chương trình, điều lệ v. v. 
đề trình trước hội nghị. Mật hiệu đánh 
điện báo địa điềm hội nghị, và mật 
hiệu đề bát liên lạc đều được chúng 
tôi thảo luận kỹ càng. Số đại biến 
được quy định không quá 10 người. 

Lúc đó, ở Nam-kỷ chúng tòi văn 
tiếp tục tiến hành việc lựa chọn đẳng 
viên. Số đẳng viên lúc này đã có hơn 
một trăm người. Kỷ bộ họp phân công 
các đồng chí lê-Trọng-Mân, Hải- 
Thanh và Hải-Triều chuẩn bị các văn 
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bản cần thiết cho hội nghị thành lập 


Đăng cộng sản. Đây là một việc rất 


khó vi hồi đó trình độ lý luận của 
chúng tôi còn rất thấp. 

Chúng tòi nghiên cứu các văn bản 
của Đông-dương cộng sản đảng do 
đồng chí Chát-Bảy mang vào ; dựa vào 
đó và đựa vào chương trình của Quốc 
tế cộng sản mà viết các bàn đề cương. 
Về tên đảng, chúng tôi đề nghị lấy tên 
® Đóng-dương cộng sữn liên đdoànĐ?, 
Sở đi lấy tên đó là vi chúng tôi phỏng 
theo tồ chức ® Liên đoàn những người 
cộng sản ® đã được Mác và Ăng-ghen 
nêu lên trong Tuuên ngón của 22ng 
cộng sản, và có tham vọng sẽ liên lạc 
đề thống nhất với các tô chức cộng 
sản khác ở Đông-đương. . 

Trong khi chuẩn bị các văn kiện 
cho hội nghị, chúng tôi được tín Quốc 
tế cộng sản vừa có thư phê binh sự 
chia rẽ của các tô chức cách mạng ở 
Dông-đương và chỉ thị phải sớm thống 
nhất lại thành một Đang cộng sản duy 
nhất. Chúng tôi cũng được biết là 
Quốc tế đã cử đại biểu vẻ llương- 
càng đề tiến hành công việc đó, Tin 
ấy càng làm cho chúng tôi thêm phấn 
khởi đề gấp rút xúc tiến công việc. 
Cùng lúc ấv, ở Sài-gon, Việt-nam 
thanh niên cách mạng dong chí hội đã 
được cải tô thành An-nam cộng sản 
đang, Từ tháng S-1923, phản lớn các 
tỉnh ở Nam-kỷ đền có chỉ bộ An- 
nam cộng sản đảng. Tỉnh hình dó 
càng thúc đầy chúng tôi gấp rút 
thành lập Đăng cộng sản đề kịp thời 
đáp ứng nguyện vọng của đông đảo 
đông chỉ tích cực. 

Tát ca các tài liệu sau khi dự thảo 
xong và dược kỷ bộ thông qua đều 
viết trên những mãnh giấy mỏng chữ 
rất nhỏ. Kỷ bộ Nam-kỷ cử đöỏng chí 
Hái-Triều và tôi đi đự Hội nghị. Vào 
những ngày cuỏi năm 1929, hai chúng 
tôi lên đường sau khi đã biết rõ dịa 
điểm. 

ỚỢ Sài-gòn vẻ, đồng chí Chàt-Dày 
thảo luận với kỷ bộ Trung-kỷỳ và thực 
hiện các việc đã định: cho người ra 
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liên lạc và trình bày với kỳ bộ Bảc- 
kỳ, bố trí địa điềm hội nghị v.v. Về 
địa điềm, sau này chúng tôi được nghe 
nói lại là lúc đầu định họp ở ga 
Ngọc-làm, tỉnh Quảng-binh (cũ). Dồng 
chí ILe-Tat-Đác làm xếp ga nảy và 
một số vồng chỉ đảng viên ở đó đã 
chuñn bị cho cuộc họp. Nhưng gin 
đến ngày họp thì thấy có mật thám 
thường lui tới dỏ la. Đoán là địa 
điềm có thê đã bị lộ, các đồng chí 
chuyên cuộc họp đi nơi khác. Đồng 
chí Chát-Bảy triệu tập các đại biều 
đến ga Thọ-trởng thuộc tỉnh Hà-tĩnh 
(eñ), là một ga nhỏ gần nhà ở của 
đồng chỉ. 


* 


Chiêu ngày 31-12-1929, đồng chí Hảài- 
Triệu và tôi xuống ea Thọ-tường. Đến 
sàn ga, chúng tôi thấy ngav một 
người tay phải cầm khăn trắng, tay 
trải thỉnh thoảng gãi sau gáy hai cái, 
Chúng tôi dợơ tayv trái lên ngoáy tat 
hai lần. Thế là chúng tỏi nhận ra 
nhàu., Tuy vậy, không ai chào hỏi ai, 
chúng tôi cử láng lặng cùng với 
những hành khách khác đi theo người 
ấyv. Được một quãng xa, người ấy đi 
chàm Tại, nói khẽ với chúng tòi là anh 
em đã đến đủ cả rồi, và mởi chúng 
tôi về nhà đông chí Chát-Bả v. 

Đến nhà, chúng tôi thấy có các 
đồng chỉ: Ngô-Đức-Ù, đại hiều các 
tỉnh vùng Binh-dịnh; Trản-Thế-Quả, 
đại biểu các tĩnh vùng Thừửa-thiên; 
Nguyễn<Xuân-Thanh (tức Chảt-Bây)., 
Nguyễn- Tôn, đại biểu kỷ bộ Trung-k ÿ 
và các nhà máy ở Vịnh — Bến-thủy ; 
ILê-Văn-Tiềm, đại biều các tỉnh vùng 


-Nghệ-tĩnh, Nøgô-Dinh-Màn, đại biều kử 


bộ Báắc-kỳ, và hai chúng tôi là đại 
biểu kỳ bộ Nam-kỳ. Tất ca có 8 đồng 
chí. Vị địa điểm bị thay đôi đột ngột 
cho nên có một vài đồng chí không. 
dến được. 

Nhà đồng chỉ Chát-Bày ở gản 
đường, không có vườn, không thuận. 
Liên cho việc hội họp. Chúng tôi bàn 
nhau phải bố trí địa điểm khác. Đồng 


chỉ Quả được cử đi gặp kỳ bộ Trung- 
kỳ đóng ở: Yên-đũng (Vinh —- Bến- 
thủy) đề thu xếp việc đó. Các báo cáo, 
tài liệu cần thiết cho hội nghị được 
tập trung lại, do tôi cất. giữ. 

Sau khi vạch kế hoạch thoát thàn 
trong trường hợp bị lộ, chúng tôi bày 
bàn đánh tồ tôm, nhằm sơ bộ trao 
đồi ý kiến với nhau. Chung quanh 
nhà, có chị Chắt-Bảy và một số đồng 
chỉ ở địa phương đảm nhiệm việc canh 
gác. , 

Chúng tôi vừa đánh bài vừa trao 
đồi cho nhau biết tỉnh hình nội bộ. 
Một nét chung là các đang bộ đều 
mong muốn chóng thành lập Đảng 
cộng sản. Việc các đồng chí ở Đông- 
đương cộng sản đảng liên hệ với đảng 
bộ Vinh và đề nghị sáp nhập cũng 
được đưa ra thảo luận. Chúng tôi 
nhất trí với nhau là thành lập xong 
đảng sẽ cử đại biều đi bàn việc thống 
nhất các Đảng theo chỉ thị của Quốc 
tế cộng sản. Vẻ tên Đẳng, 'chúng tôi 
nhất tri lấy tên Đông-đương cộng sản 
liên đoàn. Riêng việc thảo luận thông 
qua các văn ban căn thiết thì chờ 
đến địa điểm mới sẽ làm, vì đó là 
công việc chính của hội nghị. 

Hôn sau (1-1-1930), đồng chí Quả trở 
vẽ cho biết là tối hôm đó sẽ có thuyền 
của kỷ bộ đón ở khoảng sông tử cống 
Trung-lương đến Đỏ-trai. llội nghị 
sẻ làm việc trên thuyền đó. Thuyền 
do các đẳng viên phụ trách sẽ chèo 
theo hướng của những đò đọc đi các 
chợ phiên cho đến khi họp xong. 

Suốt ngày ấy, trởi nắng ấm. Chúng 
tôi phân tán thành từng tốp3— 3 
người, tìm những chỗ kin đáo, thuận 
tiện đề nghiên cứu trước những tài 
liệu cần thiết Gần tối, chúng tôi 
xuống cầu Phủ (cäu Đức-tho), thuê 
thuyền xuống Đò-trai. Một bà già và 
một cô gái chớ chúng tôi di. Đề che 
mắt địch, một số chúng tôi ở trong 
thuyền rủ nhau đánh bài. Một số nằm 
trên mui thuyền nghe _ đông chỉ Đệ 
hát đò đưa. Thuyền đến cống Trung- 


lương, đồng chí Đệ hát: Thuyền đà 
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đến cống Trung-lương, mà lòng ai vẫn: 
cứ thường như xưa ?. 
Câu hát bề ngoài tưởng đề trêu 


_ghẹo cô lái đò nhưng chính là đề nói 


lên tấm lòng của mình đối với cách 
mạng. Câu hát đó cho đến ngày này, 
tôi vẫn nhớ kỹ. 

Khỏi cống Trung-lương một vài 
khúc sông, thuyền cắm lại nghỉ. Trong 
lúc lái đò ngủ, chúng tòi thức đề chờ 
thuyền của kỳ bộ đến đón. Rạng sáng 
chưa thấy thuyền, chúng tôi bảo lái 
đò chèo đến bến Đòỏ-trai. Chúng. tôi 
định ghé lên bờ thì có tiếng gọi. Nhìn 
ra, thấy mấy người lính giản (lính 
huyện). Biết là đã bị lộ, chúng tôi 
không vội lên bờ, giả vở tìm quản áo, 
giày dép, chúng tôi hội ý chớp nhoáng 
với nhau, nếu quả bị bắt, chứng tỏi 
sẽ khai là hành khách thuê chung dò 
xuống Đo-trai, không ai quen biết ai 
cả. Mỗi chúng tôi tự chuẩn bị lời khai 
của mình cho có lý. Việc quan trọng 
nhất là làm thế nào thủ tiêu được 
các tài liệu. Vi ở thuyền quen, tôi 
nhét bó tài liệu vào dưới tấm văin 
nhỏ đầu mui thuyền, theo lôi, dó là 
chỗ mà it ai chú ý đến, 

Lúc chúng tôi lên đến bờ, tên dòi 
lệ thấy trong chúng tôi có đông chì 
Lê-Văn-Tiềm (giáo Tiềm) là người 
cùng huyện, liền vui vẻ nói: « Tường 
ai, hóa ra ông giáo! Thế mà quan 
phủ được báo là có đám cướp thuê 
thuyền về núi lHiống (l), ngài cho. 
chúng tòi theo thuyền suốt đêm 
xuống đây đề bát !». Đồng chí Tiềm 
nói ngay: *Tỏi về tỉnh có việc cân, 
nếu vậy đề tôi ra đường cái đón ô tô 
cho kịp». Tên đội lệ không chịu và 
bảo chúng tôi là quan phủ đã ra lệnh 
bát thì cứ phải về gặp quan đã röi 
sau sẽ hay- 

Tên đội và 3 người lính có vẻ 
không chút nghỉ ky đối với chúng tôi, 
nên đọc đường chúng tôi tìm địp vào 
các quán hàng lấy cớ đề ăn uống, 
mua bán lặt vặt, song thực tình là dề 


(I1) Tức là núi Höồng-lính. 
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bàn kỹ với nhau về kế hoạch khai 
bảo. Chúng tôi cũng bàn cách lấy lại 
bó tài liệu còn cất giấu ở dưới đò. Đi 
ngang chợ Trỗ, đồng chí Tiềm đặn 
người nhà bán hàng ở đó bố trí một 
người giá đóng làm lính huyện, tìm 
lại con đò ấy (đồng chí Tiêm biết tên 
bà lái đỏ) tìm cách lục soát và kịn 
đáo lấy lại bó tài liệu, không cho chủ 
đỏ biết, | 

Chúng tôi ai cũng thấy xảy ra như 
thế nàyv là điều bất lợi lớn. Song, 
biết là bọn địch không có bằng chứng 
gì đề kết tội, nẻn chúng tôi không chủ 
_ trương đề đồng chí nào trõn, vì làm 
như vây sẽ giúp cho bọn dịch có cớ 
đề kết tội những đồng chí còn lại. 


Chưa đến phủ thi các đöng chỉ ở 
địa phương báo cho chúng tôi biết đã 
lấy lại được tài liệu. Tin ấy làm 
cho chúng tôi rất mừng, rất vững tàm. 
Chúng tôi nhờ các đông ehí dó đem 


giao tận tay những tài liệu ấy cHo 


kỷ bộ đóng ở Vinh, 

Tên trí phủ hỏi chúng tôi từng 
người một. Nó tỏ ra lịch thiệp, bảo 
chúng tôi vị trót đã báo với tên đồn 
trưởng ở Linh-cảm, cho nên không 
thể tha chúng tôi được mặc dù theo 
nó, chúng tôi đã bị bất nhàm. 

Đến chiều, gọi chúng tòi lên, nó 
lại nói là dồn Linh-cảm đã báo về 
tỉnh, và tiẦh bảo phải dem chúng tòi 
về tỉnh. Chúng tôi thấy cần phải tạo 
cơ hội bàn bạc Kỹ với nhau nên yêu 
cầu tên trí phủ đề chúng tôi di bộ về 
tỉnh, không cần chở ò tô. Hai người 
"lính giản áp giải chúng tôi. Ho biết 
chúng tôi là những người tử tẻ, có 
học, chứ không phải là kẻ cướp: vì 
vậy, họ đối với chúng tôi rất dễ 
đãi. Đến thị trấn Nghéen (huyện ly 
Can-lọc) là quê của đồng chỉ Đệ và 
dòng chí Quả, chúng tôi đề nghị họ 
cùng nghỉ đếm ở dó. Tối hòm đó, 
chúng tôi bàn với người nhà của hai 
đồng chí nói trên tiếp đãi hai người 
lính thật chủ đáo để chúng tôi có địp 
hội họp với nhau. 
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Chúng tôi biết rằng do bị bắt, thế 
nào chúng tôi cũng bị giam giữ ít làu. 
Chúng tôi thấy cần có thông báo cho 


toàn Đẳng Tân Việt biết là đã thành 


lập Đông-dương cộng sản liên đoàn và 
kêu gọi các cấp bộ chỉnh đốn lại hàng 
ngũ đề sẵn sàng sáp nhập vào Đảng 
cộng sản thống nhất sẽ được thành 
lập theo chỉ thị của Quốc tế cộng sản. 
Chúng tôi ủy nhiệm đống chí Ngô- 
Đức-Đệ thảo thông báo và thư gửi 
các đảng viên. 

Ở thị xã llà-tĩnh, tên công sứ La 
Gre-dơ lần lượt hỏi chúng tôi. Nó 
bảo chúng tôi là cái tô của Tân Việt, 
Mấy ngày sau, nó ra lệnh giải chúng 
tôi ra Vinh. 

Ở Vinh. chúng tôi bị giam riêng 
mỗi người một nơi. Qua nhiều đợt 
hỏi cung, chúng không tìm được 
chứng cớ gì đề kết tội chúng tôi, tuy 
chúng biết chúng tôi là đàng viên Tân 
Việt. Sau gần hai thẳng tra hỏi, chúng 


_ kết án đồng chí Ngò-Đức-Đệ 3 năm . 


tử vì Lời œ là em của Ngô-Đức-Kẽ s©), 
còn 7 chúng tòi được tha về với 
cái án quản thúc. 

Vị hội nghị thành lập Đông-đdương 
cộng sàn liên đoàn nửa chừng bị vỡ 
cho nên chúng tôi không cử được đại 
biêu đi Cứu-long dự hội nghị thành 
lập Đáng cộng sản Việt-nam. 

Tuy vậy, sau khi Đăng cộng sản 
Việt-nam ra đời. các cấp bộ. các đẳng 
viên tích cực của Tân Việt ở Trung- 
kỷ và Nam-kt đêu hãng hái phấn 
khởi gia nhập hàng ngũ Đăng cộng 
sản, toàn tâm, toàn ý phần đấu cho 
sự nghiệp của Đang, Cao trào Xô viết 
Nghệ-nh và các phong trào đấu 
tranh cách mạng sôi nồi ở khắp nơi, 
trong đó có sự tham gia tích cực của 
số đòng đẳng viên Tân Việt cũ, đã 
chứng mình rấf rõ điều đó. 


TH.{N-HPÈU-CHLƯ*ƠNG 


(22 Cụ Ngô-Đức-Kế (1878 — 1929) là 
một chí sĩ yẻu nước quê ở huyện Can-lạc. 
tỉnh Nghệ-tĩnh, đã từng bị thực dân Pháp bắt 
và đày đi Côn-dáo từ 1908 đến 1921. 
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NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐẤU TRANH CỦA 
ĐẢNG CHỐNG BỌN TỪ RỐT XKÍT PHẢN ĐỘNG 
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C nghĩa: Tờ-rốt-vky là sự biến 
đạng của chủ nghĩa men sê vích, 
là chủ nghĩa cơ hội tệ hại nhất, mọi 
trào lưu chính trị mang tên Tờ-rốt- 
xkv. kể thù của chủ nghĩa Lê-nin. Từ 
năm "1927, chủ nghĩa Tờ-rôt-xkv trở 
thành phe đối lập, chìa rẻ, khiêu 
khích chống lại Đảng cộng sản (b) 
[iên-xỏ và chính quyền Xỏ viết. 

Tháng 9 năm 1938, Đệ lử quốc lễ 
(tức Thế giới cách mạng xã hội đẳng) 
mát tö chức phản động quốc tế làm 
tav sai cho chủ nghĩa đế quốc, đã 
chỉnh thức thành lập, ra tuyên ngôn, 
phát hiệu triệu và phát hành nhiều 
sách báo tuyên truyền chủ nghĩa 
Tờ-rốt-xky (1). “ 

Năm 1957, nhàn lúc Đẳng cộng sản 
lLiên-xô họp Đại hội thứ XX, trong 
đó có phê phán sai lắm súng bái Xtn- 
lin, « Đệ tứ quốc tế * đã họp hội nghị 
quốc tế ở Prúc-xen (Bỉ) *đỏòi khỏi 
phục danh dự cho Tở-rot-xkv », và 
cho tái bản nhiều tác phầm của Tờ- 
rõt-xky và sách nói về chủ nghĩa Tờ- 
rốt-xky. Các nhà tư tưởng của giai 
cấp tư sản và của bọn theo chủ nghĩa 
xét lại hiện đại tìm mọi cách phô biến 
rộng rãi những lời vu khống của Tờ- 
röf-xky từ lâu đã bị vạch trần đối với 
Cách mạng Tháng Äfười và Đáng cộng 
sản.(b) Liên-vô, 


THẾ - TẬP 


Hiện nay, đươc chủ nghĩa đế quốc 
nuôi dưỡng và chủ nghĩa xét lại hiện 
đại tiếp sức, « Đệ tứ quốc tế » khoác 
ao chú nghĩa Mác — Lê-nin đã thành 
lập cái gọi là «Đảng cộng sản”? ở 
một số nước,.., đang ra sức hoạt động 
chia rẽ cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
xuyên tạc chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
phá hoại phong trào công sìn và công 
nhàn quốc tế, và phong trào giải 


-phóng đàn tóc, Muốn chòng chủ nghĩa 


để quốc và các loại phán động quốc 
tê, không thê không chống bọn tờ 
rốt xkit. Các đăng cộng sản và còng 
nhân trên thế giới đã xác định cuộc 
đấu tranh chóng bọn « đệ tứ quốc tế » 
là mọt trong những nhiệm vụ quan 
trọng của mình. 

Cải gọi là “Đệ tứ quốc tế» do Tờ- 
röt-xky thành lập và bản thân Tờ- 
rốt-xky đạc biệt quan tàm đến tỉnh 
hình Việt-nam và Đông-dương. Rhi 


(10 Từ năm 122ẼÊ, nhiều sách báo của bọn 
tờ rốt xkít lưu hàrh bị mật ở Việt-nam như Tạp 
chí đệ tứ quòc tế (viết bằng ^hữ Pháp): Hói 
nghị thảnh lép Đẹ tử ,uốc tế; Tuuền cáo của hỏi 
nghị gửi cho lao dóng toàn thế giới ; ÄIát thẳng 
lợi lớn : bàn: sẻ họi nghị thế giới ; Thuụẽt cách 
mạng thường trực của Tờ-rõt-xhụ ; Lời hô hào 
cô súu cho các chiến sĩ bị căm từ o3 bỏ mình 
trong cuộc đầu tranh gial cấp... t Những tài liệu 
này hiện lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng trung 
ương Đảng!. 


` 


-côn sống Tờ-rõt-xky đã từng ra những 


chỉ thị cho bọn tờ rốt xkít ở Đông- 
dương. Ngày 18-9-1930 Tờ-rốt-xky đã 
việt bài «Về bản tuyên bố của các 
đồng “chí Đông-đương của Khối đối 
lặp * trong đó Tờ-rốt-xky đã có những 
nhận xét có. tỉnh phê bình và góp ý 
đối với Ceương lĩnh » của bọn tờ rối 
xkít ở Đông-dương (2), Năm 1939 
trong các bài viết của mình, Tờ-rốõt- 
xkw cũng đã từng nói nhiều đến thăng 
lợi của bọn tờ rốt xkit Đong-dirơng 
trong cuộc tuyên cử Hội đông quản 


hạt Nam-kỳ d3). 


Trong lịch sử đấu tranh anh dũng 
của Đẳng ta, mọt trong những thắng 
lợi lớn của Đăng là đã chiến thàng 
bọn tờ rốt xkít chống phá cách mạng 
Việt-nam. Tháng lợi đó đánh dẫu một 


"bước trướng thành của Đăng ta trên 


mặt trận chính trị và tư tưởng. Vì thế, 
tìm hiều những kinh nghiệm của Đăng 
trong quá trình đấu tranh đánh bại 
bọn tờ rốt xkÍt chống phá cách mạng 
Việt-nam là một. điều rất cần thiết. 


* 


Bản thân phong trào công nhân 
Việt-nam không sản sinh ra chú nghĩa 
Tờ-rốt-xkvy, Nó ở ngoài xâm nhập vào 
Việt-nam, qua tô chức tờ rốt xkít 
người Pháp, đo Tạ-Thu-Thâu gieo rắc 
vào nước ta từ tháng 0-1950, nựav sau 
khi y từ Pháp trở về nước. Năm TUII, 
Thău, tên trùm tờ rốt xkitLở Việt-nam, 
tô chức cái gọi là «đảng cộng sản tả 
đói lập” ở Sài-gòn, tuyên truyền 
khoe khoang thuyết “cách mạng 
thường trực » của Tờ-rốt-xky, xuyên 
tạc lý luận cách mạng Không ngừng 
của Lê-nin, chống học thuyết của Lê- 
nín vẻ khả năng cách mạng xã hội 
chủ nghĩa có thê tháng lợi « trước tiên 
Ở một vài nước thậm chí ở một nước 
tư bản riêng lẽ...». Nhưng bọn tờ rốt 
xkïH ở Việt-nam lại tự nhận hà « đồ dệ 
trung thành của Lê-nin », là «công sản 
chàn chính”, «chí chong phái Xu: 
lin ®, Chống lại đường lỗi cách mạng 
tư sản đản quyền (nay gọi là cách 
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mạng đàn tóc đân chủ nhân đàn) do 
Đảng ta đề ra, chúng chủ trương làm 
qcách mạng vô sản?®, đánh đỏ cùng 
một lúc cá đế quốc Pháp, giai cấp địa 
chủ phong kiến và giai cấp tư sản đàn 
tộc, thiết lập ngay chuyên chỉnh vô 
sản. Bằng giọng lưỡi « tả », chúng lừa 
bịp, lôi kéo được một số thanh niên 
học sinh, sinh viên, trí thức và một 
Số ÍU công nhân bồng bột, còn ngày 
thơ vẻ chính trị Chúng hoạt dòng 
mạnh từ năm 1936, nhất là tứ nàm 
1938, khi « Đệ tứ quốc tế » thành lập. 
Tạ-Thu-Thâu từ khi về nước (thăng 
s-1830). văn có liên lạc rất chặt chẽ 
với tô chức tờ rốt xkít ở Pháp và 
thường xuyên nhận được sách bảo 
phần động của SĐẹ tứ quốc tế o. 


1ô chức tờ ròt xkit ở Việt-nam chia 
làm nhiều phe nhóm, vì chúng không 
phục nhau, thường công kích lân 
nhau, tranh giành ảnh hưởng trong 
quần chúng. Riêng ở Nam-bỏ, có ba 
phải: phái thứ nhất gôm có Tạ-Thu- 
Thâu, Trần-Văn-Thạch...; phái thứ hai 
lấy tên là Tháng XIlưrời » do lIồ-lIru< 
Tường cảm đâu, ra tờ báo «Tháng 
Mười»; phải thứ ba lấy teẻn là “Tia 
sáng ? do Đào- Hưững- ong cảm đầu, ra 
tờ báo «Ta sảng ».Ơ HBác-bộ, trong 
thời kÝ Mặt trận dàn chủ (19306 ~ 1939) 
những tên tở rốt xkít hoạt động mạnh 
là -Hluynh-Văn-Phương, Phan-Văn 
Chánh, v.v. Tờ báo @Quốc gia » mà 
Trương-Tửu là cày bút chính đề cao 
Huynh-văn-Phương. Trái lại, tờ báo 
®©1?h_ứ nữ thời đàm » của nhóm Thái-- 
Văn-Tam lại công kích Huỳnh-Văn- 
Phương là đ@hỏa hiệp?”,v.v. Tuy vậy. 
chúng lại hoàn toàn thống nhất với 
nhau về đường lối chính trị phản 
động, về luận điệu xuyên tạc, chia rẽ 
vẽhành động khiêu khích, phá hoại 
cách mạng Việt-nam, 


(2) Wrtings o{( Leon Trotsky (19301931), 


PathHi:der Press, New York, 1974. 

(3) Writings of Leon Trotsky (1938 — 1929). 
Pathfindcr Press, New York, 1969, tr. 32, 39, 
1234 — 121. | 


Địa bàn hoạt động chủ yếu của 
chúng là ở các thành phố, nơi tập 
trung giai cấp công nhàn và tang lớp 
thanh niên, sinh viên, công chức và 
trí thức. Ở Nam-bộ, chúng hoạt động 
nhiều ở Sài-gòn, Chợ-lớn... Ở bác-bộ, 
chúng hoạt động nhiều ở llà-nội và đã 
đặt chàn đến một số địa phương Ở 
Hải-phòng, Hãi-dương,v.v. Ở Trung- 
bộ, chúng hoạt động vếu ớt ở Huế. 
Nơi nào cán bộ và đẳng viên của ta 
tuyên truyền giải thích kỹ cho quần 
chúng hiều rõ đường lỗi, chính sách 
của Đăng, và kiên quyết vạch mặt bọn 
tờ rối xkít thì chúng bị cô lập và 
không gày được cơ SỞ. 


Ảnh hưởng của bọn tờ rốt xkit ở 
Việt-nam lúc bấy giờ tuy khòng sâu 
ròng trong nhân dàn ta, nhưng diều 
đáng chú ý là chúng dã tìm mọi cách 
chui vào hàng ngũ cách mạng đề phá 
hoại tử trong tö chức cách mạng ; chui 
vào Đảng ta đề chống phá từ nội bộ 
Đảng. Vi thế, Trung ương Đảng đã 
chỉ thị: ®... Phải tầy sạch những phần 
tử tờ rốt xkit đã lọt vào trong 
Đảng 9 (4). Bọn tờ rốt xkít còn che đậy 
tính chất cực kỳ phản động của chúng 
bảng những đầu «tả? khuynh trống 
rồng, cách mạng dầu lưỡi» như: 
«triệt đề cách mạng », “echàn chính 
cộng sản?®, acách mạng vô sản», 
“chuyên chính vô sản ®,v.v. Lê-nin 
đã nhận xét rất đúng về những lời 
huyênh hoang, ba hoa của Tờ-rốt-xkv 
nhữ sau: *Tờ-rốt-xky chỉ. tung ra 
những câu trống rỗng... Sở dĩ Tở-rốt- 
xky lần tránh những sự việc và những 
chứng cớ cụ thể, là vì những sự việc 
và chứng cớ cụ thê đó đã bác bỏ một 
cách không thương xót tất cả những 
lời đọc địa và những câu nói huênh 
hoạng của y » 6). | 


* 


Từ giữa năm 1930. khi chủ nghĩa 
Tờ-r6t-xky bắt dầu truyền vào Việt- 
nam thỉ Đảng ta cũng bắt đầu đấu 


tranh chống bọn tờ rốt xkit phá hoại 
cách mạng Việt-nam, 


Trong cao trào cách mạng (1930 — 
1931), bọn tờ rốt xkit vu không Đăng 
La «tự tô chức những cuộc biểu tỉnh 
#* quy thuận ® để quốc Pháp » (6). Khi 
phong trào cách mạng bị đế quốc 
khủng bố đảm máu, lắp lại luận điệu 
của để quốc, chúng la lên : «Đáng 
cộng sản Đông-dương dã bị tiêu 
điệt» (7). Đập lại những lời xuyên 
tạc đó, Đăng ta đã nêu lên những cuộc 
đấu tranh của công nhân, nông đàn 
và các tảng lớp nhàn dân khác và 
kết luận: @Đấy cũng là những bàng 
chứng tốt nhất đề vạch trăn những 
giọt nước mắt cá sấu của bọn thủ tiêu 
và bọn tờ rốt xkít ở Đông-dương ® (3). 
Năm 1933, Đăng ta đã phê phần những 
quan điểm phán động của bọn tờ rót 
xkít về «lý thuyết cách mạng thường 
trực», vấn đề nông dàn» và “văn 
đề cách mạng vô sản », và vạch rõ sự 
hoạt động của chúng lúc ấy: “thấy ở 
Sài-øỏn có một bọn cử nhân, lương v 
“ông đöóc» đại tư bản bóc lột thợ 
thuyền, đại địa chủ cướp giựt nông. 
đàn, bọn ấy góp bà con làm đẳng phái, 
lựa những phần tử hoạt đầu tiêu tư 
sản (bị Đang cộng sản Đông-đương 
khai trừ) làm vậy cánh màng mặt nị 
tự xưng là “cộng sản», lÀ “mắc xIf 
chánh tòng », có sẵn xe hơi đi tuyến 
truyền chủ nghĩa Tờ-rổ:-xky phaạn 
cách mạng, sàm báng Đang cộng sàn 
1òng-dương một cách rất đề tiện ; nén 
Tạp chỉ Cộng sansẽ ấn hành luôn mãy 
lui đề giúp các đồng chí gỡ mặt vạch 
trần mấy ong ccúch mựng trứ danh s. 
này trước mặt lao động Đông-đương. 
Chúng tôi bắt đầu bàn chủ nghĩa của 


(4) Văn kiện Đảng, Ban n;hiền cứu lịch sử 
Đăng trung ương xuất bản, Hà-nậi, T977, 
tập lÏ—19230 —1945, tr. 288. 

(5) V.].Lê-nin : Tưyên tóp. Nxb Sự thật, Hjà- 
nói, 1961, quyền Í. phần lÍ. tr. 252— 353. 

(6), (7). (8) Trích bài Ku niệm lần thứ ba 
WNgàu thành lập Đảng của dồng chí Hồng- Thé- 
Công (tài liệu lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng 
Trung ương Đảng). 


thầy rồi kế bản đến sách lược của 
mấy cậu đồ đệ xứ này 9 (9). 


Năm 1931, thấy Đẳng ta. mặc dủ 
bị đế quốc Pháp khủng bố rất tàn 
bạo, nhưng vẫn tồn tai và đấu tranh, 
bọn tờ rốt xkít xuyên tạc một cách 
trang trợn rằng Dáng ta ra đời là 
€ lo cảnh tả của Quốc dàn đẳng thành 
lạp nên ” (10). 


Thời kỳ 1936 — 1939, Dũng ta chủ 
trương thành lập Mặt tràn dân chủ 
Đòng-dương, ứng hộ Mặt trận nhân 
đàn Pháp, chống phát xit và chiến 
tranh, chống phản động thuộc địa 
và bọn tay sai, đòi tự do, cơn ảo 
và hòa bình. Bọn tờ rốt xkít chống 
lại toàn bộ đường lỗi của Đứng ta 
trong thời kỳ này. Chúng hò hảo 
thành lập €Mặt trận vô sản ® và cho 
rằng việc lập Mặt trận đàn chủ Dông- 
đương là «hợp tác giai cấp», là 
« thôa hiệp, đầu hàng giai cấp tư sẵn ®, 
là “từ bỏ dấu tranh giai cấp», v.v. 
Sau khí bí phê phán về vấn đề này 
chúnư đưa ra các hình thức khác như 
« Mặt trận còng nông», @Mặt trận 


những người bị bóc lột chống kẻ bóc - 


lột» ; rồi chúng quáy trở lại « Mặt trận 
vô sìn”® Đưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của Trung ương Đẳng, đồng chí Hà- 
Huy-Tập, một vài đồng chí khác và 
ong Nguyễn-AÀn-Ninh, một trí thức 
yêu nước, có cảm tỉnh với Đăng, đã 
tham đía bút chiến về vàn dể mặt 
trần với bọn tờ rốt xkñ!, dừng đâu 
là Fa-Thu-Fhàu, “®đã đánh tan các chủ 
trương lộn xón sai lắm và nguy hiểm 
của Thàu một cách rất xác đăng trong 
báo Ta tuHe (11). 


Cuộc bút hiển thứ hai không kém 
phần quyêệt liệt giữa một số cán bỏ 
của Đăng ta cới bọn tờ rốt xkít là 
cuộc bút chiến về vấn để ái hữu và 
công đoàn. Dẳng ta chủ trương trong 


lúc đấu tranh đòi tự đo tô chức công: 


đoàn, phải lợi dụng hết thảy các hình 
thức tô chức ái hữu, tương tế... đề 
vàn động quần chúng. Chống lại chủ 
trương này, bọn tờ ròf xkit viết trên 
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báo Lá lulle (Tranh đầu) Le mứ- 
lifanl, (chiến sĩ), Thầu thợ rằng: 
*Ái hữu giết chết công đoàn»; «ái 
hữu không thể là một lợi khi tranh 
đấu, ái bữu không thê giác ngộ quần 
chúng về quyền lợi giai cấp?®; eái 
hữu chỉ là lửa gạt, xôi thịt, cải lương, 
phản dộng ®,... 


Các tờ bảo Dán chúng, Lao động, 
Hạn dán... của ta đã đóng vai trò 
quan trọng trong hai cuộc bút chiến 
trên đàyv và đã vạch trần những luận 
điệu phản động của bọn tờ rốt xkÍt. 


Bọn tờ rối xkít còn vu không Đẳng . 
ta là «đăng cải lương ® * hoạt đầu  , 
«đầu hàng đễ quốc %®, v.v. Năm 1955, 
Đảng ta đã vạch rõ, chính bọn tờ rốt 
xkít là bọn cải lương, hoạt đầu, làm 
tay sai cho đế quốc. và chính bọn 
chúng là kế thù của nhân đân *vi 
chúng đã phá cuộc bãi công, mít tính, 
đốt nhà (tại rạp hát Thành-xương), 
làm lính kín. lv gián các lực lượng 
đân chúng, công kích Mặt trận bình 
đàn, ra sách phát không đề chứi cộng 
sẵn » (12). ®.,. Phải đề ý tiêu diệt nạn 
tờ rối xkít từ khi nó còn trong trứng 
và đừng đề cho những phần tử tờ 
rốt xkíit giả danh lọt vào hàng ngũ 
ta (12), Bảo Dàn chúng, cơ quan 
trung ương của Đẳng, còn viết? « bọn 
tờ rối xkít xử này đà thật mặt nối 


, 


(9) Irích bài Aặt nạ tả phái. gỡ mặt nạ chủ 
nghĩa Tờ-rõt-xhụ đăng trong - Lạp chí Cộng 
sản. số 1 tháng 6-1933, (tại liệu lưu tại Vụ 
lưu trữ Văn phòng Trung ương Đứng). 

(10) Trích trong bài * Lịch sử vấn tất của 
Đẳng cộng sản Đong-dương °, đăng trong Tạp 
chí cộng sản sô F0, ra ngàu !2-I-†934 ttài 
liệu lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng Ïrung ương 
Đăng). : 

(11) Trích tron; cuốn Tờ-rốt-xhu cà phản 
cách mạng của Thanh-Ïương, Tiền phong thư 
xã xuất bản năm 932. 

(12) Văn kiện Đảng. Ban nghiên cứu lịch 
sù Đăng trung ương xuất bản. Hà-nội, 1977, 
tập lÌ. !930—195, tr. 265- 

(13) Trích nghị quyết Hội nghị đại biều 
đăng bộ Bác-kỳ họp tháng 8-1938 (tấn liệu lưu 
tại Xụ lưu trứ văn phòng Trung ương Đăng). 


- 


gót dòng bọn chúng ở Tàu. Tày-ban- 
nha... » (14). 


Lúc này, đong chí Nguyễn-Ái-Quốc- 


đang "hoạt động ở nước ngoài, đã 
viết một số bài báo quạn trọng gửi 
về nước đăng trên báo Xolre Voir 
(Tiếng nỏi của chúng fđ), tuần báo công 
khai của Đẳng ta năm 1939, lên án 
bọn tở rốt xkít ở Trung-quỏc, tay sai 
của phát xít Nhật đã chui vào Đăng 
còng sản Trung-quốc đề chống phá 
phong trào của nhàn dân Trung-quốc 
kháng chiến chống phát xít Nhạt. Đồng 
thời Người đã gửi thư cho Trung 
ương Đảng ta nói rõ chủ trương của 
Đẳng đối với bọn tờ rốt xkít ở Việt- 
nam phải như thế nào. Người viết: 
“Đối với bọn tờ rốt xkit, không thể 
©€Ó một liên mính nào, một nhượng 
bộ nào. Phải dùng mọi cách đề lọt 
mặt nạ chúng đã làm Tay sai cho bọn 
phát 
chính trị» (H5). 

Dòng chí Nguyễn-Vãn-Cử lúc này 
là Tông bí thư của Đăng, cùng đã phê 
bình nghiêm khắc một vài đồng chí 
hữu khuynh, hợp tác vò nguyên tác 
với bọn tờ rốt xkíÍt. 

Từ khi phát xít Nhật có âm mưu xâm 
chiếm Đông-dương, bọn tờ rốt xkit 
đưa ra luận điệu *lợi dụng Nhật đề 
giải phóng cho nhân đân Đông-d ương. 
Năm 1940 khi phát xít Nhạt xâm chiếm 
Đông-dương, Pạ-Thu-Thàu nói: * Ta 
lợi dụng Nhật đề đánh Pháp trước 
rỏi sẽ đánh Nhật sau?®. Khi XNhạt— 
Pháp tạm thời hòa hoãn với nhau dễ 
đàn úp phong trào cách mạng Đông- 
dương, bọn tờ rốt xkít cho rằng: 
#® Nhật không căn lật đỗ Pháp, vì Pháp 
đã đầu hàng Nhật». Năm T1, khi 
phát xít Đức tiến đánh Liên bang Nó 
viết, trên báo Điện tín Sdi-gỏn, bọn 
tở rốt xkít tổ vẻ hý hứng nêu văn 
đề *[iên-xô nhất định sẽ thất bại s. 
Nấm 1913, khi quân đội Xỏ viết quyết 
- chiến ở mặt trận Xta-li®e-grát, và bãt 
đầu phản công, thì chúng lại dõi 
giọng : ®Nếu Liên-xô có thắng phát xít 
Đức chăng nữa thì sự nghiệp xày 


xi, phải tiêu diệt chúng vẻ 


dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô cũng 
bị tiêu tan, saunàv có xây dựng đất 
nước của mình Liên-xò lại sẽ bị đễ 
quóc khác tiến công, vì theo thuyết 
cách mạng thưởng trực của Tờ-rolt- 
xkv thi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
không thê thành công trong một nước?: 


Từ năm 1941, Nhà xuất bản Hàn- 
Thuyền đo tên tờ rốt xkít Trương- 
Tưửu làm giảm đốc, đã cho ra đời 
những tập sách có tính chất «khảo 
cửu », trong đó một số cuốn thê hiện 
chủ nghĩa duv vặt máy móc, thô sơ, 
pha lăn những quan điểm duy tâm 
siêu hinh và những luận điệu xuyên 
tạc chủ nghĩa Mác — Lê-nin, lợi đụng 
thuyết duv vạt và đấu tranh giai cấp 
đề chống lại 4ạt trận Việt Vinh do 
Đăng ta sáng lập và lãnh đạo; đồng 
thời bôi nhọ những trang sử vẻ vang 


-của đân tộc ta, bội nhọ truyền thóng 


đấu tranh oanh liệt của đàn tộc ta 
chống bọn phong kiến Trung-quốc 
xâm lược nước ta. Trong cuồn /a¡ T?d 


“Trưng khởi nghĩa, tên tờ ròt xkit 


Nguyễn-Tễ-Mỹ đã viết: « Đưới triều 
Hai Bà Trưng, nước ta thuốc chế độ 
mẫu hệ », rồi nhận định rằng chế đó 


- phụ quyền ở Trung-quốc lúc bấy giờ 


cấp tiến hơn chế độ máu bệ ở ta khi 
đó», cuộc khởi nghĩa của Hai Đà 
Trưng đánh đuổi quân Dòng Hán là 
“ngược đường tiến hóa của xã hôi ®. 
Nguyễn-Tế-Mỹ cho rằng cuộc phản 
công của Mã-Viện chiếm lại nước ta 
là “một cuộc cách mạng xã hội có 
tính chất tất yếu. Trên báo (Cờ giải 
phóng, Đang táo đã phê phán và vạch 
trần những luận điệu phản động trên 
đày của Nguyễn-Tế-Mỹ (18). 


(14) Xem báo Dan chúng. số 56. ra ngày 
6-4.1939, (tài liệu lưu tại Viện bảo tàng cách 
mạng Việt-nam). 

(15) Xem bài văn hóa. 2! con quú trong 
trường mác xít của Tân-Trào, đăng trên báo 
Cờ giải phóng. số 10. ra ngày 28-1-1915 
(tải liệu lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng 
Trung ương Đảng). 

(16) Xem bản Đề cương về văn hóa Việt-nam, 


- Văn hiện Đảng, tập 1. I939—1945. 
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Nhà xuất bản Hàn-Phuyên còn cho 
ra những tập “văn mới * theo đường 
lối văn nghệ mới”, văn nghệ mác 
xit® (theo lời Trương-ửu rẻu rao) 
trong đó có một số cuốn đề cao giải 
cấp tư sún, khinh miệt giai cấp nòng 
dân, kích đóng tng lớp thanh 
niên, v.v, Trong bản Đề cương Đvn 
hoa tiệÏÍ-ngin (năm 1915), ngoài Việc 
chòng những xu hướng vàn hóa báo 
thú, chiết trung, lập đị, bí quan, thân 
bí, đụy tàm.,., Daàng ta dã phê phần 
nghiêm khắc những quan điểm phản 
động trên đày của bọn tờ rốt xĂ¡t, 


Nâm 1913, khí Quốc tế cộng sẵn 
tuyên bố tự giải thể, bọn tờ rốt xkít 
cho ra tờ báo Ngôi sựo đỏ đề công 
kích Quốc tế còng sàn và Đảng ta, 
Chúng vu không «nhind người còng 
sạn theo duôi giai cấp tư sản Anh — 
Mỹ », €CGác dàng cộng sản đã trở thành 
công cụ của Xta-lin?, * Đệ tứ quốc tế 
sẽ thav Dệ tam quốc tế”, v.v. Tren 
Tạp chí Cộng sản, đồng chỉ Trưởng- 
Chỉnh lúc nàyv là Tông bí thư của 
Đáng, đã viết bài phản tích rõ những 
nguyên nhàn Quốc tế còng sản tự 
gíúi thể; đạp lại những luận điệu 
xuyên tạc của chúng và nhàn mạnh: 
bọn tờ rốt xkít ở Đong-đưrơng cùng 
như ở thế giới đã lộ nưật làm tayv sai 
cho phát xít quốc tế ) (17). 


Đề chòng phá cách mạng Việt-nànmh, 
bọn tờ rót xkít Khong chỉ hoạt động 
công Rhai tên mặt tran báo chí, mà 
còn hoạt đọng bí mặt và thành lập 
nhiều tỏ chức bí mặt, Ở Bác-bộ, mỘt 
nhóm tờ rốt xRít đã thành lập cái 
gọi là “làng thợ thuyên xã hói Việt- 
nam 23, lưu hành bí mặt tờ háo Chiến 
đàu và dùng là cờ dỗ ở giữa có quá 
cau trang chúng quanh có nhiều tỉa 
chớp. Một nhóm khác đã thành lặp 
cải gọi là ®SVò sản thường trực cách 
mạng đang », tÓ chức HỘI €mặt trần ® 
lấy tẻén là * Việt-nam tuyến s để dối 
lập với Xlat trần Việt Xinh: chúng 
cho ra tờ báo Việt dân tuyến Tu hành 
bí mặt, 


r 


D0 


Bộ mặt phần động của bọn tờ rối 
xkít ngày càng lộ rõ, nhất là sau ngày 
Nhật làm đảo chính lật đồ Pháp. Mội 
số tên làm tav sai cho để quốc Pháp: 
“mót số khác công khai làm mặt thám 
cho phát xít Nhật; Tạ-Phu-Thâu, thủ 
lĩnh ®# Đệ tứ quốc tế» ở Việt-nam, hợp 
lác với nhóm œ Tàn Việt-nam », mọt 
tỏ chức thân Nhật, dược Nhạt «đỡ 


đau hòng giành làầyv chính quyên 
trước Mlạt tràn Việt Minh. Chỉ vài 


ngàv sau khi chỉnh quyền dàn chủ 
nhàn dàn thành lập, bè lù dế quốc 
và nhiều loại tay sai của chúng đùng 
mọi thủ đoạn thảm độc hòng bóp chếi 
chính quyền còn nón trẻ của nhàn 
đàn ta, Lợi dụng lúc Đăng và nhìn 
đạn fa đang pặp muốn vàn khó khan, 
bọn tờ rỏi xkít đã điện cuờng hoại 
động phá hoại, 

w Nam=bo, # chúng công Khai rà 
báo «Tranh đấu Ð để gieo rắc những 
tư tưởng hoài nghỉ hay phần đối 
chỉnh quyền nhàn đàn, chúng vận 
động biểu tỉnh phần đối Ủy ban nhàn 
đàn, nêu những khẩu hiệu quả tà có 
hại cho nội trị và ngoại giao của Chính 
phú làm thời. Chúng đòi võ trang quin 
chúng làm cho phái bộ Anh hoàng 
sợ, Chúng đỏi thị bành triệt để nhiệm 
vụ cách mạng tư sản đàn chủ (nghĩa 
là căn bản đòi thực hành cách 
mạng thổ địa, chía ruộng đất cho dân 
cày) đặng chia rế Älặt trận dàn tộc, 
làm cho địa chú chống lại cách mạng, 
;à chúng chú trương coi tất cả quảa 
Pháp, Anh, Án, Nhật đều là kẻ thủ 
như nhau, đều cần phi diệt hết, Chủ 
trương nơợu đại và nguy hiểm nàyv có 
thể đây những đội quản kia liên mỉính 
chòng lại quản ta, làm cho quản ta 
mọt mình phải đòi phó với nhiều lực 
lượng đối lập Ð (15). 


(17) Trích trong Tạp chí Cóng sản số 2, ra 
ngìy 24-9-1942, (tài liệu lưu tại Vụ lưu trữ 
Văn phòng Trung ương Đảng). 

(18) Trích bài Phải triệi ngau bọn tờ rốt 
xk(t, của Tân- Trao. đàng trên báo Cờ giải phong, 
ra ngày 23 10-1945 (tái liệu lưu trứ lạt 
Vụ luu trữ Vanphong Trung ương Đăng'. 


Ở Hác-bộ, ® chúng đã chực kéo quần 
chúng ra đường biểu tỉnh hỏ những 
khäu hiệu quá trớn như trong Nam... 
đòi «võ trang thanh niên» và “bát 
nhỏt những người Pháp lại”, dịnh 


làm khó để cho vấn đẻ ngoại giao 


của ta. Trong một vài còng sở cũng - 


như trong một vài nhà máy do Chính 
phủ quản đốc hay trưng thủ, chúng 
xúui giục thợ thuyền và công chức 
định còng, phá phách, đôi tăng lương, 
mặc dù chúng thửa hiều răng vì tài 
chính khó khăn Chính phủ chưa thê 
tang lương được? (19). Chúng còn 
liên mình với các đảng phái phán 
đọng như * Đại việt duy dàn, «Việt 
nìm quốc dàn đẳng?®, v.v. mở hội 
neh¡ liền tịch đề thống nhất hành 
động chống lại Đăng ta và Chính phủ 
làm thời. 


Báo chí của ta đã nghiêm khắc lên 
án bọn tờ rốt xkít, Nhân đàn ta dã 
vạch trăn bộ mặt phản dộng của 
chúng, chính quyên nhàn dân đã 
trừng trị đích đáng bọn tờ rốt xkít 
và các loại phản động khác. Văn còn 
ngoan cố chống lại cách mạng Việt- 
nam, một số tên tờ rốt xk¡it “lọt 
lưới? đã chạy ra biên giới, hợp tác 
với những tên ephue quốc» phán 
động định xây dựng lại lực lượng ; cử 
người trốn ra nước ngoài tìm mỗi 
liên lạc với tô chức « Đệ 1ứ quốc tế»; 
phân công một số tên chưa lộ mặt 
trở vẻ địa phương tìm cách chui vào 
Mạát trận, chính quyền, quần đội và 
Đăng ta đề chờ cơ hội thực hiện âm 
mưu chống phá từ trong lòng các tỗ 
chức đó... 


Cách mạng Tháng Tám năm 1915 
đã cuốn đi số lớn phản tử tờ rốt xK¡t 
thỏi nát. Một số người lìm đường lạc 
lối, sau khi được tỉnh ngọ, dã trở lại 
hàng ngũ nhân dàn, tích cực tham 
gìn kháng chiến. Còn một số í† mặc 
dù đã được Chính phủ ta khoan hỏng 
nhưng văn không chịu cải tạo, vẫn 
lén lút hoạt động phá hoại. Khi cuộc 
khàng chiến toàn quốc bùng nö, một 


SỐ tên ra mt làm tay sa? cho để quốc 
Pháp, chong lại đường lối kháng 
chiến của Đẳng ta“: một số tên Èhác 


-ehuli vào hàng ngũ kháng chiến, hoạt 


động phá hoại một c?ch khôn khéo và 
tỉnh vi... 


Năm T951, cuộc Kháng chiến chông 
Pháp tháng lợi. hòa bình được lập lại, 
một số tén chạy vào miền Nam làm 
taY sai cho để quốc ÄÍÿ: một số tên 
khác ẩn náu “nằm lỳ” ở miền Bác, 
chờ khi có điện kiện thun lợi sẽ ngóc 
đầu dạy chống lại cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 


Năm 1957, nhàn lúc trên thế giởới 
xảv ra vụ biến ở Hiung-ga-ri, yà Ở 
trong nước, Đang ta phát hiện sai 
lầm trong cài cách ruộng đất, một số 
phần tử tờ rốt xk¡t† cùng với bọn theo 
chủ nghĩa xét lại hiện dại và nhóm 
“nhàn văn — giai phảm” dã công, 
khai chòng lại dường lối, chính sách 
củi Đăng fa, những bọn chúng đã bị 
thất bại hoàn toàn. 


Sau Khi cä nước ta được hoàn toàn 
giải phóng và tiên lên chủ nghĩa xã 
hội, bọn tờ rót xKít nước ta chạy qua 
IPhá p, tiếp Lục làm tay sai cho để quốc, 
hoạt động chống lỗ quốc, chống nhân 
đâu, Liiện nàv tạp chỉ Neghicen cửu cơ 
quan của “nhóm tở rỏt xkít. Việt- 
nam (đệ tứ quốc tế) tại Pháp ® như 
nó tự xưng được xuất bạn ở Pháp đã 
đăng nhiều bài xuyên tạc tỉnh hình 
nước tạ, xuyếên tạc đường lời và 
chính sách của Đăng và Nhà nước ta, 
chống nước Gòng hỏa xã hội chú nghĩa 
Việt-nam, chồng Liên-XÓ Và Cúc nƯỚC 
khác trong cộng đồng xãÃ hội chủ 
nghĩa, chòng các dàng cộng sản và 
eöng nhàn các nước. Bất cứ ở đâu, bọn 
tờ rót xkit cũng dùng những luận 
diệu S€ctre tà 3, ccách màng đâu lưỡi? 
đề lửa bịp quản chúng, để chống phá 


(19) Trích bài Phái triệt ngau bọn tờ rối xkÍt, 
của Tân-Irao đang trên báo Cờ giải phóng. ra 
ngày 23-10-1942) tài liệu lưu trữ tại Vụ lưu 
trữ Văn phòng Trung ương Đảng). 


` 
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cách mạng, đề phục vụ bọn đế quốc 
và phản động. 


Làm dúng lời dạy của đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc, Đảng ta đã «tiêu 
điệt chúng vẻ chính trị» yà đã đập 
tan các tỏ chức của chúng. 


Qua cuộc đấu tranh làu đài và 
phức tạp chống bọn tờ rốt. xkít, 
Đăng ta đã rút ra những bài học kinh 
nghiệm: 


J — Trước hết phải nhận rõ tính 
chải cực kỳ phản động của bọn tờ rỗi 
+H, kiên quuết đấu tranh đánh bại 
chúng cả pề chính trị, tư tưởng pà tồ 
chức, trảnh hữu khuunh øới chủng, 
“vỏ luận chỗ nào, nó thỏ đầu ra là 
đập ngay, không nên cho rằng chúng 
chưa có mầm mống Ð (20).. 


2—= Nhiệm 0ụ đầu lIranh chống bọn 
lờ rỗi vkít phái được thủu suốt trong 
mọi mặt công lác Ddng: tuyên truyền 
cö động, huấn luyện, vàn dọng quan 
chúng và xây đựng Đảng. 


3— Trong quá trình đấu tranh, phải 
năm cững đường lỗi 0à sách lược của 
Đáng, phản biệt bọn tờ rối vÂ phần 
động mới một số íE quần chúng tha làm 
dường theo chúng. «Bọn tờ rốt xK¡t, 
xét đến cốt tủy của chúng thị chúng 
chỉ gồm những cặn bã của phong trào 
nhóm họp nhau để chống còng sản, 
chồng cách mang, chia rẽ và phá hoại 
phong trào quần chúng. Nhưng vì chế 
độ áp bức bóc lột tàn nhân của -bọn 
tư bản phần đọng, nhờ những cầu 
«cách mệnh cực tả», nhờ che đậy 


bằng trăm nghìn mặt nạ, nên bọn. 
tờ rốt xkit có thê phỉnh phờ lửa gạt: 


một số trí thức tiều tư sản, và ngay 
ca HỘI SỐ thợ thuyền quá nóng 
náy » (21), 


4—Háo chí của Đẳng và Mặt trận 
đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc 


đấu tranh chống bọn tờ rốt xkit, nhưng 
nẽt chỉ dựa 0ào báo chí Lhì chưa đủ, còn 
phải tỉ sát quần chúng, 0ạch trần bộ 
mặt phản động của bọn lờ rối xÃu 
cho quần chúng hiều rõ oà tranh thủ 
quần chúng ề mình. « Dối với một kẻ 
thù hết sức nguy hiệm như thế. một 
vài bài báo vạch mặt nạ nó không dủ 
làm cho quần chúng nhàn rõ. Cân 
phải thàm nhập vào các lớp dân 
chúng, chú ý từng lời nói, từng hành 
dộng của bọn tờ rốt xkit, đẻ vạch 
những mưu mô khiêu khích của chúng 
ra, đặc biệt chú ý giao thiệp với anh 
em trí thức và thợ thuyền nghe lắm 
theo chúng 3 (22). 


a— Phải không ngừng nàng cao tính 
lhìần cảnh giác cách mạng đối 0uới 
những ảm mau ðoà hành động phá hoại 
của một số phần tử tờ rốt xkít hoạt 
dộng ngảm ngảm ở trong nước và 
®móc nội» với đồng bọn của chủng 
ở nước ngoài... Không nên coi thưởng 
nạn lờ rồi KH, ®Sựư khinh thưởng 
này đã thành như một cái bệnh ăn 
sâu trong đu óc nhiều đồng chí 
ta ) (25). 


* : 


Cùng với các đẳng cộng sản và nhân 
đàn thế giới, nắm vững những nguyên 
lý chủ nghĩa Mác— Lê-nin, với những 
kinh nghiệm lịch sử của minh, Đăng 
ta đang cành giác theo đôi những luận 
điệu xuyên tạc trắng trợn của bọn. 
tuyên truyền hiện đại cho chủ nghĩa 
tởờ-rõt~xkv, và Kiên quyết lên án chúng, 
vì sự nghiệp đấu tranh cho hòa bình, 
độc lập dàn tộc, dàn chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 


(20) Văn kiện Đảng, Đan nghiên cứu lịch sử 
Đăng trung ương xuất bản, Hà-nội. 1977. 
tập II — 1930—1945. tr. 287. “ 

(2l). (22!, (23) Sách đá dẫn. tr. 411— 412. 
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QUỐC TẾ CỘNG SẢN VÀ 
CÁCH MẠNG ĐÔNG - DƯƠNG 


— 


CHIẾN tranh thế giới thứ nhất bùng 
nồ và Cách mạng xã hội chủ 


nghĩa Tháng Mười vĩ đại thắng lợi 


làm bộc lộ toàn diện đường lỗi cơ 
hội chủ nghĩa của Quốc tế thứ hai, 
đưa nó tới sự phá sản hoàn toàn, 
Quốc tế thứ ba — Quốc tế còng sản — 
do ÝV.[I. Lê-nin sáng lập và lãnh đạo 
(1919) mở ra mội giai đoạn mới trong 
sự nghiệp đấu tranh cách mạng của 
gai cấp công nhân và các dàn tóc bị 
úp bức toàn thể giới. 


Quốc tế cộng sản đem lại niềm tin 
hoàn toàn cho Bác Hồ từ năm 1920, và 
đã chiếm được lòng tin hoàn toàn của 
giai cấp công nhân, của Đảng cộng 
sản Đông-đdương và các dân tộc ở 
Đông~dương. 


Xuất phát tử quan điềm của 
Ÿ.TI. Là-nin về quyền đàn tóc tự quyết, 
vẻ sự liên minh giữa giai cấp vô san 


NGUYÊN-THÀNH 


` 


ợ 
Cách mạng của các dân tộc ở Đông- 
đương đi vào quỹ đạo của cách mạng 
vô sản, giành được hết thắng lợi này 
đến thắng lợi khác, một phần quan 


trọng là nhờ có sự chăm sóc, dìu đắt, 


chí đạo của Quốc tế cộng sản, nhất là 
trong buôồi sơ khai, chuẩn bị cho Đăng 
cộng sản Đông-dương ra đời và đi 
đúng dường lõi của V.I. Lê-nin, của 
chủ nghĩa cọng sản khoa học, và ngày 
cảng trưởng thành, già đặn. 

Quốc tế cộng sản chỉ đạo cách mạng 
DĐòng-đương thòng quá những nhịn 
định và quyết định chung vẻ đường 
lỗi chỉnh trị, về tô chức đối với các . 
đàn tộc thuộc địa đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc; thòng qua những 
nhận dịnh và quyết định cụ thề về 


Đông-dương. ' 


và các đản tộc bị áp bức ở tất eä các 
nước thành một mặt trận chung chống 
chủ nghĩa đế quốc, Quốc tế cộng san 


Sở 


đặt việc đấu tranh giải phóng các dàn 
tộc thuộc địa thành một vấn đề chiến 
lược, hoàn toàn khác với Quốc tế thứ 
hat, Giai cấp vô sản ở các nước (ư 
bản chủ nghĩa và nước Nga xô viết 
có trách nhiệm ủng hộ sự nghiệp giải 
phóng của các dàn tộc bằng lời nói 
và việc làm thiết thực. cụ thê. Các 
nghị quyết của các Đại hội quốc tế, 
các hội nghị toàn thê Ban chấp hành 
Quốc tế và Đoàn chủ tịch Ban chấp 
hành Quốc tế cộng sản về những văn 
đề chiến lược chung đẻu dẻ cập đến 
vấn đề dàn tộc và vấn đề thuộc địa. 

Bản *Sơ thảo lần thứ nhất dẻ 
cương về vấn đề đán tộc và vấn đề 
thuộc địa? của V,I. Lê-nin và bản 
® Điều kiện kết nạp vào Quốc tế cộng 
.sản» (điểm thứ 8) của Người có ý 
nghĩa cực kỷ quan trọng đỏi với tát 
củ những người cách mạng của các 


đân tộc bị áp bức. T 
Tại Dại hội thứ II Quốc tế cộng 


sản, Ma-rinh, đại biêu Niu Di-lơn 
phát biều trong cuộc thảo luận ngày 
28-7-1920, đề nghị Quốc tế cộng sản tö 
chức Bộ phương Đông, mở (rường 
học chủ nghĩa Mác cho các chiến sĩ 
các nước thuộc địa ở Mát-xcơ-va. Đó 
là một sáng kiến lớn, được các đại 
bieu dự Đại hội nhiệt liệt hoan 
nghênh. Năm 1921, Trưởng đại học 
lao động cộng sàn phương lòng trực 
thuộc Bạn bí thư Quốc tẾ cộng sẵn 
thành lập. Cuộc họp Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản ngày 2-6-]022 quyết 
định thành lập Bộ phương ong do 
Äa-pha-rốp phụ trách. 

Phiên họp ngày 4-3-1922 của Hội 
nghị toàn thê Ban chấp hành Quốc tế 
cộng sản quyết dịnh các Đẳng cộng 
sản Pháp, Ÿ, Anh phái tô chức úy ban 
thuộc địa để nghiên cứu tình hình, 
dẻ ra chính sách cụ thể chống chủ 


` 


~ 


Đại hội thứ nhất của Quốc tế cộng 
sàn thông qua Tuyên ngôn ngày 6-3- 


S4 


nghĩa tư bản trong nước và ủng hộ 
cuộc đấu tranh của nhân đân cic 
nước thuộc địa chống chủ nghĩa dế 
quốc. Tại Đại hội thứ IV (ngày 2-I11- 
1922) Quốc tế cộng sản ra nghị quvết 
vẻ Đảng cộng sản Pháp coi việc hoạt 
động có hệ thống trong các thuộc địa 
là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, 
đồng thời phải lên án lập trường 
chống dân tộc thuộc địa của nhóm 
Xi-đi Ben Áp-be. 


Các đoàn. thê do Quốc tế công sản 
tô chức và chỉ đạo như Quốc tế công 
hội đó, Quốc tế nông dàn, Quốc tế 
thanh niên cộng sản, Quốc tế cứu tế 
đỏ, Liên đoàn chống chủ nghĩa đế: 
quốc, đều có những nghị quyết và 
chủ trương về hoạt động của tô chức 
mình ở các thuộc địa. 

Tất cả những nghị quyết chỉ thị, 
chủ trương hoạt động của Quốc tế 
cộng sản và các đoàn thề quốc tè trên 
đàyv đếu giúp cho những người cách 
mạng Đông-đương nhận rõ chiên lược 
chung và phương thức hoạt động giải 
phóng dàn Lộc, tứ đó suy nghĩ. tìm ra 
lối đi và biện pháp cụ thể giải phóng 
đàn tộc mình khỏi sự thông trị của 
chủ nghĩa để quốc, giành độc lặp dân 
tộc và tiên lên chủ nghĩa cộng sản, 
cá trong thời kỳ trước chiến tranh 
và (rong chiến tranh thế giới thứ 
hai. 

Nét đặc trưng tiêu biều nhất là qua 
«Sơ thao lần thứ nhất dễ cương về 
vấn đề dàn tọc và vấn đề thuộc địa s- 
của Lêẻ-nin mà Bác liồ tìm ra con 
đường cách mạng cho các dân tóc Ở 
Đòng-dưrơng, từ đó trở thành người 
kế tục trung thành, sáng tạo sự nghiệp 
của V.Il, Le=nin đổi với cách mạng vỏ 
sản thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực 
đấu tranh giải phóng cáo đản tóc 
thuộc địa. 


1919 nói đến chính sách thuộc địa của 
chủ nghĩa đế quốc có ý nghĩa lén đối 


với một loạt những cuộc khởi nghĩa 
và đầy tới cách mạng ở một số nước. 
trong đó có Việt-nam. 

Quốc tế cộng sản sáng suốt nhìn 
thấy vị trí quan trọng của Đông: 
dương trong cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc ở phương Đông, 
đặt vấn đề tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin ở Đông-dương đề đi tới 
chuần bị cho sự ra đời của các đoàn 
thề cách mạng và Đảng cộng sản ở 
đây. Lãnh sự Pháp tại Vla-đi-vô-xtốc 
(Nga) điện báo cáo về Bộ thuộc địa 


Pháp ở Pa-ri ngày 25-4-1920 rằng một. 


cơ quan tuyên truyền chủ nghĩa cộng 
sản đặt tại đây có dự kiến tô chức 
những trung tâm. tuyên truyền tại 
Thượng-hải, Sài-gòn, Xanh-ga-po... 
Ngày 8-9-1920, Sở mật thám Nam-kỷ 


điện mật báo cáo lên toàn quyền - 


Dông-đương và Sở mật thám Đông- 


dương rằng nó đang theo dõi một số - 


người Nga mới đến Sài-gòn, trong đó 
có An-tô-ni~eõp-xki. Sở mật thám Nam- 
kỳ thông báo cho các địa phương biết 
ngày 8-11-1920 có hai người Nga cộng 
sản đến Sài-gòn hoạt động bị trục 
xuất. Ngày 1-12-1920, Bộ thuộc địa 
Pháp điện cho toàn quyền Đông- 
đương nhắc phải hết sức đề phòng 
Quốc tế cộng sản. tuyên truyền chủ 
nghĩa cộng sản vào Đông-dương. 

Những cỗ gắng của Quốc tế cộng 
sản như trình bày ở trên rất quý đối 
với cách mạng ông-dưrơng vào cuối 
những năm 20, tuy rằng người Nga 
đến Sài-gòn nói tiếng Pháp thông qua 
những người cách mạng Pháp đề dưa 
chủ nghĩa Mác đến cho nhân dàn ta có 
nhiều khó khăn, hạn chế. Những hoạt 
động ấy trùng hợp với thời điềm 
Bác Hồ đang chuyển biến tử người 
chiến sĩ yêu nước thành người chiến 
sĩ cộng san. Từ khi Bác Hồ tham gia 
Quốc tế cộng sản. tại Đại hội 
Tua (1920), với sự giúp đỡ tích cực 
của Đảng cộng sẵn Pháp và sau đó 
của Quốc tế cộng sản thi ảnh hưởng 
của Quốc tễế cộng sản mới bén rẻ 
cách mạng vào Đông-dương. 


đân tộc °® (Í?jscussaions “sur Ỉa 
-pale ® không có chứ * tham luận » tÍntervenHon›, 


Vấn đề DĐông-dương lần đầu tiên 
được trinh bày súc tích, sáng tỏ với 
những phương hướng, biện pháp giải 
quyết cự thê trong bài phát biều (1) 
của Bác Hồ tại cuộc thảo luận về vấn - 
đề thuộc địa ngày 1-7-1924 ở Đại hội 
thứ V Quốc tế cộng sản. Ngày 23-6 và 
ngày 3-7-1921, Bác phát biều trong 
cuộc tranh luận chung ở hội trưởng 
về vấn đề thuộc địa, vấn đề ruộng đất 
và nông dân ở các thuộc địa nói 
chung và 'Đông-dương nói riêng. . 


Đến Đại hội thứ VI của Quốc tế 
cộng sản, đồng chỉ Nguyễn-Văn-Tạo 
tham gia Đoàn đại biều Đảng cộng 
sản Pháp, phát biều tại cuộc thảo 
luận chung ở hội trưởng ngày 17-3- 
¡928 về cách mạng Đông-dương và đề 
nghị Quốc tế cộng sản hết sức chú ý 
thành lập Đảng cộng sản ở Đông- 
dương. 


Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ 
phương Động, Bác Hồ được cử về 
Quảng-châu (1921) trực tiếp liên hệ 
với phong trào cách mạng trong nước 
ta, tổ chức ra Việt-nam thanh niên 


.cách mạng đồng chí hội, đào tạo cán 


bộ, xuất bản báo chí tuyên truyền 
chủ nghĩa Lê-nin. Trên cơ sở những 
tồ chức cách mạng đi theo đường lỗi 


"của Quốc tế cộng sản ra đời và hoạt 


động trong quần chúng công nhân và 
lao động trong nước, những nhóm 
cộng sản hình thành vào cuối năm 
1929. Quốc tế cộng sản được tín, gửi 
thư cho các nhóm cộng sản ở Đông- 
đương cuối tháng 10-1929 yêu cau 
thống nhất lại thành một đẳng công 
sản duy nhất, có tính quần chúng, 
khác phục tỉnh trạng phán tân, biệt 
phái, tranh chấp lần nhau, có hại cho 
sự nghiệp cách mạng chung của nhàn 


(Ï? Từ trước đến nay. chúng ta thưởng gọi, 
« tham luận s của Bác Hồ. Trong biên bản Đạt 
hội viết về bài phát biều của Đác và các dại 
biểu khác đưới đầu đề « Tháo luận về văn để 


question natio- 


vì vậy ching tôi dùng * bài phá! biểu s. 


Ỷ 


đàn Đòng-dương. Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản lại ủv nhiệm cho 
người cần bộ tru tú, đầy đủ tín nhiệm 
đột với phòng trảo cách mạng Doòng~= 
dương là Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo 
việc thống nhất các tö chức cộng sản, 
thành lận một Đẳng cộng sản duy 
nhất. : 

Sau khi Đẳng cộng sản ViệI-nam 
ra đời, tháng 1-1950, DBạn chấp hành 
Quốc tế thanh niên cộng sản gửi thư 
cho Đẳng nói về việc gây phong trào 
thanh niên cộng sản và tö chức rạ 
Đoàn thanh niên cộng sản ở Đồng- 
đương; tiếp đó, tháng 8-1930, Quốc tế 
công hội đó họp Đại hội, ra nghị 
quyết về vấn đề công hội ở Đong- 
dương. t 

Phiên họp thứ 25 ngày I1-1-1931 
của Hội nghị toàn thê thứ XI của 
Ban chấp hành Quốc tế cộng sản quyết 
nghị: “Đăng cộng sản Doòng-dương 
trước đàyv là một chỉ bọ của Đang 
cộng sàn Phấp, tử nay được còng 
nhận là chỉ bộ độc lập thuộc Quốc tế 
cộng sản». Cũng trong cuộc hội 
nghị này Ban chấp bành Quốc tế 
cộng sản thông qua một luận cương, 
dựa trên các báo cáo của Ma-nu-in- 
xky. Ten-lơ-man, Len-xkv. Sê-möỏ-da- 
nốp, phản tích tỉnh hình các thuộc 
địa, trong đó trình bày khá tỉ mỉ vẻ 
Đông-dương.  -. 


Khi Bác Hồ bị dễ quốc Ảnh bát ở 
Höng-cong và âm mừứu chuyền giáo 
cho để quốc Pháp thí hành án tử 
hình của tỏa án Nam: triều năm 1629, 
Quốc tế cộng sản thông qua Liên doàn 
chống chú nghĩa để quốc ra một bàn 


kéu gọi nhan dẻ &lHlãy cứu lầy nhà: 


cách mạng -Việt-nam Nguyễn-Ái- 
Quốc!» yêu cầu tất cả các tÓ chức 
chống chủ nghĩa đế quốc trên thế 
giới chòng Việc pho Nguyễn-Á¡-Quốc 
cho đế. quốc Pháp và đôi trả tự do 
cho Người, 


Sau cao trào cách Trạng 1930— 1911, 


để quốc Pháp dim quần chúng công. 


nòng Đông-dương trong bề máu, hệ 


HẦU : 


thống tồ chức của Đẳng và các đoàn 
thề quần chúng bị tan vỡ; ngày 
27-3-1932 Ban chấp hành Quốc tế cộng 
sản chỉ thị cho các Đăng cộng sẵn 
Pháp, “Trung-quốc, Ấn-độ hết sức 
giúp đỡ Đăng cộng sản Đông-dương - 
và phong trào cách mạng Đöng-đtrơng 
hỏi phục mau chóng, đồng thời kêu 
gọi những người cộng sản Đông-dương 
phần đáu vượt qua cơn phong ba 
bo tắp do để quốc và phần động nảy 
ra, kiên trí xây dựng và củng cõ 
phong trào cộng sản ở Đông-đương. 
Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế công 
san, nhíng người cộng sản Đong- 
dương đang học tập tại Àlát-xeơ-va 
soạn thủo “Chương trình hành dòng 
của Đăng cộng sàn Đông-đương »s. 
Ghưong trình này được Quốc tế cộng 
san thông qua tháng 6-1932, gửi về 
[)ong-dương và đăng lên các báo và 
Lạp chí của Quốc tế cộng sản nhằm 
chỉ rõ những nhiệm vụ trước mát 
cho những người còng sản và quần 


chúng cách mạng: động viên họ 
không bỉ quan trước khó khăn và 


thất bại tạm thời, rút ra những bài 
học kinh nghiệm dể khôi phục và 
phát triền phong trào, đưa cách mạng 
tới tháng lợi hoàn toàn... 


Đề có một bộ máy trung tàm trực 
tiếp chỉ đạo cách mạng trong xứ trong 
khí Bản chấp hành trung ưrơng được 
cứ ra năm T930 bị địch phá vỡ, và 
chuẩn bị eứ ra Ban chấp hành trung 
ương mới, Ban chỉ dạo hải ngoại được 
thành lập tháng 6-1€53E do đồng chí 
[.ê-Hông-PPhong phụ trách, được Quốc 
tế cộng sản công nhận. Nhờ có Han 
chỉ dạo hai ngoại mà phong trào cách 
mạng trong nước mu phục hồi, được 
giữ vững và phát triền, hệ thống tô 
chức Dãng được nối lại tử trên xuống 
dưới, và Đại hội thứ nhất được triệu 
tập vào tháng 3-1932, 


—_ 


Đứng trước sự chuyên biến mới 
của tỉnh hình quốc tế, lực lượng 
phát xít tạp hợp lại, chuân bị gày ra 
một cuộc chiến tranh mới. Ban chấp: 


hành Quốc tế cộng sản quyết dịnh 

triệu tập Đại hội thứ VH dê bàn 
_ những vấn đề chỉ đạo chiến lược và 
sách lược nhằm bảo vệ hòa “bình, 
chống phát xit và chiến tranh trên cơ 
. sở thống nhất giai cấp công nhân và 
các lực lượng dàn chủ tất cả các 
nước. Đề chuần bị cho Đại -hội, Ban 


chấp hành Quốc tế cộng sản công bố, 


các văn kiện, trong đó có bản báo 
cáo về quá trình hoại động của Dẳng 
cộng sản .Đông-d ương trong thời gian 
từ Đại hội thứ VI (1928) đến Đại hội 
thứ VI (1935), tình hình đấu tranh từ 
giai đoạn chưa có tô chức đến giai 
doạn có tô chức, những diễn biến 
của phong trào dấu tranh của giai cấp 
công nhân và nông dân, việc thành 
lập các xô viết, có sự phân tích tỉ 
mỉ cơ sở giai cấp và mục đích của 
đăng lập hiến, của Việt-nam quốc dàn 
đăng, phản tích nguồn góc giai cấp, 
xã hội và sự ra đời của Dẳng cộng 
.san Đông-dương cùng phong trào 
cích mạng do nó lãnh dạo. 

Tại Dại hội, thứ VŨ của Quốc tế 
cộng sản, lần đầu tiên Đảng ta cử 
đoàn đại biêu chính thức tham dự. 
Trong phiên khai mạc ngày 25-7-1955, 
đồng chí Lê-Hôöng-Phong, khi ấy lấy 
tên là Hải-An, dược bầu vào Đoàn 
chủ tịch Đại hội. Ngày 26-7-1955, dòng 
chí V. Pích thay mặt Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản báo cáo hoạt động 
của Ban chấp hành. trang đó có đoạn 
nói về cuộc đấu tranh ở Đông-diưrơng 
và Chi-lê cùng với cuộc kháng chiên 
của nhân dân Trung-quốc là những 
hoạt động nói bật nhàt trong những 
năm khủng hoàng trầm trọng của hệ 
thống tư bản chủ nghĩa thế giới. Ngày 
20-7-1935, nhân đanh Trưởng đoàn 
đại biều Đẳng cộng sản Đong-dương, 
đồng chỉ Lê-Hong-Phong đọc tham 
luận, được sự chăm chú theo gÌlõi và 
biểu thị vui mừng của toàn thể Đại 


họi trước sự lớn mạnh của Đảng Ea, 


Ngày 30-8-1935, Đại hội thòng qua 
nghị quvết công nhận Đăng cộng sàn 
Đông-dương và một số đảng khác là 


phân bộ của Quốc tế cộng sản. Đại 
hội bầu ra Ban chấp hành Quốc tế và 
Ban kiềm tra Quốc tế mới, đồng chí 
[ê-Hồng-Phong trúng cử ủy viên 
chính thức của Ban chấp hành Quốc 
tế cộng sản cùng với 45 đồng chí 
khác (2). 

Bế mạc Đại hội, Đoàn đại biểu 
Dàng ta trở về, xem xét lại nghị quyết 
Đại hội thứ nhất của Đăng, thấy có 
những điềm không phù hợp với nghị 
quyết Đại hội Quốc tế, đồng chỉ Lê- 
Hòng-Phong liền triệu tập Hội nghị 
Ban chấp hành trung ương Đẳng tại 
Thượng-húi ngày 26-7-1936, truyền 
đạt nghị quyết Đại hội Quốc tế, Báo 
cao chính trị của đồng chí Đi-mi-tơ- 
rốp và đề ra sự chuyên hướng chỉ 
đạo chiến lược, thay đồi sách lược, 
lập mặt trận nhân dân rộng rãi chống 
phần dòng thuộc địa, chống phát xiít 
và chiến tranh, đôi tự do, cơm áo, 
hòa binh. Ban chấp hành trung ương 
nhất trí thòng qua nghị quyết theo 
đề nghị của đồng chí Lê-Hồng-Phong 
và sau đó, nghị quyết này cùng được 
Quốc tế cộng sản chuaần y (3). 

Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 
thứ VII của Quốc tế cộng sản, có sự 
chỉ đạo chính xác của đồng chỉ Lê- ` 


“Hỏng-Phong, Dáng ta phát động được, 


(2) Từ trước đến nay. sách của ta viết đồng 
chí Lê-Hỏng-Phong là ủy viên dự khuuết của 
Quốc tế cộag sản. là không đứng. Đồng chí Lê- 
Höng-Phong lấy tên Hảt-An. tiếng Pháp viết 
là Chayen. là ủy viên chính thức. Xin xem 
« Biên bản Đại hội ? vả tạp chí Quốc tế cộng 
sản, bản tiếng Đức, số 17-!Õ. ra ngáy 29-9-1935, 
trang 1162. Có thẻ tham khảo danh sách Ban 
chấp bảnh Quốc tế cộng sản dược bầu tại Đại 
hội thứ VII trong « Hỏi ký » của J. Đuy-clô, 
bản tiếng Pháp. tập 2. 1935-1939. Nhà xuất bản 
Phay-a (Fayard). Pa-ri, 1999, tr. 451. Các sách 
viết đồng chí lẻ-Hồng-Phong đọc tham Ì ận 
vào ngày thứ tư của Đại hội. là không dụng. 
Đại bội khai mạc ngày 22-7 và làm. việc trong 
các ngày 25, 26, 2”, 28, 29. Đồng chí Lê-Hồng- 
Phong đọc tham luận ngày 29-7, tức là ngày thứ 
năm của Đại hội. 

(3) Theo báo Dan chúng. cơ quan trung ương 
của Đảng cộng sản Đóng-dương. số 4l. ngày 


3-1-1939, 


©t\ 
. 


phong trào đấu tranh rộng lớn cho 
dân chủ, đầy lùi bọn phản động thuộc 
địa và tay sai của chúng, giành được 
một số thắng lợi quan trọng, nâng cao 


ý thức chính.trị cho quần chúng, củng 


cõ và phát triền tồ chức Đảng và các 
đoàn thề quần chúng, đưa phong trào 
tiến lên những bước mới, đi gan tới 
thắng lợi. 


“Một cuộc họp bàn về cách mạng 
Việt-nam ở Mát-xcơ-va do Quốc tế 
cộng sản triệu tập và đöng chí Tông 
bí thư, Đi-mi-tơ-rốp chủ trì, đã làm 
sáng tỏ sự thống nhất và tính sáng 
tạo trong đường lỗi đấu tranh cho 
dân chủ, chống phát xít của Đẳng 
cộng sản Đông-dương dưới sự lãnh 
đạo của Quốc tế cộng sản. 


Quốc tế cộng sản có công lao rất 
lớn trong việc đào tạo và bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ lý luận đầu tiên của 
Đăng ta. Người cán bộ lý luận đầu 
tiên của Đẳng ta được Quốc tế cộng 
sản bồi dưỡng là Bác Hồ. Người cán 
bộ đầu tiên được vào học Trường 
lao động cộng sẵn phương Dông 
là đöng chí Nguyễn-Thế-Hục, năm 
1925 (1). Kể từ năm 1925 đến khi nhà 
trường đóng cửa năm 1932, đã có hơn 
40 cán bộ Việt-nam qua học ở đây @). 


Hai tờ tạp chí do Ban chấp hành 
Quốc tế chỉ đạo là Quốc †š cộng sản 
và Thư lín quốc †ế đã công bố các văn 
kiện của Quốc tế cộng sản về Đông- 
dương, ¡in gần 100 bài viết về Đảng 
cộng sản Đông-dương và cách mạng 
Đông-dương của những người cộng 
-sản Đông-đương như Nguyễn-Á¡-Quốc 
(còn có bút đanh là Wanzg), Lê-Hỏng- 
Phong với bút danh LÍt-vi-nöp, 
Nguyễn-Văn-Tạo với bút danh An và 
chợ Mới, v.v., những người cộng sản 
Liên-xô và Pháp như Ya-xi-li-ê-va, 
Sê-ma, Pê-ri, Béc-li-ô-dơ, Ru-giơ, 
Đuy-pông, v.v. 


Tạp chỉ Thư tín quốc tế, bàn tiếng 
Đức, sỐ 30, ngày 4-3-1924, 
bản tiếng Pháp số 1§, ngày 19-3-1924 


xé 


Sổ 


sau đó là, 


lần đầu tiên đăng bài * Đông-dương 
và Thái-binh-đdương ? (ký tên Hồ kiên 
Á¡-Quốc). 


Những bài viết về Đông- đương tỗ 
cáo sự cướp bóc tàn bạo và thống trị 
khắc nghiệt, hành động khủng bố điên 
cuồng của chủ nghĩa đế quốc Pháp ở 
Dông-đdương. Đồng ehíi Trần-Phú, Tông 
bí thư Đăng ta, anh dũng hy sinh. Ban 
biên tập tạp chí Quốc lZ cộng sản viết 
bài «Tướng nhớ đồng chí Lý-Quý ° 
(tức Trần-Phú) đăng trong bản tiếng 
Đức số 9, ngày 10-5-1932 và bản tiếng 
Pháp số 10, ngày 15-5 và số 11, ngày 
1-6-1932. Khi đồng chí Phạm- lùng 
(Phạm-Văn-Thiện) và hai đồng chi 
khác bị kết án tử hình, Ban biên tập 
tạp chí 7hư tín quốc tế viết bài ®Án 
tử hinh mới và những cuộc bất bớ 
hàng loạt ở Đông-đương ® tố cáo đề „ 
quốc Pháp và đòi trả lại tự do cho 
các anh, đăng trong bản tiếng Đức số 
99, ngày 25-11-1932 (6). Các bài trên 
tạp chí tuyên truyền đường lối đấu 
tranh chống đế quốc và phong kiến 
của cách mạng Đông-dương, những 
bài học kinh nghiệm trong thắng lợi 
và thất bại, đòi ân xá tù chính trị, 
vạch trần thực chất của Đảng lập hiến 
và nhóm tơ rốt xkít “La lutte® v.v. 


^ "` \ 


(4) Cùng đi với Nguyễn- Thế- Rục có Nguyễn. 
Thế-Vinh sang học Trường đại học lao động 
cộng sản phương tông, nhưng sau Vinh thoái 
hóa, bị dịch sử dụng làm tay sai từ tháng 7. 
1931 (SLOTFOM II. 44). 


(5) Theo bài « Từ chủ nghĩa yêu nước dép 
chủ nghĩa Mác... » của Ð.E-mo-ry đăng trong 
tạp chí Le mouoement social số 90, tháng 1-3! 
!975, tờ 4U. lấy từ tài liệu của Bộ thuộc địa 
Pháp. thì có 47 người Việt nam sang học ở 
Liên-xô. trong đó 40 người đi qua Pháp. 7 
người di qua ÏIrung-quốc. Ïrong số này có vài 
người thoái hóa. đầu hàng dịch và làm tay sai 
cho chúng. như Ngô-Đức-Trì. Nguyễn- Thế- 
Vĩnh. Trăn-Quốc-Mại. Nguyễn FlÌữu-Căn... còp 
tuyệt đại bộ phận 13 những cán bọ trung kiêp 
của Đảng. 

(6) Chúng tôi chưa tìm được tạp chí Thư 
tín quốc :ế bản tiếng Pháp số bao nhiêu, ra 
ngày. tháng nào? và bản tiếng Anh, số bao 
nhiêu ra kêu hả tháng nào đã đăng bái * Ấn tử 
hình... , : 


Nhiều người cộng sản Đông-đương 
còn viết nhiều bài về những vấn đề 
quốc tế: đấu tranh của nhân dân các 
thuộc địa của đế quốc Pháp ở châu 
Phi; về các cưởng quốc xâm lược 
Trung8-quốc ; về sự nồi dậy của người 
da đen ở Mỹ và các nước châu Phi 
chống chủ nghĩa tư bản và chính 
sách phân biệt chủng tộc của bọn 
thực dân da trắng; về chủ nghĩa thực 
dân Anh đối với Trung-quốc, Ẩn-độ, 
Xu-đăng; về giai cấp công nhân, nông 
dân, phụ nữ và trẻ em Ẩn-độ.. 


Khi bọn phát xíU Phrăng-cô tẩm? 


sự giúp sức của bọn phát xít Đức, Ý' 


phản công mặt trận nhân dàn Tây- 


Từ đất nước xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta ngày nay đang không ngừng 
lớn mạnh, nhìn lại những chặng 
đường lịch sử đấu tranh rất anh 
dũng, vô cùng gian khòỏ, đầy hy sinh 
chống đế quốc và phong kiến trước 
đây đề giành độc lập dân tộc, chúng 
ta vô cùng biết ơn Quốc tế cộng sản 
đã có công rất lớn đối với cách mạng 


ban-nha,` hai chiến sĩ Việt-nam đã 
sát cảnh với các bạn trong đội quân 
quốc tế dưới sự lãnh đạo của Quốc tế 
cộng sản, chiến đấu rất dũng cảm bên 
cạnh nhân dân Tây-ban-nha. 


Những hoạt động trên đây chứng 
tỏ Đảng cộng sản Đông-dương, những 
người cộng sản ở Đông-dương đã hòa 
minh trong chủ nghĩa quốc. tế vô sản, 
thấm nhuần tỉnh thần nhân đạo cộng 
sản chủ nghĩa của Quốc tế cộng sản. 
vửa chăm lo lợi ích của các dân tộc 
ở Đông-dương, vừa quan tâm đến 
vận mệnh của các dân tộc trên thế 
giới bị chủ nghĩa tư bản. chủ nghĩa 
đế quốc áp bức. bóc lột. | 


các nước Đông-dương. đối với Đảng 
cộng sản Đông-dương, tiền thân của 
Đẳng cộng sản Việt-nam, Đảng nhân 
dân cách mạng Lào và Đảng nhân dàn 
cách mạng Cam-pu-chia ngày nay — 
người lãnh đạo và tồ chức mọi thắng 
lợi của. cách mạng ba nước trên bắn 
đảo này. 
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MỬ RỘNG QUYỀN (HỦ ĐỘNG §ÄN XUẤT KINH DOANH 
VÀ QUYỀN TỰ (HỦ VỀ TẢI CHÍNH | 


$ 


AU khi giải phóng miền Nam và 
thống nhất đất nước, cả nước ta 
bước vào thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, và đang ở chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ ấy. 


Sau nhiều năm chiến tranh, nẻn 
kinh tế vốn lạc hậu và mất cản: đổi 
lại gặp rất nhiều khó khăn trong 
bước đi lên của công cuộc xây dựng 
đất nước. Yêu cầu thì rất lớn nhưng 
nên kinh tế không đáp ứng kịp. Trong 
lúc đó, bọn phần dòng trong giới cầm 
quyền Bác kinh cấu kết với để quốc 
Mỹ đang tìm hết cách bao vậy và 
phá hoại kinh tế nước ta, Chúng tà 
đang đứng trước thực trạng kinh tế 
không ôn định và mất cần đối: 
Lương thực. năng lượng, 
Hệu, phụ tùng, vận tải, ngoai tệ đẻu 
thiếu, tài chính gï:p khó khăn, quan 
hệ tiền — hàng không căn đói, dự trữ 
vật tư và hàng hóa không nhieu. 

Trong kinh tế quốc doanh, đặc biệt 
trong sàn xuất công nghiệp, Nhà 
nước khòng bảo đảm cung cấp đủ vàt 
E, nguyên liệu cho các xí nghiệp; 


00. 


nguyên. 


TRONG (ÁC XÍ NGHIỆP (ÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH 


VÂN -TÙNG 


do đó, giá trị sản lượng công nghiệp 
ngày càng giảm; những ngành còng 


“nghiệp then chốt như điện. than. xi 


măng v.v. thường không đạt kế hoạch 
sản xuất năm, Mặt khác, do lượng 
vật tư nhập khâu giảm và giá cả trên 


thị trường thể- giới tăng vọt. ` nên 
lượng vật tư nhập khẩu thực tế lại 


càng íL. Trong khí đó, chế dộ tiền 
lương chưa được cải tiến, chế dò 
cũng cấp hàng hóa theo định lượng 
cho công nhân viên chức không được 
bảo đảm, giá cá hàng hóa biến động, 
sức mua đồng tiên giam sút, đời sông 
công nhàn viên chức đặp nhiều khó 
khăn. Phần lớn các xi nghiệp giao 
hàng theo giá bán buôn cũ bị lô. Cơ 
chế kế hoạch hóa và quản lý cũ 
mang nặng tỉnh chất hành chính quan 
liêu bao cấp, kìm hãm sản xuất rõ 
rệt, nhưng chậm sửa đôi; những điều 
kiện đề thực hiện điều lệ xí nghiệp 
quốc đoanh theo chế độ tự chủ tài 
chính không còn, các xỉ nghiệp quốc 
doanh rất bị động trong sản xuất 
kinh doanh; nhiều xỉ nghiệp phai 
ngừng sản xuất hoặc sử dụng công 


suất rất thấp. Một số nơi tìm lỗi ra 
bằng cách làm «ngoài kế hoạch » một 
cách tủy tiện và không thống nhất, 


Đề khắc phục tỉnh hình trên, tháng 
1-1981, Hội đồng bộ trưởng đã ra 
quuết định số 25ICP uề một số chủ 
trương oà biện pháp nhằm phát huụ 
quyền chủ động sản xuất kinh doanh 


_ Đà quuền lự chủ oề tài chính của các 
-xz( nghiệp quốc doanth. 


Quyết định 25/CP là sự cai liền một 
bước chš độ quản lý oà kế hoạch hóa 
tại các xỉ nghiệp quốc doanh, xóa bổ 
một phần lối quản lý hành chính 
quan liêu bao cấp: khắc phục tính ỷ 
lại, trông chờ vào cấp trên, thiếu chú. 
động, tích cực của xí nghiệp. 

"Tinh thần cơ bản của quyết định 
này là: trên cơ sở bảo dám sự quản 
lý tập trung thống nhất của Nhà nước, 
mở rộng quyền chủ động sản xuất, 
kinh đoanh của xi nghiệp theo nguyên 
tác lấy kế hoạch làm chính, đông 


thời .sử dụng đúng đắn các quan hệ í 


hàng hóa tiền tệ, quan hệ thị trường, 

lạo ra những điều kiện linh hoạt, cơ 
động cần thiết cho xí nghiệp sản xuất 
và kinh doanh có lãi, chấm đứt tỉnh 
trạng sản xuất ngoài kế hoạch? 

tăng quyền .tự chủ tài chính của xí 
nghiệp, thúc đầy xí nghiệp tính toàn 
trong việc sử dụng các nguồn vốn, 
thiết bị. vật tư và lao động nhằm dạt 
hiệu quả kinh tế cao nhất, giải quyết 
đúng đán ba lợi ích: Nhà nước, tập 
thề xí nghiệp và cá nhân người lao 
động. 

Do yêư cầu đặt ra đúng và sát thực 
tế cho nến quyết định 25/CP đã mang 
lại nhiều kết quả tích cực: phát huy 
một bước tính chủ động sáng tạo của 
xí nghiệp trong việc khai thác tiểm 
năng lao động, thiết bị, vật tư đẻ 
làm thêm sản phẩm, duy trì và thúc 
đầy được sản xuất công nghiệp trong 
điều kiện nền kinh tế còn nhiều mất 
cân đối góp phần ôn định dời sống 
người lao động và ôn định đội ngũ 


công nhân, tăng thêm nguồn thu cho. 


- Hước giao, 


ngân sách Nhà nước. Ở một số ngành 
và địa phương, do nhận thức đúng 
Linh thần cơ bản của quyết định 25/CP 
và tích cực thực hiện quyết định ấy 
cho nên đã tạo ra những chuyên biến 
mạnh trong sản xuất công nghiệp. 
Trong năm 1981, tuy lượng vật tư 
Nhà nước cấp ít hơn nắm 1980, song 
nhiều ngành, nhiều địa phương đã 
duy trì được sản xuất. Nhiều xi 
nghiệp, nhất là các xÍ nghiệp chế 
biến nông sản, làm sản, hải sản và 
các xí nghiệp công nghiệp địa phương: 
đã phát triền sẵn xuất hơn các nĩm 
trước. Trình độ quản lý của cán bộ 
lãnh đạo các xí nghiệp đã được nàng 
lên một bước đáng kề. 


Tuy nhiên, do việc chỉ dạo thực 
hiện quyết định nói trên có thiếu sót, 
và một số điềm quy dịnh có sơ hở, 
cho nên khi thực hiện đã có những 
lệch lạc và những biều hiện fiêu cực. 
Một số xí nghiệp do thiên về lợi ¡ích 
của tập thề và cá nhàn người lao 
động mà có phần coi nhẹ lợiích của 
Nhà nước, chạy theo sắn xuất phụ 
hơn sản xuải chính, coi trọng kể 
hoạch tự làm hơn kế hoạch do Nhà 
Thậm chí có nơi còn xà 
xẻo vật tư doYNhà nước cung ứng đề 
đưa sang phần tự làm hoặc sản xuất 
phụ; có nơi, do việc g1ao Hộp sản 
phìm và sứ dụng tiên mặt không 
được quản lý tốt, cho nên có hiện 
tượng phân phối nội bộ quá nhiều 
và tọa chỉ quá lớn. Những việc làm 
trên có ảnh hưởng Không tốt đến sản 
xuất, phân phối và lưu thòng, gày 
chênh lệch quá nhiều về thu nhập 
giữa các xí nghiệp, các ngành và các 
vùng trong nước. | 

_ * 

Đề phát huy tốt hơn nữa tác dụng ` 
tích cực của quyết định 35/CP và uốn 
nản những lệch lạc nói trên, ngày 
25-8-1989 Hội đồng bộ trướng đã bạn 
hành quyết định số 116 HĐBT “Sửa 
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đồi và bồ sung quyết định 25:CP » 
Việc sửa đôi và bô“sung quyết định 
25/CP nhằm mục đích: 

l — Cải tiến công tác kế hoạch hóa 
phủ hợp với điều kiện thực tế hiện 
nay, phát huy đầy đủ tính chủ động, 
sáng tạo của xí nghiệp đề thúc đầy. 
mạnh mẽ sẵn xuất và tập trung được 
nguồn hàng vào tay Nhà nước. 


2 — Chấn chỉnh việc mua vật tư, 
nguyên liệu và việc tiêu thụ sản 
phầm, cũng như công tác hạch toán 
và giá cả của xỉ nghiệp, khắc phục 
tỉnh trạng sản xuất, kinh doanh theo 
cơ chế thị trường không có tô chức. 

3 — Phân phối lợi nhuận báo đảm 
nguồn thu tài chính của Nhà nước, 
động thời khuyến khích thỏa đáng xí 
nghiệp và người lao động, giảm bớt 
sự chênh lệch quá đáng về thu nhập 
giữa các xi nghiệp và các ngành. 

Dưới chế độ xã hội ehủ nghĩa, mỗi 
xi nghiệp là một tế bào của nền kinh 
tế quốc dân, là nơi kết lợp sức lao 
động với tư liệu sản xuất đề sản xuất 
ra sản phầm, thực hiện quá trình tái 
sản xuất của xã hội; là nơi trực tiếp 
thề hiện quyền làm chủ tập thề về 
kinh tế của quần chúng lao động. 
Mỗi xí nghiệp, mỗi tập thề có lợi ích 
kinh tế riêng của minh. Vị vậy, lợi 
ích kinh tế được đặt ra nhằm thỏa 
mãn như cầu về vật chất và văn hóa 
của người lao động. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, không có những lợi ích đối 
địch như dưới chủ nghĩa tư bản, 
nhưng không phải không có sự khác 
biệt về lợi ích. Vị con người có những 
- lợi Ích vật chất, cho nên họ cùng nhau 
tham gia vào những quan hệ sản xuất 
nhất định. C. Mác đã cho - rằng: 


những quan hệ kinh tế của mỗi một. 


xã hội nhất định được biều hiện trước 
hết ở những lợi ích®(1). —~ 

Do cách quản lý theo một cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp, và cách 
kế hoạch hóa gò bó, cứng nhắc, áp 
đặt từ trên xuống với quá nhiều chì 
tiều pháp lệnh, cho nên các xỉ nghiệp, 


- 
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các đơn vị cơ sở vừa bị trói buộc, 
vừa thiếu trách nhiệm trong quản lý, 


không phát huv được tính tích cực, 


chủ động sáng tạo trong sản xuất, 
kinh doanh, rơi vào tình trạng bỳ 
động và ÿ lại cấp trên. 


Hơn nữa, nên kinh tế quốc dàn có 
mối quan hệ dọc tức là quan hệ theo 
ngành, theo đơn vị hành chính từ 
trên xuống, đồng thởi cũng có mối 
quan hệ ngang. tức là mối quan hệ 
của các đơn vị cơ sở với nhau, và 
nối quan hệ này là cơ sở đề tạo ra 
những cân đối bồ sung, tạo ra sức 
sống về kinh tế — kỹ thuật của các xí 
nghiệp. Đây là mối quan hệ rất quan 
trọng mà lâu nay chúng ta ít chú ý 
kết hợp cho được các quan hệ đọc 


với các quan hệ ngang của các xí 


nghiệp là một nghệ thuật quản lý 


Trên Hnh vực này, Nhà nước ta đang | 


nghiên cứu cải tiến từng bước cơ chế 
quản lý xí nghiệp. đang làm và đang 


_rút kinh nghiệm đề chuần bị cho việc 


cải tiến và đổi mới toàn bộ cơ chế 
quản lý xí nghiệp, thực hiện cải cách 


quản lý ĐÌNG tế trong những năm . 


tới. 


Căn cứ vào những lỷ do nói trên, 
Đăng và Nhà nước ta chủ trương 
mở rộng quyên chủ động sản xuấi kiinth 
doarth 0d quuền tự chủ oề tài chính của 
xí nghiệp trên cơ sở lấu kế hoạch Nhà 
tước làm trung tâm, kết hợp đúng 
đản ba lợi ích: lợi (ch của Nhà nước, 
lợi ích lập thề 0à lợi ích người lao 
động. Đó là một chủ trương đúng 
đắn về quản lý xí nghiệp. 


Nhưng Đẳng ta chủ trương phát 
huy quyền chủ động sắng tạo của địa 
phương, cơ sở và quyền tự chủ về tài 
chính của xí nghiệp trong khuôn khồ 
chế độ quản lý tập trung thống nhất 
của Nhà nước. Việc thực hiện phương 
pháp lập kế hoạch với những điềm 


(1 C. Mác — F. Ăng-ghen : Toàn tập, bản 
tiếng Nga, Nxb Tài liệu chính trì. Mát-xcơ - sa, 
No tập Ì8, tr. 271. 
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linh hoạt nhất định về mức độ pháp 
lệnh không có nghĩa là làm suy yếu 
công tác kế hoạch hóa của Nhà nước, 
ngược lại nó củng cố và tăng cường 
công tác kế hoạch hóa của Nhà nước, 
tức là tăng cường chế độ tập trung 
thống nhất của Nhà nước, vì chủ 
trương mở rộng quyền chủ động sẵn 
xuất kinh doanh và tự chủ về tài 
chính của xí nghiệp phải đựa trên cơ 
_ SỞ lấy kế hoạch Nhà nước làm trung 
tâm, 0à kế hoạch của +í nghiệp đo cãp 
trên duuệt. | 


Chúng ta biết rằng chế độ tập trung 
_và tính tự chủ của xi nghiệp là hai 
mặt của một hệ thống thống nhất 
trong việc tô chức nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Với ý nghĩa nhất định, hai 
mặt này có mâu thuẫn: chẽ độ tập 
trung đòi hỏi tất cả các khâu của nền 
kinh tế phải phụ thuộc vào một trung 
tâm thống nhất, còn tỉnh tự chủ lại 
đòi hồi phải có sự độc lập trong mội 
giới hạn nhất định của xi nghiệp. 
Nhưng mặt khác, chế độ tập trung 
(không phải là tập trung quan liêu) 
và tính tự chủ xí nghiệp là thống 
nhất, vì chúng làm tiền đề cho nhau 
cùng tồn tại và phát triền. Tính tự 
chủ của xí nghiệp nằm trong khuòn 
_khồ chế độ Lập trung thống nhất của 
kế hoạch Nhà nước, chứ không thề 
đối lấp hoặc thoát ly chế độ tập trung 
thống nhất của kế hoạch Nhà nước. 
Nhưng những nhiệm vụ của kế hoạch 
`Nhà nước quy định theo chế độ tập 
trung cũng không thê đạt được, nếu 
các xí nghiệp không có tính tự chủ 
và thiếu sự quan -tâm đầy đủ đến 
việc hoàn thành những nhiệm vụ kế 
qhoạcb mà Nhà nước giao cho. Trong 
thực tiễn, việc kết hợp nguyên tác 
lập trung với tính tự chủ của xỉ nghiệp 
là điều rất phức tạp. Nếu thiên lệch 
về một phía, thị điều đó sẽ làm hại 
đến sự hoạt động của toàn bộ hệ thống 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Vị vậy, một mặt chúng ta phản 
dõi phương pháp quản lý tập trung 


quan liêu vì nó không những làm hại 
đến tính tự chủ kinh doanh của .các . 
xí nghiệp, hạn chế sáng kiến của các 


_xi nghiệp, mà còn đắn đến những 


khó khăn không khắc phục được 
trong việc thực hiện chính bản thân 
phương pháp quản lý tập trung của 
kế hoạch Nhà nước. Nhưng mặt khác, 
chúng ta phê phán: nghiêm khắc 
những việc làm trái với nguyên tác 
quản lý tập trung“ của nền kính tế. 
quốc dân, đề cao quá đáng tính tự 
chủ kinh doanh, tính độc lập của xi 
nghiệp, đặt lợi ích '*xí nghiệp và lợi 
ích cá nhân người lao động lên trên 
lợi ích Nhà nước, đặt hoạt động của xi 
nghiệp ra ngoài kế hoạch và sự kiêm 
soát của Nhà nước, chạy theo cơ chế 
thị trưởng, kinh doanh vô nguyên 
Lắc, trái với quan điềm kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. 


Đẳng ta chủ trương kết hợp dúng 


đắn ba loại lợi ích: lợi ích của Nhà 


nước, lợi ích của tập thề và lợi 
ích của cá nhân người lao động; 
bởi vì dưới chủ nghĩa xã hội. 
không có những lợi ích đối dịch, 
mà các lợi ích trong xã hội tiv có 
màu thuẫn nhưng về cơ bản là thống 
nhất. Do đó, kha năng hế‡ hợp mọi 
cách hài hóa lợi ích xã. hội uà lợi 
ích của lất cd mọi người lơo động 
trong +ã hội đã hình thành. 


Dưới chủ nghĩa xã hội, lao động 
con người được tô chức một cách 
có kế hoạch, vì vậy Nhà nước có thề 
xác định một cách có kế hoạch những 
nhu cầu xã hội và có thê tô chức có kẻ 
hoạch nền sản xuất xã hội. Tuy nhiên. 
muốn phát triền sản xuất, phải 
khuyến khích mạnh mẽ người lao 
động; điều đó đòi hỏi phải có một 
chế độ khuuẽến khích oát chất nhất 
định. Lợi nhuận tự bản thân nó 
không còn là mục đích cơ bản của: 
nền sản xuất xã hội chủ nghĩa, nhưng 
là một động lực quan trọng; nội dụng 
của lợi nhuận dưới chủ nghĩa xã, 
hội là sự kết hợp hà: hỏa lợi ích 


Đáì 


tủa toàn 4+ hội ĐớL lợi ích của từng 
tí nghiệp 0d từng người lao động. 
Điều này thể hiện rất rõ trong 
chủ trưởng. của Nhà nước ta vẻ kết 
hợp ba lợi ích trong các xí nghiệp 
quốc đoanh, thể hiện trong sự đổi 
mới quan lÝ xí nghiệp, trong việc 
tai tiên kế hoạch hóa, quy định Tợi 
nhuận xí nghiệp, trích lập quý khen 
thường và quỹ phức lợi v.v. nhằm 
khuyên khích sự quan tàm của mọi 
người lao động đến quá trình sẵn 
xuất xã hội, 


Những sai làm trong việc thực hiện 
quyết định 25/CP vừa qua là những 
biều hiện của sự xa rời quan điềm 
quản lý tập trung dàn chủ đổi với các 
xi nghiệp xã họi chủ nghĩa, xa rời 
“quan điểm về kết hợp *ba lợi ích 
kinh tế» trong các xí nghiệp quốc 
doanh của Đẳng và Nhà nước ta. 


Vị vậy, những điều sứa đòi và bỗ 
sung quyvết định 25/GP chính là nhằm 
ồn nạn, sửa chữa những lẹch lạc, 
thực hiện đúng đắn tính tập trung 
thống nhất của kế hoạch Nhà nước 
mớ ròng đúng mức quyền chủ động 
sản xuất kính doanh và tự chủ về 
tài chính của xi nghiệp, kết hợp hài 
hòa ba lợt ích trong các xí nghiệp 
quốc đoanh theo nguyên tác bảo đảm 
sự thống nhất giữa ba lợi ích đó. 


Theo tỉnh thân của những điểm 
sửa dđỏi và bỏ sung quyết dịnh 35/CP, 
việc cần thiết trước hết là rác định lại 
phương lfớftg Đa HhIỆNM Dụ sản .cuai 
kinh doanfL của các tÍ nghiệp công 
nghiệp quốc doan; sắp xếp lại sản xuất, 


phản loại xí nghiệp, "xác định đúng. 


nhiệm vụ và chí tiêu kế hoạch sản 
xuất của các đơn vị cơ sở cho phù 
hợp với điều kiện hiện tại. Đối với 
các XỈ nghiệp có Vị trí guan trọng 
trong nên kinh tế quốc đàn, Nhà: 
nước tú điền báo đảm cũng cấp dù 
những phương tiện và Vật tự, nguyên 
Hiệu chú vếu để sản xuất được ôn định. 
Dối với các xí nghiệp Không được) Nhà 
nước cùng cấp đủ vạt tư chủ vếu, 
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- Kuat, 


thì xí nghiệp được quyền chủ động 
tim thêm vật tứ, nguyên liệu từ các 


nguồn khác nhau, kệ cả vav ngoại 


“tệ của Ngân hàng Nhà nước dẻ nhập 


nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản 
Đối với các xí nghiệp không 
có khả năng tiếp tục hoạt động hoặc 
hoạt động không có hiện qua kính tế, 
thì Nhà nước cho phép xí nghiệp được 
chuyên hướng sản xuất hoặc tạm 
Hươừng sản xuất, | 


Còng tác kế hoạch hóa của xí nghiệp 
có nhiệm vụ nêu bật tính thòng nhất 
của kš hoạch, khuyến khích xi nghiệp 
lập trung nàng lực Đảo phần sản xui 
chỉnh, dồng thời khai thác nàng lực 
thiết bị và lao động còn thừa. khai 
thác thêm các nguồn vật tư mới, vật 
trr that thế dể xâv dựng thêm phần 
kế hoạch bỗ sung và tận đụng phế 
liệu phế phầm để phát triền sản 
xuất phụ. | 


Nhứữ vậy, kế hoạch của xí nghiệp 
có thề có phần do NhÀ nước 
giao được càn đối vật từ chủ yếu và 
phạm do xí nghiệp chủ động tự tìm 
kiếm vạt tư đề sản xuất. Dối với 
trường hợp được Nhà nước €1ng trang 
tt Đặt tr chủ “rêu, thì xí nghiệp phải 
xâv đựng và thực hiện kẻ hoạch theo 


dũng chế dọ hiện hành. Đối với 
trưởng hợp “hong được Xha nước 


cu 17101 (lữ Đặt tt chủ yêu, thì ngoài 
phím chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước 
giao, xí nghiệp được Aâg dựng hẻm 
nhàn kè hoạch bồ sung trên cơ sở tự 
tìm kiểm vật tư đề sản xuất ra những 
sạn phạm chính hoặc sản phầm do 
khích hàng gia công đặt hàng hoặc 
mở rộng thêm các công việc có tính 
chất cong nghiệp, Nếu mua thêm vật 
tư chủ vế ở trong nước, XỈ nghiệp 
phái chấp hành đúng các chế độ quần 
Ý vảt tư và quản lý giá ca của Nhà 
nước: nghiêm cẩm xỉ nghiệp mua 
trên thị trường tự do những vật tư 
đo Nhà nước độc quyền phần phối. 


Sún tut phụ là bộ phản sìn xuất 
đo xí nghiệp tỏ chức làm thêm trên 


cơ sở tận dụng phế liệu, phế phảm 


của sản xuất chính và những nguyẻn. 


Hiệu, vật liệu phụ do xí nghiệp mua 
thêm. Sản xuất phụ làm ra những sàn 
phầm không nằm trong diện mặt hàng 
sản xuất chính của xỉ nghiệp. Xi 
nghiệp không được tö chức sản xuất 
phụ bằng cách giữ lại số phế liệu, 
phế phầm mà Nhà nước đã có kế 
hoạch điều cho các cơ sở sản xuất 
khác. Xí nghiệp muốn tõö chức sản 
xuất phụ phải đăng ký mặt bàng và 
giá thành, giá bán sản phám với cơ 
quan quản lý cấp trên trực tiếp của 
xí nghiệp. 


Vẻ tiêu thụ sản phẩm, thì toàn bọ 
sản phảm do xí nghiệp làm ra đều 
phải bán cho các cơ quan (hương 
nghiệp quốc doanh và các đơn vị kinh 
tế của Nhà nước theo kế hoạch phản 
phối sản phảm đã được cơ quan giao 
kế hoạch sản xuất duyệt. Đối với hàng 
tiêu dùng thuộc sản phầm phụ mà các 
tô chức thương nghiệp quốc đoanh 
không nhận tiêu thụ, thì xí nghiệp 
được tự tồ chức tiêu thụ theo giá đã 
đăng ký và được duyệt, nhưng phải 


nộp thuế cho Nhà nước. Xí nghiệp - 


không được giữ lại sản phầm đề phân 
phối nội bộ theo giá thành sản xuất; 
chỉ được mua lại một số sản phầm 
phụ theo giá bán buôn công nghiệp 
đề bán thưởng cho cán bộ, còng 
nhân, viên chức trong xí nghiệp. 


Ngoài những điều sửa đổi và bồ 
sung về còng tác kế hoạch hóa và tiêu 
thụ sản phẩm, quyết định này cũng 
có những sửa đòi và bồ sung cụ thê 
vẻ công tác hạch. toán giá thành, giá 
cá và phân phối lợi nhuận. Theo tỉnh 
thản của quyết định. thị việc hạch 
toán giá thành và giá cả phái bảo 
đảm bủ đắp được chỉ phí sản xuất và 
có lãi. Việc trích lập các quỹ từ lợi 
nhuận xí pghiệp có phân biệt vẻ tý 
lệ và mức trích cho các xí nghiệp 
thuộc các ngành công nghiệp nặng, 
công nghiệp khai thác, đánh bắt hãi 
san, xây dựng.. với các ngành còng 


nghiệp nhẹ. công nghiệp chế biên ; có-.. 
phản biệt giữa phán kế hoạch do Nhà 
nước cunz ứng vạt tư chủ yếu với 
phần kế hoạch bồ sung và sẵn xuất 
phụ của xí nghiệp; có phân biệt giữa 
các xí nghiệp sản xuất bằng vật tư dơ- 
các cơ quan, cơ sở trong nước cẩp và 
các xí nghiệp lập kế hoạch sản xuất 
trên cơ sở vay ngoại tệ đề nhập vài 
tư. Việc điều chỉnh lại tỷ lệ và mức 
trích lợi nhuận nhằm mục đích: bảo 
đảm nguồn thu tài chính của Nhà 


nước; khuyến khích thỏa đáng xi 


nghiệp và người lao động; giảm bới 
sự chênh lệch quá dáng về thu “nhập 
giứửa các xí nghiệp và các ngành..., 
trước hết là khác phục việc tíng thu 
nhập không do cố gắng của xí nghiệp 
như tăng san lượng, tăng năng suất, 


hạ giá thành, mà chỉ dựa vào chênh 


lèch giá và cách làm ăn không chỉnh 
dáng khác. 


“Những sửa đổi và bỗ sung trên đày 
về quyết định 235 ỚP là một bước cãi 
tiến và đôi mới quản lý kinh tẻ, dồi 
mới quàn lý xí nghiệp theo nguyên 
tac tập frung dàn chủ. 


Việc sửa đổi. bỏ sung quyết định 
25 CP là nhàm thực hiện chủ trương 
đồi mới mọi bước cơ chế kẽ hoạch hóa 
ĐUằ quản Hj đời ĐỚI ví nghiệp quốc! 
doanh. Đề thực biện tốt chủ trương 
trên, eìn tiến hành khân trương việc 
sắp xếp lại sản xuất, phân loại xí 
nghiệp: chăn chỉnh một sò công tác 
cơ bản về quản lý, trước hết là công 
tác định mức, công tác hạch toán và 
báo cáo thống ke ~ kẽ toán, tăng dường 
trách nhiệm quản lý của cấp trên và 
các cơ quan tông hợp. Căn xúc tiến 
việc cải tiến các chính sách, chế độ 
quản lý chung có quan hệ trực tiếp 
tới sản xuất kinh đoanh của xí nghiệp 
như :'điều chính giá và còng tác quản 
lý hệ thống giá ; nghiên cứu và chuần 
bị tiến hành cái cách chế độ tiền lương 
cơ bản... 


(Xem liếp trang 70) 
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Chủng xu yên tạc trắng trợn 
lịch sử dân tóc Việt-nam 


ỊCH sử dân tộc Việt-nam 

trải 4000 năm. Đó không 

phải là một điều tưởng 

tượng hoặc một giả 

thuyết, mà là một sự thật 
đã được khẳng định bằng những căn 
cứ khoa học — bằng thư tịch và nhất 
là bằng khảo có học. Nhờ có khảo cỏ 
học mà chúng ta đã chứng minh được 
triều đại dựng nước đầu tiên của 
nước ta là các vua lùng với tên gọi 
đất nước là Văn-lang. Những di tích 
của thời đại lịch sử xa xưa nàyv đã 
được tìm thấy ở các di chỉ Phùng- 
nguyên (Vinh-phú), An-đdao (Vĩnh- 
phú), Văn-diên (llàả-nộ), Gỏ-mun, 
Phú-hậu (Vĩnh-phú), Việt-khê (Hả¡- 
phòng) và nhiều nơi khác nữa. Bằng 
phương pháp phân tích vật lý phóng 
xạ C1, giới khảo cô Việt-nam đã xác 
định được niên đại tương đối và niên 
đại tuyệt đối của các di vàt ở các dị 
chỉ nói trên... Đđu đêu là những dị 
chỉ 0àn hóa thời đại tước Vàan-lang 
tr thấp đến cao Kéo dài khoảng 2000 
nàng lrước công nguiyền. Đăng chú Ý 
là nền văn hóa đó lại dược trải ra 
trên một địa bàn tương đương với 


1 


VĂN - TÂN 


M 


cương vực nước Văn-lang được nói 
trong thư tịch. 

Chủ nhân của nền ăn hóa nàu là 
nhản dàn nước Văn-lang, mà sử sách 
xưa của Trung-quốc vẫn gọi một 
phần nước Văn lang này là Lạc dân. 
Điều nàv hoàn toàn phù hợp với 
những ghi chép trong thư tịch xưa 
của Việt-nam và của Trung-quốc. 

Truyện /!Ðng-bàng trong « [Lĩnh nam 
chích quái P của Trăn-Thế-Pháp CViệt- 
nam) viết hồi đầu thế kỷ 14 có đoạn 


- chép: « Âu-Cơ và 50 con trai ở Phong- 
_ châu tự suy phụ lẫn nhau tôn người 


Hùng trưởng lên làm chúa, hiệu là 
Hủng Vương, quốc hiệu là Văn-lang... 
rồi lại đặt ra chức tướng» (văn) 
gọi là “Lạc hầu ®, chức «tướng ® (võ) 
gọi là « Lạc tướng », con trai vua gọi 
là quan lang, con gái vua gọi lả 
my nương...®, 

Các sách xưa của Trung-quốc, ngoài 
Ahị thập lứ sử, còn cô Thủy kinh 
chủ, Giao châu ngoại 0ực kú;, Thái 
bình quảng KÚ... đêu íE nhiều nỏi đến 


những Lạc vương, Lạc hầu. Lạc 
tướng. Lạc dân, Lạc điền... Sách 


Thái bình hoàn 0Ñ ký của Nhạc-Sử 


` 


dẫn sách Nam Việt chỉ của Thầm- 
Hoài-Viễn` (thế kỷ 5) chép về Hùng 
Vương như sau: «Dân gọi là Hùng 
dân. vua gọi là lùng vương, có người 
phụ tá là Hùng hầu. người được chia 
đất cho gọi là Hùng tướng ». Như vậy. 
trước Trằần-Phế-Pháp của Việt-nam 
đến 9 thế kỷ, Thầm-Hoài-Viễn của 
Trung-quốc đã viết về thời đại 
Hùng vương. Sau Thằầm-Hoài-Viễn, 
biết bao nhiêu thư tịch của Trung- 
quốc đều đã có nói về thời đại này. 
Điều đó nói lên `rằng những tài liệu 
rút ra từ Việt-nam, kẻ từ các truyền 
thuyết, truyện dân gian, cho đến các 
thư tịch và khảo cổ học, cũng như 
những tài liệu rút ra từ các thư tịch 
cồ của Trung-quốc,,đều phù hợp với 
nhau. đều nói lên mội sự thật lịch sử : 
trong lịch sử Việl-nam có một thời 
đại cồ xưa, đó là thời đại nước Văn- 
lạng ới các 0uua Hùng. ˆ 


Dĩ nhiên lịch sử nói có l8 đời vua 
Hùng và tồn tại 2000 năm, điều này còn 
cần dược khoa học hiện đại nghiên cứu 
xác nhận thêm, song sự tồn tại của 
nước Văn-lang với các triều vua Hùng 
là hoàn toàn có căn cứ lịch sử và 


khoa 'học, không thê có bất cứ lý do' 


nào đề bác bỏ được. Chúng ta thửa 
nhận rằng trong di chỉ văn hóa Đông- 
sơn, bên cạnh các văn vật tiêu biều 
cho nền văn hóa nước Ván-lang, lại 
có lắn một số đi vật ở bên ngoài đưa 
vào. Điều này không có gì đáng ngạc 
nhiên. Đó là vị cuối thời đại liùng 
Vương, đo cuộc xâm lược của Ù.ò-Hác- 
Đức (Tày Hán) vào năm tIÍ. nước 
Việt-nam cô đại bị Tây Hán rồi Đông 
Hán thống trị trong một thời gian 
đài. Lúc này, sự giao lưu văn hóa, 
kinh tế giữa người dân Văn-lang hoặc 
dân Âu-lạc với người lÏán đã phát 
triền. Vi vậy, trong những di chỉ văn 
hóa cuối Văn-lang, cũng tức là văn 
hóa Đông-sơn có tiền đồng và một số 
văn vật khác của Trung-quốc. Còn ở 
những dị chỉ văn hóa khác cũng 
“thuộc thời đại "Văn-lang, nhưng có 


trước giai đoạn thuộc Hán như di. 


- 


chỉ Gỏ-mun, Phú -hậu... thì không hề 
có bất cứ văn vật nào của Trung-quốc. 


Hơn nữa sự có mặt các văn vật 
nước ngoài trong các di chỉ văn hóa 
Đông-sơn, không làm mờ đặc trưng 


"của nền văn hóa này.. Ngược lại. 


chúng càng tôn vẻ độc đáo của nó 
như hoa -văn vũ khí, riu chiến, giáo... 
có mặt trên các trống đồng và trên 
các văn vật khác. Hơn ¬nữa, trong. 
các di chỉ văn hóa Đông-sơn không 
chỉ tìm thấy hoa văn vũ-khi, mà còn 
có cả những vũ khí ấy nữa. Ở mô 


táng hình thuyền Xuân-la (Hà-sơn- 
bình) có riu chiến, mũi giáo và can 
ru, cán giáo. Những. di tích này 


không hề có ở các văn vật khảo cồ 


học Trung-quốc thuộc thời Hán. 
thời Tần. | 
Sự thật rành rành như vậy. những 


một số nhà sử học Trung-quỏc. màng 
nặng đầu óc thiên kiến dân tọc và 
sô vanh bành trướng bá quvẻn đã cỏ 
ý xuyên tạc sự thật, dựng đứng lên. 
rằng trọng lịch sử không có nước 
Văn-lang, rằng nước Việt-nam chỉ 
dựng nước tử năm 207 trước công 
nguyên, khi một viên qbiên lại » của 
nhà Tần lập ra nước Nam-Việt (1), Họ 
còn nói bừa rằng trong báo cáo về 
khai quật đi chỉ văn hóa Đông-sơn có 
tiền đồng thời *Hán của Trung-quốc. 
cho nên chủ nhân của nền văn hóa 
ấy (Đông-sơn) là người Trung-quốc, 
chử không phải là người dân nước 
Văn-langl Họ cãi phứa như vậy đề 
làm gi? Theo lý lẽ của họ, một khi 
đã không có nước Văn-lang,-thi người 
chủ của cái gọi là nước Văn-lang do 
Việtsnam tưởng tượng» ra đó là 
người Trung-quốc; còn nước Việt- 
nam cô đại lại là do người Trung-quôc 
lập ra. vậy thì nước Việt-nam xã hội 


(1) Xem bài “Sử học ngụy phục vụ chủ 
nghĩa bá quyền khu vực › của Đới-Khả-lại và 
Hứa-Vinh-Khương, tạp chí Hồng kỳ. Bác-kinh. . 
số 7 tháng 4 năm 1982. Chứng tôi viết bài này 
nhằm bác bỏ những luận điệu xẵng bậy của 
Đới và Hứa. 


chủ nghĩa ngày nay đương nhiên 
phải thuộc vẻ Trung-quôc?! Một số 
người trong giới sử học Trung-quốc 
phục vụ điện cuồng cho chủ nghĩa 
bành trưởng bá quyền Trung-quốc 
đến thế là cùng. 


Tiện đây, chúng ta cùng cần trả 
lời cho tác gứt bài báo đăng.trên tạp 
chí Höng kỳ biết rằng giới sử học 
Việt-nam không ai ngày ngô khẳng 
định rằng quản đội nước Thương An 
do vua Thang lập ra từ năm 17235 
[rước công nguyên ở Trung-quốc là 


Biác Ăn trong truven thuyết Thánh, 


Gióng của Việt-rnam. Thật ra « Nước 
-Vãn-lang trẻ tuổi thời liùng Vương 
đã phải chống nhiều thứ “giặc mà 
ký ức làu đời cúat nhàn đàn còn gÙi 
nhớ dưới dạng những truyvẻn thuyết 
như. giic Man, giặc Ân, giác Xích tv, 
giặc Phạch bình thân tướng..." (Phàn- 


Huy-Lê: ®* Một số trận quyết chiến: 
chiến lược trong lịch sử dân tộc ®), 


Trong lịch sứ quan hệ Trungø— Việt, 
phần lớn các triều đại phong kiến 
Trung-quốc xuất phát từ chủ ngưhĩa 
® thiên triều », tự cho mình có quyền 
chỉnh phạt các nước « man dị ? chúng 
quanh. họ đã liên tục đem quản vàm 
lược Việtsnam. ĐÓ là một sự thạt 


lich sử không ai có thể chói cài 
được. 
Năm 938, Nøơô-Quyên đánh duồi 


qguản Nam liân giành lại độc lặp cho 


đất nước sau hơn nghĩn nank bị 
phong Kiến Trung-quốc Thông, trị, 


Nhưng chỉ f2? ném sau, nhà Tông lại 
phát dòng chiến tranh xâm lược nước 
ta. Theo kể hoạch, đại quản nhà Tống 
đo Hau-Nhàn-Bảo chỉ huy xuất phát 
từ căn cứ Eng-Chau (Nam-ninh) theo 
đường Lụng-sơn tiền vào, Quản thủy 
xuất. phát Từ Quang-chàu vượt biển 
sang, Chúng dự định tiến thàng đến 
kinh thành Iloa=ltr, thú độ nước tà lúc 
đó. Nhưng quản bộ cúa địch chỉ mới 
tiến đến Chi-làng (Lạng-sơn) đã bị 
đánh bại. tưởng chỉ huy bị giết, buộc 
phải rút lùi thâm hại, 
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Năm 1072, vua Lyý«Thánh-Tòn mái, 
Sau đó Không làu, Thái hàu Thương- 
Dương bị bái giam. Vua Lý-Nhàn- 
Tông lên nưòi mới có 7 tuôi. Tông- 
Thần-Tòn và Vương-An-Thạch cho 
rằng đấy là dấu hiệu chỉa rẽ và suy 
yếu của nhà lý và eơ hội đánh chiếm 
Việt-nam đã đến, Viên hình bộ lang 
trung là Thầm-Khới nói với Tống- 
Thần~Tỏn :« Giao chỉ là dõ hèn mìọn; 
không có lý gì không lấy được». Khi 
Khới được cử xuống coi Quế-chàu, 
thí việc chuận bị đánh: Việt<nam dược 
tiến hành, ráo riết, Sau đó, Lưu-<Di 
thay ` Thim-RKhởi cũng vậy. Chúng 
sắp tầm xàm lược Việt-<nam một lăn 
nữa. 


biết rõ mưu đồ cửa dịch, Lý- 
Thườởng-Kiệt đã hành động trước. 


Ông nói: «Ngồi vên đợi giác không 
bằng đem quản ra trước đề chặn mùi. 
nhọn của giạc”®. Tháng f{0-1075. Lý- 
Thườởng-Riet đem TÔ vạn quần vượt 
biền giới đánh vào những căn cử 
xuất phát cúa địch trên đất địch. 
Ông chiếm được các căn cứ Rhàm- 
châu, Liêm-chàu, ngø-chau rồi chủ 
động rút vẻ nước, khòng lấyv của 
Tông một tấc đất Hành dòng của 
Iý-Fhường-Riệt là để tự vệ, phá cơ 
sở xâm lược của Tòng trên đất Tổng. 
Thể thôi.. Ặ 


Quả nhiền, cuối năm 1076, Nhà 
Tỏng si: Quách-Quý, Triệu<Tiết đem 
quan sàng xâm lược nước ta, Chúng 
đóng quản tập Kết trên một trận 
tuyên đài 50 Km trên bờ bác sóng Cầu 
tử bến đò Nhữ-nguvetL đến núi Nham- 
biến, Chúng bai lan cho quản vượi 
sông, dự định tiên về Thăng=long, 
những đéu bị Lyý-Thường-Riet chặn 
đánh, buộc phải rút về bở bắc. Sau 
đó, quản tị thừa thang» Hiến sang bờ 
bác đuôi đánh, điệt 6 phần 10 giặc 
Tổng. Quản ông đã ở vào thế quản 
bách. Ngưav sau khí đợi cượt sông 
đầu tiên thất bại, Quách-Quỷ đã phái 
q0 lệnh “ai bàn đánh sẽ bị chém », 
Nay lại có ngủy eơ bị điệt hoàn toàn, 


địch không còn đường thoát nào khác 
là lui quân. Nhưng lui thì bẽ mặt 
“thiên triều»! Lý-Thường-Kiệt nắm 
röồ điều đó và chủ động đề nghị điều 
định, mở đường cho quản: địch về 
nước, sớm chấm đứt chiến tranh 
trong điều kiện có lợi nhất cho dàn 
tộc. Quách-Quỷ vội vàng chấp nhận 
« giang hòa » và rúi-quân trong cảnh 
hỗn loạn. Quản của Quách-Quỷý rúi 
khỏi nơi nào, quân ta tiến lên thu 


hồi nơi đó. Riêng đất Quảng-nguyên - 


(Cao-bằng), nhà Tống có ảàm mưu 
chiếm đóng làu đài. Nhưng trước sức 
đấu tranh của quân và dàn ta, chúng 
cũng buộc phải trả lại Quảng-nguyên 
cho ta. - 


Thất bại trên sông Như-nguyệt năm 
1077 và việc Tống phải trả lại đấi 
Quảng-nguyên, là một thất bại thảm 
hại của bọn. xâm lược Tống. Ý chí 
xảm lược của nhà Tông bị đập tan, 
Nhờ vậy mà trong suốt 200 năm từ 
đó về sau, nhà Tổng không còn hung 
hăng đem quản «trừng phạt " chúng 
ta nữa. 


Về thắng lợi này, Dại biệt sử KÚ 
loàn thứ của Việt-nam (quyển 3) có 
nói rõ: “Alủa dòng, tháng 12 (nam 
Định Ty = 1077) Triệu-Tiết.nhà Tông 
sang lấn, khong được, lại đem quản 
về? Cầu này tuy ngắn, nhưng nhiều Ý 
nghĩa. Ngay các sách của Trung-quốc 
như ÄXjj{-7rình di thư của Trình- 
Di, Trinh-Hiện, Tục Trrõir.. thông 
gidmn Prường biên của Lý-Đào, cùng, 
đều nói quân Tông thua nặng ở trên 
sông XNhư-nguyệt nên phải rút quản. 


Việc nhà Tống buộc phải trao trả 
Quang-nguyên cho ta cùng năm rong 
khuôn khổ của sự đại bại sau trận 
Như-nguyệt. Về việc nàya sách « Đông 
hiên bút lục » của Trung-quốc, mà Lắc 
giả là Ngụy-Thái, người từng chứng 
kiến cuộc thiến tranh xâm lược của 
Tống và cuộc phản kích của Lý- 
Thường-Kiệt, đã viết rõ rằng “quân 
Tống không giữ nôi Quảng-nguyên 
phải bỏ đi ». Ngoài Ngụy-Thái, người 


bá 


Trung-quốc thời đó còn chỉ trích việc 
Tống đề mất Quảng-nguyên trong hai 
câu thơ « Nhẫn tham Giao-chÏ tượng, 
khước thất Quảng-nguyên kim ® (Vị 
tham voi Giao-chỉ, nên mất vàng ở 
Quảng-nguyên), 


Sự thật là như vậy. Nhưng Đới và 
Hứa lại đảo ngược phải trái, xuyên 
tạc lịch sử một cách trắng trợn. 
Về quan hệ giữa nhà Tổng và nhà Lý 
qua các cuộc chiến (ranh xâm lược 
của Tống, họ đã đứng trên lập trường 
bao vệ hành động xâm lược của- các 
triều đại phong kiến Prung-hoa trước 
đây. Ho nói rằng *do Lý-Thường- 
Kiệt xâm lược Trung-quốc 3, cho nên 
Tống đem quân sang Việt-nam đề. 
“phản kích tự vệ®. Họ còn huệênh 
hoang rằng cuộc *phản kích tự vẹ® 
của Tống đã giành thẳng lợi trên sông 
Như-nguyệt, còn «quản Việt-nam đại 
bại s, phải đang biều xin hàng... do 
đó Quách-Quỷý đem quản vé”, Thực 
chàt đầy là một sự xuyên tạc có dụng 
ý. Bọn bành trưởng và bá quyền 
Trung-quốc muốn vn vào việc Lý» 
Thường-Niệt tiền công sang đất Tổng 
nhắm tiêu điệt căn cứ xuất phát 
xaảm lược của nhà Tổng đề hỏng 
xóa sạch tội lỗi xâm lược Việt-nam 
của bọn phong kiến Trung-quốc trong 
hơn 2000 nàìm qua, kế từ nhà Tản 
(Dö-~Thư) trước công nguyên cho đến 
nhà Thanh thế ký 1S Chúng cùng 
họng lấy đó để kích dòng tâm lý số 
vunh đại Hàn nhằm bào chữa cho cuộc 
chiến tranh xâm lược nước ta hồi 
thtng 2-1979 và cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt hiện nay của chúng 
đối với đất nước ta. 


Ngày này, bọn phần động trong 
giới cầm quyền Trung-quốc văn còn 
nói không hỗ thẹn rằng cuộc chiến 
tranh xám lược Việt-nam hồi tháng 
2-1879 là “phán kích tự vệ», rằng 
cuộc chiến tranh đó là một trong 
10 thành tựu huy hoàng » nhất trong 
thời kỷ kề từ hội nghị thứ 3 của trung 
ương lãng cộng sản Trung-quốc 


_ 09 


(tháng 12-1978) đến nay! Tư tưởng 
“thiên triều» và bản chất bành 
trướng bá quyền của phong kiến 
Trung-hoa sống thật là dai dẳng, 


Độc ác hơn nữa, bọn phản động 
trong giới cầm quyên Trung-quốc 
không từ một thủ đoạn nào đề khoét 
sảu sự thù địch giữa Việt-nam và 
Trung-quốc, phá hoại một cách thâm 


độc tỉnh hữu nghị một thời nồng ` 


thắm giữa nhân dân hai nước. Trong 
khuôn khô của -cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt chống nước ta. họ 
đang lợi dụng cả lịch sử, văn học và 
nghệ thuật (tiều thuyết, điện ảnh...) 
đề bôi nhọ hình ảnh đẹp đẽ của dân 
tộc Việt nam, mô tả chúng ta là 
những kẻ * xâm lược », «đàn áp nhân 
quyền ?. ` 


Từ chỏ vô lý phủ định sự tồn tại 
của nước Văn-lang đến chỗ phủ nhận 
lich sử xâm lược Việt-nam của các 
triểu đại phong kiến Trung-quốc 
trước dày, bọn bành trướng và bá 
quyền Trung-quốc còn nhằm mưu 
đồ gì? Hõ ràng là chúng muốn lrớc 
bỏ một di sản quý báu nhất của chúng 
!a (à tình đoàn ki 0à thống nhất của 
nhân dân các đán lộc trên lãnh thồ 
nước Việl-nam cưa 0à nai, cũng như 
Ụ thức cảnh giác 0à chí kiên cường 
bắt.Rhudt của nhân dàn ta trước mọi 
bọn cường bạo nhằm bảo 0ệ độc lập 
tự do. 


* 
Bài báo của tạp chí //ồng kÙ nói 


trên còn có những sự xuyên tạc và 
đòi trá khác, không đáng nêu hết ra 


đây đề bác bỏ. Lịch sử vẻ vang của 
đản tộc Việt-nam là một sự thật mà 
toàn thế giới đã biết đến và công 
nhận. Đó mãi mãi là niềm tự hào và 
nghnồn sức mạnh to lớn của nhân dân 
ta. Cảng dấn sâu vào con đường 
chống Việt-nam, bọn phản động trong 
giới cảm quyền Trung-quốc càng bộc 
lộ bản chất *thiên triều» phong 
kiến — bành trướng bá quyền. Nhân 
đân Việt-nam hết sức quý trọng tỉnh 
hữu nghị với nhân dân Trung-quốc. 
Chúng ta mong muốn duy trì tỉnh 
hữu nghị đó. Nhưng chúng ta không 
thề mất cảnh giác trước mưu đồ 
thâm độc của bọn theo chủ nghĩa 
bành trướng và bá quyền Trung-quốc. 


Mử rộng quyền thủ động... 
(Tiếp Lheo Irang 65) 


Là tế bào của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, các xí nghiệp quốc doanh 
có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh 
những điều bồ sung theo quyết định 
146 HIIDBT của Hội đồng bộ trưởng, tô: 
chức sẳn xuất và kinh doanh có hiệu 
quả kinh tế, bảo đảm thực hiện tốt kế 
hoạch Nhà nước, tăng sản phầm cho 
xã hội và tăng thu nhập cho công 
nhân, kết hợp đúng đắn lợi ích của 
Nhà nước với lợi ích của xí nghiệp 
và lợi ích của người lao động, tạo ra 
một động lực mạnh mẽ trong lao động 
san xuất, cái tiến kỹ thuật, tăng nàng 


suất lao động xã hội. 
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Xã luận 


TẠU MỘT (HUYỀN BIẾN MẠNH H 
— VỆ Ý (HÍ VÀ HÀNH BỆNH 


UẤN triệt nghị quuết Hội nghị thứ ba của Đan chấp hành trang 
“. ương trong toàn Đảng, toàn dân, loàn quân, tạo nên một chuyen 

biến mạnh mẽ øề lư tưởng, Ú chỉ nà hành động cách mạng của loàn 

xã hội la nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của công tác tư 
tưởng hiện nai/. 


Sau đựt sinh hoạt chỉnh trị nghiên cứu nghị quuềt Dại hội toàn quốc Thứ 
V, cán bộ, dang Điền ta đã nâng cao thêm mọt bước nhận thức đối bớt từnh 
hình đặt nước, đối 0Uới các 0àn đề 0è đường lối, chỉnh sách của Dán, Uề những 
nhiệm bụ 0uử mục liêu của cách mạng. Xhững chuuên Diễn mới đàu trong néa 
kinh tẻ, cũng giúp cho cán bộ, đăng 0iên {†q thêm Tín lường, phản khơi. Phản 
đông cán bộ, đảng 0iên ta đã nêu cao Ú chí cách mạng, dũng cảm phản dứa, 
"Đượi qua mọt Âho khăn, hoàn thành lòt niệm 0ụ mà Dăang Đà nhận đìn giáo 
phó. Tu nhiên, Dẫn Vòn mIỘU sỐố người lô ra lo láng oề kha năng lồ chức thực 
hiện, bề những biện pháp khác phục các khó khăn trong Kinh tế 0à đời sống. 
“Một sở cán bộ, đảng 0iên còn mơ hộ 0ê cuộc đầu tranh giữa hai con đường vũ 
hội chủ nghĩa Đà tư bản chủ nghĩa. 1iột số người có những piệc làm hằhông phủ ˆ 
hợ p uới chủ trương, chính sách của Đăng 0à Nhà nước. Xiột số cán bộ, dựng 
uiên có thái độ hoài nghỉ, bí quan, mãi cảnh qiác, thiều Ú thức Trách nhiệm 
trước những khó khăn chung của tđảt nước. Những tư tường sai trải đó dã lác 
động không tốt tới 0iệc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đăng. 


Đề bửo đảm thực hiện Lhẳng lợi nghị quuết Hội nghị thứ bà của Ban chấp 
hành trung ương. khắc phục những hiện tượng liêu cực, tàng cường douàn kết 
nhất trí trong Đảng, tăng cường sức chiến đảu của Đảng, cần đày mạnh 
công tac tư tưởng của Đảng, Công tác tự tưởng cần triền khai giáo dục 
nghị quyết! của Trung ương Đảng một cách sâu sắc, ĐỜI tĩnh Thần tiền công 
mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh phê phán những nhận thức sai Irúi 0ởi quan 
điềm của ' Đảng. 


Trước hẽiI, cần làm cho cán bộ, đẳng piên 0à nhân dân ta đánh giả 
đúng những thành tựu to lớn, những chuyền biến có ý nghĩa quan 
trọng tronec nên kinh tẾ, nhất là trên rất lrận sản xuất nóng nghiệp. sản 
xuất hàng liêu dùng 0à hàng xuất khầu. Những chuyên biến ấu tuụ mới là 
bước dầu nhưng có Ú nghĩa rất quan trọng, mở ra triền 0ọng mới đề ồn định 
Đà phát triền sản xuất, giải quyết các oãn lề của đời sống vñ hội. Vhững chuipcn 
biến Đề kinh lế 0uừa qua, mội làn nữa kháng dịnh đường lỗi, phương hướng 
xây dựng uà phát triền kinh tế của Đăng là dụng đứn, các chính sách mới pề 
kinh tế của Đảng 0à Nhà nước đã 0à đang tạo nên sự chuyền biến mới tong 
lao động sản xuất. Thực tiễn hai năm qua đã bác bộ thái độ bí quan, hoài nhì 
Đề khả năng chuyền biến của nền kinh lễ nước †qa. Tuy Đậu, những chuyền 
biến 0à tiễn bộ trong nền kinh lễ chưa đều ðà chưa mạnh ; tình hình kính 
lễ — xã hội bản đang có những khó khăn lớn. Cần làm cho mọi người Phău” 
đúng mức tỉnh chảit gau gắt, phức tạp của những khó khăn 0ề hinh lẽ — vả hội 
hiện naụ, khác phục lối su nghĩ giản đơn, dễ dải. Qua 0iệc đánh gia đúng, 
tình hình mà rúi ra những kinh nghiệm tốt 0ề cách làm ăn, bề quản lÚ kính lẽ, 
quản lỦ xã hội, dầu mạnh sản xuâấi, ồn (ịnh đời sống của nhàn dàn ; từ đó mà 
tập trung lực lượng 0do 0iệc khai thác những hd nàng hiện [hực 0à tiềm làng 
của địa pÍinrơng mình, đơn 0Ị mình, tháo gỡ các pướng mắc, giành cho được 
những thành lựa mới, góp phan thiết thực Đào Điệc đưa nền kủnh Tế tiến lên. 
Cỏ làm rổ những pân đê ấu dời nàng cao được tỉnh thân phản đấu cách mạng 
của cán bộ, dạng piên, cũng cỗ sự đoàn kết nhất trí, lin trởng 0pững chức Đảo 
sự lãnh dạo đúng dẳn của Dáng, khác phục những hiện tượng bí quan. hoát 
nghỉ. Kẻ dịch đang Hiến hành chiến tranh tàm TỦ, Không ngừng tung ra những 
luận điệu phản luyen truyền, uyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng 
Đà Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách 0è kinh lễ. Cần kịp thời 
Đạch trần những luận điệu tdo tra ău của địch, giải thích cho quần chúng 
phán rõ đúng, sai 


Cùng ưới liều: cầu nói lrên, công tác tư lưởng cần làm che mọi người nhận 
thức sâu sắc về những nhiệm vụ, mục tiêu về kinh tế — xã hội năm 
1983 và phương hướng kinh tế — xã hội những năm 1983 — 1985, 
. nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điềm của Đảng về 
phân phối lưu thông, về phân cấp quản lý kinh tế, về xây dựng 
huyện và tăng cường cấp huyện như đã nói lrong Rghị quuết Hội nghị 
thứ ba của Ban chặp hành trung trưng. 


Vấn đề nóng bỏng, mỗi quan tdin hàng đầu của Đăng 0a Nhà nước [a hiện 
nau là vấn đề đời sống của nhân dân. (ác nhiệm nụ, mục liêu, chính sách, 
biện pháp nêu trong nạ hị qui của Trung tương đều nhằm bào Điệc lhực hiện 
lối nhất mục liêu ấu. 


Muốn khác phục khó khăn, chuyền biến tình hình, ồn định oà từng bước 
nâng cao đời sống của nhân dàn, chúng ta khong có cách nào khúc tà tậàprung 
sức dầu mạnh mọi mặt sản xui, làm ra nhiều của cải, sản phầm cho xã hội, 
đặc biệt phải chăm lo tì mạnh san tuàt nông nghiệp. Làm cho mọi người. 
thận rồ hơn nữa « nông nghiệp là mặt trận hàng đầu», nông nghiệp nước ta 
có nhiều khả năng phát lriền toàn diện tà pHong phú, cần liến công mụnh mẻ 
tren Tnặt tràn nông nghiệp, lập trung mọi lực lượng phục oụ sản xu! nông 
_ nghiệp tối hơn nữa, quuếti tâm Thực hiện bằng được mục tiêu f7 triệu tăn lương 
ihực năm 1953, mục liêu 19 — 20 triệu tăn lương thực năm 1985. Đồng thời đâu 


mạnh sản Tuất hàng liên đừng. hàng cuất khâu, phần đâu thực hiện cho được 
các mục liêu, yêu cầu đã nêu trong nghị quiyết. 


Afói bài học kinh nghiệm lớn có Ủ nghĩa rối quỷ bảu đổi 0ới chúng ta 
trong hai năm 1981 — 19632 uừa qua là bài học pề tự lực tự cường, Chính với 
tinft thân lự lực tự cường, chủ động sảng tạo, không chịu bó tau trước khó 
khăn, hi năm qua, trong những điều kiện hệi sức khó khăn oề nguyên liệu, 
Đài lựư. năng lượng, 0D. nhiều địa phương pd cơ SỞ sản xuấi rong ca rurớc đã 
0ươn lèn, đạt được những thành lựu rất đáng phần khởi uề phát triền sản Tuất, 
ồn dịnh đời sống. Củn giáo dục thật sâu rộng trong cán bộ, đẳng Điền Đà quản 
chúng pề bài học lự lực tự cường, qua đó mà nâng cao lòng tín đối ĐỞi Điệc 
thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhất là nàng cao tinh thần phần đâu lự 
lực tự cường, quuŠt tảm pươn lên giành những thành lựu mới. — 


Đè dầu mạnh sản xuấi, đdL đòi Đời piệc giáo dục tỉnh thần tự lực tự cường, 
cản tiể p tục cò Đã piệc thực hiện đúng dan bạ lợi ích: kính tế (lợi ích toàn cả 
hội, lợi ích lạp Lhê 0à lợi Ích cá nhân người lao động). Thực Hiển màu năm 
xgưud đả chứng 1nÌnh 0iệẹc Kkèt hợp hài hòa bạ lợi ích hinh tế là một động lực 
quan trọng đề động piên, nàng cao tính thần làm chủ tập thề của những người 
lao động, thúc dâu mạnh mẽ phong trào lao động sản xuất Phê phản 0à khắc 
phục thiên hướng chạu theo lợi ích trước mút của cá nhân, coi nhẹ lợi ích 
chung ea lảu dài của đất nước hoặc ngược Lạt, 


"Sản xuất tả cơ sở đề ồn định nà nững cao đời sống nhưng muốn ồn định 
uà nàng? cao đời sớm côn phưi làn TÔI công tác nhân phối lưu thông. Phản phối 
tru thông có ðqL Eró lo lớn đòi ĐỚi san vuai 0à đời sống. Trong tình hình sản 
.xuấi còn có khó khăn như hiện nauụ càng phái quan tạm cái tiến công lác phản 
phốt ru thông. Cuộc đầu tranh qua hai con đường xã hội chủ nghĩa Đã tr bản 
chủ nghĩa đang điền ra quyết Hệt trong lĩnh 0ực nàu. Ngay trong nội bộ các 
cơ quan kinh tế quốc doanh cũng đang diễn ra mỌI cách phò biến nhiều Diệc 
làm sai trái, nhất Ea tệ 4 phản phối nội bộ, Rhông nộ p liền mặt, không giao nộ p 
dủ sạn phầm, lợi dụng voa xở, tranh mua tranh bán... Cuộc đấu Iranh đồ thiết 
lập trai tự mới Irong phân phối lưu thông đang dạt rư nhiều bản đề cấp bách 
phải giải quuếl. Công tác tư tưởng cần làm cho mọi người thấu suối ðầ chấp hành 
nghiên chỉnh các chủ trương, chính sách của Dảng 0à Nhả nước Đề phân phỏi 
lưu thông. Dồng thời coi trọng 0iệc giáo dục lính Dang, lính tò chức 0à RỦ 
luật trong hoạt động Nnh lễ — xả hội, giáo dục nguyên tác tập trung dàn chủ 
tong Đăng Đà trong ĐỘ trâu Vhử nước, đề cụủo KỤ luậi của Đăng, pháp luật 
ca Vhả nHƯỚC. 


$ ` 


Củng ĐớI Điệc lam quản ĐriệL nội dụng nghị quuyếL của Trung trương, công Tác 
tự lưỡng cần ehăm lo bồi dưỡng cho cán bộ, dàng viên về phầm chất 
cách mạng, lổi sống trong sạch, lành mạnh. Đ¿êu căn bản hiện na đà 
giáo dục tội người có nhận thức rõ ràng, có thái độ dứt khoát 0ề cuộc dâu tranh 
giữa hai con đường va hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa trong thời hù quá độ, 
kiên định: lập [rường giai cặp công nhàn ; nắng cao Ú chí chiến đầu cách mụn, 
gương mẫu trong uiệc thực hiện bề hoạch Vhả nước, chấp hành các chủ Irương, 
chính sácồ của Đăng nà Ni mước, nhất là các chủ trương, chính sách pề phân 
phối lưu Lhông, bề lậ p thề hóa nóng nghiệp, Đề cát tạo xã hội chủ nghĩa dồi 


2 


UỚI công thương nghiệp tư nhân. Dòng thời tăng cường qiáo dục cán bộ. đảng 
Điễên Đề lối sống +ã hội chủ nghĩa, 0ð lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, nhân sinh 
quan cộng sản chủ nghĩa, giúp cho cán bộ, đảng 0iên có Ù thức giữ gìn lối sống 
trong sạch, lành mạnh. Cô 0ũ, biều dương những gương sáng 0ề phầm chất cách 
mạng. Đắu Iranh phê phán, khác phục những biều hiện không lành mạnh 0ề 
phầm chải 0ù lõi sống trong cún bộ, đảng 0iẻn. 


Đè góp phần thực hiện thẳng lợi các nghị quuết của Đảng, công tác tư 
trởng phải nâng cao hơn nữa tính chiến đấu. Cần khắc phục tư 
tưởng hữu khuynh trong công tác tư tưởng. Cùng uới 0iệc tuyên truyền, 
giáo dục đường lối, chính sách của Ddng 0à Nhà nước, cần đầu tranh, phê 
phán triệt đề những sai lầm öoề tư lưởng, trước hết là những quan điềm, 
những khuunh hướng trái 0ớtL quan điềm tự trơng của Đảng ; chống Tư [trở ng 
bị quan, hoài nghỉ; phê phản những biều hiện sai tìm, chủ tết là những biều 
hiện có lính hữu khuunh trong cuộc đàu tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa uà trr bản chủ nghĩa, đầu tranh sắc bén chống những luận điệu phản 
tuyên truyền, những hoạt động chiến tranh làm l của dịch. Đồng thời đấu 
tranh, phè phản mạnh mẽ những biều hiện không lành mạnh 0ề đạo đức, 0ề 
lối sống, những hiện trợng 0L phạm chủ trương, chính sách của Đăng, pháp 
luật của Nhà nước. Kết hợp chạt chế biện pháp tư tưởng 0ới biện pháp lồ 
chức. €(Đưara khỏi các cấp ủy và đưa ra khỏi Đảng những can bộ, 
đảng viên cố ÿ không chấp hành chính sách, không thi hành nghị 
quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước ; trừng trị đích đáng bọn 
tham ô, ăn cp, buôn lậu, móc ngoặc, hối lộ... từ trong Đảng đến các cơ quan 
Nhà mước ðà các đoàn thề, lừ Rhu 0ực kinh tế quốc doanh, tạp thê đến ngoải 
4 hột » (1). 


- Cùng UỚI Điệc nâng cao lính chiến đu, công tác lư tưởng cần góp phần 
[Ích cực pảo oiệc nâng cao năng lực hành dộng, năng lực tô chức thực 
tiền của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan làm công tác tuyên truyền, giáo 
dục, nhất là các phương tiện [hông tìn đại chúng cần đi sảu ào các huyện, 
các hợp tác œä, nhà máu, cửa hàng, ÐĐ.Ụ. phát hiện, phô biến những kinh 
nghiệm tốt trong sản uất 0à tò chức đời sống nhàn dân, tông Kết những điền 
hình tiên liền, lừ các diền hình mà phái Iriên thành phong trảo qun chúng 
rộng tớn, tạo nên sức bật mới cho nền kính lễ ðaâ đời sống.vä hội, Phê phán 
những cách làm ăn không lính toán hiệu qui Kinh tế, không chăm lo cải tiến 
công lác, bảo thủ, Irì trệ. Coi trọng Điệc pho biển những kính nghiệm lãi của 
các eơ quan điều hành, quan TJ Rính tế, quản T + hội. 


Các phương tiện thông tìn đại chúng cần có chương trình, khẽ hoạch 
tuyên Tuyên, eö động Toàn Ddng, toàn đìn, toàn quản Thực Tiện nghị quuêi 


(1) Nghị quyết Hội nghị thứ ba của Ban chỉp hành trang ương Đẳng. 


tội nghị thứ ba của Trung trơtr:7 Dang, lập trung pào các chủ: đề quan trọng, 
thường xuyên thông lin, cò Dũ phong trào thí đua lao động sản xuấi. Mục liêu 
quan trọn: nhãi của phong trủo quần chúng trong lao động sản xuất hiện nay 
¡a tăng năng suất và hiệu quả kinh tế, thực hành tiết kiệm. 

Các cơ quan làm công lác lư tưởng có pại trò hết sức quan Irọng trong 
uiệc thực hiện các nghị quụết của Đảng. Nhưng công tác tư tưởng là cóng lác 
của loàn Đảng. trước hi là trách nhiệm của các cấp ủụ Đăng. Cấp ủu Đăng 
cần thường xuuên quan tàm đến công tác tư tưởng, nắm chúc tình hình lư 
lưởng của cán bộ, đảng 0iên 0d quân chúng, kịp thời chỉ ra những yéẻu cầu, 
nội dung 0à khau hiệu tuyên truyền, giáo dục sắc bén nhằm thực hiện tối nhất 
các nhiệm Đụ, mục liêu kinh lễ — xã hội trong ngành mình, địa phương, đơn - 
Đị mình. Nhắc phục tình trạng khoán trắng công tác tư tương cho các cơ quan 
tuyên huãn, ' | 


Trước mút, biện pháp quan trọng có Ú nghĩa quuẽt dịnh lở các cấp ủu 
Dang quán triệt nội dung nghị quyết Hội nghị thứ ba của Ban 
chấp hành trung ương Đảng vào chương trình công tác của mình, 
làm cho nghị quuẽi của Trung trơng thạậi sự Irở thành cương lĩnh hành động 
của lừng ngành, từng địa phương, lừng đơn Uị cơ sỞ. 


Thước do hiệu quả công tác tư tưởng là phong trào thị đua lao động sản 
xuất của quàn chúng. Mọi hoạt động tuyên truyền, giáo dục phải nhằm tạo 
cho được một chuyền biến mạnh mẽ vê ý chí và hành động, một 
khi thể cách mạng hào hùng, sôi nồi, đàu lùi các hiện lượng liêu cực, 
quy6t lâm Phí đua hoàn thành oượt mức kề hoạch Nhà nước năm 1983, quuẽt 
tâm thực hiện tháảng lợi nghị quuết Hỏi nghị thứ ba của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng. : _ 


— ĐỔI MỚI SỰ PHÂN CẤP 
TRONG QUẦN LÝ KINH TẾ 


ỘI nghị trung ương lần 
thứ ba vừa có quyết 
định vẻ một vấn đề 
rất quan trOonØ, có Ý 


, 


nghĩa thời sự lớn là đôi mới sự phần 


cấp trong quản lý kinh tế. 

Thực hiện các nghị quyết Hội nghị 
Trung ương lần thứ 6 (khóa TỶ), nghị 
quyết số 26 của Bộ chính trị và nghị 
quyết Đại hội Dàng Tlàn thứ VÝ vừa 
qua, về cải tiến quản lý kinh tế, Đẳng 
và Nhà nước tạ đã ban hành nhiều 
chính sách mới đe thảo gỡ các ràng 
buộc của eơ chế quản lý eñ mang 
nặng tính chất hành chính bạo cấp, 
tập trung quan liêu nhằm phát huy 
khả năng chủ động của địa phương 
và cơ sở phát triển sẵn xuất, khuyến 
khich công nhàn, nông đân tích cực 


tĩng năng suất lao động, nàn cao, 


chất lượng sản phẩm, 

Trong hơn hai năm qua. các chính 
sách đó đã phát huy tác dụng to lớn, 
Sđã tạo nên nguồn sinh lực mới trong 
lào động sản xuất, dưa đến những 
chuyen biến mới rất có nghĩa trong 
nền Ninh tố quốc đản Những chuyền 
biển đó tuy mới là bước đầu nhưng 
rất quan trọng, mở ra triền vọng mới 


TỐ - HỮU 


đề ôn định và phát triều kinh tế, xã 
hội » (1). Sản xuất nòng nghiệp, công 
nghiệp, hoạt động lưu thông phần 
phối được thúc đầy phát triền với tốc 
độ khá. Anh hưởng quan trọng nhất 
là chính sách mới đã tạo nên nhiều 
nhân tố mới; đã phát huy mạnh mẽ 
năng lực chủ động, sáng tạo, tự lực 
vươn lên của cán bộ và cóng nhàn, 
nông đàn; thúc đây sự phản công 
chuyên món hóa, mở rộng quan hệ 
hiệp tác, liên kết trong kinh tế với 
nhiều hình thức phong phú; phát huy 
một bước vai trò lực lượng sản xuất 
trực tiếp của khoa học kỹ thuật: cơ 
chế quản lý theo lối hành chính bào 
sắp bước đâu được thu hẹp, nguyên 
túc bạch toán kinh doanh được đè 
cao, những tiêu chuẩn về nắng suất, 
chất lượng, hiệu quả được người lao 
động quan tàm một cách tự giác ; công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo băng chính sách 
đòn bầy Kinh tế đang trở thành 
phương pháp làm việc chủ vếu. 
Những ảnh hưởng về mặt tồ chức và 
quản lý đó có ý nghĩa rất cơ bản, sẽ 


(1) Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban chấp 
hành trung ương Đảng (khóa V). 


côn phát huy tác dụng tích cực làu 
đài và lớn hơn nữa trong thời gian 
tới. Tuy nhiên, công việc cải tiến quản 
lý chưa được tiến hành đồng bộ, 
chưa tháo gỡ được hết những ràng 
buộc nặng nề của cơ chế quản lý cũ 
và trong quá trình thực hiện những 


⁄ 


I— YÊU CÂU KHÁCH QUAN 
PHÂN CẤP TRONG 


Cải tiến công tác quản lý kinh 
tế hiện nay đang là một vấn đề có ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong nhiều 
năm nay, sản xuất bị trì trệ, thư nhập 
quốc dân không tăng, năng suất lao 
động có xu hướng giảm sút, tất cả 
những tỉnh hình đó đang gây ảnh 
'hưởng nghiêm trọng đến đời sống và 
tích lũy. Hiệu quả kinh tế trong sản 
xuất kinh doanh chưa tương ứng với 
cơ sở vật chất kỹ thuật đã có. Mặt 
khác, những tiêm năng kinh tế ngày 
càng bộc lộ phong phú và hiện thực. 
Trong hoàn cảnh của chặng dường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ, sản xuất nhỏ 
còn là chủ yếu, điều kiện phát triền 
kinh tế của các địa phương còn mang 
nhiều tỉnh đặc thù, nhưng địa phương 
và cơ SỞ lại chưa được phát huy dầy 
đủ quyền chủ động trong tô chức sản 
xuất và quản lý kinh tế. Văn đề đặt 
ra là, phải tạo ra những điều kiện, 
những hình thức thích hợp đề thực 
hiện sự kết hợp chặt chẽ các yếu tố 
vật chất cơ bàn của sản xuất : lao 
động, đất dai, thiết bị, vật tư, tài 
nguyên..., động viên mọi lực lượng 
sàn xuất của xã bội đề phát triên sảu 
xuất. Từ làu, Đảng ta đặt vấn đề xây 
dựng cơ chế thực hiện chế độ làm 
chủ tập thê ở cả ba cấp : trung ương, 
địa phương, cơ sở cũng chính là xuất 
phát tử thực tế khách quan này. 

Mục đích chủ yếu tiến hành sự phân 
công, phân cấp lần này nhảm xác 
dịnh rõ cơ chế phát huy quyền lam 


biện pháp bước đầu cải tiến quản lý- 
cũng đã nảy sinh một số thiếu sót, 
lệch lạc mới. Yi vậy, thực tế đang đòi 
hỏi chúng ta phát huy những kết qua 
đã đạt được, thực hiện việc cải tiến 
quản lý kinh tế mạnh mẽ, đúng đắn 


_và có tính hệ thống hơn nữa. 


TIẾN HÀNH SỰ PHÂN CÔNG,- 
QUẢN LÝ KINH TẾ 


chủ lập thề của các ngành, các địa 
phương và cơ sở sản xuất kinh doanh. 
Thông qua đó phát huy cao độ tính 
thần trách nhiệm, tỉnh năng động, 
sắng to, sự quan tâm đến năng suát - 
của lao động và thiết bị, đến chất 
lượng sản phầm. hiệu quả kinh tế, 
trên cơ sở dó tạo nên sự chuyên biến 
mới, sức bạt mới cho nền kinh tế và 
đời sống xã hội. 

Ngày nay yêu cầu cải tiến quản lý 
kinh tế thê hiện trên mọi mặt cúa cơ 
chế quản lý, do đỏ, sự phân công phản 
cấp cũng được đặt ra trên mọi lĩnh 
vực: xác định eơ cấu kinh tế; tỏ chức 
sản xuất, công tác kế hoạch hóa, vận 


. dụng các đòn bầy kinh tế, tö chức bộ 


máy và cán bộ. 


Cơ củu Rinh lế là vấn đề có ý nghĩa 
hàng đầu trong quản lý kinh tế. Có 
xúc định dúng cơ cầu kinh tế của nẻn 
kinh tế quốc dàn, của từng ngành, 
từng địa phương và tửng cơ sở, mới 
có phương hướng đầu tư đúng dàn, 
sản xuất mới phát triền ön định và 
có hiệu quả kính tế cao. Trong thực 
tế hiện naV, việc xác định cơ cấu kinh 
tế đang là một vấu đề lớn. Những năm 
qua, trong xây dựng kinh tế, hiệu 
quả sản xuất kinh doanh thấp, năng 
suất lao động kém, thu nhập quốc 
đàn không tăng, mặc dù vốn đâu từ 
và công sức bỏ ra lớn hơn trước, cũng 
trước hết do nguyên nhân này. Trong 
từng cơ sở thì phương hướng sản 


>.) 


xuât Không đúng cùng là một nguyên 
nhàn của tỉnh trạng làm ăn thua lỗ 
kéo đải, vừa mất vốn, lăng phí tài 
nguyên, vừa kéo dài tình hình khó 
khăn trong đời sòng người lao động. 


Dð trí cơ cấu kính tế là một văn 
đề có tính chất khoa học, đó là sự 
kết hợp hài hòa các yến tố tự nhiên 
với kinh tế, kinh tế với kỹ thuật, với 


xĩ hội, kết hợp các yêu cäu trước. 


mắt với lâu đài... Công việc đó sẽ 
thủ được hiệu quả lớn nếu được thực 
hiện trên cơ sở phát huy dày đủ quyen 
làm chủ tập thê của các cấp quan lý 
và eơ SỞ sản xuất kinh doanh, tức là 
nếu được phân công phản cấp họp lý 
thì các tiềm nắng kRinh tế sẽ được 
phát hiện và khai thác mạnh mẽ, 


Cơ cầu kímh tế bợp lý còn là cơ SỞ 
đề củi tiến công tác tô chức sản uất, 
Việc kết hợp nông nghiện với: công 
nghiệp, sản xuất với lưu thông phần 
phối, việc liên kết các thành phần 
kinh tế, các trình độ kỹ thuật, các 
quy mò sản xuất khác nhu, việc phản 
công chuyên môn hóa v.v. trong quả 
trình thúc đầy nền kinh tế phát triền 
hiện nay đang ngày càng trở thành 
những vân dẻ bức thiết và cơ bản 
của việc tô chức sản xuất và quản lý, 
liơn nữa, những quan hệ hiệp tác 
nhiều ngành, nhiều thành phản kinh 
tẻ, nhiều trình độ kỹ thuật đó lại điển 
ra trên phạm ví lĩnh thỏ của các địa 
phương. Những thực tế đó đang đặt 
ra vêu cầu bức lhiết phải tiến hành 
sự phản còng, phần cấp hợp lý giữa 
trung ương và địa phương nhằm khúc 
phục những sự ràng buộc vỏ lý của 
cơ chẻ quản lý tàn trung quan liêu, 
tạo điều Kiện thuận lợi rộng rãi nhất 
cho hoạt động kinh tế phát triển với 
tốc độ nhanh và đạt hiệu quả cao, 

Với cơ chế quan lý tập trung quan 
liệu, hành chính bao cäp, về mặt tỏ 
chức sản xuất, chúng ta có nhiều 
khuyết điểm lớn. 

Các ngành trung ương chưa có 1V 
hoạch phát triền toàn bộ từ trung 


ương đến cơ sở, do đó, hoạt động của 
ngành và địa phương trong nhiều 
trường hợp mâu thuẫn lẫn nhau và 
gay ra những sự chồng chéo làm lăng 
phí thiết bị vạt từ, lao động và tiên 
của rất nghiêm trọng. Do chưa quán 
triệt đãy đủ chức năng quản lý kinh 
tế Kỹ thuật toàn ngành, thiên về hoạt 
động sản xuất kinh doanh như một 
đơn vị kinh tế, nhiều ngành chưa ý 
thức rõ về sự phát triền mạnh mẽ của 
mình thể hiện một phần thậm chí một 
phản lớn trên địa bàn địa phương. 


Các địa phương cũng chưa thấy hẻt 
thể mạnh là ngoài đất đai, lao động 
và các cơ sở vật chất của minh còn 
có các cơ sở kinh tế kỹ thuật của các 
ngành trung ương hoạt động ở địa 
phương. Đó là điều kiện tốt đề thực 
hiện sự phản công và hiệp tác nhắm 
nâng cao trình độ chuyên môn hóa 
tronø sản xuất, trên cơ sở đó nâng 
cao năng suất của lao động và phát 
huy các điều kiện sản xuất khác một 
cách eó hiệu qua nhất. Do vậy, ở nhiều 
địa phương hoạt động Kinh tế mang 
nhiên tính chất tự cấp tự túc, hiệu 
quả kính tế thấp, kÝ thuật chậm được 
phát triền. Tỉnh trạng khả phồ biến 
là các địa phương buòng lợi vai trò 
quản lý Nhà nước trên phạm vị lãnh 
thô. 


Những khuynh hướng phát triển 
Không đúng nói trên đã làm cho hoạt 
động của ngành và địa phương tách 
rời nhau, thậm chí căn trở lắn nhau; 
hoạt động đó không phát huy được 


tính ưu việt đặc trưng của sẵn xuất 


lớn xã hội chủ nghĩa là sự hợp tác và 
phân công chuyên môn hóa sản xuất. 
Nước ta hiện này đang trong chặng 
đường đầu tiên của thời ký quá đò 
tiền lên chủ nghĩa xã hội, kinh tế còn 
nhiều thành phân, trình độ kỹ thuật 
của các cơ sở sản xuất còn chênh 
lệch nhau nhiều, quy mô sản xuất của 
nhiều eơ sở còn nhỏ. Bên cạnh những 
cơ sở Sản xuất quốc doanh quy mô 
lớn và trang bị kỹ thuật hiện đại, còn 


tôn tại những cơ sở quốc đoanh, tập 
thề vã cá nhàn có quy mô sản xuất 
nhỏ và trang bị thô sơ, còn sử dụng 
kỹ thuật thủ công. | 


Do những khuynh hướng nói trên, 
các thành phần kinh tế, các trình độ 
kỹ thuật không được kết hợp chặt 
chẽ với nhau và -thực hiện sự phân 
công chuyên môn hóa hợp lý, làm 
hạn chế kết quả sản xuất, và cũng 
không phát huy được vai trò hướng 
dẫn, chỉ đạo của thành phần kinh tế 
quốc doanh, của kỹ thuật hiện đại 
trong việc cải tạo quan hệ sìn xuất 
và cơ sở kỹ thuật của nên kinh tế. 


Kš hoạch hóa, công cụ quìn lý 
trung tâm của nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, chưa tổ rõ vai trò chỉ đạo, 
chưa phát huy khả nắng chủ động; 
sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh 
của các ngành, địa phương và cơ SỞ. 
Cân đối là nội dụng cơ bản của kế 
hoạch thì một chiều phụ thuộc vào 
điều kiện vật chất tập trung của trung 
ương và nước ngoài, bỏ rơi nguồn 
vật chất phong phú có thể tạo ra Ở 
trouøg nước. Phương pháp làm kế 
hoạch lại cứng nhắc, từ trên đội 
xuống, coi nhẹ phát huy khả năng chủ 
động, sáng tạo của địa phương, cơ 
sở, tức là coi nhẹ nguyên tác đàn chủ, 
Trong hoàn cảnh nên kinh tế còn Tà 
sản xuất nhỏ, những điều kiện vật 
chất rất phân tán, nhiều ngành sản xuất 
còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, 
nhưng việc quản lý của chúng ta lại 
quá tập trung cho nên kế hoạch cũng 
mang nặng tính chủ quan, thiếu căn 


cứ hiện thực, và bởi vậy cũng chưa. 


tích cực. vững chắc. 


Cũng như vậy, các chính sách đón 
_bqdụ kinh tế được xây dựng tử mãy 
chục năm trước, chậm được diều 
chỉnh, đã tỏ ra không còn thích hợp 
với tinh hình thực tế có nhiều thay đồi 
lớn. Nội dung chính sách khoòng chú 
ý đầy đủ những điều kiện kinh tế xã 
hội khách quan mang nhiều tính đặc 
thù của địa phương, khỏòng xác định 


~ 


pham vi cần thiết cho sự vận dụng 
linh hoạt của địa phương. Do điêu 
kiện kinh tế có nhiều thay đồi, các 
quy định cứng nhắc cũ không còn 
tác dụng đòn bầy nữa, các địa phương 
đã tự động đặt ra nhiều hỉnh thức 
vận dụng chính sách không thống 
nhất như trong việc quản lý thị 
trưởng, giá ca, xuất nhập khâu, phàn 
phối tiền lương, tiền thưởng v.v. do 
đó, gày nên nhiều sự phức tạp 
(rong quan lý kính tế và tâm lý 
xã hội. š 


Tô chức bộ máu quản lj nặng nề, 
công kẽnh, quá nhiều đầu mỗi, quá 
nhiều cấp trung giarf. Trong những 
năm gân đây, tỉnh trạng đó càng 
nghiêm trọng hơn làm cho hiệu lực 
quan lý vốn đã kém cảng giảm sút, 
Tính chất hành chính quan liêu thê 
hiện rõ trong các cấp quản lý từ trung 
ương đến cơ sở, do đỏ vai trò hướng 
đán, phục vụ sẵn xuất, kính doanh 
của quản lý khỏng đáp ứng dược yêu 
cầu của nên kinh tế. Cùng với việc 
sửa đỏi chính sách, (tuy chưa đầy đú) 
chúng tà không kịp thời cái tiến tô 
chức bộ máy quản lý cho nên hoạt 
động kinh tế không chuyên biến được 
như yêu cầu; thiếu sót đó đã làm 
giam tác dụng tích cực của các chính 
sách mới. 


Tử các mặt tiên đây có thể rút ra 
một kết luận khái quát là, trong nên 
kinh tế cúa chúng ta hiện nay còn 
lhiến sự phải công Đà hiệp lác nhịp 
nhàng pò chiên ngưng cũng nh chiêu 
đọc, đo đó, hiệu quáả,của hoạt dòng 
kinh tế rất thấp, tiêm năng còn nhiều 
nhưng không phát huy được. Àlặác dù 
chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa đã 
được xác Lập, tức là mục đích và lợi 
ích của các hoạt động kinh tế của các 
ngành, các địa phương có c€œ sở đề 
thông nht, nhưng: trên thực tế, có 
nhiều chöng chéo, mâu thuẫn lản 
nhau. Đó là do phương thức quản lý 
còn mang nhiều ảnh hướng của cơ chế 
quản lý của nền sản xuất nhỏ. u 


việt có tính đặc trưng của sản Xuất 
lớn là sự hiệp tác và sự phản công 
chuyên mòn hóa. Vì vậy, củng với 
việc kích thích người lao động và cơ 
sở hăng hải sản xuất, chúng tà cän tô 
chức sự hiệp lác pà phản cảng trên 
quy THỘ toan +- hội tức là c®n" tiến 
hành sự phân công, phản cấp hợp lý 
trong tö chức sản xuất và quan lý 
kinh tế trong toàn bộ nén kinh tế 
quộc đân, trước hết giữa Irunữ ương 
và địa phương. Í | 

Nuoài các vấn đề trên đáy, trong 
lĩnh vực quản lý kính tế còn nhiều 
vấn đẻ cũng cần được sứa đói dẻ 
hình thành mặt cơ chế quan lý mới 
đồng bộ và hoàn chính. Song, qua việc 
tài tiến sự phân công, phần cấp giữa 


trung .ương và địa phương, trên eơ, 


sở tạo ra sự chuyên biến mới Irong 
sản xuất, kính doanh, thực tế sẽ chì 
rõ những căn cứ khách qun clĩnh 
xúc đề xây dựng cơ chế quản lý khoa 


+ 


II — MẦY QUAN ĐIỀM 


Phân công, phần cấp quản lý là 
một vấn đẻ rất lớn. Dễ thực hiện việc 
đó được đúng dán, có hiệu quả cao, 
phải có nhận thức đìy dù về những 
nguyên tác cơ bàn của quán lý kinh 
tế, đó là nguyên tác 47 ra. dàn 
chủ và nguyên tác #ẽt hợp quản lý 
Lhco ngành oới quan TỤ theo lĩnh thô. 

Trong bước đầu tho gỡ các ràng 
buộc của cơ chế'tàp trung quan liêu, 
thực tiến kinh tẻ đang làm này sinh 
nhiều vấn để phức tạp trong quan hệ 
giữa trung ương và địa phương, lức 
là giữa tập trung và dàn chủ, giữa 
nưành và lãnh thỏ. 

Vi vậy, trước hết can quản triệt 
sâu sắc quan điềm cơ bản: nền kinh 
lÈ quốc dìn €qd nước là mọi thẻ thông 
nhớ, Khỏng chỉa cất. Sự phát triển 
của Hội ngành kinh tế, kỹ thuật và 
mọi vũng lãnh thổ đều nàm /rong mọi 


" 


học, củng những phương thức tô 
chức, quản lý thích hợp đề đạt hiệu 
qua kính tế cao nhất, Không có điều 
kiện nào giúp cho việc nghiên cưu 
phương án cải tiến tô chức, quản lý 
tòt hơn là thực tế của đời sống. 
Những chính sách quản lý mới có ảnh 
hướng Rinh tế:to lớn như chính sách 
khoản san phim trong nòng nghiệp, 
Chính sách lương khoán và tiên 
thưởng, chính sách phát huy quyền 
chủ động về kRế hoạch và quyền tự 
clfủ vẻ tài chính trong xí nghiệp 
công nghiệp, chính sách liên kết Khoa 
học với sản xuất v.v. bạn hành trong 
thời gian qua chính là kết quả của sự 
tông kết kinh nghiệm thực tế trên cơ 
sở khoa học. Chủ trương phân còng, 
phản cấp lăn này cũng chính là văn 
đề đang đặt ra trong thực tiễn, và 
cũng là kết luận bước đầu rút ra từ 
những kinh nghiệm sáng tạo của 
nhiều địa phương và cơ SỞ. 


LỚN CÂN QUÁN TRIỆT 


tu, boạch thông nhất của cả nước. 
Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội và quy luật phát triền kinh 
tế có kẻ hoạch và càn đối đòi hỏi sự 
phát triền của tài cả các ngành Đà các 
png rong nước phái được cần dõi 
lrong kế hoạch Vhda nước. Đó là yêu 
cìu của chủ nghĩa xã hội, đó cũng là 
tất vếu khách quan, là khả năng hiện 
thực, Ưu việt cơ bản của chú nghĩa 
xi hỏi là chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa, chính chế dộ sở hữu-đó tạo rủ 
sự thông nhất về mục đích và lợi ích 
trong phương thức sẵn xuất, là cơ sở 
đề tô chức sản xuất, kinh doanh có 
Kể hoạch, lãnh đạo thống nhất mọi 
hoạt động kính tế, 


Nguyen tác tập trung dàn.-chủ là 
nttyền tác đạc thì chủ 0gều của quản 
lỤ ra họi chủ nghĩa và giữ vị trí 
Irung tàm trong lý luận quan lý xã 


hỏi nói chung'eũng như quản lý kính 
tế nói riêng. Nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa chỉ eó thê phát triềÌ mạnh khi 
nó kết hợp được chặt chẽ sự lĩnh đạo 
tập trung của trung tương với súng 
kiến của quần chúng, kết hợp 
khoa học kỹ thuật với lao động sắng 
tạo của quần chúng công nhân, nông 
dân... 


[ê-nimn đã nói: “Nhiệm vụ 
chúng ta chỉnh là phải thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
lỉnh vực kinh tế, đăm bảo sự hoạt động 
tuuệt dói ăn khớp 0à thông nhất của 
các ngành kinh tế như đường sắt, bưu 
điện và các ngành vận tải khác. v.v. 
và đồng thời chế dộ tập trung, 
hiều theo nghĩa thực sự dân chủ, đã 
bao hàm khả năng — khả năng này 
do lịch sử tạo ra lăn đầu tiên — phái 
huu một cách đầu đủ 0à tự do khôn 
những các đặc điềm của địa phương. 
mà c€ä những sáng kiến của dịa 
phương, linh chủ động của dịa 
phương, tính chất muôn hình muôn 
về của các địa phương, của các 
phương- pháp và phương tiện đề đạt 
lấy mục đích chung” (Lê-nin: Toàn lớp. 
tập 36, tr, 186 — 197). Lê-nin còn nói 
rõ: «Chúng ta chủ trương theo chế 
độ tập trung dân chủ. Nhưng cần 
phải hiều rõ rằng chế độ tập trung 
dàn®©hủ, một mặt, thật khác +a chế độ 
lạ p trung quaR liêu, và, mặt khác, thật 
khác +a chủ ng†tĩa pô chinh' phủ ® 
(Lê-nin: Toản tập, tập 36, tr. 185). 


Quá trình tử sẵn xuất nhỏ lên sìn 
xuất lớn tập trung là một tất yếu 
khách quan vi có liên quan trực tiếp 
đến quy luật kinh tế khách quan vẻ 
sự lập trung sản xuất. Lực lượng sản 
xuất xã hội càng phát triền, sự phân 


còi g và hiệp tác lao động càng hoàn: 


thiện thì sự tập trung hóa quản lý 
cảng có ý nghĩa quan trọng. Sự tập 
trung và thống nhất quản lý xuất 
phát tử nhiều yêu cầu như: bảo đàm 
các cận đối lớn có ý nghĩa kinh tế 
quốc dân, bảo đám sự phát triền đồng 


của „ 


đều các ngành kinh tế và các vủng 
lãnh thô, tö chức sự hiệp tác trên 
phạm vi cả nước đề có hiệu quả kinh 
lế chung cao nhất, 


Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, 
là sự thống nhất về mục đích và lợi 
ích trong hoạt động kinh tế của xã 
hội, đã tạo ra khả năng thực hiện chế 
độ tập trung thống nhất quản lỷ cao 
nhất. Chính chế độ ưu việt ấy cùng 
tạo cơ sở đề thu hút sự tham gia cú: 
các địa phương, cơ sở và quản chúng 
lao động vào hoạt động kinh tế, tức 
là tạo cơ sở khách quan cho việc mở 
rộng đìn chủ gắn liền với việc tăng 
cường tập trung. Do đó, thật là sai 
làm nếu tách rời, thậm chí đối lập 
tập trung với đân chủ. 


Nềt hợp quản Tỷ theo ngành Đời 
quản lý theo lãnh thồ là nguyên tác 
quan lý liên quan trực tiếp với, 
nguyên tắc quản lý tập trung dân chủ. 
cũng là vàn đề có tính chất khách 
quan, Quản lý tÌieo ngành chỉ có thể 
mang lại hiệu quả cao nếu được kết 
hợp tòt với quản lý theo lãnh thỏ 
(tính, huyện), Không một. xí nghiệp 
sản xuất nào lại không thuộc mọi 
ngành kính tế kỹ thuật và một vùng 
lãnh thô nhất định. Chỉ có kết hợp 
chặt clk:ẽ ngành và lãnh thô thì xí 
nghiệp mới được Đảo đảm đầy dủ 
mọi điều kiện vật chất: thiết bị, kỳ 
Vlruat, nguyên liệu, lao động, tài 
nguyên, cơ sở hạ tầng, dịch vụ... để 
tiến hành sản xuất, Ngược lại, néều 
không thục hiện được sự kết hợp 
chặt chẽ thì xí nghiệp không thể hoa! 
động được thuận lợi, sẽ xảv ra mai 
cân đổi trong các điều kiện sản xuải 
và sự trì trệ trong sự phát triền của 
lực lượng sản xuất. Ngày nay, với sư 
phát triền mạnh mẽ của lực lượng 
sản xuất, việc quản lý theo ngành dủ 
được chặt chế một cách lý tưởng thì 
hoạt động kinh tế cũng văn bị hàn 
chế, nó không thể giải quyết dược 
các văn đề liên ngành mà điều này 
chỉ có thê giải quyết bằng sự kết hợp 
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quản lý theo lãnh thồ. Sản xuất càng 
được chuyên môn hóa cao thì việc xử 
lý các quan hệ liên ngành càng có ý 
ÝghTa quan trọng, đo đó vai trò của 
quản lý theo lãnh thồ ngày càng cần 
thiết. Hơn nữa, sự kết hợp ngành và 
lãnh thồ còn nhằm mục tiêu nâng cao 
một cách đồng đều mức sống của nhân 
dàn và sự phồn vinh của mọi vùng 
trong đất nước; đó cũng là yêu cầu 
khách quan của quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã bội và quy luật 
phát triền có kế hoạch và cân đối của 
nẻn kinh tế nói chung. 


Lâu nay do có nhiều thiếu sót trong 
công tác quản lý, lại cũng do chưa 
có chính sách thích đảng bảo đảm sự 
thông nhất lợi ích kinh tế giữa trung 
ương, địa phương và cơ sở, cho nên 


vấn đề phân công, phân cấp quản lý. 


nồi lên như vấn đề «phân chia quyền 
sở hừu » về tư liệu sản xuất, về sin 
"phám và thu nhập sản xuất, làm sai 
lạc yêu cầu hợp lý là xác định rõ 
trách nhiệm, quyền hạn của các cấp 
đối với sẵn xuảt,'kinh doanh nhằm 
thu hiệu quả kính tế cao nhất. Từ 
quan niệm sai lệch đó đã phát sinh 
nhiều mầu thuận có tính chất gia tạo 
trong quan hệ giữa ngành và địa 
phương như “đầu tranh? đề hạ thấp 
nghĩa vụ sản xuất và nộp lãi với trung 
ương, tranh giành nhau nguyên vật 
liệu để sẵn xuất; và tai hại hơn nữa, 
nưành thì buông chức năng chỉ đạo 
toàn ngành, tập trung sức vào trực 
tiếp chỉ đạo một số xí nghiệp trực 
thuộc, vô hình trung biến ngành 
thành một loại tô chức kinh: tế, bỏ 
mất vai trò quản lý kính tế kỹ thuật 
toàn ngành; địa phương cũng tập 
trunø vào hoạt động kinh tế của địa 
phương, buông chức năng quìn lý 
Nhà nước trên địa bàn lãnh thò. 


Đề thực hiện tốt việc phản cóng, 
phản cấp trong quản lý kính tẾ, cần 
nam vững phương hướng cơ bản là: 
phát huy 1rạnh mỹ khả năng chủ dộng 
Đẻ kế hoạch 0à IHở rộng quyền tự chủ 


ĐÈ tài chỉnh của dịa phương, đồng 
thời tăng cường sự quản lụ tạp trung 
lhống nhãi của trung ương Đây là 
yêu cäu hai mặt của việc cải tiến 


quản lý kinh tế hiện nay. Thực tế 


khách quan đang đòi hồi cấp bách 
tháo gỡ các ràng buộc, phát huy khả _ 
năng chủ động sản xuất, kinh doanh 
của địa phương, của cơ sở, đồng thời 
cũng đòi hỏi phải bảo đảm quyền 
lãnh đạo tập trung thống nhất của 
trung ương, thống nhất mọi hoạt 
động kinh tế theo đường lối, chính 
sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. : 

Tiềm năng kinh tế của nước ta ở 
khắp các địa phương rất phong phú. 
Trong nông nghiệp, làm nghiệp, ngư 
nghiệp, chưa nói tới khả năng khai 
thác, mở rộng sản xuất trên hàng 
chục triệu héc ta, ngay trên điện tích 
hiện có, năng suất của đất đai mới 
phát huy được ở mức rất thấp, khả 
năng tăng vụ, thâm canh còn rất nhiều. 
Với những tiến bộ của cơ sở VẬI chất, 
vật tư, thiết bị, của khoa học kỹ 
thuật cũng như của quan hệ sản xuất 
mới, khi năng sản xuất tiềm tàng nàv 
cảng rất lớn. Trong công nghiệp, máy 
móc thiết bị mới phát huy công suất 
ở mức 40 — 505. Lực lượng lao động 
kề cá lao động kỹ thuật, còn rất đồi 
dào. Hiện nay rõ ràng kết quả về sàn 
xuat chưa tương xứng với lực lượng 
sản xuất đã tạo ra được; nếu chúng 
ta biết chân chỉnh lại tổ chức sẵn 
xuất và cải tiến công tác quản lý mọi 
*ách đúng đán thì hiệu quả chắc chắn 
sẽ được Hàng cao. Trong thời gian - 
gìn đáy, chúng ta đã bạn hành một 
loạt chủ trương, chính sách nhằm 
tháo gỡ các ràng buộc của cơ chế tập 
trung quan liêu, thúc đẩy sản xuất 
kinh đoanh phát triền. Song, việc 
tháo gõ đó cũng mới chỉ là bước đầu, 
căn tiếp tục có những biện pháp mới 
dây đủ hơn, cụ thể hơn nhằm tạo ra 
những điều kiện khách quan thuận 
lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh 


phãt triển với tốc độ cao hơn, 


Trong điều kiện nền kinh tế nước 
ta còn phô biến là sản xuất nhỏ, phản 
tán, sản xuất ehưa được tập trung 
hóa và chuyên môn hóa cao, quan hệ 
sản xuất chưa đồng đều, tỉnh hình xã 
hội cũng có những đặc thủ ở các vùng 
khác nhau, thì việc phát huy khả 
. náng chủ động của địa phương, của 
cơ sở càng phải đặc biệt coi trọng đề 
khai thác tốt các tiềm năng sản xuất. 
Trong điều kiện đó. việc tập trung 
hóa tô chức sản xuất và quản lý với 
những quy mô sản xuất quá lớn cũng 
như sự tập Irung quyền điều hành quá 
nhiều ở trung ương, không dành 
phần cơ động linh hoạt thích đáng 
cho địa phương thường không có lợi, 
thậm chỉ có thề có hại lớn. | 


Những năm qua,. do chưa nhận 
thức rõ điều kiện kinh tế — xã hội 
thực tế ấy cho nên cơ chế quản lý 
mang nặng tính tập trung quan liêu. 
Với cơ chế ấy, các cấp quản lý đã 
can thiệp quá mức cần thiết vào các 


biện.pháp tác nghiệp của cơ sở sản 


xuất, kinh đoanh ; phần nào « trói buộc 
chân tay ” của cơ sở và cấp dưới, làm 
cho họ trở thành thụ động, không 
phát huy được tiềm nắng kinh tế của 
mình. Tỉnh trạng. ấy đến nay vắn chưa 
được xóa bỏ tàn gốc. Song, gần đây, 
đã xuất hiện một tỉnh hình khác. 
Trong quá trỉnh thực hiện các chính 
sach quản lý mới dể phát huy tính 
_chu động của cơ sở, của địa phương, 
đã nảy sinh những hiện tượng lệch 
lạc của khuynh hướng địa phương, 
bạn vị. tự do, vô chính phú, làm ròi 
loạn quan hệ giữa các ngành và địa 
phương, giữa các địa phương với 
nhau, gây ra những thiệt hại nghiêm 
trọng cho nền kinh tế quốc dàn và lợi 
ích của nhiều địa phương, nhiều 
ngành. Tỉnh hình đó phái nhanh 
chóng chấm đứt, cần lập lại trạt từ 
xã hội chủ nghĩa trên mặt trận kinh 
lê, đặc biệt trên lĩnh vực phản phối 
lưu thông đề vừa bảo đảm qguiyèn 
lành dạo thống nhất của Irung ương, 


vừa phát huy quyền chủ động của địa 
phương. 


Tóm lại, cả hai mặt tập trung và 
dân chủ đều phải được coi trọng đúng 
mức. Đó là yêu cầu của thực tế khách 
quan. Nguyên tắc tập trung đàn chủ 
là một thề thống nhất. Chỉ nhìn nhận 
phiến diện, thiên về một mặt nào cũng 
đều không đúng. Vấn đề quan trọng 
của quản lý kinh tế là xác định mức 
độ 0à hình thức thích hợp đề tô chức 
sự kết hợp hai mặt tập trung và dân 
chủ sao cho đúng đín trong từng 
trường hợp cụ thê. Đó là khoa học, 
đó cũng là nghệ thuật quản lý. 


AXfụe đích của việc cải tiến sự phân 
công, phân cấp trong tô chức sản xuất 
và quản lý kinh tế chính là nhằm 
tăng cường quan hệ hiệp lác bà phân 
công chuyên món hóa đề phát huy 
những ưu thế về kinh tế, kỹ thuật, 
phát huy những tiềm năng của mọi 
ngành, mọi cấp, thúc đầy sẵn xuất 
phát triền với những điều kiện thuận 
lợi nhất, để có hiệu quả kính tế 
cao nhất, Do chưa quán triệt mục 
đích cơ bản đó cho nên đã này sinh 
những nhận thức và hành động sai 
lệch ; xem những biện pháp tăng cường 
trích nhiện và quvẻn hạn của địa 
phương và cơ sở như là sự œ@phi tập 
trung hóa ð làm suy yếu sự lãnh, đạo 
tập trung của trung ương, hoặc là 
xem việc tăng cường quyen tập trung 
thống nhất của trung ương như là sự 
quay trở lại cơ chế tập trung quan 
liêu. 


Cần nhận rõ rằng vấn đề phản cấp 
quản lý kính tế được đặt ra lần này 
thực chất là vấn đề tô chức lại sir 
phân công và hiệp tác trong sản xuất 
kinh doanh giữa các ngành và các địa 
phương, hoàn toàn không phải là việc 
Cohàn chia quyền sở hữu” về tư liệu 
sạn xuất, về sìn phầm sẵn xuất ra v v, 
Cóng việc phản cấp ấy cần dược thực 
hiện trên tắt ca các mặt của công tác 
quan TỶ sản xuất, kinh doanh: Xúc 
định cơ cau kính tế, tỏ chức sản xuất 
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kế hoạch hóa, vận dụng các đòn by 


kinh tế, tô chức bộ mày quản lý. Ơ. 


đày không nên làm lấn việc cải tiễn 
phân cấp quửn lý với việc cải tiến 
nội dung công túc quản lv kinh tế; đỏ 
là một vấn đề rộng lớn, nÌhiều mặt mà 
chúng ta đang nghiên cứu dê thực 
hiện từng bước trong thời gian tới, 
Trước hết, cần tiến hành sự phản 
cấp trong việc xác định cơ cầu kính 
fế cho tưng địa phương, tỉnh, thành 
và huyệns Điều Riện sản xuất của đãi 
nước ta rất phong phú. Do sự phát 
triên của lực lượng sản xuất còn thấp, 
nền kinh tế còn ở triỉnh độ sản xuất 
nhỏ, những tiềm năng phát triển của 
các địa phương còn nhiều. rất đa 
đạng nhưng cũng rất phân tân. Vị vậy, 
việc phát huy vai trỏ chủ động và 
năng lực sáng tạo của địa phương có 
ÿ nghĩa kinh tế to lớn. Những dặc 
thủ, những tiêm năng của địa phương 
sẽ Không thể khai thác được triệt để 
nến việc tò chức và chỉ đạo sản xuất 
chï tạp trung ở trung ương. l.àu nay 
do cơ chế quan lý tập trưng quan 
liễu, các dịa phương chưa thật sự làm 
chủ trong việc xác định cơ cấu kinh 
tế của chính ngày địa phương. Do đó, 
nhiều tiềm nàng to lớn, thậm chí có 
ý nghĩa kinh tế quốc dân quan trọng 
và trong tầm tay của địa phương chưa 
được khai thác tốt, ví nÌyựữ các kbả 
năng nuÒi toni trên hàng vạn hà niặt 
nước, tròng đạậu tương. day, mía... 
hàng chục vạn hà ở các địa phương 
vùng dòng băng sông Cửu-long. trồng 
đứa, lạc, đào lộn hột trên vùng đất 
cát ven biên, tróỏng cao su, cà phê Ở 


miền Đồng Nam-bô và Tây-nguyên, ` 


chè, sơn, hỏi ở các vùng trung dụ và 
miền núi phía bắc v.v. Ngược lại, đã 
©€Ó nhiều trường hợp, do không xác 
định đúng cơ cấu Kinh tế (tức là 
phương hướng sản xuâU) đã gàảy ra 
những hàu quá tiêu cực: sản xuất ïH 
có hiệu qua, lở vốn, tiêu hao cơ sở 
vật chảt kỹ thuật, Có thê nói, trên 
đất nước ta, bất cứ vũng dđát đai và 
kỈứ hầu nào cũng có những thế mạnh 
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về cúc loại cây trông và vật nuôi, có 
giá trị kinh tế cao, nếu biết xác định 
phương hướng sản xuất đúng. Mọi 
trong những thiếu sót lớn của chúng 
ta trong những năm qua chính là xác 
định chưa đúng cơ cấu kinh tế ở các 
địa phương và do đó một phần quan 
(rong, gày ra tỉnh trạng trị trệ tron 
san xuất. “Phiếu sót có nhiều nguyên 
nhàn, trong đó có nguyên nhàn về 
phân cấp quản lý kinh tế chưa dúng 


- đản. , 


0ê khác phục thiếu sót, trung ương 
sẽ tập trung sức vào việc xác định 
cơ cău kinh tế Irong cd nước, tức là 
xác định phương hướng phát triền các 
ngành kinh tế một cách hợp lý, phủ 
hợp với vẻu cầu và điều kiện sản 
xuất trong nước và điều kiện quöc tế. 
Trên cơ sở đó, xác định quy hoạch 
phát triền các ngành kính lễ kỹ thuật 
và các Đùng chuyên môn hóa trong 
nước. Các quy hoạch này là cơ sở đề 
xác định cơ cấu kinh tế. xảy dựng kế 
hoạch phát triên kinh tế của mới. dịa 
phương. 

Như vạy, việc xác định cơ cấu kinh 
lễ tông thê của cả nước và cơ cấu 
kinh tế cụ thê của môi địa phương 
phíi là do sự phản cấp đúng đán, tức 
là do sự phàn công và hợp tác chặt 
chẽ giữa trung ương và địa phương 
quyết định. Có như thể mới phát huy 
được đầy đủ mọi tiềm năng hiện thực. 


Tập trung quan liêu hoặc phản tún 
vô tỏ chức đều không thê mang lại 
hiệu qua TỎI, 


Vé lồ chức sản xuất cần có sự phân 
cấp hợp lý. Dày là biện pháp quản lý 
có ý nghĩa kinh tế lớn về nhiều mặt. 
Hiện này, nén kinh tế của chúng taS 
phát triển chưa mạnh; bên cạnh mội 
SỐ eơ SỞ vật chất kỹ thuật hiện đại 
còn có rất nhiều cơ sở kỹ thuật thủ 
công ; bèn cạnh một số cơ sở sản xuất 
tập trung với quy mô lớn còn có rất 
nhiều cơ sở quy mỏ vừa và nhỏ; bên 
“anh khu vực sở hữu toàn dân còn cỏ 
khu vực rộng lớn sản xuất tập thê và 


còn cả một bộ phận không nhỏ sẵn 
xuất cá thê. Hiện nay, các cơ sở sản 
xuất có trinh độ kỹ thuật, quy mô sẵn 
xuất và thành phần xã hội khác nhau 
đó đang hoạt động như những thựo 
thê độc lập, tách rời nhau, do đó, 
không hỗ trợ được cho nhau đề thúc 
đây sản xuất phát triền. Tỉnh trạng 
đó không tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc phát huy vai trỏ của lực lượng 
kinh tế và kỹ thuật tiên tiến. Vị vậy, 
vấn đề có tầm quan trọng bậc nhất 
hiện nay về mặt tö chức sản xuất là 
việc phản cóng chuUên môn hóa 0à tồ 
chức sự liên kết kinh lẽ. Có thề coi 
việc tò chức sự Hên kết kinh tế giữa 
các thành phần khác nhau trong lực 
lượng sản xuất là cơ sở hết sức quan 
trọng đề cải tiến các biện pháp quân 
lý trong quan hệ giữa các ngành và 
giữa ngành với lãnh thô. Việc liên 
kết sẽ tạo thêin thuận lợi cho việc 
nàng cao trình độ chuyên môn hóa 
sản xuất và tö chức quá trình sẵn 
xuất một cách có hiệu quả nhất. Các 
quan hệ liên ngành, trước hết là nông 
nghiệp và công nghiệp eẽ được giải 
quvét tốt hơn, khoa học với sản xuất 
sẽ được kết hợp chặt chẽ, ngay trên 
địa bản các địa phương. Có thẻ nói 
nhiều vấn đẻ trước đây phải giải 
quyết ở trung ươug (ngành) sẽ trở 
thành những vấn đề trong quan hệ 
hiệp tác nội bộ ở địa phương, Do vậy, 
số đối tượng của lãnh đạo, chỉ đạo tập 
trung sẽ giìm xuống và döng thời tính 
kế hoạch sẽ tăng lên. Còng tác quản 
lý san xuất, kinh doanh do đó sẽ có 
sự biến đồi về chất, đó là sự xóa bỏ 
thật sự tính chất tập trung quan liêu, 
đó là sự thực hiện trong thực tiên 
"hoạt động kinh tế nguyên tác tập 
trung đân chủ và nguyên tác kết hợp 
quản lý theo ngành và quản lý theo 
địa phương và lãnh thô. 

Hiệu qua kinh tế của việc liên kết 
giưa các trỉnR độ kỹ. thuật, các quy 
mò sìn xuất, các thành phần kinh tế 
sẽ rất lớn. Các loại hỉnh cơ sở sản 
xuất liên kết với nhau một cách hợp 


lý, sẽ hỗ trợ lẫn nhau. thúe đầy nhau 
phát triền sản xuất, nâng cao năng 
suất lao động, giảm chỉ phí, hạ giá 
thành. 

Trong sự liên kết ấy, kỹ thuật hiện 
đại và quan hệ sản xuất xã hòi chủ 
nghĩa, trước hết là quốc doanh, sẽ 
phát huy mạnh mẽ- vai trô lãnh đạo, 
sẽ dưa các thành phần kinh tế khác 
sản xuất với quy mô nhỏ và kỹ thuật 
thủ công tửng bước đi vào quỹ đạo 
của sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
một cách tự nhiên nhất và nhanh nhất. ˆ 


Dè thực biện sự Hiến kết, chẳng 
những các nzành kinh tế KỸ thuật có 
vai trỏ quyết định, mà các địa pÏInrơng 
với vai trỏ cấp quản lý lãnh thô cũng 
có trách nhiệm rất quan trọng. 


Cùng với việc tô chức sự liên kết, 
các nơành rung tương còn có trách 
nhiệm cùng với địa phương tô chức 
các €ơ sở sản uất, kinh doanh chuyen 
ngành ở địa phương. Sự lớn mạnh 
của ngành không chỉ thÊ biện ở những 
cơ SỬ sủn xuất lớn do ngành trực tiếp 
quản lý mà còn thể hiện ớ những cơ 
sở sản xuất của kinh tế địa phương. 
Với chức năng quản lý kinh tế kỹ 
thuật chuyên ngành, các ngành có 
Irwech nhiệm lớn đổi với kính tế địa 
phương, trách nhiệm nàv đã được 
thề chế hóa trong các quyết định của 
Nhà nước về chức năng nhiệm vụ của 
ngành. Sự phát triển của kinh tế 
ngành ở địa phương cũng là mọt tiêu 
chunn chính đề đánh giá thành tựu 
của ngành trung ương, Đề làm cho 
trách nhiệm quản Tý của ngành được 
Elnre hiện chặt chế, ngoài ,quy chê 
hành chỉnh của Nhà nước, chúng ta 
sẽ nghiên cứu những quy chế hợp lý 
về kinh tế, 

Đòi mới công tác kẽ hoạch hóa. 
Mục tiêu eơ bản nhất của việc đổi mới 
công tác kế hoạch hóa là nhằm phái 
huy cho được ai trò làm chủ tập thô 
của các ngành, các cấp, nhất là của 
cơ cơ trong việc xây dựng, bao vệ 
cũng như điều hành việc thực hiện 
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kế hoạch. Nguyên tác cơ bản của 
quản lý kinh tế xã hói chủ nghĩa là 
kết hợp tập trung với dân chủ, nhưng 
trên thực tế, lâu nay chúng tà thường 
nặng về mặt tập trung, íL chủ ý mạt 
đàn chủ; kế hoạch thường một chiều 
tử trén đưa xuỏnø, thậm chỉ từ cơ 
quan kế hoạch Nhà nước, chưa coi 
trọng quyền chủ động, súng kiến của 
cơ sở, của địa phương, của ngành 
kinh tế kỹ thuật. Vị vày, kế hoạch 
mang nhiều tỉnh chủ quan, quan liêu, 
Chúng ta phải kiên quyết thực hiện 
phương pháp xây dựng kế boạch theo 
chế dò &húai lèn hai xtöng 2), tức là 
trung ương xác dịnh phương hướng 
và các điều kiện vật chất cần đổi chú 
vếu cung ứng cho địa phương (vát tư, 
bàng hóa, tiền vốn...), theo đó địa 
phương, cơ sở xây dựng kế hoạch 
đắp ứng bảo cáo trở lại với trung 
ương, trên cơ sở đó trung trơng xâYy 
đựng kế hoạch chính thức và giao chỉ 
tiều pháp lệnh cho các ngành, địa 
phương, ˆC0 SỞ, VÀ Cuối cùnz, cóc 
ngành, các cấp, cơ SỞ xây dựng Rẻ 
hoạch thực hiện. 

Quy trính xây dựng Rế hoạch trên 
đây vừa là vấn đề phương pháp, hình 
thức vừa là sự thuy đòi lớn Đè chải : 
phái huy ÐĐơi trò chủ động của các 
ngành, các cắp pà cơ sở, thực hiện 
qmyền làm chủ tập thể của các ngành, 
các cập đó đối với còng cụ quản lý 
trung tìm của kính tế xã hội chủ 
nghĩa. Căn phải thầy rõ ý nghĩa quan 
trong của việc đôi mới về thực chất 
đó của còn tác kế hoạch hóa. Chế độ 
làm chú tấp thể là một động lực quan 
trọng, đo vậy, việc đỏi mới công tác 
kế hoạch hóa trên đảy sẽ có ý nahĩa 
to lớn, thúc dịìy việc phát huy các 
khả năng kinh tế còn tiêm tàng, đdịìv 
mình sản xuất, kinh doanh và sự 
nghiệp xàv dựng kinh tế, văn hóa, 
xã hội nói chung. Trong việc đói mới 
kế hoicch hóa, cần đặc biệt coi lrọng 
cấp huyen, liền hiệp xí nghiệp hau xí 
nghiệp liên hợp Đây là những cấp 
kế hoaạch có ý nghĩa rất cơ bản do 
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xuất — nhập khảu, Do 


trưc tiếp với các khả năng kinh tế 
tiềm tàng đề phát triển sản xuât, kinh 
doanh, và là nơi tỏ chức cho quản 
chúng phát huy vai trỏ làm chủ tập 


thể về kinh tế, tô chức sự phần còng 


và hiệp tác trên từng địa bàn, trực 
liệp piúi quyết có hiệu quá các môi 
quan hệ liên ngành. Đây cũng là cấp 
quan lý có khả năng kết họp tối yêu 
cầu của nên kính tế quốc dàn vớ: liều 
kiện thực tế, trong khi cấp tính øặp 
nhiều sự hạn chế khách quan về 
nhiều mặt và cấp xã lại quá nho và 
Veu: 


Cùng với việc đồi mới về phương 
pháp kế hoạch hóa, cần xác định hè 
thòng mới các cân đòi Đạt chất, Cần 
đối là nội dung chủ yếu của kế hoạch, 
do đỏ, việc xác định rõ hệ thông mới 
cúc eàn đối vật chất sẽ có v nghĩa 
quan trọng có tính quyết định đến 
việc đỏi mới kế hoạch hóa. 


(húng ta phải khắc phục nếp làm 
an cũ Tà kế hoạch một chiều dựa vào 
điều kiện vật chất đề cần đói từ 
trung trơnød* đưa Xuông; do nưuön 
cúng ứng không ön định cho nên quy 
mô sản xuất, kinh doanh tăng giảm 
tủy theo nguồn vật chất của trung 
ương. Phương hướng cơ bản hiện 
nav để cần đổi các điều kiện vật 
chất cho sản xuất, kính doanh là 
phát huy mạnh mẽ Khả nàng chủ 
đọng do chế độ làm chủ tập thê của 
cơ sở, địa phương. ngành tạo ra, Cơ 
sở vất chất đề thực hiện sự cản đối 
Lích cực nhất phải dựa Dào bồn nguồn: 
khả năng trong nội bộ địa phương, 
ngành, eơ sở; khả nàng của cp trên; 
khã nàng từ sự hiệp tác, Hến kết với 
các ngành Khác, dịa phương khác, 
cơ SỞ khác; khả nàng từ việc trao 
đỏi Với ngoài nước qua hình thức 
những điều 
kiện thực tế khách quan trong thời 
kỷ qua đó, nhất là trong chàng dường 
dau tiên hiện này, khả năng cung 
ứng vẻ vòn, vạt tư, nguyen ljệu... 
của trung ương cho ngành, địa phường 


và cơ sở rải hạn chế. Vi vậy, việc 
phát huy các khả năng trong uuội bộ, 
tử sir hiệp tác với bên ngoài và từ 
xuất nhập khầu có ý nghĩa rất tích 
cực; đó là aguồn vật chảt bồ sung 
to lớn. Với phương thức cân đỏi từ 
bốn nguồn, sản xuất kinh doanh có 
cơ sở đề tiến hành chủ dòng hơn, 
phát huy thế mạnh kinh tế của từng 
ngành, địa phương và cơ sở đề chuyên 
môn hóa sản suất, Nếu không có 
nhàn thức mới về những điều kiện 
củàn đối vật chất như trên đày thị 
công tác kế hoạch sẽ bị bể tác, tiềm 
năng khóng được phát huy và sẵn 
xuất kinh doanh không phát triển 
được. Đàv là một vấn đẻ mới, có ý 
nghĩa thực tê sảu sắc và có căn eứ 
khoa học, Trong thời gian qua, mọi 
số địa phương, cơ sở và ngành có 
tốc độ phát triển kinh tế khá chính 
vì đã quán triệt và vàn dunz tôt từ 
tưởng chỉ đạo mới này. 


Đề tạo điều kiện phát huy mạnh 
mẽ khá năng chủ động của các ngành, 
địa phương và cơ sở trong công tác 
kế hoạch, từ may trung ương thu lhiẹp 
lại hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh dòi 

. k2 * ˆ ` - ° .a * 
với tỉnh, huyện vào ð chỉ tiêu sau đày:- 


— Tông giá trị và sản phim hàng 
hỗa chủ yếu địa phương :+o nộp cho 
trung ương (trong nòng nghiệp bao 
. © ca sài ` 
gòöm ca thuế và sản phẩm thủ mua) 
. ^ v/ » * , k ~ 
và tong giá trị và hàng hóa chủ vếu 
trung rơng điều bề cho địa phương, 


— Vốn đâu lư xây dựng cơ bản do 
(rung trơng cân đối cho địa phương 
và những công trình trọng điểm của 
dịa phương, 


— Tòng số lao động địa phương 
tiêu đỉ khỏi địa phương và tông số 
lao động kỹ thuật và cán bộ do trung 
ương điêu 0ề cho địa phương. 


— Các chỉ tiêu và cân đối chủ vếu 
về đởi sống đản cư trong lãnh thô 
tkháng phân biệt cán bộ, còng nhân 
lum việc tại cơ sở do trung ương hay 
địa phương trực tiếp quần lý). 


` 


— Tỏng số thu và chỉ của ngắn sách 
“địa phương. 

Trên đây là 5 chỉ.tiêu pháp lệnh. 
Ngoài ra, kế hoạch còn có thẻ có mội 
SỐ chỉ tiêu khác nữa, nhưng đó là 
những chỉ tiệu hưởng đìn. — 

Việc thu hẹp hệ thong chỉ tiêu pháp 
lệnh như trên dày có Ỷ nghĩa quan 
trọng đến việc phát huy Khả n. nưchủ 
động của địa phương trong việc lỗ 
trí cơ cấu kinh tế đề phát huy thể 
mạnh của địa phương, phát huy các 
khả năng sản xuất tiềm tàng, trên cơ 
sở đó tạo ra tốc độ phát triển kinh 
lẻ cao hơn, Với sự đôi mới này địa 
phương vừa có điều kiện bảo đảm 
tót nghĩa vụ với trung ương, vừa có 
điều kiện thực tế phát triển mạnh 
kinh tế địa phương. liệ thống chỉ 
tiêu pháp lệnh nói trên cùng bào đăm 
cho trung trơng nàm chác các càn 
đổi kinh tế quốc đân cơ bản nhất. 

lôi mới phương pháp xây dựng 
kế hoạch, xác định khử hệ thống mới 
các can đối vật chất và thư hẹp hệ 
thông chỉ tiêu pháp lệnh, đó là sự 
đồi mới eó tính chất căn bẵn của công 
lác kế hoạch hóa. Qua đó, vên cầu 
quan lý tập trung được bảo đâm và 
Yêu cầu mô rộng đàn chú được thực 
hiện mạnh mẽ ; nguyên tác kết hợp 
quản lý tập trung với đản chủ được 
thực hiện dưới một hình thức thích 
hợp và có hiệu quả thiết thực, 

Về bạn đụng các đòn bàu hinh để. 

Cùng với việc đòi mới công tác kể 
hoạch hóa, chúng ta cần cải tiền việc 
vận dụng các đòn bảy kính tế khác, 
Ngày này, thực tiền của công tắc quản 
lý kinh tế đang đặt ra hài vàn để 
quan trọng: thống nhất các chính 
sách kinh tế trên cá nước và quv 
định phạm vị thích hợp cho sự vận 
dụng lính hoạt tùy theo các điều kiện, 
đặc thù của địa phương. 

Nuất phát từ vêu cầu của quy luật 
kinh tê cơ bản của chủ nghĩa xã hội, 
công tác quản lý kinh tế gán liên 
với việc thực hiện các nhiệm vụ 


° = làm 


chính trị cơ ban của đất nước, Vì 
vậy, các chính sách kùth lế phới được 
.thống nhài Iren cả nước. Trung trơng 
Đăng và Chính phủ là cấp duy nhất 
ban hành chính sách. Nếu khong 
quán triệt nguyên tắc này sẽ phát sinh 
khuynh hướng coi trọng lợi ích cục 
bộ địa phương, xeimm nhẹ lợi ích toàn 
quốc, thậm chí có thề sử dụng sai 
nguyên tác tiền vốn, vật tư kỹ thuật... 
của toàn quốc vào các công trình của 
kinh tế địa phương. Những biêu hiện 
lệch lạc này bắt đâu xuất hiện ở một 
SỐ nơi, cản phải được khác phục 
kịp thời. 

Tuy nhiên, khách quan cũng đặt 
ra yêu cầu phải tạo điều kiện cho 
địa phương phát huy cao độ tỉnh năng 
đệng, sáng tạo đề phíi triền kinh tế 
;à Đạn đụng lính hoạt cúc chủ trương 
chính sách của trung ương cho thích 
hợp với các điêu kiện có tính đặc 
thủ của địa phương. Tính chất khoa 
học của công tác quản lý là dựa trên 
cơ sở sự nhận thức sảàu sắc về bản 
chất của quy luật kinh tế cũng như 
vẻ những điều kiện đặc thủ của việc 

-vận dụng trong thực tiện. Nếu không 
chú ý tới các yêu cầu đó đề tiến hành 
sự phân cắp cho địa phương sẽ làm 
mất tác dụng kich thích và hướng dân 
của chính sách, tức là của đòn bầy 
kinh tế. Lâu nay, do cơ chế quan lý 
tập trung quan liệu, yêu cầu khuyên 
khích địa phương và chiếu cố các 
điều kiện đặc thù cúa địa phương 
chưa được quan tàm đúng mức. Đó 
chỉnh là nguyên nhân chủ yếu của 
tỉnh trạng trì trẻ của kính tế địa 
phương cũng như của tỉnh trạng * xé 
rào" đang xuất hiện ở một số nơi, 


Dề tạo điều kiện tăng cường sự 
quản lý tập trung của trung ương 
động thời phát huy mạnh mẽ quyền 
chủ động của địa phương, cần tiến 
hành sự phản cấp quản lý tất ca các 
đến bịáyv kính tế, 


Pluin cấp quản lý tdi chính 0à ngàn 
sách là vàn để có ý nghĩa then chót, 
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Tài chỉnh ngân sách là một trong 
những công cụ chủ yếu đề phát huy 
quyền chủ động phát triền kinh tế 
địa phương. Chúng ta phải tạo điều 
kiện cho địa phương, kề cả huyện, 
càn bằng được thu chỉ ngân sách và 
khuyến khích địa phương tăng thêm 
nguồn thu đề phát triền kinh tế với 
quy mô ngày càng lớn hơn. Nhà 
nước sẽ có các chính sách óỏn định tỷ 
lệ điều tiết từ cát nguồn thu vào 
ngân sách địa phương, ồn định hệ 
thống chuân mức chỉ, quy định chế 
độ giao nộp lợi nhuận và thu quốc 
doanh đối với các xi nghiệp trung 
ương và địa phương vào ngân sách 
Irung tương và địa phương và ôn 
định chế độ đó tronø một số năm; 
cải tiến chính sách thuế, xác định tỷ 
lệ điều tiết thích đáng cho ngàn sách 
địa phương ; khuyến khích địa phương 
giao nộp sàn phầm cho trung ương 


"bằng một khoản thu vào ngàn sách 


địa phương, kết dư cuối năm được 
bỏ sung quš dự phòng vào mục đích 
phúc lợi hoặc xây dựng kinh tế. Đối 
với các địa phương có khó Khăn, 
trung trơng chỉ trợ cấp vốn đầu tư 
xây dựng kinh tế, không trợ cấp 
chị thường xuyên, trừ trưởng hợp 
ngoại lệ, ' 


Xợàn hàng là hệ thống thống nhất 
cả nước không phản cấp. Địa phương 
phải chấp hành nghiêm túc các chế - 
độ quản lý về ngàn sách, không có 
quyền ra lệnh xuất kho phát hành, 
cho vay tín dụng. Địa phương (tỉnh) 
có trách nhiệm và quyền hạn kiêm 
tra và giam sát hoạt động của chỉ 
nhánh ngàn hàng và địìy mạnh việc 
thành lập và cúng cố các hợp tác xã 
tín đụng đề phục vụ sẵản xuất và đấu 
tranh xóa bỏ nạn cho vay nặng lãi. 


Gid cqd hiện nay cũng là một công 
cụ quản lý quan trọng. Nhà nước sẽ 
ban hành điều lệ quản lý giá, xác 
định rõ nội dung phản công, phản 
cập trung ương và địa phương. Tính 
thần chúng của chính sách quản TỶ 


- 


mới là Nhà nước sẽ quy định giá 
chuần đối với các hàng hóa chủ yếu, 
địa phương được quyền quy định 
giá cụ thề áp dụng trong địa phương 
đựa trên các nguyên tắc chỉ đạo của 
trung ương. Địa phương được quyền 
quy định giá các sản phảm sản xuất 
tại địa phương ngoài danh mục thống 
nhất quân lý của trung ương. Cùng 
với việc tăng cường kỷ luật về tài 
chính phải tăng cường kỹ luật giá, 
nghiêm cấm việc tự ý nàng giá, nhảt 
là đối với các hàng hóa trung ương 
thống nhất quản lý. 


Đi đôi với tài chính, Nhà nước tạo 
điều kiện chủ động cho địa phương 


về pật tư: Chúng ta cần tô chức lại sự 


phân công hợp lý giữa trung ương 
và địa phương về cung ứng vật tư 
đề loại bố các chồng chéo, trùng lặp 
và phục vụ đắc lực cho sản xuất, công 
_tác quản lý các loại vật tư cơ bản 
như xăng dầu, sắt thép, phân bón, vật 
tư kỹ thuật quan trọng khác được 
quản lý thống nhất toàn quốc nhưng 
cần tô chức mạng lưới cung ứng theo 
khu vực cho sát với sẳản xuất. Các địa 
phương có các công ty vật tư riêng 
đề khai thác các nguồn vật tư trong 
tính, cung ứng cho huyện, cho hộ 
tiêu dùng, đồng thời làm chức năng 
đại lý cho trung ương trên lãnh thô. 


Về nột thương, trung ương có trách 
nhiệm chỉ đạo các địa phương xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch phát triền 
thương nghiệp, các chế độ chính sách 
kinh doanh. Các địa phương có trách 
nhệm và quyền hạn quản lý kế 
hoạch thương nghiệp, quản lý quỹ 
hàng hóa của địa phương và các tỏ 
chức kinh doanh trong địa phương. 
Chúng ta cần tồ chức lại hệ thống các 
công ty kinh doanh theo hướng: 
Công ty cấp Ï nắm nguồn hàng và bán 
buôn đường dài, công ty cấp II kinh 
doanh (cả mua và bán) trên địa bàn 
tính; ở huyện có công ty thương 
nghiệp huyện đề kinh doanh trong 
phạm vị huyện, và đại lý của trung 


h 
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ương và tỉnh, thu mua nông, lâm sản, 
bản công nghệ phầm: theo hợp đồng 
hai chiều. Địa phương: tỉnh, huyện 
có trách nhiệm quản lý thị trường 
trong địa phương và tồ chức rộng 
rãi mạng lưới thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa bao gồm cả thương nghiệp 
quốc doanh lẫn hợp tác xã mua bán. 


Về lương thực, hiện nay lương thực 
đang là vấn đề cơ bản và then chốt 
đề phát triền kinh tế, vi vậy, trung 
trơng quan lý thống nhất kế hoạch 
thu mua, phân phối và quỹ lương 
thực dự trữ của Nhà nước. Địa phương 
„có trách nhiệm phát triền sản xuất, 
có kế hoạch tự cân đối nhu cầu về 
lương thực trong địa phương trên cơ 
sở trực tiếp sản xuất hoặc trao đồi 
với nơi khác và bảo đảm nghĩa vụ 
giao nộp sản phảm cho Nhà nước 
Xác lập quỹ lương thực cho huyện 
đề tạo điều kiện vật chất cho huyện 
phát huy quyền chủ động trong phát 
triền kinh tế. 


Về ngoại thương, kinh doanh xuất 
nhập khầu là nhiệm vụ cực kỷ quan 
trọng. Nhà nước đã có chính sách. 
chung về ngoại thương và khuyến 
khích mạnh mẽ địa phương xuất khẩu. 
Trung ương cũng như địa phương 
phải có kế hoạch đầu tư cho sản xuất 
các hàng hóa xuất khầu đề tạo điều 
kiện cho công tác ngoại thương được 
chủ động, có tốc độ phát triền mạnh 
và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Xây 
dựng các tò chức kinh doanh xuất 
nhập khầu của tỉnh, huyện đề khai 
thác các tiềm năng kinh tế địa phương 
phục vụ nhiệm vụ đầy mạnh xuất 
khầu. Về mặt tồ chức, nói chung nên 
tồ chức sự liên doanh với các công 
ty của trung ương; những tỉnh có 
khả năng kinh tế lớn có thề trực tiếp 
kinh đoanh. Độ ngoại [hương có lrách 
nhiệm thống nhất quản lý xuất, nhập 
khầu trên phạn uL cả nước, hướng 
dẫn và giúp đỡ các địa phương phát 
triền kinh doanh và quản lý tồ chức 
hãi quan đề đấu tranh có hiệu quả 
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chống các hiện tượng buôn lậu và các 
hành -vi phí pháp khác. 


Phát triền hệ thống du lịch, " 
thời thực hiện sự phân công, phân 


- cấp cho các tỉnh đề tạo cơ sở phái 


triền mạnh mẽ, vững thắc. 


Về lao động, Nhà nước sẽ bau hành 
chính sách la› động mới nhằm tận 
dụng lao động xã hội đề phát triền 
sản xuất và góp phần khắc phục các 
hiện tượng (iêu cực trong xã hội. Nhà 
nước sẽ xác định rõ quyền hạn của 
các cấp địa phương trong việc sử 
dụng các nguồn lao động này vào xây 
dựng kinh tế và phân công, phân cấp 
cho địa phương tô chức dạy nghề đề 
bìo đảm cho mọi người lao động đều 
được đào tạo nghề nghiệp. Nói chung. 
địa phương có trách nhiệm xây dựng 
kế hoạch về lao động, gàn với kế hoạch 
phát triền kinh tế xã hội, tồ chức việc 
đào tạo, phân phối và sử dụng cho 
hợp lý.. 

Trung ương thống nhất quản lý chế 
dộ fiền lương trong cả nước đề bảo 
đảm sự cân đối hợp lý về mức sống 
giữa các ngành nghề và các vùng 
lãnh thồ. Các địa phương có trách 
nhiệm quản lý việc thực hiện các chế 
độ, chính sách của trung ương trong 
địa phương, kề cả đối với các xÍ 
nghiệp của trung ương. Nhà nước 
nghiêm cấm việc tự quy định các 
chính sách riêng. Trên cơ sở các quy 
định của Nhà nước, các tỉnh quyết 


dịnh mức tiên công cho các dịch vụ. 


trong địa phương. 


Về khoa học- kƑ' thuật, các địa 
phương có trách nhiệm xây đựng kế 
hoạch phát triền khoa học kỹ thuật 
trong địa phương, coi trọng việc áp 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
mới vào sản xuất và đời sống; (Ó 
chức kiêm tra về do lường, tiêu 
chuẩn, chất lượng sản phầm theo 
phân cấp của trung ương ; tồỒ chức 
việc sử dụng lực lượng cán bộ khoa 
học k# thuật cho có hiệu quả, thực 
hiện chủ trương của trung ương gắn 
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khoa học với sản xuất theo hính:thức- 
hợp đồng kinh tế, khuyến khich mạnh 
mẽ các công trình phát minh, sáng 
chế, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất. 


Về lò chức bộ mu quản TỦ pà cán 
bỏ. Gắn liền với việc cải tiền sự phàn 
công, phản cấp về xác định cơ cầu 
kinh tế, tô chức sản xuất kinh doanh, 
đồi mới công tác kế hoạch hóa, Vận 
dụng các đòn bây kinh tế, chúng ta 
cần đồng thời tiến hành phân công, 
phân cấp về tô chức bộ máy và quản 
lý cán bộ. Chấn chỉnh bộ máy và 
công túc cán bộ là cơ sở đề bảo đảm 
thực hiện việc cải tiến quản lý kinh 
Lế nói chung và việc phân công, phân 
cấp nói riêng, Đó là một khâu, thậm 
chỉ là khàu then chốt trong toàn bộ 
cơ chế quản lý, và hiện nay lại đang 
là vấn đề thực tiễn hết sức quan 
trọnZ. 


Một mục liêu quan trọng của việc 
chấn chỉnh bộ máy quản lý là giảm 
bớt cấp trung gian không cần thiết 
nhằm làm cho sự lãnh đạo của Đẳng: 
và Nhà nước thông suốt đến cơ sở,. 
huyện, liên hiệp xi nghiệp, xí nghiệp 
liên hợp và tạo điều kiện cho các cấp 
đó phát huy cao độ khả năng chủ 
động, sáng tạo trong tồ chức và quản. 
lý kinh tế. 


Trước hết, cần chẩn chỉnh và kiện: 
toàn các tô chức sẵn xuất kính doanh,. 
đặc biệt coj trọng kiện toàn và củng 
cố các đơn vị cơ sơ. Cân rút kinh 
nghiệm việc tô chức các liên hiệp xí 
nghiệp và xí nghiệp liên hợp, sắp 
xếp lại, kiện toàn và phát triền các: 
đơn vị ấy thành những tŠ chức sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả cao, có: 
điều kiện quản lý thuận lợi, tăng 
cường tính kế hoạch của hoạt động 
kinh tế. Kiện toàn những liên hiệp xí 
nghiệp toàn quốc ở những ngành có: 
điều kiện và có yêu cầu cần thiết như 
hàng không, dường sắt, đường 
biền v.v., giao cho các tổ chức đó. 
chức năng quản lý toàn ngành. Trong 


, ° 


znhững trường hợp điều kiện khách 
quan khó khăn và cũng không có vêu 
cầu hiệp tác sản xuất trên quy mò 
toàn quốc, cần tồ chức các liên hiệp 
xi nghiệp khu vực hoặc xí nghiệp 
liên hợp. Trong quá trình sắp xếp lại 
tồ chức- sản xuất, có thê phải điều 
. chỉnh lại sự phân công quản lý giữa 
các ngành và địa phương đối với một 
số xi nghiệp hiện nay bố trí không 
hợp lý. 

Cần chữn chỉnh hệ thống quản lý 


Nhà nước từ trung ương đến địa - 


phương theo hướng thu gọn bộ máy, 
tỉnh giản biên chế hành chính, giảm 
bớt trung gian. Đề làm được việc đó, 
trước hết cản xem xét lại chức năng 
nhiệm vụ của từng bộ cho hợp lý. 
Không xác định rõ chức năng nhiệm 
vụ chinh là nguyên nhân chủ yếu làm 
.cho hoạt động của các ngành chồng 
chéo lắn nhau và bộ máy cồng kềnh 
ít hiệu lực. Đồng thời xây dựng quy 
chế thực hiện sự hiệp tác giữa các 
Bộ. Quá trình chấn chỉnh lại hệ 
thống quản lý Nhà nước, nhất là việc 
phát triền kiện toàn các liên hiệp 
xí nghiệp, xí nghiệp liên hợp sẽ chỉ 
rö những yêu cầu hợp lý đề tö chức 
bọ máy gọn, nhẹ và có hiệu lực. Nói 
chung, các bộ quản lý ngành kinh tế 
kỹ thuật có chức năng quản: lý toàn 
ngành, bao gôm cả kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương, do đó, 
vừa có nhiệm vụ trực tiếp quản lý 


-các cơ sở sản xuất kinh doanh trực, 


thuộc, vừa chỉ đạo các cấp quản lý 
ngành ở địa phương. Bộ có nhiệm vụ 
xây dựng quy hoạếh phát triền toàn 
ngành, xây dựng kế hoạch và những 
càn đối chủ yếu, xác định phương 
hướng phát triền khoa học kỹ thuật, 
+Öö chức đào tạo cán bộ, xây dựng 
chính sách, chế độ quản lý, chỉ đạo 
các quá trỉnh tô chức sẵn xuất trong 
ngành; phát triền sự hiệp tác và phân 
:công chuyên môn hóa, phát triền quan 
hệ hợp tác quốc tế. 

Các địa phương: (tỉnh, huyện) với 
-chức năng cấp quản lý Nhà nước ở 


địa phương có nhiệm vụ xảy dựng 


_quy hoạch lãnh thồ, kế hoạch kinh tế 


lãnh thồ, bảo đảm kết cấu hạ tầng 
cho các hoạt động kinh tế, quốc 
phòng, đời sống; tô chức các mỗi 
quan hệ hiệp tác, liên kết trên lãnh. 
-thô; cụ thê hóa các chính sách, chế 
độ của Nhà nước đề vận dụng tốt 
trong địa phương; tồ chức tốt đời 
sống vật chất và tỉnh thần cho dàn cư 
trong địa phương; bảo vệ môi 
trường và tài nguyên thiên nhiên. 


Việc chắn chỉnh bộ máy quản lý 
không chỉ phụ thuộc vào công tác tồ 
chức mà còn đòi hỏi cải tiến lê lối 
làm 0iệc. Chúng ta phải coi trọng chế 
độ chỉ đạo theo kế hoạch, theo 
chương trình,.đẻ cao hình thức hợp 
đồng trong quan hệ giữa các ngành 
và các đơn vị kinh tế với nhau. Đề 
cao pháp chế xã hội chủ nghĩa, kỷ 
luật kỷ cương của Nhà nước và chế 
độ trách nhiệm. Coi trong việc bảo 
đảm đúng chức trách, không can 
thiệp tác nghiệp vào nhiệm vụ của 
cấp dưới, coi trọng chế độ báo cáo 
thính thị, chế độ kiểm tra, và việc 
tông kết kinh nghiệm. Cần đặc biệt, 


coi trọng thực hiện chế độ thủ 
trưởng trong công tác quản lý 


Người thủ trưởng có trách nhiệm cá 
nhân về kết quá sẵn xuất, kinh 
doanh, đồng thời có quyền hạn nhất 
định về chủ động trên các mặt kế 
hoạch, vạt tư, tài chính, lao động 
theo chính sách và pháp luật của 
Nhà nước, 


Việc chấn chỉnh bộ máy quản lý và 
tăng cường sự lãnh dụo nói chung 
phụ thuộc phần lớn vào cỏng tác cdn 
bọ. Ngày nay, trong sự nghiệp phát 
triền kinh tế, cán bộ đang là nhân Lô 
quyết định chủ yếu; một bài học từ 
các điện hình tiên tiễn cũng như từ 
các nơi yếu kém đều chỉ rõ đó là giải 
quyết tÓt hay không văn đề cản bọ, 


Chúng tà cần phải nhanh chóng 
lựa chọn, sáp xếp lại, đào tạo và bồi 
dưỡng cán bộ phụ trách chính của các 
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đơn vị kinh tế trong tất cả các ngành 


và các huyện. Công tác cán bộ phải | 


đựa vào các tiêu chuần chủ yếu: nắm 
vững đường lối và chính sách kinh 
tế hiện nay, có hiều biết về kinh tế, 
kỹ thuật, có tích lũy kinh nghiệm. 
có năng lực tồ chức thực hiện và 


quan lý, trong sạch, trung thực, dũng - 


cảm và kiên quyết cách mạng. 

Đối với cán bộ phụ trách các đơn 
vị kinh tế của trung ương đặt tại địa 
phương, trong việc đánh giá. lựa 
chọn các ngành ở trung ương cần 


tham khảo ý kiến của địa phương vì ˆ 


địa phương cũng có trách nhiệm 
tham gia quản lý hoạt động của các 
đơn vị đó. 

Ngày nay nhiệm vụ phát triển của 
địa phương rất to lớn, song lực lượng 
cân bộ khoa học kỹ thuật và quản lý 
lại phân bố không hợp lý, tập trung 
quá đòng ở cäp trung ương, quá íL Ở 
“địa phương và nhất là huyện và cơ 
sở. Vi vậy, phải điều động số lượng 
lớn cán: bộ tăng cường cho địa 
phương và cơ sở sản xuất. Đồng thời, 
can có chế độ ưu tiên đối với cản bộ 
và học sinh địa phương khi tuyền 
sinh vào các trưởng đề đào tạo cán 
bộ tại chỏ, có như vậy mới đáp ứng 
được nhu cầu và ön định được bộ 
máyv quan lý. Mặt khác, cần hoàn 
chỉnh các chế độ đãi ngộ dõi với cán 
bộ công tác ở địa phương cho phù 
hợp với vị trí mới của huyện, cơ SỞ 
và trình độ, cống hiến của cán bộ; 
khuvên khích việc chuyên món hóa 
đổi với cán bộ khoa học — RŸ thuật 
_và quản lý, 

Tóm lại, đôi mới sự phân công, 
phản cấp là những biện pháp cải tiến 
quản lý kinh tế có tính chất cơ bản. 
Những biện pháp đó xóa bỏ tiếp một 
bước cơ chế tập trung quan liêu, 
hành chính bao cấp và đồng thời là 
những hình thức thích hợp vận dụng 
có hiệu quả các quy luật kinh tế, đưa 
nền kinh tế phát triền theo hướng 
san xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Về 


thực chất, đó là những biện pháp 
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tăng cường sự phản công chuyên 
môn hóa, tăng cường quan hệ hiệp 
tác xã hội chủ nghĩa, góp phần khác 
phục các rối ren hiện nay nhằm thúc 
đầy sản xuàt phát triển, nàng cao 
hiệu quả kinh tế trong sản xuất, kinh 
doanh. 


Hiệp tác và phân công chuyên món 
hóa là một trong những phương 
hướng cơ bản đề xảy dựng nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Đỏ là 
những vân đề kinh tế lớn, song 
chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. 
Trong nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, những hình thức và biện 
pháp thích hợp và có hiệu qua kinh 
tế xã hội cao đề xâv dựng nền sản 
xuất lớn đã thu được những thành 
tựu to lớn song vẫn còn đang trong 
quá trình thứ nghiệm và hoàn chỉnh 
Điều kiện thựo tế của nước ta lại có 
nhiều tính chất đặc thù so với các 
nước anh em thậm chí do sản xuất 
nhỏ còn là phồ biến cho nên điều 
kiện thực hiện trong các vùng của đất 
nước cũng không thuần nhất. Chúng. 
ta cần đi sâu học tập kinh nghiệm 
của các nước anh em song không 


nên sao chép kinh nghiệm một 
cách máy móc. Việc thực hiện sự 


phần công và hiệp tác đòi hỏi phải 
thực sự làm sao kết hợp được chật 
chẽ những nguyên tắc phô biến của 
quản lý kính tế xã hội chủ nghĩa với 
điều kiện đặc thủ của đất nước cũng 
như của từng vùng, từng địa phương. 


Quyết định vẻ phân công, phân cấp 


lần này mới là những hướng lón, 
những nguyên tắc cơ bản; trên cơ sở 
dó chúng ta phải cụ thê hóa về các 
mặt, xảy dựng một cơ chế hoàn chỉnh 
nhằm tầng cường mạnh mẽ và cơ 
hiệu qua quan hệ hiệp tác và phân 
còn chuyên môn hóa. Công việc đó 
không đơn giản vì phải vàn dụng 
nhiều quy luật kinh tế, do vậy, chúng 
ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm 
và hoàn chỉnh dần 


(Xem liếp lrung 70) 


Phát triền sản xuất nông nghiệp 


đồng bằng sông €Cửu-long 


ÔNG bằng sông. Cửu-long 
rộng 4 triệu héc ta đất tự 
nhiên. Đày là một vùng 
đất phi nhiêu, nơi có 
nhiều nắng, ít bão lụt, rất 
thuận lợi cho việc phát triền sẵn xuất 
nông nghiệp toàn diện. 


Hiện nay, đồng bằng sông Cửu-longp 
đã cấy trồng được 2,5 triệu héc ta cây 
lương thực. Đến năm 1985 có thể đưa 
diện tích cấy lúa lên 3 triệu héc ta. 
Như vậy đồng bằng sông Cửu-long sẽ 
đạt khoảng 60 tồng sản lượng lúa 
và 3/4 thóc gạo hàng hóa của cả nước. 
Khả năng phát triền đậu tương. đay, 
tơ tằm, chăn nuôi lợn. vịt cũng rất 
lớn. Cá nước ngọt và cá nước lợ cỏ 
khả năng khai thác hàng chục vạn 
tấn mỗi năm. đây cũng có điều 
kiện thuận lợi đề phát triền sản xuất 
nông sản xuất khẩu. Rừng hiện có gần 
33 vạn héc ta (chưa kề 20 vạn héc ta 
cày ăn quả và cây lâu năm khác). 
Tiềm năng phát triền sản xuất nông, 


làm, ngư nghiệp và công nghiệp chế - 
biến bao gồm cả tiều công nghiệp và 


thủ công nghiệp nhằm đáp ứng nhu 
cầu đời sống nhân dân và xuất khầu 
ở đồng bảng sông Cửu-long rất lớn. 


NGUYÊN - ĐĂNG 


Tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn 
to lớn trong việc khai thác tiềm năng 
nông nghiệp của đồng bằng sông Cựửu- 
long. Hiện nay, sin xuất nòng nghiệp 
ở nhiều vùng còn mang nặng tỉnh 
chất tự nhiên. Diện tích đất bị chua 
phẻn; nhiễm mặn xà ngập úng còn 
khá rộng. Về ngăn mặn, thau chua, 
xô phèn và chỏống lũ... chỉ mới bắt 
đầu xâv dựng được it công trình loại 
nhỏ. Kênh rạch lớn còn ít, kênh 
mương dần nước đi sâu vào đồng 
ruộng cũng còn thiếu. Sản xuất phần 
lớn còn là cá thể. Lực lượng lao động 
nỏng nghiệp phần bỏ không đều.. 
thưởng tập trung động ở ven sông. 
ven đường, dọc kênh rạch lớn, càng 
đi sàu vào cúc vùng đồng ruộng bao 
la giao thông không thuận tiện thị 
“càng ít hoặc không có người ở. Cấp 
huyện và cơ sở là nơi trực tiếp tÓ 
chức và chí đạo sản xuất nông nghiệp 
còn vếu về nhiều mặt. 


Những khó khăn và trở ngại nói 
trên, có những cái chúng ta có thê 
khác phục nhanh chóng. nhưng cũng 
có nhiều văn đề đòi hỏi phải có thời 
gian và chỉ có thề khắc phục dân 
từng bước. Như vậy, những năm 
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trước mát chúng ta chưa thể khắc 
phục được mọi khó khăn trở ngại, 
nhưng như thế không có nghĩa là 
chúng ta không có khả năng phát 
triền sản xuất nông nghiệp nhanh và 
mạnh hơn hiện nay, kết hợp với xây 
dựng nông thôn mới. 

Muốn khai thác nhanh và có hiệu 
quả kinh tế cao những tiềm năng to 
lớn của nông nghiệp đồng bằng sông 
Cửu-long, trước hết, củn có quan điềm 
loàn diện, biết kế! hợp chát chẽ giữa 
mục liêu lrước mỗi bà phương hướng 
phát triền lâu dài. Cần xác định đúng 


vị trí của nông nghiệp đồng bằng '- 


sông Cửu-long trong nhiệm vụ phát 
triền nông nghiệp chung của cả nước. 
Dựa vào phương hướng phát triền 
kinh tế nông nghiệp của vùng này 
mà xác định quy hoạch phát triền 
nông nghiệp ở đây một cách toàn 
điện theo hướng thâm canh, chuyên 
canh tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Hai là, gản chặt oiệc phái 


` triên lực lượng sản xuất uới cải Tạo 


quan: hệ sản Tuất Việc xây dựng quan 
hệ sản xuất mới ở đây phải đạt yêu 
cầu phát triền lực lượng sẵn xuất. Hai 
mặt này quan hệ mật thiết và thúc 
dãy lăn nhau. Đa là$ kếi hợp phải 
lriên nông nghiệp 0ới công nghiệp 0à 
phân phối hru thông. Việc phát triền 
mạnh sản xuất nông nghiệp ở đồng 
bảng sông Củu-long đòi hỏi có sự 
phát triền tương ứng những cơ sở 
công nghiệp, phân phối lưu thông và 
thí hành các chính sách đòn bầy kinh 
tế nhằm phục vụ phát triền sản xuất 
nòng nghiệp trong vùng. Mặt khác sự 
phát triên của nông nghiệp đồng bằng 
sỏng Cửu-long còn quan hệ mật thiết 
với các vùng sản xuất khác, trước 
hết là với thành phố Hỏö-Chí-Minh, 
Đôn là, thực hiện có hiệu quả 0iệc 
phán bố lạt lao động và tăng năng 
suất lao động ởđồng bằng sòng Cửu- 
long. Việc thực hiện kế hoạch phát 
triền nòng nghiệp, công nghiệp, sẵn 
xuất hàng xuất khău ở đây đòi hói 
nhiều lao dòng. Như vậy, đồng bằng 
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sông Cửu-long có điều kiện đề tăng 
nhanh ngày công và giờ công của lao 
động tại chỗ, đồng thời có nhiều khả 
năng tiếp nhận lao động từ nơi khác 
đến, góp phản thực hiện việc phân 
bố lại lao động trong phạm vi cả 
`nước. Năm là, phát huụ tinh thần tự 
lực, lự cường của nhân dân Đà của địa 
phương uớit mức cao nhất, nhằm khắc 
phục những khó khăn, trước hết là 
khó khăn về vốn, vật tư, thiết bị... 
Nhà nước chỉ có thề đầu tư có trọng 
điềm vào những khâu trọng yếu mà 
địa phương không giải quyết được 

Nhà nước hết sức khuyến kbích địa. 
phương tạo thêm nguồn xuất khiu 
(ngoài kế hoạch Nhà nước giao) nhằm 
bù đắp phần còn thiếu mà kế hoạch. 
Nhà nước không cản đối đủ. 


Trong những năm trước mắt, trọng 
tẤm khai thác đồng bằng sông Cửu- 
long là phát triền nông nghiệp, đồng 
thời phát triền công nghiệp phục vụ 
nông nghiệp, phát triền tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp gắn chặt với 
phát triền nông nghiệp, tăng nhanh 
sản lượng lương thực, thực phầm; 
trước hết là lúa gạo, nguyên liệu cho 
công nghiệp, nông sản xuất khâu và 
cai thiện đời sống nhàn dân, kết hợp 
xây dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa; 


Hướng bố trí sẵn xuất, bố trí cây 
trồng ở đồng bằng sông Cửu-long, 
trước hết là trồng lúa và đậu tương 
(một thứ cây có điều kiện phát triền 
nhanh với sản lượng hàng hóa lớn đc: 


- xuất khẩu và tiêu dùng), rồi đến các 


cây có giá trị xuất khau và làm 
nguyên liệu cho công nghiệp như: 
đay, mía, cói, dừa, dứa, chuối... chú 
trọng phát triển màu và chế biến màu 
làm thức ăn cho gia súc, giảm việc 
dùng thóc gạo đẻ chần nuôi. Phát 
triển trâu bò dè có thêm sức kéo; 
phí triển lợn, vịt đàn và nuôi 
đòm cá... 


Như vậy, từng vùng nhỏ và (từng: 
cơ sở sản xuất đòi hỏi phải xác định 


quy hoạch cụ thê, bố trí lại cơ cấu 
sản xuất, cơ cấu cây trồng, chế độ 
luân canh, thâm canh, tăng vụ, bố 
trí giống cây trồng và giống con vật 
nuôi, tính toán bước đi thích hợp cho 
tửng vùng, gắn chăn nuôi với trồng 
trọt, gắn nông nghiệp với công nghiệp, 
giao thông vận tải và phân phối lưu 
thông, phát triền sự nghiệp văn hóa — 
xã hội. Đây cũng là nội dung xây 
dựng cấp huyện ở các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu-long. 


Việc cải tạo, bảo vệ và bồi dưỡng 
đất có tầm quan trọng rất lớn đối 
với việc không ngừng tăng năng suất 
cây trồng. Diện tích đất chua phèn ở 
đồng bằng sông Cưửu-long có tới 1,89 
triêu héc ta. Trong khi những công 
trình nghiên cứu về xử lý đất phèn 
chưa đưa ra thực nghiệm và thực hiện 
rộng rãi trên đồng ruộng, cần phải 
dựa vào kinh nghiệm của quần chúng 
mà sử dụng đất phèn một cách thích 
hợp với từng cây trồng, trên từng 
vùng đất' và trong từng mùa vụ đề 
đạt hiệu quả kinh tế tốt. 


Kết hợp chặt chẽ việc làm thủy lợi 
nhỏ mà nội dung cơ bản lã làm bờ 
vùng, bở thửa, đào kênh mương nội 
đồng với việc san bằng mặt ruộng. 
Đây là một công thức làm đơn giản, 
chỉ cần ít vốn đầu tư, nông dân có 
thề tự làm theo sự chỉ đạo, hướng 
dẫn của chính quyền cơ sở nhằm 
đưa lại hiệu qưả kính tế thiết thực. 


Trong mấy năm qua; việc mạnh dạn 
đưa giống mới vào sản xuất đã đem 
lại kết quả tốt. Thực tế đó chứng tô 
rằng chủ trương sử dụng các giống 
lúa ngắn ngày, có năng suất cao, tạo 
điều kiện tăng thêm vụ lúa và tránh 
né được những diễn biến thời tiết 
không thuận thường xảy ra hãng 
năm (như lũ, hạn), sử dụng những 
giống lúa chống được rầy nâu, hoặc 
chống được một số sâu bệnh khác, 
chịu được phèn. và mặn, cũng như 
đưa một số giống cây trồng khác 
có năng suất cao vào đồng ruộng là 


` 


biện pháp sinh học có hiệu quả lớn 
đối với việc khai thác nông nghiệp 
đồng bằng sông Cửu-long. 

` Về chăn nuôi, ở đây cũng đã xác 
định được giống lợn tốt như giống 
lợn Thuộc-nhiêu ở vùng nước ngọt 
và giống lợn Ba-xuyên ở vùng 
nước lợ. á 

Trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ 

thuật hiện nay còn có nhiều khó khăn, 
những tiến bộ kỹ thuật về giống cây 


_ trồng và con vật nuôi được áp dụng 


rộng rãi sẽ phát huy tác dụng tỐt và 
mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, 


Đầy mạnh công tác bảo vệ thực vật 
và công tác thú y bảo vệ đàn gia súc 
ở đây là một yêu cầu bức thiết. Lâu: 
nay, hằng năm đồng bằng sông Cửu- 
long bị thiệt hại tới hàng triệu tấn 
lương thực do sâu bệnh và hàng chục 
vạn con gia súc do dịch bệnh. Vi 
vậy, mỗi một tiễn bộ kỹ thuật về bảo 
vệ cây trồng và chống dịch bệnh cho 
gia súc cũng sẽ mang lại hiệu quả: 
kinh tế rất thiết thực. 

Việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật ở đây dương nhiên phải làm có 
trọng tâm, trọng điềm cân đối với vật 
tư có được. Đặc biệt cần coi trọng cơ: 
sở hạ tầng, phát triền giao thông vận. 
tải, và mạng lưới phân phối lưu thông 
phục vụ sản xuất, mạnh đạn đầu tư 
cán bộ và kinh phí cho công tác 


nghiên cứu khoa học và ứng dụng 


tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng 
ruộng. 
Trong điều kiện vốn đầu tư có hạmn,. 
muốn khai thác có kết quả tiềm năng 
nông nghiệp đồng bảng sông Cửu- 
long đề tăng nhanh sản lượng và có 
nhiều nông sìn hàng hóa bán cho Nhà 
nước, văn đề cơ bản là phải biết đầu 
tư theo chiều sâu vào các vùng có: 
điều kiện sản xuất thuận lợi, chỉ phí 


_Ít nhất, nhưng đem lại hiệu qui kinh. 


tế nhanh và cao nhất. Cụ thê đối với 
cày lúa, cần phân phối vốn và vật 
tư một cách hợp lý đề bảo đảm sản 
xuất bình thường cho các vùng; từ 
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nay đến năm 1985, cần đành vật tư và 
vốn đầu tư xây dựng hai vùng lúa 
thảm canh cao. 

Một là, vùng ruộng cấy hai vụ lúa 
có khoảng 250000 héc ta. Đày là một 
vùng đất phù sa tốt, có nước ngọi 
quanh nặm, nhân dân đã có kinh 
nghiệm thâm canh và tăng vụ. Năm 
1981, tỉnh An-giang đã có 30 000 héc ta 
đạt từ 9 đến 10 tấn/héc ta với hai vụ 
lúa đông xuân và hè thu. Tỉnh Tiên- 
giang cũng đã có 10000 héc ta đạt tử 
8 đến 9 tấn/héc ta hai vụ lúa một 
năm. Đến năm 1985, nếu được đầu tư 
xây dựng thành vùng lúa thâm canh 
cao sẵn đạt 10 tấn/héc ta 2 vụ lúa một 
năm, vủng lúa này sẽ cho sản lượng 
2,5 triệu tấn thóc. 


Ifai là. vùng ruộng cấy một vụ lúa 
mùủa có 300000 héc ta. ĐẤt ở những 
nơi này tốt, chỉ làm được vụ mùa ăn 
chắc, còn về mùa nắng bị nhiễm mặn, 
cho nên diện tích tăng vụ ở đây chỉ 
đề trồng màu và cây công nghiệp ngắn 
ngày Các tỉnh Hạu-giang, Kiên-giang. 
Minh-hải đã đạt năng suất lúa bình 
quân từ 4 đến 5 tấn một héc ta trong 
năm 1940. Đầu tư thâm canh cho vùng 
lúa này đề đạt 5 tấn/héc ta một năm, 
đến năm 1985 chúng ta sẽ có sản 
lượng 1,5 triệu tấn thóc. 


Tập trung đầu tư thâm canh cho 
hai vùng lúa này (trên điện tích 
550 (00 héc ta ruộng lúa với 800 000 
héc ta gieo trồng), chúng ta sẽ có thề 
thu được sản lượng 4 triệu tấn thóc 
và Nhà nước có thê huy động được 
trong vùng này khoảng 2 triệu tấn 
thóc hàng hóa. Đầy là một hướng đầu 
tư cần số vốn không lớn lắm mà có 
hiệu quả nhanh, chắc ăn, có thê phát 
huy cao khả năng lao động và đất đai 
tại chỗ. | 

Muốn đạt kết quả tốt trong việc khai 
thác đồng bằng sông Cửu-long. nhất 
thiết phái tiến hành hợp tác hóa nông 
nghiệp một cách tích cực và vững 
chắc, phản đấu đến năm 1987 hoàn 
thành hợp tác hóa nông nghiệp ở 
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vùng này với hinh thức chủ yếu là 
tập đoàn sản xuất (có quy mô từ 40 
đến ñ0 héc ta). Trong Quá trình tiến 
hành hợp tác hóa ở đây, lúc đầu. 
những nơi chưa có điều kiện xây dựng 
tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp, thì tồ chức rộngrãi 
tồ đoàn kết sản xuất, tô vần công đồi 
công đề tập dượt và hướng dắn nông 
đân đi đần vào con đường làm ăn tập 
thề. Việc cải tạo quan hệ sản xuất 
trong nông nghiệp ở đây phải đạt 
được mục đích phát triền mạnh sản 
xuất, nâng cao đời sống của nhân dàn 
và đóng góp được nhiều cho Nhà 
nƯỚc. . 


Về mặt quản lý, việc làm thử 
« khoán sản phầm đến nhóm lao động 
và người lao động» cắn cứ vào chỉ 
thị 100 của Ban bí thư Trung ương 
Dâng đã được bà con nông đân ở các 
hợp tác xã và tập đoàn sản xuất của 
thành phố IHlò-Chí-Minh, tỉnh Đồng- 
nai, tỉnh Hạu-giang và ở một số tỉnh 
khác đồng tình và hưởng ứng tích cực.. 
Như vậy. việc khoán sản phầm đến 
nhóm lao động và người lao động 
trong các hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất cần được thực hiện rộng rãi và 
làm ngay tử đầu khi tô chức tập đoàn 
sản xuất. 


Mọi chủ trương và biện pháp khai 


thác nông nghiệp đồng bằng sông Cửu- 


long đều thực hiện trên địa bàn 
huyện. Các huyện ở đồng bằng sông 
Cửu-long nằm trong vùng trọng điềm 
thuộc loại số một về sản xuất lương 
thực và thực phầm của đất nước, cho 
nên việc xày dựng cấp huyện ở đây 
càng có ý nghĩa quyết định đối với 
việc thực hiện chương trình lương 
thực và thực phầm của vùng này. 
Trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ 
thuật còn non yếu, khả năng đầu tư 
và nhập khẩu thiết bị cho nông nghiệp 
của Nhà nước còn rất hạn chế, việc 
tĩng cường và xây dựng cấp huyện ở 
đây càng cấp thiết đề huy động tối 
tiền năng của từng vùng, từng huyện, 


phát huy và tận dụng khả năng về 


đất đai, lao động và cơ sở vật chất 
kỹ thuật sẵn có cũng như tiếp thụ có 
kết quả vốn đầu tư từ trên đưa xuống. 
Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp gắn với phong 
trào đầy mạnh sản xuất nỏng nghiệp 
ở đồng bằng sông Cửu-long chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của việc xây dựng 
cấp huyện ở vùng này. Cấp huyện 
có vai trỏ quyết định như vậy, cho 
nên các ngành, các cấp cần phải có 
kế hoạch và biện pháp cụ thê, khần 
trương góp phản vào việc xảy dựng 
cấp huyện. Soát xét lại quy mô về 
điện tích, số đân và lao động trong 
huyện, tiến hành quy hoạch, trước 
hết là quy hoạch nông nghiệp, xây 
dựng ngân sách huyện, xây dựng 
mạng lưới hậu cần về sản xuất cũng 
như về phân phối lưu thông trên địa 
bàn huyện... 


Việc thực hiện chương trình khai 
thác đồng bằng sông Cửu-long tử nay 
đến năm 1985, đòi hỏi lực lượng lao 
động rất lớn vì mức độ cơ giới hóa 
có hạn. Việc phân bố lại lao động đề 
khai thác nông nghiệp ở đồng bằng 
sông Cửu-long phải gắn với quy hoạch 
phát triền kinh tế của toàn vùng, trước 
hết gắn với quy hoạch và kế hoạch 
phát triền sản xuất nông nghiệp. Việc 
phân bố lại lao động ở đây còn phải 
gắn liền với việc phân bố dàn cư, 
thực hiện yêu cầu phát triên kinh tế, 
chính trị, xã hội và an ninh quốc 
phòng. Phân bố lại lao động và tô 
chức tốt lao động trong từng tập đoàn 
sản xuất, từng hợp tác xã và trên địa 
bàn huyện đề thâm canh, tăng vụ, 
phát triền cả trồng trọt và chăn nuôi, 
mở mang ngành nghề và xây dựng 
thủy lợi, xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho nông nghiệp và từng bước 
xảy dựng nông thôn: mới. Phát huy 
và tận dụng tốt nguồn lao động tại 
chỏ là chủ yếu, bằng cách phân bỗ 


lại lao động trong tửng vùng, phần 
đấu mỗi lao động làm 200 ngày công 
một năm. Mặt khác, cần œó kế hoạch 
chu đáo và chắc chắn điều động và 
sử dụng các nguồn lao động từ các 
nơi khác đến, nhất là đưa số lao động 
(yà cả gia đình) tử các tỉnh đồng bằng 
Bắc-bộ vào các nông trưởng quốc 
doanh và các vùng có yêu cầu bồ sung 
lao động ở đồng bằng sông Cửu-long. 
Tô chức và vận động những người 
lao động và nhân dàn ở các thành 
phố, các tỉnh tham gia xây dựng các 
vùng kinh tế mới, phát triền nông 
nghiệp, sản xuất tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, làm công tác dịch vụ ở 
đồng bằng sông Cưửu-long. Trong việc 
tô chức và phân bố lao động ở đây 
cần chú ý phát triền các hình thức kêt 
nghĩa giữa các tỉnh, huyện, xã, nông 
trường, cơ sở... của đồng bằng sông 
Cửu-long với các nơi khác theo hướng 
người đi trước lôi cuốn người đi 
sau, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, bộ 
đội làm kinh tế ở đâu có thề đem gia 
đỉnh đi theo sản xuất... 


Vừa qua, Nhà nước đã ban hành 
một số chính sách khuyến khích sản 
xuất, bước đầu phát huy tác dụng tốt 
đối với việc phát triền sản xuất nông 
nghiệp. Cần thực hiện tốt các chính 
sách đã ban hành. Đồng thời, căn 
nghiên cứu đề bồ sung một số chính 
sách khuyến khich sản xuất, như: 
chính sách đầu tư, giá cả, thuế, chính 
sách khuyến khích thâm canh, tăng 
vụ, khai hoang, chính sách ưu tiên 
giúp đỡ đối với sản xuất tập thề của 
tập đoàn sản xuất và hợp tác xã, 
chỉnh sách khuyến khích chăn nuôi 
lợn, vịt, chính sách khuyến khích 
cán bộ về làm việc ở huyện, xã và cơ 
sở, khuyến khich cán bộ từ các tỉnh 
miền Bắc vào phục vụ phát triền sản 
xuất và khai thác nông nghiệp Ở H5HỆ 
bằng sông Cửu- KING: 


` 


THẤU S§UỐT TƯ TƯỞNG CỦA HỒ CHỦ TỊCH 
"¬ VỀ TIẾT KIỆM 


ÀHÂN dân ta vốn có truyền thông 
tiết kiệm. Truyền thống ấy được 
-phản ánh trong ca dao, tục ngữ: “làm 
khi lành đề dành khi đau»; «thát 
lưng buộc bụng» v.v. Nhân dàn ta 
cũng đã từng phẻ phán những kẻ có 
thói quen «vung tav quá trán », “ném 
tiền qua cửa sô», “ăn ngày nay 
chẳng nghĩ đến ngày mai »... Qua lịch 
sử 4000 năm đựng nước và giữ nước, 
nhân dàn ta đã cần củ lao động và 
có ý thức thực hành tiết kiệm, đề 
xảy dựng đất nước giàu dẹp và tạo 
nên một cuộc sóng ấm no, hạnh phúc. 
Truyền thống tiết kiệm của nhàn 
ta đã được Hồ Chủ tịch mớ ròng khái 
niệm và đúc thành quy luật kinh tế, 
Người nói: €SChúng ta chỉ có thê xảy 
-dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách làng 
gia sản vuảt và thực hành tiết kiệm. 
Sản xuất mà không tiết kiệm thị khác 
nào gió vào nhà trồng. Cho nén phải 
biết giữ gin của công. Tham 6, lăng 
phí tài sản của Nhà nước, của tập the, 
của nhàn dàn là hành động trộm cập, 
mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ 
bỏ ® (1). 

Trong khải niệm tiết kiệm, HBác chỉ 
rõ khóng chỉ tiết kiệm nguyên liệu, 
nhiên liệu, vặt liệu mà còn phải tiết 
kiệm thì giờ, tiết kiệm sức người, 
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NGUYÊN-NGỌC-NAM 


tiết kiệm tiền của... không chỉ tiết 
kiệm của cá nhân mà còn tiết kiệm 


của tập thề, của nhàn dàn, của Nhà ˆ 


nước, v.v. Bác nói: q@Xếu chúng tq 
khéo tiết kiện sức người, tiền của và 
thời giờ, thị với sức lao động, tiền tài 
của nước ta hiện nay ta có thê tăng 
gia sản xuất gấp bội, mà lực lượng 
của ta về mọi mặt cũng tăng gấp 
bội *(2). Và Người kêu gọi: *Chúng 
tá phải tìm cách sắp xếp tô chức cho 
hợp de Í người có thê làm như 2 
người, Í ngày có thẻ làm việc của 2 
ngày, 1 đồng có thê dùng bằng 2 
dòng ) (2): 

Trong công tác, sẵn xuất, học tập 
không thẻ không nghĩ tới vấn đề tiết 
kiệm thì giờ, Thị giờ đối với chúng 
la cần thiết như cần thức ăn, thức 
uống và không khí dề duy trì sự 
sống. Không có thị giờ sẽ không làm 
được bất cứ còng việc gì, đù công 


việc nhỏ mấy cũng cần phải có thi: 


giờ mới hoàn thành được. Nhưng thì 
giờ lại đi qua rất nhanh mà không 
bao giờ trở lại. Vì vày, ai đã đề lãng 


(1) Hồ-Chí.Minh : Tuyên tập. Nxb Sự thật: 
Hà -nội. 1980. tập IÏ tr, 214. 

(2) Xách đã dắn, tập Ï. tr. 509 — 510, 

(3) Sách đã dẫn. tr. 508. 
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phí thi giờ thì người ấy phải chịu một 
sự mất mái quá lớn mà không có gi 
đền bù được. Hồ Chú tịch thường dẫn 
tục ngữ, ca đao “một phút đáng giá 
ngàn vàng» hoặc «thi giờ là vàng 
bạc » đề nhắc nhở cán bó, nhân dàn 
phải tiết kiệm thị giờ. Trong địp nói 
chuyện với anh chị cm học sinh 
trường cán bộ Việt-nam, tháng IÍ 
năm 1915, Bác đã thân ái phẻ binh 
những anh chị em dến muộn: « Trong 
giấy mời tới đây nói 8 giờ bát dầu, 
bày giờ 8 giờ 10 phút rỏi mà nhiều 
người chưa đến. Tôi khuyên anh em 
làm việc phải cho đúng giờ, vì thời 
_gian quý báu lắm» (4). Trong một 

dịp khác, Người lại nhắc các cơ quan 


Nhà nước, đoàn thề quần chúng, đơn: 


vị quản đội, trường học, v.v. cần 
phải tiết kiệm thì giờ. chống các cuộc 
họp lu bù, không bồ ích. Người nói : 
* Trong mọi công việc, phải tính toán, 
cân nhắc cần thận. «Thi giờ là vàng 
bạc ». Phải kiên quyết chống thói hội 
họp lu bù, mất thi giờ, hại sức khỏe 
mà không kết quả thiết thực ® @). 

Trong lĩnh vực tiết kiệm thời gian, 
C. Mác đã chỉ rõ: tiết kiệm thời gian 
cũng giống như sự phân phối có kế 
hoạch thời gian lao động theo những 
ngành sản xuất khác nhau, vẫn sẽ là 
quy luật kinh tế thứ nhất trên cơ sở 
nền sản xuất tập thê. Bởi vì, trong 
mọi công việc có phân phối kế hoạch 
thời gian lao động cụ thê, chính xác 
không những giúp ta tăng năng suất 
_ lao động mà còn thề hiện tính chủ 
động, làm chủ bản thân, làm chủ thời 
gian đối với công việc mà ta đảm 
nhiệm. Chính vi vậy, Mác và Ăng- 
ghen đã khẳng định tiết kiệm thì giờ 
là nguyên tắc quan trọng nhất của chủ 
nghĩa xã hội. 

Hồ Chủ tịch nhấn mạnh, muốn thực 
hành tiết kiệm có kết quả, trước iiên 
phải tầy sạch nạn tham ô, lãng phí và 
bệnh quan liên. Vị nó là nguyên nhân, 
nguồn gốc đẻ ra tỉnh trạng không tiết 
kiệm trong các cơ quan Nhà nước, 
các cơ sở kinh tế, các đơn vị quân 


- 


đội... Bác nói: «Vi những người vá 
những cơ quan lãnh đạo mức bệnh: 
quan liêu thành thứ có mắt mà không 
thấu suốt, có tai mà không nghe thấu, 
có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ: 
luật mà không nắm vững, kết quả là 
những người xấu, những cản bộ kém: 
tha hồ tham ô, lăng phí » (6) và Người 
khẳng định: « Tham ô là trộm cướp.. 
Lãng phí tuy không lấy của công đút 
túi, song kết quả cũng rất tai hại cho 
nhân dân, cho chính phủ, có khi tai 
hại hơn nạn tham ô® (7). 

_ Tham ô, lãng phí, quan liêu là một 
thứ qgiặc ở trong lòng?, «giặc nội 
xâm » cần phải chống như chống giặc 
ngoại xâm. VÌ sao có “giặc ở trong 
lòng»? Chống nó như thế nào ? Xử 
lý nó ra sao? Bác đã giải đáp cho 
chúng ta những câu hỏi đó. Bác nói: 
® Có những người trong lúc đấu tranh 
thì hàng hái. trung thành, không sợ 
nguy hiềm, không sợ cực khô, không 
Sợ quàn địch, nghĩa là có công uởi 
cách mạng; song đến khi có ít nhiều. 
quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu 
ngạo, xa xí, phạm vào tham ô, lăng 
phí, quan liêu, không tự giác, cho: 
nên lạt biến thành người có tội Uuới 


cách mạng. Chúng ta phải cứu vớt họ, 


giúp họ khỏi phục đạo đức cách: 
mạng. Có những người miệng thì nói: 
phụng sự Tô quốc, phụng sự nhàn 
đàn, nhưng về vạt chất, đễ đàng phạm 


. vào tham ð, lãng phí, hại đến Tô 


quốc, nhàn dàn. Chúng ta phải giáo 


dục họ, dưa họ vào con đưởng cách. 


mạng ®- (6). : 

Tiết kiệm, không có nghĩa là bún 
xin, keo kiệt mà phải có gan chỉ tiêu 
việc đáng chỉ tiêu, có gan xuất công 
quỹ đề xây đựng những công trình 
đáng xày dựng. Bác dạy chúng ta: 


(4) Những lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch, 
Nxb Sự thật. Hà-nội, l956, tập Ì. tr. 57. 

(5) Hö-Chí-Minh : Thực hành tiết kiệm 0à 
chăng tham ô lãng phí, chống bệnh quan liéu, 
Nxb sự thật, Hà-nội, 1981, tr. 38. 

(6), (7) Hồ.-Chí.Minh: Tuyền tập, Nxb Sự: 


"thật, Hà-nội, 1980, tập Ì, tr, 512. 


(8) Sách đã dẫn, tr. 519. 


+9 


‹« liết kiệm không phải là bún xin, 
không phải lÀ xem đồng tiền bằng cái 
trống », gặp việc đáng làm cũng không 
làm, đáng tiêu cũng không tiêu; tiết 
kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ 
và nhân đàn nhịn ăn, nhịn mặc. Trải 
lại, tiết kiệm cốt đề giúp vào việc 
tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản 
xuất là đề nàng cao mức sống của 
bộ đội, cán bộ và nhân dàn. Nói theo 
khoa học, thi tiết kiệm là tích cực chứ 
không phải tiêu cực »s (9), 

Trong chúng ta, có người kht chỉ 
một đồng, một lạng gạo, một chai đầu 
hỏa, một thanh củi... của mình đề làm 
việc gÌ đó thi đán đo, suy nghĩ bàn 
bạc với vợ con có nên chỉ hay không. 


Nghĩa là họ chỉ tiêu rất có kế hoạch. 


tài sản của họ. Còn tiền của, tài sẵn, 
vật tự, nhiên liệu, v.v. của Nhà nước, 
. hợp tác xã, xí nghiệp, công trường, 
nòng trường, lâm trưởng, trường học, 
đơn vị hộ đội, v.v. thị họ dùng bừa 
phứa, thậm chí côn tìm cách đục 
khoét, mang về nhà làm của riêng 
mà không thấy đau lòng. xót đạ. 

- Bác không những dạy chúng ta lý 
luận về tiết kiệm mà bản thân Người 
là tấm gương sáng ngời về tiết kiệm. 
Hác ở, không muôn nhà cao cửa rộng 
mà chỉ một ngôi nhà vền vẹn 2 phòng 
nhỏ; Bác ăn, không cần cao lương, 
mỹ Vị mà chỉ một ít cá kho, bát 
canh, đĩa dưa chua hoặc vài quả cà 
muối đượm mùi vị quê hương; Bác 
mặc, không chuộng lụa là mà « mong 
manh áo vai» như các cụ lão nông 
Việt-nam tá, Trong thời gian ở Việt- 
bác, Đắc thường đặn anh em quản lý 
là ăn uống tuyệt đối không được đề 
thừa hoặc đồ đi. Đồng chí nào mang 
quả về hoặc quả của nhàn dàn gửi 
biểu, phải dành đến bữa mới được 
ăn; nếu có nhiều quà thi đồng chí 
quản lý phải tính giảm bớt gạo nấu 
cơm buồi ấy. 

[.úc sinh thời, Bác không tán thành 
Nhà nước có một chỉ phí nào cho Bác, 
mà Bác thấy không cần thiết. Đồng 
chí Sác-lơ Phuốc-ni-ô đã viết bài đăng 
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báo Nhân đạo (Pháp), số ra ngày 
11-9-1969 kế rằng hỏm 15-7 vừa qua, 
trong cầu chuyện trao đổi, đồng chỉ 
Hỏö-Chíi-Minh còn phản đối mạnh mẽ 
về bất kỷ đề nghị chỉ phí nào trong 
dịp mừng thọ Người 80 tuổi. Và trước 


. khi từ biệt thế giới này, một lần nữa 


Hác lại đặn: «Sau khi tôi đã qua 
đời, chớ nên tô chức điễu phúng linh 
định, đề khỏi lãng phí thì giờ và tiền 
bạc của nhân dân (10). 

Gương tiết kiệm của Bác đã soi 
sáng cho toàn Đảng, toàn dàn, toàn 
quản ta noi theo đề thực hành tiết 
kiệm đề xây dựng đất nước. Trong 
phong trào «kế hoạch nhỏ thiếu 
niên tiền phong » các em đã thu gom 
4 triệu ki lô gam giấy loại đưa vào 
nhà máy giấy sản xuất giấy, vở 
nhằm hạn chế những khó khăn trong 
học tập do nạn khan hiếm giấy gày 
nên. Tính đến năm 1977, đã có hơn 
năm triệu người gửi gần một tỷ đồng 
vào Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa. 
Số tiền đó bằng 1/10 số vốn Ngân 
hàng Nhà nước cho các địa phương 
vay xày dựng và phát triền kinh tế, 
cải thiện đời sống nhân dâu. 

Tác dụng của tiết kiệm đã rõ ràng 
và vỉ vậy tiết kiệm đã trở thành một 
điều ghi trong Hiến pháp nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam: 
q«Nhà nước giío dục và vận động 
toàn đân cần kiệm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội... » (điều 30). : 

Nhà nước quy định và kiềm tra 
chặt chẽ việc sử dụng thời gian, lao 
động, vật tư và tiền vốn trong sản 
xuất, xảy dựng. kinh doanh và quản 
lý hành chính, thực hành chính sách 
tiêu đùng hợp lý. 

Tiết kiệm rất cần thiết cho dàn 
tộc ta—một đân tộc nghèo khồ do bị 
giặc nước ngoài áp bức bóc lột trong 
nhiều thế kỷ. Trải qua hai cuộc chiến 
tranh xâm lược của thực dân Pháp 
và đế quốc MỸ, nền kinh tế nước ta 


(9) Sách đã dẫn, tr. 507. 
(I0) Sách đã dẫn. tập lÌ, tr. 543. 


vốn đã nghèo nàn lạc hậu, bị tàn 
phá nặng nẻ, cho nên càng nghèo nàn 
và Kiệt quệ hơn. Muốn xây đựng chủ 
welhia xã hội, chúng ta phải tăng gia 
sàn xuất và thực bành tiết kiệm. 


ˆ Tiết kiệm cũng rất cần cho các 
nước eó nền kinh tế phát triền và có 
trình độ khoa học và kỹ thuật tiên 
tiến, chẳng ban như ở liên-xỏ, Đại 
hội thứ 26 của Đảng cộng sẵn Liên-xô 
đã đề ra khảu hiệu: «làm kinh tế 
phải tiết kiệm», Toàn bộ bộ máy 
kinh tế cần phải hoạt động phù hợp 
với yêu cầu đó. Và miột trong bốn 
nguồn tiền đề thực hiện kế hoạch 
5 năm thứ 11 về phát triền kinh tế và 
xã hội của Liên-xô là thực hành tiết 
kiệm. Và các nhà kinh tế của l./en-xo 
lính rất: Tiên-xo có đủ các nguồn 
nguyệt: liệu, nhiên liệu riêng tốt hơn 
so Với bất cứ nước công nghiệp 
phát triền nào trên thế giới. Và 
chúng ta cần tiết kiệm các nguồn đỏ 
không phải đề sống còn, mà chính 
là đề phát triền nhanh hơn nữa. 


Ở Cộng hỏa dàn chủ: Dức, người 
ta tính rằng, nếu Lất cả cấc xí nghiệp 
. trong ngành công nghiệp do trung 
ương quản lý đều thực hiện hợp 
lý hóa sản xuất và chỉ cần giảm 
chỉ phí một xu nguyên liệu và tr liệu 
trong việc sản xuất 100 mác hàng hóa 
thì mỗi năm cũng có thê làm lợi cho 
nền kinh tế quốc dàn hơn 20 triệu 
mác. Với số tiền đó có thề dùng đề 
trang bị nhà ở cho 2000 người dàn 
hoặc sử dụng vào việc nuôi dạy 
20000 em tại các trưởng mẫu giáo. 

Ở Hung-ga-ri, nhờ thực hiện tiết 
kiệm nguyên liệu và năng lượng, 
đồng thời sử dụng các phế liệu công 
nghiệp trong kế hoạch 5 năm liung- 
ga-ri có thề tiết kiệm từ 26—28 tỷ 
pho rinh. 

Qua những dẫn chứng trên, chúng 
ta thấv tiết kiệm không những cần 
cho những nước nghèo về kinh tế 
lạc hậu vẻ khoa học—kỳ thuật mà 
cũng rất cần cho các nước giàu và 


khoa học — kỳ thuẠt tiên tiến. 
Trong thời đại ngày nay, tiết kiệm 
khẻng chỉ là một từ đề làm giàu 
kho tàng ngôn ngữ của các dân 
tộc mà nó đã trở thành một quy luật 
phát triển kính tế và nhiều nước dã 
đưa lên thành quốc sách. 

Thấm nhuần sâu sức tư tưởng tiết 
kiệm đề xây đựng chủ nghĩa xã hội 
của Hồ Chủ tịch, trong Báo cáo chính 
trị của Bàn chấp bành trung ương 
Đảng, trình bày tại Dại hội V của 
Đảng, đồng chí Tông bí thư Lê-Duần 
nêu rõ: « Tiờt kiểm là một quốc sách 
lớn, làu dài và phải được quy định 
thành chính sách, chế độ, chỉ tiêu, 
biện pháp cụ thê. Tiết kiệm trên mọi 


- tĩnh vực: xáv dựng eơ bản, sản xuat, 


đời sòng, chỉ tiêu yề quốc phòng, an 
ninh và chi tiêu hành chính. Tiết 
kiêm về mọi mặt: tiền vốn, vạt tư, 
năng lượng, nguyên liệu, thiết bị. 
máy móc, hàng tiêu dùng. thời giau 
và lực lượng lao dòng. Tiết kiệm 


. trong tiêu dùng của xã hội và tiẻêu 
dùng cá nhân, trong chỉ phí của Nhẩ 


nước, của tập thẻ và của -nhân dàn. 
Tuy hiện nav, mức sòng của nhàn: 
đàn lao động nước ta còn thấp, song 
phải thấy rõ rằng chúng ta dang 
tiên dùng quá mức làm ra được. Đo 
là điều không thê chấp nhận. Chúng 
ta phải sống phù hợp 0ới kết quả lao 
động của mình, không tiêu đừng qua 
giới hạn mà mức sat cuất cho phép. 
Phải bảo đảm nhu cầu đời sống, 
nhưng phải biết chịu đựng khó khăn 
đề bảo vệ độc lâp. tự đo của Tô que 
và dành tỷ lệ tích lũy thịch đáng đề 
thực hiện tái sản xuất mở rộng, xây 
dựng cơ sở vật chất—kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội». Đó là những 
phương hướng lớn của quốc sách lớn 
về tiết kiệm. Nếu toàn Đăng, toàn 
dân, toàn quàn ta, triệu người như 
một, đồng tâm thực hiện quốc sách 
đó thi nhất định nước ta sẽ vượt qua 
những khó khăn về kinh tế hiện nay 
và đủ sức xây dựng đất nước ta ngày 
càng giàu đẹp và phồn vinh. 


J] 


Nghiên -cứu 


VỀ (ẤC (UY LUẬT KINH TẾ IRÚNG CHĂNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN 
CỦA THỜI KỲ QUÁ BỘ IÉN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ử NƯỚC TA 


UY luật kinh tế là quy 
luật phát triền của phương 
thức sản xuất, nó quyết 
định việc sản xuất và phần 
phối của cải vạt chất. Quy luật kinh 
tế phán ánh mới liên hệ qua lại của 
các quá trình kinh tế, phản ánh mỗi 
quan hệ giữa người và người trong 
sản xuất, nó phát sinh và hoạt động 
trên cơ sở những điều kiện kinh tế 
nhất định. Quy luật kinh tế cũng 
mang tính khách quan và thuộc về 
quy luật xã hội cho nên sự hoạt động 
của nó phải thông qua hoạt động của 
con ngƯưỜi. 


Trong chủ nghĩa xã hội, con người 
có thể nhận thức được quy luật và 
vận dụng nó đề xảy dựng xã hội mới, 
Nhân thức và vàn dụng đúng các quy 
luật kinh tế giúp chúng ta đẻ ra được 
chính sách kinh tế đúng đạn, tô chức 
bộ máy quản lý kính tế khoa học và 
xay dựng phương pháp quản lý kính 
tế hợp lý; bởi vì quản lý kinh tế 
là khu nói liên các quy luật kinh tế 
với hoạt đọng thực tiên của con 
người. uy nhiên, việc vàn dụng các 
quy luật kính tế đạt kết quả tốt không 
phải dễ đàng mà rất khó khăn, có lúc 
như mò mắm và phải làm đi làm lại 
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'TRÂN - HỖ 


nhiều lần. Dó là vì giữa các quy luật 
đã được nhận thức và hoạt động thực 
tiên của con người thường có một 
khoảng cách rất xa. Mọt trong những 
nguyên PEE3 của tỉnh hình tô chức và 
quản lý kinh tế yếu kém của ta hiện 
nay là chưa nắm vững quy luật kinh 
tế, chưa vận dụng tốt các quy luật 
kinh tế lrong tô chức và quản lý nền 
kinh tế quốc dàn. Những khuyết điềm 
vừa qua về kế hoạch hóa, về (ö chức 
chỉ đạo các mặt của sẵn xuất, phân 
phối, lưu thông, v.v., một phần quan 
trọng bát nguồn từ chỗ chúng ta 
chưa nhận thức và vận dụng tỐt các 
quy luật kinh tế. 


Mỗi quy luật kinh tế đều có cơ sở 
hoạt động của nó. Muốn phát huy tác 
đụng của quy luật kinh tế thì phải 
tạo điều kiện về quan hệ kinh tế cho 
quy luật đó hoạt động. Aluốn tác động 
và ảnh hưởng dến điều kiện hoạt 
động của quy luật phải làm biến dồi 
cơ SỞ kinh tế đã dễ ra nó và việc này 
cũng phải được thực hiện theo yêu 
cản-của quý luật, chứ không thể tủy 
tiền theo ý muốn chủ quan của chúng 
ta. Những thiểu sót, sai lầm nhất thời 
về mặt kinh tế dếéu dân đàn được 
khác phục theo yên câu khách quan 
của quy luật, Chỉ có điều là khi phạm 
thiếu sót, sai lăm thì phải trả giả vì 

` 


đã làm lãng phí lao động và của cải 
vật chất của xã hội. 


Trong điều kiện nền kinh tế còn 
nhiều thành phần, bên cạnh thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh 
tế tw nhân vẫn đang tồn tại, nhưng 
đã có lúc có người muốn xóa bỏ kinh 
tế tư nhân, xóa bỏ thị trường «tự 
do? Có một số cán bộ quản lý đã 
lạm dụng quá nhiều biện pháp hành 
chính đề xử lý những quan hệ kinh 
tế. Đã có lúc họ rất ngây thơ muốn 
dùng những biện pháp như cấm chợ 
ngăn sông, khoanh. vùng, kim chế 
việc lưu thông hàng hóa bình thường 
giữa các địa phương, giữa các vùng 
của đất nước. Do đó, có nơi có lúc đã 
gây căng thẳng về hàng hóa một cách 
giả tạo, ảnh hưởng đến đời sống bình 
thường của nhân dân. Lê-nin đã chỉ 
rö: «Tim cách ngăn cấm, bao vây đến 
cùng mọi sự phát triền của sự trao 
đồi tư nhân... bước phát triền tất 
nhiên phải xảy ra khi đã có hàng 
triệu người sản xuất nhỏ. Chính sách 
ấy là một sự đại dột và tự sát đối 
với đảng nào đã muốn áp dụng nó. 
Dại dột, bỏi vi, về phương điện kính 


tế, chính sách ấy không thê nào thực. 


hiện được ; tự sát vì những đảng nào 
thỉ hành một chính sách nlnr thế nhất 
định sẽ bị phá sản » (1). 


Đề ảnh hưởng đến sự hoạt động 
của các quy luật kinh tế thì phải tạo 
điều kiện cho cơ sở mới về kinh tế 
ra đời, tạo điều kiện cho sự chin 
muồi của những nhân tố kinh tế đề 
trên cơ sở đó mà tác động đến quy 
luật kinh tế. Nếu chúng ta làm kinh tế 
đơn thuần theo nguyện vọng chủ 
quan, thì chẳng những là không tưởng 
mà cỏn gây thiệt hại vẻ làu dài đến 
sản xuất và đời sống. Ăng-ghen đã 
.vạch rõ rằng, việc xã hội nắm lấy 
quyền sở hữu về tư liệu sản xuất chỉ 
trở thành một tất yếu lịch sử mọi 
khi các điều kiện vật chất đề thực 
hiện việc đá đã có sẵn rồi, cũng như 
mọi sự tiến bộ khác của xã hội có thê 


thực hiện được không phải là đo ở 
chỗ người ta đã hiều rằng sự tòn tại 
của các giai cấp là 'trái với chính 
nghĩa, trái với bình đẳng, không phải 
là do ở chỗ chỉ dơn thuần có cái ý 
chí muốn tiêu diệt các giai cấp ấy, 
mà là do những điều kiện kinh tế mới 
nhất định đã xuất hiện. 


Ơ nước tạ hiện nay, đề cho các quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
phát huy tác dụng thị phải thực hiện 
tốt việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với các thành phần kinh tế tư nhân, 
nhất là ở miền Nam, đồng thời xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, nghĩa là tạo ra cơ sở 


“kính tế mới, tạo ra cơ sở vật chất 


khách quan đề các quy luật kinh tế 
xã hội chủ nghĩa phát huy tác dụng 


“Ngày càng mạnh mẽ, 


Sự hình thành quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa mà trước hết là chẽ độ sở 
hữu công công Đề lự liệu sản xuất quyết 
định mục dích của nền sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, đó là điều biện trực liếp sản 
sinh ra các quy luật kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Chính quan hệ sản xuất là điều 
kiện trực tiếp tạo ra các quy luật kinh 
tế, thúc đầy các quy luật đó hoạt động, 
nó biều hiện mối quan hệ giữa người 
và người trongø sản xuất, Quy luật kinh 


- tế phản ánh mối quan hệ bản chất giữa 


người và người trong sản xuất. Khi 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
mới ra đời thì sự hoạt động của các 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
còn non yếu, còn bị hạn chế; quan 


. hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa cảng 


được củng cố và phát triên thì các 
quy luật kinh tế đó càng hoạt dòng 
mộ[ cách mạnh mẽ và đày đủ, 


Quan hệ sản xuất tất yếu phải thích 
ứng với trình độ phát triền của lực 
lượng sản xuất, Lực lượng sản xuất 
phát triển đến một trình độ nào đó 


(Í) VI. lLá-nin: Tuyền tứp, Nxb Sự thật, 
Hà.nội. l959%, quyền 2, phần 2, tr. 502. 
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tì mâu thuẫn với quan hệ sản xuất, 
đòi hồi phải phá vỡ quan hệ sản xuất 


cũ, hình thành quan hệ sản xuất mới, 


trên cơ sở đó sản sinh hệ thống các 
quy luật kinh tế mới. Khi các yếu tố 
của lực lượng sản xuất phát triền thi 
chúng tạo tiền đề vật chất cho sự 
hoạt động của các quy luật kinh tẽ. 
Nhưng chúng ta nên hiều rằng lực 
lượng sản xuất tác động đến các quy 
luật kinh tế một cách chiết quang 
thòng qua quan hệ: sản xuất. Lực 
lượng sản xuất phải thông qua kết qua 
của việc củng cố và hoàn thiện quan 
hệ san xuất đề ảnh hưởng đến phạm 
vị và cường độ hoạt động của các quy 
luật kinh tế. 


Có mọt điềm khác biệt giữa quy 
luật tự nhiên và quy luật kinh tế là : 
quy luật tự nhiên hoạt động một cách 
cứng nhắc. Quy luật (tự nhiên được 
ứng dụng trong những môi trường và 
. điều kiện nhất định, thì người ta có 
thể tỉnh toán chính xác những kết quả 
đạt được. Thí dụ về quy luật bảo toàn 
năng lượng, nếu biết trước được loại 
năng lượng nhất định thi người ta có 
thề tính toán được chính xác kết quả 


sử dụng nó. Hay là người (a cũng có- 


thẻ tỉnh toán chính xác về đường bay 
của các eon tàu vũ trụ hay là các 
thông số của đường bay của máy bay 
tử nơi này đến nơi khác. 


Còn ở các quy luật kinh tế thị 
không những hoạt động thông qua con 
người mà người ta còn khỏng thê tính 
toán được một cách hoàn toàn chính 
xác; quy luật kinh tế hoạt động rất 
mềm dẻo, linh hoạt và đa dạng. Với 
những điều kiện và hoàn cảnh như 
nhau, người ta có thể có những 
phương án khác nhau đề giải quyết 
- vấn đề trong vàn dụng quy luật kinh 
tế. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
trong điều kiện còn sản xuất hàng 
hóa, quy luật giá trị cũng ván hoạt 
động nhưng có thể có nhiều phương 
án tác động đến sự biêu hiện hoạt 
dụng của quy luật giá trị. Cho nên 


sự 
cHỈ 


trong kinh tế ở cùng một điều kiện 
nhất định, các quy luật kính tế hoạt 
động theo nhiều phương án khác nhau. 
Điều này nói lên tính mềm dẻo, tính 


-lính hoạt, tính đa dạng và tính phức 


tạp của sự hoạt động các quy luật 
kinh tế, 


Trong kinh tế, hình như người ta 
không cảm thấy được sự vận dụng tòi 
các quy luật kinh tế, còn khi nền kinh 
tế không bình thường thị người ta mới 
thấy rõ ràng sự hoạt động của các 
quy luật kinh tế, Khi nền kinh tế đang 
gặp nhiều khó khăn, có những biều 
hiện mất càn đối, sản xuất không đáp 
ứng được tiêu dùng, thị trường không 
òn định, vạt giá lên cao... thì người 
ta mới nghĩ đến sự vận dụng chưa tôi 
các quy luật kinh tế, người ta phàn 
nàn, ché trách các nhà: kinh tế. Còn 
khi nào nền kinh tế phát triển bình 
thường, đời sống nhàn dân được ngày 
càng cải thiện thì người ta không cảm 
thấy được sự biều hiện hoạt dộng của 
các quy luật kinh tế, đó là phương 
thức biều hiện tính đặc thù của các 
quy luật kinh tế. 


lội 


Việc nhàn thức và vận dụng cúc 
quy luật kinh tế có ý nghĩa rất quan 
trọng đến công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Xót số người khi nói 


_ ra thi cũng nhác tới quy luật này, quy 


luật nọ,v.v. nhưng trong chỉ đạo thực 
tiên thì lại không đếm xỉa gì đến sư 
hoạt động khách quan của các quy 
luật kinh tế. Do đó, họ đã phạm sai 
làm trong việc quy định một số chỉnh 
sách cụ thê và phương pháp quản lý 
kinh tẻ, gày ra thiệt hại không nhỏ 
trong sản xuất và đời sống. 


Muốn vận dụng tốt các quy luật? 
kinh tế, chúng ta cần nhận rõ điều 
kiện và hoàn cảnh cụ thể trong đỏ 
những quy luật ấy đang hoạt động. 
Quy luật kinh tế nào cùng hoạt động 
trong những môi trường và điều kiện 


kinh tế nhất định, chủ vếu là trình độ 
phát triền của lực lượng sản kuất và 
quan hệ sản xuất của xã hội. Ngoài 
ra, còn tính đến đặc điềm. điều kiện 
lịch sử và trạng thái ý thức xã hội 
của xã hội đó. lliện nay các quy luật 
kinh tế ở nước ta đang hoạt động 
trong những điều kiện và hoàn cảnh 
nào ? 


Trước hết. nước ta đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ, 
các quy luật kinh lế đang hoạt động 
trong một nền kí nh tế còn nhiều thanh 
phan. 


Hiện nay ở nước ta vửa có kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, vừa có kinh tế tư 
bản chủ nghĩa và kính tế cá thê. Ở 
môi thành phần kính tế riêng biệt ấyv 
có một phương thức sản xuất nhất 
định với những quy luật kính tế nhất 
định, thề hiện mỗi quan hệ sẵn xuất 
thích ứng và phù hợp với thành phần 
kinh tế đó. Ngoài ra, do hoạt động tự 
giác của chúng ta, đã hình thành nên 
loại thành phần kính tế hỗn hợp hay 
quá độ (công tư hợp doanh) tồn 
tại ngay trong một ngành sản xuất 
nhất định. 


(iữa các thành phần kinh tế có sự 
khác nhau, thậm chí đối lập nhau và 
các quy luật kinh tế của các thành 
phần đó cũng đấu tranh chống nhau. 
Những quy luật đó tác động lẫn nhau, 
hạn chế nhau, và cuối cùng với việc 
xóa bỏ các thành phần kính tế từ nhân 
thi những quy luật kinh tế tương ứng 
với các thành phần tư nhàn ấy cũng 
không còn nữa. Cho nên quản lý kinh 
tế trong thời Kỷ quá độ là phải giải 
quyết các mâu thuẫn kinh tế của cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa nhằm 
tạo điều kiện xây dựng và phảit triền 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
ngà y càng lớn mạnh. Ơ đây, có những 
quy luật đối lập nhau trong một nền 
kinh tế quá độ như: quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội giữ vị 


“trí chủ đạo trong hệ thống các quy ' 


luật kinh tế xã hội chủ nghĩa, đồng 
thởi, đo cỏn thành phần kinh tế tư 
bản tư nhân cho nên còn quy luật giá 
(rfthặng dư : có quy luật phát triền 
kinh tế có kế hoạch xuất phát từ chế 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất, nhưng vẫn còn quy luật cạnh 
tranh, sản xuất vô chính phủ sản sinh 
từ chế độ tư hữu về tư liệu sẳn xuất 
của kinh tế tư nhân, v.v. Những quv 
luật này đấu tranh và khống chế lần 
nhau trong nền kinh tế của thời kỳ 
quá độ. : 


Trong thời kỳ quá độ, những quy 
luật Kinh tế của chủ nghĩa xã hội tuy 
đã giữ vai trỏ chủ đạo nhưng do nền - 
kinh tế còn nhiều thành phần, các quy 
luật đó chỉ thật sự hoạt động trong 
khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa, vi 
vậy chúng chưa phát huy tác dụng 
một cách đầy đủ và mạnh mẽ. Sự hoạt 
động của: các quy luật kinh tế xã hội 
chủ nghĩa còn bị hạn chế vi.triình độ 
phát triền chưa đầy đủ của lực lượng 
sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội còn non yếu và mức 
độ chin muồi của quan hệ sản xuất 
mới còn thấp. Ộ 


Chúng ta cần nhận rõ fính giưi 
đoạn của thời kỷ quá độ. chú ý sự 
không đồng nhất về cơ sở kinh tế giữa 
các giai đoạn của cả quá trình hình 
thanh phương thức sản xuất xã hội ~ 
chủ nghĩa đề thấy phạm vi mức độ và 
tác dựng của các quy luật kinh tế cũng 


` có sự khác nhau giữa các giai đoạn 


phát triền đó. Chúng ta không được 
phép nhäm lần các giai đoạn trong quá 
trình hình thành phương thức sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, lại cảng không 
nên nhầm lắn thời kỷ quá độ với thời 
kỳ chủ nghĩa xã hội phát triền. Ở nước 
ta hiện nay đang ở chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ, chẳng những 
nền kinh tế đang còn nhiều thành phần 
mà cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội còn non yếu, quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa bước đầu được 
xây dựng, do đó các quy luật kinh tế 


Ð, `. 
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xã hội chủ nghĩa hoạt động côn hạn 
chế là điều tất nhiên. Nhận rõ điều 
này, chúng ta càng chú ý đến việc tiếp 
tục đầy mạnh còng cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và đấu tranh chống 
những mặt tiêu cực của kinh tế tư 
nhân, đồng thời ra sức củng cố và 


phát triền quan hệ sản xuất xã hội , 


chủ nghĩa. 


Hai là, các quụ luật kinh tế hoạÌ 
động trong nền kinh tế đung từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Ở nước ta, các quy luật kinh tế 
xã hội chủ nghĩa được sản sinh trên cơ 
Sở quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
còn non yếu vỉ quan hệ sản xuất mới 
này đang dựa trên nên sản xuất chủ 
yếu còn là lao động thủ công. Nước 
ta về cơ bản chưa có cái cốt vạt chất 
của xã hội mới, cho nên các quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa chưa có cơ 
sở vững chắc đề hoạt động một cách 


bình thưởng và đảầy đủ. Chúng ta. 


'không ngạc nhiên khi thấy sự mất cân 
đối nghiêm trọng trong nên kinh tế 
đang làm cho sự hoạt động của quy 
luật phát triền có kế hoạch bị hạn chế, 
quy luật năng suất lao động tăng lên 
không ngừng và quy luật phân phối 
theo lao động cũng chưa thể phát huy 
tác đụng một cách đầy đủ. 


1a là, nên kinh lễ nước Íq ừu ra 
khỏi cuộc chiến tranh làu dài chống 
ngoại ràm chưa được bao lâu, hiện na 
chúng ta đang chống lạt một kiều chiến 
tranh phá hoại nhiên mặt của kẻ dịch, 
uà phút luôn luôn sẵn sàng chiến dàu 
chòng chiến tranh xâm lược qu mô 
lớn đè bảo 0ệ Tồ quốc. 


Trong thời gian qua, chúng ta vừa. 


khắc phục những hậu quả rất nghiêm 
trọng của chiến tranh, vừa khôi phục 
và phát triên kinh tế, đời sống của 
nhàn dân côn thấp. Chỉ tính riêng 
trong bảy năm qua, chúng ta đã tiến 
hanh chiến tranh giữ nước gản ba 
năm, dã động viên một phản quan 
[Trọng sức người sức của vào cÔng cuộc 
bảo vệ Tổ quốc, đo đó nhiều chỉ tiêu 


- 
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kế hoạch 5 năm thứ hai không thề 
triền khai thực hiện một cách bình 
thưởng. Diều đó chứng tỏ rằng, ở 
nước ta các quy luật kinh tế xã hội 
chủ nghĩa đã phải hoạt động trong 
những điều kiện kinh tế rất không 
bình thường, và điều này có thề còn 
kéo dài trong một thời gian nữa 


Đốn là, trình độ tồ chức 0à quản 
lj kinh †£ của chúng la còn non uếu. 


Cái ưu thế của quan hệ sản xuất xã 
họi chủ nghĩa là được Nhà nước 
chuyên chính vô sản, công cụ sắc 
bén bảo đảm cho thẳng lợi của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo 
vệ và tạo điều kiện thuận lợi đề phát 
triên. Nhà nước xã hội chủ nghĩa phát 
huy chức năng tồ chức và xày dựng 
của mình đề hình thành và tăng cường 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa nhằm 
phát huy tác đụng của các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội. 

Nhà nước chuyên chính vô sản 
thực hiện kế hoạch hóa nền kinh tế 


quốc dàn nhằm sử dụng tót lao động, ˆ 


đất đai và mọi tư liệu sản xuất biện 
có, khai thác nỮữững tiềm năng của 
đắt nước đề thúc đầy nền sản xuất xã 
hội chủ nghĩa phát triền. Yêu cầu của 
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội đòi hỏi như vậy và nếu chúng ta 
thực hiện tốt việc kế hoạch hóa nền 
kinh tế quốc dân thì sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho các quy luật kinh tế đó 
phát huy tác đụng. Nhà nước chuyên 
chính vô sản nắm vững và vận dụng 
các quy luật kinh tế đề quy định các 
chinh sách cụ thê, đồng thời tô chức 
bộ máy, hệ thống phương pháp quản 
lý kinh tế và thực hiện các chính 
sách đó có kết quả. Mặt khác, nến cơ 
chế quản lự kinh tế được xây dựng 
trên cơ sở vàn dụng tốt các quy luật 
kinh tế thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
cho các quy luật kinh tế phát huy tác 
dụng tốt. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, 
chuyên chính vò sản bị buông lỏng 
trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên mặt 


“b . — 


„” à— 


trận phản phối lưu thông, trình độ tô 
chức và quản lý kinh tế của chúng ta 
còn non vếu. « Một mặt chúng ta chủ 
quan, nóng vội, đề ra những nhiệm 
vụ và chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước 
quá cao so với khá năng, những chủ 
trương sản xuất, xây dựng, phân phối, 
lưu thông thiếu căn cứ xác đáng. dẫn 
đến lãng phí lớn về sức người, sức 
của ; mặt khác chúng ta rất bảo thủ, 
trí trệ trong việc chấp hành đường 
lối của Đảng và nhiều nghị quyết của 
Trung tương » (2) “Trên những mặt 
nhất định, khuyết điềm, sai lầm về 
lãnh đạo và quản lý là nguyên nhân 
chủ vếu gây ra hoặc làm trầm trọng 


thêm tỉnh hình khó khăn về kinh 
tlẾ và xã hội trong những năm 


qua » €3). 


Một khuyết điềm nồi bật là chúng 
ta vận dụng chưa tốt quự luật quan 
hệ sản xuất phù hợp 0uới lrình độ 
phát triền của lực lượng sản xuải. 
Điều đó đã thể hiện rõ ở việc quy 
định hình thức và quy, mô các hợp 
tác xã nông nghiệp quá lớn ở miền 
Bac trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ 
thuật còn yếu và trỉnh độ quản lý 
của ta eón thấp, do đó chưa thúc đầy 
được hiệp tác lao động và phân công 


cho nên sản xuất chậm phát triền. 


Mặt khác, do chưa sử dụng tối các 
đòn bầy kinh tế trong sản xuất cũng 
như trong phân phối và lưu thông 
cho nên chưa kích thích mạnh mẽ 
nền kinh tế phát triền. 


Gần đây, chúng ta đã điều chỉnh lại 
quy mô hợp tác xã nông nghiệp và 
đội sản xuất thích ứng với trình độ 
lực lượng sẵn xuất. Trong diều kiện 
cơ sở vật chất, kỹ thuật của hợp tác 
xã còn thấp thì việc thực hiện nguyên 
tắc phân phối theo lao động dưới hìnir 
thức *® khoán sản phầm đến nhóm lao 
động và người lao động ® bằng cách 
trả công lao động có gắn trách nhiệm 
và lợi ích của người lao động với 
sản phầm cuối củng một cách trực 
tiếp. là phủ hợp với tình hình trước 


.cñng chưa 


mát hiện nay cho nên đã thúc đầy 
sản xuất nông nghiệp phát triên. 
Trong những năm qua, quy luật giả 
lrị cũng hoại động một cách không 
bình [lường ĐỀ oiệc sản xuất hàng hóa 
Đà lưu thông hàng hóa ở trạng thái 
kinh tế không bình thường. Do nhiều 
nhìn tố khách quan và do việc vận 
dụng quy luật giá trị của bộ máy 
quản lý kinh tế có khuyết điềm cho 
nên chưa kích thích được sìn xuất và 
lưu thông hàng hóa phát triền nhằm 
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những 
chỉ phí sản xuất của hàng hóa và các 
điều kiện kinh tế đã thay đổi nhưng 
do bảo thủ cho nên giá cả hàng hóa 
đã cố định trong một thời gian dài, 
đó: là điều không hợp lý. Nhưng khi 
khuyết điềm này bị phê phán thi 
lại phạm ngay khuyết điềm khác là 
chủ quan, nóng vội, thiếu cản nhắc 
một cách toàn điện trong việc giải 


quyết vấn đề giá cả. Chủ trương 
của Đừng và Nhà "nước về điều 


chỉnh giá là cần thiết và đúng đắn, 
nhưng trong tô chức thực hiện dã sai 
lãm : tính toán sai về một số mức giá. 
công bố và thí hành giá mới thiếu 
chuin bị, cưưa phối hợp ăn khớp giữa 
kế hoạch, tài chính, giá cả và thương 
nghiệp. Hỗễ ở đâu còn đuy trì hệ thống 
phương pháp quản lý kinh tế có tính 
chất quan liêu bao cấp và khi nào 
việc sản xuất và lưu thông hàng hóa 
không căn cứ vào hao phí lao động 
xã hội cần thiết thì quy luật giá trị 
hoạt động được bình 
thường. Cần đầy mạnh sản xuất và 
lưu thông hàng hóa theo những 
nguyên tắc kinh doanh xã hội chú 
nghĩa đề thực hiện tốt việc quản lý 
trên cơ sở những yêu cầu của các 
quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


(2 Phương hướng. nhiệm vụ và những 
mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 
năm (Ì9BI — 1985) và nhứng nám 80 ›, Tạp 


-chí Cạng sản số 4 — 1982. tr. 96. 


(3) * Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội V s. Tạp cảí 
Cộng sản số 4 — 1992. tr 23, 30. 
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Nhược điểm có ảnh hưởng quan 
trọng đến sự hoạt động các quy luật 


kinh tế của chủ nghĩa xã hội là năng, 


suấi lao động ở nước †q rãi thấp. Nó 
ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động 
của sản xuất và đời sống xã hội, hạn 
chế tác dụng của quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. Do năng 
suất lao động thấp cho nén chưa có 
đủ sản phầm cần thiết cho người lao 
động, do đó cũng không có sản phim 
thặng dư đề tích lũy và nàng cao 
phúc lợi xã hội. 


Năng suất lao động thấp dẫn đến sẵn 
phầm xã hội ít, thiếu lương thưc, thiếu 
nguyên liệu, thiếu hàng tiêu dùng, gây 
ra mắt càn đối nghiêm trọng Øiữa cụũng 
và cầu, giữa sản xuất và tiêu đùng cho 
nên quy luật phát triền có kế hoạch 
chưa phát huy được tác dụng tôi trong 
nền kinh tế quốc đàn. Thời gian qua, 
đo nắng suất lao động quá thấp cho 
nên chưa thê hoàn toàn lấy lao 
động làm thước do đề thực hiện quy 
luật phản phối theo lao động mà còn 
_ phải thực hiện một phần chế độ cung 
cấp. Hiện na y việc phân phối vật phầm 
tiêu dùng được từng bước cải tiến đề 
thực hiện đầy đủ việc phân phối theo 
lao động nhằm thúc đầy sản xuất 
phát triền. 


Auốn vận dụng tốt các quy luạt 
kinh tế, chúng ta cần chú ý một số 
vấn đề sau đây: 


Thứ nhất, nhận thức đúng dẳn đối 
Uới các qui luật kinh lế đang hoại 
động Irong chặng đường đâu tiên của 
thời kụ quả đọ. 

Muốn vận dụng các quy luạt kinh 
tế, trước hết chúng ta cần nhận thức 
đúng đắn, nắm vững yêu cầu khách 
quan, tác động và đặc điềm hoạt động 
của từng quy luật kinh tế trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ, 
trong đó cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa đang điễn ra gay gát. Môi 
quy luật kinh tế hoạt động ở mỗi giai 
đoạn một khác, cho nên khi vận dụng 
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cần chú ý nhận rõ đặc điềm của nó ở 
tửng giai đoạn cụ thề nhất định. Nhân 
thức dúng đắn các quy luật là điều 
kiện và tiền đề đề vận dụng tốt các 
quv luật đó, bởi vì khi chúng ta đã 
nhận thức đứng về mặt lý luận thi tạo 
điều kiện và khả năng rộng lớn đề 
vận dụng các quy luật kinh tế vào 
thực tiền quản lý nền kinh tế ở nước 
ta. 

Thứ hai, nhận rồ những đặc điềm 
của trình độ phát triền lực Hượng sản 


Tuấi 0d quan hệ sản xuất trong phương ` 


thức san cuất hiện na. 


Can xác định đúng trình độ phát 
triển lực lượng sản xuất và mức độ 
chín muỗi của quan hệ sẵn xuất xã hội 
chủ nghĩa hiện nay, không chủ quan, 
nóng vỏi, không cưỡng ép ấp dụng 
những hinh thức và biện pháp không 
phù hợp với điều kiện kinh tế hiện 
nav. Mọi việc quản lý kinh tế có tính 
chất chủ quan và nóng vội đều dẫn 
đến thiệt hại không nhỏ trong kinh tế, 

Thứ bu, nhàn rõ mục liên, nhiệm 
Đụ phát triền kinh tế bà yêu cầu của 
nhiệm 0ụ chữnh trị [rong từng giai đoạn 
nhất định. Đấy Tà một căn cứ rất quan 
trọng đề quy định những hình thức 
và biện pháp quản lý kinh tế nhầm 
đạt cho được các mục tiêu kinh tế — 
xã hội, thực hiện cho được các nhiệm 
vụ kinh tế và chính trị đo Dăng đề ra. 
Mọi sư vận dụng các guy luật kinh tế 
đều phải bám sát và phục vụ các mục 
tiêu và nhiệm vụ kinh tế,xã hội trong 
ò năm 19081 — 1955 và những năm SƠ. 


Thử tư, cần phải chọn 0à sử dụng. 


những hình thức kinh lẻ thích hợp: 
Các quy luật kinh tế đều phải thông 
qua các hình thức kinh tế mà biều 
hiện ra. Một quy luật có thê biều hiện 
ở nhiều hình thức kinh tế; một hình 
thức kinh tế có thê là sự biều hiện của 
nhiều quy luật, bởi vỉ các quy luật 
kinh tế của một phương thức sẵn xuất 
đều vận động và phát triền một cách 


"tông hợp, do đó chúng ta cần biết 


pận dụng đồng bộ uà lồng hợp các quụ 


mm mm mmAẾPU 


luật kinh té. Hinh thức biều hiện của 
quy luật giá trị không chỉ là giá cả 
mà cỏn là lợi nhuận, hạch toán kinh 
tế.v.V. Tiền lương chẳng những là 
biều hiện của quy luật phân phối theo 
lao động mà còn là sự thê biện của 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội, quy luật tăng năng suất lao 
động không ngừng... Có những hình 
thức kinh tế rất thích hợp ở giai đoạn 
này nhưng lại không còn phù 
trong giai đoạn khác, đó là do những 
điều kiện kinh tế đã thay đôi. Cho nên 
chúng ta không nên bảo thủ khư khư 
giữ mãi một hình thức cõ định mà cần 
sử dụng một cách mềm dẻo và linh 
hoạt tính nhiều về của những hình 
thức đó. 

Một nhược điềm lâu nay trong quản 
lý kinh tế của ta là chưa nghiên cứu 
phát hiện được nhiêu hình thức kinh 
tế và cũng chưa biết chọn được những 
hình thức kinh tế thích hợp đề phản 
ánh đúng bản chất của quy luật kinh 
tế. Muốn chọn những hình ' thức kinh 
tế được đúng, chúng ta cản xuất phát 
tử đặc điềm của nẻn kinh tế, trình độ 


phát triền của lực lượng sản xuất, 


mức dò chín muỗi của quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, cơ cấu kinh 
lế v.v. 


Thư năm, +tâu dựng cơ chế qurỉn TÚ 
kinh tế một cách hợp lú. 


Vừa qua, cơ chế quản lý kinh tế 
mang nặng tính chất quan liêu bao cấp 
đã kim hãm sẵn xuất, do đó đã hạn 
chế việc phát huy tác dụng của các quy 
luật kinh tế xã hội chủ nghĩa. Một số 
chỉnh sách cụ thê, nhất là về phân 
phối lưu thông ban hành từ lâu, 
gàn đày từng bước có được bồ sung 
và sửa đồi, song vẫn côn chưa được 
đồng bộ. Chúng ta cần vận dụng các 


quy luật kinh tế vào tỉnh hình thực tế. 


ở nước ta đề quy định đúng đắn các 
chỉnh sách kinh tế. Các chính sách 
kinh tế phản ánh yêu cầu hoạt động 
của các quy luật kinh tế và nhiệm vụ 


hợp 


cụ thê trong từng giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng tà 
cìn xuất phát từ trình độ phát triền 
của lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất hiện tại mà hình thành một 
cơ chế quản ]ý kinh tế hợp lý. 


Bộ máy tô chức quản lý kinh tế 
hiện nay quá công kênh nhưng kém 
hiệu hre ; cần bộ chưa được bố trí một 
cách hợp lý và chậm được bồi dưỡng 
vẻ quản lý kinh tế, do đó chưa vận 
dụng tốt các quy luật kinh tế. Các 
chính sách kinh tế đều do cán bộ của 
bò máy tô chức thực hiện, cho nên 
Irong khi xảy dựng các chính sách 
kinh tế, phải đồng thời xây dựng bộ 
máy tô chức quản lý kinh tế thi mới 
vận dụng tốt các quy luật kinh tế. 


Vừa qua, chúng th đã phạm những 
kbuyết điểm và sai lãm trong quản lý 
kinh tế, xã hội, là do nhiều nguyên 
nhân nhưng «xét cho cùng là do chưa 
thật sự nắm chắc quy luật của quá 
trình tiến từ sẵn xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa * (4). Cần phải 
«Chống quan liệu 0à bdo thủ, đề sớm. 
có: các kế hoạch, chính sách, chẽ độ 
và cách quản lý phủ hợp với quy 
luật kinh tế và đặc điềm nền kinh tế 
nước ta» (5). Mạt khác, trong việc 
quản lý kinh tế cần phải đứng 0pững 
trên lạp trường bà quan điềm của chủ 
nghĩa + hội, tuần theo nghiêm ngặt 
nguyên tc tập trung dân chủ, bảo 
đâm cho nền kinh tế nước ta phát 
triền theo đúng phương hướng của 
chủ nghĩa xä hội. Chúng ta cần nắm 
vững quy luật kính tế và kiếp thức 
vẻ quản lý kinh tế, vận dụng đúng các 
quy luật kinh tế đề tô chức và quản 
lý tốt nèẻn kinh tế nước ta. 


(4) Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội V. Tạp chí Cộng 
sản, số 4-1982, tr 30. 

(5) Đáo cáo về xây dựng Đảng của Ban 
chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội V, 
Tạp chí Cộng sản. số 5 = 1982. tr.21. 
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BUẦN KẾT QUÂN DÂN TRÊN (HIẾN TRƯỜNG TÂY-NGUYÊN 
TR0N( CUỘC KHÁNG CHIẾN (HỖNG MỸ, CỨU NƯỚC 


Trung tướng HOÀNG-MINH-THẢO 


Vấn đề xây dựng, cúng cố và phát 
triền tỉnh đoàn kết quân dân là một 
nhiệm vụ lớn của quân đội. Đó là văn 
đề thuộc về đường lõi và nguyên tắc 
của Đẳng. Nhân dàn là cơ sở của mọi 
sức mạnh: Dân là gốc: rễ, quản là cành 
ngọn. Chủ tịch Hỏ-Chi-Minh nói: 

® Nước lấy đàn làm gốc... 
.„ Muôn người như mọt 
Quân tốt dân tốt 
Muôn sư đẻu nên 
Gốc có vững cày mới bén 
Xây lầu thắng lợi trên nén nhàn 
| đàn»(l). « 

Trong cuộc kháng chiến chống 1ÿ. 
cứu nước của nhân dàn ta, những 
tháng lợi về mọi mặt của các lực 
lượng vũ trang và các dàn tọc Tây- 
nguyên đều gán liền với việc chăm lo 
xây dựng vững chắc và phát huy 
mạnh mẽ truyền thống đoàn kết nhất 
Irí giữa quản đội và nhàn dàn các 
đàn (ộc. 

Trước mọi thử thách khốc liệt của 
cuộc chiến tranh cũng như trước 
những âm mưu thủ đoạn chia rễ vô 
cũng xáo quyvệt của kế thủ, quân với 
đần vẫn luôn cùng một ý chỉ đấu tranh, 
Dù khó khản gian khô bạo nhiêu, 
bọ đội B3 €PFày-nguyên) và các dàn 
tộc Tây-nguyên vẫn đoàn kết gắn bó. 
Tỉnh cắm cách mạng sáng ngời đó đả 
trở thành truyền thống và phẩm chất 
tốt đẹp của quân đội và nhàn đàn các 
đân tộc trên dài đất Tây-nguyen bài 
khuất. Do có sự đoàn kết đỏ mà các lực 
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lượng vũ trang cách mạng và cúc đàn 
tọc Tàyv-nguyên đã đưa cuộc cách 
mạng tiến lên mạnh mẽ, đi từ tháng 
lợi này đến thắng lợi khác, hoàn 
thành xuất sác những nhiệm vụ chính 
trị và quản sự mà Daăng giao phó: 
giải phóng Tâv-nguyên, mở đầu cuộc 
tông tiền công chiến lược mùa xuân 
năm 1975, góp phần cùng cä nước đưa 
sr nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải 
phóng miền Nam đến toàn thẳng. 


* 


Tây-nguyên là một vùng có vị trí 
chiến lược rất quan trọng. Ngày từ 
buổi đầu đặt chân xâ¡n lược nước ta, 
thực đản Pháp trước đày cũng như 
đế quốc Mỹ vừa qua đều rất coi trọng 
địa bàn có tính chất chiến lược sống 
cÒN HàV,. 

Sống trên địa bàn đất rộng, người 
thưa, núi rửng hiểm trở, nhàn dàn 
Tày-nguyên, khi chưa có cách mạng. 
vô cùng cực khô. Nhưng với bản chất 
kiên cường, ngay thẳng, thật thà. do 
phải đấu tranh quyết liệt với thiên 
nhiên và ách áp bức của quản xâm 
lược, các đàn Lộc Tày-nguyên đã đoàn 
kết gắn bó với nhu trong cộng đồng 
chung kiên quyết đấu tranh chính 
phục thiên nhiên và chồng giặc ngoại 
xàm đề tồn tại và phát triển. | 

Từ khi Đảng ta ra đời, ánh sáng 
của Đăng đã chiếu rọi đến núi rừng 


(1) Hš-Chi-Minh : Tuyền tập. Nxb Sự thật, 
Ha-nội, 1980. tập Ì. tr. 431. 
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Fav-nguyên, đến đáyv lòng đồng bào 
"ác đàn tộc Tày-nguyên. Chính sách 
đoàn kết và bình đăng øiữa các đân 
tộc của Đăng, sự quan tìm sắn sóc 
của Bác Hỗ đã khơi đạyv những truyền 
thong tốt đẹp, đã tạp hợp và phát 
huy cao độ sức. mình to lớn của các 
đàn tọc Tảy-nguyên trong sự nghiệp 
đầu tranh giải phóng dàn tộc và bảo 
vệ Tö quốc, 

Trong điều kiện như vàv, Mặt trận 
Taăyv-nguyên (mặt trận B3) được thành 
lắp để thực hiện sứ mạng về vàng mà 
Dáng và quản đội giao cho: xây đựng 
Tày-nguyên thành chiến trưởng dành 
tiêu diệt lớn để cũng ©€õö và mở rộng 
'tạn eứ địa rừng núi ở vùng biên giới 
bà nước Đông-dương. Àlặt trận Tày- 
nguyên là một khối chủ hrc vừa tác 
chiến eơ động, vừa đứng chan Lại chó 
làm nòng cốt thúc đầy hà thứ nIUẬN 
phát triển. 

Để thực hiện nhiệm vụ cách mạng 
đỏ. trong quá trình xày dựng lực 
lượng vũ trang ở Tày-nguyên, đẳng 
ủy và Bộ tư lệnh Mặt trận (2) cùng 
với đảng bộ địa phương đặc biệt quan 
tìm đến việc xảy dựng, củng cố và 
phát huy sức mạnh quản với dân một 


ŸÝ chí, đặc biệt coi trọng và thường: 


xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ 


và dóng bào các đàn tọc qudát triệt 


sản sức đường lối cách mạng của Đảng 
Đủ nhiệm pụ của chiến Trường. Xdu 
dựng khối đoàn Rẽt quản dừn pững 
chúc tạo nên sức mạnh (lô chiến thẳng 


ke lhù, hoàn thành nhiệm ðục tiểi 
phòng Tủy-nguyén là tràeh nhiệm 


chỉnh trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ các 
lực lượng vũ trang và đông bào các 
đạn tộc Taây-nguyẻn. 

Thực hiện chủ trương ấy, đàng ủy 
Mật trận coi việc quản triệt chính 
Sích đàn tộc và xây dựng khối đoàn 
kết toàn dân của Đăng là một nhiệm 
vụ chính trị rất quan trọng cửa mỉnh. 
Đảng ủy Mặt trận chú trọng giáo dục 
cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sùu 
sắc rằng nhân dàn các dàn tếc Tày- 
nguyên là người làm chủ đất nước, 


"phải được quản triệt. Có 


là nguồn sức mạnh của quân đội. Quản 
đội là con em cla nhân đân, từ nhân 
đàn mà ra, vì nhân đàn mà chiến đấu, 
VÌ Vậy các cấp ủy Đăng phải giáo 
đục cho cán bộ và chiến sĩ tỉnh cảm 


giai cấp, véu mến nhàn dân, quý 
trọng dòng bào các dân tộc Tày- 


nguyên, những thành viên của cộng 
đồng các dàn tộc Việt-nam, cùng cóé 
chung lợi ích và nguyện vọn”, có 
chun# mục tiêu chiến đấu chống đè 
quốc ÀIÿ# xảm lược và bê lũ tay sai. 
giải phóng Tô quốc. 

Qua thực tiến chiến đấu và Xây 
đựng, tỉnh cam ấy đản dân thấm sàu 
vào máu thịt của mỗi cân bộ, chiến sĩ 
tác lực lượng vũ trang Tày-nguyên., 
Tuy sinh ra và lớn lên ở kháp các 
địa phương trong cá nước nhưng đã 
vẻ dày cùng chiến đấu, môi người 
đếu đã thật sự gán bó với Tày-nguyvên, 
coi Tây-nguyên như quê hương mình; 
coi đồng bào các dàn tộc Tày=nguyên 
như những người ruột thịt của mình. 
Có những đơn vị nhiều cán bộ, chiến 
Sĩ là người dân tộc Tây-nguyên ; tất 
œđđ đêu đông lòng nguyện chiến đấu 
đề giải phóng Tày =nguyên, giải 
phóng đồng bào khỏi cảnh áp bức, 
đói nghèo, lạc hậu. Đoàn kết,quản dân 
ở Tàv-nguyên về thực chất là văn đề 
đoàn kết các đân tóc, Điều cốt lỗi là 
phíẩicó tỉnh thần bình đẳng dân tộc, có 
thái độ vêu quý, tồn trọng và thật thà 
trong các môi quan hệ, Vị vậy, piệc 
quản triệt đầu đủ 0à thực hiện nghiêm 
lúc chính sách dạn tộc của Đang là 
tội nhiệm pụ cực ÈÙ quan Trọng của 
các lực Tượng ĐR trang nhàn dàn. 
Đăng ủy và Hộ tư lệnh XIặt trận xác 
định: trước hết ngay trong nội bộ các 
đơn vị, rồi đến trong quan hệ với địa 
phương. chính sách đàn tóc của Đăng 
đoàn kết 
nhất trí trong đơn vị thị sức chiến 
đầu của bộ đội mới mạnh, Có được 
nhàn dàn đoàn két giúp đỡ, lực lượng 
vũ trang mới đứng vững và phút huy 

(2) Từ đây tòi xin viết Mặt trần đà chỉ 
Mặt trận Tau-nguuên - H.M.T. 


được sức mạnh của đòn tiến công 
quàn sự trên chiến trường đánh tiêu 
diệt quân địch, 

Suốt trong quá trinh xây dựng lực 
lượng, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Mặt 
trận đã dày công giáo dục cho cán bộ, 
chiến sĩ thấm nhuần chính sách đoàn 
kết, tôn trọng, binh đẳng giữa các dân 
tộc của Đẳng, đấu tranh nghiêm khắc 
chống mọi biều hiện coi thường người 
đàn Lộc, coi thường địa phương. thiếu 
tín tưởng vào lực lượng vũ trang địa 
phương, vào cán bộ và đồng bào các 
đâu tộc thiêu số hoặc ỷ vào hoàn cảnh 
chiến tranh đề vi phạm tập quán cô 
truyền, tín ngưỡng, tài sản của nhân 
đân. Vì những nhận thức tư tưởng 
không đúng đó thường dẫn đến các 
hiện tượng kỷ thị dân tộc, vi phạm 
ký luật trong quan hệ với nhân dân, 
gây mất đoàn kết, làm tồn thượng 
đến bản chất tốt đẹp của quân đội, 
gàyv ảnh hưởng xấu tới sức mạnh 
chiến đấu của đơn vị, tới việc thực 
hiện nhiệm vụ chỉnh trị và quân sự 
trên chiến trường. 

Qua học tập và nhất là qua thực 
tiên chiến đấu và sinh hoạt, 
đồng cam,eong khô với nhân dân đề 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và quân 
sự của mình, các cán bộ và chiến sĩ 
ta càng thấy rõ tỉnh thần triệt đề cách 
mạng, nghị lực phi thường cũng như 
những hy sinh không bờ bến của đồng 
bào các dân tộc Tàầy-nguyên trong sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Điều đó 
đã tác động mạnh mẽ tới tình cảm và 
Ý chí chiến đấu của lực lượng vũ 
trang trên chiến trưởng, góp phần 
bỏi dưỡng nghị lực và quyết tâm 
chiến đấu của bộ đội. Nếu khòng 
phải la chủ nhân thật sự của chiến 
trường, không gán bó máu thịt với 
nhân đàn thì không thề có đủ sức 
bền và độ nhạy đề hoàn thành hàng 
loạt công việc nặng nề và phức tạp 
đặt ra trước chúng ta trên chiến 
trường. 

Có những lúc địa phương gặp khó 
khăn, đồng bào đói kém, bệnh tật, bộ 
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đội đều quan tâm giúp đỡ, mặc dù lúc 
đó bộ đội cũng đang gặp khó khăn 
rất lớn. Nhiều đơn vị đã tự nguyện 
nhịn ăn, bớt mặc chia sẻ khó khăn 
với nhân dân. Gương người cán bộ, 
chiến sĩ œ@Bok Hồ ? với những cử chỉ : 
cát bớt cánh tay áo của mìỉnh, mặc 
cho muỗi và vắt rừng đốt, gạn lọc 
tửng mãnh vải đề dành may áo quần 
cho trẻ em... được đồng bào vô cùng 
cảm kích. Có lúc đảng ủy Mặt trận 
phải huy động hàng nghìn tấn gạo, 
muối trong cơ số dự trữ đề chỉ viện 
khẩn cấp cho nhân dân chống đói, 


uy động giúp dân hàng vạn mét vải 


và nhiều tấn thuốc chữa bệnh. - 


Điều đó đã cồ vũ mạnh mẽ đông 
hào các dân tộc Tây-nguyên hăng hái 
tham gia chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu. 


Trong trường hợp gặp khó khăn, 
Bộ chỉ huy Mặt trận cần huy động 
lương thực đề mở chiến địch, nhân 
dân đã tự nguyện đóng góp, có lúc 
đến 70 — 805% tông số lương thực thu 
hoạch được của minh. (3) Trường hợp 
đột xuất, khi bộ đội đang chiến đấu, 
thiếu gạo phải nhịn đói, nhân dân cả 
hu yện động viên nhau ăn rau rừng ,củ 
rừng thay cơm hằng tháng trời đề 
đành toàn bộ lương thực đưa ra phía 
trước cho bộ đội, nuôi dưỡng thương 
bệnh bình. Hinh ảnh những bà mẹ 
địu con, bón cho con ăn rau rửng, củ. 
rừng, trong khi trên lưng mình vẫn 
còn gạo mang đi ủng hộ bộ đội thề 
hiện tỉnh cảm cách mạng trong sáng, 
tỉnh nghĩa quân dân sâu nặng: xứng 
đáng với lời khen nơượi của Bác Hồ 
tới yêu: - 


. Như vậy là quản ` dân Tây- 
" gÌÀ, trẻ, gái, trai, Kinh. 
Thượng đoàn kết một lòng, luôn luôn 
nêu cao truyền thống anh dũng vượt 
qua mọi khó khăn gian khô, thi dua 
giết giặc lập công, giữ gìn buôn rấy, 


(3) Mật vài số liệu. ý kiến trích trong * Tồng 
kết 20 năm xây dựng thành công và chiếa đấu 
thắng lợi của mặt trận Tây-nguyên s. 


thu được những thành tích to lớn, 
củng đồng bào cả nước đánh tháng 
giặc Mỹ xâm lược ? (4). 


Trong suốt quá trình chống Mỹ, 
cứu nước, khối đoàn kết quân dàn 
trên chiến trường Tây-nguyên ngày 
càng vững chắc, sức mạnh quán uới 
dân cùng một ỦỦ chí luôn luôn được 
phát huụ lrên cơ sở của sự nhất trí oề 
đưở ng lỗi, nhiệm Uụ cách mạng, nhiệm 
Đụ của chiến trưởng, 0oề chính sách 
'dân tộc đúng đản của Đảng. 


Một nguyên tắc quan irọng đđ được 
thực hiện là lầu sự đoàn kết giữa đảng 
ủu Mặt trận 0a các đảng bộ địa phương 
làm trung lâm đề đoàn kết quản dân. 
Lê-nin đã nói : “quân đội được xây 
dựng trên mối quan hệ mật thiết, 
trên mối quan hệ vững chắc, thậm chí 
có thề nói là trên sự thống nhất keo 
sơn giữa các xô viết với quân 
đội ® (5). Tư tưởng đó đã được lIồ 
- Chủ tịch nhấn mạnh trong Hội nghị 
vẻ chiến tranh du kích tháng 5-1952. 
Người dạy : « Truớc hết nội bộ, tức là 
Quân. Dàn, Chính, Đẳng phải đoàn 
kết chặt chẽ. Có việc gì, phải bàn tính 
kỳ lưỡng, tư tưởng, hành động phải 
thống nhất, phải giúp đỡ nhau, thành 
thực phê bình và tự phê bình đề cùng 
nhau tiến bộ » (6). 


ỜỞ Táy-nguyên, mỗi quan hệ giữa 


đảng ủy mặt trận và các tỉnh ủy là 
mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng :ãnh 
đạo trên cùng một chiến trường, có 
nhiều lực lượng. nhiều mối quan hệ 
khác nhau nhưng lại thực hiện thống 
nhất củng một nhiệm vụ mà cách 
mạng giao cho. Sự đoàn kết nhất trí 
giữa đẳng ủy mặt trận và các đảng 
uy địa phương có ý nghĩa quyết định 
đối với sự đoàn kết quân dân và tác 
động mạnh mẽ tới tỉnh thản chiến 
đấu của các lực lượng vũ trang trên 
chiến trưởng. Đẳng ủy mặt trận khi 
thực hiện nhiệm vụ luôn luôn tôn 
trọng địa phương, vi lợi ích của địa 
phương, tích cực cùng địa phương 
phối hợp xây dựng và phát triêền lực 


lượng vũ trang địa phương, xây dựng 
các căn cứ hoạt động của xã, huyện. 
Trước những yêu cầu của nhiệm vụ ¬ 
quàn sự và chính trị của địa phương. 
đẳng ủy mặt trận đã chủ động mở 
những đợt hoạt động đề giúp đỡ cho 
cuộc đấu tranh chính trị và nồi đậy 
của đồng bào, phá thế kim kẹp và 
những âm mưu chia rẽ hiềm độc của 
kể thù, giải phóng buôn rấy, thị trấn, 
thị xã và những vùng đân cư rộng 
lớn. Bố trí các trung đoàn chủ lực 
đứng chân ở các tỉnh với các tiêu 
đoàn mũi nhọn làm hạt nhân hoạt 
động ở các địa bàn quan trọng, góp 


_ phản xây dựng lực lượng vũ trang 


địa phương, phát triền các căn cứ 
hoạt động của xã, huyện, kết hợp 
với lực lượng vũ trang địa phương 
nhằm đầy mạnh chiến tranh nhân 
đân, tham gia và thúc đầy các phong 
trào hoạt động cách mạng của địa 
phương. đãy mạnh sản xuất, ồn định 
và cải thiện đời sống nhân dân vùng 
mới giải phóng, v.v. 

Trong các chiến dịch của bộ đội 
chủ lực cũng như trong các chiến 
dịch có hoạt động phối hợp của ba 
thứ quân, bộ chỉ huy các cấp đều có 
thành phần của. địa phương tham gia. 
Trong từng thời kỷ, có tỏ chức các 
cuộc hội nghị liên tịch giữa thường vụ 
đảng ủy mặt trận và thường vụ các 
tỉch ủy trong vùng, giữa các cấp ủv 
đơn vị với các cấp uy xã, huyện nơi 
đóng quân, đề cùng nhau kiêm điềm 
Linh hình, thống nhất các chủ trương 
công tác và giải quyết kịp thời những 
vụ việc xảy ra có phương hại đến sự 
đoàn kết nhàn dàn. 

Đẳng ủy mặt trận luôn luôn coi 
việc của địa phương như việc của 


(4) Trích trong cuốn: Lực lượng cũ trang 
nhan dân Tâu-nguuên trong kháng chiến chống 
Mũ. cứu nước. Nxb Quan đội nhân dân 1960, 
tr. 146 — 147. 

(5› V.I làê.nin: Toàn tập, Nxb Sự thát, 
Hà -n¿i, 1968. tập 29, tr. 68. 

(6) Hồ-Chí-Minh : Tưyền tập. Nxb đề: thật, 
Ha-nôi. 1960, tập Ï, tr. 523. 
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mình, gản bó thiết tha với địa 
phương, với chiến trưởng, Sự chân 
thành và chủ động đoàn kết đó đã 
tham sâu xuống các đơn vị cơ sở. Bộ 
đội thấy việc gì cần phải làm cho địa 
phương thì chủ dòng dế xuất bàn 
bạc, khí được địa, phương nhất trí thì 
lập tức làm ngày, Nhi địa phương 
vêu cầu việc gì. thấy có khả năng 
làm được, bộ đội không bao giờ từ 
chối. Trước mọi khó Khin của địa 
phương, bộ đội đếêu quan tàm chỉa sẻ, 
Có những lúc bạn thần bộ đội cũng 
đang gặp khó- khăn lớn nhưng văn 
sìn sàng giúp đỡ*địa phương không 
điều kiện. ˆ : 


Ngược lại, các cấp ủv địa phương 
cũng luôn luôn coi nhiệm vụ quản sự 
không chỉ là nhiệm vụ của quản đội, 
mà là nhiệm vụ của toàn dân. Đáng 
bộ địa phương đã thưởng xuyên giáo 
dục nhân dàn thấu hiệu đường lỗi, 
chính sách của Dàng, động viên nhàn 
đân tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
quân đội hoàn thành nhiệm vụ, đã 
góp phản rất lớn vào việc tô chức 
bào đấm hậu cần tại chỏ cho bộ đội 
trong điều kiện chiến trưởng có rừng 
núi hiểm trở, nhiều sông suối thác 
ghềnh, giao thông vận chuyên khó 
khăn, lại xa hậu phương chiến lược. 
Hầu như trong các chiến dịch, việc 
mở đường giao thông và vận chuyền 
các phương tiện vật chất Kỹ thuật cho 
bộ đội đều có sự đóng góp to lớn của 
đồng bào các dàn tộc Tây-nguyên. 
Trong chiến đấu cũng như trong xây 
đựng, lực lượng vũ trang luôn luôn 
nhận được sự chấm sóc tận tình về 
tỉnh thần và vật chất của đẳng bộ vị 
nhân dàn địa phương. 


Thực tiến trên chiến trường Tây- 
nguyên chỉ cho chúng ta thấy rằng: 
muốn phát huy được sức mạnh quản 
với dàn một ý chí để cùng nhau 
hoàn thành nhiệm vụ cách mạng thị 
cặp v quản đội và cấp ủy địa phương 
pÌưi đoàn kết nhất trí, coi đó là trung 
tàm của sự đoàn kết quản dàn trên 
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chiến trường. Afuốn đoàn Rẽt lỗi giữa 
cấp ñu quản đội 0ới cä p ủụ địa phương, 
giữa quản 0ới dàn càn phải có tính 
Lhan Phải sự chiến đâu cho Đảng, cho 


dàn, phái có thái độ Trung thực. 


Ngoài ra phải chống tư tưởng cục bộ, 
bản vị, vô chính phủ, anh hùng nhất 
khoảnh, tr kiêu, tự đại, thủ vén cho 
cả nhàn hoặc đơn vị, địa phương 
mình, v.v, Pất ca những thói xấu đó 
đều là những khía cạnh, những màu 
sác cúa chủ nghĩa cá nhàn. Cho nên 
muốn đoàn kết tốt phải kiên quyết 
chỏng chủ nghĩa cá nhân, tầy rửa 
mọi màu sic của chủ nghĩa cá nhân. 

Việc cụ thể hóa đường lối, chỉnh 
sách của Đăng cũng như chủ trương 
của đảng ỦY mặt trận trong mỗi quan 
hệ quản đân là do đơn vị cơ sở thực 
hiện. Cho nên, việc xảy đựng đơn vị 
eơ Sở mạnh về đoàn kết quản dđân là 
một yêu cầu tất yếu trong lãnh đạo. 
Đảng úy Xlặt trận đã coi trọng piệc 
âu dựng 0à củng cô đơn DỊ cơ sở 
niạnh pề đoàn Rễt quận dân. Đồng thời 
đẳng ủv Mặt trận côn trực tiếp chỉ 
đạo, hướng dân cho bộ đội làm tối 
cóng tác đạn nản, Nhờ sự giáo dục của 
đăng ủy Mặt trận, các cán bộ, chiến 
sĩ đã có ý thức trách nhiệm rõ tàng 
đối với công tác đản vận, đã quan tàm 
giúp đỡ nhàn dàn mội cách cụ thể, 
thiết thực, sản bó ruột thịt với nhàn 
đân bằng tình cảm cách mạng, Nhiều 
tấm gương [rong sảng trong công tác 
đàn vàn của bộ đội đã đề lại những 
ấn tượng tốt đẹp, những kỷ niệm sâu 
sac cho đồng bào các dân tộc Tày- 
nguyên. Thành tích các mặt đạt được 
trong công tác đàn vận đã góp phần 
quan trọng thúc dù mọi sự tiến bộ 
ở các địa phương.  đàu có bộ đội 
Cụ Hồ, ở đó nhân đân đoàn kết, mọi 
am mưu chia rẽ đồng bào các dàn 
tộc đến bị đạp tan, các tập quán lạc 
hậu trong nhàn dàn dần dân được 


khác phục, đường lối nhiệm vụ cách. 


mạng cũng như chính sách đoàn kết 
đản tóc của Đang được thực hiện. 
(Xem tiếp trang 60) 


“au 


THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ 


VỀ ĐẠI 


Nhà củng cỗ ød lăng cường Nhà 

nước x~ĩ hội chủ nghĩa, phát huy 
vai trò của các cơ quan đàn cứ, trên 
cơ sở liiến pháp mới và Luật tö chức 
Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, tại 
kỷ họp thứ hai, Quốc hội khóa VI đã 
thông qua Quy chế về đại biều Quốc 
hội. 

Ban Quy chế bao gồm những quy 
định vẻ nhiệm vụ và quyền hạn của 
đại biêu Quốc hội, những bảo đảm 
của Nhà nước dõi với hoạt động của 
đại biều Quốc họi. Những quy định 
này nhằm giúp dại biều Quốc hội làm 
tròn nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ 
.đại diện cho quyền làm chủ tạp thể 
của nhân đàn ở cơ quan quậc" lực 
Nhà nước cao nhất. 

Đây là bản Quy chế dâu tiền về 
đại biều Quốc hội. Nó được xảy dựng 
trên cơ sở tông kết, rút kinh nghiệm 
hoạt động của Quốc hội mãy chục 
năm qua. Nó không những cần thiết 
đối với bản thân đại biêu Quốc hội 
mà còn góp phần không nhỏ vào 
việc nàng cao nhận thức của xã hội, 
của nhàn đản về vai trỏ và trách 
nhiệm của người đại biêều nhàn đàn. 
Những quy định này xuất phát tử 
quyền làm chủ tập thể xã hội chủ 
nghĩa của nhàn dàn ta. từ quy định 


BIỀU 


QUỐC HỘI 


PHAN-TRUNG-LÝ 


của Hiến pháp: Ở nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việtsnam, tất cả 
quyền lực thuộc về nhàn dàn» (Điều 
6), nhàn dàn sử dụng quyền lực đó 
thông qua cát cơ quan Nhà nước do 
mỉnh bầu ra mà trực tiếp là các đại 
biêu dàn cử. 

Nhãn mạnh những nguyên tác được 
xác định trong Hiến pháp. Luật tổ 
chức Quốc hội và lội đồng Nhà nước 
về đại biều Quốc hội, Quy chế quy 
định thêm những điểm cụ thể hơn về 
vai trỏ của đại biều Quốc hội. Quy 
chế nêu rõ: Đại biểu Quốc hội là 
người thay mặt nhàn đân trong Quốc 
hội, cơ quan đại biểu cao nhất của 
nhân dàn, cơ quan quyên lực Nhà 
nước cao nhất của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-<nam » (Điều 1). 

lược nhàn đân lựa chọn và bàu ra 
theo thể thức quy định của pháp luật, 
đại biều Quốc họi có trách nhiệm rất 
nặng nề trước nhân đản, thay miặt 
nhân đân tham gia thảo luận và biều 
quyết luật, tham gia quyết định những 
chính sách cơ bản vẻ đổi nội và dối 
ngoai của Nhà nước, những mục tiêu 
phát triển kinh tế và văn hóa, những 
quy tắc chủ yếu về tỏ chức và hoạt 
động của bộ máy Xhà nước, vẻ quan 
hệ xã hội và hoạt dòng của công đàn; 


- 


LH 


~ 


tham gia giám sát hoạt động của các 
cơ quan Nhà nước. 

Là người đại biều cúa nhân đàn do 
nhân đân bầu ra, đại biều Quốc hội 
_ phải chịu trách nhiệm trước cử tri 
đồng thời chịu trách nhiệm trước Quốc 
hội về việc thực hiện nhiệm vụ đại 
biều của mỉnh. Đây là điềm khác 
nhau cơ bản giữa đại biểu Quốc hội 
ta với các nghị sĩ tư sản, Ở các nước 
tư bản, sau khi trúng cứ, các nghị sĩ 
từ sản quên ngay những lời hứa suông 
của họ khi ra tranh cứ. llọ không 
chịu trách nhiệm trước những nưười 
đã bỏ phiếu cho họ. Quy chế-về đại 
biều Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam quy định: * Dại 
biềêu Quốc hội nào tỏ ra không xứng 
đáng với sự tín nhiệm của nhàn đàn, 
có thề bị cử tri của đơn vị bảu cử ra 
mình bãi miễn .trước khi hết nhiệm 
kỷ”? (Ðiều 6). ĩ 

Đại biều Quốc hội hoạt động theo 
nguyên tắc chỉ đạo là: xuất phát từ 
lợi ích chung của cả nước, đồng thời 
quan tàm thích đáng đến lợi ích của 
dịa phương đã bầu ra mình và của 
dơn vị mình công tác. Nguyên lắc 
này giúp đại biều Quốc hội có cách 
nhìn và cách làm đúng đắn, nó buộc 
đại biều Quốc hội phải quản triệt 
nhiệm vụ đại biều cao quỷ của minh, 
gan trách nhiệm trước toàn quốc với 
trách nhiệm trước địa phương bầu 
mình. Nguyên tắc này giúp đại biều 
Quốc hội gắn hoạt động của mình vào 
từng địa bàn cụ thể, “Theo nguyên 
Lắc này, các đại biều Quốc hội phải 
phần biệt được thế nào là lợi ích của 
cả nước và thế nào là lợi ích của địa 
phương đề có cách giải quyết và can 
thiệp giải quyết đúng nơi, đúng chỗ. 
Nguyên tác này giúp đại biều Quốc 
họi làm theo lời dạy của Hồ Chủ tịch 
khi Người nói về cuộc tông tuyên cử 
bau Quốc hội đầu tiên của nước ta 
ngày 6-l-i946: * Phải luôn luôn nhớ 
và thực hành câu: vì lợi nước, quên 
lợi nhà, vì lợi chung quên lợi 
riêng ? (1). 
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Nhằm tăng cường hoạt động của 
đại biều Quốc hội, Quy chế quy định 
những hình thức hoạt động trong kỳ 
họp và giữa hai kỳ họp. a 

Nhiệm pụ quan lrọng bác nhất của 
các đại biêu Quốc hội là tham gia các 
kỳ họp Quốc hội, góp phần tích cực 
của mìỉnh đề các kỳ họp thành công 
tốt đẹp. Trong các kỷ họp Quốc hội, 
đại biêu Quốc hội thay mặt nhàn dân 
quyết định các vấn đề quan trọng về 
quốc kế, dàn sinh, sử dụng một cách 
tập trung nhất quyền lặp pháp và giám 
sát của Quốc hội dõi với các cơ quan 
Nhà nước. 

Đề phần ánh ý chí, nguyện vọng của 
nhân đân và tỉnh hình thực tế của 
địa phương, đơn vị nơi mình được 
bầu và nơi mình công tác, đại biều 
Quốc hội sử dụng nhiều hỉnh thức 
hoạt động như: phát biều ý kiến ở 
các buổi sịnh hoạt đoàn, tô và các 
phiến họp chung của Quốc hội, tham 


luận, chặt vẫn và nêu khiếu nại. Sử. 


đụng töt quyền chất văn của mình, 
đại biểu Quốc hội góp phần không 
nhỏ vào việc bênh vực lợi ích của 
nhân dân, của Nhà nước, đề Hội đồng 
bộ trưởng và các thành viên của Hội 
đồng bộ trưởng đề cao hơn nữa trách 
nhiệm của mìỉnh trước Quốc hội, giúp 
Quốc hội thực hiện tốt quyền giám sát 
LỐi cao. 

Đề việc chất vấn của đại biều Quốc 
hội có tác dụng tốt, mỗi đại biều Quốc 
hội cu hiểu đúng quyền chất vấn của 
mỉnh, sử dụng tốt quyền này. Hội 
đồng bộ trưởng và các cơ quan Nhà 
nước nghiên cứu kỹ, trả lời đầy đủ 
và kịp thời chất vấn của các đại bieu 
Quốc hội theo đúng những quy định 
của pháp luật. : 

Nhãn mạnh quyền giám sát của đại 
biêu Quốc hội đối với việc thi hành 
pháp luật của các cơ quan Nhà nước 
và các đoàn thê xã hội, Quy chế định 
rõ #klii phát hiện có hành vì vi phạm 


(Ì) Đáo Cứu quốc, số †34, ra ngày 5-Ì.Ío4ó. 
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pháp luật, gây thiệt hại lợi ích của 
Nhà nước, của tập thề hoặc của công 
dân, đại biều Quốc hội có qưyền yêu 
cầu cơ quan Nhà nước hữu quan và 
những người có trách nhiệm tỉ hành 


những biện pháp cần thiết đề kịp thời- 


chấm dứt những việc làm trái pháp 
luật đó. Nhận được các ý kiến của 
đại biều Quốc hội, cơ quan Nhà nước 
hữu quan có trách nhiệm tìm biện pháp 
kịp thời thực hiện các yêu cầu đó và 
thông báo cho đại biều Quốc hội biết 
kết quả giải quyết. 

1Ô! trong những tiêu chuần quan 
trọng đề đánh giá hoạt động của đại 
biều Quốc hội là sự liên hệ giữa đại 
biêều, Quốc hội và cử tri. Muốn xem 
đại biều Quốc hội có thật sự đại diện 
cho nhân đân, nói lên được tâm tư 
nguyện vọng của nhân dân ở cơ quan 
quyền lực Nhà nước cao nhất hay 
không thi trước hết hãy xem người 
đại biêu Quốc hội đó giữ mối liên hệ 
- thế nào với nhàn dân. Trên tỉnh thần 
đó, Quy chế nêu rõ: Đại biều Quốc 
hội phải liên hệ chặt chẽ với cử trị, 
chịu sự giảm sát của cử trị thực hiện 
chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri 
về hoạt đọng của mình và của Quốc 
hội, trả lời những yêu cầu và kiến 
nghị của cử tri® (Điều 4). Đại biều 
Quốc hội tiếp xúc với cử tri là nhằm 
thu thập ý kiến, nguyện vọng của 
nhân đân đề kịp thời phản ánh trong 
các kỳ họp Quốc hội, bảo cáo với cử 
trí kết quá các kỳ họp Quốc hội, 
những nghị quyết vừa được Quốc 
hội thông qua, phồ biến pháp luật 
cho nhân dân. Mặt khác, tại các buồi 
tiếp xúc này, đại biều Quốc hội báo 
cáo với cử tri hoạt động của minh 
và hoạt động của Quốc hội. Trên cơ 
sở đó cử tri có thề giám sát và nhận 
xét về hoạt động của đại biều Quốc 
hội. Cũng nhằm mục đích đó, từng 
thời kỳ, hoặc khi cử tri yêu cầu, 
các đại biều Quốc hội phải báo cáo 
công tác của mình với cử tri và 
nhất là với tổ chức đã thay mặt 
nhân dân giới thiệu mình ra ứng 


cử: cơ quan Mặt trận Tô quốc Việt- 
nam. . 

Trên cơ sở tôn trọng quyền làm 
chủ của nhân đân, đề thắt chặt mối 
quan hệ giữa đại biều Quốc hội và cử 
trí, Quy chế định rõ nhiệm vụ tiếp 
dàn của đại biều Quốc hội. Theo Quy 
chế, mỗi đoàn đại biều phải thành lập 
một phòng tiếp dân và phân công các 
đại biểu định kỷ tiếp dân, tìm hiều 
nguyện vọng và nhận các kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của nhân dân, giải 
đáp những câu hỏi hoặc thắc mắc của 
dân đối với pháp luật, chỉnh sách của 
Nhà nước. Trong thực tế, nhiều đoàn 
đại biêu Quốc hội đã bước đầu đưa 
công tác tiếp dân vào nền nếp, đã 
phản nào giúp giải quyết những yêu 
cầu chính đáng của nhân dân. Cuộc 
sống đang đòi hồi công tác tiếp dân 
được tô chức một cách thiết thực, 
bằng nhiều hình thức phong phú. Tùy 
tình hình cụ thê, đại biều Quốc hội 
có thê tiếp dân tại phòng tiếp dân ở 
trụ sở của đoàn, tiếp dân tại nhà ở 
hoặc tại * phòng tiếp dân lưu động ®. 
Dù tiếp dân ở đàu cũng phải tồ chức 
một cách thiết thực, tránh hình thức 
và nhất thiết không được làm lu mở 
hoạt động tiếp dân của các đại biều 
Quốc hội. 

Đề việc tiếp đân thu được kết quả 
tốt, bèn cạnh việc tồ chức các buối 
tiếp dân, các đoàn đại biều Quốc hội 
và bản thân các đại biều Quốc hội cần 
chủ động gặp các cơ quan hữu quan 
đề theo đối tình hình, giải quyết các ˆ 
khiếu tố. Nếu thấy việc giải quyết đó 
không thỏa đáng hoặc chậm trễ, các 
đại biêu Quốc hội có quyền yêu cầu 
thủ trướng cơ quan hữu quan cấp trên 
của các cơ quan đó xem xét và giai 
quyết đúng thời hạn luật định. Thực. 
tế ở một số địa phương cho thấy rằng : 
các đơn từ khiếu tố của nhàn dân 
được giải quyết tương đối kịp thời, 
nếu sau các buôi tiếp dân, các đoàn 
đại biêu Quốc hội trực tiếp làm việc 
với Ủy ban nhân dân địa phương và 
các ngành hữu quan vẻ từng vụ, việc 
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eụ thể, làm việc này, đại biêu Quốc 
hỏi vưa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 
của mình vừa giúp các địa phương và 
cúc cơ quan thí hành nghiêm chỉnh 
[Pháp lệnh quy định việc xét và giải 
qu vết các khiếu nại, tố cáo của công 
đàn đã được bạn hành. 


Tiếp dân và tiếp xúc với cử trí là 
hình thức hoạt động không thê thiếu 
của đại biểu Quốc hội. Hình thức đó 
quyết định hiệu quả hoạt động của 
đi biểu Quốc hội và nó là khâu quan 
lrọng nổi liên eơ quan Nhà nước với 
quan chúng nhàn dân. Tiếp dân và 
liệp xúc với cử trí còn giúp đại biêu 
Quốc hội năm vững tình hình thí hành 
cúc chủ trương chính sách của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước, nó góp phần 
không nhỏ làm cho Quốc hội thật sự 
trở thành cơ quin vừa lập pháp vừa 
hành động. 


OEF piuìn quan trọng trong Quy chế 
là những quy định về sự bảo đảm của 
Nhà nước đối với các hoạt động của 
đại biểu Quốc bội. Những quy định 
nàv nhàm giúp đại biểu Quốc hội khi 
hoạt động tránh được mọi sự cần trỞ 
từ bền ngoài. Đại biêu Quốc hội 
không bị bát, bị giam nếu không có 
sr đồng Ý của Quốc hội hoặc của Hội 
“đồng Nhà nước trong thời gian Quốc 
hội không họp ; không bị cách chức, 
buộc thỏi việc, hạ tăng công tác hoặc 
bị áp dụng các hình thức kỷ luật hành 
chính khác nếu không có sự dồng ý 
của Hội đồng Nhà nước : những người 
căn trở đại biều Quốc hội làm nhiệm 
vụ sẽ bị xứ lý theo pháp luật, 


bề dại biều Quốc hội hoàn thành 
nhiệm vụ của mình, một điều quan 
trọng là các cơ quan, đoàn thề và mỗi 
công đân cần hiều và thi hành những 
quy dịnh của Quy chế, tạo điều kiện 
Ihuận lợi để đại biêều Quốc hội hoạt 
động. và giám sát sự hoạt động của 
đại biều Quốc hội. l 

Toàn bộ bản Quy chế thê hiện rõ 
tính thân tòn trọng của Nhà nước, 
của xã hội đối với người đại biêều nhân 
đàn. Thực hiện tốt những quy định 
của Thiên pháp, pháp luật nói chung 
và cúa Quy chế về đại biểu Quốc hội 
nói riêng, chúng ta sẽ góp phần không 
nhỏ vào việc giải quyết một trong 
những-nhiệm vụ quan trọng mà Đại 
hội thứ V của Đảng cộng sản Việt- 
nam đã chỉ rõ: * Phải phấn đấu làm 
cho Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà 
nước cao nhất, thực sự phát huyv vai 
trỏ của mình trong việc xâv dựng 
pháp luật, quyết định những văn đề 
lớn của Nhà nước và giám sát hoạt 
động của các eơ quan chính quyền cấp 
trung ương ®, Muôn vày, các đại biêu 
Quốc hội, “cần phát huy đây đủ trách 
nhiệm và quyền hạn dã được quy 
định, cần giữ mỗi liên hệ chặt chẽ và 
đéu đặn với cử trỉ, phan ánh kịp thời 
những ý kiến và nguyện vọng của 
nhàn đân cho các cơ quan Nhà nước. 
làm cho những ý kiến rác đúng của 
nhàn đàn nhanh chóng được tiếp thụ 
và thực hiện ) (2). 


(2) Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đáng. tại Đại hội V, Tạp cÂf (2óng 
sản, số 4-|982, tr. 62. 
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PHÚ-LỢI-THƯỢNG CHĂM L0 XÂY DỰNG 


NÔNG THÔN MỚI, 


HỦ-LỢI-THƯỢNG là mọi 
ấp nhỏ của xã An-dịnh, 
huyện Mlo-càv, tỉnh Bến- 
tre, với diện tích chưa 
đầy 10 ki lô mét vuông và 225 nóc 
nhà. Từ tháng 6-1979, ấp này đã thành 
lập tập đoàn sản xuất và hiện này 
nó đang là lá cờ đủu của phong trảo 
hợp tác hóa nóng nghiệp của tính. 


Đồng ruộng Phú-lợi-thượng vốn là 
vùng sinh lầy quanh năm chua mặn; 
bình quản một đầu người chỉ có 220 
mét vuông, hàng năm: chỉ cấy dược 
mỗi mọt vụ hè thu. nắng suất lúa 
thấp. ễ | 


Bước đầu đi vào con đường làm 
an tập thê, Phú-lợi-thượng, cũng như 
các nơi khác. không tránh khói gặp 
nhiều khó khău trở nưại : đặc biệt vụ 
lúa đòng xuân 1979 — 1980 bị mất 
trang vỉ.ngập mặn càng làm cho đời 
sống vạt chất và tỉnh hình tư tưrởng 
của bà con nòng đân trở tiên gay HO. 
phức tạp. Nhưng được sự lãnh đạo, 
động viên, giúp đỡ về nhiều mặt của 
đẳng bộ và chính quyền xã và của chỉ 
bộ ấp, tập đoàn sản xuất Phú-lợi- 


thượng đã từng bước dí lén vững. 


chắc. Đến nay, dời sống kinh tế được 
ön định và đang trên đà phát triền. 


CUỘC SỐNG MỚI 


TRÚC - GIANG 


M 


Năng suất lúa từ 23,2 tần/ha (năm 1979) 
đã lên tới 10 tấn (năm 1981), san lượng 
lương thực tăng gắp hơn ð lần; mội 
lao động tróng trọt bình quản làm ra 
trong năm 9E được 1580 kg lương 
thực, và trên mỗi héc ta canh tác 
nhân đản làm nghĩa vụ lương thực 
cho Nhà nước 1,2 tấn thóc ; thu nhập 
bình quân của một nhàn khâu nông 
nghiệp từ 96 kg thóc năm 1979 tăng 
lên 251 kg năm 1981. 


Tạp đoàän sản xuất Phú-lợi-thượng 
chẳng những sử dụng tốt lao động và 
đất đai, tập trung sức thâm canh tăng 
nhanh năng. suất, sìn lượng lương 
thực mà cỏn tìm hướng đi đúng dắn 
với việc thực hiện chuyên canh và 
kinh đoanh tông hợp nhằm phát triền 
chăn nuòi, chế biến, mở rộng các 
ngành, nghề ở ấp, tạo niọi nguồn vốn 
dê đây mạnh sản xuất. Giá trị sảu 
lượng của các ngành, nghề (chế biến 
đường, xay xát gạo, làm nước mắm....) 
bằng 653 giá trị sản lượng trồng 
trọt. Tài sản cố định của tập doàn 
lúc đầu trị giá chỉ §00 đồng, đến tháng 
4-1982 đã lên tới 101936 đồng (theo 
1đ HUỦvẻn g1ả). 


Một vài con số trên đây chứng tô 
tỉnh hình sản xuất và đời sống Kinh 
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tế của tập: đoàn sản xuất Phú-lợi- 
thượng có bước phát triền đáng phấn 
khởi. Một nét nỗi bật nữa của Phú- 
lợi-thượng là những biến đôi tốt đẹp 
về mặt tư tưởng, văn hóa, xã hội của 
nhân dàn ấp này. 


Phú-lợi-thượng ngày nay là một 
bức tranh sinh động về một vùng nỏng 
thôn làm ăn tập thề chẳng những 
giỏi về sản xuất mà còn đẹp về văn 
hóa. tỉnh thần. “[lết sức chăm lo xây 
dựng đời sống văn hóa ở nông thôn ” — 
chỉ thị đó của Đại hội thứ V của Dàng, 


` ° ` , 
đang được cán bọ, đẳng viên Phú-. 


lợi-thượng nhận thức đúng đắn và 
ra sức thực hiện. má... 


* 


Ấp Phú-lợi-thượng đã trải qua 
những năm đài dưới ách thống trị 
của bọn phong kiến, thực đân. Sau 
ngày giải phóng, trong ấp còn đọng 
lại khá nhiều hủ tục và những tàn 
dư tư tưởng, văn hóa lạc hậu và 
phín .động, sản phầm của xã hội 
cũ. 60 nhàn dân trong ấp bị mù 
chữ. Cán bộ, đẳng viên chưa ai học 
xong cấp Í phô thông. Cả ấp không 
có một cơ sở y tế. Phần đông các gia 
đình ăn ở không hợp vệ sinh. Nhân 
dàn lao động bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi các thử thần quyền nhắm nhí. Các 
tc lệ coi ngày, xem tuôi, cúng bái, 
đồng cối... còn phổ biến. Thanh niên 
ăn mặc, chơi bời l lăng; một số 
chuyên trộm cắp, cướp giật. Nạn cờ 
bạc nhan nhàn. Tệ nhậu nhẹt say sưa 
ngà v đêm thưởng dẫn đến các vụ gây 
gồ, xô xát làm náo động cả xóm ấp, 
Các tệ nạn xã hội đó chẳng những 
làm mất trật tự an ninh chung mà còn 
gày nhiều trở ngại tronp quá trình 
xây dựng quan hệ sản xuất mới và tồ 
chức lại sản xuất ở Phú-lợi-thượng 

Trước tỉnh hình xã hội. như vậy, 
chỉ bộ ấp Phú-lợi-thượng ngay từ 
khi bắt đảu xây dựng tập đoàn sản 
xuất, dã nhận thức được rằng: công 
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tác giáo dục tư tưởng trong nội bộ 
cũng như vận động quản chúng nông 
đàn đi vào con đưởng làm ăn tập thê, 
cần phải gán liền với việc làm tốt 
công tác văn hóa, xã hội nhằm giúp 
cho mỗi gia đình, mỗi người dân sớm 
đứt bỏ mọi sự ràng buộc về tỉnh thần 
của chế độ cũ. 


Công tác tư tưởng của chỉ bộ ấp 
[Phú-lợi-thượng luôn luôn theo sát 
mỗi bước đi lên của tập đoàn sản xuât. 
Trong quá trình Phú-lợi-thượng xây 
dựng tập đoàn sản xuất, các chủ 
trương, chính sách hợp tác hóa nòng 
nghiệp đã được phô biến kỹ lưỡng 
gàn với việc đi sâu tìm hiều và kiên 
trì tháo gỡ các vướng mắc của từng 
đối tượng, từng gia đình. Đồng thời 
việc đấu tranh, phê phán các biểu 
hiện sai trái trong nội bộ được tiến ~ 
hành kiên quyết song cũng rất mềm 
đẻo, có lý có tỉnh, thuyết phục được 


mọi người. Vì vậy, ngay từ đầu tập 


đoàn sẵn xuất Phú-lợi-thượng đã thu 


_ hút được 65% nông dân, trong đó có 


nhiều hỏ trung nòng, tự nguyện gia 
nhập. Trước những thử thách lớn, 
như gặp vụ mất trắng, chỉ bộ và ban 
quaàn lý đã giữ được niêm tin của mọi 
người bằng việc nhận đúng khuvết 
điềm trong công tác lãnh đạo, chỉ dạo 
sìn xuất, và tìm ra phương hướng, 
biện pháp có hiệu quả khắc phục 
khó khăn. Trong ba năm, tập đoàn 
sản xuất chỉ với 272 lao động đã huy 
động được 10732 ngày công đề tô 
chức lại toàn bộ dòng ruộng và Xây 
dựng các cơ sở vật chất khác; đặc 
biệt có tới 6.656 ngày công tự giác 
không tính đề ăn chia. Kết quả, xây 
dựng và phát triên một số ngành nghề 
cũng được tạo ra chính bằng nguôn 
vốn của bà con trong tập đoàn đóng 
8ÓP. - 


Khi sẵn lượng lúa của tập đoàn sản 
xuất Phú-lợi-thượng tử 39,8tấn năm 
1979 vọt lên 216,5 tấn năm 1981, nhiều 
gia đình nông dân đủ lúa ăn lại tính 
chuyện «chàn trong chàn ngoài ». Chỉ 


bộ và ban quản lý đã theo sát, đánh 
giá đúng diễn biển tư tưởng của từng 
loại hộ để kịp thời uốn nắn, giải 
quyết, Đồng thời kế hoạch phát triền 
ngành, nghề, kinh doanh tông hợp 
với việc sắp xếp, phản công lao động 
hợp lý được vạch ra và thực hiện, đã 
tạo thêm sản: phầm và tăng thu nhậ lập 
cho tập đoàn viên. 


Điều đáng chú ý là công tác tư 
tưởng của chỉ bộ ấp Phú-lợi-thượng 
trong thời gian qua thường xuyên 
gán chặt với việc chỉ đạo thực hiện 
mục tiêu đã được xác định trong 
phương án kinh tế— dời sống của tập 
đoàn sản xuất là phải từng bước giải 
quyết những nhu cầu tối thiều về 
ăn, ở, học hành, bảo vệ sức khỏe, vui 
chơi giải trí eủa nhân dân. Mục tiêu 
ấy qua. thật không đơn giãn đối với 
một tập đoàn sn xuất mới được thành 
lặp chưa lâu. Song tập đoàn sản xuất 
Phú-lợi-thượng đã có nhiều cố gắng 
lớn, đạt được một số thành tựu tốt 
đẹp bước đầu về văn hóa, xã hội trong 
hai năm qua. 


Ngay sau ngày thành lập tập đoàn 
sản xuất Phú-lợi-thượng, một ban văn 
hóa- đời sống của tập đoàn do mội 
tập toàn phó làm trưởng ban đã được 
tò chức, có nhiệm vụ động viên, 
hướng dẫn bà con nông dân hưởng 
ửng tích cực việc tô chức lại sản xuất 
bảng các biện pháp khoa học kỹ 
thuật, đồng thời vận động mọi người 
tham gia xây dựng đời sống văn hóa 
mới, lành mạnh. 14 nhóm văn hóa— 
đời sống cũng hoạt động đều khắp 
các xóm trong ấp. 


Trước hết, Phú-lợi-thượng rất coi 
trọng vấn đề nâng cao trình độ văn 
hóa của nhân dàn. Việc xóa nạn mù 
chữ trong ấp đã hoàn thành sớm. 99% 
số cháu trong điện tuôi đi học đều 
đến trưởng lớp. Một nhà mẫu giáo 
tiếp nhận dạy đỗ 42 cháu trong số hơn 
50 châu của toàn ấp. Công tác bồ túc 

văn hóa cảng được đặc biệt quan tâm 
nhằm giún cho cán bộ, đẳng viên có 


điều kiện trang bị kiến thức khoa học 
kỹ thuật nông nghiệp. nâng cao chất 
lượng công tác kế hoạch và quản lý 
sản xuất, llọc tập văn hóa được đặt 
thành trách nhiệm không thề thiếu 
được của tất ca cán bộ, đảng viên, 
Các khoản'chỉ phí học tập đều trích 
từ quỹ phúc lợi chung cúa tập đoàn 
sản xuất. Giáo viên được hưởng thủ 
lao cho mỗi buôi dạy. Học viên cuối 
năm học lên một lớp được thưởng 20 
kg thóc. Một lớp đặc biệt mỗi tuần 
hai buồi dành cho những cán bộ cốt 
cắn thường bản rộn nhiều việc chung. 
Năm học 19801961 100 5 cán bộ, đẳng 


-.viên ở Phú-lợi- -tưượng theo học bồ 


túc văn hóa. Cán bộ ban quản lý tập 
đoàn sẵn xuất trước đây chua học 
xong lớp 2, nay đang bước vào lớp 5 
hệ 12 năm. Vừa học văn hóa vừa theo 
đõi học tập qua đài phát thanh và 
sách báo, cán bộ ngày càng tÖ ra 
thành thạo trong việc ứng dụng các 


“biện pháp kỹ thuật tiến bộ vào sản 


xuất. Gan đây, một phòng đọc sách 
được xây cất xong tạo thêm điều kiện 
nàng cao trình độ kiến thức mọi mặt 
cho tập đoàn viên và thanh niên 
trong ấp. 

Tập đoàn sản xuất Phú-lợi-thượng 
cũng quan tàm chăm lo vấn dê bào 
vệ sức khỏe cho- bà con nông đân. 
Trước đây, bà con trong ấp cần khám 
bệnh thường phải đi xa hoặc tìm 
thầy thuốc tư chữa trị rất tốn kém, ảnh 
hướng không it đến đời sống và sản 


- xuất, Từ tháng 5-1982, một tô y tế ba 


người với một trạm điều trị 4 giường 
đã được thành lập và hoạt đông khá 
tốt. Vốn xây dựng và mua sắm dụng 
cụ y tế đều do tập đoàn viên đóng 
góp: lúc đầu mới có 4000 đồng, nay 
số vốn này đã tăng gấp hơn 10 lần. Việc 
chữa trị bằng tây y kết hợp đông v 
có hiệu quả ; nhiều trường hợp bệnh 
nặng và hiềm nghèo đã được cứu 
khỏi. Tập đoàn viên đến khám bệnh 
được giảm 25% tiền thuốc so với 
người: ngoài tập đoàn; người túng 
thiếu được xét miễn phí. Nông dân 
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trong ấp được tiêm phòng dịch đủ bà 
đợt mỗi năm. Đặc biệt, sức khóe của 
chị em phụ nữ dược giữ gìn, bảo vệ 
chu dáo trong thời kỷ hành kinh 
hoặc thai nghén. Toàn ấp dã thực 
hiện việc ăn thức ăn chín, uống nước 
đã đun sôi ; 80Ã số hộ đã có nhà tắm, 
hố tiều. Việc chăn nuòi có chuồng 
trại vừa bảo đảm vệ sinh vừa cung 
cấp hằng năm mắy chục tấn phần cho 
đồng ruộng, đã góp phần tăng năng 
suất cày trồng. 


Trình độ văn hóa được nàng lên, 
sức khỏe được bảo vệ, càng tạo điều 
kiện thúc dãy các hoạt động văn 
nghệ, thê thao. Nhiều tiết mục tự biên, 
tự diễn của bà con nòng đàn Phú-lợi- 
thượng với sự tham gia nhiệt tỉnh 
của các cụ phụ lão đã góp phản làm 
cho đời sống trong ấp thêm vui tươi, 
hào hứng. 

Bước đầu dưa văn hóa mới vào 
cuộc sống hằng ngày của nhàn dàn, 
Phú-lợi-thượng không buông lỏng 
cuộc đấu tranh chỏng các tàn dư văn 
hóa thực dàn mới cùng các hủ tục 
trong äDp. 

Khỏng thê dể tồn tại mãi tỉnh 
trạng mất trặt tự an nỉnh ở một ấp 
nhỏ như Phú-lợi-thượng với trung 
bình mỗi tháng có tới 10 vụ phả 
phách, trộm cấp, cướp giật. Tất cả 
sö thanh niên hư hỏng đã được chính 
quyền, đoàn thẻ tập hợp lại dễ giáo 
dục. Tập đoàn sản xuất tạo công ăn 
việc làm cho họ, biến họ đần địìn trở 
thành người lao dòng; và có người 
đã trở thành chiến sĩ đang làm tốt 
nghĩa vụ quốc tế. Đến nay, nạn mái 
eänÐ trong ấp hắu như đã chấm dứt. 
Tài sản, thóc, gạo, máy móc của tập 
đoàn sản xuất khỏông còn bị mặt mát, 


Nhâu mhẹt say sưa, một tệ nạn 
tưởng như không giải quyết nội cũng 
đã bị đầy lủi một bước eơ bản. Toàn 
ấp trước đày có đến 13 lò rượu, mỗi 
năm tiêu phí chừng 16 89011 gạo hoặc 
nếp ; số người nghiện rượu mỗi tháng 
uống tới 3900 lít, Từ rượu sinh ra nhiều 
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thói hư tật xấu, làm rối loan trạt tự 
an ninh. Riên quyết ngăn chặn tệ 
rượu chè be bét, cán bộ, đẳng viên 
đã nghiêm chính thực hiện chủ trương 
của chỉ bộ và tập đoàn sản xuất: 
gương máu đẹp lò rượu; và từ cuối 
năm 1981, eä tập đoàn sản xuất không 
còn mội ai nâu rượu, Đối với những 
người nghiện rượu nặng, cán bộ đi 
sảu tìm hiểu, giải quyết vướng mác; 
ön định tư tưởng, kiên trị thuyết phục 
họ bó rượu, đồng thời dựa theơ khả 
năng của họ mà phản công lao động 
thích hợp. Tỉnh thương và trách 
nhiệm của tạp thê đã giúp họ có 
những chuyển biến rõ rệt; một số 
người trở thành lao động giỏi hoặc tô 
trưởng sìn xuất của tập đoàn. 


Không khi lao động tập thê trở nên 
sỏi nội, lợi ích của người lao động 
ngày càng được chăm sóc tốt, Do đó, 
khỏng còn tỉnh trạng nhân dàn trong 
ấp sav nề cờ bạc, bỏ việc làm ăn, 
Alót dợt bài trừ mẻ tin dị đoan được 
phát dòng đã có tác dụng chặn dứng 
nạn bói toán. bủa phép lòng hành. 
Các vụ lén lút tò chức cúng bói, cầu 
hồn... bị nhàn đàn kịp thời phát hiện 
và dẹp bỏ. Điều quan trọng là nòng 
đàn Phú-lợi-thương., (rước những kẻ 
qua f0! đẹp vẻ Rính tế — đời sống, 
ngày càng gắn bó với tô chức làm ăn 
Lập thể của mình, Không còn mũ quảng 
tín theo số mạng. thần quyền như 
rước. 


Cuộc sống đổi mới, lành mạnh làm 
cho quan hệ giữa các gia đình ở ấp 
IPhú-lợi-thượng gản gũi, đoàn kết, 
không còn xảv ra những dụng chạm, 
hiểm Khích như xưa, Trong nội bộ 
tập doàn sắn xuất, đã thực hiện việc 
Sẽ cơm nhường áo, giúp đỡ lăn nhaàu, 
Hơn 1/5 tấn thóc được cấp? cho các gía 
đình tủng thiểu mượn dùng: các gia 
đình có người sinh đẻ, ốm đau, qua 
đời cùng được giúp dờ. Sự quan tàm 
cham sóc, đùm bọc đây tỉnh nghĩa của 
tập đoàn sản xuất đã thủ hút 100 5 số 
hộ trong úp tự nguyện Tham gia làm 


ăn tập thể. hàng hái làm trên mọi 
ngiĩa ví đồi với Nhà nước. 

Thực tế cuộc sông tính thân của 
[ hú-iơi-thượng ngày này cho thấy 
bước đổi Lháày rõ rẹt trong tư lưỡng, 
tình cảm, phong cách lao động, nếp 
Sống và quan hệ đối xử của các tìng 
lớp nhàn đản trong ấp. ÀI ai cùng 
biết tôn trọng lẽ phái, chuộng nhân 
nghĩa, sông chân thành, đoàn kết yêu 
thương nhau. Rõ ràng Phú-lợi-thượng 
„đã bước dầu tạo ra một nòng thôn 
mới, đẹp vẻ lòi sông, vẻ quan hệ giữa 
người và người. Người dàn Phú-lợi- 
thượng lừng bước thực hiện làm chủ 
xã hội, làm chú thiện nhiên, làm chủ 
bản thân, sống lành manh, thoái mái 
trong bầu không khi bình đàng và 
hòa hợp, cùng nhau chung sức lao 
đọng sản xuất đề từng bước cai thiện 
đời sống và đóng góp cho sự nghiệp 
xav dựng và bảo vẻ đài nước ngày 
càng tòt hơn, 


* 


Môi bước đi lên thắng lợi của tập 
đoán sản xuất Phú-lợi-thượng không 
tích rởi sự lãnh dạo, chỉ đạo trực 
tiếp của đăng úv xã và chỉ bộ Đẳng 
ở ấp. Hoạt động tích cực của chỉ đoàn 
thanh niên, chỉ hội phụ nữ đã góp 
phần quan trọng thúc đầy những 
bước phát triền của tập đoàn sẵn xuất, 


Thực tế của Phú-lợi-thượng cũng 
cho thấy không thê có được một tập 
đoàn sản xuất mạnh với cuộc sống 
phát triển khá toàn diện nếu không 
xây dựng được một đội ngũ cán bộ 


cơ sở có phẩm chất chính trị tốt, trình 


độ hiều biết và năng lực công tác 
khá. Qua thất, cần bộ thế nào, thì 
phong trào thế ấy. Điều rất dễ thấy ở 
đội nơi cán bộ, cốt cần của Phú-lợi- 
thượng là sự chăm lo hết lòng đến 
đời sòỏng của nhàn đần lao động ; họ 
coi việc xàyv dựng và phát triển kinh 
tế, văn hóa nhắm nàng cao đời sống 
của quản chúng là mục tiêu phần đấu, 
là trách nhiệm của mình. Trước 
những khó khăn thứ thách, cán bộ, 
đăng viên kiên nhìn, bền bỉ chịu đựng 
và chịu Khó suy nghĩ, học hỏi, tim tòi 
phương hướng, biện pháp đề tiến lên. 
Nam vững đường lỗi, chính sách của 
lang, biết cách tö chức làm ăn, luôn 
luôn đương mẫu trong lao động, trong 
sạch, Hiểm khiết trong cuộc sỗngØ, cán 
bộ ngày càng được nhân dàn trong 
äp {ỉn vêu, và đã đoàn kết, động viên 
họ hãng hái đi theo con đường làm 
ăn tập thê. 


Với một đội nưũ cán bộ cốt cần 
như vày, Phú-lợi-thượng nhất định 
còn tiến xa hơn nữa trên con đường 
làm ăn tập thể và xảy dựng nông 
thôn mới xã hội chủ nghĩa. 


h, 


Đọc sách 


BỌN ĐẾ QUỐC VÀ PHÁN ĐỘNG 
KHÔNG THÊ ĐẢO NGƯỢC ĐƯỢC TÌNH THẾ 


HỮNG năm qua và hiện nay, chính 
„Sách của đế quốc Mỹ chạy đua 

vũ trang, gây tỉnh hình căng thắng 
kết hợp với thủ đoạn kich động “dại 
loạn ® trên thế giới của những kề theo 
chủ nghĩa bành trướng — bá quyền 
Trung-quốc đã làm cho tình hình thế 
giới xấu đi. Hòa bình thế giới bị đe 
dọa nghiên trọng. Trong quá trình 
tiến lên, các nước xã hội chủ nghĩa 
- cũng gặp một số khó khăn nhất định. 
Lợi dụng tỉnh hình trên, bộ máy 
tuyên truyền của bọn đế quốc và phản 
động quốc tế đã ra sức làm cho mọi 
người tưởng như chủ nghĩa xã hội 
đang đi xuống, cách mạng thế giới 
đang đi xuống (l). Trong hoàn cảnh 
đó, việc xuất bản tập sách € Tình hình 
thế giới 0d chính sách đối ngoại của 
chúng la ) của đồng chí Lê-Duần là rất 
có ý nghĩa. Tập sách quý này đã cung 
cấp cho chúng ta những nhận thức 
cơ bản và đúng đắn về sự phát triền 
của tỉnh hình thế giới trong những 
thập kỷ vừa qua và hiện nay. Đứng 
vững trên lập trường của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, vận dụng sắc bén phép 
biện chứng duy vật, đồng chí Lê-Duần 
đã xem xét một cách toàn điện tình 
hình mới và chỉra rằng: “Mặt chủ 
yếu của tình hình thế giới hiện nay 
là ba dòng thác cách mạng của thời 
đại liên Kết chặt chẽ với nhau, đã và 
đang phát huy thế tiến công mạnh mẽ 
hơn bắt kỷ thời kỳ nào trước đây Ð® 


J4 


PHẠM - XUYÊN 


(tr. 203). Và “Chủ nghĩa đế quốc và 
chủ nghĩa bành trướng Trung-quốc 
không thẻ đảo ngược được chiều 
hướng phát triển của cách mạng và 
hòa binh ? (tr, 192). 


* 


Ngay từ đầu, tập sách đã đặt ra một 
vấn đề rất quan trọng và căn bản. 
Năm 1950, khi ở nhiều nơi trên thế 
giới, bọn đế quốc tìm cách quay trở 
lại các thuộc địa cũ, khi * chiến tranh 
lạnh? đang đè nặng bầu không khi 
quốc tế thì, tử chiến trưởng Nam-bộ 
bị chia cắt và bao vây, đồng chí Lê- 
Duän đã kiến nghị với Đẳng ta một 
số ý kiến quan trọng khi Đẳng chuẩn 


- bị Đại hội thứ II. Đồng chí cho rằng: 


sau chiến tranh thế giới thứ hai, có 
người nhận định rằng tỉnh hinh thế 
giới có thê sẽ lặp lại “quy luật ? của 
tình hình sau chiến tranh thế giới thử 
nhất: chủ nghĩa tư bản đi vào thế 
củng cố, ôn định đề chuẩn bị cho một 
cuộc chiến tranh thế giới mới; cách 
mạng cũng tạm lắng xuống, đi vào. 
củng cð, phòng ngự, chờ đợi thời cơ ! 
Nhưng sự thật là “trên thể giới nhất 
định không có một trạng thái hòa 
hoãn như trước » (tr. 8), “cách mạng 
vô sản tất nhiên phải giành lấy chủ 


(®) Các câu trong ngoặc kép có ghi số trang 
bên cạnh, đều trích từ tác phầm của đồng chí 
Lê-Duần: Tình hình thế giới oà chính sách đối 
ngoại của chúng ta, Nxb Sự thật, Hà.nội, [96], 


động, phải nắm lấy ưu thế của minh 
mà tiến công thế giới tư bản ® (như 
trên). Quan điềm về sự tiến công này 
được xác định ngay «là một chính 
sách hòa binh tiến công bọn gây chiến» 
(tr. 9). Đồng chí cho rằng sự củng tồn 
tại hòa bình giữa hai hệ thống xã hội 
đối lập không mang một nội dung hòa 
hoän (tức thỏa hiệp đề chờ đợi) mà 
có nội dung chống lại mưu mò gây 
chiến của đế quốc Mỹ, Anh? (tr. 9). 
Trong thập kỷ 60 — 70 vừa qua, điều 
đó được thề hiện rất rõ trong mối 
quan hệ biện chứng giữa việc đầy 
mạnh đấu tranh cách mạng đi đôi với 
việc bảo vệ hòa bình thế giới. 

Cũng tử quan điềm trên, đồng chí 


Lê-uần chỉ ra rằng cuộc kháng chiến 


chống Pháp của cách mạng Việt-nam 
không chỉ là kết quả của cuộc chiến 
tranh chống phát xít mà còn là “® bước 
- khởi điềm của cao trào cách mạng 
thế giới đang phát triền, đó chính là 
một bộ phận của phong trào cách mạng 
vò sản đang tiến công liên tục vào chủ 
nghĩa tư bằi7đề tiêu diệt nó (tr. 9). 
Thế tiến công chiến lược của cách 
mạng thế giới sau chiến tranh thế 
giới thứ hai đã được thực tiễn của 
an 40 năm qua xác nhận là đúng. 
loài người đã tiến những bước dài 
- trên chặng dường quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi toàn thế giới. 


* 


Đánh giá tông quát tỉnh hình thế 
giới, đóng chí Lê-Duần viết: « Việc 
chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm 
vỉ một nước, trở thành hệ "thống thế 
giới và ngày càng mở rộng trên hành 
tính chúng ta; sự vùng dậy mãnh 
liệt của phong trào giải phóng dân 
tòọc đưa đến sự sụp đồ hoàn toàn hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc và sự ra đời của hàng loạt quốc 
gia đân tộc độc lập; sự phát triền 
mạnh mẽ phong trào của giai cấp công 
nhàn các nước tư bản chủ nghĩa với 
nhiều hình thức phong phú đấu tranh 


vi dân chủ và chủ nghĩa xã hội; việc 
chủ ngh†a đế quốc ngày càng suy yếu 
và lún sâu vào tổng khủng hoảng 
không lối thoát; sự thay đổi căn-bản 
tình hình so sánh lực fượng theo 
hướng không ngừng củng cố và tăng 
cường vị trí và thế chiến lược tiến 
công của ba dòng thác cách mạng trên 
thế giới — trên đây là bức tranh toàn 
canh phần ánh những kết quả chủ 
yếu của quá trinh phát triền thế giới 
từ sau Cách mạng tháng Mười 
(tr. 126). Những nhận định trên cho 
đến nay vẫn hoàn toàn 4úng. 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
ngày nay đã bao gồm nhiều nước ở 
nhiều đại lục. Vạch rõ tính hơn hẳn 
của chủ nghĩa xã hội trong tiến trình 
đi lên của loài người, đồng chí 
Lâá-l)uần viết: «Nền văn mình cộng 
sản đang hỉnh thành ngày càng rõ- 
nét trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và không ngửng tỏa sáng trên toàn 
bộ hành tinh chúng ta. Ở đây, không 
còn chế độ người bóc lột người, 
không còn tỉnh trạng phân biệt chủng 
tộc, và áp bức dân tộc, không còn 
khủng hoàng kinh tế, không còn nạn 
thất nghiệp, nạn đói rét, nạn thất 
học, v.v... Kiều quan hệ xã hội hoàn 
toàn mới giữa người với người dân 
chủ, bình đẳng, hợp tác, tương trợ 
trên tỉnh đồng chí, tỉnh bạn và tỉnh 
anh em. Xã hội, cứ mỗi bước tiến lên 
lại tạo thêm những điều kiện ngày 
càng thuận lợi và đầy đủ cho sự phát 
triền tự do và toàn diện của nhân 
cách, cho việc nàng cao không ngừng 
hạnh phúc, phầm giá và quyền làm 
chủ của con người ? (tr, 140 — 111). 
Phát huy bản chất tốt đẹp của chế đỏ 
mới, áp dụng những thành tựu của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
diễn ra sôi nồi tử sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới đã trở nên hùng mạnh hơn 
bao giờ hết, đóng vai trò là nhân tö 
quyết định chiều hướng phát triền 
của lịch sử trong thời đại mới. Sức 
mạnh của nó không chỉ biều hiện ở 


cuộc sống tươi đẹp "và ồn định của 
nhân dân mà còn biều hiện ở chỗ làm 
thất bại nhiều âm mưu và hành động 
gày chiến tranh của bọn để quốc và 
phản động quốc tế, duy trì được hòa 
bình trên thế giới, làm cho hòa dịu 
trở thành một xu hướng không thê 
đảo ngược. Sức mạnh đó còn biêu 
hiện ở sự ủng hộ và giúp đỡ ngày 
càng có hiệu quả đối với các phong 
trào cách mạng và tiến bộ trên thế 
giới. Dưới tác động to lớn của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới, mà 
Liên-xÒ là trụ cột, một tình hình mới 
đã điển ra là sự bùng nồ của các 
cuộc cách mạng không còn dinh liền 
với sự bùng nỗ của những cuộc chiến 
tranh thế giới * (tr, 72). b 

Những sự bùng nỗ cách mạng mãnh 
. liệt nhất trong thời gian từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai đã điễn ra tại 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc. Cao trào giải phóng dàn tộc đã 
trở thành sự kiện lịch sử, quan trọng 
nồi bật thứ hai sau sự hình thành hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Nó thu 
hẹp thêm địa bàn và thị trường của chủ 
nghĩa tư bản, đầy chủ nghĩa tư bản lún 
sâu vào các mâu thuẫn vốn có, vào 
cuộc tông khủng hoảng ngày càng trầm 
trọng. Như đồng chí Lê-Duần vạch 
rõ : *Sức tiến công của phong trào 
độc lập dân tộc vô cùng mạnh mẽ, 
tác đụng của nó-vô cùng to lớn, uy 
hiếp nghiêm trọng hậu phương cửa 
chủ nghĩa đế quốc, tạo điều kiện đề 
mở rộng cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên phạm vị thế giới. Đây là một 
đặc điềm mới, một khả năng mới của 
thời đại chúng ta » (tr. 27). « Đặc điềm 
nồi bật của phong trào giải phóng 
đân tộc là ở chỗ công nỏng đã thức 
tỉnh ngày càng đóng vai trô quyết 
định trong lực lượng giải phóng dàn 
tộc » (tr, 27). Đồng chí khẳng định: 
« Ngày nạyv độc lập dàn tộc nhất thiết 
phải đi liền với chủ nghĩa xã hội » 
(tr. 2§—29). Thực tế là nhiêu nước sau 
khi giành được đọc lấp dân tộc đã 
chọn con đường xã hội chủ nghĩa. Tất 
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nhiên muốn đi theo eon đường này thi 
q Máu chốt là cách mạng phải phát 
triển theo những tư tưởng vĩ đại của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, giai cấp công 
nhân phải nắm được quyền lãnh đạo 
cách mạng, chính quyền Nhà nước 
phai là một chính quyền đân tộc đâu 
chủ thật sự. Nếu không như vậy thi 
mọi thứ #*chủ nghĩa xã hội? đều là 
chủ nghĩa tư bản cải lương trả hình, 
phụ thuộc vào bọn đế quốc này hay 
bọn đế quốc khác, nhất là đế quốc 
Mỹ » (tr. 29). Ngày nay, phong trào 
độc lập dân tộc đang tiến vào giai 
đoạn mới. Chủ nghĩa thực dân cũñ đã 
tan rã về căn bản, chủ nghĩa thực đàn 
mới bị phá sản một bước nghiêm 
trọng sau thất bại của đế quốc Mỹ ở 
Việt-nam. Các nước trong phong trào 
không liên kết đang cùng nhau phối 
hợp đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, xóa bỏ các hình thức thrc dân, 
hoàn thành độc lập về chính trị và 
kinh tế, 

Tại các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền, cuộc đấu tranh của giai 
cấp công nhân có những bước phát 
triền mới. Cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật đem lại những sự phát triền 
kinh tế cho các nước tư bản chủ nghĩa 
trong thập kỷ 60, nhưng khuôn khồ 
chật hẹp của quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa đã nhanh chóng kim hầm 
sự phát triền của lực lượng sản xuất, 
gây ra những cuộc khủng hoảng có 
tính chất chu kỳ và không chu kỳ. 
Việc chuyền nhanh sang chủ nghĩa tư . 
bản lũng đoạn Nhà nước vẫn không 
cứu văn được chủ nghĩa tư bản. Trong 
cơn khủng hoàng, bọn đầu sỏ tư bản 
lũng đoạn tìm lối thoát trong việc tăng 
cường bóc lột giai cấp công phân và 
nhàn dân lao động, chạy đua vũ trang, 
chuần bị chiến tranh. Do đó mâu 
thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc. 

Những cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân và các tầng lớp công nhân 
khác đã diễn ra với quy mô rộng 
rãi chưa từng thấy, và dưới những 
hình thức rất phong phú. Đồng chỉ 


lL.ê-Duẳn vạch rõ: *®Cuộc đấu tranh 
giai cấp chống bóc lột của tư bản lũng 
_ đoạn và gánh nặng của khủng hoàng 
kinh tế, chống chính sách chạy đua 
vũ trang của giới cầm quyền, vì hòa 
_ binh, dân chủ, vi quyền lợi cấp bách 
hàng ngày, đang tập hợp rộng rãi 
những ngưởi lao động chân tay và trí 
óc. Nó tiến công vào chủ nghĩa tư bản 
quốc tế ngay tại sào huyệt của chúng, 
mở ra những triền vọng mới cho sự 
nghiệp cách mạng. Vị trí chính trị của 
nhiều Đảng cộng sản được củng cố 
và tăng cường. Giữa cách mạng và 
cải lương đang có sự phân hóa. Chủ 
nghĩa xã hội dân chủ cùng những 
khuynh hướng cải lương: 
từng bước phá sản trước sự khủng 
hoảng gay gắt của chế độ tư. bản chủ 
nghĩa và những cuộc xung đột xã họi 
ngày càng sâu sắc » (tr. 193 — 191). 
Tập sách của đồng chí Lê-Duần còn 
dề cập đến một vấn đề cấp bách và 
có tính chất chiến lược ngày nay là : 
hòa binh. Đầng chí nêu rõ: *Đấu 
tranh cho hòa binh là một nhiệm vụ 
;sấp bách của toàn thể loài người » 
(tr. 73). Hòa bình là bản chất của chủ 
nghĩa xã hội và là nguyện vọng của các 
dàn tộc. Trái lại, chiến tranh thuộc 
về bản chất của chú nghĩa đế quốc xâm 
lược. Trong cuộc đầu tranh *ai thắng 
ai?" giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế 
giới, bọn đế quốc luôn luôn muốn 
dùng chiến tranh đề tiêu diệt chủ 
nghĩa xã hội, bóp nghẹt nền độc lập 
của các đân tộc khác, chống lại các 
quyền tự do dân chủ của nhàn đàn 
lao động trong nước, mở ròng phạm 
ví bóc lột và giải quyết nạn khủng 
hoàng kinh tế. Ngay từ cuối chiến 
tranh thể giới thứ hai, bọn đế quốc, 
đặc biệt là Mỹ đã trủ tính một cuộc 
chiến tranh thế giới mới. Nhưng ba 
dòng thác cách mạng sôi nồi sau chiến 
tranh đã là những trở ngại to lớn đối 
với chúng. Việc Mỹ mất độc quyền về 
vũ khí hạt nhân và sự xuất hiện kỹ 
thi tên lửa: vũ trự đã làm đảo lộn 


khác đà” 


chiến lược quân sự của đế quốc Mỹ 
Chiến tranh hạt nhân có sức hủy diệt 
ghê gớm và nước Mỹ không thê nằm 
ngoài phạm vỉ bị tàn phá như trong hai 
cuộc chiến tranh thế giới trước. Cho 
nên, khả năng ngăn ngửa chiến tranh 
thế giới mới trong hoàn cảnh vvẫn 
tồn tại chủ nghĩa đế quốc là một khả 
năng thực tế, và như đồng chí Lê- 
Duần nói: «llòa bình không phải chỉ 
là kết quả của phong trào dân chủ 
chống chiến tranh, mà chủ yếu là kết 
quả của phong trào đấu tranh cách 
mạng của tất cả các lực lượng chống 
đế quốc, của chiến lược tiến công 
đánh lùi từng bước, đánh đồ từng bộ 
phản chủ nghĩa để quốc, phá tan từng 
chính sách chiến tranh, làm thất bại 
bất cứ loại chiến tranh nào do đế 
quốc gày ra, tiến tới làm thất bại 
toàn bộ chính sách gày chiến của 
chúng? (tr. 107 — 108). Do đó, «đấu 
tranh vì hòa bình là đấu tranh đề 
thực hiện một nền hòa bình vững 
chắc trong một cuộc sống độc lập, 
dân chủ thật sự » (tr. 59). 


37 năm qua là 37 năm hòa bình thế 
giới đã được bảo vệ, cùng là 37 năm 
mà các lực lượng cách mạng đã ghi 
được những thắng lợi rực rỡ chưa 
từng thấy, 37 năm chủ nghĩa đế quốc, 
đặc biệt là đế quốc Mỹ, bị thất bại 
cay đắng, mất hết vị trí này đến vị 
trí khác. Cách mạng liên tiếp thẳng 
lợi ở nơi này, nơi khác, kề cả ở “sân 
sau » của đế quốc Mỹ. Cuộc đầu tranh 
cho hòa bình. ngàv nay, do đó đã 
mang một tính chất mới: ® Đấu tranh 
cho hòa bình ud bao Uệ hòa bình khóng 
chỉ là một phong trào có tỉnh chất dàn 
chủ mà còn là một nhiệm 0uụ cách 
trạng, có Ú nghĩa chiến lược rãi 222 
trọng” (tr. 73). 

Cuộc chiến tranh xâm lược của đã 
quốc ÀÍÿ chống nhân dân Việt-nam là 
một bộ phận trong chiến lược toàn 
cầu của chúng chống lại hỏa bình 
độc lập đàn tộc và chủ nghĩa xã hội, 
Nhân dân ta đã đánh thắng chúng. Sau 
chiến thắng của Việt-nam, một thời kỷ 


phát triền mới của cách mạng đà được 
mở ra; khả aăng bảo vệ hỏa bình thể 
giới được tăng cưởng. Ở đây, chúng 
ta thấy rõ sự thống nhất giữa nhiệm 
vụ bảo vệ hòa bình thế giới và nhiệm 
vụ đây mạnh cách mạng. Đồng chí 
Lê-Duần vụch rõ: « Thắng lợi cuối 
củng của cuộc kháng chiến thần thánh 
ấy không phải chỉ là một bước tiến 
vọt rất lớn của cách mạng Việt-nam 
mà cỏn là một cống hiến rất tích cực 
lăng cường ưu thế của cách mạng 
thế giới và hòa bình thế giới ? (Ir.79). 

Chính sự thống nhất giữa các mục 
tiêu cao cả của thời đại — hòa bình, 
độc lập dân Lọc, đân chủ và chủ nghĩa 
xã hội — và sự liên kết ba dòng thác 
cách mạng với phong trào hòa bình 
rộng rãi trên thế giới thành một sức 
mạnh tổng hợp, tiến công tử mọi phía, 
trên mọi phương điện, bằng mọi hinh 
thức, đánh lùi từng bước, đánh đồ 
từng bộ phận, tiến lên đánh bại hoàn 
toàn chủ nghĩa đế quốc, là ®eơ sở 
của chiến lược cách mạng thế giới, 
một chiến lược thật sự có hiệu lực, 
đã và đang được thực hiện với những 
thắng lợi cực kỷ to lớn từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai» (tr. 132). 
không có sự đối lập nào giữa những 
mục tiêu của thời đại. Tách rời các 
mục tiêu đó, thậm chí đem đối lập các 
mục tiêu đó với nhau, là xa rời chú 
nghĩa Xác — Lê-nin, là rơi vào chủ 


nghĩa cơ hội xấu xa nhất. Đầu năm. 


980. đồng chí Lê-Đuần nêu rõ: « Nắm 
vững mục tiêu của thời đại, các nước 
xã hội chủ nghĩa đoàn kết với các lực 
lượng cách mạng và tiến bộ trên thế 
giới, nhất định sẽ làm thất bại mọi 
àảm mưu của chủ nghĩa đế quốc và 
phản động quốc tế. Loài người tiến bộ 
bước vào thập kỷ mới, với sức mạnh 
chưa tửng có, với triền vọng tốt dẹp 
hơn bao giờ hết, chắc chắn sẽ giành 
được những thắng lợi to lớn hơn nữa 
trong cuộc đấu trình vì hòa bình, độc 
lập dân tọc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội » (tr, 197). 
| * 
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Sự phát triền mạnh mẽ của ba đòng 
thác cách mạng và sứ suy yếu của 


chủ nghĩa đế quốc đã diễn ra theo 


đúng quy luật vận động khách quan 
cúta xã hội loài người. Nhưng tát 
nhiên sự phát triền đó không diễn ra 
theo một đường thẳng tắp. Ở từng 
nơi, từng lúc, do những điều kiện và 
hoàn cảnh nhất định, cách mạng đã 
dừng lại, thậm chí thụt lùi. Song nhìn 
chung, gần 40 năm qua, như đồng 
chí 1.ê-Duân đã nhận định, « trên thế 
giới liên tiếp diễn ra những sự kiện 
long trời lở đất chứng tỏ ba dòng thác 
cách mạng không ngừng tiến lên với 
khí thế không gỉ ngăn củn nồi» 
(tr. 215). 

Trái lại, “loàn toàn tương phản 
với thực trạng xán lạn và tương lai 
huy hoàng của các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ là bức tranh ảm đạm 
của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa 
bành trướng và bá quyền Trung- 
quốc » (†r., 215). Có nhớ lại địa vị chúa 
tề của tư bản Mỹ trong hệ thông tư 
bản chủ nghĩa thế giới sau chiến tranh 
thì mới thấy rð sự suy yếu của nó, 
sự phản cực mạnh mẽ của thế giới tư 
bàn chủ nghĩa ngày nay. Chính là do 
viễn cảnh chủ nghĩa tư bản có thê bị 
diệt vong, để quốc Mỹ mới điên cuồng 
phản kích lại cách mạng, gây tình 
hình căng thẳng. chuần bị chiến tranh. 
Và ngay đối với bọn phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh, cái gì nếu 
không phải là tháng lợi của cách mạng 
thế giới đã khiến chúng khỏng thể 
che đậy mãi bộ mặt phản động của 
chúng, phải công khai câu kết với bọn 
đế quốc đề chống phá cách mạng ? 
Tất nhiên chúng ta không được coi 
thường âm mưu và hoạt động của để 
quốc Mỹ đang đầy mạnh cuộc chạy 
đua vũ trang với những ý đồ rất nhàm 
hiềm và cũng không thề mát cảnh 
giác trước sự câu kết Mỹ — Trung- 
quốc. Đồng chí Lê-Duïn chỉ rồi: * Sự 
càu kết của tập đoàn phản động Báả‹- 
kinh với chủ nghĩa đế quốc đề chống 
Liên-xô, Việt-nam và các nước xã hội 
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chủ nghĩa khác, chống phong trào 
cách mạng và hòa bình thế giới, là 
một đặc điềm nồi bật của tình hình 
quốc tế hiện nay P (tr. 191). Sự phản 
bội tệ hại của những kẻ phản động 
trong giới cầm quyền lrung-quốc và 
việc đế quốc Mỹ «chơi con bài Trung- 
quốc » đã làm cho tỉnh hỉnh thế giới 
trở nên phức tạp và nguy hiềm. Cuộc 
đấu tranh cho những mục tiêu cao cả 
của thời đại đang trải qua một thời 
kỷ-gay gøo và quyết liệt. 

Song. sự câu kết đầy tội ác giữa 
Mỹ và Trung-quốc là «một sự tập 
hợp trên thế vếu của các lực lượng 
đang ở trong khủng hoảng gay gắt; 
đó là một sự câu kết đầy mâu thuẫn, 
chứa chất nhiều tham vọng riêng đối 
lập với nhau, lợi dụng lần nhau đề 
hỏng ngoi lên địa vị bá chủ » (tr. 191— 
192). Vị vậy, chúng ta hoàn toàn tin 
trởng rằng : “Các dân tộc đấu tranh 
đề tự giải phóng và xây dựng cuộc 
sòng mới theo chủ nghĩa xã hội là xu 
thế tất yếu của lịch sử. Chủ nghĩa xã 
hội ngày nay là vô địch. Hệ thống xã 
hội chủ nghĩa là không gì phá vỡ nôi. 
Không một âm mưu nhain hiểm nào, 
không một hành động hung hãn nào 
của bọn đế quốc và tay sai có thề đảo 
ngược được tỉnh thế đó "® (tr. 2ï5—216). 


* 

Cách mạng Việt-nam 'là một bộ 
phàn của cách mạng thế giới. Nhân 
dân Việt-nam luôn ý thức được sự 
găn bó, sự thống nhất giữa trách 
nhiệm đàn tộc và nghĩa vụ quốc tế 


của mình. Đồng chí Lê-Duần chỉ rõ: 
« Vừử khi mới ra đời, Đảng ta đã đề 


ra nhiệm vụ đoàn kết với giai cấp : 


vô sản quốc tế, với cách mạng của 
các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, 
coi đó là một nhiệm vụ rất quan 


trọng, có ý nghĩa về nguyên tác, là - 


một trong những nhàn tố quyết định 
thành công của cách mạng nước ta. 
Đường lối quốc tế đúng đẳn ấy của 
Đảng ta được quán triệt trong suốt 
quả trình cách mạng, một mặt, đã 


tranh thủ được ngày càng nhiều sự 
ủng hộ và giúp đỡ của phong trào 
cách mạng thế giới; mặt khác, đã 
giáo dục cho nhàn dân ta những tình 
cảm trong sáng của chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, chống lại những quan 
điềm đân tộc chủ nghĩa của các giai 
cấp tư sản và tiều tư sản, phá tan 
những thủ đoạn chia rẽ xảo quyệt của 
bọn đế quốc và bè lũ tay sai; đồng 
thời nó đã cồ vũ nhân dân ta cố gắng 
góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân dàn thế 
giới ® (tr. dã). 


Càng tự hào về những đóng góp 
của minh đối với cách mạng thế 
giới, nhân đân Việt-nam càng không 
bao giờ quên những thắng lợi đó gắn 
liền với sự ủng hộ chí tỉnh và sự giúp 
đỡ to lớn của anh em bầu bạn khắp 
thế giới. trước hết của Liên-xô, gắn 
liên với tỉnh đoàn kết chiến đấu keo 
sơn với nhàn dân Lào và nhàn dân 
Cam-pu-chia anh em. 


Chủ nghĩa Mác —- Lê-nin đòi hồi 
những người cộng sản một mặt phải 
biết liên kết cách mạng nước mình 
với cách mạng thế giới đề tạo thêm 
sức mạnh, bảo đảm cho cách mạng 
nước mỉnh thắng lợi, góp phần tăng 
cường sức mạnh của cách mạng thế 
giới; mặt khác, phải ủng hộ bằng 
mọi cách cuộc đấu tranh cách mạng 
của nhàn dân thế giới. Đó là hai nội 
dung cơ bản của chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. Đồng chi Lê-Đuần khẳng định: 
® Đảng cộng sản Việt-nam quyết mãi 
mãi chấp hành đúng đắn tư tưởng 
sáng ngời của Lê-nin về chủ nghĩa¿ 
quốc tế, làm hết sức mỉnh cho cách: 
m:ịng nước mình, đồng thời ủng hộ 
bảng mọi cách cuộc đấu tranh cách 
mạng ở tất cả các nước ? (tr. 142). 


Cách mạng Việt-nam phát triền 
trong thế chiến lược tiến công chung 
của cách mạng thế giới. Mặc dù trước 
mắt còn nhiều khó khăn, nhưng mặt 
thuận lợi vẫn là cơ bản. Nhân dân ta 
quyết sắt cảnh cùng nhân dân Liênsxô- 
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vĩ đại và nhân dân cac nước anh em 
khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa thế giới, tắng cường liền minh 
đoàn kết chiến đấu với nhân dân Lào 
và nhân dân Cam-pu-chia, luôn luôn 
đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh 


của nhân dân các nước chống chủ: 


nghĩa đế quốc và bọn phản động 
quốc tế, giữ vững thế đi lên của 


Đoàn kết quân dân 


(Tiếp theo trang 44) 


Một vấn đề rất quan trọng là bộ 
đội phải chủ động tích cực giúp đỡ 
địa phương xây dựng các mặt, tham 
gia vào quá trình phát triền và tiến 
bộ các mặt của địa phương. Thời kỷ 
đó, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
-bộ người dân tộc Tây-nguyên là một 
công tác rất cấp bách của địa phương. 
Do địa phương gặp nhiều khó khăn, 
đảng ủy mặt trận đã chủ động dề 
"xuất phương hướng và góp nhiều 
công sức: trong nhiều năm đã mở 
được các trường đào tạo và bồ túc 
về quân sự, chính trị và văn hóa cho 
các cân bộ trung cấp, sơ cấp người 
dân tộc Tây-nguyên, mở trường đạy 
văn hóa tập trung cho các cháu thiếu 
nhỉ con em đồng bào các dàn tộc, góp 
phần thúc đầy các phong trào văn 
hóa, văn nghệ của địa phương. Trong 
các đơn vị, chú trọng mạnh dạn đề 
bạt nhanh những cán bộ và chiến sĩ 
người dân tộc ở địa phương xét thấy 
có khả năng phát triền. Nhờ đó mội 
phần các lực lượng vũ trang địa 
phương đã không ngừng lớn mạnh, 
cùng bộ đội chủ lực đánh thẳng giặc 
và cuối cùng đánh thắng hoàn 
toàn quản giặc. Quan hệ quán dân là 
quan hệ giúp đỡ nhau cùng phái triền, 
đoàn kết đề đánh thẳng giặc, đánh 
thắn giác lại củng cố, nâng cao đoàn 
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cách mạng. Đồng chí 1.ê-Duần khẳng 
định: “Đoàn kết lại, siết chặt hàng 
ngũ dưới ngọn cờ bách chiến bách 
thắng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ.nghĩa quốc tế vô sản, nhất định 
chúng ta sẽ giành thêm nhiều thắng 
lợi mới rực rỡ hơn nữa cho sự nghiệp 
độc lập dân tộc, xã hội chủ nghĩa và 
củng cố hòa bình ! » (tr. 216). 


trên chiến trưởng... 


kết. Do có sự đoàn kết tốt như thế, 
cho nên tỉnh nghĩa giữa bộ đội B3_ 
(Tây-nguyên) với đẳng bộ và nhân 
đân Tâv-nguyên rất sàu nặng và 
thám thiết, 

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang Tày-nguyên rất tự hào dã làm 
đúng lời dạy cúa Bác lồ kính yêu: 


Œ Chính sách đối với đồng bào thiểu 
số, Chính phủ đã có quy định, các 
chú và bộ đội phải làm đúng... Phải 
làm cho mỗi chiến sĩ là một người 
tuyên truyền. Các chú phải làm thế 
nào khi mình đến thi đồng bào hoan 
nghênh, khi đóng quân thì đồng bào 
vui vẻ giúp đỡ, khi mình đi thị đồng 
bào quyến luyến. Như thế là một đại 
thắng lợi...” (7). 


* 


! Phát huy những kinh nghiệm mà 
chúng ta đã đạt được trong sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước, ngày nay 
chúng ta cần tăng cường hơn nữa sự 
đoàn kết gắn bó giữa quân với dân, 
thực hiện quân dân một ý chí đề 
đánh thắng chiến tranh phá hoại 
nhiêu mặt của bọn bành trưởng bá 
quyền Trung-quốc câu kết với đế 
quốc Mỹ, xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, 


7¿ Hồ-Chí-Minh: Tuyền tp, Nxb Sự 
thật. Ha-nội I€8Ó. tập Ì, tr. 527. - š 


XÂY DỰNG QUAN HỆ XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 
GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI 


ÁC-MÁC đã viết: Bản chất con 
người là lồng hòa của lãi ca 
những quan hệ 1ä hội 2 (1). Con người 
hoàn toàn khác con thú nhờ ở đặc 
điềm này. 


Sống trong xã hội, con người cũ 
hay mới bao giờ cũng thể hiện cụ thể 
ra ở cách xử lý các quan hệ giữa 
người với người. Cho nên, đối với 
bản thân mỗi người, đối với gia đình, 
tập thề cơ quan, đối với toàn xã hội, 
cần từng bước xây dựng cho tốt 
những quan hệ xã hội chủ nghĩa giữa 
người với người. 


Xử lý những quan hệ giữa người 
với người nhiều lúc đơn giản, dễ 
dàng, nhưng nhiều khi cũng đau đầu, 
mất ăn, mất ngủ. Trong cuộc sống, 
biết bao nhiêu trường hợp, vì xử lý 
vụng về, nóng nảy mà tan cửa, nát 
nhà, vi xử lý bộp chộp, nông nồi mà 
ân hận suốt đời, vì xử lý mù quảng 
mà tù tội v.v. Một lời nói thô bạo, 
một cử chỉ giả tạo, một hành động 
thiếu văn hóa, cũng đủ làm mất người 
yêu, bè bạn, người thân, đủ làm cho 
hai người không thèm nhin mặt nhau, 
không lai văng đến nhà nhau. Ngược 
lại, có những cách xử lý đúng đắn, 


PHONG - CHÂU 


khôn ngoan đem lại hạnh phúc chơ 
người khác, đề lại tiếng khen, tiếng 
thơm muôn đời cho cả dòng họ, đất 
nước. | 


I— Những mối quan hệ giữa 
người oới người. 


Con người có chẳng chịt hàng ngàn 
mỗi quan hệ giữa người với người. 
Càng một con người, anh ta có thê 
thủ rất nhiều vai. Khi ở gia đỉnh, anh 
ta là ông của mấy đứa cháu, bố đề 
của ba đứa con, bõ vợ của hai chàng 
rề, v.v. Khi ở cơ quan, anh ta là thủ 


trưởng của một phòng, cấp dưới của. 


một ông. vụ trưởng, là đẳng viên. 
đoàn viên công đoàn, chỉ huy tự 
vệ, v.v. Khi ra phố, anh là khách 
quen của bác thợ cạo, ông hàng phở 
ở đầu phố, v.v. Ở mỗi mối quan hệ 
giữa người với người, anh ta thường 
có cách xử lý khác nhau. Khi nói với 
cháu, với con khác khi báo cáo với 
cấp trên và không giống lúc nói 
chuyện ở hàng phở. 


(1) €. Mác và F- Ä ty :gliển Tuyên tập. Nxb 
»ự thật, Hà -nội. 1972, tập 2. tr 492. 


Ú 1 


Trong các mối quan hệ xã hội, nỗi 
lên nhất quan hệ giữa người 0ới người 
Irong sản xuất. Tâm tư, tình cảm, 
nguyện vọng, ước mơ của con người 
thưởng gắn liền với một quan hệ sản 
xuất, nghĩa là gắn liền với một chế độ 
chiếm hữu vẻ tư liệu sản xuất nhất 
định, gắn liền với địa vị của con 
người trong sản xuất, gán liền với 
chế độ phản phối sản phầm, 

Ở nước ta, trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. côn tồn tại nhiều thành phần 
kinh tế khác nhau, nhiều quan hệ 


sản xuất khác nhau. Do đó bên cạnh - 


mối quan hệ kinh tế giữa những 
người lao động, việc còn tồn tại Ờ 
mức dộ nào đó những quan hệ bóc 
lột cũng là điều tất nhiên. Tuy nhiên 
những quan hệ bóc lột ấy ngay từ 
đầu đã bị hạn chế trong những giới 
hạn nhất định, và cuối cùng chúng sẽ 
bị xóa bỏ hoàn toàn khi công cuộc 
cài tạo xã hội chủ nghĩa về kinh tế 
đã hoàn thành. 

Ngoài quan hệ sản xuất, con người 
còn có những mối quan hệ trên nhiều 
lĩnh vực khác: văn hóa, triết lý, thầm 
mỹ, luật pháp, xã hội, chính trị, tư 
tưởng, tỉnh cẩm... Nhiều khi là những 
mối quan hệ kép rất phức tạp: vừa 
quan hệ tỉnh cảm gia đình. vừa quan 
hệ luật pháp nghiêm túc. 

Trong quan hệ giữa người với 
người, trước hết cần nhận thức rõ 
quan hệ giữa lu 0oới kẻ thù. Quan hệ 
với kế thủ giai cấp là quan hệ đối 
kháng. Cần rất tỉnh táo, đề cao cảnh 
giác, đừng mắc vào mưu mà chước 
quý, nghe lời lừa bịp. phính phờ, dụ 
dỗ của bọn đế quốc. bọn bành trướng 
bà quyền Bác-kinh và những lũ tay 
sai, Hãy ghỉ nhớ và nhắc nhở con 
cháu ghỉ nhớ những tội ác của chúng ! 


Tội ác của bọn giặc xâm lược nước 
tì còn ở ngay chúng quanh chúng ta, 
ở ngay trên người chúng ta. Trong 
mỗi gia đỉnh, ở miền Bắc cũng như ở 
miền Nam, nhiều vết thương đang 
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còn rỉ máu. Những nấm mồ ở những 
nghĩa trang liệt sĩ có bao điều muốn 
nói với chúng ta. Hàng của Mỹ, hàng 
của Baác<kinh đẹp thật nhưng lấp liếm 
sao được những tội ác của chúng? 
Chúng bị đánh đuồi ra khỏi đất nước 
ta, nhưng từ tưởng thủ địch của chúng 
vẫn còn; những phần từ tay sai của 
chúng ở trong nước ta vẫn còn; 
chúng đang gây khó khăn cho ta trên 
nhiều lĩnh vực, khai thác sự nghèo 
khó của chúng ta, hẳn học, nói xấu, 
phá hoại cách mạng. 

Trong xã hội của chúng ta, ngày 
nay hình thành những quan hệ xã hội 
chủ nghĩa giữa người lao động oới 
người lo động, giữa những dàn tộc 
ở trong cùng một nước và trong khối 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế giới. 
Dây là quan hệ đồng chí, đồng nghiệp, 
quan bệ bè bạn, quan hệ anh em. 


Di vào tửng dân tộc, từng giai cập, 
từng tầng lớp, từng cá nhân, bèn cạnh 
những nét chung giống nhau, vẫn có 
nhímng nét riêng. Dân tộc Tày có lỗi 
sống khác với dàn tộc: Thái, người 
Việt không quen sống ở vùng cao như 
người Dao. Người trí thức sống không 
giống như người công nhân. nông 
dân. Có sự khác biệt đó là do điều 
kiện lao động, học vấn. thu nhập, tiêu 
dùng, tàm tỉnh, thói quen... khác nhau. 
Chủ nghĩa xã hội phát triền mở ra 
khả năng rộng lớn, sẽ xóa bỏ đản 
những sự không đồng nhất về mặt xã 
hội, làm cho các quan hệ giữa các dàn 
tộc bình đẳng với nhau, quan bệ giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay 
xích gần nhau. 

Đối với cá nhân, tuy cùng một dàn 
tộc, một tầng lớp, nhưng mỗi người 
mang đấu vết kết quả giáo dục của 


gia dinh, của nhà trường, của môi 


trường sống lâu nhất, có những sự 
phát triền về tâm lý, sinh lý khác 
nhau, có tính cách, tâm tỉnh độc dáo 
riêng. 

Mỗi mối quan hệ giữa người với 
người có những đạng vẻ riêng, không 


cải nào giống cái nào. Xử lý môi mối - 


quan hệ ở nhiều trường hợp như 
làm một bài toán, có đáp số riêng. 
(Chẳng thế quan hệ nam nữ, tình yêu 
dòi lứa, hàng ngàn năm đã qua, hàng 
ngàn năm sắp tới, mãi mãi vẫn là đề 
tài của .những cuốn - tiều thuyết, 
những bài thơ với những số phận 
con người khác nhau. 

Cuộc sống của chúng ta tỏn tại, 
tiến triền được là còn nhờ những mối 


quan hệ giŒa các thế hệ. Trong xã hội, - 


luòn luôn có mấy thế hệ cùng chung 
sống với nhau: một thế hệ đã già yếu, 
một thế hệ mà sức sáng tạo đang Ở 
thởi kỷ nở rộ. một thế hệ đang lớn 
lên và một thế hệ vừa mới ra đời. 
Con người ta ai cũng chết, nhưng 
nhàn dân thị bãi tử. Sự bất tử ấy 
thê hiện trong sự kế tục giữa các thế 
hệ. Cho nên, các thế hệ phải có trách 
nhiệm với nhau: thế hệ những người 
_lởn tuôổi phải lo bồi dưỡng cho thế 
hệ trẻ đề có thề kế tục sự nghiệp của 
mình và của cha ông. Thế hệ trẻ 
phải biết kinh trọng, cố gắng học tập 
và mang ơn thế hệ những người đi 
trước. Hồ Chủ tịch, trước khi đi xa, 
còn đặn dò: « Bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau là mội piệc rãi 
quan lrọng 0à rãi cốn thiết». Quan 
hệ giữa con cái với bố mẹ, cháu chắt 
với ông bà, cháu với cô đì, chú bác... 
ngoài tỉnh cảm họ hàng ruột thịt, 
cần quán triệt ý nghĩa to lớn của 
quan hệ giữa các thế hệ. 


lI-Những phương hướng - 


xây dựng. 


Ngày trước, giai cấp phong kiến 


Việt-nam, dựa vào Nho giáo, đưa ra 
ngũ luân, ngũ thưởng, tam tòng, tứ 
đức làm khuôn phép cho những quan 
hệ vua tôi, thây trỏ, cha con, chồng 
vợ, bè bạn. Việc cưới xin, ma chay, có 
sách «Thọ mai gia lễ Y hướng dẫn, 
quy định các nghỉ lễ chỉ tiết, cụ thề. 
Cho nên, đời này qua đời khác, cả 
(rong các tầng lớp nhân dân lao động, 
nhiều việc được làm một cách máy 


móc, làm đến mức ngộ nhận đấy là 
tập quán của dàn tộc ! Đó là quan hệ 
giữa người với người trong xã hội 
phong kiến, cần sửa đồi. 

Dưới chế độ thực dân (cả thực dân 
cũ lẫn thực dân mới) các quan hệ xã 
hội giữa người và ngưởi đều thấm 
nhuần những quan niệm của giai cấp 
tư sản, đế quốc, bọn này coi đồng 
tiền là trên hết, những kể giàu sang 
thì được trọng vọng, còn người lao 
động thì bị khinh rẻ. 

Ngày nay, chúng ta đang cải Lạo 
cái xã hội đẻ ra sự tha hóa con người, 
loại trừ mọi nguyên nhàn của sự 
tha hóa, xây dựng một xã hội không 
có người bóc lột, áp bức người, 
một xã hội bình đẳng, ấm no, hạnh 
phúc. Ngày nay, ở Việt-nam, cơ SỞ 
kinh tế của mọi sự tha hóa — chế độ 
tư hữu về tư liệu sẵn xuất — đã và 
đang bị thủ tiêu. Tàn dư tư tưởng 
của chế độ cũ, ảnh hưởng của vàn 
hóa thực đàn mới, của chiến tranh 
tâm lý do đế quốc Mỹ và bành 
trướng bá quyền Bác-kinh gieo rắc, 
đang bị đầy lùi. Cách mạng đã « vứt 
bỏ được những xiềng xích nghỉn nàm 
trói buộc con -người; người lao dộng 
tử địa vị làm thuê đã bước lên.vyị trí 
người chủ chân chính cúa đất nước 
và xã hội, giành lại những phầm giá 
dân tộc và phầm giá làm người ® (2). 


Nhưng, quan hệ giữa người với 
người còn nhiều vấn đề; cuộc đấu 


tranh ở từng gia đỉnh, từng trưởng 
học, ở ngoài xã hội giữa tuới với cũ, 
tiên tiến với lạc hậu, tiễn bạ với 
phản động. đang diễn ra quyết liệt, 
Bản chất đạo đức của con người 
biều hiện qua hành vi. Hành vi biều 
hiện trong hoạf động và trong lời nói, 
thậm chí trong một cái nhìn, một nụ 
cười. Chủ có trân trọng con người, yêu 
Lhương con người có nghĩa pụ đối Đới 
con người, chúng ta mới xây dựng 


(2) Háa cáoe chính trị của Han chấp hành 


trung ương Đảng. tại Đại hội V. Tạp chí Cộng - 
sản, sẽ 4-Ì982,tr, 52, 
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được những hành vi đúng đắn, những 
quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng. 
Thái độ thờ ơ, bàng quan với cuộc 
sống, vô trách nhiệm đối với con 
người, với Tô quốc, là tội lỏi. Mất Ú 
luc nghĩa Đụ, con người trở thành 
kẻ ăn bám, bóc lột, kẻ ích kỷ, tỉ tiện 
và để biến thành kể phản bội Tô quốc. 


Đăng ta thường xuyên dặn dò phải 
thấm nhuần nguyên tắc đạo đức cơ 
bản mỗi người 0ì mọi người, mọi 
người 0ì mỗi người ?, phải cô vũ mình 
và người khác bằng cái đẹp của tâm 
hồn con người, trên cơ sở hình thành 
niềm †in vững chắc vào lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa, bồi dưỡng cho mình 
năng lực yêu, ghét thật rõ ràng. 


CGhuần mực là những tiêu chuần, 
mẫu mực của những hành ví mà 
mọi người phải tuân theo, khi xử lý 
những quan hệ giữa người với người. 
Nhiều chuần mực xã hội chủ nghĩa 
đã được quy định thành văn, được 
thề chế hóa thành luật pháp, thông 
trí, chỉ thị, được ghi vào lhiến pháp 
của đất nước. Nhưng còn nhiều chuần 
mực xã hội chủ nghĩa chưa được hình 
thành hoặc mới là những quy ước 
“ không thành văn trong xã hội, trong 
tnột gia đình, một tập đoàn người. 
Nhiều chuần mực thành văn rồi, 
nhưng chưa được +aghiêm chỉnh thi 
hành, chưa có phong trào thực hiện 
đề gây thành tập quán. T 

Mọi chuần mực xã hội chủ nghĩa 
của bất cứ mỗi quan hệ giữa người 
với người nào cũng phải quán triệt 
quan điềm của thề giới quan Âfác — Lá- 
nin, truyền thống tốt dẹp của dàn lộc, 
phản ánh những giá trị văn hóa, tính 
thần hiện đại và giàu tính dân tộc, 
phải xây dựng trên cơ sở của sự chân 
thật, sự chúng thủy của tình nghĩa 
và phản đối mọi thói gia đổi, đạo 
đức giả, hời hợt., Nó phải là những 
biều hiện cụ thê cái Chản, Thiện, 30 
của Cuộc sống, 

Mâu thun, va vấp trong quan hệ 


giữa người với người có rất nhiều _ 
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nguyênnhàn có khi là do lợi ích kinh 
tế, lợi ích giai cấp ; có khi-là ao chưa 
Øðặp nhau về quan điềm. Quan hệ thầy 
trò như thế nào là xã hội chủ nghĩa ? 
Người Việt-nam có truyền thống trọng 
thầy giáo: 


Muốn sang thì bắc cầu kiều, 
Muốn con hay chữ, phải yêu mãn thầy. 


Đứng trên quan điềm lao động mà 
xét, nghề thầy giáo thật đáng quý. 
Nhưng con người mới không tôn sư, 
trọng đạo kiều phong kiến, không. 
đồng ý thầy giáo quát mắng, đánh đập 
học trò. Đồng chí Lâ-Duần nói: 
« Quan hệ thầy trò không có gì khác 
hơn là quan hệ hữu ái bè bạn. Nghề 
thầy giáo là nghề nhiều bạn nhất...(3). 
Làm thế nào đề thầy không nghiêm 
khắc quá đáng, trò KHðNE dân chủ 
quá trớn 2 


Mác nói: *Bố là người "bạn lớn 
của con ®, đồng chỉ Lê-Duần nói thầy 
giáo với học trò là bạn bè, vợ chồng 
sống phải binh đẳng với nhau. Những 
người còn mang nặng tàn dư tư ttrởng 
của xã hội cũ nghe đâu có để lọt tai. 

Màu thuẫn, va vấp trong quan 
hệ giữa người với người, không 
những do không có quan điềm mới 
mà còn là do thiếu lý luận, kiến 
thức về chuyên môn, kinh nghiệm vẻ 
cuộc sống... Hiện nay, ở nhiều rạp 
hát, quan hệ giữa diễn viên và một 
sỐ người đi xem chưa tốt. Diễn hay 
không vỏ tay, diễn đở lại vỗ tay. Vở 


-diễn xong màn hạ, diễn viên ra chào, 


nhiều người xem cử bỏ về, lác đác có 
vài tiếng võ tay. Không có những 
tình cảm trần trọng, tha thiết, nồng 
nhiệt của khán giả đối với đạo diễn, 
tài tử. Tại sao? Phải chăng vì chưa 
nhận thức rõ giá trị của lao động 
nghệ thuạt, chức năng của nghệ thuật 2 
Phải chăng còn lớn vớn tư tưởng 
“xướng ca VÔ loài», “nghệ thuật là 


(3› Lê-Duằn: Cách mạng xã hội chả nghĩa 


ở Việt-nam. Nxb Sự thật. Hà-nội. 1970. tập |. - 


tr, 182. 


móh đồ chơi giải trí ®*, “nghệ thuật là 
thương mại kiếm ăn s2 Phải chăng vì 
trinh độ thầm mỹ của dông đảo quần 
chúng chưa cao? Nghệ thuật vở diễn 
chưa hấp dẫn ? Dẫu sao, tình hình đó 
cũng biều hiện sự *thiếu văn hóa? 
của một số người xem, 


xhững sự trục trặc trong quan hệ 
giữa người với người trong sản xuất 
hiện nay diễn ra phần lớn lại do cơ 

chế quản lý và tổ chức sản xuất chưa 
_hợp lý, chế độ, chính sách ban hành 
chưa thỏa đáng. Lấy ngày vấn đề quan 
hệ sẵn xuất trong nòng nghiệp làm 
thí dụ. Trong quan hệ giữa xã viên 
với cán bộ xã, huyện, tỉnh..., phải giải 
quyết đúng đắn hàng loạt vấn đề: lợi 
ích cá nhân, lợi ích tập thề, và lợi 
ích xã hội, lợi ích trước mắt và lợi 
¡ch làu đài, quan hệ giữa tích lũy và 
liêu dùng, quan hệ giữa kinh tế và 
quốc phòng; tất cả các cấp cần nhanh 
chóng thay đổi tận gốc cơ chế quản 
lý quan liêu bao cấp, thực hiện 
phương thức quản lý, kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, lấy kế hoạch làm trung 
tâm, gắn kế hoạch với hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
ngoài ra cần có các chính sách đúng 
đắn về phân phối lưu thông như chính 
sách giá cả, thu mua, thuế, chính sách 
phân phối, trả công trong hợp tác xã... 
Xử lý quan hệ giữa * ba 
trong nông nghiệp lại cần phải nhớ 
tới những người làm nghề thủ công, 
tiều công nghiệp, v.v. 


Quy định những chuần mực cho 
quan hệ xã hội chủ nghĩa giữa người 
với người là một công việc khó khăn. 
Quan hệ giữa người với người trải 
ra rất rộng trên nhiều lĩnh vực, trên 
nhiều môi trường. Không ai xây dựng 
quan hệ thầy trò tốt hơn Bộ giáo dục, 
các trưởng học và quan hệ giữa 
người mua hàng và người bán hàng 
cụ thể hơn các cơ quan thương 
nghiệp, các cửa hàng mậu dịch. 


Cho nẻn, căn cứ vào từng cấp, vào. 


chức năng và nhiệm vụ của tửng cơ 


¬ 


lợi ich». 


quan, những chuần mực cần được thề 
chế hóa, cụ thề hóa thành những 
điều lệ, nội quụ, điều khuuên răn, căm 
kụ (4). Còng việc này vừa làm, vừa 
rút kinh nghiệm, cải tiến, bồ sung, 
nâng cao đần từng bước. Một tô chức 
muốn có trật tự, kỷ luật, có không khi 
đoàn kết, tươi vui, có nền nếp lao 
động có con người mới, lõi sống mới, 
dứt khoát phải làm việc này. + 

Có chuẩn mực rồi, vận dụng chuẩn 
mực đề xử lý những quan hệ giữa 
người với người rất phức tạp, có khi 
thành công, có khi thất bại. Đây là 
vấn đề phương pháp, nghệ thuật hành 
động, biết nắm vững đối tượng, tỉnh 
nhạy về tâm lý, chính trị... Đây còn 
là vấn đề tấm lòng của con người đối 
VỚi cOn người. 

Định ra được một chuần mực, một 
điều khuyên răn và kiên quyết thực 


(4) Tham khảo : Mười điều cấm của người 
trẻ đối oới người giả (lược ghỉ tom tắt). 

1. Không được ngồi không trong kh: mọi 
người lao động, khỉ tiết rõ rằng người lớn 
tuổi không cho phép mình được nghỉ ngơi. 

3. Khôn, được chế giêu tuổi giá và nhứng 
người giả. Đây Ìà mét sự bất kí.h rất lớn. 

3. Khung được cãi lại những người đáng kính 
trọng và lớn tuổi. nhất là những naười già. 

4 Không có quyên đòi hỏi gì ở bố. mẹ mình. 

2. Không được đề mẹ phả: dành cho mình 
những gì ma mẹ không dành cho chính mẹ. Ý 
nghĩ về một đặc quyèn riêng nào đó chính la 
thử thuốc đầu độc tảm hồn mình. 

6, Không dược làm điều gì má người lớn 
tuổi đã lên án. dù ở trước mặt hay ở sau lưng họ, 

7. Không được đề cho những người lớn tuôi 
tronz gia đình sống trơ trọi một mình. Căn nhớ 
rằng có những giai doạn. con người không thê 
có mộ! niềm vui nào khác ngoài niềm vui của 
sƯ giao tiếp với con người. 

8. Không được sửa soạn lên đường ma 
không xin phép và hỏi ý kiến người lớn nhất 
là ông bà. : 

0. Không được ngồi ăn mà kháng mời người 
lớn. Sự vô đạo đức này có thề đem so sánh 
với con vật. chỉ biết ngồi ăn ngấu nghiến. lo 
đồng loại tranh cướp mất phần. : 

10. Không được chờ người lớn chào hỏi 
mình trước, mình phải chào trước khi mới 
gặp và chúc sức khỏe khi chia tay. 

V.A. Xu-khôm-lin-xki : Giáo đục con người 
chân chính như thế ndo? Nxb giáo dục, Hà. 
nội. I9BÏ, tr. 107 — 108. 
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hiện nó nhiều khi là cả một cuộc đấu 
tranh dài với nhiều phương thức: 
giải thích, [huyết phục, động 0uiên Đà 
ciđỡng bức. Khoan nói đến việc lớn, 
hãy nói đến việc nhỏ trong cuộc sống 
hằng ngày. Trong phòng làm việc, 
trong rạp chiếu bóng, có bảng: Cấm 
II thuốc. Tại sao vẫn có những 
người thiếu tự trọng hút lén lút? Tại 
sao người có trách nhiệm ở nơi đây 
không có thái độ kiên quyết ngăn 
cấm ? Hàng chục năm rồi, việc này 
xẵn chưa thanh toán xong. 

Hồ Chủ tịch nói: “Lúc số đông 
quốc dàn chưa hiều, chưa làm Đời 
sống mới, thỉ tuyệt đối không nên bắt 
buộc. Thí dụ : nếu tôi không muốn ăn 
thịt, không ai có quyền ép tòi phải ăn. 
Đến khi đại đa số đồng bào theo Đời 
sống mới, chỉ còn số rất ít không theo, 
khuyên mãi cũng không được, lúc đó 
có thề dùng cách cưỡng bức, bắt họ 
phải theo. Thí đụ: Trong làng nhiều 
ao, nhiều muỗi, thường có dau ốm. 
Người làng biết vậy ai cũng bằng 
lòng lấp ao của mình. Chỉ mọt bai 
người không chịu theo, đề người làng 
vẫn vì muỗi mà đau ốm liên miên, vì 
vệ sinh chung. làng có quyền buộc 
một hai người kia phải lấp ao?® (3). 


* 


Xây dựng quan hệ xã hội chủ nghĩa 
giữa người với người, cũng như xây 
đựng con người mới, lối sốhg mới là 
mọi nội dung quan trọng của cuộc 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. Đó 
là công việc lâu đài, không sốt ruột, 
nòn nóng được vì nhiều quan hệ xã 
hội có lịch sử lâu đời, có cơ sở xã 
hội — kinh tế, có nguồn gốc tỉnh cảm 
sàu xa. Hơn nữa, ưu thế của cái mới 
không bao giờ thê hiện một cách tự 
nhiên, mà phải thông qua đấu tranh 
gv gắt với cái cũ. Xây dựng một lối 
sống mới, xây dựng những mối quan 
hệ lành mạnh giữa người với người, 
đếu đòi hỏi phái có những cố gẳng 
cÍl: quan của mọi người tiên tiến 
trong xã hội, song chúng ta không 


ĐÓ 


được quên thực tế khách quan: của 
đất nước đang diễn ra trong khủng 
cảnh của hai cuộc đấu tranh quyét 
liệt: đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
và đấu tranh của dân tộc ta chống 
bọn bành trướng bá quyền Bắc-kinh 
câu kết với đế quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác. 


Chúng ta là những người lạc quan 
cách mạng nhưng không phải là 
những người không tưởng. Dầu những 
năm 20, Lê-nin đã chỉ rõ: «Bất cứ 
người cộng sản nào. nếu mơ tưởng 
trong vòng ba năm có thề cải tạo 
được cơ sở kinh tế và nguồn gốc kinh 
tế của nền tiêu nông, thị đĩ nhiên đó 
là một người không tướng. Và trong 
chúng ta — không cần giấu giếm làm 
gì — những nhà không tướng như vậy 
cũng khá đông dấy. (..) Cải tạo 
người tiều nông, cái tạo toàn bộ tâm 
lý và tập quán của họ là một còng 
cuộc phải làm nhiều thế hệ mới xong. 
Đối với người tiêu nông, chỉ có cơ sở 
vật chất kỹ thuật, những máy kéo và 
máy móc với quy mô lớn trong nòng 
nghiệp, điện khí hóa trên quy mô lớn, 


cMới có thể giải quyết được vấn đề - 


đó, mới có thề làm cho toàn bộ tàm 
lý của họ trở nên lành mạnh được. Dó 
là biện pháp cài tạo hết sức nhanh 
chóng người tiều nòng về căn bản. 
Tôi nói phải nhiều thế hệ, nói như 
thế không có nghĩa là phải mất nhiều 
thế kỷ. Các đồng chí đều biết rát rõ 
rằng muốn có máy kéo, máy móc và 
điện khí hóa một nước rộng lớn thì 
Í ra cũng phải mát hàng chục năm. 
Tình hình khách quan là như thế ® (6), 
Lời đạy của Lê-nin giúp chúng ta 
nhìn toàn điện vấn đề xây dựng 
những quan hệ xã hội chủ nghĩa giữa 
người với người và thêm kiên tri, 
vững bước đi lên. | 


(5) Tân-šinh : Đời sống mới, Nxb Lao động. 
Hà-nội, 1976. tr. 46—47.. : 

(6) V.I. Lê-nin: Toàn ¿ớp, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1970. tập 32, tr. 276—277. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN ` 


Thưa các đồng chỉ thân mến, 


HÚNG tòi rất vui mừng được 
tham dự hội nghị các Tông biên 
Lập các tạp chí lý luận và chính trị 
của các Đẳng anh em. Thay mặt Bộ 
biên tập Tạp chí Cộng sản Việt-nam, 
chúng tôi kính gửi đến các đồng chí 
lời chào cộng sản. Chúng tôi xin gửi 
đến các đồng chí Tiệp-khắc, người 
chủ nhà mến khách của chúng ta lời 
cẩm ơn sâu sắc của chúng tôi. 


Thưu các lồng chí thân mến, 


Đảng cộng sản Việt-nam rất coi 
trọng việc giáo dục lý luận Mác 
[Lê¿-nin cho cán bộ và đảng viên. Vi 
vậy Đảng coi trọng việc xuất bản tạp 
chí lý luận của Đẳng. Đang chúng tòi 
được thành lập ngày 3-2-1930 thị đến 
ngày 1-2-1931 Tạp chỉ Cộng sản, cơ 
quan lý luận và chính trị của Dáng 
ra số đầu tiên. Dưới ách thông trị 
của đế quốc Pháp, việc xuất bản tạp 
chí gặp rất nhiều khó khăn. Bị bọn 
đế quốc và bọn phong kiến đàn áp, 
việc in và phát hành Tạp chí Cộng 
san bị gián đoạn nhiều lần. Tuy vậy 
nhiều số của Tạp ch Cộng sản đã đến 
tay bạn đọc trong các năm 1933 — 
1035, 1943, 1950. Sau khi miền lắc 
Việt-nam được hoàn toàn giải phóng, 


HỒNG-CHƯƠNG 


việc ín và phát hành tạp chí lý luận 
của Đẳng được thuận lợi hơn. Tử 
tháng 12-1955, tạp chí lý luận của 
Đẳng được xuất bản đều kỷ, mỗi 
tháng ra một lần. Trong những năm 
đầu tạp chí lý luận của Đảng lấy tên 
là tạp chí /ọc tập. Từ tháng 1-1977, 
sau khi Đảng chúng tôi lấy lại cái 
tên đầu tiên của Đảng là Đẳng cộng 
sản Việt-nam, tạp chí chúng tôi cũng 
lấy lại cái tên đầu tiên của tạp chí lý 
luận của Đảng là Tạp chí Cộng sản. 


Nhiệm vụ của tạp chí chúng tôi là 
đứng vững trên lập trưởng của giai 
cấp công nhàn, lấy chủ nghĩa Mác 
Lê-nin làm cơ sở, kết hợp chặt chẽ 
lý luận Mác—Lê-nin với thực tiễn 
cách mạng Việt-nam đề tuyên truyền 
đường lối, chính sách và các quan 


_điềm của Đẳng. Tạp chí đem lý luận 


Mác—LLê-nin so? sáng các chủ trương 
chính sách của Đẳng, nâng cao nhận 
thức của cán bộ đảng viên về tư 
tưởng chính sách của Đẳng, giúp họ 
tránh những sai làm trong khi thi 
hành chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Tạp chí chúng tôi góp phần 
đác lực vào việc thực hiện hai nhiệm 


® Bai phát biều của đồng chí Hồng-Chương 
tại Hội nghị các Tồng biên tập các tạp chí lý 
luận và chính trị của các Đảng anh em họp 
ở Pra-ha ngày 9 tháng 2 năm 1983. 
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vụ chiến lược của Việt-nam hiện nay 
là xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 
vững chắc Tô quốc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa. Tạp chi góp phần vào 
việc tông kết kinh nghiệm công tác 
của Đảng, đi đến những kẻt luận có 
tính lý luận đề lãnh đạo phong trào 
cách mạng Việt-nam. Cùng với các cơ 
quan khác của Đảng, tạp chí tích cực 
góp phần vào việc tông kết những 
kinh nghiệm lịch sử của Đảng, biên 
tập những bài về những vấn đề lớn 
trong lịch sử cách mạng Việt-nam và 
những bài học lịch sử của Đăng. Nội 
dung của tạp chí tập trung vào những 
vấn đề chủ yếu ở trong nước, đồng 
thời dành %®uột phần thích đáng cho 
những vấn đề quốc tế quan trọng. 


Dề thực hiện nhiệm vụ được đề ra 
trên đây tổ chức của Bộ biên tập của 
tạp chí gồm hai bộ phận: bộ phận 
làm công tác biên tập và bộ phận làm 
công tác quần lý ; cả hai bộ phận đều 
đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của 
ban biên tập do Tông biên tập đứng 
đầu. Bộ phận biên tập gồm các vụ 
sau đầy : 5 


I— Vụ biên tập về các 
kinh tế; 


2—- Vụ biên tập về các vấn đề 
chính trị; 
3— Vụ 
văn hóa; 

4— Vụ biên tập về các vấn đề xây 
dựng Đảng; 

5— Vụ biên tập 
quốc tế. 

Bộ phận quản lý chăm lo công việc 
¡n và phát hành tạp chí, liên hệ với 
bạn đọc, bảo đảm về mặt vật chất 
cho công tác biên tập. 


Đại hội thứ V của Đẳng cộng sản 
Việt-nam họp tại Hà-nội tháng 3-1982 
đã nói rõ nhiệm vụ cơ bản của công 
tác tư tưởng của Đẳng là øï trang cho 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân những 
kiến thức cơ bản uê chủ nghĩa xã hội 


biên tập về các vấn đề 


về các vấn đề 
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vấn đề ˆ 


khoa học, xâu dựng Ú chỉ kiên cường, 
quuếi tâm sát đá 0à trình độ hiều biết 
cần thiết đề làm tròn cq hai nhiệm nụ 
chiến lược : xâáu dựng chủ nghĩa xả 


hội bà bảo 0ẻệ Tô quốc. ; 


Tạp chí chúng tôi giúp cho cán bộ, 


“đẳng viên và nhàn đàn hiệu rõ đường 


lối chung về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và đường lỗi xây dựng nẻên 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trong thời 
kỷ quá độ mà Đảng chúng tôi đã 
vạch ra; giúp cho mọi người có quvết 
tâm phấn đấu thực hiện đường lối 
ấy một cách tự giác, với nhiệt tỉnh 


cách mạng của người làm chủ tập thê. 


Tạp chi gắn chặt việc làm thấu suốt 
đường lối của Đảng với việc giải 
thích các chính sách cụ thề của Đảng, 
và Nhà nước. Tạp chí giúp bạn đọc 
hiều rõ cục điện cách mạng Việt-nam 
hiện nay. Tạp chỉ giúp bạn đọc thầy 
rö những thẳng lợi to lớn trên mặt 
trận bảo vệ Tô quốc và những thành 
tựu trên mặt trận xây dựng kinh tế, 
phát triển văn hóa, làm cho mọi 
người phấn khởi, tự hào. Đồng thời, 
nói rõ những khó khan, phản tích 
những nguyên nhàn của những khó 
khăn trong sản xuất và đời sống: 
nghiêm khác phê phán những khuyết 


điềm trong cỏng tác quản lý, chỉ rõ 


phương hướng và biên pháp khắc 
phục khó khăn, Tạp chí giúp cho bạn 
đọc hiều rõ rằng chọc đấu tranh đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa là cuộc đấu 
tranh gay go quyết liệt phức tạp và - 
lâu dài của con đường xñ hội chủ 
nghĩa chống lại con đường tư bản 
chủ nghĩa, giúp cho mọi người giữ 
vững lập trường xã hội chủ nghĩa 
kiên định đề tiến hành cuộc đấu 
tranh đó đến thắng lợi. | 


Tạp chỉ chúng tôi tích cực tham 
gia cuộc đấu tranh chống các loại tư 
tưởng phi vô sản bằng cách nghiên 
cứu, phản tích, phê phán các biều 
hiện của tư tưởng tiêu tư sản. kiên 
quyết chống tư tưởng tư sản, chống 


những tàn dư văn hóa thực dàn mới 
và tàn dư tư tưởng phong kiến. 

Tạp chỉ góp phần vào việc giáo dục 
bồi đưỡng phầm chất cách mạng cho 
cin bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa 
cá nhân, chống chủ nghĩa cơ hội đưới 
mọi hỉnh thức, chống những biều hiện 
sa sút về phầm chất chính trị, vô kỷ 
luật về mặt tô chức, thoái hóa về lỗi 
sống, quan liêu hóa về tác phong của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên. 


Bằng việc thưởng xuyên tuyên 
truyền chủ nghĩa Mác —Lê-nin, tạp chỉ 
_ chúng tôi góp phản nàng cao Ÿrình độ 
tụ luận của cán bộ dẳng viên và nhân 
dàn, giúp họ từng bước trang bị cho 
mình thế giới quan khoa học và nhân 


sinh quan cách mạng. 5 


Tùy theo khả năng của mình, tạp 
chí €núng tôi phối hợp với các cơ 
quan khác nghiên cứu các vấn đề lý 
luận của cách mạng Việt-nam như 
nghiên cửu về các quy luật của thời 
kỷ quá độ từ sản xuất nhỏ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội không trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa ; về 
chiến lược kinh !ế trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ: về cơ 
chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm 
chủ, Nhà nước quản lý; về xây dựng 
Đang trong điều -kiện chuyên chính 
vô sản và Đăng lãnh đạo chính quyền 
Nhà nước. Tạp chí cũng tham gia 
nghiên cứu một số vấn đề quốc tế 
như : bước phát triền mới của ba dòng 
thác cách mạng của thời đại chúng 
ta; chiến lược toàn cầu của đế quốc 
Mỹ hiện nay; phê phán chủ nghĩa 
Mao và các hệ tư tưởng tư sản chống 
cộng khác,... : 

Bằng các bài viết về Trung-quốc và 
chủ nghĩa Mao, tạp chỉ chúng tôi làm 
cho người đọc thấy rõ, không chút 
nơ hồ, kể thủ trực tiếp và nguy hiềm 
của Việt-nam biện nay là bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc câu kết 
với đế quốc Mỹ, hiều rõ những Am 
mưu và hành động của chúng nhằm 
xâm lược và phá hoại Việt-nam, nâng 


cao cảnh giác, sản sàng chiến đấu và 
chiến đấu quên mình bảo vệ Tô quốc. 
Chúng tôi coi việc tập trung phê phán 
chủ nghĩa bành trướng đại đản tộc và 
bá quyền nước lớn Trung-quốc là nội 
dung chủ yếu của cuộc đàu tranh 
chống chủ nghĩa Mao hiện nay. 


Về các loại bài đăng trên Fạp chí; 
ngoài những bài xã luận, binh luận, 
chuyên luận, chúng tôi còn đáng các 
bài điều tra nghiên cứu, trao đôi ý 
kiến, tiều phầm, đọc sách báo, v.v. 

Trong tông số các bài đăng trên 
tạp chí có một phần tư là do các cắn 
bộ lãnh đạo của Đăng và Nhà nước 
viết, hơn một nửả là do các chuyên 
gia, các cán bộ lý luận viết, và gần 
một phần tư là do cán bộ trong Bộ 
biên tập viết. 

Bộ biên tập chúng tôi thỉnh thoảng 
lại cử. một tồ cán bộ đến một địa 
phương điều tra tỉnh hình đề viết bài 
đăng trên tạp chỉ. 

Một năm một vài lần Bộ biên tập 
chúng tôi tö chức tọa đàm mời các 
chuyên gia của Đăng và Nhà nước 
đến họp trao đỏi ý kiến về một chuyên 
đề lý luận đề lấy bài đăng lên tạp chí. 
Mỗi năm một vài lần chúng tôi Lô chức 
những cuộc họp với bạn dọc đẻ thu 
thập ý kiến nhận xét phê bình tạp 
chi và đề nghị cai tiến nội dung và 
hình thức của tạp chỉ. : 

Nhờ sự chỉ đạo sát đúng của Trung 
ương Đáng, nhờ sự hợp tác tích cực 
của đòng đảo cộng tác viên, nhờ sự 
ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc, Tạp 
chí Cộng sản đã thực hiện tốt nhiệm 
vụ của minh và đã có phần dóng góp 
tích cực vào công tác tư tưởng của 
Đẳng. Về cơ bản tạp chí đã đáp ứng 
được yêu cầu của bạn đọc trong việc 
tim hiều đường lối và quan điềm của 
Đảng. Chính vì vậy tạp chỉ được bạn 
đọc hoan nghênh. Tuy vậy tạp chí 
chúng tôi cũng còn những nhược điềm 
và khuyết điềm. Chất lượng lý luận 
của tạp chí chưa đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng Việt-nam. Việc 
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đấu tranh chống những tư tưởng sai 
lầm trong Đảng chưa được mạnh mẽ 
và sâu sắc. Tạp chí chưa trả lời kịp 
thời những vấn đề thực tế và cụ thể 
được đặt ra trong quả trình cách mạng. 
Một số bài đăng trên tạp chí quá đải. 
Một số bài khác chát lượng thấp. 
Bước sang năm mới Hộ biên tập tạp 
chí chúng tôi cố gắng khắc phục 
những nhược điềm và khuyết điềm, 
nâng cao chất lượng của tạp chí, 
phục vụ bạn đọc của tạp chí được tốt 
hơn nữa. 


T1ihưa các đồng chí hân mến, 


Trên đày là một số kinh nghiệm 
trong công tác của Bộ biên tập Tạp 
chí chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng 
được dự cuộc họp này đề học lập kinh 
nghiệm của các tạp chí lý luận của 
các Đăng anh em. Trong những năm 
qua, tạp chí chúng tòi đã có quan hệ 
hợp tác với một số tạp chí của các 
Đăng anh em. Chúng tôi mong rằng 
cuộc họp này sẽ là một dịp tốt đề 
phát triền hơn nữa quan hệ hợp 
tác đó. 

Trong thời gian qua, Tạp chí Cộng 
sun (Việt-nam) được tạp chí Người 
cộng sản (Liên-xô) và các tập chỉ của 
các Đẳng anh em khác ủng hộ và 
giúp đỡ rất nhiều. Nhân địp này cho 
phép chúng tôi bày tổ lòng biết ơn 


z0 


sâu sắc của chúng tôi đổi với sự ủng 
hộ và giúp đỡ quý báu đó. Chúc tình 
hữu nghị và sự hợp tác giữa các tạp 
chỉ chúng ta ngày càng phát triển. 
Chúc các đồng chí sức khốc và thu 
được nhiều thành tựu to lớn hơn nữ: 
trong sự nghiệp bảo vệ và phát triền 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


Xin cám ơn sự chủ ý của các 
đồng chí. 


Đồi mới sự phân cấp... 
(Tiềp theo traig 23) 


Do ý nghĩa thực tế to lớn của việc 
đôi mới phân cấp quản lý kinh tế 
đối với tình hinh trước mát và ý 
nghĩa cơ bản đối với mục tiêu tiến 
lên lâu dài, chúng ta cần thực hiện 
chủ trương này một cách năng dộng, 


"kiên quyết, khác phục thái độ bảo 


thủ, do dự và những thiên kiến cục 
bộ, bản vị trong cán bộ, đẳng viên, 
làm chuyền mạnh tỉnh hình theo tỉnh 
thần của Đại hội Đăng lân thứ V, 
thực hiện tháng lợi nghị quyết của 
Hòi nghị lần thứ ba Ban chấp hành 
Trung ương Đảng. 
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Xã luận 


ĐÀN KẾT LÀ NHÂN TỐ QUYẾT BỊNH 
MỌI THẮNG LỢI (ỦA BA NƯỚC 
LÀU, (AM-PU-CHIA, VIỆT-NAM 


ÙNG sõng trên một bán đảo có uj trí chiến lược quan trọng, ba dân 

lộc Lào, Cam-pu-ehia, Việl-nam từ ưa dã phải luỏn luôn đồi phỏ 
0đj các thế lực xâm lược lớn hơn từ bèn ngoài, trước hẽ! là các lập 
đoàn phong kiến Trung-hoa Đà Thúi-lan. Truyền thống &ld lành dan lá rách 2 
giữa nhân dân ba nước bát dàu từ đầu. Sử sách còn ghỉ lại những hình ảnh đẹp 
để uề tình đoàn kết chiến đấu Việlxnadm — Khơ-rne chống quản xâm lược nhà 
Đường ở lhế kỦ thứ 8, Khơ-me — Lào chống xám lược của phong kiền Thái- 
lan thế kỦ 14, Việl-nam — Lào chống xài lược của nhà Ainh lhế kỦÙ 15, Việt- 
nam — Cam-pu-chia 0à Việt-nain — Lào chống các cuộc tâm lược của phong 
kiến Thúi-lan thế kỤ 17, thể kỦ 18 ouà dầu thế kỦ 19. 


Từ giữa thế kỦ 19, nhân dàn ba nước lại đoàn kết chiến đầu chống chủ 
nghĩa đš quốc phương Táu. Thực dân Pháp, phát xít Nhật, đề quốc A10 dã lần 
tượi xâm chiếm ba nước Việt†-nam, Cam-pu-chỉa, Lào, dùng nước nàu làm bản 
dạ p đề thôn tính nước kia, cuối cùng biến ba nước thành một chiến trường 
chung. Đi heo 0uẽt xe đồ của đề quốc 0a thực dân, thế lực phản động trong 
giới cầm quuê¡ït Trung-quốc đã từng am mứt biền Cam-pu-chia thành bản đạp 
đề thôn tính Đông-dương öuà bành trưởng ra Đông Nam châu Â. Cuộc xâm lược 
Việt -narn tháng 2-1979 cũng nhằm thực hiện mục tiêu đó Trong tình hình dó, 
nhân dân ba nước-không có con đường nào khác là cùng nhau đoàn kết, biến 
Đông-dương thành một chiến hào chung chống xâm lược. 


Từ khi đảng theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin ra đời 0a lãnh dạo sự nghiệp 
giải phóng của ba dân tộc, tình đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc được nâng 
tên một, trình độ mới, 0à trở lhành nhân tố quuếốt định thùng lợi của cách 
mạng ba nước. Đy 


Sau khi nhàn đân ba nước giình dược thẳng lợi huy hoàng trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nàn 972 0à sau khỉ bước đầu đập tan được 
đin mu của các Phế lực phản động trong giới cảm quụuền Trung-quốc đùng 
(am-pu-chid [d1 bản đạp thôn tính: Đỏng-tdtrơneg 0đ bình trướng xuống Đông 
Nam 4, quan hệ đoàn Nết chiến đâu giữa bà đdìn lộc ViệI-ndmn, Tào, (Ca?f-pu- 
chỉa lơi được phát triền Thêm thột bước. Quan hệ giữa ba nước Việl-nam, Lào, 
(amm-pt-cla là mối quan hệ giữa những nước độc lập, có chủ quyền, bình đẳng, 
đoàn kết 0d hợp lúc 0Uởi nhau. Mi quan hệ dó không dể dọa bất cứ nước nào, 
phù hợp Đới còng pháp quốc lễ 0a Hiền chương Liên hợ p quốc. Đó còn là quan 
hệ giữa những nước có chế độ vã. họi 0à TỤ tường giống nhau. Quan hệ giữa ba 
tước được âu dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin ðd chủ nghĩa quốc lễ 
wã hói chủ nghĩa. Nó được chỉ đạo bởi những nguyên tác bình đẳng, litu nghị, 
tôn trọng đọc lặp 0à chủ quyên của nhau Đà hợp tác tương trợ theo tình anh 
em. Ba nước gần gũi nhau Đề địa lỤ, có những điềm giống nhau 0ề lịch sử. đã 
từng đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung lớn mạnh hơn mình gặp bội. 
Những nhân lố đỏ đã lạo nén lính chặt đặc biệt trong quan hệ giữa ba dân lọc 
Ldo, (2am- pu-chỉ, VtệfÏ-nq1. 


* 


Hội nghị cấp cao đảu tiền Lào. Cq1m- pu-chỉa, ViệI-nam họp tại Viêng-chăn 
những ngàu 32 — 33 tháng 23 năm 1983 là một cội mộc mới, rất quan trọng, 
trên con đường đoin kết hợp tác giữa ba nước, đồng thời đánh dâu sự trưởng 
thành của cách mạng mỗi nước. Hội nghị đã ra bản Tuyên bố bề những nguyên 
tắc chỉ đạo quan hệ gia ba nước Lao, Cam-pu-chia, Việt†-nam.' Hội nghị dã 
uạch ra rằng trai qua nhiều năm chiến đấu hụ sinh 0ì độc lập, tự do, ba dán 
lộc chỉ có một nguyện Đọng duu nhất là đoàn kết hợp tác giữa ba nước 
nhằm giúp đỡ nhau xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần bảo vệ 
hòa bình và ôn định ở Đông Nam Á và trên thể giới, không nhằm 
chống lại bất cứ một nước nào. Từ sau chiễn tranh thế qiới thử hai đến 
natJ, trong lúc hììu hết các dân tọc trên thế giới được hưởng một nền hỏa bình 
làu đái nhất trong thể RỤ này, thì bạ đản tọc Cam pu-chía, Lào, ViệI-nem phái 
trai qua niưững cuộc chiên tranh hết sức ác liệt ða ngàu naụ tiếng súng uản 
clura ngừng hẳn tren bản dạo Đông-dương. Trải qua hơn bạ mươi năm chiến 
tranh, chịu đựng biề! bao hụ sính, gian khô, nhìn đứn bạ nước Việ†-nadm, Lao, 
(am - pu-chia không có nguyện pọng ndảo thiết Pha hơn là được sống trong hòa 
bình đề xâu dựng cuộc sống mm na, hạnh phúc. Sự đoàn kết 0à đầu tranh hiện 
nai của nhân dân bạc nước là nhằnh mang lại hòa bình ða ồn định cho bản ddo 
Đỏn-dương, gi 0ững đọc lập. tr do của ba dân lộc, góp phần bảo đảm hòa 
bình 0à ồn định ở Dòng Vum châu 4 0á thế giới Điều đó hoàn toán không 
chống lại bat cứ ai. Cliủng tủ chân thành mong muốn phát triền quan hệ hữu 
nghị láng giồng tỐt 0ới các nước có chế độ chính trị khác nhau trên CƠ sở cức 
qguyên tức cùng tồn tại hòa bình. Chúng ta mong muôn chăm đứt sự đối đầu, 
0d căng thẳng hiện nai giữa ba nước Dóng-dương 0ớởi các nước láng giềng, 
trước hế! là 0ới Trung-quôt Đà hột bái nước ở Đông Nai châu ÁÂ. Nguyện 
Đọng hòa bình 0à hợp tác của nhân đàn bạc nước Việl<ndm, Lào, Cam-pu-chia 
là phủ hợp uới +u thế của lhời dại, 0ì 0y nó được sự đồng tình 0a ng hộ của 
các rước rã hội chủ nghĩa 0à loài người tiền bộ. 


1ễ 


Với tư cách là những Vhà nước độc lập, có chủ quyền oà hoàn loàn bình 
đẳng, ba nước Lào, Gam-pu-chia, ViệT-namn cam kết tăng cường tình đoàn 
kết và sự hợp tác trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa. Mọi vấn đề thuộc quan hệ giữa ba nước 
sẽ được giải quyết bằng thương lượng trên cơ sở tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của nhau, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, với tỉnh thần hiều biết lần nhau, tôn 
trọng lợi ích chính đáng của mỗi nước và vì lợi ích cả ba dân tộc. 
V¡ sự sống côn của mình, các dân tóc Đồng-dương đä đoàn kẽt gắn bó 0ới nhau 
trong quá khứ, sẽ mãi mãi doàn Kết hợp tác 0ới nhau tron, tường lai. trên 
tình anh em. Sự đoàn kẽ! bà hợp tác đó dựa [rên cơ sở tôn trọng độc lp, chủ 
quiyền Đá toàn Đen lãnh thồ của nhau Nếu không đoàn kết 0a hợp tác thì độc 
lập. chủ quyền 0d loàn pẹn lãnh thô của mỗi nước sẽ bị đe dọa. Ngược lại, 
_ nếu không tôn trọn dọc lập, chủ quuền oà toàn Đẹn lãnh thồ của nhau, hoặc 
can thiệp 0ào công Điệc nội bộ của nhu thị không thề có đoàn hết 0à hợp tác 
thật sự od làu dải, thạin chỉ không thê có bắt cứ sự đoàn kRšt 0d hợp lác nào. 
Đoản kết — hợp tác, 0à lôn trọng tộc lặp — chủ quuền của mỗi nước, đó là 
hai mặt của chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa ác — Lê-nìn nà chủ nghĩa 
quốc tế 0ô sứn. Lê-nin đã từng chỉ rõ ; ® Alội mặt là hoàn toàn thừa nhàn quên 
tuuệt đối tự quyết của tắt cả các đa lọc Đà Khòng tưng nạp bãi cứ HÔI sự giải. 
thích sai lăm ndo Đề quuền đó ; mát khác lại Âêu t gọi cũng không kém rõ rằng 
côitg nhàn hãu thực hiện sự thông nhất quốc tẾ của cuộc đãu tranh giai cấp 
của mình ) (1). _ 


AXudt phát từ nhiệm ðụ chiến lược là xâu đừig đất nước phồn 0inÍ ba 
đem lại đm no, hạnh phúc cho nhàn dân, ba nước can kết phát triền sự 
hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai bên hoặc ba bên về 
ínoi mặt trên tỉnh thần hữu nghị anh em, hoàn toàn tự nguyện, bình 
đẳng và cùng có lợi. 7ình hình hiện nau ở bán đảo Đông-dương là : các 
thế lực phản động trong giới cin quuền Trung-quốc câu kết 0uới đề quốc Al 
chưa từ bỏ dmn mưu bảnh trướng pà bđ quyền đối 0ới các đàn lộc Lào, Cam: 
pu-chia, ViệI-nam. Chúng tiếp tục s dụng bọn diệt chủng Pôn Đối 0uà các loại 
phủn cách mạng, `liễn hảnh cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống ba 
nước Đông-dương. Do đó, nhân đàn ba nước phải đoàn hết hợp tác đấu tranh 
chống kẻ thù chung, bảo 0ệ độc lập tự do, bdo 0ệ an nừnh 0à hạnh phúc của 
tình. Afặt khác, sau hàng thế FRỦ bị đề quốc 0à thực dân bóc lột, 0ơ 0éil, suu 
nhiều thạp kử bị chiến tranh làn phá, nền kinh tế ba nước nghèo nàn 0à lạc 
hậu, đời sống nhân dàn thắp hẻm. Một nhiệm 0ụ cấp bách được đặt ra là 
nhanh chóng hán gắn 0ẽt thương chiến tranh. càu dựng tại đặt nước, từng 
bước náng cao đời sống của nhàn dàn. 


Cách mạng ba nước Đông-dương (tÄ bước do hột thời kỤ mới. Nhân dàn 
ba nước 0ừa phải tiếp tục hợp tác chiến đâu đề bảo pệ độc lập tự do, 0ửa phải 
hợp ác xâu dựng đãt nước, nghĩa là hợ p tác 0ề mọi mại : chỉnh trị, kúnh lẽ. 
Uän hóa, khoa học Kỹ thuảit... Với tài nguuên phong phú, 0uới sức tao động dôi 
ddo, nhán dân ba nước củng nhau hợp tác nhất định sẽ đạt được những thunh 
tựu f†o lớn trong công cuộc xả dựng đài nước. 


M 


,(l) V.]. Lê-nin : Toàn tp. Nxb Sự thật Hà -nội. 1963. tập 20, tr. 508. 


có 


Cuộc đấu tranh của nhân dân ba nước Đông-dương là mội bộ phận khăng 
'khii, của cuộc đấu tranh chung cho hòa bình, độc lập dân lộc, dân chủ 0à liễn 
bộ xã hội trên thế giới. Do đó 0iệc lăng cường đoàn kết nà hợp tác toàn diện 
giữa ba nước Đóng-dương 0uới Liên-+ô 0à các nước xã hội chủ nghĩa khác là 
mội quụ luật lãt uéu của lịch sử. Đặc biệt trong tình hình hiện ngụ, khi đề 
quốc Aỹ ráo riết chạu đua 0uũ trahg, gâu tình hình căng thẳng, uụ hiếp uận 
mệnh của loài người, klú các thế lực phản động trong giới cầm quuền Trung- 
quốc câu kết 0uới đề quốc AI chưa từ bỏ âm mưu bành trướng 0à thôn tính ba 
nước Dông-dương, thì sự doàn kết uà hợp tác loàn diện uới Liên-+ô 0à cộng: 
đồng xã hội chủ nghĩa, càng có Ú nghĩa quan trọng. Điều đó giúp cho mỗi nước 
trên bản ddo nàu 0ừa phát huy được sức mạnh của bản thân mình, 0ừa kết 
hợp được sức rnạnh lòng hợp của ba nước 0ới sức mạnh lòng hợp của thời 
đại. Điều đó sẽ lạo ra trên địa bàn Dông-dương một thế chiến lược 0uững chắc — 
một nhân lố mạnh mẽ của hòa bình 0à ön định ở khu uực 0à trên thế giới. 


` Ba nước Đông-dương sẵn sàng phát triền quan hệ tối 0ới các nước láng 
giềng uà các nước có chš độ xã họi khác nhau trên nguyên lắc bình đẳng 0à 
củng có lợi. 


Hội nghị cắp cao ba nước Đóng-dttơng đặc biệt coi Irọng ouiệc tăng cường 
tình đoàn kết giữa ba dân tộc chống mọi âm mưu chia rẽ của kể 
thù và mọi biêu hiện của tư tưởng dân tộc nước lớn và dân tộc hẹp 
hỏi. Không ngừng giáo dục nhân dân ba nước về tỉnh hữu nghị 
truyền thống và quan hệ đặc biệt giữa nhân dân ba` nước, chống 
mọi hành động có hại cho tình hữu nghị giữa nhân dân ba nước. 


Chỉ có ngăn ngừa mọi biều hiện của tứ tưởng dàn tộc nước lớn 0à dân 
lộc hẹp hòi, giáo dục chủ nghĩa yêu nước chân chỉnh Kết hợ p uởi chủ nghĩa 
quốc lễ 0ô sản thì mới làm cho quan hệ đặc biệt gia ba đân tộc càng trở nên 
đẹp để, trong sáng 0à 0ững bền. 


* 


Bọn đề quốc 0à phản động lâu naự thường làm rùm beng 0ề uấn đề quản 
tình nguyện Việt-nan ở Cam-pu-chỉa. Đảo lộn phải trái, chúng ðu cáo Việ!-nam 
đưa quán ®ràm lược » Cam-pu-chia nhằm che giảu âm nụru xâm lược, bành 
trưởng của chúng. >_ 


Thực lẽ lịch sử chỉ rõ: trong cuộc đấu tranh lâu dải giành độc lập, lự 
do của mình, nhân dàn ba nước Dông-dươỡng luôn luôn Kề DpaL sái cảnh chiến 
đầu chống Kẻ thù chung. Trong cuộc khang chiến chống thực dân Pháp tả 
chống đề quốc 3fU [rirức đâu, quân lình nguyện Việt nain đã hai lần càng lực 
lượng bũ trang của nhàn dạn Cam-pd-chia chiến đầu ở Cam- pu-chỉa 0ì đã rủi 
Đề nước sau khi Phá pud AT chăm dứt chiến tranh xâm lược. 


Khibon phản động trong giới cầm quuền Đác-Rinh sử dụng Bọn Pôn Pốt 
tiến hành cuộc chiến tranh điệt chủng chống nhàản dàn Camn- pu-chỉa, Tâm lược 
ViệIl-nadm lừ phía tâu nam 0d phá hoại độc lập 0uà an ninh của Tào, xuất phát 
từ truyền thống đoàn kết chiến đàu giữa ba nước Đông-dương, thực hiện quuèn 
tự Uệ thiêng liêng của mình, đáp ứng têu cầu của Mặt trận đoàn kết dân lộc: 


- cứu nước Cam-pu-chia, quản lình nguyên Việ|-nam một lần nữa đã cùng với 
nhân dân 0à lực lượng bũ trang cách mạng Cam-nu-chỉa chiến đấu, đánh đồ 
chẽ độ diệt chủng Pón Đối, làm thất bại mưu đồ xâm lược của bọn bành trướng 
bá quuền Trung-quốc. Việc nàu đã được khẳng định trong Hiệp ước hòa bình 
hữu nghị 0à hợp lác giữa nước Cộng hòa +ã hội chủ nghĩa Việ!-nam Đà nước 
Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chía kÚ tháng 2-1979 tại Phnôin-pênh. 


Việc làm đó là chính nghĩa, thề hiện quuền đàn. tộc cơ bản của nhân dàn 
mỗi nước, hoàn loàn phù hợp uới các nguyên tắc của Phong lrào các nước 
không liên kết uà Hiến chương Liên hợp quốc, 0Ì đó là quuền của các nước 
-giúp nhau đối phó uới nguụ cơ can thiệp 0à râm lược từ bên ngoài 0à không 
hề dc dọa bãi cử nước nào. 


Mu năm qua, cuộc: hồi sinh của nhân dân Cam- pu-chỉa đã đạt được những 
thanh tựu to lớn, lực lượng 0uũ trang Cam-pu-chia không ngừng lớn mạnh. 
Xuất phát từ tình hình đó uà từ làp trưởng trước sau như một, Hội nghị cấp 
.cao Lào, Cam-pu-chỉa, Việtl-nam đã ra Tuyên bố oề quân tình nguyện Việt-ngin 
ở Cam-pu-chia, trong đó nói rồ:  « Tấi cả quản lình nguyện Việt-nam ở Cam- 
pu-chia sẽ rúi oề nước sau khi mối de dọa của bọn phản động trong giới cầm 
-quuền Bảc-kinh 0à các thế lực phản động khác... được chấm dứt hoàn toàn. 
*® Hằng năm sẽ quyết định 0iệc rúi một số quán tình nguuyện Việt-nam ở Cam- 
pu-chia 0ề nước trên cơ sở xem xét lình hình an ninh của Cam-pu-chia 3, 
#e... sẽ rút thêm một số đơn 0ị quân tình nguyện Việl-nam khỏi Cam- pu-chía 
trong năm 1983 y. «Trong trường hợp 0iệc rúi quân tình nguyên ViệÌ-nain 
khỏi Cam-pu-chia bị lợi dụng đề chống lại hòa bình an nỉnh của Cam-pu-chia 
thì Chính phủ Cộng hòa nhân dân Cam- pu-clia sẽ trao đồi Ú kiến uới chính 
phủ Cộng hòa +ã hội chủ nghĩa Việt-nam heo Hiệp ước hòa bình, hữu nghị nà 
hợp lác giữa hai nước ». 


Việc làm đó thề hiện thiện chí 0à Ú chí hòa bình của nhân dân ba nước 
ViệI-nam, Lào, Cam-pu-chia, đồng thời cũng thề hiện quuếi tâm sắt đả cùng 
-nhau hợp tác chiến đấu đề bảo uệ độc lập, tự do, an ninh của mỗi nước. Lập 
trường sáng ngời chỉnh nghĩa đó là một dòn giảng öoào âm mừu của bọn đề 
quốc oà nhản động +uyên lạc Ú nghĩa sự có mặt của quân tình nguyện Việt: 
nam ở Camt- pu-chia. “ 


* 


Nhân dàânta phấn khởi chào mừng thành công rực rỡ của Hội nghị cấp 
cao Lửo, Cam-pu-chia, Việt-nam. Nhân dân ta quuết tàm biến niềm phản Phới 
.đó thành hành động đồ xà dựng 0uà bảo 0ệ đắt nước ta, đồng thời pun đẳp cho 
tình đoàn kết hữu nghị thủ chung giữa nhân dân ba nước ViệI-ndn, Lào, 
Cam-pu-chia ngày càng xanh tươi, Đền 0ững. Đúng như dồng chỉ au-xön.., 
Phom-0i-hẳn đã nói trong diễn ăn khai mạc, (Việc tăng cường tình đoàn. Rết 
0à sự hợp lác toản diện giữa ba nước chúng Eq là ăn đề sống còn, là quy luật 
phát triền của cách mạng ba nước trước đà, hiện nay cũng như troït tường 
dat lâu dải 3 


⁄ 


TUYÊN BỐ. 


CỦA HỘI NGHỊ CẤP CAO LÀO, 
CAM-PU-CHIA, VIỆT-NAM 


Hô! nghị cấp cao nước Cộng hòa 

đân chủ nhân dân Lào. nước 
Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia và 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam đã họp từ ngày 22 đến ngày 23 
tháng 2 năm 1983 tại Viêng-chãấn và 
đã trao đồi ý kiến về linh hình ba 
nước cũng như tình hình quốc tế. Hội 
nghị đã xem xét những biện pháp 
tăng cường đoàn kết và hợp tác toàn 
diện giữa ba nước trong Sự nghiệp 


- rây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 


»” 


đất nước. Các bên đã ra tuyên bố : 


Từ bao đời nay nhân đàn Lào, 
Cam-pu-chia, Việt-nam đã sống thân 
thiện với nhau và không ngừng vun 
đắp mối quan hệ hữu nghị qua cuộc 
đấu tranh đề sinh tồn của mỗi dân 
tộc. 


Trong lịch sử, các thế lực thực dân, 
quân phiệt, đế quốc và bành trướng 
đã can thiệp và xâm lược ba nước. 
Trước kia cũng như ngày nayv, chúng 
coi ba nước là một địa bàn xâm lược, 
dùng nước này làm bàn đạp đề thôn 


tính nước kia, chia rẽ đề thống trị 
ba nước. 


lịch sử đấu tranh của ba dân tộc, 
đặc biệt tử khi Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
vĩ đại đem lại cho cách mạng ba nước 
Đông-dương ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và thành lập Đảng cộng 
sản Dông-đương tiền thân của Đảng 
nhân dân cách mạng Lào, Đẳng nhân 
dân cách mạng Cam-pu-chia và Đảng 
cộng sản Việt-nam — đã chứng mình 
rằng: Liên minh đoàn kết chiến đấu 
giữa ba dân lộc là một quy luật phát 
triền của cách mạng ba nước và là 
một nhân tố cơ bắn đề đánh thắng 
mọi kể thù và giành lại độc lập, tự 
do của mỗi nước. Mỗi khi khối đöàn 
kết giữa ba nước bị phá hoại thỉ nền 
độc lập của mỗi nước bị lâm nguy. 
Sư phần bội của bọn Pôn PốtT—tay sai 
của các thế lực phản động trong giới 
cầm quyền Bắc-kinh — đã làm cho 
nhân dân Cam-pu-chia phải chịu 
những 'tai họa ghê gớm của nạn diệt 
chủng và sự can thiệp của các thế lực 


bành trướng và phản động, phá hoại - 


thành quả cách mạng của Cam-pu- 
chia, làm tồn hại nghiêm trọng đến 


tỉnh đoàn kết giữa ba đân tộc, đe đọa 
độc lập và an ninh của Lào và Việt- 
nam. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng cách 
mạng chân chính ở mỗi nước, nhàn 
dân ba nước, bằng xương múu của 
minh, đã khôi phục và tăng cường 
tỉnh đoàn kết có ý nghĩa sống còn và 
đang sát cảnh bên nhau, hợp tác và 
giúp đỡ nhau xây dựng đất nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tô quốc, 
góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân các nước cho 
hòa bình, đọc lập dân Lộc, đân chủ 
và tiến bộ xã hội. 


H 


Hiện nav, bọn bành trướng bá 
-quyền JTrunm-quốc câu kết với đế 
quốc ÀfÍÿ‡ và các thế lực phản động 
khác tiếp tục ảm mưu xâm lược và 
thôn tỉnh bà nước, tiến hành các hoạt 
động phá hoại nhiều miặt chống cách 
mạng Lào, Cam-pu-ehia và Việt-nam, 
dùng ba nước làm bàn đạp thực hiện 
bá quyền của chúng ở toàn bộ Đông — 
Nam Á. 


Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi 
nhân dân ba nước phải tăng cường 
đoàn kết và hợp tác toàn diện với 
nhau. Trên tính thần đó, các bên cam 
kết: 

I — Đoàn kết hợp tác giữa ba nước 
nhắm giúp đỡ nhau xây dựng và bảo 
vệ đất nước, góp phần bảo vệ hòa 
bình và ồn định ở Đông — Nam Á và 
rên thế giới, không nhằm chồng lạ i 
'bấ! cứ một nước nào. 


2— Tăng cưởng tỉnh đoàn kết và 
sự hợp tác trên cơ sở chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế xã hội 
chủ nghĩa. Mọi vấn đề thuộc quan hệ 
giữa ba nước sẽ được giải quyết bằng 
thương lượng trên cơ sở tôn trọng 
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thồ của nhau, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, với tỉnh 


thần hiều biết lần nhau, tôn trọng 


lợi ích chinh đáng của mỗi nước và 


vi lợi ích của cÃ ba đân tộc. 


J— Phát triền sự hợp tác lâu dài 
và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai bên 
hoặc ba bên về mọi mặt trên tỉnh 


-_ thân hữu nghị anh em, hoàn (toàn tự 


nguyện, bình đẳng và cùng có lợi. 


4— Tăng cường tình'đoàn kết giữa 
ba dàn tộc chống mọi âm mưu chia 
rẽ của kẻ thù yà mọi biều hiện của 
tư trởng đản tộc nước lớn và đân tộc 
hẹp hòi. không ngừng giáo dục nhân 
dân ba nước vẻ tỉnh hữu nghị truyền 
thống và quan hệ đặc biệt giữa nhân 
dân ba nước, chống mọi hành động 
có hại cho tỉnh hữn nghị giữa nhân 
đân ba nước. 


Những nguyên tác chỉ đạo trên đày 
của quan hệ giữa bà nước Đông- 
đương không những-đáp ứng lợi ích 
của nhân dàn ba nước, phù bợp với 
truyền thống đoàn kết và hữu nghị 
giữa ba dân tộc qua bao đời này mà 
còn hoàn toàn phù hợp với các hiệp 
nghị quốc tế về Đông-dương và các 
nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp 
quốc và Ï?hong trào các nước không 
hiên kết. 

Căn cứ trên các nguyên tắc chỉ đạo 
đó, các bên thỏa thuận: 


J— Hội nghị cấp cao Lào, Canm-pu- 
chia, Việt-nam sẽ được triệu LẬP sau 
khi lãnh đạo ba nước tham khảo ý 
kiến của nhau thông qua các lội nghị 
Bộ trưởng ngoại giao ba nước. 


2— lội nghị Bò trưởng ngoại giao 
lào, Cam-pu-chia, Việt-nam họp mỗi 
năm hai lần đề giải quyết mọi văn đề 
liên quan đến quan hệ ba nước trong 
thời gian giữa hai hội nghị cấp cao. 


— Thành lập ở mỖi nước một Ủy 
ban hợp tác kính tế Lào —2Cam-pu- 
chia—Việt-nam đề thúc đầy việc hợp 


tác kinh tế và việc phối hợp kế hoạch 


phát triển kinh tế quốc dân giữa bà 


¬ 


:nước. Ba ủy ban sẽ họp mỗi năm hai 
lần. 


4— Tùy theo điều kiện cho phép, 
có thề thành lập các Ủy ban hợp tác 
giữa ba nước trong các ngành chuyên 
môn về kinh tế, văn hóa, khoa học — 
-kỹ thuật, thề dục, thê thao v.v. 


5— Tuyên bố này không ảnh hưởng 
đến các hiệp ước, hiệp định hai bên 
hoặc nhiều bên mà mỗi nước đã tham 
.gia ký kết 


IH 


Ba nước Đông-dương gắn bó với 


nhau trong tình hữu nghị vĩ đại. tỉnh- 


đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác về 
mọi mặt, đoàn kết và hợp tác toàn 
- diện với Liên-xô, các nước xã hội chủ 

-nghĩa và đoàn kết với các nước không 
liên kết, với các lực lượng hòa bình, 
tiến bộ trên thế giới, đã vượt qua 
những thứ thách lớn nhất, giành 
được những thắng lợi rực rỡ như 
ngày nay, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp đấu tranh cho những mục tiêu 
chung của thời đại là hòa bình, độc 
lập đàn tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. ~ : 

Nhân dân ba nước Đông-dương, 
đã chịu đựng hơn ba mươi năm chiến 
tranh ác liệt, không có nguyện vọng 
nào tha thiết hơn là được sống trong 
hòa bình đề xây dựng đất nước và 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân 
cđân ba nước Dông-dương kiên quyết 
-củng các nước xã hội chủ nghĩa, các 
nước không liên kết và nhân đàn yêu 
chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế 
giới đấu tranh đề bảo vệ và củng cÕ 
hòa bình, chống chạy đua vũ trang, 
thực hiện giải trừ quản bị và hòa hoàn 
quốc tế. Nhân đàn bà nước nhiệt liệt 
hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ 
những sáng kiến hòa bình của Liên- 
xỏ và các nước xã hội chủ nghĩa, đặc 
biệt là những đề nghị đưa ra tại Hội 
nghị Ủy ban chính trị hiệp thương 


ó 


"Và 


các nước thành viên Hiệp ước Vác- 
sa-va ở Pra-ha tháng 1 năm 1983. 


Ba nước Đông-dương đoàn kết 
và hợp tác toàn diện với Liên-xÔ 
các nước xã hội chủ nghĩa, 
ra sức góp phần vào việc củng 
cố cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
với Liên-sxô là trụ cột ra sức 
ủng hộ phong trào giải phóng và độc 
lập đân tộc của nhân dân Á, Phị, Mỹ 
la tỉnh, ủng hộ phong trào đấu tranh 
vi dân sinh, dân chủ của giai cấp 
công nhân -và nhân dân lao động 
cũng như cuộc đấu tranh vì hòa bình 
của nhân dân các nước; tăng cường 
sự hợp tác với các nước không liên 
kết trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới, chủ nghĩa bành trướng bá 


. quyền, chủ nghĩa phân biệt chủng 


tộc, chủ nghĩa xi-ôn và chủ nghĩa 
a-pác-thai và cho một trật tự kinh tế 
thế giới mới, công bằng và hợp lý. 
Ba nước Đông-dương nhiệt liệt hoan 
nghênh Hội nghị cấp cao lần thứ bảy 
của các nước không liên kết tại Niu 
Đê-li tháng 3 năm 1983 và tin rằng 
thắng lợi của hội nghị sẽ góp phần 
vào cuộc đấu tranh chung của các dân 
tộc vì hòa bỉnh, độc lập dân tộc và 
tiền bộ xã hội trên thế giới. 

Ba nước Đông-đương sẵn sàng phát 
triền quan hệ tốt với các nước láng 
giềng cũng như với các nước có chế 
độ chính trị và xã hội khác nhau trên 
cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại 
hỏa binh. 


Nhân đân ba nước Đông-dương vốn 
có truyền thống hữu nghị lâu đời với 


“nhàn dàn Trung-quốc và luôn luôn 


quý trọng tỉnh hữu nghị truyền thống 
đó. Sự giúp đỡ lắn nhau giữa nhân 
dân Trung-quốc và nhàn đân các 
nước Đông-dương trong cuộc đấu 
tranh cho sự nghiệp cách mạng là một 
thực tế lịch sử không ai có thề phủ- 
nhận. Tình hình không bình thường 
hiện nay trong quan hệ giữa Cộng 
hòa dàn chủ nhân dân Lào, Cộng hòa 


nhân đân Cam-pu-chia và Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam với Cộng 
- hòa nhân đân Trung-hoa không do ba 
nước Đông-dương gày ra. Trước sau 
như một, ba nước Đờng-dương không 
tử một cố gắng nào nhằm khôi phục 
quan hệ bình thường với Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa trên cơ sở củng 
tồn tại hòa bình, vì lợi ích của ba 
nước Đông-dương cũng như của nhân 
đân Trung-quốc. 


Trong quan hệ với các nước ASBAN, 
mặc đầu những năm qua gặp nhiều 
trở ngại do bọn phần động quốc tế 
gây ra, Cộng hòa dân chủ nhàn dàn 
Lào, Cộng hòa nhàn đàn Cam-pu-ehia 
và Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam vẫn kiên trì chính sách hòa binh, 
hữu nghị và láng giêng tốt. Thực tế 
chứng minh rằng quan hệ hữu nghị 
và hợp tác giữ các nước Đòng-đdương 
và các nước ASE.VN là một nhàn tố 
quan trọng dảm bảo hòa bình, òn 
định ở Đòng — Nam Á. Mọi bắt đồng 
giữa hai nhóm nước cần được giải 
quyết bằng thương lượng, trên tỉnh 
thần láng giêng tốt, cùng tön ti hòa 
bình, hợp tác và hữu nghị với nhau, 
không dễ cho nước ngoài can thiệp 
và chia rẽ, không dẻ lãnh thô nước 
mình được sử dụng chống nước khác, 
cùng nhau xây dựng một khu vực 
- Đông — Nam Á hòa bình, ôn định và 
hợp tác. 


Coi trọng tình hữu nghị với nhàn 
dân Mỹ, Cộng hòa dàn chủ nhân dân 
Lào, Cộng hỏa nhân đân Cam-pu- 


chia và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa: 


Việt-nam mong muốn có quan hệ bình 
thường với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào 
công việc nội bộ của mỗi nước 


Nhân dàn ba nước Đông-dương 
chân thành cảm ơn Liên-xỏ, các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, các nước 
khòng liên kết, các tô chức quốc tế 
và bè bạn khắp năm châu đã đành cho 
sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân 
ba nước sự ủng hộ và giúp đở quý 
báu và tin chắc rằng sự ủng hộ và 
giúp dờ đó khòng ngừng Hở. lên 
trong tương lai, 


Cuộc đấu tranh vì sự nghiệp chình 
nghĩa của nhân đân ba nước Đỏng- 
dương tuy còn khó khăn phức tạp 
nhưng chưa bao giờ lớn mạnh và 
đứng trước những triền vọng tốt đẹp 
như ngày nay. Giưrơng cao ngọn cờ 
hòa binh, hữu nghị, với sức, mạnh 
đoàn kết của ba dàn tộc kết hợp với 
sức mạnh của ba dòng thác cách mạng 
của thời đại, nhàn dân ba nước Đòng- 
dương nhất định sẽ vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách, tiến lên phía trước, 
gđiănh những thàng lợi mới to lớn hơn 
nữa trong cỏng cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tỏ quốc thàn yêu của mình, góp 
phản xứng đáng vào sự nghiệp dâu 
tranh vị hòa bình, dọc lạp đàn tóc, 
đân chú và tiến bộ xã hội ở Đông — 
Nam Á và trên toàn thế giới 


Viểêng-chản, 
ngàu 23 tháng 2 nàn 125% 


TUYÊN BỐ  - 


VỀ QUÂN TÌNH NGUYÊN VIỆT-NAM 
ỨỮ (AM-PU-(HIA —. 


Z 


RONG lịch sử đấu tranh lâu -đài 
giành độc lập. tự do của mình, 
nhân đân ba nước Đông-dương luôn 
luôn đoàn kết giúp nhau, kề vai sát 
cảnh chiến đấu chống kể thù chung. 
Trong cuộc kháng chiến chống thực 
đân Pháp và chống đẽ quốc Àlÿ trước 
đày, quản tỉnh nguyện Việt-nam đã 
hai lần cùng lực lượng vũ trang của 
nhân dàn Caim-pu-chia chiến đấu Ở 
(am-pu-chia và đã rút về nước sau 
+hí Pháp và AI chấm dứt chiến tranh 
xâm lược. 


Tử 1975, sau thất bại của đế quốc 
Mỹ ở Đông-dương, bọn phản động 
trong giới cầm quyền Bắc-kinh đã 
công khai tiến hành một chính sách 
thủ dịch chống ba nước Đôöng-dương, 


sử dụng bọn Pôn Pốt tiến bành cuộc. 


chiến tranh diệt chủng chống nhân dân 
Cam-pu-chia, xâm lược Việt-nam và 
phả hoại độc lập và an ninh của Lào, 
nhằm thôn tính ba nước Dòng-dương, 
dùng làm bàn đạp bành trướng xuống 
Đông—Nam Á. Xuất phát từ truyền 
thống đoàn kết chiến đấu giữa nhân 
dàn và lực lượng vũ trang cách mạng 
Cam-nu-chia và Việt-nam, thực hiện 


10 


- chúng Pôn Đối, 


quyền tự vệ thiêng liêng của mìinh, 
đồng thời đáp ứng vêu cầu của Mặt 
trận đoàn kết đân tộc cứu nước Cam- 
pu-chia, quân tỉnh nguyện Việt-nam 


`một lần nữa đã cùng nhàn dân và lực 


lượng vũ trang cách mạng Cam-pu- 
chia chiến đấu, đánh đồ chế độ diệt 
làm thất bại mưu đồ 
của Trung-quốc. 


+ 


Sau khi bọn Pôn Pốt bị đánh đồ, 
bọn phản động trong giới căm quyền 
Bác-kinh câu kết với để quốc Mỹ và 
các thế lực phản động khác tiếp tục 
chính sách thủ địch chống ba nước 
Đông-dương. Chúng tiến hành cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam tháng 
2-1979, sử dụng lãnh thö Thái-lan làm 
căn cứ nuôi dưỡng và cung cấp vũ 
khí cho bọn tàn quàn Đôn Pöt và Rhơ- 
me phần động khác tiến hành thâm 
nhập, đánh phá, lật đồ, -chống cuộc 
hồi sinh của nhân dân Cam-pu-chia, 
HN, ngửng khiêu khich và gày tỉnh 
Cam-pu-chia, biên giới Thái- Tim Lào 
và ở biên giới Trung — Việt, không 
ngừng tiến hành cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt chống ba nước Đông- 


đương, phá hoại hòa bình, ồn định ở 
Dông —Nam 


Trước tỉnh hình đó, theo Hiệp ước 
hòa bình, hữu nghị và hợp tác KỶ 
giữa hai nước tháng 2-1979, Chính 
phủ Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia 
đã yêu cầu quân tỉnh nguyện Việt-nam 
cliếp tục ở lại Cam-pu-chia làm 
nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân và 
các lực lượng vũ trang Cam-pu-chia 
trong công cuộc xâyv đựng và bủo vệ 
đất nước, chống sự can thiệp của bọn 
phản động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh và các thế lực phản động khác. 
Sự có mặt của quản tỉnh nguyện Việt- 
nam ở Cam-pu-chia đáp ứng lợi ¡ích 
và nguyện vọng thiết tha của nhân 
dân Cam-pu-chia và hoàn toàn phù 
hợp với các nguyên tắc của Phong 
trào các nước không liên kết và Hiến 
chương Liên hợp quốc về quyền của 
các quốc gia giúp nhau tự vệ. 


- Trước đây, quân tỉnh nguyện Việt- 
nam đã cùng lực lượng vũ trang Cam- 
pu-chia và Lào đánh bại cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn thực dân và 
để quốc chống ba nước Đông-dương. 
loại trừ nguồn gốc đe dọa hòa bình. 
an ninh của các dàn tộc ở Đông— Nam 
Á. Lần nảy, lần thứ ba, quân tình 
nguyện Việt-nam sang Cam-pu-chia 
cũng do yêu cầu của hai dân tộc đoàn 
kết và giúp đỡ nhau đối phó với nguy 
cơ can thiệp và xâm lược của bên 
ngoài và không hề de dọa bất cứ nước 
nào. Quân tỉnh nguyện Việt-nam ở lại 
Cam-pu-chia là theo yêu cầu của Cộng 
hòa nhân đàn Cam-pu-chia và sẽ rút 
về nước theo yêu cầu của Cộng hòa 
nhân dân Cam-pu-chia. 


Hồn năm qua, sự có mặt của quản 
tỉnh nguyện Việt-nam ở Cam-pu-chia 
đã góp phản làm thất bại âm mưu của 
bọn phần động trong giới cầm quyền 
HBáảc-kinh câun-kết với để quốc Mỹ và 
các thế lực phản động khắc. Trong một 
thời gian ngắn, với tính thần thông 
mình, đũng cảm và nàng lực sáng tạo, 


bu 


` 


\ 

nhàn dân Cam-pu-chia đã đạt được 
những thành tựu to lớn trong công 
cuộc xáv dựng và bảo vệ đát nước.- 
các lực lượng vũ trang Cam-pu-chia 
không ngừng lớn mạnh. Cộng hòa 
nhân dân Cam-pu-chia và Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt‹nam quyết 
tăng cường đoàn kết, hợp tác với 
nhau, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ 
hòa bình, an ninh của ba nước Đồng- 
đương. 


Nuất phát từ lập trường trước 
sau như một về sự có mặt của quản 
tình nguyện Việt-nam ở Cam-pu-chia và 
căn cứ vào tỉnh hình hiện này, Chính 
phủ Cộng hòa nhân đàn Cam-pu-chia 
và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ 
ttghĩa Việt-<nam thỏa thuận như sau: 


I~ Tất cả quản tỉnh nguyện Việt- 
nam ở Cam-pu-chia sẽ rút về nước. 
sau khi mối đe dọa của bọn phản động 
trong giới cầm quvền Bắc-kinh và các 
thế lực phản đọng khác, cũng như 
việc sử dụng lãnh thồ Thái-lan đề 
chống nước Cộng hòa nhân đàn Cam- 
pu-chia và mọi sự ủng hộ đối với bọn 
Pôn Pốt và bọn RKhơ-me phạìn dòng 
khác được chấm dứt hoàn toàn, hòa 
bình, an ninh của Cam-pu-chia, đặc 
biệt là ở biên giới Cam-pu-ehia— Thái- 
lan được bảo đảm. 


2—llằng năm sẽ quyết định việc 
rút một số quân tỉnh nguyện Việt-namn 
ở Cam-pu-chia về nước trên cơ sở 
xem xét tình bình an ninh của Cam- 
pu-chia. 


3 — Tiếp theo việc rút trong năm 
1962 một phản quân tỉnh nguyện Việt- 
nam khỏi Cam-pu-chia, sẽ rút thêm một 
số đơn vị quản tỉnh nguyện Việt-nam 
khỏi Cam-pu-chia trong năm 1983, 


4— Trong trưởng hợp việc rút quân 
tỉnh nguyện Việt-nam khói Cam-pu- 
chia bị lợi dụng đề chống lại hòa 
bình an ninh của Cam-pu-chia thị 
Chính phủ Cộng hòa nhân dân Cam- 
pu-chia sẽ trao đồi ý kiến với Chính 
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phủ Gộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam theo liiệp ước hòa bình, hữu 
nơhị và hợp tác giữa hai nước. 


Nhân đân Cam-pu-chia mãi mãi ghi 
nhớ công lao của các cán bộ và 
chiến sĩ quân tỉnh nguyện Việt-nam, 
với tỉnh thần quốc tế cao cả, đã không 
tiếc xương máu, giúp nhân dân Cam- 
pu-chia trong sự nghiệp chống sự can 
. thiệp của các thế lực phản động bên 
ngoài và tay sai của chúng là bọn 
diệt chủng Đôn Pốt và bọn Rhơ-me 
phaàn động khác, tạo điều kiện thuận 
lợi cho nhân dân Cam-pu-cbia hồi 
sinh và xây dựng lại đất nước. 


Cóng hòa dân chủ nhân đàn Lào 
đánh giá cao và nhiệt liệt hoan 
nghênh quyết định trên đây của Cộng 
hòa nhâm đân Cam-pu-chia và Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, coi 
đó là một biều hiện thiện chí và một 
đóng góp quan trọng mới cho sự 
nghiệp hòa bình, an ninh của ba nước 
ĐÐong-đương và hòa bình, ồn định ở 
[)öng—Nam Ẳ. 


(Chính phủ Cóng hòa nhân, dân 
Cam-pu-chia khẳng định quyết tàm 
xax dựng một nước Gam-pu-chia độc 
lặp, hòa bình và không liên kết. Chính 
phú Cộng hòa nhàn đán Cam-pu-chia 
một lần nữa tuyên bố rằng: những 
người Cam-pu-chia trong hàng ngũ 
Pòn Pốt và các bọn Khơ-me phan 
đồng khác đang hợp tác trực tiếp hay 
là gián tiếp với bọn chúng đẻ chống 
cuộc hồi sinh của nhân dân Cam-pu- 
_ ehia, phục vụ âm mưu bá quyền của 
bọn phản động trong giới cầm quyền 
_ Bằc-kinh và các thế lực phản động 
quốc tế, nếu từ bỏ hàng ngũ bọn Pòn 


Pốt và các bọn Khơ-me phản động 


khác, chấm dứt hợp tác với chúng, 
tôn trọng liiễn pháp nước Cộng hòa 
nhàn dân Cam-pu-chia, thì được 


hưởng mọi quyền công dân, được 
quyền ứng cử và bầu cử trong các 
cuộc bầu cử tự do như Hiến pháp đã 
quy định. Những quan sát viên quốc 
tế sẽ được mời đến quan sát cuộc tông 
tuyên cử tự đo ở Cam-pu-chia. 


Cộng hòa dàn chủ nhàn dân Lào 
và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam đánh giá cao chính sách đúng 
đắn nói trên của Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia. 


Cộng bòa dân chủ nhân đàn Lào, 
Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia và 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
kiên trì chính sách hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác với các nước láng 
giềng và mọi nước khác. Với tính 
thần đó, ba nước một lân nữa nhắc 
lại đề nghị ký Hiệp ước khòng xâm 
lược, binh thường hóa quan hệ theo 
những nguyên tắc cùng tồn tại hòa 
bình với Trung-qguốc và các nước 
ASEAN, đồng thời họp Hiội nghị quốc 
tế về Đông— Nam Á nhằm giải quyết 
các vấn đề hòa bình, ôn định trong 
khu vực. . 


Lào, Cam-pu-chia, Việtnam tin 
rằng với cố gảng của tất cá các bèn 
liên quan, khu vực Đồng— Nam Á luôn 
luôn ở trong tình hình căng thẳng 
trong suốt hơn 30 năm qua nhất định 
sẽ trở thành một khu vực hòa bình, 
ồn định, hữu nghị và hợp tác, không - 
có căn cứ quân sự nước ngoài, không 
có quân đội nước ngoài và không có 
sự can thiệp của nước ngoài, phủ hợp 
với lợi ích và lòng mong muốn của 
nhân tần các nước Đông—Nam Á và 
nhân dân thế giới. 


Viêng-chăn, | 
ngàu 23 tháng 2 năm 1283 


_ Bản chất của luật hình sự 
` Xã hội chủ nghĩa 


Giáo sư NGUYÊN -NGỌC - MINH 


HÁP chế xã hội chủ nghĩa 
đòi hồi phải có một hệ 
thống pháp luật ngày 
càng hoàn chỉnh. Trong hệ 
thống pháp luật này, luật 
hình sự chiếm một vị trí hết sức 
quan trọng. 

Luật hình sự của ta có nhiệm 0ụ 
bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
bao vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bão 
vệ các quyền cơ bản của công dàn, 
chống các tội phạm, tức là các hành 
vi nguy hiềm cho xã hội, làm hại đến 
trất tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Từ sau Cách mạng Tháng Tám, 
Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn 
bản pháp luật hình sự. Những luật 
và pháp lệnh đó đã góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp bảo vệ Nhà nước 
cách mạng của ta, bảo vệ an ninh 
chỉnh trị, trật tự, an toàn xã hội, 
bảo vệ, củng cố chế độ xã hỏi chủ 
nghĩa cũng như bảo vệ các quyền và 
lợi ích chính đáng của công dàn. 


Nhưng, trong giai đoạn hiện nay, 
cả nước làm nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xä 
hội chủ nghĩa, những pháp luật đó 
không đủ để đáp ứng nhu cầu của 
đất nước. Cho nên việc ban bành bộ 
luật hình sự, bộ luật đầu liền của 
nước ta là hết sức cấp thiết nhằm 
phục vụ những nhiệm vụ nói trên. 
dòng thời góp phần hoàn chỉnh pháp 
luật của Nhà nước ta. Bởi vì điều 
kiện của một chính quyền vững vàng 
và chắc chắn càng tiến bộ, sự trao 
đôi của dân chúng càng phát triền, 
thì lại càng phải cấp bách đề ra khầu 
hiệu kiên quyết phải có pháp chế 
cách mạng rộng lớn hơn 9 (1). ' 


Là một bộ phận quan trọng nhất 
của hệ thống pháp luật xã hội chủ 
nghĩa, luật hình sự nước ta quán 
triệt lập trường giai cấp công nhàn, 
phản ánh ý chí và nguyện vọng của 
nhàn dân lao động nước ta do giai 
cắp công nhân lãnh đạo. 


I- BẢN CHẤT GIAI CẤP CỦA LUẬT HÌNH SỰ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Trong một xã hội có giai cấp, có 
Nhà nước, cÁc quan hệ xã hội được 
điều chỉnh bằng pháp luật. Các quan 
hệ xã hội đó trở thành các guan hệ 
pháp lú.Có nhiều loại quan hệ xã 


hội, cho nên có nhiều loại pháp luật 
khác nhau đề xử phạt những hành vị 


(1) V.I, Lê-nin: Toàn tệp, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, I978. tập 44, tr. 404. _ 


13 


“Ó 


sai phạm các quan hệ bình thường 
của xã hội. Nhưng trong các luật, 


© s h % Ỷ 
không có luật nào cỏ tính cưỡng chế: 


cao và có những chế tài mạnh mẽ, 
nghiêm khấc như luật bình sự. Và 
cũng chỉ những loại hành ví nguy 
hiềm tới mức nào đó cho giai cấp 
thông trị, mới thuộc phạm ví điều 
chỉnh của luật hình sự. : 


Tử xã hội nọ sang xã hội kia, luật 


hình sự có những biến đồi sâu sắc. 
Luat hình sự của các chế độ bóc lột 
(nở lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa) 
đều giống nhau ở một điểm rất cơ 
bắn: nó bảo vệ lợi ích của giai cấp 
bóc lột, bảo vệ chế độ tư hữu về tư 
liệu sản xuất, chế độ người bóc lọt 
người. đàn áp rất tàn nhẫn nhân dâu 
lao động, quy định những hình phạt 
'trất dã man. Trong thời đại đễ quốc 
chủ nghĩa, luật hình sự của các nước 
để quốc chủ nghĩa nhằm đàn áp không 
chỉ nhân dân chính quốc mà cả nhân 
dân các nước thuộc địa, phụ thuộc. 

Luật hịnh sự xã hội chủ nghĩa 
khac hẳn. -Nó bảo vệ lợi ích của giai 
cắp công nhân và nhân dàn lao dòng, 
Nó bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là 
chế độ không có người bóc lột người. 
Dự thảo luật hình sự của ta, trong 
điều 1, viết: eBộ luật hình sự nước 
Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa, quyền làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân. bảo vệ 
tính mạng và các quyền cơ bản của 
công dàn, bảo vệ trật tự pháp luật xã 
hội chủ nghĩa chống mọi hành vì 
phạm tội. đồng thời giáo dục mọi 
người ý thức tuân theo pháp luật, 
đấu tranh chống và phòng ngửa mọi 
hành ví phạm tội... s. 

Bản chất giai cấp công nhàn của 
luật hình sự nước ta thê hiện ở những 
mục tiêu mà nó có nhiệm vụ phải 
bào vệ và cũng thể hiện Ởở những 
hình phạt đối với các hành ví phạm 
tội: phần bội Tỏ quốc, làm tay sai 
cho bọn để quốc và phản động chống 
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lại Tô quốc và nhân dàn. cũng như 
những bành vi khác nguy hiểm cho 
xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Dề bảo vệ sự tồn tại và sự vững 
mạnh của một chế độ, các quvền cơ 
bản và cả tính mạng của môi người 
dàn, luật hình sự xã hội chủ nghĩa 
trừng phạt rất kiên quyết kế thù của 
cách mạng, của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, và những hành vị đặc biệt 
nguy hiềm cho xã hội. 


Trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, Nhà nước chuyên chính vò 
sản càng phải «la một chính quyền 
sắt, có,dũng khí cách mạng 0à nhữnh 
chóng, thẳng tau khí cần trấn úp bọn 
bóc lột cũng như bọn lưu manh ð» (Do 
tôi nhấn mạnh —N.N.M.)(2).. 


Phải kiên quyết như vậy. là vì 
trong thời kỷ quá độ này *“ bọn bóc 
lột đã bị đánh bại nhưng chưa bị 
tiêu diệt... Chính vì chúng đã thất bại, 
nên sức phản kháng của chủng cảng 
tăng lên ,gäp trăm. qấp nghìn lần » (3) 


“Phải kiên quyết như vậy. là vì 
trong thời kỳ quá độ này, các tàn đư 
của xã hội cũ — của chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới và chế độ ngụy quyền 
tay sai ở miền Nam trước đây — còn 
rất dai dẳng và lan rộng do những 
sơ hở của ta, những tàn dư đó lại 
được bọn bành trướng bá quyền Bắc- 
kinh và dế quốc Mỹ ra sức nuôi 
đưỡng, lợi dụng hòng lát dồ chế độ 
xã hội chủ nghĩa. 


Do đó, Nghị quyết Dại hội V của 
Đảng ta đã khẳng định. “Nhà nước 
ta phải sử dụng đầy đủ cả quyền lực 
chính trị và quyền lực kinh tế đề giữ 
vững kỷ cương xã hội, đấu tranh có 
hiệu quả chống các hành vi phạm pháp 
và các tệ nạn xã hội ». 


(2) Xem V.]. Lâ-nin : Toàn lập. Nsab Tiển bọ. 
Mát-xcơ-va. 1977, tập 2Ó, tr. 240. 
(3) Xem V.I. Lê-nin : Toàn tập. Ngb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va. !979, tập 39. tr. 319. 


Quán triệt đường lối dó, dự thảo 
luật hình sự của ta (trong điều 3) 
viết : « Nghiêm trị bọn chủ mưu, bọn 
_ceầm đầu, bọn ngoan cố chống đối, 
bọn lưu manh côn đồ, bọn phạm tội, 
bọn thoái hóa lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn, tô chức hợp pháp đề phạm tội, 
bọn phạm tội có tô chức, bọn cố ý 
-gày hậu quả nghiêm trọng ® 


Nhưng đồng thời luật hình sự của 
tì nhất quán thê hiện bín chất nhân 
đạo của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đày 
cũng là một đặc điềm chỉ dạo của 
đường lõi hình sự của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Thề hiện tỉnh thần 
đó, trong hệ thống hình phạt của 
luật hình nước ta có hình phạt cải 
lạo khong giam giứ. Đây là một hình 
phạt không tước tự do của người 
phạm tội, tức là không cách lv đương 
sự khỏi xã hội mà giao cho những tô 
chức xã hội giáo dục hoặc gia dinh 


bảo lĩnh. Căn nói rõ rằng đây là hình 


phạt đối với những người phạm tôi 
lăn đầu, phạm tội ít nghiêm trọng, 


tính chảt nguy hiềm cho xã hội không - 


lớn, người phạm tội trước đàv có 
nhân thân tòt, và đã biết ăn năn hối 
lỗi. Trong thời gian cải tạo không 
giam giữ, người bị phạt phái chịu sự 
giám sát của xã hội và phải cải tạo 
tốt. Thực tiễn áp dụng hình phạt này 
ở nước ta cũng như ở các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em cho thấy hình 
phạt này có tác dụng tích cực đối 
với ngưởi phạm tội và gia đỉnh họ, 
và cũng có lợi đối với xã hội. 


Tính nhân đạo của luật hình sự 
nước ta the hiện ở chỗ khi xét xử thi 
khoan hồng đối với những kẻ có lội 


tự nguyện ra thú, những phạm nhân 
thật thà hối cái, lập công chuộc tội, 
những người tự nguyện sửa chữa 
hoặc bỏi thường thiệt hại đã gày ra- 


Tính nhàn đạo đó còn thê hiện ở 
thái độ của Nhà nước đối với những 
người phạm tội trong thởi gian họ 
chấp hành án và sau khi họ đã chấp 
hành xong bản án. Nhà nước có chính 
sách cải tạo, giáo dục đề họ không 
tái phạm và trở thành người công 
đàn có ích cho xã hội. Trong thời 
gian chấp hành án, nếu họ có nhiều 
tiến bộ, họ được xét giảmn dn và có 
thê được (ha trước thời hạn theo 
những điều kiện luật định. Sau khi 
đã chấp hành xong hình phạt, nếu 
sau một thời gian nhất định (dài hay 
ngắn tùy theo tính chất của tội phạm 
và hình phạt đã tuyên), họ cải tạo 
tốt, không phạm tội nữa, thì họ được 
xóa án, tức là coi như chưa phạm) tội. 
Đày là những chế định mới nhằm 
mục đích cải tạo tốt những người 
đã trót phạm tội, mở đường cho họ 
quav lại cuộc sống lương thiện. 


Một biểu hiện quan trọng nữa nói 
lên tính nhân đạo của luật hình sự 
xã hội chủ nghĩa, là ru hướng phì 
hình sự hóa. Điều đó phù: hợp với 
quv luật phát triển của xã hội xã hội - 
chủ nghĩa. Dưới chủ nghĩa xã hội chế 
độ xã hội mới ngày càng vững mạnh, 
các thành viên trong xã hội ngày 
càng có tính tự giác cao, các nguyên 
nhân xã hội gây ra tội phạm ngày 
cảng giảm bởi, tiến tới bị xóa bỏ tận 
gốc, các lội phạm ngày càng íL đi, 
danh mục các tội phạm giảm dần, 
tiến tới không còn nữa. 


II - TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Dưới các chế độ khác nhau, tội 
phạm được quan niệm một cách khác 
nhau. Tính chất tiến bộ hay phản 
động của một chế độ biều hiện một 


cách rất rõ nét qua việc xác định 
tội phạm và hình phạt. 

Chúng ta hãy lấy Độ luật Gia- 
Long làm ví dụ. Ngoài “mười tội 


15 


ác?" mà các chế độ phong kiến 
thường quy định — trong đó tội mưu 
cướp ngôi vua, lật đồ triều đại; 
tội phá hủy tòn miếu, lắng tìm, cung 
diện nhà vua; tội phàn nước, theo 
giặc, là ba tội nặng nhất —, nhà 
Nguyễn còn đặt nhiều tội mới đề bảo 
vệ cái chế độ phong Kiện đã suy tàn 
của chúng. Về hình phạt, ngoài 5 hình 
phạt cô điển của các chế dò phong 
kiến trước (Xuy, trượng, đô, lưu, 
tử) (4), nhà Nguyễn còn đặt những 
-hình phạt dã man hơn nhiều: giđo 
(thất cô), ang trì (xếo, róe thịt, móc 
mát cho chết dần), trảm khiêu (chém 
béu đau), lục thị (chém, băm xác 
chết v.v.) Dưới thời Nguyễn cũng có 
eđ hình phạt đảo mủ, hoặc người đã 
chết cùng ván bị chém bêu đâu v.v. 
(òn BỘ luật hình sự (năm 19073 của 
Thiệu thị gòm có 4953 điều. Với những 
cái tên: các tòi xâm phạm an nình 
quốc ngoại, cúc tội xâm phạm an 
nình quòc nói (nưu hại và âm mưu 
chong chính phú, khuấy rỗi quốc 
gia...) phi từ điều 105 đến điều 155, 
và rải nhiều tòi kháe, bộ luật đó của 
MỸ — ngụy là nham bảo vệ cái chế độ 
phát xít vò củng tàn bịo của chúng 
và khủng bố một cách vô cùng man 
crợ đồng bào yêu nước chúng ta Ở 
miền Nam. 


Trái lại, luật hinh sự của chúng ta 
được xây dựng trên cơ sở quan niệm 
tòi hình sự là những hành vị xâm 
phạm độc lập, chủ quyền, thông nhất, 
toàn vẹn lãnh thô của Tô quốc, xâm 
phạm chế độ Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, xàm phạm thê chế kinh tế và sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, xâm phạm tính 
mạng, sức khỏe, tài sản, tự đo, danh 
dị, nhàn phim và các quyền cơ bản 
của công dàn, xàm phạm trật tự pháp 
luật xã hội chủ nghĩa. Song trong 
quá trình lịch sử từ khi nhân đản 
mới giành được chính quyền từ tay 
để quốc và các giai cáp bóc lột dến 
khi chính quyền đã được củng cõ 
vững mạnh; hoặc trong thời kỷ cài 


If 


tạo xã hội chủ nghĩa và thời kỷ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ; hoặc tử thời 
chiến chuyên sang thời bình v v. — ta 
thấy rõ các tội danh ở đảy có thề 
giống nhau nhưng hình' phạt không 
giống nhau. 


Cho nên, tội phạm rõ ràng là một 
phạm trù lịch sử và luật hình sự xã 
hội chủ nghĩa có những bước phát 
triển theo sát hoàn cảnh lịch sử củng 
cố chế độ xã hội mới. 


Luật hình sự có tính rất nghiêm 
khác, cho nên nó phải tuần theo một 
Số nguyên tác rất chặt chẽ: 


— Không thê tùy tiện, không thề 
suy điển một hành vi nào đó là một 
tội, mà fội phái do luật định. 


— Người phạm tội phải là người 
có năng lực trách nhựcm hình sự. 
Không truy cứu trách nhiệm hình sự 
một em bé hoặc một người mất trị. 


— Hình phạt cũng do luật định, 
tùy theo tính chất của tội phạm và 
mức độ nguy hiềm cho xã hội, tủy 
theo tỉnh tiết phạm tội và nhân thần 
của người phạm tọi. 


— llình phạt do tòa dn tHuên tứ, - 
đúng như luật định, lấy lliến pháp 
làm nền tảng. Việc xét xử của tòa án 
phải tuân theo những thủ tục đo luật 
định đề bảo đấm xét xử dược còng 
minh, khách quan, không đề lọt kẻ 
có tội, khỏng để một người bị xử 
oan. 


Tội phạm là đặc trưng của xã hội 
có giai cấp đối kháng, có chế độ tư 


“hữu về tư liệu sản xuất và chế độ 
mgười bóc lột người. Mác viết trong 


Gia đình thần thanh: muốn xóa bỏ lội 
phạm, «phải xóa bỏ các nguồn chống 
đối xã hội của tội phạm ®. Vỳ thế Mác 
cho rằng nhà làm luật thông minh 


(4) Xuy là đánh bằng roi. trượng là đánh 
bằng gây. đồ là phạt tù khổ sai, lưu là phạt 
đi dày. tử là bị giết chết. 


bao giờ cũng làm tất cả đề phòng 
ngửa tội phạm, chứ không đề sau này 
buộc phải trừng trị kể phạm tội. 


Xu hưởng phòng ngửa, vì thế là 
một đặc trưng của luật hình sự xã 
_ hội chủ nghĩa. Ngày nay, khoa học 
. hinh sự hiện đại xã hội chủ nghĩa rất 
đề cao xu hướng này. 


Lê-nin rất coi trọng vấn đề phòng 
ngửa tội phạm và đã chỉ ra nhiều 
biện pháp thiết thực đề đạt mục tiêu 
này: áp dụng hình phạt kịp thời ; tạo 
điều kiện cho quần chúng tham gia 
rộng rãi vào quá trình quản lý người 
phạm tội ; nâng cao đời sống vật chất, 
nàng cao trình độ văn hóa của quần 
chúng : giáo dục rộng rãi pháp luật 
trong quần chúng nhân dàn; không 
ngừng tăng cường tính tích cực, tính 
tự giác của quần chúng bảo vệ và 
chấp hành pháp chế xã hội chủ nghĩa ; 
tiến hành công tác thống kê và phân 
tích tội, tìm ra nguyên nhân đề phòng 
ngửa xảy ra tội. 

Ở Việtnam ta, phương hướng 
phòng ngừa tội phạm rất được coi 
trọng và đã được thề chế hóa trong 
Hiến pháp mới (điều 12). = 


Một điềm khác nhau rất cơ bản 
nữa giữa luật hình sự xã hội chủ 
nghĩa và luật hình sự tư sản là luật 
hỉnh sự tư sản có xu hướng mở rộng 
hình sự hóa (criminalisation) đề đạn 


áp đã man nhân dân lao động. Bản: 


chất của Nhà nước tư sản, của pháp 
luật tư sản là áp bức, bóc lột. Vấp 
phải sự chống đối của nhân dân, thi 
chúng tăng cường đàn áp. Cái gì nhằm 
chống lại chúng là chúng đều muốn 
đưa lên thành tội hình sự. Do đó các 
bộ luật hình sự của chúng rất dài, và 
có xu hướng ngày một dài thêm (5). 


Cộng thêm vào đường lỗi phân biệt 
chủng tộc, phân biệt màu da, luật 
hình sự của Mỹ càng man rợ hơn 
nữa. Theo giáo sư F. Phoóc-xlăn, so 
việc bắt bớ, kết án tù đày giữa người 
da đen và người da trắng ở MẸ, thị 


cảnh sát Mỹ đã bát người nam da 
đen 7 lần nhiều hơn người nam da 
trắng, và bất người nữ da đen II lần. 
nhiều hơn người nữ da trắng : đã đưa 
truy tố người nam da đen nhiều hơn 
ý làn, và truy tố người nữ đa đen 
nhiều hơn 12 lần; đã bỏ tủ người 
nam đa đen nhiều hơn 10 lần và bỏ tù 


_ người nữ da đen nhiều hơn 14 lần. 


Tuy nhiên, đo bản chất tàn bạo của 
luật hình sự Mỹ và đo sự thối nát của 
chế độ xã hội Mỹ, số trường hợp phạm 
tội ở Mỹ vẫn ngày một tíng. Theo 
báo cáo hằng năm của Cục điều tra 
liên bang Mỹ (F.B.I.) thì trong năm. 
1981, cử 24 giây lại xây ra một vụ 
trọng tội; cứ 6 phút lại eó một vụ 
hiếp dâm; cứ 26 phút lại có một vụ 
giết người. Tông cộng năm 1981 có 
13 triệu vụ phạm tội. Số vụ tội ác tử 
1977 đến 1981 đã tăng 22%. Theo một 
phóng viên đài truyền hình Mỹ (CBS), 
hiện nay Mỹ đang chiếm kỷ lục về tỷ 
lệ phạm tội trong thế giới phương 
Tây. 


Ở các nước xã hội chủ nghĩa, trái 
lại, do bản chất tốt đẹp của chế độ, 
do tác dụng của giáo dục và cải tạo, 
xu hướng phi hình sự hóa (dẻcrimi- 
nalisation) ngày càng phát triền. Các 
bộ luật hình sự của các nước xã hội 
chủ nghĩa có xu hướng ngày càng 
ngắn lại (6). 


Và các Nhà nước xã hội chủ nghĩa 


tìm mọi cách làm cho các vụ phạm 


pháp hình sự ngày càng giảm đi. 


(5) Bộ luật hình sự của Ý gồm 734 điều. - 
của Pháp gồm 475 điều. của Tâay-ban-nha 604 
điều... Bo luật hình sự (năm 1972) của 
Nguyễn-Văn-Thiệu gồm 193 điều. 

(6)- Nói chung mối bộ luật có khoảng 300 
diều. Các bộ luật hình sự của các nước Cộng 
hòa Liês-xô gồm : E-xtô-ni t244 điều — đây 
là bộ luật hình sự ngắn nhất). Tuyếc-mê-n ï 
(299 điều — dây là bọ luật hình sự dài nhất 
của Liên-xô) Bộ luậthình của Cộng hòa dân 
chủ Đức có 283 điều. của Tiệp-khác 301 điều. 
của Hung-ga-ri: 367 điều v.v. Bộ luật hình sự 
của ta có khoảng 300 điều. 


~- 


III — XÂY DỰNG LUẬT HÌNH SỰ LÀ MỘT CÔNG TÁC KHOA HỌC 


Xã hội loài người từ chỗ không có 
luật hình sự thành văn, mà chỉ heo 
tục lệ (như *sây da ba quan», «chảy 
máu sáu quan », « giết người phải đèn 
mạng » v.v.) tiến lên có luật hình sự 
thành ăn, là một bước phát triền 
lớn. 


Hồi Cách mạng Tháng Mười Nga 
mới thành công. trong lúc Nhà nước 
Xô viết mới xây dựng được những 
pháp luật hình sự còn sơ sài, Lê-nin 
đề ra phải căn cứ vào j thức cách 
mạng (Conseience révolutionnaire) 
mà đánh giá tính chất và mức độ 
nguy hiềm của mội hành vi đối với 
xã hội. Nhưng sau dó, pháp luật hình 
sự được xây dựng ngày càng hoàn 
chỉnh, các quan hệ xã hội được điều 
chỉnh bằng pháp luật, thị ý thức cách 
mạng được thay bằng ý Thức pháp 


luậi xã hội chủ nghĩa (conscienee ju-- 


ridique socialiste). Và cái trật tự 
mà luật hình sự phải bảo vệ là trại 
lự pháp tuạt rủ hội chủ nghĩa (ordre 
légal socialiste), chứ không phải ?rại 
tự + hội (ordre socialJ chúng chung. 


Ngày nay, luật hình sự đã trở 
thành một môn khoa học, Cho nên 
xây dựng luật hình sự là một công 
tác khoa học. Tỉnh khoa học đó thê 


hiện ở chỗ luật hình sự dựa trên hệ ` 


thống các quan hệ xã hội mà nó phải 
điều chỉnh. Các quan hệ xã hội này 
phát triển theo những quy luật khách 
quan. : 


ĐÈ xây dựng bộ luật hình sự Việt- 
nam, trước hết ehúng ta xuất phát từ 
thực tiền cách mạng Việt-nam. từ tỉnh 
hình xã hội nước ta, từ nhiệm vụ 
cách mạng mà Đang đã vạch ra cho 
Lloàn dân trong giai đoan tỚi., 


Chúng ta dựa trên những kinh 
nghiệm thực tế đấu tranh chống tội 


phạm trong mày chục nầm qua. đồng: 


thời dự doán diễn biến của tội phạin 
trong thời gian tới, trong hoàn cảnh 
nước ta đang ở vào tỉnh thế vừa có 
hòa bình, vừa phải đương đầu với 
một kiều chiển tranh phá hoại nhiều 
mặt do bọn bành trướng, bá quyền 
Trung-quốc câu kết với đế quốc Mỹ 
gầy ra, vừa phải sẵn sàng đối phó với 
khả năng có thể xảy ra chiến tranh 
quy mô lớn. Do đó tỉnh hình quản lý 
xã hội ở nước la vừa mang tính chất 
thời bình, vừa mang tính "chất thời 
chiến. Chúng ta vừa phải có những 
biện pháp bình thường. vừa phải sử 
dụng những biện pháp đặc biệt. 


Chúng ta còn phải biết sử dụng các 
thành tựu của các ngành khoa học xã 
hội (như xã hội học, tâm lý học, sư 
phạm học, triết học, sử học v.v.), đặc 
biệt chúng tà phải nắm vững khoa 
học pháp lý, nhất là khoa học hinh 
sự, khoa học về tội phạm, kỹ thuật 
xây dựng văn bản, những kinh nghiệm 
về pháp điền hóa. Irong thời đại cách 
mạng khoa học và kỹ thuật ngày nav, 
chúng ta còn phải biết kết hợp khoa 
học luật pháp với những thành tựu 
của một số ngành khoa học tự nhiên 
và khoa học kỹ thuật. 


lý 


Việc Nhà nước ta ban hành Bộ luật 
hình sự có ý nghĩa to lớn về nhiều 
mặt. Nó sẽ góp phần tích cực vào việc 
quản lý xã hội, bảo đảm an nình 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội, 
khuyến khích các hành động lành 
mạnh, tự giác tuân theo pháp luật. 


củng cố kỷ cương Nhà nước„tạo điều 


kiện thuận lợi cho toàn dân ta xày 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa 


` 


` 


ĐÀO TẠO VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ 
CÁN BỘ NÔNG NGHIỆP 


UỐN đưa nông nghiệp một bước 
lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, một trong những vấn đề quan 
trọng. €ó tính chất quyết định, là 
đảo lạo 0a Tôi dựng đội ngũ củn bộ 
khoa học kỹ thuật. Nghị quyết Đại hội 
thứ Vcủa Đăng đã viết: “Tiếp tục 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công 
nhân lành nghề. cán bộ khoa học, kỹ 
thuật và cán bộ quản lý kinh tế, cân 
đói và đồng bộ, hợp với yêu cầu cách 
mìng trong chặng đường hiện nay 
và sắp tới» (1). _ 


Chúng ta đã đào tạo được một đội 
ngủ cán bộ nông nghiệp bao gồm hàng 
chục vạn kỹ thuật viên và cán bộ 
trung cấp. hàng chục nghìn cán bộ 
đại học và trên đại học. Đội ngủ này 
đã góp phần tích cực đưa sản xuất 
nông nghiệp nước ta phát triền trong 
thời gian vừa qua. Tuy vậy, đội 
ngù đó còn bộc lộ nhiên nhược 
điềm và còn nhiều lúng -túng trong 
việc biến đường lối xây dựng và 
phát triền nông nghiệp của Đăng 
thành hiện thực. Nhiều chỉ tiêu 
trong công nghiệp không thực hiện 
dược, nhiều vùng nông nghiệp 
giảm chân tại chỗ, nhiều nơi nông 
nghiệp nhícb *lên một cách chậm chạp 


ĐƯỜNG - HỒNG - DẬT 


hoặc hầu như không có tiến bộ. Tỉnh 
hình đó đòi hỏi phải từng bước xây 
dựng quy hoạch đảo tạo và sử dụng 


cán bộ nòng nghiệp. 


Quy hoạch đội ngũ cán bộ nông 
nghiệp trước hết phải nhằm đào tạo 
và xâày dựng một đội ngũ đủ sức giải 
quyết các vấn đẻ ăn, mặc cho nhân 
dân ta, nguyên liệu cho công nghiệp 
và nòng sản xuất khẩu. Quy- hoạch 
đội ngũ cán bộ phải tính đến việc 
giải quyết các nhiệm vụ sản xuất 
nỏng nghiệp vừa theo chiều sâu, vừa 
theo chiều rộng. Diện tích canh tác 
bình quản một người của nước ta 
vào loại thấp thế giới. Chúng ta cần 
có những cán bộ giỏi, chuyên sầu cho 
từng loại sản phầm, cho tửng khâu 
sản xuất, từng mặt tác động đối với 
mỗi loại sản phầm. Cùng với những 
cán bỏ chuyên, chúng ta căn có những 
cán bộ hiều biết rộng về từng nhóm 
sản phảm, đủ sức tổ chức và giải 
quyết các vấn đề của sản xuất ở mức 
độ nhật định đề khai thác tốt và hợp 


(1) * Phương hướng. nhiệm vụ và những mục 
tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong năm 
năm (1981 — 1985) và những nàmÔ0 *, Tụp 
chí (áng sản, số 4.-|'382.tr., 120. 
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lý tài nguyên thiên nhiên và đất đai, 
làm cho nền nông nghiệp nước ta 
phong phú và đa dạng trên cơ sở 
chuyên canh, sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


Quy hoạch đội ngũ cán bộ phải 
được tính toán trên cơ sở định hướng 
hoạt động đề đạt các mục tiêu đã đề 


ra, phù hợp với điều kiện và trình độ 


của nền kinh tế nước ta. Chúng ta 
- tây dựng chủ nghĩa xã hội với nền 
kinh tế phồ biến là sản xuất nhỏ, 
chưa qua giai đoạn phát triền tư bản 
_ chủ nghĩa, vì vậy. đội ngũ cán bộ 


nông nghiệp không thê quy hoạch và ' 


xây dựng chỉ theo hướng cơ giới hóa, 
hóa học hóa, điện khí hóa... mà phải 
được quy hoạch theo hướng phát huy 


đến mức cao nhất các kết quả của" 


sinh vật học kết hợp sử dụng tốt các 
biện pháp công nghiệp và biện pháp 
kinh tế, như Nghị quyết số 37 của 
Bộ chính trị Về chính sách khoa học 
. Đà kỹ thuật đã chỉ rõ. Phương hướng 
này dòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ 
đủ sức thực hiện một nền nông nghiệp 
sinh thái, giải quyết các vấn đề thảm 
canh, đưa nàng suất và sản lượng 
cây trồng. vật nuôi lên, trên cơ SỞ 
các quy luật sinh học. Đội ngũ này 
phải đủ sức tiến hành các công trinh 
nghiên cứu khoa học, xác' định các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng 
các quy trinh kỹ thuật, tổ chức đưa 
nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, biến khoa học kỹ thuật 
thành lực lượng sẳn xuất trực tiếp 
trong thời gian ngắn nhất. Đội ngũ 
này phải có khả năng tìm tôi, xác 
định và vận dụng nhiều biện pháp 
sinh học (cơ cấu cày trồng, thời vụ, 
điêng, phân hữu cơ, thuốc tpử sâu, 
thao mộc, côn trùng, ví sinh vật có 
¡chv.v.) trong mọi trường hợp. 
[hương hướng này cũng đỏi hỏi đội 
ngũ cá bộ phải giải quyết tòi các 
văn đề kinh tế, tô chức và quản lý 
san xuất, tạo nên sức mạnh to lớn 
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đưa sản xuất đi lên trong điều kiện 


vật tư, kỹ thuật còn thiếu thốn. 


Các biên pháp công nghiệp (cơ khi. 
hóa học, điện, năng lượng...) là 
những yếu tố rất quan trọng đề nàng 
cao năng suất lao động, thực hiện một 
nền nông nghiệp tập trung, thâm canh. 
Tuy nhiên, nền công nghiệp nước ta 
chưa phát triền đến mức đủ thỏa mãn 
các nhu cầu của một nền nông nghiệp 
thâm canh, sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. VÌ vậy, trong một thời gian 
nhất định, đội ngũ cân bộ nông nghiệp 
phải tìm ra con đưởng đưa nông 
nghiệp đi lên phù hợp với hoàn cảnh 
của ta; phải biết cách sử dụng các 
phương tiện và biện pháp công nghiệp 
còn ít ồi mà ta có được một cách có 


"hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất. 


Trên cơ sở mục tiêu và phương 
hướng quy hoạch đội ngũ cán bộ 
nông nghiệp trên đây, quy mò và cơ 
cấu đội ngũ có thề như sau: 


Về số lượng: mỗi hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp, với điện tích 
canh tác 300 — 500 héc ta sẽ có binh 
quân 10 đội sản xuất cơ bản. Số lao 
động ở mỗi hợp tác xã là trên dưới 
1000 người. Trong số đó khoảng 20%. 
cần được đào tạo thành kỹ thuật viên 
đề hoạt động trong các tô. đội chuyên 
(đội giống, đội bèo dâu, đội bảo vệ 
thực vật; tồ thủy nòng, tô phân bón, 
nhóm thú y, v.v.). Các kỹ thuật viên 
này hoạt động dưới sự chỉ đạo của 
các cán bộ trung cấp kỹ thuật trong 
nhiệm vụ đội trưởng các đội chuyên. 
Ngoài ra, đề điều hành và tô chức 
hoạt động sản xuất ở các đội cơ bàn, 
đội trưởng và các đội phó cũng cần 
có trinh độ trung cấp kỹ thuật (trồng 
trọt, chăn nuôi) hoặc kinh tế, nghiệp 
vụ (kế hoạch, thống kê). Nói chung. , 
cán bộ trung cấp chưa được trang Ùị 
kiến thức thật đảy đủ đề có thê hoạt 
động độc lập, cho nên, những cắn bộ 
trung cắp này muốn phát huv được 


tác dụng cần có sự chỉ đạo của các cán 
bộ có trình độ đại học. Mỗi hợp tác 
xã cần có một chủ nhiệm có trình độ 


đại học đề tồ chức và chỉ đạo sẵn. 


xuất một cách có cơ sở khoa học, 
đồng thời tập hợp và chỉ đạo hoạt 
động của đội ngũ cán bộ đại học, 
trung học và kỹ thuật viên. Kế toán 
trưởng, kỳ thuật trưởng trồng trọt, 
kỹ thuật trưởng chăn nuôi ở hợp tác 
xã cũng cần có trinh độ đại học mới 
có thề giải quyết được các'văn đề của 
sản xuất và tổ chức hoạt động cho 
hàng chục cán bộ trung cấp, hàng 
trăm kỹ thuật viên một cách có hiệu 
quả. Như vậy, ở mỗi hợp tác xã, bình 
quản phải có 200 kỹ thuật viên: 50 
cán bộ trung cấp và 4 cán bộ đại học 
(có thề là cao đẳng nông nghiệp). Nếu 
cả nước đến lúc ồn định chúng ta có 
từ 20 đến 30 nghin hợp tác xã thì phải 
có 4 — 6 triệu kỹ thuật viên, 600 — 800 
nghìn cán bộ trung cấp, 80 — 120 nghỉn 
cân bộ đại học. Số cán bộ này không 
nẫm trong biên chế Nhà nước. 


Hiện nay chúng ta có trên 400 nông 
trường quốc doanh, mỗi nông trường 
có diện tích canh tác 1000 — 5000 
héc ta (một số nông trường có điện 
tích lớn hơn). Trong quá trình khai 
hoang mở thêm đất nông nghiệp, 
chúng ta còn có thêm nhiều nòng 
trường mới, đặc biệt ở các vùng trồng 
cây công nghiệp dài ngày. Bình quân 
mỗi nông trường cần có 1000 — 2000 kỹ 
thuật viên, 200 — 300 cán bộ trung cấp 
và 30 — 40 cán bộ đại học. Trong vài 
kế hoạch 5 năm tới, chúng ta sẽ có 
khoảng 500 nông trường và như vậy, 
sẽ cần 100 — 150 nghìn cán bộ trung 
cấp, 500 nghỉn — {1 triệu kỹ thuật viên, 
15 — 20 nghìn cán bộ đại học. - 

Chúng ta có trên 400 huyện và 40 
đơn vị hành chỉnh cấp tỉnh. Hoạt động 
của đội ngũ cán bộ nông nghiệp được 
sắp xếp trong các hệ thống bộ máy 
- Nhà nước trên bốn lĩnh vực: đào tạo 
cân bộ và nghiên cứu khoa học ; thực 


hiện và quản lý kỹ thuật; chỉ đạo 


san xuất và quản lý Nhà nước; sản: 
xuất và kinh doanh. Bốn lĩnh vực hoại 
động này được tỒ chức theo hai 
hướng: chuyên ngành (cây lúa, cây 
CaO SU.., con lợn, gia cầm, v.v.) và 
chuyên đề (giống, nông hóa, bảo vệ 
thực vật, thú y, v.v.). Ở mỗi huyện có 
ban nông nghiệp, trường nông nghiệp 
đào tạo kỹ thuật viên cho các hợp 
tác xã, các trạm kỹ thuật bÃo vệ thực 
vật, thú y, các trại giống lúa cấp 2, 
trại giống lợn, trại bèo dâu, cơ 
sở chế biến thức ăn gia súc, v.v. Đề 
các huyện có thề tập hợp và chỉ đạo 
hoạt động của đội ngũ cán bộ nông 
nghiệp ở các hợp tác xã và bảo đảm. 
có những hoạt động sâu vào một số 
lĩnh vực, mỗi huyện cần có khoảng 40 
cán bộ trung học và 20 — 25 cán bộ 
đại học. Như vậy, với 400 huyện, 
chúng ta cần có khoảng Í6,nghin cán 
bộ trung cấp và 8 — 10 nghìn cán bộ 
đại học. | 

Các tỉnh có ty nông nghiệp với bộ 
máy phảt triền đề bảo đảm thực hiện 
quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực 
chuyên môn khác nhau. Tỉnh có trường 
trung học nông nghiệp, trung tâm 
thực nghiệm kỹ thuật, các trạm bảo 
vệ thực vật, thú y, các trại giống lúa, 
giống lợn. Tỉnh có nhiều công ty kinh 
doanh và sẳn-xuất các sản phầm nông 
nghiệp như công ty ong, tằm, gia 
cầm,-cá... Một số tỉnh tð chức công ty 
theo sản phẩm cây công nghiệp như 
mía, thuốc lá, cà phê, cao su, chè, v.v. 
Đề bảo đảm hoạt động của các tỉnh 
triền khai đầy đủ trên tất cả các lĩnh 
vực, mỗi tỉnh cần có 150 — 200 cán bộ 


đại học và 300 — 400 cán bộ trung 


cấp. Với 40 đơn vị cấp tỉnh chúng ta 
cần có 12 — 16 nghìn cán bộ trung cấp, 
6 — 8 nghìn cản bộ đại học. 


Ở trung ương hệ thống các cơ quan 
quản lý Nhà nước được tô chức theo 
hướng gọn nhẹ bảo đảm hiệu quả chỉ 
đạo và quản lý cao. Hệ thống các 
viện nghiên cứu khoa học phải được 
xây dựng đề giải quyết các vấn đề 
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phát triền sản xuất nông nghiệp theo 
hướng nòng nghiệp sinh thái nhiệt 
đới. liệ thống các trường đại học, 
cao đẳng, trung học phải được tô chức 
đề đào tạo dội ngũ cán bộ đồng bộ 
và phản bố đều trên dịa bàn cả nước. 
Hệ thống các công ty cũng cân được 
xây dựng đủ đềtö chức sản xuất kinh 
doanh đáp ứng nhu cầu trong nước 
và như cầu xuất khẩu cũng như hợp 
tác kinh tế với các nước trên thế giới. 
Ngoài ra còn có một số hệ thống kỹ 
thuật như giống cày trông, giống gia 
súc, bào vẻ thực vật, thú y, cơ 
giời, v.v. Theo những tính toán bước 
đầu. đề bảo: đảm cho các hệ thống 
trên đảy hoạt động tốt, cần có vào 
khoảng 30 — 40 nghìn cán bộ trung cấp 
và 15 — 20 nghin cán bộ đại học. Alặt 
khác eìn khoang 5 — 10 nghìn cán bộ 
đại học nòng nghiệp và một số tương 
đương cán bộ trung cấp nông nghiệp 
hoạt động ở các ngành kinh tế, khoa 
học kỹ thuật, quản lý Nhà nước (đại 
học, quân đọi, giáo dục, nội vụ, v.V.) 


Như vậy, về số lượng, dội ngũ cắn 
bộ nông nghiệp trong thời gian tới 
phai có 5 — 7 triệu kÿ thuật 0iên, 750 
nghìn — 1 triệu củn bộ trung cấp, 
120 — 120 nghìn cdn bộ đại học, trong 
số nu hoạt động ở hợp tác %ũ tương 
ứng là 4 — 5 triệu, 600 — S09 nghìn 
bà 80 — 120 nghĩn. Sau khi đạt số lượng 
trên đây, đề duy trì đội ngũ này, với 
thởi gian hoạt động của mỗi người 
tính từ khi ra trưởng là 30 năm thì 
hằng năm phải đào tạo 170 — 230 
nghìn kỹ thuật viên. (Số này được đào 
tạo ở các trường nông nghiệp huyện 
và tác trường cỏng -nhàn).`Với hơn 
é00 trường ở các huyện, mỗi năm mỗi 
trường phải đào tạo 425 — 500 người, 
Hằng năm đề đào tạo 25 — 30 nghin 
cân bộ trung cấp, với 42 trường trong 
cà nước, môi trường sẽ phải đào tạo 
550 — 600 người. Có thê phàn công 
cho các trưởng đại học đào tạo cán 
bỏ cho khu vực Nhà nước, các trưởng 
cao đẳng đào tạo cán bộ cho khu vực 
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kinh tế tập thề, Các trưởng đại học 
sẽ phải đào tạo hằng năm 2000 — 2500 
người. Với ö trưởng và khoa trong cả 
nước, mỏi trường, khoa sẽ phải đào 
tạo bình quàn là 350 — 450 người. 
Riêng hệ thống cao đẳng, hằng năm 
phải đào tạo cho hợp tác xã 2700 — 
4000 người. Nếu mỗi trưởng đào tạo 
300 người một năm, chúng ta cần có 
9 — 12 trường cao đẳng. Hiện nav ở 
các hợp tác xã hầu như chưa có cán 
bộ đại học hoạt động. vi vậy, đây là 
một khâu còn trống và với tốc độ đào 
tạo này phải sau 30 năm nữa mới đạt 
đến con số quy hoạch. 


Về cơ cấu đội ngũ: quy hoạch cán 
bộ nông nghiệp bảo đảm sự cân đối 
giữa các ngành, giữa các chuyên 
ngành, chuyên đề, tạo nên một đội 
ngøù đủ sức giải quyết các mặt cửa sản 
xuất theo hướng đã xác định. Sản 
xuất nông nghiệp bao gồm nhiều kháu : 
tử quy hoạch, làm đất, chuần bị: đến 
gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và 
cuối cùng là phơi sấy, bảo quản, 
chuyên chở. Mỗi khâu bao Øồm một 
số chuyên đẻ: Thí dụ gieo trông bao 
gồm giống, mật độ gico, thời vụ gieo, 
độ sâu gieo hạt, v.v. Ở mỗi chuyên 
đề, môi khâu người cán bộ nông 
nghiệp phải giải quyết nhiều vấn đề 
khoa học kỹ thuật, xử lý nhiều tỉnh 
huống diễn biến khác nhau. Đối với 
từng loại cày trồng, vật nưôi, từng 
loại sản phẩm, cơ cấu đội ngũ cán bộ 
phải cần đối giữa các chuyên đề, cáo 
khâu mới làm cho quá trình sản xuất 
tiến hành thuận lợi trên cơ sở khoa 
học bảo đảm sản xuất được thực hiện 
theo hướng thàm canh và đạt kết quả 
ồn địnhtrong điều kiện thường xuyên 
có nhiều thay dỏi của sản xuất nông 
nghiệp. 

Từng chuyên đề trong nông nghiệp 
giống, bảo vệ thực vật, đất, phân bón. 
thú y, v.v. cũng bao gồm nhiều khâu 
phải được giải quyết từ những vấn 
đề cơ bàn, cơ sở chuyên ngành cho 
đến các biện pháp kỹ thuật, các quy 


trình, các nguyên tắc vận dụng và 
điều khiên. Cơ cấu đội ngũ trong từng 
chuyên đề cần được bố trí cân đối, 
đồng bộ mới đưa được những kết quả 
nghiên cứu khoa học thành những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi thành 
những biện pháp sản xuất. Như vậy, 
trong từng chuyên đề cơ cấu của đội 


- 


ngũ cán bộ phải được bố trí theo 
chiều sâu. 


Cơ cấu đội ngũ cán bộ cũng cần 
được bố trí cân đối giữa trung ương 
và địa phương. Nếu đội ngũ cán bộ 
thiếu đồng bộ hoặc thiếu về số lượng 
sẽ không tập hợp và phát huy được 
tác dụng của đội ngũ ở cấp thấp hơn 
cũng như của đỏi ngũ ở cấp cao hơn. 


- 


* 


Đề xây dựng dội ngũ cán bộ nông 
nghiệp đủ sức thực hiện tốt các mục 
tiêu và nhiệm vụ mà Đảng đề ra, 
trong những năm trước mắt chúng 
ta cần làm tối một số công việc cỤ 
thể sau đây : 


I — Cải tiến công tác tuyền si 
đưa vào đào tạo những lực lượng 
trễ của mọi vùng đất nước cho họ 
có đầy đủ kiến thức và nhiệt tỉnh 
phục vụ nông nghiệp, yêu quê hương. 
vêu đồng rưộng, gắn bó với nông thôn. 
Muốn vậy, căn thực hiện chế độ 
chiêu sinh tử cơ sở. Chỉ có chiêu sinh 
tử cơ sở mới bảo đảm được sự phân 
bố cán bộ đồng đều ở các vùng khác 
nhau và đề họ yên tâm công tác. 


Cần làm tốt công tác hướng đẫn. 


lựa chọn nghề nghiệp trong các trưởng 
phổ thông trung học, trên cơ sở tự 
nguyện đề tuyên chọn các em có 
năng khiếu về nông nghiệp, yêu quê 
hương, đồng ruộng vào học ở các 
trường nông nghiệp. Cần kết hợp tốt 
công tác tuyển chọn với việc cử cán 
bộ từ cơ sở đi học. Việc này có ý 
nghĩa rất lớn đối với các cơ sở sản 
xuất nông nghiệp, nhất là các hợp 
tác xã. Hợp tác xã, nông trường chọn 
cử những cán bô, công nhân của 
minh có đủ trình độ tương ứng đề 
đào tạo ở các lrưởng trung học. đại 
_ học, công nhân. Sau khi tốt nghiệp 
họ sẽ trở về công tác ở cơ sở cũ. 
Như vậy. cán bộ được đào. tạo sẽ rất 


quen thuộc với địa bàn hoạt động và 
được định hướng khá rõ nét trong 
quá trình học tập. 


Đề thực hiện tốt việc chiêu sinh tử 
cơ sở, kết hợp tốt tuyên và cử người 
đi học, cần xây dựng và thực hiện 
quy hoạch chiêu sinh và đào tạo cán 
bộ nông nghiệp theo vùng sản xuất. 
Quy hoạch chiêu sinh cần được xày - 
dựng cho từng huyện, kết hợp tối 
công tác đào tạo với công tác cán bộ. - 


- Không những dự kiến về số lượng, 


trình độ cán bộ sẽ được đào tạo mà 
còn dự kiến cả thời gian, trong một 


_số trưởng hợp có thẻ dự kiến cả từng 


người được đào tạo cụ thê. 


2 — Nâng cqo chất tượng Điệc giang 
dqạu 0à học lập. 


Cho đến nay, sau nhiều năm làm 
công tác đào tạo, chúng ta đã có đủ 
kinh nghiệm và cơ sở đề xàv dựng 
mục tiêu cho từng trình độ, từng loại 
cán bộ được đào tạo. Chúng ta cũng 
có đủ điều kiện đề phản hóa mục 
tiêu trong mỗi trình độ đào tạo. Thí 
dụ: ở trình độ đại học có thề phân 
hóa mục tiêu đào tạo riêng cho khu 
virc hợp tác xã và đào tạo riêng cho 
biên chế Nhà nước. Đối với một số 
loại cán bộ, chúng ta đã có thể đào 
tạo theo chức danh: kế toán trưởng 
cho hợp tác xã, kỹ thuàit trưởng trồng 
trọt, kỹ thuật trưởng chăn nuôi, v.v. 
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Trong công tác giảng dạy, cần làm 
rõ đặc điềm của sản xuất nông nghiệp 
nước ta, quán triệt sâu sắc đường lỗi 
xây dựng và phát triền sản xuất nông 
nghiệp của Đẳng ta, không ngừng 


nâng cao trình độ lý luận đề theo - 


kịp sự phát triền của khoa học nông 
nghiệp trên thế giới của các hướng 
mũi nhọn của khoa học tử đó mà 
không ngừng nâng cao trình độ thực 
hành, tay nghề của cán bộ được đào 
tạo. Cần thực hiện tốt nguyên lý 
giáo dục của Đảng và nghị quyết về 
cải cách giáo dục. Hướng nâng cao 
chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ 
nông nghiệp là làm cho họ có đủ 
trình độ và khả năng xây dựng một 
nền nông nghiệp hiện đại theo đường 
lối của Đảng, phù hợp với điều kiện 
thiên nhiên, kinh tế, xã hội của: ta. 
thề hiện đầy đủ các thành tựu của 
khoa học trong nước và trên thế giới, 

3 — Cải liền uiệc sử dụng cán bộ 0à 
thưởng xuyên bồi dưỡng nâng cao trìith 
độ cho cán bộ : 


Cần tạo được sự đồng bộ trên các 
mặt chuyên ngành, chuyên đề, trinh 
độ, số lượng đề có thề giải quyết dứt 
- điềm những vấn đề then chốt. Nhanh 
chóng: hình thành những tập thề 
chuyên gia giỏi có đủ sức giải quyết 
xuất sắc các vấn đề lý luận cũng như 
thực tế của sản xuất. Cần phân bố 
rộng rãi đội ngũ cán bộ đề không bỏ 
trống bất kỳ lĩnh vực, khu vực nào 
của sản xuất nông nghiệp. Quy hoạch 
sử dụng cán bộ cần phủ hợp với quy 
hoạch chiêu sinh và quy hoạch đào 
tạo. 

Xây dựng chế độ trách nhiệm của 
mỗi người trên từng vị trí công tác, 
ban hành những quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán 
bộ kỹ thuật trong sản xuất. Thông 
qua quá trình thực hiện chức trách 
và nhiệm vụ của mỗi người mà không 
ngừng bồi dưỡng và nâng cao trinh 
dộ cho họ. Đề có thề tiến kịp trinh 
độ phát triền của khoa học và sản 
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xuất, cần có kế hoạch bồi dưỡng tập 
trung định kỳ và thường xuyên cho 
mỗi loại cán bộ, công việc bồi dưỡng 
sẽ được thực hiện tốt trong các tập 
thề chuyên đề, chuyên ngành, khi ở 
các tập thể đó-có những cán bộ đảu 
đàn có trinh độ và uy tín. 

á¿ — Xâu dựng đồng bộ hệ thống chế 
đò, chính sách đề thúc đầu sự hình 
thanh uà phái triền của đội ngũ cản bộ. 

Trước hết, cần có những chính 
sách bảo đảm cho đội ngũ cán bộ có 
điều kiện đem hết sức mình ra phục 
vụ đất nước, phục vụ sự nghiệp phát 
triền kinh tế của Đảng. Bảo đảm cho 
người cán bộ được hoạt động theo 
nghề nghiệp được đảo tạo, được phát 
huy hết khả năng và sức lực. Có 
những chính sách bảo đảm cho các 
lập thể chuyên ngành, chuyên đề 
hoạt động tốt, gắn bó với nhau, cùng 
công tác, cùng chịu trách nhiệm. 

Các chính sách “cần giải quyết tốt 
các mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của 
Đẳng. quản lý của Nhà nước và hoạt 
động chuyên môn của đội ngũ cán bộ 
chuyên nghiệp. Có chính sách động 
viên, khen thưởng những cán bộ có 
thành tích, xử phạt những cán bộ 
thiếu trách nhiệm, phạm sai lầm, 
đồng thời bảo đảm cho sự học tập, 
không ngừng nâng cao trỉnh độ của 
cán bộ ở bất kỷ vị trí công tác nào. 
Cần có chinh sách khuyến khích những 
người công tác ở nông thôn, ở các 
vùng xa xôi, miền núi, hải đảo... 

Đề xây dựng được đội ngũ cán bò 
nông nghiệp như trên, phải có một 
thời gian vài chục năm và phải.được 
nhiều ngành, nhiều cấp quan tâm, góp 
sức. Nhưng ngay từ bây giờ, cần có 
sự nhận thức đúng đắn của các cấp 
ủy Đảng, tồ chức chính quyền từ ' 
trung ương đến cơ sở về tầm quan 
trọng lớn lao của công tác đào tạo 
và xây dựng đội ngũ cán bộ nông 
nghiệp, trên cơ sở đó từng bước cụ 
thề hóa và thực hiện thành công 
Nghị quyết Đại hội thứ V của Đảng. 


BẢU BẢM QUYỀN TẬP TRUNG THỐNG NHẤT tỬA 
NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH, TIN IỆ  - 


TỦ khi có Nghị quyết của Hội nghị 

thứ 6 của Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa TY), và hất là từ sau 
Dại hội thứ V của Đảng, lề lối quản 
lý quan liêu. bao cấp được khắc phục 
một bước, mở đưởng cho sản xuất, 
kinh doanh phát triên. Chính sách 
khoán sản phầm trong nông nghiệp 
_ tiếp tục nâng cao khí thế lao động 
sản xuất của hàng chục triệu nông 
- dân và góp phần to lớn vào thắng 
lợi của sản xuất nông nghiệp. Việc mở 
rộng quyền chủ động sản xuất, kính 
doanh của xi nghiệp gắn liền với 
việc bảo đảm ba lợi ích đã làm đấy 
lên khi thế tích cực. năng động trong 
các xÍÍ nghiệp cỏng nghiệp và góp 
phản vào.việc tăng thêm sản phầm xã 
hội, thúc đầy việc tận dụng các nguồn 
phế liệu, phế phầm, khai thác các 
nguồn vật tư ứ đọng và các tiềm năng 
sẵn có vẻ lao động, máy móc, thiết 


bị đề đầy mạnh sản xui. Việc sửa ' 


đồi cơ chế mua bán và sửa đồi giá 
thu mua nông sản đã góp phần tăng 
cưởng công tác thu mua, nắm nguồn 
hàng trong tay Nhà nước. Những chủ 
trương, chính sách trên đày đã có tác 
dụng tích cực là tạo nên một động 
lực thúc đầy phong trào lao dộng sản 
xuất sôi nồi trong công nhân, nông 
đàn, kích thích sự tìm tòi, sáng tạo, 


LÊ - NHƯ -BÁCH 


khắc phục khó khăn, khai thác khả 


năng tiềm tàng đề phát triền sản xuất. 


Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, 
một số địa phương, cơ sở đã không 
nắm thật vững những quan điềm, tư 
tưởng chính sách của trung ương, đề 
xảv a nhiều sơ hở, lệch lạc trong khi 
thực hiện. Nhiều xí nghiệp vận dụng 
«kế hoạch ba phăn ® và *ba lợi ích » 
một cách lệch lạc, không bảo đảm 
giao nộp đủ sản phầm lên trung ương, 
tự ý giữ lại số sản phầm làm ra đề 
phân phối nội bộ v.v.; tìm cách tăng 
thu nhập cho công nhân dưới nhiều 
hình thức như hạ định mức lao động, 
nâng đơn giá trả lương. tùy tiện đặt 
ra các chế độ phụ cấp, trợ cấp... 
trái với quy định của Nhà nước. 
Hàng hóa và vật tư của Nhà nước bị 
sử dụng tùy tiện và bị mất hoặc lọt 
ra thị trường tự do khá nhiều; hiện 
tượng móc ngoặc vạt tư, hàng hóa, 
trao đồi hai, ba chiều, tranh nhau 
mua nguyên liệu, vật tư, tự đặt giá 
bán sản phầm, đầy giá lên cao xây ra 


"khá phô biến. Hạch toán kinh tế xí 


nghiệp bị rối loạn, nhiều hoạt động 
kính tế của xí nghiệp quốc doanh nằm 
ngoài sự điều hành.và kiềm soát 
của Nhà nước : thu nhập giữa các Xi 
nghiệp có sự chênh lệch không hợp 
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lý, nhất là giữa công nghiệp nhẹ và 
công nghiệp nặng, giữa đơn vị sản 
xuất và đơn vị sự nghiệp, hành 
chính. 


Tình trạng thiếu tập trung trong 
lĩnh vực tài chỉnh đã gây nên những 
hiện tượng rối loạn nghiêm trọng ở 
một số ngành và địa phương. Chinh 
sách, chế độ tài chính không được 
chấp hành nghiêm chỉnh, kỷ luật tài 
chính bị buông lông. Nhiều xí nghiệp. 
cơ sở sản xuất tự ý giữ lại số thu 
nộp ngàn sách đề làm “quỹ đen» 
hoặc chỉ tiêu ngoài chính sách, chế 
độ. Một số địa phương tìm cách buôn 
bán * bất hợp pháp ? đề lập quỹ hoặc 
giữ lại một số khoản thu đề ngoài 
ngân sách, nhằm tránh sự giám đốc 
của cơ quan tài chính trung ương và 
chỉ tiêu được e thoải mái ®. Thậm chí 
có nơi, chính quyền địa phương đã ra 
lệnh cho ngàn hàng chuyền hàng trăm 
triệu đồng lẽ ra “phải thu cho ngân 
sách trung ương sang thu cho ngân 
sách địa phương. Nhiều ngành, địa 
"phương và đơn vị cơ sở đã tự ý đặt 


ra các tiêu chuần, chế độ ch¡ tiêu. 


ngoài quy định chung. Những tiêu 
chuần chỉ tiêu quy định về hội nghị, 
huấn luyện, phụ cấp hưu trí, công 
tác'phí, tiếp tân, tặng phầm... đã bị 
nhiều địa phương, ngành và đơn vị 
cơ sở “phá vỡ ®, Một số địa phương 
còn quy định lượng cung cấp về thịt; 
cá, đường, nước mắm... cao hơn định 
mức chung của Nhà nước: và đối 
với những mặt hàng không đủ cung 
cấp, đã bù tiền theo giá xấp xỉ giá 
thị trường tự do trong khi dáng lẽ 
phải bù tiền theo giá Nhà nước quy 
định, v.v. 

Hoạt động tiền tệ, tín đụng và ngân 
hàng cũng đang có những biến động 
theo chiều hướng không lành mạnh 
và có trường hợp, có mặt bị rối loạn 
nghiêm trọng, Hoạt động tín dụng 
trong xã hội đang phát triển mạnh 
theo hướng phận tán, tự đo; tín 
dụng ngàn hàng đang đứng [rước nguy 
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cơ bị co hẹp. Việc huy động tiền tiết 
kiệm và nguồn vốn nhàn rỗi trong 
nhân dân của ngân hàng giảm chân 
tại chỗ và có chiều giảm sút. Lãi suất 
cho vay của ngàn hàng cho các xí 
nghiệp tuy thấp nhưng cũng không 
hấp dẫn được khách hàng vi không ' 
rút được tiền mặt Trong khi đó, 
khuynh hướng đang lan rộng là sự 
thu hút tiền mặt tại các đơn vị bằng 
cách huy động vốn của tư nhàn đóng 
góp với lãi suất rất cao (có nơi từ 
l5 đến 20X/tháng) đề sử dụng vào 
các mục đích kinh doanh ngoài sự 
quản lý của Nhà nước, dựng lên môi 
hệ thong cho vay bất hợp pháp, cạnh 
tranh với tồ chức ngàn hàng Nhà 
nước, phá vỡ nguyên tắc quản lý tập 
trung thống nhất về tiền tệ của Nhà 
nước, đồng thời gây tồn thất cho nền 
tài chính quốc gia, do phải chia sẻ 
lợi nhuận và chênh lệch giá cho các cô 
đông tư nhân một cách bất hợp pháp. 
với lãi suất cao. 


Thị trưởng tự do về tiền tệ, lãi 
suất và nạn cho vay nặng lãi phát 
triền mạnh ở cả nông thôn và thành 
thị, chu chuyền tiền mặt ngoài ngàn 
hàng ngày càng tăng, kề cả đối với 
khu vực Nhà nước, hình thành môi 
hệ thống tự do về lưu thông tiền tệ. 
Hoạt động thanh toán không dùng 
tiền mặt bị đầy lùi rõ rệt. Có hiện 
tượng khá phô biến là cơ quan, xi 
nghiệp mua hàng hóa, vật tư bằng 
tiền mặt được hưởng giá rẻ hơn là 
thanh toán bằng chuyền khoản. Tiền 
mặt tập trung về quŸÿ ngàn hàng ngày 
càng chậm. Nhiều xí nghiệp, cơ quan 
nộp tiền mặt vào ngân hàng ít đi và 
g1ữ lại một khối lượng rất lớn tiền 
mặt tại đơn vị đề chỉ tiêu, tách rời sư 
kiêm soát của tài chính và ngân hãng. 
Một số ngành, địa phương còn giữ 
ngoại tệ, vàng bạc lại không nộp 
vào ngàn hàng, ví phạm pháp luật về 
quản lý ngoại tệ và kim khí quý của 
Nhà nước, làm trầm trọng thêm sự 
hón loạn trên thị trưởng tự do về 
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vàng, bạc, ngoại tệ và tiên tệ nội địa. 
Tình hình lưu thông tiền tệ tính theo 
các tầng lớp dân cư tiếp tục diễn ra 
theo chiều hướng không lành mạnh, 
phân hóa giàu, nghèo nghiêm trọng và 
gay gắt hơn. 


Những sơ hở và thiếu sót trong 
việc bảo đảm quyền tập trung thống 
nhất của Nhà nước về tài chính, tiền 
tệ trong thời gian qua đã làm cho 
trật tự kinh tế và phân phối lưu thông 
thông được xác lập theo như ý định 


Nghị quyết Đại hội thứ V của Dàng 
đã chỉ rõ: *Chúng ta xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong hoàn cảnh quốc 
tế phức tạp, trong tình hình đãt nước 
đang có nhiều khó khăn nghiêm trọng, 
cuộc đầu tranh giữa hai con đường xa 
.hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa 
đang diễn ra gau gất ®. Đất nước lại 
đang ở trong tình thế “uửừa có hòa 
bình, uừa phải đương đầu uới một cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bảnh trướng, bd quuên Trung- 
quốc câu kết uởới đề quốc 3/0; dòng 
thời phải sẵn sàng dõi phó uới tình 
huống địch có thề gâu chiến tranh xâm 
lược quy mô lớn ». 


Trong tình binh như vậy, việc nắm 
Đbững chuuên chính 0ô sản, liên hành 
đšn cùng cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường +ä hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ 
nghĩa là chia khóa bảo đảm thắng lợi 
cho cuộc cách mạng xã hội chủ ngàĩa. 
Chúng ta cần nhận thức rõ tính chất 
gay gắt, phức tạp trên tất cả các mặt 
của cuộc đấu tranh giữa ta và dịch 
và cuộc đấu tranh giữa haicon đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó, 
khắc phục những nhận thức mơ hồ 
hoặc những hành động mất cảnh giác. 
tăng cường chuyên chính vô sản, tăng 


của Nhà nước, trái lại, còn gây thêm 
nhiều rối loạn. Đó là nguuền nhân 
quan frọng dẫn đến việc Nhà nước 
chưa thực hiện được việc kiêm kẻ, 
kiểm soát đối với các hoạt động sản 
xuất kinh doanh, đối với việc động 
viên và sử dụng một cách tiết kiệm 
và có hiệu quả các phương tiện vàt 
chất, sức lao động, vốn bằng tiền trong 
lĩnh vực sảu xuất cũng như lưu thông 
và tiêu dùng đúng như nghị quyết 26 
của Bộ chính trị Trung ương Đảng đã 
đề ra. 


cường hiệu lực của Nhà nước, phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động, sử dụng thành thạo và 
đồng bộ các biện pháp kính tế, hành 
chính và giáo dục trong công tác quần 
lý kinh tế, 


Quản ]ý kinh tế là một khoa học và 
cũng là một nghệ thuật. Tập trung 


. đân chủ là một nguyên tắc cơ bản của 


quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta đang tiên hành việc xóa bỏ 
cơ chế quan liêu b:o cấp; điều đó là 
hoàn toàn đúng đắn, nhưng không 
phải vì thế mà coi nhẹ việc tập trung 
thống nhất trên những vấn đề cơ bản, 
những văn đề về nguyên tắc, chính 
sách, chế độ trong cả nước; không 
phải vi thế mà dê cho các ngành, các 
địa phương tự ý định ra những chế 
độ và thê lệ riêng trải với nguyên tắc 
quản lý tập trung của Nhà nước. 
Chúng ta càng không thể đồng tỉnh 
với những hiện tượng phân tán, tùy 
tiện, vô tô chức, vô ký luật, cục họ, 
địa phương với mức độ khác nhau 
đang phát triền ở một số ngành, đơn 
vị, cơ SỞ và địa phương. V.I, Lê-nin 
đã nói: “Chúng ta chủ trương chế độ 
tập trung dân chủ. Nhưng cần phải 
hiểu rõ rằng chế độ tập trung dân chủ 
mọt mặt thật hết sức khác với chẽ 
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độ tập trung quan liêu chủ nghĩa, và 
mặt khác hết sức khác với chủ nghĩa 


vô chỉnh phủ » (1). 


Đẳng ta chủ trương kết hợp đúng 
dắn ba lợi ích kinh tế, trong đó có 
chú ý đến lợi ích cá nhân của người 
lao động; điều đó là hoàn toàn đúng. 
Nhưng cần hiều rằng lợi ích xã hội 
là nền tảng của lợi ích tập thể và lợi 
ích cá nhân, lợi ích cá nhân không 
được đối lập với lợi ích xã hội và 
lợi ích tập thê, trái lại, phải lấy lợi 
ích xã hội và lợi ích tập thề làm tiền 
đề, vi suy cho cùng thì lợi ích cá nhàn 
và lợi ích tập thề chỉ được bảo đảm 
chắc chắn và lâu dài khi lợi ích xã 
hội được bảo đảm. Xử lý không đúng 
môi quan hệ giữa ba lợi ích, tách lợi 
ích cá nhân ra khỏi lợi ích tập thể và 
lợi ích xã hội, đem đối lập lợi ích cá 
nhân hay lợi ích tập thề với lợi ích 
xã hội, tức là đã xa rời nền tảng của 
chủ nghĩa xã hội và phá hoại nền tẳng 
đó, làm suy yếu chuyên chính vô sản 
và đi ngược lại nguyên tắc tập trung 
đàn chủ. 

Đăng ta chủ trương phát huy quyền 
chủ động sáng tạo của các địa phương 
và quyền tự chủ về tài chỉnh của các 
xí nghiệp trong khuôn khỏ chế độ 
thống nhất về quản lý tài chính trong 
ca HƯỚC. Các chính sách tiền tệ, tín 
dụng ngàn hàng của Nhà nước đều dựa 
trên nguyên tắc tập trung thống nhất 
và các hoạt động nói trên đều đặt dưới 
sự quan lý thống nhất của ngàn hàng 
Nhà nước. Những sai làm và lệch lạc 
điển ra trong lĩnh vực tài chính tiên 
tệ thời gian qua là trái với nguyên 
tắc tập trung dàn chủ. 

Việc bảo đam quyền tập trung 
thống nhất của Nhà nước về tài chính 
tiền tệ là một yêu cầu khách quan. 
Nhà nước chuyên chính vô sản phải 
nảm tài chính, tiền lệ, sử dụng tài 
chính, tiền tệ như một công cự sắc 
bén de cải tạo và xây dựng kinh tế, 
phần phối và phản phối lại tông sẵn 
phầm xã hội và thu nhập quốc dàn 
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theo hướng có lợi cho chủ nghĩa xã 
hội, có lợi cho nhân đân lao động, 
đề thúc đầy công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và củng cố quan hệ sản 
xuất mới, thực hiện sự kiềm kê và 
kiềm soát của Nhà nước đối với mọi 
hoạt động kinh tế, Vì vậy, không bảo 
đảm quyền tập trung thống nhất của 
Nhà nước về tài chính, tiền tệ là làm 
suy yếu Nhà nước chuyên chính vô 
sản, buông lỏng cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa, một cuộc đấu tranh 
Øðay go, quyết liệt và vò cùng phức 
tạp trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Thấu suốt tính thần nghị quyết Đại 
hội thứ V của Đảng, các ngành, các 
cấp cản triệt đề tôn trọng tính thông 
nhất oà kụ luật Nhà nước Đề tài chínH, 
Đề phát hành liền, Đề giá cd, tiền 
lrơng, trong khi thực hiện việc mở 
rộng quyền tr chủ về tài chính và 
quyền chủ động sản xuất kinh đoanh, 
chấm đứt những hoạt động trải với 
chính sách, chế độ thống nhất chung 
trong cả nước, góp phần lập lại trật 
lự mới, xã hội chủ nghĩa trên mặt 
trận phân phối, lưu thông. 


Việc tăng cường tính tập trung 
thống nhất về tài chính, đề cao kỷ 
luật tài chính Nhà nước là một yêu 
cầu rất cấp bách. V. I. Lê-nin nói: 
& Tỏi tán thành đề cho các tồ chức xô 
viết địa phương dược hưởng chế độ 
Lự trị rộng rãi nhất, nhưng đồng thời 
tôi nghĩ rằng muỏn cho công tác cải 
tạo đảt nước mọt cách tự giác của 
chúng ta đạt được kết quả, thì phải 
có một chính sách tài chính thông 
nhất, được quy định thật rõ ràng, và 
các quy tác phải được chấp hành từ, 
trên xuống dưới ® (2). 


———— { 

(1) V. I. Lê-nin : Toán tập Nrb Sự thật 
Hà -nội, 1971 tập 27. tr. 260. 

(2) V.I. La-nin: Sách đã dân, tr. 487 — 
488. 


Chúng ta chủ trương phân cấp 
ngàn sách cho địa phương (tỉnh, 
. huyện), xác lập quyền tự chủ tài chỉnh 

cho xỉ nghiệp, đó là điều hoàn toàn 
đúng đản; nhưng việc đó không hề 
có Ý nghĩa làm suy yếu tính thống 
nhất của hệ thống tài chính Nhà nước 
và quuền quản lÚ tập trung của chính 
phủ trung ương. Diều đô cần được 


thể hiện đầy đủ trong việc chấp hành - 


các chính sách về chế độ thu chỉ tài 
chính, các tiêu chuẩn, định mức Nhà 
nước ; trong việc chấp hành nghiêm 
chỉnh chế. độ hạch toán kế toán và 
hạch toán,kinh tế của Nhà nước; 
trong việc kiêm kê, kiêm soát và giảm 
đốc bằng đồng tiền mọi hoạt động 
san xuất và kinh doanh, mọi sự phân 
phối sản phầm và thu nhập quốc dân, 
mọi sư chỉ tiêu của tất cả các cơ 
quan, các tồỒ chức, không loại trừ 
một ai trong việc quy trách nhiệm 
vật chất và hành chính và thi hành 
kỹ luật hết sức nghiêm khắc đối với 
mọi sự vi phạm pháp luật tài chính 
Nhà nước. 


° 

Ngân sách Nhà nước là kế hoạch 
tài chỉnh cơ bản, đóng vai trò chủ 
đạo đối với các khâu khác trong hệ 
thống tài chính xã hội chủ nghĩa như 
tài chính xí nghiệp, tài chính của hợp 
tác xã, tín dụng ngân hàng. Trong hệ 
thống ngân sách Nhà nước, ngân 
sách trung tưrơng đóng vai trò chủ 
đạo. 


Đề bảo đảm tính thống nhất của hệ 
thống tài chính Nhà nước và quyền 
quản lý tập trung của chính phú trung 
ương, cần đề cdo kỷ luật tài chính, 
kÙ luật ð»ề ngàn sách, Mọi nguồn thu 
và các khoản chỉ của các cơ quan 
Nhà nước cần được phản ảnh đầy dủ 
vào ngân sách và được điều hành 
theo ngân sách đã được cấp có thầm 
quyền xét duyệt ; không đề các nguồn 
thu của địa phương ngoài ngàn sách. 


Các địa phương cần nộp đầy đủ và 


đúng hạn các khoản thu vào ngàn 
sách Nhà nước. không được giữ lại 


số thu của ngân sách đề làm * quỹ 
đen” hoặc đề chỉ tiêu riêng ngoài 
ngàn súch, chấp hành đúng các chế 
độ, chỉnh sách về thu chỉ tài chính 
của Nhà nước. 


Các địa phương cần chấp hành 
nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ 


.của trung ương ban hành về fín dụng, 


liên tệ, nhất là quyết định số 
172/HĐBT ngày 9 tháng 10 năm 1982 
về tiền tệ, tín dụng, thanh toán, nhằm 
bảo đảm vai trò ngân hàng Nhà nước 
là trung tâm thiình toán, trung tâm 
tín dụng và trung tàm tiền tệ của cả 
nước, bảo đảm cho ngàn hàng Nhà 
nước chiếm lĩnh được toàn bộ +1hị 
trường tiền tệ, bảo đảm Nhà nước 
nắm được hàng và tiên đề quản lý 
nền kinh tế quốc dân theo kế hoạch, 
phục vụ tốt các nhu cầu về đời sống 
và quốc phòng, chấm dứt việc một số 
cơ quan, công ty, xí nghiệp quốc 
doanh vay vốn của tư nhàn dưới 
hình thức tiền mặt với lãi suất cao, 
chấm dứt tín dụng thương mại. Các 
cơ-quan Nhà nước, các xí nghiệp 
quốc doanh và tð chức kính tế của 
Nhà nước không được giữ Liền” mặt 
tại đơn vị vượt quá dịnh mức cho 
phép : các xí nghiệp và tô chức kính 
tế tư nhân mở tài khoản tại ngân hàng 
và thanh toán bằng chuyền khoản -là 
chính. 


Nhà nước giữ độc quyền về ngoại 
tệ và kinh doanh vàng bạc; mọi hoạt 
động thu, chỉ về ngoại tệ trong nén 
kinh tế đều phải chịu sự kiểm soát 
của Nhà nước; mọi nouồn ngoại tệ, 
bất kỷ tử nguồn nào, đều tập trung 
vào quỹ ngoại tệ của Nhà nước tại 
cơ quan ngân hàng; việc tàng trừ, 
buôn bán, đồi chác, sử dụng trải phép 
ngoại tẻè, vàng bạc đẻếu là những việc 
làm ví phạm pháp luật. Nhà nước 
nghiêm căm tư nhân kinh doanh tiền 
tệ, cho vay lấy lãi; chính quyền địa 
phương có trách nhiệm tăng cường 
quản lý thị trưởng tiền tệ và xử lý 
các hoạt động của tư nhân cho vay 
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lãi nặng theo pháp lệnh trừng trị tội 
đầu cơ. 

Trên cơ sở tăng cường công tác 
huy động và quản lý vốn tiền tệ tạm 
thời nhàn rỗi trong nền kinh tế và 
trong nhân đân, ngân hàng Nhà nước 
không ngửng mở rộng việc cho vay. 
đạp ứng mọi nhụ cầu vốn cần thiết 
của xã hội. Các xí nghiệp quốc doanh, 
các cơ quan Nhà nước, các ngành, các 
địa phương không được tự huy động 
vốn trong cán bộ, công nhàn, viên chức 
và nhân đân đề sản xuất, kinh đoanh. 

Đề giúp cho ngân hàng Nhà nước 
làm tốt công tác quản lý tiền tệ và 
mở rộng tín dụng ở nông thôn, cần 
phát triền các hợp tác xã tín dụng ở 
nông thôn miền Nam, củng cố các 
hợp lác xã tín dụng ở nông thôn 
miền Bắc, theo đúng chức năng nhiệm 
vụ và quy chế hoạt động do Ngàn 
hàng Nhà nước quy định. 

Ngân hàng Nhà nước có trách 
nhiệm đáp ứng đấv đủ và kịp thời 
mọi như cầu hợp lý về tiền mặt.của 
- các đơn vị. Các đơn vị cần mở tài 
khoản tiền gửi tại ngân hàng và chấp 
hanh nghiêm chỉnh các chế độ của 
Nhà nước vẽ quản lý tiền mặt và về 
thanh toán không đùng tiền mặt,không 
đọ tiền mặt tồn quỹ hoặc tọa chỉ quá 
mức đã được ngân bàng thỏa thuận. 

Những hộ tư nhàn kính doanh 
còng thương nghiệp và dịch vụ có 
đoanh thu tới mức quy định, buộc 
phải kê khai mức vốn Lự có và mở 
tài khoản tiền gửi tại ngàn hàng đề 
được cấp giấy phép sản xuất kinh 
doanh. Đồi với những hộ chỉ mở tài 
khoản những không giao dịch tiền 


mặt và thanh toán qua ngàn hàng thì 


chính quyền quàn, huyện, thị xã phái 
xem xét và xử lý. 

Ngân hàng cần cải tiến các thê 
thức thanh toán, bảo đảm thanh toán 
nhanh chóng, chính xác, thuận tiện 
và chịu phạt theo chế đó trách nhiệm 
vát chất của Nhà- nước nếu gảy nên 
chậm trễ, sai lạc, làm thiệt hại cho 
khách hàng. 
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.ceác nhân 


Ngân hàng Nhà nước là cơ quan 
được Nhà nước giao độc quyền kinh 
doanh ngoại hối, vàng bạc, các kim 
khí quý khác, đá quý và các giấy 
tở có giá trị ngoại ,hối. Nhà nước 
nghiêm cấm việc tàng trữ, cất giấu 
hoặc sử dụng, kinh doanh ngoại hối 
và các giấy tờ có giá trị ngoại hối 
một cách bất hợp pháp. Các cơ quan. 
đơn vị, xí nghiệp tư nhân có ngoại 
tệ đều phải báo cáo và nộp ngàn hàng 
Nhà nước đề được chuyền đồi ra 
tiền Việt‹nam theo như quy định. 
Việc chỉ tiêu bằng ngoại tệ đều phải 
thông qua ngân hàng. 

_ Trong việc sử dụng vốn vay ngân 
hàng bằng ngoại tệ, xí nghiệp cần 
chấp hành các chế độ của Nhà nước 
về quản lý ngoại tệ, về tín dụng ngàn 
hàng và vẽ xuất nhập khâu : bảo đảm 
sản xuất và kinh doanh có lãi bằng 
ngoại lệ, thanh toán được số ngo¿t 
lệ đã vay (ca gốc lẫn lãi) và nộp 
tích lũy bằng ngoại tệ cho Nhà nước. 

Di đôi với việc tăng cường tính 

thống nhất và kỷ luật Nhà nước về 


"tài chính và tiền tệ, Nhà nước mở 


rộng quiyên lự chủ tài chính cho các 
đơn bị san tuất kinh doanh 0à quuên 
chủ động của các ngành, các địa 
phương, hướng dân-các ngành, các 
cấp thực hiện nghiêm túc quyết định 
số 146/IIDBT ngày 25 tháng § năm, 
1982 về việc sửa đồi 0d bồ sung quuết 
định 25/GP, nhằm phát huy đày đủ 
tố tích cực và uốn nắn, 
khác phục kịp thời những sai lầm, 
lệch lạc ở các xí nghiệp, đơn vị cơ SỞ. 


“Trong khi phê phán phương thức 
quản lý hành chính quan liêu, bao 
cấp và cởi bỏ những trói buộc vò Ìy 
của lối quản lý cũ, mở rộng quyền 
chủ động cho các địa phương và 
cơ sở, xí nghiệp, chủng ta cản đề 
cao ký luật Nhà nước, pháp chế xã 
hội chủ nghĩa và quuền quản lú tấp 
trung của trung ương lrên những 0uàn 
đồ sống còn 0à liên quan đến cũ nước. 
đền toàn bộ nền kinh lễ quốc dàn. 


NÂNG- CAO HƠN NỮA CHẤT LƯỢNG 
"NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG 


AI mươi năm đã qua, kề tử ngày 
21-1-1962, Bộ chính trị Bạn chấp 

hành trung ương Đăng ra nghị quyết 
số 41/NQ — TƯ thành lập Ban nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương và ngày 
I8-9-1962, Ban bí thư Trung trơng 
Đảng ra thông trí số 91/TT — TỰ 
thành lập các Ban nghiên cứu lịch sử 


Đăng ở cấp khu, tỉnh và thành phố.. 


Trong 20 năm đó, ngành khoa học 
lịch sử Đăng ở nước ta đã cối gắng 
phấn đấu, vượt lên những khó khăn 
chồng chất, không ngừng tiến quân 
vào mặt trận nghiên cứu khoa học và 
đã đạt dược những thành tựu đáng kề. 


Từ ngày đầu mới thành lập, Ban 
nghiên cứu lịch sử Đẳng trung ương 
dầ tập trung nghiên cứu, tổng kết 
những vấn đề lớn về lịch sử Đảng. 
Alột số chuyên đề lịch sử như: Bước 
nJgoặt ðĩ đại của lịch sử cách rạng 
vViệ!-nam, Xô 0išt Nghệ-lĩnh, Tìm hiều 
lính chất 0à đặc điềm củu Cách mạng 
Thẳng Tám, Cách mạng Tháng Tám... 


đã được xuất bản. Từ những chuyên - 


đề lịch sử, tiến lên biên soạn những 
công trỉnh giới thiệu tóm tắt lịch sử 
Dàng như Ủa mươi lăm nặn hoại 
động của Đảng. Bốn mươi năm hoại 
động của Đảng. Bốn - mươi lăm năm 


HƯƠNG - SƠN 


hoạt động của Đảng, Chủ lịch 
Hồ-Chi-Minh tiều sử 0à Sự nghiệp. 

Bên cạnh những công trình đó, ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng trung tương ; 
còn biên soạn, xuất bản các cuốn 
Những sự kiện lịch sử Đúng, (lập 1. 
tập LH Tiều sử đồng chí Tôn-Đức- 
Thắng. Tiều sử đồng chí Aquuễn- 
Lương- Đằng và cuốn Noi gương những 
người cộng sản (Lập Ï, tập 1Ì) giới thiệu 
một cách khá chỉ tiết những sự kiện 
lịch sử Đảng và những tấm gương 
sáng chói của các chiến sĩ cộng sản 
tiền bối. 

Các Ban nghiên cứu lịch sử Đẳng 
địa phương cũng đã tiến hành biên 
Soạn và xuất bản hàng trăm công 
trình nghiên cứu về lịch sử Đâng ỏ 
địa phương như : Cách mạng Tháng 
Tám, Những sự kiện lịch sử đắng bô, 
Tiêu sử các đồng chỉ tiền bối có nhiều 
công lao với phong trào, Những 
gương sáng của các đồng chí cộng 
sản ưu tú, Hồi ký cách mạng... Một 
số tỉnh đã viết Lịch sử tóm tắt đẳng 
bộ từng thời kỷ, hoặc Bốn mươi năm 
hoạt động của đảng bộ. 

Từ năm 1980 lại đây, cùng với toàn 
Đảng, toàn đàn kỷ niệm ngày Dâng 
ta tròn 50 tuôi, kỷ niệm lần thứ 100“ 
Ngày sinh của Lẻ-nin, lần thứ 90 Ngà v 
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sinh của Hồ Chủ tịch và chào mừng 
Đại hội toàn quốc thứ V của Đảng, 
ngành lịch sử Đẳng ở trung trơng và 
địa phương đã biên soạn, xuất bản 
nhiều công trình có giá trị. Bạn nghiên 
cứu lịch sử Đăng trung ương xuất 
bản cuốn 50 nan hoạt động của Đảng 
cộng san Việ†-ngdin, bồ sung và tái bản 
cuốn Chủ (ch I1ồ-Chỉ- Minh liều sử nà 
sự nghiệp và cuốn Cách mạng Tháng 
lảm. Đầu năm 1982 xuất bản cuốn 
Lịch sư Đăng cộng sản Việtf-narm (sơ 


thảo tập 1). Đây là một công trình. 
học được chuẩn bị. 


nghiên cứu khoa 
công phu và thực hiện khần trương. 
Những thành tựu nói trên là kết quá 
của quá trinh lao động sáng tạo trong 
20 năm qua của ngành lịch sử Đẳng. 


Cũng trong thời gian đó, có gản 30 : 


cuốn sách dưới dạng chuyên đề lịch 
sử và sơ thảo lịch sử đăng bộ địa 
phương lần lượt ra đời. Trong đó có 
I1 tỉnh, thành đã xuất bản lịch sử tóm 
tắt đẳng bộ trong nửa thế kỷ hoặc ít 
nhất đến năm 1951. 


Thành công nồi bật của các cuốn 
Sơ thdo lịch sử Đảng ở trung ương và 
địa phương là đã cung cấp thêm nhiều 
tài liệu mới, làm rõ quá trình hình 
thành và phát triền của Đảng ta, làm 
sáng tỏ những quy luật vận động, 
phát triền của cách mạng Việt-nam, 
góp phần khơi dậy truyền thống 
đoàn kết đấu tranh bát khuất của nhân 
dân ta dưới sự lãnh đạo của Đăng 
trong cuộc đấu tranh vị độc lập dàn 
tọc và chủ nghĩa xã hội, góp phần 
làm phong phú kho tàng lý luận của 
chủ nghĩa Mác — l.ê-nin. 


Sự ra đời cùng một thời điểm hơn 
30 tác phầm về lịch sử Đẳng ở trung 
ương và các địa phương, trong đó có 
những tác phầm biên soạn khá còng 
phu, thể hiện những cố gảng lớn của 
những người làm công tác nghiên cứu, 
biên soạn lịch sử Đáng. Những tác 
phầm đó đã phác họa được một phần 
bức tranh lịch sứ, làm rõ bối cảnh 
lịch sử của những chủ trương đúng 
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đắn, sáng tạo của Đảng, nghiên cửu 
quy luật phô biến, khám phá những 
nét đặc thủ cụ thề, có những thống kẻ 
số liệu và hình ảnh minh họa, bước 
đầu rút ra được những bài học lịch 
sĩr. Tuy còn là tóm tắt nhưng có cuốn 
dày 300 trang. Cuốn Lịch sử Đảng 
còng sản: Việ†-nam (sơ thảo tệp †) dày 
800 trang. Rõ ràng đó là một bước 
Liễn mới của ngành khoa học lịch sử 
Đẳng. 


Thành quả đó, không chỉ đánh dâu 
bước trường thành, tỉnh thần lao 
động sáng tạo, mạnh đạn tiến quân 
vào khoa học của ngành khoa học lịch 
sử Đăng. mà còn chứng minh và khẳng 
định trong thực tiễn, phương chàảm 
do Trung ương Đẳng chỉ đạo đối với 
ngành lịch sử Đảng: công tác tư liệu 
phí đi trước mội bước ;trung trơng 
Ua địa phương củng 0iết lịch sử Đăng ; 
kšt hợp công tác nghiên cứu lâu dóải 
Uới công Tác frước mi... là hoàn toàn 
đúng đán. 


* 


Trải qua 20 năm xây dựng và 
trưởng thành, ngành khoa học lịch 
sử Đăng đã rút ra được những bài 
học kinh nghiệm quý báu đề không 
nưửng nâng cao hơn nữa chất lượng 
nghiên cứu lịch sử Đẳng. 


~ 


Bài học nồi lên hàng đầu và bao 
trùm lén tất ca là lảm Thế ndo 0d bằng 
con đường nào đề phản ánh đúng sự 
Lhệật lịch sử. 


[Lịch sử là hiện thực khách quan 
vốn có. Nhưng việc phát hiện và phản 
ảnh đúng sự thật lịch sử, hiều hết giá 
trị của nó không phải là dễ. Bởi vì, 
sự thật lịch sử được bộc lộ thông qua 
vô sỏ hiện tượng, đòi hỏi người 
nghiên cứu phải tìm tòi công phu, lột 
bỏ cài vỏ bê ngoài của các hiện tượng 
che lấp, tìm ra cái cốt lõi của nó là 
bản chất của hiện tượng — tức là quy 
luật của lịch sử. Hơn thế nữa, khoa 
học lịch sử Đẳng cùng như các khoa 


\ 


'học khác, không chỉ có nhận thức đúng 


đắn tính quy luật của thế giới khách . 


quan mà phải phát hiện được cách 
_vận dụng những quy luật khách quan 
ấy vào hoạt động thực MỀn - của con 
"người. 


Kinh nghiệm thực tiễn của những 
năm nghiên cứu và biên soạn lịch sử 
Dảẳng cho thấy có hai quá trình đề 
làm rð sự thật lịch sử. Đó là: dựng 
lại bức tranh chân thực của các sự 
kiện và các quá trình lịch sử: tông 


kết kinh nghiệm, !ìm ra bản chất và 


làm rõ quy luật lịch sử. 


Hai quá trình đó có quan hệ hữu 
cơ với nhau. Không dựng lại bức 
tranh chân thực của các sự kiện và 
quá trình lịch sử thi không có điểm 
xuất phát đẻ bước sang quá trình thứ 
hai là tông kết kinh nghiệm, phát hiện 
quy luật. Ngược lại, biên soạn lịch 
sử Đang mà chỉ dừng lại ở miêu tả 


sự kiện lịch sư, không nâng lẻn mức. 


khái quát, tồng kết kinh nghiệm, tìm 
ra quy luật vận động của lịch sử thị 
chỉ là việc ghỉ chép dơn thuản những 
sự tích quá khứ: hay nói cách Khác, 
đó chỉ là việc “kể chuyện đời xưa 5, 
“ sưu tầm đö cöø mà thôi, 


Giá trị cao của một công trình 
nghiên cứu lịch sử được xúc định ở 
chỗ nỏ đã phác họa ra được những 
vấn đề gi về quy luật vận động, phát 
triên của cách mạng ; nó đã tìm được 
những gì về môi liên hệ giữa quá 
khứ với hiện tại và tương lai. 


Vậy, làm thế nào đề đạt được mục 
tiêu đó? Tại hội nghị ký niệm lần 
thứ lỗ Ngày thành lập Dàn nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương (7-2- 
1977) đồng chí Trường-Chỉnh đã chỉ 
rõ những yêu cầu cần thiết đối với 
một công trình nghiên cứu. biên soạn 
lịch sử Dàng là : 


*a — Trinh bày một cách khoa học 
đường lối chính sách của Dang qua 
các giai đoạn và các thởi kỷ của cuộc 
vận động cách mạng ở nước ta: 


b— Trình bày một cách khoa học 
phong trào cách mạng của quần chúng 
nhằm thực hiện đường lối chỉnh sách 
đó : 


œ — Trinh bày các chủ trương và 
biện pháp xây dựng Đảng, nhằm bảo 
đảm thực hiện thắng lợi đường lối 
chính trị và nhiệm vụ của Đảng qua 
các giai đoạn và các thời kỳ, 


d — Trình bày những kinh nghiệm 
của Đảng lãnh đạo cách mạng trong 
từng giai đoạn, tửng thời kỳ và kinh 
nghiệm chung của Đẳng, đi tới những 
kết luận có tính chất lý luận » (1) 

Một bài học kinh nghiệm khác 
cũng hết sức quan trọng là phải có 
dt lư liệu cản thiết ðà chỉnh xúc. 


Khỏng dựa trên nguồn tư liệu thật 


phong phú, thật chính xác thì chẳng 
những không thề khôi phục được bức 
tranh chân thật của lịch sử, mà có 
khi còn xuyên tạc lịch sử theo nhận 
thức chủ quan của người viết. Tỉnh 
trạng sử liệu nghèo nàn, sơ lược và 
còn những sự kiện chưa thật chính 
xác trong một số cuốn sách xuất bản: 
vừa qua chính là do thiếu tư liệu. 
Bởi vậy, cần phấn đấu đến mức cao 
nhất đề có được nhiều tư liệu phong 
phú, trên cơ sở đó mà nghiên cứu, 
phần tích. Đương nhiên không phải 
“ngồi chờ » khi có thật đủ tư liệu 

mới viết. Trong tỉnh hình cụ thê hiện 
nay của la, yêu cầu trước hết là phải 
có đủ tư liệu cần thiết và chính xác, 
tuyệt đối không được sử dụng những 
tư liệu không có căn cứ chắc chắn. 
Cần thầm tra, nghiên cứu. đánh giá 
đầy đủ. Dày là một công tác hết sức 
phức tạp, phải trải qua quá trình lao 
động khoa học, nghiêm túc và tỈ mỉ. 
Yêu cầu cơ bản dõi với một tác phầm 
nghiên cứu lịch sử là phải nêu rõ 
được bối cảnh lịch sử, những chủ 


(1) Trường Chinh: Đầu mạnh cóng tác 
nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban n ghiên cứu lịch 
sử Đảng trung ương xuất bản. Hà nòi, 
1978. tr, 8. : 
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trương cụ thể, những tư liệu chính 
xác về thời gian, địa điềm và hiệu 
quả hành động. Tốt nhất là mỉnh họa 
bằng thống kê, sơ dò, biêu đồ, hình 
ảnh và hiện vạt, như vày sẽ có giá 
trị khoa học cao, 


làm rõ bối cảnh lịch sử trong mỗi 
giai đoạn, mỗi thời kỳ lịch sử là vấn 
đẻ cần hết sức chú ý. Thực tiễn cách 
mạng luôn luôn diễn ra #ất sinh động. 
Đồng chí Lê-Duần phân tích: * Dàng 
ta đã lãnh đạo nhàn dân ta tiến hành 
hai cuộc cách mạng, bai cuộc chiến 
tranh: Cách mạng Tháng Tám, cách 
mạng miền Nam; chiến tranh chống 
đế quốc Pháp và chiến tranh chống đế 
quốc Mỹ. Hai cuộc cách mạng, hai 
cuộc chiến tranh đó tuy có nhiều điềm 
cơ bản giống nhau nhưng cũng có 
nhiều điểm khác nhau: kể thủ khác, 
so sảnh lực lượng khác, hoàn cảnh 
quỏc tế khác, đối tượng tác chiến 
khác, diễn biến chiến tranh khác » (2). 
Làm thế nào đề phản ánh được hiện 
thực hết sức sinh động ấy, nều không 
nắm vững bối cảnh lịch sử của nó. 


làm rõ bối cảnh lịch sử, tức là nêu 
bật được nhu cầu tất yếu và bức 
thiết của lịch sử đặt ra trong mỗi giai 
“đoan và thời kỳ lịch sử, đòi hỏi Daăng 
ta phải có chiến lược, sách lược hoặc 
chủ trương, chính sách đúng đắn 
nhằm đáp ứng kịp thời nhụ cầu ấy. 


Kinh nghiệm thực tiễn trong việc 
biên soạn cuốn Lịch sử Đăng cộng sửn 
Việi-na1m (sơ tho tập T) vừa qua cho 
thấy, ngay từ chương mở đàu, khi 
phân tích đặc điềm lịch sử, đã chú ý 
làm rõ những vấn. đẻ có tính quy luật, 
đòi hỏi sự lãnh đạo của Đăng phải 
như thế nào cho phù hợp với đặc 
điềm và quy luật ấy. Các chương tiếp 
theo đã chú ý nêu dược những nét 
khái qu#t tính hình thế giới có liên 
quan đến cách mạng Việt-nam, những 
àm mưu chiến lược, biện pháp chiến 
tược của địch và phản tích tỉnh hình 
so sánh lực lượng giữa ta và địch 
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trong từng giai đoạn và từng thời kè 
lịch sử. Đối với lịch sử đảng bộ địa 
phương thỉ chủ yếu làm rõ tình hinh 
tron nước có tác động đến địa 
phương. làm rõ âm mưu, thủ đoạn 
của địch ở địa phương và phân tịch 
8O sánh lực lượng giữa ta và địch trên 
địa bàn cụ thê ở địa phương. Từ dó 
làm rõ cơ sở khoa học của việc xác 
dịnh mục tiêu chiến lược, phương 
pháp cách mạng dúng đán sáng tạo 
của Đăng, đề đáp ứng nhu cầu tất yếu 
và bức thiết của cách mạng, phản ánh 
đúng quy luật phát triền của lịch sử. 


Trình bàu những sự kiện không 
thành công, những khuuẽt điềm, $aI 
lảám lrong lịch sử như thế ndo cho 
khoa học Đà có tính Đăng cũng là một 
bài học kinh nghiệm. Tính Dáng và 
tính khoa học là thống nhất. có quan 
hệ hữu cơ với nhau. Tách rời tính 
khoa học thị không còn tính Địng 
nửa. Ngược lại tách rời tính Đang 
thị tính khoa học sẽ không còn mục 
tiêu của nó. 


Văn đề đặt ra là trình bày thẻ nào 
cho đúng sự thật lịch sử. Sự thật lịch 
sử của Đăng hơn nửa thế ký qua là 
lịch sử đầu tranh anh hùng, bất khuất 
và thắng lợi vẻ vang của Đẳng ta, 
nhân dân ta. Nhưng như Lê-nin đã 
chỉ rö: không phải hễ cách mạng 
bát đầu, là con người trở thành thánh 
ngay. Các giai cấp lao động bị áp bức, 
bị mê muội, bị giam hãm trong cảnh 
bần cùng, đốt nát, đã man trong hàng 
thế kỷ, không thể nào hoàn thành 
cách mạng mà lại không phạm sai 
lâm ? (3). lIilồ Chủ Tịch cùng nói: 
Đảng ta đã thu được nhiều thắng 
lợi to lớn, nhưng không phải là không 
có sai lầm. Song chúng ta đã không 
hề che giấu sai làm, trái lại chúng ta 


(2) Lê-Duần: Bài nói tại Tội nghị thứ 19 
Ban chấp hành trung ương. khóa ÍÏI. 

(2) V.I. Lê-nin: Toàn 22p. Nxb Tiến bộ. 
Mát-rcơ-va, 1978. tập 27. tr. ?2. 


Jã thật thà tự phế bình và tích cực 
sửa chữa » (4). 


Những thắng lợi rực rỡ của cách 
mạng Việt-nam hơn nửa thế kỷ qua 
tự nó đã chứng minh sự lãnh đạo 
sáng suốt, tài tình của Đảng ta. Đó là 
mặt cơ bản, mặt chủ yếu, trong sự 
lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, trong 
quá trình lãnh đạo, Đảng ta cũng có 
những khuyết điềm, những vấp váp, 
sai lầm, nhưng những cái ấy chỉ là 
tạm thởi và cục bộ. Trong khi trình 
bày về quá trình lãnh đạo của Đẳng, 
cũng cần phải trình bày cả những 
khuyết điềm và sai lắm. Song chú ý 
nói những khuyết điềm, sai lầm tạm 


thởi ấy như thế nào đề người đọc: 


không hiều lầm. Muốn vậy, cần chú 
y. phân tích đúng đắn, khoa học những 
nguyên nhân chủ quan và khách quan 
gảy ra khuyết điềm, sai lầm và làm 
rõ Đảng đã phát hiện và khắc phục 
những sai lầm, khuyết điềm ấy như 
_ thế nào. Khi nêu những trưởng hợp 
cách mạng gặp khó khăn, tôn thãit, cần 


có cách nhìn biện chứng, làm rõ khó. 


khăn, thất bại chỉ là tạm thời, chiều 
hướng đi lên, xu thế phát triền của 
cách mạng là tất yếu. Đối với những 
vấn đề hiện lại, cần biều dương 
những nhân tố mới, tích cực đang 
nảy nở và phát triền. Đó là điều hoàn 
toàn phủ hợp với quy luật phát triền 
của sự vật, và cũng là sự thống nhất 
giữa tính Đăng và tính khoa học. 


Một kinh nghiệm nữa là oấn' đề 
_ chọn lọc 0à nêu tên những nhân 0ật 
lịch sử. Lịch sử Đăng là lịch sử của 
một tô chức cách mạng rộng lớn, bao 
gồm hàng nghin, hàng vạn, hàng triệu 
cán bộ, đảng viên và quần chúng 
chiến đấu trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Dương nhiên, trong mối 
quan hệ ấy, không thê thiếu được vai 
trỏ, tác dụng to lớn của cá nhân những 
người lãnh đạo, đặc biệt là của những 
nhân vật có tác dụng quyết dịnh trong 
từng thời điềm của lịch sử. Điều cối 
yếu là làm sao có được tư liệu chàn 


thật, chính xác và có phương pháp 
nhận thức đúng đắn đề đánh giá các 
nhân vật lịch sử một cách khoa học. 


Dựa vào nguyên lý triết học của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và sự chỉ 
dẫn của các đồng chí lãnh đạo của 
Đẳng, dựa vào kinh nghiệm thực tiễn 
nhiều năm qua, chúng ‡a thấy rằng, 
trong điều kiện hiện nay, khi công 
tác nghiên cứu, xác minh còn những 
khó khăn, hạn chế, cách giải quyết 
tốt nhất là lựa chọn những nhân vật 
tiêu biều, những gương sáng cho cán 
bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. 
Đó là những nhân vật thẬt sự tiêu 


_ biều đã được nghiên cứu, xác mỉnh 


trên những căn cứ khoả học. Cần hết 
sức tránh cách viết chung chung, trửu 
tượng, nhưng cũng không đi vào khía 
cạnh đời tư, không đề cao quá mức. 
hoặc “hiện đại hóa » quan điềm và 
hành động của họ. Cần gắn chặt vai 
trò của cá nhân trong mếi quan hệ 
mật thiết với vai trò to lớn của tô 
chức Đảng và của quần chúng trong 
lịch sử. Không nêu tên những người 
trước đây tiêu -biều nhưng sau này đả 
phản bội đầu hàng, chống Đảng. thoái 
hóa, biến chất. Những người có công 
lớn nhưng có sai lầm nghiêm trọng, 
tuy không thuộc loại nói trên, nhưng ' 
cũng cần cân nhắc kỹ. Việc nêu tên 
hay không nêu và nêu như thế 
nào cho hợp lý, phải dựa vào các cơ 
quan chuyên trách và nhất thiết phải 
được cấp ủy Đảng có thầm quyền 
quyết định và chịu trách nhiệm. Đây 
cũng là vấn đề thuộc nguyên tác 
tính Đăng và tính khoa học. - 

Đối với việc biên soạn các cuốn 
lịch sử đẳng bộ địa phương, một kinh 
nghiệm được rút ra là phải thề hiện 
thật đúng đắn, sinh động mỗi quan hệ 
biện chứng giữa những sự kiện quan 
trọng chính của toàn Đẳng với những 


(4) Văn kiện Đại hội, Ban chấp hành trung 
ương Đảng lao động Việt-nam xuất bản. Hà: 
nội, I960. tập Ì. tr. |. 


sự kiện của địa phương và đảng bộ 
địa phương. Những khuynh hướng 
trình bày quả nhiều, quá cụ thề các 
tài liệu, sự kiện của toàn quốc, làm lấn 
át bối cảnh lịch sử của địa phương. 
hoặc chỉ chú trọng trình bày hoàn 
cảnh địa phương, ít liên hệ đến 
những sự kiện quan trọng chung của 
toàn quốc, không đặt rõ hoạt động 
của địa phương trong bối cảnh chung 
của toàn quốc, như trong một số 
chương, tiết của một số cuốn sách 
xuất bắn vừa qua, là sự thề hiện 
không khoa học về mối quan hệ biện 
chứng của lịch sử. 


Lịch sử các đảng bợ địa phương 
nằm trong sự thống.nhất của lịch sử 
Đảng toàn quốc. Mọi hoạt động của 
các đảng bộ địa phương đều phục 
tùng sự lãnh đạo của Ban chấp hành 
trung ương Đảng. 


Đặc trưng nồi bật của một cuốn 
lịch sử đảng bộ địa phương là trình 
bày sự vận dụng đường lối, chủ 
trương của Đảng vào hoàn cảnh cụ 
thề của địa phương chứ khòng phải 
là xác định dưỡng lối; và trình bày 
những sự kiện, tư liệu ở địa phương 
là chủ yếu. Do đó cần làm rõ những 
chủ trương, biện pháp, hình thức. 
phương pháp cụ thể của địa phương 
đề thực hiện đúng đắn, sáng tạo 
đường lỗi của Đảng. Toàn bộ các 
hoạt động xây dựng Đảng, phong 
trào đấu, tranh của quần chúng đều 
nhằm vào mục tiêu đó; kinh nghiệm 
cũng rút ra từ đặc thủ cụ thê của địa 
phương. Ơ mặt này, mặt khác, đảng 
bộ địa phương có thể có những sáng 
tạo cụ thể, có sự đóng góp vào việc 
xây dựng đường lỗi và tiến trình 
phát triền phong trào cách mạng cả 
nước, song đó không phái là nội dụng 
chủ yếu của cuỏn lịch sử đẳng bộ địu 
phương. Lịch sử dàng bộ địa phương 
dù có phong phú, độc dáo đến đàu 
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cũng nằm trong tính thống nhất của 
lịch sử Đảng toàn quốc. Tính đúng 
đắn, sáng tạo của đảng bộ địa phương 


- không thê tách rời sự đúng đắn, sáng 


tạo của Đảng; và phong trào cách 
mạng ở địa phương dù mạnh tới đâu 
cũng không thề không chịu ảnh hưởng 
tác động trực tiếp của phong trào 
cách mạng cả nước. Bởi vậy, khi giới 
thiệu lịch sử đảng bộ địa phương 
không thể thiếu việc trình bày mội 
cách hợp lý tình hinh chung cả nước. 
phong trào cách mạng cả nước và 
các địa phương lân cận có tác động 
trực tiếp đến địa phương, nhất là 
việc địa phương vận dụng đường lối. 
chủ trương của Đảng trong từng giai 
đoạn, từng thời kỳ lịch sử. Có làm 
rõ những vấn đề ấy mới phân rõ ranh 
giới cuốn lịch sử Đảng toàn quốc với 
cuốn lịch sử đảng bộ địa phương. 
làm cho cuốn lịch sử đảng bộ địa - 
phương có nội dung chính xác, phong 
phú và đa dạng, đúng với tính chất 
và lịch sử của một đảng bộ. 


Ngoài ra, về mặt hình thức, một 
yêu cầu quan trọng đối với các còng 
trình nghiên cứu lịch sử Đảng là 
ngôn ngữ. phải trong sáng, kết cầu 
phải hợp l, khoa học và cố gắng thê 
hiện một cách hấp dẫn, tránh khô 
khan, nhạt nhẽo. Đây là một vấn đề 
khó, đòi hồi nhiều công phu tìm tòi 
và thề nghiệm. 


Việc nghiên cứu, biên soạn lịch 
sử Đảng cũng như lịch sử các 
đẳng bộ địa phương là một công 
việc lớn và rất khó. Nó đòi hỏi ở 
chúng ta, trước hết là những người 
làm công tác nghiên cứu, biên soạn, 
sự e©ố gắng to lớn về nhiều mặt. 
Chúng ta cản tiếp tục vừa làm vừa 
học để có nhiều kính nghiệm hơn, có 
những công trình nghiên cửu ngày 
càng tót hơn. 


NĂNG LỰC 


và việc rèn luyên 


LỆC rèn luyện năng lực tô 
s chức đã trở thành “một 
"trong những văn đẻ cấp 


thiết đối với dội ngũ cán bộ-. 


lãnh đạo, cán hộ quản lý trong giai 
đoạn cách mạng hiện nay. Đồng chí 
Lê-Duần thường chỉ rõ, hiện nay 
qđCái mà chúng ta đang rất thiếu là 
năng lực tô chức việc xây dựng và 
phát triền kinh tế, phát triền văn 
hóa, phục vụ đời sống nhân dân › (1). 
Đáo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng công sản Việt-nam 
tại Đại hội đại biều toàn quốc thứ V 
cũng khẳng định: «Thực tế mấy 
năm qua cũng cho thấy rõ những 
nhược diềm. khuyết điềm của Dẳng 
trong lãnh đạo kính tế và xã hội. 
thề hiện ở những thiếu” sót về việc 
thực hiện và cụ thê hóa đường lối 
của Đang, ở năng lực tô chức thực: 
tiễn, ở phong cách lãnh đạo có nhiều 
điều chưa phù hợp với những yêu 
cầu của giai đoạn mới » (2), 


Thật vậy, liện nay chúng ta đã 
có một đội ngũ đông đảo cán bộ 
quản lý, trong đó không ít người đã 
có quá trình công tác lâu năm, đã 
có. được một trình độ văn hóa và 
chuyên môn nhất định, thế nhưng 


TỔ CHỨC 


năng lực tổ chức 


NGUYÊN - HẢI - KHOÁT 


hiệu quả công tác của nhiều đồng 
chí vẫn chưa cao, chưa đáp ứng 
được các yêu cầu của giai đoạn 
cách mạng hiện nay. Phải chăng vi 
ở các đồng chỉ này còn thiếu năng 
lực.tô chức hoặc chưa phát triền 
được năng lực này tới mức cần 
thiết? Chúng ta biết rằng hiệu quả 
của công tác quản lý phụ thuộc vào 


những nhân tố khách quan bên ng*ài 


và những nhân tố chú quan bên 
trong. Một khi các nhân tố bên ngoài 
tương đương nhau thÌ người nào có 


năng lực tô chức tất sẽ đạt được 


hiệu quả cao hơn là những người. 
chưa có được năng lực này. Lẻ-nin 
thường nói: «lất kỷ còng tác quản 
lý nào cũng đều đòi hỏi phải có những 
đặc tính riêng biệt. Có người có thè 
là một nhà cách mạng và nhà cô 
động cử nhất nhưng, làm một cán 
bộ hành chính thì lại hoàn toàn 
không thích hợp »(3). Cái mà Lê-nin 


(l) Lê-Duần: Mấu oấn đề cề Đảng cầm 
quuền, Nxb Sự thật. Hà-nội. 981. tr. 40—41. 
(20 Đăng cộng sản Việt-nam : Văn kiện 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V. Nxb 


_ Sự thật, Hà-nội. !982. tập I1, tư. 157. 


(30 V.I.L¿-nin: Toàn tập. Nxb Sự thật. 
Hà-nội. I968. tạp 30. tr. 54Ó. 
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gọi là enhững tính chất đặc biệt »Ð 
đó. chỉnh là những đặc trưng - cơ bàn 
của một người có năng lực tô chức. 
Như vậy rõ ràng là, người nào 


không có năng lực tô chức thì người. 


đó không thề hoàn thành tốt công tác 
quản lý. Vi vậy mà giờ đây, việc 
tuyền chọn hoặc đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ quản lý không thề không chú 
ý tới tiêu chuẩn này. 


_Ö" 


Dặc trưng cơ bản đầu tiên của mội 
người có năng lực tô chức là sự tỉnh 
nhạu 0ề mặt tâm lý thề hiện ở khả 
“năng nhanh chóng đi sâu vào thế 
giới nội tâm của người khác, đoán 
biết được tâm trạng, nguyện vọng 
và ý nghĩ của họ, dễ dàng thông 
cảm với họ; ngoài ra còn có khả 
năng nhận biết được đúng đắn những 
phầm chất và năng lực cơ bản của 
người khác. Có thề nói Hồ Chủ tịch 
là người điền hinh về sự tỉnh nhạy 
tâm lý. Chính sự tỉnh nhạy tâm lý 
này đã làm cho Người có được sức 
cảm hóa và thuyết phục mạnh mẽ 
engav cả những kẻ thù, những tên 
khét tiếng chống cộng, khi tiếp xúc 
với Bác, đếu phải tỏ ra kính nề. 
Đứng trước Bác, dường như chúng 
cũng bớt hung hãn đi nhiều » (4). 


Củng với sự tỉnh nhạy về mặt tâm 
lý, đầu óc tâm Tụ thực tiễn cũng là một 
yếu tỔ rãt quan trọng. Chúng ta biết 
rằng trong quá trình quản lý, người 
lãnh đạo phải thực hiện một chức 
năng quan trọng là tiến hành việc 
thành lập bộ máy quản lý với hai 
khâu cơ bản là hình thành cơ cấu của 
bộ máy quản lý và tuyên chọn, phân 
bỗ cán bộ, nhân viên trong cơ cấu 
này. Đồng thời, theo sự phát triền của 
tỉnh hình mà thay đổi cơ cấu đó cho 
thích hợp với các yêu cầu mới. Chính 
đầu óc tâm lý thực tiễn sẽ giúp cho 
người lãnh đạo thực hiện các việc này 
có kết quả. Trên cơ sở hiểu biết đúng 


lễ 


° 
I 


đân các phầm chất và năng lực cơ 
bản của cán bộ cấp dưới do sự tỉnh 
nhạy tâm lý đem lại, người lãnh đạo 
có đầu óc tâm lý thực Liên sẽ biết 
cách đặt tửng người đó vào vị trí 
thich' hợp nhất trong guồng máy của 
đơn vị, cơ quan mình sao cho có thề 
tận dụng và phát huy cao độ được SỞ 
trường của họ, giống như một người 
thợ khéo thi gỗ to, nhỏ, thẳng, cong. 
đều tùy chỗ mà dùng được. Cớ thề 
nói, đầu óc tâm lý thực tiễn là một 
trong những đặc.trựng nồi bật nhất 
của người có năng lực tô chức tài 
giỏi. Trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội hiện nay, công việc đa 
dạng và phức tạp hơn xưa rất nhiều. 
Thường có nhiều việc bây giờ không 
thề giải quyết được bằng kiều * dũng 
cảm xông vào», đột kích xung 
phong» mà phải giải quyết bằng những ' 
công tác tồ chức tỉ mỉ, thận trọng, 
trong đó phải “chú ý tìm cho ra và 
thử thách một cách hết sức nhẫn nại, 
hết sức thận trọng những người thật ˆ 
sự có tài tô chức » (5) đề «đề bạt lên 
những chức vụ lãnh đạo lao động của 
nhân dân ® (6), và như vậy càng cần 
phải có đầu óc tâm lý thực tiễn. Dáng 
tiếc là hiện nay vẫn còn những cán 
bộ quản lý chưa có được phầm chất 
này, đo đó mà “thợ rèn thì bảo đi ' 
đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn 
dao » (7), làm lăng phí khá nhiều tiềm 
năng lao động sáng tạo của cán bộ, 
nhân viên đưới quyền họ. 


Đối tượng chủ vếu của công tác tồ 
chức quản lý là con người — những 
con người cụ thề, sinh động với tính 
cách riêng, sở trưởng riêng, đời sống 
riêng. Làm sao thu phục được những 
con người như vậy, khơi dậy được 


(4) Va-Nguyên-Giáp: Những năm tháng 
không thề nẻo quén. Nxb Quan đội nhân dàn, 
Ha-nội. 970. tr. 91. 

(5), (6) V Ì. l.ê-nin: Toàn (đe, Nxb Sự thật, 
Hà -nội. 1071. tập 27, tr. 320. 

(7› Hà -Chí Minh: Về cấn để cán À6, Nab 
Sự thật. Ha-nộ:. ¡974. tr 33. 


ở họ lòng hăng sav làm việc? Sự 
khéo léo ứng rử có vai trò không nhỏ 
trong việc này. Đây là khả năng tìm 
được cách cư xử thích hợp nhất với 
từng con người cụ thề trong những 
tỉnh huống cụ thề. Chẳng hạn với 
người này thì là sự động viên thân 
mẠẬI, với người khác là một lời nhắc 
nhở nhẹ nhàng, còn người khúc nữa 
là sự phê bình nghiêm khác, v.v. Đó 
còn là khả năng truyền thụ một cách 
tế nhị » kinh nghiệm và kiến thức 
*cho người dưới quyền đề giúp họ tiến 
hành công việc đạt hiệu quả cao hơn. 


Sự khéo léo ứng xử tuyệt nhiên 
không phải là sự cư xử khách sáo, 
giả tạo hoặc thô thiền, giản đơn. Nó 
xuất phát từ lỏng yêu thương và tòn 
trọng con người theo tỉnh thần nhàn 
văn cộng sẵn chủ nghĩa được kết hợp 
với một nghệ thuật cư xử có văn hóa 
cao. Lê-nin đòi hỏi người lãnh đạo 
phải có ekliả năng thủ hút được quần 
chúng » và Đăng ta cho rằng người 
lãnh đạo * phải tập hợp dược cán bộ 
và lao động dưới quyền ». Dê thực 
hiện được yêu cầu này, người lãnh 
đạo phải có trình độ văn hóa và 
chuyên món cần thiết, sự gương mẫu 
về đạo đức, sự chín chắn về chỉnh 
trị và tắm nhin xa trông rộng. Tuy 
nhiên, những điều đó vẫn chưa đủ. 
Còn phải có sự khéo léo ứng xử nữa 
thị mới có thề tập hợp và thu phục 
được đông đảo người cùng mình làm 
việc. | 

Một đặc trưng quan trọng nữa của 
người tÖ chức có tài là khả năng tác 
động kiên nghị lới những người dưới 
quyền. Tức là lan truyền được niềm 
tin và ý chí của minh tới họ, thu bút 
họ vào công việc chung Ở đây, những 
phầm chất như: dũng cảm, quyết 
đoán, táo bạo và gương máu đóng 
vai trỏ to lớr Suy nghĩ thận trọng, 
toàn điện và khoa học đề đưa ra được 
những quyết định quản lý đúng đắn 
và ban hành nó kịp thời. Khi đã ban 
hành rồi thi kiêm quyết bắt tay vào 


việc tô chức thực hiện quyết định đó 
cho đến nơi đến chốn, không chần 
chứ. đao động .trước mọi lời bàn 
ra của người khác. Mặt khác, biết 
tiếp thu những ý kiến xây dựng 
của mọi người đề kịp thời điều chỉnh. 
bồ sung quyết định của mình. Thậm 
chí còn có dũng khí «sửa sai P hoặc 
œ bãi bỏ » các quyết định sai lầm của 
bản thân nữa. : 
Một trong những điều kiện đề người 
cán bộ lãnh dạo, cán bộ quản lý có 
thề tác động kiên nghị tới những 
người khác là tính vêu cầu cao. Trong 
quá trình quản lý, người lãnh đạo 
phải giao trách nhiệm cho những . 
người đưới quyền và đòi hồi họ phải 
thực hiện đầy đủ những quyết định 
mà mình đã ban hành nhằm làm chö 
eä bộ máy quản lý vận hành được tối. 
Vì vậy, tính, yêu cầu cao (còn gọi là 
tính nghiêm khác) cũng là một đặc 
trưng của người có năng lực quản lý. 


- Muốn vậy, người lãnh đạo phải biết 


đề ra được một hệ thống yêu cầu tử 
thấp đến cao, từ đơn giản đến phức 


tạp cho từng người thừa hành công 


vụ. Và khi truyền dạt các yêu cầu cho 
từng người thì biết tính đến tâm trạng 
của tập thê, đặc điềm tâm lý của mỗi 
người đề sao cho họ có sự tiếp thu 
đây đủ, triệt đề nhất, trong trạng thái 
tâm lý tin tưởng và chấp hành tuyệt 
đối. Thường thi người cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý nào có đầu óc tư 
đuv linh hoạt và sáng tạo mới có 
được khả năng này. Còn người nào 
vốn có sự cứng nhắc thái quá' trong 
suy nghĩ và cư xử thì dễ đưa ra các 
yêu cầu cho cấp dưới một cách gav 
gắt, máy móc. Chúng ta biết rằng * Bất 
kỷ nơi nào có quân chúng, thì nhất 
định có ba hạng người : hạng hãng 
hái, hạng vừa vừa, và hạng kém, Mà 
trong ba hạng đó, hạng vừa vừa, hạng 
ở giữa nhieu hơn hết, hạng hăng hái 
và hạng kém đều ít hơn » (8). Tất cả 


(3) Hö-.Chí-Minh : Sửa: đài lối làm siéc. 
Ngb Sự thật. Hà-nội, 1054. tr. 25. 
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những điều đó đói hỏi người cán bộ 
lãnh đạo, cần bộ quản lý phải để cao 
hơn nữa tính yêu cầu cao ' đổi với 
những người đưới quyền. Và đề thực 
hiện được điều đó, thì trước hết phải 
yêu eiu cao với chính bản thân mình. 
Tính yêu cầu cao với bản thân đòi 
hỏi người cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quan lý phải thưởng xuyên xem xét; 
đảnh giá, phàn tích công tác của bản 
thân và dơn vị, cũng như mọi hành 
viđạo đức và cách cư xử của minh 


một cách nghiêm túc, Suy nghĩ một: 


cách có phê phán là phầm chất không 
thể thiếu của người cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý. Người ta thấy rằng. 
ở nơi nào mà người lãnh đạo hoàn 
toàn thỏa mãn với công tác của mình 
thì lúc đó bát đầu báo hiệu sự đi 
xuống của người đó. Tỉnh thần phê 
phán là người giám sátđặc biệttrong 
hoạt động của mỗi người lĩnh đạo, nó 
là cái bảo đầm cho người lãnh dạo 
tránh được thái độ thôa mãn và lạc 
quan teu., Thiếu tĩnh thần phê phán 
thì sẽ không thể-có tiến bộ trong 
công tác. 

Một đặc trưng nữa của người có 
năng lực tô chứé là lình cđm sau sưa 


bền pững với hoạt động tô chức, Chỉ 


những ai trong quá trình công tác 
quản lý của mình đã gày dựng được 
cho bản thàn như cầu và hứng thú 
bền vững với hoạt động tô chức thì 
mới có thê trở thành nhà tô chức tài 
giỏi. 


* 


Trên đây chỉ phản tích một số đặc 
trưng cơ bản của người có năng lực 
tô chức xét về mặt tàm lý học. Văn đề 
quan trọng hơn là rèn luyện thể nào 
đề có được năng lực đó. š 


Đề có được năng lực tô chức giỏi, - 


yêu cầu đầu tiên dối với bàt cứ người 
cản bộ lãnh đạo. cán bộ quấn lý nào 
là dêu phải rư sức học tập, nám hại 
nững các nguyên TỦ củu chủ nha lúc — 
lLẻ-nin Đà đường lòi chính sách của 
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Đăng. Có thể nói, đó là tiền đề của việc 
rèn luyện năng lực tö chức. Di với 
bất eứ người cán hộ nào, đương nhiên 
nhiệt tỉnh cách mạng cùng là vêu cầu 
hàng đâu, vị nếu thiếu nhiệt tình cách 
mạng thì không thê làm bất kỷ cỏng 
việc cách mạng nào chứ chưa nói tới 
việc lãnh đạo, tỏ chức quản chúng 
hành dòng cách mạng. Song, nhiệt 
tỉnh cách mạng cần thiết bạo nhiều 
thì tính khoa học trong công tác cách 
mạng càng cần thiết bấy nhiêu. Chỉ 


khi nào nhiệt tỉnh được xác định trên 


cơ sở Khoa học thì nhiệt tỉnh đó mới 


được bên vững, đúng hướng và mới 


đem lại hiệu quai thiết thực, Nhân 
mạnh nhiệt tỉnh mà coi nhẹ khoa học, 


“đem nhiệt tỉnh "thay cho khoa học, 


việc làm đó thực tế đã cho thầy Hà 
thường dan đến những kết qua đau xót. 


Tỉnh Khoa học trong công túc cách 
mạng thê hiện ở chỗ, mọi quyết định 
đều xuất phát từ quy luật, từ những 
điều kiện lịch sứ eụ thê của hiện thực 
khách quan, Khi ấp dụng « chính sách 
còng sản thời chiến »®, lúc chuyền 
rong thực hiện «chinh sách kinh tế 
mới », v.v. tất caenhững quyết định 
quan trọng đó đổi với Lê-nin không 
phải để ra từ ý muốn chủ quan mà từ 
eơ SỞ khoa học, Cơ sở của những 
quyết định đúng đản bao giờ cũng là 
những quy luật của sự vận động thực 
tế khách quan, Đề nắm được quy luặt 
hành động phù hợp với quy luật, 
nàng cao được khả năng phản tích xã 
hội một cách khoa học, kịp thời pÌhưứt 
hiện được mầu thuần, nắm vững được 
bản chảt của sự vạt, dự kiến được 
triển vọng của sự phát triển, tránh 
chủ quan, phiến điện trong khi phân 
tích tỉnh hình và quyết định chủ 


trương... thì không có cách nào khác - 


là phải rên luyện đề hiệu biết sâu sắc 
chủ nghĩa Mác—l.ê-nin và đường lỗi, 
chính sách của Đẳng. 

Đề rên "luyện năng lực tô chức:. 
ngoài việc nắm vững những nguyên 


( Yerm liêp trang 0) 


LÚNG PHÍ — MỘT HUYỆN MẠNH 


L.ONG-PHU là một huyện ven biền 

phía đông nam của tỉnh Hậu- 
giang, chia thành hai vùag cù lao 
và đất liên, chạy dọc theo tuyến sông 
Bát-xắc. Long-phú có điện tích tự 
nhiên là 69000 ha, trong đó có 36 000 
-ha đất canh tác (bao gôm 32 060 ha 
đất trong lúa và 4000 ha đất trồng 
cây công nghiệp và cây ăn quả), Long- 
phú có 20km bở biền và một hệ thống 
sỏng ngòi, kênh rạch chàng chịt, rất 
thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp 
và giao thông. 

[ong-phú có 19 xã: và [ thị trấn, lỗ 
xã trên đất liền và 4 xã ở cù.lao Dung, 
gỏm 105 ấp, với số đàn là 182 nghìn 
người, có khoảng 50 000 người dân tộc 
hhơ-me, 10000 người Hoa. Lực lượng 
lao đọng gom 6ö 000 người, trong đó 
lao dòng nông nghiệp chiếm 95%. 

Trong công cuộc cải tạo và xây 
dựng huyện, Long-phú gập không it 
khó khăn. Khó khăn lớn nhất là trong 
tông diện tịch đất nông nghiệp có đến 
75% bị nhiềm mặn quanh năm, chỉ 
làm dược một vụ lúa mùa, trước 
ngàv được giải phóng nàng suất lúa 
rất thấp (không quá 2 tấn/ha). Trước 
ngàv giải phóng phần lớn ruộng lúa 
nằm trong tav địa chủ, phú nòng và 
bọn tẻ ngụy ác ôn. Gần 7000 hộ trong 
töng số 27000 hộ nông dàn lao động 
không có đất hoặc thiếu đất sản xuất; 
khoảng 7 000 ha đất bị mặn, phèn nặng 
phải bỏ hoang; hơn 5000 hà vườn bị 
bom đạn giặc tàn phá nặng nẻ. Những 
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năm đầu sau ngày giải phóng, Long- 
phú chỉ sản xuất được trên diện tích 
26000ha. Vì vậy, đời sống của nòng dân 
rất khó khăn; nạn đói là căn bệnh 
kinh niên ; Long-phú phải cứu đói cho 
40000 người. 


Cơ sở vật chất hầu như không 
có gì. Tơàn huyện chỉ «ö hơn 


10 xí nghiệp xay xát, một ¡t lò rèn, 
một vài cơ sở làm tương chao, nước 
mắm, hệ thống thủy lợi, đường sá, 
cảu cống bị hư hỏng nhiều. Cả l.ong- 
phú (bao gồm hai huyện Long-phú và 
[ịch-hội-thượng cũ) chỉ có 5 trường 
học, 60 phòng học tập trung ở thị trấn 
và chung quanh dồn bốt giặc. ở nông 
thôn, con em nông đản lao động hầu 
như thất học, hơn 10000 người lớn 
tuôi bị mù chữ. Cả huyện chỉ có một 


bệnh xá, 4 nhà bảo sinh, không có 


một công trình văn hóa nào. 

Lợi dụng tỉnh hình khó khăn buồi 
ban dầu, kẻ địch đã tìm cách phá hoại 
trên nhiều mặt. Chúng đầy mạnh 
chiến tranh tâm lý, tuyên truyền, nói 
xấu chế độ ta, xuyên tạc đường lối 
chinh sách của Đăng và Nhà nước. 
Chúng còn tÔÖ chức ám sát cán bộ, 
kích động bạo loạn vũ trang, gàyv hàn 
thù giữa dòng bào các dàn tộc... 

Đăng bộ Long-phú được thành lập 
sớm, nhưng trải qua cuộc chiến đâu 
trường kỷ ác liệt với quản thủ, đã phải 
chịu nhiêu hy sinh, tồn thất, cho nên 
khi chuyển sang giai đoạn xây dựng 
hòa bình, về tô chức và cán bộ, không 
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đáp ứng kịp yêu cầu của tỉnh hình và 
nhiệm vụ mới. Cả đảng bộ sau ngày 
giải phóng chỉ có 280 đẳng viên, lại 
phân bố Không đều. chủ yếu tập trung 
hoạt động ở cù lao, ở xã. Mỗi chỉ bộ 
chỉ có 5— 6 đồng chí, phần lớn chỉ 
học đến lớp 3 lớp 4. Hơn 755 số ấp 
không có đẳng viên. Cán bộ các ban. 
ngành của chính quyền và đoàn thê 
quän chúng tử huyện đến cơ sở đều 
thiếu và yếu, nhất là về trinh độ quản 
lý kinh tế và xã hội. _ 


Thấu suốt đường lối, chính sách 
của Đảng, được sự chỉ đạo trực tiếp 


_của tỉnh ủy Hậu-giang, căn cứ vào. 


tình hình cụ thề của huyện, đẳng bộ 
Long-phú đã đề ra 4 nhiệm vụ cấp 
bách trước mắt là: Ra sức khôi phục 
sản xuất, khắc phục nhanh chóng hậu 
quả chiến tranh, tích cực giải quyết 
nạn đói và thất nghiệp, ôn định dời 
sống của nhân dân lao động: thực 
hiện nhanh việc xóa bố sự chiếm hữu 


ruộng đất của địa chủ, phú nông, tịch. 


thu ruộng đất của bọn tễ ngụy ác òn, 
điều chỉnh và trang trải ruộng đất 
cho những người không có đất và 
thiếu đất đề họ có điều kiện yên tâm 
sản xuất; giữ gin an nỉnh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và 
xây dựng lực lượng quân sự địa 
phương, làm chỗ dựa vững chắc, bảo 
đảm công cuộc cải tạo và xây dựng 
của nhân đân trong huyện ; củng cố 
và phát triền các tô chức Đảng, khần 
trương bồi dưỡng và đào tạo cản bọ, 
nhất là ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu 
đâu của nhiệm vụ trước mắt và lâu 
đài, nâng cao sức mạnh chiến đấu và 
năng lực tô chức của các tô chức Đăng, 
đấu tranh làm trong sạch đội ngũ, 
tích cực phát triền Đảng, củng cố và 
tầng cường hệ thống chỉnh quyền và 
các đoàn thê quần chúng tử huyện 
đến cơ sở xã, ấp. 


Thực hiện những nhiệm vụ trên 
đây, từ ngày giải phóng, Long-phú 
đã tập trung toàn bộ sức lực và trí 
tuệ vào việc nhanh chóng hàn gản 
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vết thương chiến tranh, đưa nhân dân 


_Long-phú vào mặt trận khôi phục 


sản xuất nông nghiệp. chủ yếu là sẵn 
xuất lúa.nhằm giải quyết nạn đói, nạn 
thất nghiệp, ồn dịnh một bước căn 
bản đởi sống nhân dân. 


]Long-phú thực hiện sớm việc tịch 
thu ruộng đất của địa chủ, tư sẳn 
nông thôn. trưng thu tất cả ruộng đất 
của bọn ngụy quân. ngụy quyền ác 
ôn, chia cho bà con không có đất hoặc 
thiến đất. . 

Ngay tử đầu, Long-phú xác định 
rõ phương hướng sản xuất nông 
nghiệp của huyện là thâm canh, tăng 
vụ, mở rộng diện tịch trồng lúa bằng 
khai hoang. Tiến hành quy hoạch 
sản xuất, chia huyện thành ba khu 
vực: khu vực có nước ngọt (chỉ bị 
nhiễm mặn ba tháng) có thề đưa lên 
hai vụ lúa một năm gồm lúa hè thu 
và lúa mùa; khu vực nước mặn 'thi 
tích cực làm thủy lợi, «ngọt hóa » 
từng bước đề bảo đảm một vụ lúa 
mùa ăn chắc, dần đần đưa lên hai vụ: 
một lúa — một màu hoặc hai vụ lúa; 
các xã củ lao giàu phủ sa là địa bàn 
Lập trung trồng cây công nghiệp như 
mía, đừa, chỉ giữ một ít điện tích trön8 
lúa đề giải quyết lương thực tại chỗ. 

Theo phương hướng ấy,: mãy năm 
qua, Long-phú tiến quân mạnh vào 
mặt trận thủy lợi, coi đó là mũi đột 
phá quan trọng nhất đề đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp. Mục tiêu của công 
tác thủy lợi được đảng bộ Long-phúủ 
đặt ra là: kết hợp các công trỉnh quy 


_ mô lớn với quy mô vừa và nhỗ, ngăn 


nước mặn, thau chua, rửa phèn, bảo 
đâm đạt vụ lúa mùa ăn chắc, dần dẫn 


.nâng lên cao sản; «ngọt hóa » từng 


khu vực, tranh thủ mở rộng diện tích 
tăng vụ, và cuối cùng bảo đảm tưới 
nước cho vùng đất vừa khai phá. 
Mỗi công trình thủy lợi phải vừa phục 
vụ sẵn xuất lúa, vừa là phương tiện 
giao thông. Công tác thủy lợi của ° 
Long-phú được tiến hành song song 
với phong trào hợp tác hóa, xây đựng 


quan hệ sẵn xuất mới ở nông thôn. 
Bảy năm qua, Long-phú đã huy động 
gần 8 triệu ngày công, đào đắp hơn 
10 triệu mét khối đất đá, hoàn thành 
1300 công trình thủy lợi lớn, vửa và 
nhỏ. Tuyến đê tử Đại-ngãi đến vàm 
Mỏ-ó đài 59km có chân đê 12 mét, 
mặt đê rộng 6 mét, cao 1,5mét và 
tuyến để giao thông quốc phòng từ 
Mỏ-ó đến vàm Long-phú dài 25 km 
cùng hàng loạt công trình phụ trợ 
khác đã hoàn toàn chặn đứng nước 
mặn biền Đông thấm vào chân ruộng ; 
nhờ đó đồng lúa được cải tạo và 
nhiều vùng đã chủ động trong việc 
giữ nước mưa, nước kênh phục vụ 
sản xuất. Gần 300 tập đoàn sản xuất 
(trong tông số 433) của huyện đã hoàn 
thành việc xây dựng các công triỉnh 
thủy lợi nhỏ trong đồng. 


Đến cuõi năm 1982, công tác thủy 
lợi đã phục vụ tốt việc tưới tiêu cho 
4300 héc ta lúa hè thu, ngăn mặn, rửa 


chua, rửa phèn cho 18600 héc ta lúa. 


mủa sớm cao sản. Long-phú là huyện 
dẫn đầu tỉnh Hậu-giang về hiệu quả 
và tác dụng to lớn, nhiều mặt của 
công tác thủy lợi. _ 

Đi đôi với việc tiến quân mạnh mẽ, 
liên tục vào mặt trận thủy lợi, Long- 
phú rất coi trọng thỉ đạo đưa nhanh 
các giống lúa mới vào sản xuất nhằm 
tạo ra những tập đoàn, những ấp và 
xã đạt năng suất cao, đạt sản lượng 
lúa ngày càng nhiều. 

Các giỏng lúa nông nghiệp 3A, 6A, 
7A, 8A là những giống lủúa cao sản 
vụ hè thu và đông xuán, giống nông 
nghiệp 2B, 4B, 5H trong bộ giống lúa 
mùa sớm và trung mùa đạt năng suất 
cao được Long-phú nhân và gieo sạ 
đại trà sớm nhất, Long-phú tập hợp 
được một tập đoàn giòng lúa gồm 20 
loại phục vụ sẵn xuất hai vụ mùa và 
hè thu, chịu được sàu bệnh và cho 
năng suất cạo. liiện nay, l.ong-phú 
đang gây 200 héc ta giống lúa KT từ 
KT1 đến KTS vừa chịu được mặn vừa 
có khả năng chống phèn đề chuẩn bị 


cho vụ mùủa năm sau. Đến nay, đồng. 
ruộng Long-phú có 80 diện tích gieo 
sạ bằng giống lúa mới. 


Nhờ thực hiện phương hướng thâm 
canh, tăng vụ và khai hoang, tích cực 
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật nông nghiệp vào sẵn xuất, nhất. 
là thủy lợi và giống mới, Long-phủ - 
đã đạt được những kết quả đáng phấn 
khởi. Cả ba chỉ tiêu : diện tích, năng 
suất và sản lượng lúa đều tăng rõ 
rệt. Diện tích trồng lúa từ 26 000 héc 
ta năm 1975 lên 36 300 héc ta năm 1982. 
Năng suất lúa binh quân trên một 
héc ta tăng từ 2,8 tấn năm 1980 lên 3,55 
tấn năm 1982. Năm 1975, sản lượng 
lương thực, chủ yếu là lúa, chỉ đạt 
56 000 tấn, năm 1981 đạt 106 000 tấn, 
năm 1982 đạt 136405 tấn. Thu nhập , 
bình quân tính theo đầu người đạt tử 
300 kg/năm lúc mới giải phóng nay 
tăng lên 740 kg/năm, cao nhất tỉnh. 
Bên cạnh cây lúa, Long-phiủ cũng mở 
rộng nhanh diện tích mía, nầm 1982 
đạt 2500 héc ta, gấp đôi năm 1979. 
Chăn nuôi cũng phát triền khá, nhất 
là đàn lợn. Năm 1982, sẵn lượng lợn 
xuất chuỗng là 3 500 tấn, tăng hai lần 
so với năm 19714. 


Thành tích trong sản xuất nông 
nghiệp của huyện Long-phú mấy năm 
qua gắn bó chặt chẽ với kết quả công 
tác cải tạo nông nghiệp. 

Sau ngày giải phóng, Long-phu 
vừa tiến hành điều chỉnh ruộng đất 
cho nông dân vừa vận động tổ chức 
họ vào các tô chức làm ăn tập thề như 
tồ văn công, đôi công, tồ đoàn kết, 
tập đoàn sản xuất. Đến cuối năm 1982, 
l.ong-phú xây dựng được 133 tập đoàn 
sản xuất (trong đó có 200 tập đoàn đã 
thực hiện khoán sắn phầm) thu hút 
61.8% hộ nông đân và 58,95 diện tích 
lúa toàn huyện. Ngoài ra, lLong-phú 
còn tô chức 130 tô đoàn kết sản xuất 
gồm 3600 hộ với 3 670 héc ta ruộng đất. 
Nếu kể cả hai hình thức thì có 70,4Ã 
điện tích và 73,53 hò nông dàn đã đi 
vào làm ăn tập thẻ. Đã có sáu cơ SỞ 
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hoàn thành công tác xây dựng tập 
đoàn sản xuất. Dó là các thị trấn 
Long-phú, Lịch-hội-thượng ; các xã 
lLong-phú, Tàn-hưng, Tân-thành và 
Liêu-tú. Ở 4 xã khác các tập đoàn sẵn 
xuất thu hút hơn 75Ã các hộ nông 
dàn. Long-phú phấn đấu đến năm 1985 
sẽ hoàn thành cải tạo nông nghiệp 
với hai hình thức: hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất. Nhin chung, các tập 
đoàn sản xuất đều thề hiện sự hơn 
hắn so với lối làm ăn cá thê, sản xuất 
không ngừng nhát triền, năng suất lúa 
tăng đều.đời sống nhân dân đã khác xa 
so wới hồi # đèn nhà ai, nhà ấy rạng ». 


Bên cạnh phát triền sản xuất nông 
nghiệp và cải tạo nông nghiệp, 
Long-phủ cũng từng bước khôi 
phục và xây dựng các cơ sở tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp. Đến 
nav, Long-phú có hệ thống nhà 
máy xav xát gồm 90 eái (trong đó có 
16 nhà máy quốc doanh với tông công 
suất 80000 tấn/năm), 150 cơ sở chế 
biến đường mía, công suất 20 00(1 tấn 
đường thô/năm. Đã xày đựng mội 
xưởng cơ khi, 2 trạm và 40 cơ sở sửa 
chữa nhỏ khác. Sản lượng tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp năm 1981 đạt 
[{ triệu đöng, năm 1952 đạt 27 triệu 
đồng. 


Trên cơ sở phát triền sản xuất, 
đẳng bộ Long-phú đã từng bước tồ 
chức tốt đời sống vạt chất và văn hóa 
của nhân dân, tạo dựng được một số 
cơ SỞ vật chất kỹ thuật ban đầu rất 
quan trọng và đóng góp ngày càng 
nhiều cho cả nước. Từ tỉnh hình tôi 
tệ sau chiến tranh, đời sống xã hội ở 
[ong-phú mấy năm qua đã thay đồi 
mọt cách rõ nét, Nạn đói hoàn toàn 
bị đạy lùi, nạn thất nghiệp không còn, 
đời sống vật chất và tính thần của 
nhàn đàn được bảo đảm vững chắc và 
ngày càng được cải thiện. Bộ mặt 
nóng thỏn không ngừng đôi mới. Thực 
hiện phương chăm « Nhà nước và 
nhân đàn cùng “làm, “trung ương, 
địa phương và cơ sở cùng làm s, 


dác 


Long-phú đã phát động một phong 
trào xảy dựng lại quê hương chủ yếu 
bằng sức lực và tiền bạc của chính 
mình. Sự nghiệp giáo dục, y tế, 
vàn hóa, việc sửa sang cầu. đưởng, 
xày trường học, nhà văn hóa, đào tạo 
giáo viên... trở thành việc chung của 
nhân dân trong huyện. Ba năm qua. 
các chỉ tiêu về huy động lương thực, 
thực phầm, Long-phú đều hoàn thành 
vượt mức. Trong ba năm qua, Long- 
phú đã đóng góp cho Nhà nước 90 000 
lấn thóc, hơn 1700a tấn thịt lợn hơi. 


4800 tần đưởng mía,3,7 triệu quả dừa... 


Công tác giữ gìn anninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc 
phòng được thực hiện tốt; phong trào 
toàn dàn.tham gia bảo vệ Tô quốc 


phát triền cả chiều rộng lẫn chiều sảu.. 


la năm liền, Long-phú hoàn thành 
xuất sắc nghĩa vụ quân sự v.v. 


Nhiệm vụ xây dựng Đẳng được 


.Long-phú quan tâm đặc biệt. Công 


tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho 


đảng viên được coi trọng đã lạo nên 
sự nhất trí cao và lỏng tin tưởng 


tuyệt đối của đảng bộ và nhân đân 
Long-phú vào đường lối của Đăng. 
Từ đó, tăng thêm quyết tâm vượt qua 
khó khăn, tận tụy, kiên cường phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Tư tưởng cách mạng tiến công, tự 
lực tự cường, sáng tạo trở thành mặt 
chủ đạo trong mọi hoạt động của 
đẳng bộ và nhân dân. Về mặt tồ chức, 
đảng bộ Long-phú mà hạt nhân là 
Ban chấp hành đăng bộ huyện, là một 
khối đoàn kết thương yêu nhau trên 
tình đồng chí, trên cơ sở đấu tranh 
có lý, có tình nhằm đạt tới sự nhất 


_trí cao với đường lỗi, chính sách của 


Đảng, biết phát huy trí tuệ tập thề 
phục vụ sự nghiệp cách mạng. Đẳng 


bộ huyện chú trọng tăng cường cả vẽ -- 


số lượng và chất lượng đẳng viên 
cho cơ sở. 14 đồng chỉ huyện ủy viên 
được cử về trực tiếp làm bí thư xã; 
23 trong số 35 huyện ủy viên thường 
xuyên bám sát và chỉ đạo các phong 


© 


trào ở cơ sở. Đăng bộ Long-phú rất 
chú trọng công tác phát triển Đăng, 
thu hút nguồn sinh lực mới bỏ sung 
cho đăng bộ, đồng thời kRiện quyết 
thải loại những phản tử trượt đài 
theo chủ nghĩa cá nhàn, cơ hội, thoái 
hóa, biến chất ra khỏi hàng ngũ 
minh. Ba năm qua, -đảng bộ Long- 
phú kết nạp thêm 420 người vào Đang, 
đưư ra khỏi Dìng 103 người. Dã thanh 
toán xong các ấp trắng; đến nay ấp 
nào cũng có tô Đẳng hoặc đẳng viên, 
có 30 ấp đã thành lập dược chỉ bộ. 
Đày là sự phát triển rất đáng mừng 
của đảng bộ Long-phú. Công tác phát 
thể đăng viên ở Long-phú đã hoàn 
thành năm 1961, 96Ã số đẳng viên đã 
được nhận thẻ; trong tông số 17 chỉ 
bộ và đảng bộ cơ sở, có 2l đơn vị 
mạnh, số còn lại đều là loại khá, 


Công tác bồi dưỡng và đảo tạo cán 
bộ các cấp, các ban, ngành, nhất là. 
ở cơ sở được đang bộ Long-phú coi 
trọng. Ba năm qua. hàng trăm cán 
bộ được cử đi học các lớp chính trị, 
_văn hóa, nghiệp vụ. 


Công tắc tăng cường và củng cố 
chính quyền, các đoàn thể quản chúng, 
cải tiến lê lối làm việc, đều có nhiều 
tiến bộ, đã khic phục đảng kẽ hiện 
tượng cấp ủy Dăng bao biện, làm tha 
công yiệc của chính quyền. 


Với những thành tựu trên đây, 
mấy năm qua, Long-phú *dược Nhà 
nước thưởng 5 huân chương l.:o động 
hạng ba, được Cố chủ tịch Tôn-ức- 
Thắng tặng lẵng hoa. Ngoài ra, I.ong- 
phú còn nhận được rất nhiều bằng 
khen của các bộ và của tỉnh. Giờ đày, 
long-phú lại được Ban bí thư Trung 
ương Đẳng công nhận là đăng bộ 
"huyện vững mạnh. 


Bên cạnh những kết quả đạt được, 
so với yêu cầu của công tác xây dựng 
huyện, Long-phú còn nhiều mặt hạn 
chế và nhược điềm. Tiềm lực kinh tế 
của Long-phú rất lớn, tuy đã cố gắng 
khai thác, nhưng những thành tựu đạt 


được văn chưa tương xứng với sự 
giàu có vẻ đất dai, sông biển, về 
nguồn lao động đôi đào và có kỹ 
thuật của huyện. Mặc dù có lý do 
khách quan như nguồn vật tư, nguyên 
liệu và cơ sở vật chất, kỹ thuật còn 
ít ôi, sự phản công, phân cấp quan 
lý còn lúng túng, giá cả chưa ôn định, 
nhưng trong sự chỉ đạo, huyện ủy chưa 
quan tàm đến quá trỉnh phát triển 
loàn điện, đồng bộ của các ngành 
theo hướng xây dựng cơ cấu nông — 
ngư — làm — công nghiệp của huyện. 
Từ sau ngày giải phóng, sự chỉ dạo 
của huyện ủy tập trung vào sản xuất 
nông nghiệp, nhưng chủ yếu mới chú 
ý đến cây lúa. Trong sản xuất nông 
nghiệp còn thiếu càn đối giữa cây lúa 
và cày màn, giữa trông trọt và chăn 
nuồi, giữa sản xuất và chế biến (xav 
xúU, Trong guông máy kinh tế, thành 
phản kinh tế cá thể còn lớn, nhất, là 
trong còng nghiệp, thương nghiệp, 
công tác cái tạo công thương nghiệp 
làm chữa ĐỐI, công Tác cái tạo nòng 
nghiệp chưa đền. nàng lực quản TỶ của 
cúc tập doàn sản xuất còn Vếu, các 
ngành nghệ và kinh tế gia định ở các 
Lập đoàn chưa phát triển, lìo dòng 
nhàn rồi còn nhiều, thủ nhập của nòng 


“đân tập thê ehï mới trông vào cày lúa, 


Trong hệ thông quản lý Kinh tế của 
huyện, bộ máy Kính tế KỸ thuật còn 
thiệu nhiều, việc tích lũy vòỏn từ 
huyện đề xảy đựng cơ sở vạt chất kỹ 
thuật cho huyện còn ítói, Đội ngũ 
căn bộ nhất là ở cơ sở tuy được tăng 
đường và đào “tạo nhanh, trẻ, giàu 
nhiệt tỉnh, song trình độ chính trị, 
trình độ văn hóa, nàng lực quản lý 
kinh tế và xã hội còn thấp so với yếu 
cầu và nhiệm vụ. Vóm lại, Long-phuủ 
chưa phát huy tốt nhất các thế mạnh 
của huyện. 


Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 
toàn quốc thứ Ý và nghị quyết Hội 
nữhj thứ ba của Bạn chấp hành trung 
ương Đang, vớt tính thân cách mạng 
tiến công, toàn thê căn bộ, đẳng viên 
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huyện Long-phú đang ra sức phát huy 
những mặt mạnh, những kinh nghiệm 
tốt của mình, khắc phục những nhược 
điểm, khuyết điềm, quyết tâm xây 
dựng huyện L.ong-phú thành một pháo 
đài vững chắc của chủ nghĩa xã hội, 
giành những thành tựu to lớn mới. 


.* + # 
Năng lực tố chức... 
(Tiếp theo trang 40) 


lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
đường “lối, chính sách của Đảng, 
người cản bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý còn cần có sự hiều biết nhất định oề 
nhiều môn khoa học khác như khoa 
học tò chức, khoa học quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, tàm lý học, các môn 
khoa học tự nhiên... Trong thời kỳ 
Đảng lãnh đạo chính quyền đề cải tạo 
xã hỏi cũ, xây dựng xã hội mới, các 
cán bộ của Đảng, đặc biệt là, những 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cần 
cố gắng học hỏi về nhiều môn khoa 
học. Sự hiều biết về các môn khoa học 
cảng rộng, càng sâu thi khả năng 
hành động theo quy luật càng lớn, 
tính khoa học trong hành động càng 
cao. : 


Ngoài ra, trong việc rèn luyện đề 
nâng cao năng lực tÖ chức còn cần 


phải chú ý đặc biệt tới sự rèn luyện 


tính thấu cảm. Tính thấu cảm nảy 


sinh trên cơ sở của một tỉnh thương: 


yêu giai cấp sâu dậm đối với quần 
. ebúng lao động, trên cơ sở của một 
vốn sống phong phú và một trí tưởng 
tượng mạnh mẽ. Nhiều người nước 
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ngoài đã bàn về sức cảm hóa kỳ lạ 
của Hồ Chủ tịch. Có ý kiến cho rằng 
Hồ Chủ tịch có được sức cảm hóa kỷ 
lạ đó là do Người có sự hiểu biết sâu 
rộng, có tài trí thông minh tuyệt vời, 
có ý chỉ và nghị lực phi thường. 
Nhiều ý kiến khác lại cho rằng đó là 
do Người có đức tính khiêm tốn, giản 
đị, có sự lạc quan tin tưởng sũu sắc, 
có tính tỉnh thẳng thắn cổi mở, có 
sự từng trải và lịch thiệp, v. v. 
Những điều ấv đều đúng. Nhưng bao 
trùm lên tất ca ở Hồ Chủ tịch chính 
là tính thấu cảm sâu sắc, là sự quên 
mình vì mọi người, là lòng nhân ái 
bao la. 


Nhờ tính thấu cảm mà người lãnh 
đạo có thê đặt mình vào địa vị của 
người đối thoại, tử đó mà hiều được 
tạm Ứ, nguyện vọng và VÝ nghĩ của 
họ, có thê thòng càm với họ những 
điều cản:thiết; trên cơ sở đó mà có 
thể thiết lập được quan hệ đúng đắn 
với mọi người đề thu hút họ vào công 
việc chung một cách có hiệu quả. 
Nhưng thấu cảm không phải là coi 
người khác như mình, như « bản sao ? 
của nhân cách mình, đề rồi * suy bụng 
ta ra bụng người » một cách lảm lẫn. 


Tính thấu cảm chỉ hình thành 
trong sự tiếp xúc với đông đảo quần 
chúng, hòa minh trong phong trào 
cách mạng của quần chúng, bám sát 


- thực tế, thật sự thâm nhập vào cuộc 


sống, chịu khó phân tích các sự kiện 
đang diễn ra trong cuộc sống. Cố gắng 
tiếp xúc với mọi người, đặt minh ở 
địa vị của người đối thoại, chăm chú 
lắng nghe rồi phân tích tâm tư, tỉnh 
cảm, ý nghĩ của họ, dần dần ta sẽ rèn 
luyện được tính thấu cảm. 


Đọc sách » 


„ MẤY VẤN ĐỀ VỀ ĐẰNG CẦM QUYỀN ” — 
Một tác phầm mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc 


ẢNG ta là mội đảng lãnh 
đạo chính quyền Nhà nước. 
Trách nhiệm lịch sử của một 
đẳng cầm quyền chẳng những không 
hề giam nhẹ đi, mà trái lại, còn tăng 
lên gấp bội so với trước khi giành 
được chính quyền, bởi vì những nhiệm 
vụ của Đảng ngày nay nặng nề và 
phức tạp bơn rất nhiều. Sự lãnh đạo 
của Đảng ngày nay có phạm vi rất 


rộng lớn, quán xuyến tất cả các mặt. 


hoạt động của đời sống xã hội, đi vào 
những lĩnh vực rất mới mẻ, phức lạp 
và khó khăn của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. : 


Sự lãnh đạo của Đảng luôn luôn là 
nhắn tố đầu tiên quyết định mọi 
thắng lợi của cách mạng, eho nên muốn 
hoàn thành những nhiệm vụ cách 
mạng hiện nay, điều mấu chốt là phải 
ra sức lăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng. Vấn đề quan trọng này đã được 
lồng chí Lê-Duần, Tổng bí thư của 
Đang ta nói tới trong tác phầm Afấy 
bsãn đề nề Đảng cầm quyền CÝ). 

Mãu oãn đề »ề Dẻng cầm quyền 
của đồng chí lê-Duần là một cuốn 


` 


TIẾN - HÁI 


sách mang tính lý luận và thực tiễn 
sâu sắc với nội dung rất phong phú. 
Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ 
giới thiệu một số luận điềm cơ bản 
trong tác phẩm ấy. 


* 


Vấn đề đầu tiên được đồng chi 
Lê-Duần khẳng định là: «Đề tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng trơng 
giai đoạn hiện nay, Đảng phải tiế p lục 
di sâu nghiên cứu đề phái triền, hoán 
chỉnh 0à cụ thề hóa hơn nữa đường 
lõi chính trị của Đảng » (tr. $5)1* 

[.à những người theo chủ nghĩa duy 
vật biện chứng, chúng ta không bao 
giờ đề cho nhận thức của mình đứng 
yên một chó. Thực tiên xã hội, cuộc 
sống hiện thực luôn luôn thay đồi và 
phát triền, đặc biệt khi xã hội ta đang 
ở chặng đường. đầu tiên của thời kỳ quá 


(*› Tác phầm của đồng chí Lê- Duän do Ngb 
Sự thật xuất bản năm lT98I 

(**) Những. chử trong ngoặc kép có ghi số 
trang đều trích từ tác phầm của đồng chí Lê - 
Dun: * Mấy vấn để về Đảng cầm quyền s. 
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độ, Vì vậy, «chúng ta phải thường 
xuyên đi sàu vào cuộc sống đề từ các 
quá trinh kinh tế — xã hội thực tế, từ 
những kinh nghiệm của quần chúng, 
từ những chỗ làm được và chưa làm 
được của chúng ta, tiến hành một cách 
sâu sắc những sự phân tích, tông kết 
kinh nghiệm và khái quát lý luận cần 
thiết đề không ngừng bồ sung, phát 
triền và cụ thề hóa hơn nữa đường 
lối, chính sách của Đặng? (tr 38). 


Trong việc bồ sung, phát triền và 
cụ thề hóa đường lối, chính sách của 
Đẳng, một văn đề đặc biệt quan trọng 
phải chú ý là làm sao nữm cho được 
các qu/ luật khách quan của sự phái 
triền của +ã hội. Trong khi nhấn mạnh 
vai trỏ của những nhân tố chủ quin 
của eon người, của Đăng tiên phong 
và của quần chúng nhản dân, Lê-nin 
luôn luôn nhắc nhở các Đăng cộng sản 
phải tuyệt đối không được läv Ý muốn 
chủ quan của mình đề định ra đường 
lối, chính sách, Khỏng được lày tình 
^“am làm điểm xuất phát che chiến 
lược và sách lược cách mạng, mà phải 
đặc biệt coi trọng các quy luật khách 
quan. 


Trong tác phim của mình, đồng 
chí Lê-Duần cũng phân tích một cách 
rất sàu sắc tầm quan trọng đặc biệt 
sủa việc nắm vững các quy 
khách quan. Đông chí khẳng định: 
«(Quy luật khách quan của sự phát 
triển xã hội bao giờ cũng phii.là điềm 
xuất phát cho đường lỗi chính trị 
của Đăng ® (tr, 36). Đồng chí còn chỉ 
tÕ: ® [rong cách mạng đàn tóc dàn 
chủ, trong chiến tranh, Đăng ta sở 
dĩ có đường lỗi đúng là vì Đăng nắm 
vừng các quy luật cách mạng, các 
quy luật của chiến tranh nhàn dàn. 
Trong cách mạng xã hỏi chủ nghĩa và 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội, lại càng 
không thể tùy tiện, bất chấp quy luật... 
(huyện chính vô sản, nhiệt tỉnh cách 
mạng của nhàn đản là những động 
lực cực kỷ quan trọng, thiêu nó thi 
không thê nói đến việc xày dựng chủ 


4ã 


luật - 


nghĩa xã hội. Song, nếu tưởng rằng 
hễ có chuyên chính vỏ sản và lòng 
hãng hải là đú đề có thê xây dựng 
chủ nghĩa xã hội mà không cần tính 
đến các quy luật khách quan, không 
cần tính đến những sự kiện kinh tế 
đôi khi rät “ngoan cố và bướng bỉnh ® 
thị tức là phạm một sai làm hết sức 
nghiêm trọng » (tr. 36). 

Hên cạnh việc khẳng định sự trưởng 
thành của Đẳng ta trong việc nắm 
quy luạặt cách mạng đàn tộc dân chủ, 
quy luật của chiến tranh nhân dân, 
đồng chí Lê-Duän còn chỉ ra cái yếu 
của chúng ta hiện nay là «chỉ mới 
bước đầu đi vào nắm những quy luật 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội * (tr 37). Từ 
tmỘt nước mà sản xuất nhỏ là chủ yếu 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua 
giai đoạn phát triên tư bản chủ nghĩa, 
chúng ta đứng trước một loạt vấn đề 
rất mới mẻ. Nắm vững chuyên chính 
vô sản, phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhàn dàn lao động, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng..., đó 
là những phương hướng cơ bản của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
La. Song, quy luật của cách mạng 
khoa học kỹ thuật, của công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, của cách mạng 
về quan hệ sản xuất, của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa cùng hàng loạt 
những mối quan hệ kinh tế tác động 
trong điều kiện nước ta như thế nào, 
thì đó là những vấn đề rất khó khăn, 
phức tạp, dòi hỏi Đẳng ta phải dày 
còng suy nghĩ nhiều hơn nữa. Trong 
báo cáo chính trị tại Đại hội đại biều 
toàn quốc thứ V của Đăng do dòng 
chỉ Tông bí thư Lê-Duần trình bày. 
Đăng tạ đã nghiêm khắc kiềm điểm 
rằng ®*Trong năm năm 1976 — I980, 
việc nắm và hiều tỉnh hình thực tế, 
việc cụ thê hóa đường lỗi và chấp 


hành đường lối của Đàng có những 


khuyết điểm, sai lầm ® (1). Và, những 


(1!) Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đăng tại Đại hội V, Tạp chỉ Công 
sảa, số 4-1982. tr. 30. ' 


khuyết điểm, sai làm đó “xét cho 
cùng là do chưa thât sự nắm chác quy 


luật của quá trình tiễn tử sản xuất. 


nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
được phản ánh trong đường lõi của 
Đăng, chưa nắm đây đủ thực tế và 
thiếu kiến thức kính tế » (2). 

Từ việc rút ra những sai lầm, 
khuyết điềm kế trên và thấy rõ 
nguyên nhân của sai lầm, khuvết điềm 
đó, chúng ta càng thấm thía ý nghĩa 
sảu sắc của luận điểm nói trên của 
đồng chí Lê-Duän. Và, cũng từ đó, 
một vấn đẻ đặt ra rất rõ ràng là “cần 
phải có một sự cỗ gắng vượt bạc, 
một sự trưởng thành vượt bậc về mặt 
này (tức là việc nắm các quy luật 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa—T.H.) 
thì Đẳng ta mới đủ sức làm tròn 
-nhiệm vụ là người lành đạo xã hội» 
(tr, 37). : 

Để có thề nắm được các quy luật 
của sự phát triền xã hội, đồng chí Lê- 
Duận chỉ rõ: «Cân phải nghiên cứu 
đầy đủ và sâu súc hơn nữa những 
nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa 
học, nằm vững thực tiễn của cách 
mang nước ta, đồng thời học tập kinh 
nghiệm các nước anh em, đặc biệt phải 
chú trọng tông kết kinh nghiệm của 
những năm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đề nâng cao trình độ lý luận 
của Đăng, làm sáng tó các vấn đề thực 
tiễn, trên cơ sở đó phát triển và hoàn 
chỉnh hơn nữa đường lối và chính 
sách của Đảng, làm cho đường lội, 
chỉnh sách của Đăng ngày càng nìng 
đầy đủ tính chất khoa học và do đó, 
càng có hiệu lực đối với cuộc sống » 
(tr. 38). 


* z 
Có đường lối, chính sách đúng là 


điều quan trọng có tính chất quyết 
định, nhưng chưa đủ, còn cần phải có 


công tác tö chức rộng lớn đề huy động ` 


và tàn dụng mọi lực lượng xã hội, mọi 
khả năng vật chất cũng như tình thần 


“ 
. 


hướng vào giải qưyết các nhiệm vụ 
cụ thê. Vì vày, tám tối công tác lồ 
chức, nâng cao năng lực tò chức của 
Đăng bà của bộ máu Xha nước là vấn 
đề được đồng chí Lê-Duẫn coi là cấp 
bách và mấu chốt đối với một dàng 
cảm quyền. 

Nói đến công tác tö chức, chúng 
ta không nên hiểu rằng đàyv chỉ là 
công tác cán bộ, công tác xày dựng 
Đảng. Những công tác đó là những 
công tác quan trọng của tô chức; tuy 
nhiên, nếu chỉ hiều như vậy thì chưa 
đủ và chưa đúng. Trong thời kỷ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, công tác tô 
chức còn bao gồm một loạt vấn đề vẻ 
sắp xếp cơ cấu của nền kinh tế quốc 
đàn, về xây dựng bộ máy quản lý 
Nhà nước, quan lý kinh tế, vàn hóa, 
quv định những chế độ, nội quy của 
từng đơn vị kế hoạch, quy định chức 
trách, quyền hạn của mỗi cấp, mi 


- ngành nhằm bảo đảm thực hiện những 


nhiệm vụ chính trị, kinh tế trong từng 
thời kỷ. Công tác tổ chức liên quan 
đến trình độ phát triền của kinh tế, 
của xã hội, liên .quan đến pháp chế... 
Do đó, không thể làm theo lối hành 
chính, càng không thề làm tủy tiện 
như thế nào cũng được * (tr. 16). 


Như vậy, công tác tô chức có một 
tầm quan trọng đặc biệt và có mội 
nội dung rất rộng lớn. Lê-nin đã từng 
chỉ rõ: *®Trong cuộc đấu tranh đề 
giành chỉnh quyền, giải cấp vô sản 
không có vũ khí nào khác hơn là sự 
tô chức » (3). Và, khi mà chính quyền 
vỏ sản đã được thiết lập, nhiệm vụ 
xày dựng xã hội mới được đề lên 
hàng đảu thì Lê-nin lại nhấn mạnh: 
#®Chúng ta phải hiểu rằng muốn quản 
lý được tốt mà chỉ biết thuyết phục, 
biết chiến thủng trong cuộc nội chiến 
mà thôi thì chưa đủ; còn cần phải 


(2) Bao cáo chính 
trung tương Đăng tại Đại hội 
Cáng sản, số 4—1983 tr. 30 

(4) V.l. Lê~nin : Tuyền zệp, Nxb Sự thật. Hà- 
nội, 1976. quyền Ì,. phần Ì,tr. 624. 


trị‹của Pan chấp hành 
V, Tạp chí 


49 


biết tö chức về mặt thực tiên nữa. 
Đó là nhiệm vu khó khăn nhất vi vấn 
đề là phải tô chức một cách mới mẻ 
những cơ sở sâu xa nhất, những cơ SỞ 
kinh tế của đời sống hàng chuc triệu 
con người » (4). 

Đất nước ta dang ở trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Theo đồng 
chi Lê-Duân, chính trong thời kỷ đó 
lại càng cần thiết phải làm tốt hơn 
nữa công tác tô chức, bởi vì *với 
bản chất phân tán, rời rạc, tự do tắn 


mạn, tùy tiện, vỏ chính phủ, nền sản ˆ 


xuất nhỏ không đề lại cho ta cái gì 
hay về mặt tö chức, mà chỉ đề lại 
những tập quán, những lẻ thói xấu 
về cách làm ăn trái ngược hẳn với 
yêu cầu tồ chức của một nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Vi vậy, từ sản 
xuất nhỏ tiến lên, trước mắt chúng 
ta không những có hai đường lõi phát 
triên kinh tế —tư bản chủ nghĩa hay 
xã hội chú nghĩa — mà còn có hai 
phương pháp tô chức : thủ công 
nghiệp hay đại công nghiệp. Sai lâm 
về đường lỗi sẽ làm chệch phương 
hướng phát triền của cách mạng đi 
đến thủ tiêu nền chuyên chính vô sẵn. 
Nhưng nếu phạm sai lầm về tô chức 
quản lý, nếu đưa những quan niệm 
và phương pháp của người sản xuất 
nhỏ vốn quen thuộc đối với chúng ta 
qua bao đời nay vào hoạt động tö 
chức quản lý thi cũng không thê có 
chủ nghĩa xã hội " (tr. 40). 

Công tác tö chức có tầm quan trọng 
đặc biệt như vậy. Song, đó lại chính 
là vấn đề mà hiện nay chúng ta đang 
thiếu và đang yếu. Đồng chỉ Lê-Duän 
nói: «Cần phải nhận rõ rằng nhược 
điềm lớn nhất, khó khăn lớn nhất 
của chúng ta trong việc quản lý kinh 
tế, quản lý Nhà nước là trong lĩnh 
vực tô chức, trong nhiệm vụ tô chức» 
(tr. 21). Đồng chi còn chỉ ra, hiện nay 
“cái mà chúng ta đang rất thiếu là 
năng lực tö chức việc xây dựng và 
phát triền kinh tế, phát triền văn hóa, 
phục vụ đời sống nhân dân»(tr.40—41). 


90 


Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đang đặt ra trước chúng ta 
những nhiệm vụ to lớn và cấp bách. 
Toàn Đăng cần nhanh chóng vươn 
lên khắc phục cho được màu thuẫn. 
trong sự trưởng thành của chúng ta 
hiện nav giữa một bên là yêu cầu 
phải khân trương đầy mạnh công - 
cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hội với 
khói lượng ngày càng to lớn và 
tính chất ngày càng phức tạp với một 
bên là năng lực tô chức của Đảng, 
năng lực quản lý của Nhà nước ta 
còn non kém. Chính vì vậy mà đồng 
chí Lê-Duần yêu cầu: «Phải có một 
sự chuyền biến cách mạng trong quan 
niệm của chúng ta về vai trò của tô 


"chức, phải có một sự cải tiến mạnh 


bạo trong công tác tổ chức của Đẳng, 
trong phương thức quản lý của Nh 
nước, của tất cả các cơ quan, các 
ngành, các cấp » (tr. 43).. 


* 


« Đề bảo đảm cho cách mạng thắng 
lợi, sau khi có đường lối, chính sách 
đúng đán thị điều kiện quvết định là 
việc tô chức thực hiện đường lối, 
trong đó vấn đề then chốt là phơi 
có một đội ngũ cán bộ 0uững mạnh Đề» 
trọi mặt » (tr, 52). Luận điểm quan 
trọng này được đồng chỉ Lê-Duän 
nhắc tới nhiều lần trong tác phầm. 


Trong giai đoạn mới của cách 
mạng, Đang cần phải có một đội ngũ 
cán bộ có chất lượng tốt, tiêu biều 
cho đường lối chính trị của Đảng và _ 
có số lượng không những đủ cho nhụ 
cầu trước mắt mà cả cho lâu dài. Đội 
ngũ ấy phải bao gồm đủ loại cán bộ 
về tất ca các ngành, các mặt, thỏa 
mãn yêu cầu rộng lớn trong mọi lĩnh 
vực của sự nghiệp cách mạng. 


Đồng chí Lê-Duần chỉ rõ: *Chất 
lượng của cán bộ thể hiện ở kết quả 


(4: V.].Lê-nin : Tuyền rộp. Nab Sự thật. Hàa- 
nội. !959. quyên ÌÌ. phần lÌ. tr 402. 


hoàn thành các nhiệm vụ mà Đẳng 
giao phó trong từng thời kỳ nhất 
định của cách mạng. Có hoàn thành 
tốt hay không những nhiệm vụ cách 
mạng, có thực hiện đúng và triệt đề 
hay không đường lối, chính sách của 
Đẳng, đó là thước đo phầm chất và 
năng lực của mỗi cán bộ » (tr. 53). 


Đề có một đội ngũ cán bộ có chất 
lượng tốt, đồng chí [ê-Duïn đòi hỏi, 
một mặt, bản thân mỗi cán bộ dù Ở 
cấp nào và cương vị nào đều phải cố 
gắng rèn luyện; «phải không ngừng 
củng cố lập lrường Đô sửn 0ù nâng 
cao đạo đức cách mạng?” (tr. 61); 
® phải ra sức học tập, coi học tập là 
một vấn đề về tính Đẳng, một kỷ luật 
của Nhà nước. Phải học tập, rèn 
luyện trong sinh hoạt chỉ bộ, trong 
công tác thực tế và trong các (trưởng, 
lớp huấn luyện, nhằm nâng cao năng 
lực tô chức thực tiễn, trình dộ lý 
luận và chính trị, kiến thức quản lv 
kinh tế và khoa học, kỹ thuật » 
(tr. 185). Mặt khúc, về phía Đăng và 
Nhả nước, # Phái có quan niệm đúng 
Đề cán bộ 0à công tác cán bộ (tòi nhàn 
mạnh — T.H.). Phải xuất phát chủ yếu 
tử phầm chất và năng lực thực tế 
hiện tại, căn cứ vào yêu cầu .của 
nhiệm vụ đề dánh giá cán bộ. Phải 
sắp xếp, đề bạt cán bộ đúng lúc; 
đúng chỗ ; bố trí cán bộ thành cơ cầu 
đồng bộ có tác dụng bö sung, hỗ trợ 
cho nhau. Phải định kỷ xem xét lại 
cán bộ (cán bộ dân cử cũng như cán 
bộ chỉ định), tạo ra một nền nếp bình 
thưởng là cán bộ có lên, có xuống, 
làm được thi đề. không làm được thị 
thay. Phải chống bệnh hẹp hòi, thành 
kiến, óc địa phương đề kịp thời phát 
hiện và mạnh đạn dẻ bạt những cán 
bộ có phầm chất và năng lực, ủng hộ. 
giúp đỡ và tạo điều kiện cho những 
đồng chỉ ấy làm việc. Phải kiên 
quyêt loại bỏ những cán bộ hư hỏng, 
thoái hóa: thay đổi những người 
không chấp hành đường lối, quan 
điềm của Đảng về đối nội cũng như 
đối ngoại ; sắp xếp lại công việc cho 


những cán bộ kém năng lực, không 
đảm đương được nhiệm vụ ® (tr 184). 

Đồng chí lê-Duần còn đòi hỏi phải 
có sự kẽ! hợp đúng đẳn cán bộ già 0d 
cán bộ trẻ, bởi vì “cán bộ già hiều 
đời, từng trải và có kinh nghiệm ; cán 
bộ trẻ có sức vươn lên và nhạy bén: 
với cái mới ; hai loại cán bộ đó cộng 
tác chặt chẽ với nhau thì sẽ tạo ra 
chất lượng mới (tr. 15). 


Một việc cấp thiết nữa mà đồng 
chí Tông bí thư đề nghị hệ thống tô 
chức của Đảng và Nhà nước phải 
quan tâm là ®Sznau chóng đưa công 
lác cán bộ đi 0ảo quụ hoạch 0ä kế 
hoạch, (tôi nhấn mạnh — T.H.) vừa đáp 


ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn 


bị cho nhiệm vụ lầu dài ® (tr. 184). 

Cuối cùng, phải ra sức đảo (4o, bồi 
ttrỡng cán bộ đề họ đủ sức hoàn thành 
một cách xuất sắc những nhiệm vụ 
được giao, và vấn đề này «phải trở 
thành mỗi quan tàm hàng đầu của các: 
cấp ủy Đăng » (tr, 185). 

` 

Một nhiệm vụ quan trọng nữa đối 
với Đảng cầm quyền là phải tạo ra 
cho được trên quy mô toàn quốc, 
cũng như ở tửng địa phương, từng 
ngành, từng đơn vị cơ sở, tử trên 
xuống dưới và từ đưới lên trên, mội 
hệ lhống những quan hệ đúng đân 
nhàt qiữa. Đồng, Nhà nước nà quần 
chủng nhìn đán. „4 

Đồng chí l.ê-Duần phân tích: « Một 
hệ thống đúng đắn những quan hệ 
như thế (quan hệ giữa Đảng, Nhà 
nước và quần chúng nhân dàn — T.HH.) 
là một hệ thống bảo đảm vững chắc 
nhất sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt 
đổi của Đăng đối với đởi sống xã hội 
và sự phát triên của xã hội, báo đâm 
những khả năng tòi đa và hiệu lực 
tối đa cho vai trỏ quản lý kính tế và 
văn hóa của Nhà nước, bảo đảm'tu vệt 
đỏi quyền làm chú tập thê thật sự và 
sự sáng tạo lịch sử có kết quả nhất 
của nhàn dàn lao động » (tr. 83). 


ð] 


Về mối (quan hệ giữa Đăng, Nhà 
nước và quản chúng nhàn dán, dòng 
el Lê-Duaän viết: €SĐang khong thẻ 
nào lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhàn 
dàn tiên bành sự nghiệp xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội mà không có Nhà 
nước, không thòng qua XNhà nước. 
Nhân đản lao động không thể nìo 
làm chủ xã họi và tiến hành có kết 
quả sự nghiệp của mình nêu Không 
©€Ó Sự lãnh đạo của Đăng... -Sự lành 
đạo của Đăng và quyền làm chủ của 
nhân dàn thê hiện tạp trung ở Nhà 
nước và hoạt động của Nhà nước, 
được thực hiện và chỉ có thể thực 
hiện được thông qua Nhà nước. Xhh 
nước sẽ không phải là Nhà nước vô 
sản nếu nó khỏng biêu hiện là quyền 
lực của nhàn đản lao động, nếu hoạt 
động của nó không dựa trên đường 
lối mắc xi! — lẻ nín nít của chính đẳng 
của giai eäp công nhàn s (fr, 83). 


Là một cơ chế, một chỉnh thề thống 
nhất, song môi quan,hệ giữa Đẳng, 
Nhà nước và quần chúng nhàn đàn 
văn có @sự phần biệt rõ về nội dung, 
chức nàng, nhiệm vụ? (tr. 140), Sự 
phản biết đó được tôm tất trong máy 
chữ: Đang lãnh đạo, Nhà nước quan 
lử, nhân đân làm chủ. Sự lãnh đạo 
eua Đang là một tất vếu Khách quan. 
Nó không phải là sự áp đặt chủ quan, 
trải lại bật nguồn một cách Khách 
quan từ tính tất yếu lịch sử. Đông 
chỉ T.uê-luan chỉ rõ: €Đăng lãnh đạo 
nhàn dàn chứ Không phái Đăng thay 
thế nhàn đản làm chủ Nhà nước. 
“Đăng lãnh đạo Nhà nước chứ không 
phải Đăng thay thế Nhà nước đề cai 
trị» (fr. 8E), Đồng chí vêu cầu các LÔ 
chức. Đang, các cơ quan Nhà nước 
cũng như mọi cán bộ, dũng viên phải 
nhận thức rõ điều này, không được 
ln lọòn chức năng của Đăng với chức 
năng của" Nhà nước. Đồng chí còn 
chí rõ: £€ Tô chức Đẳng bao biện công 
việc của cơ quan Nhà nước, làm giảm 
hiệu lực của bộ máy Nhà nước, vẻ 
thực tẻ là hạ thấp vai trô lãnh đạo 
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của Đăng. vì phạm quyền làm chủ 
của: nhìn đân Ð (tế, 100 — 101). 


* 


Một luận điềm rất quan trọng nữa 
được đồng chí Lê-Dunin đề cập tới 
trong tác phám này là tiếp? tục Tdủug 
(101, củi cô 0đ tăng: cường Tối lítn 
hạ Thật Thiết gi†a T)dcng ĐƠi quần chng 
than dân, Tông chỉ viết: &@ öi với 
Đáng cộng sản nắm chính quyền, dối 
với người cộng sản quản lý Nhà 
nước, tf†h¡ một trong những nguy cơ 
lớn nhất và đáng sợ nhất là tr cát 
đứt liên hệ với quản chúng nhàn 
đân » (tr. 88). 

Cách mạng là sự nghiệp của quản 
chúng. Œ bàt cứ thời kỳ nào, công 
tic vận động và tô chức quần chúng 
làm cách mạng cũng có ý nghĩa chiến 
lược. Trong giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nøhĩa, và hiện nay khi cách 
mạng nước ta đang làm hài nhiệm vụ 
chiến lược: xày dựng chủ nghĩa xã 
hội và báo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa, công tác vận dòng quản chúng 
cảng có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. 
Vị vậy Dang tà càng phải thất chặt 
hơn nữa mỗi Hến hệ giữa Đăng với 
quiin chúng nhàn đàn, 

Í*oöng chí Lê-Duän viết: «Quan 
chúng 'nhân đàn tà rất tốt và rất 
hang hái cách mạng, một lòng yêu 
mèn và tín tưởng Đang, Việc gì khó 
khám đến máy, nếu được quản chúng 
đồng tình thì đều có thẻ làm được và 
làm tót, miễn là cán bộ, đáng viên 
Hiên hệ chặt chẽ với quản chúng, hòa ˆ 
mình với quản chúng, ra sức tuyên 
truyền, vàn động, thuyết phục quần 
chúng» (tr, 25). Song, đáng tiếc là 
hiện nay « Ở một số nơi, đã có những 
hành động Không đúng làm tồn thương 
đến mi quan hệ giữa Đăng với quần 
chủn+, giữa Nhà nước với nhân dàn. 
giữa Đang với chính quyền và ngược 
lại Ð (tr, 16) Từ đó, đông chỉ chì rõ: 
œCản nhận thức sảu se rằng đối với 
một Đăng cảm quyền thị nguy cơ lớn 


nhất cần phải tránh không những là 
sai lầm trong đường lối mà cả tệ quan 
liêu, mệnh lệnh, thói cửa quyền... làm 
cho Đảng xa rời quần chúng và làm 
suy yếu chuyên chỉnh vỏ sản. Dẳng 
mạnh ở sự gắn bó mật thiết với quần 
chúng » (tF. 46).  ‹ 


Đề táng cường mối liên hệ giữa 
Đẳng với quần chúng, đồng chí chỉ 
rỡ, trước hết ®phải ra sức giáo dục 
làm cho tất cả đảng viên hiều. một 
cách sâu sắc rằng phục vụ Đảng và 
phục vụ nhân dân là hoàn toàn nhất 
trí, rằng mục đích duy nhất, mục đích 
thường xuyên của Đáng không có gi 
khác hơn là phục vụ quần chúng 
nhân dàn » (tr. 24),. 

Cùng với việc giáo dục đang viên: 
cần xâu dựng cho được đội ngũ cốt cán 
của quần chúng đề thông qua đó giữ 
vững mỗi liên hệ giữa Đảng với quần 
chúng nhân dàn. Đồng chí Lê-Duần 
viết „ ® Cốt cán là những phần tử tích 
cực trong quản chúng giúp cho cán 
bò, đảng 'viên liên hệ với quần 
chúng....Chúng ta phải chú trọng 
hinh thành đội ngũ cốt cán của quần 
chúng, coi đó là một bình thức tô 
chức nhằm giữ vững liên hệ giữa 
Dảng với quần chúng, khắc phục mọi 
biều hiện của chủ nghĩa mệnh lệnh, 
quan liêu » (tr. 26). 

Cần quy định thành một chế độ 
bdu đảm cho quần chúng được góp ý 


kiến tham gia âu dựng Dưng, giám 
sát cán bộ, đảng niên của Dang, bởi 
vỉ: Đề cho quần chúng có quyền 
được tham gia xây dựng Đảng, được 
phê binh, giám sát công việc của 
Đảng, của cán bộ, đảng viên chẳng 
những là phù hợp với nguyện vọng 
chính đáng của quần chúng mà còn 
là một biện pháp làm cho Đảng và 
quản chúng gắn bó chặt chẽ với nhau 
hơn nữa, giữ cho cán bộ, dàng tiên 
khỏi đi Voi: con đường sa ngã, nữ 
hỏng ® (tr. 27), 

Ngoài ra, phải bảo đam 0à không 
ngững phái huụ quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân tao động vì đó chẳng 
những là điều kiện quan trọng đề 
tăng cường và củng cố chính quyền 
mà đồng thời “cũng là biện pháp 
quan trọng nhất đề tăng cường mối 
liên hệ giữa Đảng và quần chúng 
trong điều kiện Đang nắm chính 
NHIÊN” (tr, 45). 


* 


Cuốn sách đàv hơn 200 trang này 
của đồng chí I,ê-Duần với nhiều luận 
điềm rất quan trọng về Đăng cầm 
quyền, chắc chắn sẽ giúp cán hộ, 
đẳng viên, các tô chức Đảng, Nhà 
nước và đoàn thề quần chúng 
nâng cao nhận thức, tử đó mà cải 
tiến và nâng cao chất lượng công tác 
của minh. 


THỰC HIẾN (HO ĐƯỢC GIÁO DỤC HÔI TRƯỜNG 
NGOÀI NHÀ TRƯỜNG 


Giáo sư ĐÀO - VĂN -TIẾN 


RONG: vài chục năm qua, 
môi trường trở thành vấn 
đề liên ngành và vấn đề 
quốc tế, in giữ tốt môi 
trường không phải là việc riêng của 
một cơ quan, của Nhà nước, mà đòi 
hỏi sự quan tâm của toàn xã hội, 
toàn thế giới. Giáo dục môi trường 
là cần thiết đề nâng cao tính thần 
trách nhiệm của cá nhân và tð chức 
trong việc bảo vệ và cải thiện môi 
trường. 


Z% 


Nhiều hội nghị quốc tế chuyên bàn 
về giáo dục môi trường: ở Xtốc-khôn 
(Thụy-điền) năm 1972, ở 'Bê-ô-grái 
(Nam-tư) năm T975 
([.iên-xô) năm 197¿, đã xác định mức 
dịch, nói dung, hình thức của giáo 
dịc môi trường. Tùy tình hình từng 
nước, nội dung và hình thức giáo 
đục môi trưởng có khác nhau, song 
tỉnh thần của giáo dục môi trường 
thị thống nhất: 1) Giáo dục môi trường 
không chỉ là một bộ môn bỗ sung cho 
chương trinh giảng dạy hiện hành 
mà còn là một vốn Kiến thức đa 
ngành lỏng vào øiảng dạv bất luận 
tỏi tác, trình độ của người học. 
2) Giáo dục môi trường đòi hỏi một 
hoạt động phối hợp của gia đình, 
nhà trưởng và xã hội đề cho mỗi 
người làm quen các vấn dèê môi 
trường tử lúc tuôi thơ. 


S4 


và ở Thi-Ìit-xi. 


" hinh 


Ở nước ta, chương trình cải cách 
giáo dục của Nhà nước ban hành năm 
I981 đã cố gắng thề hiện tỉnh thần 
này Ở các cấp học và năm học đều 


có những bài về bảo vệ động vật, 


thực vật, đất đai, môi, trường, khi 
quyền... Tuy nhiên một lĩnh vực quan 
trọng chưa được chương trình đề 
cập tới là giáo dục môi trường ngoài 
nhà trường. Dây là giáo dục môi 
trưởng cho lớp người lớn hiện nay 
mà sinh hoạt và sản xuất hằng ngày, 


hằng giờ tiếp cận với môi trưởng. 


"Tinh chất của giáo dục môi 
trường ngoài nhà trưởng. 


Giáo đục môi trưởng trước hết có 
tỉnh chất /nường xuyên, liên {ục. 

Ở nước nào cũng vậy, nếu nhằm 
mục đích giáo dục thường xuyên con 
người — mà đây là điều tất yếu với 
tốc độ của cuộc cách mạng khoa học 
và kỹ thuật hiện nay — trách nhiệm 
chủ yếu vẫn thuộc giáo dục khòng 
quy, tức ngoài nhà trưởng. 
Diều này càng đúng với giáo dục môi 
trường. Giáo dục môi trường cần 
thiết cho con người trong suốt cả đời, 
trước khi: vào trường, trong lúc đi 
học và cả sau khi rời trường. Từ khi 
lọt lòng, ai chẳng cần tới tài nguyên 
thiên nhiên đề sinh tồn trên mặt đất. 
Xã hội cảng tiến lên, công nghiệp 


cảng phát triền, môi trưởng càng bị 
ảnh hưởng, các vấn đề mới về môi 
trường lại nảy sinh. Cách đây vài 
chục nắm, trên thế giới phương Tây, 
vấn đề môi trường nồi bật là ô nhiễm 
không khi do chất phế thải còng 
nghiệp, chất hóa học. Hiện nay, đó 


lại là phế thải phóng xạ, là vũ khi 


hạt nhân. nước ta, trước kia, một 
trong những vấn đề nồi bật là ö nhiễm 
nước, đất do phế thải sinh hoạt; hiện 
nay, một trong những vấn đề nồi bật 
lại là vấn đề số dân. 

Ý thức môi trường của mỗi người 
cũng phải luôn nâng cao với thời đại. 
Giáo dục môi trưởng luôn luôn cần 
thiết cho việc bồi đưỡng ý thức này. 

Giáo dục môi trưởng có tính chất 
nhiều mặt. 


Bản thân môi trưởng là đa dạng. 
Môi trường gồm nhiều vếu tố : nước, 
"không khi, đất đai, động vật, thực 
vật, con người cùng mọi sản phảm 
do con người làm ra từ trước tới nay, 
(nhà cửa, xi nghiệp, đồng ruộng, phố 
xá, xe cỘ...). Vị thế ở đâu cũng có 
mỏi trưởng, con người bất cứ ở chỗ 
nào cũng tiếp xúc môi trường. ÀXlột 
òng ké di củi trên rừng, ngồi nghỉ 
chân giữa đưởng, châm lửa hút thuốc, 
để tàn đóm trong cỏ tranh, gàảy nên 
cháy rừng, đã phá hủy tài nguyên 
thực vật. Anh bộ đội nồ mịn ở sông 
làm chết ca cá con lẫn cá chứa, đã vi 
phạm tài nguyên động vật. Bà mẹ Ở 
-thành phố xi con ïa xuống vỉa hè, đã 
làm ô nhiễm môi trường sinh hoạt. 


Anh thanh niên văn nhạc xập xinh. 


äm ï cả một góc phố, đã làm ô nhiễm 
không gian bằng tiếng ồn. l°m thiếu 
nhỉ vít cong cây xanh mới trồng trên 
hẻ phố hay chú thiếu niên ngồi xe 
bỏ, đập xẻng không tiếc tay vào 
mông con bỏ gầy đang è cò leo dốc, 
cả hai đều đã không bảo vệ thực vật 
và động vật có ích... 

Mặt khác, giáo dục môi trường 
trong và ngoài nhà trưởng đều đòi hỏi 
sự kết hợp của nhiều bộ môn, mọi 


hình thức giảng dạy, nhưng tất cả 
đều xoáy vào một trọng tâm là các 
giải pháp cho các vấn đề môi trưởng. 
Việc giáo dục môi trường có thề lồng 
vào các loại chương trỉnh đành cho 
người lớn tuổi như chương trinh 
thanh toán nạn mù chữ, bồ túc văn 
hóa, kế hoạch hóa gia đình, chương 
trình phô biến thời sự, chính sách, bài - 
trử hủ tục, mê tín dị đoan... 


Giáo dục môi trường ngoài nhà 
trưởng, sau hết có tính chất hảnh 
động. 

Đày là mọt thứ *công dân giáo 
dục », một quá trình * luyện tay nghề». 
Người học viên không chỉ cần có kiến 
thức về môi trường mà còn phải có 
hành động cụ' thê sửa chữa thái độ 
không đúng của- bản thân mình và 
của mỗi thành viên khác trong xã hội 
đối với môi trường, từ đó có sự thích 
thú tham gĩa tích cực vào công tác bảo 
vệ và cải thiện môi trường sinh hoạt 
và lao động của ngay bản thân mình 
và của những người chung quanh. 

Thí dụ, sự tăng số dân bưộc phải 
xảy dựng các khu kinh tế mới dẫn 
tới khai phá tài nguyên rừng. Người 
càng tiễn lên, rừng càng lùi bước. - 
Trước kia, Ông cha ta đã phá hết rừng 
ở đồng bằng và một phản rừng ở 
trung du. liiện nay, ta đang phá các 
rừng còn lại và tiến công lên rừng 
miễn núi. Kết quả cũng đề chủ vếu 
nuôi sống số miệng ăn cứ saú 35 năm 
lại tăng gấp đôi. Biết rằng vấn đề số 
đân là vấn đề môi trường, mỗi chúng 
ta phải có ý thức thực hiện ngày việc 
sinh đẻ có kế hoạch. 

Trong một thời gian dài, năng 
lượng của nước ta sẽ còn dựa vào than 
và nước. Than rồi cũng tới chỗ kiệt, 
còn nước cũng đang đi tới chỗ không 
thể tái sinh ở nhiều địa phương miền 
núi, Việc phá rừng đầu nguòn đã làm 
cạn nhiều suối, sông, ảnh hưởng xấu 
tới công suất của một số nhà máy thủy 
điện. Hỗ ràng,.chính sách tiết kiệm 


điện, nước không chỉ là vấn đề kinh 
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tế mà còn là vấn đề dự trữ tài nguyên 
thiên nhiên, vấn đề năng lượng, tức 
các vấn đề môi trường thời sự. Hành 
động cụ thê đề tiết kiệm điện, nước tùy 
thuộc ý thức môi trường của mỗi 
người. 

Biện pháp thực hiện giáo dục 
môi trường ngoài nhà trưởng. 

Theo kinh nghiệm nhiều nước, 
cách thức tô chức thực hiện giáo đục 
môi trưởng ngoài nhà trường có thê 
thay đôi rất nhiều: có thê do Nhà 
nước hoặc các tö chức quần chúng 
phụ trách hoặc do hai bên phối hợp. 

1 — Giáo đục môi trường ngoài nhà 
trường đo các cơ quan chính quyền 
chủ động tô chức. Toàn bộ chương 
trình giáo đục môi trường thuộc Bộ 
giáo dục, Bộ nóng nghiệp, Bọ làm 
nghiệp hay Bộ môi trường (nếu có) 
phụ trách. Đối với lớp thanh niên còn 
tuổi ở nhà trường, hoạt động giáo 
đục môi trưởng do các cầu lạc bộ 
trường học tô chức ngoài lớp học và 
ngoài giờ học. Đối với người lớn, tô 
chức các buổi hội thảo, các buồi 
thuyết trình cúa các trường đại học. 
_— — Giáo dục mòi trường ngoài nhà 
trường có thê được tô chức biệt lập 
một phần hay toàn phần với cơ quan 
chính quyền. Xhững người quan tàm 
tới môi trưởng có thể thành lập các 
hội như hội các cụ trồng cày, hội bảo 
vệ thiên nhiên hav các càu lạc bộ 
như câu lạc bộ bao tồn di tích lịch 
sử. Các hội viên có thề tồ chức triền 
lãm, các buôi thuyết trình, hội họp 
công cộng và các hoạt dòng khác 
bảo tồn môi trường như phủ xanh 
đöi trọc, vệ sinh công cộng... 

3 — Cũng có thề phối hợp giáo dục 
môi trường ngoài nhà trường giữa 
các cơ quan chính quyền và các tô 
chức quần chúng. Thí dụ muốn tìm 
giải pháp và phòng ngửa một vấn đề 
môi trường ở một địa phương, nên eó 
sự phối hợp giữa nhà trường và cơ 
quan chính quyền tại địa phương đó, 
như trong phong trào trồng cày xanh, 
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tông vệ sinh làng bản, giữ sự trong 
sạch của nước và không khí v.v. 

Cả ba kiều tÖ chức nêu trên, đều 
có thề đem lại hiệu quả. Kiều thứ 
nhất có thề thực hiện ở các thành 
phố lớn. Kiều thứ hai có thê thực 
hiện ở các tỉnh và kiều thứ ba có thê 
thực hiện ở huyện, xã. Tuy ở các 
thành phố, vai trò chủ chốt trong 
g1ảo dục môi trường ngoài nhà trường 
là của các ngành, nhưng sự tham gia 
của các đoàn thề quần chúng cũng 
rãt cần thiết, Có thẻ động viên Công 
đoàn, Doàn thanh niên, Hội phụ nữ 
và các tỏ chức quần chúng khác tham 
gia các hoạt động liên quan tới môi 
trưởng, như tô chức những chuyến 
du lịch tham quan các địa bàn có 
những văn đẻ môi trường, tò chức 
triền lãm lưu động, các cuộc thí và 
các buôi thuyết trình về các vấn đề 
môi trường. Riêng Đoàn thanh niên có 
thể tö chức thêm các câu lạc hộ thanh 
niên và thiếu niên hoạt động cụ thề 
cho công tác bảo vệ môi trường: 
Irons cày xanh, bảo vệ cây trồng, 
đựng lập tô chỉm nhân tạo, gin giữ vệ 
sinh thôn xóm, phố phường. 

Các hoạt động giáo đục môi trường 
ngoài nhà trường của thanh niên và 
thiểu niên phải đo các thầy giáo làm 
việc tại địa phương hướng dân và 
công đoàn giáo đục chủ trì. 

Hình thức tuyên truyền giáo 
dục môi trưởng ngoài nhà 
trưởng. 

Ngoài hai hình thức nói chuyện và 
triền lãm về môi trường còn bị hạn 
chế về phạm vi và hiệu qua tuyên 
truyền, ở các nước đang phô biến hai 
hình thúc có tác dụng rộng rãi và 
hiệu quả tốt hơn: 
cường sử dụng các 
phương tiện thông tín đại chúng như 
báo chí, đài phát thanh, vỏ tuyến 
truyền hình, chiếu phim... Nưười tà 
.đã tiến tới có những mục và chương 
trình riêng về bảo vệ thiên nhiên, bảo 
tồn mòi frường. 


Báo chí cỏ những cọt dành riêng 
cho các vấn đề môi trường. Có những 
bản tin riêng vẻ vấn đề môi trưởng. 
Có thê đán áp phich ở nơi công cộng, 
phát truyền đơn, bươm bướm Ở các 
nơi hội họp đòng người đề tuyên 
truyền vẻ vấn đề này. 


Chúng ta đã bất đầu sử dụng các 
hình thức nói trên. Vào các chiều chủ 
nhật, đài truyền hình trung ương 
thường phát các chương trình về dòng 
vật mà nội dung bao hàm cả việc 
bảo vệ các loài thú quý và hiểm; 
-đăng kiểm Việt-nam đã sử dụng rộng 
rãi các truyền đơn, bươm bướm và áp 
phích nhắc nhở việc ngăn ngửa ô 
nhiễm biên bằng dâu lửa; báo Nhân 
đản, trong mục thư bạn đọc, thường 
có bài phê phán nạn phá rừng trải 
phép. Vào dịp Ngày quốc tế về môi 
trường tháng 5-1982, các báo đều có 
những bài, những trang dành cho văn 
đề môi trường. Công ty nghe nhìn và 
công ty phim Khoa học cũng dị phát 
hành vài phim về bảo vệ thiên nhiên 
vả môi trưởng. 


Tất cä những việc làm trên đây 
đều rất đáng hoan nghẻnh., Tuy vậy 
đày mới chỉ là bước đầu. Mong rằng 
các ngành thông tín tuyên truyền đại 
chúng luôn quan tâm tới giáo dục 
môi trường liơn nữa, đề thường-xuyén 
bỏi dưỡng cho quản chúng ý thức 
bảo vệ môi trưởng. Đài phát thanh, 
báo chí, vô tuyến truyền hình nên có 
những buôi, những mục cố định về 
môi trường. Hên cạnh mục tiết kiệm 
điện trên vô tuyến truyền hình mi 
buôi tối, nên có thêm tiêu dễ “Đảo 
vệ môi trường ». 


2 — Tô chức các cuộe tham quan du 
lãm ở các địa bàn có văn dẻ môi 
trường. Cuộc du lãm ở vườn thú, 
vưởn bách thảo, công viên, khu rừng 
cấm giúp xây dựng ý thức bao vệ 
nguön lợi động vật, thực vạt... Việc 
tham quan các khu di tích lịch sử, các 
thắng cảnh bồi dưỡng tính thần trách 


nhiệm đối với di sẵn văn hóa của ông 
cha, thiên nhiên của Tö quốc. Việc 
tham quan các xí nghiệp còn thiếu 
sót về bảo hộ lao động, khu đông đàn 
cư còn thiếu tiện nghỉ sinh hoạt, các 
khu nhà líp ghép còn thiếu cây 
xanh... sẽ cho thấy tác hại của tình 
(rạng môi trường lao động và sinh 
hoạt không được quan tầm bảo vệ và 
củi thiện, 


Từ các cuộc du lăm, tham quan 
nói trên, mòi chúng ta sẽ có ý thức rõ 
rệt vẻ môi trường và đề dàng đi tới 
hành động tích cực đề bảo vệ và cải 
thiện môi trường mỗi khi có thề.  « 
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bảo vệ và cải thiện môi trường 
đang là vấn đề cấp bách. Chúng ta đã 
bát đâu quan tâm tới giáo dục môi 
trường trong nhà trường nhưng còn 
chưa chú ý tới giáo dục môi trường 
ngoài nhà trường. 


Giáo dục môi trường ngoài nhà 
trường có thề thực hiện không khó 
Hm. Ta đã có sẵn một số tô chức 
quản chúng: thanh niên, công đoàn, 
phụ nữ, và một số phong trào đã phát 
động: tròng cây gầy rủng, kế hoạch 
hóa gia đình, nếp sống có văn hóa... 
Ta cũng có dầy đủ các phương tiện 
thông tin đại chúng: báo chí, đài phát 
thanh, đài truyền hình... 


Giáo dục môi trường ngoài nhà 
trường cũng không đòi hỏi chỉ tiêu 
gì đảng kẻ. Đày chỉ là tăng thêm một 
chút chức năng nghiệp vụ của một số. 
cơ quan Nhà nước (chủ yếu là Dộ giáo 
dục) trong việc cung cấp nội dung, tư 
Hiệu về giáo dục môi trường, mở rộng 
một chút nội dung hoạt động của các 
tỏ chức quản chúng có sẵn. Đây cũng 
chf là tô chức điều hòa phối hợp giữa 
các ngành và các đoàn thê trong khi 
thực hiện công việc hằng ngày của 
mình. 


)? 


- 


NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI 
CỦA LIÊN-XÔ 


RƯỚC Cách mạng Tháng Mười, 
nước Nga lạc hậu và nghèo khô ; 
trình độ trang bị kỹ thuật cho lao 
động kém nước Đức 4 lần, kém Anh 
9 lần, kém Mỹ 10 lần. Chiến tranh thế 
giới thứ hai làm nước Nga thiệt hại 
trên 700 tỷ rúp và 20 triệu người, 
gỏm phân lớn là thanh niên khốc 
mạnh, đã được đào tạo về nghề 
nghiệp. _„ | . 
Tuy vậy, chỉ sau 60 năm tồn tại và 
phát triển, Liên bang Cộng hòa xã 


NGUYÊN - NGỌC - TUÂN 
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hội chủ n„hĩia xô viết đã vươn lên 
đứng đầu thế giới về sản xuất thép, 
máy kéo,... và cả một số tư liệu tiêu 
dùng. Riêng về nông nghiệp, mặc dủ 
liên tục trong một thời gian khá dài, 
Liên xô phái tập trung những lực 
lượng lớn nhất phát triền công nghiệp 
nặng, và điều kiện đất đai của Liên- 
xô không bằng của nhiều nước khác 
như Mỹ..., thời tiết nhiều năm gản 
đây lại không thuận lợi, song sản 
xuất vẫn tăng. . 


Tình hình sản xuất một số nông sản chủ yếu (trung bình hằng năm). 


(tỷ rúp) 
Ngũ cóc (triệu tấn) 
Thịt (trọng lượng hơi — triệu tản) 
Sữa (triệu tấn) 
Trứng (tỷ quả) 


Nhịp độ phát triển trên vượt hẳn 
nhịp độ tăng của các nước thuộc Cộng 
động kinh tế châu Âu (chi có 31) và 
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Tổng giá trị sẵn lượng nông nghiệp 


1901—1965 | 1976—1980 lAlức tăng Ấ 


82,8 123, 150 
130,3 20:,0 _ l)/ 
Đuố 14,8 159 
64,z Hy IV] di 
Vi, Xi 623,1 250 


My (293) trong cùng thời gian. Với 
nhịp đó đỏ, tông giá trị sún lượng 
nòng nghiệp của Liên-xô từ chó kém 
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Mỹ tới 5 lần lúc xuất phát, đã được 
nâng lên gản bằng của Mỹ, và mức 
tiêu thụ một số nông sản chủ yếu 
theo đầu người đã tăng rõ rệt: ngũ 
cốc đạt 785 kg, thịt: 58 kg, sữa 314 kg, 
đường : 44,4 kg, v.y. Có được những 
thành tựu to lớn này, ngoài thắng lợi 
của hợp tác hóa nông nghiệp, còn do 
những nhân tố quan trọng dưới đầy: 


Nhận thức ngày càng sâu sắc 
tính chất và vai trò của nông 
nghiệp. 


Nhiều năm trước đây, trên thế 
giới có nhiều người cho rằng có công 
nghiệp là giải quyết được nông 
nghiệp; cái khó nhất và phức tạp 
nhất là công nghiệp, còn nông nghiệp 
thì được quan niệm như một ngành 
giản đơn, dễ làm, doanh lợi thấp hay 
khong có doanh lợi; vai trỏ của nó 
sẽ giảm đi: do có một số nống phầm 
được thay bằng công nghệ phẩm, 
hoặc tỷ trọng của nó trong thu nhập 
quốc dàn có xu hướng giảm xuống; 
và đã là nước dựa vào nông nghiệp. 
thì đó là một nước lạc hậu. Song 
nhiều năm gần đây, bằng những kết 
quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực 
tế, các nhà khoa học xô viết đã đi tới 
những quan niệm mới thống nhất về 
tính chất và vai trò của nông nghiệp, 
và tử những quan điềm mới này, đã 
dẫn đến sự chỉ đạo mới có hiệu quả 
hơn trong việc phát triền nòng nghiệp. 


I— Nông nghiệp không chỉ là một 
hệ lhống kinh tế đơn thuần, ma là 
một hệ thống sinh oật — kỹ thuật. Nó 
là một trong những ngành kinh tế 
quốc dân phức tạp nhất và khó khăn 
nhất, vi: - 


— Cơ sở đề phát triên nông nghiệp 
là các tiềm năng sinh vật và việc 
phát hiện, ứng dụng các quy luật của 
sinh vật, mà những quy luật này thi 
hoạt động một cách tự phát, con 
người không dễ nhận biết và chủ 
động vận dụng có hiệu quà ngay 
được : 


— Quá trinh lao động trong nông 
nghiệp có đác điểm là không trùng 
hợp với quá trình tạo ra sản phẩm, 
cho nên việc đánh giá chất lượng lao 
động ở đày rất khó. Do-đó, làm thế 
nào đề kích thích người lao động 
quan tàm đến kết quả lao động, nhấit 
là đến chát lượng công việc của họ, 
là văn đề rất phức tạp, đặc biệt là 
trong sản xuất nông nghiệp tập thẻ; 

— Thế giới hiện đại có hai cuộc 
khủng hoảng là năng lượng, nguyên 
liệu và lương thực, thi cho đến nay 
người ta vẫn chưa đủ sức đề thoát ra 
khỏi cuộc khủng hoảng về lương thực.. 
Trải lại, với đà phát triên hiện nay 
của số dàn thế giới thì cuộc khủng 
hoàng lương thực không dịu đi, mà 


_œo xu hướng sâu sắc thêm. Theo dự 


đoán của PFAO (tồ chức nông lương 
của Liên hợp quốc), thì tồng số lương 
thực xuất khâu của thế giới đến năm 
1985 chỉ có 185 triệu tấn, nhưng riêng 
cúc nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh đã thiếu 
tới 200 triệu tấn, mà lương thực lại là 
nhu yếu phầm tiêu dùng không thề 
thay thế được. 

2— Nông nghiệp có ảnh hưởng rất 
lớn đến nhịp độ phát triền kinh tế của 
một nước. Ngay Liên-xô, mặc dù là 
nước công nghiệp phát triền, song 
nhịp độ tăng thu nhập quốc dân hằng 
năm vẫn phụ thuộc tới 65 — 7025 vào 
kết quả phát triên nông nghiệp. 

— Nếu biết quản lý hợp lý, thì đầu 
tư vào nông nghiệp mang lại hiệu 
quả cao hơn so với các ngành khác. 
Theo tính toán chính xác của các nhà 
kinh tế Liên-xỏ thì doanh lợi của 
nòng nghiệp Liên-xô năm 1972 là 
27,2%, trong khi doanh lợi trung bình 
của toàn bộ nền kinh tế quốc dân chỉ 
có 12/92. 

4— Mặc dù cỏng nghiệp và các 
ngành khác được coi trọng bao nhiều, 
song nếu nòng nghiệp còn lạc hậu, 
thì sự lạc hậu đó sẽ dẫn đến những 
thiệt hại lớn cho toàn bộ nẻn kinh tẻ 
quốc dân và sớm hay muộn, nó cũng 


có 


HÀ, 


buộc các nước phải khắc phục, 
nẻu không, sẽ không bảo đảm được 
sự phát triền binh thường cho nền 
kinh tế, Chỉ phí đề khác phục hậu quả 
cúa sự lạc hậu trong nòng nghiệp còn 
lớn hơn chỉ phí đề khắc phục sự lạc 
hậu đó, v.v. 

Chính với cách nhìn mới, sâu súc 
và loân điện trên mà trong nhiều năm 
gan đây. Liên-xô đã có những sửa 
đổi, bồ sung có căn cứ trong-chinh 

„sách nông nghiệp, đặc biệt là chính 
sách đầu tư có lợi cho nông nghiệp; 
nếu trước năm 1960, đầu tư của Nhà 
nước vào nông nghiệp chỉ chiếm 8 — 
113 tông số vốn đầu tư vào nền kinh 
tẾ quốc đân thì trong những năm 
1961 — 1965 là khoảng 20%, 1966 — 
1970: 23% và 1971 — 1975: 262. Trong 
số 420 tỷ rúp đầu tư vào nôn? nghiệp 
trong tất cả những năm dưới chính 
quyền xô viết: thì 212 tỷ rúp—tức 
trên một nửa — là đầu tư trong những 
năm 1566 — 1975, Tháng 7-1978, Hội 
nghị Ban chấp hành trung ương Dàng 
cộng sản Liên-xô đã quyết định tỷ lệ 
đầu tư vào nông nghiệp ít nhất phai 
là 274. TỶ lệ này gần ngang với tỷ 


lệ đóng góp của nông nghiệp vào thu, 


nhập quốc dân (hơn 302) mà, theo 
nhiều nhà kinh tế Liên-xô tỷ lệ ấy là 
hợp lý, vi nó thê hiện được nguyên 
tắc trao đôi ngang giá — một nguyên 

- tác hiện được lấy làm định hướng 
phải xét tới trong chính sách phần bố 
vốn đau tư cho các ngành. 

Chính tỷ lệ đầu tư trực tiếp có căn 
cứ đó cộng với số vốn đầu tư gián 
liẾp ngày càng nhiều vào các ngành 
công nghiệp phục vụ nông nghiệp đã 
Lăng cường mau chóng cơ sở vạt chất 
kỹ thuật ở nông thôn và góp phần 
quyết định vào thắng lợi nói trên của 
nông nghiệp. 

Xác dịnh cơ cầu sản xuất ngày 
càng hợp lý và định hướng thâm 
canh đúng, 

Con người không chỉ eó nhu cầu về 
đạm thực vật, mà ngày càng đòi hỏi 
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đạm động vật, và nhu cầu về đạm 
động vật càng được thỏa mãn thị nhu 
cầu Về đạm thực vật ngày càng Ít. Vì 
vậy trong nhiêu năm gần đây, Nhà 


nước Xỏ viết đã tăng cường hoàn 


thiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp 


Zz theo hướng bảo đảm tỷ lệ hợp lý 


giữa cây lương thực và cây cung cáp 
nguyên liệu cho chăn nuôi đề đồi lấy 
đạm động vật, Đến năm 1980, ngoài 
việc đành hơn 58% tồng diện tích gieo 
cấy đề trồng ngũ cốc — trước hết là 
lúa mỉ —.sö còn lại, phần lớn nhất 
được dùng đề trồng cây thức ăn cho 
Ø1a súc: từ 18 triệu ha năm 1940 lên. 
đến 67 triệu ha năm 1980, chiếm 31Ã 
tồng điện tích gieo cấy. Tuy vậy Liên- 
XÔ văn cho ràng cơ cấu sản xuất này 
biện còn chưa đạt trình độ tối ưu của. 
nó: trong sản xuất ngũ cốc, lúa mì 
chiếm 62%, còn ngô và đậu nành là 
hai loại cây cho nhiều năng lương và 
đạm dễ tạo ra prô tít động vật chỉ 
chiếm 7Ã và 32: trong khi đó các 
tỷ lệ này ở Mỹ là 12%, 56 và 29%. 


Cùng với việc hoàn thiện cơ cấu° 
xuất, văn đề thâm canh nông 
nghiệp được đặc biệt chú trọng, nhất 
là từ năm 1960 trở đi khi khả năng 
mở rộng đất canh tác bắt đầu bị hạn 
chế, Maãyv hướng thâm canh chính là : 


sản 


Tăng đầu li 0ê pật Tư, ni móc 0à 
lao động trẻ đơn DỆ: điện tích, nhất là - 
phán bón hóa học, vì phần bón hóa 
học đã giúp Liên-xô nâng cao năng 
srãt thu hoạch tới trên 30%. 


Phản pùng chuyên cạnh hợp Tụ : Ở 
Liên-xò, việc phát triền nòng nghiệp. 
theo vùng chuyên môn hóa được xem 
là một vấn đề quan trọng. Liên-xô đã 
tiền hành những công tắc rất lớn về 
điều tra cơ bản tài nguyên sinh vật, 
về đự đoán năng suất thu hoạch, v.v. 
và tiếp thu những kinh nghiệm phân 
vũng tiên tiên của các nước khác 


_{Hung-ga-ri, Mỹ,...) đề hoàn thiện công 


tác phân vùng kinh tế của mình. Trên 
cơ sở đó, đã lập ra các dự an phát 
triền nông nghiệp với những chỉ tiêu 
kế hoạch ngày càng chính xác. Đến 
nay, ở Liên-xô đã hình thànhanhững 
vùng chuyên canh ngũ cốc với năng 
suất cao và sản lượng lớn như U-crai- 
na, aăng suất 26,2 tạ/ha (năng suất 
trung bình của cả nước chỉ có 16 tại 
ha), sản lượng 43,2 triệu tấn, chiếm 
gìn 1/5 tông án lượng ngũ cốc toàn 
Liên-xô...; những vành đai củ cải 
đường, nho ở Kiếc-ghi-gi, v.v. Trong 
từng nước cộng hòa, việc phân vùng 
chuyên canh cũng đã và đang được 
xúc tiến tích cực. 


\ 

Đâu mạnh công tác chọn giống: Ở 
Liên-xô việc phát triền trí thức khoa 
học về đi trưyền trong nông nghiệp là 
mối quan tàm đặc biệt của Đảng và 
công tác chọn giống là một quốc sách 
và hiện được coi là biện pháp hàng 
đảu trong việc nâng cao năng suất, 
Liên-xô đã xây dựng được một hệ 
thống cơ quan nghiên cứu chọn giống 


rất phát triền ở trung ương và cắm - 


rẻ xuống các địa phương, bên cạnh 
một mạng lưới phô biến kỹ thuật chọn 
giống và nhân giống dày đặc. Hoạt 
động của các cơ sở nghiên cứu này 
gìn khá chặt với sản xuất và luôn 
được hướng vào giải quyết những vấn 
đề quan trọng và thiết thực do thực 
tiễn phát triền nông nghiệp đặt ra. 


Nhở đó, Liên-xô đã lai tạo và đưa“ 


vào sản xuất nhiều loại giöng mới có 
năng suất cao, như giống lúa mì cho 
năng suất 6 — 6,5 tấn/ha, v.v.; chính 
một phần quan trọng nhờ thông qua 
công táêẽ chọn giống này mà năng 
suất và sản lượng lúa mì đã được 
nàng cao. 


Xây dựng cơ chế kích thích 
có hiệu lực đối với người lao 
động. 

Việc xây dựng một cơ cấu sản xuất 
hợp lý đi đôi với việc tạo ra một cơ 
chế kích thích có hiệu lực đối với 


người lao động luôn là nhiệm vụ bắt 
buộc trong chiến lược phát triền kinh 
tẾ của Liên-xỏ. Lê-nin đã từng nói: 
Thiếu sự quan tâm đến lợi ích cá nhân 
sẽ không đi tới đâu cả, và chỉ rõ, 
chính là nhờ nhiệt tình có được do 
sự quan tâm đến lợi ¡ích vật chất và 
bằng hạch toán kinh tế, chúng !a mới : 
bác được chiếc cầu vững chắc đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Việc bảo đảm lợi ích vật chất của 
người lao động trong nông nghiệp 
được thực hiện thông qua một cơ chế 
kích thích ngày càng hoàn thiện trên 
ba mặt chủ yếu sau: 


Kích thích của kế hoạch. Trước đày, 
Nhà nước giao cho các nông trang 
tập thê nhiều chỉ tiên kế hoạch được 
quy định từ trên về điện tịch trồng: 
trọt, cây trồng khối lượng sản 
phầm, v.v. Song thực tế cho thấy, làm 
như vậy không phủ hợp với đặc-điểm 
của hình thức sở hữu tập thê và không 
động viên được người lao dọng sản 
xuất theo kế hoạch, cho nên tử nàn 
1965, Liên-xô đã đưa vào kế hoạch 
những nhàn tố kích thích mới, Vị dụ: 


— Đồi với nông tranød, Nhà nước 
chỉ giao hài chỉ tiêu: thủ mùa nóng 


Sản và cung cấp VẬU tư— kỹ thui', 


Các nóng frang tự nìỉnh kế hoạch hóa 
và quvết định cơ cầu sản xuất, Rẽ 
hoạch thu mua được lặp ra với dinh 
mức ôn định trong 5 nấm và hìng 
năm. Nếu bán nòng sản cho Nhà nước 
vượt kẻ hoạch, thi nông trang và 
nông trường được hưởng giá thu mua 
cao gấp 1,2 làn, cần bộ lãnh đạo và 
cán bộ chuyên môn của các cơ SƠ sản 
xuất nông nghiệp sẽ được phần thưởng 
có giá trị bàng 6 tháng lương, các 
tỉnh sẽ được giữ lại phần lớn hơn 
(60%) của số bán vượt mức kế hoạch 
cho thị trưởng địa phương. Sau khi 
hoàn thành nghĩavubán theo kế hoạch. 
nông trang và nông trường được tùy 
ý sử dụng số nông phầm còn lại, kề 
cả việc đem ra bán ở thị trường tự do. 
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Kích thích của giá. Giá ca tác động 
rất rộng trên nhiều lĩnh vực, đến 
nhiều đối tượng, nó có thề thúc đầy 
hoặc kim hãm sản xuất. Vì vậy, Ở 
I[iên-xô, trừ những năun tỉnh thế bắt 
buộc, Nhà nước mới phải định giá 
nòng sản thấp đề thu về bộ phận tích 
lũy đáng kề cho công nghiệp nặng. 


còn đến đầu những năm 50, khi chính - 


sách giá đó bộc lộ những hạn chế 
đối với sản xuất, thí Đăng và Nhà 
nước đã kiên quyết nâng giá, điền 
hinh là lần tăng mạnh giá vào cuối 
nam 1953 (nâng giá thủ mua nông sản 
lên 10 lần). Từ đó, giá nông sản tiếp 
“tục được nâng lên. Điều đó được thê 
hiện qua số tiền thu mua của Nhà 
nước trả cho nông dàn ngày mội tặng: 
năm 1953: 5 tỷ rúp, năm 1965: 31 tỷ 
rúp, năm 1974: 66,4 tỷ rúp... Như vậy 
là năm 1974 so với năm 1953, tông số 
tiên thủ mua tăng gấp hơn 12 lăn. 


Giá thu mua đã và đang được nắng 
lên theo hướng không những giúp 
cho các cơ sở sản xuất bù đắp được 
chỉ phí sản xuất, mà còn có lãi nhất 
định. Ngoài ra, nếu cơ sở sản xuất 
nào bán nhiều nông sản cho Nhà nước 
so với mức trung bình của 5 năm trước 
đó, sẽ được hưởng giá lFhuyển khích 
cao hơn giá thu mua 509. 


Chính sách giá cá trên đã khuyến 
khích nông dân liên tục tăng sản 
lương và khối lượng nỏng sản bán cho 
Nhà nước, Đặc biệt, chính sách hai giá 
đã tô rõ ru thế đối với việc thúc đầy 
sản xuất trong điều kiện nòng nghiệp 
tàng tiến chậm, trình độ phát triền 
san xuất chưa cao và nòng đàn Ít 
quan tàm đến kết quả sản xuất, 


Rich thích của Điệc ird công lao 
đọng. Hình thức trả công lao động ở 
liên-xỏ mang nội dụng kinh tế thật 
sư: bủ đáp được chi phí tải sản xuất 
sức lao động và kích thích tăng năng 
quất, 


HBù đạp chỉ phí tải sản xuất sức lao 
động trong nòng nghiệp là chức năng 
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quyết định mức tiền công được trả 
cho nông đàn thông quai quỹ lao động. 
(Œ Liên-xô trong một giai đoạn nhất 
định, quỹ này tạm thời bị hạn chế đề 
Lập trung vốn đầu tư cho công nghiệp 
nặng. Nhưng từ sau năm 1953, nhất là 
từ năm 1965 trở đi, tiền công ở các 
nỏng trang đã được nâng lên đáng kề: 
từ 1,5 cô pếch lên 2,7 rúp năm 1965, 
5,Ï rúp năm 1977 và 5,24 rúp năm 
1978... Dặc biệt từ năm 1966, Liên-xô 
đã thay chính sách trả công theo số 
dư bằng chính sách trả công có bảo 
đàm (tức lập quỹ lao động trước, rồi 
mới trích lập các quỹ khác sau) với 
mức tiền công gần ngang với mức 
lương của công nhân. Hiện nay. 
Nhà nước kiềm tra rất gắt gao việc 
trả công cho nông dân nhằm bảo đảm 
mức lương tối thiêu được quy định 
trả cho họ. Nếu nông trang nào không 
đủ điều kiện trả đủ theo mức quy 
định, thì sẽ được vay ngân hàng với 
lãi suất thấp đề trả cho đủ. 


Hinh thức và chế độ trả còng đã 
được cải tiến. Trước đây, hình thức 
trả công chính là trả lương khoán 
theo công việc cho tửng cá nhân và 
khoán có thưởng. Hình thức này kích 
thích tắng năng suất lao động, nhưng 
lại củng cố tính cá thề của người lao 
động và nếu kéo đài có thề làm thay 
đôi tính chất xã hội của lao động do 
nòng dàn Ít quan tâm đến chất lượng 
công việc... Vị vậy, những năm gần 
đày, Liên-xô đã chuuền từ hình thức 
trả lương khoản cho cá nhân sang 
trả lương khoán cho tập thề, uà từ 
trả lương khoản theo kết quả từng 
piệc sang tra lương khoán theo kết quả 
của lãI cd các Điệc sản xuốấi ra sản 
phầm, tức theo sản phẩm cuối cùng, 
được gọi tắt là trả hương khoán tồng 
hợp. 


Cho đến nay, trải qua một thời gian 
dài nghiên cứu và thử nghiệm, các 
nhà kinh tế Xô viết đã đi tới kết 
luận: cách trả công tốt nhất trong 
nông nghiệp khỏng phải là trả theo 


\ 


công việc, mà là theo sản phầm cuối 
cùng được làm ra. Trong bất kỳ 
trường hợp nào, việc trả công bình 
quàn theo sản phầm hay trả theo 
công việc củng đều không kích thích 
được đầy đủ sự quan tâm của người 
nông dân đối với việc nàng cao năng 
suất lao động. Chỉ có khi thu nhập của 
bản thân người nông dân tỷ lệ thuận 
với số lượng và chất lượng lao động 
của họ, thì lúc đó việc trả công mới 
tạo ra được một sự kích thích đầy đủ 


và có hiệu lực. Trả công cho các nhóm ˆ 


theo sản phầm cuối cùng chính là 
hình thức đáp ứng được yêu cầu đó. 
Phát triền và khuyến khích 
kinh tế phụ gia đình. 
Thực tiễn xảy dựng chủ nghĩa xã 
_hội ở Liên-xô và các nước Đông Âu 


ở giai đoạn cao — chủ nghĩa xã hội, 


phát triền — đã khẳng định kinh tế 
phụ gia đình là một bộ phận cấu 
thành hữu cơ của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, nó dựa vào và bồ sung 
cho nền kinh tế đó. Kinh tế phụ gia 
định tồn tại một cách khách quan khi 
xã hội còn căn đến nó và chưa đủ 
sức thay thế nó. Trong những giai 
đoạn kinh tế khó khăn như trong 
chiến tranh, trong thời kỳ quá độ hay 
thời kỷ khôi phục kinh tế, nó có vai 
trỏ đặc biệt quan trọng. | 


Hiến pháp mới của Liên-xô quy 
định mỗi người dân lao động đều có 
quyền cỏ kinh tế phụ gia định trong 
nông nghiệp hoặc trong việc cung cấp 
các dịch vụ xã hội. Điều duy nhất bị 
cấm là không được sử dụng lao động 
làm thuê đưới bắt cứ hình thức nào, 
kề cả dưới hình thức quan hệ gia đình. 
Hiện nay Liên-xô có 13,7 triệu gia định 
nòng trang viên. 10,8 triệu gia định 
nông trường viên, cán bộ, công nhân, 
nhân viên Nhà nước và lỗ triệu gia 
. đỉnh những người ở khu vực phi sản 
xuất có kinh tế phụ gia đỉnh. Đất 
được dành cho kinh tế phụ gia định 
là 8 triệu ha, chiếm 3,5% tông diện 


- eœ cấu hạ tầng của xí 


tích đất nông nghiệp, bình quản mi 
cơ sở kinh tế phụ gia dinh có 0.22 ha 
(riêng mỗi hộ nông đân có 0.35 ha). 
Dề khuyến khích kinh tế phụ giá đình, 
ở Liên-xô có khầu hiệu * Kinh tế phụ 
gia đỉnh là của cá nhân, nhưng xã hội: 
chăm lo* Nhưng hình thức chăm lo: 
chủ yếu của xã hội là: khuyến khích 
nông dân nhận đất đề làm kinh tế phự 
gia đình, cung cấp hạt giống, cây 
giống, con giống cho họ; giúp đỡ họ 
trong việc cày đất, vận chuyển, v.V.; 
nông dân được phép chăn nuôi gia 
súc lớn trên các đồng cỏ của nông 
trang không phải trả tiền; ở các nông 
trang có Sản xuất thức ăn cho gia súc:¿ 
thì nông trang viên được quyền nhận 
một phần công- lao động bằng các 
thức ăn đó theo giá thành sản xuất 
và được nông trang bảo đảm vận 
chuyền về nhà ; tồ chức thu mua tập 
trung sản phầm của kinh tế phụ gia 
đỉnh theo hình thức hợp đồng với giả. 
cả có lợi cho nông dân. 


Chính sự chăm lo giúp đỡ trên đã 
tạo ra gìn 3/4 tông số nòng phầm của 


kinh tế phụ gia đỉnh, và đó chính là 


con đường đề đưa dần kinh tế phụ - 
gia đỉnh vào quỹ đạo xã hội chủ 
nghĩa. 


Cùng với kinh tế phụ gia dỉnh, 
kinh tế phụ nông nghiệp của các xi 
nghiệp công nghiệp, cơ quan, cũng 
đóng góp phần đáng kề vào việc phát 
triền nông nghiệp xô viết. Nó được 
xem là một bộ phận hợp thành trong 
nghiệp và 
những chỉ phí xày dựng. hoạt động 
của nó đều được tỉnh vào giá thành 
sản phầm của xí nghiệp. 


Đề. phát triền hình thức kinh tế 
này, tại các xí nghiệp công nghiệp 
đã có từ Irước, người ta xây dựng 
bồ sung những cơ sở kinh tế phụ nông 
nghiệp, còn ở những xi nghiệp mới, 
thì ngay từ khi thiết kế, người ta đã 
chú ý xây dựng cho nó những phản 
xưởng phụ nông nghiệp. Các xi nghiệp: 


° 


sẽ tự tỒ chức lấy việc sẵn xuất ở các- 


phân xưởng này sao cho phù hợp với 
nhủ cầu của mình về lương thực và 
thực phầm, 
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Bên cạnh những thành tựu lo lớn 
đã dạt được, nên nông nghiệp Xô viết 
cũng còn một số khó khăn: nhủ cầu 
về các sản phảm thịt và sữa chưa 
được thỏa mãn đầy đủ, rau quá chưa 
đủ; việc bán lương thực, thực phầm 
Ở một SỐ vùng vận còn tỉnh trạng 
thất thường. Nguyên nhân quan trọng 
của tỉnh hình này, như Háo cáo của 
đồng chỉ L.E. Brê-giơ-nép tại Hội nghị 
toàn thẻ Bạn chấp hành trung ương 
Đang cộng sản Liên=xô (tháng 5 năm 
1952) đã nêu rõ: tài nguyên đất dai 
chưa được sử dụng có hiệu quả, 
trinh dộ cơ giới hóa chưa cao, trinh 
độ kinh doanh: chưa tốt, chất lượng 
của nhiều phương tiện kỹ thuật nông 
nghiệp còn thấp, chưa có đủ phân 
hóa học và thuốc trừ sàu, v.V, Í 


Dễ khác phục những nguyên nhân 
trên, tạo điều kiện cho sàn xuất 
nỏng nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn 
nữa, ÌL!ên-xỏ đä dưa ra chương trình 
lương thực I9S1 — 1910. Mục tiêu và 
phương hướng chủ yếu đẻ thirc hiện 
chương trình là: 


Trong một thời gian ngàn có thê 


bao dâm cũng cấp ôn định các loại 


lương thực và cai tiến vẻ căn bìn eơ 
cău dinh dưỡng cho nhàn đàn. Dể đạt 
mục tiêu này, trong Kế hoạch 5 năm 
198{—1985 sản xuất ngù cốc trung bình 
mi năm sẽ đạt 250 — 252 triệu tăn, 
thịt: 30—S0,2 triệu tần, sửa : 101 — 100 
triệu tấn, rau: 227 — ð9 triệu tĩn;,.. 
Cuỏi năm 1990, sản xuất thịt theo đầu 
giờ! sẽ dạt ¿20 kớ cá: 19 Kư, sữa: 


330 — 310 kự, trứng : 260—266 quả, đầu 
thực vật: 13,2 kg, đường: 45,5 kg,... 


Phát triền mạnh nông nghiệp trên 
cơ sởử thâm canh eao độ, củng eð toàn 
điện cơ sở vật chất kỹ thuật của nông 
nghiệp và nhanh chóng áp dụng 
những thành tựu của khoa học vào 
sản xuất; phát triền cần đối các ngành 
của tồ hợp nông — công nghiệp, hoàn 
thiện việc quản lý, kế hoạch hóa và 
kích thích kinh tế trong tất cả các 
ngành dó; lợi dụng toàn điện tiềm 
năng kỹ thuật — sản xuất của các 


"tô hợp, nàng cao đáng kề hiệu suất 
-vốn đầu tư, phát triển tập trung và 


chuyên môn hóa sản xuất trên cơ sở 
mở rộng các quan hệ liên ngành ; đấu 
tranh đề tiết kiệm, giảm bớt tồn thất 
bảng cách áp dụng rộng rãi những 
công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế 
biến và bảo quản nông sản ; phát triền 
kinh tế phụ nông nghiệp ở các xi 
nghiệp, cơ quan có điều kiện và kinh 
lế phụ øia đình... 


Vốn đầu tư để thực hiện các biện 
pháp nói trên sẽ được tăng cường. 
Trong kế hoạch 5 năm 1966 — 1990, sẽ 
đầu tư cho các tô hợp nông — công 
nghiệp khoảng 1/3 tông số vốn đầu tư 
vào nên kinh tế quốc đàn. 


Lương thực là vấn đề trung tâm 
của cả kế hoạch kinh tế và chính trị 
trong 10 năm trước mắt của Liên-xô. 
Những nhiệm vụ do chương trình 
lương thực đề ra to lớn và nặng nề. 
Song, với sự lãnh đạo dúng đán và 
sáng tạo của Đang cộng sẵn Liên-xô, 
với nén khoa học kỹ thuật tiên tiến 
của đặt nước, nhàn dàn Liên-xô nhất 
định sẽ hoàn thành thang lợi chương 
trì8h đóvà vươn lên chiếm lĩnh những 
dỉnh cao mới trong nòng nghiệp. 


Mười năm sau khi quân Mỹ- 


rút khỏi Việt-nam (tháng 3-1973) 


Những bài học không sao tìm thấy 


TÚNG 10 năm sau khi quân xâm lược 

Mỹ buộc phải rút khỏi Việt-nam 
theo những điều khoản của Hiệp định 
-Pa-ri, báo chỉ AÍÿ và dư luận phương 
Tây lại rộ lên những lời bàn tán về 
cuộc chiến tranh Việt-nam và những 
bài học của nó. Đây là một đề tài lý 
thú, mang nhiều ý nghĩa sâu sac và 
hiện thực. 


Đúng mười năm đã qua. 


Sau thất bại liên tiếp trên chiến 
trưởng miền Nam, lại bị giáng trả nên 
thân trong bước leo thang bằng pháo 
đài bay B52 trên miền Bác nước ta, 
chính phủ Hoa-kỳ buộc phải hạ bút 
ký Hiệp định Pa-ri, cam kết rút hèt 
quân À%Íÿ và quân bộ hầu ra khỏi đắt 
nước la. : 


Tháng 3-1973 tên lính chiến đấu 
Mỹ cuối củng đã phải rút công khai 
khỏi sân bay Tân-sơn-nhất, trong sự 
giám sát của Tô liên hợp quân sự bốn 
bên và trước sự chứng kiến của Ủy 
ban quốc tế, trong đó có các đại biêu 
của Ba-lan và llung-ga-ri. Với thái đỏ 
ngoan cố, xảo quyệt, lloa-kỷ vẫn đề 
lại hàng nghin cõ vấn quản sự đội lốt 
đân sự, và phòng tùyv viên quân sự 
của sứ quán Mỹ văn là cơ qưan chỉ 
huv cuộc chiến tranh xảm lược, tuy 
rằng Bọ chỉ huy quân Mỹ ở Việt-nam 
MACVI đã được giải thề về hình thức. 


THÀNH - TÍN 


, 


Buộc phải rút quân Mỹ về nước 
trong thất bại, khi các mục Liêu của 
chiến tranh xâm lược còn rất xa vời, 
chính quyền Mỹ vẫn cố lên gân rằng 
họ rút quân do họ có thiện chí (2, 
rằng các mục tiêu đo họ đề ra cho 
cuộc chiến tranh đã đạt được rồi, rằng 
quân đội Việt-nam cổng hòa — tức là 
quản ngụy —đã hoàn toàn đủ sức 
gánh lấy cuộc chiến tranh Œ), Chính 
phủ Mỹ đã chỉ thị cho quản Àlÿ rúi 
thật đàng hoàng. Ở sản bay hay quản 
cảng, rúi bằng đường không hay 
đường bộ, từ Sài-gòn, Đà-nẵng hoặc 
Vũng-tàu, Nha-trang, sĩ quan và bình 
lính Mỹ đều mặc quân phục chỉnh: 
tê, nếp là còn nguyên, đội mũ đẹp, 
cạo mặt, cạo râu nhắn nhui; mang 
cuống hun chương trên ngĩc, giày da 


-den bóng lộn. llạ rỡn ngực xách theo 


những con voï bằng gốm trắng mìch 
làm kỷ niệm, bước lên thang máy bay 
hay xuống thang tàu biển, sau khi đã 


- lìm lẻ cuốn cờ của đơn vị, chào cở 


nước Mỹ, với đủ ca quốc ea Hoa-kỷ 
và những bản nhạc quản hành hùng 
tráng, do các đội quản nhạc của hải 
quản Mỹ cử. 

l.ịch sử rất công bằng. Lịch sử cũng 
đôi khi đành cho những thế lực phần 
động ngoan cố một tình thế bị đát 
đây mĩa mai và giêu cợt, Chỉ hơn 3 
năm sau. hoặc nói một cách chỉnh 
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xác là chỉ hơn 25 tháng sau, — vào. 


cuối tháng 4-1975 — hơn năm nghin 
quản nhân Mỹ đội lốt đân sự ở miền 


"Nam Việt-nam đã phải tháo chạy nhục . 
nhã, không còn có thề mặc quân phục . 


chỉnh tề, ưỡn ngực cỗ làm ra về đàng 
hoàng được nữa ! Nhà phân tích chiến 
lược của CIA ở Sài-gòn Phơ-ran-cơ 
Xnép sau này gọi đó là một cuộc tháo 
-chạy kiều sống chết mặc bay, xô đầy 
nhau mà bổ chạy lấy thân, tiêu biều 
là viên đại sứ Gra-ham Ma-tin bơ 
phờ, kiệt sức, nét mặt đau khồ rời 
khỏi sân thượng của tòa đại sứ — pháo 
đài trong cảnh hỗn loạn khủng khiếp 
nhất, chỉ vừa kịp đề không bị quân 
cách mạng tóm cỗ khi xe tăng bắt đầu 
cuộc thọc sâu thẳng vào những sào 
huyệt của Mỹ — ngụy. 

— Đúng 10 năm đã qua kề từ khi 
quan Mỹ cuốn cờ và làm nghỉ thức 


giải thê bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền: 


xam Việt-nam. Đúng 10 năm đã qua, 
cùng với quân Mỹ, quân chư hầu của 
Mỹ gềm các đơn vị lính Nam Triều- 
tiên, Thái-lan, Úc, Niu Di-lơn, Phi- 
lip-pin...“eũng đều cuốn cờ, lủi thủi 
Tút về nước trong thất bại và ô nhục. 
Lịch sử 200 năm của Hoa-kỳ chưa hề 
chứng kiến một thất bại quân sự nặng 
nề đến như thế của nước Mỹ. Qua hai 
cuộc rút quân và bỏ chạy của quân 
xam lược Mỹ, dư luận Hoa-kỳ và 
phương Tây đều đặt câu hỏi rằng: 
không biết chính giới Mỹ có sẽ rút ra 
được những bài học bồ ích nào chăng ? 
Những bài học kinh nghiệm sâu sắc 
đề nhớ đời ẩy sẽ là những bài học gi ? 
Sau khí bị vấp ngã, bị mất máu, mất 
uy tín và sức lực trong cuộc chiến 
tranh này, liệu chính giới Mỹ có khôn 
ngoan lên không; đề khôi phục lại 
thế và lực của Hoa-kỷ trong thời kỷ 
Sau Việt-nam 2 


Cuộc rút Kinh nghiệm vẫn còn 
tiếp tục. 


Tử cuối tháng 3-1973 cho đến nay, 
đã có hàng nghìn bài báo, hàng chục 
cuốn hồi ký, hàng chục cuốn sách, 
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hàng trăm công trình nghiên cứu về 
cuộc chiến tranh của Hoa-kỷ ở Việt- 
nam và ở ba nước Đông-dương. Giấy 
và mực của nước Mỹ dùng cho việc 
tồng kết kinh nghiệm không phải là 
í; rất nhiều nữa là khác. Nền nếp 
lưu trữ hồ sơ, tư liệu của Mỹ phải 
nói là rất chặt chẽ, có quy củ, rất 
đầy đủ, được sắp xếp khá là khoa 
học, với nhiều công phu. Hàng loạt 
máy tính diện tử được huy động, cứ 
bấm nút là có ngay tư liệu, số liệu, 
bằng so sánh, tỷ lệ... Bộ máy lưu trữ 
đồ sộ của Bộ quốc phòng Mỹ giữ lại 
khá đầy đủ những văn kiện, chỉ thị, 
mệnh lệnh, biều đồ, bản đồ, tranh 
anh, phim... Liên quan đến cuộc xâm 
lược, được sắp xếp, bảo quả và đánh 
số rất tỈ mỉ, chu đáo. - 


Thế nhưng chính ở đây lại phơi 


- bày một bị kịch của chính giới Mỹ. 


Nếu như bộ máy chiến tranh không 
lồ, rất mực hiện đại của Hoa-kỳ 
không giành được chiến thắng trên 
chiến trường thì bộ máy nghiên cứu 
và học thuật rất đồ sộ của Hoa-kỷỳ 
với đầy đủ tư liệu được sắp xếp hết 
sức khoa học cũng không sao giúp 
cho Mỹ rút ra được những bài học 
đúng đắn và chính xác, có ý nghĩa 
thiết thực và bồ ích. 


Những hồi ký của Lin-đơn Giôn- 


xơn và của Giôn Ken-nơ-đi, của Ri- 


sớt Ních-xơn và Giê-rôn Pho, của 
Mác-xuen Tay-lơ và Ro-bớt Mác Na- 
ma-ra, của Oét-mo-len và Gran-tơ 
Sác-pơ... được coi là rất có giá trị. - 
Vậy mà những nhân vật ấy trên thực 

tế chỉ đặt ra hai yêu cầu cho những 
cuỗn sách của họ. Một là yêu cầu về 
kinh tế, kiếm cho riêng mình vài 
chục vạn cho đến vài triệu đô la, 
đ bán ® cho độc giả một số tư liệu độc 
đáo mà chỉ riêng họ mới có, do cương 
vị trước đây của họ. Hai là, thanh 
minh trước dư luận và lịch sử, có 
phô trương những ưu điềm, công lao 


và thành tích hão huyền của họ, đồn 
. mọi sai lầm và tội lỗi cho kể khác †! 


Một điều lý thú và đáng nực cười 
là thưởng các ngài tổng thống chỉ chê 
bai các nhà chỉ huy quân sự, cho họ 
là những kể vũ phu, võ biền, không 
hiều gi về chính trị, không nắm vững 
mục tiêu của cuộc chiến tranh... còn 
các nhà quân sự thi lại phê phán các 
nhà lãnh đạo chính trị là nhu nhược, 
thiếu quyết đoán, hay do dự, lừng 
chứng,chuyên trói một tay các viên chỉ 
huy quân sự, ngăn cần họ giành chiến 
thắng. Đầy là một cuộc tranh cải kéo 
đài suốt †Ø năm nay, chưa hề ngã ngũ 
và có chiều hướng còn kéo đài vô tận... 


Một điều lý thú nữa là những kẻ 
trực tiếp tham gia chiến tranh xâm 
lược Việt-nam thưởng đỗ lên đầu 
hậu phương Mỹ tất cả tôi lỗi gây nèẻn 
thất bại Họ lên án quốc hội Mỹ lừng 
khừng, nhân dân Mỹ ghét bỏ quân 
viễn chỉnh Mỹ và đặc biệt hậm hực 
đối với báo chí, vô tuyến truyền 
hình Mỹ đã làm cho một bỏ phận 
ngày càng lớn nhân dàn Mỹ không 
đồng tỉnh, thạm chí vứt bỏ 
chiến tranh quá làu đài, quá tốn kém 
và tàn bạo này. Ngược lại những 
người ở hậu phương Mỹ thi chè bai, 
khinh miệt bộ máyv chiến tranh Mỹ, 
ghét bỏ bộ quân phục Mỹ, lên án 
những «tật bệnh? hiềm nghèo mà 
quản viễn chỉnh Mỹ mắc phải ở Việt- 
nam: vô ký luật, nghiện rượu và ma 
túy, mâu thuẫn“chúng tộc, không phục 
tùng chỉ huy, buôn bán tư lợi, cầu an 
bao mạng, bỏ ngũ hàng loạt... 


Về biện pháp tiến hành chiến tranh, 


chính giới Mỹ cũng chia rẽ nhau sâu. 


sắc trong khi tông kết kinh nghiệm. 
Một bộ phận cho rằng XÍY quá thiên 
về các biện pháp-quản sự, coi nhẹ việc 
tranh thủ trái tỉm và khối óc nhân dân, 
coi nhẹ lĩnh virc kính tế, chiến tranh 
tàm lý... Một bộ phận khác lại cho rang 
MS đã chưa coi trọng đúng mức sức 
mạnh quân sự, còn bị kiềm chế vì sợ 
dư luận thế giới và đư luận Mỹ. Về 
cách thức leo thang trong chiến tranh, 
ngướt thì cho rằng Mỹ leo thang qua 


CHỘC 


ö ạt, dùng quá nhiều bom đạn, tàn 
phá quá nhiều sinh mạng, tài sản 
nhân dân, gây nên căm thủ tràn 
ngập ; kẻ lại cho rằng Mỹ đã leo thang 
quá đẻ đặt, vừa leo thang vừa run Sợ, 
có khi leo thang rồi ngừng lại hoặc: 
còn xuống thang, làm cho đối phương 
có thời gian chuần bị, thích ứng và 
đối phó với các nấc thang mới. 
Những cuộc rút kinh nghiệm của 
loa-kỷ văn còn tiếp tục. lãng tin 
Afÿ UP] tháng 2-1983 cho biết gần mội 
trắm nhân vật từng tham gia chiến 
tranh Việt-nam lại tụ lập ở Oa-sinh- 
tơn đề cùng nhau rút ra những kính 
nghiệm, những bài học từ cuộc chiến 
tranh này. Oét-mo-len và hàng loạt 
tướng tá Mỹ đến dự cuộc họp; một 
số quân nhân Mỹ từng bị ta bắt giam 
như viên đò đốc Giêm Xtốc-đên-lơ 
(mười năm trước là đại tá lái máy 
bay chiến đâu Älỹ) cũng tham dự. 
Những bài học họ rút ra vẫn tế nhạt, 
vò vị, màu thuận nhau khá sâu sắc, 
cũng chỉ như suốt 10 năm qua mà thôi ! 


Những bài học không sao tìm 
thấy. 

Cuộc chiến tranh xâm lược- Việt- 
nam như một giải băng đen vắt ngàng 
qua lịch sử nước XÍỹ. Thất bại của 
Mỹ ở Việt-nam là một thậm họa quốc 
gia cực lớn, eó thể nói lớn nhàt, chưa 
từng có đổi với Hoa-kỷ. Thất bại 
này kéo theo một loạt khủng hoảng: 
khủng hoàng tài chính, khủng hoàng 
kinh tế, khủng hoàng lòng tín, khủng 
hoàng quyền lực, khúng hoàng chiến 
lược, đân đến khúng hoàng thề chế 
hết sức trầm trọng. Tất nhiên những 


.euộôe khủng hoàng ấy đã có mầm mông 


từ trước, khi chủ nghĩa tư bản phát 
triền lên thành chủ nghĩa đế quốc. 
với cuộc tông khủng hoảng toàn 
điện triển miễn hàng mấy chục năm 
nay, Thất bại cực kỷ nghiêm trọng 
của Mỹ ở Việt-nam thúc đầy rất mạnh 
đà suy sụp toàn điện của chủ nghĩa 
đề quốc Hoa-kỷ, đưa cuộc tồng khủng 
hoàng phát triền lên một bước mới 
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về chất, đến mức trong thời gian sau 
Việt-nam, dẻ quốc Mỹ không còn có 
thề gượng dày được nữa. 
Vậy thi có thể rút ra được những 
kinh nghiệm gì bộ ích cho nước Mỹ từ 
thất bại chong chất ,nặngnề ởViệt-nam2 
Trước hết, đó là bài học: chiến 
tranh phi nghĩa nhất định thất bại. 
Trong thời dại ngày này các dàn tộc 
đã thức tính, chiến tranh xâm lược 
của bọn đế quốc nhất dịnh thất bại 
Irước cuộc chiến đấn anh dũng của 
một dàn tộc đoàn kết, có đường lối 
đúng đán, kiên quyết chống ngoại xâm 
đề giành độc lập tự do. Đó còn là 
bài học về đối tượng chiến tranh 
của Mỹ. Mỹ lao vào cuộc chiến tranh 
xam lược Việt-nam với tính kiêu căng, 
tự phụ, khinh miệt đối phương. Kecn- 
nơ-đi từng huệnh hoang rằng dày chỉ 
là một cuộc «dạo chơi » của lính Mỹ. 
Cứ lep lén một nắc thang họ lại hy 
vọng rằng dây là nấc thang cuối cùng, 
đối phương sáp quy và buộc phải 
hàng phục đến nơi rồi ! Họ không thê 
thấy được rằng đây là cuộc đối chọi 
giữa hai thế lực trái ngược nhau, hai 
quan niệm sống, hai nẻn văn mình, hai 
lực lượng tiêu biều thuộc hai hệ 
thống xã hội đối lập trong thời' đại 
ngày nay... Do đó suốt hàng chục năm 
ròng, từ phút đầu đến phút cuối, Mỹ 
bị bất ngờ liên tiếp, không bao giờ 
đánh giá dúng được đối phương. 
Những máy tính điện tử Mỹ, những 
bộ óc được eoi là kiệt xuất nhất của 
nước Mỹ đã nghèo nàn thấm hại và 
bất lực trong việc quan trọng hàng 
đầu là tỉm hiều con người Việt-nam, 
ý chí Việt-nam, tài thao lược Việt- 
nam, văn hóa và lịch sứ Việt-nam. 
Bài học nữa có thề rút ra là bài học 
về thời đai mới, Mỗi cuộc chiến tranh 
dẻu diễn ra trong những điều kiện 
nhất định của thế giới loài nguời, khi 
nhận thức, lương tâm, trí tuệ của tập 
thể nhàn loại luôn có những bước 


phát triển mỏi. Cuộc chiến tranh xàm - 


lược Việt-nam diễn ra khi mà chủ 
nghĩa thực đàn cũ đã bị loại bỏ gản 
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như trọn vẹn, chủ nghĩa thực dân 
mới cũng bị vạch mặt và giáng trả 
đích đáng, nhận thức về quyền tự do, 
quyền đọc lập của các đân tộc đã được 
khẳng định khắp nơi và phát triền 
sâu sác trên khắp các lục địa, khi chủ 
nghĩa xã hội ưu việt đã trở thành 
hệ thòng hùng mạnh cả về chỉnh trị, 
kinh tế, ngoại giao và quân sự... Do 
đó sự cô lập của Mỹ là điều không 
tránh khỏi và sự ủng hộ mạnh mẽ 
của mặt trận nhân đân thế giới đối 
với sự nghiệp chính nghĩa bảo vệ 
Tỏò quốc của nhân dân Việt-nam là 
điều tắt yếu. Sự ủng hộ này mang 
tính chất toàn điện: ng hộ về tính 
thần và vật chất, ủng hộ về chính trị 
và ngoại giao cũng như giúp đờ về 
quản sự, kinh tế, tài chính, thông tìn - 
tuyên truyền... Điều đó làm cho sức 
tmrạnh của dàn tộc Việt-nam được phát 
huy cao độ do được sự tiếp sức quý 
báu của sức mạnh thời đại vô cùng 
hùng hậu. Mỹ đã hành động tàn bạo 
ở Việt-nam, khiêu khích thô bạo 
lương trí của cả loài người tiến bộ. 
Mỹ đã xử sự như một thế lực đen tối 
thời trung cô khi mà thế giới đã phát 
triền đến những đỉnh cao mới của nền 
văn minh nhân loại, do đó Mỹ chuốc 
lấy thất bại là điều hợp quy luật. 


Một bài học khác nữa có thể rút ra là 
bài học về thời gian trong chiến tranh. 
Chiến tranh là một hiện tượng đấu 
tranh giai cấp trong xã hội, vận động 
trong không gian và thời gian nhất 
định. Bọn xâm lược bao giờ cũng 
muốn đánh nhanh, đánh gọn: Lúc đầu 
Mỹ dự định chỉ cần vài tháng là có 
thể tiêu diệt cach mạng Việt-nam. Oét- 
mìo-len đề ra kế hoạch một năm rưỡi 
đè giành thắng lợi quyết định. Mỹ cho 
rằng “chiến tranh đặc biệt? là phép 
mì nhiệm nhất. Thế rồi Mỹ lại phải 
đớyra (chiến tranh cục bộ». Rồi lại 
ph:ú xoav đến chiến tranh phá hoại từ 
thấp lên cao. Đây là một chuối dài 
những chủ trương và biện pháp chiến 
lược bị động, chắp vá, không được dự 


kiến tử đầu, cho đến khi đối phương 
tích lũy được lực lượng, tạo được thế 
chiến hưrợc, chủ động giáng đòn quyết 
dịnh, buộc Mỹ phải kết thúc chiến 
tranh trong sự bộ chạy nhục nhi, trong 
thất bại triệt đề, thua sạch không còn 
mọt mảnh giáp, không còn vớt vát 
được thê điện... Nếu Mỹ tỏ ra thức 
thời, bỏ cuộc sớm thì thất bại nhẹ 
hơn, sự chấn động đối với nước Mỹ 
chỉ có giới hạn, uy tín nước Mỹ không 
bị sa sút thầm hại đến như thế... 
Chẳng phải Mác Gioóc-giơ Bâản-đi, 
Mác Na-ma-ra tử những năm 1966 và 
1963 đã từng khuyên chính phủ Mỹ 
nên chịu œ« một kiều thua » sớm, sớm 
rút chân ra khỏi bài lầy bằng mọi giá, 
đề tránh những thất bại ghê gớm hơn 
nữa, tệ hại hơn nữa đó sao ? 


Còn biết bao nhiêu kinh nghiệm 
Khác nữa có thê rất bồ ích cho nước 
Mỹ. Thế nhưng giới cầm quyền Mỹ 
đâu có khá nắng rút ra được những 
bài học đúng đán, Dày là tấn bỉ kịch 
nảm ở bản chất của chế độ xã hội 
Mỹ, ở bản chất của giới cầm quyên 
Mỹ. Nếu họ rút ra được một loạt bài 
học obính xác thị họ đàu có còn là chủ 
nghĩa để quòc nữa! Dàn chất của chủ 


nghĩa để quốc là xàm lược, là tham. 


lain và mù quảng. lọ hành động theo 
bản năng, vì chủ nghĩa đế quốc về 
bản chất không thể có trí tuệ. Rhi 
xảan lược cũng như khi rút kính 
nghiệm.cái bản năng ấy chỉ phối tất ca, 
Cho nên dù đã 10 năm, họ văn chưa 
thề mở mắt ra đẻ thấy rõ sự thật và 
rút ra những bài học căn thiết, Mười 
năm nữa, vài chục năm nữa, cho dến 
khi chú nghĩa đế quốc bị diệt vọng, 
khả năng rút kinh nghiệm một cách 
nghiêm chỉnh vẫn còn xi vời đối với 
họ. Chỉ có nhân dàn Mỹ, những người 
dàn bình thường và một bộ phàn tiến 
bộ, thức thời, tách mỉinh ra khói giới 
cảm quyền phản động thối nát mới 
có thẻ nhin rð sự thật và nêu lên 
những bài học nóng hỏi bồ ích cho 
nước Mỹ. 


Việt-nam và Hoa-ky — Duyên 
và nợ, 


Giới cảm quyền ÁÍỹ ất nhiều lần 
cất lén tiếng than thở đau lòng: lịch 
sử sinh ra lợp chủng quốc Hoa-ký, 
sao lịch sứ lại sinh ra nước Việt-nam † 
Tại sao lại dẫn đến một cuộc đụng 
đầu lịch sử đưa lại những hậu qua bi 
đát chưa lường. hết được cho nước 
Mỹ! 

Trong mối quan hệ Việt-nam và 
Hoa-kỷ, có thề nói đến duyên và nợ, 

Cái duyên có thề hiều theo nghĩa 
cuộc chiến tranh đã làm nội bật vị 
trí vai trỏ của đàn tộc Việt-nam trên 
thế giới, cô vũ mạnh mẽ phong trào 


- giải phóng của các dân Lộc trên các 


lục địa, củng eõ niềm tin tất thẳng 
của nhàn đàn các nước kiéền Quyết 
chòng chủ nghĩa thực đàn cũ và mới. 
Cái duyên cóỏn là ở chỗ nhàn đàn Việt- 
nam có địp tìm hiểu, đặt quan hệ hữu 
nghị với nhàn dàn tiến bộ nước ÀÍỹ, 
với phong trào chống “chiến tranh 
trên đất Mỹ ; tỉnh hữu nghị được đặt 
trên cơ sở của sự thật và lẽ phải chắc 
chắn sẽ còn phát triển mãi với thời 
gian vì chúng ta tín rắng lương trì 
cuỗi cùng sẽ thang ở tắt ca các nước 
và trên toàn thế giới. Gái duyên đòi 
với nhàn đàn Mỹ là ở chỗ cuộc chiến 
tranh này làm cho họ nhìn rõ, thấu 
suốt tím gan của giới cảm quyền Mỹ, 
hiểu rõ bản chất xấu xa, tâm địa đen 
Lối của chính giới Mỹ, tử đó xác định 
phương hướng đầu tranh của nhàn 
dân cho một tương lài tốt đẹp hơn, 
mác đủ Khó khám trở nơai còn nhiều. 
Họ có địp để nhận ra rằng mọt chính 

quyền đí xâ¡m lược một dàn tộc khác : 
thì chính quyền äý cũng tài vều chống 
lại nhàn đàn, đàn áp nhân dàn, đi 
ngược lại lợi ích và quyền sống của 
nhân đân nước mình. Nhân thức bước 
đầu này rất quan trọng, to eơ sở đề 


-định hướng cho nhàn đản tiến bộ Mỹ 


trong cuoc đấu tranh làu đài bên bị 
cho đàn sinh, đàn chủ và cho mọt chế 
độ xã hội tốt đẹp. 
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Còn HỢợ ứ2 Dóỏ là món nọ mà giới 
cầm quyền ÄXfỹ còn mức đội với nhân 
đân Việt-nam và đồi với nhàn dàn 
Mỹ. Những món: hợ không lò này, 
chỉnh giới Mỹ những định trồn tránh, 
bỏ chạy. Nhưng lịch sử rất công bằng. 
Bọn mắc nợ càng bỏ chạy thỉ món nợ 
lớn như sợi dày oan nghiệt càng cuốn 
chặt lấy chân chúng và chúng chỉ 
chuốc lấy sự lên án và phỉ nhỏ của 
cả loài người tiến bộ, kẻ cả nhàn dàn 
tiến bộ Mỹ. 


Ài nấy đều biết hơn 10 triệu tần 
bom đạn đã trút xuống Việt-nam, ph:ìn 
lớn là những vùng dân cư, gảy nên 
những thiệt hại to lớn biết chừng nào 
cho sinh mạng, môi trường, nhà cửa, 
cơ sở kinh tế, giao thông, các di tích 
lịch sử, văn hóa... trong khi không có 
một viên đạn nào của Việt-nam đụng 
đến nước Mỹ cả. làng vạn tấn hóa 
chất độc đội xuống đồng ruộng, rừng 
núi, gây những tồn thất và di chứng 
kéo dài cho môi trường, sinh vật và 
eon người... Lương tàm của người 
đàn bình thường nước Mỹ đòi chính 
phú Àlÿ phải đóng góp phần mình vào 
công cuộc hàn gán vết thương chiến 
trình ở Việt-nam và Đông-dương. 
(Chính nhân dân tiến bộ Mỹ đã và 
đang quyên góp đề xây dựng một cơ 
sở y tế — xã hội ở vùng Sơn-mỹ, nơi 
quân ÀÍÿ tàn sát nhân dân Việt-nam. 
Chính nhân dân tiến bộ Xỹ đã và 
đang quyên góp đề giúp một số cơ sở 
sản xuất của thương bình và người 
tàn tật do để quốc Mỹ gày nên; họ 
đang quyên thuốc men và vật dụng 
gửi giúp trại trẻ mồ côi, những bệnh 
viện chữa chạy cho những người bị 
hóa chất độc Mỹ gây tật bệnh hiềm 
nghèo. 


Chỉnh quyền MỸ còn mắc biết bao 
món nợ đối với nhàn đàn Alÿ, Đó là 
món nợ tỉnh thần do họ đã nhàn danh 
nhàn dân XÍỹ nhúng tay vào Đội ác 
tày trời, làm ô danh nước Mỹ. Đó là 
món nợ vật chất phụng phí hơn 600 tỷ 
đô la (theo ước lượng của các nhà 


z0 


chuyên môn về tài chính ở Oa-sinh- 
tơn) của người đản đóng thuế, làm 
cho nạn lạn: phát tăng vọt lên. Đó là 
món nợ đòi với hàng triệu lính Mỹ dã 
bị họ lửa dõi đầy vào một cuộc chiến 
tranh xấu xa, ô nhục, trong đó hàng 
chục vạn đã chết oan hoặc bị thương 
tật; đó là món nợ đối với gần 2 vạn 
linh Mỹ bị nhiễm độc ở chiến trường 
Việt-nam, với những di chứng trên 
cơ thề họ, và cä vợ con họ... 


Chính giới Mỹ rấp tàm bôi nhọ Việt- 
nam, xuVếên lạc và vụ cáo Việt-nam 
trong văn đề Cam-pu-chia và vấn đẻ 
quvền con người chỉ là tiếp tục con 
đường tội ác, con đường lửa bịp đề 
trốn tránh những món nợ đối với 


_nhản đân Việt-nam và nhàn dân Mỹ. 


Cuối cùng sự thật vẫn sáng tỏ. chính 
giới Mỹ không thể trốn tránh mãi 
được trách nhiệm của họ. 


* 


Mười năm đã qua. Biết bao nước đã 
chảy dưới chân tượng thần Tự do của 
nước Mỹ, nơi cuối năm 1972 các chiến. 
sĩ hòa binh đũng cảm của nước Mỹ 
cắm cờ đỏ sao vàng đề tổ tình đoàn 
kết với cuộc chiến đấu chính nghĩa 
của nhàn đàn Việt-nam. 

Quản Mỹ đã cút khỏi Việt-nam. 
Nhưng do thái độ ly lợm ngoan cố 
của giới cảm quyền Mỹ, vấn đề Việt- 
nam vẫn còn đè nặng lên xã hội Mỹ, 
lên chính giới Àly. Những trò rúi 
kinh nghiệm mà chính phủ Mỹ đề ra 
chỉ là giả tạo và mỉa mai, Nhiều người 
Mỹ mong muốn chính giới Mỹ tỏ ra 
thức thời đòi chút, nhìn thẳng, nhìn 
xa ra phia trước, có những chủ 
trương hợp lý, đề cơn ác mộng Việt- 
nam lùi sàu vào đĩ vãng, mở ra những 
triền vọng tốt đẹp cho Hoa-kỳ 


Ước muốn rất hợp lý này vẫn còn 
là một ảo vọng xa vời dưới chính 
quyền của Ro-nan Ri-gân. 
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w Cải tiến công tác khoan, mở rộng khoản SÀN). 


phầm trcng hợp !ác xã nông nghiệp (Chỉ thị 100) 
# Plát huy nhân tố mới. hoàn chỉnh chế độ quản 
lỷ mới tre hợp tác xã nông nghiệp — Lâ-Dic-T họ 
w Mở rộng mạnh mẽ khoáu sản phầm trong cấu hợp 
tác xã và tập đoản sản xuất nông pghiệp— Vä-Chíi-Công 
w Khoản sẳản nhẦm trong các bọp tóc xã và tập 
đoàn sản xuất nông nghiệp — Những câu hồi và crả lời 
— 2n quả: H} hợi: tác +ä nông ngiiệp Trung ươn) 
 Khoán sẵn phầm trong nông nghiệp — Những vấn 


đề có tính lý luận *wxw 
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vấn đê có tỉnh tồng kết thực tiễn *#w 
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Xã luận 


CHỦ NGHĨA MÁC - 
VŨ KHÍ TƯ TƯỞNG (ỦA CHÚNG TA 


.[M naự, pới lòng biếl ơn sâu sức, cả loài người tiến bộ KkỦ niệm lần thứ 

162 ngàu sinh nà làn thứ 100 ngài mài của C. Móúc, nhà khoa học 0à. nhà 

đi tưởng ĐT dại, người thầu 0a Dị lãnh tụ xuất sác nhất của giai cấp công nhân 

toàn thế giới. Re thù của chủ nghĩa Aiác cũng EỤ niệm các ngàu âu theo lối 
của Chúng, nghĩa là nhằm tuuên tạc, dd kích chủ nghĩa Mác. 


Trong điều băn đọc trước mộ Mác lại nghĩa trang IIai-ghét ở Luân-đôn 
ngảu 17-3-1883, Ph. Ang-ghen nhận xél rằng ©C. Mức là người bị thù oứn 
nhất 0à Đị 0u khống nhiều nhất trong thuở bình sinh.... nhưng bảu giờ Aiác 
trất cH..., người người đều lồn kính Xác, yêu mến Niác 0d khóc thương Alác... 

Tén luồi Äfác 0á sự nghiệp của Aldc sẽ sống mãi nghìn thủ P9. 


10U nữun sau khi Mác mất, nhận vét đó của ẢẨng-ghen đã được thực tế xác 
nhận. Tên tuồi oử sự nghiệp của Alác đã sống trong những biên đồi cực kụ to 
lớn của lịch sử thế giới 0à ngau của bản thân chủ nghĩa Mác. Một là, chủ 
nghĩa ÄMúc ngày ngụ đã là chủ nghĩa Múc — Lẻ-nin, nó đã được Lẻ-nin 0à 
qhững người kế lục Lê-nin phái triền oà làm cho phong phú thêm. Hai là, 
chủ nghĩa Afdc ngài ngụ không còn chỉ lv học thuyết, mà đã trở thành một 
thực lễ lịch sử. Thực tế ău là sự ạt chất hóa những tư lương 0ï đại của Múc 
Đủ trở thanh nhân: lố mới, có Ú nghĩa quyết định dối Đới lịch sử loài người 
Ba là, chủ nghĩa Múc — Lẻ-nin đã trở thành: ngọn cờ lư tưởng của các c lực 
tượng cách mạng trong thời đại: ngay ra. 


100 năm qua, không thê quan niệm lịch sử thể giới mà không có 0ai trô 
0a tình hưởng của chủ nghĩa Afác : 


100 năm qua, không một học thuyết nào có thê sánh được với 
chủ BE Mác 


* 


Chủ nghĩa Mác là một học thuyết thống nhất, hoàn chỉnh gồm ba bộ nhân: 
triết học, chính trị kinh lế học, chủ nghĩa xa “hội. Nitr V.I. Llả-nin noi, học 


{huntyZL của Mác œ được đúc từ một khối thép dụ nhất », chọc thugềt của XIác 
"đà oạn năng ĐỀ nó đúng. Nó là một học thuyết cần đối 0à hoàn chỉnh; nó cho 
người la một thế giới quan toàn điện...) (1). 


Chủ nghĩa +ä hội của Afác tà chủ nghĩa xã hội khoa học. Trước Mác, 
đã có những nhà ttr trưởng thầu được các màu thuận đối kháng của +Œ hỏi tư 
bản chủ nghĩa 0à mong muốn Tài dựng mỌỘI xã hội tốt dẹp hơn. Đó là những 
nhà xã hội chủ nghĩa không lường. Song, những người này không thề hiều 


được những quụ luật phát triền thạt sự của.ca hội, không tìm được con đường” 


đưa lới chủ nghĩa vã hội chân chính cũng như không phát hiện được những 
đực lượng có thề thực hiện TỦ tưởng ấu. 


Đến những năm 120 của thế kỦ XIYX, khí đã có thực tiền đầu tranh của giai 
cấp 0ô sin chồng giai cắp tư sản, Mác nà ẤẨng-ghen đã sáng lập được tủ luàn 
khoa học 0ê chủ nghĩa + hội. &đ Tất cả thiên lài của Alác là ở chỗ ông đã qiái 
đá p được những ăn đề mà tư trởơng tiên tiễn của loài người đã đặt ra » (9), 
thực hiện rnọt cuộc cách mạng hết sức sảu sắc lrong quan niệtm của người †q 
Đề nội dung Đà triền ĐUong của sự phát triền xã hội. . 


SỞ dĩ Mác đã eó thê làm được như 0ậu, chính là nhờ 3iác đa. xâu 'dựng 
được phương pháp tư duy đuy vật biện chứng. oản dụng phương pháp ấu 
uào Điệc phản lích.vd hội tự bản chủ nghĩa đương thời, phát hiện ra quy 
luật giá trị thặng dư, øạch trủn cơ chế bóc lột của chủ nghĩa tư bản, 
đồng thời tàu dựng được một quan niệm du Đặt bề lịch sử, tức chủ nghĩa 
duy vật lịch sử, 


Chủ nghĩa Mdc Ñhông chỉ là mọi học thuuết khoa học, mà còn là mội 
học thuyết cách mạng chỉ cạo hành" động cách mạng của giai cấp công 
nhân 0à tát cả mọi người lao động, tà cơ sơ đồ thành lập các chính đảng cách 
mạng, các tÖ chức quốc lờ của giai cấp công nhân đề dàu tranh chống chủ 
nghĩa tr bản, ĐÌ chủ nghĩa vũ hội. Các nhà triết học xưa nai Chỉ giải thích 
thế giới một cách Phúc nhau, những nản đồ là củi tạo thể giới? — luận đề nồi 
tiếng ăU của Xác trong Luận cương 0è Phơ-bách nói lên tình thần cách mạng 
của chủ nghĩa Xác. Dán thân Mác không chỉ tà nhà khoa học, nhà tư tưởng, 
mà còn là chiến sĩ cách mạng lao ào cuộc đâu Tranh quuết liệt của giai cấp 
ĐÔ sản. Nhí còn sống, Xác đã trực tiếp hướng dán ðoà chỉ đạo cuộc đầu tranh 
của họ. Múc đã chỉ cho họ thầu ràng lịch sử vã hội loài người, trừ xả hội 
nguyên thủy, là lịch sử đău tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp là động 
lực của sự tiến bộ xã hội trong các xã hội có giai cấp, nó nhất định đưa 


tới dùng bạo lực cách mạng lật đồ giai cấp tư sản và đưa giai cấp £ 


vô sản lên câm quyên, « Sự diệt bong của giải cắp tự sản 0à thẳng lợi của 
giai. củp Đô sản đêu là tắt gều 3, đỏ là bản án lịch sử đối oới chủ nghĩa từ bản, 
nen Irong ® Tuyền ngôn của Đăng công sản » năm 1848. Mác còn chỉ ra rằng đấu 
tranh giai cấp tất yếu dẫn dến chuyên chính vô sản và bản thân 
chuyên chính vô sản chỉ là sự quá độ sang một xã hội không giai 
cấp trải qua hai giai đoạn, 


Aúc chẳng những đưa ra bản án đồi Đới chủ nghĩa tư bản, mà còn thầu 


được lực lượng thị hành bản án đó. Đó là giai cấp vô sản thể giới, «người 


L —mmmmsa-sswxx<xeeexs 


(1), (2) V.].Lâ-n¡n : Tuyền cập. tiếng Việt, Nxb Tiến-bộ, Mát-xcơ-va, tr. l4, 
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đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản ». Mác nói rằng giai cấp 0ô sản muốn 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình Lhì phải có trình độ giác ngộ giai cấp, 
phải biến mình từ « giai cấp tự nó » thành € giai cấp ĐỀ nó 9, Tại phải có trình 
độ lồ chức cao, phải xât dựng chính dàng cách mạng có tỉnh chiến‹s dấu của 
mình uà phải lắu chủ nghĩa quốc tế vô sản làm ngọn cờ tư tưởng pà khâu 
hiệu hành động cách mạng. “Vô sản tất ca các nước, đoàn kết lại !», đó là lời 
Séu goi của Mác. 


Trong những điều kiện lịch sử mới, Ÿ. Í. Lê»nin đã phát triên sáng 
tạo bọc thuyết của Mác, đòng thời bảo Đệ sự trong sáng của nó chống đủ 
tnrọi loại kẻ thủ, chống ảnh hương của chủ nghĩa xét lại: hữu 0à «t1. Trong 
lác phảm ®Chủ nghĩa đế quốc — giai đoạn lột cùng của chủ nghĩa tư bản 9, 
V,I Lô-nin dã chứng mỉinh chủ nghĩa đề quốc là €chủ nghĩa tư bản ăn bám, 
[hối nát, giảu chết 9, là €chủ nghĩa tư bản dã chín muội, quá chín muội, nó Ở 
do đêm trước củu sự sụp đò, nó đä chín muối đến độ phải nhường chỗ cho chủ 
nghĩa &ã hội». Lê-nin còn chỉ ra rằng «chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước 
là sự chuẩn bị đầu đủ nhất cho chủ nghĩa xả hội, là ngưỡng cửa đi 0ào chủ 
nghĩa xả hội, là mọi bậc trong chiếc thang lịch sử đi lên chủ nghĩa xã hội 2. 
Trên cơ sở phái liện quu luật phát triền không đều của chủ nghĩa đề quốc, Lẻ- 
nắn đl 0ạch ra rằng cách mạng tả hội chủ nghĩa có thề tháng lợi trước hết ở 
một khâu hoặc 0ài: khâu tều trong sợi đàu chuyền của chủ nghĩa đề quốc, Lê¬ 
nin đã sng tạo ra học Thuet pề lình thề cách mạng, 0ề chiến lược 0à sách lược 
khơi nghĩa 0ñ trang, 0ề sự chuyên biến từ cách mạng dàn chủ Tư sản sang 
cách mạng va hội chủ nghĩa, 0ề xâu dựng đăng kiều Tới của giai cặp công nhân, 
ĐỒ các hình thức đầu tranh cách mạng, Ú.0. Cách mạng Tả hội chủ nghĩa Tháng 
Mười năm 1917 là bản anh: hùng ca mơ thời dại của học thuuyŠt Lẻ-nïn, Sdt cuộc 
cúch mạng nàu, những luận điềm của Lê-nin Đề chuujên chính pô sạn, pề bảo 
Đệ cách mạng chồng Â€ thù trong pà ngoài, nề xả dựng Nhà nước 0â eâi dựng 
chủ nghĩa œ®ä hội 0à đặc biệt, TÚ luận của Lê-nIH Đề phong rào giải phóng dân 
lóc, là mội cổng hiền ĐÔ giá nữa ảo kho tàng chủ nghĩa Yfdc. Chính ĐÈ nậu mà 
chủ nghĩa Lê-nin là chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là đỉnh cao nhất của trí tuệ loài người. 


* 


100 năm sau khi ác mất, chủ nghĩa Afdc — Lẻ-nin đã cách mạng hóa Toàn 
thế giới, nó sống: bà chiến thẳng 0uới những thành tựu rực rỡ của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực, của phong trào gidi. phỏng đìn lọc, ĐỜI những trận chí tr đáu 
giai cấp quuŠt liệt nga ở sào huyệt chủ nghĩa tư bản, 


Ngàu nay, chủ nghĩa đề quốc khói còn chỉ phối dược sự phát Triền của 
lịch sử. Nó dã phải lùi dân từng trận địa. Vỏ làm bào cuộc tông khủng hoang 
loản diện Đả sâu sắc. Nó: đang bị dồn đến chân tưởng Đà giảu qiụa. Vhản tố 
quyết định chiều hướng phát triền hiện nà của lịch sử là chủ nghĩa vã hội. Các 
nước xã hội chủ nghĩa đã cliếm hơn 20% tông sản tượng công nghiệp loàn thể 
giới, đã có lực lượng quốc phòng hàng hậu đủ sức chặn Dàn ta hiểu chiến của 
chủ nghĩa đề quốc. Và nồi bật là các nước ấu dq teâu dựng thrợc THÔI chế độ va 
hội hết sức lỗi đẹp tiêu biều cho quyền làm chủ lập Chê của con người, cho 
những quyền dàn chủ lự do thạt sự của người lao động, cho những qgiưnn hệ vã 
hội nà quan hệ dàn lộc bình dàng, hữu nghị. Liên-xô, trụ cọt của hệ thông vã 
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hội chủ nghĩa lhể giới, dã trở thành hủùng mạnh hơn bao giờ hềi, đang trở 
đường đi lên chủ nghĩa cộng sản, đang xâu dựng một xã hội không giai cà: 
ngau trong khuôn khồ chủ nghĩa xã hội phát triền. Nhiều nước xã hội chủ nghĩa - 
khác đang 0uững bước trên con dường xâu dựng chủ nghĩa œũ hội phát triên.. 
Ha nước vã hội chủ nghĩa đã hình thành trên bản đảo Đông-dương, là sự 
.chứng mình rực rỡ cho thắng lợi của chủ nghĩa Mác — Lò-nin. Chẳng những 
thể, chủ nghĩa xa hội đã được mở rộng cả ở lục địa châu MỸ la tính 0à châu 
Phí. Nó còn chỉnh phục được trái tìm 0à khối óc của hàng triệu người ở các, 
nước tư bản chủ nghĩa. Nó tác động đến lận sào huyyệt của chủ nghĩa tư bản 
thế giới. | 


Chủ nghĩa xã hội và hòa bình không tách rời nhau. Nguồn gốc của 
chiến trarth bao giờ cũng xuất phát lữ chủ nghĩa đề quốc. Còn đối pởi chủ nghĩa 
"a8 hội, hòa bình được giữ 0ững thì cảng có thêm diều kiện dề xâu dựng 0à phát 
triền ; tác động của nó đối 0ới quả trình cách mạng thể giới càng được phát huy. 
Vì Đậu, các turớc + hội chủ nghĩa luôn luôn thị hành chính sách cùng tồn lại 
hòa bình, ngăn ngửa chiến tranh, bảo Đệ hòa bình. Chủ nghĩa xã hội ngà U nai 
đã có đủ sức mạnh bdo đảm thực hiện được chính sách äu. Sức mạnh của nó 
cộng với sức mạnh của tất cả các lực lượng hòa bình, tiến bộ trên 
thế giới đã tạo ra khả năng đánh bại sự phản kích điên cuông của 
chủ nghĩa để quốc, loại trừ chiến tranh thế giới ra khỏi đời sống 
xã hội ngay trước khi chủ nghĩa tư bản điệt vong. 


- 
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Trong quá trình lịch sử, chủ nghĩa Afiác dã phải đấu tranh quyết liệt 
cho sự sinh tồn của mình, chống đủ mọi loại kẻ thù tự sản 0à kẻ thù trong 
nội bộ phong trào công nhàn, Cũng như trước đâu, ngày naụ kẻ thủ không 
ngới phí bảng, công kích chủ nghĩa Aác, phủ nhận nó, thậm chí Hiến hạnh cuộc 
“thập tự chỉnh » đề chôn pùi nó. Và nếu có Wẻ không thề nhằm mắt trước sức 
_ hấp đản không gì cưỡng tại được của chủ nghĩa Mác thì chúng lạt biến Mác 
thành một ông thành chỉ đề ngưỡng mộ trong đền thờ của lịch sứ, hoặc thành 
NỘI học gia 0 đại lui 0è đĩ ng. " 


Rhi chủ nghĩa Mác mới ra dời, tất cả các lực lượng của chàu Âu cũ đều 
xúm lại săn đuồi cái ® bóng ma ) cộng sản. Ngày nay những kẽ chống lẹt chủ 
nghĩa Afác cảng đông đảo hơn, kề từ bọn đề quốc 0ới cả một mạng lưới faụ sai 
đủ loại. cho đến những kế phân động dân lộc chủ nghĩa, những ke phản bói 
chủ nghĩa vã hội, gi danh mức +. 


Có kẻ nói chủ nghĩa Mác ngàu này đã * lỗi thời s, vã hội tư bản chủ nghĩa 
nại nguy (lä là tã hội * sau công" nghiệp », +®đ hội (hạnh phúc phò biến”, còn 
giai cấp công nhàn đang « phí 0ô sản hóa Ð 0à tđsáp nhập? ảo hệ thống sớm 
wuät tr bản chủ nghĩa. Vhững luận điệu nh âu là nhằnt thú liêu TỰ luận gia 
trị thăng dư của Mác, thủ liêu cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, cuối 
càng là bảo chữa cho chủ nghĩa Itt bản. Đức tranth cám xịt 0ê nền kính lễ đang 
khủng hoảng trần trọng của chủ nghĩa tư bản, ðà những cuộc đấu tranh giua 
cá p qu1jết liệt ở các nước lư bản chủ nghĩa là sự bác bỏ Lhẳng thừng những. 
(nan điệu du. 


Có kẻ lău những tác phầm buồi đầu của Mác những năm 184i — 1841 dõi ˆ 
+ đập ởới những cuõn Â Tư bản», « Tuyên ngôn của Đăng công sảu ® nà những tác 
phầm sat nâu của Mác, đồ biến Mác thành mội (enhà nhàn bản học ð trừu 
tượng, hay lối nhất thành: một nhà nhân đạo chủ nghĩa đảng kinh phục. Dụng 
Ứ của chúng là moi mất nội dung cách mạng — thực Hiến của chủ nghĩa Mác. 

` Nhưng 3lúc bao giờ cũng là nhà lý luận cách mạng triệt đề của giai cấp cỏng 
nrhâ n. ˆ % 

Lại có người nhân danh «&sự phải I[riên sáng lạo» chủ nghĩa Mắc đề dối 
đạp cLủ nghĩa Lê-nin oới chủ nghĩa Mác, phủ nhận j nghĩa của Cách mạng xã: 
hội chủ nghĩa Tháng Mười 0ï đại, đối lập lỤ tường của Mác uới sự thực hiện 
lỤ tưởng ấu, đối lập chủ nghĩa xã hội lý thuyết ðuà chủ nghĩa xã hội hiện thực, 
klLông thừa nhận những kinh nghiệm của các nước xả hội chủ nghĩa, thậm 
chỉ phủ nhận sự tồn lại của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, phủ nhận bai trò của 
bạo lực cách mạng,: phủ nhận 0ai trò lãnh đạo của Đẳng cộng sản, phủ nhận 
chuuen chỉnh 0ô sản, xóa bỏ chủ nghĩa quốc tễ 0ô sản. Tất cđ đều chỉ nhằm gại 
bỏ chủ nghĩa Lê-nin, hạn chế nội dụng của chủ nghĩa Aác ở thời đại Mác 0à Ăng- 
ghen, cuối cùng là bảo chữa cho những sự dị chệch chủ nghĩa Aidác. _ 


— ` Như Lê-nỉn đã chỉ rõ, (thẳng lợi của chủ nghĩa Alác 0ê mặt lÚ luận buộc 
kẻ thù của nó phải cải trang thành người mác xí) (3), Những kẻ khoác do 
tuắc xÍt ngày nau không ít, chủng đưa ra nảo là €chủ nghĩa Mác mới ?®, (chủ 
nghĩa Alác phương Tâu ®, “chủ nghĩa Xác đa nguyên », ®chủ nghĩa Mác dân 
chủ v», 0.0. Tệ hạt nhất là bọn bành trướng, bá quuền Bắc-kinh nhân danh chủ 
nghĩa Mác — Lê-n‡ịn đồ phá họqi chủ nghĩa Mác — .Lẻ-nin, bào chữa cho đường 
lối của chúng cảu kết 0ới chủ nghĩa đề quốc, chống phú ba dòng thác cách 
mạng của thời đại. ® Chủ nghĩa Afao » là học thuyết phản NUNG, nhất trong thời 
đqi ngày naự. - 

Kẻ thù đã nhiều lần tuyên bổ «tiêu diệt » chủ nghĩa cộng sản, 
nhưng cứ mỗi lần như vậy, chủ nghĩa cộng sản lại càng lan rộng và 
ăn sâu vào đông đảo quần chúng lao động, càng được tôi luyện vả 
càng có sức sống đồi dào. | 


ẦẮ 


* 


RỤ niệm C. Alác, những người công sản tại (luôn luôn tìm lời khuyên ở 
Älác » như Lá-nin nói. Điều đỏ có nghĩa là phải nắm được phương pháp luận 
khoa học của Mác đề nhận thức nà phản lích mọi ấn đề theo quan điềm duụ 
oậi biện chứng. Điều đó có nghĩa là phải nằm 0ững những nguyên lú cơ bản 
của chủ nghĩa Mức, linh thần pà thực chất của nó đề một mặt, trung thành 
tuyệt đốt oðới chủ nghĩa Xúc — Lê-nin, khong mưu cầu € phát hiện? ra những 
chân lý mà Mác đã xác địnl từ lâu, ðà mặt khác, biết bận đụng những nguyên 
l ấu mội cách súng lạo phù hợp uới điều kiện lịch sử cụ thẻ. 

Đăng ta từ khi ra đời đến na, chính là đã làm mui oậu, đã luôn luôn 
+ lìm lời khuuên ? ở Alác 0à ở Lê¬nin. Trước đâu, ở nước ta, đã từng có nhiều 


nhà yêu nước đi tìm con đường cứu nước, hết Đông du lại Tâu du, nhưng đều 
không thảnh công. Đến khi Cách mạng va hội chủ nghĩa Tháng Mười thẳng lợi 


`" 


(3) V.I. Lê¬nin “Sách đã dẫn. tr. ÍÏ. : 


ở Nga, chủ nghĩa Mác — Lê-nin bắt đầu tỏa sảng khẳp năm châu, cho đến lận: 


các nước thuộc địa 0à phụ thuộc. Người cộng sản Việi-nam đầu tiên đã liếp 
thu được ánh sáng đó 0uà đem 0ề cho dân lộc ta là đồng chí Hồ-Chí-Minh. Thế 
là con đường cứu nước chân chỉnh đã được mở ra. 


Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Đảng †qa ra đời năm 1990 


đảm nhận sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phông của nhân dân: 


la. Từ đó đền nau, cách mạng nước ta không ngừng tiền lên Dà giành những 
thẳng lợi rực rỡ có Ú nghĩa thời dại. 


Â 


15 tuồi, Đăng ta lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công. 
24 tuồi, Đảng †a đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thẳng lợi, 


45 tuôồi, Đảng ta lãnh đạo nhân dân đánh thẳng đề quốc Mỹ xâm lược, lhu 
hồi toàn bộ giang sơn, đưa cả nước tiễn lên chủ nghĩa xã hội... | 


Ngàu naự, sau khi đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành 
trưởng, bá quuền Bảc-kinh ở phía t4 nam 0à phía bắc Tô quốc, Đảng la 
đang lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 0à báo 0ệ Tồ quốc thân 
yêu của chúng ỉa. 


Xuất phát từ điều kiện cụ thề của nước †q 0uõn là một nước thuộc địa, sản 
xuất nhỏ là chủ yếu, nghèo nàn nà lạc hậu, lại trải qua chiến tranh tản phá 
lâu dài, tiền lên chủ nghĩa rã hội không qua giai đoạn phút triền tư bản chủ 
nghĩa tại Đại hội IV pà Đại hội V, Dáng ta đã pạch ra đường lỗi cách mạng tả 
hội chủ nghĩa 0à đường lỗi xảu dựng nền kinh tế xa hội chủ nghĩa đúng đản. 
đề lãnh đạo nhân dân †qa câu dựng thành công chủ nghĩa xã hội oà bdo Uệ 0Ững 
chắc Tô quốc +3 hội chủ nghĩa của chúng †a. 


Những thằng lợi của cách mạng nước †q chính là thăng lợi của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin ở một nước thuộc dịa, kinh tế kém phát triền. Đường lối giải 
phóng tân lộc pà câu dựng chủ nghĩa xã hội do Đăng †a đề ra chính là đường 
lối mác xí — lê nin nít chàn chính. Dược nh pạu là nhờ Dáng ta nắm 0ững chứ 
nghĩa Mfúc — Lê-nin, có tình thân cách mạng Triệt đề, một lòng một dạ phục 
Dụ lợi ích của giai cả p công nhân 0à của dàn lộc, luôn luôn trưng thành oới chủ 
nghĩa Múc — Lẻ-nin 0à chủ nghĩa quốc lễ bỏ sạn, luôn luôn đấu tranh chống 
mọi biền hiện của chủ nghĩa cơ hội, bao Đệ sự trong sáng của chủ nghĩa Vadc— 
Tê-nin. _ 

Kỷ niệm Mác, toàn thê cán bộ, đăng viên ta vô củng thẩm thia 
công ơn của Mác, ra sức học tập chủ nghĩa Mác — Lê-nin đi đôi với 
việc đầy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và tồng kết kinh 
nghiệm của cách mạng Việt-nam, trau dồi tỉnh thần cách mạng triệt 
đề, tuyệt đốt tỉn tưởng ở dường lối của Đãng ta, đẳng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin bách chiến bách thắng. 
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HỌC THUYẾT CỦA CÁC MÁC 
VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG 


.- 


bú 


ỘT trăm năm đã qua kề từ ngày 
qua đời của một con người 
mang tên Các Mác. Đảy là cả một thế 
kỷ, thế ký những cuộc chấn động đây 
kịch tính, những trận bão táp cách 
mạng, những biến đỏi căn bản trong 
vận mệnh của loài người. Đây là thế 
kỷ đã lật nhào và quét sạch nhiều 


quan điểm triết học, nhiều học thuyết „ 


xã hội, nhiều chủ thuyết chính trị. Và 
đày cũng là thế kỹ của những tháng 
lợi nối tiếp nhau của chủ nghĩa Mác, 
thế. ký của sự tác động ngày càng 
tăng của chủ' nghĩa Xlác đỏi với sự 
phát triên xã hội. 

Với thời gian, ta càng nơày càng 
thấy rõ ý nghĩa và tầm vóc cuộc đời 
là cả một chiến công của Mác. 

Loài người đã mất hàng nghìn năm 
đi tìm dường cải tạo xã hội theo 
nguyên tắc công bằng, thoát khỏi bóo 
lột, bạo lực, thoát khỏi cảnh bản cùng 
về vặt chất và tính thần. Những khỏi 
óc xuất chúng đã được đem hiến dàng 
cho công cuộc tìm tòi này. Các chiến 
Sĩ đấu tranh cho hạnh phúc của nhàn 
đàn, hết thế hệ này đến thế hệ khác, 
đã hy sinh tính mạng cho mục đích 
này. Song, chính qua hoạt động vĩ 
dại của Mác mà ta thấy rằng lần đầu 
tiên lao động của một nhà khoa học 
vĩ đai đã hòa làm một với thực tiền 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ử LIÊN-Xô° 


Iu. V. AN-ĐRÔ-PỐP 


đấu tranh quên mình của một lãnh 
tụ và nhà tö chức của phong trào 
cách mạng của quần chúng. 

Người ta có quyển coi Àlác là người 
kế thửa tất ca những thành tựu ưu 
tú của triết học cô điền Đức, chính 
trị kinh tế học Anh, chủ nghĩa xã hội 
không tưởng Pháp. Nhưng, Mác đã 
xem lại với thái độ pñê phán những 
thành tựu đó và đã đi xa hơn nhiều. 
Trước hết, bởi vì Người đã bát tay 
giải quyết một nhiệm-vụ do chính 
Người đề ra một cách sàu súc và 
giản đị, như người ta văn thấy ở các 
bạc nhân tài: €Cíc nhà triết học đã 
chỉ giải thích thế giới bằng nhiều 
cách khác nhau, vấn đề là cải tạo 
thế giới». (1) Và Mác đã hiến dàng 
tất cá sức mạnh khối óc phí thường 
của minh, tất cá đời mình cho sự 
nghiệp cách mạng cài biến thể giới. 

Sự thống nhất giữa lý luàn khoa 
học nhất quản với thực tiền cách 
mịng là đặc điềm của chú nghĩa Mác. 
Bản thàn hoạt động khoa học sàng 
tạo của Mác Rhỏng thê triển khai' 
bàng cách nào khác ngoài sự liên hệ 


#.Bai viết trên tạp chí /Vgười cộng sản. Liên- 
xô. số 3 ram 1983). 

(1) Mác — Ăng-ghen: Toàn (4p, tiếng Nga, 
Nxb Văn học chính trị quốc gia, Mát-xcơ-va, 
I955, tập 3. tr. 4; 


khăng khít với sự xuất hiện độc lập 
trên vũ đài chính trị của giai cấp vô 
sản, là giai cấp mà hồi đó còn hoàn 
toàn non trẻ về mặt lịch sử. Và Mác 
dã có may mắn được chứng kiến 
những lời tiên trí của chính Người 
đã phát biều từ thời còn là thanh 
niên, đang được thực hiện như thế 
nào, đang trở thành hiện thực như 
thế nào: «Giống như triết học thấy 
giai cấp vô sản là vũ khi vật chất 
của mình, giai cấp vô sản cũng thấy 
triết học là vũ khí tỉnh thần của 
mình» 2). „ 


Triết học mà Mác đã đem lại cho 
giai cấp công nhàn, là cả một cuộc 
cách mạng trong lịch sử tư tưởng xã 
hội. Trước kia về bản thân mình, 
loài người không hiều biết ngay cả 
đến một phần nhỏ của những điều mà 
nó đã tìm hiều được nhờ có chủ nghĩa 
Mác, Được đặt trong một thê thống 
nhất hữu cơ của chủ nghĩa đuy vật 
biện chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, chính trị kinh tế học, lý luận 
về chủ nghĩa cộng sẵn khoa học, học 
thuyết của Mác là một cuộc cách 
mạng thật sự trong lĩnh vực thế giới 
quan và. đồng thời soi đường cho 
những cuộc cách mạng xã hội mang 
tính chất sầu sắc nhất. 


Mác đã vụch ra được những quy 
luật khách quan có cơ sở vật chất của 
quá trinh vận động của lịch sử, Người 
đã phát hiện ra các quy luật đó ở 
những chỗ mà trước kia người ta cho 
là tAtL cã mọi cái điển ra do ngầu 
nhiên, đo sự lộng hành của những cá 
nhân, hoặc được người ta coi là sự 
tr biều hiện của một ý niệm vũ trụ 
siêu thần. Mác đã nhận ra cái bản chất 
đảng sau cái thấy được, cái bề ngoài, 
đang sau hiện tượng. Người đã lạt 
trăn cái che đậy sự bí än của nẻn sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, của tỉnh trạng 
tư bản bóc lột lao động. Người đã chỉ 
rõ cho ta thấy giá trị thặng dư được 
tạo ra như thể nào và ai chiếm hữu 
giá trị thặng dư đó. 


Phri-đrích Ăng-ghon, bạn chiến 
đấu vĩ đại và người đồng chỉ của 
Mác, đã đặc biệt coi trọng hai phát 
kiến vĩ đại nhất này của Mác: quan 
điểm duy vật lịch sử và lý luận giá 
trị thặng dư. Và dễ hiều là vi lẽ gì. 
Chính những phát kiến này đã giúp - 
ta biến chủ nghĩa xã hội từ không 
tưởng thành khoa học, giúp ta có 
được ¡nọt quan niệm khoa học về đấu 
tranh giai cấp. Chính những phát. 
kiến ấy đã tạo cơ sở đề có được cái 
mà V,I,. Lê-nin gọi là điều chủ yếu 
trong học thuyết của Mác: ®làm sáng 
rõ vai trò lịch sử thế giới của giai 
cấp vô sản là người xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa (3). 

Dúng, Mác là nhà bác học vĩ đại 
nhất, nhưng đồng thời Người cũng là 
nhà cách mạng thực tiễn vĩ đại nhất. 
Và chúng ta lấy làm ngạc nhiên thấy 
rằng Người đã làm được biết bao 
nhiêu điều đề đạt được những mục 
đích do chính mình đề ra. 


Cùng với Ăng-ghen, Mác đã thành 
lạp Đồng minh những người cộng 
sàn, tồ chức chính trị đầu tiên của 
giai cấp vô sản đã giác ngộ cách 
mạng trong lịch sử. Như vậy, Mác là 
đảng viên cộng sản đầu tiên hiều theo 
nghĩa hiện đại nhất của từ này, là 


người sáng lập ra phong trào toàn 


thế giới của chúng ta ngày nay. 

Mác viết: “Chỉ có liên mình quốc 
tế của giai cấp công nhân mới có thề 
bảo đảm thắng lợi cuối củng của 
nó » (4). Và chính Mác, người sáng lặp 
ra Quốc tế I, đã không tiếc công sức 
hun đúc nên sự thống nhất quốc tế 
của anh em công nhân. Chúng ta 
không thề hiều được những di huấn 
chỉnh trị của Mác và Ăng-ghen gửi 
những người cộng sản trên thế giới 


(2) Sách đã dắn, tập Ì, tr. 428. 

(3) Lê-nin: Toàn †p, tiếng Nga. Nxb Van 
học chính trị quốc gia, Mát-xcơ-va. 1961. 
tập 22. tr. 1. | 

(4) Mác — Ảng-phen: Toàn tập. tiếng Nga. 
Nxb Văn hạc. chính trị quốc gia, Mát-xc‹r-va. 
xuất bản lần thứ 2, tập 16. tr. 336. 


nếu thiếu lời kêu gọi rực lửa: « Vô 
sản tất cá các nước, đoàn kết lại». 

Là một người quốc tế chủ nghĩa 
trung kiên, hơn ai hết, Mác đã biết 
đi sâu vào những đặc điềm tình hình 
của những nước hết sức khác nhau — 
tử nước Anh đến An-độ, từ Pháp đến 
Trung-quốc, từ Alỹ đến Ai-len. Đông 
thời, trong khi chăm chú tìm hiều 
cuộc sống của nhân dân tửng nước, 
Mác đã thường xuyên tìm kiếm những 
mối liên hệ qua lại giữa cuộc sống 
của họ với cuộc sống của toàn thế 
giới. Và ở đây Người luôn luôn có 


căn bản là: Ai sẽ là 


một càu hỏi ` 
người khởi đầu công cuộc phá đỏ 
bằng cách mạng chế độ tư bản chủ 
nghĩa và đi đầu trên eon dường dàn 
- đến tương lai cộng sản chủ nghĩa của 
loài người ? 


Lịch sử đã đem lại eàu trả lời. Giai 
cấp vò sản nước Nga đã trở thành 
chiến sĩ tiên phong cách mạng. Thậm 
chí ngày nay vẫn còn có “những nhà 
phê phán » Cách mạng Tháng Mười. 
Họ khẳng định rằng cuộe cách mạng 
đó nỗ ra trái với tất cả những sự 
mong đợi của Mác, Họ làm ra vẻ là 
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trong các dự báo cách mạng của mình, 
Mác nói chung đã không kẻ đến nước 
Nứa, Tuy nhiên, thật ra Mác đã tổ 
ra rất chú ý đến tỉnh hình nước Nga. 
Đề hiều được tình hình đó được rõ 
hơn, Mác đã học tiếng Nga. Là một 
người chóng lại chế độ Sa hoàng với 
một thái độ không khoan nhượng, 
Mác đã đánh giá theo tỉnh thần tiên 
trí tiền đồ của phong trào xã hội lúc 
ấy đang dâng lên ở Nga. Người nhận 
thấy rằng phong trào đó ấp ủ “một 
cuc cách mạng xã hội hết sức to 
lớn ® (5) có tầm quan trọng toàn thế 
giới. Quả thật, ngay cả về những sự 
kiện sẽ xảy ra trong tương lai, Mác 
cũng xét đoán một cách chính xác hơn 
là một số « những nhà phê phán ? trong 
thời đại chúng ta xét đoán vẻ những 
sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. 


Ang-ghen đã phát biều rằng sau 
khi Alác mất, trong hàng ngũ giai cấp 


vỏ san chiến đấu đã xuất hiện mọi: 


khoảng trống nghiêm trọng. Sự tòn 
thất thật là khón lưởng. Song, ngọn 
cờ của Mác vẫn nàm trong tay những 
người đáng tin cậy. Dân thân Ăng- 
ghen đã giương cao ngọn cờ đó, lúc 
đó ông đứng đâu phong trào công 
nhân cách mạng đang lấy sức. Ngay 
tử khi Ăng-ghen còn sống, Vla-đi-mia 
I-lich Lê-nin đã bước lên vũ dài của 
cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp 
VÒ SN, 


Lê-nin là người kế tục trung thành 
của Mác và Ăng-ghen. Theo lời thừa 
nhận của chính bản thản, Lê-nin 
không thề dung thứ bất kỷ một thái 
độ chỉ trích đù là nhỏ nhất đói với 
những người thầy vĩ đại của minh. 
lành động đó chỉ có thể thấy ở một 
con người đã cống hiến nhiều hơn ai 
hết chẳng những cho sự nghiệp bảo 
vệ, mà cho cả sự nghiệp phát triển 
một cách sáng tạo, trong những điều 
kiện lịch sử mới, tất ca những bộ 
phạn cấu thành của chủ nghĩa Mặc, 
cho quá trỉnh thực hiện chú nghĩa đó 
trong thực tiến Lê-nin đã dưa chú 
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nghĩa Mác lên đỉnh cao mới, tột đỉnh. 
Tên tuổi của Lê-nin khỏng tách rời 
tên tuời của Mác, Chủ nghĩa Lê-nin 
là chủ nghĩa Xác trong thời đại chủ 
nghĩa đề quốc và cách mạng vò sẵn, 
thời dại sụp đồ của hệ thống thuộc 
địa, thời đại quá độ của loài người 
từ chú nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội. Ngày này thật sự khóng thê có 
chủ nghĩa Mác mà lại thiếu chủ nghĩa 
Lê-nin. 

Lê-nin và Dàng bòn sẽ vích do 
Người thành lập đã lãnh đạo cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi 
đầu tiên, đã làm thay đôi một cách 
căn bản bộ mặt chính trị —xã hội của 


"thế giới. Như vậy, một kỷ nguyên 


mới đã được mở ra—kỷ nguyên những 
thắng lợi to lớn và những thành quả 
lịch sử của giai cấp còng nhân, của 
quan chúng nhân dân. Như vậy là 
chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác 
sảng lạp, đã hòa với thực tiễn sinh 
động của hàng triệu người lao động 
dang xây dựng xã hội mới. 

Ngày này, nội dung hết sức phong 
phú của học thuyết của Mác mở ra 
trước mat chúng ta rộng hơn và sâu 
hơn là trước mắt những người cùng 
thời với Mác. Bởi vì, một đàng là hấp 
thụ tư tưởng về tính tất yếu lịch sử 
của chủ nghĩa xã hội ở trong lý thuyết, 
nhưng còn tham gia và chứng kiến 
quá trính thực hiện tư tưởng này thì 
đó lại là vấn đề hoàn toàn khác. 

Những con đường lịch sử cụ thê 
của quá trình hình thành chủ nghĩa 
xã hội lại không phải hoàn toàn giống 
như sự dự tỉnh của các nhà: sắng lặp 
ra học thuyết cách mạng của chúng 
ta. Thoạt đảu, chủ nghĩa xã hội chỉ 
thẳng lợi ở một nước, hơn nữa lại là 
một nước không phải phát triển nhất 
về mặt kinh tế. Ở đầy tắt cá vấn đề là 
ở chó Cách mạng Tháng Mười đã nồ 
ra trong những điều kiện lịch sử mới 
chưa xuất hiện ở thời kỳ Mác sống. Ở 
thời đại chủ nghĩa đế quốc, điều này 


(5 Sách đã dẫn. 1964. tập 33, tr. 549, 
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đã được thê hiện trong học thuyết của 
I.ê-nin vẻ cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
là học thuyết đã được cuộc sống hoàn 
toàn chứng thực. 


Cho đến bây giờ các nhà tư tưởng 
của giai cấp tư sản và của chủ nghĩa 
cài lương vẫn dựng nên cả một loạt 
hệ thống lý lẽ mưu toan chứng minh 
rằng xã hội mới, được xày dựng Ở 
Liên=xô cũng như các nước anh em 
khác, đã tô ra không giống cái hình 
ảnh chủ nghĩa xã hội mà Mác hình 
dung. lọ cho rằng thực tế khác với 
lý tưởng. Song, do cố ý hay do không 
am hiều mà họ đã bỏ qua một điều là 
chính bản thàn Mác, khi xảy dựng học 
thuyết của mình, đã tỏ ra ít căn cứ 
nhất vào những vêu cầu của cái lý 
tưởng trửu tượng nào đó về một thứ 
qchủ nghĩa xã hội» thuần khiết, 
phẳng lì. Mác đã có được những khái 
niệm của mình vẻ chế độ tương lai 
bằng cách phần tieh những mâu thuẫn 
khách quan của nền sản xuất lớn tư 
bản chủ nghĩa. Chính phương pháp 
duy nhất khoa học đó đã cho phép 
Mác xác định được chính xác những 
nét cơ bản của cái xã hội sẽ phải ra 
đời trong những cơn giông tố dọn 
đưởng của các cuộc cách, mạng xã hội 
thế kỷ 20. | 


Theo ý kiến Mác, hòn đá tảng của 
cái chế độ kinh tế — xã hội thay thế 
chủ nghĩa tư bản là chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất. Những càu nói 
đanh thép trong “Tuyên ngôn của 
Đăng cộng sản? nhân mạnh ý nghĩa 
mà chủ nghĩa Mác đã gán cho cuộc 
cách mạng tất yếu đó trong quan hệ 
sản xuất: «... Những người cộng sản 
có thề tóm tắt lý luận của mình thành 
. công thức duy nhất này là: xóa bỏ 
chế độ tư hữu ? (6). 


Kinh nghiệm lịch sử của chủ nghĩa 


xã hội hiện thực cho thấy rằng sự” 


nghiệp biến cái của tôi? tư hữu 
thành «cái của chúng ta*, cái của 
chung — không phải là một việc đơn 
giản. Cuộc cách mạng trong quan hệ 


"tích lao 


sở hữu tuyệt nhiên không phải chỉ là 
một hành động xảy ra một lần mà kết 
quả là các tư liệu sẵn xuất chủ yếu 
trở thành tài sản của toàn dân. Được 
hưởng quvền làm chủ và trở thành 
người chủ thật sự,-sáng suốt, biết 
tính toán — hai văn đề đó hoàn toàn 
khởng phải là một. Sau khi đã hoàn 
thành cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nhân dàn sẽ còn phải mất một 
thời gian đài đề nắm vững địa vị mới 
của mình là người sở hữu tối cao và 
duy nhất đối với tất cả của cải xã 
hội — nắm vững cả về phương điện 
kinh tế, cả về phương diện chính trị 


. và có thê nói là cả về phương diện 


tảm lý, hun đúc nên ý thức tập thê và 
hành vi tập thê. Bởi vì một con người 
được giáo dục theo tỉnh thần xã hội 
chủ nghĩa chỉ có thề là một người 
quan tàm không những đến thành 
động của bản thân, sự 
ấm no cũng như uy tín của bản thân, 
mà còn quan tàm đến cả tình hình 
các đồng chí cùng công tác với mỉnh, 
tinh hình của một tập thê lao động, 
lợi ích của cä nước, của nhàn dân lao 
động toàn thế giới. | 
Khi nói đến việc biến “cái của 


tôi" thành «cái của chúng ta », 
chớ nên quên rằng dây là một 


quá trình làu dài và nhiều mặt; không 
được đơn giản hóa. Thậm chỉ đến 
khi hoàn toàn thiết lập được các quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa thì ở 
một, số người vàn còn giữ lại và thậm 
chí tái xuất hiện những thói qucn cá 
nhàn chủ nghĩa, xu hướng muốn sông 
trên lưng những người khác, trẻn 
lưng xã hội. Nếu dùng tử ngữ của 
Mác, có thể gọi tất cả những cái đó 
là hậu quả của tỉnh trạng tha hóa lao 
động, và những hậu quả ấy không 
tự biến mããt một cách đột nhiên ra 
khỏi ý thức, tuy rằng tỉnh trạng tha 
hóa đã bị thủ tiêu. 

Ngày nay, tất cả những điều đó 
chúng ta đã biết rõ tử thực tiễn công 


(6) Sách đã dẫn, 1955. tập 4, tr. 426. 


lỗi 


cuộc xây dựng clủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Song, chúng tà 
cũng cỏn biết cá những điểu khác 
nữa. Cụ thê là hoàn toàn như AXlác 
đã tiên đoán, ở tĩt cá những nơi nào 
cách mạng vỏ sản thắng lợi, chế dộ 
còóng hữu tư liệu sản xuất được thiết 
lập dưới nhiều hỉnh thức, đã trở 
thành vừa là nhân tố cơ bản của sự 
tôn tại của chủ nghĩa xã hội, vừa là 
êhó dựa của chủ nghĩa xã hội, cũng 
như nguồn tiến bộ chủ vếu của nó. 


Trên cơ sở chế độ sở hữu xã hội. 


chủ nghĩa, nước ta đã xày dựng được 
một nền kinh tế hùng mạnh, phát triền 


(theo kế hoạch, một nền kinh tế cho. 


phép chúng ta để ra và giải Quvết 
ceáe{ nhiệm vụ kinh tẾ quốc đàn và xã 
hội có những quy mỏ tfo lớn và nội 
đụng phức tạp. Dĩ nhiên, những khả 
năng ấy của chúng ta không thể được 
thực hiện một cách tự nhiên. Vẻ mặt 


nàw chúng ta thấy xuất hiện nhiều: 


văn đề cũng như những khó khăn 
quan trọng. Chúng có những nguồn 
gòc khác nhau, những nguồn gốc ấy 
không bao giờ lại liên quan đến bản 
chất của chế độ sở hữu tập thê, công 
cộng đã được xác lập và đã chứng 
mình những ưu việt của mình. Ngược 
lại, phần lớn những sai sót, đòi khi 
làm cần trở hoạt động bình thường 
tại những khu vực nào đó trong nền 
kinh tế quốc dân của chúng ta, lại 
xưất phát từ nguyên nhân là có những 
sự ví phạm các quy định, các yêu cầu 
_cœủu đởi sống kinh tế mà nên tảng cốt 
vếu nhất của nó là chế độ sở hữu xã 
họi chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, 


Chẳng hạn, ta hãy xét vấn đề tiết 
kiệm, vấn đề sứ dụng hợp lý các 
nguồn dự trữ vật tư, tài chính,- lao 
động. Việc giải quyết văn đề này 
quyết định, trên một mức độ quan 
trọng, cả việc hoàn thành các nhiệm 
vụ của kế hoạch năm năm hiện nay 
cũng như quyết định triển vọng phát 
triền của nên kinh tế nước ta. Nếu 
suy nghĩ kỹ thị ở đày vấn đề được 
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°, 


bàn đến chính là ý thức tuần thủ điều 
quy định cần thiết trong hoạt động 
kinh tế mà chế độ sở hữu xã Nội chủ 
nghĩa đòi hỏi và thực chất của điều 
quy định ấy là phải có thái dộ gin 
giừ tài sản của loàn dàn, phải chủ 
động và tích cực làm tăng thêm tài 
sản đó. Sự vi phạm quy định ấy làm 
cho toàn xã hội phải trả giá, vi vậy 
xã hội eó quyền nghiêm khác trừng 
phạt những ai do cầu thả, do vụng 
vẻ hoặc đo những động cơ vụ lợi mà 
đem phụng phí của cải của xã hội. 


lliện nay, những sự quan tâm của 
chúng ta tập trung chúng quanh vấn 
đề nàng cao hiệu suất của sản xuất, 
của toàn bộ nền kinh tế. Tính chất 
quan trọng của vấn đề này đã được 
Đẳng và nhàn dân nhận thức một cách 


sàu sạc. Pu nhiên, nếu nói đến việc” 


giải quyết nhiệm vụ này trên thực tế 
thí công việc điển ra một cách không 
kết qua như yêu cầu đặt ra. Ơ đây 
có gì cần trở 2 Vì sao đã đầu tư những 
khoan to lớn mà hiện nay chúng ta 
không thu được kết quả cần thiết, vì 
sao việc úp dụng những thành tựu 
của khoa học và kỹ thuật vào sản xuất 
lại được tiến hành với nhịp độ làm 
chúng ta không thỏa mãn? 


Đương nhiên, có thề kề ra được 
không ít nguyên nhân. Trước hết phải 
thấy rằng công tác của chúng ta trong 
lĩnh vực hoàn thiện và cải tô guồng 
máv kinh. tế, những hình thức và 
phương pháp quản lý — công tác ấy 
đã lạc hậu so với những vêu cầu 
được đặt ra bởi trình độ phát triền 
mà xã hội xô viết đã đạt được về 
phương điện vật chất — kỹ thuật, xã 
hội và tỉnh thần. Và đấy là cái chủ 
vếu. Dĩ nhiên, đồng thời ở đây còn có 
sự tác động,thí dụ như của những nhân 
tỏ sau đây: sự thiếu hụt một khối 
lượng lớn sản phầm nông nghiệp trong 
bồn năm gìn đây, sự cần thiết phải 
đầu tư ngày càng nhiều tiên và vật 
tư vào việc khai thác các nguồn 
nguyên liệu, nhiên liệu — năng lượng 


` 


tại các khu vực miền bác và miền 


đồng của đất nước. = 


Chúng ta có thê nhắc đi nhắc lại 
tư tưởng có tính chất nguyên lý của 
Mác nói rằng muốn đầy mạnh tiến bộ 
của lực lượng sản xuất, cần có những 
hình thức tô chức thích hợp đối với 
đời sống kinh tế, song tỉnh hỉnh sẽ 
không tiến triền chừng nào chân lý 
lý thuyết ấy chưa được dịch sang 
ngôn ngữ cụ thề của thực tiễn. Ngày 
nay, có- một nhiệm vụ cơ bản dang 
được đề ra là phải suy nghĩ và thực 


hiện một cách nhất quán những biện. 


pháp có thê đem lại một khả năng to 
lớn cho hoạt động của những lực 
lượng sáng tạo khỏng lồ chứa đựng 
trong nền kinh tế của chúng ta, 
Những biện pháp ấy phải được chuần 
bị kỹ lưỡng, phải mang tính chất thực 
tế, mà điều này có nghĩa là khi vạch 
ra những biện pháp ấy cân phải luôn 
luôn xuất phát tử những quv luật 
phát triền của hệ thống kinh tế xã 
hỏi chủ nghĩa. Tính chất khách qưan 
của những quy luật ấy đòi hỏi chúng 
la phải vứt bỏ mọi mưu toan muốn 
quản lý nền kinh tế bằng các phương 
pháp xa lạ với bản chất ,của nền kinh 
tế ây. Ở đây cũng nên nhớ lại lời 
canh cáo của Lê-nin về sự nguy hại 
chứa đựng trong thái độ tin tường 
ngây thơ của một số.cán bộ cho rằng 
họ có thể dùng «các sắc lệnh cộng 
sản chủ nghĩa ø để giải quvẻt tất cả 
các nhiệm vụ của mình. (7) 


Mặt khác. sau khi đã nhất trí thỏa 
thuận về những biện pháp củn thiết 
à thông qua những quyết định căn 
thiết thị không được bỏ đở công việc. 
Phải hoàn thành tất cá những gì đã 


quyết định. Đó là truyền thống lê nin 


mí của Đăng tn, và xa rời truyền 
thống đó sẽ là điều Rhòng xứng đang 
đối với chúng ta. ` 


lợi ích của toàn xã hội là cái điềm 
chuẩn quan trọng nhất cho công cuộc 
phát triền của một nên kinh tế dưa 
trên chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, 


Nhưng đĩ nhiên, từ đó không nên đi 
đến cho cho rằng vì lý tưởng về hạnh 
phúc chung, chủ nghĩa xã hội đẻ bẹp 
hoặc không đếm xỉa những lợi ích cá 
nhân, lợi ích địa phương, các nhu 
cầu đặc thủ của các nhóm xã hội khác 
nhau. Hoàn toàn không phải thế. Như 
Mác và Ăng-ghen đã nhấn mạnh, « lý 
lướng » nhất định sẽ tự bôi nhọ mình 
ehí cản nó tách khỏi *lợi ích, (8) 
Một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhất trong công tác cải tiến 
guông máy kính tế cúa chúng ta là 
phải báo đảm tính đến những lợi ích 


äy một cách chính xác, phải kết hợp 


một cách tôi ưu những lợi ích ấy với 
lợi ích toàn đàn và nhờ đó mà vận 
dụng những lợi ích ấy như một động 
đực đề phát triền nền kinh tế xô viết 
"nâng cao hiệu suất của nên kinh tế 
ñy, năng cao năng suất lao động, củng 
cố mọi mặt sự hùng mạnh về kinh tế 
và quốc phòng của Nhà nước xô viết. 
Dĩ nhiên, khi xét đến hiệu suất của 
nên kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa, 
cần phải tính đến những tiêu chuẩn 
không những thuần túy có tính: chất 
kinh tế mà còn phải tính đến cä những 
tiêu chuẩn xã hội nữa, có chú ý đến 
tn"~ục đích cuối cùng của sản xuất xã 
hội. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, 
mục đích ấy là lợi nhuận của tư bản; 
còn dưới chế độ xã hội chủ nghĩa — 
nhứ Mác đã chứng minh trên lý 
thuyết — mục đích cuối cùng là phúc 
lợi của những người lao động, tạo ra 
cñc điều kiên cho sự phát triền toàn 
điện của cá nhàn, Chủ nghĩa xã hội 
hiện thực đã biến luận điềm đó của 
học thuyết Afáe thành hiện thực. 
Thật vậy, mặc dù những nhiệm vụ 
đạt ra cho nên kính tế xô viết hết sức 
đa đạng, xét cho cùng tất cả những 
nhiệm vụ äấv hỏa vào làm một nhiệm 


(7: Lê-nin: Toàn tp. tiếng Nga. Nxb Văn 
học chính trị quốc gia. Mát-xcơ-va. xuất bản 
lần thứ 5. tạp 44. tr. 173. 

(8) Mác — Ăng-ghen : Toàn (ệp. tiếng Nụa, 
Nxb Văn học chính trị quốc gia, Mát-rcơ-va. 
I955, tập 2. tr. 89, 
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vụ: bảo đảm phát triền phúc lợi của 
những người lao động, tạo ra những 
điều kiện vật chất để đời sống tỉnh 
thân và văn hóa, cũng như tính tích 
cực xã hội của họ được tiếp tục đàm 
họa kết trái. Điều đó cũng quyết định 
phương hướng chúng của dường lối 
kinh tế của Hang còng sản Liên-xô, 
như đã được phần ảnh trong các văn 
kiện Đại hội thứ 26 của Đăng, 
trong chương trình lương thực thực 
phàm đang tiến hành hiện nay, trong 
các nghị quyết của Đă‹ng vẻ các văn 
đề cụ thê của nên kinh tế quốc dàn, 
Rõ ràng là điều này quyết dịnh rất 
nhiều cá quan điểm của chúng ta đối 
với vấn để hợp lý hóa sản xuất, đổi 
với văn để phát triển sắn xuất theo 
chiều sau, Nói một cách khác, chúng 
ta giải quUYẾt các văn đẻ nàng cao 
hiệu suất kinh tế không phải bằng 
cách làm thiệt hại lợi ích những 
người lao động, mà chính là phục vụ 
lợi ích của họ, Diều này không làm 
cho công tác của chúng ta đơn giản 
đi, song lại cho phép chúng ta có thề 
tiến hành công tác ấy bằng cách dựa 
vào những lực lượng vô tàn, những 
kiến thức, nghị lực sáng tạo của toàn 
thê nhân dân Liên-xô. 

Mác đã nhàn rõ sứ mệnh lịch sử 
của hình thái thay thế chủ nghĩa tư 
bản thể hiện ở chỏ nó biến lao động 
tử nghĩa vụ đau khô và bất buộc 
thành nhủ cầu thiết thần số một của 
cá nhàn. Ngày nay, qua kính nghiệm, 
chúng ta biết được rằng phải nỗ 
lực nhiều như thế nào trên con đường 
lâu đài dẫn đến việc thực hiện đầy 
đủ tư tướng đó. Song, cái mốc quyết 
định đã vượt qua rồi Đã chăm dứt 
cái tỉnh trạng có tính chất quy luật 
đối với chủ nghĩa tư bản, khi mà sản 
phầm lao động đối lập với người lao 
động, như một bản chất xa lạ, thậm 
chỉ mang tính chất thù địch với người 
lao động, khi mà người công nhân 
hao phí càng nhiều sức lực và tàm 
lực thì lại càng làm tăng sức mạnh 
của những kẻ thống trị mình. Thành 
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quả có ý nghĩa hết sức vĩ đại và, 
không thê chối cãi được của chủ 
nghĩa xã hội là ở chỗ đã tạo ra được 
những điều kiện bảo đảm cho mọi 
người có quyền lao động. Ở nước ta, 
chính lao động, lao động một cách có 
ý thức, trung thực, mang tính thần 
sáng tạo, lao động vì phúc lợi của xã 
hội được thừa nhận là thước đo tối 
cao về phầm giá và uy tín xã hội của 
cí nhàn, 


Thực tiễn cũng chứng minh rằng 
quá trình xã hội hóa các tư liệu và 
đối tượng lao động là một nhàn tố 
cản thiết và có hiệu quả đối với sự 
hình thành bàu không khí xã hội đặc 
trưng cho chính chủ nghĩa xã hội, 
trong đó con người không biết đến 
cảm giác nặng nề là không tin vào 
ngày mai; trong đó cái ngự trị là 
tỉnh thần tập thề và sự tương trợ 
trên tình đöng chí, đạo đức lành mạnh 
và tỉnh thân lạc quan xã hội. Xét về 
toàn cục, tất cả những cái đó nói lên 
một chất lượng mới về nguyên tác 
của cuộc sông quần chúng lao động, 
chất lượng mới ấy tuyệt nhiên không 
phải chỉ qu$ tụ vào tiện nghỉ vật chất, 
mà còn bao gồm cả toàn bộ các mặt 
đời sống phong phú của con người. 


Đương nhiên, tất cả những cái đó 
không thê đạt được ngay sau khi thiết 
lập chế độ công hữu xã hội. ŸYi vậy 
không thê ngay tức khắc coi đó là 
thứ chủ nghĩa xã hội ®có săn» và 
hoàn chỉnh. Bản thân cuộc cách mạng 
vẻ quan hệ sở hữu không thề loại bỏ 
được tất cả những nét tiêu cực tích 
tụ hàng trăm năm trong đời sống 
công cộng của con người, Vấn đề là 


-_ ở chỗ khác, ở chó là nếu không tiến 


hành một cuộc cách mạng như vậy 
thì mọi thứ « hình mẫu ? về chủ nghĩa 
xã hội, dù cho người ta có khoác 
những đồ trang phục hấp dẫn như 
thế nào đi nữa cho nó, đều sẽ trở nên 
không có sức sống, chỉ tồn tại trong 
trí tưởng tượng của những kẻ tạo ra 
nó. Đây là chân lý sơ đẳng của chủ 


« 


nghĩa Mác. Và ngày nay chàn lý ấy 
văn đúng như một trăm nắm về trước. 


Nói chung cần có thái độ trân trọng 
những chân lý gọi là sơ đẳng của chủ 
nghĩa Mác, bởi vì ai không hiều hoặc 
lãng quên những chân lý ây thì sẽ bị 
chính cuộc sống trừng phạt nghiêm 
khác. Thí dụ, người ta đã phải tốn 
khong ít công sức, thậm chí phải trả 


giá bằng những sai lầm, đề nhận" 


thức được ý nghĩa các quan điểm của 
Xác đối với văn đề phân phối. Người 
kiên trì chỉ rõ rằng ở giai đoạn đầu 
của chủ nghĩa cộng sản mỗi người 
lao động “nhận được của xã hội bằng 
đúng những gì mà anh ta tạo ra được 
cho xã họï», tóm lại, được hưởng 
một cách tương xứng với số lượng và 
chất lượng lao động của mình (9), 
điều này phù hợp với nguyên tác cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội là “làm 
theo năng lực, hưởng theo lao động 3, 
Là một nhà dân chủ tuyệt vời và nhà 
nhân đạo, Mác kiên quyết phản đối 
-tư tưởng bình quân, nhất quyế! bác 
bỏ những lý lẽ mị dàn hoặc ngày thơ 
thưởng hay gặp ở thời đại của Mác, 
coi chủ- nghĩa xã hội là “sự bình 
dẳng rộng khắp? trong phân phối 
và tiêu dùng. — ¿ 

Ngày nay, thực tiễn cũng như kinh 
nghiệm .của nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa không những cho thấy sức 
mạnh về mặt kinh tế—xã hội mà còn 
cho thấy sức mạnh to lớn về mặt chính 
trị của những suy đoán ấv của nhà 
sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa 
học. Bởi vì quan hệ phản phổi trực 
tiếp đụng đến lợi ích của tất cả và 
của tửng người. Về thực cjhất, tính 
chất của phân phối là một trong 
những bằng chứng quan trọng nhất 
nói lên mức độ bình đẳng xã hội có 


thề có được dưới chủ nghĩa xã hội. 


Alọi mưu toan dùng con đường ý chỉ 
đề vượt quá mức độ có thê có được 
ấy, vọt lên trước, tiến thắng đến các 
hình thức phân phối cộng sản chủ 


nghĩa thiếu sự tính toán chính xác 


đến sự đóng góp lao động của từng 
người vào việc tạo ra các phúc lợi 
vật chất và tính thần. đều có thê làm 
nìy sinh và đang làm này sinh những 
hiện tượng ngoài sự mong muốn. 

Thí dụ, người ta đã hoàn toàn 
thấy rõ là không thề vi phạm yêu 
cầu kinh tế khách quan là năng suất 
lao động phải phát triền vượt lên 
trước. Việc nâng cao tiên lương mà 
không có một mỗi liên hệ hết sức 
khăng khít với nhân tố có ý nghĩa 
quyết định này, tuy lúc đầu có gày 
được một ấn tượng thuận lợi bề 
ngoài, song Tốt cước lại không tránh 
khỏi gàyv tác động tiêu cực đến toàn 
bộ đời sống kinh tế. Nói riêng, nó làm 
nảy sinh những đòi hỏi không “thê 
thỏa mãn đày đủ được với trình độ 
san xuất hiện có, gày cản trở cho 
việc khác phục tỉnh trạng khan hiếm 
với tất cả những hậu quả quái đị của 
nó, gàảy nên sự phần nộ chính đáng 
của nhàn đản lao động. 

Dĩ nhiên, việc giải quyết đúng đắn 
các văn đề phản phối trong chủ 
nghĩa xã hội đòi hỏi phải có sự bảo 
đảm bằng hiện vạt cho khối lượng 
tiên có trong nhân dân, báo đâm bằng 
nhiều loại vật phầm tiêu đùng và các 
loại dịch vụ. Tuy nhiên; điều quyết 
định là trình độ phát triền của sức 
sản xuất, Đương nhiên, không thê 
thỏa mãn được những nhu câu vượt 
quả những khả năng của chúng ta. 
ong thời, chúng ta đã và văn có 
một nghĩa vụ không thê thoái thác 
được là phải nó "lực theo hai hướng: 
một là, không ngừng phát triền sản 
xuất xã hội và trên eơ sở đó nàng 
cao mức sống vật chặt và tỉnh thân 
của nhân dàn; hai là, ra sức đây mạnh 
việc nâng cao các nhụ cầu vàt chất 
và tỉnh thần của người dân XxỎ việt. 

Sư bình đẳng hoàn toàn về xã hội 
không xuất hiện ngav tức khác và 
dưới một hình thức hoàn chính được. 
Xã hội vươn tới, đạt đến sự bình 


(9) Sách đá-dẫn. 1961, tập 19, tr. lŠ. 
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đẳng ấy một cách khá lâu đài, vất vã, 
lrả giá bảng những nỗ lực to lớn. 
Xã hội phải phát triển sức sản xuất 
của mỉnh lên đến trình độ tạo ra 
được cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa cộng sản. Xã hội phải xây 
dựng cho từng người lao động có 
được trình độ giác ngộ cao và trình 
độ văn hóa, ý thức nghệ nghiệp, năng 
lực biết sử dụng hợp lý các phúc lợi 
cña chủ nghĩa xã bội, 


lá 


CGhửng nào chưa có được những 
điều kiện ấy, thị quan hệ phân phối, 
.” ' Là " s ~ , 
sự kiêm soát nghiêm ngạt mức lịo 


động và mức tiêu dùng phải là trọng. 


tâm chú ý của Đẳng trong việc lãnh 
đạo xã hệi xã hội chủ nghĩa. Và Đăng 
còng sản Liên-xỏ thường xuyên quan 
Làm sao cho nguyên đắc phản phối xã 
hội chủ nghĩa, do Mác tim ra, phải 
được thực hiện một cách rộng kháp 
và nghiêm chỉnh, phải được vận dụng 
trên thực tiên mọi cách tốt hơn, đấy 
đủ hơn. Nếu ví phạm nguyên tc ấy 
thì sẽ xuảt hiện các kiêu thu nhập 
phí lao động, sẽ xuất hiện những kẻ 
qđứng núi này trông núi nọ?3, chơi 
rông,, chày lười, vụng về, thực 
chất là những kẻ ăn bám xã hội, sông 
dựa vào khói quản chúng lao động 
trung thực. Đây là hiện tượng không 
thề dung thứ được, mót kiều tầm gửi 
sống nhờ tĩnh thần nhân đạo của chế 
độ chúng ta. 


Lao động, và chỉ có lao động, chỉ 


eó những kết qua thực tế của lao động. 


chứ không phải ý muốn chủ quan của 
một kế nào đó hoặc thiện chí, mới eó 
thê quyết định mức độ phúc lợi của 
từng cỏng dân. Quan điềm này hoàn 
toàn phù hợp với tình thân và nội 
dung các quan điểm của Mác đối với 
văn đề phản phối trong chủ nghĩa 
xả hội. 

Ở nước ta, từ lâu đã hình thành 
chế độ kích thích vạt chất và tính 
thân đối với lao động. Chế độ đó đã 
và đang giúp ích nhiều cho chộc đấu 
tranh vị chủ nghĩa xã „hội và chủ 
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nghĩa cộng sản. Song ngày nay hiền 
nhiên là cả bản thân chế độ ấy và 
những hinh thức của nó, cả việc thi 
hành chế độ ấy cần. phải được hoàn 
Lhiện hơn nữa. Điều quan trọng không 
phải chỉ là ở chỗ lao động tốt phải 
được trả còng tốt và phải được xã 
hội công nhận một cách xứng đáng. 
Phải làm sao cho việc áp dụng chế 
độ khuvến khích vạt chất và tính 
thân, kết hợp với trình độ tô chức lao 
động một cách kiểu mẫu. đụy trí được 
và phát huy hơn nữa ở mọi người ý 
thức về tỉnh- chất hữu ích và cần thiết 
của những sự nỗ lực của họ, của sản 
phảm mà họ làm ra. Làm sao cho 
chế độ đó rốt cuộc xác lập được ở họ 
ý thức gan bó với công việc và với 
các kế hoạch của tập thê mình, của 
toàn thể nhàn dàn. Và ý thức này có 
tàc dụng động viên, cũng cố tỉnh thần 
kỷ luật mạnh mẽ hơn mọi lời thuyẻt 
phục và kêu gọi. 

Trong khi hoàn thiện các quan hệ 
phần phối, căn tính đến toàn bộ các 
quan hệ trong quả trình lao động. 
Trước hết, ở đàyv muốn nói đến vấn 
đề gì? Đó là sự củng cố mọi 
cách nhất quán gtỉnh diều tiết và 
trật tự », nói theo cách nói của Mác, 
trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh 
tế quốc đân: ÄXlác coi đó là những 
hình thức của «sự cúng cỗ xã hội 
đổi với phương thức sản xuất đó ® (10). 
Đặc biệt đối lập với những cố gắng 
theo hướng này là lối mệnh lệnh hành 
chính thuần túy và sự đao to búa lớn, 
lõi thay thế việc làm thực tế bằng 
những lời bàn luận suông. Nhà lãnh 
đạo nào không hiều ra điều đó, thay 
cho những nỏ lực có hệ thống và kiện 
trì về cổng tác tö chức lại mưu toan 
tiến bành các cuộc hồ hào có tính 
chất gàyv ấn tượng nhưng không đem 
lại hiệu qua thị nhà lãnh đạo đó sẽ 
dạt được kết quá Ít ỏi. Ý nghĩa của 
những nỏ lực của Dảng nhằm cải tiến: 
quản lý, nàng cao tính tô chức, sự 


(10) Sách đã dẫn. 1962, tập 25. phần ÌÏ. tr. 3 56. 
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thông thạo trong còng việc, ý thức 


- kỷ luật kế hoạch, kỷ luàit Nhà nước 


và kỷ luật lao động — ý nghĩa ấy 
không phải chỉ là ở chỗ khắc phục 
những thiếu sót và những khó khăn 
nhất định—điều đó đương nhiên có 
ý nghĩa to lớn, mà còn ở chỗ là sau 
cùng phải củng cố được hơn nữa 
những nguyên tác được lấy làm cơ 
sở cho lối sống xã hội chủ nghĩa. 


Dĩ nhiên, đồng thời Dẳng xuất phát 
từ những điều kiện thực tế trong 
quản lý lao động, những điều kiện có 
trong giai đoạn phát triên hiện nay 
của xã hội xô viết. Hiện thời, những 
điều kiện này khiến cho quy luật 
kinh tế mà Mác coi là quy luật số một 
trên cơ sở sản xuất tập thê—quy luật 
tiết kiệm thời gian lao động—ở nước 
ta lại tác động chưa đầy đủ. Nguyên 
nhân của tỉnh hình này chủ yêu là do 
còn có rất nhiều loại công việc chân 
tay nặng nhọc, không hấp dẫn, tế 
nhạt, công cuộc cơ giới hóa và nhất 
là tự động hóa những công việc loại ấy 
được tiến hành với nhịp độ chạm chạp. 


Vả lại, chỉ cần hình dung tình hinh 
căng thẳng về nguồn lao động, tỉnh 
hình dân số trong nước, là sẽ thấy rõ 
rằng trên phương diện kinh tế không 
thề cho phép cứ tiếp tục đuy trì một 
tỷ lệ lớn lao động chân tay chưa cơ 
giới hóa mà chỉ tính riêng trong công 
nghiệp, tỷ lệ ấy đã đạt đến 10%. Do 
đó, nhiệm vụ hết sức cấp thiết hiện 
nay là phải ra sức đầy nhanh nhịp độ 
tiền bộ khoa học—kỹ thuật, sử dụng 
ticồ cực hơn nữa những thành tựu 
của nó, trước hết tại các khu vực có 
số hao phí lao động đặc biệt lớn. 
Chúng ta có cơ sở đề làm việc này. 
Đó là trình độ phát triền cao của nền 
kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa. 
Đó là kinh nghiệm nghề nghiệp, trình 
độ chuyên môn của giai cấp công nhân 
xô viết. Dó là những chuyên gia và 
những cán bộ lãnh đạơ có: uy tin của 
nền kinh tế quốc dân, tiềm năng khoa 
học và tri thức hùng mạnh mà sức 


sản xuất của nó trong điều kiện ngày 
nay đang trở nên ngày càng lớn. Vấn 
đẻ là làm thế nào sử dụng được lối 
hơn và nhanh hơn tất cả mọi khả 
năng của chúng ta, nâng cao trình độ 
lao động và trinh độ tô chức sản xuất. 

Việc giải quyết các nhiệm vụ cơ 
giới hóa và tự động hóa sẵn xuất cần 
được chúng ta tiến hành một cách - 
mạnh mẽ còn là vị ý nghĩa chính 
trị — xã hội của những nhiệm vụ đó. 
Bởi vì, một khi thoát khỏi cảnh lao 
động chân tav nặng nhọc đầy mệt 
môi thì con người thường cũng bộc 
lộ một tỉnh thần chủ động lớn hơn, 


tính thần trách nhiệm lớn hơn về 


công yiệc được giao. Con người có 
được thêm những diều kiện đề học 
tập và nghỉ ngơi, tham gia hoạt động 
xã hội, quản lý sản xuất. Do đó con 
người có thê thực hiện được đầy đủ 
hơu nữa các quyền chính trị và dân 
chủ của mình mà cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đã đem lại cho những người 


- lao động, — đó là các quyền lợi của 


những người chủ có đầy đủ quyền - 
hạn trong xã hội của mình, trong Nhà 
nước của minh. 


Từ lâu trước khi bất đầu quá trình 
hình thành cái xã hội thay thế 
chủ nghĩa tư bản, Mác dã vạch rõ 
thực chất những hình thức sinh hoạt 
chính trị của xã hội đó. Ngay trong 
“Tuyên ngôn cửa Đẳng cộng sản » đã 
nêu rõ ràng “bước đầu tiên trong 
cuộc cách mạng công nhàn là biến 
giai cấp vò sản thành giai cấp thông 
trị, giành dàn chủ» (I Không 
thề xác lập được chủ nghĩa xã hội 
nếu không có một chỉnh quyền Nhà 
nước vững chắc mà nội dung giai 
cấp của nó đã được Mác xác định bằng 
khái niệm “chuyên chính vô sản s. 
Theo học thuyết của Mác, chính 
chuyên chính vô sản mở đường cho 
quá trình phát triền chính trị mà cuối 
cùng con đường ấy sẽ dân đến chế 
độ tự quan xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

(11) Sách đá dẫn. 955. tập 4, tr. 446. 


1? 


Lịch sử sinh động của chủ nghĩa 
xã bội có quan hệ gì với những lời 
dư đoán ấy của Mác? 

Ở nước ta, và nói chụng ở bắt cứ 
đâu mà chính quyên đã chuyên sang 
tay giai cấp công nhân, sang tay nhàn 
đân lao động, điều đó có nghĩa là sự 


tháng lợi của dàn chủ hiều theo ý, 


nghĩa thật sự và chính xác nhất của 
tử này — có nghĩa là thang lợi thật 
sự của chính quyền nhân dàn. Cuối 
cùng, nhân dàn lao động đã có được 
các quyền lợi và các quyền tự do mà. 
chủ nghĩa tư bản luôn luôn khước từ 
không cho họ được hưởng nếu không 
phải trên phương diện hình thức thì 
cũng trên phương điện thực tế, 

Nền dân chủ xỏ viết đã vấp phải 
sự chống trả đặc biệt ác liệt của các 
lực lượng phản cách mạng bên trong 
và bèn ngoài và đã đi sâu vào cuộc 
sống một cách trung thực, không che 
giầu tính chất giai cấp của mình, 
không ngàn ngại hợp pháp hóa những 
đặc quyền của nhàn dân lao động so 
với những đại điện của giai cấp bóc 


lột từng chống lại chính quyền mới: 


Về thực chất, nền dàn chủ xô viết 
đang và vẫn là nén đàn chủ bảo đảm 
những quyền lợi rộng rãi nhất và 
bảo vệ lợi ích của nhàn đàn lao động, 
nó sản sàng khép vào trật tự những 
kẻ nào dám xâm phạm những thành 
quả xã hội chủ nghĩa của nhàn dân, 

Trong quá trình xây dựng xã hỏi 
mới, nội dung của nền dàn chủ xã hội 
chủ nghĩa trở nên phong phú, những 
hạn chế lịch sử trước đây đang mất 
đi, các hình thức thực hiện chính 
quyền nhàn dân ngày càng trở nên 
đa dạng hơn, Quá trình này diễn ra 
trong môi liên hệ khăàng khít với quá 
trình phát triền chế đó Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa mà bản thân nó cũng 
có những biến đội vẻ chất, Biến dỗi 
quan trọng nhất là sự phát triển của 
Nhà nước chuyên chính vỏ sản thành 
Nhà nước toàn dàn. Đây là sự chuyên 
biến có Ýở nghĩa to lớn dói với chế độ 
chính trị của chủ nghĩa xà hội. Nó 
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được phản ánh trong bản Hiến pháp 


Liên-xô, được toàn dàn thông qua 
năm 1977. Nó đang tạo ra cơ sở pháp 
lý nhằm củng cố hơn nữa chế độ dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta không lý tưởng hóa 
những gi đã làm được và đang làm ở 
nước ta trong lĩnh vực này. Nền dàn 
chủ xô viết đã, đang và chắc sẽ gặp 
những khó khăn trong quá trình phát 
triền, xuất phát từ những khả năng 
vật chất của xã hội, trình độ giác ngộ 
của quần chúng, trình độ chính trị 
của họ, và cũng còn vi lý do là xã 
hội chúng ta phát triền không phải 
trong điều kiện nhà kính, không phải 
trong thế cách ly với thế giới thù 
địch với chúng ta, mà là phát triền 
trước những ngọn gió giá lạnh của 
cuộc chiến tranh tâm lý? do chủ 
nghĩa đế quốc gây ra. Nhiệm vụ hoàn 
thiện nền dân chủ của chúng ta đòi 
hỏi phải xóa bỏ «tính tô chức khuôn 
phép» quan liêu và chủ nghĩa hình 
thức, xóa bỏ tất cả „những gi bóp 
nghẹt, phá hoại tính chủ động của 
quản chúng, giam hãm sự suy nghĩ 


_ Bảng tạo An việc làm sinh động của 


nhàn dàn lao dòng. Chúng ta đã và 
sẽ đủu tranh mạnh mẽ và kiên trì hơn 
nữa chống những hiện tượng đó. 

Đòi lúc chúng ta nghe thấy có 
người nói rằng bộ mặt ngày nay của 
cơ cấu Nhà nước xã hội chủ nghĩa và 
của nền dàn chủ xã hội chủ nghĩa 
khôòng phù hẹp với triền vọng chế 
độ tự quản cộng sản chủ nghĩa mà 
Mác đã vạch ra. Song, con đường mà 
chúng ta đã trải qua và kinh nghiệm 
mà chúng ta đang có lại chứng mình 
ngược lại. 

Thí dụ, hãy xét những quan điểm 
của Mác cho rằng việc quản lý xã hội 
mới là sự nghiệp «của nhàn đàn được 
tô chức thành các công xã?, rằng 
thực chất của chỉnh quyền mới là « sự 
quản lý của nhân dân thông qua 
chính bàn thân nhân dàn? (12). Mọi 

(12) Sách đã dẫn, xuất bản lần thứ 2, tập 17. 
tr. 244. 290. 


người, đều biết là những tư tưởng ấy 
náắy nở từ trong cuộc sống, từ khí thế 
anh hùng của các chiến sĩ Công xã Pa- 
ri. Song những tư tưởng ấy chỉ chứa 
đựng sự chỉ dẫn chung nhất về mục 
đích xa xôi. Chỉ có tỉnh thần sáng tạo 
thật sự cách mạng của quản chúng 
mới có thề cụ thể hóa các phương 
pháp tiến đến gần mục đích ấy. Và 
vào đúng đêm trước cuộc Cách mạng 
Tháng Mười, tỉnh thân sáng tạo ấy 
đã cung cấp được chất liệu cho phép 
Lê-nin vạch ra bước thực tế đi đến 
thực hiện các công thức của Mác trong 


điều kiện nước ta : ®,,.Nhân đân được. 


tập hợp trong các xô viết là người 
phải quản lý Nhà nước 2» (13). 

Nhân dân không hề biết đến quvền 
lực nào khác đối với mình ngoài 
quyền lực của khối thống nhất của 
chính minh — Tư tưởng đó của Mác— 
Áng-ghen — Lê-nin thề hiện trong 
hoạt động của các xò viết là những 
cơ quan thực hiện các chức năng lập 
pháp, quản lý và giám sát. Tư tưởng 
đó thề hiện trong hoạt động của các 
còng đoàn và cúc tô chức xã hội khúc, 
trong sinh hoạt của các tập thê lao 
động, trong sự phát triền của loàn 
bộ chế độ chính trị của xã hội chúng 
ta. Và vấn đề hoàn toàn không phải 
là ở chỗ phải tìm ra sự khác biệt giữa 
tư tưởng đớứ với lý tưởng tự quản 
cộng sản chỉ nghĩa — những sự khác 
biệt như vậy ta có thể nêu lên khá 
nhiều, đo khoảng cách lịch sử từ thời 
chúng ta cho đến giai đoạn hai của 
chủ nghĩa cộng sản. Cái quan trọng 
hơn nhiều là cái khác, cụ thê là hệ 
thống đó hoạt động và được hoàn 
thiện đồng thời tỉm ra ngày càng 
nhiều hình thức và phương pháp mới 
đề phát triền chế độ dân chủ, mở 
rộng quyền và khả năng làm chủ của 
người lao động trong sản xuất, trong 
toàn bộ thực tiễn chính trị — xã hội 
từ các ban đại biêu và sự giám sát 
của nhân dân cho đến các hội nghị 
sạn xuất thường xuyên hoạt động. 
Đấy chính là sự tự quản xã hội chủ 


nghĩa thật sự của nhân dân, sự tự 


quản này đang được phát triền trong 


quá trinh xây dựng chủ nghĩa công 
sản. 

Kinh nghiệm phát triền nẻn dân 
chủ của chúng ta phù hợp với bản 
Hiến pháp mới của Liên-xò đòi hỏi 
phải đặc biệt chú ý và tông kết. Điều 
đó trước hết “Tiên. quan đến việc phát 
huy mạnh mẽ và sử dụng rộng rãi 
hơn nữa tính chủ động của địa 
phương, thu hút tất cả các tập thề 
lao động tham gia một cách mật thiết 
hơn nữa vào hoạt động có tỉnh chất 
toàn quốc của chúng ta. Trong những 
năm qua, quyên hạn của các xô viết 
địa phương đối với các xí nghiệp, cơ 
quan và tô chức nằm trong địa phận 
của mìỉnh đã mở rộng rất nhiều. Khả 
năng của các xô viết huyện, tỉnh, khu, 
và nước cộng hòa (nước cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô viết tự trị) cùng sẽ 
tăng lên trong quá "trình thực hiện 
nghị quyết của Hội nghị toàn. thề 
tháng 5-1982 của Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Liên-xô về xàyv 
đựng các liên hiệp nông —công nghiệp 
thuộc quyền phụ trách của các xô viết 
đó. Như vậy, vai trò của các eơ quan 
đại biều trong việc thực hiện chức 
năng chủ yếu nhất, chức năng kinh 
tế tồ chức của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đang tăng lên. Không thê không 
nêu lên hình thức quản lý sản xuất ở 
cơ sở mà chính bản thân quần chúng 
tìm ra là đội sản xuất có hạch toán 
kinh tế. 

Đương nhiên, lối giải thích sự tự 
quản theo hướng đưa tới chủ nghĩa 
công đoàn vô chính phủ, tới chỗ phản 
chia xã hội thành những công ty 
không phụ thuộc gi vào nhau, cạnh 
tranh lẫn nhau, tới nền đân chủ không 
có kỷ luật, tới quan niệm về-quyền 
hạn không có trách nhiệm, là lối giải 
thích hoàn toàn xa lạ đối với chúng 
ta. Một nguyên tác đã được thử thách 
_ (13) Lê-nin : Toản tệp, tiếng Nga, Nxb Văn 


học chính trị quốc gia. Mát-xcơ-va. ]962, 
tập 2], tr. 188. 


đề tổ chức toàn hô sinh hoạt của xã 
họi xã họi chủ nghĩa là chè đọ tập 
trung dân chủ, chế độ này cho phép 
kết hợp thành công sự sáng tạo tự do 
của quän chúng với tỉnh ưu việt của 
_ chế độ lãnh đạo một cách khoa học, 
kế hoạch hóa và quản lý thống nhất. 


Chế độ xã họi chủ nghĩa làm cho 
việc thực hiện các quyền và các 
trách nhiệm tập thể của những người 
lao động trở thành động lực chủ đạo 
của tiến bộ xã hội. Đông thời, lợi ích 
của tửng người riêng biệt hoàn toàn 
không bị coi nhẹ. Hiến pháp của chủng 
ta đem lại cho công đàn Liên-xó những 
quyền hạn và quyền tự do rộng rãi, 
đồng thời nhấn mạnh sự ưu tiên của 
lợi ích xã hội, việc phục vụ các lợi 
¡ch đó chính là biêu hiện cao nhất 
của ý thức công-dàn. 


Cái hỗ ngăn cách giữa lợi ích của 
Nhà nước với lợi ch của công dàn vốn 
tôn tại dưới chế độ tư bản chủ nghĩa 
đã được xóa bỏ ở nước ta. Nhưng 
tiếc thay văn còn có những người 
toan đem đối lập những lợi ¡chích kỷ 


của mình với xã hội, với những thành. 


vien khác của xã hội. Dưới ánh sáng 
đó, rð ràng là cần phải có công tác 
giáo dục và đòi khi là công tác cải 
tạo một số người cá biết, cần phải 
đâu tranh chống những sự ví phạm 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, ví phạm 
các tiêu chuần của lối sống tập thê 
của chúng ta. Và đó không phải là 
ssự ví phạm nhàn quyền» mà bộ 
má v tuyến truyền từ sản nhai đi nhai 
lại một cách giả nhàn giá nghĩa, trái 
lại đó là chủ nghĩa nhàn đạo và chế 
đỏ đân chủ: thật sự nhất, chế độ đân 
chủ này có nghĩa là quản lý theo ý 
nguyện của đa số, vi lợi ích 

toàn thề những người lao động. 


của 


Đăng cộng sản Liên-xô đặt lợi ích 
` « + .... - ` ` 
cửa nhàn đán, lợi ích của toàn thể xã 
Rội nói chúng lên trên hết. Đang 
thường xuyên chủ ý đến việc tạo ra 
những điều kiện cho phép phát huy 
hoạt động sáng tạo của những người 


20 


e S 


lao động, tính tích cưc về mặt xã hội 
của họ, mở rông khuôn khô chủ động 
của các xi nghiệp công nghiệp. các 
nông trưởng quốc doanh và nông 
trang tập thê.Tính tích cực đó, tính chủ 
động sáng tạo đó là văn đề tính thực 
tê của các kế hoạch của Đẳng, là văn 
đề phát huy sức mạnh của Đảng và 
xét cho cùng là bảo đảm cho việc thực 
hiện cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. 

[Là hạt nhân của chế độ chính trị 
của xã hội xô viết, bản thàn Đẳng là 
một tấm gương về việc tô chức mội 


"cách đân chủ toàn bộ hoạt động của 


mình; Đảng vạch ra và phát triền 
các nguyên tác dân chủ, các nguyên 
tác này đang đi vào mọi lĩnh vực của 
cuộc sống xã hội ehủ nghĩa của chúng 
tà. Đó là một trong những biều hiện 
quan trọng nhất của vai trò lãnh 
đạo của Đảng trong đời sống xÄ hôi. 
của tác động cô vũ của Đăng đối với 
quản chúng. 


Trước kia. khi phản tích quan 
điềm phương pháp luận của Xlác 


đối với việc làm sáng tổ những 


-đặc trưng cơ bản của xã hội mới, Lê- 


nin viết: ®Trong tài liệu của Mác. 
người ta không thấy mảy may một Ý 
định nào nhằm bịa ra những ảo tưởng, 
nhằm đặt ra những dự đoán vu vơ 
về những điều mà người ta không 
thề nào biết được... Thay vào những 
định nghĩa «tưởng tượng? có tỉnh 
chất kinh niên và giả tạo, thay vào 
những cuộc tranh luận vò ích và 
danh tử (thế nào là chủ nghĩa xã hỏi. 
thế nào là chủ nghĩa cộng sản), Mác 
phản tích cải mà người ta có thể gọ: 
là những nấc thang trưởng thành về 
kinh tế cho chủ nghĩa cộng sản ® (11). 

Như mọi người đều biệt, chính trên 
eơ sở phản tích như vậy, Mác đã xảy 
đựng nên học thuyết của mình về hài 


“giải đoạn phát triền của một chế độ 


công sản chú nghĩa duy nhất, học 


-— 


(14› Sách đã dẫn, tập 33. tr. 85. 98. 


thuyết này đã được Đăng cóng sẵn 
Liên-xô và các đảng anh em khác dùng 
làm vũ khi của mỉnh. Chính trên cơ 
sở đó, tồng kết kinh nghiệm lịch sử 
mới, Lê-nin đã phát triền một cách 
toàn diện lý luận về xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Và ngày nay chúng ta cũng xuất phát 
từ những luận điềm đó khi giải quyết 
một trong những vấn đề mà theo ý 
kiến của Mác, Ăng-ghen, lê-nin là 
những vấn đề khó khăn nhất: Vấn đẻ 
những hình thức cụ thể của việc quá 
độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 
Những đặc trưng quan trọng nhất 
của xã hội xô viết hiện nav thể hiện 
trong khái niệm chủ nghĩa xã hội phát 
triền. Khái niệm đó thể hiện một cách 


hủng hồn sự thống nhất biện chứng: 


giữa những thành quả hiện thực trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trong việc thực hiện nhiêu nhiệm vụ 
kinh tế, xã hội và văn hóa của giai 
đoạn đau của chủ nghĩa cộng sản với 
những mầm mống đã được củng cố 
của tương lai cộng sản chủ nghĩa và 
với những vấn đề chưa giải quvết 
được do quá khứ đề lại cho chúng ta. 
"Và điều đó có nghĩa là cần có mội 
thời gian nhất định đề thúc đầy các 
hậu phương lạc hậu và tiếp tục tiến 
lên. Chúng ta phải hình dung một cách 
tỉnh táo xem chúng ta đang ở đâu. 
Chạy lên trước có nghĩa là đề ra những 
nhiệm vụ không thê thực hiện được, chỉ 
dừng lại ở cái đã đạt được có nghĩa 
là không sử dụng tất cả những cái mà 
chúng ta có. Xem xét xã hội chúng ta 
trong sự phát triền năng động hiện 
thực với tất cả các khả năng và nhụ 
cầu của nó — đó là vêu cầu hiện nay. 

Việc vạch ra khái niệm chử nghĩa 
xả hội phát triền đã được Đại hội 
thứ 20 Đảng cộng sản Liên-xô đặt ở 
vị trí hàng đầu trong số những điều 
đã được thực hiện trong những năm 
gần đây trong lĩnh vực lý luận Mác — 
Lẻ-nin. Dựa vào khái niệm đó, Đảng 
đã xác định chiến lược và sách lược 
của minh trong những năm tới và triền 


vọng xa hơn, Đăng đã đề phòng những 
sự phóng đại có thề có trong nhận 
thức về trỉnh độ đất nước nhích lại 
gần giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng 
sản. Tất cả những điều đó cho phép 
xác định chính xác và cụ thề hóa 
những con đường và thời hạn thực 
hiện những niùục tiêu có tính chất 
cương lĩnh của chúng ta. 


Trước mát Đảng và nhàn dàn đang 
xuất hiện những nhiệm vụ trọng đại, 
có quy mô to lớn trong những thập kỷ 
cuối củng của thế kỷ 20. Xét trong tông 
thể của nó, những nhiệm vụ đó quy 
lại là cái mà người ta có thê gọi là hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội phát triền, theo 
đà hoàn thiện đó cũng sẽ diễn ra sự 


"quá độ từng bước tiến lén chủ nghĩa 


cộng sản, Nước 'ta đang ở vào buồi 
đầu của giai đoạn lịch sử làu đài đó, 
giai đoạn này đến lượt nó đương 
nhiên cũng sẽ trải qua những thời kỷ, 
những bước phát triền của nó. Những 
thởi kỷ, những bước phát triền này 
sẽ kéo dài bao lâu, chúng sẽ có hình 
thức cụ thể như thế nào thì chỉ có 
kinh nghiệm và thực tiên sinh động 
mới cho ta thấy rõ. Nhưng một trong 
những phương hướng lớn nhất, có thê 
nói là những phương hướng về chất 
lượng trên con đường đó đã được Đại 
hội thứ 26 của Đảng chỉ ra một 
cách rõ ràng, khi Đại hội đề ra những 
luận điềm về thiết lập một cơ cấu xã 
hội về cơ bản và về mặt chủ yếu 
không có giai cấp trong khuỏn khà 
lịch sử của chủ nghĩa xã hội phát triền. 

Đáng chú ý là kết luận đó, mội kết 
luận được rút ra trên cơ sở thực tiễn 
hiện thực, thật sự giống với quan 
niệm của Mác về chủ nghĩa xã hội 
với tính cách là một xã hội không có 
những khác biệt về giai cấp (1ã). 
Nhân đày xin nói thêm rằng hãy còn 
một điều nữa cho thấy là cần phải 
nhàn xét về tính chân lý của các quan 
điềm của Mác chẳng những xuất phát 

(15) Mác —- Ăng-ghen : Toàn :ập. tiếng Nga. 


Nxb Văn học chính trị quốc gia. Mát-xcơ-va, 
xuất bản lần thứ 2, tập l2. tr. 19. 
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tr kinh nghiệm của mấy chục năm 


qua, mà còn phải đứng trên góc độ 
triền vọng lâu dài hơn mà đánh giá 
những quan điềm đó. 

Ngày nay, ai đặt ra cho mình câu 
hỏi “Ghủ nghĩa xã hội là gi?» và 
trước hết tìm đến các tác phầm của 
Mác, Ăng-ghen, Lê-nin đề tìm câu trả 
lời, thì người đó đã hành động đúng. 
Nhưng không nên chỉ hạn chế ở đó. 
Ngày nay, không thề vạch rõ khái 
niệm ®*chủ nghĩa xã hội? một cách 
nào khác ngoài cách có lưu ý tới kinh 
nghiệm thực tế vô cùng phong phú 
của nhàn dàn liên-xô và nhàn dân 
các nước anh em khác, Kinh nghiệm 
đỏ cho thấy rắng nhiều vấn đề xuất 
hiện trên con đường xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội là rất không đơn giản. 
Nhưng kinh nghiệm đó cũng cho ta 
thấy ràng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
có thê giải quyết nồi những vấn đề 
phức tạp nhất của đời sống xã hội, 

Chính chủ nghĩa xã hội xóa bỏ 
những hàng rào lâu dời ngăn cách lao 
động với văn hóa, tạo nên khối liên 
minh vỗ cùng vững chắc giữa công 
nhận, nóng dân, trí thức, giữa toàn 
thể những người lao động chân tay và 
tri óc, với vai trỏ lãnh đạo của giai 
cấp công nhàn. Nó làm cho quản chúng 
lao động tiếp thụ được những thành 
tựu của khoa học và kỹ thuật, văn học 
và nøơhệ thuật, bảo đảm cho hoạt động 
sảng tạo của giới trí thức được xã 
hội thừa nhận một cách chưa từng có. 
Chỉnh chủ nghĩa xã hội làm cho các 
đàn tộc — trước kia bị chia rẽ vì hẳn 
thù dân tộc — đoàn kết trong một gia 
đỉnh hòa thuận, bảo đảm giải quyết 
một cách đúng đắn vấn đề dàn tộc 
do chế độ bóc lột đẻ ra. Chính chủ 
nghĩa xã hội trong khi tạo điều kiện 
-thuận lợi cho các hình thức sinh hoạt 
đàn tộc phát triển rực rỡ thị cũng tạo 
nên một kiểu quan hệ mới giữa các 
dàn tộc, giữa các quốc gia, một kiều 
quan bệ loại trừ mọi sự bất bình 
đăng và dựa trên sự hợp tác và tương 
trợ anh em. 


li 
li 


Thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã bội kết thúc, lõi 
sông mới xã hội chủ nghĩa được cúng 
cổ, thì những xung đột cực kỷ gáV 
gát trong xã hội — cơ sở của những 
sự xung đột này xét cho cùng là 
sự phân chia xã hội thành vác giai 
cấp thù địch — cũng được khác phục. 
Nhưng kết luận dó không có gi 
giống với quan niệm tảm thưởng. ngày 
thơ về chính trị cho rằng chú nghĩa 
xã hội mang lại sự giải thoát hoàn 
toàn khỏi mọi màu thuần và bất đồng, 
khỏi mọi sự xích mích thông thưởng 
nào. Nhàn đây xin nói thêm rảng 
những kẻ thủ về tư tưởng của chúng 
ta {œũng khai thác quan niệm đó theo 
khảu vị của chúng khi chúng mưu 


“toạn bói nhọ chế độ mới bằng cách 


nêu lên rằng ngay đưới chế độ đó, 
(rong cuộc sống của €0n người cũng 
có cá những khó khăn, cả những sự 
thất vọng, cá sự dấu tranh đôi khi rất 
khó khăn giữa cải mới và cái cũ, 

Đúng, chúng ta có cả. những mâu 
thuẫn lắn những khó khăn. Nghĩ rằng 
có thề có một quá trình phát triền 
khác nào đó có nghĩa là xa rời mành 
đất vững chắc, mặc dù đối khi khác 
nghiệt của hiện thực, tử bỏ những tri 
thức sơ đẳng của phép biện chứng 
mác xÍI,. Về phương điện lý luận, dựa 
vào học thuyết của Àlác, Lê-nin đã 
làm sáng tỏ vấn đề đó, Người viết: 
“Đối kháng và mâu thuẫn hoàn toàn 
không phải là một. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, đối kháng mất đi, màu thuần 
vẫn tồn tại” (16). Nhưng không phải 
vì thế mà kết luận rằng người ta có 
thê coi thường những mâu thuản 
không đối kháng và phớt lờ những 
mâu thuẫn đó trong chính trị. Cuộc 
sống dạy ta rằng nếu không chủ ý như 
vậy thỉ ngay cả những mâu thuẫn mà 
về bản chất không phải là những 
mâu thuần đối kháng, cũng có thê đẻ 
ra những xung đột nghiêm trạng. Một 
phương diện khác — và là phương 

(l6) Lê.nin: Tuyên tp, tiếng Nga. tập l1], 
tr. 357. 


diện quan trọng nhất — của vấn đề là 


phải sử dụng đúng đắn những mâu 
thuẫn trong chủ nghĩa xã hội làm 
nguồn kích thích sự phát triền tiến 
lên của chủ nghĩa xã hội. 

Kinb nghiệm của chúng ta cho thấy 
rằng khi chỉnh sách của Đẳng cộng 
sản cầm quyền dựa trên cơ sở khoa 
học vững chắc thì công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội sẽ có được những 
thành tựu. Bất kỷ sự đánh giá thấp 
nào đối với vai trò của khoa học 
mác xÍt — lẻ nin nít, đối với sự phát 
triền sáng tạo của khoa học đó, việc 
giải thích những nhiệm vụ của nó 
một cách thực dụng thiền cận, việc coi 
thưởng những vấn đề cơ bản của lý 
luận, sự chỉ phối của thói xu thời 
hoặc việc lé luận hóa một cách kinh 
viện — tất cũ những điều đó chứa đây 
những hậu quả nghiêm trọng về chính 
trị và tư tưởng, Kinh nghiệm và thực 
tiên đã nhiều lần xác nhận rằng lời 
dạy sau đây của Lê-nin là đúng đắn; 
« Người nào bắt lay vào những vấn đề 
riêng trước khi giai quyết các vấn đề 
chung, thì kẻ đó, trên mỗi bước đi, 
sẽ không sao tránh khỏi “vấp phải » 
những vấn dê chung đó một cách 
không tự giác. Mà mù quáng vấp phải 
những vấn đề đó trong tửng (trường 
hợp riêng thi có nghĩa là đưa chính 
sách của mình đến chỗ có những sự 
dao động tồi tệ nhãt và mất hắn tính 
nguyên tác » (1?). 

Đảng công sản [iên-xô rất coi trọng 
việc phát triển lý luận của chủ nghĩa 
Mác—l.ê-nin, như chính bản chất sáng 
tạo của nó đỏi hỏi. Đó là điều căn 
thiết sống còn đối với việc giải quyết 
những nhiệm vụ thực tiễn của chúng 
ta. Chẳng hạn chúng ta ngày càng cảm 
thấy cần phải có những công trình 
nghiên cứu nghiêm túc trong lĩnh vực 
chính trị kinh tế học của chủ nghĩa 
xã hội Và ở đây, đối với khoa học 
của chúng ta, bộ *S“Tư bản » của Mác 
đã và văn là mẫu mực bất diệt về 
việc đi sâu vào bản chất của các hiện 
tượng của đởi sống kinh tế. 


Kinh nghiệm muôn hình muôn về› 
trùng hợp nhau không phải về mọi 
mặt của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em cho ta một tài liệu lớn đề 
thấu hiều lý luận. Về mặt này, không 
thể không nhớ lại những lời của Lê- 
nin nói rằng: «Chỉ có trải qua hàng 
loạt lần làm thử trong đó mỗi mọt 
lần làm thứ, nếu xét riêng rẽ, đều là 
phiến điện, đều có một sự không tương 
xứng nào đóT—thi mới có thê xây dựng 
nên chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh qua 
sự hợp tác cách mạng của những người 
vỏ sản tất cả các nước » (18). Ngày 
na y, nhiệm vụ đó đang được giải quyết 
trên thực tế trong những vùng rộng . 
bao la của trái đất, trong phạm vi hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới, hệ 
thống này đã trở thành nhân tố quyết 
định tiến bộ xã hội của loài người. 
Và nó được giải quyết theo phương 
hướng có tính chất nguyên tắc mà 
Mác đã dự đoún. 


\ 


Lê-nin thường nói rằng Người 
thường xuyên đối chiếu toàn bộ hoạt 
động của mình với Mác. Đẳng cộng 
sản Liên-xô thường đối chiếu mi 
bước đi của minh với Mác, Ăng-ghen, 
[.ê-nin. : 

Đối chiếu với Mác, với chủ nghĩa 
Mác Lê-nin hoàn toàn không có nghĩa 
là “so »® một cách máy móc cuộc sống 
đang vận động với những công thức 
này hay những công thức khác. Chúng 
ta sẽ là những học trò kém cỏi của 
phững người thầy của chúng ta nều 
chúng ta bằng lòng với việc nhắc lại 
những chân lý mà những người thầy 
của chúng ta đã phát hiện, nếu chúng 
ta trông mong vào sức. mạnh mũu 
nhiệm của những đoạn trích dẫn dã 
có lần học thuộc. : 

hủ nghĩa Mác không phải là giáo 
điều, mà là kim chỉ nam sinh động 


(17) Lê-nin : Taàn rập, tiếng Nga, Nxb Văn 
học chính trị quốc gia. Mát-xcơ-va. 1961, 
tập 15. tr. 368. 


(IB) Sách đá dân, l969, tập 36, tr. 306. 
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cho hành động, cho việc tiến hành tự 
chủ những nhiệm vụ phức tạp mà 
môi bước ngoặt mới của lịch sử đặt 
ra trước chúng ta. Và đề khỏi lạc hậu 
với cuộc sống, những người cộng sản 
phải phát triền và làm cho hợc thuyết 
của Mác trở nên phong phú thêm 
về mọi mặt, vận dụng mòt cách sáng 
tạo vào thực tiễn phương pháp của 
phép biện chứng duy vật mà Mác đã 
vạch ra, phép biện chứng này có 
- quyền được gọi là linh hồn sống của 
chủ nghĩa Mác. Chỉ có thái độ như 
vậy đối với di sản tư tưởng vô giá 
của chúng ta, mà Lê-nin là một mẫu 
mực, chỉ có không ngừng tự đồi mới 
lv luận cách mạng như vậy dưới tác 
_ động của thực tiễn cách mạng mới 
làm cho chủ nghĩa Mác trở thành khoa 
học và nghệ thuật thẠt sự của sự 
sáng tạo cách mạng. Đó là bí quyết 
của sức mạnh và sức sống bất diệt 
của chủ nghĩa Mác—]l.ê-nm. 


Đôi lúc người ta đã nghe nói tựa 
hồ như những hiện tượng mới trong 
đời sống xã hội *“ không phù hợp » với 
quan niệm của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, rằng chủ nghĩa Mác — l.ê-nin 
dường như đang trải qua *khủng 
hoang" và cần phải — người ta 
nói — làm cho nó sống lại”® bằng 
cách tiếp thêm những tư tưởng 
vay mượn của xã hội học, triết học, 
hoặc chính trị học phương Tây. Nhưng 
vấn đề ở đây hoàn toàn không phải 
là ở «sự khủng hoàng » không có thật 
của chủ nghĩa Älác.. Vấn đề là ở chỗ 
khác — ở chỗ những nhà lý luận nào 
đó —tự mệnh đanh là những người 
mác xít, nhưng lại không có khả năng 
vươn tới tầm cỡ thật sự của tư đuy 
'lý luận của Mác, Ăng-ghen, l.e-nin, ở 
chỗ không biết vận đụng sức mạnh 
trí tuệ vò cùng to lớn của học thuyết 
của Mác, Ang-ghen, Lê-nin vào quá 
trình nghiên cứu một cách cụ thê 
những vấn đề cụ thể. Không phải là 
thửa nếu nói thêm rằng khá nhiều 
nhà lý luận tư sản trong lĩnh vực 
triết học, và hội học, chính trị kinh 


¿1 


lế học thưởng làm cho mình có tên 
tuôi bằng cách lộn trái những tư tưởng 
mác xí! theo cách của mình. 

Những người cộng sản không nẻn 
đẻ mình bị quyến rũ bởi những câu 
chua chát của đủ mọi loại “nhà cải 
Liến * chủ nghĩa Mác, không nên vớ lấy 
những chế phầm của khoa học tư sản. 
Đừng làm xói mòn học thuyết Mác — 
Lê-nin, mà trái lại phải đấu tranh chơ 
sự trong sáng của học thuyết đỏ, phải 
phát triền nó một cách sáng tạo — đó 
là con đường đi tới nhận thức và giải 
quyết những vấn đề mới. Chỉ có thái 
độ như vậy mới phù hợp với những 
truyền thống và tỉnh thần của học 
thuyết của chúng ta, với những như 
cầu của phong trào cộng sản. 


Những người cộng sản Liên-xô 
chúng ta tự hào về việc mình thuộc 
về một trào lưu tư tưởng có ảnh 
hưởng nhất trong toàn bộ lịch sử của 


nền văn minh thế giới — chủ nghĩa , 


Mác — Lẻ-nin. Đón nhận tất cả những 
øi là ưu tú, tiến bộ. trong khoa học 
và văn hóa hiện đại. chủ nghĩa Mác — 
lLê-nin hiện nay đang đứng ở trung 
lâm đời sống tỉnh thần của thế giới. 
nó đang chỉ phối trí tuệ hàng triệu 
và hàng triệu con người. Đó là niềm 
Lin tư tưởng của một giai cấp đang lên. 
một giai cấp giải phóng cả loài người. 
Đó là triết học của chủ nghĩa lạc quan 
xã hội, triết học của hiện tại và 
tương lai. 

liiện nay một đoạn đường dài đã 
được vượt qua trên con đường đồi 
mới thế giới vẻ mặt xã hội, trên con 
đường thực hiện những mục tiêu cách 
mạng và những lý tưởng của giai cấp 
công nhàn. Bản đồ chính trị của trái 
đất đang đồi mới. Khoa học đã có 
những phái mình vô cùng vĩ đại, kỹ 
thuậi đã đạt được những thành tựu 
khiến người ta phải choáng váng. 
Đồng thời, loài người đã có nhiều sự 
quan tâm mới, trong đó có những 
sự quan tâm rất không đơn giản. 


(Xem tiếp trang 10) 


CÁC MÁC VÀ THỪI ĐẠI (HÚNE TA 


RONG tất cả các vĩnhân 
của lịch sử loài người, 


rỡ nhất. Bằng thiên tài trí 


tuệ của Người, Các Mác đã giải đáp 
kịp thời, chính xác và sáng tạo những 
vấn đề lớn lao nhất, cơ bản nhất và 
bức thiết nhất mà thời đại đang đặt 
ra trước loài người tiến bọ. Kết tỉnh 


trong minh những thành tựu trí tuệcủa. 


loài người, kế thửa có phê phán những 
gì là tỉnh hoa trong lý luận triết học 
cô điền Dức, chính trị kinh tế học 
Anh và chủ nghĩa xã hội Pháp, Các 
Mác cùng với Phri-đrích Ăng-ghen, 
người bạn thân thiết và người đồng 
chỉ chiến dấu của Người, đã nghiên 
cứu toàn diện, có hệ thống toàn bộ 
các lĩnh vực của đời sống xã hội và 
tư nhiên, và đã sáng lập nên triết học 
duy vật biện chứng và duy vật lịch 
sử, chỉnh trị kinh tế học mác x1, và 
chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó là ba 
bộ phận hợp thành của chủ nghĩa 
Mác, là lý luận, là bó duốc soi đường 
mọi hoạt động cách mạng của những 
người cộng sản, giai cấp công nhàn 
và nhân dân lao động các nước trong 
cuộc đấu tranh tự giải phỏng và giải 
phóng loài người khỏi sự thống trị 
của tư bản, giành lấy tự đo và hạnh 
phúc, giành lấy quyền làm chủ vân 
mệnh của mìiình. 

lọc thuyết của Mác là một thê 
)lhãng nhất, hoàn chỉnh. Đặc trưng cơ 


Các Mác là ngôi sao rực. 


"điều 


NGUYÊN-VỊNH 


bản của học thuyết ấy là tính cách 
mạng 0à khoa học, tính phô biến quốc 
(š của nó. l.,ê-nin đã viết: « Học thuyết 
của Mác là học thuyết vạn năng vỉ nó 
là một học thuyết chính xác. Nó là 
học thuyết hoàn bị và chặt chẽ; nó 
cung cấp cho người ta một thế giới 
quan hoàn chỉnh, không thỏa hiệp 
với bất cứ một sự mê tỉn nào, một thẻ 
lực phản động nào, một hành vi nào 
bảo vệ sự áp bức'của tư sản» (1). - 


Với thế giới quan của chủ nghĩa 
duy vật biện chứng triệt đề và toàn 
diện nhất, «Mác đã thực hiện mới 
cuộc cách mạng trong toàn bộ quan 
niệm về lịch sử thế giới *(2); đã mở 
đường cho việc nghiên cứu một cách 
khoa học và sâu sắc các hình thái 
kinh tế — xã hội và sự thay thế nhau 
của các hinh thái kinh tếT—xã hội ấy 
trong lịch sử ; đã chỉ ra những nguyên 
nhàn, những điều kiện khách quan là 
cơ sở cho mọi hoạt động lịch sử của 
con người; đã phát hiện ra những 
quy luật phát triền của bản thân con 
người và xã hội loài người, những 
kiện khách quan cũng như 
những nhàn tố chủ quan tác động đến 
ý thức của con người khi làm ra lịch 
sử. Bảng những lý luận khoa học 


(1) V.]. Lã-nin : Toàn f@p. Nxb Tiến bộ, Mát. 
xcơ-va. !980, tập 22. tr. 50. 

(2) C. Mác-Ph. Ăng-ghen : Tuyên tập, Nib 
Sự thật. Hà-nội. !962.tập ÏÏ, tư. 256. 


P© 
®t 


chính xác, không thê bác bỏ được, 
Mác đã chứng minh rằng con người 
làm ra lịch sử của chính minh, rằng 
những điều kiện sinh hoạt kinh tế là 
cơ sở cho mọi hoạt động của con 
người. Đúng như Ăng-ghen đã khẳng 
định: “Cũng như Đác-uyn đã tim ra 
quy luật phát triền của thế giới hữu 
cơ, Mác đã phát hiện ra quy luật phát 
triển của lịch sử loài người, nghĩa là 
tìm ra cái sự thật giản đơn mà trước 
kia đã bị một đống tư ®*ướng che kín 
mất là : trước hết con người cần phải 
ăn, uống, Ởở và mặc, trước khi có thê 
lo đến chuyện làm chính trị, khoa 
học, nghệ thuật, tôn giáo, v.v. Q3). 
Những sự kiện hỗn độn, rồi ren trong 
lịch sử của từng quốc gia, dân tộc 
hay quan hệ giữa các quốc gia, dân 
tóc đã được giải thích, trình bày một 
cách sáng tỏ, đúng như bản chất của 
nó với lý luận về đầu tranh giai cấp 
của Mác. œLịch sử từ xưa đến nay 
(sau nàv Ẩng-ghen có nói thêm : trử 
lịch sử của công xã nguyên thủy—N.V.) 
đã phát triền trong những đối kháng 
và những cuộc đấu tranh giai cấp? (4). 

Người đã đề nhiều công phu nghiên 
cứu, phát hiện ra các quy luật kinh 
tế của chủ nghĩa tr bản từ sự ra đời, 
phát triền và tiêu vong của nó. Chủ 
nghĩa từ bàn không phải là vĩnh viễn, 
mà chỉ tồn tại trong một chặng đường 
nhất định của lịch sử loài người. 
Người đã xảy dựng lý luận về giá trị 
thặng dư — viên đá tẳng trong khoa 
học kính tế chính trị mác xit, quy 
luật tuyệt đổi của sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. Phản tích một cách khách 
quan tình hình giai cấp trong xã hội 
hiện đại và những điều kiện hình 
thành, phát triền của các giai cấp đó, 
Mác đã kết luận rằng: trong tất ca 
các giat eấp đang đương đâu với giai 
cấp từ sạn, chỉ có giai cấp vỏ sản là 
thật sự cách mạng. lê-nin đã viết: 
ằẳ Ghỉ có chủ nghĩa duy vật triết học 
cúa Älác là đã chỉ cho giai cập võ sản 
con đường phải theo để thoát khối 
chế độ nõ lệ về tỉnh thần, trong đó 
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tất cá cúc giai cấp bị áp bức đã sống 
lay lắt từ trước tới nay. Chỉ có lý 
luận kinh tế của.Mác là đã giải thích 
được vị trí chân chính của giai cấp 
vô sản trong toàn bộ chế độ tư bản 
chủ nghĩa * (5). Với việc phát hiện 
rọ những nguyên lý của chủ nghĩa 
duy vật lịch sử và lý luận về giá trị 
thặng dư, Mác đã đưa chủ nghĩa xã 
hội từ không tưởng đến khoa học. 
Thực tiễn cách mạng trên thế giới 
trên 100 năm qua, kê từ khi *Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản» ra đời, cũng 
chứng minh rằng chỉ có chủ nghĩa 
xã hội khoa học của Mác mới chỉ cho, 
giai cấp vô sản và tất cả những 
người bị áp larc bóc lột con đường 
và phương thức đấu tranh đề tự giải 
phóng khỏi ách thống trị của tư bản 
và xây dựng thành công xã hội mới 
tốt đẹp — chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản văn mình, 


Hệ thống các quy luật vận động của 
giới tự nhiên, xã hội và tư duy con 
người do Mác phát hiện ra là những 
chân lý phò biến. Người ta nói rất 
đúng rằng chỉ có thề phát triền, hoàn 


- chỉnh những chân lý phô biến đó của 


chủ nghĩa Mác như người ta đã điền 
thêm những nguyên tố hóa học mới 
tìm được vào những ô trống và kéo 
đài bảng tuần hoàn mà Men-đê-lê-ép 
đã vạch ra, chứ không thề sửa đồi nó, 
củt xén nó, thay đò các quy luật cơ 
bán của nó. : 
Bản chảt cách mạng và khoa học 
đã tao nên sức sống vô địch của chủ 
nghĩa Mác, đã đánh đồ hàng loat 
những học thuyết phản khoa học và 
phản động về triết học, về chính trị 
kinh tế học, về chủ nghĩa xã hội. Sức 
mạnh bách chiến, bách thắng của chủ 
nghĩa Mác là sức mạnh của chân lý, 
là sức mạnh của sự thống nhất biện 


(3› C. Mác— Ph. Ăng- phen : Tuuền tệp, Nxb 
Sự thạt, Hà -nội. !962, tập lÌ, tr. 264. : 
(4) Sách đã dẫn, tr. 259. 
(5) V, I1. lLê-nin : Äác — Ẩng-ghen chư 
nghĩa Mác. Nxb Sự thật, Hà-nội, 1959, tr. 74. 


chứng giữa lý luận và thực tiễn. Khi 
tổng kết sự phê phán triết học trước 
đây. Mác đã nói, các nhà triết học 
chỉ giải thích thế giới mọt cách khác 
nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới. 
Học thuyết của Các Mác chỉnh là học 
thuyết cải tạo thế giới. Học thuyết đó 
đòi hỏi người ta phải thống nhất giữa 
lý luận và thực tiễn, gắn lý luận với 
phong trào cách mạng của giai cấp 
công nhàn và phong trào cách mạng 
của các dân tộc bị áp bức, tìm ra các 
quy luật cải tạo xã hội và đấu tranh 
cho sự nghiệp giải phóng giai cấp vÔ 
sản, giải phóng người lao động khỏi 
mọi ách áp bức bóc lột. giải phóng 
con người. Là người đầu tiên giải 


thích quá trình lịch sử — xã hội một: 


cách chính xác, Khoa học, Các Mắc 
cũng là người đầu tiên chứng minh 
tính tất yêu khách quan phái cái biến 
xã hội cũ, tư bản chủ nghĩa, theo 
chủ nghĩa cộng sản bằng con đường 
cách mạng. Công lao lịch sử đầu tiên 
của Mác chính là Người đã giải phỏng 
giai cấp công nhân và toàn thê loài 
người tiến bộ về mặt tỉnh thần bằng 
lý luận khoa học. Đó là điều kiện đầu 
tiên đề đưa giai cấp vò sản và nhàn 
dàn lao động lên con đường đầu tranh 
để tự giải phóng về mặt xã hội. Thật 
đúng như lời Ph. Ăng-ghen đã nói: 
“Đối với Mác, khoa học là một động 
lực thúc đầy lịch sử tiến triền, là một 
động lực cách mạng ® (0). 

Thàm nhập vào phong trào của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động, 
học thuyết của Mác biến thành sức 
mạnh vật chất vô địch, thành sức mạnh 
đoàn kết, tồ chức, thống nhất, thành 
hành động cách mạng của hàng triệu, 
hàng triệu công nhàn và nhân dàn lao 
động ở khắp các lục địa. Thâm nhập 
vào quản chúng lao động, học thuyết 
của Mác đã cách mạng hóa thế giới. 
Biều tượng vô cùng sinh động của nó 
là những trào lưu cách mạng sòi nồi, 
phong phú và những thành quả to 
lớn của các trào lưu cách mạng đó 
trong thời đại chúng ta. 


Khi dưa chủ nghĩa xã hội từ không 
tưởng thành khoa học, Mác và Ảng- 
ghen đã vũ trang cho giai cấp vỏ sản 
những nguyên lý cơ bản về cách 
mạng vô sản. Là người đầu tiên vạch 
ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
vô sản, Àlác cũng là người đầu tiên 
nghiêp cứu chiến lược và sách lược 
cách mạng cho giai cấp vô sẵn, chỉ 
cho giai cấp vô sản con đường đúng 
đắn duy nhất đề tự giải phóng. Người 
nhãn mạnh rằng chỉ có giai cấp vò 
sản mới có thẻ vận dụng trên thực tế 
lý luận cách mạng và biện lý luận ấy 
thành hành động cách mạng kiên quyết 
nhất, triệt đề nhất. Người chỉ rõ vai 
trò lãnh đạo không thể thiếu được của 
đảng cộng sản, đội tiên phong cách, 
mạng của giai cấp vò sản; giai cấp 
vỏ sản phải dùng bạo lực cách mạng 
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đạt đỏ .ách thống trị của giai cắp tư 


sản, giành lấy chính quyên về tav 
mình, “tự t†ö chức thành giai cấp 
thống trị »; thiết lặp chuyên chính vô 
sản đề cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã 
hội mới, đi lên chủ nghĩa xã hội và chú 
nghĩa cộng sản. Lê-nin đã nói rằng : 
«q Công lao vĩ đại nhất, có một ý nghĩa 
lịch sŸ thế giới, của Mác và Ăng-ghen 
chính là ở chỗ hai ông đã vạch rô 
cho những người vÔ sản Ở tất cả các 
nước thấv vai trỏ của họ, nhiệm vụ 
của họ, sứ mệnh của họ là: phải vùng 
dày trước nhất trong cuộc dấu tranh 
cách mạng chống từ bản và phải tập 
hợp chung quanh mình, trong cuộc 
đấu tranh này, (ả£ cđ mọi người lao 
động và fất cả mọi người bị áp bức» (7). 

Là những nhà tư tưởng vĩ đại đã 
thực hiện một bước ngoặt cách mạng. 
trong lịch sử tư tưởng xã hội, Mác và 
Ảng-ghen còn là người trực tiếp giáo 
dục, tô chức, lãnh đạo giai cấp vò sản 
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
giai cấp và giải phóng loài người khỏi 


(6) Ph. Ăng-ghen : Tuyền tép. Nxb Sự thật, 
Ha-nệi, 1962, tạp ÏÌ, tr. 265. 

(7) V. I. Lâ-nin: Mác — .Ăng-ghen chủ 
ngha Mác. Nxb Sự thật Hà-nội. 1959. tr 
6ó—67. 


mọi ách áp bức và bóc lột. Đồng chí 
Tổng bí thư I.ê-Duän nhấn mạnh rằng: 
cặc điềm quan trọng nhất của chủ 
nghĩu Mác là sự thống nhất giữa lv 
luận và thực tiền, và chính Mác là 
mịn mực của sự thông nhất ấy ® (8). 
Nhà bác học thiên tài và nhà cách 
mạng Vô sẵn lỗi lạc, đầy dũng khí và 
nhiệt tỉnh đã kết hợp hài hòa trong 
eon người của Mác. Và cũng trong quá 


trình đấu tranh và thể nghiệm trong. 


thực tiễn cách mạng đó, chủ nghĩa Mác 


đã dược thứ thách, được tôi luyện,. 


được phát triển, hoàn thiện và trở 
thành vũ khí bách chiến bách thắng 
_ eủa giai cấp công nhàn thế giới. 

Tử thuở thiểu thời là sinh viên 
hoạt động trong «nhóm lHiê-ghen trẻ », 
qua đầu tranh, Mác không ngừng đặt 
ra cho mình nhiệm vụ tìm tòi, nhận 
thức chân lý, Cho đến những năm 
24, 25 tuổi, với tác phẩm «Góp phần 
phê phán triết học pháp quyền của 
Hẻ-øhen®, Người đã dứt khoát và 
công khai chuvền sang lập trường của 
chủ nghĩa duy vật, «Mác trở thành 
.Alác®, đứng vào hàng ngũ của giai 
cấp vò sìn đời hoạt động cách mạng 
của Mác ngày cảng mở rộng sôi nồi 
và phong phú, cao thượng và đẹp đẽ. 
Mác trở thành lãnh tụ của phong trào 
công sản và công nhân quốc tế.. Suối 
bốn mươi năm hoạt động cách mạng, 
Mác đã trực tiếp tham gia lãnh đạo 
các phong trào đấu tranh cách mạng 
cua giai cấp công nhân ở Đức, ở Pháp, 
ở Bí, ở Anh, ở Mỹ và theo dõi giúp 
đờ phong trào công nhàn ở nhiều 
nước khác, Alác đã sáng lập ra Quốc 
tẻ đầu tiên của giai cấp vỏ sản thế 
"giới. Đưới sự lãnh đạo của Người, 
các tô chức còng nhàn của nhiều 
nước khác nhau đã được tập họp lại, 
được hướng tÌieo một quý đạo cách 
mạng thông phát, đưa lại những bước 
phát triển to lớn của phong trào công 
nhìn quốc tế, Người là lính hồn, là 
lãnh tụ, là cố vấn tin cạy, dàv dạn 
kinh nghiệm và thử thách nhất của 
phong trào ấy | 
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Mác đã cống hiến ca đời mình, cả 
gia đỉnh minh cho phong trào công 
san và công nhân quốc tế. Trong 
nghiển cứu lý luận cũng như hoạt 
động thực tiễn frong quần chúng lao 
động, Mác đã chiến đấu với một dũng 
khí cách mạng phí thường, với niềm 
sav mê không bở bến, với tỉnh thần 
lạc quan cách mạng và niềm tíù 
không gì lav chuyên nồi vào sự 
nghiệp tải tháng của giai cấp vô sản. 
Bất chấp những thủ đoạn khủng bố, 
bát bớ, trục xuất, đe dọa của bọn cầ¡n 
quyền ở các nước tư bản chủ nghĩa, 
vượi lên những tình cảnh nghèo túng, 
bệnh tạt, khó khăn trong đời sống, 
Mác và cá gia đình Mác luôn luôn 
eœo1 đầu tranh cách mạng là lẽ sóng. 
là cội nguòn và mục đích sáng tạo lẻ 
luận, là nguồn hạnh phúc lớn lao nhất 
của cả cuc đời. Đúng như Ph. ÄAng- 
ghen đã khẳng định, Mác không chỉ 
là một nhà tư tưởng vĩ đại, một nhà 
lý luận thiên tài, «trước hết Alác là 
một người cách mạng. Sứ mạng thật 
sự của Àlác là góp phần bằng cách này 
hay cách khác vào việc lật đồ chế độ 
xã hội tư bản chủ nghĩa và những chế 
độ Nhà nước mà xã hội tư bản chủ 
nghĩa đã tạo nên, là (ham gla VÀO sự 
nghiệp giải phóng giai cấp vỏ sảu 
hiện đại mà Xác là người đầu tiên đã 
làm cho giai cấp đó có ý thức về địa 
vị và yêu cầu của minh, có ý thức về 
những điều kiện để tự giải phóng. 
Dấu tranh là yếu tố tồn tại của đời 
Mác. Và Mác đã đáu tranh một cách 
sav sưa, kiên cường và đạt được 
những thành công hiếm có 3 (19). 

Người học trò kiệt xuất nhất của 
Mác và Ấng-ghen. người bảo vệ kiên - 
quyết nhất học thuyết của Mác va 
Ăng-ghen với tính cách là một chỉnh 
th hữu cơ toan pẹn, là thể giới quan 


(8) Lê-Duần: Ciương cao ngọn cá cách mạng 
của chủ nghĩa Mác sáng tạo. đưa sự nghiệp 
cách mạng của chúng ta đến toản tháng. Nrb Sự 
thật. Hàả-nói, 1962. tr, 6. 

(9; ., Mác và Ph. Ăng-ghen : Tuyền tập. 
Nxb Sự thật. Hàả-nội. 1962, tập ÌÌ. tr. 266. 


duu nhãi k:hoa học oà cách mạng của 


phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, chống lại mọi sự xuyên tạc 


có tính chất tư sản và tiều tư sản, 


không ngừng làm cho học thuyết đó 
ngày càng phong phú thêm là 
Ỷ.]. Lê-nin. 

Xuất phát từ những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác, Lê-nin đã 
giải đán chính xác 0à Toàn điện 
những văn đề mới của thời đại, đã 
phải triền sảng tạo và sáu sắc học 
thuyết của Mức và Ăng-øghen (rên cơ 
$ở của chính: nó, tức là học thuyết 
cách mạng của giai cấp vô sản. lLê- 
nin không chỉ vàn dụng chủ nghĩa 
Mác vào điều kiện lịch sử cụ thê của 
nước Nga, Người đã làm phong phú 
chủ nghĩa Mác trên tất cả các bộ 
phận hợp thành của nó: triết học, 
chính trị kinh tế học và chủ nghĩa 
xâ hội khoa học, đưa chủ nghĩa Mác 
phát triền lên đỉnh cao mới, trở thành 
chủ nghĩa Mác — l.ê-nin. Người đã 
giải quyết thành công hàng loạt văn 
đề lý luận và thực tiến to lớn cửa 
thời đại. Người đã có những cống 
hiển lý luận về chủ nghĩa đế quốc, 
giai đoạn tột củng của chủ nghĩa tư 
bản ; về cách mạng vô sản và chuyên 
chỉnh vô sản; về liên minh công nòng ; 
về vấn đề đàn tộc và cách mạng giải 
phóng dân tộc trong thời đại cách 
mạng vô sản; về chiến lược và sách 
lược, hình thức và phương pháp đấu 
tranh cách mạng; về chỉnh đẳng kiều 
mới của giai cấp công nhàn... Chủ 
nghĩa Lê-nin chính là chủ nghĩa Mác 
trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và 
cách mạng vô sản, là chủ nghĩa Mác 
trong thời dại chủ nghĩa xã hội thắng 
lợi. Đó là ngọn cờ và là vũ khí đấu 
tranh đã được thử thách của những 
người cộng sản, của giai cấp công 
nhân. của các đân tộc bị áp bức và 
của cả loài người tiến bộ trong sự 
nghiệp giải phóng và xâyv dựng xã 
bội mới — chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Lê-nin và Đẳng của 
Người đã lình đạo thắng lợi cuộc 
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cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
của giai cấp vò sản, cuộc cách mạng 
khó khăn nhất, phức tạp nhất và vĩ 


đại nhất, mở ra kỷ nguyên mới 
trong lích sử xã hội loài người, 


kỷ nguyên thắng lợi của -chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên 
phạm vi toan thế giới. Người đã 
tồ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nhân và nhàn 
dân Liên-xô đập tan cuộc phần kháng 
của giai cấp tư sản, địa chủ và các 
thế lực phản đóng trong nước và sự 
can thiệp vũ trang củ:t các nước đế 
quốc, báo vệ,thành quả cách mạng 
vô sản mới giành được. Trung thành 
với những tư tưởng của Mác và Ăng- 
ghen về cách mạng vò sản và chuyên 
chính vô sản, phát triền một cách 
sảng tạo và có nguyên tắc những phác 
họa ban đầu của Mác và Ăng-ghen 
về xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội 
cộng sản chủ nghĩa, Lê-nin đã lãnh 
đạo xây dựng Nhà nước công Ròng 
đầu tiên trong lịch sử ở một nước có 
nhiều dân Lộc. Người đã vạch ra cương 
lĩnh xàyv dựng chủ nghĩa xã hội ở 
[iên-xỏ, theo đó Đăng cộng sản. Liên: 


xô đã thực hiện thắng lợi sự nghiệp - 


xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa giữa 
vòng vây thủ địch của chủ nghĩa để 
quốc. Ngày nay chủ nghĩa xã hội từ 
một nước đã trở thành một hệ thống 
thế giới, từ một học thuyết đã trở 
thành một hiện thực vĩ đại, một sức 
mạnh vật chất hùng hậu bất khả chiến 
thắng. Lẻ-nin đã sáng lập Quốc tế cộng 


- sản, tô chức và đoàn kẽt các đội tiên 


phong của giai cấp công nhân các 
nước, thực hiện thòng nhất mục tiêu. 
và hành dộng dấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản, đế quốc và các thế lực 
phần động quốc tế, tạo ra một sưc 
mạnh mới chưa từng có của phong 
trào cộng sản và công nhân thế giới. 

Đương nhiên trong phong trào 
cộng sản quốc tế về sau này, những 
lãnh tụ chân chính của các Đăng cộng 
sản, trong khi vận dụng chủ nghĩa 
Mác — I.ê-nin cũng có những cố gàng 
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cụ thê hóa và sáng tạo thích hợp với 
điều kiện lịch sử cụ thề của mỗi nước, 
Song không gì có thể sánh nội những 
sự phát triền trung thành, sáng tạo 
và toàn diện chủ nghĩa Mác, làm cho 
chủ nghĩa Mác phát huy đầy dủ fính 
cách mạng oá khoa học thích hợp với 
ca một thời đại mới, như Lê-nin. Một 
sự phát triền của nhà mác xít bậc 
thầy như thế cho đến này chí có thể 

tìm thấy ở V.I. Lê-nin mà thôi. 
Thời đại ngày này là thời đại của 
những bão táp cách mạng toàn điện 
và sâu sắc, thời đại của những phát 
miỉnh khoa học và cách-mạng kỹ thuật 
to lớn trên khắp các lĩnh vực. Thực 
tiên bao giờ cũng là tiêu chuần cao 
nhất để kiềm tra chân lý, Thực tiễn 
lịch sử đã chứng tỏ rằng chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, đính cao của trí tuệ 
loài người, đã và đang giữ vai trò 
cực kỳ to lớn trong tiến trình phát 
triền của xã hội loài người, là nền 
tảng lý luận của các Đăng cộng sản 
và công nhân quốc tế ; rằng chủ nghĩa 
Mác — I.ê-nin đã trả lởi một cách tông 
quát và chính xác những vấn đề cơ 
bán và quan trọng nhất của thời đại 
chúng ta.' Những bài học lịch sử của 
Cách mạng xã hội chú nghĩa Thắng 
Mười, những kinh nghiệm lịch sử và 
những thành tựu xuất sắc của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
xàyv dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộng sản của Liên-xô;› 
những kinh“nghiệm mọi mặt của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 
ngày nay là những biêu hiện rực rỡ 
và sinh động thắng lợi của chú nghĩa 
Mác — [.ê-nin trong hiện thực. Đó là 
những thành tựu có ý nghĩa lịch sử 
và những bài học có giá trị phô biến 
_toàn thế giới, Trong thời đại ngày 
nay, lời hiệu triệu của Mác và Ăng- 
ghen trong Tuyên ngôn của Đăng 
cộng sắn», lược Lê-nin phát triền 
trong điều kiện lịch sử mới: ®SVô sản 
tất ca các nước và eác dàn tộc bị áp 
bức, doàn kết lại!» đã và đang có sức 
mạnh thức tính và cô vũ to lón giai 
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cấp công nhàn, nhân đàn lao dộng và 
các đàn tộc bị áp bức vùng lên giành 
lấy những thẳng lợi cho hòa bình, độc 
lập dàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Thực tiễn cách mạng ngày càng 
làm sáng Ló sức sông vạn năng, ý nghĩa 
quốc tế, tính thống nhất hoàn chỉnh 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Chủ 
nghĩa Mác — l.ê-nin không những chỉ 
cho giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động các nước con đường đúng 
đắn và cung cấp cho họ những vũ khi 
sắc bén nhất, mạnh mẽ nhất đề đánh 
bại mọi kế thủ, dù kẻ thủ đó có sức 
mạnh vật chất — kỹ thuật tối tàn 
hay có một số đân không lồ. Chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin còn chỉ cho giai 
cắp công nhân và cức đản lộc con 
đường xây dựng xã hội mới, xã hội 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa, để đem lại độc lập tự dö và 
hạnh phúc thật sự cho con người, đem 
lại hòa bình vững bền trên trái đất, 

“Đặc điểm nói bật của thời đại ngà v 
nay là sự tồn tại và phát triên của hệ 
thống các đước xã hội chủ nghĩa, 
nhàn tố quyết định chiều hướng phát 
triên của xã hội loài người. Chính 
cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười đã mở đường khai sinh ra hệ 
thống đó, Nó cũng mở ra một chặng 
dường phát triền mới mề của chủ 
noh7a Mác — Lẻ-nin. chặng đường 
của còng cuộc đấu tranh xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sin eó tầm quan trọng toàn thể giới. 
Chính sự tồn tại và phát triển mạnh 
mẽ, vững vàng của Liên-xö trước mọi 
thứ thách của lịch sử trong 65 năm 
qua; chính sự phát huy tác đụng tích 
cực của Liên bang cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô viết đối với tiền trình 
của lịch sử là một nhân tổ quan lrọng 
quyết định sự hình thành và phát 
triền của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thể giới, và mở rộng phạm vỉ tác 
động của chủ nghĩa Mác — Lê-nin trên 
kháp các lục địa. 

Phát triển một cách trung thành 
những di sản lý luận của các nhà 


_——._-{ớa 
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kinh điền của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, dựa trên sự tông kết kinh 
nghiệm thực tiễn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong các nước, các ])áàng anh 
em đã khẳng định những quy luật 
phö biến của công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và vây dựng chủ nghĩa xã 
hội đưới nền chuyên chính vô san, 
với liên mính công nòng vững chắc. 
và sự lãnh đạo tuyệt đỏi của chính 
đẳng cách mạng của giai cấp công 
nhân. Ngày nay vấn đề đang đặt ra 
cho các nước xã hội chủ nghĩa là phát 
triền và cụ thề hóa lý luận về xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong từng 
chặng đường, tửng giai đo¿n phát 
triền ; là không ngừng hoàn thiện chế 
độ xã hội của môi nước, phát huy 
tính năng động cách mạng của nhân 
đân lao động xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội phái triền và tiến 
lên chủ nghĩa cộng sản; là liên kết 
và hợp tác tương trợ giữa cúc nước 
xã hội chủ nghĩa anh em trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, tạo ra những 
điều kiện mới cho sự lớn mạnh của 
mỗi nước và của cả thế giới mới theo 
Lĩnh thần chủ nghĩa quốc tế vò sản 
của chủ nghĩa Mác, 

X8#ày nay vấn đệ cũng đang đặt ra 
cho các đân tộc bị áp bức là đi theo 
con đường nào đề có thể hoàn. toàn 
được giải phóng, giành được dọc lập. 
tự do vững chức, Lịch sử đã chí ra 
những tắm gương phần diện là một 
số nước dàn tộc chủ nghĩa đã và đang 
sa vào cạm bẫy của chủ nghĩa thực 
dân mới của chủ nghĩa đế quốc. Lịch 
sử cũng đã chỉ ra những tâm gương 
tích cực, chứng minh rằng sự nghiệp 
giải phóng của các đàn tọc bị áp bức 
chỉ có thê thành công nếu họ đi theo 
con đường của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, nắm vững và giương cao ngọn cỞ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Chân lý đó đã được kiểm nghiệm qua 
thực tiễn của cách mạng Việt-nam 
trên nửa thế ký”qua, ca trong quá 
trình cách mạng dàn tộc đàn chủ 
thân đàn, cũng như trong quả trình 


chuyên từ cách mạng đàn tóc đản chủ 
thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. 


Rhả năng các nước đang phát triền 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, với 
sự giúp đỡ của giai cấp vô sản đã 
chiến thẳng ở các nước tiên tiến, đã 
trở thành hiện thực sinh động ở nhiều 
nơi trên thế giới. Tông kết và cụ thề 
hóa quá trỉnh đó qua hình mẫu của 
các loại nước ở các khu vực khác 
nhau, với trình độ phát triền khác 
nhau, đang là vấn đề thời sự nóng 
hồi trong công tác lý luận của phong 


_trào giải phóng dân tộc cũng như của 


sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


Ngày nà v sào huyệt phần động lớn 
nhất và nguy hiềm nhất của chủ 
nghĩa tư bản đương nhiên vẫn là 
những nước tư bản phát triền ở Bác 
Mỹ, ở Tây Âu và Nhàt-bản. Trước 
đả tiến công của các đồng thác cách 
mạng của thời đại, giai cấp tư sản 
lũng đoạn, cúc tập đoàn tư bản đọc 
quyền siêu quốc gia — những kế chà 
đạp lớn nhất lên quyền sống của con 
người, những kế xâm phạm thô bạo 
nhất đến chủ quyền của các quốc gia, 
đàn tộc, đang tìm cách lần tránh mũi 
nhọn tiến công của quần chúng lao 
động chĩa vào chúng. Những con hỗ 
đừ đội lốt cửu non lại gia danh 
(€ 8iưỡng cao ngọn eở đàn tóc đản chủ”, 
hòng chuyền mũi nhọn tiến công của 
quần chúng lao động về phía những 
người cộng sản, Chúng xuyên lạc chủ 
nghĩa quốc tế vỏ sản và thực hiện 
“chu nghĩa bài Xô», hỏng chia rẻ 
phong trào cộng sản và công nhàn 
quốc tế. 


(tương cao ngọn cở đân tộc đàn 
chủ chàn chính, thực hiện chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa và quốc tế 
vô sản, chống lại những biểu hiện của 
chủ nghia dàn lộc số vanh, những 
khuynh hướng của chủ nghĩa xã hội 
dần chủ tư sẵn và tiều tư sản là văn 


" 


đề bứẻ thiết mà lịch sử đang đặt ra 
trước những người cộng sản trên thế 
giới. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin cho 
rằng các phong trào đấu tranh của 
giai cấp vô sản giành những quyên 
đản chủ là bước tập hợp quản,chúng 
vô sản tiến đến cách mạng vô sản, 
thiết lập nền dàn chủ vô sản hay 
chuyên chinh vô sản. Song chủ nghĩa 
Mác — Lè-nin hoàn toàn khác với chủ 
nghĩa xã hội dân chủ cải lương tư 
sản và tiều tư sản, những khuynh 
hướng cơ hội chủ nghĩa nàv đảnh 
lộn sòng dân chủ tư sản với dàn chủ 
vô sản, nén khiu hiệu “giành dân 
chủ » đề tử bỏ đấu tranh thiết lập nền 
đân chủ vỏ sản bay chuyên chính 
VÔ sản, 


Trong « Tuyên ngôn của Đăng cộng 
sản®, Mác và Ăng-ghen viết rằng: 
Giai cấp vô sản mỗi nước phải 
giành lấy chính quyền, phải tự xây 
đựng thành giai cấp thống trị trong 
đân tộc, phải tự mình trở thành dân 
tộc?. Tưy nhiên Mác và Áng-ghen 
lại nhấn mạnh rằng khái niệm dân 
tộc đó «hoàn toàn không phải hiểu 
theo nghĩa tư sẵn ® (10). 


Khi sàng lập chủ nghĩa xã hội khoa 
học, Các Mác đã vạch ra bản chât 
quốc tế của giai cấp vô sản, xày dựng 
lý luận hoàn chỉnh về chủ nghĩa quốc 
tế vô sản và đề ra những nguyên tác 
chiến lược và sách lược đấu tranh 
cách mạng của giai cấp vô sản quốc 
tế. Lợi ích căn bản, lâu dài của giai 
cấp công nhàn ở tắt cả các nước là 
thống nhất. lợi ích của giai cấp công 
nhân và quản chúng lao động bị áp 
bức, bóc lột Ở các nước về cơ bản là 
nhất trí. Dứng trước sự liên kết của 
các lập đoàn tư bản lũng đoạn các 
nước như là một thế lực phần động 
có tính chất quốc tế đang phản kích 
lại chủ nghĩa xã hội, phản kích lại 
các trào lưu cách mạng trong thời 
đại chúng ta, thí sự đoàn kết thống 
nhất của phong trào cộng sản và 


công nhân quốc tế theo tính thần của. 
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chủ nghĩa quốc tế vô sản lúc này là 
vỏ cùng quan trọng. Đương nhiên sự 
đoàn kết quốc tế có tính nguyên tắc 
đó không loại trừ việc tập hợp các 
lực lượng có xu hướng khác nhau 
IYong phong trào công nhân, cũng như 
trong các lực lượng tiến bộ khác đề 
hình thành mặt trận rộng rãi đấu 
tranh chống các tập doàn tư bản lũng 
đoạn phản động đề giành thẳng lợi 
từng bước cho các mục tiêu cách 
mạng cụ thê trong từng thời kỳ hay 
(rong môi nước. 


Phong trào cách mạng của giai cấp 
cong nhân và nhân đân lao động có 
những quy luật eơ bản chung. Công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xảy 
đựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản cùng tuân theo. những quy 
luật chung, phỏ biến đối với các nước. 
Công cuộc đâu tranh cách mạng đề 
xày dựng một thế giới mới không còn 
giai cấp, không còn bóc lột là nhiệm 
vụ lịch sử chung của giai cấp công 
nhàn quốc tế. 


Đương nhiên sẽ là tầm thường hóa 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, sẽ rơi vào 
chủ nghĩa giáo điều, biến chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin thành những câu kinh 
thánh vò bỏ, nếu người ta bỏ qua 
những điều kiện lịch sử cụ thê, những 
đặc điềm kinh tế, chính trị, xã hôi, 
đàn tộc và văn hóa của tửng nước. 
Song cũng sẽ là điều Xấu xa và tệ hại 
khi người ta nhàn danh * đặc thù dân 
lọc» đề phủ nhận những quy luật 
chung của cách mạng, dem đối lập 
cái được gọi là * lợi ích đản tộc ? với 
lợi ích của phong trào cộng sản 
quốc tế. 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đang đứng 
trước những thử thách mới, nhựng 
chưa bao giờ nó giành được thắng lợi 
to lớn như ngày nay, và cũng chưa 
bao giờ tính khoa học, chinh sác. 
tính cách mạng triệt đề của nó được 


Ủ 


(10› C. Mác—Ph. Ẩng-ghes : Fuyên sập, Nịp 
Sự thật, Hà-nội. 962, tập Í.ty 45. 


thực tiễn cách mạng phong phú chứng 
_mỉnh rõ rệt như ngày nay. 

Chỉnh sự hấp dẫn to lớn của ehủ 
nghĩa Mác — Lá-nin, chính sức mạnh 
bách chiến bách thắng của nó đã 
khiến cho các thế lực phản động 
không ngừng ra. sức «phê phán », đã 
kích nó liên tục và dữ dội. Ngày nav 
các học giả của giai cấp tư sản tiếp 
tục những luận điệu phú nhận, bác 
bỏ chủ nghĩa Mác — Iê-nin, nói chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin *đã lỗi thời s. 
Chúng cố tuyên truyền rằng với sự 
xuất hiện của chủ nghĩa tư bản độc 
quyền Nhà nước, với tác độný của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
mới, chủ nghĩa tư bản đã được “lành 
mạnh hóa », được «thay đỏ? tận gốc 
bản chất " của nó, những tai họa gắn 
liên với nên kinh tế tư bản.chủ nghĩa 
như sự bần cùng hóa giai cắp vô sản, 
sản xuất vô chính phủ, khủng hoảng 
kinh tế và chiến tranh để quốc v.v. 
đã và đang được “loại trừ»: rằng 
giai cấp vô sản đã bị * hòa tan *không 
còn là nhân vật trung tâm của thời 
đại, đại diện cho một phương thức 
sản xuất mới, tiến bộ nữa. Nghĩa là, 
chúng cố chứng minh rằng học thuyết 


kinh tế của Mác, được nêu ra trong. 


bộ «Tư bản ®, và những lý luận của 
Người về chủ nghĩa xã hội khoa học 
không còn đúng nữa. Song thực tiễn 
đã hoàn toàn bác bộ những luận điệu 
xuyên tạc, hỏng đánh lạc hướng dấu 


-« 


- tranh của giai cấp công nhân và nhân. 


đàn lao động ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. Thực tiễn đã chỉ rõ rằng chủ 
nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước 
đang làm gay gát đến cực độ những 
tai họa vốn có, những mâu thuận vốn 
có của chủ nghĩa tư bản. Những tai 
“họa ấy, những mâu thuần ấy chỉ có 
thê được giải quyết bằng con đường 
cách mạng vô sản, xóa bỏ chủ nghĩa 
tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
tiến lên chủ nghĩa cộng sẵn. Mặt khác 
các thế lực đế quốc và phản động lại 
ra sức nuôi dưỡng những bọn xét lại. 
bọn cơ hội chủ nghĩa đú mọi màu sắc, 


khoác áo mác xít đề xuyên tạc chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, tìm cách tước bỏ 
nội dung khoa học và cách mạng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin Lê-nin đã 
tửng chỉ rõ: biện chứng của lịch sử 
là ở chỗ sự thắng lợi của chủ nghĩa 
Mác về mặt lý luận và thực tiễn đã. 
buộc kể thủ của nó phải cải trang 
thành người mác xít đề chống lại chủ 
nghĩa Mác. Người viết: «Ngày nay, 
học thuyết Mác đang ở trong -tỉnh 
huống mà trước kia học thuyết của 
các nhà tư tưởng cách mạng và của 
các lãnh tụ những giai cấp bị áp bức 
đấu tranh tự giải phóng đã gặp phải 
nhiều lần trong lịch sử. Khi các nhà 
cách mạng vĩ đại còn sống, thị những 
giai cấp áp bức thường đền ơn họ 
bằng những sự truy nã không ngớt ; 
chúng đón tiếp học thuyết của họ - 
bằng một thái độ cửu hận dã man 
nhất, bằng một thái độ căm thủ điên 
cuồng nhất, bằng những chiến dịch 
nói dối và vu cáo trắng trợn nhất. 
Sau khi họ chết, chúng tìm cách biến 
họ thành những thần tượng vô hại, 
có thể nói là liệt họ vào hàng các vị 
thánh, gắn lên (ên tuôồi họ một ít vinh 
quang đề «an ủi? và mê hoặc các 
ghi cấp bị áp bức ; dồng thời, chúng 
tước hết nội dung của học thuyết cách 
mạng... liện nay, giai cấp tư sẵn và 
bọn cơ hội chủ nghĩa trong phong 


_ trào công nhân đều nhất trí với nhau 


về cách «cải biến * như thế chủ nghĩa 
Mác » (11). Những khuynh hướng đó 
hiện nay đang diễn ra ở nhiều nơi trên 
thế giới, nhưng tệ hại nhất là kiều 
“chế biển» của Mao Trạch-Đông 
trước đày và những kẻ theo Mao đang 
thực hành ở Trung-quốc hiện nay. 
Vin vào * yêu cầu của thời đại », vào 
# đặc điểm dân tộc », bè lũ Mao đã đưa 
ra luận điệu « Trung-quốc hóa » chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, bằng cách cất 
xén những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, xuyên tạc chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, phủ nhận những . 

(11) V.Ì. Lê-nin: Tedn t@z, Nxb Tiến-bộ. 
Mát-xcơ-va, [97Ø, tập 33, tr. 7. 


NN: 


quy luật phô biến của 
vo sản, những kính nghiệm của 
chủ nghìa xã hội hiện thực, trộn 
lắn những câu chị của chủ nghĩa 


cách mạng 


Mác — Lê-nin với những quan 
điềm thực dụng, phản động, phản 
khoa học. Mưu đỏ của bọ là mượn 


hào quang của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin đề bán rao chủ nghĩa Mao, mà 
bản chất là chủ nghĩa bành trướng và 
bá quyền dân tộc đại Hán. 


Ngày nay loài người lại đang đứng 
trước đe dọa của một cuộc chiến tranh 
hạt nhân hủy diệt. Chủ nghĩa Mác — 
Iê-nin đã chỉ cho chúng ta thấy rõ 
dâu là nguồn gốc của những cuộc 
chiến tranh trong thời đại ngày Hay. 
Loài người cũng đã chứng kiến những 
cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo 
của chủ nghĩa đế quốc, tử chiến tranh 
cục bộ đến "chiến tranh thế giới. 
Nguồn gốc sàu xa của những cuộc 
chiến tranh đế quốc ấy không ra 
ngoài mục đích phản chỉa và phần chia 
lại thuộc địa và khu vực ảnh hưởng 
trên thế giới giữa các cường quốc để 
quốc, nhằm đem lại lợi nhuận tối da 
cho các tập đoàn tư bản lùng đoạn 
kếch sù. 


Trước nguy cơ chiến tranh hạt 
nhân do chủ nghĩa đế quốc chủ mưu 
hiện nay, văn đề,báo vệ hòa bình thể 
giới là nhiệm vụ bức thiết hàng đau 
của nhàn đân thế giới. Đảo vệ hòa 
binh thế giới chẳng những là bảo vệ 
những điều kiện tiến bộ của xã hòi 
mà côn bảo vệ ngay ca điều kiện sống 
còn của nhân loại. Đông chí lu. V. An- 
đrô-pốp, Tông bí thư Đẳng cộng sản 
Lièn-xô nói rất đúng rằng: «lliện nay 
không có nhiệm vụ nào quan trọng 
hơn là nhiệm vụ ngăn chặn bọn gày 
chiến. Lợi ích sống còn của tất cá 
các đân tộc đòi hồi điều đó » (12). 


Đề ngăn chặn bàn tay gày chiến đó 
của chủ nghĩa đế quốc phải phát huy 
ròng rãi tiềm lực đấu tranh cách 
mạng của giai cấp công nhân, nhân 
đản lao động và. tất cá những người 
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có lương trí khác, phải làm cho họ 
hiều rõ “những bị mật chính trị quốc 
lế» của các chính phủ của bọn tư 
bản lũng doạn, phát động họ đấu tranh 
kiếm soát hoạt động đối ngoại của 
các chỉnh phủ tư sản. Làm sho họ 
biết đứng lên nắm lấy vận mệnh của 
mình, biết đoàn kết thành các lực 
lượng quốc tẺ rộng lớn, liên kết thành 
các dòng thác cách mạng mạnh mẽ 
trên thế giới. đấu tranh đánh bại 
tửng cuộc chiến tranh xam lược, đánh 
lui từng bước những âm mưu và hành 
động chiến tranh của chủ nghĩa đẽ 
quốc, và cuối cùng đì tới đánh đồ tên 
sen đầm của chủ nghĩa để quốc, và 
toàn bộ chủ nghĩa đế quốc, nguồn 
gốc của mọi hiểm họa chiến tranh 
trong thời đại ngày nuv. 

Sự phát triển không gì ngăn căn 
nội của các dòng thác cách mạng Lrên 
thể giới ngày nav không những không 
chứngtỏ chủ nghĩa Mác — lLê-nin đã 
lỗi thời, trái lại càng làm sáng tÓ 
thiên tài lý luận của các nhà sáng lập 
chủ nghĩa cộng sản khoa học. Chủ 
nghĩa Xlác — Lê-nin sáng tạo và phát 
triền đang là ngọn cờ đấu tranh của 
nhân đân lao động trên toàn thế giới 
cho sự thắng lợi hoàn toàn của chủ 
nghĩa cộng sẵn. 

Nhân dân Việt-nam, bằng kinh 
nghiệm lịch sử trên nửa thế kỷ đấu 
tranh cách mạng, kề từ khi có Đăng, 
đã hiều rõ giá trị lớn lao của chủ 
nghĩa Xlác — Lê-nin đối với sự nghiệp 
giải phỏng dàn tộc, giải phóng nhân 
dân lao động: đem lại tự do hạnh 
phúc cho con người. 

Công lao to lớn có ý nghĩa lịch sử 
đầu tiên của Bác Hồ chính là Người 
đã đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác— 
[.ê-nin đến với cách mạng Việt-nam, 
thực hiện một bước ngoặt vĩ đại dõi 
với cách mạng Việt-nam, đưa nhìn 


(12) lu. V. An-drô-pốp : * Diễn văn tại lễ 
kỷ niệm lần thứ 60 Ngày thành lập Liên N 
Nha 


cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết ». Đáo 


đân ngày 23-12-1982. 


dân Việt-nam từ chủ nghĩa yêu nước 
đến với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đưa 
cách mạng giải phóng dân tộc đi vào 
quỹ đạo của cách mạng vÔ sản thế 
ĐIiỚI. 

Thắng lợi của cách mạng Việt- 
nam trong hơn nửa thế kỷ qua là' 
“thắng lợi của chủ nghĩa Mác — 
[Lê-nn trong điều kiện một nước 
thuộc địa nửa phong kiến». Dưới 
ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân của Việt-nam do Đảng cộng sẵn 
Việt-nam lãnh đạo, đã giành được 
thắng lợi to lớn và triệt đề, vượt ra 
"khỏi tầm vóc của một phong trào giải 
phóng dân tộc thông thường. Sự kết 
thúc thắng lợi của cách mạng dán tộc 
đân chủ nhân dân ở nước tù đã mở 
đưởng đi lên chủ nghĩa xã hội. Chính 
quyền dân chủ nhân đàn chuyền sang 
làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên 
chính vô sản, mở đầu thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 


Trung thành với những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác — l.ê-nin, vận 
dụng sáng tạo những luận điềm của 
Mác và Lê-nin về cách mạng xã bội 
chủ nghĩa vào điều kiện cụ thẻ của 
cách mạng Việt-nam, Đẳng ta đã đề ra 
đường lối giải quyết những vấn đề 
. cửa cách mạng nước ta trong giai 
đoạn mới. 


Trong khi nhấn mạnh những đặc 
điềm của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta, cương lĩnh mác xít — lê 
nin nít do Đại hội thứ IV và thứ V 
của Đảng đề ra luôn luôn khẳng 
định những vấn đề có tính nguyên tác, 
những quy luật phô biến đã dược 
kiềm nghiệm trong thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em DARDNG những 
thập kỷ qua. 

Mác và Lê-nin dã dành một vị trí 
trọng yếu đề khẳng định tính tất yếu 
của chuyên chính vô sản, đề vạch 
ra chức năng, nhiệm vụ cực kỷ to 


lớn, không thề thiếu được của nó 
trong quá trình cải tạo cách mạng 
toàn bộ xã hội theo chủ nghĩa xã hội. 
Trong cương lĩnh cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt-nam, Đảng ta đã xác 
định “điều kiện quuẽt định trước tiên 
là phải thiết lập uà không ngừng lăng 
cường chuyên chính 0ô sản, thực hiện 
Đà không ngừng phát huu quuền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao 
động » (13), coi đó là vấn đề cốt tử 
đầu tiên đề bảo đảm sự tiến triền 
hợp quy luật của toàn bộ quá trình 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, và xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội; của quá trinh thực 
hiện dòng thời ba cuộc cách mạng đề 
xây dựng chế độ mới, nền kinh tế 
mới, nền văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Tóm lại là xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 


Quá độ từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa là đặc 
điềm cơ bản nhất, quan trọng nhất 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. Tuy có những kinh nghiệm 
của mấy chục năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và những 
kinh nghiệm của các nước anh em, 
song nói chung đây vẫn là những vấn 
đề còn rất mới mẻ, có nhiều khó khăn: 
và phức tạp. Mác và Lê-nin tuy dã 
có nói về khả năng phát triền không 
trải qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, 
nhất là Xác đã có đề cập tới vấn đề 
q phương thức sẵn xuất châu Á », 
nhưng những điều dó không cho 
chúng ta những cầu trả lời cụ thê sẵu 
có và trực tiếp về vấn đề từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Những tác phầm kinh điền của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đã cho chúng ta 
những mẫu mực về phương pháp luận 
xen xét, phản tích một cách sàu súc 
các quá trình kinh tế — xã hội trong 
bước ra đời của nên sẵn xuất đại công 


Cách mạng xả hai chả nghĩa 
Hà-nội, 1980, tạp 


(13) Lê- Duần : 
ở. Việt-nam. Nxb Sự thật. 
HH. tr. 49- 


"N 


nghiệp tư bản chủ nghĩa và những 
nguyên lý về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xày dựng chủ nghĩa xã hội. 
Học cách phản tích mắc xít— 
lẻ nin nít các quá trình kinh tế — xã 
hội đó, qua đối chiếu. so sánh, chúng 
ta đã và đang tìm ra những quy luật, 
những hình thức, những bước ra đời 
của nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Hơn lúc nào hết, việc 
nghiên cứu một cách thật sự nghiêm 
túc và có hiệu quả những di sản lý 
luận quỷ báu của Mác, Ăng-ghen và 
Lẻ-nin về những văn đề này, dang là 
một nhiệm vụ quan trọng đặt ra trước 
mọi người cộng sản chúng ta. 

Trung thành với chủ nghĩa quốc tế 
vô sản, Đẳng cộng sản Việt-nam luôn 
luôn đặt sự nghiệp cách mạng của 
nước mình nằm trong trào lưu chung 
của phong trào cách mạng vô sẵn trên 
thế giới. Cách mạng Việt:nam nhận 
được sự ứng hộ to lớn của phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế, 
của các dòng thác cách mạng trên 
thế giới, Đồng thời chúng ta cũng góp 
phần tích cực của mình vào sự nghiệp 
cách mạng chung của giai cấp công 
nhân và nhân dân thế giới. Tỉnh đoàn 
kết quốc tế vô sản đó thê hiện trước 
hết trong mối quan hệ đoàn kết và 
hợp tác toàn điện giữa Đẳng cộng sản 
Việt-nam với Đảng công sản Liên-xô. 
giữa nhân đàn Việt-nam với nhân dân 
- Liên-xỏ, và với các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác. Tình đoàn kết 
quốc tế vô sản đỏ cũng thề hiện trong 
quan hệ hợp tác đặc biệt và sự giúp 
đờ lản nhau của những người cộng 
sản và nhàn dàn Lào, Cam-pu-chia và 
Việt-nam trên. bán dào  Đông-dương. 
Tình đoàn kết quốc tế vô sản đó ngày 
nay dang là một trong những điều 
kiện quan trọng, không thề thiếu đề 
cho cách mạng Việt-nam có thề bỏ qua 
con đường phát triển tư 


bạn chủ 
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nghĩa mà đi thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội. Báo cáo chỉnh trị của Ban chấp 
hành trung rơng tại Đại hội thứ V 
của Đăng đã chỉ rõ: * Thắng lợi của 
chúng ta trong cuộc chiến đấu tự vệ 
và xây dựng đất nước hiện nay không 
tách rời sự hợp tác toàn diện và sự 
giúp đỡ tích cực của Liên-xô, tỉnh 
đoàn kết đặc biệt của Lào và Cam-pu- 
chía, sự ủng hộ hết lòng của các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. sự đồng 
tình và ủng hộ của các lực lượng 
cách mạng và hòa bình trên thế giới ». 
Thắt chặt tỉnh hữu nghị và mở rộng 
quan hệ hợp tác với Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa 
là vấn đề hàng đầu trong chính sách 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước 


Một trăm năm đã trôi qua kề tử 
khi Các Mác qua đời. Trong thời gian 
lịch sử còn ngắn ngủi đó, loài người 
đã chứng kiến biết bao thay đồi vô 
cùng to lớn trên hành tỉnh của chúng 
ta. Những biến đồi cách mạng sâu sắc 
và rộng lớn đó đã chứng minh những 
tư tưởng vĩ đại và thiên tài của 
Các Mác, đã chứng minh sức mạnh 
cải tạo thế giới toàn điện và triệt đề 
của chủ nghĩa Mác mà Lê-nin đã kế 
thửa, bảo vệ và phát triền. Biết bao 
kẻ thủ của chủ nghĩa Mác đã điện 
cuồng đòi xóa bỏ và xuyên tạc những 
tư tưởng khoa học vĩ đại của Mác. 
Nhưng ánh sáng chân lý do XNgười 
vạch ra đã vượt lên tất cả, không một 
thế lực đen tối phản đông nào ngắn 
cản nội. Ngày nay, chủ nghĩa Mác 
đang được những người học trò chản 
chính của Người thực hiện và phát 
triển một cách trung thành và sáng 
tạo. Cuộc sống đang chứng mình 
hùng hôn rằng loài người dung di+” 
theo con đường mà Mác đã vạch ra. 


CON ĐƯỜNG DẪN CÁC MÁC 
ĐẾN CHỦ NGHĨA CỘNG SẲN 


v* 


ÁC dân tộc đều đi tới chủ 

'“ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 

cộng sản. ế Sự sụp đồ của 

giai cấp tư sản và sự thắng lợi của 

giai cấp vỏ sản là tất yếu như nhau›»(1). 

Quy luật phát triền khách quan đó 

của lịch sử loài người được ghi trong 

Tuyên ngôn của Đảng công sản là một 
xu thế không thê đảo ngược. 

Song ø mỗi nước lại hoàn thành quá 


trình phát triền ấy theo cách thức. 


riêng của mình» (2). Nã hội loài 
người cuối cùng sẽ đi đến chủ nghĩa 
cộng sản, nhưng mỗi dàn tộc, mỗi 
người cách mạng đi đến chủ nghĩa 
cộng sản bằng cách thức riêng và bất 
đầu -từ điềm xuất phát riêng phủ hợp 
điều kiện lịch sử và trình độ phát 
triền của mỗi nước. Có trường hợp 
tử cách mạng dàn chủ mà đi đến chủ 
nghĩa cộng sản. Có trường hợp từ 
cách mạng giải phóng dàn Lộc mà đi 
đến chủ nghĩa cộng sản. Lại có trường 
hợp tử cuộc đấu tranh giành quyền 
lợi hằng ngày của giai cấp công nhân 
mà giác ngộ về chủ nghĩa cộng sản. 

Mác và Ăng-ghen chính là thuộc 
trường hơp mà Lê-nin gọi là tử những 


NGUYÊN-VĂN-PHÙNG 


người dân chủ trở thành người xã hội 
chủ nghĩa. lắt đầu từ việc tham gia 
cuộc cách mạng dàn chủ tư sản hai 
ông đi tới sáng tạo ra học thuyết chủ 
nghĩa cộng sẵn khoa học. Đây cũng là 
con đường dẫn Ảng-ghen, Lê-nin và 
nhiều nhà cách mạng dân chủ khác 
đến chủ nghĩa cộng sản. Nhưng không 
phải tất cả những người dân chủ đều 
trở thành người cộng sản, cũng như 
không phải tất ca những người vêu 
nước đều trở thành người cộng sản. 
Lịch sử chứng minh có nhiều nhà 
cách mạng dàn chủ tiên tiến, lỏi lạc 
cùng thời với €. Mác, đã nêu ra những 
đự kiến thiên tài, nhưng không trở 
thằnh người cộng sản. Lịch sử cũng 
chứng minh có nhiều nhà yêu nước 
vĩ đại đã không trở thành người cộng 
sẵn. Đó là vỉ những người cách mạng 
ấy thiếu nhiều điều kiện và đã không 
qvươn lên nhận thức được về mặt 
lý luận, toàn bộ cuộc vận động lịch 


(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Tuyềntệp, Nxb 
Sự thật, Hà-nói. 1980, tập], tr. 557. 


(2) V.]. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ. Mát- 
xcơ-va, 1978, tập 41, tr. 95. 


KH 


sử»(3) như Mác, Ẩng-ghen đã vạch 
ra. 


“Chủ nghĩa xã bội hiện đại, xét về 
toàn bộ nội dung của nó, thì... trước 
hết phải xuất phái từ tư liệu từ tưởng 
đã tích lũy trước ñó, mặc dù nó có 
nguồn gỐc sâu xa trong các sự kiện 
kinh tế vật chất? (4), Chủ nghĩa xã 
hội có gốc rễ trong cuộc đấu tranh 
của giai cấp vô sản chống giai cấp tư 
sản. Chủ nghĩa xã hội còn là sản phẩm 
của sự kế thửa tỉnh hoa trí tuệ loài 


người, tông kết và phản tích chính. 


xác phong trào cách mạng, tìm ra 
quy luật của ®toàn bộ cuộc vận động 
lịch sử s. 


Lê-nin nói: «... học thuyết xã hội 
chủ nghĩa... phát sinh ra từ các lý 
luận triết học, lịch sử, kinh tế, do 
những người có học thức trong các 
giai cấp hữu sản, những trí thức, xây 
dựng nên» (5), Vì vậy, chỉ những 
người trí thức cách mạng nào hiểu 
biết khoa học sàu sắc, kết hợp được 
lẻ luận với thực tiễn phong trào 
công nhân và phong trào cách mạng, 
phấn đâu hết sức mình cho lợi ích 
của giai cấp công nhàn và nhàn dàn 
lao động. mới có khÃ năng đi tới chủ 
nghĩa cộng sản. Mác, Ảng-ghen đã 
trình bày quy luật về sự chuyền biến 
tử nhà tứ tưởng tư -sản tiến bộ sang 
nhà tư tưởng cộng san trong điều 
kiện như sau: «Lúc mà đấu tranh 
giai cấp tiến gần đến giờ quyết định 
thì quá trình tan rã của giai cấp thống 
trị, của toàn bộ xã hội cũ, mang một 
tỉnh chất dữ dội và khốc liệt đến nỗi 
một bộ phận nhỏ của giai cấp thông 
trị tách ra khỏi giai cấp này và đi 
theo giai cấp cách mạng, đi theo giai 
cấp đang nám tương lai trong tay. 
Cũng như xưa kia, một bộ phận của 
4uý tộc chạy sang hàng ngũ của giai 
cấp tư sản, ngày nay‹ một bộ phân 
của giai cấp tư sản cũng chạy sang 
hàng ngũ giai cấp vô sản. Đó là bộ 


phản những nhà tư tưởng tư sản đã 


vươn lên nhận thức được, vẻ mặt Ìý 


Sĩ, 


luận, toàn bộ cuộc vận động lịch 
sử » (6). : 


Chủ nghĩa cộng sản ra đời tử xu 
thế diệt vong tất yếu của chủ ngÌĩa 
tư bản. Mác, Ăng-ghen đã nắm bắt 
được xu thế tất yếu ấy và vươn lên 
nhận thức được quy luật lịch sử. 


Thời đại mà Àlác sinh rạ, lớn lên 
và hoại động là thời đại gi? 


Vào những năm đầu thế kỷ 19, chủ 
nghĩa tư bản xuất hiện trên thế giới 
đã được hơn ba trăm năm. Chế độ 
thống trị của giai cấp tư sản đã thay 
thế chế độ thống trị của giai cấp 
phong kiến. Đó là bước tiến lớn 
trong lịch sử nhân loại. Nhưng loài 
người vẫn chưa thoát khỏi cảnh bị 
áp bức, lầm than, tủi nhục. Ẩng-ghen 
đã nói lên sự chán ghét của quản 
chúng đối với chế độ thống trị từ 
sản như sau: *S%o với những hứa 
hẹn tối dẹp của các nhà triết học 
Pháp, thì những chế độ xã hội, chế 
độ chính trị do thắng lợi của lý tính 
dựng lên chỉ là một bức vẽ trào 
phúủng làm cho người tá thất vọng 
chua cavs (7). 


Từ giữa thế kỷ 1§, cuộc cách mạng 
công nghiệp đầu tiên trên thế giới 
bắt đầu ở nước Anh, sau đó ở nhiều 
nước khác, đã mở đường cho sự hình 
thành nền đại công nghiệp cơ khi ở 
châu Âu, thay đổi nền sản xuất vốn 
có. lai giai cấp mới hoàn toàn đối 
lập nhau xuất hiện trên vũ đài lịch 
sử: giai cấp tư sản biện đại và giai 
cấp vô sản hiện đại. Sự phát triển 
của lực lượng sản xuất làm cho gia) 
cấp tư sản giàu có thêm và đầy giai 
cấp vô sản tới chỏ cùng cực lầm than 


(3) C. Mác và Ùb. Ăng-ghen : Tuyền tập. "xb 
Sự thật. Hà -nội. 1980. tậpel, tr. 553 — 524 

(4) sách đã dẫn 1962. tập lÌ. tr. 181. 

(5) VI. Lê-nin: Toda tập Xgb Tiến -bộ 
Mát-xcơ-va. 975, tập Ó. tr. 38. 

(6› C. Mác và Ph. Ăng-phen: Tuyển lập. 
Nz:b Sự thật. Hà-nội. 1960. tập I.tr. 553—554. 

(?ì› Sách đã dẫn. 1962. tập IÏ: tr. 188. 


- Lực lượng sản xuất đang “nồi dậy 
chống lại * quan hệ sẵn xuất tư bản 
chủ nghĩa như những âm bình nồi 
đày quật lại phủ thủy. Mâu thuẫn đối 
kháng giữa giai cấp tư sản và giai 
cäp vỏ sản ngày càng gay gát không 
thê điều hòa. 


'*® Cuộc đấu tranh của họ chống giai - 


cấp tư sản bất đầu ngay từ lúc họ 
mới ra đời? (8) và ngày càng phát 
triền. Giữa những năm 30 và '1Ú của 
thế kỷ 19 (thời kỳ Mác bắt dầu tìm 
hiểều lịch sử thế giới) phong trào vò 
sản có bước phát triền mới, tiêu biều 
là cuộc khởi nghĩa của công nhân L¡- 
ông (Pháp) (1831 — 1831), phong trào 
Hiến chương. ở Anh (1835— 1848), cuộc 
khởi nghĩa của công nhàn Xi-le-di 
(Đức) (1811). Những cuộc khởi nghĩa 
ấy nới lên tình trạng bất binh của 
công nhân và báo hiệu một lực lượng 
xã hội mới đang bước lên vũ đài lịch 
sử. Nhưng đây mới là những cuộc 
đấu tranh tự phát, Công nhân chưa, 
nhận thức được sứ mệnh lịch sử của 
minh, chưa hiều được lực lượng của 
mình và chưa có đường lối giải phóng 
chinh xác. 


Sự xuất hiện phong trảo công nhân 
xen lần với các phong trào dân chủ 
ngày càng phát triền đặt ra một nhụ 
cät, khách quan về sự cần thiết phải 
có một lý luận cách mạng, một vũ khi 
tt tưởng sắc bén đề giải phóng công 
nhãn và nhân dân lao động. Nhu cầu 
lịch sử này đã có những nhà tư tưởng 
tiền bộ nhận thức được. Họ lên án tỉnh 
trạng bất còng của chế độ tư bản, dòi 
xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và đề xướng 
chủ nghĩa xã hội. Họ đề ra việc xây 
dựng một xã hội mới, công bằng, bác 
ai, bằng con đưởng thuyết phục giai 
cắp tư sản. Học thuyết của họ mang 
nhiều màu sắc khác nhau nhưng đều 


không có cơ sở khoa học. Đó là chủ: 


nghĩa xã hội không tưởng. Mác, Ẩng- 
ghen đánh giá cao công lao của Phua- 
r-ê, Xanh-xi-mông và H. O-en, coi 
đó là những trí tuệ vĩ đại nhất thời 


“hoạt động khoa 


kỷ đó. Nhưng Ăng-ghen nhận xét; 
chủ nghĩa xã hội không tưởng là * lý 
luận chưa chín muỗi, thích ứng với 
một nền sản xuất tư bản chủ nghĩa 
chưa chín muồi và những quan hệ 
giai cấp chưa chín muồiP (9). Phân 
lích mặt hạn chế của chủ nghĩa xã 
hội không tưởng, Lê-nin cũng viết : 
*“ Chủ nghĩa xã hội không tưởng không 
thề vạch ra được một lối thoát thật 
sự. Nó không giải thích được bản 
chất của chế độ nô. lệ làm thuê trong 
chế độ tư bản chủ nghĩa, cũng không 
phát hiện ra được những quy luật 
phát triền của chế độ ấy và cũng 
không tìm thấy !ực lượng +aã hội có 
khả năng trở thành người sáng tạo 
xä hội mới ® (I0). Như vậy, lịch sử 
những thập ký đầu của thế kỷ 19 
đặt ra nhủ cầu cấp bách phải có mội 
lý luận cách mạng khoa học mới có 
thể mở đường cho phong trào công 
nhàn. Đến những năm 30—10 của thể 
kỷ ấy, tỉnh hình đã thay đôi. Những 


"tiền đề khách quan mà thời kỷ trước 


chưa có, thì ở thời kỳ này bắt đầu 
xúất hiện. Mác, Ăng-ghen bước vào 
học và cách mạng 
giữa thời kỷ đó. Nhưng không phải 
ngay từ đầu Àlác đã nắm bắt * dược 
đày dủ nhủ cầu tất yếu và phát hiện 
ngay ra được quy luật lịch sử. Là 
một thiên tài, Mác vẫn phải qua quá 
trình nghiên cứu lý luận và tham gia 
đấu tranh thực tiễn, mới hiều được 
nhú cầu và từng bước giải đáp những 
vấn đề do nhu cầu lịch sử đặt ra. 


Mác sinh ra và lớn lên ở Hành, một 
tỉnh có chủ nghĩa tư bản phát triền 
mạnh nhất ở nước Phô. Do chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của cách mạng tư 
sản Pháp. chế độ dàn chủ tư sẵn đã 
được thực hiện ở Ranh vào những 
năm 90 của thế ký 18. Nhưng khi sắp 


(8) Sách đá dẫn. 1980. tập Í. tr. 551. 

(9) Sách đá dẫn. 1976. tập ÍÏÏ, tr. 145. 

(10) V.I. Lê-nin: Äđác - .Ăng-ghen. Chủ 
nghĩa Aíác, Nxb Sự thật. Hà-nói, 1959. tr, 73. 
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nhập vào nước Phồ, chủ nghĩa tư bản 
ở đày bị đặt đưới sự chèn ép, khống 
chế của Nhà nước phong kiến quý 
tộc Phổ. Mâu thuần chủ yếu của xã 
hội Phô lúc ấy đòi hồi giải quyết 
bằng cách xóa bỏ chế độ phong kiến 
phân tán, chia cát, đòi hỏi phải có 
một cuộc cách mạng dân chủ tưsäàn. 
Điều kiện lịch sứ của quê hương, đất 
nước, của gia đỉnh và trường học đã 
làm cho Mác, lúc đầu chịu ¿nh hưởng 
của những nhà cách mạng dân chủ 
tư sản Pháp, từ cuộc cách mạng dân 
chủ đi đến chủ nghĩa cộng sản; đảy 
là con đường đi của Mác. Lê-nin nhận 
xét: “Hi ông đều tử những người 
dan chủ trở thành người xã hội chủ 
nghĩa» (11). Thân sinh của Mác là 
luật sư lHlen-rích AXlác, một trí thức 
tư sẵn tiếp thụ tư tưởng của phong 
trào khai sáng Pháp, Đức. Khi vào 
trường trung học ở thành phố Tơ-ria, 
Mác chịu ảnh hưởng tư tưởng tự đo 
của các thầy giáo tiến bộ, nhất là ông 
hiệu trưởng Vit-ten-bác. Quan điềm 
tự do, dàn chú, căm ghét chế độ 
chuyên chế và chủ nghĩa nhân đao 
của Mác, dược công khai phát biều 
lần đầu tiên trong bản luận văn tốt 
nghiệp trung học tháng 8 năm 1883, 
Mác viết: 

“Nếu một người chỉ lao động vì 
mình thòi, thì người đó có thê trở 
nên một nhà bác bọc nỏi tiếng, một 
nhà thông thái lớn, mọt nhà thơ tuyệt 
vời, nhưng người đỏ không bao giờ 
có thê trở thành một con người thật 
sự hoàn thiện và vĩ đại». «Nếu một 
người chọn một nghề tron? đó người 
ấy có thề cống hiển nhiều nhất cho 
nhân loại, thỉ người ấy sẽ không cảm 
thấy gánh nặng của nghề ấy, vì dó 
chính là sự hy sinh vì mọi người; 
khí đó người ấy cảm thấy không 
phải là một niềm vui ích kỷ, hẹp hòi 
và nhỏ nhẹn, mà hạnh phúc của người 
ấy thuộc vẻ hàng triệu người». «lšinh 
nghiệm cho thấy, người nào đem lại 
hạnh phúc cho nhiều -người nhất thì 
người đỏ là người hạnh phúc nhất?(12) 
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Mới 17 tuôi, Mác đã nêu được lẻ 
tưởng vĩ đại như vậy. Nhưng đày mới 
chỉ là quan điềm yêu tự do và nhàn 
đạo chung chung của những nhà cách 
mạng dân chủ, chưa phải là chủ nghĩa 
nhàn đạo của chủ nghĩa cộng sản. lly 
sinh và mưu hạnh phúc cho hàng triệu 
người nào và bằng con đường nào? 
Văn đề đó chưa được nói rõ. 

Cái gì đưa Mác đến những bước 
tiến tiếp theo và dưa Người vươn tới 
những dỉnh cao trí tuệ loài người? 
Chính là đầu óc ham học hỏi thề hiện 
một thảÃi dộ khoa học nghiêm túc, 
chính là tính than cách mạng triệt 
đề của Mác, 

Mốc quan trọng thứ nhất trên con 
đường đi dến chủ nghĩa cộng sản của 
Alác là việc nghiên cứu triết học của 
He-ghen, tiếp thu lý luận khoa học 
và tỉnh thần cách mạng của phép 


biện chứng. 


Tiếp thu học thuyết vận động và 
phát triển không ngừng của Hê-ghen, 
Mác đã tìm thầy một nguồn sinh lực 


mới. l)ày lÀ bước ngoặt trong cuộc đời 
“Mác, là điềm xuất phát đề xây dựng 


học thuyết về chủ nghĩa cộng sản 
khoa học, Mác tham gia nhóm lle-ghen 
trẻ cách mang ở Bec-lin, và trở thành 
người lãnh đạo tỉnh thần của “Cáu 
lạc bộ tiến sĩ? do nhóm này lặp ra. 
Những người trong nhóm, lớn *tuôi 
hơn, có uy tín xã họi nhất định, 
khám phục Mác, coi Àlác là một người 
đã kế. hợp trong mình cá Rút-xó, 
Vôn-te, Hòn-báec, Lét-xinh, Hai-nơ và 
Hê-ghen. 

Nhưng triết học llê-phen lại dựa 
trên cơ sở duy tàm. Điều đó chưa 
giải đáp được những điềm mà Mác 
còn băn khoăn. Alác không dùng lại 
ở nhóm llê-ghen trẻ mà tiếp tục học 
tập, nghiên cứu với tỉnh thần phê 
phán, sáng tạo. 

— (HH) VVk lLê-nin: Toàn sập, Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va. 1978, ty. 13 _ 
(I2) . Mác và Ph. Ang-ghen: hững táe 


phầm đầu tau. bản tiếng Nga. Mát-xeơ-va. 1956. 
tr.5. : 
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Từ năm 1839, Mác bất đầu nghiên 
cứu triết học cô đại, đặc biệt là 
trường phái E-pi-cua. Trong những 
công trinh khoa học đầu tiên, Mác 


đã hướng vào xây dựng một thế giới. 


quan nhằm giải đáp vấn đề đang dằn 
vặt ông: làm thế nào giải phóng con 
người khỏi sự lệ thuộc, làm cho con 
người được tự do. Mác chế giễu loại 
triết gia mà ®*công việc hàng ngày là 


than khóc về sự bất lực của mình và. 


sức mạnh của sự vật® (13). Mác đề 
cao nguyện vọng của -pi-eua muốn 
vươn tới tự do và độc lập vẻ tính 
"thần. muốn thoát khỏi những xiềng 
xích ràng buộc của tôn giáo và mê 
(ín. Mác cũng tán thành những kết 
luận vô thần, một nhân tố của chủ 


nghĩa duy vật, của nhà triết học này, 


Trong bản luận án tiến sĩ triết học, 
năm 1841, Mác đã đề cập những vấn 
đề lý luận trên lập trường triết học 
tích cực can thiệp vào cuéc sống, cải 
tạo thế giới bất công, nhấn mạnh 
nguyên lý về sự thống nhất giữa triết 
học và đời sống. Alác viết: * Trong 
chừng mực thế tục trở thành triết học, 
thì triết học cũng trở thành thế 
tục s (14), Mác muốn nói răng khi được 
thực hiện thi triết học nâng cuộc sống 
lên mức eao hơn, đỏng thời bản thân 
nó không còn là một lý thuyết thun 
túy nữa, mà được hóa thân vào trong 
những công việc thực tiên. Đó là 
- những mầm mống đầu tiên củi học 
thuyết về sự thống nhất giữa lý luận 
và thực tiễn. Xét về toàn bộ, Mác vẫn 
còn là một nhà duy tâm. Nhưng Mác 
đã công khai nói lên những quan điềm 
vô thần và tuyên bố nguyên lý về 
thải độ tích cực của triết học với hiện 
thực. Chủ nghĩa vô thần chiến dấu 
của Mác đã làm đễ dàng cho bước 
chuyền sau đó của Mác sang chủ nghĩa 
duy vật. 

Dúng vào năm Mác viết xong bản 
luận án thì cuốn sách «Thực chất 
đạo cơ đốc ® của Phoi-ơ-bắc cũng ra 
đời, Phoi-ơ-bắc là triết gia đầu tiên 
đã bước đầu khắc phục chủ nghĩa 


duy tâm của phái Hê-ghen trẻ. Ông 
đã phê phán tôn giáo theo quan điềm 
duy vật khi tuyên bố rằng tự nhiên 
tồn tại độc lập với ý thức con người. 
Mác coi cuốn sách của Phoi-ơ-bắc là 
một bản tuyên ngôn của chủ nghĩa vô 
thần triệt đề, và đã đứng-“hẳn về phía 
Phoi-ơ-bắc. « Theo quan điềm duy 
vật của Phoi-ơ-bắc là một bước nhảy 
vọt nữa trong quá trinh nhận thức 
của Mác. Đú¿y là mốc quan trọng thứ 
hai trong quá trình dẫn đến chủ nghĩa 
cộng san?®, Lê-nin nhận xét: «Đến 
năm 1811, chú nghĩa duy vật đã hoàn 
toàn chính phục Mác ® (15). Kề lại quá 
trình đó, Ăng-ghen kết luận: « Ngay 
lập tức. chúng tôi trở thành những 
người theo phái Phoi-ơ-bắc® (16). 
Nhưng Phoi-ơ-bắc có nhược điềm là 
không đánh giá đúng mức phép biện 
chứng của llê-ghen. Quan điềm duy 
tàm về lịch sử của Phoi-ơ-bắc đã 
không giúp Mác trả lời được câu hỏi : 
cải gì quyết định sự phát triền của xã 
hội loài người ? 
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Không chịu dừng lại ở những vấn 
đề chưa thành công của Phoi-ơ-bắc, 
với đầu óc tìm tôi, sáng tạo, phê phản, 
Mác đã vươn lên khắc phục được 
nhược điềm của Phoi-ơ-bắc đồng thời 
với việc vượt ra khỏi hạn chế của . 
Hê-ghen. 


Mộc quan trọng thứ ba của Mác là 
thời gian tham gia đầu tranh chính 
trị trên bdo Sòng Hanh (1812 — 1813). 
Thời gian này đánh dấu bước tiến căn 
bản trong việc Mác chuyên từ chủ 
nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy 

vật, từ chủ nghĩa dàn chủ cách mạng 


sang chủ nghĩa cộng sản. 


Tháng 7-1SH, Mác đến Bon chuần 
bị giảng triết học ở trường đại học 


(13) Sách đá dẫn, tr. 195. 


(14) Sách đã dẫn, tr. 78. 

(l5) V. I, Lâ-nin: Toàn (tp, Nxb Tiến bạ: 
Mát-xcơ-va, 1980. tập 26. tr. 55. 

(16) C. Mác và Ph. Ẩng-ghen : Toàn tập. bản 
tiếng Nga. tập 21. tr.281. 
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tông hợp. Nhưng tỉnh hình chính trị 
ở nước Phỗ lúc đó không cho phép 
Mác thực hiện ý định. Chính phú Pho, 
đứng đảu là Vin-hem IÝŸ, tăng cường 
khủng bố phong trào dân chủ. Những 
giáo sư có quan điềm tiến bộ đều bị 
đuồi khỏi trường. Trước thực tế đó, 
Xác dứt khoát chọn cho mình chỗ 
đứng: làm mội chiến sĩ cách mạng, 
tham gia cuộc đấu tranh trực Liếp 
chống chủ nghĩa chuyên chế Phô, đòi 
quyền tự do, dân chủ, kết hợp lý 
luận với thực tiễn. : 


Tháng 10-1843, Mác làm Tông biến 
tập báo Sông Ranh, báo của giới 
tư sản cấp tiến. Mục tiêu của lờ báo 
là công kích chế độ quần chủ chuyên 
chế phản động. đấu tranh giành 
quyền tự do đàn chủ. Trong thực tế, 
dưới sự lãnh đạo của Mác, tở báo đã 
đi tới những mục tiêu xa hơn: Xác 
chống chế độ kiềm duyệt của chính 
phủ Phổ, gắn việc phê phần các điều 
. kiện kiềm đuyệt với việc lên án Kiên 
quyết và triệt đề toàn bộ chế dộ Nhà 
nước Phô. * Việc chữa cháu thật sự, 
triệt đề, cho chế độ kiềm duyệL sẽ là 
thủ liêu nó đi, bởi vì chế độ đó là vỏ 
dụng» (17). Kết luận đó cho người 
đọc thấy : căn cải tạo tận gốc toàn bọ 
trật tự xã hội, chứ không phải chỉ cải 
tạo bộ phản. Mác cũng tự rút ra kết 
luận: nếu chỉ đấu tranh triết học 
không thôi thì không thẻ chống được 
chế độ phản động, mà phải đấu tranh 
chính trị nữa, phải gản chặt lý luận 
với thực tiền cách mạng. 


Một loạt bài viết của Mác về tÃi 
cả các vấn đề chính trị. kinh tế, xã 
hội đang diễn ra ở nước Phô lúc bầy 
giờ đã thề hiện rõ những quan điềm 
dân 'chủ cách mạng đủa Mác : căm ghét 
chế độ đẳng cắp phong kiến; kêu gọi 
đấu tranh giành quyền tự do, dàn 
chủ cho toàn dân chứ không phải 
giành phững đặc quyền cho những 
đẳng cấp cá biệt: phê phán tính chất 
hạn chế của chủ nghĩa tự do tư sẵn 
Đức... Việc bảo vệ lợi ích của động 
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đảo nhân dân, của những người bị áp 
bức, đã trở thành mục tiêu của Mác. 
Chính lòng mong muốn tim hiều và 
bảo vệ lợi ích thật sự của nhân dân 
đã thúc đầy Mác đến với chủ nghĩa 
cọng sa. " 


Khuynh hướng cách mạng của báo: 
Sóng Ranh trở thành mối lo lớn cho 
chính phủ Phồ. Chính phủ tăng cường 
kiềm soát và cuối cùng đỉnh bảm 
tờ báo. 


Thái độ phản động của chính 
phủ Phò, sự hên nhát, thỏa hiệp 
của giai cấp tư sản tự do đã 
thúc đầy Mác tiến nhanh trên 
con đường cách mạng triệt đề. 
Mác quyết định đi sâu tim hiều lực 
lượng xã hội nào là động lực thật sự 
của cách mạng, những biện pháp và 
hình thức nào làm biến đôi thế giới- 
Từ đây, vấn đề bản chất, nguyên 
nhân và động lực của cách mạng trở 
thành văn đề chủ yếu mà Mác nghiên 
cứu. Qua hơn một năm hoạt động 
thực tiên Mác đã rút được hai bài 
học quan trọng. AớiÍ là, lợi ¡ích vật 
chất đóng vai trò rất lớn trong đời 
sống xã hội loài người. Chủ nghĩa 
duy tâm và chủ nghĩa dân chủ tư su 
không thề là vũ khí triết học và 
không đáng tín cậy trong cuộc đâu 
tranh cho lợi Ích-eủa quần chúng 
nhàn dàn không có của. Mác cũng 
thấy mình còn chưa hiều biết nhiều 
về kinh tế và bắt đầu đi sàu nghiên 
cứu kinh tế. Sau này Ảng-ghen nhớ 
lại: « Nhiều lần nghe Mác nói rảng 
chính việc ông nghiên cứu dạo luật 
về việc ăn trộm gỏ và tỉnh cảnh nòng 
đản ở Me-đen đã thúc đầy ông chuyên 
từ chính trị thuần túy sang nghiên 
cứu quan hệ kinh tế, và do đó, đến 
chủ nghĩa xã hội” C18). 


Hai là, Nhà nước hoàn toàn không 
phải là hiện thân của lý trí thể giới. 


(17) Sách đã dẫn, tập Ì. tr 4-4. 
(18: Sách đá dẫs. tr. 192. 


hiện thân của cái chung đứng trên các 
lợi ích riêng như Hê-ghen khẳng định. 
Với hai kết luận đó, Mác đã bước 


-_Ud0 ngưỡng cửa của chủ nghĩa duụ 0ật 


⁄ 


Đề lịch sử uà chủ nghĩa cộng sữn. 

Một lần nữa, tính thần cách mạng, 
thái độ khoa học đòi hỏi Mác phải 
giải quyết vấn đề: Nhà nước nào 
mới thật sự vi quyền lợi của quần 
chúng nhàn dân? Giải quyết vấn đề 
đó tức là phải xem xét lại quan điềm 
của liê-ghen về Nhà nước và xã hội, 
phải xem lại hệ thống triết học của 
llê-ghen về pháp quyền. 

Sứ mạng lịch sử ấy được Mác 
hoàn thành (từ tháng 5 đến tháng 10 
năm 1843), ở thành phố Croi-xơ-nac 
(tỉnh Ranh). Trong những tháng tươi 
sáng nhất này trong cuộc đời vĩ đại và 
đầy khó khăn của minh, Mác đã tiến 
hành một công việc lao động học 
thuật sáng tạo, rất khần trương và 
có ý nghĩa lịch sử lớn lao, đánh dấu 
mốc quan trọng trong sự phát triền 
thế giới quan của Mác. Đó là bản thảo 
tác phầm: Góp phần phê phán triẽi 
học pháp quuền của ilẻ-ghen. Trong 
lác phẩm này, Mác đã thanh toán 
triệt đề chủ nghĩa duy tâm của Hê- 
ghen và nhược điềm của Phoi-ơ-bắc, 
đồng thời bồ sung, nâng cao một số 
quan điềm trước đây chưa thật đúng 
hoặc côn phiến diện của mình. 


Mác khẳng định : không phải những 
tư tưởng hay «tinbồ thần thế giới » 
của llê-ghen đã chỉ phối lịch sử, mà 
chính là những quan hệ kinh tế và xã 


` hội đã đóng vai trò quyết định đời 


sống xã hội. Tư tưởng trung tâm của 
bản thảo là mối quan hệ giữa Nhà nước 
với những lợi ích vật chất và những 
quan hệ xã hội gắn liền với chúng, 
lúc đó Mác cọi nó bằng thuật ngữ 
“xã hội cộng sản ®, 

Theo liê-ghen, Nhà nước ở một 
mức phái triền cao hơn xã hội công 
dân và quvết định xã hội công dàn. 
Còn Mác thi cho rằng xã hội công dàn 
là tiền đề của Nhà nước và đưa ra 


một tư tưởng thiên tài về vai trở 
quyết định của chế độ tư hữu đối với 
chế độ chính trị. “Chế độ chính trị ở 
mức cao nhất của nó là.. chế độ tư 
hữu » (19). Việc giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa lợi ích vật chất với 
Nhà nước đã đem lại chiếc chia khóa 
đề nhận thức nguyên nhân cơ bản 
của toàn bộ quá trình lịch sử và dẫn 
Mác đến luận điềm có tính quyết định. 


Nghiễn cửu lịch sử các nước ở châu 
Âu và Bắc Mỹ, đặc biệt là cách mạng 
tư sản Pháp năm 1789, Mác đã thấy 
rõ: đường lối chính trị của giai cấp: 
tư sản phụ thuộc vào nhàn tõ kinh tế, 
nhất là vào những mỗi quan hệ sở 
'hữu; đã thấy rõ: các cuộc-cách mạng 
tư sản không có khả năng bảo đảm 
một sự bình đẳng thật sự. muốn cớ 
sự binh đẳng thật sự phải thay đồi 
triệt đề các quan hệ sở hữu: chỉ có 
xóa bỏ chế độ tư hữu mới có binh 
đẳng, tự do thật sự cho con người. 
Kết luận trên đây đã khiến Mác vượt 
ra ngoài khuôn khô của chủ nghĩa dân 
chủ cách mạng và chuyền sang quan: 
điềm của chủ nghĩa cộng sản. Đây là 
mốc quan lrọng thứ tư trên con đường 
dẫn Alác đến chủ nghĩa cộng sản. 


Trong quá trình phê phán llê-ghen, 
Mác đã phác họa phương hướng một 
xã hội mới, giải phóng con người, 
làm cho con người bình đẳng thật sự : 
chẽ độ dân chủ chân chính. Tuy còn. 
bị ảnh hưởng của chủ nghĩa nhàn văn. 
và chủ nghĩa nhàn đạo của Phoi-ơ- 
bác, nhưng khái niệm chế độ dân chủ 
đã thể hiện một bước tiến tới chủ 
nghĩa cộng sản. Văn đề còn lại phải 
giải quyết là: lực lượng nào của xè 
hội có thể xây dựng một chế độ * dân 
chủ chân chính? và bình đẳng thật. 
sự ? Lực lượng nào của xã hội có thể 
khắc phục được tính hạn chế của cách 
mạng tư sản, giải phóng triệt đề con 
người? Giải quyết được vấn đề đó 
tức là giải quyết được điềm chủ yêu 


—— 


(19› Sách đã dẫn. tr. 233. 
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trong học thuyết của Mác. Dây chính 


là cái mốc quan trọng thứ năm, mốc 
cuối cùng hoàn thành quá trình 
chuyền từ chủ nghĩa dân chủ cách 
mạng sang chủ nghĩa cộng sản và từ 
chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa 
duy vật. Bước chuyền này được thề 
hiện trong tác phầm Góp phần phê 
phán triết học pháp quụền của Hệ- 
ghen — Lời mở đầu. | 

Sau khi cự tuyệt lời mời cộng tác 
của chính phủ Phô (10-1813), Mác cùng 
gia đình đến Pa-ri. Nhận xét về thời 
kỷ này, Lê-nin cho rằng: SƠ Pa-ri, 
chịu ảnh hưởng của những nhà xã hội 
chủ nghĩa Pháp và của dời sống Pháp, 
Mác cũng đã trở thành một người xã 
hội chủ nghĩa » (20). Theo Lê-nin, có 
hai nhân tố khách quan thúc đầy Mác 
hoàn thành bước chuyên dứt khoát 
sang lập trường cộng sản chủ nghĩa : 
lý luận xã hội chủ nghĩa và đời sống 
xã hội Pháp lúc bấy giờ. Lê-nin nhận 
xét: Pa-ri đang sôi sục về chính trị 
và về những cuộc thảo luận các học 
thuyết xã hội khác nhau. Pa-ri đã 
cung đặp những khả năng tuyệt vời 
đề nghiên cứu những mâu thuẫn và 
xung đột giai cấp đã làm rung chuyên 
thế giới tư sản. Cùng chính ở đây, 
Mác đấ xác lập sự tiếp xúc chính trị 
đầu tiên với đại biều của giai cấp vô 
sìn. 

Trong bài Góp phần phê phản Triết 
học phá pquụêền của Hò-ghen — Lời nói 
đảu, đựa trên sự phàn tích kính 
nghiệm của các cuộc cách niạng trước 
đây, Mác đã đi đến kết luận rằng một 
điai cấp chỉ có thê đảm nhận được 
vai trỏ người giải phóng toàn bộ xã 
họi khi, về khách quan, € những yêu 
cầu và quyên lợi của chính giai cấp 
ay đều thật sự là quyền lợi và yêu 
cu của bản thân xã hội?® (21). Giai 
cấp có thê thực hiện việc giải phóng 
toàn thể nhân loại phải là giai cấp 
mài thuận với toàn bộ xã hội, do đó, 
là giai cấp không thê tự giải phóng 
mình nếu không giải phóng toàn thê 
xà hội. Giai cp đó là qiai cấp ĐỒ Sản. 


4{ 


Lý luận của Mác về sứ mệnh lịch 
sử toàn thế giới của giai cấp vô sản 
có ý nghĩa hết sức to lớn. Mác đã 
vượt qua được điềm hạn chế của cách 
mạng tư sản; bệnh không tưởng đã 
được khác phục. Lê-nin cho rằng: 
«lần đâu tiên Mác đề ra học thuyết 
của mình vào năm 1844 ®.,. « Điềm chủ 
vếu trong học thuyết của Mác là ở 
chó nó làm sáng rõ vai trò lịch sử 
Lhế giới của giai cấp vô sản là người 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa» (22). 
€Íllai ông đã dạy cho công nhân tư 
nhận thức được mình và có ý thức vẻ 
mình, và đã đem khoa học thay thế 
cho mộng tưởng »® (23). 

Đến đây, Mác hoàn thành bước 
chuyền cuối cùng từ người dân chủ 
lhành: người cộng sản. 

Trong bài viết đã dẫn ở trên, Mác 
cũng nêu lên một luận điềm hết sức 


quan trọng, luận điềm xề ý nghĩa 


cách mạng to lớn của lý luận tiên 
phong và vai trò của lý luận đó với 
tr cách là một nhân tố mạnh mẽ 
trong cuộc đấu tranh nhằm cải tạo 
xã hội một cách cơ bản. Mác viết: 
“Cố nhiên là vũ khí của sự phê phán 
không thê thay thế được sự phê phán 
của vũ khí; lực lượng vật chất chỉ có 
thẻ bị đánh đỏ bằng lực lượng vật 
chất : nhưng lý luận cũng sẽ trở thành 
lực lượng vật chất, một khi nó thâm 
nhập vào quần chúng » (21). Mác coi 
giai cấp vô sản là một lực lượng xã 
hội có sứ mệnh sử dụng một cách 
thật sự những kết luận của hợc thuyết 
cách mạng và thực hiện những kết 
luận đó, «cũng giống như triết học 
thấy giai cấp vô sản là vũ khí oại 
chất của mình, giai cấp vô san thấy 


(20)V. I, Lêã-nin: Toản tập. Nxb Tiến-b@. 
Mát-xcơ-va, 1975. tập 2, tr. 8. 

(20C. Mác, Ph Ăng-ghen: Tuyền tập, Nxb 
Sự thật. Hà-n¿i, 1980. tập L tr. 30. 

(22› VỀ]. Lê-nin: Toản tệp, Nxb Tiến bộ. Mát- 
xcơ-va 1980. tập 23, tr. 1. 

(23) V.Ï. Lê-nin : Sách đã dẫn, tập 2. tr. 5 

(24) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Tuyền 12. 
Nxb Sự thật, Hà -nội, 1980, tập Í, tr. 25. 


triết. học là vũ khi iính than của 


minh » (25). Mác đã viết như vậy. 


Lần đầu tiên trong lịch sử loài 
người, quần chúng nhân dàn có một 
hệ tư tưởng khoa học chỉ đường đẻ 
bước vào kỷ nguyên tự do. làm chủ 
tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ 
bản thân; thay thế cho những càu 
chuyện hoang đường, những phép 
thần kỳ lạ, những ước mơ không 
tưởng, chấm dứt cuộc khủng hoảng 


về lý luận khoa học của phong trào. 


vô sản, chuyên phong trào công nhân 
tử giai đoạn tự phát lên tự giác. — 


Kề từ lúc nói lên ý muốn phục vụ 
nhân loại (1835) đến khi tìm được con 
đường đúng đắn đề giải phóng nhàn 
loại (1844),C. Mác dã. phải trải qua 
một quá trình lịch sử 10 năm. Quá 
trình lịch sử 10 năm đó của Mác la 
quá trình Mác từ một người dân chủ 
tự đo trở thành người cộng sản và 
sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa 
học. Sự chuyên biến đó có những 
nhân tố khách quan và chủ quan. Vẻ 
khách quan, ngoài nhàn tố thời dại 
và nhu cầu, phải kề đến những thành 
tựu loài người đã đạt dược trong 
khoa học tự nhiên và xã họi. Nhùng 
thành tựu này đã giúp Alác những 


tiền đề xây dựng học thuyct của mình. 
Không có triết học Đức, chính trị : 


kinh tế học Anh và chủ nghĩa xã hội 
Pháp thì không có chủ nghĩa Alác. 
Thiên tài cũng là một sự thật lịch sử 
khiến Mác làm nên sự nghiệp. * Toàn 
bộ thiên tài của Mác chính là ở chỗ 
ông đã giải đáp được những vấn đề 
mà tư tưởng tiên tiến của nhân loại 
đã nêu ra® (26). Nhận xét đó của Lê- 
nin vửa nói lên công lao to lớn của 
Mác, vửa đánh giá đúng thiên tài của 
Mác. 

Nhưng quan trọng nhất là nhân tố 
chủ quan. Trong quá trình tim tòi, 
nghiên cứu, sáng tạo, ở Mác, nồi bật 
lên hai điềm cơ bản: 

— Một là. sự thống nhất giữa lú luận 
cách mạng 0à thực tiền cách mạng. 


Từ. 1835 đến 1841, vừa nghiên cửu 
lý luận, Mác vừa trực tiếp tham 
gia phong trào dân chủ chống chê 
độ chuyên chế ở Phồô, phong trào 
công nhân ở Pa-ri. Từ thực tiễn lịch 
sử và thực tiễn trước mắt rút ra kế! 
luận, rồi lại đem lý luận chỉ đạo thực 
tiến và kiêm nghiệm trong thực tiền. 
Mác nắm bắt nhanh chóng nhu cau 
thời đại; tiếp thu nhanh chóng tỉnh 
hoa trí tuệ của nhân loại, tỉm ra 
những quy luật lịch sử và sáng tạo 
ra chú nghĩa cộng sản khoa học, Alác 
sớm khắc phục được những nhược 
điềm của triết học Dức, của kinh tế 
học Anh và của chủ nghĩa xã hội 
Pháp là vì Mác luòn gắn lý luận với 
thực tiến, Nếu như sự thống nhất lý 
luận và thực tiễn là nguồn gốc dẫn.- 
Mác đến chủ nghĩa cộng sản thì cũng _ 
chính sự thống nhất ấy là đặc trưng 
của chứ nghĩa Mác, là một trong 
những bản chất của người cộng sùn. 

Hai là, sự hết hợp giữa từnh thân 
cách Tạng triệt đề oới thái dộ Nhoa 
học sả sắc. Tỉnh thần cách mạng 
triệt đề của Mác thề hiện ở thái độ 
cảm ghét chế độ quần chủ chuyên chế, 
căm ghét thói hèn nhát, giá dõi, lừa 
lọc của giai cấp tư sản, phần dâu 
quên mình vì lợi ích của giải cấp 
công nhàn và của nhàn đàn. Toàn bộ 
cuộc đời của Xác là một tắm gương 
tuyệt vời vẽ sự hy sinh cho lý 
tưởng, cho hạnh phúc của loài người. 
Từ bỏ những bạc thang danh vọng 
của học dường, từ bỏ cuộc sống 
đầy đủ tiện nghỉ của một nhà bác 
học đầy hứa hẹn, Xác tự nguyện chọn 
lấy số phận gian nan của người lưu 
vong chính trị, bản thân Alác và gia 
đỉnh phải sống trong cảnh phiêu bạt 
lênh đênh, thiểu thốn, bệnh tật và luôn 
là đối tượng khúng bố của cảnh sát. 
Tất cả, khỏng khuất phục được Älác, 
Tỉnh thần cách mạng triệt đề còn thẻ 


(25) »ách đã dẫn, tập Ì. tr. 31. 
(26) V.I. Lê-nin: 7oản tệp. Nxb Tiển bộ, 
Mát-xcơ-va, 1980. tập 23, tr. 49. 
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hiện ở chỗ Mác “không thối hiệp 
với bất cứ một sự mê tín nào, một thế 
lực phản động nào, một hành vị nào 
bảo vệ sự áp bức của tư sẵn s (27), 
Mác học tập không ngừng và say sưa 
nghiền cứu lý luận với tỉnh thần tự 
phê phán và phê phán nghiêm túc; 
luôn tìm tòi sàng tạo, không hời hợt, 
đại khái, không chịu thửa nhận cái gì 
là đúng mà chưa được chứng minh, 
bám sát thực tế, coi trọng tông kết 
kinh nghiệm, Đấy cũng là sự kết hợp 
tỉnh thần cách mạng và thái dộ khoa 
học của Mác. Thật khó mà phân biệt 


được một Các Máp, nhà cách niạng vĩ 


đại với Các Mác, nhà bác học kiệt 
xuảủt. 


[¿snin đã nhận xét sảu sắc và hoàn 
chỉnh sự kết hợp giữa tính cách 


mang triệt đề với thái độ khoa học 
nghiềm túc của Mác như sau: 
« Sức hấp dẫn không thề nào cưỡng 


ˆ lại được, lôi cuốn những người xã 


hội ở tất cả các nước đi theo học 
thuyết ấy, chính là ở chỗ nó kết hợp 
tỉnh khoa học chặt chẽ và rất -cao (nó 
là thành tru mới nhất của khoa học 
xã hội) với tính cách mạng và kết hợp 
một cách không phải ngu nhiên, 
không phải chỉ vì người sáng lập ra 
học thuyết ấy đã kết hợp trong con 
người của mình những phảm chải của 
nhà bác học và nhà cách mạng, mà 
kết hợp ngay trong bán thân học 
thuyết, một cách nội tại và KlðBg0 thê 
lách rời» (28). 


(27) S4:h d4 dần, tr. 50. 
(28: Sách đđ đẫn, tập Ì. tr. 341. 


Học thuyết của Các Mác... 


(Tiếp tho trang 21) 


Những nỗi lo âu của loài người liên 
quan đến các vấn đẻ nguyên liệu, 
nang lượng, lương thực, sinh thái và 
những vấn đề có quv mô toàn cầu 
khác trở nên gay gắt là những nồi lo 
au có căn cứ, Và điều chủ yếu nhất 
hiện nayv đang làm cho" các dân tộc 
lo ngại là sự cần thiết phải giữ gin 
hòa bình, ngăn ngừa thấm họa hạt 
nhàn. Đội với Đăng ta, đối với Nhà 
nước xỏ-viết, đói với tất cả các đân 
Lọc trên hành tính này, về mặt quốc 
tế không có g¡í quan trọng hơn 
dieu đó. 


— 


[.àm sáng tỏ tất cả những vấn đề 


phức tạp của thế giới hiện nay, tô 


chức và hướng dẫn sự sáng tạo cách 
mạng có tính chất xã hội lịch sử của 
giai cấp công nhân và toàn thề những 
người lao động, đó là nhiệm vụ vô 
củng trọng đại mà ngày nay lý luận 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và thực 
Liên đấu tranh cho tiến bộ của loài 
người đang giải quyết. Nhiệm vụ mà 
Các Mác đã đề ra cho mình, cho những 
người cùng chí hướng với mỉnh về 
tư tưởng và chính trị, và cho những 
người kế tục mình, là giải thích và 
cài tạo thế giới, 


_€ON ĐƯỜNG DẪN BÁC HỒ 
ĐẾN CHỦ NGHĨA MÁC 


ÁC Hồ là người mác xit— lẽ nín 
nít Việt-nam đầu tiên dưa chủ 
nghĩa Alác — Lẻ-nin vào phong trào 
còng nhàn và phong trào vêu nước 
Việt-nam, sáng lặp ra Đẳng cộng sản 
Việt-nam và đưa cách mạng từng 
bước đi tới thắng lợi. “Bằng thiên 
tài trí tuệ và sự hoạt động cách mạng 
của minh», (Ìì Bác Hồ đã đáp ứng 
một cách xuất sắc nhn cầu lịch sử của 
giai cấp và của dân tộc. 


Trên con đường tìm đến chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, Bác lỗ đã đi theo cón 
đường của Mác: Thông nhất qiữa Lỷ 
lun cách mạng 0à thực tiền cúch 
trạng, “vừa nghiên cứu lý luận Mác — 
Lê-nin, vừa làm công tác thực tế » (2). 
Đây là hồi tưởng của Bác về thời kỳ 
Đác đi tỉm con đưởng cứu nước. Tử 
năm 1911 đến năm 1920, Bác vừa 
nghiên cứu,tiìm hiểu tỉnh hình và kinh 
nghiệm cuộc cách mạng tư sản dân 
chủ năm 1776 ở Mỹ. cuộc cách mạng 
tư sản-năm l789 ở Pháp. phong trào 
giải phóng dàn tộc của nhiều nước 
trên thế giới, vừa trực tiếp tham gia 
phong trào công nhân Pháp và tim 
hiểêu Cách mạng Tháng Mười Nga, 
nghiên cứu chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin, 


: HÔNG-QUẢNG 


trước liết là tác phẩm của Lê-nin, Từ 
thực tế phong trào giải phóng đản tộc 
Việt<nam rút ra kết luận, tử thực tế 
cách mạng tư sản Pháp, Mỹ, Cách 
tạng xã hội chủ nghĩa Thứng Mười 
Nữa rút ra bài học bỏ ích, rồi lại từ 
các bài học đó phân tích các sự kiện 
của phong trào cách mạng Việt-nam. 
Thành quả lớn lao của quả trình 
thống nhất lý luận và thực tiên h 
Bác Hồ đã tìm thấy chủ nghĩa Mác — 
lL,ê-nin, nhanh chóng tiếp thu chân lý 
cửa thời đại « chỉ có chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức và những 
người lao động trên thế giới khỏi 
ách nô lệ » (3). 

Trên con đường dẫn đến chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, Bác liö đã trải qua 
một quá trình kết hợp chặt chẽ tình 
thần cách tìạng triệt đề mới thải dô 


(1) l.êê-Duần: Dưới lá cở sẻ sang của Đảng, vị 
độc lập. tự de. sì chủ nghie xê hội tiễn cêa 
giảnh những thông lợi mới. Nịb Sự thật, Ha- 
nội, Í976, tr. 8. 

(2› Hà.Chí-Minb : Vi độc lập tự de. sỉ chủ 
nghe x& hội, Nrb Sự thật Hà nội |970. 
tr. 229. 

(3) Hồ-Chi-Minb : Tayên ;@z. Ngb Sự thật 
Hà-sội. !960. tập ÍÌ. tr. 126. 


khoa học nghiêm túc. Từ thuở thiếu 
niên, Bác đã căm ghét chế độ thực 
đàn, sớm có chí giải phóng đồng bào. 
Tiếp xúc với công nhàn và quan 
chúng lao động đủ các màu da Bác 
thông cảm sâu sắc nỗi khô của họ 
cùng như nỗi khö của dàn tộc mình 
và của bản thàn mình, thấy dược sự 
phá sản của hệ từ tưởng phong kiến 
và sự bất lực của hệ tư tưởng tư sản: 
Ngay từ buôi đầu ra đi tìm đường 
cứu nước, cho4fên khi tìm thấy chủ 
nehia Mác — Lê-nin, Bác Hô đã nêu 
một tắm gương mãi mãi không phaf 
mờ về đức hy sinh quên mình cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, cho độc 
lập tự do của Tô quốc và mưu quyên 
song, quyền hưởng hạnh phúc cho 
nhan dàn, Từ bỏ cuộc đời của người 
thủy giáo, Bác Hồ đã làm các công 
việc lao động cực nhọc của người phụ 
bếp, quét tuyết, rửa ảnh, vẽ tranh,‹.. 
Không bị cám đỗ bởi những lợi ích 
vật chất trước mắt mà quên mục tiêu 
đi tìm đường giải phóng đàn tộc. 
Rhông sợ sự de dọa, khủng bố của 
chính quyền phản động. Chính là ý 
chỉ «nghèo khó không thề chuyển 
lay, giàu sang không thề quyển rũ, 
cường quyền không thê khuất phục » 
của Bác đã dân Bác đến chân lý cách 
mạng nhất của thời đại là chủ nghĩa 
Miec—=Lê-nin. Chính thái dò hãng 
say học tập, nghiên cứu, tìm hiệu, phê 
phán và sáng tạo của Bác đã giúp 
bác biết rút ra kết luận cần thiết từ 
thất bại của phone trào Cần vươn, 
của phong trào Đông du, Tây du vi 
chiến tranh du kích Hoàng-Hoa-Thám ; 
tử những hạn chế của các cuộc cách 
mạng tư sản mà nhành chóng tìm đến 
đỉnh cao của nền văn mỉnh thế giới 
là chủ nghĩa cộng sản khoa học. 


Nhưng con đường dẫn Bác Hỗ đến, 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin lại mang dấu 
ấn của thời đại, của cuộc đấu tranh 
^ách mạng Ở các nước thuộc địa, của 
cuộc đấu tranh cách mạng ở nước 
thuộc địa, nửa phong kiến Việt-nam. 
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Nếu như Mác đi đến chủ nghĩa 
cộng sản bắt đầu từ cách mạng dân 
chủ, thì 7ö năm sau Bác lo đến với 
chủ nghĩa Mác bát dàu lừ cách mụn 
giải phóng dàn lọc. Mác trở thành 
người cộng sìn từ một người trí thức 
đàn chủ, tự do, còn Bắc Hồ trở thành 
người mắc xÍt — lẻ nin niL từ người 
trí thức yêu nước. 

Trong bài Con dường dân tỏi đến. 
chủ nghĩa Lẻ-nin, Bác Hồ kê lại: 

€Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu 


nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng 


sản đã dưa tòi tín theo Lê-nin, tin theo 
Quốc tế thứ ba» (4). 


Tin theo Lê-nin, theo Quốc tế thứ 
ba tức là tín fheo chủ nghĩa Mác Bác 
Iiồ tìm đến chủ nghĩa Mác chủ yếu là 
qua tác phầm của Lẻ-nin và qua Cách 
mạng Tháng Mười. Vì từ Lê-nin và 
Cách mạng Tháng Mười mà Bắc tìm 
hiều sảu về chủ nghĩa Xiác. Dày là 
đặc điềm Không chỉ riêng của Bác, 
mà còn là đặc điềm bàn đầu của 
phong trào công nhân, phong trào yêu 
nước Việt-nam,. 

Döng chí Lê-Duän nói: 

“Cỏng lao vĩ đại dâu tiên của lồ 
Chủ tịch là đã gắn phong trào cách 
mạng Việt-nam với phong trào công 
nhân quốc tế, đưa nhàn dân Việt-nam 
đi ' theơ con đường mà chỉnh Người 
đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước 
đến chủ nghĩa Mác — Lê-nin® @). 


Điều kiện lịch sử nào dã dàn Bác 
Hồ từ chủ nghĩa yêu nước di đến chủ 
nghĩa cộng sun?. 

Thời gian Bác đi tìm đường cứu 
nước là lúc bộ mặt thế giới có nhiều 
thay đôi lớn. Qua 76 năm tỏn tại và 
phát triền (1844 — 1920) chủ nghĩa Mác 
đã tiến những bước nhảy vọt: từ chỗ 
chưa chiếm được ưu thể đến chỗ chiếm 


(4) Sách đã dẫn. tr. 176. 

(5) Lê-Duần : Đưới lá cờ sẻ ang của Đảng. 
eì độc lộp, tự do, sì chủ nghĩa xã hội. tiến len 
giảnh những thắng lợi mới, Nxb Sự thật, Hà: 
nội. 1976, tr. Ø, 


được ưu thế trong phong trào công 
nhân từ sau Công xã Pa-ri (1871); từ 
chỗ phát triền một cách hòa bình đến 
chỗ bùng nỗ những bão táp cách 
mạng bất đầu từ cách mạng 1905 
ởơ Nga, cách mạng Thô-nhT-kỳ, 
cách mạng Trung-quốc, cách mạng 
Ba-tư; từ chỗ bùng nộ một số 
cuộc cách mạng đến thắng lợi hoàn 
toàn của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong một nước lớn đầu tiên trên thế 
giới là Liên-xô. Kiềm nghiệm qua thực 
tiễn sinh động của lịch sử cách mạng 
thế giới, chủ nghĩa Mác đã được bồ 
sung không ngừng và phát triền thành 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Cách mạng 
Tháng Mười mở đầu thời kỳ quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vỉ toàn thế giới. mở ra 
con đường giải phóng hiện thực cho 
giai cấp vô sản các nước và các dân 
tộc bị áp bức trên thế giới. Chủ nghĩa 
xã hội và độc lập dân lộc gắn liền 
với nhau. Thời đại mới đã có ảnh 
hưởng trực tiếp đến con đường đi 
tim chân lý của Bác llồ, đã giúp Bác 
giảm bớt những đoạn đường vòng và 
đi thắng đến chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản. 


Chủ nghĩa Mác là lý luàạn giải 
phóng giai cấp công nhân và giải 
phóng loài người. Nhưng chủ nghĩa 
Mác đến Việt-nam chưa phải đề giải 
quyết ngay một cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, xóa bỏ toàn bộ chế độ 
tư hữu, giải phóng giai cấp công nhân, 
mà là soi sáng giải quyết một yêu cầu 
cấp bách nhất của giai cấp công nhân 
và của toàn thể dân tộc là cứu nước, 
giành độc lập tự do. Người Việt-nam, 
lúc đầu tìm chủ nghĩa Mác mới là 
tìm một câu trả lời cấp thiết nhất: 
làm lhế nào đề cứu dược nước. Nhu 
cầu cứu nước, giành độc lập tự do là 
. nhu cầu lịch sử của đất nước. Nhu 
cầu đó nảy sinh từ hoàn cảnh xã hội 
Việt-nam thuộc địa, nửa phong kiến. 


Ờ Việt-nam, chế độ phong kiến bắt 
đầu khủng hoảng từ thế kỷ XVI và 


đến thế kỷ XỈX thi suy vong, tan rä 
nghiêm trọng. Chính vào thời điềm đó, 
thực dân Pháp nồ súng xâm lược 
nước ta. Giai cấp phong kiến - Việt- 
nam đã đầu hàng đế quốc, phản bội 
lợi ích dàn tộc. Tử một nước phong 
kiến, độc lập. thống nhất, có chủ 
quyền, Việt-nam biến thành nước 
thuộc địa, nửa phong kiến, không có 
độc lập, không có tự do, bị chia cắt 
làm nhiều mảnh. 


Đề bóc lột lợi nhuận tối đa ở thuộc 
địa, để quốc Pháp càu kết với giai cập 
phong kiến Việt-nam thí hành một 
chính sách kính tế thực dàn rất báo 
thủ và phản động: du †rì- phương 
Lhức sản xuất phong kiến kết hợp uới 
Điệc thiết là p một cách hạn chế pIuưrương 
thức sản xuất lư bạn chủ nghĩa. Tuy 
chưa chiếm ưu thế, phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa đã có tính chất 
quyết dịnh phương hướng nền kinh 
tế quốc đàn. la đời ở Việt-nam, 
phương thức sun xuất này trước tiên 
và chủ yếu là phương thức sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa của thực dân. Mặc 
dù vậy, một giai cấp hoàn toàn mới 
dã xuất hiện ở Việt-nam từ cuỏi thế 
kỹ XIÄ: giai cấp vò sản, 


Thực dàn Pháp còn thí hành thủ 
đoạn độc quyền kinh tế và dđạc biệt 
coi trọng thủ đoạn bóc lọt phí kính 
Lễ thời kỷ trung cô. Đó là chế độ thuế 
khóa VÒ củng nặng nẻ và hết sức vô, 
lý. Toàn bộ chính sách đó dân tới 
kết quả tất yếu:là: kinh tế Việt-nam 
phụ thuộc vào kinh tế “chính quốc ®, 
không phát triền toàn diện, nhân đản 
Việt-nam bị bần cùng hóa. Bên cạnh 
chính sách phản động về kinh tế là 
chính sách chuyên chế về chính trị, 
chính sách ngu dàn về văn hóa khiến 
xã hỏi Việt-nam đã trì trệ bao thế 
kỷ lại bị chế độ thực dàn kim hăm 
trong vòng lạc hậu. : 

Tình trạng đó dẫn đến hai mâu 
thuận cơ bạn trong xã hội nước ta: 
mâu thuẫn giữa toàn thê đàn tộc Việt- 
nam với chủ nghĩa đế quốc, và mâu 
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thuẫn giữa nhàn đân Việt-nam, chủ 
yếu là giai cấp nông đần, với giai 
cấp phong kiến. Hai màu thuần đó 
gắn liền với nhau, không thê tách rời. 
Muốn tiến lên, xã hội Việt-nam phải 
đồng thời giải quyết cả hai mẫu 
thuần, Đánh đồ chủ nghĩa để quốc 
phải đi đôi với xóa bỏ chế dộ phong 
kiên: đâu tranh giành độc lập không 
thề tách rời đấu tranh giành đàn chủ 
tự do, đáp ứng vêu cầu của nông dàn 
muốn làm chủ ruộng đãi, của công 
nhân muốn làm chủ xi nghiệp, của trí 
thức muốn được quyền phát triển văn 
hóa đân tộc, của toàn đản tóc muốn 
làm chủ đất nước. óc lập bà tự do Ở 
nước ta khăng khít với nhau và là 
yêu cầu bức thiết trước mắt của toàn 
thề dân tóc Việt-nam. . 


Tỉnh hình kính tế xã hội Việt-nam 
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đê ra 
yêu cầu phải giành lại độc lập tự do 
và cũng từ tỉnh hình đó đã này sinh 
những tiền đề giải quyết nhụ cầu đó. 


Trước khi giai cấp công nhân Việt- 
nam bước lên vũ đài chính trị vá 


nắm quyền lãnh đạo cách mạng, cuộc — 


đấu tranh giành đọc lập, tự do của 
nhân dân ta đã điển ra liên tục và 
rất anh dũng, những đu không giành 
được tháng lợi. 

Phong trào Cần-vương thất bại vào 
cuối thế kỷ XIN lA do thiếu đường 
lỗi chính trị đúng đắn, không phủ 
hợp với xu thế phát triển của thời 
đại. không phủ hợp với nguyện vọng 
của nhân dân. Thất bại của phong 
trào Cần-vương đánh dẫu sự chấm đứt 
thời kỷ đấu tranh giành độc lập dưới 
khầu hiệu ephò vua giúp nước}. 
Nhân đân ta phải chiến đấu ròng rà 
38 năm (1858 — 1896). phải trả 
những giá quá đất mới rút ra được 
kết luận bồ ích: chế độ phong kiến 
là nguồn gốc làm cho nhân dàn tà lạc 


hậu và mất nước. Va¡trỏ lịch sử của. 


hệ tư tưởng phong kiến đã châm đứt. 


Đầu thế ký XXN, phong trào lồng 
du. Duy tândo các cụ Phan-Bội-Chân, 


S0 


bằng - 


Phan-Chu-Trinh... khởi xưởng, vữa 
bùng lên đã bị thực dân Pháp đập tắt. 
Các cụ Phan muốn tim con đường cu 
nước dựa trên lý luận dân chú tư sản. 
qua con đường học tập nước Nhật- 
bản duv tân, qua cách mạng Tản hợi 
năm 1911 của Trung-quốc, qua chế đỏ 
nghị viện tư sẵn ở các nước phương 
Tây. Nhưng, chủ nghĩa dân chủ tư 
sản đã lỗi thời về mặt lịch sử, không 
thể là thứ lý luận có thê vạch đường 
giải phóng cho dân tộc ta. Sự thất 
bại của hai cụ Phan chính là sự phá 
sản và bất lực của lý luận đân chủ tư 
sản ở nước ta. Từ thất bại của các 
con đường ©ứu nước ấy, mội càu hỏi 
lớn đặt ra cho nhân dân ta lúc này là 
cứu nước bảng con đường Hào Hi 
giành thắng lợi ? | 

Các nhà yêu nước trong các phong 
trào đàn tộc, hoặc theo tư tưởng 
phong kiến hoặc theo chủ nghĩa đàn 
chủ tư sản, đều không hiều được rằng 
trong thời đại mới, “một giai cấp 
hoàn toàn khác đã trở thành giai cấp 
đang lên, hiều theo nghĩa lịch sử rộng 
lớn » (6). Đứng ở trung tảm, quyết 
định phương hướng, nội dung phát 
triền của thời đại đã không phải là 
giai cấp phong kiến, cũng không phải 
là giai cấp tư sản. mà chính là giai 
cắp vô sản. 

Dũng như nhận xét của đồng chỉ 
I.ê-Duần : *® Vào những năm 20 của thẻ 
kỷ này, sau khi các cuộc khởi nghĩa 
của Cần vương bị dập tắt, phong trào 
giải phóng sôi nội của nhân đân ta 
đứng trước một cuộc khủng hoảng 
sảu sắc về đường lỗi » (7). 7 hực chất 
cuộc khủng hoảng ãu là khủng hoảng 
0ê Đại Irò lãnh đạo của mọt giai cñp 
tiên tiền đối 0uới rã hội nước ta. 

Giữa lúc tỉnh hình den tối như 
không có đường ra, Bác Hồ đã nhanh 


(6) V.I. Lê-nin: Toàn tp. Nrb Tiến bệ 
Mát-xcơ-va. 1980. tập 28. tr 179. 

(7?› Lê-Duần: Dưới ló cở sẻ seng của Đảng. 
øt đóc lệp. tự do, sỉ chả ngÀle sẻ hội, tiến láa 
giảnh những tháng lợi mới, Ngp Sự thật Hà: 
nội. |976. tr. ?. 


chóng nẩm bắt nhụ cầu của đất nước 
và kịp thời đáp ứng đòi hồi bức thiết 
của lịch sử. 


xhưng không phải ngay từ đầu, 
Bác đã tìm được ngay con đường cứu 
nước, cứu dân đúng đắn là con đường 
cách mạng vô sản, theo lý luận của 
Mác - Lê-nin. Bác cũng đã trải qua 
một quá trình tìm tòi trong nhiều 
năm, với thiên tài trí tuệ và nghị lực 
phán đấu phí thường, vượt qua sự 
hạn chế của những người cùng thời, 
vừa nghiên cứu lý luận vừa tham gia 
đấu tranh thực tiễn. 


Từ thời niên thiếu, do ảnh hưởng 
của truyền thống dân tộc, truyền 
thống quê hương và gia đình, mà (rực 
tiếp là từ người bố, một sĩ phụ 
phong kiến yêu nước, thương dân, 
bất bình với chế độ, Bác sớm có lòng 
yêu nước, sớm có chí đuôi giặc, giải 
phóng đồng bào. Trong những năm 
học ở trường Pháp — Việt Đông-ba, 
Trường Quốc học Huẽ, Bác có dịp tiếp 
xúc với nền văn hóa Pháp. lại càng 
trăn trở với những diều đọc trong 
sách và những điều được chứng kiến 
trong xã hội đương thời. Khi Bác šinh 
ra và lớn lên, tiếng súng khởi nghĩa 
của Phan-Đinh-Phùng, lloàng-Hoa- 
Thám là những tiếng nỗ cuối cùng. 
báo hiệu kết thúc sir nghiệp cứu nước 
theo hệ tư tưởng phong kiến. Phong 
trào Đóng du, Duy tân theo hệ tư 
tưởng dân chủ tư sản cũng nối tiếp 
nhau bị dập tất. Vượt qua sự hạn chê 
của những người yêu nước dương 
thời, Bác đã phân tích một cách 
chính xác nguyên nhân thất bại của 
những phong trào trên. Sự phản tích 
đó, sau này chúng ta được biết như 
sau: «Cu Phan-Chu-Trinh chỉ yêu cầu 
người Pháp thực hiện cải lương... 
Chẳng khác gi đến xin giặc rủ lòng 
thương”. *Cụ Phan-Bội-Chảu hy 
vọng Nhật giúp đờ đề đuôi Pháp s. 
Điều đó rất nguy hiểm, chẳng khác 
gi edưa hồ cửa trước, rước beo cửa 
sau ®, *Cụ Hoàng-Hoa-Thám còn thực 


_ tế hơn, vi trực Liếp đấu tranh chẳng 


Pháp. Nhưng theo lời người ta kề thị 
Cụ còn nặng cốt cách phong kiến s (8). 

Điều kiện lịch sử đã dẫn Bác đến 
những phân tích và kết luận như vậy. 
Chính cụ Phan-Boi-Châuú đã khuyên 
Bác sang Nhật học. Sang Nhật học 
(Đông du) là nguyện vọng của hầu 
hết thanh niên yên nước lúc đó. Cụ 
Phan-Chu-Trinh cũng khuyên Bác đi 
theo con đường của Cụ. Nhưng Bác 
đã từ chối. Tuy khâm phục tỉnh thăn 
yêu,nước của các nhà yêu nước đương 
thời nhưng Bác không tán thành bất 


cứ con đường nào của các cụ. Bác 


quyết dịnh đi tìm eon đường cứu nước 
khác. Đó ld bước ngoại thứ nhất trên 
con đường dđẳn Đác đến chủ nghĩa 
Äfdc — Lẻ-nin. 

Năm E911, Đắc đi ra nước ngoài với 
mục đích xem xét các nước trên thế 
giới làm như thế nào rồi trở về giúp 
đồng bào. Nhưng Bác đi đâu? Bác 
nói: “Tôi muốn đi ra ngoài, xem 
nước Pháp và các nước khác » (09). 

Vào lúc ấy, chủ nghĩa Mác ra đời 
đã 6ö: năm, nhưng trên thế giới chưa 
có cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
nào thắng lợi. Khâu hiệu « tự do. bình 
đẳng, bác ái? của cách mạng tư sản 
Pháp đã thúc giục Bác đi đến những 
DƯỚC CÓ Cuộc cách mạng tư sản 
thắng lợi. Bác đã đặt chân lên dất 
[Pháp, Mỹ, Anh. Tại Pháp. Mỹ. Bác 
nghiên cứu những cuộc cách mạng đã 
thành công ở những nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền nhất. Người khâm 
phục ý chỉ giành độc lập tự do của 
nhan dân Mỹ nhưng Người thấy 
khong thê đi theo cuộc cách mạng tư 
sản Al$€ (1:76). Vị cách mạng thành 


"công hơn l5U năm mà công nông vẫn 


cực khô, vẫn lo tính cuộc cách mạng 
khác. Người cũng khảm phục tỉnh 
thần cuộc cách mạng tư sản Pháp 
(1:89) nhưng không đi theo con đường 


(8). (9) Trần-Dân- Tiên : Vhứng mầu chuyện 
0ẽ đời hoạt động của Hồ Chả tịch. Nrb Vặn 
bọc. Hà-nội. 1975, tr 13 


5] 


đó. Theo Bác, cách mạng Pháp cũng 
như cách mạng Àlỹ, là “cách mạng .- 


khong đến nơi». ÄXfấy năm sau, Người 
đã viết về hai cuộc cách mạng này 
như vậy trong tác phầm Đườung kách 
mệnh, Lúc đề. tuy chưa đứng vào 
hàng ngũ của đội tiên,phong cách 
mạng của giai cấp công nhân nhưng 
Bác đã thấy được giai cấp tư sản 


không còn là giai cấp tiến bộ của thời, 


đại nữa, 


không đi theo con đường cách 
mạng Pháp và cách mạng Mỹ, đi tìm 
con đường cách mạng khác, là mốc 
quan lrọng thứ hài của Đặc. 


Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng 
nó. Đây là thực tế sinh động giúp 
Bác hiểu được bộ mặt thật, tính chất 
tàn bạo, thối nát, giấy chết của chủ 
nghĩa tư bản. 

Xăm 1917, ác trở lại Pháp và 
tham gia phong trào công nhân Pháp, 
Người đã gia nhạặp tô chức tiến bộ 
nhất ở Pháp lúc bấy giờ là Dàng xã 
hội Pháp. Trong tỏ chức này, Bác đã 
có địp tìm hiều thêm vẽ phong trào 
công nhân, có địp tiếp xúc và được 


- 


sư Ø1úp đỡ của nhiều nhà cách mạng 


nói tiếng của giai cấp công nhàn Pháp. 


Với tính thần học tận, phần đầu Kiên 
cường, vượt qua mọi khó khăn, thiếu 
thốn, Bác đã tiên những bước đài 
trong quá trình tìm con đường cứu 
NƯỚC. 

Tháng 11-1917, Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa "Tháng Mười Nga thành, 
công, mở đầu một thời đại mới trong 


lịch sử loài người, thời đại quá độ. 


từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xi 
hội trên phạm vị toàn thế giới. Cách 
mạng Tháng Àlười Nựa cùng mở ra 
bước ngoặt trong phong trào giải 
phóng dàn tộc, đã gắn độc lặp, tự do 
với chủ nghĩa xã hội làm một, với 
khâu hiệu nồi tiếng của Lê-nin: « Vô 
sản tất cá các nước và các đàn tộc 
bị áp bức, đoàn kết lại!®, Thăng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười đã làm 
lung lay tận gốc chủ nghĩa cải lương 


của Quốc tế thứ II, dẫn đến việc thành 
lập Quốc tế cộng sản. Tất cả những 
sự kiện quan trọng này của đời sống 
chính trị đã ảnh hưởng trực tiếp và 
quyết định đến eon đườởng.cách mạng 
cúa Bác. 

Tuy chưa hiểu biết đầy đủ về Cách 
mạng Tháng Mười Nơa, nhưng Bác 
vẫn hàn hoan chào đón với tâm trạng 
người dân của một dàn tộc bị áp bức 
thay một dân tộc khác được tự do, 
thấy giai cấp còng nhân và nhân dân 
lao dòng được giái phóng. Sau này, 
Người ke lại: «Về cảm tính tỏi thấy 
minh có mối tỉnh đoàn kết với cuộc 
cách mạng Nga và người lãnh đạo 
cuộc cách mạng ấy, nhưng tòi chưa 
hề đọc tác phầm nào của Lê-nin ? (10). 
Người khao khát được đến tận nơi 
tìm hiều Cách mạng Tháng Mười Nga. 
Người tham Ølia cuộc vận động nhân 
dàn Pháp quyên góp dễ giúp nhân 
dân Nơa vượt qua nạn đói. Người 
phần phát lời hiệu triệu của Đẳng xã 
hội Pháp kêu gọi nhàn: dân Pháp 
chống lại sự can thiệp vũ trang 
của các nước đế quốc và của 
chính phủ Pháp vào nước Nga cách 
mạng. Người tham gia cuộc vận động 
bảo vệ những thủy thủ phản chiến 
trên biên Đen. : 

Đến đày, Đắc tuy vẫn là người yếu 
nước nhưng đã có những nhân tố 
cộng sản, Và đó là mốc quan trọng 
thứ bạ. Bước chuyển tiếp theo của Bác 
đã diễn ra trong một thời gian rảt 
ngàn, 

Trước sự ra đời của Quốc tế cộng 
sản, trong phong trào công nhân quốc 
tế điển ra một sự phản hóa sâu sắc. 
Hai con đường đặt ra trước mắt giai 
cấp công nhàn quốc tế: Theo quốc tế 
thứ II đã phá sản và phản bội hay 
theo quốc tế thứ III của Lê-nin, thực 
hiện con dường cách mạng mà Mác, 
ẢÁng-ghen đã vạch-ra ? Trong Đăng xã 
hội Pháp cũng diễn ra cuộc đấu tranh 


(10) Hồ-Chí-Minh: Tuyền (tập. Nrb Sự 
thật. Ha-nội, 1980. tập ÏÏ, tr. 519. 


øav gắt về việc theo Quốc tế nào. 
Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
trong Dẳng xã hội Pháp có ảnh hưởng 
quyết định tới quá trình tìm đường 
cứu nước của Bác. Sau này kề lại quá 
trính đó, Bác viết:*... Khi tòi nêu 
câu hỏi: «Ai khẳng định rõ ràng là 
minh đoàn kết với các đàn tộc bị chủ 
nghĩa thực đản áp bức ?» thì người 
ta trả lời: Quốc lš thí ba. Bồi một 
đồng chỉ đưa cho tôi dọc FLutn cương 
øè các 0ãn đề thuộc địa pà đản lộc của 
[¿nin vừa đăng trên báo .Vhan dạo... 
Từ đó tôi đã có một 
- tán thành Quốc tế thứ ba và hoàn 
toàn tin theo Lê-nin » (11). 


Luận cương của Lê-nin dã giải 
đáp trúng những vấn đẻ mà Bác dang 
tim hiều, đã giúp cho ác khẳng định 
được: Chỉ có chủ nghĩa vĩ hội, chỉ 
có chủ nghĩa cộng sản mới giải phông 
được các dân lộc bị dp bức 0à những 
người lao động trên thế giới khỏi ách 
nô lệ. Muốn cứu nước và giải phóng 
đân tộc không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sản, con 
đường của Cách mạng Tháng Mười, 
- eon đường chủ nghĩa Xlác — Lê-nin. 


Dây là bước ngoặt căn bạn lrên con 
đường tìm tòi chàn TÚ giải phỏng của 
Bác: Chuyền từ chủ nghĩa yêu nước 
-sang chủ nghĩa cộng sản. Dước ngoặt 
đó được hoàn thành bằng hành dòng 
có ý nghĩa lịch sử trong Đại hội Đăng 
xã hội Pháp, họp ở Tua tháng 12-1920. 
Trong Dại hỏi này, cùng với 3208 
đại biều cánh tả, Bác bỏ phiểu tán 
thành Quốc tế cộng sản, tần thành lập 
ra Đăng cộng sẵn Pháp chống lại 
1022 đại biêều cánh hữu phản đối lập 
Đẳng cộng sản. 

Bằng hành dộng Tịch sử gia nhập 
Quốc tế cộng sản và tham gia thành 
lập Đăng còng sẵn Pháp, Dác đã mở 
đường cho cách mạng Việt-nam ra 
khỏi cuộc khủng hoảng về đường lối, 
đã gắn phong trào cách mạng Việt- 
nam với phong trào cách mạng thế 
giới ; là người Việt-nam đầu tiên gắn 


sự lựa chọn:- 


chặt ngọn cờ độc lập dân tộc với 
ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, đã mở 
đường cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
thâm nhập vào Việt-nam. 

Ở đày ta thấy có một sự trùng hợp 
lịch sử rất thủ vị. Nếu như Pa-ri là 
nơi diện ra bước ngoặt lịch sử trọng 
đại trong cuộc đời cách mạng và khoa 
học của Mác, chuyền từ chủ nghĩa 
đàn chủ sang chủ nghĩa cộng sản, thi 
Pa-ri cũng là nơi điễn ra bước ngoặt 
lịch sử trọng đại trong đời hoạt động 
của Bác Hồ, chuyên từ chủ nghĩa yêu 
nước đến chủ nghĩa cộng sản. 

Qua 10 năm tim tòi nghiên cứu. 
(1911 — 1920), vượt qua bao nhiêu gian 
khô hv sinh, vượt qua bao nhiêu đại 
đương, đi qua nhiều đất nước, khảo 
sút những kinh nghiệm cách mạng, kề 
cả những kinh nghiệm mới nhất của ' 
chàu Âu, châu Mỹ, Bác Hồ đã tìm 
được con đường cứu nước, cứu dân. 
đúng đán, đó là con đường cách mạng 
vô sản,,là theo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nn. Những nhàn tố nào đã đưa Bác 
đến với chủ nghĩa Mác — ELê-nin 
nhanh chóng và đứt khoát như vày ? 
Đó là thời đại mới mở đầu bằng Cách 
mạng Tháng Mười Nga, thời đại mà 
độc lập dàn tộc không thê tách rời 
chủ nghĩa xã hội, Bác là người Việt- 
nam đầu tiên sớm nhận ra chân lý đó. 
Đó là nhu cầu cấp bách của lịch sử 


"ViệI-nam: giành lại độc lập tự do 


cho' toàn thê dân tộc. Bác là người 
sớm nắm bắt được nhu cầu đó và đáp 
ứng được dòi hỏi của lịch sử. Đó là 
quá trinh kết hợp nghiên cứu lý 
luận và hoạt động thực tiễn, trong 
phong trào giải phóng dân tộc, trong 
phong trào công nhân đủ các màu da, 
Đó là sự kết hợp giữa tỉnh thần cách 
mạng triệt đề và thái độ khoa học 
nghiêm túc. Bác là người mà từ thuở 
thiếu niên cho đến lúc qua đời, trọn 
đời hy sinh cho sự nghiệp của đân 
(Xem liễp trang 70) | 


(II) Hà-Chí-Minh: Tayền tập, Nxb Sự 
thật, Hà -nọi. ,Ï9Ê0, tập ÏÏ, tr, 519. 


hX: 


H( THUYẾT KINH 


TẾ (ỦA tẤC MÁC 


và thực tiễn xây dựng kinh tế ở nước ta 


IHƯ V.I. Lê-nin đã nhận xét, học 
thuyết kính tế của Mác nghiên 

cứu sự phát sinh, phát triền và diêi 
vong của những quan hệ sản xuất của 
một xã hội nhàt định trong lịch sử. 
(ông trình nghiên cứu khoa học đó 
thẻ hiện kiệt- xuất nhất qua bộ *Tư 
bán ®, trong đó Mác vận dụng sâu sắc 
và triệt để chủ nghĩa duy vật biện 
chứng của minh để «giải phẫu » chủ 
nghĩa tư bán, vạch ra quy luật phát 
sinh, phát triền và diệt vong tất vêu 
của nó. Đông thòi, trên cơ sở phản 


tính một cách khoa học các mâu thuần ˆ 


Rhách quan của chủ nghĩa tư bản và 
trinh độ phát triển mà chủ nghĩa tư 
ban đã đạt được, Mác đã đi tới đoán 
định thiên tài về những nét cơ bản 
của xã hội công sản chủ nghĩa tất yếu 
phải ra đời, thaấyv thê chú nghĩa từ 
bản thông qua cách mạng vò sản. 


Mác đã thửa kê những thành tựu 
ưu tú của chủ nghĩa xã họi không 
tưởng Pháp cùng như triết học cô 
điền Đức và chính trị kinh tế học cö 
điển Anh, Nhưng Mác không giống 
các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng 
là những người phê phán chủ nph†ĩa 
tư bản chủ yêu theo quan điềm đạo 
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Giáo sư ĐÀO-VĂN-TẬP. 


đức, và chủ trương kiến lạo mội vã 


hội công bằng, bác ái cũng theo quan 
điểm đó, Mác xây dựng học thuyết 
chủ nghĩa cộng sản của mình đựa trên 
tiền đề vật chất —- kỹ thuật và lực 
lượng vã hội do chính chủ nghĩa tư 
bản tạo ra, hay nói rộng hơn, do kết 
quả của những quá trình phải triền 
nối tiếp nhau trong lịch sử. Tiền đề 
vật chất — kỹ thuật đó là nền sản xuât 
lớn tư bản chủ nghĩa với đại công 
nghiệp cơ khí hóa làm nòng cốt. Còn 
lực lượng xã hội đó là giai cấp vô 
sản, giai cấp mà Mác đã phát hiện ra 
sứ mang lịch sử có ý nghĩa toàn thể 
giới ca nó là đào mồ chòn chủ nghĩa 
tư bản. 


lọc thuyết về chủ nghĩa cộng sản 
của Mác, gắn liền với nền sản xuất 
lớn, có nghĩa là: 1) Nền sản xuất lớn 
được hình thành và phát triền trong 
lòng chủ nghĩa tư bản với tất ca 
những màu thuần gay gát của nó, 
trước bết là mâu thuần giữa tính chất 
xã hội của sản xuất với hình thải 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, 
khiến cho sự ra đời của chủ nghĩa xã 
hội trở thành tất yếu ; và 2) chủ nghĩa 
xã hội chỉ có thể được xác lập và 
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củng cố trên cơ sở một nền sản xuất 
lớn tương ứng; nẻn sản xuất lớn này 
là kết quả của việc cải tạo, 
chỉnh và phát triền thêm nền sản xuất 
lớn tư bản chữ nghĩa, trong trường 
' hợp cách.mạng xã hội chủ nghĩa giành 
được thắng lợi ở mệt nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển. Nền sản xuất 
lớn đó cũng có thể là kết qud của công 
cuộc xảu dựng tự giác từ du hoặc 
gần như từ đầu thông qua con đường 
cóng nghiệp lóa xã hội chủ nghĩa. 
trong trường hợp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa giành được thắng lợi ở một 


nước chưa trải qua giai đoạn phái, 


triền tư bản chủ nghĩa. 

Những nước thuộc trưởng hợp sau 
có thê tìm thấy trong học thuyết kinh 
tế của Mác (chủ yếu là qua bộ *Tư 
bản ⁄) và sau này qua nhiều tác phầm 
cửa Í.ê-nin, nhùng chỉ dẫn quý báu 
có giá trị như những phương châm, 
nguyên tác của việc xảy dựng, tÔ 
chức và quản ly nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Qua các chỉ dẫn đó, 
vấn để nỗi lên có tính chất bao trùm 
là phải nhận thức và vận dụng cho 
được những quy luật, hay nói dè đặt 
hơn, những 0ãn đề có lính quụ luạậi 
của quá trình từ sản tuất nhỏ liền dân 
lên sin cưốt lớn. Về điềm này, điều 
đặc biệt có ý nghĩa là sự trình bày 
hết sức sáng rõ và súc tích của Mác 
về cúc giai đoạn phát triền của chủ 
nghĩa tư bản trong công nghiệp, di 
từ hiệp tác gian đơn, qua hiệp tác có 
phản công trong công trưởng thủ công 
lên đại công nghiệp eơ khi với hình 
thức tô chức công xưởng là phô biến. 

Quá trình hình thành và phát triển 
nền san xuất lớn được Mác nghiên 
cứu dưới tất ca các khía cạnh chủ 
yếu nhất, Trên quan điềm tông thê 
của sự hình thành một nền sản xuất 
xã hội. Mác nghiên cứu sự phát triền 
của lực lượng sản xuảt, việc xác lập 
quan hệ sản xuất tương ứng và việc 
tô chức quan lý phù hợp với lực 
lượng sẵn xuất và quan hệ sản xuất 
đã xác định. 


hoàn 


Xem xét sự hình thành nền sản 
xuất lớn như là kết quả của một quá 
trình phát triền kinh tế xã hội dược 
dặc trưng bởi hiệp tác và phán công 
lao động. Mác nghiên cứu tường tận 
sự hiệp tác và phân công trong nội 
bộ xưởng thợ boặc công xưởng, trong 
nội bộ một ngành cũng như trên 
quy mmỏ toàn xã hội. 

Xem xét sự hinh thành nên sản 
xuất lớn như là kết quả của một cuộc 
cách mạng về tư liệu lao động, đặc 
hiệt là về công cụ lao động trên cơ SỞ 
ứng dụng những thành tựu khoa học 
và tiến bộ kỹ thuật, Mác trình bày 
Ú mí và đảy sức thuyết phục quá 
trình đi từ lao động bằng thủ công 
lén lao động sử dụng máy móc và 
hệ thống máy móc cùng những vấn 
dẻ kính tế—xã hội nay sinh từ những 
cuộc cách mạng trong công €Ụ sun 
xuất nói riêng, trong toàn bộ lực 
lượng sản xuất nói chung. 

Với cách điển đạt bình ảnh, một 
nhạc sĩ đơn đọc thì tự mình biểu 
điển, còn một dàn nhạc thì phải có 
nhạc trưởng, Mác đặc biệt coi trọng 
và nghiên cứu rất sàu vấn đề tô chức 
chỉ huy và quản lý nền sản xuất lớn. 
Chỉ huy hay quản lý bao giờ cùng 


thê hiện rõ nét mặt xã hội của nền 


san xuất, lại phải phù hợp với trình 
độ phát triền nhất định của lực lượng 
sản xuất, Chỉ huy hay quản lý đồng 
thời còn là quá trình tồ chức và 
quản lý các yếu tổ của sản xuất vạt 
chất. Xét theo tiêu chuẩn thứ nhảt 
thì khỏng có một chế độ quản lý 
chung cho mọi chế độ xã hội. Còn 
xét 1heo tiêu chuân thứ hai thị rõ 
ràng là eó những nét chung mà các 
nên sin xuất thuộc cúc hệ thống xã 
hội khác nhau có thể thừa kế về tö 
chức và quản lý. Trên ý nghĩa đó mà 
xét thì những nguyện lý chính trị 


"kinh tế học nói chung, những nguyên 


lý tỏ chức và quản lý nói riêng mà 
Mác trình bày trong bộ «Tư bảa » 
văn có ý nghĩa chỉ đạo đối với chúng 
ta ngày nay, văn là bọ sách giáo 


- 
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khoa cho tất cá những người nghiên 
cứu và quản lý kinh tế. Đúng như 
động chí E V. An~lro-pỏp., Tông bi 
thư Ủy ban trung ương Đẳng công 
sản Liến-xÒ có nói: Đối với khoa 
học của chúng ta, bộ *Tư bàn?” của 
Mác đã và văn là mẫu mực bát diệt 
về việc đi sâu vào bản chất cửa các 
hiện tượng của đời sống kinh tế 3 (1). 

Việc chỉ huy và quản lý sản xuất 
được Mác nghiên cứu trên ca hai 
phạm vị: phạm ví từng đơn vị sản 
xuất và. phạm ví toàn xã hội. Phạm 
vỉ thứ nhất là đối tượng nghiên cứu 
trực tiếp của Ông trong tác phầm vừa 
nêu. Còn đối với phạm ví thứ hại, 
sinh thời Mác chưa phải và cũng 
chưa thê là đối tượng nghiên cứu 
trực tiếp của Ông, bỏi lẽ trong xã 
hội tư bản mà Ông nghiên cứu, chế 
độ sở hữu tư nhàn và phù hợp với 
nó là hình thức kinh doanh của Pư 
bản cá thể (và ở một mức độ đáng kề 
là tư bản tập thể dưới hình thức 
công ty) chiếm địa vị thống trị. Trên 
phạm ví toàn xã hội, quy luật sản 
xuất cạnh tranh và sản xuất vò chính 
phủ còn ngự trị. Tuy vậy, qua phản 
tích những mâu thuán của chủ nghĩa 
tr bàn `và xu hướng lịch sử tất yếu 
của nó là sẽ bị chủ nghĩa xã hội thay 
thế, Mác đã chỉ ra rằng một khi nên 
sản xuất đã được xã hội nắm lắy, 
nghĩa là xã hội thực hiện việc tước 
đoạt bọn đi tước doạt », thiết lập chế 
độ sở hữu công cộng, thị khi đó nền 
sản xuất xã hội sẽ được quản lý và 
điều hành theo kế hoạch đã định 
trước. Những sự phản tích đặc sắc 
của Mác về tô chức công xưởng, lý 
luận của Mác về quá trình sản xuất 
trực tiếp, về quá trình lưu thông của 
tư bản, sau nữa là về các hình thái 
tồn tại và vận động của tư bản — tất 
ca những thành qua nghiên cứu đó 
của Mác phải được coi là những tiên 
đề Hj tưận cho 0iệc tô chức Đà quản lỤ 
nền kinh lẽ một cách có Fẽ hoạch 
san 14. Trong số các tiền để lý luận 
đó thị học thuyết của Mác về tại sản 
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xuất tr bản xã hội có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, có giá trị lý luận và 
phương pháp luận cho công tác Rẻ 
hoạch hóa việc xày dựng, phát triển 
và hoàn thiện eơ cầu sản xuất xã hội. 
Chủ thể của mọi nền san xuất xã 
hội bao giờ cũng là người lao đòng, 
chỉ có vị trí của" họ là khác nhau tùv 
theo chế độ xã hội. Qua công trình 
nghiên cứu của Mác, ta thấy rõ một 
tư tưởng rất quan trọng của ông là 
nền sản xuất lớn đòi hỏi phải có 
những con người thích ứng với nó. 
Nét theo quan điềm của nhà tư bắn, 
thì con người đó trước hết phải là 
con người «tự đo® (tự do bán sức 
lao động...), con người biết phục tùng 
ký luật công xưởng và quan ,(rọng 
hơn cả là có năng lực cung cấp cho 
chủ tư bản lợi nhuận tối đa. Đối 
với lớp người quản lý làm thuê cho 
chủ tư bản thị bên cạnh các véu cầu 
khác ra, có một yêu cầu cơ bản là 
phải nàng động, thích ứng dược với 
những điều kiện luôn luòn thay dồi 
rong sản xuất và trên thị trưởng. 
>- Với con mắt nhìn xa tới cả nền sản 
xuất và con người lao dòng trong xã 
hội tương lại, Mác không dừng lại ở 
sự phản tích con người lao động vi 
con người quản lý của xã hội đương 


thời. Qua nghiên cứu đại công nghiệp 


eơ khi hóa, nhất là qua nghiên cứu 
chế độ công xưởng đưới chủ nghĩa từ 
bản, Alác dã chỉ ra mầm mống của 
nền giáo dục tương lai với đặc trưng 
cơ bàn là cần có sự #št hợp lao động 
sản xuất 0ởi học lập bà rên lHuện 
thản hề cho thể hệ trẻ, đừng như 
Mác và Ẩng-ghen đã viết trong Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản, nguyên lý 
“Kết hợp giáo dục với sự sản xuảt 
vật chảt? (2), tức với lao động sản 
xuảt, Mác coi đó không chỉ là một 
phương pháp tăng thêm sản phầm cho 
xũ hội mà còn là một phương pháp 


(1) Tạp chí cộng sản số mày. tr. 22. 
(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Tuyền tệp. 
Nxb Sự thật. Hà-nội. 1962. tập Ì. tr. 49. 


duy nhất để đào tạo những CO1 HG@ưƯỜi 
phát triển toàn điện. Con người * phát 
triền toàn diện" đó là mẫu người 
của xã hội cộng sản chủ nghĩa mà Mác 
đã hình đụng. Cần phải làm gì và làm 
như lê nào để đảo tạo những con 
người như vậy, đó là một niệm vụ 
rất quan trọng của giai cấp vò sản sau 
khí giành được chính quyền. 


Như chúng ta đều thấy nhiệm Ýụ ây 
đã và đang được giải quyết thông quả 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa 

“với tất cä các thiết chế của nó ở nước 
ta và các nước xã bội chủ nghĩa khác. 


Thấm nhuän sâu sắc và phát triền 
một cách toàn điện tự tưởng của Mác 
về mối liên hệ hữu cơ giữa chủ nghĩ: 
xả hội và nén sản xuất lớn, V.Ụ]I., Lê- 

,nin đã xác lặp học thuyết về công 
nghiệp hóa 'aã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ sở vạt chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Hộ phận chủ đạo 
trong cơ sở vật chất — kỹ thuật này 
là đại còng nghiệp cơ khi có khả năng 
củi tạo cả nông nghiệp và toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân. Lê-nin tuyên bồ : 
% Cơ sở kinh tế duv nhất có thể được 
của chủ nghĩa xã hội là: đại công 
nghiệp cơ khí. Ai quén điều đó, người 
đó không phải là người.cộng sản » (3). 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là bò phận nòng cốt, có ý nghĩa quyết 
định nhất trong cương lĩnh xây dựng 
-chủ nghĩa xã hội nồi tiếng của Lê- 
nín. Hai bộ phận còn lại là tậb thê 
hóa nông nghiệp và cách mạng văn 
hóa, Củng với quốc hữu hóa xã hội 
chủ nghĩa, việc tập thê hóa nòng 
nghiệp nhằm thiết lập chế độ sở hữu 
xi hội chủ nghĩa đối với các tư liệu 
sản xuất chủ vếu của xã hội, thực 
hiện điều mà Mác và Ang-phen đã 
viết trong Tuyên quôn của Đứng cộng 
sản. «... Những người cộng sản có 
thề tóm tắt lý luận của mình trong 
công thức duy nhất này là: xóa Đó 
chẽ độ tư hữu ° (1). 

Cách niịng văn hóa do l.ô-nin đề 

. xưởng và trực tiếp chí dạo thực hiện 


trong những nàm đầu của chính, 
quyền xỏ viết trước hết chinh là nhằm 
xây dựng và dào tạo những con người 
mới có ý thức giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa và cộng sẵn chủ nghĩa, có tri 


thức văn hóa khoa học, có năng lực 


Chuyên môn và nghiệp vụ, đảm đương 
các nhiệm vụ lao động và công tác 
rong nên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa và (rong tất cả các lĩnh vực 


"khác của đời sông xã hội. 


Chúng ta đều rõ, khi phát hiện quy 
luật điệt vong 'tất yếu của chủ nghĩa 
tư bản và tháng lợi tắt yếu của chủ. 
nghĩa cộng sản, Mác không hề cho 
rằng chủ nghĩa Lư bản sẽ tự liêu vong 
và chủ nghĩa cộng sản tự nó sẽ đến. 
Trải lại, với quan điềm eluy vật lịch 
sử triệt đề, Xác biết ràt rõ các quy 
luật vận động của xã hội là khách 
quan song chúng phát sinh tác dụng 


thông qua hoạt động của con người. 


Con người hoạt động theo quy luật 
mà Mác đã phát hiện chính là giai 
cấp vô sản với sứ nệệnh lịch sử không 


chỉ là đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản 


mà còn ?Ô chức Đà lãnh dạo nhân làn 
lao động váu dựng vả hội mới. Mặt 
khác, Mác không cho rằng chủ nghĩa 
cộng sản có thể ra đời trong khoảnh 
khác, chỉ cản thông qua một hành 
động cách mạng hoặc một quyết định 
Nhà nước nào đó là xong, mà trái 
lại nhất thiết phải trủi qua một thời 
RÙỤ lịch sử nhữự định : thời kỳ quá độ. 
Tỉnh chất của thời ký này được Mác 
xác định là lhơi #Ù “củi biển cách 
Hạng từ vã hội tự bản chủ nghĩa sang 
tt hội công sản chủ nghĩa, là thời kỳ 
“quá độ chỉnh trị, trong đó Nhà nước 
không thể là cái gì khác hơn là êEnyẻn 
Chính cách mạng của giai cấp ĐÔ 
$an” (5). Mác càng không cho cằng 


(3) V.I. Lê-nin : Đán rè cóng nghiệp nệng cả 
điện khi hóa cả nước. Nặb Sự thật. 1962. tr. 219 

(40 C. Mác và .Ph. Ang-ghen: Tuyền tập, 
Nsb Sư thật, Hà-nội, 1962, tập Ì.tr. 38. 

(5) Xách đã dđân,táp D1, se 41——32, 


.loài người, sau khi đi bết thời kỳ cải 
biến cách mạng đó là có thể đi thẳng 
lên chủ nghĩa cệng sản với nghĩa 
loàn vẹn của khái niệm này, mà trái 
lại còn phải trải qua Š giai đoạn đầu? 
(tức giai đoạn thấp) của phương thức 
sản xuất cộng sản chủ “nghĩa. Trong 
giai đoạn đầu này, do trình độ sin 
xuât còn chưa thật cao, do ý thức tự 
giác của người lao động chưa dđếu 
nhau vũ một số nguyên nhắn khác do 
xã hội xã hội chú nghĩa vừa mới 
thoát thân từ xã hội cũ sau *cơn đ‹u 
để kéo đài», cho nên xã hội nới cần 
phải và chỉ có thẻ thực hiện nghiêm 
ngặt nguyên tắc phân phối theo lao 
động. Dựa theo tư tuởng này, Lê-nin 
đã đề xuất và lãnh đạo thực hiện 
việc kiêm kể kiểm soát dưới sự giám 
sắt của giai cấp công nhân. Khảäu hiệu 
đanh thép dược nêu ra vào lúc nền 
kinh tế gặp khó khăn là “ai không 
làm thì khòng được ăn ®. 

lLiên-xỏ đã mở đâu ccn đduòng đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, tử 
đỉnh cao của giai đcạn chủ nghĩa xã 
hội phát triển, và với nhiệm vụ hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội, khi nhín lại 
quăng đưởng đã qua, các đồng chỉ 
lãnh đạo Liên-xô thông qua bài viết 
của đồng chí An-drô-pốp nói 
bàng kinh nghiệm thiết thân của mình 
và có ]ẽ bằng cả kinh nghiệm của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
đã nhấn mạnh ý nghĩa có tính chất 
nguyên tắc của việc quán triệt vận 
đụng quy luật phàn phối theo lao 
động trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, 
vừa chống chủ nghĩa bỉnh quân, vừa 
phải chống xu hưởng chạy theo việc 
tăng thủ nhập một chiều, bất chấp quy 
tác tiên lương phải tăng chậm hơn 
nàng suất lao động, bắt chấp nguyên 
lý lựi ích vã hội, lợi ích tập thê phải 
đạt trên lợi ích cục bộ 0a lợi ích cả 
nhàn. Giáo huàn của Mác và kinh 
nghiệm của Liếên-xò và các nước anh 
en khác trên vấn để này rất đáng dề 
chúng tì suy nghĩ và xem xét lại,cong 
việc chứøg ta đang làm, 


“`. 


8 


lrẻn, ˆ 


l.ẻ-nin đã có công hiến bất hủ trong 
việc cụ thề bóa nLũrg tu luởng lớn 
của Mác về chuy(n chỉnh vô sản và 
thời kỷ quá độ và trở thành những 
lý thuyết riêng biệt trong chỉnh thề 
chủ nghĩa Lê-nin. túc là chủ nghĩa 
Mác trong thời đại để quốc chủ nghĩa 
và cách mạng vô san. Cương lĩnh xâv 
dựng chủ nghĩa xã hội không những 
thích hợp với những điều kiện của 
Liên-xô trong và sau Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại mà còn có ý nghĩa 
phô biển dối với tất cả các nước đã đi 
lên hoặc củng hướng tới con đường 
xã hội chủ nghĩa dù đã trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa như 
ở Đông Âu hay chưa trải qua giai 
đoạn đó như các nước xã hội chủ 
nghĩa khác ở châu Á và châu Mỹ la 
tỉnh, trong đó có Việt-nam. 


Những văn kiện có tính chảt cương 
lĩnh của Đăng ta từ Dại hội HHI, Đại 
hội IV đến Đại hội V thề hiện sự thấm 
nhuản và vàn dụng sáng tạo học 
thuy êt kinh tế của Mác và Lê-nin vào 
hoàn cảnh cụ thê của nước fa, mội 
nuéóc trước cách mạng là thuộc địa và 
nửa phong kiến, tiến thẳng lên xây 
dụng chủ nghĩa x5 hội, bỏ qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 
Đường lối chung và đường lỗi kinh 
tế do Đại hội IV đề ra và được Đại 
hội V khẳng định, là một thề thống 
nhất hữu cơ, trong đó có các vấn đẻ 
có ý nghĩa mẫấu chối là: nở? 0pững 
chuyên chỉnh 0ò san, âu dựng chế độ 
làm chủ lập thê của nhân đản lao 
động Đà tin hành công nghiệp hỏa 
#ã hội chủ nghĩa. Những vấn đề mấu. 
chốt này, phủ hợp với tư tưởng vĩ 
đại của Mác là xem chủ nghĩa xã hội 
như là sản phầm của nền sản xuất Fớn 
và cúa nền chuyên chính cách mạng 
của giai cấp vô sản. Những vấn đề 
mấu chốt ấv phủ hợp với tính thần 
còng thức nói. tiếng đo Lê-nin đề 
xướng: «Chủ nghĩa cộng sản là chính 


quyền XÔ viết cộng với điện khi hóa 


toàn quốc 3®, 


Việc xác định đường lỗi cách mạng 
xã hột chủ nghĩa và đường lối xây 
| dựng nên kinh tế xã hội chú nghĩa 
- eủa Dàng với những vấn đề then chốt 
đó có ý nghĩa quan trọng trong cuộc 
đấu'tranh trên lĩnh vực lý luận và tư 
tưởng, bảo vệ chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, chống lại mọi luận điệu và thủ 
đoạn của các thể lực thù địch về tư 
tưởng và chính trị, xuyên tạc hoặc 
phử nhận tính khoa học, tính cách 
mạng và giá trị hiện thực của: chủ 
nghĩa Mác — Lê-n‡n, 

Những điển biến của tỉnh hình 
kính tế, xã hội nước ta trước và sau 
Đại hội thứ V của Đăng chứng tổ 
rằng việc nhấn mạnh các vấn đề mẫu 
chốt cần đặc biệt chú ý trong đường 
lõi cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
đường lõi xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, là hoàn toàn đúng và 
cần thiết, Các văn kiện của Đại hội 
thứ V và Nghị quyết của Hội nghị thứ 
ba của Đan chấp hành trung ương 
Đẳng đã chỉ ra và phản tích một cách 
sâu sắc những thiếu sót của việc 
không chú ý đầy đủ cúc vấn đề đó, 
đặc biệt là buông lông chuyên chính 
UÔ §ản (rên mội số mặt, và những 
hậu quả liệu cực của những thiếu sói 
_ đó. Bởi vậy, hơn lúc nào hết chúng 
ta cần thấm nhuần quan điềm của 
Mác và lẻ-nin về môi quan hệ khăng 
khít giữa chính trị và: kinh tế, ở đây 
là quan hệ khăng khít giữa chuyên 
chỉnh vô sẵn và làm chủ tập thê, với 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng. nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, quản triệt đường lối của 
Dẳng trong nhận thức và hành động, 
làm chò công cuộc tùy dựng chủ nghĩa 


~ 


“ã hội của chúng la diễn ra một cách 


có lồ chức, có kủ luậi, đưa lại những 
hiệu qua mong muốn cả 0ê kinh lế 0à 


_ƒhính trị, cả oề oật chất 0à tình ihần, 


ldin cho các nhân t†ö xã hội chủ nghĩa 
giảnh lấu trư Thế rõ rệt 0uà cuối cùng 
chiếm địa 0ị thống trị trong Toàn bộ 
đời sống xä hỘi. - 


Đại hội thứ VÝ của Đang và Nghị 
quyết của Bộ Chính trị về chính sách 
khoa học, kỹ thuật đã đề ra cho những 
người làm công tác nghiên cửu lý 
luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin chúng 
ta những nhiệm vụ rất nặng nề. Đảng 
yêu cầu chúng ta không dừng lại ở 
chỗ thuyết minh đường lõi đúng đắn, 
sáng tạo của Đảng — đành rằng về 
mặt này chúng ta văn còn phải cố 
gàng rất nhiều — mà quan trọng hơn 
là phải tham gia theo chức năng và 
nhiệm vụ của mình vào việc nghiên 
cứu cụ thề hóa đường lối của Đảng 
thành chiến lược phát triền kính tế 
xã hội với những mục tiêu, chính 
sách, biện pháp và tồ chức chỉ đạo 
thực biện có hiệu quả nhất. 


Có vô số vấn đề trong học thuyết 
kinh tế của Mác đáng được chúng 
ta cùng nhau nghiên cứu trao đồi 
đề liên hệ vận dụng vào tình hình 
thực tế hiện nay. Đưa công tác nghiên 
cứu của chúng ta ngày càng đi vào 
chiều sâu, nắm vững cái tỉnh túy và 
những nội dung cơ bàn trong học 
thuyết kinh tế của Mác, nàng cao 
năng lực truyền bá và vận dụng 
những nguyên lý kinh tế của Mác vào 
cuộc sống, đó là một vàu đề cấp non 
đang đặt ra cho chúng ta. 


`" 


tÁC MÁC VÀ VẤN ĐỀ THUỘt ĐỊA 


bả 


Kế. MÁC bước vào vũ đài đâu tranh 

chính trị lúc chủ nghĩa tự bàn 
đã phát triển, những hành động xâm 
lược của chủ nghĩa từ bản để lùng 
kiểm *không gian sinh tỏn ® khong 
ngừng diễn ra. Hau hết những nước lạc 
hậu lần lượi bị chỉnh phục Văn đẻ áp 
bức đàn tộc kết hợp chặt chẽ với úp 
bức chúng tộc của giai cấp tứ sản châu 
Âu đối với nhân dân các thuộc địa. là 
một trong những Sự kiện nổi bạt của 
thời đại tư bản chủ nghĩa. 
` ——Œ, Mác nghiên cứu cuộc đấu tranh 
giai cấp vò sản ở các nước chống chủ 
nghĩa tư bân, dông thời nghiên cứu 
cuộc đấu tranh của các đân tộc thuộc 
địa chống sự thống trị của chủ nghĩa 
tự bản nước ngoài, nghiên cứu văn đề 
giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản 
một cách toàn điện đòi hỏi phải đẻ 
cập đến văn đề nhàn đàn các nước 
thuộc địa chồng chủ nghĩa tư bản, 


^ 


thắng lợi của cách mạnổ VÔ sản phải 


gắn liên với xóa bó ách áp bức đàn 
tộc. C; Mác và Ph, Ăng-ghen có một 


nhận xét nồi tiếng: mọt đần tộc đị ập 
bức một đàn tộc khác thì bản thân 
đàn tộc đó không có tự đo, và *Shăy xóa 
bó nạn người bóc lội người thì nạn 
đàn tộc này bóc lột dân tộc khác cũng 
sẽ bị xóa bỏ" (HÌ, 

C. Mác kiên quyết đấu tranh chóng 
ảch áp bức của giai cấp quý tộc chuyên 
chế và chủ nghĩa tư bản nước ngoài 
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NGUYỄN-THẢNH 


« 


đối với các đản tộc: Ông nghiên cứu 
quả trình chủ nghĩa tư bản dùng súng 
đạn làm biến đồi xã hội ở các nước, 
như phá vỡ chế độ xã hội cô đại ở 
Ẩn-đỏ, thì trong mội mức độ nhất định. 
chính nó đã phát triền lực lượng xắn 
xuất ở thuộc địa bằng cách bóc lột đã 
man các dân -tộc đó và tạo ra những 
tiền dề xã hội cho Sự xuất hiện và 
phát triền của các lực lượng giải 
phóng đản tộc. C. Mác nhận định 
rằng sự nghiệp giải phóng cúc dân 
tộc thuộc địa có thể diễn ra bằng hai 
phương thức : một là nhờ kết quả tác 
động của các lực lượng đấu tranh 
giải phóng thuộc địa tử trong lòng 
nước thuộc dịa; hai là nhờ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa bùng nồ thẳng lợi 
ở chính quốc mà thuộc địa được giải 
phóng, vì đối tượng đi áp bức thuộc 
dịa dã bị giai cắp vô sản chôn vùi Ở 
chính quốc. Năm 184, €: Mác tìn chắc 
rằng giai cấp công nhân Anh đo nhái 
Hiển chương đứng đầu SẼ thực hiện 
mội cuộc cách man§, và cuộc cách 
mạng đó sẽ đi đến giải quyết vần đề 
đân tộc ở châu Âu và nhất là ở-Ba- 
lan, C. Mác viết: “Chính vì vậy phải 
giải phóng Ha-lan không phải ở, Da» 
là ở Anh. Do đó. các anh, 
phái Hiến chương 


lan, mà 
những người thuộc 


(10C. Mác và Ph. Ẳng-ghen : Tuyền !ÉP, NEb' 
xự thật, Hà -nỘI. ¡920. tập l.tr. 4Ô. 


không nền tự giới hạn ở sự kêu gọi 


những điều mong muốn tốt lành về: 


việc giải phóng các đân tộc. [ly đánh 
bại những kẻ thủ bên trong ở chính 
nước các anh, và lúc đó, các anh sẽ 
có quyền ý thức một cách tự hào 
rằng các anh đã đập tan toàn bộ xã 
hội cũ» (2). ~ 

C. Mác chỉ ra mối liên hệ bên trong 
của những sự biến về. mặt dân lộc và 
xã hội ở chảu Á và chàu Âu bằng cách, 
một mặt nhắn mạnh sự tất yếu về 
những hậu quả có tính chất cách mạng 
của những biến đồi căn bản vẽ mặt 
kinh tế và xã hôi là những biến đồi 
đang diễn ra đưới tác động của chế độ 
bóc lọt tư bản chủ nghĩa ở các nước 
thuộc địa ; mặt khác, nhấn mạnh ảnh 


hưởng của những sự biến cách mạng ˆ 


của châu Á đối với các quan hệ xã hội 
ở chàu Âu, ; 


Sự phụ thhộc hín nhau giữa châu 
Âu và các thuộc địa nhất định dán 
dến những hậu quả cách mạng chính 
trị dưới hình thức trực tiếp hoặc gián 
điếp: giai cấp vò sản đang đấu tranh 
nhằm "giải phóng các dân tớc bị áp 
bức, đồng thời pheng trào giải phóng 
đản tộc chín muồi lại góp phần thúc 
đầy cuộc đầu tranh của giai cấp vô 
sản châu Âu. 

Thông qua việc giải ¡1 yI cụ thể 

vấn đề giải phóng Ai-rơ-lan, C. Mác 
phát biểu quan điềm của mình như là 
tư tương cơ bản về khá năng dân tộc 


thuộc địa đấu tranh giải phóng là: 


điều kiện đầu liên đề giải phòng giai 


Cập vô sản ở nước di xâm lược. lúc. 


đáu, Ô. Mác đặt vấn đề giai cấp vò 
sản Anh làm cách mạng vô sản thắng 
lợi sẽ dem lại tự do và giải phóng cho 
Ai-rơ-lan, nhưng về sau, Căn cứ vào sự 
phát triền của phong trào giải phóng 
dân tộc Ai-rơ-lan và sự síp xếp lực 
lượng giai cấp cùng quan hệ giai cấp 
ở Anh có thay đồi, C. Mác đặt lại vấn 
đề, đi tới kết luận sự giải phóng về 
mặt đàn tộc của Ai-ra-lan là điều kiện 
đầu tiên đề giải phóng giai cấp vỏ 
sản Anh. : 


tfong thư gửi L.. Cu-ghen-man Ngày 
29-11-1809, C. Mác nhãn mạnh rằng 
cản phải đem lại cho giai cấp vô sản 
Anh ý thức về mình là họ không bao 
giờ tiến được một bước có tỉnh chất 


quyết định, chừng nào họ 'chưa đoạn 


tuyệt hẳn với chính sách củ các giai 
cấp thông trị về vấn đề Ai-rơ-lan @3). 


Trong thư gửi 5S. Mey-e và O, Phô- 
g0ơ-tở ngày 9-4-1870. C. Mác viết: “Sau 
khi nghiên cứu nhiều năm đối với vấn 


đề Ai-rơ-lan, tôi đã đi đến kết luận . 


rằng không phúig Anh, mà chỉ ở Ai- 
FƠ-ÏÍan mới có thề giáng một đòn 
quyết định vào các giai cấp thống trị 
ở Anh (và đòn đó còn có ý nghĩa 
quyết định đối với phong trào công 
nhân trên toàn thế giới) » (1). 


Trong thư gửi P.Ea-phác-gơ ngày 
3-3-1870, C. Mác viết: *® Muốn thúa đầy 
nhanh sự phát triền về mặt xã hội ở 
châu Âu thị cân phải thúc đây nhanh 
sự thất bại của nước Anh chính thức. 
Và muốn làm được việc đó thì cần phải 
giúng cho nó một đòn ở Ai-rơ-lan. 
Đó là điềm vếu nhất của nó. Với việc 
mất Ai-rơ-lan, để quốc Anh kết thúc 
và cuộc đầu tranh giai cấp ở Anh đã 
điển ra từ trước đến này dưới hình 
thức mơ màng kéo đài sẽ đón lấy 
tính chất ác liệt. Chính vì nước Anh 
là chính quốc của chế độ đại địa chủ 
và chủ nghĩa tư bản trên toàn thể 
giới» (5). 

C. Alác còn viết: “Giai cấp tư sản 
Anh khòng những đã lợi dụng sự 
nghèo khó của Ai-rơ-lan đề bần cùng 
hóa tỉnh cảnh giai cấp công nhân 
Anh bằng cách cường bức dị dân 
những người nông dàn nghéo Ai-rơ- 


(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : « Vé Ba-lan°®, 
Toản tập, tiếng Nga, tập 4. tr 3472. _ 

(3) Xem Mác và Ăng-phen:Về chủ nghĩa 
thực dân, Nxb Tiến- -bộ, Mát-xcơ-va. bản tiếng 
Pháp. 1927, tr. 349. 

(4) C. Mức và Ph. Ăng-ghen : Toàn (ộp, tiếng 
Nga. táp 32. tr. 556 

(5) Sách đã dẫn. tr. 549, 
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> 


lan, ngoài ra, nó còn chia rẽ giai cấp 
vỏ sản thành hai phe thủ dịch” (6). 


C€.Mác nói đến quan hệ giữa Anh 
xà Ai-rơ-lan là sự liên hợp cường 
bách của giai cấp tư sản Ảnh bằng nô 
“dịch. Chỉ sau khi giai cấp vô sản Ảnh 
cùng với đàn Lọc Ai-rơ-lan lật đồ chế 
độ thống trị của giai cấp tư sản và 
địa chủ Anh mới eó thề liên minh 
bình đẳng và tự do nếu như cá. hai 
bên thấy có lợi, hoặc là tách nhau ra 
nếu như điều đó là cần thiết Đó là 


tư tướng về quyền đàn tộc tự quyết, 


được vàn dụng thành phương châm 
chỉ đạo chính sách Hên mình bình 
đẳng và tự nguyện thành quốc gia Hiến 
bang hoặc tích ra thành quốc gia độc 
lặp và bình đẳng của các dàn 
tự do. 

CŒ. Mặc đã nhìn thây các đân tộc bị 
áp bức về thành phần xã hội chủ yếu 
là nông dân, cho hên vấn đề giải 

- phóng đàn tộc liên hệ chặt chẽ với 

giải phóng nông dân và phải được 
giải quyết trên cơ sở dàn chủ thông 
qua việc tiến hành giải phóng dân tộc 
gán chặt với cách mạng ruộng đất Ở 
Ai-rơ-lan. Ở a-lan cũng vậy: lập 
trường của những người Ba-lan chống 
lại những kế đi áp bức đồng thời 
-cũng là lập trường chống lại tầng lớp 
quý tộc hên trên trong nội bộ Hước 
Ba-lan, €Ở HBa-lan, những IBưƯỜi CcÒng 
sản ủng hộ chính đàng đã coi cách 
mạng ruộng đảt là điều kiện giải 
phóng đìn Học, nghĩa là chính đảng 
đã làm cuộc khởi nghĩa ở Cra-eÔ<vi 
năm 846 (2). 


€. Mác coi trọng cuốc cách mạn§ 


ruộng đất của nông dàn Nơa, xem đó. 


là cuộc cách mạng danh dấu sự kết 
hợp phong trào cách mạng của HÒNG 


“đân Ba-lan với phong trào cách mạng 


của nông dân Ng:t 


€. Mác phê phán quan niềm sai lạm 
đượm màu từ sản của công nhàn nước 
đi thông trị và nước Dị ấp bức. «& Người 
công nhàn Anh thường thủ phét công 
nhân Ai-rơ-lan, xem như là kẻ cạnh 
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- vị thống trị của chúng 


tlòc- 


tranh làm cho mức sống của mình bị 
hại thấp xuống. Họ tự cam thấy mình 
là kẻ đại biều của đân lộc ci thống trị 
đối với còng nhân Ai-rơ-lan, và chính 
yì vậy; họ trở thành công cụ trong 
tay bọn quý tộc tự bãn nước minh 
chõng lại Ai-rơ-lan, do đó cũng cố địa 
đối với bản - 
thân mình ð. Còn người vô sản Ai-rơ- 
lan thì «nhìn người công nhân Anh 
là kể tòng phạm và là công cụ mũ 
quảng của dch lhống trị của Anh ở 
Ai-rơ-lan» (8). Do đó, các đảng vô 
sản phải giáo dục chủ nghĩa quốc tế 
vò sản cho giai cấp công nhân, tuyên 
truyền và tô chức sự liên minh anh 
em trên cơ sở giai cấp của giai cấp 
công nhân đề cùng đấu tranh chống 
chủ nghĩa tư bản bóc lột, chống sự 
liên minh quốc tế của giai cấp tư sản. 
CŒ. Mác phê phán, phái Pru-đòng 
đã coi thường vấn dề dân tộc, nhất 
là văn đề dân tộc của Ba-lan. C. Mác 
cũng phê phán phái Mát-đi-ni không 
nhận thức được tỉnh chất quản chúng 
nhân dân của phong trào giải phóng 
đàn tộc mà chỉ coi đó là Am mưu của 
một số người nhằm lật đồ ách thống 
trị nước ngoài. Và phong trào quàn 
chúng đó đương nhiên là «những sự 
khác biệt về mặt giai cấp củng đều có 
vị trí trong các cuộc khởi nghĩa dân 
tộc chống lại chế độ độc tài của 
nước ngoài» (9). Đó là sách lược 
giai cấp công nhân liên minh 
với các giai cấp và tầng lớp xã hội 
thành một mặt trận đấu tranh chung 
cho sự nghiệp giải phóng đàn tộc. 
Cùng với C. Mác, người bạn chiến 
đầu thàn thiết thủy chung nhất là 
Ph. Ảng-ghen đã có những đóng góp 
có ý nghĩa lịch sử về mặt lý luận và 
chính.trị trong cuộc đấu tranh chöng 


cua 


« 


(6) C. Mác và Ph_Ang-ghen : Toản tập, tiếng 
Nga. tập 16. tr. 4060. - | 

(7 C. Mác và Ph. Áng-ghen : Tuyền ¡ô7. lNxh 
Sự thật HÍà-nội, 197U. tập Ì, tr. 64. 

(8,C. Má: và Ph. Ăng-chen : 
Ngà. tập 32. tr. 549. 

(9) Sách đã dẫn, tập 8. tr- 


Toàn tp. tiếng 
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áp bức dân tộc. Những luận điễm có 
tính nguyên tắc về vấn đề thuộc địa 
của €, Mác đều có sự tham gia của 

Ph. Ăng-ghen. Ph. Ăng-ghen đi sản 
vào lịch sử phát triền của dân tộc Ai- 
rơ-lan, bắt đầu tử năm 1869 viết một 

cuốn sách lịch sử đân tóc Ai-rơ-lan, 
| nhưng vi nhiều việc khác hút đi nên 
.tác phẩm của ông chưa hoàn thành. 
Tuy vậy, những trang đã viết là một dị- 
sản rất quý báu đề lại cho đân tộc Ai- 
rơ-lan, cho giai cấp vô sản tất eä các 
nước và loài người tiến bộ. Đặc biệt 
Ph. ĂẨng-ghen đi vào những vấn đề 
quản sự của cuộc chiến tranh xâm 
lược của chủ nghĩa thực đân và chống 
xâm lược của các dân tộc như % Cuộc 
_viễn chỉnh mới của Anh ở Trung- 
quốc * đầu tháng 4-1457, «Quân đội 
Anh ở Ẩn-độ » ngày 4-6-I8ã8, v.v. 
Ph. Ẩng-ghen cũng đã từng nói đến 
thực dân Phán xâm lược Việt-nam 
trong thư gửi C. Cau-xky ở Stút-ga 
ngày 18-9-1883 và trong *lời tựa ® 
bộ Tư bản quyền II, tập Ï vào năm 
{494 — 1895, : 


_* 


Sau khi Ph. Ăng-ghen mãi được ít 
lầu, bọn lãnh tụ cơ hội chủ nghĩa 
của Quốc tế thứ hai và (FODE các 
đăng xã hội — phản bộ của nó, đã xa 
rời những luận điềm cách mạng của 
C. Mác về văn đề thuộc địa. Từ Đại 
hội thứ VI của Quốc tế thứ hai họp 
năm 1904 ở Am-xtéc-đdam, nhất là từ 
Dại hội thứ VII họp năm 1907 ở Stút- 
ga. khuynh hướng tiêu cực trước 
hành động mở rộng xâm lược thuộc 
địa phát triền mạnh, đi tới đồng tình 
với chủ nghĩa đế quốc trong chính 
sách thuộc địa. 


Đến thời kỷ đế quốc chủ "ghĩa, các 
nước để quốc ra sức bóc lột các đân 
tộc thuộc địa tàn bạo hơn, đồng thời 
lại tranh giành nhau thuộc địa, làm 
cho mâu thuẫn giữa các dân tọc thuộc 
địa với chủ nghĩa đề quốc và mâu 


thuần giữa các đế quốc với nhau 


trong vấn đề thuộc địa phát triền 


sản sắc, 


V.I. Lê-nin, người kế tục thiên tài 
sự nghiệp của C.Mác và Ph. Ăng-ghen, 
phát triền lý luận về vấn đề thuộc 
dịa của chủ nghĩa Mác, phát triền 
khu hiệu chiến lược * Vò sản tất cả 
các nước đoàn kết lại * thành * Vô 
sản tất cả các nước và các đân tộc 
bị áp bức đoàn kết lại». Về mạt lý 
luận, Y,I. Lê-nin đã bác bỏ những 
quan điềm cơ hội chủ nghĩa của bọn 


"lãnh tụ Quốc tế thứ hai, và trong 


thực tiễn, ông đã lãnh đạo cuộc Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
vĩ đại, xóa bỏ chế độ thống trị thực 
dần của Nga hoàng, giải phóng cho 
các dân lộc bị chế độ Nga hoàng úp 
bức, sau đó chử trương thành lập 
liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
XỎ viết, một quốc gia liên bang tự 
nguyện của nhiều dân tộc bình đẳng. 
và tự do đầu tiên trên thế giới, 
V.I. Lê-nin còn đẻ ra chiến lược và 
sách lược cho cuộc đấu tranh giải 
phỏng của các dân tộc bị áp bức trên 
thể giới, xác định nhiệm vụ của Quốc 
lẾ cộng sản và tất cả các đảng cộng 
sản [rong sự nghiệp vĩ đại này, 


Dàn lộc Việt-nam từ khi bị chủ 
nghĩa đế quốc Pháp đến xảm lược,, 
cướp bóc đã không ngừng đứng lên 
chiến đấu anh dùng và chịu đựng 
biết bao hy sinh, Nhưng những cuộc: 
chiến đấu đẫm máu đó đà khòna đem 
lại kết quả mong muốn. Chỉ dến khi 
người con ưu tú nhất của dân tộc — 
Nguyễn-Ái-Quốc — tiếp thu được lý 
luận của €. Mác và V.I. Lê-nin và 
đem vận dụng vào Việt-nam, vạch ra 
con đường đấu tranh đúng đắn đề 
giải phóng dàn tộc, thi đân tộc Việt- 
nam mới dấu tranh thắng lợi chống 
chủ nghĩa đế quốc xâm lược, giành 
được độc lập và thống nhất đất nước. 
Thắng lợi vẻ vang đó chứng minh 
sức mạnh thần kỷ của lý luận Mác— 
Lê-nin. : 


6:3. 


Sịnh hoạt tư tưởng 


"DÁM NGHĨ, 


ÁM nghỉ, đám làm là một đức tính 

rất cần thiết: của mọi cán bộ, trước 

“hết là của cần bộ lĩnh đạo. Hồ Chủ tịch 

đã nói: @Ai sợ phụ trách và Không 

có sng Kiến thí không phái người 
lĩnh đạo » (1), 


Đức tính đó đi nhiên không thê 
đựng nạp thái độ báo thủ, rụt rẻ, lười 
Sứ Thí. Thường trong công tác, 
trong guông máy hoạt động của Đăng 
la. chúng Ea gạp những kiêu người 
ngại động não, cứ muốn theo lôi suv 
nghĩ đường niền, hôm qua sao thì 
hỏnn này cứ vậy, Công tác của họ 
kém hiệu quả, nhà máy, cửa hàng do 
họ phụ trách sản xuất, Kinh doanh 
thua lò, phong trào cách mạng của 
đơn vị, địa phương họ trì trẻ kéo 
đại v.v, nhưng họ cứ bình chân như 
vạt. Họ đánh giá tỉnh hình, cát nghĩa 
nguyên nhấn một cách hởi hợt, khuôn 
xao, HỚI hại những diệu cũ kỹ, cách 
địv nhiều năm họ đã từng nói. Thế 
rỏi “nhàn » sao thì « qui » vậàv, Những 
chủ trương, những biện pháp mà họ 
đề ra nhằm cai biến tỉnh Hình, do cách 
sHV nghĩ nói trên, trở nén chúng 
chung, thiếu sàu sáe, không đáp ứng 
được Vvêu cầu, thành những mũi tên 
không trúng đích. Sữ nưững trệ trong 
tạm hòn họ như vậy đã tạo ra sự 
ngưng trệ trong công tác, Rhi mà xãâ 
họi phát triển theo nhịp độ bình 
thường, sự ngừng trệ đó đã là một 
sức citn đăng lo ngại. Trong những 


0{† 


DÁM LÀM 


b 


lúc xã hội đứng trước những bước 
ngoặt, cách mạng đang ở thời kỷ sôi 
đong, thì sự nưừng trệ đó càng hà 
MỌI tòi lôi lớn vì nó là một sức kéo 
lùi nguy hiêm. 

quyết Đại hội thứ V của 
Dáng đã néu rõ cần «khuyến khích, 
giúp đỡ những ngành. địa phương, 
đơn vị, những cán bộ có những sắng 
kiến mới đề mạnh đạn làm thứ eái 
tởi hoặc sửa đôi cái lạc hậu trong 
phạm ví quyền hạn của mình » (2). 


Xphị 


Những cán bộ, đang viên không 
đảm nghĩ» có thê đo nhiều nguyên 
nhàn. Có - người do nhiệt tỉnh cách 
mạng đã-nguội lạnh, ý chí chiên đấu 
sư SÚI, lo việc chúng thị ít mà lo việc 
riêng tư thị nhiều, tính việc riêng thị 
đâu ra đấy, lắm mẹo, nhiều tài, còn 
việc chung thị đề mặc kể khác, làm 
việc theo kiều “nước chặv bèo trồi s. 
Họ cho rằng, nghĩ ra cái mới chỉ thêm 
phiền phức, đúng thì chí là lợi chúng, 
không đúng thị chỉ «khó khăn * cho 
riêng minh, vừa mệt óc, vừa mất 
công, v.v, Có người kịi đo tầm nhìn 
quá bó hẹp: do Kiến thức quá nòng 
cạn, không thấy gì sàu, không nghĩ 
øì sầu hơn ngoài những điều mà mọi 
người binh thường đã thấy. đã nghĩ. 


()- Hả-Chí-Minh: là xây dựng Đảng 
Nxb Sự thật, Hu‹-nội., 1980 tr. 43. 

(2)Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc làn 
thứ , Nxb Sự thật, Há-n2i, 1982, tập IH, 
tr. 22. . 


+ 


Nghĩ không sàu, không mạnh dạn, 
(hi không thể có biện pháp tốt, sáng 


kiến hay, và do vậy cứ loanh quanh. 


với những cách làm cũ Ất, tình trạng 
trí trẻ khó mà được khác phục. Trái 
lại, khi nghĩ dúủng, những ý nghĩ 
mạnh bạo, đầy sức cách mạng tiến 
công sẽ dàn tới những sàng kiến hay- 
những hành động sáng tạo và sẽ xoay 
chuyển nhàình chóng được tỉnh thế. 

Dám nghĩ đối lập hoàn toàn với 
lối suy nghĩ âu. phiêu lưu, bất chấp 
ty tuật. Những kẻ tìm kiếm những 
tư tưởng, những ý nghĩ khác đời, 
khác người, đối lập với quan điềm 
tư tưởng của Đăng, với những suy 
nghĩ chung của xã hội, của trào lưu 
tư tưởng tiến bộ v.v.. thực chất là 
những kẻ đi ngược lại phong trào 
cách mạng. Những kẻ-chỉ quen với 
lõi đặt ngược vấn đề, phủ nhận ecä 
những điều đã được thực tế khẳng 
định, đã được lịch sử và khoa học 
chứng mìX\h là đúng v.v. thì rơi 
vào vũng bùn của chủ nghĩa hoài 
nghỉ. Và những kẻ nghĩ bừa, nựhĩ ầu, 
bất chấp tỉnh hình thực tế, bất chấp 
quy luật, bất chấp cơ sở khoa học 


thị chỉ là những kế thiếu kiến thức... 


Bởi vi những suy nghĩ đúng đến, cách 
mạng không phải ngẫu nhiên mà có. 
Nó phải là kết quả tông hợp của 
nhiều mặt, Muốn suy nghĩ đúng phải 
nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Đăng, 
nắm vững đình hình thực tế, hiểu 
đúng bản chất sự việc, nắm vững 
quy luật phát triền của sự vạt, của: 
cuộc sống, từ đó, dựa vào vốn kiến 
thức và kính nghiệm cách mạng phong 
phú, tìm ra phương án tỏi ưu. Không 
có nhiệt tỉnh cách mạng thị không 
có sự đói mới trong suy nghĩ, Nong 
nếu không có trí thức cần thiết thi 
sẽ khỏng biết phải làm gì, từ đó mà 
dễ đi tới chỗ nghĩ bậyv, nghĩ sai. Và, 
những ý nghĩ sai làm do sự thiếu Riện 
thức sinh ra nhiều khi lại có sức phá 
hoại không phải là nhỏ. 

Đám nghĩ, phải đi đôi với đám Tám, 
Sức mạnh, phầm chất, giá trị của con 


¬ 


người v.v. thể hiện ở hành động. kết 
qua của hành động chứng mình tính 
- đúng đăn của tư tưởng; và tự nó có tác 
dụng nìng cao tìm suyv nghĩ. Có người 
có những suy nghĩ đúng, mạnh dạn,, 
song họ suy nghĩ rồi de vậy, không 
đám hành động đề thê nghiệm những 
"suy nghĩ, những phương án của minh. 
Những ÿ nghĩ những phương án của 
họ rồi cuộc vẫn chỉ nằm trong óc, trên 
lời nói hoặc trên giấy. Họ thiếu đũng 
khí dê hành động: họ ngại mất công 
sức, ngại khó Khăn, ngại và chậm, sợ 
trách nhiệm v.v. Đóỏi với những 
người khòng chịu hành động một cách 
cụ thê, thiết thực, thị như Lê-nin đã 
nói, đó là những người «chi biết bàn 
cäi suông, chứ không làm cái gì ra 
lrỏ c¡ ®,. ⁄ 
Đám làm có nghĩa là hbành dòng 
với nhiệt tình cao, với ý thức trách 
nhiệm dày dủ, dám nhìn thẳng vào 
những khó khăn, vượt qua mọi khó 
khăn, quyết giành cho được hiệu quả 
cao. ám làm còn có nghĩa là đầm 
nhận sai lắm, thiếu sót và quyết tàm 
sửa chữa. Người đâm làm không ngại 
gian khỏ, khó khăn, luôn luôn vùng 
một lòng tín là trước bất cứ công việc 
gì đều có thề phấn đấu đề ngày càng 


làm tốt hơn. Người dám lànE Khòône 
chịu đi theo nếp cũ, đường mòn, 


không cam chịu trí trẻ, không cáana 
phạn “ăn di trước, lời nước theo 
sat ®, eo gắng tìm những chủ trương 
mới, biện pháp mới và sản sàng đi 
tiên phong trong việc thực hiện cái 
làm tháng không 
[rifoe 


MỚI. Người đâm 
kiêu. bại không nàn, tính 
những điển biến phức tạp của tỉnh 
hình, không đồ trách nhiệm cho khác H› 
quan, cho người khác, 


lo 


Những cần bộ đàm làm là những 
vốn quý của Đẳng. Hồ Chủ tịch đã 
từng dạy: *SPhái đào tạo một mở cần 
bộ có gan phụ trách, có gan làm việc, 
ham làm việc, Có thể Đăng mới thành 
công », ` 

® Neu đào tạo một mớ cán bộ nhài 
gán, để bạo “ đập đi, họ đứng » không 


đảm phụ trách, như thế là một việc 
thất bại cho Đăng » Q3). | 

liiện nay, chúng ta đang đứng 
trước những khó khăn gay gắt về kinh 
tế, vẻ đời sống. Khó khăn càng nhiều 
thí càng phải nghĩ ra cách làm Tốt, 
tàng phải có gạn làm, Nơi nào 
ngành nào, đơn vị nào đề cho tỉnh 
trạng trí trẻ kéo đài là điều đáng chế 
trách, là có lội dối với sự nghiệp 
chung. Vị vậy, hơn bao giờ hết, các 
dỗ chức Đăng, các cán bộ, đáng viên 
cần phát huy cao độ phong cách đảm 
nghĩ, đăm làm, nhanh chóng tạo bước 
chuyen biến mới, tốt đẹp, đặc biệt 
là trên mặt trận kính tế. Trong 
thực lẾế, những nhàn tò mới, 
kết qua của phong cách dám nghĩ, 
đảm làm, đã nảy sinh ở nhiều đơn 
vị, nhiều địa phương, báo hiệu một 
thời kỷ mới đang bát dấu. Đề thúc 
địv những nhàn tò mới đỏ ngày càng 
mở rộ, các tó chức Đăng, các cấp ủy 
lãng cần có thái độ khuyến khích, cö 
vũ những cắn bộ, dang viên đám nghĩ, 
đám làm, chân thành chỉ vẽ và Hiếp 
sức cho họ khi họ gập và vấp, khó 
khán. — ¬ 

Dĩ nhiên, đám làm hoàn toàn không 
có nghĩa là đảm bừa, tàm âu. Đằng 
những hành động liều lĩnh, tùy tiện, 
làm trái quv luật, làm sai chính sách, 
sai nguyên tác tức là làm bừa, làm 
âu, thị nhất định sẽ đẫn tới những 
kết quả xâu, nhiều khi rất tại hại. 
Điều này thưởng xây ra đổi với những 
cán bỏ, đang viên thấp kém về kiến 
thức, vẻ ý thức tö chức, ký luật, về 
ý thức tập thể v.v. Trong chúng tạ 
dã chẳng từng có những người không 
hiểu gì vẻ khoa học thủy lợi mà cứ 


ra lệnh đào mương, dáắp đạp mọt cách 
bửa bài, không hiểu g¡ vẽ quản lý 
kinh tế mà cứ “sáng tác" ra những 
phương án mà kết quá duy nhất chỉ 
đâu đến thất bại... Cũng đã có những 
người không nắm vững thực chất của 
văn dẻ ba lợi ích kinh tế, không nắm 
vững chủ trương, chính sách của 
Đẳng, đã có những cách làm sai trái, 
bòn rút của Nhà nước đề vun vén 
cho cá nhân, gây thiệt hại cho nền 
kinh tế v.v. Lại có những người quá 
cường diệu những đặc điểm của đơn 
vị, của địa phương, của ngành, mượn 
cớ đám làm, mượn cớ sáng tạo đề đề 
ra những chủ trương, những chế độ 
Vrai với những chính sách, những quy 
định của Đang và Nhà nước. Đỏ 
không phải là thái độ đảm làm theo 
nghĩa đúng. Đó chỉ là cách làm bừa, 
làm du. Đối với lửng cá nhân, cách 
làm bừa, làm âu dó nhất định sẽ 
mang Tại sai lầm, hư hỏng (rong công 
líc cũng như về phảm chất. Đối với 
các đơn vị. địa phương v.v. cách 
làm đỏ càng nguy hiềm hơn, nó sẽ 
tạo nên những thỏi qucn rất: xấu, 
những lộn xôn rất nguy hiền mà 
nhiều khi phải trả giá rất dắt. 

Cho. nên, đề dám làm một cách 
đúng dắn, thiết tưởng cần ghỉ nhớ 
một cách sàu sắc lời dạy của Lê- 

"nin: “Phải giữ vững quy tác: chỉ 
hanh đọng khi đã suy nghĩ chín 
chắn . (4), 


GHÍNH-TRỤC 


(3) Hồ-Chí-Minh : Về xây dựng Đảng. Nxb 
Sự thật. Hà -nội. 1980. tr. 50. 

(4) V.I. Lê-nin: Toàn tệp Nxb Tiền bộ 
Mát-xcơ-va. 197Ô, tập 45. tr. 444. 
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MỘT BƯỚC TIẾN MỚI 


CỦA PHONG TRÀO KHÔNG LIÊN KẾT 


ỘI nghị cấp cao lần thứ 
bảy các nước không liên 
kết họp ở Niu Đẻ-li đã 
kết thúc thắng lợi. Đó là 
thắng lợi của ý chí và nguyện vọng 
của nhân đản các nước không liên 
kết, của nhân dân tiến bộ thể giới, là 
thất bại sâu cay của bọn thực dàn để 
quỏc, đứng dâu là để quốc Mỹ, và 
tav sai, của bọn phản động Bắc-kinh, 
của những kể cơ hội chủ nghĩa trong 
nội bộ phong trào. 


Có những văn đề cơ bản mà thời 
đại đang đặt ra: làm thể nào báo vệ 
được hòa bình. ngăn ngửa được thảm 
họa chiến tranh hạt nhàn do cuộc 
chạy đua vũ trang của bọn để quốc 
gầy ra? làm thế nào cho các nước 
đang phát triển thoát khỏi tỉnh trạng 
bị bọn để quốc bóc lọt, cướp đoạt tài 
nguyên, chà đạp nhân phầm? Hội 
nghị Niu Đẻ-H đã trả lời thẳng vào 
những vấn đề đó. Những vàn kiện 
cuối cùng của hội nghị về các vấn đề 
chính trị và kinh tế là tài liệu có Ý 
nghĩa lịch sử, thê hiện ý chí chung 
kiên quyết đầu ranh cho hòa bình, 
hòa hoãn, giải trừ quản bị, chống 
chạv đua vũ trang, tiếp tục giương 


cao ngọn ceở chống chủ nghĩa để quốc: 
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chủ nghĩa thực dân, vi độc lập, chủ 
quyền của các đản tộc, tiến tới một 
trật tự kính tẾ quốc tế mới còng 
bằng hợp lý. Những chủ trương của 
hội nghị về bảo vệ hòa bình, vẻ cơ 


“bản phù hợp với những sáng kiến 


hòa bình của HIội nghị Ủy ban chính 
trị hiệp thương các nước thành viên 
Hiệp ước Vác-sa-va họp ở Pra-ha 
đầu năm nay, phủ hợp với nguyện 
vọng bức thiết và sâu xa của loài 
người tiến bộ. Họi nghị ng hộ mạnh 
mẽ các dân tộc Á, Phi, AÍY la tính 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, chủ nghĩa bảnh trướng và bá 
quyền... để giành lại và giữ gìn độc 
lặp tự do. Hội nghị đòi phải thúc đầy 
cuộc thương lượng toàn bộ về mọi 
trật tự kinh tế thế giới mới, đây 
minh cuộc đầu tranh chống àm mưu 
của Mỹ và các thể lực khác đang 
tiếp tục áp đặt quan hệ khong bình 
đẳng, chèn ép về kinh tế đổi với các 
nước đang phát triển. Hội nghị đòi 
phúi xây dựng một thế giới mới công 
bàng hợp lý, trong đó các nước đang 
phát triền có vị trí xứng đáng của 
mình, Không thể nghỉ ngờ, cdáy là 
một hội nghị có kết qua tốt. Tốt hơn 
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sự mong đợi của những người tham 
gia Phong trào khong liên kết, còn 
những kẻ phá hoại thị thất bại thâm 
hai, Đó là lời đánh giá của Chủ tịch 
Phạm-Văn-Đồng sau khỉ hội nghị 
kết thúc, 


Những kết qua đó phản ảnh một 
bước tiến quan trọng của Phong trào 
không liên kết. 


Mof là, mục tiêu eơ bản của phong 
trào đã dược giữ vững. Trải qua cuộc 
đấu tranh gay gắt kéo đài giữa hai 
khuvnh hướng trong nội bộ của phong 
trào, một bên là các lực lượng tiến bò 
kiêu quyết giữ lập trường nguyên tác 
chòng chủ nghĩa đế quéc, chủ nghĩa 
thực đản, vì đẹc lập và chủ quyền 
đàn tộc, một bên là các thế hực tiêu 
cực, cơ hội chủ nghĩa chủ trương giữ 
phong trào “đứng giữa các khối %, 
nhằm kéo phong trào đi trộch hướng, 
thôa hiệp vô nguyên tác với chủ nghĩa 
để quốc. Những năm qua, Oa-sinh- 
tơn cầu kết với HBắc-Kinh, thông qua 
các thế lực theo đuôi họ ở trong 
IPhong trào không liên kết, ráo riết 
tiến hành gày chia rẻ, làm suv vếu, 
dành lạc hướng mục tiêu đàu tranh, 
khiến cho phong trào gặp không ¡1 
khó khăn. Nhưng nưàyv từ Hội nghị 
cấp cao lần thứ ba ở lIu-xa-eu 
(Dăm-bi-a), rồi đến. các hội nghị cấp 
cao ở An-gie, Cò-'om-hỏ, và nhất là 
ở l.a Ila-ba-na, trước những thắng lợi 
vang dỏi của nhân dân Việt-nam 
rong cuộc kháng chiến chống ÀAlÿ, 
cứu nước, trước khí thế đấu tranh 
ngày càng dàng cao của các đân tộc 
trên thẻ giới trong thời kỷ * sau Việt- 
nam ®, cuộc đấu tranh giữa hai khuynh 
hướng treng phong trào đã đưa đến 
bước phát triển quan trọng: đâu tranh 
chống để quốc, giình lại và giữ gin 
độc lập dân tộc đã trở thành xu thể 
chủ vếu của Phong trào không liên 
kết. Đến Hội nghị Ninh Đè-h kỷ này, 
xu thế đó càng được kháng định, như 
Thủ tưởng An-dộ In-đdi-ra Gan-dđi, 
chủ tịch mới của phong trào đã đồng 


0Ä b 


đạc tuyên bố: « Rhông liên kết không 
có nghĩa là mơ hồ, tiêu cực, trung 
lập, không liên kết có nghĩa là độc 
lập và tự do. Chúng ta chủ trương hòa 
bình, bình đẳng giữa các dàn tộc và 
đân chủ hóa những quan hệ quốc tế 
vẻ kinh tế cũng như về chính trị 3. 
Hat là, Phong trào không Hiển kết 
đã nhìn rõ mình hơn và nhìn rò hơn 
đối tượng đầu tranh. Với 101 nước là 
thành viên chính thức, chiếm hai phần 
bà số nước và 10X số dàn trên trải 
đất, phong trào đã thật sự trở thành 
một tô chức quốc: tế rộng lớn, chiếm 
vị trí ngàv cảng quan trọng trong đời 
sống celính trị thế giới. Sức mạnh của 
phong trào còn được tiếp thêm bởi 
sự ứng hộy có vũ của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa và của những trào lưu tiến 
bộ trên trải đất này. Sức mạnh của 
phong trào đã phải triển tới mức cả 
bọn để quốc và phần động cũng phải 
đồi giọng, làm ra về «thân thiết » với 
phong trào. Nhưng phong trào càng 
thấy rõ bộ mặt của những kể «thản 
thiết? ấy. Đó là bọn thực dân cữ và mới 
đang hằng năm bòn rút tới 90X kim 
cương, 8U vàng và có bàn, 602 plaà 
tin, 90X măng øan của châu Phi. Đó là 
những kể gày ra tỉnh trạng chậm tiến 
ở các nước đang phát triền : các nước 
nàv chiếm hai phán bà số đân trên 
thế giới mà chỉ sản xuất được 15% 
tông sản phẩm của thể giới. nợ nước 
ngoài lên tới 630 tỷ đỏ l‹, gản §00 
(riệu người sống trong tình trạng 
qnghèo tuyệt đöi», một nghìn triệu 
người thiếu ăn, 900 triệu người nìi 
chữ. Trong khi đó thì sâu trăm công 
Iv siêu quốc gia của các nước tư bản 
chủ nghĩa hàng năm thu về 100 tÝ đô 
là lợi nhuận từ các nước đang phải 
triển, Chính vì vậy mà Hội nghị Niu 
c-li đã lên án thái độ chậm trẻ. ích 
ký.- thiếu thiện chỉ của các nước tư 
bản phát triền đối với các cuộc đàm 
phán toàn bộ trong khuôn khô *quan 
hệ Bác — Nam». Hội nghị đã có sự 
nhất trí cao trong việc phản đối những 
thủ đoạn xấu xa của chủ nghĩa dẻ 


quốc, chủ nghĩa thực dân đối với các 
nước đung phát triền trên lĩnh vựa 
kinh !Ẽ, tiên tệ và mậu dịch. Đặc biệt 
nghị quyết chính trị của hội nghị đã 
vạch mặt, ch} trần đích đanh chủ nghĩa 
để quốc Mỹ, đặt chúng lên ghế bị cáo : 
ở Trung Đông, Mỹ đã trở thành đồng 
minh chiến lược của tên tội phạm chiến 


tranh I-xra-en; ở châu Phi, Mỹ duy, 


trì những quan hệ ưu đãi đổi với chế 
độ phân biệt chủng tộc Pre-lô-ri-a ; ở 
Trung Mỹ, Mỹ can thiệp thô bạo vào 
độc lập, chủ quyền của các nước. Hoa- 
kỳ cũng bị phê phán mạnh về vấn đẻ 
liên quan đến hòa bình, giải trừ quản 
bị, đến chạy đua vũ trang vũ khí chiến 
lược và vũ khí hạt nhàn. MỸ thật sự 
là kể thủ tự nhiên của phong trào 
cc nước khóng Hiến kết. 
Đưa là, qua Tiọi nghị Niu Đè-H, 
Phong trào không liên Rết càng đoàn 
kết nhất trí hơn. Tử nhiều tháng trước 
khi hội nghị họp và trong quá trình 
hội nghị, Oa-=sinh-tơn và Hác-kinh đã 
hoạt động tất bật: những chuyến đi 
châu Phí của những người lãnh địo 
Trung-quốc đề lôi kéo, lửa bịp : những 
cái loa của Oa-sinh-tơn và Bac-Kkinh 
ra ra tuyên truyền de gáyv thủ dịch, 
chia rẽ, phản hóa, khoét sâu những 
bàt đöug trong phong trào; những 
hành động gây sức ép và xúi bầy bọn 
tay sai và theo đuôi chúng trong hội 
nghị, kề cả những thủ đoạn môi 
chài v.v. Đặc biệt, chúng làm ầm 


ï cái gọi là «vấn đề Cam-pu-chia », 


«ván đề Âp-ga-ni-xtan ®, đòi kéo bằng 
được Ài-ha-núc đến dự hội nụhị. 
Chúng kích động thêm về những vấn 
đẻ mà phong trào đang tranh luận và 
giái quyết như cuộc chiến tranh l-ran— 
Ï-rác, tưởng rằng. vì những văn đề 
gay cần ấyv, hội nghị phải đi vào tranh 
luận triền miên kl:óng dút, nà *“nhạt» 
về những vấn đẻ chinh vếu. Nhung 
các am Tmứu den lối đó đã bị thất bại 
thẩm hại, Dù cho phong trào các HIỚC 
không liên kết có tính da dạng và 
khác biệt nhau đến máy, thậm chí có 
ta bất đồng, nhưng tất cá đều đi tới 


- thai, 


nhất trí với nhau về phương tướng 
chung và tìm được tiếng nói chưng 
trên những vấn đề cơ bản của phong 
trào. Thắng lợi rực rỡ của Hội nghị 
cấp cao Niu Đe-li chứng tô phong 
trào #thống nhất hơn bao giờ hết, 
đọc lập hơn bao giờ hết và thuộc về 
chúng ta hơn bao giờ hết ®, như đồng 
chí Phi-đen Ca-xtơ-rô nêu rõ. Những 
tiếng nói lạc lõng của những kẻ hung 
hãng kiều Xanh-ga-po chỉ là & gậy ông 
lại đập lưng ông », còn những kẻ đứng 
ngoài “thọc gậv bánh xe» là bọn 
bành trướng bá quyền Bác-kinh thì 
cũng phải “ngàm bồ hòn khen ngọt ®. 
Trái với Ý muốn của Bác-kinh, nghị 
quyết về quyền đại điện Cam-pu-ebia 
ở la Ha-ba-na Không những không 
bị phú định mà càng được củng cỔ 
thêm về mặt pháp lý. Gái thấy "ìa 
điệt chẳng Pón Đôi và cái “chính phú 
liên hợp» hầu lốn của Xi-ha-núc mà 
bọn Bắc-kinh ôm ấp, chẳng được mãy 
ai chú Ý tới. Xu thế đối thoại giữa 
các nước ASBAN và các nước Đông- 
đương mà Bác-kinh muốn phá hoại 
qua lội nghị Niu Đê-li, càng được 
cảng có. 


Nguồn gốc sức mạnh của Phong trào 
không liên kết chính là ở chó mục 
tiêu cơ bản của nó phủ hợp với mục 
tiêu cơ bản của thời đại, phủ hợp với 
xu thể phát triền của lịch sử, chính 
là ở cho nó tập họp được mọi lực, 
lượng yêu nước và tiến bộ đấu tranh 
chống chủ nghĩa để quốc, chủ nghĩa 
thực đạn cũ và mới, chủ nghĩa a pác 
chủ nghĩa xi ôn, chŸ nghĩa 
bành trướng và bà quyền. Tháng 
lợi của llòi nghị Niu lê-H bắt 
nguồn từ sự biên đổi so sảnh lực 
lượng trên thê giới, đặc biệt là mãy 
nắm qua, từ sự trôi đảy của các lực 
lượrg đẹc lập dân tộc, đán cbú, tiên 
bộ trong thế giới thử bà, Sự đấu tranh 
kiện quyết của các lực lượng tích cực 
treng phong trao như Việt-nam, (u- 
ba... Với trô nói bật của Xn-đó trên 
trường quốc tế và trong hội nghị, đã 
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góp phần quan trọng vào thành công 
của hội nghị. 


Trung thành với lý tưởng của mình, 
Phong trào không liên kết trong nhiều 
năm qua đã kiên trí ủng hộ cuộc đấu 
tranh chính nghĩa của nhàn dân Việt- 
nam. Các nghị quyết, lởi kêu gọi của 
các hội nghị cấp cao đã cô vũ mạnh 
mế nhân đân ta trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước trước đây 
cũng nhĩ trong công cuộc xày dựng 
và bảo vệ Tò quốc hiện nay. Giữa 
lúc bọn bành trướng bá quyền Trung- 
quốc câu kết với đế quốc Alỹ tiến 
hành cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt, tăng cường chính sách thù địch 
chống nhân dàn Việi-<nam, Lào, Gam- 
pu-chia, gâv tình hình căng thắng ở 
Động Nam Ắ, những nơhị quyết! của 
Hội nghị cấp cao không liên kết lần 
thứ bảy vừa bế mạc là sự cô vũ to 


lớn đối với nhân dân ta. Qua hội nghị 
Niu Đê-li, sự nghiệp chính nghĩa của 
Việt-nam và các nước Đông-dương 
càng được sáng tó. Lập trưởng của 
nhàn đàn ta được sự đồng tỉnh, -ùng 
hộ của đại đa số các nước không liên 
kết. Về phản mình, nhàn đân ta đã 
đóng góp tích cực vào việc củng cõ 
và phát triển Phong trào không liên 
kết, cùng các lực lượng cách mạng, 
tiên bộ trong phong trảo kiên quyết 
đấu tranh cbống mọi âm mưu và hành 
động nhằm gây chia rẽ phá hoại 
phong trào. Tháng lợi rực rỡ của Hội 
nghị cap cao Niu Đê-Ì¡ cùng với việc 
nước Còng hòa Ẩn-đò, một. trong 
những nước sáng lặp: phong: trào. 
giữ trọng trách chủ tịch phong trào 
trong bà năm tới là nhân tố thúc đầy 
Phong trào không liên kết tiến lên 
giành những tháng lợi mới to lón 
hơn nữa. 


Con đường dẫn Bác Hồ đến chủ nghĩa Mác 


(Tiếp theo trang 23) 
tộc, của giai cấp, vỉ độc lập tự do và 
- hủ nghĩa xã hội. Cuộc đời của Bác là 
một tấm gương, một bài ca bất diệt. 
Tự hào về Đảng ta, về nhàn dàn 
là. về Bác Hồ vĩ đại, chúng ta càng 


vỏ cùng biết ơn Các Mác, người sáng. 


lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, 
người trao clro giai cấp vò sản và 
nhân dân lao động toàn thế giới vũ 
khí sắc bén để đấu tranh và giành 
thắng lợi, xày dựng một xã hội mới 
tốt đẹp: xã hội cộng sản chủ nghĩa, 

ánh giá vai trò to lớn của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đối với quá trình 
phát triền và cải tạo của cách mạng 
nước ta, Bác Hồ đã dùng một hình 
tượng rãi đễ hiệu, nhưng cũng rất 
sàu Sắc? 


“SỞ nước tà và ở Trung-quiốc cũng 
Vậy, có câu chuyện đời xưa về cái 
“cầm nang * đầy phép lạ thần tình. 
Khi người ta gáp những khó khăn 
lớn. người ta mở cảm nang ra, thì 
thấy ngửy cách giải quyết. Chủ nghĩa 
l,ê-nin (tức là chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin — H.Q.) dối với chúng ta, những 
người cách mạng và nhân dân Việt- 
nam, khòng những là cái “cầm nang ® 
thần kỷ, không những là cái kim 
chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sắng 
con đường chúng ta đi tới thắng lợi 
cuối cùng. đi tới chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sẵn » (12). 


(12) Hồ-Chí-Minh: Tuyền tập. Nxb Sự 
thát. Hà-nội, 1980, tập ]J. tr. 1Z6 — 177. 
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Xã luận 


XÂY DỰNG HÀ - NỘI 
XỨNG ĐÁNG LÀ THỦ ĐÔ 
ANH HÙNG CA NƯỚC TA 


ỚI 0ị trí quan trọng của mình, Thủ đô lià-nội phải. được xâu 
dựng thanh một thanh phố tiêu biều cho chế độ xã hội chủ 
nghĩa trên đăt mước la. làm chỗ đựa cho sự nghiệp cách mạng 
của cä nước. | 


La trung tâm đầu não về chính trị, //à-uộôi phải bảo đảm pững chắc 
an ninh chính trị nà trật tự, an toàn œAđ hội trong mọi tình huống, Lhực hiện 
tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân đạn làm chủ, Nhà nước quản TỦ, 0à có phong 
trào cách mạng sói nội của quần chủng Diing Độ Hà-nội phải Uững mạnh ; cán 
bộ uà công nhân Hà-nội phải liêu biều cho 0 thức giác ngộ giai cấp, tỉnh thủn 
đoàn kếẽi, J chỉ chiến dứu Ñien cường, nàng lực sáng tạo, tính tò chức Đà kỤ 
luật của giai cấp công nhàn Việt-nd1n. 


Là mới trung tâm lớn về kinh tế øà mội trung tâm giao dịch 
quốc tẾ của cả nước, llà-nội phải giàu mạnh, bảo đảm được nhú cầu sản 
xuất 0à đời sống trên địa bản thành phố, đồng góp ngày cảng nhiều cho sự 
phái triền chung của nên kính lễ quốc gia, ĐỚI một cơ cu côn/~nông nghiệp 
hợp Lj, trong đó có những ngành nghề Đả sản phầm. có ĐđL lrỏ t(uan Trọng 
đối bới nền kinh lễ củđd cả nước, 0à đối Dới xuất khầu. Hả-noi phúi tiêu biều 
cho cách làm ăn có nàng suất, chất lượng, hiệu quả cao ; có nhiều sản phầm 
có tín nhiệm trên Chị trường Irong nước Đv Trên THÔI số Chị IrườnG ngodi Turớc, 


_ Là trung tâm lớn nhất vê văn hóa và khoa học kỹ thuật, //a-nói 
nhải là nơi tỏa ánh sáng chính trị, 0àn hóa, tư tưởng ra cá nước 0à có ảnh 
hưởng löL đồi 0ới thế giới. Vgười !à-nội phải tiêu Điều cho con người Thới œä 
hội chủ nghĩa có Ú thức sà năng lực làm chủ tập hồ, có: nếp sống Đăn Tình, 
lành imựnh, thanh lịch. Hà-nội phái là đỉnh cao của đất nước Đề nghiên cứu 0à 
ứng dụng khoa học, kỹ thuật, phục Uuụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh 
(ế, nâng cao đời sống 0à củng cổ quốc phòng, an nừnh. 


Phãn đâu cho Hà-nội thật sự tiêu biều cho chế độ xả hội chủ nghĩa ở nước †a 
là một sự nghiệp gian khồ 0à 0ê pang- Trong sự nghiệp nàu, chúng !q có những 
thuận lợi rất cơ bản. Trải qua gần 30 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa oà Tải 
dựng chủ nghĩa xã hội, Hà-nội ngày naụ đã trở thành một thành phố sản xuất, ở 
đó quan hệ sản xuất xả hội chủ nghĩa đã chiếm địa DỊ thống trị trong cúc ngành 
kinh tế, lực tượng sản xuất đã được tăng cường, Dới nhiều ngành nghề công 
nghiệp, nhiều cơ sở quan trọng nghiên cứu khoa học Ãÿ thuật bà đảo tạo cán bộ. 
Ngoại thành đã được mở rộng hơn. Nhân dân Hả-nội, mà đại bộ phận dàn 
cư nội thành là cán bộ bà công nhàn 0iên chức, có Erính độ chính trị, ăn hóa 
0à có truyền thống cách Ingng ĐẺ Đang. Ở đâu, có nhiều công nhân nà thợ thủ 
công lành nghề, có đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa đông dáo, giảu năng lực 
sáng tạo. Đảng bộ là-nội là một rong những đảng bộ lớn nhất loàn quốc. 
Giữa Irung ương 0à dịa phương trên địa bàn thành phố có mối quan hệ đặc 
biệt cho phép huy động sức mạnh lồng hợp đề-vây dựng Lhủ đô. 


Song mạt khác, 0iệc xâu dựng thủ đô cũng có nhiêu khó khăn lớn. 
Cơ sở 0uậi chải 0à kỹ thuật phát triền chậm, Đố lrL phân tán, không cản dối, 
đặc biệt là kết cấu hạ tầng 0à các công trình công cộng quá nhỏ bé, thiểu 
thốn 0à lạc hậu. Tình trạng nà đòi hỏi phái có nhiều thời gian tHỞI khắc phục: 
được. Sản xuất công nghiệp (kè cả liều công nghiệp, thủ công nghiệp) phản 
lớn dựa 0ào nguyên liệu nhập khău. Những hàng thiết yếu 0ề dời sông mã 
Ahà nước cung cấp cho hầu hết dàn cũ nội thành một phần rất quan trọng là 
do nước ngoài piện trợ. Trong khi dó, Khả năng cung ứng hương thực, thực 
phầm oà nông sản nguyên liệu của các tỉnh đồng bằng sông Hồng 0à của ngoại 
thành Haà-nội còn bị hạn chế. Do dó. sự lên xuống của vuät khầu 0à nhập khâu 
có lác động lớn đến sản xuất 0à đời sống của Jlà-nọi l 


Hà-nội có nhiều người ăn tương 0à là nơi lập trung đông cán: Độ, công ' 
nhàn 0iên chức khu pực hành chính sự nghiệp (của ca trang ương 0d địa 
phương). Đó là những người có nhiều khó khăn nhất bề dời sống hiện na, 


Bộ máu quản lý Nhà nước, quần lý Kính lễ, từ nhiều năm ngụ được và 
dựng pà hoạt động heo cơ chế quan liêu bao cấp lại tập trung mội phản quan 
trọng ở lià-nội. 


Những gẽu tö đó gây sức Ù lớn trong hoạt động Ninh tế nà tác động tiêu 
cực đến nhiều mặt trong dời sống kinh lẻ xạ hội ở thủ đô. 


Hà-nội là địa bàn mà dịch lập trung phá hoại Đề nhiều mặt, đặc biệt là 
tiến hành chiến tranh gián điệp, chiến tranh tầm TỦ đì dôi ới phá hoại 0ê 
kính lẽ 0à 0ăn: hóa. 


Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn 0ề Rinh lễ, đời sống, hai năm qua 
đảng bộ oà nhân dàn Hà-nội có nhiều cỗ gắng thực hiện dường lối, chủ Irương, 
chính sách của Đăng 0à Nhà nước, 0à đã đạt dược một số thành tựu, tiến 
bộ. //d-nội đã chặn được sự giảm sút oề sản quất công nghiệp; lừng bước 
mâu đựng nông nghiệp ngoại thành thành nành dại thực phầm ; bước đầu 
chuyền biễn tối oề xuất khầu ; cỗ gắng giải quyết một số nhị cầu bức thiết oề 
đời sống như : cung cấp lương thực, thực phảầm, sắp xếp oiệc làm, Tât dự ng 
nhà ở, tăng †hem nguồn nước...; bảo dam an nình chính Trị 0a lăng cường 
lực tượng 0ũ trang : 


Có được những thành tựa nói trên, chủ uẽu là do số đông củn bộ, đang 
biên, công nhân piên chức ở Hà-nội nẫn giữ oững phầm chất chính trị của 
mình, kiên trì phấn đàu khác phục khó khăn, lích cực chấp hành 0à bao 0ệ 
đường lỗi, chính sách của Đảng 0à Nhà nước, đấu tranh chống những biều hiện 
tiêu cực: Đồng thời các cấp ủU Đảng 0ở chính quụuền ở Hà-nội dã bước đầu có 
sự chuuền' biến Đề công lác củng cõ cơ sơ, uề tác phong đi 0uào Lhực tế bà cải 
tiền quản lÚ. kinh lẽ 


Tuụ nhiên, tình hình chung của thành phố lià-nội chuyền biến chậm, còn 
nhiều mại yếu, kém. Sản ruất công nghiệp chưa ồn định, công suấi mãu móc 
được sử dụng thấp; năng suãi, chất lượng, hiệu quả kém. Sản xuất nông 
nghiệp trong một thời gian dài giảm chân tại chỗ, trình dộ thâm canh thấp, 
chưa phát huụ được thuận lợi của oiệc mở rộng ngoại thành. Tiềm năng Đề 
kinh lẽ ouà oề khoa học— kỹ thuật trên địa bàn thành phố mới được khai thác 
Đa sử dụng ở mức lhấp. Trận địa xã hội chủ nghĩa không được củng cõ, thậm 
chỉ bị đầu lùi trên một số lĩnh oực, nhất là trên mặt trận phân phối lưu 
thông. Đời sống công nhân oiên chức còn rất khó khăn; chất lượng công lác 
uăn hóa, giáo dục, g tế nói chung thấp; Uệ sinh lhành phố kém, hủ tục. mè lín 
dị đoan, lệ nạn xã hội phát triền. Trật tự †rị an còn nhiều mặt. chưa tôi. 


Tình hình trên dâu có phần do khó khăn khách quan, song chủ uễu do 
những khuuẽt điềm của bản thân chúng ỉ†a. 


Nhiều cơ quan của Trung ương Đảng 0à Chính phủ chưa có quan điềm 
rõ ràng 0à thông nhất oề xâu dựng thủ đô, chưa thật sự tập trung tru tiên 
cho llà-nội rong oiệc đầu tư xâu dựng cơ bản 0à phản phối các phương tiện 
Đật chất. Nhiều bộ 0à ngành trung tương chưa làm lối 0iệc xâu dựng 0à quản 
lỤ ngành tren địa bàn Hà-nội ; sự liên kết giữa kùnh tế rung ương 0à kinh lễ 
địa  pitrơng còn yếu. Chưa lích cực sửa đồi cơ chẽ quan lý quan liêu bao cấp, 
chạm phân cấp quản lÚ cho thành phố. Bộ máu quản TỦ các ngành Irun trơng 
cham chuyên biến, đội ngũ cán bộ, công nhân Diên chức thuộc Irung ương quản 
lụ cũng có nhiều biều hiện liêu cực. 


Về phía thành phố thì sự lãnh đạo của thành ủụ kém nàng động, thiễu 
nhạu Đén ; Ú chí cách mạng liền công, tính than chủ đọng sáng tạo, tự lực 0ươn 
lên trong đăng bộ thành phố nói chúng còn yếu ; tự tưởng Ù lại, tình trụng bảo 
thù trì trệ chả được khác phục. Trẻn nhiều mặt, phong trào quản chúng ở 
Hà-nọi còn uều. Đảng chú Ú là đang bộ thành phố chưa nhận rõ cuộc đấu t†ranh 
gita hai con đường ở nước Ta đang Hiếp diễn rất gau go, phức tạp, chưa thấu 
rõ tc động của chiến tranh phú hoại nhiều mặt của dịch, cho nên đã buông 
lông chuyên chính pô sản trên nhiều mặt, buông lỏng quản lỦ kinh tế — +ã hội. 
đặc biệt là trèn-lĩnh pực quản TỦ thị trường, trong công tác chính trị, tự tưởng. 
uìn hóa oà trong 0iệc bảo đan trật tự, trị an. Công lác xâu dựng Đảng chưa 
phạt huy được sức chiến đâu 0d năng lực lãnh dạo của một đảng bộ lớn, lập 
trurx đăng uiên có trình độ cao. Công tác cán bộ chưa ddp ứng được gêu cầu. 
Cáp phường chậm được xâu dưng 0à hiện toàn. Độ máu chỉ đạo của cấp thành 
Đà quận, huuện cũng chưa báo đảm được nhiệm 0ụ. 


* 


Xảu dựng thủ dô Hà-nội xứng đảng ĐỚi 0ị trí quan trọng của nó là yêu 
câu khách quan của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 


dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước 1a. đồng lời là trách nhiệm và 
nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước. 


Dương nhiên trong ouiệc xâu dựng thủ đô, Trung trơng Đảng 0à Chính phủ 
cũng như đảng bộ, chính quyðn 0à nhân dân llà-nỏi đều có trách nhiệm quan 
lrọng, song các địa phương khác trong cả nước cũng phái góp phần xâu dựng 
thủ đô, tăng cường quan hệ hợp tác 0è hinh lề 0à 0ăn hóa, khoa học — kỹ thuật 
ĐỜI thủ dô. 


Trước hẽ!, cần nghiên cứu phương án xây đựng thủ đô về mọi mặt 
trong những năm 80, có tính đến bước phát tTriền trong những năm sau, theo 
những tư tưởng chỉ đạo như sau : đầu mạnh đồng thời ba cuộc cách mạng; 
kết hợp chặt chẽ cải tạo 0ới xâu dựng mới: thực: hiện tốt phương châm: 
Irunq ương 0à địa phương, Vha nước 0à nhân dàn cùng xât dựng thủ đô ; tích 
crrc cải tiễn 0à nâng cao trình độ quản TÚ kinh lễ — + họi¿ đưa công lác quảït. 
-t thành phö oào nền nếp 0.0. nhằm làm cho thủ đô Hà-nội thật sự tiêu biều 

cho chế độ xã hội chủ nghĩa, 0à làm chỗ dựa cho sự hồ IÊP cách mạng của 
Cả HƯƯỚC. 


Trong phương dín Tâu dự ng lhủ đô, phải xác đdịtth rõ pif0iig hướng, bước 
đi đề lạo ra c cấu kinh tế công — nông nghiệp trên địa bàn thành 
phổ, gián uới qitJ hoạch phát triền kinh tế, phản bố lực lrợng sản xuất [rong 
C NƯỚC. 


Vội chung cần tu tiên Đố trí trên địa bản lĨĩa-nội những ngành nghề Đà 
cơ sở sản vuất công nghiệp đòi hỏi RŨ thuật cao lau nghề giỏi, không gây ô 
nhiềm, 0à hợp lÚ 0ề ouận tải (0í dụ : cơ khi, đặc biệt là cơ khí chính rác, hàng 
kim khí, điện tử, mỹ nghệ U.U.). Về những mặt hàng thủ công xuấi khầu làm 
bàng nguyên liệu nhập khầu, cũng cần lập trung giải quuết piệc làm cho Hà- 
nói. Đèn cạnh những ngành trên, Hả-nội còn có những ngành, nghề phục Dụ 
_ sản xuất 0à đời sống của bản thân thành phố là chủ yếu. như sản Tuất nông 
cụ, pạt Hiệu xây dựng thông dụng, chế biền lương thực, một số mi hàng thực 
phầin oà hàng liêu dùng... 


Phải rất coi trọng 0iệc phân bố hợ p lÚ các cơ sở cởng nghiệp trên địa bàn 
thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu càn đối piệc phát triền công nghiệp uới 
Điệc xtâu dựng kết cau hạ tàng (đặc biệt là mạng lưới điện, nước, giao thông), 
nhà ỞØ 0à các công trình công cộng khác phục 0ụ đời sống Đật chất 0à uăn hóa 
của đan cư. 


Xông nghiệp ngoại thành hiện nau có kha năng đáp ứng không những 
nhà cần thực phám thà cả đại bộ phận nhu cầu lương thực của toàn thành phố. 
Cần có kẽ hoạch, biện phá p giải quuết cho được yêu cầu nàu trong một số 
năm bằng cách tầu mạnh sản cuất lương thực, Lhực phản ở ngoại thành, đồng 
thời tạo ra nguồn hương thực, thực phầm bồ sung làu từ các huyện liễp giáp 
Đà THỌE Số nông trường 1nà trung ương tăng cường đầu từ bà Hà-nội phát triền 
quan hệ hợp tác, hồ trợ. Cùng 0ới sản xuất lượng thực, thực phầm, phảt coi 
(trọng câu công nghiệp 0à cầu xuất khâu, đâu mạnh phong trào trồng câu « đời 
đời nhớ ơn Đúc IIồ», phát triền mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, cả.. 


Với liê1m nắng của mình 0à sự giúp đỡ của trung ương, Hà-nôi phải muu 
chong đạt trình độ than canh cao trong nông nghiệ p, tiến tới dẫn đầu Đề năng 
suất câu Irồng 0à năng suất chăn nuôi so Đi những nơi củng điều kiện đất đai 
toa khí hậu như mìnnh. 


Đi đòi ouới phát triền sản cuấi Đà củng cõ các hợp tác xả nông nghiệ PB; 
phải lạo ra những làng kiều mẫu oề nông thôn tä hội chủ nghĩa bằng sức 
của hợ pldc xã, của nhân đân 0à được Nhà nước hướng dẫn 0oề quy hoạch, 
thiết kế oà góp phần đầu tư ào mội số công trình công cộng. 


Trong những nănn 1963 — 1985, đảng bộ Hà-nội lập trung sức thực hiện 
bốn mục tiêu kinh tế và xã hội mà Đại hội thứ VỀ của Đảng đã đề ra, 
Uới những gêu cầu sát hợp uới đòi hỏi của tình hình thực lẽ. Mọi hoạt động 
của các ngành, các lĩnh oực công tác ở thành phố đều phải thấu suốt nghị 
quuết Hội nghị thử ba của Ban chãp hành trung ương Đảng (khóa V), hướng 
Đào 0iệc bảo đảm thực hiện bốn mục liêu nói trên, 0uới kế hoạch, biện pháp phấn 
đẫu cụ thề. 


Đề bdo đảm thực liện được nhiệm bụ xâu dựng thủ đô 0uà các nhiệm 0ụ 
kinh tế — xã hội trước mỗi, phải xây dựng đẳng bộ Hà-nội 0uững mạnh uề 
chỉnh trị, tư tưởng uà lồ chức, kiện toàn chính quyền ba cấ p ở thành phố, 
đàu mạnh phong trào cách mạng của quần chúng. = 


Giáo dục toàn thề cán bộ, đẳng uiên lrong đảng bộ nâng cao Ú chí chiến 
đắn trong cuộc đấu tratth giữa hai con đường, linh thần cách mạng tiến công, 
chủ động, sáng fqo ; chống tư tưởng Ủ lạt, hoài nghỉ, dao động uà thái độ bảng 
quan, 0ô trách nhiệm. Hơn lúc nào hết, cán bộ, đẳng uiên phải thề liên rõ oai 
lrò liên phong, gương mẫn của mình trong công tác 0à trong lối sống 
tành mạnh. 2 "¬ 

Quản tÚ chặt chẽ công tác 0à sinh hoạt của mỗi cán bộ, đảng 0iên, thị hành 
kỤ luật nghiêm minh đối uới cán bộ, đảng 0iên phạm sai lầm, kiên quuết đưa 
ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách dáng iên. Chấn chỉnh tồ chức 0à 
sinh hoại của các chỉ bộ, đảng bộ cơ sở ở đường phố. Nghiên cứu cách phối 
hợp công tác giữa đảng bộ Hà-nói 0à đẳng bộ các khối cơ quan trung ương đề 
làm tốt 0iệc giáo dục, mọi (tảng 0iên sống 0à làm 0iệc trên đắt Hà-nội nêu cao 
Ụ thức trách nhiệm xâu dựng thủ đô, thật sự là nòng cốt đầu tranh chống tiêu 
cực trong xã hội... 

Nhanh chóng kiện toàn cả ba cấp chính quyền ở Hà-nội, chú trong làng 
cirởng cấp phường. Lựa chọn cán bộ lối uà có năng lực khá, nhạu bén Uới 
4ình hình 0à nhiệm pụ, đề bồ sung 0ào cơ quan lãnh đạo các cấp của thanh phố. 
Kiên quyết tha đồi những cán bộ bất lực, trì trệ, xử lý nghiêm mình những 
cản bộ, đẳng oiên thoái hóa, biến chát. 

Các doàn thề công đoàn, thanh niên, phụ nữ phải cải tiến công lác, có 
những hình thức linh hoạt đồ thu hút quần chủng tham gia các mặt. hoạt động 
xâu dựng 0à quản lỤ thành phố phù hợp 0ới chức rừng của từng doàn thề. Có 
gắn? tqo nên phong trao cách mạng của quận chúng thí dua sản uất, công 
tác, thực hành tiết kiệm, Tâu dựng lôi sống lành mạnh, giữ gìn lrật lự 0d 0ệ 
siitt công cộng, đâu tranh chống các hiện tượng liêu cực, ĐỚi Ú thức tự hào 
của người dân thủ đô làm chủ thành phố của mình. 


* 


Trong những năm trước mài, Hà-nột cân phải giải quuết tốt những ấn 
đề cũp bách sau đây: 

1—Ôn định một bước đời sống của nhân dân, đặc biệt là công 
nhân viên chức và các lực lượng vũ trang. 


Ề ˆ 


Dưới sự chỉ đạo của Hội dòng bộ trưởng 0à sự giúp đỡ của các bộ, các 
ngành 0à các địa phương có liên quan, Hà-nội phải Tìm tội biện pháp báo 
đám cho được Việc cúng cấp ồn định 9 mặt hàng theo định lượng, bảo 
đảm chái lượng ðd dúng thời gian. Trong piệc phân phối các mặt hàng nói 
trên phi kiên quyết chống mãi mái, hư hao, lãng pIí, móc ngoặc ðà các Điều 
hiện liêu cực khúc. 


Các đơn 0ị sản xuất, kình dounh phảúi thực hiện đúng chính sách liên 
lương. liền thương, bdo đảm tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân, 0iên chức 
một cách hợp lỤ, tránh lối làm không chính đảng, mà thực chất là xâm phan 
_ tai sản xã hội chủ nghĩa. 


Tò chức, hướng dân, giúp đỡ gia đình công nhân uiên chức sản xuất phụ, 
tửa tạng thu nhập, 0ừa có thêm của củi cho vã hội ; chấm dứt tình trạng trung 
gian hiểm lời không chính đúng. 


Tích cực sẵp xếp piệc làm, tru tiên cho con-em công nhân oiên chức. 


Động Điện mọi người nắm cao tỉnh thần trách nhiệm, tích cực góp phần 
khác phục khó khăn chung. dầu mạnh sản xuất, lập lại trái tự xử hội chủ 
nghĩa trên mọi lĩnh mực, tạo diều kiện cho 0uiệc ồn dịnh oà cải thiện đời sỗng. 


2 — Sắp xếp lại và đầy mạnh sản xuất, xây dựng, 


Về sản xuất công nghiệp, hướng chính trong những năm trước mắt là 
sứ đụng lốt năng lực sản xuất hiện có ; dâu tư theo chiều sâu là chủ yếu ; piệc 
xửi; dựng cơ sở mới cũng nhằm trước hẽt là đồng bộ hóa đề tận dụng cóc cơ 
SỞ đã có. Dược tru liên cùng cấp năng lượng, nguyên liệu, các + nghiệp ở thủ 
đô phải liếp tục phát huu quyền chủ động trong sản xuất, kinh doanh ; đồng 
thời chăn chỉnh quản lÚ, sửa chữa những lệch lạc, sơ hở, đặc biệt là trong ciệc 
lùm thêm ật tư nà liêu thụ sản phẩm. 


Giải quuðt tồi những oấn đề oề chính sách uà biện pháp đề phát triền andnh 
tiều “ông nghiệp Đà thủ công nghiệp; tăng cường quan hệ kinh tế giữu ÁNhủ 
nước 0à các cơ sở sản xuất liều công nghiệp 0à thủ công nghiệp bảng nhiều 
hình thức thích hợp. Tiếp lục củng cố 0à phát triền các hợp lác ra; có biện 
pháp cai tạo oà quản lÚ thích hợ p 0uới từng loại lồ sản xuất ; sắp rếp 0à hướng 
đún những người còn làm ăn cá thề sản xuất đúng hướng. 


Về giao thông vận tải, phải cải tạo 0d xâu dựng có trọng điềm Trung 
lưới qiao thông 0ận tải. Tăng cường, tập trung phương tiện 0ận lai 0à nhiệm 
tụ Uận chuuyền thủ, bộ cho ngành giao thông Dân ti thành phố đề làm nhiệm 
0ụ đầu rối giao thông quan [rong của cả nước. 


V¿ nông nghiệp, trong khi từng bước bố trí lại sản xuất, cần tập trung 
sức giải quiyết một số yêu cầu trước mẫi 0pề thực phầm 0à lương thực. Bảo đảm 
cùng cắp rau ồn định cho thành phố. Phát triền mạnh chăn nuôi trong khu 
ĐỰC Kinh tế tập thề pà kinh tế gia đình, dồng thời khỏi phục các cơ sơ chăn 
nuôi quốc doanh (lợn, gà, bỏ), tăng năng suất 0à sản tượng.cá trên những mất 
nước do Nha nước quan TÚ. 


Tiếp tục củng cô các hợp tác +ä nông nghiệp, chân chỉnh các hợp lạc Tả 
yêu kẻm, hoàn thiện cơ chế khoán sản phầm đến người lao động, phát hiện 
ðoà uốn nắn những lệch lạc trong piệc thực hiện cơ chế nàu. 


Thành tụ cần chân chỉnh ðà tăng cường sự lãnh đạo 0à Chỉ đạo đối Đởới 
nông nghiệp ngoại thành. 


Về xây dựng cơ bản, đi đôi uới 0iệc đầu tư có trọng điềm cho sản Tuấi 
công nghiệp uà nông nghiệp, cần coi trọng Điệc cai tqo 0à xát? đụng kết cấu hạ 
tầng. nhà ở 0à các công trình công cộng khác, đồng thời chuận bị cho trội số 
công trình quan trọng sẽ xà dựng trong những năm sau. 


Cần bố trí kẽ hoạch xâu dựng đồng bộ, tập trung, dứi điềm, dừa nào sử 
dụng nhanh. Kết hợp cõ gắng lăng cường đầu tư của Nhà nước Đ0ới Uiệc huu 
động thêm sức của các cơ quan, rí nghiệp, hợp tác eä oà nhân đân thành phố, 
nhất là sử dụng số người lao động chưa có uiệc làm. 


3 — Lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực phân phổi, 
lưu thông. 


Trước hẽt, chân chỉnh hoạt động của các đơn Dị kinh !£ quốc doanh, lang 
cường hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa ; kiên quuết chống những hiện 
tượng tiêu cực trong sản xuất, kinh doanh, gâu rối Lhị trường, đặc biệt là phải 
quai lÚ chặt chẽ sản phầm 0à hàng hóa của Nhà nước, ngăn chặn tình Trạng 
lữu cắp, móc ngoặc, tuồn hàng ra Lhị trường *tự do 2. 


Tăng cường lực lượng, mở rộng hoạt động 0à nâng cao chất lượng phục 
oụ của thương nghiệ p xã hội chủ nghĩa cả trong lĩnh ực lưu thông hỏng hóa 
Đà các hoạt. động địch 0ụ. 


Äfỡ rộng trận địa của thị trường có !ồ chức, trước hẽt là oề những mài 
hàng thiết yếu, đồng thời tăng cường công tác quản lÚ thị [rưởng « lự do 3. Niên 
quuết đầu tranh chõng bọn đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trải 
phép, ngăn chặn pà trừng trị bọn « phe phầu» móc nối uới những phản từ 
thoái hóa trong thương nghiệp quốc doanh oà trong các cơ sở kinh lễ quốc 
doanh khác. Nghiêm khắc xử lÚ theo phỏú p luật bọn đầu số lũng đoạn, phú rồi 
thị trường. phá rỗi kinh lẽ. 


Thành phố phải phối hợp 0ới các cơ quan kinh lễ pà phá p luại của trung 
ương khần trương điều tra nghiên cứu kỹ. kiên quyết xóa bỏ những tư sản 
kinh doanh thương nghiệp mới tuất hiện. 


4 — Bảo đảm an nĩnh trật tự. 


Phải bảo đảm vững chắc an ninh: chính trị và trật tự an toàn xã 
hội của thủ đô ; kiên quuết đầu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của địch, đặc biệt là chống giản điệp, chống chiến Iranh tâm lú, bảo 
các cơ quan đầu não của Đảng 0à Nhà nước. 


Đồ làm lỗõt công tác trên, phải củng cố ðà lăng cường các lực lượng 0uũ 
trang của thành phố (quân đội, công an); phát huụ mạnh mể Ðai trò của quần 
chúng pà của các lồ chức cơ sở, của chính quuền cấp pH trong công láe 
giữ 0ững trật tự, trị an. 


Giáo dục cần bộ, đăng 0iên, quần chủng nâng cao cảnh giác cách mạng, 
qiữ bL mật ; dũng cảm đấu tranh chống rhnọi biềư hiện liêu cực, phút hiện bà 
ngăn chặn có hiệu quả họn lọi PHAN: ltru rnanh côn đó, ddàu cơ, buôn lậu, pha 
rõi trậi tự, trị an. 


5 — Tăng cường chỉ đạo các hoạt động trên mặt trận văn hóa 
và tư tưởng, 


Mfoi hoạt động 0ăn hóa ở thủ đô đều phải hướng pảo các yêu cầu : XÂY 
đựng và giữ gìn nếp sống xã hội chủ nghĩa, lành mạnh, văn mỉnh, 
kiên quuết loại trừ nàn hóa phản động, đồi trụu, mê tín dị đoan ; riêng [rong 
lĩnh pực kinh lế, phái giáo dục Ú thức chủ động, sáng tạo, chống bảo thủ, trì 
trệ, Ù lại, đồng thời nắm 0uững đường lối của Đảng 0à Nhà nước, thực hiện tối 
tqrhhững nguyên tắc quản lý kính lẽ xã hội chủ nghĩa. Các cán bộ đảng 0iên phải 
đi đầu trong Uiệc xâu dựng nếp sống lành mạnh, ĐUăn mình. Các ngành của 
(rung trơng trên mặt trận 0uăn hóa phải cùng uởi thành phố chăm lo xâu dựng 
đời sống ăn khóa, tình thần của nhân dân thủ đô, coi đó là nhiệm 0ụ công tác 
quan trọng thường xuuên của ngành mình. Thành phố phải kiềm soát mọi hoại 
động 0uăn hóa, 0ăn nghệ diễn ra ở thủ đô, ngăn chặn kịp thời những hoạt động 
ăn hóa không lành mạnh bà chạu theo mục dích kinh doanh đơn thuần. 


Nâng cao chất lượng các mặt công tác giúo dục, t tế, thề dục thề thao, 
công tác bảo 0dệ bà mẹ 0à trẻ em, chăm sóc hanh niên, thiếu niên, nhị đồng của 
(hành phố, góp phần lích cực 0ào 0iệc xâu dựng nếp sống lành mạnh, có 
ăn hóa. 


* 


Nghị quuết của Bộ chính trị oề công tác của Thủ đô Hà-nội đã nhân kích 
một cách sâu sắc lình hình của thành phố, khẳng định những thành lích uà chỉ 
ra những thiếu sót, đồng thời oạch rồ phương hướng 0à nhiệm 0ụ xâu dựng 
thủ dỏ oững mạnh. Dáng bộ Hà-nội căn cử 0ào nghị quuết của Bộ chính trị, 
tiền hanh tự phê bình oà phê bình, tồng kết công tác đã làm trong những năm 
4ua, đề ra nhiệm 0ụ, biện pháp công tác thiếi thực trong những năm tới. 


Toàn đảng bộ hãu nêu cao Ú chí cách mạng tiền công, tính thần dám nghĩ, 
qđưm làin, đảm chịu trách nhiệm, cải tiến công lác, tạo nén khÍ thế mới trong 
Uiệc chặp hành nghị quuết của Dàng pề xâu dựng Thủ đô. Các địa phương khác 
(rong cả nước hãu rũ sức tăng cường quan hệ hợp tác 0ởới Hà-nội, tích cực 
gáp phần va dựng thủ đó. 


Chúng ta tin Hưởng rằng đảng bộ uà nhân dân thả đô Hà-nội đã từng đánh 
Lhủng mọi Âe thủ, sẽ không chùn bước trước bất cứ khó khăn nào, lăng cường 
đoàn kết, nàng cao cảnh giác, đũng cảm liến lên, hoàn thành nhiệm Đụ, xâu 
đìưng Hà-nội xứng đang là thủ đô anh hùng của nước Cộng hòa xả "hội chủ 
qghra Việl-na1m. 


- THỰC HIỆN TẾT VIỆC §ÂP XẾP LAI 
SẲN XUẤT CÔNG NGHIỆP 


SỰ CẦN THIẾT PHẢI SẮP XẾP 
LẠI SẲN XUẤT CÔNG NGHIỆP 


Trong thời gian qua, trên mặt trận 
kinh tế nói chung và công nghiệp nói 
_riêng, chúng ta đã vượi qua nhiều 
khó khăn, thử thách đề khỏi phục, 
cải tạo, xây dựng, bước đầu phát 
triền, và đã đạt được những thành 
tựu đáng kề. 

Tuy nhiên, trong những năm chiến 
tranh, đề đáp ứng yêu cầu hậu cần 
tại chỗ và ứng phó với hoàn cảnh 
chiến đấu, công nghiệp nước ta phải 
phân tán, chia cắt; mặt khác, nhiều 
ngành công nghiệp được hình thành 
và phát ,triền tùy theo khả năng tranh 
thủ được viện trợ, do đó, việc đầu 
tư xây dựng không được tính toán 
đồng bộ, khòng bảo đảm sự cản đối 
giữa sản xuất với nguồn năng lượng 
và nguyên liệu, giữa sản xuất với kết 
cấu hạ tầng và dịch vụ, giữa trước 
mắt và lâu dài. | 


Miễn Nam được hoàn toàn giải 
phóng có làm tăng thêm năng lực 
của nền công nghiệp, nhưng đồng 
thời cũng làm tăng thêm sự mất cân 
-_ đối, vì miền Nam trước đây chịu hậu 


ngoài về thiết bị, phụ tùng, 


ĐỖ - MƯỜI 


quả nặng nề của chủ nghĩa thực dân 
mới, lệ thuộc, hoàn toàn vào bèn 
nhiên 
liệu, vật tư, nguyên liệu, kề eä những 
vật tư, nguyên liệu eó khả năng sản 
xuất Ironøg nước. 


- 


Hậu quả của chiến tranh lâu dài 
chưa khắc phục xong, nén kinh tế 
vốn lạc hậu và mất cân đối trim 
trọng, lại bị đảo lòn lớn trong những 
năm sau chiến tranh, những bièn 
động bất lợi trong nền kinh tế thế 
gđlởới cùng với hoạt động phá hoại 
nhiều mặt của đế quốc Mỹ và bọn 
phần động trong giới cầm quyèn 
Trung-quốc đã gây thêm khó khăn 
cho tình hình kinh tế nước ta. 


Mặt khác, do kết quả thực hiện kẻ 
hoạch 5` năm 1976 ~ 1980 đạt thấp, 
những khuyết điềm trong quản lý 
chạm được khắc phục, công tác quy 
hoạch và kế hoạch làm chậm và .có 
nhiều sai sót, tệ quan liêu, bao cấp 
và buỏng lỏng trong quản lý kéo. 
đài đã làm tăng thêm khó khăn, mất 
cần đối của nền kinh tế. 

Gần đây, nguồn nhập khầu và 
cung ứng vật tư, năng lượng giảm 


tỳ 


sút, giá eÄ lại tăng lên gấp nhiều lần. 
ác điều kiện sản xuất và tiêu thụ 
sản phầm công nghiệp đã có sự thay 
đôi lớn, trong khi đó sản xuất chưa 
được sắp xếp lại, cơ chế quản lý và 
chỉnh sách chưa chuyên biến kịp. Do 
đó. sản xuất công nghiệp và tiều công 
nghiệp,' thủ công nghiệp gặp thêm 
khó khăn không những về thiếu năng 
lượng, vật tư... mà còn cả về vốn, tiền 


mặt, tiêu thụ...; việc sử dụng công ˆ 


suất thiết bị trong các xí nghiệp chỉ 
còn khoảng 40%. 


- 


Tỉnh hình nói trên đòi hỏi phải 
sắp xếp lại một bước sin xuất công 
nghiệp theo phương hướng của Nghị 
quyết Đại hội thử V của Đảng và của 
kẻ hoạch 1983 —= 1985, tô chức lại các 
môi quan hệ kinh tế giữa các ngành 
san Xuất công nghiệp, giữa công 
nghiệp với nông nghiệp, giữa sản 
xuat với tiêu dùng, giữa trung ương 
với địa phương, giữa các ngành, các 
địa phương, các cơ sở với nhau, để 
chuyển sản xuất công nghiệp từ chỗ 
chủ yếu đựa vào viện trợ bên ngoài 
sang tự lực tự cường là chính và 
hợp tác cùng có lợi Với các nước 
anh em và các nước khác; từ chỗ tự 
cung tự cấp, phân tán, chỉa cát sang 
s1 Xuất, kính doanh theo một kế 
hoạch và cơ chế quản lý thông nhất 
liong ca nước; trên cơ sở đó, to 
được những càn đöi mới, bào đảm 
sản xuất ôn định và phát triền đúng 
hướng, đạt hiệu qua kinh tế cao, 


t 


Tỉnh hình chung trên đàyv íE nhiều 
đều ảnh hưởng đến việc sắp xếp lại 
tửng ngành, từng địa phương, từng 
cơ SỞ công nghiệp. Nhưng các nguyên 
nhàn trực tiếp dân tới mất cân đối 
rong sản Xuất rất da dạng, trong 
mỏi ngành có thể có các khía cạnh 
e1 thê khác nhau (nàng Tượng, nguyên 
liệu, trang thiết bị vàn tài, thị 
trường, tö chức quản lý...); cho nên 
việc sắp xếp trong từng ngành, từng 
địa phương và tửng cơ sở còng 
nghiệp vừa xuất phát từ tỉnh hình và 


l1) 


yêu cầu chung của việc sắp xếp lại 
toàn bộ nền kinh tế, vừa có sự vàn 
dụng cho sắt hợp với đặc điểm riêng. 
nhằm đạt được các mục tiêu thực tế, 
eœụ thẻ của mìỉnh. 


PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU 
VÀ PHƯƠNG CHÂM SẮP XẾP 
LAI SÁN XUẤT CÔNG NGHIỆP 


Việc sắp xếp lại sản xuất công 
nghiệp trước hết phải đựa vào tỉnh 
hình thực tế hiện nay là, tỉnh trạng 
mất càn đối về kinh tế, tài chính 
đang điển ra rất nghiêm trọng, nhất 
là về năng lượng. nguyên liệu, giao 
thông vận tải, ngoại tệ... Vị vậy, căn 
tiến hành phân loại nhu cầu, phản 
loại xí nghiệp đề tập trung lực lượng 
đáp ứng các nhu cầu chủ yếu nhất, 
bảo đảm hoạt động của các xí nghiệp 
trọng điềm, đẻ với khả năng vật chảt 
có hạn mà vấn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị đem lại hiệu quả kinh 
tế — xã hội cao. 

Mặt khác, cân căn cứ vào phương 
hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế 
hoạch do Đại hội thứ V và Hội nghị 
thứ 3 của Trung ương Đảng đã thông 


"qua, ra sức động viên mọi lực lượng 


của Nhà nước và nhân dàn, của Trung 
ương, địa phương và cơ sở đề khai 
thác các thế mạnh về lao động, đất 
đai, ngành nghề và các khả năng tiềm 
tàng về mọi mặt, nhằm phát triền sản 
xuất, tạo nẻn cơ cấu công — nòng 
nghiệp hợp lý trong phạm vỉ cả nước 
và trên từng vùng lãnh thồ, đáp ứng 
ngày càng tốt hơn các nhu cầu về đời 
sönøg, quốc phòng và xây dựng cơ sở 
vật châăt—kỹ thuật của chủ nghĩa 
xñ hội. 


Là 
Như vậy, sắp xếp lại sản xuất không 
eó nghĩa là thu hẹp sản xuất, mà ngược 


lại là đề có cơ cấu sản xuất hợp lý, 


hơn, thích ứng với hoàn cảnh nguồn 
năng lượng, nhiên liệu, nguyên liệu, 
vật tư kỸ thuật ít hơn ; tuy có bộ phận, 
có €ơ sở sản xuất cần điều chỉnh lại 


sản xuất, thậm chỉ cần tạm ngừng 
sản xuất cho phù hợp với khả năng 
thực tế, nhưng nhìn chung trên toàn 
tuyến, sản xuất vẫn phát triển, tiến 
lên đạt cho kỳ được phương hướng, 
mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch Nhà 
nước 1983 — 1985. 


Phương hướng chung của sắp xếp 
sản xuất công nghiệp là tập trung sức 
thúc đầy phát triền mạnh nông nghiệp, 
coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, 
ra sức dày mạnh công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng, đồng thời tiếp 
tục đầy mạnh xây dựng mội số ngành 
cỏng nghiệp nặng quan trọng đề khần 
trương và từng bước khắc phục sự 
mất càn đối nghiêm trọng vẻ năng 
lượng, vật tư, phụ tùng, nguyên liệu. 
giao thông vận tải.:., hướng vào phục 
vụ đắc lực cho nông nghiệp và sản 
xuất hàng tiêu đùng, kết hợp nông 
nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng và công nghiệp nặng trong 
một cơ cấu công — nông nghiệp 
hợp lý. | 

Những mục liêu cụ thê phải đạt là; 

— Sản xuất cần đại hiệu qua kính lễ 
cao nhất trên cơ sở bảo đẫm sự phát 
triền theo quy hoạch và kế hoạch Nhà 
nước, bảo đảm cân đối giữa các ngành, 
các vùng, các địa phương, các cơ sở, 
các thành phần kinh tế, tập trung 
được mọi khả năng vào việc thực 
hiện những nhiệm vụ chủ yếu của kế 
hoạch Nhà nước. Căn ưu tiên dành 
các điều kiện vật chất cho việc đầy 
mạnh sản xuất những sản phầm thiết 
yếu phục vụ đời sống, xuất khâu và 
cũng cố quốc phòng, những sản phầm 
Llạo ra nguồn thu lớn cho ngàn sách. 
Trong các xí nghiệp cùng sản xuất 
ra một loại hàng, cản dành ưu tiên 
cho những cơ sở sản xuất đem lại 
hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Cần kiên quvết chuyền hướng hoặc 
đinh chỉ sản xuất ở những cơ sở nào 
mà về trước mát cũng như lâu dài, 
không có khả năng đem lại hiệu quả 
kinh tế thiết thực; giảm bớt hoặc 


đình chỉ xâv dựng những công trinh 
chưa thật cần thiết, hoặc xâyv dựng 
xong mà không bảo đâm điều kiện 
sản xuât, Cần coi trọng ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật và cải tiến quân 
lý, ra sức phần đấu nâng cao năng suất 
lao động và chất lượng sẵn phầm, giảm 
chỉ phi, hạ giá thành, đầy mạnh lưu 
thông hàng hóa, chống tham ô, lãng 
phí, quan liêu, hạn chế đi tới xóa bỏ 
các hoạt động tiêu cực trong kinh 
đoanh công nghiệp. 


— Sắp xếp lại sản xuất công nghiệp 
phải nhằm tạo nên thế cản đối tích 
cực; cô gàng giảm bớt sự mắt cần 
đối giữa sản xuất với sản xuất, giữa 
sản xuất với khả năng cung ứng về 
năng lượng, phụ tùng. vật tư, nguyên 
Hệu và tiêu thụ; giữa sản xuất với 
kết cấu hạ tầng và địch vụ. Trong 
khi tập trung sức bảo đảm thực hiện 
chiến lược kinh tế của Đẳng, tạo được 
các điều kiện thuận lợi cho sự phát 
triền nòng nghiệp, công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng thiết vếu cho 
đời sống và xuất khầu, vẫn cố gắng 


đầy mạnh xây dựng một số ngành 


công nghiệp nặng then chỏt hướng 
vào phục vụ nộng nghiệp và sản xuất 
hàng tiêu dùng, dòng thời ra sức tận 
dụng cơ sở, khả năng tiềm tàng về 
nhân lực, tài lực, vật lực đề tạo ra 
công ăn việc làm cho người lao động, 
tăng thêm sản phạm xã hội, theo 
phương châm “ Nhà nước và nhàn đân: 
củng làm », «trung ương, địa phương 
và cơ sở cùng làm ?. 


— Sắp xếp lại sản xuất công nghiệp 
cần nhằm chỉnh đốn lại tồ chức sản 
xuất, kinh doanh của các ngành, nghề 
tử trung ương dến địa phương và cơ 
sở, xác định được phương hướng sản 
xuất và phương án sản phầm đúng 
đắn, xác định quy mô, hình thức sản 
xuất thích hợp, rà soát lại trang 
thiết bị để cải tạo hoặc đông bộ hóa 
trang bị kỹ thuật. nhằm sử dụng đến. 
mức tối đa công suất thiết bị, rà soát 
lại lực lượng lao động đề có phương 


lÍ 


sứ đụng hợp lý và có 

nhàm tần dụng ngày 
củng, giờ công chế độ, cần đỏi lại 
toàn bộ các vếu tố của lực lượng 
sản xuất, tăng cường hạch toán kính 
t¿ và cài tiên phương thức kinh doanh 
c€ó hiệu quả hơn, 


đoörớng SA] XẾP, 
biệu qua hơn, 


— Sáp xếp lại sản xuất công nghiệp 
can kết hợp với việc cái liễn nhiều 
mại quản TÚ quan trọng khác, nhắm 
xạy đựng một cơ chế kinh tế của quản 
lý hợp lý hơn, nàng động hơn..., 
trước hết là đổi mới công tác kế 


hoạch hóa và hệ thống các đòn bầy. 


kinh tế, bảo đảm sẵn xuất phát Lriền 
đồng thời với việc củng có và Lãng 
cường các thành phần kính tế xã hội 
chủ nghĩa, trong đó, thành phần quốc 
đoanh đóng vai tò chủ đạo. 


Dề đạt được những mục tiêu của 
việc sắp xếp lại sẵn xuất công nghiệp 
nêu trên, khi tiến hành sắp xếp, cần 
làm theo các phương châm sau đầy: 


— Bảm sát nhiệm vụ chính trị của 
Đăng, bảo đảm thực hiện đúng đường 
lới chính sách và các phương hưởng 
kẽ hoạch đã được Dại hội thứ V của 
Đăng vạch ra. 


— Thực biện nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong quản lý sản xuât; kinh 
đoanh và trong phân công, phản cấp 
hợp Ìý. 

—=Cải tiền mạnh mẽ công tác kế 
hoạch hóa, kết hợp kế hoạch hóa với 
quan hệ thị trưởng, sản xuất với 
tiẻu Thụ. 

— Kết hợp chặt chẽ việc xây dựng 
với cải tạo, tăng cường thành phần 
kinh tế quốc doanh và thành phần 
kính tế hợp tác, tạo được thế mạnh 
cho công nghiệp trung ương đủ sức 
đâm đương vai trô chủ đạo; làm nòng 
cốt cho toàn bộ nền công nghiệp và 
toàn bộ nền kính tế quốc dân. 

— Hảo đảm thực hiện sự kết hợp 
giữa lợi Ích của Nhà nước, của tập 
thể và của người lao động, kết hợp 
chặt chẽ tách nhiệm, quyền hạn và 
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quyền lợi của trung ương, địa phương 
và cơ SỞ. 

— Nghiên cứu, sắp xếp tồ chức sản 
xuất và tô chức quản lý cho phù hợp 
với tình hình thực tế, không máy móc, 
rập khuôn, kết hợp chặt chẽ quy mô 
lớn, vừa và nhỏ, trước mắt chú trọng 
quy mô vừa và nhỏ; kết hợp chặt 
chẽ lao động cơ giới; nửa cơ giới và 
thủ công, trước mắt cố gắng sử dụng 
tỏi đa lao động sống, lao động thủ 
công đề tạo ra sản phầm xã hội. 


NỘI DUNG SẮP XẾP LẠI 
SẲN XUẤT CÔNG NGHIỆP 


Trong những năm qua, sản xuất 
công nghiệp đã có những bước phát 
triền nhất định, nhưng do thiếu quy 
hoạch thống nhất và đồng bộ, cho: 
nên đã làm tăng thêm sự phân tán, 
manh mún, mất càn đối nhiều mặt 
trong sản xuất, những bất hợp lý 
trong phân cấp kinh doanh giữa kinh 
tế trung ương và kinh tế địa phương, 
giữa cúc khu vực quốc doanh, tập 
thê và cá thê, đưa lại hiệu quả kinh 
tế thấp. 


Sắp xếp lại sẵn xuất công nghiệp 
chính là quá trình khác phục tình 
trạng nói trên, nhằm phát triển các 
ngành kinh tế, kỹ thuật, các vùng 


lãnh thồ theo quy hoạch và kế hoạch 


trên eơ sở phương hướng, mục tiêu, 
cơ cấu đã đề ra trong nghị quyết của 
các Đại hội thứ IV, thứ Ý và nghị 
quyết Hội nghị thứ 3 của Trung ương 


-Đăng. 


Trong khi chưa xây dựng được 
tồng sơ đồ phân bồ lực lượng sản 
xuất theo ngành và theo lãnh thồ 


"trong phạm vi cả nước, nhằm tạo 


nên cho đất nước một. cơ cấu kinh tế 
tối ưu, thì ¡t nhất các cấp lãnh đạo 
ngành, địa phương và cơ SỞ cũng 
phải dựa trên sự phân tích các đặc 
điềm cơ bản, những kinh nghiệm rút 
ra trong thời gian qua, đề tạm thời 
xác định phương hướng phát triền 


cho tới khoảng năm 1990, làm căn cứ 
sắp xếp kinh tế ngành, kinh tế lãnh 
thỏ, sản xuất kinh doanh ở các đơn 
vị cơ sở, và tô chức tốt sự liên kết 
kinh tê và hợp tác sản xuất, kinh 
đoanh với các ngành, địa phương và 
cơ sở khác. 


Phạm vi sắp xếp lại sản xuất công 
nghiệp cần bao quát các vấn đề sau 
đây : 


— Sắp xếp lại các vếu.tố của quá 
trình sản xuất nhằm đem lại hiệu quả 
kinh tê cao nhất. 

— Sáp xếp lại tò chức quản lý, đặc 
biệt là làm tốt việc phân công, phản 
cấp quản lý và việc tính giản, hợp lý 
hóa bộ máy quần lý nhằm phục vụ 
đác lực nhất sản xuất phát triển. 


— Đi đôi với sắp xếp lại sản xuất, 
cần cài tiến một bước cơ chế kinh tế 
của quản lý, làm cho công tác kế 
hoạch hóa và các chính sách về đòn 
bầy kinh tế phát huy được mạnh mẽ 
tác dụng phục vụ và kích thích san 
xuất phát triền. 

Ba mặt sắp xếp trên đây củn được 
tiến hành một cách đồng bộ, án khớp, 
hợp lý, và xoay quanh việc sắp xếp 
lài tô chức sản xuất, kinh doanh 
nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao 
nhất. 

Vị vậy, sắp xếp lại sản xuất công 
nghiệp cần bao gỏm các nội dung 
sau đây: - 

1. Sắp xếp lại các cơ sở sản xuãi 
cóng nghiệp (xí nghiệp, xí nghiệp 
liên hợp, liên hiệp xí nghiệp, hợp 
tác xã...). 

Sáp xếp lại các cơ sở sản xuất công 
nghiệp cần được tiến hành theo 
hướng tăng cưởng các quá trình tích 
tụ, chuyên môn hóa, hợp tác và liên 
hiệp sản xuất. Các đơn vị cơ sở cần 


căn cứ vào khả năng thực tế về điện, 


nhicn liệu, vật, tư, nguyên liệu... do 
Nhà nước cấp và do cơ sở tự lo, 
nhiệm vụ Nhà nước giao và khả 


năng tiêu thụ sản phầm trong thời 


gian tới đẻ xác định được phương 
hướng sản xuất đúng đán, phương án 
sản phầm thích hợp, quy mô, hình 
thức tỏ chức sản xuất hợp lý; tận 
đụng tối đa công suất thiết bị hiện 
có, đóng thời nghiên cứu khả năng 
đồng bộ hóa thiết bị, cải tiến kỹ 
thuật; hợp lý hóa sử dụng lao động 
đề nâng cao năng suất lao động và 
tận dụng sức lao động biện có; sắp 
xếp lại bộ máy quản lý xí nghiệp 
gọn, nhẹ, có hiệu lực; bố trí. lại đội 
ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật, cán 
bộ quản lý theo hướng đồng bộ hóa 
đề bảo đảm hiệu quả sản xuất và chất 
lượng công tác. : 


Cúc cấp trên có trách nhiệm giúp 
đỡ cho cơ sở và từng cơ sở phải 
phần đấu bảo đảm việc cung ứng vật 
tư, phụ tùng và phương tiện cần 
thiết đề quá trình sản xuất, kinh 
doanh được ôn định và liên tục. Cần 
xây dựng những mối liên kết kinh tế 
hợp lý và đa dạng giữa các đơn vị 
kinh tế, thòng qua các hợp đồng kinh 
tế, nhằm thực hiện tốt nhất phương 
hướng và các chỉ tiêu của kế hoạch 
Nhà nước. Trong từng cơ sở, cần 
chăm lo bồi dưỡng sức khỏe, rèn 
luyện, nàng cao tay nghề và tạo diều 
kiện thuận lợi cho người lao động 
yên tàm, phần khởi sản xuất 


3. Sắp xếp sủn xuấi công nghiệ p 
theo ngành kinh tế, kỹ thuật 0à theo 
bừng lãnh thồ. 


Một ngành kinh tế, kỹ thưật bao 
gồm các xí nghiệp quốc doanh trung 
ương, xí nghiệp quốc doanh địa 
phương, xí nghiệp công tư hợp doanh, 
hợp tác xã và xí nghiệp tư nhân 
cùng ngành; các Viện nghiên cứu 
kinh tế, nghiên cứu khoa học — kỳ 
thuật, thiết kế. Tủy từng trường hợp, 
tồ chức của ngành có thề bao gỏm 
bộ phận cung ứng vật tư kỹ thuật 
hay tiêu thụ sản phầm. Các cơ sở của 
ngành được phân bồ cụ thê theo từng 
vùng lãnh thỏ, có phân chia thành 
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kinh tẾế trung ương và kinh tế địa 


phương. 


Sắp xếp lại sản xuất nhằm xây 
dựng eơ cấu ngành hợp lý đề bảo 
đảm chiế# lược phát triền kinh tế 
của Đảng. Vì vậy, xày dựng ngành 
kinh tế, kỹ thuật và tô chức quản lý 
sản xuất theo ngành kết hợp với quan 
lý theo lãnh thô là một yêu cầu khách 
quan. 

Trong phạm vi cả nước, Bộ là cơ 
quan quản lý Nhà nước cao nhất đối 
với ngành, chịu trách nhiệm trước 
Nhà nước về quản lý hành chính — 
kinh tế và kết quả sản xuàit, kinh 
doanh của toàn ngành. Dưới sự lãnh 
đạo của Bộ, Liên hiệp xí nghiệp (toàn 
quoc hav khu vực) có thê vừa là cơ 
quan quản lý ngành (nếu được Bộ 
ủ quyền), trực tiếp chỉ đạo sản xuất, 
kinh doanh của các cơ sở trong toàn 
ngành (Chay trong khu vực), vừa là tô 
chức kinh doanh, hoạt động theo 
nguyên tắc hạch toán kinh tế. Với tư 
cách là cơ quan quản lý ngành cao 
nhất, Hộ cần chỉ đạo, hướng dẫn các 
Ly bạn nhân dân địa phương quản lý 
các €Ø SỞ sản xuất thuộc bộ phận kinh 
tế địa phương của ngành (kẽ cả các 
cờ SỞ tiều công nghiệp và thủ còng 
nghiệp) theo quy hoạch và chính sách 
KÝ thuật thống nhất. 


Trong phạm ví lãnh thổ và địa 
phương, việc tô chức sẵn xuất phải 
báo đảm các mối quan hệ giữa các xí 
nghiệp thuộc các ngành Khác nhau 
trên vùng lãnh thô và địa phương đó 
vẻ các mặt: hợp tác sản xuất, kỹ 
thuật, cung ứng, tiêu thụ, kết cầu ha 
tảng, địch vụ v.v, nhằm phát huy 
hiệu quá cao nhất trên từng lãnh thô. 


J. Mở rộng quan hệ hợp tác, liên 
hết! sửn xuất kinh doanh giữa các đơn 
UỆ kinh lễ của các nợdinh, các cấp 0à 
cúc thành phần hinh lẽ khác nhau, gản 
sản kNuất Đới cũng nợ Đật lư pa tiêu 
thụ sản phảm mọt cách nhanh chóng 
Uị thuận tiện nhất, nhằm từng bước 
tạo nẻn cần đòi liên ngành, phát huy 


]ị 


hiệu quả của sắp xếp sản xuất. Quan 
hệ kính tế giữa các xí nghiện và các 
tô chức sản xuảt khác được thực hiện 
thông qua cúc quá trính mở rộng 
quan hệ hợp tác, liên Kết sản xuất 
kinh doanh giữa các dơn vị kinh tế 
giữa các ngành; giữa các địa phương 
giữa địa phương và trung ương đè 
bộ sung cho nhau, hình thành sức 
mạnh tông hợp. Căn cứ vào kế hoạch 
Nhà nước, các ngành, các địa phương, 
các xi nghiệp, nòng trưởng, các hợp 
lác xã, các tò chức tư nhân và cá thề 
ký kết hợp dồng kinh tế với nhau 
dưới nhiều hình thức trong quá trình 
sản xuất, kinh doanh, nhằm đạt được 
các mục tiêu của kế hoạch. 


Những hình thức khác về hợp lác 
sản xuất, kinh doanh phát sinh trong 
quá trình thực hiện kế hoạch mà chưa 
dự kiến được trước. chỉ được phép 
tiến hành sau khi đã bảo đam hoan 
thành nghĩa vụ và Rẻ hoạch Nhà nước, 
được cấp trên có thầm quyền cho 
phép, và phải triệt đề tuản thủ luật 
pháp và kỷ luật của Nhà nước về 
quản lý thị trường, giá ca, thuế và 
tiên tệ. 


4. Sđựy xếp lại sản xuất, xàu dựng 
phải gần liền ĐỚới Đ0iệc cũng cố, hoan 
thiện quan hệ sạn xuất xã hội chủ 
nghĩa 0d liền hành cai tạo rã hội chủ 
nghĩa đối 0uới các thành phần kứừnh 1š 
phí rã hội chủ nghĩa. Trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá đô, 
đưa nền kinh tế từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền 
kinh tế nước ta nói chung và trong 
công nghiệp nói riêng còn nhiều thành 
phản. Do đó, cần có chính sách tối 
đề khai thác hết năng lực của các 
thành phần kinh tế hiện có, đồng thời 
Liếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với các thành phản kinh tế tư bản tư 
doanh và tiêu chủ, nhắm tô chức lại 
sản xuất, thực hiện phần công lại 
lao động xã hội theo đúng phương 
hướng, quy hoạch và kế hoạch Nhà 
nHƯỚC, giui QqUYẾt tốt mối quan hệ 
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giữa các thành phần kinh tế theo 
đúng đường lõi, chính sách của Đăng. 


5. Sđp xếp tồ chức quản lÚ: hiện 
nay các Bộ, các Tông cục được LÔ 
chức theo ngành kinh tế tòng hợp. 
Tuv nhiên, cũng có một số Bộ chỉ 
quản lý một ngành, nhưng các đơn vị 
trực thuộc còn quá ít, tạo nên cơ cấu 
quan lý cồng kênh, không tương xứng 
với cơ cẫu sản xuất; vỉ vậy, càn sắp 
xếp bộ: máy đduản lý các ngành ở 
trung vương theo hướng vừa đây 
nhanh quá trình chuyên môn hóa theo 
ngành, vừa xây dựng được bộ máy 
quan lý gọn nhẹ, giảm các khâu trung 
gian không cần thiết, bảo đảm hiệu 
quả chỉ đạo của Bộ và Tông cục đối 
với sản xuất. Bộ máy quản lý của các 
địa phương cũng cần được nghiên 
cứu tính gian và hợp lý hóa trong 
quá trình sáp xếp lại sản xuất. 


Đồng thời, cần tiến hành phản cấp 
quản lý giữa trung ương và địa 


phương theo tỉnh thản nghị quyết. 


Hội nghị thứ 3 của trung ương Đăng, 
nhằm xúc định rõ ràng, hợp lý trách 
nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các 
ngành, các cấp và cơ sở trong tô chức 
“quản lý sản xuất, kinh doanh noay 
trong quá trình sắp xếp lại sản xuất 
lần này. 


6. Sắp xếp lại sản xuất công nghiệp 
phát. Rết hợp cải liên Imọt bước cơ chẽ 
kinh tế của quản lý, bao gồm: cài 
tiến kế hoạch hóa, tàng cường hạch 
toán kinh tế và sử dụng hệ thống 
đòn bãv kinh tế. Sắp xếp lại sản xuất 
là một cuộc vận động lớn, có nhiều 
văn đẻ phức tạp, động chạm tới nhiều 
mặt của kinh tế, xã hội. Do đó, đề 
tiến hành có kết quả, nhất thiết cần 
có những chính sách phù hợp mà các 
cơ quan có trách nhiệm phải đi sảàu 
nghiền cứu, để xuất và ban hành, 
nhằm kịp thời thống nhất chỉ đạo 
việc súp xếp lại sẵn xuất công nghiệp 
Irong các ngành, các cấp, phục vụ, 
thúc đầy sản xuất phát triền, lãnh đạo 
tiêu dùng tiết Kiệm hợp lý, như : chính 


sách đầu tư, chính sách năng lượng, 
chính sách đối với thiết bị và nhà 
xưởng của xí nghiệp, chính sách 
khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật và nàng cao chất lượng 
sản phầm, chính sách đối với lao 
động dôi ra trong sắp xếp lại sản 
xuất, chính sách giá cả... 


* 


Sắp xếp lại sản xuất công nghiệp 
là mọt cuộc vận động rất rộng lớn, 
can được tiến hành từng bước vững 
chắc trong mội số năm, với sự tồ chức 
lành đạo, chỉ đạo chặt chẽ, liên lục 
của Đảng và Nhà nước. 


Đề đáp ứng kịp thời những yêu cầu 
cấp bách trước mắt, phù hợp với khả 
năng thực tế hiện nay và với hướng 
phát triền của những năm sau, việc 
tiến hành sắp xếp lại sản xuất cần 
gắn với tồ chức xây dựng và thực 
hiện kế hoạch Nhà nước của 3 năin 
còn lại trong kế hoạch 5 năm l19&T — 
1985, trước mắt là kế hoạch-1983, và 
với việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch 
5 năm 19§6 — 1990, nhằm đạt được các 
mục tiêu chủ yếu và quan trọng nhất 
về kinh tế, xà họi của kế hoạch Nhà 
nước. 


Có thề nói, sắp xếp lại sản xuất và 
xây dựng đề hình thành cơ cấu kinh 
tế mới là mục tiêu và nội dung quan 
trọng nhất của kế hoạch Nhà nước 
hiện nay. Do đó, cân thực sự kế hoạch 
hóa việc sắp xếp lại sản xuất và xây 
đựng, thực hiện được những tiến bộ 
liên tục, rõ rệt trong việc từng bước 
đôi mới cơ cấu kinh tế trong kế 
hoạch 1983 — 1984, 1985; đề đến thời 
kỷ kế hoạch 5 năm 1986 — 1990 có 
thể về cơ bản đôi mới được nội dung 
và phương pháp kế hoạch hóa dựa 
trên cơ eấu công — nông nghiệp hợp 
lý được bắt đầu hình thành trên thực 
tế trong phạm vi cả nước và trẻn 
các vùng lãnh thô chủ yếu. 


Trước mắt trong năm 19%3, thông 
qua việc sắp xếp lại sản xuất công 
nghiệp, cần phấn dấu vừa thực hiện 
được cúc mục tiêu chủ yếu của kế 
hoạch Nhà nước, vừa giải quyết được 
những vướng mắc bất hợp lý nhất 
trong tô chức quản lý, trong cơ chế 
kinh tế của quản lý, tạo điều kiện 
cho việc xây dựng và thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 19§1 đạt được 
những tiến bộ mới, rõ rệt hơuạ. 


Œ tầm bao quát cá nước, Thường 
vụ llội đồng bộ trưởng cần giúp Hội 
đóng bộ trưởng thực sự tăng cường 


chỉ đạo việc sáp xếp lại sản xuất công. 


nghiệp ở các ngành, các địa phương 
` ` k2 
và vùng lãnh thỏ. 


Ở tầm bao quát toàn ngành, toàn 
địa phương, các động chí Hộ trưởng, 
Tông cục trưởng, Chủ tịch Ủy bạn 
nhân đàn các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương cần đích thân nắm 
-và chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp sản 
xuất công nghiệp trong ngành, địa 
phương và cơ sở sản xuất, Các đồng 
chỉ đó cần tập trung một số chuvên 
viên có năng lực dưới sự chỉ đạo 
thường xuyên, chuyên trách của một 
cấp phó đề đi sâu điều tra, nghiên 


cứu, đôn đốc, hướng dán, kiêm tra - 


thịịc hiện ở các cấp dưới 


¡Ö 


Việc sắp xếp ở cơ sở hết sức quan. 
trọng, có tác dụng quyết định đổi với 
việc súp xếp của cả ngành, cá địa 
phương, do đó cần được quan tầm 
chỉ đạo chu đáo, nhằm đạt được két 
qua thiết thực. Việc xây dựng và 
thực hiện kế hoạch sắp xếp lại sản 


xuất phải theo đúng nguyên tác tạp 


trung dân chủ, tiến hành theo tràt tự: 
cấp dưới làm khảo sát, xảy dựng 
phương án sắp xếp, cấp trên trực 
tiếp xét duyệt; cấp dưới tiến hành 
sắp xếp theo đúng phương án đó, néu 
có sự thay đôi về chủ trương, phương 
hướng hoặc biện pháp quan trọng, 
phải báo cáo xin chỉ thị của cấp trén 
trước khi thí hành. 

Do tính chất phức tạp của vấn đề, 
trong quá trình sắp xếp lại sản xuất, 
cần kịp thời phát hiện và khác phục 
những tư tưởng. nhàn thức lệch lạc 
như : ngại khó, ngại khổ, làm qua loa, 
tác trách, đầu voi đuôi chuột, không 
đem lại hiệu quả thiết thực ; chủ quan, 
nóng vội, làm bửa, làm âu, gày ra 
những tác động tiêu cực, phức tạp, 
cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, 
dân đến những khó khăn làm suy 
yếu sự hợp tác xã hội chủ nghĩa giữa 
ngành với ngành, giữa ngành với địa 
phương, giữa các địa phương và cơ 
sở với nhau. Đồng thời, can tăng 
cường công tác đôn đốe, hướng dân 
và kiềm tra qui trinh thực hiện. 


Mấy uấn đề uề 


PHÂN CẤP. QUẦN LÝ KINH TẾ 
TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 


_——~ 


PHÃĂN CẤP. QUẦN tÝ KINH: TẾ 
LÀ MỘT NHIỆM VỤ CẤP. BÁCH 
VÀ THIẾT THỰC 


Chủ trương vừa xây dựng kính 
tế trunz ương, vừa phát triền kinh tế 
địa phương trong một cơ cấu kinh 
tế quốc dàn thống nhất ® và “phân 
cấp quan lý kính tế s» do Đại hội thứ 
IV và Đại họi thứ V của Đăng đề ra 
đã được nghiên cứu cụ thề hóa thành 
những chủ trương, chính sách, chẻ 
độ quản lý kinh tế và tô chức thực 
hiện. Trong hai năm qua, chúng ta 
đã đạt được những kết qua rõ rệt 
về phát triền sản xuất nông nghiệp, 
tiêu công nghiệp. thủ công nghiệp và 
phản nào trong lĩnh vực phản DI) 
lưu thông... 

Tuv nhiên, những kết quả đạt 
được vẫn còn thấp so với tiền vốn 
và công sức đã bỏ ra, đưởi xa khả năng 
_tiểm tàng hiện có. lliện nay, cơ cấu 
của kinh tế trung ương và kinh tế 
địa phương chưa được xúc định trên 


NGUYỄN-VĂN-TRÂN 


cơ sở những căn cứ kinh tế —- kỹ 
thuật vững chắc và theo quy hoạch 
ngành và quy hoạch lãnh thỏ. Nhiều 
vấn đề xây dựng cơ sở vật chảt kỹ 
thuật cho địa phương chưa được giải 
quyết tốt, Đặc biệt, các địa phương 


cũng như các ngành trung ương 
thường chỉ chăm lo cơ sở sản xuâải 


của mình, chậm tô chức quá trình 
tái sản xuất trên lãnh thô, chậm tổ 
chức các quan hệ hiệp tác, tiến tới 
liên kết kinh tế, gây chia ,.cat giữa 
kinh tế trung ương và kinh tè địa 
phương. 


Cơ chế quản lý, nói chung, còn 
nặng tính chất hành chính, quan liêu 
bao cấp. Các cấp địa phương và cơ SỞ 
chưa được giao phương tiện vật chàit 
và tài chính tương xứng đề hoàn 
thành các nhiệm vụ và trách nhiệu 
được giao. Cơ chế quản lý chưa két 
hợp hài hòa ba lợi ích. lợi ích toàn 
xã hội, lợi ích tậb thề và lợi ích của 
cá nhân người lao động, chưa thông 
nhất lợi ích của trung ương, của địa 


1: 


phương và cơ sở. Việc khuyến khích 
bằng lợi ích vật chất chưa đủ thúc 
đầy mạnh mẽ các cơ sở và địa 
phương khai thác các tiềm năng của 
mỉnh và tăng cường đóng góp với 
trung ương. Chính sách, chế độ quản 
lý thưởng quy định quá chỉ tiết, 
không dành cho địa phương và cơ 
sử khuôn khồ cần thiết đề cụ thê hóa 
và vận dụng vào điều kiện thực tế, 
về bình thức thì chặt chẽ nhưng về 
thực chất thì lỏng lẻo, gày khó khăn 
cho việc phát huy những sáng kiến 
lành mạnh và cũng không ngăn chặn 
được việc làm âu. Hiện tượng vừa 
lập trung quan liêu, vừa phàn tân: 
vỏ tÔ chức đã gây căn trở và làm 
giam hiệu quả của nền kinh tế quốc 
dàn rất lớn, Tô chức bộ máy quan lý 
công kẽnh, nhiều đầu mối, nhiều cấp 
trung gian, trách nhiệm và nhiệm vụ 
chưa được quy định rõ ràng, chồng 
chéo, trùng lắp là nhân tố chủ yếu 
cân trở công tác điều hành, gây nên 
trì trệ. Các cơ quan quản-lý Nhà nước 
thưởng không làm đúng chức năng, 
nhiệm vụ được giao, hay can thiệp 
vào công việc thuộc quyên hạn và 
trách nhiệm của cơ sở. Việc phân 
công gđiữa các bộ và phản cấp về 
quyền hạn và lợi ích cho tỉnh, huyện 
chira hợp lý; việc hợp tác giữa các 
hộ phản chưa được ăn khớp, tỉnh 
thân cộng đồng trách nhiệm chưa 
được đề cao. 


Những thiếu sót đó đều dẫn đến 
kết quả là không huy động được tiêm 
năng của đất nước, chưa tận dụng 
được lực lượng sản xuất hiện nay. 


Tỉnh bỉnh kinh tế và tỉnh hình 
quản lý hiện nay đòi hỏi phải tiễn 
hành cái tiến quan lý kính (té mội 
cách đồng bộ, trong đó phản cäp quan 
lỤ kinh tế là một nhiệm ðụ cấp bách 
Đd thiết Thực. 

Trong khi nên kính tế quốc dân 
đang còn nhiều mặt mất cân đối, 
phương hướng dúng đắn là phải một 
mạàt sđp xếp lại nền kinh tế, kiện 
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toàn những ngành kinh tế, kỹ thuật 
trọng điềm, những xí nghiệp trọng 
điềm, mặt khác phái huy mạnh mẽ 
các liềm năng tao động, đãi đai thông 
qua kinh tš địa phương; cà hai mặt 
đó đẻéu nhằm đạt thu nhập quốc dân 
cao nhất. _ 


Đồng chí Lê-Duän đã nói: * Phát 
triền kinh tế địa phương trở thành 
một khâu mấu chốt trong việc sử 
dụng lao động và tài nguyên, tửng 
bước đưa sản xuất nhỏ lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa » (1). 


Đặt trong bối cảnh kinh tế — xã 
hội như vậy, phát triền kính tế địa 
phương vừa có tầm quan lrọng chiễn 
lirợc, vừa có ý nghĩa thời sự trong 
việc cđỉ tiến quản lÚ kinh tế và là môi 
hình thức thê hiện quuền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động ở irung 
trơng, địa phưgng uà cơ sở. 

Cho nên, cần mở rộng quyền hạn, 
trách nhiệm của chính quyền địa 
phương các cấp và đơn vị cơ sở, 
thống nhất ba lợi ích bằng một cơ 
chế quản lý thích hợp, khắc phục 
phương thức quản lý hành chính 
quan liêu bao cắp, xây dựng một cơ 
chế quản lý kinh tế mới. 

Như vậy, phân cấp quản lý kinh tế 
không phải chỉ là một sự phân giao 
cơ sở, có nơi có lúc hiều sai thành 
« phân chia tài sản ®, mà bao gồm các 
mặt : 


— Xây dựng cơ cấu kinh tế trung, 


ương và cơ cấu kinh tế địa phương, 
tồ chức và sắp xếp lại sản xuất các 
ngành và các địa phương. 

— Cải tiến phương thức quản lý 
kinh tế bao góỏm kế hoạch hóa và 
các chính sách đòn bầy. 

— Cải tiến tồ chức bộ máy quản 
lý và sắp xếp cán bộ, kề cả việc xác 
định cụ thê chức năng, nhiệm vụ. 
trách nhiệm và quyền hạn của từng 
bộ phận, từng cấp trong bộ máy. 


(1) Lê-Duần: * Mấy vấn đề về kinh tế địa 
phương »ẹ Tạp chí Cộng sản. sỐ 0-1929, tr. 14. 


Kinh nghiệm trong thời gian qua 
cho thấy rằng, nếu chỉ giải quyết 
riêng lẻ từng bộ phận, kích rởi những 
cóỏng việc và quan hệ qua lại giữa 
chúng hoặc chỉ giải quyết riêng cho 
tửng cấp mà không đặt trong hệ 
thống các cấp của Nhà nước thi 
không đem lại hiệu quả mong muốn. 
Nhận thức được điều đó, kỷ này, 
chúng ta sẽ cố gắng tiến hành một 
cách đóng bộ hơn. 


Phân cấp quản lý kinh tế giữa 
trung ương và địa phương, phần công 
hợp lý giữa các bộ đều không phải 
là mục tiêu cuối cùng hoặc là mục 
đích tự thân. Vấn đề mấu chốt là tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho cơ sở, 
mở rộng quyền chủ động sản xuất 
kinh doanh của cơ sở và điều hòa, 
phối hợp, liên kết hoạt động của cơ 


sở theo phương hướng và kế hoạch 


chung. Vị vậy, đi đôi với phân cấp 
quản lý kính tế, phải giao mạnh quyền 
chủ động cho cơ sở và hoàn thiện cơ 
chế quản lý ở cơ sở, giao cho cơ SỞ 
quyền tự chủ về tài chính, phương 
tiện và quyền hạn cần thiết đề tái 
sản xuất mỏ rộng. Với cách đặt vấn 
đề như trên, phân cấp quản lý kinh 
tế kỷ này nhằm xác định một bước 
tô hình lò chức 0à quản lý nền kinh 
(ế nước t†q, định rõ ai [rò của mỗi 
cấp trong bộ máy chung, làm cho các 
cắp hoạt động ăn khớp với nhau dưới 
sự chỉ đạo của trung ương, định rõ 
vị trí quan trọng của các đơn vị cơ 
sở, tế bào của nền kinh tế quốc dân. 


PHƯƠNG HƯỚNG, NGUYÊN 
TÁC CHỦ YẾU TRONG PHẦN 
CẤP QUẢN LÝ KINH TẾ 


Nen kinh tế quốc đàn xã hội chủ 
nghĩa của nước ta là một thẻ thống 
nhất không thề chia cát. Sự thống 
nhất đó thê hiện ở các mục tiêu chung 
của nền kinh tế quốc dàn, trong kế 
hoạch thống nhất cho cả nước; ở 


những nguyên tắc và chế độ quản lý 


thống nhất cho tất cả các bộ phận, 
các cơ sở của nền kinh tế; xuyên 
suốt trong cả bốn giai đoạn của quá 
trình tái sản xuất xã hội bao göm 
sản xuất — phản phối — lưu thông — 
tiêu dùng. | 

Sự thống nhất đó được thực hiện 
bằng một loạt thê chế, biện pháp dựa 
trên hai nguyên tắc cơ bản là nguyên 
tác tập trung đán chủ và nguyên tác 
kết hợp quản lý theo ngành với quản 
lý theo địa phương và vùng lãnh thô. 
Tả p trung và đàn chủ, ngành và lãnh 
thồ là hai mặt của một thê thống nhất 
biện chứng, bỗ sung cho nhau nhằm 
quản lý một đối tượng sống, một cơ 
thể hết sức phức tạp. 


l— Nguyên tác tập trung dán chà. 


Trong Linh hình hiện nay, theo tỉnh 
thìn nghị quyết Dại hội thứ V của 
Đăng, cần khắc phục bệnh tập trung 
quan liêu, đồng thời uốn nắn những 
biều hiện phản tán vô tô chức, 

Những năm qua, trong công tác 
quản lý kinh tế, đã có những vi dụ 
sinh động vẽ những cách hiều và làm 
đúng, đồng thời cũng có những cách 
hiều và làm chưa đúng. Có những biều 
hiện như tập trung thái quá, vượt 
quá yêu cầu cần thiết của quản lý và 
điều kiện vạt chất cho phép, tập 
trung không trên cơ sở phát huy đàn 
chủ, không kịp thời xem xét những 
ý kiến tử cơ sở, dắn đến tập trung 
quan liêu, tập trung gò bó một cách 
hình thức, Bệnh tập trung quan liêu 
nhiều khi thẻ hiện thái độ chưa thật 
sự tin tưởng vào cán bộ và quần 
chúng, sợ quần chúng làm sai. Mặt 
khắc, có quan niệm nhấn mạnh một 
chiều yêu cầu dân chủ, nhấn mạnh 
đạc điềm địa phương, không tôn trọng 
tập trung, dân đến cục bộ, phân tán, 
vỏ tô chức và về thực chất làm yếu 
nguyên tác tập trung, như thế cũng 
không có được đàn chủ thật sự. Ca 
hai mặt đều gây trì trệ và rối ren 
trong công tác quan Tỷ kinh tế. 
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Phàn cấp quản lý kinh tế chính 
là nhằm khắc phục cách hiều và làm 
không đúng đó. Một mặt, cân khẳng 
định sự tập trung cần thiết và đúng 
mức của trung ương về những văn 
đề cơ bản của quản lý kinh tế—xã 
hỏi, của quá trình tái sản xuất xã 
hội, nắm vững những vị trí chỉ huy 
của nền kinh tế quốc dàn, chỉ đạo, 
kiểm tra việc làm của các ngành, các 
cấp trong cả nước. Việc thực hiện 
một cách có chất lượng các chức 
năng, nhiệm vụ đích thực của cặp 
trung ương như: xác định chiến lược 
phát triển kinh tế — xã hội của cả nước, 
bố trí hợp lý lực lượng sản xuất, 
quyết định các cần đối lớn của nền 
kinh tế quốc dân, xây dựng các chính 
sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức... 
cho cả nước, đòi hồi phải nàng cao 
rö rệt năng lực của các cơ quan trung 
ương cả về lý luận lần thực tiễn. 
Mặt khác,” cần mở rộng mạnh mẽ 
quyền chủ động, sáng tạo của địa 
phương và cơ sở đề họ hoạt động 
theo kế hoạch, chính sách, chế độ của 
trung ương. Đối với một nền kinh tế 
sản xuất nhỏ, phân tán như kính tế 
.mước ta, lại đang bị mất cân đối nhiều 
mặt, còn phụ thuộc nhiều vào thiên 


nhiên và nước ngoài, giao thông liên : 


lạc chưa đủ nhanh nhạy và tín cậy, 
việc mạnh đạn giao cho các địa 
phương quủn lý và phát triển kinh 
tế địa phương là cần thiết và thích 
hợp. Đối với các đơn vị kinh tế cơ 
sở, cũng phải mạnh đạn giao quyền 
Lm tòi và quyết định đề họ phát huy 
tiềm lực của họ. Điều này cũng phù 
hợp với nguyên tắc của quản lý là 
nên giao quyền quyết định cho cấp 
nào khách quan có đầy đủ hiều biết 
nhất và có khả năng quyết định kịp 
thời nhất. 

Những điền hình tiên tiến và kết 
gui tích cực nhiều mặt đều chứng tỏ 
rằng phương hướng mở rộng quyền 
chủ động, sắng tạo, khác phục quan 
liêu bao cấp vừa qua về cơ bản là 
đúng đắn. 


V.I. ELê-nin đã nói: «Chúng ta chủ: 
trương theo chế độ tập trung đàn 
chủ. Nhưng cần phải hiều rõ rằng 
chế đỏ tập trung đân chủ, một mặt, 
thật khác xa chế độ tập trung quan 
liêu chủ nghĩa, và, mặt khác, thật khác 
xa chủ nghĩa vô chính phú... Hiện 
giờ nhiệm vụ của chúng ta chính là 
phải thực hiện chế độ tập trung dân 
chủ trong lĩnh vực kinh tế, bío đảm 
sự hoạt động tuyệt đối ăn khớp và 
thống nhất của các ngành kinh tế như 
đường sát, bưu điện và các ngành 
vận tải khác,v.v.; và đöồnz thời chế 
độ tập trung, hiệu theo nghĩa thật sự 
đản chủ, đã bao hàm khả năng — khả 
năng này do lịch sử tạo ra lần đầu: 
tiên — phát huy một cách đầy đủ và 
tự do không những các đặc điềm của 
địa phương, mà cả những sáng kiến 
của địa phương, tính chủ động của 
địa phương, tính chất muốn hình 
muôn vẻ của các đường lỗi, của các 
phương pháp và phương tiện đề đạt 


- đến mục địch chung » (2). 


2T— Nguyên lắc kết hợp quản lụ theo: 
ngành bới qan TÚ Pheo địa phương Đà 
Đùng lãnh thỏ. 

Nguyên tác kết hợp quản lý theo 
ngành với quan lý theo địa phương 
và vùng lãnh thỏ là kết hợp sự quản 
lý ngành (theo chiều đọc) nhằm bảo 
đảm sự chuyên môn hóa và phân công: 
lao động vẻ mặt kính tế — kỹ thuật 
với sự quản lý theo vùng Jãnh thô 
(theo chiều ngang) đề bảo đâm sự: 
phàn công hợp lý lao động ve mặt 
kinh tế — xã hội. Mỗi ngành và mỗi 
cắp đều phải thực hiện nguyên tắc 
này trong sự thống nhất của ca hai 
mặt: ngành và lãnh thỏ. Không nên: 


-Ö hiều ràng các bộ chỉ quản lý theo 


ngành. các chính quyền địa phương 
chỉ quản lý theo lãnh thỏ và sự kết 
hợp hai mặt đó lại đo một cấp khác 
thực hiện. Làu nay, chúng ta đã đề 
ra nhiều nội dung về quản lý theo 


(2) V.I Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến Èb¿, Mát- 


xcơ-va. 19/7. tập 36. tr.. B5 —. 186. 


ngành và theo lãnh 
thực hiện được mấy. 

Đề thực hiện việc phân cấp quản 
lý kinh tế, phải xày dựng được cơ 
cấu kinh. tế trung ương và cơ cấu 
kinh tế địa phương. Trước hết 
cần có quy hoạch ngành, hình dung 
rõ nét sự phát triền của hai bộ phận 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương, xác định rõ sự phát triển 
-của ngành trong kinh tế địa phương, 
tô chức sản xuất và phân công lao 
động trong ngành giữa kính tế trung 
ương và kinh tế địa phương. Về 
quản lý theo lãnh thô, cần có quy 
hoạch tông thể trên lãnh thô, bao gồm 
ca phản kính tế trung tương trên 
lãnh thô và phần kinh tế địa phương. 
cần tỏ chức đời sống vật chất và văn 
hóa cho dàn cư trong lãnh ihồ, bảo 
đảm việc thực hiện các luật lệ, chính 
sách đối với các đơn vị và công dàn 
trên lãnh thô, không phán biệt kinh 
tế trung ương và kinh tế địa phương. 

Đề nâng cao hiệu quả kinh tế — xã 
họi, khắc phục những biều hiện cục 
bộ, bán vị, chia cắt giữa kinh tế 
trung ương và kỉnh tế địa phương, 
cần phát triền mạnh: mẽ các quan hệ 
điệp tác, liền lới xâu dựng các hình 
lhức liên kết kinh lẽ giữa các cơ 
sở kinh tế trung ương và kinh tế địa 


thô, song chưa 


phương, giữa sản xuất với phản phối: 


lưu thông, vận tải, giữa cơ giới và 
trú công v.v. giữa các cơ sở quốc 
đoanh, tập thể và các cơ sở thuộc 
các thành phần kinh tế khác... bằng 
những hình thức thích hợp. Từ hiệp 
(ác theo hợp đồng đến liên doanh 
trên một hoặc nhiều lĩnh vực, hợp 
tác theo chiều dọc và chiều ngang, 
tham gia nhóm sản phầm, tò chức 
liên hiệp xí nghiệp hoặc xí nghiệp 
liên hợp. hợp tác trong sản xuất và 
kinh doanh trong một khâu hay nhiều 
khảu, trong mùa vụ hoặc làu dài... 
sự hiệp tác và liên kết nàv cân được 
đảy mạnh theo ngành và theo lãnh 
thồ. V.I Lê-nin đã nói: cMuốn cải 
4hiện bộ máy đó một cách triệt dễ 


⁄ 


hơn, muốn cho nó được bồ sung 
nhiều sinh lực mới, muốn chiến thẳng 
chủ nghĩa quan liệu. muốn khác phục 
tỉnh trạng thủ eựu nguy bại đó, thi 
phải có sự giúp đỡ của các tô chức ở 
địa phương, của cơ sở, của tô chức 
gương mẫu của một *®chinh thê », quy 
mô nhỏ thật đấy, nhưng là của một 
“chinh thề”, nghĩa là không phải 
của chỉ một doanh nghiệp, của chỉ 
một ngành kinh tế, của chỉ một xí 
nghiệp mà là của ồn số !ãt! cả những 
mỗi quan hệ kinh tế, lồng số tất cả 
những sự trao đồi, dù chỉ ở trong 
một địa phương nhỏ (3). 

Một phương châm rất cơ bản cần 
được quán triệt trong quản lý kinh 
tế, nói chung, và phân cấp quản lý 
kinh tế, nói riêng, là kết hợp hải hòa 
các lợi ích: lợi ích của toàn xã hội 
(đo Nhà nước trung ương đại diện), 
lợi ích tập thê và lợi ích của cá nhân 
người lao động. Ph. Ấng-ghen đã lưu 
ý rằng mọi người đều hành động vi 
lợi ích của minh mà họ nhận thức 
được và các quy luật kinh tế tác động 
thông qua hành động vì lợi ích của 
con người. Trong phân cấp quản lý 


- kinh tế, việc xác định đúng dán vị 


trí của lợi ích địa phương có vai trò 
quan trọng. Ơ nước ta, khi mà chính 
quyền địa phương được giao trách 
nhiệm động viên những tiêm năng 
nhiều mạặt chưa khai thác ở địa 
phương, thì lợi ích địa phương có nội 
dung kính tế rõ rệt, là một động lực 
trong toàn bộ hệ thống lợi ích của xã 
hội và phải được chú ý một cách 
tương xứng. Vì vậy, tư tưởng chỉ dạo 
cho công tác phân cấp quản lý kinh 
tế kỳ này là chú ý thích đáng đến 
lợi ích địa phương, qua đó mở làm 
lợi cho cả lợi ích của trung ương. 
lợi ích của cơ sở 0à lợi ích của 
cá nhân người lao đọng, tức là làm 
cho lợi ích của các bộ phản đều được 
tăng lên. Tuy nhiên, chúng ta hoàn 


(3) V,Ï. Lê-nin : Toản tập. Nxb Tiến bộ, Mát. 
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toàn không chủ trương tăng lợi ích 
địa phương bằng cách cắt xén lợi ích 
của toàn quốc hay lợi ích của cơ sở. 


- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG 
PHẦN CẤP QUẢN LÝ KINH TẾ 
TRƯỚC MẮT 


Quán triệt những nguyên tác và 
- phương châm trên đây, chúng ta có 
thề phác họa ra một loạt nhiệm vụ 
cho các ngành trung ương và các 
cấp chính quyền địa phương trong 
thời gian tới. 

Căn xác định cơ cău hợp lý của 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương, vạch ra phương hướng phát 
triền đúng đán cho mỗi bộ phận kinh 
tế đó. Trên cờ sở cơ cấu đó, trước 
mắt cần lồ chức phản giao cơ SỞ 
giữa trung ương và địa phương theo 
phương hướng mạnh dạn giao thêm 
cơ sở và phương tiện cho địa phương 
trực tiếp quản lý đề tận dụng lao 
động, đất đai và ngành nghề ở địa 
phương. 

Cơ cấu hợp lý của kinh tế trung 
tương và kinh tế địa phương trong 
cháng đường trước mắt phải được xác 
định dựa trên những căn cứ khoa học, 
những luận chứng kinh tế—=kỹ thưạt— 
xã hội đáng tín cậy. Đó là những nội 
dung được tiến hành trong khuôn 
khô xảy dựng tông sơ đỏ phản bố lực 
lượng sản xuất, quy hoạch ngành và 
quy hoạch lãnh thô cho cả nước, cho 
từng ngành, từng tính, quy hoạch 
phát triển tông thể huyện và xã. Cần 
phát huy tỉnh ưu việt của nên kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, bao đảm sít dụng 
một cách có kế hoạch và hợp lý nhất 
tiêm năng và lực lượng trong ca 
nước, bảo đảm loại trừ sự tròng lặp, 
tranh chấp. Cần xác định phạm vì 
quyết định hợp lý về quy hoạch ở 
cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện 
và đành cho hợp tắc xã và xã quyên 
bố trí cụ thê trong phạm vi trách 
nhiệm của cấp đó. 


t 


t< 


Cấp trung ương trực tiếp quản lý 
những cơ sở kinh tế then chốt, có ý 
nghĩa kinh tế — kỹ thuật quan trọng, 
có trình độ khoa học kỹ thuật tiên 
tiến, có tác dụng quyết định đối Xới 
quả trinh tái sản xuất xã hội và sự 
phát triền của nền kinh tế quốc dân, 
bảo đảm trung ương trực tiếp nắm 
được những sản phẩm quan trọng clio 
cả nước, những sản phầm xuất khiu 
chủ lực và một số cơ sở đặc biệt khác. 
Việc phản cấp quản lý sản phầm cản 
được xác dịnh rõ trong hệ thống cần 
đối vật tư — thiết bị —hàng tiêu dùng, 
bảo đảm kỷ luật giao nộp sản phim 
của các ngành, các cấp đối với những 
sản phầm do trung ương thống nhât 
quan lý. Tất cả những cơ sở kinh tế 
còn lại cần được giao cho các cấp 
địa phương trực tiếp quản lý, trước 
hét là những cơ sở gắn liền việc huy “ 
động lao động, đất đai, tài nguyên ở 
địa phương mà địa phương có điều 
kiện thuận lợi chỉ đạo sàu sát, kịp 
thời. Những loại cơ sơ sau đây có the 
giao cho địa phương: nông trường, 
làm trưởng, trạm trại, các xí nghiệp 
chế biến nông sản tươi sống, sơ chế 
sủn phẩm địa phương, các cơ sở công 
nghiệp hàng tiêu dùng dựa vào nguyên 
Hiệu tại chỏ và tiêu thụ sản phầm chủ 
yếu tại địa phương, các nghề truyền 
thống của địa phương phục vụ tiêu 
dùng trong nước hoặc xuất khần v.v. 
Các cơ sở phân giao phải dồng bộ, 
bao gồm các ngành nông nghiệp, công 
nghiệp, xây dựng, giao thông vận tài. 


Việc phản giao cơ sở phải được 
kết hợp chặt chẽ với chủ trương sắp 
xếp lại sản xuất, được quyết định 
trên cơ sở đạt hiệu quả kinh tế — :ta 
hội cho toàn bộ nền kinh tế quốc dàn, 
không phụ thuộc vào ý muốn chủ 
quan hay lợi ích cục bộ nào. - 


Song song với việc này, phải đìày 
mạnh việc hợp lác nà tiến tới tiên kết 
kinh lế với những hình thức đa đạng, 
từ thấp lên cao, giữa kinh tế trunÈ 
ương và kinh tế địa phương trên tát 


cá các giai đoạn của quá trình tái sản 
xuất tử sản xuất, phân phối đến lưu 
thông, tiêu dùng, hình thành các mỗi 
quan hệ theo ngành và theo lãnh thô, 
phá vỡ thế chia cắt, khép kín. 


Tư tưởng chỉ đạo trong phản cãp 
Đề kế hoạch hóa là thật sự bảo đảm 
mỗi cấp làm chủ về kế hoạch, kết hợp 
chặt chẽ kế hoạch với hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
kết hợp giữa kế hoạch hóa ngành và 
kế hoạch hóa địa phương và lãnh thồ. 


Quy chế kế hoạch hóa cần tạo điều 
kiện khuyến khích mạnh mẽ các cơ sở 
và địa phương tận lực khai thác các 
khả năng theo 4 nguồn : khả năng nội 
bộ của địa phương và cơ sở, khả 
năng của cấp trên. khả năng hiệp tác 
với các cơ. sở và địa phương khác và 
khả năng rất quan trọng là khả năng 
xưất — nhập khâu địa phương: tạo 
điều kiện đề địa phương tự xây dựng 
kế hoạch cao hơn chỉ tiêu cấp trên 
giao. Việc đó cần được thực hiện theo 
phương hướng và quỹ đạo chung của 
kế hoạch Nhà nước đề tránh xảy ra 
lỏn xộn, gày nên các mất cân đối khác. 
Một mặt, cần có chính sách khuyến 
khích thích đáng phần tự làm của địa 
phương (về tài chính và một số mặt 
hàng nhất định), mặt khác, nhất thiết 


phải đưa phân kế hoạch tự làm vào. 


càn đối chung, theo phương hướng, 
chính sách của Nhà nước. 


Trong hệ thống các đòn bầy kinh 
tế, quản lú pà phân cấp đúng đản: 0ề 
ldi chính ua ngân sách có ý nghĩa 
then chốt trong việc thực hiện thống 
nhất ba lợi ích, là một động lực cần 
phát huy đúng hướng. đong thời là 
một công cụ cần thiết đề uốn nắn 
và ngăn chặn những-lệch lạc. 


Chế độ quản lý tài chính vừa qua, 
tuy đã có một số khoản thu và chỉ 
cho ngân sách tỉnh và huyện (nghị 
quyết 108/CP ngày 13-5-1978), song về 
eơ bản vẫn chưa khắc phục được tính 
chất “bao thu và bao chỉ %, 


Công tác phân cấp quản lý tài chính 
và ngàn sách phải tạo điều kiện đề 
cho mỗi cấp thật sự làm chủ được 
ngân sách, gắn lợi ích của địa phương 
với việc khai thác các tiềm năng địa 
phương, thực hiện các nghĩa vụ đối 
với trung ương. Thí đụ: các xí nghiệp 
(rung ương và xí nghiệp địa phương 


- đêu phải trích nộp lợi nhuận và thu 


quốc doanh vào ngàn sách trung ương 
và ngàn sách địa phương theo tỷ lệ 
được xác định cụ thề cho từng địa 
phương và cần được ồn định cho 
những năm trước mắt: bằng cách đó, 
sự hoạt động có hiệu quả của các xí 
nghiệp trung ương đóng tại địa 
phương sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến ngàn 
sách địa phương, làm cho địa phương 
quan tâm đến hoạt động của các xí 
nghiệp trung ương đó. 


Nghiên cứu bồ sung cho ngân sách 
địa phương một khoản thu về những 
sản phầm nòng nghiệp, làm nghiệp 
và hải sản mà địa phương giao nộp 
cho trung tương, khuyến khich dlịa 
phương khai - thúc mạnh mẽ tiềm 
năng của địa phương, làm tốt nghĩa 
vụ đôi với trung ương. Bồ sung, hoàn 
chỉnh các định mức và chuần mức, 
hướng dân và quy định khuôn khô 
các địa phương được vận dụng cụ 
thề vào điều kiện địa phương. Tiến 
tới làm cho địa phương càn đối được 
thu chỉ, tích cực đóng góp với trung 
ương và xây dựng địa phương, hạn 
chế những can thiệp sự vụ không cần 
thiết vào công việc hằng ngày của 
địa phương. Tăng cường công (tác 
thanh tra, kiềm tra và giám sát tài 
chính, kế toán, hạch toán kinh tế của 
tất ca các đơn vị kinh tế và đơn vị 
ngân sách, nghiêm cấm việc lập quỹ 
đen dưới mọi hình thức và chỉ tiêu 
ngoài chế độ., 


Trên các lĩnh vực vật tư, thương 
nghiệp, sáp xếp lại mạng lưới vật tư, 
thương nghiệp, loại bỏ những chồng 
chéo, đồng thời bảo đảm cho mỗi cấp 
địa phương được quyền quản lý và 


-~ 
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gú đụng quý vật tư, hàng hóa do 
trung ương giao, theo những quy 
định và chế độ của trung ương. Khác 
phục tỉnh trạng nhiều cơ quan trung 
ương có vật tư đưa về trao đồi, thu 
mua lrên củng một địa bàn, dân đến 
tính trạng cạnh tranh với nhau, Theo 
tính thần đó, kiện toàn công ty vật 
tư và công ty thương nghiệp: tông 
hợp huyện, bồ sung cán bộ, phương 
tiện. vốn... đề các công ty đó vừa 
làm đại lý cho các công ty cấp trên, 
vừa tự kinh doanh, khai thác các 
hàng hóa ở huyện theo quy định của 
Nhà nước. 

Như vậy nhiệm vụ, trách nhiệm 
của các cấp chính quyền địa phương 
đều tăng lên. Điều quyết định đề bảo 
đảm những đồi mới đó đi vào cuộc 
sóng là !Ô chức bộ. mái 0a cán bộ. 

Niện lo¿àn tồ chức bộ máu quản TỦ 
Nha nước và lò chức bộ máu sản 
uútl kính doanh, cải tiến chế độ và 
tác phong công tác, nâng cao hiệu 
lực của các ngành, các cấp: bộ máy 
Nhà nước từ trung ương đến tỉnh, 
huyện, xã phải được chẩn chỉnh, 
làm cho gọn nhẹ, bớt tảng nắc trung 
glan và dàu mi; từng cấp, từng bộ 
phản xác dịnh rõ chức năng nhiệm 
vụ, trách nhiệm, quyên hạn và quy 
định rõ các môi quan hệ với các cơ 
quan cấp trên, cấp dưới, tăng cường 
TÔ rệt việc hiệp tác và cộng đồng 
Irách nhiệm, Thực hiện chế độ thú 
trưởng kết hợp với lãnh đạo lập thê 
ở những cơ sở sản xuất—kinh doanh, 

Trong các tô chức sản xuất kinh 
doanh, tăng cường cấp cơ sở với tính 
chất là tế bào của nên kinh tế quốc 
đàn. 

Thực hiện tốt nghị quyết Hội nghị 
thứ ba của Trung ương Đăng về xây 
đựng huyện và tăng cường căp huyện ; 
huyện phải có đủ cán bộ chủ chốt cho 
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bộ máy của huyện, bảo đảm cho cấp 
huyện có đủ năng lực làm tốt chức 
năng, nhiệm vụ được giao, 

Cũng như trên các công tác khác, ở 
đày, cỏi7 tác cán bộ cũng có: vai tro 
quyết định. Cần đánh giá cán bộ lnh 
đạo và quản lý theo năng lực dã 
được chứng minh trong công tác, chứ 
không phải theo học vị và bằng cấp. 
Đóöi với những cán bộ có chuyên môn. 
kỹ thuật hẹp, chưa nắm vững công 
tác quan lý, chưa có kinh nghiệm 
trong cuộc sống, chưa được rèn luyện 
vững chàc về quan điềm, đường, lối 
cách mạng, thì chưa thề giao công 


tác lãnh đạo, công tác cbủ chốt về 


quản lý. Họ cần có thời gian thử 


thách, bồi dưỡng. Trong tỉnh hình 


kinh tế — xã hội phức tạp hiện nay, 
cản hết sức coi trọng những tiêu 
chunn: tỉnh thần kiên quyết cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, lòng dũng 
cảm và trung thực, đám chịu trách 
nhiệm, dám quyết định và đám nhìn 
thẳng vào sự thật, thật sự vì lợi ¡ch 
của chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của 
nhân đàn lao động. Đề đầy mạnh công 
tác phản cấp quản lý, cần sắp xếp 
lại, bộ trí cần bộ có năng lực cho các 
đơn vị kinh tế lớn, cho các huyện. 
Các ngành trung ương nên thu xếp 
cho gọn nhẹ đề dành cán bộ cho các 
đơn vị kê trên. 


* 


Nam vững những nguiyên tác và 
phương châm cơ bản trong phản cấp 
quản lý kinh tế, rút kinh nghiệm 
công việc đã làm, chúng ta kiên quyết 
làm tốt công tác này nhằm làm 
chuyên biến tình hình kinh tế, thực 
hiện được nhiệm vụ ồn định nền 
kinh tế và chuẩn bị cho bước phát 
Iriền mạnh mẽ hơn trong kế hoạch. 
 Hằm sau, 


Đồi mới công tác kế hoạch hóa 


và phân cấp quản lý kinh tế 


Ự chuyền biến trong tình hình quản 

lý kinh tế nước ta hiện nay có 
hai mặt dáng chú ý như sau: 

— Nhiều cơ sở và địa phương đang 
tim cách ra khỏi khó khăn, nhiều cách 
làm ăn tốt và nhiều nhàn tố mới xuất 
hiện, nhưng đo chậm sơ kết, tỏng kết, 
cho nên chưa làm rõ cái gì đúng, cái 
gì sai đề thống nhất nhận định. cò vũ 
cái đúng và uốn nắn cái sai, do đó 
cơ SỞ, địa phương còn lúng túng. Một 
_§Ố cơ sở, địa phương và ngành trong 
khi tháo gỡ vướng mắc của cơ chế 
quản lý cũ, lại đề này sinh lệch lạc, 
Liều cực mới, có khuynh hướng chạy 
theo cơ chế thị trường. 


— Một số cơ qunn ở trung ương, 
tỉnh, thành phố và một số cán bộ chưa 
chuyên kịp sự phát triền của tỉnh 
hỉnh, còn nặng tư tưởng bào thú, vẫn 
có g1ữ “trật tự cũ”, “nén nếp cũ? 
của cơ chế quản lý hành chính quan 
liêu bao cấp. 


DĐiềm nội bật trong tỉnh hình 
chuyên biến của cơ chế quản lý hiện 
nav là: có tiến bộ mới xen lần với 
bảo thủ tri trệ, tiêu đực và có lệch lạc 
"Tới, 


CHẾ - VIẾT - TẤN 


Nhìn về xu thế phát triền củi 
tỉnh hình đất nước, sự chuyền biến 
trong cơ chế quản lý kinh tế đang 
điển ra là cần thiết và phải qua một 
“thời kỷ ấp ủ» đề cơ chế quản lý 
kinh tế mới hình” thành, mở ra mớót 
thời kỳ mới về sự phát triển phỏn 
vinh của đất nước. 


Văn đề đặt ra hiện này là củn sớm 
tạo ra được cơ chế quản lý kinh tế 
mới phù hợp với đối tượng quin lý 
kinh tế phức tạp đa dạng ở nước tú. 
Muốn váy, chúng ta phải tập trung 
trước hết vào việc đỏi mới còng tác 
kế hoạch hóa, khâu trung tàm cúa hệ 
thòng quản lý kinh tẻ, 


Việc đồi mới công tắc kế hoạch hóa 
tuy đã làm mấy năm nay, nhưng rõ 
ràng không thê trong một thời gian" 
ngắn có thể xóa bỏ được cơ chẽ tập 
trung quan liêu, gò bó, cứng nhắc và 
ngăn chặn tỉnh trạng “ xé rào» thoát 
ly kế hoạch, và xảy dựng mọt cơ chế 
kế hoạch hóa mới. 


Thau thể cơ chế kế hoạch hóa cũ 
bàng cơ chữ: Rễ hoạch hóa mới là .húi 
bừa €øf lrọint hệ thống chỉ tiêu pháp 
lệnh, pủa co lọng các don Đàn 


kinh lễ ; oửa phát Rúi tính chủ động, 
súng tạo của địa phương Đà cơ Sở, Đừa 
đòi hỏi cao Đề Kỷ luậi, trách nhiệm ; 
bừa không ngừng tăng cường các thành 
phần kinh tế + hội chủ nghĩa, 0ửa 
tận dụng kinh lẽ cá thề, tư nhân, Kinh 
lẽ phụ gia đình hoạt động theo đúng 
quỹ đạo của kế hoạch Nhà nước. 


Như Nghị quyết Đại hội thứ V của 
Đẳng đã chỉ rõ, việc đôi mới kế hoạch 
hóa ® nhất thiết phải bảo đảm cha các” 
cấp quản lý trung ương, địa phương, 
cơ sở đèn thật sự làm chủ kế hoạch, 
nghĩa là thật sự xây dựng, càn đối, 
bão vệ và thực hiện kế hoạch của 
mình, nhất thiết phải xây dựng kế 
hoạch từ cơ sở; kế hoạch phải thấu 
suốt nguyên tác hạch toán kinh tế vị 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. ® 


Mở rộng quyền chủ động cho cơ 
sở, địa phương và ngành trong sản 
xuất kinh doanh đi đôi với tăng cường 
sự quản lý tập trung thống nhất của 
Trung ương theo nguyên tắc tập trung 
đàn chủ là một yêu cảu có tính quy 
luật trong công tác kế hoạch hóa và 
quán lý kinh tế, phủ hợp với đặc điềm 
nền kinh tế nước ta trong giai đoạn 
hiện nay, bảo đảm cho cơ chế kế 
hoạch hóa năng động và lính hoạt, 
động viên được mọi Kha năng kính 
tế, tạo nén sức mạnh tông hợp đóng 
góp vào việc căn đổi kinh tế từ cơ sở 
đến địa phương, ngành và toàn bộ 
nền kinh tế quốc đân. Các cơ sở kinh 
tế quốc doanh phải thật sự làm gương 
trong việc sản xuất kinh doanh với 
hiệu qua kinh tế cao cùng như trong 
việc chấp hành các chính sách, chế 
độ. pháp luật Nhà nước. 


Nen kinh tế nước ta hiện nay mới 
sản xuất được hơn 10 vạn sản phầm 
(trong khi các nước sản xuất hàng 
chục triệu sàn phẩm), trung ương chỉ 
tập trung cần đổi chặt chế khoảng 
mấy trầm sản phẩm có trong danh 
mục của kế hoạch Nhà nước (cắc sản 
phẩm công nghiệp, nòng nghiệp chủ 
vu, các công trình xay dựng trọng 


điềm, các mặt hàng xuất khầu...), còn 
khoảng gần 10 vạn sẵn phẩm thì có 
phân loại, phân công cho ngành, địa 
phương và cơ sở dựa vào điều kiện 
cụ thề của mịnh mà tự cân đối kế 
hoạch. Nhà nước áp dụng hệ thống chỉ 
tiêu pháp lệnh gọn và có hiệu lực gắn ˆ 
liền với sử dụng đòn bầy kinh tế, 
đồng thời hướng dẫn những tỷ lệ tăng 
ön định, mức thấp, mức cao nhảt, 
mức nghĩa vụ ồn định trong thời gian 
3 năm hoặc 5 năm đề cơ sở và huyện 
có căn cứ xây dựng kế hoạch (không 
cần chờ số kiềm tra hằng năm của 
Nhà nước). 


Ở nước ta hiện nay, chuyền cơ chẽ 
kế hoạch hóa với hệ thống chỉ tiêu 
quá nhiều và có tính chất mệnh lệnh, 
quan liêu bao cấp, sang cơ chế kế 
hoạch hóa mới gắn liên với hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa với hệ thòng chỉ tiêu, pháp 
lệnh gọn có hiệu lực kết hợp với việc 
sử dụng các đòn bảy kinh tế và 
phương pháp tự cân đối, là nhằm 
nâng cao hiệu quả kính tế trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các 
ngành, địa phương và cơ sở, từ xây 
dựng kế hoạch đến thực hiện kế 
hoạch. Các đơn vị kinh tế cơ sở và 
các tò chức sản xuất kinh doanh cần 
chú trọng hơn nữa các chỉ tiêu năng 
suất chất lượng và hiệu quả theo 
nguyên tác hạch toán kinh tế, Các 
chế độ quản lý cân bảo đảm cho cơ 
sở hoạt động một cách lính hoạt, 
nhanh, nhạy, biết * lấy xuất đề nhập " 
lấy nhập đề xuất®, quay nhanh 
đồng vốn đề tăng nhanh tích lũy. mở 
rộng sản xuất vừa có lợi cho bản thân 
đơn vị và ngành, vừa đóng góp ngày 
càng nhiều cho Nhà nước, Không phải 
chỉ có đơn vị kính tế cơ sở mới hạch 
toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, n:à 
các địa phương. tỉnh (thành phỏ), 
huyện, ngay từ khi xác định phương 
án kế hoạch đã phải biết tính toán 
hiệu quả kinh tế của các phương án 
so sánh lỏ, lãi (theo quan điềm xã 
hội chủ nghĩa) tận đụng mọi khả năng 


kinh tế đề làm ra nhiều sản phầm 
với chỉ phí thấp nhất. 


Đối với các bộ và địa phương, 
trung ương tiến hành hạch toán chặt 
chẽ về hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 
về hiệu quả đầu tư cơ bản, thời gian 
hoàn vốn và hiệu suất đồng vốn, các 
khoản tích lũy và nộp ngàn sách, khả 
năng xuất khầu và nhập khầu v.v. 
tiến hành bạch toán rành mạch giữa 
trung trơng và địa phương về giá trị 
và số lượng sản phầm điều đi, điều 
đến, kề cả xuất khầu, nhập khảủu. 
Quan hệ giữa trung ương và địa 
phương ở đày là quan hệ hai chiều, 
việc hạch toán này khòng hệ làm 
giảm nhẹ trách nhiệm của trung ương 
dối với địa phương (kè cả các địa 
phương có nhiều khó khăn), ngược lại 
còn có tác dụng quan trọng khác phục 
cả hai loại khuynh hướng — hoặc là 
Ý lại vào cấp trên, vào trung ương, 
hơäc là không làm đây đủ trách nhiệm 
với địa phương — trên cơ sở xảy dựng 
những quan hệ đúng đắn về nghĩa vụ, 
trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của 
cả trung ương và địa phương. 


Đối với 'các thành phần kinh tế phi 
xã hội chủ nghĩa còn chiếm vị trí 
quan trọng như ở nước ta, Nhà nước 
chưa thẻ kế hoạch hóa triệt đề trực 
tiếp bằng các quy định «eái vào — 


cái ra ” của nó, mà chỉ mới tiến hành. 


kế hoạch hóa theo hướng quản lý các 
hoạt động « vào — ra?” của nó, bằng 
những biện pháp kinh tế, các chính 
sách, các đòn bầy kinh tế và các biện 
pháp hành chính — luật pháp. Đương 
nhiên, cũng không thẻ vì muốn sử 
dụng tính năng động của thị trưởng, 
mà buông lơi những nguyên tac về 
sử dụng thị trường trong quản lý kinh 
tế và kế hoạch hóa, thả nội nền kinh 
tế trên thị trường và đi đến giảm nhẹ 
vai trò của kế hoạch. Thị trường xã 
hội chủ nghĩa có những nét hoạt động 
giống thị trường tư bản chủ nghĩa về 
hình thức: có hàng hóa, có tiên tệ, có 
kich thích của lãi, có tác động của 


cung và cầu, nhưng về bản chất khác 
với thị trưởng tư bản chủ nghĩa. Đó 
là thị trường thuộc phương thức sản 
xuất xã hội chủ nghĩa nằm trong nền 
kinh tế kế hoạch hóa, chịu sự điều 
tiết của các quy luật kinh tế xã hội 
chủ nghĩa chứ không phải do quy 
luật giá trị điều tiết. Thị trưởng xã 
hội chủ nghĩa được đặt dưới sự qu¬n 
lý của Nhà “nước chuyên chính vô sản, 
được kế hoạch hóa và dược sự lãnh 
đạo chỉ phối của thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. Thị trường xã hội chủ 
nghĩa được vận dụng trong phạm vi 
nền kinh tế kế hoạch hóa và các hoạt 
động của thị trường sẽ bồ sung như 
các yếu tố đòn bầy kinh tế cho hệ 
thống chỉ tiêu pháp lệnh của kế hoạch. 
Can chọn một cách thích đáng và vừa 
phải phạm vi kế hoạch hóa trực tiếp 
và phải nắm cho được, bảo đảm cho 


trung ương chỉ phối những mặt trọng 


yếu của nền kinh tế, đồng thời tăng 
cường các biện pháp kế hoạch hóa 
gián tiếp, sử dụng các đòn bầy kinh tế, 


Trong tình hình nước ta hiện nay: 
kế hoạch xây dựng lúc đầu chưa phải 
đã càn đối mọi mặt, do đó, cần phải 
tiếp tục càn đöi trong quá trình thực 
hiện kế hoạch. Vị vậy, vấn đề quan 
trọng trong điều hành kế hoạch, là 
phải bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ của 
các cấp cho sáU và nhanh nhạy hơn 
nữa, áp dụng loại RKế hoạch tác vụ để 
chỉ đạo tập trung, đồng bộ ở những 
khâu trọng điểm. Thực hiện cho được 
việc điều hành eác hoạt động kính tế 
theo kế hoạch đã duyệt; trường hợp 
đột xuất cần điều chỉnh thị phái càn, 
đối lại kế hoạch. 


* 


Muốn đôồi mới công tác kế hoạch 
hóa phải tiến hành phân cấp quản lv 
kinh tế. Phản cấp là một nguyên lý 
của khoa học quản lý kinh tế. Chỉ có 
phân cấp mới có thê phản rõ trách 
nhiệm hệ điều khiền nên kinh tế, làm 


-eho hệ điều khiên có sức năng động 
và có hiệu lực. 

Chúng ta tiến hành phân cấp quân 
lý kinh tế nhằm giái quyết hai yêu 
cầu cơ bản: 

— Nền kinh tế nước ta cơ bản vẫn 
còn là sản xuất nhỏ và việc giải 
quyết những mục tiêu kinh tế - xã 
hội chủ yếu về lương thực, hàng tiêu 
dùng, hàng xuất khầu hiện nay vẫn 
phải đựa chủ yếu vào nông nghiệp, 
tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp v.v. 
do đó phải tạo ra những diêu kiện 
thuận lợi đề khai thác các ngành 
nghề ấy, 

— Thê hiện rõ quan điềm của Đăng 
ta là mỗi cấp quần lý làm chủ thật sự 
nên kinh tế, phát huy tính chủ động, 
sáng tạo, giải quyết các vấn đẻ của 
cấp nình, đề trung ương tập trung 
vào những còng việc then chót, dúng 
tạm của trung ương, 


Điều cần nhấn mạnh là : không phải 
chúng ta đã lập trung quá mức, cho 
nén bày giờ phải * phí tập trung hỏa 
như ở một số nước khác, Văn đề của 
chủng ta Íà hai quá trỉnh tập trung 
hóa kinh tế và đân chủ hóa kính tế 
củng tiến hành dòng thời, vừa tích tụ, 
Lập trung, vừa tạo điều kiện cho nền 
kinh tế e bung ra» mạnh mẽ, để trên 
cơ SƠ äy, tập trung được nhiều hơn. 


Phan cấp quản lý kính tế còn là 
tay dựng tính chủ dộng, đưa cơ SƠ 
tìo hoạt động theo cơ chế quan TÙ 
kiímh doanh hạch toán oà Tàu dựng 
cấp huyện thành cắp quản hJ kính tế, 
ta dựng kế hoạch toàn diện. 


Căn nhấn mạnh những nguyên tác 
cơ bản làm cơ sở cho việc phản cấp 
quan lý kinh tế, 

1) Phàn cấp quản lý kinh tế phải 
bảo đảm tăng cường tính hệ thống 
tập trung và tính thống nhất của nên 
hình tế, 

Nền kinh tế xã hội bao pgòm những 
hệ thông lớn và phức tạp có quan hệ 
với nhau trong tông thể nên kính tế, 
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Nhất là trong điều kiện nước (ta, sẵn 
xuất nhỏ còn phô biến, nền kinh tế 
còn nhiều thành phần, do đó, có rất 
nhiều vếu tố, bộ phận tác động lẫn 
nhau trong những mối quan hệ rất 
đa dạng mà khả năng hiện tại của 
chúng ta (công với các phương tiện 
hiện có) chưa thê xử lý và điều khiền 
nó như là một đối tượng duy nhất. 
Vì vậy, tách đối tượng ra từng bộ 
phản 0à phản công phản cấp điều 
khien nó là mọi piệc tự nhiên. Đó cũng 
là cơ sở của việc phân cấp quản lý kinh 
tế mà chúng ta tiến hành làn nà:... 
Nền kinh tế xã hội là một hệ thông 
phức tạp gồm nhiều bộ phận tương 
tác quan hệ lẫn nhau. Hệ điều khiên 
có cấu trúc phân cấp, cấp đưới điều 
khiên từng bộ phận; cấp trên điều 
khiền bằng cách phối hợ p hau hiệp lúc 
các hoạt động của cấp dưới. Phân cấp 
quản lý kinh tế là phàn cấp hệ điều 


_khiên. Cách phản cấp tùy thuộc vào 


cách tách đối tượng điều khiên, tùy 
theo cách tách nền kinh tế quốc dân 
ra tửng ngành như thế nào mà có 
kiều phân cấp quản lý thích hợp theo 
loại hình của ngành đó. 


Hệ điệu khien trung ương khi điều 
khiến để đạt mục tiêu toàn bộ của 
tông thể nền kinh tế, phải thông qua 
các hệ điều khiến địa phương và cơ sở. 
Trong phạm vi ràng buộc của các 
biện pháp hiệp tác của hệ điều khièêa 
trung ương, hệ điều khiến các địa 
phương và cơ sở trong khi điều khiền 
các bộ phận của mìỉnh đạt các mục 
Liêu cụ thẻ của địa phương và cơ sở 
(với những ràng buộc nói trên), phải 
đồng thời bảo đám mục tiêu của tông 
thể nên kinh tế. 


Đề hệ phân cäp quản lẻ có thê hoạt 
động được, bài kỷ biện pháp hiệp tác 
nào của trung tương cũng phải bảo 
đảm sự cần đòi hiệp tác giữa các bộ 
phạn. 


+ Trong tỉnh hình nên kinh tế hiện 
nav còn có nhiều mất cân đối nghiêm: 
lrọng, công tác quản lý kinh tế nói 


chung và nhất là công tác phân phối, 
lưu thông hiện nay có nhiều vấn đề 
phải giải quyết, việc phân cấp quản 
lý kinh tế phải nhằm bảo đảm những 
yêu cầu cấp bách của nền kinh tế. 

+ Thúc đầy sản xuất phát triêền, 
tăng xuất khẩu, nàng cao hiệu quả 
kinh tế, xã hội. 

+.Góp phần sắp xếp lại nền kính 
tế, tổ chức lại sản xuất, giải quyết tốt 
những vấn đẻ trên mặt trận phản phối 
lưu thông. 

+ Bảo đảm sự thống nhất 3 lợi ích, 
tăng cưởng sy hiệp tác và liên kết 
kinh tế giữa các cơ sở, các địa 
phương, khơi lên sức mạnh tồng hợp 
nhằm góp phần giải quyết các mất cân 
đối trong nên kinh tế, củng cố chế dộ 
trách nhiệm, chế độ kỷ luật, tính hệ 
thống và tính thống nhất của nền 
kinh tế, 

2) Phân cấp quản lý kinh tế phải 
bảo đảm nguyên tắc lập trung dân chủ 
là nguyên tắc có tính khoa học rất 
cao trong việc tÖ chức các hệ thống 
quản lý và phân cấp quản lý kính tế. 

Những quan điểm mới của điều 
khiền học hiện đại cho ta những hiều 
biết sâu sắc hơn nội dung khoa học 
của nguyên tắc đỏ. 

Phân cấp quản lý kinh lẽ phái góp 
phần mở rộng thích đáng quuên chủ 
động tản xuất, kinh doanh của cơ sơ, 
- tạo đầu đủ quuền hạn 0à trách nhiệm, 
phương tiện 0à điều kiện đồ cơ sở tự 
chịu trách nhiệm giải quyết những 
vấn đề nảy sỉnh trong sản xuất theo 
khuôn khổ quy định của Nhà nước, 
Các cơ quan Nhà nước phải tôn trọng 
tư cách pháp nhàn của các đơn vị cơ 
sở và hết sức tránh những can thiệp 
có tính chất tác nghiệp chồng chéo 
vào sìn xuất. Cần thực hiện đâv dủ 
chế độ thủ trưởng và chỉ có một thủ 
trưởng nắm toàn bộ đầu mối điều hành 
tác nghiệp của cơ sở. Đó là hình thức 
vận dụng đúng đắn phương châm 
“giao quyền quyết định cho cấp 
có điều kiện thuận lợi nhất đề hiều 
biết và giải quyết công việc ø. Tránh 


tỉnh trạng nhiều cấp trên tác nghiệp: 
làm thay hoặc can thiệp vào lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh của cơ sở, địa 
phương, ngành làm cho cơ sở, địa 
phương, ngành mất chủ động. 

Nhiệm vụ chủ yếu của hệ điều 
khiền là ra các quyết dịnh, tức là các 
thông tin điêu khiền đề chỉ huy đổi 
tượng; đối tượng không phải chỉ 
nhàn thông tin điều khiên từ hệ diều 
khiển, mà còn cung cấp cho hệ điều 
khiên các thông tin về hiện trạng của 
minh, phản ánh sự phản ứng của 
mỉnh đối với tác động cúa các thòng 
tin điều khiên của cấp {rên bằng con 
đường liên hệ ngược. Đó là mặt dàn 
chủ của hệ thống quản lý kinh tế. 

Tập trung là quyền tập trung làm 
quyết định của hệ điều khiên, chỉ có 
hệ thống điều khiền ra các quuẽt định, 
chứ đối. tượng khòng thê tự ý trực 
tiếp ra các quyết dịnh. Dân chủ được 
thề hiện trong dòng liên hệ ngược. 
Dàn chủ là quyền tác động của liên 
hệ ngược đối với hệ điều khiền nhằm 
giúp cấp trên hiệu chỉnh, cải tiễn các 
quyết định của mình. 

Một trong những đặc điềm quan 
trọng của hiến hệ ngược là không phải 
liên hệ ngược thụ đọng mở là liên hệ 
ngược chủ động lích cực; điều đó có 
tác dụng nàng cao hiệu lực thực tế 
của các quyết định, bảo đảm tính ồn 
định, càn bằng của toàn bộ hệ thống 
điều khiền và bị điêu khiêu trong hệ 
thống quản lý. 

Như vậy, tập trung và dàn chủ phải 
được gắn liền với nhau một cách hữu. 
cơ. Tập trung mà không dân chủ, tức 
là không cân đến liên hệ ngược và sẽ 
đẫn đến tình trạng một bên là sự tập 
trung chuyên chế, quan liệu, một bên 
là xu thế cưỡng lại và muốn « xé tào # 
thoát ra khỏi sự tập trung đó. 

Tuy nhiên cần chú ý: hệ thống kinh 
tế — xÃÄ hội là một hệ thống động, sự 
cân đối và ôn định cũng là sự cản đõi 
0uà ồn định động, do đó, hệ quản lý 
phải có những biến đòi nhanh, nhan: 
và thích nghỉ với tỉnh chất edộng” đỏ. 
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Văn đề của ta hiện nay là: phân 
cắp mạnh mẽ cho địa phương và cƠ 
sở nhưng giữ vững sự quản lý tập 
trung, thống nhất của trung ương. 
Trên các mặt kế hoạch, ngàn sách, vặt 
tứ, lao động... đều phái quản triệt 
tính thần tạo quyền chủ động cho 
địa phương, cơ sở, nhưng không ảnh 
hưởng đến quyền quản lý tập trung 
của [rung ƯƠNG, 


3) Phân cấp quản TlỤ kính lế phải lấy 
hiệu quả kinh tế (xét trên phạm ví toàn 
nên kinh tế quốc đân) làm tiêu chuẩn 
đẻ xem xét việc phân cấp. Giao cho 
cấp nào có điều kiện thuận lợi và hiểu 
biết đầy đủ nhất quyền hạn và trách 
nhiệm giải quyết những vấn đề trong 
phạm ví cấp ấy. Nói cách khác, là 
giải quyết vấn đè mang lại hiệu quả 
kinh tế cao nhất, trong những điều 
kiện eu thẻ nhất định (như vậy là 
phải có nhiều phương án, rồi so sánh 
dề chọn phương ản tối ưu). 


4) Thực hiện chủ trương vừa xây 
dựng kinh tế trung ương vừa phát 
triền kinh tế địa phương trong mỘột 
cơ cấu kinh tế quốc đản thống nhất 
và nguyên lắc kết hợp ngành 0ới dịa 
phương 0à pùng lãnh thỏ. Nghị quyết 
Đại hội thứ V của Đăng đã chỉ rõ: 
Ngành kinh lẻ — kš thuật là xương 
sống của nèn kinh tế, nắm vững những 
vị trí then chốt của nèn kinh tế quốc 
đàn, phát. triển kinh tế địa phương, 
nhàm giải quyết các vấn dề lương 
thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng 
xmất khâu, Không thê coi nhẹ vai trò, 
- vị trí của ngành, tăng cường hơn nữa 
việc quan lý toàn ngành (không thê 
chỉ bó hẹp trong những đơn vị trực 
tiếp quản lý như hiện này). Và hướng 
các ngành vào việc phục vụ phát triền 
kinh tế địa phương cũng như nêu cao 
tĩnh thần trách nhiệm của địa phương 
dối với các cơ sở kinh tế trung 
ương đóng tại địa phương, chống tr 
tưởng thờ ơ, thậm chí đối lập. ắ 


5) Bảo đảm đồng bộ trong phán cấp 
qirtt TỰ kinh đế. 
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Quá trình tái sản xuất bao gồm một 
hệ thống các hoạt động gắn bó chặt 
chẽ với nhau, do đó, khi phân cấp, 
phái đồng bạ, từ kế hoạch, dến ngàn 
sách, tài chính, tín đụng. vật tư.., cho 
đến cán bộ và cơ sở vét chất, Thực tế 
hiện nay là có một số chính sách, chế 
độ về tài chính, ngân hàng đang cần 
trở, gò bó cơ sở phát huy tiêm nàng, 
làm cho người giảm đốc xí nghiệp. 
chủ nhiệm hợp tác xã bó tay không 
thề kinh doanh được, Vị vày phải 
nghiên cứu, phản tích rõ các môi 
quan bệ kinh tế nhằng nhịt và sẽ điển 
ra ở đơn vị cơ sở, hoặc ở một tỉnh, 
một huyện, tử đó mà tính toán nội 
dung phân cấp cho sắt đúng, đồng bộ, 
thuận lợi nhất cho đơn vị tiến hành 
sản xuất, kinh doanh, tránh tỉnh 
trang: người cời trói, người trói lại, 

6) Phản cấp quản lý kính lẽ phải 
linh hoại, đa dạng. phù hợp uới trình 
độ của từng loại đơn vị hoặc cơ SỞ. 
Tinh hình các đơn vị cơ sở, các tĩnh, 
các huyện của ta hiện nay rất không 
đều nhau, do đó việc phản cấp quản 
lý. không thê tiến hành nhất loạt như 
nhau. Về trácỀ nhiệm, quyền hạn, 
nghĩa vụ và lợi ích của mỗi địa 
phương, mỗi loại đơn vị cơ sở (vả cả 
các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, 
xí nghiệp trung ương và xí nghiệp 
địa phương), cũng có nhũng điềm rất 
khác nhau. Do đó, cần phản loaqi các 
địa phương 0à đơn 0ị cơ sở đề xác 
định nội dung phản cấp đổi với từng 
loại cho sắt hợp. 

Những nguyên tắc và tư tròng chỉ 
đạo việc phản cấp quản lý nêu trên 
chính là sự vận dụng cúc quy luật 
kinh tế trong điều kiện nền kinh tế 
của ta đang còn ở chặng đường đâu 
tiên của thời kỷ quá độ tiên lén sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Không tuân 
theo những quan điểm và nguyên tác 
cần thiết, sẽ không có nội dung pà¿n 
cắp đúng đắn, hoặc có thể làm rối 
thêm nền kinh tế, hoặc không kRhai 
thác tốt tiềm năng kinh tế của địa 
phương và cơ sở. : 
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LÝ LUẬN QUÂN SỰ CỦA MÁC 
VÀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ TÔ QUỐC HIỆN NAY 


Trung tướng PHẠM-HỒNG-SƠN 


Ý luận của Mác về vấn 
._ đề quân sự, khởi nghĩa 
và ebiến tranh xuất phát 
tử luận điềm quan trọng 
của ông cho rằng không 
một giai cấp bóc lột nào tử bỏ vũ đài 
lịch sử mà không dùng sức mạnh 
quản sự của mình, vỉ vậy giai cấp vô 
sản, các dàn tộc bị áp bức không thê 
giành chính quyền Nhà nước về tay 
mình mà không dùng bạo lực đề đập 
lại các đòn tiến công quân sự của giai 


cấp thống trị, bên cạnh các hình thức 


đấu tranh khác. 

Bên cạnh những công trình về lý 
luận quân sự của Ph. Ăng-ghen, 
người coi như được phân công đi sảu 
vào lĩnh vực quân sự, Mác, kề tử 
năm 1848 đến khi mất, đã viết rất 
nhiều về vấn đề quân sự, khởi nghĩa, 
chiến tranh, lực lượng vũ trang, công 
tác quân sự, lịch sử quân sự, các cuộc 
khởi nghĩa của giai cấp vô sản, chiến 
tranh giải phóng dân tộc và chiến 
tranh giữa các nước tư bàn với nhau. 
Mác là người đầu tiên nói rõ bản 
chất của bạo lực, của chiến tranh, của 
mối quan hệ giữa chiến tranh và 
chính trị, quân sự và kinh tế... 


LÚ luận quân sự của Mác 0à Ẩng- 
ghen hoàn toàn khác lãi ca các l luận 
quân sự đầ có trước Afác, vì nó dựa 
trên cơ sở của triết học duy vật biện 
chứng, đuy vật lịch sử. Nó đề ra các 
luận điềm hoàn toàn mới về chiến 
tranh nói chung, về chiến tranh cách 
mạng và khởi nghĩa vũ trang nói riêng 
trong thời đại mới, thời đạt giai cấp 
vô sản bước lên vũ đài lịch sử, giữ 
vai trò trung tàm và lãnh đạo cách 
mạng. Lý luận quân sự của các giai 
cấp chủ nỏ, của các thế lực phong kiến 
và của giai cấp tư sản trước kia cũng 
phư hiện nay đều nhằm phục vụ cho 
chiến tranh ăn cướp đối với nhân đân 
lao động trong nước và đổi với cúc 
đân tộc khác. Chúng ta khỏng thề tìm 
thấy trong các lý luận ấy những luận 
điểm về khởi nghĩa và chiến tranh 
cách mạng, về tö chức và xậy dựng 
lực lượng vũ trang của giai cấp vô 
sẵn và các đán tộc bị ấp bức, Chỉ có 
học thuyết quân sự của chủ nghĩa 
Mác là dưa ra được những luận điểm 
ñy., Với ý nghĩa giải phóng loài người 
khỏi mọi ách áp bức bóc lột và tiêu 
điệt ngay bản thân bạo lực, chiến 
tranh, học thuyết ấy hết sức nhân đạo. 


SỈ 


Míúc và Ăng-ghen đều khẳng định, 
chiển tranh là một hiện tượng lịch sử, 
là sắn phầm và là bạn đồng hành 
thường xuyên của xã hội có đổi 
kháng giai cấp. Chỉ trong 5500 năm 
lại đây, các đân tộc đã trải qua hơn 
11000 cuộc chiến tranh. Hiếng chiến 
Iranh thế giới thứ hai đã làm cho hơn 
ầm chục triệu người chết. 3fục liêu 
của chủ nghĩa xã hội khoa học (ta thủ 
liêu cúc nguuên nhàn sinh ra chiến 
Iranh, đen: lại hạnh gphúc, hòa bình 
pĩnh piền cho loài người. Mác và Ảng- 
ghen đã viết. «Khi mà sự dối kháng 
giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc 
khong còn nữa, thì đồng lời quan 
hệ thù địch giữa các dàn tộc cũ 
mất theo» (1), Lê-nin cũng đã nói: 
«Không còn nghĩ ngờ gì nữa, chỉ có 
cđuộc cách mang của giai cấp vô sản 
mới có thê chăm đứt và nhất định sẽ 
chấm dứt dược hết thầy mọi cuộc 
chiến tranh nói chúng » (2). 


Mác dẫn chứng lịch' sử cho thấy 
không bao giờ giai cấp thống trị lại 
tư thủ tiêu lợi ích của mình, nó nhất 
thiết sẽ dùng bạo lực đề duy tri lợi 
ích ấy. cho nên giai cấp vô sản không 
thề không dùng bạo lực để giành 
chinh quyền. Nhưng đối với Mác, bạo. 
đực chỉ là «ba đỡ cho mọi va hội cũ 
đang thai nghén mội ca hội tới [rong 
lòng; bạo lực là công cụ 2... (3) chứ 
không phải bạo lục và chiến tranh là 
vạn nàng như Mao-Trạch-Đông đã 
quan niệm. 


[ìn đầu tiên, Mác và Äng-ghen đã 
phàn biệt chiến tranh chính nghĩa và 
chiến tranh phi nghĩa. Xác luôn luôn 
nói là cần phải tránh sự xem xét 
phiến điện mọi cuộc chiến tranh, phải 
hết sức ủng hộ các cuộc khởi nghĩa 
và chiến tranh của giai cấp và dân Lộc 
bị áp bức. Xlác luôn luôn phê bình 
những người không hiểu rằng /mọi 
cuộc chiến tranh dều phảúi được tem 
xét theo quan điềm giai cấp, xem xết 
nó thúc đây hay ngần trở sự phát 
triển của cách mạng, của phong trào 


giải phóng đân tộc, của lợi ích của 
quần chúng lao động Chiến tranh là 
sự kế tục của đường lối chính trị của 
một giai cấp nhất định bằng phường 
tiện khác. Do đó, khi xem xét mi 
cuộc chiến tranh, phải nghiên cứu 
toàn bộ các quan hệ chính trị của Nhà 
nước và giai cắp tiến hành chiến 
tranh. 


Học thuyết quân sự của chủ nghĩa 
Mác hoàn toàn xa lạ và trải ngược với 
lý luận quân sự của giai cấp 1ư sạn 
về cách tô chức quân sự. Xuất pEát 
từ quan điềm cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng, Mác chủ trương vũ 
trang cho đông đảo quần chúng cách 
giáo dục sâu rộng cho quản 
lực lượng vũ trang của 
ục địch của khởi 
ch mạng, tử 
về chien 


quần chúng hiết 
nghĩa và chiến tranh 
đó Mác đẻ xuất ra lý lu: 
tranh nhân dân. 


Mác cho rằng chỉ có giai cấp công 
nhân mới có thê vũ trang cho quản 
chúng nhân dàn đề tiến hành một cuộc 
chiến tranh có tính chất nhàn dàn, 
chống lại giai cấp tháng trị. Vũ trang 
cho toàn đân là một việc tối kýw đối 
với các giai cấp phong kiến và tư san; 
các giai cấp này thà thỏa hiệp. chịu 
mất nước cho kẻ thủ còn hơn là vũ 
trang cho nhân dân. Khi nói vẻ chiến 
tranh giải phóng và chiến tranh tự 
vệ của các đân tộc bị áp bức, Mác và 
Ăng-ghen cũng đã phân tich rất nhiều 
vai trò to lớn của quần chúng vũ 
trang. Giá trị vĩ đại của luận điềm đó 
là ở chó, lần đầu tiên trên thế giới. 
nó chỉ cho giai cấp vô sản và các dàn 
tộc bị áp bức phương hướng về tô 
chức quản sự của mình, mọt lô chức 
sinh ra trong lòng giai cấp vô sản và 
nhân đàn lao động. Như vậy, Mác và 


(1) Mác — Ph. Ăng-ghen: Tuyền tập, Nxb 
Sự thậ:, Hà-nội, 1962, tập Ì, tr. 45. 

(2› V. Lâ-nin : Toản tập, Nxb Sự thật. Hà- 
nội. 1970. lập 33, tr. 18. : 

(3) Ph. Ảng-ghcn : Chống Ðug-rinh. Nxb Sự 
thật, Hà-nội. 1971, tr. 312. 
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ẢẨng-ghen đã đặt nền móng Ìj luận cho 
păn đề chiến Iranh nhân dân uới hình 
thức lồ chức quân sự của giai cặp 0Ô 
sản Đà luận điềm nồi liếng ðũ trang 
_ eho giai cắp công nhân 0à nhân dân lao 
đọng. 


Bên cạnh việc vũ trang cho quản 
chúng cách mạng, Mác, Ăng-ghen và 
sau nảy Lê-nin đều nhãn mạnh phải 

xây dựng một quân đội kiều mới của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa khi giai 


cấp vô sàn đã nắm được chỉnh quyền, 


quản đội cách mạng sẽ hoàn toàn khác 
với quân đội của giai cấp tư sạn. 
Lê-nin đã phát triền lý luận quân sự 
của Mác và Ăng-ghen thành học thuyết 
quản sự mác xít hoàn chính. Lê-nin 
cho rằng khi còn giai cấp tự sản trên 
phạm vi thế giới, không thê chỉ vũ 
trang nhân dân, không chỉ tỏ chức các 
đội dân cảnh, mà phải xây dựng môi 
quân đội cách mạng, chính quy và 
được trang bị hiện đại, được huàn 


luyện chu đáo có hệ thống, có đội - 


ngũ cán bộ chuyên nghiệp được dào 
tạo công phu, có kinh nghiệm- Những 
nguyén tác xây đựng quân đội kiều 

mới của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đau tiên trên thế giới đã bỏ sung vào 
lý luận vẻ tỗ chức quản sự cúa( Mác 
và Ăng-phen, hoàn chỉnh lý luận đó 
trong hoàn cảnh giai cấp vô sản đã 
nám được chính quyền | 


Học thuyết của Mác và Ăng-ghen 
về phương thức tiến hành khởi nghĩa 
và chiến tranh cách mạng, 
tranh tự vệ, hoàn toàn khác lý luận 
quàn sự tư sản. 


Với quan điềm chiến tranh nhân 
dân, Ẩng-ghen đã nói rất nhiều về văn 
đề các đân tộc cần phải linh hoạt và 
sáng tạo trong khi vận dụng các 
phương thức khởi nghĩa và chiến 
tranh, nhằm giành tháng lợi quyết 
định. Ảng-ghen nói: *®Str giải phóng 
tủa giai cấp vô sản, đến lượt nó sẽ có 
biều hiện đặc thù của nó trong công 
việc quân sự và sẽ tạo ra một phương 


chiến. 


Ó, 


- hú ; 


pháp quân sự mới, đặc thù của 


nó » (4). 

Cách mạng Việt-nam sở dĩ giành 
được thắng lợi, một trong những 
nguyên nhân quan trọng nhất, chính 
là đã vận dụng súng tạo học thuyết 
quân sự của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Đăng ta đã đưa chiến tranh nhàn 
dàn — cốt lõi của học thuyết quân sự 
của Mặc — lên một trình độ. mới, một 
bước phát triền mới về chất lượng. 
Một trong những sáng tạo đó là: * Sử 
dụng bạo lực cách mạng với hai lực 
lượng, lực lượng chính trị quản chúng 
và lực lượng vũ trang nhân đân; tiến 
hành khởi nghĩa từng phần ở nòng 
thôn và từ khởi nghĩa phát triền 
thành chiến tranh cách mạng ; kết hợp 
đấu tranh quân sự với đấu tranh 
chính trị và đấu tranh ngoại giao; 
kết hợp khởi nghĩa của quần chúng 
với chiên tranh cách mạng, nòi dậy 
và tiến công, tiến công và nội đậy; 
đánh địch trên cả ba vùng chiến lược: 
rừng núi, nông thôn đồng bàng và 
thành thị: đánh địch bằng bà mũi 
giáp công: quân sự, chỉnh trị, bình 
vận; kết hợp ba thứ quân, kết hợp 
chiến tranh du kích với chiến tranh 
chính quy, kết hợp đánh lón, đánh 
vừa, đánh nhỏ; thực hiện làm chủ đề 
tiêu điệt địch, tiêu diệt địch đề làm 
mam vững phương châm chiến 
lược đánh lâu đài, đồng thời biết tạo 
thời cơ và nam vững thời cơ HỞ 
những trăn tiến công chiến lược làm 
thay đôi cục diện chiến tranh, tiên 
lên thực hiện tông tiến cóng và nỏi 
đậy, đè bẹp quản địch đề giành tháng 
lợi cuối cùng” ). 


* 


Hiện nay. đế quốc Alý vận đang 
mưu toan phẩn công có tính chát 


(4) Ph. Ăng-ghen.Y.I.Lê-nin, j Xta-lin: Bán 
tš chiến tranh nhân đán, Nàb Sự thật. Hà-nột. 
J970. tr. 59. 

(52 Lê-Duän: Báo cáo chính trị của Ban 
chấp banh trung ương tại Đại hội ÌV, Tạp 
chí học tập số l2- 1976, tr. 42, 


"hà 
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toàn cầu, tăng cưởng vũ trang đồ 
gìành đu thế quản sự trên thế giới, 
cũng cổ vị trí lãnh đạo thế giới tư 
bản, thực hiện vai trò sen đâm quốc 
tế, ngăn chặn sư phát triển của ba 
dòng thác cách mạng, Chúng dang 
đảy mạnh chạy đua vũ trang với 
quy mô cha tùng có, tuyên truyền 
tràng trợn cho chiến tranh hạt nhân, 
công khai dùng chính sách vũ lực 
tiến còng phong trào giải nhóng dân 
tộc, tăng cường mở rộng hệ thống 
căn cứ quản sự trên thế giới. Trong 
khi đó bọn bành trưởng bá quyền 
Trung-quốc tiếp tục chính sách cau 
kết với để quốc ÀlÿÝ và Thái-lan cùng 
các thể lực phản động khác đề phá 
hoại cách mạng Cam-pu-chia, phá 
hoại cách mạng lào. Trung-quốc liên 
tiếp khước từ đàm phán hòa bình 
với Việt-nam, thường xuyên gày căng 


thẳng ở biên giới phía bắc Việt-nam,. 


chiếm lloàmg-sa của Việt-nam và 
tuyên bố quần đảo Trưởng-sa của 
Việt-nam là lãnh thổ của Trung-quốc. 
Sau khi bị thất bại thâm hại trong các 
cuộc chiến tranh lớn chòng Việt-nam, 
họ đang tiên hành cuộc chiến tranh 
phá boại nhiều mặt nhằm làm suy 
yếu nước ta, tiên tới thỏn tính 
nước ta. 


Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, bọn 


bành trưởng bá quyền thống trị ở? 


Trung-guốc bạo giờ cũng âm mưu 


“thôn tính Viêt-nam, chuïn bị và tiến 


hành chiến tranh cướp nước la và 
Hán hóa đàn tộc Việt-nam. Từ Tan- 
Thủy-Hoàng, qua Dường, Tống, 
Nguyên, Minh, Thanh, không có thời 
nào mà không có một vài cuộc chiến 
tranh xâm lược của Trung-quốc đánh 
Việf-nam, 


Ngày nay. sau khỉ bị thất bại 
trong hai cuộc chiến tranh xâm lược 
nước ta, thể lực phản động trong giới 
cảm quyền Trung-quốc đang tiến 
hành cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt nhằm làm suy yếu đản nước ta, 
đồng thời tích cực chuần bị dè khi 
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có cơ hội thì phát động chiến tranh 
lớn đề thôn tỉnh nước ta, Vì vậy. 
chúng ta phải thường xuyên cảnh 
giác, «phải động viên những. cố gảng 
cao nhất của toàn lắng, toàn dàn 
toàn quản ta kiến quyết đỉnh: tháng 
kiều chiến tranh phú hoại nhiều mùi 
của địch đồng thời bảo đảm clo đất 
nước luôn luôn sẵa sàng, có đừử sức 


cthạnh (ảnh tháng Rẻ thà trong bắt cử 


tình huống nào ®. (6) 


Chúng ta phải không ngừng tăng 
cường sức mạnh về mọi mt của đất 
nước thị mới có thể chủ dộng dược 
trong mọi tình huống Thái dộ mát 
cảnh giác, lợi lòng nhiệm bụ phòng 
Ihủ đất nước chỉ: có tác dụng: ngược 
lại là khuuền khích những thể lực vám 
lược, hiếu chiến bên ngoài pà bọn 
phản động trong nước. Có tăng cường 
được sức mạnh của đất nước bằng 
cách phát triển kinh tế, văn hóa, 


` ° - ˆ? »,e ° k4 ` 
củng cố quốc phòng, mới lảm kẻ thủ 


nắn lòng, không đám nuôi ảo tưởng 
xâm lược. phá hoại chế độ xã hội chủ 
nghĩa của nhân dàn ta. 


Điều đó đôi hồi chúng ta phải nắm 
chắc mỗi quan hệ giữa hai nhiệm vụ 
chiến lược, phải tập trung sức xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, xàv dựng 
tiềm lực mọi mặt của đất nước, túng 
cường sức mạnh toàn diện của chế 
độ xã hội chủ nghĩa, lấy đó làm cơ 
sở dễ tăng cường sức mạnh quốc 
phòng, không một phút coi nhẹ việc 
cúng cố quốc phòng vững mạnh. Phái 
tăng cường sự: nhất trí vẻ chính trị 
và tĩnh thân trong nhàn dàn, tăng 
cường doàn kết các đản tộc, doàn 
kết quân dân, đặc biệt là ở các tính 
biên giới. Cần phải thấy chừng ndo 
nhà cảm quuền Trung-quốc chưa Thau 
(tôi chỉnh sách thù (địch Đới Việl-nd1n 
lhì họ chưa Tmuôn có hòa bình với 
chúng ta. Đúng như Lê-nin đã từng 


(6) Lê-Duần: Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại đại bội V. TạP 
chí Cộng sản, số 4-1982. tr. 33. 


1x. 'YFYố Yế "S. 


nói «hiện nay chúng ta chuyên từ 
chiến tranh sang hòa bình, nhưng 
không được quên là chiến tranh sẽ 
tái diễn. Chững nào mà còn có chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, 
thì hai chủ nghĩa đó không thê nào 
sống hòa bình được: hoặc chủ nghĩa 
xã hội, hoặc chủ nghĩa tư bản, cuối 
cùng sẽ tháng... Đây chỉ là một cuộc 
hoãn chiến. Bọn tư bản sẽ tìm cớ đề 
gtv chiến với chúng ta ð (7), 

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc hiện nay. bên cạnh sức mạnh 
của quần chúng nhàn dân được vũ 
trang, chúng ta phải có một quân đội 
chính quy và hiện đại mới bảo đâm 
chiến thăng kẻ thù nếu chúng liều lĩnh 
gâyv chiến tranh xâm lược. Xâày dựng 
một quân đội chính quy và hiện đại 
là vẻu cầu bức thiết của sự nghiệp 
báo vệ Tô quốc. Trong sự nghiệp này 
chúng ta có nhiều khó khăn, trước 
hết là do kinh tế lạc hậu và đời sống 
nhân đân còn khó khăn. Đề giải quyết 
vấn đề này, chúng ta cần quán triệt 
quan điểm kinh tế là cơ sở của quốc 
phòng, đúng như Ăng-ghen đã từng 
nới : €« không có gì lại phụ thuộc vào 
những điều kiện kính tế tiên quyết 
hơn là chính ngay quân đội và hạm 
đội ? (8). Nặt khác, chúng ta căn kết 
hợp kinh tế với quốc phòng theo một 
phương hướng cơ bản, lâu dài, đồng 
thời có dự kiến trước đề kịp thời điều 
chỉnh cho phù hợp khi xảy ra biến 
động, báo đâm đánh thẳng quản thủ. 
Phái lập kế hoạch dòng viên nên kinh 
tế quốc đân sẵn sàng chống chiến 
tranh xâm lược. CRúng ta luôn luôn 
san sàng chuyên từ thời bình sang 
thời chiến. Đất cư trong lình huờng 
nao cũng không Dị dộng-. Tạo ra mọi 
Ihế bố trí chiến lược lhống nhất đè làn 
chủ cqd Đề Âinh tế ðd quốc phòng rong 
cq tHƯỚC ĐÀ trong lừng địa phường. 
Tăng cường còng nghiệp quốc phòng 
một cách thích hợp. Trong khi thực 
hiện nhiệm vụ sản sàng chiến ỞNu, 
một bộ phận lực, lượng quản đội và 
công nghiệp quốc phòng phải tham 


gia xây dựng kinh tế. Nền công nghiệp 
quốc phòng của ta là một bộ phận của 
nền công nghiệp của cä nước, nó yêu 
cầu phải có sự phân còng thích hợp 
trên một nền kinh tế chung đề vừa 
đầy mạnh được kinh tế vừa cúng cố 
được quỏc phòng. 


Trong thời dại khoa học Kỹ thuật 
hiện nay, tất cả các quần đội trên thế 
giới đều tiến lên hiện đại hóa. Hoạt 
động tác chiến chiến lược không phải 
chỉ có Tục quân trên đất liền; mà còn 
có không quản tập kích đường không 
chiến lược, hải quân bao vậy đường 
biền... Vi vậy nhiệm vụ quốc phòng 
đòi hỏi khòng chỉ xảy dựng lục quản 
mà còn phải xây dựng không quản 
và hải quản. 

Nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc ngày nay 
không giống như khỉ tiến hành chiến 
tranh giải phóng, nghĩa là không thề 
đề địch vào sàu trong đất nước ta rồi 
mới diệt địch. Nhiệm vụ báo vệ Tô 
quốc đòi hỏi chúng ta phúi chặn đứng 
và điệt địch ggav ở cửa ngõ biên giới. 
Vị vậy, không những phải vũ trang: 
quần chúng rộng rãi trên cả nước, 
mà còn phải có quân đội nhàn dàn 
chính quy“ hiện đại ngàyv càng cao. 
Muốn có một quân đội mạnh, kinh tế 
và khoa học phải mạnh để tự mình 
trang bị cho mình, nhưng trước mất 
và trong một thời gian lâu dài, chúng 
ta phải dựa vào sự giúp đỡ của Liên- 
xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa đề 
báo đảm cơ sở hiện đại cho quàn đội, 
đủ sức bảo vệ chủ nghĩa xà hội Ở 
ViệI-nam và làm nghĩa vụ quốc tế. 

Dựa trên cơ sở những thành tựu 
khoa học và nghệ thuật quân sự 
trong chiến tranh g.ai phóng, một 
thành tựu của sự vàn dụng sáng tạo 
lý luận quản sự của chủ nghĩa Mác — 


(Xem liễp trang 41) 


(7) V.I. Lê-nin : Teàn tập, Nxb Sự thật, 
Ha-rội, 1969, tập 3]. tr. 561. 
(B) Ph. Ăng-ghen: Chống Đưụ-rỉnh. Nxb 


Sự thật, Ha-nội. 1971, tr, 283. 


BÀI HỌC VỀ LAO ĐỘNG 
KHOA HỌC CỦA C.MÁC 


AC MÁC có nhân cách đa dạng, 
phong phú hiếm thấy. Người là 
sự kết hợp bài hòa những phầm chất 
của ;Ột nhà bác học nghiên cứu Không 
biết môi nhằm khám phá các chân lý 
khoa học, một chiến sĩ cách mạng lấyv 
cuộc đấu tranh vì tự do và hạnh phúc 
của người lao động làm lẽ sống và 
niềm phản Khởi, 1Thọt nhĩ chiến lược 
bả sách lược thiên tài, một lãnh tụ có 
uy tín của phong trào vô sản, 


Cuốc đời của Mác đã bị rút ngắn 
đi nhiều (Người chỉ thọ được 65 tuổi: 
1818 — 1883) do bị nhiều bệnh tật hiềm 
nghèo bất nguồn từ một sự lao động 
trí óc, hoạt động chính trị — xã hội 
cực kỷ cảng thẳng và điều kiện sinh 
hoạt nghèo túng đến quản bách. 
Nhưng như Người đã tự dê ra cho 
mình ngay khi còn là thanh niên: 
khi chúng ta đã lựa chọn một nghề 
nghiệp cho phép ta hoạt động tốt 
nhất vì hạnh phúc củi loài người thi 
những sánh nàng của nó không thề 
đình quy chúng tí... 


bộ óc của Mác &@giòng như mọt 
chiếc tàu chiến đang đầu ở bến cảng, 


PHẠM.NHUƯ-CƯƠNG 
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nhưng căng đầy sức nén, luỏn sẵn 
sàng xuất phát theo bất cứ hướng 
nào trên đại dương của tư duy » (1). 
Đó là bộ óc bách khoa, theo nghĩa 
đầy đủ nhất của từ này, của một nhà 
khoa học làm việc cật lực, tự đề ra 
cho mình những đòi hỏi nghiêm ngặt 
nhất vẻ căn cứ thực tế và căn cứ lý 
luận đối với mỗi kết luận của mình. 
Trong mọt lần tranh luận với Mác về 
nguyên nhàn sự xuất bản chậm một 
trong những tác phầm kinh tế của 
Người, Áng-ghen đã viết với mệt 
về trách móc: *... Lý do chủ yếu của 
sự chậm trẻ này là ở sự đắn do cặn 
kẽ của chính bàn thân anh » 2). 

jộ Tư bản là công sức của bốn 
mươi năm lao động, bắt đdäư tử năm 
1813 cho đến những tháng cuối cuộc 


- đời của Alác. Môi bước tiến lên trong 


nhận thức quy luật của sự tiến bộ $ã 
hội đều là kêt quả của một sự tập 


(1) Pcn La-phácgơ: Những kụ niệm dễ 
Mác — ⁄1ng- ghen. bản tiếng Pháp, 1958. tr. 76. 

(2) * Các thư từ vẻ bộ Tư bản ® : Thư tín của 
Mác uà Ang-ghen. bản tiếng Pbáp. Nxb Xã hội, 
a-ri, tr. 114, 
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trung cao độ tỉnh lực trí tuệ. Đẳng 
sau mỗi phát hiện lý luận, sau mỗi 
trang bản thảo được viết đề làm sáng 
tỏ cho bản thân minh (như Mác thưởng 
hay nói), là một khối lớn các cuốn 
sách được đọc đi đọc lại, được nghiên 
cứu kỹ lưỡng với những đoạn trích, 
tóm tắt, trải qua hàng giờ, hàng ngày, 
hàng tháng và có khi là hàng năm 


suy tư bền bỉ đề hiều sự vật đến tận 


cùng. Nếu không phải như vậy thị, 
như Ăng-ghen nói : « Đã có nhiều hơn 
những tác phầm như bộ Tư bản ® (3). 


Ngay từ ' buổi đầu cuộc đời sinh 
"viên, Mác đã tô ra khao khát tích lũy 
kiến thức với tất cả nhiệt tỉnh của 
tuôồi trẻ. Mác ghi tên theo học nhiều 
môn củng một lúc. Ngoài việc nghiên 
cứu các bài giảng về luật học, 


Mác còn học về thần thoại Hy-lạp. 


và La-mi, về lịch sử và lý luận của 
nghệ thuật hiện đại, tự mua đề đọc 
rất nhiều sách, nhất là về lịch sử, 
và học ngoại ngữ. Trong một thư gửi 
cho bố, Mác tàm sự: «... Con bạn 
chế tất cả các quan hệ bạn bè, chỉ bất 
đắc đĩ lắm mới thực hiện vài lần đi 
thăm hồi hiếm hoi, đề có thê vùi đầu 
vào khoa học và nghệ thưật... " (4). 


Mác. cũng sáng tác thơ, nhưng rõ 
ràng năng khiếu đặc biệt của Mác là 
trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. 
Trong khi đọc sách và suy nghĩ về 
các vấn đẻ, Mác ngày càng thấy rõ là 
cần phải đi sâu vào các vấn đề triết 
học. Năm 18537, lúc 19 tuôồi, Mác đã 
viết: wq Thêm một làn nữa tôi lại thề 
nghiệm rằng không có triết học thi 

ˆ không thê đi đến kết quả... » (5). Cũng 
từ năm đó, Mác dành công sức nghiên 
cứu triết học Hê-ghen và nhanh chóng 
trở thành nhàn vạt lỗi lạc nhất trong 
câu lạc bố các trí thức thuộc phái 
Hê-ghen trẻ. Tử năm 1839, Mác chuyên 
nghiên cứu lịch sử triết học, đến 
tháng 4-1841 bảo vệ luận án tiến sĩ 
triết học với đề tài: Sự khác nhau 
giữa triết học về tự nhiên của Đề-mô- 
críL và của Ê+pi-cua ». Năm 1842 được 


đánh đấu bằng sự tiếp xúc của Mác 
với tác phầm *Thực chất đạo Cơ đốc 
của Phôi-ơ-bách ». 


Pòỏn La-phác đã nhận xét rất đúng : 
“Các Mác là một trong số ít những 
nhân vật đã giữ vị trí hàng đầu cả 
trong lĩnh vực khoa học và trong 
lĩnh vực hoạt 'động xã hội; Mác 
đã kết hợp hai mặt đó một cách 
chặt chẽ tới mức chúng ta sẽ không 
thê hiều được về Người nếu chúng ta 
đem tách nhà bác học ra khỏi người 
chiến sĩ xã hội chủ nghĩa » (6). 

Đặc điềm này xuất hiện ngay tử 
đầu: Mác nghiên cứu triết hoc không 
phải chỉ vi thú vui hiểu biết, mà trước 
hết là do nhu cầu nhận thức, lý giải 
những vấn đề của xã hội đương thời. 
Cũng chính do cọ xát với cấc vấn đề 
xã hội thực tế trong thời gian làm ở 
báo Sông anh, mà Mác nhận thức 
sịr bất lực của học thuyết duy tàm của 
Hẻ-ghen về vấn đề Nhà nước và bắt 
đầu phê phán nó.-Đề thực hiện sự 
phê phán đó, Mác nghiên cứu lịch sử 
nước Pháp, nước Anh, nước Đức, 
nước Mỹ, nước Ý và nước Thụy-điền, 
các chế độ chỉnh trị — xã hội của 
những nước đó, lịch sử của cuộc cách 
mạng tư sản Pháp thế kỷ 18. Mác đã 
phân tích những tác phầm của các 
nhà sử học, triết học, các chính khách 
Pháp, Đức, Anh, Ÿ. Chính trên cơ sở 
của những khảo cứu lịch sử ấy mà 
Mác đã viết bản thảo Góp phần uảào: 
oiệc phê phản triết học 0ề pháp quuền 
của Hẻ-ghen, mở đầu cho sự ra đời 
phát kiến khoa học vĩ đại đầu tiên 
của AÍác : Các quan hệ xã hội pật chất, 
các quan hệ sở hữu là nền tảng, là. 
ng1iyên nhận đầu tiên của mọt hiện 


‹ tượng xũ hội. Các bản thảo năm 1844, 


(3) V. Vy-gôt-ski: Vì sao b@ Tư bản của 
C. Mác luôn luôn cớ tính thời sự 2 bản tiếng 
Pháp. Mác-xcơ-va. I975. tr. 8. : 

(4› C. Mác— Cuộc đời cả sự nghiệp, bản tiếng 
Nga. N‹b Tiến-bộ, Mát-xcơ-va, 19273, tr. 21. 

(5) « Từ Put-skin đến Tôn-x!ôi ®. Các chuyện 
kè sà truyện ngắn, bản tiếng Pháp. Pa-ri, tr. 28. 

(6) C.,Mác: Cuộc đời và sự nghiệp, tr. 536. 


äc luận cương về Phôi-ơ-bách, cuốn 

« liệ tư tưởng Đức »..., mỗi bước tiến 
đó trên quá trình hoàn chỉnh quan 
điểm duy vật về lịch sử đều là kết 
quả của sự lao động tư duy nghiêm 
túc kết hợp với hoạt động xã hội sòi 
động. Và mỗi bước tiên lên của Alác 
trong việc xây dựng học thuyết của 
chỉnh mình, cũng dòng thời là một 
sự phản liệt, một sự đoạn tuyệt về 
tư tưrởng› quan điềm với những người 
bạn đường tư sản tự do, cấp Liến và 
tiêu tư sản. 


Nếu trong những năm 40 Xlác và 
Ăng-phen đã tiền hành một sự nhiên 
cửu ĐĨ mô về nền sản xuất xã hội, 
thỉ trong giai đoạn tiếp theo, Ä%lác đã 
tạp trung vào sự nghiên CỨU DU TÔ 
về nÈn sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
nghiên cứu các quá trình sàu xa đề 
tìm ra cơ chế vận động của nó. 


Những tư liệu cụ thể đóng vai trò 
hết sức lớn trong việc xay dựng và 
luận chứng cho học thuyết kinh tế của 
Mác. Ví dụ, đề luận chứng cho quan 
điềm của mình về địa tỏ như là một 
hình thức lợi nhuận của các chủ đất 
trong xã hội tư bản và phê phán sai 
lim của D. Ri-các-dô về vấn đề này, 
Mác đã nghiên cứu tỉ mỉ các tài liệu 
thông kê về giá bánh mì hàng năm Ở 
Anh từ năm 1641 đến năm 18ã9, Mác 
cũng sử dụng các tài liệu thống kê đẻ 
vạch sai lầm của phái Pru-đòng. Bộ 
Tư bản của Alác đã cũng cấp cho chúng 
ta một khối lượng tư liệu cụ thê hết 
sức đò SỐ về quá trình phát sinh, 
phát triền của nền sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, 


Nhưng còn có một loại sự kiện khác 
cũng khòng kém phần quan trọng đối 
với việc hinh thành học thuyết kinh 
tế của ÄXlác, mà ta có thê tạm gọi là 
qcác sir kiện lý luận». Mác đã thu 
thàp đầy đủ và nghiên cứu một cách 
cặn kế với tỉnh thân phê phán lịch 
sử tư tưởng kinh tế chính trị tư sản. 
Alác đã nói với các con gái ràng công 
việc tra thích của minh là “khao cứu 


kh 


các sích cũ ». Liên tiếp trong nhiều 
năm, Mác miệt mài làm việc suốt ngày 
trong phòng đọc của Viện bảo tàng 
Anh là thư viện lớn nhất thế giới hồi 
đó, vẽ nhà, lại ngồi tận đêm khuya 
đề xem lại các điều ghỉ chép. các bản 
tóm tật, các đoạn trích dẫn; và Mác 
viết hàng nghìn trang bản thảo, vạch 
ra các giá thiết khác nhau về bố cục 
của bộ Tư bán. Những bản thảo của 
Alác còn giữ được đến nay, đủ không 
đầy đủ, văn có thê tạo thành một thư 
viện lớn. 

Đề viết bộ Tư bản, ngoài các tư liệu 
kinh tế — xã hội cụ thề và sách lý 
luận, Mác oòn chú ý đến cả các tác 
phầm văn học hiện thực của những: 
nhà văn lớn. Trong bộ 7ư bản, đề 
chứng minh cho các luận điềm của 
mình, Mác đã trích dân khá nhiều 


_ các tác phẩm của các văn hào như 


Han-đắc, 
van-técC,.., 


Đích-ken, Sech-xpia, Xéc- 


Niềm say mê khoa học được Mác 
nuôi giữ tận cuối cuộc đời của Người. 
Mặc dù tuỏi đã khá cao, sức khỏe lại 
không được tốt, Mác vẫn có sự say mê: 
đặc biệt dối với những cuốn sách 
mới, ván đọc, đánh dấu, ghi chú đầy 
các trang sách. Phạm vi các loại vấn 
đề khoa học mà Mác quan tâm ván 
rất rộng, vì Älác luôn biều hiện ® một 
thái độ tự phê phản nghiêm khắc, 
qua đó Người muôn đưa các phát kiến 
của mình về mặt kinh tế đến tột đỉnh 
của sự hoàn thiện trước khi trao 
chúng cho độc giả » (7). 


Vào cuối những năm 70, đầu những 
năm 60, cùng với việc nghiên cứu kỹ 
hơn về nước Àlÿ, nước Nga, Mác còn 
nghiên cứu nhiều vấn đề vẻ khoa học 
tự nhiên trong môi liên hệ chặt chẽ 
với việc giải quyết các vấn đề chỉnh: 
trị kinh tế học. Mác đặc biệt đánh 
giả cao những phát minh khoa học có- 
ích trực tiếp cho con người. ảnh 


(7) CC. 
tr. 5ÓÓ. 


Mác: Cuác đời oà sự nghiệp. 


hưởng đến sự phát triên kỹ thuật, 
sản xuất và tác động tích cực đến 
phúc lợi của quần chúng. Mác cũng 
nghiên cứu nhiều về toán học cao cấp, 
một phần vì việc nghiên cứu kinh tế 
đòi hỏi phải thực hiện nhiều bài tính 
đài, phản khác vì toán học có mối 
trơng quan mật thiết với triết học, 
với lô gich biện chứng, vốn là những 
lĩnh vực mà Mác cho là có tầm quan 
trọng quyết định trong việc xác lập 
một phương pháp tư duy đúng đắn. 


Những văn đề của lịch sử thế giới 
_ bao gồm cả lịch sử các phong trào 
giải phóng, cũng được Mác chú ý 
nghiên cứu trong quả trình chuẩn bị 
viết các tập II và HI của bộ 7Tư bản. 
Điều đó chứng tỏ rằng Mác có ý định 
thực hiện một sự nghiên cứu rộng lớn 
hơn về chính trị kinh tế học, muốn 
vạch ra các quy luật kinh tế của các 
-chế độ có trước chế độ tư bìn, thông 
qua đó đi sàu và phát triền hơn nữa 
quan điềm duy vật về lịch sử. Mác 
có ý định tòng kết những hiều biết 
của mình về lịch sử bằng cách lập 
nên bảng niên biều sự phát triền của 
tất cả các nước. Tuv ý định nàyv chỉ 
được thực: hiện một phần, chủ yếu là 
về lịch'sứ chàu Âu và vài nước châu 
Á, châu Phi, nhưng những gì đã được 
"Mác thực hiện cũng đủ làm chúng ta 
kinh ngạc về sự phong phú của nó. 
Bốn cuốn ghi chép lớn của Ä[ác trong 
những năm: T881 — 1882 về lịch sử thế 
g1ời bao quát những sự kiện xảy ra 
tử thế kỷ I đến giữa thế kỷ XVI. 
Những bút ký của Alác không chỉ đơn 
“giản chỉ là sự ghi chép lại các sự 
kiện lịch sử được nói đến trong các 
cuốn sách Mác đã đọc, mà thường là 
phản ánh quan điềm của chính bản 
thân Người vẻ các sự kiện đó, 


Cũng không ai khác ngoài Mác và 
Ăng-ghen là những nhà khoa học đã 
sớm nhận thấy giá trị khoa học chân 
xác và ý nghĩa cách mạng của các 
phát kiến của Dác-uyn và của Moóc- 
gan. Điều đúng chủ ý là cách nhìn 


biện chứng và duy vật tự phát của 
Dác-uyn cũng được kết tỉnh đúng vào 
lúc Mác và Ăng-ghen xây dựng thế 
giới quan khoa học của mỉnh — triết 
học duy vật biện chứng và duy vật 
lịch sử. Riêng Mác thì `đã định hình 
xong học thuyết kinh tế của mình 
(lác phầm của Mác Góp phần ào oiệc 
phê phản chính trị kúũth lế học và tác 
phầm của Đác-uyn Về nguồn gốc của 
các loài bằng con đường tuuền lọc tự 
nhiên xuất bản cùng một năm). 


Trong khi giới khoa học chính thống 
ở châu Âu và một phần của nước Mỹ 
quyết định không đề ý đến cống hiến 
của Moóc-gan thì Mác và Ăng-ghen 
đã tìm thấy ở tác phầm về xã hội cồ 
xưa này (cùng với nhiều tác phầm 
của nhiều học giả khác viết về xã hội 
nguyên thủy) nhiều tư liệu quý báu 
đẻ làm sâu sắc thêm quan điềm duy 
vật về lịch sử. 

Với sứ mệnh là người khai phá, 
sáng tạo nẻn một học thuyết hoàn 
toàn mới, Mác cũng đã biều hiện một 
sự đũng cảm cách mạng rất lớn trong 
việc. gạt bỏ, lật đồ một cách không 
do dự mọi uy tín truyền thống, mở 
đường cho sự ra đời của chân lý khoa 
học chân chính. Alác thường gọi việc: 
nghiên cứu kinh tế của mình là một 
€ sự phê phán» (bộ Tư bạn cũng còn 
có lên gọi là Phê phản chính trị kinh 
lế học). Mác đi ngược dòng một cách 
quả cảm, vì hiều rằng khi đứng ở 
ngưỡng cửa của khoa học cũng như 
khi bước vào địa ngục, cần phái nêu 
ra đòi hỏi. 

«Ở đây tỉnh thần cần phải cứng 
cỏi. 

« Ở đây không được nơi theo lời 


- khuyên của sự khiếp sợ » Q@). 


Sự dũng cảm ở đây đóng nghĩa 
với một sự trụng thực khoa học 
tuyệt đói. Lên án MXan-tuýt là kẻ đã 


(8) C. Mác : Bản nà phe phán chính trị kinh 
tế học. bản tiếng ÏVga, tr. 10 (Đây là câu 
Mặc trích từ hài kịch Thiên thân của Đan-tơ). 


"“ 


tỏ ra quy luy đối với những giai cấp 
phản động nhất trong xã hội tư bản. 
Mác viết: “Nếu như một người tìm 
cách đề làm cho khoa học thích ứng 
với một quan điềm không phai là rút 
ra từ chính bản thân nó (dâu cho nó 
có phạm phải những sai lầm nghiêm 
trọng thế nào đi nữa) mà là (ừ bên 
ngoài khoa học, một quan điềm được 
chỉ phối bởi những lợi ích xa lạ với 
khoa học, nằm ngoài khoa học, thì tôi 
-_ xem người đó là một kẻ hèn nhát Ð® (9). 


Trên đây tuy chỉ mới trình bảy 
được một số nét về quá trình lao 
động khoa học của Mác, nhưng bấy 
nhiêu đó cũng đủ cho phép ta kết 
luận rằng. với tư cách nhà bác học, 
Mác không hề là một thiêu tài bầm 
sinh; đạt tới các thành quả một cách 
để dàng. Trong thư gửi Mô-ri-xơ 
La Sa-tơ-rơ, Mác viết: * Đối với khoa 
học, không có con đưởng nào bằng 
phẳng thênh thang cả, chỉ có những 
người không sợ chồn chàn mỗi gõi đề 
trẻo lên những con đường nhỏ. bẻ 
8p ghèênh của khoa học, mới có hy 
vọng đạt tới những đỉnlr cao xán lạn 
của khoa học mà thôi» (10). Thật 
vậy, Mác đã cố gắng tới mức cao 
nhất đề đi đến đỉnh cao của trí thức 
nhân loại trong các lĩnh vực. Nhưng, 
Mác khòng tích lũy kiến thức một 
cách thụ động, mà làm chủ nó, sử 
dụng nó như những tư liệu cần thiết 
cho quá trỉnh lao động tư duy đây 
sảng tạo của mình. Và, như Mác nói, 
®€Ta không thê đựa vào sự giúp dỡ 
của kinh hiền vi hoặc của các chát 
“phản ứng hóa học; sức mạnh duy 
nhất có thề dùng làm công cụ ở đây 
là sự trửu tượng hóa » (11). 


Mác đã đề lại cho chúng ta đi sản 
lý luận chủ yếu nhất là bộ Tư ban. 
Đồng thời, Mác cũng đề lại cho chúng 
ta một phương pháp luận khoa học; 
cái đã giúp Alác xây dựng nên lý luận 
chính trị kinh tế học của mình tử sự 
nghiên cứu, lý giải xã hội tư bản 
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hiện thực, cụ thê. Đúng như Lê-nin 


“viết: “Nếu Mác đã không đề lại cho 


chúng ta bộ Lỏ gích (với chữ L viết 
hoa) thì đã đề lại lô gích của bộ Tư 
bản... Trong bộ Tư bản, lô gích, phép 
biện chứng và lý luận nhận thức... 
đã được áp dụng vào củng một khoa 
học...- Lịch sứ của chủ nghĩa tư bản 
và sự phân tích cdc khđi niệm tỏi 
tát lịch sử dỏ ® (12). 


Đặc biệt khen ngợi việc trình bày 
của Mác về nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa bắt đầu từ sự trao đồi hàng 
hóa, lê-nin nói: *... Cách trình bày 
(nghiên cứu) phép biện chứng nói 
chung phải là như vậy. (vi rằng phép 
biện chứng của Mác vẻ xã hội tư bản 
chỉ là một trường hợp riêng biết của 
phép biện chứng » (13). 


IPhương pháp của Àlác trong bộ Tư 
bản bao gồm toàn bộ những luận 
điểm cơ bàn của phép biện chứng 
duy vật và quan điềm duy vật về lịch 
sử mà Mác bắt đầu xảy dựng từ 
những nầm 10 của thế kỷ 19. Sau khi 
cho xuất bản tập Il của bộ Tư bản, 
trong một bức thư, Mác viết: «Đợi 
khi tòi buông lơi được gánh nặng 
kinh tế của mình, tôi sẽ viết tập Phép 
biện chứng? (1l). Hất đáng tiếc là 
Mác đã không bao giờ thực hiện 
được ý định đó ! 


Qua nghiên cứu, học tập nắm vững 
phương pháp lao động khoa học của 
Mác, chúng ta thấy ở Mác một trình 
độ trửu tượng hóa, khái quát hóa 
cao, tạo nên ưu thế (o lớn cho phép 
xác định được bản chất sàu xa nhất: 


(9) V. Vy-gốt-xki: Sách đã dẫn, tr. 57. 

(10) C. Mác: Tư bản. Nxb Sự thật. Hà-nội, 
1960. tập 1, tr. 47. : 

(11) Y. Vy-gốt-xki: Sách đá dẫn. tr. 7Ì. 

(12). (13) V.I. Lê-nin: Toản cập. bảo tiếng 
Nga. xuất bản lần thứ 4. tập 3Õ. tr. 315 và 359, 

(14) CC. Mác - Cuộc đời sv sự nghiệp. 
tr. 422. 


«trạng thái thuần khiết? của sự vật 
được tách ra khỏi mọi chỉ tiết thứ 
yếu, cũng cấp cho ta một mỗ hình 
trửu tượng (lý luận) cửa sự vật; mặt 
khác, cũng đặc tính đó làm cho lý luận 
của Mác không thê sử dụng mội cách 
trực liếp, mà căn phải được cụ thề 
hóa, cần phải được bồ sung bằng một 


số mắt khâu trung gian trong khi vận - 


dụng đề nghiên cứu các xã hội cụ thể 
khác nhau. 


_ Chính Mác cũng nhiều lần nhấn 


mạnh rằng, quan điềm của Người về 


các giai đoạn phát triền kế tiếp của 
nhân loại không thề được dem biến 
thành emột thứ lý luận triết học — 
lịch sử về tiến trinh chung, được áp 


đặt cho mọi đân tộc như một định - 


mệnh bất kề những hoàn cảnh lịch sử 
cụ thê của họ ® (15). 


Áp dụng học thuyết của Mác đề 
giải quyết các vấn đề của đời sống 
thực tế nghĩa là vận dụng phép biện 
chứng duy vật và chính trị kinh tế 
học đề nghiên cứu những quan hệ 
sản xuất cụ thề nhất định trong sự 
vận động của chúng, và-lấy những sự 
kiện của đời sống kinh tế hiện thực 
làm tiêu chuẳần duy nhất kiềm nghiệm 
sự đúng đắn của việc nghiên cứu. 


Những tác phầm của V.I. Lê-nin: 


Sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ở" 


NXøa, Chủ nghĩa đš quốc, giai đoạn tội 
cùng của chủ nghĩa tư bản, Kinh lẽ à 
chính trị trong thời đại chuuên chính 
Đô sản v.v là những mẫu mực về sự 
vận dụng học thuyết của Alác đề tìm 
ra cách giải đáp đúng đắn đối với 
những \ vấn đê mới do cuộc sống đặt 
ra, qua đó đưa chủ nghĩa Mác lên 
một giai đoạn phát triền mới. 


Thòng qua Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh 
muôn vàn kính yêu, chủ nghĩa Mác ~ 
Lê-nin đã đưa cách mạng Việt-nam 
thoát ra khỏi cuộc khủng hoàng về 
đường lối trong những thập kỷ đầu 
của thế kỷ 20. Và, suốt hơn nửa thế 
kỷ qua, dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác — L.ê-nin, Đẳng ta đã giải quyết 


đúng đắn hàng loạt vấn đề phức tạp 


của cách mạng Việt-nam, nêu lên một 

tắm gương xuất sắc về sự vận ‹dụng 
sáng tạo cả lý luận lẫn phương pháp 
luận ‹ của Mác. 


(15) C. Mác — Ph. Ăng- -ghen : Các thư tín. 
bản tiếng Pháp. Nxb Tiến-bộ. Má@-xcơ-va, 
1971, tr, 321. 


# 
Ly luận quân sự... 
(Tiếp theo trang 35) 


Lẻ-nin vào hoàn cảnh cụ thể của 
nước ta, kế thừa và phát triền tỉnh 
hoa quản sự của dân lộc và kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng của 
nhân đản ta, tăng cường học tập kinh 
nghiệm của Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác, chúng ta 
ein đưa khoa học và nghệ thuật 
quản sự Mác — Lê-nin ở nước ta phát 
triền lên một trình độ mới, nhằm giải 
quyết thật tốt nhiệm vụ xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân vững mạnh, 
chuẩn bị cho đất nước sẵn sàng chiến 
đấu trong thời binh và đánh thắng kẻ 
thù nếu chúng liều lĩnh phát động 
chiến tranh xâm lược nước ta. 
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Tạo một chuyền DIỂH. mạnh HH. 
trong sáng tạo văn học nghỆ thuật 


VÀX nghệ ta là văn nghệ cách mạng.. 
: Nó gán bó máu thị với vàn 
mệnh của dân tộc, với cuộc sông của 
n:ân dân. Trong sự nghiệp giải 
phóng Tô quốc, nó đã góp phần vẻ 
vang làm nên chiến tháng, xứng đáng 


đứng vào hàng ngũ Liên phong của 


những nền văn nghệ chống để quốc 
trên tLế giới ngày nav. 

Từ khi ca nước bước vào thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, văn nghệ 
ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu 
đăng kẻ. “Máy nàm qua, đã xuất hiện 
một số tác phẩm có giá trị, phát Ìuyv 
tác dụng rõ rệt về mặt xảy dựng tư 
tưởng, tình cam mới. Một số tác phầm 
và nghệ sĩ giành được giải thưởng 
cao trong các cuộc thị quốc tế... " (1), 
Chúng ta trăn trộng những thành tựu 
ấy và biêu dương mọi eố gang vì nước 
ví đàn trong lĩnh vực này, Nhưng 
chúng tfa chưa hài lòng: nói chung, 
chất lượng tác phẩm chưa cao, &nội 
dung xi hội chủ nghĩa chưa sâu súc, 
chưa có sức hấp dân mạnh, chưa gáy 
được những ấn tượng sàu sắc, hướng 
con người vào những suv nghĩ và 
hành động dúng đản ® (2). Dường như 
có mỘI sự chững lại, Tại sao 2 Cái gì 
đang căn trở sự sáng tạo văn học 
nghệ thuật của chúng ta, cần trở bước 
tiến lẽ ra phải rất mạnh mẽ, rất 
khoáng đạt của nén văn nghệ cách 
mạng đồi đào sinh lực đã được thứ 
thách của chúng ta 2 

Câu trả lời không đơn giản. 

Đã có một lúc, có ý kiến cho rằng 
cái chính là do những quan niệm thô 
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bó 


thiện về văn học nghệ thuật. Đúng là 
bệnh âu trĩ ấy chưa hết, nhất là ở: 
các địa phương, và sự khuôn sáo, 
công thức, sơ lược đã ít nhiều tác hại 
đến sáng tạo .văn học nghệ thuật. 
Nhưng, phân tích xem nó tác hại cụ 
thể đến ai và như thể nào thì thấy 
nó không phai là nguyên nhân duy 
nhất hay chủ yếu, càng không phải 
là nguyên nhàn phô biến. : 

Dư luận xã hội chưa am tường 
nghệ thuật, còng chúng chưa được 
giáo dục đầy đủ về thị hiếu thầm mỹ 
phải chăng là một càn trở cho sáng 
tạo văn học nghệ thuật? Cũng không 
thê nói như thế. Văn nghệ ta có một 
công chúng tuyệt điệu, mặc dủ trong 
công chúng hiện vàn còn những thị 
hiếu lạc hậu và những thị hiểu này có 
lúc dường như lạt làyv lan ra nữa. 
Rkhỏng nên ngồi chờ đợi một công 
chúng thuần nhất hoàn hào, nhiệm vụ 
của chúng ta là vừa phải tạo ra tác 
phim xứng đáng cho công chúng, vửa 
phải tạo ra công chúng lý tưởng cho 
tác phẩm. Đừng chạy theo số công 
chúng lạc hậu và có nhiều tiền, biến 
nghệ thuật thành món hàng kinh 
đonh Kiếm lời. Hãy như ca sỉ nọ 
vững vàng trước sự la ó của những 
người đanø lên cơa sốt nhạc giật, đã 
chỉnh phục được khăn giả bằng bản 
lĩnh và tàm hồn mình qua một bài hát 


(1) Đáo cáo chính tr: của Ban chấp hành 
trung ương Đăng tại Đại hội V, Tạp chí Cộng 
tản. số 4 — 1982. tr. 57. 

(2) Văn biên Đại hội đạt biều toỉn quốc lần 
thứ V. Nxb Sự thật. Ha-nai 1982. tập L, 
tr. 99 —_ 100, : 


„ cách mạnz không mới lạ. Nghệ thuật 
vốn là phương tiện giáo đục thị hiểu 
thầm mỹ đắc lực; nghệ thuật không 
chỉ chờ phán xét của dư luận, nghệ 
thuật tự nó cũng phải tạo ra dư luận 
xã hội chính đáng có ích. 


Đời sống vật chất hằng ngày đang 
còn nhiều khó khăn, hoạt-động văn 
học nghệ thuật ngày nuy cũng dòi hỏi 
những phương tiện vật chất kỹ thuật 
nhất định mà chúng ta tạm thời chưa 
có đủ. Tỉnh hình ấy đĩ nhiên có phần 
không thuận lợi, nhưng cũng không 
phải là cản trở chủ yếu cho sắng tạo 
văn học nghệ thuật. Khó khăn có công 
năng thử thách, biết bao bậc tài đanh 
đã làm nên “văn chương sự nghiệp 
nghìn đởi ® trong muôn vàn khốn khó, 
và văn nghệ sĩ ta cũng sẵn sàng chấp 
nhận, chia sẽ những khó khăn của đất 
nước. 


_ Còn có thê kê ra nhiều cái khác 
nữa. Nói cho cùng thi vì sáng tạo văn 
học nghệ thuật là mọt hoạt động rất 
tỉnh tế và phức tạp cho nên những cái 
có thể cần trở nó thật ra không ít. 
Một quan niệm sai làm, một hiểu biết 
nòng cạn, một sự bất túc trong bản 
lĩnh người sảng tạo, miột thiếu sót 
trong tÖ chức và quản lý, một nỗi bực 
bội có hoặc không duyên cớ v.v, tất 
thảy đều có thê là nguyên nhân, 
khách quan và chủ quan, ở người 
này hay người khác, gày thiệt hại cho 
sáng tạo văn học nghệ thuật. Nhưng 
- sáng tạo văn học nghệ thuật là sự 
thôi-thúc bên tronø, từ sự dòi đào, 
tràn đầy “hình nh chủ quan của thế 
mới khách quan» (Lê-nin). Đối với 
văn nghệ sĩ ta, đó là như cầu tự biều 
hiện mình với tư cách là chủ thể có 
ý thức của lịch sử, là người tích cực 
tham gia cải tạo và xây dựng cuộc 
sông. Cho nên nhân tổ quan trọng nhất, 
quyết định nhất vẫn là văn nghệ sĩ, 
cản trở lớn nhất, chủ vếu nhất, nếu 
có, văn là văn nghệ sĩ. 


Trước hết là bản thân văn nghệ sĩ. 
bởi tác phầm là con đẻ của văn nghệ 


sĩ, rồi sau đó mới đến những nguyên 
nhàn khác. 


* 


⁄z 

Là chủ thê của sáng tạo, văn nghệ 
sĩ ta phải chủ dộng vượt qua mọi 
củn trở chú quan và khách quan đổi 
với sự sáng tạo của mình, bắt đầu 
bằng tự vượt minh. 

Tự vượt mình trước hết là làm cho 
nhận thức của minh hôm nay đúng 
đùn hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn 
đim qua. cũng tức là nâng mình lên 
ngàng tắm nhìn và tảm suy nghĩ của 
Đang về hiện thực cách mạng, về đất: 
HHIƯỚC, Về đuộc°sòng, về con người. 

Chúng ta tự hào là đã có một đội 
ngũ làm văn học nghệ thuật đảng tin 
cậy, bao gỏm nhiều thế hệ và nhiều 
tài năng. Song, những người làm văn 
học nghệ thuật chúng ta mới quen. 
thuộc những đề tài yêu nước chöng 
xâm lược chứ chưa quen thuệc những 
đè tài cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước ta. Nhận thức về nước Việt-nam 
sau hơn 30 năm chiến tranh nay thát 


Sự đi vào cách mạng xã hội chủ nghĩa 


bảng đôi chân của chính mình trong 
một thời điểm lịch sử hết sức gay gát, 
khai phá lấy con đường của mình 
thông thẳng tới đại lộ xã hội chủ 


.nghĩa, cñng tức là nhàn thức về chủ 


nghĩa ä hội hiện thực Việl-ngrn đang 
vừa thứ nghiệm vừa tiến bước, nhặn 
thức ấyv ở nhiều anh chị em văn nghệ 
sĩ ta còn hời hợt, hời hợit cho nên đôi 
khi bối rối, sai lầm. 

Cách mạng nào mà chẳng đảo lòn, 
chẳng ngỏn ngàng trong những giai 
đoạn đầu? Cách mạng xã hội chủ 


“nghĩa lại là «sự đoạn tuyệt triệt đề 


nhất với chế độ sở hữu cö truyền), 
Kvới những tư tưởng cõö truyền ® 
(Tuyên ngôi của Ddang cộng sản). Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam ˆ 
lại chưa có tiên lệ; tuàn theo những 
quy luật chung, phỏ biến của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, ra sức học 
tập Kinh nghiệm của-Liên-xỏ và các 
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nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
nhưng nó phải tự giải quyết lấy 
những vấn đề mới, của nó, trong một 


nước vốn là thuộc địa, nông nghiệp _„ 


lạc hậu, chiến tranh lâu dài và đến 
nay vẫn chưa hết tiếng súng, chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất ra đời 
trên cơ sở một lực Tượng sản xuất 
quá bé nhỏ cho nên tác dụng chưa 
nhiều, một thời gian dài làm không 
đủ ăn nhưng viện trợ của nước ngoài 
che lấp mọi thiếu hụt. Hơn nữa, cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam 
lại ở trong một tình hình thế giới 


biến động rất phức tạp... Có thấy thật. 


sâu sác tất cả những điều đó, có nhìn 
ra các cuộc cách mạng khác tử trước 
đến nay~có thành công và thất bại, 
phải làm đi làm lại—, mới hiều được 
cái lẽ của những khuyết điềm chủ 
quan của chúng ta và cái tất yếu 
khách quan của giai đoạn phức tạp 
này, mới hết lòng trân trọng những 
thành quả đã đạt, mới thật sự tự bào 
về cái anh hùng, cái vĩ đại của cách 
mạng Việt-nam., 


Hơn lúc nào hết, chúng ta cần nhận 
tö chúng ta dang ở đâu trong tiến 
trinh lịch sử, đang làm gỉ và muốn 
gì. Cuộc đấu tranh giai cấp ® ai thắng 
ai * quyết liệt, dai dảng và phức tạp, 
giành đi giật lại giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản trong điều 
kiện có cả cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn bành trướng bá 
quyền Bắc-kinh câu kết với đế quốc 
Mỹ chống lại nước ta, đang diễn ra 
như thế nào trên mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội và ngay trên lĩnh vực 
văn nghệ? Một phương pháp luận 
đúng đán giúp chúng ta thấy được 
thực chất của hiện thực cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt-nam. ¬ 

Một sự pán bó máu thịt với cuộc 
sống của nhản dàn đến những nơi 
tiên tiến, sống giữa những con người 
tiên tiến—là cần thiết đề ra khỏi sự 
bao vày của những hiện tượng tiêu 
cực, đề mở lòng hàn hoan đón chào 
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cái mới đang nảy nở sinh sôi, từ đó 
thấy rõ hơn giá trị của cuộc sống hôm 
nay đang trăn trở đi tới. 

Một tính đẳng cao, một tỉnh thần 
trách nhiệm đầy dủ của người chiến 
sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng 
trong giai đoạn mới của cách mạng. 
sống hết minh trong cuộc đời và trên 
trang giấy, với vốn hiều biết dày đặn 
và tài năng luôn luôn được bồi đấp, 
chắc chắn sẽ làm nên những tác phầm 
xứng đăng. 

Nghệ thuật sẽ chẳng là gì hết nếu 
nó chưa đủ tin vào cuộc đời. Nghệ 
thuật sẽ là sức mạnh, là vẻ đẹp, là 
niềm vui, và có thê là tất cả, nều no 
khẳng định được giá trị của cuộc 
sống của chúng ta, cŠ vũ được cái 
mới đang dũng cảm gạt bỏ bao nhiều 
níu kéo đề vươn lên trong cuộc sống 
hôm nay với tất cả tâm huyết và tài 
nghề của người sáng tạo. 


* 


Sức mạnh của văn nghệ sĩ ta đi 
"nhiên còn là ở tö chức của mình. 
Cho nên, cùng với việc từng cá nhàn 
văn nghệ sĩ tự nâng mình lén về 
mọi mặt: nhận thức, tư tưởng, vốn 
sống, hiều biết, đạo đức, lao động, tài 
năng, cần ra sức củi tiến tô chức và 
quản: lý đội ngũ văn nghệ sĩ có hiệu 
quả hơn. 

Hiện nay, công tác tô chức đội ngũ 
văn nghệ sĩ ta chưa đáp ứng dược 
Yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. 


Các hội văn hợc, nghệ thuật cần 
chấn chỉnh lại bò máy làm việc, 
chuần bị tốt và tiến hành tốt đại hội, 
Mỗi hội hãy làm hết chức năng của 
mình là một tô chức cách mạng chịu 
trách nhiệm về sự phát triền của một 
chuyên ngành. Nó phải có chương 
trình hoạt động từ này đến năm 1985 
và cả những năm 80 theo tỉnh thần 
nghị quyết Đại hội thứ V của Đẳng 
“và các nghị quyết của Trung ương 
Đăng, có quỹ hoạt động, có ban lãnh 


đạo đủ uy tin và hiệu lực, tập hợp 
'được đông đảo anh chị em hội viên 
trong tỉnh thương yêu và tôn trọng 
nhau, tin cậy và giúp đỡ nhau, khuyến 
khích và phát triền các tài năng. 
CácŸcơ quan quản lý của Nhà nước 
trên lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng 
cần có sự cải tiến nhằm phát huy mọi 
tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ, 
phát triền và nâng cao chất lượng các 
hoạt động văn học nghệ thuật phục 
vụ nhiệm vụ chính trị của. Đẳng và 
Nhà nước, đồng thời đấu tranh chống 
địch phá hoại trên mặt trận văn hóa, 
quét sạch văn nghệ nô địch, phản 
động, đồi trụy, khắc phục những hiện 
tượng tiêu cực.trong đời sống văn 
học nghệ thuật, lập lại trật tự trong 
lĩnh vực này. 
Cụ thê hóa đường lối văn học nghệ 
thuật của Đảng trong giai đoạn mới 
của cách mạng, sắp xếp lại tồ chức 
(kê cả tiếp tục tiến hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với các đoàn nghệ 
thuật ở miền Nam) rð ràng là những 
công việc quan trọng và cấp bách. 


Cán chấm đứt ngay tỉnh trạng kinh 
doanh theo lối tư bắn chủ nghĩa trong 
nghệ thuật; tỉnh trạng này đang phá 
hoại nghệ thuật, tạo sơ hở cho kể 
địch lợi dụng và bọn con buôn nghệ 
thuật làm giàu. 

Chúng ta phấn đấu đề dần dần xóa 
bỏ chế độ hành chính bao cấp trong 
hoạt động văn học nghệ thuật, Alục 
đích của chúng ta là phục vụ nhàn 
dân lao động, phục vụ sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải 
đem văn học nghệ thuật đến từng cơ 
sở sản xuất, từng đơn vị vũ trang, 
nhất là ở các tỉnh biên giới và các 
vùng kinh tế mới nhằm góp phần xây 
dựng một đời sống văn học nghệ thuật 
tốt đẹp; nhất thiết không được chạy 
theo thị hiếu tầm thường. lạc hậu, 
hạ thấp nghệ thuật và bỏ mất danh 
hiệu cao quý của người nghệ sĩ. 


Chúng ta hiện chưa có nhiều của 
cải vật chất, nhưng không phải là 
không có thề tạo cho anh chị em văn 
nghệ sĩ những trại sáng tác, những 
phòng hòa nhạc, những điều kiện: và 
phương tiện vật chất kỹ thuật khác 
tối cần thiết cho sáng tạo văn học 
nghệ thuật. Chứng cớ là quỹ văn hóa 
năm 1982 còn đề thừa lại gản 2 phần 
3, nhiều nguồn thu từ văn học nghệ 
thuật còn bị bổ qua, không vào tay 
Nhà nước và nghệ sĩ cũng không: 
được hưởng 


Các chế độ, chính sách từ đào tạo, 
bồi dưỡng văn nghệ sĩ, xét duyệt tác 
phầm, bản quyền tác giả, đến quỹ 
sáng tác, phụ cấp biểu diễn v.v. đều 
cần dược xem xét lại, cải tiến cho 
phù hợp với tỉnh. hình mới và thi 
hành thống nhất trong cả nước, nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt 
động văn học nghệ thuật. 


Cuối cùng, một cơ chế làm việc 
khoa học, có hiệu lực giữa các Hội 
chuyên ngành, Bộ văn hóa và Ban văn 
hóa văn nghệ của Đảng, ở trung ương 
và ở các địa phương; là hết sức cần 
thiết trong chỉ đạo và quản lý các 
ngành văn học nghệ thuật theo tính 
thần «Đẳng phải tăng cường sự lành 
đạo đối với lĩnh vực này, đồng thời 
cải tiến sự lãnh đạo cho phù hợp với 
tính đặc thủ của nó ) 3). 


Nắm vững đường lối của Đẳng, gán 
bó với cuộc sóng của nhân đàn, nêu 


cao tỉnh thần tự lực tự cường, chủ 


động và sáng tạo, chúng ta nhất định 
sẽ tạo được một bước chuyền biến 
mới, mạnh mẽ trong sàng tạo văn học 
nghệ thuật› tạo nên những dinh cao 
mới trên cải nền đã vững chãi của 
văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta. 


(3) Văn kiện Đại 6i đại biều toàn quốc lồn 
thứ V, Nxb Sự thật Hà-nại 1982, tập Ì. 
tr. 102. : _ 


á 
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CÔNG TÁC LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH 
VĂN NGHỆ MẤY NĂM QUA. 


TAY năm qua, nền văn nghệ nước 

ta đã đạt được một số thành tưu 
đáng phần khởi, phát triển ca về 
chiều rộng lắản chiều sâu. Háo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Tăng tại Đại hội V đã nhận 
định: œ Trong sáng tác văn hóa, nghệ 
thuật mấy nắm qua, đã xuất hiện mặt 
SỐ tác phầm có giá trị, phát huy tác 
đụng rõ rệt vẻ mặt xảáv dựng tư 
tướng, tỉnh cảm mới (...). Hồ ràng. sự 
nghiệp xây dựng và cải tạo nẻn văn 
hóa theo phương hướng xã hội chủ 
nghĩa đã tiến một bước » (1), 

Trong những thành tựu chung đỏ 
có sự đóng góp rất đáng ke của đội 
n¿ũ những người làm công tác lý 
luận, phê bình, nghiên cứu văn nghệ. 
Iơn bốn nấm (1979 — 1983), 20 cuốn 
sích lý luận, phê bình văn học đã 
được xuất bản, Có những tiêu luận 
sảu súe Và tĩnh tế về các nhà thơ cö 


„diện, Có những công trình nghiên cứu,. 


phê bình nghiêm túc, công phụ về 
văn học hiện đại. Ngoài những tập 
ˆ ` ‹ ˆ ^ ° 
phê bình, tiêu luận dược xuất bản 
hàng năm nhằm biểu đương kịp thời 
~ễ- , "` ° li h? » vi 
những tác phẩm mới (Su nhĩ Dê păn 
lọc, .Vhủ Dư tưởng 0à phong cách), 
nhiều eông trình đã tập trung nghiên 
cứu những tác giả tiêu biểu của nên văn 
học cách mạng (Chủ tịch II1ö-Chỉ- Minh, 
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nhà thơ lớn của dân tộc; Thơ Tõ- 
Hữu). Đáng chủ ý là công tác lý luận, 
phê bình đã có những cố gắng tông kết, 
nhằm khác họa những chân dung, 
những phong cách của một đội ngũ văn 
nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh, nêu lén 
những quy luật, khẳng định những 
thành tru to lớn của nền văn nghệ 
®S tiên phong chống đế quốc trong thời 
đại ngàv nay?®. (Nhà ăn Việf-nam 
(1045— 1973); Văn học chống Àfÿ, cứu 
nước; Văn xuôi ViệI-nam trên con 
đường hiện lhực xã hội chủ nghĩa). Lý 
luận,phê bình cũng giới thiệu những ý 
kiến của các nhà kinh điện mác xít bàn 
về văn học. nghệ thuật (Học lậjp tư 
tưởng bàn nghệ Lê-nin ; Mác, Ăng-ghen, 
Lè-nin 0d một số 0àn đề lú luận ăn 
ghe), giúp chúng ta nắm vững hơn 
một số văn đề nguyên lý, đường lối 
văn nghệ của Đăng (Trên một chặng 
đường ; Sáng mũi, sảng lòng; Về lính 
dân lộc trong 0uăn học) Lý luận, phê 
bình cũng tham gia cuộc đấu tranh 
bào vệ chân lý của Đăng, chống 
những khuynh hướng cơ hội chủ 
nghĩa, những khuynh hướng giả đanh 
€nuíc XxiL». Một số tiều luận đã giúp 
bạn đọc phản biệt rò tính chất mác 


(Ï) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng. tại Đại hỏi V, Tp chỉ 
Cộng sản. số 1-1982. tr. 5Ẻ, 


xít — lê nin nít, xã hội chủ nghĩa của 
đường lối văn nghệ của Đẳng cộng 
sản Việt-nam và tính chất phi mác xit— 
- lê nin nít chống chủ nghĩa xã hội của 
_ văn nghệ mao ít. Một số công trinh 
“ nghiên cứu lý luận đã vạch rõ những 
đặc điềm cơ bản của xăn nghệ thực 
dàn mới và góp phản vào việc quét 
di những tàn dư văn nghệ phản động 
và đồi trụy. (Tiếp lục đấu tranh xóa 
bỏ tàn dư uăn hóa thực dân mới; 
Vhững lén biệt kích: của chủ nghĩa 
(hực dân mới trên mặt lrận oăn hóa, 
tư lưởng) 0.0. 

Trong những năm gần đây, lý luận, 
phê bình cũng có những bước tiến 
mới về mặt phương pháp luận. Kế 
thửa truyền thống của thế hệ trước, 
các nhà lý luận, phê bình tiếp tục 
hoàn chỉnh khutunh hướng nghiên cứu 
lịch sử xã hội, túc là nghiên cứu văn 
học theo quan điềm lịch sử, trong 
mối quan hệ chặt chẽ với đời sống 
xã hội, với những hỉnh thái ý thức 
khác nhau trong thượng tầng kiến 
trúc, với thế giới quan của nhà văn. 
“Một số chuyên luận đi sâu vào phương 
pháp loại hình, khẳng định. hiệu quả 
khoa học của phương pháp tiếp cận 
cấu trúc loại hinh và lịch sử loại hình, 
nhằm giải quyết mối quan hệ giữa 
tính đồng đại và tính lịch đại. Một 
số chuyên luận khác cũng kế thừa 
truyền thống của thế hệ trước trong 
việc vận dụng phương pháp văn học 
so sánh, theo hướng sử dụng phương 
pháp văn học so sánh kết hợp với 
phương pháp loại hình. Có những 
công trình đã vận dụng các lý thuyết 
thông tín, ký hiệu học, phương pháp 
ngôn ngữ học, điều tra xã hội học 
trong công tác phê bình, nghiên cứu 


văn học (KU hiệu ngữ nghĩa 0à phê - 


bình ăn học; Về khoa học uà nghệ 
thuật trong phê bình uăn học). Các 
công trình đó thống nhất phê phán 
quan điềm duy tâm và hình thức chủ 
nghĩa của # phê bình mới *®, phê phán 
chủ nghĩa cấu trúc về mặt ý thức hệ 
và chủ trương của một số người muốn 


láp ghép phương pháp cẩu trúc với 
phương pháp biện chứng, hay nói 
theo thuật ngữ của họ — “cấu trúc 
hóa biện chứng ›. » 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tựu đáng phấn khởi là mặt chủ đạo 
trong đời sống văn hóa, văn nghệ ở 


nước tu, cũng còn có những lệch lạc, 


sai lầm, có lúc mất phương hướng 
ở một số bộ phận quan trọng. 

Một số anh chị em muốn sáng tạo 
cái mới, muốn vươn tới những dỉnh 
cao, muốn nhanh chóng khảc phục 
các nhược điềm của quá khứ, như: 
những rơi rớt của bệnh ău trĩ, sơ 
lược, công thức. Nhưng những anh 
chị em đó đứng chông chênh trên một 
miếng đất trồng nguy hiểm. Họ có 
khuynh hướng phủ dịnh những thành 
tựu văn học trong 30 năm chiến tranh: 
cách mạng, dao động ngày trên những 
nguyên dác cơ bản của văn nghệ hiện 
thực xã hội chủ nghĩa. báo cáo chính 
trị của Han chấp hành trung ương 
Đảng tại Đại hội IV đã biều đương 
những thành tựu của văn nghệ trong 


.hai cuệc chiến tranh vĩ đại của đàn 


Lộc, nẻn văn 'nghệ ấy «xứng đáng 
đứng vào hàng ngũ tiên phong của 
những nén văn học, nghệ thuật chống 
để quốc trong thời đại ngày,.nay ». 
Vậy mà, một số anh em lý luận, phê 
bình lại dao động, mất lòng tin, cho: 
rằng chúng ía chưa có một nền văn 
học viết về chiến tranh bởi vì các nhà 
văn chưa đám nói toàn bộ sự thật, 
nhất là những tôm thất, hy sinh,. 
những nỗi sợ hãi, khiếp nhược của 
con người trước sự hủy diệt tàn khốe 
của chiến tranh; *Các tác giả còn 
nghiêng về phía những người may 
mắn ®, ® đường như quan tân đến sự 
phải đạo nhiều hơn là tính chàn thát?; 
« phần nửa cái bánh my là bánh mỹ, 
nhưng phán nửa của sự thật đã là sự 
giả dối ® v.v. Có anh em lập luận sai 
lầm là chúng ta chưa có một chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
chàn chính mà mới chỉ có “miột thử 
văn chương phải đạo nhuốm đầy màu 
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sắc chủ quan, một chủ nghĩa hiện 
thực phải đạo ® chỉ tập trung miều tả 
cái cao cả (cái phi tồn tại) chứ chưa 
miêu tả được cái chân thật (cái đang 
tồn tại)... 

Có những lập luận nói trên là do 
không nhận thức được bản chất của 
hiện thực đấu tranh anh hùng của 
dân tộc ta mấy chục năm qua dưới 
sự lãnh đạo của Đảng; không nhận 
thức được mặt mạnh rất đáng tự hào 
của một nền văn nghệ cách mạng 
luôn luôn chảy sáng ngọn lửa lý 
tưởng; không nhận ra rằng chính cái 
cao cả, cái đẹp, cái anh hùng là sự 
thè hiện sâu sắc nhất, tập trung nhất 
tính đẳng vô sản của văn nghệ nước 
la trong 30 năm qua. Cái mới của 
chúng ta gắn liên với truyền thống 
tốt đẹp của dàn tộc, của cách mạng. 
Con người mới không phải là con 
người chỉ có ý thức về cá nhẫn mình, 
tự hào là minh đã phá phách, đỡ bỏ 
tàt cả, không phụ thuộc vào các 
nguyên tắc, các mô hỉnh đã có từ 
trước. Chúng ta không chủ trương 
một con người bảo thủ và chỉ biết 
vâng lời, nhưng nếu chúng ta từ chối 
cái hôm qua của cách mạng thị không 
khéo lại rơi vào cái hôm qua của chủ 
nghĩa thực dân mới ở Sài-gòn trước 
đày. Lịch sử văn nghệ nước ta đã 
chứng mỉnh điều đó. Một khi bộ phận 
tiều tư sản trí thức hoang mang đao 
động, quay lưng lại phong trào công 
nhân, xa rời những nguyên tác của 
mỹ học mắc xít và đường lỗi văn 
nghệ của Đăng, thì sớm hay muộn 
họ sẽ tự phát rơi vào những khuynh 
hướng tự do tư sản, tự đánh lửa 
mình bằng những lập luận hào nhoáng, 
khoa trương nhưng rất mơ hồ về 
chính trị, về quan điểm giai cấp và 
lặp trường xã hội chủ nghĩa. Trong 
một số bài viết đăng trên một số báo, 
tạp chí, chúng ta đã thấy phẳng phảit 
cái mùi vị duy tâm của mỹ học Căng 
và llê-zhen, những àm thanh lạc điệu, 
cũ kỹ trong các tiêu luận chống chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chú nghĩa của 
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Ca-muytL và Ga-rô-đi. Nếu phân tích 
kỹ, chúng ta còn nhận ra cái lý 
thuyết đồng dạng của những cấu trúc 
trong phương pháp cấu trúc luận 
duy tâm và tư biện của Luy-xiêng 
(ôn-man ! 

Điều đáng chú ý là lần này chúng 
ta đã đề tỉnh trạng hữu khuynh và 


- buông lỏng theo lối tự đo chủ nghĩa 


kéo đài. Đã có Ý kiến của các đồng chí 
lãnh đạo Đăng, nhưng một số báo và 
tạp chí chưa tiến hành kịp thời cuộc 
đâu tranh tập trung và nghiêm túc 
nhằm uón nắn những quan điềm sai 
lim, Do đỏ, đã có tình trạng mơ hồ, 
đúng sai lần lộn, tạo điều kiện cho 
các khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa 
phát triền. 

Nguyên nhân sàu xa của những sai 
lâm trên đây là do một số anh chị em 
còn mơ hồ, thiếu nhạy bén về chính 
trị, khỏng nhàn thức được những 
chuyên biến mạnh mẽ, phức tạp của 
tình hình cách mạng trong nước và 
trên thế giới, xa rời thực tế, xa rời 
cuộc sống của quần chúng lao động, 
không thấy được tính chất gay go, 
quyết liệt của cuộc đấu tranh sai 
thẳng ai "giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trên 
lĩnh vực:-văn hóa, văn nghệ trong thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 

Đáng lẽ lý luận phê bình phải góp 
phần nâng cao sự nhạy bén chính trị 
và tình cảm cách mạng của anh chị 
em văn nghệ sĩ, làm cho tác phầm 
ngày càng phục vụ tốt hơn sự nghiệp 
cách mạng thì có lúc, một số anh chị 
em lại lo chúng ta “tuyệt đối hóa chính 
trị”, lo chúng ta rơi vào cái gọi là 
«phê bình khuôn sáo muốn đồng 
hóa nghệ thuật với chính trị» hoặc 
phê bình *đao to búa lớn, lên gân 
về lập trưởng, quau điềm. Đáng lẽ 
phải động viên anh chị em văn nghệ 
sĩđi vào những mũi nhọn của cuộc 
đầu tranh, gắn bó làu đài với cuộc 
sống của quần chúng lao động thì một 
số người lại phê phán chúng ta là quá 
«tuyệt đối hóa hiện thực ", dung tục 


hóa mối quan hệ giữa thực tại và văn 
học ®, tử đó rơi vào lối phê bình thô 
sơ và đơn giản không cần đếm xỉa 
đến những đặc trưng của sự sáng tạo 
nghệ thuật Ï Đáng lẽ phải gán liền vận 
mệnh cá nhân với vận mệnh Tô quốc, 
gắn liền cá nhân với tập thể theo. 
phương châm “mỗi người vì mọi 
người, mọi người vi mỗi người » thi 
một số anh chị em lại cho rằng, sau 
30 năm chiến tranh, bây giờ nhiệm 
vụ của văn nghệ là phái góp phản 
giai phóng con người với tư cách cá 
nhân, giống như nhiệm vụ của chủ 
nghĩa °nhân văn chống phong kiến 
trong thời kỷ đầu cách mạng tư sản Ì 
Dáng lẽ phải dựa vào lực lượng nòng 
cốt là đội ngũ những anh em sáng tác 
và lý luận, phê bình đã tham gia hai 
cuộc kháng chiến, đồng thời phát huy 
sức sắng tạo của những cây bút trẻ, 
thi trên một vài tờ báo lại xuất hiện 
khuynh hướng cố tình phủ nhận 
những thành tựu của thế hệ phê bình 
lớp trước, gây nên một ấn tượng giả 


tạo là trong đội ngũ đó có mâu thuẫn - 


giữa một lực lượng bảo thủ và một 
lực lượng cách tàn, một lực lượng 
“mao ít? và một lực lượng đang 
chống chủ nghĩa Mao, một lực lượng 
phê bỉnh, nghiên cứu theo phương 
pháp miêu tả và một lực lượng đang 
vận dụng những phương pháp mới ! 
Đáng lẽ lý luận, phê bình phải liên 
tục mở những trận tiến công trên mặt 
trận tư tưởng nhằm truy quét.những 
tàn dư của văn nghệ thực dân mới, 
ngăn chặn sự thiìm lậu của những 
khuynh hướng văn nghệ đồi trụy và 
phản động, hướng dán dư luận và uốn 
nắn những thị hiếu không lành mạnh 
trong công chúng thì có nơi, có 
lúc — nhất là ở các thành thị miền 
Nam — chúng ta đã đề Khuvnh hướng 
thương mại, khuynh hướng thực dụng, 
khuynh hướng tự nhiên 
tầm thường lấn át trong các lĩnh vực 
văn nghệ. 

Nghị quyết Hội nghị thứ ba của 
Dan chấp hành trung ương Đảng đã 


-. nghệ ®, đồng chỉ 


chủ nghĩa - 


khẳng định công tác tư tưởng trong 
thời gian qua là hữu khuynh. Điều đó 
hoàn toàn đúng cỉ trong công tác văn 
nghệ, nhất là trong lĩnh vực lý luận, 
phê bình. Dành rằng trong văn nghệ 
những năm qua cũng có những biều 
hiện bảo thủ, giáo điều, gò bó, tả 
khuynh mà chúng ta cần kiên quyết 
chống lại, nhưng căn bệnh chỉnh văn 
là hữu khuvnh mà biều hiện của nó 
là sự mơ hồ và lệch lạc về quan điềm, 
là tỉnh trạng buông lỏng quản lý, 
buông lỏng đầu tranh, thiếu chặt chẽ, 
thiếu tập trung trong công tác chỉ 
đạo và tô chức. Sau khi có nghị quyết 
của Ban bí thư, về công tác tư tưởng 
trong thời.gian trước mắt (1981), nhất 
là sau khi có nghị quyết Dại hội thứ 
V của Đẳng (1982), chúng ta vui mừng 
nhàn thấy những sai lầm nói trên. 
đang đần dần được khắc phục. Tuy 
nhiên, hiện nay trong lý luận, phê 
binh vẫn còn những biêu hiện mơ hồ 
về nhận thức và hữu khuynh về quan 
điềm. Đó là một tình trạng cần nhanh 
chóng uốn nắn, khíc phục. 


Lý luận, phê bình có nhiệm vụ rất 
quan trọng. Nó làm cho đường lỗi 
văn nghệ của Đảng thấu suốt trong 
mọi lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 
Trong Đại hội văn nghệ toàn quốc , 
thứ IV, khi nói «Về phê bình văn 
Trường-Chỉnh đã 
khẳng định: se Phẻ bình là mội 
phương thức chỉ đạo cụ thề của Dẳng 
trong lĩnh pực ĐUăn nghệ; phê bình 
ld trội 0Ñ. khíbado Đệ đường lối Đăn 
nghệ của Dang” (2). Tiện nay, 
đề quán triệt tỉnh thần nghị quyết 
Hội nghị thứ ba của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng, đề hoàn thành 
tốt những nhiệm vụ chính trị trong 
giai đoạn trước mắt, tích cực góp phần 
vào cuộc đâu tranh đề giải quyết 
vấn đề «ai thắng ai" giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa trong thời kỷ quá độ, giành 


(2) Trường-Chính : * Về phê bình văn nghệ s- 
Tuần báo Văn nghệ số ra ngày 12~12-Ì969. 
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thắng lợi cho chủ nghĩa xã bội, công 
tác lý luận, phê bình cần tập trung 
“chống tư tưởng hữu khuynh, chống 
những khuynh hướng tư sản và sự 
đao động tiêu tr sản trong văn học, 
nghệ thuật; lý luận, phê bình càng 
phải nàng cáo tỉnh thần cảnh giác 
trước những âm mưu phá hoại thâm 
độc của địch trên mặt trận tr tưởng, 
vấn hóa: tập trung truy quét những 
tàn dư của văn hóa, nghệ thuật đồi 
trụy, phần động do chủ nghĩa thực 
dân mới đề lại. Mặt khác, lý luận phê 
bình cũng chống tư tưởng bảo thủ, tự 
mãn, xa rời cuộc sống, không chịu 
học hỏi và nàng cao trình độ nghề 
nghiệp, Không thấy hết những đòi hỏi 
mới của sự phát triển, những nhu cầu 
thim mỹ mới của công chúng, nhất 
là thanh niên. 

Chúng ta cần nhất trí với nhàu trên 
những quan điểm của Đăng vẻ công tác 
phê bình văn nghệ: Đăng tín tưởng 
và đánh giá cao sự công hiển của anh 
chị em văn nghệ sĩ» (3). Điều đó nói 
lén lòng tín cày của Đăng đối với đội 
ngũ văn nghệ, những người chiến sĩ 
trên mặt tràn từ tưởng, văn hóa và 
kỷ vọng của lang đối với những tài 
năng văn nghệ ở nước ta. Dê đáp ứng 
lòng mong mỏi và tín yêu của Đẳng, 
chúng ta, những người làm công tác 
lỷ luận, phè bình cũng như anh chị 
em sảng tđc nắng cao trách nhiệm của 
những chiến sĩ văn nghệ, phục vụ đắc 
lực lợi ích của nhân dân, góp phản 
xửng đăng vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tö quốc, 
nghiêm chỉnh thực hiện vêu cầu của 
Đăng là nắm vững phương phập hiện 
thực xã hội chủ nghĩa, nàng cao tính 
[ang, đi vào các mũi nhọn của cuộc 
đầu tranh cách mạng hiện này, gắn bồ 
máu thịt với cuộc sống của quản 
chủng lao động, 

Chúng tà nhanh chóng khắc phục 
tính hinh phê bình văn nghệ Vừa qua 
lạc hậu với cuộc sống, tặng cường 
tính chiến đếu của công tác lý luận, 
Tphê bình, hướng dẫn sự sàng tạo và 


thưởng thức nghệ thuật. Diễu đó đòi 
hỏi phải gấp rút củng cố đội ngũ 
những người làm công tác phè bình 
vău học, nghệ thuật bao gồm nhiều 
thế hệ đang công tác ở nhiều cơ quan, 
am hiệu nhiều loại hình nghệ thuật 
khác nhau, tạo điều kiện cho anh chị 
em làm việc, mở rộng việc trao đồi 
văn hóa với nước ngoài, nhất là việc 
Liếp xúc với những nhà lý luận, phê 
bình các nước xã hội chủ nghĩa. Cần 
củng cỗ và kiện toàn đội ngũ lý luận, 
phê binh ở các báo và tạp chí, các nhà 
xuất bàn, các cơ quan thông tấn, cac 
hội văn học, nghệ thuật đề họ có thê 
làm tốt vai trò tuyên truyền, pÏh*ô biến 
đường lối văn nghệ của Đăng. Lý 
luạn, phê bình có trách nhiệm hướng 
dẫn dư luận công chúng, kịp thời biều 
dương những tác phảm tốt, tô chức 
tháo luận những vấn đề thời sự nóng 
hỏi hoặc còn có ý kiến trải ngược 
nhau trong văn nghệ; phải dành cho 
lý luận, phê bình văn nghệ một vị trí 
thích đáng trên báo chị. Công tác lý 
luận, phê binh không chỉ là công việc 
riêng của các nhà phê bình chuyên 
nghiệp. Chúng ta cố gắng tô chức 
những cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa 
các nhà sáng tác, các nhà lý luận, phê 
bình, giữa phê bình chuyên nghiệp và 
phê binh của động đảo quần chúng. 
Các ngành như xã hội học có thề giúp 
đỡ rất nhiều cho công tác lý luận, phê 
bình, trong việc điều tra dư luận và 
thị hiểu của công chúng. 

ly vọng trong thời gian tới, với Ý 
thức trách nhiệm và sự nỗ lực vươn 
lên của các nhà lý luận, phẻ binh, 
với quyết tâm chấn chỉnh kịp thời 
công tác tö chức và chỉ đạo của các 
cơ quan có trách nhiệm, lý luận, phê 
bình văn nghệ của chúng ta sẽ nhanh 
chóng khác phục được những chảm 
trễ và lệch lạc, nàng cao chất lượng, 
đáp ứng kịp thời những yêu cu cấp 
bách của sự nghiệp cách mạng. 

(3) Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đăng tại Đại họi V. Tạp chí Cảng 
sản. số 4-1982, tr. 28. 


NHÍ THUẬT BÂU PHÁI LÀ HÀNG HỨA ? 


Đ^ bị bồ lại phía sau chúng ta röi 

cái thời đại biến nghệ thuật 
thành hàng hóa, đem văn chương bán 
chợ trời. Ay vậy mà gần đảy, trong 
lúc nền nghệ thuật xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta đang phát triền lành 
mạnh, lại mảy nỏi ra đây đó xu hướng 
đưa nghệ thuật vào quỹ đạo thương 
mai, chạy theo đồng tiền. 

liãy xem ca nhạc trở thành một 
món hàng kính doanh ở thành phố 
Hồ-Chi-Minh trong mấy tháng cuối 
năm 1982 như thế nào: 

Tỏi tối trong thành phổ có trên 50 
điểm kinh doanh ca nhạc có ăn 
uống hoặc ăn uống có kinh doanh 
ca nhạc. Tiền vé vào cửa trà cho 


phản nghe- ca nhạc thường là từ 
IP đến 20 đồng, một điềm kinh 


đoanh có 2000 chỗ ngồi môi tối có thê 
thu lãi 7— 10 nghìn đồng. Ở mỗi tối 
ca nhạc như vậy, người ta được nghe 
chứng 20 bài do khoang 0Ú ea sĩ và 
nhạc công biều điển. Nhưng văn đề 
là ai nghe, ai biều diễn, biểu diễn như 
thế nào và nhất là biểu diễn cái gì 
rốt cuộc đều tùy thuộc vào đồng tiền 
ném ra. Có một loại «trung gian văn 
-nghệ s làm đầu mối, Ca sĩ thường là 
đo bọn œeal đìu đài » này móc ráp và 
phản phối cho các điềm Kinh doanh, 
chạy như đèn củ õ — 7 nơi trong một 


đạc nhà hàng 


LÊ - XUÂN - VŨ 


tối, mỗi nơi hát 3 bài, thậm chí 6 bài 
nếu eó nhiều tiền thưởng kích thích, 
cho nên dễ đuối sức và bôi bác. Nhiều 
khi ca sĩ lại không được chọn lọc ; có 
những người không đủ tư cách cũng 
biểu điển trước công chúng, hoặc đã 
mất tư cách biều diễn văn ngang 
nhiên chào tải ngọ” khán giá bảng 
e một chùm bài hát nước ngoài. 
Phong cách biểu diễn lố lĩng, kẹch 
cỡm. Chương trình biêu điển thưởng 
thả nội. Những bài hát có nội dung 
lành mạnh Không hợp €gg » khăn giả 
nhiều tiền, điển viên liền chiêu khách 
hát những bài sướt mướt, kích động, 
cuồng loạn, của phương àyv và của 
thời XÍỹ — ngụy, hoặc thì sức nhún 
nhảy, có giật, điện loạn nơav và Ở 


những bài có am điệu ®*hiết tha tríu 


mền, Như vày, thật sự được phc vụ 
là những kế lam của nhiều tiện, VÔ 
công rồi nơh, đầu cơ buờn làu, sống 
phí pháp, ung dung nhậu nhẹt lại rai, 
dua nhau nhét tiên thưởng vào 
tận quản áo lót của điển viên hoặc 
đánh nhu giành ea sĩ rồi trăng ráo 
quảng trả hơn 9000 đồng về khoản đô 
bị hư vỡ như ở mội 
quản nỌ. 


Lạt hãyv xem &sản Kkhau thương 
mfaiø máy nàm này không những vẫn 
sóng sót mà còn có chiều hướng lày 


o1 


lan như muốn cạnh tranh với sân 
khấu cách mạng xã họi chủ nghĩa của 
chúng ta. Bát rễ khá sảu ở miền Nam 
thời Mỹ — ngụy, sàn khấu thương mại 
đã tự tạo được cho nó một lớp công 
chúng còn mãi đến ngày nay. Nó đã 
được cải tạo ngay từ năm 1975, nhưng 
chưa cần bìn, nó không dễ dàng 'ự 
nguyện rời bỏ trận địa mà phản ứng 
lại kịch liệt và khôn khéo. Tuồng 
tích na ná như nhau, thường là những 
phỏng tác tùy tiện, nội dung tư tưởng 
nghèo nàn, đàn dựng qua loa vài bốn 
hỏm, miễn là trong doàn có một diễn 
viên œngÒi sao» và trong vở có vài 
bốn miếng nghề càu khách đánh vào 
tính hiểu kỷ, 
bản năng và xúc cảm dễ dãi, nhằm 
lôi cuốn công chúng bỏ tiền ra mua 


vé, Diễn viên “ngôi sao» hưởng cả 


ngàn đồng mỗi suất diễn nên lương 
tháng mấyv chục ngàn, còn các diễn 
viên khác chỉ mấy chục đồng một 
suất nên suốt ngày lo chạy chợ, đến 
tối lại lên sản khấu. Đề hiều tại sao 
lớp diễn viên này diễn những cảnh 
phe phầy, nhảy nhót, nhậu nhẹt v.v. 
thì sống động, diễn những cảnh lao 
động, xây dựng cuộc sống mới thị 
gượng gạo, công thức, tế nhạt. Lối 
diễn nói chung là tùy tiện, nóng cạn. 
Công chúng đến xem cũng chỉ côt 
thưởng thức một giọng hái. cốt mua 
vui chốc lát. Trong một tỉnh hình 
như vậy còn dàu là nghệ thuật chàn 
chính. Đại thề sân khấu thương mai 
là như vậy. Tiếc thay nó vẫn chưa bị 
chặn đứng lại mà văn đang phát triền, 
bởi nó hái ra tiền cho những túc giả 
kịch bản và đạo diễn của nó, cho 
những diễn viên «@ngòi sao ® của nó, 
và cho những bìu gảnh trà hình 
của nó. 

Sản Kkhău thương mại và nói chung 
nghệ thuật thương mại tuy chỉ là một 


dòng nước ngược nho nhỏ trong cả: 


nền nghệ thuật xã họi chủ nghĩa rộng 
lớn của chúng ta, nhưng trong tỉnh 
hình hiện nay nó dang ảnh hướng ra 
cả miền Đác, gày nén và lan truyền 


52 


vào những thèm khát ˆ 


một tâm lỷ sợ khách và câu khách. 
Xuất bản cũng có kế hoạch phần 3 
và việc thực hiện phần 3 có khi hào 
hứng, khần trương hơn phần 1. Nhà 
in tự ý in thêm sách ngoài số lượng 
được phép xuất bản rồi tự phát hành 
lầy đề thu lợi. Mỹ thuật có thiên 
hưởng đua vẽ tranh đề tài nhẹ nhàng 
đề để bán, dễ kiếm tiền; khách nước 
ngoài còn đặt vẽ cả những tranh lãng 
mạn, đôi trụy. Có những cơ quan Nhà 
nước Thuê hoặc cho thuê phim cấm, 
thậm chí cả phim lưu trữ, dem chiếu 
rộng rãi dẻ lấy tiền. Ở một số người, 
tiêu chuân đề đánh giá và lựa chọn 
một vở diễn là “vở này liệu có ăn 
khách không?® Người ta nghĩ cách 
đưa vào vở này, phim nọ những thủ 
pháp «hấp dân *. Có người gàn như 
đưa ra hẳn một tuyên ngôn: *trước 
hết phải hấp dẫn, phải kéo được 
công chúng đến đã »! Và buồn thay, 
những diễn viên diễn những cảnh 
nhâyv tuýt, nhạc vàng. cởi áo và 
những pha giật gàn khác đâm ra nỗi 
đình đám, có khi hơn cả những diễn 
viên khö công luyện tập đề diễn cuộc 
sống bình thường đấu tranh và lao 
động xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có 
khi một tác phầm sản khấu, điện ảnh 
được đánh giá một cách sai lạc bằng 
giả vé vào cửa của bọn con phe: kịch 
này 10 đồng, phim kia 50 đồng một vé. 
Xuất hiện một công chúng ăn chơi 
được chọn lọc theo tiêu chuần sẵn tiền 
mua vé phe. Tất cả những cái đó cất 
nghĩa tỉnh trạng thiếu trật tự, văn 
mình trong nhiều điềm sinh hoạt văn 
hóa hiện nay. 


* 


Nghệ thuật thương mại không cón 
là nghệ thuật chân chính. Nhiều lam, 
nó chí là một thú vui để đãi, một thứ 
niài trí đơn thuần. Chẳng phải là 
chúng ta không cân giải trí, hay phu - 
nhận chức năng giải trí của văn nghệ. 
Chúng ta coi tính hài, tính mê lò 
dram, tính trính thám v.v. trong sản 


khấu hay điện ảnh chẳng hạn cũng 
là nhằm đáp ứng một loại trong nhủ 
cầu muôn về của nhân dân về văn 
nghệ. Chúng ta nói ba chức năng cơ 
bàn của- văn nghệ là nhận thức, giáo 
đục, thăm mỹ hay sảu chức năng của 
văn nghệ (kề thậm cá ba chức năng 
ký hiệu, giao tiếp và giải trí), nhưng 
tất cả đều trong mối quan hệ hữu cơ 
với nhau, giải trí cũng không được 
phản lại các chức năng khác, do đo 
giải trí phải là giải trí lành mạnh, có 
ích. Giải trí như chúng ta đã tháy 
trong các điềm kinh doanh ca nhạc 
hay ở những trò rẻ liền của sản khâu 
thương mại là phí nghệ thuật, phan 
nghệ thuật, là giải trí có hại. Và thực 
tế, đó là giải trí cho ai? Trong tình 
hình ấy, nếu có người chủ trương 
“sau bao nhiêu năm chiến tranh ác 
liệt, nay nhân dân ta cần được giải 
trí cái đã, chuyện khác sẽ tính sau ®, 
hoặc tuyên truyền luận điềm «tử 
trước đến nay chúng ta không chú ý 
đến chức năng giải trí của văn nghệ, 
nay nó đang đòi nợ và vì nợ càng lầu 
càng phải trả lãi nặng » v.v. thi thật 
là phiến điện và mơ hồ. 

Nghệ thuật thương mại chỉ nhắm 
mục đích kiếm tiền thi nó út phải lệ 
thuộc vào đồng tiền. Chiều khách, nó 
bán mình cho kẻ có nhiều tiền. Ca 
nhạc thương mại thành phố Hỏ-Chí- 
Minh những tháng cuối nầm 1952 đâu 
có phục vụ những chỗ không có tiền 
hoặc Ít tiên, đâu có phục vụ nhân dàn 
lao động chân chính là những người 
đang xây dựng và bảo vệ Tô quốc 2 
Vị vậy mà dư luận chính trực trong 
giới văn nghệ và trong quản chúng, 
Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành 
phố đã kịch liệt phê phán. vạch trăn 
tính chất nghiêm trọng của việc kinh 
doanh ca nhạc và tác hại của nó dõi 
với đời sống văn hóa của- nhàn dàn. 
Đề câu khách, ngay cả ở miền búc, 
cũng đã xuất hiện những vở diễn có 
nhạc vàng, có đánh chưởng, đấu dao 
găm, như Trương Chỉ, như ÀXiðt Lhời 
đã yêu v.v. Đi vào quỹ đạo thương 


mại có thê kiếm được nhiều tiền 


“ nhưng nghệ thuật bị hạ giá, để lai 


căng, mất gốc, rơi xuống địa vị tôi 
đòi, chạy theo số công chúng lạc - 
hậu, thiệu trách nhiệm trong việc 
hướng dẫn, giáo dục quần chúng; 
nghệ sĩ trở thành một kẻ hành nghề 
rẻ tiền, dễ đãi, bỏ mất chức năng cao 
quý là kỹ sư tâm hồn đi xây dựng ý 
thức xã hội mới, xây dựng đời sống 
tỉnh thần tốt đẹp cho quần chúng. 


Nghệ thuật thương mại chạy theo 
đồng tiền thường gà+ ra nhiều lộn xôn, 
ngay trong từng đoàn và giữa các đoàn 
nghệ thuật, Cùng trong một đoàn mà 
thu nhập có thề chênh lệch đến mức 
quá đáng. Chạy theo đồng tiền, có 
đoàn mỗi tháng diễn 30 suất.trong 20 
hôm, 10 hôm còn lại diễn viên đi # hát 
chầu *, hát chui »cho nên chẳng còn 
thì giờ nào mà học tập. trau đồi nghệ 
thuật, không ít người lên sân khấu 
vẫn đợi nhắc từng càu, chỉ khoe giọng 
hát chứ không diễn. Do tuồng tích đã 
cũ mèm không gây được ấn tượng hay 
suy nghĩ gì mới và sâu sắc, diễn viên 
# ngôi sao ® rốt cuộc là nhân tố quan 
trọng bậc nhất đề tăng doanh thu 
(một “ngôi sao 9 vào đoàn là doanh 
thu tăng 60 — 70), nên thường xảy 
ra sự mua bán tranh cướp các ® ngôi 
sao *®, nhiều # ngôi sao ® lên giá, chạy 
tử đoàn này sang đoàn khác. Do ăn 
khách và không an khách. các doàn 
có thu nhập rất khác nhau, cho nên 
cùng là tác giả kịch bản, cùng là đạo 
điễn, củng là điễn viên đóng vai chính, 
nhưng thu nhập lại có thề cách xa 
nhau hàng chục, hàng trăm lần. 


Nghệ thuật thương mại còn sinh ra 
thêm lắm hiện tượng tiêu cực trong 
đời sống xã hội. Thấy mùi tiền, nhiều 
người ngoài đạo »,thậm chí nhiều 
cơ quan Nhà.nước không có chức 
năng quản lý nghệ thuật, ở thành, ở 
quận, ở phường cũng đứng ra trực 
tiếp hoặc gián tiệp kinh doanh nghệ 
thuật để gảày quỹ”, gây nên tình 
trạng phát triển ca nhạc, sân khẩu 


Hh) 


chiếu phím, điện ảnh, băng nghe 
nhin v.v. bừa bãi không kiêm soát 
được về tô chức, nội dung xà chất 
lượng, phá hoại các quy chế của Nhà 
nước, làm rối loạn sự quản lý văn 
hóa nghệ thuật. Có những điềm sinh 
hoạt văn hóa dđân đản biến thành 
trung tàm ăn chơi hưởng lạc thiếu 
văn hóa. Họn trung gian văn nghệ p 
bóc lột theo lối ®@ecai đầu đài?, theo 
lối phe vé. Giá vé rốt cuộc đo chúng 
quy định trên thực tế. Sống bảm vào 
những người làm nghệ thuật, vàyv mà 
bàng đầu cơ vé có Khi chúng lại quyết 
“định cả buổi diễn động khách hay 
vũng khách... 

Do tất ca những sự lỏn xón nói 
trên, nghệ thuật thương mại - một 
biểu hiện của cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường, xã hội chủ nghĩa và tư 
bạn chủ nghĩa trong vàn nghệ ta — 
trong tỉnh hình hiện nay còn tạo SƠ 
hở cho Kẻ dịch lợi dụng. Khỏng nên 


quên rằng chúng ta dang ở chịng: 


đường đâu tiên của thời kỷ quá độ, 
cuộc đấu tranh «ai thắng ai» ngay 
trên mặt trận văn hóa cũng đang diễn 
ra rất gay gáat, bọn bành trướng bá 
quyên Bác-kinh đang càu kết với để 
quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh 
phác hoại nhiều mặt chòng nước ta, 
trong đó phá hoại vẻ tư tưởng và văn 
hóa là bọ phản vỏ cùng thám đọc. 
Văn nghệ là một vũ khí tư tướng sác 
bén, chúng ta không thể buông lỏng 
nó, không thê dê cho đồng tiên sai 
khiển nó. Dã một đòi lìn, Ở một số 
địa phương chúng ta mát cảnh giác 
trên lĩnh vực này. Dưới che độ cũ Ở 
miền Nam, hề nơi nào có chút màu 
sc Văn nghệ cách mạng, nói xa nói 
gan đến đọc lặp dàn tọc, Yêu, nước 
chống ÀÍŸ — ngụy v.v. là lập tức bị 


đàn áp, thể mà tại sao bày giờ chúng 


ta lại để phát triên bửa bãi, ai muốn 
hát gì thí hát, diễn ơi thí điện, eót thủ 
được nhiều tiền, thả nội việc nàng 
eao trình độ từ tưởng và năng lực 
thim mỹ của quản chúng 32 


* 


Không! không thể đề như thể 
được! Nghệ thuật phải thuộc về 
nhàn đàn, phải phục vụ nhàn dân, 
Lê-nm đã nói như thể, Nghệ thuật 
phải có sức hạp dẫn mãnh liệt những 
hấp dân trước hết bằng giai trị từ 
tưởng và nghệ thuật của tác phim 
chứ không phải bảng những thủ thuật 
ngoại hình theo yêu cầu thương mại. 
Nghệ thuật không phải là một phương 
tiện mua danh trục lợi. Chúng ta 
một nát thực hành tiết Kiếm, không 
làm nghệ thuật với bắt cứ giá nào, 


“mặt khắc cố gắng tăng các nguồn thu 


từ văn nghệ, nộp vào quỹ Nhà nước 
càng nhiều càng tốt đề phát triền và 
nàng cao chất lượng các hoạt động 
"ăn nghệ, nhưng mục đích chính cua 
văn nghệ ta là phục vụ chứ khong 
phải là doanh thu, càng không ph:ai 
là làm giàu riêng cho một số cá nhắn 
nào đó. Chúng ta kết hợp tốt mne 
đích phục vụ và chế độ hạch teán 
trong các hoạt động văn hóa, ngà 
thuật” (1), chứ không phải là buộc - 
tất cả các đoàn nghệ thuật phải từư 
túc, tự thăng bằng lấy thu chỉ, bỏ 
mắt hay coi nhẹ mục đích phục vụ. 

Không! nghệ thuật khỏng phải là, 
hàng hóa. Chúng ta bán sách, bản 
tranh tượng, phim ảnh, băng nhạc, 
đĩa hát, các sản phẩm nghệ thuật nói 
chung, nhưng nghệ thuật từ bản chất 
của nó không phải là cái nhằm đỏi 
thành tiên, Biến nghệ thuật thành 
hàng hóa và tiền là hạ thấp nó, phá 
hoại nó, tước bố mất địa vị cao quý 
của HnÓ Và của người sáng tạo ra Hóc 
nghệ sĩ. 

Trong một xã hội mà nghệ sĩ chỉ là 
một cóng nhàn sinh lợi cho nhà từ 
bản, khi Bê-räng-giẻ hát 

® Ƒöi chỉ sống đề sảng tức những 

bảt cụ, 

Thưa Ngâi, nếu Xgdi tước miặt iệc 

đó của lỏi, 


(Xem tiêp trang 83) 


(1) Trích Nghị quyết Hội nghị thứ ba của 
Ban chấp hành trung ương Đảng. 
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MẤY VẤN BỀ LÝ LUẬN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 
| TẠI MIỀN NAM HIỆN NAY 


| - VẤN ĐỀ CHỨC NĂNG CỦA 
VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 


Trang nguyên lý lý luận về văn 
học, nghệ thuật, chúng ta thường 
chính thức thừa nhận -ba chức 
năng theo thứ tự nhất thiết: 1) Nhận 
thức: 2) Giáo dục ; 3) Thầm mỹ. 


Trên thực tế sáng tác và trong thực 
tế tiếp nhận tác phầm văn học, nghệ 
thuật tại miền Nam bẩy năm qua, có 
một vấn đề nồi lên rất rõ, đáng được 
suy nghĩ, nghiên cứu: đó là sự đòi 
hỏi văn hợc, nghệ thuật phải thổa 


mãn cho nhu cầu giải trí; vậy có: 
chức năng giải tri không ? 


Trước hết, chúng ta cần phải kiên 
quyết loại trừ các thứ lý thuyết đối 
lạp với quan điềm duy vật lịch sử về 
nguôn gốc của văn học nghệ thuật ; 
chẳng hạn như là -fhuyết bản nặng 
du hú, xem đặc trưng chủ yếu của 
cảm xúc thầm mỹ là khuynh hướng 
vươn tới sự «du hý tự do », tách rời 
bất cứ mục địch thực tiễn nào. Chúng 
la cũng không quên rằng hơn hai 
mươi nắm xâm lược miền Nam nước 
ta, đế quốc Mỹ đã tạo ra một xã hội 
tiêu thụ và có cả hơn ba mươi tư vạn 
đầu sách, ngót một ngàn loại báo chí, 
trong đó phần lớn là nhằm thỏa mãn 
cho nhu cầu giải trí đơn thuần của 


„Ăeát xã hội tiêu thụ đó. Chúng ta còn 


TRẦN-TRỌNG-ĐĂNG-ĐÀN 


biết rằng tại miền đất. này, thởi còn 
bị Mỹ — ngụy kiềm soát, đã có rất nhiều 
thứ luận thuyết mang tính ngụy biện 
tới mức cực đoan, mưu toan phản bác 
lại những nguyên lý lý luận về văn 
học, nghệ thuật và mỹ học của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, trong đó có vấn 
đề xác định chức năng của văn học 
nghệ thuật. Chẳng hạn như luận 
thuyết cho rằng « văn không tải đạo », 
“tiều thuyết không thuộc phạm vi 
chân», đòi dành riêng chức năng 
nhận thức cho khoa học, dành riêng, 
chức năng giáo dục cho đạo đức học, 
còn văn học nghệ thuật chỉ thuộc 
*® phạm vi thầm mỹ ® (1?) Và đọc, xem 
văn nghệ, cñng chỉ với một mục đích 
là «hưởng thụ những cái gì về nghệ 
thuật như đề thưởng thức cái đẹp 
hoặc đề tiêu khiền » (l). 


Chúng ta nhin nhận rằng nhu cầu 
giải trí của một bộ phận công chúng 
văn nghệ ở miền Nam nước ta hiện 
nay có một phần chịu ảnh hưởng di 
hại của các thứ luận thuyết sai trái 
đó, các thứ tác phầm văn chương, 


“nghệ thuật của xã hội tiêu thụ đó. 


Trong * Tủ sách đại học sư phạm ® 
của Nhà xuất bản Giđo dục (Hà-nội 
1969) có cuốn Cơ sở lý luận 0ăn học. 
Ở phần Chức năng của păn học nghệ 
lhuát, có đoạn mở đầu như sau: 
«eK¡nh nghiệm bản thân mỗi người 


cho thấy rằng sau khi đã làm việc 


2© 


mệt nhọc, ta không muốn cầm đọc 
một cuốn sách giáo khoa chính trị 
kinh tế học, mà muốn dự một cuộc 
hòa nhạc, xem một phòng triển lãm 
hội họa hoặc có thể cầm ngay lấy 
cuốn tiêu thuyết đọc liên không nghỉ. 
Có gì kỹ lạ hấp dán chúng ta trong 
những tác phầm nghệ thuật ấy ». Đặt 
vấn đẻ như vậy, thiết nghĩ, lức cũng 
là đề cập khá trực tiếp đến vấn dễ 
ăn học nghệ thuật phái thỏa mãn 
nhụ cầu giải Irí của công chúng mặc 
dù tác giả không dùng t rực tiếp thuật 
ngữ *chức năng giết Irí®. 


Cũng có ý kiến nói rằng văn đề 
thỗa mãn nhu cầu giải trí đã bao 
hàm luôn trong chức năng thầm mỹ 
röi. Ý đó cũng chỉ mới đúng một phần, 
Bởi lẽ, cái đẹp không phách ở phạm 
vì hình thức mà ở cả nội dung. Nó 
bao gồm ca cái đẹp lúc thể hiện tốt 
cái hài hước, cái hùng tráng và có 
cái bị thương... : 


Xung quanh vấn đề chức năng của 
văn học, nghệ thuật, có nhiều khía 
cạnh khác cân nhấn mạnh nữa như 
ăn học phải sử dụng ngôn từ, cùng 
như âm nhạc sử dụng âm thanh, hội 
họa sử dụng màu sắc, đường nét... 
vậy, nên chăng, phải chú ý «chức 
năng ÂU hiệu? Thêm nữa, do vàn 
học, nghệ thuật bao giờ cũng thông 
qua tác phảm đề giao lưu giữa các 
thể hệ theo chiều đọc thời gian và 
thông qua tác phầm giao lưu giữa 
các đàn tộc, các quốc gia theo chiều 
rộng không gian, cho nên, cần coi 
trọng £f=hức năng giao tiếp »2 v.v. 


Tóm lại, văn học nghệ thuật cần có 
chức nàng gi frí, nhưng sẽ là sai 
lầm néều tách rời chức năng này với 
những chức nàng khác, Một tác phẩm 
vấn nghệ có giá trị bao giờ cũng nhắm 
vào những chức năng sau: Í) Nhàn 
thức: 2) Giáo đục; 3) Thầm mỹ; 
4) Rý hiệu; 5) Giao tiếp; 6) Giải trí. 
Sáu chức năng này có quan hệ hữu 
cơ với nhau, hỗ trợ nhìu: coi nhẹ 
bất cứ chức năng nào đều không tốt, 


e 
c 


tay lại theo chính điện, 


I — VẤN ĐỀ PHẢN ÁNH 
HIỆN THỰC 


Chúng tà đã có được những bài 
học phan điện trong việc vận dụng 
khái niệm phản ánh hiện thực một 
cách vô nguyên tắc. Chẳng hạn như 
mở rộng khải niệm chủ nghĩa hiện 
thực tới mức skhông bờ bến»; 
chúng ta cũng còn nhớ những tác hại ` 
do cách hiều, cách luận giải, cách 
nhận định sai lạc vẻ văn đề văn hợc 
nghệ thuật phản ánh hiện thực cách 
mạng, đưa dến những hoạt động lý 
luận và sáng tác tội lỗi của một số cây 
bút thuộc nhóm Nhân văn — Giai 
phim» v.v. 


Tại miền Nam nước ta, cho đến 
nay, trong công chúng văn học, nghệ 
thuật tất nhiên là đang tồn tại những 
anh hướng của các quan điểm đôi hỏi 
văn nghệ phần ảnh hiện thực theo lối 
khách quan tư sản. Thậm chí, nhiều 
quan điềm mang tính ngụv biện tới 
mức quái gở và hết sức lắt léo được 
tung ra dưới thời ÀÍŸ — ngụy về vấn 
đẻ này, đến nay vẫn đang ngự trị 
trong đầu óc mỘI sỐ người, 

Trong một cuộc tiếp xúc nọ, mội 
người tự giới thiệu là giáo sư dưới 
chế độ cũ, đã hết sức hào hứng tán 
đồng lúc đản ra lời bài xích nhiệm 
vự phản ảnh hiện thực của văn học, 
nghệ thuật. Ông ta trích ra quan điềm 
cửa một-càv bút mà òng ta thửa nhận 
là uyên bác đáng bậc thầy », ằng: 
văn học, nghệ thuật không cần phải 
phần ảnh hiện thực bởi vì «tác phầm 
của Khuảät-Nguyên, thơ của Zý-Hạch, 
Dỏ-Phú dếu chứa đựng những yếu 
tố phí hiện thực»; bởi vì: họa sĩ 
thời cô A-rdp thường vẽ đầu người 
theo trắc điện, còn thần mình và chân 
nhưng những 
họa phẩm của họ vẫn có giá trị nghệ. 
thuật; và Tô-Đòng- Pha ở Trung-quốc 
đã từng dùng bút son vẽ trúc. Có kế 
hỏi ông: trên đời làm gì có trúc màu 
đồ thì.ông đáp: chẳng lẽ trên đời lại 
có trúc màu đen ?»ạ. và dựa vào ý. 


kiến này mà quả quyết là văn học; 
nghệ thuật chỉ “cần rnÿ mà. không 
phái cần chân *! Cần hiệu rằng người 
đưa ra và tán đồng lời trích dẫu nói 
trên đã có hàng nghỉn học sinh, sinh 
viên từng theo học, và ở miền Nam 
này, người suy nghĩ như vậy không 
phải chỉ có một. Lối suy nghĩ, luận 
giải theo kiều tương tự như thế, thỉnh 
thoảng lại gặp được trong những lần 
tiếp xúc với một số giáo viên cấp HH, 


cắp 1H, hay với các lớp sinh viên đạiS 


học trong những năm gần đây. 


Dó chỉ mới là một trong rất nhiều 
dẫn chứng về sự ngụy biệt trong việc 


phần bác nhiệm vụ phần ánh bhiện- 


thực của văn học, nghệ thuật. Đó là 
di hại của các thứ lý luận phản mác 
xít, phi mác xít được truyền bá tràn 
lan tại Nam Việt-nam trong giai đoạn 
hai mươi năm chiến tranh xảm lược 
của ÄXÍÿ mà ngày nav chúng ta phải 
ra sức thanh 'toán.  - 


Với nguyên lý, lý luận văn học, 
nghệ thuật và mỳ học, với những 
nguyên tác cơ bản của chúng ta đề 
xét, đoáu táé phầm văn học, nghệ 
thuật — chẳng hạn như nguyên tắc về 
tính lịch sử của tác phim; nguyên 
tác vẻ sự kế thừa có chọn lọc, có 
phê phán, có sắng tạo các disản văn 
học, nghệ thuật, v.v., chúng ta có thể 
bác bỏ tất cả những thứ luận giải 


ngụy biện đó mọt cách dễ dàng, 
Ngfên lý lý luận văn học, nghệ 


thuật và mỹ học của chúng ta đặt 
trên một nên tàng hết sức vững chắc. 
Đó là phản ánh luận Älác — Lê-nin. 
Các văn kiện của Đăng ta về văn hóa, 
ăn nghệ từ hơn ba mươi lăm nàìm 
nay đã làm cho nền tảng đó mang 
đậm thực tiên Việt-nam và do đó càng 
thêm vững chắc. 


Từ một phía khác, chúng ta cũng 
phải thấy trong quá trình phát triển 
của văn học, nghệ thuật, các văn đề 
tới tắt yếu sẽ được nảy sinh và kèm 
theo đó, từ phía lý luận phái bám sát 


đe giải quyết, Trong văn đề phản ánh 


hiện thực, loại trừ tất cả những thứ 
sai trải từ phía kẻ thủ tư tưởng tung 
ra, mà một phần đã dẫn ra ở trên, 
văn có những khía cạnh mới đo thực 
tiễn đời sóng văn học, nghệ thuật 
mới dặt ra. Lúc nói, viết, luận đàm, 
giang dạy về lý luận văn học, nghệ 
thuật tại miền Nam, khi đọc một số 
sáng tác mới, một số bài tiều luận, 
phê bình mới đày., có người băn 
khoăn thắc mắc, đặt ra vấn đề cự lụ. 
sân và đủ giữa hiện thực có Thực và 
hiện thực nói được, phản ảnh được 
vào văn học nghệ thuật, on đề liều 
lượng, fJ lệ giữa mặt tích cực và mặt 
tiêu cực của hiện thực cuộc sống và 
liễu lượng, tỷ lệ giữa hai mặt đó 
trong mỗi tác phầm văn nghệ, trong 
mỗi thê loại văn nghệ, trong mỗi giai 
đoạn văn nghệ, v.v. 

Không nên đặt vấn đề «cự ly, liều 
lượng, tỷ lệ", mà nên đặt vấn đề 
phản ảnh thế nào cho đúng hiện 
thực ». Con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở miền Nam, tại sao lại vừa 
có nhiều thuận lợi và có lắm khỏ 
khăn? Tìm hiểu cho rõ, cho dũng 
cuộc sống này, thấy được những 
nguyên nhàn phúc tạp, nhiều mặt của 
nó, ft Rhông đơn giản. Phần ánh nó 
cho rõ, cho đúng vào tác phám, phần 
ảnh nó với những nhận xét, suy nơhï, 
vạch hướng đi lên của một quá trình 
vận động cách mạng lại càng Không 
đơn giản. Đóng chỉ Tó- Hữu đã nói: 
qGiá trị của nøhệ thuật không phải 
tử bản thần nghệ thuật mà ở giá trị 
của cuộc sống mà nghệ thuật khẳng 
định, ở cái mới mà nghệ thuật có vũ, 
Nếu -không đủ lòng tín đề khẳng định 
tái mới trong cuộc sòng thị văn nghệ 
sách mạng không còn lý lẽ đề tồn 
tại Ð (1). Cuộc sống ở miền Nam đang 
bừng bừng khí thế cách mạng đấu 
tranh quyết liệt giữa hài con đường, 
từng giờ từng phút; chủ nghĩa tư bản 

(1) Dân thco bài * Hại nghị văn nghệ bàn về 
việc thực hiện nghị quyết Hại nghị lần thứ III 


của Ban chấp hành trung ương Đảng». Văn 
nghệ số 8. 19-2-]983. 
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đàu có chịu lùi bước trước chủ nghĩa 
. xã hội. Khẳng định được cái mới, cái 
tích cực, đấu tranh với cái tiêu cực, 


lạc hậu trong cuộc sống rõ ràng là, 


nhiệm vụ của văn học, nghệ thuật. 
. Chính trong quá. trình khẳng định 
những giá trị mới này, người văn 
nghệ sĩ tự khẳng định minh. 


III- VẤN BỀ CÔNG CHÚNG 


Nói tới đởi sống văn nghệ, rÖ 
ràng là phải nghĩ tới khâu fiếp 
nhận. mà trước bết là công. chúng. 


Quả thực, việc nghiên cứu về công - 


chúng văn nghệ nói chung không 
đơn giản. Nó đòi hồi có sự phổi 
hợp của một số ngành khoa học 
khác, chẳng hạn như tâm lý học, xã 
hội học, thống kê học, v.v., và như 
vậạv nó đòi hỏi một sự đầu tư về sức 
người và sự chỉ phí về vật chất rất 
lớn so với việc nghiên cứu các khâu 
khác. : 


Tuy nhiên, đã là cần thiết thì phải 
làm, làm trong điều kiện có thê làm 
dược. Đặc biệt là ở các tỉnh, thành 
miền Nam chúng ta hiện nay — nơi 
mà qua nhiều biến động lịch sử vừa 
rồi, khảu tiếp nhạn văn học nghệ 
thuật của công chúng đang đặt ra 
những vấn đề rất phức tạp, nếu tháo 
đờ được nó thì sẽ giai quyết được 
ràt nhiều vấn đề căn bản khắc, 


Văn học nghệ thuật phải đem lại 
cho cóng chúng cái mới (nhan thức): 
phải nàng cao, cảm hóa họ (giáo đục), 
phải đem lại cho họ cái đẹp (thảm 
i8)... Nhưng có một cầu hồi bao trùm 
lên trên tất cả những cái đó : vậy thi 
họ là ai? Công chúng của văn nghệ 
liện nay là ai? Đánh giá cho được 
trình độ nhận thức của họ trước đã, 
mới xác định được những gì là mới 
dõi với họ. Đánh giá cho được trừnh 
độ tư tưởng, đạo đức của họ trước đã, 
mới nói tới chuyện Øtao đục, cám hóa 
họ. Xác định cho được thị hiểu thản 


lh) 


mỹ của họ trước đã; mới tính chuyện 
đem lại cho họ cái đệjp mà ho cần: c 


Trong nghiên cứu cũng như.trong 
quản lý, chỉ đạo về văn hóa, văn 


` nghệ tại các tỉnh thành phía Nam bày 


năm qua, sự đánh giá cóng chúng 
không phải hoàn toàn không bị sa 
vào các thái cực: đánh giá công 
chúng thấp quá, xem họ như là nạn 
nhân của văn hóa, văn nghệ thực dân 
mới; hoặc là đánh giá họ quá cao, 
xem tác hại của văn hóa, văn nghệ và 
toàn bộ sự hoạt động của guồng máy 
chiến tranh tâm lý của Àlỹ — ngụy 


đối với họ như là không đáng kệ! 


Những sự đánh giá nòng nồi như vậy 
đều có thề đưa tới những chủ trương 
và biện pháp không dhích hợp, có hại 
đối với đời sống văn học, nghệ thuật 
hiện nay. 


Thực ra, quá trình hình thành trình 
độ tiếp nhạn văn học, nghệ thuật của 
công chúng là một quá trình động. 
Sự luân chuyền giữa cái mới và cái 
cũ, giữa cái tốt và cái xấu diễn ra 
xen kẽ lẫn nhau, cài răng lược với 
nhau chứ không phải là đứt đoạn 
một cách đứt khoát theo các biến cố 
lịch sử. Rð ràng là trước Cách mạng, 
Tháng Tám, trước ngày hiệp định Giơ- 
ne-vơ 1954 có hiệu lực, cũng như 
trước ngày 30 tháng 4 nắm 1925, ngày 
tại các vùng bị Pháp chiếm, các 
vùng Mỹ — ngụy kiểm soát, tong 
công chúng vẫn có những khả năng 
tiếp nhận văn học nghệ thuật một 
cách dúng dắn, lành mạnh. Bởi vi, dù 
ở trong các vùng bị địch kiêm soát, 


người đản văn ít nhiều chịu ảnh, 


hưởng của văn hóa, văn nghệ cách 
mạng; mặt khác, trong mỗi người 
đản, ít nhiều vẫn có phần truyền 
thống văn hóa dân tộc chân chính, 
vẫn có những cảm xúc thầm mỹ dàn 
gian chân chính, Đồng thời chúng ta 
cũng căn thấy một điều tất yếu là 
sau Cách mạng Tháng Tám, sau khi 
hòa bình đượe lập lại trên miền Bắc, 
sau chiến tháng vĩ đại 30 tháàng 4 năm 
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1975, trong một bộ phận công chúng 
vẫn tồn tựi lâu dài khả năng tiếp 
nhận sai trái, bệnh tật, bởi vì di hại 
của các thứ văn học, nghệ thuật xấu 
tử các chế độ cũ khòng phải một lúc 
mũ thanh toán xong. Hơn nữa, bằng 
nhiều con đường, các thứ văn học, 
nghệ thuật thù địch mới đối với ta 
văn liên tục táo động vào công chúng. 
Trong lúc đó hoạt động văn hóa, văn 
nghệ của ta chưa đủ đề thỏa mãn 
những nhu cầu thưởng thức chân 


chỉnh ngày một tăng của công chúng“ 


mới. Chúng ta cũng khô#g quên rằng 
sau ngày giải phóng và thống nhất cả 
nước, trong công chúng văn nghệ Ở 
các vủng khác nhau đã có một sự xáo 
trộn lớn. Các loại công chúng này 
giao lưu với nhaus ảnh hưởng qua lại 
lũn nhau tạo thành thứ thị hiếu thầm 
mỹ pha tạp mà phải có cách nhin hết 
'sức biện chứng, hết sức tính vi và 
tỉnh táo mới có thề phân biệt được 
chỗ đúng, chỗ sai, mặt mạnh, mặt 
#ếu đề chiều theo hay bác bỏ, trong 
sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hiện 
tìAV. 


Bước vào thởi kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, kinh tế còn nhiều 
thành phần, xã hội còn nhiều giai 
cấp và tầng lớp, công chúng không 
phải là một lớp người thuần nhất. 
Văn nghệ xã hội chủ nghĩa không thề 
chạy theo thị hiếu thấp hèn, lạc hậu, 
phản động của những lớp người bóc 
lột và ăn bám. : 

Nghiên cứu công chúng. thăm đò 


cho được trình độ tiếp nhận của 
công chúng, đề từ đó mà nâng 


cao công chúng lên theo những tiêu 
chuần của văn nghệ hiện thực xã hội 
chủ nghĩa. Đó là một trong những 
nhiệm vụ hết sức eấp`thiết của việc 
_ xây dựng đời sống văn học, nghệ thuật 
tại miền Nam hiện nay. Từ tháng 10 
năm 1958, tại Hội nghị cán bộ văn hóa 
toàn quốc, Hỗ Chủ tịch đã chỉ rõ: 
4... muốn nâng cao lên thị phải ở đầu 
mà nàng lên, nếu ở giữa «khoảng 
không » mà nâng thì cũng không cao 
mà cũng không thấp. Thế là nói : trước 
phải phô biến, nghĩa là trước hết phải 
có cái nền, rồi tử cái phổ biến ấy, 
cái nền ấv mà nâng cao lên ® (2). Lời 
nói ấy giờ đây trong đời sống văn 
hóa, văn nghệ ở miền Nam. dang còn 
œó ý nghĩa thời sự hết sức nóng hồi. 
Công chúng có nhu cầu thưởng 
thức văn học nghệ thuật. Văn nghệ 
cách mạng phải đứng vững trên lặp 
trường, quan điềm dúng dán của 
Đăng mà đáp ứng yêu cầu đó. Văn 
họ+ nghệ thuật cớ tỉnh giai cấp. Kẻ 
thủ sử đụng văn nghệ đề phục vụ cho 
lợi ích của chúng. gây tắc hại cho ta, 
lũng đoan tư tưởng, tỉnh thần của 
nhân dân ta, từ đó phá ta về nhiều 
mặt khác. Những hoạt động văn nghệ 
"của ta mà theo những quan điềm 
khống đúng đều ít hav nhiều có lợi 
cho kẻ thù. Văn học nghệ thuật của 
chúng ta là một món ăn tỉnh thần 
không thê thiếu của nhân dân lao 
động, đồng thời phải là một vũ khi 
sác bén của cách mạng. 


(2) Hồ-Chí-Minh : Và công tác păn hóa, pốn 
nghệ. Nxb Sự thật, Hà-nội, 1971. tr. 38—39, 
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LỰA CHỌN CÁN BỘ 


ÁM 1922, tại Đại hội thứ 
XI Đăng cộng sản (lh) Nga, 
khí nói về công tác tỔ 
chức thực tiễn nhằm bảo 
điữn thẳng lợi đường lối chính trị của 
Đăng, Lẻ-nin đã nhắn mạnh hài khâu 
ˆ mãu chốt là lựa chọn cán bộ và kiềm 
. tra Điệc chấp hành. 


Lựa chọn đúng cán bộ không 
những bảo đảm việc tô chức thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
(rong từng giai đoạn cách mạng, mìà 
còn bảo đảm giữ gìn và phát huy lâu 
dài thành quả cách mạng, 

Trong thời kỷ Đẳng hoạt 'động bị 
mật, mới sai lầm, thiếu sót trong việc 
lựa chọn cán bộ trực tiếp gâv nguy 
hại, có khi tức khác, tới tô chức của 
Đăng. Chỉ chọn nhầm phải một người 
thiểu. lòng kiên trung, khi bị địch bắt, 
trước những đòn thủ, họ khai báo, 
là cả tô chức cơ sở của Đảng bị tan 
vỡ. Vị thế, tô chức Dãng muốn tồn 
tại được, phải lựa chọn cán bộ mội 
cách hết sức chặt chẽ. Chỉ có như vậy, 
- Đảng mới có thề đứng vững trước sự 
khủng bố của quân thủ, mới có thề 
vượt lên mọi khó khăn, nguy hiếm, 
phát động và lãnh đạo quản chúng 
đấu tranh bền bỉ và rộng khắp. 
Ilướng lựa chọn cán bộ của Đăng 
thời kỳ này chủ yếu là từ trong 
phong trào đấu tranh cách mạng của 
quan chúng. Trong quá trình phát 
triển của phong trào sẽ này sinh 
những người ưu tú được Đăng lựa 
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chọn, đào tạo thành cán bò, đồng 
thởi những ai không vững vàng, 


không kiên trung sẽ rơi rụng. Qua 
những thứ thách trong công túc, 
trong đầu tranh, tô chức Đảng dễ 
phân biệt được ai là người có bản 
lĩnh, dám chịu đựng gian khỏ, dám 
hy sinh, thà chết chứ không chịu đầu 
hàng, ai là người yếu đuối, hén nhát, 
thiếu kiên định hoặc có những biều 
hiện cỡ hội chủ nghĩa. k 
Khi Đảng đã giành được chính 
quyền và bước vào .lãnh dạo cách: 
mạng xã hội chủ nghĩa thi một nhiệm 
vụ rất mới mẽ được đặt ra: nhiệm 
vụ quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, 
quản lý kính tế nhằm xây dựng thẳng 
lợi chủ nghĩa xã: hội. Đây là một 
nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, vì như 
Lê-nin đã chỉ rõ: «vấn đề là phải tỏ 
chức theo phương thức mới những 
cơ sở sảu xa nhất, những cơ sở kinh 
tế của đời sống của hàng chục và hàng 
chục triệu con người »(fl).  ¬ 
Trong giai đoạn cách mạng này, 
đội ngũ cán bộ không ngừng được 
mở ròng nhằm bảo đâm sự lãnh đạo 
của Đảng trong mọi lĩnh vực hoạt 
động xã hội. Đội ngũ đó không những 
phải đủ về số lượng mà còn phi có 
phầm chất và năng lực tương xứng 
với nhiệm vụ. Sự trưởng thành của 
cần bộ trong giuúi đoạn cách mạng 


(0 V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1977, tập 2Ó, tr. 210. 


này không phải chỉ từ hoạt động thực 
tiễn, tử trong phong trào cách mạng 
của quần chúng, không phải chỉ bằng 
việc tự học, tự rèn luyện qua công 
tác hằng ngày, mà còn qua đào tạo, 
bồi dưỡng một cách có hệ thống và 
liên tục tại các trường, lớp, bằng 
nhiều con đường thích hợp với tửng 
loại cán bộ. Việc lựa chọn cán bộ do 
vậy có phạm vi và quy mô lớn hơn, 
cần được tiến hàhh bằng nhiều cách. 
Đề lựa chọn đủ cán bộ có chất lượng, 
chủ động đáp ứng yêu cầu của nhiệm 
vụ thi vấn đề èø bản là phải có quy 
hoạch cán bộ, trên cơ sở đó có kế 
hoạch đào tạo, bồi đưỡng cán bộ cho 
nhu cầu trước mắt và lâu dài. Và 
nhìn một cách xa hơn thì, như Nghị 
quyết Đại hội V của Đảng đã chỉ 
rõ: * phải tạo ra một nguồn dự trữ 
Tộng rãi ngay từ khi tuyên sinh vào 
các trường Đẳng và các trường đại 
học đề đào tạo thành cân bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý, cán bộ kính tế, kỹ 
thuật ở cơ sở»(2). 


- Thế nào là lựa chọn cán bộ một 
cách đúng đắn? Theo kinh nghiệm 
của Đảng ta và của nhiều Dẳng anh 
cm, lựa chọn cắn bộ một cách dúng 
đắn có nghĩa là : : 

— Hiều biết cán bộ, nghiên cứu một 
.. eÁch tỉ mỈÏ và có hệ thống người cán 
bộ cả về ưu điềm lần khuyết điềm, 
biết được ở cương vị nào, làm việc 
gỉ, và ở đâu thị cán bộ đó có thể công 
hiến nhiều nhất cho sự nghiệp chung. 

— Lưu tàm bồi dưỡng, dỉiu đắt, 
giúp đỡ cần bộ đề họ không ngừng 
tiến bộ, chú ý những cán bộ dang có đà 
tiến bộ nhanh chóng, thúc đầy mạnh 
hơn nữa sự trưởng thành của họ. 

— Mạnh dạn và kịp thời phát hiện, 
đề bạt`'những người mới, những cán 
bộ trẻ tuồi, tiêu biều cho một thế hệ 
mới, cho một phương thức quản lý 
mới. Không nên đề cho họ ở mãi một 
chỗ, đứng đề họ *củn » đi. 

_ — Trước hết, lựa chọn đúng: và bố 
trí đúng cán bộ chủ chốt ở các cấp, 


các ngành đề từ đó bảo đảm lựa chọn 
đúng những cán bộ khác. Nếu những 
cán bộ chủ chốt, những người phụ 
trách ở các cấp, các ngành mà không 
vững thi việc đánh giá và lựa chọn 
các loại cán bộ khác nhất định sẽ gặp 
khó khăn và khó tránh khỏi những 
hiện tượng « bẻ phái ®, *ô, dù » «cánh 
hầu ® v.v. 


Những năm gần đây, Đảng ta đã 
có nhiều văn kiện, nhiều nghị quyết, 
chỉ thị về công tác cán bộ, trong đó 
có việc lựa chọn cán bộ. Dặc biệt 
nghị quyết số 32 'của Bộ chính trị 
(khóa IV) về còng tác tô chức và 
Báo cáo về xây dựng Đảng tại Đại hội 
V của Đảng đã đề cập một đích sâu 
sắc các vấn đề đó. Báo cáo về xây 
dựng Đẳng tại Đại hội V đã nhãn 
mạnh phải khần trương sắp xếp, bö 
trí lại cán bộ và nêu rõ: “Cần có 
mội sự quuết dodn dứt khodt đề thực 
hiện những sự lhaự đồi oè lồ chức cả 
nhân sự đã rõ là không đáp ứng được 
nhiệm Uụ, trước hết dối ouới cứn bộ 
chủ trì ở các cấp, các ngành 0à ở các 
cơ quan, đơn Uị quan trọng » (3). 


Từ các văn kiện nói trên của Dẳng/ 
chúng ta có thê rúi ra những điều có 
tỉnh nguyên tắc trong việc lựa chọn 
cán bộ: ñ 


| = VY biệc mà lựa chọn ftgười, chọn 
(fling người 0ìo DĐiệc. 


Lựa chọn ai vào việc øi, trước hết 
là xem người được lựa chọn có đáp 
ứng yêu cầu còỏng tác mà người ấy sẽ 
đảm nhiệm không, có đạt hiệu quả cao 
trong công tác đó không. Nói cách 
khác, phải vì việc mà chọn người; 
đối với từng công việc phải chọn 
người có đủ tiêu chuần về phầm chất 
và năng lực, có thể hoàn thành công 
việc một cách tốt nhất. Ai có đủ phầm 


(2) Văn kiện Đại hội đại biều toản quốc lần 
đhứ V.Nxb Sự thật Hà-nội. 1962, tập lII. 
tr. 111. : 

(3) Sách đã đân, tt. 112. 
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chất và năng lực cần thiết đề hoàn 
thành tốt công việc đó hơn những 
người khác thi vi lợi ¡ch chung của xã 
hội. người đó cần được lựa chọn. Nếu 
chọn người, xếp người vào việc chỉ vi 
mục đích «chiếu cố hoàn cảnh », 
«chiếu cố quá trinh », nhằm làm cho 
mọi người đều có «cương vị, ai nấy 
đều « vui về cä » v.v. thì chẳng những 
dẫn tới hỏng công việc chung mà còn 
cần trở sức vươn lên của cân bộ. 


- Đề lựa chọn đúng cán bộ, trước hết 
cần xem xét kỹ tửng công việc, từng 
. chức danh cụ thề cần những cán bộ 
có những tiêu chuẩn gì, và trong 
những tiêu chuần đó, cái gì là chủ 
yếu, là hoàn toàn không thê thiếu. cái 
gì là thứ yếu, có thề chảm chước. Lại 
phải hiều rõ từng cán bộ, nắm vững 
mặt mạnh, mặt yếu đề xếp người 
đúng việc. Mỗi cán bộ có những mặt 
mạnh, mặt yếu riêng, nếu khéo lựa 
chọn và bố trí thi phát huy được mặt 
mạnh, hạn chế mặt yếu, làm lợi cho 
công tác. Ngược lại, nếu lựa chọn 
không đúng, không sử dụng được mặt 
mạnh, mặt hay của cắn bộ thị vừa 
ảnh hưởng xấu đến công tác, vửa làm 
giảm nhiệt tình phấn đấu của cán bộ. 
Đưa một cán bộ khoa học giỏi nhưng 


thiếu năng khiếu quản lý sang làm 


nhiệm vụ quản lý, đưa một công nhân 
lành nghề sang phụ trách phòng bành 
chính quân trị của xí nghiệp, đưa 
một bác sĩ phảu thuật giỏi sang phụ 
trách công tác tồ chức cán bộ của 


bệnh viện hoặc của ngành v.v, những ˆ 


kiều lựa chọn và bế trí cán bộ như 
vậy chỉ gây thêm rối rắm, lợi không 
qnäy mà hại thì nhiều. Về điềm này, 
Iiö Chủ tịch đã dạy « Phải khéo dùng 
cán bộ — Không có ai cải gì cũng tốt, 
cái gi cũng hay. Vì vậy, chúng ta phải 
khéo dùng người, sửa chữa những 
khuyết điềm cho họ, giúp đỡ ưu điềm 
của họ. Thường chúng ta không biết 
tủy tài mà dùng người. Thí dụ: Thợ 
rèn thì bao đi đóng tủ, thợ mộc thì 
bảo đi rèn dao. Thành thử hai người 
đéu lũng túng. Nẻu biết tùy tài mà 
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dùng người, thì hai người đều thành 
công » (4). 

9. Có quau điềm 0à phương pháp 
đúng trong 0iệc đánh giá con người, 
đánh giá. cán Độ. 

Muốn lựa chọn đúng cán bộ, ngoài 
việc bám sát các yêu cầu của công 
việc, còn phải có quan điềm và 
phương pháp đánh giá đúng con 
người, dánh giá đúng cán bộ. Con 
người, như Mác đã từng nói, là tông 
hòa các quan hệ xã hội. Việc đánh giá 
con người, do vậy phải khách quan, 
toàn diện. Việc đánh giá một cắn bộ 
đòi hổi phải có quá trình theo dõi 
sát sao, kỹ lưỡng, thầm tra, cân nhắc 
thận trọng, đúng đản những ý kiến 
của những người hiều người, biết 
việc — đó là những đồng chí lãnh đạo 
trực tiếp, những cán bộ đồng nghiệp. 
đồng cấp, những cán bộ cấp dưới của 
cán bộ đó. 

Người lãnh đạó có kinh nghiệm 
không bao giờ chỉ dựa vào nguồn 
thông tin-gián tiếp, tức là thông qua 
phân ánh đề đánh giá, lựa chọn cần 
bộ, mà phải trên cơ sở kiềm tra công 
việc của cán bộ đó đề hiểu biết trực 
tiếp về người đó. ` 

Người lãnh đạo công minh phải 
biết quần chúng đánh giá cán bộ đó 
thế nào, tự cán bộ đó đánh giá về 
mình ra sao, và quan trọng hơn là 
phải biết được thực chất của người 
cán Bộ đó thế nào đề mà lựa chọn và 
bố trí vào công việc tương xứng. 


Xem xét hồ sơ, lý lịch là cặn thiết, 


“bởi vì hồ sơ, lý lịch cần bộ có vai trò 
: quan trọng nhất định trong việc phản 


ánh nguồn gốc xuất thân và quá trỉnh 
công tác của cắn bộ. Song, đủ sao đó 
cũng chỉ mới là sự phản ánh trên giấy 
tờ, chưa nói hết các hoạt động sông 
của cán bộ. Việc đánh giá cán bộ cũng 
không thề chỉ dựa vào những biều 
hiện bề ngoài của cán bộ. Ài cũng có 


(o Hồ-Chí-Minh: Về xay đựng Đảng. Nxb 
Sự thật. Hà-nội. 1980, tr. 42. 


` 


cá tỉnh, và không phải bao giờ thái. 
độ, cử chỉ bên ngoài cũng đều phản: 


ánh trung thực bản chất từng người. 
Ngược lại, nhiều khi vì những biều 
hiện bề ngoài đó mà dễ nhầm lẫn, 
đánh giá tốt, xấu không đúng. Chỗ 
dựa chính đề đánh giá con người là 
hiệu quả công tác của bọ. Đó là thước 
đo, là sự biều hiện cụ thế phầm chất 


và năng lực của con ngườÝ. Tuy nhiên ˆ 


xét hiệu quả công tác không nên chỉ 
căn cứ vào một thời điềm, mà phải 
xem Xét cả một quá trinh. Đồng thời 
bằng những cơ sở chính xác, cần dự 
đoán triền vọng của tửng cán bộ, xem 
họ còn có thể phát triên hơn nữa hay 
là đã chừng lại. 


Cùng với việc xem xét hiệu quả 
công tác, cần chú ý xem xét vẽ trình độ 
nhận thức, tư tưởng, về trinh độ giác 
ngộ chính trị, đặc biệt là về động cơ 
hành động. Nếu cán bộ đạt hiệu quả 
công tác cao nhưng do những động 
cơ cá nhàn thúc đây thì cần giúp 
đỡ và cần thử thách thêm đề tránh 
nhằm lẫn khi dánh giá. 


Trong việc đánh giả cán bộ, thi 
bảng cấp, học vị, sự dày dạn trong 
cuộc sống, trong đấu tranh, kinh 
_nghiệm của quá trình công tác v.v. 
đều là những yếu tố cần xem xét. 
Song, không nén tuyệt đối hóa riêng 
một yếu tố nào, coi dó là tiêu chuản 
duy nhất đề đánh giá. 


Trong việc đánh giá những cán bộ 
dưới quyền, người phụ trách nếu 
không đích thân kiểm tra kết quả công 
lác của từng người, không tiếp xúc 
cụ thể với từng người, chỉ căn cử vào 
những báo cáo, những lời phản ánh, 
hoặc chỉ *“nhin mặt mà bắt hình dong» 
tự bằng lòng với những ấn tượng 
bề ngoài thị không tránh khỏi sai sót, 
nhầm lắn. Nếu những người phụ 
trách lại thích được nịnh bợ, ưa lời 

-nói ngọt hoặc đề cho sự yêu ghét riêng 
tư chỉ phối thi càng rất dễ bị những 
kể xấu lợi dụng. Phải có thái độ khách 
quan, trung thực, phải có cách xem 


xét khoa học, biết tham khảo những 
nhận xét của số đông những người 
biết người, biết việc mới nhận ra ai 
là kẻ giả dõi, cơ hội chủ nghĩa, ai là 
người “tròn trĩnh », khéo giữ mình, 
không đám làm mất lòng người khaảc, 
thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai 
không dám đấu tranh, và mới phát 
hiện được những cán bộ có bản lĩnh, 
dám nghĩ, dám làm, dám chằu trách 
nhiệm, dám thẳng thắn tự phê binh 
và phê bỉnh người khac, dám sửa 
chữa khuyết điềm. 


3— Có phương hướng 0d pinrơng 
phúp lựa chọn đúng: 

Cán bộ ở bất cứ ngành nào, cấp 
nào đều phải có phầm chất và năng 
lực tương xứng với nhiệm vụ, bảo 
đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Đó là nguyên tắc cao nhất trong việc 
lựa chọn cán bộ và cũng là nguyên 
tắc cơ bản trong xứ lý mọi vấn đề về 
công tác cán bộ. Nắm vững yêu cầu 
của công việc, chọn đúng người có 
thề đáp ứng tới mức cao nhất yêu cầu 
của công việc, đó là phương hướng 
chủ yếu đề lựa chọn cán bộ. Chỉ có 
làm như vậy, mới thực hiện đúng lời 
đạy của Lê-nin lã làm cho «việc đảm 
nhiệm công tác luôn luôn nằm trong 
tay những cán bộ hoàn toàn am hiều 
công việc chuyên môn và bảo đâm 
tháng lợi cho công tác" (5). 

Cùng với việc nắm vững phương 
hướng chủ yếu đỏ, cần coi trọng việc 
lựa chọn những người đã trải qua rèn 
luyện, thử thách trong thực tiễn đầu 
tranh cách mạng. Nếu có những cán 
bộ cùng có phầm chất và năng lực 
như phau, thì chú ý lựa chọn trong 
số đó những ai đã trải qua rèn luyện, 
thử thách. Đặc biệt đối với đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo của Đăng và Nhà nước 
thì như Đảng ta đã chỉ rõ: enguỏn 
đào tạo chính là từ cán bộ đã qua 
thực tiễn công tác, sản xuất, chiến 
đấu từ cơ sở lên, tử trong phong trào 


($) V.I. Lê-nin ; Toẻa sộp, Nxb Tiến-bộ, Mát- 
xcơ-va. ¡97Ô, tập 41, tr, 349. 
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và còng tác thực tế của từng ngành 
mà lựa chọn nhũng người có triền 
vọng đề đưa đi: bồi dưỡng, dào 
tạo ? (6). 

Đó là cách làm hết sức cần thiết 
bởi vì thực tiễn đấu tranh cách mạng 
luòn luôn là trường học rèn luyện, 
sàng lọc con người một cáth tốt nhất. 
Chỉ có những aï biết tim mình trong 
cuộc đầu tranh chung, thật sự là một 
chiến sĩ của đội ngũ chung, đám nhìn 
thẳng xào khó khăn, lao vào khó 
khăn đề chiến thắng nó mới rèn luyện 
được những đức tính cản thiết của 
người cún bộ cách mạng. Ngược lạt, 
những ai chưa tùng qua thử thách, 
chưa đụng đầu với những khó khăn, 
chỉ hiều biết cách mạng qua sách vở, 
trong những hoàn cảnh thuận lợi, thì 
thường chưa bảo đảm có đủ bản lĩnh 
can thiết. Ngay ở Liên-xô hiện nay, 
khi cúch mạng đã di vào thời kỷ 
hoàn thiện chủ Tghĩa xã hội phát 
triên, Đăng cộng sản Liên-xô, trong 
việc lựa chọn cán bộ, văn rất chủ Ý 
đến quá trình rên luyện của cán bộ, 
chú ý lựa chọn những cán bộ đà qua 
nhiều thứ thách trong thực tế công tác. 

Môi cán bộ có quá trình công tác, 
hoàn cảnh xuất thàn khác nhau, vì 
vậv, vêu cầu rên luyện, thứ thách 
đòi với tùng người cũng khác nhau. 
Có người phải được đưa đến nơi có 
hoàn cảnh ác liệt, gian khô đề thử 
chỉ, có người phái dược bố trí vào 
nơi còng tác khó khăn, phức tạp đề 
(lữ súc, cùng có người củn đua về 
cơ sở đẻ có điều kiện hiểu sảu thực 
lẾ và rên luyện về tác phong 
quản chúng v.v. Hèn luyện, thử 
thách cán bộ là nhằm giúp cán bộ 
có được nhân«sinh quan, thế giới 
quan, phương pháp tư duy, quan 
diểm quần chúng dúng đản, động 
viên sự cõ gắng của họ về Ý chí, tỉnh 
than, nàng lực làm việc v.v. Hình 


thức và mức độ rèn luyện cìn sát, 


hợp với từng cán bộ, đề với sự cố 
gàng của từng người, họ có thẻ vươn 
lên mọt cách tốt nhất, 


G4 


« 


Pliện nay, đất nước ta đang ở trong. 


tỉnh thế vừa có hòa bình, vừa phải 
đương đầu với một kiều chiến tranh 
phá boại nhiều mặt của bọn bành 
trướng, bá quyên Trung-quốc câu 
kết với để qucc ÄXlÿ, đồng thời phải 
sản sàng đối phó với tình huống. địch 
có thể gây chiến tranh xâm lược quy 
mô lớn. Cuộc đấu tranh đề giải quyết 
vấn đề “ai thắng ai® giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa cũng dang diễn ra gay gắt. 
Do tỉnh hình đó, trong việc lựa chọn 
cán bộ không thẻ lơ là ý thức giai 
cắp và ý thức cảnh giác cách mạng 
Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, 
sản chú trọng lựa chọn những người 
xuất thân từ giai cấp công nhân, đặc 
biệt là công nhàn đại công nghiệp. 
Việc tăng thành: phân giai cấp công 
nhân đại công nghiệp trong đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, cân bộ quản lý, gắn 
liền với việc nâng cao trình độ tư 
tưởng, lập trưởng của giai cấp công 
nhàn, không chỉ nhằm mục đích bảo 
đảm thực hiện đường lỗi chính trị 
của Dăng mà con đem lại trong lãnh 
đạo các cấp một tác phong công 
nghiệp, tác phong làm việc có kế 
hoạch, tập trung, đứt điềm, coi trọng 
việc kiểm tra, Khắc phục có hiệu quả 
mọi biều hiện xấu của người sản xuất 
nhỏ cũng nhứữ mọi biềêu hiện của tệ 
quan liêu, cửa quyền, hách dịch. 
Trong lựa chẹn cán bộ, không 
những phải có quan điềm 
phương hưởng đúng mà còn phải có 
cách làm đúng, có phương pháp đúng. 
Việc lựa chọn cán bộ phải được 
tiến hành một cách tập thê, đân chủ.. 
đồng thời đề cao trách nhiệm của 
người phụ trách và có sự kiềm tra, 
xem xét của cấp có thầm quyền. Các 
cấp ủy Đăng, các ban chấp hành các 
đoàn thề quần chúng, các tập thề lãnh 
đạo và những cán bộ. hiểu người, 


(6 Van kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần . 


thứ V. Nxb Sự thật, Hà -nội. 
tr. 111. 


1982, tập ÌIÌ. 


đúng, „ 


_——_ —m=———m.... 


- biết việc, với tỉnh thần trách nhiệm 
_cƒao, trên cơ sở nắm vững yêu cầu, 
tiêu chuần; đều eó thề giới thiệu những 
-đảăng viên và cả những người ưu tú 
ngoài Đảng đẻ các tô chức Đăng và 
các cơ quan Nhà nước lựa chọn, đào 
tạo, bồi dưỡng thành cán bộ lãnh đạo. 
cán bộ quan lý. Các dồng chí phụ 
trách ở các cấp, các ngành đèêu có 
trách nhiệm lựa chọn người röi dày 


sẽ thay thế mình, giới thiệu với tô“ 


chức Đẳng xem xét đề đào tạo, bồi 
dưỡng. Không những thế, người phụ 
trách còn có trách nhiệm dìu dát, 
hướng dẫn người sẽ thay mình. Từng 
đồng chí trong các cấp ủv Đăng, sau 
môi nhiệm kỷ, trên cơ sở tiến 
tự phê bình và phê bình sự hoạt động 
của cấp ủy, trên cơ sở nắm vững vyêu 
cầu, cơ cấu và tiêu chuần của cấp Ủy 
khóa tới, có trách nhiệm góp ai nên 
rút khỏi cấp ủy, ai cần tiếp tục tham 
gia, và đề cử những người mới, xứng 
đáng đề Đại hội đẳng bộ xem xét, lựa 
chọn, bầu cử. 

Ở các ngành kinh tế — kỹ- thuật, 
có thề tiến hành khảo sát cán bộ theo 
chu kỷ mấy năm một lân đề phát 
hiện, lựa chọn những n¿Ârỏi có triền 
vọng, đào tạo, bồi dưỡng thành cán 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, thành 
chuyên gia đầu đàn của các ngành 
khoa học, kinh tế, kỹ thuật v.v. 


Đối với ngành giáo dục, có thê 
thông qua phong trào thì đua đạy tốt 
học tốt, thông qua các Hội nghị giáo 
viên dạy giỏi mà tỉm ra những giáo 
viên tối, dào tạo, bồi dưỡng thành 
những người chuyên sâu về khoa học 
giáo dục, hoặc thành những cán bộ 
quản lý giáo dục. 


Muốn tỉm ra những cán bộ tốt thi 
phải đi sâu vào những cơ sở tiên tiến. 
Cưộc sống sôi động ở đấy là nguồn 
phong phú sản sinh ra những cần 
bộ tốt. 

lột số nước xã hội chủ nghĩa anh 
em cỏn áp đụng cách lựa chọn cán bộ 
theo phương án hành động tối ưu. 


hành . 


Điều đó có nghĩa 
công việc cớ tảm quan trọng nhất 
định, người phụ trách có thê nghe 
nhiều phương án khác nhau, lựa chọn 
phương án tòt nhất đề thực hiện, đồng 
thời cứ người có phương án đó đứng 
ra điều hành còng việc. 


là, trước những 


Đề tạo nên muũng ê kíp lãnh.dạo 
động bộ, ăn ý, căn coi trọng ý kiến 
của người phụ trách trong việc lựa 
chọn những người cộng sự› mà trước 
hết là những người * phó » của các 
đồng chỉ đó. 


Việc lựa chọn cán bộ từ nguồn đào 
Lạo tại các trường đòi bồi phải chú ý, 
phải theo sát kết quả học tập, rèn 
luyện của học sinh các trường đại học 
và cao đẳng chuyên nghiệp. Đối với 
những học sinh xuất sắc, sau khi tốt 
nghiệp, nếu điều kiện cho phép, có 
thê cho: họ được chọn nơi công tác 
thích hợp nhất đề có thề phát huy 
nhanh chóng kết quả học tập.- Cũng 
có thê đưa họ về các cơ sở sẵf xuất, 
có kế hoạch giúp đỡ, bồi dưỡng đào 
tạo lọ thành cán bộ quản lý, cân bộ 
lãnh đạo từ cấp thấp rồi đến những 
cấp cao hơn, Đồi với những lực 
lượng trẻ nỏi trên, cần mạnh dạn giao 
việc cho họ, và thòng qua kết quả 
còngữ việc họ “làm mà tiển hành lựa 
chọn cản bọ, 


Hiện nay, ở fa, một số ban, ngành, 
mọt. số địa phương đã bước đầu xây 
đựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, và quy chế tuyên đụng, cử đi 
học, bồ nhiệm, miễn nhiệm các loại 
cần bộ. Một số nơi cũng đã lập ra các 
hỏi đồng đề giúp người phụ trách 
trong việc xem xét, quyết định các 
văn đề vẻ công tác cán bộ và có 
những biện pháp cụ thể, thích hợp dẻ 
tham khảo ý kiến của động đáo cần 
bộ, đáng viên và người ngoài Đăng 
trong khi lựa chọn, cất nhắc cân bộ. 
Đó là những cách làm tốt, bước đầu 
khác phục được tỉnh trạng tùy tiện, 
ngang tái, bè phái, cánh bầu, v.v, 
trong việc lựa chọn cân bộ. 


t5 


Hiệu quả 


sản xuất 


tren địa bàn huyện Hoàng - hóa 
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I — GIẢI PHÁP LƯƠNG THỰC 
VÀ THỰC PHẦM 


Huyện Hoằng-hóa (Thanh-hóa) chỉ 
có` 12 067 héc ta ruộng đất canh tác. 
Trong 20 năm qua, Hoằng-hóa đã có 
nhiều cố gắng, đưa trên 6 vạn dân 
(bằng một phần tư số dân trong 
huyện) đi xâv dựng kinh tế mới ở các 
huyện bạn trong tỉnh và ở các tỉnh 
khác (1). Do đó, trong đhững năm qua 
huyện Hoằng-hóa mới giữ được mức 
binh quân ruộng đát canh tác tính 
theo đầu người 680mÏẺ. 


Trong điều kiện đất Ít, người đông, 
Hoằng-hóa đã tö chức chỉ đạo khai 
thác theo chiều sâu đồng ruộng bằng 
tăng nụ, mở rộng diện tích gieo trồng 
và thảm canh tăng năng suất cây 
trồng, đạt hiệu quả rõ rệt về sản xuất 
lương thực và thực phầm trên địa 
bàn huyện. 

Việc tăng vụ mở rộng diện tích 
gieo trồng trên tửng loại ruộng đất ở 
đày được bố trí theo những công thức 
luân canh với cơ cấu cây trồng hợp 
lý. Có loại ruộng bố trí làm hai vụ 
¡úa và một vụ màu. Có loại ruộng làm 
hai vụ màu và một vụ lúa. Có loại 
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ruộng làm một vụ lúa mùa và một 
vụ trồng cạn. Cách làm đó đã hình 
thành rõ nét trên đồng ruộng vùng 


lúa ở 2! xã có điện tích gieo trồng - 


trên 11000 héc ta (bằng 615 điện tích 
gieo trồng cả năm của huyện). Vùng 


- khoai lang ở 26 xã trồng lúa và vùng 


màu phía nam huyện có từ 2500 đến 
4500 héc ta. Vùng khoai tây có từ 
1500 đến 2000 héc ta. Vùng lạc tập 
trung ở 17 xã giữa huyện có tử 1000 
đến 1500 héc ta. Với giải pháp tăng vụ 
quay vòng ruộng. đất nhiều lần, ở 
Hoằng-hóa năm 1976 đã gieo cấy được 
24000 héc ta cây trồng các loại (hệ số 
sử đụng ruộng đất đạt 1,98 lần); năm 
1977 gieo trồng được 25031 héc ta (hệ 
số sử dụng ruộng đất đạt 2,08 lần); 
năm 1978 và 1979 mỗi năm gièo trồng 


"được 25300 héc ta (hệ số sử dụng 


ruộng đất đạt 2,16 lần); các năm 1980, 
1981 và 1982 mỗi năm gieo trồng được 
trên 27000 héc ta (hệ số sử dụng 
ruộng đát đạt 2,26 lần); việc sử dụng 
ruộng đất bằng tăng vụ và quay vòng 
ruộng đất có hiệu quả như vậy đã 
bảo đảm cho Hoằng-hóa, vốn chÏ có 


(l) Nhiều năm liền huyện Hoằng - bóa vẫn 


giữ tỷ lệ phát triền số đân ở mức Ì,5X, 


=- ——m—YO Ẩm. 


khoảng 680mÊ2 đất canh tác tính theo 
đầu người, đạt 1400m” đất gieo trồng 
mỗi đầu ngươi. 

Song song với việc tăng vụ mở 
rộng điện tích gico trồng, Hoằng-hóa 
đã coi trọng và thực hiện thâm canh 
các loại cây trồng. nhất là cày lương 
thực. Năng suất lúa mỗi vụ trọng 
những năm không bị thiên tai phá 
hoại nghiêm trọng như năm 1976 đạt 
21/55 tạ, năm f1979 đạt 24,9 ta, năm 


Năm | Tồng sản lượng | Chỉ số phát 


lương thực (tấn)| -. triền 
1875 _ 44121 100 
1976 48383 - : 109 
1977 45677 103 
1978 46033 `. 104 
1979 54911. _ 124 
19807 39194 88 
1981 60779 137 
1982 63767 146 


198ƒ đạt 26,4 (ạ, năm 1982 đạt 2%,1 tạ 
một héc ta. Năng suất khoai lang 
bình thường đạt 60.7 tạ, năm cao nhất 
(1981) đạt 66,6 tạ củ một héc ta. 
Khoai ` đạt từ 50 đến 100 tạ một 
héc ta.. 


Diện tích gieo trồng tăng và năng 
suất cây trồng cao bảo đảm cho 
Hoằng-hóa đạt được sản lượng cây 
trồng, nhất là sản lượng lương thực 
ngàv một nhiều. 


Màu trong 
lương thực (ÃX) 


Sản lượng màu | 
quy thóc (tấn) 
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c€+ ) Vụ mùa năm (Q80 mất trắng vì bão lụt. 


Sự phát triền nhanh cả về diện tích 
(bằng tăng vụ), năng suất (bằng thảm 
canh) và sản lượng màu lương thực 
là giải pháp làm *một công đôi việc ® 
có ý nghĩa hết sức quan trọng đối 
với Hoằng-hóa. 


Một ld, màu tăng nhanh và chiếm 
tỷ trọng khá trong sản lượng lương 
thực của Hoằng-hóa đã góp phần giải 
quyết có kết quả vấn đề lương thực 
trên địa bàn huyện. Đặc biệt gặp những 
năm thiên tai làn: mất mùa lớn (như 
nặm 1978 úng. lụt làm mãt 12000 tấn 


thóc, năm 1980 bão lụt lớn phá hại. 


mắt 15000 tấn thóc trên đồng ruộng), 
ty có thiếu gạo, nhưng nhở có màu 
lương thực (nhất là màu vụ đông) 
người dân lIloằng-hóa vẫn no màu, 
đời sống được giữ vững, hơn nữa còn 
có thửa màu đem giúp các nơi khác. 

Hai là, màu tăng là nhân tố quyết 
định đối với nhịp độ phát triền của 
đàn' lợn- trong huyện. Đàn lợn của 


12,3 

5630 —. 11,6 

6719 11,7 

10285. 22,J 

` 10003 18,2 

12405 31,6 

16328 260,9 

13305 21,0 
Hoằng-hóa phát triền theo chiều 


hướng tăng cả về số lượng (đầu con) 
và chất lượng (trọng lượng xuảt 
chuồng). Với bình quân đầu lợn trên 
mỗi héc !a gieo: trồng tử 1,7 đến 1.9 
trong các "ăm từ 1976 đến 1975, tăng 
lên 2,4 lợn trong các năm tử 1980 đến 
1982, đã có nhiều phân chuồng phục - 
vụ có biệu quả cho thâm canh trên 
điện tích gieo trồng ngày càng mở 
rộng. Hoằng-hóa có đàn lợn thuộc cỡ 
lớn của tỉnh Thanh-hóa, đo đó có điều 
kiện giải quyết thuận lợi vấn đề thực 
phầm cho đời sống nhân dân trong 
huyện, hằng năm đã bán từ 900 dén 
1000 tấn thịt lợn hơi cho Nhà nước ; 
hơn nữa còn có số dư thực phầm 
không nhỏ đề trao đồi hàng lóa thiết 
vếu phục vụ nhu cầu phát triền sản 
xuất và đởi sống trong huyện. 

Giải pháp lương thực và thực phầm 
(bằng con đường đưa bớt dân đi xây 
dựng kinh tế mới ở các nơi khác, 


` 
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thực hiện sinh để“ có kế hoạch đề giữ 
tỷ lệ phát triền số dàn ở mức 1,5% 
đồng thời tăng vụ và thàm canh) 
được thực hiện tích cực trong nhiều 
năm qua ở Hoằng-hóa đã mang lại 
hiệu qua rõ rệt: trên một héc ta canh 
tác ở đày, sản xuất được mọt khỏi 
lượng lương thực và thực phẩm dú 
nuôi sống chừng lỗ người dân trong 
huyện (với mức ăn lương thực hằng 


tháng từ 15 đến 17kg), cung cấp cho ` 


Nhà nước trên 550 kg thóc (riếng năm 
191 được 71&kg và năm 1982 được 
I110 kg) 'và trên §0 kg thị] lợn lơi. 
Thành công này cho thầy với cách 
làm của huyện Hoằng-hóa, tuy đất ít 
người đông vẫn hoàn toàn có thê giải 
_qUYẾT, vấn đề lương thực và thực 
phầm, bảo đảm ồn định và cải thiện 
đdởi sống nhân dân trong huyện, hơn 
nữa còn làm tốt việc cũng cấp thóc 
gạo và bán nhiều thực phầm cho Nhà 
nước (2). 


Giải pháp lương thực và thực phầm 
nói trén đến nay chưa phải đã được 
thực hiện đồng đều trên tất cả các 
vùng sản xuất nông nghiệp trong 
huyện. Các xã phía tây huyện cỏ thủy 
lợi, chủ động về tưới nước, tiêu nước 
và đã hoàn chỉnh thúy nóng đồng 
ruộng clro nên đã thực hiện tốt tăng 
vụ và thâm canh, tuy bình quản ruộn 
--lất canh tác chỉ có từ 650 đến 500m 
vẫn sản xuất được từ 400 đến 600 kg 
lương thực (quy thóc) tính theo dâu 
người, bảo đảm giải quyết.vững chúc 
vấn đề lương thực. 


Các hợp tác xã ở vùng giữa huyện 
cũng đã thực hiện thám canh đạt năng 
suất lúa và màu tương tự như vùng 
trên. Song việc tĩng vụ mở rộng điện 
tích gieo trồng còn bị hạn chế do Ở 
đây chưa có đủ hệ thống công trình 
tiêu ủng. Việc xây dựng hai cống liêu 
úng qua để ở vùng này tốn khoảng 2 
triệu đồng (tính theo giá cố định năm 
1970), có thê bảo đảm cho vũng này 
bằng năm khói bị mất trắng hàng 


08 


nghìn tấn thóc vì ngập úng,, phục hồi 
hàng trăm héc ta ruộng lúa vụ mùa bị 
bỏ hóa, thực hiện tăng vụ và thầm 
canh, bảo đảm thu hoạch ăn chắc. 


Như vậy, vùng này có khả năng khai . 


thác ruộng đất theo chiều sâu và sớ1) 
đạt mục tiêu 400 — 500 kg lương thực 
(quy thóc) tính theo đâu người như 
vùng trên của huyện. 


Các xã vùng ven -biên Hoằng-hóa, - 


đặt cát, vốn là vùng màu trồng nhiều 
khoai lang, xưa nay người dân ở đảy 
thường ăn khoai lang là chính, có 
thêm tôm cá và sản. phầm của tôm cá 
làm thức ăn. Trong những năm qua, 
các xã vùng này cố dưa cày lúa nước 
vào đồng ruộng đất cát; khoai lang 
không còn được đặt ở vị trí hàng đầu 
trong sản xuất và trong bữa ăn như 
trước kia. Đề làm được điều đó, 
huyện Hoằng-hóa đã xây dựng hệ 
thống kênh mương, nhưng đến nav 
vẫn chưa có điện đề bơm nước tưới 


"cho lúa.-Nước mưa trong ruộng đất 


cát thầm thấu quá nhanh. Lúa ở đây 
thiếu nước nghiêm trọng, năng suất 
thấp, thu hoạch kém. Thực tế cho thấy 
việc chuyền vùng màu chuyên canh ở 
đây sang trồng lúa và màu ¡t hiệu 
quả và không cho phép giải quyết tốt 
vấn đề lương thực cho người và thức 
ăn cho chăn nuôi. Giải pháp lương 
thực và thực phầm ở vùng đất cát 
ven biên của huyện Hoàng-hóa là: 
nên trở lại con đường xây dựng vùng 
màu chuyên canh bằng tăng vụ, tròng 
xen, tròng gối, mở rộng điện tích gieo 
trồng và thàm canh cây màu đạt năng 
suất cao đề tạo ra một khỏi lượng 
màu lương thực lớn, bảo đảm giải 
quyết một cách cơ bản và ỏn dịhh 
vấn đề lương thực bằng màu là chính 
(chứ không phải là chất độn) cho 
người dân ven biện. 


(2 Hoằng-hóa là loại huyện đứng hàng 
đầu các huyện, thị trong tỉnh Thanh-bóa về 
bán lương thực và thực phầm cho |`bà nước: 


= — m—__ 
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II— KHAI THÁC NGÀNH NGHỀ 
SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG 
VÀ XUẤT KHÂU 

Trong những năm qua, hằng năm Ở 
huyện Hoằng-hóa có trên dưới mội 


vạn người làm nghề tiều công nghiệp, ` 


thủ công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng và xuất khâu. Mặc dù gặp nhiều 
khó khăn về cung cấp vật tư, thiết 
bị, nguyên liệu, vật liệu, ngành tiều 
còng nghiệp, thủ công nghiệp của 
huyện Hoằng-hóa văn duy trì gHẬP 
độ phát triền bình thường.. -- 


Giá trị sắn lượng tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp của liloàng-Hđớa găm 
1976 đạt 9,2 triệu đồng: năm 1977 đạt 
12,6 triệu đồng ; năm 1976 đạt 11,2 triệu 
đồng ; năm 1979 đạt 15 triệu đồng ; năm 
1980 do bão làm thiệt hại lớn đến nguồn 
nguyên liệu cho nên chỉ đạt 10,7 triệu 
đồng; năm 1981 đạt 12 triệu dòng; 
năm 1982 đạt 13,5 triệu đồng (tính 
theo giá có định). Trung bình hằng 
năm, sản xuất tiều công nghiệp. thủ 
công nghiệp Hoằng-hóa Lăng khoảng 
10% và chiếm khoảng 2⁄5 tông giá 
trị sản lượng nòng nghiệp và tiểu 
công nghiệp huyện. Thủ công nghiệp 
trong các hợp tác xã nông nghiệp 


phát triền khá hơn, hằng năm chiếm . 


khoảng 70% giá trị sẵn lượng tiểu 
công nghiệp, thủ cộng nghiệp trên dịa 
àn huyện (năm cao dạt 11,7 triệu 
đồng). 


Sản phầm tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp của Hoằng-hóa hằng năm có 
khoảng 105 phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, 525 là hàng tiêu dùng nội địa, 
20% là hàng ®uät khâu, phần còn lại 
được bán ra ngoài huyện. Giá trị sản 
phầm tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp xuất khầu của Hoằng-hóa năm 
1976 là gản 1,2 triệu đồng ; năm 1977 
trên 2,2 triệu đồng ; năm 1978 trên 2,6 
triệu đồng; năm 1979 gần 2,5 triệu 
đồng; năm 1930 trên 3,0 triệu đồng; 
nằm 1981 trên 3.3 triệu đồng ; năm 1982 
đạt 3,5 triệu đòng. 


Sản phầm tiều công nghiệp. thủ 
công nghiệp hiện nay ở Hoàng-hóa 


như: vai màn, thám thêu, chiếu cói, 
hàng đan mây tre... đều làm từ 


nguyên liệu ở bến ngoài huyện đưa 
vẻ. Diễu đó nói lên hoạt động tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp Hoằng- 
hóa chưa vững chắc. 

Nguyên liệu cho sản xuất tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp phải chăng 
không có điều kiện phát triền và khai 
thác ở địa phương Hoằng-hóa ? 
nào 


Đất Haằng-hóa ở thôn xóm 


_cũng có thê trồng được tre, mày. Tô 


chức tröỏng theo quy hoạch và kế 
hoạch chung của cả huyện, hoàn toàn 
có thê bảo đảm cung cấp ồn định và 


.lâu đài nguyên liệu cho việc mở rộng 


và phát triền nghề đan mây, tre ở đày. 
Huyện lHioằng-hóa có trên 600 héc 
ta đất bãi bồi dọc sông Cung và sông 
l.ach-trường thích nghị với việc trồng 
cói. Vừa qua đã trồng được 200 héc ta 


_cói. Tô chức trồng cói cả.600 héc ta và 


tập trung đầu tư thâm canh cây cói 
ở đây, sẽ bảo đảm cùng cấp đủ 
nguyên liệu đề duy trì và mở rộng 
nghề làm sản phảm bằng cói của 
lloằng-hóa. - . 

Hiện nay Hioằng-hóa có tới 10 vạn 
cây dừa có quả, hằng năm thủ hoạch 
hàng triệu quả. Do đó, củi dừa ở dày 
có số lượng khá lớn dùng làm nguyên 
liệu cho nghề ép đầu, làm xà phòng 
cao cấp, và chế biến bánh kẹo. Xơ 
dừa ở đàv hằng năm có hàng nghìn 
tấn dùng làm nguyên liệu bện thảm 
và dày thứừng xuất khảu. Nều huyện 
Hoằng-hóa biết sử dụng hệ thống hợp 
tác xã mua bán ở đày (vốn là lá cờ 
đầu nhiều năm liền của Bộ nội thương, 
lâu nay đã có nhiều kinh nghiệm và 
thành tích vẻ hoạt động mua bán 
phục vụ sản xuất và đời sống trong 
huyện) thì hoàn toàn có khai năng tò 
chức thu mua bằng nhiều hinh thức 
thích hợp để thu vẻ số nguyên liệu 
dừa hiện có trong nhàn đân, cung cấp 
cho nghề làm sản phẩm từ dừa (nhất 
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là đây dửa xuất khảu) hoạt động vững . 


chắc, mang lại thu nhập khá lớn cho 
nên kinh tế huyện. 

Hoằng hỏa còn có nhiều nghề tiểu 
công nghiệp, thủ công nghiệp có 
truyền thống lâu đời, có tav nghề 
thành thạo như sản xuất đồ gỏ, sản 
xuất vật liệu xây đựng v.v. nhưng lâu 


nay phải dựa vào nguyên liệu của. 


ngoài huyện. Gỗ cày mua về không 
dủ, có thê tỏ chức lực lượng lao động 
cửa xẻ trong huyện lên các huyện 
miễn núi liên doanh khai thác lấy gỗ 
thành khí (kế ceï BỖÕ canh ngọn) đìra về 
cho nghề mộc trong huyện sẵn xuất 
đồ dùng gia dinh và các mặt hàng 
bàng gỏ phục vụ sản xuất, xây dựng 
và sửa chữa nhà cửa cho dàn. Đá và 
than cung cấp cho nghề sản xuất vôi, 
gạch, ngói... có thể mua được một cách 
chắc chắn bằng tiền và đồi hàng nông 
sản, thực phầm của Hoằng-hóa. Khối 
lượng vận chuyền sẽ lớn, nếu được 
tô chức lại và tập trung điều hành 
vào cấp huyện, lực lượng vận tải (chủ 
yếu là vận tải thủy) của Hoằng-hóa 
hoàn toàn có đủ sức đảm đương công 
VIỆC DÀY... à 

Tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
ở đày có vươn lên phát huy hết năng 
Itực của mình đề hình thành trong thực 
tế mô hình công nghiệp huyện trong 
bước đầu xây dựng cơ cấu kinh tế 
nông — ngư — công nghiệp trên đất 
Hoàng-hóa bay không là tùy thuộc ở 
trinh độ tỏ chức thực hiện không chỉ 
của cơ sở mà cả của cấp huyện nữa. 


II - NHỮNG MẶT HẠN CHẾ 
CỦA HUYỆN _ 

Cũng cùng một hoàn cảnh khó khăn 

như các huyện khác, nhưng trong 

những năm vừa qua- lioằng-hóa đã 


tìm được những giải pháp phát triền. 


sản xuất có hiệu quả, cho nên hoạt 
động kinh tế và đời sống trong huyện 
^ ° ~* `. , - 
chuyen biến theo chiều hướng tốt, 
Song, những giải pháp kính tế đó chỉ 


z0 


mới được thực hiện và mang lại két 
quả tốt trong một số đơn vị sản xuất 
riêng lẻ yà ở một đôi nơi có điều kiện 
kinh /tế và cơ sở vật chất kỹ thuạt 
thuận lợi, chứ chưa được thực hiện 
một cách rộng rãi ở tái cả các cơ sở 
sản xuất, ở tất cả các vùng kinh 
tế, và tất cả các ngành sản xuất 
trên địa bàn huyện. Do đó, nền 
kinh tế của Hoằng-hóa ngày nay 
vẫn đang ở trong tỉnh trạng phát 
triền chật vật, chưa chuyền thành 


một nền kinh tế nông — ngư — công 


nghiệp có điều kiện tốt đề tái sản 
Xuất mở rông xã hội chủ nghĩa. Diều 
đó là do huyện đang thiếu những điều 
kiện vật chất cần thiết và chưa có 
thực lực đề làm kinh tế. 

“Phong cách làm ăn xưa nay của con 
người Hoằng-hỏa là làm ăn có tính 
toán kinh tế, nghĩa là làm bất cử việc 
gì đều xem xét đến hiệu quả cuối cùng 
của nó đề quyết định phương án tô 
chức thực hiện. Việc thực hiện các 
chỉ thị 208 của Ban bí -thư, chỉ' thị 33 
của Bộ chính trị, nghị quyết 33 của 
Hội đồng chính phủ (nay là Hội đồng 
bộ trưởng) về ®tồ chức lại sẳn xuảt 
và quản lý từ cơ sở và trên địa bàn 
huyện, xây dựng và tăng cường cấp 
huyện » ở Hoằng-hóa cũng được thực 
hiện theo phong cách tính toán hiệu 
quả kinh tế đhư vậy, chứ không phô 
trương hình thức vượt quá sức chịu 
đựng của thực lực kinh tế còn nghèo 
của huyện đề tránh lăng phí và gảy 
thiệt hại cho việc phát triền kinh tế 
và đời sống trong huyện. : | 

Vừa qua, huyện Hoằng-hóa:đã làm 


.xong việc sắp xếp tô chức lại bộ máy 


cấp huyện theo mô hình lỗ ban phòng 
theo đúng khuôn hỉnh quy định của 
cấp trên. Nhưng thực tế, đến nay 
những điều kiện vật chất và thực lực 
kinh tế cần thiết cho hoạt động điều 
hành của bộ máy tồ chức mới này 
lại chưa được phân cấp quản lý mội 
cách đồng bộ cho nên không có hiệu 
lực trong việc tô chức sản xuất, điều 
hành, quản lý đối với cơ sở sản xuất, 


và vẫn mang nặng tính chất của một 
bộ máy tồ chức quản lý hành chính 
cồng kènh. 


Một số đơn vị sẵn xuất, kinh doanh, 
phục vụ vừa qua được tỉnh phân cấp 
về cho huyện Hoằng-hóa quản lý, 
phản lớn lại là những đơn vị xưa nay 
làm ăn phải bỏ lỗ, cho nện chưa có 
tác dụng trực tiếp tăng thêm thực 
lực kinh tế cho huyện. Sau khi phân 
cấp quản lý cbo huyện, các ngành 
chủ quản cấp tỉnh thường buông lợi, 
chưa tạo điều 
đơn vị được phân về cho huyện quản 
lý hoạt động bình thưởng, thậm chí 
có ngành còn gây trở ngại cho huyện 
(như phân oấp trại giống lợn cho 
huyện lại cắt kế hoạch cung cấp thức 
ăn...). Những cơ sở sản xuất kinh 
doạnh có lãi lớn do địa phương xây 
dựng nên (như hợp tác xã vận tái 
thuyền Xuân -tiến) hoặc những cơ 
sở sử dụng người và đất của huyện 
đề kinh doanh (như trại vịU đến nay 
văn chưa được phân cấp cho huyện 
đề tfĩng thêm thưc lực kinh tế cho 
huyện. 
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“Đến nay, huyện lloằng-hóan 
chưa được phân cấp quản lý về tài 
chính và ngân sách. Do đó, việc gây 


đựng và quan lý tài chính ngân sách, 


huyện chưa có tác dụng nàng thêm 
trinh độ quần lý tài chính của huyện, 
tạo điều kiện cho huyện tăng thêm 
nguồn thu phục vụ yêu cầu phát triền 
kinh tế, văn hóa trên địa bàn huyện 
và trợ tấp thêm vốn cho các cơ sở 
mở rộng kinh doanh sản xuất. 


Quyền tự chủ và quyền tự chịu 
trách nhiệm của cấp huyện trong việc 
xây dựng huyện thành trung tâm 
trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
các hợp tác xã và cơ sở sản xuất khác 
trên địa bàn huyện Hoằng-hóa -cũng 
không được tôn trọng, hơn nữa còn 


bị sức ép tác động làm châm trễ và - 


giảm hiệu quả phát. triền của nền 
kinh tế trong huyện. Có những công 


kiện thuận lợi đề các, 


\ 


vẫn | 


trình huyện xét thấy cản tập trung - 


` 


- nay 


-hón đang bị hạn chế v 


xây dựng trước đề đưa nhanh vào 
sử dụng và khai thác mang lại hiệu 
quả lớn, thu hồi vốn nhanh, tăng thêm 
lưẻ lượng vật chất kỹ thuật đề phát 
triền kinh tế cho cả một vùng đồng 
ruộng rộng lớn- của huyện (như kế 
hoạch xây dựng hai cống tiêu úng - 
qua đê dã trình bày ở phần trên), lại 
bị các ngành chủ quản cấp trên tri 
hoãn trong việc giúp đỡ xây dựng. 
Ngược lại, có loại công trình khác 


"huyện xét thấy không cần thiết xây 


dựng mới (phải đầu (tư vốn tốn kém, 
thu hồi vốn chậm, hiệu quả phục vụ. 
hạn chế), chỉ cần đầu tư bồ sung đề 
nâng cấp trang bị cơ sở vật chất kỹ - 
thuật cho cơ sở hiện có là thu được 
hiệu quả kinh tế cao. thì lại không 
được chấp thuận, mà buộc phải làm 
theo kế hoạch xây dựng mới của 
ngành chủ quản cấp tỉnh. Dó là 
trường hợp xí nghiệp cơ khi quốc 
doanh huyện vừa được xây dựng chỉ 
có hinh thức quy mô to lớn nhưng 
nội dung hoạt động sản xuất bên 
trong lại nghèo nàn, cho nên hiệu quả 
kinh tế thấp. 

Đánh bắt cá biền là một 
kinh tế có tiêm năng lớn 


ngành 
trong 


cơ cấu kinh tế nông — ngư —công 


nghiệp của huyện Hoằng-hóa. Lâu 
cấp huyện ở“đây không có 
quyền và cũng không buộc phải 
chịu trách nhiệm trong việc tổ chức 
và điều hành sản xuất, quản lý vật 
tư, quản lý thu mua và phân phối sản 
phầm... Do đó, huyện Hoằng-hóa chưa 
tìm được giải pháp có hiệu lực đề 
đưa ngành đánh bát cá biên của mình 
ra khỏi tỉnh trạng làm ăn trì trệ và 
kém nát kéo dài, số tiền nợ đối với 
Nhà nước cứ ngày một nhiều thêm. 
(đến nav số dư nợ lên đến t0 triệu 
đồng), sản phầm cá tuồn ra thị trường 
« tự do » thì nhiều, bán cho Nhà nước 
được rất it.. 

Tình hình nói trên cho thấy Hoằng- 
rà trói buộc về 
nhiều mạt, chưa có thực lực căn và 
đủ cho huyện làm kinh tế, 


ĐỒNG CHÍ NGUYỄN- ÁI- QUỐC 
VỨI (A0 TRÀU (ÁCH MẠN0 193 — 1931 
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GAY sau khi ra đời, với đường lối 
chiến lược và sách lược đúng dắn, 
Đăng ta đã phát động được cao trào 
cách mạng 1950 — 1931, xây dựng được 
khối liên mìỉnh công nông và thành lập 
chính quyền xô viết, cở đỏ búa liêm 


đã phấp phới tìng bay ở nhiều địa, 


phương thuộc Nghệ-tĩnh. llỏöi đồ dòng 
chí Nguyễn-Ái-Quốc hoạt động ở 
nước ngoài, tuy bận trăm công ngàn 
việc do Quốc tế cộng sản giao phó, 
đồng chỉ văn cùng Trung ương Đẳng 
theo đối và lãnh đạo cách mạng Việt- 
nam. \ 


Nêu œdo tĩnh thần trách nhiệm {riước 
làn sóng cách mạng Đòông-dương đang 
đàng lên euön cuộn, đông chỉ Nguyễn- 
Ái-Quốc đã kịp thời căn đặn Trung 
ương làng ta :® Vô sản là đội quân của 
cách mạng phản đế và cách mạng 
nường đất ở nước ta, liliện nay phong 
trào cách mạng đang lên mạnh, phải 
trính làm sao cho vô sản khỏi phạm sai 
lầm có thể đưa cách mạng đến thất bại, 
Cho nên phương thức lãnh dạo quần 
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-THỂ-TẬP 
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chúng là vô cùng quan trọng, Đảng 
phải hết sức quan tâm...» (1). 


Với tình cảm cách mạng sâu sắc, 
bằng mọi cách đề thu thập nhanh 
chóng những tín tức hằng ngày về 
các cuộc đấu Tranh ở Đòng-đdương 
trong những năm 1930 — 1951, đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc (có lúé lấy bút danh 
là K.V. hay K., V., v.v.) đã viết nhiều 
báo cáo gửi lên Quốc tế cộng sản, 
Quốc tế nòng dân, Dan phương Đông 
của Quốc tế cộng sản nói về cao trào 
cách mạng và Nỏ viết Nghệ-tĩnh, kèm 
theo số liệu thống kẻ, bảng so sánh 
phong trào từng tháng, từng hăm ; 
nêu rõ điển biến cụ thê, khầu hiệu 
đấu tranh, tính chất, quy mò, kết quả. 
tru điềm và khuyết điềm của các cuộc 
đấu tranh; chỏ mạnh và chỗ yếư 
của phong trào ở Nam-kỷ, Trung-kỳ 


và Hác-kỷ. Đông chí đã khân thiết đề 


(l1) Nguyễn-Ái-Quốc: Pè những nghị quyết 
của Đảng cộng sản Đông-dương (Tài liệu lưu 
tới Vụ lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đăng). 


` 


nghị với Quốc tế công sẵn, các tồ 
chức trực thuộc Quốc tế cộng sản và 
các đẳng anh em hãy quan tàm hơn 
nữa đến phong trào cách mạng Đông- 
dương. Đồng chí yêu cầu các tô chức 
đó cần kịp thời viết thư động viên 
phong trào; góp ý kiến và trao đồi 
những kinh nghiệm đấu tranh, giúp 
đỡ về tinh thần và vật chất làm hậu 
thuần vững chắc cho cuộc đấy tranh 
anh dũng của nhàn dàn Đông- 
đương. 


Khi phong trào bị địch khủng bố 
đữ đội, đồng chí Nguyễn- Ái-Quốc đã 
đề nghị Quốc tế cộng sản ra lời kêu 
gọi giai cấp vô sản toàn thế giới ủng 
hộ mạnh n:ẽ phong trào cách mạng 
của nhân đàn Đông-dương. lén án 
chủ nghĩa thực dân Pháp, chặn đứng 
bàn tay đẫm máu của bọn giết người. 
Theo đề nghị của đồng chí Nguyễn- 
Á¡-Quốc, Quốc tế cộng sản đã viết lời 
kêu gọi Hãy cứu läu những người 
cích mạng Đông-dương trong đó có 
đoạn viết: eBáo động! Nếu giai cấp 
công nhân quốc tế không kịp thời 
phản kháng quyết liệt đề chặn tay 
bọn giết người lại, (thì chúng sẽ 
hành hình các anh em cách mạng của. 
chúng ta ở Đông-dương P (2), và kết 
luận : «Giai cấp công nhân quốc tế có 
nhiệm vụ ủng hộ những anh em mình 
ở Đöong-dương đang đấu tranh đề thoát 
_ khỏi ách thống trị của đế quốc Pháp 
và của giai cấp phong kiến trong 
nước và bằng những hành động kiên 
quyết, giúp đỡ họ mở cửa các nhà tù 
đế. quốc đề giành lại khỏi tay thần 
chết tất củ những người cách mạng 
bị kết án » @). 


Do có lời kêu gọi của Quốc tế cộng 
sản, những năm 1950 — 1931, trong 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế đã hình thành một chiến dịch 
chống khủng bố trắng của đế quốc 
Pháp ở Đông-dương. Quòc tế cộng 
sản và các đẳng anh em đã đánh giá 
cao cao trào cách mạng +e2a — =_1931 và 
xô viết Nghệ-tĩnh ở nước ta. 


Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đã cồ 
vũ mạnh mẽ cao trào cách mạng 
18530— 1951 và Xô viết Nghệ-tĩnh. Đồng 
chỉ ca ngợi tính thần đấu tranh anh 
đũng tuyệt vời của cán bộ, đăng viên 
và quần chúng trong thời kỳ này. 
Đông chỉ nhạn định rằng, trong nước 
ta lúc ấy chưa cỏ điều kiện khới nghĩa 
giành chính quyền, đường lối chung 
của cách mạng Việt-nam trong những 
năm 1930 — 1921 là tập hợp, tỏ chức, 
vận động nhân đán đấu tranh giành 
những quyền lợi hằng ngày, chứ 
không phải đề tiến hành một cuộc 
khởi nghĩa địa phương. Tuy vậy, khi 
Xô viết Nghẻ-tĩnh dược thành lập, 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đã cho đó 
là một sáng kiến vĩ đại của quần 
chúng. Ngày 19 tháng 2 năm 1931, 
đồng chí đã gửi lên Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản một bản báo cáo đề 
là Nghệ-Ifnh do, đánh giá cao truyền 
thống cách mạng kiên cường. bất 
khuất của nhân dàn Nghệ-tĩnh: 
«Trong thời kỷ chỉnh phục của Pháp 
và trong phong trào cách mạng quốc 
gia (1905 — 1925), Nghệ-tĩnh đã nồi 
tiếng. Trong cuộc đấu tranh hiện nay, 
công nhân và nông dân Nghệ-tĩnh vẫn 
giữ vững truyền thống cách mạng 
của mình. Nghệ-tĩnh thật xứng đáng 
với danh hiệu Đỏ »s (4). 


Cao trào cách mạng 1930 ~ 1931 và 
Xô viết Nghệ-tĩnh đã nàng cao uy tín 
của Đảng cộng sản Đông-đương; 
đông đảo quản chúng bị áp bức càng 
tin trởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 
Nhân dân lao động thế giới cũng tổ 
cảm tỉnh với Đảng cộng sản Đông- 
dương và chinh quyền xô viết. e Chính 
quyền-xô viết ở miền Bắc Trung-kỳ 
kéo dài trong bốn tháng chính là 
một trang lịch sử vẻ vang trong lịch 


(2), (3) Trích trcng bài #đáu cứu lấu những 
người cách mạng Đóng-đương ' Đăng trong 
tạp chí Thư tín quốc tế (không ký tên) số 44. 
nàm 1630, tr. 216, 217, 

(4) Nguyễn- Ái-Quốc : Nghệ-tĩnh đó, |9%2. 
193l (Tài liệu của Viện nghiên cứu lê sử 


— Đằng thuậc Viện Mác — l.ê-nin). 


— 


— 


sử phong trào sách mạng ở Đông- 
đương » (5). 


* 


Cao trào cách mạng 1920 — 1951 
thực chất là cao trào cách mạng của 
công nhân và nòng dân. Chính quyền 
xô viết là chính quyền của còng nhân 
và nông dân dưới sự lãnh dạo của 
Đăng của giai cấp công nhân. Trong 
thời kỷ chuần bị thành lập Đăng ta, 
đồng chỉ Nguyễn-Á¡i-Quốc đã đặt nền 
tàng cho khối liên minh công nông: 
Trong cao trào cách mạng 1930— 1951, 
khối liên minh kỷ điệu đó đã hình 
thành. «Vẻ vang thay! Thực là lần 
đầu tiên trong lịch sứ cách mạng xứ 
lo mà công nông bình bất tay nhau 
giữa trận tiền" (6). Với khí thể 
« xung thiên », công nông nước ta đã 
hòa chung những tiếng thét căm thủ 
chống đề quốc và phong kiến tay sai, 
và đã hòa máu nhuộm thấm lá cở đó 
búa liểm trong cao trào cách mạng 
1950— 1951. 


Từ thực tiễn của phong trào công 
nhân và phong trào nòng dân trong 
cao trào cách mạng 1930—1931 và Xỏ 
viết Nghệ-tĩnh, đồng chí Nguyễn-Äi- 
Quốc đã có những ý kiến chỉ đạo kịp 
thời, cụ thê đề tiếp lục xây dựng và 
củng cỏ khối liên mình công nòng 
ngày càng vững *®hắc. 


Về phong trào công nhân, rút kính 


nghiệm cuộc bãi công ở nhà máy dệt 


Nam-định, đồng chí chỉ rõ một SỐ 
khuyết điềm của Dẳng trong việc lãnh 
đạo phong trào công nhân. Đó là: 
Các tö chức Đảng không hoàn toàn 
nhất trí. Cuộc bãi công không được 
chuẩn bị chu đáo và cũng không có 
tô chức. Không giáo dục cho công 
"nhân hiều rõ mục đích cuộc bãi công 
cũng như phương pháp tô chức đầu 
tranh về sau. Đăng viên không biết 
lãnh đạo và thiếu kiên quyết. Thời 
cơ bãi công chọn không đúng Gsát 
ngày phát lượng và ngay giữa vụ đói). 


Trước khi bãi công, lại gửi thư cho: 


bọn chức trách Pháp và chủ nhà máy, 
cho nên chúng biết trước và dễ dàng 
đàn áp cuộc bãi công. Cuộc đấu tranh 
kéo dài làm cho quần chúng mỏi mệt. 
Các đồng chi có trách nhiệm hành 
động quá lộ liễu, cho quản chúng 
biết kế hoạch đấu tranh sớm quá. 
Trước cuộc bãi công không bầu ủy 
ban đấu tranh ; sau cuộc bäi công xem 
nhẹ việc giải thích cho công nhân 
hiều rõ và rút được những kinh 
nghiệm bồ.ích... 


Đồng chỉ Nguyễn-Ài-Quốc còn vạch. 


rõ khuyết điềm bẹp hòi trong việc 
phát triền hội viên công hội. Đề uốn 
nắn lệch lạc đó, đồng chí đã giải 
thích rõ về tiêu chuần của hội viên 
công hội như sau: *.., Công nhàn nào 
đã thây rð sự cần thiết phải có một 


tô chức đề bênh vực quyền lợi của: 


mình cũng có thể vào công hội, mặc 
dầu người đó chưa có thê hiều gì về 
các vấn đề khác. Công hội và đấu 
tranh sẽ giáo dục cho họ. Nếu có hội 
viên ít hoạt động hoặc tổ ý dè đặt 
trong đấu tranh thị cũng không nên 


loại họ ra ngoài công hội. Tỉnh thần. 


cách mạng là điều kiện duy nhất đề 
một công hội có thề gia nhập Tông 
công hội. Nhưng chúng ta cũng khỏng 
vì thế mà kết luận rằng môi công 
nhàn vào công bội đã là người cách 
mạng rồi. Có những còng nhân đấu 
tranh chÏ vì quyền lợi trước mắt chứ 
chưa hiều cách mạng là gì. Nhưng vỉ 
công hội là một tô chức có đội tiên 
phong và có đường lối chính trị nên 
công hội lÀ một tô chức cách 
mạng ” (7), š 

Về nhiệm vụ của công hội tham gia 
mặt trận phần đế, đồng chí Nguyễn- 

⁄# 

. () Nguyễn: Xỷÿ niệm lần thứ tư ngày thành 
tập Đảng công sản Đồông-duương (Tài liệu lưu tại 
Yụ lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng), 

(6) Trích Lời kâu gọi thợ thuyền, dân cáy và 


- binh lính của Trung ương Đảng thángÓ năm: 


193o (Tài liệu lưu !t¿¿ Vụ lưu. trữ, Văn phòng 
Truns ương Đảng). 
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.địa phương 


Ái-Quốc nói rõ: « Công hội phải tham 


gia Mặt trận phản để như một hội 


viên tập thê. Có nhiều người tưởng 
tham gia mặt trận, công hội sẽ mắt 
tính độc lập. Còng hội vẫn dọc lập 
và tiếp Lục tiến hành những công việc 
của minh. Nếu công hội có gia nhập 
mặt trận thì chỉ đề tham gia cuộc dấu 
tranh chung chống chủ nghĩa dễ quốc 
mà thôi » (8), 


Dòng chí Nguyễn-Á¡-Quốc còn căn 
đăn đại biểu các ban công vàn phải 
họp lại nghiên cứu đề tiến hành có 
kết quả việc tô chức công hội ở ngay 
mình (xứ, tỉnh, v.v.}: 
Việc tồö chức các đại họi công nhân 
các cấp phái được chuẩn bị chu đáo. 
"Văn đề tô chức đại hội phải bàn bạc 
kỹ trong mỗi tô chức còng hội. Mỗi 
công hội phải nghiên cứu kỹ tỉnh hình 
công nhân đề đề đạt trước những 
nguyện vọng chủ yếu. Dáo chí cũng 
phải thảo luận vẻ các đại hội của 
công nhân... 


Vẻ phong trào nông đàn, rút kinh 
nghiệm các cuộc đấu tranh của HỌNG 
đân tỉnh Thái~binh, đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc đã nêu rõ một số thiếu sót 
là: không tÔ chức lực lượng dự bị 
dề có thể tăng cường cho phong trào ; 
không nói rõ cho quần chứng biết mục 
địch cuộc đấu tranh: đề cho bọn tư 
sản và mật thám trà trên vào cuộc 
đấu tranh ; quần chúng biết rõ tất cả 
những người lãnh đạo đấu tranh; 
không rút kinh nghiệm các cuộc đấu 
tranh của nông đàn Nghệ-an. Đồng 
chí Nguvễn-Ái-Quốc còn, nhận xét, 
phong trào đầu tranh của nòng dân 
ở Bắc-kỷ chưa thu được kết quả tốt 
vỉ những lý do sau đây: Đảng chưa 
đủ lực lượng đề lãnh đạo tốt phong 
trào đấu tranh của quan chúng; các 
tỒ chức của Đẳng chưa liên hệ thật 
mật thiết với nhau; thiểu sự liên hệ 
giữa Bác-kỷ, Trung-kỷỳ và Nam-kỷ, xứ 
này không rút được kinh nghiệm 


của xứ khác. 


Trong khi nghiên cứu phong trào 
nòng dàn Doòng-dương, đồng. chí 
Nguyễn- Ái-Quốc đã góp Ý với Trung 
ương Đảng một vấn đề thuộc vềchiến 
lược cách mạng: «Chưa đẻ cập đến 
vị trí quan- trọng của cách mạng 
ruộng đất trong từng giai đoạn cách 
mạng. Xlõi quan hệ giữa vấn đề nông 
đần và ruộng dất với cách mạng đề 
ra chưa rõ lắm” (9). Đồng chí còn 
nói thêm: «Trong bản teyen bỏ về 
vấn đẻ ruộng đất? có đoạn viết: 
“Giao: ruộng đất lại cho trung nông 
và bản nông", Cách viết, xếp trung 
nông trước bản nông như vậy có thề 


gây ra những sự hiều lâm...” (10). Từ 
đó, đồng chí đã đề ra nhiều ý kiến 


chỉ đạo rất đúng đắn: Phải làm cho 
quản chúng nông dân nhận thức rõ 
tình cảnh của mình và thây cần phải 
đấu tranh chống để quốc, địa chủ và 
tư sản, Giáo dục quản chúng về ý 
nghĩa cuộc cách mạng ruộng đất, đồng 
thời cũng phải giải thích cbo họ hiệu 
mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạ ng 
tư sản đản quyền. Giải thích cho quản 
chúng thấy cần thiết phải liên mình 
với giai cập công nhân, cần phái được. 
2ang cộng sẵn, đội tiên phong của 
giai cấp công nhân.lãnh dạo. Phải 
tuyên truyền phản đối hội đồng 
lương, chống mọi cài cách, chống các 
nhóm và đảng phái có tỉnh chất quốc 
gia. Tông nông hội phải xuất bản một 
tở báo và khuyến: khích nòng dân viết 
bài đăng báo. Phải tồ chức bần nòng 
và trung nòng vào nông hội, Trong 
thời kỳ đầu của phong trào cách 
mạng, có thể có những phú nông cùng 
di với bàn nông và trung “nông, 
những về sau họ sẽ chống lại cách 
mạng; cho nên nạaVv tử đâu không 
đề họ tham gia nòng hội và gạt bỏ 
ảnh hưởng của họ dối với bản nông 


(7). (8) Nguyễn-Ái -Quốc : Tin tức dấu tranh 
ở Trung-k‡ {Tài liệu lưu tại Vụ lưu trử Văn 
phòng Trung ương Đảng). 

(9). (10) Nguyễn- Ái- Quốc : PÀ# bình những 
nghị quyết của Trung ương, năm 1931 (Tài liệu 
lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng). 


^ 


và trung nóng. Nông hội phải liên hệ 
chặt chế với công hội, Nông dân và 
công nhân chịu sự lãnh đạo tỗi cao 
về chính trị của Đảng, nhưng phải 
phân biệt Đăng với các tö chức nông 
hội và công hội. Đăng tuyên truyn 
đường lõi thông qua những cán bộ 
của minh. Khi tuyên truyện chính 
sách của Đẳng, cán bộ phải dùng cách 
Thuyết phục, chứ không được dùng 
mệnh lệnh, vít phải ra sức làm cho 
quần chúng nộng đàn tìn tưởng. Ở 
Đẳng. 


Hất TH làm đến việc lãnh đạo 
nông dân đấu tranh, đồng chí Nguyễn- 
Á¡i-Quốc đã nhắc nhở đăng viên phải 
căn cứ vào đường lối chung của Đảng 
mà lãnh đạo các cuộc đấu tranh của 
nông đân: phải kết hợp đấu tranh 
kinh tế với đấu tranh chính trị, tợi 
dựng mọi eơ hội đề phô biến tư tưở ng 
sách mạng ruộng đất và khuyến khích 
tò chức đội tự vệ nông dân. Những 
yêu sách của nông dàn: Đề chính trị, 
đòi tự đo lập hội, tự do hội họp, tự 
đo ngôn luận; phần đối khủng bố 
trắng, phản đối đưa nông đàn đi làm 
phú đồn điền và sang các thuộc địa 
khác... Về k¿nh fế, đòi giảm sưu thuế, 
bỏ thuế thân, giãm tở ruộng đất, bỗ 
- chế độ phát canh, bỏ chế đó lao dịch, 
Di với cố nóng; đòi tăng còng xá, 
bớt giờ làm việc, đòi bảo hiểm xã hội, 
ngày nghỉ được trả công, Chuẩn bị 
đấu tranh trước hết phải tuyên truyền 
đề lôi cuốn được đa số quản chúng 
tham gia; khi có điều kiện phải tô 
chức những cuộc đấu tranh lớn. Đề 
` chống sự đàn áp của địch, phải chuần 
bị thật chủ đáo và lãnh đạo có kế 
hoach mới cuộc đấu tranh; phải phát 
triền và huấn luyện đội tự vệ nông 
đản. Cần làm cho nòng dân nhận thức 
rÕõ lực lương và vai trò của mình. Họ 
phải hiệu được rằng môi hành động 
cá nhân và mỗi xu hướng khủng bố 
đều trái với đường lôi cách mạng 


của làng. Phải giải thích cho nông 


đàn hiều rằng chỉ có một lưc lượng 
~ . , ^ L) ..*® è 
mạnh niẽ và có tô chức mới có thể 


⁄8 


đương đầu với sự khủng bố trắng 
sủa địch. Lãnh đạo nòng dân cỏ nghĩa 
là nghiên cứu kỹ tỉnh hình địa 
phương đề rồi phát động phong trào 
quản chúng. Môi cuộc đấu tranh đêu 
nhằm mở rộng ảnh hưởng của Đẳng 
và nòng hội, và nhằm thu hút quần 
chúng vào nông hội... 


* 


Cũng từ thực tiễn của cao trào cách 
mạng 1930— 19531 và Xô viết Nghệ-tĩnh, 
đồng chí Nguyễn- -Ái-Quốc rất quan 
tâm đến việc chỉ đạo xây dựng Đảng 
vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng 
và tô chức; bởi vì đỏ là nhân tố đặc 
biệt quan trọng bảo đảm cho thắng 
lợi của cách mạng. 

-Gác cán bộ và đảng viên của Đang 
được rên luyện và thử thách trong 
eœno trào cách mạng, nhưng chưa có 
điều kiện học tập một cách có hệ 
thống chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
đường lối, chính sách của Đẳng. Vì 
thế, đề nàng cao trình độ lý luận, 
chinh trị và kinh nghiệm công tác cho 
các cán bó, đăng viên, đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc đề nghị với Trung 
rơng Đăng: thành lập một ban gồm 5Š 
đồng chí phụ trách tuyên truyền và 
huấn luyện đẳng viên ; ra một tờ báo 4 
trang xuất bản mỗi tuần hai kè, lấy 
tên là Tiên phong ; tô chức một trường 
huấn luyện, thời hạn học là 1 tháng, 
chương trình học như sau: danh tử 
chinh trị, tính chất và mục đích của 
Đăng, chính cương chương trình của 
Đăng, tô chức Đẳng, chỉ bộ, phong 
trào công nông (dần đần có kinh 
nghiệm chương trình này có thể thay 
đói). Mặt khác, dồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc còn đề nghị với Quốc tế cộng 
sản cho mở lớp huấn luyện đề bồi 
đưỡng và đào tạo cán bộ cho Đẳng ta 
ở llương-cang ('). Đề tăng cường 
tính chất giai cấp công nhàn của 
Đăng; cùng với việc chú trong giáo 


CC) Nơi đặt cơ quan làm việc của đồng chí 
Nguyễn- À¡- Quốc. 


đục cán bộ, đáng “viên, đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc quan tâm đến việc 
phản công đẳng viên hoạt động trong 
. phong trào công nhân và khi phát 
triền Đảng phải chú ý đến thành 
phần công nhàn. 

Trong thư «Phê bình những nghị 
quyết của Trung ương» năm I951, 
đồng chí nêu lên những ý kiến đúng 
đắn và sâu sắc: *... Câu œ Đẳng là bộ 
tham mưu của công hội P® nghĩa quá 
hẹp : nên nói « Đẳng là bộ Tông tham 
mưu của giai cấp vô sản và của nhàn 
dân lao động ». 

Về văn đề Nơa xô, nên thêm “dưới 
sự lãnh đạo của Đảng bôn sẻ vích, vô 
sản Nga đã giành được chính quyền ®. 

Nói “sự ồn định kinh tế tạm thời » 
không đúng; phai nói như trong nghị 
quyết của Quốc tế công sản: « Sự ön 
định bộ phận, bấp bênh và tạm thời», 

Phải giải thích rõ hơn nữa những 
mỗi quan hệ giữa cách mạng Đỏng- 
đương với cách mạng thế giới » (I1). 


Đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc đã phê_ 


binh Trung ương và các xứ ủy về lẽ 
lỗi làm việc hình thức, không thiết 
thực, không cụ thê, không sát với 
tỉnh hình và công tác bí mật kém... 

Về phương pháp công tác, đồng 
chi chỉ rð: các xứ ủy phải gửi chỉ 
thị giải thích rõ ràng tại sao phạm 
khuyết điềm và định rõ phương pháp 
công tác từ nay về sau. 

Các bí thư xứ ủy và tỉnh ủy không 
nên bao biện tất cả mọi công việc 
trong địa phương như trước đây. Mỗi 
cấp ủy phải quy định nhiệm vụ cho 
mỗi chỉ bộy mỗi đảng viên. Có như 
vậy mỗi ngưởi mới có ' một tráclHr 
nhiệm nhất định. 

Chỉ thị gửi cho chỉ bộ phải Tủ hiểu 
đề các đồng chí có thê thảo luận và 
nghiên cứu thị hành ; phải chú ý kiêm 
tra công tác của các tô chức Đăng 
cấp dưới. 


Các ban chấp hành của các tô chức 
Đảng phải có những đồng chí xung 
phong làm việc cho cấp ủy khi bị 
địch khủng bố hoặc có ai trong cáp 
ủy vắng mặt, các đồng chí đó sản 
sàng có the thay thế. 


Và công tác trước mắt, đồng chí 
Nguyễn- Ái-Quốc nhấn mạnh: phải 
giải thích cho đảng viên biều rõ 
những nghị quyết của Trung ương 
Đảng; sửa chữa những khuyết điềm, 
đấu tranh chống những khuynh hướng 
sai lầm, 


Đồng chí Nguyễn- Ái-Quốc ‹ cũng 


- phê binh về cách khai hội của xứ ủy 


Trung-kỷỳ và xứ ủy Dác-kỷỳ: « Trước 
khi khai hội, tử đảng viên đến các 
đồng chí phụ trách chưa nghiên cứu 
các vấn đẻ. Đến khi khai hội, mới 
đem ra bàn, thi chắc chắn thảo luận 
không kỹ. Thì giờ khai hội đài quá 
(xứ ủy Trung-kỳ I§ buồi, xứ ủy Bác- 
kỳ 13 ngàyv...)tốn nhiều thì giờ, mà 
các vấn đề thì bàn không hết ® (12). 


*. 


Cao trào cách mạng 1930 — 19351 và 
Xô viết Nghệ-Lĩnh tuy bị đế quốc Pháp: 
dập tắt trong biền máu nhưng nó đã 
cbứng tỏ tỉnh thân chiến đấu kiên 
cường và năng lực cách mạng đồi dào 
của nhân dàn ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và của đồng chí Nguyễn-ÁAi- 
Quốc. Quốc tế cộng sản và Hàn chấp 
hành trung ương Đăng ta đánh giá 
rất cao còóng lao của đồng chỉ 
Nguyễn-Ái-Quốõc đổi với phong trào 
cách mạng Đòng-dương nói chung và 
phong trào cách mạng Việt-nam nói 
tiệềng trong thời ký ấy, 


(11) Nguyễn-Ái- -Quốc : Phê bình những nghị 
quyết của trung ương nầm 193| (Tai liệu lưu 
tài Vụ lưu trữ Văn phòng Trung ương Đăng). 

(12) Trích thư của đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc viết tháng 4-1931 gửi Ban chấp hành 
trung ương Đảng (Tái liệu lưu tại Vụ lưu 
trữ Văn phòng trung ương Đảng). 


—‡ 
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Đọc sách 


MỘI (UỐN §Á£H QUÝ VỀ THANH NIÊN 


` 


HANH niên trong sự nghiệp âu 
dựng 0à bảo uệ Tô quốc va hội chủ 
nghĩa (Ÿ) là một cuốn sách quỷ. Nó 
quý trước hết bởi đó là một tác phầm 
mang tính lý luận và thực tiễn sâu 
sắc. Nó quý còn bởi đó là cả một tấm 
lòng trìiu mến, là sự quan tâm dặc 
biệt của đồng chí Lê-Duân, Tông bí 
thư Đăng ta đối với thanh niên và 
phong trào thanh niên. 

Với 150 trang, cuốn Thanh niên 
Irong sự nghiệp xáu dựng bà bao Uệ 
Tò quốc xử hội chủ nghĩa dã đề cập 
và giải đáp nhiều văn đẻ cơ bản về 
thanh niên và công tác đối với thanh 
niên. Từ việc khẳng định vai trò, 
vị trí của thanh niên trong cách 
mạng ; đến việc chỉ ra những nhược 
điểm, khuyết điềm của thanh niên và 
phong trào thanh niên ; vạch rõ 
phương hướng phần đấu và rèn luyện 
của thanh niên; xác định rõ trách 
nhiệm của Đoàn thanh niên, của Đăng, 
Nhà nước và toàn xã hội đối với 
thanh niên và phong trào thanh niên... 
văn đề nào cũng được trình bày một 
cách khoa học, ngắn gọn, sâu sac, sinh 
động và cụ the, 


“ * 


rñ 
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TIẾN - HẢI 


Nói tới thanh niên là nói tới một 
lực lượng xã hội đặc thủ, có 0ai [rò 
Đả DỊ JrÍ ràt (quan trọng đòi với cách 
mạng. Dưới sự lãnh' đạo của Đẳng 
và Hồ Chủ tịch, trong suốt hơn 
nửa thế kỷ qua, bốn thế hệ thanh niên 
Việt-nam đã nối tiếp nhau cùng với 
toàn dân lập nên biết bao kỳ tích: 
đănh thăng hai đế quốc to là Pháp và 
M$, đánh sập chủ nghĩa thực đân cũ 
và mới trên đất nước ta, kết thúc cuộc 
chiến tranh giải phóng 30 năm, hoàn 
thành việc thống nhất nước nhà, sau 
đó lại đánh thắng hai cuộc chiến tranh 
xâm lược của bọn bành trướng và bả 
quyên Trung-quoc. Và, ngày nay đang 
cùng với nhàn dàn cả nước thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chục Tỏ quốc Việt-nam xã 


hội chủ nghĩa. 


Hiện nay, trong giai đoạn mới của 
cách mạng, vai rò, vị trí của thế 
hệ trẻ chàng những không hề giảm 
nhẹ đi, mà trái lại còn tăng lên gấp 
bội. Với số lượng hơn {1 triệu người, 


(*› Tác phầm của đồng chí Lê-Duần do 
Nhà xuất bán Sự thật, Ha-nl. xuất bản năm 
1982. 


- 


ị 
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thanh niên có mặt khắp nơi và chiếm 
tỷ lệ rất cao trong các ngành kinh tế, 
kỹ thuật và quốc phòng: 65Ã trong 
công nghiệp nói chung (riêng trong 
các ngành công nghiệp hiện đại, tỷ lệ 
này lên đến 802%), 52ÄÃ trong nông 
nghiệp, 60 trong đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật trung cấp, 40 trong đội ngũ 
cán bộ kỹ thuật cao cấp, hơn 805 
trong các lực lượng vũ trang. 


"Vấn đề thật đã rõ, nhưng cho đến 
nay văn còn không íL người rất coi 
thường thanh niên Họ không thấy 
những mặt mạnh cơ bản của thanh 
niên, mà chỉ chú ý tới những nhược 
điềm và khuyết điềm của thanh niên, 
đề rồi đi đến kết luận là thanh niên 
không đáng tín cậy, thanh niên thua 
kém xa lớp người lớn tuôi, v.v. Đồng 
chí Lê-Duần đã nghiêm khắc phê phán 
quan điềm lệch lạc đó. Đồng chị nói : 
*® Hiện nay, nhiều người có ý nghĩ coi 
thường thanh niên, cho rằng thanh 
niên thua kém người lớn tuôi. Điều 
đó hoàn,toàn không đúng. Theo quv 
luật tiến hóa của xã hội, thế hệ sau 
bao giờ cũng tiến bộ hơn thế hệ 
trước» (#*) (tr, 126). Đồng chí Lê- 
Duần còn khẳng định : * Phải có lớp 
lớp thanh niên đông đảo piàu lòng 
hàng hái, dám gánh vác trách nhiệm, 
không sợ khó khăn, nhạy cảm với 
cải mới và nhanh chóng tiếp thu cái 
mới thì sự nghiệp cách mạng mới 
được đầy mạnh và tiếp tục tiến lên, 
Như vậy, thanh niên chẳng những là 
lực lượng xung kích mà còn đóng vai 
trò nòng cốt trong cách mạng nữa 
(tr. 25). Và, “thanh niên có minh, đân 
tộc mới mạnh » (tr, 89). 


Từ việc xác định dúng đìn vai trò, 
vị trí to lớn của thanh niên trong cách 
mạng, đồng chỉ [ẻ-Duän đánh giá rất 
cao những cống hiến và sự trưởng 
thành vượt bậc của thế hệ trẻ nước 
ta. Đó là thế hệ đã luôi luôn «biÊn hiện 
lòng trung thành vô hạn với Tó quốc, 
với chủ nghĩa xã hội, với nhàn dàn, 
với Đảng, luòn luôn đi đầu trên mọi 


_=< 


trận tuyến cách mạng, vượt qua mọi 


khó khăn, gian khô, lập nên biết bao- 


kỳ tích anh hùng, góp phần hết sức 
lớn lao vào những thắng lợi vĩ đại 
của dân tộc ® (tr. 130). 


Chiến đấu dưới ngọn cờ của Đẳng.. 


được chế độ mới tận tỉnh chăm sóc, 
thế hệ trẻ đã tổ rð phầm chất cách 
mạng tốt đẹp và năng lực sáng tạo 
đồi dào. Biết bao thanh niên đã trở 


thành những người con ưu tú của đất: 


nước, làm nên những chiến công lừng 
lẫy và thành tích vẻ vang trên nhiều 
lĩnh vực, nêu cao bản lĩnh dũng cảm, 


thòng minh của dân tộc, làm rạng rỡ: 


non sông, Tô quốc Việt-nam. 

Kế tục những chiến sĩ tiêu biều cho 
lớp thanh niên trước Cách mạng Tháng 
Tám và trong kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ như Lý-Tự-Trọng, Nguyễn- 
Hoàng - Tôn, Trần - Văn -Ơn, Vð-Thị- 
Sáu #“Cù-Chính-Lan, Xlac-Thị-HBưới, 
Nguyễn-Văn-Trỗi, Lê-Thị-Hồng-Gấm, 
Trän-Thị-Tâm, Quách-Thị-Trang, Hö- 
Thị-Kỷ..., ngày nay, trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa lại có thêm những tấm 
gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng như Lẻ - Đỉnh - Chính. 
Nguyễn = Bá = Lại, lloàng = Thị - Hỏng- 
Chiếm, — Đinh-Trọng=-Lịch, 
Bùi... cùng hàng vạn cá nhân xuất sắc 
và tập the thanh niêu kiểu mẫu trong 
công nhàn, nòng đàn, quản đội, học 
sinh, thầy giáo, những người làm ceòng 
tác khoa học, kỹ thuật và văn hóa 
nghệ thuật, 

«hinh vì thể, với tất cả niềm tín 
sâu sắc và tấm lòng trìu mến. dòng 
chỉ Lẻ-Duän đã khảng định: * Đăng 
ta và nhân dân ta ràt tự hào về thế 
hệ trẻ yêu quý của mình. Trung ương 
Đăng đánh giá cao những công hiển 
lớn lao và trưởng thành vượt bậc cửa 
thế hệ trẻ nước ti, của Đoàn thanh 


(*#) Những đoạn trong ngoặc kép có ghi số: 


trang đều trích trong tác phầm Thanh niên trong 
sự nghiệp xảy dựng cà bdo cệ Tò quốc vú hội 
chủ nghĩa- 


z“ 


Lê-Thế-- 


LÌ k, —MEH~ 


niên cộng sản HHồ-Chíi-Minh, và tín 
tưởng rằng thanh niên ngày nay SẼ 
luôn luôn phát huy bản chất cách 
mạng, không ngừng phần đấu nàng 
mình lên ngang tầm của nhiệm vụ 
lịch sử, kế tục một cách xuất sắc 
truyền thống và sự nghiệp vẻ vàng 
của Đẳng, mãi mãi xứng dàng là: con 
cháu của đản tộc Việt-nain anh hùng, 
của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh vĩ đại” 
(tr. 131), 


Cùng với việc đánh giá cao vai trò. 
vị trí to lớn, những cống hiến và sự 
trưởng thành của thanh niên trong 
cách mạng, đồng chí Lê-Duần cũng 


chỉ rõ những khuuết điềm, nhược điền - 


của thanh niên tà phong trao thanh 
aiệ?. Đông chí nói: “Mặc dũ đã đạt 
được nhiều thành tích, phong trào 
thịnh niên chúng tá hiện nay vẫn còn 
nhiêu khuyết điềm và khó khăn, 
Nhin chung phong trào chưa “được 
thật đều và minh, Chúng ta cần kịp 
thời tông kết kinh nghiệm. tìm ra 
thiếu sót, vạch rõ nguyên nhân đẻ 
sửa chữa và đầy mạnh phong trào 
tiến lên hơn nữa. 


Nguyên nhàn làm cho phong trào 
thanh niên chưa được đều và mình, 
có thẻ có nhiều. Nhưng vấn đề căn 
bin nhất là, tỉnh thần cách mạng của 
mọt số khá lớn đoàn viên và thanh 
niên chưa đáp ứng được đö£ hỏi của 
nhiệm vụ cách niịng nặng nề hiện 
nay » (tr. 6). 


Tình thần cách mạng ở một số 
đoàn viên và thành niên đang bị giảm 
suút, Đó là một thực tế, Và, đó chính 
là vấn đề mà đồng chí Lẻ-Đuần rảt 
quan tâm. Trong điều Kiện chiến tranh 
gian khô và khắc nghiệt trước đây, 
rất nhiều thành niên đã hy sinh tài 
ca, ăn thiếu, mặc rách, không hè phản 
nàn, đòi hỏi, “nhưng trong hoàn cảnh 
hòa bình hiện nay, ngày trong những 
người anh hủng ấy, cũng có người 
bang khuâng về lương bậc, hường 
thủ, địa vị, tiền đó, mà không thái 
án tảm công tác, Đăng lề đi vào cách 


- Ò 


Ky) 


- Hiền chúng ta 


mạng xã hội chủ nghĩa tỉnh thần cách 
mạng của họ phải cao hơn trước, thi 
thực tế có nguời lại giảm sút ý chỉ 
đấu trunh » (tr. 9), €Trong đoàn quân 
hăng hái tiến lên hàng đầu theo lời 
kêu gọi của Tô quốc vĩ đại của chúng 
ta, văn còn có những bước đi chuệch 
choạc, có người chàn bước đi mà lòng 
còn vướng mác, thậm chí có kể nửa 
đường bỏ cuộc vì sức quyến rũ của 
những tính toán cá nhàn »áétr. 65). Và, 
đồng chí không hải lỏng trước tỉnh 
trạng «có miột số thanh niên, khi hệi 
họp, bàn bạc công việc lớn lao của 
Nhà nước, lại cảm thấy như là bị bắt 
buộc, trong sinh hoạt và công tác 
hằng ngày thị tô ra mệt mồi, thiếu 
hứng thú s (tr. 11). 


Ngoài ra, đứng trước những khó 
khăn về kỉnh tế và đời sống hiện nay, 
“bên cạnh số đóng thanh niên và các 
tầng lớp nhàn đân nhận thức đúng và 
hành động đúng, có một bộ phận nhìn 
nhận tỉnh hình một cách lệch lạc, sinh 
ra dạo động, bí quan, giảm sút lòng tìn, 
giảm sút ý chí phần đấu. một số ít 
chồng chênh, nghiêng ngã trước 


.những dòn chiến tranh tâm lý của 


địch Ð (tr. 1531). 


Đề thanh niên có thê hoàn thành 
xuất sắc sứ mệnh lịch sử vẻ vang của 
mình trong giai đoạn mới, luôn luôn 
xứng đáng là đội quân xung kích của 
cách mạng và của dân tộc, đồng chí 
Lê-Duän đã chỉ ra những Uiệc phải 
làm nội cách rãi cơ bản uà thiết thực : 


Trước hết, đổi 0ới bản thân hanh 
niên, đồng chỉ Lê-Duân chỉ rõ: vấn 
đề quan trọng nhất đối với thanh 
hiện nay là trau dồi 
tỉnh thần cách mạng ® (tr. 11). « Tuôi 
thanh niên là tuổi đề cống hiến. Nếu 
chúng ta nghĩ nhiều đến hưởng thụ, 
đát hưởng thụ cá nhân cao hơn tính 
thần phục vụ cách mạng, phục vụ Tô 
quốc thị tức là chúng ta đã hạ thấp. 
phầm chất của người thanh niên cách 
mạng, đã sống hoài, sống uỗng những 
ngày đẹp nhất của đời mình, Thanh 


niên hãy lấy sự hy sinh phấn đấu cho 
cách mạng làm hạnh phúc cao cả nhất 
của đời mình, đừng đề cho tỉnh cảm 
cách mạng nguội lạnh vi những tính 
toán được mất cho cá nhân, Người 
nào chỉ nghĩ đến lợi ích vật chất, chỉ 
nghĩ đến lợi ích của riêng mình thi dù 
cho họ có ở lầu son gác tía; ăn màảm 
cao cỗ đầy họ cũng vẫn chỉ là một kẻ 
nghẻo nàn, vi đầu óc họ trống rỗng, 
quả tỉm họ không đập cùng mọt nhịp 
với cách mạng? (tr. 83 — 84). Nâng 
e:o tỉnh thần phấn đấu cách mạng là 
yêu cầu rất quan trọng đối với tất cả 
mọi người yêu nước. Nó càng đặc 


hiệt quan trọng đổi với thanh niên, - 


bởi vì, «nếu không, thanh niên sẽ 
không làm tròn nhiệm vụ nặng nề và 
về vang của mình trong giai đoạn 
mới % (tr. 10). Có tính thần cách mạng 
cao thì không có khó khăn gì mà 
không vượt qua, không có việc gì mà 
không làm nồi. 


Đề có được một tỉnh thân cách 
mạng như thế hoàn toàn không phải 
là vấn đề đơn giản. Muốn có nó, mỗi 
“đoàn viên và thanh niên phải: 
« Thưởng xuyên-tu dưỡng, luôn luôn 
thực hiện tự phê bình và phê bình, vì 
tự phê binh và phé bình là quv luật 
của sự tiến bộ, là vũ khí tốt đề rèn 
luyện tư tưởng» (tr. 76 — 77). “Phải 
hiều rõ những điều cơ bản vẻ chủ 
nghĩa cộng sản... phải học tập, kiên 
nhẫn học, học trong sách vở, báo chí 
chưa đủ, mả phải học trong thực tế 
đầu tranh cách mạng, trong lao động, 
lrong sản xuất, trong việc gần gũi 
cuộc sống của công nòng? (tr, 77), 
Phải khắc phục tư tưởng tiều tư sản 
và chủ nghĩa cá nhân, bởi vì, « nếu 
không khắc phục tư tưởng tiêu tư sản 
thì nó sẽ làm nhụt ý chí cách mạng, 
làm lỏng lẻo đội ngũ chiến đầu, làm 
lu mờ đạo đức xã hội chủ nghĩa của 
thế hệ thanh niên cách mạng chúng 
ta ® (tr, 76). 


Cùng với việc rèn luyện lập trường 


| giai cấp công nhân, nâng cao tỉnh thần. 


, 


cách mạng, đồng chí Lê-Duần đòi hỏi 
thanh niên phải không ngừng phản 
dầu đề nàng cao trị thức cách mạng. 
Đông chí nói: ® Làm cách mạng không 
chỉ dòi hủi phải có tỉnh cắm cách 
mạng mà còn đỏi hỏi phải có hiều 
biết vẻ cách mạng, phải có trí thức 
cách mạng. Chỉ có tình cảm cách mạng 
mà thỏi thì chưa đủ. Phải biết kết hợp 
nhiệt tình cách mạng sôi nồi, hàng 
hải với việc hiều biết sự vật một cách 
khoa học, chính xác. Làm cách mạng 
là làm chủ sự vật, chỉ huy sự vật, 
buộc nó phải phát triền theo dự kiến 
của minh và phục vụ cho lợi ¡ch của 
quần chúng nhân dân. 


Trí thức cách mạng giúp chúng ta 
thấy rõ được mục tiêu chiến đấu, 
phương hướng hoạt động: Nếu chỉ 
băng say mà đi không đúng đường 
thì sẽ bị rơi xuống hỗ, có khi gây tồn 
thất lớn cho cách mạng.” 


,Ìri thức cách mạng còn giúp cho 
tỉnh cảm cách mụng được củng cö đãy 
đủ. Chỉ có tỉnh cảm mà không thấy 
rõ mục tiêu chiến đầu, hoạt động cách 
mạng không kết quả thì tình cảm 
cách mạng khỏòng những không nàng 
lên mà có thê bị giảm sút Ð (tr. 13 — 14) 


lề nâng cao được trí thức cách 
mạng, thanh niên không có con đường 
nào khác là phải ra sức học tập: học 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, học đường 
lối, chính sách của Đảng, học văn hóa : 
và đặc biệt là học đề nắm vững khoa 
học, kỹ thuật. Đồng chí Lê-Duần chị 
rồ: « Việc học tập đề nắm vững khoa 
học, kỹ thuật là một nhiệm VỤ rất 
quan trọng và cấp bách của thanh 
niên; bởi vì nếu không chiếm lĩnh 
được trận địa khoa học, kỹ thuật thị 
không thề nói tới xây dựng một nền 
công nghiệp hiện đại, một nền nóng 
nghiệp hiện đại được. Đây là mội 
nhiệm vụ nặng nhọc. Sản xuất ra của 
cải vật chất đòi hỏi phải lao động 
gian khô; học tập đề hiều biết khoa 
học, kỹ thuật cũng không kém phần 
khó khăn. Phải siêng năng, cần mãn, 


&] 


xuyết chí, bền gan, phải chịu gian 
khô, khó khăn đề học tập cho kỷ 
được. Có như thế thanh niên mới có 
điều kiện làm tròn nhiệm vụ đối với 
“Thước nhà (tr. 32). Đồng chí còn giao 
nhiệm vụ cho thanh niên «phai gánh 
vác trách nhiệm quan trọng và về 
“angøg là nhanh chóng đi vào khoa 
học, kỹ thuật, đề trong một thời gian 
tương đối ngắn, nắm được tri thức 
khoa học, kỹ thuật trong tắt cả các 
ngành Ð (tr, 59). 

Thanh niên là lớp người mời, vì 
yây thanh niên phải đi đầu trong việc 
xây dựng và thực hiện một lối sống 
mới — lỗi sống có văn hóa, lỗi sống 
xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là yêu cầu 
của đồng chí Lê-Duän đối với thanh 
niên. « Thanh niên phải xây đựng cho 
mình ý thức và thói quen tỏn trọng 
và thực hiện đúng pháp luật, xây dựng 
phong cách sống trong pháp luật và 
có kW luật» (tr. 118). Hơn ai hết, 
thanh niên phải báo vệ chính quyền 
Nhà nước, phải thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ công dàn như nghĩa vụ bào 
vệ Tỏ quốc, nghĩa vụ lao động, nghĩa 
vụ học tập? (tr. 119). € Đỏi với nhàn 
đản, thanh niên phải luôn luôn tổ lòng 
thương yêu, kính trọng. Tỉnh cảm ấy, 
ý thức ấy phải biểu hiện trong nếp 
sông, rong sự tiếp xúc hàng ngày với 
nhàn đân » (tr, 122), € Trong quan hệ 
bè bạn, phải lấy tỉnh thân ái doàn kết 
thật sư đề đối xứ với nhau, Phải thật 
thà, thẳng thần, cới mớ ; không mánh 
khóe, lừa dối, đố kw nhau. Phải có 
sự thông cam và thương miền lăn nhau, 
chia sẽ niềm vưi và lo lắng của nhau, 
dđiúp đỡ nhau đề không ngừng tiến 
bọ» (tr, 121). ®@Thanh niền cần có 
quan điềm đúng đắn vẻ tình yêu; 
trước hệt, khong nên đặt văn đề yêu 
đương quá sớm, khi chưa có cuộc 
sông tự lập. Tỉnh yêu thật sự bên 


vững, dẹp đẽ không phải là những 


tỉnh cảm lãng mạn, bồng bột, nhát 
thời. mà phải dựa trên sự tòn trọng 
làn nhau, coi trọng tính tỉnh và Ý 
kiên của nhau, trên sự gản bó với 
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nhau về lý tưởng đề luôn luôn giúp 
đỡ nhau tiến bộ suốt đời và cỗ vũ 
nhau làm tròn nghĩa vụ đối với xã hòi® 
(r. 2l), «Trong quan hệ với thiệu 
nhỉ, đoàn viên và thanh niên là người 
phụ trách... phải xứng đáng là những 
ngưới đàn anh hết lòng chăm sóc, giáo 
đực, đìu đát và bảo vệ các em. Trẻ 
em bao giờ cũng nhìn vào thanh niên, 
những người cao hơn mình một chú: 
để học tập, dễ bát chước. Thanh niên 
như thế nào thì các em như thế ấy. 
Bởi vậy, đoàn viên và thanh niên phải 


.lìm gương tốt cho thiếu niên, nhỉ 


đồng noi theo ® (tr. 125). 


Đề thanh niên có thê hoàn thành 
được sứ mệnh lịch sử vẻ vang của 
mình đối với cách mạng và đân tộc, 
đương nhiên bản thân thanh niên 
phải nỗ lực phấn đấu và rèn luyện. 
Song, như thể chưa đủ. Trong điều 
kiện Đăng lãnh dạo chính quyền Nhà 
nước, đồng chí Lê-Duần gêu cầu các 
lò chức Dũng, chính quyên, đoàn thề 
Đà loàn + hội phải có sự quan tâm 
du đủ đối Đới thanh niên ðà phong 
Irao thanh niên. Đồng chí nhận xét: 
€ngav từ lúc mới ra*đời, Đăng ta đã 
rất coi trọng việc giáo dục thanh niên. 
Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã 
lam tốt việc đó nhưng chưa đủ và 
chưa sàu sác ® (ịr, 111). Và, €có nơi, 
có lúc, sự quan tàm của các cấp bộ 
Đăng đổi với công tác Đoàn chưa đầy 
đủ, Thiếu sót äăy cần được sửa chữa ?® 
(tr. 2?). 

Hiệng đối với Đoàn thanh niên là 
tÖ chức chịu trách nhiệm trực tiếp 
làm công tác vận động và giáo dục 
thanh niên cần phải nàng cao hơn nữa 
tỉnh thản trách nhiệm, phải xây dựng, 
củng cố tô chức của mình từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở thật 
vững mạnh. Bởi vị, ©tö chức Đoàn 
eó dược cũng cô vững mạnh thì mới 
bao đảm làm cảnh tay đắc lực của 
Đăng, mới đủ sức hoàn thành các 
nhiệm vụ mà Dáng giao cho. 

Phong trào thanh niên là phong 
trào cách nạng của quần chúng, mà 


quần chúng thanh niên thì ở ngay tại 
xã, xỉ nghiệp, cơ quan, trường học, đơn 
- Vị quân đội,v.v Người trực tiếp lãnh 
đạo quản chúng thanh niên, trước hết 


là tồ chức cơ sở của Đoàn tức là các. 


chỉ đoàn. Muốn lãnh đạo được phong 
trào cách mạng của quần chúng thanh 
niên, trước hết phải củng cố chỉ đoàn, 
làm cho chi đoàn trở thành người đại 
biều xứng đáng cho Trung ương Đoàn 
ngay tại mỗi địa phương, đơn vị đồng 
thời đại biều được cho ý chỉ, nguyện 
vọng của quần chúng thanh niên ở cơ 
sở " (tr. 20). Vẽ sự lãnh đạo của Trung 
ương Đoàn thì “điều quan trọng nhất 
là nắm sát được cơ sở, nắm sát được 


, 


phong trào cách mạng của quần chúng 


thanh niên, phát hiện kịp thời những 
kinh nghiệm sáng tạo của quản chúng. 
tông kết, phô biến và phát huy những 
kinh nghiệm đó để đầy mạnh phong 
trào thanh niên tiến lên Ð® (tr, 21). 


* 


Cùng với những tác phầm đã xuất 
bản trước đày của đồng chí [ê-Duân 
về thanh niên, cuốn Thưnh niềïn Irong 
st nghiệp xâu dựng 0à bảo oệ Tô quốc 
tả hội chủ nghĩa xuất bản lần này đã 
làm phong phú thêm cơ sở lý luận và 
thật sự trở thành ảnh sáng soi đường 
cho phong trào thanh niên nước ta, 


. Nghệ thuật đâu phải là hàng hóa ? 


(Tiềp theo trang 54) 


Thì tôi sẽ sảng tác những bài ca đề 
Sống 3, 

Mác đã bảo : « Lời đe dọa này là một 
sự thú nhận mỉa mai rằng nhà thơ sẽ 
chẳng còn là nhà thơ nữa Ð (2), Mác 
- nóí+®Dĩ-nhiên là đhà văn phải kiếm 
tiền đề có thề sống và viết, nhưng 
dủ sao, nhà văn cũng không nên sống 
và viết đề kiếm tiền ? (3). Ngày nay, 
chúng ta đã đày công xây dựng được 
một nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa 
mang bản sắc dàn tộc khá phong phú, 
lác động khá sâu sắc vào đời sống 
tỉnh thần và tình cảm của nhàn dân. 
Đó là một nên văn nghệ mới, cao đẹp 
ở đối tượng miêu tả và đối tượng 
phục vụ của nó, ở phương pháp thề 


hiện và phong cách của nó, ở đội 
ngũ nghệ sĩ— chiến sĩ của nó bao gòm 
nhiêu thế hệ và ngày càng lớn mình, 
ở những chủ đề tư tưởng và tỉnh 
cảm lớn của nó gắn bó với đất nước, 
con người và sự nghiệp cách mạng 
Việt-narmé — tóm lại là ở lý tưởng vã 
hội và lý tưởng thầm Imỹ cao quý 
của nó đang được thực hiện từng bước 
có hiệu quả ở Việt-nam., Không có lý 
gỉ chúng ta lại đề cho xu hướng nghệ 
thuật thương mại làm ô nhiễm nền 
văn nghệ ấy của chúng ta. 


(2). (3)C.Máevà Ph. Ăng-ghen: Về păn học 
oà nghệ thuật, Nxb Sự thật Hà-nội, 1956, 
tr. 120. _ 
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_ Cuộc tiến cóng khẩn trương 
Và rộng lớn cho hỏa Dinh 


Q1 ngũ rộng lón của các chiến sĩ 

đấu tranh đề bảo vệ hỏa bình 

thể giới đã bước vào những cuộc chiến 
đâu mới của năm 198ä. 


Trong tháng 3 vừa qua, hờn 16 vạn 
chiến sĩ hòa bình ở Cóng hòa liên 
bang Đức đã thực hiện những cuộc 
wqlao vàav?”® các cán cứ Mỹ, các Xí 
nghiệp sắn xuất vũ khí hiện đại, các 
vị tri được chuän bị đề tiếp nhận 
những tên lửa Pơ-sinh 2 và Cru-dơ 
của Mỹ... Hơn 20 vạn chiến sĩ hòa 
bình Anh đã nằm ty nhàu “báo vậy? 
cac cần cứ không quân ÀIÿ Gra-ham 
Com-mon, «bao vav”® nhà mắyv sản 
xuft đầu đạn Bạt nhàn Dớe-phin, trung 
tám nghiên cứu hạt nhàn Ôn-tơ-ma- 
xin và cần cứ tàu ngàìm trên sông 
Clui-đợ. Trên kháp đất nước Nhật- 
bàn đang điện ra sôi nội việc thú thập 
hàng chục triệu chữ ký đáu tranh 
cho hòa bình. Ở Hy-lạp một cuộc mit 
tỉnh khổng lồ của hơn 10 vàn chiến 
sĩ hỏa bình nỗ ra giữa thú đỏ A-ten 
đòi triệt phá các căn cứ quản sự Mỹ 
trên đất Hước này, 


Tất cá chỉ là bước đầu. Cuộc đấu 
tranh cho hòa bình trong năm 19853 sẽ 
là mọt cuộc biểu dương lực lượng 
rộng lớn, sôi nội nhất, kiên quyết 
nhất, với quy mô toàn thế giới, nhằm 
ngăn chặn bàn tay tội ác của những 


RỊ 


THẢNH - TÍN 


thế lực hiếu chiến nhất, bảo vệ cuộc 
sống hòa bình trên hành tỉnh này. 


Không một ai có thề ngủ yên, 


Bất cứ ai theo đôi tỉnh hình thế 
giới hiện nay cũng không thề ngủ 
ngon giắc — Có một nguy cơ thật sư 
đang đè năng lên cuộc sống của hơn 
4 tỶ nhân đàn trên hành tỉnh này. Đó 
là nguy cơ nö ra một cuộc chiên tranh 
hạt nhân; một cuộc chiến tranh hạt 
nhân đủ nhỏ cũng theo hướng tất vếu 
leo thung thành một. cuộc chiến tranh 
hủy điệt quy mô toàn thế giới. 

Trên thế giới hiện nay có gần 5 vạn 
đâu đạn hạt nhân với hơn 1 vạn 
phương tiện phóng đi gồm tên lửa 
tầm trung bình và tầm xa, cùng máy 
bay chiến lược... Theo sự ‹tính toán 
của các chuyên gia vũ khí, nếu 
quy toàn bộ số bom đạn thông thường 
và bạt nhàn tích lũy trên trái đất 
hiện này, sang sức mạnh của chất nồ 
thông thưởng TXNT thì mỗi đầu người 
có đến hơn † tấn thuốc nồ † Các chuyên 
gìa vũ khí MỸ, Anh cùng như Liên- 
xỏ, Tiệp-khác tỉnh rằng nếu đem sử 
dụng toàn bộ số bom đạn đó trong 
một cuộc xung đột toàn cầu thì chẳng 
những sẽ tiêu điệt một cách kinh 
khủng phần lớn sự sống trên hành 
tỉnh này, mà còn gày hậu quả khủng 
khiếp cho mọi sinh vật còn sống sót 
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với mòi trưởng nhiềm xa trần lan cả 
trên không, trên biện, trên đất liền. 
Vũ khi giết người hàng loạt đã có 
quá nhiều trên trái đất rồi. Vậy mà 
các giới cầm quyền đế quốc vẫn tận 
lực lao vào cuộc chạy đua vũ trang 
với quy mô rộng lớn hơn trước. 
Chinh quyền Ri-gân dự định trong 5 
năm tới sẽ chỉ cho ngàn sách quốc 
phòng Mỹ 1800 tỷ đô la, nghĩa là gấp đôi 
5 năm trước. Mỹ và các nước đề quốc 
khác vẫn không chịu thương lượng 
nghiêm chỉnh đề đi đến thỏa thuận 
đỉnh cÌh? mọi cuộc thử vũ khí hạt nhân, 
đình chi sản xuất thêm vũ khí hạt nhàn 
_“cœ về thề loại và số lượng, sau đó 
phá hủy bớt rồi đi đến triệt bỏ toàn 
bộ vũ khí hạt nhân đề cho cuộc sống 
trên hành tính này được yên ôn hơn, 
như Liên-xỏ và các nước xấ hội chủ 
nghĩa khác đã nhiều lân đề nghị. 
Những người sống trên trái đải 
này khóỏng thể ngủ ngon khi mà các 
nhà căm quyền cùng với các nhà 
chiến lược Mỹ và phương Tây nói 
đến khả năng nồ ra một cuộc *chiến 
tranh hạn chế ”, một cuộc « chiến tranh 
hạt nhàn chiến trường 3®, và cá mội 
. cuộc øq chiến tranh hạt nhân tông lực » 
và dự định giành phần thắng trong 
những cuộc chiến tranh ấy! Họ nói 
đến những cuộc chiến tranh hạt nhân 
hủy điệt hàng trăm triệu, hàng nghìn 
triệu con người với thái độ thần nhiên, 
lạnh lủng.và vô trách nhiệm -của 
những kể đã quá quen gày tòi ác. 
Ngay bây giờ hay là sẽ quá 
- muộn mất rôi! 
An ninh của cuộc sống hỏa bình 


trên hành tỉnh này đang bị đc dọa 
nghiêm trọng. Trong cuộc đấu tranh 


kiên trì, bền bỉ, lâu dài đề giữ vững: 


hỏa binh thế giới, năm 1985 này chiêm 
một vị trí quan trọng đặc biệt. 

Năm 1983, nhân dân thể giới, trong 
đó có cả nhân dàn Mỹ, cất lên tiếng 
nói đanh thép, dõng dạc và dứt khoát 
chống lại cuộc chạy dua vũ trang 
quy mô lớn mà các thế lực hiếu 


chiến ở Oa-sinh-tơn và Tây Âu đang 
ngoan cố rắp tâm lao vào nhằm: phá 
vỡ thế càn bằng vẽ lực lượng quản 
sự Đông — Tây hiện nay, với những 
hậu quả nghiêm trọng chưa lường hét 
được đối với cả loài người. 


Năm 1983, nhân dân thế giới, đặc 
biệt là nhân đân Tây Âu và Mỹ, cất 
lên tiếng nói đanh thép, dõng dạc 
và đứt khoát chống lại ý đồ của 


Mỹ từ tháng 12-1983 bát đầu đặt 572- 


tên lửa tầm trung bình ở các Hước 
châu Âu, làm cho nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân ở lục địa này tăng vọt lên, 
với những bậu quả rất nghiêm trọng 
đối với an ninh và hỏa bình thế giới, 


Aăm 1983, nhân đân vêu chuộng hòa 
bịnh trên toàn thế giới cát lên tiếng 
nói đanh thép, dõng đạc và đứt khoát 
chòng lại một loạt mưu đồ chiến lược 
của tên đế quốc đầu số Hoa-kỷ: sử 
dụng khoảng không vũ trụ nhằm 
những mục tiêu chiên tranh; đầy 
mạnh sản xuất hàng loạt bom nơ tơ 
rôn, một loại bom hủy điệt cuộc sống 
triệt đề mà hầu như không có cảnh 
đồ nát, được Mỹ tràng tráo gọi là 
® bom sạch ®; đưa lực lượng quân sự 
Mỹ và bọn linh đánh thuê cho Mỹ can 
thiệp hoặc sẵn sàng can thiệp vào 
Trung Đông, vào Trung Mỹ và vùng 
biền Ca-ri-bê, vào Nam Phi; triền 
khai một cách điên cuồng cái chiến 
lược đầy nguy hiềm của tông thống 
Mỹ Ri-sân: chiến lược đối đầu trực 
tiếp ở mọi khu vực của thế giới. 

Không thề do dự, chần chữ được 
nữa ! Nếu không ngăn chặn kịp thời 
đề cho vũ khi hạt nhân phát triền 
bửa bãi, để cho các thế lực cực đoan 
hiếu chiên như bọn xỉ Ô nít Í-xra-en 
và chính quyền phân biệt chúng tộc 
Nam Phi có bom hạt nhàn thị tỉnh 
hình sẽ Khó mà kiềm soát nói. 

Trong năm 19§3 này, tỉnh thân 
trách nhiệm, ý chỉ đàu tranh của 
hàng trăm triệu người trên trái đất 
được phát huy đến mức cao nhất sẽ 


có khả năng tạo nẻn một tình thế. 
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mới, một bước ngoặt mới, buộc các 
thế lực hiểu chiến của chủ nghĩa đế 
quốc cuối cùng phải chùn bước, đi 
đến mở ra một cục diện hòa hoàn mới, 
tạo nén một xu thế ngàv càng có lợi 
cho cúc lực lượng hòa bình và tiên 
bọ trên toàn thế giới. 

Cuộc đấu tranh đề bảo vệ hòa bỉnh 
thế giới đang ở vào thời diêm hết sức 
gay co và nghiêm trọng. Các chiến 
sĩ hòa bình đang có cách nhin tỉnh 
láo và chủ động. KhônỔ thề đề cho 
những kế boạch tội ác do Ôa-sinh-tơn 
dề xướng được thực hiện rồi mới 
vùng dày đầu tranh, Lúc ấy sẽ là quá 
muộn! Căn hành động ngay từ bây 
giờ. Hành động khăn trương và kiên 
quyết, điềm tĩnh và chủ dộng, với 


một niềm tin có cơ sở rằng nhãt định - 


các lực lượng yêu chuộng hòa bình 
trên thế giới sẽ đạt được mục tiêu 
cao quý của mình. 


Đội quân hùng hậu đây khí thế. 


Đội quản đấu tranh bảo vệ hòa 
bình thế giới hiện nay hùng hậu hơn 
bao giờ hết, Quan chúng nhân đân các 
lục địa đã và đang thức tỉnh mạnh 
mề. Phong trào giải phóng dân tộc, 
chống mọi thế lực thực đàn cũ và 
thực đân mới, mạnh hơn bao giờ hết, 
Năm 1982, hàng chục triệu công nhân, 
nỏng đản, trí thức ở Mỹ, Ca-na-đa, 
Nhạt-bàn, Anh, Pháp, Cộng hòa liên 
bang Đức, Ý... xuống đường đấu tranh 
cho hòa bình, đạt đến những ký Tục 
mới. Năm 193 này, chúc chàn cuộc 
đãn tranh còn mạnh mẽ hơn, lôi cuốn 
đồng d¿o các tầng lớp nhân dân 
hơn nữa. 

Phong trào bảo vệ hòa bình thể 
HớỚớI đã tích lũy dược nhiều kinh 
_Hgliệmy với biết bạo biện pháp đấu 
tranh dày sáng tạo. Từ những cuộc 
(rao đổi, nói chuyện tay đôi, những 
cuộc hội thảo tùng địa phương, từng 
ngành, từng giới, đến nhírng cuộc hội 
nhị quốc lế lớn; từ việc xuất hàn 
những cnón sách, những bài báo 
trình bày có hệ thong từng văn đề 


X6 


lớn mà ca loài người đang quan tâny 
đến việc tỏ chức những cuộc triên 
lãm tranh .eô động, phô biến những 
bài hát, điệu múa, những cuốn phim 
tài liệu: từ việc lấy chữ ký rộng rãi 
đến những cuộc biêu tỉnh míL tính 
lớn biêu thị ý chí 'và quyết tàm đấu 
tranh cho hòa bình; từ việc tò chức 
những cuộc đi bộ, đi xe đạp só hàng 


- trầm hàng nghỉn, hàng chục nghin 


người tham gia đến những cuộc tha 
chỉm hỏa bình, thả khinh khí cáu 
mang khâu hiệư và biêu ngữ lớn; từ 
những cuộc dạo thuyên đông đảo với 
biêu tượng hòa bình lớn in trên hàng 
nghìn cánh buồm đến những cuộc 
“bao vày » các căn cứ tên lửa, căn cứ 
tàu ngảm hạt nhàn của các thế lực 
hiếu chiến, với những đạo quàn hòa 
bình gồm học sinh, sinh viên, các kỹ 
sư, nhà giáo, các bà nội trợ, các bà mẹ 
_bế eon hoặc đầy hàng trăm xe nỏi... 


Năm 1983 này, phong trào hòa bình 
đang vẫy gọi mọi người thuộc mọi 
ngành hoạt động, mọi giới tham gia 
hàng ngũ của minh. Hơn bao giở hết 
mọi người trên trái đất hãy đứng dậy 
làm chủ cuộc tống của mình khi 
cuộc sống ấy dang:bị đc dọa thật sự. 
Các bác sĩ đang cúi xuống người bệnh 
đề mô xẻ, hoặc chăm sóc cho họ qua 
eơn bệnh biêm nghẻo ; biết bao công 
sức phải bỏ ra đề cứu sống một mạnø 
người! Vậy thì có một nhàn viên v 
tế nào có lương tâm trên thế giới 
này lại không cấm phẫn chống lại 
bọn trùm gây chiến luôn lăm le bấm 
núi đẻ gây nẻn cái chết cho hàng chục 
triệu hàng trăm triệu sinh mạng 
trong một cuộc xung đột bạt nhân Ÿ 


Bọn trùm số đế quốc rất coi thường 
cuộc đấu tranh của nhàn đàn. Thế 
nhưng chúng không thê không run sợ 
(rước cuộc dấu tranh quyết liệt của 
hàng trăm triệu con người được triên 
khai đồng thời trên khắp các lục địa, 
với đủ mọi hinh thức phong phú, với 
khi thế mạnh mẽ và tỉnh thần hền 
bỉ, cho kỷ đạt được mục tiêu đã định. 


Cuộc đấu tranh cho hòa bình hiện 
nay là cuộc đấu tranh vĩ đại chưa 
từng có trong lịch sử, bao göm những 
lực lượng cơ bản của xã hội loài 
người: công nhàn, nông dàn, trí 
thức... Hẻên minh với các tảng lớp và 
giai cấp khác mong muốn giữ vững 
hòa bình trên trái đất. Đội ngũ ấy 
gồm những người thuộc đủ các giới, 
các lứa tuôi, các ngành nghề, các tôn 
giáo, có màu đa và tiếng nói khác 
nhau. tn : 


Đi đầu trong cuộc đấu tranh vĩ 
đại này là những người cóng sản, là 
những đẳng Tác xít — lẻ nin ní! chân 
chính, nà hoài bão À giải phóng loài 
người khỏi áp bức bóc lột và khỏi 
chiến tranh xàm lược. liệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới, với Liên-xÔ 
là trụ cột, là thành trì eúa hòa bình 
. trên thế giới. Chủ nghĩa xã hội là chế 
độ xã hội gan liền với hòa bình, với 
tỉnh hữu nghị giữa các đân lọc, Sức 
mạnh quân sự hùng hậu của Liên-xô 
củng với sức mạnh quân sự của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em không 
ngừng được tăng cường" đã có đủ sức 
đề rần de những cái đầu hiểu chiến 
nóng bỏng nhất của chú pehïa để 
quốc; đó là lực lượng đáng tin cậy 
đề bao vệ công cuộc lao động sắng 
tạo của nhân đân toàn thể giới, chống 
lại có hiệu quả những thể lực hung 
hăn,phiêu lưu trong thời đại ngày nạy, 


Bộ máy chiến tranh tàm lv của chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bành 
trướng bá quyền chuyên lừa bịp dư 
luận; xếp ngang hàng Liên-xô với 
Mỹ, xếp ngang hàng các nước xã hội 
chủ nghĩa với các nước đế quốc; 
chúng rêu rao rằng hiềm họa cbiến 
tranh l:¿+ đo sự *đc dọa của Liên-xÔ », 
là do “tham vọng của chủ nghĩa công 
san» : chúng đánh lạc hướng đư luận 
rằng phải đầu tranh chống lại cả 
Liên-xô và Mỹ là hai nước có lực 
lượng hạt nhân phát triền nhất, đồng 
thời vu khống Liên-xô và các nước 
xả họi chủ.nghĩa khác cần trở các 


lj 


1in sai lạc... Chiến tranh 


cuộc đàm phán về giảm vũ khí chiến 
lược, về chấm đứt chạy đua vũ trang... 

Dư luận ròng rãi trên thê giới đánh 
giá rất cao “hữừng sáng kiến hòa bình 
của Liên-xô. Ở Liên hợp quốc Chinh 
phủ Liên-xô đã long trọng cam kết 
không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. 
và yêu cầu phía Mỹ và đồng mình 
của MỸ cũng làm như vậy. Thế nhưng 
chính phủ XIỹ đã khước tử yêu cầu 
ấy. Diệu đó nói rõ ai thật sự mong 
muốn hỏa bình, si cố tỉnh đeo đuồi 
âm mưu gây chiến. 


Tỉnh táo, đoàn kết và sáng tạo. 


Tất cả những chiến sĩ hòa binh 
trên trái đất đang lao vào một cuộc 
Liến công rộng lớn nhằm bảo vệ cuộc 
sòng tươi đẹp trên hành tĩnh này. Công 
tác tr tưởng trong phong trào quy mô 
toàn thế giới này trở nên rất hệ trọng. 

Không thề nghĩ đơn giản rằng các 
lực lượng hỏa bình đã mạnh hơn các 
thế lực hiểu chiến thị có thẻ lợi lỏng 
cước đấu tranli Giới cầm quyền để 
quốc, quân phiệt và những công ty 
sìn xuất vũ kbí, nhất là vũ khí chiến 
lược, là số Ííf nhưng chúng nắm trong 
tav những bộ máy chiến tranh không 
lò. Lòng tham lợi nhuận và đã tìm 
chính phục thể giới của chúng là 
không có giới hạn. Do đó chúng ta 
không thể chút nào lơi lông cảnh. 
giác, Trong điều kiện hiện nay, cảnh 
giác bao nhiên cũng không thừa, khi 
mà chiến tranh hạt nhàn có thê nỗ 
ra đo những tính toán sai lâm, mù 
quảng của bọn frùm so để quốc, đồng 
thời chiến tranh hạt nhàn cũng có 
thề nồ ra do những trục trặc kỹ 
thuật, đo báo dòng nhàm, đo thông 
hạt nhân 
được thực hiện theo kiêu bấm nút 
bàng loạt, với những máy tính điện 
tử cực nhanh, khi nỗ ra sẽ lập tức 
trở thành con ngựa bất RKham khôòng 
kiểm soát nồi nữa. 

Các nhà chiến lược ELiên-xô Còn nên 
lên khả náng chiến tranh hạt nhân có 
thể nỗ ra đồ một viên sĩ quan có trách 
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nhiệm trong bộ máy chiến tranh đế 
quốc lén cơn điện loạn, có thê vỉ 
nhiên lý do khác nhau, từ đó bấm 
nút phóng tên lửa mang đầu đạn hạt 
nhàn và làm nỗ ra chiến tranh quy 
mô lớn... Việc kiểm soát thần kinh, 
trạng thái tâm lý của những nhàn 
viên quản sự trong bộ máy chiến 
tranh trở thành một vấn đẻ nghiêm 
chỉnh trong thời đại của vũ khi hạt 
nhân. 

Không nên cho rằng trong phong 
trào hỏa bình. các chiến sĩ đấu tranh 
trong tay không có vũ khí là thiểu 
sức mạnh răn đe, thiếu khá năng 
thuyết phíc đối với bọn đế quốc dâu 
số, bĐọn chúng coi khinh quần chúng 
nhưng chúng lại rât lo sợ khi quân 
chúng vũng đậy đầu tranh, với mộỘi 
khi thế sôi nồi, bền bỉ, trên quy mô 
rộng lớn. Do đó phong trào hòa bình 
phải trở thành một phong trào hành 
động sôi nỗi của hàng tràm lriệu eon 
người ở khắp các lục địa, chĩa mũi 
nhọn vào giới cầm quyên đế quốc. Nó 
lên minh với mọi lực lượng có thể 
liên minh được, tranh thủ mọi lực 
lượng và cá nhàn có thể tranh thủ 
được. Đã có hàng loạt tướng lĩnh, đô 
đốc của Pháp, Ý, Cộng hòa liên bang 
Đức, lHloa-kỷ, Tày-ban-nlhi, Hv-lạp, 
lö-đào-nha... tham gia cuộc đầu tranh 
cho hỏa bình dưới nhiều hình thức 
khác nhau. Xlốt số chính Khách tư 
san, nghị sĩ, thông đốc, nguyên bộ 
trưởng ở ÀÍÿ và ở các nước phương 
Tây khác, cũng như một số nhà tư 
bản, chủ các công ty lớn sản xuất 
hàng tiêu dùng: chống lại đường lỗi 
chạy đua vũ trang và đổi đầu trực 
tiếp của chính quyền Hi-pàn. Phong 
trào bảo vệ hòa bình, chồng chạy đưa 
vũ trang mang tính nhàn đạo cao cá 
có tác dụng to lón đổi với mục tiêu 
xâv dựng cuộc sỏnøg C€Ó an nình và 
phóỏn vĩnh trên trái đái. Những số 
tiên không lò chỉ cho chạy đua vũ 
Erang được chuyên sang cho xây dựng 


œ 
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hỏa bình sẽ tạo nên biết bao của cải 
cho xã hội loài người. 

Đề phát huy lác dụng tích cực của 
né, phong trào hòa bình phải có 
nhừng hình thức và biện pháp dấu 
tranh phong phú, sáng tạo, mang 
tính quần chúng sâu sắc, thích hợp 
với từng nơi, từng lúc, từng giới. 


* 


Bọn đau sở đế quốc, đặc biệt là 
giới cảm quyền ÀÍy do Hí-pàn cảm 
đầu hơn hai năm nay đã gạt hòa 
hoãn sang một bên, rắp tâm thực hiện 
một đường lối chính trị hiểu chiến 
cực đoan, chủ trương đối đầu trực 
tiếp với Liên-xó và cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa, mưu toan lao vào một 
cđuộc chiến tranh hạt nhàn hủy điệt 


-nhằm thỏa mãn tham vọng điện cuồng 


của chúng. 

Nhận rõ nguy cơ thật sự của chiến 
tranh hạt nhân, cả cộng dòng nhân 
loại đang huy động tiêm lực tỉnh 
thân và vật chất của mình để chặn 
lay bọn gây chiến, bảo vệ hòa bình 
trên trai đất. 

Năm 1953 chắc chắn sẽ được lịch 
sử ghi nhìn như một năm các lực 
lượng hòa bình hủng hậu trên trái 
đất có bước phát triền mới cả về 
lượng và vẻ chất, phát huy được sức 
mạnh tông hợp, ngăn chặn hành động 
hiệu chiến của bọn trùm xâm lược, 
tạo nén một bước ngoặt trong tỉnh 
hình chính trị thế giới, cán một cái 
mốc tuyệt đẹp khởi đầu một thời kỷ 
hòa hoãn mới, với những thắng lợi 
tmới của cuộc đấu tranh vĩ đại cho 


hòa bình trong thời gian tiếp theo. 


Ngọn cờ báo vệ hòa bình thế giới 
đang được giương cao khắp các lục 
địa. Đỏ là ngọn cờ của lương trí thức 
tình, ngọn cờ đoàn kết; ngọn cờ đấu 
tranh. ngọn cờ tắt tháng của cả nhàn 
loại tiến bộ. 
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- TRẤU SUỐT NGUYÊN TẮ( TẬP. TRUNG DÂN (HỦ 


TRN6 QUÁN LÝ KINH TẾ — XÃ HỘI 


Ề quản lỤ kinh tế — xã hội được tðJ, chúng †a phải tuân theo những 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin oề quản lỤ kinh tế — 
xä hội. Trong các nguyên tác đó, tập trung dân chủ /d nguyjên tắc 
cơ bản nhất. : 


(2n thực hiện tập trung dân chủ 0ì nền kinh lễ xã hột chủ nghĩa dựa trên 
chš độ công hữu 0ề tư liệu sản xuất 0à phái triền có kẽ hoạch 0à cân đối dòi 
hỏi phải có sự quản l lập trung Thống nhài của Nhà nước, của lrung ương. 
Cần thực liện lứp trung dân chủ. DÌ nền kinh lễ + hội chủ nghĩa là nền kính 
tế do nhún dán làm chủ, trực liếp Tải dựng 0à quan TÚ. Cần thực hiện lập 
frung dàn chủ, 0ì nền kinh tế rã hội chủ nghĩa chỉ có thề phát triền mạnh mẽ 
o»à UữỮng chắc khi được hết hợp hài hòa giữa sự quản TÚ tập trung thống nhấi 
của Nhà nước 0ới 0iệc phái huy lao động sang tạo của nhân dân. 


Tập trung dân chủ có nghĩa là 0Ì lợi ích chung của toàn tả hội, tắt cả các 
cấp, các ngành, các địa phương 0à cơ sử phải phục tùng nghiếm lúc sự lãnh dạo 
lập trung thống nhất của trung ương trên các nắn đề cơ bản nh dưỡng lối kùnh 
tế, chiến lược phát triền nà chiến lược quan TÚ, các &quốc sách”, các mặt quan 
hệ 0à cân đối chủ yếu của nền Rinh lẽ guốc dàn. Tập trung dàn chủ cũng có 
nghĩa là, dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của trung tương, chúng ta phải 
thường xuyên chăm lo mở rộng dàn chủ, phát húu cao độ tỉnh thân làm chủ 
của các ngành, các cấp, các địa phương, các €7 SƠ 0d của qguàn chúng nhàn 
đân trong 0uiệc phát triên kinh tế, pán hóa, quản Tụ kinh lễ — xử hội. 


_—— Tập trung 0à dân chủ là thống nhất, là hai mặt của mọi ăn đồ. RKlông thề 
uà không nên đối lập lập trung bới dàn chủ. LỤ luận 0à thực tiền đã chứng 
mình rằng càng mở rộng dân chủ thì càng có điều kiện đề lập rung 0à cảng 
tăng cường lập trung bao nhiều Phí cảng phát huy được dân chủ bău nhiều. Nói 
một cách: khác, lập trung chỉ có Phê thực hiện được trên cơ sở dân chủ thái sự, 
0ä dàn chủ chỉ có thề được báo dam dưới sự lãnh đạo tập trung đúng đắn. Tp 
trang quan liêu thì không thê nào có dân chủ uà dân chủ hình thức thì không 
thề ndo có lập Irung. 


Lâu na, chúng †a đã oán dụng nguyên tắc lập trung đàn chủ trong quản: 
lỤ kinh tế — xả hội 0à gân đản có một số liền bộ. Có những cơ quan Đảng ở 
'Nhà nước đã chủ đầu tranh chống tệ quan liêu, báo thủ trì trệ, tảng nghe, 
nghiên cứu, ủng hộ những sảng kiễền Đà nhân tố mới của địa phương 0à cơ sở, 
sửa đồi những clứnh sách, chế độ không thích hợp. Nhiều địa phương 0à cơ sở 
đã nêu cao tỉnh thần chủ động súng tạo, 0ận dụng chính sách của Đang, của: 
trung ương phù hợp øới hoàn cảnh địa phương, nhạu bén 0uới cải mới, đề ra 
những chủ trương, biện pháp đúng dàn đề nhát triền san xuất, ồn định đời 
sống nhân dàn. Việc bước dâu tha đòi cơ chế quản TỦ nhị khoán sản phàm 
đến nhóm oà người lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp, mở rộng qui/ền 
chủ động sản xuất kinlt doanh trong các xí nghiệp, cai Hiến một số chính sách 
phản phối, lưu thông đã. khơi dạt được phong trào lao động sản Tuất sôi nội 
Irong quán clting 0à đưa đến những biến chuuền mới có j nghĩa trong nền 
kinh tế quốc dàn. 


Tuụ nhiên, nhìn chung chúng †a còn phạm hai khuuết điềm mà Đại hội 
thứ V của Đưng đã phê phán lề: Trong Đăng 0à cơ quan Nhà nước, bên 
cạnh tư tưởng nóng oội, tình trạng thiếu nhạy bén, quan liêu, bảo thủ 
nặng nề đang là một nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trì trệ hiện 
nay, Tình hình đó đang hạn chế Điệc Nếp thụ sảu sắc 0à chấp hành nghiêm 
Chỉnh đường lối, chính sách, kìm hãm sức sảng tạo của quần chúng, của cán 
bộ, đúng 0iên, căn trở piệc đòi nới cơ chế quản TÚ, piệc sửa đồi các chỉnh sách. 
chề độ dã lạc hạu 2 () uà, € những năm gàn đâu, nguyên tắc lập trung dân chủ 


ở nhiều nơi không được chấp hành triệt đề. Tình trạng oô tồ chức, 0ô kỷ luật,. 


cục bộ, địa phương Đới mức độ khúc nhau phát triền phô biến ›). 


Lèê-nin đã. chỉ rõ, lập Irung đìn chủ hoàn toàn khác gởi lận trung quan 
liều bì cũng hoàn toàn khác Đới chữ nghĩa bô chính phủ. VÌ 0ậự, chúng †a cần 
kiên quiyết khắc phục hai Kkhuuyẽt điềm nói trên, đề thực hiện đúng đẳn tập 
trung đàn chủ.Trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế đang còn nhiều thành 
phần, sản xuất nhỏ còn phồ biến..., đề quản triệL nguyên lắc tập Irung dân 
chủ trong quản lÚ kinh lẽ — xã hội, chúng f†a cân giải quuết dúng đẳắn ba mối 


quan. hệ : 
— Quan hệ giữa Vha nước 0d nhân đàn 
— Quan hệ giữa cấp trên 0d cơ SỞ 
— Quan hệ giữa lrung trơng 0d địa phương 


* 


Theo đường lỗi của Dung, tàu đựng chế độ làm chủ lập thề xã hội chử 
nghĩa dề quản triệi nguyễn lúc tập trung dàn chủ tfrong quản lÚ kinh lễ — +ã: 
hội, trước hết cần giải guyết đúng đản môi quan hệ giữa Nhà nước và 
nhân dân †/e©o phương chàm ® Nhà mước Đà nhàn dân cùng làm }. 


Xanw đựng chủ nghĩa ®Ã họi là sự nghiệp của quản chúng. Dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng, nhân dân hàng ngàu tham gia các hoạt động tàu dựng kinh lế, 


(1), (2) Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội V. Tạp 
chí: Cảng sản số 5-| 982. tr. |7. 
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phát triền ăn hóa. 3F năm gần đâu, do bước đầu thay đồi quản lụ uà chính 


sách, mỘI khí thế mới dã xudt hiện rong dời sống Kinh lẽ ðd xã hội. Trong 


nông nghiệp, chủ trương khoản sửn phầm cuối cùng đến n.óm lao động Đà 
người Tao động đã đố lên một phong Irào lao động sôi nồi trong nông dân. 
Trong công nghiệp, Điệc mở rộng các hình thức khoán 0à trả lương [heo sản 
phầm cuối cùng dã khơi dậu được phong trào lao động sáng tạo trong công 
thân. Phong trào Lhị.dua hợp l hóa sản xuất, cải liền kỹ tThuái Irong công 
nhân piên chức dữ đụt được những thành tựu dáng kề. 


Thực liền chứng 1mình rằng khả năng của quần chúng là to lớn 0à 0ô lận. 
Sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa ®ã hội “hông chỉ là công niệc của các cơ quan 
Nhà nước, các cơ sở quốc dodtth mở là sự nghiệp của toàn dân. 


Đề thực hiện lối phương châm œ Nhà nước Đà nhàn dân cùng làm 2, cần 
dqriệt đề xóa bỏ cơ chế quản TÚ quan liêu bao cấp, không những dũ kừn hãrn 
tính sảng lựo của quần chúng mà còn gâu ru tâm TỦ Ù lại ào Nhà uước. Cần 
thật sự phát huụ quuền làim chủ của quần chúng trong quản TỦ nh tế ðq xã 
hội, từ làm chủ 0uề sản xuất đến làm chủ bề phản phối, từ làm chủ nề hính tế 
.đến làm chủ 0uề khoa học kỹ thuật. Việc gL nhân dân có thề lo được, làm được 


thì de cho nhân dân lo, nhân dân làm, Nhà nước chỉ: hướng dẫn, giúp đỡ, 
không ôin đồm; bao biện. 


Phải thực hiện lối đường lỗi, chính sách kinh tế của Đảng. Từ sản xuấi 
nhỏ đí lên, đỉ đôi 0ới phát triền kinh tế quốc doanh, cần hẽt sức coi trọng 


-_ phát triền kinh tế tập lhc, sử dụng tốt kinh tế cú thề, khuuến khích kùnh lễ 


gia đình. Huy động 0à lò chức tốt hơn lao động nghĩa nụ đề làm thủu lợi, phát 
Iriên giao thông 0uán lái... Đàu mạnh phong trào rồng câu, nuôi cá 0à phải 
triền ngành nghề trong các hợp lác xã nông nghiệp. Duu trì bà phải triên 
phong trào trồng đâu, nuôi tằm, rơm tơ, dệt lụa đề tăng thêm bái mặc cho 
nhân dàn. loàn thành sớm: oiIệc giao đất, giao rừng cho nhân dàn làm chủ, 
khoán cho gia đình œä uiên trồng Đà chăm sóc rững theo quu hoạch của Nhà 
nước 0à ké hoạch của hợp tác xã. Cần phái Triền mạnh mẽ 0à rộng rấi liều 
công nghiệp Đủ thủ công nghiệp ở thành Chị 0à nóng thôn, Mở rộng hơn nữa 


phong trào nhân đân thai gia vây dựng các công trình 0uăn hóa, phúc lợi 
4 lẽ... 


Đã lám k,únh tế thì phải lính toán đến lợi Ích hình lẽ của Nhà nước Đà 
lợi ích kinh lẻ của nhân đán, kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà: nước Đà lợi ích 
của nhân dân, báo đảm lợi ích của Nhà nước đồng thời chú D thỏa đảng đến 


đợi ích của người lao động. Càn có cơ chế làm cho lợi Ích riêng bà lợi ích chung 


thề hiện cùng chiều 0à tỤ lệ thuận oới nhau, đồ người lao động khi hành động 
theo lợi ích của mình thị dòng thời cũng báo dâm được lợi ích chung. 


Đề giải quuết tối môi quan hệ giữa Nhà nước 0à nhân dân, một 0ấn đề 
rãt quan trọng là các cơ quan Nhà nước, các củn bộ ldin kính tế phải luôn 


luôn đi sát quần chúng, nắm pững tình hình sản xuất, dời sống 0d điền biến 


của phong trào quản chủng, kịp thời phát hiện cái mới, Ủng hộ cái đúng, sửa 


chữa cái sai, đề ra được ý kiên xác đáng de bò sung chủ trương chính sách cho 


phủ "hợp. Cần chú lắng nghe Ú kiến, nguyện Đọng của guần chúng [rong các 


vấn đề kinh fế, dời sống 0à cố gáúng giải quỤết Kịp thời, thôa đúng những Ú 


kiến. nguuyện Đang chùnh đáng. ÀAgodi ra, Xha nước còn phái tàng cường pháp 


chế rã hội chÀ nghĩa, có biện pháp nghiêm khác đầu tranh chống các hiện 
tượng liêu cực, các hành động 0Ì phạm qiuyền lạm chủ của nhìn dđvn, nghiêm 
trị những cản bộ làm sai pháp luật, hiện quyết trăn đp bọn lưu mạnh, ăn củp, 
hõi lộ, đầu cơ, bao đưmn an ninh chỉnh trị 0d trật tự, an toàn vủ hội. 


Việc động 0uiên nhân dân lam kinh lễ còn gun liền ĐỜI hoạt dộng của các 
đoàn hề quần chúng, 0ì nhàn dân lao động ELông những làm chủ bảng Nhà 
nước mà còn làm chủ thórg qua các doàn thề quần cklng. Các đoàn [hề quản 
chúng phải chăm lo phái lu qtryếtr [cm clủ tề Pírh lẽ của quản chúng, lẻ cho 
quần chúng được thái sự tham ga quản lÚ kúnh lễ — +Ñ hội, quản HỤ Vhả nước. 
Các đoàn thề quảt: chúng cần đòi mới phương thức công lác, khác phục 
lối hoạt động qua: liêu, lịch thức, va rời thực tế, xa rời quần chúng, khôi 
phục truyền thống án động quản chúng của Đảng, dL sát quản chúng, giáo 
dục, thuyết phục quàn chúng, làm cho quần chúng hiều rõ chủ trương, chỉnh 
s#ách kinh lễ của Dang, dòng lhiời phản ảnh kịp thời chính xác những Ủ 
kiến, nguyện Đọng củu quần chúng uới. Đảng. 


Œ Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó 0uạn lần dân liệu cũng +ong ». Đó 
là đạo lụ dã được chứng minh trong thực liên cách mạng. Trong tình hình 
hiện nau, sự kết hợp đúng dỉn sức mạnh của Ahủ nước 0ới sức mạnh của 
nhân đân là nhân tõ quan trọng hàng đâu dề khắc phục khó khăn, chuuên 
biếh linh hình, đưa sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên. 


Các +( nghiệp, các hợp lác +ñ....là nEững tế bảo của nền kính lế quốc dân, 
lâ nơi lrực liếp thực hiện quá Irình sửn xuấi, phân phối, frao đòi, tiêu dùng. 
Đỏ là những phân hệ động ® của hệ thông kính lế. Các 4Í nghiệp, hợp lác 
xã,... có lự nàn dộng, điều chỉnh, thích nghỉ 0à phút triền như mội lễ bào thì 
toàn bộ cơ thê mới phát triền được. Nhưng lóu dau, cơ chế quản lÚ lập trung 
quan liêu đã làm cho các cấp, các cơ quan quan lỤ Nhà nước can thiệp qué 
mức cần thiết 0ào chức năng sản xuất kinh doanh của các đơn 0Ị ở cơ sở, gò 
bó trói buộc cơ sở, làm Clo cơ SỞ lrở thành thụ động, không thực hiện lỗi chức 
năng 0à do đó không phát huu được tiềm năng kinh lễ của mình. 


Vì øậu, đề quán triệt nguyên tác lập trung dàn chủ trong quản l kinh 
t# — + hội, một ấn đề quan trọng khác là giải quuẽt đúng đắn mối quan hệ 
giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với cơ sở. Aiội mại, các cơ quaa 
quản fÙ Nhà nước (các bộ, các ủụ Dan) cần tập trung làm lối chức năng quản 
lụ Nhà nước nh xâu dựng chiến lược 0à Rế hoạch phải triền kinh lễ, nghiên 
cứu ban hành luật pháp, chính sách 0à chế độ quản lú kinh tế, quušt định các 
chủ trương,.phương hưởng phát triền khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ, công 
nhân kŨ thuậit...; mặt khác, phải thậi sự thực hiện quuền chủ động sản ruối 
kinh doanh của cơ sở. 


Thực hiện quiuền chủ dộng sản xuấi kinh doanh của cơ sở không phải chỉ 
là mở rộng quyền mà là gắn trách nhiệm, quuền hạn 0a lợi ích của cơ sở tới 
kết qua sản Tuổi kính doanh: bảo đảm cho cơ sở có thê kừ_th doanh nhanh nhạy, 
xuấi nhập linh hoại đề phát triền sản xuất pới hiệu quả cao. Cụ thề là. cơ sở 
có trách nhiệm quản Í tốt tao động oà lài san được giao, khat thác mọi khả 
năng Ở trong 0à ngoài cơ sở đề làm ru nhiều san phầm, lăng năng suất la@ 
động 0a kính doanh có lãi. Cơ sở có quyền làm mọi oiệc củn thiết 0à có lợi đề 
thực hiện tối trách nhiệm của 1nình, dóỏng thời chặp hành đúng chính sách œẻ 


pháp luật của Nhà nước. Về trách nhiệm uật chãi, làm giỏi hưởng nhiều, làm 
kém hương ít. làm hỏng phải bồi thường, làm sai phái chịu kỦ luật. 


Phải bảo đảm quuền làm chủ pề khẽ hoạch của cơ sở. Ké hoạch pháp lệnh 
của Nhà nước giao cho cơ sở lập lrung ào mội sö chỉ tiêu chủ yêu như sản. 
lượng sản phầm chủ uều 0à giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện, lợi nhuận 0à 
các khoản nộp ngân sách ; quỹ tiền lương tương ứng uới san lượng, uốn đầu tư 
0à thiết bị, 0uật lư do Nhà nước phân phối. Thật sự xâu dựng kế hoạch từ 
cơ sơ bằng cách dựa 0ào sõ kiềm tra của Nhà nước, cơ sở tìm mọi cách cân 
đối từ nhiều nguồn (từ khả năng của mình, lừ khả năng của cố p trên, từ khả 
năng hiệp lác 0Uới cơ sở khác, từ khá năng xuất nhập khầu), đồng thời quan 
hệ giao dịch. ÂU kết hợp đồng kinh lễ 0uới các cơ quan đơï Dị hữu quan (cùng 
Ứng, tiêu thụ. xâu dựng, 0ận tải...) đề xâu dựng kế hoạch Đà báo cứo lên cấp 
trên. Ñé hoạch pháp lệnh mà Nhà nước giao cho cơ Sở là mội kẽ hoạch thống 
nhất -được cân dối hiện thực do cơ sở xâu dựng lên thông qua hợp đồng kinh 
tế, chứ không phải ld mội kẽ hoạch từ trên dội xuống, hoặc cò kè bớt một 
(hêm hai như lâu na. 


Quuền tự chủ 0ề tài chính của cơ sơ cũng phải được vác định cụ thề. Trên 
cơ sở thực hiện đầu đủ các khoản nộp ngân sách, các cơ sở có quuền bố trí bà . 
sử dụng các loại uốn. các loại quỹ của mình 0à thực hiện các hình thức trẻ 
lương, khen thưởng thích hợp nhất, có lợi cho sửn Tuất 0à đời sống 


Ngoải ra, còn phải bdo đảm quuền làm chủ oề cóc mặt khác của cơ sở. Cơ 
sở có quyền quuẽt định cdi Hiến lồ chức sản xuất, lồ chức quản lỤ oà xác định 
biên chế của mình theo hưởng gọn nhẹs gidmn trung gian, tăng hiệu lực. Thủ 
trưởng cúc cơ sở có quuền lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp uởi yêu cầu tuyền 
dụng bà cho công nhàn thôi piệc. Cơ sở có quuền giải quuết 0ậi tư hàng hóa 
ứ đọng, tận dụng phế liệu phế phầm, thực hiện các quan hệ hợp lác kùnh lẽ, 
khoa học kỹ lhuái 0ới các cơ quan, đơn Dị hữu quan. Các cơ sợ đủ điều kiện 
còn có quuền trực tiếp thực hiện các quan hệ Tuấi khảu, nhập khau theo đúng 
quu định tia Nhà nước 0à sự lãnh đựẹo của Độ ngoqt Phương. 


Quán triệt nguuên tắc tập trung dàn chủ, 0ừa tảng cường chức năng quản 
l hành chính kủnh tế của các cơ quan hả nước, 0ừa mơ rộng quyên chủ 
động sản xuất kinh doanh của cơ sở là mội quá trình gần liền oới quả trình 
đồi mới quản lÚ kinh tế. Vừa qua, chúng ta mới làm được mọt phần, chưa 
toàn điện 0a triệt đề, cần liềp lục bồ sung cải tiến đề sớm hoàn thiện. 
; è 
* 


« 


Trong đường lỗi xâu dựng kinh tế, Đảng ta đã tác định: * Vừa xâu dựng 
kinh tế trung ương, 0ừa phát triền hình tế địa phương, kết hợp .kinh tế trung 
ương Uới kinh lễ địa phương lrong mội cơ cấu kinh tế quốc dàn thống nhải ?. 
Phương chảm phái triền kinh lế địa phương la ©†rung ương 0a dịa phương 
càng làm ». Đề thực hiện tốt đường lòi đó, một nội dụng cơ bản [rong 0iệc 0uận 
dụnŠ nguyên tác tập trung dân chủ là cần giải quyết đúng đắn mối quan hệ 
giữa trung ương và địa phương. 


Về mối quan hệ nàu, Lê-nin đã chỉ rõ, chế độ tập trung dàn chủ, một rnật 
bảo đảm sự hoại động tuyệt đối ăn khớp 0à thống nhất của các ngành kính tế 


như đường sát, bứưtt điện 0à các ngành oận tải khác ..., một khác, nó nhằm phút 
huu một cách đầt đủ bà tự do không những các đặc điềm củu địu phương, mà 
c& những sáng kiến của dịu phương, tính chủ động của địa nhương, tính muôn 
mu muôn 0é của các địa phương, của cóc phương pháp 0d phương tiện đề 
đạt mục đí^h chung. 


Đạt hội thứ V của Dang cũng đã ouạch rõ, đề thích ứng uới nền kinh tế 
hiện naụ, € phải có một cơ chế quản lÚ năng động, có khả năng xóa bỏ lập trung 
quan liêu, bảo thủ trì trệ 0á bạo cấp tràn lan ð (3), cơ chế đó œ phải: mở rộng 
quyền chủ động cho cơ sở, địa phương 0à ngành, đồng thời bảo Äảm cho trung 
trơng năm chác những 0iệc, nhưng khâu cân quan TÚ » (4). 


Theo nguyên lắc nà cơ chế đó. mỗi qùan hệ giữa trung ương 0à địa phương 
cản được giải quuếi theo hưởng Diệc gL địa phương có thề làm được, làm tối 
Lhì giao cho địa phương làm, trung tương tập trung sức làm các iệc lớn cho 
cả nước. Trách nhiệm của trung ương là phải làm cho các địa phương trưởng 


thanh, tạo điều kiện cho các địa phương làm giàu đướt sự quản LỤ thống nhất , 


của †rung tương. VÁ 


Trung ương sẽ tập fFung sức làm lồi các piệc lớn như xây dựng chiến 
lược phái triền kinh lế — xã hội, tâu dựng tòng sơ đồ phát triền oà phân bố 
lực hrợng sản xuất Irong cả nước, quiyềt định luật pháp kính tế 0à các Chính 
sách lớn, quyết định các cân đòi lớn ðua các chỉ tiêu chính trong kẽ hoạch ÀLhà 
nước; nắm quuền lực Đề các lĩnh ực quan trong, các công frình lớn, các sản 
phẩm chủ tếu của nền kinh tế quốc dân, lồ chức hợp tác quốc tế Đà thông 
nhải quản TÚ ngoại thường... 


Afỗi địa phương tỉnh, thành phố cũng nh huuện) là một cấp kẽ hoạch 
toàn diện, Nẽ hoạch của địa phương phúi phần đâu càn đòi cho được sản xTuấit 
0à liêu dùng của từng dịa phương (cán đối tối tru) đồng thời đóng góp ngàu 
cản nhìu cho nhù cầu cả nước. Quan hệ hình lế giữa rung ương 0à địa 
phương la quan hệ nghĩa 0ụ hai chiêu : lrung ơn cũng cấp những gì cho địa 
phương đè thúc đầu kinh lễ địa phương phái triền, nà các địa phương phải 
cũng ứng những gì cho trung trơng đề góp phần phái triền kinh lễ cả nước. 
Nghĩa pụ đó được thề hiện trong một số chỉ liêu kẽ hoạch chủ yẽu như lồng giá 


trị 0à sản phảm hàng hóa chủ trêu địa phương giao nộp cho trung ương, lồng - 


giá trị bà Dật Iưrx hàng hóa chủ yếu [rung ương điều pề cho địa phương, Đốn 
đầu tư xàu dựng cơ bản do [rung rơng cản đối cho địa phương, tồng số lao 
động địa phương điều cho các „nhú cầu của Prng Ương Đà tông số lưo động kỹ 
thuat pà cđn bộ do trung trơng phản cho địa phương, HỘP số chỉ (lieu chủ uẽu 
Uè đời sống đan cư trên lĩnh Phố, tông số Phu chỉ ngàn sách địa pH HƯng 


Đè bdo dám nhủ câu của dịa phương 0à làm tròn nghĩa pụ đối Uới trung 
trơng, trong Khuôn khô pháp luật, chính sách 0à chế độ quản lÙ của Nhà nước, 
các địa phương có quyền quyết định kẽ hoạch phát triền kinh lẽ dịu phương 
UÌ tàn, phương ddn Rnh tế Bƒ Phuát hợ pH nhằm phát huụ thế mạnh của 
tình. Các địa phương có quuyồn pàn dụng những chính sách chụng của ¿rung 
trương phù hợp tới hoàn cạnh địa phương 0a bạn hành những chính sách cụ Phê 


(31, (4) Phương bướng. nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong năm 
năm 1981 — 19285 v‹+ những năm 80. Tạp chỉ Công sản số 4 — 1982. tr. 122. 
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có tỉnh chát dịu phương. Các dịu phương có quyên 1HƠ rộng quan hệ hợp lác 
kŨ thuật, khoa học FÙ thuật 0uới trung trờng Đà các địa phương khác. Các dịa 
phương! cũng có quụuền trực liếp vuật Kkhầu, nhập khầu 0a sử dụng ngoai tệ 
theo đúng quy định của trung trơng 0à sự hướng dân của Độ ngoại thương. 


cớ: 


Đề quản triệt nguyyên Tác lập trung dân chủ Irong mi quan hệ giữa trung 
trơng 0à địa phương, còn phải thực hiện đúng đứn nguyên lắc kết hợp quán 
lỤ theo ngành oới quản lJ theo dịa phương 0à nàng lãnh thô. 


Quản lý theo ngành là các bộ, nừa trực tiếp quản lý toàn diện các tồ 
chức kinh tế thuộc bộ, 0ừa quản lÚ hành chính, kinh tế đối oới cúc cơ sở kính 
lễ thước ngành do địa phương trực tiếp quản lý. Các bộ thống nhất quản LỤ 
lodrt ngành trong cđ nước Đà làm các OUiệc như xâu dựng chiến lược Đà (HItƑ 
hoạch, kế hoạch phát triền loàn ngành, râu dựng các phương án kính lễ, kỹ 
Ihuật chuyen ngành, nghiên cứu bạn hành hoặc kiễn nghị 0ới Nhà nước ban 
hành những chính sách, chẽ độ chuyên ngành, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 


: v 
đảo tạo cán bộ, công nhân 0à Fiêm Era các hoại động toàn ngành. 


Quản lJ (heo địa phương 0à nàng lãnh thồ là Ủụ ban nhân dân các địa 
phương nừa trực tiếp quan lÚ toàn điện các cơ sở kinh lế lhuộc địa phương, 
uửa tham gìa quản TỦ các cơ sở kinh lZ Irung ương lạt dịa phương. Cúc địa 
phương thống nhất quan Lý kinh tế theo lãnh thô 0à làm các Điệc như xâu dựng 
kế hoạch phái triền kùnh tế địa phương 0à kinh tế lãnh thồ, tò chức liên kớt 
- 0à diều hòa phối hợp các hoạt động kinh 1? trên lãnh thồ, cung cắp tao động, 
nguyyên liệu địa phương cho các cơ sở Etth tế trung tương lrên lãnh hồ, bảo UỆ 
_ san cưãi, bảo nệ môi trường, kiềm tra 0iệc thực hiện các chỉnh sách, chế độ 
- của Đảng bà Nhà nước đối tới lắt cá các cơ sở kinh lế trên lãnh thồ. 


Giải quyết đứng dẫn mối quán hệ giữa trang trơng 0à địa phương theo 
đỉìng aqguyên tác lập trung dân chủ là một án de 0ừa cắp bách, nừa cơ bản 
trong quan LỦ kinh lế — xã hội. Quản triệt nguyên tắc nàu, chúng ta sẽ khác 
phục được cá tình Irạng tập trang quan liệu bà phản lắn 0Ô lồ chức, góp phần 
lưm cho kừnh tế trung tương Đà Kinh lễ dịa phương phát triền nhịp nhàng ăn 
khớp trong cơ cấu kinh lễ quốc dân thống nhất, 


* 


Tập trung dân chủ là nguyên tác cơ bạn trong công tác quản lý kinh tế — 
+4 hội. Đó cũng là mục liều Trước mắt trong đồi TỚi quan TJ kinh tế. Các cấp, 
các ngành cản quán lriệt bà nàn dụng đúng nguyên lắc này đề tạo nên sức 
mạnh lòng -hợp to lớn, dứa nền kinh lế nước ta nhanh chóng ra khỏi khó khăn 
hiện nau, thực hiện thẳng lợi những mục tiêu kinh lẽ — xã hội nui Đại hội thứ 
V của Đảng dã đề ra. 


Phấn đấu tạ0 [â những bước tiến mới 
ti0AJ $Ự nghiệp Xây đựng thủ đô ” 


Thưa các đồng chí đại biều Iháân 


fHỜT, 


AI hội của các đồng chỉ họp dưới 
anh sáng Nghị quyết Đại hội 

lăn thứ năm của Đẳng. Đầu năm nay. 
eö thêm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
ba của Trung ương và Nghị quyết 
của Bộ chính trị về công tác của thủ 
đô. Theo phương hướng của các nghị 
quyết nói trên, Đại hội lần này của 
đăng bộ Hà-nội đã được chuần bị chu 
đảo. Trong các báo cáo trình ra Đại 
hội, những nhiệm vụ cải tạo và xây 


dựng thủ đô đã được vạch rõ. 

Hôm nay, tôi đến thăm, chúc mừng 
Đại hội của các đồng chí và nói thêm 
một vài ý kiến. 

Thế giới hiện nay đang ở trong 
một thời kỳ đấu tranh rất gay gắt giữa 
hai hệ thống. Đế quốc Mỹ và đồng 
minh của chúng đang điện cuồng đầy 
mạnh chạy đua vũ trang, gày ra tỉnh 
Thảm họa 


\ * ` 
hính cực kỷ nguy hiểm. 


chiến tranh hạt nhàn đang dc dọa 


LÊ - DUẦN 


hòa bình và cuộc sống của loài 
người. Đại hội hòa bình sắp họp tại 


Pra-ha là sự biều dương ý chí đanh 
thép và lực lượng không lồ của các 
dân tộc đấu tranh chặn bàn tay gày 
chiến của bọn đế quốc. đầy lùi và tiến. 
tới xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt 
nhân. Năm mươi lăm triệu đồng bảo 
Việt-nam ta đoàn kết hoàn toàn với 
các chiến sĩ hòa bình trên các lục 
địa. Nhân dân ta quyết luôn luôn góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo 
vệ hòa bình thế giới. —— 

Ở Đông—Nam Á, bọn bành trướng 
Trung-quốc câu kết với Mỹ và bọn 
phản động khác đang ráo riết tiến 
hành một kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt rất thảm độc và gay gắt 
chống nhân dân ta và nhân dân hai 
nước Cam-pu-chia và Lào anh em.. 
Chúng nhằm làm suy yếu đề tiến lên 
thồn tính nước ta, xóa bỏ ngọn cở 


(®) Bài nói tại Đại hội thứ IX đảng bộ thánh. 
phố Hà -nột. 


độc lập đàn tộc và chủ nghĩa xã hội 
mà cách mạng Việt-nam đang giương 
cao. Âm mưu chiến lược này của bọn 
phản động Trung-quốc không hề thay 
đồi. Đế quốc Mỹ và các thế lực phản 
động khác cũng hùa theo hòng đè bẹp 
chúng ta. 

Toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân 
ta phải nhận rõ tỉnh hinh đó. Phải 
xây dựng quyết tâm lớn nhất, tạo ra 
lực lượng mạnh nhất đề đánh thắng 
cho kỷ được cuộc chiến tranh này. 
Chúng ta có lực lượng vũ trang nhàn 
đản anh hùng. Chúng ta có sức mạnh 
tồng hợp của chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa. Chúng ta có liên 
minh chiến đấu đặc biệt củasba nước 
Đông-dương. Chúng ta có sự hợp tác 
toàn điện của Liên-xô, sự đoàn kết 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, sự ủng hộ của các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ trên toàn thể 
giới. Chúng ta nhất định thắng. 

Trong thời gian qua, nhân dân ta 
đã đạt được những thành tựu 1o lớn, 
Hà-nội cũng có những tiến bộ đáng 
mừng. Đó là mặt cơ bản của tình 
hinh. Song, đề làm tròn hai nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc, chúng 
ta còn phải nỗ lực phấn đấu lâu dài, 
vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. 
Sự nghiệp cách mạng ở thủ đô cũng 
trong tỉnh thế đó ~ 

Những năm trước mắt, Hà-nội phải 
có những cố gắng rất cao đề phát triền 
kinh tế, ồn định đời sống. Phải phát 
-huy mọi tiềm năng về ngành, nghề, đất 
đai, lao động, khoa học kỹ thuật, đầy 
mạnh sẳn xuất công nghiệp, tiêu công 
nghiệp. thủ công nghiệp và sản xuất 
nông nghiệp, nhất là sẳn xuất thực 


phầm. Trong công nghiệp, đặc biệt 
chú ý nâng cao chất lượng và hiệu 
quả kinh tế. Trong nông nghiệp. đặc 
biệt chú ý thâm canh, tăng nhanh năng 
suất trồng trọt và chăn nuôi. liàng 
công nghiệp Hà-nội phải là loại tối 
nhất, năng suất nông nghiệp Hà-nội 
phải vào hạng cao nhất trong cä nước. 
Phải cùng với các bộ có liên quan tồ 
chức việc hợp tác và giao lưu giữa ` 
Hà-nội với các tỉnh, các thành phố đề ˆ 
thúc đìy sản xuất và có thêm nguồn 
hàng, nhất là tạo ra cho được dự trữ 
đáng kề về lương thực. 


Phải có những cố gắng vượt bậc 


“khai thác nguyên liệu trong nước làm 


ra nhiều hàng xuất khầu có chất 
lượng. Trên cơ sở dầy mạnh xuất mà 
nhập máy móc, vật tư cần thiết cho 
sản xuất công nghiệp và nông nghiệp 
của thành phố. Xuất khầu là công tác 
quan trọng hàng đầu. Tất cả các ngành, 
các cấp, các cơ sở đều phải làm hàng 
xuất khâu. 

Phải huy động lực lượng của nhân 
dân và quản đội cùng với Nhà nước 
xây dựng và cải tạo thành phố. Phải 
ra sức khác phục khó khăn, xảy thẻm 
nhà ở, từng bước cải thiện điều kiện 
vệ sinh, điện, nước, sửa chữa nhà 
cửa, chấn chỉnh giao thông› mở mang 
dịch vụ. 

Phải làm mạnh hơn nữa việc thiết 
lập trật tự xã hội chủ nghĩa trên mặt 
trận phân phối, lưu thông, đề thúc đầy 
sản xuất, ôn định đời sống. Quét sạch 
đầu cơ, buôn lậu,xóa bỏ thương nghiệp 
tư doanh, sắp xếp và cải tạo người 
sản xuất nhỏ và buôn bán nhỏ, gắn 
liền với củng cố quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa. Phải tăng cường nắm 


, 


hàng, nắm tiền. Nhà nước phải nắm 
được toàn bộ sản phầm của kinh tế 
quốc doanh; chống tham ỏ, mất mát; 
hư hồng. Các xi nghiệp phải đẻ cao 
kỷ luật giao nộp sản phầm. Nhà nước 
phải nắm được phần lớn hàng nông 
sản và hàng của tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp thông qua hợp đồng bai 
chiều. Về lương thực hàng hóa, Nhà 
nước phải nắm tuyệt đại bộ phàn, tiến 
đến độc quyền lương thực. Phải củng 
eố và mở rộng thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, ôn định giá cả trong thị 
trưởng có tô chức, bảo đám cung ứng 
đầy đủ những mặt hàng thiết yếu theo 
định lượng cho công nhân, viên chức 
và lực lượng vũ trang. Phải quản lý 
nghiêm ngạt và liên tục giá ca trên 
thị trường tự do. 

Đề tăng cường chuyên chính vô sản 
phải phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân đàn lao động. lià-nội phải 
dãy 


chủ 


lên phong trào quần chúng làm 
tập thề thật sôi nòi. Phải làm 
cho. phong trào cách mạng đó LrỚ 
thành ngày hội của quần chúng, Ở 
từng phường, từng xã, từng xí nghiệp, 
Lửng cơ quan, đơn Vị... 
Làm chủ tập thề đề dãy mạnh cải 
tạo, xây dựng, sản xuất, tiết kiệm. 
Ai eó sức lao động đều phải lao động. 
Đã lao động thì phải làm đúng giờ, 


đúng buổi; lao động có ký luật, 


chống chây lười, bê trể; lao động có 


kỹ thuật, chống làm đói, làm tu, 


Lam chủ tập thể để năm vững 
phân phối, lưu thông. Xôi người dân 
thú đô phải thực hiện và tích cực 
đấu tranh đề thực hiện các luật lệ về 
quan Tý thị trường, bào đâm việc 


phân phối được công bằng, hợp lý, 
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[Làm chủ tập thề đề xây dựng nên 
vấn hóa mới, con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Phải giữ vững và phát 
huy truyền thống ngàn năm văn hiến 
của thủ đò, giữ gin và trau đồi những 
giá trị tỉnh thần của dân tộc. Phải 
quét sạch văn hóa phần động đöi trụy. 
chống hủ tục, mê tín đị đoan. Phái 
đập tan âm mưu và thủ đoạn của 
địch đang tìm mọi cách phá hoại hòng 
làm lung lạc tư tưởng, làm xói mòn 
đạo đức, làm suy đồi lõi sống của 
nhàn đân và thanh niên ta. 


Làm chủ tập thê đề bảo vệ Tô quốc, 


g!ừữ vững an ninh chính trị, trật tự. 


an toàn xã hội. Làm chủ tập thẻ 
là sức mạnh lớn nhất đánh thẳng 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch. b 


Hơn ở đâu hết, Hà-nội phải phần 


đấu đề trở thành tiêu biêu cho chế 


độ làm chú tập, thẻ. Ở Hà-nội, phải 
thực hiện người người làm chủ, ngày 
ngày làm chú. Công đoàn lià-nội, 
Đoàn thánh niên Hà-nội, Hội phụ nữ 
Hà-noi, hội Nông đân tập thê Hà-nội 
phải là những tô chức làm chủ tập 
thê mạnh nhất trong cả nước. 


IDủ khó khăn đến mấy, Hà-nội cũng 
phái đi đầu về xây dựng nền văn hóa 
mới, con người mới, xây dựng nếp 


` 


sống trong sạch, lành mạnh, về chăm. 


sóc, nuôi đạy nhỉ đồng và thiếu niên. 


là-nội và cả nước phải luôn luôn 


sản sàng đổi phó với mọi tình huống 


chiến tranh, quyết không đề cho quân 
xăm lược đụng đến thủ đỏ ta. 
lai 
Đang bộ Hà-nọi phải ra sức nàng 
cao sức chiến đấu và năng lực lãnh 
đạo. Phải khẳng định mạnh mẽ thẳng 


P sông 


lợi và thành tựu. Phải nhận rõ các 
yếu kém và hư hồng. Phải nhìn thẳng 
vào khó khăn, khuyết điềm đề khắc 
phục và sửa chữa. Phải tăng cường 
kỷ luật của Đảng, giữ vững kỷ cương 
Nhà nước. Phải nàng cao trách nhiệm 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, bảo 
vệ của công, phục vụ nhản đàn. Phải 
biều dương những căn bộ, đẳng viên 
xứng đáng, khen thưởng những người 
có công. Phải kiên quyết đưa ra khỏi 
Đảng những phần tử thoái hóa, biến 


chất, hư hỏng. 


Cán bộ quyết định tất cả. Từng cán, 


bộ, đáng viên phải luôn luôn phấn 
_ đấu giữ vững phầm chất và nàng cao 
năng lực của minh. *® Phải xứng dáng 
là người lãnh dạo, người đảy tớ thật 
trung thành của nhàn dân ® như Bác 
Hỗ đã dạy. Phải lựa chọn cho các 
quận, huyện, các xí nghiệp, các cơ 
quan của thành phố những cán bộ chủ 


chốt có đủ bản lĩnh tạo được sức bật. 
cho phong trào từng nơi. 

Thành ủy và các cấp ủy quận, 
huyện phải chủ động, sáng tạo, không 
trông chờ, ỷ lại. Phải chống bệnh 
quan liêu, chăm lo xây dựng cơ SỞ, 
khơi đậy và tông kết sáng kiến của 
quần chúng, giải quyết kịp thời các 
công việc thiết thực. 

Các cơ quan trung ương có trách 
nhiệm lớn trong việc cải tạo và xây 
dựng thủ đô, phải thực sự cùng thành. 
phố thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ 
chính trị về công tác của Hà-nội. 

Đăng bộ Hlà-nội phải 
truyền thống về vang của mình, vươn. 
lên làm tròn sứ mệnh trọng đại trong 
sự nghiệp cách mạng của cả nước. 


phát huy 


Chúc Đại hội lần thứ chín của đảng 
bộ Hà-nội thành công, mở ra những 
bước tiến mới trong công cuộc xây 


dựng thủ đỏ. 
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ĐẠI ĐIẦN KẾT, ĐẠI THÀNH tÔNG — 


ẠI hội thứ II của Mặt trận 
Tồ quốc Việt-nam đã thành 
TẾ công tốt đẹp. Đại hội đã 
Ặ nhất trí thông qua Chương 
._ trình hành động, Lời kêu 
gọi động bào cả nước, và báu Ủy ban 
trung ương Mặt trận Tô quốc Việt- 
nam. Thành công của Đại hội, một 
lần nữa chứng tỏ các giới đồng bào 
ta trong cả nước luôn luôn làm theo 
lời dạy của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
vĩ đại: 
« Doàn kết, đoàn kết, đại đoàn Kết, 
Thành công, thành công, đại thanh 
công ? (1) 


Sáu năm qua Mặt trận Tô quốc 
Việt-nam đã có sự cống hiến to lớn 
vào sự nghiệp củng cố khối đại đoàn 
kết toàn dân, đoàn kết các đân tộc anh 
em sống chung trên đất nước Việt: 
nam yêu dấu, tăng CưỜng SỰ nhất trí 
về chính trị và tỉnh thân trong xã 
hội; phát huy nhiệt tình cách mạng 
và tỉnh thần làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa của nhân dàn, động viên 
toàn đân băng hái thí đua xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa. 

Thực biện vai trò là chỗ dựa vững 
chắc của Nhà nước chuyên chính vô 
sản, Mặt trận Tô quốc Việt-nam đã 
tích cực góp phần đây nhanh quá 
trình thống nhất nước nhà *è mọi 
mặt, động viên các tầng lớp nhân 
dàn tham gia xây dựng, củng cố và 


bảo vệ chính quyền nhân dàn: 
thường xuyên vận động nhân dân 
đầy mạnh sản xuất và thực hành tiết 
kiệm, giáo dục toàn dân đề cao cảnh 
giác trước âm mưu và hành động của 
bọn bành trướng bá quyền Bắc-kinh 
câu kết với đế quốc Mỹ phá hoại và 
xâm lược nước ta, động viên các lầng 
lớp nhân dàn, các lực lượng vũ 
trang nhân đản kịp thời giáng trả và 
đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm 
lược của bọn phản động trong giời 
cầm quyền Trung-quốc và tay sa! của 
chúng. : 

Ở các tỉnh phía Nam đã được giải 
phóng, Mặt trận Tổ quốc thường 
xuyên quan tâm đến công tác tuyên 
truyền, giải thích chính sách của Đăng 
và Nhà nước, giúp đồng bào ta yên 
tâm xây dựng cuộc sống mới, đem tài. 
năng và sự hiều biết của mình đóng 
góp vào công cuộc cải tạo xã hội chủ 

⁄nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

vận động bà con lao động chống lại sự 
bóc lột của tư sẵn cả ở thành thị và 
nông thôn, giúp đỡ những bà con đó 
bước vào con đường làm ăn tập thê. 
Mặt trận đã chân thành giúp đỡ các 
nhà công thương tiếp thu chính sách 
cải tạo của Dáăng và Nhà nước. 

Mặt trận kiên trì động viên, đoàn 
kết các đân tộc, kịp thời ngăn chặn 
và làm thất bại những âm mưu chia 


(1) Hồ-Chí-Minh: Tuyền cập, Nb Sự thật 
Hà-nội. 980, tập ÏÏ, tr. 280. 


N 


rễ dân tộc do bọn bành trướng bá 


quyền Trung-quốc, bọn đế quốc và 


các phần tử phản cách mạng BẤY ra. 


Tô chức Mặt trậñ các cấp trong cả 


nước đã phối hợp với các đoàn thề 
thành viên động viên nhân dân lao 
động tham gia quản lý công việc Nhà 
nước, quan lý xã hội, tham gia xây 
dựng và thực hiện Hiến pháp xã hội 
chủ nghĩa, tham. gia phong trào giữ 
vững an nính chính trị, trật tự an 
toàn xã hội; xây dựng và củng cố 
quốc phòng, thực hiện tốt chính sách 
hậu phương quân đội ; Xâv dựng nền 
văn hóa mới, con người mới xã hội 
chủ-nghĩa. 


Mặt trận Tổ quốc Viêt-nam đã 
không ngừng phấn đấu đề tăng Cường 
tỉnh hữu nghị và quan hệ bợp tác 
giữa nhân dân ta và nhân đần Liên- 
xô vĩ đại, nhân đân hai nước Lào và 
Cam-pu-chia anh em, nhân dàn các 
nước khác trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa; đoàn kết củng nhân dàn 
các nước trên thế giới đấu tranh bảo 


vệ hòa bình, đòi giải trừ quản bị, 


chống chính sách xâm lược hiếu chiến, 
chạy đuavñ trang của chủ nghĩa đế 
_ quốc, đứng đầu là đế quốc Àflÿ. 


Một thành tích đáng ehú Ý nữa của 
Mặt trận trong 6 nã¡nn qua, là việc xây 
dựng hệ thống Mặt trận bốn cấp đã 
căn bản hoàn thành trong phạm vị cả 
nước, việc xây dựng Mlặt trận ở cơ 
sở đã được chú ý đúng mức. Việc 
hình thành mạng lưới Mặt lrận cơ sở 
với những phương thức hoạt động 
phong phú đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho toàn bộ hệ thống tồ chức Mặt 
trận quan .hệ trực tiếp với cuộc sống 
hằng ngày của các tăng lớp nhân đân 
trên địa bàn cư trủ: thực hiện được 
việc thống nhất hành động giữa các 
thành viên ngay tại cơ SỞ ; giúp cho 
Xlặt trận có những hoại động thiết 
thực nhằm tập hợp, đoàn kết nhân 
đần phát huy tỉnh thần làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa, cùng nhau 


khác phục khó khăn, xây dựng cuộc 
sống mới tại khu dân cư. - 

Những thành tích đó nói lên vai 
LrÒ f0 lớn của Mặttrận Tổ quốc, đồng 
thời chứng tổ rằng: «Công tác Mặt 
trận là một công tác rất quan trọng 
trong toàn bộ công tác cách mạng » (2). 


* 


lưới ngọn cờ của Đăng. dân tóc 
Việt-nam đã chiến đấu đũng cảm, lao 
động cần củ, VƯỢI qua mọi khó khăn, 
glan khô, nhằm xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc, góp phần tích cực vào cuộc 
đấu tranh của nhân đân thế giới vị 
hòa bình, độc lặp dân tộc, đân chủ và ` 
chủ nghĩa xã hôi. : _ 

Hỗ rằng “không lúc nào Tô quốc 
Việt-nam ta, đàn tộc Việt-nam Ía vững 
vàng và mạnh mẽ như IðàY nay » (3), 

Song, đất nước tạ đang từ sản xuất 
nhỏ tiễn thẳng lên chủ nghĩa xã hội 
khóng qua giai đoạn phát triền tư 
bản chú nghĩa, Cuộc đầu tranh giai 
Cập giữa giai cäp công nhàn và giai 
Cấp tư sản, giữa eon đường xã hội 
chủ nghĩa và con đường tư bản chủ 
m"ợhTa đang điễn ra gay gát. Chúng ta 
đã dạt được nhiều thành tru quan 
trọng nhưng cũng đang đứng trước 
những Khó Khăn to lớn, Đất nước ta 
đang phải đương đầu với một kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng bá quyền Truna- 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ; đầng 
thời phải sẵn sàng đối phó với tình 
huống địch có thể gây chiến tranh 
KXaâm lược quy mô lớn, : 

Thành quả của 28 năm cải lạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và 8 năm cải tạo 


(2) Hö-Chí-Minh: Sách đá dẫn, tập ÏÍ,_ 
tr. 277. Ø 

(3) Đài nói của đồng chí Phạm - Văn- Đồng. 
ủy viên Bộ chính trí. đại diện Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt-nam trị Đại 
hội thứ hai Mặt trận Tẻ quố: Việt-nam. 


xã hỏi chủ nghĩị và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miễn Nam đã làm cho 
xã hỏi nước ta có những thay đổi sâu 
súc. : 

Tuy nhiên đo sự phát triển không 
đồng đều của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, trong chặng 
đường -đầu tiên của thời kỷ quả độ 
lên chú nghĩa xã hội vẫn còn có Sự 
khác biệt giữa các vùng vẻ cơ cầu 
kinh tế, xã hội, về mức độ cài tạo, Về 
trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa... 


Tinh hình đó đặt ra cho Mặt trận 
Tồ quốc Việtnam những nhiêm vụ 
năng nẻ và phức tạp.” 

Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc thứ V của Đẳng đã chỉ rõ: “Xu 
cao truyền thống đoàn kết của nhân 
dân ta, Mặt trận Tô quốc Việt-nam 
cìn tuyên truyền, vận động các tảng 
lớp nhân đàn, các tôn giảo, các dàn 
tòc, các nhàn sĩ hãng hái tham gia 
các phong trào cách mạng, xây dựng 
và cúng cõ chỉnh quyền, tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, tăng cường 
sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần 
của xã hội ta, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dàn lao động 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hòi và bảo vỆ Tô quốc » Q. 


Nhằm thirc hiện thắng lợi hai nhiệm 
vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa 
xã hỏi và báo vệ vững chắc Tö quốc 
Việt-nam xã hội chú nghĩa trong 
những điều kiện hết sức khó khăn và 
phức tạp: mọi người phải nhận thức 
rõ hơn nữa vị trí› chức năng, nhiệm 
vụ của Mặt trận Tô quốc Việt-nam 
đã dược thể chế hóa trong liiễn pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt: 
nam. Sự nghiệp cách mạng là sự 
nghiệp của quản chúng. Cần phải xây 
dựng Mặt trận Tô quốc Việt-nam xứng 
đáng là tô chức chính trị xã hội rộng 
lớn nhất, vừa có tính liên hiệp rộng 
c1i, vừa có tính quản chúng sâu sả. 
Cán phát huy vai HFÒ của Mặt trận Tỏ 
quốc Việf†-nam là đại điện chung cho 
quyền làm chủ tập thề của nhàn dàn 


1 


lao động, là sợi đây nối liền các tảng 
lớp xã hội rộng rãi với Đẳng, là chó 
dựa vững chắc của Nhà nước. Mặt 
trận Tô„quốc Việt-nam — được xây 
dựng trên cơ sở liên mình công nòng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng công sản 
Việt-nam — cùng các đoàn thẻ thành 
viên là một bộ phận cấu thành cưa 
hè thống chuyên chính vô sản và của 
cơ chế làm chủ tập thê của chúng ta: 


Nhiệm pụ lớn nhất của Mặt trận 1ô 
quốc Việt-nam trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay là «thực hiện tốt liên 
minh công nông, đoàn kết chặt chẽ 
trí thức và các tầng lớp nhân dàn lao 
động Khác, doàn kết các dân tộc, tồn 
giáo, các nhân sĩ, những người Hoa 
đã tử lâu sống trên đất nước Việt- 
nam gắn bỏ với nhàn dân Việt-nam, 
những người Việt-nam hiện đang sóng 
ở nước ngoài muốn góp phần xảy 
dựng đất nước nhằm thực hiện mục 
tiêu chung là xày dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa, 
góp phần giữ gìn hòa bình ở Đông 
Nam Á và thế giới ® (ã'. 


Mặt trận Tô quốc Việt-nam và các 
tô chức thành viên của Mặt trận cần - 
phối hợp và thống nhất hành động 
nhằm thực hiện những nhiệm vụ công 
tác được đẻ ra trong Nghị quyết Đại 
hói thứ V cùng các nghị quyết của 
Trung ương Đăng cộng sản Việt-nam 
và Chưởng trinh hành động của Mặt 
trận mà Đại hội Mặt trận vừa rồi đã 
thỏng qua. 


Uê làm tốt các nhiệm vụ lịch sử to 
lớn đó, dưới sự lĩnh đạo của Đẳng, Mặt 
tràn Tô quốc Việt-nam cần tắng cường 
quan hệ phối hợp giữa Mặt ,trận và 
chính quyền trong việc động viễn, tô 


(4ì ăn biện Đại hói V, Nxb Šự tbật, Hà- 
nội 1982, tập Ï. tr. 132 ~ 133. 

(5) Chỉ thị của Đan bí 'thư Trung ương 
Đảng về tăng cường sự lánh đạo của Đảng 
đói với công tác Mặt trận Tổ quốc Việt - nam 
trong giai đoạn mới (18-4-1983›. 


chức và hướng đẫn nhân đân thực hiện 
đúng nghĩa vụ và quyền của mình, tự 
giác và tích cực tham gia xây dựng, 
củng cố bộ máy Nhà nước; trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ và công 
tác có tính chất toàn đân. Ủy ban XIặt 
trận các cấp có kế hoạch giúp đỡ các 
đại biêu đân cử tăng cưởng mỗi liên 
hệ mật thiết với nhân dân ; động viên 
và giúp đỡ cử tri theo sát và góp 
ý kiến về hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước và đại biêu dân cử; giáo 
dục, động viên và tŠ chức nhân dân 
tham gia góp ý kiến xây dựng các 
dự án pháp luật, thi hành Hiến pháp 
và pháp luật của Nhà nước; hướng 
dẫn giúp đỡ và tạo điều kiện đề quàn 
chúng tham gia rộng rãi và thường 
xuyên vào việc quản lý kinh tế và 
xi hội. 


Thực hiện tốt sự fhống nhất hành 
đọng của các thành 0iên trong Afặi 
trận và giữa các thành viên đó với 
các cơ quan Nhà nước. Àlỗi tò chức 
chính trị — xã hội tham gia Mặt trận 
với tư cách là một thành viên của 
Mại trận vừa phải thực hiện nhiệm 
vụ của tö chức mình đối với mỗi tăng 
lớp, mỗi giới mà minh có trách nhiệm 
vận động bằng những hỉnh thức thích 
hợp, vừa phải phối hợp hoạt động 
với cúc tö chức thành viên khác trong 
những công tác @hung, phong trào 
chung, theo Chương trình hành động 
của Mặt trận. Sự thống nhất hành 
động dó phải được thực hiện theo 
đúng năm nguyên tác hương lượng ; 
đàn chủ ; thông nhất hành động ; tòn 
trong lính độc lập của các lồ clufC ; 
Lhan đi hợ p tác, phê bình tự phê bình, 
giúp đỡ nhau củng liền bộ; mà điều 
lệ của Mặt trận đã ghi rõ. Ủy ban 
Mặt trận các cấp có vai trò quan 
trọng trong việc tô chức sự thông nhất 
hành động này. 


ủng cố lồ chức 0à cái Hiền phương 
thức hoạt động của Mặt trận cho linh 
hoạt, phong phú, phù hợp với tỉnh 


*# 


hình mới; 1ö chức tốt việc phối hợp 
hành động giữa Ủy ban Mặt trận với 
các tö chức thành viên và với các cơ 
quan Nhà nước. Đặc biệt, chú trọng 
xây dựng tò chức Mặt trận cơ sở (xã, 
phường, thị trấn) vững mạnh, vi 
chính các tö chức Mặt trận cơ sở này 
có nhiệm vụ và khả năng đưa công 
tác Mặt trận và công tác vận dộng 
quản chúng đi sảu vào các tầng lớp 
nhân dàn, vào từng bộ gia đình, động 
viên các phong trào cách mạng của 
quần chúng trên từng khu vực dàn 
cư bằng nhiều hình thức và phương 
pháp -sinh động thích hợp. 


Điều then chốt bảo đảm cho Mặt 
trận phát huy đầy đủ vai trỏ của 
mình là tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng. Các cấp bộ Đảng làm cho cán 
bộ, đảng viên nhận rõ tảm quan trọng 
của công tác Mặt trận trong giai đoạn 
hiện nay, uốn nắn những quan điềm 
tư tưởng không đúng về công tác Mặt 
trận, sớm kiện toàn bộ máy làm công 
tác Mặt trận.Các cấp ủy Đang cử những 
cán bộ có năng lực, có tín nhiệm chuyên 
trách công tác Mặt trận. Ở các cấp 
quận, huyện, phường, xã, phản công 
đồng chí thường vụ đẳng ủy phụ 
trách đàn vận chăm lo còng tác Mặt 
tràn, Các tó chức Đảng quan tàm đến 
việc tìm ra những hình thức tô chức 
thích hợp đề thu hút mọi người băng 
hái tham gia công tác Mặt trận và tạo 
điều kiện cho cán bộ Mặt trận làm 
tròn nhiệm vụ, 


Chính sách lớn trước sau như một 
của Đăng ta là củng cô và lăng cường 
Mặt trận dân lộc thống nhất, đoàn 
kết mọi lực lượng và mọi người Việt- 
nam yêu nước, yêu chú nghĩa xã hội, 
phản dùu giữ vững độc lập tự do và 
xảy dựng cuộc sông mới,' xã hội chú 
nghĩa. Mọi cấp ủy Đăng, cơ quan 
chính quyên, tỏ chức quản chúng, 
mọi cán bộ¿ đăng viên củn nắm vững 
và thực hiện tỐt hơn nữa. chính sách 
lớu trước sau như một ấy của Đảng, 


"VỀ NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG ĐÂN CHỦ 
IRÚNŒ QUÂN LÝ KINH TẾ 


- 


NHẺ NG năm gần đây, quản lý kinh 

tế được xem là một 
những khàu yếu nhất và chúng ta tập 
trung nhiều công sức đề cải tiến quản 
lý kinh tế. Các chủ trương, chính 
sách, biện pháp cải tiến quản lý kính 
tế đã dược ban hành, đều liên quan 
đến việc vận dụng một trong những 


nguyên tắc quản lý xã hội chủ nghĩa - 


quan trọng nhất: nguyên tác tập 
trung đản chủ. Trong bài viết này, 
tôi xin nêu một số suy nghĩ về nguyên 
tắc tập trung dàn chủ trong quản lý 
kinh tế và việc thực hiện nguyên tác 
ấy trong chặng đường hiện nay. 


* 


Mọi người đều biết tập trung dân 
chủ là nguyên tắc tô chức quan trọng 
nhất có tính chất quyết định đối với 
việc xây- dựng một chính đảng thật 
sự cách mạng và phong trào cách 
mạng do chính đang ấy lãnh đạo, Đó 
là nguyên tác tÕ chức của xã hội 
mới — xã hội xã hội chủ nghĩa. Điều 
lệ của Đảng cóng sản Việt-nam ghi 
rõ: “Tập trung đvn chủ là nguyên tác 
tồ chức cơ bản của Đăng » (1). Nguyên 


1ö 


trong. 


NGUYÊN-DUY-TRINH 


tác này thê hiện bản chất và ý thức 
tập thề của giai cấp công nhân, thà 
biện sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
eông nhân muốn giải phóng mình thì 
đồng thời ph: tỉ giải phóng cả đân tộc. 
Ÿ nghĩa của nguy ên tắc này là nó tạo 
điều kiện đãy đủ nhất, có hiệu quả 
nhất cho sự phát huy nghị lực cách 
mang của nhân đân lao động và đội 
quản chính trị tiên phong là giai cấp 
công nhân, thúc đẩy quần chúng 
tham gia rộng rãi vào cuộc đấu tranh 
giải phóng, đưa tính tÖ chức vào cuộc 
đấu tranh đó và bằng con đường 
ngắn nhất hướng cuộc đấu tranh đi 
đến mục tiêu. 

Sau khi giành được chính quyền, 
cách mạng chuyền sang giai đoạn ' 
mới, nhiệm vụ chiến lược của cách 
mạng thay đôi: Đảng nắm chính 
quyền, lãnh đạo nhàn dân xây dựng - 
xã hội mới, cải tạo xã hội chủ nghĩn 
nền kinh tế cũ. xây dựng nên kinh tế 
mới. Lúc này, nhiệm vụ quản lý trở 
thành nhiệm vụ chủ yếu, nguyên tác 
tập trung đân chủ là nguyên tắc tồ 
chức quan trọng nhất trong quản lý. 


(1) Điều lạ Đảng Cộng sản Việt-nam. tr. 12. 
k) 


Với chế độ xã hội mới, nền kinh tế 
mới, nguyên tắc đó có thêm những cơ 
sở mới về kinh tế — xã hội, vẬt chất— 
kỹ thuật, chính trị, tỉnh thần. 

Cơ sở kinh tế — xã hội của nguyên 
tắc tập trung dân chủ là chế độ công 
hữu 'về tư liệu sản xuất, gắn các 
ngành, 
chỉnh thề thống nhất và liên kết 
những người lao động thành lực 
lượng lao động xã hội, đồng thời bảo 
đảm sự làm chủ trong quản lý của 
mỗi tập thề và cá nhân người lao 
động. 

Cơ sở vật chất —kỹ thuật của 
nguyên tắc này là nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa và cách mạng khoa 
_ học — kỹ thuật. Nền sản xuất lớểYm 
hội chủ nghĩa đòi hỏi tập trung, 
chuyên môn hóa, liên hiệp và hiệp 
tác sản xuất ngày càng sàu rộng. Tính 
chất sáng tạo của khoa học, kỹ thuật 
đòi hỏi phát huy và tông hợp mọi cố 
gắng của đông đảo các nhà bác họe, 
những người thực hành và quản lý. 


Cơ sở chính trị của nguyên tắc này 
là sự thống nhất về chính trị và tinh 
thần của xã hội. Trong chủ nghĩa xã 
hội, sự đối kháng giai cấp bị xóa bỏ, 
lợi ích của những người lao động là 
thống nhất, trình độ hiều biết của họ 
không ngừng được nâng cao, tính 
chủ đọng, sáng tạo của tập thề và cá 
nhân những người lao động được 
phát huy cao độ đề đạt tới những 
mục tiêu chung của xã hội. 

Cơ sở tỉnh thần của nguyên tắc 
này là hệ tư tưởng Mác — l.ê-nin trở 
thành hệ tư tưởng chung của xã hội 
xã hội chủ nghĩa. 

Tập trung dân chủ biều hiện bản 
chất cách mạng và khoa học sâu sắc 
của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nó phần 
ánh quan hệ biện chứng giữa toàn thê 
và bộ phận, giữa cộng đồng và cá 
nhân trong sự phát triền xã hội, phát 
triền kinh tế, giữa vai trò quyết định 
của toàn thể và tính độc lạp tương 
đối của mỗi bộ phận. 


có 


các dịa phương thành một- 


Lê-nin vạch rõ như sau: 


Trong quản lý kinh tế, nguyên tác 
tập trung đân chủ mang một nội dung 
kinh tế cụ thê, rõ ràng. Nguyên tắc 
này một mặt tính đến trính độ xã 
hội hỏa của sản xuất và sự cần thiết 
Nhà nước phải quản lý tập trung 
nền sản xuất lớn; mặt khác, xuất 
phát từ sự tất yếu phải lôi cuốn 
ngày cảng đông nhân dân lao động 
tham gia vào quản lý kinh tế, vi 
chính nhân dân lao động đã trở thành 
người chủ của tư liệu sản xuất và 
trách nhiệm chính về sản xuất xã hội 
ngày nay lhuộc về họ. 


Sự cần thiết phải quản lý tập trung 
chính là do sự xã hội hóa sản xuất. 
Trong chủ nghĩa tư bản, chế độ tư 
hữu về tư liệu sản xuất, bản chất giai 
cấp của giai cấp thống trị xã hội 
không cho phép thực hiện điều này. 
Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 
loại bỏ tính thống nhất của ý chí, rất 
cản thiết cho việc quân lý toàn bộ 
nền sản xuất xã hội. Trong quá trình 
tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, có một vấn đề lớn gồm hai mặt 
gắn bó với nhau cần được giải quyết, 
đó là xã hội hóa tư liệu sẵn xuất, làn 
cho nhân dân lao động trở thành 
người chủ của chính nền sản xuẩ\, và 
thiết lập một hệ thống quản lý kinh 
tế tập trung dân chủ. 

Tập trung dân chủ trong quản lý 
kinh tế có nghĩa là sự kết hợp hữu 
cơ, sự thống nhất chặt chẽ của tập 
trung, tức là quản lý tử một trung 
tàm, kỷ luật nghiêm minh, chế độ 
một thủ trưởng, với dân chủ, với 
quyên làm chủ của người lao động, 
với tỉnh thần chủ động sáng tạo của 
quan chúng, với tính độc lập tương 
đối của từng khâu trong quản lý kinh 
tế, tính đa dạng của các phương pháp, 
phương tiện, nhàm đạt được mục 
tiêu chung. Xôi quan hệ biện chứng 
giữa tạp trung và dân chủ đã được 
*Chế độ lập 
trung, hiều theo nghĩa thật sự dân 
chủ, đã bao hàm khả năng — khả nàng 
này do lịch sử tạo ra lần đầu tiên — 


1; 


phát huy một cách đầy đủ và tự do 
không những các đặc điềm của địa 
phương mà cả những sáng kiến của địa 
phương, tính chủ động của địa 
phương. tính chất muôn hình : muòn 
về của các đường lỗi, của các phương 
pháp và phương tiện đề dạt đến mục 
đích chung * (2), Và «tinh chất muôn: 
hình muôn về đó càng phong phú; — 
tất nhiên là với điều kiện nó không 
biến thành lập dị, — thì chúng ta lại 
càng thực hiện được chế độ tập trung 
dân chủ và thực hiện được nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa một cách chắc 
chắn và nhanh chóng hơn? (3). 

Tập trung là điều kiện tuyệt đối 


cần thiết đề bảo đảm tính xã hội chủ. 


nghĩa của phát triền kinh tế, bảo đảm 
sự phối hợp công việc giữa tất cả các 
khâu quân lý nền kính tế quốc dân. 
lLê-nin cũng đã nêu rõ, chế độ tập 
trung đó không phải là tập trung 
quan liêu, độc đoán chuyên quyền, 
mà là echế độ tập trung dân chủ, 
Ngưởi chỉ rõ: «Chúng ta chủ trương 
theo chế độ tập trung dân chủ. 
Nhưng cần phải hiều rõ rằng chế 


độ tập trung dàn chủ, một mát, 
thật khác xã chế độ tập tung 


quan liêu chủ nghĩa, và, mặt khác, 
thật khác xa chủ nghĩa vô chính 
phủ »..., «chế độ tập trung dân chủ... 
bao hàm khả- năng đề cho các địa 
phương và cả các công xã [rong nước 
có quyén tự do đảy dủ nhất trong 
việc định ra các hình thức khác nhau 
về sinh hoạt chính t:¡ị, xã họi, kinh 
tế? (1). Hinh thức sính hoạt chính 
trị. xã hội, kinh tế eó thẻ khác nhau 
giữa các địa phương, “nhưng pháp 
chế thì phải thông nhất”. Người cho 
ràng: ®SAlối nguy hại to lớn nhất 
trong đời sống của chúng ta, cũng 
như trong tỉnh trang kém văn hóa 
của chúng ta là ở chó chúng fa dụng 
túng quan điểm muôn thuở của nước 
Nữa và những tập quán nửa man Tợ 
muốn duy trí pháp chế của tỉnh Ca- 
lu-ga cho khác với pháp chế của tỉnb 
Ca-dan Ð 2), 
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Lê-nin kịch Hệt phê phản đầu óc 
địa phương, bản vị, cục bộ gàv trở 
ngại cho công cuộc xây dựng và quản 
lý nền kinh tế xã bội chủ nghĩa thống 
nhất của cả nước. Người căn dặn: 
« Những đồng chí có uy tín nhất của 
chúng ta đó phải kiên quyết nói lên 
và phô biến tại các địa phương rằng 
các cơ quan địa phương phải tập cho 
quen với việc bị chúng ta bát buộc 
phút thị hành nghiêm chỉnh chính 
sách của chinh quyền trung ương (tôi 
gạch đưới — N.D.T.)... nếu không thì 
không thề xây đựng được chủ nghĩa xã 
hội, vỉ đây là công cuộc xày dựng một 
nen kinh tế tập trung, một nền kinh tế 
tử trung ương (6), : 


tinh tế là một hệ thống phát Lriền. 
năng động. Hệ thống quản lý kinh tế 
phải luôn luôn được cải tiến cho phủ 
hợp với tiến trinh phát triền của nền 
kinh tế. Việc thực hiện đúng dán 
nguyên tắc tập frung dân chủ có tính 
đến những đặc điềm của từng chặng 
đường phát triền kinh tế là điều kiện 
tối cân thiết đề cho hệ thống quản lý 
kinh tế hoạt động được bình thường. 
Điều đó có nghĩa là trên cái nền của 
nguyên tắc tập trung dàn chủ, mỗi 
quan hệ giữa tập trung và dàn chú, 
hình thức vận dụng nguyên tắc tập 
trung dàn chủ sẽ khác nhau củng với 
tiễn trình cải tiến hệ thống quản lý 
kinh tế, Kết quả của công cuộc cài 
tạo nền kinh tế cũ, xây dựng nên 
kinh tế mới phụ thuộc rất nhiều vào - 
việc tỉm ra và áp dụng một cơ chẽ 
quản lý linh hoạt, sát hợp với từng 
chặng đường, vào việc nhạy bén thay 
đỏi. đúng lúc mối quan hệ giữa tập 
trung và đàn chủ trong cái khuôn 
khỏ của tập trung dàn chủ. Khi nói 
nên kinh tế được điều khiên từ một 


(2).(3) V.Ï,Lê-nin: Toàn tệp Nab Tiến 
bộ, Mát-xcơ-va, 1977, tập 236. tr 186 — 187. 
(4) V.[.Lê¿-nn: Sách dã dấo, tập 3Ó, 


tr. 185 — 186. - 
(5) V,I, Lê-nin : Sách đá dẫn, tập 45. 
tr. 232. 3 


(6› Y.I. Lê-nin : Sách đá dẫn, tập 37, tr. 519« 


trung tàm theo một kế hoạch thông 
nhất, cần tập trung đích đáng ở trung 
ương, đó là nói đến tập trung dân 
chủ ở cắp trung ương. Còn khi nói 
mỡ rộng quyền chủ động, sáng tạo, 
cho cấp dưới, cho cơ sở, là nói đến 
. tập trung dân chủ ở cấp dưới, cấp cơ 
sở. Việc giải quyết những nhiệm vụ 
đề ra cho mỗi tập thẻ xí nghiệp, mỗi 
ngành đỏi hỏi phải có sự chủ động, 
sáng tạo, tháo vát từ phía những 
người thực hiện. Trong khi nhân 
mạnh việc phát huy tính độc lập và 
tỉnh chủ động sáng tạo của các đơn 
vị kinh tế, không được coi thưởng 
tính thống nhất và tính kế hoạch của 
nền kinh tế quốc dân, phải lây đó 
làm tiền đề và phương hướng cho sự 
phát huy tính độc lập chủ động của 
các đơn vị kinh tế. Có quan điệm cho 
rằng tất ca những việc làm ở cấp 
trung ương đều thuộc về tập trung, 
đều nhằm tăng cường lập trung; 
những việc làm ở cấp dưới. Ởở cơ sở 
đều nhằm mở rộng dân chủ. Đây là 
một quan điềm sai lâm, vì nó tách 
biệt tập trung và dân chủ và quên 
rằng tập trung dân chủ là một thè 
nguyên vẹn, không tách rời, là một 
nguyên tác (thống nhất. Mọt trong 
những nguyên nhàn của những thiếu 
sót trong quản lý kính tế của chúng 


ta vứa qua là khi tỉnh hình thay đổi, - 


nhiệm vụ chiến lược thay đồi, đã 
không kịp thời thay đồi phương thức 
quản lý, không nhạy bén điều chỉnh 


đúng lúc, đúng liều lượng mối quan - 


hệ giữa tập trưng và dàn chủ trên 
cái nền của tập trung dàn chủ. Mội 
nguyên nhân nữa là chúng ta không 
thấy hết mặt tiêu cực của tâm lý 
người sản xuất nhỏ và chưa có biện 
pháp tốt đề khắc phục nó. 

Tập trung dân chủ trong kinh tế 
thề hiện trong tồ chức bộ máy quản 
lý, trong chế độ làm việc như: thiều 
số phục tùng đa số, cấp dưới phục 
tủng cấp trên, lợi ích bộ phàn phục 
tủng lợi ích toản cục, quản chúng 
theo đúng Hiến pháp và pháp luật, 


bầu cử và bãi miễn người thay mặt 
mình làm công tác quản lý v.u. Tập 
trung dân chủ trong kinh tế còn 


_ ©ó một nội dung kinh tế cụ thề, rõ 


ràng và sâu sắc, thê hiện trong cơ cấu 
kinh tế, cơ chế quản lý, trong bộ 
máy quản lý và công tác cán bộ. 


Công tác quản lý kinh tế của chúng 
ta thời gian qua có tỉnh trạng vừa tập 
trung quan liêu, vừa phân tán tản 
mạn trong ca cơ cấu kinh tế, cơ chế 
quản lý, tổ chức bộ máy và chế độ 
làm việc. Văn kiện Đại hội V của 
Đảng ghí rõ: «Những năm gần đây, 
nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều 
nơi không được chấp hành triệt đề. 
Tỉnh trạng vô tổ chức vô kỷ luật, 
cục bộ, địa phương với mức độ khác 
nhau phát triền phồ biến? và *tình 
trạng quan liêu, bảo thủ, trì trệ, vô 
trách nhiệm, phân tán trong tò chức 
thực hiện là nghiêm trọng » (7). 


Cơ cấu kinh tế thề hiện khả năng 
chủ động, tự giác vận dụng các quy 
luật kinh tế khách quan trong việc 
phân công lao động xã hội giữa các 
ngành kinh tế, các khu vực kinh tế 
thông qua các quan hệ tỷ lệ, các hình 
thức trao đôi và liên hệ giữa các 
ngành và các loại sản phầm, giữa các” 
thành phân kinh tế và giữa các khu 
vực kinh tế. Cơ cấu kinh tế thay đồi 
theo thời gian dân đến sự hình thành 


_ €Ó mục đích, có kẻ hoạch cơ cấu tối 


ưu của nền kinh tế quốc dân. Khuyết 
điểm của chúng ta trong thời gian 
qua vẻ cơ cấu kinh tế là một 
mặt chỉ thấy kinh tế trung ưrơng, chỉ 
thấy có ngành mà không thấy được 
vị trí, đặc điểm của địa phương, của 
cơ SỞ. Mặt khác thi ngược lại, quá 
nhãn mạnh đến cơ sở, cường điệu 
phiến diện kinh tế địa phương, làm 
mất vị trí của ngành, của kinh tế 
trung ương. Đông thời không thấy rõ 
là phải xây đựng cơ cấu kinh tế cho 


L— 


(2) Van kiện Đạt hội V, Nxb Sự thật, Hà- 
nội, 1982. tập ÏÍI, tr. 25 và |7. 


phù hợp với tính quy luật của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, với 
các quy luật kinh tế và yêu cầu của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
coi cơ cấu kinh tế là một cái bất biến. 


Trong cơ chế quản lý, thì một mặt 
°®kéo dài cơ chế quản lý quan liêu 
bao cấp với cách kế hoạch hóa gò bó, 


cứng nhắc, không đề cao trách nhiệm . 


và mở rộng quyền chủ động cho cơ 
sở, địa phương và ngành, và cũng 
không tập trung thích đáng những 
vấn đề mà Trung ương cần và phải 
quản lý» (§), tuyệt đối hóa quan hệ 
dọc, không chú ý đến các quan hệ 
ngang, xem nhẹ quan hệ hàng hóa — 
tiên tệ trong quản lý, Ngược lại có 
xu hướng chạy theo cơ chế thị trường, 
chạy theo lợi ích cục bộ, thả lỏng 
việc cải tạo các thành phần kinh tế 
phi xã hội chủ nghĩa. Đàw là xu hướng 
_ nguy hiềm, dẫn đến những hậu quả 
nghiêm trọng, cản kiên quyết khác 
phục. 

Còn trong bộ máy quản lý và chế 
độ làm việc, thì biều hiện của tập 
trung quan liêu là làm việc theo lỗi 


cửa quyền, khóng đàn chủ, không tôn - 


trọng ý kiến của quần chúng, của cấp 
dưới, Không mở rộng quyền hạn, 
trách nhiệm thích đáng cho cẩn-dưới, 
muốn ôm hết mọi công việc, mọi chức 
năng, trong khi khả năng thực tế 
khòng đám đương nồi. Biều hiện của 
phần tân. tìn mạn là vô kỷ luặt, vô 
tô chức, lộng quyên, không chấp hành 
đúng và đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết 
của cấp trên, không tôn trọng pháp 
luật, v.v, 


Giữa cơ cầu kinh tế, cơ chế quản 
lý và tô chức bộ máy quản lý, tô chức 
cắn bộ có mối lHên hệ qua lại rât 
chặt chẽ, Khuyết điềm của bộ phận 
này là hậu quả đồng thời là nguyên 
nhàn làm Hãng thêm khuyết điểm của 
bộ phận kia. Tập trung quan liêu bao 
cấp dẫn đến vò kỷ luật, vô trách 
nhiệm, không thúc đầy được một 
cơ cấu kinh tế mới ra đời: vò kỷ 
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luật, vô trách nhiệm khiến cho càng 
tập trung quan liêu bao cấp, tăng 
tỉnh phân tửn tân mạn, tăng sự trì trệ, 
bảo thủ của hệ thung quản lý hiện 
hành. `, 

Cần kiên quyết chống cả hai xu 
hướng không đúng trên đây: tập 
trung quan liêu và phân tán tản mạn: 
Cá hat xu hướng này trái với quan 
điềm của lLê-nin về tập trung dân chủ. 


* 


Trong quản lý Nhà nước, quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội hiện nay, 
chúng ta phải kiên quyết thực hiện 
đúng nguyên tắc tập trung đàn chủ. 

,1— Điều quan trọng trước hết là 
phải bảo đảm tập trung thống nhất về 
đường lối, tư tưởng và hành động. 
Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính 
quyền, lãnh đạo xây dựng và *phát 
triển kinh tế thì sự tập trung thống 
nhất trước hết phải được quán triệt 


_trong Đảng. « Sự đoàn kết, thống nhất! 


của Đăng ta dựa trên cơ sở vững chc 
là chủ nghĩa Mác — Lê-nin, là đường 
lối chính trị đúng đắn của Đăng, và 
nguyên tác tập trung đân chủ trong 
tỏ chức và sinh hoạt Đảng ® (9). Một 
sự tập trung không có eơ sở tư tưởng 
vững chắc là vô nghĩa. Một sự tô chức: 
trên cơ sở những quan điềm, hành 
động không phải của Đang, trải với 
đường lối của Đăng là cực kỳ nguy 
hiểm. Chúng ta cần kiên quyết thực 
hiện chế độ làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động ở mọi cấp, mọi ngành, 
mọi địa phương, trên mọi lĩnh vực 
của đời sống. Chính vì vậy, chúng ta 
kiên quyết chống lại quan niệm làm 
chủ theo kiều phường hội, chống lại 
cách làm trải hoặc không thị hành 
nghị quyết của Đảng. Đường lối của 
Đăng phải được cụ thê hóa một cách 
sáng tạo thành các nghị quyết của 
Đăng, các chính sách quản lý của 
(8) Văn kiện đá dẫn, tập ÏÏ, tr. 14. 
(9) Văn kiện đã dẫn. tập ], tr. l78. 


Nhà nước. Những nghị quyết, chính 
sách cự thề ấy phải theo đẳng đường 
lối của Đảng,, phải tạo ra sự nhất trí 
ngày càng sâu sắc. Tuyệt đối cần thiết 
là Đảng phải giữ nguyên tắc tập 
4rung nghiêm ngặt và ký luật chặt 
chẽ. Tát cá các nghị quyết của cấp 
trên, cấp đưới phải tuyệt đối thí hành 
nghiêm chỉnh. Lúc này, chúng ta phải 
øl" nhớ và làm theo đúng lời di huấn 
của Lẻ-nin: Đo tỉnh trạng rỗi loạn 
về kinh tế, chúng ta không thấy sự 
cải thiện, nhưng chúng ta chỉ có thề 
khắc phục được trình trạng rối loạn 
"đó bàng chế độ lập trung, bằng cách 
tử bỏ những lợi ích thuân túy địa 
phương là những lợi ích rõ ràng đã 
làm cho người ta chống lại chế độ 
tập trung, song chế độ tập trụng lại 
chính là lõi thoát duy nhất cho tỉnh 
thế của chúng ta ® (10). 


Thực hiện nguyên tác tập trung dân 
chủ trong quản lý, là phải tập Hung 
thống nhất về đường lỗi, tư tưởng và 
hành động trước hết trong Đẳng, rồi 
sau đó trong các lực lượng cách mạng, 
trong quán chúng những người lao 
động. ⁄ 

2— Cần phải tăng cường và củng 
cố những tiền đề kinh tế của nguyên 
tắc tập trung đàn chủ, tức là nàng 
cao trinh độ xã hội hóa của sản xuất. 
Điều này đòi hồi một mặt phải ra 
sức củng cố và phát triền mạnh kinh 
tế quốc doanh thành trụ cột vững 
chắc của nền kinh tế quốc đân, mà 
mỗi đơn vị kinh tế quốc đoanh là 
một tế bào khổe mạnh đầy sức sông. 
Củng cố và phát triền kinh tế tập 
thề thành lực lượng bồ sung chủ yếu 
cho kinh tế quốc doanh trong nền 
kinh tế quốc dân thống nhất, có sức 
hút mạnh mẽ đối với kinh tế cá thê 


Mặt khác, phải thật sự đây mạnh 
cải tạo xã hội chủ nghĩa dối với cúc 
thành phần kinh tế khác. Đối với các 
tỉnh ở đồng bằng sông Cửu-long, 
cùng với việc hoàn thành điều chỉnh 
lại ruộng đất phải đưa nông dân vào 


. 


con đường làm ăn tập thê ; phát triền 
các hợp tác xã mua bán đề loại ảnh 
hưởng của tư thương ; phát triền hợp 
tác xã tín dụng đề nông dân có điều 
kiện giúp đỡ nhau thuận tiện hơn và 
đề ngăn chặn sự cho vay nặng lãi. 
Tông kết công tác khoán trong nông 
nghiệp, nhất là ở các tỉnh miền Bắc 
và miền Trung, uốn nắn những lệch 
lạc trong việc thực hiện chế đò 
khoán, hoàn chỉnh cơ chế khoán 
thành cơ chế quản lý toàn bộ hợp 
tác xã. Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với thương nghiệp, vận tải, xây dựng. 
Củng cố và phát triền thương nghiệp 
quốc doanh, hợp tác xã mua bắn, xóa 
bỏ tư sản thương nghiệp bao gồm cả 
những hộ tư sản kinh doanh ăn uống, 
dịch vụ mới xuất hiện, sắp xếp lại 
những người buôn bán nhỏ, quản lý 
chặt chẽ thị trường, làm cho thị 
trường xã hội chủ nghĩa, nhất là 
thương nghiệp quốc doanh nắm vững 
vai trò lãnh đạo. ( 
Trong chặng đường đâu tiên của 
thời kỷ quá độ, bên cạnh thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, còn tồn tại 
các thành phần kinh tế phi xã hội 
chủ nghĩa. Vấn đề đặt ra là phải sử 
đụng đúng đắn, hợp lý di đôi với đầy 
mạnh cải tạo các thành phần kinh 
tế phi xã hội chủ nghĩa, bảo đảm 
Nhà nước nắm những khàu then chốt, 
thiết yếu nhất, tử đó điều khiềên mọi 
hoạt động của toàn bộ nên kinh tế 
quốc dân. Phát triền thêm một bước, 
sắp xếp lại cơ cấu và đây mạnh cái 
tạo nên Kính tế chính là nàng cao 
trình độ xã hội hóa sản xuất, làm 
cho người lao động thật sự trở thành 
người chủ của tư liệu sản xuất, đưa 
sản xuất tiến lên Việc thực hiện 
nghiêm túc và đúng đản nguyên tắc 
tập trung đàn chủ¿là điều kiện tối 
cản thiết đề chúng ta giành thắng 
lợi quyết định trong cuộc đấu tranh 
qai thắng ai? giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 


(10) V.I. Lê-nin : Sách đá dẫn, tập 37, tr. 526: 
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nghĩa đang diễn ra quyết liệt hiện 
nay trên mặt trận kính tế, nhất là 
trong lúc bọn bành trướng bá quyền 
Bác-kinh câu kết với để quốc Mỹ và 
tay sai đang tiến hành gay gát cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt đối 
với nước la. 

3 — Đề thực hiện đúng dắn nguyên 
tác tập trung đân chủ, căn thiết lập 
cho được một cơ cấu kinh tế mới 
ngày càng hợp lý hơn. Nen kinh tế 
quốc dàn của chúng ta phải là nền 
kinh tế có tính thống nhất cao, hài 
hòa về cơ cấu, phong pbú và đa dạng 
vẻ các mối quan hệ giữa các ngành 
kinh tế, các lĩnh vực kinh tế, các 
đơn vị kinh tế trên cơ sở liên kết, 
hợp tác và phân công lao động, có 
sự nhịp nhàng, linh hoạt trong điều 
hành. 

Cân tạo ra một quan hệ dúng đán 
giữa kinh tế trung ương, kính tế địa 
phương và cơ sở, vừa xây dựng kinh 
LẾ trung trơng, vừa xây dựng kinh tế 
địa phương trong một cơ cấu kinh tế 
quốc dàn thống nhất. Kinh tế trung 
ương là phần kinh tế do các bộ trung 


ương trực tiếp quản lý, có sự tham 


“gia quản lý theo lãnh thồ của chính 
quyền địa phương. Kinh tế địa 
phương là phần kinh tế đo địa phương 
(tỉnh, huyện) trực tiếp quan lý dưới 
sự chỉ đạo thống nhất của trung ương, 
có sự quản lý theo ngành của các bộ. 
Cơ sở (xi nghiệp, công trường, nòng 
trường, cửa bàng, hợp tác xã...) là 
những đơn vị cơ bản của nền kii.h tế, 
Phải làm cho mỗi cơ sở trở thành 
một tế bào năng động có sức sỏng 
thì nền kinh tế mới có thê phát triền 
nhanh chóng được. Trong tình hình 
hiện nay, cắp trung ương có thê trực 
điếp quản lý những cơ sở kinh tế lớn, 
then chốt, có ý nghĩa kinh tẻ — kỹ 
thuật quan trọng, có tác dụng quyết 
định đối với sự phát triên nên kính 
tế quốc dàn, bảo đâm trung ương 
trực tiếp nắm những sản phầm quan 
trọng của cả nước, những sản phầm 
xuất khiu chủ lực, và một số cơ sở 
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tặc biệt Khác, Những cơ sở không 
có những tỉnh chất trên thị giao cho 
các địa phương quản lý. 


Trong nền kinh tế quốc dàn thống 
nhất, cơ cấu kinh tế trung ương và 
cơ cấu kính tế địa phương phải được 
xác định cho phù hợp với yêu cầu 
kinh tế — kỹ thuật của từng ngành 
và điều kiện kinh tế — xã hội, tài 
nguyên thiên nhiên của từng địa 
phương. trinh đọ phát triền của cẳ 
nước và tửng địa phương. 


Xây dựng quan hệ đúng đắn giữa 
trung ương và địa phương, giữa 
ngành, địa phương và cơ sở có nghĩa 
là đối với bất kỳ một đơn vị kinh tế, 
một hoạt động kinh tế nào cũng đều 
có phần trách nhiệm cụ thề của trung 
ương xà phản trách nhiệm cụ thề 


của địa phương. Các xí nghiệp trung 


ương đóng ở địa phương có nghĩa 
vụ giúp đỡ địa phương. đóng góp 
một phản nguồn thu ngân sách cho 
địa phương. Đơn vị kính tế của trung 
ương thiểu lao động, thiếu nguyên 
liệu..., địa phương phải giúp đỡ giải 
quyết. Xí nghiệp địa phương phải 
được ngành giúp đỡ về các mặt kỳ 
thuật, quản lý và hướng dẫn về 
nghiệp vụ; hoạt động của xí nghiệp 
trung ương đóng tại địa phương, và 
sự chỉ đạo của Bộ hoặc Tông cục 
phải gắn với tông thề kinh tế — xã 
hội ở địa phương, góp phần thúc đầy, 
giúp đỡ kinh tế địa phương và phục 
vụ đời sống của nhân dân địa 
phương. 


Cơ sở luỏn luôn giữ hai vị trì: một 
mặt là một bộ phận hợp thành của 
hệ thông kinh tế quốc dàn thống nhất; 
mặt khác là một tồ chức kinh tế 
tương đối độc lập, có nhiệm vụ bảo 
đảm cho hoạt động sản xuất. kinh 
đoanh đạt được hiệu quả cao, phù 
hợp với hoàn cảnh của từng đơn vị. 
Nhân dàn lao động làm chủ ở cơ sở, 
đồng thời cũng là một thành viên làm 
chủ ở địa phương, làm chủ trong cả 
nước. Đề nền kinh tế quốc dân phát 


triền nhanh chóng. cả trung trơng, 
địa phương đều phải giúp đỡ, tạo 
mọi điều kiện cho cơ sở phát triền, 
không kề cơ sở đó nằm trong cơ cấu 
kinh tế trung ương hay là trong cơ 
cấu kinh tế địa phương. Thực hiện 
tập trung dân chủ chính là phát huy 
đúng đán chế độ làm chủ của nhân 
đân lao động. Nhàn dân lao động càng 
thật sự làm chủ thì nguyên tắc tập 
trung dân chủ càng được bảo đảm. 


Cơ cấu kinh tế hợp lý phải thề hiện 
quan hệ giữa các khâu của quá.trình 
tái sản xuất mở rộng: sản xuất, phân 
phối, lưu thông, tiêu dùng, diễn ra 
thông suối, khâu này phải thúc đầy, 
giúp đỡ cho khâu kia phát triền. 
Đồng thời, sự phù hợp giữa quan hệ 
sản xuất và lực lượng sản xuất phải 
ngày càng được bảo đâm. Cơ cấu kinh 
tế càng tiến đần đến hợp lý, lực 
lượng sản xuất càng phát triền thi 


quan hệ sản xuất mới — xã hội chủ: 


nghĩa càng được củng cố. Và ngược 
lại, quan hệ sản xuất mới càng được 
củng cố là cơ sở vững chàc-bảo đảm 
cho lực lượng sản xuất phát triền 
đúng hướng, tạo ra tiên đề xày dựng 
cơ cấu kinh tế ngày càng hợp lý hơn. 


4 — Diều rất quan frọng nữa là 
thiết lập và điều hình cho được một 
hệ thống quản lý kinh tế sát hợp với 
chặng đường hiện nay. Ơ dày có hai 
khối công việc có liên quan với nhau 
cần được giải quyết, đó là cơ chế 
quản lý và tồ chức bộ máy quản lý. 
Trong bài này, tôi chú ý tới cơ chế 
quản lý, 


Việc cải tiến cơ chế quản lý hiện 
nay nhằm vào mục tiêu nhanh chóng 
xóa bỏ lối quản lý quan liêu bao cấp 
(kề cả những biện pháp cung cấp cần 
thiết trong thời chiến, nhưng này 
không còn phù hợp nữa), thực hiện 
phương thức quản lý kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa lấy kế hoạch Nhà nước 
làm trung tâm, thí hành chế độ hạch 
toán kinh tế, sử dụng dúng dắn các 


đòn bầy kính tế. Cơ chế quản lý 
thường có tác động nhanh, trực tiếp. 


Rế hoạch là công cụ trung tâm của 
quản lý. là cương lĩnh thứ hai của 
Đảng. Kế hoạch thể hiện đường lõi 
chính trị và đường lối kinh tế của 
Đăng. Kế hoạch là pháp luật quản lý 
của Nhà nước. Thực hiện kế hoạch 
là nghĩa vụ của mỗi người công dân, 
của mỏi tỏ chức kinh tế. Trong việc 
kế hoạch hóa mấy năm gần đây có vấn 
đề nồi lên là gắn kế hoạch với việc 
sử dụng các quan hệ thị trường, quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ, gắn kế hoạch 
với các chính sách kinh tế đòn bây. 
Về vấn đề này, tỉnh thần cơ bản của 
nghị quyết Hội nghị thứ 6 của Ban 
chấp hành trung ương (khóa IV) là 
sử dụng rộng rãi các quan hệ thị 
trường, các chính sách kinh tế đòn 
bầy nhưng phải trên cơ sở kế hoạch: 
là trung tâm. 


Nước ta đang ở chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ, nền kinh tế 
chịu sự tác động của một hệ thống 
các quy luật kinh tế, trong đó các 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
ngày càng chiếm vị trí chủ đạo. Trong 
hệ thống các quy luật ấy có quy luật 
giá trị. Chúng ta phải tuân theo các 
yêu cầu của các quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội, và phải tạo điều 
kiện cho các quy luật ấy ngày càng 
phát huy tác dụng trong nên kinh tế 
quốc dàn. Chúng ta chủ trương sử 
dụng rộng rãi các quan hệ hàng hóa 
tiên tệ trên cơ sở kế hoạch là trung 
tàm. chính là vận dụng quv luật giá 
trị để thực hiện kế hoạch một cách có 
hiệu quả hơn. 


Hiện nav đang có một xu hướng 
xem nhẹ kế hoạch tập trung thống 
nhất, muốn phát triển “ngoài kế 
hoạch». Đó là một xu hướng sai làm. 
Dành rằng công tác kế hoạch của 
chúng ta có thiếu sót, cần phải sứa 
chữa ca nội dung và phương pháp kế 
hoạch hóa. Nhưng như thế không có 
nghĩa là thu hẹp kế hoạch hóa lại, là 
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đặt quan hệ thị trường lên trên kế 
hoạch-hóa. Một số nơi, mội số cơ sở 
mở rộng thị trưởng đến mức làm cho 
nhiều ehi tiêu kế hoạch Nhà nước 
không thực hiện được, lực lượng và 
vai trò chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh bị yếu đi. Có một số cơ SỞ, 
một số địa phương trong khi không 
hoàn thành nghĩa vụ giao nộp sản 
phầm cho trung tương theo một kế 
hoạch tập trung thông nhất, đã đành 
vật tư, năng lượng của Nhà nước cấp 
cho đề « sản xuất hàng ngoài kế hoạch? 
và tự động giữ lại sản phầm đề «trao 
đôi ngoài kế hoạch ®. 


Cần phải sử dụng các phạm trủ giá 
trị các quan hệ hàng hóa tiền tệ; 
cần chú ý khuyến khích bằng lợi ích 
vàt chất đối với người lao động. 
Nhưng nếu đặt quy luật giả trị ngang 
hàng (thậm chỉ lên trên) các quy luật 
của chủ nghĩa xã hội, đặt thị trường 
(với nghĩa «thị trưởng tự do?) lên 
trên kế hoạch Nhà nước và quá nhấn 
mạnh nguyên tác khuyến khích bằng 
lợi ích vật chất thì sẽ phạm sai làm 
cơ bội hữu khuynh. Ngược lại, xem 
thường, bất chấp và muốn loại trử 
quy luật giá trị, các phạm trù giá trị, 
các quan hệ hàng hóa — tiền tệ, v.v. 
thì nhất định sẽ phạm sai lâm «tä » 
khuynh và càng làm cho hệ thống 
quản lý kinh tế quốc dàn trở nên 
quan liêu, trì trệ, không có hiệu lực 


IHện nay đang có tình trạng hiều 
lệch và giải quyết không đúng vấn đề 
-® ba lợi ích s. Nhiều nơi trong khi nêu 
cao những hoạt động vì * ba lợi ích 9, 
. đã chỉ chủ ý đến lợi ích cá nhân của 
người lao động, xem nhẹ lợi ích toàn 
xã hội và lợi ích của tập thê, hoặc 
lấy danh nghĩa lợi ích tập thê đề che 
đậy cho việc thỏa mãn không chính 
đàng các lợi ích cá nhân, ví phạm lợi 
ích của toàn xã hội. Như vậy là đi 
chệch ra khỏi nguyên tắc tập trung đàn 
chủ, xa lạ với chế độ làm chủ tập thê 
của nhân dàn lao động. Quan hệ giữa 
ba lợi ích là quan hệ giữa tông thề và 
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bộ phận, giữa cộng đồng và cá nhân. 
Xem nhẹ lợi ích của cộng đồng thì 
lợi ích của cá nhân cũng sẽ không 
được bảo đảm (nhất là về lâu dài). 


Việc mở rộng quyền tự chủ về tài 
chính, quyền chủ động sản xuất kính 
doanh cho cấp dưới, cho các đơn vị 
cơ sở là đề mở đường cho sẵn xuất 
phát triền. mở đường cho mọi cơ sở, 
mọi ngành, mọi cấp, cho từng người 
lao động khai thác hết và sử dụng tốt 
nhất mọi tiềm năng, làm cho việc tồ 
chức quá trình tái sản xuất được khoa 
học hơn, hợp lý hơn, sát thực tế hơn ; 
làm cho quan hệ giữa ba lợi ích gắn 
bó chặt chẽ hơn, quan hệ giữa Nhà 
nước và hợp tác xã ngày càng khăng 


-_ khít hơn. Tuyệt nhiên đây không phải: 


là địp đề bỏn rút của cải của Nhà 
nước, của nhân dân, càng không thề 
là địp đề làm suy yếu những cơ sở 
vạt chất — kỹ thuật của nền kinh tế: 
quốc đân. | 


Văn đề gắn kế hoạch hóa với các 


“chinh sách kinh tế đòn bầy. với các 


'biện pháp quản lý khác đang còn là 
một khâu yếu trong cơ chế quản lý 
của chúng ta. Trước hết cần khẳng 
định rằng kế hoạch là một loại đòn 
bảy kinh tế mạnh nhất trong các đòn 
bày kinh tế. Trong kế hoạch đã bao: 
hàm thực chất của các chính sách kinh 
tế, nội dung của hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Hạch 
toán phải lấy kế hoạch làm trung 
tàm. Bản thân kế hoạch phải chứa 
đựng nội dung kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Và kinh doanh xã hội chủ. 
nghĩa chủ yếu phải theo kế hoạch, 
còn phần kinh đoanbồ “ngoài kế 
hoạch» cũng phải theo quỹ đạo của 
kế hoạch. Trong khi dặt kế hoạch, 
cũng như trong quá trình thực hiện. 
kế hoạch, phải quán triệt các chính 
sách kinh tế, các biện pháp quản lý. 
Những chính sách kinh tế, những Biện. 
pháp quản lý là một nguôn đề cân đối 
kế hoạch, là động lực đề thực hiện kế 
hoạch. Mối một phương ân kế hoạch: 


LÝ 


ứng với một hệ thống các chính sách 
kinh tê và biện pháp quản lý nhất 
định. Và kết quả của việc thực hiện 
kế hoạch lại phụ thuộc vào việc ban 
hành và thực hiện các chính sách kinh 
tế và các biện pháp quản lý. Kế hoạch 
thu mua nông sàn năm 1982 được 
hoàn thành vượt mức, một phần cũng 
vi có chính sách thu mua đã được cải 
tiến ở một mức độ nhất định. Sản 
xuất nông nghiệp phát triền, một phần 
quan trọng nhờ đứp dung (đứng đản 
chỉnh sách khoản trong sự tác động 
lần như của mội chỉnh thê các biện 
pháp Fÿ thuát — quản TÚ liên hoàn, 
Nhiều xÍ nghiệp công nghiệp phát 
triền sản xuất khá vững chắc trong 
hoàn cảnh khó khăn chung của nền 
kinh tế hiện na y, một phần quan [rọng 
cũng là nhở biết căn cứ vào các chủ 
trương, chính sách chung của Đăng và 
Nhà nước, tìm ra và vận dụng một 
cơ chế quản lý, các biện pháp quản 
lý ,sát hợp với hoàn cảnh của từng 
đơn vị cụ thể. Sản xuất phát triền, 
nhưng Nhà nước không nắm được 
sản phầm làm ra, một mặt do các 
đơn vị cơ sở khòng chấp hành ký 
luật giao nộp sản phầm, nhưng mặt 
khác khá quan trọng là chúng ta chưa 
có chính sách, biện pháp quản lý tót, 
đã đề nhiều sản phim thất thoát ra 
bên mgoài.- 


Qua các thí dụ trên đây, càng thấy 
rfÖ sự gắn bó giữa kế hoạch và các 
_ chính sách kinh tế, các biện pháp 
quản lý. Nếu có chính sách đúng, 


khuyến khích sản xuất phát triền và 
có biện pháp quản lý sát hợp, có hiệu 
quả, thỉ kế hoạch có thề thực hiện 
vượt mức. Nếu có kế hoạch mà khônu 
có chính sách và biện pháp thích hợp 
thị kế hoạch không vững chắc, Gắn 
kế hoạch hóa với các chính sách kinh 
tế và các biện pháp quản lý đúng 
đán ngay tử đầu là rất quan trọng 
và cần thiết, nRất là hiện nay khi 
trong nền kinh tế của ta, thành phần 
kinh tế phi xã hội chủ nghĩa còn khả 
lớn. Đối với các thành phần kinh tế 
này, chưa thê làm kế hoạch trực tiếp 
được, mà phải thòng qua kế hoạch 
gián tiếp, thông qua các chính sách 
kinh tế và các biện pháp hành chính 
và giáo dục v.v. đề điều khiên chúng 
theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội.. 


* 


Tập trung dàn chủ là một nguyện 
tác tổ chức và quản lý cơ bản nhất, 
Thực hiện đúng đán nguyên tắc đỏ là 
một bảo đảm cực kỷ quan trọng đề 
thầu suốt đường lối của Đảng, khác 
phục những khó Khăn trước niất, mở 
đường cho kinh tế phát triển, Pất cả 
mỌI người, trước hết là những đàng 
viền cộng sản, phái làm hết sức mình 
để nguyên tắc tập trung đàn chủ được 
thực hiện đúng đán, nghiêm túc trong 
sinh hoạt Đăng, trong công tác tồ chức 
và quan lý nên kính tế quốc dàn, 
trong còng tác tô chức và quản lý 
Nhà nước, quản lý xã hội. 


Kỷ niệm lần tức 80 Ngày thành láp 
Đảng cộng sản Liên.xô (30-7-1903 — 30-7.1983) 


TẮM MƯƯI NĂM ĐẤU TRANH ANH DŨNG 
VÀ THÂNE LỰI VỀ VANG- 


»#£22? ÁCH đây 80 năm, ngày 
8 — 30 tháng 7 năm 1903, Dẳng 
công nhàn đản chủ — xã 

hội Nga (1) đã họp Đại hội thứ II. Đại 
hội đã thông qua Cương lĩnh gồm có 
Chương trình tối thiêu (hoàn thành 
cách mạng dân chủ — tư sản lật đồ 
chế độ chuyên chế Nga và thiết lập 
nước Cộng hòa dàn chủ) và Chương 
trình tôi đa (thực hiện cách niạng xã 
hội chủ nghĩa, đánh đồ chủ nghĩa tư 
bán), Lần đâu tiên trong lịch sử phong 
trào xã hội chủ nghĩa quốc tế, cương 
lĩnh của một đẳng của giai cấp công 
nhân chứa đựng yêu cầu thiết lập nên 
chuyên chính vô sản mà về mạt lý 
luận đã được Mác, Ăng-ghen chứng 
mính: là cần thiết, Tại Đại hội, đã điện 
ra cuộc đâu tranh gay gất khi thảo 
luận cương lĩnh và điều lệ Đăng. Lê- 
nín chủ trương nêu điều ] của điều lệ 
như sau: ® Bắt cứ ai thửa nhận cương 
linh của Đang, ứng hộ đang về vật 
chất và có chân trong một tô chức 
của Đang thì đều được công nhận là 
đang viên 3, Còn Mác-tốp thì đưa ra 
mọt còng thức không đòi hỏi đăng 
viên phải có chân trong một tÔÖ chức 
Đang, do đó, mở rộng của Đăng cho 
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những phần tử tiều tư sản bấp bênh. 
Nhưng trong Đại hội, những người 
theo Lê-nin chiếm đa số. Từ đó, những 
người theo l.ê-nin được gọi là những 
người bôn-sê-vích, còn những người 
theo Mác-tốp được gọi là những người 
men-sẻe-vích. 

Kết quả chủ yếu của Đại hội là một 
đẳng bôn-sê-vích mác xít, một đảng 


vô. sản kiêu mới đã được thành lập. 


Lê-nin viết: ®TTử năm 1903 trở đi, chủ 
nghĩa bôn-sẻ-vich tôn tại như mội trào 
lưu tư tưởng chính trị và như một 
chính đăng » (2). 

Ngày 30-7-1903 được ghỉ yào lịch sử 
là Ngày ra đời của Dăng bôn-gê-vích 
Nữứa tức là Đăng cộng sản Liên-xò 
NV TavV, : 


(1) Từ 1898 (Đại hỏi Ï), gọi là Đẳng công 
nhân dân chủ —xá hội Nga.từ lo l7. gọi là Đảng 
công nhân dân chủ — xã hỏi Nga (bôn-sê-vích). 
Tháng 3 năm 1918, tại Đại hội VII. đồi tên là 
Đảng cộng sản Nga (bôn-sê-vích). Nhân lúc 
thành lập Liên bang Cộng bòa xã hội chủ 
nghĩa xô viết (Liên-xô), Đại hội XIV năm 1925 
đã quyết dịnh đồi tên đảng thành Đảng công sản 
(bôn-sé-vích) toàn liên bang. Đến Đại bội XIX 
năm 1952, gọi là Đảng công sản Liên-gô. 

(2›V.[. Lê-nin : Toản ¿@p. bản tiếng Nga. xuất 
bản lần thứ 5, tập 41, tr. 6. 


lệc thành lập đăng bôn-sê-vích tại 
Đại hội II Đăng công nhàn dàn chủ— 
xã hội Nơa chứng tô sự trưởng thành 
vẽ chính trị của những công nhàn tiên 
tiến Nga. Nó gắn liêu với tên tuôi và 
sự nghiệp của V.I.lê-nin vĩ đại. Là 
người mác xít thiên tài, Lê-nin đã bát 
nắm được quy luật phát triền của lịch 
sử và phong trào công nhân Nga, đẻ 
ra được những nguyên tác tư tướng, 
chính trị và tô chức cho việc xây dựng 

“một đẳng vô sản hoàn toàn mới. 


Vào đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư 
bản phát triền mạnh ở nước Nga. 
Trong ngành công nghiệp và giao 

"thông vận tải đã có gần 3 triệu còng 

nhân, phong trào bãi công đã có tính 
chất quần chúng rộng rãi, chủ nghĩa 
Mác đã đánh bại chủ nghĩa đản túy. 
Trong điều kiện ấy, nhiệm vụ kết hợp 
chủ nghĩa Mác với phong trào còng 
nhân Nga và thành lập đăng được đặt 
ra. Và V.Ï.Lê-nin đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ ấ«. Ngay khi còn bị đày 
ở Xi-bẻ-ri, Lê-nin đã đặt kế hoạch ra 
một tờ báo — eTia lửa "— và chuẩn 
bị thành lập một đẳng cách mạng, mác 
xit ở Nơa. Người đã coi tở báo đó như 
một giàn giáo bằng gỗ chung quanh 
tòa nhà đang xây dựng là Đẳng, còn 
bản thân Đăng là cái dòn bầy Ác-si- 
mét mà những người cách mạng sẽ 
dùng đề lạt đồ chế độ đương thời. Chỉ 
cần chọn cho đúng điềm tựa. Điềm 
tựa ấy chính là giai cấp vô sản Nơa 
trẻ tuổi, giai cấp tiến bộ và cách 
- mạng nhất ở nước Nga. Kế hoạch của 
V.I.Lê-nin đã được hoàn thành tại 
Đại hội lÏ Đăng công nhân dân chủ — 
xã hội Nga. ề 


Đảng bôn-sê-vích do Iê-nin sáng 
lập khác về nguyên tắc với tất cả các 
đảng của Quốc tế IÌ, là những dàng 
lúc đó đã sa vào chủ nghĩa xét lại và 
- chủ nghĩa cơ hội và do đó, không còn 

có khả năng hoạt động cách mạng. 
Đáng bòn-sê-vích là đăng dựa vào 
học thuyết Máo — Lê-nin và phát triền 
nó một cách sáng tạo, bảo đảm sự 


thòng nhất hữu cơ giữa lý luận 
cách mạng và thực tiên cách mạng; 
nó là lành tụ chính trị tấp thê của 
giai cấp còng nhân, là hình thức tô 
chức cao nhất, đội tiên phong của niai 
cấp công nhân, nguồn góc sức mạnh 
của Đẳng là ở mối liên bệ chặt chẽ 
với quan chúng lao động: nó được 
xây dựng trên cơ sở tập trung dân 
chủ, không ngừng củng cố sự thông 
nhất về tư tưởng và tò chức trong 
đẳng, tăng cường kỷ luật tự giác, phát ˆ 
huy nhiệt tình của các đẳng viên; nó 
đầu tranh không khoan nhượng chống 
mọi biểu hiện bè phái, phe nhóm, 
mọi biểu hiện của chủ nghĩa xét lại, 
chủ nghĩa cơ hội và thói my dân; nó 
triệt để tuân theo các nguyên tác của 
chủ nghĩa quốc tế vò sản. 


Những nguyên tắc này của một 


“đẳng vô sản kiều mới đã được L.ê-nin 


vận dụng ngay trong * Liên minh đấu 
tranh giải phỏng giai cấp công nhân ® 
đo Người thành lập năm 1895, trong 
những văn kiện có tỉnh chất cương 
lĩnh do Người dự thảo, trong cuốn 
“Làm gì?» nồi tiếng, trên tờ bảo 
“Tia lửa? do Người sàng lập cuối 
năm 1900 v.v. Những nguyên tắc ấy 
cũng đã được thử nghiệm trong cuộc 
đấu tranh kiên quyết của Lê-nïn chống 
chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa cải 
lương. 


Vi vậy, việc thành lập đẳng bòn- 
sê-vích năm 1903 có ý nghĩa vượi ra 
khỏi khuôn khô nước Nga, nó đánh 
đấu một bước ngoặt căn bản trong 
toàn bỏ phong trào công nhân thế 
giới. 

Từ sau khi ra đời, đẳng bòn-sẻ-vích 
đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng 


-của giai cấp vô sẵn và nhân đân Nga 


trong bà cuộc cách mạng và đưa tới 
thẳng lợi Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười vĩ đại, một cuộc cách 
mạng mở ra kỷ nguyên mới cho loài 
người ~ ký nguyên quá độ từ chủ 
nghĩa tư bàn lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới. 


Sau Cách mạng Tháng Alười, Nhà 
nước chuyên chính võ nản đầu tiên 
trên thế giới đứng trước những nhiệm 
vụ xây dựng và bão vệ Tô quốc nặng 
nề. Ré thủ trong và ngoài nước tập 
trung đánh phá. Trong điều kiện đất 
nước bị tàn phá, bị các nước tư bản 
chủ nghĩa bao vày về kinh tế và chính 
trị, nhân đân Liên-xô anh em đã vượt 
qua muôn vàn khó khăn trở ngại, 
bằng tỉnh thân chiến đấu anh hùng 
và tỉnh thần lao động bền bỉ cuối 
cùng đã đánh bại mọi âm mưu của 
kẻ thù, hoàn thành những nhiệm vụ 
cơ bản: công nghiệp hóa đất nước, 
tập the hóa nông nghiệp, thực hiện 
cách mạng văn hóa. Nhờ vậy, chủ 
nehĩa xã hội đã được xảy đựng. Mlột 
chế độ xã hội hoàn toàn mới ra đời, 
nêu gương cho ca loài người. Đó là 
chế độ đựa trên quyền sở hữu công 
cộng vẻ tư liệu sún xuất, chấm dứt 
tình trạng đòi kháng về giải cặp và 
đân tộc, loại bỏ nạn bóc lọt, nạn thất 
nghiệp, đem lại tự do thật sự cho 
nhàn dàn, xây dựng một cuộc sống 
vật chất và tính than tốt đẹp, xây 
-đựng những quạn hệ xã hội bình 
đăng, hữu nghị, tương trợ theo tính 
thân đồng chỉ, 


Nức mạnh của chế độ xã hội mới 
đã được thứ thách tronơg những năm 
chiến tranh chống phát xít.. Dưới sự 
lĩnh đạo của Đăng cộng sản Liên-xô, 
nhìn đản Liên-xô đã 
thàng lợi có ý nghĩa lịch sử toàn thế 
ii, c€ỨUuU các đàn tộc trên thế giới 
khỏi nguy cơ nộ lệ phát xÍt. 


Sau cuộc chiến tranh này, nhân 
dàn Liên-xô đã nhanh chóng hàn gán 
được những vết thương chiến tranh 
nàng nề và giành được những thẳng 
lợi mới tuyệt vời trong các lĩnh vực 
tinh tế và văn hóa. 


Từ cuối những năm 60, đàt nước 
-vò viết đã hoàn thành việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phát triền và ngày 
nay đang ở thời kỷ đầu của giai doạn 
“li xây dựng hình thái xã hội cộng 


_ 
Mã 


giành được 


sản chủ nghĩa. Nội dung của thời k\ 
này là hoàn thiện chủ nghĩa xã hội 
phát triền đề đìn dần tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản bằng cách phát triền 
hơn nữa lực lượng sìn xuất, củng 
cố và hoàn thiện các quan hệ san 
xuất xã họi chủ nghĩa, cũng cố Xhà 
nước và nên dàn chủ xô viết, phát 
triển mạnh mẽ khoa học — kỹ thuật và 
văn hóa. Đại hội XXVI Đẳng cộng sản. 
[Liên-vô đã đề ra dường lỏi nâng cao 
hiệu quả của sản xuất xã hội, đây. 
mạnh sản xuất phát triêền theo chiều 
sâu, trên cơ sở đó không ngừng nâng 
cao mức sống của nhân dàn. Đường 
lối đó đã đem lại những thẳng lợi 
mới cho nhân đâu Liên-xô. 

Liên-xô ngày nay đã trở thành nước 
xi hội chủ nghĩa hùng cường nhất. 
với tiêm lực kinh tế và quốc phòng 
to lớn. Nén Khoa học và kÝ thuật xó 
viết luôn luòn chiếm những đỉnh cao 
trén thể giới. Các giai cấp bóc lọt bị 
xóa bỏ, một cơ cầu xã hội không giai 
cấp đang được xây dựng ngay trong 
khuôn khỏ lịch sử của chủ nghĩa xã 
hội phát triển, Văn đề đàn tộc mà chế 
độ bóc lột dễ lại đã được giải quyết 
hoàn toàn và triệt để, một cộng đồng 
lịch sử mới cúa con người đã hình 
thành và dang phát triền — nhàn dàn 
xó viết, Nén đàn chủ xã hội chủ 
nghĩa Không ngừng được mở rộng, lôi 
cuốn đông đạo quản chúng tham gia 
còng việc quan lý của Nhà nước. 
[i¿1<xÓ là nước có trình độ giáo dục 
và văn hóa cao nhất, Đời sông nhàn. 
dần không ngừng được cải thiện. 

Sự lãnh đạo của Đăng cộng sản 
lLiênxô là: nguồn gốc của những 
thang lợi nói trên. Trong §0 năm, từ 
một tô chức nhỏ của những người 
cách mạng mác xit, Đăng của Lê-nin ˆ 
đã trở thành một đội ngũ đông đảo, 
hùng mạnh gôm hơn 18 triệu đăng 
viên. Sự thống nhất không gì lay 
chuyền của hàng ngũ Đăng trên cơ sở 
những ñguyên tác lê nin nít về xây 
dựng Đẳng là một bảo đảm cho đảng 
hoàn thành mọi nhiệm vụ, 


Từ khi ra đời Đảng cộng sản 
Liên-xô trước sau như một tuân theo 
những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, xã hội chủ nghĩa. Một mặt, 
Đảng.lãnh đạo nhàn dân Liên-xô xây 
đựng thành công một xã hội mới có 
tác động tích cực đến toàn bộ quá 
trình cách mạng thế giới. Mặt khác, 
Đảng giúp đỡ, ủng hộ các phong trào 
cách mạng, tiến bộ trên thế giới. Điều 
đó thề hiện rõ trong vai trò của 
Liên-xô trong sự hình thành cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, trong quan 
hệ bình đẳng, hữu nghị, tương trợ 
giữa Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa. Điều đó cũng thê hiện rõ trong 
thái độ của Liên-xô đoàn kết với 
cuộc đấu tranh của giai cấp còng 
nhân các nước tư bản chủ nghĩa, 
ủng hộ và giúp đỡ phong trào giải 
phóng dân tộc và độc lặp dàn tộc. 

Đảng cộng sản Liên-xô kiên quyết 
giáng trả mọi kế thủ tư tưởng, mọi 
chiến địch tiến công của chúng vào 
chủ nghĩa xã hội hiện thực. Cùng với 
các đảng mác xít—-lê nin nít khác, 
Đảng cộng sản Liên-xó tích cực đấu 
tranh chống chủ nghĩa xét lại và chủ 
nghĩa cơ hội trong nội bộ phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. 


Đẳng cộng sản *à Nhà nước Liên- 
xô luôn luôn đi đầu trong cuộc đấu 
tranh đề giữ gin và bảo vệ hòa bình, 
kiên quyết chống chủ nghĩa đế quốc, 
trước hết là giới quân phiệt %fỹ, đang 
tô chức cuộc « thập tự chỉnh? chống 
chủ nghĩa công sản, đang mưu toan 
đầy loài người vào thấm họa hạt 
nhân. 


Đường lối đối nội, đối ngoại của 
Đảng cộng sản Liên-xô, những thành 
- tựu rực rỡ mà nhàn dàn Liên-xô đã 
giành được trong những chặng đường 
lịch sử đã qua, uy tín và ảnh hưởng 
của Liên-xô trên trường quốc tế chứng 
minh hùng hồn rằng Đảng cộng sản 
Liên-xô là đăng mác xít—lê nin nít vĩ 
đại nhất, Liên-xô là nước xã hội chủ 
nghĩa hùng cường nhất, là thành trì 


của cách mạng và hòa bình trên thế: 
g1Ới. 


(hính vì vậy mà kể thủ của chủ 
nghĩa xã hội đang tập trung mùi nhọn. 
chống Liên-xô. Ghúng không ngừng 
bòi nhọ hình ảnh của đất nước xô 
viết, xuyên tạc đường lối, chính sách 
của Liên-xô, ra sức làm suy yếu Liên- 
xô. Chủ nghĩa cơ hội cũng mưu toan 
hạ thấp vai trò của Đảng cộng sản 
Liên-xô, phú nhận kinh nghiệm cua 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười, kinh nghiệm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xô. Đặc biệt là 
bọn phản động Bác-kinh đội lốt chủ 
nghĩa Mác —Lê-nin trâng tráo gọi Liên - 
xô là «đế quốc xã hội, -coi Liên-xô 
là thủ; coi tên đế quốc đầu sỏ là bạn, 
bằng mọi cách chống Liên-xô dưới 
chiêu bài «chống chủ nghĩa bá 
quyên». Chúng đang tập trung chia 
rể các nước xã hội chủ nghĩa với 
[Liên-xô, mưu đồ phá vỡ sự thống 
nhất của cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
cô lập Liên-xô, Việt-nam., Chúng đang 
vào hùa với Mỹ và khối NATO tuyên 
truyền luận điệu «iên=-xô là nguön 
gðÓc gày ra nguy cơ nghiêm trọng đối 
với hòa bình ở châu Á và trên thế 
giới Đ.. 


Nhưng tất ca mọi màn khỏi mà 
bọn đế quốc và phaạn động tung ra 
đều không che lấp dược ánh sáng 
chân lý tỏa ra từ đất nước xò viết, 
đất nước của [ê-nin vĩ đại. Ngày nay, 
bảo vệ Liên-xô, bảo vệ Đẳng cộng 
san Liên-xô chống mọi sự tiến còng 
của đế quốc và phản động, chống mọi 


.sự công kích của chủ nghĩa cơ hội, 


là nghĩa vụ của tất cả những người 
cộng sản trên thế giới, vì lợi ích của 
toàn bộ phong trảo chúng ta. Đối với 
nhàn dân ta, Đảng ta, đoàn kết và 
hợp tác toàn diện với Liên-xÔ, với 
Đẳng cộng sản Liên-xô là nguyên tác 
chiến lược bất đi bất dịch. 


“TẠP CHÍ CÔNG SẲN 


hi G 


— ứn 


Tò chức, sắp xếp lại công tác 
g1ao thông vận tải từ địa bàn huyện 


NHIÊM vụ phát triền kinh tế, ồn 

định và nàng cao đời sống nhàn 
dân, xây dựng quốc phòng và an 
ninh đang đặt ra cho ngành giao thông 
vận tải những yêu cầu to lớn. Đó là: 
Từng bước tập trung xây dựng bằng 
được một hệ thống giao thông vận tải 
đồng bộ từ nơi đi tới nơi đến, bảo đảm 
phục vụ với chất lượng tốt, đúng yêu 
cầu, đúng thời gian cho sản xuất công 
nghiệp và nông nghiệp, xây dựng, 
xuất khầu, quốc phòng, an nỉnh, đời 
sống của nhân dân. 

Đề có thề từng bước đáp ứng nhu 
cầu vận tải của nền kinh tế quốc dân, 
một trong nhừng biện pháp quan 
trọng là tồ chức, sắp xếp lại hệ thống 
giao thông vận tải từ trung ương đến 
cơ sở, tử phạm vỉ cả nước đến từng 
vùng, từng khu vực, từng thành phố, 
từng khu, cụm công nghiệp, nông 
nghiệp, làm nghiệp v.v. 

Từ trước đến nay, khi nói đến công 
tác giao thông vận tải, ta thường chỉ 
nghĩ đến hệ thống giao thông vận tải 
trục chính hoặc là chỉ nghĩ đến hệ 
thống giao thông vận tải ở các khu 
đảu mối lớn, mà ít khi nghĩ đến phần 
tế bào của hệ thống đó là giao thông 
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ĐỒNG-SÏ-NGUYÊN 


vận tải ở cac xã, huyện và ở các khu, 
cụm công nghiệp, nông trưởng, lâm 
trường. Chính nơi đây là chân đứng, 
nơi bắt đầu, đồng thời cũng là nơi 
kết thức của dây chuyền giao thông 
vận tái. Từ cách suy nghĩ như vậy, 
các mặt công tác như quy hoạch, kế 
hoạch, tồ chức quản lý và tổ chức sản 
xuất v.v. đều chỉ tập trung ở khâu giữa 
mà ít chú ý đến một dây chuyền hoàn 
chỉnh đồng bộ, trong đó điềm xuất 
phát là giao thông vận tải lrên địa 
bàn huyện. Do vậy, cho đến nay ngoài 
một số ít huyện đã làm tốt công tác 
giao thông vận tải trên địa bàn huyện, 
nói chung giao thông vận tải trên địa 
bàn huyện chuyền biến chậm, thiếu 
đòng bộ, chưa gắn và chưa tiến 
kịp yêu câu phục vụ sản xuất nông 


- nghiệp, công nghiệp, chưa đáp ứng 


yêu cầu xày dựng huyện. Và đây 
cũng chính là một trong cắc nguyên 
nhân quan trọng gây ách tắc, rối 
loạn cho ca đây chuyền. ^ 


Xây dựng huyện và tăng cường cắp 
huyện là một chủ trương lớn mà Đại 
hội thứ IV và thứ V của Đăng đã đề 
ra. Dề thực hiện chủ trương đó, Hội 
nghị thứ ba của Trung ương Đăng đã 


chỉ rõ : ®Dưới sự lãnh đạo tập trung 


thống nhất của Trung ương và của, 


tỉnh, thành, cần phát huy quyền chủ 
động sáng tạo của huyện và cơ SỞ, 
thực hiện tô chức lại sẵn xuất, phần 
bố lại lao động, xây dựng cơ cấu 
kinh tế nông — công nghiệp hoặc 
nông — làm~— công nghiệp hoác nòng — 
ngư — còng nghiệp huyện». 

Khẳng định vị trí quan trọng vẻ 
kinh tế — xã hội trên địa bản huyện 
cũng chính là khẳng định vị trí quan 
trọng của công tác giao thông vận tái 
trên địa bàn huyện. 

Giao thông vận tái trên địu bàn 
huyện cũng như ở các khu, cụm công 
nghiệp là nơi thực hiện mỗi liên hệ 
kinh tế giữa các đơn vị cơ sở, thực 
hiện mới liên hệ giữa công nghiệp và 
nông nghiệp thông qua việc trao dđöi 
hàng hóa, trao đồi lực lượng lao 
động, thực hiện nghĩa vụ giao nộp 
sun phẩm. 

Trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, nền kinh tế còn nhiều thành 
phản. do dó ngoài việc phát huy hơn 
nữa vai trỏ chủ đạo của lực lượng 
giao thông vận tải quốc doanh, chúng 
ta còn phải coi trọng các thành phản 
kinh tế khác. Các hợp tác xã vận tải 
thuộc thành phần kinh tế tập thê đang 
đàm nhận một khối lượng vận tải đẳng 
kề là lực lượng bỗ sung cho lực lượng 
vận tài quốc doanh. liiện nay, bèn 
cạnh lực lượng vận tải công cộng và 
lực lượng vận tải của các ngành, 
trong cả nước còn có trên 1000 đơn vị 
vận tại, xếp dỡ, đóng sửa phương tiện 
vận tải, được tô chức dưới hình thức 
hợp tác xã, xí nghiệp, tập đoàn với 
khoang lỗ vạn lao động, trong đó có 
800 hợp túc xã vận tải thủy bọ với 
hàng vạn tấn sức chớ, trên dưới 40 
vạn chỗ ngồi, hằng năm vận chuyên 
20 triệu tấn hàng hóa, với Í tỷ tăn/km, 
150 triệu lượt người với 3 tý người/ 
km. Ngoài ra còn một lực lượng vàn 
tài nửa chuyên nghiệp khá lón trong 
nòng nghiệp với những phương: tiện 


(tÔÒ chức 


thỏ sơ các loại (xe súc vật Kéo, se 
cai tiên, xe thô). Rõ ràng, trên địa 
bàn huyện, lực lượng vận tải này là 
một lực lượng không nhỏ, nếu được 
sp xếp lại sẽ tạo thế chủ 
động cho huyện frong việc xâv dựng 


“kinh tế, ôn định và phát triền đời 


sòng nhàn dàn, 


Phát triền giao thông vận tải là 
một yếu tố đề thực hiện quan hệ hàng 
hóa. Trên địa bàn huyện, giao thông 
vận tải giữ vai trỏ quan trọng trong 
việc giao lưu hàng hóa giữa gia định, 
tlẬp thê với quốc doanh. Trong tỉnh 
hình hiện nay của nước ta, giao thông 
vận tải trên địa bàn huyện có vai trò 
lớn trong việc tăng cường sự trao 
đôi hàng hóa, tăng cường mỗi quan 
hệ giữa công nhân và nông dàn. 


Địa bàn huyện cũng là nơi trực, 
tiếp áp dụng các thành tựu khoa học 
kỹ thuật, dưa khoa học kỹ thuật vào 
những khâu đảu tiên của hệ thống 
giao thông vận tải. Và chính sự phát 
triền giao thông vận tải trên địa bàn 
huyện là điều kiện đề bảo đảm an 
mình quòc phòng trong thời bình 
cũng như khi eó chiến tranh. 


Hö ràng, giao thông*vận tài trên 
địa bàn huyện có vai trò rất lớn và 
cản được sớm tô chức, sắp xếp lại. 
Nhưng nhịn lại, trong thời gian qua, 
việc sắp xếp, tỏ chức công tác giao 
thông vận tãi trên địa bàn huyện làm 
ràt chậm, nhiều mơi năng lực vàn 
chuyên của lực lượng vận tải tập thể 
bị giam sút nhiều, hệ thông giao 
thông không được quy hoạch lại theo 
hướng phát triển kinh tế của lừng 
địa phương, đời sống xã viên khóòng 
ôn định, các hiện tượng tiêu cực phát 
sinh nhiều, 


Có tỉnh hình trên một phần đo tác 
động của khó khăn chung vẻ sản 
xuất và dời sống, nhưng nguyên nhàn 
eơ bàn là đo khảu tÕ chức sản xuất 
và tö chức quản lẻ, động thời công 
tác cai tạo xã hội chủ nghĩa đói với 


vì 


lực lượng vận tải tư nhân làm chưa 
đồng dđêu và chưa tốt. 


Chủ trương xây dựng và tăng 
cường cấp huyện đã đặt ra cho ngành 
giao thông vận tài nhiệm vụ phát 
triển mạnh mẽ mạng lưới giao thông 
trên địa bàn huyện. Phát triền giao 
thông vận tải trên phạm vỉ cả nước 
cũng như trên địa bàn mỏi huyện 
đều phải có quy hoạch lâu dài và kế 
hoạch thực hiện từng bước. Đặc điểm 
giao thông vận tại là hoạt dòng theo 
tửng tuyến và trong một mạng lưới 
thống nhất, Vi vậy, khi tiến hành 
xây dựng các công trình, dù là công 
trình nhỏ cũng phải có sự tính toán 
toàn điện, trước mắt và làu dài phủ 
hợp với sự phát triên của địa phương 
và của cả nước. Nếu tủy tiện, tự phát, 
khóng có quy hoạch và kẻ hoạch cụ 
thể thì sẽ dẫn đến tỉnh trạng phá đi 
làm lại nhiều lãín gày tòn kém và 
không thê thiết lập được nền nếp, 
trạt từ trong công tác giao thông 
vận tâi, 


` 


Công tác phát triển giao thông vận 
tái phục vụ yêu cầu xảy dựng kính tế 
địa phương đòi hỏi phải gắn nưayv từ 
đầu việc xây dựng quv hoạch giao 
thông với quy hoạch tông thê của 
huyện, co? huyện là một cấp kế hoạch 
về nòng nghiệp, tiêu công nghiệp và 
thủ công nghiệp. Trong Bảo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung ương 
Đăng tai Dại hội thứ Vý đóng chí 
[Lê-Duän đã nói: ®,..lấy huyện làm 
địa bàn phân công lao động, tô chức 
lai sản xuất, sử đụng tốt lao động và 
đất đai, rừng, biến, thực hiện thảm 
- canh, chuyên canh, phát triển trồng 
trọi, chăn nuôi, mở mang ngành 
nghề... ø. Cơ sở để lập quy hoạch giao 
thông vận tải trên địa bàn huyện là 
nhiệm vụ xây dựng huyện. Huyện 
không những là nơi tô chức lại sản 
xuat và phân công lao động, mà còn 
là nơi bảo đảm xây dựng nóng thôn 
mới với sự giúp đỡ và quản lv thông 
nhất của trung ương và của tỉnh, 


` 
t3 


- 


Xuất phát từ yêu cầu phát triền kinh 
tế và đặc điềm về địa lý của mỗi 
huyện... mà tính toán khối lượng vận 
chuyền từ ngoài về huyện và tử 
huyện đi các nơi, lựa chọn phương 


"thức vận tải phù hợp, mang lại hiệu 


quả kinh tế cao nhất, 


Trên cơ sở phát huy tỉnh thần tự 
lực tự cưởng, khai thác và tận dụng 
mọi khả năng vận tải hiện có ở trung 
ương, địa phương và cơ Sở mà tiên 
hành phản công vận tải và phân cấp 
quản lý công tác giao thông vận Lai 
giữa các Tực lượng vận tải trung ương 
và địa phương, giữa lực lượn? 
vận tải của ngành giao thòng vận 
tải với lực lượng vậàn tải của các 
ngành kinh tế khác. Việc tö chức 
sắp xếp công tác giao thòng vận 
tai trên địa bàn huyện phải được tiến 
hành một cách đồng bộ thống nhất 
trong hệ thống giao thông vận tái 
của ca nước. Cho nên hướng sắp xếp 
là hình thành cho được một hệ thông 
vận tải thông nhất tử xã, huyện, tỉnh 
đến trung ương. 


l— Ở xã, cũng c€õ đội vận tải trong 
các hợp tác xã và tập đoàn sản xuât, 
kết hợp với phương tiện vận tải của 
gia dinh, chủ yếu là thuyên, xe bỏ, 
xe lràu, xe ngựa, xe đạp, xích lỏ, xe 
ba gác... làm nhiệm vụ đưa hàng đến 
các kho, các cơ sở chế biến, eäc cảng, 
các ga tronø huyện; trong tỉnh, và lav 
hàng từ đó vẻ cho các công, Hòn, 
lam trường, xí nghiệp và các xã, họp 
túc xã, Trong việc phát triền, tô chức 
sắp Xếp lại giao thông vận tải trên 
địa bàn huyện thị giao thông vận tải 
ở xñ, Ở công, nông, lâm trưởng phải 
được coi là cưa đi đầu liên, có pượi 
qua được cửa di nàu mới thực hiện 
được qH trình sân tải có hiệu qua. 


2 — Tỉnh, huyện tùy theo tỉnh hình 
đặc điềm của mỗi địa phương có thề 
tÖ chức ra các đơn vị quốc đdoanE 
các hợp tác xã, các tập đoàn vàn tài 
làm nhiệm vụ thu gom, tập kết hàng 
đèn các kho dự trữ, các cơ sở chế 


biến, các cảng, các ga trong tỉnh hoặc 
trong khu vực, đồng thời lấy hàng 
từ các nơi đó về nơi tiêu thụ. 


Những nơi quy định cho phương 


tiện của trung rơng đến lấy hàng - 


phải có đủ các điều kiện sau: 
— Có cảng, bến, bãi xếp dỡ ; 


.— Có kho dự trữ (quy mô kho tùy 


theo định mức quy định); 
—Có đủ lực lượng và công cụ 
xếp dỡ; 
— Có bộ máy tô chức đủ sức quản 
lý và điều hành công việc hằng ngăy, 


Trong vận tải, việc tập kết, gom 
hàng và xếp đỡ là công đoạn rất 
quan trọng, nhưng hiện nay lại đang 
là khâu ách tắc nhất. Cho nên các 
địa phương cần hết sức coi trọng 
khaảu này, 

Ngoài ra, tô chức vận tải của 
tỉnh, huyện còn có nhiệm vụ tô chức 
tốt cóng tác vận tải hành khách, phục 
vụ nhụ củu đi lại của nhân dân trong 
tỉnh, huyện bằng các loại xe cơ giới, 
xe ngựa, xe thô sơ, thuyền máy, 
thuyền buöm.., 


3—.Ữ trung ương, tiến hành phân 
chia khối lượng vận tải một cách hợp 
lÝ giữa các phương tiện vận tải, 
giữa trung ương với địa phương và 
giữa lực lượng vận tải do Bộ giao 
dhông vận tải quản lý với lực lượng 
vận tải hiện văn do các ngành kinh 
tế khác quản lý. Hướng chung là tập 
trung tăng cường lực lượng vận tải 
do ngành giao thông vận tải quản lý. 
Các bô, các ngành kinh tế khác chỉ 
quản lý lực lượng vận tải trong đày 
chuyển sản xuất và vận tải chuyên 
dùng. Xét về tính chất và nguyên 
tác, vận tải chuyên dùng cũng là vận 
lải công cộng, cho nên căn có sự 
quản lý thống nhất nhằm phục vụ 
yêu cầu của sản xuất và đời sống. 

Dựa vào nguyên tắc phân công 
vận tải 'và phản cấp quản lý nói 
trên, mà tiền hành quy hoạch lại hệ 
thống ga, cảng và quy định phạm vi 


hấp dẫn của các ga cảng, phạm vi 


hoạt động của các xí nghiệp vận tải 
Ô tô, phạm vi xây dựng và bảo đảm 
giao thông của các xí nghiệp, các 
công trình giao thông khu vực; trên 
cơ sở đó giúp cho huyện bố trí sắp: 
xếp lại hệ thống giao thông vận tải 
của mình đề giành lấy thế chủ động 
và nàng cao trách nhiệm trong quá 
trình vận tải. Đối với việc phát triền 
phương tiện vận tải ở các xã, huyện, 
hết sức coi trọng phương tiện thô sơ, 
phút huy dến mức lối đa phương 
tiện oặn tải thủy, còn ở 0ùng rẻo cao, 
miền núi cần đặc biệt chú j phải triền 
súc oật Ihồ, kéo. Về xây đựng và bảo 
đảm giao thông, phải dựa vào vật tư 
tại chó và kỹ thuật phô cập làm 
chính, tránh tư tưởng trông chờ ÿ 
lại vào Nhà nước, Phát huy tỉnh 
thần chủ động sáng tạo của các địa 
phương về khai tháầc tiềm năng và 
Lhế mạnh vận tải truyền thống. 

Việc phát triền giao thông vận tải 
trên địa bàn huyện có phạm vi rộng 
lớn và lâu dài, đòi hỏi phải dựa vào 
công sức của nhân đản mới làm được. 
(Cho nên trong việc huy động vốn và 
lực lượng lao động, phải quán lriệt 
sân sác phương châm: Nhà nước và 
nhàn đàn cùng làm, trung ương và 
địa phương cùng làm, Thực tế trong 
những năm qua đã chỉ rõ ở đàu vận 
đụng tốt phương châm Nhà nước và 
nhàn đàn cùng làm thì ở đó l:uy 
động được tiêm Tực về lao động, vật từ 
và kinh nghiệm phong phú của nhân 
đàn, tiết Kiệm cho Nhà nước những 
khoản chỉ phí rất lớn. Tất nhiên ở 
những nơi này tô chức giao thông 
vận tải các cấp phải làm tốt chức 
năng thìm mứu giúp các cấp ỦÚV 
Dũng và chính quyền vẽ mặt nghiệp 
vụ KỸ thuật. Vừa qua, ở một số tỉnh 
như llậu-giang, Long-an, Tiền-giang, 
Phú-RKhánh,” Quảng-nam — Dà-nàng, 
Hà-nam-ninh,  Thái-binh, CGao-bang., 
Vĩnh-phú, llà-bắc đã có những huyện 
làm giao thông vận tải khá tỐI, có 
những nơi đã có ô tô cỡ nhỏ chuyên 
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chở về tận các xã. Học tạp kinh 
nghiệm của những địa phương đi 
trước, môi tỉnh cần chọn ra một vài 
huyện đề làm cuộc cách mạng về giao 
thong vận tải trên địa bán huyện, 
và từ đó nhân ra các huyện khác. 

—— Trên7ceơ sở phân chia khối lượng 
vận tải và nhu cầu vận chuyển, xÉp 
dữ. dóng, sửa phương tiện vạn túi. 
sắp xếp lại lực lượng, bố trí lại 
mạng lưới vận tải, bốc xếp và công 
nghiệp đóng sửa phương tiện mỘi 
cách hợp lý giữa các xí nghiệp quốc 
doanh và các hợp tác xã, giữa cỡ 
giới và không cơ giới. Từ đó, xác 
định hỉnh thức tô chức thích hợp 
theo phương châm Nhà nước và nhàn 
đản cùng làm. 

Về giao thông ở xã, lập các đội 
chuyên làm đường sá phục vụ cho 
nóng nghiệp và đân sinh kinh tế của 
xã. Đội có một số lực lượng nòng 
cốt, còn chủ vếu là buy động nhân 
đân tham gia. Việc sửa chữa và dóng 
mới các phương tiện vận tải thỏ. sơ 
do tô chức sửa chữa công cụ nông 
nghiệp hiện có ở các xã đảm nhiệm, 

Ở huyện lập đội thí công chuyên 
phụ trách hướng đân kỹ thuật, còn 
lực lượng lao động làm cầu đường 
thị văn phải huy động nhân đàn 
tham ga, ˆ 


Các huyện tô chức ra các tò, đội 
cơ khí chịu trách nhiệm sửa chữa 
phương tiện vận tải và công cụ, thiết 
bị thị công, Trong những năm tới, 
về phương tiện vận tải trên địa bàn 
huyện, phải kết hợp thỏ sơ với nửa 
cơ giới và cơ giới, trước mắt coi 
trọng thỏ sơ; về phương tiện đường 
thủy chú ý phát triền các loại làm 
bàng xi mãng lưới thép. 

Vấn đề đổi mới cơ chế quản lý 
chung cũng như trong ngành giao 
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thông vận tải dỏi hỏi chúng ta phải 
phát huy hơn nữa tỉnh thân chủ động 
sáng tạo, đám nghĩ, đảm làm, mạnh 
đạn cải tiến tô chức và đề ra những 
chính sách hợp lý nhằm khuyến khích 
mọi người lao động sản xuất có 
hiệu quả. 


Ji đôi với thay đôi và hoàn thiện 
cơ chế quan lý, tạng cường cán bộ 
quản lý, căn bộ khoa học kỹ thuật 
cho huyện và xã là yêu cầu cấp 
bách của việc tăng cường và củng 
eõ cấp huyện. Phương hướng cơ bản 
cho những năm tới là đi đôi với việc 
đưa cán bộ có nàng lực, có quan 
điềm đúng đắn, hiều biết quản lý 
kinh tế kỹ thuật và còn trẻ Ở trung 
trơng và tỉnh về huyện và cơ sở, cắn 
triển khai mạnh: việc đào tạo cán bộ, 
công nhân tại cơ sở vừa học, vừa 
làm, Nhà nước và nhân dân, trung 
ương và địa phương đều có trách 
nhiệm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ công nhân, cán bộ quản lý 
cho huyện, cho cơ sở. 


Tô chức, sắp xếp lại công tác giao 
thong vận tại trên địa bàn huyện, 
hav nói một cách khác, thực hiện 
cuộc cách màng giao thông vận tải 
trên địa bàn huyện là một yêu cầu 
cấp bách và quan trọng dẻ thực hiện 
nghị quyết lội nghị thử ba của trung 
ương Đằng về cũng cô và tăng cường 
cấp huyện. Với những kinh nghiệm 
thu được và những chuyển biển mới 
về tö chức giao thông vận tải trong 
năm qua, Có sự quan lâm đúng mức 
của các cấp, các ng sự lãnh đạo 
sâu sát của các cấp ủy Đảng, chắc 
chắn rằng công tác giao thông vận 
tải trên địa bàn huyện trong những 
năm tới sẽ đạt được những kết quả 
tốt hơn, đáp ứng yêu cầu củng cổ và 
tang cường cấp huyện. 


THỊ HÀNH NGHIÊM CHỈNH PHÁP LỆNH 
THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP 


1 


` 


RONG những chính sách lớn mà 


Đăng và Nhà nước đã ban hành. 


nhằm chuyền biến một bước cơ bản 
tỉnh hình kinh tế nước ta, chính sách 
thuế công thương nghiệp là một chính 
sách có ý nghĩa và tác dụng quan 
trọng. Chỉnh sách này nhằm góp phần 
vào việc thiết lạp trật tự mới xã hội 
chủ nghĩa trên mát tràn phản phối, 
lưu thông, Øðóp phản đây niạnh sản 
xuất, ồn định đời sống nhàn dàn. Vai 
trò của thuế công thương nghiệp đối 
với việc khuyến khích sàn xuất, lập 
lại trật tự trên, mặt trận phản phối, 
lưu thông, tham gia đác lực vào cuộc 
đấu tranh giữa &hai con đường », mở 
rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, 
đầy lùi khuynh hướng tự phát tư bản 
chủ nghĩa, điều tiết thu nhập của các 
tầng lớp đản cư cho công bằng, hợp 
lý... cần được phát huy mạnh mẽ. 
— Trong điều kiện hiện nay, thu nhập 
quốc dân tạo ra từ khu vực kinh tê 
tập thể và cá thể còn chiếm một tỷ 
trọng đáng kê trong tông thu nhập 
quốc đản, Nhà nước cần có các hình 
thức thuế thích hợp đề điều chỉnh thu 
nhập của các tầng lớp đân cư có tiêu 
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dùng hàng hóa và được cung ứng địch 
vụ, cũng như động viên mọi cơ sở và 
cá nhân sản xuất kinh doanh thực 
hiện nghĩa vụ đóng góp cho ngàn 
sách Nhà nước, góp phần hạn chế 
những mặt cân đòi về thu chỉ tài 
chính, thực hiện một chính sách tài 
chính quốc gia tích cực, phủ hợp với 
cháng dường hiện nay, trên cơ sở 
nẻu cao tỉnh thân tự lực tự cường 
xây đựng chủ nghĩa xã hội. Thuế công 
thương nghiệp còn phải phát huy manh 
hơn-nữa tác dụng điều tiết thích đáng 
những thu nhập không hợp lý, quá 
eao và ngàn chặn những hoạt động 
không có lợi cho nền kính tế quốc 
đàn, đâu tranh chống những hoạt 
động sản xuất kinh doanh: phi pháp, 
đầu cơ tích trữ hàng hóa, buôn lậu, 
phá rồi thị trường, thực hiện việc kiềm 
kê và kiểm soát của Nhà nước đõi 
với khu vực kinh tế tư nhân, chống 
khuynh hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa của những người san xuất nhỏ. 

Trong thời gian qua, chính sách 
thuế công thương nghiệp đã có tác 
dụng thúc đầy sản xuất kính doanh 
công thương nghiệp phát triền, góp 
phần thúc đầy công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và củng có quan hệ 
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sản xuất mới. Nhưng so với yêu cầu 
đóng góp công bằng hợp lý và khuyến 
khích sản xuất phát triển, cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, củng cố quan hệ sẵn 
xuất mới, trong tình hình hoạt động 
công thương nghiệp có nhiều biến 
động, thì chính sách về thuế công 
thương nghiệp, mặc dù đã được bỏ 
sung, sửa đôi nhiều lần, vẫn có nhiều 
điềm chưa phủ hợp. 


Thuế doanh nghiệp và thuế lợi tức 
doanh nghiệp cùng với thuế hàng hóa 
là ba hình thức thuế chiếm tỷ trọng 
lớn nhất trong chế độ thuế công 
thương nghiệp. 


Thuế doanh nghiệp cũ là hỉnh thức 
thuế thu hằng tháng, tính trên doanh 
thu của cơ sở sản xuất kinh đoanh 
tập thê và cá thê; chỉ có 5 cấp thuế 
suất từ 1Ã; đến 5%. Trong tỉnh hình 
hoạt động công thương nghiệp tư 
nhàn, tập thể và cá thê phát triền với 
nhiều hiện tượng tiêu cực như hiện 
nay, thuê doanh nghiệp cũ vừa ít cấp 
thuế, vừa chưa có sự phân biệt rõ 
ràng ngành, nghề, mặt hàng và dịch 
vụ đáng khuyến khích hoặc cần hạn 
chế, Mặt khác, thuế suất còn thấp so 
với yêu cầu thông qua thuế mà điều 
tiết ngay một phần thu nhập của cơ 
sở kinh đoanh công thương nghiệp. 
NXøay trong phân loại ngành chịu 
thuế, việc xếp ngành phục vụ cùng 
một loại với ngành ăn uống là chưa 
phần biệt sự khác nhau giữa hai 
ngành này, chưa phán ánh đúng vị 
trí của ngành phục vụ là ngành hoạt 
động cần thiệt trong một xã hội có 
tỏ chức. 


Điệu đáng chú ý là các bậc lợi tức 
chịu thuế dùng làm căn cứ áp dụng 
thuế suất trong 3 biều thuế lợi tức dã 
được quy định theo tỉnh hình vật giá 
và tiên tệ của nhũng năm 70. Hiện 
naYv, vật giá, tiên tệ đã có nhiều biến 
dòng; nêu tiếp tục thực hiện động 
viên dóng góp theo các mức quy định 
nói trêu thì sẽ hạn chế tác dụng của 
loại thuế quan trọng này về mọi mặt, 
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nhất là kéo đài tình hình không hợp 
lý là tỷ lệ động viên đóng góp đối 
với hộ kinh doanh lớn lại thấp hơn 
tỷ lệ huy động đối với các hộ kinh 
doanh vừa và nhỏ: hộ lớn nộp thuế 
lợi tức 8,3%; hộ vừa nộp 9,5 và hộ 
nhỏ 9,2Ã so với doanh thu. Kết quả 
thu thuế lợi tức trong thời gian qua 
cho thấy tỉnh trạng không hợp lý của 
biều thuế cñ: hộ kinh doanh lớn 
(trên 2 vạn hộ) có lợi tức trên 10000 
đồng/tháng cũng cùng chung một thuế 
suất với các hộ nhỏ (khoảng 20 vạn hộ). 


Biều thuế cũ không phát huy được 
tác dụng điều tiết một cách hợp lý, 
thỏa đáng thu nhập của những cơ sở 
sản xuất kinh doanh công thương 
nghiệp, đặc biệt là trong ngành 
thương nghiệp và ăn uống, nhất là 
đối với những người có thu nhập cao 
và rất cao, không hợp lý; lại cũng 
không góp phần ngăn chặn những 
trường hợp lợi dụng những khó khăn 
về kinh tế, đời sống hiện nay đề mưu 
lợi ích riêng, đầu cơ, nâng giá, thu 
nhập không chính đáng, không hợp. 
pháp. 

Tác dụng của chế độ thuế lợi tức 
cũ về mặt hướng dẫn các cơ sở kinh 
doanh tư nhân phát triền ngành. nghề 
có lợi cho kinh tế, đời sống, khuyến 
khích làm ăn tập thê, đặt quan hệ kinh 
tế với Nhà nước, cũng có nhiều hạn 
chẽ, | 

Về thuế hàng hóa, chỉ có 17 mặt 
hàng nhập khâu phi mậu dịch chịu 
thuế; do đó, tác dụng của thuế đi 
với việc quản lý hàng xuất nhập khâu 
phi mậu dịch dưới hình thức tặng 
phầm, quà biếu giữa người trong 
nước và người đi tản ra nước ngoài, 
chưa có bao nhiêu. | 


Điều đảng chú ý khác là trong cơ 
cấu chế độ thuế công thương nghiệp, 
chưa có hình thức thuế nào thật sự 
là một biện pháp kinh tế có hiệu lực 
bò sung dắc lực cho các biện pháp 


-hành chính nhằm thực hiện sự kiềm 


kê, kiểm soát thường xuyên của Nhà 


nước đối với toàn bộ các cơ sở kinh 
doanh công thương nghiệp và dịch vụ 
của tập thề và tư nhân. 
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Do những mặt hạn chế nói trên 
của chính sách thuế còng thương 
nghiệp, việc cải tiến chính sách thuế 
là cần thiết và eấp bách. 

Ngày 26 tháng 2 năm 9853, Hội 
đồng Nhà nước đã ban hành Pháp 
lệnh sửa đôổi một số điều về thuế cỏng 
thương nghiệp. Đây là một đạo luật 
về thuế có ý nghĩa vẻ kinh tế và xã 
hội, một chính sách lớn của Đăng và 
Nhà nước đối với kinh doanh công 
hương nghiệp trong tỉnh hình mới, 
góp phần vào việc thiết lập trật tự 
mới. xã họi chủ nghĩa, trong phản 
phối lưu thông. | "¬ 

Pháp lệnh này sửa đôi một số quy 
định về thuế công thương nghiệp, tập 
trung vào thuế doanh nghiệp, thuế 
lợi tức doanh nghiệp, thuế hàng hóa 
và bồ sung thuế môn bài vào cơ cấu 
chế đó thuế công thương nghiệp. 
Những “điều sửa đôi theo pháp lệnh 
cũng tạp {rung vào các quy định vẻ 
biểu thuế doanh nghiệp. thuế lợi tức 
và thuế hàng hóa. Việc sữa đôi những 
điều này nhằm phát huy hơn nữa tác 
đụng của thuế công thương nghiệp, 
phù hợp với yêu cầu xây dựng nên 
kinh tế quốc dân trong chặng đường 
trước mắt, góp phản thúc đầy sản 
xuất phát triên, sắp xếp lại và cải 
(tạo sàn Xuất kinh doanh công thương 
nghiệp tập thề và cá thè. 

Những điềm sửa đôi. bỏ sung về 
"thuế cóng thương nghiệp nhằm bảo 
đàm cho thuế công thương nghiệp góp 
phần hướng dẫn phát triền những 
ngành, nghề có lợi cho kinh tế và đời 
sóng, hạn chế các ngành, nghề cần 
hạn chế theo yêu cầu sắp xếp lại nền 
kính tế quốc dân, đồng thời, góp phần 
thúc đäy công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, cũng cố quan hệ sản xuất mới 
trong hoạt động công thương nghiệp. 


Tác dụng động viên cho tài chính Nhà 
nước theo chính sách tài chính quốc 
gia tích cực, tập trung tích lũy từ nội 
bộ nền kinh tế quốc đân cũng được 
coi trọng trong các điều sửa đồi. 
Nhưng diều sửa đỏi chủ vếu là điều 
chỉnh sự đóng góp giữa các cơ sở 
kinh doanh công thương nghiệp tập 
thể và cá thê cho công bằng, hợp lý 
hơn và điều tiết một cách thích đáng 
(hu nhập của những cơ sở kinh doanh 
có thu nhập không hợp lý (cao và rất 
cao) nhằm phản phối lại thu nhập 
quốc dàn một cách hợp lý, có lợi cho 
giai cấp công nhân và nhàn dàn lao 
động. _ 

Muốn hướng dẫn hoạt động công 
thương nghiệp tư nhàn phát triền 
theo kế hoạch Xhà nước, điều kiện 
trước hết là phải đặt toàn bộ hoạt 
động công thương nghiệp tư nhân dưới 
sự quản lý, kiềm kê, kiểm soát của 
Nhà nước, bằng các biện pháp thích 
hợp. Thuế môn bài vừa được bồ sung 
vào cơ cấu thuế công thương nghiệp 
chính là nhằm mục tiêu đó. 

Dày là loại thuế thu vào tất cả các 
tồ chức và cá nhàn kinh doanh thường 
xuyên hoặc buôn từng chuyến hàng. 
Thuế mòn bài thủ môi năm một lầns- 
vào đầu năm đương lịch; những tô 
chức và cá nhàn mới ra kinh doanh 
trong 6 tháng đâu năm thì nộp thuế 
món bài ca năm; mới ra kính doanh 
trong 6 tháng cuối năm .thỉ nộp 505 
thuế mòn bài, Những tô chức và cá 
nhân kinh doanh đã nộp thuế môa 
bài, nếu đi chuyên sang địa phương 
khác hoặc thay đôi ngành, nghề, mặt 
hàng kinh doanh thì phải kê khai và 


nộp lại thuế môn bài như mới ra kinh 


doanh. Thuế mòn bài chỉ thu vào 
những cơ sở kinh doanh đã được cấp 
giấy phép kinh doanh. Kết hợp với 
việc thỉ hành biện pháp đăng ký kinh 
đoanh công thương nghiệp tư nhân, 
thuế môn bài là một biện pháp kinh 
tế có tác dụng kiềm kê, kiềm soát 
toàn bộ công thương nghiệp tập thê 
và cá nhân 


“ 
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Tác dụng của thuế công thương 


nghiệp đối với việc thúc đầy sản xuất 
công thương : nghiệp tư nhân hoạt 
động có lợi cho kinh tế và đời sống 
được phát huy thông qua những điềm 
sửa đôi, bồ sung về thuế đoanh nghiệp, 
thuế lợi tức doanh nghiệp. 


Thuế đoanh nghiệp mới không chỉ 
phân biệt theo loại ngành kính doanh 
như trước, mà còn phản biệt nghề 
nghiệp, mặt hàng, dịch vụ dê định 
thuế suất cao thấp khác nhau, Ngành 
phục vụ trước đây được xếp chung 
với ngành ăn uống nay được xếp 
riêng và chịu thuế suất thấp hơn 
ngành ăn uống: phù hợp với vị trí, 
tác dụng của ngành đó trong xã hội. 
Trong từng ngành, thuế còn phần biệt 
nghẻ nghiệp, mặt hàng đè có sự đối 
xứ khác nhau: những nghề căn thiết 
cho kinh tế và đời sống hoặc phục 
vụ cho nhủ cầu phố thông của đời 
sông đông đảo quản chúng lao động 
thị thuế suất thuế doanh nghiệp thấp 
hơn so với các nghề Khác, mặt hàng 
khúc, | 


Tác dụng khuyến khích sẵn xuất 
kinh doanh đúng hướng còn được 
phát huy trong những điểm sửa đổi 
mới về thuế lợi tức đoanh nghiệp ; đặc 
biệt là quy dịnh tính thêm 102 trên số 
lợi tức đã tính theo biều thuế, nếu là 
cơ sở kinh doanh những ngành, nghề, 
mặt hàng hoặc dịch vụ cần hạn chế 
ở môi địa phương. Cũng như trong 
thuế đoanh nghiệp, thuế lợi tức doanh 
nghiệp phản biệt ba loại ngành với ba 
khung tbuế suất khác nhau; cùng một 
bạc lợi tức chịu thuế đến 500 döng/ 
tháng, thuế suất áp dụng đổi với ngành 
sản xuất, xảy dựng, vàn tải là F234, với 
ngành phục vụ 162% và ngành thương 
nghiệp ăn uống là 212. 


Những diễm sửa đỏi, bộ sung trong 
Pháp lệnh về thuế công thương nghiệp 
còn nhằm phát huy tác dụng thúc đầy 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng eð quan 
hệ sẵn xuất mới trong khu vực kinh 
lế công thương nghiệp tư nhàn. Tô 
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chức sẵn xuất kinh đoanh công thiương: 
nghiệp tập thê dược tru đãi hơn hộ 
kinh doanh riêng lẻ, eä về thuế môn 
bài, thuế doanh nghiệp và thuế lợi 
tức. Hộ riêng lẻ có thư nhập trên 
5000 đồng/tháng nộp thuế môn bài 
5000 đồng/năm, Hợp tác xã, tô hợp 
tác thư nhập tới trên 50000 đồng/thing, 
mới phải nộp thuế môn bài theo 
mức đó. 

Về thuế lợi tức doanh nghiệp, hợp 
tác xã và tô hợp tác sản xuất,xây dựng, 
vận ti và hợp tác xã, tò hợp tác kinh 
đoanh ngành phục vụ theo giá chỉ đạo 
của Nhà nước, thu nhập vượt mức 3000- 


. đồng/Tháng, chỉ phải nộp thuế lợi tức 


theo mức thuế cao nhất, không phải 
nộp theo mức thuế suất cao nhất công 
với thuế suất bỏ sung từ 52⁄2 đến 20% 
như các hộ riêng lẻ, ` 


. Thuế lợi tức ưu đãi hợp tác xã tủy 
theo trình độ quan hệ sản xuất: giảm 
55 thuế lợi tức cho hợp tác xã sản 
xuấi, xây dưng, vận tải ở trình độ: 


vừa, và 1022 cho hợp tác xã cấp cao. 


Mức thuế đối với các cơ sở kinh 
doanh công thương nghiệp tư nhân 
còn tủy thước.vào mức độ quan hệ 
kinh tế với Nhà nước: những eø SỞ 
sản Xuất tự nhàn có quan hệ kinh tế 
với Nhà nước được giảm từ 523% đến 
1024 số thuế lợi tức phải nộp. 

Việc động viên sự đóng góp còng 
bảng hợp lý đối với các cơ sở kinh 
doanh công thương nghiệp tư nhàn 
được thực hiện thông qua việc điều 
chỉnh mức đóng góp giữa các ngành. 
Các cơ sở thuộc các ngành sản xuất, 
vàn tải, xây dựng, với khung thuế 
suät mới, nộp thuế lợi tức theo mức 
thấp hơn trước dây. Ngành phục vụự 
nộp xấp xỉ bằng trước hoặc thấp hơn 
trước. Hiểng đỏi với các cơ sở kinh 
doanh ngành thương nghiệp và ngành 
ăn uống thị mức thuế lợi tức động 
viên cao hơn so với trước đây- Thuế 
suất bồ sung 19% cộng thêm vào mức 
thuế suất cao nhất trong biều thuế, áp 


Là 
# 


dụng đối với cúc cơ sở kinh doanh 


` 


- 


: \ 
riêng lẻ có mức lợi tức vượt mức 
3000 döng/thàng là một hình thức 


-điều tiết thích đáng những thu nhập 


cao, không hợp lý trong hoạt động 
công thương nghiệp (tư nhân; phản 


_ phối lại thu nhập quốc dàn, phù hợp 


với lợi ích của Nhà nước, của nhân 


-‹đân lao động, của toàn xã hội. Thuế 


suất đặc biệt 100% áp dụng đồi với 
phần lợi tức thu nhập do đầu cơ, 
nàng giá là hình thức Nhà nước thu 
về cho xã hội phần thu nhập phi pháp 


-của những kẻ lợi dụng khó khăn chung 


để mưu lợi ích riêng, sòng xa hoa, 
phèẻ phỡn. 


II 


Công tác tài chính nói chúng, công 
tác thuế nói riêng, có quan hệ đến 


- nhiều tầng lớp nhân dàn. Việc tô chức 
“thực hiện công tíc thuế công thương 
nghiệp trong điều Kiện nên kính tế 


nước ta còn nhiều thành phản và đang 
từ sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, về thực chất là 


một bộ phận của cuộc đâu tranh giữa - 
“hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư 


bản chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh này 
đang diễn ra gay gắt và phức tạp 
trên mọi lĩnh vực của đời sóng xã hội, 
và là một cuộc đấu tranh làu đài và 
đầy khó khăn. 


Làm cho mọi người có nhận thức 
đúng về chỉnh sách tài chính và chính 
sách thuế của Nhà nước, từ đó, thấy 
rò trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp 
cho tài chính Nhà nước là nhàn tõ 
trọng vếu đảu tiên bảo đảm hoàn 
thành nhiệm vụ thu thuế công thương 


nghiệp đúng chính sách, đúng pháp 
đuật. 


Trong tỉnh hình hiện nay: việc động 


-viên tài chính cho Nhà nước là nhiệm 


vụ cực kỷ quan trọng. Việc sửa đỏi 


.chíinh sách thuế công thương nghiệp. 


vẻ thực chất là bước đâu tiên thực 
biện môội sự thay đối chính sách tài 


-chính theo phương hướng “sớm xảy 


dựng chính sách tài chính quốc gia 
tích cực, thích hợp cho chặng đường 
hiện nay ®. 

liện nay, nguồn tài chính cần thiết 
cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc, phải dựa chủ 
yếu vào việc động viên tập trung tích 
lũy tử nội bộ nền kinh tế quốc dàn, 
trên cơ sở nâng cao ý thức tự lực tự 
cường, dựa vào sức mình là chính. 
Mọi người đều có nghĩa vụ đổi với 
Tô quốc, phát huy quyền làm chủ tập 
thể, sẵn sàng làm nhiệm vụ đóng góp, 
chia sẻ gánh nặng của đảt nước một 
cách công bằng hợp lý. Làm tròn 
nghĩa vụ đóng thuế công thương 
nghiệp theo đúng chính sách, đúng 
pháp luật Nhà nước lúc này, chính 
là biều hiện của ý thức giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa của mỗi người đàn yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Cần khắc 
phục cho được tỉnh trạng nhận thức 
mơ: hồ vẻ cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa, mất cảnh giác và buông 
lông chuyên chính vô sản trong cán 
bộ, đẳng viên cũng như trong bộ máy 
Nhà nước. Ôan đấu tranh chống mọi 
hành động khai gian, lậu thuế, chây 
Ý thuế, trồn tránh nghĩa vụ đóng góp 
cho Nhà nước, Alôi cán bộ, đẳng viên 


chúng ta cần hiều rằng trong chặng 


đường hiện nay của cách mạng, việc 
kết hợp chặt chẽ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội với cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
kết hợp việc giáo dục tư tưởng, phát 
huy quyền làm chủ tập thẻ của nhân 
đản lao động với việc tăng cường 


pháp chế xã hội chủ nghĩa, sử dụng: 


mạnh mẽ những biện pháp cưỡng bức 
và chuyên chính đề bảo đảm cho 
đường lối của Dáng và pháp luật Nhà 
nước được thực hiện nghiêm chỉnh 


là những điều hết sức cần thiết.. 


V.I. Lê-nin đã từng nói: « Ai tưởng 
+ , cÍ ` ° Ă- 

răng bước chuyền từ chủ nghĩa tư 
bản lên chú nghĩa xã hội có thể thực 
hiện được, mà khòng cản đến cưỡng 
bách và chuyên chính, thị sẽ phạm 
một điều dại dột hết sức lớn và tỏ 
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ra không tưởng một cách hết sức vô 
lý » (1). l 

Căn nàng cao tính chiến đấu của 
công lác tư tưởng, phản tích, phê 
phán sâu sắc những biêu hiện tư tướng 
của người sản xuất nhỏ, kiên quyết 
chống tư tưởng: tư sản, khác phục 
những biều hiện lệch lạc, mơ hồ, 
không nhận thức đây đủ tính chất 
giai cấp của công tác thuế. Đặc biệt, 
cần chữ ý tới tỉnh hình thực tế là một 
sỏ cán bộ, đẳng viên, nhân viên trong 
bộ máy Nhà nước, trong tồ chức quần 
chúng, trong các lực lượng vũ trang 
có quan hệ gia đỉnh thân thuộc với 
các đối tượng chịu thuế công thương 
nghiệp, hoặc bản thân có tham gia 
hoạt động kinh doanh công (hương 
nghiệp. Trong tỉnh hình phức tạp nói 
trên, mọi người cần vũ trang cho minh 
những tư tưởng lớn của đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối xây dựng nèn kinh tế xã hội chủ 
nghĩa của Đảng nhằm bảo đảm sự 
nhất trí cao với chính sách thuế của 
Nhä nước. Trên cơ sở đó, mọi người 
tích cực ủng hộ công tác thuế; tự 


"giác làm đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế . 


đúng chính sách, đúng pháp luật ; tích 
cực góp phản vào cuộc đấu tranh 
chống trốn thuế, lậu thuế, đầu cơ 
nàng giá, trước tiên là trong các đối 
tượng thân thuộc thuộc điện chịu thuế; 
kien quyết vạch trần những hoạt động 
xuyen tạc chính sách thuế, những 
luận điệu chiến tranh tâm lý của kẻ 
thù của chủ nghĩa xã hội, 

hết quả của cuộc đấu tranh thực 
hiện nghiêm chỉnh chính sách thuế 
của Nhà nước được quyết định bởi 
vai trỏ lãnh dạo của Đẳng, vai trò 
gương mẫu của cán bộ, đẳng viên, vai 
trò làm chủ của quần chúng. sự hiệp 
đồng chặt chẽ của các cơ quan Nhà 
nước, các ngành, các cấp với ngành 
tài chính, thuế, sự kẽết‹-hợp chặt chẽ 
bà loại biện pháp: kinh tế, hành 
chính và giáo dục. 

Trong cuộc đấu tranh đề thực hiện 
chính sách thuế của Đảng và Nhà 
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nước, các đoàn thê quần chúng có vai 
trô quan trọng, Prách nhiệm của các 
đoàn thề này là giáo'dục quần chúng, 

`z : = , L F4 
giúp cho họ hiểu rõ chính sách thuế 
của Đăng và Nhà nước đề họ tích 
cực tham gia thực hiện chính sách đó. 


Trên cơ sở nhận thức được ý nghĩa 
kinh tế chính trị to lớn của thuế còng 
thương nghiệp trong tỉnh hình mới, 
các cấp ủy Đảng và chính quyền địa 
phương đã tích cực tồ chức chỉ đạo 
thực hiện Pháp lệnh của Hội đồng 
Nhà nước về thuế công thương nghiệp 
ngay từ khi Pháp lệnh đó được công 
bố. Việc tỏ chức tuyên truyền phô 
biến cho các tăng lớp nhân dân quản 
triệt chính sách thuế công thương 
nghiệp và những điềm mới trong 
chính sách làm được kịp thời và khá 
sâu rộng. Älặt khác, các địa phương 
đều thành lập Ban chỉ đạo công tác 
thuế, tập trung lực lượng cán bộ đi 
sâu, soát lại tình hình hoạt động của 
các cơ sở kinh doanh, điều tra, nghiên 
cứu, phản loại, xác định các căn cứ 
tính thuế, doanh thu, tỷ lệ lãi theo sát 
với thực tế kinh doanh. Những ngày 
cuối tháng 4 vừa qua ở hầu khắp cúc 
nơi, đặc biệt là ở thành phố Hà-nội, 
đã tö chức việc thông báo mức thuế 
cho từng cơ sở kinh doanh theo biều 
thuế mới và tiến hành thu thuế 
doanh nghiệp, thuế lợi tức cũng như 
thuế môn bài theo kế hoạch, 


Ninh nghiệm bước đầu của những 
nơi đã làm tốt việc thi hành Pháp lệnh 
này cho thấy: phải phát động cho 
được một phong trào quản chủng sỏi 
nói ủng hộ còng tác thuế và tích cực 
hợp tác với cán bộ thuế, đấu tranh 
chống trồn thuế, khai gian, lậu thuế. 
Ở rơi nào, quần chúng được phát động 
sau rộng, nơi đó quần chúng đón đốc 
nhau nộp thuế, đấu tranh có lý có 
tỉnh với những hộ khai không dúng 
thực tế kinh đoanh; nhiều trường 


~ 


(Ì) V,I.Lê-nin: Toản tệp. Nxb Tiến bộ 
Mát-xcơ.va, 1977, tập 36, tr. 237. 


hợp doanh thu, lợi tức dùng làm căn 
cứ tính thuế đã tăng lên gấp 3—4 lần 
hoặc cao hơn nữa, so với mức kê 
khai cũ. Việc kê khai tính thuế lản 
này được kết hợp chặt chế với việc 
hoàn thành công tác đăng ký kinh 
doanh địa phương, tò chức việc 


đăng ký giá hàng, giá dịch vụ, niêm 


yết giá, và lấy giá niêm yết làm căn 
cứ tính thuế theo đúng các quy định 
pháp luật mới. Những hiện tượng 
phân tán hàng. giấu giếm hàng, khai 
gian hoạt động và thu nhập hoặc vin 
cớ này cớ khác đề tạm đóng cửa hàng 
đã kịp thời bị phát hiện, phê phán và 
xử lý nghiêm minh. 

Đây mới chỉ là những kết quả bước 
đầu và cuộc đấu tranh còn đang tiếp 
diễn với những trạng thải gay go, 
phức tạp xà tỉnh tế hơn. Các địa 
phương dang phân tích những kết quả 
đạt được bước đầu đó so với mục tiêu 
đề ra và rút ra những kinh nghiệm 
đưa việc thu nộp thuế công thương 
nghiệp đi vào nén nếp thưởng xuyên 
theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
Nhiều địa phương dã có kế hoạch 
tăng cường quản lý giá cả trên thị 
trường, tö chức thí hành nghiêm 
chỉnh chế độ niêm yết giá và bán 
theo giá niêm yết, ngàn ngửa, hạn 


chế, khắc phục tỉnh hinh cơ sở kinh 
doanh tìm cách nâng giá hàng, giả 
dịch vụ, trút lên đầu người tiêu dùng 
số thuế mà cơ sở đã nộp theo nghĩa 
vụ, hỏng thu hồi về cho mình phân 
thu nhập đã đóng góp dưới hinh thức 
thuế Cuộc đấu tranh này đang tiếp 
tục; cần tiến hành một cách bền bỉ, 
thường xuyên, liên tục, và chỉ có như 
vậy tác dụng của thuế công thương 
nghiệp mới được phát huy, góp phần 
ồn định đời sống của nhân đàn, lập lại 
trật tự trên thị trưởng, trên mặt trận 
phân phối lưu thông, theo yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng trong chặng 
đường trước mắt. 


Cần kịp thời cô vũ những người 
làm ăn chính đáng, nộp thuế đầy đủ, 
nghiêm khắc phê phán và xét xử đúng 
mức những người làm ăn phi pháp, 
trồn thuế, lậu thuế, trừng trị những 
bọn gian thương, đầu cơ, buôn lậu, 
phá rối thị trưởng. 


Hệ thống tô chức thu thuế cần được 
kiện toàn và củng cố kịp thời; cán 
bộ thuế phải nàng cao tỉnh thần 
trách nhiệm, đi sảu, đi sát, nêu cao 
đạo đức cách mạng, liêm khiết, trong 
sạch, chí công vô tư, không tham Ô, 
ăn hối lộ, ức hiếp quan chúng. 
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MÁT I6 BI 3ÍM¿ VĂN HA tí $ử 


HẤN đấu nâng cao không ngừng 
đời sống vật chất và đời sống 

văn hóa của nhàn đàn luôn luôn là 
mục tiêu chiến lược của Đẳng ta. Từ 
Đề cương uăn hóa của Đăng năm 1913 


đến chủ trương xây dựng Đời sống” 


đnới do Chủ tịch Hồ-Chíi-Alinh phát 
động ngay sau ngày nước ta tuyên 
bố độc lập, trong những giai đoạn 
chiến tranh ác liệt, cũng như trong 
thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội, Đảng ta chưa bao giở xem nhẹ 
mặt nào của đời sống, chưa bao 
giờ chỉ chú ý đến nhu cầu vật chất 
mà không chú ý đến nhu cầu vàn hóa 
của nhàn dân Đó là vì đời sống của 
nhân dân ta, của xã hội ta, của mỗi 
con người chúng ta là tỏng thê 
những hoạt động vật chất và hoạt 
động tỉnh thần Đó là vì « cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta là mọi 
quá trình biến đồi cách mạng toàn 
điện, liên tục, sàu sắc và triệt de. Dó 
là quá trình... xây dựng cả cơ sở 
kinh *?#Ế mới lăn kiến trúc thượng 
tảng mới ;¿ xây dựng cả đời song vàt 
chất mới lắn đời sống tỉnh thần và 
văn hóa mới » (1). Chính là theo tỉnh 
thân ấy, mà nghị quyết Dại hội thứ V 
của Đảng đã chỉ rõ ràng: «® Một nhiệm 
vụ của cách mạng tư tưởng và văn 
hóa là đưa văn hóa thâm nhập vào 
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NGUYỄN-VĂN-HIẾU 


- 


cuộc sống hằng ngày của nhân dâm. 
Đặc biệt chú trọng xây dựng đời sống 
văn hóa ở cơ sỏ, bảo đảm mỗi nhà 
máy, công trường, nông trường, làm 
trường, môi đơn vị lực lượng vũ 
trang, công an nhân dàn, mỗi cơ quan. 
trường học, bệnh viện, cửa hàng, môi 
xã, mỗi hợp tác xã, phường, ấp, đều 
có đời sông văn hóa » ©Ô). 


I_— XÂY DỰNG ĐỜI SÕNG 
VĂN HÓA Ở CƠ SỞ LÀ MỘT 
NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, HỢP 


QUY LUẬT VÀ CÓ NHỮNG 


MẶT CẤP BÁCH 


Vị sao Đăng ta yêu cầu “đặc biệt 
chú trọng xây dựng đời sống văn hóa 
Ở CƠ SỞ » như vậy ? 


Ai cũng biết cơ sở là eđơn vị cuối, 


cùng » của hệ thống tô chức xã hội, 
các cơ sở có mạnh và phát triền đồng 
đều thị từng địa phương, (từng ngành 
và cũ nước mới mạnh được. Chúng ta 
nói chế độ của ta là chế độ làm chủ tập 


(1) Nghị quyết Đại hội IV, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1977, tr. 18, 

(2) Văn hiện Đại hội V, Nxb Sự thật. Hà- 
nội, 1982, tập Ì. tr. 101. 


————._— -S2_ 


thê xã hội chủ nghĩa. Mỗi người dân 
phải thực hiện được quyền làm chủ 
tập thê của minh về mọi mặt :chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở, Ở 
địa phương và trong cả nước, nhưng 
trước hết, thiết.thực và cụ thể nhất 
là làm chủ tập thê ở cơ sẻ Ở đây, 
chúng ta đang nói tới quyền làm chủ 
tập thề về văn hóa. Mỗi công dân của 
chúng ta hiện nay đang sinh hoạt, 
lao động, sản xuất, học tập, chiến 
đấu v.v. ít nhất ở một vài cơ sở. Nếu 
như mỗi cơ sở đều bảo đảm có được 
một đời sống văn hóa lành mạnh và 
tốt đẹp thi mỗi công dân ở bất cứ lứa 
tuôi nào, ngành nghề nào, thuộc bất 
cứ dân tộc nào trên tất cả mọi vùng 
của đất trước ta đều được hưởng thụ 
và tham gia sáng tạo văn hóa. Văn 
hóa xã hội chủ nghĩa do đó phô cập 
được đến tãt cả mọi người, quyền 
bình đẳng về văn hóa giữa các tầng 
lớp nhàn dân, giữa nam và 


trong cả nước sẽ được thực hiện tỏt. 

Đương nhiên xây dựng đời sống 
văn BRóa ở cơ sở không thê và không 
phải là đóng kín lại trong phạm vi 
tr tưởng và văn hóa, mà là trong 
quan hệ biện chứng giữa ba cuộc 
cách mạng đang được tiến hành dòng 
thời : cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó 
cách mạng khoa học kỹ thuật là then 
chốt. Con người là lực lượng sản xuất 
quan trọng bậc nhất. Xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa cũng 
chính là tăng cưởng lực lượng sản 
xuất. Và xây dựng đời sông văn hóa 
cũng là nhằm tạo nên những phầm 
_ chất tốt đẹp của con người mới, con 
người phát triền toàn diện, hải hòa 
về trí, đức, thẻ, mỹ, về tư tưởng, tình 
cảm, kỹ năng lao động vv Tời sống 
văn hóa ở cơ sở cũng tác đóng tích 
cực trở lại các mặt hoạt động kháe 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Điều đó đã được thực tiên 
chứng minh. Ở những cơ sở có chú ý 


nữ, „ 
giữa các dân lộc, giữa các địa phương. 


đến đời sống văn hóa của mọi người, 
phong trào thi đua học tập văn hóa, 
rên luyện thân thê, bảo vệ sức khỏc, 
xây dựng nếp sống mới, văn nghệ 
quần chúng, đọc sách báo, nghe tin, 
nghe đài, giáo dục truyền thống, noi 
gương người tốt việc tốt.. đã góp 
phần đắc lực vào việc nâng cao năng 
suất lao động, hiệu quả chiến đấu, 
chấp hành tốt đường lỗi chính sách 
của Đảng và Nhà nước, giữ gìn trật 
tự an ninh, hạn chế các mặt' tiêu cực.. 
Trái lại, ở những cơ sở mà đời sống 
văn hóa bị “thả nồi * cho nên nghèo 
nàn và thấp kém, thỉ những tàn dư 
lối sống cũ và những nọc độc của văn 
hóa thực dân mới trỗi dậy, gây ảnh 
hưởng xấu, kim hãm và phá hoại đời 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân 
dân. Văn hóa cách mạng, văn hóa xã 
hội chủ nghĩa không chiếm ưu thế 
tuyệt đối thi văn hóa phản động, tư: 
sản sẽ len vào, gảyv tai họa. Điều đó 
không có gì lạ. - 


Cho nên, xây dựng đời sống văn: 
hóa ở cơ sở không chỉ là vật chất hóa 
quyền làm chủ tập thê của nhân dàn 
lao động nước ta vé văn háa, mà còn 
là góp phần tạo ra kết quả tông hợp 
của cả ba cuộc cách mạng, đem lại 
những thành qua của chủ nghĩa xã 
hội ở eơ sở, từng bước tạo nên những 
Con người mỚi, nền văn hóa mới cụ 
thể và sinh động ở từng cơ sở, góp: 
phạn làm phong phú thêm nền văn 
hóa xã hội chủ nghĩa của cả nước. 


Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở không chỉ là một nhiệm vụ quan 
trọng và hợp quy luật của chủ nghĩa 
xã hội, mà hiện nay còn có ý nghĩa 
cấp bách nữa. Đó là vì đời sống văn 
hóa ở eơ sở nói chùng còn nghèo nàn, 
sự chênh lệch trong mức hưởng thụ 
văn hóa giữa các dàn lòc và các vùng 
đân cư còn quá lớn, nhiều cơ sở chỉ 
“xuân thu nhị kỷ * tö chức vài hoạt 
động văn hóa có tính chất đột xuât, 
chiếu lệ. Có những bản, làng từ mãy 
năm nay chưa được xem chiếu bóng, 


4) 


, - 
_biều điễn nghệ thuật. Có những nơi 
nay cả sách báo, loa đài manE tiếng 
nói của cách mạng, của Đảng đến với 
nhân đân cũng quá thưa vắng, tạo 
nên những chỗ trồng cho tệ tục cũ, 
hủ lậu. mẻ tín dị đoan, chiến tranh 
tâm lý của địch xâm nhạp, 


II— XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN 
HÓA Ở CƠ SỞ LÀ XÂY DỤNG 
NHỮNG GÌ? 


Đời sống văn hóa ở cơ SỞ của 


chúng ta phải là đời sống văn hóa xã £ 


hội chủ nghĩa, lành mạnh: tốt đẹp. 
Bắn thân nó vừa là một mục tiêu, vừa 
“là một động lực của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở cơ sở. Do vày, xây 
dựng đời söng văn hóa ở cơ SỞ phải 
có phương lướng rõ ràng theo tỉnh 
thần và nội dung nghị quyết Đại hội 
thứ V cửa Dắng và các nghị quyết của 
Ban chấp hành trung ương Dàng : gắn 
chặt công tác tư tưởng và văn hóa 
với nhiệm vụ chính trị của cơ SỞ; 
nàng cao chất lượng hoạt động văn 
hóa, chú trọng tính tư tưởng và hiệu 
qui phục vụ của nó, tránh khuynh 
hướng chạy theo số lượng và hình 
thức có tính chất khoa trương; giảm 
dĩìn sự chênh lệch vẽ hưởng thụ vẫn 
hóa của quần chúng nhân dàn Ở các 
vùng khác nhau trên đất nước ta; 
kiên quyết loại trừ văn hóa phảể 
động, đôi trụy và những hiện tượng 
tiêu cực trong đời sống văn hóa ; 


phấn đâu đề mỗi tỉnh, thành, quận, ` 


huyện dẻu có những đơn vị văn hóa 
tiên tiến ; đặc biệt chú trọng các vùng 
có cần cứ cách mạng cũ, vùng có 
đồng bào dân tộc thiêu số, vùng biên 
giới, hải đảo. 

Xây dựng đời sống văn hóa Ở €Ơ 
sở là xây dựng cho nó một cơ cầu hợp 
lý: có những hoạt động đều đạn, có 
bộ máy tốt, có các thiết chế văn hỏa. 
Ba mặt này quan hệ khăng khit với 
nhau và tác động lìn nhàu. 


- 


Không có các thiết chế văn hóa, cơ 
sở vật chất và phương tiện kỹ thuật 
cần thiết, như thư viện hay phòng đọc 
sách, nhà văn hóa, mạng lưới truyền 
thanh, v.v. thì khó mà mở rộng và 
nâng cao hiệu quả của các hoạt động 
văn hóa. Nhưng chỉ lo xây dựng nhà. 
văn hóa cho to, phông màn cho đẹp 
mà khỏng có bộ máy vững vàng, và 
hoạt động văn hóa sôi nồi, thiết thực: 
thì cũng không có được đời sống văn 
hóa ở cơ sở, các thiết chế văn hóa 
chẳng có tác dụng gi. Trong điều kiện 
kinh tế của ta hiện nay, cân tận dụng 
những cơ sở sẵn có, như hội trường, 
sân phơi.... kết hợp sân vận động với 
bãi chiếu bóng v.v. cải tạo cái cũ, còn 
xây dựng cái mới thì phải tính toán 
cần thận, theo một quy hoạch thống 
nhất và theo phương châm e Nhà nước 
và nhân đàn cùng làm ». 


Cần có một bộ máy văn hóa vững 
mạnh ở cơ sở làm tham. mưu đắc lực 
cho cấp ủy Đăng và chính quyền trong 
việc lập kế hoạch xày dựng đời sống 
văn hóa và tô chức chỉ đạo thực 
hiện. Xây dựng, củng cố cả đội nựũ 
văn hóa chuyên trách, nửa chuyên 
trách, lẫn đội ngũ hoạt động không 
chuyên nghiệp trong các lĩnh vực văn 
hóa, giáo dục, y tế, thê dục thề thao... 
Hiện nay, hầu hết các cơ sở chưa cỏ 
một căn bộ chuyên trách về công tác 
văn hóa như các ngành y tế, giáo 
dục, mà chỉ có cán bộ nửa chuyên 
trách hoặc kiêm nhiệm; đó là một 
điều không hợp lý, nhất là ở những 
cơ sở có địa bàn rộng. dân eư đỏng 
như xã, phường, công trường, nông 
trường... 

Nói đến đời sống văn hỏa ở cơ SỞ 
trước hết là nói đến những hoạt động 
văn hóa, đến những phong trào vàn 
hóa của quần chúng ở cơ sở. Chính 
những hoạt động, những phong trào 
văn hóa này làm nên nội dung cơ bản. 
thật sự sinh động của đời sống văn 
hóa Ở cơ sở. 

Hoạt động văn hóa có rất nhiều 
loại, phong phú. đa dạng: giáo dục, 


nảng cao kiến thức; thông tin cô 
động; đọc .‹sách báo; rèn luyện thân 
thê; chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ 
sinh môi trường ; xây dựng nếp sống 
mới ; xem phim, xem biêều diễn nghệ 
thuật; văn nghệ quần chúng; giáo 
dục truyền thống; giáo dục thầm 
mỹ v.v. Mỗi cơ sở không nhất thiết 
phải có ngay một lúc tất cả các mặt 
hoạt động này. Trong điều kiện hiện 
nay, cần chú ý nhiều đến việc xây 
dưng nếp sống mới, vi hoạt động này 
vừa có tính chất bức thiết vừa có khả 
năng thực hiện được ở mọi cơ SỞ. 
Nghị quyết Đại hội thứ V của Đăng 
đã chỉ rõ: « Trong chặng đường trước 
mắt này, có những điều kiện khách 
quan và chủ quan cho phép chúng ta 
bước đầu tạo ra một xã hội đẹp vẻ lối 
sống, về quan hệ giữa người và người, 
một xã hội trong đó nhàn dàn lao 
động cảm thấy hạnh phúc, tuy mức 
sống vật chất còn chưa cao ». 

Những hoạt động văn hóa trên đây 
nếu được xây dựng thành phong 
trào quần chúng rộng rãi như phong 
trào thi đua “Hai tối”) trong giáo 
dục, phong trào phòng bệnh chống 
dịch phong trào ®*“ð dứt điềm? 
trong y tế... thì đời sống văn hóa của 
nhân dân ở cơ sở càng được nâng 
cao và cảng phục vụ dác lực cho 
việc xây dựng cơ sở vững mạnh về 
mọi mặt. 


IIH-CÁCH THỨC VÀ BIỆN 
PHÁP XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG 
VĂN HÓA Ở CƠ SỞ 


Việc xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sở đương nhiên phải sát hợp với 
đặc điềm, điều kiện cụ thê của từng 
cơ sở. Việc này chủ yếu và trước 
hết phải do quản chúng nhàn dân 
trực tiếp tiến hành dưới sự lãnh đạo 
của cấp ủy Đảng và sự quản lý, tô 
chức của chính quyền cơ sở, nghĩa 
là do bản thân cơ sở lo liệu, chủ động 
liên hành, không ÿ lại và chờ đợi ở 


các cắp trên, tuy rằng trung Ơn, 
tỉnh, thành phố, quận, huyện đẻu có 
trách nhiệm đòi với cơ SỞ. 


Việc xàyv đựng đời sống văn hóa Ở 
cơ sở đòi hỏi có quy hoạch và kế 
hoạch đúng đắn, cụ thề. Vi vậy, căn 
điền Tra, nghiên cứu, năm chác tình 
hình và tiềm năng phát triền păn hóa 
ở cơ sở, nắm chúc đổi tượng hưởng 
thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa. 
Chính vị thế mà ngành văn hóa chủ 
trương đi sâu vào tửng vùng, từng 
lĩnh vực khác nhau: thành thị, nông 
thòn, đồng bằng, miền núi, công 
nghiệp, nòng nghiệp.. Những cuộc 
điều tra vừa qua ở một số vùng cho 
thấy : rất ít địa phương, cơ sở nắm 
chắc thực trạng đời sống vàn hóa 
của mình, cho nên nói chung là thật 
sự chưa có kế hoạch xây dựng đời 
sống văn hỏa ở cơ sở. 


Xây dựng đời sống văn hóa ởỞ cơ 
sở là một vấn đề mới mẻ nẻn cần 
làm thử lrước. Trong thời gian trước 
mát mỗi địa phương, mỗi ngành chủ. 
quản nẻn tập trung chỉ đạo xây dựng 
một số íL cơ sở trọng điềm, đúc rút 
kinh nghiệm, xảy dựng mò hình phô 
biến và mô hình từng loại cơ sở đề 
tiến đến triển khai rộng khắp việc 
xày dựng đời sống văn hóa ở các cơ 
sơ thuộc phạm vi quản lý của mình, 


Do đặc điềm về địa lý, về cơ cấu 
dân cư, về truyền thống văn hóa... 
của cíc cơ sở có khác nhau, cho nên 
phương lhức hoạt động 0ăn hỏa cũng 
phái linh hoạt, sát hợp ới từng loạt 
cơ sở ở lừng pùng. Chẳng hạn như 
đối với các cơ sở ở vùng đồng bằng 
sông Cưu-long nhiều kênh rạch, một 
hình thức hoạt động thích hợp, có 
hiệu quả là ®“Xuồng văn hóa?: 
thuyền thông tin cô động, thuyền 
sách, thư viện lưu động... một số 
vùng núi cao thuộc biên giới phía 
bác, nơi dàn cư thưa thớt, việc sử 
dụng chợ phiên làm trung tâm hoại 
động văn hóa là hợp lý và có hiệu 
qua cao, Cũng do thực trạng đời 


4.› 


-sống văn hóa và điều kiện cụ thê của 
các cơ sở khác nhau cho nên các 
bước địí IrontJ Điệc xả tưng đời SỐng 
bàn hóa Ở cơ sơ cũng khong nhất Thiết 
phái (ong nhau. Ơ các vùng biên 
giải phía bắc, công tác thông tín cỏ 
động có thể đi đầu, nhưng ở những 
cơ sở khác lại có thê bắt đầu gáy 
-dựng phong trào bàng xây dựng nếp 
sống mới, bằng giáo dục truyền thông 
hay bằng văn nghệ quản chúng v.V. 


Mỗi hoạt động văn hóa (như sinh 
hoạt câu lạc bộ), mỗi phong trào văn 
hóa (như phong trào xây dựng nếp 
söng mới) cũng như toàn bộ đời sống 
văn hóa ở eơ sở không thê đạt kết 
-qua tốt nếu không biết sử dụng biện 
pháp đồng bộ về kính tế, hành chính, 
t0 chức, giáo dục, tư tưởng, văn hóa 
và sự cộng tác chặt chẽ của các ngành, 
.các tỏ chức quản chúng Ở cơ SỞ. 


Phục vụ việc xảy dựng đời sống 
văn hóa Ó €Ø sở, các cơ quan Xhà 
nước cản cố găng khác phục khó 
khăn, đưa nhiều sản phầm văn hóa, 
nghệ thuật có chất lượng và thích 
hợp đến các cơ sở; các lực lượng văn 
hóa, văn nghệ chuyên nghiệp hãy 
phát huy vai trỏ nòng cốt của mình 
đối với phong trào văn hóa, văn nghệ 
ỞỚ cơ SƠ; là! cũ các ngành, các cáp 
có trách nệm cản Citưởng xtụen cử 
cản ĐỘ Tuông các cƠ SƠ thiết thực 
phục 0ụ cơ sơ lheo chức năng của 
-đnLinh. 


Sự chỉ đạo trực tiếp của cấp huyện 
đổi vơi cơ sở là hết sức quan trọng, 
CVi vậy, phải tăng cường công lúc Đàn 
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hỏa ở cặp huyện, từ việc xây dựng, 
cũng cö các cơ quan nghiệp vụ văn 
hóa, các cơ quan sản xuất, kinh đoanh 
về văn hóa, xây dựng đội ngũ 
cán bộ quan lý, cán bộ nghiệp vụ, 
xảv dựng các thiết chế văn hóa, 
cúc cơ sở vật chất cho văn hóa. 
sác mạng lưới văn hóa, đến cách thức 
chỉ đạo, diều hành, tô chức bồi 
đường, hướng dẫn nghiệp vụ, phân 
phối, dưa sản phầm văn hóa xuống 
CƠ SỞ V.V, 

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở là sự nghiệp của toàn Dáng, toàn 
đân ta, là trách nhiệm chung của tất 
ca cúc ngành, trước hết là của các 
ngành: văn hóa, giáo dục, văn học, 
y tế, thê đục thê thao, các cơ quan 
thông tín đại chúng... Trong phạm vi 
phụ trách của mình, ngành văn hóa 
phản đấu làm tốt công tác văn nghệ 
quản chúng, thông tin cô động, xây 
dựng nếp söng mới, hoạt động đọc 
sách báo, nghe tin, nghe đài, xem 
phim. xem biểu diễn nghệ thuật... và 
hoạt động giáo dục truyền thống. 

Dưới sự lãnh đạo của Đăng, với sự 
cộng tác chặt chẽ của các ngành, các 
đoàn thẻ, các địa phương, và sự nỗ 
lrc lớn của bản thân cơ sở, sự 
nghiệp xây dựng đời sống văn hóa 
trên đất nước ta nhất định sẽ chuyền 
biến mạnh mẽ và phát triền tốt, đáp 
ứng được vêu cầu mà Nghị quyết 
Hội nghị thứ ba của Ban chấp hành 
trung ương Đáng đã đề ra: ® Phản 
đău đến nãin 1965 lát cá các đơn Đị 
cơ sở ở nóng thỏn Đà thành thị đều 
có lồ chức Uuà hoạt động 0uăn hóa ». 


Hoàn thành điều chỉnh ruộng đất, 
ầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 


®A 


đối với nông nghiệp ử các tỉnh Nam-bộ 


CòNG cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 

đối với nông nghiệp Ởở các tỉnh 
Nam-bộ trong những năm qua đã đạt 
được những kết qua đáng kế: tiến 


hảnh điều chỉnh ruộng đất trong 
nội bộ nông dàn, chỉa cấp 271 ;82 


hét ta ruộng đất cho nông dân không 
từng 
bước đưa nông dàn đi vào làm ăn 


có ruộng hoặc thiếu ruộng: 
tập thê, xây dựng ®528 tập đoàn sản 
xuất và 186 hợp tác xã (chiếm 15,55 
số hộ nông dàn và I1.5Ấ điện tích 
ruộng đất), xây dựng 21 662 tồ đoàn 
kết sản xuất. Sản xuất nóng nghiệp 
bước đầu được tồ chức lại, œơ SỞ 
vật chất — kỹ thuật được tăng cưởng, 
sản phầm hông nghiệp tăng lên, đời 
sống nhàn dân ngày càng được cải 


thiện. 


Những kết qua bước đầu đó đãc 


đem lại cho nỏng đàn niềm phấn 
khởi, tin tưởng vào chế độ mới. Thực 
tế mấy năm qua ở các tỉnh Nam-bộ 
chứng tổ rằng muốn tiến lên chủ 
nghĩa xã hội thi tất yếu phải cải tạo 
quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, 
xóa bồ mọi hình thức bóc lột theo 


lối thực đân, phong kiến và tư sìn, đưa- 


nông đàn đi vào làm ăn tập thê xã 
hội chủ nghĩa. 
kết đã 


quả đạt 


Bên cạnh những 
được, 
nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh 
Nam-bộ còn có một số khuyết điểm, 
Trước _ 


đất làm chậm và không triệt đề đã 


hết là việc điều chỉnh ruộng 


gày trở ngại không íL cho cuộc vàn 
động nông đàn vào hợp tác xã. Tỉnh 
trạng bóc lột.ở một số vũng nòng 
nay 


trọng. áàng chú Ý là có một số phản 


thỏn hiện vẫn còn rất nghiên 


tử bóc lót mới mọc lên (trong đó có. 


et( cần bộ đẳng viên lợi dụng chức 


quyền chiếm đoạt ruộng đất, thuê 
mướn nhân công, cho vay nặng lãi...) 
và 
xử lý thích đáng. Công tác cải tạo 


chưa được ngăn chặn kịp thời 


xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp 
tiến hành chậm; chưa gản chặt 

tạo với 
tạo nỏng nghiệp với củi tạo công 
thương nghiệp; sự phản hóa giai cấp 
vận còn đang tiếp điển ; tư sẵn thành 
thị kết hợp với tư sản nòng thôn 
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công cuộc cải tạo xã hỏi chủ: 


xây dựng, chưa kết hợp cải: 


nắm phần lớn khối lượng tiền tệ và 
vật. tư hàng hóa. Thêm vào đó, sự 
phả hoại nhiều mặt của bọn đế quốc 
và bọn bành trường bá quyên Bắc- 
kinh làm cho cuộc đấu tranh giai cấp 
vốn đã gay œo phức tạp lại càng 6ay 
go phức tạp thêm. 

Những khuyết điềm, thiếu sót nói 
trên có nguyên nhân từ trình độ 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa thấp của 
cán bộ đẳng viên. Công tác giáo dục 
lập 
trưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa 


cbíinh trị tư tưởng, giáo dục 


trong Đẳng và trong quần chúng chưa 
tiến hành triệt đề và “thường xuyên, 
đo đó một số cán bộ đảng viên không 
thích ứng với yêu cầu của tỉnh hình 
nhiệm vụ mới, nhiều người tê hệt ý 
đấu 


nhiều trường hợp có những cán ĐỘ 


chí tranh cách mạng. Trong 
dẳng viên mơ hồ, không thấy rõ tính 
chất phức tạp của cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa trong thời kỷ 
- quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số 
khác, đo không kiên định lập trường 
của Đảng, bị chỉ phối bởi những mối 
quan hệ không trong sáng, những 
động cơ không lành mạnh, đã chân 
chử, do dự, không kiên quyết, thạm 
chi cản trở việc xóa bỏ các hình thức 
bóc lột, cân trở phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp. 


Nghị quyết Đại hội thứ V của 
Dảng đã đề ra nhiệm vụ: €Tiếp tục 
đầy mạnh hợp tác hóa nông nghiệp ở 
e+e tỉnh Nam-bỏ, từng bước phát huy 
tác dụng của hợp tác hóa đối với 
việc đưa nông nghiệp lên sẵn xuất 
lớn xầ hội chủ nghĩa và xây dựng 
nông thôn mới » (Í), 
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Dề phát huy mặt ưu điềm, đồng 
thời khắc phục những mặt còn chưa 
tốt, đưa công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp ở Nam-bộ 
tiến lên đáp ứng yêu cầu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên cả nước, chúng 
ta cần nắm vững những tư tưởng quan 
điềm lớn của Đẳng về công tác cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp ở các tỉnh Nam-bộ. 

Nông nghiệp ở các tỉnh Nam-bộ là 
nền nông nghiệp sản xuất hàng hỏa. 
gắn với công nghiệp và thị trường, 
trước đày do giai cấp tư sản mại bản 
lũng đoạn. và ngày nay trong một ˆ 
phạm ví nhất định còn bị những phần 
tử tư sẵn thương nghiệp ở thành thị 
chỉ phối. Vi vậy, cải tạo nông nghiệp 
phải gắn chặt oới cải tạo công thượng 
nghiệp, cdi tạo thị Irường nông thôn, 
kế! hợp chặt chẽ nông nghiệp UỚI 
công nghiệp. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp là một cuộc đấu tranh 
giai cấp giữa những người lao động 


và các giai cấp bóc lột, là cuộc đâu 


tranh giữa hai con đường tronE thời 
kỳ quá độ. Đối tượng chủ uếu ld lư 
sản ở nóng thôn uà phú nóng. Chỗ 
dựa vững chắc là khối đoàn kết của 
nông đân lao động dưới sự lãnh đao 
của Đảng. Đối với trung nông nói 
chung, phải có chính sách đúng đán 
và giáo dục động viên họ đi vào làm 
ăn tập thề. Hình thức hợp tác hóa 
ban đầu thích hợp đề thu hút trung 
nông là hợp tác xã quụ mô nhỏ, bác 
thấp — nghĩa là còn trả hoa lợi ruộng 
đất (tập đoàn sẵn xuất. 


sằ~==ễtơn 


() Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật. Hà- 
nội, 1982. tập Ì, tr. Ó6. 


Trên cơ SỞ quán triệt sâu sắc tư 
trởng chỉ đạo trên,đây, các cấp, các 
ngành cần tập trung sức chuẩn bị và 
thực hiện tốt nhiệm vụ đầy mạnh cái 
tạo nòng nghiệp ở Nam-bộ. Trước hết 
là hoàn thành đứt điểm việc điều 
chỉnh ruộng đất. Vấn đề ruộng đất là 
vấn đề cơ bạn đói với nòng dân, do 
đó, tịch thu ruộng đất của bọn địa 
chủ, việt gian phản động... đem chia 
cho nóng đàn cũng như điều chính 
lại ruộng đất trong nội bộ nòng đàn 
nhằm xóa bỏ tận gốc các hình thức 
bóc lột theo kiều thực đàn phong kiến 
và làin cơ sở cho việc tiến hành hợp 
lác hóa nông nghiệp, là vấn đề rãi 
quan trọng. không thể trì hoàn. Do 
đó phải: * Tiếp tục điều chỉnh ruộng 
đất đề bảo đảm cho mọi người nông 
dàn lao động đều có ruộng CÀV; Ở 
những nơi chưa có cải tạo, phải thực 
hiện ngay việc điều chỉnh ruộng đất, 
tạo tiền đề cho hợp tác hóa ® @2).- 

Nhằm. thực hiện chủ trương hoàn 
thành đứt điềm việc điều chỉnh ruộng 
đất, chúng ta cần nắm vững và vận 
dụng sing tạo đưởng lối giai cấp của 
Đẳng ở nòng thôn. Khăn trương điều 
tra những hộ tư sản, phú nông và địa 
chủ còn chiếm hữu ruộng đất và bóc 
lột nông đàn, giải thích chính sách 
của Đảng và Nhà nước, vận động họ 
hiến ruộng: nếu họ không nghiềm 
chỉnh chấp hành thì trưng thu ruộng 


đất và đề lại cho họ một phần điện, 


tich thích ứng với khả năng lao dòng 
và đủ bảo đảm đời sống cho họ. 
Chúng ta phải có thái độ kiên quyết 
và có biện pháp tích cực đối với 
tảng lớp bóc lột này, theo đúng 
lời dạy của lê-nin: “trong toàn bộ 


hoạt động ở nòng thôn, các đẳng 


cộng sản phải hết sức chủ ý đến cuộc 
dầu tranh chống tàng lớp xã hội này, 
chú ý làm cho đại đa số người lao 
động và bị bóc lột trong đàn cư nồng 
thôn thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng 
và chính trị của bọn bóc lót 
äy, v.v. ® (3). Có như vậy, mới có thể 
xóa bỏ tàn gốc các hình thức bóc lột 
thực dàn phong kiến, mới bảo đảm 
đem lại ruộng đất cho người lao động. 

Đôi với trung nông, chúng ta phải 
có thái độ mều: dẻo trong việc giáo 
dục thuyết phục những hộ trung nông 


“lớp trên nhường bớt số ruộng đất, 


vượt quá sức lao động của gia định 
họ. Trung nông thuộc tầng lớp những 
người lao động, do đó việc thuyết 
phục trung nông nhưởng ruộng là 
nắm trong lĩnh vực điều chỉnh ruộng 
đàt trong nội bộ nông dân.. 

Ngoài số ruộng đất của các tảng lớp 
xĩ hội nói trên, hiện nay ở nông thôn 
Nam-bỏ còn các loại đất do cơ quan 
hoặc cần bộ đang sử dụng. Về nguyên 
tác, các loại đất này phải đem chía 
cho nông đàn, Song do yêu cầu sín 
xuất tự túc lương thực, tùy theo tính 
hình cụ thể của tôi địa phương mà 
dành một phản ruộng đất đề lại cho 
cơ quan, đơn vị hoặc cho kính tế phụ 
gia định cần bộ, phần còn lại sẽ đem 
chia thêm cho nông đân thiểu ruộng 
hoạc chưa có ruộng, Việc để lại môi 
sò đất đái thích hợp cho cơ quan, đơn 
vị hoặc cá nhàn cán bộ, công nhàn, 
viên che sản xuất là nhằm tận dụng 
sức lao động của tập thê và cá nhân, 


chứ tuyệt nhiên không phải đề cho cơ 


quán, đơn vị hoặc cán bộ đem phái 


t2) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật. Hà- 
nội. (982. tập Ì. tr. 66. . 

(3) V.Ỉ. Lê-nin : Tuyền tệp, Nrb Tiến -hộ, 
Mát-xcơ-va. tr. 696- 
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canh thu tô, thuê mướn nhàn công,.. 
bóc lột theo Kiểu thực đân, phong 
kiến. Bước tiến của phong trào hợp 
tác hóa tiến nhanh bay chậm trước 
hết tủy thuộc vào việc giải quyết vấn 
đề ruộng dất. Do đó các cấp, các 
ngành cần có kế hoạch chị đạo hoàn 
thành dứt điềm việc điều chỉnh ruộng 
đất vào năm 1983. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp và điều chỉnh ruộng đất 
ở các tỉnh Nam-bộ là hai vấn đề có 
quan hệ kháng khít với nhau. Điều 
chỉnh ruộng đất tốt là một bước đưa 
lại ruộng đất cho dân cày; xóa bồ 
tàn dư bóc lột thực đản, phong kiến, 
đạo tiên đề cơ bản cho hợp tác hóa 


nóng nghiệp. Đưa nóng dàn đi vào 


- 


con đường làm ăn tập thê là phát 
huy tính tích cực của việc điều chỉnh 
ruộng đất, là vĩnh viễn xóa bỏ nguồn 
gốc sinh ra bóc lột, thủ tiêu tính tự 
phát tư bản chủ nghĩa của nền sản 
xuiảt nhỏ cá thê, Đem lại ruộng đất 
cho nông đân và đưa nông đàn đi vào 
con đường làm ăn tập thể là một tất 
yếu khách quan của quá trình tử sản 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã bội chủ 
nghĩa. Vấn đề quan trọng là chúng ta 
phải xác định cho được hình thức tô 
chức và bước đi vừa phù hợp với 
quá trình phát triền lâu đài của nền 
nòng nghiệp hợp tác hóa, vừa có sức 
hấp đắn đối với nòng dàn. 

Chí thị số 19/CT — TƯ của Ban bí 
thư Trung ương Đang đã nêu rõ: 
Trên cơ sở điều chỉnh ruộng đất và 
thiết lặp quan hệ kính tế trực tiếp 
giữa Nhà nước với nòng dàn, tập hợp 
ròng rãi các hộ nông đân vào tô đoàn 
kết sản xuất theo từng ấp, đưới sự 
lành đạo của bạn sản xuất ấp và hội 


)0 


liên hiệp nông dân. Trong những 
năm trước mát hình thức tô đoàn kết 
sản xuất cần được áp dụng rộng rãi 
đối với các lĩnh vực sẵn xuất, kinh 
doanh của nông dân. Thông qua hoạt 
động của tồ đoàn kết sản xuất mà 
giáo dục nông dàn về chủ nghĩa xã 
hội, làm cho họ yêu quý lao động: 
căm ghét bọn bóc lột, bọn ngồi không 
ăn bám, nâng cao cảnh giác cách 
mạng, chống địch phá hoại kinh tế và 
gây rối trị an. Đây là bước tập dượt 
của nóng dàn đề đi vào con đường 
làm ăn tập thề. 

Cùng với việc phát triên mạnh mẽ, 
rộng rãi các tô đoàn kết sản xuất, 
phải đầy mạnh xây dựng các hợp tác 
xã tín dụng và hợp tác xã mua bán — 
những tö chức kinh tế mà người nông 
dân đề đàng tiếp thủ vì nó phủ hợp 
với trình độ ban đầu của họ và dem 
lại lợi ích thiết thực cho họ. V.LI, lLê- 
nin đã nói: «Bất cứ chế độ xã hội 
nào cũng chỉ nảy sinh với điều kiện 
là được một giai cấp nhất định nào 
đó giúp đỡ về tài chính » (1). Hợp tác 
xã tín dụng và hợp tác xã mua bán 
là cái cau nỏi liền giữa Nhà nước với 
nóng đàn trong việc cho vav vốn và 
tiêu thụ sẵn phim, phục vụ dời sống 
nhân đân, đồng thời tham gia tích cực 
vào việc đấu tranh chống bóc lột, cho 
vav nặng lãi, đau cơ buôn lậu phá 


rỏi thị trường, tạo điều kiện cho việc 


-_ xây dựng tập đoàn sản xuất và hợp 


tác xã, Trên cơ sở tỏ chức tốt các tô 
đoàn kết sản xuất, hợp tác xã tin 
đụng và hợp tác xã mua bán nà cúng 
cố một bước các tập đoàn sản xuất, 
các hợp tác xã hiện có và xay dựng 
mới ở những nơi eöỏ điều kiện. 

(4) V.], lLê-nin: Sách đa dân. tr. 806. 


Tập đoàn sản xuất và hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp là tô chức kinh 
tế lặp thê xã- hội chủ nghĩa do nông 
dân lao động tự nguyện tham gia, 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng và được 
Sự giúp đỡ của Nhà nước, Xây dựng 
tập doàn sản xuất (hợp tắc xã cấp 
thấp) và liến lên xây dựng hợp tác 
.Xãä sủn xuất nông nghiệp là một tất 
yếu khách quan của quá trinh cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp. 
Quá trính đó chuyền biến nhanh ha y 
“chậm là tủy thuộc vào trinh- độ phát 
triển của lực lượng sản xuất và sự 
hoàn thiện về tô chức quán lý, Vấn 
đề quan trọng là phải đầu tranh « khắc 
phụe xu hướng chän chừ, do dự, thiếu 
tích cực trơng việc chỉ đạo phong 
trào hợp tác hóa, đồng thời tránh 
nóng với, giản đơn làm ö qf và nặng 
vẻ hinh thức ? (5), 

Đề cũng cố một bước các tập đoàn 
Sản xuất và hợp tác xã hiện có, và 
xây dựng tập đoàn sản xuất mới ở 
những nơi có điều kiện, rước hết, 
phải đầy mạnh kiềm tra việc fập thề 
hóa ruộng đài bà tự liệu sản uất khác 
trong các tập đoàn sẵn xuất nhằm 
củng cỐ, nâng cao một bước chế độ 
SỞ hữu lập thề xã hội chủ nghĩa. Đã v 
là tuột cái mốc quan trọng đề phản 
biệt sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản, 

Tính ưu việt của tập đoàn sản 
xuất là sử dụng một cách eó hiệu quả 
từ liệu sản xuất và sức lao động đã 
được tập thề hóa, nhằm lạo ra năng 
suät lào động cao hơn và khối lượng 
sản phảm lớn hơn so với làm ăn cá 
thẻ, Muốn vậy, các tập đoàn sản xuặt 
phải xác định đúng phưrơ ng htcởng sản 
Tuới, mở rộng kinh doanh. pm” triền 


ngành nghề, xâu dựng cơ sở 0ật chải 
kỹ thuật và áp, dụng các (iến bộ kỹ 
thuật, đầy mạnh thâm canh, tăng 
cường công tác quẩn lý và hoàn thiện 
cơ chế khoán sản phầm đến nhóm và, 
người lao động, 

Song song với việc củng cố các tập 
đoàn sản xuất, phải củng cố các tập 
đoàn và tà hợp máy kéo, Khuyến 


khích phát triền các hình thức liên 


doanh, liên kết kinh tế giữa các lập 
đoàn sản xuất với nhau, liên doanh 
giữa các tập đoàn, tô đoàn kết sản 
xuất và tỒ máy trên các lĩnh vực sản 
xuất, chế biến, lưu thông, xảy dựng 
cơ SỞ vật chất kỹ thuật... 

Trên cơ sở củng cố tốt các tập đoàn 
sản xuất hiện có mà mở rộng và phát 
triển tập đoàn sản xuất ở những nơi 
cổ` điều kiện. 


* 


Dễ thực biên thăng lợi CÔng cuộc 
cài tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp ở nòng thòn Nuam-bộ, cần có sự 
chuyên biến sâu sắc về công tác tồ 
chức và công tác cán bộ, tăng cường 
hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy 
Ding, nàng cao hiện lực điều hành 
của các cấp chính quyền, phái động 
phong trào thí đua sôi nội trong quần 
chúng nông dân, 

Tích cực xây đựng đội ngũ căn bộ 
quản lý kinh tế tập thề, nhất là ở cơ 
sở và huyện. Tiến hành lựa chọn cán 
bộ từ những người nông đản chí cốt 
và tiên tiên trong phong trào quần 
chúng đề đào tạo bồi đường. Vấn đề 
quan lrọng là phải có chương trình 
và kế hoạch “đào tạo thích hợp với 


(5) Pan kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà- 
nội. I982. tập ], tr. 66. 
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từng loại cần bộ, nhằm đem lại hiệu 
qua thiết thực và nhanh chóng có đội 
ngĩ cần bộ đồng bộ, đáp ưừng kịp 
yêu cầu phát triền của phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp. 

Dè huyện có đủ sức chỉ địo phong 
trào hợp tác hóa, đần củng có và Lạng 
cường cấp huyện, xây dựng cho được 
một hệ thống tà chức kinh lẽ — kl 
thuật bà phân phối lưu thong theo cơ 
cấu kinh tế của huyện, nhằm gấp sức 
cho phong trào hợp tác hóa, phát 
triền sản xuất, xây đựng quan hệ kinh 
tế trực tiếp với nông đân, đầu tranh 
có hiệu quả với từ thương. Trước hết, 
kiện toàn lại Ủy bạn nhân đạn huyện; 
eoi trọng việc tăng cường cán bộ có 
phầm chất đạo đức tốt, có trình độ tồ 
chức quản lý và nghiệp vụ chuyên 
món khá, nhằm bảo đảm cho huyện 
có được nmmột đội ngũ cán bộ dong bộ 
đú sức quản lý kinh tế, quan lý hành 
công tác cái tạo 


chỉnh và làm tối 


nông nghiệp. 

Cái tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nòng nghiệp là vấn đề hết sức khó 
khan phức tạp đòi hỏi phái tìng cường 
hơn nữa sự lãnh đạo của Đang và 
Nhà nước, Xây dựng các tô chức 
láng vững mạnh lãnh đạo có hiệu 
qua việc thực hiện nhiệm vụ cái tạo 
nòng nghiệp ớ tỉnh, huyện và cơ sở. 
Việc cải tạo nông nghiệp ở các tỉnh 
Nam-bỏ phải được xác định là nhiệm 
vụ (rung tâi thường duuên của các 
eấp ủv địa phương và đặt dưới sự 
chỉ đạo thường xuyên của Ban bí thư 
và Thường vụ Hội đồng bò trưởng. 
Các cấp ủv Dáng cần có kế hoạch cụ 
thê củng cố tô chức Đăng, chinh quyền, 
đoàn thê ở cơ sở, làng cường giáo dục 
chính trị tư tưởng, nàng cao ý thức 


h?) 


t2 chức kỸ luật của cán bô, đẳng viên 
hiện chỉ thị nghị 
quyết của Dãng. Thông qua phong 


trong việc thực 
trào hợp tác hóa mà rà xét lại hàng 
n;ũ đẳng viên, kiên quyết đưa ra khỏi 
Lăng những phần từ thoái hóa biến 
chất, không nghiêm chỉnh chấp hành 
đường lỗi của Đăng, và: kết nạp vào 
Đăng những người ưu tú xuất hiện 
trong phong trào hợp tác hóa nòng 


nghiệp. 


Do đưa phong trào hợp tác hóa 
nòng nghiệp ở các tỉnh Nam-bộ tiến 
lên một cách vững chắc, cần có sự 
tham gia tích cực của các cấp, các 
bạn, ngành, các đoàn thề quần chúng. 
Tùy theo nhiệm vụ chức năng của 
mỏi ngành mà đề ra kế hoạch phục 
vụ công tác cải tạo nông nghiện một 
cách thiết thực, có hiệu. quả. 

Các cấp, các ngành tăng cưởng kiềm 
tra và đôn đốc việc thực hiện các 
chính chính sách thuế, 
chính sách thu mua, giá cả, chính sách 


sách như 
khuyến khích sẵn xuất nông nghiệp ở 
nóng thỏn..., đồng thời nghiên cứu đề 
xuất với Đảng và Nhà nước những 
điểm cản bồ sung, sửa đời trong chính 
sách hiện hành hoặc đề nghị ban 
hành chính sách mới thích hợp nhằm 
thúc đây phong trào hợp tác hóa 
tiến lên. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp ở Nam-bộ là sự nghiệp 
chung của giai cấp nông dân, giai cấp 
công nhàn và của nhân đân cả nước 
Nó đòi hỏi trong thời gian tới phải 
tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo toàn 
điện của các cấp ủy Đẳng, sự quan 
tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các 
ngành và sự giúp đỡ về nhiều mặt của 
Nhà nước 


Kinh tẾ gia đình 


I—SỰ TỒN TẠI TẤT YẾU 


Gia đình không chỉ là một tồ chức 
xã hội mà còn là một tô chức kinh tế, 
một đơn vị sản xuất và tiêu dùng, 
một hinh thức của phản công lao 
động. Kinh tế gia đình gắn liên với 
gia đỉnh, xuất hiện, tồn tại và phát 
triền cùng với sự xuất hiện, tồn tại 
và phát triền của gia đình. 


Xã hội loài người phát triền thị 
kinh tế quốc dân phát triền và kinh 
tế gia đình cũng phát triền theo với 
nội dungữ và hình thức ngày càng đa 
đạng và phong phú. Giữa kinh tế gia 
đình và kinh tế quốc đân có môi 
quan hệ tác động qua lại. Một bộ 
phản lớn của thu nhập quốc đàn được 
tiêu đùng trong kính tế gia định đề 
tái sản xuất sức lao động. Trong lĩnh 
vực kinh tế gia đình cũng tích lũy 
những phương tiện dề rồi sau đó 
chuyên sang lĩnh vực kinh tê quốc 
dàn. : 

Trong điều kiên sản xuất còn mang 
tính chất tự nhiên, tự túc tự cấp và 
trong sản xuất hàng hóa nhỏ, kinh tè 
gia đỉnh được biêu hiện trước hết là 
một đơn vị sản xuất (với tính cách 
là kinh tế theo ý nghĩa đầy đủ của 
nó) chứ không phải chỉ là một đơn 


TRƯỜNG - SƠN 


CỦA KINH TẾ GIA ĐÌNH 


vị tiêu dùng. Ở các nước có nền kinh 
tế phát triền, hoạt động sản xuất của 
kinh tế gia đình không phải là quyết 
định, có khi còn gọi là kinh tế « phụ » 
gia định, vi đây phần thu nhập tử 
kinh tế gia định (chiếm từ 30 đến 40 %' 
tông thu nhập) thưởng nhỏ hơn phần 
thu nhập từ kính tế quốc dân. Hoặc 
có khi người ta còn gọi đó là kinh tế 
œphụ? cá nhàn, vì ở đây chỉ là một 
bộ phản kính tế nhỏ dựa trên lao 
động của cá nhân, là nguồn thu nhập 
bỏ sung của người lao động, còn 
phần kính tế chủ yếu là dựa trên 
lao động tập thể và là nguồn thu 
nhập chính của người lao động. 


lưới chủ nghĩa xã hội, kinh tế gia 
đình không phải là một thành phần 
kính tế etư nhàn » hay ecá thể », mà 
là một bộ phản của nền kính tế xã 
hội. Nén kính tế xã hội chủ nghĩa 
bao gòm bà khu vực: kinh tế quốc 
doanh, kính tế tập thể và kinh tẻ gia 
định. Do đó, «kính tế gia đỉnh là một 
bộ phận của nén kinh tế xã hội chủ 
nghĩa » (Bách khoa toàn thư Liên-xô). 

Dưới chủ nghĩa xã hội, kinh tế gia 
định nang tính chất xã hội chủ nghĩa. 
Trong nên nông nghiệp xã hội chủ 


hh) 


nghĩa, kinh tế nông nghiệp quốc 
doanh (nông trường quốc doạnh) và 
kinh tế nông nghiệp tập thẻ (nông 
trang hay hợp tác xã) đóng vai trò 
chủ đạo, kinh tế gia đình làm chức 
năng bỏ sung khá lớn vào việc sản 
xuất rau tươi, hoa quả, thịt, trứng, 
sữa và nhiều thực phầm khác (mà 
kinh tế nông nghiệp quốc doanh và 
tập thê chưa sản xuất đủ) đề cung 
cấp cho tiêu dùng gia đỉnh và cung 
cấp cho xã hội. ý 

Ở Liên-xô, kinh tế gia định hiện 
nay đang còn cung cấp cho nhân đàn 
26 2% nho, 29 len, 295% mật ong, 505 
khoai tày... Nói chung kính tế gia 
đỉnh ở Liên-xô chiếm khoảng 2ã— 
274 sản lượng nông nghiệp và 305% 
tông thu nhập của các gia đỉnh nòng 
tranø viên. Ở Hung-ga-ri, kinh tế gia 
đỉnh cùng cấp 25Ã thịt bò và thịt 
cửu, hơn 505 thịt lợn, 105 sữa, hơn 
602%, trứng, khoảng 4055 nho và trải 
cày khác, 40% rau xánh:.. Ở một số 
nước khác cũng có tỉnh hình tương 
tự nhĩ vậy. 


Ở nước ta, kinh tế gia định hiện 
đang cung cấp hơn 905 rau, qua, 
thịt, trứng, cá, 30—10ÃXL quỹ lương 
thực, một phản hàng tiêu dùng cho 
xã hội. Kinh tế gia đỉnh, do dó, đã 
mang lại 50 — 604 thủ nhập của xã 
viên hợp túc xã nòng nghiệp, 10—2045 
thu nhập của nhiều gia dịnh công 
nhân viên chức, nông thỏn, có 
những mảnh vườn chỉ Í sào đất hàng 
năm thu hoạch nòng sản đáng giá vài 
chục nghìn đóng, một ao nhỏ hàng 
năm cũng dem lại một sản lượng cá 


II—- CƠ CẤU KINH TẾ 


Ở nóng thôn, cơ cáu kinh tế gia 
đình phỏ biến là tròng cày, nuôi cá, 
chăn nuôi gia súc, gia cảm và làm các 
ngành nghề thủ còng Trồng cây giữ 
một vị trị then chốt trong kinh tế 
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đáng giá hàng nghìn đồng. Những 
vườn trồng cây ăn quả và trồng cây 
làm thuốc giá trị kinh tế thu được 


- en rất cao. Nói chung, làm kinh 


tế vườn thu hoạch nhiều gấp 4—5 lần 
so với cùng một điện tích làm ruộng. 
Nhiều gia đỉnh nông đân thu hoạch 
trên đãt 5Ã đã bằng 60—705% sẵn 
phầm thu được của tập thề phân 
phối. Alột gia định công nhân viên 
chức, chỉ nuôi gà hoặc nuôi lợn, hằng 
tháng cũng thu nhập thêm được từ 
vài trăm đòng trở lên... 

Phát triền kinh tế gia đỉnh như 
trên là một cách khai thác eó hiệu 
quả cao tiêm nắng của đất đại, lao 
động đề làm ra được thêm nhiều của 
cái cho xã hội, tăng thu nhập cho gia 
đinh xã viên và tiết kiệm vốn đầu tư 
của Nhà nước và của tập thê. Hơn 
nữa, phát triên kinh tế gia đỉnh còn 
là một yêu cầu bức thiết của mọi nhà 
và mọi người. Ở nông thôn, hoạt động 
kinh tế gia đình bồ sung một cách có 
hiệu quả cho bữa ăn hằng ngày của 
người nông dân, tiền tiêu cho mua 
sắm vật dụng, xây dựng, đi lại và 
học hành cho gia đình và con cái. Ơ 
thành thị, với mức lương hiện nay, 
gia định nào cũng thấy cần có một 
việc làm thêm (như làm gia công n⁄ìv 
mặc, đàn hàng xuất khâu, làm bao bị, 
hoặc chăn nuôi...) nới có đủ thu nhạp 
dẻ sinh sống chính đáng. 

A[oi hành động và ý nghĩ xem nhẹ 
đi đến hạn chế phát triển kinh tế gia 
đình đều trái với sự tồn tại tât yếu 
cúa kinh tế gia đỉnh dưới chủ nghĩa 
xã hội. 


GIA ĐÌNH THÍCH HỢP 


vườn, nỏ không những đem lại nguồn 
thư nhặp lớn cho gia đỉnh mà còn gói 
phần bảo vệ môi trường và cân bằng 
sinh thái. Nếu trong 10 năm tới, mỗi 
gia đỉnh nông thôn trông: được 100 


cây. thị cả nước sẽ có thêm 1 tỷ cây 
tương đương với 50 vạn ha rừng. Nên 
bố trí một cơ cấu cây trồng thích hợp 
đẻ tận dụng được bề rộng mặt đất và 
chiều cao không gian. Trồng theo 
phương pháp nông lâm kết hợp, có 
c1 ăn quả, cây còng nghiệp, cây lấy 
gỏ, lấy củi, xen cây đài ngày và ngắn 
ngày đề thu được nhiều loại sản phầm 
quanh năm. Nếu vườn nhà nào cũng 
tròng một #khóm thuốc » gia đình sẽ 
nhanh chóng thực hiện được mục tiêu 
tröng và sử dụng thuốc ta ở quy mô 
xũ, huyện, và sẽ có đủ thuốc đề giải 
quyết việc phòng và chữa những bệnh 
thòng thường ở địa phương. 


Nhà có ao kinh doanh theo kiểu 
nhiều tang: đưới nước nuôi: ci, mặt 
nước thả bèo, chung quanh bờ (giáp 
mép hước) trồng khoai nước, trên bở 
a0 trồng càv ăn qua, trong bảàu bí cho 
leo giàn bắc trến mặt ao..., thu hoạch 
nhiều thứ, lợi lớn, đúng như ông cha 
ta đã tông kết: ethước ao hơn sào 
ruộng », «(thứ nhất canh trì (kinh 
đoanh ao) thứ nhỉ cảnh viên?” (àm 
vườn), 


Thực tế cho thấy ở nhiều địa 
phương, đàn lợn duy trị và phát triển 
được chủ vếu là nhờ chăn nuôi gia 
định: Phát triền chăn nuôi gia đình, 
không những là phương hướng quan 
trọng của kính tế gia dinh, mà còn là 
biện pháp tích cực góp phần cân đối 
chăn nuôi với trồng trọt, Mỗi gia đình 
can phần đấu nuôi 2 — 3 con lợn, vài 
chục con gà, và nếu có điều kiện thị 
nuôi thêm trâu, bò, đê, thổ, nuôi ong... 


Ở các vùng có nghề thủ công phát 
triển, nguồn thủ nhập từ thủ công 
nghiệp có thê chiếm trên dưới 1/3 
trong tông thu nhập của kinh tế gia 
đỉnh, Cho nên, gia đỉnh nào cũng nên 
tìn cách làm thêm nghề thủ công. 
Cac nghề phô biến mà các gia đình có 
thê làm là sơ chế hoặc chế biến nông 
sản, được liệu sản xuất hàng tiêu 
dũng thông thưởng và hàng thủ còng 
xuất khầu. 


Cơ cầu kinh tế gia đình ở miền núi 
có thê bao gồm : «vườn rừng», vườn 
trồng cây đặc sản đề khai thác tiềm 
năng của rừng; chăn nuôi trâu bò, 
ngựa, đê, nuõi ong; khôi phục, phát 
triền và cải tiến kỹ thuật các nghề kéo 
sợi. đệt vải, dệt thô cầm; khai thác, 
chế biến lâm sản và đặc sản rừng. 


Kinh tế gia đình ở thành thị chủ 


yếu là kinh tế công nghiệp, trước hết. 


là tieu công nghiệp, thủ công nghiệp. 
Các gia đỉnh có thể nhận làm gia công 
từug chỉ tiết hoặc nửa thành phầm 
cho hợp tác xã và: xí nghiệp, cũng có 
thê tô chức sản xuất hoàn chỉnh 
những sản phầm đơn gián, ¡iL công 
đoạn. Các ngành công nghiệp như đệt; 
may mặc, cơ khí tiêu dùng, gia công 


"chất dẻo, sẵn xuất hàng xuất khâu, 


hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất bao 
bĩ... có nhiều loại sản phầm có thề gia 
công cho gia đình làm rất thuận tiện. 
Hinh thức tö- chức sản xuất công 


ngiiệp tại gia đỉnh không những Ở, 


những nước như nước ta còn sản 
xuất nhỏ mới cần thiết mà ngay ở các 
nước công nghiệp tiên tiến cũng sử 
đụng rộng rãi, vì rất kinh tế, tận 
dụng được lao động, đỡ tốn đầu tư: 
của Nhà nước, tiết kiệm điện tích nhà 


xưởng mà vẫn sản xuất được những -ˆ 


sản phầm có chất lượng cao. Phát 
triền công nghiệp theo cơ cấu bai 
tầng » (xi nghiệp và gia công cho gia 
đình) cũng là một hướng quan trọng 
làm cho nền kinh tế của một số nước 
phát triền nhanh và tiết kiệm. 


Ngoài ra ở các thành phố có nhiều 
vườn như thành phố Hồ-Chíi-Minh, 
thành phố Dà-lạt, thành phố Huế... 
cũng có thê phát triên kinh tế vườn, 
chủ vếu là trồng cày ăn quả. 


Hiện nay một số gia đỉnh công nhân 
viên. chức ở các thành phố có nuôi 
lợn đẻ tăng thêm thu nhập. Trước 
mắt, vì đời sống quá khó khăn, chính 
sách tiền lương chưa cải tiến, nên 
không hạn chế, nhưng vẻ lâu dài 
thỉ không nên phát triền theo hướng 
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này, vi có nhiều tác hại, ảnh hưởng 
không tốt đến vệ sinh môi trường Ở 
thành phố. 

Kinh tế gia đình bao gồm cả. hai 
lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng, mà 
lĩnh vực tiêu dùng là phồ biến, vỉ 
mọi nhì đều tiêu dùng và phản lớn 
hàng hóa sản xuất ra đều tiêu 
dùng tại các gia đình. Cho nên nói 
đến kinh tế gia đình còn phải nói 
đến tiết kiệm. Tiết kiệm không chỉ là 
quốc sách mà còn là vẻu cầu của từng 
gia đỉnh. Nội dung tiết kiệm trong 


kinh tế gia đình có thề quy vào ba 
hướng : Mới là, sinh dể có kế hoạch 
(mỗi gia đình chỉ nên có một, hai con) 
sẽ tiết kiệm được nhiều thứ cho gia 
đình và xã hội. Hai là, tiết kiệm điện, 
nước, giữ gìn cần thận, sửa chữa kịp 
thời nhà cửa và các đó dùng trong 
nhà nhằm kéo đài tuôi thọ, bảo đảm 
sử dụng làu dài. P«¿ fd, tích cực gửi 
tiền tiết kiệm và chỉ tiêu có kế hoach 
nhằm tô chức tốt đời sống gia đình 
trong điều kiện mức sống còn thấp, và 
giữ được nếp sống văn minh. 


II - KHUYẾN KHÍCH VÀ GIÚP ĐỠ 
PHÁT TRIỀN KINH TẾ GIA ĐÌNH 


Kinh tế gia đình, như trên đã nói, 
rãi quan trọng. Đặc biệt, trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta nó 
lại càng quan trọng, vì sản xuất nhỏ 
còn phô biến, điều kiện đề phát triền 
kinh tế quốc doanh và kinh tế tập 
thể còn bị bạn chế. Hiện nay các nước 
xã hội chủ nghĩa đều coi phát triền 
kinh tế gia định là một nội dung 
quan trọng trong chiến lược phát 
triển kinh tếT—xã hội. Đại hội thứ V 
của Đảng ta đã chỉ rõ: *Phải khuyến 
khích, hướng dẫn, giúp đỡ kinh tế 
giá đình, bảo đảm kinh tế gia đình 
thịrc sự là bộ phận hợp thành của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa» (I). Để 
thực hiện nghị quyết đó, trong chiến 
lược phát triển kinh tế — xã hội sắp 
tới, cùng với phát triển kinh tế quốc 
đoanh và kinh tế tập thẻ, căn hết sức 
khuyến khích phát triển Rinh tế gia 
đình. 


Không sợ phát triển kinh tế gia. 


đình sẽ lăn át kinh tế tập thê. Ngược 
lại, khuyến khích kính tế gia định 
phát triển đúng hướng sẽ bỏ sung 


một cách có hiệu quả cho kinh tế lập, 


thề, làm cho mọi người yên tâm tham 


gia kinh tế tập thề, gắn bó với kinh . 


tế tập thê. Vấn đề là phải biết kết 
hợp một cách hài hòa giữa kinh tế 
gia đỉnh với kinh tế tập thề và kinh 
tế quốc doanh. Ví dụ: Thực hiện chế 
độ khoán mới trong trong trọt, hợp 
tác xã quản lý chung và bảo đảm làm 
tốt các khàu tập thê đảm nhận, tạo 
điều kiện cho xã viên làm tốt các 
khâu nhận khoán đến sản phầm 
cuối cùng. Trong khoán chăn nuôi, 
hợp tác xã làm tốt khâu giống, chăm 
lo thú y, chế biến một phần quan 
trọng thức ăn để cung cấp cho gia 
định nhận khoán nuỏòi lợn thịt 
cho tập thê? Các gia đỉnh còn có thê 
nhận khoán khai hoang, nhận khoán 
trồng và tu bồ rừng... Vẻ sản xuất 
còng nghiệp, các xí nghiệp và hợp 
tác xã có thê khoán cho các gia đỉnh 
làm gia công các chỉ tiết hoặc nửa 
thành phầm rồi đem về lắp ráp thành 
sản phầm hoàn chỉnh... 


(1) Phương hướng. nhiệm vụ và những 
mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 
năm năm 1981— 1985 và những nám 80. 
Tẹp chỉ Cộng sản. gõ 4—|982, tr, 103. 


Trong quy hoạch xây dựng nông 


thôn (k cả ngoại thành) trước mất 
cũng như lâu đài cần dành cho mỗi 


gia định một cái vườn với điện tích: 


thích hợp đề phát triền kinh tế gia 
định. Ở các nông trường cần thực 
hiện chủ trương tạm cấp đất cho cán 
bộ công nhân làm nhà ở, làm vườn: 
Ở miền núi, kết hợp giao đắt, giao 
rừng với phát triền kinh tế gia đình. 
Đồng thời, hướng dẫn các gia đình 
quy hoạch, cải tạo và xảy dựng mảnh 
vườn theo đúng quy cách, vừa dem 
lại hiệu quả cao, vừa làm cảnh đẹp 
cho gia đình. 


- Nhà nước, các xỉ nghiệp và hợp 
tác xã có chính sách giúp đỡ kinh tế 
gia đỉnh phát triềnynhư: cho vav vốn, 
cùng cấp giống, thức án gia súc, các 
vật tư và công cụ sân xuất càn thiết, 
hướng dẫn kỹ thuật. Các cơ quan có 
trách nhiệm cản đi sát cơ sở nghiên 
cửu tạo ra các hình mảu về kinh tế 
gia đỉnh, vẽ liên kết kinh tế giữa 
kinh tế gia đình, kinh tế tạp the và 


kinh tế quốc doanh, bạo đảm cho ba - 
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bộ phận này kết hợp hài hòa và phát 
triền có hiệu quả. 

Sản phầm của kinh tế gia đỉnh chủ 
yếu là đề tiêu dùng trong gia đinh, 
nhưng cũng có một phần thửa đề trao 
đổi. Cho nên Nhà nước cần có chính 
sách thuế và giá cả thích hợp, đồng 
thời tô chức tốt các chợ nông thòn 
và cái tiến hoạt động của các hợp tác 
xã mua bán đề khuyến khích kinh tế 
gia đình phát triền, làm ra nhiều sản 
phẩm. l 

Trước mat, nên giao Kho Bộ nòng 
nghiệp và Liên hiệp xã tiều công 
nghiệp và thú công nghiệp trung 
ương chủ trì phối hợp với các bộ; 
các ngành liên quan giúp Hài đồng 
bộ trưởng chỉ đạo hướng dẫn việc 
phát triền kinh tế gia dinh, 

Khuyến khích và giúp đỡ kinh tế 
gia đỉnh phát triển gản liền với tạp 
Irung trí tuệ và sức lực giải quyết 
tốt các khâu yếu hiện nay trong quần 
lý kinh tế của Nhà nước và tập thề 
là một hình thức giải quyết hài hòa 
mỗi quan hệ giữa cá nhàn, gia đình 


và xã hội trong chế độ làm chủ tập 


thê xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 
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Góp phần tồng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ 


BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT HUY Ý (CHÍ QUYẾT CHIẾN QUYẾT 
THẮNG (ỦA (CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHẪN DÂN 
TIRONG (UỘC KHÁNG (HIẾN (HỐNG MỸ, (ỨU NƯỚC 


HÀNG lợi oanh liệt của 
cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước cũng là 
thắng lợi nồi bật của“ý chí 
quyết chiến, quyết thắng của các lực 
lượng vũ trang nhân dân, của toàn 
thề nhân đân đưới sự lãnh đạo đúng 
đắn, sảng tạo -của Đẳng ta. ŸÝ chí 
quyết chiến quyết thắng sắt đá của 
các lực lượng vũ trang nhân đân ta 
trong cuộc kháng chiến chống ÄI€ là 
một trong những yêu tố quan trọng 
nhất đề chiến thắng. Đương đầu với 
tên để quốc mạnh và tàn bạo nhất 
thế giới, nếu không có ý chí quyết 
chiến, quyết thắng, được tao nên bởi 
một chất liệu đặc biệt thì khó mà 
chiến thắng chúng được. Ÿ chí ấy 
trước hết là biểu hiện cao nhất của 
từ tưởng không có g¡ quý hơn độc 
lập tự do ? mà Hồ Chủ tịch đã nêu ra. 
Nó còn là biều hiện tập trung yà eu 
thể lập trường cách mạng kiên quyết 
và triệt để của giải cấp công nhàn, 
"tư tưởng cách mạng tiến còng của 


-ˆ 


SŠ 


ĐẶĂNG-VŨ-HIỆP 


làng, là sự kế thửa và phát huy lên 
đỉnh cao mới truyền thống anh hùng 
bất khuất trong sự nghiệp dựng nước, 


- và giữ nước của dân tọc Việt-nam, 


truyền thống quyết chiến quyết tháng 
đã được xây dựng trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp. Sức mạnh của v 
chí quvết chiến, quyết tháng ấy nói 
rõ yếu tố quyết định của con người 
trong chiến tranh. 


Việc bồi đưỡng ý chí quyết chiến, 
quyết thắng của lực lượng vũ trang 
nhàn dàn ta trong cuộc kháng chiến 
chống ÀÍÿ, cứu nước được tiền hành 
rất công phu. Đó là một quá trình 
giáo dục chính trị, tư tưởng thường 
xuyên, liên, tục làu dài ca về bề ròng 
và chiều sâu, có nội dung phong phú, 
sảu sắc, thiết thực, gắn liền với công 
tic tô chức khoa học rộng lớn, sinh 
động, bền bỉ, tỉ mỉ nhằm thực hiện 
nhữpg mục tiêu cụ thê từng thời kỳ 
và cuối cùng đề đạt tới mục tiêu chúng 
của toàn bộ cuộc chiến tranh. 


Thầu suốt đường lối cách mạng 
và đường lối quân sự đúng đắn, 
sảng tạo của Đảng là yêu cầu cơ 
bẩn nhất đề bồi dưỡng ý chí 
quyết chiến, quyết thắng. 


Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp 
chống MỸ, cứu nước trước hết là 
_ thắng lợi của đường lối chính trị, 
đường lối quản sự độc lập, tự chủ, 
đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta. 
Chỉ có thấu suốt đường lối của Đảng, 
các lực lượng vũ tran nhân dân mới 
có chỗ dựa vững chắc và phương 
hướng chính xác, nàng cao ý chí 
quyết chiến, quyết thắng. Vị thế, 


trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, - 


cứu nước, chúng ta đã rất chú trọng 
giáo dục cbo lực lượng vũ trang nhàn 
dân nắm vững đường lỗi cách mạng 
của Đẳng, coi đảy là nhiệm vụ chủ 
yếu và quan trọng bậc nhất, phải làm 
thưởng xuyên, : 


kề 

Chúng ta đã làm cho lực lượng 
vũ trang nhân dàn nhận thức sâu sắc 
những nhiệm vụ chiến lược cách mạng 
Ở hai miễn, nhất là thấy rõ mối quan 
hệ hữu cơ, mật thiết không thề tách 
rởi giữa những nhiệm vụ đó. Muốn 
bảo vệ vững chắc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc nhất thiết 
phải đánh thắng Mỹ — ngụy, giải 
phóng miền Nam; muốn giải phóng 
được miền Nam tiến tới thống nhất 
TÔ quốc. đưa cä nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội nhất thiết phải bảo vệ 
được miền Bắc, phải xây đựng miền 
Bác ngày càng vững mạnh về mọi 
mặt, đủ sức làm hậu phương lớn của 
-chiến tranh, làm căn cứ địa cách mạng 
của cả nước. Dồng thời, chúng ta 
cũng chú trọng gio dục cho cán bộ 
và chiến sĩ ta về nghĩa vụ quốc lế 
đối với nhàn đân Lào và nhàn đàn 
Cam~pu-chia anh em, làm cho cán bộ 


chiến sĩ ta luôn, luôn có nhàn thức. 


đúng đân và tỉnh cảm trong Sáng về 
mối quan hệ có tính chất chiến lược 
trong sự nghiệp cách mạng của ba 
nước, về mối quan hệ hữu nơhi đặc 


- chiến 


liệt, tính 


biệt thắm thiết giữa ba nước, ba đân 
tộc trên bán đảo Đông-dương, thấy 
rõ sự gắn bó khăng khít giữa nhiệm 
vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế, chiến 
đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc 
mình phải đi đôi với làm tròn 


nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, hiều sâu 


súc giúp bạn cũng là tự giúp mình. 


Đề hiều một cách cụ thề đường lối 
của Đảng, thông qua việc học tập. 
nghiên cứu các nghị quyết của Trung 
ương Đảng, của Bộ chính trị, chúng 
ta đã thường xuyên giáo dục cho các 
lực lượng vũ trang nhân dân nhận rö- 
tỉnh hình và nhiệm vụ cuộc kháng 
chiến chống MỸ, cứu nước, tỉnh hình 
và nhiệm vụ của mỗi miền trong tửng 
thời kỷ, mục tiêu chiến lược trong 
Suốt cuộc chiến tranh và quyết tàm 
lược trong từng giai. đoạn, 
nhiệm vụ chung của lực lượng vũ 
trang cả nước., Từ đường lối và nhiệm 
vụ cách mạng chung, chúng ta giáo 


dục nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 


quân sự của từng chiến trường và 
địa phương, từng quân chủng, bỉnh 
chúng, từng đơn vị trong mỗi giai 
đoạn, từ đó xác định quyết tâm cụ 
thể của từng đơn vị. 


Việc giáo dục, bỏi dưỡng còn đị 
vào các quan diễm cơ bản của Đảng 


. nhằm làm cho các lực lượng vũ trang 


nhân dàn có cơ sở lý luận đề hiều 
sảu sắc đường lối và nhiệm vụ cách 
mạng, như quan điềm bạo lực cách 
mạng, cách mạng tiến công, chiến 
lược tiến công, quan điềm chiến tranh 
nhàn dân, quan điềm cần kiệm, tự 
lực tự cường, quan điềm quần chúng, 
quan điểm làm chủ, quan điềm đánh 
làu dài đồng thời tranh thủ giành 
thắng lợi quyết định trong thời gian 
tương đối ngàn... | 
Đi đòi với việc giáo dục những 
nhận thức đúng đắn, cơ bản, chúng 


đa đã kịp thời uốn nắn những nhận 


thức và tư tưởng không đúng của bộ 
đội như ngại làu dài, gian khỏ, ác 
toán cá nhàn hơn thiệt, 
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không yêu mến, gán bó với chiến 
trường, ảo tưởng hòa bình, buông lợi 
cảnh giác khi có t:nb hình vừa đánh 
vửa đàm... 

Lòng yêu nước nồng nàn, yêu 
chủ nghĩa xã hội, tình ruột thịt 
Bác — Nam, truyền thống kiên 
cường bất khuất của dân tộc và 
chí căm thù giặc sâu sắc là cơ 
sở tình cảm cách mạng mạnh 
mẽ đề nâng cao ý chí quyết chiến 
quyết thắng. 


Đây thật sự là một sức mạnh cực 
kỳ to lớn, góp phản quyết định tạo 
nên ý chí sắt đá ấy. Vì thế, chúng ta 
đã hết sức quan tâm giáo dục cho 
lực lượng vũ trang nhân dàn lòng 
yêu quý đãi nước, yêu làng xóm quê 
hương, vêu quý miền Bác xã hội chủ 
nghĩa, quyết tâm chiến đấu bảo vệ 
miền Bắc, ra sức góp phần đưa miền 
Bắc tiến nhanh. tiến mạnh, tiến vững 
chắc lên chủ nghĩa xã hội trong mọi 
hoàn cảnh. Chúng ta đã đạc biệt giáo 
dục cho lực lượng vũ trang nhần dân 


lòng thương quý miền Nam ruột thịt. - 


Những lời dạy của Bác Hỗ kính yêu 
«Nước Việt-nam là một, đân tộc Việt- 
nam là một, không ai được xâm phạm 
đến quyền thiêng liêng ấy của nhân 
đàn ta ® (1), «thà hy sinh tất cả, chứ 
_ nhất định không chịu mất nước, nhất 

dịnh không chịu làm nô lệp ©), 
q(Khỏng có gì quý hơn dộc lập tự 
do» (3), «Các ua Hùng dã có công 
dựng nước, Bác chdu ta phái củng 
nhau giữ nước Đ ({Ủ, «lễ còn một tên 
xâm lược trên đất nước ta, thị ta còn 
phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó 
đi» (5) v.v. đã ăn sâu vào trái tim 
khối óc và trở thành tình cảm thiêng 
Hệng, thành lời thể quyết chiến quyết 
thắng giặc Mỹ xâm lược của toàn thề 
cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ 
trấng nhân dân tà. Đáng cả lý trí và 
tỉnh cảm, toàn quản ta đã hiệu sàu 
sắc rằng mặt nước là mát tất ed, 


Lòng yêu nước của các lực lượng 
vũ trang nhân đản tà không phải chỉ 
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được hiều như một khái niệm trưu 
tượng, một lời nguyện ước chun§ 
chung, cũng không phải chỉ dừng lại 
trên mặt nhận thức, mà được biều 
hiện rất cụ thê, sinh động trong thực 
tế, bằng lòng yêu thương thiết tha 
từng mành đất của Tô quốc, quý mến 
gắn bó ruột thịt với nhân dân nơi 
mình chiến đấu, bằng quyết tâm làm 
tròn mọi nhiệm vụ được giao. Khi bồi 
dưỡng lòng yêu nước cho lực lượng 
vũ trang nhân dân, chúng ta đã chủ 
ý làm cho cán bộ chiến sĩ hiều rỡ 
những nét tỉnh hoa, những tấm gương 
sáng chói, những truyền thống yêu 
nước nòng nàn của đöng bào các dân 
tộc ở miền Nam cũng như ở miền 
Bắc, hiều rõ truyền thống đấu tranh 
bất khuất và lịch sử vẻ vang của các 
địa phương, những đặc diềm nồi bật 
cao quý của con người và vùng đất 
của từng chiến trưởng, đồng thời 
thấy rõ lòng yêu nước ngày nay gắn 
liền với lòng yêu chủ nghĩa xã hội. 
Từ đó, các lực lượng vũ trang nhân 
dân biết yêu thương tôn trọng nhân 
dân các đân tộc nơi mình chiến đấu, 
vêu mến nơi minh hoạt động, gắn bó 
với chiến trường: Lòng yêu nước 
chân chính của các lực lượng vũ 
trang nhân đàn ta còn luôn luôn gắn 
liền và thống nhất với tỉnh thần 
quốc tế vô sản trong sáng thủy chung, 
đoàn kết chiến đấu với quân và dán 


“Lào, quản và đân Cam-pu-chia anh 


em, yêu mến nhân dân bạn như nhàn 
dân mình. Do dó, khi được phần 
công, cần bộ chiến sĩ ta quyết tàm 
làm tròn nhiệm vụ và đi bất cứ nơi 
nào Fö quốc cần đến, không chọn lựa. 


(1) Hà-Chí-Minh : Vi độc lập, tì tự đo. o† 
chủ nghĩa xa hội. Nxb Sự thật, Hà-nại, 1970, 
tr. 272. . 

(2y Hà-Chí Minh: Tuyền sp. Nxb Sự 
thật, Hà-nội. I980. tập 1, tr. 403. 

(3) Hš-Chí-Minh: Lời kêu gọi ngày 17-7: 
1966. Tạp chí Học :ệp, số 8-l966, tr. 2. 

(4) Lịch sử Việt-nam, Nxb Khoa học xã hội, 
Hà-nòi. 1976, tr. 9. 

(5) Hö-Chí-Minh: Tuyền tập. Nxb Sự thật, 
Hà -nại. 1980. tập 2, tr. 505. 


-khỏng so sánh phân biệt nơi này, 
nơi khác. 


[Lòng căm thù giặc cũng là một yếu 
tố hết sức quan trọng tạo nên sức 
mạnh chiến đấu, là một động lực 
trực tiếp của ý chí quyết chiến quyết 
thẳng. Quân đội ta chỉ có thê chiến 
thắng khi biết căm thù kế địch với 
tất cả sức mạnh của lý trí và tỉnh 
cảm. Theo sự phát triển biện chứng, 
lòng căm thù địch sâu sắc lại nảy 
sinh từ lòng yêu nước nồng nàn, yêu 
cuộc sống, yêu chế độ mới ; lòng yêu 
quê hương đất nước càng nỏng thắm 
và rộng lớn bao nhiêu thi chí căm thủ 
giặc càng sâu sắc bấy nhiêu và ngược 
lại. : 

Những năm tháng đánh Mỹ, đi đôi 
với giáo dục lòng yêu Tỏ quốc, chúng 
ta đã rất quan tâm bồi dưỡng cho 
củn bộ chiến sĩ ta lòng căm thủ giặc 
sâu sắc. Chúng ta không chỉ dừng ở 
chỗ tố cáo những tội ác «trời không 
dung. đất không tha » của Mỹ — ngụy 
mà điền hình là các vụ tàn sát đắm 
máu đồng bào ta ở Phú-lợi, Sơn-mỹ, 
Ba-làng-an v.v.. mà còn đi sàu phản 
tích bản chất xấu xa, thối nát của chế 


độ tư bản chủ nghĩa, chế độ áp bức. 
và bóc lột giai cấp, nguồn gốc của 


mọi cuộc chiến tranh xảm lược, đặc 
biệt làm rõ bản chất xảo quyệt, tàn 
bạo của đế quốc XfÍỹ, tính chất phản 
động, nguy hiềm của chủ nghĩa thực 
đân mới trên tất ca các lĩnh vực của 
đời sống xã hội mà đế quốc Mỹ dã 
thực hiện ở miền Nam. 


Chúng ta đã phân tích kỹ âm mưu 
cơ bản lâu đài của đế quốc Mỹ là tiêu 
diệt phong trào yêu nước của nhân 
đản ta ở miền Nam, chia cát làu đài 
đất nước ta, thôn tính và biến miền 
Nam nước ta thành căn cứ quân sự 
và thuộc địa kiêu mới của Mỹ, và từ 
đó uy liếp, Liến công miền Bắc. Chúng 
fa đã chỉ rõ tính chất cuộc chiến 
tranh của Mỹ là cuộc chiến tranh 
xâm lược vỏ cùng tàn bạo và xao 
quyệt, quản đội viễn chỉnh Mỹ là một 


- 
_eua 


đội quân cướp nước nhà nghề, là đối 
tượng tác chiến chiến lược căn phải 
đánh bại của các lực lượng vũ trang 
nhân dân ta trên chiến trường. ~ 
Đông thời, chúng ta cũng làm cho 
toàn quân ta nhận rõ bản chất tay sai 
bán nước và tàn ác của ngụy quân, 
ngụy quyên Sài-gòn. Bọn ngụy quyền 
là đại biêu lợi ích của giai cấp địa 


“chủ phong kiến và tư sản mại bản 


khoác áo đàn tộc, đân chủ giả hiệu, 
qhúng chỉ là bù nhìn và tav sai trung 
thành của đế quốc Mỹ, cam tàm bán 
nước ta cho Xí. Quân ngụy Sài-gòn 
chỉ là đội quân đánh thuê cho Mỹ, 
được Mỹ nặn ra, duy tri, nuôi dưỡng, 
huấn luyện và chỉ huy. 

Tự hào chinh đáng về đắt nước và 
nhân đân anh hùng, căm thủ giặc sàu 
sắc, cán bộ và chiến sĩ ta đều hiều 
rằng chỉ có một con đường duy nhất 
là chiến đấu đến cùng đánh cho Mỹ 
cút, đánh cho ngụy nhào. 

Không ngừng củng cố lòng tin 
tất thắng đề kiên định ý chí 
quyết chiến quyết thắng. 

- Lòng tin là sức mạnh, là vũ khí 
tỉnh thần của người chiến sĩ, là một 
yếu tố không thể thiếu của ý chí 
quyếqchiến quyết thắng quản xâm 
lược.. : | 
Chấp nhận cuộc dụng đầu lịch sử 
với đế quốc Mỹ, quàn và dàn ta phải 
mặt đối mặt với một tên trùm xâm 
lược, một tên sen đảm thế giới. AXlức 
độ gian khô, ác liệt rất cao cùng 
những diễn biến phức tạp của mội 
cuộc chiến tranh kéo đài máy chục 
năm, bối cảnh quốc tế có nhiều thuận 
lợi nhưng cũng rất nhiều khớ khăn 
phức tạp cho ta, chiến tranh tàm lÝ 
địch... là những nhàn tỔ không 
ngừng tác động và thứ thách độ bền 
vững của lòng tín vào thắng lợi-của 
cán bộ và chiến sĩ ta. Do đó, việc xảy 
dựng ngay tử đâu và thường xuyên 
củng cố lòng tin đó (rong suốt cuộc 
chiến tranh là một văn để đặc biệt 
quan trọng đề nàng cao ý chí quyết 
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_ 


chiến quyết- thắng của các lực lượng 
vũ trang nhín dân. 


Ngay từ thời kỷ quân Mỹ mới vào 
chiến trường miền Nam, chúng ta đã 
giáo dục cho bộ đội biết đánh giá đúng 
lực lượng so sảnh giữa dịch 0à la, 
thấu suốt quan điềm của Đẳng ta đánh 
giá “đế quốc Mỹ giàu nhưng không 
mạnh *, thấy rõ những chỗ mạnh tạm 
thời và nhất là thấy cho hết những 
chỗ yếu rất cơ bản của Mỹ. Đó là 
tính chất phí nghĩa của chiến tranh 
xàm lược của Mỹ, chiến lược bị động, 
tỉnh thần quân lính thấp kém, bộ bình 
yếu, hậu cần xa xôi cách trở, hệ 
thống kho và đường vận chuyền trên 
bộ ở miền Nam để bị ta đánh phá. Đó 
là màu thuần giữa Ýý muốn chủ quan 
thì lớn nhưng thực tiên chiến trường 
lại không cho phép, dẫn đến sự lủng 
củng bể tác trong chỉ đạo chiến tranh, 
trong sự vận dụng chiến 
mâu thuần giữa tham vọng xám lược 
vỏ hạn với khả năng thực tế có 


hạn của đế quốc Mỹ đòi với thế- 


giới, đổi với khu vực Động Nam 
chàu Á và ngày đối với Việtnam. 
Chúng ta đã làm cho quản đội ta 
nhận rô về phía cách mạng tuy còn 
nhiêu Khó Khăn và có một số mặt yếu 
hơn địch, nhưng lại có nhiều chỏ 
mạnh rất cơ bản và quán trọng. Chúng 
la có ưu thế tuyệt đối vẻ chính trị, 
tỉnh thần so với địch, chúng ta có cả 
một đân tộc anh hùng, một quân đội 
anh hùng, có chiến lược, chiến thuật 


tiên tiến và khoa học, dù Mỹ có tăng 


quân, tăng phương tiện chiến tranh 
một cách ö ạt, đủ quân địch có lúc 
lên tới hơn một triệu, nhưng chúng 
ta có thể chiến lược vững chắc, đã 
triền khai lực lượng ba thứ quân trên 
chiến trường một cách hợp lý, đà 
phát huy được tính ưu việt của chiến 
tranh nhàn đàn lên tới đình cao, 
Chúng ta có cách dánh phong phú. 
sáng tạo, có những điều kiện khách 
quan và chủ quan buệc địch phái bị 
động đánh theo ý muốn của La. 


.e 
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thuật; là. 


Trong việc đánh giá lực lượng so 
sánh, chúng ta xâv dựng cách nhìn 
toàn cục và biện chứng, không đề 
hiện. tượng che lấp bản chất, không 
vi tỉnh hình khó khăn tạm thời của 
la ở nơi này, nơi khác mà đánh giá 
không đúng địch về chiến lược, cũng 
như không dựa vào những nhận định 
vẻ chiến lược của địch đề phân tịch 
đánh giá cụ thê địch trong từng chiến 
địch và từng trận đánh. Những năn: 
đánh Mỹ, chúng ta có nhiều cỗ gắng 
trong vấn đẻ này, cho nên luôn tạo ra 
được sự nhất trí giữa cấp trên và cấp 
dưới, giữa các chiến trưởng về đánh 
giá địch, Điều đó đã có tác dụng tốt 
đề giữ vững lòng tin tất thắng của bộ 
đội trong mọi hoàn cảnh với những 
diễn biến phức tạp của cuộc chiến 
tranh. 

Vai trò của. hậu phương lớn cũng 
như hậu phương tại chỗ miền Nam 
đối với cuộc kháng chiến đã giữ một 
vị trí hết sức quan trọng trong việc 
xây dựng lòng tin tất thắng cho các 
lực lượng vũ trang nhân đân, vì nó 
tác động sâu xa đến tâm tư, tỉnh cảm 
của bộ đội. Hằng công tác tuyên truyền 
giáo dục sảu rộng và thông qua những 
sự việc cụ thể; chúng ta đã làm cho 
toàn quản thấy được tính hơn hẳn về: 
mỌI mặt của miền BắácÊxã hội chủ 
nghĩa, dạc biệt là sự vững mạnh về 
chính trị và xã hội, về khả năng to 
lớn dòng viên sức người, sức của cho 
tiên tuyến. Đông thời,. làm cho lực 
lượng vũ trang ta càng gắn bó và tin 


tưởng vào hậu phương tại chỗ miền 


Nam. Dù bị đánh phá hết sức ác liệt 
nhưng vùng giải phóng và ca các căn. 
cứ của fa ở sàu trong lòng địch văn 
được bảo vệ vững chắc, ngày càng 


“được củng cố và mở rộng. Sự vững 


chác của hàu phương cùng những 
thành tích trong sản xuất và chiến 
đấu, tỉnh cảm thương yêu ruột thịt 
của đồng bào ngày đêm hướng ra 
tiền tuyến, hết lòng vị tiền tuyển là 
nguồn đóng viên hết sức to lớn đồi 
với cán bộ, chiến sĩ ta, làm cho mi 


người càng thấy rõ trách nhiệm 
của mình, càng vững tin vào sự tất 
thẳng của cuộc kháng chiến chống MẸ, 
cứu nước. | 


Qua thẳng lợi của những trận dầu 
0à thực lễ cảng đánh cảng thẳng, lòng 
lin của bộ đội la càng dược giữ 0ững 
“Đà nâng cqdo. Những trận đầu đánh 
thắng oanh liệt ở núi Thành, Vạn- 
tường, Play-me, Bàu-bàng, Đất-cuốc, 
Củ-chỉ v.v. cũng như những trận đầu 
đánh tháng giòn giã các cuộc tập 
kích bằng không-quân của đế quốc Mỹ 
đối với miền Bắc đã góp phần to lớn 
động viên khí thế, tăng thêm lòng tin 
tất thắng cho các lực lượng.vũ trang 
nhân đân. Việc xây dựng lòng tỉn tất 
thắng ấy còn đòi hỏi phải thường 
xuyên đấu tranh khác phục những tư 
tưởng và tỉnh cảm không đúng đề bộ 
đội ta luôn luôn thắng không kiêu 
bại không nản. 


Đây mạnh phong trào thi dua 
giết giặc lập công trên cœ sở phát 
huy cao độ chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng là biện pháp rất có 
hiệu lực đề biển ý chí quyết 
chiến quyết thắng thành tháng 
lợi thực tế trên chiến trường. 


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
chúng ta đã tô chức rộng rãi và sòi 
nồi phong trào thị đua giết giặc lập 
công, như phong trào «Quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược » giành 
cờ thưởng luân lưu của Hồ Chủ tịch 
ở miền Bắc, phong trào * Quyết chiến 
quyết thắng giặc Mỹ » giành cở thưởng 
của Ủy ban trung ương Mặt trận dàn 
tộc giải phóng miền Nam. Chúng ta 
đã kết hợp phọng trào thi dua giết 
giặc lận công của các lực lượng vũ 
trang nhàn dàn với các phong trào 
của thanh niên, phụ nữ, công nhân, 
nông dân như phong trào “Ba sẵn 
sàng »,“ Ba dâm đang », ® Tay búa tay 
súng”, « Tay cày tay súng», « Thóe 
thửa cân, quân thừa người ». phong 
trào «Xung phong tòng quân lên 
dường đánh Mỹ? vụv, Các phong trào 


nàv đã động viên và tác động lẫn 
nhau, tạo thành một cao trào thị đua 
yêu nước rộng lớn mang tính quần 
chúng rất rộng rãi với những khâu 
hiệu hành động tràn đây tỉnh thần 
anh hùng cách mạng và khí thế cách 
mạng tiến công như “Nhằm thắng 
quân thù mà bán?®, « Mở đường mà 
kiến, đánh địch mà đỉ», «Xe chưa 
qua nhà không tiếc », « Sống bám cầu, 
bàm đường, chết kiên cường dũng 
cảm», * Tiếng hát át tiếng bom 3®, v.v, 
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã 
thật sự là sức mạnh tỉnh thần -của- 
các phong trào thi dua ấy, và chính 
qua các phong trào thị đua ấy, chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của nhân 
đàn ta càng thê hiện rõ nét tỉnh thần 
cách mạng triệt đề, tỉnh thần yêu nước 
nồng nàn, lòng căm thủ địch sảu sắc, 
Ÿ thức phục vụ nhản dân không điều 


_kiện và lòng tỉn tuyệt đội vào tháng 
lợi tất vếu của cách mạng. 


Từ các phong trào thi đua đã sản 
sinh ra hàng trăm đơn vị và cá nhân 
anh hùng, hàng vạn dũng sĩ, chiến sĩ 


thi đua, chiến sĩ quyết thắng, tiêu 


biều cho chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Việ!-nam trong thời đại đánh 
Mỹ. 

“Các phong trào thì đưa ấy đã chú 
ý đi vào công tác giáo dục và tô chức 


cụ thê đề các lực lượng vũ trang nhân 


dân ta có đủ những diều kiện cin 
thiết biến ý chí quyết chiến quyết 
thắng thành hành động lập công trên 
chiến trường. 
Vị thể, phong trào thị đua giết giặc, 
lậạp công ở ca hai miền Nam Bác đã 
luôn luôn có phương hướng rõ ràng, 
nội đung thiết thực, và chỉ tiêu cụ 
thể, Động đảo cán bộ, chiến sĩ ta từ 
chỗ nhận thức được quy luật, đi tới 
tự giác phần Khởi hành động theo quy 
luạt, lỏng tín và ý chí quyết chiên 
quyết thắng ngày càng vững chắc. 
Chàm lo kiện toàn tô chức 
Đảng và các tô chức quần chúng 
đề làm nòng cốt trong việc bồi 


dưỡng, phát huy ý chí quyết 
chiến quyết thắng, bảo đảm cho 
lực lượng vũ trang ta ngày càng 


lớn mạnh, đủ sức làm tròn nhiệm 
vụ được giao.: 


- Đề phát huy Ý chí quyết chjến 
quyết thắng và bào đam cho lực 
lượng vũ trang luôn vững mạnh, đủ 
sức làm tròn mọi nhiệm VÚ› phải 
thường xuyên chăm lo xây dựng lực 
lượng pỏng cốt trong quản đội, đó 
là đội ngũ đảng viên, đòi ngũ cán bộ 
xà đoàn viên thanh niên 


Những năm chống Mỹ. chúng ta đã 
xày dựng một hệ thông tô chức Đăng 
từ trên xuống dưới, ngày càng củng 
cõ và kiện toàn củ Về CƠ chế, về sỐ 
lượng và chải lượng, làm cho đẳng bộ 
- quân đội luôn vững mạnh, đáp ứng 
dược yêu cầu lãnh đạo trong mọi hoàn 
canh khó khăn phức lập: có nhiều 


biến động do chiếu tranh ác liệt kéo 


dài và đo lực lượng vũ trang được 
mở rộng nhanh chóng. Chúng ta đã 
xuất phái tử yêu cầu thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quân 
sự của Đẳng giao cho quân đội, nhiệm 
vụ cụ thề của từng quản chủng, bình 
chủng, từng chiến trường trong từng 
thời kỹ để đề ra yêu cầu và nội dung 
xây dựng đăng bộ vững mạnh làm 
nòng cối lãnh đạo đơn vị hoàn thành 
thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi 
tỉnh huông chiến tranh. Chúng ta đã 
thường xuyên coi trọng xây dựng tô 
chức cơ sở của Đảng gắn liền với xây 
dựng đơn vị cœ sở vững mạnh trong 
quân đội. Kết quả của cuộc vận động 
xây dựng chỉ bộ bốn tốt, phấn đấu 
đạt tiêu chuẩn đảng viên bốn tốt 
trong nhiều nắm đã góp phần quan 
trọng nâng cao phầm chất và năng 
lực đảng viên, tăng cường sức mạnh 
chiến đấu và trình độ lãnh đạo mọi 
mặt của các tô chức Đăng trong 
quàn đội. 


Chúng ta đã ra SỨC xây dựng một 


đội ngũ cán bộ dông đảo thật sự tiêu 


ũ4 


biều cho đường lối chính trị; đường ˆ 
lõi quân sự của Đăng, có bản lĩnh 
vững vàng, {run§ thành tuyệt đối với 
nhàn đàn, với Tô quốc, có năng lực 
đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ 
huy, biết động viên tô chức bộ đội 
hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ 
được giao. Trong việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ, chủng ta đã nắm vững 
và thực hiện đúng đắn đường lỗi cắn 
bộ của Đẳng, đồng thời chú trọng dào 
tạo, bôi đưỡng cán bộ có đủ phầm 
chất và năng lực đáp ứng được yêu 
cầu của nhiệm YU. 


Chúng ta cũng rất chủ ý xây dựng 
các tô chức quần chúng tron§ lực 
lượng vũ trang, đặc biệt đã quan tàm 
xây dựng Đoàn thanh niên và chỉ dạo 
phong trào thanh niên trong quân đội. 
Chúng ta đã giáo dục đạo đức cách 
mạng cho đoàn viên và thanh niên. 
làm cho họ có tàm hồn trong sắng, có 
lỗi sống lành mạnh, có ý chỉ quyết 
chiến quyết thắng- cao. run thành 
vò hạn với sự nghiệp cách mạnổ: 
dũng cảm mưu trí, sáng tạo trOHE 
chiến đấu, ra sức học tẬP: rèn huyện 
làm chủ khoa học kỹ thuật, sử dụng 
có hiệu quả nhất vũ khi, trang bị có 
trong tay. Các chỉ đoàn đã bồi dường 
và giới thiệu cho tồ chức Đẳng hàng 
chục vạn đoàn viên ưu tú, làm nguön 
bồ sung dồi dào cho đội ngù của 
Đăng- 


* 


Tạo cho các lực lượng vũ trang 
nhân dân có ý chí quyết chiến quyết 
thắng sắt đá là một thành công lớn 
sủa chúng ta trong cuộc kháng chiến 
chong Mỹ, cứu nước. Trong giai doạn 
cách mạng hiệu nay, quân đội ta dưới 
sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng, càng 
nêu cao và bồi dưỡng ý chí quyết 
chiến quyết thắng: sẵn sàng cùng 
toàn đàn đánh bại mọi âm mưu, thủ 
đoạn phá hoại và xâm lược của kể thù. 


HỒI KỶ 
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NHỚ LẠI NHỮNG NGẢY ĐI DỰ ĐẠI HỘI THỨ $ÁU 
CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN_- 


" 


Lời Bộ biên tập — Dại hội Lhứ sáu của Quốc lễ cộng sản họp lại 
Mdt-+cơ-ua hồi thủng 7 0d tháng 8 năm 1928 có Ú nghĩa rãi quan trọng 
đối Đới phong [rào công sản 0à công nhân quốc lế cũng như đối Đởi phong. 
trào giải phóng dàn lộc. Đồng chí Vguyên-Văn-Tqo đã than gia Đoàn 
đại biều của Đăng cộng sản Pháp dự Dại hội nàu. 

Chúng lôi đăng dưới đâu hội RỤ của đồng chí Nguyễn-Văn-Tạo bề 
Điệc đí dự Đại hội Phứ sáu của Quốc lễ cộng san. 

Đồng chỉ Vguyen-Văn-Tạo sinh ngàu 20-5-1908 tại làng Phước-lợi, 
Chợ-lớn (Nam-bo). Năm 1920, trong phong trdo đề tang cụ Phan-Chu- 
Trinh, đồng chí 0ản động học sinh ở Trường trung học Sa-.rơ-lu Lô-ba 
(Sài-gòn) bãi khóa. Dị duồi, dòng chí trốn xuống tàu sang Pháp hoạt động 
cách mạng. Cuối năm 1926, đồng chí được kết nạp oảo Đảng công sản 
Pháp, sau đó được bầu bồ sung bảo Ban chấp hành trung ương của Đảng 
cộng sản Pháp. Tháng 5-1931, đồng chỉ bị trục xuấi khỏi nước Pháp. Về 
nước đồng chí tích cực tham gia hoạt động cách mạng ở Nam-bộ. Năm 
1939 đồng chí bị đề quốc Pháp bằt giam, tử án 5 năm t!ù 0à 10 năm biệt 
+, đàu ra (ôn đo. Cách mạng Thủng Tảm thành công, đồng chỉ được 
tự do. Năm 1940, (tồn chí được bầu là đạt biều Quốc hội khóa đầu tiên 
Đà liếp tục là đại biền Quốc hột trong nhiều khóa $au nàu. Dồng chỉ được. 
cử làm Bộ trưởng Bộ lao động Đà giữ chức pụ này trong 30 năm. Đồng 
chí từ trần ngàu 16 thủng 68 năm 1220. 
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mạng, Guối năm 1926, tôi được kết nạp 


Nà» 1926, hưởng ứng phong trào 

đẻ tang cụ Phan-Chu-Trinh sôi 
nỏi và lan rộng trong cả nước, tòi vận 
động học sinh lớp tôi bãi khóa cùng 
với học sinh toàn Trưởng trung học 
7" Sa-xơ-lu Lô-ba ở Sài-gòn, Bị đuôi, tôi 
trồn xuống tàu sang Pháp, vừa đi học 
vừa đi làm công và hoạt động cách 


;- Trung ương Đảng cộng sản 


vào Đăng cộng sản Pháp. 

Năm 1927, tôi đến Pa-ri tìm gặp 
đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc, nhưng 
Người đã sang Liên-xô từ làu rồi. Tôi 
Ởở lại Pa-rí và được giao nhiệm vụ 
công tíc ở một Ban của Văn phòng 
Pháp, 


IN 


chuyên theo đối phong trào cách 
mạng ở các nước thuộc địa, chủ yếu 
là phong trào Đông-dương qua báo 
chi và tin tức; tập hợp tình hình báo 
eo với Trung ương Đẳng cộng sản 
*Pháp đề các nghị sĩ công sạn trong 
nghị viện Pháp có tài liệu chất vấn 
và phê phán chính phủ Pháp về chính 
sách ở Đông-dương: chuyên tài liệu 
về nước và tuyên truyền vận động 
anh em thợ thuyền, sinh viên. bính 
linh người Việt-nam ở Pháp. 


Tháng 4 nàm 1928, một nhóm cộng 
sản Đông-dương được thành lập trong 
một cuộc hội nghị họp tại xưởng 
Xanh ĐDơ-ni. Tham dự cuộc hội nghị 


mày có 9 đại biều người Việt-nam ở: 


Pa-ri và các tỉnh củng với đại biều 
Vụ thuộc địa của Đăng cộng sản Pháp 
lúc ấy là đồng chí Hãng-rí Lò-dơ-ral: 
Tòi được phản công: phụ trách việc 
xuất bản bí mật một.tờ báo lấy tên 
là Lao Nông (ghép hai chữ lao động 
và nông dân); về sau tờ báo này đỏi 


lên là Vô sản, Hoạt động của chúng. 


tòi là tập hợp anh em nghiên cứu, 
học tập chủ nghĩa Mác — L.ê-nin. Một 
số đồng chí ở Trung ương Đảng cộng 
sản Pháp thường đến hướng đản, giúp 
đỡ chúng tôi học tập, và tổ chức anh 
"em cùng tham gia đấu tranh chung 
với Đăng cộng sản Pháp. Tuy vày, 
những người cộng sin Việt-nam chúng 
tôi vẫn giữ sinh hoạt thường xuyên 
trong các chỉ bộ của Đăng cộng sản 
IPháp như trước: 


Nhờ có quá trình hoạt động cách 
mạng ở Pháp và -do điều kiện công 
tác của tôi trong Dan nghiên cứu 
thuộc địa, tôi được chỉ định tham gia 
Đoàn đại biều Đang cộng sản Pháp 
đi dự Dại bọi thứ sáu của Quốc tế 
cộng sẵn họp ở Mát-xecơ-va (Liên-xô) 
năm 1928. Đoàn đại biêu do đồng chí 
Xê-ma lúc ấy là Tổng bí thư Đăng 
công sản Pháp đân đầu. Đoàn gồm có 
các đồng chí lHăng-ri Lô-dơ-rai, 
Phlo-ri>mông Bông-tê, Phrăng-sông, 
Va-ra-nhe, Ray-mỏng Guy-o, bị-u, 
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nhân thủy thủ 


ta-ca-mongØ, v.v Doàn còn cÓ 3 người 
Việt-nam là tôi, Traăn-Thiệu-Bân (công 
thay mặt cho công 
nhân) và Nguyễn-Thế-Vinh (1) (sinh 
viên trường Đại học phương Đông 
thay mặt cho học sinh}, la 

Cuộc hành trình của Đoàn chúng 
tôi không có gì trở ngại, chỉ cần Hãv 
giấy thông hành và vé tàu đi còng 
khai. Giấy thông hành của ba người 
Việt-nam chúng tôi phải nhờ một 
người Trunø-qguốc tên là llou lấy 
giùm, và ba chúng tôi phải đồi họ tên 
là người Trung-quốc ; tôi lấy tên là 
Văn Định, Đi từ Pa-ri qua Béc-lin 
(HD ức), Đoàn chúng tôi ghé vào cơ quan 
cữa Đăng cộng sàn Đức lúc ấy là một 
đẳng mạnh hoạt động công khai. Từ 
Béc-lin chúng tòi đi đến- hải cảng 


° NIét-tin, rồi chuyên sang tàu Liên-xô 


đi Lê-nin-grát; từ đày chúng tôi đi 
xe lứa đến Mát-xeơ-va. Tôi được Đoàn 
giao trách nhiệm viết bài phát biểu 
về Đông-dương. 


Mỡ đầu, bài phát biều nêu rõ vấn 
đề Đông-đương là một trong những 
văn đề quan trọng nhất đối với chủ 
nghĩa để quốc Pháp. Vị trí địa lý của 
Đòng-đương làm cho đế quốc Nhật 
thêm muốn, và do đó, Đông-đương 
trở thành một. nguồn gây ra những 
cuộc xung đột đăm máu ở Thái-binh- 
dương. 

Trêu cơ sở phản tích cụ thề về tình 
hình kinh tế, chính trị và xã hội 
Dòng-đương, với những số liệu làm 
dẫn chứng, bài phát biều lên án đề 
quốc Pháp áp bức và bóc lột nhân 
đàn DĐông-đương, chủ yếu là công 
nhàn và nông dân, làm cho đời sống 
của họ rất khô; vạch mặt tên Va-ren 
đàng viên Đăng xã hội Pháp, sang 
làm toàn quyền Đông-đdương hòng xoa 
dịu phong trào đấu tranh của nhân 
dàn; chỉ rõ tính chất phản động của 
« đảng lập hiến » do Bùi-Quang-Chiêu 


(1) Về sau. khi bị đế quốc Pháp bất giam, 
Vinh đá đầu hàng dịch và làm tay sai cho 
chúng. 


cầm đầu; khẳng định bọn tư sản 
người lloa tập trung nhiều nhất ở 
Chợ-lớn cũnơữg là một lực: lượng áp 
bức và bóc lột nhân dân Việt-nam 
bên cạnh chính quyền thực đân Pháp. 


lúc bấy giờ, để quốc Pháp ở Đöng" 
đương đã gày ra vụ xích mích giữa 
người Việt-nam và người lloa ở Hải- 
phòng. Nhung những người cách 
mạng Việt-nam đà tuyên bố giúp đỡ 
phong trào cách mạng của nhản dân 
Trung-quốc. Bài phát biều đánh giá 
eao tỉnh thần đấu tranh của 6900 công 
nhân Việt-nam tại xưởng Ba-son (Sài- 
gòn) đã bãi công không chịu sửa chữa 
chiếc tàu Mi-sơ-lê mà để quốc Pháp 
đùng đề đi tàn sát nhàn đâần Trung- 
quốc. 


"hàn tích các giai cấp ở Đồng- 
dương, bài phát biều bác bỏ ý kiến 
cho rằng ở Đông-dương không có 
-giai cấp vô sản, và khẳng định: giai 
'ấấp vô sản Đông-dương tuy không 
đông đảo trên khắp đất nước như ở 
châu Âu, nhưng giai cấp vô sản Đông- 
đương rat tập trung trong các trung 
tàm công nghiệp lớn. Đông-dương là 
một xứ phát triên không đều về kinh 
tế, cho nến cần nhấn mạnh đến tình 
hình tập trung của giai cấp vô sản. 
Còn giai cấp nông dàn, tỉnh thần cách 
mạng của họ ngày càng lên cao biểu 
hiện rõ trong những cuộc đấu tranh 
chống đế quốc và bọn địa chủ cướp 
đoạt ruộng đất của họ và áp bức, bóc 
lót họ. Trên cơ sở phản tích các giai 
cạp ở Đông-đương, bài phát biểu đề 
cập đến vấn đề: giai cấp tư sản Ở 
một nước thuộc địa khỏng thể lãnh 
đạo cách mạng gini phóng dàn tọc; 
cần phải thành lập một chính dàng 
của giai cấp công nhân để lãnh dạo 
cách mạng Đông-dương. 


— Đề kết luận, bài phát biều việt: 
“ Quốc tế cộng sản cần phải hết sức 
chủ ý đến vấn đe thành lập dàng 
cộng sản ở Đông-dươig, cần phải 
nghiên cứu vấn đề thành lập công 
dcàn đề tập hợp công nhân và những 


tô chức đẻ tập hợp nông đàn. Chỉ có 
như vậy thị công. nhân và nông đân 
Đông-dương mới có thê tiến lên tự 
giải phóng hoàn toàn‹và vĩnh viễn 
được... Là đản tóc nô lệ, là những 
người lao động bị nó địch, là những 
eong nhân và nông đân bị bóc lột, 
chúng Lôi chỉ muốn một điều là thoát 
khỏi ách áp bức của chủ nghĩa đế 
quốc, của giai cấp tư sản ăn bám ở 
trong nước, đề đứng trong thể giới 
xã hội chủ nghĩa, đề đứng dưới lá cờ 
của Quốc tế công sản », 


Bài phát biểu do tôi thảo ra đã 
được Đoàn đại biểu của Đẳng cộng 
sản Pháp nhất trí thông qua, Tuy vậy, 
tôi văn dưa cho đồng chí Nguyễn- 
Thế-Hục và một số đồng chỉ Việt<nam 
khác đang học ở Trường đại học 
phương Đông xem và góp ý kiến. 
Theo lời một đồng chỉ nói lại cho tôi 
biết, có người vì không nảm được 
tỉnh hình trong nước lúc bấy giờ đã 
có ý kiến cho rằng không nên thành 
lập ngay một đẳng cộng sản ở trong 
nước, mà chỉ nên tổ chức một trung 
tâm chỉ đạo cách mạng Đông-dương 
Ở nước ngoài. Căn cứ vào tình hình 
trong nước đang có phong trào còng 
nhàn và nóng đàn lên mạnh, có thê 
thành lập được đẳng cộng sẵn ở trong 
nước đề lãnh đạo trực tiếp phong 
trào, nên tòi vẫn giữ chủ trương như 
trong bài phát biểu của tôi đã nêu ra. 


Đại hội thứ sáu của Quốc {Ế cộng 
sạn hợp tại ha các Công đoàn Liên- 
đỏ ở Mát-xcơ-va, Trong phiên bọp 
thứ bịt mươi làm, chiều ngày 17 thắng 
6 năm T938, tỏi lấy bí danh là Nguyễn- 
An đọc bài phát biêu tại Đại hội, 
lúc tôi đang ở trên điển đàn nghe 
tiếng vỏ tay của các đại biểu vàng 
lén và kéo đàn, tôi chưa rõ có việc gì; 
nữaV sau đó tối thấy dồng chí Xta- 
lin bước ra và ngồi vào ghê Đoàn chủ 
tịch của Dại hội. Theo nguyên tác bị 
mặt, Rhi tôi đọc bài phát biều và cả 
trong thời gian dự Đại hội, tôi Không 
được chụp ảnh. Bài phát biều do tôi 
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trình bày được Đại hội hoan nghẽnh 
và đã đăng trên tạp chỉ Thư tín quốc 
fở số 128, năm 1928. Dại hội lần này 
thảo luận và thông qua cương lĩnh 
của Quốc tế cộng sản và báu Ban 
chấp hành mới. Đồng chí Xta-ln văn 
được bầu làm Tổng bí thư Bạn chấp 
hành Quốc tế cộng Sản, Trong thời 
gian họp Đại hội, tôi được gặp và 
làm quen với các đồng chỉ lãnh dạo 
các Đăng anh em như Ten-lơ-man, 
To-gli>a-H, Cu-u-xi-nen,  RNa-li-i-a- 
mũ, (ắc =eơ mốt, Gỏt-van, Bi-ê~- 
rúi, v.v. Tôi được biết, sau Đại hội, 
Quốc tế cộng sản có gửi chỉ thị cho 
những người cách nang Dông-dương 
qua Đẳng cộng sản Pháp góp Ý kiếu 
vẻ tô chức và lãnh đạo phong trào 
dấu tranh ở Đônp-dương, Bán chỉ thị 
đó được in trên giấy rất móng, gấp 
lại xếp vừa vào một hộp diệm, giao 
cho đồng chí Bùi-lLàm lúc ấy tên là 
Sáu chuyên về nước... 

Trong những ngày ở Mát-xcơ-va, 
Lôi có đến thăm các dông chí Trần- 
Phú, Nguyễn - Thể -Hục, Nguyễn- 
Rhánh-Toàn, v.v. đang học ở trường 
Đại học phương Đông. Thời gian này, 
đồng chỉ Lê-Hông-Phong đang (heo 
học ở trường đào tạo cán bộ không 
quản ở lẻ-nin-grát cho nên tôi Không 
đến thăm được. 

Sau khi Đại hội bể mạc, bạn tô 
chức có sắp xếp cho các đoàn đại 
biều đi tham quan đảt nước Nô viết, 
Tôi tham gia đoàn đi U-ran, Xi-bê-ri, 
Bác-ki-ri (vùng dàn tộc thiểu sỐ), 
vùng Von-ga, vẻ qua ÀÏlát-xeơ-va, 
đến l.ê-nin-grát, rồi trở về Pháp. 

Sau khi đi dự Đại hội thứ 6 của 
Quốc tế cộng sản VỀ, CÙng VỚI THỘT SỐ 
đồng chí khác, tôi được bầu bỗ sung 
vào Bàn chấp hành trung ương Đăng 
cộng sản Pháp. Lúc nàv có Đại hội 
thanh niên cộng sản Pháp, Trung 


+ 


\ 
tượng Đăng cộng sản Pháp phảu cóng 
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tôi cùng các đồng chỉ Bi-u, Ray-mông 
Guy-ô đi phỏ biến cương lĩnh của 
Quốc tế cộng sản. Sau đó, tôi vẫn 
tiếp tục công tác tại Ban nghiên cứu 
thuộc địa của Đăng cộng sản Pháp, 
g1úp Trung ương Đẳng cộng sản Pháp 


theo đõi phong trào cách mạng ở các 


nước thuộc địa. Được í1 lầu, tôi phải 
rút vào hoạt động bí mật cùng với 
một số đồng chỉ khác, Tỏi được bố 
trí cùng với đồng chí ÄXlác-xen Ca- 
sanh đến ở nhà một đồng chí công 
nhân lái xe tác xỉ, Khi tỉnh hình hơi 
dịu, tôi lại ra hoạt động công khai. 
Năm 1930, trong một.ecnóc biều tỉnh 
rước điện Ê-lH-dđẻ. tôi bị cảnh sát 
bắt giam trong Ñ tháng ở nhà lao 
[.a-xing-tẻ cùng với nhiều đồng chí 
lãnh đạo và cán bộ của Đẳng còng 
sản Pháp, Dàng đã tô chức đầu tranh 
đòi tra lại tự do cho chúng tòi. Tháng 
5 năm 19531, tôi bị để quốc Pháp « bát 
cóc *, Chúng dùng vũ lực đưa tôi 


xuống tàu, buộc tôi phải trở về nước... 


Quốc tế cứu tế đỏ đã cử một trạng 
sư người Pháp đi theo tôi đề bảo vệ 
tính mạng cho tôi, đề phòng bọn 
chúng dùng thủ đoạn thủ tiêu tôi ở 
dọc đường... : 

Sau này, tôi tìm đọc lại báo uy- 
ma-ti<ne (Nhân đạo), cơ quan trung 
ương của Đang cộng sản Pháp, trong 
SỐ ra ngày 13-tháng 5 năm 1931, đông 
chí Mo-rdt Tô-rê đã viết bài nhan đẻ 
Bảo bệ cách mạng Đỏng-dương, lên 
tiếng tÕ cáo việc lôi bị * bất cóc ®, 
kêu gọi đoàn kết đầu tranh và nhân 
mạnh: €SMột sự phần đổi mạnh mẽ 
của quần chúng công nhân là một bảo 
đảm chắc chắn đề cứu nguy cho đồng 
chí Tạo và nhiều nhà cách mạng 
Đòng-dương bị bọn giết người đe dọa 
1nặng nẻ,.. », 


NGUYÊN-VĂN-TẠO kề 
TH-TẬP ghi 


Một tư liệu lịch sử 


Lời Bộ biên tập — Trong chuyến đị công tác ở nước Pháp 
gần đủ, hai bạn Đừnh-Xuân- Lâm pà .Vguuễn-Phan-Quang đã tìm 
thấu tại Kho lưu trữ quốc giá Pháp (phòng 7, số 13405) công 
oăn của bộ trưởng Bộ thuộc dịa Pháp đề ngày 19-9-192‡ chuuền 
cho bộ trưởng Bộ nội Dạ Pháp (Vha qiảimn đốc cơ gian dat nình 
quốc gia) một tờ « Iruyền đơn cộng sản » liêng Việt (có kèm titeo 
bán địch Hếng Phá p) do Toản quyền Đóng-dttơng gửi oề. Đầu tờ 
lruyền ơn có ghi : _ _ 

Quốc tế lao nông hội kinh cáo - 

Nhời hô của Hội « Quốc tế cộng sản» 
Cuối tờ truyền đơn có ghi : 

Moscou, 27 tháng Hai, 1924 

Ban chấp hành Quốc tế cộng sản 

lai bạn Định- Xuân- Lâm nà Xguuẽn-Phan-Quang cho rằng đàu 
là săn kiện (lầu liên của Quốc tế công sản gửi nhân dàn lao động 
Đỏng-dtơng, 0iềt bằng tieng Việt, in na lạt Äf[đl-rcơ-0d, sau đó 
được gửi sang Pháp đề các thủy thủ Việl<nam làm trên các làu 
biền chựu đường Phiip — Đông-dương chuyền ề nước, chủ yếu 
Đảo cũng Húi- phòng. 

(ăn cứ Đào ngà tháng dưới tờ (run đơn (97-9-1924) uà 1Jd 1 
tháng trên lờ công ăn của bọ trưởng Hộ thuộc dịac Phá P 
(19-9-1924), kết hợp Uới Điệc lờ báo dịa phương Bưu điện 
Hải phòng ;sø rạ ngày 9-8-1924 có đăng toàn păn tờ truyền 
đơn đỏ, hai bạn do¿n dịnh răng tờ truyền đơn đã được dưa oào 
Đông-dươ ng khoảng tháng 8 năm 1994 la chạm nhất. 

Căn cứ nào dòng chữ Hán ở đầu lờ truyền đơn (Quốc tế †do 
nông hột kinh cáo) piết! rất chân phương ¿ đẹp, né! chữ giống 
các chữ Hán oiết ở đầu tở báo Le Pa-ri-a øv trên bìa cuốn Bản 
án chế độ thực dân Pháp do Hồ Chủ tịch oiết, lại căn cứ nào 
lời ăn liêng Việt pà nét chữ piết quốc ngữ, các bạn Đinh- Xuân- Lân 
Đà .Vguyễn-Phan-Quang ngờ rằng chính Hồ Chủ lịch dã tự taụ 
Điễt lờ truyền đơn nàu. | : | 

Trong lúc chờ túc mình, chứng lôi xin công bố 0uăn bản tờ 
fruyền đơn dó đề bạn đọc than khảo. 


QUỐC TẾ LAO NÔNG HỘI KỈNH CÁO 
NHỞI HỖ CỦA HỘI . QUỐC TẾ CỘNG SẲN ”() 


Anh em ơi, anh em ơi, Vừa ñ năm nay, ở kinh đỏ nước 
_ Xoay vần quộc nước, Ngà ÊHússie) là một nước thật là 
Khép mở cơ giời, đàn chủ (ở trần gian chưa bao giờ 


Xem cho biết đó thời mới hơn có nước thế) có lập một hội đề họp 


người, tất cả bao nhiêu người ăn làm. 


69) 


Hội ấy gọi là «Quốc tế cộng sản ». 
Nhờ mấy người đứng dâu, can đảm 
anh hùng mở đựng lên, thì hội ấy bây 
giờ mạnh (ám, đề giúp hàng triệu, 
hàng muôn, mấy người làm ăn ngũ 
phương, nhất là mấy dàn khốn khô 
thuộc về thuộc địa như đân An-nam 
ta vậy, khôn khô vì Hại mấy quàn 


đã man tày cướp giết người Ản-nam 


lấy tiền. 


Hội « Quốc tế cộng sản? ấy lập lên. 


ngay lúc bên này đánh nhau äm-âm, 
đốt tỉnh. phá làng, giết; CƯỚP, PTUÒng 
làng đây người chết như mãy chỗ 
nghĩa địa vậy. Hỏi ấyv lập ra đề cho 
\.HÀN người dân mọi HƯỚC bắt buộc 
phải đi đánh nhau, như mẫy linh thợ 
tà vậy — mình chết dể cho mãy quản 


kia nó ở nhà được lời — Hội “ấy nói 


lên chống Tại, định triệt hắn mãy 
quân ăn cướp bát mình làm đủy tớ 
nó,-đề nó được phong lưu. 


Hội ấy lập lên được 9 năm rỏi, Từ 
lúc lập nên đến giờ bao nhiều là sự 
—- ki «“ `... .. ` * 

thay đổi xây đến, Công VIỆC ngày đi 


mau như xe hỏa như bão vày, không: 


biết đâu được, Nay làm tỞ mai có 
nhẽ làm thầy. Dám khác muốn làm 
đồ hội, nhưng hội vẫn vững. văn 
đứng như là một triệu bình của tHẤY 
người làm ăn ta, 

Sử ký trần gian mới biết có hội 
này là chỉ đề họp giúp đỡ mày người 
làm lụng khó nhọc ở xưởng các tỉnh, 
hay là cày bửa ở nhà quê. Chỉ đề họp 
mắy người đân các n tước thuộc địa, bất 
kỳ đa vàng hay đen hay đó, anh nào 
anh ấy khốn khổ bao nhiều, nhục nhã 
bao nhiêu. Ở đời còn có cái*gi nhục 
hơn là cái phải làm đây tớ mãy quản 
tây đã man như chó. Có mội hội như 
hội này thật là lần thứ nhật: có báo 
giờ mấy anh thợ thuyền, nhà quê mà 
lại quyết định làm chủ trong nước, 
đồng lòng với mấy anh thợ haw là 
nhà quê tàt cả trần gian để nồi lên " 
Như bèn nước Ngựa vậy, thế mà hóa 
ra dược trận. Nước Nựa bày giờ là 
một nước cúa mày ảnh làm thuê, 


máy anh đánh giảm, cÀv  CUỐC, 


Đời người tạ ngày nay tất nhiên 
không như ngày xưa nữa. Phong tục 
đồi đi. Ghen ghét nhau giành nước, 
giành tiền, chiếm nước dân ta, ác 
nhiễu vân vân, mấy phong tục xấu 
ấy thì phải triệt đi, cho nên có lập 
hội “Quốc lế cộng sản » này. 
“Nhưng mà phải có chỉ, can đảm. 
Không những là biết bắn, biết đâm 
mấy quân đã man bất buộc mình, ăn 
hiếp đồng bào. mà lại còn phải giữ 
mình, không đề phải lừa mấy anh hớ 
vơ, khéo đụ, nó vờ ra truyện giúp 
mình cho minh tăn lới, kỷ tình chỉ 
muốn đánh thuốc độc mình, triệt 
chủng ta vậy. Mấy anh bở vỡ äy phần 
ngâm, ở bên này thị đã thấy nhiều, 
tây. bía-dja-thi, hỏng mao, Đức. đàu 
cũng có. Nhiều người tướng của "hỏi 
bị phần mà chết, 

Chỉ có hội # Quốc tế cộng sản » này 
thì thật là dám chống hẳn máy quản 
thuộc địa mọi nơi, bên Irlande hay bẻn 
Egypte. Chỉ có hội này là định không 
đề dân phải đi làm lính giết người 
như mấy năm trước. Hội không nghe 


"mấy anh binh võ bắt đi đánh nhau 


với Đức. Hội này khác các HỘI trước 
cũng tên làế Quốc tế », nhưng số thứ 
2 hội này số thứ 3, cho nền gọi là 
® Quốc tế cộng sản thứ 3». 


Hội mới mất ông Lenine làm chủ, 
cản đầm. khôn ngoan và rất tử tế. 
Nhưng mà hội vẫn cứ chắc thế nào 
mình cũng đi đầu cho đến nơi. Kháp 
cä trần gian, đàu đâu nghe thấy tiếng 
Hội, trong thấy cỡ đỏ hồng hồng của 
hỏi, thỉ run, thì giải mình, giật mày. 
Thời minh tháng trận gần đến. 

trưAnh em ơi, anh em ơi! 

Vỏ sản tất cả các nước hãy doàn 
kết lại ! (2). 
Moscou¿ 27 thàng Hai, 1921 
'BẠN CHẤP HÀNH QUỐC TẾ 
CỘNG SAN 


(1). Chép đúng theo.bin gốc. Trong 
nguyên bản. tên hội Quốc tế công sản và khâu 
hiệu cuối bài đều là chữ Pháp. 


- 


KTATTHHE KOHPHHANE» X9 7 — 1988 , 
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IHIZPEHIOBAf. Ñi# OCBOHTb HĐHHLIIT /IÊMOKĐDATHIGCKOFO TLEHTDA- 
/HH3Mđ B COIH8.IbHO — 2KOIOMHtCCKOM vnpanaeHnn. /IE 3VAH, Tlpn- 
JIO)KHTb BCẴG CH.IBI, T1OỐHTbCÑ HOBDIX VCICXOB B CTDOIITC.TDCTBG CTO.1111HI, 
wwWwwWw - BenHKan CIAOW©CHHOCTb — B€Ẵlinkad ño6craa. HEFWYEH 3K)H 
tjKfIb. Ó npnunie n1ÊMOKDATHUIOCKOTO I€HTDAđJIH3Mđ B 2KOHOMHHECKOM 
VIDABI€HHH, vr W Ty — BÚ JIẾT TCDOHu€CROf ỐODpbOhbi H C/4BHBIX IHOỐGT, 
,|OHI` LHH IHIFWYEH. ŸnopanouHTb DAOØOTV B OỐ.IACTH TỊAHCHODPTA H 
IIYTell đooốmteH#q naznuiag c yeaxrn, TK) TX TXbIK. CTporo coố1o. 
/LATb 38KOIHE O 4IOTAX B HDOMBIIIICHHO—TOpFOBOl cdicpe, EFHXIEH BAH 
AlH:X, CTpORT€Ab€TBO KYJIbBTYDHOÑ 3KH3HH HA MCCTAX, 


REVIEW OFE COMMUNISM N' 7-1983 


Eị đitortal — Grasping thoroughly he prineiple of đemoeratic centralism ín 
@conomie-social managøgement. “LÊ-DUÄX ~ Striving fo achicve n€AV pFOgress 
" the construction o£ the Capital. w T— Orecat tuníly, greatL success. 
VGUYEÝY-DUY-TRIVII—On the prineiple of demoeratie centralism in eeonomic 
> inannagement.  w w T— Eighty years of heroie struggle and glorious victories. 
D2VG-SI-VGUYEN — Reorganizing transport and communication work at 
the đistriet level. C71U-TA43/-THỨC — Strictly implementing the legislation on 
industrial and comimmercial laxes. NGUYÊN-VĂN: HIIZU — Creating cultural, 
iiÍe Ín grassrootS uniEs. 


REVYUE DU CƠMMUNISME N' 7-1963 


EditoriaÏ — Bien saisir -le prineipe du centralisme đémocratique dang la 
Ưoestion éeonomico — sociale. LÊ-DI ÂV — S*efforeer de cr&er de nouy caux 
progres đans Védification de là capitale.  w $w T— Grande union, Øgrande 
vietoire. YXGUYÊN-DUY-TRINH — Sur le prineipe du centralisme đémocratique 
đans la gestion économique. w#w* — 8 ans de IuLtes héroïques et de vietoires 
brilantes. ĐỒNG-SỸ-VGŒUYÊ.V— Réorganiser les transports ef communications 
à partir de Véchelon de distriet. €1 -T1M-TIIỨC — AppHquer strietement le 
đéeret sụt les impôts de I'industrie et du cormmeree. NGUYÊV-VĂN-HIẾU -— 
L` éđification de la víie cuHurelle à la base. 


REVISTA DEL COMUNISMO N? 7-1983 ' 


Editorial — Comprender a fondo los principios de] eentralisino demoeraLieo 
en la gestión eeonómieo—soeial. LÊ-DL .ÄV —Nos esforzamos por Ïlograr nuevos 
Đzogresos en la construcción de la Capilal #% w w T— Gran unidad, gran 
vieloria, VGUYEV-DUY-TRINH — Aeerea de los prineipios del' centralismo 
demoerátieo en là gestión económica,. w + T— S0 anos de lucha heroiea Y 
vietoria gloriosat. DO.VG-XY-XGLPYP.V — La reorganlzaclón de Ïlas comuniea- 
_#iones ý transportes desde el nivel đistrital. CHU-TAM-THỨC — (2u<nnplir 
csirietamente los deeretos-lev de los impuestos industridl v  comereial, 
VGUYÊN-VĂN-HIẾỂU — La formaeiỏn de là vida cultural en las tnìả: ìdes do 
basc. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN TIU: SỞ BỘ BIẾN TẬP: 
Số 7 †, Nguyén-Thượng-liiên, Hà-nội 


NG | Dây nói: 52/061, 52062 
NĂM THỨ NNVHH (230 


TẠI MIỀN NHAÀM : 


19, Duy-Tân, T.P. Hồ-Chí-Minh 


Đây nói : 25768, 22040 


MỤC LỤC 


Xã luận — Thấu suốt nguyên tác tập trung đàn chủ trong quản lý 
kinh tế — xã hội : 

LÊ-DUÄN — Phần đâu tạo ra những tiến bộ mới trong sự nghiệp xây 
đựng thủ đỏ _ 

*%* *x *%— Ùai đoàn kết, đại thành công 


NGUYÉVY-DUY-TRINH — Về nguyên tắc BẠP trung đân chủ hồï2 quản 
lý kinh tế 


k*kw* - Tám muơi năm đấu tranh anh đũng và thắng lợi vẻ vang 

12 VYG-Sf-NGUYPÊN — Tô chức, sắp xếp lại công tác giao thông vận 
tú tử địa bàn huyện 

(11U - TÁM - THIẾC — Thí hành nghiêm chỉnh pháp lệnh thuế công 
Khương nghiệp " 

NXØGUYEXV-V.ĂV-HHỆU — Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ SỞ 


% kx *— lloàn thành điều chỉnh ruộng đất, đầy mạnh cải tạo xã hội: 


chủ nghĩa đổi với nóng nghiệp ở các tỉnh Nam-bộ 

THỞ NG-SỢN — Rinh tế gia định 

JD.{NG-VỮ-HIỆP — Bồi dường và phát huy ý chí quyết chiến quyết 
thắng của các lực lượng vũ trang nhàn đàn trong cuộc khang 
chiến ÔN, Alÿ, cứu nước 

Hới ký  XGUYÉZXN-VAX- TẠO — Nhớ lại những ngày mi dự Đại hội 


thứ sâu của Quốc tế cộng sản (THUIẾ-TẬP ghi) 
Môt tư liệu lịch sử 


TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG THỦ 
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NGUYỄN - VĂN - CỪ 
Tự chỉ trích 


NGUYÊN . ĐỨC - BÌNH 
| Mấy vấn đè về về tồ chức thực tiễn 


SON0 - TÙNG 
Tồ chức ra quyết định và thực hiện quyết định 


ww* 
Tin biều công tác Đảng của tô chức cơ sở Đảng 
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Xã luận 


TĂN( (ƯỪNG (ÔNG TÁC TƯ TƯỞNH 
VÀ (N( TÁC Từ (HỨC 


[* sau Đại hội toàn quốc thứ V của Đảng, công cuộc xâu dựng chủ 
» nghĩa xã hội Đa bảo Đệ Tô quốc xủ hội chủ nghĩa của nhân dân ta 
tiš p lục giành được nhítng thẳng lợi to lớn. 


Trong hoàn cảnh có rất nhiều khó khăn Đề mọi mại, sẳn xuất 
nông nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp giáo dục, ụ †ẽ, ăn hóa, xã hội... cửa nước 
!a tiếp tục phái triền. Thẳng lợi lớn nhất là 0ê sản xuất lương thực. Rất nhiều 
cơ sở, nhiều địa phương trong cả nước đã nêu cao tính thân chủ động, sáng 
tạo, đại được những tiền bộ oượi bậc. Năm 1962, lần đâu tiên chúng ta đã tự 
trang trải được nhu cầu tối thiều về lương thực trong phạm vi 
c©à nước, 

.Vhìn chung, trên các lĩnh 0ực kinh tế, 0ăn hóa, vã hội, đặt nước la đang 
có những chuyền biến tích cực, những tiến bộ mới theo hướng đi 
lên ngày càng vững chắc, 


Trước những âm mirut 0à Phủ đoạn thủ địch hết sức than độc của tập đoàn 
cầm quụền phản động Trung-quốc câu Kết nới đề quốc Ai 0à các thế lực phản 
động khác, chủng ta đã bảo 0ệ 0ững chắc Tô quốc, tăng cường lực lượng quốc 
phỏng, giữ oftng an ninh chính trị. Chúng ta dg nà dang liếp tục làm tròn nghĩa 
uụ quốc lš 0ới nhân dân Lào 0à nhân dân Cam- pu-c ha anh em". Ngay ngu, thế 
bà lực của nước Iq 0à ba nước Đông-đương 0ững mạnh hơn bao giờ lếit. 


Bộ máu của Đảng, của Vhảà nước, qua hoạt động thực lễ 0à qua Dạt hội 
đảng bộ các cấp, được tăng cường mọt bước 0pề năng lực chỉ đạo 0à quan TÚ. 


Dạt được nhữtng thẳng lợi nói trên, trước hết la đo đường lối của Dang ta 
đềxa trong Đại hột toàn quốc thứ IV, thứ VỀ 0d các nghị quuếi của Đan chấp 
hành trung ương, của Bộ chỉnh trị là hoàn toàn đúng đn ; do những chính sách 
mới 0ề quản lỤ kinh lễ của Đảng bà Nhà nước ; do công lác tư Hrởng 0à công 
tác lồ chức có nhiều cố gắng 0à tiền bộ; do tính thân phần đấu cách mạng 
đũng cảm, kiên cường của các ngành, các cấp, của đông đứo cán bộ, đỉng 0iên, 
của các lực lượng oñ trang oà của toàn thề nhân dân †q. Chúng ta lại được sự 
giúp đỡ tơ lớn, qu báúu của Liên-xô nà các nước tả hội chủ nghĩa anh cm 
khác. 


Hiện naụ, các loại kẻ I hà của dân lộc ta ở rong pà ngoài nước đang tìm 
đủ mọi cách đề phá hoại sự nghiệp cách mạng nước ta, xuyên tạc đường lối lãnh 
dqo của Đảng, bôi đen chế độ ta, chia rẽ Đảng 0uới quần chúng, làm mờ nhạt 
hành ảnh nước Việi-nam trên thế giới. Chúng fa cảng phải khẳng định mạnh 
mẽ những thắng lợi †o lớn dä dạt được, khẳng định đường lối đứng đần của 
Đảng, trên cơ sở đó mà lăng cường sự đoàn kết nhất trí, quụuết tâm hành động 
theo đúng đường lõi, chủ trương, chính sách của Đảng, đưa sự nghiệp xâu dựng 
chủ nghĩa xã hội nà bảo oệ Tô quốc tiếp lục tiến lên giành những thắng lợi 1o 
lớn mới. : 

Tuụ nhiên, bên cạnh những tiến bộ, những thẳng lợi đä đạt được. trong 
tình htnh kinh lế — rã hội cũng như trong công tác từư tưởng Đà công tác tồ 
chức đang có những mặt uếu kém, những khuuết điềm cần ra sức phấn đãu 
khắc phục. Hiện naụ, trong tình hình tư lưởng 0à lồ chức, có mấu 0uãn đề cần 
chủ Ú suutđâu : 

Bước 0uào giai đoạn mới của cách mạng, số đông cán bộ, đẳng uiên của 
Đảng ta tiếp lục nêu cao tính thần dũng cảm phấn đấu, khắc phục khỏ khăn, 
giữ oững những phầm chất tốt đẹp 0à đã nàng cao được một bước uề trình 
độ chính trị, uề kiến thức uăn hóa› khoa học kỹ thuật, oề năng lực lãnh đạo 0uà 
quản lý. Tuụ nhiên, trong môi bộ phán cán bộ, đẳng 0oiên đang có những biều 
hiện không lành mạnh 0ề đạo đức, phầm chất cách mạng. Có những cán bộ, 
đảng 0uiên chưa nhận thức được lình hình một cách đúng đắn, chưa thầy rõ 
những thẳng lợi đã đạt được tren các lĩnh uực, do đó mà ảnh hưởng đến lòng 
tin 0à Ú chí chiến đấu cách mạng. Nhiều cán bộ, đăng piên chưa thấu suối đường 
lối chung cách mạng xã hội chủ nghĩa 0à đường lối xâu dựng oà phát triỀn 
kinh tế của Đảng, chưa nhận thức được sâu sắc tính chất phức tạp, quuết 
liệt, lâu dài của cuộc đău tranh giữa nhàn dân ta Đi bụn bành trướng bá quuền 
Trung-quốc cũng như cuộc đắu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 0à 
tư bản chủ nghĩa trong chặng đường đâu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ïa 
hiện naụ. 

Một bộ phận cán bộ, đảng 0iên, nhân 0iên Nhà nước sa sút 0ề đạo đức, 
phầm chất, thậm chỉ thoái hóa biễn chất, ð¡ phạm nghiêm trọng kỦ luát củaœ 
Đảng, phú p luật của Nhà nước mà chưa bị rử lý nghiêm minh, kịp thời, ảnh 
hưởng đến lòng tin của quần chúng, đến tụ tín của Đăng 0à Nhà nước. 


Nguyên tắc lập trung dân chủ Irong sinh hoạt Đăng nà trong công tác 
quản lú kinh tế, quản lý Nhà nước không được chấp hành nghiêm chỉnh. Một 
mãi, chưa phát huụ đâu đủ dân chủ trong nội bộ Đảng, chưa phát huy mạnh 
mẽ quuên làm chủ lập thề của nhân dân; mặt khác không giữ 0ững nguuên 
tức lập trung, thống nhất trong lãnh đạo oà quản lý. Tình trạng tập trung quan 
liêu chàm được khắc phục: Vhững biều hiện cục bộ, địa phương chủ nghĩa, tự 
do ĐÔ kU luật diễn ra không ít. 


Công tác chỉ: đạo 0à !ồ chức thực hiện của các ngành, các cấp thiếu chặt 
chẽ, sâu sát, chưa tập trung, đồng bộ, chậm cụ thê hóa đường lốt, chính sách 
của Đảng, thiếu kiềm tra đôn đốc. Ơ nhiều nơi, lồ chức Đảng chưa làm được 
chức năng kiồm tra 0iệc chấp hành đường lối, @hÌnh sách của Đảng, giáo dục 
bà quản TỦ đảng 0iên. v 
* 

Đề thực sự tạo ra chuuền biến mạnh mẽ nề tình hình kinh tế. — xã hội, 
t3ng cường lực lượng quốc phòng an ninh, nâng cao sức chiến đấu của Đẳng. 
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nghị quuết Hội nghị thứ tư của Ban chãp hành trung ương Đảng dã xác dịnh 
những vấn đề cấp bách về tư tưởng và tồ chức. Các ngành. cúc cãp cần 
quản lriệt sâu sắc nghị quuết nàu của Trung ương trong nhận thức cũng như 
(rong hoạt động lhực tiễn. 


Trước hết, trên mặt trận kinh í tẾ, cần nắm ðững hơn nữa đường lỗi 
xâu dựng 0à phát triền kinh lễế của Đảng 0à những biện pháp lớn như đã nói 
trong nghị quuếi Đại hội toàn quốc thứ V. Đặc biệt, cần quản triệt sâu sắc 
những nội dung chính của công nghiệp hóa xã họi chủ nghĩa trong 
chặng đường trước mắt hiện n¿ là: « tập trung, sức phát triền mạnh 
nông nghiệp; coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp 
một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; ra sức đầy mạnh sản 
xuất hàng tiêu dùng: và tiếp tục xây dựng một số ngành công nghiệp 
nặng quan trọng ; kết hợp nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng 
và công nghiệp nặng trong mìiột cơ cấu công — nông nghiệp hợp 
lý » (1). 


Trong chặng đường hiện naụ, không nhận rõ nông nghiệp là mặt trận 
hàng đâu đề tập rung sức đầu mạnh phát triền sản xuất nông nghiệp là sai 
lầm, nhưng nếu coi nhẹ nhiệm 0pụ trung lâm của cả thời kù quả độ là công 
nghiệp hóa +ä hội chủ nghĩa uởới nội dung kết hợp nông nghiệ p uới công nghiệp 
ngaụ từ đầu uà ưu liên phát triền công nghiệp nặng một cách hợp lÚ thì cũng 
tà sai lầm. 

Trong thời kù quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh giữa 
hai con đưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa diễn ra rất 
gay gắt, phức tạp, quyết liệt rrên mọi lĩnh oực của đời sống xả hội. Cuộc 
đấu Iranh nàu càng gau gắt, quụết liệt hơn nữa do bọn bảnh trướng bá quuền.. 
Trung-qguốc câu kết 0uới đề quốc Mỹ chống phá †a một cách điền cuồng. Đề bảo 
đảm thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội Nhà nước chuyên chính pô sản phải 
phát huu mạnh mẽ quuền làm chủ tập thê của nhàn dàn lao động, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng, kết hợp chặt chẽ cải lạo 0ới xâu dựng đề xâu 
dựng quan hệ sản xuất mới 0â lực lượng sản xuất mới, xàu dựng chế độ mới, 
nền kinh tế mới, nền uăn hóa IHỚI D0à con người mới xã hội chủ nghĩa. 


Sự buông lỏng trong một thời gian công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
uới công nghiệp uà thương nghiệp tư bản tư doanh, tiều công nghiệp. thủ 
công nghiệp, liều thương, sự chậm trễ trong công tác điều chỉnh ruộng đất 0à 
hợ p tác hóa nông nghiệp ở Narm-bộ. sự lỏng leo trong oiệc củng cố 0à hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới trong cóe hợp tác xả nông nghiệp 0à trong khu 
Uuực kinh tế quốc doanh đã gáu ra rất nhiêu khó khăn cho tình hình kinh tế — 
rä hội. Các ngành, các cấp cần [hấu rõ sai lầm nàu 0à những hậu quả của sự 
buông lỏng, đề tăng cường chỉ đạo công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
đạt cho được những yêu câu đã nêu trong nghị quyết Hội nghị thứ 
ba của Trung ương Đảng. 


Cần phê phán, khắc phục những quan điềm. tư lưởng sai trái, xem nhệ 
công lúc cải lqo, xem nhẹ cũng cố 0à hoàn thiện quan hệ sản xui xã hội chủ 
nghĩa ; kiên quuết xử l những củn bộ, đẳng oiên udn tham gia bóc lột, không 
chấp Rành chính sách cải tạo rã hội chủ nghĩa, gâu khó khăn cho công tác 
cải tạo. 


(1) Văn hiện Đại hội V. Nxb Sự thật. Hà -nội, 1982. tập Ì, tr. 62 — 63. 


Hiện nay, phân phổi lưu thông đang là vấn đề kinh tế — xã hội 
cấp bách nhất, nóng bong nhất. 


Lĩnh pực nàu đang là nơi bộc lộ rõ nhất những hhỏ khăn, những sơ hở. 
những quan điềm, tư trưởng Đd hành đóng sai trai trong các ngành, các cấp. 
dẫn tới những hậu qua xâu đối 0ới sản dcuất, đời sống 0â công tác. quản Tú, 
bà cũng là nơi đang diễn ra một cách quuết liệt nhất cuộc đâu tranh giữa 
hai con đường cũng như cuộc dâu tranh giữa ta 0ởi địch. 


Một nhiệm pụ cấp bách hiện nay là phái tiếp tục đầy mạnh cuộc đẩu 
tranh lập lại bằng được trật tự xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phân 
phổi lưu thông. Văn đề quan trọng hàng dầu là Nhà nước phải làm chủ sản 
xuãt uà phản phối lưu thông, nắm chắc hàng 0à tiền, làm chủ thị trường oà 
giá cả, thực hiện chính sách phần phối theo lao động. Các +Í nghiệp quốc 
đoanh phải triệt đề chắp hành kỦ luật giao nộp sản phầm 0à kỦ luật lải 
chính. Mở rộng tràn địa, nâng cao chất lượng, cải tiến phương thức kinh 
doanh của mạng lưới phản phối lưu thông +ả hội chủ nghĩa. Òn định giá cả 
trong thị trường có lồ chức, chăm dứt nga 0uiệc thương nghiệp quốc doanh 
cũng lùu. tiện nâng giá. Bdo đảm cung cắp đủ öuà đúng thời gian những mội 
hàng thiết yếu theo liêu chuần định lượng cho cán bộ, công nhân 0uiên chức 
0à các lực lượng 0ñ trang. (hấm dứt tình trạng cái thiện » đời sống bằng 
cách tùu tiền định ra các chẽ độ riêng ngoài chỉnh sách chung. Quản lú chặt oà 
liên tục giú cả trên Lhị trường; quét sạch bọn đầu cơ buôn lậu, nghiê¡n trị 
những phần tử thoái hóa biễn chất Irong cơ quan Nhà nước ăn cắp, móc nối, . 
liếp tau cho bọn gian thương. 


Văn hóa, xã hội là một lĩnh vực rất quan trọng mà Đảng và 
Nhà nước ta cân đặc biệt quan tâm, 1/c liêu của cách mạng tư tưởng 
uù 0ăn hỏa là vâau dựng nền păn hỏa mới, con người tới tã hội chủ nghĩa. 
Công cuộc xả dựng nền 0àn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa phải 
gắn liền 0uới cuộc đâu tranh quét sạch những nh hưởng xấu của tư lưởng 0uàn 
hóa thực dân, chống tư tưởng tư san, phê phán tư tưởng tiều tư sản, xóa bồ 
đinh hưởng tư tưởng phong kiến bà những lệ tục vã hội cũ. Đặc biệt phải nhàn 
rõ 0à kiên quušt đạp tan những âm mưu thầm độc của kẻ thù đang tìm cách 
tung lục, phá hoại tư tưởng, làm vói mòn đạo đức, suy đồi lỗi sống của cán bộ, 
đảng biên Đà nhân dân ta, trước hết là tầng lớp thanh niên. 


Trên mặt trận bảo vệ Tô quốc, cần nhận thức sảu sắc hơn nữa bản 
chất phản động và những âm mưu thâm độc của bọn bành trướng 
bá quyên Trung-quốc câu kết với để quốc Mỹ đổi với nước ta và 
ba nước Đông-dương. Afqc dù đã thất bại trong chiến ranh xâm lược nước 
ta, chúng 0ẫn chưra từ bỏ đm mưu lâu dài là lảm suụ yếu tiến tới thôn tính 
ba nước Dóng-dương đề mớ đường bành trưởng tuống Đông Vam Á. Đối oới Việt- 
nam 0à ba nước Đông-dương, chiến lược 0à sách lược của lập đoàn cầtn quuền 
Trung-quốc chưa hề có gì thau đội mà cảng thủ địch 0ởi ta hơn, Chúng ta phải 
nhận thức thạt rõ điều đó, tuôn luôn nàng cao cảnh giác, Ù chí chiến đầu, tuuệt 
đối không được mơ hồ, mài cảnh giác oới địch. Trước mát, phải kiên quyềt 
đánh tháng cuộc chiến tranh phá hoại nhiêu mặt của kẻ thù, Trong 
cuộc chiến tranh nàu, kẻ thì cảng ngàu càng phá hoại ta oề kính tế, làm can trở 
sự nghiệp cải tạo aả hội chủ nghĩa 0a tàu dựng chủ nghĩa xã hội của nhân 
dân ta. Đanh thủng chiến tranh phá hoại của k€ thủ là yêu cầu quan Mộ ĐI có 
quan hệ tới cả hai nhiệm pụ chiến lược. 


xả 


Một 0pãn đề hết sức quan trọng nữa là phải nâng cao sức chiến đầu, 
năng lực lãnh đạo của tồ chức Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà 
nước, vai trỏ vận động. giáo dục của các đoàn thề quần chúng. 


Vấn đề lồ chức cấp bách nhất hiện nau là thực hiện nghiêm túc 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong công 
tác quản lý Các ngành, các cấp cần có những biện pháp thiết thực, cụ thề oà 
kiên quuết đề chấm dứt ngaụ tình trạng lỏng lẻo 0ề kỦ luật của Đảng 0à pháp 
luật của Nhà nước : đồng thời phát huụ tính chủ động sáng lạo của các ngành, 
các địa phương, cơ sở, của mọi người lao động. Mội mặt chống tập trung 
quan liêu, hành chính bao cấp ; mặt khác kiên quyết đấu tranh khúc phục mọi 

biều hiện tự do 0ô kỦ luật. ' 


Một oãn đề cấp bách đề nâng cao sức chiền đầu của Đảng 0à hiệu lực quản 
lj của Nhà nước là phải làm cho cắn bộ, đảng viên, nhân viên Nhà 
nước; kề cả cán bộ cao cấp, trung cấp, giữ gìn đạo đức, phầm chất cách 
mạng uới những biện pháp tích cực 0à kiên quuết. Phải nâng cao Ú chí chiến 
đầu uà phầm chất cách mạng cho cán bộ, đẳng 0iên, nhàn 0uiên Vhà nước trong 
tất cả cức ngành, các cấp. các cơ quan, đơn 0ị. ® Kiên quuết đuồi ra khỏi Đảng 
0à cơ quan Nhà nước những phần tử thoái hóa, biến chất đến naụ 0uẫn còn bóc 
lột, lợi dụng chức quuền đề ăn cá p của công, ăn hối lộ, thông đồng uới bọn gian 
thương, tư sản đề làm giàu, ức hiếp quần chúng. Thị hành kỷ luật thại 
nghiêm đối 0uới những cán bộ lãnh đạo uà quản lỤ tỏ ra 0ô trách nhiệm, không 
chấp hành nghiêm chỉnh nhiệm 0ụ được giao. Kiên quuết đưa ra truy tố trước 
phú p luật những phần lử lợi dụng chức quuền đề làm những uiệc sai trái, gâu 
ra những thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước, cho nhân dân à ảnh hưởng 
xấu đến lòng tin của quần chúng đõi 0ới Đảng. Phê phán nghiêm khắc 0à xử 
l thích đáng đối 0uới những cán bộ, đẳng oiên cố Ú bao che cho những kẻ phạm 
pháp? (2). 

Đi đôi uới oiệc giáo dục, nâng cao phầm chất cách mạng, cần hềt sức coI 
trọng oiệc giáo dục, nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác 
cho cán bộ, đảng viên, nhấi là kiến (hức 0à năng lực oề quản lý kinh tế. 
nhằm xâu dựng một đội ngũ cán bộ thực sự có phầm chát 0à năng lực, đáp 
ứng yêu cầu phát triền kinh tế, uăn hóa hiện na 0à những năm sắp tới. 


* 


Đề thực sự tạo được chuuèn biền mạnh mẽ 0ề nhận thức, lư tưởng, oề đạo 
đức, phầm chãi 0à hành động cách mạng của cán bộ, đăng 0iên, đâu mạnh 
phong trào cách mạng của quần chúng trên mọi mại hoạt động, cần sử dụng 
lồng hợp uà kết hợp chát chế các biện pháp lư tường, tò chức 0á kinh lẽ. 
Trước hết, cần sử dịng một số biện pháp chủ uều dưới đâu - 

Biện pháp đầu tiên !l¿ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng trong Đảng, trong các cơ quan Nhà nước, các đoàn thề và 
trong nhân dân, hướng bảo những nội dung đã nói ở trên. 

Môi yêu cầu quan trọng đề thực hiện biện pháp nàu là hết hợp UỚI Điệc 


quán triệi nghị quuềt của Trung trơng, cần tiễn hành tự phê bình và phê 
bình ở tất cả các cấp, các ngành, các cán bộ, đẳng viên, nhân viên 


————— — 


(2) Nghị quyết Hai nchị thứ tư của Ban chấp hành trung ương Đảng. 


Nhà nước về lập trường, quan điềm, tư tưởng và phầm chất, đạo 
đức cách mạng. 


Mỗi cã p, mỗi ngành tiễn hành tự phê bình uà phê bình nhằm ảo những 
công 0iệc chính của cấp mình, ngành mình, những biều hiện chính của tồ chức 
pà của cán bộ. đẳng oiên, nhấn 0iên của mình đề kiềm điềm thật sâu sắc. Việc 
lự phê bình uà phê bình phải gần liền 0uớt 0iệc thực hiện các nhiệm 0ụ công lác 
trước mối, uới piệc đề ra những biện phá p thiết thực nhằm phát huụ ưu điềm, 
khắc phục một cách có hiệu quả những sai làm, khuuết điềm. tăng cường đoàn 
kết nội bộ uà đưa các mặt công tác tiễn lên. 


Một biện pháp quan trọng nữa là các cấp, các ngành cần tăng cường 
kiềm tra việc chấp hành đường lối; chính sách của Đảng, kiềm tra 
công tác, phầm chất, tư cách của cán bộ, đảng viên, nhân viên Nhà 
nước ; kiện toàn tồ chức, đề cao kỷ luật của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. 


Gắn uới phê bình, tự phê bình uà công tác kiềm Ira mà phát hiện pà biều 
dương, khen thưởng +ửng đáng những tập thề oà cá nhân có thành tích xuất 
$ắc trong 0uiệc thực hiện các nhiệm 0ụ, kết nạp ouào Đảng những người tu tú, 
bồ sung những cán bộ có phầm chất uà năng tực oào đội ngữ cán bộ lãnh đợo 
bà quản lÚ. Đồng thời phái hiện những phần tử thoái hóa, biến chất 0uà những 
người có sai lầm nghiêm trọng đề xử l công minh, kịp thời, bảo đảm sự trong 
sạch của tồ chức Đảng 0à bộ máu Nhà nước. Thí hành kỦ luật à pháp luật 
nghiêm mình à bình đẳng với tất cả mọi trường hợp ðpL phạm. Những người 
giữ 0ị trí cao, trách nhiệm lớn mà sai phạm thì càng phải chịu kỦ luật nghiêm 
khắc. Kiên quuết đưa những người không đủ tư cách đảng 0iên ra khỏi Đảng, 
$qa thải những nhân 0uiên Nhà nước thoái hóa, biễn chất, không chi làm 0iệc,. 
không hoàn [hành nhiệm 0ụ. 


Biện pháp quan trọng hàng đầu đè tạo nên chuyền biến mạnh mễ 
trong tình hình kinh !ế — xã hội là phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, phát động các phong trào cách mạng của quần 
chúng sôi nồi ở kháp mọi nơi, trong từng đơn 0ị, từng cơ sở sản xui, trong 
các tầng lớp nhân dân, ở nông thôn cũng như ở thành thị. Nội dung hoạt động 
của các phong trào luướng ào những 0ấn đề chủ uẽu như : lao động có kỦ 
luật, có kỹ thuật, có hiệu qud 0à năng suất cao ; thực sự làm chủ trong sản 
xuất, trong phản phối lưu thông pà trong tồ chức dời sống; kiên quušt đấu 
tranh chống địch phá hoại nà chống mọi biều hiện tiêu cực 0ê kinh tế cũng như 
oềồ zñ hội. 


* § 


Công tác tư tưởng 0à công tác lồ chức có 0ai trò hết sức quan trọng đối oới 
DĐiệc nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực uà hiệu quả hoại động 
của cả hệ thống chuuên chính 0ô sản trong quả trình thực hiện nhiệm 0ụ chính 
trị của Đảng. Các ngành, các cấp cần nhận rõ J nghĩa quan trọng củœ nghị 
quuẽt Ban chấp hành trung ương Đảng 0ề những ấn đề cãp bách 0ề tư tưởng 
bà lồ chức, ra sức thị hành nghị quyết đó, nhằm bảo đảm thực hiện thẳng lợi 
những nhiệm Dụ kinh lẽ nà +ä hội trước mi, qóp phần thúc đầu sự nghiệp râu 
dựng chủ nghĩa xã hội bà bo Đệ Tô quốc tiến lên giành những thắng lợt to 
lớn mới. 


+ 


\ 


BƯA NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC Ở BĂK.LĂK 
TIẾN THẲNG LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ` 


Các đồng chí ðuà đồng bảo thân miễn, 


Từ lâu, tôi mong ước đến thăm 
Tây-nguyên. thăm tỉnh -Đăk-lăk, quê 
hương của anh hùng dân tộc Ama 
Trang Lơng và thăm thị xã Buôn-ma- 
thuột, nơi mở đầu cưộc tồng tiến công 
và nồi dậy mùa xuân năn: 1975, đưa 
sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước đến toàn thắng. Nhưng đến nay 
ý muốn đó mới được thực hiện. Đó 
là lỗi tại tôi. Xin nhận khuyết điềm 
trước các đồng chí và đồng bào. 


Lịch sử về vang của nhân đân ta 
đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới đã ghi công đóng góp to lớn của 
nhân đân các dàn tộc ở Đăk-lăk và 
Tây-nguyên với những thành tích và 
chiến công oanh liệt. Tình đoàn kết 
giữa các dân tộc và lòng tin vào sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt-nam 
và của Bác Hồ đã không ngừng được 
bồi dưỡng và phát huy qua biết bao 
thử thách, trở thành truyền thống 
rất đáng tự hào của đồng bào Tây- 
nguyên. 

Ngày nay, Đăk-lăk cùng với các 
tỉnh khác ở Tây-nguyên là một địa 
bàn chiến lược về chính trị, kinh tế 
và quốc phòng của nước ta, có vị trí 


TRƯỜNG-CHINH  : 


quan trọng đối với sự nghiệp cách 
mạng của cả ba nước ở Đông-dương: 


Hơn 5 triệu héc ta đất nông nghiệp 
và lâm nghiệp ở Tây-nguyên nối liền 
với hơn 2 triệu héc ta ở miền đông 
Nam-bộ' là một vùng tập trung đất 
ba dan màu mỡ nhất và có điện tích 
rừng với trữ lượng gỗ lớn nhất của 
nước ta. Đây là một địa bàn đặc biệt 
thuận lợi đè phát triền rừng, câu công 
nghiệp, chăn nuôi gia súc có Si ng ; 
trên cơ sở đó, phát triền công nghiệp 
chế biến nông, lâm sản, tạo ra nguồn 
hàng có giá trị cao, khối lượng lớn 
đề trao đồi với thị trường trong nước 
và đề xuất khầu. Chưa kề các khoáng 
sản đang được thăm đò, riêng đất và 
rừng Tây-nguyên là một nguồn tài 
nguyên rất quý, cho năng suất cao, 
đưa lại hiệu quả nhanh. Đó là loại 
tài nguyên không ngừng được bồi bồ 
và tái sinh, nếu chúng ta sử dụng 
hợp lý. Đất và rừng Tây-nguyên 
không những bảo đảm yêu cầu phát 
triền kinh tế và nâng cao mức sống 
của nhàn dân trên địa bàn này, mà 
còn có phần đóng góp quạn trọng vào 


(%*) Bài nói với cán bộ và đại biều nhân 
dân tỉnh Đăk-lák ngày 14-4- 983, 


— 


sự nghiệp công nghiệp hỏa +ả hội chủ 
nghĩa nước nhà ; trước mắt là tiếp 
thêm sức cho nền kinh tế của cả nước 
vượt qua khó khăn, từng bước ồn 
định và phát triền vững chắc. Vì vậy, 
phát huụ các thế mạnh uề kinh lš của 
Tâu-nguyên là nhiệm 0ụ trực liếp của 
Đang bộ 0à nhân dân Tôu-nguyên, 
đồng thời cũng là trách nhiệm của 
Trung ương 0à của nhân dân cả 
nước. š 


Qua mấy ngày đi thăm một số cơ 
sở kinh tế, khoa học, kỹ thuật, thăm 
đơn vị bộ đội, gặp gỡ cán bộ, công 
nhân, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc 
và làm việc với các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh, tôi có những ấn tượng rất 
sâu sắc. : 


Hôm nay, được gặp mặt đông đảo 
đại biều các đân tộc anh em, các tầng 
lớp nhân dân, các tôn giáo, các ngành 
hoạt động trong tỉnh, tôi rất phấn 
khởi, vui mừng. Xin nhờ các đại biều 
chuyền tới toàn thê cán bộ, chiến sĩ 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
lời thăm hỏi ân cần và thân thiết của 
Ban chấp hành trung ương Đảng, 
Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và Hội 
đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. 

Nhân địp này, tôi xin phát biều ý 
kiến về vấn đề vận dụng và thực 
hiện đưởng lối chung và đường lối 
xây dựng '*kinh tế của Đảng sát hợp 
với đặc điềm của Tây-nguyên và tỉnh 
Đăk-lăk. 


¡ — THÀNH TÍCH BƯỚC ĐẦU ĐÁNG PHẨN KHỞI 
CỦA TỈNH ĐĂK - LĂK | 


(ác đồng chí sa đồng bảo lhân mến, 


Từ sau ngày giải phóng, Dảng bộ 
và nhân dân Đăk-lãk không ngừng 
phấn đấu, đạt được nhiều thành tích và 
tiến bộ trên các mặit cải tạo và phát 
triền kinh tế, củng cỗ an ninh và 
quốc phòng, đầy mạnh sự nghiệp giáo 
dục, văn hóa, y tế, xảy dựng Đảng, 
chính quyền và các đoàn thẻ, dưa tới 
những biên đồi quan trọng trong đời 
sống kinh tế — xã hội của đồng bào 
các dân tộc trong tỉnh. 


Tôi không nhắc lại các ưu điềm và 
khuyết điềm trên các mặt công tác 
mà Đại hội lần thứ 9 của Đăng bộ 
tỉnh, mới họp trong tháng 3 vừa qua, 
đã kiêm điểm một cách toàn diện, 
Điều tôi muốn nhãn mạnh là: những 
thẳng lợi đã đạt được trong thời gian 
qua mới là bước đau, còn nhiều mặt 
chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tương 
xứng với khả nàng thực tế. Nhưng dù 


sao đó vẫn là những thắng lợi cất 
đáng phấn khởi và có ý nghĩa quan 
trọng, tạo ra những nhân tố mới cho 
bước phát triền mạnh mẽ hơn trong 
thời gian tới. Những nhân tố đó là : 


1 — Từ chỗ thiếu lương thực gay 
gát, hằng năm phải dựa vào Trung 
ương trợ cấp trêndưới 5000 tấn gạo. 
đến nay tỉnh đã tự đáp ứng được về 
cơ bản nhu cầu lương thực, khắc phục 
được nạn đói kinh niên trong đông 
bào các dân tộc. Thắng lợi đỏ tạo 
điều kiện thuận lợi đề tiếp tục giải 
quyết vững chắc hơn vấn đề lương 
thực, làm cơ sở cho việc phát 
huy đồng bộ các thế mạnh về kinh tế 
của tỉnh và thu hút thêm nhiều lao 
động ở các tỉnh khác đến xây dựng 
các vùng kinh tế mới. 


2 — Từ những kinh nghiệm thành 
công và thất bại, tỉnh Đăk-lšăk đã rút 
ra được những bài học thiết thực và 


tạo được một số điền hỉnh tốt, soi 
sàng cho bước đi của tỉnh trong việc 
thực hiện đưởng lối, chính sách của 
Đảng, đặc biệt là về phương thức 
nông — làm kết hợp, về vận động định 
canh, định cư gản liên với phát 
triền kinh tế gia đỉnh và từng bước 
xây dựng kinh tế tập thề trong đồng 
bào các dàn lộc,,. Trên một số mặt 
công tác, đã gày được phong trào 
cách mạng của quần chúng nhàn 
dân. 

3 — Đã phá vỡ một phần quan trọng 
tô chức của bọn phản động PFULRO, 
ngăn chặn có hiệu quả hơn hoạt động 
phá hoại của chúng, xảy dựng: và 
củng cố được cơ sở Đảng; chính 
qgyền., lực lượng vũ trang, nửa vũ 
trang và các đoàn thê quần chúng. 
Nhờ vậy, an ninh chính trị được củng 
cố, bảo đảm điều kiện cần thiết cho 
sự hoạt động của các cấp, các ngành. 

4— Đảng bộ Dàk-lăk đã phát triền và 
trưởng thành thêm. Đó là hạt nhàn 
đoàn kết và lãnh đạo nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh xây dựng chủ nghĩa 


xã hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ, 
Đội ngũ cán bộ, dáng viên, 


nghĩa 
thuộc các đản tộc trong tính, cùng với 
đông đảo cán bộ được tăng cường từ 


nơi khac đến, đông tâm hiệp lực, 
thương vêu, tỏn trọng, giúp đỡ nhau. 
Nàng lực lãnh đạo, quản lý và tô 
chức thực hiện của các cấp, các ngành 
tronø tỉnh được nâng cao mọt bước. 

Những nhân tố mới trên đày vừa 
tạo thêm thuận lợi, vừa thúc đầy 


- Đăng bộ và nhân đân các dân tộc tỉnh 


Đák-lăk tiến lên mạnh mẽ và vững 
chắc hơn, giành được thẳng lợi to lớn 
hơn trong sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trên vùngcao nguyên giàu đẹp này. 

Thay mặt Ban chấp hành trung 
ương Đang, Quốc hội, lội đồng Nhà 
nước và Hội đồng bộ trưởng, tòi 
nhiệt liệt biêu đương toàn đẳng bộ, 
đồng bào các dàn tộc, cán bộ, nhân 
đàn từ các địa phương khác đến công 
tác và xây dựng quê hương mới Ở 
Đăk-lăầk, chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang nhàn dàn. Tôi nhiệt liệt khen 
nơợi các đơn vị và cá nhàn tiên tiến 
ở tĩnh Đăk-lãk, thuộc các tô chức do 
Trung ương và do địa phương quản 
lý, trong thời gian qua đã lập được 
thành tích xuát sắc trên các lĩnh vực 
công tác, đặc biệt là trên mặt trận kinh 
tế và đời sống, phát triền giáo dục và 
y tế, củng cỏ an nình và quốc phòng. 


ll — ĐƯA CÁC DÂN TỘC Ở ĐĂK - LĂK 
TIẾN THẰNG LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Các đồng chỉ tà đồng bào lhàn mền, 


Sau khi đất nước ta hoàn toàn giải 
phóng và thống nhất, Đaák-láäk và các 
tỉnh khác ở Tây-nguyên cùng với cả 
nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Các dân tộc thiêu số ở Dăk-lăk từ 
cơ sở quất phát về kinh tế — xã hội 


như thế nào tiến lên chủ nghĩa xã hội? 
Đặc điểm của Đăk-lãk đặt ra những 
vấn đề øì phải giui quyết trong thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc 
biệt là trong chặng đường đầu tiên 
hiện nay 2 

Đó là những vấn đẻ có ý nghĩa lớn 
về lý luận và thực tiền không những 
đối với Tây-nguyên mà còn đói với 
cách mạng cả nước ta. 


Đáng tiếc là trong những năm qua, 
vấn đề hết sức quan trọng này đã 
không được chú ý đúng mức, không 
được tổ chức nghiên cứu một cách 
nghiêm túc và kịp thời. Vi vậy, hình 
thức và bước đi của quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở các vùng dân tộc 
thiều số chưa được xác định một cách 
rõ ràng và đúng đắn, làm chậm bước 
tiến của đồng bào các dân tộc. 


Chúng ta phải khần trương và có 
biện pháp tích cực sửa chữa khuyết 
điềm đó. 


Dưới đây, qua kinh nghiệm thực 
t1ế bước đầu đúc kết được ở tỉnh Đăặk- 
lăk, tôi nêu một số gợi ý đề các đồng 
chí suy nghĩ và tiếp tục nghiên cứu 
thêm: 


1 — Về hình thái kinh tế = xã hội 
của các dân tộc thiêu số ở Đăk-lăk và 
sự biến động của hinh thái đó đưới 
ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới, đưới tác động của Cách mạng 
tháng Tám, của hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ và của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước, 
đang còn những vấn đề cần tiếp tục 
nghiên cứu thêm. Song có thề khẳng 
định một điều: các đân tộc thiêu số 
ở Tây-nguyên và Đăk-lăk tiền thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội tử một cơ SỞ 
xuất phát về kinh tế — xã hội rất thấp, 
thấp hơn các nơi khác trong cả nước. 
Trước ngày giải phóng, phương thức 
sản xuất của các dân tộc thiêu số Ở 
Đăk-läk có những nét phô biến như 
sau: 


— Trồng trọt; hái lượm là chính. 
Sản xuất theo lối du canh, đốt rừng 
làm rẫy. Công cụ lao động rất thô sơ, 
kỹ thuật canh tác lạc hậu; chưa dùng 
tràu bò làm sức kéo, chưa có cày, 
bửa ; lao động làm nương rấy rất giản 
đơn, chủ yếu là phát, đốt, chọc, trỉa. 


Sản xuất tự cấp, tự túc là chính, 
Nói chung chưa có chợ. Nhiều nơi, 
nhàn dân chưa biết cân, đo. 


áU 


—~ Chế độ sở hữu tư nhân về tư 
liệu sản xuất chưa hình thành một 
cách phô biến. Sự phân hỏa giai cấp 
chưa rõ rệt. Còn tồn tại những tàn dư 
của chế độ công hữu có tính chất cộng 
sản nguyên thủy. Đa, ‹bốn đời ở tập 
trung dưới một mái nhà dài, tử l5, 
20 đến 150, 160 người. chia ra từng 
bếp (một bếp thường là vơ chồng, 
con cái). Làm chung, hưởng chung. 
‹Kết quả lao động đẻu bồ vào kho 
chung của cả nhà, do một người phụ 


_ nữ chủ nhà phân phối theo lối binh 


quân, chia đều cho đầu người, kề cả 
bào thai trong bụng mẹ. Trong một 
số dàn tộc. bao gồm mấy dân tộc ở 
trình độ phát triền tương đối khá hơn 
như Ê-đê, Gia-rai, Da-na..„, vẫn đ@@n 
tàn dư của chế độ thị tộc mẫu hệ. 


Do lực lượng sản xuất bị kim hãm 


bởi những quan hệ sản xuất đã quá . 


lỗi thời, nên năng suất lao động rất 
thấp, không có sản phầm thặng dư. 
Đời sống của đồng bào dân tộc khô 
cực, phô biến là đói ăn, lạt muối, 
thiếu mặc, không được học hành, 
nhiều bệnh tật, lại bị trói buộc bởi 
những thành kiến, những phong tục, 
tập quán lạc hậu, mê tín, dị đoan, rất 
nghiệt ngã. | 
Ơ một số vùng có đồn điền của bọn 
thực dàn hoặc gần những khu vực 
tập trung người miễn xuôi, đồng bào 
dân tộc có một số cải tiến trong cách 
làm ăn, trong đời sống văn hóa. Qua 
tám năm sau ngày giải phóng, tình bình 
kinh tế — xã hội trong đồng bào dân 
tộc đã có một số biến đồi quan trọng, 
đặc biệt là ở những nơi đã định canh, 
định cư Nhưng tàn dư và ảnh hưởng 
của cái cö xưa chưa phải đã hết. Đối 
với những nơi đồng bào còn du canh, 
du cư hoặc đã định cư nhựnng vẫn du 
canh (số này còn chiếm 3/4 đồng bào 
dàn tộc thiều số tỉnh Đăk-lăk) thi 
chuyền biến còn ít; phương thức sẵn 
xuất nêu trên về cơ bản vẫn tồn tại 
và đó là nguyên nhân chủ yếu kim 
hãm đồng bào dân tộc Tây-nguyên 
trong canh nghèo nàn, lạc hâu. 


— 


2— Khó khăn lớn nhất của cácb 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta bắt 
nguồn từ đặc điềm cơ bản là từ một 
nền kinh tế phồ biến là sản xuất nhỏ 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa. Các đân tộc thiều số ở Đăk-lăk 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội càng 
có nhiều khó khăn, phức tạp, vi không 
chỉ bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa mà phải nhãy vọt qua mấy 
chế độ xã hội. 


Đại hội lần thứ IV và Đại hội lần 
thứ ÝV của Bảng đã vạch ra đường 


lối chung và đường lỗi xây dựng. 


kinh tế cho thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội của cả nước ta. Các dân 
tộc ở Đăk-lăk cũng tiến lên chủ 
nghĩa xã hội theo đường lỗi đó, 
thông qua ba cuộc cách mạng (cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học, kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa); song phải có 
hình thức, bước đi thích hợp, nhất 
là về cải tạo xã hội chủ nghĩa trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ; không thê rập khuôn các 
vùng đồng bằng, trung du hoặc miền 
núi phía bắc. 


Trong thời gian qua, do nhận thức 
đơn giản cho rằng đồng bào dân tộc 
vốn có truyền thống cộng đồng, dễ 
tiếp thụ cách làm ăn tập thê, cho nên 
việc phát triền các tồ chức kinh tế 
tập thề ở Đăk-lăk mang tính chất 
hình thức, ð ạt, rập khuôn, gò ép. 
Theo báo cáo của Tỉnh ủy, 93 số hộ 
ở nông thôn đã vào tập đoàn sản 
xuất và bợp tác xã, nhưng phần đông 
các tồỒ chức này trong đồng bào dân 
tộc chỉ là hình thức. Nhiều tô chức 
kinh tế tập thê vẫn du canh, đốt rừng 
làm rẫy với công cụ lao động và k 
thuật canh tác lạc hậu như cũ., 
nhiều nơi, tập thề làm chung một 
phần nhỏ diện tích đề bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, còn 
phần lớn điện tích nương, ruộng vẫn 
do từng nhà làm riêng. Một số nơi có 


tồ chức sản xuất tập thề nhưng vàn 
phân phối sẵn phầm theo lối bình 
quân vi chưa biết tính toán công 
điềm, định mức. Về danh nghĩa, tuy 
phong trào tập thề hóa đạt tỷ lệ cao, 
nhưng nhiều tàn tích của các chế độ 
xã hội lạc hậu, cồ xưa chậm được 
khắc phục. 


Từ những kinh nghiệm thành công 
và thất bại ở Đăk-lăk trong thời 
gian vừa qua, ta có thề rút ra những 
Uêu cầu trước mắt 0à một số hình. 
thức thích hợp đề tiền hành ba cuộc 
cách mạng ở các eùng dân lộc trong 
tỉnh như sau : 


Cuộc cách mạng 0pề quan hệ sản 
tuấiở các vùng này phải nhằm xóa 
bỏ những tàn tích của các chế độ xã 
hội cô xưa với lối phân phối binh 
quân đang kim hãm sức sản xuất; 
đồng thời áp dụng các hình thức kinh 
lế quá độ đề từng bước xây dựng 
quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ 
nghĩa, gản liền với việc phát triền 
sức sản xuất. Có mấy hình thức đã 
được kiềm nghiệm trong thực tiễn, có 
thể áp dụng đề đầy mạnh cách mạng 
về quan hệ sản xuất ở Đăk-lăk: 


Một là, dùng các hình thức tô chức 
và quản lý từ thấp đến cao, từ đơn 
giản đến phức tạp đề từng bước đưa 
đồng bào dân tộc đi vào làm ăn tập 
thê. Điều đặc biệt quan trọng là nâng 
đần trinh độ của đồng bào trong việc 
tò chức sản xuất, phân công lao động, 
phản phối theo lao động v.v. bằng 
những hình thức thích hợp, đem lại 
lợi ích thiết thực eho sẵn xuất và đời 
sống. Ví dụ, từ hình thức văn công, 
đôi công đơn giản, đi tới xây dựng 
tồ đồi công, tồ đoàn kết sản xuất, 
chuản bị điều kiện thành lập tập 
đoàn sản xuất và hợp tác xã. Mỗi 
hinh thức tồ chức có nội dung hoạt 
động và công tác quản lý được nâng 
cao đìần đề chuần bị cho việc chuyền 
lên hình thức cao hơn. Đặc biệt là 
các hình thức tồ chức kinh tế tập thê 
nên có quy mô và cách quản lý thích 
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hợp với trình độ đồng bào dân tộc. 
Nói chung, về quy mô, trong thời kỳ 
đầu nên tồ chức trong phạm vi buôn. 
Điều lệ tập đoàn sản xuất và hợp tác 
xã cần đơn giản hơn miền xuôi; về 
quản lý, có thề áp dụng bình thức 
khoán sản phần đến hộ xã viên, theo 
cách làm phù hợp với trình độ của 
quần chúng. 

Đối với đồng bào dân tộc, việc xây 
dựng các tồ chức kinh tế tập thê chỉ 
có ý nghĩa khi nó đáp ứng được 
mấy yêu cầu cơ bản dưới đây: 

— Cải tiến công cụ lao động và 
kỹ thuật sản xuất; 

— định canh, định cư : sử dụng đất, 
rửng một cách hợp lý theo phương 
thức nông — làm kết hợp; 

— tổ chức sản xuất tập thê và đạt 
được năng suất lao động cao hơn 
trước ; 

— thực hiện nguyên tắc phân phối 
theo lao động, khác phục cách phân 
phối bình quân, chia đẻu. 


Đó là những nhàn tõ bảo đâm cho 
các tô chức kinh tế tập thê thật sự 
phát huy được tác dụng đầy mạnh 
sản xuất, nâng cao thu nhập và đời 
sống của xã viên, làm tốt nghĩa vụ 
đối với Nhà nước, lấy kết quả thực 
tế mà thuyết phục quần chúng đi vào 
làm ăn tập tÌte. 


Căn cứ vào các vêu cầu cơ bản 


nêu trên, cần soát xét lại các tô chức: 


kinh tế tập thê đã thành lập, tông kết 
kinh nghiệm của các đơn vị tiên tiến, 
tim ra các hình thức tô chức và quản 
lý phù hợp với trinh độ của đồng bào 
đàn tộc, chú ý tới đặc điềm của từng 
dàn tộc. Những nơi tô chức làm ăn 
tập thê chưa phù hợp với điều kiện 
thực tế và trinh độ của quần chúng 
thì không gò ép, mà nên áp dụng các 
hình thức quá độ thấp hơn. 


liai íd, giao đất cho các hộ người 
dàn lộc phát triền kinh tế vườn và 
làm nhà trên mảnh vườn đó. Chủ 
trương này áp dụng đối với tất cả các 
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hộ người dân tộc nhằm khuyến khích 
các hộ lâu nay sống trong các nhà 
lớn tách ra ở riêng ; bao gồm cả những 
hộ còn sản xuất cá thề hay đã gia 
nhập các tồ chức kinh tế tập thề và 
những hộ đã trở thành công nhân 
nông trường, lâm trường quốc doanh. 
Tuy là bộ phận kinh tế bồ sung, nhưng 
kinh tế vườn của từng hộ có vai trò 
quyết định đối với việc định cư, định 
canh, vừa góp phần xóa bỏ tàn tích 
của chế độ thị tộc, xác lập quan hệ 
sản xuất mới, vừa tạo thêm điều kiện 
phát triền lực lượng sẵẳn xuất, đưa 
lại những biến đồi có ý nghĩa cách 
mạng trong đời sống vật chất, văn 
hóa và xã hội của đồng bào dân tộc. 
Chủ trương này được đồng bào dân 
tộc, đặc biệt là thanh niên nam nữ, 
nhiệt liệt hoan nghênh.' Đó là nhân tố 
mới cần được khẳng định, đồng thời 
cần tạo ra những điền hinh tốt đề mau 
chóng vận động thành phong trào quần 
chúng tự nguyện làm theo. Cần chú ý 
bảo đẫm đời sống và quan hệ tỉnh 
cảm của những người già cả trong 
nhà. 


Di đôi với việc phát triền kinh tế 
vườn, cần xúc tiến việc giao đất, giao 
rửng cho các buôn người dân tộc quản 
lý và sử dụng theo phương thức nông — 
lâm kết hợp, thực hiện định canh, 
định cư. Ở những nơi còn sản xuất 
cá thể thì giao đất, giao rừng cho 
từng hộ bảo vệ, khai thác và sử dụng. 
Không gò ép họ đi vào làm ăn tập 
thề khi họ chưa muốn, mà nên dùng 
các hình thức quá độ đề tồ chức họ 
lại trên cơ sở tự nguyện. Ở những nơi 
đã thành lập tập đoàn sẵn xuất hoặc 
hợp tác xã thị giao đất, giao rừng cho 
các tô chức đó quản lý. Tùy điều kiện 
cụ thề, các tồ chức kinh tế tập thề 
giao đất, giao rừng cho các hộ thành 
viên theo hình thức khoán sẵn phầm. 


Đa l¿, những nơi có nông trường, 
lâm trường, xí nghiệp công nghiệp 
quốc doanh cấn chủ ý thu hút đồng 
bào dàn tộc vào làm công nhàn. Kinh 


nghiệm thực tế cho thấy công nhân 
người dân tộc có ý thức giữ gin kỷ 
luật lao động và tiếp thụ được kỹ 
thuật đơn giản. Mặt khác, khi trở 
thành công nhân thì đời sống vật 
chất và văn hóa cũng như quan hệ 
xã hội của đồng bào dân tộc biến đồi 
mau chóng. Đối với những buôn 
ngưởi dàn tộc trên địa bàn của nông 
trường, làm trường, nhưng chưa có 
điều kiện thu hút vào là¡in công nhân 
thì nông trường, làm trưởng có trách 
nhiệm giúp đỡ, diu dắt họ sớm định 
canh, định cư, phát triền kinh tế vườn 
và làm nhà ở riêng, tô chức lại sản 
xuất, từng bước đi vào làm ăn tập thề. 
Cần tông kết và áp dụng rộng rãi cách 
làm của các lâm trường quốc doanh 
thuộc Liên hiệp lâm — công nghiệp 
Ea-súp đã chủ động củng với huyện, 
xã giúp đỡ, đìu dái các buôn người 
dản tộc trong sản xuất và đời sống, 
vừa đem lại lợi ích thiết thực cho đồng 
bào, vừa bảo đảm cho làm trường 
thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước. 


Bốn là, đồng bào miền xuôi lên 
xây dựng các vùng kinh tế mới ở 
Đăk-lák, ngoài một số được thu hút 
vào các cơ sở kinh tế quốc doanh, 
còn thi nên đi ngay vào sản xuất tập 
thề theo các hình thức tô chức và 
quản lý tiên tiến đã áp dụng ở miền 
xuôi và do đó đã quen thuộc với 
đồng bào. Những hộ còn sản xuất, 
kinh doanh cá thề cần được tổ chức 
lại bằng các hình thức thích hợp. Các 
hợp tác xã của đồng bào miền xuôi 
có trách nhiệm diu dát đồng bảo dân 
tộc thiêu số ở vùng lân cận Cần rút 
kinh nghiệm về hỉnh thức xen ghép 
đồng bào dàn tộc thiều số và đồng 
bào miền xuôi trong các tồ chức kinh 
tế tập thê; nhưng tránh gò ép, gây 
mất đoàn kết, không mang lại kết quả 
tích c›c. 


Các hình thức kinh tế trên đây 
quan hệ chặt chẽ với nhau, xen kẽ 
nhau và tác động lẫn nhau. Quá trình 
đưa các dân tộc thiêu số ở địa phương 


đi lên chủ nghĩa xã hội gắn liền với 
quá trình bồ sung lực lượng lao động 
tử các địa phương khác đến đề khai 
thác các tiềm năng kinh tế ở Đăk-lãk, 
tạo nên các nhân tố xã hội chủ nghĩa, 
làm thay đôi cơ cấu dân cư và đưa 
tới những chuyền biến tích cực trong 
đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở 
Đăk-lăk. Sự thống nhất giữa các điều 
kiện bên trong và điều kiện bên 
ngoài trong quá trình đưa Đăk-lăk 
đi lên chu nghĩa xã hội đòi hỏi việc 
vận dụng các hinh thức kinh tế phải 
vừa phù hợp với đặc điềm của các 
đàn tộc, vừa phát huy được tác 
động tích cực cúa các hình thức kinh 
tế tiên tiến trong khu vực quốc doanh 
và trong cách làm ăn tiến bộ của 
đồng bào miền xuôi lêu. Phải nắm 
vững và vận dụng đúng đắn các hình 
thức kinh tế đề khắc phục hai khuynh 
hướng. một là chủ quan, nóng vội, 
đơn giản, rập khuôn, máy móc; bai 
là bảo thủ, trì trệ, cường điệu đăo 
điềm riêng của các đản tộc, không 
Lích cực cải tạo đề đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 


Cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật 
trong giai đoạn hiện nay đổi với các 
đân tộc thiều số ở Đăk-lăk chưa 
phải là làm cái gỉ cao xa, mà trước 
hết là nhằm thực hiện hai yêu cầu có 
quan hệ chặt chẽ vơi nhau: 


— Cải tiến công cụ lao động, biết 
dùng cày bừa và các công cụ thường 
dùng khác của đồng bào miền xuôi 
(có nghiên cứu đề cải tiến cho thích 
hợp với điều kiện lao động ở miền 
núi); biết sử dụng trâu bò; áp dụng 
các biện pháp kỹ thuật thông thường 
như làm thủy lợi, đắp bờ giữ nước, 
làm dất, dùng phản, chọn giống và 
các biện pháp kỹ thuật khác đối với 
nghề rừng và đối với cây công nghiệp 
đài ngày: 


— Xóa bỏ phương thức du canh, 
phá rừng và khai thác đãi một cách 
bừa bãi; thực hiện định canh với cơ 
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đấu sản xuất hợp lý, bào đảm yêu cầu 
sử dụng đi đôi với bồi bồ đất và rừng. 


Việc thực hiện hai yêu cầu nêu trên 
phải gắn liền với việc xây dựng eơ 
sở vật chất — kỹ thuật, từng bước 
phát triền công nghiệp, kề cả tiều 
công nghiệp, thủ cóng nghiệp, đề phát 
huy các thế mạnh vẻ kinh tế của 
Đăk-lăk. Trước mắt, cần chú trọng đầu 
tư đề giải quyết các vấn đề nước, 
điện, đường giao thông theo phương 
châm Nhà nước và nhân dân cùng 
làm, Trung ương và địa phương cùng 
làm. Mở rộng các hình thức liên kết 
kinh tế giữa Đăk-lĩk với các tỉnh, 
thành phố khác và tranh thủ sự hợp 
tác quốc tế đề phát triền lực lượng 
sản xuất ở Đăk-lăk. 


CHộc cách mạng tư tưởng 0à ăn 
hóa trong các vùng dân tộc thiều số 
tác động trở lại rất mạnh đối với cách 
mạng về quan hệ sẵn xuất và cách 
mạng khoa học, kỹ thuật. 


Trước hết, phải làm cho đồng bào 
đàn tộc nhận rõ rằng muốn có cơm 
no, áo ấm phải cùng cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội; muốn tiên lên chủ 
nghĩa xã hội, nhất thiết phải có văn 
hóa và trước hết là phải xóa nạn mù 
chữ. Kinh nghiệm của tỉnh Đăk-lăk 
vừa dạy tiếng ƒ-đê, vừa dạy tiếng 
phô thông là dúng. 


Phải nghiên cứu cả nội dung và 
hình thức phủ hợp với đồng bào đân 
tộc đề giáo dục tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa và nàng cao từng bước trinh độ 
vàn hóa, kỹ thuật ; khắc phục mê tín, 
dị đoan và các phong tục, tập quán 
lạc hậu, đông thời tôn trọng, giữ gin 
và phát huy truyền thống văn hóa 
tốt đẹp của từng dân tộc. 


3— Yấn đề có ý nghĩa then chốt 
trước mắt đề tiến hành đồng thời ba 


cuộc cách mạng ở các vùng dân tộc . 


thiêu số là thực hiện định canh, định 
cứ. Mặt khác, có định canh, định cư 
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thi mới khắc phục được những tranh 
chấp về đất đai, tăng crờng đoàn kết 
giữa các dân tộc, giữa nhân dân địa 
phương với đồng bào miền xuôi lên, 
đập tan được luận điệu *người Kinh 
chiếm đất ®, tạo điều kiện xóa bỏ lận 
gõc các lồ chức của bọn PULRO uà 
chấm dứt hoại động của các loại phan 
cách mạng khúc. 


Bác Hồ kính yêu đã đạy : * Việc 
vận động định canh, định eư là môi. 
công tác quan trọng của Đăng và Nhà 
nước ta. Làm tốt công tÁc đó tức là 
góp phần thực hiệntõt chính sách 
đàn tộc của Đẳng, góp phần xây dựng 
kinh tế và văn hóa ở miền núi, và 
cũng là góp phần cũng cố quốc phòng 
nữa. Cho nên, các cấp, các ngành, từ 
trung ương đến địa phương, cần chú 
ý đến công tác này thỉ mới làm đến 
nơi, đến chốn được 3 ({), 


Lời của Bác Hồ càng mang ý nghĩa 
säu sắc khi chúng ta biết rằng đó là 
điều Bác đặn lại Ủy ban dân tộc trung 
ương ngày 7-7-1969, một tháng rưỡi 
trước ngày Bác vĩnh biệt chúng 
ta. 


Tỉnh Đãk-läk mới vận động và tô 
chức được định canh, định cư cho 
5 vạn người trong tông số hơn 20 vạn 
đồng bào dân tộc thiêu số. Công tác 
định canh, định cư trong thời gian 
qua chủ yêu là dựa vào việc phát 
triên ruộng nước, tự túc lương thực 
tại chỗ, cho nên tốc độ bị hạn chẽ. 
Nay, với khả năng căn đối, điều hòa 
lương thực trên địa bàn tỉnh, đi đôi 
với việc tiếp tục phát triền ruộng 
nước ở những nơi có điều kiện, phải 
đầy mạnh công tác định canh, định 
cư trên cơ sở giao đất, giao rừng cho 
đồng bào các dân tộc thực hiện phương 
thức nông ~ làm kết hợp, phát huy 
các thế mạnh về kinh tế của tỉnh. 


(1) Hồ-Chí- Minh: Các đán tộc đoảán kết, 
bình đẳng. giúp đỡ nhau cùng tiến bệ Nrb Văn 
hóa. Hà-nội. 1980, tr. 109. 


III — GIẢI QUYẾT VỮNG CHẮC VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC VÀ 
PHÁT HUY CÁC THẾ MẠNH VỀ KINH TẾ CỦA TỈNH ĐĂK-LĂK 


Các đồng chí oà đồng bào thân mến, 


Tỉnh Đăk-lšăk có nhiều tiềm 
năng phát triền kinh tế, trong đó 
những thế mạnh trước mắt là rừng, 
câu công nghiệp, chăn nuôi gia súc 
lớn. Song, muốn phát huy được các 
thế mạnh đó, đầy mạnh việc thực hiện 
định canh, định cư và tiếp nhận thêm 
lao động thì tỉnh phải giải quyết 
được vấn đề lương thực. Trong tình 
hình kinh tế hiện nay của nước ta, 
đó là một yêu cầu bắt buộc mà tỉnh 
Đăk-lăk có điều kiện thực hiện. 

Mấy năm qua, tỉnh đã tích cực đầy 
mạnh công tác thủy lợi, xây dựng 
đồng ruộng, mở rộng nhanh diện tích 
lúa nước. Năm 1982 đã đạt sản lượng 
bình quân đâu người gần 300 kg lương 
thực. Tuy lúa nước tăng nhanh, lúa 
rầy giảm dần, nhưng đến nay vẫn còn 
trên 3 vạn héc ta lúa rầy, chiếm 3/5 
điện tích và 2/5 sản lượng lúa. Vì 
ˆ vậy, tuy điện tích nương rẫy có giảm 
hơn trước, nhưng nạn pÍt(: rừng còn 
rất nghiêm [rọng. Ài cũng biết đốt phá 
1 héc ta rừng sẽ mắt đi hàng trăm 
mét khối gỗ và nhiều lâm sản khác 
đề thu về khoảng 1 tấn thóc, đó là 
một việc làm điên rô. Đến nay, diện 
tích đồi, núi trọc trong toàn tỉnh đã 
lên tới 40 vạn héc ta (theo số liệu 
mới của Bộ lâm nghiệp thì điện tích 
này còn lớn hơn nữa). Ơ một số vùng, 
rừng bị phá tới mức dàn không còn 


củi đun. Đất bị xói mòn, nguồn nước. 


_bị giam, khí hậu đã có những biến 
động bắt thường, gây tác bại nghiêm 
trọng đến môi trường sống. Tình hình 
đã tới mức báo động và chúng ta 
phải trả lời câu hỏi: Làm thế nào 
chấm dứt nạn phá rừng bừa bãi mà 
vẫn tiếp tục giải quyết vững chắc 
vấn đề lương thực ? 

Kinh nghiệm ở nhiều nơi, đặc biệt 
là của các đơn vị tiên tiến ở ngay 


Đăk-lãk, đã chỉ ra cách giải quyết 


. phù hợp với điều kiện hiện nay của 


tỉnh : 

— Đây mạnh thâm canh, tăng Đụ 
trên diện tích lúa nước, điện tích lúa 
cạn và màu hiện có. Khả năng tăng 
sản lượng theo hướng đó hãy còn 
lớn, vì nhiều điện tích đang được 
canh tác với kỹ thuật rất thô sơ. 


— Tích cực mở rộng điện tích lúa 
nước ở những nơi có điều kiện, trước 
hết là bằng những công trình thủy 
lợi vừa và nhỏ. 


— Giải quyết tốt việc chế biến màu 
đề đưa vào bữa ăn, bồ sung nguồn 
thức ăn cho gia súc ,và trao đôi hàng 
hóa với các tỉnh khác. š 


— Phủ ranh các đồi núi trọc và cài 
tạo các rừng cày bụi ít hiệu quả kinh 
tế theo phương thức nông — lâm kết 
hợp, với cơ cấu cây trồng đáp ứng 
được hai yêu cầu: bảo vệ và cải tạo 
đất, đạt năng suất và hiệu quả kinh 
tế cao. Hiệu quả kinh tế phải xét trên 
nhiều mặt, chú ý đến khả năng giải 
quyết nước tưới, đến chỉ phí sản xuất 
và điều kiện vận tải, chế biến, tiêu thụ. 


Tỉnh Đăk-lắk có nhiều loại cây có 
giá trị kinh tế, nhân được nhiều loại 
giống có năng suất cao, bao pồm cây 
lấy gỗ, cây công nghiệp và cây ăn 
quả dài ngày, như cà phê, cao su, 
ca cao, đào lộn hột, mít v.v., cây 
công nghiệp ngắn ngày, cây lương 
thực, cây thực phầm, cây thuốc, cây 
phân xanh, cỏ cho gia súc. Điều quan 
trọng là xác định đúng đắn các mô 
hình về cơ cấu cây trồng theo phương 
thức nông — làm kết bợp đối với 
từng loại đất. | 


Như vậy, ngoài điện tích lúa nước 
và đất trồng lúa cạn trồng màu hiện 
có, tỉnh Đăk-lăk còn có rất nhiều diện 
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tích đất rừng, cây công nghiệp đài 
ngày có thê trồng xen cày lương 
thực, cây thực phầm đề giải quyết 
vững chắc nhu cầu lương thực. Do 
đó, đối với nạn phá rừng làm rấy, 
không chỉ đặt vấn đề hạn chế, mà 


phải có biện pháp ngăn chặn càng- 


sớm càng tốt. Đồng thời, phải kiên 
quyết khác phục tỉnh trạng gỗ khai 
thác bị đề mục; gỗ cành, gỗ ngọn 
không được tận dụng; việc chế biên, 
sử dụng gỗ còn rất lãng phí. Đó cũng 
là một biện pháp tích cực và thiết 
thực đề bảo vệ vốn rừng. 

Toàn tỉnh phải tự càn đối được 
nhu câu lương thực và có dự trữ. 
Từng nơi phải cố gắng sản xuất 
lương thực với mức cao; song khòng 
nên đặt vấn đề “tự túc lương thực ® 
một cách máy móc đối với tất cä các 
buôn, các xã, các huyện. Những nơi 
không có điều kiện sản xuất đủ lương 
thực thị có thể dùng sản phầm của 
rừng, cây công nghiệp, chăn nuôi v.v. 
đề đôi lấy lương thực (kề cả bằng 
cách trao đôi với Trung ương và 
các tính khác). Tỉnh phải chủ động 
cần đối và hướng dân việc này. làm 
theo cách đỏ thi văn đề định canh, 
định cư có thê xúc tiến nhanh và 
vững chác hơn. 


IV —THỰC HIỆN TỐT 


Cúc đồầng chỉ 0d đồng bảo thân mến, 


Thực hiện tốt chính sách dân tọc, 
táng cường khối đoàn kết các dàn tộc 
trong tỉnh là một nhân tố quyết định 
tháng lợi của mọi nhiệm vụ còng tác. 


Văn đề quan trọng hàng đâu là ra 
sực phát triển kinh tế, thiết thực 
chàm lo đời sống vật chất và vàn 
hóa của đồng bào dàn tộc. Chủ nghĩa 
xã hội đối với đông bào dàn tộc 


1B 


Những ý kiến trên đây thề hiện 
tỉnh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ V 
của Đăng. ®SCác tỉnh, huyện miền núi 
phúi khai thác tốt những thế mạnh 
eủqa mình, H nông nghiệp. tìm nghiệp 
mà đi lên, nhất thiết phái sử dụng dải 
đại theo hướng nông — tâm kšt hợp 9® (2). 
Cán thâu suốt quan điềm đó đề làm 
tôi quy hoạch sử dụng đất và rừng, 
đầy mạnh việc giao đất, giao rừng 
trên cơ sở xác định phương hướng 
sản xuất cụ thề cho từng huyện, tửng 
xĩ, từng buôn, từng đơn vị sản xuất 
nông, làm nghiệp. 


Việc đầy mạnh sản xuất nông, lâm 
nghiệp ở Đăk-lăk đòi hỏi phải coi 
trọng việc phát triền công nghiệp. 
liều công nghiệp và thủ công nghiệp. 
phát triển thủy lợi mở mang giao 
thòng vận tải. Đồng thời, phái chân 
chính phân phối — lưu thòng, phát 
triền sự nghiệp y tế, giáo dục, văn 
hóa, xã hội. Tích cực xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện theo Nghị 
quyết liội nghị lân thứ 3 của Trung 
HƠI, 


Về các vấn đề đó, Nghị quyết Đại 
hột ldn thứ 9 của Đăng bộ tỉnh đã đề 
cập cụ thê, nên tôi không nói nhiều. 


N 


CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 


phải thể hiện trước hết ở việc cải 
thiện điều kiện ăn, mặc, ở, học 
hành, chữa bệnh, đi lại..; ở nếp 
sống văn hóa lành mạnh, đầy lùi và 
xóa bò hủ tục mê tín, đị đoan. Cần 
đặc biệt quan tâm đến các dân tộc 
có trình độ phát triền thấp hơn, đồng 
bào 2 cúc vùng căn cứ kháng chiến 


(2) Văn hiện Đại hội V, Nhà suất bản Sự 
thật, Hà-nội. 982. tập Ì, tr. 65. 


¬ 


cũ. Các dân tộc có trình đỏ phát triền 
cao hơn phải coi việc giúp đờ các 
dân tộc khác là trách nhiệm về 
vang của minh. Mỗi bước tiến về kinh 
tế và văn hóa của tỉnh Đăũk-lăk phải 
là một bước thu hẹp đần sự chênh 
lệch về trình độ phát triền giữa các 
dân tộc trong tỉnh 


Phải thông qua việc làm và kết 
quả cụ thề về phát triền kính tế, 
văn hóa, đồng thời thông qua vai 
trò gưỡng mẫu của cán bộ, đẳng viên 
mà tăng cường khối đoàn kết dán tộc, 
nâng cao giác ngộ chính trị, củng cỗ 
lòng tỉn và sự gắn bó của các dân 
tộc đối với Đảng và đối với chủ 
nghĩa xã hội; khắc phục các hiện 
tượng thiếu tôn trọng, thiếu tín cậy 
lắn nhau, tư tưởng dân tộc lớn hoặc 
tư tưởng tự ty dân tộc. Đạp tan mọi 
âm mưu và hành động của địch gây 
chiến tranh tâm lý, chia rẽ các 
đàn tộc. 


Một ván đề có ý nghĩa quyết định 
trong việc thực hiện chính sách dân 
tộc và mọi nhiệm vụ công tác là 
uấn đé cán bộ. 


Tỉnh Đàk-lăk có 2300 cân bộ đại 
học, cao đẳng và gần 4000 cán bộ 
trung học. Đó là một lực lượng đáng 
kề Tuv nhiên, theo tài liệu điều tra 
cuối năm 1979 về sự phân bố đội 
ngũ cán bộ trong các ngành kinh tếẽ 
quốc dân, thị ở Đãk-läk, hai ngành 
quan trọng nhất là nông nghiệp và 
lâm nghiệp chỉ chiếm 41,3% số cán hộ 
đại học, cao đăng và 12,6% số cán bộ 
trung học. Liên hiệp làm — công 
nghiệp ¿a-súp quản lý trên 40 vạn 
héc ta đất theo phương thức lâm — 
nóng kêt hợp, nhưng khòng 
có một kỹ sư nông nghiệp nảo. Trong 
khi đó khoảng 3⁄1 số kỹ sư nòng, 
lâm nghiệp trong tỉnh nằm trong các 
cơ quan khỏòng sản xuất. Tỉnh căn 
xem xét lại việc phân bố và sử dụng 
SỐ cán bô hiện có, tạo điều kiện cho 
cản bộ phát huy khả năng, yên tàm 
Công tác lau dài. Các cơ quan có 


(rách nhiệm của trung ương đang 


được giao nhiệm vụ củng với các 
tỉnh nghiên eứu bồ sung chính sách : 
đối với cán bộ ở miền núi. Tỉnh cần 
chủ động phát huy mọi. khả năng 
của địa phương đề tồ chức tốt đời 
sống và đáp ứng yêu cầu chínli đáng 
của cán bộ, có biện pháp thiết thực 
khuyến khích cán bộ đi xuống cơ sở. 
làm việc ở cáø đơn vị sẳn xuất, kinh 
doanh. 


Trong việc thực hiện chính sách 
cán bộ ở Đăk-lăk, cần đặc biệt quan 
tâm đến cán bộ, đẳng viên người 
đân tộc thiều số. 


Ở Däk-lăk, người dân tộc thiều số 
chiếm gần 40% dân số, nhưng chỉ 
có 1UÃ sõ đảng viên trong tỉnh la 
người dân tộc. Tỷ lệ người dân tộc. 
trong số đẳng viên mới được kết nạp 
hơn 3 năm qua cũng chỉ có 11%. 
Những con số đó chỉ ra rằng: công 
tác phát triền Đẳng trong đồng bão 
người dân tộc cần phải được đặc 
biệt coi trọng hơn nữa; phải bảo 
đảm tiêu chuần, nhưng tránh hẹp 
hòi, khắt khe. 


Một điều đáng chú ý nữa là: trong 
tông số cán bộ đại học và cao đẳng, 
số cán bộ người dân tộc thiều số ở 
địa phương chỉ chiếm 2X ; tỷ lệ đó 
trong số cán bộ trung học chuyên 
nghiệp cũng chỉ có 6%. Những cán 
bộ người dân tộc thiều số phần lớn 
lại tập trung ở các ngành giáo dục. 
y tế, quản lý, rất ít có trong các 
ngành sản xuất, kề cả nông nghiệp 
và lâm nghiệp. 

Từ sau ngày giải phóng, tỉnh Dăk- 
lăk đã cố gáng phát triền giáo dục 
phô thông trong đồng bào các dân 
tộc. Năm 1982, số học sinh dân tộc 
tăng gấp rưỡi so với năm 1976 và gần 
bằng 1/4 dân số. Việc đạy thực nghiện 
chương trình tiếng E-đê— Việt trong 
trường phô thông cơ sở đã bước đầu. 
thu được kết quả tốt. Chúng ta cũng 
c€Ó chính sách ưu tiên thu hút con 
em người dàn tộc vào các trường đại 


1; 


học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và trường đào tạo công nhân 
_ kỹ thuật. Bên cạnh việc đào tạo cán 
bộ theo hệ thống chính quy, cần coi 
trọng việc bồi dưỡng ngắn ngày cho 
cán bộ cơ sở người dân tộc bằng các 
hinh thức thích hợp, nhất là tð chức 
việc học tập kinh nghiệm của các 
điền hinh tiên tiến và kèm cặp, giúp 
đỡ ngay trong công tác thực tế. Nên 
có kế hoạch và chính sách động viên 
cán bộ người dân tộc đang công tác Ở 
các ngành đi xây dựng, củng cỗ cơ sở 
ở các buôn thuộc càng dân tộc, với 
nhiệm vụ chính là phát hiện và bồi 
dưỡng cốt cán ở cơ sở đề họ sớm đảm 
đương được nhiệm vụ. Chú trợfg đào 
tạo, bồi dưỡng những thanh niên 


G 
b 


Thưa các đồng chí oà đồng bảo 
Lhân mễ n, 


Trung ương Đảng, Chính phủ và 
nhân dân cả nước đánh giá cao truyền 
thống đoàn kết giúp nhau, ý chí 
cách mạng kiên cường và tỉnh thần 
chủ động, sáng tạo của Đẳng bộ và 
nhân dàn các dân tộc tỉnh Đặăk-lăk. 


Tôi tin tưởng rằng Đẳng bộ, quân và 
đân Đăk-lắk sẽ phát huy truyền thống 
về vang và những thuận lợi to lớn 
của mình; khác phục mọi khó khăn, 
xây dựng Dák-làk thành 
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một tỉnh” 


người dân tộc đang làm hoặc đã làm 
xong nghĩa vụ quân sự thành cốt cán 
trong việc đưa dân tộc minh đi lên 
chủ nghĩa xã hội, có khả năng thực 
hiện những nhiệm vụ công tác như vận 
động, tồ chức định canh, định cư, áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật theo 
phương thức nông — lâm kết hợp, 
quản lý kinh tế tập thề, v.v. 


Toàn đẳng bộ phải chăm lo phái 
triền Đảng, râu dựng đồng bộ đội ngũ 
cán bộ người dàn lộc, bac gồm cả cần 
bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp trong 
tỉnh. đặc biệt là cấp huyện, xã, hợp 
tác xã, tập đoàn sản xuất, nông 
trường, lâm trường và cán bộ kỳ 
thuật, nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật, 
nhất là trong các ngành sẳn xuất. 


` 


giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc 
phòng, an ninh, có đời sống vật chất 
và văn hóa phong phú, lành mạnh, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 


Chúc các đồng chí và đồng bào 
mạnh khỏe, hạnh phúc, thực hiện 
tháng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 
V của Đảng và nghị quyết Đại hội 
lần thứ 9 của Đảng bộ Đăk-lăk ! 

Chúc các đồng chí và đồng bào 
đạt nhiều thành tích trong thi đua 


hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh 
tế của tỉnh ! 


MẤY Ý KIẾN GÓP PHẦN ˆ 
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ 
LÀN THỨ TƯ CỦA TRUNG ƯƠNG 


ÔI nghị lần thứ tư của 


ương Đảng đã quyết 

định một số vấn đề cấp 
bách về tư tưởng và tồỒ chức trong 
việc chỉ đạo và quản lý của các tô 
chức Đảng và chỉnh quyền, nhằm thúc 
đầy thực hiện những nhiệm vụ chính 
trị do Đại hội toàn quốc lần thứ V 
của Đảng và Hội nghị lần thứ ba của 
Ban chấp hành trung ương đề ra. Đặc 
điềm của hội nghị này là tập trung 
thảo luận về công tác chỉ đạo thực hiện 
các nghị quyết đã có, nhất là kiêm 
tra về tư tưởng chỉ đạo và tô chức 
thực hiện. 

Đề quán triệt và thực hiện đúng 
nghị quyết của Bau chấp hành trung 
ương. chúng ta cần hiều thêm một số 
vấn đề quan trọng về lý luận và thực 
tiễn của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Khác với trước đây chúng 
ta hiều chủ nghĩa xã hội khoa học còn 
nặng về lý thuyết và kinh nghiệm quốc 
tố, ngày nay thực tiễn của chủ nghĩa 
xã hội, nhất là đấu tranh giai cấp 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa đã 
khá phong phú, chúng ta đang đứng 
trước nhiều vấn đề phức tạp cần phải 
giải quyết. Từ một nước nông nghiệp 
lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội không qua giai đoạn phát triền 


Ban chấp hành trung 


HOÀNG - TÙNG 


tư bản chủ nghĩa, cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta lại liến hành 
trong giai đoạn cuộc đấu tranh giữa 
hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư 
bẫn chủ nghĩa trên thế giới đang điển 
ra rất gay gắt và quyết liệt, bọn bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc nhân 
danh chủ nghĩa xã hội, câu kết với 
đế quốc Mỹ, đang ra sức chống sự 
nghiệp cách mạng ở nước la, chống 
chủ nghĩa xã hội quốc tế. Nhận thức 
của một bộ phận đồng chí chúng ta 
không phát triền kịp thời, nghĩa là 
lạc hậu so với thực tiễn cách mạng, 
Trên hai mươi năm trước đây, cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến hành 
ở miền Bắc trong hoàn cảnh cä nước 
phải tiến hành cuộc kháng chiến chống 
Alÿ, cứu nước. Do tác động của quy 
luật chiến tranh cách mạng, của cuộc 
đấu tranh yêu nước thần thánh, và 
lúc đó chúng ta được sự viện trợ. rẤt 
lớn của các nước anh em, nhiều vấn 
đề gay gất của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nhất là nïững khó khăn khách 
quan, và cả chủ quan nữa, chưa bộc 
lộ đảy đủ. Tám năm qua, kề từ ngày 
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, 
những quy luật của cuộc cách mạng 
xã họi chủ nghĩa ở nước ta đã thật sự 
tự vận động, nhưng một số đồng chí 
chưa hiều rõ; chưa nhận thức đúng, 
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vì vậy đã xuất hiện những hiện Lượng 
sai lầm về tư tường, hoang mang và 
hữu khuynh trên nhiều vẫn để có tính 
nguyên tắc. 

Như chúng ta đều biết, sau khi 
quyết định đường lối thị sự chỉ dạo 
của các tô chức Đảng và Nhà nước dòi 
với quá trình cách mạng lại quyết 
định vận mệnh của đường lỗi. Trước 
đày, sau khi xác định cương lĩnh 
chung và cương lĩnh trước mát của 
cách mạng Việt-nam, Đăng ta phải tập 
trung toàn bộ nghị lực của mình vào 
việc tô chức và lãnh đạo quần chúng 


'đấu tranh giành những quyên lợi trực 


điếp, và qua hoạt động cách mạng trực 


tiếp, xây dựng, rèn luyện đội ngũ 


tiên phong, chuần bị những cuộc đấu 
tranh lớn hơn: khởi nghĩa giành 
chính quyền. Muốn khởi nghĩa, phải 
tập dượt quần chúng bằng nhiều bướca 


và cũng qua thực tiễn đấu tranh mà - 


giáo dục quần chúng và đảng vien. 
Dó là những văn đề tư tưởng và LÔ 
chức của đấu tranh cách mạng trong 
thời kỳ chuần bị khởi nghĩa. Sau Cách 
mạng Tháng Tám, Đăng lãnh đạo hai 
cuộc kháng chiến chống xàm lược, 
biết thường xuyên giải quyết những 
vấn đề tư tưởng và tö chức xuất hiện 
trong các quá trình chiến dâu. Nhờ 
luôn luôn giải quyết đúng những vấn 
đề tư tưởng và tô chức sau khi có 
đường lối đúng, Đảng dã dưa cách 
mạng nước fa Vượt qua muôn vàn 
khó khăn, giành được những thắng 
lợi to lớn. Đó là quá trình lãnh đạo 
tiến hành cách mạng dàn tộc đân chủ 


_nhân dân, lãnh đạo những cuộc khẳng 


chiến chống xâm lược. 

Sau khi hoàn thành thống nhất Tỏ 
quốc. Đẳng ta đề ra cương lĩnh cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh 


- cách mạng xã hội chủ nghĩa thật sự 


hình thành và hoàn chính từ Đại hội 


toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Sự. 


sáng suốt của Đại hội toàn quốc lần 
thứ TIHI là xác định đúng hài nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng Việt-nam, 
chỉ rõ vị trí của miền Hắc xã hội chủ 
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nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng 
trong cả nước, kháng định thế tiến 
công của cách mạng thế giới, sự khủng 
hoảng tan rã của chủ nghĩa đế quốc, 
giai quyết đúng một loạt vấn đề của 
chiến tranh cách mạng trong thời đại 
mới. Đối với những vấn đề của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Đại hội TH 
mới đưa ra những phương hướng lớn 
như một phác thao. Thực tiền cách 
mạng ở nước tẤ và trên thế giới làm 
cho chúng fa ngày càng hiệu sảu thêm 
về chủ nghĩa xã họi khoa học. Đại 
hội lần thứ IV khẳng định và hoàn 
chỉnh đường lối : “Nắm vững chuyên' 
chỉnh vỡ sản, phát huy quyên làm 
chủ tập thề của nhân dàn lao động, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng...®. Dại hội lần thứ V bỗ sung 
và cụ thể hóa một bước dường lôi, 
chỉ rõ nội dung của chùng đường 
trước mắt. 

Sau khi xác định đường lỗi, văn 
đề có ý nghĩa quyết định như trên đã 
nói là tồ chức thực biện, vấn đề giản. 
đơn nhưng thường không dễ dàng 
nhận thức được. Dường lối đúng là: 
tiền đề của mọi thắng lợi nhưng biến 
đường lối thành hiện thực là việc khó 
khăn hơn, vì đây là giáo dục, tò chức 
hàng triệu người hành động cách 
mạng. Chỗ mạnh lớn của Đảng ta là 
đã phân tích, giải quyết đúng những 
vấn đề của mỗi quá trinh cách mạng . 
đặt ra, nhất là trong những bước 
ngoặt lớn, do đó, suốt trong lịch sử 
lâu dài của mình, Đăng ta luôn luôn 
là chính đẳng sáng suốt của giai cấp 
công nhân. Đó là bản chất cách mạng 
của Đăng và truyền thống tốt đẹp củ: 
dân tộc ta. Đẳng nào cũng vậy, di 
vào miột quá trình mới, một giai đoạn 
mới, năng lực tô chức thực tiễn thường 
lạc hậu so với nhiệm vụ mới. Trước 
đây, trong thời ký vận động quán 
chúng nồi dđảy, khởi nghĩa giành 
chính quyền và trong những năm tiên 
hành chiến tranh cách mạng, chúng 
ta giành được thắng lợi lớn một mãt 
do.đội ngũ những người lãnh đạo đa 


¬ 


được tôi luyện, thử thách; mặt khác, 


cũng rất quan trọng là đo tính sáng ' 


tạo, trí thông minh, tỉnh năng động 
và tỉnh thần dũng cảm của quần chúng. 
Cân thấy đặc điềm này đề hiều rõ hơn 
vai trò làm chủ tập thề của quần 
chúng, thấy rõ việc phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động là một động lực to lớn của cách 
mạng. Bước vào giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta gặp khó 
khăn lớn là phải tồ chức nẻn kinh tế 
quốc dàn thống nhất từ một nền sản 
xuất nhỏ. Vấn đề then chốt của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là phải tô 
chức dòng thời ba cuộc cách mạng, 
thiết lập chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất, tồ chức lại nền sẵn xuất và 
phân phối theo những nguyên tắc và 
quy luật của chủ nghĩa xã hội, và quá 
trình tồ chức này cũng là quá trình 
đấu tranh chống lại sự phản kháng 
của giai cấp bóc lột bị đánh đồ và 
khuynh hướng tự phát của nền tiêu 
_ san xuất hàng hóa. Đây là những việc 
hoàn toàn mới mẻ đối với chúng ta. 
Công việc cảng khó khăn hơn vì phải 
đong thời chống lại cuộc phản kích 
phối hợp của các loại kẻ thù quốc tế: 
chủ nghĩa để quốc và bọn phản động 
Trung-quốc. Nhận thức không phát 
triền kịp sự phát triền của cách mạng 
và năng lực tồ chức còn yếu kém 
càng làm cho khó khăn tăng thêm. 
Nhiều người trong chúng ta không 
thấy hết những khó khăn khách quan 
và chủ quan, nhất là không thấy hết 
am mưu nham hiềm của địch, hữu 
khuynh, mất cảnh giác, không tỏ chức 
tốt cuộc chiến đấu chống chiến tranh 
phá hoại của địch, không thấy hết 
tính chất gay gắt của cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường, không thấy hết 
mối quan hệ giữa cuộc đấu tranh giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
ở trong nước và cuộc đấu tranh giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
trên toàn thế giới. Sau chiến tranh, 
đất nước ta có những đảo lộn lớn về 
kinh tế, xã hội. Chúng ta phải dựa 


vào sức minh, nêu cao tỉnh thần tự 
lực tự cưởng xây dựng thành: công 
chủ nghĩa xã hội, tuy rằng sự giúp đỡ 
quốc tế là hết sức quan trọng. Chúng 
ta còn chịu sự tác động của khủng 


hoảng kinh tế thế giới (cuộc khủng 


hoảng về năng lượng, nhiên liệu, một 
loạt nguyên liệu tăng giá...). 

Đại hội lần thứ V của Đẳng đã bồ 
sung và hoàn chỉnh đường!lối phát 
triền kinh tế. Chấp hành nghị quyết 
của Đại hội, Hội nghị lần thứ ba của 
Trung ương xác định phương hướng, 
nhiệm vụ, mục tiêu chương trình 
kinh tế — xã hội mấy năm trước mắt 
nhưng còn nhiều vấn đề cũng do Đại 
hội quyết định còn phải tiếp tục giải 
quyết như sắp xếp lại sản xuất và 
xây dựng, xác định cơ chế mới về ' 
quản lý kinh tế, xã hội, xây dựng 
huyện và' nhiều vấn đề khác, trong 
đó có những vấn đề có tính đường lối 
và nội dung cụ thê của cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. - | 

Về vấn đề trung tâm của đường lối 
là tiến hành đồng thời Đa cuộc cách 
mạng, nghị quyết của Đại hội đã xác 
định vị trí của mỗi cuộc cách mạng 
và mối quan hệ giữa -ba cuộc cách 
mạng ấy. Nhưng trong việc tò chức 
thực hiện, trong việc điều hành cụ 
thể cũng nÍư về tư tưởng và tô chức, 
FÕ răng có những hiện tượng sai lầm 
cần phải khắc phục. Cách mạng bề 
quan hệ sản xuất là nhiệm vụ đầu tiên 
của chuyên chính vô sản, đó là cách 
mạng xã hội chủ nghĩa vẻ kinh tẽ. 
Xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ chế độ 
người bóc lột người, thiết lập chế đọ 
công hữu về tư liệu sản xuất h lý 
tưởng, mục đích của Đảng cộng sản. 
Vì lý tưởng vĩ đại này, Đảng ta đã ra 
đời và chiến đấu mấy chục năm lay 
và hàng vạn đảng viên, hàng triệu 
đồng bào đã anh dũng hy sinh. Chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất là cơ 
SƠ hạ tầng của nền chuyên chính vô 
sản. Muốn thực hiện chế đỏ làm chủ 
tập thể của nhân dân lao động. phải 
thiết lập chế độ công hữu về tư liệu 
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Sản xuất. Không có chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất thỉ nền chuyên 
chính vô sản không có chỗ đứng; trái 
lại, giai cấp bóc lột và chế độ tư hữu 
vẫn tồn tại và có điều kiện đề chống 
lại Nhà nước của quần chúng lao động 
do giai cấp công nhân làm trung tâm. 
Chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động 
quốc tế nhất định tiếp tay cho bọn 
phản động trong nước chống lại sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân. 


Trong cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường, chủ nghĩa hữu khuụnh đang 
là trở ngại chủ yếu. Chủ nghĩa hữu 
khuynh là hiện tượng khá phồ biến 
trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ 
tư hữu, kề cả việc xóa bổ bóc lột 
theo lối phong kiến, xóa bổ giai cấp 
tr sản và cải tạo những người 
sản xuất nhỏ, Buôn bán nhỏ. Vốn 
xuất thản tử những người tư hữu 
nhỏ và sống trong một xã hội có 
những người sản xuất nhỏ, nhiều 
người trong chúng ta còn mơ hồ về 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường. 
Có trực diện đứng trước hai con 
đường cần phải lựa chọn mới thấy 
rõ giác ngộ về chủ nghĩa cộng sản 
cao hay thấp. Là người còng sản, 
trong hành động thì phải dứt khoát 
xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ chế độ tư 
hữu — nguồn gốc của mọi tai họa xã 
hội. Rð ràng là đã có sai làm “hữu 
khuynh, buông lỏng công tác cài tạo 
công nghiệp, thương nghiệp tư bản 
tư doanh, cải tạo tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp và tiêu thương đè 
cho bọn tr sản cũ và mới phục hồi 
và phát triền, và do dự, chậm cbhạp 
đối với việc cải tạo nông nghiệp, đề 
cho thế lực tự phát tư bản chủ nghĩa 
hoạt động, làm hồn loạn trạt tự kinh 
tế, xã hội. 

DỊ liền với thiết lập chế độ công 
hữu về tư liệu sản xuất, Nhà nước 
phải bão đảm cho người lao động có 
việc làm, ra sức phát triền sản xuất 
và củng cố quan hệ sản xuất mới, 
phát huy tính hơn hẳn của quan hệ 
sản xuất mới, từng bước cải thiện và 
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nâng cao đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân, tích lũy đề tái sẵn 
xuất mở rộng, đây là vấn đề chiến 
lược then chốt trong chặng đường 
đầu tiên. ÄAluốn giải quyết tốt những 
vấn đề dó, phải tồ chức lại toàn bộ 
nền sản xuất xã hội. 

Người lao động được giải phóng 
trở thành người làm chủ tập thề, lao 
động nhiệt tỉnh và sáng tạo, có kỷ 
luật, có kỹ thuật, có năng suất và 
có hiệu quả cao. Đề khuyến khích: 
nhiệt tỉnh, sáng tạo của người lao 
động, cùng với việc giáo dục chính 
trị, tư tưởng, phải có cơ chế quản lý 
thích hợp, xóa bỏ lối quản lý hành 
chính, tập trung quan liêu chủ nghĩa, 
gò bó, không tính toán năng suất lao- 
động và hiệu quả kinh tế, hạn chế 
Lính tích cực, sáng tạo của quần 
chúng, đồng thời phải chống khuynh 
hướng cục bộ, bản vị, phân tán, tự 
do chủ nghĩa vốn là thói quen của 
những người sản xuất nhỏ, tư hữu 
nhỏ. Thực tiễn hai năm qua chứng 
minh tác dụng của cơ chế khoán mới 
trong nông nghiệp theo chỉ thị số 
100 của Ban bí thư. Có nhớ lại sự tri 
trệ trong nông nghiệp những năm 
trước đó, khi chưa thực hiện chế độ 
khoán sản phầm đến người lao động 
mới thấy hết tác đụng của việc thực ' 
hiện cơ chế khoán mới; cách khoán 
này kết hợp được lợi ích của Nhà 
nước, của tập thề và lợi ích của cá 
nhân người lao động.. Song cơ chế 
khoán mới còn chậm được hoàn thiện 
và còn nhiều hiện tượng khoán trắng. 
Quyết định số 25/CP của Hội đồng Bộ 
trưởng về tăng cường quyền chủ 
động sáng tạo của xí nghiệp công 
nghiệp quốc đoanh có tác dụng tích 
cực, song cũng có một số vấn đề cần 
bồ sung mà Hội đồng Bộ trưởng đã 
ban hành trong quyết định số 146, 
nhưng nhiều nơi chưa nghiêm chỉnh 
thực hiện. Nhiều chỉ thị, nghị quyết 
khác về công tác kinh tế cũng không 
được quán triệt và thực hiện đúng. 
đắn, _ 


Về động lực của sự phát triền kinh 
“tế — xã hội, có nhiều vấn đề quan 
trọng cần được tiếp tục nghiên cứu 
cho sáng tỏ. 

Trước hết, cần có chế độ phát huy 
-quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, bảo đảm vai trò của quản 
chúng tham gia vào quản lý sản 
xuất, tồ chức phân phối, khắc phục 
"hiện tượng dân chủ hình thức, tập 
trung quan liêu chủ nghĩa. 


Hai là, nguyên tắc phân phối theo 
lao động, chống chủ nghĩa bình quân 
là một nguyên tắc lớn của chủ nghĩa 
xã hội. Không thực hiện đúng nguyên 
tắc phân phối theo lao động thì không 
thề phát huy được tính hơn hẳn của 
chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 
Không gắn lợi ích chung =với lợi 
ích của cá nhân người lao động thi 
không thề khuyến khích tính chủ 


động sáng tạo. Chúng ta đã có không 


(t kinh nghiệm về vấn đề này. 


Ba là, cần giáo dục sâu sắc lý 
tưởng và ý chỉ cách mạng; giáo dục 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa gắn liền 
với chủ nghĩa yêu nước, nêu cao ý 
chí vươn lên xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội, không chịu khuất 
phục trước bất cứ khó khăn nào. 

Về vấn đề phân phối: trước hết 
phải bảo đảm cho mọi người lao động 
có việc làm. Chính sách phân phối 
phải thề hiện lập trường giai cấp. 
Giai cấp công nhân là nhân vật trung 


tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội làm 


ra nhiều của cải quan trọng nhất cho 
xã hội. Giai cấp nông dân tập thể và 
tầng lớp trí thức xã hội chủ ng:ĩa cùng 
với giai cấp công nhân là lực lượng 
trụ cột của xã hội ta và đtu là chủ 


_ÒD_ nhân của xã hội mới. Phản phổi lưu 


thông đang là mặt trận nóng bỏng. 
Nhà nước không nắm được hàng, tiền, 
không làm chủ được phân phối, lưu 
thông thi không thề phân phối theo 
chính sách xã hội chủ nghĩa và cũng 
chính vi vậy mà chế độ công hữu về 
4ư liệu sẵn xuất không phát huy được 


tính hơn hẳn. Đề hàng và tiền lọt vào 
tay những người buôn bán, kề cả tư 
sản và tiều thương thì những thế lực 
này sẽ phân phối lại thu nhập của xã 
hội, gây tồn thất cho những người 
lao động và chủ nghĩa xã hội. 


Tóm lại, trên cả ba mặt của cách 
mạng quan hệ sản xuất (chế độ sở hữu, 
chế độ phân phối và chế độ quản lý) 
đều có những hiện tượng hữu khuynh 
khá nghiêm trọng cần được nghiêm 
khắc phê phán và kiên quyết khắc 
phục đề đưa cách mạng tiến lên. 


Về cách mạng khoa học uà kỹ thuật. 
Nhiệm vụ trước mắt của khoa học xã 
hội là làm sáng tổ những vấn đề có 
tính quy luật của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trong chặng đường đầu tiên, 
đồng thời đi sâu nghiên cứu về những 
vấn đề có tính quy luật của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa bắt đầu tử sản 
xuất nhỏ. Cách mạng khoa bọc kỹ 
thuật có nhiệm vụ đưa nhanh những 


tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất làm ra 


nhiều của cải cho xã hội, nhất là góp 
phần thực hiện chương trình kinh tế 
xã hội, sử dụng tốt nhất lao động với 
đất đai và các cơ sơ vật chất kỹ 
thuật, kết hợp ngay từ đầu nông 
nghiệp với công nghiệp, hình thành 
cơ cấu nông — công nghiệp ở huyện. 
Làm được như vày là chuần bị cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa. Công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ 
trung tâm của cả thời kỳ quá độ. 
Từng ngành, từng địa phương, tửng 
cơ sở phải góp phần tích lũy cho 
công nghiệp hóa, xây dựng nước nhà 
thành một nước công — nông nghiệp 
hiện đại, 


Vồ cách mạng tư tưởng 0à Uăn hóa. 
Nhân dân lao động nước ta đang khắc 
phục muôn vàn khó khăn, gian khồ, 
nỗ lực phấn đấu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Cách mạng tư tưởng và văn 
hóa phải tiến hành đồng thời với cách 
mạng về quan hệ sẵn xuất và cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, Nó vừa là 
nguyên nhân vửa là kết quả của hai 
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cuộc cách mạng kia. Nhiệm vụ cơ bản 
của cách mạng tư tưởng là làm cho 
đường lối cách mạng của Dàng biến 
thành hành động cách mạng của quản 
chúng, bảo đảm sự phát triền của đất 
nước theo con đường xã hội chủ nghĩa 
và hệ tư tưởng ÀÍác— Lê-nin trở thành 
hệ tư tưởng của toàn xã hội, thực 
hiện sự nhất trí về chính trị và tỉnh 
thần ngày càng cao trong toàn xã hội. 
Trước mắt, phải đầy mạnh giáo 
dục về cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường, bảo đảm thực hiện những 
nhiệm vụ chính trị do Đại hội đẻ ra, 
nâng cao cảnh giác, đấu tranh đây 
lùi cuộc chiến tranh phá hoại nhiều” 
mặt của địch. Nghị quyết của Hội 
nghị Trung ương phải được phỏ biến 
rộng khắp trong toàn Đẳng dề đẳng 
viên chắp hành kết hợp với phát động 
phong trào quần chúng thực hiện nghị 
quyết ấy. Toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng tư tưởng phải nhằm mục dích 
xâ y dựng một xã hội làm chủ tập thê 
của những người lao động theo đúng 
tư tưởng của Mác và Ăng-ghen: sự 
phát triền của mỗi người là điều kiện 
phát triền của toàn xã hội. Tư tưởng 
cách mạng phải chuẩn bị cho hành 
động cách mạng, tức là đi trước hành 
dộng. Công tác tư tưởng của chúng ta 
đang lạc hậu so với nhiệm vụ, và 
trên mặt trận tư tưởng và văn hỏa 
cũng có những hiện tượng liên loạn 
như nghị quyết của Trung ương đã 
nói rõ. Những hiện tượng hữu khuyni: 
wẽ chính trị cũng như những hiện 
tượng hữu khuynh trên mặt trận tư 
tưởng và văn hóa khẳng định những 
kết luận của Trung ương là rất chính 
xác. : : 
Cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn 
hóa là xảy dựng nền vấn hóa, nên 
giáo dục quốc dân*xã hỏi chủ nghĩa 
mà mục đích quan trọng là xửy dựng 
eon người mới làm chủ tập the, xảy 
đựng hệ thống các mối quan hệ mới 
(rO:lg xã hội mới phù hợp vời chế độ 
chính trị, kinh tế, xã hội và nếp sóng 
mới, Trên mặt trận tư tưởng và văn 
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hóa, một cuộc đấu tranh phức tạp và 
đai đăng điển ra ngay sau khi chế độ 
mới được thiết lập, chống lại ảnh 
hưởng của các hệ tư tưởng cũ, nền 
văn hóa cũ. lỗi sống cũ. Chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động 
quốc tế đang tiến hành cuộc chiến 
tranh tư tưởng và văn hóa rộng khắp 
chống lại chủ nghĩa xã hội. Vi vậy, 
chúng ta phải làm chú mặt trận văn 
hóa chống lại âm mtru của kể thủ. 


Chính trên mặt trận tư tưởng và 
văn hóa cũng có những hiện tượng 
hữu khuynh buông lỏng cñộc đấu 
tranh giữa cách mạng và phản cách 
mạng, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản, buông lỏng cuộc đấu 
tranh bảo vệ những nguyên tác và 
kỷ luật hoạt động trong tồ chức Đảng 
và Nhà nước. Sự nghiệp giáo dục lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, phẩm chât 
và lối sống cách mạng luôn luôn là 
còng việc quan trọng thưởng xuyên 
nhằm bảo đảm sức chiến đấu và uy 
tín của Đang, nhất là những lúc cách 
mạng phải đương đầu với những khó 
khăn to lớn. Cuộc đầu tranh chống 
những hiện tượng sa đọa về phẩm 
chất và nếp sống chưa phát huy được 
lác dụng mạnh mẽ, Rhông làm chủ 
mặt trận tư tưởng ở từng chỉ bộ, 
đẳng bộ và trên mọi lĩnh vực của 
cách mạng thi không thề đầy tới toàn 
bộ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Cần phải nhanh cbóng tÔÖ chức tối 
cuộc cách mạng tư tưởng và vần hóa 
trong toàn xã hội và tất cả các tỏ 
chức Đảng phải làm chủ mặt trận này. 


Hội nghị Trung ương lần thứ tư 
quyết định những 0ấn đề cãp bách uề 
tư tưởng 0uà tồ chức nhằm bảo đảm 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ 
kinh tế xã hội trước mắt. lội nghị 
không bàn chung về công tác tư tưởng 
hoặc về cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, mà chỉ quyết định những vấn đề 
cắp bách về tư tưởng. Những vãn đề 
tư tưởng này vừa có tính cấp bách 
phải giải quyết vì nó đang cản trở 
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việc thực hiện những nhiệm vụ kinh 
tế xã hội trước mát, lại vừa rất cơ bản 
vi nó là những vấn đề thuộc về iư 
Itưrởng chỉ đạo của Đảng; nó liên quan 
đến những vấn đề về đường lối, về 
cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
giữa hai con đuờng xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa ở nước ta cũng 
như cuộc đấu tranh giữa nhàn dàn ta 
với bọn bành trưởng, bá quyền Trung- 
quốc và chủ nghĩa để quốc. 


Việc nghiên cứu, quán triệt Nghị 
quyết của Trung ương phải được gắn 
liền với công tác tô chức thực hiện, 
phải tô chức tốt việc thảo luận thực 
hiện Nghị quyết ở mọi cấp, mọi ngành 
và mọi đơn vị cơ sở. Qua nghiên cửu 
Nghị quyết, làm cho mọi người hiểu 
sâu hơn đường lối chính trị, đường 
lối kinh tế, nâng cao giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, mỗi cấp, 
mỗi ngành, mỗi địa phương (tr kiềm 
Ira sự chỉ đạo của mình, có kế hoạch 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, tiến hành cuộc đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh giữa hai con đường, 
thiết lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa 
trên các lĩnh vực, trước hết là trên 
lĩnh vực phân phối; lưu thông, tăng 
cường lực lượng quốc phòng và an 
ninh, quyết định những chủ trương, 
biện pháp có hiệu quả để thực hiện 
những nhiệm vụ kinh tế xã hội đã 
đề ra. 


Hội nghị Trung ương lần này chỉ 
quyết định những vấn đề tư tưởng và 


tô chức nóng bỏng, liên quan đến 


việc thực hiệu những nhiệm vụ cách 
mạng và chương trinh kinh tế xã hội, 
còn những vấn đề về cải tiến cơ chế 


. quản lý kinh tế, những chính sách cụ: 


thẻ về kinh tế, sẽ nghiên cứu và giải 
quyết sau. Trong việc thực hiện Nghị 
quyết, cần chú trọng những vấn đề 
cấp bách như những biện pháp bào 
đảm cho Nhà nước nắm được hàng và 
tiền, tăng cường thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, quản lý thị trường, 
ân định giá cá; đầy mạnh cải tạo 


công thương nghiệp tư bản tư doanh, 
cải tạo tiều công nghiệp, thủ công, 
nghiệp và tiều thương, triệt đề xóa 
bỏ tư sản thương nghiệp ; đầy mạnh 
hợp tác hóa nông nghiệp ở Nam-bộ,. 
hoàn thiện cơ chế khoán mới trong 
nông nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh 
quyết định số 146 của Hội đông Bộ 
trưởng về `cải tiến quản lý xí nghiệp- 
công nghiệp quốc doanh; nâng cao 


_ phầm chất và lối sống cách mạng của 


cán bộ, đắng viên, nhân viên Nhà 
nước; xử lý những người mác sai 
lầm nghiêm trọng, đưa những phiìn 
tử thoái hóa, biến chất ra khỏi Đẳng 
và cơ quan Nhà nước... 


Công tác tư tưởng cần chú trọng. 
vào mấy vấn đẻ sau đây: - 


Làm rõ những quan điềm cơ bản 
của Đẳng, phê phán những quan điềm, 
tư tưởng sai lâm. 


Góp phần động viên và tô chức 
phong trào quản chúng thực hiện các 
cuộc vận động cải tạo xã hội chú 
nghĩa, sẵn xuất, xây dựng, thực hiện 
các chủ trương, chính sách kinh tế — 
xä hội. 


Cải tiến công tác của bản thân các 
cơ quan làm công tác tư tưởng và góp 
phần tác động vào việc cải tiến sự 
lãnh đạo của các cấp, các ngành vẻ 
công tác tư tưởng và công tác tô chức.. 


* 


Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ 
tình hình cơ bản của cách mạng nước 
ta. Việc phê phán những quan điềm, 
Iưữ tưởng sai làm nhằm mục dịch 
khắc phục khuyết điềm, hoàn thành 


đốt đẹp mọi nhiệm vụ. Nghị quyết 


này có tác dụng chỉ đạo và giáo đục 
hết sức quan trọng. Vị vậy, nghị 


quyết cần được phổ biến đầy đủ và 


ròng rãi ở từng đơn vị cơ SỞ, trong 
tò chức Đăng, bộ máy Nhà nước và 
các đoàn thề xã hội. 


—KỸ NIỆM LẦN THỨ 80 ĐẠI HỘI THỨ II 
ĐĂNG (ÔNG NHÂN DÂN CHỦ—XÃ HỘI NöA 


IL.VAN CA-PI-TÔ-NỐP . 


Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Liên-+Ô 


HỮNG người cộng sản Liên-xô, 
những bạn bè và những người 
cùng chí hướng với họ đang kỹ niệm 
lần thứ 80 Dại hội thứ II Đẳng công 
nhân đân chủ — xã hội Nga. 

Tại đại hội này, V.L Lê-nin và 
những người theo Lê-nin đã phan đấu 
thành lập được một đăng vỏ sản kiều 
mới. Đại hội là một sự kiện nồi bật 
chẳng những trong lịch sử của Tö quốc 
-chúng tôi, mà cả trong lịch sử thế giới. 
Chính là khi Ấy, vào những tháng hè 


năm 1°E03, chú nghĩa bôn sê vích—- 


một lực lượng tư tưởng — chính trị 
vĩ đại - đã bước lên sản khấu đời 
sống xã hội. Chính là khi ấy, một vấn 
đề mẩu chốt đối với phong trào cách 
mạng — vấn đề đảng với tính cách là 
đội tiên phong chính trị của giai cấp 
công nhân phải là đảng như thế nào 
trong thời đại hiện nav — đã được 
giải quyết. Toàn bộ kinh nghiệm của 
80 nắm qua, kính nghiệm của bản 
thần và của quốc tế, đã chứng tổ sự 
đúng đắn về nguyên tác của quyết 
định đó. Kinh nghiệm đó dạy rằng: 
nếu không có một đáng có tổ chức, 
suy nghĩ và hành động theo kiểu Là- 
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nin thì giai cấp công nhân, nhân' dân 
lao động không thề nắm được chính 
quyền, xã hội xã hội chủ nghĩa không 
thẻ được xây dựng. 


Khi thành lập đảng chúng tôi, Lê- 


-nin cho rằng ý nghĩa sự tön tại của 


Đăng là ở chỗ « giúp cho giai cấp công 
nhân phát triền về mặt chính trị và 
có tô chức về mặt chính trị? (1). Cho 
nên, đùng của những người lê nin nít 
đã toàn tâm toàn ý phục vụ giai cấp 
vô sản, tất cả sự quan tâm và nguyện 


.vọng của Đăng đều phục tùng lợi ích 


giai cấp cao nhất của giai cấp vô sản. 
Chính điều đó ngay từ đầu quy định 
tính chất giai cấp của đăng chúng tôi. 


Trong 80 năm, tử chỗ là một tô 
chức nhỏ của những người cách 
mạng mác xit, đang chúng tôi đã biến 
thành một đang hùng mạnh, đoàn kết 
nhất trí, ngày nay gồm hơn Í§ triệu 
đảng viên. Dù nói đến bất cứ giai 
đoạn phát triển nào của Đảng cộng 
sản Liên-xô thì bản chất giai cấp — 


(1) V.lI, Lê-nin: Toởn tệp. Nxb Tiến bệ. 
Mát-xcơ-va, Ì978, tập 4, tr. 472. 


vô sản của nó cũng biêu hiện rõ trong 
hệ tư tưởng, chính sách, nguyên tắc 
- tô chức, thành phần của nó. 


Hệ tư tưởng của đảng chúng tôi 
không phải là gì khác, mà chính là 
biều hiện khoa học của ý thức cách 
mạng của giai cấp công nhân ~— giai 
cấp đứng ở trung tâm thời đại hiện 
nay. Theo tư tưởng của Lê-nin, tư 
tưởng đã cỒ vũ những người theo 
Lê-nin tại Đại hội thứ II Đảng công 
nhân dân chủ — xã hội Nga, thi thanh 
lập một đảng kiều mới có nghĩa là 
kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học 
với phong trào công nhân. Nhiệm vụ 
ấy đã được giải quyết thắng lợi trước 
hết nhờ hoạt động lý luận và thực 
tiễn to lớn của bắn thân Lê-nin — nhà 
tư tưởng thiên tài, người kế tục sự 
nghiệp của C. Mác và Ph. Ảng-ghen. 
Lâ-nin đã phát triền học thuyết của 
hai vị phủ hợp với những diều kiện 
lịch sử đã thay đồi, làm phong phú 
thêm học thuyết ấy bảng những 
nguyên lý và kết luận mới — những 
cái này đã là cơ sở của chiến lược và 
sách lược tất thắng của giai cấp công 
nhân trong cuộc đấu tranh đề giải 
phóng lao động, cải tô xã hội theo 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


Dưới ngọn cờ tư tưởng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, những người 
cộng sản Liên-xô đã trải qua một cơn 
đường không dễ dàng nhưng vĩ đại 
và quang vinh tử việc tö chức những 
cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp 
vô sản Nga chống chế độ chuyên chế 
Xa hoàng cho đến việc lãnh đạo xã 
hội của chủ nghĩa xã hội phát triền. 
Trên con đường đó, chúng tôi luôn 
luôn tin tưởng rằng chỉ có một đảng 
được vũ trang bằng lý luận cách 
mạng, nghiêm khắc tuân theo những 
nguyên tắc của hệ tư tưởng mác xÍt— 
lê nin nít thì mới có thề thề hiện và 
bảo vệ lợi ích căn bản của giai cấp 
công nhân. 


Về mặt chính trị, đường lối của 
đảng chúng tôi bao giờ cũng đã và 


đang được quy định bởi thực chất 
của sứ mệnh lịch sử mà bản thân các 
quy luật phát triền khách quan của xã 
hội dành cho giai cấp công nhân — 
tức là sứ mệnh liên minh với quần 
chúng lao động và lãnh đạo họ, nhằm 
chấm dứt sự thống trị của tư bản, 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Đăng của 
những người bôn sê vích do lê-nin. 
đứng đầu đã nhanh chóng trở thành 
lãnh tụ được thửa nhận của giai cấp 
VÔ sản cách mạng Nga. Dảng đã dắt 
dẫn quần chúng công nhân một cách 
vững vàng và tin tưởng đi tới giành 
chính quyền và trong khi làm như 
vậy, đã khéo léo sử dụng các hình 
thức hoạt động chính trị đa dạng, 
các phương pháp đấu tranh cách mạng 
khác nhau. Thắng lợi của Tháng Mười 
vĩiđại, đưa giai cấp công nhân lên 
cầm lái việc quản lý Nhà nước — đã 
trở thành sự toàn thắng thật sự của 
đường lối chính trị của đẳng lẻ nin nít. 

Trong quả trình xây dựng xã hội 
mới ở nước chúng tôi, vai trò của 
giai cấp công' nhân là lực lượng xã 
hội cơ bản của nền sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đã lớn mạnh và được củng 
cố. Bước tiến của chúng tôi trên những 
bộ phận quyết định của cóng cuộc: 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản bao 
giờ cũng đã — ngày nay cũng thẻ — 
tủy thuộc vào cống hiến lao động của 
giai cấp ấy. Giai cấp công nhân là 
người tiêu biều tự nhiên và là chỗ 
dựa xã hội vững chắc của quan hệ 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Quan điệm 
của giai cấp ấy, những tiêu chuẩn 
đạo đức hết sức nhân đạo của nó 
được tất cả những người xô viết chia 
sẻ và tiếp nhận. Tóm lại, trong đời 
sống của xã hội xã hội chủ nghĩa, vai 
trò chủ đạo thuộc về giai cấp công 
nhân. Việc củng cố hơn nữa vai trò Ấy 
là yếu tố hết sức quan trọng và nhất 
thiết phải làm của toàn bộ chính sách 
đối nội của đẳng chúng tôi. 

Còn về hoạt động quốc tế của Đảng 
công sản l:iên-xô, thì việc cúng cố 
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tỉnh hữu nghị, phát triền sự hợp tác 
với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em đã và đang giữ vai trò đặc biệt; 
ưu tiên trong hoạt động ấy. Những 
sợi đây bền chặt gắn bó Đảng chúng 
tôi với phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. Toàn thế giới đều biết 
đến sự đoàn kết thưởng xuyên, có 
hiệu quả của những người cộng sản 
xô viêt với các lực lượng cách mạn, 
giải phóng, chống để quốc. Như Vậy, 
bản chất giai cấp của đẳng chúng tôi 
bộc lộ trong chính sách đối ngoại của 
đăng cũng hùng bồn như trong chính 
sách đối nội. 

Những nguyên tắc xây dựng đang 
về tô chức có ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với cuộc đấu tranh cách 
mạng và hoạt động sảng lạo của đảng 
của giai cấp công nhân. Những nguyên 
tắc ấy phải như thế nào, chung quanh 
vấn đề này đã diễn ra cuộc tranh 
luận kịch liệt tại Đại hội thứ HH Dẳng 
công nhân đân chủ — sã hội Nga. 
Lê-nin và những người theo Lẻ-nin 
kiên quyết chồng lại tỉnh trạng mập 
mờ về tŠ chức có tính chất cơ hội 
chủ ngh†a, bảo vệ nguyên tắc tập 
trung triệt để trong xây dựng tô chức 
đẳng — tức là tãt cả các tà chức của 
đảng phải phục tủbg các cơ quan cao 
nhất của đẳng, người cộng sản phí 
hoạt động trên cơ sở một cương lĩnh 
thống nhất, một điều lệ thống nhất, 
.một kỷ luật thống nhất đỏi với mọi 
người, trong sự liên hệ khang khít 
với nguyên tác đân chủ của quan hệ 
nói bộ đẳng, với việc tuần thủ những 
tiêu chuẩn của tỉnh đồng chí trong 
đăng, Bằng cách tiếp nhận và khẳng 
định những nguyên tắc đó đối với 
mình, Đẳng đã đem lại một sức mạnh 
chính trị cho những tưu điểm lớn 
nhất mà về khách quan giai cấp côn 
nhân vốn có — đó là tính tô chức và 
sự đoàn kết nhất trí của giai cấp công 
nhân, tính kỷ luật, sự tương trợ theo 
tỉnh thần đồng chí, chủ nghĩa tập thê 
của giai cập ăv. Và ngày này, trong 
hoạt động tồ chức của mình, Đang 
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công sẵn [iên-xô dang rước hết dựa 
vào những đức tính ấy của giai cập 
chủ đạo trong xã hội Liên-%Õ. 

Đẳng chúng tôi từ khi ra đời cùng 
có tính chất vô sản về thành phần xã 
hội. Ngay trước năm 1905, tỷ lệ công 
nhân trong đẳng đã là hơn 615. Và 
bảy giờ, công nhàn đang là cái Xương 
sống gồm 8 triệu người của đẳng, 
trong lớp đẳng viên mới gia nhập 
đăng, công nhân cũng chiếm ưu thế. 
Như-trong số đẳng viên dự bị được 
kết nạp năm ngoái, tỷ lệ công nhàn 
là 59,4%. l 


Gắn liền như máu, thịt với giai 


cấp công nhân, ngay từ bước đi đầu 


tiên trên con đường lịch sử của mình, 
đảng lê nin nít chẳng những đã là 
người thề hiện lợi ích giai cấp của 
giai cấp vô sản, mà còn là chiến sĩ 
đấu tranh hy sinh quên mỉnh cho 
những yêu cầu đân chủ chung của 
mọi người lao độ„g, mọi đân tộc 


° 


Ở Nựa, 


Cương lĩnh của đăng, được Đại hội 
thứ IÍ Đăng công nhân đân chủ — xã 
hội Ngựa thông qua, vừa nêu ra những 
nhiệm vụ trước mắt của giai cấp vò 
sản Nga trong cách mạng đân chủ — 
tư sản (cương lĩnh tối thiểu), vừa 
nêu ra những mục tiêu triền vọng 
của nó — lật đồ chế độ tư bản chủ 
nghĩa và thành lập Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa (cương lĩnh tối đa). Đây 
là nói đến các giai đoạn khác nhau 
đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, 
nhưng đồng thời điều đó cũng thể 
hiện mối liên hệ khăng khít khách 
quan giữa những tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa của giai cấp công nhân và 
nguyện vọng đân chủ của mọi người 
lao động, của quần chúng nhân đàn 
hết sức đông đảo. Từ đây bát đầu cái 
đường lỗi chính trị của đăng lê nin 
nít đã xuyên suốt toàn bộ lịch sử của 
đầng và biều hiện rõ trong cuộc đầu 
tranh của đăng chống mọi dạng biết 
phái, trong thái độ của đăng không 
điều hỏa với « bệnh ấu trĩ tả khuynh ° 


trong phong trào còng sản, trong sự 
quan tàm của đàng đến việc xây 
đựng và củng cõ khối liên mình cách 
mạng giữa giai cấp cóng nhàn 
và nông dđân, trong việc tích cực 
ủng hộ những tư tướng và chính 
sách của mặt trận nhàn đản rộng rãi 
chống chủ nghĩa phát xit và bọn phản 
động đế quốc chủ nghĩa/ trong .sự 
đoàn kết triệt để với các phong trào 
giải phóng dân tộc và giúp đỡ vỏ tư 
cho các phong trào ấy. 


Đảng chúng tòi không đóng cửa 
đối với bất cứ ai tự giác, tích cực 
tham gia cuộc đấu tranh cách mạng 
của giai cấp vô sản, tổ ra sẵn sàng 
hoàn toàn gắn số phận của mình với 
hoạt động sáng tạo của giai cấp công 
nhân — người xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Ngày nay, cùng với các công 
nhận công nghiệp, trong Đảng cộng 
sản Liên-xô cũng có đông đảo các 
công nhân nông trưởng quốc doanh 
các nông trang viên (2,25 triệu), các 
chuyên gia nông nghiệp, các trí thức 
kỹ thuật và sáng tác, các cán bộ giáo 
dục, y tế, quản lý Nhà nước, các 
quân nhân, các sinh viên. Cứ IÍ công 
dân Liên-xô ở tuổi 1S trở lén thì mọt 
người mang danh hiệu cao cả đàng 
viên cộng san. 


Trong lịch sử đã từng có—và bảy 
giờ cũng có không ít — những chính 
đẳng thậm chỉ hoạt động trong một 
xã hội bị chia rẽ bởi những màu 
thuẫn giai cấp cũng tự tuyên bố là 
«đại biều của toàn đân », khẳng định 
rằng họ không gắn liền với những 
giai cấp nhất định và phục vụ «toàn 
dân tộc ». Kiềm tra lại thì tất cả chỉ 
là chiêu bài che đậy sự phụ thuộc của 
họ vào hệ tư tưởng và chính sách 
của giai cấp thống trị — giai cấp tư 
sản. Những người mác xit—[lè nin nít 
nhận thức rõ rằng ở nơi nào mà con 


người bị phân chia thành kẻ bóc lột - 


và người bị bóc lột, thành kẻ áp bức 
và người bị áp bức thi bất cứ chính 


đảng nào cũng chỉ có thể là chính 


đẳng có tính chất giai cấp chứ ftuyệk 
nhiên không phải lÀ chính đẳng 


toàn dân. 


Chỉ dưới chủ nghĩa xã hội, hơn 
nữa ở giai đoạn chín muỏi khá cao 
của nó, mới hình thành sự thống 
nhất thực tế giữa yếu tố giai cấp và 
vếu tỔ toàn đàn trong tỉnh chất của 
đẳng của những người cộng sản. Ở 
đày, nghĩa là trong điều kiện của 
một xã hội đã xóa bỏ những đối 
kháng xã hội, cái xu hướng phát triền 
của đảng mác xÍt — lê nin_nít mà có 
thề diễn đạt bằng những lời nói hình 
tượng của Ăng-ghen: *đảng ngày 
Càng mọc sâu vào nhân dàn », được 
triền khai một cách đây đủ. 


-Mấy chục năm qua, ở nước chúng. 
tôi đã diễn ra những biến đồi kinh 
tế — xã hội và chính trị căn bản, nhờ 
đó đất nước đã tiến lên một cột mốc- 
mới, cao nhất đổi với thời đại hiện 
nay, lrong sự hình thành của hình 
thái cộng sản chủ nghĩa — cột mốc 
chủ nghĩa xã hội phát triền. Nền kinn. 
tế của chúng tòi bày giờ là một tô, 
hợp kinh tế quốc dàn hùng mạnh, 
thống nhảit, phái triền có kế boạch. 
Toàn thẻ nhàn dân Liên-xỏ đã trở 
thành cơ sở xã hội của chế độ xã hội 
chủ nghĩa của chúng tôi — đó là một 
cộng đồng lịch sử mới của con người 
đã hình thành và đang phát triển như 
là sự liên minh không gì phá vỡ nồi 
giữa giai cấp công nhàn, nông dân và 
trí thức, như là tỉnh hữu nghị anh 
em của tất cả các đàn tộc và sắc Lộc 
trong nước. Sự thống nhất về tr tưởng 
và chính trị — tỉnh thân của xã hội đã 
được củng cố. Nhà nước chu vẻn chính 
vô sản do Cách mạng Tháng Mười sản 
sinh ra, ở nước chúng tòi, dã trở 
thành Nhà nước toàn dàn. Chính do 
kết quả của những biến đồi ấy, những 
biển đồi đã cải tạo tất cả các mặt đời 
sống của xã hội xô viết, đănge chúng 
tôi, trong khi văn duy trì bản chất 
giai cấp, công nhàn của mình, đã trở 
thành đâng của toàa đàn, Nó biều 
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biện lợi ích của tất cả các giai cấp 
và tập đoàn xã hội của xã hội xô - 
viết. | 

Ngày nay chúng tôi nói : « nhân dàn 
và đảng là thống nhất®, điều đó — 
như lu. V. An-đrô-pốp, Tông bí thư 
Trung ương Đảng cộng sản Liên-xÔ 
đã nhận định — là kết quả sự quan 


` 


Diềm tồng kết quan trọng nhất của 
Đại hội thứ II Đảng công nhân dân 
chủ — xã hội Nøợa là: học thuyết lê 
nin nÍt về đảng đã trở thành thực 
tiễn sinh động của giai cấp công nhân 
cách mạng. Khâu trung tâm của học 
thuyết đó là tư tưởng về vai trò lãnh 
đạo của đội tiên phong vô sản trong 
cuộc đầu tranh chính trị của nhân dân 
lao động, của quần chúng nhân dàn, 
(trong việc xây dựng xã hội mới. Ngav 
tại Đại hội, Lê-nin và những người 
cùng chí hướng với Người đã kiên 
quyết bác bỏ mưu mô của bọn cơ hội 
hòng biến đẳng thành mọt tồ chức cải 
lương, có tính chất giáo dục, bám 
theo đuôi phong trào công nhàn, thích 
Ứng với sự tự phát của nó. Và toàn 
bộ con đường 80 năm mà Đăng cộng 
s¡n Liên-xô đã trải qua, vẻ thực chất, 
đã là sự thề hiện nguyên lý của Lê- 
nin nói rằng sứ mệnh lịch sử của đảng 
là ®lãnh đạo toàn bộ hoạt động thống 
nhất của toàn thề giai cấp vô sản, 
nghĩa là lãnh đạo họ về chính trị, và 
qua họ lãnh đạo mọi quần chúng lao 
động  ,. ˆ 

Vấn đề vai trò của đăng cộng sản 
trong phong trào công nhân, trong 
cuộc đấu tranh cách mạng, trong việc 
xày dựng chủ nghĩa xã hội là một 
trong những điềm nút của cuộc tranh 
luận vẻ tư tưởng — lý luận, của cuộc 
đàu tranh về chính trị. Đối với các 
đẳng cộng sản các nước xã họi chủ 
nghĩa, thường thưởng người ta tung 
ra những lời buộc tôi rảng các đăng 
ay dường như đạt mình lên trên xã 


sát một sự thật không thề chối cãi 
được rằhg những mục tiêu và nhiệm 
vụ do đảng đặt ra cho mình, phản ánh 
chính xác những nguyện vọng, những 


nhu cầu của mọi người xô viết, và 


hàng triệu nhân dàn chúng ta bằng 
việc làm của mình đang thực hiện 
chính sách của đảng » (2). 


hội ?, “kim hăm sự phát triền của xã 
hội ®, «không đề cho sáng kiến nhân 
dân nảy nở?, Thường khi người ta 
khẳng định thẳng thừng rằng chủ 
nghĩa xã hội có thề không cần đến 
những người cộng sản, không cần đến 
vai trỏ lãnh đạo của đảng. 

Quan điềm của chúng tôi về điềm 
này là rõ ràng và được nhiều người 
biết. Nớ xuất phát từ lý luận Mác— 
[Lê-nin, dựa vào những kinh nghiệm 
phong phú của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực. Nó được toàn bộ lịch sử xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô và 
các nước khác, được toàn bộ tiến 
trìnồ đấu tranh của giai cấp công 
nhân, của nhân dàn lao động chống 
giai cấp tư sản, bọn phản cách mạng 
và những phần tử FNS NỘI chủ nghĩa 
xã hội, xác nhận. 


Cuộc sống chỉ ra rằng việc làm yếu 
vai trò của đảng cộng sản, bất cử 
sự nhượng bộ nào đối với chủ nghĩa 
cơ hội và chủ nghĩa xét lại bao giờ 
cũng gây thiệt hại cho lợi ích của 
giai cấp công nhân, lợi ích của nhân 
dân, và trong những điều kiện nhất 
định, thám chí có thề đe đọa bản thân 
sự tồn tại của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Và ngược lại, đảng thực hiện 
sự lãnh đạo của mình càng triệt đề 
bao nhiêu thi việc xây dựng xã hội 
mới càng có kết quả bấy nhiêu. Đương 
nhiên, luận điềm này không có gì là 


(2ì lu. V. An-drô-pốp : Sáu mươi năm Liên 
bang Công hòa xã hội chủ nghĩa xô oiết. bản 
tiếng Nga. Mát-xcơ-va. 982, tr. 57 — 58 
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giống với việc giải thích theo lối tầm 
thường hóa về vai trò của đẳng là 
S người ra lệnh ». 


Trên cơ sở tồng kết kịnh nghiệm 
của minh, khái quát thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, Đẳng cộng 
sắn Liên-xô đã rút ra kết luận quan 
trọng về lý luận và chinh trị về vai 
trò tăng lên của đảng trong đời sống 
của xã hội xô viết. Kết luận ấy đã trở 
thành một trong những luận điềm căn 
bản của quan niệm về chủ nghĩa xã 
hội phát triền, nó đã đi sâu vào kho 
tàng tư tưởng của đăng, của nhân dân. 
Vai trò của đảng tăng lên— đó là iính 
quy luật khách quan của sự phát 
triền xã hội, nó biều hiện đầy đủ nhất 
trong giai đoạn chủ nghĩa xã hội 
chín muồi. Song nó không được thực 
hiện một cách tự động, tự nó. Muốn 
thế, cần có những cố gắng của bản 
thân đẳng. nhằm làm cho toàn bộ 
công tác của đảng có nội dung sâu 
hơn và có hiệu quả hơn, củng cố mối 
liên hệ của đảng với quần chúng, cải 
tiến sinh hoạt nội bộ đăng. 


Về mặt này, hoạt động của các cơ 
quan cao nhất của đẳng có ý nghĩa to 
lớn. Các đại hội đảng của chúng tôi 
“ đường như vạch ra hành trình chung 
của sự vận động tiến lên của xã hội xô 
viết». Những nghị quyết của Đại hội 
. XXYVI Đảng cộng sản Liên-xô chính 
là bao hàm một ý nghĩa như vậy; đại 
hội đã xác định rhững nhiệm vì về 
phát triền kinh tế và xã họi của đất 
nước trong kế hoạch 5 năm thứ l1 và 
trong những năm Ê0 nói chung, về cải 
tiến chế độ chính trị của xã hội xô 
viết, về tăng cường công tác tư tưởng, 


giáo dục. Cương lĩnh hòa bình choˆ 


những năm 80 do Đại hội thòng qua 
chŸ ra con đưởng thực tế đề làm cho 
loài người thoát khỏi nguy cơ chiến 
tranh bạt nhân nóng, chấm dứt chạy 
đua vũ trang. 


Hội nghị toàn thề tháng {1-1952 của 
Trung ương Đảng cộng sản Liên-xÒ 
đã phân tích sâu sắc tỉnh hình xây 


dựng kinh tế và văn hóa trên những 
phương hướng cơ bản, tình hình đời 
sống xã hội. Nó đánh đầu một giai 
đoạn mới về chất lượng trong công 
tác tồ chức và chính trị của đẳng. 
Sau khi nhận định về những thành 
tựu không thề nghỉ ngờ được, hội 
nghị toàn thề đề ra những vấn đề 
chưa được giải quyết nằm ở trọng 
tâm chú ý của đẳng. Sự chú 'trọng 
được đặt vào việc cải tiến kế hoạch 
hóa và quản lý kinh tế, cải tiến tác 
phong công tác, lăng cường kiểm tra 
việc chấp hành những nghị quyết 
được thông qua, nâng cao kỷ luật 
đẳng, Nhà nước, lao động. Có thề có 
căn cứ đầy đủ nói rằng việc thire hiện 
những phương châm ấy đã đem lại 
kết quả, nhất là trong việc nâng cao 
tốc độ phát triền kinh tế. Đẳng làm 


mọi việc đề củng cố những cái đã - 
đạt được, làm cho những xu hướng 


tích cực có tỉnh chất ồn định. 

Hội nghị toàn thể đã xác nhận 
chiến lược lâu dài của Đảng cộng sản 
Liên-xô nhằm làm cho đời sống của 
những người xô viết ngày càng tốt 
đẹp hơn, làm cho thành quả cố gắng 
lao động của họ ngày càng lớn hơn, 
làm cho sức sáng tạo của chế độ xã 
hội chủ nghĩa được phát huy ngày 
càng rộng rã¡ hơn. Một bộ phận không 
thề tách rởi của chiến lược äy là 
chương trình lương thực thực phầm 
của Liên-xô, được Hội nghị toàn thề 
Trung ương tháng 5-1982 thông qua. 
Theo tư tưởng của chương trình ấy, 
nước chúng tôi đang thực hiện việc 
chuyển tất cả các ngành kinh tế quốc 
dân sang giải quyết những vấn đề 
phát triền hơn nữa sản xuất nông 
nghiệp, phát triền tô hợp nông — công 
nghiệp, bảo đảm cung cấp đều đặn 
thực phầm cho nhân dàn. Ban chấp 
hành trung ương và chính phủ Liên- 
xô đang thực hiện những biện pháp 
lớn đề nâng cao việc sản xuất hàng 
thường dùng trong nước, mở ròng các 
mật hàng, nâng cao chất lượng 
hàng. 


j1 


Chăm lo đến hạnh phúc của con 
người đã và văn là đường lỗi chúng 
của đăng chúng tòi. Đăng coi việc 
phát triền sản xuất hàng tiêu dùng 
+] ^ ˆ / .o` ¬ - s 
cho nhân dân, phát triển các lĩnh vực 
địch vụ cằng với việc giải quyết vấn 


đề lương thực thực phẩm là bộ phận. 


trung tâm của chương trình xã hội, 
được Dại hội XXVI DĐẳng cộng sản 
Liên-*ô phê chuẩn. Những văn đề ấy 
được xem xét đdéu đặn tại các cuộc 
họp của Bọ chính trị Trung ương 
Đảng cộng sản Tiên-xô, luôn luôn 
được Bộ chính trị chú ý. 


Trong toàn bộ chính sách của mình, 
trong việc lãnh dạo xã hội xô viết, 
đảng xuất phát từ những thành tựu 
và khả năng thực tế của nước chúng 
tôi. Thành tựu chính, điềm tông kết 
chính của hoạt động sáng tạo của 
chúng tôi là việc xây dựng xong chủ 
nghĩa xã hội phát triển ở Liên-xô. Đất 
nước đang ở bước đầu của giai đoạn 
dài về mặt lịch sử và hợp quy luật 
trong sự hỉnh thành của hình thái 
cộng sản chủ nghĩa. Hiện nay, việc 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát 
triền là nòng cối. là nội dụng cơ bản 
của công tác của những người còng 
sản Liên-xô, của đời sống lao động 
của mọi đân tộc ở Liên-xỏ, Điều đó 
đặt ra cho chúng tôi không ít nhiệm 
vụ lớn, quan trọng : nàng cao hơn 
nữa lực lượng sản xuất, phát triền và 
củng cố các quan hệ xã hội tập thề 
chủ nghĩa, phát triền và cúng cố chế 
độ Nhà nước xô viết, nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, khoa học và văn hóa. 

Trung tâm chú ý của đảng chúng 
tôi, của toàn dân là việc thực hiện 
đường lối nâng cao biệu quả của sản 
xuất xã hội, đầy mạnh nó theo chiều 
sâu. Điều có ý nghĩa hàng đầu là đầy 
nhanh bằng mọi cách tóc độ tiến hộ 
khoa học — kỹ thuật, cơ khi hóa và 
tự động hóa sản xuất, cải tiến chất 
lượng sản phim, tiết kiệm và sử dụng 
hợp lý mọi dạng nguyên vật liệu, 
tng cường hiệu qua dòng vốn và đu 


âu 


tư. Trong số những yêu cầu trước 
mắt, có việc cái tiến cơ chế kinh tế, 
nắng ao hiệu quả của chế độ khuyên 
khich lao động bằng vật chất và tính 
thầm. Đăng phấn đấu thực hiện triệt 
đề những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa 
về phản phối. Đăng nhấn mạnh: chỉ 
có lao động và kết quả của lao động 
mới phải và có thê là nguồn đem lại 


hạnh phúc cho công dân của xã hỏi" 


xã hội chủ nghĩa. 


Những nghị quyết của Họi nghị 
toàn thể Trung ương tháng lÍ, bài nói 
của đồng chỉ lu. V. An-drô-pốp dang 
hướng toàn đang, toàn dân Eiên-xô 
vào sự cần thiết phải nhìn xã hội 
chúng tỏi trong một. tiến trình thực 
tế. Văn đẻ là phái tỉnh táo quan niệm 
rõ chúng tôi đang dứng ở đâu, không 
nên chạy lên quá sớm, bất tay vào 
những nhiệm vụ không thể thực hiện 
được. Nhưng cũng không được dựng 
ởớ những cái đã đạt dược, không thê 
không sử dụng những khả năng phong 
phú mà chúng tôi hiện có. 


Cách nhìn khoa học đối với các 
văn đề tiến bộ xã hội, việc phát triền 
và vận dụng sáng tạo lý luận Mác - 
Lê-nin, việc tồng kết và tích cực sử 
đụng những kinh nghiệm đã tích lũy 
được trong việc xây dựng chủ nghĩa 


xũ hội, bảo đảm cho đẳng chúng tòi. 


giữ được địa vị là lãnh tụ tập thề 
sảng suốt và có uy tín, là người tỒ 
chức chính trị của nhàn dân. 


Đảng cộng sản lLiên-xô đã và đang 
xuất phát từ chỗ cho rằng mỗi liên 
hệ của đẳng với quần chúng càng bền 
chặt và đa dạng thì vai trò lãnh đạo 
của đảng sẽ càng được thực hiện có 
hiệu quả. “Muốn phục vụ quần chúng 
và đại biều cho lợi ích được nhận 
thức một cách đúng đắn của họ, ¬ Lê- 
nin dạy, — thị đội tiền phong, tức là 
tô chức, phải tiến hành toàn bộ hoạt 
động của mình trong quản chúng,... 
vừa kiềm tra trên mỗi bước đi, một 


cách cần thận và khách quan. xem 


mối liên hệ với quần chúng có được 
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giữ vững không, mối liên hệ đó có 
mật thiêt không ® (3). Đối với những 
người cộng sản Liên-xô, đi huấn đó 
của Lê-nin có Ÿ nghĩa không thê phai 
mở. Kinh nghiệm của quả khứ cũng 
như tỉnh hình thực tế ngày nay chỉ 
ra rằng việc tăng cường vai trỏ lãnh 
đạo của đẳng — đó đồng thời là một 
quá trình thường xuyên khi đẳng 
ngày càng đoàn kết và thống nhất với 
quần chúng lao động. 


Đăng hấp thụ tư tưởng mới, nghị 
lực đạt dào từ trong đời sống nhân 
dân, kết tụ lại và thê hiện khái quát 
chúng trong chính sách, trong hoạt 
động thực tiễn của đẳng. Đến lượt 
chúng, những tư tưởng được đăng đề 
xuất trở thành nhận tố mạnh kích 
thích năng lực sáng tạo của quản 
- chúng, đem lại cho nó tính tô chức và 
phương hướng cần phải có và được 
quản chúng liếp thụ, những tư tưởng 
đó. trở thành sức mạnh vật chật 
thật sự, 


Đề mở rọng mối liên hệ với nhân 
đân, đẳng sử dụng rộng rãi báo chi, 
đài truyền hình, dài phát thanh và 
các khả năng khác đà thông tin đầy 
đủ cho toàn thê nhân đân XÔ Viết về 
cúc nghị quyết và công việc của đẳng, 
Nguyên tác công khai trong Công tác 
của các tô chức đảng không phải lạ 
một khái niệm trừu tượng mà là hiện 
thực sinh động trong thực tiễn hằng 
ngày của chúng tôi. | 


Sự trao đôi thông tin giữa đăng và “ 


nhân dân là mội quá trình có thề nói 
là hai chiều. Đối với Đảng cộng sản 
Liên-gxô, thông tin từ bên dưới, từ 
quan chúng lao động, trước 1AY vần 
là nguồn thông tin quý báu, nó cho 
biết yêu cầu, tâm (rạng và ý kiến của 
nhân dân xô viết. Các luồng thông tin 
đó là muôn hình, nghìn vẻ, Đó: là 
những ý kiến phát biều tại cáo Cuộc 
họp, trên báo chí, kiến nghị cửa các 
công dân gửi cho các eg quan đẳng 
và Nhà nước, thư tự của họ, Tháng 
Chạp năm ngoái, Bộ chính trị Trung 


` 


tđơng Đảng cộng sản Liên-gỏ đã xem 
xét như một vấn đề đặc biệt việc xử 
lý thư của nhân dân lao động. Bộ 
chính trị nhận xét rằng thư là bằng 
chứng về tính tích Cực chính trị của 
nhân dân xô viết, la bằng chứng về 
việc họ tham gia trực liếp vào việc 
cải tiến các hình thức quản lý nền 
kinh đế xã hội chủ nghĩa, quản lý công 
việc xã hội và công việc Nhà nước, 
Bộ chính trị giao trách nhiệm clo các 
cơ quan Đảng và Nhà nước, các bộ và 
tỒng cục Liên-xô phải thị hành những 
biện pháp cần thiết đề nghiên cứu 
cần thận và giải quyết nhữug yêu cầu, 
đề nghị, ý kiến nêu frong các thư, 

_ Trong việc mở rộng liên hệ giữa 
đăng và nhân dân, không gi thay .thế 
được việc các Ủy Viên Trung trơng 
Đẳng CỘng sản Liên-xô, Ủy viên các 
cấp ủy địa phương, các cán bộ lãnh 
đạo khác IẾp xúc trực tIẾp với các 
tập thể lao động, với nhân dân, 
đồng chí lu. V.An-đrô-pốp 6P gỡ công 
nhân chế tạo máy cái Mát-xcơ-va đề 
bàn bạc những văn đề nóng bỏng của 
đất nước, có Liếng 
Vang rộng lớn trong đẳng và (rong 
NƯỚC, Cuộc gặp gỡ dó là một ví dụ: 
hùng hồn về mối liên hệ bền chặi 
giữa đẳng và quản chúng. 

Các tồ chức cơ sở đăng có vai trò 
và trách nhiệm to lớn (rong việc củng 
CỐ và tăng cưởng mỗi liên hệ đó, 
trong việc đề cao ảnh hưởng của đăng 
trong các tập thề [ao động. Hiện nay, 
đẳng chúng tôi có 427 000 tô chức cơ 
SỞ. Các tồ chức cơ SỞ thực tế đang 
hoạt động trong tất cả các xí nghiệp, 
nông trang, nông rưỜng, cơ quan, 
trưởng học, bảo đán kết hợp chính 
Sách của đẳng với SỰ sáng tạo sinh 
động của quần chúng, 

Tháng 4-1983, hội nghị khoa học — 
thực tiễn toàn liên bang được triệu 
tập theo quyết định của Trung ương 
Đăng cộng sản [.iên-sô; tại hỏi nghị. 


(3) V. Ï. Lê.nin: 7oán t8”. Nxb Tiến bọ, 
Mát.xcz-va, 1980, tập 24, tr. 5, 


này, cÁc cán bộ và các cốt cán của 
đáng, các nhà khoa học xã hội đã 
phân tích tỉ mỉ việc các tô chức 
cơ sở đảng ngày nay đang thực hiện 
như thế nào vai trò của mìỉnh nhằm 
phát huy !ính tích cực của những 
người lao động trong sinh hoạt xã 
hội và trong sản xuất, nhằm củng cố 
kỹ luật, cải tiến túc phong công tác. 


»> 


Vai trò của đảng với tư cách là 
người lãnh đạo xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền đặt ra những yêu 
cầu cao đối với chính sách cán bộ 
của đẳng. Hiện tại, chúng tôi có một 
hệ thống lựa chọn, sắp xếp và giáo 
dục cán bộ đem lại hiệu qua khá. 
Thái độ trân trọng, chấm sóc cán bộ 
đã được xác lập. Chúng tôi quan tâm 
nhiêu đến việc nâng cao trình độ 
chuyên môn, trình độ chính trị và 
kinh nghiệm của cán bộ lãnh đạo 
đảng. Chúng hạn, hiện nay, tát cả các 
đẳng viên là bí thư tỉnh ủy, liên khu 
ủy và ủy viên Trung ương Đẳng cộng 
sản các nước Cộng hòa liên bang đều 
là chuyền gia thuộc những ngành mà 


họ đang công tác. Gần mọt nứa số bí 


thư các cấp ủy địa phương đèẻu học 
qua trường chính trị của đang. 


Trung ương Đẳng cộng sẵn Liên- 
xô cũng nhận thấy côn có những thiếu 
sót trong công tác cán bộ. Đôi khi 
còn đưa vào chức vụ lãnh đạo những 
người lạc hậu so với cuộc sống, 
không có năng lực làm việc đáp ứng 
được trinh độ phát triền kinh tế, xã 
hội và văn hóa của chúng tôi hiện 
nay. Còn: gặp những hiện Lượng mội 
số cắn bộ lãnh đạo ví phạm ký luật 
của Đẳng và của Nhà nước, ví phạm 
tiên chuẩn đạo đức của chúng ta. Đan 
chấp hành trung ương yêu cầu tất 
cả các tô chức đảng phái kiên quyết 
đấu tranh chống lại những hiện tượng 
tương tự. Đăng cộng sản Liên-xô đặt 
ra một cách rõ ràng nhiệm vụ phần 
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Các tài liệu của bội nghị nàv góp 
phản vào việc đi sâu suy nghĩ về 
những kinh nghiệm nhiều mặt mà các 
địa phương tích lũy được, phân tích 
đầy đủ hơn cần dùng biện pháp và 
phương tiện gì làm cho hoạt động của 
các khàu cơ sở đảng đáp ứng được 
những yêu cầu do cuộc sống ngày 
nay đề ra. 


đấu đưa cho được những người già 
đặn về chính trị và trong sáng về đạo 
đức, giỏi về chuyên môn và giàu sáng 
kiến, có năng lực tồ chức và nhạy 
cảm với cái mới vào cơ quan lành 
đạo tất cả các lĩnh vực công tác Đáng, 
Nhà nước, kính tế và văn hóa — giáo 
dục. 

Đăng cộng sản Liên-xÔô”coi việc 
xác lập ở khắp mọi nơi tác phong 
lẻ nín nít là điều có tầm quan trọng 
to lớn — đó là tác phong sáng tạo, nó 
đòi hỏi phải có quan điềm khoa học 
đối với tất cả các quá trình và hiện 
tượng xã hội, phải thường xuyên dựa 
vào quần chúng, phải thực sự thực 
tế, có quan điểm cụ thể và nghiêm 
túc, Căn cứ vào việc làm chứ không 
phải vào những lời nói ồn ào — đó 
chính là cái mà chúng tôi căn.. 

Đẳng luôn luôn đấu tranh đề thanh 
toán mọi khuyết điềm, mọi hiện tượng 
tiêu cực. Đăng kiên quyết đấu tranh 
đề trừ lận gốc chủ nghĩa hình thức, 
bệnh «thích tô chức » theo lối quan 
liêu, phấn đấu ngoan cường đề đọn 
sạch khỏi đường đi của chúng tôi tất 
cñ mọi trở ngại kim hãm tỉnh thần 
chủ động, tư tưởng và nghị lực sáng 
Lạo của quần chúng lao động. Đăng 
thường xuyên chăm lo tạo điều kiện 
phát huy nhiệt tỉnh lao động và tỉnh 
tích cực xã hội của nhân dân xô viết, 
phát huy ý” thức thật sự làm chủ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa của họ. 

Tác phong lê nin nít mang bản chải 
đàn chủ. Đồng chí lu. V. An-đrô-pốp 


r1 — 22c 2z S=š.*® ngà» œ“&›xcS °2, 


_—__Ử_N" c=— mm - 


nói: “Là hạt nhân của chế độ chính 
trị của xã hội xô viết, bản thân Đăng 
là một tấm gương về việc tö chức một 
cách đân chủ toàn bộ hoạt động của 
mình ; Đảng vạch ra và phát triền 


các nguyên tắc dân chủ, các nguyên - 


tắc này đang đi vào mọi lĩnh vực của 
cuộc sống xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta. Dó là một trong những biêều hiện 
quan trọng nhất của vai trỏ lãnh đạo 
của Đảng trong đời sống xũ hội, của 
túc động cô vũ của Đẳng đối với 
quần chúng » (Ù. + 


Những nguyên tắc của chủ nghĩa 
bôn sẻ vích mà Lê-nin đã luận chứng 
và bảo vệ tại Đại hội thứ II Đẳng công 
nhàn đản chủ xã hội Nga, đã trở 
thành cơ sở cho việc xây dựng tô chức 
và hoạt động của Đẳng cộng sản Liên- 
xò. Phải là một đăng lớn mạnh có tính 
quản chúng và đồng thời không bị làm 
bìn bởi những phần từ cơ bội, đề 
phòng tỉnh trạng tồn tại một Lò chức 
khêng có hình thức và bị xóa mất 
những ranh giới rõ ràng — Lè-nin coi 
đó là điều cực ký quau trọn trong 
công tác xây dựng đáng. Trên cơ SỞ 
học thuyết của Lê-nin, quan hệ nội 
bộ đăng đang được hoàn thiện không 
nging, sự thống nhất của đẳng về tư 
tưởng và tồ chức được củng cố, 
nguyên tắc lãnh đạo tập thẻ được 
phát triền, tỉnh thân chủ động và ý 
thức trách nhiệm của những người 
cộng sẵn đối với tỉnh hình trong đắng 
bộ mìỉnh và trong toàn đảng nói 
chung, ngày cang dược đề cao, Nhờ 
nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tíc 
lê nin nÍt trong sinh hoạt đẳng, nghiệm 
chỉnh tòn trọng nguyên tác tập trung 
đân chủ, Đảng cộng sản Liên-xô luòn 
luôn bao đìm cho hoạt động của mình 
có hiệu quả cao. Kết hợp hài hòa tập 
trung và dân chủ, đó là nguồn pốc 
làm cho đang vững mạnh, bảo đảm 


cho đăng phát bào cường tráng, có. 


sức chiến đấu cao và tăng cường liên 
lệ chặt chế với nhàn dàn. 

Đăng chúng tôi bao giờ cũng đã và 
đang coi nguyên tác tập trung trong 


sinh hoạt và hoạt động của mình là 
phương tiện bảo đảm tính tò chức 


cao và sự thống nhất hành động của 


những người cộng sản. Còn nguyên 
tắc dân chủ thi thực chất của nó được 
trinh bày rõ ràng trong lời sau đây 
của Lê-nin: «Tất cả mọi công việc 
của đảng đều được tất cả các đẳng 
viên, hoàn toàn bình đẳng và không 
có ngoại lệ nào, tiến hành trực tiếp 
hoặc thông qua các đại biều ® (5). 

_ Uy tin, ảnh hưởng của đảng, hiệu 
quả toàn bộ công việc của đảng trực 
tiếp tùy thuộc ở chỗ làm thế nào đề 
bảo đảm được sự thống nhất giữa lời 
nói và việc làm, đặt các nghị quyết 
trên nền tẳảng vững chắc là tồ chức 
thực hiện chúng một cách không điều 
kiện. Không phải ngẫu nhiên mà gìn 
đày chúng tôi chú ý nhiều hơn đến 
việc kiềm soát. Trong việc kiềm soát 
thì điều chủ yếu là kiềm tra xem các 
nghị quyết đã được thông qua đang 
được thực hiện như thế nào trone 
thực tế. Phủ hợp với yêu câu của Hội 
nghị toàn thẻ Trung ương tháng II- 
1983, một điều đang trở thành qui tác 
trong dàng là: chỉ ra những nghỉ 
quyết mới vẻ các vấn đề lớn, thát sự 
chín muối và chỉ sau khi các nehì 
quyết trước đã được thực hiện. Điều 
đó hoàn toàn phù hợp với truyền 
thống lê nin nít: mọi cái đã quyẻt 
định thì phải thí hành. Trong thực 
tiên, điều đó có tác dụng đề cao tính 
thần trách nhiệm của các đăng ủy và 
đăng bộ, của cân bộ lãnh đạo tất cả 
các cập, của tất cả mọi đẳng viên 
còng sun Tiên-xô đối với công Việc 
được giao- 

Một nét tiêu biều của Đăng cộng 
sản l,iên-xô tử khi đăng ra đời, là kỷ 
luật dang nghiêm mình và tự giác. 
Noày nay dạc diễm này của đăng 
chúng tô! có tăm quan trọng đặc biệt, 


(4) lu. V. An-drô-pốp : * Học thuyết C. Mác 


_và một số vẫn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 


Liên-xô °. Tạp eh( Cậng sản, số 5-1083. tr. 20. 
(2) VY.]. Lê-nin: 7oàn tádp, bản tiếng Nga. 
tập 14, tr. 324, Ì 
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Quy mô rộng lớn và tính chất phức 
Lạp của những nhiệm vụ được đại ra 
trước xã hội xô viết, đòi hỏi phải đề 
cao tính quy củ và tỉnh tö chức trong 
“tất cá các khâu của nền kinh tế quốc 
dàn, củng cố ký luật kế hoạch, kỷ 
luật lao động và pháp luật Nhà nước, 
và người ta để hiểu là trong điều kiện 
của chúng lôi, điều này tủy thuộc 
rất nhiều vào tác dụng nêu gương của 
những ngưởi còng sản. Họ phải, như 
[.ê-nin kêu gọi, thật sự *đi trước tất cả 
về mặt ký luật lao động và nỗ lực 
công tác (6). 


/ 

Đảng giáo dục các đăng viên phải 
hiều biết và tôn trọng lợi ích của toàn 
dân. Đăng đấu tranh kiên quyết chống 
các khuynh hướng cục bộ, dịa phương. 
Những người công sản xô viết phải 
thật sự có quan điềm dáng đối với 
việc giải quvết mọi vấn đề kinh tế, 
xã bội, tức là phải đối xứ với mọi 
công việc xuất phát từ lập trường 
chính trị, vì lợi ích chung của cả nước, 
Dng coi việc bảo dám sự thống nhất 
công tác tô chức và công tác giáo dục 
tự tưởng là một nguyên tác cực kỷ 
quan trọng. Kinh nghiệm cho thây 
rảng công tác chính trị tư tưởng nêu 
không được cúng cố búng công tác 
tò chức, thị thu được ít kết quả, còn 
công tác tô chức nếu tách rời công 
tác tư tưởng thi thường là nghèo nàn 
vẻ nội dung. 


Hội nghị đẳng viên là hình thức 
đề các đảng viên tham gia thiết thực 
vào việc thảo luận và quyết định các 
vần đề của bản thàn dẳng cùng như 
các vấn đề xã hội rộng lớn. Đó là 
diễn dàn để phát biều ý kiến một 
cách thẳng thắn, kỹ lưỡng về chính 
sách và công việc của đẳng, của đải 
HƯỚớc, Trong thời gian gản dày, các 
cuộc họp đẳng viên đã có nói dung 
phong phú hơn, đem lại nhiều kết quá 
hơn, do đó góp phần rõ rệt vào việc 
nàng cao hiệu quả công tác đăng, 


Năm nay, những người cộng sẵn 
liên-xô đi cùng toàn đản tích cực 


J0 


tham gia cuộc thảo luận bản đự thảo 
Luật về các tập thê lao động và để 
cao vai trò của các tập thê đỏ trong 
việc quan lý các xi nghiệp, eơ quan, tô 
,chức. Củng với quần chúng ngoài 
đảng, họ đưa ra trên 100000 dè nghị 
phản ánh việc quần chúng lao động 
quan tâm đến việc củng cổ cái tế bào 
cơ SỞ đó của cơ thể kinh tế và chỉnh 
trị chúng tôi. 

Chúng tôi rất coi trọng việc xác lặp 
tính thần tự phẻ bình, không nhân 
nhượng đối với thiếu sót trong tất 
cả các tô chức đẳng, đề tạo ra trong 
mỗi tập thê một bầu không khí có lợi 
cho sự phê bình thiết thực theo tỉnh 
thần đồng chí. Đẳng coi phê bình và 
tự phê bình là điều kiện có lầm quan 
trọng sống còn đề bảo đảm sự phát 
triền lành mạnh của Đẳng, đề đề cao 
anh hưởng và uy tín của Đảng, đề 
củng cố sự thống nhất hàng ngũ đẳng, 
là phương tiện hiệu nghiệm đề giáo 
dục cán bộ. Đăng kiên trì phấn đấu 
làm cho cán bộ lãnh đạo, tất cả các 
tồ chức và cơ quan có sự hưởng ứng 
đúng mực đối với việc phê bình, từ 
đó rút ra những kết luận cần có. 

Vô cùng thiết tha với sự tiến bộ 
không nưừng của xã hội xô viết, với 
việc phát huy tỉnh thần chủ động và 
tính tích cực của toàn thê đẳng viên, 
Đảng cộng sản Liên-xô tạo khả năng 
đề mỏi đẳng viên phát biều thẳng thắn 
ý kiến của mỉnh về bất kỷ vấn đề gi, 
thuyết phục các đồng chí khác chấp 
nhận lẽ phải của mình, chỉ ra khuyết 
điềm trcng công tác và phấn đấu sửa 
chữa chúng. Các đăng viên được bảo 
đảm hoàn toàn tự do thảo luận, họ có 
quyền phẻ bình tại các đại hội đẳng 
từ cơ sở đến toàn liên bang, tại các 


"cuộc họp bạn chấp hành đẳng hộ, trên 


báo chí của đăng, đối với bất kỳ cán 
bộ nào, không kề họ giữ chức vụ cao 
hay thấp, Quyền phê bình được ghì 
trong Điều fệ Đẳng công sản Liên-xÔ, 


— 


(6: V, Í, Lê-nin : Sách dã dân, tập 39 và 
tr. 3409. 


và những người công sản Liên-xô đang 
tích cực sử dụng quyền đó 

Sự phát triền dân chủ nội bộ đăng 
gắn-hiền với việc nâng cao vai trỏ của 
cốt cân được bầu ra của Dẳng. Chính 
họ có nhiệm vụ thực hiện nguyên tắc 
của Lê-nin về lãnh đạo tập thề trong 
đẳng. Cốt cán được bầu ra ở nước 
chúng tôi mỗi năm một tăng, trình độ 
- ©€hính irị và.công tác của họ hoàn thiện 
địmn. 4 triệu 650 nghin người có uy tín 
và ảnh hưởng nhất trong các tô chức 
của Đăng đã được bầu vào các đẳng 
ủv và chỉ ủy, làm bí thư và tô trưởng 
đăng. Trong số họ có gần 404 là công 
nhàn và nông trang viên. Đó là một 
lực lượng tô chức lớn lao. Đẳng cố 


gàng làm thế nào đề các cơ quan lập - 


thê của Dàng làm việc một cách cụ 
thề, không thay thế công việc thực tế 
bằng tác phorg chỉ hội họp, đề lanh 
đạo tập thề luôn luôn gắn với trách 
nhiệm œá nhàn. 


Như vậy trong sinh hoạt nội bộ 
của Đảng cộng sản Liên-xô, cả hai 
yếu tố của nguyên tắc tập trung đản 
chủ đều đồng thời được phát triền và 
cùng cố. Việc nâng cao tính tích cực 
của những người cệng sẵn kết hợp với 
- việc nàng cao tính chát rành mạch, 


Trong cương lĩnh đầu tiên được 
thôpg qua §0 năm trước đây, Đẳng của 
Lê-nin đã tuyên bố coi mình là bộ phận 
hợp thành của phong trào công nhàn 
cách mạng quốc tế. Những người bôn 
sê vÍích bước vào đời sống chính trị 
như một-dẳng của những người quốc 
tế chủ nghĩa kiên cường. Lòng trung 
thành với những nguyên tác của chủ 
nghĩa quốc-tế vô sản là sợi chỉ đó 
xuyên suốt toàn bộ lịch sử Đẳng cộng 
sản lLiên-xô. 

Khi bất đầu công cuộc xây dựng 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
và duy nhát, Lê-nin đã nhấn mạnh 


` tỉnh chất hiệp đồng trong công tác của 


tất cả các kháu của Đảng. 


Treng xã hội chúng tôi, người cộng 
sản không có bất kỳ đặc quyền đặc 
lợi nào. Là đẳng viên chỉ có nghĩa là 
có trách nhiệm cao hơn về tất cả 


. những gì xảy ra trong nước. về vận 


mệnh của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và tiến bộ xã hội. 


Phẩm chất tư tưởng và đạo đức của 
mỗi người cộng sản cảng cao, thÌ uy 
tín và ảnh hưởng của Đăng càng cao. 
Sự kiên định về tư tưởng, sự quên 
mình trong lao động, lòng trung thực 
và tính nguyên tác, tỉnh thần trách 
nhiệm cao, thái độ sẵn sàng có mặt Ở 
đâu khó khăn nhất, sống vì lợi ích của 
quần chúng— đấy là những phầm chất 
nhờ đó mà những người cộng sẵn làm 
cho người ta theo mình" “Chúng ta 
phải cố gáng làm cho danh hiệu và ý 
nghĩa của đảng viên ngày càng cao 
hơn lên mãi...” (7). Những lời đó của 
Lê-nin tại Đại hỏi thứ II Đảng công 
nhân dân chủ—xã hội Nga, ngày nay 


vẫn thê hiện tiêu chuẩn có tính chất” 


^ ~ ` `. ° „ 
©€ö Vũ và yêu cầu trong sinh hoạt của 
Đảng, của mỗi người cộng sản 
Liên-xô. | 


rằng nghĩa vụ quốc tế của những 
người cộng sản là làm tối đa những 
gì có thẻ làm được trên đất nước 
minh đề thức tỉnh, ủng hộ và phái 
triên cách mạng ở tất cả các nước. 
Ngày nay, di huấn đó của Lê-nin được 
thê hiện ở nhiệm vụ quốc tế hai mặt 
thống nhất mà Đăng cộng sản Liên- 
xô đang giải quyết một cách triệt đề. 
Thực chất của nhiệm vụ đó là cõ gắng 
đạt được những thành tích mới trong 
sự Liến bộ của xã hội xô viết, và bằng 
cách đó tác động tới lực lượng đối 


(7) V.I. Lê-nin: Sách đá dẫn, tập 7. tr. 354. 
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sánh trên thế giới, tới quá trình phát 
triền của thế giới, và ủng bộ có hiệu 
quả các phong trào cách mạng, tiến 
bộ của thời đại hiện nay. Dẳng tuân 
theo lời dạy gáng suốt của Lê-nin cho 
rằng chúng ta gày tác động chính đến 
quá trình cách mạng thế giới bằng 
chinh sách kinh tế của mình. Mỗi một 
thành tích của chúng tôi trong việc 
hoàn thiện xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền, trong việc tăng cường hơn 
nữa sức mạnh của Nhà nước xô viết 
đều có ý nghĩa quốc tế, đều. phục vụ 
cho sự nghiệp chung của chủ nghĩa xã 
hội thế giới, của cuộc đấu tranh của 
các đân,tộc chống chủ nghĩa đế quốc, 
vị dân chủ, tự do dân tộc và tiến bộ 
xã hội. 


Việc tích cực mở rộng những mối 
. liên hệ đồng chí với các đảng công sản 
và công nhân trên thế giới, việc tắng 
cường tỉnh đoàn kết giai cấp là biêều 
hiện rực rỡ của tính chảt quốc tế chủ 
nghĩa của chính sách của Đăng cộng 
sản Liên-xô. Chiếm vị trí nồi bật trong 
hoạt động quốc tế của Đảng công sản 
Liên-xô là sự phát triển và đầy mạnh 
hợp tác với các đăng cầm quyền Ở 
các nước xã hội chú nghĩa anh em. 


Thường xuyên đang điển ra các 
cuộc gắp gỡ của các vị lãnh đạo đẳng 
và Nhà nước anh em ở cấp cao, đang 
có sự trao đồi các đoàn đại biêều đẳng 
và ch:inh phủ với nhau. Các hội nghị 
các bị thư các đảng cộng sản và công 
nhàn các nước xã hội chủ nghĩa về 
những vấn đề quốc 'tế, tư tưởng đã 
trở nên đều đặn; tại các cuộc đặp gỡ 
giữa các bí thư các ban chấp hành 
trung ương, còn có sự trao đồi ý kiến 
vẻ những vấn đề hợp tác kinh tế. 


Trong thời gian 1972 — 1982 ở Mát- 
xcơ-va. Vác-sa-va„ Bu-đa-pét, Héc-lin 
và Pra-ha đã họp hội nghị các bí thư 
các ban cháp hành trung ương chuyên 
trách về các vấn đề công tác tổ chức 
đảng. liọ đã xem xét những vấn đề 
cấp bách về phát triền và củng cỗ về 
tò chức các đăng cộng sản và công 
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nhân các nước xã hội chủ nghĩa trong 
điều kiện hiện nay ; xem xét vai trẻ 
của các đảng trong hệ thống chính 
trị của xã hội; xem xét kinh nghiệm 
thực biện chính sách cán bộ : xem xét 
vấn đề nâng cao vai trò của các tồ 
chức cơ sở đảng, ảnh hưởng của cáe 
tò chức đó đối với các tập thể lao 


. động. 


Các đẳng cộng sản và -công nhân 
các nước xã hội chủ nghĩa đã tích 
lũy được kinh nghiệm phong phủ về 
sự lãnh đạo của đảng đối với các lĩnh 
vực khác nhau trong kinh tế và văn 
hóa, về các quan hệ nội bộ đảng. Đúc 
kết lại, kinh nghiệm đó là tài sản 
quốc tế chung của toàn bộ cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. Các đảng cầm quyền 
ở các nước anh em coi trọng việc 
nghiên cứu kinh nghiệm đó, coi trọng 
việc vận dụng sáng tạo kinh nghiệm 
đó. Đảng cộng sản Liên-xô trong thời 
gian từ sau Đại hội thứ XXY]1 đã cử 
sang các nước trong cộng đong 16 
đoàn đại biều chỉ riêng đề nghiên cứu 
kinh nghiệm về công tác tổ chức đẳng, 
và ngược lại cùng đã đon hơn 30 đoàn 
đại bieu từ các nước xã hội chủ nghĩa 
sang nghiên cứu- 


Sự hợp tác rộng rãi nhiều mặt, 


. sự làm giàu cho nhau về kinh nghiệm 


phục vụ cho sự nghiệp chung của 
cộng đồng chúng ta, góp phần đáng 


_ kề vào việc tăng cường chủ nghĩa xã 


hội. Điều đó càng quan trọng bởi vì 
quá trình hoàn thiện chế độ mới đang 
điện ra trong tỉnh hình quốc tế khó 
khăn. Chủ nghĩa đế quốc thường 
xuyên gây sức ép đối với các nước 
xã hội chủ nghĩa, tăng cường hoạt 
động phá hoại chống các nước đó. 
Đảng cộng sản Liên-xô và các đẳng 
anh em khác cho rằng trong những 
điều kiện ấy sẽ đặc biệt nguy hiềm 
nếu phạm sai lầm về chính trị ; nếu 
làm suy vếu dù chỉ là một chút vai 


trỏ lãnh đạo của đẳng, mỗi liên hệ của 


đẳng với quần chúng; nếu tính toán 
sai trong côøg tác tư tưởng. Đề tránh 


những hiện tượng ấy mà kẻ thù giai 
sấ D có thề lợi dụng trong cuộc đấu 
tranh chống lại chúng ta, thì điều cần 
thiết là phải đoàn kết hơn nữa nhân 
đân các nước anh em,phát triền sự hợp 
tác toàn diện, tương trợ giữa họ, củng 
cố sự thống nhất quốc tế. 

Đẳng cộng sản Liên-xô coi nghĩa 
vụ quốc tế của minh là ủng hò và giúp 
đờ phong trào giải phóng dân tộc, 
_ phát triền sự hợp tác với các nước đã 
thoát khỏi ách thực dàn và đang đấu 
tranh giành độc lập chính trị và kính 
tế. Đảng chúng tôi kiên quyết đấu 
tranh cho quyền của mỗi dàn tộc tự 
quyết định vàn mệnh và con đường 
phát triền của mình. Đáng và Nhà 
nước Liên-xô đặc biệt chú ý mở rộng 
và tăng cưởng các mỗi liên hệ với 
các nước theo phương hướng xã hội 
chủ nghĩa. Chúng tôi đánh giá cao 
phong trào không liên kết, phương 
hướng chống đế quốc và chống chiến 
- tranh của nó. 


Chủ nghĩa quốc tế, bản chất nhàn 
đạo của chính sách đảng chúng tòi 
thề hiện trong cuộc đấu tranh nhằm 
ngăn ngửa thảm họa chiến tranh thế 
giới, nhằm thực hiện chiến lược hỏa 
bình của Lê-nin. Ngày nay cuộc đấu 
tranh đó có ý nghĩa hàng đầu đối với 
vận mệnh cúa toàn thê loài người. 
Trên khía cạnh quốc tế, đảng cộng 
sản Liên-xô không có nhiệm vụ nào 
quan trọng hơn nhiệm vụ bảo vệ hòa 
binh trên quả đất. 

Chính sách đối ngoại yêu chuộng 
hòa bình của Đăng cộng sản Liên-xò 
và Nhà nước Liên-xô được các giới 
đông đảo nhất trong các tô chức xã 
hội trên thế giới đồng tình và ủng hộ. 


Liên-Xô đang kỷ niệm lần thứ 80 
Đại hội thứ II Đẳng công nhàn dàn 
chủ xã hội Nga trong khí thế lao động 
và chính trị rộng lớn, cho thấy sự 


Không chỉ những người cộng sản, 
những đại biều của các phong trào 
cách mạng, giải phóng, mà cả hàng 
triệu người có những quan điềm 
chính trị và tín ngưỡng hết sức khác 
nhau, đã nhiệt liệt hoan nghênh 
những sáng kiến hòa bình mới, do 
Liên-xô đưa ra trong thời gian gần 
đữừy, cũng như trong bản Tuyên bố 
chính trị của Hội nghị Ủy ban chính 
trị hiệp thương các nước tham gia 
Hiệp ước Vác-sa-va họp ở Pra-ha. 


Cuộc đấu tranh cho hòa bình mà 
đàng chúng tôi tiến hành một cách 
không mệt mỗi, không tách rời sự 
giáng trả kiên quyết các mưu đồ xảm 
lược của chủ nghĩa đế quốc, của các 
giới quân phiệt Mỹ đang mưu toan tồ 
chức cuộc “thập tự chỉnh? chống 
cộng sản. Cảnh giác cao đối với các 
âm mưu của thế lực phản động đế 
quốc hiếu chiến — đó là di huấn của 
Lẻ-nn mà những người cộng sản 
luôn luôn tuân thủ. 

Chính sách vêu chuộng hòa bình 
của Đảng cộng sản Liên-xô có hiệu 
lực bởi vị nó đáp ứng lợi ích và 
nguyện vọng của tất cả những người 
lao động, tất cá các đàn lộc. Nó dựa 
vào sức mạnh thực tế về kinh tế và 
phòng thủ của Eiên-xô, của cóng đồng 
các nước xã hội chủ nghĩa, đựa vào 
sự ủng hộ không giới hạn của nhân 
dàn, dựa vào ý chí bảo vệ hòa bình 
của hàng triệu quần chúng ở tất cả 
các nước. Đảng chúng tôi tin chắe 
rằng các nhàn tố đó có thê bảo đảm 
trên thực tế thắng lợi trong cuộc đấu 
tranh vĩ đại của các dân tộc cho hỏa 
bình, clro việc duy trì cuộc sống trên 
hành tính. 


thống nhất không gi phá vỡ nồi giữa 

đảng và nhân dâu, cho thấy sự cô 

kết hơn nữa của những người lao 
(Xem tiếp trang 78) 
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Phẩm chất 
đảng VIỂn 


HẦM chất đảng viên là 
một trong những vêu cầu 
quan trọng hàng đảu của 
công tác xây dựng Đăng. 
Thực tiễn đã chứng mình, trong bất 
cứ giai đoạn cách mạng mào, phầm 
chất đẳng viên cũng là anột yếu tố 
có ảnh hưởng trực tiếp tới vai trỏ 
lãnh đạo và sức chiến đầu của Dàng. 
Có chăm lo giáo đục, bồi đưỡng phim 
chất cách mạng cho cán bộ, đẳng 
viên mới nàng cao được sức chiến 
đấu của Đăng, mới cúng cố được mi 
liên hệ tốt đẹp giữa Đảng với quản 
chúng, bảo đâm cho “Đẳng tà có đủ 
sức hoàn thành tháng lợi mọi nhiệm 
vụ cách mạng. Bảo cáo về xây dựng 
Đăng tại Đại hội toàn quốc thứ V đã 
nhấn mạnh: «Chất lượng lãnh đạo 
và uy tín của Đăng chính là ở đưởng 
lối đúng đắn và ở hiệu quả thực hiện 
đường lỗi ấy. Song một yếu tố cũng 
rất quan trọng đề bảo đảm cho đường 
lối sát đúng, được thực hiện tốt và 
đề giữ vững uy tín của Đảng là phầm 
chất của cán bộ, đảng viên trong 
công tác, trong cuộc sống tập thê và 
cá nhân» (1). 

| Những năm qua, bước vào giai 
đoạn mới của cách mạng— giai đoạn 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong- cả nước và 
bảo vệ Tô quốc, số đòng cán bộ, đẳng 
viên của Đăng ta vững vàng, kiên 
định, tiếp tục nẻu cao những phảin 
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chất tốt đẹp của người cộng sản, 
xứng đáng với lòng tín cậy của Đăng, 


- của quìn chúng. 


Song, mặt khác, đứng trước những 
thứ thách của cuộc đấu tranh siai 
cấp trong' hoàn cánh mới, rước 
những khó khăn về kinh tế và đời 
sòng, lại có sự tác động của chiến 
tranh tàm lý của địch, một số cắn bộ, 
đảng viên không nhận thức được 
tỉnh hình một cách đúng dắn, đã có 
những biều hiện bí quan, dao động, 
ảnh hưởng đến lòng tín và ý chí 
chiến đâu cách mạng, Trong một bô: 
phậu cán bộ, đảng viên (kê ca trong 
một số cán bộ trung cấp, cao cấp) đã 
bộc lộ những biêu hiện không lành 
mạnh về phầm chất, như: tự đo vô 
kỷ luật, không chấp hành nghiêm 
chỉnh chỉ thị, nghị quyết của Đăng, 


chính sách, pháp luật của: Nhà nước, ` 
` 


vô trách nhiệm trong công tác, tham 
Ò; hủ hóa, chuyên quyền, độc đoán, 
xoay Xở, ăn hồi lộ, ức hiếp quần 
chúng, biến của công thành của riêng, 
gày chia rẽ, mất đoàn kết... Trong 
lúc cuộc đấu tranh giữa hat son: 
đường xã hội chủ nghĩa và .tư bản 
chú nghĩa đang diễn ra gav gất, phức 
tạp, có phững cán bộ, đáng viên 
không chấp hành chính sách cải tạo 
xã hội chủ nghĩa củae Đăng và Nhà 
nước; tham gia bóc lột bằng hình: 
thức này, hình thức khác, thông đồng 
với những gian thương, những phần 
tử xấu đề làm ăn phi pháp. Có những: 
cán bộ, đảng viên sống bê tha, trụy. 
lạc. 
Những hiện tượñg khón¿ lành mạnh 


nói trên là hoàn toàn trai ngược với.. 


ban chất cách mạng củi Đăng ta, với 
phầm chất, tư cách của nưười đẳng 
viên cộng sản, Những việc làm sai. 


(1) Văn hiện Đẹi hại V. tập HI. Ngb Sg 
thật, Hà -nội. 1982, tr. 29. 
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trải ấy đã gây tác hai không nhỏ cho 
sự nghiệp cách mạng của Đảng, làm 
ảnh hưởng xấu tới vai trò lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng, tới hiệu 
lực quản lý của Nhà nước, tới mỗi 
liên hệ giữa Đăng với quần chúng. 
Đề tăng cường sức chiến đấu của 
Đẳng, bào đảm thực hiện thắng lợi 
nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ V 
và các chỉ thị, nghị quyết khác của 
Đẳng, một yêu cầu hết sức quan trọng 
đặt ra hiện nay là cần coi trọng hơn 
nữa việc giáo dục, nâng cao phầm 
chất cách mạng của cán bộ, đang 
viên ; kiên quyết đấu tranh khắc phục 
:một cách có hiệu quả những biều hiện 
không lành mạnh về phầm chất. 


* 


Trước hết, cần có nhận thức đúng 
.pề yêu cầu giáo dục phầm chất đối uới 
cán bộ, đảng uiên hiện ngự. Phầm chất 


đảng viên không phải là một khái. 
niệm chung chung trừu tượng, cũng - 


như không thề nhận xét một cán bộ, 
đẳng viên có hay không có phầm chất 
một cách trửu tượng, chung chung. 


Phầm chất đẳng viên bao giờ cũng, 


gắn liền với những yêu cầu nhiệm vụ 
-chính trị của Đảng trong từng giai 
-đoạn-cách mạn nhằm tăng cưởng sức 
-chiến đấu của Đảng, bảo đảm cho 
mọi đường lối, chủ trương, chỉnh sách 
‹của Đảng được thực hiện một cách 
đúng đán nhất. Lê-nin đã nói: « Dạo 
đức của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc 
vào lợi ích của cuộc đấu tranh giai 
.cấp của giai cấp vô sẵn? (2). Lê-nin 
-còn nói: “Cơ sở của đạo đức cộng 
sản là cuộc đấu tránh đề củng cố và 


hoàn thành công cuộc xây đựng chủ. 


nghĩa cộng sản? (3). 

Nói phầm chất người đảng viên 
phải gắn liền với yêu cầu của nhiệm 
vụ chính trị trong từng giai đoạn cách 
mạng không có nghĩa là phủ nhận giá 
trị những phầm chất tốt đẹp đã rèn 
luyện, tích lũy được trong giai đoạn 
4rước. Song, cách mạng xã hội chủ 


-- 


- nghĩa là cuộc cách mạng v† đại nhất, 


sậu sắc nhất, triệt đề nhất trong lịch 
sử; chỉ với những phầm chất cũ, 
người đảng viên không thề đáp ứng 
được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của 
Đảng trong giai đoạn mới, Nhiệm vụ 
mới của cách mạng đòi hỏi chúng ta, 
một mặt phải nâng cao hơn những 
phầm chất tốt đẹp vốn có cho phủ 
hợp với yêu cầu mới ; mặt khác, phải 
rèn luyện, bồi dưỡng cho mình những 
phầm chất mà trong giai đoạn trước 
cháng ta chưa có hoặc cách mạng lúc 
ấy chưa đặt ra một cách trực tiếp, 
gay gắt như biện nay. 

Lòng yêu nước, lòng trung thành 
đối với sự ngbiệp cách mạng của: 
Đảng, của giai cấp, của dân tộc vốn 
là yêu cầu cơ bản về phầm chất đối 
với cán bộ, đẳng viên trong mọi giai 
đoạn cách mạng: nhưng rõ ràng là 
lòng yêu nước, lòng trung thành trong 
giai đoạn hiện nay có nội dung cao 
hơn giai đoạn trước. Trong giai đoạn 
cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội 


hiện nay, lòng yêu nước gắn liền với 


lòng yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội là mội ; nói cách 
khác lòng yêu nước ngày nay là lòng 
qyêu nước xã hội chủ nghĩa ®. Cũng 
như vậy, lòng trung thành của người 
đảng viên đối với sự nghiệp cách 
mạng của Đăng trong giai đoạn hiện 
nay không chỉ là chiến đấu quên mình 
vỉ độc lập tự do của Tô quốc mà còn 
là phấn đấu kiên cường, triệt đề cho 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Chỉ 
vêu nước nhưng do dự trước việc tiến 
lên chủ nghĩa xã hội hoặc chÏỉ tán 


"thành chủ nghĩa xã hội trên lời nói 


nhưng không chấp hành đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước 
nhằm bảo đảm cho thắng lợi của chủ, 
nghĩa xã hội là sai lâm nghiêm trọng . 
cả về nhận thức và phầm chất. 
Trong cách mạng đân tộc dân chủ 
nhân dàn, việc tö chức đi vào làm ăn 


(2). (3) V. EL. Lê-nin : Toàn tệp. Ngb Sự thật. 
Hà-nội, 1969, tập 31. tr. 352, 357. 


ál 


tập thê hoặc văn đề ranh giới giữa lao 
động và bóc lột chưa dặt ra một cách 
gay gắt đối với cán bộ, đẳng viên, 
nhưng dến nay mỏi vấn đề ấy trở thành 
một tiêu chuần, một yêu cầu về phầm 
chất, tư cách đẳng viên. Bởi vì một 
- nhiệm vụ cơ bản của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ chế 
độ người bóc lột người, tiến hành 
công lhiữu hóa những tư liệu sản xuất 
chủ yếu. Đã là đảng viên thi đứt khoát 
không được tham gia bóc lột. Ai còn 
tham gia bóc lột, thì dù là cán bộ cấp 
nào cũng đều phải xem xét về tư cách 
đảng viên. 


Cần khẳng định rằng người có bóc 
lột thi không có tư cách đẳng viên của 
Đăng, vì Điều lệ Dàng đã quy định: 
đẳng viên phải là người e có lao động, 
không bóc lột »... (điều 1, chương Ì, 
Điều lệ Đang cộng sản Việtl-nam). 
Những đăng viên hùn vốn với tư sản 
để kinh doanh hoặc đem vốn ra kinh 
doanh theo kiều tư sản là thuộc loại 
người bóc lột, Đăng viên có tiền thừa 
thi phải đem gửi vào quỹ tiết kiệm 
của ngân hàng chứ không được đem 
ra kinh doanh đề bóc lột. Những đẳng 
viên có nhiều ruộng đất thuê nhân 
công đề bóc lột hoặc bỏ vốn ra cho 
vay lấy lãi,. mua hoa màu non, đến 
mùa thu hoạch bát người vay phải trả 
bằng nông sản với lãi suất cao theo 
kiều tư sản, phú nông, đều thuộc loại 
người bóc lột. Những đảng viên có 
nhà cho thuê, hoặc được Nhà nước 
phân phối cho nhà rộng, đem một 
phần nhà đó cho thuê cũng là có bóc 
lột. Những loại người có bóc lột trên 
đày đều không đủ tư cách dàng viên. 
(ƒ miền Nam hiện nay, Đẳng và Nhà 
nước chủ trương dễ 5 thành phần 
kinh tế; do đó trong một số chính 
sách kinh tế của Nhà nước đối với tư 
nhân trước đây là tư sản, phú nông 
vẫn còn đề một phần thu nhập có tính 
chất bóc lột. Nhưng đẳng viên không 
được vin vào chính sách đó đề tham 
gia bóc lội, viện cớ rảng mình cũng 
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làm theo đúng chỉnh sách của Đảng 
và Nhà nước. 


Phẩm chất quan trọng nhất đối với 
mỗi đảng viên, cán bộ của Đảng trong ˆ 
giai đoạn cách mạng hiện nay là gi ? 
Đó là sự giác ngộ lj lưởng cộng sản 
chủ nghĩa. Có thề nói đó là “phầm 
chất của mọi phầm chất? đối với 


_ người cộng sản. 


Từ trước tới nay trong bất cứ giai 
đoạn cách mạng nào, Đảng ta cũng 
yêu cầu mỗi đảng viên phải có giác 
ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 
Nhưng trong giai đoạn hiện nay, 
phầm chất ấy càng phải được khẳng 
định mạnh mẽ với những nội dung cụ 
thề. Báo cáo về xây dựng Đẳng tại 
Đại hội toàn quốc thứ V đã nhãn 
mạnh: «Đảng viên dù ở cương vị 
công tác nào cũng đều phải là những 
chiến sĩ cộng sản có l tưởng uà hành 
động theo đường lõi của Đảng » (4). 


Sự giác ngộ lý tưởng cộng sẵn chả 
nghĩa đòi hỏi người đẳng viên trước 
hết phải nhận thức được tính tất yếu 
của việc xóa bỏ chế độ tư bản chủ 
nghĩa, xảy dựng xã hội mới xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa; 
hiều rõ vai trò và sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân đối với sg 
nghiệp xóa bỏ chế độ cũ, xây dựng xã 
hội mới. Trên cơ sở nhận thức ấy 
mà quyết tâm rên luyện theo lập 
trưởng giai cấp công nhân, quyết tâm 
phần đấu cho thẳng lợi của chủ nghĩa 
xã hội. 

Lập trường giai cấp công nhản— 
như chúng ta biết, chính là lập trưởng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, và Hp 
trường đó không chỉ là lý luận cách 
mạng mà còn là đường lõi chính trị 
của Đăng, hoạt động thực tiễn của 
Đảng. Mọi đường lối của Đẳng ta từ 
trước tới nay đều là sản phầm của 
sự kết hợp đúng đẳn lý luận chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin với thực tiễn 


(4Ó) Van kiện Đại hội V, Nịp 3g thật: 


Hà-nội, 1962. tập l]Ì. tr. 104. 


cách mạng của nước ta. Sự giác ngỘ £ 


lý tưởng cộng sản chủ nghĩa đòi hỏi 
mọi cán bộ, đảng viên phải nhất trí 
cao với đường lối của Đảng, về xây 
dựng chủ nghĩa xã hội cũng như về 
bảo vệ Tổ quốc, về công tác đối 
ngoni, vò luận trong hoàn cảnh nào 
cũng quyết tâm hành động theo đúng 
đường lối äy của Đảng. . 


Sự giác ngố lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa đòi hỏi người cán bộ, đảng viên 
phải có lập trường kiên dịnh, vững 
vàng trước mọi thử thách, nhất là 
trong tỉnh hỉnh đang có khó khăn về 
kinh tế và đời sống hiện nay, có lòng 
tin vững chắc vào sự lãnh đạo của 
Đảng. vào thắng lợi của cách mạng, 
không ngả nghiêng, dao động, không 
bàng quan. vô trách nhiệm. 


Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa đòi hỏi chúng ta phải nêu cao 
vai trò tiên phong gương máu trong 
mọi mặt hoạt động, trước hết là 
gương mẫu chấp hành đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, 
gương mẫu trong công tác, trong sản 
xuất, trong chiến đấu cũng như trong 


lỗi sống; biết giữ vững đức cần,. 


kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, 
không đề cho những ham muốn vật 
chất lung lạc, cảm dỗ, trở thành 
hư hỏng. 


Hiện nay. cuộc đấu tranh giai cấp, 
đấu tranh giữa hai êon đường xã bội 
chủ nghĩa và tr bản chủ nghĩa ở 
nước ta đang diễn ra rất gay gắt, 
phức tạp trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Sự giác ngộ lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa đòi hỏi người cán 
bộ, đảng viên phải có nhận thức rõ 
càng, có thái độ dứt khoát về cuộc 


đấu tranh này, kiên định lập trường. 


giai cấp công nhân. tích cực tham gia 
đấu tranh giành thắng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội. Nói một cách nghiêm 
túc, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên 
cũng phải tự minh lựa chọn giữa “hai 
con đường »: hoặc là trung thành với 
lý tưởng của Đảng, đi theo con đường 


xã hội chủ nghĩa do Đẳng vạch ra, 
né trong đội ngũ của x thiện hoặc 
.„ Ngược lại. 


Trong giai đoạn hiện nay, sự giác 
ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa còn 
đòi hỏi người cán bộ. đẳng viên phải 
nhận rõ, không một chút mơ hồ, bản 
chất phản động và những âm mưu 
thảm độc của tập đoàn cầm quyên 
Trung-quöc theo chủ nghĩa Mao,không 
một chút lơ là cảnh giác với để quốc 
Mỹ, hăng hái đi đầu trong sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc, chống chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của kẻ thù. Đồng 
thời, nắm vững và chấp hành nghiêm 
chỉnh đường lõi quốc tế và chính sách 
đối ngoại của Đảng, nhất là tiếp tục 
làm tròn nghĩa vụ quốc tế với nhân 
đân Lào và nhân đàn Cam-pu~chia anh 
em, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ với 
Tiên-xô và các nước khác trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. 


Một phầm chất rất quan trọng nữa 
đối với cản bộ, đảng viên hiện nay 
là lính tồ chức 0à k tuật. Tính tồ 
chức và kỷ luật vốn là một biều hiện 
của tính Đẳng, một yêu cầu của 
nguyên tắc tập trung dân chủ, một 
phảm chất không thề thiếu đối với 
người cộng sản, nhằm bảo đảm sự 
đoàn kết, sự thống nhất ý chí và 
hành động của Đăng. 


Trước hết, tính tö chức và kẻ luật 
đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên phải 
luôn luôn giữ vững sự nhất trí về 
đường lối của Đảng, chấp hành triệt 
đề, không điều kiện các chính sách. 
chỉ thị, nghị quyết của Đẳng, pháp 
luật của Nhà nước. Trong quá trình 
thực hiện đường lối, chính sách của 
Đảng, không thề tránh khỏi trong cán 
bộ, đăng viên có ý kiến này ý kiến khác 
nhưng Đẳng đòi hỏi tất cả chúng ta — 
không trừ một người nào, dù có điềm 
chưa nhất trí vẫn phải tuyệt đối chấp 
hành; không được vì lợi ích của cá 
nhân, lợi ích của bộ phân mà gây trở 
ngại cho việc chấp hành các chính 
sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 
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Tính !ö chức và kỷ luật đòi hỏi 


mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức 
bảo vệ Đẳng, bảo vệ uy tín của 
Đẳng, giữ gìn truyền thống đoàn kết 


tốt đẹp của Đẳng, tôn trọng và chấp : 


hành đúng nguyên tắc tập trung dân 
-chủ trong sinh hoạt của Đảng và trong 
-công tác quản lý, tích cực đấu tranh 
chống mọi biều hiện tự do vô kỷ 
luật trong tô chức Đẳng, trong cơ 
quan, đơn vị, trong cán bộ, đảng 
viên và mọi luận điệu xuyên tạc, chia 
rẽ của kể thù.. 

Như Dẳng ta đã nhiều lần chỉ rõ: 
cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng, nguồn sức mạnh vô địch của 
Đăng là ở mối liên hệ chặt chẽ với 
quần chúng. Trong giai đoạn hiện 
nay, chúng ta càng phải chăm lo tăng 
cường mỗi liên hệ giữa Đẳng với 


quần chúng. Nói tới phầm chất người, 


đẳng viên không thê không xét tới 


mỗi liên hệ của người đẳng 0iên UỚi- 


quần chúng. Đằng yêu cầu mọi cán bộ, 
đẳng viên phải tòn trọng và phát huy 
quyền làm chủ tập thê của quần 
chúng, hết lòng phục vụ quần chún/, 
chăm lo đời sống của quần chúng, 
luôn luôn .gần gũi quần chúng, 
giáo dục quần chúng thấu suốt 
đường lối, chính sách của Đẳng, 
lắng nghe ý kiến quần chúng đề 
sửa chữa khuyết điềm, cải tiến công 
tác, tạo điều kiện thuận lợi cho quản 
chúng tham gia xây dựng Dùng, tham 
gia quản lý Nhà nước; không được 
quan liêu, mệnh lệnh, chuyên quyền, 
độc đoán, ức hiếp quần chúng. Đồng 
-_ thời, Đảng yêu cầu chúng ta phải đứng 
vững trên lập trường, quan điềm của 
Dáng đề xem xét, giải quyết các vấn 
đề một cách đúng đấu, không theo 
đuôi quan chúng, không xa rời các 
nguyên tắc chính sách của Đẳng và 
Nhà nước. 

Một vấn đề có ảnh hưởng lớn tới 
phầm chất, tư cách đăng viên, tới uy 
tín của Dảng, nbưng làu nay chưa 
được nhiều người quan tàm đúng 
mức, đó là ấn đề lời sống của cản 


44 


bộ, đẳng uiên. Chúng ta đều biết, đối 
với người cộng sản, cái quan trọng 
hàng đầu là phầm chất chính trị. 
Song, điều đó không có nghĩa là người 
cán bộ, đẳng viên không căn giữ øgìn, 
rên luyện về lối sống và có thê tự 
buông thả về lối sống một cách tùy 
tiện. 

Trên thực tế, phầm chất và lối 
sống của một người có quan bệ chặt 
chẽ với nhau, tác động lẫn nhau ; hơn 
nữa có những trường hợp rất khó 
tách bạch đâu là phầm chất.. đâu là 
lối sống. Một cán bộ, đảng viên có 
phầm chất tốt cũng là người biết xác 
định cho minh một lối sống trong 
sạch, lành mạnh, không đề cho những 
tính toán nhỏ nhen, những tham muốn 
vật chất lung lạc, cám đỏ. Một lối 
sống tùy tiện, xoay xở, bê tha, không 
kề gì tới đư luận, tự nó cũng nói lên 
phần nào phầm chất của người cán 
bộ, đảng viên, và nếu lỗi sống ấy cử 
Liếp điễn thì người cán bộ, đẳng viên 


_$Ẽ có nguy cơ thoái hóa, biến chất. 
Cuộc sống đã cho thấy, trong điều _ 


kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, lỗi 
sống của cán bộ, đẳng viên là một vấn 
đẻ mà quần chúng rất qu:n tâm, quần 
chúng chỉ quý mến những người cô 
lối sống trong sạch, lành mạnh. Cuộc 
sống cũng đã chứng minh, sự hư hồng. 
thoái hóa biến chất của nhiều cán bộ, 
đàng viên thường bắt đầu từ những 
biều hiện không lành mạnh về lối 
sống. | : 

Người cán bộ, đẳng viên có phầm 
chất, có giác ngộ lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa là người biết sống. có lối 
sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, 
liêm khiết, với ý thức đầy đủ rằng 
lối sống của mình có ảnh hưởng trực 
tiếp tới phầm chất, tư cách đẳng viên 
của mình, tới uy tín của Đảng, tới 
mối quan hệ với quần chúng. 


k¬ 


Phãn đấu nâng cao phầm chất cách 
mạng là nhiệm vụ suốt đời của người 


~ 


cộng sản. Không gỉ có thê thay thế sự 
tự giác phấn đấu rèn luyện của mỗi 
cán bộ, đảng viên. Có thề nói, chừng 
nào trái tỉm minh còn đập, người 
cộng sản chúng ta còn phải phấn đấu 
rèn luyện phầm chất. Sẽ là chủ quan, 
sai lầm nếu có ai cho rằng mỉnh đã 
có quá trình thử thách, vào sinh rà 
_tử », “vào tù ra tội », đến nay chẳng 
có vấn đề gì về phầm chất. 

Muốn nàng cao phầm chất, làm tròn 
vai trò người chiến sĩ tiên phong 
cách mạng của giai cấp cỏng nhàn, 
chúng ta căn khòng ngừng học tập và 
rèn luyện vẽ mọi mặt. Có học tập, 
nắm vững những quan điềm -cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nám 
vững đường lối, chính sách của Đảng 
mới có cơ sở đề suy nghĩ và hành 
động đúng đắn, mới có năng lực đề 
giáo dục, vận động quản chúng. 
Không có kiến thức đến mức cần 
thiết, không thấu suốt đường lối, 
chính sách của Đảng sẽ không thê có 
lòng tin vững chắc vào thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội, khóng phân biệt 
được đúng, sai trước nhiều vấn đẻ 
mới mẻ, phức tạp của công cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, và do đó cũng 
sẽ thiếu quyết tâm thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. 


Như Hồ Chủ tịch đã dạy, việc rèn 
luyện, nâng cao phầm chất cách mạng 
phải gắn liền với việc thường xuyên 
tiến hành tự phê bình và phê bình. 
Chỉ có thông qua tư phê bình và phê 
bình một cách nghiêm túc trong sinh 
hoạt của Đảng kết hợp với việc phê 
bình của quần chúng mới củng cố và 
phát triền được những pÏhtầm chất tốt 
đẹp, mới sửa chữa được những sai 
lầm, khuyết điềm, cũng như angọc 
càng mài càng sáng, vàng càng luyện 
cảng trong ». | 


Trong việc rèn luyện, nâng cao 
phầm chất cách mạng của cán bộ, 


đẳng viên, các cấp ủy Đảng, tô chức 


Đảng có vai trò hết sức quan trọng. 


đảng viên khác. 


Trước hết, đó là sự thưởng xuyên 
chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng: 
cho cán bộ, đẳng viên, nâng cao giác 
ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, nhàn 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa. nàng - 
cao nhận thức về đường lối, chỉnh 
sách của Đẳng, về đạo đức, phầm. 
chất cách mạng. Việc giáo dục nâng 
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên 
cần gắn liền với việc tự phê binh và 
phê bình trong sinh hoạt chỉ bộ, kịp 
thời đấu tranh ngăn chặn các biều 
hiện không lành mạnh ngay từ khi 


. mới chớm nở. 


Đi đòi với việc giáo dục nàng cao: 
nhàn thức, cần đề cao ký luật nghiêm. 
minh của Đảng. Kỷ luật có nghiêm mới , 
g1ữ vững được sự thống nhất ý chí và 
hành động, tăng cường sức chiến đầu. 
của Đăng, vừa: giáo dục người phạm 
sai lầm vừa ngăn ngửa những cán bộ, 
Bảo đảm kỷ luật 
nghiêm minh tức là ai phạm sai lầm, 
khuyết điềm đến mức cần thí hành kỷ 
luật thì phải thi hành kỷ luật, và 
tùy theo tính chất, mức độ, tác hại 
của sai làm mà xử lý thích đáng, đúng 
với ký luật của Đáng, pháp luật của 
Nhà nước ; không dung túng bao che, 
không phân biệt cán bộ cấp cao, cán 
bộ có chức có quyẻn với cán bộ, đẳng 
viên thường. Bào cáo về xây dựng 
Đang tại Đại hội toàn quốc thứ V đã 
nói rõ: œ Trong Đảng, trong bộ máy 
Nhà nước, ÈU luật phải bình đẳng, 
không có ngoại lệ oới bất kù ai... Càng 
giữ chức vụ cao, càng được rèn. 
luyện làu năm trong Đang nếu phạm. 
kỷ luật thị việc thì hành kỷ luật càng 
phải nghiêm khác ® @). 


Hiện nay, trong việc giữ gin kỷ 
luật của Đăng, đang có những quan 
điềm không đúng. Có những đồng chí 
cho rằng, chỉ cần cán bộ, đảng viên 
có năng lực, làm được việc, còn về 
phầm chất, về lỗi sống thỉ có thê 


(5) Văn kiện Đạt hỏi V. Nxb Sự thật. Hà. 


nội, 1982, tập HÏ, tr. 59. 
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« châm chước ®; hoặc cho rằng trong 
buối đầu xảy đựng chủ nghĩa xã hội 
có nhiều Khó khăn, phức tạp, nhất là 
trond tỉnh hình đang có khó Kkhin vẻ 
kinh tê và đời sống hiện nay, «không 
nen nhắn mạnh tới kỷ luật". Những 
nhận thức sai trải ấy đã dân tới việc 
buông lỏng kỷ lưật của Đăng, và đó 
là một trong những nguyên nhàn làm 
cho những biều hiện không lành mạnh 
vẻ phầm chất và lõi sống trong cán 
bò, đẳng viên chậm được khác phục. 
Hiện nay, cuộc đầu tranh giai cấp, đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa đang hàng 
nmưàv hàng giờ tác động vào đội ngũ 
cán bộ, đăng viên. Rẻ thủ cũng đang 
đùng nhiều thủ đoạn nhàm làm hư 
hong cán bộ, đẳng viên. Bởi vậy, 
[Đảng ta phải quan tâm giáo dục căn 
bò, đẳng viên, giữ gìn kỷ luật nghiêm 


mình hơn bao giờ hết. Lẻ-nin đã nhân: 


mình: “Kế nào làm yếu — dù chỉ là 
chút it — kỷ luật sát trong Đăng của 
gai cấp vô sản (nhất là trong thời kỳ 
chuyên chính của nó) là thực tế giúp 
cho giai cấp tư sản chống lại giai cấp 
vô sản (6). 


Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ, đề 
nàng cao phảm chất, tư cách đăng 
viên, giữ gin sự trong sạch, vững 
mạnh của Đảng, phải kiên quyết đưa 
ra khỏi Đăng những phần từ thoái 
hóa, biến chất, những người không 
- đủ tr cách đảng viên. Những năm 
qua, Đảng ta đã đưa ra khỏi Đăng 
nhiều người như vậy. Nhưng do 
nhiều nơi chưa có nhận thức đúng 
đàn, chưa có những biện pháp kiên 
quvết, tích cực, đến nay vẫn còn 
không ít những người không xứng 
- đáng với danh hiệu đảng viên, những 
người thoái hóa, biến chất chưa được 
đưa ra khói Dáng. Chúng ta cần nắm 
vững hơn nữa tư tưởng chỉ đạo của 
Đăng về văn đề này. Tiếp theo nghị 


quyết Đại hội toàn quốc thứ V, nghị 
quyết Hội nghị thứ tư của Ban chấp 
hành trung ương Đăng «a Những uăn 
đẻ cặp bách 0uề lư lường 0à !ồ chức ® 
đã chỉ rõ: « Phải kiên quyết đuồi ra 
khỏi Đăng và cơ quan Nhà nước 
những phần tử thoái hóa, biến chất 
đến nay văn còn bóc lội, lợi dụng 
chức quyên để ăn cắp của công, ăn 
hối lộ, thông dòng với bọn gian 
thương, tư sản đề làm giàu, ức hiếp 
quần chúng. Thị hành kỷ luật thật 
nghiềm đối với những cân bộ lãnh 
đạo và quản lý tổ ra vò trách nhiệm, 
không chấp hành nghiêm chỉnh nhiệm 
vụ được giao. Riên quyết đưa ra 
truy tố trước pháp luật những phần 
tử lợi dụng chức quyền đề làm những 
việc sai trái, gây ra những thiệt hại 
nghiêm trọng cho Nhà nước, cho nhân 
dàn và ảnh hưởng xấu đến lòng tin 
của quần chúng đối với Đảng. Phê 
phán nghiêm khắc và xử lý thích 
đảng đối với những cán bộ, đẳng 
vien cố ý bao che cho nhừng kể 
phạm pháp ». 

Chăm lo giáo dục chính trị tư 
tưởng, giữ gin ký luật nghiêm minh 
của Đẳng, đưa những phần tử thoái 
hóa, biến chất, những người không 


đủ tư cách đăng viên ra khỏi Dẳng, 


đó là những biện pháp cơ bản đề 
giáo dục, nàng cao phầm chất cách 
mạng của cán bộ, đảng viên. Đồng 
thời, can có sự chăm lo đúng mức 
đời sống của cán bộ, đảng viên, công 
nhàn viên chức, có kế hoạch giúp đỡ 
một cách thiết thực những người 


“đang có nhiều khó khăn về đời sống. 


Trong tỉnh hình hiện nay, đó cũng là 
một biện pháp tích cực tạo điều kiện 
cho cán bộ, đảng viên giữ gìn, rèn 
luyện phầm chất của mình. 


(6) V.[. Lê-nin: 7oèn sếp  Nab Tiếp bạ. 
Mát-xcơ-va. 197Ô, tập 41, tr. 34, 
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MẤY KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG HUYỆN 
THÀNH PHÁO ĐÀI QUÂN SỰ 


.-Trung tướng NGUYÊN-QUYẾT 


- 


ÂY dựng huyện thành 
pháo đài quân sự đang 
là một vấn đề thiết yếu 
nhắm đáp ứng yêu cầu 
của tỉnh hình và nhiệm 
vụ cách mạng hiện nay. 


Đi đôi với chủ trương tích cực xây 
đựng các huyện theo hướng kết hợp 
nông — công nghiệp (hoặc lâm “— 
mông — công nghiệp, ngư — nông — 
công nghiệp), lấy huyện làm địa bàn 
phản công lao động, tô chức lại sản 
xuất, và huyện không phải chỉ là cấp 
trực tiếp tổ chức sản xuất và quản lý 
nông nghiệp ở cơ sở, mà còn là nơi 
bảo đảm đời sống vật chất, lồ chức 


tốt mọi mặt :hừ văn hóa giáo dục, y 
tế, thê dục thê thao... cho nhàn dân, 
Đảng ta còn chủ trương : « Trên cơ sở 
các quy hoạch về xây dựng kinh tế, 
phát triền văn hóa trên địa bàn huyện, 
cần có quy hoạch xây dựng nền quốc 
phòng toàn dàn, kết hợp chặt chẽ kinh 
tế với quốc phòng, xây dựng huyện. 
thành pháo đài vững mạnh về quân 
sự... P (1). 


Qua thực tiễn hoạt động ở Quản 
khu 3, chúng tôi bước đầu thấy được 
một số nội dung cơ bản cần nắm vững 
và làm tốt đề xây dựng buyện thành 
pháo dài quân sự. 


XÂY DỰNG HUYỆN THÀNH PHẢO ĐÀI QUÂN SỰ TRƯỚC 
HẾT PHẢI XÂY DỤNG HUYỆN VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ 


Trước những âm mưu và hành 
động thâm dộc của kẻ thù, trước 
những khó khăn gay gắt về kính 
tế, công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc của nhân dân ta hết sức 
£*y œo, phức tạp. Điều đó đòi hỏi 
chúng ta phải coi trọng đúng mức 
_ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
làm cho mọi người dân thắm nhuần 
sàu sắc hai nhiệm vụ chiến lược nói 
chung của cả nước và hai nhiệm vụ 
chiến lược được thề hiện cụ thề ở địa 
-nhương, ở cơ sở. đường lỗi xâv dựng 


chủ nghĩa xã hội và đường lối tiên 
hành chiến tranh nhân dàn toàn dàn, 
toàn điện, hiện đại trong hoàn cảnh 
cụ thề của đảt pước ta hiện nay. 
Đồng thời cần có những hinh thức, 
biện pháp thích hợp với những nội 
dung thiết thực nâng cao lòng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tỉnh 
thần làm chủ về quyền lợi và nghĩa 


(1) Chỉ thị số 38 của Ban bí thư Trung 
ương Đảng về công tác quân sự địa phương 
trong tìnb bình mới. 


vụ, ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn 
sàng hy sinh vi độc lập tự dơ của Tô 
quốc, vị chủ nghĩa xã hội của mỗi 
người dàn, mỗi cán bộ, chiến sĩ. Công 
tíc giáo dục chính trị tư tưởng muốn 
đạt kết quả tốt trong điều kiện hiện 
nay phải gản liền với việc xây dựng 
và củng cố các tô chức Đẳng, chính 
quyền và qưần chúng. Sự vững mạnh 
về chính trị, trước hết là sự vững 
mạnh về tư tưởng và tÖö chức của các 
1ö chức này, trong đó tồ chức Đẳng 
phải mạnh thì các tỗŠ chức khác mới 
mạnh được. Đây chính là những hạt 
nhân tạo nên sức mạnh của pháo đài 
quân sự. Cho nẻn công việc hàng đầu 
của chúng ta là hết sức coi trọng xây 
đựng cơ sở vững mạnh về mọi mặt, tạo 
nên những nhân tố mới, chất lượng mới. 
Hiện nay cần làm cho từng ngành: 
từng cấp và từng người hiều rõ tầm 
quan trọng của cơ SỞ, vị trí và vai trỏ 
hết sức quan trọng của đơn vị cơ SỞ, 
khắc phục những hiện tượng coi nhẹ 
và buông lông việc xây dựng cơ SỞ. 
Các cơ quan cấp trên nên có kế 
hoạch cụ thê thường xuyên quan tâm 


chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở, nhất là ở. 


những vùng trọng điềm, đánh giá 
đúng tình hình và nguyên nhân yêu 
mạnh của từngcơ sở, tập trung cán 
bộ các ngành đo cấp ủy trực tiếp chỉ 
đạo, giải quyết có kết quả những yêu 
cầu của cơ sở, làm cho cơ sở đã mạnh 
tiếp tục mạnh lên, mạnh từng mặt 
tiến tới mạnh toàn diện, và không 
còn cơ sở yếu kém. . 

Việc đưa cơ sở yếu kém vươn lên 
đòi hỏi có sự nghiên cứu thận trọng, 


chính xác, thấy rõ những việc phải 


"làm, trong đó có việc do bản thân cơ 


sở làm lấy, có việc cấp trên của cơ sở 
trực tiếp giải quyết hoặc cùng với cơ 


SỞ giai quyết. Cần tìm đúng nguyên _ 


nhân đã cản liở ước đi lên của cơ 
sở, từ đó đề ra biện pháp sát hợp, 
đúng đàn đề giải quyết, đồng thời kiên 
trì và tập trung sức vào xây dựng. 
Như vậy, dù cơ sở có yếu kém lầu 
ngày đến đâu, có những khó khăn 
thế nảo, cũng có thê vươn lên được. 
Trong năm năm qua. nhờ cách làm 
như vậy mà các tỉnh trong Quân khu 
0u đã đưa được nhiều cơ sở yếu kém 
vươn lên, các cơ sở này đã đưa sản 
xuất một số mặt tng từ 2 đến 3 làn, 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 
ðđ1ao, Øø!ữ gìn trật tự an niĩnh tốt, có 
xã kéin nhất trong 31 xã toàn huyện, 
đã vươn lên thành xã đứng đầu toàn 


huyện. Nếu năm 1977 có 2§% số xã 


trong toàn Quân khu còn yếu kém, 
thì năm 1€82 con số này là 7, trong 
đó có 96 xã từ kém nát trở thành đơn. 
vị quyết thắng. 144 xã trở thành xã 
khá, 12! xã lên mức trung bình, số 
xã đạt đanh hiệu Quyết thắng trong 
toàn Quân khu so với năm 1976 
tăng 15%... 


Thực tế nói trên cho phép chúng 
tôi rút ra kết luận: không đi từ xàầy 
dựng cơ sở vững về chính trị. không 
khác phục được tỉnh trạng yếu kém 
của cơ sở, thì không thề xây dựng cơ 
sở mạnh về quản sự. Và không có 
những cơ sở mạnh thì huyện cũng 
không thê xây dựng thành pháo đài 
quân sự được. 


ó 


XÂY DỰNG KINH TẾ, KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, 
QUỐC PHÒNG VỚI KINH TẾ THEO NHỮNG HÌNH THỨC VÀ 
NỘI DUNG THÍCH HỢP, ĐEM LẠI HIỆU QUÁ RÕ RỆT 


Mọi người dẻu biết, sức mạnh 
kinh tế là cơ sở của sức mạnh quốc 
phòng. Hài sức mạnh ấy tạo nên sức 
mình cơ bản của đàt nước. Trong 


ìŠ 


chủ. nghĩa xã hội, xây dựng kinh tế 
và củng cỗ quốc phòng là thống nhất. 
Khi chưa có chiến tranh, mọi người 
dân hàng hái lao động, sản xuất, xây 


Lả 


đựng đất nước, đó là biều hiện của 
lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, 
của tỉnh thần làm chủ tập thề và ý 
thức bảo vệ Tổ quốc. Từng người, 
từng nhà, từng cơ sở có, nghĩa vụ 
phát huy những tiềm năng mọi mặt 
của mình đề thúc đây sản xuất phát 
triền, tiến vượt lên, có b:ến đôi mới 
về kinh tế, bảo đảm không những đủ 
ãn mà còn đóng góp một phần cho Nhà 
nước và có phản dự trữ plròng khi 
thiên tai hoặc lúc chiến tranh xảy ra. 


Tuy đất nước ta còn có nhiều khó 


khăn, nhưng địa phương nào, nơi 


nào biết chủ động phát huy thế mạnh 
của từng vùng, phát động được từng 
người, từng nhà, tùng cơ sở, sử dụng 
tốt lực lượng lao động, đất đai và mở 
rộng ngành nghề thì vẫn có những 
khả năng thực tế đề “làm giàu, đánh 
thắng » được. 

Kinh nghiệm cho thấy rằng, đề 
thực hiện tốt việc kết hợp kinh tế 
với quốc phòng trên địa bàn huyện, 
điều hết sức quan trọng là phải tìm 
ra những phương hướng, hinh thức, 
nội dung và biện pháp cụ thể sát hợp 
với đặc điềm từng huyện, từng vùng, 
giải quyết tốt quan hệ giữa kinh tế với 
quốc phòng, tránh khuynh hướng coi 
nhẹ kinh tế hoặc coi nhẹ quốc phòng, 
làm cho kinh tế ngày càng phái triền, 
quốc phòng ngày càng vũng mạnh. 

Đối với các huyện ven biến thì 
phát động toàn Đẳng, toàn đàn * vươn 
ra biền, làm giàu đánh thăng”, lấy 
lực lượng dân quân tự vệ làm nòng 
cốt, vừa phát triên nghề đánh cá, vừa 
giữ gin an ninh trên biển. Huy động 
"hàng vạn dân quân tự vệ củng nhân 
dân địa 'phương quai dê, lấn biên, 
mở rộng diện tích, đưa đân ra lập 
các làng mới, vừa sản xuất, vừa tạo 
thêm “vành đai » biên phòng đề giữ 


XÂY DỰNG THẾ TRẬN CHIẾN 


Xây dựng thế trận chiến tranh 
nhân dàn trên địa bàn huyện là bốö 
trí lực lượng theo những phương ún 


.bí» trong đời 


vững trật tự an nỉnh và sẵn sàng 
chiến đấu, đem lại sự biến đổi về 
chất ở vùng ven biên, biến mỗi xã Ở 
đây vừa là đơn vị giỏi về sún kuất 
vừa là đơn “vị mạnh về quốc phòng, 
vừa làm giàu cho từng địa phương 


. Vừa không ngừng nâng cao mức sống 


của từng nhà... Mấy năm qua trên địa 
bàn Quản khu ba đã lấn biên và đưa 
vào sử dụng, khai thác được hàng _ 
vạn héc ta. Có tỉnh, điện tích lấn biền 
đã bằng diện tích của cả một huyện 
cũ. Các huyện đồng bằng phía trong 
và các nơi khác thỉ nắm chắc lực lượng 
cơ động của dân quản, tự vệ, mở các 
chiến dịch « cải tạo đồng ruộng, hoàn 
chỉnh thủy nòng ® bằng hình thức tô 
chức lao động theo kiều công trường 
thủ công. Ở những nơi * đất hẹp người 
đông » thi lấy việc thâm canh, tặng 
vụ từ 2 lên 3, 4, 5 vụ, không ngừng 
chăm bón; áp dụng các biện pháp khoa 
học kỹ thuật, đưa năng suất lên cao, 
đồng thời xây dựng các tuyến phòng 
ngự và chiến đấu, các cơ sở hậu cần 
thích hợp, những nơi phòng tránh tốt. 


Các huyện miền núi thì phát huy 
thể mạnh về nghề rừng, chăn nuôi 
gia súc, đồng thời mở mang đường 
sá, củng cố quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, dựa vào địa hinh đề xây 


dựng kinh tế kết hợp với củng cố 


quốc phỏng, bảo vệ an nình, 


Nhờ bước đầu biết kết hợp kinh tế 
với quốc phòng, sát hợp với hoàn 
cảnh cụ thê của từng huyện, nhiều 
nơi đã tạo được điều kiện «gỡ thế 
sống kinh tế, đầy 
mạnh sẵn xuất, xảy dựng được thể 
tràn chiến tranh nhân dđân địa 
phương và lực lượng vũ trang địa 
phương vững mạnh, dần dãn trở 
thành những pháo đài quân sự mạnh. 


TRANH NHÂN DÂN TẠI CHỖ 


tác chiến cơ bản. Thế trận được 
xảv dựng trên cơ sở những ưu thế 
về chính trị, tỉnh thần, kinh tế và 
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căn cứ vào âm mưu, thủ đoạn của 
địch, đối tượng tác chiến của ta, căn 
cứ vào yếu tõ địa hình, địa vật của 
từng vũng. Nó bảo đảm cho nhân dân 
và các lực lượng vũ trang trong 
huyện vửa chiến đấu, vừa sản xuất, 
vừa tích lũy bồi dưỡng lực lượng đề 
có thê chiến đấu độc lặp, dài ngày, 
giữ vững được quyền làm chủ địa 
phương, góp phần làm chủ cả nước. 


Thế trân đó được hình thành trong 
các thế trận ở từng làng, xã, từng nhà 
máy, xí nghiệp, công trường, nông 
trường, lâm trưởng, thế trận của từng 


cụm chiến đấu liên hoàn, bảo dảm. 


sư liên kết với nhau thành nhiều 
tuyến, có ca bề rộng và chiều sâu, tạo 
điều kiện bám trụ kiên cường, hỗ trợ 
lẫn nhau đề giữ vững địa bàn chiến 
đâu liên tục và có những căn cứ hậu 
phương đề tiếp tục sản xuất trong 
mọi hoản cảnh của chiến tranh, giữ 
vững mối liên hệ với tỉnh và 
Quân khu. 


Việc xây dựng thế trận chiến tranh 
nhân đán tạt chỗ còn phải xuất phát 
từ yêu cầu của cuộc chiến tranh và 
khả năng của ta trên từng vùng đề 
có cách đánh thích hợp. 


Đối với các huyện ven biến, bảo 
đam đánh thắng quân địch đồ bộ 
đường biên ở ngay mép nước, kiên 
quyết không cho chúng lên bờ. 
Muốn thế phải có tuyến phòng thủ 
vững chắc, có công trình công sự, có 
vật cản, che chắn, ngăn cản đề bám 
trụ đánh địch, tiêu diệt địch đến 
cùng. Các huyện phía trong bảo đảm 
đành thắng các cuộc tập kích và đồ 
bò đường không của địch, tiêu điệt 
quân địch trước khi chúng chạm chân 
tời đát hoặc vừa xuống tới đất, đứng 
chân chưa vững. Các huyện miền núi 
bao đảm đánh thắng các đạo quản sơn 
cước của địch, chống kẻ địch vu hỏi 
hoặc đánh tạt sườn vào lực lượng 
của ta. Đối với các thành phố, thị xã, 
bảo đảm đánh thắng chiến tranh phá 


0 


hoại nhiều mặt của địch và “hồng 
dịch tập kích dường không. 
Căn cứ vào nhiệm vụ, vị .tri của 
từng huyện, việc xây dựng thẻ trận 
phải tập trung vào các trọng điềm, 


-'tạo nên những vùng trọng điềm vững 


mạnh, bảo đam ứ/nạnh trọng điềm. 
0ững 'toàn cục, lốc đó nhanh. chất 
lượng cao ». Bên canh các trọng điềm, 
các vùng khác cũng lấp kế hoạch, 
quy hoach kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, sản sàng chuyên từ thời bình 
sang thời chiến, chuẩn bị mọi mật, 
đề khi có lệnh là triền khai đánh địch 
được ngay. 


Điềm thành công nội bẬt trong xây 
dựng thế trận ở Quản khu ba là đã 
đòn sức cho các trọng điềm và tuyến 
ven biền, xây dựng hàng loạt trận 


“địa trực chiến'và hệ thống đài quan 


sát của đàn quân tự vê, vừa thưởng 
trực chiến đấu suốt ngày đêm, vừa 
sản xuất đủ ăn, còn cung cấp mội 
phần cho gia định. - liệ thống 
thông tín báo động, thông tin liên lạc 
giữa các đơn vị biên phòng và các 
trọng điềm được cũng cố ngày càng 
hoàn chỉnh, các Tmnặt hâu cần, kỳ 
thuật và đựi trữ sản sàng chiến đấu 
được thường xuyên kiêm tra. bồ sung 
thay thế. 


Các huyện ven biền trong Quản 
khu đã trồng ngót hai triệu khóm 
tre và gần một triệu khóm mây, 
hàng vạn cây phi lao, hàng trăm héc 
ta sú vẹt, phủ kín 87% chiều dài 
bờ biền của Quân khu, tạo thành 
một hệ thống lũy bao bọc mép biền 
và hình thành tuyển vật cản sống. 
vửa phục vụ cho việc bảo vệ an 
ninh, sàn sàng chiến đấu, vừa mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện 
cho việc phát triền ngành nghề sau 
này. : 

Các địa phương, các ngành đã huy 
động sức dân cùng với lực lượng 
vũ trang làm các tuyến dường cơ 
động tử phia trong ra mép biền và nỗi 
liền một số dào, cô đường trục và 


đường ngang. Tỉnh llà-nam-ninh đã 
huy động ba triệu ngày công, chỉ 11 
triệu đông làm các tuyến đường liên 
huyện ra tận ven biên; toàn tỉnh đã tôn 
_cao 47 ki lỏ mét mặt đường, làm mới 87 
cầu, sửa lại 150 cáu cũ, trị ðiá 12triệu 
đồng, vừa phục vụ sán xuất và đời 
sống, vùa bảo đam cho xe pháo, bộ 
bình cơ động khi chiến tranh xây ra. 


Trong việc xây dựng pháo đài quản 
sự huyện €ó một yêu cu bức thiết 
được đát ra là ngay từ thời bình 
phải có kế hoạch chuẩn bị thật chu 


đáo đề xâv dựng mạng lưới hậu cần. 


tại chỏ, bảo đám cho nhiệm vụ sản 
sàng chiến đấu trước mát và cho 
chiến đấu lâu dài sau này. ÄAfuốn vậy, 
phái kết hợp thật chặt chẽ giữa việc 
phát triền kinh tế, cải thiện đời sống 
nhân đàn với yêu cầu chiến đấu. Có 
kế hoạch đầu tư và hướng chỉ đạo 
cho các cơ sở công nghiệp, thủ công 
nghiệp trên địa bản huyện, tạo những 
điều kiện căn thiết đề có thê sẵn xuất 
được những phương tiện chiến đấu 
cho phong trào toàn đàn đánh giặc, 
những công cụ cần t†hiết cho lực lượng 
vũ trang và có khả năng đáp ứng được 
một phản nhụ cầu về sửa chữa vũ khi 
nhẹ cua bộ bình, 


Đối với các tô chức có nàng lực 
vận tải, ngay trong thời binh cũng 
được 'tính toán, tập dượt và giao 
nhiệm vụ cụ thê đề sản sàng đáp ứng 
khi có yêu cầu chiên đâu đội xuát. 
Các bệnh viện, các hệ thống thông 
tín, bưu điện cũng được sắp xếp 
điều chỉnh một cách hợp lý và được 
tập dượt ngay từ thời bình đề khi có 
chiến tranh thị phát huy được chức 


năng và hiệu lực của minh phục vụ- 


lực lượng vũ trang và nhân dàn vừa 
chiến đâu, vừa tiếp tục sản xuất. 


XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG 
TÒ CHỨC TOÀN 


Cả nước một lòng, toàn đản đánh 
giặc là một truyền thòng quận sư của 


Tất cả các mặt trên đây đều phải 
được chuân bị kỹ càng khi chưa có 
chiến tranh và xoay quanh việc phát 
triền sản xuất với biệu quả kinh tế 
cao nhất nhằm giải quyết cho được 
nhu cầu về lương thực thực phẩm, 
dành phản thích đáng cho yêu cầu 
chiến tranh. Điều hết sức quan trọng 
là trong công việc chuân bị, tập dượt 
đó, phải vừa nắm vững những yêu 
cầu và quy luật chiến tranh, vừa hiều 
rõ những yêu cầu và quy luật kính 
tế đỏ tìm ra phương hướng, hình thức 
và biện pháp thích hợp, vận dụng 
kết hợp các quy luật đó đề đáp ứng 
những vêu cầu nói trên. 

Từ nhận thức như vậy, các huyện ở 
Quân khu ba đang đìy mạnh phong 
trào * làm giàu đánh thắng ®, tập trung 
giải quyết bằng được vấn đề lương 
thực, thực phẩm trước mắt và có đóng 
góp, có phần dự trữ ngày cảng nhiều. 
Hầu hết các địa phương đã củng có hệ 
thông hậu cần tại chỗ từ cơ sở đến cấp 
tỉnh. Các tô sửa chữa vũ khi ở cơ sở. 


các trạm cấp cứu thương binh, bệnh 


binh được phân cấp cho từng tuyến 
quản lý... 

Nhờ có sự chuẩn bị tích cực như 
vậy, cho nên khi bọn phản động 
Trungø-quòc mở cuộc chiến tranh xâm 
lược ở 6 tỉnh biên giới phía bắc nước 
ta (tháng 2-1979), chỉ riêng ngành giao 
thông vận tải trong Quân khu đã huy 
động 4658 chuyến xe chở trên 62 
nghìn tấn hàng chỉ viện phía trước... 

Qua các lần diễn tập, hệ thống hậu 
cần tại chổ, hậu cần địa phương đã 
cùng hệ thống hậu căn quân đội tạo 
thành: một hệ thống căn cứ hậu căn 
hoàn chỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vu 
của mình, phục vụ đắc lực cho các 
lực lượng vũ trang và nhân dân 
tronø Quân khu. 


VŨ TRANG QUẦN CHÚNG, 
DÂN ĐÁNH GIẶC 


đân tộc Việt-nam. Đỏ cũng là quan 
điểm và đường lối quản sự của Đảng ta. 


Tăng cường xây đựng lực lượng vũ 
trang quản chúng mạnh mẽ là một 
trong những biêu hiện tập trung nhất 
của tỉnh thần cảnh giác cách mạng, 
thực hiện toàn dàn đánh giặc, cả nước 
đănh giặc, môi người đần là một chiến 


sĩ, niỏi làng xã, công, nòng, làm 
trường, xí nghiệp là một cử điềm 


chiến đấu, mỗi huyện là một pháo đài 
vững chắc đề bảo vệ Tô quốc.. 

Cùng với việc xảy dựng nên nếp 
g1áảo dục ý thức quốc phòng và nếp 
sống quàn sự hóa cho toàn đản, cho 
học sinh các trường đại học, trung 
học chuyên nghiệp, các trưởng phố 
thòng, sắp xếp các lực lượng chiến 
đâu, phục:vu chiến đấu, lao động sẵn 
-_ xuât khi chiến tranh xảy ra.. các 
địa phương đang khần trương xây 
đựng lực lượng dân quân tr vệ dủ 
sức làm nòng cốt cho toàn dàn trong 
nhiệm vụ bảo vệ địa phương, phát 
huy vai trò xung kích trong phát 
triên kính tế, đồng thời là nguòn dự 
trữ hùng hậu sẵn sàng bỏ sung cho 
quân đội. Trong tỉnh hình hiện nay, 
lực lượng đân quân tự vệ có vai trò 
rất quan trọng trong việc chồng lại 
kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của kế địch. Gắn nhiệm vụ quốc 
phòng với nhiệm vụ bão đảm an nình, 
lực lượng dân quân tự vệ phấn đầu 
tin ra những hình thức tô chức và 
hoạt động thích hợp đề làm tốt cả hai 
nhiệm vụ đó, Nhiều nơi đã tö chức 
trung đội an ninh — quốc phòng ở xã 
và các trung đội nàv hoạt động có 
kết quả tỐt. : 

Này dựng dân quản tự vệ phải bảo 
đảm có số lượng đủ, chất lượng cao, 
có lực tượng tại chó, lực lượng cơ 
động, lực lượng bình chủng và lực 
tượng dự bị mạnh. 

Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu và 
khả năng của từng huyện, thị xã, nhà 
máy, xỉ nghiệp... mà xây dựng lực 
lượnge€ó qt:v mô và số lượng thích hợp, 
đủ sức bảo vệ địa phương, sẵn sàng cơ 
động đánh dịch và chỉ viện nơi khác 
khi căn thiết Trong xây dựng lực 
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lượng, chú ý giải quyết tốt mối quan 
hệ giữa số lượng và chất lượng, làm 
cho tô chức- trong sạch, vững mạnh, 
bảo đảm xàv dựng được đơn vị nào 
mạnh và gọn đơn vị đỏ, 

Môi xã thông thường có từ Í đến 
2 đại đòi chiến đấu tại chó, từ 1 đến 
2 đại đội cơ động, có các phân đội 
binh chủng như: cao xạ, pháo binh, 
công bình, thông tin, trỉnh sát, hóa 
học, v.v. Các cụm chiến đấu liên hoàn 
thí.tÔ chức các tiêu đoắn chiến đấu 
cơ động. Toàn huyện có thề tồ chức 
nhiều tiều đoàn cơ động, đần dần khi 
diều kiện cho phép thi có thề tồ chức 
đến trung đoàn. 

Về trang bị vũ khí, căn cứ vào 
nhiệm vụ và tính chất của từng phân 
đội mà trang bị cho thích hợp theo 
hướng hiện đại hoặc tương đối hiện. 
đại kết hợp với thô sơ, tự tạo, theo 
phương châm có vũ khi gì, đánh giỏi 
với vù khí ấy. Công tác huấn luyện 
kỹ thuật, chiến thuật, lấy huấn luyện 
cán bộ làm trung tâm, chủ ý huấn 
luyện cách đánh cho từng thứ quân 
và kết hợp các cách đánh đó lại tạo 
thành sức mạnh tòng hợp, cần được 
hết sức eoi trọng. 

Đề nàng cao chất lượng và đánh 
giả đúng trình độ, khả năng của lực 
lượng từng địa phương, từng đơn vị, 
nhiều nơi đã tô chức kiềm tra và diễn 
lập theo các phương án chiến đấu 
nhằm rèn luyện về công tác tham 
mưu, công tác tô chức, động tác chỉ 
huy của cán bộ và sức cơ động của 
các đơn vị, từng bước hình thành thế 
bố trí- lrc lượng theo ý định tác 
chiến khi chiến tranh xảy ra. 

Coi trọng việc Xxày đựng dàn quân 
tự vệ, đồng thời cũng cần chú ý xây 
dựng bộ đội địa phương trở thành 
qquaả đấm mạnh e của huyện và có 
sức cơ động cao, sẵn sàng đánh địch ở 
các mũi chủ yếu, giúp sức cho các 
cụm chiến đâu, giữ vững thế trận 
làm chủ và tiến công địch trong và 
ngoài địa bàn huyện, nhất là các 
huyện trọng điềm, ven biển. 


Bộ đội địa phương học tập, rén 
(uyện đề biết cách đánh tập trung và 
hiệp đồng tác chiến trong đội hình 
phòng ngự tại-các làng xã chiến đấu 
và các cụm liên hoàn; đồng thời, làm 
nòng cốt đdìu đắt đân quân tự vệ trong 
huyện chiến đấu, làm tốt nhiệm 
vụ xây dựng cơ sở chính trị ở địa 
phương, cùng các lực lượng khác 
chống tiêu cực, giữ gin trật tự an 
ninh, đầy mạnh sản xuất. Các huyện 
ven biền, trọng điềm chú trọng xây 


dựng bộ đội biên phỏng thường xuyên. 


_ làm nỏng cốt trong việc nắm chắc các 
hoạt động của địch, tuần tra, cảnh 
giới, kiềm soát các cửa sông, cửa 
biền;, các bến, bãi ra vào, chống vượt 
biên, vượt biền. Bộ đội biên phòng 
nằm trong cụm chiến đấu liên hoàn 
thì có kế hoạch chiến đầu hoàn chỉnh, 


lấy khu vực đồn làm điềm, làng xã 
chiến đấu làm diện. Diện chiến đấu 
đề bảo vệ điềm ; điềm chiến đấu phối 
hợp với điện đề tiêu điệt địch. Vi 
vậy, phải xây dựng bộ đội biên 
phòng vững mạnh cả về tư tưởng, tồ 
chức và nghiệp vụ, tuyệt đối trung . 
thành với Đảng và Nhà nước, biết - 
cách xây dựng và củng cố cơ sở. 
Đồng thời phải thường xuyên quan 
tâm xây dựng lực lượng dự bị 
vững mạnh, sẵn sàng bồ sung cho 
bộ đội chủ lực khí cần thiết. 
Tùng địa phương phải hiệp đồng 
chặt chẽ với các đơn vị khung 
dự bị động viên, nắm chắc số lượng, 
chất lượng quàn dự bị và sĩ quan dự 
bị, có biện pháp quản lý chặt chẽ 
theo đúng quy định của công tác 
tham mưu động viên. 


SỰ LÃNH ĐẠO CHẶT CHẾ CỦA CẤP ỦY ĐẢNG, SỰ 

CHỈ ĐẠO CỤ THỀ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

LÀ NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC 
XÂY DỰNG PHÁO ĐÀI QUÂN SỰ HUYỆN 


Muốn xây dựng thành pháo đài. 
quân sự, mỗi huyện phải phấn đấu: ` 


chính trị: vững, kinh tế giàu, quốc 
phòng và an ninh mình, văn hóa xã 
hội phát triền, phải phát huy được 
sức mạnh tồng hợp của toàn dân, toàn 
diện của mọi ngành, mọi người đeư 
làm hai nhiệm vụ chiến lược của 
Đẳng, kết hợp nhuần nhuyễn hai 
nhiệm vụ đó với nhau, thúc đầy lẫn 
_ nhau cùng phát triền. 


Tăng cường sự lãnh đạo của Đăng 
ở đây cụ thề là kiện toàn tô chức và 
nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện 
của các đảng bộ,chi bộ cơ sở đối với 
việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược của Đảng, đối với việc thực 
hiện những nhiệm vụ cụ thê xây 
đựng huyện thành pháo đài quân sự. 
Huyện ủy cần có phương hướng, nội 
dung, biện pháp cơ bản nhằm từng 
bước xây dựng pháo đài quân sự Ở 
huyện mình, đặc biệt là biết kết hơp 


chặt chẽ kế hoạch xây đựng pháo đài 
quân sự với kế hoạch phát triền kinh 
tế—xñ hội của huyện, thành một kế 
hoạch chung xây dựng kinh tế và 
tầng cường quốc phòng. Kế hoạch này 
chính là sự cụ thề hóa hai nhiệm vụ 
chiến lược ở địa phương. Đảng ủy xã 
cũng có kế hoạch như vậy phù hợp với 
hoàn cảnh xã minh. Tỉnh ủy và Uy 
ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh 
đạo, hướng dán các huyện có kế 
hoạch xây dựng phù hợp với từng 
huyện, đồng thời bảo đàm những yêu 
cầu chung về quốc phòng và thế trận 
chiến tranh nhản dân của toàn tỉnh, 
tạo thành một hệ thống pháo đài quân 
sự liên hoàn, vững chắc, làm địa bàn 
thuận lợi cho quản chủ lực tiến công 
tiêu diệt địch. Những yêu cầu vượt 
quá khả năng của huyện và những 
vướng mắc trong quan hệ giữa các 
huyện với nhau về mặt kết hợp kinh 
tế với quốc phòng cần được cấp tỉnh 
chủ động giải quyết kịp thời. 


)Ố - 


Trong mỗi cấp ủy cần có sự phân 
công hợp lý và chuẩn bị chu đáo ngay 
từ thời bình đối với từng cấp ủy 
viên đề trong bất cứ tình huỗng nào, 
trong sản xuất hay trong chiến đấu, 


cấp ủy và toàn đâng bộ đều nắm chắc ‹ 


quyền chủ động. Tất cả đẳng viên là 
lực lượng nòng cốt thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược được thê biện 
cụ thể ở địa phương. 

Trong việc xây dựng huyện thành 
pháo đài quân sự, chính quyền địa 
phương chính là người vạch ra các 
phương án hoạt động và những biện 
pháp thích hợp đề thực hiện kế 
hoạch xây dựng pháo đài quản sự 
huyện. Bằng việc xây dựng các bộ 
máy tỗ chức, quản lý toàn bộ hoạt 
động ở địa phương, cung cấp các 
phương tiện và tạo điều kiện vật 
chất cần thiết, chính quyền là người 
điều hành các tô chức trong hệ thống 
của nó hoạt động phục vụ cho những 
yêu cầu quốc phòng của địa phương. 
Chinh quyền quan tâm xây dựng các 
lực lượng vũ trang địa phương, tạo 
điều kiện cho nó hoạt động, đáp ứng 
những yêu cầu cân thiết của nó, đồng 
thời cúng cố các ngành, các cơ SỞ 
có liên quan đến quốc phòng như y 
tế, thương nghiệp, thông tin, bưu 
điện, giao thông liên lạc. các điềm 
cơ khí và cụm cơ khí của huyện... đề 
khi chiến tranh xảy ra có thề chuyên 
thành các tô chức và lực lượng hậu 
cần tại chổ. Các đoàn thể quần chúng 
như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... 
có thê đóng góp mọt phần tích cực 
vào các công việc này, và qua đó mà 
tồ chức và giáo dục quần chúng thực 
hiện quyền làm chủ của mình không 
những trên lĩnh vực kinh tế, mà cả 
trên lĩnh yực quốc phòng, an ninh. 

Đặc biệt, cơ quan quân sự địa 
phương các cấp cần nâng cao trình 
độ tham mưu của mình, nhất là sự 
hiểu biết mới về cuộc chiến tranh bảo 
về Tô quốc trong thời đại ngày nay, 
về cuộc đấu tranh chống lại kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 


¬ 


địch hiện nay, về những yêu cầu của 
môi quan hệ giữa hài nhiệm vụ chiến 
lược, hai phương thức tiến hành chiến 
tranh, giữa kính tế với quốc phòng và 
an ninh trong tỉnh hình đất nước ta 
hiện nay, đồng thời làm tốt công tác 
nghiên cứu và đề xuất văn đề, xây 
dựng được những đề án công tác có 
chất lượng, những phương án chỉ 
đạo và chỉ huv chiến đấu có hiệu quả 
cao, thật sự giữ vai trò tham mưu 
đắc lực cho cấp ủy. Như vậy, cÁc cơ 
quan quân sự địa phương các cấp 


“không chỉ phải giỏi về chỉ huy chiến 


đấu, về chỉ đạo xây dựng cơ sở chính 
trị, xây dựng phong trào toàn dàn 
tham gia công tác quốc phòng mà còn 
phải giỏi cá về nhiệm vụ xảy dựng 
kinh tế, phát triền sản xuất ở địa 
phương. Mỗi cân hộ quân sự địaphương 
phải biết cách tồ chức thực biện tối 
nhất nhiệm vụ của mỉnh, phải thường 
xuyên bám sát cơ sở, lăn lộn với 
phong trào, biến các chỉ thị, nghị 
quyết của Đăng và chính quyền thành 
hành động cách mạng của quần chúng. 


* 


Xây dựng huyện thành pháo đài 
quản sự vững mạnh là một quá tựình 
phấn đấu liên tục, lâu dài, đông thời 
cũng rất khản trương. Muốn làm 
tròn nhiệm vụ nặng nề đó, điều 


quan trọng nhất là luôn thấu suốt. 


quan điềm. đường lỗi của Đảng, vận 
dụng sáng tạo những kinh nghiệm 
xây dựng ấp, làng, xã chiến đấu 


. trước đây vào tình hình thực tế hiện 


nay của từng địa phương, từng cơ sở, 
và xác định rõ những yêu cầu và nội 
dung xây dựng pháo đài quân sự 
huyện, tử đó định ra những phương án 
chính xác, bước đi và biện pháp 
thích hợp đề xây dựng mỗi huyện 
thành một. pháo đài quân sự vững 
mạnh toàn diện nằm trong thế trận 
chiến tranh nhân dân của cả nước, 
nhằm xây dựng thành công và bảo 
vệ vững chắc Tỏ quốc. Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa. 
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NÂNG (A0 CHẤT LUỢNG VÀ HIỆU QUẢ 
GIẢNG DẠY LÝ LUẬN MÁC — LÊ-NIN 


4 Í 


IỆC giảng dạy lý luận 
Mác — Lê-nin là một hộ 
phận trọng \ vếu tronøcông 
tác tư tưởng của Đẳng, Đẳng ta thường 
'Kuyên quan tâm và chú ý nâng cao 
chất lượng và hiệu quả giảng dạy lý 
luận Mác — Lê-nin nhằm đào tạo một 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý và cán bộ khoa học kỹ thuật được 
tôi luyện về tư tưởng, có kiến thức 
và năng lực hành động cách mạng. 


Bước vào giai đoạn mới của cách . 


mạng, vấn đề này càng có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng và cấp bách, bởi 
vi Đảng ta, đội ngũ cán bộ, đàng viên 
chúng ta đang đứng trước hàng loạt 
vấn đề mới mẻ, phức tạp của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đòi hỏi phải có sự hiều biết sâu sắc, 
sự vận đụng đúng đẳn những nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
hoàn cảnh cụ thề của nước ta trong 
chăng đường đầu tiên hiện nay của 
thời kỷ quá độ. Chỉ thị của Ban bi 
thư Trung ương Đảàng Về công tác 
đào tạo cán bộ lý luận ở trường 
Đảng cao cấp Nguyễn-Ái-Quốc * đã 
nói rõ: # Trong giai đoạn cách mạng 


LÊ - XUÂN - LỰU 


hiện nay, nhất là đề góp phần thực 
hiện các nghị quyết của Đại hội Đăng 
lần thứ VY, công tác lý luận có nhiệm 
vụ to lớn hơn. Từ một nước nông 
nghiệp, sản xuất nhỏ là chủ yếu, tiến - 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội bố qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta đặt ra nhiều vấn đề lý luận 
và thực tiễn cần được nghiên cứu 
một cách toàn điện và có hệ thống » (1). 


Đội ngũ cán bộ của Đăng là những 
người có nhiệm vụ tuyên truyền, 
giáo dục, tô chức quán triệt và thực 
hiện mọi đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đăng. Ngày nay, đề 
thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược 
to lớn khó khăn và phức tạp là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, người cán bộ 
phải có trình độ hiều biết sâu sắc về 
lý luận Mác — Lê-nin, về đường lỗi,- 
chỉnh sách của Đẳng, nắm vững quan 
điềm chỉnh trị giai cấp và các phương 


(I' Trích chỉ thị của Ban bí thư « Về công 
tác đảo tạo cán bộ lý luận ở trường Đảng cao 
cấp Nguyễn-Ái- -Quác s, ngày 5-8-1982. 


pháp khoa học của nó đề phân tích, 
nhận thức, và giải quyết một cách 
đúng đắn những vấn đề đang diễn ra 
gay gắt trong đời sống xã hội cũng 
như trong lĩnh vực hoạt động của 
mình. Cán bộ, đẳng viên có nhận 
thức đúng đắn, có lập trường kiên 
định, vững vàng, và qua đó mà giáo 
đục quần chúng, nâng cao nhận thức 
của quần chúng, là yếu tố hết sức 
quan trọng nhằm bảo đảm thứng lợi 
đối với cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, cũng 
như đối với cuộc đấu tranh chống 


mọi âm mưu, thủ đoạn của bọn bành 


trướng bá quyền Trung-quốc, của chủ 
nghĩa chống cộng của bọn dế quốc 
và phản động quốc tế, đấu tranh 
không khoan nhượng chống các hệ tư 
tưởng thủ địch. Phương chảm « lý 
luận liên hệ với thực tiễn » cũng như 
những nguyên lý giáo dục mà Dẳng 
ta đề ra “học đi đôi với hành », « giáo 
dục kết hợp với lao động sản xuất », 


« nhà trường gắn. liền với xã hội », có - 


ý nghĩa phương pháp luận quan trọng 
đề đánh giá hiệu quả của việc giảng 
dạy lý luận Miác— Lê-nin. Hiệu qua 
đó cần được xét theo những tiêu 
chuần sau đày ? 


{ — Bề rộng 0à chiều sâu của sự lĩnh 
hội các kiến thức về chủ nghĩa Mác” 
Lâ-nin. Ngày nay, trong điều kiện 
các môn khoa học xã hội phát triền 
nhanh chóng, khối lượng thông tín 
tăng lên đồ sò, điều quan trọng là 
phải biết chọn lọc những kiến thức 
cỏ ý nghĩa hàng đầu, những phát 
triền mới nhất, tạo ra cơ sở hình 
thành thế giới quan khoa học và 
trang bị phương pháp luận đúng đắn 
bảo đảm cho các cán bộ là chuyên 
gia tương lai một phương hướng 
chính trị — giai cấp đúng trong cuộc 
sống, một quan điềm đúng trong nhận 
thức các quá trình phát triền của 
xã hội, của công tác kinh tế, văn 
hóa, khoa học kỹ thuật v.v. Chiều 
sâu của sự lĩnh hội kiến thức đòi 


s 


hồi đối với mỗi vấn đề lý luận phải 


nắm chắc được cơ sở kinh điền Mác— 
Lê-nin của nó, nắm chắc được quan 
điềm của Đảng ta như là sự kế tục 
lô gich và sự phát triền lý luận Mác— 
Lê-nin về vấn đẻ đó. Những quan 
điềm phản điện phản động về vấn đề 
đó cần được phê phán một cách sâu 
sắc, 

2— Mức độ chuuền hóa của những 
kiến lhức thành niềm lin pừng 
chác. C. Mác viết: «Tư tưởng cũng 0ậu, 
tư tưởng mà sự tư duy của chúng 
ta đã quán triệt được, tư tưởng ấy 
sẽ phục tủng niềm tin của chúng ta, _ 
và khi lý trí đã gắn chặt lương tâm 
của chúng ta vào những tư tưởng 
ấy —đó là những sợi dây buộc chặt 
mà ta không thề nào dứt ra được mà 
không đập tan nát trái tìm mình ® (2). 
V.I. Lâ-nin coi đặc trưng quan trạng. 
nhất của niềm tin là khả năng tự 
mình đứng vững trên lập trường chủ 
nghĩa Mác mà phân tích các quá trinh 
và hiện tượng xã hội, là sự thấm 
nhuần chân lý của những nguyên lý 
lý luận, sẵn sàng chứng minh, bảo vệ 
chân lý trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
là thái dộ nhất quán giữa nhận thức 
chân lý và hành động theo chân lý. 
Niễm tin là trình độ cao nhất và 
phức tạp nhất của thế giới quan, là 
cấu thành phức tạp của nhận thức, 
tỉnh cảm và ý chí hành động. Niềm 
tin là kết quả của giảng dạy có chất 
lượng cao, có tính thuyết phục mạnh 
mẽ, gắn liền lý luận với thực tiễn 
của-thái độ học tập tích cực, tự mình: 
tiếp nhận các văn đề một cách độc 
lập sáng tạo, tự mình rút ra các kết 
luận và khái quát đúng đắn. 

3— Năng lực uận dụng cúc nguyên 
lj lý luận oào thực liễn đời sống đề 
giải quuẽt những pấn đề xã hội cụ thề.- 
Đây là tiêu chuân chủ yếu nhất, và 
đày cũng là một việc phức tạp hơn 
nhiều. Nhưng “một người mác xÍt 


(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn 1z, bản 
tiếng Nga, tập Í, tz. 118. 


-chỉ có giá trị khi nào họ biết vận 
dụng phương pháp mác xít đề giải 
quyết các vấn đề cụ thê s Q3). 


4— Tỉnh thần trách nhiệm, Ú chí 
chiẽn đấu, thái độ tích cực của học 
viên trong việc thực hiện đường lối, 
chính sách của Đẳng, trong nhiệm vụ 
hằng ngày, trong đời sống riêng cũng 
như trong hoạt động xã hội, khi còn 
ở nhà trường cũng như sau khi ra 
trường. 

Phương hướng chủ yếu đề nâng 
cao hiệu quả của việc giảng dạy lý 
luận Mác — Lê-nin là phát triền ề 
chiều sâu quá trình dạu — học, [rước 


hết! là gắn chặt 0iệc dại— học 0ới mục - 


tiêu đảo tạo. Mục tiêu đào tạo là phầm 
chất và năng lực mong muốn đối với 
đỏi tượng được đào tạo, là nhân 
cách người cán bộ lúc ra trường đủ 
sức thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp 


và có khả năng tiếp tục phát triền. 


trong vị trí xã hôi mới của mình. 

Chỉ đơn thuần học lý luận Mác — 
1.¿-nin chung chung, không nhằm vào 
việc đào tạo một đối tượng nghề 
nghiệp cụ thê nào, hoặc dạy — học lý 
luận Mác—Lê-nin và dạy — học nghề 
nghiệp “song song tồn tại? không 
gìn bó gì với nhau cả, đó là cách 
dạy — học chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
một cách {rừu tượng, thiếu sức sống 
và do đó ít hiệu quả nhất. 


Người cán bộ nào cũng phải gắn. 


với một nghề nghiệp, một lĩnh vực 
hoạt động xã hội nhất định. Nhiệm 
vụ trang bị cho các chuyên gia tương 
lai những hệ thống kiến thức khoa 
học phải được giải quyết trong mỗi 
Liên hệ chặt chẽ với việc buản luyện 
cho họ phương pháp vận dụng những 
kiến thức đó vào việc giải quyết 
những vấn đề cụ thề trong đời sống 
nghề nghiệp của họ, Chủ nghĩa Mác— 
lê-nin phải đến với họ với tư cách 
vừa là thế giới quañ vừa là phương 
pháp luận, và hai chức năng äy phải 
gán chặt với nhau, thống nhất với 
nhau, không đối lập, không có khoảng 


t 


cách. Không nên dừng lại ở chỗ 
trang bị lý luận Mác — Lê-nin như 
một phương tiện giúp người cán bộ 
giải thích hiện thực và xác định thái 
độ đối với hiện thực (chức năng thế 
giới quan) mà phải tiến lên giúp họ 
vận dụng những kiến thức lý luận 
đó như một công cụ đẻ tác động vào 
hiện thực, cải biến hiện thực. Chính 
C.Mác đã nói: «Các nhà triết học 
trước kia chỉ biết giải thích thế giới 
bằng nhiều cách khác nhau, song vấn 
đề là ở chỗ cải tqo thế giới w (4). 


Muốn thế, việc giáo dục lý luận 
chủ nghĩa Máe—Lê-nin cần được vận 
dụng sát vào lĩnh vực chuyên ngành 
của đối tượng được đào tạo, bám sát 
nhiệm vụ cách mạng, thực tiễn nóng 
hồi‹của đất nước, chức trách nhiệm 
vụ của người cán bộ được đàa tạo. 
Có như vậy mới có thề rèn luyện cho 
người học một phương pháp tư duy 
khoa học, độc lập sáng tạo, mới có 
thê thật sự nâng cao được năng lực 
hành động, rèn luyện kỹ xảo, kỹ 
năng, thói quen nghề nghiệp của họ. 


* 


Đề nâng cao chất lượng, hiệu quả 
giang dạy lý luận Mác — Lê-nin theo 
phương hướng nói trên, cần xây 


. dựng hệ thống sách giáo khoa Mác — 


Lê-nin phủ hợp với từng chuyên 
ngành đào tạo, cần cải tiến phương 


"pháp dạy — học nhằm phát huy tư 


đuy sáng tạo của học viên. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin, theo bản 
chất của nó, không bao giờ là màu 
xâm. Giai đoạn hiện nay của cách 
mạng nước ta đang đề ra những yêu 
cu cao hơn đối với tư duy sáng tạo 
của người cán bộ. Nghị quyết Đại hội 
thứ V của Đẳng về giáo dục đã nhấn 


(3) M.I.Ca-li-nin: Giáo dục cộng sản 
Nxb Thanh niên. Hà-nột, 1977 tr 493. 


(4C. Mác và Ph.Ăngghen: Tuyền tớp, 
Nxb Sự thạt, Hàá.-nội 1962, tập TÍ, tr. 659. 


Hy 


mạnh phải “biến được kiến thức 
thành niềm tin, thành thế giới quan 
và phương pháp tư duy khoa học, tử 
đó trang bị cho con người khả năng 
suy nghĩ‹sáng tạo và hành động dúng 
đắn » @). 

Đã đến lúc cần cải tiến lối dạy — 
học như kiều thông báo (giẳng giải — 
minh họa), trong đó giang viên thông 
báo các lý thuyết, truyền thụ những 
kết luận “có sẵn », giải đáp mọi thắc 
mác, mọi vấn đề nảy sinh, còn học 
viên thì thụ động đóng vai trò nhập 
tâm và ghỉ nhớ. Trong khi phải giữ 
vững vị trí của việc giảng đạy lý 
luận Mác — Lê-nin như là những môn 
khoa học, phải trinh bày nội dung cơ 
bản của các nguyên lý như những 
vấn đề đã được thử thách trong lịch 
sử và đã được khẳng định, chúng ta 
căn tạo ra một không khi tìm tòi, độc 
lập suy nghĩ với ý thức nếu thiếu nó 
thì những nguyên lý lý luận sẽ mất 


hết sức sống. Học kinh điền Mác —_ 


Lê-nin mọt cách sáng tạo không phải 
là học thuộc câu chữ, mả là học cách 
xem xét lịch sử cụ thê, cách suy nghĩ 
biện chứng và tỉnh thân sáng tạo 
trong kinh điền. Hồ Chủ tịch đã chỉ 
rõ, học lý luận Mác — Lê-nin là “học 
tập tinh thần của chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin; học tập lập trường, quan 
điểm và phương pháp của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin để ấp dụng lập trường, 
quan điểm và phương pháp ấy mà 
giải quyết cho tốt những vấn đề thực 
tế trong công tác cách mạng của 


chúng ta » (6). Cần làm cho mọi người. 


học thấy rằng lý luận chủ nghĩa 
Mác — lLê-nin không phải là giáo điều, 
khòng phải là một cái gì cứng nhắc, 
mà là khoa học không ngừng phát 
triền về thế giới, luôn luòn phù hợp 
với sự phát triền và có sức sống 
mãnh liệt chính nhờ ở sự phát triển, 

Mọi hình thức dạy — học ở giảng 
đường, ở xê mi na v.v. đều phải nhằm 
phát huy cao độ phong cách suy nghĩ 
độc lập và sáng tạo của người học, 
biến quá tình đào tạo thành guá trùah 


Đồ 


tự đìo tạo, gắn bồi dưỡng lý luận cơ 
bản với những vấn đề thời cuộc nóng 
hồi có tác dụng kich thích.học viên 
tự mỉnh tìm ra câu giai đáp cho vấn 
đề của mình, cho những bài toán mà 
nhiều người dang gặp phải. Xhư 
M.I. Ca-li-nin nói: « Việc nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đến một mức 
độ nào đấy, giống hệt như việc 
nghiên cứu toán học. Toán học là 
một khoa học trừửu tượng; nếu không 
phải là khoa hợc trừu tượng nhất: 
Nhưng việc giảng dạy toán học tô 
chức như thế nào? Trước hết, người 
ta học những nguyên lý; rồi sau đó 
người ta làm những bài toán cụ thẻ. 
hoàn toàn thực tiễn. Thế thì việc 
nghiên cứu chủ nghĩa Mác — L.ê-nin 
cũng phải như thế, phải được cũng cỗ 
bằng những sự việc cụ: thể, những 
thí dụ lấy trong đời sống thưc tế ® (7). 


Phương pháp dạy — học sáng tạo 
đòi hỏi người giáo viên không chỉ là 
người truyền đạt lý luận Mác — Lê- 
nin, mà còn phải là người tô chức 
hoạt động học tập của học viên. Tính 
tích cực của người giáo viên biều 
hiện chủ vếu đưới hình thức một sự 
hướng đẫn khéo léo có tỉnh sư phạm 
cao, vừa cung cấp nội dung khoa học, 
vừa chỉ ra con đường đi tới chân lý. 
Trước hết, giáo viên phải thực sự 
năm chắc và vận dụng được các 
nguyên lý, các quy luật với tư cách 


-là phương pháp luận khoa học, có 


niềm tỉn vững chắc vào chân lý Mác — 
Lê-nin, vào đường lối quan điềm: của 
Đảng; biết đánh giá chính xác cái 
đúng, cái sai trong quan điểm, lập 
trường, phương pháp tư tưởng của 
người học; hướng dẫn người học vận 
dụng lý luận giải quyết những bài 
toán đặt rả cũng như tự phê phản 
những sai sót vẽ lập trưởng. quan 


(5) Văn kiện Đại hội V, Nzb Sự thật, Hà¬nậi. 
J982.tập Ï tr. 96. 

(6) Hä-Chí-Minh : Tuyền tệ. N›:b Sự thật. 
Hà-nội, 1980. tập ÏH, tr. 72. : 

(7) M.I. Ca-li-nin : Giáo dục cộn£ sản, Nib 
Thanh niên. Hà-nội., !927, tr. 492. 


> 


điểm và phương pháp của bản thân. 


f 


tập lý luận Mác— Lê-nin bởi vì hiệu 


Tính tích cực của người học là điều + quả hàng đầu mà công tác giáo dục 


kiện không thê thiếu của phương 
pháp học tập sáng tạo, biều hiện trước 
thiết ở việc độc lập tìm tòi những biện 
pháp và cách thức tốt nhất đề lĩnh 
hội sâu sắc nội dung học tập. Vi như 
V.I. Lâ-nin nói : « Không tự mình chịu 
bỏ ra một công phu nào đó thỉ không 
thề tìm ra sự thật trong bất cứ một 
vấn đề hệ trọng nào cả; xà hễ ai SỢ 
tốn công sức thi không sao tìm ra sự 
thật được » (8). ‹ 


Mỗi học viêrcần được Wrớng dẫn 
chu đáo về phương pháp đọc và ghi 
bút ký các tác phầm kinh điền của 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin, các văn kiện 
của Đẳng, các 'sách giáo khoa và Llác 
phầm khoa học khác. không phải theo 
lối đọc qua loa hình thức, hay học 
thuộc giản đơn mà không qua sự suy 
tư nghiền ngắm cố gắng nắm được 
thực chất của vấn đề, 


Trong giảng dạy chủ nghĩa Mác— 
[ê-nin, cũng như trong bất cứ một 
quá trỉnh*dạy— học nào, việc phát huy 
vai trỏ của chủ thề người học có một 
ý nghĩa lớn. Điều này xuất phát 
từ đặc trưng của hoạt động học tập 
là loại hoạt động nhằm biến đồi chủ 
thề. Trong các hoạt động khác, chủ 
thề cũng được biến đồi. C. Mác đã chỉ 
rõ điều đó khí ông viết: “Con người 
tác động Đào tự nhiên bên ngoài 0à 
thaụ đồi tự nhiên, đòng thời cũng Lhau 
đồi bản tính của chính mình » (9), Tuy 
nhiên, đó không phải là kết quả chủ 
yếu, không phải là mục đích mà con 
người theo đuôi, mục đích của con 
người là biến đồi khách thề. Còn 
trong hoạt động học Lập thì bản thân 
chủ thề đã đòi hỏi phải có sự thay 
đôi chính bản thân mình. Qua học lập, 
qua việc tiếp thu những kiến thức 
tới mà con người nang cao được tầm 
nhin, cách nghĩ của minh; nếu không 
thi việc học tập sẽ không có ý nghĩa 
gi thiết thực. Văn đề nàv có ý nghĩa 
hết sức quan trọng đôi với việc học 


- lý luận Mác—lLê-nin nhằm tới là xây 
dựng những động cơ tư tưởng, những 
yếu tổ đạo đức, tâm lý có Ý nghĩa 
quyết định đối với lập trường sông” 
và trách nhiệm trước lập thê, trước 
xã hội, và như vậy đòi hỏi người học 
phải có một nỗ lực tự tu đưỡng rất cao. 
V.I. Lê-nin đã nói : « mục đích của văn 
hóa chính trị, của nền giáo (lục chính 
trị là đào tạo nên những người cộng 
sản chân chính ? (10), là những người 
am hiều sâu sắc những hiện tượng 
của đời sống xã hội và biết đặt toàn 
bộ hoạt động thực tiễn của mình trên 
nền tảng ý thức. Đó quyết không thê 
là những con người qmềm yếu, do 
dự trong các vấn đề lý luận ® (11), 
với tầm mắt thực dụng hẹp hòi. ẢNG. 


Quá trình giáo dục, đào tạo con' 
người trong các nhà trường không 
chỉ giới hạn trong quá trình dạy— 
học mà phải được thực hiện (rong 
cả môi trưởng giáo dục, và chỉ có 


_ trong một môi trưởng tốt thì mới 


phát huy được hiệu quã của giảng 
dạy. Phát triền luận điềm của các 
nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác vẽ 
bản chất xã hội của giáo dục, V.]. Lê- 
nín dạy rằng: giáo dục không thề 
nằm ngoài mỗi liên hệ với tất cã hệ 
thống các quan hệ xã hội, nằm ngoài 
một hoàn cảnh xã hội nhất định. 
(hính vi vậy mà những hoại động 

ngoài việc dạy =học như việc quản lý - 
chặt chẽ người học trong suốt những 
năm đào tạo, giữ một vai trò hết sức 
quan trọng đối với việc phát triền 
nhân cách của học viên theo mục tiêu 
đào tạo. Mọi mặt hoạt động của nhà 


(Xem tiếp trang 07) 


(8) V.].lâê-nin: Toản tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội. Ï972. tập 1Q. tr. 198. 

(9) . Mác: Tư-bảán, Nxb Sự thật. Ha- 
nội. 1959, quyền Ï. tập Ị. tr. 246. 

(10) V.I. Lê-nin : Toản tập. Nxb_ Tiến-bạ, 
Mát-xcơ-va. 1978,tập 41, tr. 479, 

(11) Sách đã dăn, tập 6, tr. ]62. 


XÂY DỰNG ĐỘI NGĨ (ÔNG NHÂN MỚI XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 
Ủ THÀNH PHỐ HỒ - CHÍ - MINH 


Tá" năm sau ngày giải phóng, 

thành phó ?ö-ChisMinh « từ một 
thành phố tiêu thụ chuyển sàng một 
thành phố sản xuất, từ kinh tế phục 
vụ chiến tranh và hoàn toàn phụ thuộc 
vào nước ngoài chuyên sang kinh tế 
độc lập, phục vụ dân sinh và tiên lên 
chủ nghĩa xã hội * (Nghị quvết 01 của 
Bộ chính trị). 

Trong công cuộc cải tạo và xây 
đựng thành phố, dàng bộ thành phố 
Hö-Chíi-Minh đã coi trọng việc giáo 
dục nhằm nàng cao giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa, giác ngộ sử mệnh và vị trí 
giai cấp cho giai cấp công nhân, làm 
cho anh chị em công nhân hiệu mình 
là thành viên của giai cấp tiên phong 
-_ lãnh đạo cách mạng và là một đội 
quân chủ lực trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Từ đó, đảng bộ đã động 
viên, tÖ chức công nhàn phát huy ý 
thức làm chủ tập thể, đi đầu thực hiện 
đồng thời ba cuộc cách mạng ở thành 
phố. Và từ phong trào cách mạng sòi 
nỏi, liên tục cải tạo Và xây dựng 
thành phố, đẳng bộ đã từng bước bồi 
dưỡuø, xây dựng người công nhận 
mới xã hội chủ nghĩa. 


* 


00 


ANH - THÔNG 


Là một bộ phận đông đảo của giar 
cấp công nhàn Việt-nam, công nhân 
thành phố Hö-Chí-Minh vốn giỏi tay 
nghề và giàu truyền thống đấu tranh 
cách mạng. 

Năm 1951, lực lượng công nhân lao 
động thành phố Sài-gòn — Chợ-lớn có 
hơn 10 vạn. Trong 20 năm đưới chế 
độ thống trị của XÍÿ — ngụy, số lượng 
công nhân thành phố có lúc tăng lúc 
giam do yêu cầu phục vụ chiến tranh 
của địch. Sau ngày giải phóng (50-1- 
1975), thành phố có khoảng 1§ vạn 
còng nhàn và hơn 10 vạn lao đọng 
tiều'còng nghiệp và thủ công nghiệp. 
Theo thông kê của Liên hiệp công 
đoàn thành phố Hö-Chi-Minh thì hiện 
nay có khoảng 330 000 công nhân, viên 
chức và 200000 lao động tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp. CVề sản 
xuất còng nghiệp có 593 xỉ nghiệp 
quốc doanh và cỏng tư hợp doanh, 
khoảng 1 400 xí nghiệp tư nhân, về sản 
xuất tiều công nghiệp và thủ còng 
nghiệp có 22 000 cơ sở). 


Công nhàn thành phố lắm việc trong 
rất nhiều ngành; nghề. Các ngành lớn 
gồm có công nghiệp chế biến, đẹt, cơ 
khí, ¡n, giao thông vận tải, xảy dựng, 
hóa chất... Công nhàn các ngành đều 


có tay nghề cao (chỉ riêng Nhà máy 
cơ khí Ca-rie đã có số thợ bậc 7 bằng 
số thợ bậc 7 của Bộ cơ khí luyện kim 
trước năm 1975). Năng lực sản xuất 
rất lớn : mỗi năm có thể sản xuất hơn 
2 triệu chiếc xe đạp, hàng nghìn máy 
may loại xuất khầu và những mặt 
hàng có độ chính xác cao. Nhiều mặt 
hàng của thành phố đã được tặng huy 
chương vàng trong các cuộc triên lãm 
hàng công nghiệp toàn quốc. 


Từ lúc mới ra đời, công nhân 
thành phố Hồ-Chí-Minh đã nêu cao 
tính thần yêu nước đấu tranh kiên 
cưởng bất khuất. Được sự lãnh đạo 
của Đảng, công nhân thành phố đã 
cùng giai cấp công nhân cả nước, đi 
đầu tronøØ cuộc đấu tranh cách mạng 
lâu đài quyết liệt, chống bọn đế quốc 
xâm lược, đưa sự nghiệp giải phóng 
dân tộc đến thắng lợi cuối cùng. 


Suốt 20 năm chống Mỹ, phong trào 
công nhàn Sài-sòn — Chợ-lớn là một 
phong trào có chiều sâu, có sức sống 
mãnh liệt; vừa đấu tranh công khai 
hợp pháp vừa đấu tranh bí mật, kết 
hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh 
vũ trang ngay giữa sào huyệt địch. 
Phong trào cách mạng sôi sục của 
công nhân bát nguồn từ đường lõi 
chiến tranh nhân dân của Đăng: đánh 
địch ở cả ba vùng chiến lược: thành 
thị, nông thôn đöng bằng và rừng núi. 
Trong cuộc tông tiến công Tết Mậu 
Thân — đầu năm 1968, công nhàn đã 
sát cánh với quân giải phóng nồi dậy 


giành quyền làm chủ. Trong chiến - 


dịch Hồ-Chi-Minh lịch sử, công nhàn 
các ngành xe lửa, điện, nước, dệt, 
cảng... đã kịp thời nội dậy từ ngày 
27-4-1975, lập các đội tự vệ vũ trang 
bảo vệ cơ sở vật chảt kỳ thuật và 
chuẩn bị đón quản giải phóng. Cờ 
cách mạng mọc lên khắp các khu lao 
động trước khi ngụy quyền Sài-gòn 
đảu hàng. “< 
Sau ngày giải phóng, thực hiện 
nghị quyết của đảng bộ thành phố 
Hồ-Chi-Minh và của Tông công đoàn, 


Liên hiệp công đoàn thành phố dã 
giáo dục, vận động, tồ chức công nhân 
viên chức hăng hái tham gia phong 
trào thi đua lao động sản xuất, cần 
kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, ra 
sức thực hiện vượt mức kế hoạch Nhà 
nước. Nội dung phong trào thi đua 
gồm: phát huy sáng kiến, thực hành 
tiết kiệm, nhục vụ nông nghiệp. Sáng 
kiến được xem là mũi nhọn của phong 
trào. œLao động có kỷ luật, có kỹ 
thuật, đạt năng suất cao? là khqu 
hiệu thi đua lao đệng của công nhàn. 
Phong trào lao động cách mạng của 
công nhân đã giải quyết được nhiều 
khó khăn của thành phố và tử đó này 
sinh những người công nhân mới xã 
hội chủ nghĩa. 


Khó khăn lớn đặt ra cho giai cấp 
công nhàn thành-phố Hồ-Chi-Minh là 
phai giải quyết cho được tỉnh trạng 
cạn nguồn nguyên liệu, vật tư, nhiên 
liệu, phụ tùng thay thế trước đày vốn 
lệ thuộc vào sự cung cấp của nước 
ngoài. Công nhân không chịu bó tay 
chờ đợi mà đã chủ động, sáng tạo,- 
giành thắng lợi bằng phong trào phát 
huy sáng kiến sôi nỏi, liên tục, năm 
sau €ao hơn năm trước. (Năm 1970 có 
3500 sáng kiến; năm 1977 có 4 175 sàng 
kiến; năm 1978 8100 sáng kiến ; nắm 
1979, 12 000 sáng kiến, năm T980, 11009: 
sáng kiến; năm 1981 và 1982 dẻu có 
12000 sáng kiến). 


Phong trào phát huy sáng kiến là 
mũi nhọn mở đường cho xưởng dệt 
13 vượt khó khăn, tìm cách sử dụng. 
nguồn nguyên liệu trong nước, làn ra 
sản phẩm xuất khầu có giá trị lớn. 
Xí nghiệp máy may Sin-co đã biến cơ 
sở gian công láp ráp máy may bảng 
phụ tùng của Nhạt-sban thành xí 
nghiệp sản xuất máy may bằng 1005 
phụ tùng Việt-nam đo xí nghiệp tự 
chế tạo, Xí nghiệp dược phẩm 2-9 
nàng tỷ lệ sử dụng được liệu trong 
nước lên &0, sẵn xuất hàng chục loại 
được phim có giá trị xuất khầu và 
chữa bệnh cho nhàn đàn.. 
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Phong trào tiết kiệm của công nhân 
đã giải quyết có hiệu quả những vấn 
đề lớn sau đây: 


— Giảm định mức tiêu hao vật tư 
trên một đơn vị sản phầm. 


— Nâng cao chất lượng sản phầm, 
giảm tỷ lệ hàng hư hỏn¿, hàng kém 
phẩm chất. 

— Thu hồi, tận dụng phế liệu, phế 
phầm làm ra sản phầm phục vụ đời 
sống. 

_— —= Cải tiến thiết kế, cải tiến công 
trình và cải tiến sản phầm đề tiết 
kiệm hoặc thay thế nguyên liệu, 
vật tư. 

'— Đấu tranh chống tham ô, lãng 
phí nguyên liệu, vật tư lao động: 


Công nhân ngành đệt đưa sản phầm 
loại A tử 85 lên 953%. Công nhân 
điện giãm chỉ phí nhiên liệu hàng 
chục tấn đầu hằng năm. Công nhân 
ngành đồ hộp với số nguyên liệu như 
cũ làm tăng 155 sản phầm. Công nhân 
ngành giao thông có phong trào giữ 
gin xe tốt và học tập chiến sĩ Đỗ- 
Văn-Nghe, tiết kiệm mỗi năm hàng 
vạn lít xăng. Công nhàn các kho tàng, 
bến cảng có phong trào báo vệ vật tư, 
nguyên liệu theo gương liệt sĩ 
Nguyền-Thị-Hai, Đặng-Văn-Dậu. 


Thực hiện nhiệm vụ trung tâm phục 
vụ sẵn xuất nông nghiệp, tăng cường 
Hiên mình công nông, công nhân thành 
phố đã góp phân hoàn thành bàng 
trăm công trình thủy lợi, hệ thống 
tưới tiêu, eơ sở điện cho ngoại thành 
và các tính ở dòng bằng sông Cửu- 
long. Công nhân ngành cơ khí sửa 
chữa máy bơm, máy kéo giúp xây 
dựng xưởng cơ khí nông cụ huyện, 
sản xuất hàng triệu nông cụ cầm tay. 
Công nhân làm phản bón, thuốc trừ 
sàu vượt khó khăn về nguyên liệu, 
sìn xuất hàng vạn tấn phàn hữu cơ, 
đưa sản lượng thuốc trừ sâu lên gấp 
hai lần sản lượng trước đây. Công 
nhàn máy kéo đã vỡ hoang hàng vạn 
héc ta đất ở Sông-bé, Döng-nai, Tây- 
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ninh... Trong lĩnh vực sinh thái học, 
các cán bộ nghiên cứu và công nhân 
có nhiều cố gắng, đạt được kết quả 
tốt trong việc điều tra cơ bản làm căn 
cử cho việc xây dựng cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, xác định cây, con cho 
từng vùng nuôi trồng đem lại hiệu 
quả kinh tế cao. Anh chị em đã áp 
dụng có kết quả một số tiến bộ kỹ 


. thuật nông nghiệp như: dùng giống 


lúa kháng rầy, phương pháp cấy mô 
tế bào thực vật, thưốc trừ sâu vi sinh. 
biện pháp khai thác rừng ngập nước. 
Hiện nay phong trào kết nghĩa công — 
nông giữa xí nghiệp với hợp tác 
xã nông nghiệp ngoại thành và các 
tỉnh ở đồng bằng sông Cửu-long đang 
phát triền. 


Suốt tám năm qua, trong phong trào 
cách mạng của công nhân thành phố 
liên tục xuất hiện nhiều nhân tố mới, 
nhiều điền hỉnh tập thề và cá nhân 


xuất sắc, góp phần vào việc cải tiễn 


cơ chế quản lý, xóa bỏ chế độ hành 
chính bao cấp. thực biện kính doanh 
xã hội chủ nghĩa. Những điền hinh 
tiên tiến ấy càng làm sáng ngời chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của giai 
cấp công nhân trong giai đoạn mới 
của cách mạng. 


Đó là đồng chỉ Phạm-Sự, 40 tuồi 
nghề, công nhân xí nghiệp dệt Thành- 
công, khi biết bệnh mình nguy kịch 
đã cố gắng đồn sức còn lại biên soạn 
40 bài giảng và trực tiếp huấn luyện 
đào tạo thợ trẻ; trước khi qua đời. 
lời trăng trối cuối cùng của đồng chí là 
giới thiệu người thợ trẻ có khả năng 


thay thể minh đảm đương công việc 


của nhà máy. Đó là Nguyễn-Thị-Hai. 
công nhàn xay lúa mì Binh-đông, kiến 
quyết gạt bỏ mọi cảm đỗ, mua chuộc 
của bọn ăn cắp, dũng cảm đấu tranh 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa và đã 
anh đũng hv sinh. Ở Công ty xe khách 
hiên tính miền Đông có đồng chí Đỏ- 
Văn-Nghèẻ, người đầu tiên nêu gương 
hạ định mức tiêu hao xăng dầu, bảo 
đam với số nhiên liệu được phát ít 


hơn trước, vượt kế hoạch vận chuyền 


cao hơn; đồng chí kiên quyết trả hại 
hàng trăm lít đầu bất chấp sự đe đọa 
của những kẻ muốn giấu bán số dầu 
thửa ; tấm gương sáng của đồng chí 
đã cảm hóa được nhiều người và gây 
thành phong trào «yêu xe như con, 
quý xăng như máu ® ở đội ngũ lái xe, 
lái tàu. 

Ở các tồ sản xuất, các xí nghiệp 
đều có những điền hình thợ giói lao 
động có kỷ luật, có kỹ thuật, đạt năng 
suất cao như Tràăn-thị-Bé-Bảy ở Xi 
nghiệp dệt Việt-thắng, Nguyễn-Thị- 
Phượng ở Xi nghiệp dệt Phước-long, 
Trăn-Văn-Đạm ở Nhà máy Sỉi-li-co, 
Vy-Văn-Long ở Xi nghiệp được phầm 
2-9, Ngô-Đức-Thắng ở Nhà máy in 
Tông hợp. Mai-Văn-Trực ở Nhà máy 
bia Sài-gòn... 

Nét nội bật của các điền hình tiên 
tiến là luôn luôn vượt khó khăn đề 
đầy mạnh sản xuất, hoàn thành vượt 
mức kế hoạch Nhà nước. Đó chính là 
phảm chiất, 
nhàn mới, xã hội chủ nghĩa. 


Đăng bộ ở các đơn vị điền hình tiên 
tiến vưa coi trọng giáo dục chính trị 
tư tưởng vừa tích cực vận dụng các 
biện pháp kinh (tế, giải quy ết đúng dẫn 
*ba lợi ích ®, chăm lo đời sống người 
lao động và coi trọng việc xày dựng 
lực lượng cách mạng, củng cố Còng 
đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
Chí-AMinh và phát triền Đảng trong 
công nhân. 
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Thực hiện nghị quyết 01 của Bộ 
chính trị, thành phố Hỏ-Chi-AMinh 
đang từng bước phát huy thế mạnh, 
vị trí quan trọng của mình: Một là, 
phục vụ nòng nghiệp đồng bằng sông 
Cửu-long. một trọng điểm sản xuâi 
lương thực của ca nước. lai là, giải 
quyết đúng đán vấn đẻ phản phối 
lưu thông— mặt trận nóng bỏng trong 
cuộc đấu tranh *ai thíng ai P giữa 


đạo đức của người còng í 


con đường xã hỏi chủ nghĩa và con 
đường tư bản chủ nghĩa; thê hiện 
vai trò trung tàm thương nghiệp, 
trung tàm giao dịch quốc tế của thành 
phố. 


Thành phố Hồ-Chi-Minh lại là một 
œ trọng điểm phá hoại về nhiều mặt 
của địch: ». 


Vị vậy, trong công cuộc cải tạo, 
xây dựng và bảo vệ thành phố. giai 
cấp công nhân phải là lực lượng đi 
đầu, lực lượng chủ lực. 


Muốn đấu tranlr, cải tạo triệt đề 
đối với giai cấp tư sản, muốn giáo 
dục, lôi kéo, thực hiện tốt việc liên 
minh với giai cấp nông dân, cát dứt 
mọi liên hệ của họ với giai cấp tư sản, 
từng bước đưa họ vio con đường làm 
ăn tập thể thì giai cấp công nhản 
phải có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có 
kỷ luật chặt chẽ và có tô chức vững 
mạnh. Thế nhưng trong đội ngũ công 
nhàn thành phố Hö-Chi-Minh hiện 
nay, còn một số mặt yếu kém cần 
được khúc phục. Khá đông công nhàn 
€Ó người trong gia đỉnh hoặc bàn 
thàn mình thủ nhập bằng lao động 
nòng nghiệp hay buôn bán, Khi gặp 
khó khăn vẻ đời sống, một sỏ bỏ xí 
nghiệp ra làm ngoài đề kiếm nhiều 
tiền hơn, Rỷ luật lao động lỏng léo, 
nhiều khi trong giờ sin xuất còn tranh 
thủ làm việc riêng, dùng máy móc 
của xỉ nghiệp gia công cho bên ngoài 
kiếm lời. Nhiều nơi, tệ ăn cấp vặt 
còn nghiêm trọng. Trong đấu tranh 
chống tiêu cực còn có thái độ nề nang, 
né tránh, sợ bị trù đạp, trả thủ. Ý 
thức và năng lực làm chủ tập thê còn 
hạn chế. Một số không ít còn miề tín, 
đị đoan, cờ bạc, rượu chè, giữ 
những tập Lục cũ trong ma chay, cười 
xin, Khá đông cồng nhân trẻ bị ảnh 
hưởng của lối sống tư sản, ngoại lai. 
Nhiều còng nhân người Hoa lao động 
sản xuất tốt, gắn bó với công nhân 
người Việt, nhưng còn mặc cảm dàn 
Lộc, Ít hiệu biết về chủ nghĩa xã hội, 
và chưa có giác ngộ về giai cấp. 
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Đăng bộ thành phố Hồ-Chi-Minh đã 
xà đang có những biện pháp tích cực 
bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội 
ngũ công nhân mới về mọi mặt, đề 
giai cấp công nhàn có thẻ làm trỏn 
nhiệm vụ lịch sử của mình. Đẳng 
thông qua Công đoàn tập hợp, giáo 
dục, tồ chức quản chúng công nhân 
thưc hiện những chủ trương của Đăng. 
Đăng bộ đã đề ra cho mọi đảng viên 
dù ở cương vị công tác nào cũng phải 
tích cực làm công tác vàn động công 
nhân, tham gia sinh hoạt Cóng đoàn: 
làm tròn phần việc do Công đoàn 
phân công. Việc thực hiện những quy 
định về làm chủ Lập: thê của công 
nhân theo Nghị định 182 đang được 
đầy mạnh. Việc xây dựng nếp sống 
văn minh, xảy dựng nền văn hóa mới, 
đầu tranh chống những biều hiện tiêu 
cực trên mặt trận văn hóa, văn nghệ 
đang được tiến hành. 

Dề xây dựng và tăng cường đội 
ngũ công nhàn mới xã hội chủ nghĩa 
của thành phố, đẳng bộ dang Liếp tục 
lãnh đạo thực hiện những còng tác cụ 
thè sau đây : 
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— Phát huy mạnh mẽ quyền làm 
chủ tập thề của công nhân, viên chức, 
tạo điều kiện thuận lợi cho anh chị 
em tham gia xây dựng và thực hiện 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước. 


— Phát động liên tục phong trảo 
hanh động cách mạng trong công 
nhân, lao động, phát huy sáng kiến, - 
thực hành tiết kiệm, phục vụ nông 
nghiệp, vượt chỉ tiêu kế hoạch 1983 
và 1983—1985. Từ phong trào đỏ mả 
phát hiện nhàn tố mới, nhân điện 
hình tiên tiến. - 

— Chàm lo đời sống và bào vệ sức 
khỏc của cán bộ, công nhân. Giao 
dục công nhân quan điềm cải thiện 
đời sống phải trên cơ sở phát triền 
sản xuất. ` 

— Nàng cao giác ngộ giai cấp, giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa cho giai cấp 
công nhân. Giáo dục truyền thống 
cách mạng cho công nhân và biến chủ 


nghĩa anh hùng cách mạng trong 
kháng chiến trước đây thành chủ 


nghĩa anh hùng cách mạng trong lao 
động sáng tạo xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 


THƯ BẠN ĐỌC 


Ý KIẾN CỦA ĐẢNG VIÊN 


TÁM năm qua, nhân đân ta đã lập 

được nhiều thành tích trong lĩnh 
vực kinh tế. Tuy vậy chúng ta cũng 
có nhiều yếu kém. Hiện nay ở nước 
ta còn có tỉnh trạng: 


— Người lao động, kề-cả nông dân, - 


còn bị bóc lột; 


— Kẻ trung gian phe phầy thị sống 
phè phỡn ;. 


— Lĩnh vực Nhà nước thua thiệt, 
thiếu thốn. 


Nguyên nhân gày ra tỉnh trạng đó 
là do chúng ta buông lỏng chuyên 
chính vô sản, buông lỏng quản lý 
kinh tế, quân lý xã hội, quản lý thị 

- trường; buông lỏng cả công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng Nhà nước cách 
mạng; chúng ta hữu khuynh và mất 
cảnh giác. 


Khâu yếu nhất của ta là quản lý 
kinh tế. Lĩnh vực nóng bỏng nhất là 
phân phối lưu thông. Ở đây cuộc đấu 
tranh giai cấp diễn ra gay gắt nhất. 


Những nhần tử tư sản cũ và mới 
ngóc đầu đậy. Chúng bóc lột nhàn 
đân lao động, phá hoại công cuộc xây 
dựng kinh tế của Nhà nước. Với 
nguồn thu nhập bất chính, chúng đã 
mua và làm những ngôi nhà lớn với 
đầy đủ tiện nghi. Trong cuộc đấu 
tranh chống bọn này, Thủ đô Hà-nội; 
(rái tim của Tô quốc, đã nồ phát súng 
đầu tiên. Cả nước hoan nghênh và 


cảm ơn Hà-nội đã anh dũng ra 
quàn trước tiên. Còn thành phế 
Hồ-Chi-Minh, thành phố được vinh 
dự mang tên Bác, tính liệu làm sao ? 
Còn Đồng-nai, sông- Hé, các tỉnh miền 
Đông gian lao mà anh đũng trong 
hai cuộc kháng chiến trước đây ? 
Còn các tỉnh khác khắp miễn Nam 
phải như thế nào? 


Không chỉ riêng ở Hà-nội, mà ở 
các thành phố và các tỉnh khác cũng 
có tỉnh trạng bọn buôn gian bán làu 
đầu cơ tích trữ, cũng có những cán 
bộ, đẳng viên và nhân viên Nhà nước 
thoái hóa biển chất, lợi dụng chức 
vụ, móc ngoặc với gian thương. ăn 
cắp của công, tuồn vật từ của Nhà 
nước ra (thị trường tự do» để làm 
giàu. Bọn này sống xa hoa phè phốn, 
đua nhau tung tiền ra mua sảm xa Xi 
phầm, tậu nhà tàu cửa, mua máy 
quay phim đẻ chiếu phim đồi trụy. 
Bọn chúng thuê mướn nhân công đẻ 
bóc lột v.v, 


Nói đến đày 'tôi không khỏi căn 
thù và tức tối. 


— Tức tối vì Dẳng. ta là một đẳng 
cách mạng lãnh đạo chính quyền, Nhà 
nước ta là Nhà nước chuyên chính 
vô sản, thế mà ta buông lổng quá 
đáng đề cho bọn tư sản cũ và mới 
hoành hành bớc lột nhàn dân, đề cho 
bọn thoái hóa biến chất đội lốt cần bọ, 
đăng viên và nhàn viên Nhà nước 


làm bẠy có bại cho uy tín của Đăng 
và Nhà nước. 


— Căm thù vi trong lúc nhân dân 
ta ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ lành, 
trong lúc lực lượng vũ trang ta đang 
chiện đấu hy sinh, chịu đựng gian khô 
thiếu thốn đề bảo vệ biên giới, bảo 
vệ hải đão, làm nghĩa vụ quốc tế, 
trong lúc tuyệt đại đa số cán bộ, đẳng 
viên và công nhân, viên chức chúng 
ta thiếu thốn đủ mọi bề vẫn ra sức 
phần đấu vượt khó khăn hoàn thành 


nhiệm vụ sản xuất và công tác, thì: 


bọn người bất lương, bưôn lậu, ăn 
cắp lại sống xa hoa, phung phí, phè 
phỡn. 


Những kẻ nào đã tiếp tay cho bồn 
làm ăn bất chính ? Trong lúc cán bộ, 
công nhân, viên chức chúng ta không 
đủ nhà đề ở„trong lúc các công trình 
xây dựng của Nhà nước không đủ vật 
liệu đề tiếp tục xây dựng, thì bọn 
chúng đã tậu và xảy nhiều nhà, chúng 
có đây đủ xi măng và sát thép đề sửa 
chữa nhà cũ và xây dựng nhà mới. 
Vật liệu xây dựng, chúng lấy ở đâu 
ra ? Vì sao cần bộ ta khi cần đi công 
tác không mua được vé máy bay mà 
bọn chúng có thề lấy đủ vé máy bay 
cả lượt đi và lượt về đề chở cả một 
đội xây dựng tư nhân từ miền Nam 
ra Hà-nội xây nhà cho chúng? Cần 
dưa vào quần chúng nhân dân đề 
phát biện và loại bỏ mọi thứ sâu 
mọt của xã hội. 


Trong lĩnh vực cải tạo nông nghiệp 
cũng có nhiều vấn đề đáng quan tâm. 


° 


Theo tài liệu điều tra bước dầu Ở 
các tỉnh Nam-bộ, số cán bộ, đảng 
viên (cùng gia đỉnh họ) còn chiếm 
hữu ruộng đất đề bóc lột không phải 
là ít. Hạng người này chiếm tỉ lệ 


16,82% tông số đảng viên; 15,43% tông 


sö cản bộ xã ấp: 22,75 tòng số cắn 
bọ cấp trên xã. Có cán bộ, đăng viên 
đang chiếm hữu hàng chục héc ta 
ˆ ^ , ˆ k . , . 
cuông để bóc lọt, Ngoài ruộng, có cán 
bò, đang viên còn chiếm hữu hàng 
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chục héc ta rửng tràm, thu nhập khá 
lớn, có thừa hàng chục tấn thóc và 
hàng chục tấn nông sản khác. Số 
người này đầu cơ nàng giá, kinh 
doanh phá rối thị trường, mua lúa 
non của nông dân, cho nông dân vay 
tiền, vay thóc với số lãi cất cô v.v. 


Trên mặt trận cải tạo nông nghiệp, 
tỉnh Tiền-giang đã đi hàng đầu. Kế 
đó là Tây-ninh và Minh-hải. Tôi nhiệt 
liệt hoan nghônh Tiền-giang là tỉnh 
đi tiên phong trong lĩnh vực cải tạo 
nông nghiệp, điều chỉnh ruộng đất, 
kết hợp chặt chẽ với xảy dựng Đảng 
trong sạch và vững mạnh. Tiên-giang 
đã khai trừ khỏi Đảng 10 huyện ủy 
viên, 200 đăng viên: Tiền-giang cũng 
đã kết nạp vào Đảng nhiều phần tử 
ưu tủ xuất hiện trong phong trào cải 
tạo nông nghiệp và điều chỉnh ruộng 
đất. 

Huyện Long-phú (tỉnh Hậu-giang) 
cũng đã nêu một tấm gương tốt về 
điều chỉnh ruộns đất. Long-phú thực 
hiện điều chỉnh ruộng đất trong đảng 
viên trước. Quần chúng nông dàn 
thấy đảng viên đi trước nêu gương 
cho nên rất tin tưởng và hăng hái 
hưởng ứng và thực hiện chủ trương 
điều chỉnh ruộng đất của Đảng. Chỉ 
trong một thời: gian ngắn, Long-phú 


đã làm xong việc điều chỉnh ruộng : 


đất và tô chức được nhiều tập đoàn 
sản xuất tối, trong đó có xä Trường- 
khánh là xã làm tốt hơn cả. Chỉ bộ 
Đảng ở xã Trường-khánh đã trở thành 
một trong những chỉ bộ trong sạch và 
vững mạnh của huyện. 


Tiền-giang, Tây-ninh, Miuh-haải, 
Long-phú đã lập được những thành 
tích bước đầu trong cải tạo nông 
nghiệp. Các tỉnh, huyện khác ở Nam- 
bộ nghĩ sao ? 


-_ Lý tưởng của người đảng viên còng 
sản chúng ta là giải phóng những 
người lao động, -xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Là đẳng 
viên cộng sản thì không được bóc 


lột. Bóc lột là trái đạo đức cộng sản, 
là phản bội lý tưởng cách mạng 
cộng sản. 

Đảng ta kiên quyết đưa ra khỏi 
Đảng những đăng viên còn tham gia 
bóc lột, những đẳng viên không chịu 
thi hành chính sách điền chỉnh ruộng 
đất, cải tạo nông nghiệp và cải tạo 
còng thương nghiệp của Đẳng và 
Nhà nước, những đẳng viên tiếp -tay 
cho bọn tư sẵn và phú nông làm ăn 
phi pháp, phá rối thị trường, bóc lột 
công nhân và nông dân lao động. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội thứ 
V của Đảng cùng Nghị quyết các Hội 
«nghị thứ ba và thứ tư của Ban chấp 
hành trung trơng Đảng (khóa V)chúng 
ta cần đầy mạnh công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp cũng như đối với nông nghiệp. 


kết hợp với công tác xây dựng Dảng. 
trong sạch và vững mạnh. Tôi đề nghị 
kiên quyết đưa những phần tử không 
đủ tư cách đẳng viên ra khổi Đẳng, 
nhất là các phân tử còn tham gia bóc 
lột, các phần tử thoái hóa biến chất, 
móc ngoặc với tư thương, ăn cắp vật 
tư hàng hóa của Nhà nước, gây ra 
cảnh hỗn loạn trong lĩnh vực phân 
phối lưu thông. Có như thế thị nhân 
dân lao động sẽ tăng thêm lòng tin 
tưởng vào Đảng, vào Nhà nước, càng 
hăng hái đầy mạnh sản xuất, giành 
thắng lợi to lớn hơn nữa cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Đồng-naï, ngày 10 tháng 7 năm 1983 


HUỲNH-TẤN-XÃ 
Đảng ủy cơ sở Bưu điện Đồng-nai 


NÂNG (A0 CHẤT LƯỢNG... 


(Tiếp theo trang 59) 


trưởng trong dạy —học và ngoài dạy— 
học, hoạt động lãnh đạo, hoạt động 
quản lý từ việc lớn đến việc nhỏ đều 
phải được tô chức chu đáo, mẫu mực, 
tạo thành môi trường xã hội thuận 
lợi cho sự phát triền nhân cách. 
Người học phải được «tắm mình ? 
trong một bầu không khí tâm lý và 
đạo đức trong sạch, lành mạnh, một 
sinh hoạt tập thê trên tỉnh thần đồng 
chỉ thật sự, trong đó người ta¬kính 


trọng nhau và quan tâm đến con 
người, một dư luận tập thề có tính 
đòi hỏi cao, các mỗi quan hệ qua lại 
theo đúng quy định, những hoạt 
động chính trị, xã hội và văn hóa 
sôi nồi và mang tính giáo dục cao. 
Hoàn cảnh ấy, môi trường ấy được tạo 
ra do hoạt động phối hợp của toàn 
thề bộ máy giáo dục, lãnh đạo, quản 
lý, phục vụ sẽ làm thành sức mạnh 
tông hợp to lớn thực sự phát huy 
hiệu lực của công tác giảng dạy 
đề làm ra sản phầm cuối cùng là 
“người cộng sản chân chỉnh» như 
V.I. Lâ-nin đã nói. 


NINH TẾ XUẤT KHÂU 
trên địa bàn huyện 


` 


tế xuất khâu khá nhất tỉnh 
Thanh-hóa. Hàng xuất 
khầu của Nga-sơn chủ yếu 
là chiếu cói. Hiện nay (1983) tất cả 
các xñ trong địa bàn huyện Nga-sơin 
đều làm hàng chiếu cói xuất khầu. 
Hằng năm, nghề chiếu cói xuất khău 
ở Nga-sơn mang lại một nguồn thu 
nhập khá lớn cho nên kinh tế huyện. 
Giá trị sản lượng hàng chiếu cói 
xuất khẩu (tinh theo giá cố định năm 
1970) của Nga-sơn năm 1977 đạt 9,3 
triệu đồng; năm 1978 xà 1979, mỗi 


GA-sơn là huyện làm kinh 


- HỮU - HẠNH 


năm đạt 10,6 triệu đồng, góp phản 
vào thu nhập quốc dân trong huyện 
được 6Ã; năm 1980 đạt trên 12,5 
triệu đồng, chiếm 22.2% tổng thu 
nhập quốc dân trong huyện ; năm 1£ã&2 
đạt 14,3 triệu đồng, tính theo giá mới 
là 33,7 triệu đồng, chiếm 2§Ã tòng 
thu nhập quốc đàn trong huyện. Ngoài 
ra, năm 1982 Nga-sơn còn cung cấäp 
cho Nhà nước 20 tấn tôm xuất khầu. 


Xu thế phát triền kinh tế xuất khầu „ 
ở huyện Nựa-sơn ngày càng mở rộng 
và đi lên vững chắc. 


| — ƯU THỂ CỦA NGUỒN NGUYÊN LIỆU TẠI CHỖ . 


Nga-sơn có vùng cói tập trung và 
chuyên canh ở tám xã ven biên. Thời 
gian qua cứ 5—7 năm một lần, Nga-sơn 
lại quai đê lấn biến mở rộng đông cói. 

Nhờ đó trong 20 năm qua đất bãi cói 
_Nga-sơn đã được bồi thêm 1,5 km. 
Đất phủ sa bồi và dộ mặn trong nước 
lự ở đày rất thích hợp với sinh 
trưởng của cây cói. Cói phát triên tốt, 
đài cày, đai sợi, năng suất cao. Sản 
phảm chiếu dệt bằng cói Nga-sơn do 
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đó nội tiếng xưa nav, đúng như thơ 
Tố-Hữu đá ca ngợi “Chiếu Nga-sơn, 
gạch Bát-tràng... », 

Dải đất thích nghỉ cho trồng cói ở 
vùng này có khoảng 2400 héc ta. Bãi 
cói của Nga-sơn hiện nay đã có 1000 


-héc ta. Trong số đó, hằng năm có 10% 
“điện tích phải luân canh trồng lại 


(cây cói khai thác liên tục 10 năm 
phải trồng lại). 1437 héc ta cói đang 
khai thác ở đây, năm 1982 đã đạt năng 


_ 


_ suất 76 tạ/ha và cho 10600 tăn cói chế 
(phơi khô). 


Lướng cói khô chiếm khoảng 17. 


trong cói tươi. Tức là phải phơi gần 
6 tắn cói tươi mới thu được 1 tấn cói 
khô, Gói tươi cắt vẽ phải chẻ và đem 
phơi khô ngay mới không hỏng thối 
và bảo đảm chất lượng tốt. Các vũng 
trồng cỏi ở nước ta hiện nay đều 
dựa vào nắng trời đề phơi khô cói. 
Nga-sơn có lợi thế hơn nhiều nơi 
khác về bãi phơi cói. Đọc theo đồng 


cói chạy dài 8 xã ven biền, Nga-sơn - 


có cả một dải cát rộng đi liền 
bẻn trong làm bãi phơi cói lý tưởng 
và không tốn kém. Nắng trời chiếu 
xuống bãi- cát, nung cát làm cho độ 
nóng trên mặt bãi phơi tăng lên gấp 
bội. Cói tươi, vừa chế xong, đưa phơi 
ngay trên bãi cát chỉ một nắng đã 
khô kiệt, mùi thơm. bóng đẹp, phầm 
chất tốt. Do đó, cói chế của Nga-sơn 
phần lớn đạt tiêu chuần nguyên liệu 
làm gia công hàng cói xuất khảău. 

Ngành tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp sản xuất chiếu cói xuất 
khâu và một phần hàng cói phục vụ 
nội địa phát triền khắp các xã, và trên 
địa bàn huyện Nga-sơn hiện nay chỉ 
mới sử dụng hết khoảng 1/3 số cói chế 
làm ra trong năm 1982. 2/3 sản lượng 
cói chế còn lại được đem cung cấp cho 
_ƒác eơ sở sản xuất hàng cói ở các 
huyện khác trong tỉnh và ngoài tỉnh, 

Nguyên liệu dùng làm hàng chiếu 
cói xuất khẩu không chỉ có cói mà phải 
có cả đay. Huyện Nga-sơn đã trồng 
được gàản 500 héc ta đaạy, đạt năng 
suất bình quân hằng năm trên dưới 
20 tạ/ha và đạt sắn lượng 1ãi7 tấn day 
bẹ (năm 1982). 

Trên địa bàn huyện Nga-sơn, trong 
năm 1982, chỉ dùng hết 413 tấn đay bẹ 


I—TÔ CHỨC LAO ĐỘNG 


in €ó nguồn nguyên liệu cói và 
đay tại chỗ, Nga-sơn có điều kiện 


° 


là đủ cung cấp cho các cơ sở sản 
xuất chiếu cói xuất khẩu (hết 328 tấn), 
dệt chiếu nội địa và cung cấp cho nghề 
đánh cá biên (115 tấn). Còn lại hơn 
2/3 sản lượng đay bẹ, Nga-sơn đem 
cung cấp cho tỉnh đề phân phối cho 
các cơ sở sản xuất hàng chiếu cói và 
thảm đay ở các huyện khác. 

Lợi thế về nguyên liệu cói và đay 
làm ra tại chỗ đã bảo đảm cho Nga- 
sơn có cơ sở vững chắc và ôn định đề 
phát triền và ngày càng mở rộng 
nghề làm các mặt hàng xuất khâu 
bằng cói, lấy đó làm mũi nhọn của 
nền kinh tế xuất khiu trên địa bàn 
huyện. Chiếu cói xuất khâu làm bằng 
nguyên liệu -tại chỗ ở đây được bảo 
đảm về số lượng và chất lượng (vi 
không bị giảm phầm chất và hao hụt, 
mất mát về số lượng dơ quá trình 
bảo quản không tốt ở các kho trung 
chuyên và vận tài trên đường gảy 
nên), không tốn chỉ phí lưu thông, số 
lượng sản phầm làm ra được nhiều, 
chất lượng sản phẩm tót, giá thành 
hạ, cho nên thu nhập ròng cao hơn 
các nơi khác. Với một héc ta trồng 
cói (như ở Nga-thủy đạt năng suất 
bình quân 12 tấn/năm) bán eói chế 
(theo giá thu mua của Nhà nước) được 
32460 dòng. ĐÐĐem chế biến được 
4 000m2 chiếu xo đạt tiêu chuẩn xuất 
khâu thu được 100000 đồng. Nếu sản 
xuất thêm các mặt hàng xuất khầu 
khác tốn íL nguyên liệu và tận dụng 
được các loại cói có kích thước ngắn 
đài khác nhau, thị thu nhập còn lớn 
hơn nhiều. Vị thế, bình quản mỗi lao 
động trực tiếp làm cói (báo gồm cả sản 
xuất cói và chế biến chiếu cói xuất 
khảu) ở Nga-thủy làm ra được 4000 
đồng giá trị sản phầm trong một 
năm. 


LÀM KINH TẾ XUẤT KHẨU 


thuận lợi đề phát triền và mỡ rộng 
nghề làm hàng xuất khâu. 8 xã vùng 
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chuyên canh cói ở ven biền đều có tồ 
chức sản xuất chiểu cói và thẳm cỏi 
xuất khâu. l1 xã vùng màu và đaạy thì 
tô chức sản xuất chiếu cói và thảm đay 
xuất khảäu, có một phản sản xuất 
chiếu cói nội địa. 4 xã vùng lúa được 
huyện cung cấp đây đủ và kịp thời 
nguyên liệu cói chế và đay bẹ đều lồ 
chức làm gia công hàng cói xuất khẩu. 

Các lực lượng sản xuất hàng xuất 
khaảu bằng cói, đạy ở Nga-sơn bao 
gồm: lực lượng quốc doanh và hợp 
tác xã thủ công nghiệp chuyên nghiệp 
(Nga-sơn”. không chủ trương phát 
triển hinh thức tö chức này, cho nên 
chỉ để vài ba cơ sở hoạt động trên 
địa bàn huyện); lực lượng thủ công 
nghiệp trong nông nghiệp øöm những 
đội chuyên sản xuất hàng xuất khầu 
nằm trong các họp tác xã sản xuất 
nóng nghiệp — đây là lực lượng đông 
nhất và lớn nhất làm kinh tế' xuất 
khẩu của huyện Nga-sơn. Đã có 1/1 
số lao dộng trong các hợp tác xã sản 
xuât nông nghiệp ở- Ngøa-sơn chuyên 
làm hàng xuất khầu. Bình quân mỗi 
lao động trong các hợp tác xã nông 
nghiệp Ởở Nga-sơn năm 1982 đã có 54 
công làm chiều cói xuất khu, tức là 
hợp túc xã đã đành 1/1 số công trong 
năm làm hàng xuất khău. Việc gia công 
cho các gia định làm các còng đoạn 
sản phảm (nh xe sợi đây, xe lõi cói, 
tết dày, đán bao máạnh v.v.) thủ hút 
mội lực lượng lao đọng học sinh, lao 
đóng phụ, lao động nóng nhàn ở nòng 
thôn, lao động ngoài giờ của cán bộ, 
công nhàn viên chức Nhà nước sinh 
sống và làm việc trên địa bàn huyện. 
Lực lượng làm gia còỏng này đã dóng 
góp khoảng 204 số còng làm ra toàn 
bộ sản phẩm xuất khẩu bằng cói của 
Xøn-Sơn. - 

Töỏ chức sản xuất chiếu cói xuất 
khầu đến từng gia đỉnh, trong mọi 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, Ở 
cac cơ sở sản xuất tập thể khác trên 
địa bàn buyện, Nga-sơn đã tạo công 
án việc làm cho mọi người có kha 
năng và có điều kiện lao động, tạo ra 
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- 


nhiều san phầm cho xã hội, tăng thu. 


nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. 
Đó cũng là một eách phân bố lại và 
sử dụng hợp lý lực lượng lao động ở 
cơ sở và trên địa bàn huyện, chuyền 
một bộ phận lực lượng lao động trong 
nông thôn làu nay chỉ thuần làm nông 
nghiệp với năng suất lao động thấp 
sang làm tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp, chủ yếu là chế biến nguyên 
liệu nòng sản ra hàng hóa có. giá 
trị kinh tế tốt hơn và góp phân tạo ra 
năng suất lao động cao hơn trong các 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 
Trên địa bàn huyện Nga-sơn, một lao 
động trong các hợp tác xã trồng cói 
cả năm chỉ tạo ra được 4ử 1500 dèn 
2000 đöng giá trị nông sản là cói chẻ : 
ớ các hợp tác xã trồng cây lương 
thực, một lao động làm nông nghiệp 
cả năm chỉ làm ra được trên dưới 
1000 đồng giá trị nông sản. Xiột lao 
động làm chiếu cói xuất khâu cũng ở 
các hợp tác xã nói trên, một năm làm 
ra được từ 3500 đến 4000 dòng giá trị 
hàng hóa. Nhờ vày, thu nhập chung 
của các hợp tác xã nòng nghiệp có 
làm tiều công nghiệp và thủ củng 
nghiệp (chế biến chiếu cói xuất khiu) 
đều cao hơn trước đây chỉ đơn thuan 
làm nông nghiệp. 

Sự phát triền hợp quy luật đó thề 
hiện rõ nét sự hình thành bước đầu 
nên kinh tế nông — công nghiệp ở cơ 
sở và trên địa bàn huyện Nga-sơn. 
Giá trị tông sân lượng tiều còng 
nghiệp và thú công nghiệp của Nga- 
sơn năm 1982 đạt trên 18,6 triệu đồng, 
chiếm 1/3 giá trị tông sản phảm xã 
họi trên địa bàn huyện, trong đó giá 
trí hàng xuất khâu đạt trên 14,3 triệu 
động. Điều đó chứng to kinh tế xuất 
khâu ở Nga-sơn đang là mũi nhọn 
không chỉ của ngành tiều công nghiệp 
và thủ còng nghiệp huyện mà của cá 
nén kinh tế quốc đân huyện, vì no là 
lực lượng kính tế đóng góp phản 
quan trọng nhất đề trang bị lại cho 
nên kinh tế huyện phát triền đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
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Kế hoạch phát triền kinh tế năm 
I383 của huyện Nga-sơn đã đề ra 
mục tiêu về giá trị tổng sản lượng 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
là 66 triệu đồng (giá mới), trong đó 
hàng cói xuất khầu chiếm 54 triệu 
đồng (theo giá cố định năm 1970 là 
16 triệu đồng). Mục tiêu này hoàn 
toàn có thề thực hiện được. Hơn nữa, 


có khả năng thực hiện vượt mức mục' 


tiêu này nếu tháo gỡ được những 
vướng mắc đang cản trở, gây khó 
khăn và làm phát sinh tiêu cực trong 
ngành sản xuất cói và chế biến chiều 
cói xuất khầu ở Nga-sơn. 


Thời gian qua, cơ quan thu mua 
cói ở Thanh-hóa đã thực hiện một 
chính sách thu mua không bình đẳng 
về cây cói ở Nga-sơn : 1 kg cói khô 
bán trong nghĩa vụ được trả 2đ70, và 
được bán đối? lưu 0 kg 500 lương thực 
và 0kg060 phân đạm (theo giá cung 
cấp của Nhà nước). Bán ngoài nghĩa 
vụ Í kg cói khô được trã 3đ70 (cao 
hơn giá trong nghĩa vụ I đồng), 
nhưng lại không được bán đối lưu 
một thứ hàng nào, hơn nữa tiền bán 
cói không được trả ngay, thường 
là trả bằng chuyền khoản hoặc trả 
đần quanh năm! Như .vậy bán cói 
ngoài nghĩa vụ thiệt hơn bán cói 
trong nghĩa cụ. Vi thế, việc giao chỉ 
điêu bán cói trong nghĩa vụ thấp 
xuống, đề mua được nhiều cói bán 
| ngoàr nghĩa vụ là có lợi cho eơ quan 
“thu mua cói. Người trồng cói thấy 
ngay điều đó và tim mọi cách đõi phó 


đề giành phần lợi cho mình ! Chính vị 


thế trong năm 1982, trên địa bàn huyện 
\Nga-sơn đã có tới vài ba nghin tấn 
cói chế (thường là loại đặc biệt ha y 
loại l) đã không cánh mà & bay ®, 
“bay b ra các huyện khác trong tỉnh 
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lÌỎ — THÁO GỠ VƯỚNG MẮC 


(một phần) và * bay ® ra các tỉnh khác 
(phân lớn). . 


Cói là loại sản phầm cây công 


nghiệp Nhà nước thống nhất thu mua 


theo giá nghĩa vụ và được bán đõi 
lưu lương thực, hàng công .nghiệp và 
tư liệu sản xuất theo định lượng trên 
đơn vị sản phầm, đề Nhà nước nắm 
được toàn bộ sản lượng cói sản xuất 
trong từng hợp tác xã và trên địa bàn 
huyện. Đó là đòi hỏi và cũng là nguyện 
Vọng của những người làm cói và của 
các cấp lãnh đạo ở xã và huyện Nga- 
sơn. Làm được như vậy cơ quan thu 
mua cói Thanh-hóa sẽ thụ mua được 
toàn bộ sản phầm cói trên địa bàn 
Nga-sơn vào tay Nhà nước. Ngay 
trong năm 1982, nếu Ihực hiện chính 
sách giá thu mua cói thống nhất như 
vậy, không phải chúng ta chị mua 
được 10 600 tấn mà có thê mua được 
tử 13000 đến 13500 tấn cói chế thực 
tế đã sản xuất trong huyện. và như 
vậy là kế hoạch sản xuất 13 500 tấn 
cói năm 19§3 của Nga-sơn trong thực 
tế đã được thực hiện ngay tử năm 
1982. 


Việc cung cấp lương thực (bán đối 
lưu cho người trồng eói và chế biến 
hàng cói xuất khâu) chưa bao giờ 
được giao đủ số lượng, -đều nợ lại 
năm này qua năm khác, liêng một xã 
Nga-thủy, năm 1980. cơ quan lương 
thực còn nợ lại 319 tấn, năm 19§1 nợ 
92 tấn, năm 1982 nợ 200 tấn. 611 tản 
go nợ trong 3 năm đó đến na vẫn 
chưa trả chò hợp tác xã. Ngoài ra, 
cơ quan lương thực còn trừ đi 10% 
(gọi là tiết kiệm ?) số lương thực bán 
đối lưu cho nghề cói. Nhiều lăn, hàng 
3000 đến 3500 người lao động phải bỏ 


. CÔNg việc sản xuất cói hoạc ehế biến 


cói đi xa 60—70 km lên tận huyện 
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Thiệu-yên hoặc vào tận huyện Triệu- 
sơn đề nhận lương thực: 


Mỗi kỳ bán cói hoặc bán chiếu cói 
xuất khâu, hợp tác xã xin cơ quan 
thu mua trả 1/10 bằng tiền mặt đề 
lấy tiền trả công cho người lao động 
cũng không được chấp thuận... 


Vị thế, những người trồng cói và 
làm chiếu céi xuất khầu không có đủ 
- gạo ăn, không đủ tiền mua sắm thức 
ăn, vật dùng hảnz ngày và mua sắm 
may mặc cho gia đình con cái. Bù 
vào chỗ thiểu bụt đó, không tránh 
khỏi sinh ra việc bớt xén sản phầm 
cói và chiếu cói xuất khâu, bán ra 
thị trường tự dol 


Về những vật tư cung cấp theo 
hợp đồng hai chiều cho các cơ sở sẵn 
xuất cói và làm hàng cói xuất khâu, 
các cơ quan ký kết không thị hành 
đầy đủ. Phụ tùng thay thế và sửa 
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chữa cho hàng nghin chiếc máy làm 
chiếu cói xuất khầu, cơ sở sản xuất 
phải tự lo liệu lấy bằng cách mua Ở 
thị trưởng tự do. Than dùng đề sấy 
hàng chiếu cói xuất khầu tử cuỗi năm 
1982 đến hết quý Ï năm 1983 cũng 
không được cung cấp. Chiếu cói và 
thảm cói xuất khầu của cúc cơ sở sản 
xuất làm ra không có than sấy cho 
nên bị mốc hàng loạt (độ ảm mua 
này ở Nga-sơn quá cao); hàng chứa 
đầy kho, khòng tiêu thụ được, vốn ứ 
đọng, công việc sản xuất giảm sút là 
Vì vậy. 


Chỉ cần các cơ quan hữu quan thi 
hành đúng chính sách, thực hiện đúng 
hợp đồng hai chiều với các cơ sở 
sản xuất thì tất cả những vướng mắc 
vừa nêu trên hoàn toàn có thề khắc 
phục được, và Nga-sơn có điều kiện 
đề sản xuất thêm hàng xuấi khầu cho 
Nhà nước. . 
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Ï—— Sỉ mm — —-_ 


tự phê bình sà phê bình: 


Một tấm gương 


HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẲNG _ 


Ự thành lập Đẳng cộng sản Việt-' 


nam đánh đấu một bước ngoặt 
trong phong trào cách mạng Việt-nam. 
Hội nghị thành lặp Đảng do đồng chí 
Nguyễn-Á¡-Quốc triệu tập và chủ tri 
đã thống nhất các nhóm cộng sản Ở 
nước tq và sáng lập một đẳng cộng 
sản chàn chính đề lãnh đạo cách mạng 
nước ta. Hội nghị đã diễn ra đúng 
theo những nguyên tắc sinh hoạt đảng 
mà Lê-nin đã đề ra. Đọc lại *Biên 
bản vấn tắt của Hội nghị ® (1) chúng 
ta thăy rõ Hội nghị đã nêu cao lính 
han lự phê bình 0à phê bình, nghiên 
cứu sâu sắc tỉnh hình nước ta, thông 
qua những biện pháp đúng đắn đề 
giai quyết một cách thiết thực những 
văn đề cấp bách đặt ra trong tỉnh 
hình cách mạng nước ta, nhất là văn 
đề thành lập đội tiền phong của giai 
cấp công nhân đề lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng nước ta đến tháng lợi. 


Hội nghị thành lập Đăng đã họp ở 
bán đảo Cửu-long (Hương-cảng) từ 
ngày 3 đến ngày 7 tháng Hai năm 1930, 
vào đúng địp Tết Canh Ngọ. 


Có mặt tại Hội nghị : một đại biêều 
của Quốc tế cộng sản (tức là đồng 


chí Nguyễn-Ái-Quốc), bai đại biều: 


của nhóm Đông-dương cộng sản đăng, 


HỒNG - CHƯƠNG 


bai đại biêu của nhóm An-nam cộng 
sản Đảng (2). _ 

Chương trình nghị sự gồm có: 

1 — Đại biều của Quốc tế cộng sản 
tuyên bố lý do hội nghị. 

2 — Hội nghị thảo luận các ý kiến 


đo đại biều của Quốc tế cộng sản 
-đề ra: 


(1) Tài liệu này do bọn mật thám Pháp lấy 
được trọng khi soát nhà đồng chí Nguyễn. 
Ngọc-Vũ ngày 6-12-1930. (Xem công văn số 
1759” ngày 9-2-1931 của Sở mật thám Đắc- 
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kỳ ở hồ sơ số T63 HVI). Nguyễn -Ngọc-Vũ 
là Bí thư Thánh ủy Hà-nội năm 1930. « Bọn 
mật thám bắt đồng chí Nguyễn-Ngọc-Vũ khi 
đồng chí đang đi ở dọc đường gần Bờ Hà. 
Chúng biết đồng chí lá Bí thư Thánh ủy nên 
tra tấn đồng chí hết sức đả man. Đồng chí đã 
nêu cao khí tiết người cộng sản. hy sinh ngay 
trong trại giam Hỏa lò đầu năm 1932 › (trích 
sách Những sự kiện lịch sử Đảng bó Hà-nột do 
Ban nghiên cứu lịch sử Đảng của Thành ủy 
Hà-nội xuất bản). Bọn mật thám Pháp đã dịch 
« öiềên bản oắn tắt của Hội nghị ra tiếng 
Pháp đề nghiên cứu. Bản dịch này hiện còn 
giữ tại Phòng lưu trử của Văn phòng Trung 
ương Đảng. l 

(2) Hai đại biều của Đông-dương cộng sản 
đảng là : Nguyễn-Đức-Cảnh. Trịnh-Đình-Cửu. 
Hai đại biều của An-nam cộng sản đảng là: 
Châau-Văn-Liêm. Nguyễn- Thiệu. Ngoài ra còn 
có bai người giúp việc Hội nghị là : Hồ-Tùng- 
Mậu. Lê-Höng-Ses. 


a) Hợp nhất tất eä các đảng cộng 
sản vào một tồ chức chung thành đảng 
cộng sản chân chính. 

b) Kế hoạch thực biện việc hợp 
nhất đó. + 

Sau 5 ngày làm việc. khần trương, 
ngày 7-2-1930 Hội nghị đã nhất trí 
thông qua các nghị quyết như sau. 

Các đại biều của Đông-đương còng 


sản đẳng và của An-nam cóng sản đẳng - 


tán thành ý kiến của đại biều Quốc tế 
cộng sản. 

Về kế hoạch thành lập đăng cộng 
sản chàn chính, Hội nghị quyết định 
những vấn đề sau đây: 

— Báu Han chấp hành trung ương 
lâm thời của Đẳng. 

— Đại biều Quốc tế cộng sản ra lời 
kêu gọi nhàn đân Việt-nam làm cách 
mạng. 

— Soạn thảo chính cương ván tắt 
và sách lược ván tắt của đăng mới 
(do đại biều của Quốc tế cộng sản 
soạn thảo)... 

— Soạn thảo Điều lệ văn tất của 
_ đảng mới (đo đại biều của Quốc tế 
cộng sản soạn thảo). Điệu lệ sẽ đem 
đọc trong tỏ chức. 

— Dặt tên đảng mới là «e Đăng cộng 
sản Việt-nam ». 

— Các đại biều báo cáo. 

— Phê binh các khuyết điển? của 
An-nam cộng sản đẳng và của Đóng- 
đương cộng sản đăng. : 

— Việc tô chức các đoàn thể quần 
chúng. 

— Việc xuất bản báo của Dảng. 

Về các khuyết điềm của An-nam 
cộng sản đảng và của Đông-đương 
cộng sản đẳng, hội nghị nhận định 
như sau: 

Những khuyết điềm của An-nam 
eông sản đẳng: 

1— Điều kiện đề trở thành đồng chỉ 
chính thức là quá khắt khe (quá cao). 

2— Điều kiện đề được kết nạp vào 
công hội, nông hội, học sinh hội là 
quá khát khe (quá ca). 
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Những khuyc!t điềm của 


Dông- 
đương cộng sản đăng: | 


1— Diều kiện đề trở thành đồng chí 
chính thức và điều kiện đề được kết 
nạp vào công hội là quá khát khe 
(quá cao). 


2—Tô chức sai lâm làm cho đàng 
có tính chất bè phái và làm cho đẳng 
xa quan chứng gâyv ra hai nguy cơ: 
nguy cơ bên trong và nguy cơ bên 
ngoài. | 

3—Phá hoại hai đoàn thê * Thanh 
niên» và “Tân Việt» là trái với 
chính sách của Quốc tế cộng sản. 

Về cách thức bầu Ban chấp hành 
trung ương lâm thời của Đảng, Hội 
nghị quyết định : 

I-DBắc-kỳ và Trupg-kỳ do Trung 
ương của nhóm Đông-dương còng sản 


đảng phụ trách được cử 5ã ủy viên 


vào Ban chấp hành trung ương lâm 
thời của Đảng. 

2— Về Nam-kỳ, Trung ương của. 
nhớm` Đông-dưang cộng sản đảng và 
Ban lâm thời chỉ đạo của nhóm An- 
nam cộng sản đảng giới thiện các 
đảng viên của mình với hai đại biều 
Nam-kỳ để triệu tập họp chung lại 
đề cử ra 2 ủy viên vào Ban chấp hành 
trung ương lâm thời của Đáng (3). 


Đối với các tð chức quần chúng và 
các đăng phái khác, Hội nghị quyết 
định như sau : 


— Đối với *xích tồ ». — Giải thề 
« xích tÖ » bằng cách sau đây: 

I — Đình chỉ việc tò chức người 
vào «xích tồ ®.- 


2— Các tồ viên của «xích tồ» là 
công nhân và nông dàn không đủ tiêu 


(3) Thực hiện Nghị quyết của Hoi nghị. Đắc - 
kỳ và Trung-kỳ đá cử các đồag chí Trịnh-Đình- 
Cửu. Trằn-Văn-Lan (tức Giáp). Nguyễn- Hơi. 
Nguyễn-Phong-Sắc (tức Thịnh: Lê- Mao tức 
Cát ; Nam-kỳ cử các đồng chí Hạ-bá- Cang. 
Phạm- Hứu-Lầu. Tiên đường đi dự Hội nghị 
Trung ương một số trong các đồng chí trên đây 
đã bị bắt. 


chuần đề kết nạp vào Đảng thị đưa 
vào công hội và nông hội. 

3 — Các tồ viên của * xích tö » thuộc 
.các tầng lớp khác (như trí thức, tiều 
tư sản, v.v.) thì đưa vào Hội phần đẽ. 


— Đối với các nhóm “Ủng hộ ?.T— 
Giải thề các nhóm ® Ủng hộ ® bằng 
cách saa đây : 

_I— Đình chỉ việc tồ chức người 
vào các nhóm # Ủng hộ 3. 

2—= Đưa tô viên các nhóm « Ủng 
hộ » vào Hội phản đế. 

— Đối với « Việt-nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội Ð: Cử các đồng 
chí đảng viên vào Nam-kỳ đề lãnh đạo 
tö chức Việt-nam thanh niên cách mạng 
đồng chỉ hội ở đó và đưa các hội viên 
của Việt-nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội ở đó vàò Hội phản đề. 

— Đối với Vân Việt: : 

1 — Không nên giải tán Tàn Việt, 

2 — Kết nạp các đảng viên Tàn Việt 
vào liội phản đế. 

2 — Những người tưru tú trong Tàn 
Việt thì kết nạp vào Đang. 

— Đối với Quốc dân đẳng: 

Í — Cần cõ gắng tranh thủ lực lượng 
của đăng này. 

2— Tô chức các đảng viên của đẳng 
này vào Hội phản đẽ. 


Hội nghị quyết định về vấn đề tô 
chức phản đế như sau : 


Đăng chỉ định một đồng chỉ đứng 
Tra triệu tập các đại biều của tất củ 
các đảng như Tân Việt, Thanh niên, 
Quốc dân đẳng, Đẳng Nguyễn-An- 
Ninh, v.v. họp lại đề thành lập Hội 
phản đế đồng minh; sau đó các cá 
nhân và tồ chức nào đồng ý tham gia 
cũng có thề gia nhập. 

Hội nghị còn quyết định về tö chức 
cứu tế nhtr sau : 

Đáng trườc tiên đưa một số đồng 
chí đẳng viên đứng ra thành lập lHiội 
cứu tế; sau đó sẽ tuyên truyền đẻ 
kết nạp những hội viên mới. Việc 
các nữ đồng chí đẳng viên có mặt 
trong Hội cứu tế khi hội mới thành 
lập là rất có lợi. 


"chỉ lý 


Về báo của Đảng, 
định : 

1— Đình chỉ việc xuất bản các báo 
cũ của Dông-đương cộng sản đẳng và 
An-nam cộng sản đảng. 


lội nghị quyết 


2 — Ban chấp hành trung ương lâm 
thời của Đăng sẽ xuất bản một tờ tạp 
luận và ba tờ báo đề tuyên 
tru vền. 


3 — Đỉnh chỉ việc xuất bản các tờ 


"báo quần chúng đo Đẳng làm. 


4 — Duy trì các tờ báo do quần 
chúng tự làm lấy. * 

Dưới sự lãnh đạo của dòng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc, Hội nghị hợp nhất 
đã thành công tốt đẹp và đưa đến 
kết quả là thành lặp Đăng cộng sản 
Việt-nam. Sự có mặt của đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc có vai trò quyết định 
đối với thành công của Hội nghị. Có 
quả trình rên luyện trong đấu tranh 
cách mạng, có trình độ chính trị, lý 
luận, có năng lực lãnh đạo, có đạo 
đức cách mạng, có uy tín cao, đồng 
chí Nguyễn- Ái- Quốc đã thuyết phục 
được các đồng chí khác. Đồng chí 


Nguyễn-Á Quốc là người soạn tháo 
các văn kiện của liòi nghị: Chính 
cương vấn tát, Sách lược vấn tất, 
Điều lệ vấn tát của Đăng, Điều lệ văn 
tất của các đoàn thể công, nòng, 
thanh, phụ. Đồng chí Nguyễn-Ái¡- 


Quốc là linh hồn của Hội. nghị thành 
lập Đảng. Đồng chỉ Nguyễn- Ái-Quốc 
là người sáng lập Đảng cộng sản Việt- 
nam. 


Nêu cao lính thần lự phê bình 0à 
phé bình, hội nghị thành lập Đăng, 
dưới sự chỉ đạo của lHIlồ Chủ tịch, đã 
thành công tốt đẹp. Tử bội nghị đó, 
Đăng ta, một đảng cách mạng chân 
chính theo chủ nghĩa Mác — Lâ-nin, 
đã ra đời, Giương cao ngọn cờ chủ 
nghĩa véu nước và chủ nghĩa xã hội, 
Đang đã lãnh đạo giải cấp công nhân 
và nhìn dân ta đầu tranh kiên cường 
đũng cảm, đưa cách mạng Việt-nam 
từng bước tiến lên, giành được thắng 
lợi vĩ đại như ngàv nay, 
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Sịnh hoạt tư tưởng 


«Ê KÍP» VÀ «CÁNH HẦU» 


_SỆẼ kíp "® là khái niệm mang mọt nội 
dung lành mạnh. Thông thưởng nói 
đến ¿ kíp là nói đến một tập thê 
những người cộng sự mà trong dó, 
mỗi người đều có ý thức làm chủ tập 
thể, tĩnh thần trách nhiệm chung, đặt 
lợi ích chung lên trên hết và trước 
hết; đều cỏ gáng làm tròn trách 
nhiệm cá nhân được tô chức giao cho 
với sự nỏ lực lớn nhất và với ý thức 
kỷ luật tự giác cao nhất, Nói đến È 
kip là nói đến một tập thể, một cộng 
đồng làm việc, trong đó mọi thành 
viên đều cộng tác chặt chẽ với nhau, 
bồ sung cho nhàu, hỗ trợ lần nhau; 
giúp nhau phát huy trí tuệ, năng lực 
và sức mạnh nhằm tiền hành tốt nhàt 
công việc được giao. Nói đến ê.kíp 
còn là nói đến một tập thể trong đó 
mọi người đều thật sự thương yêu 
nhau, vui mừng trước thành công của 
bạn, coi thành công ấy như của chỉnh 
mình; lo cho khó khăn của bạn như 
khó khăn của chính mình ; mừng cho 
sự tiến bộ của bạn như sự tiến bộ của 
chính minh; không hệ có tham vọng 
và tính toán cá nhàn, không hề có 
lòng ghen ghét và tính đồ kv. Không 
thể có ê kíp công tác tốt nếu không 


giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Dang. 


và kỷ cương của Nhà nước. Tự phẻ 

bình và phê bình là quy luật phát 
.c+^ S5 “ « ˆ ^ ^ # 

triền của Đăng. Không thẻ có ê kíp 
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công tác tốt nếu không có tự phê bình 
và phê bình theo tỉnh thần cộng sản. 
Dó là những yêu cầu mà một ê kíp 
cần phải có theo đúng nghĩa chân 
chính của nó. 

Xây đựng cho được một ê kíp thật 
sự có năng lực, đoàn kết và thân ải 
là điều rấL quan trọng và rất cần 
thiết. Đồng chí Lê-Duần đã khẳng 
định: “Khả năng và hiệu quả lãnh 
đạo phụ thuộc trực tiếp vào chỗ người 
eäm đầu tô chức có xảy đựng được 
hay không mội kíp người cÓỘng sự có 
năng lực, đoàn kẽt, thân ái, lập hợp 
arng quanh mình? CÔ. 

Lâu nay trong công tác tô chức và 
công tác cán bộ, chúng ta đã cố gắng 
phần đấu xảy dựng những ê kíp như 
vậy. Có thể nói, chúng ta đã làm 
được và làm khả tốt điều đó. Biết bao 
điền hình tiên tiến, biết bao nhân tó 
mới đã xuất hiện ở rất nhiều địa 
phương, nhiều cấp, nhiều ngành... 
Dó là kết quả hoạt động của những 
tập thê có tô chức, có kỹ luật, thát sự 
đoàn kết, thương yêu nhau và hành 
động vì một mục đích chung: giành 
thắng lợi cho việc thực hiện đường 
lỏi, chính sách của Đẳng. 


(10›La-Duần: Cách mạng xa hội chủ ngh¡a ở 
Fiệti-nam. Nxb Sự thật, Hà -nội. 1976. tập ÌÏ, 
tr. 433 — 434. 
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Tuy nhiên, trong thực tế cũng có 
không ít trường hợp người ta nấp 
đưới danh nghĩa xây dựng ê kíp đề 
tạo nên những # cánh hầu ®. 


Cánh hầu là một tập thề, hay nói 


chính xác hơn là một nhóm người tạm - 


thời liên kết với nhau vì những mục 
dich xấu xa. 


Hãy điềm qua một vài hành động 
của cánh hầu ta sẽ thấy rõ điều đó: 


Muốn giữ vững chiếc ghế của minh 
hoặc muốn «ngo¡ ® lên những địa vị 
cao hơn, người ta lôi bè, kéo cánh, 
Llạo nên một cảnh hầu đề rồi nịnh bợ 
nhau, tàng bốc nhau, bảo vệ nhau và 
củng hợp sức đâãy nhau lên những 
cương vị mà bản thân họ không xứng 
đáng. 

Muốn giữ vững chiếc ghế của mình, 


muốn đây nhau lén, họ cũng phải. 


_ “đoàn kết với nhau %, « thống nhất ý 
chí và hành động 3 trong việc loại [rừ 
đối thủ của họ. Anh là người trung 
thực và thẳng thắn. Anh dám mạnh 
dạn đấu tranh với những khuyết điềm 
và sai làm của họ. Như vậy, anh trở 
thành vật chướng ngại của họ rồi. Họ 
sẽ hợp sức lại với nhau, bao vày anh, 
tim,mọi cách làm cho anh mất hết uy 
tín, mất hết tác dụng, lúc đó anh sẽ 
trở thành kẻ “dơn thương đóc mã ® 
giữa chiến trưởng. Và, thế là bọ hất 
cắng anh, loại anh “khỏi vòng chiến 
đấu * chẳng có gì là khó khăn cả.. 


Muốn móc của, moi tiền của Nhà 
nước, của tập thề, muốn móc ngoặc, 
hối lộ đơn vị này, hoặc muốn ăn hối 
lộ của đơn vị khác... họ cùng phải 
đoàn kết» với nhau, “bao vệ» 
nhau, phân công nhau mỗi người 
một việc, kẻ tung người hứng, giấy 
tờ sô sách đâu ra đấy, mọi công việc 
đều được bàn tạp thè» và «tập 
thể ® cùng làm, họ bịt mắt cấp dưới, 
che mắt cấp trên, họ hoạt động ăn 
khớp, nhịp nhàng và đồng bộ. 


Như vậy, mục đích của cái «đdoàn 
kết ®, « thống nhất ý chí », «thống nhất 


hành động » ấy của họ là gi thì ta đã 
rõ. Bộ mặt thật của cánh hầu là như 
thế. Cho dù họ có khéo léố khoác 
chiếc áo lông công thì cú vẫn là cú 
mà thôi, chứ cú không thề trở thành 
công được. 


Phân biệt giữa ê kíp thật với ê kíp 
giả, hay nói cách khác là giữa một 
ê kíp với một cánh hầu chẳng đến 
nỗi khó. Ê kíp không phải là cái gi 
hoàn thiện. Ê kíp cũng có sai lầm, có 
khuyết điểm, nhưng về bản chất thi 
khác hẳn với cánh hầu. Một bên là 
tập thê những người cộng sự dựa 
trên sự giác ngộ về lý tưởng, về tỉnh 
thân trách nhiệm, vẻ tính tồ chức và 
kỷ luật; còn bên kia là một nhóm 
người liên kết với nhau một cách vô 
nguyên tắc. Àlột bên, mọi.suy nghĩ, 
mọi hành động đếu vỉ một mục địch 
chụng, vi tháng lợi của sự nghiệp 
cách mạng; còn bên kia thì trái lại, 
tất ca đều vì những động cơ cá nhân, 
lợi ích cá nhân, bắt chấp chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, bất chấp lợi 
ích chung của cách mạng. Một bên là 
đoàn kết, thân ái và giúp đỡ nhau 
thật sự; còn bên kia chỉ là sự liên 
kết tạm thời, là cái vỏ bề ngoài, nếu 
không thỏa mãn được những ý định 
riêng tự, họ sản sàng hắt cảng nhầu, 
thâm chí hầm hại nhau. 


Đề báo đảm cho đường lỗi, chính 
sách của Đăng được thực hiện đúng 
đắn, khòng thê tha thứ hành động 
lôi bè, kéo cánh, tạo nên những cánh 
hau. Bởi vì nó làm tön hại rất lớn 
đến uy tín của Đăng, đến lợi ích của 
Nhà nước, của nhàn dân, làm lũng 
đoạn đi đến phá vỡ cả tò chức. Và 
sẽ càng nguy hiềm hơn nữa nếu đề 
cho nó phát triền tới một bình điện 
ròng lớn, trở thành phó biến. 


Xảày dựng những ê kíp tốt, trong 
sạch, vững mạnh không phải đề. Muốn 
làm được điều đó, trước hết phải 
quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của 
môi tÒ chức. Bởi vị, «một tö chức mà 
chức năng, nhiệm vụ không rõ ràng, 
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sự phân công không hợp lý, tiêu 
chuần các còng việc và chế độ trách 
nhiệm không định rõ, thiếu mỗi quan 
hệ và sự phối hợp giữa bộ phận này 
với bộ phản kia, thiếu năng lực đồng 
bộ v.v. thị bắt cứ người nào trong 
đó cũng trở thành kém cỏi, bất lực, 
bởi vi đó là một tô chức kém tính 
tò chức " (2). 

Mặt khác, phải lựa chọn, bố tri 
đúng cán bộ, mà điềm mu chốt là 
lựa chọn cho được người đứng đáảu 
tô chức thật sự có phầm chất, có 
năng lực. Đương nhiên, trong bộ 
máy lãnh đạo và quản lý, mỗi cân bộ 
đều giữ mọt vị trí công tác nhất 
định. Sự hoàn thành hay không hoàn 
thành chức trách của mỗi người, tất 
nhiên có ảnh hưởng đến hoạt động 
chung của cả bộ máy. Song, vai trò 
của người đứng đầu tồ chức là hết 
sức lớn và có tính chất quyết định. 
Người đứng dủu tô chức có tính 
đảng nghiêm túc, am hiều công việc, 
có tầm nhìn xa trông rộng, biết đàảnh 
giá đúng và sử dụng đúng cán bộ, 
thật sự tôn trọng và bình tĩnh láng 


nghe ý kiến của quần chúng, aó thái 
độ rộng lượng, có tỉnh thân tự phê 
bỉnh cao, dám nhận sai lầm và quyết 
tâm sửa chữa v.v. thì người đỏ sẽ có 
uy tín, có khả năng xây dựng được 
một ê kip gồm những người cộng sự 
đúng đắn, có phầm chất và năng 
lực, đoàn kết, thân ái, cùng nhau ra 
sức phấn đấu hoàn thành tối 
nhiệm vụ. | 

Ngoài ra, cần chú ý tăng cưởng kỷ 
luật của Đẳng và hiệu lực pháp luật 
của Nhà nước ; tăng cường giáo dục 
và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, 
đảng viên; đầy mạnh tự phê bình và 
phê bình; xử lý nghiêm khắc những 
người có tư tưởng và hành động 
chia rẽ, bè phái, muốn xây dựng 
cánh hầu v.v. 

Đó là những tiền đề cần thiết cho 
việc xảy dựng những ê kíp tốt, và 
đó cũng là biện pháp cần thiết đề 
ngăn ngửa cánh bầu. 


NGUYÊN-TRUNG-THỰC 


(2) Sách đá dẫn, tr. 427 — 428. - 


KỈ NIỆM LẦN THỨ 91... 


(Tiếp theo trang 39) 


động chung quanh Đăng cộng sản 
[Liên-xô. | 


Những người xô viết eó quyền gắn 
mọi thành tựu của minh với hoạt 
động nhiều mặt của Đẳng của Lê-nin. 
Con đường đàng đã đi là con đường 
“đầu tranh và tháng lợi thật sự anh 
đăng. Nhàn dân Liên-xô thấy ở Đăng 
cộng sản Tliên-xô người thể hiện 
những lợi ích căn bản của mình, 
đang tích cực ứng hộ chính sách đối 
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nội và đối ngoại của Đảng, ủng hộ 
cuộc đấu tranh trước sau như một 
của Đảng vì sự nghiệp hòa bình trên 
toàn thế giới. Đảng coi trọng sự thống 
nhất không gi phá hoại nồi với quần 
chúng, coi sự thống nhất đó là tài 
sản vỏ giá, là nguồn sức mạnh vô tận. 
Với một tỉnh thần hy sinh vỏ hạn, 
Đảng quyết tâm thực hiện những 
nhiệm vụ của mình như Đảng đã thực 
hiện những nhiệm vụ đó trong 80 năm 
qua theo lời dạy của Ì.ê-niR. 


x“ = SuS —— - —.` 


THĂNG LỢI TRÊN MẶT TRẬN SÄM XUẤT VÀ BẢO VỆ AN NINH 
| “CA NHÂN DÂN CAM -PU - CHIA 


Bo điệt chủng Pòn Pốt — lêng Xa- 

ry dã dim đất nước Cam-pu- 
chia trong cảnh điêu tàn đồ nát đến 
mức sau ngày chúng bị đánh đồ, 
những người Cam-pu-chia sống sót 
trở về cũng như khách nước ngoài 
đến thăm Cam-pu-chia không ai tin 
rằng đất nước này có thề khôi phục 
được cuộc sống bình thường trong 
vòng mấy năm. Nhưng sau khi nước 
Cộng hòa nhân đân Cam-pu-cbia ra 
đời, đảt nước này dà từng giờ, tửng 
phút thay da đói thị, và chỉ trong 
bốn năm đã giành được bao nhiêu 
tháng lợi điệu kỳ trong công cuộc 
hồi sinh. Sự khốn khö cùng cực, tỉnh 
trạng hoang tàn đồ nát khủng khiếp 
mà bọn diệt chủng Pòn Pót đề lại 
đang bị đầy dân vào quá khứ. 

Đẳng và Chính phủ Cộng hòa 
nhân dàn Cam-pu-chia, trong khỏi 
lượng công việc không lỏ phải giải 
quyết gấp. đã tập trung sức trên hai 
mặt trận chính : khỏi phục, phát triển 
sản xuất và bảo vệ an ninh. 

Với tỉnh thần hồi sinh cho cả một 
dân tộc, không chịu 
thắm cảnh của đất nước, Chính phủ 
Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia đã 


động viên nhân dân, tử con số không 


bó tay Trước” 


HÔNG - CẢNH 


đi lên, ra sức khôi phục và phát triền: 
kinh tế, trước hết là nông nghiệp và 
đã giành được những thẳng lợi quan. 
trọng. 

Xuất phát từ đặc điềm của Cam-pu- 
chia là nước nông nghiệp lạc hậu, 
kinh tế tự cấp, tự túc, sản xuất hàng 
hóa chưa phát triển, Đẳng nhân đân 
cách mạng Cam-pu-chia dã đề ra 
đường lối khôi phục và phát triền 
kinh tế là: bắt đầu tử nông nghiệp, 
lay nông nghiệp làm khâu trung tâm: 
giai quyết đời sống cho dân và góp- 
phản tạo nguồn tích lũy ban đầu, thúc 
đầy cúc ngành khác phát triền. Việc 
cứu đói đi đôi với khỏi phục sản 
xuảt nông nghiệp trở thành nhiệm vụ 
chính trị cấp bách, có tìm quan trọng 
quyết định đối với việc ôn định tình 
hình chính trị, xã hội trong cả nước. 

Thông cảm với khó khăn ban đầu 
của nước bạn, Dang và Chính phủ 
Việt-nam đã gửi giúp nhân dân Cam- 
pu-chia hàng vạn tấn, lương thực, 
thực phẩm, thóc giống, các loại dụng 
cụ nòng nghiệp, vải mặc và thuốc 
chữa bệnh,... nhằm góp phần eứu dói, 
phục hỏi sản xuất và xày dựng lại 
cuộc sống ôn định cho nhân đàn Cam- 
pu-chia. Liên-xô, các nước xã hội chủ 
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nghĩa anh em khác, và một số tö chức 
quốc tế nhân đạo và tiến bộ cùng 
viện trợ khẩn cấp cho Cam-pu-chia. 
Chiến dịch tiếp nhận và vận chuyên 
lương thực cứu đói từ ngoài vào 
được tô chức chu đáo, lương thực 
được phân phối đến tận tay nhân dân, 
góp phần dập tất nạn đói khủng khiếp 
ở Cnam-pu-ehi, 


Đồng thời, nhàn dàn Cam-pu-ecbhia 
cũng đạt thành tựu lớn trong phục 
hồi sản xuất nông nghiệp. Mặc dù đất 
nước bị bọn Pôn Đốt tàn phá nặng nề. 
thóc giống và trâu bộ chưa có đủ, 
lại bị địch phá hoại mạnh ở phia tây 
và phía bắc, chính quyền cách mạng 
Cam-pu-chia vẫn vận động và tích 
cực giúp đỡ nông dân bát tay ngay 
vào sản xuât nông nghiệp ngay sau 
khi trở về quê cũ. Dược các tỉnh Việt- 
nam kết nghĩa với các tỉnh Cami-pu- 
chia hết lòng giúp đỡ, năm 1979 cả 
nước đã gieo cấy được trên 850000 
ha lúa, và vụ mùa đầu tiên này đã 
thu hoạch được khoảng 600000 tấn 
thóc. Điều này có ý nghĩa chính trị to 
lớn và góp phần đáng kề vào việc 
đói. 


cứu 


Vượt được khó khăn bạn đầu, năm - 


1950 nhân đàn Cam=pu-chia tập trung 
sức vào sản xuất nòng nghiệp. Nhờ 
được chuần bị chủ đáo, thời tiết thuận 
hòa và dược Việt-nam giúp thêm, 
nhất là với đà phản khởi đã có, cả 
nước Cam-pu-chia đã thực hiện tốt 
kế hoạch sẵn xuất; không những sản 
lượng lương thực bảo đâm được nhủ 
cầu cho nhàn dàn mà Nhà nước còn 
Ihu mua được trên 175 000 Lăn, vượt 
kế hoạch 5022. Hiếng vụ mùa năm 1982 
(thu hoạch vào đâu năm 1983) đã đạt 
1.0 triệu tấn (kề cả màu). Vụ mùa năm 
1983 này, mặc dù thời tiết không 
thuận lợi, nóng dân Cam-pu-echia 
được sự động viên và giúp đỡ mọi 
mặt của Đăng và Nhà nước, đang tập 
Irung cố án? giảnh thắng lợi lớn 
hơn trên mặt tràn nóng nghiệp, phần 
đâu đạt chí tiêu gieo trồng trên diện 
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tích 2000 000 ha (cả lúa, hoa màu và. 
cây công nghiệp). với năng suất và 
sản lượng cuo hơn vụ mùa năm 1982. 

Một vấn đề được đặt ra đối với 
Đảng và Chính phủ Cam-pu-chia là 
sẽ tiến bành cải tạo nông nghiệp như 
thế nào? Trong 4 năm sống dưới chẻ 
độ của bọn Pôn Pót, người nông dàn 
đã quá khiếp sợ tỉnh trạng bị đày đọa 
và lao động khổ sai trong cải gọi là 
® hợp tác xã tập thê của ăng ca, Đến 
nay, họ vẫn chưa khỏi kính hoàng 
khi nghe nói đến « lao động tập thê ®. 
Nhưng không thề vì vậy mà đề nền 
nông nghiệp Cam-pu-clia giảm chân 
mãi ở giai đoạn sẵn xuất cá thê, manh 
mún. Sẽ khóng thê giải phóng nòng 
đân, không thê cải thiện được dời sống 
của họ nếu không cải tạo nều nòng 
nghiệp sẵn xuất cá thể, không đưa họ 
vào con đường làm ăn tập thê. Tình 
hình sẽ điển ra như Ăng-ghen từng chỉ 
rõ :* Kết quả là chúng ta sẽ khòng giải 
phóng được nông dân mà là chỉ kéo 
đài thời gian tiêu vong của họ thêm 
một chút nữa » (1); ® Chỉ có thề cứu 
văn và bảo tồn được tài sản của họ 
bằng cách biến tài sẵn đó thành tài 
sản hợp tác xã và thành kinh tế hợp 
tác xã 2). 

Điều đăng mừng là Đăng và Nhà 
nước Cam-pu-chia đã tìm ra được 
hình thức tồ chức sản xuất nông 
nghiệp sáng tạo, phủ hợp với tỉnh 
hình thực tế của Cam-pu-chia. Đó là 
hình thức tò đoàn kết sẵn xuất, ăn 
chia theo nguyên tắc phản phối theo 
lao động: người lao động giỏi được 
hưởng nhiều, người lao động yếu 
được chiếu cố trên tỉnh than tương 
trợ lần nhau. 

Đến nay, trên 90 nông dàn Cam- 
pu-chía đã được tô chức vào hơn 
100000 tô đoàn kết sản xuất, mỗi tô 
có khoảng 10 — 1ñ gia đình. Những tỏ 


này không ngừng được củng cố đề 


(1) C. Mác — Ph. Ăng-ghen: Tuyền tệp. 
Nxb Sự thạt, Ha-nội. 197Ï. tập Š. tr. 528, 
(2? Sách đã dẫn, tr 52i. 


trỗ thành cơ sở kinh tế và cơ sở 
chính trị vững chắc, chống lại các 
đội quân ngầm của bọn Pôn PöI, bảo 
vệ thỏn xóm, bảo vệ sản xuất, thực 
hiện các chủ trương và đường lối của 
Đảng, của Chính quyền và Mặt trận. 
Nghề rửng, nghề cá và các ngành thủ 
công nghiệp cũng có các tö chức đoàn 
kết sản xuất thích hợp. 


kinh tế phụ gia định được khuyến 
khích phát triền. Đối với khu vực 


này, Nhà nước chưa thu thuế mà chỉ. 


thu mưa nông sản và ngược lại, nông 
dân được mua hàng công nghiệp theo 
giá thích hợp. Với điều kiện thiên 
nhiên thuận lợi, với tỉnh thần căn 
củ lao động của người nông đân, lại 
được các chính sách thích hợp cô vũ, 
nền nông nghiệp Cam-pu-chia có 
nhiều triên vọng sánø sủa. 
w. 


Nhân dán Cam-pu-chía còn tích cực 
khói phục nghề cá, phát triền ngành 
cao su và phục hồi việc trồng một số 
cây công nghiệp khác như: hồ tiêu, 
thuốc lá, đay, bông, mía v.v. Trong 
năm 1980, 5000 ha đất trỏng cao su 
được khôi phục, những cơ sở chế biến 
bị bọn Pôn Pốt tàn phá đã được xây 
dựng lại. Ngành cao su có triền vụng 
phát triền hơn trong những năm tới, 
Việc kiện toàn tò chức từ Tông cục 
đến nông trường và nghiên cứu chế 
độ, chính sách cải thiện đời sống của 
công nhân cao su được chú trọng. 

Nhờ cải tiến tô chức và có chính 
sách khuyến khích thích đáng, nghề 
đánh bắt cá cũng phát triển, sản 
lượng hằng năm tăng dêu: 1980 — 
1981: 4 vạn tấn, 1981 — 1982: 5 van 
tấn. Ngành này đang được chuïn bị 
mọi mặt để trong vài năm tới đạt 
mức trước đây: 8 — 13 vạn tăn/năm, 

Đại hội thứ IV của Đẳng nhân đản 
cách mạng Cam-pu-chia (5-1981) đã đẻ 
ra hướng chỉ đạo nông nghiệp trong 
năm tới là: phần đấu đưa diện tích 
øieo trông lên 2,3 — 2,5 triệu ha, sản 
lượng lương thực lên 2,5 — 2,8 triệu 
rấn, trong đó thóc đạt 2,3 đến 3,5 


triệu tấn (xấp xỉ mức trước chiến 
tranh chống Mỹ 1970 — 1975); cao su 
lên ‡— 5 vạn tấn; bóng: 3 — 1 nghĩn 
tấn; thuốc lá 5 — 6 nghìn tấn; đay : 
2—~3nghìn tấn; mía 200 — 2350 nghìn 
tấn, trâu bò lên khoang 1,1 dến 1,5 
triệu con; lợn: §00 — 900 nghìn con; 
cá khoảng 10 vạn tấn/năm. Cam-pu- 
chia đang phấn đấu đạt rn:ục tiêu xuất 
khẩu về ngô, cao su, cá, và một Số: 
sản phầm nông nghiệp khác. Các 


ngành .thủ công nghiệp, thương 
nghiệp, giao thông vận tải... cũng 


được phục hồi và phát triền từng 
bước, có trọng điềm. 


Sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục 
cũng phát triền khá nhanh trong cả 
nước. Nhiều điền hình tiên tiến xuất 
hiện và đang phát huy tác dụng. 


Trong điều kiện đất nước bị bọn 
Đôn Pốt đập phá tan nát, nhân dàn bị 
chúng đây vào nạn đói khủng khiếp 
chưa từng có trong lịch sử Cam-pu- 
chia, những thành tựu đã đạt được 
dưới chính quyền cách mạng. có ý 
nghĩa chiến lược rất to lớn. Những 
thành tựu đó là cơ sở vững chắc cho 
việc tiếp tục đầy mạnh công cuộc khôi 
phục và phát triển kinh tế, ôn định 
đời sông nhàn đân, đồng thời tạo tiên 
đề vật chất và kỹ thuật đè Cam-pu- 
chia từng bước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. 


Trên mặt trận bảo vệ an nĩnh, nhân 
đân Caim-pu-chia cũng giành được 
thẳng lợi lớn, Chính nhờ thắng lợi của 
các lực lượng vũ trang trong việc tiếp 
tục truy quét bọn tàn quan Đôn Đốt, giữ 
vữngan nính chính trị và trật tr xãhội 
trong cả nước mà nhàn dân Cam-pu- 
chia phát huy được năng lực lao động 
sáng tạo trên mặt trận sàn xuất. Hiện 
nay ở Cam-pu-chia, san xuất và bảo 
vệ an nìính là hai mặt công tác kết 
hợp chặt chẽ và hỗ trợ lăn nhau. Nhờ 
truy quét bọn tàn quản Pón Pốt có 
kết quả, giữ vững an nỉnh chính trị, 
kinh tế, nhàn đàn mới tín tưởng, Ủng 
hộ chính quyền cách mạng, yên tầm 
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sản xuất và nhanh chóng ón định 
cuộc sống. Ngược lại, do nhanh chóng 
òu định đời sống cho dân và thú hút 
họ vào các tô chức quần chúng của 
Mặt tràn/È giáo dục bọ đi theo cách 
mạng, cho nên các lực lượng vũ trang 
cách mạng có chỗ dựa để tìm và điệt 
có kết quá bọn tàn quản Pón Đối, phả 
được các tö chức đcài”, «ém P của 
chúng tronø đàn, bảo đảm an nính 
chính trị và trật tự xã hộòi. Chính 
nhờ sự tác động qua lai đó mà hợn 
bốn năm qua, mặc cho bọn Pòn Đốt 
và quap thầy của chúng là bọn bành 
trướng bà quyền Trung-quốc bày đủ 
mọi trò, mọi kế và điện cuöng chống 
phá, cách mạng Cam-pu-chia văn tiếp 
tục tiên lên, giành thắng lợi to lớn, 


Sau khi bị đánh đồ ngày 7-I-1979,. 


bọn tàn quản Đôn Đối trụ lại ở một 
SỐ vũng nông thôn, rừng núi phía tây 
và phía bắc Cam-pu-chia, mưu tạo 
thế chai chính quyền, hai quân đội 
và hai vủng kiếm soát», tiến hành 
«chiến tranh du kích» lâu đài theo 
từ tưởng quân sự của Alao-Trach- 
Đông, chờ thời cơ giành lại địa bàn 
đã mất. Dược sự giúp đỡ của quân 
đọi Việt-<nam, quân đội và nhân dân 
Cam-pu-chia đã tiến công đạp tan các 
hang ö cuồi cùng của địch, buộc 
những tên sống sót phải chạy về «đất 
thành P Thái-lan. Tuy vậy, trước khi 
rút chạv, bọn chúng tim cách œ cài n, 
“ém ® người của chúng trong dân và 
trong các tô chức cơ sở của chính 
quyền cách mạng nhằm xâyv dựng 
«đòi quản ngắm 9 và cơ sở tỉnh báo, 
gav chiến tranh phá hoại, chiến tranh 
tam lý và chiến tranh gián điệp. Bọn 
này đang được bọn phản động trong 
giới cầm quyền Hác-kinh, để quốc 
Mỹ và bọn phản động trong giới cìm 
quyền Thái-lan tiếp tẻ, ng hộ và giúp 
đỡ mọi mặt để chồng phá cách mạng 
Cam-pu-chia làu đài. Các tực lượng 
vũ trang cách mạng Cam-pu-chia, với 
sự giúp đỡ và phối hợp chiên đầu 
của quản đội Việft-nam, dừng chân 
vừng chc trên các địa bàn chiến lược 
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Irọng yếu ở Cam-pu-chia, ngăn chặn 
sự xâm nhận của địch từ Thái-lan 
sanø, liên tục truy quét, phát hiện 
và trừng trị bọn tàn quân, bọn gián 
điệp'ần náu trong rừng, và đội quản 
ngàm, cũng như bọn “chính quyền 
hi mặt» ở thôn xã, liên tiếp đặp tan 
cức kế hoạch mùa khô và mủa mưa 
của chúng, bạo vệ vững chấc đất 
HƯƯỚC, : 


Đang và Chỉnh phủ Cam-pu-chia 
rải quan tàm xây dựng quốc phòng 
và bìo đảm an ninh, Nam nữ thanh 
niên Cam-pu-chia coi việc được vào 
bộ đội, đàn quản du kích đề bảo vệ 
Tô quốc là vinh dự lớn và sẵn sàng 
làm lực lượng bỗ sung cho quân đội 
cách mang. Nhờ vậy lực lượng vũ 
trang göm ba thứ quản phát triền và 
trưởng thành nhanh chóng. Từ phản 
Văn, nhỏ bé, bộ đội chủ lực nay được 
xuủyv đựng thành, bình doàn, trung 
đoàn, sư doàn chính quy với những 
binh chúng, phương tiện thích hợp. 
Tất cá dếều được rên luyện, thứ thách 
qua chiến đấu, trong công tác bảo 
vệ an ninh, giúp dân sản xuất và ồn 
định đời sông. Các đơn vị quân đội 
cỏn sản xuất tự túc một phần lương 
thực, san sẻ lượng thực cưu mang 
nhân đản; nhiều đơn vị có thành tích 
trong chiến đấu, địch vận và trong 
phát động quân chúng, được nhàn 
dân tin vêu, giúp đỡ, tỉnh cảm đó 
thê hiện rõ trong các chiến dịch bộ 
đội giải phóng đánh vào các hang ồ 
của địch đọc biên giới Thái-lan'— 
Cam-pu-chia vừa qua. : 


bộ đội địa phương được tô chức 
ở tất cả các tỉnh, huyện; có nơi đến 
cỡ trung đoàn, được trang bị và huần 
luyện tốt, đã phối hợp có kết quả với 
các đơn vị chủ lực trong chiến đấu, 
địch vận, phát động quần chúng, bảo 
vệ đường giao thông chiến lược v.v- 
Tại hau hết các thôn xã, hàng vạn du 
kích dược chọn lọc, được trang bị vũ 


khí, huãn luyện chính trị, quản sự. 


đề bảo vệ thôn xóm, làm chỗ dựa cho 


chính quyền cách mạng, Các đội đân 
quân du kích, do hoạt động ở ngay 
thôn xã minh cho nên hiều dân, biết 
địch, thông thuộc địa hình, chiến đấu 
rất thuận lợi. Nhờ vậy, ở nhiều nơi, 
tuy lực lượng nhỏ nhưng vẫn diệt 
địch gọn, gọi hàng nhiều toán dịch, 
thu nhiều vũ khí. Nhiều đơn vị đã 
được khen thưởng. Dội ngũ cán bộ 
quân sự ngày càng đòng, được đào 
tạo trong các trường, được rèn luyện 
trong thực tế chiến đấu, đã được dưa 
về tăng cường cho cơ quan chỉ huy 
các cấp, các đơn vị chiến đấu, các cơ 
quan tham mưu chính tr†, hậu cần và 
các ngành kỹ thuật chuyên môn th 
quản đội. 


Lực lgøiif": án ninh các cấp cũng 
đã hình thành. Với sự phối hợp và 
giúp đỡ của nhân dàn, lực lượng an 
ninh đã khám phá và làm tan rã 
nhiều tổ chức và đẳng phái phản 
động, đập tan nhiều âm mưu gây bạo 
loạn ca địch, bắt gọn nhiều tên tình 
báo, gián điệp, biệt kích tử Thái-lan 
sang; cải tạo những phần tử xấu, 
giáo dục những người lầm đường 
hoặc bị địch khống chế... đưa họ trở 
về với nhân dân. Qua những đợt học 
tập chính trị từ trung ương xuống cơ 
sở, lực lượng an ninh các địa phương 
và các ngành, các cấp được củng cố 
và tăng cường. Ý thức trách nhiệm 
của tửng người dân đối với việc 
quản lý đường phố, góp phản bảo vệ 


an ninh thôn xã được nàng cao. Ở: 


thủ đô Phnôm Pênh cũng như ở các 
thành phó, thị xã khác, an ninh chính 
trị được bảo đảm. liiện nay, chính 
quyền đang tiếp tục củng cố và tăng 
cường lực lượng an nỉnh các cấp đề 
trửng trị kịp thời bọn phá rối trị an, 
bọn tỉnh báo gián điệp các loại, làm 
thất bại âm mưu của địch xây dựng 
đội quân ngầm và phần tử hai mặt 
trong các tồ chức cách mạng. Với 
những thành tựu đạt được trong 4 
năm qua, quản đội và nhân dàn 
Cam-pu-chia cơ bạn đã làm thất bại 
mọi mưu đồ của địch, xây dựng lực 


- 


lượng cách mạng lớn mạnh, đủ sức 
nắm đàn và giữ vững an ninh nội địa. 
Nhờ vậy tỉnh hình an ninh chính trị 
được bảo đảm, trật tự xã hội được 
tăng cường. Các tổ chức chính trị 
của địch bị tan rã từng mắng lớn, 
bọn đầu số tỉnh báo, gián điệp và 
các cơ sở của dịch cài, ém trong dân 
lần lượt bị phát hiện. Nhiều người 
bị cường bức theo địch, nay trở về 
với nhân dàn được chính quyền cách 
mạng khoan dung. dang lập công 
chuộc tội và mong muốn xây dựng 
lại cuộc đời dưới chế độ mới. 

Tuy nhiên, cách mạng Cam-pu-chia 
càng phát triền thì các loại kẻ thủ 
của nhân dân Cam-pu-chia càng điên 
cuöng chống phá. Mọt mặt, chúng 
nuỏi dưỡng tàn quản Pôn PõI và các 
bọn phản dộng khơ-me khác ở biên 
giới Cam-pú-chia — Thái-lan, dây bọn 
này thưởng xuyên tiến công khiêu 
khích nước Cộng hòa nhân dàn Cann- 
pu-chia, thậm chí huy động cả quàn 
đội Thái-lan yêm trợ cho bọn chúng, 
rồi khi bị đánh trả, lại la lỗi om sòm 
là quân đội Việt-nam *xâm chiếm » 
lãnh thồ Thái-lan. Mặt khác “chúng 
tìm mọi cách hòng làm suy yếu và 
phá hoại uy tín nước Cộng hòa nhàn 
dân Cam-pu-chia trên trường quốc tế, 
Tại Hiội nghị cấp cao lân thứ 7 các 
nước không liên kết họp tại Niu Đè-li 
ngày 7 thàng ö năm nay, chúng gây 
ra cuộc tranh cãi kéo dài, mưu toan 
biến Tuyên bố về Đông Nam Á thành 
Tuyên bố về Cam-pu-chia, hòng áp 
đặt nghị quyết sai trái của khóa họp 


.thứ 37 của Đại hội đồng Liên hợp 


quốc về cái gọi là «tinh hình Cam- 
pu- -chia » vào liội¡ nghị này. Âm mưu 
của chúng là buộc Phong trào khóng 
Hiên kết phải thừa nhận bọn Pòn Đốt 
trá hinh. Nhưng chúng đã bị thất bại. 
Ý kiến chung của các nước dự hội 
nghị là ủng hộ cuộc hồi sinh của 
nhân dân Cam-pu-chia và đòi thừa 
nhận Chính phủ Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia do Chủ tịch Hêng 
Xom-rin đứng đầu. Nhiều nước khẳng 
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định nghị quyết của Hội nghị cấp 
cao tại La Ha-ba-na là đúng đán và 
đòi phải tôn trọng nghị quyết đó về 
việc để trống chiếc ghế của Cam-pu- 
chia ở Liên hợp quốc. 

Mặc cho bọn đế quốc, bọn bành 
trướng bá quyên Trung-quốc và các 
loại phản động khác điện cuồng chống 
phá, cách mạng Cam-pu-chia văn tiếp 
tục tiến lên. Đặc điểm lớn trong giai 
đoạn hiện nay của cách mạng Cam- 
pu-chia là vừa xây dựng, vừa chiến 
đấu và luôn sản sàng chiến đấu. Xuất 
phát từ đặc điềm đó, Đăng và Nhà 
nước Cam~pu-chia đã đề ra nhiệm vụ 
cơ bản của toàn Đăng và toàn dân 
Cam-pu-chia là: Hư sức bảo Đệ an nì nh 
chỉnh lrị 0à giữ gìn trạt tự va học, 
bảo Đệ thành quả cách mạng, bạo 0ệ 
chỉnh quên, báo Đệ lực Hrượng Đũ 
IrarntJ, bảo Đệ sản tuổi, 0d Tính Hạng, 
lái sản của nhân đàn: chủ dọng đâu 
Iraith làm Thất bại mọi đm mưu Đà 
hành động của bọn bảnh trưởng bá 
quyền Trung quốc cùng bè lũ tay sai là 
bọn Pòn Đối — lệng Xa-rUg, Nhiều 
Xam-phon¿ đâu tranh làm thất bại 
mọi đm tia 0à hành động của đế quốc 
Áỹ bị các Thế lực phản động quốc lẽ 
khác cùng bọn tay sai của chúng là 
bọn Son San oâ bọn phong Riễn phán 
động tư san quan liêu; quuết làin 
trăn đp bọn phản cách mạng có hành 
động phá hoại hiện hành, hiền quyềi 
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[rừng trị các bọn phạm tọi khúc, 
lrrdc mát là bọn côn đỏ, lưu manh 
giềt người, cướp giật lài sản, đề góp 
phần đưa sự nghiệp cách mạng Caïmm- 
pu-chia từng bước liền lên pững chác. 


De bảo đảm thực hiện thẳng lợi 
nhiệm vụ cơ bàn đó, bên cạnh lực 
lượng vũ trang, cách mạng Cam-pu~ 
chia hết sức chú trọng xây dựng lực 
lượng công an nhân dàn, công cụ 
chuyên chính của chính quyền cách 
mạng các cấp, đề nó trở thành lực 
lượng ngày càng vững mạnh, trong 
sạch, tuyệt đòi trung thành với cách 
mạng và nhân dân, được nhân dân 


- tin yêu và ủng hộ. 


Với tỉnh cảm của người láng giêng 
thân Thiết, với tỉnh bạn chiến đấu 
cùng chiến hào, nhàn đàn Việt-nam 
hết sức phấn khởi và tự hào về 
những tháng lợi to lớn trên mặt trận 
sản xuất và bảo vệ an nỉnh mà: nhàn 
dàn Cam-pu-chia giành được trong 
thời gian qua, đong thời nhận thức 
sâu sắc rằng: những thắng lợi đó 
cũng như mỗi bước tiến lên của cách 
mạng Cam-pu-chia là tháng lợi chung 
của tình đoàn kết chiến đấu Việt- 
nam — Cam-pu-chia cũng như của khối. 
liên minh chiến đấu Việt-nam ~ Lào— 
Cam-pu-ehia trong sự nghiệp đầu 
tranh chống kẻ thủ chung, vì đọc 
lập tự do và chủ nghĩa xã hội: 


~ 


THÁNG LỢI QUAN TRỌNG CỦA 
PHONG TRÀO HÒA BÌNH 


HỮNG sứ giả của phong trào hòa 
bình vừa tập hợp tại Pra-ha dẻ 

tiến hành Đại hội thế giới * Vì hòa 
bình và cuộc sống, chong chiến tranh 
hạt nhân Ð, Trong suốt 6 ngày, hơn 3 
nghìn đại biểu thay mặt cho những 
công dàn của 132 nước thuộc -các 
chủng tộc, đản tộc khác nhau “có 
những quan điểm triết học, chính 
kiến, tôn giáo khác nhau; đại diện 
cho 1813 tồ chức các nước, các công 
đoàn, các phong trào hòa lnh, các 
phong trào phụ nữ. thanh niên, học 


sinh đại học, các đảng phái chính trị. 


;íu tồ chức tồn giáo: 10 tô chức quốc 


(È không phải của chính phủ và 11 


tô chức liên chính phú... đã thảo luận 
vấn đề cấp bách nhất hiện nay của 
thể giới: ngăn ngửa chiến tranh hạt 
nhân. Đại hội Pra-ha thật sự là một 
dính cao mới của phong trào ha 
hình thế giới, là sự bùng nỗ của 
lương tri con người trước Ý đồ đây 
tội ác của bọm cuồng chiến, là sự biều 
dương sức mạnh đoàn kết của các 
lực lượng đòng đảo và rộng rãi 
quyết tàm bảo vệ hòa bình và cuộc 
Sống trên trái đất. Kết quả của Đại 
hội là một tháng lợi quan trọng của 
phòng trao hòa bình thể giới. 


VŨ - HIÊN 


Đại hội đã chỉ rõ ngụy cơ của một 
cuộc chiến tranh thế giới mới ~ chiến 
tranh hạt nhân—là có thật và đang 
tàng lên cùng với việc Mỹ và NATO 
rắp tâm đặt tên lửa trung bình mới 
của Mỹ ở Tày Âu. Trong quá trinh 
phảt triển của mình, loài người đã 
trải qua biết bao cuộc chiến tranh 
với những hạu quả dau thương và 
khủng khiếp. Nhà bác học Thụy-sĩ J.I. 
Ba-bét đã tính rằng, trong 5500 năm 
qua trên thế giới đã xảy ra 141500 
cuộc chiến tranh lớn nhỏ, giết chết 
3 tý 610 triệu người, gần bằng số 
đàn hiện nay trên trái đất. Chỉ 
trong những năm đã qua của thế kỷ 
20, các cuộc chiến tranh đã làm mất 
đi hơn 100 triệu sinh mạng. Hai qua 
bom nguyên tử của Mỹ ném xuống 
Nhật-bản năm 19415 đã giết hại hơn 
20 vạn người, Thế nhưng kho vũ khi 
hạt nhàn hiện có trên thế giới có sức 
phá hủy gấp 2 triệu lần so với những 
quả bom nguyên từ đó. Phải nhác lại 
điều này vì bọn để quốc đang ráo 
riết tiên hành. cuộc chạy dua vũ- 
(rang, trước hết là chạy đua sản xuất 
vũ khí hạt nhân đặc biệt nguy hiểm, 
vi chúng không hề tỏ ra có thiện chí 
tronø tắt ca các cuộc đàm phán về 
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im bới và hạn chế vũ khí hạt nhân, 
vi chúng vẫn không ngừng gày ra 
những lò lửa căng thẳng, dễ bùng nồ 
như ở Trung Đỏng, Trung Al§ và 


vùng Ca-ri-bê, miền Nam châu Phi, 


Đông Nam Á... Không còn nghỉ ngờ 
øì nữa,. eloài người đã tiến tới 
ngưỡng cửa nguy hiềm trong sự phát 
triền của mỉnh. Chỉ căn bước sai một 
bước nữa là thế giới có thể rơi vào 
miệng hố chiến tranh» Chời kêu gọi 
*“ÑVj hòa bình và cuộc sonø, chòng 
chiến tranh hạt nhàn ®), Cho nên, nêu 
không ngăn chặn kịp thời thì cuộc 
chiên tranh thế giới mà chủ yêu bằng 
vũ khi hạt nhàn sẽ nỗ ra với hậu 
qua không thể lường hệt được. Cuộc 
chiến tranh ấy nồ ra sẽ chẳng chữa 
nơi nào, bất kề là ở châu Âu hà Y 
cháu Á: bất kề là thành phố hay làng 
mịc, vị trí quản sự hav công trình 
kinh tế, văn hóa; trên đất liên, trên 
biên hay trên không. Và sẽ không có 
kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tranh 
nàv cũng như sẽ không có những 
người sống sót mà không mang nàng 
những khô đau khủng khiếp. Chính 
vi vày, hơn bao giờ hết, loài người 
phải cảnh giác, tỉnh táo, phải dánh 
thức đậy những ai còn thờ ởơ với 
ngav cá cuộc sống và sự tồn tại của 
bản thàn mình, phải lên án mạnh Thể 
bọn cuöng chiến và kịp thời ngăn 
chăn không đề xáv ra thầm họa hạt 
nhàn. 

(ung với việc vạch rõ nguy cơ 
chiên tranh hạt nhàn đòi với loài 
người, Đại hội hòa bình Pra-ha đã 
khẳng định nguy cơ đó từ đâu đến 
và vị sao. Đại hội kịch liệt tố cáo 
các giới đế quốc hiểu chiến, nhất ià 
để quốc Mỹ đã gây ra tình hình quốc 
tẺ căng thẳng đầy loài người đến 
miệng hố thảm họa hạt nhân. Vị lợi 
¡ch ích ký của chúng, vị siêu lợi 
nhuận, chúng .sản sàng ném hàng 
trăm triệu người vào cõi chết. Mặt 
kháe, chúng khong cam chịu chấp 
nhận thất bại liên tiếp của chúng 
những năm vừa qua trước sức mạnh 
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được tăng cưởng của chủ nghĩa xã 
hội thể giời, trước thắng lợi của hòa 
bình, tự do và độc lập. Những 
thăng lợi của ba dòng thác cách mạng 
trên thế giới những năm qua đã làm 
thay đổi hẳn bản đồ chính trị thế 
giới có lợi che các lực lượng độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội, đã thu hẹp địa bàn của bọn đế 
quốc thực dàn, đã làm thay đổi phạm 
vi anh hưởng và thị trường của từng 
tèn đế quốc, do đó mà đầy màu thuản 
vốn có trong nội bộ chủ nghĩa để 
quốc lên mức gay gát, khiến cho xu 
hướng #ly tâm» của các nước để 
quốc khác với để quốc Mỹ ngày càng 
phát triển, làm lung lay vị trí “sen 
đảm » của tên đề quốc đầu số. Muốn 
lật hại thế cờ, muốn thể giới thay đồi 
theo œtrật tự ) kiểu Mỹ, các chính 
quyền kê tiếp nhau ở Oa-sinh-tơn, 
nhất là chính quyền cực kỳ hiếu 
chiến Ri-gân đã tìm phương sáel cứu 
văn bằng con đường chạy đua vũ 
trang điền cuöng nhằm lấy lại sức 
mạnh của Mỹ, giành ưu thể quân sự 
đối với Liên-xô và tổ chức Hiệp ước 
Yác-sa-va. Do có tiếm lực kinh tế và 
khoa -học kỹ thuật mạnh nhất trong 
thế giới tư bản chủ nghĩa. đế quốc 
Mỹ tinh toán rằng. eecuóc chạy đua 
vù trang thảt sự nghiêm túc có thể 
đập nát cột sống của nền kinh tế 
{.iên-xô », sẽ buộc Liên-xổ* phải “tăng 
tốc » theo đề rồi nếu không đủ lực 
sẽ bị quy ngĩ trên đường đua, thể 
cản bằng quân sự chiến lược, nhất 
là về vũ khí hạt nhân, sẽ bị phá vờ 
đề nhường 'lại ưu thế cho Mỹ. Mặt 
khác. cuộc chạy đưa vũ trang này, do 
sự ft? kém của nó, sẽ làm cho ngay 
cả những người bạn “đồng hành s» 
của M$ “cũng không trụ vững nồi, sẽ 
phải ngoan ngoãn phục tùng sự `sai 
khiến của MỸ và có vậy Mỹ mới có thề 
thực hiện được giấc mộng bá chủ của 
minh. Thực hiện mưu toan này, chính 
phủ Mỹ không ngừng tăng ngân sách 
quàn sự. Năm tài chính 1925 — 1976, 
ngân sách quân sự Mỹ là 100 tỷ đò 


la. năm 1980 — f†981 là 152 tỷ, và vửa 
qua,chinh quyền Ri-gân thúc ép quốc 
hội Mỹ thông qua ngân sách quân sự 
năm tài chính 1983 — 1984 là 200 tỷ 
đô la. Các loại vũ khi hạt nhàn giết 
người tân ác nhất, với sức phá hủy 
ghê gớm nhất đang được Mỹ xúc tiến 
nghiên cứu và san xuất hàng loạt; 
những căn cứ Mỹ ở nước ngoài đang 
được củng cố, mở rỏng hoặc xây dựng 
thêm. Mỹ đang thúc ép các nước 
“đồng minh” tăng nhanh chỉ phí 
quân sự, xúc tiến việc đặt 572 tên lửa 
tảm trung bình ở Tày Âu nhằm giáng 
đòn hạt. nhân đầu tiên vào Liên-xỎ 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác. 


Đề bào chữa cho những mưu đồ 
tăng cường sức mạnh quản sự và gay 
chiến tranh, Mỹ tuyên truyền âm ï 
về sự đe dọa của Liên-xò», về 41tru 
thế quản sự của Liênm-xô ) đề hủ dọa 
nhân dàn các nước phương Tây, mát 
khác Mỹ lừa dối dư luận bằng những 
«q học thuyết » quái gở về chiến tranh 

“hạn chế ®, về “xung đội hạt nhân 
toàn cầu " trong đó Mỹ là kẻ chiến 
thăng ! Những. điều bịp bợm này đã 
bị dư luận các nước, kề ca ở MỸ bác 
bỏ. Thực tế đã chứng minh rằng chính 
Mỹ chứ không phải ai khác đã có âm 
mưu tiến công Liên-xô từ lầu. Chính 
phó tồng thống Mỹ W. Mơn-đơn đã 
từng tuyên bố: «tử khi xuất hiện vũ 
khí hạt nhân, Mỹ đã đứng đầu trong 
cuộc chạy đua vũ trang®. Ngay từ 
đầu. cuộc chạy đưa vũ trang tuân theo 
quy luật « tác động và phản tác động ›, 
trong đó tác động là Mỹ và phản tác 
động là Liên-xô, bởi vì đề tự vẻ, 
Ï.iên-xô buộc phải có biện pháp đối 
phó. Quan điềm của Liên-xô là hết 
sức rõ ràng: [Liên-xô không gây chiến, 
Liên-xô không sử dụng vũ khí hạt 
nhân trước, Liên-xô quyvết giữ vững 
thế căn bằng hạt nhàn ở mức thấp 
nhất, Liên-xgô luôn luôn có thiện chí 
tim giải pháp bằng con đường thương 
lượng theo nguyên tắc bình đẳng và 
an ninh như nhau. Bởi vậy, phong 


trâo hòa bình thể giới đã nhận rõ 
trách nhiệm hiện nay là phải vạch 
mặt chỉ trán Mỹ là thủ phạm chinh 
chống hòa bình, mưu toan gây chiến 
tranh, phải ủng hộ những sáng kiến 
hỏa bình quan trọng của Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác. Phong 
trào hòa bình thế giới cũng chống lại 
luận điệu coi nguy cơ chiến tranh là 
Lừ cả hai phía và đồ đồng trách nhiệm 
cho cả Mỹ và Liên-xô về tỉnh hinh 
căng tháng của thế giới ngày nay. 

Nếu như nguy cơ thám họa hạt nhân 
tăng lên, thi sức mạnh của lực lượng 
hòa binh, chống chiến tranh ngày nay 
cũng tăng lên hơn' bao giờ hết. Đại 
hội hòa bình Pra-ha đã thê hiện rõ 
sức mạnh ấy. Đại hội đã chỉ rõ việc 
ngăn chặn thảm họa chiến tranh hạt 
nhân là khả năng hiện thực. Phong 
trào hỏa bình ngày nay lớn mạnh 
chưa từng thấy và có cơ sở xã hội 
hết sức rộng rãi. Nó thu hút được 
những lực lượng đông đảo nhất của 
mọi đân tộc, chủng tộc, màu da, tôn 
giáo,.chính kiến ở khắp nơi và ngay 
ea các tầng lớp nhân dân các nước 
tr bản chủ nghĩa. Liên-xô là trụ cột 
của phong trào hòa bình thế giới cùng 
với các nước trong cộng đông xã hội 
chủ nghĩa luôn luôn đi đầu trong 
phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình 
và sự sống. Liên-xô quyết không đề 
cho đế quốc Mỹ phá vỡ thế cân bằng 
quản sự chiến lược đã hình thành giữa 
Fiên-xô và Mỹ. Đồng chí lu. V- An- 
đrô-pốp, Tổng bí thư Ban chấp hành 
trung ương Đẳng Cộng sản Liên-xÔ; 
(hủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao 
l,iên-xô, trong buôi tiếp Thủ tướng 
Cộng hòa liên bang Đức Hen-mút Cỡn 
đến thăm Liên-xỏ đã nhấp mạnh: 
« Nếu các tên lửa mới của Mỹ được 
bố trí ở Tày Âu thi Liên-xô sẽ không 
lùi bước, không làm yếu khả năng 
phòng thủ của mình mà sẽ thí bành 
những biện pháp giáng trả kịp thời 
và có liệu quả đề bảo vệ an ninh của 
Liên-xó và các đồng minh của Liên- 
xô ®, Rõ ràng sức mạnh hùng hậu của 
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Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ, 
# 


nghĩa củng với lập trưởng có nguyên 
tác của họ luôn luôn là yếu tố cơ bản 
nhát bảo đảm sự bền vững của hỏa 
bình. Sức mạnh của hòa bỉnh còn 
được tĩng cường bởi sự giác ngộ 
ngày càng cao của các tầng lớp nhân 
dân thế giới, đó là sức mạnh chính trị 
năng động ngăn can những hành động 
phiêu lưu của chủ nghĩa đế quốc. 
Những người đân Mỹ ngày càng thấy 
rỡ, cuộc chạy đua vũ trang càng leo 
thang thị chỉ càng có lợi cho các tập 


đoàn công nghiệp quân sự và các- 


nhân vật cấp cao MỸ, còn mọi gánh 
nặng đều trút lên đầu họ. Nhàn đản 
các nước Ty Âu. Nhàt-hbún, các nước 
từ bản chủ nghĩa khác cũng ngày càng 
thức tỉnh. Họ biết rằng, trong khi các 
nhà cầm quyền nước họ theo đuôi 
Mỹ tàng nhanh chỉ phí quản sự thì 
họ chịu mi tai họa do gánh nặng lạm 
phát và suy thoái kinh tế cũng như 
do chính sách thuế khóa khác nghiệt 
gày ra. lọ lên án mạnh mẽ việc cúc 
nhà cảm quyền cho Mỹ đặt căn cứ 
quân sự và triền khai vũ khí hạt 
nhân trên đất nước của mình, bởi vị 
đó chỉ là hành động «tự mang lửa đốt 
nhà mình», là hành động “mang vạ 
vào thản mà mọi cái lợi chỉ ở phía 
Afÿ.., Nhân đàn các nước đang phát 
triển cùng nhận rõ một điều là khi 
chính sách kính tế bất bình đẳng cũa 
chủ nehĩa thực đan làm cho hằng năm 
trẻn trái đất có 30 — 10 triều người 
chết đói, 1 tỷ rưỡi người không`eó sự 
chăm sóc tối thiểu về y tế thì trong 
3 nam tồn tại, khối NA TÔ đã chỉ tiêu 
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tới 5625 tỷ đô la. Các tầng lớp nhân 
dân ở Mỹ hay Tây Âu, ở Nhật-bản 
hay ở các nước đang phát triền đều 
thấy rõ rằng việc thúa đầy chạy dua 
vũ trang do Mỹ khởi xướng là một 
tội ác đối với loài người. Điều này 
đã giai thích Lại sao phong trào đấu 
tranh cho hòa bình và sự sống, chống 
chiến tranh"hạt nhân diễn ra sôi động, 
đều khắp trên trái đất, giải thích vì 
sao chính quyên Ri-gàn ngày càng 
vấp phải sự lên án gay gái yà bị cỏ 
lập nặng nẻ trước làn sóng đấu tranh 
mạnh mẽ liên tục đề bảo vệ hòa bình 
của nhân dân Mỹ, nhân dân Tây Âu 
và nhàn dàn thế giới. 


Trải qua nhiều năm đau khô vì 
chiến tranh, nhàn dàn Việt-nam ta 
rất tha thiết với hòa bình. Nhân dân 
Việt nam nhiệt HệU hoan nghênh 
thành công của Đại hội thế giới %Vi 
hòa bình và cuộc sống, chống chiến 
Iranh hạt nhàn”; hoàn toàn ủng hộ 
Lời kêu gọi của Đại hội, hoàn toàn 
ng hộ những đề nghị và những sáng 
kiến hòa bình của Liên-xô và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn ủng 
hộ Tuyên bố của cuộc gặp gỡ cấp cao 
các nước thành viên Hiệp ước Váoc- 
Si+va ngày 28-60-1983 ở Mát-xcơ-va. 
Chúng ta kịch liệt phản: đối Mỹ và 
NATO xúc tiến việc bố trí các tên lửa 
mới của Mỹ ở Tày Âu. Chúng ta 
nguyện đem hết sức mình, sát cảnh 
củng với nhân dàn yêu chuộng hòa 
bình trên thể giới kiên quyết đâu 
tranh đề bảo vệ hòa bình, bảo vệ sự 
söng trên hành tỉnh chúng ta. 
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REVIEW OF COMMUNISM NÑN° 8-1983 


Editorial — The strengthening of the ideological task and the work of 
organization. TRƯỜNG-CHINH — Taking minorities in Dak Lak đirectly to 
soeialism. #OANG-TÙNG — Some opinions to contribute to grasping the reso- 
lutions worked out by the 4th plenum of the Central Committee of our Party. 
IVAN NÑAPITONOV — The 80 th annivcrsary of the second congress of the 
Russian Soecial Demoecratic Labour Party. w_— Party members` quality. 
NGUYÉN-QUYẾT — Some experienee on building the đistriet into the military 
fortress. LẺ-XUÂN-LỤU — Raising the quality and effectiveness in teaching 
Maxist-Leninist theory. HỒNG-CĂNH —The Kampuehean people`s achievements 
in the fields of produetion and security defence. VỮ-!/1N — The important 
victory of the peacee movement. 


REVUE DU COMMUNISME N' 8-1983 


Editorial — Renforcer le travail ideologique et le travail đ'organisatione 
THƯỜNG-CHINH —Faire passer la population đes ethnies à Daklak đirectement 
au soeialisme. HOAN6G-TỦXG — Quelques idées pour eontribuer à Passimilation 
đes rẻsolutions du 4e plénum du CC du Parti. VAN KAPITONOV—80e anniver- 
saire du lle Congres du Parti ouvrier social-đémocrate dc Hussie. w — - 
La quallté morale du membre du parti. NGUYÉN-QUYẾT — Quelquecs expé- 
rienecs de ?éđification du disiriet en forteresse militaire. LÊ-XUÂN-LỤU — 
Elever la qualité et effieaeité de Fensiegnement théorique đu marxisme-lénini- 
sme. /1WG-CAÄNH—Les suecès du peuple kampuechéen dang là production et la 
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Xã luận 


THỰ HIỆN JUYỀN LÀM CHỦ TẬP THÌ 
(UA NHÂN DÂN LAI ĐỘNG 


Ÿ họp thứ 5 Quốc hội khóa 7 đã nhất trí lhông qua Luật mới øề tồ 

chức Hội đồng nhân dàn o»à Ủụ bạn nhân dân. Tiếp theo siệc ban 

hành Luật bầu cử Quốc hội, Luật oề tồ chức Hội đồng Nhỏủ nước. 

Hội đồng bộ trưởng, Tòa án nhân dánuà Viện kiêm sát nhân dàn, 
piệc ban hành Luật lồ chức Hội đồng nhân dân oà Uụ bạn nhân dân lần nàự là 
sự hoàn thành các luật oề lồ chức các cơ quan quuền lực của Nhà nước từ 
trung ương đến dịa phương, một bước tiễn mới trong Điệc thề chế hóa quuền 
làm chủ tập thồ của nhân dân tao động rước ta bằng Nhà nước. 


Trong quá trình xâu dựng oà củng cố chính quyên Nhà nước ở địa phương, 
Nhà nước †a đã thông qua nhiều ăn bản pháp luật quan trong. Hiến pháp 
năm 1946 uà Sắc lệnh 63 ra ngàu 22-11-1945 là cơ sở pháplú đâu liên đề lồ 
chức chỉnh quuền Nhà nước ở địa phương. Luật lồ chức Hội dồng nhân dân 
ø»à Ủu ban hành chính các cấp nàm 1962 làm rõ thêm nhiệm oụ, quyền hạn của 
chính quuền địa phương các cấp. Hiến pháp mới của Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam được thông qua, mở ra một giai đoạn mời [rong uiệc râu dựng 
0à củng cố cơ quan quuền lực Nhà nước ở địa phương. 


Trong mãu chục năm lồn tại uà phái triền. Hội đồng nhân dân 0à Ủy ban 
nhan dân đã có đóng gópl!o lớn 0ào piệc thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng 0à Chính phủ, truyền dạ! đường lối, chủ trương 
đó đến từng người dân, biến đường lời chủ trương của Đăng 0à Chính phủ 
thành Ú chí uà hành động của nhân dân, lò chức 0â động 0iên nhân dân ra sức 
xâu dựng 0à bảo 0uệ Tồ quốc. 

Trong cuộc chiến đấu lâu đài ðsaà gian khồ của nhân dàn ta, lột đồng nhân 
dân 0à Ủu ban hành chính, Ủu bạn kháng chiến hành chính (Irong kháng chiến 
chồng thực dan Pháp), các ủự ban nhân đân cách mạng ở 0àng giải phóng 0à 
pùng căn cử du kích ở miền Nam trong chống Mỹ, cứu nước, đại diện cho Ú 
chí, nguyện U0ọng của nhán dân, đã động Điền toàn dàn đóng góp sức người, sức 
của cho sự nghiệp kháng chiến chống ngoại xảm 0à xât dựng đời sống mới. 

Từ ngàu cả nước được giải phóng, chỉnh quyên nhàn dán địa phương ở 
các cấp, do dân bầu ra, đã đóng góp to lớn pìo sự nghiệp xóa bỏ nhanh chóng 


_ hậu quả chišn tranh, tâ chrng, củng cỗ chính quuền cách mạng Ở những nơi 
_ từa mới giải phóng, ồn định dời sống, thề hiện quyền làm chủ tạ p thề của nhân 
dân lao động trong sự nghiệp Tây đựng 0â bảo 0ệ đàt nước. 


Hội đồng nhân dàn bà Ủụ bạn nhàn dân các cấp thật sự là chính quuền 
của dân, do đìn 0à 0ì dàn. 


Các đạt biều !ội đồng nhân dàn là con em tru tú của nhân dân, cùng chịu 
gian khồ thiếu thốn, cùng chía nỗi pui rừng thẳng lợi uới nhân dân. 


Hột đồng nhân dàn bà Ủụ ban nhàn dân các cấp thạt sự là trường học 
quản đụ Nhà nước, quản lJ xả hội. 


Hội đồng nhân dân 0à Ủụ bun nhân dân được nhan dân tín nhiệm; chăm 
lo củng cỗ, hoàn thiện. 


Tuụ nhiên, như Nghị quu?L Dại hội thứ V của Đăng chỉ rõ. Làm chủ 
bằng Nhà nước, nhân dàn ta trước tiền thực hiện quyền làm chủ của mình 
thông qua Quốc hội và Hội đông nhân dân các cấp. Song, cho đến naụ, 
các đại biều cơ quan dân cử (I được bồi dưỡng Đề nhiệm 0ụ, quuền hạn 0à 
phương pháp hoạt dộng của mình ; mội số cơ quan dân cử còn hoại động mội 
cách hình thức, chưa làrn đúng chức năng, nhiệm pụ 0à quuền hạn như Hiến 
phỏả p quy định. Đỏ là một chỗ uều trong sự hoat động của bộ máu Nhà nước, 
cũng là một khuuếẽt điềm trong công tác lãnh đạo của Đảng. 

Vì Dậu, phải phăn đấu lam cho Quốc hội, cơ quan quiyền lực Nhà nước cao 
nhãit, thực sự phát huu 0ai trò của mình trong 0iệc râu dựng pháp luật, quuết 
định những oãấn đề lớn của Nhà nước 0à giám sát hoại động của các cơ quan 
chính quuền cáp trung ương ; làm cho liội đồng nhân dân các cấp hoạt động 
đúng uới 0ị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quuẽt định những 
uấn đề quan trọng lrong 0iệc rải dựng địa phương. Các đạt biều Quốc hội 0à 
đại biều Hội đồng nhân dân cần phát huụ đầu đủ trách nhiệm pà quuền hạn đã 
được quụ định, cần giữ mới liên hệ chải chẽ ouà đều đặn uới cử trì, phản ảnh 
kị p thời những Ú kiến 0à nguyên nong của nhân dàn cho các cơ quan Nhà nước, 
làm cho những Ú khiến rác đáng của nhân dân nhanh chóng được tiếp thu 0à 
thực hiện ® (1). 


bí 


Luật lồ chức Hội đồng nhân dân oà Ủụ ban nhân dân mà Quốc hội 0ừa 
Lhông qua đã cụ thề hóa Hiến pháp mới 0à thề chẽ hóa Nghị quušt Đại hội thứ 
V của Đảng, tạo điều kiện cho các cơ quan nàu phút huy được chức năng, lhực 
hiện lối nhiệm 0ụ của mình, tăng cường hiệu lực quản l của Nhà nước 0d 
gó p phần thực hiện lỗi cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước qudn tú, nhân dân 
làm chủ, mà Đại hội Đảng đã đề ra. 


Cần căn cứ uào các nguyên tắc, hình thức nhân dân thực hiện quuền làm 
chủ trong phạm ơi từng địa phương, lừng cơ sở mà Luật đã xác định, làm cho 
Hội đồng nhân dân thật sự trở thành cơ quan thê hiện quuền lực của nhân dân, 
chịu trach nhiệm trước nhàn dân địa phương, thề hiện Ú chí, nguyện Đọng của 
nhân dân địa phương đề quuẽt định những uấn đề quan trọng trong 0iệc xâu 
dựng 0à bảo uệ địa phương. Nhở đó, Hội đồng nhân dân thật sự trở lhành mội 
bộ phận hữu cơ cấu thành đời sõng của +ả hội Việ†-nam do nhân dân lao động 
đang làm chủ lậ p thề. « Hội đồng nhân dân đại điện cho chí, nguyện Đọng 0ê 


(1) Văn kiện Đại hội V. Nrb Sự thật. Hà -nội. 1982. tập Ì. tr — 112. 


quušn làm chủ tập thề của nhân dân lao động ở địa phương, động 0iền 0à !ồ 
chức nhân dàn xâu dựng, củng cố chính quyền, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng : cách mạng 0ề quan hệ sản xuấi, cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng 0à 0ăn hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật tà then 
chỗi ; góp phần xâu dựng thành công chủ nghĩa xã hội 0à bảo uệ uững chắc 
Tồ quốc +ã hội chủ nghĩa » (2). !iội đồng nhận dân căn éứ 0pào pháp luật. 
chính sách của Nhà nước oà nhiệm 0ụ, quuền hạn của cấp mình, « quuết định 
oà bảo đảm thực hiện cúc chủ trương, biện pháp đề phát huy tiềm năng của 
địa phương 0è mọi mặi 3 (3). 

Hội đồng nhân dân các cấp phải Lhực hiện đầu đủ quyền hạn, nhiệm vụ 
chung bao quái mọi mặi sinh hoạt của địa phương từ xâu dựng kinh tế, phái 
triền khoa học 0à kỹ thuậi, dàn hóa, xã hội 0à đời sống đến an nỉnh, quốc 
phòng, chính sách dân lộc, pháp chế xã hội chủ nghĩa, tồ chức 0uà cán bộ. Mỗi 
cấp Hội đồng nhân dân đều phải Lhực hiện nhiệm 0ụ, quụuền hạn chung của 
Hội đồng nhân dân các cấp, đồng Lhời lại có nhiệm pụ, quyền hạn của riêng 
cấp mình. Đàảụ chính la thực hiện mội sự phân cấp trong nhiệm Uụ 0à quuền 
hạn của Hột đồng nhân dân. Nó thề hiện chủ trương phân cấp quản lủ, nhất 
là quản lý kinh lễ, mội chủ trương lớn của Đảng 0à Nhà nước. 

Vấn đề hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân được đặi ra ñÑỪ 
mọi oãn đề lhời sự số mội. liiệu qud đó phải được bảo đảm bằng hiệu quả của 
các kỳ họp của Hội dồng nhân dán, hiệu quả hoại động của Ủu ban nhân dân, 
các ban của liội đồng nhân dân uà hiệu qua hoạt động của các đạt biều Hội 
đồng nhân dán. Đây là một nguyên tác lớn bảo đảm cho Hội đồng nhân dân 
như một lồ chức thưởng xuuên hoạt động 0ửừa như cơ quan quuền lực Nhà nước 
Uửa như cơ quan chắp hành, # không phải là một cơ quan đại nghị, mà là một 
cơ quan hành động, uừa lập phá p 0uừa hành pháp? (1). 

Các kỳ họp phải là hình thức lồ chức chủ uẽu của hoạt động Hội đồng 
nhân dân, nơi phản ánh, đề đạt Ú chí, nguyện ọng của cử trí, lập họp kinh" 
nghiệm trí tuệ tập thề của các đại biều, nơi +e1n xét, bàn bạc quyết định nhữ ng 
bấn đề quan trọng, thiết thân đối oởi nhân đân trong mội địa phương. 

Việc thành lập các ban, trong đó có Ban thư k của Hội đồng nhân dân 
ở lãt cả các cấp là mội quụ định bài buộc (Diều 28). Các bạn nàu phải thật sự 
là một hình thức tò chức bảo đảm cho Hội đồng nhận dàn là mội cơ quan hoại 
động thường xuuên. Các ban nàu được giao những nhiệm Dụ, quuền hạn rộng 
rãi góp phân lrực liếp 0uào oiệc thực hiện các nhiệm Dụ, quuền hạn của Hội 
đồng nhân dân. Nhờ có các ban 0uới những nhiệm 0ụ, quuền hạn như thế, Hội 
đồng nhân dân có thè thực hiện dầu đủ 0ai trò của 4nình là cơ quan quucn lực 
Nhà nước ở địa phương. 

Việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biều ¡¿ một trong 
những khảu mẫu chốt báo đản hiệu qua hoạt động của Hội đồng nhân dân, bảo 
đảm hiệu quả các kÙ họp, hoạt động của các ban uà của Ủụ ban nhân dân. 

.Uy ban nhân dân zới lính cách là cơ quan chấp hành của Hội đồng 
nhân dan, làm chức năng cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương ; nó là 
cơ quan thưởng 0ụ của Hội dồng nhân dân. Theo tinh thần đó, giữa hai kỳ họp 
Hội đồng nhân dân, Ủu ban nhân dân xét 0à giải qui! các ấn đề thuộc nhiệm 


(2) Luật tổ chức Hại đồng nhân dân vã Ủy ban nhân dân. năm 1983. 
(3) Hiến pháp nước CHXHCN Việt-nam. [980. điều 114. 
(4) V.1. Lê-nipn: Toàn ¿ệp Nxb Tiến-bộ. Mát-rcơ-va, Ì976. tập 33, tr. 38. 


— 


Uụ, quuền hạn của liội đồng nhân dân cùng cấp, rồi trình Hội đồng nhân dân 
phê chuần trong kù họp gần nhất, trừ những 0ấn đề thuộc quụền hạn các kỳ 
họp Hột đồng nhân dân 0à chỉ được tháo luận 0à giải quuết tại các kù họp Hột 
đồng nhân dân (Điều 427 nà Điều 24). Nht uậu, Ủụ ban nhân dân là hình thức 
lồ chức của Hội đồng nhàn dán. Hội đồng nhàn dân 0à Ủụ bạn nhân dân không 
phải là hai cơ quan tách biệt nhau, mà Ủụ ban nhân dân nằm trong cơ thề Hột 
đóng nhân dân, là hình thức lò chức của sự tồn lại uà hoạt động của Hội đồng 
nhàn dân. 


Luậi mới đã nèu rõ những nguyên lác lớn 0ề xác lập, tăng cường mỗi 
quan hệ đúng đắn, chặt chẽ giữa Họi đồng nhân dân 0à Ủụ ban nhân dân: 
cìng cấp, gia cơ quan chính quiyền cấp dưới 0à cơ quan chính quuền cấp trên, 
giữu cơ quan chính quuền địa phương 0à cơ quan chính quụền trung ương đề 
bdo dam đâu đủ nguyên tắc lập trung dàn chủ trong hoạt động của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. 

A hãm bảo đảin cho Hội đồng nhân dân hoại động có hiệu quả, thiết thực, 
liội dồng Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng, Ủụ ban nhân dân các cắp, các cơ 
quan 0à nhân 0piên Nhà nước ở địa phương có lrách nhiệm phải tạo điều kiện 
thuận lợi cho Hội dồng nhân dân làm tròn chức năng, nhiệm Đụ của cơ quan 
quyên lực Nhà nước ở địa phương. Ủụ ban mặt trận Tồ quốc Việ†-nam 0à các 
đoàn thề nhàn dàn trong Mặt trận có trách nhiệm giúp đỡ đạt biều Hội đồng 
nhân dân cùng cấp làm nhiệm 0ụ đại biều, lạo điều kiện cho đại biều tiếp xúc 
UỚI cử trì 0à thụ thập Ú kiến, nguyện 0ọng của nhân dân. 


* 


Suu khi Luật công bố, đề Luật được thực liện, phải tuyên truuền Luật thật 
rộng rãi trong nhàn dân, Cần làm cho mọi người thấu rõ rằng Luật mới đã cố 
gảng đúc kết kinh nghiệm hoại đóng của chính quyền nhân dân địa phương. 
đã căn cử 0ào những nhiệm 0pụ quản lú kinh lẽ, xã hội, clo nên nó phản ánh: 
mội cách tương dối đâu đủ những kinh nghiệm đó 0à ghỉ thành những điều 
khoản của Luật. Lam đúng những điều khoản trong Luật, Hội đồng nhân dân: 
thật sự là một cơ quan hoạt động thường cuyên, có đủ điều kiện làm tròn chức 
năng của mình là quản TÚ các mặt sinh hoại chính trị kinh tế, xã hội của địa 
phương. Những điêu khoản cụ thề của Luật bảo đảm cho Hội đồng nhân dân 
hoạt động có hiệu quả, từ 0piệc thông qua các quuếi định, nghị quuết, cho đến: 
những biện pháp 0ồ tồ chức, cắn bộ. Thại là sai lầm nếu cho rằng Luật mới 
chúng khác gì Luadt cũ, không có lác dụng sửa chữa tính chất hình thức củœ 
Hội đồng nhàn dân. Cũng ld sai tầm nếu ngồi chờ đợi mội cơ quan nào đó 
den lại cho Hội đồng nhân dân các điều kiện đề hoạt động, mà không thấu 
rằng bản thân Hội đồng nhân đán phải chủ động, sáng tqo, đề từng bước thông 
gu hoạt động của mình, cải tiền công lác, nâng co 0ai trò quản lú Nhà nước. 
quản TÚ xã hội của mình. Chỉ có trong hoạt động, Hội đồng nhân dân các cấp 
tới phục 0ụ tối + hội, nhàn dân, 0à do đó được nhân dân tín nhiệm, tín uêu, 
đóng góp xâu dựng. Cùng ouởi công tác tuyẻn truyền giải thích của các ngành: 
tuyên huàn, bảo, đài, báo cáo 0iên Đề chức nàng, nhiệm Đụ, quụuền hạn của Hột 
đồng nhân (đàn, Hội đồng nhàn dân các cấp 0a các cơ quan cũng như các thành 
Uicn của mình phải hoạt đọng tận tụu, nhạu bén, có hiệu quả, không quan liêu, 
không hách dịch, đi sát cuộc sống đề bảo dam hiệu lực của chính quuền nhân 
dân, đề biến thành trường học quản lú Nhà nước, quản lJ xã hội. Và đó cũng 


4È phương tiện tốt nhất đề từng bước loại trừ bệnh quan liêu, cửa quuền, hách 
-dịch của một số cán bộ Irong cơ quan chính quuền nhân dân. + _ 

Đề thực hiện đầu đủ, có hiệu quả Luật mới, phải động oiên, lồ chức nhân 
.dân tham gia xâu dựng chính quuền của mình, đóng góp 0ào 0iệc quản l Nhà 
nước, quản lÚ xã hội, tóm lại là đưa nhân dân tự mình làm chủ đất nước, làm 
-chủ xã hội. Muốn uậu, trước hết, phải lồ chức đề nhân dân phát biều ý kiến 
.Đề những uấn đề quan hệ đšn lợi ích đất nước, lợi ích thiết thân của mình. 
Thứ bai, những 0uãn đề đó phải thải sự là những điềm được ghì trong chương 
trình hội nghị của Hội đồng nhân dân 0à các cơ quan của nó. Thứ ba, những 
.Đãn đề đó phải được giải quušt, đem lại hiệu quả thiết thực. Phải coi việc lồ 
.chức lấu Ú kiến đóng góp của nhân dân, nghe quần chúng nhân dân nhận xét, 
phê bình, nghe nhân dân bản các biện pháp giải quuết các 0oãn đề đặt ra là 
mội biện pháp có Ú nghĩa nguyên lắc đề thái chặt quan hệ giữa cơ quan chính 
.quuền 0à người chỉ chân chính của nó, đề đưa nhàn dân lên làm chủ thạt sự. 
-Quan hệ uới cử †rt, 0ớt nhân dàn không phải là đề đại biều &f†rình điện» trước 
-cứ trì mội cách hình thức. Mỗi quan hệ đó là nguồn nhựa sống của cơ quan chính 
.quuyền địa phương các cấp. 

Đề phát huụ 0ai trò làm chủ thậi sự của nhân dân thì điều quyết định tà 

- phải tồ chức động uiên quần chúng thực hiện các nghị quuẽt đã được thông 
-qua. Phải biến 0iệc lhực hiện các nghị quuếti đó thành phong trào cách mạng 
.sỏi nồi, có nội dụng thiết thực, đem lại hiệu quả trong sự nghiệp xâu dựng 0à 
‹bảo Đệ Tồ quốc. 

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối uới chính quuền Nhà nước các cấp có Ú 
nghĩa cực kỳ to “lớn. Các cấp ủu Đảng có nhận thức đầu đủ trách nhiệm của 
mình trong uiệc củng cố chính quuên chuuên chính 0ô sản 0à làm tròn trách nhiệm 
đó thì Hội đồng nhân dân oà Ủụ ban nhân dân mới hoại động tốt được. Phải 
chọn những cán bộ đảng 0iên ưu tú được nhân dân tín yêu đưa 0ào làm 0iệc 
trong bộ máu chính quuền Nhà nước. Đảng đòi hỏi cán bộ đảng 0iên hoạt động 
trong cơ quan Nhà nước hau trong bất kỳ lĩnh 0ực nào, đều phải nghiếm chỉnh 
tôn trọng, bảo ouệ quyền làinn chủ của nhàn dân, thị hành nghiêm chỉnh đường 
đối, chỉnh sách, kỦ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiềm tra thường 
+xuiyên, chặt chẽ 0iệc cán bộ đảng guiên của Đăng thì hành pháp luật Nhỏ nước. 
Kiên quuết loại khỏi cơ quan Nhà nước những cán bộ đảng 0iên xâm phạm 
.quuền làm chủ của nhân dân, lên mặt «quan cách mệnh ®, tham ô, hối lộ, ức 
.hiễ p quần chuing. 


-_ tuật tồ chức Hội đồng nhản dùủn 0à Ủu ban nhân dân mà Quốc hội pừa 
:thóng qua đánh dầu một bước liền mới trong 0oiệc xâu dựng Nhà nước +xä hội 
-chủ nghĩa của chúng ta. Toản Đảng, toản dân, toàn quân Ía nghiêm chỉnh thực 
-iện Luật đó, biền cơ quan chính quyền các cä p thành công cụ có hiệu lực phái 
hu 0uà bảo đảm quyền làm chủ tạp thê của nhàn dân Irong 0iệc xâu dựng 0à 
‹bdo 0ệ TỒ quốc thún yêu của chúng 1a. 


§IẢNH THẮNG LỢI (HO (HỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CUộC 
ĐẤU TRANH GIỮA HAI (0W ĐƯỜNG HIỆN NAY Ủ NƯỚC TẢ 


G^U thắng lợi hoàn toàn của cuộc 

kháng chiến chống Alÿ, ca nước ta 
được giải phóng, củng đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Trên khắp mọi miền của đất 
nước đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, 
tích cực mà giá trị của nó là đã chứng 
minh một cách sinh động đường lỗi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng 
là đúng đắn. Những thành tựu và tiến 
bộ đó cũng chứng tỏ phầm chất và 
năng lực sáng tạo của cán bộ, đăng 
viên và tính tích cực xã hội chủ nghĩa 
của phong trào cách mạng quần chúng 
trong việc khai thác những khả năng 
tiềm tàng và khắc phục những khó 
khăn đề đi lên. 

Mặt khác từ cuối những năm 7Ô 
sang đầu những năm §0, nhiều hiện 
tượng tiêu cực trái với lợi ích của 
chủ nghĩa xã hội nảy sinh nghiêm 
trọng, có mặt đang phát triền, có lúc 
có nơi lấn át cả tỉnh tích cực xã hội 
chủ nghĩa của quần chúng lao động, 
gây trở ngại không nhỏ cho sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và báo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Cục diện 
của cuộc đấu tranh giai cấp, đầu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa ở nước ta 
trở nên phức tạp và quyết liệt trên 
mọi lĩnh vực của đời sỏng xã hội 
trong cả nước. 


(l) V.T. 


NGUYÊN - VỊNH 


Vị sao những thành phần kinh tế 


- phi xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã 


và đang được cải tạo theo chủ nghĩa 
xã hội suốt trên hai chục năm qua, và 
ở miền Nam cũng đã và đang được 
tiến hành cải tạo ngay tử sau khi 
được hoàu toàn giải phóng, mà tình 
hình đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
giữa hai con đường ở nước ta lại trở 
nên phức tạp và quyết liệt đến thế ? 


Chúng ta đều biết rằng. đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh giữa hai eon đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
là một đặc điềm cơ bản của thời kỷ 
quá độ. Cuộc đấu tranh này thấm sâu 
vào tất cả mọi mặt của đời sống kinh 
tế, xã hội, tư tưởng, văn hóa, lối sống, 
“chui vào mọi chân lông kề tóc của 
đời sống kinh tế — xã hội» (1) như 
Lê-nin đã nói. Cuộc đấu tranh này 
động chạm đến những quyền lợi sâu 
xa nhất và cơ bản nhất của tất cả các 
thành phản kinh tế và ứng với nó là 
các thành phân giai cấp trong thời kỹ 
quá độ. Ở nước ta, giai cấp tư sản 
mới được cài tạo, hay nói cho đúng 
hơn là đang trong quá trình cải tạo. 
Œ miền Đắc, giai cấp tư sản cũ về co 
bản đã được cải tạo, lực lượng của 


Lê-pin: Toàn tệp, Nxb Trếo bệ. 
Mát-rcơ.va. [977, tập 36. tr. 364. 


bản thân nó không lớn lắm. Trái lại 
ở miền Nam, giai cấp tư sản mới Ở 
những bước đầu của quá trinh cải tạo. 
Tư sẵn người Hoa chiếm một vị trí 
đáng kề. Tuy đã qua mấy đợt cải tạo 
nhưng họ vẫn còn lực lượng mạnh 
và chưa phải họ đã dễ dàng chịu hoạt 
động theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã 
hội. Họ không những có lực lượng 
lớn hơn giai cấp tư sản miền Bắc 
trước đây, mà còn có nhiều thủ đoạn 
bóc lột, nhiều mánh khóe làm ăn, 
nhạy bén với việc lũng đoạn thị 
trường, giá cả. Họ lại có nhiều mối liên 
hệ với giai cấp tư sản nước ngoài, 
nhất là với tư sản Hoa kiều ở các 
nước Đông Nam châu Á. Việc xóa bỏ 
thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa 
và giai cấp tư sản trong những năm 
đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
Nhà nước chuyên chính vô sản chủ 
yếu mới thực hiện về mặt sở hữu, 
thực biện việc «tước đoạt những kẻ 
đi tước đoạt? và cũng chỉ mới thực 
hiện đối với bộ phận dễ thấy nhất 
của kinh tế tư bản chủ nghĩa. Phần 
tiềm lực quan trọng khác của họ như 
vàng bạc, hàng hóa, những mối liên 
hệ kinh tế quen thuộc của họ với 
những người sản xuất nhỏ qua một hệ 
thống tổ chức trung gian khá chặt 
chẽ, linh hoạt và rất có hiệu lực; 
những mối liên hệ phức tạp giữa họ 
với chủ nghĩa tư bản quốc tế ; và đặc 
biệt là sự nhạy bén của họ với hoạt 
động của thị trường trong nước và 
quốc tế... tất cả những tiềm lực đó 
của giai cấp tư sản ở vùng mới giải 
phóng — trừ một số rất ít các nhà tư 
sản yêu nước và tiến bộ — không phải 
đã được cải tạo và sử dụng vào việc 
phục vụ cho lợi ích của chủ nghĩa xã 
hội. Trái lại trong nhiều trường hợp 
các thế lực tư sản đó đã lợi dụng mọi 
sơ hở, mọi khó khăn của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa đang trong bước đầu 
cải tạo và xây dựng, tung lực lượng 
ra hoạt động làm giàu bất chính bằng 
nhiều mánh khóe, thủ đoạn xảo quyệt, 
dùng hệ thống tay chân bí mật lũng 


đoạn thị trường, giá cả, đầu cơ, buôn 
lậu, tranh mua, tranh bán, làm hàng 
giả, tiền giả, trốn thuế, lậu thuế,... 


Song tính chất phức tạp và phá 
hoại của các thế lực tư bản chủ nghĩa 
không chỉ ở lực lượng của bản thân 
nó. Chỗ nghiêm trọng trong điều kiện 
của nước ta chỉnh là hoạt động của 
chủ nghĩa tư bản đã nuôi dưỡng, khích 
lệ những thế lực tự phát trong những 
người sản xuất hàng hóa nhỏ, nhất là 
những người buôn bán nhỏ chạy 
theo thị trường tự do. Do bản chất 
tư hữu, tính phóng túng vô tồ chức. 
vô kỷ luật vốn có của người sản 
xuất nhỏ, đồng thời do sự tiếp sức 
của các thế lực tư bản chủ nghĩa, 
một số không nhỏ những người sản 
xuất hàng hóa nhỏ, buôn bán nhỏ đó 
đã lợi dụng những sơ hở trong công 
tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội 
của Nhà nước chuyên chính vô sản 
đề làm giàu và trở thành những con 
buôn mới, những tư sản mới. Trong 
mấy năm gần đây, số con buôn, tư 
sản mới này đã phát triền với tốc 
độ khá nhanh kề cả ở miền Nam; vốn 
là thị trường tư bản chủ nghĩa và 
thực dân mới trước đây, và kề cả 
miền Bác là thị trường đã được cải 
tạo qua nhiều đợt, các thế lực tư bản 
chủ nghĩa đã bị thu hẹp khá lớn 
trong điều kiện những năm chiến 
tranh chống Mỹ, cứu nước. Tình trạng 
lúng túng, sơ hở và lơi lỗổng của 
chúng ta trên mặt trận phân phối, lưu 
thông, trước hết là việc quản lý thị 
trường, hàng hóa, tiền tệ, giá cả.... 
thực sự đã là cơ hội tốt đề tầng lớp 
con buôn mới ngày càng phát triền- 
đông đảo và đang có chiều hướng lấn 
át thị trường xã hội chủ nghĩa. Họ 
gây rối loạn trên lĩnh vực phân phối, 
lưu thông, vốn là trận địa khó khăn, 
phức tạp mà chúng ta côn thiếu kinh 
nghiệm. Từ trong tầng lớp con buôn 
mới đã xuất hiện những con buôn 
lớn. Bọn này đã làm giàu rất nhanh 
bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt. 
trắng trợn và nguy hiểm. Kê từ khi 


ˆ1 


“đồi tiền năm 1978 đến nay, nghĩa là 
mới chỉ 5, 6 năm qua, đo buôn bán 
đầu cơ đã có những tẻn tr sản mới, 
eon buôn mới tích lũy được vốn tiễn 
mạt hàng mãy,trăm vạn, có kẻ có 
drong la» hàng chục lạng vàng. xây 
-dựng và mua đến mãy ngồi nhà... Bọn 
chúng đã dùng tiên tài, quà cáp, dùng 
-cách chia lợi nhuận và những hình 
thức hối lộ khác để mua chuộc, hủ 
hóa một cách có hệ thống mọt số cán 
bộ, nhân viên thoái hóa, biến chất ở 
một số cơ quan Đăng và Nhà nước. 
Bằng cách đó, chúng đã nắm được 
mọt số vật tư hàng hóa thuộc điện 
Nhà nước thống nhất quản lý và lợi 
đụng được ca phương tiện giao thông 
vàn tải của Nhà nước. Thậm chí đã 
có lúc chúng lũng đoạn cả những 
chuyến tìu, những xa cảng, những 
trạm cũng cấp vật tư,cửa hàng thương 
nghiệp. 

Một hoạt động đáng chú ý của các 
thế lực tự phát tư bản chủ nghĩa là 
làm giàu bằng đầu cơ buôn lậu hàng 
ngoại hóa, đặc biệt là hàng xa xí 
phầm của chủ nghĩa tư bản, gắn liền 
với việc đó là nạn “chay máu vàng? 
của nước ta qua biên giới đất liên và 
ngoài khơi. 


Cuộc đấu tranh trên mặt trận phản 
phối, lưu thông đang diễn ra thường 
xuyên và ơav gát, là nơi bieu hiện lập 
trung cuộc đâu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bàn 
chủ nghĩa, đồng thời là lĩnh vực mà 
kể thủ bên ngoài câu kết với họn 
phần dòng bên frong xoáy vào đề 
phá hoại ta. Sự yếu kém và sơ hở 
của ta trong phản phối, lưu thông 
đang làm gáv gáL thêm những khó 
khăn của nền kinh tế. 


Những kẻ kiếm tiền dễ dãi bằng 
đầu cơ, buôn lậu, phe phảãy, chợ đen, 
bằng các hành ví bất mình, trái với 
lợi ích của chủ nghĩa xã hội cũng 
chính là những kẻ đòi hỏi hưởng thụ, 
ăn clơi @xa lắng, tiêu xài nhậu 
thet, trụy lạc; là những kẻ khuyến 


k 


khích và tạo nên những “thị hiếu » 
thấp kém; là những kẻ thích các loại 
văn hóa phầm đồi trụy. những điệu 
nhạc “#“vàng?, những phim ảnh 
# chưởng », khiêu dâm, những lối ăn 
chơi đàng điếm. Nói chung lại là 
những sản phầm của văn hóa tư bản 
suy đồi và thực dân mới kiều Mỹ. Họ 
đang cô vũ và truyền bá trong thanh 
niên là lớp người còn ít kinh nghiệm 
về cuộc sống, những « lý tưởng » sùng. 
bái đồng tiền, sống ích kỷ, thực dụng. 
vụ lợi. Họ cũng chính là những kẻ 
trốn tránh, cự tuyệt các biện pháp cải 
tạo và. giáo dục của Nhà nước chuyên 
chính vô sản, là những kẻ phản tuyên 
truyền, chế giễu, chê bai những ai 
giữ vững được tính tích cực cách 
niạng, giữ được nếp sống trong sạch, 
lành mạnh. Bằng cách đó họ đã làm 
lầy lan những tiếng nói lạc lðng, 
những lối sống lỗi thời trong một 
phần không ít thanh thiếu niên. Một 
số ngưởi tử chỗ sa ngã trên con đường 
làm ăn phi pháp, sống trụy lạc, buông 


thả, đã đẫn tới chỗ bổ Tồ quốc, mắc 


mưu di tản của bọn đế quốc, bọn 
phản động, thậm chí bán mình cho 
những mưu đồ đen tối của đế quốc 
Mỹ, bọn bành trướng. bá quyên Trung- 
quốc và bè lũ tay sai của chúng. 


Nhàn dân ta đã từng.chiến đấu hết 
sức dũng cảm, kiên cường, chịu đựng 
mọi khó khăn gian khô, đã lập nên 
biết bao kỳ tích trong cuộc đấu tranh 
sinh tử chống để quốc Pháp và Mỹ, 
ngày nay đang xây dựng những sự 
nghiệp vĩ đại vì độc lập tự do của 
đất nước, vì hạnh phủc của con người. 
Nhưng gần đây trên đường phố xuất 
hiện những kẻ dương dương tự đắc: 
với những tấm áo « phông ® công khai 
tuyên truyền cho một hãng tư bản 
MỸ, quảng cáo không công cho các 
hãng của Thái-lan; Đài-loan..., hoặc 
in những hình ảnh nam nữ lỗ bịch 
và khêu gợi những đòi hỏi thấp hèn, 
thiếu văn hóa, thiếu giáo dục. Điều 
đáng suy nghĩ là vì sao những ồ nuôi 
dưỡng và truyền bá những lối sống 


không lành mạnh đó lại không sớm bị 
phát hiện và quét sạch. Bên cạnh 
những thành tựu mới, tài năng mới 
về hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lại 
có một số người gieo rắc tàm trạng 
hoài nghỉ, bỉ quan, xa rời đường lối 
của Đảng, xa rời thực tế và quần 
chúng lao. động, có khuynh hướng 
« thương mại », chạy theo thị hiếu tầm 
thường đề kiếm lợi! Phải chăng tất 
cả những hiện tượng tiêu cực đó 
chính là hậu quả của sự lơi lỏng trên 
trận địa tư tưởng và quản lý của 
chúng ta ? 

Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư 
tưởng, văn hóa đang diễn ra hàng 
ngày, trở thành một mặt trận rất gay 
gắt và phức tạp trong cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa. Các thế lực thủ 
địch đang mưu toan làm sống lại 
những tàn dư tư tưởng lạc hậu, thậm 
chỉ phản động và lỗi sống xa lạ với 
chủ nghĩa xã hội, biến nó thành một 
lực lượng chính trị phá hoại sự 
nghiệp xảy dựng nền văn hóa mới, 
cuộc sóng mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta. Những 
hiện tượng tiêu cực trên mặt trận văn 
hóa, xã hội đang gây nên những ảnh 
hưởng xấu trong tư tưởng, nếp nghĩ, 
cách-sống và tàm lý của một bộ phận 
đáng kẻ trong xã hội. 

* 
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Tỉnh hình gay gắt và phức tạp của 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
hiện nay có nhiều nguyên nhàn. 
Trước hết xét về mặt khách quan, 
tỉnh hình đó diễn ra trong điều kiện 

chúng ta tiến thắng lên chủ nghĩa xã 
- hội tử một nước nông nghiệp, lạc hậu, 
không trải qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế bị mất 
căn đối nghiêm trọng vẽ nhiều mặt, 
đời sống của nhân dân gặp nhiều khó 
khăn: chế độ quản lý kinh tế đang 
trong quá trình xây dựng, còn chưa 
ôn định. Mặt khác cần phải nhấn 
mạnh rẳng cuộc đấu tranh đề giải 


quyết vấn đề Sai thẳng ai» giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 
không tách rời cuộc đấu tranh đề 
giải quyết vấn đề «ai thắng ai? giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
đang diễn ra hết sức phức tạp và 
quyết liệt trên phạm vi thế giởi. Kinh 
nghiệm lịch sử của phong trào cộng 
sản và công nhàn quốc tế trong những 
năm qua cho thấy rõ các thể lực thủ 
địch ở ngoài nước không ngừng àm 
mưu và hành động cảu kết với các thế 
lực phản động ở trong các nước. kích 
thích những hoạt động chống dối, phá 
hoại từ trone nước. Tỉnh hình những 
năm qua cũng chứng tỏ rằng những 
hoạt động phá hoại của các thế lực đế 
quốc và phản động quốc tế khác 
không phải không đưa lại những hậu 
quả nhất định đối với cục điện của 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường Ở 
nước ta. Hiện nay bọn phản động bành 
trướng và bá quyền Trung-quôc cầu 
kết với đế quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác đang tiến hành kiểu 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống 
nhàn đản ta. Chúng đang áp dụng mọi 
thủ đoạn, mọi hình thức phá hoại: 
từ tuyên truyền xuyên tạc dường lối, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước ta, 
cho đến phong tỏa kinh tế từ bên 
ngoải và sử dụng các biện pháp kinh 
tế khác đề hỗ trợ cho giai cấp tư sản 
và các thể lực chống chủ nghĩa xã hội 
khác như bọn phản động đội lốt tôn 
giáo, bọn ngụy quản, nưụy quycn cũ 
không chịu cải tạo... phá ta từ bên. 
trong. Vì vậy cuộc đấu tranh giai cấp, 
đấu tranh giữa hai con đường ở nước 
ta trong giai đoạn hiện nay gản liền 
với cuộc dấu tranh bảo về Tô quốc. 
Công cuộc đựng nước gán liên với 
giữ nước đã trở thành một truyẻœw 
thống làu đời trong lịch sử mắy nghìn 
năm của dàn tộc ta. Ngày này, HÓ 
càng thê hiện sâu sắc trong thời đại 
chủng ta, trong cục điện của cuộc đầu 
tranh giữa bai con đưởng xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong giai 


đoạn biện nay. và đó là một trong 
những nguyên nhân làm cho cuộc đấu 
tranh này càng trở nên phức tạp và 
quyết liệt. 


Đấu tranh giữa hai con đường 
trong thời kỳ quả độ tất yếu điễn ra 
khi giai cấp công nhàn đã giành được 
chỉnh quyền và bắt tay xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Song bình thường thi 
trong cuộc đâu tranh đó lực lượng 
của chủ nghĩa xã hội giữ địa vị thống 
trị và ngày càng mạnh lên, còn các 
thế lực tư bản chủ nghĩa ngày càng 
bị đầy lui và bị xóa bỏ. Tình hình 
phát triền với mức độ nhanh chóng. 
gần như tự do của các thế lực tư ban 
chủ nghĩa ở nước ta trong những năm 
vừa qua không phải là điều bình 
thường. Tỉnh hình đó có liên quan 
đến những khuyết điểm của chúng ta 
trên mặt trận tư tưởng, cũng như 
trên mặt tô chức và quản lý. 


Cách mạng chuyên sang giai đoạn 
mới, nhưng nhàn thức của nhiều 
người trong cán bộ và trong nhàn dàn 
la không chuyền kịp theo yêu cầu, 
nội dunø, tính chất của cuộc đấu 
tranh giai cấp, đấu tranh cai tháng 
ai” giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong 
những điều kiện mới đó của cách 
mạng củ nước. 


Chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong 
chặng đường đầu tiên còn phải trái 
qua biết bao khó khăn, đặc biệt là 
những khó khăn về kinh tế, đời sống. 
Con đường khác phục về cơ bản 
những khó khăn đó đề tiến lên chủ 
nghĩa xã hội đã được Đại hội thứ IV 
của Đảng vạch ra và được Đại hội 
thứ V cụ thê hóa trong chặng đường 
liện nay. Trong đó có những vấn đẻ 
đặc biệt quan trọng là nắm vững 
chuyên chính vô sản, xây dựng chế 
độ làm chủ tập thể của nhân dân lao 
động và tiến hành công nghiệp hóa 
nước nhà. Đó cũng chính là những 
mục tiêu cơ bản của công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 


LÔ 


nghĩa xã hội, bảo đảm cho con đường 


xã hội chủ nghĩa giành thắng lợi 
hoàn toàn đối với con đường tư bản 
chủ nghĩa. 

Nghị quyết Hội nghị thứ tư Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa V) 
đã chỉ rõ những yếu kém của chúng 
ta trong thời gian vừa qua một phần 
là do: “Đối với cuộc đầu tranh giữa 
hai con đường trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ, không nắm 
vững đường lối chung uà đường lỗi 
phải triền `kinh tế của Đởảng. Vì vậy, 
đã không kết hợp chặt chẽ cải tạo với 
xây dựng; không tích cực cải tạo 
nông nghiệp, cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, không chăm 
lo củng cỗ và phát triền kinh tế quốc 
doanh, xây dựng và quản lý kinh tế 
tập thề; buông lỏng việc kiềm kê, 
kiêm soát, buông lỏng pháp luật Nhà 
nước, không nghiêm trị bọn bóc lột, 
đầu cơ buôn lậu, ăn cắp, làm ăn phi 
pháp...» (2). Những biêều hiện do sự 
chậm trễ trong việc xác lập và phát 
triên chế độ làm chủ tập thê về kinh 
tế, không tích cực và kiên trì cải tạo 


-_ kinh tế tư bản chủ nghĩa, cải tạo nền 


sản xuất nhỏ theo chủ nghĩa xã hội 
bằng những hình thức và bước đi 
thích hợp, hoặc sau khi tiến hành cài 
tạo xã hội chủ nghĩa không tích cực 
củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa mới được xác lập cả 
về ba mặt: chế độ sở hữu, chế độ 
quản lý và chế độ phân phối... đã làm 
cho trận địa của chủ nghĩa xã hội 
chậm được tăng cường và củng cõ. 
đồng thời tạo ra những sơ hở cho 
các thế lực tư bản chủ nghĩa phát 
sinh và phát triền. 

Chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa được báo đảm bằng nguyên 
tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này 
không chấp nhận tỉnh trạng tập trung 
quan liêu, đòng thời cũng bác bỏ lối 


(2ý Nghị quyết Hội nghị thứ tư của 
Trung ương (khóa Vì), 


làm chủ theo kiều «tập thề nhỏ », 
kiều phường hội và tình trạng tự do 
tản mạp vô chính phủ. Trong quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội vửa qua, có 
tình trạng không giữ vững nguyên tắc 
tập trung dân chủ, có nhiều hiện tượng 
vi phạm nguyên tắc đó. Đó là một 


khuyết điềm lớn. Trước những khó. 


khăn chung về kinh tế và đời sống, 
nhiều ngành, địa phương và đơn vị 
cơ sở đã phát huy tỉnh chủ động sáng 
tạo khai thác mọi khả năng về lao 
động, đất đai và những tư liệu sản 
xuất khác đề đầy mạnh sản xuất, góp 
phần vào việc khắc phục những khó 
khăn chung. Song trong đời sống kinh 
tế — xã hội nước ta thời gian qua 
cũng xuất hiện những hiện tượng lệch 
lạc. những tỉnh trạng phân tán tản 
mạn, tùy tiện, thậm chí vô tô chức, 
vô kỷ luật, xoay xở theo lợi ích cục 
bộ không tính đến nghĩa vụ chung, 
có khi còn làm thiệt hại lợi ích chung. 
Tác hại của tỉnh trạng đó là làm cho 
kỷ luật, kỷ cương của chuyên chính 
vô sản bị lơi lỏng. Một số quy tắc, 
chế độ cũ không thích hợp với tình 
hình mới bị phá vỡ đã đành, song có 
những quy tắc, chế độ cần thiết lại 
không được tôn trọng. Cần chú ý 
rằng những sự lơi lỏng đó trong kỷ 
eương của chuyên chính vô sản, trong 
các cơ quan của Đảng và Nhà nước 
đã khuyến khích những hành vi vô tô 
chức, vô kỷ luật, thạm chí vô chính 
phủ trong đời sống xã hội : thị trường 
tự do phái triền vượt khỏi sự kiềm 
soát của Nhà nước, con buôn công 
khai mua đi bán lại, đầu cơ tích trữ 
những hàng hóa, vật tư thuộc điện 
Nhà nước trực tiếp quản lý... Tỉnh 
hỉnh càng trở nên phức tạp hơn khi 
con buôn mua chuộc được một số cán 
bộ, nhàn viên trong cơ quan Nhà 
nước đề tuồn hàng, tuồn vật tư ra thị 
trường tự do, lợi dụng danh nghĩa cơ 
quan Xhà nước đề làm ăn bất chính, 
thậm chí phá vỡ cả các quy tắc quản 
lý thông thường. Ngành xe lửa vốn 
là ngành giao thông vận tải có tồ chức 


chặt chẽ, kỷ luật như quân sự, song 
có lúc đi đến tỉnh trạng tàu đi giờ nào 
thì đi, muốn đỗ đâu thì đỗ, con 
buôn lũng đoạn từng chuyến tàu. 
Điện là ngành công nghiệp, hiện 
đại đòi hỏi tồ chức quản lý tập 


trung, thống nhất, có tính kỷ luật 


cao. Thế nhưng đã có tình trạng 
mạng lưới phân phối điện ở nhiều 
nơi trở nên rối loạn, thậm chỉ có lúc 
còn bị những phần tử xấu lợi dụng 
vào những hoạt động trái với lợi ích 
của chủ nghĩa xã hội... Chính những 
hiện tượng phân tán, tự do chủ nghĩa. 
vô lò chức, vô kỷ luật đó đã mở cửa 
cho các thế lực tự phát tư bản chủ 
nghĩa phát triền nhanh chóng mà 
không bị ngăn chặn kịp thời và có 
hiệu quả. Tình trạng đó đã gây ra 
những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng 
đến kinh tế, đến kỹ luật quản lý, đến 
trật tự an ninh, và do đó đến chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, đến 
sự củng cô nền chuyên chính vô sản. 
Nghiêm trọng hơn nữa là tình trạng 
phân tán, tự do chủ nghĩa, vô tồ chức, 
vô kỷ luật đó đã che đậy những hành 
vi bất hợp pháp, những hoạt động tự 
phát tư bản chủ nghĩa, che đậy 
những hoạt động phá hoại có chủ 
đích của các thế lực thù địch. Trong 
rất nhiều trường hợp người ta khó 
phân biệt được dâu là hành vi vô 
trách nhiệm, vô ý thức của cán bộ, 
nhân viên trong bộ máy của chúng ta, 
đâu là kẻ thù cố ý phá hoại ! Rö ràng 
là các thế lực phản động quốc tế 
như bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc không phải không biết lợi 
dụng những sơ hở đó của chúng ta. 


Đương nhiên khi phê phán tỉnh 
trạng phân tán, lơi lỗng của chuyên 
chính vô sản hiện nay không phải là 
đề trở lại lối quản lý hành chính 
quan liêu, bao cấp, nghĩa là tỉnh trạng 
quản lý tập trung cứng nhắc, kém 
hiệu lực, không tính toán đầy đủ hiệu 
quả kinh tế mà Đảng ta đã nhiều lần 
phê phán; không phải là bạn chế tính 
chủ động sáng tạo của địa phương và 


lì 


cơ sở. Vả lại trong những trưởng hợp 
nhất định, tỉnh trạng phân tán, tự do 
chủ nghĩa, vô tô chức, vỏ kỷ luật 
lại bắt đầu từ những yêu cầu chính 
đăng nào đó của địa phương, của cơ 
sở, của quần chúng mà không được 
giải quyết kịp thời trong tò chức, 
quan chúng phải tự động giải 
quyết một cách tự phát, tủy tiện. 
Đã gọi là tự phát, có nghĩa là hoạt 
xlòng đi ra ngoài những tính toán 
có ý thức của quần chúng, vượt ra 
khỏi sự kiềm soát của Nhà Lước. 
Những hành vi tự phát đó của quần 
chúng nếu không được hướng dắn, 
saiốn nắn, giải quyết kịp thời và có 
“hiệu quả thị sẽ dễ làm tăng thêm tính 
chất phô biến và nghiêm trọng của 
tình trạng vô tö chức, vô kỷ luật, tạo 
ra những cơ sở đề các nhàn tỏ tiêu 
cực, trái với lợi ích của chủ nghĩa xã 
hội xen vào và lợi dụng kéo theo 
hướng phát triền xấu. Vì vậy, khắc 
phục tỉnh. trạng vô tô chức, vô chính 
phủ cũng đòi hỏi phải khắc phục 
những khuyết điềm quan liêu, trì trệ 
tronø công tác quản lý. Bởi vì không 
nên quên rằng, tình trạng quan liêu, 
trì trệ kéo đài có thê bị trả giá bằng 
tỉnh trạng vô chính phú rất tai hại. 
Thực tế trong những nắm qua đã 
chứng tỏ rằng không thề lập lại trật 
tự xã hội chủ nghĩa ở nơi nào mà 
những phần tử thoái hóa, biến chất, 
những con sâu mọt trong bộ máy 
Đang và Nhà nước vẫn còn tồn tại 
và thông đồng với bọn đau cơ, buôn 
lầu và những phần tử trong giai cấp 
bóc lót đề đục khoét tài sẵn của nhân 
dân. Vì vậy kiên quyết đưa ra khỏi 
hàng ngũ của chúng ta những tên tay 
sai của giai cấp tư sản, những phản 
tử còn tham gia bóc lột quần chúng 
lao động là điều kiện không thê thiếu 
được đề nâng cao sức chiến đấu của 
Đang và tăng cường hiệu lực của 
chuyên chính vỏ sản trong cuộc đấu 
tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai 
con đường trong giai đoạn hiện nay. 


* 


Cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
giữa hai con dường trong thời kỷ 
quá độ ở nước ta xét về mặt kinh tế. 
chủ yếu là đưa nền sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, đấu 
tranh ngăn chặn con đường phát triền 
Lư bản chủ nghĩa. Trong chặng đường 
trước mắt, là kiên quyết cải tạo 
thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
tích cực và kiên trì cải tạo nông 
nghiệp, cải tạo tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp, đưa những người 
sản xuất nhỗ vào con đường hợp tác 
hóa với những bước đi và hình thức 
thích hợp. Đồng thời chú trọng đầy 
_mạnh việc phát triền lực lượng sản 
xuất. Đây là một quá trình phát triền 
rất phức tạp, có nhiều khó khăn và 
phải trải qua nhiều chặng đường, 
nhiều bước đi. lột vấn đề hết sức 
quan trọng là trong mỗi chặng đường 
ây phải tìm ra và thực hiện được 
những hình thức, những biện pháp 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thích hợp. Đề ra 
những mục tiêu, hình thức, biện pháp 
quá cao sẽ không có đủ khả năng và 
lực lượng đề thực hiện và đương 
nhiên sẽ dẫn đến những khó khăn, 
phức tạp. Ngược lại, nếu không có 
những chủ trương, biện pháp tích cực 
và phù hợp đề đầy mạnh sự nghiệp 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thi sẽ không sử dụng 
hết tiềm năng sản có, làm chậm tốc 
độ tiền lên, kim hãm phong trào cách 
mạng của quần chúng. Kinh nghiệm 
trong những năm qua cũng chứng tỏ 
ràng đề giải quyết vấn đề *ai thắng 
ai» giữa hai con đường trong tùng 
thởi kỷ, từng điều kiện lịch sử cụ thê 
phải biết kết hợp và sử dụng đồng 
thời các biện pháp kinh tế, hành chỉnh 
và giáo dục, tăng cường sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. sự kiêm 
tra, kiêm soát của Nhà nưởc, cải tiễn 
cơ chế quản lý kinh tế và các chế độ, 
chính sách, phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động trên các 
lĩnh vực của đời sống xã hôi. Đề thực 


hiện có hiệu quả những nhiệm vụ kinh 
"tế — xã hội trong mỗi thời kỷ phải 
tìm ra và sử dụng tốt những hình thức, 
biện pháp kinh tế có lính chất quá độ, 
như Lê-nin nói « phải bắc những chiếc 
cầu nhỏ ? đề đưa kinh tế tiều nông đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Hình thức khoán 
sản phầm đến nhóm và người lao 
động trong hợp tác xã nông nghiệp 
mấv năm nay là một ví dụ tích cực. 
Song bài học của thời kỷ vừa qua 
cũng chỉ rõ rằng có những hình thức, 
biện pháp quá độ phát huy được nhiều 
tác dụng tích cực, song cũng có những 
hình thức, biện pháp quá độ lại làm 
này sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. 
Điều đó có nghĩa là không phải bất 
kỳ một hình thức, biện pháp quá độ 
nào cũng đều là phủ hợp và đúng 
đắn. Một hình thức, biện pháp quá 
độ đúng đắn phẩi có tác dụng thúc 
đầy quá trỉnh đi lên chủ nghĩa xã 
hội, vừa phát triền được lực lượng 
sản xuất,vừa củng cố được quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, đầy lùi những 
hoạt động tiêu cực có tính chất tư sản 
và tiều tư sản, tạo ra những điều kiện 
cần thiết cho nền kinh tế —xã hội tiếp 
tục tiến lên lành mạnh, vững chắc. Mặt 
khác đã gọi là những hình thức, biện 
pháp có tính chất quá độ, cỏ nghĩa là 
tự nó không mang tính chất ồn định 
lâu đài và hoàn thiện. Nếu được lãnh 
đạo, hướng dẫn chặt chẽ, thường 
xuyên, nó có thẻ phát huy tốt những 
mặt tích cực và tạo điều kiện tiến lên 
những hình thức cao hơn. Ngược lại 
nếu buông lỏng thì những nhân tố 
tiêu cực có thê nắy sinh. Quá trình 
tồ chức thực hiện Quyết định 25/CP 
và 206/CP đã cho ta một thí dụ sinh 
động về vấn đề này. Không nên tuyệt 
đối hóa mặt hay của một hình thức, 
biện pháp có tính chất quá độ, coi nó 
như là những giải pháp mầu nhiệm, 
có thề giải quyết mọi vấn đề trong 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 
Song cũng không nên vị tính chất 
khóng triệt để và những mặt còn chưa 


hoàn thiện của nó mà phủ nhận (tác 
dụng tích cực và cách mạng cửa các 
hình thức và biện pháp có tính chất 
quá độ. Sau nữa, đã gọi là những 
hình thức biện pháp quá độ, nghĩa là 
tự nó không tồn tại vĩnh viễn, nó đòi 
hỏi phải được hoàn thiện nâng cao dìn 
tửng bước tùy theo sự biến đổi của 
tỉnh hình kinh tế — xã hội trong từng 
thời kỷ lịch sử. Vi vậy, theo sát quá 
trình hoạt động của các hình thức. 
biện pháp quá độ, chúng ta cần tìm 
ra những mâu thuẫn mới nẩy sinh, 
kịp thời uốn nắn và hoàn thiện nó. 
làm cho nó phủ hợp với điều kiện 
khách quan frong từng thời kỷ của 
cuộc đấu tranh giữa hai con đưởng 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
Ởở nước ta. 


Đấu tranh giữa hai con đường 
trong thực tế phải thông qua việc 
thực hiện những chính sách cụ thề, 
những hoạt động quản lý kinh tế và 
xã hội cụ thể. Từ sau Đại hội thứ V 
của Đảng, đề lãnh đạo và quản lý 
kinh tế, Nhà nước ta đã ban hành 
nhiều chính sách và những quy định 
bồ sung cụ thề. Đương nhiên trong 
quá trình điễn biến của tỉnh hình kinh 
tế — xĩ hội vẫn cần tích cực kiềm tra 
và trên cơ sở đó có những bồ sung 
thích hợp đề kịp thời sửa chữa 
những sơ hở, ngăn chặn, uốn nàn 
những lệch lạc, tiêu cực, đông thời 
phát huy tác dụng tích cực của các 
chính sách. Vị vậy, một vấn đề quan 
trọng và bức thiết hiện nay là tập 
trung nghiên cứu và kịp thời ban 
hành những chính sách kinh tế — xã 
hội phù hợp với chặng đường hiện 
nay một cách đồng bộ, nhất là bao 
đảm chấp hành nghiêm chỉnh những 
chính sách đó; xây dựng tốt cơ chế 
“lấy kế hoạch làm trung tâm, gắn 
liên kế hoạch, hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa; nắm 
vững giá trị sư dụng đồng thời coi 
trọng giá trị và quy luật giá trị%®, 
theo đúng nguyên tác tập trung dàn 
chủ... thực hiện làm chủ tập thê ở ba 
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cấp cơ bản: trung ương, địa phương 
và cơ sở?, «kiên quyết chống lệ quan 
liêu bao cấp »s, đồng thời cùng 
«kiên quyết chống bệnh lự do buông 
thủ ® (3). 


Cần có chính sách và thái độ rõ 
ràng đối với từng loại thành phần kinh 
tế, gắn với nó là các thành phản giai 
cấp. Khi chủ trương phát triển mạnh 
kinh tế quốc doanh và tập thê thi 
cũng cần có thái độ đúng đân đối với 
kinh tế tư nhân. Mọt thái độ giản 
đơn—-nhất loạt cấm hoặc nhất loạt 
buông lơi — đều không thể được coi là 
đúng đần. Nhà nước chuyên chính vô 
sản cần quy định trong mối lĩnh vực, 
phạm vi tồn tại và hoạt động của kính 
tế tư nhân. Trên cơ sở đó tiến hành 
công tác cải tạo và sử dụng nó, hướng 
nó theo quỹ đạo duy nhất là phục vụ 
_ cho chủ nghĩa xã hội. 


Muốn nghiên cứu, tim tòi thề 
nghiệm và tông kết những hình thức, 
biện pháp cụ thê thích hợp với cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường trong 
chặng đường trước màt không thề 
tách rời phong trào cách mạng của 
quần ehúng. Chính trong phong trào 
cách mạng của quần chúng sẽ làm nảy 
sinồ những sáng kiến, những hình 
thức, những biện pháp quá độ đáp 
ứng kịp thời, có hiệu quả những yêu 
cầu của tỉnh hình kinh tế — xã hội cụ 
thề. Khi đường lối, chính sách của 
Đảng, Nhà nước chuyên thành hành 
động cách mạng sáng tạo của quần 
chúng thì cuộc đấu tranh giữa hai 
con đưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa nhất định sẽ phát triền theo 
chiều hướng tích cực. Cũng cần có 
những chủ trương, chính sách và 
hình thức tồ chức thích hợp về từng 
mặt đề đưa quần chúng vào những 
phong trào hành động cách mạng có 
tồ chức, có lãnh đạo, ngăn chặn 
những hành vi tiêu cực, trái với luật 
pháp, mau chóng lập lại trật tự trên 
từng mặt chủ yếu của đời sống xã hội. 
Kinh nghiệm của lià-nội trong việc 
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xử lý những phần tử có nhà cửa có 
giả trị lớn do nguồn thu nhập bất 
minh vừa qua đã có tác dụng tích 
cực dỗi với phong trào quần chúng. 
Nó giáo dục mọi người phải sống 
theo pháp luật, có ý thức bảo vệ lợi 
¡ch của chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
nêu cao hiệu lực chuyên chính của 
Nhà nước chúng ta, kiên quyết ngắn 
chặn và xóa bỏ con đường tư bản chủ 
nghĩa. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự 
tham gia tích cực, tự giác của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động, 
Nhà nước chuyên chính vô sản là 
người tô chức cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường đề giành thẳng lợi cho 
chủ nghĩa xã hội. Vấn đề quan trọng 
hàng dâu là phải nâng cao sức chiến 
đấu, năng lực lãnh đạo của tỒ chức 
Đảng, hiệu lực quản lý của bộ máy 
Nhà nước; vai trò vận động giáo dục 
của các đoàn thể quần chúng, bảo 
đảm cho các cơ quan quyền lực của 
Nhà nước thề hiện được đảy đủ ý chỉ 
của giai cấp công nhân trong cuộc 
đấu tranh này. 


Nghị quyết Đại hội thứ V của Đảng 
đã chỉ rõ: ®*“Nhà nước ta phải sử 
dụng đầy đủ cả quyền lực chính trị 
và quyền lực kinh tế đề giữ vững kỷ 
cương xã hội, đấu tranh có hiệu quả 
chống các hành vi phạm pháp và các 
tệ nạn xã hội, khác phục cho được 
tỉnh hinh không bình thường là nhiều 
luật và pháp lệnh đã ban hành không 
được thi hành nghiêm chỉnh, thậm 
chí không được thi hành. Các cơ quan 
Nhà nước ở trung ương và địa phương 
cần có thái độ kiên quyết và biện 
pháp cứng rắn ngăn ngừa và loại trừ 
các hành động vi phạm quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân, thẳng tay 
trấn áp bọn phản cách mạng; trừng 
trị bọn bóc lột không chịu cải tạo, 

(Xem tiếp trang 6?) 


(3) La-Duần: Bài nói tại Hại nghị thứ tự 
của Đan chấp hành trung ương Đẳng (khóa V). 


_¬.ˆ- “-—.. 


kó 


IƯ TƯỞNG, T (HỨ( VÀ KINH TẾ 


ỘI nghị lần thứ tư 
- Ban chấp hành trung 
ương Đảng đã đề cập 
những vấn đề cấp bách 
về tư tưởng và tô chức có quan hệ 
lới việc thực hiện những nhiệm vụ 
kinh tế xã hội trước mắt. 

« Việc thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần này phải đạt 
được yêu cầu tăng cường sự thống 
nhất ý chí và hành động, tăng cường 
đoàn kết nhất trí trong Đẳng trên cơ 
sở nâng cao nhận thức, tư tưởng và 
phầm chất, dạo đức cách mạng của 
cán bộ, đang viên, nhàm tạo ra sự 
chuyền biến mới mạnh mẽ hơn ngay 
tử cuối năm 1983 trong phong trào 
cách mạng của quần chúng trên mọi 
mặt hoạt động. 

« Đề đạt được những yêu cầu trên, 
cần sử dụng tông hợp và kết hợp chặt 
chẽ các biện pháp tư tưởng, tô chức, 
kinh tế » (¡). 

Bài này, chủ yếu đứng trên góc độ 
công tác tư tưởng, cố gảng làm rõ 
mối quan hệ giữa nó với công tác tổ 
chức và công tác kinh tế, góp phần 
làm quán triệt và thực hiện thắng lợi 
nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 
chấp hành trung ương Đảng. 


* 


NGUYỄN-ĐỨC-BÌNH 


Đặc điềm chủ yếu, sức sống và 
hiệu lực của công tác tư tưởng là ở 
sự kết hợp chặt chẽ, thông nhất hữu 
cơ với công tác kính tế, công tác tồ 
chức. Dàý có thề nói là mội tồng kết 
lớn, một bài học lớn rúi ra tử những 
kinh nghiệm phong phú tích lũy được 
trong thời gian qua. Đây đồng thời 
là một quan điềm cơ bản, một. phương 
hướng cơ bản đề đòi mới phương 
thức lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành 
công tác tư tưởng. Thực hiện được 
sự kết hợp thông nhất đó là một bảo 
đam cơ bản đề làm tốt khóng những 
công tác từ tưởng mà cả công tác 
kinh tế, công tác tö chức. Chỉ có 
thực hiện được sự kết hợp thống 
nhất như vày mới có thể biến phương 
châm ® Toản Đảng lam công tác tư 
tưởng ” thành hiện thực, nếu không 
thì phương châm đỏ vẫn chỉ là một 
khâu hiệu. 

Cách đặt vấn đề của Nghị quyết 
Trung ương là không tách tư tưởng 
với kinh tế, với tô chức, mà nói tư 
Lướng ngay trong kinh tế, từ kinh tế, 
nhằm vào kinh tế, kết hợp chặt chẽ 
với hoạt động kinh tế, đông thời gắn 
liên ca với tô chức. Cách đạt vấn đà 


(1) Nghị quyết Hải nghị lần thứ tư Đag 
chấp hành trung ương Láng. 


như thế chẳng những thiết thực, xét 
trên quan điềm thực tiễn, mà về mặt 
lý luận, thể hiện sâu sắc quan điềm 
duv vật biện chứng về môi quan hệ 
và sự tác động lăn nhau giữa tư 
Hường, tô chức và kinh tế. Với cách 
đất văn đề như vậy, rõ ràng công tác 
tư tưởng đã khong còn là việc riêng 
của Đan tuyên buản, của các chuyên 
gia từ tưởng, mà là việc của toàn 
Đăng, của chính ngày cả những người 
lãnh đạo và quản lý kinh tế. 


Cách đặt vấn đề trong Nghị quyết 
Trung trơng thê hiện một nguyên tác 
cực kỷ quan trọng, một nguyên tắc 
thuộc về bản chất công tác tư tưởng, 
đó là sự thống nhất giữa lư tưởng Uuởi 
hành đọng, giữa lý luận 0ới thực 
liên, giữa nói 0d làm. Đáng tiếc lâu 
nay chúng ta chưa làm đúng như thế. 
Khuyết điểm lớn của công tác tư 
tưởng chính là xa rời cuộc sống, vì 
xa rời cuộc sống cho nên thiếu sác 
bén, thiếu tính chiến đấu, chất lượng 
và hiệu quả thấp. Một hiện tượng 
khá phô biến cần khác phục là sự 
tách rời giữa lý luận với thực tiễn, 
thực tiên với lẻ luận, là nói nhiều 
làm í, nói mà không làm, nói một 
đẳng làm một nẻo, làm dở nói hay... 


Sự thống nhất giữa ba mặt công 
lác tư tướng, công tác tô chức và 
còng tác kinh tế có tính quy luật 
khách quan. Vì vậy, phải có quan 
điềm đông bộ, quan điềm tồng hợp 
trong các mặt hoạt động tư tướng, 
hoạt động kinh tế và hoạt động tỒ 
chức thi mới bảo đảm hiệu qua cho 
sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đáng trên 
tắt ca cũng như trên mỏi mặt công 
tác. lâu này chúng ta chưa làm được 
như thể, Chỉ cần nẻu vài ví dụ sau 
đày đủ thấy ta thường tách rời thậm 
chỉ đem đối lập các mặt đó với nhau. 
lánh giá tỉnh hình hiện nay, người 
thi cho rằng do công tác tư tưởng làm 
kém cho nên đời sống kính tế không 
thể lên được; -người khác hại nói đời 
sông kinh tế khó khăn như thế thị 
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không thề làm tốt công tức tư tưởng. 
Sự tách rởi công tác tư tưởng với 
công tác kinh tế biều hiện ở chỗ làm 
tư tưởng thường thiếu nội dung kinh 
tế, chưa xuất phát đầy đủ tử hiện 
thực kinh tế, không bảm sát nhiệm 
vụ kinh tế, các mục tiêu kinh tế, các 
chính sách, chủ trương kinh tế của 
Đảng và Nhà nước trong chặng đường 
trước mát của thời kỳ quá độ. Ngược 
lại, làm kinh tế thường không chủ ý 
nội dung tr tướng, không chú ý quan 
điểm chính trị, không quan tâm đến 
những hiệu quả về xã hội, về chính 
trị và tư tưởng. 

Trước đây có lúc ta làm công tác 
tư tưởng gần như tách rời với còng 
Lác tô chức, với công tác kinh tế, có 
nơi, có lúc cường điệu vai t:iò tư 
tưởng đến mức tựa hồ chỉ cần tư 
tưởng là giải quvết được mọi việc. 

Thực tiễn cuộc sống mấy năm gàản 
đây đã sửa sai cho chúng ta. Chúng 
ta đã thấy được rằng trong lĩnh vực 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, nói tư 
tưởng nhất thiết phải gắn với kinh 


tế; rằng động lực kinh tế xét cho. 


cùng có tính quyết định ; rằng công 
tác tư tưởng phải hướng vào phái 
hiện cho ra những động lực kinh tế, 
làm sáng tó những động lực đó trên 
những quan điềm tư tưởng đúng đán. 
cách mạng và khoa học, khơi dậy ở 
nó sức mạnh mà làu nay ta chưa thấy. 
Công tác tư tưởng phải chuyền động 
lực kinh tế thành động lực tỉnh thần, 
lại biến động lực tính thần thành lực 
lượng vật chất thúc đầy hoạt động 
kinh tế. Trên hướng đó, công tác tư 
tưởng, công tác tuyên truyền kỉ:nh tế, 
các phương tiện thông tin đại chúng. 
công tác lý luận của chúng ta mấy 
năm nay có những bước tiến đáng kê, 
đã làm không i1 việc và thật sự có 
góp phần tích eực tạo ra những chuyen 
biến mới về kinh tế. Puy vậy, những 
tiên bộ nói trên của công tác tư tưởng 
chỉ là bước đầu, chúng ta cần tiếp 
tục phần đấu cao hơn nữa theo 
hướng đỏ. 


Ở đảy, khi nói kinh tế, hoạt động 
kinh tế là muốn nói bao gồm nhiều 
mặt tử những điều kiện kinh tế khách 
quan, các quan hệ kinh tế, nhu cầu 
kinh tế, lợi ¡ch kính tế, quy luật kinh 
tế, đến những nhiệm vụ kinh tế, chỉ 
tiêu kinh tế, chính sách kinh tế, cơ 
chế kinh tế, thực tiền hoạt động kinh 
tế, v.v. Công tác tư tưởng không thê 
có sức sống và hiệu lực nếu thoát ly 
những yếu tố nói trên, những yêu tố 
này đóng vai trò hoặc là cơ sở, hoặc 
là động lực, hoặc là điềm xuất phát, 
hoäe là nội dung quan điềm, hoặc là 
phương hướng, mục tiêu, hoặc là biện 
pháp kết hợp, v.v. đối với công tác 
tư tưởng. Tư tưởng sở dĩ có tác dụng 
và chỉ có tác dụng tích cực trở lại đối 
với kinh tê chính vì và chỉ khi nào 
nó có gốc rẻ tử trong kinh tế, phản 
ánh đúng kinh tế, và kết hợp chặt 
chẽ với tô chức. 


Bản thân kinh tế là một nguồn sức 
trạnh tư tưởng. Niện thực kinh tế làm 
nảv sinh ra tư tưởng. Công tác tư 
tưởng có sứ mệnh trang bị cho quần 
chúng sự biều biết về các quy luật 
phát triên khách quan của xã hội, 
chồng lại những ảnh hưởng của tư 
tưởng tư sản và phi vô sản khác, làm 
thấu suốt trong quần chúng đường 
lỗi. chính sách của Đảng, động viên 
quan chúng tham gia tích cực vào 
mọi quá trình xã hội, vào hoạt động 
thực tiên cách mạng vì lợi ích của 
nhàn dân. Thực hiện tất cả điều đó 
trong thực tiên, hoạt động tư tưởng 
đồng thới tìm được cơ sở và chỗ dựa 
vững chắc ngay trong các quá trình 
kinh tế — xã hội, trong những kết 
quả và thành tựu của các quá trình 
đó. Rhông chỉ một mình công tác tư 
tưởng mà cả sự phát triển và những 
thẤnÈ, tựu của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực cũng dưa lại hiệu quả chính trị, 
tư tưởng và tính thần rất lớn. 


Có những văn đề tư tưởng không 
thể giải quyết đơn thuần bằng công 
tác tư tưởng mà cùng với còng tác từ 


tưởng phải đồng thời có những biện 
pháp kinh tế, nbững biện pháp tô 
chức, Công nhân không có việc làm, 
nhà máy không đủ vật tư, nguyên 
liệu, năng lượng để hoạt động thì 
không thê đơn thuần dùng công tác 
tư tưởng mà giải quyết được. Tất 
nhiên, không một nhiệm vụ kính tế 
nào có thể tự nó thực hiện nếu không 
có tác động tích cực của công tác tư 
tưởng. Cho nên, phải phát huy hết tác 
đụng năng động của tư tương. Song, 
tư tưởng chỉ có thê biến thành sức 
mạnh vật chất, chỉ được củng cỗ 
vững bền khí nó có gốc rễ tử trong 
kinh tế, khi có cơ sở kinh tế, khi 
được bảo đảm bằng tồ chức. 


Một nhận định rất quan trọng của 
Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành 
Trung ương Đăng (khóa IV) mà từ đó 
dẫn đến một bước chuyền trong chính 
sách của chúng ta là: «Người lao 
động không hăng hái lao động sìn 
xuất *, Với quan điềm mới và với 
những chính sách, cơ chế quản lý 
mới chú ý thích dáng lợi ích của 
người lao động, mấy năn: nay có sự 
tiền bộ rõ rệt trong phong trào lao 
động sản xuất nông nghiệp cũng như 
công nghiệp, góp phản quan trọng 
làm giam bớt khó khăn về kinh tế 
và đời sống. Hõ ràng, một chính sách 
kinh tế, một cơ chế kính tế đúng tỰ 
nó tạo ra một sức mạnh tư tưởng và 
tỉnh thần fo lớn, làm đây lên cả một 
phong trào. 


Tất nhiên, mặt trái của văn đẻ 
cũng đúng. Những hậu qua xấu về tư 
tưởng sẽ rất lớn, nếu phạm sai lầm 
trong chính sách, trong cơ chế kinh 
LẺ. Chẳng hạn, nếu mặt đúng của 
quyết định 25/CP đem lại những tác 
đụng hết sức tích cực cho kinh tế và 
cho cả từ tưởng, thì những chỗ sơ hở 
Irong quyết định đó đã gày tác hại 
không nhỏ chăng những cho kinh tế 
mà cá cho tư tưởng như chúng ta đều 
biết, liơn nữa, thông thường những 
thiệt hại về kinh tế có thể tính bằng 


LP 


tiền, còn những thiệt hại về tư tường 
với tất cả những hậu quả trước mái 
và xa xôi, trực tiếp và gián tiếp của 
nó thi không sao tính hét. 


Cơ chế kinh tế, chỉ tiêu kính: tế, 
chính sách kinh tê, khi đã sai thi 
không còn cơ sở để làm tôt công 
tác tư tưởng. Ví dụ, chúng ta 
tăng giá bán lẻ trước, sau đó tùng 
giá bán buòn tư liệu sản xuất lên 10 
lan mà cứ giải thích rằng điều 
đó không có ảnh hướng gi dến giá 
bán lễ cả thí ai mà thông được! Một 
sai lâm trong công tác kính tế chẳng 
những làm mất cơ sở đề làm tốt công 
tác tư tưởng mà tự nó còn phá hỏng 
cả những tư tướng tốt, gây ra những 
lộn xộn, lệch lạc vẻ tư tường, tạo 
nên miếng đất nuôi dưỡng những tư 
tưởng xấu. Ba lợi ích®. “kế hoạch 
ba phần s, v.v... nếu làm tủm lum, 
không có sự chỉ đạo chặt chẽ và 
những điều kiện bảo đam thực hiện 
đúng đắn thì không những gây ra 
hỗn loạn trong kinh tế mìà còn gây ra 


biết bao tiêu cịc trong lĩnh vực tư. 


tưởng. Nói dúng ra, mọi sai lầm 
Irong công tác kinh lš lự nó thê hiện 
một sai lầm oề lư tương. Đời vì, tư 
tưởng không là cái gỉ trưừu tượng, tự 
nó, tỏn tại thuần túy ở một vương 
quốc riêng. Tư tưởng thê hiện ở tồn 
tại vật chất, kinh tế, Nèều như ở đảu 
đó kinh tế quốc doanh, kinh tế tập 
thề bị suy yếu, bị xói môn, thị đó là 
bằng chứng nói lên chính tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa bị suy yếu, bị sói 
mòn, Đó là biểu hiện vật chất tình 
trạng suy yêu, bị xói mon của chính 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Đề cho 
tỉnh trạng đó xảy ra là trách nhiệm 
không chỉ của các cơ quan tư lưởng 
mà trước hết của các cơ quan kinh tế, 
là trách nhiệm của toàn Đảng, của 
tất cả các cấp, các ngành. 


Như đã nói, tử mấy nắm nay chúng 
ta hiều ra rằng cùng với động lực tư 
tưởng, còn có một động lực sâu xa, 
động lực của mọt động lực là những lợi 
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¡ích kinh tế; rằng làm kính tế không 
thể không chú ý đến lợi ¡ch kính tẻ: 
rằng làm kinh tế khòng được bất chấp 
những điều kiện kinh tế. không thê 
không tính toán hiệu quả kinh tế, v.v. 
Cho đến nay 0oẳn phải khủng định 0á 
khảng định mạnh mẻ hơn nữa những 
điều đó ; uẫn phải liễp tục chống quan 
điềm du tâm chủ quan, duu J chí 
trong thực tiền chỉ đạo kinh lế ; vần 
phải chống lại sức của những thói 
quen còn rơi rớt lại tử thời kỷ mọi 
thứ đều được bao cấp. Phải kiên quyết 
đi vào hạch toán kinh tế, đi vào kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa: phải tính 
toán cần thận tiền nong, lỗ lãi. Đó là 
một mặt, và là mặt rất cơ bản. 


Mặt khác, không thề không thấy 
Linh hình là khi nhận ra vai trò của 
những lợi ích kinh tế, của những đòn 
bầy kinh tế, thị lại xuất hiện mội 
khuynh hướng cực đoan khác là chỉ 
thấy nhân tố kinh tế, coi nhẹ hẳn vai 
trò của tư tưởng, của chính trị. Trong 
thực tế, đã xuất hiện tỉnh trạng là ở 
nơi này nơi kia có thê được kinh tế 
nhưng mắt tư tưởng, được bộ phận 
nhưng mất toàn thê, được trước mắt 
nhưng mất làu dài, được kết quả 
hiền hiện nhưng xa rời mục điích và 
những nguyên tắc cơ bàn, được của 
cải nhưng hỏng quan hệ sản xuất và 
COI DưƯỜI. 

Cân phải làm cho sản xuất bụng ra 
đề có nhiều của cải. Có của cải mới 
có thể nói đến giải quyết khó khăn về 
đời sống cho người lao động. Đó là 
mệnh lệnh của cuộc sống lúc này. 
Chúng ta không thề suy nghĩ cách nào 
khác, bởi vi chủ nghĩa xã hội khoa 
học mà chúng ta đang xày dựng xa 
lạ với «chủ nghĩa xã hội khô hạnh 2. 
«chủ nghĩa xã hội đạo đức». Song, 
chính vì chủ nghĩa xã hội chân chính, 
thật sự mà ta không thề không quan 
tâm đến nội dung giai cấp của những 
sản phầm làm ra, làm ra bằng cách 
gì, bằng những thủ đoạn như thê ndo, 
0d cuối cũng được phân phối ra sao, 
0do dt gi, U.U. b 


Trước những khó khăn gay gắt về 
kinh tế và đời sống, có đồng chí đặt 
vấn đề như sau: hoặc muốn có nhiều 
của cải thì phải đề cho sẵn xuất bung 
ra và như vậy phải dám chấp nhận 
những hậu quả tiêu cực không tránh 
khỏi ; hoữc muốn giữ cho xã hội trong 
sạch, lành mạnh thì “trói chân, trói 
tày » cả lại, không làm gì hết. Tại sao, 
là những người cộng sản, chúng fq có 
những nguuên tắc của chúng ífa, mà 
lại có thê tự đặt cho mỉnh một cách 
giải quyết bế tắc như vậy? Vấn đẻ 
không phải là hy sinh cái này cho cái 
kia, mà chinh là phải đạt cho kỷ được 
cả hai yêu cầu: của cải sản Tuấi ra 
ngàu càng nhiều, dồng thời con người 
0à các quan hệ +ä hội ngày cảng lối 
đẹp. Muốn thế, phải giải quụuết đúng 
đán, lrên quan điềm mác zít, trên lập 
trường giai cố p công nhân, mỗi quơn 
hệ giữa tư tưởng 0uới kinh tế, giữa 
chính trị 0uới kinh lễ. Xa trời lập 
trưởng và quan điềm đó thì không 
tránh khổi rơi vào hoặc là chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan; duy ý chí, hoặc là 
chủ nghĩa thực dụng. vụ lợi thiền 
cận, chủ nghĩa kinh tế. 

Trong bai xu hướng sai lầm trên 
đây. hiện nay xem ra xu hướng thứ 
hai có chiều phát triền, có nơi diễn 
ra nghiêm trọng. Và đó là mọt biều 
hiện tệ hại của tư tưởng hữu khuụnh 
mà nhất thiết phải chống. Thật là sai 
lầm, saí lầm 0è nguụên tác, khi giải 
quyết các vấn đề kinh tế và đời sống 
kinh tế nếu chỉ thấy lợi ích cục bộ 
không thấy lợi ích toàn thê; chỉ thấy 
lợi ích trước mắt không thấy lợi ích 
cơ bản và lâu dài; chỉ thấy mặt kinh 
tế không thấy mặt xã hội ; chỉ nói lực 
lượng sản xuất không chú ý quan hệ 
sản xuất; chạy theo cơ chế thị trường 
mà xem nhẹ kế hoạch Nhà nước; chỉ 
tính hiệu quả kinik tế không nghĩ đến 
hiệu quả giáo dục, hiệu quả tư tưởng 
và chính trị; chỉ thấy vật không thấy 
người. Thật là hợp thời và bỏ ích nếu 
nhắc lại ở đây luận điềm nồi tiếng 
của Lê-nin nói rằng: « Chính trị là sự 


biều hiện tập trung của kinh tế», 
đồng thời «chính trị không thề không 
chiếm địa vị hàng đầu so với kinh tế ®; 
rằng “ không có một lập trưởng chính 
trị đúng thì một giai cấp nhất định 
nào đó không thê nào giữ vững được 
sự thống trị của mình, oà đo đó cũng 
không thề hoàn thành được nhiệm Dụ 
của mìiuth trong lĩnh oực sản xuất » (2). 
Công tác tư tưởng phải bảo đảm mối 
quan hệ chính trị và kinh tế đúng đắn 
đó, xác lập hệ tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa, kiên quyết chống lại những tư 
tưởng tư sản và phi vô sản khác, làm 
cho hoạt động kính tế đi đúng hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Nói chính trị ở ta lúc này về căn 
bản là nói đường lối chung và đường 
lối kinh tế của Đẳng, trước hết là nói 
nắm vững chuyên chính vô sẵn, nói 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, nói ba cuộc cách 
mạng, nói đấu tranh «ai thắng ai? 
giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô 
sản, giữa con đường xã hội chủ nghĩa 
và con đường tư bản chủ nghĩa, cuộc 
đấu tranh này gản liên với cuộc đấu 
tranh chếng bọn bành trướng và bá 
quyền Trung-quốc câu kết với đế 
quốc Mỹ củng các thế lực phản động 
khác. Những khuyết điểm mà Dẳng 
ta đã chỉ ra như thiếu kết hợp chặt 
chẽ cải tạo với xây dựng; không tích 
cực cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp, đối với công thương 
nghiệp tư bản tư doanh, đối với tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp và buôn 
bán nhỏ; không chăm lo củng cố và 
phát triền kinh tế quốc doanh, xây 
dựng và quản lý kinh tế tập thê; 
không nghiêm ngặt thực hiện nguyên 
tác Nhà nước độc quyền ngoại thương; 
buông lỏng việc kiểm kê kiềm soát, 
buông lỏng pháp chế Nhà nước, buông 
lỏng thị trưởng, buông lỏng cuộc đấu 
tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa 
văn nghệ; không nghiêm trị bọn bóc 


(2) V.]I. Lê-nin : Toản tệp. Nxb Tiến-bạ, 
Mát-xcơ-va, 1979, tập 42. tr. 349—350. 


19 


lời, bọn đầu eơ buôn lậu, làm ăn phi 
pháp v.v., về thực chất dó là những 
biều hiện' xa rởi những quan điềm tư 
tưởng chính trị của- Đăng. Và chính sự 
xa rời đó đã là một trong những 
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những 
lệch lạc, rối loạn, lộn xộn vừa qua 
trong hoạt động kinh tế. 


Đáng chú ý là khuynh hướng kinh 
tế chủ nghĩa đang làm nảy sinh và 
nuôi đưỡng những tâm lý vụ lợi hẹp 
hỏi, thực dụng thiền cận, ảnh hưởng 
ngay đến cả một bộ phận các tìng 
lớp quần chúng cơ bản của chúng ta. 


Giai cấp công nhân non trẻ nước ta 
lúc nây đang rất cần được giáo dục 
theo tỉnh thân làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa, rất cần được nâng sự suy 
nghĩ, hiều biết lên đúng tầm của nó, 
đúng với vị trí và vai trò là giai cấp 
lãnh đạo Nhà nước. Song, với những 
cách xoay xở không chính đáng đề 
cải thiện đời sống, với sự vận dụng 
rất tày tiện những chính sách lương 
bồng, khen thưởng như hiện nay, lạo 
nên những chênh lệch quá đáng và 
nhiều khi phi lý về mức thu nhập giữa 
các.bộ phận và khu vực giai cấp 
công nhân do đó đang có chiều hướng 
bị chia cắt ra từng mảnh và nhiễm 
phải tâm lý phường hội và chủ nghĩa 
công đoàn. 

Trong thanh niên có một số không 
(L mang nặng tâm lý sùng bái đồng 
tiền, chạy theo lối sống hưởng thụ, 
thực dụng, thấp bèn, không cần lý 
tưởng, hoài bão, đạo đức xã hội chủ 
nghĩa. Trong khi chúng ta biết rằng 
cái gọi là phi — chính — trị — hóa 
(apolitiser), phi— hệ — tư— tưởng— hóa 
(d¿sidéologiser) tảng lớp thanh niên, 
đó chính là thủ đoạn giả đối nguy 
hiểm, được tra dùng nhất của bộ máy 
tuvên truyền tư sản và để quốc chủ 
nghĩa nhàm lôi kéo thanh niên đi vào 
chính trị tư sản, đi vào con đường 
chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội, 

Đảng lo ngại nhất là khuynh hướng 
kinh tế chủ nghĩa, thực dụng; vụ lợi 


đang làm xói mòn tư tưởng một số 
không ít cán bộ, đẳng viên, kê cả một 


số cán bộ không phải ở cấp thấp.- 


không thê không chú ý một tỉnh hình 
là sinh hoạt tư tưởng 0à trình độ ïư 
tưởng trong Ddng những năm gần đâu 
có +u lướng giảm thấp. Có những 
đảng viên, những cán bộ, thậm chí có 
cả những tô chức Đảng suy nghĩ và 
xử lý các vấn đề về “^ lợi ích » không 
khác gì quần chúng bình thường và 
có khi còn thấp hơn cả họ. Có những 
tô chức Đảng, những người lãnh đạo, 
những cán bộ quản lý xí nghiệp đi 
vào con đường tăng tiên lương, tiền 
thưởng một cách không giới hạn, giữ 
lại một cách phi pháp sản phầm làm 
ra đề “phân phối nội bộ », hoặc đem 
đi «trao đôi hai chiều » hoặc đem bán 
ra ngoài để “cải thiện đời sống công 
nhàn ". Có những cơ quan hành chính 
sự nghiệp cũng bằng đủ cách xoay xở 
không chính đáng, kề cả đi buôn đề 
làm “ba lợi ích». Nói chung trong 
một số tồ chức Đảng, những đòi hỏi 
về tư tưởng, về nhiệt tỉnh cách mạng, 
về phầm chất đạo đức, hầu như 
khóng còn đặt ra. Những phạm trù 
về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về 
tỉnh Đăng, tính nguyên tắc, về lập 
trường giai cấp công nhân, về đạo 
đức cộng san, về tự phê bỉnh và phê 
binh, về chống chủ nghĩa cá nhàn, v.v. 
ít khi được nói tới. 

Hõ ràng lúc này công tác tư tưởng 
có một nhiệm vụ hai mặt: một. mặt, 
làng cường tuyên truuêền giáo duc kinh 
tế cho cán bộ, đảng viên và đông đảo 
quần chúng lao động, đầy mạnh việc 
hình thành một cách cơ bản và có hệ 
thống (tr duu kính lế 0à năng lực quan 
l kinh tế xã hội chủ nghĩa, trước hết 
cho cân bộ lãnh đạo và cán bộ quản 
lý. Nhiệm vụ này là cực kỳ quan 
trọnz, cấp bách.do thực tiễn cách 
mạng đòi hỏi và do lâu nay chúng ta 
coi nhẹ và làm chưa tốt. Mặt khác, 
tiến hành đầu tranh kiên quyết chống 
những lệch lạc có lính chất thực dụng 
chủ nghĩa, duy kình lễ Trong còng 
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tác kinh tế, cần nghiêm Fhắc lính đến 
khóng những hiệu qud ñ¿nh lẻ 1md ca 
hiệu qua qiáo đục tư tưởng, quản triệt 
tư tưởng của Lê-nin Đề mỗi quan! hệ 
giữaYchinh trị nà kinh tế. Làm kinh 
tế không thể không chú ý và đạt dược 
những vếu cầu về tư tưởng, thầu 
suỐt những quan điểm chính trị của 
Đẳng trong hoạt động kinh tế. 

Nói công tác tư tưởng phải gắn chặt 
với hoạt động kinh tế đã hàm nghĩa 
rằng công lác tư tưởng nhấit thiết phải 
đi li0n bới công lác tồ chức, rằng củ ba 
mặi tư lương. lò chức 0à kinh lễ phải 
kết hợ p thông nhài bởi nhau. Ninh tế 
không thể hoạt động nếu không được 
tồ chức theo cách nào đó. 1ô chức 
vửa bị quy định bởi đói tượng được 
tồ chức tức kinh tế, vừa tác dòng tích 
cực đến kinh tế. Tô chức vừa bị chi 
phối bởi tư tưởng, vừa ảnh hưởng tích 
cực đến tư tưởng. Kinh nghiệm cho 
thấy quá trinh sản xuất, boạt động lao 
động được tò chức tốt là điều kiện 
rất quan trọng đề đạt hiệu quả cao, 
có tác dụng quyết định đến việc giải 
quyết các nhiệm vụ kính tế và phát 
triền đời sống tỉnh thần — tư tưởng. 
Những kết qua to lớn vẻ kính tế và 
tư tưởng của- các hình thức khoán 
trong nông nghiệp, công nghiệp. Xây 
đựng, v.v. chứng minh rõ rệt điều đỏ. 

Trái lại, tỉnh trạng trí trệ hoặc lộn 
xộn trong lĩnl: vực kinh tế cũng như 
trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng trong 
phần lớn trường hợp, có nguyên nhàn 
chủ yếu ở những khuyết điễm, yêu 
kém về tÖ chức và công tác tò chúc, 
Kinh nghiệm cho thầy, để xoay 
chuyền tỉnh trạng đó, nhiều khi chính 
là phải bất đầu bảng việc chân chính 


tồ chức và công tác tô chức. Có khi, 


mấu, chốt là ở việc bố trí cán bộ 
hoặc sắp xếp lại bộ máy; có khi là 
Ở việc cải tiến công tác quản lý điều 
hành; có khi mu chốt là ở việc thực 
hiện đúng dắn nguyên tác tập trung 
dân chủ, hay việc bảo đâm nghiệm 
ngặt chế đó trách nhiệm, tính tö chức, 
tính Kỷ luật... 


Ai liên hệ qua lại giữa tư tưởng, 
tỏ chức và kinh tế thề hiện rất rõ ở 
các phong trào có tính chất quần 
chúng như thi đua xã hội chủ nghĩa, 
thực hành tiết kiệm, v.v. Vận động 
thi dua cũng nHư tiết kiệm nếu không 
kết hợp chặt chẽ ba loại biện pháp 
tư tưởng, tô chức, kinh tế thị rốt 
cuộc vấn chỉ là hô hào suông. Làm 
thủy lợi, sẵn xuất cho xuất khâu, v.v. 
chỉ có thể trở thành phong trào và 
đạt hiệu quả mong muốn nếu biết 
tính đến một cách đồng bộ các nhân 
tô kính tế, tư tưởng và tö chức. 


Phong trào cách mạng của quần 
chúng xây dựng chủ nghĩa xã hội 
khác với phong trào cách mạng của 
quần chúng trong điều kiện cách 
mạng dân tộc dân chủ. Trong điều 
kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
muốn có phong trào cách mạng của 
quan chúng ngoài động lực tỉnh thần 
giống như trong điều kiện cách mạng 
đản tộc đân chủ, côn phải tính đến 
nhân tố kiclrthích vật chất, đến sự 
thống nhất: giữa ba lợi ích: lợi ích 
của xã hội, lợi ích tập thề và lợi ích 
cá nhàn người lao động. Còn nhân 
lõ tô chức thì bao giờ cũng cần đến. 


Việc sử dụng các đòn bầy kinh tế, 
việc kết hợp ba lợi ích đòi hỏi những 
quan điềm tư trởng đúng đắn, một 
công tác tô chức tỉ mỉ, thận trọng, 
có tính nguyên tắc. Nếu coi thường 
nhân tØ kích thích vật chất sẽ sa vào 
chủ nghĩa duy tâm, không tưởng. 
Nhưng nếu tuyệt đối hóa nhàn tố đó, 
coi nhẹ công tác giáo dục chính trị 
từ tưởng sẽ sa vào chủ nghĩa kinh 
tế, chủ nghĩa thực dụng thiên cận. 
Trong mỗi quan hệ giữa ba lợi ích, 
phải ưu tiên cho lợi ích của xã hội 
và của tập thể, tuy như thế không 
có nghĩa lợi Ích cá nhàn người lao 
động là thứ yếu. RKhía cạnh tư tưởng 
của việc kết hợp các lợi ích là ở chỗ 
hanh phúc 0ì tương lại của mỐt người 
phụ thuốc một cách quuết định uảo lợi 
ích của a1 hội, của tập thề, 0uào hoạt 
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độ ng tích cực 0à có kết quả của tắt cả 0à 
của mỗi một người lao động oì lợi ích 
của + hội” của lập thề oà của chính 
mình. Nguyên tắc đó được cụ thẻ 
hóa và được bảo đảm bằng một tô 
chức hoạt động đúng đắn, hợp lý, trở 
thành động lực chủ yếu của các phong 
trào cách mạng của quần chúng trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 


Không thề bảo đảm có hiệu quả về 
tư tưởng cho công cuộc xâv dựng 
kinh tế nếu thiếu kỷ luật kế hoạch, 
kỷ luật sẵn xuất và kỷ luật lao động. 
Việc củng cõ kỷ luật về các mặt đó 
không chỉ góp phần rất quan trọng 
làm tăng hiệu quả kinh tế mà còn đưa 
lại những kết quả to lớn về mặt giáo 
dục tư tưởng. Nghị quyết liội nghị 
thứ tư Ban chấp hành trung ương 
Đẳng nêu lên “vấn đề tô chức cấp 
bách nhất hiện nay là phải thực hiện 
đúng đắn và nghiêm chỉnh nguyên 
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lắc lập trung đân chủ trong sinh hoat 
dang bà trong công tóc quản l9. 
Thực hiện triệt đề nguyên tắc này là 
điều mấu chốt hiện nav bảo đảm cho 
các hoạt động kinh tế phát triền vừa 
nàng động, sáng tạo, vừa lành mạnh, 
đúng hướng. Thực hiện triệt đề 
nguyên tác ấy đồng thời là điều mấu 
chốt hiện nay bảo đảm vừa phát 
triền đàn chủ vừứa tăng cường kỷ 


“luật, trên cơ sở đó, cũng cố sự thống 


nhất tư tưởng, thống nhất ý chí và 
hành động của toàn Đăng, của cả hệ 
thống chuyên chính vô sản, của tất 
eq các cấp, các ngành. Đến lượt nó, 
chính sự thống nhất tư tưởng, ý chỉ 
và hành động đó lại là nhân tố quyết 
định nhất bảo đẫm cho Đẳng ta và 
nhân đân ta vượt qua những khỏ 
khăn trước mắt, tiến lên giành thẳng 
lợi to lớn trên mặt trận kinh tế cũng _ 
như trên các lĩnh vực khác của sự 
nghiệp xày đựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĨa. 


LÀM TỐT CÔNG TÁC THỦ MUA 
NẮM NGUỒN HÀNG 


ẤN đề thu mua nắm 
nguồn hàng có ý nghĩa 
quan trọng hàng đddu đối 
với ngành nội thương, vì có nắm 
được hàng hóa thì mới chủ động cung 
ứng hàng hóa cho các nhu cầu theo 
kế hoạch, mới có điều kiện quản lý 
thị trường, đấu tranh đề ồn định thị 
trưởng và giá cả, phục vụ tốt sản xuất 
và đời sống nhân dân. 

Mấy năm qua, tuy chúng ta có tiến 
bộ trong việc thu mua lương thự, 
nông sản, nhưng vẫn chưa đáp ứng 
được nhu cầu: trên lĩnh vực này, 
chúng ta còn nhiều khuyết điềm. Nghị 
quyết Hội nghị thứ tư của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng (khóa V) đã 
nhận định : * Trong khi sản xuất tiếp 
tục phát triền thì Nhà nước không 
nắm được toàn bộ sản phầm của các 
cơ sở quốc đoanh và của sản xuất 
tiều, thủ công nghiệp do Nhà nước 
gia công. không nắm được tuyệt đại 
bộ phận lương thực thừa và nòng 
sản hàng hóa, không nắm được hết 
vật tư, hàng hóa nhập khầu đề đưa 
việc phân phối tiêu dùng đi vào kế 
hoạch s». 
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LÊ - HỮU - DŨNG 


Nghị quyết nói trên còn nêu rö: 
“Vấn đề quan trọng trước tiên là 
Nhà nước làm chủ sản xuấi đi đôi với 
làm chủ phân phối, lưu thông và liêu 
dùng ; Nhà nước phải nắm được hàng, 
nắm được tiền®. Và « Bằng các biện 
pháp kinh tế, hành chính, giáo dục, 
Nhà nước phải nắm được tuyệt đại 
bộ phận sản phầm công nghiệp do 
các khu vực sản xuất tập thê và tư 
nhân làm ra; Nhà nước phải fừng 
bước nắm độc quuền 0ề lương thực 0à 
những nông sản hàng hóa có giá trị 
cao ». 


ŸY¡ vậy, muốn nắm được hàng hóa, 
ngành nội thương phải nắm chắc 
hàng công nghiệp và hàng nông sản, 
nắm chắc toàn bộ sản phầm của các 
cơ sở kinh tế quốc doanh, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, và đối với 
các mặt hàng khác nhau, cần có 
phương thức thu mua khác nhau, 
nhằm tích cực tác động vào sản xuất, 
tạo thuận lợi cho sản xuất phát triền, 
kiên quyết sửa và sửa ngay những 
quy định không phù hợp đang kim 
hãm sản xuất, 
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liện nay, phương thức thu mua 
nỏng sản thực phim áp dụng giữa hai 
miễn không giống nhau: ở miền Hác, 
phương thức thu mua chủ yếu là thu 
mua theo nghĩa vụ và theo giá chỉ 
đạo của Nhà nước; ở miễn Nam, 
phương thức thu mua chủ yếu là thu 
mua theo giá khuyến khích. Do điều 
kiện sẵn xuất và trình độ về quan hệ 
sản xuất giữa hai miền có khác nhau, 
“cho nên hình thức thu mua và mức 
giá thu mua có thề khác nhau, nhưng 
đã đến lúc cần (hi hành thống nhất 
chính sách thu mua trong cả nước. 


Việc đưa hàng công nghiệp tiêu 
dùng về bán cho nông dân đề thu 
mua nông sản, thực phầm là một chủ 
trương đúng đắn thê hiện quan hệ 
trao đồi hàng hóa giữa công nghiệp 
và nông nghiệp, thực hiện mối liên 
hệ kinh tế giữa Xhà nước và nòng 
đân, giữa thành thị và nòng thôn, 
đúng như V.I.I.ê-nin đã từng nói: “Đối 
với giai cấp vô sản đang thực hiện 
quyền chuyên chính của mình trong 
một nước tiêu nông thì một chính 
sách đúng là phải tễ chức việc trao 
đồi những sản phầm công nghiệp 
cần thiết cho nông đản, đề lấy lúa 
mi;... ® (1). Và việc trao đói giữa sản 
phầm công nghiệp và sản phầm nông 
nghiệp phải thông qua hợp đóng kinh 
tế hai chiều và mua bán theo giá chỉ 
đạo của Nhà nước. 


Trải qua nhiều năm làm công tác 
cung ứng vật tư, thu mua nông sản, 
thực phầm và phân phối hàng tiêu 
dùng, chúng ta đã thủ được nhiều 
kinh nghiệm quý. Nếu phản phối vật 
tư theo lôi # bao cấp »cho mỏi đơn vị 
diện tích gieo trồng, phản phối hàng 
tiêu dùng cũng theo lối « bao cấp» 
theo đầu dàn cư, và thu mua nòng 
sản, thực phầm tách rời việc cùng 
ứng vật tr, hàng hóa, thì chẳng những 
Nhà nước không năm chắc được nguồn 
bàng mà cũng không thúc đầy được 
san xuất phát triên, người sản xuất 
ít quan tam đến thàm canh tăng năng 
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suất, áp dụng kỹ thuật mới vào sản 
xuất. Khi sản xuất thì người lao động 
đỏi hỏi Nhà nước cung ứng vật tư 
cho họ, khi tiêu dùng thị họ đòi hỏi 
Nhà nước phản phối hàng tiêu dùng 
cho họ. nhưng khi bản sản phầm thì 
họ lại suy hơn tính thiệt, xem nên 
bán cho ai (Nhà nước hay tư thương) 
có lợi hơn. Đỏ là tác hai của việc 
thực hiện chế độ bao cấp tràn lan và 
buông lỏng quản lý, đề mặc cho tư 
thương tranh mua, phá rồi thị trường. 


Trong khu vực Nhà nước, ngành 
cung ứng vật tư và ngành thu mua 
không kết hợp với nhạu : ngay trong 
nội bộ ngành nội thương, thì công 
tác thu mua nông sản, thực phầm và 
phản phối hàng tiêu dùng cũng không 
có sự phối hợp trên cùng một địa bàn. 
Trên thực tế, một số vật tư, hàng hóa 
không đến tav người nông đán, bị phân 
phối ngang tắt, hơn nữa, vật tư cung 
ứửng khòng đúng thời vụ sản xuất, hàng 
hóa phản phối khòng đúng nhu cầu và 
thị hiếu của từng địa phương. Trong 
điều kiện vật tư, hàng hóa có hạn, giá 
ca thị trường có nhiều biến động, nếu 
không qán chặt cung Ứng 0ởi Phu mua, 
qản mụa 0ửi bán trong rhội thề chế 
thống nhất, thì vật tư, hàng hóa của 
Nhà nước dễ lọt vào tay bọn đầu cơ; 
người được cùng ứng nhiều vật tư có 
thê không phải là người bán nhiều 
nông sản, thực phầm cho Nhà nước, 
và ngược lại. Những người vì ý thức 
nghĩa vụ mà bán nhiều sản phầm che 
Nhà nước cảm thấy bị thiệt thỏi và 
do đỏ không phấn khởi. Trước tỉnh 
hình giá cả hàng hóa nông sản lên 
Cao, một số cơ quan và cần bộ làm 
công túc thu mua lại chạy theo thị 
trường tự do, đìv giá thu mua lên 
ngang (tbàm chỉ cao hơn) giá thị 
trường tự đo, và bán vật tư, hàng hóa 
cho nòng đàn cũng theo giá thị trưởng 
tự do: kết quả là làm cho giá cả leo 
thang. Và, đời sống của nóng đân có 


(1) V.1. Lê-nin: Tnyền tệp. Nxb Sự thật, 
Hà-nội. Í959, quyền Ï]. phần ÌÌ. tr. 500. 


được cài thiện một chút, nhưng đời 
sòng của công nhân, viên chức lại bị 
điều tiết, khá mạnh, còn những người 
buôn bán đầu cơ thì càng giàu thêm. 


Thực tế đó cho phép chủug ta rút 
ra kết luận:!hực hiện chế độ hợp 
đồng kinh tế hai chiều đề 'hu mua nông 
sản, thực phầm là phương thức thu 
mua phủ hợp nhất lrong tình hình 
kinh lế_ nước †a hiện ngự. Đó là hình 
thức vận dụng có hiệu quả các đòn 
bảy kinh tế đề phục vụ tốt sản xuất, 
đồng thời làm cho Nhà nước nắm 
chắc và nắm được nhiều sản phầm 


bảng hóa của kính tế tập thề và cá: 


thê. Đó là phương thức thu mua có 
lợi nhất đối với người sẵn xuất, vi 
khi họ bản sản phầm cho Nhà nước 
thì họ được mua vật tư, thuê dịch vụ, 
mua hàng tiêu dùng của Nhà nước 
theo giá ôn định, có lợi hơn so với 
ugười bán sản phầm cho tư thương. 
Thông qua việc thực hiện kế hoạch 
thu mua nông sản, thực phầm và cung 
ứng vật tư theo hợp đông kinh tế hai 
chiều, Nhà nước hướng dẫn kinh tế 
tập thể và cá thề sản xuất theo kế 
hoạch Ahà nước. Đó cũng là biện 
pháp có hiệu lực đề ôn định thị 
trường và giá ca, thu hút nông dân 
đi vào thị trường có tô chức, thất 
chặt liên minh công nông, thúc đảy 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ở 
nông thôn. 


Ngành nội thương đã thực hiện chế 
độ hợp đồng kinh tế hai chiều ngay 
từ đầu năm 1978 tại nhiều tỉnh ở 
miền Bắc và đã tbu được một số kết 
quả tốt, nhất là đã có một số kinh 
nghiệm trong việc ký kết, thực hiện 
và thanh lý hợp đồng. Song, từ giữa 
năm 1960 lại đày, việc thực hiện chẽ 
độ hợp đồng kinh tế hai chiều có 
phần lơi lỏng. Một số công ty thương 
nghiệp và địa phương do chưa nhận 
thức đúng ý nghĩa của chế độ hợp 
đồng kinh tế hai chiêu cho nên chưa 
quyết tâm thực hiện; hoặc thiên về 
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cách chỉ đạo mua bán theo cơ chế thị 
trường, cho hợp đồng kính tế hai 
chiều là gò bó, không thích hợp (đến 
nay, một số địa phương ở miền Nam 
vẫn còn mua nông sản thực phầm qua 
thương nhân); hoặc ý lạilvào chế độ 
nghĩa vụ về lương thực, thực phầm, 
cho rằng không thực hiện hợp đồng 
kinh tế hai chiều vẫn thu mua được 
lương thực, thực phảm, dùng biện 
pháp hành chính đề thu mua là chính. 
Căn khác phục những nhận thức 
không dúng nói trên và có biện pháp 
đầy mạnh việc thực hiện chè độ hợp 
đồng kinh lễ hai chiều trên dịa bàn cả 
nước, Uới lãi cả sản phầm chủ yếu của 
kinh lế lập thề 0à cá thê. 


Tất cả những sản phim hàng hóa 
chủ yếu do ngành nội thương thu 
mưa của kinh tế tập thề và cá thề như 
lợn thịt, trâu bò thịt, trứng, gia cầm, 
đường, mạt, thuốc lào, đỗ tương, đỗ 
xanh và các loại đỗ khác, vừng, lạc 
vỏ, cói và chiếu cói, các loại hạt có 
đầu, muối, thủy sản, rau, quả,V.V‹ và 
những sẵn phẩm thuộc chức năng thu 
mua của các ngành khác (day, tơ tằm, 
cà phê...), nếu ủy thác cho ngành nội 
thương thu mua thị cũng đều thông 
qua hợp đồng kinh tế hai chiều đề 
thu mua. 


Thông qua hợp đồng kinh tế hai 
chiều, Nhà nước inud sản phầm của 
kinh lễ lập thà 0à cá llè theo giá cín 
đạo 0à bán lại 0ật tư, hàng hóa cho 
người sản xuất cũng theo giá chỉ đạo. 
Đối với những mặt hàng chưa có giá 
chỉ đạo thu mua và giá chỉ đạo bán te 
của Hội đồng bộ trưởng, thị các bộ 
và ủy ban nhàn dân tỉnh, thành phố, 
đặc khu quy định giá mua và giá bán 
theo sự phản cấp quản lý giá. Các địa 
phương không nên bản vật tư hàng 
hóa theo giá cao đề mua sản phẩm 
cũng theo giá cao. Đối với những sản 
phầm mua ngoài hợp đồng, không có 
vật tư, hàng hóa trao đổi, thì mua 
theo giá khuyến khích. Giá này đượo 
quy định với tỉnh thân là bù đấp đủ 


chỉ phí sản xuất và có mức lãi thỏa 
đáng cho người sẵn xuất, không chạy 
theo giá thị trường tự do đang chịu 
sự tác động của yếu tố đầu cơ. 


Ở các tỉnh miền Nam, cùng với việc 
đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đỗi với nông nghiệp, cần nhanh chóng 
làm cho phương thức thu mua theo 
hợp đồng kinh tế hai chiều trở thành 
phương thức thu mua chủ yếu. Trước 
mắt, từ vụ hè thu này, cần tiến hành 
thu mua bằng hợp đồng kinh tế hai 
chiều đối với một số nông sản chủ 
yếu ở một số huyện trọng điềm về 
sản xuất nông nghiệp. Nơi nào chưa 
ký hợp đồng tử đầu vụ sản xuất, thi 
đến khi thu hoạch, tạm thời dùng 


hình thức trực tiếp trao đồi vật tư, 


hàng hóa lấy sản phầm theo những 
điều kiện quy định của hợp đồng kinh 
tế hai chiều. Đối với các loại nông 
sản, thực phầm chưa có điều kiện 
mua theo hợp đồng kinh tế hai chiều, 
thì mua theo giá khuyến khích. 


Chuyền mạnh sang phương thức 
thu mua theo hợp đồng kinh tế hai 
chiều làm nồi bật tầm quan trọng 
của việc nắm nguồn hàng công nghiệp 
trong tay Nhà nước và đòi hỏi các 
cấp thực hiện nghiêm chỉnh các kế 
hoạch phân bố quỹ hàng hóa. Trừ 
phần đề lại bảo đảm cho quỹ hàng 
hóa cung cấp và bán theo giá bán lẻ, 
cần (ép trung hàng công nghiệp cho 
quỹ thu mua bằng hợp đồng kinh tế 
hai chiều hoặc theo những điều kiện 
qguu định cho hợp đồng kinh lẽ hai 
chiều. 


* 


Nắm đại bộ phận nguồn hàng công 
nghiệp tiêu dùng là một yêu cầu bức 
thiết của Nhà nước ta hiện nay. Có 
nấm được nguồn hàng công nghiệp, 
Nhà nước mới có thề nắm được nguồn 
hàng nông sản, thirc phầm. 


Do ý nghĩa quan trọng của việc 
Nhà nước nắm nguồn hàng công 
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nghiệp, nghị quyết Hội nghị thứ ba: 


của Ban chấp hành trung ương Đẳng 
(khóa V) đã ghỉ rồ: «Các xí nghiệp 
quốc doanh phải giao toàn bộ sản 
phầm thuộc kế hoạch Nhà nước cho 
thương nghiệp quốc doanh và. hệ 
thống vật tư của Nhà nước, không 
được giữ lại sản phầm đề tự tiêu thụ 
hoặc đề thưởng bằng hiện vật. Đối 
với tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp, các cơ quan gia công phải thu 
hồi sản phầm đầy đủ, đúng quy cách 
và phải thu mua cho được đại bộ 
phận sản phầm do các cơ sở sản xuất 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
làm ra. Xử lý nghiêm khắc các cơ sở 
làm ăn gian dõi, làm hàng giả hoặc 
bớt xén nguyên liệu của Nhà nước ?. 


Trong 6 tháng đầu năm nay, việc 
thu mua các mặt hàng công nghiệp 
tiêu dùng chủ yếu đạt thấp so với kế 
hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là chúng 
ta chưa chấp hành nghiêm chỉnh nghị 
quyết nói trên của Ban chấp hành 
trung ương Đảng về nắm nguồn hàng. 
Vấn đề quan trọng là việc chấp hành 
chế độ giao nộp sản phầm của các xí 
nghiệp công nghiệp quốc doanh trung 
ương chưa được nghiêm chỉnh, một 
số cơ sở sản xuất vẫn đề lại một 
phần sản phầm đề phân phối nội bộ 
hoặc đem trao đồi, mua bán trên 
thị trường tự do. Đồng thời, ngành 
thương nghiệp quốc doanh cũng chưa 
bám sát sản xuất, thực sự giúp đỡ các 
xí nghiệp giải quyết kịp thời những 
khó khăn cụ thề của sản xuất và 


những vướng mắc về giá cả, giao 


nhận, chất lượng hàng hóa v.v. đề 
thương nghiệp nắm được nguồn hàng 
tốt hơn. 


Do thu mua hàng công nghiệp không 
đạt kế hoạch, quỹ hàng hóa dành cho 
thu mua Ít, hàng bán ra lại không 
đúng thởi vụ, cho nên ngành thương 
nghiệp chưa nắm được nhiều sản 
phầm bàng hóa nông nghiệp: quỳ 
hàng hóa dành cho việc cung cấp 
theo định lượng cho cán bộ công 
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nhân viên chức cũng không đủ, quỹ 
hàng hóa đề bán lẻ binh thường, 
nhằm góp phần đấu tranh ồn định 
thị trường, thì vừa quá ít, vừa thiếu 
chủng loại. Tình hình đó đã gày ra 
nhiều khó khăn cho ngành thương 
nghiệp trong việc phục vụ sản xuất; 
đấu tranh bình ồn vật giá trên thị 
trưởng, bảo đảm đời sống công nhàn 
viên chức. 


Trong thời gian tới, đề thực hiện 
các nghị quyết Hội nghị thứ ba và 
thứ tư của Ban chấp hành trung ương 
Đảng, các xí nghiệp công nghiệp 
quốc doanh trung ương và địa phương 
cần giao toàn bộ sản phầm thuộc kế 
hoạch Nhà nước cho thương nghiệp 
quốc doanh và hệ thống vật tư của 


Nhà nước theo hợp đồng kinh tế và. 


đơn đặt hàng. Các sản phầm thuộc 
phần sản xuất phụ của xí nghiệp 
cũng tiêu thụ thông qua thương 
nghiệp quốc đoanh là chính. Toàn bộ 
phần sản- phầm hàng hóa tiêu dùng 
trên thị trường trong nước (trừ quỹ 
hàng hóa xuất khâu và quỹ hàng hóa 
phi thị trường)-đều phải được tiêu 
_thụ qua hệ thống thương nghiệp quốc 
doanh. Bộ nội thương căn cứ vào kế 
hoạch Nhà nước và nhu cầu tiêu dùng 
mà phân bó quỹ hàng hóa đó cho'các 
công ty bắn buôn trung ương và địa 
phương. Các xí nghiệp công nghiệp 
và thương nghiệp tiếm hành ký hợp 
đồng tiêu thụ sản phẩm, trong đó quy 
định rõ khối lượng sản phầm và cơ 
cấu mặt hàng, quy cách phầm chất 
- hàng hóa, thời gian và thề thức giao 
nhận, thanh toán. Các xí nghiệp 
thương nghiệp tô chức điều tra, 
nghiên cứu nhu cầu và thị hiếu tiêu 
dùng đề đề xuất với các xi nghiệp 
sản xuất, lắm đơn đặt hàng cụ thề 
với sản xuất. Sản xuất theo đơn đặt 
hàng là cách làm ăn tiến bộ. Nguyên 
liệu càng khan hiếm, điều kiện sản 
xuất càng khó khăn, thì càng phải 
biết tập trung sản xuất cái gì mà tiêu 
dùng của xã hội đang đòi hỏi. Rất 
sai lầm nếu nghĩ rằng trong lúc hàng 


hóa khan hiếm thi sản xuất ra cái gì 
cũng tiêu thụ được, không cần nghiên 
cứu nhu cảu. 

Ngành thương nghiệp cần đặc biệt 
coi trọng việc khai thác tiềm năng to 
lớn của tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp. | 

Trong mối liên hệ kinh tế giữa 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, có 
các hình thức: gia công đặt hàng, 
bán nguyên liệu, thu mua thành phầm. 


Chế độ gia công thương nghiệp đối 
với cúc mặt hàng tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp được ấp dụng tử 
thời kỳ đầu của công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, khi 
những người thợ thủ công mới được 
tô chức lại, quan hệ sản xuất mới 
chưa được củng cố, trình độ quần lý 
và giác ngộ xã hội chủ nghĩa còn thấp. 
Trong thời kỷ này, chế độ gia công 
ty có mặt hạn chế tính chủ động của 
ngưởi sản xuất, song lại rất cần thiết 
và có tác dụng tích cực đối với việc 
phát triền tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp: Nhà nước nắm được 
nguồn hàng; các cơ sở kinh tế tập 
thẻ, tuy vốn ít, trình độ quản lý và 
hạch toán kinh doanh còn giản đơn, 
nhưng bảo đảm được công ăn việc làm, 
tạo điều kiện duy trì và từng bước 
củng cố quan thệ sản xuất mới. 


Đến nay, tỉnh hình đã có 'nhiều 
thay đồi. Ở miền Bắc, số đông thợ 
thủ công đã tham gia phong trào hợp 
tác hóa trong nhiều năm, nhiều hợ 
tác xã đã phát triền lên bậc cao. 
miền Nam, tuy còn đang trong quá 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa, song 
nhiều cơ sở sản xuất đã tập hợp được 
nhiều thợ thủ công có tay nghề khá, 
biết cách quản lý sản xuất và kinh 
doanb. Dựa trên cơ sở thực tế đó, Nhà 
nước đã chủ trương chuyền chế độ gia 
công thương nghiệp sang chế độ kế 
hoạch hóa trực tiếp hoặc theo chế độ 
bán nguyên liệu, thu mua thành phầm 
theo giá cả quy định của Nhà nước. 
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Chủ trương này đã có tác dụng tích 
cực về nhiều mặt, vừa lợi cho Nhà 
nước, vừa lợi cho cơ sở sản xuất, 
kích thích mạnh mỡ tính chủ động 
sẵng tạo và tích cực sẵn xuất của 
người lao động. Tuy nhiên, cho đến 
này chế độ gia công thương nghiệp 
văn còn duy trì đòi với nhiều mặt 
hàng mà không có sự cải tiến, gày 
nhiều mặt tiêu cực trong sản xuất: 
một mặt nó gáy tàn lý ý lại đối với 
các cơ sở sún xuất, hạn chế việc sảng 
chế phát mình mặt hàng mới, tiết kiệm 
nguyên liệu; mặt khác, gày ra những 
hiện tượng bớt xén nguyên liệu, lầy 
cắp hàng hóa của cơ quan gia cóng, 
đưa ra thị trường bán, làm tồn hại 
đến lợi ¡ích của Nhà nước. Về phía 
các cơ quan gia công, chế độ gia công 
này cũng gây ra nhiều hành động cửa 
quyền, móc ngoặc, ấn hồi lộ, gaàX 
phiên hà, khó dễ cho cơ sở sản xuất. 


Đề khác phục những thiếu sót nói 
trên, cần tiếp tục chuyền một số mặt 
bàng tử chế độ gia công đạt hàng 
sang chế độ kẻ hoạch hóa trực 
tiếp, hoặc chế độ bán nguyên liệu, 
thu mua sẵn phầm theo đúng quy 
định số 133/CP ngày 9-5-1963 của Hội 
đồng bộ trưởng. 


Trong tình hinh hiện nay, có thê 
áp dụng rộng rãi hình thức bán 
nguyên liệu, mua thành phẩm cho 
phân lớn các hợp tác xà, tập đoàn 
san xuất đã được cũng cố, làm ăn có 
nẻn nếp, trinh độ quan lý vững vàng, 
sản xuất tương đối ön định theo quy 
hoạch và kế hoạch Nhà nước. Hình 
thức gia công vàn còn cần thiết, còn 
được duy trị trong quan hệ với thợ 
thủ công cá thể và các tô chứt tập thê 
mà trình độ quản lý còn vếu, 


Ở miền Bắc, đi đòi với việc hoàn 
thiện quan hệ sắn xuất mới trong các 
hợp tác xã tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp, cần thu hẹp dân mặt 
hàng gia công. Ngành thương nghiệp 
có thể duy trí phương thức gia công 
dối với những mặt hàng mà giá trị 
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nguyên liệu chiếm tỷ lệ lớn, cỏn tiền 
công chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong toàn 
bộ giá trị sản phầm, hoặc mặt hàng 
làm bằng nguyên liệu quý. hiếm mà 
Nhà nước cần quản lý chặt chẽ. 
Nhưng cần cải tiến nội dung và 
phương pháp gia công. nhằm bảo đảm 
quyền làm chủ tập (hề, tính chủ động 
sáng tạo của cơ sở sản xuất, bảo đâm 
mối quan hệ bình đẳng dân chủ, cùng 
có lợi giữa cơ quan gia công đặt hàng 
và cơ sở sản xuất. Các cơ quan gia 
công đặt hàng và các cơ sở sản xuất. 
cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và 
trách nhiệm của minh. triệt đề tôn 
trọng hợp đồng đã ký kết. 


Ở miền Nam, trong khi đang tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp bằng hình thức hợp tác hóa, 
quan liệ sản xuất mới đang được xác 
lập, nhưng chưa được cúng cố, ngành 
thương nghiệp cần Øiao những vài tư, 
nguyên liệu của Nhà nước cho các 
cơ sở tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp sản xuấi, chế biến hàng hóa 
thông qua phương thức gia công. 
Trong gia công, căn ký sớm hợp 
đồng đề cơ sở sản xuất chủ động bố 
trí sun xuất; vật tư cùng Ứng cho cơ 
sở sẵn xuất cần được quản lý chặt 
chẽ theo các định mức kinh tế kỹ 
thuật đã xác định hợp lý. Đối với 
những vật tư không cung ứng được 
đồng bộ, mà cơ sở sản xuất phải tự 
lo liệu một phần, thì ngành thương 
nghiệp cần thỏa thuận trước về giá 
cả trong hợp đồng. Nếu cơ sở sản 
xuất có sáng kiến hạ định mức vật tư, 
thì được khen thưởng thỏa đáng theo 
giá trị vật tư đã tiết kiệm được; 
ngược lại, nếu dùng quá định mức 
vật tư mà không có' lý do chính đáng 
hoặc đề mất hay làm hư hồng vật tư, 
thị phải đền bù theo giá thị trường. 
Cần khuyến khích cơ sở sản xuất tận 
dụng phế liệu, phế phẩm của vật tư 
gia công đề làm mặt hàng khác. Đề 
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TỒ (HỨC KHOA HỌC CÁC HỆ THỐNG TÀI LIỆU, VĂN KIỆN 
PHỤC VỤ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VÀ QUÁN LÍ 


RONG báo cáo về xây dựng 
đáy Đảng do đồng chỉ Lê-Đức- 
Thọ trình bày tại Đại hội 
V của Đảng có đoạn viết: 
* Phải có “trăm nghìn biện pháp » đề 
chống quan liêu và bảo thủ. Trước 
hết, phải chỉ rõ đề tìm cách khắc phục 
những tác hại của cơ chế hành chính 
quan liêu, bao cấp, cơ sở của tệ quan 
liêu trong kinh tế cùng những ảnh 
hưởng và tác động của nó đã thấm sâu 
vào mọi lĩnh vực công tác, mọi mặt 
của đời sống xã hội » (1). Nói về vấn 
đề đồi mới phương pháp làm việc, xây 
dựng phong cách làm việc lê nin nít 
của Đăng, báo cáo đó cũng đã nhắn 
mạnh ®phải làm nhiều việc đề thực 
hiện bằng được phong cách này trong 
cải. tiến sự lãnh đạo của Đẳng» (2) 
Trong những biện pháp cần thiết 
đề chống bệnh quan liêu giấy tờ và 
góp phần khắc phục những tác hại 
của cơ.chế hành chính bao cấp, cần 
phải kề đến việc cải tiến tồ chức các 
hệ thống tài liệu, văn kiện đang được 
sử dụng trong các cơ quan Đảng và 
Nhà nước hiện may. Vấn đề tô.chức 
khoa học các hệ thống văn kiện đề 
phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý, 
xét về mặt lý luận cũng như về thực 
tiễn, có ý nghĩa rất lớn. 


NGUYỄN-VĂN-THÂM 


Tài liệu, văn kiện là phương tiện 
quan trọng không thẻ thiêu trong hoạt 
động của cúc cơ quan Đăng và Nhà 
nước. Nó được sử dụng vì nhiều mục 
đích : truyền dạt các chủ trương, chính 
sách của Đảng, của Nhà nước tử cấp 
trên xuống cấp dưới; phản ánh kêt 
quả thực hiện các chủ trương, chính 
sách đó ; diều hành hoạt động của bộ 
máy quan lý ; cung cấp thông tin cho 
các quá trình nghiên cứu, sản xuất và 
lãnh dạo, v.v. Trong quá trình thực 
hiện các mục đích nói trên, tài liệu, 
văn kiện cũng là phương tiện quan 
trọng góp phản giữ vững mối liên hệ 
giữa Dáng và quần chúng, Trong hoạt 
động của mình, không một “cơ quan, 
một tô chức nào lại không căn đến tài 
liệu, văn kiện nhận từ cơ quan khác 
và tự mỉnh khi hoạt động lại không 
sản sinh ra những văn kiện mới. Bởi 
vậy, có thề nói rằng tài liệu, văn kiện 
là phương tiện đồng thời là sản phầm 
tất yếu của hoạt động quản lý. 

Trong những năm gần đây, ở nhiều 
nước trên thế giới, việc nghiên cứu 
và hoàn thiện các hệ thống văn kiện 
của các cơ quan rất được chủ ý. Ơ 


(1). (2) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thạt. 
Hà-nội. 1982, tập ÏÍI, tr. 51, 121. 
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I[iên-xô chẳng hạn, từ năm 1967, đã 
thành lập Viện nghiên cứu toàn Liên 
bang về văn kiện học, lưu trữ học và 
công tác văn thư đề giúp Nhà nước 
nghiên cứu giải quyết các vấn đề liên 
quan đến nhiệm vụ tô chức khoa học 
các hệ thống văn kiện. Những vấn đề 
như: quá trình hình thành các hệ 
thống văn kiện; các yêu cầu, phương 
pháp biên soạn văn kiện; tiêu chuẩần 
hóa và mẫu hóa các vă¡f kiện ; tô chức 
khoa học việc lựa chọn, phân loại, 
bảo quản, sử dụng các nguồn văn kiện 
hình thành trong hoạt động của các 
cơ quan, đoàn thê; khả năng và 
phương pháp áp dụng các tiến bộ kỹ 
thuật vào lĩnh vực này v.v. đang được 
Liên-xô và nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa khác quan tâm giải quyết. 
Những kết quả đạt được đã góp phần 
nâng cao tính thiết thực của việc sử 
đụng các hệ thống văn kiện trong 
công tác lãnh đạo và quản lý của các 
eơ quan Đảng và Nhà nước. Nó đã góp 
phần đắc lực vào việc khác phục bệnh 
quan liêu giấy tờ mà hậu quả tái hại 
của bệnh đó, như V.I. Lê-nin đã có 
lần nhận xét, là làm cho các cơ quan 
“bị vũng lầy quan liêu chủ nghĩa 
đáng nguyền rủa cuốn khúi vào việc 
thảo công văn, bàn bạc sác lệnh, soạn 
thảo sắc lệnh, và công tác sinh động 
bị chỉm ngập trong cái biền giấy tờ 
ay ® (3). 


Ở nước ta. ngay từ sau Cách mạng 
Tháng Tám 1915, Đáng và Nhà nước 
ta đã coi trọng việc chống bệnh quan 
liêu giấy tờ. Trong «Thư gửi các 
đóng chí Bác-bộ Ð viết ngày 1 tháng 3 
nĩmn 1947, Hồ Chủ tịch đã nhắc nhở 
mọi người phải chống thói ®thích làm 
việc bằng giãyv tờ thật nhiều ®. Người 
chí rõ: “Những chỉ thị, nghị quyết 
` cấp trên gửi xuống cứ việc sao nguyên 
văn và gửi xuống các chỉ bộ, chỉ bộ 
vó thực hiện được chỉ thị, nghị quyết 
đó hay không, các động chí không 
biết đến, Cái lối lìm việc như vậy 
rat €Óó hại? (1), 
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Sau cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp thắng lợi, bước vào thời 
kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc, Dảng và Nhà nước ta đã có nhiều 
nghị quyết, chỉ thị cụ thề về việc cải 
tiến công tác các mặt. Thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị đó, hệ thống tài 
liệu, văn kiện trong các cơ quan của 
ta đã từng bước được cài tiến. Nó đã 
góp phần đáng kề vào việc phục vụ 
các hoạt động lãnh đạo của Đảng và 
quản lý của Nhà nước. 


Tuy nhiên, với yêu cầu của cách 
mạng trong giai đoạn mới thì việc 
cải tiến các hệ thống văn kiện phục 
vụ lãnh đạo và quản lý vẫn đang là 
một công tác rất cấp bách. Mấy chục 
năm qua, cùng với bộ máy tồ chức 
phát triền nặng nề, cùng với cơ chế 
quản lý hành chính bao cấp, hệ thống 
văn kiện trong các cơ quan, đoàn thê 
của ta cũng ngày càng trở nên phức 
tạp và công kềnh. Điều đáng nói là 
tính khoa học của các hệ thống văn 
kiện đó chưa cao, trong đó có nhiều 
loại giấy tờ không cần thiết. Khối 
lượng các văn bản do các cơ quan Ở 
các cấp, các ngành sản sinh ra trong 
hoạt động của mình đang bi xu hướng 
tăng lên rất nhanh. 

„ KẾt quả khảo sát thực tế cho thấy: 
ỞƠ Bộ nông trường, lúc chưa giải thề, 
bình quân mỗi tháng ban hành khoảng 
1000 văn bản các loại. Ở các bộ Nông 
nghiệp, Vật tư, Lao động, Ủy ban kế 
hoạch Nhà nước v.v. số lượng văn bản 
còn lớn hơn, có khi gấp đôi số lượng 
trên. Ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
thành phố trực thuộc trung ương, số 
lượng văn bản được ban hành cũng 
khá lớn (+). Số lượng các văn bản đó 


(3) V.I. Lê-nin: Toản tệp, Nxù Tiến bạ. 
Mát-xcơ-va. 1978. tập 44. tr. 444. 

(4) Hà.Chí- Minh : Và xảy đựng Đảng. Ntb 
Sự thật, Hà -nội. 1981. tr. 30. 

(+)Yí dụ: INăm 1979, Ủy ban phân dân 
thành phố Hà-nội đá ban hành. gần 5000 văn 
bản các loại và nhận được từ các cơ quan khác 
gần 12 000 văn bản. Năm 1980: ban hành trên 
5 500 và con số nhận được từ cơ quan khác xấp 
xỉ năm 979. 


tăng lên gấp bội do việc sao lục và 
gửi đến các cơ quan theo nhiều tuyến 
khác nhau: cơ quan trực thuộc, cơ 
quan có liên quan thuộc các hệ thống 
khác, cơ quan lãnh đạo v.v. Điều đó 
đã khiến cho trong các hệ thông văn 
kiện hiện nay của chúng ta tình trạng 
tài liệu có thông tin trùng lặp dưới 
nhiều dạng khác nhau trở thành rất 
phồ biến. Khảo sát tài liệu của một 
số cơ quanfrung ương và cơ quan địa 
phương. chúng tôi thấy có ít nhất 
50% — 60 các thông tin được lặp lại 
dưới dạng văn kiện gửi đến các cơ 
quan, và trong thực tế các văn kiện 
đó rất ít khi được các cơ quan tiếp 
nhận sử dụng. Các văn kiện đó được 
gửi đến đề * biết *, đề * phối hợp ». đề 
báo cáo » và không ít các văn kiện 
trong số đó được gửi đếnímà không 
có mục đích rõ ràng. Chúng không 
được sử dụng vỉ chức năng của cơ 
quan nhận được không bắt buộc phải 
có các văn kiện đó, mặt khác, lại 
không có một sự kiềm tra bắt buộc 
nào đÕi với việc thi hành các văn 
kiện nhận được. 


Một thực tế khác là trong các hệ 
thống văn kiện của nhiều cơ quan có 
không ít văn kiện có nội dung chồng 
chéo và mâu thuẫn nhau. Thề thức 
ban hành văn bản không thống nhất. 
Các văn kiện nhìn chung chậm được 
cải tiến về hình thức cũng như về 
nội dung, kết cấu. Tính chất tùy tiện, 
tản mạn, thiếu khoa học trong quá 
trình xây dựng các hệ thống văn kiện 
thề hiện rất rõ trong khối tài liệu còn 
lưu giữ được của nhiều cơ quan. 
Đúng như nhận định trong Báo cáo 


về xây dựng Đảng tại Đại hội V của - 


Đẳng: “Chúng ta chưa xây dựng được 
phong cách 0à chế độ làm 0iệc cách 
mạng 0à khoa học. Bệnh sự vụ, thủ 
công, phân tán, họp hành, giấy tờ 
quá nhiều từ trên xuống dưới, đều 
còn rất nặng... » (3). 


Qua bệ thống văn kiện đó, còn 
thấy rõ một sự lãng phí rất lớn: 


- 


. chúng ta vừa phải tốn nhiều công sức, 


vật liệu, thời gian đề đánh máy, đề 
in quá nhiều công văn, giấy lờ, vửa 
tốn nhiều người làm văn thư, lưu trữ 
mà tác dụng mang lại không tương 
xứng. Thưởng là chỉ sau một thời gian 
ngắn, nhiều cân bộ, cơ quan đã không 
sao tìm lại được những tài liệu cần 
thiết trong đống giấy tờ hỗn độn của 
mình. Có cơ quan cấp Bộ khi giải thề 
đã đề lại một khối tài liệu chứa đầy 
ba gian nhà lớn, có khi hàng chục 
năm sau vẫn chưa chỉnh lý được và 
đo đó rãt khó có thề khai thác được, 
trong ˆ đó có những tài liệu vẫn còn 
giá trị rất lớn về nhiều mặt, nhất là 
về kinh, tế. 


Tỉnh trạng trên đây đã gày nhiều 
khó khăn cho việc sử dụng các hệ 
thống văn kiện đề phục vụ sự lãnh 
đạo của Đảng, phục vụ hoạt động 
quản lý của các cơ quan Nhà nước. 


- Hệ thống văn kiện cồng kênh, thiếu 


khoa học là một trong những nguyên 
nhân hạn chế kết qua việc truyền đạt 
đường lõi, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, gây khó khăn cho 
việc tô chức thực hiện và kiêm tra 
việc chấp hành các chú trương, chỉnh 
sách đó. | 

Từ những điều nói trên, có thề đi 
đến một nhận xét tông quát rằng: 
Hệ thông păn kiện ở các cơ quan của 
chúng ta hiện nay là một trong những 
biều hiện rõ rệt của bệnh quan Hiếu qiấu 
tơ chưa được khắc phục. Đó: cũng nửa 
là biều hiện, nửa là kết quả của cơ chế 
quản Tú hành chính quan liêu bao cấp, 


* 


Hệ thông văn kiện là tập hợp 
những tài liệu, văn kiện có liền quan 
và ảnh hưởng lắn nhau, hình thành 
trong hoạt động của một cơ quan 
theo những tiêu chuẩn pháp lý nhất 


(5) Văn kiện Đại hộiV, Nrb Sự thật, Hà.-nái, 
1982, tập lÍ[. tr. 29. 
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định. Về nguyên tác, ý nghĩa thật sự 
của các ván kiện chỉ có thể được xác 
định trong mọt hệ thống cụ thẻ, nghĩa 
là trong mối liên hệ với cúc văn kiện 
khác theo một giới hạn nhất định. 


Kinh nghiệm ở nhiều nước tiên 
tiền cũng như thực tế sử dụng văn 
kiện trong hoạt dộng quản lý ở nước 
ta cho thấy tiêu chuần hàng.đầu đề 
đánh giá chất lượng của một hệ thống 
văn kiện là khả năng truyền đạt mọt 
cách chính xác, nhanh chóng đường 
lỗi chủ trương của Dáng và Nhà 
nước. Tiêu chuần thứ hai là giúp cho 
việc theo đồi và kiêm tra công việc 
của cán bộ một cách để dàng. Tiêu 
chuẩn thứ ba là cung cấp dược cho 
lãnh đạo những thông tin có giá. trị, 
toàn điện, kịp thởi và khóng trùng 
lặp. Tiêu chuẩần thứ tư là thuàn lợi 
khi tra tìm, gin giữ được bí mật của 
Nhà nước. có khả nàng đóng góp vào 
việc chống bệnh quan liêu giấy tờ. 


Xuất phát từ những tiêu chuẩn trên, 
trong quá trình xảy dựng các hệ 
thông văn kiện, cân báo đảm tỉnh 
khoa học, tiết kiệm đến mức tối đa 
việc sứ dụng giấy tờ, kiên quyết 
tránh các khàu trung gian chỉ có chức 
năng chuyền 6iao các văn bản một 
cách máy móc mà không có sự tỏng 
hợp, đánh giá cần thiết trước Khi sử 
dụng chúng. Chú ý đến chức năng của 
môi eơ quan, môi đơn vị trong cơ 
quan và chức năng của từng van kiện 
trong hoạt động của cơ quan đó khi 
quyết định soạn tháo hay sáo lục 
một văn kiện, Công tác quan lý bao 
giờ cũng có nội dung cụ thẻ chứ 
không có cách quan lý chung chung, 
cho nên khi xây dựng hệ thống văn 
kiện trong quản lý, cần xác định đổi 
với mỗi loại cơ quan cần có những 
loai văn kiện gì. Dựa vào chức năng 
của cơ quan mà xác định mục địch 


soạn thao văn kiện và mục đích gửi ‹- 


đến cơ quan khác, đơn vị khác một 
văn kiện này hay một văn kiện khác. 
Đối với những cơ quan và đơn vị 


K». 


chỉ cần gửi “đề biết? thi tốt nhất là 
nẻn gửi bản thông báo tóm tắt. Như 
vậy vừa đỡ tốn kém, vừa thiết thực 
khi sử dụng thông tin của văn kiện. 


Khi cần sao lục một văn kiện nào 
đó thì phải xác định những đơn vị 
cần có toàn văn văn kiện đó đề gửi 
đến. Đối với các đơn vị khác thi chỉ 
cần thông báo tóm tắt hoặc trích sao 
những phần quan trọng nhất. Chấm 
đứt tình trạng cứ mỗi khi nhận được 
một văn kiện tử cấp trên gửi xuống 
thì cấp đưới chỉ việc tính số lượng 
các đơn vị trực thuộc, cộng với số 
lượng cán bộ lãnh đạo đơn vị mà Sao 
ra rồi gửi đi, Cách làm đó, xét cho 
cùng là biều hiện của sự lười biếng. 
của thái độ vô trách nhiệm. 


Đề xúc định mức đọ cần thiết của 
các văn kiện trong mội cơ quan, theo 
kinh nghiệm của các nước tiên tiến, 
có thê áp dụng phương phá p hệ Ihống 
để phản tích các văn kiện. Nói một 
cách tóm tát, phương nháp này, bằng 
những kiến thức khoa học, giúp chúng 
ta căn cứ vào chức năng, quyền hạn 
và phạm vi hoạt động của từng cơ 
quan, xác định được giới hạn của hệ 
thống văn kiện cụ thề cần thiết cho 
cơ quan đỏ. Nó còn giúp chúng ta 
thấy được những quy luật của các 
mối liên hệ gia các văn kiện trong 
hệ thống đó, cũng như mối liên hệ 
giữa các loại hệ thống vần kiện khác 
nhau. Từ tính chất của mối liên hệ 
đó, chúng ta có thề thấy được vai 
trò, sự cần thiết thật sự của mỗi văn 
kiện cụ thê trong một hệ thống văn 
kiện nhất định. 


Dựa vào phương pháp phân tích hệ 
thống, chúng ta có thề xác định được 
trong một hệ thống văn kiện nhất 
định các khâu chủ yếu và các khâu 
trung gian của nó. Từ đó, có cơ sở đề 
quyết định cát bỏ một khàu trung 
gian này hay một khâu khác trong 
hoạt động quản lý của cơ quan, giảm 
nhẹ biên chế hành chính gián tiếp mà 
không sợ anh hưởng đến hoạt động 


` 


bình thưởng của cơ quan. Đó là điều 
mà hiện nay chúng ta dang rất cần 
giải quyết. 


Tất nhiên, khi nghiên cứu đẻ tô 
chức khoa học các hệ thống văn kiện, 
cần hết sức chú ý đến vai trỏ của 
chúng trong việc bảo đảm thông tín 
cho lãnh đạo Như chúng ta đã biết, 
người cán bộ lĩnh đạo trong quá trình 
chuần bị đề ra các quyết định cần 


phải xử lý nhiều nguồn thông tín 


khác nhau. Đề tập hợp và nắm vững 
các nguỏn thòng tin, người lãnh đạo 
phải sử dụng hệ thống các văn kiện, 
trước hết là của cơ quan mình và 
tiếp đó là của các cơ quan khác có 
liên quan. Qua hệ thống văn kiện, cán 


bộ lãnh đạo có thê thu thập được: 


những thông tin có tính chất chỉ đạo, 
_các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, 
các kế hoạch đã được duvệt v.v. Họ 
cũng có thê biết được ở một mức độ 
đáng kề tình hình mọi mặt trước đây 
và hiện nay của cơ quan, các kinh 
nghiệm quản lý, lãnh đạo của những 
thời kỷ trước. Những thông tín đó sẽ 
góp phần giúp cho người lãnh đạo 
tránh được những biều hiện chủ quan 
khí đưa ra một quyết định mới cũng 
như khi chỉ đạo thực hiện quyết định 
đó, Bởi vậy, tô chức khoa học hệ 
thống văn kiện của cơ quan có một @ 
nghĩa rất quan trọng đối với người 
lãnh đạo. Người ta đã chứng minh 
được rằng, việc nâng cao năng suất 
lao động của cán bộ lãnh đạo lệ thuộc 
rất lớn vào khả. năng tô chức công 
việc của người đó, trước hết là việc 
tồ chức công tác thông tín, tô chức sử 
dụng các nøueon vàn kiện. 


Ở nước ta, do chưa nhận thức được 
đây đủ vở nghĩa của việc tỏ chức các 
văn kiện một cách khoa học, cho nên 
trong thời gian qua, nhiều nơi, nhiều 
lúc công tác nàv đã bị xem nhẹ. 
Không íL cơ quan, trong nhiều nàm 
liền đã không chú ý cải tiến việc soan 
thảo văn kiện, không làm tốt công 
tác lập hồ sơ hiện hành, không nghiên 


. 


cứu đề hợp lý hóa quá trỉnh theo đõi 
giải quyết văn kiện, không quan tàm 
chân chỉnh công tác lưu trữ làm cho 
nhiều văn kiện quan trọng bị thất lạc, 
số cón lại không phát-huy được tác 
dụng. 

Hiện nay, ở niột số cơ quan đã có 
tô chức bộ phận thông tin khoa học 
với nhiệm vụ chủ yếu là địch thuật 
các tài liệu nước ngoài và thu thập 
thông tín qua bảo chí phục vụ công 
tác nghiên cứu trong cơ quan. Việc 
làm .đó là cần thiết nhưng chưa đủ. 
Nếu hoạt động thỏng tin của mỗi cơ 
quan không hướng vào các nguồn văn 
kiện của cơ quản đó thi cán bộ lãnh 
đạo không thể có được đầy đủ các 
thông tín cần thiết phục vụ công tác 
của mỉnh. 

Do vậy, căn tô chức tốt hệ thống 
bảo đảm thỏng tin văn kiện cho lãnh 
đạo, tức là phải quan tâm hoàn thiện 
hệ thống công tác ăn thư và công 
tdc lru trữ của cơ quan, 


Còong tác văn thư, hiểu theo nghĩa 
đây dủ của nó, là hệ thống liên hoàn 
của nhiều khảu công tác eụ thê đối 
với văn kiện. Trong số những khảu 
quan trọng của công tác văn thư, cần 
phải hề dèn khau phân tích các nguồn 
thông tin văn kiện nhận được từ các 
cơ quan khác, truyền đạt chúng qua 
hệ thống văn kiện của cơ quan mình, 
lập hồ sơ cúc văn.kiện đã được giải 
quyết, tô chức bùo quản và sử dụng 
các hỗ sơ đó ở bộ phận chuyên môn. 


Nét về mặt bảo đâm thông tín cho 
lãnh đạo, chất lượng công tác văn 
thự được thế hiện ở chỗ quá trình 
hình thành và chu chuyền văn kiện 
trong cơ quan có nhanh chóng hay 
không”? Các khảu tiếp nhân và giải 
quyết văn kiện, quá trình xử lý thông 
tím dưới dạng văn kiện có được tô 
chức ruột cách hợp lý với một số 
lượng tối thiên các bước đi cần thiết 
hay không? Có bảo đảm cung cấp 
được kíp thời và chính xác các thông 
tìm tôi ưu từ nội đụng các văn kiện 
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của cơ quan đề phục vụ cho lãnh đạo 
và quan lý hay không ? Ngoài ra, như 
kinh nghiệm của nhiều nước đã chỉ 
rõ, có thẻ đánh giá chất lượng của 
công tác văn thư và hệ thống văn 
kiện của một cơ quan qua việc xem 
xét vai trò của chúng đối với nhiệm 
vụ tỏ chức lao động khoa học trong 
cơ quan đó. Những đặc trưng trên 
đây có thề xem là phương hướng chủ 
yếu của quá trình hoàn thiện công 
tác văn thư của chúng ta hiện nay. 


Tô chức tốt công tác lưu trữ của 
eơ quan cũng là một nội dung quan 
trọng của việc tô chức tốt hệ thống 
văn kiện. Điều đó trước hết đòi hỏi 
phải đặc biệt chú ý việc lựa chọn 
các văn kiện có giá trị từ khảu văn 
thư đề tô chức phân loại, bảo quản 
và sử dụng lâu dài. Nếu không tồ 
chức tốt việc lựa chọn, phân biệt các 
văn kiện có giá trị lâu dài với các 
văn kiện khác, 4ề rồi cứ khư khư 
giữ lấy mọi loại vặn kiện, thị việc 
bảo quản tài liệu sẽ trở nên ôm đỏm, 
và gày nên những lăng phí. Tình trạng 
ôm đồm đó còn khiến cho các tài liệu 
lưu trữ thường rất khó phát huy tác 
đụng. Tất nhiên, đồng thời với việc 
lựa chọn văn kiện có giá trị đề bảo 
quản, cần có cách tô chức khoa học 
đề sử dụng chúng. Cần có những công 
cụ tra tìm đối với văn kiện lưu trữ. 
Hiện nay, nhiều nước trên thể giới 
đang cố gáng xảy dựng những còng 
cụ tra tìm không chỉ trong phạm vi 
một c€cơ quan, một ngành mà cho cả 
nước, | 

Làm tốt công tác lưu trữ của cơ quan 
sẽ giúp cho cán bộ, trước hết là cán 
bộ lãnh đạo của cơ quan, khắc phục 
được cái gọi là « lưu trữ riêng» rất 
phô biến hiện này. Kết quả khảo sát 
ở mộ số cơ quan cho thấy khòng ít 
eán bộ thường cất giữ rất lâu nhiều 
loại tài liệu có giá trị, coi như của 
riêng mình, mặc dủ các loại đó rất 
cìn cho công việc chúng của nhiều 
cán bộ khác, Trong các « lưu trữ 
riêng ® này, tài liệu văn kiện thường 


ít khf được phân loại theo nội dung, 
theo giá trị của nó, mà chỉ thường 
được sắp xếp, bảo quản theo chủ quan 
của người thu thập, cho nên để mất 
mát, thất lạc. Qua nhiều năm, các 
“lưu trữ riêng” trở nên rất khó sử 
dụng. Chinh các «lưu trữ riêng » đó 
đã góp phần gàảy ra tỉnh trạng vừa 
thửa, vừa thiếu thông tin trong cỏóng 
Lác. Xóa bỏ tỉnh trạng « lưu trữ riêng ®, 
tập trung các tài liệu, văn kiện về 
một mối, làm tốt công tác lưu trừ của 
cơ quan thi không những sẽ nâng cao 


_hiệu suất sử dụng tài liệu văn kiện, 


tạo nhiều thuận lợi cho công tác của 
cơ quan, mà còn tiết kiệm được nhiều 
công sức, phương tiện trong việc bảo 
quản, tra tìm tài Hệu v.v. 


Chinh do ý nghĩa nói trên mà hiện 
nay việc chỉ đạo công tác văn thư và 
công tác lưu trữ được Nhà nước giao 
cho cán bộ có thầm quyền cao nhất 
trong cơ quan. Điều 7 của « Pháp lệnh 
bảo vệ tài liêu lưu trữ quốc gia » quy 
định: « Thủ trưởng các ngành từ 
trung ương đến cơ sở, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các cấp, trong phạm vi 
quyền hạn của mình có trách nhiệm 
chỉ đạo việc tô chức quản lý tài liệu 
lưu trữ quốc gia ®. Đó chính là cơ sở 
pháp lý quan trọng tạo điều kiện đề 
xây dựng một cơ sở thông tỉn văn 
kiện chung có giá trị phục vụ hoạt 
động của toàn cơ quan. Cơ sở pháp 
lý đó cũng được xác định trong điều 
khoản tiếp theo của bản Pháp lệnh: 
«Các cơ quan Nhà nước, tð chức xã 
hội. đơn vị vũ trang nhàn đân, trong 
quá trình hoạt động phải tö chức 
còng tác lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ 
trong cơ quan; đơn vị; đến hạn nộp 
lưu thi phải nộp vào các cơ quan lưu 
trữ Nhà nước...®. 


Ban bí thư Trung ương Đảng cũng 
đã ra chỉ thị về việc tăng cường chỉ 
đạo công tác lưu trữ tài liệu của Đảng. 


"Chỉ thị nêu rõ: *Các cấp ủy Đẳng, 


các tô chức Đảng phải giao nộp vào 
các kho lưu trữ của Đảng ở các cấp 


toàn bộ tài liệu hình thành trong quá 
trình hoạt động của các cơ quan Đảng 
các cấp và của các đồng chí lãnh đạo 
chủ chốt của Đẳng, đề bảo quản tập 
trung thống nhất : không một (tồ chức 
hoặc cá nhân nào được giữ làm tài 
sản riêng ®, 

Một vấn đề nữa cần chú ý là, đề 
nàng cao tính thiết thực của việc sử 
dụng các hệ thống văn kiện: cần chú ý 
giải quyết tốt việc tiêu chuần hóa văn 


kiện quản lý. Hiện nay trừ một số 
hồ sơ cán bộ, biều mẫu thống kê, bóa 
đơn v.v. có quy định chung, chúng 
ta chưa xây dựng được tiêu chuần 
thống nhất cho các loại văn kiện 
quản lý. Điều đó đã gây khó khăn cho 
việc tổ chức khoa học các hệ thống 
văn kiện và sử dụng chúng trong thực 
tế, dơ vậy đã hạn chế hiệu suất sử 
dụng văn kiện trong lãnh đạo và quản 
lý, tạo nên những lãng phí ở nhiều 
khâu trong công tác hành chính. 


làm tốt công 


tác thu mua... 


(Tiếp theo trang 28) 


bảo đảm cho thợ thủ công làm gia 
công và bán toàn bộ sản phầm cho 
Nhà nước có được thú nhập thực tế 
theo đúng chính sách Nhà nước, 
ngành thương nghiệp cung cấp cho 
họ lương thực, vải, chất đốt và một 
số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác 
theo giả ôn định của Nhà nước. 


Đối với những sản phầm mà người 
sản xuất tự tìm kiếm nguyên liệu, thì 
ngành thương nghiệp áp dụng phương 
thức chọn mua với giá cả hợp lý, 
nhằm khuyến khích thợ thủ công 
phát triển sản xuất và bán hàng cho 
Nhà nước. 


Từ thực tiễn của công tác thương 
nghiệp trong những năm qua, chúng 
ta cần đánh giá đúng những ưu điềm 
và khuyết điềm trong công tác thu 
mua nắm nguồn hàng, một công tác 
có ý nghĩa quyết định dõi với toàn 


' bộ công tác thương nghiệp xã hội 


chủ nghĩa, rút kinh nghiệm đề kịp 
thởi bỏ khuyết những thiếu sót, cải 
tiến cơ chế, chính sách và biện pháp 
thực hiện, nhằm phấn đấu thực hiện 
tốt nhiệm vụ thu mua nắm nguồn 
hàng. 


VỀ VẤN ĐỀ SINH BÉ (Ú KẾ HOẠCH 


TỆT-NAM là một trong những nước 

tăng dân số rất nhanh. Từ năm 

1939 trở đi hằng năm đàn số nước tí 

tăng 3Ã: giai đoạn 1955 — 1960, tăng 

3,Š5%. Chỉ trong 22 năm, từ !955 đến 
1977, đản số nước ta tăng gấp đòi. 


Chỉ số sinh để của nước ta hiện 
nav mới giam xuống Ở mức 333 
trong khi chỉ số Lử vong từ 1,RÑ5 gim 
xuống 0,7%, cho nẻn tỷ suất tăng tự 
nhiên bỉnh quàn hàng nam văn rắt 
cao: 26—2,8Ấ%. Dư báo dân số Việt- 
nan nàm 2000 sẽ lên đến §Q triệu 
ngưỜi. 


NG UYÊN-ĐÌNH-QUẦN 


Nét đặc điềm phái triền của quần 
thẻ người Việt-nam, có thê xếp dân 
số nước ta vào loại hình đânh số trẻ. 
Số trẻ dưới lỗ tuôồi chiếm 42% dân 
số, lứa tuôi từ 1ö đến 29 tuôi chiếm 
12% và lứa tuổi từ 21 đến 25 tuổi 
cliem 9. Số trẻ hiện nay đóng gấp 
bai lần số người đang độ tuôi sinh đẻ, 
Trong những năm tới số người trẻ này 
sẽ lần lượt bước vào tuôi sinh đẻ. Bởi 
vày, số phụ nữ có khả năng sinh để 
sau đâyv lò năm sẽ đông gấp 2,5 đến ä 
lìn so với hiện nay và số trẻ em sinh 
ra hàng năm ở nước la sẽ lên đến á 
triệu (nay là 16 triệu). 


I— TẠI SAO PHẢI SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH ? 


Đề có thê nhận thức mọi cách sâu 
sắc là tại sao toàn thế giới, trong đó 
có Việt-nam phải vận động sinh đẻ 
có kế hoạch nhằm hạ thấp tốc độ gia 
tăng đân số, chúng ta căn phần tích 
những bàu quá gây ra bởi sự tăng 
nhanh dàn số: 

— Hậu quả tại hại nhất do đàn số 
phát triền nhanh là sự lan trần nạn 
đói và không đủ ăn. Tình trạng này 
được xem như là một biền hiện 
tất yếu của sức đổi kháng mi 
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trường. Sự đói được đặc trưng bởi sự 
khòng đủ thức ăn về mặt số lượng, 
nhưng phô biển là đặc trưng bởi chất 
lượng định đường thấp của thức ăn, 
đặc biệt là thiếu prô tít và vỉ ta min. 
Do đó, trẻ em dưới 6 tuôi ở những 
nước đang phát triền và chậm phát 
triển thường mắc phải bệnh rối loạn 
chức năng của hệ thống tiêu hóa, viêm 
loét đa. sưng tấv, phù, mất sức. và 
cuöi cùng ngủ l¡ bị, mất sức đề kháng. 
Tài hại nhất là bệnh này kim hãm 


=. '  Tmj— ch ad ca 


sự phát - triền về tỉnh thần. Sự suy 
thoái của não không thề khắc phục 
được dù vài năm sau trẻ em bị bệnh 
được ăn uống đầy đủ. Hằng ngày thế 
giới có 30 000 người chết đói Và người 
la xem nạn đói khủng khiếp năm 1974 
cướp đi tính mạng của gần 21 triệu 
người ở các nước châu Á, châu Phi, 
là cái mốc.mở đầu cho sự lan tràn 
nạn đói trên thể giới do hậu quả của 
việc gia: tăng đàn số quá nhanh. 


— liậu quả thứ hai là khi đân số 
tăng nhanh thì môi trường sống sẽ 
bị hủy hoại khốc liệt, sẽ bị ô nhiễm 
nặng nề và làm cạn kiệt các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên. ' 

Ở những ngứớc luật pháp bảo vệ 
tài nguyên thiên nhiên không được 
nghiêm, ý thức của. mỗi người dân 
đối- với trách nhiệm bảo vệ môi 
trưởng sống không cao, thì sức phá 
hoại các nguồn tài nguyên càng khốc 
liệt hơn nhiều ,khi đân số tăng nhanh. 


Trước hết hãy xem nguồn tài 
nguyên rừng ở nước ta đã bị tàn phá 
như thế nào ? Dân số càng tăng, nhu 
cầu về chất đối, về gỗ đề xây dựng 
và gia công các đồ dùng gia đình 
càng nhiều. Tính riêng về chất đốt, 
- hãng năm nước ta phải cần trên 500 
triệu tấn. Và mặc dù Nhà nước đã 
có những văn bản quy định việc bảo 
vệ rừng nhưng nhiều người vẫn chưa 
có nhận thức đúng và công tác bảo 
Vệ còn có nhiều thiếu sót, cho nên 
trong những năm qua diện tích rừng 
rạm, rừng thưa, rừng ngập mặn, rừng 
tràm cùng với nhiều loại động vật, 
thực vật quý, hiếm bị tàn phá nghiêm 
trọng. Năm 1915, rừng chiếm 455% 
_ điện tích lãnh thồ cả nước, nhưng 
nay, diện tích có rùng che phủ chỉ 
còn lại 29%. Trầm trọng nhất là ở 
miền Bắc, năm 1915, rừng chiếm 60% 
diện tích, nay chỉ còn khoảng ?0%; 
riêng vùng Tây-bắc: từ 90% d›ện 
tích năm 1945, nay chỉ còn lại chưa 
đầy 105 (theo tài liệu của Viện điều 
tra quy hoạch rừng). 


quan trọng của 


Phả rừng. con người đã hủy hoại 
những tài nguyên vô giá, làm mất đi 
những chức năng sinh học hết sức 
rừng và chính điều 
đó đã dưa đến những thảm họa ngày 
càng tàn khốc mà dân ta phải gánh 
chịu. 


Hừng mất đi, chức năng điều hòa 
chu trình nước và giữ đất cũng mất 
theo, nạn xói mòn do khi hậu khắc 
nghiệt của vùng nhiệt đới gÂY ra 
càng hoành hành nghiêm trọng, dẫn 
đến nạn hạn hán, lũ lụt dữ đội, và 
môi lrường sống tốt tươi, màu mỡ 
của những động vật, thực vật quý 
hiếm cũng biến đi,--chỉ còn lại một. 
diện tích không lồ đất trống, đồi 
trọc. Hiện nay diện.tích đất trống 
đỗi trọc ở nước ta đã lên tới trên 
10,5 triệu héc ta, chiếm gần 1/3 điện 
tích cả nước. Đó là hậu quả thảm 
khốc của việc tàn phá rừng một cách 
mù quáng và tham lam, một hành 
động tự minh hủy hoại môi TMOHE 
Sống của cbính mình. 


Diện tích đất canh tác bình quân đầu 
người của Việt-nam ở mức quá thấp: 
0,10 héc ta. So với các nước khác trên 


"thế giới nước ta đứng thứ 159 về 


điện tích đất canh tác tính theo đầu 
người, ị 

Nếu diện tích đất canh tác không 
được mở rộng thêm thì đến năm 
2000, điện tích đất canh tác bình quân 


- đầu người ở nước ta chỉ còn khoảng 


0,07 ha. 


Về chất lượng, điện tích đất phi 
nhiêu của nước ta cũng có tỷ lệ rất 
thấp. Một phần ba điện tích đất đai tự 
nhiên của nước ta là đất đồng bằng, 
trong đó đất phủ sa chỉ chiếm 28,8%, 
còn đất chua mặn: 33,6X, đất xám 
bạc màu và đất nâu vàng nửa khô 
hạn; 31.55 còn lại là đất cát và đất 
lầy. Hằng năm, một mặt đo sự tiến 
công dữ đội của thời tiết khốc Liệt 
vùng nhiệt đới gió mùa, mặt khác do 
chế độ canh tác chưa thật khoa học, 
còn nặng về bóc lột chất màu của 


ở? 


đất, cho nên độ màu mỡ của đất 
canh tác bị giảm sút đần. 

Do sức ép của đản số và môi 
trưởng, chúng ta buộc lòng phải tăng 
nhiều vụ trên một điện tịch đất canh 
Lác trong năm đề giải quyết nguồn 
lương thực cho nhàn đản, Hàng năm, 
trong khi chất dinh dưỡng của đất 
bị cây trồng hút khả nhiều và mưa 
gió cướp đi không ít, thị chúng ta 
chỉ có khả năng trả lại cho đất một 
lượng phân quá ¡Lỏi.-` 


Hiện tượng gày ô nhiễm nặng nề 
cho môi trường bao giờ cũng gán 
bó chặt chẽ với sự gia tăng dàn số- 

Trước hết phải nói đến sự ôö nhiễm 
đất và nguôn lương thực, thực phầm 
của người. Sự ô nhiềm đó khá nặng 
nề. Trong nông nghiệp, chúng ta 
đang sử dụng một lượng rất lớn cúc 
loại thuốc trừ sâu. Số lượng thuốc 
này lại tập trung phục vụ cho việc 
trồng rau ở cúc huyện ngoại thành 
đề đáp ứng nhu cầu rau xanh tũng 
lên nhanh chóng của các vùng đô thị. 
Thức ăn chính của dàn ta lại là rau, 
bởi vậy, chàt độc hóa học nhiễm vào 
cơ thẻ không phải ít Theo số liệu 
xét nghiệm, người ta thấy rằng trong 
sữa của các sản phụ miền Đắc nước 
ta hàm lượng DDI trung bình là 
6,05 =E 1,32 mg/L và trong mô mỡ là 
223 PPm. Thco nhà sinh thái học 
O. O-u-en thì với nồng độ 7 PPm sẽ 
gây ảnh hưởng đến chức năng sinh 
lý của tim và gan, còn mật độ cao 
hơn làm ảnh hướng dến quá trình 
sinh sản và là nguyên nhân gây 
những đột biến không nong muốn, 
làm xuất hiện các u ác tính. 

Thuốc trừ sâu và phản bón hóa 
học gây ô nhiễm môi trường cũng đã 
làm nghèo đi khá nhiều các loài sinh 
vật sống trên đồng ruộng— một nguồn 
thức àn phong phú cho dàn ta : cua, Ốc, 
tôm, cá, chim. 

khi dân số tăng lên, nguồn chất 
thái trong sinh hoạt và trong công 
nghiệp tăng theo, làm ô nhiễm nghiêm 
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trọng nguồn nước và không khi. Do 
khỏng có đủ khả năng giải quyết vấn 
đề phân rác, nước thai trong sinh 
hoạt và trong công nghiệp ở các 
thành phố đông đàn, cho nên toàn bộ 
những chất bần này hoặc đồ trực tiếp 
ra sông hoặc đần dân biến thành bụi, 
rồi cư trú lâu dài trong thành phố và 
quay trở lại hủy hoại cơ thề con 
người. Việc thải các chảt bần trức 
Liếp xuống Sông gày ô nhiễm nghiêm 
trọng nguồn nước, đặc biệt làm giảm 
lượng Ô xy hòa tan, gảy nên tỉnh 
trạng tài nguyên sông và cửa sông 
gam đi tròng thấy. Sự nghèo nàn 
về nguồn thủy sản của các con sông 
chay ngang qua thành phố Hải-phòng 
là một trong những „dẫn chứng về 
hậu quả của sự ô nhiễm này. Không 
khí bị ô nhiễm do bụi từ chất thải 


trong sinh hoạt ở cúc thành phố đông 


dân nước ta là vấn đề còn đáng quan 
tâm hơn so với sự Ôô nhiễm do khói 
bụi còng nghiệp và chất thải của các 
động cơ. 


Sự khủng hoảng về nhà ở trong 
các thành phố của nước ta làm Ô 
nhiễm môi trưởng sinh hoạt là một 
hiện tượng không thề tránh được của 
sự tăng dàn số quả nhanh, 


— llậu quả thứ ba của việc tăng 
nhanh dàn số là làm vỡ những kế 
hoạch về phát triển kinh tế, xã hội, 
văn hóa của Nhà nước. Mỗi người 
đản phải nhận thức sàu sắc rằng nếu 


. eứ đẻ với tốc độ như hiện nay và tùy 


theo ý thích thi chính minh làm kiệt 
quệ Nhà nước, chính minh làm bàn 
cùng hóa dần cuộc sống. 


Do dân số tăng nhanh, thu nhập 
quốc dân bình quân đầu người của 
nước ta hằng năm tăng chậm hoặc 
có năm không tăng. liiện nay số trễ 
em dưới 15 tuồi ở nước ta chiếm 42% 
dàn số, (ở các nước công nghiệp phát 
triên tỷ số này là 223); hằng hăm 
Nhà nước ta phải chỉ 15Ã tông thu 
nhập quốc dân đề nuôi số trẻ tăng 
quá mức này: Nếu đân số không tăng 


- 


nhanh thì có thề dùng một phần lớn 
số tiễn trong 15% tông thu nhập quốc 
đân này đề mở rộng sản xuảit, nhập 
vật tư kỹ thuật hoặc nâng cao mức 
sống vật chất và tính thân cho nhân 
dân. 


Sự tăng quá nhanh dân số dẫn nhiều 
nước đến cuộc khủng hoàng thừa về 
"lao động. Xét riêng nước ta, chúng ta 
không có nhiều vốn đề nhanh chóng 
mở rộng sản xuất nhằm thu hút lao 
động. Việc giải quyết công ăn việc 
làm cho một lực lượng lao động tăng 
thêm hằng năm khoảng 1.4 triệu là 
một việc khó khăn. Vị dàn số quá 
đông, chúng ta buộc phải sử dụng 
lao động giản đơn trong nhiều lĩnh 
vực sản xuất, Rối cuộc công cụ sản 
xuất của ta lạc hậu bàng thế kỷ so 
với các nước công nghiệp phát triên 
và tính chất nặng nhọc trong laö động 
của con người chưa biết bao giờ mới 
được giải phóng, nếu tốc độ tăng dân 
số vẫn không được hạ thấp. 

Nạn thửa lao động thẻ hiện ở nhiều 
dạnØ khác nhau: không sử dụng hết 
sức lao động ở nông thôn, tăng số 
người võ công rồi nghề ở thành phố, 
không bảo dám điều kiện làm việc 
cho những người có nghề nghiệp v.v. 

— llậu qua lớn thứ tư của sự tăng 
đân số quá mức là làm mất cân bằng 


lÍ — MỘT SỐ. 


- Hậu qua của việc tăng dân số quá 
nhanh to lớn như vậy nhưng kha 
năng khắc phục của loài người còn 
rất nhỏ bé. Đề có thê ngăn ngửa và 
khắc phục những hậu quả do việc 
tăng dân số quá nhanh gây ra, có thê 
nêu tóm tắt mấy biện pháp chủ yếu 
dưới đây. 


Một là, phải giảm xu thế sinh học 
của con người. 5000 năm trước Công 
nguyên, những người cò Ai-cập đà 


L 


trong đời sống con người, căng thẳng 
về tính thần, rối loạn trật tự trong 
phạm vi gia đình, xã hội... Rõ ràng 
khi con người tbiểu nghiêm trọng 
những điều kiện có nhu cầu và thửa 
những nhân tố không nhu cầu thi 


cuộc sống sẽ trở nên mất cân bằng 


cả về vật chất lắn tỉnh thần. Đó là 
nguyên nhân của mọi hiện tượng tiêu 
cực trong gia đỉnh, trong quan hệ xã 
hỏi, trong kính tế, trong giáo dục, 


_ÖV.V, 


_—= Để nhiều, không chỉ làm tăng 
nhanh đân số mà còn phá hủy nhanh 
sức lực của con người, đặc biệt là 
phụ nữ. Cuộc sống đầu tắt mặt tối 
của những bố mẹ đông con là bài học 
cho những người còn chưa giác ngộ 


về vấn đề sinh đẻ có kế hoạch. Ngành 


y tế cũng đã thống kê được bằng con 
số các bệnh sa dạ con, chảy máu dạ 
con, ung thư tử cung, ung thư buồng 
trứng, mồ cấp cứu do để khó, do 
giãn giây chẳng tử cung, mẹ kiệt sức, 
con suy nhược, v.v. Những hiện 
tượng này húu như chỉ xây ra ởỞ 
những phụ nữ để nhiều. Thực 
tế cũng đã có quá nhiều ví dụ về 
những cuộc sống nặng nề, căng thẳng, 
buồn thâm của những gia đình đông 
con. Tất cả là do quan niệm quá lạc 
hậu về vấn đẻ sinh đẻ, 


BIỆN .PHÁP 


biết sử dụng những môi trường chống 
để khác nhau, và vô số những biện 
pháp đã được đưa thử nghiệm, bao 
gòm cả việc đưa vào dạ con những 
thứ như lông, xơ hỗn hợp với mật 
ong, đấm, mờ, cũng như việc dùng 
các thuốc chế biến từ thực vật, động 
vật đề dùng cho phụ nữ uống chống 
thai. Ngày nay, y học và kỹ thuật 
hiện đại đã sản xuất ra hàng loạt 
dụng cụ hiện đại, tiện lợi phục vụ 
cho việc hạn chẽ sinh đẻ. 
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Hai là, tăng cường sản xuất thức 
ăn mà không dùng đến đất canh tác. 
Kỹ thuật trồng một số loại cày trong 
dung địch nước từ những chất khoáng 
dinh dưỡng đã thu được kết quả tốt. 
Môi trường nước có thề được sử dụng 
nhiều lần với sự bồ sung định kỳ các 
chất đỉnh dưỡng cần thiết. Năng suất 
cây trồng trong dung dịch nước cao 
hơn so với trồng trên đất canh tác 
binh thường từ 6 đến 8 lân. Người 
ta đã cùng cấp rau xanh từ môi trường 
nước cho những người khai thác 
quặng măng gan ở giữa rùng A-ma- 
dôn. Tuy nhiên đề có thể sử dụng môi 
trưởng nước, cần phải có kinh phí 
lớn đề mua sắm thiết bị, dụng cụ. 
bơm, chất khoáng dinh dưỡng và oÓ 
biện pháp chống những vật gày hại 
mới là vi khuần và nãm mốc. Hiện 
nay ở Mỹ có trên 100 trạm sản xuất 
rau màu trong môi trường nước. 


Ba là, sản xuất rêu, tảo theo số 
lượng công nghiệp. Chỗ dựa cuối 


củng của con người là đại.dương bao 
la vì, tử đó, người ta hy vọng khai. 


thác được nhiều thức šn hơn ở lục 
. địa đang ngày càng xơ xác. Dè nhận 
-được Í kg cá trong nước, cần có gần 
100000 kg tảo, rêu. Nếu con người 
cắt ngắn những mắt xích dẫn đến 
nguồn dinh dưỡng của mình, sử dụng 
trực tiếp rêu, tảo thì đây là nguồn 


dự trừ thức ăn cho những vùng dàn 


cư đang thiếu ăn. 


Chế biến tảo đã được phát triền ở 
Mỹ, Anh, Dức, Vê nê du ê la, Nhật, 
Liên-xô. Tảo clo ren la giàu prô tê ín, 
mỡ, vi ta min và chứa tất cả các loại 
a xit không thay thế. - 


Bốn là, tông hợp các sản phầm đinh 
dưỡng bằng con đường công nghiệp. 
Hiện nay người ta đã tiến hành tông 
hợp trong phòng thí nghiệm các loại 


đường, mỡ, a xit a min, vi ta min, muối ' 


kháng và thưởng dùng đề chế biến 
thức ăn kiêng cho người bệnh. Trong 
chiến tranh thế giới thứ hai, do thiểu 
mỡ, ngưới Đức đã thủy phân than đá 
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và tông hợp 2000 tấn mỡ hằng nằm. 
Người ta cc hy vọng là một số vi ta 
min và axit a mỉn sẽ được sản xuất 
theo con đưởng tổng hợp nhân tạo. 


“Năm là, sản xuất « thịt ? tử các loại 
nấm men giàu đạm. Trên những môi 
trường hữu cơ như than đá, đầu, 
phế phầm của công nghiệp làm đồ 
hộp, cám, rơm, bä của nguyên liệu 
làm đường, chất lỏng đen còn lại của 
ngành sản xuất giấy, người ta nuôi 
cấy nấm men và sản xuất ra được 
khối lượng đạm khá lớn có giả 
trị sinh học cao tương đương với đạm 
động vật. Năm men chuyền hỏa hy 
đrat cac bon thành prô tít với hệ số 
55% trong khi hệ số này ở động vật 
biến động từ 4 đến 205. Thức ăn nấm 
men hiện đã được sản xuất nhiều Ở 
các nước châu Phi, Áo, Mỹ v.v. Một 
nhà máy sẵn xuất nấm men ở Đài- 
loan đã được xây dựng và có công 
suất 73 000 tấn/năm. 


Sáu là, mở rộng diện tích sản xuất 
nỏng nghiệp. Dây không phải là 
việc đơn giản mà cần phải tốn rất 
nhiều công sức và vốn đầu tư. 

Hiện nay hầu hết các vùng đất phi 
nhiêu đã được loài người khai thác 
sử dụng vào mục đích nông nghiệp: 
bày giờ phải bắt đầu tiến công vào 
những vũng đất khó hơn. Theo kinh 


_nghiệm của các nước thi so với trước 


đày, chi phí cho việc khai hoang T ha 
đất đã tăng 20 — 25 lần. 

Bảy là, đấu tranh chống những vàt 
gày hại trong nông nghiệp. Chuột, côn 
trùng và nấm hằng năm-hủy diệt 40. 
triệu tấn lương thực trên toàn thế 
giới. Năm 1943, có một loại nấm tiêu 
hủy gần €0 hoa màu ở một số vùng 
của Ẩn-độ đã gây nên nạn đói khủng 
khiếp ở nước này. Số lương thực Ở 
Ẩn-dộ bị chuột phá hủy có thề chất 
đầy các toa tàu đài ð000km. Ở Ẩn-độ, 
chuột có tỷ lệ so với người là 10: 1 
cho nên 30% hoa màu bị chúng chiếm 
làm thức ăn. Năm 162, chuột tiêu hủy 
nặng nề những sản phầm nông nghiệp 


ø 


của Viêt-nam; hằng năm nước Mỹ 
mất đi 5 tỷ đô la do côn trùng phá 
hoại mùa màng. 


Tám là, tạo ra những giỗng thực 
vật và động vật có năng suất cao. 
Những thành tựu to lớn về tạo giống 
và đi truyền học trong nông nghiệp 

trong vòng 10— 15 năm gìn đây đã 
_ lấp được phần nào những vực thẩm 
thiếu lương thực của thế giới. Người 
ta đã tạo ra được các giống lúa mì có 
năng suất cao gấp 7.5 lần, những 
giống ngô có năng suất cao gấp 3 lân, 
các giống đỗ có năng suất cao gấp 
4 lần và khoai tây có năng suất cao 
gấp 5 lần so với giống cũ v.v. Các 
nhà khoa học còn chú ý đến việc nâng 
cao hàm lượng các chất đỉnh dưỡng 
của cây trồng như tăng tỷ lệ đạn trong 
các loại hạt ngũ cốc, các cây họ đỗ, 
tạo nên giống ngô chứa hàm lượng 
li jin và tryp tô phan cao. Nhiều nhà 
ngân hàng về giống cây nông nghiệp 
đã được tô chức ở Mê-hi cô, Phi-líp- 
pin và một số nước khác đề cung cấp 
các giống cây trồng tốt cho những 
vùng khác nhau trên thế giới, góp 
phần nàng cao sản lượng lương thực 
của nhân loại. 


Chương trình tạo nên các giống gia 
Súc cao sản cũng được sự quan tâm 
“đặc biệt của các nhà khoa học. 


Chín là, thành lập các trại nuôi 

động vật hoang dại. Người ta đã phát 
_hiện ra rằng các loài động vật hoang 
đại không những có chất lượng thịt 
ngon, mnà còn có một số ưu thế so với 
gia súc. Đông vật hoang dại sử dụng 
các loại thực vật phong phú hơn và 
có hiệu quả hơn so với gia súc, thích 
nghỉ tốt hơn ở những vùng khô hạn 
và chong được nhiêu bệnh tật mà gia 
súc thường mắc, 


Mười là, cần có sự bô sung, điều 
hòa lương thực, thực phầm từ các 
nước phát triền, Điều này chỉ là sáng 
kiến của các nhà sinh vật học, còn 
việc thực hiện thi quá khó khăn. 


Điềm qua 10 biện pháp chủ yếu đề 
khắc phục tỉnh trạng khó khăn do sự 
phát triền bùng nồ về dân số gây ra, 
chúng ta thấy chúng gắn liền với 
trình độ kỹ thuật và tiêm năng vật 
chất của mỗi nước và chính vì vậy 
chúng còn cách xa khả năng thực tế 
của nước ta. Duy chỉ có biện pháp 
thứ nhất là có thề sử dụng được dễ 
dàng hơn ở nước ta cũng như các 
nước muốn điều chỉnh sự tăng dân 
số. Tuy rằng đến nay gần 180 nước 
đã tiến hành vận động sinh để có kế 
hoạch và trên 50 nước đưa vấn đề 
này thành quốc sách nhưng kết quả 
hoàn toàn tùy thuộc vào chủ trương; 
chính sách, biện pháp của mỗi nước. 
Những nước có biện pháp mạnh mẽ 
như nước Nhật thi chỉ cần 10 năm 
(1948 — 1958) là đạt chỉ tiêu một phụ 
nữ đẻ 2 con. Trung-quốc sau 17 năm, 


-Xin-g ga-po và Hương-cảng sau 15 năm 


thực "hiện hạn chế sinh đẻ thi phụ nữ 
chỉ còn để 2 con và 1,8 con, Việt-nam 
đã thực hiện hạn chế sinh đẻ trong 
20 năm mà đến nay một phụ nữ mới 
giảm mức sinh đẻ từ 6 xuống còn 
5 con. Dù rằng hoàn cảnh chiến tranh 
đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc vận 


động sinh để có kế hoạch ở nước ta, 


nhưng nếu kiềm điềm nghiêm khắc 
thì phải thừa nhận rằng chúng ta còn 
quá xem nhẹ công tác này và chưa có 
biện pháp thực hiện tốt. 


Theo kinh nghiệm của nhiều nước, 
nhằm đạt mục đích hoặc là tăng 


. nhanh dân số, hoặc là giảm nhanh 


đân số, người ta đều phải coi trọng 
cả khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất và tuyên truyền vàn động. 
g1ai đoạn đau, công tác tuyên truyền 
vận động là quan trọng, còn khi đã 
đi vào nên nếp thì chế độ thưởng phạt 
nghiêm mình sẽ điều hành và duy trì 
phong trào. 


Nhà nước có đủ lý do và £eơ sở 
pháp lý đề đề ra những biện pháp 
thưởng phạt cao hơn, nghiêm minh 
hơn đối với mọi tầng lớp nhân dán 


4 


nhằm làm cho cuộc vận động sinh để 
có kế hoạch đạt kết quả mong muốn. 
(Vi dụ, theo ý kiến tôi, có thê thu 
giấy phép đăng ký kinh doanh và 
phạt tiền đối với những người buôn 
bán, làm nghề tự đo khi họ để thêm con 
thứ 3 ; định mức phạt lương những cán 
bộ công nhàn viên chức đề thêm con, 
thứ 3, định mức thuế cho những người 
nông đân đẻ thêm con thứ 3 v.v.). Con 


thứ 3 hiện nay là một tai họa cho ' 


tương lai của dân tộc dù nó là 
trai hay gái, bởi vậy không cần thiết 
phải có một điều kiện phụ nào đối 
với những người chỉ đẻ toàn con“ trai 
hoặc toàn con gái. Ngoài ra, Đảng và 
các đoàn thề cũng phải có biện pháp 
xử lý kèm theo công tác tuyên truyền, 
vận động đề giúp chính quyền thực 
hiện công tác sinh đẻ có kế hoạch. Vi 
tương lai của đàn tộc, thiết tưởng Hiến 
pháp và Luật hôn nhàn và gia định 
cũng nén quy định lại tuôi kết hôn 
đề hạn chế việc phụ nữ để con trước 
23 tuổi. 


Một hệ thống tô chức có hiệu lực 
cao phụ trách công tác sinh đẻ có kế 
hoạch căn được nhanh chóng thành 
lập đề soạn thảo và trình Nhà nước 
.xét ban hành những chủ trương, biện 
pháp, chính sách, chế độ thưởng phạt 
về vấn đề sinh để có kế hoạch và chỉ 
đạo việc thực hiện: Thật là sai lầm, 
nếu chúng ta do đự trước ý kiến của 
một bộ phản guần chúng cho rằng 
một số chính sách hạn chế tăng dân số 
của Nhà nước là svô nhân đạo»; 


cũng thật là sai lâm nếu quan niệm 
rằng sinh con nhiều hay ít là quyền 
tự do theo. ý muốn riêng của mỗi 
người ; và càng rất sai lâm nếu chúng 
ta chờ đợi kết quả của cuộc vận động 
sinh để có kế hoạch chỉ bằng sự giác 
ngộ của con người qua tác động đơn 
thuần của công tác tuyên truyền và 
một vài biện pháp giản đơn, qua loa 
nào đó. 
- Nhiệm vụ chăm lo và giữ gin cho 
cuộc sống ẩm no của nhân dân ở những 
năm 2000, 2050, 2100 quả là rất nặng 
nẹ. phức tạp. Sự tồn tại cửa những 
biến đồi có tác động qua lại đặc biệt 
giữa DÂN SỐ - MỖI TRƯỜNG + 
KINH TẾ luôn luôn sẵn sàng mang 
đến những kết quả bất ngờ cho con 
người. Khi dân số gia tăng quá nhanh 
thi dù có những biện pháp hiện đại 
đề canh tác đất đai, phát triền nông 
nghiệp, dủ có tông hợp được thức ăn. 
nuôi tảo và nấm men, dủ đấu tranh 
có hiệu quả với những động vật gây 
hại và tạo được nhiều giống cày trồng, 
gia súc cao sản thì con người vẫn 
không thê tránh được những hậu quả 
của quy luật sinh thái cơ bản, 
Cần biết và chấp nhận một sự thật 
là thế giới mà con người chiếm 
Iĩnh chỉ có hạn và vũ trụ không phải 
là một vị cứu tỉnh vạn năng, do đó 
phải có ý thức bảo vệ tất cả tài 
nguyên của mình và phải kiềm chế 
những ham muốn riêng, ngăn chặn 
những xu thế bất lợi cho sự tồn tại 
lâu đài của loài người. 


HIỆN THỰC CHIẾN TRANH: 
VÀ SÁNG TẠO VĂN HỌC 


[NH nghiệm của quá trình 
phần ánh chiến tranh 
trong lịch sử văn học đã 
chỉ ra rằng, khuynh 
hướng tư tưởng và thầm mỹ của 
những tác phầm viết về chiến tranh 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác 
nhau, nhưng chủ yếu là vào bản 
chất và đặc điềm của cuộc chiến 
tranh được phản ánh và quan điềm, 
lhái độ của nhà văn đối với cuộc 
chiến tranh đó. Bản thân tính chất 


xã hội đặc biệt của hiện tượng chiến ˆ 


_ tranh và sự khác nhau, sự đối lập 
thường thấy trong những quan điềm 
của các nhà văn đối với hiện tượng 
`này đã gây ra tính phức tạp của các 


khuynh hướng và của nội dung phản - 


.ánh trong văn học. 

_ Trong tác phầm nồi tiếng “Chiến 
tranh 0à cách mạng », ï.e-nin đã viết: 
phân tích chiến tranh theo quan điềm 
mác xít là nhằm khẳng định « vấn đề 
cơ bản về tính chất giai cấp của chiến 


tranh, về những nguyên nhân gây ra 


chiến tranh, về những giai cấp tiến 
hành cuộc chiến tranh đó, về những 
điều kiện lịch sử và lịch sử — kinh tế 
đã gây ra cuộc chiến tranh đó » (1). 
Theo sự phân tích đó, chiến tranh 
được chia thành hai loại chính: chiến 


“nền văn học nghệ 


ĐINH-XUÂN-DŨNG 


` 


tranh chỉnh nghĩa và chiến tranh. 
phi nghĩa. L. nin cũng đã chỉ ra rằng, 
nếu không xuất phát từ những vấn 
đề cơ bản trên đây, tất cả những 
nhận định, đánh giá về chiến tranh 
« sẽ chỉ là những câu hoàn toàn trống 
rỗng, những cuộc cãi vã vô ích ® và 
cũng có nghĩa là *chúng ta còn tự 
tước của mình khả năng hiểu biết 
bất cứ vấn đề gì của cuộc chiến tranh 
hiện tại» (2). Có những nhà văn đã 
từng lắn lộn nhiều năm trong chiến 
tranh, đã có những thành công đáng 
kể trong việc phản ánh chiến tranh, 
nhưng chỉ cần lơi lỏng đôi chút 
những quan điềm cơ bản trên đây là 
có thẻ phạm phải lệch lạc trong sáng 
tạo nghệ thuật phần ánh chiến tranh. 

Chiến tranh giải phóng “dân tộc 
Việt-nam kéo dài ba mươi năm. Trong 
thời gian đó đã ra đời và phát triền 
một nền văn học “xứng đáng đứng 
vào hàng ngũ tiên phong của những 
thuật chống đế 
quốc trong thời đại ngày nay ». Văn 
học ta đã nêu bật lên giá trị lịch sử 
to lớn và nội dung nhân đạo sâu sắc 


(1) Y.Ì. Lã-nin : Những bải oiết cá nói nề 
quân sự. Nxb Quân đội nhân dân. Hà -nội. 1976, 
tập lÏ]Ï. tr. 13——14. 

(2) VY. {Ị. Lê-nin: Sácb đã dẫn. tr. 21. 


á3 


của chiến tranh cách mạng Việt-nam. 
Đề tài «con người 0à chiến Iranh » 
gắn bó hữu cơ với đề tài con người 
ouà cách mạng», Xcon người 0à Sự 
giải phóng». Văn học ta đã lên án 
mạnh mẽ tính chất vô nhân đạo của 
những cuộc chiến tranh xâm lược, 
đồng thời khẳng định lý tưởng giải 
phóng đân tộc và giải phóng con 
người, chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng ta. 

Hiện thực của một cuộc chiến tranh 
bao gồm không chỉ những diễn biến 
cụ thề, hết sức phức tạp, đa dạng 
trong tiếng gầm rú của bom đạn, vũ 
khi, ở những chiến trường, chiến 
dịch... nghĩa là tất cả những gì ta 
nhìn [hấu, mà còn bao gồm cả những 
âm hưởng, nhịp điệu tỉnh thần cửa con 
người và của cuộc sống trong chiến 
tranh, nghĩa là những gtq cả1mn thấu, 
nghe thấu. Cả hai mặt ấy đều được đầy 
tới mức căng thẳng nhất, tới đỉnh 
điểm. Những tác phảm lớn viết về 
chiến tranh `'thường chứa đựng đồng 
thời cả hai mặt như vậy, Song viết 
về chiến tranh ngay trong khói lửa 
chiến tranh thường có những hạn chế 
nhất định. Nếu như văn học ta ba 
mươi năm “qua chưa miều tả được 
thật đúng độ, thật đây đủ hiện thực 
chiến tranh vĩ đại của nhân dân ta thị 
điều đó cũng không có gì lạ. Mặc dù 
vậy, nó cũng đã có một sự cảm thụ 
nhạy bén, sâu súc với không khi thời 
đại và tính thần con người. Nó đã 
phan ảnh được sự hào hùng, sôi động, 
náo nức, niềm lạc quan của nhàn dàn 
ta, của đạn tộc ta đang dị tới chiến 
thấng., Một đân chứng nhỏ mà rất tiêu 
biều : khi Tõ-Hlữu viết 

œ Và ở đdàu? Trên trái đất này 

Người vẫn nượt ngào qua muôn 
" nói dắng cay 

Sống chết từng giây, mưa bom bão 

đạn 

lòng nóng bồng căm thủ vẫn mát 
tươi tỉnh bạn ®, 

_ thị đầu phải là sự để dãi trong việc 


4t. 


miêu tả chiến tranh, mà đó là sự cẩm 
thụ, nắm bắt được vẻ đẹp độc đáo và 
nhịp điệu tỉnh thần của con người 
chúng ta trong những năm tháng ấy. 

Giá trị của một giai đoạn văn học 
bao giờ cũng gắn liền với yêu cầu lịch 
sử của giai đoạn ấy. Vi vậy, ngay cả 
khi, với một thói độ khách quan, 
nghiêm túc, chỉ ra những mặt non 
yếu, nhược điềm, khuyết điềm của 
văn học ta trong những năm chiến 
tranh, chúng ta cũng vẫn khẳng 


định mạnh mẽ rằng, 0ăn học ỉ†a đã_~ 


đáp ứng được những nhu cầu cơ bản, 
thiết tha 0à cấp bách của nhân dân 
ta đang chiến đấu: văn học ta mấy 
chục năm qua luôn ngời sáng lý 
tưởng và niềm tin của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng. 

Trong cuộc chiến tranh giải phóng. 
mọt quy luật có tác dụng chỉ phối 
toàn bộ hiện thực chiến tranh là sự 
buy động đến mức cao nhất cho chiến 
tháng, « Tất cả cho chiến thắng ®. Văn 
học ta trong chiến tranh, bằng việc 
nuôi dưỡng những lý tưởng cao quý 
và chứng minh những giá trị thật sự 
của con người đang chiến đấu, đã 


góp phần nhân lên nhiều lần sức 


mạnh tính thần của con người Việt- 
nam. Si mạnh cồ oũ con người tự 
giác tham gia chiến đấu, thôi thúc 
con người vượt qua những thử thách 
khốc Hệt nhất đề đi tới niững chiến 
công anh hùng là một đặc tính hàng 
đầu và mang dấu ấn lịch sử của văn 
học ta trong chiến tranh. 

Sức mạnh cô vũ ấy không phải là 
một yêu cầu chỉnh trị nằm ngoài Đan 
thân nghệ thuật không phải là những 
thuyết lý trưữu tượng và nghẻo nàn, 
mà nằm ngay trong bản thân những 
hình tượng nghệ thuật được miêu tả. 
Nhà văn phải xử lý một quy luật đặc 
biệt của quá trình sáng tạo văn học 
viết về chiến tranh trong chiến tranh. 
Phan ánh chân thật hiện thực chiến 
tranh nhưng sự phản ánh ấy phải có 
được tác dụng trực Liếp cô vũ, động 
viên mọi người tiến lên giành thắng 


—————~ m——————_ïtè == KP VÀ SÓC., 


lợi. Trước một hiện thực chiến tranh 
cực kỷ đa đạng đang vận động trong 


tất cả sự gay gắt và phức tạp của nó,- 


vì mục đích cao nhất * Tất cả cho 
chiến thắng®, nhờ hiều biết sảu sác 
những' con người đang chiến đấu, 
nhiều nhà văn đã Siết ltra chọn đề 
phản ánh những mặt bản chất nhất, 
khuuụnh hướng chủ đạo: con người 
chiến thắng những hoàn cảnh khốc 
liệt, đầy thử thách đề đạt tới đỉnh 
cao của những phầm chất anh hùng. 
Lời kêu gọi *-nếu có thề nói như 
thế — chủ yếu, là lự nó toát ra tử 
những tỉnh tiết và kết cấu của tác 
phầm. 


Dặc tính cồ vũ trên đây của văn” 
học ta viết vẻ chiến tranh trong chiến. 


tranh đã chi phối sâu sắc nhiêu mặt 
của việc phản ánh hiện thực chiến 
tranh. Nhằm mục đích cao nhất phục 
vụ kịp thời, trực tiếp cuộc chiến đấu, 
trong nhiều tác phầm, nội dung-phản 
ánh và điễn biến thực tế hình như kế 
tiếp nhau, không có khoảng cách thời 
gian. Là figười trong cuộc, các nhà 
-văn của chúng ta đã rất nhạy cảm và 
tự thấy diệc xác định cải củn 0à cải 


nên phản nh như là một nhụ cầu của: 


bản thân nghệ thuậi. Vấn đề sự thật 
của chiến tranh được lý giải trong 
quan hệ với việc khám phá, khẳng 
định sức mạnh, thế giới tính thần, 
khát vọng và chiến công của những 
người đang chiến đấu. « Viết về chiến 
tranh thật là khó (¿.) Người ta viết 
về nó như về một sự dđiễu bình, như 
một cuộc khải hoàn chiến thắng, như 
một cái gì nhẹ nhàng, và như vậy là 
một sự lửa đối. Người ta lại chỉ viết 
về những ngày và đêm nặng nề, những 
chiến hào läy lội và băng tuyết lạnh 
giá, chỉ viết về cái chết và máu, và 
như vậy cũng là dối trá. Mặc dù tất 
cả những cái đó đều có, nhưng nếu 


người ta ^hŸÏ viết về chúng, người ta 


đã quên đi thế giới bên trong của 
những người đang chiến đấu trong 


cuộc chiến tranh đó, quên đi trái tim - 


dũng cảm của người lính trong giờ 


phút say sưa chiến trận đã không 
nghĩ đến máu, đến cái chết và sư Øiá 
lạnh, mà chỉ nghĩ đến chiến tháng 
đang đứng trước họ ® €)..Đúng như 
thế. Chúng ta đã không lừa dõi ai cá. 
Chúng ta đã cố gắng, trong những 
điều kiện eụ thề, phản ánh chiến tranh 
giải phóng và cách mạng của chúng 
ta trong tính đa dạng, nhiều chiều, 
phức tạp của nó, khám phá những 
mặt bản chất nhất của nó — sự “bùng 
nồỏ ? của những tỉnh cách lớn, cao cả, 
sức mạnh vĩ đại của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng của nhân dân ta. 


* 


Đối tượng phản ánh vẫn là chiến 
tranh, là quan hệ giữa con người với. 
chiến tranh, nhưng khỉ chiến tranh 
đã kết thúc, thi :việc phản ánh chiến - 
tranh có những đặc điềm mới, những 
quy luật tư tưởng và thầm mỹ mới, 
bởi vì lúc này đã hình thành mọt 
khoảng cách thời gian giữa văn học, 
nhà văn và đối tượng của họ, lúc 
này yêư cầu của công chúng bạn đọc 
cũng đã đồi mới. 

Quy luật về sự đôi mới, về nhu 
cầu luôn luôn khám phá và sáng tạo 
là quy luật tồn tại của một nền văn 
học đang phát triền. Sự đôi mới của 
văn học ta trong việc phản ánh chiến 
tranh nói ở đây là sự phát triền lên 
một trình độ mới về mặt tr tưởng và 
thảm mỹ, chứ tuyệt nhiên không phải 
là một sự ngöoặi rể theo một chiều 
hướng khức. Mọi biêu hiện của sự phủ 
định siêu binh đều trải với quy luật 
phát triền thống nhất, ngày càng giàu . 
có của văn học xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng nếu không nắm bắt được nhu 
cầu của sự đôi mới, đặc biệt khi viết 
vẻ chiến tranh — nhu cầu này này 
sinh trong điều kiện lịch sử mới, trên 
cơ sở đã hinh thành một khoảng các! 
thời gian giữa sự phần ánh và đối 


(3) K.M. Xi-mô-nếp: Về đề tải oăn học. — 
nhứng bài viết 1937—1955, bản tiếng Nga. 
Mát.xcơ-va, 1956, tr. 40. 


tượng của nó, do sự giàu có hơn 
những tri thức, những kinh nghiệm 
sống và kinh nghiệm nghệ thuật của 
các nhà văn, do tác động bởi những 
đòi hỏi mới của eon người biện tại — 
sẽ không tránh khỏi lúng túng khi định 
hướng cho sự phát triên văn học. 


Trong những tác phầm viết về 
- chiên tranh sau chiến tranh, khát 


vòng muốn tham gia giải quyết những 
vấn đề mới đang đặt ra cho ngàu hôm 
nứy/ trở thành một quy luật chỉ phối 
mạnh mẽ quá trình xử lý đề tài chiến 
tranh. Viết về chiến tranh sau chiến 
tranh là đề, trên cơ sở -nhận thức đầy 
đủ hơn, sâu sắc hơn về chiến tranh 
đã qua. gặp gỡ hiện tại, góp phần lý 
giải những vấn đề mới của hiện tại. 


lliện tại của chúng ta là gi ? Chúng 
ta dangø quá độ tiễn lên chú nghĩa xã 
hội. ®Đất nước ta đang ở trong tỉnh 
thế ừa có hòa bình 0uừa phải đương 
địìu Ơi một kiều chiến Iranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn bảnh Trướng, bá 
quuèn Trung-quốc cảu Rẽt 0uới để quốc 
Ä1Ũ ; đồng lhời, phải sẵn sàng (đối phó 
Đới tình huống địch có thề gàuy chiến 
(ranh xam lược quy mô lớn? (1). 
Trong điều kiện như vậy, viết về 
chiến tranh, phản ánh trung thực 
những cuộc kháng chiến anh dũng đã 
qua của nhân dàn ta phải nhằm yêu 
cau bồi dưỡng cho con người mới xã 
hội chủ nghĩa hỏm nay chủ nghĩa 
anh hủng cách mạng đề thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tỏ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Việc tìm ra những bài học lớn, 
đặc biệt là bài -học vì sao chúng ta 
đứng vững, anh hùng đến thế, có một 
ý thức trách nhiệm cao cả đến thế 
đối với mọi mặt của cuộc sống và có 
một sức mạnh kỷ diệu đến thế trong 
những năm tháng chiến tranh, là hết 
sức quý báu, có ý nghĩa to lớn. Khám 
phá, hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn 
về bản chất của chiến tranh, về tầm 
vóc lịch sử của những chiến thắng 


9) 


ngày hôm qua, tử đó hun đúc cho con 
người một ý chí sắt đá, khi căn thiết, 
sản sàng quên mình vì sự nghiệp bào 
vệ hòa bình, bảo vệ thành quả cách 
mạng — đó là một mục tiêu của việc 
phản ánh chiến tranh hiện nay. 
Trình độ mới của sự phản ánh chiến 
tranh sau -chiến tranh thẻ hiện chủ 
yếu ở năng lực khái quát, tông hợp 
hiện thực chiến tranh trong một 
qưan hệ biện chứng giữa chiều rộng 
và chiều sâu của sự phản ánh đề có 
được những tác phầm xứng đáng với 
tắm vóc những chiến công của dân 
tộc và của thời đại. Nhiều người 
trong các thế hệ khác nhau của đội 
ngũ nhà văn ta đang ấp ủ những dự 
định như thế. Sự phát triền đa đạng 
những phương thức tông hợp, việc 
sử dụng có hiệu quả tiềm năng của 
các thể loại văn học đã trở thành một 
đặc điềm của việc phản ánh chiến 
tranh sau chiến tranh. Phương thức 
tông hợp bằng thề loại sử thi, những 
tiều thuyết toàn cảnh ® là một đẫu 
hiệu nói bật, có giá trị lớn khi nhà 
văn muốn chiếm lĩnh những mảng 
hiện thực và hệ thống những biến cố 
khác nhau của chiến tranh, Phương 
thức này có khả năng chứa đựng một 
dung lượng hiện thực lớn, nhiều 
tìng lớp xã hội và số phận khác nhau 
của con người, những dòng thác lớn 
của lịch sử và cä những tỉa nước nhỏ 


H tỉ của chính dòng thác đó, những. 


âm hưởng và nhịp điệu khác nhau 
của chiến trình. Thành tựu của văn 
học Xô viết trong việc phát triền 
phương thức này là một kinh nghiệm 
đáng quý. Những tác phầm như vậy 
thường góp phần xác định bộ mặt và 
độ lớn của một nền văn học. Mặt 
khác, sự khái quát, tồng hợp về chiến 
tranh không nhất thiết chỉ có một 
hướng đó. Tầm vóc của một nền văn 
học nhiều khi gắn liền với những tác 
phầm văn xuôi vừa và ngắn trong đó 


(4) Văn kiện Đại bội V. Nrb Sự thật. Hà- 
nội. 1982, tập Ì. tr. 42. 


chỉ có một đung lượng nhỏ, một phạm 
vi hẹp của hiện thực chiến tranh, 


nhưng những ánh sáng trí tuệ, chiều. 


sâu của sự phát hiện những vấn đề 
mới lại làm ngỡ ngàng nhiều người. 


Sự tổng hợp hiện thực theo những 
phương thức trên thường gắn. bó 
chặt chẽ với một vấn đề thời sự 
nồi lên như một đặc điềm mới, một 
quy luật mới của văn học hiện đại 
viết về chiến tranh. Đó là những vấn 
đề triết. học, đạo đức được đặt ra, 
được phát hiện khi nhà văn xử lý 
chất liệu chiến tranh. Với tất cả sự 
khiêm tốn, chúng ta vẫn có thề khẳng 
định rằng, cuộc chiến đấu ba mươi 
năm của dân tộc ta mang một ý 
nghĩa lịch sử — thời đại sâu sắc. Từ 
trong tiến trình và sự chiến thắng 
của nó, một loạt những câu hỏi gay 
gắt. nhất, nóng bỏng nhất của dân 
tộc và thời đại đã tìm được những 
lời giải đáp sáng rõ. Vậy mà, văn 
học ta còn quả ít những vấn đề như 
vậy. Phải chăng trong văn học viết 
về chiến tranh, chúng ta đã thiên về 
mặt miêu tđ hơn là mặt phản lích và 
bình giả hiện thực ? Vì thế nhiều hình 
tượng văn học, kề cả những thành 
công đã được xác nhận, chưa có sức 
lay động lớn về mặt trí tuệ, phương 
thức tác động về mặt tỉnh cảm đôi 
khi cũng đơn điệu và dễ đãi. Đề đáp 
ứng sự phát triền và nhu cầu tri tuệ 
của con người hiện tại, sự kết hợp 
giữa miêu ld — phản tích, biều hiện — 


bình giá là một đấu hiệu mới của văn : 


học viết về chiến tranh. Chiến tranh 
hiện ra trong những tác phầm viết 
sau chiến tranh không phải là những 
kỷ niệm đẹp đề chiêm ngưỡng, mà 
phải là những bài học triết học, đạo 
đức, luân lý sống động và đầy sức 
thuyết phục. 


Sau chiến tranh, khả năng mở rộng 
việc phân tích những mặt rất khác 
nhau — kinh tế, chính trị, quân sự, 
xã hội—của hiện thực chiến tranh và 


điều kiện của việc đào sâu quá trình 
vàn động phong phú và phức tạp của 
tâm lý cốn người do tác động của 
chiến tranh là cơ sở của bước phát 
triền mới của văn học viết về chiến 
tranh. Những dấu hiệu mới dó đang 
xuất hiện trong văn học ta- những 
năm gìn đây. Trong quá trình ấy, 
những cặp phạm ¡rò đặc biệt của 
hiện thực chiến tranh lại được tiếp 
tục miêu tả — phân tích ở một cấp 
độ nghệ thuật mới và sâu hơn: anh 
hùng và bị kịch, cái cao cả và cái 
thấp hẻn, cái được và cái mất, cái giá 
trị và cái vô giá trị, đứng vững hay 
gục ngã, niềm vui chiến thắng và 
những đau thương, tàn phá... Trách 
nhiệm đối với dân tộc; đối với những 
người đã ngã xuống hôm qua và đối 
với thế hệ mai sau đòi hồi nhà văn 
ta trong khi phản ánh chiến tranh 
không được rơi vào sự tô hồng dễ 
đãi, sơ lược, nghèo nàn, cũng không 
được rơi vào sự chuộng ®la », xa rời 
yêu cầu về tính chân thật của sự phần 
ánh, chỉ khai thác những” mặt bi 
thám,đau thương, éo le của chiến 
tranh và đời sống con người. Không 
ai có thể quy định một liều lượng hay 
một tỷ lệ số học cho việc miêu tả 
những mối tương quan trên, song 
nhất thiết phải khẳng định rằng, sự 
thật cơ bản của ba mươi năm chiến 
tranh chính nghĩa của đàn tộc ta — 
lòng yêu nước nồng nàn, chí cầm thù 
giặc sâu sắc, chủ nghĩa anh hùng 
cạch mạng sáng ngời, những phầm 
chất thật sự của con người đã vượt 
qua tất cả những gian nguy, đau 
thương, chết chóc đề giành lấy độc 
lập, tự do và cuộc sống mới - phải 
trở thành chân lý nghệ thuại chủ yếu 
cứa một nền văn học đã ra đời trong 
lòng cuộc chiến tranh ấy; nền văn 
học này giờ đây đang đảm đương 
trách nhiệm khám phá và tái tạo 
cuộc chiến đấu anh hùng ba mươi. 
năm ấv cho cuộc sống hôm nay và 
mai Sau, 
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XÂY 


DỰNG (Ơ (CẤU KINH TẾ NÔNG — (ÔNG NGHIỆP 


TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN ĐIỆN - BẢN 


IỆN-BẢN là một huyện 
đồng bằng của tỉnh Quảng- 
nam — Ja-nằng, đất Ít, 
người động, đi lên từ 
hoang tàn đồ nát sau hai cuộc chiến 
tranh chống Pháp và chống ÀAlÿ: +7 
trong số 114 làng bị phá hủy nặng nề; 
9000 trơng số 32 000 hộ của toàn huyện 


eó con em là liệt sĩ và thương bình. 
Sau ngày giải phóng cả huyện chỉ còn 
_ 800 héc ta trong tông số 12500 héc ta 
ruộng đất còn cày cấy được ít nhiều. 
Trâu bò bị giết hại gản hết (trau chỉ 
côn 350 con, bò còn 1200 con) Cả 
huyện chỉ có 35 máy bơm loại nhỏ 
(10 CV), một lò gạch công suất 
250 000 viên/năm. Các ngành nghề thủ 
công truyền thống đều bị mai một, 
trên mãnh đất nồi tiếng về tơ tàm, lụa, 
vải vóc trước đảy, nay không còn một 
chiếc khung đệt nào] | 

Qua bảy năm (1976 — 1982) phần đấu 
gian khỏ và bằng nhiều biện pháp 
tích cực, huyện Điện-bàn đã hàn gắn 
vết thương chiến tranh, tầng cường 
cơ sở vật chất kỹ thuật gán liền với 
cai tạo, củng cố và hoàn thiện quan 
hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, 
đìv mạnh sản xuất, ỏn định và cải 
thiện đời sông nhàn dàn, 


LÊ - VĂN - PHONG 


"Dưới đây là một số vấn đề cơ bản 


mà huyện Điện-bàn đã tập trung sức 
"giải quyết có kết quả. 


I—Tạp Lrung làm lương thực. 


Thi hành nghị quyết Đại hội thứ 
IV của Đảng: “tập trung cao độ sức 
le của cả nước, của các ngành các 
cắp tạo ra bước phát triền vượt bậc 
về nông nghiệp nhằm giải quyết vững 
chác nhà cầu của cả nước về lương 
thực và thực phám...». Diện-bàn đã 
thực hiện hàng loạt biện pháp về khỏi 
phục điện tích canh tác bị bỏ hoang 
trong chiến tranh, tăng vụ mở rộng 
điện tích gieo trồng và thàm canh 
tăng năng suất nhằm giải quyết cho 
được van đẻ lương thực trên địa bàn 
huyện. . 


Bay năm qua là thời kỳ đẳng bộ và 
nhân đân Diện-bàn ra sức hàn gắn vết 
thương chiến tranh, đồ mồ hôi và 
xương máu đề giải phóng hàng nghìn 
héc ta ruộng đất hoang hóa còn đầy 
bom min, dày thép gai của Mỹ, ngụy 
để lại. Hiệng trong các chiến địch khai 
hoang, phục hóa này, đồng chỉ và 
đồng bào Điện-bàn đã có 120 người 


-hy sinh, 270 người bị thương. Đến 


$ 


nay, toàn bộ điện tích đất nông nghiệp 
bị hoang hóa trong chiến tranh của 
huyện ĐDiện-bàn đều đã được khôi 
phục và đưa vào sản xuắt. 


Mặc dù đã phục hồi được toàn bộ 
điện tích canh tác nhưng binh quân 
ruộng đất tính (heo đầu người rất 
thấp, chỉ có 850 mét vuông. Do đó việc 
tíng vụ, mở rộng diện tích gieo trồng 
và thâm canh tăng năng suất cày trồng 
(nhất là thâm canhtăng năng suất lúa) 
là biện pháp quan trọng có ý nghĩa 
quyết định đối với việc phấn đấu tự 
túc lương thực của cả huyện. 


Điện-bàn đã tiếp thụ sớm chủ 
trương tăng thêm một vụ lúa xuân 
hè (1), đưa §0^%; diện tích của cả huyện 
trước đảy chỉ cấy 2 vụ lúa lên cấy 3 
vụ lúa trong một năm. Riêng với việc 
tùng thêm vụ lúa xuân hè, mỗi năm 
TĐiện-bàn đã thu thêm từ 17000 đến 
I& 000 tăn thóc, binñ quân mỗi người 
đàn trong huyện một năm có thêm (00 
kỉ lô gam thóc xuân hè^ Làm 3 vụ lúa 
một nắm trên củng một điện tích là một 
văn đề mới, làm sao vừa giữ được độ 
phi của ruộng đất, vừa báo đảm được 
thởi vụ, tránh. được tình trạng “hai 
bát úp một% và có được sản lượng 
thóc cao nhất trên đơn vị diện tích? 
Diện-bàn đã giải đáp có kết quả các 
câu hỏi đó bằng việc tô chức quản lý 
và điều bành hợp lý sức lao động trên 
địa bàn huyện, phát triền mạnh chăn 
nuôi cân đối với trồng trọt, và nhất 
là tĩng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
phục vụ thâm canh. 


Thủy lợi là biện pháp hàng đầu. 
Từ năm 1976 đến nay Điện-bàn đã 
thực hiện tốt phương châm # Nhà nước 
và Fhân dàn củng “làm», phát động 
phong trào quản chúng liên tục tiến 
quân vào mặt trận thủy lợi. Năm 1976 
huyện Điện-bàn đã hoàn thành xây 
dựng trạm bơm Vĩnh-điện (cỡ lớn của 
tỉnh)-và xây dựng một số trạm bơm 
khác, đến nay toàn huyện đã có .11 
trạm bơm điện đới 112 máy, mỗi máy 
©€O còng suải 1000m”/giờ, bảo đảm bơm 


nước tưới, tiêu cho toàn bộ diện tích 
cấy lúa, 

Điện-bàn cũng là huyện có phong 
trào tiếp thụ giống mới, tửng bước - 
đưa giống lúa mới có năng suất củo 
vào thay thế cho giống lúa cũ có 
năng suaảt thấp. Alỗi hợp tác xã: sản 
xuất nông nghiệp đều có đội chuyên 
giống làm nhiệm vụ chăm lo bồi 


. dưỡng, chọn lọc và xác lập bộ giống 


mới phù hợp với điều kiện đất đai 
và mùa vụ của từng bợp tác xã. 

Đề có phân bón, Diện-bàn đã sớm 
phát động phong trào «nhà nhà trồng 
cây phản xanh » nhà nhà nuôi lợn ®, 
kết qua đã đưa đàn gia súc tăng lên 
khá nhanh: đàn lợn năm [975 có 7500 
con, năm 1982 tăng lên 10500 con 
(bình quản 4 lợn trên mỗi héc ta 
Øg!eo trồng); đàn trâu tăng gần 7 lần 
(năm 1975 có 1200 con, năm 1982 tăng 
lên 10836 con) Chăn nuôi gia súc 


phát triền vừa đem lại nhiều sức kéo 


đề làm đất, vừa cho nhiều phản bón 
ruộng. Đề khuyến khích gia đình xã 
viên phát triền mạnh chăn nuôi, Điện- 
bàn đã thực hiện chính sách đồi phân 
lấy thóc, nông đản bán một tấn phân 
chuông cho hợp tác xã được hợp tác 
xã đói lại tử 30 đến 50 kí lò gam thó», 
tùy theo loại phân. Chủ trương trên 
đày đã đem lại kết quá: đồng ruộng 
có thêm phản, người chăn nuôi có thêm 
thóc ăn, xã hội có thêm thực phầm. 


“Đề chủ động về giống, phần lớn hợp 


tác xã đã lập trại nuôi lợn giống tập 
thề làm nhiệm vụ cung cấp đảy đủ 
con giống cho xã viên, nhằm nhanh 
chóng cải tạo và phát triên dàn lợn 

Chính nhờ thực hiện đồng bộ các 
biện pháp thâm canh như đã nói ở 
trên, năng suất lúa của huyện Điện-. 
bàn troweg 3 năm liền (từ 1979 đến 1981) 


đạt bình quản 10 tấn thóc/héc ta cả 


năm, đến năm 19§2 đạt 11,2 tấn/héc 
ta cả năm, Có một số hợp tác xã đạt 
năng suất lúa bình quần cả năm cao 


(1) Cấy trong tháng 4, thu hoạch vào đầu 
tháng 7 dương lịch. _ 
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hơn như HĐiện-thọ 3 đạt 1245 
Điện-quang 2: 16,2 tấn/héc ta... lồ 
ràng nếu biết thâm canh thì việc 
trông ba vụ lúa một năm trên củng 
một diện tích không làm cho đất xấu 
đi mà vẫn bảo đảm tăng năng 
suất lúa, 

Sự thay đỏi nồi bật trên mặt trận 
sản xuất nông nghiệp ở huyện Điện- 
bản trong 7 năm qua là : toàn bộ diện 
tích đất đai nông nghiệp đã được 
khai hoang phục hóa và đưa vào sản 
xuất; diện tích gieo trông tăng lén 
gấp 3,7 lần (S200 héc †a nắm 1975 tàng 
lên 30100 héc ta năm 1982) hệ số quav 
vòng ruộng đất từ 1,5 vóỏng (19/0) 
tăng lên trên 3 vòng (19À2), riêng 
diện tích gieo trông cây lương thực 
tăng gấp 4,4 lán (602U héc ta năm 
1975 tăng lên 26450 héc ta nàm 1982); 
tồng sản lượng lương thực quy thóc 
tăng gản gấp ð lần (15210 tân năm 
1975 lênŸ73000 tần năm. 1982), binh 
quản lương thực tính theo dâu người 
năm 1+82 đạt 500 kg (năm 1975 chỉ có 
100 kg). Tử một huyện sau ngày mới 
giải phóng Nhà nước phải cứu đói, 
đã nhanh chóng trở thành một huyện 
dân đầu về làm nghĩa vụ lương thực 
vượt mức kế hoạch Nhà nước giao. 
Trong 7 năm vừa qua, Điện-bàn đã 
đóng góp cho Nhà nước trên 60700 
tấn thóc. Dáng kề là điện tích canh 
tác của huyện chỉ bằng 1025 tông điện 
tích canh tác của toàn tỉnh 
(I2670/12; 116 ha) nhưng Điện-bàn 
lại đóng góp được 25 tông số lưrơng 
thực Nhà nước huy động trong toàn 
tỉnh; nông dàn đu ăn và có phản 
lương thực dự trữ. Trên cơ sở giai 
quyết có kết quả vấn đề lương thực, 
Điện-bàn mới có điều kiện từng bước 
mở rộng và phát triển ngành nghề 
tiêu công nghiệp và thủ còng nghiệp; 
hình thành cơ cấu kinh tế nòng 
công nghiệp trên địa bàn huyện. 


II — Phát triền liêu cóng nghiệp 
ðà thủ cóng nghiệp lừ cơ sở 0à 
trên địa bàn huyện. 


90 


tấn, - 


Xuất phát từ đặc điềm của một 
huyện đất ít, người đông, nếu chỉ 
đơn thuần làm nông nghiệp thi Điện- 
bàn không thề thúc đầy nhanh quá 
trình phân công mới lao động xã hội 

và khó có điêu kiện cải thiện đời 
sống của nhân dân. Do đó, Điện-bàn 
đã sớm có ý thức kết hợp phát triền 
nỏng—công nghiệp ngay từ cơ sở và 
trên địa bàn huyện. Điện-bàn chủ 
trương huy động nhân dân chung vốn 
và công sức xây dựng những cơ sở 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
đưới các bình thức quốc doanh, hợp 
tác xã, tô sản xuất và cá thê; hoặc 
liên doanh giữa quốc doanh và tập 
the, giữa nông nghiệp và công nghiệp, 
giữa hợp tác xã và tô sẵn xuất... Toàn 
huyện đã có 96 cơ sở sản xuất tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp, đã 
hình thành 7 nhóm sản xuất thuộc 7 
ngành công nghiệp (cơ khi, vật liệu 
xây dựng, đệt da may nhuộm, chế 
biến lương thực và thực phảm, khai 
thác và chế biến gỗ, giấy, hóa chấU 
được phân bố từ thị trấn đến các xã 
ấp. Riêng 80 đội ngành nghề trong 
các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
đã tạo được 46% tòng giá trị sản 
phầm công nghiệp và tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp toàn huyện. 


Tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp của Điện-bàn hằng năm đã 
cung cấp cho nhân dàn trong huyện 
một số tư liệu sản xuất và hàng tiêu 
đùng thiết yếu mà trước đày phải 
mua Ởở ngoài huyện, Niêng trong nầm 
1981 đã cung cấp cho nhân dân trong 
huyện 35 triệu viên gạch nung, 7,3 
triệu viên ngói, 45 000 công cụ cam tay,” 
200 tấn đồ dùng gia đỉnh bàng đồng và 
bằng nhôm, 220 tấn giấy, 3500 tấn n 
bón ruộng, 2000 m` gỗ tròn, 350 m` gỗ 
đö mộc dàn dụng, làm gia công cho 
Nhà nước 400 000 mỶ vải lụa tơ bóng 
và gần Í vạn mét vuông mành trúc và 
mặt mày xuất khầu. Giá trị tông sản 
lượng tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp (tính theo giá cố định năm. 
1970) của Điện-bàn năm 1975 chỉ có: 


\ 


ngay từ cơ sở, Điện-bàn đã nhanh 
chóng hình thành bước đầu cơ cấu 
kinh tế nông — công nghiệp trên địa 
bàn huyện : 


835 nghin đồng, năm 1962 đạt 25 816 000 
đồng, tăng gấp 30 lần, bình quân 
hằng năm tầng 625. 

Nhờ kết hợp nông — công nghiệp 


DIỄN GIẢI 1975 1982 
Cơ cấu giá trị sản lượng nông — công nghiệp : 
a) Giá trị sản lượng nông nghiệp 96 80% 
b) Giá trị sản lượng tiều, thủ công nghiệp 4% 40% 
Cơ cấu lao động nông — công nghiệp : ` 
a) Lao động làm nông nghiệp 3,5% 53% 
b) Lao động làm tiều, thủ công nghiệp 1,5% 18,2% 
Trong các hợp tác xã nông nghiệp: 
a) Lao động làm tiều, thủ công nghiệp 0 15 — 205% 
„b) Thu nhập từ tiều, thủ công nghiệp 30 9 


II! —- Gắn liền phát triền lực 
lượng sản +uất uới cải lạo quan 
hệ sản xuất cũ 0à râu dựng quan 
hệ sin xuất mới œä hội chủ nghĩa. 

Nhũng năm đầu sau ngày giải 
phóng, quần chúng đang trên dà phấn 


khởi và tin tưởng, nhiều người dàn . 


Điện-bàn sau bao nhiêu năm ly tân trở 
về quê hương đều có nguyện vọng 
được góp phản nhỏ bé của mình vào 
công cuộc xây dựng lại quê hương. 
Tranh thủ thời cơ thuận lợi đó, Điện- 
bàn đã huy động sức người, sức của 
của nhân dân trong huyện, ra sức 
khai hoang phục hóa, xảy dựng thủy 
lợi, xày dựng hệ thống bảo vệ thực 
vật và thú y... Đồng thời, Điện-bàn 
còn đày mạnh tốc độ xây dựng cơ 
bản, và chỉ trong 7 năm (1976 — 1982) 
đã đầu tư 109 triệu đồng, trong đó 
phần vốn do Nhà nước bỏ ra là 10 
triệu đồng, phần hợp tác xã và nhàn 
dân bỏ ra là gần 100 triệu đồng đề 
tắng cường cơ sở vật chất Rỹ thuật 
nhằm phục vụ sản xuất và đời sống 
nhân dân. Toàn huyện Điện-bàn đến 
cuối năm 1982 đã có 11 tram bơm 
điện với 112 máy bơm môi máy có 
công suất 1000 mÌ/giờ và gần 10 kí lô 
mét mương, 96 hợp tác xã nòng nghiệp 
_tự trang bị 61 máy kéo loại 12 CV và 


21 máy kéo lớn loại 52 CV trở lên, 
106 785 mét vuông sân phơi, 3000 
mét vuông nhà kho, 64 eơ sở xay xát 
thóc gạo, 69 cầu cống và 94 ki lô mét 
đường giao thông, 96 xí nghiệp công 
nghiệp và cơ sở sản xuất tiều công 
nghiệp. 591 phòng học, 6† nhà trẻ, 50 
nhà mẫu giáo, lã nhà văn hóa xã, 15 
bệnh xá xã, 1 bệnh viện huyện, 4 đội 
chiếu bóng, 36 đài truyền thanh cơ sở, 
{đài phát thanh sóng ngắn, Í nhà 
bao tàng huyện. (Ngoài ra, có 165 lò 
secốt và còng sự phòng thủ ven biên 
được xây dựng kiên cố bằng công của 
của nhàn đàn đóng góp). Chính những 
cơ sở vật chất kỹ thuật đó đã góp 
phần đày nhanh cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật, đưa cách mạng tư 
tưởng và văn hóa vào quảng đại quần 
chúng, củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. | 

Về xâyv dựng quan hệ sản xuất mới 
trong nóng nghiệp, bước đầu Điện- 
bàn đã tô chức tốt tô đoàn Kết sản 
xuất (liêu biểu là tò đoàn kết sản 
xuất thỏn Binh-nhai, xã Điện-thọ); 
tử đó xây dựng hợp tác xã nông 
nghiệp bậc cao (bỏ qua hình thức hợp 
tác xã bạc thấp hoặc tập đoàn sản 
xuất). Phát huy kết quả lìm thử hai. 
hợp tác xã ở xã Điện-thọ, tháng 10-1978 
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huyện cho xây dựng thêm 18 hợp tác 
xã và đến tháng 2-1979 Điện-bàn đã 
hoàn thành hợp» tác hóa nông nghiệp 
trên địa bàn huyện với 37 hợp tác xã. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa trong công nghiệp. nghẻ cá và 
thương nghiệp cũng đã căn bản hoàn 
thành, thủ hút 702 thợ thủ công, 8075 
ngư đân và 0602 tiều thương vào con 
đường làm ăn tập thể từ hình thức 
thấp dến hình thức cao. 


Quan hệ sản xuất mới được xác 
lập, ngày cảng củng có và phái triển 
trong nông nghiệp cũng như trong 
các ngành tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, ngư nghiệp và phân phối lưu 
thông, dã làm thay đồi căn bản tính 
chất xã hội ở nông thỏn Diện-bàn. Sự 
gắn bó giữa khôi phục, phát triên lực 
lượng sản xuất và cải tạo quan hệ 
sản xuất cñ, xây dựng và phát triền 
quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa 
ở Điện-bàn trong những năm qua đã 
có tác dụng thúc đây việc xây dựng 
cơ cấu kinh tế nông — còng nghiệp 
trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh những kết quả đã đat 
được, huyện Điện-bản còn những mặt 
yếu cần có biện pháp kịp thời khác 
phưề. Hiện nay huyện Điện-hbàn còn 
ba xã ven biên (chiểm 20% điện tích 
canh tác và số dân trong toàn huyện) 
chưa phát huy được thể mạnh về lao 
động và đất đai, Điều đó có thê đo 
nhiều nguyên nhân song một trong 
nhũng nguyên nhân quan trọng là 
huyện chưa có biện pháp tích cực bảo 
đảm như cầu về lrơng thực cho nhàn 
đân ba xã, đề họ tập trung trông rau, 
quả cung cấp cho thành phố Đà-nang 
và xuất khâu, phát triền cây công 
nghiệp ngắn ngày và dài ngày như 
thuốc lá, bông, thấu dấu, đào lòn 
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hột... nhằm phát huy ưu thế của đất 
đai, tạo ra nguồn nguyên liệu cun§ 
cấp cho công nghiệp và tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp. Trong những 
năm qua huyện Điện-bàn có chủ ý 
khỏi phục và phát triền nghề trồng 
đàu nuôi tầm, song đo chưa có chính 
sách khuyến khích thích đáng, nhất 
là chính sách cung cấp lương thực, 


' điều tiết lợi nhưận giữa nhữnổ người 


sản xuất ra tơ lụa với những người 
trồng dâu nuôi tàm, cho nên tốc độ 
phát triền nghề tơ tằm nói chung là 


chậm, chưa cân xứng với khả năng. 


hiện có của nhân dàn tron§ huyện. 
Trong điều kiện binh quân ruộng đắt 
thấp (850 mét vuông đải canh tác? 
người), việc phát triền sản xuất; mở 
rộng ngành nghề để giải quyết việc” 
làm cho nhân dân trong huyện phải 
gắn liền với việc thực hiện biện pháp 
vừa hạ thấp mức tăng số đân vừa dưa 
đần đi xây dựng vùng kinh tế MỚI. 
Trong những năm qua huyện Điện- 
bàn đã có nhiều cố gắng trong việc 


-thực hiện nhiệm vụ nói trên song kết 


quả chưa được nhiều, chưa mang lại 
hiệu quả thiết thực. Trong thời gian 
tới, Điện-bàn cần tiếp tục thực hiện 
tốt kế hoạch đưa dân đi xây dựng 
vùng kinh tế mới ở Tây-uguyên và 
các huyện miền tây của tỉnh; đặc 
biệt coi trọng việc hợp tác và liên 
kết kinh tế giữa huyện Diện-bàn với 
ác huyện miền núi của tỉnh, nơi có 
tài nguyên phong phú, đất rộng người 
thưa, nhằm nhanh chóng tạo nguồn 
nguyên liệu đề phát triền mạnh công 
nghiệp và tiều công nghiệp: thủ 
công nghiệp trên địa bàn huyện một, 
cách chủ động, góp phần đảy nhành 
quá trình hình thành cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp trên địa bản 
huy€n: 


Sinh hoạt tự tưởng 


PHÁT HIỆN TÀI NĂNG MỚI 


RÉN con đường cách mạng, Đẳng 
ta đã phát hiện, đào tạo, bồi 
đưỡng và sử dụng đúng đắn, có -hiệu 
qua biết bao tài năng. Đây là một 
trong những nhân tố quan trọng tạo 
nên thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp 
giải phóng dàn tộc, bảo vệ Tô quốc 
và xây dựng chủ'nghĩa xã hội. 

Từ ngày Cách mạng Tháng Tám 
thành công đến nay, thấm thoát đã 
38 năm. Nhiều thế hệ kế tục nhau 
đưa cách mạng tiến lên. Một thế. hệ 
eli hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của 
mình khi xây dựng được thế hệ kế 
tục xứng đáng, Nông cốt của mỗi thế 
lẻ là những tài năng đặt trên những 
crongøg vị chú chốt trong công tác 
chủng cũng như trong công tác thuộc 
các ngành, các lĩnh vực khác nhau 
của đời sống xã hội. 

Trong ngành nào, nghề nào, đâu 
đầu cũng có những người có đức, có 
tài nôi hơn so với số động đồng 
nghiệp, do được rên luyện, bồi dưỡng, 
học tập công phu, do tích lũy được 
nhiều kinh nghiệm, do đã tỏ ra vững 
vàng khi kinh qua những thử thách, 
do có năng khiếu thích ứng với nghề 
nghiệp của mình... Phát hiện, bồi 
đưỡng và sử đụng đúng đắn những 
người như vậy; là trách nhiệm chung 
của nhân đản và của Đăng, trước 
hết là trách nhiệm của các đồng chỉ 
lãnh đạo các cấp của Đăng và Nhà 
nước. 

Trong sự nghiệp dựng nước và 
giữ nước của đàn tộc, có không í1 


những điền hình đặc sắc về phát 


- hiện nhân tài. Traäản-Hưng-Đạo trên 


N 


đường hành quân gần làng Phù-ủng 
đã phát hiện ở chàng thanh niên đan 
sọt Phạm-Ngũ-Lão những đức tính 
của một người tướng giỏi. Từ dư 
luận nhân dân và sĩ phu, Nguyễn-Huệ. 
phát hiện và sử dụng được La-sơun 
phu tử Nguyễn-Thiếp và Ngô-Thi- 
Nhậm làm mưu sĩ giỏi cho mình 
trong sự nghiệp lớn. Không gặp được 
Trần-Hưng-Đạo và Nguyễn-Huệ, tài 
năng của ba nhàn tài nói trên có thê 
bị mai một, không góp được phần 
cống hiến quý giá vào sự nghiệp của 
dân tộc đánh thẳng quản Nguyên và 
quân Thanh xâm lược. 


Qua một số sự kiện lịch sử trên, ta 
thấy rõ đời nào cũng vậy, không 
thiếu “tài nắng » thuộc cả lớp người 
đang độ thanh xuân sung sức lăn lớp 
người tuôi cao, lịch lãm nhưng chưa ˆ 
có cơ hội, điều kiện cần thiết đề phát. 
huy đúng mức tài năng của mình, 


- Văn để là làm sao phát hiện kịp thời; 


chính xác những tài năng đó. 

Muốn làm được việc hệ trọng trên, 
người lãnh đạo và cơ quan tham 
mưu giúp việc trước hết phải có lòng - 
nhiệt thành, tính thần trách nhiệm 
cao Với sự nghiện cách mạng chung, 
phải công tâm và khách quan, không 
Dị những thiên kiến, lòng tư vị hoặc 
đố ky chỉ phối khi xét người. Mặt 
kháe, đề phần biệt sắc bén được chàn 
với giả, dễ nhin từ hiện tượng thấy 
được bản chảt, từ mầm non thấy 
được triền vọng của cây, người làm 
cóng tác @chọn người » còn cần phải 
có đôi mất tình đời. Trong cùng mội 
ngành, nghề, có tính thông chức 
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nghiệp mới đánh giá được đúng dắn 
và chỉnh xác tài năng và triền vọng 
của đồng nghiệp. "¬ 

Trong ngành nghệ thuật sân khấu — 
điện ảnh, có không ít trưởng hợp sự 
phát hiện của một đạo diễn cũng là 
bước mở đầu cho sự nghiệp rạng rỡ 
của những nghệ sĩ ưu tú. “Tại học 
đường và phòng thí nghiệm, nhiều 
nhà bác học đã phát biện những học 
trỏ xứng đáng kế tục sự nghiệp khoa 
học của minh và sau đó có những 
c học trỏ » đã thu được những thành 
tựu rực rỡ trước đây còn là mơ ước 
của thăy. Trên chiến trưởng, cÒng 
trưởng, khỏng ít! những chiến sĩ, sĩ 
quan, kỹ sư, kỹ thuật viên được phải 
hiện; sau đó được đ:o tạo, bội dưỡng 
và sử dụng thích đáng. đãầ nhanh 
chóng trở thành những nhà chỉ huy 
quản sự, những công trình sư xuất 
sic, MXiột hợp tác xã nông nghiệp, một 
nhà máy, muốn làm ăn khấm khá, 
không chỉ cần có một chủ nhiệm, 
một giám đốc giỏi mà còn phải có 
một tập thể lãnh đạo giỏi, phải có đội 
ngù những tô trưởng, tò phó sản 
xuất giỏi. Tử trên xuống dưới, có 
được những «khung» vững chắc 
đóng vai trò đầu tàu mới phát huy 
được tác dụng của tỏ chức, khả nàng 
của đòng đảo quản chúng. 

Trong sự nghiệp cách mạng, những 
tài năng đã được khẳng- định, nói 
chung đều được đưa lên những cương 
vị công tác quan trọng. Cống hiển 
của họ cho lợi ích của nhân dân 
không nhỏ. Nhưng theo yêu cầu của 
cách mạng và theo quy luật sinh vật 
không cưỡng được về con người, 
chủng ta phải thường xuvên phát 
hiện rộng rãi lớp tài năng mới. Đừng 
lử {rong việc phát hiện tài năng » 
cũng eó nghĩa là chặn lại bước tiến 
của xã hội theo thời gian. làm xộc 
xệch trinh tự phát triền của guồng 
máy quốc gia. Dưới cày bút của 
Nguyễn-Trãi, « chiến cầu hiền tài s1) 
cua Lẻ- Lợi mở đầu bằng cầu: “Được 
thịnh trị tãt ở việc cử hiền, được 


3] 


hiền tài tẤt do sự tiến cứ?, Lê-Lợi 
xem việc «tiến cử nhân tài? là việc 


. trước tiên trong công cuộc xây dựng 


lại quốc gia sau khi chiến thắng hoàn 
toàn quân Minh, và đặt vấn đề đó ở 
mọi địa phương, ở mọi cấp. 

Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ường Đảng ta trình bày 
tại Đại hội V cũng nêu rõ: *Đảng. 
phải dành nhiều công sức xây dựng 
đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà 
nước, trước hết là cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý. Chất lượng cán bộ là 
điều kiện quyết định thắng lợi của 
công tác lãnh dạo ?®, Báo cáo còn chỉ 
ra rằng phải tử công tác kiềm tra mà 
« phát hiện nhanh những nhân tố mới?. 

Phải qua thử lửa mới phân biệt 
được vàng thau, việc phát hiện tài 
năng mới cũng phải như vậy. Qua 
kiêm tra từ thực tiễn công tác, sản 
xuất và chiến đấu, từ: các phong trào 
thí dua, từ những cuộc thi đề đạt các 
học vị và đanh hiệu nhát định, lãnh 
đạo cùng đông đảo quần chúng có 
thề phát hiện những tài năng mới. „ 

Phát hiện tuy chỉ là hước mở đầu 
cho nhiều bước tiếp theo như huấn 
luyện, đào tạo, bồi dưỡng và sư dụng 
tài năng; nhưng đó là một bước có 
ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Bối cảnh lịch sử môi thời mỗi 
khác, tính chất, nội dung' và ca hình 
thức phát hiện tài năng cũng khác. 
Tuy nhiên, xưa và nay có sự trùng 
hợp về tầm quan trọng của văn đề. 
Đảy cũng là một truyền thống quý 
báu mà Đẳng ta kế thừa của tô tiên 
và nàng lên một tìm cao mới trong 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 

Tre già, măng mọc. Những lớp 'tre 
già cứng cáp làm chỗ đựa cho những 
lớp tre ở độ *thanh xuân ® vươn lên 
nối tiếp, tạo thành vòng đời tồn tại 
lâu đài và mạnh khóc của khỏm tre. 


CHU-MÔỘNG 


(1) Nguyễn- T:ãi : Toán tộp, Nrb Khoa bọc 
xã bội. 1978, tr. 194, : 


BƯỚC LEO THANG NGUY HIỂM VỀ 
CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ CỦA RI.GÂN: 
TỪ «THANH KIẾM VẢ LÁ (HẤN» ĐẾN «HAl THANH KIẾM» 


Ừ «thanh kiếm và lá chắn ? chuyền 
sang chai thanh kiếm?, đấy là 
Iịình tượng đang được giới chiến lược 
Mỹ trương ra nhằm mô tả đặc điềm 
mới của chiến lược quân sự mã chính 
quyền Ri-gân đang theo đuôi. 

Theo giới chiến lược Mỹ, từ ngày sau 
chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, 
.tuy gọi bằng những tên khác nhau, 
nhưng chiến lược quân sự Mỹ vẫn 
mang nội dung cơ bản: “trả đũa öð 
ạt» bằng lực lượng hạt nhàn chiến 


lược và «phẳn ứng linh hoạt» bằhg: 


lực lượng vũ khí thông thường dưới 
«ô hạt nhân ?®, 


Tử những năm cuối thập kỷ 40 đến: 


cuối thập kỷ 50, do lúc đầu nắm 
được độc quyền, rồi sau đó vẫn duy 
trì được ưu thế về vũ khí hạt nhân, 
các chính quyền Tru-man và Ai-xen- 
hao chủ trương dùng vũ khí hạt nhân 
đe đọa “trả đũa ồ ạt» nhằm buộc các 
nước khác phải chấp nhận * giải pháp 
Mỹ? trong các vấn đề tranh chấp 
quốc tế. Trong hai thập kỷ 60 và 70, 
khi sự cân bằng về vũ khi hạt nhân 
giữa Mỹ và Liên-xô ngày càng được 
xác lập, khi phong trào giải phóng 
dân tộc phát triền mạnh trên thế giới, 
các chính quyền Oa-sinh-tơn kế tiếp 


NHUẬN - VŨ 


nhau chử trương tiến hành chiến 
tranh thông thưởng dưới « ô hạt nhàn ?® 
ở các quy mô, phạm vi khác nhau, 
trước hết nhằm đàn áp, tiêu điệt các 
cuộc “nồi đày*, tức là chống lại 
phong trào giải phóng dân tộc và độc 
lập dân tộc. Dấy là thời kỷ đế quốc ˆ 
Mỹ vừa vung lên *thanh kiếm » (biều 
tượng lực lượng vũ khí thông thường ° 
của Mỹ) đề «ngăn chặn”, vừa đưa ra 
chiếc “lá chắn?» (biêu tượng lực 
lượng hạt nhân) nhằm đe dọa các đân 
tộc khác trên thế giới và răn đe» 
Liên-xô. 


Các chính quyền Oa-sinh-tơn kế 
tiếp nhau đã không ngừng tăng cường 
sức mạnh quân sự dưới các dạng 
* thanh kiếm » hay *lá chắn ? và cũng 
không ngừng “múa kiếm ? và giương 
«lá chắn » đẻ đe dọa các dân tộc. Tuy 
vậy, chúng đã bị vấp nổãä sóng soài 
trên chiến trưởng Việt-nam. Thắng 
lợi của nhân dân Việt-nam bẻ cong 
« thanh kiếm » Mỹ, làm đảo lộn chiến 
lược toàn cầu của chúng, tạo thêm 
điều kiện thuận lợi đề thế càn bằng 
vũ khi hạt nhân giữa Mỹ và Liên-xô 
được xác lập vững chắc, đây Oa-sinh- 
tơn vào tình trạng bế tắc trầm trọng 
vẻ chiến lược. 


_ Bước sang thập. kỷ 80, thay Ca-tơ 
trên ghế. tổng thống Mỹ, Ri-gân trước 
hết chỉ trích các chính quyền Mỹ 
- trước đó *® chậm chạp » và * thiếu sáng 
kiến ® trong việc chế tạo và bố trí các 
vũ khi hạt nhân Mỹ cả tầm chiến 
lược lẫn tầm trung bình, đặc biệt là 
đã đặt lực lượng hạt nhân Mỹ vào 
thế «thụ động? trong vai trò lá 
'chắn?®, Theo Ri-gàn, «răn đe ® chỉ có 
hiệu quả khi Mỹ tổ ra sẵn sàng sử 
dụng trước vũ khí *rặăn đc» cả trên 
lý luận lẫn thực tiễn. 


Ri-gân đề ra chiến lược quân sự 
mới mang tên «đối đầu trực tiếp? 
được xây dựng trên nền tảng một 
loạt “sáng kiến » chiến lược mà cốt 
lõi là thuyết «phía Mỹ sẵn sàng chủ 
động giáng đòn hạt nhàn dđàu tiên ®. 
Đày là điềm xuất phát của những 
bước chạy đua vũ trang mới mà chính 
quyền Ri-gân đang tiến hành, vừa là 
tiền đề, vừa là hệ quả của mục tiêu 
4 giành ưu thế quân sự » vẻ phía Mỹ. 
Với chính quyền Ri-gân, 
dựng khả năng «giáng đòn hạt nhân 
đầu tiên » là bước đi tất yếu của Mỹ 
hướng về mục tiêu *giành ưu thế 


quân sự ®. Mặt khác, việc đạt được - 


mục tiêu này càng tạo cho phía Mỹ 
điều kiện thực hiện “giáng đòn hạt 
nhân đầu tiên ®. 

không phải đợi đến bây giờ, mà 
các chính quyên Oa-sinh-tơn trước 
Ri-gìan đèú đã vạch sản những kế 
hoạch e giáng đòn hạt nhân đầu tiên? 
chống Liên-xỏ và trên thực tế, lực 
lượng hạt nhân chiến lược Xlÿ luôn 
luôn được đặt trên tư thế sản sàng 
thực hiện những kế hoạch đó. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh thế cân bằng 
hạt nhàn đã hình thành giữa Mỹ và 
Liên-xô, các chính quyền Oa-sinh-tơn 
từ Ken-nơ-đi đén Ca-tơ đều không 
thề phủ nhận một hậu quả tất yếu: 
nếu Mỹ phát động chiến tranh hạt 
nhân chống Liên-xô thì trước hết đày 
là một cuộc tự sát hạt nhân đối với 
chính Mỹ. Vi thế, họ đã chọn biều 
tượng chiếc «lá chân? đề gán cho 
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lực lượng bạt phân Mỹ cái tính chất 
« phòng thủ» vừa nhằm lừa bịp dư 
luận Mỹ và thế giới, che đậy các âm 
mưu và kế hoạch gây chiến tranh hạt 
nhân của Mỹ, vừa xem chiếc *lá 
chắn» là công cụ “răn đe * phục vụ 
cho các hoạt động mặc cả, gày sức ép 
chính trị. 

Dưới lăng kinh chiến lược của Hi- 
gân, đề vươn lên địa vị «sen đầm 
quốc tế», Mỹ không thẻ đe kéo dài 
hiện trạng cân bằng hạt nhàn giữa 
hai bên mà phải thi hành nhiều biện 
pháp nhằm phá vỡ sự cân bằng này, 
# giành ưu thế quân sự chiến lược » 
về phía Mỹ. Một biện pháp đang 
được Ri-gân nhấn mạnh là khần 
trương xúc tiến việc đồi mới bộ ba 
vũ khí hạt nhân chiến lược Mỹ (tên 
lửa vượt đại châu, máy bay ném bom 
chiến lược, tàu ngầ¡n hạt nhân mang 
tên lửa chiến lược), đồi mới hệ thống 
vũ khi hạt nhân tầm trung bình và 
điều chỉnh sự bố trí các loại vũ khí 
hạt nhân cả chiến lược lẫn tầm trung 
bình. Cụ thê hóa biện pháp này, 
chính quyền Ri-gàn đang đầy mạnh 
việc chế tạo các tên lửa vượt đại 
châu MX, máy bay ném bom chiến 
lược B1, tàu ngầm hạt nhân Tơ rai 
đơn 2, các Tên lửa tầm trung bình Pơ 
sinh 2 và tên lửa có cánh Cru đơ, 
bom nơ tơ ron, đồng thời quyết định 
bố trí tạp trung một khu vực loại 
tên lửa AIX trên lãnh thỏ Mỹ, triền 
khai 572 tên lửa tầm trung bình Pơ 
sinh 2 và Cru đơ tại châu Âu. Theo 
tính toán của Lầu năm góc, khi tên 
lửa tầm trung bình Mỹ được triềm 
khai tại châu Âu, lực lượng hạt nhân 
Mỹ cả chiến lược lẫn tầm trung bình 
sẽ được tĩng cường về số lượng lẫn 
chất lượng và theo cách bố trí này, 
việc bao vệ ?» các tên lửa MX chống 
lại đòn giáng trả hạt nhàn của đối 
phương cũng như việc thực hiện 
cuộc tập kích hạt nhần phủ đầu sẽ có 
hiệu quá hơn. Đồng thời từ «sáng 
kiến phòng thủ mới » do Ri-gần công 
bố tháng 3-1953, Mỹ xúc tiến việc 


nghiên cứu loại “vũ khí siêu đẳng », 
&@vũ khí độc đáo, trong đó có vũ 
khí chủm hạt và tỉa la de có khả 
năng “bắn rơi bất kỷ tên lửa chiến 
lược nào ngay trên đường bay của 
chúng" Giới chiến lược Mỹ dang 
huệnh hoang rằng: Mỹ đang ra sức 
giành ưu thế quản sự bằng cách vô 
hiệu hóa đòn đánh trả của đối phương 
sau khi Mỹ tập kích phủ đàu bằng vũ 
khí hạt nhân. Như vậy, cái «sảng 
kiến phòng thủ mới» của Ri-gân 
nhằm chuần bị tiến hành chiến tranh 
tử các «tàu con thoi vũ trụ», tử các 
“trạm chiến đấu? đạt trong không 
gian ngoài khi quyền v.v. nằm gọn 
trong khuôn khô kế hoạch chiến 
lược #giành ưu thế quânsự» và 
thuyết chiến tranh * Mỹ sẵn sàng chủ 
động giảng dòn hạt nhân đâu tiên ®. 


Tát cả những sáng kiến chiến 
lược » của Ri-gàn được đặt trên một 
nền tảng: vai trò ®lá chắn » của lực 
lượng hạt nhân ÄX1ÿ được chính quyền 
Ri-gân" công Rhai chuyên thành vai 
trò “thanh kiếm? trên lý luận và 
thực tiễn. Trên con đường lao đến 
mục tiêu “giành ưu thế quân sự 9®, 
Hi-gân chủ trương Mỹ phải múa 
*®song kiếm» tức là chuẩn bị các 
phương tiện và điều kiện để tiễn 
công trước vào các đối thủ, 
hết là Liên-xô bằng cả lực lượng 
thông thường lẫn lực lượng hạt nhàn, 
đặc biệt là bằng lực lượng hạt nhàn, 


Chính quyền Ri-gân chuẩn bị chièn 
tranh chống Liên-xô và cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa ngay trên ngưỡng cửa 
chiến tranh hạt nhân, chiếc «thanh 
kiếm hạt nhân? Mỹ được sự trợ lực 
của «thanh kiếm bạt nhân ” của miột 
số nước đồng minh của Mỹ đang từng 
giây, tửng phút chĩa tháng vào Liên- 
xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa từ 
nhiều hướng, nhiều tầm và nhiều 
tầng: tầm xa từ lãnh thổ Mỹ và các 
đại dương, tầm trung bỉnh từ lãnh 
thồ các nước thuộc khối NA TO, từ các 
vùng biền Anh, Na-uy, Dịa-trung-hai, 


(Frườớc 


© 
Vịnh Péc-xich v.v., tầng cao trong 
khi quyên dành cho các tên lửa đạn 
đạo và máy bay ném bom chiến lược 
và cả tầng cao ngoài khí quyên đành 
cho các vệ tỉnh quân sự, tàu «con 
thoi vũ trụ ® v.v. 


Theo giới chiến lược Mỹ, việc Ri- 
gân nhấn mạnh vai trò của lực lượng 
hạt nhân Mỹ không hề có nghĩa là 
Mỹ xem nhẹ vai trò của lực lượng 
vũ khí thông thường được gọi là 
« lực lượng sử dụng cho những mục ' 
dich tông quát »..-Từ quan điềm chiến 
lược -« hai cuộc chiến tranh *,Ri-gân tỏ 
ra vừa đặc biệt quan tâm đến một cuộc 
chiến tranh hạt nhân chống Liên-xô 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa, vửa. 
chú trọng đến việc Mỹ tiến hành một: 
cuộc chiến tranh bằng vũ khi thông 
thường lớn tại một chiến trường khác 
ngoài châu Âu dưới «ô hạt nhân ». 


Trước hết, trong một cuộc chiến . 
tranh hạt nhân, lực lượng vũ khi - 
thòng thường cũng tham chiến với 
lực lượng hạt nhân như hình với bóng 
với nhiệm vụ đánh chiếm lãnh thô 
của đối phương ngay sau khi các dòn 
hạt nhàn được thực hiện, Trong một 
cuộc chiến tranh bảng vũ khí thòng 
thường lớn tại một khu vực của trái 
đất, những lực lượng vũ khi thông 
thường được đưa ra sử dụng trên 
thực tế cũng hoạt động dưới ®*ô hạt 
nhân», vị một số phương tiện như 
tàu sản bay, máy bay ném bom chiến 
lược, máy bay cường kích v‹v. cũng 
sử dụng bom hạt nhàn và tên lửa 
mang đầu đạn hạt nhân.Trong khi đó, 
thuyết «chủ động giáng đòn hạt nhân 
đầu tiên * của Ri-gàan không chỉ nhàm 
riêng vào Liên-xô mà cũng là mối đe 
dọa đối với các dân tộc khác trên 
the giới, 

Từ mỗi quan hệ chặt chẽ giữa hai 
loại hình, chiến tranh hạt nhân và 
chiến tranh thông thưởng, từ ý định 
sử dụng lực lượng thích ứng với từng 
đối tượng, hoàn cảnh, điều kiện cụ 
thề, trên con đường lao đến mục tiêu 
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« sen đầm quốc tế, chính quyền Ri:- 
gân đang ra sức mài sắc cả thanh 
kiếm thông thường » của chúng. Lầu 
năm góc đang xúc tiến việc đồi mới 
các thế hệ vũ khí chủ yếu của cả ba 
quân chủng lục quân, không quân và 
hải quân Mỹ. Lục quân Mỹ đang được 
trang bị các thế hệ mới về xe tăng, xe 
thiết giáp chở quân, máy bay lên 
thẳng chiến đấu, máy bay lên thẳng 
chở quân và tên lửa phòng không 
phóng từ mặt đất. Hải quân Mỹ đang 
hoàn thành việc xây dựng một hạm 
đội mới: hạm đội 5 Ẩn-độ-đương đề 
tạo khả năng tác chiến đồng thời trên 
mặt ba đại đương (Đại-tày-dương, 
Thái-bình-đương, Ấn-độ-đương) và 
ba vùng biền lớn (biền Ca-ra-íp, Địa- 
trung-hải và biền A-rập). Không quân 
Mỹ đang được trang bị các loại máy 
bay chiến đấu kiều mới'như F' 1ã, F 16. 

Đề sử dụng mũi nhọn của những 
lực lượng thông thường Mỹ vừa chĩa 
thẳng vào Liên-xô, cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa và phong trào giải phóng 
dân tộc, độc lập dân tộc, vừửa phối 
hợp đắc lực nhanh chóng với lực 
lượng hạt nhân Mỹ, chính quyền Hi- 
gân đang ra sức * cải tiến và mở rộng 
hệ thống căn cứ quân sự Mỹ trên thế 
giới, hoàn chỉnh thế trận “ngăn chặn 
tiền tiêu » bằng cách áp sát hơn nữa 
từ nhiều mặt các đối tượng chiến 
tranh. Hiện nay, số quân Mỹ đóng 
tại 2500 căn cứ ỳà công trình quân 
sự Ởở các nước ngoài lên đến 514 000 
người. Đáng chú ý là chính quyền 
Ri-gân đang chú trọng mở rộng hơn 
nữa căn cử Đi-ê-gô Gác-xi-a ở An-độ- 
đương, xây dựng khá hoàn chỉnh một 
vành đai căn cứ tiền tiêu chạy từ 
Đông Bắc Á qua Đông Nam Á, qua 
Ấn- độ-đương đến vịch Péc-xích, 
Trung Đông, Đông Phi và Xu-đăng, 
Ai-cập. Như vậy, lực lượng quân sự. 

Mỹ vừa tìm cách áp sát hơn nữa 
Liên-xô từ phía Nam, vừa « giăng một 
chuỗi mắt xích hệ thống bàn đạp ? đề 
chuần bị sẵn sàng can thiệp, xâm 
lược, chống lại phong trào giải 


Sổ 


phóng dân tộc và độc lập đân tộc tại 
những khu vực nói trên. Chính quyền 
Ri-gân cũng' đang tăng cường lực 
lượng vũ trang và hoạt động các mặt 
của chúng tại vùng biền Ca-ra-ip, chĩa 
mũi nhọn vào những lực lượng cách 
mạng và tiến bộ tại khu vực Mỹ la tỉnh. 


Đã là bàn đạp của lực lượng hạt 
nhân €tầm trung bình Ð® Mỹ, các nước 
thuộc khối NATO còn là nơi thu hút 
cụm quân lớn nhất của Mỹ đóng tại 
nước ngoài với số quân lên đến trên 
250 000 người. Đây là địa bàn xung yếu 
của Mỹ không chŸ trong chiến tranh 
hạt nhân mà cả trong chiến tranh 
thông thường, không chỉ nhằm chĩa 
mũi nhọn vào Liên-xô và cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa mà còn nhằm tạo áp 
lực, tác động và can thiệp vào nền 
chính trị của các nước thuộc khối 
NATO. 


Nằm trong khuôn khồ chính sách 
chạy đua vũ trang và chuần bị chiến 
tranh của đế quốc Mỹ và các thế lực 
phản động hiếu chiến, các thuyết 
® giáng đòn hạt nhân đầu tiên ». “chiến 
tranh hạt nhân hạn chế ®, “hai cuộc 
chiến tranh %, € hai thanh kiếm ?®, chiến 
lược * đối đầu trực tiếp " cùng những 
chương trình cụ thề chế tạo vũ khi 
hạt nhân mới, triền khai, bố trí thế 
trận mới... là những bước leo thang 
mới cực kỳ nguy hiềm về chiến lược 
quân sự của chính quyền Ri-gân. 


'Nguy cơ một cuộc chiến tranh thế 


giới mới — chiến tranh hạt nhân — 
tăng lên, hòa bình bị đe dọa nghiêm 
trọng. 


Trên đường phiêu lưu tội ác, để 
quốc Mỹ đang tim cách kéo theo sau 
bộ máy chiến tranh hạt nhân của 
chúng lực lượng của những: nước 
khác. Đó là các nước đồng mỉnh 
liên kết với Mỹ bằng những hiệp 
ước liên minh quân sự đa phương 
hoặc song phương, là bọn đồ tề khát 
máu đang cầm quyền ở Nam Phi, 
I-xra-en, Chi-lê, là bọn phản động 
bành trướng bá quyền Trung-quốc. 


Các nước châu Âu thuộc khối NATO 
đang bị biến thành bệ phóng tên lửa 
tầm trung bình của Mỹ, thành bàn đạp 
tiến công của lực lượng vũ' trang Mỹ 
các loại. Tại Viễn Đông, những hòn 
đảo Nhật-bản cũng được Mỹ xem là 
những € tàu sân bay không thề bị đánh 
chìm ? tàng “trữ vũ khí bạt nhân của 
Mỹ. Gần đày, Mỹ triền khai các máy 
bay chiến đấu mới E 16 mang vũ kbí 
hạt nhân lên tận phần cực bắc của các 
hòn đão Nhạt-bản nhằm đe dọa trực 
tiếp cảng Via-đi-vô-xtốc của Liên-xô. 

Bọn bành trướng và bá quyền Bắc- 
kinh đang đề cho Mỹ đặt những trạm 
tỉnh báo điện tử tại một số nơi ở 
vùng biên giới Trung-quốc — Liên-=xô, 
đặc biệt là tại Tân-cương. Giới chiến 
lược Mỹ xem cả lực lượng vũ khí 
thông thường lẫn lực lượng vũ khí 
hạt nhân của “®NATO phương Đống ® 
: là lực lượng bồ trợ quan trọng của 
Mỹ chĩa vào phần lãnh thồ Liên-xô 
thuộc châu lý trong khi bọn cuồng 
chiến Bắác-kinh đang tìm oách nới rộng 
hơn nữa tầm xa của các vũ khí hại 
nhân chiến lược của chúng. 

Để quốc Mỹ đang triệt đề lợi dụng 
địa bàn và sức mạnh quân sự của 
_ những đồng minh của chúng và những 
thế lực phản động hiếu chiến khác 
trên thế giới, thúc đầy bọn này tăng 
ngân sách quân sự, tăng cường độ và 
tốc độ chạy đua vũ trang và làm 
những con ngựa chở chủ SAM rong 
ruồi trên đường phiêu lưu chiến tranh 
cả bằng vũ khi thông thường lắn vũ 
khi hạt nhân. 


Từ bối cảnh tỉnh hỉnh thế giới 
hiện nay nồi bật lên một hình tượng: 
đế quốc Mỹ kéo theo sau một lũ lâu 
la đang múa * song kiếm ® đe dọa dìm 
thế giới xuống vực thẳm chiến tranh 
hạt nhân đưới danh nghĩa một cuộc 
. sthập tự chính "mới chống chủ nghĩa 
cộhg sản, chống Liên-xô và cộng đông 
xã hội chủ nghĩa, chống phong trào 
giải phóng dân tộc và độc lập dân 


tộc mà chúng cho là * thân cộng sẵn ®. 
Đồng thời cũng nồi bật lên một binh 
tượng khác đối chọi lại : chỉm bồ câu 
hòa binh, biều tượng của những lực 
lượng cách mạng và tiến bộ bảo vệ 
hòa bình trên thế giới mà Liên-xô là 
trụ cột, đang vươn sải cánh tỏa khắp 
năm châu, biều đương ý chí đanh thép 
và lực lượng khồng lò của các đân 
tộc đấu tranh ngăn chặn bàn tay gây 
chiến của bọn đế quốc, đầy lùi và 
tiến tới xóa bỏ nguy cơ chiến tranh 
bạt nhân. Cảnh giác và đoàn kết, siết 
chặt hàng ngũ, tăng cường đấu tranh, 
nhân dân thế giới kiến quyết ngăn 


. chặn mọi âm mưu, hành động phiêu 


lưu chiến tranh bạt nhân của đế quốc 
Mỹ và những thế lực phan động gây. 
chiến. Nhân dân thế giới cũng theo 
đöi chặt chẽ nhằm ngăn chặn kịp thời 
mọi biện pháp, thử đoạn can thiệp và 
xàảm lược của chúng cả trực tiếp, gián: 
tiếp lẫn trá hình đưới nhiều hình dạng 


"khác nhau, bằng cả thanh kiếm lực 


lượng vũ khí thông thường lẫn thanh 
kiếm hạt nhân, 


Thực hiện bước leo thang nguy 
hiềm về chiến lược quản sự từ «thanh 
kiếm và lá chắn» đến « hai thanh 
kiếm ®, đế quốc Mỹ đã lộ nguyên hinh 
là tên cuồng chiến khát máu, tội phạm 
lớn nhất đối với sự sống của hành 
tỉnh này. Mặt khác, bước leo thang 
nà y phản ánh sự hung hăng điên cuồng 


_Ầ và sự suy giảm thế chiến lược của 


Mỹ trước trào lưu vươn dậy mạnh 
mẽ của các lực lượng cách mạng. Với 
«thanh kiếm và lá chắn ® hay Khai 
thanh kiếm ®, cỗ xe chiến tranh Mỹ 
vẫn cứ vấp phải bức thành đồng vững 
chắc các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ mà Liên-xô là trụ cột. Tương lai 


"thế giới thuộc về phía chúng ta, về 


những lực lượng cách mạng và tiến 
bộ, về những lực lượng đấu tranh vi 
hòa bình và sự sống đang ngày càng 
phát triền mạnh mẽ trên khắp thế 
giới. 
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Chủ nghía bành trướng đại Hán 
trong lịch sử 


ỊCH sử thành lập và phát triền của 
nước Trung-hoa thời đại chiếm 
hữu nỏ lệ và thời đại phong kiến, 
xét về mặt quan hệ đối ngoại, chủ 
vếu là lịch sử của một chuối những 
cuộc xâm lược, bành trướng lãnh thô 


của các vương triều đại llân, kề cả. 


các vương triều Hán tọc lăn các vương 
triều ngoại tộc thông trị Trung-quốc 
đã Hán hóa. | 

Lịch sử lập nước của người lloa* 
hạ (tên gọi ban đầu của người Trung- 

quốc thời xưa) được bắt đầu bằng sự 
_ ra đời của quốc gia chiếm hữu nô lệ 
của liên minh bộ lạc.Hạ tại một vùng 
cư trú nông nghiệp thuộc trung du 
Hoàng-hà (ở mạn Sơn-tàyv — Trung- 
quốc ngày nay) vào khoảng thế kỷ 
21 trước công nguyên. Trong 4 thế 
kỹ trị vi, bằng chiến tranh xàm lược 
các bộ lạc láng giềng dễ bát nô lệ, 
thôn tính đất đai và bắt các bộ lạc 
đó phải thần phục (chịu công nạp sản 
vật và thực hiện liên minh báo vệ Hạ), 
vương triều chủ nô Hạ dăn dân 
khống chế cä một vùng rộng lớn Ở 
trung du Hoàng-hà. 

Thế kỹ thứ Í17 trước công nguyên, 
tóc Thương làm nông nghiệp tậi 


00 
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vùng thuộc hạ đu Hoàng-hà (ở mạn 
Hà-nam — Sơn-đông ngày nay) trỗi 
đậy, thôn tính ca nước Hạ, lập ra 
nhà Thương. Trong 0 thế ký trị vi, 
cũng bằng chiễn tranh xàm lược các bộ 
lạc láng giềng đề bắt nô lệ, thôn tính 
đất đai và bắt các bộ lạc đỏ thần 
phục, vương triều chủ nỏ Thương dần 
đần mở rộng phạm vi khống chế ra 
phân lớn trung du, hạ du Hoàng- 
hà và cả một phần lưu vực sông 
Hoài. 


Thế kỷ `thứ 11 trước công nguyên, 
một tiều quốc chiếm hữu nô lệ của tộc 
Chu làm nông nghiệp ở đất Chu- 
nguyên (thuộc Thiềm-tây ngày nay) 
trỏi đậy, thờn tính nước Thương, lập 
ra nhà Chu. Trong ngót 3 thế kỷ đầu 
trị vì, vương triều chủ nô Chu cũng 
bằng chiến tranh chỉnh phục các bộ 
lạc láng gieng, đần dần mở rộng phạm 
vi khống chế ra nhiều nơi, phía bắc 
tới hưu vực Liêu-hà. phia đông tới 
hạ lưu Hoàng-hà, phía nam tới hạ 
lưu Trườởng-giang, rồi lần lượt chia 
các vùng đất bị chỉnh phục thành hơn 
bay chục nước chư bầu lớn nhỏ. Tiếp 
đến 5 thế kỷ rưỡi sau, mặc dù giữa 
các nước chư hầu đó diển ra cuộc 


= 


hỗn chiến liên miên đề tranh vương 
giành bá (thời kỳ tử năm 770 đến năm 
475 trước công nguyên được gọi là 
thời Xuân thu, tử năm 475 đến năm 
221 trước công nguyên được gọi là 
thời Chiến quốc), giai cấp thống trị 
nhà Chu (gồm cả vương triều Chu và 
các vương triều các nước chư. hầu 
_ kia) vẫn tiếp tục gây chiến tranh với 
các bộ lạc du mục và săn bắn - chung 
quanh đề mở rộng lãnh thỏ, bành 
trưởng thế lực ra hầu khắp miền 
Trung-nguyên rộng lớn. Vào những 
thế kỷ này, hầu hết các nước chư 
hầu thuộc nhà Chu dần dần chuyên 
từ chế độ chiếm hữu nô lệ sang chế 
độ phong kiến. 

Nhờ có những điều kiện tự nhiên 
đặc biệt thuận lợi đưa đến sự ra đời 
sớm và phát triền tương đối mạnh 
của nền sản xuất nông nghiệp: do đó 
thúc đây nhanh sự phát triền về mặt 
hình thái kinh tế — xã hội và về mặt 
đàn số,.trong các: nhà tư tưởng của 
giai cấp thống trị nhà Hạ, nhà Thương 
đần dân nảy sinh những quan điềm 
bất bình đẳng và kỳ thị chủng tộc. 
Cho đến thời Chu, những quan điềm 
ấy đã trở thành một nội dung của hệ 
tư tưởng của giai cấp thống trị thuộc 
các cộng đồng dân cư làm nông nghiệp 
ở trung và hạ Hoàng-hà. Những nhà 
tư tưởng ấy đặt cho tộc người mình 
cái tên #lloa-ha » (« hoa seó nghĩa là 
rực rỡ, đẹp đẽ; «hạ » có nghĩa là to 
lớn) và đặt cho các tộc người khác ở 
chung quanh những cái tên *“Man ®, 
“®Di», “Nhung”, ®“Địch® (theo cấu 
trúc của chữ viết tượng hinh thì trong 
chữ “Man » có bộ «trùng» chỉ loài 
sâu bọ, trong chữ ®*Địch? có bộ 
“khuyền * chỉ loài chó v.v.), tỏ ý tự 
tôn tộc người minh là một tọc người 
văn minh, lớn mạnh, thượng dẳng, 
miệt thị các tộc người khác là dã 
man, hèn yếu, hạ đẳng. Họ tự coi 
vùng đất cư trú của tộc người mình là 
“vương thồ* (đất của vua), là 
« Trung-quốc ? (nước ở giữa gầm trời), 
hoặc #Trung-hoa quốc» (nước của 


người Hoa-ha ở giữa gầm trời), còn 
các vùng đất cư trú của các tộc 
người khác thì bị gọi là « phiên quốc 
(nước ở chung' quanh làm rào dậu 
che chở, bảo vệ cho Trung-quốc). Trải 
qua nhiều thế kỷ chỉnh phục các bộ 
lạc du mục và săn bắn chung quanh, 
các nhà tư tưởng của các vương 
triều Hoa-Ha xác định rằng vua của 
Trung-quốc là «thiên tử » (eon trời), 
« hoàng đế ? (vua của tất cả các vua 
trong thiên hạ), triều đỉnh Trung- 
quốc là «thiên triều » (triều đỉnh của 
thiên tử), Trung-quốc cũng là * thiên 


- quốc? (nước của thiên tử). Còn vua 


của phiên quốc bị họ coi là « phiên 
thần ® (bầy tôi của thiên tử, cai trị 
nước ở chung quanh Trung-quốc, nhận 
tước do thiên tử phong và có bón 
phận đến kinh đô Trung-quốc châu 
hầu theo lệnh của thiên tử). 

Năm 221 vương triều Tần (vốn là 
một chư hầu trỗi đậy từ đất Thiem- 
tày) thôn tính được hầu hết miền 
Trung-nguyên, lập ra đế chế Trung- 
hoa đầu tiên. Qua thực tiễn dùng binh 
đao đề chế áp thiên hạ của vương 
triều Tần, Lã-Bãt-Vi (kẻ có công đầu 
giúp Tần-Thủy-Hoàng thiết lập nên 


"để chế to lớn này) và môn khách 


— 


của y đã rút ra một luận điềm như 
sau: ®“Ở trong nhà không thể xếp bỏ 
việc đánh đòn cho con cái ; trong 
nước không thề xếp bỏ việc bình 
phạt; trong thiên hạ không thề xếp 


-bỏ việc đánh dẹp; chỉ có khéo hay 


vụng mà thôi... Vả lại việc dùng binh 
đã có từ lâu lắm, chưa từng có một 
lúc nào không dùng cả. Dù sang hèn, 
lớn nhỏ, hiền ngu, đối với nhau đều 
thế cả, chỉ có lớn nhỏ mà thôi. Xét 
việc binh cho tỉnh vi thi: còn kín đáo 
ở trong lòng chưa nói ra, thế là việc 
bỉnh đấy ; căm thủ mà phái đánh, thế 
là việc bình đấy ;¿ ra öoãi cho địch 
khiếp sợ, thế là việc bình đấy; nói 
vung lên gày thanh thế, thế là việc 
bính đấy ; hoặc lôi kéo, hoặc gạt ra, 
thế là việc bình đấy ; hoặc liên hiệp, 
hoặc chống lại, thế là việc bíỉnh đấy ; 


61 


đánh cho hăng. thế là việc bình đây ; 
ba quân cùng đánh, thế là việc binh 
đấy. Tám điều đó đều là việc binh cả, 
chỉ có to nhỏ khác nhau mà thôi » (Ì). 
Ca ngợi tên bạo chúa Tần-Thủy-Hoàng, 
kể đã thôn tính miền Trung-nguyên 
rộng lớn, thiết lập nên đế chế Trung- 
hoa đầu tiên, bọn đại thần văn võ triều 
Tần nói: «Ngũ đế ngày xưa chỉ đất 
vuông nghìn dặm, ngoài ra là đất đai 
của chư hầu và của man đi, họ vào chầu 
hay không thiên tử cũng không sao 
cai quản được. Nay bệ hạ dấy nghĩa 
binh, giết bọn tàn ác và nghịch tặc, 
bình định được thiên hạ, bốn biền 
thành quận và huyện, pháp luật và 
mệnh lệnh đều thống nhất ở mội nơi, 
từ thượng cô đến nay chưa hề có » (2), 


Sự kết hợp giữa quan điềm tộc 
người thượng đẳng — quốc gia trung 
tâm với quan điềm đdủng chiến tranh 
chỉnh phục đề binh định thiên hạ trên 
đây đã đẻ ra tư tưởng bành trướng 
đại tộc và bá quyền nước lớn của 
giai cấp thống trị Hán tộc. Tư tưởng 
đó được định hình rõ rệt cùng với 
sự thiết lập đế chế Tần và đã thịnh 
hành trong suốt hơn hai chục thế kỷ 
của lịch sử Trung-quốc thời phong 
kiến, những thế kỷ trị vì của tâm 
vương triều đế chế Trung-hoa, gồm 
cả sáu vương triều đế chế Hán tộc là 
Tần (những năm 221 = 206 trước công 
nguyên), Hán (những năm 202 trước 
công nguyên — 220 sau công nguyên), 
Tùy (những năm 589 — 618), Dường 
(những năm 618 — 9í7), Tống (những 
năm 960 — 1279), Minh (những năm 
1368 — 1611), lẫn hai vương triều đế 
chế ngoại tộc đã bị Hán hóa là Nguyên 
(những năm 1279 — 13685) và Thanh 
(những năm 1614 — 1911). 


Những năm 2l5 — 2l1 trước công 
nguyên, triều Tần phát 30 vạn quân 
lên đáănh người ® Hung-nô ® ở phương 
bắc, chiếm đoạt vùng Hà-sảo, đuồi 
đồn họ sang phía bên kia Hoàng-hà ; 
cũng vào thập kỷ này, triều Tần còn 
phát 50 vạn quân mở cuộc chính 
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phục Bách-việt (các tộc Việt) ở 
phương nam, vượt qua Trường-giang 
tới tận lưu vực Châu-giang và chỉ bị 
chặn đứng ở vùng biên giới phía bắc 
của người Âu-lạc (bắc Việt-nam ngày 
nay). Phạm vi đế chế Tần vượt ra 
ngoài Trung-nguyên, phía bắc tới 
bắc Hoàng-hà (nam Tuy -viễn và 
Liêu-ninh), phía nam tới nam Châu- 
giang (Quảng-đông và Quảng-tây), 
phía tây tới Thành-đô (thuộc Tứ- 
xuyên), phía đông tới ven biền. Nhà 
Tần chia các vùng đất mới chiếm 
được thành các quận, huyện và đưa 
dân từ Trung-nguyên xuống khai 
khần ruộng đất, đồng hóa dần dân 
cư các tộc Việt bản địa. 


Nhà Tần tồn tại không bao lâu thi 
sụp đồ, đế chế Tần tan rä. Năm 202 
trước công nguyên, nhà Hán lên thay. 
Trong 4 thế kỷ trị vì, triều Hán liên 
tục đem quân đi chỉnh phục các nước 
chung quanh, lập ra một đế chế to 
lớn vượt xa cả biên giới đế chế Tần 
trước đây. Về phía bắc quân Hán 
nhiều lần đánh người SHung-nô ® đề 
chiếm đất, đuồi dồn họ lên tận Mạc- 
bắc (bắc sa mạc Gô-bi). Về phia đông, 
quản Hán xâm lược Triều-tiên rồi đặt 
thành qùận, huyện thuộc Trung-quốc. 
Về phía nam, quân Hán đánh chiếm 
Nam-việt (một vương quốc ở nam 


Quý-châu và Lưỡng Quảng) rồi chiếm, 


luôn cả nước Âu-lạc và đất Nhật-nam 
(Bắc-bộ và Trung-bộ Việt-nam ngày 
nay). Bàn chân bành trướng của bọn 
phong kiến Hán tộc cũng đã tràn tới 
lãnh thồ của người Điền và người 
Ai-lao (thuộc Vân-nam ngày nay). Về 
phía tây, nhà Hán bằng mọi thủ đoạn 
ngoại giao xảo trá, lừa bịp, kết hợp 


- với việc dùng sức ép quân sự, đã buộc 


hàng mấy chục nước nhỏ ở Tây-vực 
(Tân-cương ngày nay) khuất phục 
mình. 


(1) LãA-Trần-Vũ: Lịch sử tư tưởng chính trị 
Trung quốc, Nxb Sự thật Hà-nội 1964, 
tr. 327. 

(2) Tư-Máã- Thiên : Sử &ÿ. Nrb Văn học, 
Hà-nội., 1963. tập L, tr. 45. 
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Năm 220 đế chế Hán tan rã, Trung- 
quốc lâm vào thời kỳ nội loạn suốt 
hơn ba thế kỷ rưỡi (sử sách gọi là 
các thời Tam quốc, Lưỡng Tấn và 
Nam Bắc triều). Năm 589 Trung-quốc 
được thống nhất lại dưới triều Tùy. 
Trong mấy chục năm trị vi, nhà Tủy 
một mặt ra sức chia rẽ bộ tộc Tuyếc 
ở phía bắc đề kiềm chế họ; một mặt 
đem quân xàảm lược nước Vạn-xuân 
(tức nước Âu-lạc mới giành được độc 
lập đồi tên) và nước Chiêm-thành (từ 
Binh-trj-thiên tới nam Trung-bộ Việt- 
nam ngày nay); đặc biệt là trong 
những năm 612, 613 và 614 đã phát 
động liên tục ba cuộc chiến tranh xâm 
lược nhằm chiếm lại Cao-ly (bắc 
Triều-tiên), nhưng cả ba lần đều bị 
thất bại. 

Năm 618 một thế lực phong kiến 
lớn ở bác Trung-quốc trỗi dậy lật đồ 
triều Tùy, lập ra nhà Đường. Trong 
"vỏng một thế kỷ đầu trị vì, triều 
Đường đem quân chỉnh phục bốn 
phương, vượt qua cả biên giới của để 
chế Hán trước đây. Về phía bắc, quân 
Đường chiếm đóng vùng Mạc-nam 
(nam sa mạc Gô-bi) của các bộ lạc 
Đông-tuyếc; dùng sức ép quân sự 
kết hợp với các thủ doạn ngoại giao 
buộc các bộ lạc Thiết-lặc ở vùng 
Mạc-bác (bắc sa mạc Gô-bi) phải thần 
phục ; đánh chiếm lưu vực sông Ï-Ìy 
của các bộ lạc Tây-tuyếc và buộc cả 
các nước ở Tây-vực bị người Tây- 
tuyếc khống chế phải thần phục 
lTrung-quốc. Về phía `đông, quân 
Dường xâm lược Cao-ly (bác Triều- 
tiên) và Bách-tế (tây nam Triều- 
tiên). Về phía nam, nhà Đường đem 
quân đàn áp các cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân Vạn-xuân. Trên các vùng 
đất đai bị chỉnh phục đó, nhà Đường 
lập ra các bộ máy cai trị mang tên 
gọi chung là «đô hộ phủ. Về phía 
tây, nhà Đường xuất quân đánh Thồ- 
cốc-hồn (vùng Cam-túc) đề buộc nước 
này thần phục; gây ra chiến tranh 
liên miên với nước Thồ-phồn (vùng 
Khang-tang và Thanh-hải). Đường- 
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Thái-Tông, kẻ đứng đầu các vương 
triều đế chế Hán nói với -bầy ,tôi : 
« Chính phục man di ngày trước chỉ 
có Tần-Thủy-Hoàng và Hán-Vũ-Đế. 
Thanh gươm ba thước Ở tay ta đã, 
chính phục 200 vương quốc, làm cho 
bốn biển phải nin hơi, các tộc ở xa. 
xôi lân lượt phải đến chầu phục ? (3). 

Dầu thế kỷ thứ 10 đế chế Đường 
tan rã, Trung-quốc lâm vào cục diện 
bị phân liệt suốt mấy thập ký liên 
(sử sách gọi là thời ngũ đại-— thập 
quốc), Năm 900 vương triều Tống 
được thiết lập và trong khoảng hai 
chục năm thị thâu tóm lại hầu hết: 
lãnh thô Trung-quốc. Trong vòng một 
thế kỷ đầu sau đấy, nhà Tống từng 
nhiều lần đem quân đánh nước Liêu 
của người Khiết-đan (mạn bắc Sơn- 
tây và lià-bắc cho tới lưu vực Liêu- 
hà) và xung đột với nước Tây-hạ 
của người Khương (đất Cam-túc và 
Hà-sáo); đạc biệt là đã hai lần phát 
động chiến tranh xâm lược Đại-việt 
(bác Việt-nam ngày nay), vào những 
năm 981 và 1076 — 1077, nhưng cả hai 
lần đều bị đại bại. 


xăm 1279 triều Tống bị quân 
Nguyên (Alông-cö) tiêu diệt. Nước. 


Trung-hoa trở thành một bộ phận 
quan trọng nhất của đế chế Nguyễn ở 
Đông Á (bao gồm cả Mông-cồ, Mãn- 
châu, Cao-ly, Tây-hạ, Tây-vực, Thỏ- 
phòn, Vàn-nam và Trung-quốc). Bọn 
phong kiến Mông-cô một mặt cầu kết 
với bọn địa chủ phong kiến Hán tộc 
đề tăng thêm chỗ dựa về kinh tế và 
chính trị cho mình, mặt khác bị Hán 
hóa dân. Còn bọn địa chủ phong kiến 
lián tộc thì đã quên đi cái nhục mất 
nước, cố ngoi lên cùng bọn phong 
kiến Mông-cô áp bức bóc lột đồng bào 
mình và coi triều Nguyên là một 
triều đại chính thống của Trung-quốc. 
đồng thời củng bọn phong kiến 
Mông-cồ tiến hành chiến tranh xảm 
lược các nước khác. Mấy chục năm 
nửa cuối thế kỷ thứ 13, bọn phong 


(3) Từ điền Từ Hải. 
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kiến Nguyên-Mông đã vơ vét sức. 
người sức của của Trung-quốc, biến 
Trung-quốc thành hậu phương của các 
cuộc chiến tranh xâm lược Nhật-bìn, 
Chiêm-thành, Đại-việt và Gia-va 
(thuộc In-đô-nê-xi-a ngàv nay). Tất 
cả các cuộc chiến tranh xâm lược ấy 
đều bị quân và dân các nước này làn 
lượt đánh bại, trong đó bị thua nặng 
nhất là hai cuộc xàm lược Đại-việt 
năm 1285 và năm 1287 — 12x85, 


Nam 1368 quân Mỏng-cỗö bị đánh 
đuôi khỏi Trung-quốc. Triều Minh 
được thiết lập lại tiếp tục chính sách 
bành trướng của các vương triều đại 
Hán trước đó. Về phía bắc, vào những 
năm 70 và 80 thế kỷ thứ li, quàn 
Minh 11 lân đánh lên vùng sa mạc của 
người Mông-cô, đến những thập kỷ 
đầu thế ký thứ 15 lại 5 làn xàm lược 
Mỏng-eö, Về phía nam, năm 1372 nhà 
Minh đánh chiếm Vàn-nam, tử năm 
1466 đến năm 1172 liên tục phát bình 
xâm lược Đại-việt. Đồng thời, trong 
mấv chục năm đâu thế kỷ thứ 15 
“triều Minh còn phái một đoàn thuyền 
vũ trang do Trịnh-Hòa chỉ huy bày 
lín vượt biên xuống các nước Tày- 
đương (vufÑp£ quản đảo In-đô-nê-xi-a 
và khu vực Ẩn-độ-đương) đề mở 
ròng phạm ví ảnh hưởng, uv lực của 
đế chế Trung-hoa và chuẩn bị cho sự 
xâm nhập của người Trung-quốc vào 
các khu vực này. 


Năm I6 triêu Minh bị diệt, quân 
Thanh từ phía Mãn-châu tràn xuống 
đánh chiếm Trung-quốc, rồi mở rộng 
vùng chiêm đóng xuống tàn Vàn- 
nam và đảo Đài-loan. ĐPọn phong kiến 
Hán tộc đã tiếp tay cho phong Kiến 
Thiinh đàn áp phong trào kháng chiến 
của nhân dân Trung-quốc, coi triều 
Thanh là triều đại chính thống của 
Trung-quốc Còn bọn phong kiến 
- Thanh thì lại bị Hán hóa dân, Bọn 
phong kiến Mãn—lián đã câu kết với 
nhìu vợ vét sức người, sức của của 
Trung-qguốc ném vào các cuộc chiến 
tranh xảm lược nhằm thực hiện thain 
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vọng bành trướng và bả quyền nước 
lớn của chúng. Nửa cuối thế ký 18, 
lần lượt các vùng Bắc Thanh-hải, 
Bắc Tân-cương (của người Mông-cồ). 
Nam Tân-cương (của người Hồi-hột) 
và đất Khang-tạng (của người Tạng) 
bị mất vào tay nhà Thanh. Phạm vi 
cnai trị của để chế Thanh phía bắc tới 
Jan-châu, sa mạc Gô-bi và lưu vực 
Hắc-long-giang ; phía tây tới lưu vực 


sông Ïl-ly và' rừng núi Khang-tang : 


phía nam tới Vân-nam và Lưỡng- 
quảng ; phía đông tới Triều-tiên và 
Đài-loan. Năm 1788 — 1789 bọn phong 
kiến Mãn Hán đã điều 30 vạn quân 
mở cuộc xâm lược Đại-việt, nhưng 
chúng đã bị thất bại thảm hại. 

Nửa cuối thế kỷ thứ 19, các nước 
để quốc chủ nghĩa xàm nhập mạnh mẽ 
vào Trung-quöc. Đế chế Thanh tan rã - 
đản. Nước Trung-hoa từng bước biến 
thành nửa thuộc địa của chủ nghĩa 
đế quốc. 


* 


Hinh bóng của tám đế chế Trung- 
hoa thời phong kiến là Tần, Hán, Tủy, 
Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh 
đã vĩnh viễn lùi sâu vào quá khứ. Thế 
nhưng, dư âm của những lời tuyên bố 
sặc mùi bành trướng đại tộc và bá 
quyền nước lớn của những kẻ đại 
diện các đế chế ấy vẫn còn như vang 
vọng trong đầu óc của những kẻ kế 
nghiệp chúng ở thế kỹ này. 

Tiêu biều cho hệ tư tưởng và chính 
sách bành trướng đại đàn tộc và bá 
quyền nước lớn của giai cấp tư sản 
Trung-quốc đầu thế kỷ này, khi mà 
Trung-quốc còn đang bị oác nước đề 
quốc chủ nghĩa xàu xé, là những chủ 
trương chính trị đây tham vọng ngông 
cuồng của các chính khách nồi tiếng 
của phái tư sản cải lương. Trong số 
những chính khách này, có những 
người chủ trương đưa nhanh Trung- 
quốc lên địa vị bá chủ năm châu. Họ 
nói: qChúng ta hãy nhanh chóng phát 
triền nền công nghiệp của chúng ta và 


xây dựng nhà máy hơi nước. Chúng 
ta có thề khai thác những nguồn tài 
nguyên của chúng ta ở châu Âu và 
châu Miỹ. Chúng ta có bốn trăm hoặc 
năm trăm triệu người, trong đó có 
thề tuyên được mười triệu cho quân 
đội. Chúng ta có nguồn quặng sắt và 
kim loại vô tận, nhờ đó có thê chế 
tạo được hàng nghìn tàu chiến. Và 
khi đó, chúng ta có thề đi qua năm 
châu, ở đó các anh sẽ trông thấy 
những lá cờ rồng vàng phấp phới 
tùng bay và nhảy múa%®, Lại có 
những người đòi thực hiện cái gọi là 
sự qmở rộng đân tộc Trung-hoa ®. 
Chính họ đã khẳng định rằng: *Dân 
tộc chúng ta phát triền theo hai con 
đường: con đường thứ nhất là đồng 
hóa vô số những dàn tộc trong nước 
và các nước khác ngoài bờ cõi nước 
ta, con đường thứ hai là năm này qua 
năm khác đưa người đàn tộc chúng 
ta đến biên giới và mở rộng bờ cõi... 
lịch sử năm nghin năm đã đi theo 
con đường ấy? (4). 


Dưới thời Tưởng-Giới-Thạch, kể 
đại điện cho bọn đại tư sản, đại địa 
chủ và quan liêu quân phiệt, người 
ta thấy một bản công bố tên những 
*đất đai đã mất? của Trung-quốc, 
trong đó không chỉ có các vùng đất 
Hồng-công, Cưu-long, Đài-loan, mà 
eòn bao göm cả các vùng đất đai rộng 
lớn thuộc miền Viễn Đông của Liên- 
xô, thuộc các nước cộng hỏa miền 
Trung Á của Liên-xô, thuộc Mòng-cồ, 
bao gồm cả Triều-tiên, Việt-nam, Lào, 
Cam-pu-chia và Miến-điện, Xích- 
kim v.v. với tông điện tích tới hơn 4 
triệu ki lô mét vuông (Ú) (5). 


Sau khi cuộc cách mạng đân chủ 
do Đảng cộng sản Trung-quốc lãnh 
đạo thắng lợi, vào buồi đầu của nước 
Cộng hòa nhàn dân Trung-hoa, người 
ta đã cho- lưu hành cuốn sách giáo 
khoa đùng trong các trưởng trung học 
mang tên Lược sử nước Trung-hoa 
hiện đại (xuất bản lần thứ nhất tại 
Bác-kinh nắm 1951), trong dó có tắm 


bản đồ ghi rõ lãnh thổ cũ của Trung- 
quốc bao gồm cả phần lớn miền Viễn 
Đông của Liên-xô, một số vùng thuộc 
ba nước cộng hòa Kiếc-ghi-di-a, Ca- 
dác-xtan và Tát-gi-ki-xtan ở miền 
Trung Á của Liên-xô, vùng hồ, Ban- 
kha-sơ, bàng loạt nước từ Nê-pan, 
Xich-kim, Bu-tan, Miến-điện, Thái- 
lan, Việ t-nam, Lào, Cam-pu-chia, quần 
đảo An-đa-man, Ma-lai-xi-a, các đảo 
Xu-lu, cho tới quần đảo Riu-kiu và 
bán đảo Triều-tiên (6). Phải chăng 
đày chỉ là sự sao chép một cách vô ý 
thức những tài liệu địa lý lịch sử của 
triều Mãn-thanh hoặc Quốc đân đăng 
đề lại. chỉ là sản phầm thuần túy có 
tính chất «sử học P?? Khòng, tuyệt 
nhiên không phải như vậy. Đó là sự 
phản ánh, thông qua một hiện tượng 
“sử học » cụ the trên một tấm bản đồ 
trong một cuốn sách giáo khoa về lịch 
sử Trung-quốc, cái hệ tư tưởng và 
chinh sách cơ bản của giới cảm quyền 
HBảc-kinh từ ngót nửa thế ký nay: hệ 
tư tưởng và chính sách bành trướng 
đại Hán hiện đại. Người phát ngòn 
điện hình cho chủ nghĩa bành trướng 
bá quyền hiện đại của giới cảm quyền 
phản động Bác-kinh trong những thập 
ky vừa qua chính là Alao-Iraeh-Đông.. 
Xét về mặt quan hệ đöi ngoại, điều 


“@ốt lõi của cái chủ nghĩa mang tên 


Mao-Trạach-Đông - cái hệ tư tưởng và 
chính sách chiếm địa vị thống trị 
trong Đăng cộng sản và Nhà nước 
Trung-hoa suốt mấy mươi nắm qua— 
chỉnh là chủ nghĩa bằnh trướng đại 
Hán hiện đại đó. 

Ngay từ những năm còn ở đặc khu 
Diên-an. khi Đăng cộng san Trung- 
quốc chưa giành được chính quycn 
trên cả nước, Mao-Traeh-Đông đã bọc 


(4: ỉn chấ! tư tưởng — chính trị của chủ 
nghĩa Mao. Xxb Khoa học. Mát-xcơ-va. 1977, 
tr. 115 — ]116. 

(5) Trunz-quốc qua các tài liệu nước ngoài— 
Chuyên san quý lÍI năm 1978. của Phân viện 
thông tin khoa học quản sự Học viện quân sự 
cấp cao. tr. 159 — 160. - 

(62 Sách cá dẫn, tr. 157 — |58. 


«1 


lộ tham vọng khôi phục nước Trung- 
hoa theo hình bóng của các đế chế 
Trung-hoa thời xưa : « Bằng cách làm 
cho Trung-quốc bị thất bại về quân 
sự, các cường quốc đế quốc đã dùng 
vũ lực chiếm đoạt rất nhiều nước là 
thuộc địa của Trung-quốc, và đã đánh 
chiếm những vùng lãnh thồ có từ 
xưa của Trung-quốc. Nhật-bản chiếm 
đóng Triều-tiên, Đài-loan, Lữ-thuận, 
các quần đảo Riu-kiu và Bành-hồ. 
Nước Anh đánh chiếm Miến-điện, Bu- 
tan, Nê-pan, và lHlồng-công. 
Pháp đánh chiếm An-nam. Và ngay cả 
quốc gia nhỏ bé như Bồ-đào-nha cũng 
chiếm đoạt Ma-cao của chúng ta ® (7). 
«q Nhiệm vụ trực tiếp của Trung-quốc 
là giành lại tất cả những lãnh thồ 


của chúng tôi, chứ không phải chỉ, 


"bảo vệ chủ quyền của chúng tôi cho 
tới Vạn lý trường thành»... và “khi 
cuộc cách mạng nhân dân ở Trung- 
quốc thắng lợi, nước Cộng hòa Ngoại 
Mông sẽ mặc nhiên trở thành một phần 
của liên bang Trung-hoa ® (8). 


Sau khi Đẳng cộng sản Trung-quốc 
đã giành được chính quyền trên lục 
địa Trung-quốc và nội bộ Dàng tộng 
sẵn, nội bộ Nhà nước Cộng hòa nhân 
dân Trung-hoa đang điễn ra cuộc đấu 
tranh quyết liệt giữa lực lượng mắc 
xít, quốc'tế xã hội chủ nghĩa với thế 
hrc mao ít, sô vanh đại Hán, Maơ- 
Trach-Đông từng tuyên bố: nào là 
“Chúng ta phải chính phục trải đất. 
Dó là mục tiêu của chúng fa2, nào là 
tỏi sẽ làm chủ tịch 500 triệu bần nông 
đưa quân uống Đông Nam châu Ẫ», 
nào là ®ehúng 1d phải giành cho được 
ông Nam châu Á, bao gồm cả miền 
Xam Việl-nam, Thái-lan, Miến-điện, 
Ma-lai-xi-a Đà Xin-ga-po... đIiột pùng 
nhĩ lông Nam châu Á rất giàu, Ở 
đấy ca nhiều khoảng $ản... cứng đúng 
mới sự tòn kén cần thiết đề chiềm lầu... 
Sau khi giành được Đông Nam châu 
Á, (lũng †a có thề lăng cường được 
sức niạnh của chúng ta Ở Đừng nàu, 
tc đó chúng ta sẽ có sức mạtth đương 
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Nước ˆ 


đầu uới khối Liên-xô — Đông Âu gió 
Đông sẽ thồi bạt gió Tay ® (9). 


Theo tư tưởng bành trướng bá 
quyền đó của chủ nghĩa Mao, trong 
mấy chục năm qua, giới cầm quyền 
phản động Bắc-kinh đã tiến hành 
những hoạt động xâm lược, bành 
trưởng lãnh thô sang hàng loạt nước 
chung quanh: huy động quân đội tiến 
công thôn tính miền Tây-tạng (những 
năm 1950 — 1951); gây ra cuộc chiến 
tranh biên giới Trung — Ấn và chiếm 
đóng mốt vùng đất đai thuộc tây bắc 
Ẩn-độ (năm 1962); xâm nhập bằng vũ 


trang lãnh thồ Liên-xô và gây ra cuộc 


xung đột biên giới Trung — Xô (năm 
1969) ; thông qua bọn tay sai Pôn PốtT— 
lêng Xa-ry tiến hành cuộc điệt chủng 
man rợ đối với dân tộc Cam-pu-chia và 
biến đất nước này thành bàn đạp 
tiến công xâm lược Việt-nam bằng 
quân đội Pốn Pốt và vũ khí Trung- 
quốc (những năm 1975 — 1979); từ chỗ 
gày sức ép về kinh tế, gây rối về chính 
trị, tiến tới chỗ huy động trên sáu 
chục vạn quân phát động chiến tranh 
xâm lược Việt-nam hòng thôn tính 
đất nước ta và mở đường bành trướng 
xuống Đông Nam châu À (những 
năm 1978 — 1979) v.v. Ba tuần trước 
khi hạ lệnh cho quân đội Trung-quốc 
xâm lược nước ta, trong kỳ đi thăm 
Mỹ cuối tháng 1-1979, Đặng-Tiều-Binh 
đã trắng trợn tuyên bố: * Đối. với 
Việt-nam, Trung-quốc chịu trách 
nhiệm đối phó. Chúng tôi chuẩn bị 
trừng phạt nghiêm khắc họ một trận 
đề họ phải bò lẻ bò càng...”, rằng 
® đối với chúng tôi, tồn thất về người 
không có nghĩa lý gì. Chết đi 5 vạn 


(7) Bản chất tư tưởng — chính trị của chủ 
nghĩa Mao. Nxb khoa học Mát-xcơ-va. 1977. 
tr. 115, : 

(8) Pa-đa Bua-lá-xki : fao-Trạch-Đông. 
Bảo bối của chúng ta lá chiến tranh, lẻ chuyền 
chính. Nxb Quan bệ quốc tế, Mát-rcơ-va, 1976, 
tr. 458, 

(9) Sự thật pề quan hệ Việt-nam — Trung" 
quốc trong 30 năm qua. Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1979, tr. 7, 16 và 19, 


cũng được, 50 vạn cũng được, hay † 
triệu cũng được, bởi vi chúng tôi tin 
chác rằng trong đó có những cái càng 
có giá trị hơn ®(!). Đó chính là chân 


tướng của giới cầm quyền phản động : 


Bắc-kinh ngày nay. 


Vào những thập kỷ cuối thế kỹ này, 
xét trên toàn cục,. mục tiêu cơ bản 
mà giới cầm quyền phản động: Bắc- 
kính dốc sức hướng tới là mau chóng 
đưa Trung-quốc lên thành một cường 
quốc bốn hiện đại hóa », trong đó 
trọng điềm là « biện đại hóa » quân sự, 
đề sao cho tới năm 2000 Trung-quốc trở 
thành một siêu cường quân sự hàng 
đầu thế giới (!). Xét về hướng chủ yếu 
của chỉnh sách xâm lược, bành trướng 
trong giai doạn hiện nay, mũi nhọn 
công kích nhằm vào khu vực Đông 
Nam châu Á, trong đó trọng điềm 
trước mắt là các nước Đông-dương 
nói chung, nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam nói riêng. Hai cuộc 
chiến tranh xam lược nước ta tử biên 
giới phía tây nam và từ biên giới 
phía bác do giới cầm quyền phản 
động Bắác-kinh tiến hành chứng tỎ 


- 


quyết tâm của chúng thôn tính nước 
ta. : 


* 


Thực tế mấy nghin năm lịch sử đã 
qua cho thấy : bành trướng, xâm lược 
là mưu đồ chiến lược, là bản chất của: 
các vương triều đại Hán Trung-quốc. 
Thực tế mấy chục năm gần đày chứng 
tỏ: đối với Việt-nam cũng như đối 
với Cam-pu-chia và Lào, bành trướng, 
xàm lược vẫn là mưu đồ chiến lược, 
là bản chất của giới cầm quyền phản 
động Trung-quốc ngày nay. Họn bành 
trướng bá quyền Bác-kinh vẫn chưa 
chịu từ bỏ âm mưu lâu đài là làm suy 
yếu, tiễn tới thôn tỉnh Việt-nam, Lào 
Cam-pw-chia đề mở đường bành 
trướng xuống các nước khác ở Đòng 
Nam châu Á. Đối với cách mạng ba 
nước Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia 
chiến lược và sách lược của Trung- 
quốc chưa hề có gỉ thay đồi, mà càng 
thù địch hơn. Tình hình đó đòi hỏi 
chúng ta phải nàng cao cảnh giác, 
luôn luôn sẵn sàng, kiên quyết đánh 
thắng kiều chiến tranh phá hoại nhiêu 
mặt và sẩn sàng đánh thắng chiến 
tranh xâm lược quy mò lớn của chúng. 


Giành thắng lợi cho chủ nghĩa... 


(Tiếp theo trang 12) 


` 


bọn lưu mạnh, côn đồ, bọn đầu cơ 
buôn lậu, tham ô; xử lý nghiêm 
minh những cán bộ, nhân viên lợi 
"dụng chức quyền đề làm trái pháp 
luật » (4), | 


* 


Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
ở nước ta đang diễn ra rải gay go, 
phức tạp và quyết liệt. Cuộc đấu tranh 
ấy cảng quyết liệt do bọn bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc câu kẻt 
với để quốc Mỹ và các thế lực phan 


- 


động khác chống phá ta một cách 
điên cuông. Song nghiêm túc kiêm 
điểm lại những việc làm vừa qua, 
thấy rồ những nhàn tố mới, tích cực, 
cách miạng, chúng ta có thêm nhiều 
kinh nghiệm đề phát động phong trào 
cách mạng của nhân đàn lao động 
dưới sự lãnh đạo của Đang và sự 
quản lý của Nhà nước, giành thắng 
lợi cho chủ nghĩa xã hội trên mọi 
lĩnh vực của đời sống... 


— (tớ Văn kiện Đại hội V, Nịb Sự thật Hà- 


nội. 1982. tạp Í. tr. 414. 
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Đảng cộng 
đang 


ẢNG cộng sản JBồ-đào-nha 
ra đời đến nay đã được 62 
năm. Đang đã chiến đấu 
`. räầ 48 năm trong vòng bí mi 
dưới chế độ đàn áp đảm mâu của chủ 
nghĩa phát xít. Đẳng cộng sản Hó-dào- 
nha là chính đảng duv nhất không 
ngừng chiến đâu kiên cường chồng 
lại nền độc tài phát xít, vì một nước 
Hô-dào-nha tự đo và dàn chủ. Đăng 
là chính đẳng duy nhất có tỏ chức 
chặt chế trong cả nước có cơ SỞ LFONBE 
công nhân, nòng dàn, bính lính và sĩ 
quan. 


Đường lối đúng đắn và liöâI động 
ngoan cưởng của Đảng là nhân tò 
quan trọng đưa Cách mạng Tháng Tư 
đến thắng lợi. chấm dứt chế dộ độc 
tài phát xít tồn tại suốt 42 năm ở Hồ~ 
đào-nha, thiết lập chế độ dân chủ, 
tiến bộ. 

Y nghĩa to lớn của sự kiện ngày 
25-1-1971 còn ở chỗ nó đã mở đường 
cho cách mạng giải phóng dàn tộc 
giành thẳng lợi tại các thuộc địa của 
Bô-đào-nha như Mô-đăm-bích, Ang- 


gô-la, Ghi-nê Bit-xao và Cáp-ve, Xao - 


Tò-mê và Prin-xi-pê. ÀÍla-cao, thuộc 
địa của Hö-đào-nha tại Trung-quốc 
cũng dược hưởng quy chế tự trị từ 
1970. 

Sau sự kiện Tháng Tư 1974, Dàng 
cộng san Bồ-dào-nha văn là đăng duy 
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vững bước 


sản Bò -đào -nha. 


tiến lên 


LÊ - TỊNH 


nhất hoạt động mạnh mẽ nhằm bảo 


vệ thành quả của cách mạng. Do đó, 


Đang vẫn có uy tín to lớn trong quần 
chúng, có ảnh hưỡng và thế lực nhất 
định trong cơ quan chính quyền các 


cap. Đăng hiện có (39 đẳng viên là 


nghị sĩ trong quốc hội, Liên minh 
thống nhất nhân dân do Đẳng cộng 
san làm nòng cốt hiện có hơn 9000 đại 
biệu trong các cơ quan quyền lực ở 
cơ sở (trên tông số gần 66 rghin đại 
biểu). Người của Đảng cộng sản giữ 
chức chủ tịch trong 50 hội đồng đại 
biều thành phố và 315 hội đồng xã 
(trên tổng số 4050 hội đồng xã). Liên 
đoàn lao động Bồ-đào-nha chịu ảnh 
hưởng của Đảng cộng sản tập hợp 1,7 


_triệu đoàn viên, là tồ chức công đoàn 


hùng mạnh nhất ở nước này. Đăng 
hiện có khoảng 20 vạn đẳng viên, 
Đoàn thanh niên cộng sẵn có 4 vạn 
đoàn viên, 


Đăng cộng sản Bồ-đào-nha là một 
trong những dội ngũ kiên cường và 
có uy tín của phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế. 
` Tại sao Đảng cộng sản Bồ-đào-nha, 
một đảng công nhân có rất ít phương 


. tiện vật chất và tài chính tại một nước 


tư bản phát triền ở Tây Âu, nơi 
thường xuyên chịu sự tiến công của 
chủ nghĩa chống cộng điên cuông 
cũng như của chủ nghĩa cơ hội dưới 


mọi màu sắc, lại có tầm vóc to lớn 
như vậy trong quá trinh cách mạng ở 
Bỏ-dào-nha và có uy tín trong Thông 
trào cách: ẤN ào, thể giới 2 


Câu trả lời cho vàn đề này nằm 
trong bản chất đường lối thẩm nhưàn 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin của Dảng 
cộng sản Bồ-đào-nha do đồng chí 
A. Cu-nhan đứng đầu. Đẳng cộng sản 
Bồ-đào-nha khòng phú nhận rằng 
trong các xã hội tư sản hiện đại 
phương Tây, đang có những biến đồi, 
những hiện tượng mới xuat hiện. Tuy 
nhiên những cái mới đó không hè 
làm biến đồi bản chất của chủ nghĩa 
tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Ơ dày, 
quan hệ sản xuất cơ bản văn là chế 
độ chiếm hữu tư bản chủ nghĩa. Đối 
kháng giai cấp chủ yếu ở đây vẫn là 
giữa giai cấp công nhân và giai cấp 
tư sản. Quy luật chỉ phối vẫn là bóc 
. lột giá trị thặng dư. Xu hướng cơ bản 
trong đời sống xã hội vẫn là sự bần 
cùng hóa nhàn dàn lao động, Phản 
ánh những cái đó là nên văn hóa, đạo 
đức, pháp luật tư sản. Tắt thay những 
điều đó đều được các nhà sáng lập 
chủ nghĩa xã hội khoa học vịch rõ từ 
lâu. Vì vậy, vấn đề ở dày là vận dùng 
sáng tạo chú nghĩa Mác — Lê-nin như 
thế nào HOT cuộc đầu tranh cách 
mạng. 

Ngay tại Đại hội VŨ tiến hành 9 
năm trước khi nỗ ra cuộc Cách mạng 
Tháng Tư, Đăng cộng sản Bồ-đào-nha 
đã vạch ra đường lối chính trị mà 
thực tiễn cách mạng Bồ-đào-nha trước 
và sau ngày 25-4-1971 đã chứng minh 
là đúng đản. Tại Đại hội này, Đăng 
cộng sản Bồ-đào-nha đã khẳng định 
nhiệm vụ chiến lược của cách mang 
Bồ-đào-nlha là làm cách mạng đân chủ 
và dân tộc. Trước hết, phái đập tan 
Nhà nước phát xít, xây dựng chế độ 
-“đân chủ; đồng thời xóa bổ sự phụ 
thuộc của HBồ-đào-nha vào chủ nghĩa 
đế quốc, giành độc lập dàn tóc. Nền 
độc lập dân tộc của Bö-đào-nha khỏng 
thề tách rời việc giải phóng hoàn 
toàn các đản tộc thuộc địa. Hình thức 


cơ bàn của cách mạng là kết hợp đấu 
1ranh chính trị và bạo lực đề lạt đồ 
chủ nghĩa phát xÍt. ý 


Trong thời kỷ 1974 — 1976, khi Dàng 


- tham gia các chính phủ làm thời, 


Đăng văn tiếp tục đứng vững trên lặp 
(rưởng giai cấp công nhàn và qun 
triệt đường lối bảo vệ và phát huy 
thành quá cách mạng đã giành được. 


- Nhờ có vai trò của Đăng trong chính 


quyền mà cách mạng Bồ-đào-nha trong 
thời gian này đã vượt qua nhiều thử 
thách gay go yà thực hiện dược khá 
nhiều chính sách tiến bộ như quốc 


- hữu hóa, cai cách ruộng đải, thủ tiêu 


quyền lực của tư bản độc quyền, ban 
bö quyền tự do dân chủ. Năm 1976 
Bö-đào-nha thông qua bản hiến pháp 
trong đó ghỉ rõ «Bỏ-đào-nha đi lên 
theo hướng xã hội chủ nghĩa ». lày 
là bản hiện pháp tiến bộ nhất trong 
các hiến pháp của các nước tư bản 
phát triền Tày Âu. 


Sau thất bại của các quân nhân 
cánh tì ngày 25-11-1975 và việc giai 
tán * Phong trào các lực lượng vũ 
trang » sau đó, Đẳng cộng sản Bồ-đào-. 
nha phải đương đầu với một tỉnh thê 
mới, hết sức gav go. Các thế lực phan 
dóng và bảo thủ bắt đầu phản công. 
(C ltiúứng ra sức lật ngược tỉnh thế, điện 
ceuong phá hoại các thành qua cách 
mạng, (Chúng đòi trả lại nhà máy và 
ruộng đảt cho tư sản và địa chủ. 
Chúng muôn buộc nhân dàn Bồ-dào- 
nha quav trở lại sống dưới ách độc 
tài của tư bản đọc quyền và chủ nghĩa 
để quốc. Những đám mày đen đang 
che phủ trên nền dân chủ non trẻ, 
thành qua chủ yếu của Cách màng 
Tháng Tư. Cuộc chiến đấu của Đáng 
cộng sàn Bỏ-đào-nha văn tiếp tục, Đât 
nước Bỏ-đào-nha lại nóng bỏng trong 
nhữing màu thuận gayv gắt mới. Hoặc 
là phong trào công nhìn củng với tàt 
ca các lực lượng dàn chủ sẽ loại trư 
được thế lực phần động, bảo thủ ra 
khỏi chính quyền, và giữ vững được 
thành qua dàn chú. Hoặc là các thế 
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lực cực hữu chiếm đoạt được toàn bộ 
quyền lực và thủ tiêu tắt cá những gì 
mà nhân đàn đã giành được. Không 
nghỉ ngờ gì nữa, trong cuộc chiến 
đàu mới này, Đẳng cộng sản Bö-đào- 
nha văn là đội tiên phong duy nhất 
của giai cấp công nhân và hết thấy 
các lực lượng đàn chủ. Dáng vẫn gắn 
bó thủy chung với quần chúng lao 
động cơ bán, Xiục tiêu trước màt của 
Đáng là bảo vệ bằng được nền dân 
chủ sau Cách mạng Tháng Tư. Khâu 
hiệu chiến đấu của Đẳng là « Bảo vệ 
tự do, bảo vệ hiến pháp ». 

Trong khi tiếp tục ðTương cao ngọn 
cờ cách mạng trong nước, Đảng vẫn 
kiên quyết giáng trả những cuộc tiến 
công và sức ép tư tưởng của chủ 
nghĩa chống còng, chủ nghĩa bài Xô 
tử phía kẻ thù và từ chủ nghĩa cơ 
hội, chủ nghĩa số vanh. Là một trong 
những đàng cộng sản Tày Âu chủ 
trương tích cực tham gia chỉnh quyền, 
vận động tranh cử, hết sức giành giật 
những trận địa chính trị và tư tưởng 
eÓ lợi cho giai cấp công nhân, Đăng 
không hệ mày mav có áo tướng đối 
với con đường nghị viện, phương 
pháp hỏa bình, Ngược lại, Đăng luôn 
luôn sản sàng với khả nàng khỏng 
hòa bình. 

Thực tiễn cách mạng Pồ-dào-nha 
chứng tỏ một trong những nguỏn sức 
mạnh to lớn của Đẳng cộng sẵn Bồ- 
đào-nha là đường lối quốc tế đúng 
đắn của Đăng. Đẳng chủ trương hợp 
tác và đoàn kết trước sau như một 
với các lực lượng cách mạng trên thế 
giới, trước hết là với Liên-xò, cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, với phong 
trào công nhân và phong trào giải 
phóng đàn tộc. Đảng cho rằng chủ 
nghĩa quốc tế vô sản không phải là 
một khái niệm lỗi thời, một tư tưởng 
hẹp hỏi, căn phải thay thế, Ngược lại 
nó vận là nén tầng không gì thay thế 
được trong quan hệ hữu nuhị và giúp 
đỡ làn nhau giữa các đảng cộng sản 
trên thế giới. 


€ 
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Dáng cộng sản Bồ-đào-nha cho rằng 
không thê tự làm mát uy tín bằng 
cách đề cho mình rơi vào vũng bùn 
của chủ nghĩa sô vanh, cường diệu 
đặc thủ đân tộc, phủ nhận những quy 
luật chung của cách mạng thế giới và 
kinh nghiệm phô biến của chủ nghĩa 
xã hội hiện thực. Đảng kiện quyết 
chống lại sự phụ họa theo những luận 
điệu của chủ nghĩa bài Xô. Ngược lại, 
Đẳng cho rằng mội trong những nghĩa 
vụ của rhữừng người cộng sản Bö-dào- 
nha là tìm mọi cách nói lên những sự 
thật về nền dân chủ Xô viết và về 
chính sách hòa binh và hữu nghị của 
Dang và Nhà nước Liên-xỏó. Điều đỏ 
xuất phát tử quan điềm khẳng định 
rằng Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa là nòng cột, là nhân tố hết sức 
quan trọng, quyết định thành còng 
của sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế 
B1ỚI. 


Dẳng cộng sản BHồ-đào-nha là mội 
trong những đảng cộng sản ở Tây Âu 
đã tửng kiên quyết ủng hộ sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân Việt-nam 
trước dây và hiện nay. Những người 
cộng sản Hồ-đào-nha dứt khoát đứng 
về phía nhân dân ta trong cuộc đâu 
tranh chống chủ nghĩa bành trưởng 
bá quyền Trung-quốc. Đảng trước 
sau như một ủng hộ sự nghiệp chính 
nghĩa của nhản đân Cam-pu-chia. 
nhân đân Lào anh em. 


Có đường lỗi đối nội và đối ngoại 
đúng đắn, Đăng cộng sản Bồ-đào-nha 
đứng vững trước mọi thử thách. Ủy 
tín của Đảng không ngừng được nâng 
cao. Những người cộng sản và nhân 
dân Việt-nam luôn luôn biết ơn sự ủng 
hộ quý báu của những người cộng sản 
và nhân dàn Bò-đào-nhe Chúng ta 
vui mừng trước những thắng lợi to 
lớn mà Đăng cộng sản Bồ-đào-nha và 
nhân dân HBồ-đào-nha dã giành dược. 
Chúng ta tỉn tưởng vững chắc ở tháng 
lợi cuõi cùng của những người cộng ˆ 
sẵn Bö-đào-nha, 
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Xã luận 


VƯfN Ti ĐÁP ỨN( NHU (ÂU VĂN HÚA 
NÀY CÀN0 T0 LỚN CỦA NHÂN DÂN TA 


ỪÈ buồi sơ khai của lịch sử loài người, ở con người, bên cạnh những: 
nhu cầu sinh học đã có những nhù cầu linh thần: nhảu múa quanh 
đố ng lửa nướng con mồi, khác hình trên 0ádch đá. Hơn nữa, nga Điệc 
thỏa mãn những nhu cầu sinh học ở con người cũng được giải quuẽt 
theo lối người, bằng lao động sáng tạo, chứ không phải bằng bản nàng - con 
người sản xuất ra tư liệu, công cụ đè thỏa Tân nhà cầu của mình. Thế là nga 
trong hành 0i lịch sử đầu liên ấu đã có 0ăn hóa : eon người căn có hiều biết 
Đà sáng tạo, cần ghỉ nhận pà truyền đạt hình nghiệm, cần thưởng thức cái 
đẹ p. cân 0pui chơi giai trí, căn giao tiềp 0.0. Con người đã biến tắt cả những 
nhu cầu sinh học oà không sinh học của mình Thành nhì cầu mang tính ăn 
hóa, thành những nhủ cầu Đăn hóa trên lĩnh pc đời sống Đạt chất 0à trên lĩnh 
Ưực đời sống linh thần. 


Theo đả phát triền của lịch sứ, hai loại nhủ cäầtt bản hóa trên lĩnh 0ực 
đời sống Đật chất 0d trên lĩnh ực đời song tính thần của con người 
li cứ ngày cảng đạn xen 0do nhìu, gán ĐÓ ĐỚiI nhau trong đời sống 
cla xã hội, của mỗi con người. Chung la củn cá Đán hóa chính trị, 
Đửina hóa đạo đức, khoa học Đỏ giáo dục, Đàn hóa nghệ thuật, lại cần có 
cả 0ản hóa lao động 0à quan TỦ hai Đăn hóa sản vuấi, păn hóa tiêu đừng 0.0. 
Ngày đến ăn cũng có Đân hóa ăn ðà nhủ cầu Đăn hóa ăn (khoa nắu ăn, cơ cầu 
bữa ăn, giao tế ăn...); ở cũng có păn hóa ở 0d nhì cầu 0ân hóa ở (Kiến trúc, 
còng nghiệp túi dựng nhà cửa, trang ĐỆ nội Thất, ngoại thất): tặc cũng có 
Đứn hóa mặc bà nhĩ cầu Đân họa tặc. San vuất thì Không chỉ: cần đến trình độ 
ÂÙ thuật 0d tau nghệ, ảnh sảng 0a máu sắc, Đệ sinh công nghiệp, 1H thuật công 
nghiệp, mà còn cần ed tình hữu di giai cấp, tình đồng nghiệp, tính thân hiệp 
túc nữ hội chủ nghĩa, Ú thức công dan Đ.0, Cho nên hại là không đúng nễu 
hiệu nhu cầu Đặt hóa HỘI cách quai chạt hẹp, tách rời nìn hỏa Đới sản xuất, 
chia cát một cách máu móc 0ân hóa 0a Ñinh lề, chỉ chủ  nhụ cần kinh tế mủ 
Rhong chú hoặc chủ J Rhỏng tưng mtc thụ cầu Dân hóa của nhân đứn. Trong 
+ hội ta, 0ăn hóa phục 0ụ kính FÈ ngày cảng đúc lực, ăn hóa không đơn giản 
chỉ Ea một ngành phí san xuat 3. 

Nhân dhìn fd là nhàn dựn của THÔI nước “Đôn Ttrng nền păin hiến đã ldu », 
tr ưu đã rai coi trọng những gi. Trị oàn hóa tính thần, biết sử dụng những 
giá Trị ău nh THỌ sức mạnh Đạt chất để dảnh giặc, dựng nước. Ngày ngự, 


(rong thời đạt mới, sau khi giành lại được đọc lập, tự do, củ nước thống nhật 
củng tiền lên chủ nghĩa xã hội, nhụ cầu ăn hóa của nhân dân †a trên lĩnh oực 
dời sống 0uật chất cũng như trên lĩnh 0ực dời sống linh thần càng to lớn, phong 
phủ, nhiều Đẻ¿, pà có những mặt cắp bách. 


Dóoia nhụ câu về thông tỉn: muốn hiều biết thời sự Ởở cơ $ở inình, 
địa phương mình, Irong nước 0à trên thế giới. Đó là nhu cầu nâng cao trình 
độ văn hóa nói chung và những hiều biết cụ thề, chuyên ngành bề 
lao động, sản xuãi, uề lồ chức, quản lý. Đó là nhu cầu về đạo đức, về lối 
sống, đặc biệt là uề cách ứng xử, xảu dựng quan hệ Imởi giữa người bà người, 
từ trong gia đình ra đến xã hội. Đó là nhụ cầu thầm mỹ, nhất là trong thanh 
niên 0à thiếu niên, nhụ cầu được thường thức 0a sảng tạo uăn học nghệ thuật, 
khoa học kỹ thuảt. Đó là nhụ câu nghỉ ngơi có ích, giải trí lành mạnh, 
rên luyện sức khỏe; giao lưu tình cảm ø.ø. Tủi cá những như cầu nàu 
đều cần được thỏa mãn 0ề số lượng cũng như pề chất lượng, những trước hết 
0à chủ yếu là 0è chất lượng — đó là một đặc điền quan trong hàng đâu của nhĩ 
cảu Uuăn hóa mà chúng!a không thè vem nhẹ 


* 


Hiện na, như cầu 0uãn hóa của nhân dân ta chưa được đáp ứng môi cách 
(hỏa đúng, tuy sự nghiệp 0uàn hóa của chúng ta uản tiếp lục phát triền, tiệc 
âu dựng đời sống Đàn hóa Ở eø sơ đã có những tiền bộ mới 0à hằng năm Tức 
hương thụ của quần chúng 0è oán hóa nghệ thuật có được tăng lên íL nhiều. 
hứng khó Rhăn to lớn 0è kính lễ dương nhiền có anh hướng đến oiệc phái 
triên ăn hóa. 0Ê dụ do thiễu giắu cho nên các chỉ liều Đề sách báo 0à Đàn hóa 
phạm giam sút nghiêm trọng. Song, trong niững diều kiện cho phép, chủng ta 
chưa Khai thạc hết ðà sự dụng hợp Tú, có hiệu qua những thả năng hiện có. 

Đình quản mức hưởng thụ pàn hóa trong cả nước năm 1981 mới tà: 0,79 
lượt xem nghệ thuat ; 3,23 lượt vem chiều bóng : 0,35 bản sách xuất bản ; 0.35 
bản oăn hóa phầm ; 2,66 lờ báo. Ở cúc thành phố lớn, mức hưởng thụ nàn hóa 
có cao hơn, soi nga Ơ thủ đô lia-nội, số người nhận tín qua, bảo cũng: ản 
chưa pượi qua !⁄% dạn cí thảinth niên. 


Sự chénh lệch quá đảng trong mức hường thụ oăn hóa, Trong đời sống tình 
thần của nhàn dạn tao động các 0ùng, các dàn tộc trong nước là điều đáng 
quan lđm. Ở dồng bàng sông Cửu-long, số người thất học còn rất đông. Nhìn 
chung trong cả nước thì phong trào hoạt dòng 0ăn hóa có phát triền nhưng 
không đều. Ở những pùng biên giới, hải đáo, căn cứ cách mạng cũ, nông thôn 
hẻo lánh, đời sống ăn hóa còn rất thấp, có nơi thậm chí hằng nàm không hề 
được +xeImm phim, +ein biều diễn nghệ thuật, nhiều nơi Đân còn những cơ sở trắng 
Đề 0än hỏa. 


Chất lượng chưa ecqo cho nén hiệu gua của các hoai động ăn hóa trong 
Điệc phát huy bán chất tt dẹ p, dũng cảm lao động 0à chiến đều, chịu đựng gian 
khồ, khó khăn của nhân dàn ta nói chúng cũng như trong Điệc đầu tranh chống 
những biều liện hư hồng nghiêm trọng pề đạo đức 0à lối sống ở một số người 
trong đó có cả công nhàn, thanh niên, cún bộ nà đẳng piên, đâu tranh chống 
những hủ lục của +ä hội cũ 0à anh hưởng của 0ăn hóa phản động đồi trụu của 
chủ nghĩu đế quốc, thực đân mới 0.Ð. còn bị hạn chế. 

Việc phản phối pá tồ chức sử dụng các sản phầm 0ãn hóa còn nhiều mặt 
chưa hợp lú oà không đúng đổi tượng. Ở một số nơi, có lúc có khuunh hướng 


2, 


2 


« hương mại hóa ? oăn hỏa, chạu theo Lhị hiểu thấp kém đề thu lợi, kiếm liền ; 
kinh doan nghệ thuật lăn ái mục dích phục 0ụ nhân dán lao động, thưởng thức 
nghệ thuật trở thành một đặc quuền của những kẻ lắm tiền. 


Chúng ta cũng chưa nắm được cụ hề nhu cầu băn hóa của lừng tầng lớp 
nhân dân, từng 0ùng dân cư, từng lứa tuồi cho nên cái thiếu ở nơi nàu lại có 
thề thừa ế ở nơi kia. Nhu cầu thưởng mới được đúp ứng một cách đơn giản 
đồng loại. Nhiều nhu cầu mới của nhân dân lao động, nhấi là của thanh niên 
chươ dược chú Ú đúng mức. Cũng còn Lhiếu sự giáo dục thị hiếu thầm mỹ, hướng 
dẫn nhu cầu, cho nên 0uẫn tồn tại những nhu cầu không hợp lú hoặc không lành 
qnạnh, gâu nên tình trạng thiếu oăn hóa, mãt trải tự ngau ở những nơi sinh 
hoại oăn hóa. 

Cuối cùng là 0iệc lồ chức đúp ứng nhu cầu 0n hóa của nhân dân còn kém, 


cho nên chưa phát huụ được đến mức lời đa hiệu quả của sản _phầm uăn hóa 
đã có , 


* 


Nhằm đáp ứng nhu cầu ăn hóa ligàdu cảng lo lớn của nhân dân tq hiện 
nay, trước hết cần ra sức phát triền và nâng cao chất lượng các hoạt 
động văn hóa. Tiềm năng ăn hóa trong nhân đân ta rái lớn. Theo phương 
chám Nha nước 0à nhân dàn cùng làm, [rung trương 0à địa phương cùng làm, 
chắc chân chúng ta có thề phát triền cả pề bề rộng lăn chiều sâu sự nghiệp giáo 
dục, ụ lế, thề dục thề thao, pàn hóa nghệ thuật ở kháp mọi nơi. Chúng ia có 
thề mơ rộng hơn nữa phong trào quản chúng làm ăn hóa ( phong trảo Uăn 
nghệ quần chúng, phong trào đọc sách báo, phong trảo giáo dục truụền thống, 
phong trảo tâu dựng nếp song IHời. phong trào thề dục thề thao Ð.0.), bởi 0ì 
quần chủng không thụ đọng trong piệc thỏa 1nãn nhị câu Đăn hỏa của mình 
mà 0uửa liế p nhận Dừa sảng tạo, tự sảng tạo ra nhiều giá trị ăn hóa đề thỏa 
mãn nhu cầu Đãn hóa của mình. Ciìn có kế hoạch, chỉnh sách 0à biện pháp cụ 
thề nâng cao chất lượng các hoạt động ăn hóa nghệ thuật, trong các lĩnh 0ực 
sáng tác, biều diễn, giang dạy, nghiền cứu, biên soạn, nhằm ® phục pụ công 
cuộc bảo Uệ TÔ quốc, xả? dựng chủ nghĩa Tả hội 0à củi tạo rủ hội chủ nghĩa, 
tàu dựng coïnt người mới, đâu tranh chống những hiện tượng tiêu cực trong đời - 
sống kính lế à xa hội hiện nạự » (1). Hiệng 0pề sáng tác, yêu cầu là phẩt củng 
cố cúc trại sáng lác, mở rộng 0à sử dụng lốt quỹ ouăn hóa, củi tiến chế độ đi 
thực lễ, tăng cường lượng thông tìn 0ề lình hình đặt nước 0à giới thiệu những 
điền hình Tiên tiền cho các 0àn nghệ sĩ, đầu lư thích dáng cho 0iệc súng tạo ra 
những lác phảm có giả trị. 


liếp tục cuộc điều tra ngiiên cứu nhụ cầtt ăn hóa 0à thực Irạng đời sống 
ăn hóa của nhân dân dã được tiền hành lừ năãmn 1952, lừ đỏ thiết thực đầy. 
mạnh việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cả oề mặt phong trào, 
bộ trút lẫn thiết chế nà cơ sở ạt chất Ã[ thuật một cách có kế hoạch 0uững 
chắc, có hiệu qua, là một trọng tâm công tác của ngành ăn hóa hiện naụ phối 
hợp 0uởới các ngành có liên quan. Nắm được tình hình oà đặc điềm các loại hình 
cơ sở khác nhau trong các khu 0ực khác nhau, trước mắt tập trung xôu dựng 
thử cho mỗi tỉnh, thanh, quận, huyện mội odi cơ sở điền hình oề đời sống ăn 
hóa, rồi mở rộng dììn ra củ địa bàn, thì đến năm 1985, chúng ta có [hề thực 


. Cl) Nghị quuết Hội nghị thứ tư của Trung ương Đảng (khóa V) ngày 24-6.1963. 


hiện được têu câu đã ghi Irong Xuh; quyết Đai hội thứ V của Dừng: « mỗi cơ 
sở đều có đời sống 0ăn hóa ». 


Đáp ứng như cầu 0ăn hóa của nhìn dàn la trong điều hiện hiện nạ không 
thề tách rời cuộc đấu tranh chống địch phá hoại trên mặt trận văn hóa. 
(ho nên cần tập trung lực lượng, khăn Trương 0a Fiện quyết loại trừ lỗi sống 
tieu cực, lực hàu, loại Irừ ấn hóa Thực dàn mới, nỏ địch, phán động, doi trụu 
0a tỉnh ldo chống lại mọt thủ đoạn chiến tranh tạm Tự của dịch, cói đâu là mọi 
nội (lừng guan lrọng của piệc xây đựng một lôi sống lành mạnh, văn 
mình ở hành phố cũng như Ø nông thôn, lối sống tã hội chủ nghĩu cho nhìn 
dân lao động, trên tại ca đúc nưịt lao động, công tác, si hoạt tình Thìn na 
guan hệ vã hội. Đồng thời chúng †da phải pừa đáp ng 0ừa giáo dục 0à hướng 
điìn nhụ cầu, thị hiểu của quản chúng, đạc Biệt là của các tạng iớp thanh niên 
đang có những nhí cầu Đăn hóa tHỜI 0à nhiều Để. Coi trọng piệc đế p lục cải lạo 
+1 hội chủ nghĩa đổi 0ới các đoàn nghệ thuật chưa được cải tạo tong Ø miền 
XVamh, Bởi đâu là cuộc đầu tranh giữa hai nền nàn hóa, đâu là một bộ phản. 
mọi biều hiện của cuộc đâu tranh giữa chủ nghĩa vã hội 0à chủ nghĩa 
Htr bản. | 


Các sản phàm văn hóa phải được phân phối và sử dụng hợp 
lý hơn. Văn hóa của chúng ta phục nụ nhân đân lao động. Sách báo, phim 
ảnh, ca nhạc, nghệ thuật sản khaău U.0. tắt ca đều phái đền được những HƠI 
cần tiết, đến được những đối tượng cần thiết đang tao động, chiến đầu 0d sàn 
sảng chiến đầu xu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bdo 0ệ Tô quốc Tã hội chủ nghĩa. 
Chung ta quuềt khác phục khuynh hướng «thương mại » trong nghệ thuật, láp 
(lại trại tự + hội chủ nghĩa trên lĩnh pực nàu, vóa bộ sự bắt công, khác phục 
đììn sự chênh lệch quả đáng trong piệc hưởng thụ 0ăn hóa giữa các tìng lớp 
nhàn dàn, các dàn lọc, các pùừng khác nhàn, đặc biệt chú đến những 0ũng 
biên giới, hai đạo, căn cứ cúch mạng cũ D.0D. Trong điều kiện khó khăn hiện naụ, 
cản nàng cdo hơn nữa hệ số sứ dụng các sản phầm ăn hóa, sao cho môi bạn 
sách, mỗi lở báo, mới tiễt mục sản khảu, nội bản phim 0.0. phục oụ được cảng 
nhiều người càng lỗi. 


Cuối cũng, 0iệc cải tiến tò chức ðsà quản L 0păn hóa là hết sức cần 
Lhiết pà cấp bách Trước yêu cảu của Jiai đuạn cách mạng mới. Đó trước hét lả 
sự quan tâm, sự lãnh dạo 0à chỉ dạo chạt chẽ, thường xuyên của Đăng oà chỉnh 
quyền ở các cấp đối tới 0uiệc xâu dựng đời sống Đăn hóa của nhân dân. Đó là 
piệc ồn dịnh lồ chức ngành ăn hóa một cách cơ bản từ trung ương đến cơ $Ơ. 
ĐÓ là piệc đảo tạo, bói thường cán Bộ chỉ đạo oà cán bộ nghiệp 0ụ D0ăn hóa nhằm 
chn chỉnh: oà tăng cường bộ mduự Đàn hóa ở các cấp. Song song 0ới Điệc củng 
có cđc cơ quan Phan mau, là piệc quụ hoạch lại các nhà hói, các đoàn nghệ 
thuật, các trường, các cơ sở sản xuất kính doanh, tích cực vâu dựng cơ sở, túc 
định rỡ chức trách, nhiệm ụ từng tò chức, từng người, xâu dựng tồ chức Đăng 
bà tÔ chức quản chúng pững tmạnh, âu dựng quụ chế làm 0iệc 0à rà xét lại các 
chế độ, chính sách trong ngành nghệ thuat. 


Thủu suốt tỉnh Lhìn 0à nội dung Nghị quuết Đại hội thứ V của Đồng 0d 
các nhị quuêt của Hội nghị Ban chấp hành trung trơng Đăng trong công lúc 
chỉ đạo, trong các hoạt động ăn hóa, hướng Uề cơ sở: làm 0iệc Theo mội kế 
hoạch khoa học 0d Thiet thực, chúng ta nhất định sẽ 0ươn tới đáp ứng được 
nhi cầu Đăn hóa ngàu cảng 'ö lớn của nhân dân !d, 


Đối với nhân dân ta, 
chủ nghĩa xã hội là cuộc gặp qữ 


hay và đẹp như cùng hẹn trước 


- “E 


Thưa các đồng chí thân mến, 


HAY mặt Ban chấp hành trung: 


ương Đảng cộng sản Việt-nam, 


tôi thân ái gửi đến Đại hội lần thứ. 


ba các nhà văn Việt-nam và đội ngũ 
anh chị em hoạt động trên mặt tràn 


văn học lời chào mửng và những tình - 


cảm thắm thiết. Chúc Đại hội lần này 
của các đồng chí đánh dấu một bước 
phát triền mới của sự nghiệp văn học 
Việt-nam. : 

Lịch sử Việt-nam bốn nghin năm 
chứng tỏ dân tộc ta là một cộng đồng 
hình thành rất sớm từ xa xưa, gắn 
bó chặt chẽ với nhau trong tỉnh yêu 
nước — yêu nhà, thương người như 
thể thương thân. Cộng đồng dân tộc 
Việt-nam không ngừng lớn mạnh 
trong quá trình giữ nước và dựng 
nước, đạt tới đỉnh cao trong những 
thử thách lớn của lịch sử, phát huy 
lực lượng và trí tuệ của cả dân tộc, 
làm nên những sự nghiệp là niềm tự 
hào của các thế hệ ngày nay và mai 
sau. Lịch sử đân tộc thê hiện giá trị, 


PHẠM - VĂN - ĐỒNG '- 


sức mạnh và truyền thống của một 
nền văn hóa mà từ xưa ông cha ta 
đã thấy, khi- khẳng định .nước 
Việt-nam ta là một nước vn hiến. 

Con đường của đân tộc ta đi cùng 
một hướng với trào lưu của thế giới 


- là giải phóng xã hội, giải phóng dân 


tộc, giải phóng con người, và sự gắn 
bó giữa ba cuộc giải phóng này là 
thực tế sinh động của thế giới ngày 
nav. Như vày, sự gặp gỡ giữa 
Việt-nam và thế giới là tất yếu, từ 
xu thế bên trong của cả hai bên. 
Nguyễn-Ái-Quốc gặp Lê-nin qua Luận 
cương về vấn để đàn tộc là một cái 
mốc lịch sử cực kỷ quan trọng. Tử 
đó. cách mạng Việt-nam gắn liền với 
cách mạng thể giới. Đân tộc ta, vốn 
ở nơi giao lưu của nhiều nền văn hóa, 
tử xưa đã nhạy cảm tiếp thụ cái hay, 
cái đẹp của nhiều đàn tộc, càng mở 
rộng cửa đón nhận những tính hoa 
của loài người. 


® {hư gửi Đại hội thứ ba các nhà van 
Việt- nam. 


¬ 


Sự phát triền của dân tộc Việt-nam 
từ khi có Đẳng, trong hơn nửa thế 
kỷ vừa qua, được đánh dấu bằng 
những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử 
và thời đại. Kế tục thành quả đó, 
nhàn dàn ta đang ra sức xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa thân yêu của mình. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
rất cao, ở mức chưa từng có, đối 
với mọi người và đối với mỗi người, 


đỏng thời tạo điều kiện thuận lợi. 


"cho sự phát triền của tửng người và 
của mọi người, đề thực hiện những 
ước mơ đẹp đẽ nhất. 


Sống và hoạt động trong sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc, các nhà văn, 
những người hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật, những người làm khoa học xã 
hội ở nước ta có niềm hạnh phúc 
lớn lao và có sứ mạng cao cả: chiến 
đấu vì một sự nghiệp vĩ đại, một dân 
tộc vĩ đại, những con người vĩ đại. 


Từ Cách mạng Tháng Tám, trong. 


khi chiến đấu và chiến thắng những 
bọn xâm lược hung hăn nhất, nhân 
dân ta ở miền Bắc đã tửng bước xây 
dựng cuộc sống mới của minh, trong 
đó có nền văn hóa mới, kết hợp 
truyền thống văn hóa dân tộc với 
những tư tưởng lớn của thời đại. 
Thắng lợi của nhân dân ta trong các 
cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, đế quốc Mỹ và bành trướng 
Trung-quốc là thắng lợi của đường 
lối đúng đắn của Đảng ta, thắng lợi 
của chế độ ta giưrơng cao hai ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, thắng lợi của chiến tranh nhân 
dàn, đồng thời là thắng lợi của 
nên văn hóa Việt nam thời đại 
IIồö-Chí-Minh Sống cùng một nhịp 
với nhân dàn, các thế hệ nhà văn 
Việt-nam đã góp phần vẻ vang vào 
sự nghiệp cách mạng, sáng tác nhiều 
tác phẩm có giá trị, thấm nhuằn chân 
lý “Không có gì quý hơn dộc lập, tự 
do», thề hiện chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng của nhân đàn ta. Cuộc 


kháng chiến hùng vĩ của dân tóc đã 
làm nảy nở một phong trào sáng tác 
văn học và nghệ thuật tronp các tầng 
lớp nhân dân và các lực lượng vũ 
trang, từ đó đã xuất hiện những nhà 
văn có tài năng, Một số tác phầm vẻ 
kháng chiến, viết trong khói lửa 
chiến đấu và- từ tâm huyết của nhà 
văn, được sự đón tiếp nhiệt tỉnh của 


nhân dân trong nước, và được hoan 


nghênh ở nhiều nước trên thế giới. 
Nền văn học mới, bộ phận hợp thành 
của nền văn hóa mới Việt-nam, xứng 
đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong 
của những nền văn học chống đế quốc 
của thời đại. 


Thưa các đồng chí thân mến, 


Nhân dân ta đang triền khai cả 
chiều rộng và chiều sâu cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê của nhân dàn lao 
động, nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. nền văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Đó là cuộc 
cách mạng triệt đề nhất, cơ bản nhất, 
toàn điện nhất, thay đồi sâu xa nhiều 
mặt của đời sống xã hội, của cả dân 
tộc và của mỗi người. Như trên đã 


nói, bản chất của con người Việt-nam 


và toàn bộ tiến trinh lịch sử dân tộc 
đã chuần bị cho nhân dân ta đến với 
chủ nghĩa xã hội tự nhiên như đòng 
sông chảy ra biên cả, thuận lợi như 
thiên nhiên nở hoa kết trái đưới ánh 
sáng mặt trời. Đối với nhân dân ta, chủ 
nghĩa xã hội là cuộc gặp gỡ hay và 
đẹp như cùng hẹn trước. 


Ngày nay, trong phạm vi cả nước, 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
sự nghiệp khó khăn, gian khổ và 
phức tạp mà chúng ta phải lưởng cho 
hết. Đó là vi chúng ta tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, từ một 
đất nước nghèo nàn mà sẵn xuất 
nhỏ còn phổ biến, lại bị làn phá 


hơn 
và hiện nay 


J0 năm chiến tranh liên tiếp, 
vẫn phải đương đầu 


với kiều chiến tranh phá hoại 
rao Tiết về nhiều mặt của 
kế thủ. Khó khăn phức tạp nằm 


ngay trong bản thân quá trình cách 
mạng, và dính liên với nó là những 
sai sét của chúng ta trong công việc, 
và, đặc biệt đáng chú ý, là những 
điều hư hỏng diễn ra trong đời sống 
kinh tế và xã hội. 


Cạch mạng là đấu tranh, và cách 


mạng xã hội chủ nghĩa của dân tộc . 


ta là cuộc đấu tranh rất quyết liệt, 
bén bí, sáng tạo, theo dường lối được 
vạch ra trong các văn kiện của Đại 
hỏi lần thứ TV của Đăng, đề từng bước 
xây đựng nước Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa có kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại, văn hóa và khoa học tiên 
tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời 
sống văn minh và hạnh phúc. Trong 
e\a quá trình đó, chúng ta đang ở 
chặng đường đầu tiên nhằm những 
mục tiêu phản đấu cấp bách nhất và 


thiết thực nhất đã được Đại hội lần 


thứ V của Dàng đề ra, tạo cơ sở cho 
các chặng đường tiếp theo. 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Sức mạnh tổng hợp của 3 cuộc 
cách mạng phát huy trong phong trào 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
thông qua công tác quản lý của Nhà 
nước, là động lực có tầm quan trọng 
to lớn của xã hội ta. Cả đàn tộc và 
mỗi người lao động thật sự trở thành 
những người làm chủ tập thề đầy 
trách nhiệm, coi công việc của đất 
nước là công việc của chính mình và 
phấn đấu làm tốt công việc của mình 
đề góp phần vào công việc chung ; đó 
là khả năng lần đầu tiên xuất hiện 
trong lịch sử với cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 


Mọi người chúng ta phải nhận rÖö 
điều này: Bởi từ xưa dân tộc ta là 
một cộng đồng, ngày nay nhân dân 


lao động nước ta sẵn sàng đến với tư 
tưởng làm chủ tập thê. 


Chế độ làm chủ tập thề phát huy 
cao độ lực lượng vật chất và tỉnh 
thần của cả dân tộc và của mỗi người, 
ở từng phường, xóm, từng xí nghiệp, 
hợp tác xã, từng huyện, tỉnh, từng 
ngành và trong cả nước. Sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của quần 
chúng nhân dàn đông đảo gắn liền 
với những hoạt động, những tiến bộ 
và đà vươn lên của từng người. 


Chúng ta luôn luôn hết sức phản 
đấu đề giảm bớt khó khăn và từng - 
bước cải thiện đời sống vật chất. Đồng 
thời, chúng ta rất coi trọng đời sống 
văn hóa : đạo đức con người, quan hệ 
giữa người vời người trong tửng gia 
đình, trong từng tập thê, và trong 
toàn xã hội. Có thề về vật chất chúng 
ta chưa có mức sống cao, song về 
văn hỏa, chúng ta phải có cuộc sống 
lành mạnh. tươi vui và đẹp đẽ. 


Tử quan điềm này, nồi bật tâm 
quan trọng to lớn của cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, cuộc cách mạng 
trực tiếp tác động vào tư tưởng và 
tình cảm của con người, biến những 
tư tưởng và tỉnh cảm lớn của chủ 
nghĩa xã hội thành lực lượng đầy 
mạnh 3 cuộc cách mạng, như lời nói 
của Bác Hồ: «Muốn xây dựng chỗ 
nghĩa xã hội, trước hết cần có những 
con người xã hội chủ nghĩa ». 


Nhân dân ta đang chứng mỉnh 
khả năng làm chủ tập thê của 
minh, từng nơi, từng bước. từng 
phần, làm chủ sự nghiệp cách mạng 
về kinh tế, văn hóa và xã hội, nhàm 
hướng tiến lên làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ xã hội và làm chủ bản thân. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa dang làm 
nảy nở những tập thê và những con 
người anh dũng vươn lên, đầy thòng 
minh và sáng tạo, vượt qua khó khăn. 
làm nên thành tích. Đến những đơn 
vị xuất sác trong nòng nghiệp, còng 
nghiệp, trong các lực lượng vũ trang 


nhân dân, trong các lĩnh vực văn hóa, 
giáo dục, v tế... chúng ta vui mửng 
gặp những bông hoa tươi -thắm của 
chủ nghĩa xã hội. Trước đây, có ai ghi 
được hết những sự tích anh hùng của 
một ngày đánh Mỹ, Bây giờ, có ai ghi 
được hết những việc làm tốt đẹp 
trong một ngày cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta 


Đối với đân tộc ta, lịch sử là một 
người bạn đường thân thiết và trung 
thành, và cách mạng là luôn luôn 
chiến đấu và chiến thắng, cho đến 
thắng lợi cuối cùng. Không có lúc nào 
nước ta, đân tộc ta vững mạnh như 
ngày nay de đảm đương và hoàn 
thành sứ mệnh mới, xây dựng chủ 
- nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. Tuy 
còn nhiều khó khăn, gian khồ và 
những bóng đen mà chúng tá cần thấy 
hết, bức tranh toàn cảnh của sự 
nghiệp cách mạng của nhàn dân ta là 
tươi sáng. 


Trong bản chất của cách mạng xã. 


hội chủ nghĩa, cách mạng và khoa học 
thống nhất với nhau, cách mạng là 
khoa học và khoa học là cách mạng. 
Ở khắp nơi và trongø từng việc, từng 
người, cái đúng, cái tốt và cái đẹp gặp 
gờ nhau, thầm nhập vào nhau. Chủ 
nghĩa xã hội khoa học, nền dạo đức 
xã hội chủ nghĩa và nên mỹ học xã hội 
chủ nghĩa quan hệ mật thiết với nhau 


Thưa các đồng chỉ thủn miên, 


Cách mang xã hội chủ nghĩa đành 
cho mặt trần văn học, nghệ thuật một 
vai trỏ rất quán trọng, và đòi hỏi các 
nhà văn làm tròn một sứ mệnh lớn 
lao. Sứ mệnh ấy là phản ánh trong 
tác phẩm của mình cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và những con người làm 
chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Nhà văn 
diển tả được cái đẹp của cuộc sống, 
tao được cái đẹp trougøg con người, 
mới thật sự trở thành người kỹ sư 
của tàm hồn ' 


Chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại 
câu thợ của Bác : 
® Naụ ở trong thơ nên có thép 
Nhdả thơ cũng phải biết Tung 
phong %. 
Nhà văn, nhà thơ ở nước ta ngày 
nay phải là ngưởi chiến sĩ cách mạng 
xä hội chủ nghĩa. như trước đây là 
người chiến sĩ trong kháng chiến vi 
độc lập, tự do. Nhà văn hãy hiều biết 
và tin yêu sự nghiệp xã hội chủ aghia 
đang diễn ra hằng ngày bằng tất cả lý 
trí và tỉnh cảm của mình. Nhà văn 
hãy sống cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa như sống cuộc đời minh, tràn 
đầy hàng hái, phản khởi và say mê. 


Nhà văn hãy tháo gỡ những cái 
vướng mác của mình, của từng 
người và của ca đội ngũ. Chính 
những cái vướng mắc này mấy năm 
qua đã khiến cho nhiều nhà văn đuối 
tầm, có lúc như chưa lao được vào 
trong cuộc, chưa đứng đúng ở vị trí 
và chưa làm trỏn nhiệm vụ sáng tác 
văn học của mình. Hiện nay. công 
việc của chúng ta khác nào như một 
con sông, mà rác.rưởi ở bên bở không 
thề che lấp dòng nước trong sạch và 
tươi mát. Nhà văn hãy tắm mình vào 
đòng nước trong sạch ấy, tim thấy ở 
đó nguồn cảm hứng có thề vô cùng 
đẹp đề. 


Là người chiến sĩ cách mạnz#, nhà 
văn bãy đi sâu vào cuộc sống xã hội 
chủ nghĩa, tìm hiều, khám phá và sáng 
tạo, với tầm nhìn khoáng đạt, thấy rõ 
ánh sáng và bóng tối, quá khứ và 
tương lai, Việt-nam và thế giới, nhất 
là thấy sáng những bạt giống, những 
mầm non sẽ trở thành những mùa hoa 
trái. Với khoảng cách của thời gian, 
và từ cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ngàyv nay, nhà văn có điều kiện nhìn 
sâu hơn. sáng hơn, khái quát hơn về 
những cuộc kháng chiến đã qua, và 
phải cõ ging làm nên những tác phầm 
lớn, xứng đáng với cuộc chiến đấu 
vĩ đại của nhân dân ta vì độc lập, 


e 


tự do, nhất là trong sự nghiệp chống 
Mỹ. cứu nước. 


Thỏng qua tác phảm của mình, nhà 
văn cô vữ nhàn dàn ta thương yêu 
nhau, cùng nhau đoàn kết và phấn 
đấu, trở thành những người chiến sĩ 
đũng cảm, thông mình, giàu tài năng 
sáng tạo trên mặt trận sản xuất, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như trên 
mặt trận bảo vẻ Töò quốc, kết hợp 
nhuần nhuyễn lòng yêu nước thiết tha 
với tình cảm quốc tế xã hội chủ nghĩa 
cao cả. Nhà văn hãy ra sức làm cho 
mọi người chúng ta thầm nhuần tư 
tưởng của Mác: * Sự phát triền tự đo 
của môi người là điều kiện của sự 
phát triền tự do của tất cả mọi người 9. 


Trong cuöc sống cũng như trong tác 
phẩm, nhà văn khong tránh bóng đen; 
có thề viết rất đậm về bóng đen, 
nhưng chính đề làm nöi bạt ánh sáng, 
viết về cái hư hỏng, cái lạc hậu, 
chính đề làm nồi bật cái đúng, cái 
hay và cái đẹp. 


Lễ tự nhiến: phương pháp sáng tác 
của các nhà văn chúng ta là phương 
pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nhà 
văn can luôn luôn xuất phát từ hiện 
thực của xã hội và con người mà 
khám phá và sáng tạo. Phương pháp 
hiện thực xã hội chủ nghĩa tôn trọng 
và khuyến khích những phong cách 
rất khác nhau, nhiều màu nhiều vẻ, 
phong phú như bản thân cuộc sống, 
như chỉnh sự phong phú của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Di đòi với 
việc văn dụng phương pháp hiện thực 
xã hội chủ nghĩa, nhà văn cần luôn 
luôn nhớ mình là người chiến sĩ cách 
mạng. làm-cho tác phẩm của mình thể 
hiện một cách sinh động và có sàng 
tạo cuộc cách mạng xã họi chủ nghĩa, 
phê phản nghiêm khác mọi khuynh 
hướng lệch lạc, nhất là các biều hiện 
của chủ nghĩa tự do, chú nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa tài tử, lối chạy theo 
những thị hiếu thấp kém, thậm chí 
đồi trụy, bệnh công thức thô thiền và 
giả tạo. 


Những người làm lý luận và phé 
bình văn học cần cộng tác thân ải với 
nhà văn, nâng cao trình độ của người 
đọc, tăng cường chất lượng và tính 
nguyên tắc trong công tác của mình, 
chăm. lỏ vun trồng, khuyến khich 
những tác phẩm tốt, những tác giá 
có tài năng và có triền vọng, góp 
phần đác lực vào việc súng tác và 
thưởng thức văn học. 


Hội nhà văn Việt-nam cần thật sự 
trở thành một tô chức cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, một tập thê ngày càng 
đòng đảo thiết the chăm Jo việc sáng 
tác của các hội viên, một gia định 
ròng lớn đoàn kết. thân ái, thương 
yêu và giúp đỡ lản nhau, ở dó bầu 
không khi luôn luôn thê hiện tính chảt 
trong trẻo và cao quý của văn học, 
tạo thêm nguồn phấn khởi cho mỗi 
người. Trong đội ngũ nhà văn, căn 
hết sức quý trọng các nhà văn lớp 
trước đã bên bí phấn đầu trên mặt 
trận văn học từ trên dưới nửa thế ký 
nay và hiện văn hăng hái tiếp tục sảng 
tac; dong thời, sự quan tàm đặc biệt 
Vẻ mọi mặt: bồi dưỡng, nàng đỡ, 
khuyến khích, tạo điều kiện vươn lên, 
phải được dành cho lớp nhà văn trẻ, 
đã được thứ thách trong kháng chiến 
chống ÀAlŸ và trong ä năm qua, là bỏ 
phản rất quan trọng và sung sức của 
đội nưũ hiện nay, và là nưày mai của 
nẻn văn học nước tị. 


Trong đói ngũ nhà văn nước ta, 
không thiểu những người có tài năng. 
Thành tựu từ Cách mạng Tháng Tám 
chứng mình các nhà văn của chúng 
ta có thê làm nên những tác phẩm có 
giả trị, tiên lên làm những tác phẩm: 
lớn, xứng với sự nghiệp cách mạng 
của nhàn đàn. 


Thưa các dòng chỉ thân ồn, š 


e lrong Đại hội các nhà vần hòm 
nay có dòng đủ đại diện của các Hội 
Mỹ thuật. Am nhạc, Sản khâu Điện 
ảnh, Nhiếp ảnh, Kiến trúc. Các đồng 


chỉ cũng sắp tiến hành đại hội của 
ngành mình. Nhân địp này, thay mặt 
lan chấp hành trung ương Đăng cộng 
sản Việt-nam, tôi thân ái gửi đến anh 
chị em hoạt động trong các ngành nghệ 
thuật của nước ta lời chào mừng và 
những tình cảm thắm thiết, 


Cùng với văn học, các ngành nghệ 
thuật, mỗi ngành theo đặc điềm và 
thể mạnh của mình, đều có những 
thành tru đáng phẩn khởi và những 
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp 
cach mạng của nhân dàn, đặc biệt là 
trong các cuộc kháng chiến chống 
xâm lược. Những thành tựu tiêu biều 
của nhiều ngành nghệ thuật nước ta 
được hoan nghênh ở trong nước và 
được đánh giá cao trong nhiều cuộc 
triển lãm và liên hoạn nghệ thuật 
quốc tế, Qua các chặng đường cách 
mạng, lực lượng của từng ngành nghệ 
thuật không ngừng lớn lên về sáng 
tác, vẻ nghiên cứu cũng như về sbiều 
diễn. 


Trong thời gian tới, đội ngũ những 
nưười làm nghệ thuật của chúng ta 
căm vươn lên mạnh mẽ và toàn diện 
hơn, khác phục những lệch lạc, phấn 
đầu để phát triền ngành nghề của 
mình, làm tròn nhiệm vụ cao Quý 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Những người làm nghệ thuật của 
chúng ta, trong cuộc sống và trong 
hoạt dòng nghệ thuật, hãy thực hiện 
sự thông nhất hài hòa giữa người nghệ 
sĩ và người chiễn sĩ cách mạng, làm 
nghệ sĩ với tư tưởng, tâm hồn của 
người chiến sĩ cách mạng xã bội chủ 
nghĩa, làm chiến sĩ bằng tác phầm 
nghệ thuật của mình. Ngành nghệ 
thuật nào cũng phải lấy cái đẹp trong 
sứ nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
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trong cuộc sống của nhân dân và 
trong con người Việt-nam làm cái đẹp 
trong tác phầm cửa mình. Các ngành 
nghệ thuật cần phối hợp nhịp nhàng 
đề thúc đầy ba cuộc cách mạng, nhất 
là cách mạng tư tưởng và văn hóa. 
xấắy dựng nền nghệ thuật có nội dung 
xã hội chủ nghĩa và tính dân tộc. 


Dân tộc ta chờ đợi, đòi hỏi và sản 
sàng hoan nghênh những tác phẩm 
văn học và nghệ thuật về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và con người Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa. Tác phầm văn 
học, nghệ thuật có tác dụng giáo dục, 
động viên, làm công tác tư tưởng 
một cách sàu xa, mạnh mẽ và bền 
vững không gì so sánh được. Chúng 
ta đều biết, trong lịch sử các dân tóc, 
những tác phầm lớn là người bạn 
thân thiết không thê thiếu của các thế 
hệ từ đời này qua đời khác. 


Cúc nhà văn và các nhà hoạt động 
nghệ thuật hãy vững bước đi trên con 
đường của Đảng và của dân tộc, cống 
hiến hết mình vào sự nghiệp của 
nhàn dân, lớn lên trong phong trào 
cách mạng, cả đội ngũ lớn lên và 
từng người lớn lên, về hiều biết cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, về tư tưởng 
và tàm hồn, về tàm nhìn, về tài năng. 
vẻ phong cách, lớn lên cùng một nhịp 
với cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
con người Việt-nam ta. Nhất định các 
nhà văn và các nhà hoạt động nghệ 
thuật nước ta, những người được nhàn 
dàn yêu mến, sẽ có những mùa gặt 
lớn. 


Chúc Đại hội lần thứ ba các nhà 
Văn Việt-na:in thành công tốt đẹp. ˆ 


Chúc các đại hội sắp tới của các 
ngành nghệ thuật thành công tốt đẹp. 


“ 


THẤU SUỐT VÀ THỊ HÀNH NGHIÊM CHỈNH 
(HÍNH SÁCH THUẾ NÔNG NGHIỆP MớI 


CHU - TAM -THỨC 


_— — CẢI TIẾN CHÍNH SÁCH THUẾ NÔNG NGHIỆP 
LÀ CẦN THIẾT VÀ CẤP BÁCH 


Thuế nông nghiệp là một chính 
sách lớn của Đẳng và Nhà nước, được 
ban hành từ năm 1951, nhằm động 
viên nông dân đem sức người sức của 
phục vụ cuộc kháng chiến chống Pháp 
và điều tiết một phần hoa lợi ruộng 
đất của giai cấp địa chủ và phú nông. 

Qua các thời kỳ cai cách ruộng 
đất, hợp tác hóa nông nghiệp ở miền 
Bắc và sau khi miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, chỉnh sách thuế nông 
nghiệp đã nhiều lần được bò sung; 
sửa đôi, đã có tác dụng thúc đầy sản 
xuất nông nghiệp phát triền, thúc đầy 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
củng cố quan hệ sản xuất mới ở nông 
thôn và nhất là bảo đảm cho Nhà 
nước nắm trong tav một khối lượng 
lương thực cần thiết cho công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước, cải 
thiện đời sống nhân dàn. 

Tuy nhiên, chính sách thuế nông 
nghiệp và việc tỏ chức quản lý thu 
thuế trước đây có một số nhược điềm : 

— Chính sách thuế không thống 
nhất trong cả nước. Thuế nông nghiệp 


là thứ thuế đánh vào hoa lợi ruộng 
đất. lẻ đất đai có hoa lợi thì người 
hưởng hoa lợi phải chịu thuế, tính 
theo mức hoa lợi bình quản nhàn 
khâu trong nông. họ. Mức khởi điềm 
tính thuế ở miền Đác là 60kg, Ở 
miền Nam là 200kg thóc một nhảa 
khảu. Trước đây, quy dịnh như vày 
là thích hợp với tỉnh hình lịch sử và 
điều kiện kinh tế xã hội của từng 
vùng. Đến nay, những quy định đó 
đã bóc lộ những nhược điểm Rhòng 
phù hợp với nhiều chính sách của 
Đảng và Nhà nước như chỉnh sách 
đàn số, chính sách khuyến khích việc 
phản bố lao động di khai phá các 
vùng đất mới. Mặt khác, hơn 305% 
(thậm chí có nơi trên 405%) nông hộ 
cá thê sử dụng đất đai nhưng không 
phải nộp thuế, làm cho thuế nông 
nghiệp mất tính chất công bằng hợp 
lý; tác dụng của thuế là góp phản 
quan lý sử dụng ruộng đất cũng không 
được phát huy. 


Đối với kinh tế tập thê (hợp tác xã) 
thuế trước đây không căn cứ vào 
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điện tích, độ phì của đất đề tính, mà 
tính theo số thuế của các hộ xã viên 
trước khi *Xảo hợp tác xã cộng lại, với 
thuế suất tòi đa 25%. Do đó, giữa các 
hợp tác vụ, tỷ lệ thuế bình quân cũng 
chénh lcch nhau nhiều: nơi có nhiều 
bin cố nông thị nói chung tỷ lệ động 
viên thấp, nơi đất rộng, người thưa 
thị tý lẻ động viên có phân cao. 


— Canh cứ chính đề tính thuế nỏng 
nghiệp là điện tích, sản lượng và nhân 
khau nông nghiệp. Về diện tích, đến 
nay nhiều nơi chưa đo đạc; việc tính 
- thuế dựa clui yêu vào diện tích các hộ 
tr khai, do đó thường xáv ra sai SÓI, 
an giấu, khỏng phản ánh đúng thực 
trạng ruộng đất, Về năng suất và sản 
lượng, việc tính thuế cũng dựa chủ 
vếều vào tờ khai, không dựa trên sự 


phản tích độ màu mỡ và điều kiện. 


tưới, tiêu nước đề phân hạng đất đai. 
Về nhàn khâu tính thuế cũng tăng rất 
nhĩnh, có trường hợp vượt quả mức 
tăng tự nhiên do cô tỉnh kê khai sai 
chính sách: 


— Việc tô chức thực hiện chính sách 
thuế lại có nhiều sơ hở, sai sót như: 
tính thuế sai, nhầm, hụt mức thuế, 
lập số thuế không kịp thời, miễn 
giam trần lan, nộp thuế không đủ, để 
khẻ đọng nhiều... Do đó tỉnh trạng 
thất thú thuế nghiêm trọng, kéo đài 


nhiều năm. Nếu tính binh quản số 
thuế thu được trong 5 năm (1976 — 
1980), thị mức động viên qua thuế 
chỉ bảng 6,32. sản lượng lương thực 
thực tế. _ 


Tóm "lại, chính sách thuế nông 
nghiệp cũ tuy đã qua nhiều lần sửa 
đồi, nhưng vẫn giữ tính chất là một 
thứ thuế thu vào hoa lợi ruộng đất căn 
cứ vào ba vếu tố: diện tích, sản 
lượng và nhân khầu nông nghiệp của 
từng hộ nông dân và tính theo thuế 
suất lũy tiên. Vì vậy, chính sách này 
chưa đáp ứng được yêu cầu đóng góp 
eòng bằng, hợp lý và khuyến khích 
thảm canh, tăng vụ, mở rộng điện 
tích gieo trông, tăng cưởng quan lý 
và sử dụng ruộng đất có hiệu quả... 
Việc tính thuế theo nhàn khâu nòng 
nghiệp trong từng hộ cũng không phủ 
hợp với nguyên tắc phân phôi theo 
lào động và cơ chế quản lý mới hiện 
nav trong nông nghiệp. Chinh sách 
thuế cũ cũng chưa có sự phản biệt 
giữa sản xuất tập thê và cá thê đề 
khuyến khích kinh tế tập thê phát 
triển và điều tiết đúng mức thu nhập 
của những người sử dụng nhiều ruộng 
đất còn sản xuất cá thê. 


Do những nhược điềm trên đây, 
việc cài tiền chính sách thuế nông 


“nghiệp là rất căn thiết và cấp bách. 


MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA 
PHÁP LỆNH THUẾ NÔNG NGHIỆP 


[3O việc cái tiên chính sách thuế 
nòng nghiệp đã trở thành cấp bách, 
cho nên từ năm T940, Bộ chính trị 
Trung rơng Đẳng đã ra nghị quyết 
sò 236:XỘTUƯ, vạch rõ phương hướng 
và vêu cầu sửa đổi chính sách thuế 
nông nghiệp là: Š*...chính sách thuê 
qno7u† nghiệp phái thống nhất Trong 
eq nước, phải công bằng 0à đơn giản, 
căn Cự Đạo điện lích bà dộ phì của 


đặt nhàm Kkhuuẽn Phích thâm cạnh, 
lăng bụ pà mở rộng diện tích, tăng 
cường quản lỦ 0a sử dụng ruộng đất : 
biều Phuẽ nông nghiệp 0à công lác thu 
thuế phải bảo đảm cho Nhà nước Phụ 
được 105 san lượng (lính chung cả 
nược). Đối 0ới các nông sản chủ yếu 
thì thu Đăng hiện ĐặI, đối Đới cúc sản 
phầm thu thuế bàng tiền thì phai linh 
theo giả thị trường Những người 


không chịu nộp thuế nông nghiệp 
thì không được quyền sử dụng ruộng 
đất... 2. ï 


Ngày 3 tháng 3 năm 1983; thị hành 
nghị quyết ngày 28-12-1982 của Quốc 
hội khóa VII kỳ họp thứ tư, Hội 
đồng Nhà nước đã công bố Pháp lệ¡th 
quu định chính sách thuê nông nghiệp 
mới đề thi hành thống nhât trong cả 
nước kề tử năm 1983. Trong nghị định 
số 25/HĐBT ngày 30-3-1983 Iiội đồng 
bộ trưởng đã quy định những điểm 
chị tiết thí hành Pháp lệnh thuế 
nông nghiệp. 


Chính sách thuế nòng nghiệp mới 
được ban hành nhằm mục đích khuyến 
khích sản xuất nông nghiệp phát triền, 
đày mạnh thâm canh, tăng nàng suât, 
tạng vụ. mở rông diện tích, tăng 
cưỡng quan lý và sử dụng ruộng đất, 
khuyến khích cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đổi với nông nghiệp, góp phản dây 
mạnh công tác hợp tác hóa nỏng 
nghiệp ở miền Nam, củng cõ hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc, 
bảo đảm tích lũy đúng mức cho ngân 
sách Nhà nước, đồng thời bảo đảm 
đời sống của nhân dàn. 


Dề khuyến khích thảm canh, tăng 
vụ, tăng năng suất, khuyến khích việc 
nang cao hiệu quả kinh tế của việc 
sử dụng đất, thuế nông nghiệp đánh 
chủ vếu vào đất nông nghiệp theo 
hai căn cứ tính thuế: điện tích với 
hạng đất đối với đất trồng cây hàng 
năm; diện tích và sản lượng hoặc 
giá trị san lượng hằng năm đổi với 
đất vườn và đất trồng càyv lâu năm. 
Việc phân hạng đối với đất trông cày 
hàng năm căn cứ vào độ phí của 
đất và điều kiện tưới, tiêu nước, 
và tương đối dễ thực hiện, vì đại bộ 
phản cày trồng hàng năm là cây lượng 
thực, thực phẩm, trong đó lúa là chủ 
yếu. Mức năng suất của các hạng đất 
định bảng thóc vừa thuận tiện cho 
việc tính thuế, 
người nông đản phát .viên theo Kế 
“hoạch trồng những cây phục vụ cho 


vừa khuyến khích - 


` 


tiêu đùng, cho sản xuất công nghiệp 
trong nước và xuất khẩu. Đi với” 
đất vườn và đất trồng càv lâu năm, 
khóng đạt vấn đẻ phân hạng, do sinh 
thái cây trông quá khác nhau, đất 
thích hợp với cây này có khi lại 
không thích hợp với cây kia. Đề cho 
hợp lý và đơn giản, việc tỉnh thuế 
căn cứ vào sản lượng hằng năm hoặc 
giá trị sản lượng hằng năm. 


Cũng trên quan điềm khuyến khích 
sản xuất, biểu thuế nông nghiệp xây 
dựng đối với đất trồng cày hằng năm 
là biều thuế định suất bằng thóc áp 
dụng cho 7 hạng đảát khác nhau về 
độ phi và điều kiện tưới, tiêu nước. 
Đối với hạng cao nhất, mức năng suất 
cùng chỉ tính là 5 tân/héc ta và dịnh 
suất thuê cũng cố định không chạy 
theo san lượng, do đó có làm được 
nhiều hơn cũng không phải nộp thuế 
thêm. Các định suất thuế còn được 
phân biệt theo vùng : xã đồng bảng, xã 
trung du, xã miền núi, đề chiều cố 
điều kiện canh tác ở 3 vùng khác 
nhau và do đó mức đóng thuế ở môi 
vùng phíi khác nhau. lề phù hợp 
với chính sách dàn tộc của Đảng, 
định suất thuế đối với miền núi được 
tính tương đối nhẹ hơn so với định 
suảt thuê ở trung du và đồng bằng. 


Đối với đất trồng câyv làu năm và 
đất vườn, thuế nông nghiệp không 
tính theo định suất mà tỉnh theo tỷ 
lệ trên sản lượng hoặc giá trị sản 
lượng' hằng năm đối với từng loại 
cày trồng, để phù hợp với quá trình 
sinh thái của cày Tàu năm, có nhiều 
đặc điềm kính tế — kỹ thuật khác 
với cày hang nềm. Việc định tỷ lệ 
thuế khuyến khích đồng nhất 12% 
cho tất cả các cây công nghiệp lâu 
năm và khung tỷ - lệ thuế từ 105 đến 
30/6 cho vườn cày ăn quả có gắn với 
quy mỏ điện tích đất sử dụng của 
từng hộ (đến 10001, đến 5000mˆ và 
trên 5000 mỂ trở lên) và có phản biệt 
giữa cây ăn qua nói chung, với cây 
n quả có tính chất đặc sản, giá trị 
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kinh tế cao, giữa kinh tế cá thề với 
kinh tế tập thẻ, thề hiện sự quan 
tâm thích đáng đến kính tế vườn 
và tính công bằng hợp lý trong chính 
sách động viên của Nhà nước đối với 
đất trồng từng loại cày. 


Đề khuyến khích mở rộng điện tích 
đất sản xuất nóng nghiệp, các loại 
đất khai hoang, đất phục hóa được 
hưởng chế độ tạm thời chưa chịu 
thuế nông nghiệp: từ ở đến 5 năm 
đối với dất khai hoang, từ 1 đến 3 
năm đối với đất phục hóa kề từ vụ 
thu hoạch đầu tiên. Dất khai hoang 
phục hóa ở các vùng kỉnh tế mới, 
đất thuộc các vùng rẻểo cao, miền núi, 
vũng mới chuvẻn sang định canh 
dịnh cư, nếu san xuất và đời sống 
nhàn đân còn. nhiều khó khăn, thi 
thời hạn chưa chịu thuế có thề được 
kéo đài thêm. 


Theo Hiến phap, đất đai thuộc sở 
hữu toàn đân, mọi tö chức và cá nhân 
có sử dụng đất nông nghiệp và các 
loại đất khác vào sản xuất nông 
nghiệp đều có nghĩa vụ nộp thuế 
nóng nghiệp. Chính sách động viên 
đã được tính toán, xảy dựng trêu cơ 
sở quan hệ sản xuất đang hoặc sẽ giữ 
vị trí chủ đạo ở nông thôn là quan 
hệ san xuất xã hội chủ nghĩa. Các hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất nông 
nghiệp có quy chẻ như hợp tác xã 
chịu thuế theo quy định của Pháp 
lệnh; các tồ chức và cá nhân khác 
cũng chịu thuế theo chế độ chung 
nhưng có thêm tỷ lệ tăng thích hợp 
tùy theo mức độ được chiếu cõ nhiều, 
ít, hay không được chiếu cố. Nòng 
trường quốc doanh và trạm, trại nông 
nghiệp của Nhà nước, do chưa ôn 
định dược kế hoạch sản xuất và chira 
kháảc phục được các mặt mất cản đối 
trong sản xuất và quản lý, nên chưa 
phải nộp thuế nông nghiệp mà vẫn 
tiếp tục thực hiện chế độ giao nộp 
san phầm và chế độ trích nộp lợi 
nhuận như hiện nay. Tất cả mọi tô 
chức xã hội, cơ quan, đoàn thê, xí 
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nghiệp. các cán bộ công nhân viên 
chức Nhà nước kề cả cán bộ công nhân 
viên chức của nông trường, trạm, trại 
quốc doanh, các đơn vị lực lượng 
vũ trang và cán bộ chiến sĩ cũng như 
xã viên hợp tác xã, tập đoàn viên tập 
đoàn sản xuất, nếu có sử dụng đất 
đề sản xuất nông nghiệp vớ: tính chất 
làm kinh tế phụ gia đình, thì chịu 
thuế theo chế độ chung như đối với 
hợp tác xã. Đề phù hợp với tỉnh hinh 
hiện nay và có sự phân biệt với kinh 
tế tập thê, đất do các hộ nông dàn 
sản xuất riêng lẻ sử dụng được tính 
thuế theo định suất và theo tỷ lệ 
thuế quy định chung, ngoài ra phai 
nộp thêm một khoản phụ thu tính 
trên tỏng số thuế, cao nhất 60%, thấp 
nhất 10%, tùy thuộc vào điện tích 
đất tròng cày hằng năm mà hộ sử 
dụng (không kề diện tích đất hạng 
7 nhằm chiếu cố cho nỏng hộ có nhiều 
đất xấu). Nếu tính cả mức thuế chính 
cộng với mức cao nhất của phụ thu 


là 60X, thì mức động viên đối với 


đất hạng nhất ở đồng bảng cũng chỉ 
khoảng 225, ở trung du khoảng 20%, 
và ở miền núi gần 19%. 


Trong điều kiện một nước nông 
nghiếp sản xuất còn chịu nhiều ảnh 
hưởng của thiên nhiên, Pháp lệnh về 
thuế nông nghiệp có đặt vấn đề miễn 
giảm thích đáng khi xảy ra mất mùa 
nặng do thiên tai địch họa hoặc thu 
hoạch kém sút nhiều đo thay đồi quy 
hoạch, phương án kinh tế — kỹ thuật 
sản xuất theo kế hoạch của Nhà nước : 
thiệt hại từ trên 20Ã so với nàng 
suất khởi điềm của hạng đất thì được 
giảm thuế, thiệt hại trên 70 thị được 


miễn thuế. Đối với đất vườn, đất 


trồng cây lâu năm, do đã tính thuê 
trên sản lượng hoặc giá trị sản lượng 
hằng năm, nên việc miễn giảm không 
đặt ra. 


Ngoài các khó khăn do thiên tai 
địch họa gày nên, các gia đỉnh thương 
binh, liệt sĩ neo đơn có khó khăn về 


đời sống; các hộ trước đây được miễn: 


thuế do hoa, lợi bình quân nhân khâu 
nông nghiệp thấp, nay phải chịu thuế 
mà đời sống cũng gặp khó khăn, đều 


được xét miễn đóng mức thuế phụ: 


thu hoặc được xét giảm thuế theo 
xác nhận của chính quyền cơ sở. 


MẤY VẤN ĐỀ TÔ CHỨC THỰC HIỆN 


Đóng thuế là một nghĩa vụ của 
công dân. Bãit cứ ai sử dụng đất của 
Nhà nước đều có nghĩa vụ đóng thuế» 
nông nghiệp. Trong thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, công tác thuế 
nông nghiệp là một bộ phận của cuộc 
đấu tranh giai cặp, nhằm giải quyết 
vấn đề «ai thắng ai" giành thắng 
lợi cho chủ nghĩa xã hội ở nông thôn. 
Vì vậy. các cấp Đảng và chính quyền 
cần hiều rõ ý nghĩa của công tác thuế 
nông nghiệp, và làm tốt công tác tư 
tưởng trong cán bộ, đảng viên và 
trong quần chúng nhàn đàn đề thực 
hiện nghiêm chỉnh chính sách thuế 
nông nghiệp của Đăng và Nhà nước. 

Trước hết, ldmn cho mọi người 
tháp rõ tính công bằng hợp lú, đơn 
giản 0à nhất là tính khuuẽn khích sản 
uất của chính sách thuế nòng nghiệp 
mới : khuyẻn khích tham canh, tăng 
vụ, mở rộng điện tích, tăng cường 
quản lý và sử dụng ruộng đất; mức 
động viên thỏa đáng đối với từng 
hạng đất ở từng vùng... 

Tỉnh chất đơn gian, đẻ hiệu, dễ 
(àm oà lính chút công bằng, hợp lỦ 
của chính sách thuế nòng nghiệp mới 
thề hiện ở hinh thức biêu thuế định 
suải đúnh theo hạng đất đề người 
nòng dân và bất cứ ai sử dụng dắt 
có thể tự mình tính được mức nghĩa 
vụ dóng gop của mình. Ai có sử 
dụng đảit cũng phải đóng thuế, người 
nào sử dùng nÌhnều điện tích, đất hạng 
tốt phải đóng thuế nhiều hơn người 
sử dung iL diện tích, đất hạng xấu. 
Nghia vụ đóng góp của mi người 
không tùy (thuộc vào yếu tố nào khúc 
ngoái hai cần cứ điện lích với hạng 
đất (hoặc sản lượng hằng năm) và 
chỉ gẵn với quyền sử dụng đất. 


Biều thuế định suất được xây đựng 
chỉ căn ít bạng, nhưng đủ đề bao 
quát mọi hạng tỔI, xấu của ruộng đất. 
trong ca nước. Đối với hạng cao nhất, 
năng suất định là 5 tấn/ha ; mức này 
cũng chỉ tương đương 40%, 50X mức 
năng suất đạt của nhiều đơn vị tiên 
tiến trong sản xuất nông nghiệp hiện 
nay. Thu hoạch nhiều hơn cũng không 
phải nộp thuế thêm: lợi ích đó càng 
thúc đầy mọi người, mọi đơn vị phát 
triền sản xuất. Đối với ' hạag thấp 
nhất của biều thuế, thi định suất thuế 
hầu như không đáng kề, nhằm hết 
sức khuyến khích việc mở rộng điện 
tích, tăng vụ. Mức thuế tính bằng thóc, 
lấy cây lúa làm thước đo chung cho 
các cày hằng năm khác là nhằm 
khuyến khích phát triền cơ cấu cày 
trồng, tăng tỷ trọng cày còng nghiệp 
cũng như hoa màu, rau để phục vụ 
xuất khầu, sản xuất và đời sông trong 
nước. Đối với đất trồng cày làu năm, 
tuy đánh thuế theo tỷ lệ, nhưng văn 
bảo đam tương ứng và càn dồi so 
với đất trông cày hằng năm. 

Chính sách thuế nông nghiệp mới 
còn góp phân cái tạo xã hội chủ nó he 
đối 0uớởi móng nghiệp. Điều này thề 
hiện rõ ở biêu thuế được xảv dựng 
nhằm đối tượng chính là thành phân 
kinh tế lập thê, tức là nhằm chiếu 
cỗ quan hệ sản xuất tiến bộ đang 
đóng vai trò chủ đạo ở nông thôn và 
cũng nhằm khuyến khích, thu hút 
nông dân đi vào con đường làm ăn 
tập thể, góp phần thúc đầy việc hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nỏng nghiệp ở miền Nam vào 
năm T985. 

Chế độ động viên đối với kinh tế 
cú thể tuy có cao hơn so với tập thề, 
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nhưng trong tình hình và điều kiện 
hiện nay ở miền Nam, nơi mà nêng 
dân cá thề đang chiếm tỷ trọng cao, 
mức độ khác biệt trong dộng viẻn 
không thê định khác hơn được và 
mức động viên đối với kính tế cá thê 
như vậy là có chiếu -cố đến những 
khó khăn và những ảnh hưởng mà 
sản xuất c£ thề hiện đang gặp phải. 


Thuế nông nghiệp là nghĩa vụ đóng 
góp của người nông dàn đối với sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng và Dbuo vệ Tô quốc. 
So với trước, số thuế nông nghiệp 
thu theo pháp lệnh mới sẽ tăng, dề 
kết quả động viên bình quản cả nước 
sẽ đạt khoảng 10% tông sản lượng 
lương thực thu hoạch hàng năm. Mức 
động viên như vậy là hợp lý, một 
mặt phần ánh những tiến bộ đạt được 
trong nông nghiệp do Nhà nước đầu 
tư khá lớn vào thủy lợi và thàm canh, 
mặt khác phản ánh yêu cầu ngày càng 
lớn của sự nghiệp phát triền kinh tế, 
văn hóa và quốc phòng của đất nước. 


Căn làm cho mọi người thấy rõ, 
trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, 
do có sự viện trợ to lớn của các nước 
anh em, cho nên ta đã đáp ứng được 
mọi nhu cầu của đất nước. Ngày nay, 
nguồn viện trợ đó không còn như 
trước, những khó khăn của bản thân 
nền kinh tế ngày càng bộc lộ gay gải 
và nghiêm trọng. Trong tình hình đó, 
đề bảo đảm nguồn tài chính cho nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 
không có con đường nào khác là Nhà 
nước phải dựa chủ yếu vào 0iệc động 
giên ngàồn lài chính: trong nước, từ 
nội bộ nền kinh tế quốc dân. Đề làm 
được nhiệm vụ này, khu vực kinh tế 
quốc doanh cần ra sức phát triền sản 
xuất, nâng cao tỷ lệ sử dụng công 
suất máy móc thiết bị, tăng năng suất 
lao động, hạ giá thành sản phầm, hạ 
chỉ phí lưu thông, kinh doanh có hiệu 
quả, cỗ gắng đóng góp tài chinh 
nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước; 
màt khác, đối với khu vực kinh tế 
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tập thề và cá thê mà lâu nay chúng 
ta chưa động viên đúng mức. căn 
động viên đóng góp thích đáng hon 
cho Nhà nước. 

Cần phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa 
yêu nước, bồi đưỡng tính thân làm 
chủ tập thề và ý chí tự lực tự cường 
cho mọi người, nhất là cho nông đàn, 
làm cho mọi người nhận rõ những 
khó khăn của đất nước, đặc biệt là 
khó khăn về tài chính quốc gia, thấy 
rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với, 
Tồ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh 
chính sách thuế, chống lại những 
hiện tượng làm sai chính sách, trồn 
thuế, lậu thuế, miễn giảm tràn lan, 


Cần giáo dục sâu sắc cho cán bộ 
và nhân dàn hiều rõ công tắc thủ thuế 
là một bộ phận của cuộc đấu tranh 
gay go và phức tạp: giữa hai con 
đường xã bội chủ nghĩa và lư bàn 


_ chủ nghĩa và trong cuộc đấu tranh 


này, cần chống những luận điệu phản 
tuyên truyền, xuyên tạc chính sách 
thuế của địch và phần tử xấu, chống 
những hiện tượng tiêu cực của nông 
dân như cố tình dây đưa, không chấp 
bành chính sách. Cần nắm vững quan 
điềm quần chúng của Đăng trong. 
công tác thu thuế là dựa vào quần 
chúng, giáo dục quần chúng vả phát 
động quần chúng đấu tranh thực hiện 
pháp lệnh thuế nông nghiệp, theo 
đúng khầu hiệu *mọi người phải có... 
nghĩa vụ với Tồ quốc, có nghĩa vu - 
đóng góp. chia sẻ gánh nặng của 
đất nước một cách công bằng hợp 
lý: 

.Cần nâng cao tỉnh thần yêu 
nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
cho quần chúng đề mọi người tự 
nguyện, vui về tích cực đóng thuế 
nông nghiệp. coi đó là trách nhiệm. 
nghĩa vụ và vinh dự của mình. Nông 
dân nước ta có tỉnh thần yêu nước 
rất cao. Nếu được giải thích rõ về 
ý nghĩa chính sách thuế nông nghiệp. 
thì họ nhất định sẽ tự nguyện vui về 


(Xem tiếp trang $5) 


Một số uấn đề uề 


VẬN DỤNG QUAN HỆ THỊ TRƯỜNG TRONG 
"QUẦN LÝ KINH TẾ VÀ KẾ HOẠCH HÓA 


ẬN dụng quan hệ tHị trưởng 


ì. quản lý kinh tế và 
'kế hoạch hóa là một nội 
dung đã và đang được 


nghiên cứu, tranh luận nhiều năm 
nay ở một số nước xã hội chủ nghĩa. 

Ở nước ta, đây cũng là một nội 
dung rất quan trọng, có ý nghĩa lớn 


CHẾ - VIẾT - TẤN 


cả về lý luận và thực tiễn đối với 
toàn bộ công tác quản lý kinh tế và 
kế hoạch hóa, gắn rất chặt với cuộc 
đấu tranh, giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ 
quá độ. : 


I— NỀN KINH TẾ CÓ KẾ HOẠCH VÀ VIỆC VẬN DỤNG 
QUAN HỆ THỊ TRƯỜNG 


Chúng ta không trở lại cái thời kỳ 
gần như đã đi vào ký ức là: trong 
nhận thức về lý luận của một số nhà 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, trong chủ 
nghĩa xã hội sẽ không cón quán hệ 
hàng hóa, tiên tệ nữa. - 


Từ nhận thức lý luận đó đã hình 
thành một số quan niệm muốn cỏ 
một thề chế quản lý nên kính tế xã 
hội chủ nghĩa tập trung cao độ và 
dùng các biện pháp hành chính thòng 


qua Nhà nước vỏ sản đề quản lý tất 
eñ các hoạt động kinh tế — xã hội, và 
gan như đi đến gạt bọ quan hệ thị 
trường trong quản lý kinh tế và kế 
hoạch hóa trong khi quy luật giá trị 
còn tác động và hoạt động trong nen 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, | 
Củng với thởi gian, trải qua thực 
tiền xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn 
đề quan hệ thị trường trong nền 
kinh tế có kế hoạch đã được xem xét 
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một cách nghiêm túc trong quản lý 
kinh tế và kế hoạch hóa nên kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta đều biết, các quan hệ thị 
trường gắn chặt với nền sản xuất 
hàng hóa của môi chế độ xã hội 
khác nhau. Nước ta đang ở trong 
“chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quả độ từ sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, do đó, cần 
làm rð những đặc điểm của nền kinh 
tế nước †a và tính chất của nền kính 
tế, qua việc phân tích tính chất của 
thị trường trong chặng đường này. 


Thị trường xã hội chủ nghĩa và 
thị trường tư bản chủ nghĩa có 
những nét giòng nhau và ở hai thị 
trường đêu có hàng hóa, có tiền, có 
trao đôi và kiếm lãi, có sự hoạt đọng 
của quv luật giá trị và quy luật cung 
cu, (Chủ nghĩa tr bản thông qua thị 
trường đề điều tiêt sản xuất và phân 
phôi thu nhập quốc dân xã hội có 
lợi cho giai cấp tư bản, vừa làm giàu 
cho tư bản, vừa đề mở rộng phương 
thức sản xuất từ bản chủ nghĩa. 


Sạn xuất và phân phối dưới chế 
độ tư bàn bị điều tiết bởi quy luật giá 
trị. Sự cạnh tranh trên thị trường, 
tính chất hấp dân vỏ cùng mãnh liệt 
của lợi nhuận tác động mạnh mẽ vào 
sìn xuất và phân phối, thúc đầy các 
nhà từ bản hoạt động nhanh nhạy, 
năng động trên những lĩnh vực dem 
lại nhiều lợi nhuận, nói cách khác là 
chạv theo tiếng gọi của thị trường, 
Vị vậy, có thê gọi nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa là nền kính lễ thị trường, 
hoặc nói đây dủ hớn, nền kính lẽ 
hàng hóa thị Irưởng. “*® 

loạt động của thị trường xã hôi 
chủ nghĩa có những nét giống như 
thị trường tư bạn chủ nghĩa, nhưng 
khác nhau về bản chất. Sẵn xuất của 
xã hội xã hội chủ nghĩa vẫn là nền 
sản xuất hàng hóa. Chúng ta văn có 
yêu cầu tìm m@ê cách làm phong phú 
hơn nữa nền sản xuất hàng hóa ấy cả 
về số lượng và chất lượng. Thể 


- 
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nhưng. hàng hóa ở thị trường xã hói 
chủ nghĩa :do quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa với chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất, chỉ phối, (sản 
xuất trong xã hội xã hội chủ nghĩa là 
sản xuất hàng hóa tuy có một bộ 
phận tư liệu sản xuất vva là hàng 
hóa vừa không phải là hàng hóa). 


Lãi ở thị trường một phần đề tích 
lũy nhằm mở rộng phương thức sản 
xuất xã hội chủ nghĩa (phần này 
giống như phần tích lũy đề mở rộng 
phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa), phần còn lại được phân phối 
theo lao động. 


Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa bị 
chỉ phối bởi quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội và các quy: 
luật kinh tế khác như quy luật phát 
triên có kế hoạch và càn đỏi nền kinh 
tê quốc dân, quy luật phản phối 
theo lao động... Các quy luật này 
cũng thông qua nền kinh tế kế hoạch 
hóa; trong đó có thị trường mà phát 
huy vai trò điều tiết của rainh, 

Quy luật giá trị và quy luật cùng 
cầu ở tbị trường xã hội chủ nghĩa 
không có tác động chủ yếu trong việc 
điều tiết sản xuất và phân phối thòng 
qua thị trường xã hội chủ nghĩa. Tính 
năng động ở thị trường xã hội chủ 
nghĩa không có nghĩa là «s cạnh 
tranh ®. Ở đây sản xuẩt› phân phối 
do hoạt động các quy luật kinh tế 
xã hội chủ nghĩa điều tiết và có sự 
ldc động của quụ luật giả trị, quụ 
luật cung cầu còn tồn tại trong nên 
kinh tế hàng hóa của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Vì vậy, người ta gọi nen 
kinh tế xã hội chủ nghĩa là nên 
kinh lẽ có kế hoạch hoặc nói đầy đủ 
hơn: ®nền kinh lế hàng hóa có kẽ 
hoạch ». 

Tóm lại. nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa là nền kinh tế hàng hóa thị 
Irường và nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là nền kính tế hàng hóa có kế 
hoạch ; hai nên kinh tế này có những 
hoạt dộng giống nhau về hình thức 


của thị trưởng nhưng đối lập nhau 
về bản chất, chúng thực hiện hai 
chức năng khác nhau của hai phương 
thức sàn xuất xã hội và căn bản là 
„đối lập nhau. | 


Trong giai đoạn đầu của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, đang dấu tranh 
tước đoạt, xóa bỏ sở hữu về tư liệu 
san xuất của các giai cấp bóc lột 
(tư bản, phong kiến...), sản xuất được 
tiến hành với động lực chính là tỉnh 
thần cách mạng của quần chúng kết 
hợp với việc điều hành nền kinh tế 
theo cách chỉ huy lập trụng với các 
biện pháp hành chính. Thị trường ở 
giai đoạn này vẫn có nhưng chưa 
nỗi rõ vai trỏ của minh. 


Dếễn nav, sự giao lưu trên thị 
trường quốc tẾ ngày càng mở rộng 
đã tác động đến thị trưởng nhiều 
nước. Tỉnh năng động của thị trường 
xã bội chủ nghĩa được nồi rõ và là 
yếu tố kích thích sản xuất trong nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Sự hình thành phương thức sản 
xuất xã hội chủ nghĩa đã thay đồi 
dần bản chất của thị trường trong 
-_ nền kinh (ế hàng hóa có kế hoạch. 
` Do đó, cần nhấn mạnh là trong nền 
kinh tế có kế hoạch, thị trường tuy 
có tính năng động nhưng vẫn nằm 
trong kế hoạch. Tính năng động ở 
thị trưởng thông qua cung cầu đã 
chịu sự điều tiết của quy luật phát 
triền có kế hoạch và càn đối nền 
kinh tế quốc dân, và tác động của 
quy luật giá trị ở thị trường xã hội 
chủ nghĩa lại phục vụ quy luật kinh 
tế cơ bản của chủ nghĩa xà hội. 
Việc quản lý nền kinh tế có kế hoạch 


không chỉ được tiến hành bằng các 


chỉ tiệu kế hoạch pháp lệnh. mà còn 
bằng các chính sách, đòn bây, biện 
_ pháp nhằm vận dụng yếu tố thị 

trường trong nên kinh tế có kế hoạch. 
Điều đó cũng góp phần tăng cường 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
và tăng cường vị trí của nền. kinh 
tế có kế hoạch. 


.†rtrởn. 


Như vậy, trong công tác kế hoạch 
hóa, có thề dùng phương pháp kế 
hoạch hóa trực tiếp với hệ thống chỉ 
tiêu pháp lệnh, và cũng có thề dùng 
phương pháp kế hoạch hóa gián tiếp. 
tức là kế hoạch hóa thông qua các 
chính sách, đòn bầy, pháp luật kinh 
tế, mà tất cả những cái đó đều ở trong 
nền kinh tế có kế hoạch, đều phục 
vụ các yêu cău của các quy luật kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Vi vậy, không vi 
sử dụng phương pháp kế hoạch hóa 
trực liễp hoặc phương pháp kế hoạch 
hóa giản tiếp mà cho là có các hoạt 
động kinh tế trong kš hoạch tới các 
chỉ liêu pháp lệnh 0à các hoạt động 
kinh lễ ngoài kš hoạch thông qua thị 
Tóm lại, do thị trường và 
quan hệ thị trưởng còn tôn tại khách 
quan trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa và có tác dụng kích thích sản 
xuất, phản phối, cho nên việc vận 
đụng quan hệ thị trường là tất yếu 
trong chủ nghĩa xã hội. Đó là điều 
chúng ta căn nghiên cứu đề vận dụng 
quan hệ thị trường thêm sát đúng, có 
nguyên tác trong chiến lược quản lý 
và cơ chế quản lý mới. 


Trong việc vận dụng: quan hệ thị 
trường frong quan lý kinh tế và kế 
hoạch hóa hiện nay ở nước ta, cần. 
tránh hai khuynh hướng: 


Một là : Khuynh hướng muốn điều 
hành nền kinh lế đơn thuần bằng 
mệnh lệnh,'bằng chỉ huy, kiềm Mi: 
tới hệ thống chỉ liêu pháp lệnh quá 
nhiều và cứng nhắc, kèm theo là các 
chỉ tiêu hướng dẫn với các biện pháp 
quá chỉ tiết và đôi khi can thiệp quá 
sâu vào tác nghiệp sản xuất Ở cơ sở. 


Việc sử dụng chỉ tiêu pháp lệnh trân 
lan với các mệnh lệnh hành chính 
làm øỏ bó, cứng nhắc các hoạt động 
kinh tế đương nhiên dẫn đến kim hăm 
sản xuất. Dù không sát với tỉnh hiñR 
tửng nơi, từng lúc, cho nên thường 
buộc các đơn vị cơ sở về yêu cầu cấp 
thiết trước mắt phải *xé rào», làm 
khác kế hoạch được duyệt, báo cáo. 
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sai sự thật với cấp trên. Cuối cùng, 


tính pháp lệnh của kế hoạch bị suy ` 


yếu, và đôi khi kế hoạch chỉ còn là 
hình thức. 


Hai là, khuynh hướng đề cao quá 
mứcvquv luật giá trị, nhấn mạnh mội 
cách sai lệch tác dụng của thị 
trường, xem nhẹ kê hoạch, nhất là 
bộ phận pháp lệnh của kế hoạch, 
khuynh hướng thu hẹp, làm giảm vai 
Irò của kế hoạch trong quản lý và thả 
nồi sản xuât, phản phôi của đơn vị cơ 
SỞ ra «ethùj Irưởng?®, Trong sản xuất 
Lhì coi nhẹ việc hoàn thành những chỉ 
tiêu pháp lệnh do cấp trên giao, đơn 
thuần chạy theo những sản phim gọi 
là “ngoài kể hoạch», theo nhu cầu 
của thị trưởng đề kiếm được nhiều 
lãi hơn. Trong phân phối lưu thông, 
thì không chấp hành đúng kỷ luật giao 
nọp sản phầm cho Nhà nước hoặc 
không quyết tâm thú mua lương thực 
bằng hợp đồng hai chiều mà đơn 
thuận chạy theo giá khuyến khích. 
Thực chất của khuynh hướng này là 
đề cho tính tự phát của thị tường 
lấn'át kế hoạch, đề cho thị trường 
không có tô chức lần át thị trường có 
tô chức, gây rối loạn trong hoạt động 
kinh tế. h 


Cả hai khuynh hướng nói trên, Ở 
những mức độ khác nhau, đều đang 
tồn tại trong hoạt động quản lý kinh 
tế và kế hoạch hóa của nước ta hiện 
TC 

Mãy năm gần đàây› chúng ta đã tiến 
hành đôi mới hệ thòng chỉ tiêu pháp 
lệnh và thực hiện một số phương pháp 
nghiệp vụ kế hoạch hóa, nhưng việc 
đồi mới đó cũng có những khó khăn 
và hạn chế do cơ chế quan lý mới 
chữa hình thành, đồng thời nhiều 
chính sách kinh tế, thẻ chế quan lý 
xây dựng mấy chục năm qua nay 
không còn phù hợp cũng chưa được 
sa đôi. 

Trước tình hình đó, một số ngành, 
địa phương và cơ sở khòng chịu 
khoanh tay và đã có nhiều sáng tạo 
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về cách làm ăn mới. Bên cạnh đó, €ting 
cỏn những hiện tượng trì trệ› bảo thử 
chưa được xóa bỏ, đồng thời cũng có 
những lệch lạc mới cần được uốn nắn. 


Những biều hiện của khuynh hướng 
chạy theo cơ chế thị trưởng đã làm 
biến chất một phần các quan hệ kinh 
tế của hệ thống quản lý kinh tế, quản 
lý Nhà nước. _„, 

lệ thống quản lý kinh tế ở một số 
nơi tuy giữ được sự thống nhất bên 
ngoài, nhưng bị các hiện tượng tiêu 


cực đục ruòng đần dân và có nơi 


hỗn loạn ở bên trong, tạo nên cái 
không thái trong Rinh fẽế.và từ đó lan 
sang cá các lĩnh vực khác của xã hội, 

Mặt khác lại còn tồn tại khá đai 
dàng sự «báo thủ trì trệ », cố giữ 
những điều phí lý, lỗi thời, lạc hậu 
trong khí tỉnh hình đã phát triền, 
muốn lập lại “trật tự cũ P của cơ chế 
quản lý cần được xóa bỏ, cho nên đã 
kim hãm sản xuất, đồng thời cũng tạo 
nên những phản ứng «xé rào, tán 
mạn, vỏ kỷ luật. Bên cạnh đó, ở nhiều 
cơ SỞ, nhiều địa phương đã xuất hiện 
những tiên bộ mới và nhân tố mới. 
Song đáng tiếc là những tiến bộ mới 
và những nhân tổ mới chưa được phát 
huy 'và nhân lên đề xây đựng thành 
những mô hinh và the chế Hóa vì chưa 
xác định được cơ chế quan lý mới. 

Tất cả tỉnh hình ấy đang làm cho 
công 0iệc điều khiền nền kính lế của 
chúng †q kém hiệu lực. Câu trúc của 
hệ thống quan lý kinh tế cũ đang bị 


phá vỡ mở ra một thời kỷ mới về. 


chuyển hóa trong quản lý là: có cả 
tiến bộ mới xen lẫn với bảo thủ, trí 
trệ, tiêu cực, lệch lạc mới. những câu 
trúc của hệ thống quản lý kinh tế mới 
chưa được hình thành hoàn chỉnh. 
Rinh nghiệm của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em cũng như thực tiễn 
nước ta dều chứng minh ràng việc 
xâ¿ dựng một hệ thông quản lý kinh 
tế và kế hoạch hóa phù hợp với đặc 
điểm của mỗi nước không phải là mọt 
việc làm gian đơn. Sự chuyển hóa từ 


một cơ chế quản lý kinh tế cũ sang 
một cơ chế quản lý kinh tế mới đòi 
hỏi phải có thời gian. không thề nôn 
nóng. Cho nên, thời kỷ hiện nay có 
thể gọi là thời kÙ chuyền hóa, thời kÙ 
ñp ủ, thời kỷ mà chúng ta đang tìm 
tòi nghiên cứu đề hình thành cơ chế 


Í —CỦNG CỐ VÀ PHÁT HUY VAI 


quán lý kính tế mới: lấy kế hoạch 
làm trung tâm và tập trung dân chủ 
làm nguyên tác, gắn liền kế hoạch 
với hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa ; nắm vững giá trị 
sử dụng đồng thời coi trọng giá trị 
và quy luật giá trị. 


—~ 


TRÒ TRUNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH 


TRONG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 


Phải làm gì đề vận dụng tốt quan 
- hệ thị trường trong quản lý kinh tế 
và kế hoạch hóa trong điều kiện 
nước ta“ hiện nay ? Có hai việc căn 
tiến hành đồng thời: một là củng cố 
và phát huy vai trô trung tàm của kế 
hoạcb trong cơ chế quản lý và hai là 
tăng cường quan lý thị trưởng. lHai 
việc này chỉ làm được tốt, vững chắc 
trên cơ sở không ngửng tăng cường 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
Trong tỉnh hình nước ta, phải làm: tốt 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường 
các thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa trong quá trình không ngừng 
chuyên biến năm thành phần kinh tế 
theo hướng mở rộng khu vực kinh tế 
quốc doanh, khu vục kinh tế tập 
thể xã hội chủ nghĩa đề lại một bộ 
phận kinh,tế cá thể cần thiết. Việc cài 
tạo và làm thay đổi bản chất. của thị 
trường, tăng cường quan lý Chị trưởng 
theo hướng mỡ rộng thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa cùng với các hoạt động 
của ngân hàng, tài chính để nắm 
được hàng, nắm được tiên, loại trừ 
được sự chỉ phối thị trường của tư 
sản, tư thương, đưa thị trường vàõ 
nẻn kinh tế kế hoạch hóa. Hi việc dó 
có quan hệ mật thiết với nhau và túc 
động lăn nhau. Củng cố vai trò trung 
tảm của kế hoạch chính là đề tạo 
nên nền tảng vững chắc đề vận dụng 
quan hệ thị trường. và ngược lạt, tăng 
cường quản lý fhị trường chính là de 
mở rộng phạm ví và nh hưởng: của 


thị trường xã hội chủ nghĩa, quản 
lý tốt thị trường không có tô chức 
(thị trường “tự do), tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc vận dụng quan hệ 
thị trường một cách đúng hướng và có 
hiệu quả cao. 


DĐ cũng cố và phát huy vai trò 
trung tàm của kế hoạch, phải đồi mới 
loàn bộ công đác kế hoạch hóa. Về 
vấn đề này, văn kiện Đại hội thứ V 
của Đảng đã đề ra phương hướng 
chung là ®*nhất thiết phải bảo đảm 
cho các cấp quản lý trung ương. địa 
phương, cơ sở đều thật sự làm chủ 
kế hoạch, nghĩa là thật sự xảy dựng, 
cần đỏi, bảo vệ và thực hiện kế hoạch 
của mình, nhất thiết phải xây dựng 
kế hoạch từ cơ sở; kế hoạch phải 
thấu suốt nguyên tắc hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Văn kiện Đại hội còn chỉ rõ: ® Môi 
cấp làm kế hoạch phải phát huy tỉnh 
thân chủ động, linh hoạt, nhạy bén, 
tính thần biết buôn bán như Lê-nin 
nói; khác phục tỉnÙ trạng ÿ lại, tròng 
chờ, thụ động; thoát khói cách làm 
ăn tự cấp tự túc trong phạm vi nhỏ 
hẹp. Phải mở rộng thị trường trong 
nước, mớ rộng thị Irường với nước 
ngoài, qưa đỏ mà khai thác khả năng 
và phát huy thể mạnh của mỗi cấp, 
quay vòng nhanh đồng võ, mở rộng 
phán công lao động, chuyên mòn hóa 
và hiệp tác hóa, thúc đáy sản xuất 
phát triền ». 


Đó chính là chỉ thị rất cơ bản của 
Đại hội đề vàn đụng tốt hơn nữa 
quan hệ thị trường trong công tác kế 
hoạch hóa. 

Như vậy, việc cấp thiết hiện nay 
là tiến hành phân cấp quản lý kinh 
tê nhằm phân rõ trách nhiệm trong 
hệ điều khiền nền kinh tế quốc dàn, 
đẻ phát huy quyền làm chủ, nàng cao 
tính chủ động việc tự chịu trách 
nhiệm, cho địa phương, cơ sở; đông 
thời bảo đảm vêu cầu quản lý tập 
trung của trung ương. Sửa đổi lại các 
chính sách và các đòn bầy kính tế 
nhất là giá. lương, tiền... và có một 


đường lòi tài chính rõ rệt trên mặt 


trận phản phối lưu thông. 


Tiếp tục đôi mới công tác kế 
hoạch hóa nhằm hình thành một cơ 
chế kế hoạch hóa mới phù hợp với 
yêu câu của cơ chế quản lý mới, 


Chúng ta khẳng định rằng, cơ chế 
kế hoạch hóa mới thay thế cơ chế kế 
hoạch hóa quan liêu bao cấp cũ phải 
vừa coi trọng nguyên tác tập trung, 
vừa mở rộng dân chủ; vừa coi trọng 
hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh, vưa coi 
trọng sử dụng các đón bảy kinh tế; 
vửa phát huy tính chủ động, sáng 
tạo của địa phương và cơ -sở, vừa 
đòi hỏi cao về ký luật, trách nhiệm; 
vừa không ngừng tăng cường các 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
vừa hướng cho các cơ sở kinh tế cá 


thề, tư nhân, kinh tế gia định hoạt . 


động theo đúng quỹ đạo của kế hoạch 
Nhà nước ; hướng dân cho các ngành, 
các cấp, các cơ sở chủ động xây dựng 
kế hoạch dựa trên sự càn đối vật chất 
từ “bốn nguồn khả năng ». Nhà nước 
cần cố gáng hết mức trong việc cũng 
ứng vật tư cho sẵn xuất, đồng thời 
tận dụng khai thác các nguồn nguyên 


Hệu tại chỗ, thông qua hợp tác, Hên, 


kết giữa các ngành, các địa phương, 
các cơ sở và thông qua xuất nhập 
khầu. 

Trong công tác kế hoạch hóa, căn 
xác định một cúch thích đăng phạm 
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vi kế hoạch hóa trực tiếp và nắm chơ 
được danh mục những sẳản phầm chứ 
vếu, hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh có 
hiệu lực, các thê lệ quản lý ohải bảo 
đảm cho ngành, địa phương, co sở 
phát huy tốt tính chủ động và trung 
ương chỉ phối những mặt trọng yếu 
cña nền kinh tế, đồng thời cần tăng 
cường các biện pháp kế hoạch hóa 
gián tiếp nhằm phát huy tốt tác động 
gián tiếp đề kích thích sản xuất, xây 
dựng ở cơ sở thông qua quan hệ thị 
trường? kề cả trouøg nước và ngoài 
nước. 

Quan-hệ thị trường cản được vận 
dụng ròng rãi trơng các ngành, các 
cắp, các đơn vị và trong các mối quan 
hệ về sẵn xuất cũng rhư trao đồi sản 
phầm và địch vài, thực hiện nguyên 
tác * nghĩa Dụ hai chiều P giữa các bên 


.tham 'gia các mỗi .quan hệ. Đó cũng 


chính là vận dụng quan hệ thị 
trường thay cho quan hệ theo lối 


_ hành chính bao cấp. Như vậy là sản 


phầm làm ra có chất lượng tỐt, giá 
hạ, giao nộp- đúng thởi hạn thì được 
thưởng, được khuyến khích về vật 
chất, và ngược lại. 


Đối với các đơn vị cơ sở ở khu vực 
kinh tế tập thề như hợp tác xã nông 
nghiệp, Nhà nước chỉ giao chỉ tiêu 
pháp lệnh về bán nông sản tương ứng 
với khối lượng vật tư, hàng hóa do 
Nhà nước cung ứng thông qua hợp 
đông kinh tế hai chiều. Thực tế đã 
chứng minh hợp đồng kinh tế hai 
chiều đối với kinh tế tập thề có vai 


(rỏ rất quan trọng trong công tác kế 


hoạch hóa. 


Trong việc xây dựng kế hoạch cần 
két hợp chặt chẽ kế hoạch hiện vật 
với kế hoạch giá trị. Kế hoạch hiện 
vật là cốt lồi thẻ hiện mức độ đáp 
ứng nhu cầu của thị trường, còn kế 
hoạch giá trị là đề xem xét hiệu quả 
của kế hoạch, so sánh kết quả thu về 
với chỉ phí bỏ ra. 

Việc vận dụng quan hệ thị trường 
ở đây là đề nằm chắc hơn nữa nhu 


cầu của xã hội (kề cả nhu cầu cho sẵn 
xuất và nhu cầu cho tiêu dùng) làm 
cho sản xuất gắn chặt với tiêu dùng, 
bảo đảm sự cân đối giữa sản xuất và 
tiêu dùng. Cần có những chế độ 
khuyến khích đề sản phầm thông qua 
thị trường mà ngày càng nâng cao 
chất lượng, nhất là các mặt hàng 
xuất khâu. 


. Gắn với kế hoạch và tác động cùng 

chiều với phương hướng của kế 
hoạch đề vận dụng tốt hơn nữa quan 
hệ thị trưởng trong quản lý kinh tế 
và kế hoạch hóa, cúc chính sách, đòn 
bầy đều căn được sửa đôi và thường 
xuyên bồ sung hoàn chỉnh cho phủ 
hợp với tình hình mới, bảo đảm kết 
hợp một cách đúng đắn ba lợi ¡ích 
kinh tế và tăng cường hiệu lực thực 
tế của kế hoạch Nhà nước, vừa bảo 
đảm sự lãnh đạo tập trung của trung 
ương, vừa bả» đảm mở rộng quyền 
chủ động sản xuất kinh doanh của cơ 
_ sở, địa- phương và ngành, củng với 
kế hoạch và các bộ phận khác trong 
hệ thống quản lý kinh tế tạo nên chiến 
_ lược quản lý phủ bợp với tình hình 
và đác điểm nước ta.' 


Vận dụng quan hệ thị trường trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ tất vếu phải gán chặt với 
quẫn lý thị trường, nhằm từng bước 
xác lập và củng cố vai trò của thị 
trường xã hội chủ nghĩa, phát huy tác 
dụng chủ đạo của thị trường có tồ 
“chức; đó thật sự là nhân tõ bồ sung 
cho kế hoạch trong quá trình tái sản 
xuất xã hội. Văn đề này đang là Vấn 
đề nóng bỏng, rất cấp thiết, chính vị 
trong điều kiện nước ta hiện này, thị 
trường là nơi biêu hiện tập trung cuộc 
đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa. Tiếp tục cái tạo xã hội 
chủ nghĩa và đấu tranh đề quản lý 
thị trưởng là một trong những biện 
pháp cấp bách đề thiết lặp trật tự mới 
xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phản 
phối lưu thông, góp phần đầy mạnh 


sản xuất, ồn định đời sống nhân đàn, 
- chuyển biến tốt tỉnh hình kinh tế và 


xã hội. 
Thị trường của nước ta hiện nay 
đang có những đặc điềm đáng chú v: 


— Sản phầm hàng hóa của năm 
thành phần kinh tế ở miền Nam và 
ba thành phăn kinh tế ở miền Bắc đều 
được đưa ra trao đồi ở thị trường. 
Trên thực tế có sự giao lưu rất nhạy 


giữa các thành phần kinh tế đó trong, 


cả nước. Song do nắm độc quyền về 
ngoại thương và một số nông sản 


hàng hóa chủ yếu, cho nên Nhà nước - 


chỉ đạo các mối quan hệ thị trường 
trong nước và ngoài nước. Nhà nước 
đang nắm những ngành kinh tế then 
chốt, các cơ sở kinh tế quan trọng, các 
vật tr chiến lược và có khảủ năng nắm 
trong tay một khối lượng hàng hóa 
quan trọng đủ sức làm chủ và chi 


_ phối thị trường trong nước. 


—-Cung và cầu đang mất cân đối 
nghiệm trọng, sản xuất xã hội chưa 
đủ đề bảo đảm những nhu cầu thiết 
yếu của đời sống nhàn dàn, của công 
cuộc xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội và củng 
cố quốc phòng. 


— Giá ca đang còn biến động. Tiền 
và hàng chưa cân đối. 


— Thị trưởng có tö chức chưa được 
tăng cường, thị trường không có !ö 
chức đang hoạt động với một tỷ 
trọng tương đối lớn, lại đang bị tư 
sản, tư thương chỉ phối. 

— Kẻ địch đang lợi dụng khó khăn 
của ta, ra sức phá hoại tà cả trên lĩnh 
vực sản xuất, phần phối lưu thông, 
nhật là trên thị trường kề cả trong 
HƯỚC, IgOài HƯỚC. 

Do đó, việc quản lý thị trưởng đẻ 
vận dụng quan hệ thị trường trong 
quản lý kinh tế và kế hoạch hóa phải 
được chú ý ngay tử khi xây dựng kế 
hoạch. bảo đảm cho thị trường có tô 


chức được củng cố và phát triền, khắc. 


phục khuynh hướng muốn hạn chế 


MA) 


`" 


việc phát triển thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, muốn cho thương nghiệp 
tư nhân €bung ra” một cách không 
có tö chức đề tạo nên sự * cạnh tranh 
kiếm lãi nhằm kích thích sản xuất mà 
thực chất đó là sự đẻ cao quá mức tác 
dụng của cơ chế thị trường: 


Điều rất quan trọng hiện nay là 
cản nhận thức đây đủ tảm quan 
-trọng của “cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa trong thời kỷ quá độ, 
mà biều hiện tập trung nhất là trên 
mặt trận cải tạo kết hợp với xây 
dựng và tổ chức lại sản xuất và mặt 
trận phân phối lưu thông. Cần khic 
phục tỉnh hình trong quản lý kính tế 
hiện nav-là đề cho thành phần kinh 
tế tư bản chủ nghĩa và kinh tế cá thê 
phát triền không có sự chỉ phối của 
kinh tế quốc doanh, làm hồn loạn 
trật tự kinh tế—xã hội, làm suy yếu 
vai trỏ chủ đạo của kế hoạch. Việc 
vận dụng quan hệ thị trường trong 


quản lý kinh tế và kế boạch hóa cản. 


tránh khuynh hướng muốn quay lại 
cơ chế quản lý quan liêu bao cấp 
«cứng nhắc. gò bó», đồng thời cũng 
cần tránh khuynh hưởng không thấu 
suốt quan điềm lấy kế hoạch làm 
khau trung tầm của hệ thống quản 
lý kinh tế, làm công cụ chủ vếu trong 
việc kết hợp phát triền kinh tế có 
kể hoạch với vận dụng quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ, quan hệ thị trưởng trong 
quan lý kinh tế và kế hoạch hóa; 
tránh khuynh hướng đề cao quá dáng 
quy luật giá trị, xem quy luật giá 
trị là quy luật điều tiết hoặc tham 
gia điều tiết nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, chạy theo cơ chế thị trưởng, 
hạ thấp vai trò của kế hoạch. Mặt 
trận phản phối lưu thông đang là nơi 
biều hiện tắp trưng những quan điểm 
sai trải, những cách làm lệch hạc làm 
cho eông tác kế hoạch hóa gặp nhiều 
khó khăn, dân đến Nhà nước không 
năm được hàng, không nằm vững việc 
lưu thông tiền tệ, khòng dưa việc 
phản phối vào kế hoạch, không làm 
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chủ được Thị trưởng và giá cả. Nói, 
cách khác, đang có zu hướng hữu 
khuunh, buông lỏng chuuên chỉnh 0ô 
sản lIrong quản lý kinh lễ uà kế 
hoạch hóa. 

Việc phát huy tác dụng của công 
tác kế hoạch hóa trong quản lý thị 
trường phải được thề hiện trước hết 
ở chỏ, bằng công cụ kể hoạch kết 
hợp với các công cụ khác, Nhà nước 
làm chủ được sản xuất đị đôi với làm 
chủ phân phối lưu thông, làm chủ 
tiêu dùng; Nhà nước phải nắm được 
hàng, nắm được tiền, quản lý tốt 
hoạt động xuất nhập khầu trên cơ 
sở lấy sản xuất làm gốc, có kế hoạch 
nắm vững các ngành kinh tế then 
chốt, phát triền mạnh kinh tế quốc 
doanh và tập thê xã hội chủ _nghĩa 
với các hình thức thích hợp ở từng 
nơi, từng lúc sử đụng đúng đắn các 
thành phần kinh tế khác và các hình 
thức kinh tế đa dạng khác như: kinh 
lế gia đình, dịch vụ cá thê, kinh tế 
vườn... đề khơi lên sức trội tổng hợp 
nhằm sử dụng tốt lao động, đất đai, 
tài nguyên trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Kế hoạch của các cơ sở sản xuất 
quốc doanh phải bảo đảm thực hiện 


. đúng đắn chế độ quản lý kinh tế xã 


hội chủ nghĩa, gắn chặt kế hoạch sản 
xuất với kế hoạch giao nộp sản phầm 
thco đúng chính sách của nhà nước: 


Đối với các cơ sở kinh tế tập thê, 
tư nhân và cá thề, kế hoạch phải tắc * 
động. bằng các biện phấp trực tiếp 
và gián tiếp đề Nhà nước từng bước: 
nắm độc quyền về lương-thực và 
những nóng sẵn. hùng hóa có giả 
trị cao, những mặt hàng xuất khâu, 
thông qua hợp đồng hai chiều mà 
quản lý sản phầm của nông dân và 
thợ thủ cóng, đưa việc sản xuất và 
lưu thông sản phầm của họ vào quỹ 
đạo kế hoạch Nhà nước. 

Kế hoạch giá cä phải là một bộ 
phán rất quan trọng của hệ thông 
kế hoạch hà nước, thông qua kế 


hoạch hóa giá cả mà từng bước bình 
òn giá cả, chống khuynh hướng chạy 
theo giá ca của thị trưởng tự do, 
không cho tr sản và tư thương đảu 
cơ, nàng giả phi "pháp. Đây là một 
khâu lâu nay ít được chủ trọng trong 
kế hoạch Nhà nước mà chúng ta căn 
quan tâm cải tiến và tăng cường, đề 
gìn kê hoạch với hạch toán kinh tế 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
_—__ Cũng bang còng cụ kế hoạch là chủ 
yếu, nhanh chóng mở rộng và nâng 
cao chất lượng của hệ thống thương 
nghiệp: xã hội chủ nghĩa gắn với hoạt 
động của các tô chức đập thề -xã hội 
chủ nghĩa khác như: tập đoàn sẵn 
- xuất, hợp tác xã sìn xuất, hợp tác xã 
tín dụng v.v. để làm nòng cốt trong 
cuộc đảu tranh quản lý thị trường, 
bảo đảm vị trí của kế hoạch là trung 
tâm của hệ thống quản lý kịnh tế và 
vận dụng dúng đán quan hệ thị 
trường. ~ 
Làm tốt các nhiệm vụ vẻ quản lý 
thị trưởng mà trước hết là nắm hàng, 
nắm tiền, quan lý tốt việc mở rộng 
hoạt động xuất nhập khẩu, chúng ta 
sẽ bảo đam nhiệm vụ chăm lo đời 
sống của cán bộ, công nhân viên chức, 


lao động, 


ko 


các lực lượng vũ trang và nhân đản 
quán triệt từng bước 
nguyên tắc phân phối theo lao động. 
Kế hoạch phải có tác dụng nâng cao 
trách nhiệm và mở rộng quyên chủ 
động của các địa phương. cơ SỞ trong 
việc cung ứng các nhu cầu phong 
phú, đa dạng của đời sống nhàn dân 
mỗi địa phương, đồng thời văn bảo 
đảm tập trung nguồn vốn tích lũy cho 
trung ương đề đầy mạnh xảy dựng 
những công trinh then chốt của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, cũng như 
tập trung những sẵn phầm chiến lược 
đề trung ương phản phối theo kế 


\ hoạch eho nhu cầu của cả nước. 


Đó chỉnh là những vấn đề nóng 


bỗng trong công tác kế hoạch hóa mà 


các nghị quyết. của Đẳng, nhất là 
Nghị quyết Hội nghị thứ tư của Trung 
ương (khóa VY) đã nhấn mạnh, và đòi 
hỏi làm chb tốt đề bảo đảm cho kế 
hoạch giữ vững và phát huy vai trò 
trung tảnm của cơ chế' quản lý, bảo. 
đầm cho thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội trong cuộc đấu tranh gav gắt 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa ở nước ta trong 
thời kỷ mới. 
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MẤY VẤN ĐỀ VỀ -QUẢN LÝ, 


BẢO VỆ RỪNG Ở 


_— © 


ỪNG là tài nguyên thiên nhiên vô 


cùng quý báu của nước ta, là bệ. 


l kư  * «* 
phận quan trọng của: mỏi trưởng sông: 
, ˆ › ~- ° s 
Rừng không chỉ cùng cấp nhiều loại 
D ° 


làm sẵn, đác sản cân thiết cho sẵn. 


xuất, đời sống mà còn có tác dụng 
- tích cực đối với môi sinh, văn hóa, 
xã hội và quốc phòng. Chính vì vậy, 
việc bảo vệ và phát triền tài nguyên 
rừng luôn luôn được Đăng và Nhà 
nước ta hết sức quan tâm. Thông báo 
Hội nghị Ban bí thư Trung ương Dăng 
“bàn về công tác lâm nghiệp ngày 
23-10-1968 đã nhận định: ® fừng nước 
la có lác dụng lớn trong 0iệc chống 
thiên tại địch họa, danh hưởng đến Đấn 
đề sðng còn của dân lộc tự. Tài nguyên 
rừng nhiệt đới rất phong phú, là mội 
nguồn lợi lớn, lâu dài pà đặc sác của 
nhận đản ta. Nghề rừng là một ngành 
quan (rong trong nền Rính lế Tả hội 
chủ nghĩa » 

Nghị quyết Đại hội thứ IV và thứ Ý 
của Đăng đã chỉ rõ phương hướng 
phát triền lâm nghiệp ở nước ta, và 
đặc biệt nhân mạnh vêu cầu cấp bách 


¬... 
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NƯỚC TA 


PHAN-XUÂN-BỢT 


phải tăng cường công tác quản lý, 
bảo vệ rừng, nhằm hạn chế, tiến tới 
chẩm đứt nạn phá rừng. Phong trào 
trồng cây, gây rứng, bảo vệ rừng 
trong những năm qua đã có bước 
phát triền tối. Một số địa phương và 
ca sở đã bước đầu gắn yêu cầu phát 
triền sẵn xuất, xây dựng kinh tế với 
yêu cầu quản lý, bảo vệ rừng, khai 
thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường. gìn giữ cân bằng 
sinh thái. Nhiều huyện, xä, hợp tác 
xã ở miền núi và trung du đã bước 
đầu nhin thấy thể mạnh và cách khai 
thác thế mạnh äy trên cơ sở làm tốt 


công tác quản lý, bảo vệ rừng, khai 


thác hợp lý và xây dựng lại vốn rừng. 
do đó đã hạn chế được nạn phá rừng. ˆ 
Mội số liên hiệp lâm —~ công nghiệp. lâm 
trường đã đồi mới cơ chế'tồ chức và 
quản lý nhằm gắn yêu cầu khai thác 
với bảo vệ và tái sinh ; thật sự tác động 
mạnh mẽ đến các khâu cỏ liên quan 
đến yêu cäu phát triền rửng bằng các 
biện pháp tồ chức lại rửng, tồ chức 
lại sản xuất và đói mới các chính 


sách. Ngành lâm nghiệp sau nhiều. 


năm buông lỏng quản lý rừng đã bắt 
đầu nắm lại các khâu then chốt, tô 
chức lại lực lượng, đồi mới phương 
'. thức hoạt động và quán triệt sâu sắc 
hơn đường lõi dựa oào dân đề bdo Uuệ 
rừng, bước đầu thực hiện có kết quả 
phương châm # Nhà nước 0à nhân dân 
cùng làm, « trung trơng 0à địa phương 
cùng làm » pà &lốu rừng phát triền 
rừng »p0. do đó tình trạng phá rừng 
nhìn chung đã được hạn chế một phần 
đáng kè. 
_ Tuy nhiên, những kết quả và 
chuyền biến nói trên chưa đủ sức ngăn 
'ehặn nạn phá rừng đang diễn ra ởỞ 
nhiều nơi. Tỉnh trạng đõt rừng làm 
nương rẫy, nạn cháy rừng và khai 
thác lạm dụng, khai thác trái phép 
và sử dụng lãng phí lâm sản vẫn còn 
xảy ra khá nghiêm trọng. làm cho tài 
nguyên rừng vốn đã giảm sút về diện 
tích, số lượng, chất lượng, nay càng 
giảm sút thêm, ảnh huởng trực tiếp 
đến năng lực cung cấp và phòng hộ, 
l:ảo vệ môi trường. Về thực trạng vốn 
rừng hiện nay, nhiều tài liệu điều tra 
nghiên cứu đáng tin cậy cho thấy lài 
nguyên rừng nước †a.đã suụ gldm dến 
mức đáng Ïo ngại. Tồng diện tích rừng 
của cả nước chỉ còn 7,9 triệu héc ta, xấp 
xỉ 23,9% diện tích lự nhiên, trong đó 
rửng giàu và rừng trung binh chỉ còn 
hơn 2 triệu héc ta. Như vậy, bình quân 
diện tích rừng biện có theo đầu người 
chỉ có 0,15 héc ta/người, trữ lượng 


gỗ khoảng 10m /người, trong đó trữ: 


lượng gỏ có thê khai thác được rất 
thấp. Điều đáng đặc biệt lưu ý là ở 
nhiều .vùng đâu nguồn xung yếu, 
những vùng có yêu cầu bao vệ đất, 
phòng hộ cho môi trường như Tây- 
bắc, Việt-bắc, khu 4 cũ, Trường-sơn, 
miền Đông và miền Tây Nam-bộ, rừng 
đã và đang trên đà giảm sút. Tỷ lệ 
rừng ở Tây bác hiện nay chỉ còn 6X, 
đồng bằng còn 15,6. Trong 6 năm 
qua (từ 1976 — 1982) tốc độ giảm sút 
rừng còn nhanh hơn những năm trước 


đó. Chỉ riêng ở hai tỉnh Nghệ-tĩnh và 


Binh-trị-thiên giảm hơn nửa triệu héc 
ta rừng, ở ba tỉnh Dông-nai, Sòng- bé,” 
Tây-ninh giảm hơn 30 vạn héc ta 
rừng. Tài nguyên rừng giam sút không 
những đã ảnh hưởng trực tiếp đến 
khả năng khai thác lâm sản cung cấp 
cho Nhà nước và cho nhu cầu thiết 
yếu trong đời sống của nhân dàn mà 
còn gây nên những biến đồi sâu sắc 
về đất đai, nguồn nước, mỏi trưởng, 
tiều khí hậu. Diện tích đất tröng,dồi 
Irọc đã tăng lên một cách đáng kề, 
hiện nay có trên 13 triệu héc ta trong 
đó có hơn 7 triệu héc ta đất làm 
nghiệp và hơn 6 triệu đồi trọc thuộc 
đất nông nghiệp, chưa có hướng sử 
dụng. Nhiều vùng đất đai ở miền núi 
và trung du đã bị thoái hóa nghiêm 
trọng do hậu quả của nạn phá rừng, 
cháy rừng và sử dụng theo lỗi quảng 
canh, bóc màu, chưa đi vào thâm canh 
bảo vệ đất. 


Tình bình giảm sút tài nguyên nói 
trên có nguyên nhân khách quan và 
chủ quan. 


Nguyên nhân khách quan bao trùm 
và nỏi bật nhất là tình trạng mất 
cân đối lớn giữa nhu cầu của sản 
xuất và đời sống xã hội đối với rừng 
và khả năng hạn chế của nó. Tỉnh 
trạng đó bắt nguồn từ tỉnh hình kinh 
tế xã hội của một nước mà nền kinh 
tế nói chung chưa phát triền, lạt vừa 
mới thoát khỏi chiến tranh kéo dài 
trong hơn 30 năm, nhu cầu sản xuất, 
xây dựng lại đất nước và hàn gán 
những vết thương chiến tranh, cùng 
những nhu cau thiết yếu về làm sản 
phục vụ cuộc sống bình thường của 
nhân dân đã đặt! ra yêu cầu cấp bách 
phải khai thác rừng đề lấy làm sản, - 
khai phá rửng đề mở thêm đất dai 
sản xuất lương thực, cây công nghiệp, 
phát triền chăn nuôi, nghề cáv.v. 
Mặt khác nhu cầu cấp bách về gỗ củi 
cửa xã hội và sản xuất lương thực 
theo kiều đốt rừng làm nương rây 
của đồng bào miền núi vẫn là sức 
ép nghiêm trọng trực tiếp dán đến 


4; 


` 


, 
» 


phá rừng, thu hẹp nhanh điện tích 
« các loại rừng ở nước ta, 

Về chủ quan, nguyên nhàn quan 
trọng nhất là trong một thời gian khá 
đài, ngành làm nghiệp đã buông lỏng 
quần lý rửng, chưa gắn vêu cầu bảo 
vệ rừng với quan lý rừng mọt cách 
cơ bản và toàn diện, chưa gắn trách 
nhiệm quản lý, bảo vệ với sản xuất 
kinh doanh trên mỗi địa bàn, chưa 
phần công, phản cấp quản lý, bảo vệ 
rừng giữa ngành và cấp, nhằm tranh 
thủ và phát huy quyền hạn, trách 
nhiệm của mỗi địa phương, đơn vị 
đối với từng diện tích rừng và đất 
rừng, do đó có nơi còn để tình trạng 
rừng không có người quản lý. Công 
tác quấn lý, bảo vệ rừng tuy đã thực 
hiện được một số việc cụ thê nhự 
triển khai tÖ chức, xây dựng lực 


lượng, quy hoạch rừng căm, khoanh, 


rừng đầu nguồnv.v, song do chưa 
4uan triệt và vận dụng đúng địìn 
đường lối dựa vào đàn, phát huy 
quyền làm chủ tập thê và sức mạnh 
tông hợp của mọi lực lượng, của các 
ngành, nhất là lực lượng quản chúng 
tại chỏ có tö chức, dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của cấp úy địa phương, cho 
nén chưa phát huy được vai trò và 
tac đụng nòng cốt của bộ máy chuyên 
trách quản lý, bảo vệ rừng. Thêm 
vào đó, phương thức hoạt động còn 
nặng vẻ hình thức “kiềm làm”, tập 
trung nhiều vào các hoạt động kiêm 
soát làm-sảan ngoài rừng, chưa chủ Ý 
đụng mức nhiệm vụ tũng cường quản 
lý, bao vệ tại các cơ sở tiêu khu 
rừng. Những năm gần đày, Nhà nước 
có chủ trương giao đất giao rừng cho 
huyện quản lý và hợp tác xã kinh 
đoanh, song do tö chức chỉ đạo thực 
hiện chưa tốt, cho nên chưa phát huy 
được hiệu qua và tác dụng của chính 
sách đó. Cơ sở vật chất Rỹ thuật phục 
vụ cho công tác bảo vệ, phòng và 
chữa cháày “rừng, phòng và trừ sâu 
bệnh, dự báo, thông tín phát hiện 
lưa từng nói chung còn vếu kém. 
Mát khác một số địa phương, đơn Vị 


.ó 


. 


đo chưa nhận thức đúng đẳn về vị 
trí, ý nghĩa của rừng trong mỗi quinn 
hệ hữu cơ với sự nghiệp phát triền 
kinh tế và báo vệ môi sinh, đã có 
những quyết định tiêu cực dàn đến 
phá rừng như khai hoang lấn rừng, 
khai thác lạm dụng sử dụng gỏ 
tủy tiện, Bên cạnh đó, ý thức làm cbủ 
tập thể của nhàn đản đối với việc 


bảo vệ rững và chấp hành các chỉnh ' 


sách, luật pháp về rừng ở nhiều nơi 
chưa được nàng cao. Tập quản phá 
rừng và sử dụng lăng phí làm sản 
còn khá nặng nề, nhất là ở nhiều 
vùng thuộc miễn núi và trung đu. 


Xgoài những nguyên nhàn nói trên, 
chúng ta không loại trừ những 
nguven nhàn khác như thiên tại, 
địch họa cũng đã gảyv nên những tồn 
thất nặng nề đối với rừng nước ta, 
(Chỉ riêng ở cäc tỉnh miễn Nam, trong 
thời gian chiến tranh đẻ quốc Mỹ đã 
sư dụng bom đạn và chất độc hóa học 
húy điệt hơn 2 triệu héc ta rừng có 
giá trị). 


Như trên đã nỏi, tỉnh hình và hậu 
qua của nạn phá rừng có nguyên 
nhàn chủ quan thuộc về nhận thức, 
tÖ chức, quản lý và chỉ đạo thực 
hiện, song cũng có nguyên nhân khách 
quan bất nguồn từ thực trạng của 
nền kinh. tế—xã hội. Đo đó đề quản 
lý, bao vệ rừng được tốt, căn phải 
giải quyết hàng loạt vấn đề về kinh 
tế, xà hội chứ không đơn thuần chỉ 
có biện pháp hành chính lưạt pháp, 
đành rằng các biện pháp nàv là hết 
sức quan trọng. Công tác bảo vệ rừng 
sẽ chưa tốt, chừng nào cltúng ta chưa 
giai quyết đúng đản mối quan hệ 
giữa yêu cầu khai thác, sử dụng 
rừng, đất: rừng vởớẾviệc bảo vệ, phát 
triển tài nguyên đó theo hướng sử 
dụng một cách có hiệu qua tiềm năng 
kinh tế tong hợp và hiện quả sinh 
thai toàn điện, Nói khác đi là chúng 
ta phải biết hướng việc giải quyết 
mọi nhủ cầu của xã hệi về làm sản 
ngày cùng to lớn và nhủ cau lương 


thực cho đồng bảo miền núi vào việc 
khai thác, sử đụng rừng đãi rửng sao 
cho cỏ hiệu qua nhất, với các hình 
thức và biện pháp hợp lý nhất. 


Văn kiện Đại hội Y của Đăng đã 
chỉ ra. phương hướng quan trọng đề 
khai thác tiềm năng và thế mạnh của 
rừng, đồng thời dê chăm dứt nạn 
phá rừng: * Các tỉnh, huyện miền núi 
phải khai thác tốt những thế mạnh 
của mỉnh, tử nông nghiệp, lâm nghiệp 
mà đi lên, nhất thiết phải sử dụng 
đất đai theo hướng nòng làm kết hợp, 


tò chức dúng đắn việc sản xuất 
chuyên môn hóa đi đôi với kinh 


đoanh tòng hợp, phá thế tự cấp tự 
Lúc, mở rộng quan hệ kinh tế giữa 
miền núi với miền xuôi và đầy mạnh 
_ xuất — nhập khẩu, qua đó mà giải 

quyết tốt vấn đề ăn, mặc và các nhu 
cảu đời sốpg của nhân dân địa 
phương... làm theo phương hưởng 
phát triển trên đây sẽ hạn chế, tiến 
tới khắc phục nạn phá rừng và tạo 
điều kiện đề thực hiện thật sự việc 
dịnh cư, định cạnh ® (€1), 


Như vậy, để hạn chế, tiến tới chấm 
đứt nạn phá rừng. phái đặt công tác 
này trong toàn bộ sự nghiệp phát 
triền kinh tế— xã bội của cả nước và 
trước hết là ở miễn núi và Irung du; 
phái đặt công tác quản lý, bảo vệ 
rừng trong phương hướng chiến lược 
phát triển kinh tế — xã hội mà nội 
dụng quan trọng là phát triền kinh 
tế làm —— nòng —còng nghiệp toàn diện, 
vừa khai thác thế mạnh của rừng vừa 
khai thác các thế mạnh khác vẻ cây 
công nghiệp, chăn nuôi, chế biến làm 
sản, nông sẵn, mớ mang công nghiệp, 
Liêu công nghiệp, thủ công nghiệp phá 
thế tự cấp tự túc, sản xuất nhiều hàng 
hóa có giả trị trao đồi với miễn xuôi và 
phục vụ xuất khảu. Sản xuất lương 
thực ở đấy có vị trí trọng vếu, là 
bàn đạp đề tiến lên khai thác thế 
mạnh vẻ rừng, cảy công nghiệp và 
chăn nuôi, song không phải sản xuất 
với bất cứ bình thức và hiệu quả 


nào, như kiểu phá rửng để sản xuất 
lương thực theo lối du canh, quảng 
canh. Chủ tịch lHiội đồng Nhà nước 
Trường-Chỉnh đã chỉ rõ tác hại của 
việc làm đỏ phư sau: «& Ài cũng biết 
đốt phá một hà rừng sẽ mất đi hàng 
trăm mét khối gỗ và nhiều làm sản 
khác đề thu về khoảng mọi tấn thóc, 
đó là, HỘI Điệc làm điên rò s (2). 


Trong nghề rừng, muốn bảo vệ tốt 
vốn rừng phải chú ý quy hoạch phát 
triền toïn diện, đồng bộ, từ trồng, tu 
bồ, tái sinh, chăm sóc đến khai thác, 
chế biến và kinh doanh tọng liợp. Tây 
ngắn nuôi đài, làm cho môi liên hiệp, 
xí nghiệp. làm trưởng, môi đơn vị 
kinh tế làm nghiệp phát triển toàn 
điện, cân đối, bảo đảm ồn định địa 
bàn, ôn định mục tiêu, cơ cấu, loại 
hình, thực hiện đầu tư thàm canh, 
kinh đoanh đạt nhiều hiệu quá. Kiên 
quyết thực biện khai thác theo quy: 
hoạch điều chế ; khai thắc trên cơ sở 
tái sinh, bảo đảm vốn rừng được bảo 
vệ và phát triển. Muốn bảo đảm yêucủu 
đó, ngoài việc thực hiện các biện pháp 
nhằm tăng cường công tác quản lý, 
bảo vệ rừng, các đơn vị sản xuất lâm 
nghiệp: không thê không chú Ý gắn yêu 
cầu phát triền nghề rừng với yêu cầu 
phát triền kinh tế — xã hội ở địa 
phương, thật sự phát huy vai trò nòng 
cốt của đơn vị kinh tế quốc đoanh lâm 
nghiệp đối với kinh tế địa phương, 
kinh tế tập thê và kinh tế gia đình, góp 
phần tích cực; chủ động cùng cấp ủy 
và Ủy ban nhân dân tô chức lại cuộc 
sống cho đản, nhất là đối với đồng 
bào còn sinh sống theo lôi đu. canh 
du cư đốt rừng làm nương rẫy, 
chuyền họ sang cách làm ăn mới dựa 
trên cơ sở bảo vệ, khai thác và xây 
dựng lại rừng và các ngành kinh 
đoanh khúc. : 


(1) Văn kiện Đại hại V. Ngb Sự thật, Hà. 


nội. 1982. tập Í. tr 6ä. 


(2) Trường-Chỉnh : *® Đưa nhân dân các dân 
tộc ở Đăc-Ìăk tiến thẳng lên chủ nghĩa xá hội ;. 
Tạp chí Cộng sản số 8-1962. 


` 
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Thực hiện rộng rãi phương thức 
sin xuất nòng — làm kết hợp, phát 
triển đồng thời các ngành trồng trọt› 
chún nuôi, thủy lợi, thủy điện, thủy 
sản, và quốc phòng... gắn với yêu cầu 
bào vệ và phát triền rừng ở các địa 
phương nhất là ở miền núi, là phương 
hướng quan trọng đề các ngành chúng 
sức góp phần khai thác toàn điện cắc 
kinh tế 
phòng hộ của rừng. Kinh nghiệm đã 


lim năng và các lợi ích 


chỉ rõ rằngz các hoạt động sản xuất 
nói trên nếu được gắn với yêu cầu 
bảo vệ, phát triền rừng thì rừng mới 
được bảo vệ tốt, môi trường không 
bị biến động mà sản xuất của các 
ngành đó cũng được phát triền thuận 
lợi và có hiệu quả kinh tế cao. Ngược 
lú, nếu tách rời hoặc đối lập với 


rừng, chỉ chú ý lợi ích cục-bộ và 


# v : , 
trước mắt dẫn đến khai thác lạm dụng,. 


phá hủy mất rừng thì môi trường sẽ 
phần ứng gay gất, gây nên những 
hậu qua và tác hại làu đài khó lường 
hết được. Bài học thành công của 
hợp tác xã Viễn-sơn, huyện Văn-vên, 
tính Hoàng-Hiển-sơn chính là đã thực 
hiện tốt phương thức kết hợp nông — 
làm nghiệp, một mặt ra sức thâm 
canh ruộng nước, tận dụng đất đai 
- đề trồng xen cây lương thực với trồng 
rừng. tạo ra khả năng mới đề giải 
quyvết nhưú cầu lương thực, đồng thời 
khai thác thế mạnh về lâm nghiệp, 
nhất là đã xâv dựng được vốn rừng 
(trồng hơn 600 héc ta quế có giá trị 
xuất khâu cao); đó là cơ sở vững 
chác đề khỏng ngừng nâng cao thu 


nhập. cải thiện đời sống. Điền hình. 


định canh định cư kết hợp với bảo 
vệ rừng ở xã Chư-pông thuộc tỉnh 


30 : 


Đấc-lắc là thực “tiễn sinh động tiêu 
biều cho phương hướng đi lên của 
đồng bào dân tộc Ê-đê Tây-nguyên. 
Tử cuộc sống du canh du cư phá rừng 
làm nương rấy, đồng bào đã chuyền 
sang cuộc sống định canh định cư 
làm ruộng nước, làm vườn, trồng cày 
công nghiệp và trông rừng theo hình 
thức kết hợp nông — làm nghiệp, hạn 
chế nạn phá rừng, bước đầu sử dụng 
có hiệu quả tài nguyên rừng và phát 
huy các thuận lợi khác ở đây. 


“Đề giải quyết nhu cầu gỗ, củi và 
các làm sản khác cho sản xuất và tiêu 
dùng của xã hội, cần phải khai thác 
bà sử dụng hết sức tiết kiệm bốn rừng 


tự nhiên hiện có, đồng thời phải đầu - 


nhanh lốc độ rồng cẩu, gâ rưng, 
cải tạo rừng nghèo kiệt, khần trương 
phủ xanh lại hàng triệu héc ta đất 
trồng, đöi núi trọc, bãi cát, bãi lầy 
đề tăng nhanh vốn rửng, vốn cây, 
lãng Khả năng tự càn đối như cầu 
làm sản của mỗi địa phương. thu 
những khối lượng lâm sản lớn phục 
vụ xuất khầu và các yêu cầu trọng 
điềm của Nhà nước. Đó là phương 
hướng chiến lược quan trọng nhất 
nhằm giảm nhẹ sức ép đối với rừng, 
tạo điều kiện thuận lợi đề vốn rửng 
phát triền bảo đảm phục vụ những 
mục tiêu to lớn và làu dài của sự 
nghiệp công nghiệp hóa. Đề giải quyết 
nhu cầu chất đốt cho nhân đân trong 
điều kiện còn thiếu các nguồn năng 
lượng khác, nên trồng rộng rãi các 
loại cày mọc nhanh nhằm cung cấp 
nguön năng lượng sinh khối. Trong 
việc trồng cây đề đáp ứng nhu cầu 
tại chỗ về gỗ củi, huyện Lý-nhân tỉnh 
Ha-nam-ninh đã thu. được nhiều kết 


quả tỐt và nêu nhiều kinh nhiệm 
quý báu trong việc tận đụng đất đai 
ở đồng D NG: nơi đất hẹp người đông: 


Như NỈ đã nêu, muốn chấm dứt 
nạn phá rừng cần phải giải quyết 
đúng đán các nhu cầu làm sẵn của 
toàn xã hội và giải quyết tốt đời sống 
của hàng triệu đồng bào các-dân tộc 
sinh sống gần rửng trên cơ sở phát 

-triền toàn diện kinh tế nông — lâm 
nghiệp kết hợp, sử dụng có hiệu quả 
tài nguyên, lao động, đất đai 
từng vùng. Đó là nhiệm vụ khó khăn 

_ và lâu đài đòi hỏi phải giải quyết 
đồng thời nhiều mặt công tác có liên 

quan đến vấn đề chính trị, kinh tế: 

kỹ thuật, xã hội và quốc phòng v.v. 


của 


Trước mắt, cần thực hiện tốt mấy 
biện pháp cấp bách đề quản lý, bảo 
vệ tốt vốn rửng như sau: 


1. Khần trương nắm lại cho tương 
đối chỉnh xúc và đảy đủ số lượng, 
chất lượng rừng nhằm phục vụ yêu 
cầu tồ chức lại sản xuất nông — lâm 
.Önghiệp trên phạm vi cả nước và Ở 
mỗi địa bàn tỉnh, huyện, xã và hợp 
tác xã, gắn yêu cầu xây dựng, quản 
_ lý, bảo vệ với sử dụng có hiệu quả 
tài nguyên rừng, đất đai, lao động, 
Trên cơ sở quy hoạch tồng thề về 
phát triền kinh tế — sẽ hội và cơ cấu 
kinh tế lâm — nòng — công nghiệp 
(hoặc làm — nông — ngư nghiệp) đã 
xác định của các huyện mà quy hoạch 
tô chức lại rừng, đất đai, thực hiện 


giao rừng cho huyện quản lý, giao 


đất giao rừng cho-các đơn vị quốc, 


doanh, tập thê, đơn vị quân đội và 
- khoán cho các gia định bảo vệ, nuôi 
dưỡng phủ hợp với quy hoạch chung 


. sản xuất, 


và khả nšng quan lý kinh doanh thực 
tế của từng đơn vị. Tiến hành điều 
chỉnh lại quy mô diện tích, phạm vi 
ranh giới cho hợp lý giữa các đơn vị 
bảo đảm liền vùng, liền 
khoảnh. thuận tiện cho việc quản lý, 
bảo vệ rừng. Từ kinh nghiệm các đợt 
giao đất giao pừng trước đây mà 
chấn chỉnh cách giao nhận, có kiềm 
kê, đánh giá tài sản rừng, đặc biệt 
chú ý thực hiện việc tồ chức lại sản 
xuất, bảo đảm yêu cầu giao rừ ng, đề 
bảo 0ệ, giao đất đề trồng câu. Những 
đơn vị, tập thề và hộ gia đình không 
có khả năng bảo vệ và trồng cây thì 
chưa nên giao, hoặc đã giao rồi nhưng 
không làm tốt thi kiềm tra, thu hồi - 


` lại và có biện pháp xử lý thích đáng 


theo chính sách và luật pháp. 


2. Tổ chức lại rừng phù hợp với: 
yêu cầu quản lý, bảo vệ và kinh đoanh. 
Thực hiện phản loại : rừng cảm, rừng 
phòng hộ, rừng kinh tế phù hợp với 
đối tượng và mục đích quản lý, bảo 
vệ và kịnh đoanh. Đồng thời phân chia 
rừng, đất rừng thành từng đơn vị phân 
trường, tiều khu, khoảnh, lô đề quản 
lý, bảo vệ có hiệu quả. Đối với rừng 
cấm, có tồ chứế bộ máy, lực lượng 
chuyên trách và có chế độ quản lý, 
bảo vệ đặc biệt. Đối với rừng phòng 
hộ thì giao cho từng huyện, xã, hợp 
tác xã chịu trách nhiệm tô chức, quản 
Đốt với rừng kinh tế, liên 
hiệp xí nghiệ 


lý, bảo vệ, 
p. làm trường, hợp tác. 
xã và đơn vị nào được phép kinh 
đoanh thì chịu trách nhiệm tô chức 
bảo vệ, Chấm dứt tỉnh trạng rửng 

không có người làm chủ hoặc xác 
định trách nhiệm làm chủ không cụ 
thể. Thực hiện đúng nguyên tắc: mỗi 


hãi 


khu đất, khu rừng chŸ có một eơ quan, 
đơn vị quản lý và chịu trách nhiệm 
trước Nhà nước vẻ việc trông rừững, 
bảo vệ và khai thác rừng. 


Bộ máy chuyên trách quản lý, bảo 
vệ rừng phải được tô chức lại thống 
nhất trong toàn ngành làm nghiệp 
theo ba cấp từ Bộ đến tỉnh. huyện 
và cơ sở, gắn yêu cầu quản lý, bảo 
vệ rừng với xây dựng vốn rừng và 
phát triền làm nghiệp trên từng địa 


bàn lãnh thồ. Đặc biệt, coi trọng củng - 


cố và tăng cường bộ máy làm nghiệp 
cấp huyện. Ban lâm nghiệp là cơ quan 
chuyên môn giúp cấp huyện làm tốt 
công tác quản lý hành chính Nhà nước 
vẽ làm nghiệp và tổ chức, chỉ đạo sản 
xuất kinh doanh nghề rừng trên địa 
bàn huyện. Theo phương châm dựa 
vào dân đề quản lý, bảo vệ rừng, 
cần tô chức lực lượng xung kích bảo 
vệ rửng ở những .vùng tài nguyên 
quan trọng, phát triền mạnh các lô, 
đội quần chúng bảo vệ rừng tại chỏ, 
tàn dụng tới mức cao nhất các phương 
Liên và trang bị sản có ở mỗi địa 
phương. Mỗi địa phương có chế độ 
huy động nhanh mọi lực lượng tại chó 
đề chủ động tô chức cứu chữa, dập 
tát kịp thời lửa rừng và dịch sảu phá 
hại rừng. Rừng là tài sản của Nhà 
nước, thuộc sở hữu toàn dân, song 
rừng phân bố trên từng địa bàn cụ thê, 
do đó chính quyền địa phương: nơi có 
rừng là người chịu trách nhiệm Trước 
Nha nước oề (ồ chức quản lý 0a báo 
Đệ chư đáo fdi nguyên rững trên dịa 
bàn, có quyền kiêm tra, giám sát việc 
thi hành luật pháp, quy trình, quy 
phạm có liên quan đến việc bảo vệ 
rừng trong tất cả các đơn vị quốc 
^ 
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đoanh, tập thê, đơn vị quân đội và 
nhân đân; và trong phạm vị quycn. 
hạn của mình, tiến hành các biện pháp 


ngăn ngừa, hạn chế, xử ly hoặc đề 


nghị cấp trên có thầm quyền xử lý 
những hành động gây thiệt hại đến 
rừng. Có như vậy tài nguyên rừng 
mới được quản lý, bảo vệ nghiêm 
ngặt. 


3. Tăng cường cơ sở vật chải, kỹ 
thuật cho công tác quản lý, bảo về 
rừng, nhất là ở những vùng tài nguyên 


Lập trung, những vùng trọng điểm 


để phát sinh nạn cháy, như các khu” 


mừng cấm, các rừng phòng hộ đầu 
nguồn: các rừng thông lI.àm-đồng, 
Quảng-ninh, rừng khộp Tày-nguyên, 
rững tràảm Riên-giang, Minh-hải XÃ: 


.Ở những nơi này cần xây dựng các 


công trình bảo vệ, phòng và chống 
cháy, như đường ranh, kênh mương 
c&n lửa, các băng cây xanh phòng 
cháy, phòng, trừ sàu bệnh ;`tồ chức 
trang bị kỹ thuật dự báo, thòng tín 
phát hiện lửa rừng, nạn dịch sàu phá 
hại đề ứng phó kịp thời. Kinh nghiệm 
chỉ rõ nếu không coi trọng đầu tư 


thích đáng cho công tác bảo vẻ, 


. phòng và chống cháy thị trồng rừng 


sẽ không đem lại hiệu quả mà còn 
gày nên lãng phí nghiêm trọng. 


1. Vận dụng và thực hiện tỐt các 
chính sách đòn bấy kinh tế nhằm 
khuyến khich các đơn vị. địa phương 
và toàn dân tích cực bảo vệ rừng, 
trỏng cày gảy rừng và sử dụng tiết 
kiệm làm sản; áp dụng ròng rãi cơ 
chế khoán trồng cây và bảo vệ rừng 
đến từng hộ gia đỉnh nòng dân và 
họ gia đình công nhân viên chức, 
nhằm bảo vệ có hiệu qua từng khu 
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đất, từng lô rừng, Kinh nghiệm của 
nhiều hợp tác xã ở các huyện Đoan- 
hùng. Tam-dảo (tỉnh 
Vinh-phú) chứng to tổ chức lại sản 
xuất theo hướng kết hợp nông nghiệp 
và lãm nghiệp, chăn nuôi, mở mang 
ngành nghề.. đồng thời có chế độ 
và khoán 


Thanh-sơn, 


khoán chăm sóc bảo vệ 
(rồng cây cụ thề, kết hợp hài hòa 
giữa lợi ích Nhà nước, lợi ích tập 
thề và lợi ích ‹chính đáng của cá 
nhân người lao động thì rừng được 
báo vệ tối, sản phầm rừng phát triền, 
đất đai được sử dụng theo hướng 
thâm canh và ngày càng đạt hiệu quả 
lớn. Chúng ta cần sớm bồ sung hoàn 


chính các chính sách, nhằm khuyến 


khích mạnh mẽ hơn nữa công tác 


bảo vệ và phát triền vốn rừng, nhất 
đà chính sách lương thực, chính sách 
thu thuế nông nghiệp bằng sản phầm 
rừng phủ hợp với đặc điềm và thế 
mạnh của miền núi; chính sách giá 
cả làm sản, chính sách trích lợi 
nhuận kinh doanh rừng và quỹ nuôi 
rừng cho ngân sách địa phương, 
nhằm gần trách nhiệm với quyền lợi 
của các dịa phương có rừng, kề cả 
chế độ thưởng bằng vật chất cho bộ 
máy quan lý của huyện, xã đã có 
thành ti. quân lý, bảo vệ tốt vốn 


rừng. Tăng cường hơn nữa công tác 
quản lý các nguồn vật tư lâm sẵu, 
thực hiện đầy đủ kỷ luật giao nộp, 
bảo đảm cung ứng đúng đối tượng 
và mục đích sử đụng. Hạn chế, tiến. 
tới xóa bỏ thị trường «tự do® buôn 
bán trải phép làm sẵn. Lập lại trật 
tự mới trong lĩnh vực khai thác, chế 
biến và lưu thòỏng phản phối gỗ và 
làm sản. 

Chủ lội đồng bộ trưởng. 
Pbạm-Văn-Đồng đã nói « Phái triền 
nghề rừng lủ sự nghiệp lớn của toàn 
Đảng loài đản » (3). Muốn bảo vệ 


tịch 


rừng, phát triền nghề rừng, trước 
hết cần đầy mạnh công tác tuyên 
truyền sảu rộng trong mọi tầng lớp 
nhàn dân, từ trong Đảng ra ngoài 
quần chúng, làm cho mọi người thấy 
rõ vị trí của rừng và lợi ích của việc 
bảo vệ rừng, trồng cây, gây rừng đối 
với kinh tế, quốc phòng và môi sinh, 
từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm 
trong: việc thực hiện các chính sách 
và luật pháp về quản lý, bảo vệ 
rưửững, từng bước xây dựng thành 
phong trào, nếp sống và tập quán xã 


“hội bảo vệ, trồng cây: gày rừng trong 


mọi tầng lớp nhân đàn, tử miền núi 


đến miền xuôi, 
(3) Bài đăng Tạp chí Cộng sản số 2 — 1083. 
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“II DỊt PHĂP LUẬT TRÚNE NHĂN DÂN 


Giáo sư NGUYÊN-NGỌC-MINH 


NFÀ nước cách mạng của ta đã được 

38 tuổi. Với Hiến pháp nước 
_ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
được thông qua tháng 12-1980 (đây là 
bản Hiến pháp thứ ba kề từ Cách 
mạng Tháng Tám 1945) với một loạt 
luật, pháp lệnh và hàng nghìn vũn 
bản pháp quy khác, và vừa đây với 
Phần chung bộ luật hình sir được 
Quốc hội thông qua sơ bộ ngày 30-6- 
I983, hệ thống pháp luật cách mạng 


của ta đã tửng bước hình thành và. 


ngày càng phát triền. 
Tuy vậy, một tình hình đáng lo 
ngại, — như Đại hội thứ Ý của Đăng 


đã nhận định, — là có những luật, - 


pháp lệnh không được thị hành nghiêm 
chỉnh, thậm chí không được thi 
hành »®. | 

Một trong những nguyên nhân của 
tình hình đó là công tác giáo dục 
pháp luật trong nhàn dân còn Kém, 

Vậy phải nhận thức vấn đề như thế 
nào và phải làm gì đề thúc đây còng 
tác này tiếu lên, góp phản hoàn thành 
những nhiệm vụ nặng nề trong giai 
đoạn cách mạng mỚI 2 


_ 


* 


(húng tạ đang ở chặng đường trước 
mài của thời kỳ quá độ. Muôn giáo 


J4 


dục pháp luật có hiệu quả cần nắm 
chắc những đặc điềm của thời kỷ này 
ở nước ta, và những tác động của 
chúng đến ý thức pháp luật tủa con 
người. ` 


ViệI~na1m pốn là một tước thuộc dịu 
0à nửa phong kiến, từ một nền kinh 
tế phồ biến là sản xuất nhỏ tiến thắng 
lên chủ nghĩa xã hội không qua giai_ 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Sống trong một nước thuộc địa, 
nửa phong kiến, trong một thời gian 
đài bị pháp luật thực dân và phong 
kiến áp bức, bóc lột thậm tệ, cho nén 
nhắn đân ta rất ác cảm, luôn luôn có 
tr tưởng chống đối pháp luật. Đó là 
điều để hiều. Bởi vì đưới chế độ cũ, 
pháp luật đồng nghĩa với đàn áp, với 
nhà tủ, máy chém. Ngày nay, chính 
quyền đã về tay nhân dàn, Nhà nước 
là của dân, do đân và vì dân. Pháp 
luật là do Nhà nước đó đặt ra, có sự 
tham gia đóng góp của nhân dân. 
Pháp luật không có mục địch mào 


khác là bảo vệ chế độ xã hội chủ 


nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhân dân, 
chống áp bức bóc lột. Từ thái độ ac 
cảm, chống đối pháp luật chuyên 
sang thái độ coi pháp luật k¿ của 
mình, tự giác tuân thủ pháp luật và 
đấu tranh chống những việc làm vi 
phạm pháp luật, cần phải có thời 


La 
- 


ở“ 


gian, 
trì. 
Là những người sản xuất nhỏ từ 
lâu đời — chủ yếu là nông dân sản 
xuất nhỏ — mà tình chất của người 
sản xuất nhỏ là rời rạc, như «những 
củ khoai tày trong một tải khoai tây » 


cần có một sự giáo dục. kiên 


(heo cách nói hình ảnh của Mác; cộng: 


thêm với tư tưởng tũ « phép vua thua 
lệ làng», người dân Việt-nam trong 
nhiều thế kỷ có thái độ thờ ơ, bàng 


quan với pháp luật của Nhà nước 


trung ương. Từ đó chuyền sang thái 
độ quan tâm đến pháp luật, có ý thức 
đúng đắn đối với pháp luật, không 
phải là một việc đơn giản. 


Không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, cô nghĩa là chưa hình 
dung được kỷ luật nghiêm ngặt của 
một nền sản xuất lớn, hiện đại, chưa 
thừa hưởng được những thành tựu 
khoa học kỹ thuật— và cũng chưa nhận 
thức được cái kiến trúc thượng tầng 
chỉnh trị — pháp lý, Nhà nước và pháp 
luật, do đó chưa thấy sự khân thiết 
phải quản lý bằng pháp luật, đồng 
thời cũng chưa quen với trật tự pháp 
luật của một xã hội có tô chức cao. 


Hơn 30 năm chiến tranh liên miên 
đã tác đóng về cả hai hướng: một 
mặt là mọi người có ý thức nghiêm 


chỉnh chấp hành mệnh lệnh do nhu, 


cầu của chiến tranh ; đồng thời lại có 
mặt khác là mọi người chưa có thói 
quen tính toán hiệu quả kinh tế, mà 
lại làm cả những việc vượt ra ngoài 
mọi quy định của Nhà nước, mang 
thói quen quản lý từ hoàn cảnh chiến 
tranh vào hoạt động kinh tế xã hội 
trong thời bình, 


Hiện nay, * đất nước ta đang ở 
trong tỉnh thế bừa có hòa bình uừu 
phải đương đầu øới mọt kiều chiến 
(ranh phá hoại nhiều mặt của bọn bình 
Irướng, bđd quiyên Trung-quốc càu kết 


pởi đề quốc MỊ; đồng thời, phải sẵn 


sàng đối phó 0ởi tình hướng dịch có 
thề gây chiến tranh xảtH lược quy mò 
(đớn » (1). Tình hình này cũng có thê 


_ 


dẫn người ta đến chỗ xem thường pháp 
luật. 


Bởi vậy, muốn giáo dục pháp luật 
có hiệu quả, thì việc nắm vững các 
đặc điềm nói trên là rất cần thiết. 


Một mặt phải thấy rõ tầm quan 
trọng, nội dung và yêu cầu rất cao 
của pháp luật trong chặng đầu của 
thời kỷ quá độ, coi pháp luật là một 
công ”cụ sắc bén, không thề thiếu được 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tồ vquốc xã hội chủ 
nghĩa. Không thấy rõ tỉnh tất yếu và 
tác dụng to lớn của pháp luật trong 
thời kỳ này mà hy vọng xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa thi sẽ rơi vào *không tưởng ® 
như Lê-nin đã nói. 


Mặt khác phải đi sâu phân tích 
những tàn dư của tư tưởng pháp 
luật cũ còn rơi rớt trong nhân dân 
đề có biện pháp khắc phục. Những. 
tàn dư này không giống ở các nước 
khác. Phải hiều rõ tâm lý của người 
đân đối với pháp luật đề có kế hoạch 
giáo dục cho sát, 


Bản chất của pháp luật là mang 
tính cưỡng chế. Nhưng đề đưa pháp 
luật vào cuộc sống, thì trước hết lại 
phải thuyết phục, tức là phải giáo 
dục đã. Lê-nin nói: «Trước hết nhải 
thuyết phục và sau đó mới cưỡng bức. 
Dù thế nào đi nữa thì trước hết, 
chúng ta cùng phải thuyết phục rồi 
sau mới cường bức ® (2). 


.* 


Cách đâv hơn 20 năm, Nghị quyết 
Đại hội II của Dàng ta ,đã ghỉ. rõ: 
“Nhà nước có trách nhiệm bdo 
đảm mọi quụuền lợi của nhân dàn, 
không ngừng mở rộng đân chủ, thí 
hành đúng Hiến pháp và các luật lệ 


. (I) Van kiện Đại hội V. tập Ï, tr. 42. 
(2) V.I. Lê-nin: Toản tệp. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1978, tập 43. tc. 695. 


J9, 


đã ban hành, xâv dựng pháp chế xã 
hội chủ nghĩa và giáo dục mọi người 
tôn trọng pháp luật; phát huy tính 
thần làm chủ, nâng cao trình độ 
chính tr?, văn hóa cúa nhân dân ® (3). 


Hội nghị thứ 8 của Ban chấp hành 
trung tương (khóa IV) (họp tháng 9= 
1980 đã nêu một nhiệm vụ hàng dâu 
phải làm sau khi Hiến pháp mới 
được thông qua là ? 


&1— Tuyên truyèn, giáo dực sâu rộng 
Uè Hiến pháp 0uà „pháp luật trong củn 
bộ uà nhàn dân. 


®.,, Thường xuyên phô biến và 
— giải thích pháp luật trong nhân dân; 
làm cho mọi người hiểu rõ quyền và 
nghĩa vụ công dân, thi hành nghiêm 
chỉnh Hiến pháp, pháp luật. 

“Đưa việc học tập liiến pháp và 
pháp luật hiện hành của nước ta vào 
chương trình giảng dạy của các 
trường đại học, trung học chuyên 
nghiệp, các trường của Đẳng và của 
các đoàn thề. Sửa đổi và bồ sung 
chương trình giáo dục công dân ở 
trường phô thông cho phù hợp với 
tỉnh thần và nội dung của Hiến pháp 
mới » (4). 

Gần dày, Đại hội V của Đảng 
(tháng 2-1982) lại vạch rõ: 

® Các cấp ủy Đảng, các cơ quan Nhà 
nước và các doàn thê phải thường 
xuyên phỏ biển, giải thích pháp luật 
trong các tầng lớp nhàn dân, dưa 
việc giáo dục về pháp luật vào các 
trường học, các cấp học, xây dựng ý 
thức sống có pháp .luật và tòn trọng 
pháp luật? @}. 

Đặt nhiệm vụ cho cấp ủy Đăng, cho 
cán bộ đăng viên, Đại họi nhân mạnh: 

œ Cát cấp ủy Đang, các cán bỏ, đảng 
viên phải gương máu thì hành Hiến 
pháp 0à phí p luật (tòi nhấn mạnh — 
NN.M.), đi dầu trong cuộc đấu tranh 
tàng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. Nghiêm cẩm eác tô chức Đẳng 
tùy tiên đề ra những quy định trải 
với pháp luạt » (6). 


s6 


Chấp hành các nghị quyết của 
Dăng, các cơ quan Nhà nước đã có 
chuyền biến bước dủu:`các cấp đều 
quan tâm giảo dục pháp! luật hơn 
trước. Trên mặt báo chí ở trung ương 
cũng như ở địa phương. đã có nhiều 


bài nói về pháp luật, những bài phê - 


phán những hiện tượng vi phạm pháp 
luật, những tranh châm biếm, những 
thư bạn đọc chất vấn những hành vi 
làm sai pháp luật. Trên đài phát 
thanh, đài truyền hình, có những 


„ mục: *Trả lời thư bạn nghe đài về 


pháp luật ®, « Nói chuyện pháp luật. 
*®Ÿ kiến nhân dàn ® v.v. Trong các 
trưởng của Nhà nước, của Đăng, của 
Công đoàn, đã chủ ý giảng dạy pháp 
luật nhiều hơn trước. RKhoa luật 
Trường đại học tổng hợp Hà-nội đã 
được mở rộng và tách ra thành 
Trường đại học pháp lý. 


Tuy vậy, công tác giáo dục TT 
luật vẫn còn nhiều việc phải làm: xác 
định chương trình giảng dạy pháp 
luật với những nội dung cụ thề, với 
những bài được in rộng rãi cho các 
trường, các cấp; sử dụng những 
phương tiện thông tin đại chúng một 
cách thường xuyên vào còng việc 
giáo đục pháp luật; xuất bản những 
sách phô cập đề tuyên truyền, phô 
biến pháp luật trong nhân dân; dùng 
nhiều hinh thức hấp dẫn khác đề đưa 
pháp luật đến cho các tảng lớp nhân 
dân và tử đó vào cuộc sống, 


* 


Giáo dục pháp luật là công tác tư 
Ilưởng, và là mội công tác chuyên môn, 
cho nên nó phải được sự lãnh đạo 
chặt chẽ của Đẳng, và sự hoạt động 
tích cực của cơ quan dân cử và các 
cơ quan chuyên trách vẽ pháp luật 
(tư pháp, còng an, tỏa án, kiểm 


(3) Văn biện Đại hạ! lHÏ. lập Ì, tr. 189. 

(4) Nghị quyết 8 của BCH TP (khóa IV). 

(5). (6) Văn hiện Đại hội V. tập L tr. 114 
gà 117, 
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sắt...) Nó phải được tiến hành một 
cách có hệ thống, có chuần bị chu 
đảo; có tài liệu, có kế hoạch, có 
phương tiện. | : 


Nhưng giáo dục pháp luật là mới 
còn? ldc quản chúng, nó liên quan 
đến tát cá mọi người trong xã hội. 
Vị vậy, nó là nhiệm vụ của tất cả các 
cơ quan hà nước, các đoàn thê, Ở 
tài cá các cấp, các ngành. Đứng về 
tnạt Đăng mà nói, thì đày là một 
còng tác quan trọng trong hệ thống 
cđòng tác tư tưởng. Vì vậy, chỉ có sự 
lành đạo, kiểm tra, dòn đốc thường 
xuyên cúủư Đăng từ trung ương đến 
cơ sơ mới làm cho công tác giáo dục 
pháp luật được tiến hành đẻu đán và 
đúng đản, sát với nhiệm vụ chính trị 
của từng thời kỳ. 


Được sự lãnh dạo của Đảng, mọi 
cơ quan, đoàn thề phối hợp với nhau 
thí mới nhành chóng đưa lại hiệu 
quii. Ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa, 
người ta thưởng thành lập một hội 
đỏng gồm đảy đủ các thành phân: cơ 
quan chuyên trách pháp luật, cơ quan 
bào chỉ; cơ quan thông tin đại chúng, 
xuất bản, đại biêu các đoàn thê nhân 
đàn, do đại điện cơ quan tư pháp 
chủ tri, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp 
ủy đảng. Hội đồng này cần được 
thành lập ở cấp trung ương và cấp 


tỉnh. Hội đồng này xác định chương ˆ 


trình, kế hoạch, xác định nội dung 
giáo dục từng đợt, với những trọng 
tàm, trọng điềm và phân công cho 
từng loại cơ quan. Theo kinh nghiệm 
của Liên-xộ trước đây, giới luật học 
được giao trách nhiệm «tiêu điệt nạn 
đốt pháp luật » (chữ dùng của Liên-xô). 


Về cách làm, theo kinh nghiệm của 


nước Nøa Xô viết trước đày, phái 
rât cụ thể, tỉ mí. Tháng 3-1919, Đại 


hội Đăng cộng sản (b) Nga họp thông 
qua Cương lĩnh của Đẳng, xác định 
nhiệm vụ của Đẳng trong suốt thời kỷ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ 
nghĩa xã hội, dồng thời cũng quyết 

dịnh: phải lấy những người biết đọc 


thông, tÔ chức những buồi đọc định 
kỷ trong các trường học, trong hội 
trưởng các ÄXò viết, các phòng đọc 
sách ở nông thòn v.v. đọc những sắc 
lệnh và những quyẻt định của Nhà 
nước, và giải thích luật pháp? một cách 
phô thông, dễ hiều. Những buôồi đọc 
như vậy có kèm theo minh họa bằng 
chiếu bóng, đèn chiếu, bằng các tiết 
mục hòa nhạc, các cuộc diễn văn 
nghệ đè thu hút dòng đảo người dự. 

Về phương tiện tuyên truyền, các” 
phương tiện thòng tin đại chúng có 
MỘC vai trò to lớn, Ngày nay với hệ 
thông truyền thành, truyền hình, báo 
chí rất phố biển, việc giáo dục pháp 
luật lại càng có điều' kiện thuận lợi. 
Vừa đây, Nghị quyết Hội nghị thứ tư 
của Ban chấp hành trung ương (tháng 
6-1983) đã viết: phải *cáải tiến công 
tác thông lín đại chúng nhằm trang 
bị kịp thời cho cần bộ và quần chúng 
những hiểu biết đúng đán về đường 
lốt, chính sách của Dẳng, pháp luật 


của Nhà nước? (7). 


anh thưởng mà nói, tòa án được 
Hiền pháp trao cho nhiệm vụ làm 
công tác xét xứ (Diều 125 Hiến pháp 
của ta). Nhưng chính bảng công tác 
xét xư của mỉnh, tòa án có thề góp 
phản rất có hiệu qua vào việc giáo 
dục pháp luật. Đang ta chủ trương: 
“kiên quyết dưa ra trưy tố trước 
pháp luật những phần tử lợi dụng 
chức quyền đề làm những việc sai 
trái, gày ra những thiệt hại nghiêm 
trọng cho Nhà nước, cho nhân dân 
và ảnh hưởng xấu đến lỏng tin của 
quản chúng đối với Đăng» (8). Tòa 
án làm đúng như vậy là có tác dụng 
mạnh mẽ đối với việc giáo dục pháp 
luật. Bởi vì trừng trị những kẻ vi 
phạm pháp luật cũng là đề răn đe 
những kẻ coi thưởng pháp luật, giáo 
dục mọi người tòn trọng pháp luật. 

Giáo dục pháp luật khác với giáo 
dục đạo đức ở chỗ đó, 


(7). (B) Nghị quyết của BCH TƯĐ (khóa V), 
tr. 230 và tr. 20, 
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Nhận xét về công tác fhóng lin đại 
chúng, Đại hội V của Đảng đã nêu 
những mặt cố gắng và những thành 
tích của các ngành. «Song, quần 
chúng và sự nghiệp cách mạng đang 
đòi hỏi toàn bộ lĩnh vực thông tin 
đại chúng phải nâng cao hơn nữa về 


tính tư tưởng, về chất lượng và hiệu - 


quả. Hiện nay, báo chí còn nghẻo nàn 
về nội dung, lượng thông tin ít, hình 
thức kém hấp dẫn, sức thuyết phục 
và giáo dục chưa cao. Các buồi phát 
thanh không phải bao giờ cũng có sức 
lôi cuốn người nghe ® (9). 

Đây là một kinh nghiệm, đồng thời 
là một bài học quý báu. 

Giáo dục pháp luật càng đời hỏi 
phải náng cao hơn na Đề lính tư 
tưởng, 0ề chát lượng 0à hiệu qua, 0ề 
#c lỎi cuốn người nhe. 

Ngày nay, người ta coi giáo dục 
pháp luật là một công tác khoa học. 
Nó có cơ sở lý luận của nó, có 
phương pháp của nó. Và khoa học 
pháp lý nói chung có nhiệm vụ thúc 
đầy việc nghiên cứu lý luận này. 

Giáo dục pháp luật đòi hỏi phải có 
những kiến thức vững vàng về luật 
học, ngoài ra, còn phải biết kết hợp 
với tÂm lý học, xã hội học. sư phạm 
học v.v. s. 

Giáo đục pháp luật không đơn 
thuần cbỉ là truyền đạt một cách thụ 
động những quy phạm pháp luật cho 
mọi người hiều và chấp hành, mà 
côn phải xem gét tác dụng của pháp 
luật đối với cuộc sống, qua đó mà 
phát hiện, đề xuất với các cơ quan 
có trácb nhiệm những biện pháp đề 


nâng cao bản thân công tác giáo dục 
pháp luật, làm cho nó đưa lại những 
kết quả tốt hơn; đồng thời có thẻ 
phát hiện và kiến nghị những biện 
pháp đề xây dựng pháp luật được 
tốt hơn. 

Giáo dục pháp luật gắn với thi 
hành pháp luật, đồng thời gắn với 
xây dựng pháp luật. 

Còn về phương pháp, thì giáo dục 
pháp luật đòi hỏi phải biết kết hợp 
sử dụng phương pháp truyền cảm, 
phương pháp trực quan; kết hợp sử 
dụng âm thanh với sử dụng hinh ảnh, 
số liệu; kết hợp phương pháp phân 
tích trưu tượng với trình bày thực 
tế sinh động v.v.; lại còn phải theo 
dõi tỉnh vi khả năng tiếp thụ của 
quần chúng, sự chuyền biến trong ý 
thức chấp hành, đồng thời theo đồi 
những phản ứng tích cực hoặc tiêu 
cực đối với các quy định của Nhà 
nước, đề có những kiến nghị thích 
đáng làm cho phắp luật đáp ứng sát 
-đuủng những yêu cầu của cuộc sống 


* 


Xã hội xã hội chủ nghĩa càng tiến 
lên thì hệ thống pháp luật đề điều 
chỉnh những quan hệ xã hội càng 
phát triền và đa dạng. Công tác giáo 
đục pháp luật cũng vì vậy mà ngày 
càng có nội dung phong phú. Nó thật 
sự trở thành một khoa học không 
thề thiếu đối với xã hội. 


(9) Văn kiện Đọi hại Y, tập Ì. tr. 102 — 
103. . 


_— 


Máy vấn đề của khoa học xã hội 


trên trận địa tư tưởng hiện nay 


ẢNG ta ngay từ đầu đã 
coi trọng vai trò của tư 
trởng và chú ý huy động 
các công cụ, phương tiện 
trên trận địa tư tưởng đề 
giảo dục và đấu tranh giành thắng lợi 


cho hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa" 


trên đất nước ta. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, khoa 
học xã hội trong những năm qua đã 
có những đóng góp đáng kề trên trận 
địa tư tưởng. Ngày nay, cả nước ta 
đã chuyền sang một bước ngoặt lớn 
nhất trong lịch sử. Đó là quá trình 
đưa đất nước ta tử sản xuất nh) lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, là 
thời kỷ xây dựng một hình thái kinh 
tế — xã hội hoàn toàn mới, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Những biến 
đồi sâu sắc đang diễn ra trên mọi 
lĩnh vực của đời sống nước ta từ lực 
lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất, 
tử cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng 
tầng, tử lối sống của cả xã hội đến 
phầm chất của mỗi con người. Song 
muốn tạo nên những biến đồi sâu sắc 


VŨ - KHIÊU 


ấy, chúng ta phải trải qua cuộc đấu 
tranh giữa ta và địch và cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa gay go, 
phức tạp, quyết liệt, phải giành thắng 
lợi cho chủ nghĩa xã hội trên mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Trong điều kiện đó, với tư cách là 
vũ khi quan trọng trên trận địa tư 
tưởng của Đăng, khoa học xã hội xác 
định rõ trách nhiệm của mình trong 
việc góp phản cung cấp và làm sáng 
tỏ những căn cử lý luận, cơ sở khoa 
học của đường lối chính sách của 
Đảng, phản tích đánh giá tỉnh hình 
một cách khách quan, đúng đắn, đấu 
tranh chống những qưan điềm tư 
tưởng tư sản và phi vô sản khác, giải 
đáp những vướng mắc về nhận thức 
tư tưởng và những văn đề mới nảy 
sinh trong cuộc sống, nhằm nâng cao 


_ sự giác ngộ chính trị và trình độ hiều 
- biết của toàn dân trên cơ sở khoa học. 


Đối với nhân dân ở trình độ trưởng 
thành như nhàn dân ta và đối với cả 
thanh niên của chúng ta nữa, tiếng 
nói của lý trí, của khoa học được coi 


ủ‡ 


là một trong những vũ khí sắc bén 
nhất trên trận địa tư tưởng của chúng 
ta ngày nay. Khoa học xã hội thực 
hiện chức năng tư tưởng của mình 
bằng tiếng nói ấy. 

Chức năng tư tưởng của khoa học 
xã hội -thề hiện trên ba mặt nhận 
thức, phê phán và tồ chức. 


Về mặt nhận thức, dưới ánh sáng 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, khoa học 
xã hội đặt mọi suy nghĩ và hành động 
của con người trên cơ sở khoa học. 
Khoa học xã hội đem lại cho nhân 
đản những nhận thức đúng dắn và 
thống nhất về thế giới quan và nhân 
sinh quan, về phương pháp suy nghĩ 
và cách nhìn nhận, đánh giá những 
vấn đề diễn biến phức tạp của đời 
sống xã hội, về con đường mà Đăng 
lãnh đạo nhân dân đi tới, về xã hội 
mớt mà toàn dân ta đang phấn đấu 
xây dựng, về.những giá trị văn hóa 
tính thần của dân tộc và của thời đại, 
vẻ tương lai của nhân dàn ta và loài 
H] pgƯỜI. 

Về mặt phê phán, khoa học xã hội 
chính là một thứ vũ khi sác bén trong 
cuộc đấu tranh quyết liệt, đai dẳng 
giữa hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
và hệ tư tưởng tư sản, cuộc đấu tranh 
giành giật trái tím và khối óc con 
người. Nó xác lập và củng cố hệ tư 
tưởng xã bội chủ nghĩa, ngăn chặn 


⁄ 


Trong thời gian trước mát, nhiệm 
vụ đầu tiên của khoa học xã hội là 
nghiên cứu khân trương về lÚ luận uà 
thực tiễn của thời kù qud độ ở Việt- 
nam, đặc biệt là những 0oấn đề oề 
chăng đường trước mi. 

Những lệch lạc, thiếu sót của chúng 
ta vừa qua có một nguyên nhân quan 
trọng là nhận thức mơ hỗ về chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhất là đối 
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và chống lại sự xâm nhập của mọi tư 
tưởng phản động, lạc hậu, xóa bỏ mọi 
tàn dư tư tưởng, văn hóa của xã hội 
cũ trong các tảng lớp nhân đân. Nó 
giáo dục mọi người nâng cao ý thức 
cảnh giác cách mạng trước sự tiến 
công, phá hoại của kể địch về tư 
tưởng, đạo đức và lỗi sống. 


Về mặt tồ chức, cũng như Mác nói 
về triết học, khoa học xã hội không 
chỉ *giải thích thế giới bằng nhiều 
cách khác nhau, mà vấn đề là cải tạo 
thế giới?. Cố nhiên sự cải tạo này 
không phải trực tiếp mà thông qua ý 
nghĩ và hành động của con người. 

Chức năng tô chức của khoa học 
xã hội là ở chỗ trên cơ sở trang bị 
những nhận thức lý luận khoa học, nó 
xây dựng lý trí và tỉnh cảm, tạo nên 
những động lực tỉnh thân thúc giục 
con người hành đọng theo những mục 
tiêu chung của xã hội. Nó không chỉ 
đem lại nội dung khoa học cho hoạt 
động tư tưởng, mà còn nghiên cứu 
những hoạt động tư tưởng, tiến hành 
những cuộc điều tra về toàn bộ tỉnh 
hình tư tưởng và văn hóa của nhàn 
đàn. Nó phân tích tác dụng của các 
phương pháp và phương tiện tư 
tưởng, kiến nghị những phương 
hướng đúng đắn và những biện pháp 
khoa học ahất đề không ngừng nàng 
cao hiệu quả của hoạt động tư tưởng. 


với mấy vấn đề cần đặc biệt chú ý 
trong đường lối chung và đường lối 
kinh tế do các Đại hội thứ IV và thứ 
V của Đảng đề ra. 


Chúng ta đều biết rằng đường lõi 
của Đảng là tư tưởng của mọi tư 
tưởng. Những ý nghĩ sai lầm, hành 
động tiêu cực, tâm trạng bị quan, giao 
động. những sự giảm sút niềm tin đều 
bắt nguồn tử chỗ chưa nắm được cơ 
sở khoa học, nội dung sàu sắc. 


phương hướng chính xác của đưởng 
lối của Đảng. 


Do chưa nắm được bản chất và nội 
dung của chuyên chính vô sản, chưa 
thấy được điều kiện sống còn của chế 
độ ta là nắm vững chuyên chính vô 
sản, cho nên nhiều người còn mơ hồ 
và coi nhẹ cuộc đấu tranh quyết liệt 
giữa ta và địch; giữa hai con đường, 
giữa hai hệ tư tưởng, chưa có ý thức 
cảnh giác cách mạng đầy đủ đối với 
mọi âm mưu và hoạt động phá hoại 
của địch, chưa nghiêm chỉnh tôn trọng 
kỷ luật của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước, một số nơi buông lỏng 
chuyên chính vô sản, hữu khuynh 
trong cuộc đầu tranh giai cấp. 


Xây dựng chế độ làm chủ tập thê | 


xã hội chủ nghĩa là một trong những 
tư tưởng bao trùm nhất trong mọi 
hoạt động xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc của chúng ta, mội trong những 
mục tiêu phấn đấu quan trọng nhất 
của toàn thề nhân dân, là lẽ SÕng cao 
đẹp của chúng ta. Tiếc rằng triết học 
và xã hội học chưa làm được bao 
nhiêu trong việc phân tích và giới 
thiệu về bản chát, nội dung và tính 
tất yếu,của chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa. Điều đó đã dẫn đến 


những hiều biết còn hời hợt: hoặc - 


hiểu chế độ làm chủ tập thề như một 
điều gì xa xôi, hoặc tầm thường hóa 
nó, thu hẹp nội dung của nó vào khái 
niệm dân chủ chính trị, hoặc tách rời 
quyên làm chủ với nghĩa vụ làm chủ, 
hoặc đối lập nó với chuyên chính vô 
sản, hoặc không hiều nó theo lập 
trường của giai cấp công nhân, 


“Đây mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm 
của cả thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xä hội». Với tỉnh thần ấy, Đảng đã 
néu lên những phương châm, phương 
hướng của công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. Cho đến nay, giới kinh tế 
học và những giới có liên quan văn 
còn chậm chạp Irong' việc đi sâu 
nghiên cứu một loạt vấn đề như; 


những nội dung cụ thề của công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
chặng đường trước mắt, mối quan hè 
giữa nó với các sự nghiệp khác, mỗi 
quan hệ cụ thề giữa ưu tiên phát 
triên công nghiệp nặng với việc phát 
triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, 
mỗi quan hệ giữa công nghiệp và 
nông nghiệp tronzø quá ?>;nh xây dựng 
một cơ cấu công nông nghiệp eho cả 
nước, mối quan hệ giữa kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương, giữa phát 
triên lực lượng sản xuất và hoàn 
thiện quan hệ sân xuất mới, giữa 
tích lũy và tiêu dùng, giữa kinh tế 
và quốc phòng trong chặng đường 
trước mắt. 


Đã từ lâu, Đảng: ta nhãn mạnh - 
tính chất khó khăn và phức tạp của 
việc đưa nền kinh tế nước ta từ sản 
xuất nhỏ lẻn sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng thế nào là nền sản 
xuất nhỏ ? Đặc điềm của nền sẵn xuất 
nhỏ của xã hội Việt-nam trước đày 
là những gì? Hậu quả của nền sản 
xuất nhỏ đang tác động vào các hoạt 
động của chúng ta hiện nay ra sao? 
Những vấn đề có tính quy luật đi từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 
là gì? Giới khoa học xã hội nước 
ta chưa có một công trình. tương đối 
quy mô và hoàn chỉnh đề nghiên cứu 
những vấn đề này. 


Từ góc đở những lý luận cơ bản 
kết hợp với những công trình điều 
tra cụ thể về tỉnh bình mọi mặt của 
xã hội, khoa học xã hội còn phải tích 
cực hơn nữa góp phần vào việc làm 
giảm bớt và khác phục khó khăn, 
nhanh chóng ồn định và cài thiện 
đời sốnm nhân dân, loại trử các 
biều hiện tiêu cực, đạt những tiến bộ 
quan trọng trong mọi lĩnh vực, đồng 
thời chuần bị cho những bước tiến 
vững chắc và mạnh mẽ trong chặng 
đường tiếp theo, 


Thông qua việc nghiên cứu và giáo 
dục về lịch sử, khoa học xã hội làm 
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tăng thêm sức mạnh to lón đã được 
phát huy từ hàng nghỉn nắm trong 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 
Đó là chủ nghĩa yêu nước, là chủ 
nghĩa anh hùng, là nẻn văn hiến 
Việt-nam, là lao động sáng tạo, là 
tỉnh thương yêu giữa người và người, 
là trí thông minh của dàn tọc. Từ 
nhiều năm nay, các ngành khoa học 
xã hội tuy đã cố gắng hoạt động theo 
hướng đó, nhưng cần có những đóng 
góp mới, cao hơn nhắm phát huy sức 
mạnh truyền thống ấy đáp ứng những 
yêu cầu cách mạng ngày nay. 


Dề thúc đày cuộc cách mạng tư 
tưởng, văn hóa, khoa học xã hội chú 
trọng hơn nữa phân tích và phê phán 
những tàn dư tư tưởng lạc hậu, những 
phong tục tập quán lỗi thời, những 
tác phong suy nghĩ và hành động 
bảo thủ, trì trệ, thiếu khoa học, 
những biều hiện xấu xa của lối sống 
cũ. Mặt khác, khoa học xã hội sẽ tích 
cực khai thác và phát huy những giá 
trị tính thần và truyền thống vẻ 
vang của dân tộc, góp phần nàng cao 
lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, 
nhàn dân và nhất là thanh niên, làm 
cho mọi người xác định trách nhiệm, 
tư thế và vinh dự của mình, vượt 
qua mọi thử thách và khó khăn, xây 
dựng cuộc sống mới và lối sống mới 
xã hội chủ nghĩa. 


Đăng ta luôn luôn thống nhất chủ 
nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa với 


Tính đảng của khoa học xã hội là 
ở chỗ nó luỏn luôn từ góc độ của 
khoa học, phục vụ sự nghiệp của 
Đăng. Đó là lý do tồn tại, là lẽ sống 
của khoa học xã hội. 

Nhận rõ vũ khí sáe bén này, giai 
cấp tư sản hiện đại tìm mọi cách đề 
đánh lạc hướng các khoa học xã hội. 
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chủ nghĩa quốc tế vỏ sản, xây dựng đát 
nước gán liền với sự hiều biết sâu 
sắc về tỉnh hinh thế giới và sự phát 
triền của nhân loại. Khoa học xã hội 
cản nghiên cứu những diễn biến chủ 
yếu của tình hinh quốc tế, những yêu 
cầu và ý nghĩa của cuộc đấu tranh 
bảo vệ hòa binh thế giới, một nhiệm 
vụ quan trọng bậc nhất của loài 
người hiện nay, làm rõ những đặc 
điểm và quy luật của thời đại, phục 
vụ cho việc xác định những quan 
điểm và đường lối đối ngoại của 
Đảng. Khoa học xã hội tích cực góp 
phần xây dựng những quan điềm tư 
tưởng và tỉnh cảm đúng đắn nhằm 
củng cố khối đoàn kết vững chắc với 
Liên-xô, Lào, Cam-pu-chia và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác: 
đồng thời phân tích sâu sắc những 
hoạt động phản động của chủ nghĩa 
bành trướng Bác-kinh câu kết với đế 
quốc Mỹ, đặc biệt là làm rõ bản chất 
và những âm mưu, thủ đoạn của 
chúng trong cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt đối với nước ta 
hiện nay. 

Trước những yêu cầu nói trên, 
khoa học xã hội xác định nhiệm vụ 
quang vinh của mình là phục vụ 
ngày càng có hiệu quả hơn đối với 
đường lối chính sách của Đảng và từ 
đó làm tròn chức năng tư tưởng của 
minh ở mặt quan trọng nhất là gép 
phân thống nhất nhận thức của toàn 
dân theo phương hướng của Đảng. 
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Chúng luôn luôn coi tính đẳng, tính 
giai cấp của khoa học xã hội là dấu 
hiệu của chủ nghĩa chủ quan hè phái, 
chủ nghĩa tư tưởng, từ bỏ tính 
khoa học. 


Về thực chất, các khoa học xã hội 
bao giờ cũng là sự dán thân về mặt 
xã hội, luòn luôn gắn với một hệ tư 


tưởng và phục vụ cho một giai cấp 
nhất định. Giai cấp tư sản hiều rõ 
“điều đó, cho nên chúng chỉ muốn 
làm cái trò giả đối là «phi tư tưởng 
hóa » đối với khoa học xã hội của 
chúng ta. Còn đối với khoa học xã 
hội ở các nước tư bản chủ nghĩa thi 
chúng bỏ rất nhiều tiền đề tồ chức và 
sử dụng nhằm phục vụ lợi ích giai 
cấp của chúng. Chính phủ tư sản, các 
đảng phái chính trị, các tồ chức tư 
bản độc quyền đã chỉ phí một cách 
hết sức hào phóng cho những công 
trình nghiên cứu có ÿý nghĩa tư 
tưởng. 


Chúng ta quan niệm rằng trận địa 
tư tưởng là một trận địa đấu tranh 
rất gay gắt giữa nhân dân ta với mọi 
kẻ thù trong nước và ngoài nước. 
Cuộc đấu tranh hết sức phức tạp này 
clỉ đạt được thắng lợi khi chúng ta 
thật sự dựa vào những thành quả 
nghiên cứu công phu và nghiêm túc 
của khoa học xã hội. 


Trong cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường trên đất nước ta. khoa học 
xã hội không chỉ phản tích và phê 
phán mọi biều hiện của tư tưởng tư 
sản, mà còn phải luôn luôn xóa bỏ 
những tàn dư dai dẳng của tư tưởng 
phong kiến. Ơ nơi nào, lúc nào mà 
tư tưởng của giai cấp công nhàn 
chưa thống trị tuyệt đổi thì ở đó có 
sự nảy sinh và tác hại của các loại 
tư tưởng tư sản, phong kiến và tư 
tưởng phi vô sản khác. 


Khi lập trường của giai cấp công 
nhân chưa được vững vàng thi những 
mặt tiêu cực của tư tưởng tiêu tư 
sản cũng sẽ gảy tác hại với những 
biều hiện của nó như: cục bộ, địa 
phương, thiền cận, binh quản chủ 
nghĩa và vô chính phủ. Khi tư tưởng 
của giai cắp công nhân chưa thống 
trị thi những người san xuất nhỏ 
thường chống lại hành vi vò đạo đức 
của giai cấp tư sản bằng quan điềm 
phong kiến, hoặc chống lại đạo đức 
nô dịch của phong kiến bằng lối sống 


- tư sản, Phân biệt được cái đúng và 


cái sai, cái tốt và cái xấu qua những 
điển biến phức tạp của cuộc sống 
hiện nay, nhằm xảy dựng những tư 
tưởng tiên tiến cho các tầng lớp nhân 
đân, đó là qông việc hết sức khó khăn, 
đòi hỏi sự tham gia tích cực và bền 
bỉ của khoa học xã hội. 


Tỉnh hình trên đây càng phức tạp 
hơn khi bọn phản động quốc tế, trước 
hết là đế quốc Mỹ và bọn bành trướng 
bá quyền Bắc-kinh lại dùng mọi cách 
tiến công ta trên trận địa tư tưởng. 
Triết học, xã hội học, tâm lý học, 
tôn giáo, nghệ thuật ýà các phương 
tiện truyền thống của chúng được 
huy động liên tục và rộng rãi đề tiến 
công ta. Chúng muốn làm phai mờ 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa ở thanh 
niên và nhân dân ta. 

Chúng xuyên tạc chủ nghĩa Mác và 
chủ nghĩa cộng sản. Chúng vu khống 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, Chúng chia rẽ, phá hoại khối 
đoàn kết toàn dân, chia rẽ ba nước 
Đông-dương, chia rẽ Việt-nam với 
Liênxô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác. 

Mục tiêu của chúng là « dùng trăm 
phương nghìn kế đề hòng phá hoại 
sự nghiệp cách mạng của ta, bôi đen 
chế độ ta, chia rẽ Dảng với quần 
chúng. làm hư hỏng cán bộ đảng 
viên, nhân viên Nhà nước, làm mở 
nhạt hỉnh ảnh đẹp đẽ của Việt-nam 
trong lòng nhàn dân thế giới ». 

Trong tỉnh hình này, khoa học xã 
hội phải phát huy cao nhất khả năng 
của mình đề vừa vạch rõ trước nhân 
dân những âm mưu tàn bạo và thủ 
đoạn xảo quyệt của địch, đồng thời 
phan công lại kẻ địch ngay trên trận 
địa của các ngành khoa học xã hội: 
triết học, xã hội học, sử học, văn 
học, v.V. 

Chúng ta biết rằng trong những 
năm gản đây, giai cấp tư sản hiện 
đại đã túng ra nhiều lý thuyết phần 
động, tác động mạnh mẽ vào các tảng 
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lớp thanh niên, trí thức và văn nghệ 
sĩ trên thế giới và cả trong nước ta. 
Với chức năng của mình, khoa học 
xã hội Việt-nam phải tích cực tham 
g!a vào cuộc đấu tranh tư tưởng rộng 
lớn này của thời đại. Trên lĩnh vực 
triết học, nhiều trào lưu tư sản đã 
xuất hiện và thay thế nhau giữ vai 
trò chủ đạo tửng nơi, từng lúc. Đó là 
hiện tượng luận, chủ nghĩa nhân vị, 
chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa Tô- 
mát mới, chủ nghĩa thực chứng mới, 
chủ nghĩa hậu thực chứng, chủ nghĩa 
cơ cấu, chủ nghĩa duy lý phê phán, 
nhân bản học, v.v. Chúng ra sức 
xuyên tạc chủ nghĩa Mác: đối lập 
Mác trẻ với AÍác trưởng thành, đối 
lập Mác với Lê-nin, gản chủ nghĩa 
Mác với chủ nghĩa Tô-mát mới, 
với học thuyết của Phrớt, với tri 
thức học của Pi-a-giê (Piaget), với 
phản tâm học của La-căng (Lacan). 
Chúng vụ khống Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, ra sức xuyên 
tạc chuyên chính vô sản, chống sự 
lãnh đạo của Đăng, phủ nhận vai trò 
của giai cấp công nhân. 

Với thứ khoa học giả hiệu là 
“tương lai học ?®, nó dự đoán xã hội 
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Cơ cấu xã hội trong thời kỷ quả 
độ là một cơ cấu phức tạp và luôn 
luôn biến động. Những thành phần 
giai cấp cơ bản của chủ nghĩa xã hội: 
g1ai cấp công nhàn mới, giai cấp nông 
dàn tập thề và tầng lớp trí thức xã 
hội chủ nghĩa đang hình thành nhưng 
còn đây giáy những tàn dư của quá 
khứ. Ngoài những thành phân ấy, 
còn động đảo tầng lớp tiêu thương, 
những người thợ thủ còng; đặc biệt 
ởơ vùng mới giải phóng còn nhiều 
thành phần phi xã hội chủ nghĩa. Ỡ 
những tầng lớp khác nhau ấy, tư 
trởng, tỉnh cảm và hành động còn 
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ngày mai: “Ngày mai đành rằng 
không phải là chủ nghĩa tư bản của 
chúng tôi, nhưng cũng sẽ không phải 
là chủ nghĩa cộng sắn của các anh ®, 
Nó tưởng tượng ra đủ kiều xã hội: 
®“ Xã hội hậu công nghiệp ®, “xã hội 
tiêu dùng », « xã hội xã hội chủ nghĩa 
mới *, “xã hội hậu xã hội chủ nghĩa ®, 
“xã hội cộng sinh ?®, €xã hội của 
chủ thề ®.., 


Cho đến nay, chúng ta chưa là 
được bao nhiều trong việc phân tích 
và phê phán những lý thuyết phan 
động ấy. Công việc này không phải 
chỉ giản đơn là so sánh tư tưởng với 
tư tưởng, mà phải xuất phát từ nguyên 
bản, từ nguồn gốc xã hội và tư tường 
của những lý thuyết đó mà phê "phán 
chúng mộ: cách sàu sắc trên cơ SỞ 
khoa học. 


Muốn chống lại có hiệu quả những 
trào lưu tư tưởng trên đây, khoa học 
xã hội phải tích cực truyền bá chủ 
nghĩa Mác — I.ê-nin đề nó trở thành 
hệ tư tưởng của toàn dân. Đó cũng là 
điều kiện quan trọng bậc nhất đề nàng 
cao phầm chất và tư tưởng của :on 
người mới xã hội chủ nghĩa. 


nhiều điểm rất khác nhau. Những vũ 
khí tư tưởng của chúng ta chỉ tác 
động có hiệu quả-khi chúng dựa trên 
cơ sở hiều biết những đối tượng đó 
một cách cụ thê tử nghề nghiệp, nhận 
thức tư tưởng, thái độ chính trị đến 
đời sống, tâm tư tỉnh cảm, quan hệ 
gia đình, bè bạn, quy thời gian và 
sinh hoạt hằng ngày của họ, Như Các 
Mác đã dạy: “Chúng ta xuất phát tử 
những con người đang hành động, 
hiện thực và chính là cũng xuất phát 
tử quá trình đời sống hiện thực của 
họ mà chúng ta mô tả sự phát triền 
của những phần ánh tư tưởng và 
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tiếng vang tư tưởng của quá trình 
đời sống ấy » “1). Có nắm được đặc 
điềm và nguồn gốc của tư tưởng và 
của tiếng vang tư tưởng ấy, chúng ta 
mới có thề có một kế hoạch đúng đán 
đề giáo dục và nâng cao trình độ tư 
tưởng của mọi tầng lớp nhân dân. ` 


Điều này đòi hỏi chúng ta phải 
xem xét con người một cách cụ thề ở 


từng môi trường, ở mỗi quá trình : 


hoạt động của họ, Mác nói: “Cách 
xem xét này không phải không có tiền 
đề... Những tiền đề ấy là những con 
người, không phải những con người 
ở trong một tình trạng biệt lập và cố 
định tưởng tượng mà là những con 
người trong quá trình phát triền — 
quá trình phát triền hiện thực và có 
thề thấy được bằng kinh nghiệm — 
của họ dưới những điều kiện nhất 
định » (2), 


Ở- đây, khoa học xã hội, trong đó 
đặc biệt là xã hội học góp phản quan 
trọng vào việc chấm dứt những luận 
điệu trống rồng về ý thức và đem lại 
cho hoạt động tư tưởng những tri 
thức thật sự. Mác nói: * Chính nơi mà 
tư biện dừng lại — chính trong đời 
sống hiện thực — là nơi bắt đầu khoa 
học thực chứng, thực sự, sự miều tả 
hoạt động thực tiễn, quá trình thực 
tiến của sự phát triền của con người, 
Những luận điệu trống rỗng về ý 
thức sẽ chấm đứt; thay cho những 
luận điệu đó, phải là tri thức thực sự. 
Hiện thực mà được mô tả thi triết học, 
với tư cách là một ngành độc lập 
của tri thức, sẽ mất môi trường tồn 
tại ? (3). › 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội 


ngũ những người làm công tác tư: 


tưởng đang đồi mới những hoạt động 
_của mỉnh dựa trên cơ sở điều tra, 
nghiên cứu và phân tích cụ thể tỉnh 
hình sinh hoạt, tư tưởng ở mỗi tầng 
lớp nhân dân, đồng thời áp dụng 
những hình thức và phương tiện thích 
hợp với từng thời kỳ, từng đối tượng, 
nhằm đạt hiệu quả cao hơn. 


‡ 


Trước đây trong thời kỷ kháng 
chiến, cả nước đánh giặc, mỗi nhà đều 
CÓ con em nơi tiền tuyến, công tác 
truyền tin giữ một vị trí quan trọng 
hàng đầu trong hệ` thống công tác tư 
tưởng của Đảng. Một số máy bay 


rơi, một chiến thắng mới, một đön 


địch bị hạ, bao nhiêu địch ra hàng 
hoặc bị bắt..., tất cả những điều đó | 
đều được chờ mong, đều làm nức 
lòng người và đều được truyền đi 
nhanh chóng từ miệng người này đến 
tai người khác, Chỉ những tin tức ấy 
thôi cũng đã có sức mạnh to lớn thôi 
thúc lao động ở địa phương và chiến 
đấu ngoài tiền tuyến. _ 

Ngày nay thì trên trận địa sẵn xuất 
bản thân tin tức không còn sức mạnh 


Ấy nữa. Tin tức về gieo mạ, cấy lúa, 


làm cỏ, trừ sâu ở nơi này nơi khác 
được bao nhiêu độc giả và thính giả 
quan tâm ? Tỉnh thần và thái độ lao 
động của nhân dân được nâng cao 
không phải do ngày nào trên vô tuyến 
truyền hình cũng có hình ảnh người 


-_ đi cấy, mà do sự giáo dục theo chiều 


sâu của Đảng. Hiệu quả to lớn mà 


công tác tư tưởng đạt được bắt nguồn 


tử những bài giảng có hệ thống ở 
trường Đảng, những bài viết trên báo 
chí có tỉnh lý luận và thực tiễn, các 
Lài liệu phô cập, từ các loại hinh nghệ 
thuật, những vở kịch tuy viết còn vội 
vàng sơ lược nhưng có tác dụng của 
vô tuyến truyền hình, từ việc phân 
tích cho nhàn dân nhận thức sàu sắc 
về vinh dự của lao động và sự hủ. 
bại của đời sống ăn bám, từ việc 
giải đáp về mặt nhận thức tư tưởng 
trong nhân dàn những vấn đề nóng 
hồi và vướng mắc trong cuộc sống. 

Đi vào xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
một loạt vấn đề của cuộc sống được 
đặt ra hết sức phức tạp và phong 


(l2. (2) Mác — Ảng - ghen : Tuuền tập, Nrp 
Sự thật, Ha -nạj, 
tr, 277 — 278._ 

(3) Mác — Ảng-ghen : Sách đá dẫn. tr. 2?8. 
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l980, tập l, tr 277 và - - 


phú trên mọi nh vực lao động, chiến 
đấu và quan hệ hằng ngày, trong gia 
định, tình yêu, tỉnh bạn, nghĩa vụ 
quốc tế. Ờ đày, công tác thông tín 
đơn thuần không thể có hiệu lực bằng 
công tác tuyên truyền theo chiều sảàu 
thông qua các hoạt động của giá2 
đục, nghệ thuật và khoa học xã hội, 
trong đó hoạt động của khoa học xã 
hội có vui trỏ rất quan trọng. 

Thời đại chúng ta đang đem lại 
những phương tiện cực kỷ phong phú 
và nhạy bén cho hệ thống truyền 


thông đại chúng (massmédia). các 
nước tư bản, đó là phương tiện 
kinh doanh làm giàu của giai cấp 


tư sản, và cũng là phương tiện đầu 
độc nhân đân, phục vụ cho những thị 
hiếu thấp hèn. Trái lại, ở các nước 
xã hội chủ: nghĩa, đó là phương tiện 
đáng quý nâng cao tầm hiều biết, 
trình độ tư tưởng chính trị và: lối 
sống của nhân dân. Khoa học xã hội 


một mặt sử dụng và. cải tiến những 
hinh thức, phương tiện vốn có của 
nó, mặt khác, thông qua các phương 
tiện mà thời đại ngày nay đem lại. 
phát huy hơn nữa tác dụng của mình 
trên trận địa tư tướng, 

* 

Nhận rõ vị trí, vai trò và nhiệm 
vụ của mình trong giai đoạn mới, 
khoa học xã hội dưới sự lãnh đạo 
chặt chẽ của Đẳng, nhất định sẽ hoạt 
động có hiệu quả hơn, cùng với cáe 
ngành khác, thật sự trở thành những 
vũ khi sắc bén trên mặt trận tư 
tưởng, đấu tranh chống lại mọi thứ 
tư tưởng phi vô sản, giành thắng lợi 
cho hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, 
làm cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin trở 
thành hệ tư tưởng của toàn dân ta, 
một sức mạnh tỉnh thần giúp cho mọi 
người hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 
mà Đảng đề ra. 


Thấu suốt và thí hành nghiêm chỉnh... 


(Tiếp theo trang 16) 


đóng thuế và làm tròn nghĩa vụ của 
mình đối với Tô quốc. 

Thời gian qua, theo báo cáo bước 
đầu, nói chung tiến độ thí hành Pháp 
lệnh ở nhiều địa phương đang còn 
chậm; ở những nơi, đã bắt đầu làm 
thì bước đi không đồng đều, không 
theo đúng kế hoạch lHIội đồng bộ 
trưởng quy định. Nơi nào được cấp 
ủy Đăng và chính quyền quan tâm 
lãnh đạo sát sao từ khâu chuẩn bị, 
thì hoàn thành kiềm kê diện tích, 
phân hạng đất, tính thuế, lập sồ thuế 
nhanh, tim ra thêm điện tích chịu 
thuế, phân hạng đất sát thực tế, được 
q"+ìn chúng đồng tình, có nơi mức 
thuế mới tăng 30, 40ÃX so với năm 
trước, được bà con nông dàn xác 
nhận là đúng và vui vẻ đóng thuế. 
Ở các nơi làm chưa tốt, biều hiện 
chính là kéo tụt hạng đảt đề đa số 


diện tích tập trụng vào các hạng 
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thấp, việc kiềm kê điện tích chưa kỹ, 
chưa kiêm tra đúng mức, do đó tim 
không ra diện tích, thậm chí có nơi 
còn hụt diện tích không có lý do. Đó 
là những hiện- tượng căn kịp thời 
chấn chỉnh đề việc thị hành Pháp 
lệnh đạt kết quả. 


Kinh nghiệm đông tác thuế nông 
nghiệp nhiều năm qua cho thấy, 
muốn cho chính sách của Đảng được 
chấp hành nghiêm chỉnh. cần nắm 
vững và liên kết chặt chẽ 4 yếu tố 
sau đây: 

— Sự quan tâm lãnh đạo của các 
cấp Đăng và chính quyền. 

— Sự gương mẫu của cán bộ đẳng 
viên. : 
— Sự giác ngộ về nghĩa vụ của 

quan chúng. 

— Ñự tôn trọng pháp luật xã hội 
chủ nghĩa. 

Đồng thời tăng cường đúng mức 
bộ máy thuế nông nghiệp các cấp. 


Kết quả bước đầu thực hiện cơ chế quản lý 


^ 


lệp lâm— 


mới ở Liên hị 


Lu:IêA hiệp lâm - công nghiệp Ea 

Súp được tô chức và hoạt động 
trên địa bàn 3 huyện Ea Súp, Krông 
Buk, Eá H' leo thuộc tỉnh Đác-lắc. 
Dây là vùng tài nguyên phong phú, 
diện tích tự nhiên 45 vạn héc ta với 
tông trữ lượng gỗ hơn 40 triệu mét 
khối, trữ lượng có thề khai thác tới 
20 triệu mét khối. Tiềm năng đất rừng 
khá lớn bao gồm 13 vạn héc ta đất ba 
dan và đất bồi tụ.ven sông, 9 vạn héc 
ta đất thuộc đá mẹ gra nít và 23 vạn 
héc ta đất ba dan, đất phù sa đã thoái 
hóa, có điều kiện thuận lợi đẻ phái 
triền kinh tế lâm, nông, công nghiệp 
toàn diện. —, 


Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên, kinh 
tế — xã hội ở đày khòng ít khó khăn, 
đó là những tác động tiêu cực của chế 
độ khí hậu phân mùa sàu sắc, kinh 
tế nông lâm nghiệp chậm phát triền 
và nói chung còn trong trạng thái thu 
hái tự nhiên, trình độ sản xuất lạo 
hậu, dàn cư thưa thớt, nguồn sống 
chính của đồng bào các dàn tộc ở 
đây chủ yếu dựa vào nương rẫy, do 
đó hằng năm hàng nghìn héc ta rừng 
bị đốt phá. Quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa trong nòng nghiệp mới 


—tông nghiệp ta §úp 


PRNAN-THANH-XUÂN 


được hình thành và còn non yếu. ở 
nhiều buôn làng trình độ kinh tế — 
xã hội rất thấp. Thêm vào đó, sự 
hoạt động phá hoại của kẻ địch, tính 
khắc nghiệt của thời tiết, bệnh tật 
hiểm nghèo và cuộc sống khó khăn 
nơi núi rừng xa xôi hẻo lánh càng 
làm tăng thêm khó khăn, gay gát khi 
triêền khai xây dựng Liên biệp. 


Song, dưới ánh sáng đường lối 
phát triền lâm nghiệp của Đẳng, cán 
bộ, công nhân Liên hiệp lâm — công 
nghiệp Ea Súp chúng tôi đã nghiên 
cứu, quán triệt và cố gắng vận dụng 
sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thề trên. 
địa bàn Tây-nguyên, tìm ra hướng 
đi đúng, biện pháp có hiệu quả và 
kiên trì tô chức thực hiện theo phương 
hướng đó, cho nên đã thực hiện có 
kết qúả những nhiệm vụ sản xuất, 
xây dựng vốn rừng, đưa các mặt hoạt 
động quản lý, kinh đoanh của Liên 
hiệp sớm đi vào nền nếp. Trong 3 
năm (1980 — 1982), với phương châm 
vừa xây dựng vừa sản xuất, Liên hiệp 
Ea Súp đã khai thác và giao nộp 
104000 m` gỗ, hàng chục nghìn mét 
khối củi, bảo đâm tái sinh và tu bồ 
lại rừng sau khai thác, đồng thời 
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trồng lại hơn 19090 héc ta rứng, trong 
thời gian nàn đã sớm định hình sẵn 
- xuất, đưa nàng lực khai thác gỗ từ 2 — 
1} cà ˆ { 4z : 
ở vanm năm lên 9 — 10 vạn m nám, 
dưa quy mô trỏng rửng từ 1000 lẻn 
7000 héư”? ta năm; triển Khai nhĩ nh 
việc xây dựng cơ sở vật chất và Kỹ 
thuật, đôi mới Kết cấu kinh tế thuộc 
®Ö "` “ễˆ ° 
eơ sở hịt tảng, thực hiện kinh doanh 
eó lãi, phát huy nhanh hiệu quá dâu 


tư và đã thu hỏi vốn đầu tư cho ngàn - 


sách trong thời gian tương đối ngắn. 
liên hiệp đã làm chủ tài nguyên và 
tò chức sản xuất, kinh doanh theo yêu 
cầu của một khu kinh tế làm nghiệp 
trọng điềm, sản xuất lớn, và đã có 
tác động tích cực đối với sự nghiệp 
phát triển kinh tế — xã hội ở địa 
phương, góp phần hướng dân và tô 
chức đồng bào dân tộc thiêu số còn 
sinh sống theo lối du canh, du cư, 
đốt rừng làm nương rảy đi vào xây 
dựng cuộc sòng mới theo hướng khai 
thắc và sử dụng có hiệu qua tiềm 
nàng hợp về tài nguyên rừng, 
đất đại, lao động theo phương thức 
két hợp nông -- làm nghiệp một cách 
hài hòa. 


Liên hiệp làm ~ cônp nghiệp a 
Súp đã mạnh dạn thảo gỡ Khó khăn 
trong cơ chè quản lý hành chính 
quan liêu bao cấp, bước đầu bình 
thành cơ chế quản lý mới của Liên 
hiệp, bảo đâm sự điều hành tập trung 
thống nhảt của Liên hiệp và phát huy 
vai trỏ chủ động sáng tạo của các xi 
nghiệp thành viên, giải quyết hài hòa 
ba lợi ích, chăm lo thỏa đáng đời 
sóng cửa eỏng nhân viên chức trên cơ 
sở tăng năng suất lao động và tô chức 
sản xuất phụ, tử đó gan bó người 
lao động với nhiệm vụ xảy dựng và 
phát triển tài nguyên: rừng trên địa 
bàn Liên hiệp. 


Sở đĩi đạt được những kết qua nồi - 


trên là do Liên hiệp dã nắm vững 
nhiệm vụ trung tàm cơ bản về xây 
đựng vỏn rừng, đã vận dụng đúng 
đân các quan điểm đường lối và 
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. , .* . * 
phhờơng châm phát triển nghệ rừng 
của Đăng và đã kiên trì tô chức thực 
hiện theo đường lỗi đó. 


I—_Nắm cứng nhiệm cụ 
trung tâm là xây dựng lêu 
quản lý tốt tốn rừng. ` 


Alot trong những văn để đáng chú 
Ý của nghẻ rứửng nước ta là mở 
rộng khai thác đến đâu lÀ rừWWØ suy 
giam đến dó. Tuy rằng, làm trường 
nào cũng đéu xác định có hai nhiệm 
vu cơ bản là khai thác và tải sinh 
rừngØ, song do cơ chế tô chức, quản 
lý và hệ thống chính sách vốn đã 
bộc lộ khuynh hướng khuyến khích 
khai thác, xem nhẹ tái sinh rửng, 
trong chỉ đạo cụ thê lại càng đi lẹch 


.theo chiều hướng đó, cho nên khong 


tranh khỏi hiện tượng phá rừng. Vị 
vảy, ngay từ khi mới bát tay xảy 
đựng liên hiệp, chúng tôi đã ý thức 
được rằng phải kiên quyết bảo đảm 
yêu cầu tái sinh rừng, không vi mục 
tiêu khai thác mà làm cho vốn rừng 
suy thoái, trải lại phải xem việc khai 
thác là một trong những biện pháp 
làm sinh đề xảy dựng lại tài nguyền. 
Tuy sản lượng gỗ khai thác hãng 
năm của Liên hiệp khá lớn (khoang 
9—10 vạn m /năm, tương đương với 
quy mô khai thác của một tỉnh miền 
núi), song chúng tôi luôn luôn xác 
định nhiệm vụ trung tàm cơ bàn 
nhất là tái sinh, xây dựng vốn rừng, 
làm cho tài nguyên rừng do Liên 
hiệp quản lý không vì khai thác với 
khối lượng lớn như vậy mà bị giảm 
sút, trái lại tài nguyên rừng ở đày 
phải được phát triền cả về quy mÔ 
điện tích, số lượng và chất lượng. 
Thực chất đây là vấn đề giải quyết 
môi quan hệ giữa vêu cầu khai thác 
trước mát và yêu cầu khai dhác lâu 
dài, thực hiện nguyên tắc tái sản 
xuất mở rộng tài nguyên rừng. 


Theo tĩnh than đó, trên địa bàn 4ã 
vạn héc ta rừng và đất rững do Liên 


hiệp quản lý, chúng tôi chỉ bố trí I 
Kí nghiệp khai thác chuyên môn hóa 
với trang bị kỹ thuật khá đồng bỏ, 


trong khi đó phải bố trí 10 lâm 
trường chuyên làm nhiệm vụ làm 


sinh và xảy dựng lại vốn rừng, nghĩa 
là cứ ! công nhân khai thác phải có 
¡tt nhất 20 công nhân làm sinh mới 
báo đảm yêu cầu của nhiệm vụ xây 
dựng THẾ rửng. 


Về kinh doanh, xâv dựng rừng, 
chúng tôi áp dụng đồng thời cả 3 
loại biện pháp: — Một là tróng rừng 
mới trên đất trống, đồi trọc.— Hai là tu 
bồ rừng nghèo, cải tạo rừng kiệt,— Ba 
là khai thác những khu rừng thành 
thục đề lấy sân phầm phục vụ nhu 


cần của nền kinh tế quốc dân, đồng ¬ 


thời tái sinh rừng bằng cách nâng 
cao số lượng và chất lượng rừng 
trong các chủ kỳ khai thác tiếp theo. 


Trong việc quản lý, bảo vệ và xây 
dựng vốn rừng, chúng tôi coi tô chức 
lại rừng là biện pháp cơ bản hàng 
đầu, và đã phân chia rừng thành 
phán trường và tiêu khu (đã thiết kế 
xâ v dựng 80 tiều khu rừng, mỗi tiều 
khu có điện tích xấp xỉ 1000 ha), trên 
cơ sở đó tiến hành điều chế, tồ chức 
gây trồng, tu bồ hoặc giao rừng khai 
thác và nghiệm thu đóng rừng đề 
làm vệ sinh, trồng dặm v.v. Tồ chức 
rừng thành các đơn vị tiêu khu còn 
là tiền đề đề thực hiện chức năng 
làm chủ quản lý, 
một cách chắc chắn, chấm dứt tỉnh 
trạng rừng hoang dã, không có người 
làm chủ, đồng thời tạo cơ sở đề hinh 
thành các cụm đân cư, phát triền 


kinh tế xã hội tại mỗi cứ điểm lâm ˆ 


Chính 
quan 


trường, xí nghiệp lâm nghiệp. 
nhờ nhàn thức đầy đủ vị trí 


trọng của công tác xây dựng vốn 
rừng và tập trung sức thực hiện 


đúng đán theo các yêu cầu của nhiệm 
vụ làm sinh mà ca 3 mặt hoạt động: 
tái sinh rừng sau khai thác, tu bồ 
rừng và trồng rửng, mở rộng diện 


bảo vệ vốn rừng 


tích trên đất trống, đồi trọc chúng tôi 
đều thực hiện có kết quả. 


II —- Kết hợp hài hòa 
nhiệm oụ xây dựng sà phát 
triền kinh tế lâm nghiệp với 
yêu cầu phát triền kinh tế — 
xã hội trên địa bàn Liên hiệp. 


liên hiệp làm -công nghiệp là loại 
hinh tô chức sản xuất mới của ngành 
lâm nghiệp, là hỉnh thức liên hiệp 
nhiều ngành kinh tế, nhiều thành 
phần kinh tế hoạt động trên mội địa 
bàn. Trong phạm vi Liên hiệp không 
chỉ có các lâm trường và xí nghiệp 
quốc doanh, bởi vì không.có lâm 
trưởng nào lại không có dân sinh 
sống. không có Liên hiệp nào hoạt 
động trên địa bàn nhiều huyện lại 
tách rởi các cơ sở kinh tế của dịa 
phương. Các thành phần kinh tế (quốc 
doanh trung ương, quốc doanh địa 
phương, tập thề và kinh tế gia đình) 
có mỗi quan hệ hữu cơ và tác động 
qua lại rất biện chứng, mà trong chỉ 
đạo hoạt động của Liên hiệp không 
thề không giải quyết tốt các mối 
quan hệ đó. Liên hiệp Ea Súp là một 
trong những đơn vị kinh tế mạnh của 
trung ương, muốn phát huy đúng vai 
trò của mình, không thề không thu 
hút sự tham gia đóng góp tích cực 
của chính quyền và nhân dân địa 
phương. Mặt khác Liên hiệp phải phái 
huy trách nhiệm của mội đơn vị kinh 
lế quốc doanh trung ương trong việc 
giúp đỡ và thúc đầy kinh tế địa 
phương, làn: cho sức mạnh của kinh 
tế trung ương, kinh tế địa phương, 
kinh tế của Nhà nước và của nhân 
dân được phát huy đầy đủ nhằm phát 
triền kinh tế lâm—nông—công nghiệp 
toàn điện trên địa bàn, thúc đầy mọi 
mặt đàn sinh, kinh tế, xã hội của một 
vùng giàu tài nguyên nhưng kinh 
tế chậm phát triền này, thành một 
trong những cứ điềm vững chắc về 
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kinh tế của cá nước. Chúng tôi nhận 
thức rắng, việc đầu tư mở mang một 
khu kinh tế rộng lớn như Liên hiệp 
Ea Súp không chỉ nhằm khai thác 
những sản phảm rừng cung cấp cho 
yêu cầu của Nhà nước, mà còn nhắm 
xây đựng lại tài nguyên và thúc đầy 
các ngành kinh tế địa phương phát 
triền, góp phân cải thiện điều kiện vật 
chất — vấn hóa tính thán cho hàng 
vạn nhân dân các dân tộc, làm cho 
nhân dân ở đây thật sự gản bó với 
rưững, xóa bỏ tình trạng đối lập với 
rừng một cách tự phát như trước 
đây. Trên địa bàn rừng núi Tây- 
nguyên này, khi mà cúc ngành kinh 
té chứa phát triền, thì ngành kinh tế 
lam nghiệp có vị trí tiên phong, giữ 
vai trỏ là ngành kính tế khởi động 
dẻ thúc đầy mở mang kính tế lãm~— 
nong =còng nghiệp toàn điện ở địa 
phương. Do đó, trong quá trỉnh xây 
«dựng và triển khai hoạt động, chúng 
tôi không tự tách minh hoặc đối lập 
với kinh tế địa phương, ngược lại đã 
gan bó kính tế trung tương, kính tế 
địa phương, kinh tế quốc doanh, tập 
thể và kính tế gia đỉnh trong một quy 
hoạch thống nhất, theo các Hình 
thức liên kết kinh tế cụ thề, trong 
đó kinh tế quốc doanh luôn luôn giữ 
vai trỏ nòng cốt, chủ đạo và phái 
huy tác dụng giúp đỡ đối với kinh tế 
tập thê và kinh tế gia định. Đây 
chỉnh là thành công lớn 
chúng tôi đã đạt được do nhận thức 
và kiến trị thực hiện trong những 
năm qua. Nhờ giải quyết tốt mối 
quan hệ Kính tế nói trên mà Liên hiệp 
đã đứng vững và triền khai nhiệm 
vụ của minh một cách thuận lợi; nạn 
phá rừng đã được hạn chế, kinh tế 
lâm nghiệp quốc doanh, kinh tế tập 
thê và kinh tế gia định đều phát triền, 
Ngoài thủ nhập do làm nương rầy. 
đồng bào còn thu nhấp thêm từ nghề 
rừng và làm vườn. Nhờ thực hiện 
phương chàm ®@ Nhà nước và nhân 
đàn cùng làm ®, theo công thức nguồn 
giống của Nhà nước, lao động của 
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nhất mà. 


dân, cấp ủy tô chức và chỉ đạo. 
chúng tôi đã có thề mở rộng quy mô 
trồng rừng hằng năm lén gấp 6 — 7 
làn so với năng lực thực tế của đơn 
vị. Liên hiệp cũng đã trích một phản 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản và một 
phần lợi nhuận xí nghiệp đề đầu tư 
trở lại cho kinh tế địa phương. như 
xây dựng đập nước, ruộng cấy lúa và 
một số công trình phúc lợi công còng, 
góp phần đổi mới bộỞmặt kinh tế, 
vàn hóa, xã hội ở các buôn làng. Đặc 
biệt, chúng tôi đã củng cấp ủy và 
chính quyền địa phương làm tốt cuộc 
vận động định canh định cư mà nội 
dung chủ yếu là xây dựng phương 
hướng sản xuất hợp lý trên cơ sở 
phát huy tiềm năng và thế mạnh về 
rừng, lao động, đất đai của địa 
phương nhằm giải quyết cuộc sống 
ồn định cho nhân dân. Mô hình định 
canh định cư kết hợp xây dựng vốn 
rừng theo phương thức nông — làm 
kết hợp ở xã Chư-pông đã được địa 
phương đánh giá cao về mọi mặt, đó 
là cách làm tốt nhất đề mở rộng cuộc 
vân động định canh định cư, đưa 
đồng bào các đân tộc còn sống du 


_ eanh đốt rừng làm nương rầy đi vào 


cuộc sống mới ồn định, bằng cách 
sản xuất trên đồng ruộng và đất màu 
ồn định, bằng cách làm rừng và làm 
vườn. Ở đây, đồng bào đã có ruộng 
nước, có bãi cỏ chăn nuôi, có vườn 
cây công nghiệp, có rừng tự nhiên 
và rừng trồng, trinh độ sản xuất 
không ngửng được nàng lên, tập quán 
sản xuất lạc hậu đã được khắc phục, 
quan hệ sẳn xuất mới trong nông 
nghiệp được củng cố và phát triền. 


- Cũng như mô hình Chư-pông, Buôn- 


vin, Chu-né, chúng tôi đã cùng các 
huyện rúc tiến quy hoạch nỏng— lầm 
nghiệp làm tiền đề cho công tác định 
eư định canh tại các buôn làng. ° 


Chúng tôi nhận thức rằng thực hiện 
tốt mối quan hệ kinh tế giữa trung 
ương và địa phương, giữa Nhà nước 
và nhân dân cũng chính là giải quyết 
tốt mối quan hệ về lợi ích kinh tế 
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giữa Nhà nước, tập thề và người lao 
động, trong đó, lợi ích Nhà nước 
luôn luôn được coi trọng ở vị trí 
hàng đầu. Ở mriặt này hay mặt khác, 
ở thời điềm này hay thời điềm 
khác, chúng tôi có chú ý khuyến 
khích lợi ích tập thề vá lợi ích 
của cá nhân người lao động, song 
tựu trung cũng nhằm phục vụ lợi ích 
cao nhất và lâu dài của toàn xã hội. 
bởi vi, nếu không thu hút sự quan 
tâm của cấp ủy và chính quyền địa 
phương đối với nghề rừng trên địa 


bàn, không thu hút, tồ chức và giúp: 


dân xây dựng cuộc sống mới, gắn lợi 
ích của đồng bào với việc bảo vệ 
và phái triền tài nguyên rừng nơi 
mình sinh sống thì không thề nào 
quản lý, bảo vệ được rừng và mở 
mang toàn điện nghề rừng. Cuộc vận 
động định canh định cư mà chúng tòi 
đang cùng cấp ủy địa phương thực 
hiện theo các mô hình tiêu biều cho 
mỗi vùng chính là đề thực hiện mục 
tiêu kết hợp phải triền kinh tế ngành 
với yêu cầu phát triền kinh tế — xã 
hội trên địa bàn lãnh thô. Việc tồ chức 
lại rừng, tồ chức sản xuảit của Liên 
hiệp chúng tôi đều gắn với yêu cầu 
lồ chức lại sản xuất của các huyện, 
xã, hợp tác xã, thực hiện glao đắt 
giao rừng cho hợp tác xã, tẬp đoàn 
sản xuất và hộ gia đỉnh, nhằm gán 
lao động với đất đai, tài nguyên, khai 
thác tiềm năng và thế mạnh về lâm 
nghiệp ; kết hợp yêu cầu xảy dựng cơ 
ban phục vụ sản xuất với phục vụ 
đâần sinh; tồ chức các phản trường, 
đội sản xuất lânn nghiệp xen kẽ theo 
các buôn làng đề hình thành cụm dân 
cư, làng làm nghiệp, tạo điều kiện đề 
tồ chức lại cuộc sống cho công nhân 
lâm nghiệp với các điều Kiện sinh 
hoạt tối thiểu cần thiết như cửa hàng, 
bệnh xá, trường học, nơi giai trị, 
đồng thời cũng nhằm nàng cao dần 
đời sống vật chất và văn hóa cho 
đồng bào các dân tộc, xây dựng khối 
liên minh công nông bền chặt và quan 
hệ sản xuất mới ngày càng được cũng 
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cố và hoàn thiện ở địa phương. Số 
vốn mà liên hiệp đã giúp cho các 
huyện xây dựng các công trinh phục 
vụ sản xuất, đời sống tuy không nhiều 
(mỗi năm khoảng 4 — 5 triệu đồng) 
song rất có ý nghĩa, vị đã khích lệ 
được tỉnh thần phấn khởi và tạo 
được niềm tin của quần chúng đối với 
đường lối chủ trương của Đảng và 
Nhà nước. " : 


1IỊ— Bước đầu cải tiến tồ 
chức oà đồi mới cơ chế quản 
Lý ở Liên hiệp. 


Do sản xuất làm nghiệp có những nét 
đặc thù của nó, cho nên hình thức tồ 
chức liên hiệp làm —công nghiệp không 
giống các liên hiệp xi nghiệp công 
nghiệp được tồ chức theo từng chuyên 
ngành hiện có trong nước. Chúng tôi 
cho rằng Liên hiệp lâm — công nghiệp 
là hình thức liên hiệp nhiều ngành 


“kinh tế hoạt động trên một khu vực 


lãnh thồ nhất định, hầu hết các vùng 


- này có tài nguyên khá phong phú, song 


điều kiện kinh tế — xã hội chưa phát 
triển. Nhiệm vụ chủ yếu của một Liên 
hiệp lâm — công nghiệp là: 

— Tô chức rừng, quản lý và xây 
dựng lại vốn rừng, bảo đảm cung cấp 
làm sẵn làu đài và ồn định cho nền. 
kinh tế quốc dân, đồng thời giữ vững 
và phát huy tác dụng phòng hộ, của 
rừng đỗi với môi trưởng sinh thái. 

~ Khai thác, chế biến, vận chuyên, 
Liêu thụ các loại sản phầm rừng (gỗ, 
lầm sản, đặc sẵn, dược liệu) và sản 
phảm nông nghiệp, cây -công nghiệp, 
sản phầm chăn nuôi, nghề cá (do kết 
quả của phương thức sắn xuất nông — 
làm kết hợp) theo các quy trinh công 
nghệ và phân cộng sản xuất hợp lý 
nhất. 

— ÄXây dựng kết cấu hạ làng và cơ 
SỞ vật chất theo mội quy hoạch thống 
nhất trên địa bàn, bảo đảm các yêu 
cầu phát triền toàn điện của một vùng 
kinh tế, Muốn thực hiện được nhiệm 
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vụ cơ bản nói trên, chúng tôi coi 
trọng trước hết công tác tồ chức lại 
rừng theo yêu cầu quản lý và sản 
xuất theo phương pháp công nghiệp. 
Liên hiệp đã củng với ủy ban nhán 
đân các huyện thực hiện việc phân 
chia rừng và đất rừng theo từng đơn 
vị quản lý, phân rõ trách nhiệm làm 
chủ cụ thề cho từng đơn vị (lâm 
trưởng, nông trường, hợp tác xã, tập 
đoàn sản xuất... trong việc quản lý, 
bảo vệ và phái! triền vốn rừng. 


Ở Liên hiệp Ea Súp. việc khai thác 
và xây dựng lại vốn rừng được phân 
eông tách bạch theo nguyên tắc 
chuyên môn hóa, tránh hiện tượng 
tủy tiện trong khai thác dẫn đến hậu 
quả phá rừng. Đây cũng là tiền đề 
đề tiến tới thực hiện chế độ hạch toán 
bán cây đứng nhầm tăng cường hơn 
nữa ý (hức trách nhiệm bảo vệ rừng 
và triệt đề tiết kiệm, tận dụng gỗ 
trong quá trình khai thác. 


Bên cạnh các cơ sở quốc doanh làm 
ong cốt cho nghề rừng trên địa bàn, 
chúng tôi đã tồ chức cho các hợp tác 
xã, tập đoàn sản xuất và nhân dân 
các xã vùng kinh tế mới vào tham gia 
hoạt động sản xuất lâm nghiệp theo 
các hình thức và mức độ khác nhan, 
song đều nhằm phục vụ cho mục tiêu 
kinh tế của Liên hiệp. Với cách tồ 
chức chuyên môn hóa và điều hành 
hiệp tác chặt chẽ, nhạy bén và kịp 
thởi, trong 3 păm qua, hoạt động sản 
suất kinh doanh của Liên hiệp đã đi 
đần vào hướng lấy nhiệm vụ xây 
dựng vốn rừng làm trung tâm, năm 
nào Liên hiệp cũng hoàn thành kế 
hoạch lâm sinh và kế hoạch công 
nghiệp rừng, sản phầm giao nộp đầy 
đủ, đúng kế hoạch, năng suất lao động 
tăng, thu nhập và đời sống của người 
lao động ngày càng dược nâng cao. 


Về đồi mới công tác kế hoạch, 
trước hết nội dung kế hoạch của một 
Liên hiệp lâm — công nghiệp chỉ nên 
gòm có các chỉ tiêu chủ yếu về xây 
dựng vốn rừng, sản xuất và tiêu thụ 
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sản phầm, xây đựng cơ bản và sản 
xuất phục vụ nghề rừng. Về sản lượng 
sản phảm chủ yếu làm ra trên địa bàn 
Liên hiệp, trước hết phải căn cử vào 
năng lực thực tế của rừng và đất 
rừng đưa vào kinh doanh mà tính 
toán và xác định cho chính xác, không 
giao kế hoạch một cách chủ quan. Đối 
với nhiệm vụ tròng rừng đòi hỏi phải 
chuẩn bị trước một vài năm đề có 
thời gian thu mua, thu hái giống, tô 
chức vườn ươm tạo cây con đủ số 
lượng và chất lượng, bảo đảm trồng 
theo kế hoạch, chúng tôi thường giao 
chỉ tiêu kế hoạch và cân đối sớm các 
điều kiện đề cơ sở chủ động thực 
hiện kế hoạch. Theo phương châm 
« lấy rừng nuôi rừng », chúng tôi đã cõ 
gắng chủ động xảy dựng kế hoạch và 
tồ chức thực hiện kế hoạch trồng rừng 
với số lượng và chất lượng ngày càng 
cao. Chúng tôi cho rằng cơ chế cặp 
phát vốn trồng rửng theo lối bao cấp 
như hiện nay, cũng như cách tính giá 
thành sẳn xuất một mét khối gỗ chỉ 
bao gồm các chi phí trực tiếp đề chặt 
hạ, vận xuấit..., không tính đến các 
chỉ phí cần thiết đề tái tạo rừng, là 
không hợp lý vi không gắn được yêu 
cầu khai thác với tái sinh rừng. Kết 
cẫu giá thành sản xuất vào đơn vị sản 
phầm phải bao gồm cả các chỉ phí về 
lâm sinh, xây dựng rừng, đồng thời 
cần phải trích một phần đáng kè tiền 
chênh lệch giữa giá bán buôn vật tư 
và giá bán buôn công nghiệp của các 
sản phầm khai thác tử rừng. đề đầu 
tư trở lại cho công tác xây dựng lại 
rửng trên địa bàn. Quỹ nuôi rửng 
cũng phải được lập và cân đối trên 
địa bàn. Thực hiện cờ chế « gắn thu 
bù chi», nhằm khuyến khích địa 
phương, cơ sở thu đủ, thu đúng chính 
sách nhằm tăng thêm khả năng thực 
hiện yêu cầu xây dựng lại rừng. 

Đối với việc trích lợi nhuận của 
Liên *hiệp đóng góp vào ngân sách 
huyện và xây dựng các công trình 
phúc lợi công cộng, chúng tôi chỉ mới 
đóng góp được một phần rất nhỏ, Nhà 


nước cần có quy định .chính thức về 


tỷ lệ đóng góp của các Liên hiệp, thật - 


sự phát huy tác dụng tích cực của 
kinh tế trung ương đối với địa bàn, 
gìn lợi ích của cấp huyện với trách 
nhiệm cụ thề về tồ thức, quản lý và 
bảo vệ tốt tài nguyên trên phạm vi 
lãnh thồ. 


Ở Liên hiệp Ea Súp hiện có 17 xí 
nghiệp thành viên. Liên hiệp sản xuất 
chịu trách nhiệm đến sản phầm cuối 
cùng, các xí nghiệp thành viên thực 
hiện hạch toán theo công đoạn sản 
xuất, toàn Liên hiệp thực hiện chế độ 
hạch toán chung. Như vậy vừa xóa 
bỏ lối quản lý hành chính quan liêu, 
làm cho bộ máy quản lý của Liên hiệp 
thật sự gắn bó với sản xuất trực tiếp 
của xí nghiệp thành viên, động thời 
phát huy được vai trò chủ động sáng 
tạo và tự chịu trách nhiệm của mỗi 
xí nghiệp, lâm trường. Đương nhiên 
trong quá trình phát triền của các 
lâm trường, xí nghiệp, tùy quy mô, 


tính chất, năng lực quản lý cụ thề. 


của mỗi đơn vị mà Liên hiệp mở rộng 
phạm vỉ hạch toán cho phù hợp và có 
hiệu quả nhất. 


Vẽ chính sách cán bộ, về chế độ 
tiền lương, tiền thưởng, xuất phát từ 
nhận thức cán bộ là yếu tố quyết định 
nhất đề thực hiện thẳng lợi mọi đường 
lối và nhiệm vụ cách mạng, Liên hiệp 
đã triền khai ngay tử đầu việc quy 
hoạch và đào tạo cán bộ, và đến nay 
đã có được đội ngũ cán bộ có năng 
lực và phầm chất đạo đức tỏt, dủ sức 
hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đã 
áp dụng cơ chế lương khoán sản 
phầm gản liền với tiền thưởng, gắn 
lợi ích vật chất của người quản lý với 
thành quả sản xuất kinh doanh của 
môi xí nghiệp hoặc đơn vị phụ trách. 
Thông qua việc thực hiện rộng rãi 
chế độ lương khoản, năng suất lao 
động và thu nhập thực tế của công 
nhân trực tiếp san xuất ' và cán bộ 
quản lý, cán bộ, nhân viên gián tiếp 
trong toàn Liên hiệp đã tăng lèên, mọi 


\ 


người yên tâm phấn khởi, các hiện 
tượng tiêu cực bị đầy lùi 


* 


Công tác quản lý ở Liên hiệp lâm — 
công nghiệp Ea Súp đã từng bước đi 
vào nền nếp và đã có những tác động 
nhất định đối với sản xuất, song đó 
chỉ mới là kết quả bước đầu. Liên 
hiệp Ea Súp không phải không còn 
những mặt yếu cần nghiên cứu khắc 
phục. Trước hết, vấn đề tò chức và 
quản lý của một Liên hiệp làm công 
nghiệp — một loại hinh tö chức sản 
xuất đặc thủ có phạm vi rộng lớn và 
tính chất phức tạp — đòi hỏi chúng tôi 
phải suy nghĩ, tim tòi đề vận dụng 
một cách đúng đắn và sáng tạo đường 
lối của Đảng và cơ chế quản lý kinh 
tế của Nhà nước cho phủ hợp với đặc 
điềm kinh tế kỹ thuật của nghề rừng 
trên địa bàn Tây —nguyên ; đìy mạnh 
hơn nữa cuộc vận động định canh 
định cư nhằm hạn,chế, tiến tới chẩm 
dứt nạn đối rừng làm nương rẫy, góp 
sức cùng cấp ủy và chính quyền địa 
phương tö chức lại cuộc sống cho 
đồng bào các dân tộc bằng cách làm. 
rừng, làm vườn và sản xuất nông 
nghiệp thâm canh, khai thác triệt đề 
tiềm năng tông `hợp của một vùng có 
tài nguyên phong phú như địa bàn 
Ea Súp, mau chóng phát triền mọi 


mặt kinh tế xã hội. 


Về tô chức sản xuất, quản lý, kinh 
doanh của Liên hiệp, chúng tòi phải 
coi trọng hơn nữa khâu quản lý rừng 
và tồ chức sản xuất theo quy hoạch 
và phương án kinh tế — xã hội đã 
được duyệt, đầy mạnh hơn nữa khảu 
chế biến nhằm tăng thêm giá trị và 
giá trị sử dụng của sản phim, nàng 
cao tỷ lệ sử dụng và tiết kiệm gỗ 
trong khai thác chế biến, giảm bớt 
khối lượng vận tải, tăng hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, bảo đảm cân đối 
giữa các khàu trong dày chuyền sản 


(Xem tiếp trang 37) 
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Sinh hoạt tử tưởng 


ĐỘC ĐOÁN, CHUYÊN QUYỀN 


HI Đẳng và Nhà nước ta giao che 
cán bộ một chức vụ nào đó thi 
đồng thởi cũng dành cho họ những 
quyền cản thiết đề bảo đảm thực 
hiện tốt nhiệm vụ. Chẳng hạn, đối với 
người phụ trách một địa phương, 
một đơn vị thì có quyền vạch ra và 
chỉ đạo thực hiện kế hoạch, ban hành 
các quyết định, kiềm tra việc thực 
hiện quyết định, lựa chọn người cộng 
sự, đề bạt, khen thưởng, tuyền dụng 
hoặc xử lý kỷ luật các cán bộ, nhân 
viên đưới quyền theo đúng quy định 
chung v.v. Thiếu các quyền đó thì 
người phụ trách khó mà thực hiện 
được nhiệm vụ của mình, và rất dễ 
lâm vào cảnh “ngồi đề làm vi. 
Trong chỉ đạo công việc, sau khi lắng 
nghe đầy đủ ý kiến của những người 
cộng sự, cân nhắc các phương án khác 
nhau, người phụ trách có quyền 
quyết đoán và chịu trách nhiệm về 
những quyết định eủa mình. 


Đó là một biều hiện cụ thể, đúng 
đắn của nguyên tắc tập trung dân 
chủ. : 


Như vậy là chức và quyền đi đôi 
với nhau, hỗ trợ nhau. Quyền giúp 
làm tròn chức vụ, chức vụ bảo 
đảm về pháp lý cho quyền. Những 
ý nghĩ coi thường quyền, cho 
quyền là một cái gì xấu, không 
cần thiết cho xã hội mới v.v., đều 
là không đúng. Quyền, với nội dung 
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chân chính của nó, là một thử vũ khi 
của người cán bộ cách mạng. Quyền 
là phương tiện đề bảo đảm hiệu lực 
công tác, giữ vững kỹ cương trong 
Đảng, trong bộ máy Nhà nước, thề 
hiện sức mạnh làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. Nó là một biều 
hiện cụ thề của chuyên chinh vô sản. 
Nó giúp cho người cán bộ có cơ sở 
pháp lý đề thực hiện nhiệm vụ, chủ 
động đứng mũi chịu sào đề giải quyết 
những vấn đề thuộc phạm vi trách 
nhiệm công tác của minh. 


Vi vậy, đối với mỗi người phụ 
trách, nắm vững quyền là điều cần 
thiết. Buông lỏng quyền được giao 
tức là trốn tránh trách nhiệm. 


Song, đối với đội ngũ chúng ta, 
điệu dáng nói hiện nay là không 
ít cán bộ các cấp lợi dụng quyền đề 
làm những điều sai trái, dân đến tệ 
độc đoản, chuuên quuêền. Độc đoán 
là tự mình quyết đoán mọi việc, 
không thèm lắng nghe ý kiến của 
những người chung quanh. Chuyên 
quyền là thâu tóm mọi quyền hành, 
tự cho mình có quyền muốn làm gi 
thì làm, bất chấp tô chức. Độc đoán 
và chuyên quyền thưởng đi đồi vời 
nhau như hình với bóng, cái này vừa ˆ 
là nhân, vừa là quả của cái kia. Bảo 
cáo về xây dựng Đảng tại Đại hội V 
của Đảng đã nhận định: «Trong bỏ 
máy của Đảng và Nhà nước ta, tỷ 


độc đoán, chuyên quyên... còn khả 
nặng » (1), 


Chúng ta hãy xem sự phát triền và 
điển biến của tệ độc đoán, chuyên 
quyền. 


Khi một cán bộ nào đó được giao 
một chức vụ mới thi thường trong 
thời gian đầu anh ta văn giữ được 
tính khiêm tốn, biết lắng nghe ý kiến 
những người chung quanh, biết tôn 
trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Nhưng, đến một lúc nào đó, anh ta 
thấy rằng mình được những người 
chung quanh vì nề, thậm chí nịnh 
hót, bợ đỡ là vì mỉnh có quyền. Anh 
ta lại thấy rằng có thề sử dụng quyền 


đó đề làm những điều có lợi cho bản 


thân, cho gia đình. Từ đó, nếu không 
giữ được minh và thiếu sự kiềm tra 
của tập thề, anh ta bắt đầu tìm cách 
thâu tóm quyền và kiếm chác bằng 
quyền. Sau những đợt làm thử bằng 
những việc mà sự sai trái dễ được 
ngụy trang như: buộc cấp dưới phải 
răm rắấp làm theo ý mình, cô lập 
những kể tô ra *bướng bỉnh ®, * ban 
ơn » cho những kể hìu với mình, lạm 
dụng tiêu chuẩn về đãi ngộ vật 
chất v.v., thấy trót lọt, anh ta sẽ trượt 
đài trên con đường sai làm. Nhiều hành 
động sai trái kì ác, nghiêm trọng hơn 
sẽ xảy ra. Chẳng hạn trong việc đề ra 
kế boạch sản xuất, công tác, thì chỉ 
xuất phát từ ý nghĩ chủ quan của 
minh, eoi thường chủ trương, chính 
sách của Đảng, phới lờ ý kiến của 
những người cộng sự. lrong việc 
chấp hành chŸ thị, nghị quyết của 
cấp trên, thì vin vào quyền chủ động 
sáng tạo của địa phương, coi thường 
sự chỉ đạo của cấp trên. Thậm chí, 
có lúc còn coi địa phương, đơn vị 
minh phụ trách như là một giang 
sơn » riêng. Trong công tác thỉ thích 
dùng mệnh lệnh, cường bức hơn 
thuyết phục, cho ý kiến của mình là 
chân lý tuyệt đối, coi người cộng sự 
như là kẻ tay sai, dung dưỡng 
những kẻ nịnh hót bợ đỡ, đưa tay 


chân của minh vào những cương vị 
công tác chủ chốt trong cơ quan, 
đơn vị đề làm vây cánh. đễ bề 
lũng đoạn tồ chức. Đồng thời tim 
mọi cách đề bưng bít sự thật, bao 
che những hành động tiêu cực. cô lập 
những người đhính trực, trù úm những 
al có ý thức đấu tranh chống lại. 
Trong hưởng thụ thi đặt ra cho mình 
những chế độ đãi ngộ riêng, vượt xa 
những tiêu chuần do Đẳng và Nhà 
nước quy định. Thế là anh ta đã tự 
biến mình thành một con người khác 
với mọi người, thành một thứ người 
mà Hồ Chủ tịch đã từng phác họa 
chân dung và lên án một cách nghiêm 
khắc: eKhi phụ trách ở một vũng 
nào thi như một Ông vua con ở đấy, 
tha hồ hách dịch, hoạnh học. Đối với 
cấp trên thi coi thường, đối với cấp 
dưới độc quyền lấn áp, đối với quần 
chúng thì ra vẻ quan cách, làm cho 


` quần chúng sợ hãi. Cái đầu óc «ông 


tướng », *bà tướng » ấy đã gây ra 
bao ác cảm, bao chia rẽ...» (2). 


T độc đoán chuyên quyền do nhiều 
nguyên nhàn. Có người do tự cao tự 
đại, đặt mình cao hơn những người 
chung quanh; có người do đầu óc gia 
trưởng, dựa vào chút công lao cũ, lên 
mặt cha, chú đối với những người 
cộng sự; có người do những động cơ 
xấu, muốn lợi dụng quyền hành đề 
thực hiện những mưutoan cá nhànv. v., 
mà trở thành độc đoán, chuyên quyền. 
Bất kỷ do nguyên nhân nào, độc đoán, 
chuyên quyền là một tội lớn. Trước 
hết nó vi phạm lý tưởng của Đang, 
vi phạm lợi ích của nhân đân. Đề 
giành được chính quyền trong cả 
nước, Đăng ta, nhân dàn ta đã trải qua 
một quá trình đấu tranh đầy gian khồ, 
hy sinh, trong đó mỗi người, mỗi gia 
định đều có đóng góp. Hàng vạn, hàng 
triệu người thuộc nhiều thế hệ khác 


(1) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà -nội, 
1982, tập lII, tr.55 

(2) Hš-Chí-Minh : Và xây dựng Đảng, Nxb 
Sự thật. Ha-nội. 1980. tr. 29. 
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nhau đã ngã xuống. Những quyền mà 
mỗi cán bộ được giao hòm nay là do 
cả quá trình đấu tranh kiên cường đó 
đem lại. Quyền đó là thuộc vẻ Đăng 
vẻ vang và dàn tộc anh hùng của 
chúng ta Giao quyền cho mỗi cắn bộ, 
Dáng và nhàn dân đòi hồi từng người 
phải biết sử dụng và chỉ được sử dụng 
quyền đó vào mục đích duy nhất: 
mang lại hiệu qua cao nhất cho công 
tác, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ 
được giao. Độc đoán, chuyên quyền, 
thậm chí lợi dụng quyvẻn để thỏa mãn 
những dục vọng, những mưu toan cá 
nhân là làm trái lý tưởng, đường lôi,. 
chính sách của Đẳng, trái quyền lợi 
của nhân đản, là vong ân bội nghĩa 
đối với sự hy sinh của đông bào, dòng 
chỉ. 


Độc doán, chuyên quyền là một tội 
lớn con do ở chỗ nó gày những tác 
hai, những tồn thất nghiêm trọng cho 
bộ máy của Đảng và Nhà nước. Báo 
cáo về xảy dựng Đảng ở Đại hội V 
của Đảng đã chỉ rõ thực trạng của 
những cơ quan, đơn vị có cán bộ phụ 
trách mác tệ độc đoán, chuyên quyền: 
“tính chủ động, sáng lạo và năng lực 
của án bộ, đăng viên và quần chúng 
bị kim hàm, họ thường sợ sẻt, không 
đảm phê bình người phụ trách hoặc 
nề nang e dẻ, bỏ qua cho xong chuyện 
khưyết điểm của cơ quan, đơn vị, nhất 
là của người phụ trách, Ở đó, quyền 
làm chủ tập thê chỉ là hình thức, tiếng 
. nói của những người tích cực, dám 
thẳng thắn đầu tranh thường bị xem 
là a tiêu cực ». Ở đó, thường xảy ra 
những biêu hiện cơ hội chủ nghĩa, 
thói nịnh hót, bợ đỡ, * gió chiều nào 
che chiều ấy », “kéo bè, kéo cánh», 
gày mất đoàn kết. Ơ đó, thường không 
tránh khỏi hiện tượng trù đập tính vị 
hoặc tráng trợn đôi với những cán bộ 
đám thẳng thân đầu tranh 9 (3). 


Những cơ quan, đơn vị như vậy là 
những tô chức mang bệnh trong cơ 
thê, Đặc biệt trong tỉnh hình hiện nay, 
ki bọn bành trướng bá quyên Trung- 
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quốc câu kết với đế quốc Mỹ đang 
tiến bành một kiều chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt chống nước ta. những 
cơ quan, đơn vị, đó là mảnh đất tòt 
đề kẻ địch len bàn tay tôi ác. Với ý 
nghĩa đó, có thê kết luận mà không 
sợ cường điệu rằng : độc đoán, chuyên 
quyền là tạo thêm điều kiện cho kể 
địch chống phá chúngta. - 

Trong lịch sử cũng như trong kinh 
nghiệm hoạt động thực tế của Đặng ta, 
nhùng kể đọc đoán, chuyên quyền, đề 
che giấu tội lôi của họ, thường không 
tử một thủ đoan nham hiểm, xao 
trá nào. Họ giữ quyven bằng cách tìm 
những echiếc ôö» che cho nên họ rất 
khéo bợ đỡ, nịnh hót cấp trên. Họ 
dùng quyền đề giữ vững quyền, vi 
vậv họ ngày càng đọc đoán, cảng tàn 
nhắn. lọ giữ quyền bằng vây cánh. do 
vậy họ không ngừng lũng đoạn tô chức. 
Họ còn giữ quyền bằng cách lửa bịp 
quần chúng. cho nên ọ rãi khéo mị 
dàn v.v. Trước những thủ đoạn 
nhiều kiều đó, các cấp ủv Daàng, các 
tô chức Đăng phải thật tỉnh táo, phải 
tăng cường công tác kiêm tra, đi sát 
đảng viên và quần chúng, biệL láng 
nghe những lời nói trung thực v.v., 
mới phát hiện được kịp thời những 
kẻ độc đoán, chuyên quyền. Đăng ta 
chủ trương xảy dựng chế đỏ làm chủ 
Lập thể của nhân đân- lao động. Tẻ độc 
đoán, chuyên quyền là trở ngại lớn 
trong việc thực hiện quyền làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động. Hồ Chủ 
tịch đã dạy; cán bộ vừa là người 
lãnh đạo, vừa là người đảy tớ của 
nhàn dân. Những người đọc đoán, 
chuyên quyền đã làm trái lời dạy đó 
của lIö Chủ tịch. 

Đề phòng ngừa và khác phục tệ 
độc doápnp, chuyên quyền Ở các cấp, các 
ngành thị có nhiều việc phải làm đồng 


- bộ: tăng cường giáo dục, rên luyện 


cán bộ, đẳng viên, phát huy dàn chủ 
nội bộ, đề cao tự phê bình và phẻ bình, 


(3) Văn kiện Đại hại V, Nxb Sự thật. Hạ-nột, 
1982. tập II1, tr. 56, ị 


đầy mạnh công tác kiềm tra của Đảng, 
xử lý kịp thời và nghiêm minh những 
kẻ độc đoán, chuyên quyền v.v. Cùng 
với những công việc đó, phải cải tiến 
cơ chế tà chức, xảy dựng và hoàn 
thiện các quy chế làm việc ở các cấp, 
các ngành, xác định trách nhiệm của 
từng cấp, từng ngành, từng tö chức 
và từng cá nhàn mội cách rõ ràng, 
rành mạch. Một tô chức, một bộ máy 
. mạnh, hợp lý, với những quy dịnh rõ 
ràng vẻ chức trách, quvẻn hạn, vẻ 
nguyên tác và lẻ lối làm việc sẽ có 
tác dụng khỏng nhỏ trong việc kiềm 
chế tệ độc đoán, chuyên quyền. Lại 
cần đặc biệt coi trọng phát huy quyền 
- làm chủ tập thể của quần chúng, láng 
nghe ý kiến của quần chúng. Về điềm 
này, những lời dạy cửa l.ê-nin cách 


đây 62 năm đối với chúng ta ngày nay 
vẫn còn nhiều ý nghĩa : « đối với việc 
đánh giá người và gạt bỏ những kẻ 
qchui vào đảng», bọn #làm quan 3, 
bọn đã bị « quan liêu hóa ®, thì những 
lời chỉ dẫn của quần chúng vô sản 
ngoài đẳng... rất là quý báu. Với một 
sự nhạy cảm rất tài tỉnh, quần chúng 
cần lao nắm được sự khác nhau giữa- 
những đăng vien cộng sản trung thực, 
tận tụy và những kẻ đang làm cho 
những người sinh sống bằng mồ hôi 
nước mát của mình, những người 
không có chút đặc quyền đặc lợi, 
không có. “đường thăng quan tiến 
chức », phải chán ghét ®(4).. 
VÂN CHÀNG 


(4) V.I, Lê-ntn: Tedn tệp Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 44. tr. 152. 


Kết quả bước đầu thực hiện cơ chế... 
| (Tiếp theo trang 53) 


xuất của Liên hiệp. Nghiên cứu đề 
đề nghị Bộ làm nghiệp và Nhà nước 
sớm ban hành cơ chế quản lý phủ hợp 
với đặc điểm của sản xuất làm nghiệp, 
nhất là cơ chế kế hoạch hóa và giá 
“thành, giá cả sản phẩm khai thác, 


L¿ 


phản phối và điều tiết hợp lý nguồn 
hú quí nuôi rừng và lợi nhuận cho 
ngàn sách địa phương, theo hướng 
khuyến khích bảo vệ rừng, đầy mạnh 
trồng rừng, tiết kiệm và sử dụng có 
hiệu quả các loại lâm sản. 
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Chặn bàn tay hiểu chiến 
của để quốc Mỹ ? 


ỘT trong những đặc điềm của tình 
hình thế giới hiện nay là tính 

chất cuồng chiến của đề quốc Mỹ tăng 
lên. Đế quốc Mỹ đang lợi dụng vụ 
máy bay chở khách Nam Triều-tiên 
xâm nhập vùng trời Liên-xô làm 
nhiệm vụ do thám, đo chính Mỹ điều 
khiên, bị bộ đội phòng không Liên-xô 
trừng trị, đề khuấy động một chiến 
dịch điên cuông chống Liên-xô, bao 
gồm cả cái gọi là những biện pháp 
«trừng phạt” Liên-xô trái hẳn với 
luật pháp quốc tế và lẽ phải thông 
thường. Trong bản hợp ca chống 
Liên-xô này, kẻ lĩnh xướng là để quốc 
Mỹ, kẻ phụ họa là một số đồng minh 
thân cận của Mỹ, kế đệm đàn là bọn 
bành trướng, bá quyền Bác-kinh vốn 
có tàm địa làm cho thế giới «đại 
loạn » đề minh «đại trị » rồi tiến lên 
giành bá quyền trên thế giới. Dây là 
một vụ khiêu khích trắng trợn chứng 
tổ Oa-sinh-tơn sẵn sàng làm mọi việc 
- đê tiện, bất kề sinh mạng con người, 
đề phục vụ mưu đồ của nó. Nó bản 
một mũi tên mà hv vọng trúng nhiều 
đích : làm mất uy tín và ảnh hưởng 
của Liên-xô, làm lu mở những sáng 
kiến hòa binh của Liên-xô đang được 
sự ủng hộ rộng lớn của dư luận thế 
giới do đó mà vô hiệu hóa cả phong 
trào hòa bình đang đàng lên mạnh mẽ 
trên cả hành tính; làm mất hiệu quả 
của sự thỏa thuận mới đày ở Ma-diit 


Sẽ 


về triệu tập hội nghị bàn các biện 
pháp củng cố lòng tin, an ninh và 
giải trừ quản bị ở châu Âu; tập 
hợp lực lượng đông mình và biến 
đồng mỉnh thành con tín hạt nhân 
đề Mỹ đề bề sai khiến; rốt cuộc là 
nhằm đặt cho được những tên lửa hạt 
nhàn tầm trung bình mới của Mỹ ở 
Tây Âu bắt đầu từ cuối năm 1983 này, 
đồng thời phục vụ trực tiếp cho- 
chuyến đi thăm kích động của Ri-gân 
ở châu Á sắp tới và tô điềm phần nào 
cho bộ mặt của Ri-gẫn trước cuộc bầu 
cử tông thống À%Íÿ năm 1981. 


Nhin rộng ra, đây là một trong cả 
chuỗi hành động khiêu khich mà từng 
thời kỳ chính quyền Ri-gân lại gày ra 
theo kiều con bài đô mi nô đề lànn cho 
tỉnh hình thế giới luôn luôn căng 
thăng, luôn luôn có «điềm nóng ® 
nhằm thực hiện chính sách đối đầu 
tông lực với Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, chuần bị chiến 
tranh hạt nhàn hỏng “tiêu điệt » chủ 
nghĩa xã hội, đè bẹp sự trôi dậy của 
các đân tộc bị áp bức và bóc lột, 
giành địa vị bá chủ thế giới. 


Do chính sách ấy của đế quốc MỆ 
mà bóng ma của chiếc nấm nguyên tư. 
sự đe dọa của một cuộc chiến tranh 
hủy diệt loài người hiện ra ngày càng 
rõ nét ở chân trời. Ri-gân đã tuyên 
bố không úp mở những kế hoạch 


chiến tranh hạt nhìn “hạn chế », 
. @kéo đài ®, những dự án sử dụng vũ 
khí hỏa học và vũ khí vi trùng, 
chương trình quân sự hỏa vũ trụ. Ông 
ta đã dưa ra Quốc hội Mỹ thông qua 
quyết định về triền khai 100 tên lửa 
chiến lược mới € MA », thúc ép các 
đồng minh Tảy Âu tăng cường chuần 
bị đặt tên lửa tầm trung bình mới của 
Mỹ, biến lục địa châu Âu thành kho 
vũ khí không lò. Ngàn sách quân sự 
của các nước đế quốc hiếu chiến ngày 
càng phìinh to — hơn 1 tỷ rưỡi đô lạ 
một ngày, gần 600 tỷ đô la một năm bị 
tiêu phí vào việc vũ trang. Riêng ngàn 
sách quản sự của Mỹ năm 1981 là 161 
tỷ đô la, nếu cộng cả các khoản chỉ 
phí quân sự khác, là 210 tỷ đô la: 


Các cuộc chiến tranh thế giới trước 
đây đã giết hại hàng chục triệu người; 


đã gây ra vô vàn đau khô và những - 


thiệt hại to lớn, nhưng dù sao văn là 
có thẻ kiểm soát được. Còn ngày nay 
chiến tranh thế giới với việc sử dụng 
vũ khí hạt nhân đe đọa cuộc sống của 
cả loài người, Chiến tranh vốn là sự 
kế tục chính trị bằng các phương tiện 
khác, nhưng nếu là chiên tranh hạt 
nhân thị đó sẽ là sự tận cùng của mọi 
thứ chính trị vì rằng ở đày không thề 
eó người chiến tháng và kẻ chiến bại. 
Ngay ca những người có khả năng 
ăn tránh trong các hảm ngầm kiên cố 
khi lên mặt đất cũng sẽ không thê tìm 
thấy điều kiện cho.sự sống. 


Cũng đo chính sách hiếu chiến của 
đế quốc Mỹ mà những “khu vực 
nóng » trên thế giới văn tòn tại. Lò 
lửa Trung Đông vẫn còn cháy, lính 
l-xra-en đang tiếp tục hoành hành 
trên đất Li-bàng, đế quốc Àlÿ đã trực 
tiếp can thiệp quản sự vào Trung 
Đóng bằng cách đưa lính thủy dánh 
bộ đến chiếm đóng, dùng tàu chiến 
bắn pñá đất nước Li-băng. Bàu không 
khi của một cuộc chiến tranh không 
tuyên bố trên biện giới Ni-ca-ra-goa 
ngày cảng căng thang, dể quốc Mỹ 
không ngừng de dọa các nước ở 


Là 


Trung Mỹ và vùng Ca-ri-bê. Bọn phân 
biệt chúng tộc Nam Phi hung hăng 
đột kích và chiếm đóng một bộ phận 
lãnh thồ các «nước tiền tuyến? ở 
miền nam châu Phi. Cuộc chiến tranh 
không tuyên bố chống Áp-za-ni-xtan` 
vẫn tiếp tục. Đế quốc Mỹ đang kích 
động sự phục hồi chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật-bản, tăng cường cái gọi là 
qhợp tác chiến lược» tăng cường 
“hợp tác quản sự? với bọn bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc và cùng 
với chúng cỏ duy trì tỉnh hình căng 
thẳng ở biên giới Cam-pu-ehia— Thái- 
lan. duy trì sự đối đầu giữa các nước 
ASEAN và các nước Đông-dương. 
Chính quyền Ri-zaàn đã làm cho 
chính sách chạy đua vũ trang, gãy 
tỉnh hình căng thẳng của đế quốc Mỹ 
trở thành một cuộc *tliập tự chỉnh » 
thật sự chống chủ nghĩa xã hội và 
phong trào cách 'mạng trên thế giới 
đồng thời đầy cả loài người đến 
miệng hố một cuộc chiến tranh hạt 
nhân hủy diệt. Loài người phái hết 
sức cảnh giác, linh táo trước ngụ 
cơ đó. : 


* 


Nếu như tỉnh hiếu chiến của chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ tăng lên thì phong 
Irao phán đối Mỹ tren thế giới cũng 
dáng cao, bà dòng thác cách mạng của 
thời đại phát triển vững mạnh. Sự 
hung hăng của Ri-gàn không hè dein 
lại sức mạnh» cho nước Mỹ, mà 
chỉ đưa nước Mỹ đi sâu hơn vào 
cuộc khủng hoàng toàn diện, sâu sắc. 
Sự ®*phục hỏi» kinh tế mà ông ta 
huệẻnh hoang chỉ là sự phục hồi giả 
tạo dựa trên những yếu tố thâm thủng 
ngân sách và duy trì lãi suất cao, 
không hứa hẹn điều gỉ tốt đẹp cho 
xã hội Mỹ. Và cùng với Mỹ, các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 


“khác ngày càng chim sâu trceng cuộc 


khúng hoàng mọi mặt, và do đó, 
càng mâu thuần sàu sắc với người 
bạn đồng mình bên kia đại dương 


29 


Và càng khủng hoảng, những giới 
quân phiệt hiếu chiến nhất càng liều 
lĩnh, sản sàng ném hàng triệu người 
vào cõi chết hòng thoát ra khỏi khủng 
boảng, giữ vững lợi nhuận của 
chúng. 


Tuy nhiên, quyết định tỉnh thể, 


xét cho củng, không phải là ý muốn. 


chủ quan của những cái đầu bốc lửa, 
mà: là những nhân tố có tác dụng 
thường xuyên. 


Một là, sức mạnh của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới, mà [Liên-xÔ 
là trụ cột. Dù phải chịu gánh nặng 
vũ trang do đế quốc áp đặt, các nước 
xã hội chủ nghĩa vẫn có thê vừa phát 
triền kinh tế, vừa bảo đảm năng lực 
quốc phòng cần thiết. Liên-xô đã đạt 
được thế cân bằng quân sự — chiến 
lược với Mỹ, khối Vác-sa-va đã 
ngang sức về qwản sự với khối NATO. 
Sự cản bảng đó là nhân tô bảo đảm 
hòa binh thế giới và các nước xã hội 
chủ nghĩa quyết không đề cho Mỹ và 
NATO phá vỡ nó. kiên-xô đã đdõng 
đạc cảnh cáo nghiêm khác rằng nếu 
phương Tày phá hoại cuộc đàm phán 
về vũ khí hạt nhân tầm trung bình 
và cứ cỏ đạt tên lửa mới của Mỹ ở 
Tày Âu thì Liên-xõ và khối Vác-sa-va 
sẽ phải áp- dụng biện pháp dáp lại 
có hiệu quả, và bọn đế quốc chớ coi 
thường điều này. 


Hai là, sức mạnh của phong trào 
cách mạng ở các nước thuộc khu vực 
Á, Phi, Mỹ la tỉnh: sức mạnh ngày 
càng tăng của các nước theo phươnE 
hưởng xã hội chủ nghĩa như Ảng- 
gò-la, E-ti-o-pi-a, Nam Y-ê-men, Alô- 
đăm-bích, Áp-ga-ni-xtan; sức mìạnh 
của các nước Trung Mỹ và vùng 
Ca-ri-bê đang vùng dạy chống chế độ 
phần động trong nước, chống sự can 
thiệp thô bạo của đế quốc Alÿ. biến 
œsâản sau» của đế quốc Mỹ thành 


“tiên tuyến» chông Mỹ: sức mạnh ' 


của các dân tộc ñ-rập vùng Trung 
Đông và các dân tộc vùng nam châu 
Phi đang kiến quyết chống mọi àm 


, 
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mưu của đế quốc Mỹ và bọn tay sai 
I-xra-en, Cộng hòa Nam Phi của 
chúng; sức mạnh của ba dân tộc Ở 
Đông-dương hiện ngang đương đâu 
thắng lợi yới chủ nghĩa bành trướng, 
bá quyền Bắc-kinh và đang cùng nhau 
giương cao trên thế giới ngọn cở độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Phong trào - các nước không liên tết 
tập hợp các lực lượng rộng räi đấu 
tranh chống chủ nghĩa thực dùn, 
chống đế quốc, dỏi độc lập dân tộc, 
đòi hòa binh, đòi thiết lập một trật 
tự thế giới mới. 


Ba là, sức mạnh của phong Jrào 


_ công nhân và dân chủ ở các nước tư 


bản chủ nghĩa phát triển đang đầu 
tranh kiên quyết cho hòa binh, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Đăng cộng sẽn 
Pháp, Đảng cộng sản Bồ-dào-nbha, 
Đăng cộng sẵn Hwv-lạp.: là những 
đẳng đi đầu trong phong trào này. 


Bốn là, phong trào bảo vệ hòa 
bình, ngàn ngửa chiến tranh hạt nhân 
đang phát triền mạnh mẽ trên tát cả 
các lục địa, ngày càng mang tính chất 
chống đế quốc, tỉnh chất nhàn đàn 
và điễn ra với những hình thức rất 
phong phú. Tư tưởng của Ghẻ-oóe-ghi 
Đi-mi-tơ-rốp — bao vảy quá địa cầu 
bằng một dây chuyền các pháo đải 
hỏa bình từ Luân-đôn đến Tô-ki-ô, 
từ ĐBéc-in đến Niu Oóc — ngày nay 
đang được thực hiện quá sự mong 
đợi của Người. Như Đại hội hỏa bình 
ở Pra-ha tháng 6-1983 đã nhận định, 
phong trào hỏa bình là * lực lượng 
quan trọng, là một trong những nhản 
tố quyết định của tỉnh hình thế giới 
có thề tác động đến chính sách thực 
tế của các chính phủ trong sự nghiệp 
giữ gin hóa bình ». 


Xăm là, chính sách đối ngoại của 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác vừửa có tính nguyên tắc vừa 
linh hoạt: chính sách ấy có tác dụng 
nêu cao chính nghĩa, lẠt tầy những 
mưu đồ nham hiềm và những luận 
điệu giả dõi của đế quốc Mỹ, và đo 


đó, tập hợp được đông đảo các lực 
lượng trên thế giới, kề cả một bộ 
phận trong các giới cầm quyền các 
nước tư bản chủ nghĩa, đề đấu tranh 
cho hòa bình, ngăn chặn bàn tay của 
- bọn quân phiệt hiếu chiến nhất.. 


sáu là, sự phàn hóa ngày càng 
lăng trong hàng ngũ đồng minh của 
Mỹ. Muốn phát động chiến tranh thế 
giới, để quốc Mỹ phải tập hợp được 
lực lượng, tranh thủ được đồng minh, 
nhưng trong điều kiện so sánh lực 
lượng trên thế giới ngày nay, ÀÍÿ 
khó lòng làm được việc ấyv. Trên tất 
cả các bộ phận chủ vếu của cuộc 
qthập tự chỉnh” chống chủ nghĩa 
cộng sản — chạy: đua vũ trang, cấm 
vận kinh tế, kích động về vấn đề 
«nhàn quyền»— ,không phải lất cả 
các đồng minh của Mỹ đều ngoan 
ngoằn tuân theo cái gậy chỉ huy của 
Mỹ. Đặc biệt là màu thuẫn giữa MÀ 
và Pháp đang ngày càng bộc lộ rõ 
trên hàng loạt vấn đề như vấn đề 
quan hệ Đông — Tày, vấn đề Li-băng, 
vấn đẻ Sát, vấn đề châu Mỹ la tính 
và cả trong vụ máy bay Nam Triều- 
tiên vừa qua... = 


Vì vậy, khả năng bảo uệ hòa bình 
th giới, ngăn ngừa thảm họa hạt 
nhàn là khả năng thực lễ bà ngà 
cảng tăng. 

* 

Muốn biến khả năng nói trên thành 
hiện thực, nhiệm Dụ lrung ldm trước 
mi của cả loài người là làm Inoi Diệc 
đề ngăn chặn cuộc chạu đua pũ lrq ng 
điên cuồng của đế quốc AfỤ, ngán chặn 
chúng bố trí lên lửa tầm lrung bình 
Mới ở Tâu Âu nà nếu piệc*đó cử diễn 
ra thì báo dỉm những biện phá p đề ĐÔ 
hiệu hóa những cái má Afÿ hụ Dong 
giành dược bằng con đường œ pũ lrqng 
đến củng 3. Đạt được mục tiêu này 
là một bước tiến quan trọng trên 
con dường lầu dài đấu tranh cho 


hòa bình nói riêng và cho các mục . 
tiêu cao cả của loài người nói chung. 


Chung quanh vấn đề tên lửa tầm 
trung bình đang diễn ra một cuộc 
đấu tranh chính trị, tư tưởng, tàm - 
lý cực kỳ gay gái. Đế quốc Mỹ tung 
ra cả một màn khói dõi trá dày đặc 
đề che đậy những âm mưu nham 
hiềm của chúng. 


Chúng bịa ra cái cớ Liên-xô có ưu 
thế quân sự và đã hiện đại hóa tên 
lửa tầm trung bình của minh chĩa vào. 
Tây Âu, cho nên chúng phải bố trí 
thêm tên lửa. Sự thật là Liên-xô 
không bao giờ chạy đua vũ (rang 
trước. Tên lửa « Pớc-sinh » và các tên 
lửa có cánh của Mỹ đã được chế tạo 
ở Mỹ ngay từ năm 1969. nghĩa là 8 
năm trước khi Liên-xô bố tri tên lửa 
qSS—205, việc triền khai tên lửa:tầm.. 
trung bình của Mỹ ở Tày Âu đã dược 
NATO thảo luận từ năm 1975, nghĩa 
là 2 năm trước khi xuất hiện tên lửa 
“ SS5—20». Mặt khác, tên lửa của Liên- 
xô được bố trí đề đối phó với *vũ 
khí tiền tiêu» đã có của Mỹ Tmảy 
bay ném bom hạt nhân ở miền động 
nước Anh, ở Cộng hòa liên bang Đức 
và các nước khác, cũng như đề đối 
phó với vũ khí hạt nhân của Anh— 
Pháp. Còn những vũ khí mà chúng 
rắp tâm bố trí ở Tây Âu tử cuối năm 
1983—tên lửa có cánh « Tò-ma-háp » 
và *“Pớc-sinh 2% là những tên lửa 
hoàn toàn mới có thề dánh vào 
những mục tiêu nằm sâu trên phần 
lãnh thô châu Âu của Liên-xô. 


Chúng rêu rao rằng Liên-xô không 
có nhàn nhượng gì trong đảm phán, 
núp đẳng sau chiêu bài tuyên truyền 
đó đề một mặt, phát triền chương 
trình vũ trang của chúng cả trên bộ, 
trên không, trên biền lần trong vũ 
trụ, và mặt khác, đề đồ trách nhiệm 
cho Liên-xò về sự thất bại của cuộc 
đàm phán, đỗ một phần trách nhiệm 
cho các đồng minh Anh— Pháp, lrön 
tránh trách nhiệm của bản thân, nhằm 
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thúc ép đồng' mỉnh 
hoạch bố trí các tên lửa. 


Đối với những sáng kiến mới đây 
của Liên-xô—sản sàng giảm bớt số 
tên lửa tầm trung binh ở phần lãnh 
thồ chàu Âu của mình cho ngang với 
số phương tiện hạt nhàn hiện có của 
Anh— Pháp, và ph# bỏ số tên lúa giảm 
bớt đó — , chúng cho là # không đủ » † 
Hơn nữa, chúng nói rằng: Liên-xô 
đồng ý hủy bỏ một số tên lửa như 
vậy có nghĩa là * Liên-xô thực tế 
thửa nhận có ưu thế so với Tày Âu®. 
Sự thật là Liên-xô đồng ý như vậy 
với điều kiện ký được một hiện ước 
bao quát gồm mọi loại vũ khí tầm 
trung ở châu Âu, nghĩa là cả tên lửa 
lin máy bay mang đầu đạn bạt nhân. 


Hỗ ràng là đế quốc Mỹ không hề 
tỎ ra thiện chí! Điều này lại được 
thể hiện rõ trong bài diễn văn sặc 
mùi hiếu chiến của Hi-gân ngày 27-9- 
1933 tại Đại hội đồng Liên hợp quỏc. 
Cón điều hàu li-gân mưu dùng phép 
thần thông biến hóa thành chím bồ 
câu, với những lời lẽ làm Ty thống thiết 
vẻ «cam kết hòa binh ?®, về tình 
người », về qmêm đẻo trong thương 
lượng 9. Nhưng bên cạnh những giọng 
điệu công kích độc ác Liên-xô, cái 
gọi là đề nghị mới ® của Ông ta văn 
chỉ là biến tướng của &giải pháp số 
không” mà ông ta đưa.ra hỏi tháng 
bà năm nay, nghĩa là đòi Liên-xô hủy 
bộ tất cả tên lửa tầm trung của 
mình đề đôi lấy việc Mỹ không triền 
khai tên lửa mới, còn ÀXlÿ vẫn có 
quyền giữ các phương tiện hạt nhàn 
đã đặt sản ở khu vực châu Âu, thâm 
chí còn có quyền bố trí các tên lửa ở 


các nơi khác nữa Ï 
_— 


Tiệc rằng, bộ máy tuyên truyền 
của chúng có tác đóng đến một số 
người khỏng am hiệu hoặc không có 
lặp trưởng giai cấp văn cứ cho rảng 
Liên-xô cũng có €trách nhiệm ngang 
nhau * như [ý đối với tỉnh hình căng 
thăng trên thế giới. Đó là sự tiếp 
tay cho những luận điệu s sự đc dọa 


65 


thực hiện kế 


quân sự của Liên-xÕô», nguy cơ từ 
phương Đông ® của bọn đế quốc và 
muốn hay không, là sự đồng lõa với 
những tội ác mà đế quốc Mỹ rắp ranh 
gây ra cho loài người. Những người 
có thiện chí trên thế giới đều thấy 
rõ lập 4rưởng quang minh chính đại 
của Liên-xô, đó là lập trường ngăn 
chặn cuộc chạy đua vũ trang nguy 
hiềm, từng bước giảm bớt vũ khi hạt 
nhân trên cơ sở bình đẳng và an ninh 
như nhau, cuối cùng là đi tới giải 
trử quân bị toàn điện và triệt đề. Bản 
tuyên bố hết sức quan trọng của đồng 
chí lu. V. An-đrô-pốp ngày 28-9 vừa 
qua lại một lần nữa vạch trần bộ mặt 
hiếu chiến của đế quốc Mỹ, nêu rð 
tỉnh thần trách nhiệm của Liên-xô 
làm hết sức mình đề ngăn chặn thảm 
họa hạt nhân, đồng thời cảnh cáo là 
Liên-xô có đủ lực lượng đề bảo đảm 
được an nỉnh của Liên-xô, an ninh 
của các bạn bè và đồng minh trong 
bất cứ tỉnh huống nào. Liên-xô tỏ ra 
hết sức mềm đẻo trong đàm phán. 
Nhưng sự mềm đẻo đó là có giới 
hạn, giới hạn đó là lợi ích an ninh 
sống còn của Liên-xô, của tất cả các 
nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. Bọn đế quốc chớ có hy vọng 
áp đặt những điều kiện vượt qua 
giới hạn đó † 

Do sự hiểu chiến và ngoan cố của 
để quốc Mỹ, tình hình còn có thề diễn 
biến phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra cho 
tất cả những ai quan tâm đến tỉnh 
hình là đấu tranh đề tập hợp tất cả 
các lực lượng xã hội chủ nghĩa, dân 
chủ, hòa bình, tiến bộ, bất kề những 
sự khác nhau về chính kiến và tư 
tưởng, bất kê những sự khác nhau 
tronø cách đánh giá tỉnh hình căng 
thắng và cách thức bảo vệ hòa bình 
đề thực hiện những mục tiêu: phản 
đói việc đặt những tên dứa mới của 
Mỹ ở châu Âu; giữ nguyên, không 
tăng kho vũ khí hạt nhân; giảm chạy 
đua vũ khí hạt nhân cũng như vũ khi 
thông thường; thành lập những khu 
vực không có vũ khi hạt nhân; tiến 


_ tới giải trử quân bị toàn điện và triệt 
đề; xóa bỏ những lò lửa căng thẳng 
ở các khu vực; đàm phán chính trị, 
chứ không đối chọi quân sự ; hòa binh, 
tự do, đệc lập và phòn vinh cho mọi 
đàn tộc.., | 

Những nhiệm vụ đó, nhất định nhân 
đàn thế giới sẽ thực hiện được, cho 
dù từ cuối năm 1963, đế quốc Mỹ 
ngoan có thực hiện kế hoạch bố trí 
tên lửa. Việc đó sẽ mở đầu cho một 
đợt chạy đua vũ trang mới nhưng 
# không thề tha đòi được sự củn 
bằng quân sự — chiến lược dã hình 
thành, không thề đảo ngược được sự 
hòa hoãn về quân sự dã đạt được 
trong những năm 70, càng không thề 
thay đồi được so sánh lực lượng trên 
thế giới có lợi cho các lực lượng hòa 
binh, độc lập dân tộc, đân chủ và chủ 
nghĩa xã hội 


* 


Hòa bình cũng như chiến tranh đều 
là không thê chia cát. Tình trạng quốc 
tế hóa đời sống xã hội của loài người 
mà V, I, Lê-nin đã đề cập đến ít làu 
sau Cách mạng Tháng Mười ngày nay 
đã đạt đến mức cao. Theo ý nghĩa 
đó, bất kề sự kiện lớn nào xây ra Ở 
đâu cũng vậy đều có liên quan đến 
toàn bộ tỉnh hình thế giới. Bất kê 
cuộc đấu tranh nào ở các khu vực đều 
gắn liền với cuộc đấu tranh *ai thắng 
ai» giữa chú nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế 
giới. 

Cuộc đấu tranh cho hỏa bình hiện 
nay, trước mát là cuộc đấu tranh 
chống việc bố trí tên lửa tìm trung 
bình của Mỹ ở Tày Âu, gán liên với 


—. 


cuộc đấu tranh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, với cuộc, đấu 
tranh chống sự thống trị của tồ hợp 
công nghiệp — quân sự, đòi các quyền 
tự đo dân chủ ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, với cuộc đấu tranh cho độc 
lập, tự do, cho sự phát triền tiến bộ 
của các nước thế giới thứ ba. Ngược 
lại, những cuộc đấu tranh này có tác 
dụng quyết định đối với việc bảo vệ 
hòa binh — vì vậy, việc ủng hộ những 
cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ quan 
trọng. 

ấu tranh cho hòa bình cũng là 
nhiệm vụ trực tiếp của nhân dân 
Việt-nam chúng ta. Nó gắn liền với 
cuộc đấu tranh địch ta và cuộc đảu 
tranh giữa hai con đường đang diễn 
ra trên đất nước ta. Lò lửa căng thẳng 
ở Đông Nam Á- do bọn bành trướng, 
bá quyền Bác-kinh câu' kết với đế 
quốc Mỹ nhen lên vẫn âm Ïỉ cháy, 
Chúng ta làm tốt việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tò 
quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta, 
là góp phần vào cuộc đấu tranh bảo 


_ vệ hòa bình thể giới, cũng như trước 


đây, cuộc chiến dấu anh dũng của 
nhàn đân ta chống đế quốc Mỹ xám 
lược đã là mọt đóng góp cực kỳ quan” 
trọng cho bước chuyền sang hòa hoãn 
những năm 70. 

Nhận rõ ngu cơ chiến tranh hạt 
nhan, chiến ranh cục bộ, Đạch trần 
những âm mưu của đề quốc Mỹ 0à bọn 
bành trường, bá quyên Bác- kùnh, bằng 


“những hành dòng thiết thực ðà bằng 


nhiều hình thức, chúng ta quuết cùng 
nhàn đàn Thế giới đu tranh bảo 0ệ 
hòa bình Lhế giới, chặn bản ta tội ác 
của bọn để quốc 0à phản động. 


03 


Đài phát thanh Máóút-xcơ-ua phỏng Uổn 


Chúng tôi trả lời 


Vừa qua, phóng Điền Đút phát thanh Mdi-xcơ-oa đã phông 
Đữn đồng chí: Hông-Chương, Tồng biến tập Tạp chí Cộng sản, 
Sưu đâu là những câu hỏi 0à trẻ lời. 


HỎI: 


Xin đồng chí cho biết 
Ú kiến của dòng chỉ bề 
tình hình thế giới có 
liên quan đến pụ chiớc 
máu bạu Aadin Triều- 
liên rơi 7 Viễn Đỏng. 
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TRÀ LỜI: 


Do chính sách tăng cường chạy đua vũ trang của 
để quốc Mỹ và các đế quốc khác trong khối bác 
Dại-tầy-đương, tỉnh hình thể giới hiện nay rất 
căng thẳng. Loài người đang đứng trước nguy cơ 
tỌt cuộc chiến tranh hạt nhân. 


Liên-xô trước sau như một theo đuổi chính sách 
báo vệ hỏa bình thế giới. Liên-xô đã nhiều lần đưa 
ra những đề nghị hợp lý hợp. tình nhằm bảo đảm 
hòa bình và hòa hoàn, cứu loài người khỏi 
thâm họa hạt nhàn, Những đề nghị của đồng chỉ 
Iu. V.An-đrô-pốp, Tông bí thư Ủy ban trung ương 
Đăng cộng sản Liên-xô, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô 
viết tối cao Liên-xô gản đây the hiện thiện chỉ của 
Liên-xô cố gắng làm giãm tỉnh hình căng thẳng thế 
giới. Dáng tiếc là các đề nghị đó của liên-xô không 
được các nước phương Tày đáp ứng một cách tích 
cực. 


Gần đày, nhân vụ một chiếc máy bayv Nam Triều- 
tiên rơi ở Viễn Đông. Mỹ và các nước phương Tây 
khác phát động một ®hiến dịch rộng lớn nhằm nói 
xấu Liên-xô và dâu độc bìu không khí quốc tế. 
Một điều hiền nhiên là bất cứ nước nào cũng có 
quyền dùng mọi biện pháp đề báo vệ vùng đất, 
vũng trời và vùng biền của mình. Đó là quyền bảo 
vệ Tỏ quốc thiêng liêng bất khả xâm nhạm. Chính 
phủ Mỹ đã sử dụng máy bay Nam Triều-tiên tiến 
hành đo thám các căn cứ quản sự của Liên-xô ở 


HỘI : 


Xin đồng chỉ cho biết 
sự đúứnh giả của dòng 
chí đối 0ởới tình hình 
khu oực Đông Nam Í 
hiện ngụ. 


«~ 


Viễn Đông. Chính phủ Mỹ đã lợi dụng các hành 
khách trên máy bay đề che đậy hành động lội ác 
của họ. Họ phải chịu trách nhiệm về cái chết bị 
thảm của các hành khách trên chiếc máy bay Nam 
Triều-tiên. 


Trước đây, ở Việt-nam,Mỹ thường xua đàn bà 
trẻ em Việt-nam đi trước, lính MỸ xách súng đi sau 
dề bản phá lấn chiếm các vùng giải phóng của 
nhàn dàn Việt-nam. Họ đã lập lại thủ đoạn đó trên 
vùng trời Cam-trit-ca và Xa-kha-lin để đo thăm 
các căn cứ quản sự của Liên-xÔ. 


Việc Mỹ sử dụng máy bay Nam Triều-tiên do 
thám các cán cứ quản sự của Liên-xô ở Cam-trát-eca 
và Xa-kha-lin khiến cho mọi người nhớ lại sự kiện 
vịnh Bắc-bộ cách đảy gần hai chục năm. Trong sự 
kiện này, ÀAÍÿ đã dùng hải quân khiêu khích Việt- 
nam dân chủ cộng hòa thay là Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam) nhằm lấy dó làm cái cớ đề dánh 
phá miền Bắc Việt-nam bằng không quản và hải 
quân ; Mỹ cũng lấy đó làm cái cớ đề phát động cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam cực kỳ tàn bạo mà 
kết cục như thế nào mọi người đều đã rõ. Liên 
trrởng đến sự kiện vịnh Bắc-bộ, loài người đang 
cảnh giác trước vụ khiêu khích của Mỹ chống Lièn- 
xÔ lrẻên vùng trời: Cam-trát-ca và Xa-kha-lin. 


TRA LƠI: 

Tình hình khu vực Đông Nam Á hiện nay rất 
phức tạp. Do chính sách bành trướng bá quyền của 
tạp đoàg phản động trong giới cầm quyền Trung- 
quốc càu kết với đế quốc Mỹ, nên hòa bình ở khu 
vực Đóng Nam Á đang bị uy hiếp. Trung-quốc và 
Mỹ đang sử dụng lãnh thô Thái-lan nuôi đưỡng và 
chỉ viện cho tập đoàn diệt chúng Pôn Pốt, kế đã 
giết hại nhiều triệu thưởng “làn Cam-pu-chia, sử 
đụng tập đoàn này đề chống lại sự hỏi sinh của đân 
tóc Gaim-pu-chia, chống lại sự nghiệp xáv dựng hỏi 
bình của nhàn đân bà nước Đông-dương. Chính phủ 
Việt-nam, Chính phủ Lào và Chính phú Cam-pu- 
chia đã nhiều lần tuyên bố chính sách của mịnh là 
chủ trương cùng tón tại hòa bình với năm nước 
trong tö chức ASEAN. Chính phú bà nước Việt-nam, 
[Lào, Cam-pu-chia chủ (rương biến khu vực lòng 
Nam Á thành một khu vực hòa binh; hữu nghị và 
hợp tác. Nếu chính phủ Trung-quốc và chỉnh phủ 
Mỹ chấm dứt sự can thiệp vào còng việc nội bộ 
của các nước khu vực Đông Nam Á thỉ nền hỏa 
bình ở Đóng Nam Â có thề được bảo đảm. 


Một vụ khiêu khích trắng tiựn 
chững Liên-xô 


Ư thật về vụ khiêu khích chống 
Liênxô bằng máy bay Nam 
Triều-tiên do ÀÄÍÿ gây ra ngàv càng 
sìng tó. Liên-xô đã công bố những 
bằng chứng về hành ví xâm phạm 
vũng trời Liên-xô của chiếc máy bay 
này, Những bảng chứng đanh thép đó 
cho phép đi tới kết luận: đó là chuyến 
bav có sự bố trí, sắp đặt tỉ mỉ đề 
làm nhiệm vụ đo thám, khiêu khích 
chống Liên-xô được ngụy trang bằng 
míy bay chớ khách. Đày là một vụ 
khiêu khích trắng trợn chống Liên-xô 
đo để quỏc Nlỹ gày ra. Chính quyền 
Ri-gàn là kể chủ mưu gảy ra tấn thăm 
kịch chết người này đã lợi dụng xác 
chết của nạn nhàn dễ là lỗi om sòm 
nói xảâu Liên-Xó, đâu đọc bầu không 
khí quốc tế, ... 


Người ta khònỡg lạ gị sự vô nhàn 
đạo của những kế ngòi trong Nhà 
trang thưởng tự xưng là người «bảo 
vệ nhàn quyền ®, và thưởng nhỏ nước 
mắt cá sàu trước €sự vi phạm nhân 
quyến» do chính chúng gầy ra. Cả 
thẻ giới đeu thấy rõ những tọi ác ghê 
tớm mà để quốc Mỹ đã gảy ra kháp 
nắm châu bốn biện, Và bộ mặt đã míin, 
tàn bạo của nó lại một tìn nữa phơi 
bàv qua sự kiện này. Nó tráng trợn 
khiêu khích Liên-xô, Nó lạnh lùng thí 
mạng những hành khách đi trên máy 
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bay. Nó lại trơ trên nhân đanh những 
xác chết đề vu cáo Liên-xÔ. 


Không thê hiều hết nguồn gốc của 
vụ khiêu khích này nếu không đặt nó 
vào trong bối cảnh quốc tế hiện nay, 
khi mà lực lượng đấu tranh cho hòa 
bình, đọc lập đàn tộc và tiến bộ xã 
hội đang ngày càng lớn mạnh, khi mà 
chính quyền cực kỳ hiếu chiến Ri-gan 
đang cố hết sức chạy đua vũ trang, 
chuảân bị chiến tranh hạt nhền, thực 
hiện chiến lược toàn cầu phần cách 
mạng. Trong âm mưu. của bọn cầm 
quyền Mỹ điều khiên vụ khiêu khich 
đã có hai phương án.- Äf! lẻ, nềếu 
chuyến bay trót lọt tức là cuộc do 
thăm bằng máy bay chở khách thành 
còng thị chúng cứ thế tiếp tục, CA 
sẽ thu thập được nhiều tín tức tỉnh 
báo quản sự ở vùng chiến lược quan 
trọng của Liên-xô. //ai td, nếu không 
trót lọt, (chúng thừa biết chiếc máy 
bay đã vi phạm trắng trợn vùng trời 
Liên-xô, lại cử cố *®càâm », cố “diệc » 
và cổ “mù?®, không chịu hạ cánh 
xuống đất Liên-xô theo lệnh của các 
lực lượng phòng thủ Liên-xô thì cầm 
chác khòng có đường về) thì chủng sẽ 
sử dụng « phương án 2», tức là dùng 
xác chết của những hành khách trên 
máy bay la lối om sỏm về “hành 
động vô nhàn đạo ? của Liên-xô, phát 
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động một đợt *Schiến tranh tâm lý » 
chống Liên-xô, gây tỉnh hình căng 
thắng, thúc đầy chạy đua vũ trang. 
Chúng muốn dùng sự kiện này đề hạ 
tháp uy tín đang dâng lên của Liên-xô 
nhờ chính sách đối ngoại yêu hòa 
bình với hàng loạt sáng kiến đầy 
thiện chí. Chúng muốn dùng sự kiện 
này làm cái cớ đề gây bế tắc trong 
cuộc đàm phán về tên lửa tầm trung 
bình ở châu Âu giữa Liên-xô và Mỹ. 
Ri-gAn còn muốn dùng sự kiện này 
đề làm rối thêm tỉnh hình chính trị 
quốc tế, làm ô nhiễm bầu không khí 
của khóa họp của Đại hội đồng Liên 
hợp quốc; Ri-gân cũng dùng sự kiện 
nàv đề moi thêm những. khoản tiền 
không lồ cho cuộc chạy đua sản xuất 
vũ khí hạt nhân, đề kiếm chác trong 
việc vận động ứng cử tông thống Mỹ 
vào năm tới. 


Mặc dù lúc đầu bộ máy tuyên 
truyền Mỹ đã lừa bịp được một số 
người nhẹ dạ, nhưng càng ngày trên 
thế giới và ở ngay nước Mỹ người ta 
càng thấy rõ sự thật: chính Nhà 
trăng và Lầu năm góc đã sử dụng 
chiếc máy bay Nam Triều-tiên đề do 
thám các căn cứ quân sự Liên-xÔô Ở 
Cam-trát-ea và Xa-kha-lin; họ phải 
chịu trách nhiệm về cái chết của các 
hành khách đi trên chiếc máy bay đó. 
Những thủ đoạn hèn hạ nhằm « trừng 
phạt» và chống Liên-xô, kề cả thủ 
đoạn cấm bay, cấm hạ cánh đối với 
hãng hàng không dân dụng Liên-xÔô, 
trái với pháp luật quốc tế, đều không 
đem lại kết quả mà Ri-gàn mong 
muốn. Tất cả những thủ đoạn chống 
Liên-xô do để quốc Mỹ và phe lũ thi 
hành đều sẽ thất bại thảm hại. Bọn 
bành trướng bá quyền Bắc-kinh, 
nhanh nhầu đi theo Mỹ chống Liên-xô 


trong sự kiện này càng bộc lộ rõ bộ 
mặt phản bọi của chúng. | 

Với sự thẳng thắn và trung thực, 
Liên-xô đã trỉnh bày một cách tỉ mỉ 
điễn biến của sự kiện trên và nêu rÖ 
quan điềm của mình. Cách xử trí của 
các đơn vị phòng không Liên-xô, của 
các máy bay tiêm kích, của 'Bộ chỉ 
huy miền Đông Liên-xô là canh giác, - 
tỉnh táo, thận trọng, có thiện chí, tự 
kiêm chế và cũng rất kiên quyết; kịp 
thời. Việc làm của Liên-xô là hợp với 
luật hàng không dàn dụng quốc tế ký 
tại Si-ca-gô mà chính Mỹ cũng tham 
gia. Việc làm này cũng phủ hợp với 
luật về biên g:ới quốc gia của Liên-xô 
đã được công bố. Hành động của 
lLiên-xô là hành động đúng đan của 
một nước có chủ quyền n:à bất cứ 
nước nào, vỉ trách nhiệm đối với nén 
an nỉnh của mình, cũng làm như vậy. 
Đó là việc thực hiện quyên tự vệ 
chính đáng đề bảo vệ vững chúc vùng 
trời Liên-xô, bảo vệ an ninh cho cuộc 
sống của hàng trăm triệu con người 
trên đất nước Xô viết, Kẻ phải chịu 
trách nhiệm về cái chết của 269 hành 
khách trên chiếc máy bay Nam Trieu- 
tiên là đế quốc Mỹ, kẻ đã thí mạng 
họ đề tiến hành một chuyển bay đo 
thám các căn cứ quân sự của Liên-xô. 

Nhân dân Việt-nam kịch liệt lén án 
việc làm xấu xa này của chính quyền 
Ri-gân nhằm thực hiện âm mưu đen 
tối chống phá Liên-xô; gây thêm tỉnh 
hình căng thẳng trên thể giới. Chúng - 
ta hoan nghênh thái độ đúng đán, 
thận trọng, kiên quyết và có trách 
nhiệm của Liên-xô. Chúng ta nhiệt 
liệt Ủng hộ những sáng kiến hòa bình 
của Liên-xô và coi những sing kiến 
đó là đóng góp cực kỷ quan trọng vào 
sự nghiệp bảo vệ hòa bình the giới. 
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ĐẢNG CỘNG SẢN HY-LẠP 


đấu tranh cho 


hòa bình, đọc 


lạp dân tộc và tiến bộ xã hội 


ẢNG cộng sản Hy-lạp được 
S.Ể thành lập gày 17-11-1918. 
TC” Túc dầu Đáng lấy tên là 
Dảng công nhàn xã hội chủ nghĩa Hy- 
lạp, hai năm sau, đồi thành Đẳng 
còng sẵn liy-lap. Đăng đã trải qua 
một quá trỉnh đầu tranh anh dũng và 
có ảnh hưởng lớn trong nhàn dàn lao 
động llv-lip. 


Trước tỉnh hình kinh tế suy thoái 
vào đầu những năm 30 và tỉnh trạng 
không ôn định trong nước, Đẳng lành 
đạo nhàn đân đấu tranh chống chế 
độ tự bản đọc tài, Trong chiến tranh 
thể giới thư hai, khí Ily-lap bị bọn 
phát xi! chiếm đóng, Đăng phát động 
phong trào chống phát xít và lãnh 
đạo nhàn dân tiên hành chiến tranh 
du kích, tiến dến giành chính quyền 
bằng vũ lực (tháng 12-1941). 


Chiên tranh thế giới thứ hai chăm 
dứt, đề quốc Anh đưa chính phú liy- 
lạp lưu vong ở Cai-rô về nước. Đăng 
cộng sản [ly-lạp lại một lần nữa chủ 
trương dùng lực lượng vũ trang giành 
chỉnh quyền, Do thế lực của bọn tư 
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sản văn còn mạnh, Đăng bị thất bại 
và bị đàn áp hết sức đã màn, phải 
hoạt động bí mật. Một số đảng viên 
của Đảng hoạt động hợp pháp trong 
mặt trận dân chủ cánh tả (EDA). 
Nhưng đến tháng 1-1947, lỗ chức này 
cũng bị cắm hoạt động. Tình hình đó 
làm cho màu thuần trong nội bộ Dàng 
trở nẻn sàu sắc, hoạt động của Đăng 
gặp nhiều khó khăn, nhiều đảng viên 
bị bát, bị căm tù, 


Năm 197, khi chế độ độc tài phát 
Ũ .. ˆ ^* “ : ” 
xít sụp đo, luật cẩm Đang cộng sản 
hoạt đóng bị bãi bò, Đảng ra hoạt 
động còng khais có trụ sở tại thủ đô 
A-ten. Trong cuộc bầu cứ năm L09äI, 
lăng thủ dược nhiều phiếu và Trở 


- thành đảng lớn thứ ba trong nước 


(sau Phong trào xã hội toàn lÏv-lap 
và Đảng dàn chủ mới), đã gây được 
anh hưởng trong các tö chức như : 
Đoàn thanh niên cộng sẵn Hiv-lạp, 
Mặt trận yêu nước chông độc tài, 
"hong trào công nhàn đàn chủ,... ởỞ 
lly-lạp. - 

Đảng cộng sản Hy-lạp chủ trương 
xây dựng Đảng thành một Đăng cách 


mạng lớn mạnh. 
chúng của giai 


có tính chất quần 
cấp công nhàn và nhấn 
mạnh vai trỏ tiên phong và tác dụng 
quyết định của Đảng trong việc đoàn 
kết các lực lượng đấu tranh chống đế 
quốc và chống tư bản lũng đoạn ở 
Hy-lạp. Hiện nay, với 25 nghin đẳng 
viên. Đảng cộng sản Hy-lạp giữ mội 
vị trí quan trọng trong đời sống 
chính trị của nước Hy-lạp. 
° ⁄ | 

Đang vạch rõ: Cách mạng Hy-lạp 
chia iàm 2 giaï đoạn: giai đoạn chống 
đế quốc, tư bản độc quyền và giai 
đoạn cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đẳng 
coi cuộc đấu tranh cho độc lập 
dân tộc, dân chủ và phát triền kinh 
tẾ là mạc tiêu trước mắt và luôn 
đứng dâu trong những cuộc đấu tranh 
đòi có những thay đồi thật sự đề mở 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, đòi 
cải thiện đời sống cho nhân dân, giảm 
chỉ phí quản sự, thay đỗi chế độ thuế 
khóa và mở rộng những khu vực kinh 
LẾ còng cộng v.v. 


Đại *hội thứ XI của Đẳng cộng sản 
Hy-lạp (tháng 12-1982) có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng không những đối với 
những người cộng sản Hv-lạp mà còn 
đối với toàn thê nhàn dàn Hy-lạp. 
Đại hội diễn ra trong tỉnh hình chính 
phú Ilvy-lap trước sự đòi hỏi của nhân 
dàn, buộc phải thí hành một số cải 
cách dân chủ và hủy bỏ những đạo 
luật phản động thị hành từ thời kỳ 
nội chiến. Nhưng những cải cách đó 
vẫn chưa đáp ứng dòi hỏi của nhân 
đân là chống đế quốc, chống tư bản 
. lũng đoạn, đưa đất nước thoát khỏi 
cuộc khủng hoảng và mở đường đi 
lên theo hướng xã hội chủ nghĩa. Vi 
vậy, 
những biện pháp cấp bách đề những 
“người cộng sản có thề tham gia có 
hiệu quả hơn vào việc thực hiện nhiệm 
vụ báo vệ đọc lập dàn tộc, dàn chủ 
và hòa bình, đưa Hy-lạp thoát khỏi 


tỉnh trạng khủng hoàng và đi lên. 


theo hướng tiến bô. 


ngoài. 


Dại hội đã đề ra đường lỗi và 


Đại hội đánh giá cuộc khủng hoàng 
kinh tế mà hiện nay Hy-lạp đang trải 
qua là đặc biệt gay gái và dang tiếp tục 
phát triền trên nền tẳng cuộc tông 
khủng hoàng của chủ nghĩa tư bản. 
Đăng cho rằng cuộc khủng hoàng kinh 
tế đó là kết quá sự thống trị của chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn, của sự. phát 
triền kinh tế dựa trên sự chạy theo 
lợi nhuận của tư bản lũng doạn lrong 
nước và nước ngoài. 


_ Trong nhiều năm nay, sẵn xuất ở 
Hy-lạp bị đình trệ, sản lượng công 
Rghiệp giảm sút, quy mô đấu tư vào 
nén kinh tế bị thư hẹp, nạn lạm phát 
ngôn hết thu nhập của nhàn dân lao 
dòng. Số xí nghiệp bị dóng cửa ngày 
càng nhiều, eòng nhân bị thất nghiệp 
ngay càng dông: chiếm tới 8Ã lực 
lượng lao động của cá nước. 

Do Hy-lạp là thành viên của Cộng 
đỏng kinh tế châu Âu cho nên trên 
thị trường Hy-lạp, hàng hóa của các 
nước Tây Âu tràn nøạp, chèn ép ghê 
gớm các sản phẩm còng nghiệp địa 
phương. 


Trước tình hình đó, Dàng đòi phải 
có sự thay đồi sâu sắc cơ cấu trong 
mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đòi 
phải xóa bỏ nguồn gốc sinh ra và 
làm gay gắt thêm cuộc khủng hoàng, 
đó là: sự bóc lột siêu lợi nhuận của 
bọn đại tư bản trong nước và nước 


Dè đưa đất nước thoát khỏi 
tỉnh trạng này, Đăng cộng sản lly- 
lạp đòi Chính phú phải có những 
thay đôi thật sự mà vấn đề cấp bách 


nhất là phái có những biện pháp 


chống đế quốc, chống tư bản lũng 
đoạn, hạn chế đặc quyên, đặc lợi của 
chúng, quốc hữu hóa một số ngành 
quan trọng, có tìm chiến lược trong 
nền kinh tế lIy-lạp. Đảng cũng đòi 
hướng việc đầu tư vào sản xuất và 
đòi sửa đôi chế độ thuế theo hướng 


có lợi cho - nhàn đàn lao động. 
Với tỉnh thần tích cực đấu tranh 


bào vệ quyền lợi của nhân dàn Tao 


M 


0ú 


đóng, Đẳng cộng sẵn lly-lạp ủng hộ 
những yêu cầu chính đáng của nhàn 
dân đòi ngăn chặn những hoạt động 
của bọn phản động âm mưu phá hoại 
những cuộc cải cách, âm mưu thủ 
tiêu những thành quả cách mạng mà 
nhân dân lao động đã giành được. 

Về đối ngoại, Đẳng đòi Chinh phủ 
Iiy-lạp phải rút khỏi khối NATÔO và 
khối Thị trường chung ehâu Âu, đòi 
hủy bỏ các căn cứ quân sự của Mỹ 
tại lly-lạp. Dảng ủng hộ đường lỗi 
đối ngoại của Liên-xô và của các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, coi các 
nước này là lực lượng quan trọng 
trong cuộc đầu tranh cho những mục 
tiêu hòa bình, đân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. Đăng'cũng phê phán những 
quan điềm lệch lạc, cho rằng nguy 
cơ đe dọa hòa bình xuất phát từ *hai 
cực» và do hai siêu cường” gây 
ra. Đảng đánh giá những quan điềm 
đó là bao che tội ác của đế quốc ÀXIÿ, 
là không nhận thức được sự khác 
nhau vẻ bản chất giữa các khối, nhất 
là không thấy được sự thật hẻt sức 
rõ ràng là chủ nghĩa đế quốc, đứng 
đầu là các giới hiểu chiến ở Mỹ và 
phe cánh của chúng, là nguồn gốc 
duy nhát gày ra nguy cơ chiến tranh. 
Những quan điềm lệch lạc nói trên, 
xét về thực chất, là những quan điềm 
làm suy yếu mặt trận đâu tranh bảo 
vệ hòa bình, cán trở việc thực hiện 
những sáng kiến hòa bình do Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
đưa ra. 

Về khả năng bảo vệ hòa bình, Đăng 
còng sản lly-lạp cho rằng: hiện này 
do chủ nghĩa dế quốc đứng đảu là 
để quốc Àlÿ, đang chạy đua vũ trang, 
hòa bình thế giới bị đe dọa nghiêm 
trọng, Nhưng chưa bao giờ lực lượng 
bảo vệ hòa bình lớn mạnh như ngày 
nay, Trong sự nghiệp đấu tranh bao 
vệ hòa binh, Đẳng nhấn mạnh vài trò 


to lớn, quyết định của Liên-xô mà 
không nước nào có thề thay thẻ, 
và xem đó là lực lượng duy nhất có 
khả năng to lớn tập hợp các lực 
lượng hòa binh trên thế giới dè 
ngăn chặn hành động gày chiến của 
chủ nghĩa đế quốc, đứng dầu là đế 
quốc Mỹ, củng cố an nỉnh và hòa 
địu trên thế giới. * 


Xuất phát từ sự đánh giá đó, Nghị 
quyết Đại hội thứ 11 của Đảng cộng 
sản Hy-lạp ghi rõ: €lập trưởng của 
các nước trên thế giới đối với Liên- 


. xô thẬt sự là tiêu chuẩn cơ bản của 


chủ nghĩa quốc tế vô sẵn »®, 


Nghị quyết của Đại hội cũng nhấn - 
mạnh sự cần thiết phải có sự đoàn 
kết nhất trí trong các nước xã hội chủ 
nghĩa và giữa các nước xã hỏi chủ 
nghĩa với các lực lượng yêu chuông 
hòa bình trong sự nghiệp đấu tranh 
ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, bảo 
vệ hòa bình thế giới. Nghị quyết của 
Đại hội nhận định : “Các nước xã hội 
chủ nghĩa đã thật sự tạo thành lực 
lượng chính trong ?*cuộc đấu tranh 
chống đế quốc và là cột trụ vững 
chắc nhất trong cuộc đấu tranh của 
các dàn tộc, kề cả của chúng ta (tức 
Ily-lạp), cho độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội ®, 


Đỏi với cuộc đấu tranh của nhân 
dàn ba nước Đông-dương chống 
chủ nghĩa bành trướng bá quyền 
Trung-quốc, Đẳng cộng sản Hy-lạp 
luôn bày tổ sự đồng tỉnh và ủng hệ. 
Đăng đánh giá cao nghị quyết của 
Hỏi nghị cấp cao ba nước Đông dương, 
xem những đề nghị của Hội nghị này 
vẻ việc xây dựng Đông Nam Á thành 
khu vực hỏa bình, ồn định và có 
quan hệ láng giềng thân thiện giữa 
các nước trong khu vực là những đề 
nghị có tính chất xây dựng và 
thiện chí, 


«TAIIHH KOHFIHHIAH » N° 10 — 1983 r. 


[IEPEHOBAÁđ1 — Ÿ 1op.ieTBOpSTb_ BCCBO3DACTAIOIIH€ KYIbBTYDHBI€ 3ã1IDOChi 
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REVIEW OF COMMUNISM N° 10-1983 


EditoriaÌ — Striving to meet our people`s growing cultural needs. PIAAí- 
VÃN-ĐỒNG — Socialism : an excellently arranged rendez-vous with our 
people. CIIU-TAM-THÚC — Mastering and correctly implementing the new 
agricultural tax policy. CHẾ-VIẾT-TẤN ~— Hiow to apply market relations ín 
economic management and planning. PHAN-XUÂN-ĐỢT — Some problems 
rolated to the control and protection of forests in our country. % # % — Stay 
the hands of the war-like U.S. imperialists.  — Interview given to Hadio 
Moscow. VẾN-VÂN — The Greek Communist Party's struggle for peace, 
national independence and social progress. 


- — REVUE DU COMMUNISME N° 10-1983 


Editorial — Vors la satisfaction des besoins culturels grandissan(s de notre 
peuple. P//AA-VĂN-ĐỒNG — Le soeialisme — bienheureuse et magnifique 
rencontre, presque un rendez-vous avec le peuple vietnamicn.CHU-TAM- 
THƯC — Bien posséder e{ exécuter sérieusement la politique de nouveaux 
- impôts agricols. CHẾ-VIẾT-TẤN — Quelques problèmes relatifs à Ì*applhieation 
đes rapports du marché đans la gestion économique et la planifieation. PJ1N- 
XUÂN-ĐỢT — Certaines questions concernant la gestion. et la protection 
des forêts dans notre pays. % # % — Barrcr la main agressive de limpéria- 
lisme américain. # — Réponse àÀ linferview accordée à la Radio de Mosecou. 
VẾN-VÂN — Le Parli eommuniste grec lutte pour la paix, Iindépendance 
nationale et le progrès social. 


REVISTA DEL COMUNISMO N'! 10-1983 


Editorial — Esforzarnos por responder la demanda cultural eada día más 
grande de nuestro pueblo. PHAM-VĂN-DỒNG — Para nuestro pueblo, el soeia- 
lismo œs un encuentro interesante y bello eomo una cita prefijada. C//U-T AM- 
THỨC — Comprender a fondo y cumplir estrietamente la nueva poHtica de 
impuesto agricola,. CHẾ-VIẾT-TẤN — Algunas cuestiones acerca đe la qplica- 
cin de las relaciones de mercados en la geslión y planificación económiea. 
PHAN-XUÂN-ĐỢT — Unos problemas de la gestión y protección forestal en 
nuestro pais. % # # — A dctener la mano belicista del imperialismo norte- 
americano. -#% — Las respuestas a la cntrevista de la Radio. de Xloseú. 
FÉÊN-V.ÂXN —~ EI Partiđo Comunista đe Greeia lucha por la paz, la indepcndeneia 
nacional y el progreso social, 
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MỤC LỤC 


Xã luận — Vươn tới đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng to lớn của 
nhân đân ta 


` + 


PHẠM-VĂN-ĐỒNG — Đối với nhân dân ta, chủ nghĩa xã hội là cuộc 
gặp gỡ hay và đẹp như cùng hện trước 


J 
\ 


CHU-TAM-THII°G — Thấu suốt và thì hành nghiêm chỉnh chính sách 
thuế nòng nghiệp mới 


CHẾ-VIẾT-TẤN — Một sõ vấn đề về vận dụng quan hệ thị trường trong 
quản lý kinh tế và kế hoạch hóa 


PHAN-XUÂN-ĐỢT — Mấy vấn đề về quản lý, bảo vệ rừng ở nước ta 
NGUYÉN-NGỌ(-MINH — Giáo dục pháp luật trong nhân dân 


VŨ-KHIÊU — Mấy văn đề của khoa học xã hội trên trận địa tư tưởng 
hiện nay 


PHAN-THANH-YUẬN — Rết quả bước đầu thực hiện cơ chế quản lý 
mới ở Liên hiệp làm — công nghiệp Ea Súp 
Sinh hoạt tư tưởng % ViN-CJ/ÌNG — Độc đoán, chuyên quyền 
%* %* *— Chặn bàn tay hiểu chiến của đế quốc Mỹ : 
`w_— Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Mát-xeơ-va 


VŨ-HIỀN — Một vụ khiêu khích trắng trợn chống Liên-xô 


VẾN-VẬN — Đăng cộng sản lÍy-lap đấu tranh cho hòa bình, độc lập 
đàn tộc và tiễn bộ xã hội 
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Tìm đọc 
* *+*% 
— Thực chất phần động của chủ nghĩa Mao 
TRẦN-XUÂN-TRƯỜNG 


— Chủ nghĩa Mao ~ lô gích và lịch sử của nó 


O. VLA.ĐI.MI.RỐP 
V. RI.A.DAN.XÉP 
- Những trang tiều sử chính trị của Mao 
Trạch-Đông 
x*kw* 
— Chủ nghĩa chống cộng ngày nay 
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Xã luận: 


ĐẦY MẠNH (ẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
ĐỒI VỚI (NG THƯƠNG NGHIỆP TỪ DŨANH 


S4U khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Dáng ta đã lãnh đạo nhân 
đản la phản đấu giình được những thăng lợi to lớn trong sự nghiệp vủu” 
dựng 0œ bảo oệ Tô quốc. Xc 


Trong những thẳng lợi đó, có những thành tựu quan trọng của công 
tác cdi tạo xã hội chủ nghĩa dõi oới công titirơng nghiệp tư doanh. Nhủ nước dã 
nứm bà quan TJ trực tiếp các ngành kừnh tế then chốt, các cơ sở kinh tế quan 
trorneg ; nằm độc quyền ngoạt thương, guốc hữu hóa các ngắn hàng tư nhân : 
độc quyên phút hành.liên tệ ; thống nhất quản TÚ các mặt hàng thiết uyều : cóa 
bỏ kính tế của tư sun mại bản, trừng trị gian thương lớn ; cải tạo một bộ Bài 
quan trọng công thương nghiệp tư bạn tư doanh; đưa một bộ phản tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp 0áo cúc lồ chức làm ăn tập thề từ thấp đến cao ; sắp 
xếp. cdi lqo 0à sử dụng một bộ phận những người buôn bán nhỏ. Chính trên 
cơ sở nàt mà hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa đã từng bước được tàu dựng, 
củng cố 0à chiếm tru thế trong nền kinh tế quốc dân ; quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa được xác lập, bước đầu mở đường cho lực lượng sản xuất. phát triền. 


Đạt được những thẳng lợi trên dàu, chủ yếu là do đường lối chhng Đà 
đường lỗi kinh tờ của Đăng cũng như các chủ trương chính sách của Đảng Đà 
Vha nước 0ê cải lạo vũ hội chủ nghĩa đối Đới công thương nghiệp tư doanh là 
đừng dân ; các cắp ủi Đảng 0à chính quụền có nhiều cố gắng trong công lác 
lĩnh đạo 0à chỉ dạo, dòng đao cán bộ, đăng Điền, Công nhân tích cực thực hiện, 
nhàn dàn tao động nhiệt tình ng hộ. 


Tuụ nhiên, ben cạnh những thành tựu đó, trong công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối uới công thương nghiệp ltrẻ doanh đã có ¡nôi sỐ là 2 12/5 diềm 
như sau : 


Một là, cái lạo chưa gắn uới xâu dựng, chưa lắu xâu dựng làm TT 
nặng pề xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân 0ề tư liệu sản xuất mà chưa coi trọng 
đúng mức 0iệc xâu dựng 0à củng cố quan hệ sản xuốt mới, xây dựng, củng cố 
Đà phát triền các lực lượng kinh lế quốc doanh oà lập thề, đề trên cơ sơ (ó. 
đầu mạnh sản xuất, mở rộng phản phối lưu thông theo kế hoạch, dưởi sự quản 
l của Vhà nước. 


Hai là, chưa phát huụ được mạnh mẽ quuền làm chủ tập thề của công 
nhân 0à lao động trong công lúc cải tạo ouà xâu dựng, trong oiệc quản ÌÚ các 1í 
nghiệ p đã cải tạo, trong 0iệc giáo dục oà cải tạo người tư sản thành người 
lao động. ` 


Ba là, chưa nắm ouững đặc điềm của công thương nghiệp tư doanh ở miền 
Nam đề uận dụng một cách sáng tạo đường lỗi, chính sách của Đảng 0à Chính 
phủ, đề rq bước đi uà những hình thức phương pháp cải tạo thích hợp. Có lúc 
đã nôn nóng, muốn làm nhanh trong khi chưa chuần bị kỹ các điều kiện cần 
thiết, nhất là cán bộ, chưa chuần bị lối các phương úh kinh lễ — kỹ thuật. 


Bốn là, chưa gản cải tạo công thương nghiệp uới cải lạo nông nghiệp 
Trong công tác cải tạo, chưa kết hợp chặt chẽ ba cuộc cách mạng, ba biện phú p : 
kinh (tế, giáo dục 0à hành chính. 


Năm là, oiệc chỉ đạo công lác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới công 
thương nghiệp tư doanh thiếu liên tục. Từ năm: 9279, lại buông trôi nhiệm 0ụ. 
cải tạo công thương nghiệp tư doanh 0à quản lú thị trường rong một thởi gian. 
đề cho giai cố p tư sản phục hồi uà phát triền cả ở miền Nam 0à miền Bắc (nhất 
là tư sản người Hoa ở miền Nam), thế lực tự phái tư bản chủ nghĩa tự do hoạt 
động 0à kẻ dịch lợi dụng những sơ hở ấu chõng Ji la trên nhiều mặt,.làm hỗn 
loạn trật tự kinh !lš xã hội. 


- 


Sở đĩ có những khuuết điềm trong công tác cải tạo công thương nghiệp 
.tư doanth là do chưa quản triệt đường lối chung uà đường lốt kinh tế của Đảng : 
chưa nắ¡n 0ững thuyên chính 0ô sản, có lúc có nơi còn mơ hồ 0oề cuộc dầu 
tranh giữa hai con đường +Ä hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa, 0ề cuộc đầu 
truinh giữa ta 0uà địch, 0pề chăng đường đầu liên của thời kụ quá độ lên chủ 
nghĩu xổ hội ; chưa nhận thức đầu dủ 0ề sự gắn bó giữa quan hệ sản xuất 0à 
lực lượng sản xuất, 0oề nhiệm 0ụ xâu dựng nền kinh lẽ +ä hội chủ nghĩa Lhông 
nhất trong cả nước, 0ề 5 thành phần kinh lễ, oề kẽtI hợp kế hoạch uởi thị 
trường, 0ề cuộc đău tranh chống cả hai khuunh hướng tự do chủ nghĩa, cục 
bộ, 0uô lồ chức, 0ô kỦ luật nà quan liêu, bao cấp, bảo thủ, trì trệ Irong các hoạt 
động kinh tẽ. 


Những khuiếl điềm trên đã hạn chế kết quả cải tạo công thương nghiệp 
tư doanh. Chúng fa cần lâu đó lam bài học kinh nghiệm cho-0iệc liễp lục cải tạo 
+ã hội chủ nghĩa trong thời gian tới. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 0ới công nghiệp 0à thương nghiệp 


tư bdn chủ nghĩa từ doanh cần được tiế p lục 0à đầu mạnh đề đưa cả nước †q 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công tác nâu cảng trở nên cấp bách 0ì [rong mẫu 


năm tần đâu, giai cấp tư sửn ngóc đầu đậu oà hoạt động dưởi nhiều hình thức... 


Các nhà tư sản còn giữ nhiều oàng, tiền, hàng, làm giàu bằng hoạt động dầu 
cơ buôn lậu. làm 0à buôn bán hàng giả, nâng giá hàng lên cao ọt, trồn thuế, 
lậu thué. Dàng nhiều thủ đoạn, họ đâu tranh chống phá các lò chức kinh tế 
quốc doanh 0à các cơ quan qun LỤ đề duu trì 0à phát triền cách làm ăn theo 
lối tư bản chủ nghĩa. Họ móc nối Đới hệ thống đông đảo tiều thương oà những 
người sản dtuat nho đề làm mạng lưới chân rết trong 0iệc Phụ mua 0a liêu thụ 
hàng hóa; họ còn toi được ạt tr hàng hóa của Nhà nước thông qua mội số 
phần Ilử thoai hóa, biến chát trong cán bộ nhân 0iên Nhà nước ; họ còn (lưu 
Irì uà phát triền dược đường dâu buôn lậu ouới nước ngoài, Nếu không dâu 


mạnh công cuộc cải tạo xả hội chủ nghĩa đối 0uới công nghiệp 0uà thương 
nghiệp tư doanh, nếu không xóa bỏ giai cấp tư sản thì không thề xâu dựng 
thanh công chủ nghĩa rã hội. 


* 


Nước ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kÙ quú độ lên chủ nghĩa 
+ä hội, nên kinh tế đang còn nhiều thành phần, cuộc đấu tranh giữa hai: con 
đường đề giải quuết ấn đề * ai Lhẳng ai » đang điễn ra gay gắi*oa phức tụp. 
Trong tình hình hiện nay, nhiệm 0ụ tiếp lục cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới 
công thương nghiệp tư doanh lại cảng có tầm quan.trọng đặc biệt. 


Tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa chính là thực hiện một bộ phận quan 
trọng của đường lối chung 0à đường lối kinh tế đã được dề ra ở Đại hội thứ 
IV oà thứ V của Đảng nhằm xât dựng chế độ làm chủ lập thề xã hội chủ nghĩa, 
xâu dựng nền sản vuất lớn xã hội chủ nghĩa, xâu dựng nền ăn hóa mới, xâu 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chế. độ người bóc lột người, xóa 
bỏ nghèo nàn lạc hạu, làm cho nước ta trở thành một nước đọc lập, thống nhất, 
+ä hội chủ nghĩa, có kinh lễ công — nông nghiệp hiện đại, có ăn hóa oà khoa 
học, kỹ thuật tiên liền, quốc phòng pững mạnh, có đời sống nàn mình 0à hạnh 
phúc. Chúng †a làm tối công tác cải tạo +zä hội chủ nghĩa là góp phản quan 
trọng odo cuộc đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân Đàằ toàn quản †a nhằm đúnh 
bại kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành lrướng uà bá quuền 
Trung-quốc câu ÂŠ! 0ới để quốc Mỹ 0à các thế lực phản động quốc tế khúc, lăng 
.Cưởïtg quốc phòng. giữ gìn an nình chính trị nà trật tự an toàn +ã hội. 


Trong nhiệm pụ cải tạo +ã hội chủ nghĩa hiện naụ đối 0ởi công thương 
nghiệp tư doanh thì day mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa ở niền Nam là chính, 
đồng thời liễ p tục cái tạo đối Đớt tư sản mới mọc ra 0à số người buôn bán nhỏ 
đang tăng lên miền Đắc do sự quản lÚ sơ hở của ta trong thời gian qua ; củng 
cö pả hoàn thiện quan hệ sản xuất xả hội chủ nghĩa trong cá nước. Thực hiện 
nhiệm nụ nàtu cũng là thực hiện sự phối hợp chát chẽ nà giúp đỡ lẫn nhau giữa 
bqa nước Việ†-ndm, Lào, (2an-pu-chía trong sự nghiệp cải lạo xã hội chủ nghĩa 
0à Tvảu dựng chủ nghĩa vũ hội, trong cuộc dấu tranh chống âm mưu 0à hành 
động phá hoại của bọn bảnh trướng, bd quyền Trung-quốc câu kết 0uới dễ quốc 
Mỹ 0à các thế lực phản đọng Phác. 


Trong quú trình tiến hành cải tạo tả hội chủ nghĩa đối 0ới công thương 
aghiep tư doanh, chúng ta phải nằm 0ững những quan điềm cơ bản của Đảng. 


Phải kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm chính, 
Đặc diềm lớn nhất của nước ta là từ mội nền kinh tế mà sản xuấi nhỏ là phồ 
biến liền thẳng lên chủ nghĩa vã hội không qua giai đoạn phút triền tư bản chủ 
nghĩa, cho nên chúng †a lại càng phải lự giác oận dụng tốt quụ luật quan hệ 
sản Tuổi thích ng pới trình đọ phát triền của tực lượng sản xuất. Với đặc diềm 
đó, củi lạo xã hội chủ nghĩa ở nước †a không những chỉ giải quuết 0uãn đề sở 
hữu mù còn phải sắp tẽp, tò chức râu dựng nền kinh lẽ. Chúng ta phải xâu 
dựng quan hệ sản xui mới 0à cả lực lượng sản Tuất mới, tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng. tô chức lại toàn bộ nền kinh tế quốc dán, từng bước công 


nụ hiệp hóa nước nhà, dưa sản .tuất nho lên sản cuất lớn vã hội chủ nghĩa. tìn 
dựng cơ cấu kinh lễ công — nòng nghiệp, râu dựng nền kính tế +ã hội chữ 
nghĩa thống nhất lrong có Hước. 


Phải nhận rõ môi quan hệ biện chưng giữa cải tạo ðà vàp dựng, kềt hợp 
chài chẽ cải tạo 0ới tàu dựng, lắu xa dựng làin chính. Nga trong khí tiến 
hành cải tạo đã có vài dựng, 0ữa cái tạo, Uuữa câu tựng quan hệ sản Tuất mới 
bao qgo1n các mặt sở hữu, phân phối 0à quản TÚ, trong đó Điệc xâu dựng chẽ độ 
$7 hữu œä hội chủ nghĩa chiếm Dị tr quy€tL địch. Đồng thời, lò chức sáp xếp 
lại sản kưất — kinh doanh trong phạm DŨ cả - nước, trong lừng ngàtth kinh lế — 
kỹ thuật, từng địa phương, + dựng Đả hoàn thiện cơ chế quản lÚ kinh lẽ xã 
hội chủ nghĩa, lấu kš hoạch làm trung tám, hết hợp kế hoạch oới hạch loán 
kinh lễ 0à kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


Thực hiện 0iệc twØa bỏ quan hệ sản tuảt tư bản chủ nghĩa, xác lập quan hệ 
sản Auấi +8 hội chủ nghĩa trong cả nước, xóa bỏ chế độ người bóc lội người, 
chuuền dịa 0Ị của người công nhàn lao động làm thuê bị bóc lột thành người 
lo động làm chủ tập thê của vã hội 0à tí nghiệp (di lạo người tư sản thành 
người lao động. : 


Việc xóa bỏ quan hệ sản chất tư bản chủ nghĩa phải gắn liền bởi 0iệc cái 
tạo xã hội chủ nghĩa đối bởi những người sản xuất nhỏ ðà buôn bán nhỏ. Người 
sản tuổi hàng hóa nhỏ 0ừu là nydrời lao động, 0ừa là người tư hữu. Do có lao 
động nên họ đễ tiếp thu con tường +3 hội chủ nghĩa, đi 0ới gui cấp công nhân 
lên chủ nghĩa + hội. Mặt khác, nì tr hữu cho nên kinh lễ sản xuất hàng hóa 
nhỏ cũng hằng njàu hãng giờ tự phát để ra chủ nghĩa tự bản ; kinh tế sản xuất 
hàng hóa nhỏ là địa bàn sẵn sinh ra chủ nghĩa tư bản, nh Lê-nIn đã nói : “SVền 
Hiều sản xuất thì lừng ngàu, từng giờ, luôn luôn đÈ ra chủ nghĩa tư bản 0à giai 
cấp tư sản » (1). | 


— 6iai cấp từ sản, đề thu nhiều lợi nhuận, đã lôi kéo, sử dụng những người 
sạn cuải nhỏ, những người tiều thương Ddo Điệc thực hiện mục dích kinh doaith 
của họ. Trong củi tạo, Nhà nước dùng mọi biện pháp đồ cất đứt mỗi liên hè 
linh doanh giữa qiai cấp tự sản 0uới những người sản Tuất nhỏ, buôn bản nho 
bà đưa những người sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xả hội bằng con đường lấp 
thề hóa, sắp xế p lại, cải tạo những người buôn bán nhỏ, chuuền phần lớn nhữ ng 
người buôn bán nhỏ sang sản xuất. Cho nén, cdi tạo công thương nghiệp tư bạn 
tư doanh phải đi đôi Dới cải lạo kinh lễ liều sản xuất hàng hóa ; củi lạo giai 
cặp tr sản phải gắn liền 0ới cải lạo những người sản xuất nhỏ, những người 
buon<bún nhỏ. “ 

e© sử 
Kết hợp cải tạo và xây dựng công nghiệp với cải tạo và xây 
. dựng nông nghiệp; gắn chặt cải tạo và xây dựng trong lĩnh vực 
sân xuất với cải tạo và xây dựng trong lĩnh vực phân phổi, 
lưu thông. 


Cóng nghiệp được cải tạo nà vàu dựng, những nông nghiệp lại gian chân 


tại chỗ thì nền kinh tế cũng bị khặáp khiếng. Cho nẻn, đồng thời 0ởi cai tạo 0a 
xả dựng công nghiệp, phải cái tạo oà phát triền nông nghiệp, đề bảo đam cho 


(1) Ý.[. Lê-nin ; Toàn tập, Nxb Tiến bạ. Mát-xcơ.va, l978, tập 4l, tr. 2, 


——Ằ— “0m. 


công nghiệp giữ sai trò chủ đạo của nền k_nh lễ quốc dân oà nông nghiệ plàm 
_ €ơ 8ở cho công nghiệp phát triền. Chúng ta phải kết hợp chặt chẽ oiệc cải tạo 
à xâu dựng công nghiệp 0ới cải lạo 0à xây dựng nông nghiệp đề kết hợp nga . 
từ đầu công nghiệp uới nông nghiệp, tạo ra cơ cấu nông — công nghiệp ở 
lừng huyện, cơ cấu công — nông nghiệp ở lừng tỉnh. thành phố 0à trong 
củ nướe. 


_ Mặt khác, sản xuất, phán phối, lưu thông là những khâu của quá trình 
tái sản tuổi của zä hội Tuụ sản xuất là gốc, là quuết định, nhưng phân phối, 
lưự thông tác động mạnh đến sản xuất. Nếu phân phối tồng sản phầm xã hội, 
phàn phối thu nhận quốc dân không hợp lÚ, nếu hàng hóa không thực hiện 
giả (rị một cách trôi chảu do lưu thông bị ách tắc, thì sản xuốit không phát triền: 
bà nền kinh lế bị đình trệ. Việc xâu dựng tối thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
có tác động rất quan trọng đền piệc thúc đầu sản xuất phái triền. Do đó, phải 
gắn chặt việc cải tạo và xây dựng trong lĩnh vực sản xuất với cải 
1ạo và xây dựng trong lĩnh vực phân phổi, lưu thông. 


Đồng thời, phải xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động, kiện toàn lồ chức Đảng ở cáe cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, xây đựng Đảng thành hạt nhân lãnh đạo (rong các 
í nghiệp; xâu dựng chính quuền các cấp 0ững mạnh, nhất là chính quyền 
phường, +ä. quận, huuện ; xâu dựng tô chức 0à tăng cường hoạt động của các 
doàn thề nhân dân, lựa chọn cất nhắc những công nhân ưu lú 0uào các 0ị 
lrÍ chủ chốt của +L nghiệp đi đôi uới tăng cường đảo tạo nà bồi dưỡng cản bộ 
quản lÚ. : _ : 


Các cấp Đảng 0à chính quyền. nhất là ở xí nghiệp, phường, +, quận, 
huyện cần nghiên cứu hình thành những hình thức tồ chức quản lý cụ thề sát 
hợp, làm cho quần chúng thật *ự phát huy dược quyền làm chủ lập thề trong 
sản xuất 0à phản phối, tồ chức đời sống 0uật chất 0à 0uăn hóa ở cơ SỞ. 


Phải nắm oững quan điềm của Đảng về 5 thành phần kinh tế ở 
miền Nam trong thời kỳ quá độ. _ _ 


Trong một thời gian nhất định của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩu +ã hội, ở 
qniên Nam còn lồn tại 5 thành phần kính tế: kinh tế quốc doanh, kinh lế lập thờ, 
- kinh tế tr bản T®®mPnưrdce, kinh Pế tư bắn tư doanh 0à kinh tế cá thê. 


Từ làu, Đảng ta đã có nhiều nghị quuết nói rỗ quan điềm của Đảng 0ề các 
thành phần kinh lẽ. : 


Trên con đường tiền lên chủ nghĩa xã hội, 5 thành phần kinh tế đó luôn 
tuôn nàn động 0à liên tục chuuền biền theo hướng sau đây : 


Thành phần kinh tế quốc doanh 0à thành phần kinh tế lập thề ngàu càng 
được củng cố 0à phát triền, kinh tế quốc doanh giữ 0ai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế quốc dân ngàu càng pững chắc. Thành phần kinh lễ tư bản tư doanh 
ngài, càng bị thụ hẹp 0à cuối càng bị xóa bỏ. Đại bộ phận kinh tế cá thề từng 
bước được †ồ chức lại đề chuuền biến dần thành kinh tế lập thề. Đỏ là kết quả 
tắt yếu của cuộc đâu tranh đề giải quuết dứt khoái 0oấn đề «dl thẳng ai» giữa 
chủ nghĩa vã hội ðà chủ nghĩa tư bản oà đó cũng là quụ luật phát lriền của 
các [hành phần Kính lế rong thời RỤ quá độ lẻa chủ nghĩa xã hội. 


Chúng la phải nắm 0ững quan điềm lréẻn đề ra sức cải lạo quan hệ sản 
xuất cũ uà xâu dựng quan hệ sản Tuất mới mội cách tích cực, liên lục 0uử 
0ữtg chắc. Cần đồ phòng bà khác phục tư tưởng hữu khuụnh, chần chừ, do dự, 
đồng thời khác phục tư tưởng chủ quan, nóng 0ộti trong khí thực hiện công 
lác cải tạo. 


Pà đầ hit cỏng lác cải tạo xổ hội chủ nghĩa đối uới sống thương nghiệ p 
tư doanh, chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách cải lạo: 
mở Đảng oà Chính phủ đã ban hành. Trong quá trình thực hiện, chú Ú phân 
. biệt rõ giữa công nghiệp 0ới thương nghiệp, giữa tư sản ouới tiền _hủ, người 
sản tuải nhỏ, liều thương. 


ˆ Đối pới công nghiệp tư bản tư doanh, Nhà nước thực hiện chính sách 
chung là hạn chẽ, lến đến &óa bỏ bóc lột; sử dụng mặt tích cực có lợi cho 
quốc kế dân sinh, từng bước cải lạo cúc cơ sở kinh tế của tư sản thành xí nghiệp 
quốc doanh, công tư hợp doanh hau +í nghiệp hợ p tác ; tiến hành giảdo dục, cdt 
lạo người tư san thành người lao động. 


Đối uới tiều công nghiệp và thủ công nghiệp của những người sản 
tuải nhỏ, chính sách: cải lạo là giáo dục, từng bước oận động họ Uào các tồ chức 
ldin ăn tập thề uới những kì nh thức thích hợ p từ thấp đến cao, dựa trên nguưuên 
tắc : tự nguyên, cùng có tợi 0à quản l dân chủ. 


_—— Trong oiệc kinh doanh xuất nhập khầu, /hực hiện nghiêm ngặt 
nguuên lắc Nhà nước độc quuền ngoại thương ; trung tơng thống nhất quản 
LỤ chính sách xuất nhập khầu, lập trung ào trung ương những mặt hàng 
xuất nhập khầu chủ yếu 0uà đại bộ phận ngoại tệ thu được : động 0uiên mọi liềm 
dực uà khả năng của cơ sở 0à tạo điều kiện cho các gia đình tham gia làm hàng 
quất khầu ; triệt đề tiết kiệm liêu dùng trong nước đề lăng thêm hàng xuất 
khảu, phục 0ụ công nghiệp hóa nước nhà. 


Về lưu thông hàng hóa trong nước,ra sức củng cố 0ä phát triền 
thương nghiệp quốc doanh oà thương nghiệp HỢP tác xã, triệt đề xóa bỏ tư 
sản trong ( hương nghiệp. 


Đối uởi liều fương, tùy từng ngành hàng kinh doanh, Nhà nước sắp rếp 
oà cải tạo bằng những hình thức thích hợp, sử dụng một số tiều thương làm 
ủụ thác mua 0à đạt LỤ bán lẻ, cho phép một số người buôn bán nhỏ kinh doanh 
dưới sự kiềm soát uà quản lJ của Nhà nước. Sử dụng một số tiệu thương có 
nghiệp ụ Đào làm trong mạng lưới kinh doanh của thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa ; chuujèn dần một bộ phận không cần thiết trong lưu thông sang sản xuất 
UDd dịch: pụ 


Nghiêm trị bọn đầu cơ, buôn lậu, làm 0à buôn bán hàng gia, kính doanh 
trai phé r„ lậu thuế, trốn thuế ; đồng thời nghiêm trị những phản tử thoát hóa, 
biến chất trong các cơ quan Nhà nước can lội tham Ô, ăn cäp, móc ngoặc, ăn 
hỡi lộ. Dặc biệt chú trọng chống buôn lậu qua biên giới oà lrên biên, kết hợp 
mới đâu tranh chống mọi am mu, thủ đoạn của địch phú hoại kính lẽ tư. 


* 


Cải lạo xä hội chủ nghĩa đõi mới công thương nghiệp tư doanh là thực hiện 
mội Irong những nhiệm 0uụ lớn của Đảng oà Nhà nước nhằm bảo đảm giảnh 
thắng lơi cho cách mạng xã hội chủ nghĩa 0à râu dựng chủ nghĩa xã hội. 


Nhiệm 0ụ cải lạo nàu lại được "Hến hành trong tình hình kinh lễ — xã hội cớ 
nhiều khó khăn, phức lạp, đòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng càng phải chặt chẽ 
bà sự chỉ đạo của chỉnh quuền các cấp càng phải rất tích cực, liên lực 0à 0ững 
chắc. 


Thường xuyên gido dục cho cán bộ, đảng oiên thấm nhuần những quan 
điềm cơ bản của Đảng; đề cao Ú thức trách nhiệm của cán bộ, đảng uiên trong 
Điệc thì hành nghiêm chỉnh các luật lệ của Nhà nước 0ề quản lú công thương 
nghiệp. thực hiện tối đường lối chính sách của Đảng 0ê cải tạo. Qua công tác 
cải lạo mà rèn luuện đảng 0iên 0ề tư tưởng 0à lập trường của giai cấp côn 
nhân, nâng cao sức chiến đấu 0uà năng lực lãnh đạo của tồ chức Đảng ở cơ sở. 
nàng cao hiệu lực quản lý của bộ máu Nhà nước ở các cấp, đề cao 0ai Irò eủa 
các đoàn thề Irong công tác uận động quần chúng. Kiên quuết thì hành kủ luật 
của Đảng 0à Nhà nước đối 0oới những cán bộ, đảng uiên pẫn tham gia bóc lột. 
không chã p hành chính sách cdi lạo xã hội chủ nghĩa, gâu khó khăn cho Diệc 
- thực hiện công tác cải lạo xổ hội chủ nghĩa. 


Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ các cấp, các cơ quan Nhà nước, các đoàn 
thề nhân dân 0à các lực lượng uũ trang lích cực tham gia công tác nàu, nghiêm 
chỉnh chấp hành các nghị quuết, chính sách của Đảng uà Nhà nước 0ề cải tạo, 
đồng thời nâng cao cảnh giác cách mạng, chống các âm mưu, thủ đoạn của 
địch 0à kiên quuết đánh bại cuộc chiến Iranh phá hoại nhiều mặt của địch 


Thủ trưởng các ngành của trung ương 0à chủ lịch ỦU bạn nhân dân các 
cã p thái sự chỉ đạo công tác cải tạo ở ngành mình oà địa phương mình, không 
xem nhẹ 0à khoún trắng cho cán bộ, cho cấp dưới. 


Các cơ quan có trách nhiệm ở trung ương, các bộ, lồng cục, các tỉnh, 
. thành phố, quận, huuện kiện toản các bộ phận chuujên trách làm công tác cdt 
tạo của ngành 0à địa phương, chuần bị lối 0ề các mặt quụ hóạch, kế hoạch 
†2 tiến hành công tác cải tạo ; tích cực, khần trương đảo lạo đội ngñ. cán bộ 
quản lÚ có năng lực, phầm chất tốt đủ sức đảm đương công tác cải tạo 0a điều 
hành các cơ sở squ cải tạo. , 


Cải lạo xã hội chủ nghĩa đối 0uới công thương nghiệp tư doanh là cuộc đâu 
tranh giai cấp của chủ nghĩa xã hội chống chủ nghĩa tư bản đang điền ra gJau 
gải Irong chặng đường đầu tiên của thời kù quá độ. Dưởi sự lãnh đạo của 
Trung ương Đảng 0à sự điều hành của Chính phủ, chúng †qa phái nắm 0ững 
. Chuuên chính 0ô sử, phát huụ sức mạnh lồng hợp 0à đồng bộ của các Đài 
pháp kinh lẽ, giáo dục, uận động quần chúng, lồ chức ðà hành chính : 
kinh nghiệm công tác cải tạo đã qua, khác phục khuuét điềm, phát huụ _.ây 
thành tựu đã đại được, tliễp tục đầu mạnh cải tạo 0à hoàn thành cối cải lạo xả 
hội chủ nghĩa đối uới công thương nghiệp tư doanh theo kế hoạch đã định 
góp phần thực hiện thẳng lợi nghị quuết Đại hội thứ VỀ của Đảng. 


BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN 


- 


ẢO vệ và tăng cường sức khỏe của 
nhân đân là một sự nghiệp to 

lớn, gắn liền với công cuộc bảo vệ Tô 
quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
Trong những năm qua, sự nghiệp 
nàv đã đạt được những thành tựu 
đáng tự hào. Chúng ta đã xây dựng 
được một mạng lưới y tế rộng khắp 
và thống nhất trong cả nước theo 
dúng phương hướng của một nền y tế 
xã hội chủ nghĩa, về căn bản đã bảo 
đảm được việc phòng và chống dịch, 
khání và chữa bệnh cho nhân dân. 
lội ngũ đông đảo cán bộ y tế chuyên 
nghiệp và nửa chuyên nghiệp đã cố 


gàng tìm mọi cách thực hiện nhiệm- 


vụ trong hoàn cảnh khó khăn, đạt 
nhiều kết quả tốt trong công tác cấp 
cứu chiến thương, phòng và chống 
dịch, sản xuất thuốc, khám và chữa 
bệnh bằng y học hiện đại và y học dàn 
Lộc có truyền. Nhiều thành tựu về 
ngoại khoa, chàm cứu, về tỒ chức y 
tế... của chúng ta là những đóng góp 
đăng ke cho y học thế giới, cho việc 
bao vệ sức khúe con người. Hoạt 
động y tế trong những năm qua đã 
phục vụ có hiệu quả sản xuất, quốc 
phòng và đời sống của nhân dân ta, 

Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề 
đạt ra, đòi hỏi chúng ta suy nghĩ 
nghiêm túc và hành động tích cực. 
Voi trường sống hiện nay, đặc biệt 
là ở các thành phố và các khu công 
nghiệp tập trung, đang bị ô nhiềm 
nàng nề, Tình trạng thiểu kinh phí, 
thiêu thuốc, thiếu vật tư thông dụng, 
thiểu điện, nước và phương tiện 


* 


chuyên môn đang gây trở ngại lớn 
cho công tác cấp cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh. Việc khai thác các khả 
năng sẵn có, đặc biệt là vốn y học 
dân tộc cồ truyền và nguồn dược liệu 
phong phú trong nước có tiến bộ 
song còn chậm. Công tác vệ sinh 
phòng bệnh và cuộc vận động sinh 
để có kế hoạch chưa được tiến hành 
liên tục. Chất lượng các hoạt động y 
tế có phần giảm sút. Trong một số 
cán bộ y tế có những hiện tượng tiêu 
cực đáng lo ngại. Đời sống của cán 
bộ, nhân viên y tế từ trung ương đến 
cơ sở đang có nhiều khó khăn 


* 


Bảo vệ và.tăng cường sức khỏe 
của nhân dân là một trong những mỗi 
quan tâm hàng đầu của Đẳng và Nhà 
nước tz Trước yêu cầu của sự nghiệp 
xày dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc, đặc biệt là trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, 
văn đề này càng được đặt ra bức'thiết 
hơn bao giờ hết. Hiện nay đời sống 
của nhân dân ta còn nhiều khó khăn, 
điều kiện ăn ở chật hẹp, thiếu thốn, 
hậu quả nặng nề của ba mươi năm 
chiến tranh (chất độc hóa học của 
Mỹ đã rải xuống Việt-nam, các bệnh 
xã hội do chế độ cũ đề lại), sự phá 
hoại nhiều mặt của địch nhằm làm 
suy yếu tỉnh thần và sức khỏe của 
nhàn đàn v «vs tất cả những điều đó 
dã và đang gây ra những trở ngại lớn 
đối với việc bảo vệ và tăng cường 
sức khỏe của nhàn đàn ta. 


— — — ——x.~x~ —_— mm mm 


Muốn ồn định và nâng cao đời 
sống, đầy mạnh sẳn xuất, củng cỗ 
quốc phòng, chúng ta không thề không 
coi trọng công tác giữ gin và nàng 
cao sức khỏe của nhân dân. Đại hội 
thứ V của Đẳng đã coi việc bảo vệ 
sức khỏe của nhân dân là một phần 
quan trọng, cấp bách và thiết yếu 
- nhất trong mục tiêu tổng quát thứ 
nhất về kinh tế và xã hội của những 
nàu 8U, Í 


Bảo vệ và lăng cường sức khỏe 
của nhân đân không chỉ là mục tiêu 
mà còn là tiên đề của sự phát triền 
kính tế — xã hội; công tác y tế do đó 
phải bảm sát sà phục 0ụ sản xuất, 
đời sống 0à quốc phòng. 


Hao vệ và làm sạch môi trưởng, 
xảy dựng các công trình vệ sinh cơ 
bản đi đôi với việc áp dụng các biện 
pháp phòng, chống dịch như liêm 
chủng, vệ sinh ăn uống, các biện 
pháp vệ sinh lao động ở các vùng 
nông nghiệp rộng lớn, đồng bằng và 
miền núi, ở miền Nam và ở các vùng 
kinh tế mới, đặc biệt là ở các thành 
phố, các khu công nghiệp và các công 
trường lớn, nơi tập trung công nhàn 
và cán bó đang lao động trong những 
điều kiện hết sức khó khăn, là những 
công việc cần đặc biệt coi trọng, can 
được chỉ đạo thực hiện 
kiên quyết, tập trung. Bất cứ ở đâu, 
bát cử lúc nào, không những những 
người làm công tác y tế, mà cả các cấp 
uy Đảng, chính quyền, ngưởi lãnh 
đạo sản xuất, cũng phải đề cao cảnh 
giác và ý thức dự phòng, bởi: vỉ nếu 
để dịch bệnh xảy ra, không ngăn 
chặn kịp thời, tác hại sẽ rất lớn, có 
khi không lường được, cho sản xuất và 
sức khỏe của người lao động. 


Tồ chức tốt việc cấp cứu, khám 
bệnh, chữa bệnh, phòng và chống các 
bệnh xã hội và bảo đẫm thuốc men 
ngay từ cơ sở (xã, phường, xí nghiệp, 
công trưởng...), có sự chỉ đạo và 
giúp đỡ của y tế tuyến trên đề sớm 
phát hiện bệnh, chữa bệnh ngay từ 


một cách, 


! 

khi bệnh mới chớm phát, là nuững 
phương pháp tất nhất trong công tác 
chữa bệnh, giảm bớt khó khăn cho 
nhân đân, đỡ lãng phí cho Nhà nước, 
có lợi cho sản xuất. Chỉ có như vày 
thi các cơ sở điều trị huyện, tính và 
thành phố mới có thể giam bớt cường 
độ công tác, tập trung SỨC vào việc 
nàng cao chất lượng khám và chữa 
bệnh. #4 

Sinh đẻ có kế hoạch là vấn đề có 
ý nghĩa chiến lược về kinh tế và xã 
hội: nó góp phần tích cực vào việc 
giải phóng lao động nữ, phát triển 
Sản xuất và nàng cao mức sống cho 
mợi người. Bằng tuyên truyền giáo 
dục thường xuyên, liên tục, bảng 
những biện pháp chuyên môn thích 
hợp, bảng những chế độ chính sách 
đúng đản, ngành y tế và các ngành 
khác cùng các doàn thề quần chúng 
cản ra sức thực hiện tốt cuộc vận 
động này. 


Làm tốt công tác vệ sinh phòng 
dịch, khám và chữa bệnh kịp thời, 
giữ gìn và nàng cao sức khỏe nhân dàn 
cũng là đề tăng cường lực lượng bảo 
vệ Tỏ quốc. Muốn phục vụ tốt nhiệm - 
vụ quốc phòng, ngành y tế còn cần 


.€øi trọng việc quản lý sức khỏe và 


phòng bệnh, chữa bệnh cho thanh 
niên, góp phản làm cho công tác 


tuyên quản được chủ động và nhanh 


gọn, nhanh chóng kiện toàn tô chức 
mạng lưới y tế ở các huyện biên giới, 
kêt hợp chặt chẽ quàn v và dân y, 
=} * - ụ , 
sản sàng phục vụ chiến đầu, góp 
phần xày dựng huyện thành pháo đài 
quàn sự. ˆ 


* - 


Phấn đấu bảo vệ và tăng cường sức 
khỏe cho nhân dân là quá trình lâu dài, 
gian khô. Chúng ta cần ra sức p‹t 
huy eqo độ tình thần tự lực lự cường, 
thực hiện tốt phương chàm «Nhà 
nước và nhân đân cùng làm », ktrung 
ương và địa phương cùng làm ?» 
Từng tỉnh, thành phố, từng huyện. 


ọ 


quận, từng cơ sở, từng ngành, trước 
hết là ngành y tế, đều phải chủ động. 
cố gắng bảo vệ và tăng cưởng sức 
khỏe của nhân dân đến mức cao nhất 
trong điều kiện cụ thể của mình. 


Chúng ta cần hoàn thiện hệ thống 
tồ chức y tế, coi trọng trước hết 
mạng lưới y tế phồ cập ở cả nông 
thôn lẫn thành phố, các khu công 
nghiệp, nâng cao trách nhiệm của các 
cơ quan y tế tỉnh, thành phố và trung 
ương trong việc phục vụ ÿ tế phồ 
cập. 


Chúng ta phải ra sức phát huy 
- những tiềm năng y tế phong phú như 
vốn y học dân tộc cồ truyền, nguồn 
dược liệu trong nước, khả năng dồi 
dào của đội ngũ cán bộ y tế của 
chúng ta. Trong tình hình hiện nay, 
càng cần đầy mạnh việc khai thác 
vốn quý y học dân tộc cồ truyền, coi 
trọng những phương pháp phòng 
bệnh, chữa bệnh không dùng đến 
thuöc, như châm cứu, bấm huyệt, 
xoa bóp, dưỡng sinh... Các cấp lãnh 


đạo cần kiện toàn các cơ quan và bộ. 


phận chuyên trách về y học đản tộc 
cô truyền, đào tạo và bồ túc thêm về 
nghiệp vụ cho cán bộ y-dược học 
dân tộc cồ truyền, có chính sách 
khuyến khích các lương y tham gia 
việc khám bệnh, chữa bệnh. Nguồn 
được liệu phong phú trong nước 
không chỉ có thề đáp ứng nhụ cầu chữa 
bệnh của nhân dàn ta mà còn là một 
nguồn hàng xuất khầu quan trọng đề 
đồi lăy những thứ thuốc mà chúng la 
còn thiếu. Nguồn được liệu đó là một 
thế mạnh của ta, từng địa phương 
cần tích cực phát huy thế mạnh đó 
trong những năm tới, theo hướng 
mỗi tỉnh, mỗi huyện chọn một SỐ cCÂY, 
con thích hợp nhất với đất dai, khí 
hạu và kinh nghiệm nuôi, trồng của 
mình đề tập trung phát triền và chế 
biên. Chúng tašcần ra sức xây 
dựng công nghiệp dược phầm và 
thiết bị v tế, đặc biệt là sớm xây 
dưng xí nghiệp thuốc kháng sinh. 
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Không ngừng cải tiến tô chức và 
phương pháp làm việc, phương pháp 
quản fý đề sử dụng tốt nhất, tiết 
kiệm nhất và có hiệu quả nhất lực 
lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật, 
phương tiện, máy móc, thuốc men và 
cơ sở y tế hiện có theo sự phân công, 
phân cấp và định mức hợp lý trong 
hoàn cảnh của ta—việc này hiện nay 
đang được đặt ra một cách cấp bách. 
Những hiện tượng sử dụng sức người. 
sức của không đúng chỗ, không hè! 
khả năng và công suất, đề hư hồng 
và lãng phí là trái với quan điềm 
phục vụ nhân dân của nền y tế xã 
hội chủ nghĩa. _ 


Giữ gin và nâng cao sức khỏe của 
nhân dân là một sự nghiệp của quản 
chúng dưới sự lãnh đạo của Dẳng. 
Trong hoàn cảnh Nhà nước còn nhiều 
khó khăn, quần chúng nhân dân đã 
góp công, góp của xây dựng nhiều 
trạm y tế, nhà hộ sinh, bệnh viện 
huyện và bản thân từng người đã 
có ý thức tự lo liệu bảo vệ sức khỏe. 
Phát huy ÿ thức tốt đẹp này, chúng 
ta cần ra sức tuyên truyền phô biến 


- rộng rãi hơn nữa những kiến thức y 


học thông thường, phát triền sâu rộng 
các phong trào y tế toàn dân như 
phong trào vệ sinh yêu nước, phong 
trào thi đua làm sạch làng tốt ruộng. 
sạch đường đẹp phố. Đặc biệt đầy 
mạnh phong trào “năm đứi điềm », 
nhanh chóng xây dựng các công trình 
vệ sinh, phát triền việc trồng và sử 
dụng thuốc nam, thực biện tốt sinh 
đẻ có kế hoạch, quản lý tối sức khỏe 
nhân dân và xây dựng rộng khắp 
mạng lưới y tế cơ SỞ. 


Tranh thủ sự giúp đỡ của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, của các 
nước bạn và các tồ chức quốc tế là 
điều hết sức cần thiết. Chúng ta cần 
học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm 
tiên tiến của các nước, trước hết là 
của Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác đề bồ sung vào 
những chỗ thiếu của ta và tăng thém 


khả năng tự lực của ngành y tế ta 
trong những năm tới. " 


* 

Vai trò cực kỳ quan trọng trong 
công tác bảo vệ sức khỏe của nhân 
dân thuộc về đội ngũ những người 
trực tiếp làm công tác ụ tế. *S Nhà 
nước và nhân dân ta quý trọng sự 
công hiến lớn lao của cán bộ y tế tử 
trung ương đến cơ sở» (1). Trong 
điều kiện đời sống còn khó khăn, các 
thầy thuốc, cán bộ và nhân viên y tế 
đã thay phiên nhau liên tục ngày 
đêm chăm lo sức khỏe của người 
bệnh. Nhiều bệnh viện thực hiện khầu 
hiệu: «Tất cả vì sức khỏe của người 
bệnh ». Nhiều cán bộ y tế đã tận tâm 
nghiên cứu, tìm ra những biện pháp 
chữa bệnh có hiệu quả cao, sản xuất 
ra những loại thuốc cần thiết, giảm 
bớt chỉ tiêu ngoại tệ của Nhà nước 
cho việc mua thuốc của nước ngoài. 
Đó là những việc làm rất đáng 
biều dương. Tuy nhiên, bên cạnh 
những thành tích là cơ bản ấy, trong 


đội ngũ những người làm công tác y. 


tế đã có không ít những hiện tượng 
tiêu cực cần được nghiêm khắc phê 
phán và khắc phục kịp thời. 


Chúng ta không thê đề kéo dài tỉnh 
trạng buông lỏng quản lý thuốc chữa 
bệnh, thái độ tắc trách của một số Ít 
cán bộ y tế. Phải kiên quyết đấu 
tranh loại bỏ những tư tưởng và 
hành động xa lạ với bản chất của 
ngưởi thầy thuốc xã hội chủ nghĩa, 
như tư tưởng ban ơn, tệ quan liêu, 


hách dịch, cửa quyền, tệ móc ngoặc 


và ăn hối lộ đưới nhiều hình thức. 


Đảng ta đã xác định rõ: “Bảo vệ 
sức khỏe của nhân dân là một nhiệm 
vụ cách mạng cao cả? (2) đối với 
những người làm công tác y tế. Càng 
coi trọng công tác bảo vệ sức khỏe 
của nhân dân, coi trọng vai trò của 
người cán bộ y tế, Đảng ta càng đòi 
hỏi người cán bộ y tế phải ra sức 


rèn luyện tư tưởng, nâng cao trinh 
độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, 
trau đồi đạo đức cách mạng theo lời 
Bác Hồ dạy: «thầu thuốc như mẹ 
hiền». Cùng với việc chàầm lo nâng 
cao trinh dộ chính trị, tư tưởng, 
năng lực chuyên môn, phầm chất đạo 
đức, tỉnh thần và thái độ phục vụ 
của người cán bộ y tế, các cấp Đảng 
và chính quyền cần tìm cách ồn định 
và cải thiện đời sống của cán bộ, 
nhân viên y tế từ trung ương đến 
CƠ SỞ... 


* 


Bảo vệ và tăng cường sức khỏe 
của nhân dân là trách nhiệm của 
toàn Đảng, toàn dân ta, trách nhiệm 
của các ngành, các giới, các địa 
phương, trước hết là của ngành y tế. 
Muốn tạo được sự chuyền biến mạnh 
mẽ trong công tác này, phải tăng 
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính 
quyền, phải tồ chức tốt việc phối 
hợp giữa ngành y tế với các ngành, 
các địa phương, và bản thân ngành 
.ÿ tế phải có cố gắng lớn. 


Trong điều kiện khó khăn chung 
hiện nay, nhiều cơ sở y tế đã làm tối 
việc quản lý, chăm sóc sức khỏe của. 
nhân dân. Ngành y tế cần kịp thời 
tồng kết và phồ biến sâu rộng những 
kinh nghiệm hay, cách làm tốt và 
đầy mạnh phong trào thi đua học 
tập các điền hình tiên tiến. Những 
người cán bộ y tế, những chiến sĩ mà 
chức năng cao quý là chăm lo sự 
sống của con người, hãy nhận rõ. 
nhiệm vụ về vang của mình, nêu cao 
đạo đức của người cán bộ y tế xã hội 
-chủ nghĩa, hết lòng cống hiến trí tuệ 
và sức lực của minh, phục vụ tốt sự 
nghiệp bảo. vệ và flng cường sức 
khỏe của nhân dân. 


(I2, (2) Báo cáo chính trị của BCHTƯĐ 
tại Đại hội V, Tạp chí Cáng sản, số 4-1982, 
tr. 60. 
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- BÀI NÓI (ỦA BẰNG CHÍ TRƯỜNG-CHINH 


_với cân bộ và đại biều nhân dân 


tỉnh Đồng -nai 


Các đồng chỉ pà đồng bào thân mến, 


ÂN dầu tiên đến thăm 

tỉnh — Đông-nai trong 

không khí kỷ niệm Cách 

mạng Tháng Tám và 

chuẩn bị Quòc khánh 2-9, 
tôi rất phấn khới, vui mừng. 


Nhân đàn ca nước đều biết Đồng- 
nai trước đày là một mành đất kiến 
cường của miền Nam thành đồng Tô 
quốc ; một tỉnh của chiến trường miện 
Đông anh đũng, một cần cứ địa vững 
chắc trong hai cuộc kháng chiến chồng 
thực đân Pháp và chống đế quốc Mỹ. 
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
tắm gương bất khuất của chị Võ-Thị- 
Sáu, người con gái đất đỏ. được khác 
sâu trong tàm trí thế hệ ngày nay và 
cả những thẻ hệ mai sau, như một 
thiên anh hùng ca bất diệt, Trong 
kháng chiến chống Mỹ, trên mảnh đất 
Đồng-nai, có biết bao khu rừng, ngọn 
núi, khúc sông đã trở thành tên gọi 
của nhiều chiến còng lừng lẫy ghỉ 
vào trang sử vẻ vang của 30 nâm 
kháng chiến, cứu nước Ì 


Tò quốc ghi công những cán bộ, 
đảng viên, những chiến sĩ và đóng 


1E 


bào Đồng-nai đã đũng cảm hy sinh 
vi sự nghiệp bảo vệ và xảy dựng đảt 
nước. l : 

“Tình đoàn kết keo sơn trong chiến 
đấu và lòng tin sắt đá vào sự iãnh 
đạo của Đảng và của Đác Hồ đã 
khỏng ngừng được bồi dưỡng và phát 
huy qua biết bao thử thách, trở thành 
truyền thống về vang rất đáng tự 
hào của nhân dàn öng-nai, 


Ngày nay, hòa nhịp cùng với bước 
phát triền của cách mạng miền Xatu 
sau ngày giải phóng, truyền thống 
đoàn kết đó được nhân lén gấp bội. 
Đó là nhân tố bảo đảm cho đang bộ 
và nhân dân Đồng-nai tiếp tục tiến 
lên mạnh mẽ trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tö 
quốc xã hội chủ nghĩa trên một vị trí 
tiền tiêu, cửa ngõ của thành phố Hà- 
Chi-Minh, nối liền với các tính B2 cũ 
và/miền duyên hải nam Trung-bộ. 

Qua mãy buồi di thăm một số cơ SỞ, 
gấp gỡ cán bộ, công nhân, nông dàn 
và làm việc với các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh, được mắt thấy, tai nghe 
công việc làm ăn của các đồng chí và 
đồng bào có nhiều tiến bộ, tòi rất 
phấn khởi và có những ấn tượng rất 
sàu sác. 


Nhân địp này, tôi xỉn gửi tới toàn 
thề cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và 
nhàn đản trong tỉnh lời thăm hồi An 
can của Ban chấp hành trung ương 
Đảng, đứng đầu là đồng chí Tồng bí 
thư L¿-Duän, lời thăm hỏi ân cần 
của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước 
và Hội đồng bộ trưởng. Tôi cũng 
xin chuyền tới anh chị em thương 
bình, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, 
gia đỉnh có công với cách mạng, các 
cán bộ hoạt động lâu năm ở Đồng- 
nai những tình cảm thắm thiết nhàt, 


Dưới đây, tôi xin phát biều ý kiến 


-về ba vấn đề : 


— Thành tích và chuyền biến bước 
đầu. 

—~ Mấy nhiệm vụ cấp bách của đảng 
bộ Đồng-nai. ˆ | 

— Phát huy tính chủ động và tính 
sáng tạo, đưa Đồng-nai vững bước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Về những vấn đề đó, tôi chỉ nhấn 
mạnh một số điềm cần chú ý. 


“.IT—- THÀNH TÍCH VÀ CHUYỀN BIẾN BƯỚC ĐẦU 


Cúc đồng chí 0uà đồng bào thân mến, 


Từ sau ngày giải phóng. đảng bộ - 


và nhân dàn Đồng-nai đã ra sức phấn 
đấn, giành nhiều thắng lợi trên các 
mặ! cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây 
. dựng kinh tế và phát triền văn hóa, 
g1? vững an ninh chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội, từng bước củng 
cố Đảng, chính quvền và các đoàn 
thể. Sản xuất và đời sống của nhân 
dàn đần dần trở lại binh thường, 
tỉnh hinh chung trong tỉnh có những 
chuyền biến ngày càng tốt đẹp, tạo 
điều kiện cho bước phát triền mạnh 
mẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

1 — Trên Ymặt trận kinh tế, đẳng bộ 
và nhân dàn Đồng-nai đã đạt được 
những thành tựu đáng kề. Đó là việc 
khác phục những hậu quả nặng nề 
của 30 năm chiến tranh tàn phá, là 
những cố gáng liên tục trên mặt trận 
sản xuất nông nghiệp, trong đó tông 
diện tích gieo trồng là 211 000 héc ta 
được ồn định đề phát triền cày lương 
thực, cây thực phầm và cây công 
nghiệp. Nhờ đó đã bước đầu tự cân 


đối được lương thực và đóng góp một. 


phần cho Nbà nướcđời sống của 
nhân dân bắt đầu được cải thiện. Đó 
là thành tựu của công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ở Đồng-nai: xóa bỏ 


-được 


giai cấp tư sẵn mại bản ở thành thị, 
tập trung trong tay Nhà nước hàng 
trăm xí nghiệp lớn nhỏ; phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp có những 
tiến bộ đáng kê. Đó là thành tựu của 
việc tăng cường năng lực sản xuất của 
các ngành kinh tế trong tỉnh. với. 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật được 
xây dựng từng bước. Trong phản 
phối, lưu thông, đã eõ gắng vươn lên 
năm nguồn hàng, phục vụ sản xuất, 
đời sống và xuất khầu. 


Những thành tựu trên đây là niềm 
tự hào chính đáng của đảng bộ và 
nhân dân Đồng nai trong việc giải 
quyết những vấn đề kinh tế và đời 
sống bằng sự eố gắng của bản thân 
mình và được sự giúp đỡ của trung 
ương và các tính bạn, mở ra triền 
vọng khai thác tốt hơn những tiềm 
năng hiện có, đưa nền kinh tế Đồng- 
nai vượt qua khó khăn, tiến lên 
vững chắc. 


2 — Trèn mặt trận oăn hóa, đảng 
bộ và nhân dàn Đồng-nai cũng đạt 
những thành tựu nhất định. 
Nền giáo dục được cải tạo theo 
hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề đào 
tạo cán bộ, nghiên cứu và ứng dụng 
khoa học, kỹ thuật, chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân, đấu tranh loại 
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trừ văn hóa phản động, đồi trụy của 
Mỹ — ngụy đẻ lại, xây dựng nền văn 
hóa mới v.v. đều có những tiến bộ 
đáng kề. Trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tồ quốc, xuất biện ngày 
càng nhiều những tấm gương tiêu 
biều cho đạo đức xã hội chủ nghĩa. 
Tuy nhiên, trên mặt trận này vẫn 

còn những khó khăn. phức tạp. Đó 
_ là những khó khăn, phức tạp trong 


bước trưởng thành và có thể từng: 


bước khắc phục được. 


j — Về trấn úp phản cách mạng, 
đã đạt được tiến bộ quan trọng 
trong việc truy quét và làm tan rã 
hàng trăm tồ chức phản động, phát 
hiện và truy bắt một số cơ sở CIA 
và bọn gián điệp khác, đấu tranh 
chống bọn phản động đội lốt tôn giáo, 
chống vượt biên và thâm nhập từ bên 
ngoài vào. Công tác trừng trị bọn tội 
phạm hình sự, giáo dục và cải tạo 
bọn lưu manh, bọn phá rối trật tự 
và bọn làm nghề bất chính.cũng có 
những kết quả nhất định. Nhờ đó, an 
ninh chính trị và trật tự, an toàn 
xã hội được giữ vững, bảo đảm điều 
kiện căn thiết cho sự hoạt động bình 
thường của các cấp, các ngành. 

4 — Cơ sở Đảng, chính quuền, các 
đoàn thề quần chúng, các lực lượng 
0ä lrang nhân dán được xây dựng 


và củng cố hầu khắp các nơi trong 
tỉnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, cốt 
cán được chú trọng đào tạo và bồi 
đưỡng, cùng với một số cán bộ được 
tăng cường tử trung ương về, từ các 
nơi đến, đà phát huy truyền thống 
đoan kết giúp phau, hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh 
đạo, quản iý và tồ chức thực hiện 
của các cấp, các ngành trong tỉnh 
được nâng lên một bước. 


Thay mặt Đang và Nhà nước, tôi 
nhiệt liệt hoan nghênh và biêu dương 
những thành tích của đảng bộ, chính 
quyền, các lực lượng vũ trang nhân 
đân và của Mặt trận Tô quốc Việt- 
nam ở tỉnh Đồng-nai trước đày đã 
chiến đấu kiên cường, cếng hiến xuất 
sắc vào thắng lợi lịch sử giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước, và 
ngày nay trong sự nghiệp xảy dựng 
và bảo vệ lồ quốc xã hội-chủ nghĩa 
đã đạt dược những thành tích quan 
trọng. Tôi khen ngợi các đơn vị và 
cá nhân tiên tiến trong tỉnh thuộc 
các tồ chức do Trung ương và do địa 
phương quản lý, trong 8 năm qua, 
đã lập dược những thành tích xuất 
sắc trên các mặt công tác, đặc biệt là 
trên mặt phát triền sản xuất, ôn định 
đời sống, củng cố an ninh và quốc 
phòng. 


II - MẤY NHIỆM VỤ ' CẤP BÁCH CỦA ĐẢNG BỘ ĐỒNG-NAI 


Tôi sẽ không nói tất cả những vấn 
đề kinh tế — xã hội mà các đồng chí 
phải giải quyết lâu dài, chỉ dựa trên 
tỉnh thần cơ bản của nghị quyết Dại 
hội lần thứ Ÿ và nghị quyết lội nghị 
lần thứ ba và lần thứ tư của Ban 
- chấp hành trung ương, nêu lên mấy 
vấn đề cấp bách mà trước mắt các 
đồng chí cần tập trung sức lực giải 
quyết cho tốt. 


1 — Phát huụ các thế mạnh 0ề kinh 
lế của tỉnh Đồng-nai. 


lá 


Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp 
hành trung ương Đăng đã nhấn manh : 
mỗi địa phương phải tự lực vươn 


.lên với tỉnh thần làm chủ, khai thác 


các thế mạnh của mỉnh, dề cản đối 
nhu cầu của địa phương và đóng 
góp cho Nhà nước. 

Tỉnh Đồng-nai có những thế mạnh 
gì về kinh tế và làm thể nào phát 
huy được những thế mạnh đó ”? 

Với khoảng 7650 km” đất tự nhiên 
và 1400 000 dân, Đồng-nai là một trong 


những tỉnh lớn của cả nước; có đất 
đai và lao động là hai cái vốn quý 
nhất đề xây dựng thành một tỉnh giàu 
mạnh. Ngoài rừng và biên, Đồng-nai 
còn có một diện tích đất đai rộng lớn 
và thích hợp đề phát triền cây lương 
thực, cây thực phầm và cây công 


nghiệp (ngắn ngày và dài ngày). Với. 


khu công nghiệp Biên-hòa, Đồng-nai 
có một lực lượng cơ khí tương đối 
mạnh, có một đội ngũ công nhàn có 
tay nghề khá, lại có một lực lượng 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
có truyền thống lâu đời. 

Với điều kiện thuận 'lợi và khả 
năng to lớn như vậy, Đông-nai cần 
phát huy bốn thế mạnh: nông nghiệp, 
công nghiệp, lâm nghiệp và ngư 
nghiệp, sớm xây dựng thành một 
tỉnh có cơ cấu công — nông nghiệp 
hợp lở. 

Muốn phát huy được các thế mạnh 
đỏ, trước hết phải giải quyết cho 
được vấn đề lương thực 0à thực phàm: 
đủ dùng cho nhân dàn trong tỉnh, 
cụng cấp một phần đáng kề cho trung 
ương và bước đầu có dự trữ. Với 
280 kg một đầu người như hiện nay, 
mức bình quân lương thực của Đồng- 
nai vẫn còn thấp. Do đó, vấn đề 
lương thực, thực phẩm đang còn là 
vấn đề nóng bỏng. Đề giải quyết vấn 
đề kinh tế cấp bách đó, Döng-nai cần 
có kế hoạch chấm dứt sớm tình trạng 
đất hoang hóa còn nhiều; rừng bị 
chặt phá bửa bãi; biên chưa được 
khai thác đúng mức; lực lượng lao 
động chưa sử dụng hết. 

Phải đầy mạnh thảm canh, lăng 0ụ, 
mở rộng phong trào làm ruộng cao 
sun. Tích cực mở rộng diện tích 
lúa bằng những công trỉnh thủy lợi 
vừa và nhỏ ở những nơi đã được 
khảo sát và quy hoạch. Thực hiện 
phương thức nông — làm kết hợp, 
trồng xen cây lương thực, cây thực 
phẩm trên diện tích trồng rừng và 
diện tích trồng cày công nghiệp đài 
ngày. Đông thời, giải quyết cho được 


.vấn đề chế biến 


và tiêu thụ; đưa 
màu vào cơ cấu bừa ăn, bồ sung 
nguồn thức ăn cho gia súc và trao 
đôi với các tỉnh khác. 


Trên cơ sở giải quyết một cách 
vững chắc vấn đề lương thực, thực 
phảm, Đồng-nai cần tiếp tục phát 
huy các thế mạnh về rừng, câu công 
nghiệp. Yêu câu bức tbiết là mau 
chóng trồng lại và ph xanh gản 
100000 héc ta rừng bị phá và kiên 
quyết ngăn chặn phá rừng. Cần phát 
triền mạnh cây công nghiệp ngắn 
ngày : đậu tương, đậu xanh, lạc, mía, 
thuốc lá. Đối với cày công nghiệp dài 
ngày, phải xem cao su là cây chủ 
lực, đồng thời coi trọng cà phê, cọ 
đầu, đào lộn hột, dừa v.v. 


Đề phát huy các thế mạnh về nông 
nghiệp, lâm nghiệp, tỉnh cần coi 
trọng hơn nữa việc phát triền công 
nghiệp, tích cực xây dựng sớm cơ 
cấu kinh tế công — nông nghiệp của 
tỉnh và cơ cấu kinh tế hợp lý của 
từng huyện, báo đảm công nghiệp gắn 
bó với nông nghiệp ngay trên địa 
bàn huyện. Công nghiệp, tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp cân phục 
vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp. 
Ra sức phát triền các ngành chế biến 
nông sản, lâm sản, trước hết chế biến 
màu, cao su, cà phê; mía, thuốc lá... 
Đồng thời, xày dựng một số ngành 
có điều kiện phát triền dề cung cấp 
tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng 
trong tỉnh và trao đôi với các địa 
phương khác, như vật liệu xấy dựng, 
đồ gỗ, đồ gốm. Cần thấu suốt phương 
chàm: Nhà nước và nhân dân cùng 
làm, trung ương và địa phương cùng '` 


_ làm đề góp phần xày dựng Nhà máy 


thủy điện Trị-an, tăng thêm nguồn 
điện cho còng nghiệp, nông nghiệp và 
tiêu, thủ công nghiệp Phải có những 
hình thức phối hợp, liên kết sản 
xuất, kinh doanh hợp lý giữa công 
nghiệp địa phương và công nghiệp 
trung ương trên địa bàn tỉnh, giữa 
DĐóng-nai và các tỉnh bạn, đề tạo 
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thẻin nguồn hàng phục vụ tiêu dùng 
` và nguyên liệu cho công nghiệp, tiểu, 
thủ công nghiệp, và đề xuất khầu. 


Tóm lại, trên cơ sở khai thác các 
thế mạnh về kinh tế của mình, Đồng- 
nai phải phấn đấu đề sớm cần bằng 
được giá trị hàng hóa của tỉnh cung 
cấp cho trung ương với giá trị hàng 
hóa trung ương cung cấp cho tỉnh và 
tiến tới vượt giá trị hàng hóa của 
trung ương đẻ góp phần vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa nước nhà, 


2 — Cân phải ldm chủ trận địa phản 
phối, lưu Ihông. Trong mấy năm qua, 
trên mặt trận này, Đông-nai đã có 
những tiến bộ đáng kề. Cuöi tháng Í 
vừa qua, tỉnh ủy có nghị quyết 05 về 
tàng cường thương nghiệp +ã hội chủ 
nựhĩa, quản lÚ thị trường 0à cải lạo 
thương nghiệp tư nhàn. Nghị quyết 
nêu lên những thành tích đã đạt được 
và đề ra những công việc phải làm 
trong thời gian tới. Đây là điều rất 
đang mừng, chứng tô các đồng chí đã 
nhận rõ phân phối, lưu thông là trận 
địa cấp bách nhãt, nóng bỏng nhất 
hiện nay. : 


Ở đây, trên mặt trận phân phối lưu 


thông còn nhiều khó khăn, phức tạp. 
Như nghị quyết của tỉnh ủy đã chỉ rõ : 
hiện nay ta chưa nám được hàng, 
chưa nắm được tiền (lương thực chỉ 
mới nám được 11Ã tông sản lượng, 
thịt lợn 27,7, cá biền 21.6%, lạc 
14%..); một phần -qưan trọng hàng 
và tiên đáng lẽ ta phải năm thì lại bị 
tuôn, bị móc ra thị trường lự do. 
ion từ sản, tư thương tranh mua 
hàng nòng sản và hàng công nghiệp 
với la, Qua đầu cơ, buôn lậu, móc 


ngoặc, trốn thuế, họ rút dược một 


Hrợng bàng khả lớn của kinh tế quốc 


doanh, và do có trong tay một khỏi. 


lượng tiên mặt, tạo thành vòng quay 
của hàng và tiền ngoài sự kiềm soát 


của fa, gày gối và phá ta một cách” 


ác liệt! Họ đầy giá gạo tăng vọt, từ 
đó kéo các giá khác tăng theo, làm 
cho tiên lương thực tế của cóng nhàn, 


viên chức và lực 
giảm sút. 

Tỉnh hình đó ảnh hưởng xấu đến 
sản xuất, đến quản lý, làm giảm. hiệu 
lực và xói mòn cơ sở của kš hoạch. 
Rð ràng, nếu không nắm được hàng, 
được tiền thì không thể nắm được 
khói lượng sản phầm xã hội làm ra. 
lLàu nay, (a thường nhấn mạnh văn 
đề tăng khối lượng sản phầm mà ít 
quan tàm đến vấn đề ai sẽ nắm khối 
lượng sản phầm đó. Nhà nước hay 
tư nhân? Thực tế chứng mình rằng 
chúng ta đã đề thất thoát hàng hóa, 
vật tư vào tay tư sản và tư thương 
không Ít. . 


lượng vũ trang 


Là một tỉnh sản xuất ra khối lượng 
lớn hàng nông sản, hàng tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp. Döng-nai 
cần phải có kế hoạch nắm cho được 
khối lượng hàng hóa đó. Mát .khác, 
phải nắm phần lớn sản phầm công 
nghiệp đo các khu vực sản xuất tập 
thề và tư nhân làm ra bằng nhiều 
biện pháp: kinh tế, hành chính. giáo 
dục. Phải từng bước nắm độc quen 
bề lương thực Đà những nỏng sản 
hàng hóa có giá trị cao. Phải tàng 
cường quản lý chặt chẽ vật tư, hàng 
hóa của các cơ sở kinh tế quốc doanh, 
chăm dứt hiện tượng tuồn hàng ra 
ngoài, nghiêm cấm buôn bán vật tư 
kỹ thuật và thiết bị sản xuất ra thị 
trường tự do. Cần mở rộng kinh 
doanh thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa đề tiến đến làm chủ thị trưởng, 
Lịch cực cải tạo và quản lý thị trường 
tự do, kiên quyết loại trừ tư sản 
thương nghiệp ra khỏi thị trưởng 
nông thôn và thành thị. - 


Dời sống của cán bộ, công nhàn, 
viên chức và các lực lượng vũ trang 
là một văn đề cấp bách đòi hồi đăng 
bộ Đồng-nai phải giải quyết nhanh 
và tốt. Ơ đáy, khâu chính -là phải 
đảy mạnh sản xuất, trên cơ sở đó mà 
nám được hàng, nắm được tiền, bảo 
đảm cung cấp đủ và đúng thời gian 


-những mặt bàng thiết yếu theo định 


lượng: ngoài re, có thề phân phối 
theo giá chỉ đạo của ta những mặt 
hàng không theo định lượng; đồng 
thời, thực hiện tốt chế độ lương 
khoán, lương sản phầm trong khu 
vực sản xuất! theo đúng tỉnh thần kết 
hận của Bộ chính trị sửa đồi lại 
quyết định 25 CP của Hội đồng bộ 
"trưởng. 

Trên mặt trận phân phối, lưu 
thông, các đồng chí cần chú ý trước 
hết đến thành phố Biên-hòa. Đây là 
nơi sản xuất ra hàng công nghiệp, 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp, 
nơi tập trung công nhân, viên chức, 
mộ: thị trường tiêu thụ lớn. Đồng 
thời, cũng là địa bàn hoạt động, quấy 
rỗi của giai cấp tư sản, các hạng 
thương nhân trong thành phố, hoặc 
tử thành phố Hồ-Chi-Minh đến, hoặc 
tử các tỉnh vào. Do vậy, các ngành, 
các cơ sở của trung ương và của tỉnh 
Đồng-nai tại đây cần phải phối hợp 
mọi cố gắng, làm chủ cho được thị 
trưởng ở thành phố Biên-hòa, góp 
phần quyết định vào việc ồn định 
sản xuất và đời sống trong tỉnh. 


Phân phối, lưu thông là trận địa 
đấu tranh khá gay go, phức tạp. Vì 


vậy, trên mặt trận này, phải có sự' 


phối hợp đồng bộ và chặt chẽ về chủ 
trương, biện pháp cũng như về hoạt 
động thực tiễn giữa các ngành co liên 
quan. Gần tập trung trí tuệ tập thê, đi 
sâu nghiên cứu, tỉm ra giải pháp cụ 
thề, đúng đán và bành động tích cực, 
nhằm thúc đầy mạnh sản xuất, nắm 
được hàng, nắm được tiền, làm chủ 
thị trưởng, ồn định đời sống. 


_3— Đi đôi với việc thiết lập trật tự. 


xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phân 
phối, lưu thông, Đồng-nai cần đầu 
mạnh công cuộc củi lạo xã hội chủ 


nghĩa đối oới các lhành phần kinh. tế 


phi œđ hội chủ nghĩa. 
Trong mấy năm qua, về cđi lạo công 
thương nghiệp tư doanh, Đồng-nai đã 
đạt được những thành tựu nhất định. 
Đà xóa bỏ giai cấp tư sản mại bản, cải 


tạo một bộ phận .quan trọng công 
thương nghiệp tư bản tư doanh, đưa 
một bộ phận tiều, thủ công nghiệp vàe 
các hình thức làm ăn tập thề từ thấp 
đến cao; tồ chức, sắp xếp, sử dụng 
một bộ phận những người buôn bán 
nhỏ trong một số ngành hàng thiết yếu. 


Trong nóng nghiệp, đã đưa 19ÃX hệ 
nông dân với !§Ã diện tích canh tác 
vào các hinh thức làm ăn tập thề: đã 


_ eÓ 14 hợp tác xã, 648 tập đoàn sản xuất 


và gán 1500 tô đoàn kết sẳn xuất; 
trong đó hơn 605 hợp tác xã và hơn 


0Ã tập đoàn sẵn xuất thực hiện khoán 


sản phầm đến người lao động. Trong 
phong trào, đã xuất hiện nhiều hợp 
tác xã và tập đoàn sẵn xuất tiên tiến. 


Nhưng tỉnh ủy cũng nhận thắy rằng, 
vừa qua, Đồng-nai có phản coi nhẹ cải 
tạo công thương nghiệp tư bản tư 
doanh, tiều, thủ công nghiệp và 
thương nghiệp nhỏ ; phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp phát triền chậm, 
chưa đều và chưa thật vững chắc. 
Nói chung, việc củng eố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất chưa thường 
xuyên, liên tục, nhận thức chưa rõ 
về cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ quá độ, về sự gắn bó quan hệ sản 
xuất với lực lượng sản xuất, về nhiệm 
vụ xày dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa thống nhất trong e\ nước. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa là nhiệm ' 
vụ cơ bản của cuộc cách mạng vẽ 
quan hệ sản xuất, nhằm mục tiêu xóa 
bỏ chế độ người bóc lột người, xác 
lập quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ 
nghĩa. mở đường cho lực lượng sản - 


-_ xuất phát triên, đưa nền kinh tế nước 


ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Đảng bộ Đông-nai cần phấn đấu 
đề đến năm 1985 hoàn thành về cơ 
bản cải tạo công thương nghiệp tư 
doanh; triệt để xóa bỏ sớm chủ nghĩa 
tư bản trong thương nghiệp; chuyên 
đần những người buôn bán nhỏ không 


1? 


cìn thiết trong lưu thông sang sản 
xuất và các hoạt động dịch vụ. Phấn 
đấu đến cuối năm 1985 thực hiện cho 
được nghị quyết Đại hội lần thứ ba 
của tỉnh đảng bộ Đồng-nai: đưa 70— 
80% nông dân vào làm ăn tập thề với 
hỉnh thức phồ biến là tập đoàn sản 
xuất và hợp tác xã; số còn lại, tô 
chức thành các tồ đoàn kết sản xuất, 


Căn phải kết hợp chặt chẽ giữa 
cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng 
làm chính; cải tạo đề đầy mạnh xây 
dựng, xây dựng đề thúc đầy và củng 
cố cải tạo; trong cải tạo, phải gắn 
chặt xây dựng, trong xây dựng không 
buông lỏng cải tạo. Ngay trong khi 
tiến hành cải tạo đã có xây dựng, vừa 
cải tạo vừa xây dựng. Nội dung xây 
dựng là gì 2 


1 — Trên cơ sở xóa bố quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, xác lập quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa về cä ba 
mặt : chế độ sở hữu, chế độ quản lý 
và chế độ phân phối. Việc xác lập 
chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất 
không có nghĩa là đã có ngay quan hệ 
sản xuất mới. Nếu không chăm lo xây 
dựng, tăng cường chế độ sở hữu, chế 
độ quản lý và chế độ phản phối, thì 
quan hệ sản xuất mới không thê thúc 
đầy lực lượng sản xuất được. Nghĩa 
là, sau khi cải tạo, xóa bồ các quan 
hệ cũ mà không xây dựng cái thay thế 
thị quan hệ cũ sớm muộn cũng sẽ xuất 
hiện trở lại. - | 

Xóa bỏ quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa phải gản liền với việc xóa 
bỏ chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu 
sản xuất, trong đó có việc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với những người 
sản xuất nhỏ và buôn bán nhỏ, vì 
«nền sản xuất nhỏ hằng ngày, hằng 
giờ. luôn luôn để ra chủ nghĩa tư bản 
và giai cấp tư sản » (1), vì “tư bản 
làm cho sản xuất nhỏ liên hợp lại, 
tư bản sản sinh ra từ nền sản xuất 
nhỏ ® (2). 

_2—Xâảu dựng oà tồ chức lại sản 
xuất, Kinh doanh trong phạm vỉ toàn 


lồ 


(1) V.]. Lê-nin : 


tỉnh, trong tửng.ngành kinh tế — kỹ 
thuật, từng địa phương và từng cơ 
sở. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế 
quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa,. 
lấy kế hoạch làm trung tâm; vận 
dụng đúng đắn quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ: bảo 
đảm cho Nhà nước nắm được đại 
bộ phận sản phầm hàng hóa đề 
phân phối có kế hoạch và đáp ứng 
các nhu câu hợp lý của xã hội ; bảo 
đảm kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi 
(ch của toàn xã hội, lợi ích của tập 
thể và lợi ích của người lao động. 

Trong và sau khi tiến hành cải Lạo, 
cần tận dụng cơ sở vật chất —= kỹ 
thuật sản có, tích cực xây dựng và 
phát triền thêm lực lượng sẵn xuất và 
đưa nhanh tiến bộ khoa học — kỳ 
thuật vào sản xuất. Nghĩa là, sau cài 
tạo, không những phải xảy dựng đề 
duy trì sản xuất, kinh đoanh, mà còn 
phải từng bước phấn đấu đầy mạnh 
sản xuất, kinh doanh, ồn định và cải 
thiện đời sống của người lao đòng 
hơn trước khi cải tạo. Có như vặy 
mới thê hiện được mục đích của cuộc 
cách mạng về quan hệ sản xuât lá 
nhằm thúc đầy sản xuất, tăng năng 
suất lao động, mở đường cho lực 
lrợng sản xuất phát triền. 

Vi vậy, nội dung của xây dựng ởỞ 
đây có cả xây dựng quan hệ sản xuảit 
mới và xây dựng lực lượng sản xuảit 
mới. 

3 — Từng bước xây dựng cơ chổ 
Đang lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước qudn lỦ. Trong đó, xày 
dựng Đảng thành hạt nhân lãnh dạo 
trong tất cả các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh; xây dựng chính quyền các 
cấp wững mạnh, nhất là chỉnh quyền 
phường, xã, quận, huyện; xây dựng 
và tùng cường hoạt động của các đoàn 
thê nhàn đàn, ra sức phát huy quyền 
làm chủ tập thề của các đoàn thê cả 
Toán tệp. Nxb Tiến bọ. 


Múát-xcơ-va, 978. tập 41, tr. 2. í 
(2) Sách đã dẫn. tập 43. tr. 188, 


trong sản xuất, phân phối. trong tô 
chức đời sống vật chất và văn hóa Ở 
Cơ SỞ. 


Cải tạo xã hội chủ nghĩa là quá 
trinh làm cho cơ cấu năm thành phần 
kinh tế ở Đồng-nai không ngừng 
chuyền biến theo hướng: kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thề phải được 
chăm lo xây dựng, củng cố và phát 
triền ngày càng lớn mạnH; kinh tế tư 
bản chủ nghĩa từng bước được cải 
tạo, thu hẹp lại và sẽ bị xóa bỏ ; kinh 
tế công tư hợp doanh còn tồn tại một 
thời gian và được tö chức lại. Còn 
về kinh tế gia đỉnh hiện chiếm một 
vị trí quan trọng thi cần được coi 
trọng đúng mức; song kinh tế gia 
đình không phải là một thành phần 
kinh tế ngoài tác thành phần kính tế 
nói trên; kinh tế gia đỉnh của xã 
viên hợp tác xã chẳng hạn nằm trong 
quỹ đạo của kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
còn kinh tế gia đỉnh của người sản 
xuất cá thề thị thuộc về thành phần 
kinh tế cá thể. 


Trong quá trình cải tạo, cần tỉnh 
táo xem xét những hiện tượng tiêu 
cực xẩy ra trong đời sống kinh tế — 
xã hội bằng quan điềm giai cấp và 
đấu tranh giai cấp của Đảng. Khi bọn 
đầu cơ, buôn lậu, bọn làm ăn phi 
pháp, bọn ăn cắp, phá hoại thị trường 
đang dùng mọi thủ đoạn đề xâm lấn 
kinh tế xã hội chủ nghĩa thì các cơ 
sở sản xuất :và kính doanh thuộc 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
cần phải tô chức cuộc tiến công quyết 
liệt, đánh bại chúng, chứ không thê 
bị lôi cuốn vào cơn lốc tự phát tư 
bản chủ nghĩa. 


Hiện này, do các thành phần kinh 
tế xã hội chủ nghĩa chưa được hoàn 
thiện và quản lý tốt, nhiều thê chế 
hành chính, quan liêu, bao cấp đang 
bị xóa bỏ, song những thê chế mới 
chưa được xác lập hoặc chưa hoàn 
chỉnh, nên kinh tế xã hội chủ nghĩa 
chưa vươn lên làm chủ thị trường, 
chưa đủ sức tiến công có hiệu lực 


vào khuynh hướng tự phát tư bản 
chủ nghĩa của những người sản 
xuất nhỏ và khuynh hướng phục hồi 
chủ nghĩa tư bản của giai cấp tư sản. 
Đó là chưa kề hậu quả nặng nề của 
cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm, chưa 
nói đến âm mưu thâm đọc, xảo quyệt 
của bọn bành trướng, bá quyền Trung- 
quốc câu kết với đế quốc \$, tiến 
hành kiều chiến tranh phá hoại về 
nhiều mặt chống nhân dân ta. 


Cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra 
øay go, quyết liệt trong quá trinh cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Đề giành thắng 
lợi trong cuộc đấu tranh đó, diều ởó 
tính quyết định là phải ra sức xây 
dựng thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa lớn mạnh, củng cố và phát 
triên các khu vực kinh tế quốc doanh 
và tập thề. Trong lĩnh vực phân phối, 
lưu thông; các ngành công tác trên 
mặt trận này cần tích cực tham gia 
vào cuộc đấu tranh đó, nhằm mở 
rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, 
đầy lùi thế lực tự phát tư bản chủ 
nghĩa một cách có hiệu quả. 


Nắm vững đường lối chung và 
đường lối kinh tế của Đảng trong cả 
thời kỳ quá độ, đảng bộ Đồng-nai 
cần tiếp tục đầy mạnh cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với các thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, 
khắc phục tỉnh hinh chậm trễ trong 
việc chỉ đạo phong trào hợp tác hóa ; 
nhưng tránh nóng vội, giản đơn. làm 
Ô ạt. 

4— Vềan ninh uà quốc phòng, Đồng- 
nai đã có nhiều thành tích đáng phấn 
khởi. Nhưng Đồng-nai là một tỉnh có 
nhiều rừng núi, bờ biền dài và khúc 
khuýu, tiếp giáp với nhiều địa bàn 
phức tạp. Bên trong, bọn FUI.RO, bọn 
phản động đội lốt tôn giáo vẫn còn 
lén lút hoạt động. Do đó, sự thàm 
nhập và phá hoại của kẻ địch sẽ liên 
tục và cuộc đấu tranh của ta sẽ phức 
tạp, gay 6o. 

Vừa qua, các đồng chí đã thực hiện 
tốt nghị quyết 03 của Bộ chính trị về 
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đấu tranh chống chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn bành trướng, bá 
quyền Trung-quốc câu kết với để quốc 
Mỹ. Các đồng chí cần thực hiện tốt 
hơn nữa nghị quyết quan trọng đó 
của Bộ chính trị. 


Căn giáo dục rộng rãi, sâu sắc cho 
cản bộ, đảng viên và nhân dân trong 
tỉnh nhận rõ âm mưu mới của kẻ thù, 
luôn luôn mài sắc cảnh giác, không 
một chút mơ hồ đối với chúng. 


Lực lượng vũ trang của tỉnh phải 
thường xuyên được củng cố và tăng 
cường. Phải làm tốt việc tuyên quân, 
giáo dục cho nhân dàn và thanh niên 
ta hiều rõ Luật nghĩa vụ quân sự đề 
làm tròn trách nhiệm của mình trong 
việc bảo vệ Tô quốc. 

Căn phát huy mạnh mẽ vai trô làm 
chủ tập thề của quần chúng, của các 
tồ chức cơ sở trong công tác. an ninh 
và quốc phòng. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và dựa vào quần chúng, chính 
quyền phải làm tròn nghĩa vụ của 
chuyên chỉnh vô sản... 


5— Về công tác tư tưởng 0à tồ chức, 
trước mắt, đảng bộ và nhân dân 
Đỏng-nai cần ra sức phấn đấu thực 
hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh nghị 
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp 
hành trung ương về công tác tư tưởng 
và tô chức, bảo dảm thực hiện thắng 
lợi những nhiệm vụ kinh tế — xã hội 
cấp bách nói trên. 


Công tác tư tưởng và tồ chức phải 
thấu suốt nội dung còng nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ ià: tạp 
Irung sức phát triền mạnh nông 
nghiệp, coi: nông nghiệp là mặt trận 
hàng đảu, đưa nông nghiệp một bước 
lén sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, ra 
sức đầu mạnh sản xuất hàng liêu dùng 
Uủ liếp tục xây dựng một số ngành 
công nghiệp nặng quan trọng; kết hợp 
nông nghiệp, công nghiệp hàng liêu 
dùng 0à công nghiệp nặng trong mọi 
cơ cẫu còng — nỏng nghiệp hợp lJ. 
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Cân giáo dục cho cán bộ và nhân 
đàn Đồng-nai có nhận thức đúng đắn 
về thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, không mơ hồ về cuộc đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh giữa hai con 
đường trên lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, xã hội, văn hóa và tư tưởng... đề 
giải quyết đứt khoát vấn đề gai thắng 
ai ® trên địa bàn Đồng-nai. 

Công tác tư tưởng và tô chức phải 
bảo đảm cho Nhà nước hoàn toàn có 
khả năng thiết lập trật tự xã hội chủ 
nghĩa trên mặt trận phân phối, lưu 
thông. Vấn đề quan trọng hàng đầu 
là trên cơ sở đầy mạnh sản xuất, Nhà 
nước phải nắm được hàng, nắm được 
tiền đề làm chủ phân phối, lưu thông 
và tiêu dùng. Phải nắm vững các 
ngành kinh tế then chốt, phát triền 
mạnh kinh tế quốc doanh, trên cơ sở 
đó nắm đại bộ phận sản phầm làm ra, 
chống tham ô, mất mát, rò rỉ. 

Yêu cầu cấp bách của công tác tư 
tưởng và tô chức hiện nay là tích cực 
xảy dựng nền văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa, bồi dưỡng 
và phát huy quyền làm chủ tập thề, 
tính thần lao động sáng tạo, nâng cao 
trinh độ văn hóa, khoa học, làm cho 
hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin giữ vị trí thống thị trong xã hội. 
Những yêu cầu ấy chỉ có thê đạt được 
thông qua công tác tuyên truyền, giáo 
dục bền bỉ, thưởng xuyên trong lao 
động sản xuất và trong đấu tranh cách 
mạng đề cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trên mặt trận quốc phòng và an 
ninh, công tác tư tưởng và tô chức 
cần làm cho cán bộ và nhàn đân Đồng- 
nai nhận rõ bản chất phản động và 
âm mưu thâm độc của bọn bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc đối với 
Việt-nam và đối với cả ba nước Đòng- 
dương. Trên cơ sở đó, thường xuyên 
nâng cao cảnh giác, theo đõi chặt chẽ 
diễn biến của tình hình chung có liên 
quan đến âm mưu và khả năng hành 
dòng của địch đề chủ động, kịp thời 
có chủ trương đối phó thắng lợi. ' 


“ 


III- PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG VÀ TÍNH SÁNG TẠO, 
ĐƯA ĐỒNG-NAI VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Các đồng chí uà đồng bào thân mến, 


Cả nước ta cũng như Đồng-nai đều 
xuất phát tử một nền sản xuất nhỏ là 
phồ biến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội, bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Với đặc điềm ấy, 
chúng ta vừa phải cải tạo cái cũ, vừa 
xây dựng cái mới từ gốc đến ngọn. 
Phải tạora cả lực lượng sản xuấ t mới 
và quan hệ sản xuất mới, tạo ra cơ 
sở kinh tế mới và kiến trúc thượng 
tầng mới, tạo ra đời sống vật chất mới 
lắần đời sống tỉnh thần và văn hóa 
mới. 

Quá trinh ấy đòi hỏi lãnh đạo phải 
suy nghĩ sâu sắc, nắm vững đặc điềm 
của địa phương, phát huy sáng kiến 
và kinh nghiệm của quần chúng nhân 
dân, nghiên cứu, tìm tòi, vận dụng 


đúng đán quy luật từ sản xuất nhỏ, 


lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng cơ cấu kinh tế công— 
nỏng nghiệp, phát triền sản xuất, 
từng bước ồn định và cải thiện đời 
sống nhân dân. Phải năng động, sáng 
tạo, chứ không thề trì trệ, bảo thủ 
hoặc giáo điều, rập khuôn: Phải xuất 
phát từ thực tế sinh động, đứng vững 
trên mảnh đất của mình, thấu suốt 
đường lối chung và đường lối kinh 
tế của Đảng và vận dụng sáng tạo vào 
hoàn cảnh cụ thề. 

Phải tồ chức và chỉ đạo thực hiện 
các nghị quyết một cách khoa học. Có 
nghị quyết đúng là cần thiết. Nhưng 
sau khi có nghị quyết rồi thì vấn đề 
bắt tay vào hành động, †ồ chức thực 
hiện nghị quuết đóng vai trò quyết 
định. Do vậy, căn phải có một phương 
thức làm việc thật sự khoa học, sao 
cho tử khâu chuẩần bị nghị quyết đến 
khi ra nghị quyết và sau đó là thực 
“hiện nghị quyết là một quá trình phát 
triền hiên tục, xuất phát tử tỉnh hình 


thực tế, nắm bắt kịp thời những sáng 
kiến của quần chúng. Có như thế mới 
bảo đảm thực hiện các nghị quyết 
một cách dúng đán, đồng bộ và có 
hiệu quả cao. Phải biết phát hiện 


nhân tố mới, bồi dưỡng điền hình tốt 


và nhân ra thành phô biến. Phải làm 
tốt công tác kiềm tra, dôn đốc, công 
lúc lồng kẽt, rút kinh nghiệm và chế 
độ thưởng, phạt nghiêm minh. Bệnh 
quan liêu, xa thực tế, không nhạy bén 
với cuộc sống, bảo thủ, trì trệ hoặc 
tự do, tùy tiện, vô tô chức, vô kỷ 
luật chẳng những không cho phép ta 
lãnh đạo một cách khoa học mà cũng 
không cho phép ta phát huy được 
tính năng động, tính sáng tạo của 
quần chúng. ° 

Xây dựng đói ngũ cán bộ ở Đồng- 
nai là một vấn đề cực kỳ. quan trọng. 
Cần gấp rút đào tạo, bồ sung hàng 
loạt cần bộ xuất thân từ công nhân, 
nông dân lao động và trí thức cách 
mạng. Phát huy đến mức cao nhất 
khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo 
của các cán bộ cũ đã qua nhiều thử 
thách trong quá trình hoạt động cách 


_ mạng; đồng thời, coi trọng việc đào 


tạos bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ trẻ, 
cán bộ nữ trong công tác lãnh đạo, 
quản lý cũng như trong công tác khoa 
học, kỹ thuật. Chính sách cán bộ của 
Đảng ta là kết hợp kinh nghiệm của 
cán bộ lớn tuôi với sức vươn lên của 
cán bộ trẻ tuồi, phát huy ưu điềm của 
từng loại cán bộ. 

Đảng bộ Đồng-nai còn có một lực 
lượng cán bộ bồ sung tử trung ương 
về, tử các tỉnh khác đến. Có nhiều 
đồng chí đã gắn bó với Đồng-nai tử 
nhiều năm nay. Các cấp bộ Đăng và 
các cấp chinh quyền, các đoàn thê cần 
đánh giá đúng mức tỉnh thần đó, quan 
tảm giúp đỡ thiết thực, sử dụng hợp 


(Xem tiếp Irang 50) 


2l 


_—— 


HỘI ĐŨNG NHÂN DÂN — (ÔNG CƯ 
LÀM (HỦ (ỦA NHÂN DÂN LA0 ĐỘNG 


` 


Cơ chế đã thành công thức của Đẳng 

ta được ghi vào các nghị quyết 
của Đại hội Đăng lần thứ IV và lần 
thứ V và chác chún sẽ còn phát huy 
hiệu lực cho đến khi nào đãt nước ta 
xảy dựng xong chủ nghĩa xã hội: Dáng 


“lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 


dàn làm chủ. Đó là quan điềm Alác— 
Lê-nin ứng dụng vào thực tiễn Việt- 
nam trên cơ sở tầm nhìn bao quát về 
sự phát triên của chủ nghĩa xã hội 
theo các quy luật vận động của nó, 
có tính đến kinh nghiệm rút ra từ 
quá trình đi lên của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em. 


Trong cơ chế đó, các cơ quan dân 
cử giữ vai trò đặc biệt quan trọng, 
bởi các cơ quan dân cử — theo IlIiễn 
pháp nước ta — vừa thề hiện chức 
năng làm chủ xã hội của nhân dàn 


lao động, vừa trực tiếp quản lý xã hội. - 


Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phân 
biệt với các nền đân chủ khác ở tính 
giai cấp — vì lợi ích của ai — đông 
thời ở đặc trưng quần chúng lao động 
tự minh quyết dịnh các vẫn đề lớn 
nhỏ của đất nước. Quyền quyết định 
ấy được bảo đắm thành văn trong 
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NGUYÊN-HỮU-THỌ 


Hiến pháp nước ta: đỞ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam; người 
chủ tập thê là nhân đân lao động... ° 
(Điều 3); €Ở nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam, tất cả quyền lực 
thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng 
quyền lực Nhà nước thông qua Quốc 
hội và Hi đồng nhân dân các cấp do 
nhàn đàn bầu ra và chịu trách nhiệm 
trước nhân dân...» (Điều 6); «Quöc 
hội là cơ quan đại biều cao nhất của 
nhân dàn, cơ quan quyền lực Nhà 


' nước cao nhất của nước Cộng hòa xã 


hội chủ nghĩa Việt-nam... » (Điều 82): 
® Hội đông nhân dân là cơ quan quyẻn 
lực Nhà nước ở địa phương, đo nhàn 
đàn địa phương bầu ra, chịu trách 
nhiệm trước nhàn dân địa phương và 
chính quyền cấp trên..." (Dieu 111). 
Nếu Quốc hội có quyền bầu và bãi 
miễn các thành viên Hội đồng Nhà 
nước và Hội đồng bộ trưởng thị Hỏi 
đồng nhân dàn các cấp có quyền bu 
và bãi miễn các thành viên của Lv 
ban nhàn dàn các cấp, sửa đồi hoặc 
bãi bỏ những quyết định không thích 
đảng của Ủy ban nhân dân cùng cấp. 
hoặc của Hiội đồng nhân dân cáp đưới 
trực tiếp... 


Dân chủ là mêt nhu cầu kh¿ch quan 
của con người mu n ngày mỗi dược 
tự do hơn, binh đẳng hơn trong quan 
hệ giữa người và hgười. Nhu cầu ấy 
bức xúc như như cầu eon "gưởi muốn 
ngày mỗi chế ngự hiệu quả hơn sự 
ràng buộc của thiên nhiên đề nàng cao 
đời sống vật chất. Đó là hai mạt của 
một tông thể, là né: Kiên HC? đt: zó Thng 
phát triền của lien sử hành tình 
chúng ta. 


Dân chủ là một thực thề Sống động; 
một nền dân chủ nhất định là sản 
phẩm của một xã hội nhất định, đồng 
thời với tư cách một hình thái ý 
thức, nó góp phần thúc đìv bước tiến 
của xã hội và cùng biến đồi với bước 
tiến ấy, 

Cách mạng xã hồi chủ nghĩa thành 
công ở nước ta có nghĩa là nhân dân 
ta nắm trong tay những tiền đề vững 
chắc đề xây dựng một nền đàn chủ lý 
tưởng mà nhiều thế hệ từng mơ ước, 
đã có điều kiện chuyên dân chủ từ 
dạng nguyện VỌNE Sang đạng phép 
chế, gắn chặt nền dân chủ VY Với quả 
trình giải phóng sức sẵn xuất, Sáng Lao 
quan hệ tương hỗ mới, báo đảm cho 
đất nước và nhân đân lao động một 
tương lai hoàn toàn khác xưa. 


Như vậy, nền đân chủ xã hội chủ 
nghĩa phải trải qua những mức độ 
khác nhau trên bước đường khòng 
ngừng hoàn thiện. Mỗi mức độ phần 
ánh những nét đặc thủ của MỖI một 
thời kỷ cụ thề mà nền dàn chủ — với 
ÿ nghĩa là quyền lợi của nhân dân 
lao động — không thê không tuân thủ 
mọt cách tự giác: hoàn eánh đối nội, 
đối ngoại, tình hình chính trị và an 
ninh, trình độ của nền kinh tế và văn 
hóa của đất nước... Hiêng về văn 
hóa — tức là khả "năng tiếp thụ và sử 
dụng quyền đàn chủ của quần chúng 
lao động, — Lê-nin đã nói: “Chúng 
ta biết rất rõ ý nghĩa của tỉnh trạng 
lạc hàu về văn hóa của nước Nga, nó 
ảnh hưởng như thế nào đến chính 
quyên Xô viết, chính quyền này về 


nguyên tắc đã đưa lại một chế độ dân 
chủ vô sẵnp cao nhất, đã đem lại một 
kiều mẫu về chẽ độ đân chủ cho toàn 
thế giới; chúng ta biết rằng tỉnh 
trạng lạc hậu về văn hóa ấy làm ô 
nhục Chính quyền Xô viết như thế 
hào, và khỏi phục chế độ quan liêu 
như -thế nào ® (J), 


Vấn đề là chắảp nhận mức độ tất 
yếu của từng thời kỳ cụ thể đó, đồng 
thời không nên bao giờ nhin nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa như một cái gì 
cửng ngắc, đồng hóa tính tất yếu của 
từng thời kỷ cụ thề với cái địch mà 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa luôn 
luôn bát buộc phải vươn tới. Trên tất 
củ, mặc đủ có những quy định trong 
từng bước thực hiện, song yêu cầu 
xắc lập, củng cố và hoàn thiện nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa bao giờ 
cũng là nỏi bận tâm của những người 
cộng sản, xuất phát từ chỗ nhìn sự 
thực hiện dân chú không phải là 
chuyện rộng lượng ban ơn mà lạ 
nghĩa vụ của Đảng cầm quyền phải 
mang đến cho quần chúng. Thành 
lựu của chủ nghĩa xã hội bao giờ 
cũng được đánh đấu bằng tiến bộ 
trong cải thiện đời Sống vật chất 
và văn hóa của nhân đân lao động, 
cùng với tiến bộ trong sinh hoạt đàn 
chủ của toàn xã hội. Dân chủ là eơ sở 
đề thực hiện tập trung, cũng như khái 
niệm chuyên chính của chúng ta nhất 
thiết phát huy trên nền Lăng dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, 


Tóm lại, như Lê-nịn nói, «chúng 
la chưa bao giờ eoi hoạt động của 
chúng ta nói chung, và lHIiến pháp 
của chúng ta nói riêng, là một kiều 
máu hoàn bị... Chúng ta số không 
duy trì điều đó đến “muôn đời vạn 
Kiếp» » (2), nền đàn chủ xã hội chủ 
nghĩa đòi hỏi không ngừng được 
hoàn thiện. Các Nghị quyẻt của Đăng 


(1) V'Ị. Lê-nin :.Bdn gè Pháp chế x4 hội 
chủ nghĩa, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, I970. 
tr. 287. 

(2) V.I]. Lạ-nin : Sách đã dân. tr. 86. 


ta, Hiến pháp và nhiều luật lệ khác 
của Nhà nước ta một mặt khẳng 
định tính chất của nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa như là thuộc tỉnh của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam, 
một mặt đề ra mục tiêu và bước đi 
cụ thề trong từng thời kỳ, và trước 
sau nhãn mạnh yêu cầu thực hiện 
đân chủ, đưa đàn chủ vào đời sống 
xã hội, bảo vệ và phát triền nó là 
một trong những nhiệm vụ chiến 
lược của Đảng và Nhà nước ‡a. 


* 


Theo Hiến pháp, tồ chức chính 
quyền nước ta chia làm bốn cấp: 
trung ương, tỉnh (hoặc "thành phố, 
đặc khu), huyện (hoặc quận, thị xã, 
thành phố trực thuộc tỉnh), xã (hoặc 
phường, thị trấn). 


Bài viết này phát biều một vài 
suy nghĩ về vai trò của Hội đồng 
nhân dân —tức là cơ quan dân cử 
địa phương.. 


— Trước hết cần nói rõ điều sau 
đây: tổ chức quản lý 4 cấp là do 
chúng ta lấy quản lý lãnh thỏ làm 
cái khung, trong điều kiện cả nước 
ta còn ở trình độ kinh tế — xã hội 
nông nghiệp chậm phát triền — nước 
ta là một trong khoảng vài mươi 
quốc gia đạt mức thu nhập bình quản 
tính trên đầu người thấp nhất thế 
giới. Sau này, khi trình độ công 
nghiệp của chúng ta cao hơn, khi mà 
cơ cấu công — nòng nghiệp trở thành 
cái nền cho toàn bộ nền kinh tế đất 
nước, tình hình khách quan đó sẽ 
chỉ cho chúng ta phương pháp phản 
cấp quản lý mới, tương ứng: Không 
có gì cố định trong sự phân cấp này. 
Phân cấp quản lý lãnh thô không có 
mục đích tự thân, chẳng qua đó là 
sự lựa chọn hinh thức quản lý tối ưu 
trong một bối cánh xác định. Lúc 
nào cách phân cấp hiện thời tỏ ra 
không còn tác dụng tích cực hay bắt 
đầu gảy trở ngại cho sự phát triên 
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của sản xuất thi chúng ta lại sẽ xem 
xét và thay đồi nó. 


Cho đến nay các cấp hành chính 
từ tỉnh đến xã trong cả nước ta đều 
đã có Hội đồng nhân dân do cử tri 
bầu theo thề thức trực tiếp và bỏ 
phiếu kin. Ở nhiều địa phương, tính 
chất đân chủ trong bầu cử Hội đồng 
nhân đản được tôn trọng, do đó tạo 
lòng tin và phấn khởi trong quần 
chúng cử tri và cũng nhờ đó, Hội 
đồng nhân dân ở những nơi này 
có thề thực hiện được chức năng 
của mình; nhiều Hôi đồng nhân dẫn 
cõ gắng phản ánh nguyện vọng quần 
chúng cho Ủy ban nhân dân, góp ý 
về sự điều hành công việc của Ủy 
ban, giữ sinh hoạt nội bộ Hội đồng 
đều đặn và giữ liên hệ mật thiết với 
cử tri. Chúng ta có thề nhắc đến Hội 
đồng nhân dân thành phố Hồ-Chí- 
Minh, tỉnh Long-an và những nơi 
khác. Hội đồng nhân dân cấp thành 
phố có Ban liên lạc từ nhiều năm nay 
đề theo đõi và chuần bị cho mỗi kỳ 
họp Hội đöng nhân dân; tại mỗi kỳ 
họp Ủy ban nhân dân đã báo cáo 
tỉnh hinh công tác và trả lời các chất 
vấn, ghi nhận các kiến nghị của đại 
biều. Nhờ vậy, mỗi kỳ họp đã thu 
hút sự chú ý của quần chúng. l.ong- 
an có sáng kiến g:ao cho Hội đông 
nhân đân (và ban chấp hành các 
đoàn thề) xử lý mọi mặt công tác Ở 
những xã, ấp chưa có cơ sở Đẳng 
hoặc cơ sở Đảng còn mồng, yếu. 
Chính tử những đại biều ưu tú trong 
các Hội đồng nhân đản (và ủy viên 
ban chấp hành các đoàn thề) này mà 
chỉ ủy, huyện ủy tuyên chọn đẳng viên. 


Về mặt thủ tục, tất cả Ủy ban nhàn 
dân đếu do Hội đồng nhân dân 
bầu ra. Hiện nay không phải ở tất 
cả mọi nơi sự bầu cử đều có nói 
dung, mối quan hệ giữa Hội đông 
nhân đàn và Ủy ban nhân dân đcu 
được tôn trọng. 


Gần đây, Quốc hội đã thông qua 
và Hội đồng Nhà nước đã ban hành 


Luật tỏ chức Hội đồng nhân dân và 
Uy ban nhân dân các cấp — một bước 
kiện toàn bộ máy Nhà nước bằng 
cách thê chế hóa một trong những 
khâu then chốt trong toàn bộ hệ 
thống quản lý của chúng ta. 


* 


Tuy nhiên, phát huy vai trò của 
Hội đồng nhân dân theo đúng Hiến 
pháp và luật pháp văn còn là vấn đề 
nóng hồi trong yêu cầu hoàn thiện 
nền đàn chủ xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. Nghị quyết của Đại hội lần 
thứ V của Đẳng đã nhận xét:... “một 
số cơ quan dàn cử còn hoạt động 
một cách hình thức, chưa làm đúng 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
như Illiến pháp quy định. Đó là mội 
chỗ yếu trong sự hoạt động của bộ mđU 
Nhà nước, cũng là một khuuết điềm 
trong công tác lãnh dạo của Đang... 
(đo tôi nhấn mạnh —N.H.T.) ?(3). 


Đề khắc phục tỉnh trạng nói trên, 
sắp tới, Hội đồng nhân dàn các cấp 
cần tập trung giải quyết các vấn đề 
sau đày : 

1T Hội đồng nhân dân các cấp 
phải gồm những đại biểu thái sự của 
nhàn đản lao động, tức là những 
người mà cử tri biết mặt, biết tên, 
biết lai lịch, cùng sống và chiến đấu 
với họ, có quan hệ gản bó với họ, 
được họ yêu mến và tin cậy. Cân 
chấm dứt tỉnh- trạng đại biểu chỉ 
tiếp xúc với cử tri trước ngày bầu cử. 


2— Do nhiệm vụ quản lý đất nước 
môi ngày mỗi đòi hỏi năng lực và 
đạo đức khe khắt hơn, đại biều Hội 
đồng nhân dân phải là những người 
vừa có uy tín, vừa có trình độ chính 
trị, vừa có kiến thức sản xuất và 
quản lý kinh tế — xã hội — văn hóa, 

3— Việc chọn lựa đại biều Hội 
đồng nhàn dân phải đúng tỉnh thân 
đàn chủ và thủ tục pháp lý, đo Mặt 
trận Tô quốc hiệp thương với các 
đoàn thê và tham khảo ý kiến quần 


chúng rộng räi mà đề cử. Tất cả việc 
lựa chọn phải được tiến hành công 
khai, rõ ràng. 


Uy tín của Hội đồng nhân dân chỉ 
có thê đạt được khi quần chúng tự do 
và nghiêm túc chọn lựa đại biều ưng 
ý của mình. Trong trường hợp đó, 
và chỉ trong trường hợp đó, Hội 
đồng nhân dân mới đúng là công cụ 
làm chủ của nhân dân lao động, mới 
có tiếng nói có sức nặng đại diện cho 
cử tri. : 

á — Hội đồng nhân dân các cấp là 
cơ quan quyền lực của Nhà nước ở 
địa phương, cho nên phải tự minh 
nâng cao hiều biết công việc quản 
lý. đề hoặc trực tiếp quản lý 
công việc hoặc kiềm tra và giảm 
sát công việc quản lý của chính quyền, 
đủ khả năng thực hiện các chức trách 
được quy định trong Hiến pháp và 
luật pháp. Cần phân biệt Hội đồng 
nhân dân với Mặt trận dàn tộc thống 
nhất. Mặc dù cơ cấu Hội đồng nhân 
tân có thề gồm đại diện của nhiều 
tầng lớp, và trong hoạt động thực 
tiên, Hội đồng nhàn dàn thể hiện 
chính sách đoàn kết dân tộc, nhưng 
Hội đồng nhân dân là một tô chức 
đơn nhất, hoạt động với tư cách cơ 
quan Nhà nước, nắm trong tay quyên 
lực quản lý xã hội, trong khi Mặt 
trận là sự liên kết có điều kiện giữa 
các lực lượng xã hội khác nhau mà 
phương thức hoạt động chủ yếu là 
hiệp thương đề tìm sự nhất trí. 


5 — Phải bám sút các điều khoản 
của Hiến pháp và của Luật tô chức 
Hội đồng nhân dân và Uy ban nhàn 
đàn trong mối quan hệ giữa llài 
đồng và Ủy ban các cấp. Điều 2‹ 
của Luật tô chức, căn cứ vào điều 115 
của lliễn pháp, quy định rõ những 
vấn đề «nhất thiết phải được tháo 
luận và giải quyết trong các kỳ họp 
lội đồng nhân dân: quyết định kể 


(3) Van kiện Đại hội V, Nxb Sự thật. Hà -nội, 
tập Ì, tr. 111. 
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hoạch và dự toán ngân sách của địa 
phương, phê chuẩn việc thực hiện kế 
hoạch và quyết toán ngân sách đó, 
quyết định phương hướng và chủ 
trương lớn về kinh tế, văn hóa, xã 
hội, an nĩỉnh, quốc phòng ; xét báo 
cáo về công tác của Ủy ban nhân 
dàn... bầu và bãi miễn các thành 
vi¿n của Ủy ban nhân dâu, sửa đồi 
hoặc bãi bỏ những quyết định không 
thích đáng của Ủy ban nhân dàn,y.v. 
Thực hiện đúng điều 24 của Luật tồ 
chức là thực hiện phần chức năng 
chủ yếu nhất của Hội đồng nhân dân. 


Thực hiện đúng Điều 24 có nghĩa 
là Hội đồng nhàn đân không phái là 
một cơ quan lập ra cốt cho có TUỆ 
thức. 

6 — Đề bảo đảm Hội đồng nhân dàn 
nam được tình hình, việc thực hiện 
liều 27, 28 và 29 của Luật tö chức Hội 
đồng nhàn dàn và Ủy ban nhàn đàn có 
mọt ý nghĩa rất thực tiễn, Với các Ban 
chuyên trách và Ban thư ký, Hội đồng 
nhàn dàn thêm phương tiện làm việc. 
Văn đẻ hiện nay là tạo điều kiện cụ 
thể cho các Bạn đó hoạt động. 


7— Ủy ban nhân dàn có trách 
nhiệm báo cáo và xin ý kiến Hội 
đồng nhân đân về tất ca các công 
việc của Ủy bàn, phải đáp ứng các 
đỏi hỏi tìm hiệu tỉnh hình của liội 
đồng và phải trả lời các chất vấn của 
lội đông, cũng như thị hành các 
khuyến cáo, sửa đồi, thạm chỉ hủy bỏ 
của Hội đồng đối với các chủ trương 
của Ủy bạn mà lội đồng thầy là 
không thỏa đáng. 


Đày là nguyên tắc trong luật định, 
nó không phải đo “hảo tâm ® của Ủy 


bạn, Cũng cần dứt khoát một quan 
điểm: môi quan hệ giữa Hội đồng 


nhân đàn và Ủy bạn nhân đàn là 
mi quan hệ thiết lặp bảng cơ chế — 
không dính đáng đèn cương vị về 
mặt Đẳng của cá nhàn những người 
œ hai cơ quan đó. 


* , 
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Nghị quyết Đại hội lần thứ V của 
Đẳng nói rõ: «phải phấn đấu... làm 
cho Hội đồng nhàn dân các cấp hoạt 
động đúng với vị trí là cơ quan quyền 
lực Nhà nước ở địa phương, quyết 
định những vấn đề quan trọng trong 
việc xây dựng địa phương... ?® (4). 


Thực chất của vấn đề, như Lê-nin 
nói: « Trên lời nói, thì bộ máy chính 
quyền xô viết là bộ máy chính quyền 
của tất cả quàn chúng lao động: 
nhưng thực tế thì mọi người chúng 
ta không ai còn lạ rằng còn xa mới 
được như thế. Không phải vỉ pháp 
luạt gây ra trở ngại, như trước kia 
dưới chế độ tư sản. Pháp luật của 
chúng ta, trái lại, đã tạo ra những 
điền kiện thuận lợi. Nhưng trong vấn 
đề này, nếu chỉ có pháp luật không 
thôi thì chưa đủ. Mà cần phải tiến 
hành một công tác lớn lao về giáo 
dục, tô chức, văn hóa, công tác đỏ 
không thề nào dùng pháp luật mà 
hoàn thành nhanh chóng được, nỏ đòi 
hỏi một sự cố gáng lớn lao và làu 
dài » (5). 

Nhận xét của Lê-nin về tỉnh hình 
nước Nơa vào buồi đầu thực hiện 
nén dân chủ xô viết cũng là nhàn 
xét vẻ tỉnh hình nước ta hiện thời. 


Dương nhiên, như phần đấu bài 
viết này có đề cập, những niật còn 
phải tiếp tục hoàn thiện trong cơ chế 
vốn không phải là ít, nhưng điều cỏ 
nghĩa nhất là mỗi đẳng bộ phải 
chắp hành nghiêm chỉnh những quy 
định của luật pháp. 


Chúng ta phải chứng tổ trong đời 
sống thực tế sự cần thiết của cơ chế 
đản chủ — và ở đây, sự cần thiết của 
Hội đồng nhân đân — như là một biều 
hiện không thề thiếu được trên đường? 
bói đắp ngày mỗi vững bền nền tảng 
đân chủ xã hội chủ nghĩa, một bộ 
phận của chế độ mới 


(4) Sách đã dẫn. tr.l12. 
(5› V.[.l.ê-nin : Bản có pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Nxb Sự thật. Hà nội, 1970, tr.287. 


(HỦ NGHĨA QUỐC TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
TRỦNG HÀNH ĐỘNG 


GẦY 3 tháng 11 năm 1978, hai nước 
Việt-nam và Liên-xô ký Hiệp 
trớc hữu nghị và hợp tác. Đánh giá ý 
nghĩa của Hiệp ước, đồng chi Lê- 
Duẫn nói: “Hiệp ước này tạo điều 
kiện cho hai nước không ngừng phát 
triền quan hệ chính trị và hợp tác 
mọi mặt, ra sức ủng hộ lắn nhau trong 
công cuộc bảo vệ hòa bình và trong 
sự nghiệp lao động sáng tạo ®, Với việc 
ký liiệp ước đó, quan hệ giữa Việt- 
nam và Liên-xô bước vào một giai 
đoạn mới hẳn về chất, giai đoạn phát 
triền cả về bề rộng lẫn bề sâu. 


- Kỷ niệm lần thứ 5 ngày ký Hiệp 
ước, chúng ta xiết bao vui mửng nhận 
thấy sức sống vĩ đại của Hiệp ước 
thê hiện trong 5 năm qua- Các quan 
hệ kinh tế, văn hóa, khoa học — kỹ 
thuật giữa hai nước được tăng cường 
và mở rộng hơn cả về quy mô, phạm 
vi lẫn chất lượng và hinh thức. Các 
quan hệ chính trị và sự phối hợp 
hành động giữa hai nước trên trường 
quốc tế trở nên chặt chẽ hơn bao giờ 
hết vì lợi ích của hai nước cũng như 
của cộng đồng xã hội chủ nghĩa, vì 
hỏa bình ở khu vực này và thế giới. 
Đăng cộng sản, chính phủ và nhân 


TRÂN .QUỲNH 


dân Liên-xô đã dành cho nhân đân 
Việt-nam sự ủng hộ tích cực, sự giúp 
đỡ to lớn, quý báu và đầy hiệu qua. 
Thời gian ký Hiệp ước chính là 
thời gian nhân dân ta vừa đánh tháng 
xong để quốc Mỹ lại phải đối phó 
ngay với cuộc chiến tranh xâm lược 
hai gọng kim của bọn bành trướng, bá 
quyền ac-kinh. Phản bội lại tỉnh hữu 
nghị làu đời giữa hai dàn tộc Việt- 
nam — Trung-quốc, chúng đã cát đứt 
mọi quan hệ hợp tác và giúp đỡ nhau. 
rút chuyên gia, bỏ đở các còng trình 
đang xây dựng. Và khi bị thất bại 
trong chiến tranh xàm lược, cùng với 
đế quốc MỸ, chúng vận động thị hành 
chính sách bao vậy kinh tế triệt đề 
đối với nước ta, đồng thời chúng tiến 
hành một kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt chống nước ta, hỏng làm 
cho nước ta chảy máu ø và Kiệt quệ 
đề ép ta nhượng bộ về chính trị, 
ngoại giao, hv vọng tạo thời cơ tiến 
hành chiến tranh xâm lược nước ta 
một lần nữa hỏng thôn tính nước ta, 
thực hiện giấc mơ lâu đời của chúng 
bành trướng xuống Đông Nam Á. 
Nhưng mưu đồ của chúng đã bị thất 
bại. 5 năm qua, chúng ta đã đạt được 
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những thành tựu to lớn tronø công 
cuộc phát triền kinh tế và củng cỖ 
quốc phòng. Chúng ta đã đánh thắng 
cuộc chiến tranh xâm lược hai gọng 
kim của Trung-quốc, đả giúp nhân 
dân Cam-nu-chia anh em thoát khỏi 
họa diệt chủng của Póon Pốt và hồi 
sinh nhanh chóng, đã hợp tác có hiệu 
quả với nhàn dàn Lào anh em trong 
công cuệc khôi phục và phát triên 
kinh tế theo chủ nghĩa xã hội. Đạt 
được những thành tựu ấy không phải 
là dễ. Sự lãnh đạo sáng suối của Đảng, 
sự phấn đấu bền bỉ, sáng tạo của nhàn 
dàn ta là nhân tố quyết định nhất; 
nhưng không thê không thấy ý nghĩa 
VÔ củng quan trọng của sự giúp đỡ 
hào hiệp của Liên-xô được tiếp tục 
và tăng đường theo tỉnh thần của lIliệp 
ước hữu nghị và tbợp tác. 


Giữa lúc nhân dàn ta đứng trước 
những khó khăn to lớn, là bạn đồng 
mình hủng mạnh và đáng tin cậy nhất 
của Việt-nam, Liên-xô đã kiên quyết 
đứng bên cạnh nhân đàn Việt-nam, 
đáp ứng kịp thời và khẳng khái những 
nhu cầu quốc phòng của chúng ta, 
đã cung cấp cho nước ta những 
vật tư kỹ thuật và hàng hóa thiết 
yếu nhất cho sản xuất và đời sống, 
để cho nền kinh tế của chúng ta 
hoạt động bình thường. Ngày nay, hàu 
như 1002 xăng dầu, trên 70ÃX phân 
bón, trên 805 sản phầm luyện kim và 
nhiều loại nguyên liệu, máy móc, 
thiết bị khác mà nước ta nhập khẩu 
đều là do Liên-xô cung cấp. Về phần 
mình, chúng ta cũng đã có những cố 
gang lớn nhằm tăng xuất khâu sang 
[iên-xô ; trong lĩnh vực này đã bước 
đầu hình thành một số mặt hàng với 
khối lượng ngày càng có ý nghĩa. 
Kim ngạch ngoại thương giữa nước 
ta và Liên-xô trong ð năm qua đã 
tăng gấp đôi so với 5 năm trước. 


Việc Liên-xô cung cấp cho chúng ta 
những vật tư kỹ thuật thiết yếu là 
một trong những nhàn tố quyết định 
giúp chúng ta đạt được những tiến bộ 
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quan trọng trong việc tăng sản xuất 
đề tự bảo đảm lương thực, khâu trung 
tàm và nóng hồi nhất của mặt trận 
hàng đầu của chúng ta trong chặng 
đường đầu tiên này của thời kỷ quá 
đỏ là phát triển nông nghiệp. Mặt 
khác, điều quan trọng có ý nghĩa 
chiến lược làu dài là Liên-xô đã, 
đang và sẽ giúp ta xây dựng hàng 
trăm công trình bao quát phản lớn 
các ngành kinh tế quốc dàn, kề cả các 
còng trình hạ tầng cơ sở và công trình 
có quy mò tương đối lớn với trang bị 
kỹ thuật hiện đại. Những công trình 
đang xây dựng khi bước vào sản xuất 
sẽ phát huy tác dụng to lớn đối với 
mọi mặt kinh tế — xã hội của đất 
nước ta. Chúng là những cơ sơ 0ật 
chi = kỹ thuật quan trọng đầu liên cho 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Chúng ta nên hiều ý nghĩa 
to lớn của điều này. Việc xây dựng 
những cơ sở này của kinh tế quốc dân 
đòi hỏi những vốn đầu tư lớn và chỉ 
sau một thời gian nhất định mới phát 
huy được tác dụng. Song chỉ có xảy 
dựng cơ sở vật chất —kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội Tnà chủ yếu nhất, như 
Lê-nin đã đạy, là nền đại công nghiệp 
cơ khí hóa thì mới biến nước ta từ 
một nước sản xuất nhỏ, nông nghiệp 
lạc hậu thành một nước xã hội chủ 
nghĩa có công nghiệp và nông nghiệp 
hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên 
tiến, thỉ cuối cùng mới giải quyết 
được một cách vững chắc vấn đề nâng 
cao không ngừng mức sống của nhân 
dân. : 


Cùng với lương thực, vấn đề năng 
lượng là một trong nhũng vấn đề gay 
gắt nhất của nền kỉnh tế nước 
ta. Năng lượng của nước ta hiện này 
mới chỉ đáp ứng được một phản 
nhu cầu của sản xuất và đời 
sống. Từ năm 1978 đến nay, VỚI sự 
giúp đỡ của lLiên-xỏ, chương trinh 
phát triền năng lượng của Việ!-nam 
đã được đạìy mạnh một cách toàn 
diện và khăn trương. Nhà máy nhiệt 
điện Phả-lại với công suất thiết kế 
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640 000 ki lô oát đã hoàn thành một 
. khối lượng công việc xây dựng hết 
sức to lớn. Ngày 25-10-1983 vừa rồi, 
tồ máy số Í có công suất 110000 kí lô 
oát đã phát ‹ điện thành công. Sau một 
số năm nữa, với việc lắp xong toàn 
bộ các tô máy theo thiết kế, Nhà máy 
nhiệt điện Phả-lại sẽ cung cấp cho 
miền Bắc một năng lượng điện nhiều 
hơn toàn bộ năng lượng điện hiện có 


Một năm sau khi ký Hiệp ước, 
chúng ta đã khởi công xảy dựng công 
trinh thủy điện Hòa-binh với công 
suất gan 2 triệu kỉ lô oát, một công 
trình lớn nhất vùng Đông Nam Á 
Công trình Hòa-binh không chỉ có 
tác dụng phát điện mà còn có tác 
dụng chống lũ cho đồng bằng Bắc-bộ 
wà phát triền giao thông thủy trên 
sông Hồng và sông Đà. Liên-xô cũng 
đã thỏa thuận giúp ta xây dựng nhà 
máy thủy điện Trị-an ở miền Nam, 
một công trình năng lượng đồng thời 
là một công trình bồ sung nước cho 
nông nghiệp: công nghiệp và sinh 
hoạt ở miền Đông Nam-bộ. Luận 
chứng kinh tế — kỹ thuật của công 
trinh này đã được thông qua; chúng 
ta dang chuẩn bị khần trương đề có 
thẻ khởi công xảy dựng giữa năm 
1984. Công suất phát điện của công 
trình này sẽ lớn hơn toàn bộ công 
suất phát điện của tất cả các còng 
trình điện hiện có ở miền Nam. 


Đồng thời những đường dây 
chuyền tải và các trạm biến áp 110 ki 
lô vỏn và 220 ki lô vôn đã và đang 
được xây dựng khăn trương. Tổng 
sơ đồ phát triên điện lực của Việt- 
nam đã và đang được Bộ năng lượng 
Liên-xô giúp đỡ xây dựng. 

Than là chất mang năng lượng chủ 
yếu của chúng ta hiện nay, 


Đề tăng than cung cấp cho nền 
kmh tế quốc dân, Liên-xô tiếp 
tục giúp ta xây dựng những mỏ than 
mới và mở rộng các mỏ than cũ, với 
tông công suất 5 triệu tắn/năm. Trong 
đó có mỏ than Along- dương công suất 


đại 


đợt một 14ã 000 tấn/năm đang đi vào 
khai thác. 


Chỉ trên giác độ năng lượng mà 
xét, khó mà lường hết được tầm quan 
trọng của việc Liên-xô giúp chúng ta 
thăm dò và khai thác đầu khi ở thềm 
lục địa phía Nam. Tháng 6-19§I, 
Liên doanh đầu khí Việt — Xô ra đời. 
Với sự cố gắng của các ngành hữu 
quan của hai nước, khu dịch vụ trên 
bờ Vũng-tàu đã hoàn thành. Giếng 
khoan đầu tiên bằng tàu khoan đang 


“được tích cực chuẩn bị đề sớm triền 


khai. Dàn khoan cố định số 1 cũng 
đang được khần trương lắp ráp đề 
sớm bắt đầu khoan. Xi nghiệp liên 
doanh đầu khí Việt — Xô là một bông 
hoa tươi thắm của sự hợptác Việt— Xô. 


Giao thông vận tải đóng vai trò 
rất quyết định, đồng thời đang là 
khâu rất yếu trong sự phát triền nền 
kinh tế nước ta. 


Trên mặt trận này, chúng ta cũng 
đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của 
Liên-xô. Bằng viện trợ không hoàn 
lại, Liên-xÔ giúp ta tiếp tục xây dựng 
các công trình giao thông vận tải do 
Trung-quốc cát bỏ viện trợ và đỉnh 
chỉ xây dựng. Trong đó, cầu Thăng- 
long là một công trinh lớn đã được 
các chuyên gia Liên-xô sửa lại thiết 
kế theo hướng hợp lý hơn và hiện 
hơn. liiện nay, toàn bộ lỗ nhịp 
cầu 2 tầng đã được lấp xong và chỉ 
trong một thời gian rất ngắn nữa, 
trong khi chờ đợi hoàn thành cầu 
vào năm 1985 cho giao thông ô tô và 
đường sắt, các loại ô tô đưới 13 tấn 
đã có thể qua lại cầu, như vậy, các 
luồng vận chuyền ra vào thủ đô Hà-, 
nội qua sông Hồng sẽ được cải thiện 
đáng kê. Liên-xô cũng giúp ta cải 
tạo, mở rộng và trang bị các cảng 
biên, khôi phục đường sắt Thống 
nhất, xây dựng đầu mối giao thông 
Hà-nội, cung cấp cho ta những loại 
phương tiện vận tải lớn nhỏ 

Cơ khí là ngành kinh tế then chốt 
đối với một nước xã hội chủ nghĩa. 
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liên-xô đã giúp ta xây dựng nhà 
máv động cơ đi ê den Sông Công với 
công suất thiết kế 100000 sức 
ngựa/năm (toàn bộ dày chuyển sang 
năm sẽ đi vào sản xuất) ; nhà máy cơ 
khi Câm-phả sửa chữa, đại tụ Ô tÔ 
mó, sẽ khới công xày dựng nhà máy 
phụ tùng ô tô 6000 tản/năm. 

Chúng ta còn có thê kề ra nhiều 
công trình to lớn khác dã được 
xây dựng toàn bộ hoặc từng phần 
hoặc đã được ký kết đề xây dựng 
trước mắt hoặc lâu dài như: trạm 
hiên lạc vệ tỉnh mặt đất Hoa sen; nhà 
máy xỉ măng Bim-sơn với công suất 
thiết kế 1 triệu 20 vạn tấn/năm (lò xỉ 
măng số l đã được đưa vào vận hành, 
và năm 184, cả 2 lò của nhà máy sẽ 
hoạt động); nhà máy cấu kiện bê tông 
làm nhà ở Xuân-maii với còrg suất 
100 000m2 nhà ở/năm; nhà máy thiếc 
Quỷỳ-hợp 500 — 1000 tấn/năm (luận 
chứng kính tế —kỹ thuật đã được 
hoàn thành); khỏi phục và mở rộng 
mô a Da tít Lào-cai và xây dựng nhà 
máy làm giàu quặng với công suất Í 
triệu 80 vạn tấn/năm; mở rộng nhà 
máy xu pe phốt phát Lâm-thao tử 10 
van tấn/năm lên 30 vạn tấn/năm ; nhà 
máy kính Đáp-cäu 4 vạn tấn/năm ; nhà 
máy sản xuất máy rên ép; nhà máy 
sản xuất sản phẩm đúc và rên; nhà 
máy van công nghiệp; nhà máy sản 
xuât máy kéo; cái tạo đường sắt Lao- 
cai, Hai-phỏng thành đường 1135 : nhà 
máy phần đạm ; nhà máy xút: nhà má y 
xen luy lỏ ; nhà máy vít cô ; cơ Sở gang 
thép; các cơ sở lọc đảu và hóa dâu; 
tuyển thông tin vi ba Hà-nội — thành 
phố Hồ Chí Minh v.v. Còn phải kẻ đến 
một loạt công trình vẻ nóng nghiệp. 
về công nghiệp thực phầm, về thông 
tin bưu điện, về văn hóa — đời sống. 

ò năm qua cũng là thời kỷ mở rộng 
hợp tác về khoa học — kỹ thuật giữa 
Việt-nam và Liên-xô. Chúng ta đã 
vượt qua thời kỳ hợp tác trên những 
đề tài nhỏ ; giữa hai nước đã xác định 
được những chương trinh, những đề 
tài khea học dài hạn đề cùng phối 


hợp nghiên cứu trong nhiều năm (27 
vấn đề và Z3 đề tài). Nhiều đề tài về 
điều tra cơ bản có ý nghĩa khoa học 
và thực tiễn như điều tra đề xây 
đựng bộ thực vật chí Việt-nam, điều 
tra sinh thái và hệ động vật rừng Tây- 
nguyên, nghiên cứu các vấn đề địa 
chát cơ bản và các quy luật sinh 
khoáng ở Việt-nam, điều tra các tài 
nguyên biền v.v. Với sự giúp đỡ kỹ 
thuật của Liên-xô; chúng ta đang khôi 
phục và mở rộng trung tâm hạt nhân 
ở Đà-lạt dùng vào việc nghiên cứu 
khoa học. Một trorg những biều hiện 
sáng ngời về hợp tác khoa học — kỹ 
thuật là chuyến bay vào vũ trụ của 
Phạm-Tuân và Gơ-rơ-bát-cô. 5 năm 
qua, đã có hơn 5000 chuyên gia Việt- 
nam theo học và nghiên cứu những 
thành tựu khoa học — kỹ thuật và kinh 
nghiệm sản xuất ở Liên-xô. Và gần 
-000 nhà khoa học và chuyên gia Liên- - 
xô dã được cử sang công tác ở Việt- 
nam. 


năm qua, những hình thức quan 
hệ kinh tế giữa Việt-nam và lLiên-vô 
có tính chất phong phú và đa dạng 
hơn. Hai nước đã phối hợp kế hoạch 
kinh tế 1981 — 1985; bên cạnh quan 
hệ song phương, hai nước đã bước 
đầu tham gia hợp tác trên cơ sở nhiều 
bên trong Hội đồng tương trợ kinh tẽ. 
Dã xuất hiện những hình thức hợp 
tdc mới như hợp tác trên cơ sở bồi 
hoàn (trồng cao su) và hình thức liên 
doanh (dầu khi). 


Sự giúp đỡ to lớn của Liên-xô đói 
với nước t†a frong 5 năm vừa qua có 
Ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Sự giúp đỡ 
äuU thật là pô giá. Nó biều hiện tỉnh 
thần quốc tế chủ nghĩa cao cả của 
Đang cộng sản Liên-xô quang vinh. 
đảng của Lê-nin vĩ đại đang luôn luòn 
gương cao ngọn cờ hòa bình và cách 
mạng trên thế giới, của - nhân dân 
Liên-xô vĩ đại vốn có tình cảm sâu 
sắc đối với nhân dàn ta, luôn luôn 
coi việc ủng hộ và giúp đỡ Việt-nam 
là sự nghiệp của lý trí và trái tim 


minh. Về phần chúng ta, chúng ta đã 
có những cố gắng to lớn đề tiếp thu 
và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ của 
Liên-xô, bảo đảm thực hiện những 
điều cam kết đã thỏa thuận, đặc biệt 
là đối với việc xày dựng nhiều công 
trình trọng điềm và việc tăng kim 
ngạch xuất khầu sang Liên xô. 


* 


Nước ta là một nước tử sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
lại vừa ra khỏi chiến tranh với những 
hậu quả rất nặng nề, đồng thời vẫn 
phải tiếp tục chống hại kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của bọn 

bành trướng, bá quyền Trung-quốc và 
_ làm nghĩa vụ quốc tế của minh. Vi 
vậy chúng ta đang đứng trước rất 
nhiều khó khăn về kinh tế. Nền kinh 
tế của chúng ta còn đang có những 
mất cân đối nghiêm trọng. Thu nhập 
quốc dàn của nướế ta biện nay chưa 
đủ đáp ứng nhu cầu của sản xuất và 
tiêu dùng, chưa có tích lũy. Toàn bộ 
nhu cầu về nhiên liệu, nguyên liệu, 
vật liệu, thiết bị và phụ tùng chủ yếu. 
một phần quan trọng hàng tiêu dùng 
thiết yếu đều phải trông vào nguồn 
nhập khầu tử bên ngoài. Nhiều vân 
dẻ cấp bách đang được đặt ra trong 
chặng đường dầu tiên của thời kỳ quá 
dò tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc 
-_ đấu tranh giữa hai con đường đang 
diễn ra gay gắt. 


Chúng ta hiều rằng muốn tiến hành 
công nghiệp hóa nước nhà đề tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, muốn giải quyết 
những vấn đề kinh tế và xã hội của 
một nước nay mai sẽ có số dân 60 
triệu người, không có một sự giúp dỡ 
quốc tế nào có thề thay thế được sự 
nó lực của bản thân. Nhưng mặt khác, 
chúng ta cũng thấy rằng không thê 
làm được những công việc ấv nếu 
không có sự hợp tác và giúp đỡ quốc 
tế. Liên-xô là nước có khả năng và 
điều kiện lớn nhất giúp đỡ và hợp 


tác với ta với tỉnh thần quôc tế chỗ 
nghĩa cao cả. 
Vi vậy, như nghị quyết Đại hội V 


. của Đăng ta đã đề ra, « Đoàn kết Đả 


hợp tác toàn diện 0uới Liên-rô luôn 
luôn là hòn đá tảng của chính sách đối 
ngoại của Đang 0à Nhà nước ta 2. Vì 
lợi ích của nhân đân hai nước, chúng 
ta tiếp tục phát triền mạnh mẽ hơn 
nữa tỉnh đoàn kết chiến đấu và sự 
hợp tác toàn điện Việt-nam — Liên- 
xô. Đó là bảo đảm cho thắng lợi của 
công cuộc bảo vệ Tô quốc và xây 
đựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
ta cũng như cho việc củng cố độc lập 
dân tộc và vị trí của chủ nghĩa xã hội 
trên bán đảo Đông-dương, đồng thời 
đó là một đóng góp tích cực vào việc 
cũng cố và tăng cưởng hệ thống xã 
hội chủ nghĩa, tăng cường cuộc đấu 
tranh vỉ hòa biỉnh và chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới. 

Gắn bó chặt chẽ và hợp tác toàn 
diện với Liên-xô là nguyên tắc, là 
chiến lược, đồng thời là tỉnh cảm 
cách mạng. Chúng ta có nhiệm vụ giáo 
dục nhân dân ta nắm vững nguyên 
tác này, thấu suốt chiến lược này, 
biến thành một động lực mạnh mẽ 
đưa sự nghiệp cách mạng của chúng 
ta tiến lên. 

Chúng ta đoàn kết và phát triên 


hợp tác với các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác. 

Triền vọng hợp tác kinh tế của 
nước ta với các nước thành viên 
Hội đồng tương trợ kinh tế rât 
tốt đẹp. Chúng ta có nhiệm vụ 


phải sử dụng lốt sự giúp đỡ của Liên- 
+Ôô Đà các nước anh em khác, đề nàng 
cao hiệu quả nền kinh tế của nước 
ta, đồng thời tham gia có hiệu quả 
sự phân công lao động quốc tế xã hội 
chủ nghĩa, trước hết là về những sản 
phầm mà nước ta có điều kiện với 
tư cách là một nước ở vùng nhiệt 
đới. Chúng ta ưu tiên dành sự hợp 
tác cho việc phát triền tiềm năng xuất 
khẩu của chúng ta. Đó là phương 
hướng phấn đấu cơ bản đề tạo điều 
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"kiện tiến tới hợp tác trên cơ sở cân 
bằng. Diễu quan trọng hơn nữa, 
chúng ta phải khác phục triệt đề tư 
tưởng ý lại, phát huy tính thần tự 
lực, tự cường, sử dụng tốt hai cái vốn 
lớn nhất của ta làÀ lao động và đất 
đai. Chúng ta cần nghiêm chỉnh thực 
hiện những hợp đồng đã ký kết. Đặc 
biệt, chúng ta cản nâng cao chất 
lượng những mặt hàng xuất khảu. 


Sự hợp tác với Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác có ý nghĩa 
chính trị vô củng quan trọng giữa 
lúc chủ nghĩa đế quốc Mỹ tỏ ra cực 
kỷ hiếu chiến, điên cuồng chống chủ 
nghĩa xã hội, giữa lác chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền Bác-kinh tìm mọi 
cách gày chia rẽ giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa, đặc biệt là giữa Liên- 
xô và Việt-nam. 


Chúng rất tức tối trước sự phát 
triền rất tốt đẹp của quan hệ Việt — 
Xô, bởi vì điều đó là trở ngại lớn 
nhất cho giác mộng của chúng thôn 
tính nước ta và bành trưởng xuống 
Đông Nam Á. Quan hệ giữa hai nước 
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Việt-nam và Liên-xô là quan hệ dựa 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, là quan 
hệ giữa hai đảng mác xít — lẻ nin nit, 
giữa hai nước củng chung lý tưởng. 
Quan hệ ấy không nhằm đe dọa ai cả, 
mà chỉ phục vụ cho sự nghiệp hòa 
binh và cách mạng của nhân dân: 
toàn thế giới. Chỉ có những kẻ thù 
của hòa bình, của tiến bộ xã hội mới 
chống lại quan hệ ấy. 

Không gi có thề làm lung lạc tỉnh 
cam đoan kết, hữu nghị của nhân dân 
ta với Liên-xô vĩ đại. Rề tử Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
đến nay, lòng yêu nước, ý chí đău 
tranh cho độc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội của nhàn dàn ta luôn luôn gắn 
chặt với những tình cảm nồng thám 
và sự tin cậy sảu sắc đối với Liên-xô. 
Phù hợp với truyền thống tốt đẹp. 
của nước ta là uống nước nhớ nguồn, 
tỉnh nghĩa thủy chung với bè bạn, 
được hun đúc trong hàng ngàn nầm 
dựng nước và giữ nước, chúng ta 
quyết giữ gìn và vun trồng cho tỉnh 
hữu nghị Việt— Xô đời đời xanh tươi, 


XÂW FBUNS ĐỘI NGỦ @G1AX đ@ẤNP 
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ÁU thắng lợi hoàn toàn của cuộc 


kháng chiến chống ÀÍÿ, cứu nước, 
cách mạng nước ta chuyền sang giai 
đoạn mới: giai đoạn xâv dựng chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước. 

Chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng 
thiết tha, là lợi ích cơ bàn cao nhất 
của giai cấp công nhàn và nhân đân 
ta. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
thị phải tiến hành công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật 
chất—kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
bởi vi, như Lê-nin đã chỉ rõ: “Người 
ta không thể xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội bằng cách nào khác hơn là bằng 
đại công nghiệp ? (1). Trong nhiệm vụ 


trung tâm và then chốt đó, giai cấp 


công nhân giữ vai trò quyết định, 
bởi vi nó vừa là sản phầm của bản 
thân nền đại công nghiệp, vừa là 
người tạo ra nền đai công nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. 

Từ Cách mạng Tháng Tám đến nay, 
nền công nghiệp nước ta không 
ngừng phát triển. Củng với sự phát 
triên của nền công nghiệp, giai cấp 
công nhàn ta đã lớn mạnh về nhiều 
mạt và có đóng góp to lớn vào sự 
phát triền của toàn bộ nền kinh tế 
quốc dàn và đời sống xã hội. Đội nựũ 


PHẠM - THỂ . DUYỆT 


công nhân, viên chức hiện nay có hơn 
3 triệu người, trong đó 1,7 triệu là 
công nhân kỹ thuật. Trong số 1,7 triệu 
công nhân kỹ thuật có 12ÃX là công 
nhân có tay nghề từ bậc 4 trở lên, và 
trên 50% là công nhân trẻ được đào 
tạo ở các trường, lớp chính quy. Tuy 
chỉ chiếm khoảng 6Ã số dân và 15% 
số người lao động trong xã hội, đội 
ngũ giai cấp công nhân ta đã làm ra 
hơn 50X tông sản phầm xã hội, gần 
(0% tông thu nhập quốc dân. 


Hiện nay, đất nước ta đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Từ sản xuất 
nhỏ là chủ yếu tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, phải gánh chịu những 
hậu quả nặng nề của mấy chục năm 
chiến tranh liên tiếp và tác động của 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của bọn hành trướng, bá quyền Trung- 
quốc, nền kinh tế của ta đang có 
những mất cản đối nghiêm trọng và 
đang gặp phải những khó khăn to 


-lớn, gay gắt về nhiều mặt. Sản xuất 


công nghiệp chưa ön định, nguyên 
liệu, năng lượng, vật tư đều thiếu, và 
\ 


(1) Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến-bạậ, Mát- 
scơ-va, 1978. tập 45, tr. 126. 
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nhin chung các xí nghiệp chỉ mới sử 
dụng gần 50 công suất thiết bị máy 
móc. Năng suất lao động giảm sút. 


Tiêu hao vật tư nhiều, giá thành sản . 


phẩm cao. Việc sắp xếp lại sản xuất 
công nghiệp và xây dựng cơ bản chưa 
làm dược mấy và thiếu đồng bộ. 
Nhiều công nhân không đủ việc làm, 
đời sống công nhân gặp nhiều khỏ 
khăn. Dây là một thử thách rất lớn 
đối với đội ngũ công nhân, viên chức 
chúng ta. 


Trước tỉnh hình ấy, đại bộ phận 
công nhân, viên chức ta đã giữ vững 
bản chất cách mạng tốt đẹp của giai 
cấp công nhân, tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng, kiên trì chịu đựng 
gian khô, thiếu thốn, không lùi bước 
trước mọi thử thách. Hằng ngày, 
hằng giờ, ở mọi miền của đất nước, 
trên mọi lĩnh vực công tác, đông đảo 
công nhân, viên chức ta, bằng hành 
động cụ thể trong sản xuất, trong tô 
chức đời sống, trong đấu tranh 
chống tiêu cực, đã và đang chứng tỏ 
một cách rö ràng, sâu sắc rằng đội 
ngũ công nhân, viên chức ta luôn 
luôn xứng đáng là lực lượng tiên 
tiên nhất trong xã hội ta, xứng đáng 
là chỗ dựa vững chác của Đẳng và 
_ Nhà nước, là lực lượng quyết định 
sự phát triền của sức sản xuất, quyết 
định thắng lợi của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 


Nhờ vậy, năm 1982, đã có gần 905 
SỐ cơ Sở sản xuất, kinh doanh hoàn 
thành kế hoạch được giao. Các công 
trỉnh xây dựng lớn, có ý nghĩa quan 
trọng như Nhà máy xi măng Bỉm-sơn, 
Nhà máy xỉ măng Hoàng-thạch, mỏ 
than Cao-sơn, Nhà máy điện Phả-lại, 
cầu Thăng-long v.v. đã hoặc sắp được 
đưa vào sản xuất, sử dụng. Những 


nhân tố mới xuất hiện ngày càng” 


nhiều, như ở: Xi nghiệp liên hiệp 
gang thép Thái-nguyên; Xí nghiệp 
dẹt Thành công và Xí nghiệp được 
phầm 2-9 ở thành phố Hồö-Chí-Minh; 
Nhà máy điện cơ Thống-nhất, Nhà 
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máy phân lân Văn-điền và Nhà máy 
y cụ ở thành phố Hà-nội; Nhà máy 
cơ khí Hải-phòng; Đoạn toa xe Hải- 
phòng; Nhà máy xu pe phốt phát 
Lâm-thao ở Vĩnh-phú v.v. Các nhân 
tố mới đó đã nêu những tấm gương 
vẻ vận dụng đúng đắn và sáng tạo 
các chủ trương, chính sách của Đang 
và Nhà nước, về thái độ lao động xà 
hội chủ nghĩa, về tỉnh thần tự chịu 
trách nhiệm tử cơ sở sản xuất, mở 
ra những hướng đi, những triền vọng 
mới trong những năm tới. 


Hiều rõ ý nghĩa to lớn của nhiệm 
vụ phát triền sản xuất nông nghiệp 
và tầm quan trọng của công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp, đông đảo công 
nhân, viên chức đã hăng hái tham gia 
các phong trào thi dua phục vụ nông 
nghiệp như phong trào thi dua với 
cụm thủy nông cầu Ghẽ, phong trào 
thi đua lái máv kéo giỏi, phong trào 
thì đua phục vụ nông nghiệp ở địa 
bàn huyện, phong trào xây dựng 
cánh đồng công — nòng cao sản v.v. 
Nhiều công trình nghiên cứu của các 
cán bộ khoa học, kỹ thuật về giống 
cày, giống con, về bảo vệ thực vật, 
bảo vệ gia súc v.v. đã góp phần quan 
trọng vào việc thảm canh, tăng vụ, 
tăng năng suất cây trồng, phát triền 
chân nuôi, Bằng các hoạt động phong 
phú đó, công nhàn, viên chức đã góp 
phần tích cực cùng giai cấp nông dàn 
tập thê tạo nên thắng lợi to lớn trên 
mạt trận sản xuất nông nghiệp mấy 
nắm qua, thắt chặt thêm khối liên 
mình công nông trong giai đoạn mới 
của cách mạng. 


Tuy nhiên, trong đội ngũ giai cấp 
công nhân dang còn những mặt yếu 
kém. Àlột bộ phận công nhân, viên 
chức chưa được giáo dục tốt về vai 
trò tiên phong của giai cấp, về trách 
nhiệm làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, lại thiếu ý thức tự đấu tranh, 
rèn luyện, cho nên trước những khỏ 
khán chung của đất nước, đã thiếu 
vững vàng, có những việc làm trái với 


lương tâm người thợ, xa lạ với phầm 
chất tốt đẹp của giai cấp công nhân. 
Có những người lười biếng, thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm, vi phạm nghiêm 
trọng các quy trình sản xuất và kỷ 
luật lao động. Không ít người trực 
tiếp nắm tiền, hàng, vật tư đã tham 
Ô, móc ngoặc, thậm chí thông đồng 
với bọn tư sản, gian thương, làm !ồn 
hại lớn đến lợi ích của Nhà nước, 
của tập thê. 

Tệ mê tín dị đoan, cờ bạc, rượu 
chè, vi phạm trật tự xã hội, vi phạm 
pháp luật Nhà nước vẫn còn trong 
công nhân, viên chức. Một số người 
đã xa rời đội ngũ, bỏ xi nghiệp, cơ 
quan ra làm ngoài, thậm chí buôn bán 
phe phầy, sẵn xuất, kinh doanh trái 
phép; trong đó, có một số người là 
cán bộ có chức, có quycn. 


Nhin chung toàn đội ngũ thì sự 
giác ngộ giai cấp. giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa của công nhàn, viên chức còn 
thấp, trình độ tay nghề chưa cao. 
Đông đảo công nhàn ta chưa quen với 
tác phong công nghiệp, còn mang 
nặng tư tưởng, tâm lý, thói quen của 
người sẵn xuất nhỏ, chịu ảnh hưởng 
nặng nề của những tàn dư xã hội cũ. 


Những khuyết điềm, nhược điềm 
trên đâày của đội ngũ công nhìn; viên 
chức bát nguồn tử nhiều nguyên nhân. 
Trên 705 công nhàn ta xuất thân từ 
nông dàn và các tầng lớp lao động 
khác. Trên 605 là công nhàn trẻ mới 
vào nghề, Từ nông thôn, từ trường 
học đi vào sẵn xuất công nghiệp, từ 
sản xuất nhỏ đi vào sản xuất lớn, từ 
người tư hữu nhỏ thành người làm 
chủ tập thề, thời gian đề trưởng 
thành chưa nhiều, họ không khỏi 
mang những tư tưởng, tàm lý, thói 
quen của thành phần giai cấp xuất 
thân. Trước những khó khăn về 
sản xuất, về đời sống, một số người 
dễ có những biều hiện động dao. đề 
sa vào những việc làm tiêu cực. 

Một nguyên nhàn có anh hưởng 
không nhỏ đến chất lượng của đội 


ngũ công nhân, viên chức là những 
thiếu sót trong công tác tồ chức, quản 
lý sản xuất. Ở nhiều xi nghiệp, nhà 
máy, kế hoạch sản xuất chưa được 
xây dựng từ dưới lên, hoặc có cũng 
chỉ là hình thức. Kế hoạch thường 
giao chậm; thường phải điều chỉnh ; 
giữa chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch với 
việc cung ứng năng lượng, vật tư, kỹ 
thuật thường không cân đối, do đó dễ 
phá vỡ tính kỷ luật, tính pháp lệnh 
của kế hoạch, gây khó khăn cho công 
tác quản lý của xí nghiệp. Thâm vào 
đó, điều kiện lao động của công nhân 
không ồn định, có những lúc không 
có việc làm; những định mức kinh 
Llế — kỹ thuật thiếu chặt chẽ, thiếu 
chính xác ; công tác quản lý sản xuất 
do đó bị buông lỏng, làm nảy sinh 
tính tự do, tủy tiện, vô tô chức, vô 
ký luật. 

Những năm gần đây, đời sống của 
công nhàn, viên chức có rất nhiều 
khó khăn, thiếu thốn, có lúc rất gay 
ga Ở nhiều nơi, điều kiện sống và 
làm việc của người công nhàn khỏng 
dược bảo đâm, tỉnh trạng bất hợp lý 
trong cơ chế tiên lương, trong việc 
cung eấp hàng tiêu dùng v.v. kéo đài, 
chậm được khắc phục, làm cho họ 
phải mất không íL sức lực và thời 
gian đề lo cuộc sống hằng ngày. Sự 
tác động của thị trường tự do, của các 
thành phần kinh tế phí xã hội chủ 
nghĩa, của những tiêu cực ngoài xã 
hội v.v. cũng ảnh hưởng đến tư tưởng, 
tỉnh cảm, tàm lý của họ. Trong khi 
đó, công tác giáo dục chính trị, tư 
trởng cho đội ngũ công nhân, viên 
chức có nhiều thiếu sót, khuyết điềm. 
Ở nhiều nơi, công tắc giáo đục công 
nhân, viên chức không được coi trọng 
đúng mức, tham chí có nơi hầu như 
buông lông. Nhin chung trong cả 
nướ®, công tác giáo đục công nhân, 
viên chức chậm chuyên hướng cả về 
nội dung và hình thức, không theo 
kịp vêu cầu của tỉnh binh và nhiệm 
vụ mới, không sát với từng đổi tượng. 
Việc cô vũ, động viên những nhân tố 
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kị 


mới, những điền hình tiên tiến, việc 
giáo dục, phát động quần chúng đấu 
tranh chống tiẻu cực, chống địch phá 
hoại chưa được tiến hành mạnh mẽ. 
Công đoàn — người chịu trách nhiệm 
chính trong việc giáo dục, rẻn luyện 
đội ngũ công nhân, viên. chức chưa 
làm tốt nhiệm vụ của minh. Hoạt động 
của tồ chức công đoàn các cấp còn 
thiếu thiết thực, thiếu cụ thẻ, còn 
mang nặng tính sự vụ, quan liêu, chưa 
đi sát sản xuất, sát công nhân, chưa 
tác động mạnh mẽ vào việc đấu tranh 
chống những biểu hiện tiêu cực: chưa 
thúc đầy đúng mức việc xây dựng 
người công nhân mới, xã hội chủ 
nghĩa. 


* 


Xây dựng đội ngũ giai cấp công 
nhàn vững mạnh vừa là đòi hỏi cấp 
bách của tình hình trước mắt, vừa là 
đòi hỏi rất quan trọng của bước phát 
triền trong tương lai của cách mạng 
nước ta. Các mục tiêu kinh tế — xã 
hội, khoa học, kỹ thuật có được thực 
hiện hay không, phong trào thí đua 
lao động sản xuất có được đầy mạnh 
hay không, công tác quản lý kinh tế, 
quân lý xí nghiệp có được cải tiến 
hay không v.V‹, điều đó tùy thuộc Ở 
chất lượng của đội ngũ giai cấp cộng 
nhân. 


Việc xây dựng đội ngũ giai cấp 
công nhân hiện nay chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của 0iệc sắp +ẽ p lại sản xuất, 
sắp xếp lại lao động, bảo đảm cho 
công nhân có đủ việc làm ồn định, 
có điều kiện phát huy tốt sức lực và 


tài năng của mình. Như chúng ta đão. 


biết, lao động sản xuất vửa là nghĩa 
vụ, vừa là quyền lợi cơ bản của người 
công nhân, là yếu tố chủ yếu đề đầy 
mạnh sản xuất, phát triên kinh tế và 
là phương tiện hết sức cần thiết đề 
giáo dục, rèn luyện người cÒnE nhân. 
Các Mác đã từng coi giáo dục qua lao 


đồ 


động sản xuất là phượng pháp tốt 
nhất đề đào tạo con người hoàn thiện: 

Hiện nay, chúng ta chưa thề sớm 
khác phục được những khó khăn về 
năng lượng, nguyên liệu, vật tư đề 
tân dụng năng lực sản xuất của các 
cơ sở công nghiệp, bảo đảm đủ việc 
làm cho công nhân. Song, thực tiễn 
đã chứng minh, những nơi nào có 
quyết tâm khai thác mọi tiềm năng, 
biết cách sắp xếp lại sản xuất, thì ở 
những nơi đó, những khó khăn nói 
trên giảm đi rất nhiều. Không ít xí 
nghiệp, nhà máy tử chỗ thiếu việc 
làm, do biết chuyền hướng sản xuất, 
mở thêm những mặt hàng mới đáp 
ứng đúng yêu cầu của kế hoạch Nhà 
nước và nhu cầu của nhân đàn, đã tạo 
ra công ăn việc làm cho công nhân, 
nâng cao rõ rệt mức thu nhập của 
từng người. 

Việc sắp xếp lại sản xuất, sắp xếp 
lại lao động đòi hỏi chúng la phái 
chuyền kịp thời lực lượng lao động ởỞ 
những nơi thừa sang nơi thiếu, bảo 
đảm cho sự phát triền đồng đều của 
các lĩnh vực sẵn xuất và của các vùng 
lãnh thồ. Đồng thời, phải có chính 
sách đề kiên quyết giảm nhẹ biên cÌế 
hành chinh, chuyền gấp một bộ phận 
từ gián tiếp sang trực tiếp sản xuất. 
Hiện nay, trong sự nghiệp xây dựng 
lại đất nước, chúng ta đang rất căn 
một lực lượng lao động t9 lớn, chúng 
ta có điều kiện bảo đảm việc làm cho 
mọi người lao động nếu chúng ta có 
sự tính toán khoa học và có thải độ 
kiên quyết trong việc tồ chức lại sản 
xuất, tô chức lại lao động. 


Xây dựng tốt phương thức quản 
lý, chế độ quản lý cũng là đòi hỏi 
tất yếu của việc xây dựng đội ngũ 
giai cấp cóng nhân. Như chúng ta đã 
biết, sức mạnh của đội ngũ giai cấp 


- công nhân nói chung, sự trưởng thành 


của từng công nhân, viên chức nói 
riêng phụ thuộc không ít vào cách 
quân lý. Một phương thức quản lý 


tốt, với những chính sách, chế độ 


đúng đắn, hợp lý, kích thích được 
lao động sản xuất, xây dựng được 
những quan hệ tốt đẹp trong từng tập 
thề lao động, sẽ thúc đầy đội ngũ 
công nhân, viên chức hoạt động một 
cách đồng bộ, có nhiệt tình, có kỷ 
luật. có sự hợp tác xã hội chủ nghĩa, 
đi dần vào lối làm việc chính quy 
hiện đại, phát huy được những mặt 
tỐtI, mặt mạnh, hạn chế đến mức 
thấp nhất những biều hiện tiêu cực. 


Việc giáo dục, rèn luyện Đề chính trị, 
[ư trởng có tác dụng quyết định đối 
VỚI việc xây dựng đội ngũ giai cấp 
công nhân. Trước mọi khó khăn, thử 
thách, người công nhân eó giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa sẽ có đủ bản lĩnh và 
SỨC sáng tạo vươn lên khắc phục 
mọi khó khăn. Điều quan trọng là phải 
đồi mới cä nội dung và phương pháp 
giáo dục, làm cho việc giảo dục, rèn 
luyện đội ngũ công nhân bánn sát thực 
tế cuộc sống, có tác dụng thiết thực, 
Trước mắt, cần tăng cường giáo dục 
về chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về cuộc 
đấu tranh giữa haiseon đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ở nước 
la hiện nay, về đường lõi, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về 
tỉnh thần làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa, về truyền thống cách mạng, về 
đạo đức và HẾĐ sống xã hội chủ 
nghĩa, về ý thức tôn trọng kỷ luật 
lao động, tôn trọng và bảo vệ tài sản 
xã hội chủ nghĩa, tôn trọng pháp luật 
và trật tự xã hội v.v, ` 


Đề nâng cao năng lực sản xuất và 
nắng lực làm chủ tập thề trong sản 
xuất cho đội ngũ công nhân, cần 
trang bị cho họ những kiến thức văn 
hóa, khoa học kỹ thuật và kiến thức 
quản lý kinh tế, quản lý xị nghiệp, 


Công tác giáo dục công nhân, với 


nội dung phong phú như trên, không 
thề tiến hành bằng cách giảng dạy lý 
luận chung chung, bằng những hình 
thức, biện pháp giản đơn, cứng nhắc, 
mà phải là sự giáo dục kiên trì, tỉ mị 
hằng ngày, thông qua từng việc làm 


cụ thề, từng phong trào thị đua, từng 
Cuộc vận động cách mạng, thông qua 
việc không ngừng hoàn thiện và nàng 
CaO cơ chế làm chủ tập thề ở xí 
nghiệp, cơ JUàñ, qua các hoạt động 
thực tiễn của tả chức công đoàn và 
cÍc hoạt động văn hóa, xã hội khác... 

Di đôi với Công tác giáo dục, căn 
hết sức chăm to đời sống của công 
nhân, oiên chức. Trước mắt cần có 
những biện pháp có hiệu quả nhằm 
giảm bớt những khó khăn trong đời 
sống, dân dần ồn định và từng bước 
cải thiện đời sống của công nhân, 
viên chức, Dây là một văn đề hết 
Sức cấp bách, là mối chăm lo chung 
của Đẳng, Nhà nước và Công đoän, 
Không giải quyết tốt vấn đề đời 
Sống thì không thề đầy mạnh được 
sản xuất, không thề kháa phục được 
một cách triệt đề các biều hiện tiêu 
Cực, không thê xây dựng được đội 
ngủ công nhân vững mạnh, Lê-nin 
đã từng chị ra ràng: « Trong mội 
nước bị làn phá, 'hhiệm oụ đầu tiên 
là phải cứu người lqo động. Lực 
lượng sản xuải hàng tầu của todn 
thề nhân loạt là công nhân, là qgười 
lao động. Nếu`họ còn thì chúng ta sẽ 
cứu văn và khôi phục lại được tấi 
cả... Nếu chúng ta eứu được lực 
lượng sản xuất chủ Yếu của nhân loại, 
là công nhân, thị chúng ta sẽ lại có 
được tất cả mọi cải; nhưng chúng 
la sẽ tiêu VOng, nếu chúng ta không 
biết cứu công nhân p (2). 


- Muốn vậy, cần tiến hành một cách 
đồng bộ và tích cực nhiều biện pháp. 
Trước hết, cần lạo cho người lao 
động có đủ việc làm, nhanh chóng 
cải tiến chế độ tiền lương, đầy' mạnh 
việc trả lương theo sản phầm, thực 
hiện lương khoán, sử dụng đúng đắn 
các quỹ khen thưởng và phúc lợi ở 
cơ sở. Đồng thời, bảo đảm các mặt 
hàng cung cấp theo định lượng, mở 
rộng các mặt hàng phân phối không 


(2) V.I. La-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát~xcơ-va, 1977, tập 28, tr. 43ọ. 
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định lượng, ồn định giá cả, hướng 
dẫn và tồ chức tốt việc làm kinh tế 
phụ gia định của công nhân, viên 
chức, giải quyết công ăn việc làm 
cho con cái họ đến tuồi lao động, tỏ 
chức tốt các hoạt động dịch vụ phục 
vụ công nhân, viên chức và gia 
đình họ, 

Dĩ nhiên, muốn ön định và cải 


thiện một cách vững chắc đời sống 
của công nhân, viên chức, thi khâu 


quyết định là đầy mạnh sản xuất.. 


Song hiện nay, đối với chúng ta, 
củng với việc đầy mạnh sản xuất, 
cản đặc biệt coi trọng khâu phân 
phối, lưu thông. Có giải quyết tốt khâu 
này, Nhà nước mới nắm được hàng, 
được tiền, mới làm chủ được sản 
xuất và phân phối theo kế hoạch, 
mới làm chủ được thị trường và giá 
cả v.v. nghĩa là mới có những tiền 
đề và điều kiện đề cải thiện đời sống 
của công nhân, viên chức. 


Xây dựng đội ngũ giai cấp công 
nhân không chỉ là chăm lo đội ngũ 
hiện có mà còn là chăm lo sự phát 
triền trong tương lai của đội ngũ đó. 
Hằng năm, đội ngũ công nhân, viên 
chức ta được bồ sung những người 
mới theo quy mò, mức độ phát triền 
kinh tế của đất nước. Sự phát triển 
đội ngũ đó phải là sự phát triển 
toàn điện cả về số lượng và chất 
lượng. Muôn vậy, các cơ quan Nhà 
nước cân làm tỐI việc xây dựng kế 
hoạch phát triển kinh tế— xã hội, xây 
dựng các chính sách kinh tế, chính 
sách sản xuất, chính sách lao động 
v.v. theo quan điềm €ó sự cân đối 
đúng đắn giữa kinh tế và xã hội, 
giữa đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật với đầu tư xảy dựng 
đội ngũ công nhân cá về đời sống vật 
chất và tỉnh thần. 


Việc phát triền đội ngũ công nhân, 
viên chức như vậy đòi hót chúng ta 
phải quan tâm đến việc đào tạo, bồi 
dưỡng con người ngay từ trong hệ 
thống các trường phỏö thông, các 


J& 


trưởng đại học và trung học chuyên 
nghiệp, các trưởng dạy nghề chính 
quy và các trưởng lớp kèm cặp, đào 
tạo ngav tại xí nghiệp. Các trường 
này phải làm tốt tử việc giáo dục 
hướng nghiệp đến việc giáo dục chính 
trị, tư tưởng như nâng cao giác ngộ 
về vai trò của giai cắp công nhân, về 
truyền thống giai cấp công nhân và 
tạo điều kiện cho học sinh làm quen 
dần với sản xuất công nghiệp, với 
đời sống công nhân. 


Quá trinh xây dựng đội ngũ giai 
cấp công nhân hiện nay gắn rất chặt 
với quá trình đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa ở nước ta, Một mặt hết 
sức coi trọng giáo dục đội ngũ công 
nhân, viên chức có nhận thức rõ ràng, 
có tbái độ dứt khoát với cuộc đấu 
tranh này; mặt khác đặc biệt coi 
trọng cải tạo, giáo dục bằng công tác 
tô chức lâu dài, thận trọng tầng lớp 
những người tiều sản xuất hàng hóa. 
Lớp người đó, như Lê-nin đã từng 
nhận định *họ bao quanh giai cấp vô 
sản về mọi phía bằng một bầu không 
khí tiều tư sản, làm cho giai cấp vò 
sản bị tiêm nhiễm, bị hủ hóa bởi bầu 
không khí đó, luôn luôn làm cho giai 
cấp vô sản tái phạm những tính xấu 
cố hữu của giai cấp tiều tư sản như: 
tính nhu nhược, tính tản mạn, chủ 
nghĩa cá nhân, từ lạc quan chuyền 
sang bị quan ® @). 


* 


Là vấn đề lớn có tầm chiến lược 
quan trọng đối với việc thực hiện 
đường lỗi cách mạng, các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, 
đối với việc xây dựng và bảo vẻ Đẳng. 
xảy dựng và bào vệ Nhà nước chuyên 
chính vô sẵn, việc xây dựng đội ngũ 
giai cấp công nhân là công việc của 
toàn Đăng và của Nhà nước. 


(3) V.ÏI. Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến-bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, táp 41, tr. 32 — 24 


Các cấp bộ Đảng quan tâm chăm 
lo lãnh đạo, giáo dục, rên luyện đội 
ngũ giai cấp công nhân, nắm vững 
tỉnh hình tư tưởng và đời Sống của 
các tầng lớp công nhân, viên chức, 
coi trọng việc phát huy vai trò, chức 
năng của công đoàn, lãnh đạo chặt 
chẽ các phong trào cách mạng của 
công nhân. 


Các cơ quan Nhà nước xây dựng 
cơ chế có tính chất pháp lý, có kế 
hoạch, biện pháp toàn điện nhằm 
bảo đảm và phát huy quyền làm chủ 
tập thề của công nhân, viên chức, 
đồng thời nhanh chóng cải tiến công 
lắc quản lý, mà trước hết là quản lý 
xÍ nghiệp. Các cơ quan XNhà nước 
khác phục mọi biều hiện của tệ quan 
liêu, giải quyết nhanh và chu đảo các 
yêu cầu chính đáng của công nhàn, 
phối hợp chặt chẽ với công đoàn 
trong việc vận động công nhân thực 
hiện đường lối. chính sách của Đảng, 
kế hoạch và pháp luật của Nhà nước, 


Là tô chức quần chúng rộng lớn 
nhất của giai cấp công nhân, là trường 
học quản lý kinh tế, quan lý Nhà 
nước, trường học chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản, là cái cầu nối 
liền Đẳng với công nhân, Công đoàn 


coi nhiệm vụ hàng đầu của mình là. 


giáo dục, rèn luyện đội ngũ công nhân 
về mọi mặt. 


Phương thức giáo: dục chủ yếu của 
Công đoàn là thông qua tồ chức vận 
động các phong trào cách mạng trong 
công nhân, viên chức, thu hút đồng 
đảo công nhân, viên chức tham gia 
quản lý xí nghiệp, cơ quan V.YG 
hướng dẫn công nhân, viên chức tự 
tồ chức đời sống, tham gia các hoạt 
động văn hóa, xã hội. Báo cáo chính 
lrị của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng tại Đại hội đại biều toàn quốc 
thứ V của Đăng đã chỉ rõ :« Công đoàn 
phải tập trung sự hoạt động của mình 
VÀO việc thực hiện các mục tiêu kinh 
tế, khoa học, kỹ thuật, tô chức và 


trào thi đua xã hội 


đầy mạnh phong trào thi đua lao 
động sản xuất, thực hành tiết kiệm 
của công nhân, viên chức, nâng cao 
trỉnh độ chính (rị, văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật cho công nhân, góp phần 
tích cực vào việc đào tạo đội ngũ 
còng nhân lành nghề, đào tạo những 
cán bộ quản lý giỗi. 

« Công đoàn cần tham gia đắc lực 
VàO công việc Nhà nước, góp phần 
có hiệu quả cải tiến quản lý kinh tế, 
nhất là cải tiến quản lý xí nghiệp, 
hợp tác chặt chẽ với Các cơ quan Nhà 
nước giải quyết các vấn đè cụ thề và 
điều kiện sản xuất, về bảo hộ lao động 
và bòi dưỡng sức lao động, về ồn 
định và bảo đâm đời sống của công 
nhàn, viên chức, Công đoàn phải 
đóng vai trò nòng cốt trong phong 
chủ nghĩa, nêu 
Cao những lấm gương sáng về thái độ 
lao động mới, về tính kỷ luật, về 
tỉnh thần chủ động, sảng tạo, về ý 
thức tiết kiệm và bảo Vệ của công; 
đồng thời phê phán, khắc phục 
những biêu hiện không lành mạnh 
trong lao động và sinh hoạt của một 
SỐ công nhân, viên chức... ® (4), 

Những điều chỉ dẫn trên đây của 
Đăng là nội dung chủ vếu của Đại hội 
Còng đoàn toàn quốc thứ V. Trên cơ 
SỞ quản triệt nghị quyết Đại hội thự 

_ của Đảng và các nghị quyết, chị 
thị của Trung ương Đảng, Đại hội 
Công đoàn toàn quốc thứ V sẽ phấn 
đầu đề đề ra được những nhiệm vụ 
CÔng tác và những biện pháp cụ thè, 
sát đúng cho phong trào công nhân, 
viên chức và hoạt động công đoàn, 
làm cho đội ngũ giai cấp công nhân 
ta phát huy được bản chất cách mạng 
và sức mạnh to lớn của mình, khác 
phục mọi mặt yếu kém, vươn lên có 
những đóng góp thật xứng đáng vào 
sự nghiện xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và báo vệ Tô quốc, 


(4) Văn kiện Đại hội V, Nựp Sự thật, Hà. 
nội, 1982, tập 1, tr. !26 — }2?. 
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Khóng ngừng náng cao chất 
lượng các hoạt đóng V tẾ 


N"ở có một mạng lưới y tế rộng 

khắp trong cả nước, công tác 
bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ta 
ngày càng phát triển, góp phần đáng 
kề vào sự nghiệp bảo vệ Tỏ quốc và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hoạt 
động y tế trong những năm qua đã 
phục vụ có hiệu quả việc phát triền 
sản xuất, ðn định đời sống, củng cố 
lực lượng quốc phòng. Tuy nhiên, 
bên cạnh những thành tích ấy, một 
vần đề cơ bàn đang đặt ra cần được 
đặc biệt quan tàm. Đó là vấn đề chất 
lượng của các hoạt động y tế. Do 
những khó khăn chung về kinh tế của 
cả nước và những thiếu sỏt cửa 
ngành chủ quản, trong những năm 
gìn đây, chất lượng các hoạt động y 
tế có phản giảm súi. Cần mạnh dạn 
nhìn thẳng vào những thiếu sót cụ 
thề đề chủng ta thấy rõ hơn tính 
chất cấp bách của vấn đề đặt ra, Ơ 
tuyến xã, cán bộ thường vắng mặt ở 
trạm, chế độ tiền lương tuy đã được 
giai quyết, nhưng cán bộ y tế xã ở 
nhiều nơi vẫn phái mua thóc theo giá 
kinh doanh thương nghiệp, cho nên 
đời sốnp chưa thật ón định. Các 
phong trào vệ sinh yêu nước, phong 
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ĐẶNG-HỒI-XUÂN 


trào sạch làng tốt ruộng ở nông thôn, 
sạch đường đẹp phố ở thành thị hầu 
như không còn nữa. 


Trong một số bệnh viện, đã có 
những trường hợp bệnh nhân vào 
nằm viện phải nấu lấy ăn, phải mua 
thuốc ở thị trường tự do đề dùng, 
phải có người nhà đi theo đề chăm 
sóc. Tình binh trật tự vệ sinh kém, 
nhà cửa lâu ngày khòng được quét 
vôi, sơn cửa; giường bệnh, tủ sắt 
dùng lâu bị han rỉ hư hỏng khá 
nhiều; công trình vệ sinh không 
được cải tạo, bần, người nhà bệnh 
nhàn không theo đúng nội quy vệ 
ginh trật tự của bệnh viện, việc quản 
lý bệnh viện mất hẳn nền nếp. Một số 
cán bộ có tỉnh thần thái độ phục vụ 
kém, hách dịch, cửa quyền, gây 
phiền hà, thậm chí thoái hóa biến 
chất: ăn cáp thuốc, đòi hối lộ, v.v. 


Tỉnh nào cũng muốn mở trưởng 
trung học, lớp cao đẳng y tế nhưng 
thiếu vốn đầu tư xây dựng, nên 
trường không ra trường, lớp khóng 
ra lớp. Đội ngũ cán bộ giảng dạy thi 
không đủ, nay phải mời thầy ở 


trường này, mai mời thầy ở trường 
khác, học sinh học lý thuyết chay, 
thiếu mô hinh, thiếu học cụ, thiếu cả 
tranh vẽ, thiếu cơ sở và phương tiện 
cần thiết đà thực hành, đội ngũ giáo 
viên chưa được củng cố. Một số học 
sinh tốt nghiệp ra trường không tuân 
theo sự phân công của tô ohức, thậm 
chí còn bỏ việc đi làm tư. 


- Hằng năm số lượng cán bộ được 
_đào tạo ra trường khá lớn, nhưng sö 
được bồ túc đề nảng cao trinh độ 
chuyên môn, nghiệp vụ rất ít. Có cán 
bộ ra trưởng 10— 15 năm ỦaY mà 
chưa được đi học bồ túe lần nào. Các 
cuộc kiềm tra đề đánh giá trình độ 
của y sĩ xã cho thấy nhiều cán bộ đã 
quên hết những vấn đề cơ bản của 
giải phẫu học, sinh lý học..., Việc sử 
dụng thuốc của họ văn theo các công 
thức cũ từ hàng chục năm naY, vừa 
không hợp lý, lãng phí, vừa không 
an toàn cho người bệnh. 


Do chất lượng về chăm sóc y tế 
bị giảm sút, cho nên có những vấn 
đề về sức khỏe, bệnh tật trước đây 
đã thanh toán được, naYy xuất hiện 
trở lại như viên màng não, lao ở 
trẻ em, sản giật, vỡ tử cung ở sản 
phụ, uốn ván rốn ở trẻ Sơ sinh, bại 
liệt v.v, 


Một số thuốc, huyết thanh sản 
xuất ra không được kiêm nghiệm đầy 
đủ, không bảo đảm tiêu chuần chất 
lượng theo dược điền, một số hiệu 
thuốc quốc doanh, bệnh viện có tỉnh 
trạng mua bán, đồi chác thuốc men 
một cách trái phép, bán thuốc giá 
Cao một cách tùy tiện, 


w* 


Trước tỉnh hinh đó, việc nàng cao 
chất lượng các hoạt động Y tế là 
nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cán bộ, 
môi cơ sở y tế, Chúng ta phải có 
ngay những biện pháp kiên quyết 
và có hiệu lực đệ ngắn chặn tình 
trạng sa sút và từ đó phấn đấu nàng 


dần chất lượng các hoạt động y tế 
lên. 


"Làm thế nào đề tuỦầng cao chất 
đượng các hoạt động y tế trong tỉnh 
hình khó khăn hiện nay? Khi nói 
đến vấn đề nâng 
tác, chúng ta thường chỉ nghĩ đến 


bị, đầu 
tư thêm vốn xây dựng cơ bản, mà H 
nghĩ đến sự cố gắng chủ quan, cách 
thức quản lý và biện pháp hoạt động 
phù hợp. Việc đầu tư lao động, kinh 
phí, thiết bị y tế của Nhà nước trong 
những năm qua là rất lớn. Trong 
hoàn cảnh hết sức khó khăn, Đảng 
và Nhà nước ta vẫn rất quan tâm 
đến công tác bảo vệ sức khỏe nhân 
dân. Ở nhiều địa phương, các cấp ủy 
Đẳng và chính quyền đã dành vốn 
đầu tư đề ưu tiên xây dựng cơ sở y 
tế, trường học, sau đó mới xây dựng 
trụ sở làm việc của ủy ban và của 
các ngành khác, Nhà nước ta cũng 
đã cố gắng rất lớn dành cho ngành 
} tế một phần vật chất trong sự lrợ 
BIÚP của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em cũng như của cúc tö chức 
quốc tế, 


Nhìn vào đội ngũ cán bộ y tế 
hiện nay, chúng ta sẽ thấy được sự 
Vđầuz tư lớn lao của Nhà nước cho 
công tác đào tạo lực lượng lao động 
trong lĩnh vực Y tế, Năm 1951, khi 
hòa binh được lập lại trên nửa đất 
nước, mỗi tỉnh, thành phố ở miền 
Bắc chỉ có từ 3 đến 5 v Sĩ, đến nay 
đã có hàng trăm cần bộ đại học gòm 
bác sĩ, được sĩ, KỸ sư; ở mỏi huyện 
(rung binh cũng có từ 3 đến 5 bác sĩ 
và một được sĩ đại học; hầu hết các 
Xã đã có y sĩ và ở một số xã đã có 
bác sĩ. lHiiện nay cả nước có hàng 
nghin cán bộ y dược có trình độ 
trên đại học, có nhiều giáo sư giỏi 
cấp l, cấp 2 về Y và dược, đạt trình. 
độ quốc tế. Trang bị dụng cụ, máy 
móc cho các cơ sở y tÈ cũng đã được 
bồ sung khá nhiều, 1/3 số lượng bệnh 
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viện huyện đã có đầy đủ trang bị 
phòng mô, xét nghiệm, máy X quang. 
Tử nay đến hết năm 1985 tất cả các 
trạm y tế xã, đội vệ sinh phòng dịch 
chống sốt rét huyện, trạm vệ sinh 
phòng dịch tỉnh sẽ được trang bị tốt. 
Các phòng khám bệnh đa khoa khu 
vực sau khi được xây dựng hoàn 
chỉnh, có đủ cán bộ chuyên khoa, 
cũng sẽ được trang bị đầy đủ các 
dụng cụ máy móc cần thiết. 


Kinh phí cho từng mặt hoạt động 
được cấp tăng hơn trước, nhưng do 
việc cunø cấp hàng hóa, vật tư phục 
, vụ người bệnh không bảo đảm tiêu 
chuần định lượng, nhiều mặt hàng 
phải mua theo giá kinh doanh 
thương nghiệp cho nên có tỉnh 
trạng ở nhiều địa phương các cơ 
sở y tế không đủ tiên đề mua thuốc, 
mua xà phòng, dầu thấp dèn v.v. 
phục vụ người bệnh. 


Rõ ràng là ngành y tế có một tiềm 
năng khá lớn vẻ lao động, vàt tư kỹ 
thuật. Nếu trong chỉ đạo thực hiện, 
các cấp Đẳng và chính quyên phát 
huy được tiềm năng này thì có thê 
giữ được và nâng cao dân chất 
iượng các hoạt động y tế. 


Trước hết, chúng ta phải quán triệt 
phương chàm của Đăng đề ra cho 
ngành y tế trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội là: € Nhd nước Đả nhàn 
dứn cùng làm ®, “trung ương 0đ địa 
phương củïng lam », € lắu dược nuôi 2, 
“/hảU tại chó, Thuốc tại chó». Nhi 
thực hiện, phải hết sức coi trọng công 
tắc quân lý, nghĩa là phải biết chọn 
ra những vấn đề ưu tiên nhất, máãu 
chốt nhất, tập trung lực lượng đề giải 
quyết trong một thời hạn nhất định, 
theo chương trình đã dược xây dựng 
một cách khoa học, Điều quan trọng 
là biết tính toàn làm sao với một số 
lượng lao động, vật tư, tài chính... 
Lòi thiểu, rà làm được nhiều việc tốt 
nhất cho sức khỏe của nhàn dàn, biết 
g.ải quyết những vấn đề trước mát, 


. 
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đông thời nghĩ đến việc đầu tư vào 
những công việc lâu dài vẻ sau 
mới phát huy tác dụng. Chúng ta 
cản nghiên cứu đầu tư theo chiều 
sâu. Các hoạt dộng y tế phải nhằm 
góp phần thực hiện mục tiêu phát 
triền xã hội — kinh tế. Theo hướng 
đó, một số hoạt động vy tế cần được 
hạch toán đề giảm bớt chỉ tiêu, mà 
vẫn có thể tăng được hiệu quả phục 
vụ. Điều này phù hợp với những cải 
tiến trong công tác phân phối lưu 
thông của Đảng ta hiện nay nhằm tiến 
tới xóa bỏ đần chế độ hành chính bao 
cấp trong các ngành sự nghiệp. 


Nắm vững và giìi quyết tốt những 
vấn đề ưu tiên của ngành y tế hiện 
nay, sẽ nâng cao được chảt lượng 
các hoạt động chăm sóc sức khỏe chơ 
nhàn dân 


Việc đề ra phong trào “năm dứt 
điểm » là dựa trên kinh nghiệm tông 
kết được của các đơn vị tiên tiến qua 
nhiều năm. Đó cũng là lối ra của 
ngành y tế nước ta trong giai doạn 
hiện nay, cho nên cần tập trung làm 
tốt phong trào ® năm đứt điềm ®: xây 
dựng ba công trình vệ sinh, quản lý 
sức khỏe, sinh để có kế hoạch, trồng 
và sử dụng thuốc nam, xày dựng tò 
chức y tế cơ sở. 


Việc khôi phục lại phong trào vệ 
sinh yêu nước trong nhân đản đòi 
hỏi làm tốt công tác tuyên truyền 
giáo dục kiến thức về vệ sinh thóng 
thường, đề mỗi người có thề tự mình 
chăm lo bảo vệ sức khỏe cho bản 
thần và gia đình, Trong công tác này, 
chúng ta tàn dụng cúc phương tiện 
thông tín đại chúng: báo, đài ở trung 
ương cũng nhĩ ở địa phương. Báo 
Sức khóc, tờ bảo phô cập những hiều 
biết thông thường về y tế cần được 
đưa vẻ tận trạm y tế xã để làm 
phương tiện giáo dục về v tế cho 
nhàn dàn. Việc tiêm chủng và cho 
uống các loai vác xin phải được thực 
hiện đúng đối tượng, đúng thời gian, 
đúng kỹ thuật. Chúng ta cần cố gắng 


giải quyết vấn đề cung cấp nước sạch 
cho nhàn dân ở nông thôn ; nước máy 
ở các thành phố phải được khử trùng 
đề bảo đẫm tiêu chuần yề mặt vi sinh 
vật. Thực tế đã cho thấy: những 
vùng phát sinh bệnh tả, ly, thương 
hàn, thường là những nơi thiếu nước 
sạch. Chúng ta chỉ có thề thanh toán 
được các bệnh truyền nhiễm đường 
tiêu hóa bằng cách giải quyết tốt vấn 
đề nước. 


Hiện nay, một số địa phương có 
khuynh hướng chờ đợi sự trợ giúp 
vẻ cơ giới, về vật liệu, về hóa chất 
dề giải quyết các vấn đề vệ sinh 
phòng bệnh, chống dịch. Đương nhiên, 
những yêu cầu này là cần thiết, nhưng 
chúng ta không thê chỉ chờ đợi, mà 
cần sử dụng ngay các biện pháp dàn 
gian như vỉ đập ruồi, bảy chuột, nuôi 
cá, nuôi mèo đề tiêu diệt các vật 
trung gian truyền bệnh, sử dụng vật 
liệu tại chỗ đề xâảv dựng các cÔng 
trình vệ sinh, vận dòng quần chúng 
đào giếng, xây bè, làm lu, vại đề 
chứa nước. 


Trong các hoạt động y tế, công tác 
cắp cứu, khám bệnh và chữa bệnh giữ 
một vị trí rất quan trọng. Khối lượng 
công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh 
hằng năm khá lớn; có khoảng 150 
triệu lượt người khám bệnh, một 
triệu rười người được chữa bệnh 
ngoại trú và bảy triệu rưỡi người 
được chữa bệnh nội trú. Ngành y tế 
cũng đã dành một tỷ lệ khá cao về 
lao động, trang bị, kinh phí (khoảng 
602 ngân sách của ngành) đề phục vụ 
khối lượng công tác này. Qua công 
tác kiêm tra ở nhiều bệnh viện, chúng 
ta thấy nồi lèn khó khăn về kinh phí. 
Phần lớn các bệnh viện đều cho là 
định mức kinh phí theo giường bệnh 
hiện nay quá thấp cho nên đã ảnh 
hưởng đến chất lượng phục vụ. Trên 
thực tế đã có một số bệnh viện bảo 
đảm tốt công tác phục vụ người bệnh 
với định mức chỉ tiêu giường bệnh 
đã quy định, và ngược lại có bệnh 


viện được cấp kinh phí cao hơn nhưnổ 
chất lượng vẫn bị giảm sút. Như vậy, 
khó khăn về kính phí không phải là 
nguyên nhân chủ yếu gây ra sự sút 
giảm về chất lượng phục vụ. 


Vấn đề cơ bản ở đây là sự quan 
tâm của cac cấp ủy Đảng : cấp ủy có 
quan tâm đến việc bố trí cần bộ lãnh 
đạo bệnh viện, có củng cố tô chức 
Đảng ở bệnh viện, tồ chức bồi dưỡng 
tư tưởng và chính trị cho thầy thuốc 
và nhân viên y tế, và có giải quyết 
các nhu cầu cơ bản về hàng hóa, vật 
tư cho bệnh viện hay không? Lãnh 
đạo bệnh viện có đủ năng lực điều 
hành bệnh việqg không? Đang viên 
trong bệnh viện có gương mẫu không ? 
Thực tế đã cho thấy một số bệnh 
viện trước dây hoạt động yếu kém, 
nhân dân kêu ca phàn nàn rắt nhiều, 
nhưng sau khi cấp ủy Đăng kiên quyết 
đồi mới cán bộ lãnh đạo, củng cõ tô 
chức Đảng, tăng cường công tác quản 
lý gắn liền với việc rên luyện phầm 
chất chính trị của cán bộ y tế, vận 
động cúc xã trong địa phương bán 
thực phầm và một số hàng hóa thiết 
yếu khác theo giá ồn định... thi hoạt 
động của bệnh viện chuyền biến rỡ 
rệt. 


Một bài học rút ra từ thực tiễn là 
muốn nâng cao chất lượng khám và 
chữa bệnh, phải giải quyết đồng bộ 
các biện pháp nêu trên, kiên quyết 
không đề cho một bệnh viện nào, một 
đúc nào có tỉnh trạng không có ăn, 
không .có thuốc, không có người 
chăm sóc người bệnh, đun đầy bệnh 
nhân, nhân viên hống hách, cửa quyền, 
thiếu trách nhiệm, đông thời tạp trung 
thực hiện bốn nhiệm vụ sau đày?: 


— 0ido dục tỉnh thần thát độ phục 
pụ hết lòng vỉ người bệnh, dâu tranh 
chống các hiện tượng tiêu cực trong 
các khâu công tác của bệnh viện, làm 
cho mỗi cán bộ y tế thấm nhuần lời 
dạy của Bác Hồ: «Thầy thuốc như 
mẹ hiền ». Bao giờ cũng vày, yêu cảu 
trước tiên của người bệnh dõi với 
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bệnh viện là tỉnh thần, thái độ phục 
vụ tốt, ý thức trách nhiệm cao của 
người thầy thuốc, nhân viên y tế. 


~ Giữ gìn trái lự, oệ sinh, yên tĩnh 
ở từng khoa, từng phòng và trong 
toàn bệnh viện, làm cho bệnh viện 
luôn sạch đẹp. Việc làm này không 
đòi hỏi điều kiện vật chất gì lớn lao, 
chỉ cần người phụ trách quan tâm 
đầy đủ. Việc khôi phục lại nếp tồng 
vệ sinh hằng tuần, việc cán bộ lãnh 
đạo bệnh viện tham gia làm vệ sinh 
với nhân viên sẽ làm cho bệnh viện 
không bao giờ bàn. Các bệnh viện 
cần có kế hoạch cải tạo hệ thống công 
trinh vệ sinh, quét-vôi, sơn cửa, đồ 
đạc, sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng, 
đột nát, phục hồi và sửa chữa máy 
móc, bo đảm có nước và ánh sáng 
cho các cơ sở chữa bệnh. Bệnh viện 
nào thiếu hộ lý, có thề thuê, khoán 
lao động ở ngoài vào làm các công 
việc vệ sinh trong bệnh viện. 


Những bệnh viện thường có đông 
người nhà của bệnh nhân cần tô chức 
chỗ ăn, chỗ nghÏ riêng, phô biến nội 
quy giữ vệ sinh trật tự. Phải phấn 
đâu bảo đảm mức ăn uống, thuốc 
men cần thiết và có người chăm sóc 
chu đáo người bệnh. Quản lý chặt chẽ 
người ra vào bệnh viện và thực hiện 
nghiêm ngặt nội quy thăm hỏi người 
bệnh đề bảo đâm an nình cho bệnh 
viện và giữ gin sức khỏe cho người 
bệnh. 


— Sử dụng thuốc một cách hợp lụ oà 
an fo¿ản cho người bệnh, Hiện nay 
việc sử dụng thuốc một cách tràn 
lan, không hợp lý là một trong những 
nguyên nhân gây ra tình hình căng 
thắng giả tạo về thuốc và những hậu 
quả làu dài đối với sức khỏe người 
bệnh. Đối với thầy thuốc, điều trước 
Liên là phải xác định chần đoán röi 
mới tiến hành điều trị. Nếu cần thiết 


phải dùng đến các loại thuốc quý, 


thuốc hiếm đù tốn bao nhiêu cũng phải 
dùng, nhưng khi chưa có chân đoán 
chính xác, tuyệt đối không được điều 
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trị “bao vây», cho thuốc đề an ủì người 
bệnh. Phải thực hiện đây đủ các quy 
chế đã đề ra trong phong trào hợp lý 
và an toàn về thuốc, tuyệt đõi không 
được sử dụng thuốc đề làm một loại 
hàng hóa đồi chác đưới bất cứ hình 
thức nào. š 


— Bảo đảm luôn luôn có đủ các loạt 
pật tư, thuốc men thông thường đề 
phục vụ người bệnh, kiên quyết chấm 
đứt tỉnh trạng ghi đơn cho người nhà 
bệnh nhân mua thuốc, mua bột bó, 
chỉ phẫu thuật, phim X quang ở thị 
trường tự do. Nhà nước dành một 
tỷ lệ khá lớn về thuốc đề ưu tiên 
cung cấp cho các cơ sở chữa bệnh, đã 
xây dựng định mức kinh phí về thuốc 
tính theo giường bệnh, vì vậy bệnh 
viện nào không đủ tiền mua thuốc đề 
phục vụ người bệnh thì đó là trách 
nhiệm của cấp ủy Đảng và chính 
quyền địa phương. 


Một biện pháp khá quan trọng nữa 
đề nâng cao chất lượng hoạt động y 
tế là phải làm thật tốt công tác kiềm 
tra thường xuyên và đột xuất, công 
tác đào tạo, cũng như còng tác bồ túc 
về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ. 
Các địa phương cần có sự đầu tư 
thích đáng đề xây đựng các trường 
đào tạo cán bộ y tế, mưa sắm các 
trang bị cần thiết cho việc giảng dạy, 
học tập, tô chức tốt việc ăn ở cho học 
sinh, thực hiện đồng bộ các khâu 
tuyển sinh và phân phối. Từ năm học 
này, ở các tỉnh biên giới, Tây-nguyên 
và đồng bằng sông Cửu-long, sẽ thực 
hiện việc tuyên sinh theo địa bàn 
huyện và bồ túc về chuyên mòn 
nghiệp vụ đề nâng y sĩ lên bác sĩ cho 
địa phương; như vậy có thề nhanh 
chóng đáp ứng nhu cäu về cán bộ. 
Chúng fa cần quan tâm đến việc giải 
quyết các vấn đề về chế độ, chính sách 
đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, 
cán bộ chuyên môn đầu đàn và lớp 
cán bộ kế càn. 


Trong kế hoạch công tác y tế 
những năm qua, chúng ta chỉ mới có 


, 


chỉ tiêu về đào tạo, mà chưa có chỉ 
tiêu về bồ túc cán bộ. Phải khác phục 
tỉnh trạng này, đồng thời có biện 
pháp thiết thực giúp đỡ cán bộ có 
điều kiện đi học bỗ túc từng thời gian 
ngắn. Huyện có trách nhiệm Lỗ túc 
cho cán bộ xã, tỉnh có trách nhiệm 
bỏ túc cho cắn bộ huyện. 


Đối với cán bộ trung bọc các loại, 
chúng ta cần đưa những người có 
nhiều thành tích, triền vọng đi học ở 
các trưởng, lớp đại học theo hệ thống 
chuyên tu. Đào tạo theo con đường 
này chúng ta sẽ nhanh chóng có được 
một 
phương vừa có trình độ chuyên môn 
giỏi, vừa yên tâm phục vụ ở địa bàn 
huyện, 


Các tỉnh, thành phố có điều kiện 
cần mở các lớp chuyên khoa cấp 1, 
cấp 2 cho cán bộ đã có trình độ đại 
học với sự giúp đỡ của các viện, bệnh 
viện, các trường đại học y, dược 
thuộc Bộ y tế, 


Đối với học sinh, củn rên luyện 
tỉnh thần thái độ theo tiêu chuẩn 
người cán bộ y tế nhàn dàn, đồng 
thời cũng phải quan tâm về đời sống, 
có chế độ khuyến khính, khen thưởng 
học sinh giỏi, có đạo đức tốt bằng 
cách tăng học bông. 


Cán bộ y tế hiện nay đang gặp rất 
nhiều khó khăn về đời sống: tuy vậy, 
chủ trương của ngành y tế từ trước 
đến nay văn là không đề thầy thuốc 
làm tư, không đề dược sĩ bán thuốc 


đội ngũ cán bộ là người địa. 


tư, không tô chức thực hiện ba lợi 
ích ở các cơ sở y tế. Đề giảm bớt khó 
khăn trong đời sống cán bộ y tế, các 
cấp chính quyền căn thực hiện đầy 
đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng, 
tiền phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp 
trách nhiệm, phụ cấp truyền nhiễm 
độc hai cho cán bộ. Chế độ của cán 
bộ y tế xã vẫn là chế độ dân lập trong 
một thời gian đài. Nhà nước đã ban 
hành những quyết định về chế độ, 
chính sách đối với cán bộ y tế xã, 
phường. Các văn bản này đã giải 
quyết được những vấn đề cơ bản dề 
ồn định đời sống cán bộ y tế ở xã, 
phường. Các địa phương cần có biện 
pháp triền khai thực hiện, đề duy trì 
được mạng lưới y tế cơ SỞ. 


* 


Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, công tác y tế không thể phát 
triền vượt quá khả năng của nền kinh 
tế quốc dàn. Quán triệt tỉnh thần nghị 
quyết của các hội nghị thứ 3 và thứ 
4 của Ban chấp hành trung ương 
Đăng (khóa VY), ra sức phát huy tính 
thản tự lực tự cường, tạo nên những 
chuyền biến mạnh mẽ về tư tưởng và 
tô chức, tìm ra những biện pháp chủ 
yếu, thích hợp, nhất dịnh chúng ta sẽ 
giữ được và nâng cao dàn chất lượng 
của hoạt động y tế, phục vụ có hiệu 
quả hơn sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc của 
nhân dàn ta. 
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Kỷ niệm lần thứ 40 Đề cương văn hóa Việt-nam ra đời 


CÁCH MANG VÀ VĂN HÓA 


I—Ức thuyết và sự thật. 


40 năm trước đây, Đề cương 0ăn 
hóa Việtl-nam ra đời. Bãy giờ, chiến 
tranh thế giới thứ hai đang lan rộng, 
đân tộc Việt-nam một cö hai tròng: 
Nhật, Pháp thi nhau vơ vét, bóc lột 
nhàn đân ta và đàn áp, khủng bố 
phong trào cách mạng do Đảng ta 
lãnh đạo. Tình hình chính trị và tư 
tưởng trong xã hội rất phức tạp. Trí 
thức, văn nghệ sĩ, học sinh Yêu nước 
chịu ảnh hưởng của Đẳng, muốn đi 
theo cách mạng. Pháp, Nhạt thị đùng 
những thủ đoạn phát xit đề trói buộc 
và giết chết văn hóa Việt-nam. Chúng 
đàn áp, hăm dọa, mua chuộc các nhà 
văn hóa; in tài liệu và tô chức các 
cơ quan, đoàn thê văn hóa đề nhồi 
sọ, ru ngủ nhân dàn ta. Văn hóa hợp 
pháp Việt-nam bấy giờ lâm vào tỉnh 
trạng hỗn độn, phản dân tộc, phản 
khoa học, phản đại chúng. Trên văn 
đàn công khai, đầy dây những thứ 
văn chương liếm gót giày, văn 
chương «khòng đau mà rên», văn 
chương bò sát đất. Alột phong trào 
“lai hóa ® lan tràn trong ngôn ngữ, 
văn học, nghệ thuật, phong tục và 
tư tưởng (I). Có khuvnh hưởng dàn 
tóc, nhưng 7hạnh nghị cai lương, 
Tr¡ tần nệ cò. Hàn Thuyên gòm những 
lên tờ rốt xkit nhận tiên của cả Pháp 
lần Nhật đề xuyên tạc và chống phá 
cách mạng. Tự lực Đàn đoàn lúc này 
còng khai ôm chàn phát xít Ahạt. 


TU) 


Nhiều học thuyết, tư tưởng duy tâm, 
phản động được đề cao. Những 
khuynh hướng nghệ thuật thần bí, 
điên loạn, trụy lạc. hoài cô được 
truyền bá... 


Trong tình hình ấy, Hội nghị 
thường vụ Trung ương Đảng họp từ 
25 đến 28-2-1943, khi bàn biện pháp 
thúc đầy mau hơn nữa cách mạng cả 
nước đi tới cao trào, đã quyết định: 
« àng cần phải phái cán bộ chuyên 
môn hoạt động về văn hóa, đặng gày 
ra một phong trào văn hóa tiến bọ, 
văn hóa cứu quốc chống lại văn hóa 
phát xít thụt lùi. Ơ những đỏ thị 
văn hóa như Hà-nội, Sài-gòn, 
Huế, v.v. phải gày ra những tồ chức 
văn hóa cứu quốc và phải dùng 
những hình thức công khai hay bán 
công khai đặng đoàn kết các nhà văn 
hóa và trí thức * @). 


Đề cương 0uăn hóa Việl-nam ra đời 
trong bối cảnh đó tỏa sáng như một 
ngọn đuốc soi đường, tập hợp những 
người hoạt động văn hóa yêu nước 
Việt-nam vào Hội văn hóa cứu quốc, 
một thành viên của Mặt trận Việt 
minh. 


(1) Xem Trường-Chinh : Mfấu nguyén tắc lớn 
của cuộc oậộn động oăn hóa Việt-nam mới lúc 
ndụ (9—1944). 

(2) Van biện Đảng 1930 — 1945. Ban nghiên 
cứu lịch sử Đăng t:upg ương xuất bản, Hà -nội. 
1977, tr. 346. 


Đã cương 0ăn hóa Việi-nam là văn 
bản cương lĩnh văn hóa đầu tiên của 
Đăng. Nêu ra hai ức thuyết về tiền đồ 
văn hóa Việt-nam: œ1) Nền văn hóa 
phát xit (văn hóa trung cô và nô dịch 
hóa) thắng thi văn hóa dân tộc Việt- 
nam nghèo nàn và thấp kém, 2) Văn 
hóa đàn tộc Việt-nam sẽ do cách mạng 
dân chủ giải phóng thắng lợi mà được 


cởi mở xiềng xích và sẽ đuôi kịp văn. 


hóa tân dân chủ thế giới *, Đồ cương 
khẳng định: “Cách mạng dân tộc 
Việt-nam nhất quyết sẽ làm cho ức 
thuyết thứ hai trở nên sự thực ? (3). 
Lời khẳng định ấy có căn cứ. Gọi là 
ức thuyết nhưng không phải chỉ là ý 
tưởng chủ quan. 

Đề khẳng định tiền đồ tươi sáng 
của văn hóa Việt-nam, Đồ cương vận 
dụng một cách sắc sảo và có hệ thống 
lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nỉn 
đề nhận định và phân tích tỉnh hình 
văn hóa Việt-nam, chỉ rõ nguy cơ của 
nó dưới ách phát xit Nhật — Pháp, và 
căn cứ vào điều kiện kinh tế, chính 
trị, xã hội Việt-nam lúc bấy giờ cùng 
những hoạt động văn hóa của Đảng, 
của đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc tử trước 
đến đó mà chỉ ra *xu trào văn hóa 
mới của Việt-nam đang cố vượt hết 
mọi trở lực đề nảy nở (văn nghệ bất 
hợp pháp)". Một thế giới quan khoa 
học, một phương pháp luận biện 
chứng duy vật quán xuyến Đề cương. 
Đề cương không chỉ nêu mục tiêu mà 
còn chủ trọng cả việc tô chức thực 
hiện cụ thê, chỉ ra biện pháp, nhiệm 
vụ cần kíp trước mắt của cuộc vận 
đòng văn hóa mới. Cho nên không 
phải chờ đến Cách mạng Tháng Tám 
năm 1915, mà ngay từ năm 18943, những 
nhà văn hóa và trí thức yêu nước 
Việt-nam đã tin chắc vào lời khẳng 
định của Đề cương, quyết tâm phản 
đấu theo ba nguyên tắc «dân tộc hóa», 
qdại chúng hóa*, *khoa học hóa ? 
cho nên văn hóa Việt-nam mới thắng 
lợi. 

Đó chính là ý nghĩa và giá trị quan 
trọng của Đề cương uăn hóa Việl-nam. 


II — Trong tất yếu lịch sử. 


Ngày nay, 40 năm sau khi bản Đề 
cương ra đời, văn hóa mới Việt-nam 
do cách mạng dân tộc giải phóng 
Việt-nam thắng lợi dựng nên đã trở 
thành nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam. Điều này cũng đã được dự 
kiến trong Đề cương. Trong khi nhãn 
mạnh văn hóa mới Việt-nam, nền 
văn hóa cách mạng nhất và tiến bộ 
nhất ở Đông-dương trong giai đoạn 
này » do Đảng cộng sản Đông-dương 
chủ trương #chưa phải là văn hóa xã 
hội chủ nghĩa » mà là *Svăn hóa có 
tính chất đân tộc về hình thức và tân 
dân chủ về nội dung ®, Đề cương nêu 
rõ : * nền văn hóa mà cuộc cách mạng 
văn hóa Đông-dương phải thực hiện 
sẽ là văn hóa xã hội chủ nghĩa ®. 
“Phải tiến lên thực hiện cách mạng 
xã hội ở Đông-đdương, gây dựng một 
nền văn hóa xã hội ở khắp Đông- 
đương ». 

Đương nhiên, lịch sử có những 
bước đi cụ thê của nó. Thực liễn bao 
giờ cũng phong phú, đa dạng. Phải 
mất 30 năm, qua nhiều bước ngoặt, 
cách mạng giai phóng dân tộc mới 
hoàn thành đề cả nước thống nhất đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Văn hóa Việt- 
nam cũng phải bám sát những biến 
chuyền lớn đó của cách mạng Việt- 
nam. 

Được cởi mở xích xiềng từ Cách 
mạng Tháng Tám; văn hóa Việt-nam 
tiếp tục củng cố và phát triền cơ sở 
lý luận của nó đề trở thành « một nền 
văn hóa kháng chiến kiến quốc thiết 
thực và rộng rãi * (4). 

Sau năm 1951, vấn đề cách mạng văn 
hóa đã được đặt ra ở miền Bác nhằm 
xây dựng con người mới của xã hội 


(30 Từ đây, tất cả những câu trích không có 
chú thích đều dẫn từ ĐÐé cương oăn hóa Việt- 
nam năm l943. ' 

(4) Hồ.-chí-Minh : s Thư gửi Hội nghị văn 
hóa toàn quốc lần thứ hats (l5-7-1948), 
Tuyên tập. Nxb Sự thật, Hà -nội, 1980, t. 1, 
tr. 441. 


mới về mặt tư tưởng, trí tuệ và tỉnh 
cảm, Văn học nghệ thuật, một bộ phản 
hợp thành quan trọng của văn hóa 
mới Việt-nam, từ đây ở miền Dắc 
phải là một nên văn nghệ xã hội chủ 
nghĩa và thực tế đã trở thành mọt nén 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa; ở miện 
Nam thì vẫn là văn nghệ dàn tộc dàn 
chủ tuy là đản tộc đàn chủ trong điều 
kiện mới, đã eó miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa. Phục vụ nhiệm vụ cách mạng, 
văn nghệ ở mỗi miền có một tỉnh chát 
rièng, nhưng Bắc Nam một nước, văn 
nghệ một nhà, cá hai dđêu chúng mọt 
hệ tư tướng Mác — Lê-nin, gản bó với 
nhau bới lý tưởng xã hội chủ nghĩa, 
đêu đo Dẳng cộng sản Việt-nam lãnh 
đạo và nhìn chung chủ vếều cũng đều 
là văn nghệ kháng chiến. Cho nên, 
Đại hội thứ EV của Đăng đã nhân 
dịnh: « Mãy chục năm qua, về cơ bản 
chúng ta đã xây dựng được một nền 
bàn học, nghệ thuạt xa họi chủ 
nghĩa (.). Với những thành tựu đã 
đạt được chủ vếu trong việc phản 
ánh hai cuộc kháng chiến vĩ đại của 
đàn tộc, văn học nghệ thuật nước ta 
xứng đảng đứng vào hàng ngũ tiên 
phong của những nền văn học, nghệ 
thuật chống dế quốc trong thời đại 
ngày nay ® (5). 


Cho đến hỏm nay, cách mạng tư 
tướng và văn hóa đang được tiến 
hành đồng thời với cách mạng quan 
hệ sàn xuất, cách mạng khoa học và 
kỹ thuật trên cả nước ta. Chúng ta 
đang xây dựng nền văn hóa mới €có 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tỉnh 
chất dàn tộc, có tính đàng và tính 
nhàn đàn sâu sắc, thấm nhuäân chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế 
vô sán® (6) Tư tưởng, học thuật, 
nghệ thuật đều phát triền. Nền văn 
hóa mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
tuy còn trẻ tuôi nhưng đã bề thế, dồi 
đào sức sống và đầy hứa hẹn. khòng 
còn clï là ở suối, ở sông mà đã thòng 
ra biên cả. Cái tất yếu lịch sử đã tự 
mở lấy đường đi. 
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Gin bó với cách mạng, phục vụ 
cách mạng, văn hóa cũng sẽ thắng 
lợi và phát triền cùng với sự thắng 
lợi và phát triền của cách mạng, từ 
đân tộc dân chủ tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội không có một sự ngăn 
cách nào, bởi vì ở Việt-nam, tử hơn 
nửa thế kỷ nay, cách mạng, văn hóa 
và cách mang văn hóa đều do mới 
Đăng cộng sản Việt-nam, đảng của 
giai cấp công nhân Việt-nam, đăng 
Mác — Lê-nin chân chính lãnh đạo. 


III—Sự nhất quứn của một 
đường lối đúng đắn. 


“Từ một nên văn hóa đàn tộc dân 
chủ chuyền sang một nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa không cùng một 
lúc ở hai miễn của đất nước và cuối 
cùng đang phát triền ở quy mô toàn 
quốc như hiện nay, trong một bối 
cảnh quốc tế đầy biến động, có biết 
bao nhiêu vấn đề mới mẻ và phức 
tạp cần được sự chỉ dẫn kịp thời, 
đúng đán và sáng suốt của Đảng ? 

Sau Öe cương 0păn hóa Việt-narn 
là những thư và bài nói của Chủ tịch 
Ilo-Chi-Minh về vău hóa, văn nghệ ; 
là bàn báo cáo nội tiếng Chủ nghĩa 
AMldc Đà Đàn hóa Việl-nam ; là những 
nghị quyết Đại hội thứ II, thứ IV và 
thứ V của Đẳng và những thư của Ban 
chấp hành trung ương Đảng gửi các 
Dại hội văn nghệ -toàn quốc; là 
những bài phát biềêu của các đồng 
chí Lê-Dunn, Trường-Chính, Phạm- 
Văn-Döng, Tố-Hữu và các đồng chí 
lãnh đạo khác của Đang v.v. Cứ thế, 
theo yêu cầu chỉ đạo thực tiền, đường 
lòi văn hóa, văn nghệ của Đảng ngày 
càng sáng tỏ, hoàn chỉnh. Nền lý luận 
văn hóa, văn nghệ Việt-npam do đó 
ngày càng phong phú và sắc bén... 


(5) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trang 
ương Đảng tại Đại hội IV, Nxb Sự thật, Hà -nại. 
1977, tr, 121. 

(6) ăn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà- 
nội, 1982, tập 1, tr. 92 —= 94, 


Có thê nói đường lối văn hỏa, văn 
nghệ của Đảng như một cái cày ngày 
càng vươn cao, xanh tươi, sum suê 
hoa trái, nhưng cái gốc đã có từ Đề 
cương ăn hóa Việl-nagm năm 1943. 
Cái gốc là quan điềm của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin về văn hóa vận dụng 
vào hoàn cảnh Việt-nam: Văn hóa 
œ là một trong ba mặt trận (kinh tế, 
chính trị, văn hóa) ở đó người cộng 
sản phải hoạt động»; phải hoàn 
thành cách mạng văn hóa mới hoàn 
thành được cuộc cải tạo xã hội®; 
văn hóa phải phục vụ nhân dân, 
phục vụ cách mạng, vì độc lập dàn 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; 
cốt lõi tư tưởng của văn hóa phải là 
fthuyết đuy vạt biện chứng và duy 
vật lịch sử”; phương pháp sảng tác 
văn nghệ phải là «tá thực xã hội chủ 
nghĩa ? tức chủ nghĩa hiện thực xã 
hôi chủ nghĩa; văn hóa Việt-nam 
phải do Đăng của giai cấp công nhân 
Việt-nam lãnh đạo. Cái gốc, nói cho 
củng, là từ đường lối chính trị đúng 
đán và nhất quán của Đăng. 


Cho nên, cũng như đường lối chính 
trị, đường lối văn hóa, văn nghệ của 
Đăng là dúng đán và nhất quản. Sự 
đúng đán vốn đã bao hàm nhân tố 
phát tr;iền. Sự nhất quán của một 
đường lối đúng đắn làm cho sự phát 
triiền được liên tục, vững chắc và 
như là hẹn trước. Một thời kỷ mới, 
rực rỡ của văn hóa Việt-nam đang 
tới cùng với sự Phục-hưng văn hóa 
Việt-nam khi cả nước đã hoàn toàn 


độc lập, thống nhất và cùng tiến lên. 


chủ nghĩa xã hội. 


IV — Vinh dự tà trách 
nhiệm của người chiến sĩ 
săn hóa, 


Vinh dự dành cho những chiến sỉ 
văn hóa chúng ta đang phấn đấu cho 
một nền văn hóa Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa phong phú và tươi đẹp dưới 


sự lãnh đạo của Đăng cộng sẵn Việt- 
nam, theo một đường lối văn hóa, 
văn nghệ đúng đắn và nhất quản 
như vậy. Trách nhiệm biến đường 
lối ấy thành hiện thực sinh động, 
xây dựng và thực hiện một Cương 
lĩnh văn hóa xã hội chủ nghĩa phủ 
hợp với tính chất và nhiệm vụ của 
giai đoạn cách mạng mới, đương 
nhiên cũng thuộc về chúng ta. 


Ngày nay, trong cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đầy khó khăn, gian 
khô và phức tạp, chúng ta luôn luôn 
hết sức phấn đấu đề giảm bớt khó 
khăn và từng bước cải thiện đời 
sống vật chất. Đồng thời, chúng ta 
rất coi trọng đời sống văn hóa : đạo 
đức con người, quan hệ giữa người 
với người trong từng gia định, treng 
từng tập thê, và trong toàn xã hội. 
Có thề về vật chất chúng ta chưa có 
mức sống cao, song về văn hóa, chúng 
ta phải có cuộc sống lành mạnh, tươi 
vui và đẹp đế» (7). Tử quan điềm 
này, nòi bật lên tầm quan trọng to 
lớn của cách mạng tư tưởng và văn 
hóa,vai trò của người chiến sĩ văn hóa. 


Hiệu biết và tin yêu sự nghiệp xã 
hội chủ nghĩa đang diểN ra hằng ngày 
bằng cả lý trí và tình cảm, người chiến 
sĩ văn hóa phải thấu suốt đường lỗi 
văn hóa của Đẳng trong mọi hoạt động 
của mìỉnh. 


«Trong hoạt động văn hóa, ngÌi:ệ 
thuật, bên cạnh những thành tựu mới, 
tài năng mới về sáng tác, biêu diễn 
và những tiến bộ về xảy dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở, một số văn 
nghệ sĩ đã nảy sinh tâm trạng hoài 
nøhi, bỉ quan, xa rời đường lối của 
Đẳng, xa rời thực tế và quần chúng 
lao động, có khuynh hướng «thương 
mại », chạy theo thị hiếu thấp kém đề 
thu lợi, kiếm tiền, rơi vào nghệ thuật 


(7) Phạm-Văn-Đồng: Đối sới nhân đân ta, 
chủ nghĩa x4 hội Ìd cuộc gặp gỡ hay ov đẹp như 
cùng hẹn trước. Tạp chí Cộng sản, số 10-1992. 
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tư sản...» (8). Nhận định đó yêu cầu 
chúng ta phải soát xét lại công việc 
của minh. 


Cuộc đấu tranh nhằm giải quyết 
vấn đề Sai thắng ai? trên mặt trận 
văn hóa vẫn đang điễn ra gay gắt và 
phức tạp. Văn hóa xã hội chủ nghĩa 
đã là văn hóa thống trị, ngày càng 
tác động sâu sắc đến đời sống tỉnh 
thần của nhân dân ngay cả ở những 
thành thị miền Nam vốn chịu ảnh 
hưởng nặng nẻ của văn hóa đế quốc, 
thực đân mới. Song “nhìn chung, lối 
sống xã hội chủ nghĩa chưa được xây 
dựng thành một tập quán phô biến 
trong xã hội ta® (9), còn nhiều rác 
rưởi của xã hội cũ chưa đọn đẹp hết, 
còn nhiều biều hiện hư hỏng nghiêm 
trọng về đạo đức và lối sống, kẻ thủ 
lại không ngừng phá hoại, chúng ta 
phải luôn luôn tỉnh táo và kiên quyết. 

Nhằm thực hiện đường lối văn hóa 
của Đảng, người chiến sĩ văn hóa 
phải cụ thề hóa đường lối ấy vào 
địa phương mình, vào chuyên ngành 
của mỉnh (như nhiều hội nghị văn hóa 


và Đại hội văn học, nghệ thuật gần 
đây đã làm một bước), thậm chi vào 
công việc của riêng mình nữa; bảo 
đảm quyền làm chủ tập thề của quần. 
chúng về văn hóa dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. 


Cuối cùng, việc thực hiện đường lối 
văn hóa của Đảng yêu cầu những 
chiến sĩ văn hóa đoàn kết và thương 
yêu nhau, xây dựng tồ chức nghề 
nghiệp của minh vững mạnh, hăng 
hái, say mê phấn đấu trở thành những 
người cách mạng dũng cảm, giàu hiều 
biết và tài năng sáng tạo. 


Được Đảng đánh giá cao, được coi là 
một vốn quý của Đảng, đội ngũ những 
người làm văn hóa, văn nghệ chúng 
ta hãy xứng đáng với lòng tin yêu 
của Đẳng, xứng đáng với sứ mạng 
lớn lao được giao phó. Đây là cách 
kỷ niệm thiết thực, có chất lượng và 
có hiệu quả lần thứ 40 ngày ra đởi 


-Đề cương Đăn hóa ViệÌsnam. 


(8). Nghị quyết Hại nghị thứ 4 BCHTƯP 
(khóa V 


BÀI NÓI CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG - CHINH... 
(Tiếp theo lrang 91) 


lý, tạo điều kiện cho anh chị em yên 
tàm công tác, coi Đồng-nai như qHê 
hương thứ bai của minh. 


* 


Các đồng chí 0à đồng bào thân mến, 


Với truyền thống đoàn kết và tỉnh 
thần sáng tạo cách mạng của đẳng bộ 
và nhàn dàn Đồng-nai, được nghị 
quyết Hội nghị làn thứ tr của Ban 
“chấp hành trung ương soi sảng, được 
sự giúp đỡ tích cực của các tỉnh bạn 
và của nhàn dàn cả nước, nhất định 
đẳng bộ và nhàn dân Đồng-nai sẽ phát 
huy những tiềm năng to lớn và những 
thuận lợi cơ bản của mình, khắc phục 
khó khăn, tiến bước vững chắc lên 


chủ nghĩa xã hội xây dựng Đồng- 


nai thành mọt tỉnh giàu mạnh, 
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Chúc các đồng chí và đồng bào 
mạnh khỏe, hạnh phúc, thực hiện 
thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 
V của Đảng, nghị quyết Đại hội lần 
thứ ba của đảng bộ Đồng-nai. 


Chúc các đồng chí và đồng bào đạt 
nhiều thành tích mới, to lớn hơn nữa 
trong lao động sản xuất và công tác, 
hoàn thành kế hoạch 1983 và chuần bị 
tốt cho kế hoạch 1984 — 198ä. 


Chúc các cụ phụ lão mạnh khỏe và 
sống lầu. 

Chúc các cháu thanh niên, thiếu 
niên và nhi đồng vui mạnh, học giỏi 
và hạnh kiêm tốt, luôn luôn xứng 
đáng là cháu ngoan Bác Hồ. 


Ngàu 23 thủng 6 năm 1983 


B0 NHĂN DÂN (Ất NINH PAN-PU-(II 


ĐỘI TIÊN PHONG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


VÀ NHÂN DÂN CAM-PU-CHIA 


NÀY 28-6-1951, kế tục sự nghiệp 

của Đảng cộng sản Đỏng-dương, 
Đảng' nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia ra đời trong ngọn lửa kháng 
chiến chống thực dân Pháp xàm lược. 
Sự kiện chính trị quan trọng này 
đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong 
lịch sử đấu tranh cách mạng của 
Ca m¬pu-chia. 

Qua hơn ba mươi năm đấu tranh 
gian khỏ, hy sinh, Đẳng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia lãnh đạo 
giai cấp công nhân và nhàn dân 
Cam-pu-chia phát huy truyền thống 
đoàn kết đân tộc, đoàn kết ba nước 
Đông-dương, đánh thắng thực dàn 
Pháp, để quốc Mỹ và bẻ lũ phần bội 
Pòn Pốt — lêng Xa-ry — Khiêu Xăm- 
phon, tay sai của chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc. Thắng 


TÔ -QUYÊN 


lợi lịch sử ngày 7-1-1979 đập tan chế 
độ điệt chủng, làm thất bại âm mưu 
bành trướng và bá quyền của tập 
đoàn phản động trong giới cảm 
quyền Bác-kinh, mở ra trước nhàn 
dân Cam-pu-chia kỷ nguyên độc lập, 
tự đo thật sự, tiến lên xây dựng cuộc 
sống văn minh, tiến bộ, hạnh phúc. 

Tìm hiều quá trình hoạt động của 
đội tiên phong của giai cấp cỏng 
nhàn và nhân dân Cam-pu-chia, 
chúng ta càng thấy tự hào về Š người 
anh em củng sinh ra từ Đẳng cộng 
san Đông-đương quang vính trước 
đày, người bạn chiến đấu cùng chiến 
hào, người đồng chí thân thiết cùng 
đấu tranh đưới ngọn cờ Mác — I.e-nin 
bách chiến bách thắng vì lý tưởng 
độc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hội ® (1). 


PHONG TRÀO ĐẤU TRANH YÊU NƯỚC VÀ SỰ RA ĐỜI 
CỦA ĐẢNG MÁC — LÊ-NN Ở CAM-PU-CHIA 


Đấu tranh chống ách thống trị 
của bọn thực dân cướp nước vả 
bè lũ phong kiến bán nước. 


Nhân dân Cam-pu-chia vốn có 
truyền thống đấu tranh kiên cường, 


bất khuất chống ngoại xâm và chống 
bọn cầm quyền phản động trong nước. 


(1? Lời chảo mừng của đồng chí Lê- Duần, 
Trưởng đoàn đại biêu Đảng cộng sản Việt- 
nam tại Đại bội thứ IV của Đảng nhân dân 
cách mạng Cam-pu -chia (5-19817. 


Từ thế kỷ XIII trở đi người Thải từ 
phương Bác tràn xuống chiếm một 
bộ phản rộng lớn lãnh thỏ của người 
Cam-pu-chia đê lập ra nước Thái-lan. 
Từ thế ký XV trở đi, nước Cam-pu- 
clia bị suy yếu, các phe phái trong 
hoàng tộc tranh giành quyền bính, 
xâảu xé, chém giết lắn nhau. Đến 
giữa thế ký XIX bọn thực dân 
phương Tây tỉm cách xâm nhập, thôn 
tính và biến Cam-pu-chia thành 
thuộc địa. Năm 1863, sau khi chiếm 
một số tỉnh miền Nam Việt-nam, 
thực dàn Pháp uy hiếp Cam-pu-chia, 
triều đình Nô-rô-rôm, đại diện cho 
giai cấp phong kiến đớn hèn, đã bản 
rẻ lợi ích của đân tộc, ký kết “hiệp 


tước bao hộ 11-8-1803 9, Đến năm 1867,~ 


do sự càu kết giữa thực dân Pháp và 
vương quốc Xiêm, nhiều đất đai trủ 
phú của Cam-pu-chia đã bị cát 
nhường cho bọn phong kiến Xiêm. 


Sau khi thôn tính toàn bó Việt-nam, 
nam {SSE, thực dân Pháp buộc triểu 
dinh Nô-rô-đôm triệt đề hàng phục 
với bản điều ước thảo sẵn, ký giữa 
đêm 17-6-1881, ngay nơi vua đang ngủ. 
Từ Cam-pu-chia, quân Pháp tiến lên 
phía Bắc, phối hợp với quản Pháp 
từ Việt-nam tiến sang, dánh chiếm 
Lào (năm 1893), lập ra xử «Đông- 
dương thuộc Pháp» gôm ba nước 
Việt-nam, Cam-pu-chia và Lào, 


Với chế độ thuế khóa cực kỷ khác 
nghiệt, thực dàn Pháp đã bóc lột nhàn 
dân Cam-pu-chia đèn tận xương tủy: 
Chế độ cai trị tàn bạo của thực dàn 
Pháp đã kìm hãm kinh tế, xã hội Cam- 
pu-chia trong vòng lạc hậu. Phong 
trào chống Pháp nö ra trong cả nước 
dưới nhiều hình thức. Các cuộc đảu 
tranh chống thuế, chống bắt lính, bát 
phu,... đẫn đến bạo động vũ trang, đã 
diễn ra ở nhiều nơi như: Xtung- 
trenøg,  Bát-đom-boong,  Xiêm-riệp, 
Cam-pốt, Prây-veng, Com-puông Chơ- 
năng, Cro-chi-ê.. Những cuộc đấu 
tranh này không tránh khỏi thất bại 
trước sự đàn áp khốc liệt của thực dàn 


D2 


Pháp. Tuy vậy, ý chí chiến đấu kiên 
cường, bắt khuất của nhàn dân Cam- 
pu-chia khòng bị lay chuyền. 


Điều đáng chú ý là qua các phong 
trào chống Pháp, đã sớm nảy nở mối 
quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân 
dàn Cam-pu-clia và nhân dân Việt- 


nam trên tinh thản cưu mang, 
đùm bọc lẫn nhau. Nhiều cuộc 
nói dậy của những người yêu 


nước Cam-pu-chia có sự liên kết với 
hoạt động của các lực lượng yêu nước 
Việt-nam, và ngược lại. Vùng biên 
giới Caimn-pu-chia — Việt-nam thường 
là căn cứ chống kẻ thù chung của hai 
dân tộc (2). 


Tuy phong trào chống Pháp ở Cam- 
pu-chia diễn ra liên tục, sôi nồi, 
nhưng nhin chung, chưa giải quyết 
được mảu thuẫn cơ bản, cũng là mâu 
thuần chủ yếu, của xã hội Cam- 
pu-chia Đó là mâu thuẫn giữa 
dàn tộc Khơ-me với bọn thực dàn 
Pháp cướp nước. Hõ ràng là tất eaä 
các phong trào chống Pháp do một 
SỐ hoàng thần, sư sãi, nông dán yêu 
nước đứng đâu, đều bị thất bại vi 
chưa có đường lõi đầu tranh phủ hợp 
với thời đại mới — thời đại đế quốc 
chủ nghĩa và cách mạng vỏ sản. Lực 
lượng lãnh đạo các cuộc đấu tranh 
cũng chưa đủ điều kiện đề lãnh đạo 
thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng đân tộc, 


Từ năm 1950, sau khi Đảng cộng 
sản Đông-dương được thành lập và 
giưrương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác— 
Lẻ-nin trên khắp ba nước Việt-nam, 
Cain-pu-chia, Lào, thì phong trào yêu 
nước giành độc lập, tự do của nhân 
dân Cam-pu-chia chuyển sang giai 
đoạn mới. Cũng từ đó, liên mỉnh 


(2) Ví dụ: các mối liên hệ giứa A-cha Xoa 


với Nguyền-Hữứu-Huân. Pô-cum-bô với 
Trương-Quycn.... Mật số nhà yêu nước Việt- 
nam trong các tỏ chức « Đông kinh nghĩa thục s. 
« Việt nam thanh niên cách mạng dồng chí 
hôi », « Tan Việt cách mạng đảng °, cũng có 
hoạt độn g trên dất Cam-pu-cbia. 


cách mạng Việt-nam — Cam-pu-chia, 
cùng như liên minh giữa cách mạng 
ba nước Việt-nam, Cam-pu-chia, Lào 
được hình thành và không ngừng 
phát triền. 

Vai trò lịch sử của Đảng cộng 
sản Đông-dương đối với phong 
trào cách mạng ở Cam-pu-chia 

Đầu năm 1930, trong thư gứt hững 
người cộng sản Dông-dương, Quốc tế 
cộng sản khẳng định: “Nhiệm vụ 
quan trọng hơn hết và tuyệt đối cần 
kíp của tất cả những người cộng sản 
Dông-dương là sáng lập một đẳng 
cách mạng của giai cấp vô sản (...) 
Đảng ấy phải là một đẳng độc nhất, 
và ở Đông-dương chỉ có đăng ấy là 
tồ chức cộng sản mà thôi » (®). 


Thực hiện nghị quyết của Quốc tế 
cộng sản, từ ngày 3-2-1930, các tỒ 
chức cộng sản ở Đông-dương hợp 
nhất thành một đảng cộng sản duy 
nhất. ban đầu Đẳng lấy tên là Đẳng 
cộng sàn Việt-nam. Mấy tháng sau, 
theo quyết định của Quốc tế cộng sẵn, 
Đẳng đồi tên là Đăng cộng sản Đông- 
dương. Nghị quyết của Hội nghị 
Trung ương tháng 10-1950 vạch rõ sự 
cần thiết phải đỏi tên Đẳng: ®Gọi là 
Việt-nam cộng sản đang thì không 
gồm được Cao-miên và Lào, mà đề 
vô sản giai cấp hai xứ Ấy ra ngoài 
phạm vi đẳng là không đúng, vì vô 
sản Việt-nam, Cao-miên và lào, tuy 
tiếng nói, phong tục, nòi giống khác 
nhau nhưng về mặt chính trị và kính 
tế thì cần phải liên lạc mật thiết với 
nhau ». Truyền đơn giải thích việc 
đồi tên Đang nhân mạnh: Vô sản 
giai cấp và tất cá quan chúng lao 
khô bị áp bức trong ba xứ đó muốn 


đánh đồ đế quốc chủ nghĩa, lấy lại - 


độc lập, đánh đồ vua quan địa chủ 
đề giải phóng cho mình thì không 
thề nào tranh đấu riêng lễ được » 


Lúc bấy giờ, bộ máy cai trị của 
thực đàn ở «£ ĐDông-dương thuộc Pháp » 
đã được thiết lập, trùm lên cá ba 
nước và đặt dưới quyền 2ai trị của 


một tên taàn quyền. Quân đội của 
thực dân Pháp và của bọn tay sai 
phong kiến đóng ở mỗi nước thường 
được huy động chung đề trực tiếp 
đàn áp phong trào cách mạng ở cả 
ba nước. Như Thư của Trung ương 
Đảng gửi cho các cấp đăng bộ ngày 
9-12-1930 đã chỉ rõ : « Về phương diện 
chính trị, ba xứ ấy đều bị một đế 
quốc Pháp áp bức, nằm dưới một 
chính phủ đế quốc thống nhất ở Đông- 
dương. Nếu một xứ vận động cách 
mạng mà hai xứ không tham gia thi 
không đánh đồ được chính quyền của 
đế quốc Pháp ». 


Trong thời kỳ này, các giai cấp 
trong xã hội Cam-pu-chia có sự phân 
hóa, Giai cấp phong kiến thối nát, yếu 
hèn hoàn toàn đầu hàng để quốc. Giai 
cấp tư sản dân tộc chưa thật sự hinh 
thành vì các ngành kinh tế nhỏ bé 
mới xây dựng đều do thực dàn Pháp 
và bọn con buôn người Hoa nắm. Tầng 
lớp trí thức, tiều tư sản còn Ít vì Pháp 
không chú trọng đào tạo mà chỉ sử 
dụng đông chức người Việt trong bộ 
máy cai trị. Giai cấp nông dàn tuy 
có tỉnh thần đấu tranh chống áp bức, 
nhưng chưa dứt bỏ được sự lệ thuộc 
vua tôi và còn mê tín. Giai cấp công 
nhàn và đội ngũ lao động thành thị 
mới hình thành ở một. vài ngành như 
vận tải, điện nước và đồn điền cao 
su, nhưng số đông chưa phải là dàn 
Carm-pu-chia. 


Trước tỉnh hình phát triền không 
đều của phong trào cách mạng ở 
Đông-dương, theo chỉ thị của Quốc tế 
cộng sản những người cộng sản Việt- 
nam được giao trách nhiệm giúp đỡ 
cách mạng Cam-pu-chia và Lào. Nhiều 
cán bộ, đảnz viên Việt-nam đã sang 
Cam-pu-chia hoạt động và xây dựng 
cơ sở cách mạng với tỉnh thần quốc 
tế vô sản cao cả. 


(®› Những câu trong ngoặc kép trong bìï này 
đều trích trong các văn kiện. tư liệu của Ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương. 
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Năm 1930, nhóm cộng sản đầu tiên 
được thành lặp tại Trường trung học 
Xi-xô-vát ở Phnôm Pẻnh. Sau đó, vùng 
đồn điền cao su Com-puông Chàm 
cũng có một nhóm cộng sản hoạt động. 
Cuối năm 1931, Đảng tô chức các cơ 
sở cách mạng tại Phnôm Pênh, Con- 
đan, Com-puông Chàm, Cra-chi-ê ; một 
số chỉ bộ được thành lập và hoạt 
động trong hai năm 1932 — 1933. Đến 
năm 1934, ở Cam-pu-chia đã có Ban 
cán sự Đảng, khoảng 7 — 8 chỉ bộ với 
trên 30 đẳng viên và hàng trăm quần 
chúng cảm tỉnh Đẳng. 


Hoạt động của những người cộng 
sản ở Cam-pu-chia trong thời kỳ này 
gặp nhiều khó khăn. Do bị bộ máy 
thống trị của thực đàn Pháp tại Đông- 
dương đàn áp, khủng bố gát gao, các 
chí bộ không tồn tại được lâu. các cơ 
sở của Đăng mới được xây dựng đã 
sớm bị tan vỡ. Tuy vậy, các cuộc đầu 
tranh lẻ tế của nhân dân vẫn tự phát 
nô ra ở nhiều nơi. Đặc biệt là trong 
những nàm 1933 — 1935, đã nồra các 
cuộc đấu tranh của hai nhà sư A-cha 
Miết và A-cha Pơ-rinh đòi 
đân chủ. Các cuộc đấu tranh này rốt 
cuộc bị đập tát. 


Vai trỏ lãnh đạo của Đăng cộng sản 
Đòng-dương dối với cách mạng Cam- 
pu-chia được thê hiện rõ Irong phong 
trào A/äf trận dân chủ Đỏng-dư/ng vào 
những năm 1936 — 1939. Du năm 
1937, Ủy bạn hành động được thành 
lập ở Phnòm Pênh đề hưởng ứng 
phong trào Đại hội Đông-dương. Lân 
đâu tiên, sách báo tiến bộ, công khai 
của Đảng được phát hành rộng rãi Ở 
Phnôm Pèẻnh và các thành phố khác. 
Cuộc vận động này thu hút dòng đảo 
học sinh, trí thức; viên chức có xu 
hướng dàn chủ, và được nhân dàn lao 
động đồng tình hướng ứng. llàng 
nghin người thami gia biểu tỉnh, đưa 
kiến nghị đòi thực hiện tự do đân chủ 
khi đón phái đoàn đại diện Alặt trần 
nhần đàn Pháp đo G. Gỏ-da dân đâu 
đến Phnôöm Pèênh. Cũng thời gian này, 


sÍ 


cải cách, 


tại sở cao su Com-puông Chàm đã nỗ 
ra cuộc bãi công của khoảng 300 công 
nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm và 
đòi tự do lập nghiệp đoàn. 


Nhin chung, hoạt dộng của Đang 
trong thời kỷ Mặt trận dàn chủ Đông- 
đương gây được ảnh hưởng khá tốt, 
đã cô vũ tỉnh thần đấu tranh đòi dân 
sinh, dân chủ trong nhân dân. Tuy 
vậy, cơ sở của Đảng phát triền chưa 
nhiều và phong trào đẫu tranh không 
duy trì được lâu. Năm 1938, tö chức 
của Đấng ở Cam-pu-chia lại bị khủng 
bố, các cơ sở cách mạng bị đàn áp. 


Chiến tranh thế giới thứ hai bùng 
nô. Phát xit Nhật chiếm I)òng-dương. 
Cả ba nước Đông-dương bị đặt chung 
dưới ách áp bức, bóc lột của thực 
đân Pháp và phát xít Nhạt. Trước 
tình hinh mới, Đảng cộng sản Đông- 
đương đã chuyền hướng chỉ đạo chiến 
lược, đánh giá vấn đề dàn tộc một 
cách toàn điện hơn. Đảng nhãn mạnh : 
giai phóng đân tộc là nhiệm vụ hàng 
đầu của cách mạng Đông-dương, và 
coi phong trào giải phóng dàn tộc là 
một bộ phận khăng khít của phong 
trào cách mạng thế giới. 

Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của Ban 
chấp hành trung ương Đang cộng sản 
IĐông-đd ương (ÍI-1939) nêu rõ: ø Không 
một đàn tộc nào có thê giải phóng 
riêng rẽ, vì ông-đương ở dưới quyền 
thống trị duy nhất của để quốc vẻ 
mặt chính trị. kinh tế và bính bị (..) 
sự liên hiệp các dân tộc Đông-đdương 
không nhất thiết phải thành lập một 
quốc gia duy nhất vì các đân tọc Việt- 
nam, Cao-miên, Lào xưa nav vẫn có 
sự độc lập. Môi đân tộc có quyền 
quyết định vàn mệnh mình theo ý 
muốn của mình... ®, 

Nghị quyết Hội nghị thứ 8 của Bạn 
chấp hành trung ương Đăng (5-1941) 
cũng nhắn mạnh: «... Giờ đây, Trung 
ương đặt hắn vấn đề đàn tộc trong 
khuỏn khô của mỗi nước Việt-nam, 
Cao-miên, Lào, với tỉnh thần là cách 


mạng giải phóng đân tộc của nhân 


dân ba nước phải dựa vào nhau, mật 
thiết liên hệ với nhau, thúc đầy 
nhau, giúp đỡ, nhau giành thắng 
lợi... ®*. Hội nghị đã đề ra chủ trương 
giúp đỡ các dân tộc ở Cam-pu-chia, 
Lào thành lập tô chức Cao-miên độc 
lập đồng mỉnh và Ai-lao độc lập 
đồng minh. Hội nghị của Thường vụ 
Ban chấp hành trung ương họp ngày 
28-2-1943 giao cho Xứ ủy Nam-kỳ 
trách nhiệm giúp Cam-pu-chia xúc 
tiến việc thành lập tồ chức nói trên. 
Nhưng sau thất bại của cuộc khởi 
nghĩa ngày 23-11-1940, bản thân Xứ 
ủy Nam-kỳ gặp nhiều khó khăn. Hơn 
nữa, hầu hết các tồ chức của Đảng 
ở Cam-pu-chia bị khủng bố từ năm 
1938, đến lúc đó vẫn chưa được xây 
dựng lại. Do đó, các nghị quyết, chủ 
trương của Đẳng cộng sản Đông- 
dương trong thời kỳ 1940 — 1945 đã 
không được triền khai ở Cam-pu-chia. 
Tuy vậy, đảng bộ ở Cam-pu-chia 
cũng cố gắng hoạt động, đã gây 
được phong trào phản đối chiến tranh 
khi ở biên giới Cam-pu-chia — Xiêm 
nồ ra cuộc xung đột vũ trang giữa 
Xiêm và Pháp (1940); Đảng cũng lãnh 
. đạo cuộc đấu tranh của những người 
lái ô tô chống lệnh chở lính tử Cam- 
pu-chia vào Việt-nam đàn áp cuộc 
khởi nghĩa Nam-kỳ. Cũng trong thời 
gian này, sau khi cuộc vận động yêu 
nước đo nhà sư A-cha Hem-Chiêu 
phát động (1911 — 1942 bị bọn cầm 
quyền ở Phnôm Pênh đè bẹp bằng 
bạo lực, đám tay sai của phát xit 
Nhật do Sơn-Ngọc-Thành cầm đầu 
cũng ráo riết bày trò vận động chống 
Pháp hòng gây ảnh hưởng trong 
nhản dân. 


Sau cuộc đảo chính của Nhật bất 
cảng Pháp ngày 9-3-1915, chính phủ 
bù nhin tay sai của phát xít Nhật-bản 
do Sơn-Ngọc-Thành làm thủ tướng 
được dựng lên ở Phnôm Pênh. Xi- 
ha-núc, người kế vị vua Xi-xÔ-vát 
Mô-ni-vông, đã vội vä bỏ Pháp theo 
Nhật. Khi phát xít Nhật thua trận 
pha: đầu hàng quân Đồng mình 


(tháng 8-1945), thực dân Pháp nhân 
cơ hội đó, đem quân viễn chỉnh trở 
lại thôn tính Đông-dương lần thứ 
hai. Lúc này, nhân dàâr.*Cam-pu-chia 
chưa chuẩn bị điều kiện đề nồi dây 
tồng khởi nghĩa giành chính quyềua 
như ở Việt-nam và Lào. Nhưng dưới 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông- 
dương; nhàn dân ba nước sát cánh -bên 
nhau, đứng chung chiến hào chống kẻ 
thù xâm lược. Cách mạng Cam-pu- 
chia bước sang thời kỳ mới: thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp tử cuối năm 
1915 đến tháng 7-1954. 


Cuộc kháng chiến chống Pháp 
và sự ra đời của Đảng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia. 


Ngày 15-9-1915, quân Pháp nhảy 
dù xuống Phnôm Pênh. Chính phủ 
thân Nhật đồ nhào. Xi-ha-núc đại 
điện cho triều đình vương quốc Cam- 
pu-chia một lần nữa cúi đầu chấp 
nhận quyền «bảo hộ? của đế quốc 
Pháp với bản hiệp định tạm thời ký 
ngày 7-l-1946. ,Irong hiệp ước này, 
Pháp coi Cam-pu-chia là một nước 
« tự trị về nội bộ ?, 

Một số nhân sĩ yêu nước Cam- 
pu-chia lánh sang miền Nam Việt- 
nam, lập ra Ủy ban Cao-miên độc 
lập, chuän bị lực lượng trở về đánh. 
Pháp. Một số khác chạy sang Thái- 
lan, được Việt kiều giúp đỡ tồ chức 
ra Ủy ban dàn tộc giải phóng 
Khơ-me. - 

Dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ trực 
tiếp của các đảng bộ Đảng cộng sản 
Đông-dương ở Nam-bộ, Trung-bộ 
Việt-nam và đặc ủy Việt kiều ở Thái- 
lan, những người yêu nước Cam- 
pu-chia liên kết với cán bộ và chiến 
sĩ quản tình nguyện Việt-nam, đấu 
tranh chống Pháp dưới hình thức vũ 
trang kết hợp với đấu tranh chính 
trị, phát động chiến tranh du kích 
trong nông dàn Cam-pu-chia. Tại hai 
tỉnh Bát-dom-boong và Xiêm-riệp 
gần biên giớt Cam-pu-cha — Thái- lan, 
các nhóm vũ trang Rlhơ-me Ïlt-xa-rắc 


SE) 


- 


(Khơ-me tự do) cũng dựa vào vùng 
rừng núi đề chống Pháp. 

Tháng 6-1945, một chỉ bộ Đảng 
cộng sản được thành lập ở Bát- 
đom-boong gồm những đảng viên 
người Khơ-me, trong đó có Sơn- 
Ngọc-Minh, người đảng viên cộng 
sản đầu tiên của Cam-pu-chia. 


Tháng 11-1940, một nhóm vũ trang 
Khơ-me lt-xa-rắc được sự phối hợp 
của một đơn vị chiến đấu vũ trang 
của đặc ủy Việt kiều ở Thái-lan đã 
tiến công thị xã Xiêm-riệp, làm chủ 
thị xã trong mấy ngày liền, gây tiếng 
vang rộng lớn. Chiến thắng này cô 
vũ nhân dân Cam-pu-chia đầy mạnh 
cuộc kháng chiến chống Pháp. 


Lúc bấy giờ, trên chiến trưởng 
Đông-dương, Cam-pu-chia là nơi lực 
lượng chiếm đóng của Pháp yếu và 
có nhiều sơ hở. Được sự ủng hộ của 
nhân dân, các lực lượng kháng chiến 
ở Cam-pu-chia đã mở rộng địa bàn 
hoạt động ở nhiều vùng trong nước. 

Năm 1947, khu căn cứ kháng chiến 
được thành lập ở vùng Đông Nam 
Cam-pu-chia. Với sự tham gia lãnh 
đạo của các đồng chí Tu Xa-mút, 
Keo Ma-ni, liên quân Cam-pu-chia — 
Việt- nam đã giải phóng nhiều xã, ấp 
trong tỉnh Prây-veng. Năm 1918, vùng 
Đông Bắc cũng xây dựng thêm khu 
căn cứ. Ở phía đông Cam-pu-chia, bộ 
đội Cam-pu-chia mang tên Xi Vô-tha 
được lực lượng vũ trang Việt-nam 
giúp sức, đã giải phóng nhiều vùng 
thuộc tỉnh Xvây-riêng Tháng 3-1948, 
Ủy ban đân tộc giải phóng Tây Nam 
Cam-pu-chia do đồng chí Sơn-Ngọc- 
Minh đứng đầu được thành lập. Tỉnh 
thần yêu nước, chống Pháp được 
thức tỉnh rộng rấi, nhanh chóng và 
không ngừng lên cao trong các tầng 
lớp nhàn đân báo gồm cả trí thức, sư 
sài. Đông đảo quản chúng được tập 
hợp dưới ngọn cờ kháng shiến cứu 
nước của Mặt trận Khơ-me ÏIt-xa-rắc 
do Dáng lãnh đạo. Cơ sở của Đảng 
được xây dựng và phát triển ở nhiều 


Sồ 


vùng nông thôn và thành thị. Đến 
tháng 3-1949, ở hai tỉnh Xtưng-treng 
và Cro-chi-ê mở ra được một vùng 
giải phóng liên hoàn, rộng hàng 
nghìn ki lô mét vuông. Như vậy, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, chỉ trong vài 
năm. lực lượng kháng chiến ở Cam- 
pu-chia đã giành chính quyền bộ phân 
ở nhiều vùng nông thôn và một số 
vùng ven thành phố, thị xã. Trên đất 
Cam-pu-chia, tử biên giới giáp Thái- 
lan đến biên giới giáp Việt-nam, đã 
hình thành một hành lang giao thông 
tương đối ôn định. 


Cuối năm #949, chính quyền cách 
mạng Cam-pu-chia đã được thành 
lập ở 418 xã (trong tông số trên 1000 
xã) thuộc 40 huyện trong 10 tỉnh. Khu 
căn cứ và vủng giải phóng đã có 
triệu dân. Các tÖ chức cách mạng 
kết nạp được 107000 hội viên. Đã có 
trên 80000 dân quân du kích (mỗi xã 
có tử Í tiều đội đến Í trung đội vũ 
trang). Đến năm (950, tất cả các tỉnh 
của Cam-pu-chía đều có lực lượng 
kháng chiến hoạt động. Lúc này, 
đẳng bộ Dảng cộng sản Dông-dương 
ở Cam-pu-chia theo chủ trương của 
Ban lãnh đạo đang bộ, lấy tên là 
Ban cín sự Đăng loàn quốc gm-pu 
chia. 


Từ ngày 17 đến 19-4-1950, Mặt trận 
Khơ-me lt-xa-rắc họp Đại hội đại biều 
toàn quốc: Đại hội bầu ra Ủự ban Mặt 
trận dàn lộc thống nhất loàn quốc do 
đồng chí Tu Xa-mút làm Chủ tịch. Đại 
hội cũng cử ra ỦÙụ ban dán lộc giải 
phóng trung ương lâm thời (tức chính 
quyền kháng chiến toàn quốc) do đồng 
chỉ Sơn-Ngọc-Minh đứng đầu, vạch ra 
đường lối kháng chiến và thông qua 
quốc kỷ, quốc ca. Trong dịp này, bản 
Tuyên ngôn độc lập của nước Cam- 
pu-chia đã được công bố trước nhân 
đàn trong nước và trên thế giới. 

Những sự kiện kê trên có ý nghĩa 
hết sức quan trọng. Nó đánh dấu 
bước phát triền rất to lớn và vẻ vang 
của cách mạng Cam-pu-chia cùng 


«ai 
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với sự thống nhất các lực lượng 
kháng chiến trong ca nước dưới sự 
lãnh đạo, chỉ huy thống nhất trên 
toàn chiến. trưởng Cam-pu-chia. Lăn 
đầu tiên trong lịch sử, chính quyền 
cách mạng Cam-pu-chia được thành 
lập và cùng với chính quyẻn cách 
mạng Việt-nam hình thành liên minh 
chiến đấu thật sự giữa nhân dàn hai 
nước chống kẻ thủ chung. 


Ngày (19-6-1951, các lực lượng vũ 
trang Cam-pu-chia hợp nhất chính 
thức ra mắt nhân dân trong một cuộc 
mít tỉnh lớn tại xã Com-puông Tơ- 
ra-pông, huyện Xơ-na-ôm-bâu, tỉnh 
Cam-pốt, với tên gọi là Bọ dội HI-+ad- 
rắc. Đó là ngày truyên thống về vang 
của các lực lượng vũ trang cách 
mạng Cam-pu-chia. 


Đội ngũ cán bộ, đảng viên của 
Cam-pu-chia cũng phát triển mạnh 
hơn trước. Năm 1949, cả nước chỉ 
mới có 2l đảng viên người Khơ-me, 
đến tháng 12-1950, đã có tới 300 đảng 
viên, sinh hoạt trong 27 chỉ bộ quân 
đội, 28 chỉ bộ xã, ấp, 4 chỉ bộ xí 
nghiệp và 1 chỉ bộ thành phố. Phần 
lớn đẳng viên xuất thân tử nông dàn 
lao động, một số thuộc tầng lớp tiêu 
tư sản học sinh hoặc nguyên là sư 
sãi vêu nước. llàu hết đẻu trung 
thành với cách mạng, chịu dựng 
gian khô, có tỉnh thần trách nhiệm 
cao và có nhận thức đúng về mối 
quan hệ đoàn kết Cam-pu-chia — 
Việt-nam. Lực lượng đó dã được 
đào tạo, rên luyện, bồi dưỡng đề trở 
thành nòng cốt trong các cấp lãnh 
đạo của Đảng nhàn dân cách mạng 
Cam-pu-chia sau này. 


Sự nghiệp kháng chiến càng phát 
triển thi vai trò lãnh đạo của Đảng 
càng được tăng cường. Trước chuyền 
biến mới của tình hình cách mạng ở 
ba nước Đông-dương và trên thế giới, 
Đăng cộng sản Đông-dương họp Đại 
hội đại biều toàn quốc thứ II (tháng 
2-1951). Đại hội quyết định Đảng ra 
hoạt động công khai và tồ chức lại 


cho thích hợp với tỉnh hình mỗi 


nước. 

Ở Việt-nam, Đăng lấy tên là Đăng 
lao động Việt-nam có sứ mệnh vừa 
tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến 
của nhàn dân ta, vừa có nghĩa vụ 
giúp đỡ các đảng cách mạng ở 
Lào và Cam-pu-chia đấu tranh giành 
tháng lợi. _ 

Ngày 11-3-1951, Hội nghị liên mình 
Việl-nam, Khơ-me, Lào được triệu tập, 
pồm đại biều ba mặt trận dân tộc 
thống nhất ở ba nước: Liên Việt, 
Khơ-me It-xa-rắc, Lào It-xa-la. Hội 
nghị đã củng cố hơn nữa khối đoàn 
kết của nhân dàn ba nước chống kẻ 
thủ chung là thực dân Pháp xâm 
lược và bọn can thiệp Mỹ, nhằm đạt 
mục tiêu chung là giải phóng đất 
nước, giành độc lập dàn tộc. 


Ngày 28-6-1951, những người cộng 
sản Cam-pu-chia đã họp Đại hội và 
quyết định thành lập Đảng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia. Kế tục sự 
nghiệp của Đảng cộng sản Đông- 
dương, Đảng nhân dàn cách mạng 
Cam-pu-chía, nhận trách nhiệm lãnh 
đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
giải phóng dân tộc ở Cam-pu-chia, 
Đại hội bầu ra Ban lãnh đạo của Đẳng, 
đứng đầu là hai đồng chi Sơn-Ngọc- 
Minh và Tu Xa-mút. 


Sự ra đời của Đảng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia — đội tiên phong 
của nhân dàn và dân tộc Cam-pu- 
chia, gồm những người yêu nước và 
dân chú trung thành nhất, hăng hái 
nhất và hy sinh nhất trong hàng ngũ 
kháng chiến — đã thúc đầy sự nghiệp 
cách. mạng của nhân dân Cam-pu- 
chia phát triền mạnh mẽ. Anh hưởng 
của phong trào kháng chiến do Đảng 
lãnh đạo ngày càng sảu rộng trong 
nhân dàn khiến thực dân Pháp lo 
lắng, buộc phải bày trò trao trả « độc 
lập» cho vương quốc Cam-pu-chia. 
Đồng thời, chúng vội vã dựng lên 
một số đẳng phái chính trị khác hòng 


lừa gạt dư luận. Nhưng các thủ đoạn 


HX/ 


đó không làm giảm được tỉnh thần 
chiến đấu ngoan cường của nhân dân 
Cam-pu-chia. 


Cuộc chiến tranh của thực dân 
Pháp xâm lược Đông-dương ngày 
cảng bị thất bại nặng nề và đi vào 
bế tắc. Phối hợp với quân và đân 
hai nước Việt-nam và Lào, quân và 
dân Cam-pu-chia đã đầy mạnh chiến 
tranh du kích đều khấp trong cả 
nước, liên tiếp gây cho địch nhiều 
tồn thất lớn, góp phần vào thắng lợi 
oanh liệt năm 1954 của ba nước Đông- 
dương. — 


Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về 
lập lại hòa binh ở Đông-đương nêu 
rõ nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ 
quyền; thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thồ của Cam-pu-chia và ghi nhận việc 
rút quân Pháp khỏi lãnh thồ Cam-pu- 
chia. Đó là thắng lợi lịch sử quan 
trọng chưa từng có của nhàn dân 
Cam-pu-chia anh hùng sau gàn một 
trăm năm đấu tranh chống dế quốc 
thực dân giành giải phóng dân tộc. 
Đó cũng là tháng lợi của đường lối 
kháng chiến đúng đắn do đảng Mác— 
Lê-nin vạch ra và lãnh đạo thực hiện, 
là thắng lợi của tỉnh đoàn kết chiến 
đấu vĩ đại của nhân dân ba nước 
Đông-dương anh em được sự đồng 
tỉnh và ủng hộ của loài người tiến bò. 


Tuy nhiên, do âm mưu và hoạt 
động đen tối của bè lũ đế quốc câu 
kết với giới cầm quyên Trung-quốc 
tại Hội nghị Giơ-ne-vờ năm 1954 cho 
nên nhân dân Cam-pu-chia chưa giành 
được thắng lợi tương xứng với thành 
quả đấu tranh của mình. Sự phản bội 
xấu xa, bản thiu của những người 
cầm quyền Trung-quốc qua giải pháp 
Giơ-ne-vơ đã phá hoại thành quả 
kháng chiến của nhân dân Cam-pu- 
chia khiến cho lực lượng kháng 
chiến Cam-pu-chia không có khu vực 
tập kết và buộc phải phục viên tại 


chỗ. Chính quyền ở Cam-pu-chia vẫn . 


tiếp tục nằm trong tay giai cấp phong 
kiến và bon tư sản quan liêu. Điều 


sẽ 


đó không phần ánh đúng so sánh lực 
lượng trên chiến trường lúc bấy giờ. 


Rð ràng, trước khi Hiệp định Giơ- 
ne-vơ năm 195{ được ký kết, sự 
nghiệp kháng chiến chống Pháp dưới 
sự lãnh đạo của Đảng nhân đân cách 
mạng Cam-pu-chia đã phát triền mạnh 
mẽ chưa từng thấy. Gần 1⁄2 số dân 
và 2/3 đất của Cam-pu-chia đã được 
giải phóng. Lực lượng vũ trang cách 
mạng đã có tới 5 vạn dân quân, du 
kích, tự vệ chiến đấu và 4Í trung đòi 
bộ đội tập trung ở huyện; 63 huyện 
trong số 89 huyện có cơ sở cách mạng 
(trong đó, 36 huyện có cơ sở vững 
chắc, thưởng có các hoạt động du 
kich). Các đoàn thề cách mạng bao 
gồm tới 790000 hội viên. Đến tháng 
10-1954, Đảng nhân dân cách mạng 
Cam-pu-chia có khoảng 1800 đảng 
viên sinh hoạt trong 165 chi bộ, hầu 
hết là trong các chỉ bộ nông thôn; 
90 trong 89 huyện đã có huyện ủy. 


Sau khi hòa bình được lập lại, 
trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chia 
chuyên hướng tử đấu tranh vũ trang 
sang đấu tranh chính trị. Đảng đã 
đưa hơn 1000 cán bộ, chiến sĩ trong 
đó có 190 đảng viên sang miền Bắc 
Việt-nam đề học tập. Phần lớn các tô 
chức của Đăng đều hoạt động bi mật. 
Một số cán bộ Cam-pu-chia được cử 
ra hoạt động công khai hợp pháp, lấy 
tên là nhóm Pra-chê-a-chon (Nhân 
đân) do đồng chi Keo Mia phụ trách. 


Từ năm 1955 trở đi, nhân dân Cam- 
pu-chia tiếp tục đẩu tranh đề củng cố 
nền độc lập, hòa bình, trung lập 
chống đế quốc Mỹ can thiệp và xâm 
lược. Phong trào cách mạng do Đang 
lãnh đạo trong nhiều năm liền đã bị 
bọn cầm quyền phản động tìm cách 
đàn áp, khủng bố ác liệt. Đặc biệt là 
trong thời kỷ này, bọn Pôn Pối = 
lêng Xa-ry đội lốt #“cách mạng? đã 
chui lọt vào Ban chấp hành trung 
ương Đảng nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia, ráo riết hoạt động gây chia 


rễ, bè phái và thực hiện được âm 
mưu chiếm quyền lãnh đạo trong 
Đảng. 

Lịch sử cách mạng Cam-pu-chia 


trải qua một thời kỷ vô cùng đen 
tối. Lực lượng cách mạng bị tồn thất 
nặng nề. Tô chức của Đảng bị phá 
hoại hết sức nghiêm trọng. 


ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG CAM-PU-CHIA TRONG 
THỜI KỲ ĐẦY THỬ THÁCH VÀ BỊ TỒN THẤT NĂNG NỀ 


Hoạt động của Đảng trong 
giai đoạn đấu tranh chính trị. 


GAU khi hòa bình được lập lại ở 

Đông-đ ương (7-1954), đế quốc Mỹ 
phá hoại việc thi hành hiệp định Giơ- 
ne-vơ, lấn đần rồi gạt hẳn thực dân 
Pháp, mưu biến khu vực có vị trí 
chiến lược quan trọng này thành 
thuộc địa kiều mới và căn cứ quân 
sự của chúng. - 

Ở Cam-pu-chia, đế quốc Mỹ tung 
mồi # viện trợ ® kinh tế và quân sự, 
tạo ra trong nội bộ giai cấp cảm 
quyền một tầng lớp tav sai làm chỗ 
dựa đề thực hiện chính sách thực dân 
mới của chúng. Rõ ràng chúng đã trở 
thành kể thù nguy hiềm và trực tiếp 
của nhân đân Cam-pu-chia. 

Xi-ha-núc đại diện cho giai cấp 
thống trị Cam-pu-chia ráo riết hoạt 
động nhằm hạn chế ảnh hưởng của 
các lực lượng cách mạng do Đảng lãnh 
đạo, đồng thời xây dựng lực lượng 
chính trị làm hậu thuẫn cho việc cũng 
cố vị trí cầm quyền của y. Xi-ha-núc 
thể hiện tính chất hai mặt: một mặt 
do bản chất phản động của giai cấp 
thống trị, y thắng tay đàn áp phong 
trào cách mạng; mặt khác, v cũng 
muốn lợi dụng thế cân bằng giữa hai 
thế lực chính trên thế giới đề đi theo 
con đường hòa bình, trung lập, hy 
vọng tranh thủ viện trợ của cả các 
nước tư bản chủ nghĩa lẫn các nước xã 
hội chủ nghĩa đề phát triên kinh tế, 
văn hóa. 


Bưóc vào giai đoạn đấu tranh mới 
này, Đảng nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia xác định nhiệm vụ tiếp tục 
cuộc cách mạng dân tộc đân chủ mà 
mục tiêu trước mắt là chống âm mưu 
nô dịch thực dân mới của đế quốc 
Mỹ, bảo vệ độc lập dàn tộc› giữ vững 
hòa bình, trung lập; đấu tranh đòi 
thực hiện đàn sinh, đàn chủ, chống sự 
khủng bố của giai cấp thống trị, giữ 
gin và bồi dưỡng lực lượng cách mạng 
của quần chúng. 


Đăng đã vận dụng sách lược vừa 
mềm đẻo vừa kiên quyết đối với 
chính quyên ÄXi-ha-núc; một mặt 
khuyến khích, ủng hộ và hợp tác đối 
với những chủ trương tích cực của 
chính phủ vương quốc như theo đuồi 
chính sách độc lập, hòa bình, trung 
lập ; mặt khác dựa vào quần chúng và 
liên kết với bộ phận tiến bộ trong 
giới cảm quyền ngăn chặn và đầy lủi 
các mặt tiêu cực như hạn chế đi đến 
cấm đoán tự do đàn chủ, đàn áp xu 
hướng tiến bộ, bát người bừa bãi. 


Đường lối của Đảng thể hiện công 
khai qua nhóm «Nhàn dân », đã được 
nhân dân đồng tỉnh và hưởng ứng 
rộng rãi. Báo chí công khai của Đăng 
cũng góp phần quan trọng đưa chủ 
trương, chính sách của Đảng thàm 
nhập các tang lớp trung gian và nhân 
đàn lao động ở thành thị. Trong nhiều 
năm liên, phong trào đầu tranh chỉnh 
trị do Đăng lãnh đạo thu hút đòng 
đảo quần chúng thành thị và nông 
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thôn tham gia. Chủ trương của Đăng 
chống ách nô dịch của đế quốc Mỹ, 
giữ vững hòa bình, độc lập, trung 
lập của Cam-pu-chia có ảnh hưởng 
lớn trong hàng ngũ thanh niên, học 
sinh, trí thức. Các cuộc đấu tranh của 
nông dân chống bọn địa chủ và quan 
lại địa phương áp bức, bóc lột (3), 
chống phân biệt đối xử với những 
người kháng chiến cũ.... cũng liên tục 
nô ra ở nông thôn. 


Trước ảnh hưởng sâu rộng của cách 
mạng, chính quyền Phnôm Pênh lo 
ngại và tìm cách đối phó. Tháng ä3- 
1955, Xi-ha-núc tuyên bố từ bỏ ngôi 
vua, lập ra Xăng-cum Rê-e-xlrơ Xi-u- 
un (Cộng đồng xã hội bình đàn) gồm 
nhiều đẳng phái. Về thực chất, việc 
làm đó của Xi-ha-núc nhằm lôi kéo 
quần chúng. kìm hãm phong trào 
cách mạng và tạo thế chính trị mới 
cho y. Đồng thời đề ve vãn, lửa bịp 
nhân dân, chính quyền Phnôm Pênh 
cũng ban bố một số «cải cách dàn 
chủ » 


Tháng 9-1955, Vương quốc Cam-pu- 
chia tiến hành tông tuyên cử bầu 
quốc hội. Đăng nhân dàn cách mạng 
_Cam-pu-chia đưa người ra ứng cử, 
nhưng do bị bộ máy cầm quyền khống 
chế trong cuộc vận động tranh cử, 
Đang không giành được ghế nào 
trong quốc hội. Tuy vậy, đường lối 
chính trị đúng đắn của Dảng đã làm 
cho giới cầm quyền không dám công 
khai câu kết với đế quốc Mỹ, phải 
chịu áp lực của quản chúng, tuyên bố 
theo đuôi chính sách hòa bình, trung 
lập tích cực (1). Tháng 7-1956, chỉnh 
phủ Vương quốc Cam-pu-chia đặt 
quan hệ ngoại giao và nhận viện trợ 
của các nước xã hội chủ nghĩa. 


Trước diễn biến tích cực ở Cam- 
pu-chỉa, đế quốc Mỹ ráo riết tiến 
hành hàng loạt hoạt động phá hoại 
nén độc lập và hòa binh của Cam-pu- 
chia mà đỉnh cao là “kế hoạch Băng- 
cốc ®, hòng lật đồ chính quyền trung 
lạp của Xi-ha-núc 3). 
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Từ năm 1956 đến năm 1962, phong 
trào quần chúng đấu tranh tầy chay 
“® viện trợ » Mỹ, đòi cát quan hệ ngoại 
giao với Mỹ,... diễn ra ngày càng 
mạnh ở các thành phố, nồi bật là cuộc 
biều tỉnh chống Mỹ của hàng vạn học 
sinh, sinh viên ở Phnôm Pênh hồi 
tháng 10-1961. 


Trước tình hình đó, chính quyền 
Xi-ha-núc lo lắng, đã cùng với bọn 
cực đoan thân Mỹ trong giai cấp 
thống trị tìm cách ngăn chặn và đàn 
áp phong trào. Chúng bắt bớ, khủng 
bố hàng loạt, nhất là đối với nhân 
đàn vùng kháng chiến cũ. Nhiều trí 
thức bị giam giữ trái phép (6). Một 
số cán bộ cách mạng hoạt động công 
khai bị thủ tiêu. 


Đại hội thứ II của Đảng nhân 
dân cách mạng (9-1960)và việc 
củng cổ Đảng. 


Thủ doạn khủng bố của bọn phản 
động cực hữu trong chính quyền 
Phnôm Pênh dã làm cho một số cán 
bộ, đảng viên dao động. Họ không 
nhận rõ tính chất đúng đản của đường 
lối chiến lược, sách lược đấu tranh 
của Đảng trong thời kỷ này. Các cấp 
bộ Dáng, nhất là ở cơ sở: do chưa có 
kinh nghiệm đấu tranh chính trị, đấu 
tranh hợp pháp cho nên gặp khó 
khăn, lúng túng trong việc giữ vững 
phong trào. Ở nhiều nơi, tô chức cơ 
sở của Dang bị tê liệt, rệu rã. Đọi 


(3) Theo số iiệu chưa đầy đủ. từ năm 1960 
đến năm 1968, ước tính có tới 2 000 cuộc đấu 
tranh của nông dân về vấn đề ruộng đất. 

(4) Ngày 14-1221955. sau khi được vào 
liên bợp quốc. Cam-pu-chia khẳng định di 
the2 con dường trung lập và thị hành chính 
sách hoàn toàn độc lập. 

Tháng 2-Ï956. Cam-pu-chia tuyên bố không 
gia nhập khối SEATO. : 

(5) Kế hoạch này do ba tên tay sai của Mỹ 
là Sơn-Ngọc- Thành. Xam Xa-ry. Đáp Chuôn 
tiến hành, nhưng đã bại lộ và bị đập tan vào 
đầu tháng 3-1959. - 

(6) Đầu năm 1962, l4 người trong nhóm 
« Nhân dân ? bị bắt giữ ở Com-puông Chàm 
và bị giam cho đến năm 1970, 


ngủ đẳng viên bị giảm nhanh 
chóng (7). 

Cơ quan lãnh đạo của Đẳng ở cấp 
trung ương cũng bị suy yếu nghiêm 
trọng. Cuối năm 1958 Siêu Heng. một 
cán bộ chủ chốt trong Ban chấp hành 
trung ương làm thời đầu hàng địch. 
Một số ủy viên trung ương khác phụ 
trách công tác nông thôn thì hầu như 
không hoạt động suốt từ năm 1957 
dẻn năm 1958 đề tránh bị lộ. CHỈ còn 
lại đồng chí Tu Aa-mút, phó bị thư, 
là còn tiếp tục chỉ đạo công tác đấu 
tranh chính trị ở thành thị, 


Các cấp bộ Đảng ở địa phương 
Suốt mãẩy năm liền mất hẳn phương 
hướng đấu tranh, Phong trào ở nhiều 
nơi bị "ngưng trệ. Đẳng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia bị khủng hoảng 
nghiêm trọng cả về tự 
tô chức. Đây là thời cơ đề các phần 
tử cơ hội, dân tộc cực đoan, khoác 
chiếc áo “cộng sản» từ nước ngoài 
về, thực hiện Ÿ đồ đen tõi: chụi lọt 
vào lan chấp hành trung ương, chiếm 
quyền lãnh đạo cách mạng. 

-Xgày 30-9-1960, Đại hội thứ II của 
"Đảng nhân dàn cách mạng Cam-pu- 
chia được triệu tập, họp bí mật tại 
Phnôm Pênh nhằm chấn chỉnh và 
củng cỐ các cơ sở của Đẳng đề tăng 
cường hiệu lực lãnh đạo cách mạng. 

Đại bội đã thông qua Cương lĩnh 
chính trị và Diều lệ của Đẳng đã được 
biên soạn lại cho phủ hợp với tình 
hình mới. Cơ cấu ban lãnh đạo của 
Đẳng có sự thay đồi đáng chú ý. Ban 
chấp hành trung ương mới gồnn 8 ỦY 
viên chính thức và 2 Ủy viên dự 
khuyết, đứng đầu là đồng chí bi thự 
Tu Xa-mút. Lần này. Äa-lốt Xo (tực 
Đôn PõU, ủy viên thành ỦY Phnôm 
Pênh và cả lêng Xa-ry, cán bộ của 
thành ủy đều được bầu là Ủy viên 
chính thức của Ban chấp hành trung 
ương; riêng Pôn Pốt có chân trong 
Ban thường vụ, - 

Điều đáng chú ŸÝ là Pôn Pốt và 
lêng Xa-ry đều đã từng học ở Pháp 


và hoạt động trong nhóm *sinh viên 
cộng sản Khơ-me ®, Cuối năm 1953, 
Pôn Pốt và nước, tìm cách chui vào 
Đảng dân chủ (8) đề hoạt động, nhưng 
không được. Sau đó, y tim chỗ đứng 
trong Mặt trận It-xa-rắc do đồng chị 
Sơn-Ngọc-Minh lãnh đạo, và tham gia 
Đảng nhàn dân cách mạng Cam-pu- 
chia. Trước Đại hội thứ 1I của Đảng, 
Pôn Pốt công tác tại thành ủy Phnôm 
Pênh, phụ trách vận động viên chức. 
lêng Xa-ry về nước năm 1957, hoạt 
động hợp pháp ở Phnôm Pênh, 


Bọn cơ hội Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
chiếm trọn quyền lãnh đạo Đảng. 


Chẳng bao lâu, Pôn Pốt và lêng Xa- 
ry giành được những vị trí quan 
trọng trong cơ quan lãnh đạo cao 
nhất của Đảng, Qua việc móc nối và 
khôi phục hoạt động của số đông cán 
bộ, đẳng viên và tô chức cũ của Đảng 
bị đứt liên lạc, Pôn Pốt khỏn khéo, 
nhanh chóng gây ảnh hưởng và uy 
tín cho.cá nhân y, dần dần đưa Đăng 
đi theo chiều hướng lệch lạc. Do Pòn 
Pốt gieo rắc, tư tưởng dân tộc chủ 
nghĩa cực đoan đần đần này nở trong 
một số cán bộ, đảng viên, nhất là 
trong những người mới được kết Nạp 
vào Đảng, 

Sau Đại hội thứ II của Đảng, Pôn 
Pốt được phân công trực tiếp lãnh 
đạo việc học tập chỉnh huấn, cúng cố 
tỒ chức từ trung ương đến cơ sở, 
Lợi dụng cơ hội đó, Đôn Đốt và 
lêng Xa-ry tim mọi cách tập hợp vày 
cánh nhằm củng cố vị trị lãnh đạo 
của chúng. Trong bộ máy của Đảng 
Ở trung ương, những phần tử cơ hội ˆ 
chủ nghĩa, tiều tư sản trí thức dần 


(7) Theo tài liệu của đồng chí Tu Xa-mút, 
hồi đó chỉ còn khoảng 1 / 5 đảng viên và cơ sở 
cách mạng hoạt động ít nhiều. Tai liệu khác 
cho biết: năm 1957, Đẳng chỉ nắm được 850 
đẳng viên (so với 1398 đẳng viên hoạt động ở 
Cam -pu -chịa sau tháng 7-1954). và đến năm 
1960 chỉ còn nắm được 250 người 

(8) Đảng tư sản gồm những trí thức và công 
chức cao cấp thành lập năm I946. 
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đăn chiếm giữ những vị trí lãnh đạo 
chủ chót. Đảng nhân dân cách mạng 


Cam-pu-chiaa bị biến chất nhanh 
chóng, rõ rệt. - 
Ngoài việc từng bước loại bỏ 


những cán bộ, đẳng viên chân chính, 
có năng lực và uy tín trong bộ máy 
lãnh đạo của Đảng ở các cấp, bọn 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry thâm độc đã 
nuôi ý đồ sớm thâu tfóm trọn quyền 
hành vào tay chúng. Trong sự kiện 
đồng chí bí thư Tu Xa-mút đột nhiên 
đ mất tích » (8-1962) đo chính Pôn Pốt 
tung ra, không loại trừ có bàn tay 
chủ mưu độc Ác của y. lành động 
cực kỷ ghê tờm đó mở đường cho 
Pôn Pốt đảy nhanh quá trình phá 
hoại sự nghiệp cách mạng của nhân 
đán Cam-pu-chia. 


Trong thời gian này, chính quyền 
(am-pu-chia do các thế lực phản 
động cực đoan lũng đoạn, ráo riết 
lùng sục, khủng bố các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ. Bộ phận hoạt 
động công khai của Đăng không hoạt 
động được nữa. 


Tháng 1-1903, Pôn Pốt triệu tập 
“đại hội đăng» (9) nhằm hợp thức 
hóa địa vị lãnh đạo cao nhất của y. 
Cuộc họp chỉ tập trung giải quyết 
văn đề tö chức, bầu bồ sung Ban 
châp hành trung ương, cử bí thư và 
các ủy viên thường vụ. Những người 
không ân cảnh với bọn Pôn Pốt bị 
gat ra ngoài, tay chân thân cận của 
chúng được đưa vào lian chấp hành 
trung ương (10). Cũng tại «đại hội ® 
này, Đôn Pốt thực hiện việc thay đồi 
tên Đẳng, nhằm xóa nhòa truyền 
thống đấu tranh của Dàng nhàn đân 
cách mụng Cam-pu-chia mà tiền thân 
là đăng bộ Cam-pu-chia của Đăng 
công sản Đông-dương trước đây (việc 
này cũng đã được Pòn Pốt nêu ra từ 
đại hội thứ II của Đăng (9-1960) nhưng 
lúc bấy giờ không được các đại biều 
có mặt dòng tỉnh). 


Bọn Pôn Đốt — lêng Xa-ry chiếm 


được quyền lãnh đạo trong Đảng 
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nhưng chúng không phản tích được 
đúng đán tỉnh hinh chính trị — xã 
hội Cam-pu-chia, không thấy được 
đối tượng chủ yếu của cách mạng đề 
tập trung mũi nhọn đấu tranh, cùng 
không nhận rõ được lực lượng cần 
tranh thủ đề phân hóa, cô lập kẻ thủ 
của nhân đân, không gắn việc đánh 
giá tỉnh hình và vạch đường lối, 
nhiệm vụ cho cách mạng Cam-pu- 
chia xới việc phán tích tính chất và 
xu thế chung của thời đại, của phong 
Irào cách mạng thế giới, với thế chiến 
lược chung của ba nước Đông-dương. 
Bọn chúng trước sau vẫn chỉ là những 
phần tử cơ hội chủ nghĩa, tự nhận là 
« mác xít » nhưng thật ra lại không 
hiểu biết gì về học thuyết Mác — Lê- 
nin (11). 


Bản thân Pôn Pốt có nhiều tham 
vọng lớn. Cuối năm 1965, v sang 
Trung-quốc với mục đích tìm chỗ 
dựa làu dài. Bị tập đoàn cầm quyền 
Bác-kinh nhồi sọ, v nhanh chóng tôn 
thờ chủ nghĩa Mao và xem đó là 
chủ nghĩa Mác — Lâ-nin thời nay ®. 


Trở về Cam-pu-chia, Pỏn PốõI cùng 
đồng bọn thông qua một loạt nghị 
quyết về đường lối đối nội, đỗi ngoại, 
về các chủ trương xây dựng Đẳng, 
bão vệ Đảng, đầu tranh vũ trang, v.v. 
nội dung chứa đựng nhiều quan điềm 
sai lệch theo tư tưởng và lý luận 
phản động của chủ nghĩa Mao. 


(9› Từ đáy trở dụ, các « đại bội đẳng ° của 
Pôn Pốt đều được coi là không có giá trị và 
khỏòng được công nhận trong lịch sử đấu tranh 
của Đẳng ở Cam-pu-chia. 

(10) Trong số 12 ủy viên Ban chấp hành 
trung ương mới. có 1/3 là những người thuộc 
nhóm * sinh viên cộng sản Khơ-me> ở Pháp 
vẻ Lần này. lẻng Xa-ry lọt vào ban thường vụ. 
Keo Mia. mét cán bộ lãnh đạo có năng lực 
bị gìtra khỏi Trung ương với lý do * sợ bị 
lo vì đã hoạt động công khai nhiều năm. 

(11) Chính Pòn Pót cũng như cộng sự của y 
thường cho rằng bọc thuyết Mác — Lê-nin 
«có nhiều vấn dẻ phức tạp », nên chưa cần 
học tập. và * quan trọng là dựa vào phong trào › 
vì « phong trào quần chúng trong từng nước 
cũng tông kết được chủ nghĩa Mác—Lê-nin °(1› 


Lức này, ở trong nước Xi-ha-núc 
áp dụng chính sách *cân bằng lực 
lượng » đề duy tri thế trung lập, bảo 
vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, 
nhưng y vẫn lợi dụng thế lực cực 
hu thân Mỹ do Lon Non cầm đầu đề 
đàn áp phong trào cách mạng và hạn 
chế ảnh hưởng của các nước xã hội 
_ ©hủ nghĩa lan vào Cam-pu-chia, 


Nhưng, xu thế chung của phong 
trào cách mạng ở Đông-dương và 
Đông Nam Á vẫn đòi hỏi cách mạng 
Cam-pu-chia tiếp tục tập hợp mọi 
lực lượng yêu nước, dân chủ và tiến 
bộ đề giữ vững hòa bình, độc lập, 
trung lập, đồng thời ủng hộ, hợp tác 
và thúc đầy chính quyền Xi-ha-núc 
kiên tri chính sách hòa bình, trung 
lập tích cực, chống sự can thiệp và 
xâm nhập của đế quốc Mỹ. Mặt khác, 
Đẳng cũng cần có thêm điều kiện và 
thời gian đề phát huy ảnh hưởng của 
mình, xây dựng và phát triền lực 
lượng mọi mặt. 


Tháng 3-1967, bọn Pôn Đối họp hội 
nghị «Ban thường vụ trung ương » 
mở rộng, có những đánh giá sai lầm 
về tình hinh cách mạng Cam-pu-chia. 
Chúng cho rằng Đảng đã giành ưu thế 
tuyệt đối so với giai cấp cầm quyền, 
rằng phong trào dàn tộc dàn chủ của 
Cam-pu-chia đã ở vào giai đoạn trực 
tiếp cách mạng và đang chuyền lên 
cao trào; đo đó có thề phát động đấu 
tranh vũ trang đánh đồ chính quyền 
của Xi-ha-núc, Trong khi các cơ sở 
cách mạng chưa được xây dựng và 
củng cố vững chắc, bọn Pôn Pốt chủ 
trương thực hiện đường lối «chiến 
tranh nhân đân ? của Mao, phát động 
*® nội chiến cách mạng ® (†) 


Đầu tháng 4-1967, ở vùng Xam-lốt 
tỉnh Bát-đom-boong, đã nộ ra vụ 
nông dân nồi dậy tiến công vũ trang 
vào bộ máy chính quyền địa phương. 
Năm 1968, một cuộc bạo động vũ trang 
của các dân tộc thiệu SỐ lại nồ ra ở 
tỉnh Rát-ta-na-ki-ri, vùng đòng bắc 
Cam-pu-chia. Các cuộc nồi đậy có 


(ính-chất manh động ấy bị tồn thất 
nặng, hàng nghìn người bị đàn áp 
đẫm máu, xóm làng bị đốt phá, cơ sở 
cách mạng tan vỡ, khu căn cử bị thu 
hẹp, hoạt động của Đảng càng khó 
khăn hơn. 

Rồ ràng, chủ trương của bọn Pôn 
Pốt phát động nội chiến s chống 
chính quyền Vương quốc từ năm 1967 
đến cuối năm 1969 khiến thế lực cực 
hữu tay sai của Mỹ ở Phnôm Pênh có 
thêm cớ đề tăng cường hoạt động, 
mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong 
bộ máy cầm quyền. Bọn phong kiến 
quan liêu, quân phiệt liên kết với bọn 
tư sẵn mại bản càng nắm chặt quyền 
lực. : 
Tình hình đó dẫn tới vụ đảo chính 
ngày 18-3-1970 của tập đoàn phản động 
Lon Non — Xi-rích Ma-tắc lật đồ Xi- 


ha-ntc, tạo điều kiện cho quân Mỹ và 


quản ngụy Sài-gòn xảm nhập Cam- 
pu-chia, gây thảm họa chiến tranh 
tàn khốc. 


Cuộc kháng 
cứu nước của 
pu-chia. 


Cuộc đảo chính thân Mỹ với cái 
quái thai “cộng hòa Khơ-me » càng 
làm cho nội bộ giai cấp thống trị ở 
Cam-pu-chia mâu thuẫn gay gắt và 
phân hóa cao độ. Nhân dân Cam-pu- ' 
chia coi đó là thời cơ vùng lên giành 
chính quyền, nhanh chóng phát triền 
lực lượng, kịp thời xoay chuyên tỉnh 
thế, đưa cách mạng tiễn những bước 
nhảy vọt, Dược sự phối hợp kịp thời 
và tích cực của bộ đội tình nguyện 
Việt-nam, các lực lượng yêu nước 
Cam-pu-chia đã liên tục tiến công 
địch, giành nhiều thắng lợi to lớn. 1? 
trong số 20 tỉnh, thành ở Cam-pu-chia 
đã nồi dậy đầu tranh vũ trang chống 
các thế lực phản động tay sai của Mỹ. 
Chưa đầy nửa tháng (từ 18-3 đến 
J1-3-1970) nhân dân và các đơn vị cách 
Inạng vũ trang đã tiến công và làm 
chủ hơn 40 huyện ly, thị trấn và hàng 
trăm xã, ấp thuộc 10 tỉnh ở vùng 


chiến chống Mỹ, 
nhân dân Cam- 
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đông bắc và tây nam Cam-pu-chia. 
Toàn bộ đường giao thông chiến lược 
nöi liền thủ đô Phnôm Pênh với các 
tỉnh bị cát đứt. Phản lớn nông thôn 
được giải phóng với hơn 4 triệu dàn 
trong tổng số 7 triệu đân Cam-pu- 
chia lúc đó. Chính quyền cách mạng 
các cấp được thành lập ở nhiều nơi. 


Ngày 23-3-1970, Aặt trận đoàn kết 
dân lóc Cam-pu-chia ra đời. Bản 
cương lĩnh chống Mỹ, cứu nước được 
công bố ngày 5-5-1970, đã cô vũ mạnh 
mẽ nhân dàn Cam-pu-chia kháng chiến 
chống Mỹ, tên đế quốc xâm lược đầu 
sỏ, nguy hiểm nhất. 


[.úc này, một sự kiện lịch sử có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng đã diễn ra: 
Hội nghị cấp cao của nhân dân ba 
nước Đông-dương họp trong hai ngày 
24 và 25-4-1970 thành công rực rỡ ; tại 
hội nghị này đã hình thành khối đoàn 
kết chiến đấu và sự liên minh chiến 
lược giữa nhàn dân ba nước Việt- 
nam — Cam-pu-ehia — Lào, chống kể 
thù chung là để quốc Mỹ xàm lược và 
bè lũ phản động tay sai của chúng. 

Trước tình hình đó, để quốc AXlỹ dã 
liêu lĩnh ném 10 vạn quân Àlÿ và quản 
ngụy Sài-gòn vào chiến trường Cam- 
pu-chia hỏng cứu nguy cho bọn [on 
Non và đè bẹp lực lượng kháng chiến. 
Từ năm 1970 đến năm 1974, nhàn dân 
Cam-pu-chia đã chịu đựng nhiều cuộc 
đánh phá dã man của địch với lực 
lượng bộ binh, cơ giới và không 
quản rất lớn, và đã liên tiếp giáng 
tra chúng những đỏn nặng nề. Các 
cuộc hành quân quy mô lớn mang 
tên “Thần lửa» (30-1 — 30-86-1970), 
đ((Chen-la I»® (7-9 — cuối 13-1970), 
*® Toàn thắng 1-1971» (4-2 — 3-3-1971), 
“Chen-la II» (20-8 — 12-1971),.. rốt 
cuộc bị tồn thất nặng nề. Chiến lược 
€kKhơame hóa chiến tranh» bị phá 
sản. Quản địch ngày càng bị động, 
rệu rã. 

Chiến thắng vang dọi ở đường 9— 
Nam Lào (đầu năm 1971) và thẳng lợi 
to lớn của cuộc tiến công chiến lược 
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ở miền Nam Việt-nam (tử tháng 3-19:2), 
càng tạo điều kiện vô cùng thuận lợi 
cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
của nhân dân Cam-pu-chia. Bị thua to 
trên chiến trường Đông-dương. đễ 
quốc Mỹ và bè lũ cuối cùng phải kỹ 
Hiệp định Pa-ri về Việt-nam (27-l 
1973), chấm đứt chiến tranh xâm lược, 
rút quân Mỹ ra khỏi Đông-dương. Đày 
không những là thắng lợi vĩ đại của 
cuộc kháng.,chiến oanh liệt nhất trong 
lịch sử chống ngoại xâm của nhân 
dân Việt-nam mà còn là thắng lợi rất 
to lớn của nhân dân ba nước Đòng- 
dương cùng sát cánh bên nhau chiến 
đấu chống kể thủ chung. Đây cũng là 
thời cơ lớn đề nhân dân Cam-pu-chia 


tiến lên đánh bại kẻ thù. 


Trong hai năm 1972 — 1973. đế quốc 
Mỹ tung lực lượng không quản đanh 
phá ác liệt Cam-pu-chia hòng ngắn 
chặn sự sụp đồ của ngụy quyền L.on 
Non (12). Nhưng sức mạnh * trên trời » 
của Mỹ đã không thề giải tỏa nồi vòng 
vây của quân và dân Cam-pu-chia 
ngày càng siết chặt thủ dô Phnòm 
Pênh và các thành phố, thị xã khác. 


- Đến cuối năm 1973, vùng giải phóng 
đã chiếm tới 90% lãnh thồ Cam-pu- 
chia có hơn 5 triệu dân. Đường 


(12) Cuậc ném bom tảng B52 ở Cam-pu- 
cha bát đầu ngày 18-3-1969. và trở thành 
thường xuyên, Sau khi Mỹ xâm chiếm Cam- 
pu-chia năm 1970. việc ném bom được lăng 
cường. mở rộng. Khoảng 19:0 — 1971, không 
quân Mỹ bay mỗi tháng chừng Ì0 000 phi vụ ở 
Cam-pu-chia. Đến năm 1973, cuộc chiến tranh 
bảng không quân tiếp tục ác hệt : tháng 3 
24 000 tấn bom : tháng 4: 35 000 tấn và tháng 
›: 36 000 tấn. Số bom ném xuống Cam-pu-chia 
cho đến ngày 15-8-1973 — ngày chấm dứt ném 
bom — là 939129 tấn (Xem cuốn Việt-nam 
Ƒerdiet (Lời phán quyết về \Việt-pam) của 
]oseph Amter. Nhà xuất bản The Continuue 
Publishing Company. NewYork I982›. 

Theo giáo sư Mỹ N. ChomsKy, ®... Mỹ 
ném bom Cam-pu-chia tàn khốc tới mức một tài 
liệu nghiên cứu của Mý được biên soạn sau cuộc 
rút lui năm 1975 đã tiên đoán rằng mót triện 
người sẽ chết đói và ít nhất cũng phải mát bai 
năm * lao động kiều nô lệ z thì mới Xây dựng 
lại được * (Tuần báo Mỹ The Miluant (Người 
chiến s1) ngày l|-3-1983). 


hậu căn chiến lược của ba nước được 
mở rộng. Viện trợ vũ khi và đồ dùng 
quân sự cho Cam-pu-chia tử miền Bắc 
Việt-nam chuyền vào tăng 10 lần so 
với trước. Lực lượng vũ trang gồm 


ba thứ quân không ngừng lớn mạnh,. 


Cho đến mùa mưa năm 1974, mặc 
dù được Mỹ tăng viện trợ, ngụy quyền 
Phnôm Pênh vẫn không thoát khỏi 
tỉnh trạng bị vây hãm, cô lập cực kỷ 
nghiêm trọng. Số phận của chúng hết 
sức mỏng manh. 

Cuộc tông tiến công và nồi đậy mùa 
xuân năm 1975 của quân và dân Việt- 
nam đã giải phóng hoàn toàn miền 
Nam Việt-nam. Đối với cách mạng 
Cam-pu-chia, đó là thời cơ thuận lợi 
chưa từng có đề nhân dân Cam-pu- 
chia giành thắng lợi hoàn toàn. 

Được sự phối hợp chiến đấu của 
quân tình nguyện Việt-nam và sự 
giúp đỡ tích cực của nhân dân Lào, 
tử ngày 1-1-1975, quân và dân Cam- 
pu-chia đã mở đợt tiến công mãnh 
liệt vào tuyến phòng thủ của địch ở 
Phnôm Pênh và các thành phố khác. 
Sau hơn 100 ngày đêm chiến dấu, 
nhàn dân Cam-pu-chia đã làm nên 
chiến thắng oanh liệt ngày 17-4-1975: 
giải phóng thủ đô Phnôm Pênh; giải 
phóng cả nước. 

Sau hơn 30 năm đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
dàn cũ và mới, nhân dân Cam-pu-chia 
đã vĩnh viễn xóa bỏ ách thống trị của 
thực dân, phong kiến trên đất nước 
thân yêu của mình. Cũng như thắng 
lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
Việt-nam và nhân dân Lào anh em, 
thẳng lợi này của cách mạng Cam-pu- 
chia có ý nghĩa lịch sử và mang tính 
thời đại. Đó cũng là thắng lợi của 
các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc 
lập dân tộc. dân chủ và hòa bình 
trên thế giới. 

Tuy nhiên, niềm tự hào chính đáng 
của nhân dân CGam-pu-chia về chiến 
thắng lịch sử ngày 17-4-1975 đã bị 
tiêu tan nhanh chóng. Ngay sau đó, 


- «cộng sản ». 


2,5 triệu đân Phnôm Pênh bị quân 
lính của Pôn Pốt dùng súng đạn và 
lưỡi lê cưỡng bức phải bỏ nhà cửa 
và các tài sản khác, rời thành phố 
đến các vùng đất hoang vắng đề lao 
động khồ sai. Từ đó, mọi tầng lớp 
nhân dàn Cam-pu-chia phải trải qua 
những năm tháng đọa đầy thảm khốc 
chưa từng có dưới chế độ thống trị 
đẫm máu của tập đoàn Pôn Đốt — 
lêng Xa-ry độc tài, hiếu chiến. : 
Hành động phản bộicực kỳ 
ghê tởm của bè lũ Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry, những kẻ đội lốt 
Đề biến Cam-pu-chia thành bàn 
đạp quân sự ở Đông-dương và Đông 
nam châu Á theo chiến lược bành 
trướng bá quyền nước lớn của Trung- 
quốc, tập đoàn cảm quyền phản 
động Phnôm Pênh, được tâp đoàn 
cầm quyền phản động Bắc-kinh cung 
cấp một khối lượng rất lớn vũ khí và 
phương tiện chiến tranh các loại, đã 
khần trương xây dựng một đội quân 
đánh thuê khá lớn cho Trung quốc : 
từ 7 sư đoàn (năm 1975) lên tới 23 sư 
đoàn (cuối năm 1978). Nắm được bạo 
lực phản cách mạng, bọn chúng công 
khai thực hiện chính sách cực ký 
phản động ở trong nước và ngoài 
nước. 
trong nước, với cuộc “cách 
mạng xã hội triệt dẻ », chúng trắng 
trọn tước đoạt mọi quyền tự do dân 
chủ và mọi phương tiện sinh hoạt 
binh thường của nhân đàn; giam cầm 
họ trong các trại tập trung trá hình. 
cưỡng bức lao động khö sai đến kiệt 
sức. Chúng xóa bỏ chợ búa, tiền tệ, 
đóng cửa trưởng học, đập phá chủ. 
miếu, chà đạp truyền thống và phong 
tục tốt đẹp của dân tộc. Chúng thẳng 
tay diệt trừ lực lượng cách mạng 
chân chính, ráo riết thanh trứng nội 
bộ, giết hại trí thức, khủng bố, tàn 
sát man rợ bất cứ người nào không 
phục tùng chúng. Trong gần 4 năm 
thống trị đất nước, chúng đã giết hại 
khoảng 3 triệu người ; 4 triệu người 
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sống sót bị đày đọa thắm thương. Mọi 
eơ cấu xã hội bị triệt hạ, đất nước 
điêu tàn, đồ nát, đân tộc Cam-pu-chia 
'bị đầy đến bờ vực thẳm điệt vong (13). 

Về đường lối đối ngoại, bọn Pôn 
Pốt~lêng Xa-ry tích cực thực hiện âm 
mưu thâm độc của tập đoàn cảm quyền 
phản động Bác-kinh, tự nguyện làm 
tên linh xung kích phá hoa ¡ cách mạng 
ba nước Đông-dương, trước hết là làm 
suy yếu Việt-nam, gây tình hình không 
ồn định ở Đông Nam châu Á, mở 
đường cho chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn 
của Trung-quốc hoành hành tại khu 
vực này. : 

Đặc biệt đối với Việt'nam, người 
anh em chí nghĩa chí tình của nhân 
đân Cam-pu-chia, bè lũ Pôn Pốt~ lêng 
Xa-ry với đầu óc dân tóc chủ nghĩa 
cực đoan, luôn -có thái độ thù địch: 
Chúng xuyên tạc lịch sử, kích động 
dđhận thù dàn tộc », phủ nhận quá 
trình đoàn kết đấu tranh vì sự nghiệp 
giải phóng dân tộc giữa hai Đảng và 
nhân dân hai nước Cam-pu-chia, 
Việt-nam. 

Lịch sử cách mạng hơn nửa thế kỷ 
qua đã chứng minh: tỉnh đoàn kết 
chiến đấu và tỉnh hữu nghị anh em 
giữa nhàn dân Việt-nam, nhân đàn 
Cam-pu-chia và nhân đân Lào đã 
được vun đắp và không ngừng củng 
cố trong suối quá trình đầu tranh 
cách mạng gian khô và oanh liệt của 
nhân dân ba nước, là nhân tố quyết 
định thắng lợi của mỗi nước. Rồ ràng: 
sự có mặt lần thứ bai của quân tình 
nguyện Việt-nam trên đất Cam-pu- 
chia phối hợp chặt chẽ với hoạt động 
của quân và dân nước bạn, đã lập 
nên những chiến công van§ đội, càng 
tò thắm truyền thống liên minh chiến 
đấu vốn có từ bao đời nay giữa nhân 
đân hai nước. 

Nhưng bọn Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
đã có hành động phản bội từ lâu. 
Ngay thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, chúng đã thực hiện chính 
sách hai mặt trong mối quan hệ với 
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Việt-naam. Bề ngoài, chúng giả vờ 
đoàn kết hữu nghị vì phải dựa vào 
Việinam đề được chỉ viện,*nhất là 
về quân sự. Nhưng bên trong chúng 
gieo rác tâm lý chống Việt-nam, coi 
Việt-nam là *kẻ thù truyền kiếp °. \ 
đồ đó được thề hiện trong nghị quyết 
của hội nghị *Ban thường vụ trung 
ương » hồi tháng 9-1970 qua việc “đề 
cao lập trường độc lập tự chủ, chống 
tư tưởng lệ thuộc nước ngoài». Yè 
thực chất, hành động đó nhằm xóa bỏ 
tỉnh đoàn kết gắn bó với Việt-nam 
trong nội bộ Đẳng Cam-pu-cbia. 

Hộ mặt phản bội của bọn Pôn Pốt— 
lêng Xa-ry càng lộ rõ qua việc thanh 
trừng tất cả cán bộ, đảng viên Cam- 
pu-chia bị chúng gán cho tội « thân 
Việt-nam ®, và bằng hành động đắm 
máu, chúng đã thủ tiêu dần hầu hết 
số cán bộ Cam-pu-chia được học tập. 
đào tạo ở miền Bắc Việt-nam trở về 
nước tham gia kháng chiến chống 
Mỹ (11). ti. 

Từ năm 1973, bọn Pôn Pốt — lêng 
Xa-ry tổ ra rất cay Củ trước thắng 
lợi của Việt-nam qua việc ký Hiệp 


(13) Báo cáo của Ủy ban điều tra tội ác 
chế độ Pôn Pốt trực thuộc Hại đồng toàn 
quốc Mặt trận đoàn kết xây dựng và bảo vệ 
Tà quốc Cam-pu-chia trình bày tại kỳ họp 
thứ năm Quốc hội nước Công hòa nhân dân 
Cam-pu-chia (8-1983) cho biết : 

Theo số liệu điều tra từ 1166307 người 
dân sống sót ở 19 trong số 20 tỉnh và thành 
phố của Cam-pu-chia. th trong gần 4 năm 
dưới chế độ P¿n Pốt— lêng Xa-ry — Kbiêx 
Xăm-phon. đá có 3314768 người Cam-pu- 
chia bị giết hại. Trong số đó có 2746 105 
người bị giết một cách the thảm, 568 663 
người khác tị đưa đi mất tích. Bọn điệt chủng 
đã đề lại ở Cam-pu-chia l4Ï 848 người tàn 
tạt. khoảng 200 000 trẻ mồ côi. Đất nước bị 
tìn phá nặng nề: 634522 ngôi nhà. 5 657 
trường học. 796 bệnh viện và Cơ sở y tế. 
1968 ngôi chùa... bị phá hủy. £@ 

(14) Trong thực tế, nếu không có bơan 1000 
cán bộ. đảng viên Khơ-me có năng lực từ 
Việt-nam trở về Cam-pu-chia ngay trong thời 
kỳ dầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ đề 
tăng cường đội ngũ lãnh đạo các cấp thì không 
thề đáp ứng dược yêu cầu phát triền nhảy vọt 
của cách mạng Cam-pu-chia lúc đó. Vì theo số 
liệu của bọn Pôn Pốt. tính đến tháng 3-1970. 
số đảng viên chỉ còn khoảng 2000 người. 


định Pa-ri. Chúng công khai chống 
Việt-nam như: tồ chức biều tình đòi 
bộ đội tỉnh nguyện Việt-nam rút về 
nước ¿ phục kích giết hại nhiều cán 
bộ, chiến sĩ Việt-nam làm nhiệm vụ 
giúp Cam-pu-chia đánh Mỹ, ngụy ; 
quấy rối, đánh phá các căn cứ, kho 
tàng, bệnh viện, cơ quan của Việt- 
nam tạm đóng trên đất Cam-pu-chia ; 
thẳng tay đàn áp, tàn sát và trục xuất 
Việt kiều... _ 

Sau khi miền Nam Việt-nam được 
giải phóng, bọn Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
được Bác-kinh xúi giục đã trắng 
trợn xua quân tiến đánh đảo Phú- 
quốc (3-5-1975), xâm phạm nhiều 
vùng lãnh thỏ Việt-nam từ Hà-tiên 
_ đến Táy-ninh (8-5-1975) và đánh đảo 
Thỏ-chu (10-5-1975). Từ cuối năm 1975 
đến đầu năm 1976, các cuộc hành 
quân khiêu khích và lấn chiếm đất 
của ViệtI-nam, liên tiếp diễn ra với 
quy mô ngày càng lớn. Và đến ngày 
30-4-1977, các cuộc xung đột vũ trang 
đo chúng gây ra được mở rộng thành 
cuộc chiến tranh xâm lược thật sự Ở 
toàn tuyến biên giới phía tây nam 
của Việt-nam. 

Nhưng cuối cùng, cuộc tiến công 
quy mô lớn của chúng vào biên giới 
Việt-nam hồi cuối tháng 12-1978 đã 
bị đập tan. Cuộc chiến tranh xâm 
lược bàn thỉu đó đã làm cho đất 
nước Cam-pu-chia bị nhiều thiệt hại 
lớn về người và của. 

Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng 
Cam-pu-chia còn phải chịu một tôn 
thất to lớn hơn nhiều. Do bị bọn 
phản bội Pôn Pốt — lêng Xa-ry phá 
hoại tận gốc, Đảng Cam-pu-chia lúc 
này không phải là đảng của giai cấp 
công nhân mà là một tô chức khủng bố, 
độc tài, đối lập hoàn toàn với nhân 
đàn Cam-pu -chia: 

Từ cái gọi là đĂng-ca » đầy quyền 
lực đến * đăng cộng sản Cam-pu-chia » 
trá hinh, tất cả chỉ là bộ máy chuyên 
chế đẫm máu, định đoạt mạng sóng 
của người đàn Cam-pu-chia. Họ hàng, 
phe cánh của bọn Pôn Pốt—lêng Xa- 


ry nắm toàn quyền thống trị trong 
đẳng và trong các cơ quan Nhà nước, 
một chế độ độc tài gia đình trị bạo 
ngược chưa từng có trong lịch sử 
Cam-pu-chia đã được thiết lập. Hàng 
loạt cán bộ, đẳng viên không chịu 
nghe và làm theo ý chúng đã bị giết 
hai hết sức đã man (I3). Các lực 
lượng vũ trang do chúng nắm chặt 
trở thành công cụ khát máu, điên 
cuồng chém giết nhân dàn, sát hại 
những người cách mạng chân chính 
và gây vô vàn tội ác đối với nhân 
đàn Việt-nam.. 

Âm mưu thâm độc và hành động 
tàn bạo của bè lũ Pòn Pốt — lêng 
Xa-ry trước và sau khi “chúng đoạt 
quyền lãnh đạo trong Đẳng và nắm 
quyền thống trị đất nước, cho thấy 
rõ chúng là những tên giả danh “cách 
mạng ? khoác Áo “cộng sản ? đề phả 
hoại đảng, phản bội sự nghiệp cách 
mạng của nhân dản Cam-pu-chia. 
Theo lệnh của bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc, chúng đã thi hành 
chính sách diệt chủng ở Cam-pu- 
chia, biến Cam-pu-chia thành một nhà 
tù không lồ, một địa ngục trần gian. 

Trước nguy cơ bị diệt chủng và 
trước hiem họa đối với đất nước, nhăn 
đânCam-pu-chia đưới sự lãnh đạo kiên 
quyết của lực lượng cách mạng và 
yêu nước chân chính, tất yếu phải 
vùng lên, quật nhào chế độ thống trị 
đầy tội ác của bè lũ Pôn Pốt — lêng 
Xa-ry, tay sai của bọn bành trướng 
bá quyền Trung-quốc: 


(15) Theo số liệu chưa đầy đủ khai thác trong 


hồ sơ của bọn Pôn Pốt, bị các lực lượng cách 
mạng Cam-pu-chia tịch thu, những cán bô của 
đăng bị giết hại gồm 4 ủy viên ban thường 
vụ Trung ương: /9 bí thư và ủy viên bap 
chấp hành đảng bộ cấp khu: 67 bí thư và ủy 
viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh ; 88 bí 
thư và ủy viên ban lãnh đạo các bộ, các 
ngành ở trung ương. Toàn ban chấp bành đảng 
bô tỉnh Cô Công gồm 1Ô người đân tộc 
Thái đã bị diệt sạch ngay trong thời chống Mỹ. 

Chưa kề trường hợp lánh tụ Sơn-Ngọc- Minh 
trong thời gian nghỉ dưỡng sức ở Trung-quốc 
(năm 1972) cũng bị bọn Pôn Pốt thông đồng 
với Bá--kinh ám hại. 
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Bình luận 


ĐÁNH (HIẾM GRỂ-NA-ĐA, ĐẾ QUỐC MỸ 
ĐỀ Lộ BỘ MẶT XÂM LƯỢC HUNG ÁC (ỦA NÓ 


N-^Y 25-10-1983, đế quốc Mỹ đã huy 

động hàng chục tàu chiến, hàng 
chục nghin quàn đánh chiếm Grèê-na- 
đa, một nước độc lập có chủ quyền. 
Đây là một hành động xâm lược trắng 
trợn, vi phạm lHiến chương Liên hợp 
quốc, ví phạm các nguyên tác sơ đẳng 
của luật pháp quốc tế. 

Lợi dụng tỉnh hình chính trị không 
ồn định ở Grê-na-đa, để quốc Mỹ đã 
sử dụng vũ lực can thiệp vào công 
- việc nội bộ của Grê-na-đa, áp đặt ách 
thống trị thực đàn mới của Mỹ lên 
đất nước này. 

Tử ngày 13-3-19/9 nhân dàn Grê- 
na-đa đã giành được quyền làm chủ 
vân mệnh của mình. Việc nhàn dân 
Grê-na-đa lựa cbọn con đường phát 
triên tự do và độc lập, không phụ 
thuộc chủ nghĩa đế quốc, khiến cho 
để quốc Mỹ không bằng lòng. Đế quốc 
Mỹ tìm mọi cách gày sức ép, buộc 
nhàn đản Grê-na-da từ bỏ con đường 
phát triền mà họ đã lựa chọn. Nhưng 
nhân dân Grê-na-đa anh hùng kiên 
quyết chống lại mọi sức ép của để 
quốc Àlÿ. 

Một hòón đảo nhỏ chỉ vền vẹn 344 
ki lô mét vuông, với 110000 dân, ở 
ngay trước mũi của Mỹ, anh dũng 
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, 
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là một tấm gương sáng cho các dân 
tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa để quốc đề tự giải 
phóng. : 
Việc nhàn dàn Grê-na-đa không 
chịu khuất phục trước sức ép cua đế 
quốc Mỹ khiến cho đế quốc Mỹ vô 
cùng căm tức. Nó quyết định can thiệp 
vũ trang đề dập tắt quá trinh cách 
mạng ở Grê-na-đa. Mượn cớ *tính 
mạng của người Mỹ bị đe dọa *, đề 
quốc À1ÿ đem quân chiếm đóng Grẻ-na- 
đa. Đây không phai là lần đầu tiên 
MỸ dùng luận điệu gian đối bảo vệ 
tỉnh mạng kiều dân Mỹ » đề tiến hành 
xâm lược nước khác. Năm 1965, Mỹ 
đã từng dùng luận điệu gian dối đó 
đề dem quân vào Xan-tô Đô-min-gô. 
ngăn cản sự phát triền của nước này 
theo hướng độc lập và dân chủ. 


Việc MỸ xâm lược Grê-na-đa đã làm 
đấy lên một làn sóng công phẫn khắp 
thế giới. Cả thế giới phẫn nộ lên án, 
Alÿ xâm lược Grê-na-da. Từ đông 
sang tày, khắp năm châu, ngay cả ở 
nước Mỹ, dư luận kịch liệt lên án 
hành động xâm lược của đế quốc Mỹ 
đối với một nước độc lập có chủ 
quyền. Chính phủ nhiều nước trên 
thế giới đã ra tuyên bố kịch liệt phản 
đối Mỹ xâm lược Grê-na-đa. Ở Liên 


hợp quốc tuyệt đại đa số các nước lên 
án hành động x¿m lược của Mỹ. Ngay 


cả đến các đồng mỉnh chủ yếu của Mỹ. 


cũng không dám lên tiếng ủng hộ Mỹ 
trong hành động bỉ ði xảm lược Grê- 
na-da. Ngay tại nước Mỹ, nhàn dàn 
cũng phản đối hành động xâm lược 
của chính phủ Mỹ. Nhiều cuộc biều 
tỉnh đã nồ ra ở Nìu Oóc, Oa-sinh-tơn, 
Ca-li-pho-ni-a, Ai-ô-oa,... phản đối 
cuộc hành quân xâm lược ở Grê-na- 
đa. Nhiều nghị sĩ Mỹ lên tiếng chỉ 
trích tồng thống Mỹ Ri-gàn là « một 
tông thống thích bóp cò súng ®, « một 
tông thống có tâm lý cao bồi ®. Dư 
luận các nước coi việc Mỹ đưa quân 
vào Grê-na-đa là “một. điều sỉ nhục 
không thê tha thứ ®. 


Việc Mỹ đem quân xâm lược Grê- 
na-da chứng tỏ rằng đi đôi với việc 
chạy đua vũ trang hạt nhàn nhằm 
giành lại ưu thế chiến lược và chuần 
bị chiến tranh thế giới mới bằng vũ 
khí hạt nhân, để quốc Mỹ đang ra sức 
can thiệp vào công việc nội bộ các 
nước, gây ra những cuộc chiến tranh 
cục bộ nhằm chống lại các nước độc 
lập dân tộc, trước hết là các nước đã 
lựa chọn con đường phát triền xã hội 
chủ nghĩa. Cuộc xâm lược của Mỹ ở 
Grê-na-đa chứng tỏ rằng đế quốc Mỹ 
đang ra sức phản kích chống lại 
phong trào giải phóng đân tộc trên 
thế giới, rằng đế quốc Mỹ đang dùng 
mọi hình thức can thiệp, kê cả xâm 
lược vũ tranøg, nhằm ngăn chặn xu 
hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội của 
các dàn tộc đã thoát khỏi ách nô lệ 
thực đân ở khu vực Á, Phi, Mỹ 
la tính 


Cuộc xâm lăng Grê-na-đa đã bóc 
chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của 
đế quốc Mỹ khiến cho cả thế giới 
thấy rõ bộ mặt thật của Mỹ. Nhà cầm 
quyền Mỹ luôn mồm tuyên bố họ 
theo đuôi chính sách hòa bình. Chỉ 
một tháng sau khi tồng thống Mỹ 
Ri-gan ba hoa về hòa bình ở Đại hội 
đồng Liên hợp quốc, chính phủ Mỹ 


đã phát động chiến tranh xâm lược 
Grê-na-đa. Hành động xâm lược bi 
ồi đó chứng tỏ Mỹ là một đế quốc 
hiếu chiến, là kẻ thù của hòa bình. 
Nhà cầm quyền Mỹ rêu rao rằng họ 
tôn trọng độc lập và chủ quyền của các 
dàn tộc. Việc Mỹ đem quản xâm lược 
Grê-na-đa là một bằng chứng hiền 
nhiên vẽ việc Mỹ chà dạp thô bạo 
nền độc lập và chủ quyền của các 
đàn tộc ; Mỹ là kẻ thù của phong trào 
giải phóng dân tộc và các nước độc 
lập dân tộc. Nhà cảm quyền Mỹ 
huênh hoang tự xưng là kể bảo vệ 
nhân quyền trên thế giới. Việc quản 
đội Mỹ giết hại những người dàn 
lương thiện ở Grê-na-dđa, ném bom 
phá hoại các bệnh viện, trường học, 
phá hoại các cơ sở kinh tế quốc dàn, 
làm tê liệt cuộc sống của nhản dàn 
nước này, chứng tỏ rằng Mỹ đang 
dày xéo lên quyền sống của con 
người, chứng tỏ Mỹ là kẻ thù số một 
của nhân quyền. 


Huy động cả hải lục không quản 
đánh chiếm một nước bé nhỏ mà 
quân đội chỉ có vẻn vẹn 800 người, 
đế quốc Mỹ vẫn không khuất phục 
nồi nhàn dân Grê-na-đa. Những 
người yêu nước Grê-na-đa văn tiếp 
tục cuộc chiến đấu chống quân Mỹ. 


Nhiều người rút vào vùng rừng núi 


đánh du kích, một số người ở lại 
trong thành phố bắn tỉa bọn xàm 
lược Mỹ. 


Cùng với việc xâm lược Grê-na-đa, 
Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh 
phá hoại và chuẩn bị cuộc xâm lược 
vũ trang quy mô lớn chống Ni-ca-ra- 
goa. Mỹ uy hiếp nền an ninh của 
Cu-ba. Mỹ cũng đang sử dụng bọn 
tay sai tàn sát nhân dàn En Xan-va- 
đo. Mỹ trắng trợn can thiệp vào 
công việc nội bộ các nước khác ở 
Trung Mỹ và Ca-ri-bê. Tông thống 
Mỹ trắng trợn tuyên bố Mỹ có 
“quyền ? thực hiện những chiến dịch 
bí mật chống các nước đậc lập, có 
chủ quyền. Rõ ràng Ri-gân đang thi 
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hành chính sách «khủng bố Nhà 
nước». Từ Trung Mỳ dến Trung 
Đông, từ châu Phi đến châu Á, đâu 
đâu cũng có những tội ác do bàn tav 
đẫm máu của đế quốc Mỹ gây ra. 


Trong khi thí hành chính sách xâm 
lược và can thiệp của -nó, đế quốc 
_ Mỹ đã: tìm thấy ở Bác-kinh những 
bạn đồng hành và những tên đồng 
löa. Đề lửa bịp dư luận, bọn bành 
trưởng bá quyền Trung-quốc giả vở 
lên tiếng phản đối Mỹ xaảm lược 
(rê-na-đa, nhưng bằng việc làm cụ 
thề, chúng câu kết chặt chẽ với đế 
quốc Mỹ, phối hợp hành động với 
đế quốc Mỹ trong việc chống phá 
cuộc đấu tranh của nhàn dàn các 
nước vi hỏa binh, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Cho 
rằng nguyên nhân gây ra tình hình 
Grê-na-da hiện nay là «sự dính líu 
và can thiệp của các siêu cường (1), 
bọn phản bội ở Bắc-kinh tìm cách 
buộc Liên-xô phải chịu một phản 
trách nhiệm về cuộc xâm lược của 
Mỹ ở Grê-na-da, tìm cách bào chữa 
cho tội ác của Mỹ xăm lược Grẻ- 
n:ì-đa. 


Dù cho ở Grê-na-đa hoặc ở một 
nơi nào đó, đế quốc Mỹ có giành 
được thẳng lợi về mặt quân sự, thì 


7 


Đề mặt chính trị, nó đã bị thất bạt 
không phương cứu chữa. Tội ác đằm 
máu mà nó đã gây ra khiến cho nó 
bị cả loài người nguyền rủa. Chưa 
bao giờ đế quốc Mỹ bị cô lập trên 
thế giới nhữ hiện nay. Thắng lợi 
quân sự mà đế quốc Mỹ hí hứng 
khoe khoang chỉ là tạm thời. Thòi 
kỳ mà chủ nghĩa để quốc làm mưa 
làm gió trên thế giới đã qua rồi. Thời 
đại ngày nay đã đồi khác. Ngày nay 
các đân tộc đã thức tỉnh. Chủ nghĩa 
xã hội đã trở thành nhàn tố quyết 
định xu thế phát triền của xã hội 
loài người. Ba dòng thác cách mạng 
đang ở thế tiến công và tiếp tục vững 
bước tiến lên, dù ở nơi này hoặc nơi 
khác, lúc này hoặc lúc khác, có gặp 
trắc trở. 


Sự kiện Grê-na-đa chưa phải là sự 
kết thúc ; trái lại, đó là sự mở đầu, 
sự mở đầu một cuộc sa lầy mới ~ 
sau cuộc sa lầy ở Việt-nam — của đế 
quốc Mỹ ở Trung Mỹ và Ca-ri-bê, 
và có thề ở cả các nơi khác mà để 
quốc Mỹ nhúng bàn tay đẫm máu của 
nó vào, 


PHƯƠNG-SƠN 


(I) * Nhân dân nhật báo s, xuất bản ở Đắc- 
kinh, số ra ngày 6-li.l 962. 
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ŒXYV tám năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đăng, quản dc đàn Pa đa 
lịp được nhiều thành lích trong công cuộc củng cố quốc: phỏòn?, 
âu dựng các lực lượiế bñ trang, bảo pệ Tô quốc. Chúng ta dã 
đưnh Lhẳng hại tuộc chiền tranh xâm lược của bọn bánh Prưới) 
hú quiyền Trung-quðc bà bọn tai sai của chúng Ở biên giới pha 
Tâu Nam bà biên giới phía Hắc. Phát huy tính thần chả nghĩa quốc lễ +ã hội 
„chủ nghĩa cqo cú, chúng ta đã giúp nhàn dán hai nước Tao 0à Cam- pu-chía 
anh: em thu được Ù hàng lợi to lớn trong cuộc chiên đầu chống bọn đề quốc, bợn 
bú ní trưởng bá quyền, các bọn phản động khác 0a ta sai: của chúng, giảnh bà 
giữ ong đọc lập dìn lóc. Chúng †a từng bước Lâu tưng qiưin đội nhàn dún 
chính quy 0â hiện (đạt Chúng la 0ừa Tây đựng quản đội 0ừa chiến đâu 0ì sản 
sang chiến đâu chồng cuộc chiến tranh phá hoạt nhiêu mật của: bọn bằnh trường 
bq quyền Bác-hỉnh cầu Ñét 0ới để quốc 30. Quản đói ta dđ tham yia Aài; dựng 
kính lề, tích cực góp phần 0ào sự nghiệp đây dựng chủ nghĩa vã hỏi ở 
nưư/c †4. / : 


Tuy Đâu trong công cuộc Tâu dựng quản đột bà cũng cỗ quốc phòng chúng 
ta còn có một số hiểu sói như : một số cán bộ đăng piên cfÑtữa có tỉnh thần cánh 
gite đâu thì đốt ĐỚi kẻ Phhì mới của nhân đàn ta : công tác chính trị tư tưởng 
chữa được coi trọng đúng nutc ; quản Tý quận đội thiêu chải chẽ : thiêu ÈÊ hoạch 
cụ hè [rong piệc quản doi Pham gia xâu dựng Kính tè ; chính sách đòi UỚi can 
bộ, bộ đội, chính sách hàu, phương quân đội còn có những thiểu sÓI, 


GÓó những thiếu sót trên đa một phần tạ do tình hình khách quan của dat 
nước da Rnh tế lạc hậu lại bị chiến tranh lâu đừi ða dc liệt tìn phá Trăng nÈ ; 
tr sản dcuất nho tiền lên chỉ nghĩa vũ hội chúng ta có nhiều Khó Rhăn nè kính 
tế 0à đời sông : quản (đòi ta có kính nghiệm Đề chiến đầu chống địch song thiêu 
kinh nghiệm Đê xâu dựng kình t; những kho Khăn kinh tế 0à các mặt liều cực 
noi aã hội dã ạnh hưởng pìo trong quản đội. lát khác, 0e mặt chủ quan 
cling ta cũng có thiều sót như thiều quan điềm toàn diện Irong âu dự ng quản 
đải 0d củnCÔ quốc nhóòng ; thiều nhạu Đền kịp thời tron, công tác chính trị Tư 


tưởng ; các cãp, các ngành chưa thấu hết trách nhiệm của mình Irong 0iệc âu 
dựng quân đội, củng cố quốc phòng. 


Hiện na, đãi nước 1a đang ở trong tình thế oửa có hòa bình, oừa phải 
dương dầu 0ới một! kiều chiền Iranh phá hoại nhiều màt của bọn bảnh trướng 
bá quựền Trung-quốc câu kết pới đề quốc Mỹ; đồng thời phải sẵn sàng đối phó 
1uới lình huống địch có thề gâu chiễn tranh xâm lược quụ mô lớn. Toàn Đảng 
pà toàn dân †a có hat nhiệm 0ụ chiễn lược : xâu dựng thành công chủ nghĩ xô 


hội bà sẩn sàng chiến đầu, bạo Đệ 0ững chắc Tô quốc Việ†-nưm rã hội chủ 
nghĩa. 


Do chính sách phản động 0à hiếu chiến của đề quốc Mỹ, tình hình thế giới 
hiện na rãi căng thẳng. Phát động cuộc thịp tự chỉnh chống cộng sản 2», 
chính quyền Ri-gàn một mặt đầu mạnh chạu đua pũ trang hạt nhân, mặt khác 
can thiệp bñ trang 0à âm lược nhiều nơi, gàu ra những cuộc chiến tranh khu 
Uực, chiến tranh bằng bản tay kẻ khác, phản kích quyết liệt chống ba dòng 
thúc cách mạng trên thế giới. Đề quốc AfJ đang tăng cường llêi mình uới bọn 
_ quân phiệt Nhật-bản; bọn phản động ÀÄ'ain TriỀu-tiên, câu kết bởi bọn bành trướ ng 
bá quyên Trung-quoc, đe dọa nghiêm trọng hòa bình 0à ồn định ở châu Á 
Đừng Thai-bình-dtrơng 0d trên Thế giới. 


, 


..Bọn phản động trong giới cầm quuền Trung-quốc âm mưu bảnh (rướ ng 
cuống Đông Nam châu: Á. Ở Đông Vam châu Á hiện ngụ mâu thuẫn chủ zu ld- 
râu thuần giữa độc lạp dàn lộc, chủ nghĩa xả hội cới chủ nghĩa bàảnh trưởng 
bá quyên Trung-quốc càu kết dởới đề quốc ÄIg 0à các lhế lực phản động khác. 
Đô n‹/- dưng ld một trong những địa bàn đấu tranh 140 gắt nhất trên thế giới 
hiện na. 


Đọn phản động Truing-uốc coi mước Việf<nam hoàn toàn độc lập, thống 
nhất 0a tiến lên chủ nghĩa rã hội là trở ngạt chính trên con dường bành trướng 
xuống Đông Nam Â của chủng. Chúng tìinn mọi cách làm suụ yếu oà thôn tính 
ViệtI-nam. AXfặc dù bị thai bạt nhục nhã trong hai cuộc chiến tranh râm lược 
nước ta ở biên giới phía Tâu Nam 0à biên giới phía Bắc, bọn phản động Trung- 
quốc 0uẫn không chịu từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta. BỊ Chết bại liên tiếp oâ 
gặp khó khăn chồng chất, bọn phản động Trun-quốc buộc phải thau đồi sách 
lược trong công tác đối ngoại dối 0ởi nhiều nước trên thế giới, nhưng đối uởi 
nước ta, chiến lược 0d sách lược của Trung-qguốc không có gì thay? đồi, trái lại 
cảng thù địch hơn. Chính sách đối 0pới Việt-naimm, đối Đi Đông-lương, của bọn 


phan động trong giới cầm quuèn  Tring-quốc cảng cạo _quuệt hơn, nguụ hiềm 
hơn. 


Dẽ quốc 31! sau khi bị thất bại nặng nề Ở ViÊI:höyh đã buộc phải rút khói 
Đồng: dương, chúng cũng đã rúi quân khỏi Thát-lan; nhưng từ khí bọn pha 
bội ở Đảc-ktinh phát động chiến tranh xâm lược Việ†-nam, đế quốc Mff oội và 
túc tiền đm mưu trở lại Đóng Nam Á, trở lại Đông-dương. Trùng-quốc 0à Mỹ 


đang càu kêtUuới nhau trong piệc thực hiện am mưu Tâm lược ViệÌ-nam oẻ 
Đông-dương. 


Toàn Đảng, toàn quản, Toàn dân. fa cần hiều rõ lình hình đãi nước, nen 


cao tình thần cảnh giác cách mạng, ra sức củng cố Lm Ly phòng, xàự dựng lực 
Hhượng Đñ trang, bảo uệ TÔ quốc. 


w 


Đầu tranh giành được dọc lập đã khó, chiến đầu đề giữ uững nền độc lập 
đã giành được lại cảng khó hơn. Nền độc lập của một nước chỉ có giá trị khi 
nhân dàân nước đó có đủ lực lượng đề bảo 0uệ nền độc Lập của mình. Việ†-nam 
không những có truụền thống lốt đẹp 0ề đâu Iranh giải phỏng dân lộc, Việt- 
nam cờn có ruuền thống tốt dẹp oề chiến đấu bảo uệ Tồ quốc. Nšu các bà 
Trưng, bà Triệu, LÚ-Bôn, La- Lợi là những tấm gương sáng ngời oề chiến trarth 
giải phóng dân lộc, thì Là-Hoàn, LÚ-Thường-Kiệt, Trần-Quốc-Tuặn, Nguuễn- 
Huệ là những tăm gương oanh liệt ouề chiến tranh bảo oệ Tồ quốc. Tiền tục 
truyền Lhống tối đẹp chiến đấu kiên cường bảo uệ Tồ quốc của tồ Hène. quân 0à 
đán íqa đang cảnh giác râu dựng lực lượng, chiến đầu tà sẵn sàng chiến đấu, 
giữ 0ững nên độc lập mà nhân dân tư đã tốn biết bao công sức 0à xương múa 
mới. giành được. 


Nhiệm öoụ bdo 0uệ Tồ quốc đòi hỏi siii) râu dựng lực trợ ng nhằm bảo đảm 
đõi phó thẳng lợi oới mọt tình huống chiến tranh có thề xảy ra. Đề làm lối 
nhiệm 0ụ đó chúng †a cần phải chuần bị nga từ bâu giở, uà phảit liế p lục chuàn 
bị trong thời gian dài. Chúng ta mạnh cả Đề quốc phòng 0à 0ề kính tế Phì có khả 
năng giữ uững được hòa bình ; uà nếu kẻ thù liều lĩnh gâu ra chiền tranh thì 
chứng ta có thề đảnh tháng: chúng. Báo cáo chính trị do đồng chí Lê-Duần 
frình bàu tại Đại hội thứ V của Đưng đã chỉ rõ : ®Xhiệm 0ụ sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ Tô quốc đòi hỏi phải thường xuiyên cảnh giác đối 0ới âm mưu 
0à hành động cliền tranh của bọn phản động trong giới cầm quuền Đắác-kinh 
-øà các thế lực đé quốc hiếu chiến, phải động 0uiên những cố gắng cao nhối của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên quyết đánh thắng kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của địch, đồng thời bảo đảm cho đất 
nước luôn luôn sẵn sàng, có đủ sức mạnh đánh thắng kẻ thù trong 
bất eứ tình huống nào ». 


Trong lrường hợp Rẻ thù liều lĩnh phát động chiến tranh 2iffMi lược: nước 
ta thì chúng la phải Hiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa đề đánh thắng chúng. Đó là chiến tranh chính nghĩa, tự Uệ, | 
cách mạng, mạng tính toàn dân, toàn diện, hiện đại. Chiến tranh nhân dân bảo 
øệ Tò quốc tũ hội chủ nghĩa của chúng ta dựa trên sức mạnh của chế độ làm: 
chủ lập Lhề xã hội chủ nghĩa, của toàn bộ hệ thống chuuên chính oô sản, của 
nền quốc phòng toàn dân-0à của các lực lượng 0uũ trang nhân dân, kết hợp chặt 
chẽ đầu traith 0ũ trang uới đâu tranh chỉnh trị, an ninh, hình tế 0à ngoại giao, 
tạo nên sức mạnh lớn đề bảo uệ đất nước. Trong cuộc chiến tranh đó, chúng ta 
kết hợp sức mạnh của dân lộc 0ới sức innạnh của khối liên mình đặc biệt ba nước 
Đông-dương 0à của ba dòng thác cách mạng của thời đại đề đánh bại quân địch, 
giành thẳng lợi trong sự nghiệp bao 0ệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, bảo 0ệ ba 
mrớc ÙDông-dương, góp phần bảo 0ệ hòa bình ở khu Đực PHờ Nam Á 0à trên 
thế giới. 


Trong chiến tranh nhân dán bảo 0ệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa chúng ta 
- phải luôn luôn giữ thế chủ động, làm chủ đổi nước, làm chủ chiến trường đồ 
_- Nêu điệt địch, tieu diệt địch đề làm chủ đặt nước, làm chủ chiến lrường, kết 
hợp sức mạnh của mỗi địa phương ĐỚi sức tmrạnh của cá nước, sức mạnh của 
đơn 0ðị, của tập thề 0ởi sức nưạnh của từng người, Mỗi làng bản, mỗi hợp lác 
rã, mỗi xí nghiệp, mỗi quận. huyện là một pháo đài, một tỉnh, thành là một 
chiến trường, cd ba nước Đông-dtơng là một chiến trưởng. | 
Ba nước Việl~nam Lào Caimm- pu-chỉa chung núi chung sông, có quan hệ một 
` thiết Uuới nhau. Lịch sử đoàn: kẽt chống ngoại xâm đã gẵn bó chặi chế ba dân lộc 


f 


- 


u1th em củng sống trên bản đảo Đóng-dượng nà. Bọn vàm lược mước ngoài, 
từ thực dàn Pháp, phát vít. Nhất, đề quốc Mỹ cho đến bọn bảnh trưởng, bá 
quyên Trtng-qHố€, THÔI lân phát động đam lược, đều tiền hành chiến tranl: 
trên toản bán do Doòng-diưưng, Phòng Trí THỘI nước nào. Trong cuộc chiến. 
đừìu chống dvdmn lược, nhàn dân bac nước DĐóng-dương đoàn kẽt chải chẽ cởi 
nhu. ®* Döi-thrơng tà một chiến trường 3, đó là mọt. quy luật. Xin tững qui 
luật đó, nhận dàn bú nước ViệI-ndin, Tào, Cam-pu-chia 3Ä cùng nhau giành 
thẳng lợi trong chiến tranh gửi phóng dàn tộc. Vám bững quy tuật đó, nhàn 
dìn ba mước nhất định sẽ giảnh được thủng lợi rong chiến tranh bảo 0è 
[Lò quốc. 


Vên quốc phòng toán dàn toàn ciẹèn Đa hiện đại của chúng †a dựa trên cơ 
SƠ không ngừng cũng cố 0à tăng cường chờ độ làm chủ lập thề của nhìn đủn 
to động Đề mọi mặt. VÌ 0àu, cần phái chăm lo đời sống Đạt chất 0à ân hóa 
của Nhắn đìn, gi. gìn đt ninh chỉnh trị, trật tự, an toàn xổ hội, lặng cưởng 
sự nhất trí chính trị 0a tỉnh thân trong nhận dàn, tăng cường đoàn kẽi các dan 
lộc, dodn Kết quản dàn. 


Xự nghiệp báo 0è Tò quốc đòi hỏi phái và dựng các lực lượng oũ Trang 
nhân cần Pheo quan điềm chiến tranh nhàn đàn 0à quốc phòng tản dân, có 
quản chủ lực 0à quản dịu phường, có cơ cầu cản đối 0à đồng bộ giữa lực lượ nà 
thường [rực nà lực lượng dự bị, có sở lượng cản thiệt bà chát tượng ngài can, 
cao, (2Ìn hết sức cóL trọng dau dựng đàn quản tự Đệ mạnh. Các thứ quản hình 
thành lực hrợng cơ động oa lực lượng tại cho gản bỏ ĐỚI nhu bảo đam làm 
chủ pững chúc, liền công mạnh mẽ. Cả nước 0à mỗi địa phương luôn luôn điược 
chuïi bị sẵn sàng, có khả năng chủ động đối phó uới mọi lình huống. Các tỉnh 
biên giới phía Đắc 0d các tlùnh Tâu-nguuy¿n cần được xâu dựng Thành những tỉnh 
hồ phòng lối, chính trị pững pàng, kính tế ðà 0ăn hóa phát triền, có lực lượng 
Dũ tran niưìn dân muinh, có khả năng qữL quyết hậu cần ạt chổ. 


C Trong âu dựng quảu đội, chúng †a căn, có quan điềm toàn điện; coi 


troing Điệc tvdu dưng bộ đội chủ lực đồng thời coi trọng xài dựng bộ đội dịa 
phường 0à dịìn quản coi trọng râu dựng lực lượng thường trực dồng thời coi 
trong van đự ng lực lượng dự bị. Xau dựng quản đội chính quụ 0u hiện dại phúi 
phủ hợp 0ới lìnH hình của đát nước ¿ phái biết trdn trọng những Kính ngidệm 
Việt-ndin 0à Đân dụng tôi những kinh nghiệm đó trong tình hình mới. Trong thời 
bình phải chun BỊ đất nước cho thời chiến, phát nàng cao Ú thức quốc phòng, phải 
ta dựng hạu phương 0Ững mạnh 0ê mọi rất đề Đảo dưm giảnh tháng lợi Irong 
chiến tranii, 11ồ Chủ tịch dã dạu :© Đai Kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng 
phủúi năn chắc chủ động, phái thău Trước. chuân bị trước s. Toản Đang, 
tuần quản, toàn đàn ta hấu ghí lòng tạc dạ lời dạu đó của Hồ Chủ tịch dẻ làm 
tốt công tác cũng cố quốc phòng, vây dựng lực lượng 0ũ trang, bảo 0ệ Tò quốc. 


* 


NờI hợp hinh tế CỜời quốc phòng, quốc phòng ĐỜI Ñùnh tế là một nội dung 
ri quan trọng của đường lôi Rũnh lẻ tủa Dang ta. dụ là một công lác cực Â0 
“man trọng nhàm thực hiện thẳng lợi cả hai nhiệm 0ụ +a dựng chủ nghĩa vả 
hội Đđ bảo Đệ Tô quốc. h1 ng ta 0ữa phút chàm lo on định 0ù cai [hiện lình hình 
kinh lẽ 0d đời sóng nhìn đản, pừa phái chăm lo tàu đựng lực hượng phòng 
hi đất Hước. Ninh lẽ ba quốc phòng có mặt thống nhất ĐỚI nhau lại có mái 


- 


Èlnic nhàn. Ninh lẻ mạnh là cơ sơ đề lựo nên sức mạnh quốc phòng ; quốc nhòng 
mạnh tà bạo đảm Dpững chắc cho quá trình phái triền kinh lế. Song kủnh lễ có 
quy, tật của kính lẻ, quốc phòng có gi Tuật của quốc phòng. Hoạt động Rinh 
LÊ không những phải tuân theo những qu Trật RinEk tế mà còn phải chịu sự 
chỉ phối của tiêu càt quốc phòng. Hoạt động quốc: phòng phải Huản Vheo giun, tuải 
của quốc phòng đồng thời phải lính đến gêu cản của phát triền kính LÊ Phía 
lˆ¿l hợp kùnh tế oới quốc phòng, quốc: phòng Đới Binh tế heo tột pItrtért hở n9 
œA bản, làu đài, đồng thời có dự kiến trước đề kịp thời điều đhỉnh cho phù hợp 
‡'hí xâu ra biến động bảo tư đựứnh Phú ng quản thì. Phải có kẽ hoạch đọng Diên 
nền kinh tế quốc đân sẵn sảng chống chiến tranh xdm lược. 


( hš dù là chủ tạp thề vã hóicchú nghĩa báo đdnn cho chủng ta có khả nững 
thurc hiện có hiệu qua Điệc Rết lượp nh lề pới guốc phòng, quốc phòng ĐỜI 
linh Tế. tác mặt công lúc phân ong kinh tế, phản bố tại lao động, phản bố lại 
lực lượng sản uất, at? dựng các ngnh Binh tẻ ÊÙ Lhuất, phát triền kinh tế địa 
phơi... đê phải quán Triệt phương châm Nẽt hợp kính lề Đới quốc phỏthg, 
n”hữm tăng cường Kính tế, chín trị bà quốc phòng củu đút nước, tạo ra mi Lhẽ bò 
trí chiến lược thống nhất, câu đựng thể trận chiến tranh nhàn đàn, thực hiện 
lầm cñủ ðoê kính Fẽ 0d quốc phỏttg trên cả nước, trong từng địa pÍtơng Dù cơ sử. 
!"hd( từng bước phát triền công nghiệp quốc phòng ‹Eí dội Đới làng cường tiềm 
trc Kính lế của đất nước. Đó là những gếu tô tạo nên sức mạnh tòng hợp của 
công cuộc bdo 0ệ TÔ quốc. 


Kinh tế trung trơng cũng như kinh tế địa phương đều phải bảo đảm đáp 
ng đủ định lượng pà kịp thời những nhụ cầu thường xuyên bề pật chất kặ 
IIin@f Đđ ăn hóa của các lực lượng 0Ñ trang, giải quuềt nặn đề hạu can tại chó 
cho công cuộc phòng thủ đắt nước. 


e- 


- Tham gia ta dựng Rinh tẺ là một nhiệm 0ụ hẽt siC quan lrọng của các 
lực lượng DU: trang. Trong Khi Không ngừng nàng cao sức chiến đâu 0d trình 
độ sÌn sảng chiến đâu, các lực lượng ðũ Í?ang phái tò chức cho các đơn Đị có 
diều kiện tiến hành sản xuất. đề tự cụng Ứng một phản nhà cầu đồng Thời hú 
đlòng năng lực công nghiệp quốc phòng thaimsgia các hoạt đọng ình tế thích 
hợ p bà sử dụng mội bộ phản lực lượng đảm nhận Tây dựng một số công trình. 
Nhi thuin gia tàu dựng kính tế, quản đội phái hạc lập kỹ thuật. học tập 
quản TỰ đề làm có năng suất, có chất lượng 0a hiệu qua. Quốc phòng của tg la 
quốc phòng toàn dân, chiền tranh: bảo 0ệ Tò quốc của ta là chiến tranh: nhân 
dư ; bắt cứ người nào, ngành nào làm kính tế cũng không hè chỉ biết đơn 
thuđtn Eadn Kính lễ mà phái quan tảm quốc phòng ; quản đội, công nhân piên 
clhrc quốc phòng cũng không thể chỉ biệt đơn thuyìn làn quốc phòng mà phải 
cót trọng phát triền kinh tẽ. 


Đàn lọc Việt-nam Ta pốn có Kính nghiệm pề kết hợp vay dựng Rirth lễ Đơi 
bao bệ đứt nước. « Động Đ Bính, tĩnh bị đàn ð, úc có chiến tranh Phì tìm lí nh 
chiền đâu, trong thời bình Phí lam đàn san xuất, đỏ tà hinh nghiệm quý báu của 
đản tộc Việl-ndin, TmỘI đàn lộc phúi chiến đàu hông ngừng chống Đọn vàm 
lược phương Đúc đặt rộng người dòng hơn mình gĩp bội. Phái ltt TrttJen 
Iiỏng tỐt đẹp đó của đàn lộc, ngàu n1 Chltng ta làm TỎI cả hài nhí cm nụ chiên 
lược dàn đựng oà bảo Đệ Tỏ quốc, tả pứng tối ca hai yêu cầu Nính lễ Đà quốc 
phòng, phútc nụ mục liêu làm cho cá Bnh lễ 0d quốc phòng đều mạnh. 


Việc kết hợp kinh lế pới quốc phòng được tiền hành Theo cơ chế: Đẳng 
tình đao, nhàn đạn lao động làm chủ tập thề, Vhảà nước quản TỤ. XOL người 
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-làm chủ, mọi ngành làm chủ, eä nước làm chủ sự nghiệp phái Iriền kính tế uà 
ong cỗ quốc: phỏng. 


Quán (miệt! đường lỗi cách mạng rã hội chủ nghĩa, đường lỗi xâu dựng kinh 
tế xã hột chủ nghĩu nà đưở ng lối quàn sự của Đảng, toàn Đẳng, toàn quân, loàn 
đán ta néu cao Ủ chí tự lực tự cường, thực hiện li uiệc kết hợp kiith lễ 0ởi quốc 
phòng, quốc phòng uới kính lễ. ÁN gười làm kinh lễ hiều sâu 0ề kì nh tế, làm chủ 
luo động, đất dai, lài nguyên, cơ sở uật chặt kỹ thuật, đồng thời cần có những 
hiều biết! cần Iliết 0ồ quân sự, oề chiến tranh nhân dân bảo 0uệ Tồ quốc +ã hội 
chủ nghĩa. Người làm quân sự hiều sâu 0ề quân sự, đồng thời cần có những 
hiều biết cần thiết oề kinh lế, 0ề quản l kinh lễ, 0ê hạch toán kính tế ðà kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Kết hợp phán bố lưo động uới phân bố lực lrợng chiến 
đáu. KẽI hợp xâu dựng các uùng kinh tš uút-~du dựng các căn cứ chiến đầu, các 
luyến phòng lhủ, các chiến trường. Xáu dựng tỉnh oừa là một cơ cấu kinh lẽ 
công — nông nghiệp, uừa là mội đơn 0ị chiến lược của quỗc phòng 0a chiến 
tranh nhân dân. Xáu dựng huuện 0a là mói cơ cầu kinh lễ nông — công nghiệp. 
_ ửa là một pháo đài quán sự. Xau dựng làng, xả, hợp tác xã, x( nghiệp... ửa 
ld một cơ sở sản xuất giỏi, dừa là mội đơn 0ị chiến đầu mạnh. Mỗi đơn 0Ị, 
mỗi địa phương, mỗi ngành, phái huụ tỉnh thần làm chủ tập thề, kết hợp 
kinh tế uới quốc phòng, quốc phòng 0uới kinh tế, tăng cường tiềm lực kinh f 
øà liềm lực quốc phòng, sẵn sàng động 0iên nhanh chóng mọt lực lượng chiẽn 
đấu chống giặc ngoại xâm, bảo 0uệ 0ữ ng chắc Tồ quốc Việt-nam + hội chủ nghĩa. 


* 


Bảo uệ Tồ quốc là nghĩa 0ụ thiêng liếng của mỗi công đán. Đã là cóng dân 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việf-nadn Chì gì cũng có nghĩa 0ụ góp phần 
tích cực 0ào cóng cuộc củng cố quốc,phòng, xâu dựng 'các lực lượng 0ũ trang 
nhân dân, bảo 0uệ Tò quốc Việt-ndin xử hội chủ nghĩa. 


_ TĂNG (ƯỜNG ĐUÀN KẾT, HỢP TÁC T0ÀN ĐIỆN 
ỚI HAI NƯỚC LÀO VÀ (AM-PU-CHIA ANH EM 


ÁN đảo Dông-dương có vị trí đặc 
biệt, quan trọng về chiến lược 

ở Đỏng Nam châu Á. Trước dây, ba 
nước Đèng-dương đã giúp nhau trong 
cuộc chiến đấu đè giải phóng đất 
nước, giành độc lập tự do. Vì vậy, 
sự giúp đỡ nhau giữa ba nước lúc ấy 
chủ yếu là về mặt quân sự. Việc quân 
tình nguyện Việt-nam mấy lần ngược 
đòng sông Me-công hoặc vượt Trường- 
sơn giúp bạn chống ngoại xâm là 
hành động chính nghĩa được dư luận 
tiến bộ trên thế giới đồng tỉnh, ca 
ngợi. Ngày nay, nhân dân ba nước 
Việt-nam, Lào, Cam-pu:chia vẫn đang 
củng nhau sát cánh đấu tranh chống 
kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
do bọn bành trướng bá quyền Trung- 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ và các 
thế lực phần động khác gây ra, đồng 
thời sẵn sàng đối phó. với âm mưu 
xâm lược quy mô lớn của chúng. Sau 
khi giành được độc lập, ba nước 
Đông-dương tiến lên con đường xây 
đựng chủ nghĩa xã hội ; cách mạng ba 
nước chuyền sang giai đoạn mới, 
giai đoạn đồng thời làm hai nhiệm 
vụ chiến lược: vừa xây dựng đất 
nước vừa bao vệ độc lập tự do. Điều 
này đã được xác định tại các Đại hội 
của Đẳng cộng sản Việt-nam, Đẳng 
nhàn đân cách mạng Lào và Đảng 
nhàn đân cách mạng Cam-pu-chia. 
Tinh hình mới đó đã đặt ra trước 


Đẳng ta và nhân dân ta một nhiệm 
vụ mới trong quan hệ vớj nhân dàn . 


Lào và nhân đân Cam-pu-chia anh 


em. Đó tức, là chuyền từ việc giúp đỡ 
nhau về mặt quản sự và phòng thủ 
là chủ yếu sang giúp dỡ nhau toàn 
diện, trên tất ca các lĩnh ouực. Đại hội 
thứ V của Đảng ta đã xác định nhiệm 
vụ đó như sau: *Tử thế hệ này đến 
thế hệ khác, nhàn dân ta phải giữ 
gin tỉnh hữu nghị trong sáng và truyền 
thống đoàn kết giữa ba dàn tộc, 


không ngừng củng cõ và tăng cường 


quan hệ đặc biệt và liên minh chiến 


. đấu giữa ba nước... Trên nguyên tắc 


tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thộ của nhau, tôn trọng lợi 
ích chính đáng của nhau, bình đẳng 
và tin cậy lần nhau, chúng ta luôn 
luôn hết lòng, hết sức làm tròn nghĩa. 
vụ quốc tế đối với hai nước anh em, 
đồng thời cùng hai nước hợp tác chặt 
chế và giúp đỡ nhau về mọi mặt, đề 
phục vụ ngày càng có hiệu quả công 
cuộc củng cố quốc phỏng, an nỉnh và 
xây dựng kinh tế, văn hóa của mỗi 
nước » (1). 


Hội nghị cấp cao đầu tiên của Việt- 
nam, Lào, Cam-pu-chia họp ở Viẻng- 
chăn tháng 2-1983 cũng đã nhất trí 


(1) Van biện Đại hi V. Nxb Sự thật Hà- 
nói, 982, tập Í, tr. 147, 


xác định rằng ®S Tỉnh hình pà nhiệm nụ: 


HHỚI đồi hoi nhận dàn bạ nước phải 
tũng cường đoàn Két bà hợp Tác loàn 
liệu ĐỜI nhau”. loi nghị cấp cao 
Viêng-chầm cũng đã nêu lên các 


nguyên tác chỉ đụo mỗi 'guan hệ giữa. 


co nước tử nay về sau, 


DềỀ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ do 
ai hội thứ V của Đăng ta đề ra và 
những thỏa thuận của liội nghị cấp 
éao bá nước lần thứ nhất, chúng ta 
cin nhận thức đầv đã và quản triệt 
| những vân để quan trọng su đây : 


Trước hi, cũng như từ trước tới 
nay, fỨ nưU 0c suu DĐăng- la nà nhán 
đàn {q luôn luôn nẻu cao tính thân 
quốc tế bô sản lrong sáng, coi sự nghiệp 
cích nang của nhân dàn do 0đ nhân 
đìn din-pu-Chía anh cm nhí sự 
nghiệp của chính mình, lự nguyện, 
chủ động bà hết lòng, hết sức qảnh 
Đức phản Trách nhì cm nặng nề của 
mình. Chúng ta phải quản triệt trong 
mọi hành động quan điểm của Đăng 
ta là“ giúp bạn là tự cứu mình. Vị 
rang trong thành quá cách mạng của 
chúng ta trước dày, hiện nay và mai 
su, có sự đóng góp quý giá không gì 
có thể thay thê được của nhàn dân 
[ào, nhân đàn Cami-pu-chia anh em. 
Tất cá các ngành, các cấp, các địa 
phương phú đặt nghĩa vụ quốc tế mà 
mình phái làm tròn, vào vị trí ưu 
tiên hàng đáu, đành cho nó những 
điểu kiện ưu đài nhất, và phái hoàn 
thành với ý thức,trách nhiệm co 
nhàt, có chát lượng tọt nhất. Trong 
quan hệ hợp tác quốc tế, phải tuyệt 
đối loại trừ tư tưởng ích ký. Phải 
nhường thuận lợi cho bạn, giành khó 
khăn vẻ mình, phải lấy việc làm cụ 
the thiết thực dễ giữ vững lòng tín, 
HBat cứ mọt việc làm nào trong quan 
hệ với bạn, nều không thấm nhưun 
tỉnh thần quốc tế trong sảng, đều 
không tránh khỏi mang trong mình 
nó mm mông của sự thất bại. 


` 
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Hai tà, phát phối hơn chặt chẽ cề 
(trở từi lồi bac chiến lược cách mưng 
giữa Ddng lu 0a DĐng anh: em, em 
đạt là mọi trong những điều kiện cơ 
bạn gu dịnh thông lợt của cách 
II THÔI HưỚC, là cơ SƠ Đừng chức 
đc lang cường tình doàn kết chiữn 
đu. (giữ Dư. Hước. 
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liện nav, Đang cộng sản Viêệt-nam 
cùng như Đúng nhân dân cách mang 
lào và Đang nhân đản cách mang 
(am-=pu-chia đếu là những đang lành 
đạo chỉnh quyền. Bà chính đăng võ 
su đó là nhàn fố quvết định thắng 
lợi của cách mạng mỎi nước. Sư 
thông nhất giữa ba chính đang của báo 
nước cũng chính là nhàn tố quyết 
định thành công của sự nghiệp đoàn 
kết và hợp tác giữa ba đàn tộc. Chúng 
ta có trách nhiệm gin giữ cho được 
truyền thông đoàn kết thống nhàit 
vốn có từ làn giữa ba chính đẳng, 
đủ phải vượt qua nhiêu khó khăn 
trợ ngại nhự thể nào đi nữa. Trong 
bắt cứ trường hợp náo trong quan hệ 
mới bạn," chủng tư cũng phí thông 
qua thương Tượng bình đẳng đề dạt 
lởi sự hông nhĩ Đối với những 
người làm nghĩa vụ quốc tế, không 
có vinh dự nào 'cao hơn là được bu 
yêu mến tín cậy. Hội nghị cấp cao ba 
nước Đông-dương tháng 3-1943 đã 
nêu rõ can giáo dục cho nhân đàn 
môi nước trành khuynh hướng dân 
Lộc nước lớn cùng như đàn tóc hẹp hỏi. 


qa là, trong giai đoạn mới, sự phát 
triền toán diện của cách mạng đời hồi 
môi nước phái tú đựng dược thực 
tực cách Trạng 0ững Tạnh Đề mọi mặt, 
trước hết là váy đựng đột Hiên phong 
của. giai cấp công: nhận Đững mụn" 
Thành quả cách mạng hơn nữa thể 
lý qua của ba đàn tộc eó được piữ 
vừng hav không, công cuộc xâv dựng 
chủ nghĩa xã hội ở ba nước-có được 
phát triển hav Không, công cóc lao 
động và đới sống hòa bình của nhân 
dân ba nước Việt-nam, Lào và Cam- 
pu-chia có được bảo vệ hay không. 


mới hiểm họa đang rình mò xuất phát 
từ kẻ thủ lớn hơn mình gấp bội là 
bọn bành trưởng bá quyền Trung- 
quốc câu kết với đế quốc và mọi bọn 
phản động khu vực có được đầy lùi 
và đập tan hay không, tất ca những 
điều đó đều tủy thuộc ở sự lớn mạnh 
vẻ mọi mặt của cách mạng ba nước, 
trước hết là sự lớn mạnh của đang 
lãnh đạơ, Trăm công nghin việế, đày 
là việc quan trọng nhất trong sự 
nghiệp đoàn kết hợp tác giữa ta 
và bạn. ¬ 

ở là, chúng †a cân phát Triền sự 
hợp tác toàn điện, chặt che giữa ba 
nước trên các lĩnh pực chỉnh trị, quan 
sir, &Lnth tế, ăn hỏa-0a các tai khác, 
trong đó hợp tác 0ề kinh tế, ăn hóa 
lì lĩnh Đực hết sức quan trọng, tạo 
nền tảng cho việc củng cổ quan 


hệ đoàn kết mang tỉnh chất chiến 


lược làu đài giữa bà nước. x2 : 

ð chính frị, chúng ta cản căn cử 
vào luật pháp quốc tế và sự thỏa 
thuận giữa ba đáng, bà Nhà nước dề 
duy trị sự tiếp xúc cấp cao giữa ba 
bên đề cùng nhàu thương lượng giải 
quyết những vấn đẻ to lớn có quan 
hệ đến sự nghiệp chung của ba nước, 

Trong quan bệ trao đôi cán bộ và 
chuyên gia, chúng ta can đáp ứng 
mọi yêu cầu với mức tốt nhất, phái 
cự những chuyên gia và cán bộ ưu 
tú, có phầm chất tốt, có năng lực và 


nhiệt tỉnh đổi với sự nghiệp cách 


tràng của bạn, 

Hiện nạy quan hệ hợp tác giữa ba 
nước đã được thực hiện không chỉ ở 
trung ương mà còn phát triền đến các 
ngành, các địa phương, các doàn the 
quan chúng và các tô chức khúc. Sự 
mở rộng đó là phủ hợp với nhị cầu 
phát triển vẻ mọi mặt của nội nước, 
Chúng ta cần tiếp tục lĩng cường các 
quan hệ hợp tc này, nhưng củn chú 
“trọng hiệu quả thiết Íhực, tranh rơi 
vào chủ nghĩa hình thức. 

Vẽ quốc phòng pa húo 0a dqn nình, 
chúng ta cìn củn cứ vào các hiệp trớc 


và sự thỏa thuận giữa ba Nhà nước 
mà tiếp tục hợp tác và giúp đỡ nhau 
về mặt phòng thủ, nhằm bảo vệ vững 
chức còng cuộc lao động hòa bình 
của nhàn dân bà nước. 


Căn cứ vào sự thỏa thuận giữa tà 
và Cam-pu-chia, quản tỉnh nguyện 
Việt-nam ở Cam-pu-cbia hàng năm 
sẽ rút một phần vẻ nước cho đến khi 
rút hết, một khi Không còn mối de 
đọa do bọn phần động Trung-quỏc 
cản kết với để quốc Mỹ và bọn phần 
động trong giới cảm quyền Thái-lan 
gay nén, Từ nav, lực lượng quốc 
phòng và an nính của bạn sẽ tửng 
bước tự đảm đương hi vụ bảo vệ 
TỔ quốc và giữ vững an nình. Chúng 
(a tuyệt đối tín tưởng rằng dưới sự 
lãnh đạo đúng đân của Đăng nhàn 
đàn cách mạng Cam-pu-chia, 
truyền thông đấu tranh anh hùng bát 
khuất, quản đội và nhàn đàn Cam- 
pu-chía nhất định sẽ làm tốt nhiệm 
vụ thiêng liêng đó. Về phía mình, 
chúng ta sẽ làm hết sức mình đề cho 
tiến trình nói trên điển ra phù hợp 
với đòi hồi khách quan. 


VỚI. 


VóÐpãn hóư, trong những trăm {rước 
mát, cần ra sức hợp Lắc với bạn nhắm 
phát triển sự nghiệp vàn hóa, xây 
đựng một nên vàn họa đán lọc và xà 
hội chủ nghĩa, có nội đụng phong phú 
và đư dạng. 


Để làm tốt nhiệm vụ hợp tác với 
bạn về văn hóa, giao dục, chúng ta 
cìn phải làm tốt việc Tuyên truyện 
giáo dục ý thức quốc tế trong cán bộ 
và nhàn dàn ta. Môi cán bộ, đáng 
viên có trách nhiệm học tập và hiều 
biết sàu sắc về đất nước, văn hóa, 
xã hi, con người, lịch sử, truyền 
thống và kinh nghiệm đấu tranh cách 
mạng của nhân dàn Lào và nhân dân 
Gam-pu-chia. Qua đỏ mà ngày càng 
nàng cao tỉnh cảm hữu nơhị, đoàn 
kết gán bó với nhân đản hai nước 
anh em. Muốn vặy, chúng tít phải Lừng 
hước đưa việc học tiếng Lao, tiếng 
Rhơ-rmne vào chương trình giáo đục 

/ 
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phô thông và đại học, coi việc học 
tập tiếng của dân tộc bạn là một 
nhiệm vụ cấp bách. Đồng thời chúng 
ta còn cần tăng cường hợp tác và trao 
đồi với bạn các hoạt động về văn hóa, 
nghệ thuật, thề đục, thề thao, du lịch, 
y tế. báo cÌi... : 


Về kính fế, chúng ta cần coi 0iệc 
hợp lúc 0è kinh tế, khoa học kỹ Lhuậi 
giữa ba nước là hết sức quan trọng. 
Ba nước Đông-dương đều là những 
nước đang phát triền, kinh tế lạc hậu, 
lại vừa trai qua chiến tranh lâu đài, 
đời sống nhân dân còn rất khó khăn. 
Ño với mức tiên tiến trên thế giới, ba 
nước Đông-dưỡng còn yếu kém về 
nhiều mặt, còn cần phải được Liên- 
XÔ, các nước xã hội chủ nghĩa, và cộng 
đồng quốc tế giúp đỡ trên nhiều lĩnh 
vực. uy nhiên, ba nước Đông-dương 
có sự thống nhất cơ bản về chính trị, 
gan gũi nhau về địa lý, hiều biết và 
thông cảm với nhau về truyền thống 
vàn hóa và tập quán xã hội. Dó là 
những thuận lợi cơ bản đối với sự 
nghiệp hợp tác giữa ba nước. Về trình 
độ phát triền, tuy nói chung còn thấp, 
song 1ữa ba nước Vẫn có sự chênh 
lệch, và mỗi nước lại có những thế 
túnanh riêng. đho nên căn thiết và có 
thể hỗ trợ, bồ sung cho nhau, cần thiết 
uà có hè lợp tác giúp đỡ nhau phát 
huu những thế mạnh của mình, giúp 
nhau giải quuềt những nhu cầu cấp 
bách 0ð 1n xuat Đà đời sống.Đồng thời; 
qua đó có thề giúp nhau khắc phục 
những mặt yếu của mỗi nước, khiến 
veho nền kinh tế mỗi nước phát triền 
lành mạnh, đáp ứng được phu cầu 
ngày càng lãng của công cuộc xây 
đựng và bao vệ đất nước. 


Sự hợp tác kinh tế giữa ba nước 
Đông-dương là đựa trên phương châm 
hoàn toàn tự nguyện, bình đăng, củng 
€ỏ lợi, có tru tiên ưu đãi cho nhau, 
Nội đụng hợp tác phải thiết thực, tích 
cực, có chất lượng và có hiệu quả, có 
trọng tâm, trọng điềm, làm tùng bước 
vững chắc. Về hình thức, trước mắt 
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chủ yếu là hợp tác hai bên, tiến dần 
tới hợp tác ba bên trên những lĩnh 
vực cần thiết và có thề làm được. Về 
trình tự, từ hợp tác từng việe tiến 
đến phối hợp kế hoạch phát triền, từ 
hợp tác giữa các ngành trung ương 
đến hợp tác giữa các địa phương, kết 
hợp xảy dựng kinh tế với củng cố 
quốc phòng và bảo vệ trật tự an nỉnh. 
(Chúng ta cũng cần hợp tác với bạn 
đề chống địch bao vây, phá hoại kinh 
tế, phá rối trị trưởng, tiền tệ, chống 
đầu cơ buôn lậu... 

Việc hợp tác giữa ba nước không 
hề gạt bỏ và thay thế sự hợp tác của 
mỗi nước Đông-dương với các, nước 
ngoài bán đảo Đông-đương, kề cả với 
các nước tư bản chủ nghĩa. Một nguyên 
tắc quan trọng của quan hệ hợp tác 
giữa ba nước Đông-dương là tôn trọng 
chủ quyền của mỗi- nước trong việc 
xác định đường lỗi và kế hoạch phát 
triên kinh tế văn hóa, cũng nhtr trong 
việc xác định quan hệ hợp tác quốc 
tế của mình. Xét cho cùng, việc tăng 
cường hợp tác mọi mnặt giữa ba nước 
DĐông-dương là tạo những điều kiện 
thuận lợi cho mỗi nước phát triền 
quan hệ hợp tác quốc tế rộng räi của 
minh. Đặc biệt, sự hợp tác toàn điện 
giữa ba nước Đông-Dương và sự hợp 
tác toàn diện giữa ba nước Đông- 
Dương với Liên-xô và các nước khác 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa là 
hai quá trình không hề mâu thuẫn 
nhau, ngược lại, được tiến hành song 
song, bồ sung và hỗ trợ cho nhau. 


* 


Tăng cường đoàn kết bà hợp túc 
loàn diện ới Lào ử Cam-pu-chia 
trong giai đoạn hiện ngụ có nghĩa 
quan trọng hơn bao giờ hết, Toản 
Đảng 0à toàn dân ta cần nhận rõ 
diều đó. Tất cả các ngành, các tồ 
chức, các địa phương có quan hệ 
với bạn cần phải bảo đảm thực hiện 
có hiệu quả những điều đã kv kết 
với bạn. 


Cần cải tiến và bảo đảm thực hiện 
tốt các chế độ, chính sách đối với cán 
bộ, học sinh ban trên đất nước ta, Ộ 


Cán bộ và chiến sĩ của ta sang làm 
nhiệm vụ ở nước bạn cần nhận rõ 


rằng dẫu có đồi lấy ngàn vàng cũng 


không thỀ có vinh dự nào cao hơn là 


giúp đỡ nhân dân Lào và Cam-pu- › 


chia anh em, những dân tộc đã chiến 
đấu xiết bao anh hùng, chịu dựng 
biết bao gian khồ hy sinh, cho đến 
nay vẫn côn phải ngày đêm canh giữ 
quê hương chống kể thủ độc -ác. Tất 
cả cán bộ. chiến sĩ Việt-nam. làm 
nhiệm vụ trên nước bạn, phải hết 
Sức tôn trọng chủ quyền, pháp luật, 
phong tục, tập quán của nước bạn, 
681Ữ vững kỷ luật của Đẳng, Nhà nước 
và của quân đội ta. Cán bộ chiến Sĩ 
ta còn phải biết chịu thương chịu 
khó, đồng cam cộng khô với nhân 
dân nước bạn, luôn luôn gương mẫu 
trong mọi công tác và lối sống, hết 
sức đoàn kết và hợp tác với cán bộ 
và nhân dân nước bạn. 


Cán bộ và chiến sĩ Việt-nam phải 
hiều rằng chỉ có khiêm 
bạn mới làm tốt được việc giúp đỡ 
bạn. Hơn nữa, phải đặt chữ « học » 
lên trên chữ “46lÚp». Ai không coi 
trọng học tập những kinh nghiệm 
của 
tranh anh hùng của bạn, những phầm 
chất cao quý của bạn... 
`khó lòng hoàn thành nghĩa vụ quốc 
tế của minh. 


TỶ 


* 


Sau thất bại của hai cuộc chiến 
tranh xâm lược: Việt-nam, thất bại 
lớn nhất trong lịch „sử 30 năm xâm 
nhập và phá hoại cách mạng Đông- 
đương, bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc đang chuyền sang tiến 
hành kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt chống ba nước- Đông-dương, 


tốn học tập 


bạn, những truyền thống đấu 


người đó sẽ „ 


trong đó mũi nhọn là phá hoại kính 
tế, văn hóa. Chúng đang tìm mọi cách 
thọc gậy vào bánh xe hợp tác gina 
ba nước Đông-dương. Việc ba nước 
Đông-dương tăng cường hợp tác toàn 
diện đang làm cho bọn phản động 
trong giới cầm quyền Trung-quốc tức 
tối điên cuồng. Bộ máy chiến tranh 
tàm-lý của chúng đang được huy 
động dề la lối om sòm rằng đày là 
một bước của Việt-nam nhằm * khống 
chế » Lào và Cam-pu-chia, Chúng còn 
trắng trợn dựng đứng lên rằng Việt- 


. ñnam đang di dân» sang Cam-pu- 


chia đề làm thay đồi cơ cấu dân cư 
SỨC xúi giục mọi thế lực phản động 
khác tìm cách bao vây kinh tế ba_ 
nước Đông-dương. Chúng đưa ra 
những luận điệu bỉ ồi nhất đề thúc 
đầy cộng đồng quốc tế từ bổ giúp đõ 
việc xây dựng lại ba nước Đông- 
dương. Chúng sử dụng những tực 
lượng tay sai tại chỗ đề phá hoại 
Các cơ sở kinh tế, lũng đoạn thị 
trường, gây rối loạn trong đời sống 
kinh tế của mỗi nước. Chúng không từ 


Ở Cam-pu-chia. Mặt khác, chúng. ra 


một thủ đoạn nào đề làm cho ba nước 


Đông-đương kiệt sức đề dễ bề thôn 
tính. Trước tình hình đó, cũng như 
trước đây, các dân tộc trên bán đảo 
Đông-đương không có con đưởng nào 
khác là củng nhau hợp tác tương trợ 
đề tồn tại và phát triền. Một lần nữa, 
các dân tộc Việt-nam, Lào, Cam-pu- 
chia lại glương cao ngọn cờ đoàn. 
kết thống nhất, kiên quyết chặn đứng 
và đập tan mọi mưu đồ và thủ đoạn 
phá hoại của Kẻ thù. Ba nước gã không 
bao giờ lùi bước trên con đường hợp 
lắc 0à giúp đỡ lăn nhau, qthằm âu 
dựng thành công oà bảo DỆ 0ửng chúc 
chủ nghĩa xã hội theo đường tõi bà 
điều kiện cụ thề của mỗi nước, biến 
Đông-dương thành HỘI khu 0ực hóa 
Đình, ồn định, kình tế phồn oinih, Đàn 
hóa phái! triền, đời Sống nhân dân ấm” 
no, hạnh phúc. 


BÀI NÓI CỦA ĐÔNG CHÍ LÊ:DUẦN 
TÔNG BÍ THỨ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẢN 


VIỆT-MAM, TẠI ĐẠI HỘI LẦN THÍ NĂM (ỦA CÔNG ĐOÀN VIÊT-NAM 
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Thưa các đồngchí thân món. 
limra các Đị khách quý mèn, 


ClIÓO phép tòi thay mặt Bạn 

chấp hành trung ương Đẳng 
nhiệt liệt chào mừng Đại hội lân 
thứ năm của Công đoàn Việt-nam, 


Tỏi tran trọng chào mừng đại 


biều, Liên hiệp ông doàn thể, 


giới và các đồng chí đại biều 
còng đoàn các nước đến dự Đại 
hội này, nang đến cho chúng tì 
tình đoàn kết bốn phương vò 
sản đều là anh em », 


Ta, K= , , 
Năm năm qui, cách mạng HƯỚC, 


ta đã trát qua một chặng dường 
đầu tranh quvết liệt, vượt qua 
khó khăn, thứ thách mới, giình 
dược thắng lợi to lớn, Tỏi nhiệt 
liệt biều đương những công hiển 
NHẤT sắc của điải cấp công nhân 
và anh chị em lao động nước ta 
vào sự ngbDiệp về vang đó. 


|iluưat các đồng chỉ thàn mến. 


[Ất nước tạ đứng Trước mỏi 
tiời KÝ cách mạng hết sức sỏi 


'- 
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động. Đẳng ta, giai cấp công nhàn 
và nhàn đạn lao động nước tà 
đang gánh vắc một sứ mệnh trọng 
đại. xây dựng thành công chủ 
nghĩ. xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tỏ quốc xã hội chú nghĩa. 

Năm vững chuyên chính võ 
sản, phát huy quyền làm chủ lập 
(hệ của nhàn đản lao động. tiên 
hành đồng thời -ba cuộc cách 
nang, lv công nghiệp hóa và hội 
chủ nghĩa làm nhiệm vụ trung 
tầm. đó là chỉa khóa mà Đang ta 
và økú1 cấp côrfø nhàn nước lái phía 
nam lấy đệ mở đường tiến lén, 
giải quUVẾL mọi văn dẻ lớn mà 
cách mạng nước La đặt ra. 

Làm chủ tập thể là sức mạnh 
dời non lấp biển. Trước đày., 
chúng ta danh thang các thể lực 


để quốc hung hăn là do Đăng !a 


nắm vững tư tướng tiên phong 
cửa di cấp công nhàn, có đường 
lỏi chính trị, quản sự đúng dân. 
dã động viên được sức mình 
lim chú của ca nước. Tron2 
kháng chiến chòng ÄÍ[š, sức mạnh 


làm chú này tăng lên gấp bội do 
Dáng ta biết khơi dạy, phát huy 
*# thức và truyền thống còng 
đong vốn có của đàn tộc, Kết hợp 
với sức mạnh của thời đại, sức 
mạnh của bà đồng thác cách 

mạng thẻ gió] dang 
COnØ, 

Ngày naVy, củng với những 
nhàn tổ cực KÝ quan trọng đó, 


ở tHế tiên 


nhàn đàn ta nhất định thực hiện: 


thang lợi hai nhiệm vụ chiến lược 
li giải đoạn mới, Hàn: sức 

tạnh làm chủ. chất lượng cao 
n vói lực lượng lao động được 
tò chức lại„ với toàn bộ đất đai 
và cơ sở vật chất, KÝ thuật đã 
năm frong tav nhàn đàn, chúng 
tị phải ¿bÚ quyết và nhất định 

giải quy et thành công nhiệm vụ 
yrẾP nên kính tế nước ta từ sản 
xu nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. 

là trường học cửa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa công sẵn, công 
đoàn có trách nhiệm rất lớn trong 
đấu tranh cái tạo và xây dựng 
kinh tế, văn hóa theo chủ nohĩa 
xã hột, 
chủ tập thẻ của công nhàn, viên 
chức trong e1 nước khai thác và 
sữ dụnøg hợp lý nhất lao dòng, 
tÀi nguyễn, cơ sở vật chất, kỹ 
thuật, để phát triển sìn xuất, tô 
chức lại pànn phối lưu thông, ỒN 
dinh và từng bước cải thiện đời 
sóng của nhấn đạn hìo dòng, 


Công nghiệp hóa xà hội chú 


nghĩa là còn dường cơ bán de, 


tạot nên cơ sở vật chàt — kỷ 


thui t của chú nghĩa xã hội, nàng 
*4o nắng suất kìo động xã hội, 


động viên sức mạnh làm. 


hs 


rảng, 


Chúng ta tập trung nhiều cố giìng 
đề x xây dựng liffEniD côn trình 
mới có ý. nghĩa li ii chốt làm 
thay đồi bộ niật Kinh lệ nhức 
nhà. đừng bao lờ 
đề công nghiệp hóa. chúng 
(a phải nàng cao tôi da năng 
suất: lao động ngày trong những 


Song qunén 


diều kiện vàt chặt, 6Ÿ thuật 
đang có. 
Năng suat, chất lượng, hiệu 


qua ngay từ bày giờ phải rở 
thanh khâu hiệu hành dùng hàng 


ngày của chúng ta, của mọi 
ngành, công nghiệp cũng nh 


nóng nghiệp, của mỌI người lao 
động, công nhìn cùng như 
nông dân. 

Hiện này, năng suất lao động 
của ta còr quá thấp. Công suat 
VHCE bị, máy móc mới dùng hơn 
một nứa, Vật tự thiếu nhưng sử 
đụng côn làng phi. llàng làm ra 
chứa tốt. Phải nhanh chóng khác 
phục tỉnh hình đó. Có đạt tới mọi 
năng sưát ho động cao hơn, làm 
an có chất lượng và hiệu quả 
hơn thì mới có tài sản xuất mở 
rỌng, Mới có dời sống được cai 
thiện, mới có tích ly bạn đấu 
cho chủ nghĩa xã hội. 


Trên mặt tràn công nghiệp, 
phai tập rung sức nàng cao 


nâng suất, chất lượng, hiệu quả 
của các ngành then chốt — than, 
điện, eơ khi. giao thòng vàn tái, 
xaVv dựng bn... — để thúc 
đầVv các ngành, các mặt khác 
chưvền động mạnh hơn nữa. 
Công nghiệp phi phục vụ dắc 
lực nóng nghiệp. thúc đầy nòng 
nghiệp một bước lên sản xuât 
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lớn xã hội chủ nghĩa, tạo ra cơ 
câu công — nông nghiệp hợp lý 


ngay trong chặng đường dầu: 


tiên này. Công nghiệp phải góp 


- phần phân bố và tô chức lại lao ' 


động trong phạm vi cả nước, kết 
hợp lao. động với đất đai và 
ngành nghề, đề ai nấy đều có 
việc làm, tài nguyên được khai 
thác tốt, sản phầm làm ra ngày 
càng nhiều. Giai cấp công nhàn 
cần thấy hết vai trò của mình 
trong nhiệm vụ bức thiết đó. 


Muốn có năng suất cao, chất 
lượng tốt, hiệu qua nhiều, giai 
cấp công nhàn phải nắm lấy khoa 
bọc kỹ thuật, làm chủ khoa học 
kỹ thuật. Phải không ngừng nàng 
cao trình độ văn hóa, trình độ 
nghề nghiệp, năng lực quản lý. 
Phải làm cho đội ngũ công nhân 
có nhiều thợ lành nghề, nhiều 
cản bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ 
quản lý giỏi. Chất lượng của sản 
xuất, của xây đựng, hiệu quả của 
công nghiệp, của kinh tế được 
quyết định trước hết bởi đội ngũ 
này. 

Công nhân phải yêu lao động, 
nêu cao ký luật lao động, tiêu 
biều cho phong cách lao động 
mới. Đó là tiêu chuần đầu tiên 
của eon người mới xã hội chủ 
nghĩa, con người làm chủ tập thê. 
Làm việc phải theo đúng các chế 
đỏ, đúng quy trình, quy phạm, 
bảo đimm các tiêu chuần, các định 
mức. Rhc phục cho được các 
hiện tượng chây lười, vỏ tô chức, 
tủy tiện trong lao đdọnư. Làm việc 
chònh máng, không đủ ngày, dũ 
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buôi, làm đối, làm ầu là có tôi 
với giai cấp, với nhân dân. 
Xuất khâu là một mùi nhọn 
quyết định nhịp độ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, thúc đầy nàng 
cao năng suất lao động xã hội ở 
nước ta. Phải tìm mọi cách. bằng 
con đường xuất khầu, nhập khầu 
ngày càng nhiều kỳ thuật mới, 
nhiều vật tư, nguyên liệu. đề 


trang bị lại nên kinh tế quốc dân. 


thúc đảy nỏng nghiệp và các 

ngành công nghiệp phát triển. tạo 

ra khả năng xuất khầu ngày càng 

lớn hơn; và thông qua xuất khâu 

mà nâng cao trỉnh độ sẵn xuất 
` b4 -° K. + 

và chất lượng sản phầm của ta. 


Nói kinh tế là nói sản xuất và 
tiết kiệm. Tiết kiệm thời gian, 
tiết kiệm vốn, vạt tư, nguyên liệu. 
Tiết kiệm trong sản xuất và ca 
trong tiêu dùng, chịu khó chát 
chỉu đề công nghiệp hóa đất nước. 
Sử dụng hợp lý mọi yếu tố vật 
chất của sản xuất. Không đề một 
giờ lao động bị bỏ phí. Không đề 
một đông cụ, một cỗ máy nằm im 
Không đề một tạ sắt, một cân đầu 
bị vung vãi. Trong khó khăn hiện 
nay, dủ vật tư, nguyên liệu còn 
thiếu, vẫn có thê và cần phải làm 
ra nhiều của cải hơn cho Tô quốc. 

Vải năm nay, trong phong trào 
thì đua xã hội chủ nghĩa. ở mội 
số ngành, mội số cơ sở sản xui. 
kinh doanh, đã xuất hiện những 
điện hình tốt về làm ăn cỏ hiệu 
quả, eó chất lượng. Diều đó khẳng 
định có thê khai thác tốt hơn năng 
lực kính tế hiện có. Pừng nha 
máy có thê tăng nhanh sản lượng 


và đạt được tiêu chuần về chất 
lượng. Từng công trường có thê 
bảo đảm tiến độ thi công, hoàn 
thành xây đựng trước thời hạn. 
Từng cơ sở sản xuất, kinh doanh 
, `» ý 5 sự `. k¿ ` 
có the sư dụng có hiệu quả đồng 


vốn, chấm dứt tình trạng thua lỗ, . 


dân dân có tích lũy cho mình và 
cho Nhà nước. Phải tông kết 
~ .-^ ` , ˆ^ ^ˆ 
những đien-hinh đó, nhân rộng 
ra, thúc đầy phong trào học tập 


duồi kịp và vượt điền hình tiên 


tiến rộng khắp ở các cơ sở, các 
ngành, các địa phương. 


Thưa các đồng chí, 

Vấn đề mà mọi người chúng 
-la đều quan tâm hiện nay là làm 
sao sớm ôn định và từng bước cải 
thiện đời sống vật chất và văn hóa 


của nhân dân, trước hết của công 


nnhiần, viên chức và các lực lượng 
vũ trang. Về mặt này, chúng ta 
đã có nhiều cố gắng. Nhưng kết 
quả đạt được còn ít; nhiều việc 
làm có khuyết điềm, cần được 
chắn chính. ` | 

Phải giải quyết vấn đề một 
cách cơ bản. Phải đi từ gốc là đầy 
mạnh sản xuất. Phải sắp xếp lại 


nền kinh tế quốc dân, tô chức lại. 


sản xuất trong từng nzành, từng 
địa phương, từng cơ sở. Đồng 
thời, phải tô chức tốt phân phối, 
lưu thông. Phải giải quyết đồng 
bộ các vấn đê thương nghiệp, tài 
chính. giá cả, tiền lương, tiền 
thưởng, cải tạo và quản lý thị 
trường, giải quyết đúng mối quan 
hệ giữa tích luy và tiêu dùng, 
thực hiện đúng nguyên tắc phàn 
phối theo lao động. Đây là những 


vấn đề hàng đầu trong kế hoạch 
kinh tế — xã hội của chúng ta. 


- Trong một số năm trước mắt, 


Đẳng và Nhà nước nhất định sẽ 
thực hiện những cải cách cần thiết 
trong lĩnh vực quan trọng này. 

Cuộc đấu tranh đề lập lại trải 
tự xã hội chủ nghĩa trên mặt 
trận phân phổi, lưu thông hiện 
nay là bieu hiện tập trung cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa gắn Hiên với cuộc đấu tranh 
của nhân dân ta chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch. Cuộc đấu tranh này dứt 
khoát phải dẫn đến thắng lợi của 
giai cấp công nhân và nông dân 
tập thê đối với giai cấp tư sản, 
đối với các.thế lực tự phát và 
bọn - thù địch của chủ nghĩa xã 
hội. Lập trường của giai cấp công 
nhân là cùng với Nhà nước của 
mình đấu tranh cho thắng lợi đó. 

Phải phát huy quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao 
động đề quản lý kinh tế, quản 


. lý phân phối, lưu thông, bảo đảm 


cho Nhà nước làm chủ thị trường, 
nắm được hàng, nắm được tiên 
và phân phối công bằng, hợp lý 
cho các nhu cầu của xã hội. Ợ 
từng đơn yị sẵn xuất, kinh doanh, 
công nhân, viên chức phai đấu 
tranh đề kỷ luật giao nộp sản. 
phầm cho Nhà nước được thực 
hiện đầy đủ, đề vật tư, hàng hóa 
không lọt vào tay tư thương. 
Các tô chức công đoàn, nhất là 
công đoản trong các ngành phân 
phối, lưu thông phải là người dấu 


h tá 


tranh kiện quyết chống tham Ó, 
lang phí, bói lọ, chong dâu cỡ 
buỏn làu, 
kỷ luật thị trường và giả cả, lăng 
cường các hoạt dộng tài 'chính và 
tiên tệ, phục vụ LỐt sản xuất và 
đời sond. Đặc biệt;thương nghiệp 
cản đáp ứng cho được những 
mặt hàng phải cũng cấp theo 


định lượng và làm LỐL chức năng. 


nưười nói trợ của toàn xã hội. 

Chấn chỉnh việc phản phối 
trong toàn bộ xã hội cũng như 
trong từng đơn vị sản xuất là một 
nội dụng quan trọng e la việc cả + 
tiẻ n quản lý kinh tế, xây dựng cơ 
chế quản lý mới. ; 

Đẳng ta đã xác định những 
nouyên tác cơ bản của cơ chế 
quản lý đó là: Lấy kế hoạch làm 
trung fàm, gắn liên kế hoạch với 
hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Theo dúng 
nguyên tác tập trung đân chủ, 
thực hiện tự chủ tài chính cho 
€Ơ SỞ, mỚ rộng quyên chủ dòng 
cho địa phương, đồng thời bảo 
dâm Nhà nước thống nhất quản 
lý toàn bộ kinh tế quốc dân. tạp 
trung các nguồn tích lũy dế xâV 
dưng những công trình của cá 
nước, nắm tuyệt đại bộ phận sản 
nhàm chiến lược để phàn phối 
theo kẻ hoạch. h 

Gơ chế quản lý đó báo đâm 
lann chú tập thể ở bị cấp cơ bạn: 
trung ươnở, địa phương VÀ CƠ SỞ; 
8H quyết xi0 dan mối quan hệ 


giữa bài lợi ích, luôn luôn bảo 
đảm lợi ích cao nhất là lợi ích 


toàn xã hội, chăm lo đúng mẻ 
lợi ích của tập thể, khuyến khích 


phấn dấu giữ vững 


mạnh mẽ lợi ích chính đáng của 
người lao động. 

Cơ chế quản lý đó kiên quyết 
chống tệ quan liêu bao cấp, không 
chú ý đến quy luặt kinh tế, không 
quan tàm đến hiệu quả kinh tế. 
khỏng khơi đậy sức sáng tạo củ: 
quần _ chúng, không phát huy các 
tiềm năng, không khuyến khích 
tính năn£ động của địa phương 
và cơ sở, Cơ chế quản lý đó cũng . 
kiên quyết chòng bệnh tự do 
buông thả, chạy theo thị trưởng 
ctlự do», mở rộng tràn lan việc 
kinh doanh ngoài kẻ hoạch, dung 
đường cho' các nhân tố tư bản 
chủ nghĩa và pñi xã hội chủ 
nghĩa làm xói mòn cơ sở của kế 
hoạch, làm suy vếu trận địa của 
chủ nghĩa xã hội. 

Hơn ai hết, các tô chức công 
đoàn và công nhàn, viên chức 
phải đấu tranh dẻ thực hiện cơ 
chế quản lý đúng đắn đó. 

Thưau các đọng chí 

Trong những ngày này, toàn 
thể giới đều thấy rõ bộ mặt hiểu 
chiến và liều lĩnh của chính 
quyên HBí-gàn. Chúng ngoan có 
xúc tiến việc đặt tên lựa hạt 
nhàn tâm trung ở chàu Âu. 
Chúng xàm được và chiếm dòng 
Grẻ-na-da, đầy mạnh can thiệp 
vũ trang vào Ni-ca-ra-doa và lấn 
Nan-va-do, đà tỉnh hình cực KỶ 
nguy hiểm ở Trung MỸ và vùng 
biên Ca-ri-bê, Chúng dùng Ï-xra- 
en làm công cụ chiến tranh và 
xâm lược, trăng trợn đưa quản 
vào li-băng. làm trầm trọng 
thêm tình hình ở Trung Cận Đông, 


_thúng ráo riết tăng cường liên 
mình Nhật Mỹ —Nam Triều-Hiên, 

Đinh hình đó làm cho các dân 
tộc phải tỉnh láo hơn. cảnh giác 
hơn, trước nguy eơ chiến tranh 
thể giới mới đang tăng lên. 

lòa bình và cuộc sống của 
loài người phải được bảo vệ... 

(ác hước độc lặp đàn lộc và 
đang đấu tranh cho chủ quyên 
dân lộc phải được bảo VỆ. 

[iên-xô là thành trì của hòa 
bình và cách mang thể giới. 
Chúng tà khẳng định một lần 
nữa rằng chúng ta hoàn toàn ủng 
hộ chính sách hòa bình lrtrớc 
sau như một của Liên-xô, ng 
hộ mạnh mẽ các lời tuyên bố 
ngày ^S- và 27-10 văa qua 
của dòng chí lu. V, \n-drô- bốp, 
(húng ta đồng tình 
biện pháp giáng trả kiên quyết 
mà Liên-xô đang cùng Còng hòa 
đàn chủ Đức và Liên ba ng Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp-khắc 
thực hiện. 

Đế quốc Mỹ phải cút khỏi Grê- 
nì-da, rút quân khỏi Li-băng. 
(ùng với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước khỏng liên 
Kết, Việ-nam kiên quyết đứng 
bên cạnh Cu-ba, -`Í-ca-ra-øoa, 
bén cạnh nhàn dàn En Xan-va- 
do. nhàn dân q-rÀp Pa-le-xtin, 

[)oàn kết với Cam-pu-chia và 


Lào, chúng ta kiên quyết đấu 


tranh cho mội lòng Nam Á hòa 

bình. hữu nghị và hợp tác. 
Tiutra các or chí hàn mến, 
Bác Hồ kính yêu và Dãng ta 

ngay bử khi mới thành lập. luôn 


với những: 


luôn chăm lo và Hình đao chất 
chẽ phong trào công nhân và 
loạt động công đoàn, 


`8. x 21s `» ` “ 
- Ghiên đău đưới HGỌN cờ của 
Dũng cộng sản Việt-nam, một 


đẳng tuyệt đối trung thành với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chữa 
nghĩa quốc tế vô sắn, glai cấp 
công nhận Việ-nam hãy luôn 
luôn xứng đáng là giai cấp tiên 
phong. tiêu biều cho độc lập đàn 
lộc và chủ nghĩa xã hội. Công 
đoàn Việt-nam hãy hãng hái tiến 
lên, làm trụ cội vững chắc của 
chế độ làm chủ lập thê xã hỏi 


chủ nghĩa. ⁄ 


Cách mạng là ngay hội của 
quản chúng, là nguồn hạnh phúc 
của chúng ta. 

Các tö chức công đoàn hä y 
tiến quản mạnh mẽ vào bạ CuC 
cách mạng, đấy lên một phong 
trào thi đua xã hội chủ nghĩa sôi 
nồi, hào hùng. Thủ: đỏ Ilà-nội, 
thành phố Ilo-Chí-Minh, các 
vùng mỏ, các trung lâm công 
nghiệp phải đi đầu trong phong 
trào thỉ đua đó. 


(đai cấp công nhân Việt-nam 


là đội ngũ kiên cường của ' phong 


trào công nhàn quốc tế, Công 
đoàn Việt-nam là thành viên tích 
cực của Liên hiệp công đoàn thế 
giới. Chúng tá nhất định cùng 
VỚI ình em, bầu bạn Khib năm 
châu, dấu tranh giành thắng lợi 
Chủ hỏa bình, độc lập dân lộc và 
chú nghĩa xã hội ! | 

(húc Đại hỏi của các đồng chí 
thành công? 


GÓP PHẬÂN TÒNG KẾT CHIẾN TRANH 


+ 


# 


NGHỆ THUẬT THỜI CƠ 


TTRONG lĩnh vực nghệ thuật lãnh 
5 đạo, chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang 
và chiến tranh cách mạng, nghệ thuật 
thời cơ có tầm quan trọng quyết 
định. Nó quan hệ chặt chẽ với nghệ 
thuật sử đụng lực lượng, nghệ thuật 
tạo thế. Ba cái đó tạo thành một tông 
“thể: lực — thế — thời, eo mối quan hệ 
nhàn quá, biện chứng. Nghệ thuật 
thời cơ xét về một màạt" khác có 
tính độc lập tương đối, chúng tôi tạm 
tách ra đề nghiên cứu. 


* 


Trong khởi nghĩa vũ trang và chiên 
tranh cách mạng, Đẳng ta luôn nhấn 
mạnh ý nghĩa quan trọng của thời cơ, 
nắm vững mỗi quan hệ giữa *thời ®, 
«thế * và vấn đề tồ chức lực lượng. 
Đăng ta đã đề ra tự tưởng chỉ đạo 
cơ bản của nghệ thuật thời cơ là: 
ra sức sáng tạo thời cơ, nắm dúng 
thời cơ, táo bạo hành đệng bao đàm 
cho cách mạng giành thẳng lợi kịp 


thời nhất, nhanh nhất, dưa cách mạng - 


tiến lên vững chắc nhát. Hồ Chủ tịch, 
vị linh tụ vĩ đại, nhà cbiến lược 
thiên tài của cách mạng Việt-nam, 
bằng những lời thơ gian dị, súc tích, 


sảu sắc, đã đạy chúng ta về nghệ tlhuuật 


thời CƠ, 


l8 


HOÀNG-MINH-THẢO 


q( Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ 
Kiên quyết, không ngừng thế tấn công : 

Lạc nước, hai xe đành bỏ phi. 
Gặp thời, một tốt cũng thành công » (1). 

Cách mạng, khởi nghĩa vũ trang và 
chiến tranh cách mạng là những qua 
trinh phát triền theo những quy luật 
nhất định, và không chỉ phát triền 
một cách tuần tự, bởi tính chất quyết 
liệt của cuộc đấu tranh giai cấp dối 
kháng. Muốn giành được thắng lợi 
trưng bước đề di đến thắng lợi hoàn 
toàn thì cần phải cớ những bước nhảy 
vọt, đó là thời cơ. Thời cơ là cơ hội 
thuận lợi nhất, tốt nhất, chín muồi - 
nhất trong một thời điềm nhất định 
có những điều kiện nhất định có thề 
đưa đến thắng lợi của chiến dịch. 
chiến lược của cách mạng, đưa cách 
mạng phát triền lên một bước mới 
eao hơn hoặc giành thắng lợi hoàn 
toàn, Bởi vậy người lãnh đạo, chỉ 
huy có bân lĩnh phải không ngừng nỗ 
lực làm chuyên biến so sánh lực 
lượng ngày càng có lợi cho cách 
majmg, dãy mạnh quả trình phát triên 
tuần tự, kết hợp chặt chẽ việc thực 
hiện những nhiệm vụ eấp bách trước 


(1) Hä-Chí-Minh : Tuyên tệp, Ngb Sự thật 
Hà-nội. 1980, tập Ì. tr. 340. 


mắt, với nhiệm vụ cơ bản lâu đài, và 
khi thời cơ xuất hiện, kịp thời chớp 
lầy. táo bạo hành động, đầy tỉnh thế 
. cách mạng phát triên nhảy vọt, tiến 
tới giành thắng lợi. 


Nghệ thuật thời cơ không phải 
ngày nay mới có. Trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước của đàn tộc ta, đề 
đành bại kế xâm lược, các vị anh 
hùng đân tộc đã nắm rất chắc và vận 
dụng rất tài giỏi nghệ thuật thời cơ. 
Nguyễn-Trãi, nhà chiến lược của khởi 
nghĩa Lam-sơn và chiến tranh giải 
phóng dàn tộc chống quân Minh, đã 


nói: € Được thời có thế, thì mất biến - 


thành côn, nhỏ hóa ra lớn; mất thời 
không thế, thì mạnh hóa ra yếu, yên 
lại thành nguy ; sự thay đổi ấy chỉ 
trong khoảng trở bàn tay » (2) và 
nhãn mạnh “ thời sao †! thời sao ! thực 
không nên lỡ » (3). 


Ngày nay, dưới ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, các nhà cách mạng 
vỏ sản đã nghiên cứu một cách sâu 
sac, khoa học vấn đề thời cơ, đã nâng 
lên trình độ nghệ thuật và đã vận 
dụng một cách súng tạo, tài tỉnh vào 
sự nghiệp đấu tranh giai cấp, đấu 
tranh giải phóng dân tộc và đã đại 
được những thành quả hết sức lớn 
lao trong đấu tranh cách mạng, khởi 
nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng. 


Lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin về 
nghệ thuật thời cơ đòi hỏi phải giải 
quyết tốt các mối quan hệ cơ bắn: 
biến đồi về lượng, biến đôi về chát; 
trước mắt— lâu dài; khách quan—chủ 
quan. Thời cơ vừa có tính khoa học 
lại vửa có tính nghệ thuật ; nó là sản 
phảm tất yếu khách quan của quy 
luật vận động về so sánh lực lượng 
trong cuộc đấu tranh giai cấp. Thời 
cơ thể hiện mâu thuẫn nội tại đã phát 
triền đến độ chín muồi, cần được 

chuyên hóa. Đồng thời nó lại là sản 
" phầm của sự nỗ lực chủ quan. Thực 
tiễn Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ 
đại là một chứng minh hùng hồn về 


- Cách 


sự vận dụng nghệ thuật thời cơ của 
những người bòn sẻ vích Nga. Đề chỉ 
đạo việc nắm vững thời cơ trong 
mạng Tháng Mười, ngày 
0-11-1917 Lẻ-nin chỉ thị: « Lịch sử sẽ - 
không tha thứ c€ho những người cách 
mạng có thê thắng lợi hôm nay (và 
chắc chắn sẽ thắng lợi hôm nay) mà 
lại. đề chậm trễ ; vì đề đến ngày mai, 
không khéo họ sẽ mất nhiều, không 
khéo họ sẽ mát tất cả » (4). Ý chí kiên 
cường và sự lãnh đạo sáng suốt của 
lLê-nin và Đảng bôn sẽ vích đã đưa 
cách mạng Nga đến toàn thắng vào. 
ngày 7-l1-1917, mở ra một trang sử 
mới huy hoàng cho giai cấp vô sản 
và những người bị áp bức trên toàn 
thế giới. Hồ Chủ tịch đã phân tích sự. 
kiện cách mạng này trong cuốn 
“Đường cách mệnh» (1917). Người 
viết: “Cuối tháng 10, đâu cũng có tô 
chức cả rồi, ai cũng muốn cử sự. 
Nhưng ông l.ê-nin bảo: Khoan đã! 
chờ ít bữa nữa cho ai ai cũng phản 
đối chính phủ, lúc ấy sẽ cử sự Ð. Đến 
ngày 5-11, chính phủ khai hội đề ban 
bố phép luật mới, mà phép luật ấy 
thì lợi cho tư bản mà hại cho công 
nông. Ông lê-nin nói với đảng viên 
rằng : «Mông 6 cử sự thi sớm quá, vì 
đân chưa biết hết luật lệ xấu ấy, mà 


chưa biết luật lệ ấy thì chưa ghét 


chịnh phủ lắm. Mồng 8 cử sự thi 
muộn quá vì khi ấy thi chính phủ đã 
biết rằng dân oán và đã phòng bị 
nghiêm nhặt rồi. Quả nhiên ngày 
mồng 7 Đảng cộng sản hạ lệnh cách 
mệnh, thì thợ thuyền ào đến vậy 
chính phủ, dân cày ào đến đuồi địa 
chủ. Chính phủ phái lính ra dẹp, thi 
linh ủa theơ thợ thuyền mà trở lại 
dánh chính phủ s 3). 

Noi theo Cách mạng Tháng Mười 
Nga, Đẳng ta và Hồ Chủ tịch đã vận 


(2) (3) Nguyễn Trãi: Toán t2, Nrb 
Khoa học xã hội. Hà-nội 969, tr. 117—116. 

(4› V.]. Lê-nin: Toàn tp. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, l976 tập 34. tr. 271. 

(5› Hä-Chí-Minh : Tuyển tập. Nrb Sự thật, 
Hà-n2¡, 1980, tập Ì.tr. 254. 
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địng sáng tạo những nguyên lý phố 
biến của chủ nghĩa Mác — E[e-nin, đã 
giải quyết thành công vấn đẻ chỉ đạo 
thời cơ trong Tông khởi nghĩa Tháng 
RÑ-1912, Hút được những bài học kinh 


nghiện cũat Nó viết Nghệ-tĩnh — 
1920 — T1U31, khởi nghĩa Dác-Ssợơn — 


9-1910, khởi nghĩa Nam-k — TÍ-1910, 
Chợ Hạng (ló-lưrơng) — 1-1911, lội 
nựhị thứ Ä(1911) của Trung ương Đang 
đã quyết định con đường khởi nghĩa 
từ khởi nghĩa từng phản tiến lén 
tòng khởi nghĩa giành chính quyền 
trong ca nước, Nhưng thời cơ nào 
thì phát động khởi nghĩa từng phản. 
thời cơ nào thì phát động tông khởi 
nưhĩa. Văn đề chuan bị lực lượng đã 
được giải quyết, lội nhị quyết định 
thánh Tạp Mặt trần Việt mình, vỏi 
eác tÔ chức thành viên là các lội 
cứu quốc, các dội tự vệ cứu quốc Ở 
các địa phương, đội dụ kích Bac-Ssơn 
đồi tên là Cứu quốc quản. Đề dàn 
đến những tháayv đòi cơ bản về chát 
là phong trào quan chúng chống Pháp 
đuổi Nhật ngày căng phát triển mạnh 
mề ở Kháp bơi Erong cïä nƯỚC, ngày 
22-12-1914 Đăng thành lập Đội Việt- 
Hiúmn tuyên Truyền giải phòng quản, 
sau đó thông nhất các đơn vị cứu 
quốc quản và đội Việt-nam thiyêện 
truyền giải phóng quản thành Việt: 
nam giải phóng quản (i-5-E912). 
Dang và lo Chủ tịch đã thịv Trước 
một cách rất sắng suốt những vêu tỏ 
khách quan là Tiển-VÒ Và các nước 
đồng mình nhất định sẽ tháng» phí 
xít Nhàt Pháp ở Dòng-dương sớm 
muốn sẽ cầu xé nhu, Nưày 12--1912, 
Thường vụ Trung ương Đang đã ra 
chí thị lịch sử: Xhat— Pháp bạn nhau 
tì hành dòng của chúng đa, đè ra 
nhiệm vụ tiên hành Khởi nghĩa từng 
phần, lập cần cứ địa, phát triển lực 
lượng vũ trang, phát động chiến tranh 
dụ kích, gấp rút chuân bị tòng khởi 
ng. 

Sâu Khí đã tiêu diệt phát xít Đức — 
Y, ngày Ñ-Ñ-1915, lLiên-vỏ tuyên chiên 
với phát xit Nhặt, chỉ trong vài hòm, 


Quân đội Nô viết đã tiêu điệt đạo quản 
Quan-đông tính nhué nhất củi Nhật, 
và ngày l2»zS-1912 Nhạt chính thức đâu 
hàng Liên-xỏ và quản đong mình. Đá 
là điểu Kiện quốc tế rất quan trọng, 
mat thuận lợi cho cuộc tông RKhói nghĩa 
của cách Hang nước ta, Trước đó hai 
Ha, nưàiy đã-X-I91ồ Đang họp Hội 
nhị toàn quốc ở Tăn-trao quyết định 
tông khói nghĩa với chú trương giành 
lày chính quyền từ tav Nhạt, dành đồ 
bọn bù nÌnh tay sai, đứng ở địa vị làm 
chủ nước mình trước Khí quản đồng 
mình vào Đong-dương tước vũ Khi 
Nhật, Chứp lày thời cơ, nựayv sau Khi 
NHật đâu hàng, nưày+ T9-Ä-I9 15 cuốc 
Tông khởi nahĩa đã tháng lợi ở Hà 
HỘI, ngày 27-N-I9f2 ở Huế, ngày 25-8 
ở Nài-gon. Trong vòng nứa tháng, 
cđWọc Tỏöng khởi nghĩa của chúng tì 
đã thành công trong củ nước, Điều đó 
nói lén sự nó Tực chủ quan của toàn 
Đăng và toàn đàn ta trong việc chín 
bị ca “hè » và «lực » của cách nặng 
Er nhiều năm trước và nhất la trong 
thời gian diễn biến đồn đặp cuối năm 
I0{4 đầu năm 1915, và sự chỉ đạo tài 
tình của Đăng trone việc lợi dụng điệu 
Kiện khách quan thuận lợi sàng tạo 
thời cơ và mau lẹ chứp lấv thời cơ 
lãnh đạo quần chúng vùng lên khơi 
nghĩa thành công, 


Trải qua cuộc kháng chiến chong 
Phiip trước đàyv cũng như trong sự 
nghiệp chống Mỹ vừa qua, Đăng ta, 
nhân đản ta đã phát triển nghệ thuật 
thời cơ trong chiến tranh cách mạng 
lên một đỉnh cao mới, Đăng luôn thủ 
động sảng tao ra thời cơ có lợi và Kịp 
thời chớp làv thời cơ đề tiên điệt 
địch, từ thời cơ trong chiên đâu, thời 
cơ chiến địch, đến thời eơ chiến lược, 
đã đưa chiến tranh giải phóng đất 
nước từng bước phải triển, tạo diệu 


kiện giảnh thang lợi chói củng, 


Các chiến địch Biển giới năm T950, 


Hỏz<binh năm T951, Điện-bien-phu 
{953 — 1951 treng cuộc kháng chiến 


chòng Pháp ; cuộc dòng khởi ở miền 


Nam Việt<nami 99 — 1960; trận Bình- 
giả Ha-gia 1961 — 1965: cuộc tông tiến 
công và nội đậv mùa xuân 1968; cuộc 
phản công đường 9 — Nam Lào T171; 
cuc tiên cong chiên lược ở miền Nam 
và chiến địch chống miáv bay B52 của 
giạc Mỹ ở miền HBác 1972: cuộc tông 
tiên công chiến lược và nói đậy mùa 
xuan 11⁄5 trong kháng chiến 
chồng Mỹ là những điển hình thành 
còỏng về việc sáng lạo và nắm vững 
thời cơ tiêu diệt địch tronø nghệ 
thuật chiến địch cũng nh chiến lược, 
góp phần iàm phong phú thêm nên 
nghệ thuật quản sự Việt-nam. 


CHÓÒC 


- 
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Thời cơ do nhiều yếu tố tạo nèn, 
eó thể do hoàn cảnh bên ngoài dựa lại 
hoặc hoàn cảnh bên ngoài cộng với 
thực lực cách mang bền trong tạo ra, 
nhưng cơ bản là thực lực cách nàng 
đóng vai trỏ quyết định. Tỏ chức lãnh 
đạo cách mạng không những phái biết 
đón lây thời cơ, mà quan trọng hơn 
là phái biết sáng tạo thời cơ. Vi vậy 
chỉ trong điệu kiện có thực lực cách 
mạng đủ mạnh và biết sử dụng 4hực 
lực đó một cách đúng đạn, Khón khẻo 
thì mới đón được thời cơ và có cơ sở đề 
sang tạo thời cơ, Nam E8, nhĩcu nước 
ở lòng Nam Á đã lừng ở vào hoàn 
đanh thuận lợi nhĩ nước ta, những 
không đưa được cách mang đến tháng 
lợi, mạc dù có chúng một thời cơ RKhách 
quan có lợi nh nhìu do thàng lợi 
quyết định của Liên-xó đồi với phát xít 
Nhật đưa hi, Có thể là một số nước 
đó chưa có thực lực cách nang đủ 
ninh để chớp lấy thời cơ, hoặc thời 
eơ đến nhưng không dăm táo bạo hành 
động, đành bó lờ thời cơ, đó là chưa 
nói đến việc chưa đủ điện Kiện để sẵng 
tạo Thời cơ giành tháng lợi, 


_Phực tực cách mạng báo gồm nhiêu 
vếun tò hợp thành quyết đinh mọi 
thang lợi của cách mang, mà TRƯỚC 
hèt phải kế đến một yếu tổ hết sức 
quan Vrone, hệt sức quyết định là phai 


có-Bộ chỉ huy sáng suốt, có năng lực 
¡à bán lĩnh cách mạng cao với niột 
đường lối đúng phù hợp với quy luật 
phát triền của khách quan, có tỉnh 
thần triệt đề cách mạng, kiên quyết 
giữ vững thể tiến công, biết tỏ chức 
và chuñn bị mọi lực lượng — động lực 
cơ bản của cách mạng, và có phương 
pháp cách mạng đúng, kế hoạch bi 
mặt, hành dòng bất ngờ, nhanh chóng, 
chính xác khi thời cơ dến. 


Sự bùng nỗ và thắng lợi của cách 
mạng ở trong nước thường gản liên với 
những điển biến quốc tế. Nhưng cách 
mạng và thời cơ cách mạng xuất hiện 
được trước hết và chủ vêu là do những 


` kì « ° _ “. “ ˆ 
màu thuan giai cập gav gát đến cực độ, 


đo lực lượng kẻ thủ suy vếu nghiêm 
trong, đo phong trào cách mạng của 
qgun chúng lên đến đỉnh cao cộng với 
sự lãnh đạo tài tỉnh của tô chức lãnh 
đạo cách mạng, Thắng lợi của cách 


_maang Cu-ba, Ang-go-la, Mô-dăm-bich, 


E~ti-o-pi=a,  Ảp-ga-nisxtan, v.v. đà 
những điện hình về vận dụng thang 
lợi thời cơ cách mạng, 


Trong sự nghiệp chống XY, cứu 
nước của nhàn dân ta, Đang ta đã 
lãnh đạo cách mạng đi từ tháng Tợi 
này đến tháng lợi Khác, đưa cách 
mạng từng bước đi lên. HHệp dịnh Pa< 
rỉ (năm 1977) được ký kết theo điều 
kiện của chúng ta, buộc « Mỹ cút , là 
mọt thẳng lớn cúa cách mạng 
nước ta. Lợi dụng thời cơ mới, Đăng 
ta tích cực chuin bị lực lượng, củng 
cố thực lực cách mạng nhằm giành 
tháng lợi hoàn toàn cho sự nghiệp giải 
phóng đất nước. Khi ngụy quyền Sài 
gốn Trở mặt phá hoại Hiệp định Pa- 
n phá hoại hòa bình, thị trong một 
thời gian ngàn quản và dân tì đã, 
“đảnh cho ngụy nhào ®¿ Prong những 
năm 19075 T971, một mặt chúng ta ra 
sức đấu tranh đẻ đánh bại kế lroạch 
lần chiếm của dịch, mặt khác tích cực 
chuẩn bị lực lượng. Dưới sự lãnh 
đạo của Đăng, lực lượng vũ trang 
của chúng tạ đã có những bước phát 


lợi 
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triển vượt bậc. Các bình đoàn cơ 
động dự bị chiến lược thuộc Bộ tông 
tư lệnh và các binh đoàn của từng 
mặt trận được thành lập. Chúng ta 
đã bố trí lực lượng trên các chiến 
trường hợp lý hơn, đi đôi với tồ chức 
thêm lực lượng và gấp rút tăng cường 
trang bị cho quân đội, tăng khả năng 
chiến đấu hiệp đồng bình chủng 
của quân đội trên chiến trường. Lực 
lượng đấu tranh chính trị cũng được 
củng cố và phát triền mạnh mẽ dưới 
nhiều hình thức phong phú. Ơ đô thị 
đã có phong trào đòi hòa bình, dân 
sinh, dân chủ, độc lập dân tộc, đòi 
lạt đồ Thiệu. Ngụy quân, ngụy quyên 
nøìày càng suy yếu cả về quản sự, 
chính trị, kinh tế. MỸ ngày càng gặp 
nhiều khó khăn trong nước và trên 
thế giới. Sự câu kết Mỹ = ngụv thực 
tế đã bị xói mòn nghiêm trọng. Trong 
khi đó nhân dân thế giới đồng tỉnh 
và ủng bộ ngày cảng mạnh mẽ cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của nhân 
đân ta. 


Đó chính là những yếu tố cơ bản 
của thời cơ chiến lược, Đảng ta hạ 
quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền 
Nam trong hai năm 1975, 1976. Bộ chính 
trị còn dự kiến một phương án nữa 
là: enếu thời cơ đến vào đầu hoặc 
cuỗi năm 1975 thì lập tức giải phóng 
miền Nam trong năm 1975 ® (6). Đây 
là một phương hướng cực kRỳ quan 
trọng đối với sự' phát triển thể chiến 
lược có lợi cho ta. Trong lúc địch tập 
trung lực lượng mạnh ở hai đầu (Trị- 
thiên và vùng Sài-gòn — Gia-định), 
yếu và sơ hở ở giữa (quân khu 2), Bộ 
chính trị Trung ương Đẳng quyết 
định chọn Tâv-nguyên làm hướng 
tiến còng chính và chọn Buôn-ma- 
thuội làm trận địa đánh then chốt, 
đánh mở đầu. Đó là một quyết định 
hết sức sáng suốt và chuân xác, đó 
là một đòn đánh hiềm, bất ngờ nhằm 
vào chỗ sơ hở, điềm yếu về chính trị 
và - quân sự của địch. Tháng lợi giòn 
giã của quản và dân ta ở Buôn-ma- 
thui làm cho kể địch vô cùng hoang 


t«x 
!< 


mang dao động. Tình hình đó đã tạo 
thời cơ cho quyết tâm chiến lược của 
Dảng ta giải phóng miền Nam trong 
năm 1975. Thời cơ là lực lượng. Sau 
thắng lợi của chiến dịch Tảy-nguyên, 
chiến dịch Huế — Đà-nẵng, là sự phát 
triền thắng lợi xuống Cực Nam Trung- 
bộ và đồng bằng sông Cửu-long. Vành 
đai phòng thủ trọng yếu của địch ở 
Sài-gỏn — Gia-định bị quân và dân ta 
chặt đứt từng mắt xích. Sự điệt vong 
của chế độ Sài-gòn chỉ còn được tính 
từng ngày, từng tuần. Trước tỉnh 
hinh đó, ngày 31-3-1975 Bộ chính trị 
Trung ương Đảng ta đã ra chỉ thị: 
“Cuộc chiến tranh cách mạng ở miền 
Nam không những đã bước vào giai 
đoạn phát triển nhảy vọt mà thời cơ 
chiến lược đề tiến hành tông công 
kích, tông khởi nghĩa vào sào huyệt 
địch đã chin muỗi. Từ giờ phút này, 
trận quyết chiến chiến lược cuối cùng 
của quân và dân ta bắt đầu, nhằm 
hoàn thành cách mạng dàn tộc, dân 
chủ nhân dân ở miền Nam và thực 
hiện hòa binh, thống nhất Tồ quốc ?. 
Bộ chính trị nhấn mạnh: “Cần nắm 
vững thời cơ hơn nữa, với tư tưởng 
chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, 
chắc thắng, thực hiện tông công kích 
và tông khởi nghĩa trong thời gian 


_ sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4- 


1975 » Œ7). 

Đó là một chuối các sự kiện, mệt 
chuỗi các chiến dịch diễn *®*a rất nhanh 
chóng. Tháng lợi trước tạo thời cơ 
cho thắng lợi sau, cuối cùng dẫn đến 
Đại thắng mùa xuân 197ã. Đây là một 
trong những đỉnh cao về nghệ thuật 
thời cơ. của Đăng ta trong lãnh đạo. 
chỉ đạo cách mạng nói chung và quản 
sự nÓi riêng. 


_* 
Hưởa sang giai đoạn cách mạng 
mới, chúng ta bắt tay xây dựng chủ 


(6), (7?) Quan đại nhân dân Việt-nam 
/945—-I979, N:b Quân đội nhân dân. Hà-oội. 
1979, tr. 265. 
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nghĩa xã hội trong cả nước thị lại 
vấp phải một kẻ thù mới tìm cách 
phá hoại những thành quả cách mạng 
mà nhân đân ta đã mất biết bao 
xương máu mới giành được. Chúng 
toan thôn tính nước ta, bành 
trưởng tvuống toàn khu vực Đông 
Nam Á. Từ thực tế cách mạng, với 
những bài học kinh nghiệm trong sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc 
chồng các đế quốc Pháp, Mỹ vừa qua, 
Đảng ta đã chủ động chuẩn bị đối phó 
với tỉnh huống Trung-quốc có thề gây 
chiến tranh xâm lược tử phương Bắc 
và quyết tâm giáng trả dích đáng 
cuộc. chiến tranh xâm lược mà bè lũ 
Pôn Pốt tiến hành ở phía tây nam 
theo lệnh quan thầy của chúng. Mùa 
xuân năm 1979, quân và đân ta đã tập 
trung lực lượng, giáng một đòn quyết 


dịnh trên tuyến biên giới Việt-nam—. 


Cam-pu-chia, giành tháng lợi oanh 
liệt, 
tày nam của Tô quốc. Nắm vững 
thởi cơ lớn, dưới sự lãnh đạo của 
Mặt trận đoàn kết dàn tộc cứu nước 
Cam-pu-chia, lại. được nhân dân ta 
ủng hộ, quân và đân Cam-pu-chia đã 
vùng lên đặp tan chính quyền phản 
động Pôn Pốt — lêng Xa-ri. Ngày 7-1- 
1979 thủ đô Phnôm Pênh được giải 
phóng. Chúng ta đã làm cho địch. bất 
ngờ. Chúng đã đố: phó một cách bị 
động và liều lĩnh. Ngày. 17-2-1979, hơn 
60 vạn quân xâm lược Trung-quốc đã 
vượt biên giới phía bác nước ta gây 
nên những tội ác vô cùng ghê tởm. 
Đáp lời kêu gọi của Ban chấp hành 
trụng ương Đảng, giữ vững và phát 


lập lại hòa bình trên biên giới. 


huy truyền thống anh hùng, quân và 
dân ta đã kiên quyết chiến đấu bảo 
vệ Tồ quốc. Được sự ủng hộ của 
Liên-xô, Lào, Gam-pu-chia các nước 
xã hội chủ nghĩa khác và loài người 
tiên bộ, qua 30. ngày đêm chiến đấu 
anh dũng, quân và đân tà đã chiến 
thắng oanh liệt, loại khỏi vòng chiến 
đấu hơn sáu vạn tên xâm lược, buộc 
bọn cầm quyền phản động Bắc-kinh 
phải rút quân về nước. 


Thắng lợi của hai cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc vửa qua là thắng lợi 
có ý nghĩa lịch sử to lớn. Phát huy 
hơn nữa những truyền thống quý báu 
chống ngoại xâm của đân tộc, đưới 
sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta “ kiên 
quyết đánh thắng kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch, đồng 
thời bảo đảm cho đất nước luôn luòn 

sẵn sàng, có đủ sức mạnh đánh thắng 
kể thù trong bất cứ tỉnh huống nào” 

quyết bảo vệ từng tấc đất của Tò 
quốc thân yêu nếu kẻ thủ liều nh 
xâm lược nước ta. | 


Thực tế lịch sử cũng như những 
nhiệm vụ mới của cách mạng đỏi hỏi 
chúng ta hiều sâu sắc hơn nữa và ˆ 
nắm vững nghệ thuật thời cơ. Phải 
nhin cho rộng,' suy cho kỹ?, «kiên 
quyết, không ngừng thế tấn công 
nghĩa là cần phát huy cao độ nỗ lực 
chủ quan, chuần bị đầy đủ thực lực 


- cổách mạng, từ đó tạo được thời cơ 


và chớp được thời cơ, biến-thời cơ 
thành lực lượng, biến kbả năng kh: ách 
quan thành tháng lợi hiện thực của 
cách mạng. 


- 
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PHUN, TRÀU BẢU VỆ AN NINH TỒ QUỐC 


Ở QUẢNG-NINH 


ẢNG ta đã có nhiều nghị quyết, 
chỉ thị về việc toàn Đăng, toàn 
địìn, toàn quản Kiên quyết đạp tán 
kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
cña bọn bành trướng bá quyền Trung- 
quốc càu kết với để quốc Mỹ. Các 
nghị quyết của Đăng nhân mạnh phải 
liếp Lục xây dựng và củng cỗ nẻnnn 
nình nhàn dàn, quốc phòng (toàn dàn 
vững mạnh, củng cố vững chắc các 
huyện, các xã biên giới, các vùng 
xin vếu... 

Nghiên cứu -các nghị quyết của 
Đang về phong trào an nình nhàn 
đàn, Tỉnh ủy chúng tôi ngày càng 
nhận thức sàu sắc tảm quan trọng 
của phong [trào đó, càng đi sàu phát 
triền phong trào đó phù hợp với đặc 
điểm của địa phương. 


* 


Quang-ninh là một tính có công 
nghiệp lớn ; vũng than Quảng-ninh 
glữ một vị trí quan trọng trong nên 
kinh tế của ca nước. 

Hồ Chủ tịch trong buôi gặp mạt 
cúc đại biểu cán bộ, còng nhàn ngành 
than đã chỉ thị: phải “dãy mạnh 


KÀ 


LÊ - ĐẠI 
Bí thư Tỉnh ủu Quảng-ninh 


) 


ngành than trở thành một ngành 
gương mẫu cho các ngành kính tế 
khác và tỉnh Quảng-ninh trở thành 
một tỉnh giàu đẹp? (1). 

Ngoài công nghiệp than, Quang- 
ninh còn có các ngành kính tế phong 
phú và đa dạng, có khu du lịch với 
cảnh đẹp Hạ-long hùng vĩ, có đường 
biện giới tiếp giáp với Trung-quỏc. 
Quảng-ninh còn có vị trí chiến lược 
về quản sự, có thương cảng giao lưu 
quốc tế. Quảng-ninh có nhiều đàn lộc 
cùng sinh sống. Do những đặc điềm 
đó, Quang-ninh thường được coi là 
một tỉnh có tảm quan trọng đặc biệt 
vẻ cả hai mặt: xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây cùng là 
HƠI mà Xưa nay giặc ngoại xâm coi là 
một trong những mục tiêu đănh chiếm 
từ đầu đề mở rộng chiến tranh 
xâm lược ra cả nước tì, 

Thực dàn Pháp, sau ngày bị Nhàit 
đạo chính phải bó chạy, khi trở Tại 
chúng đánh chiếm ngày khu mô, và 
trước khi rút khói Việt-nam theo Hiệp 
(1! Đác llö nói chuyện với các đại biểu công 
nhân và cán bộ ngành than, áo Nhan dan 
ngày 17-11-1968, 


nghị G:ơ-ne-vơ năm 1954, chúng đã 
cài lại ở khu mỏ các ồ gián điệp với 
mục dịch phá ho+i kinh tế, chính trị, 
tr tưởng rấi: thâm độc. 

Dẻ quòc Mỹ suốt thời kỳ mở rộng 
chiến tranh ra miền Bắc, đã dùng 
máy bay bắn phá rất ác liệt nhiều 
vùnz t*ong tỉnh, đồng thời tung hàng 
loạt gián điệp, biệt kích vào Quảng- 
ninh bằng đường không và dường 
biên đầ ần nấp hoạt động lâu dài, 
hoặc dùng min phá hoại nhà máy, 
kho tàng, cần cống, tập kích cơ quan 
đầu não, ám hại cân bộ... 


Bọn phản dệng Bác-kinh đã từ làu 
sử dụng bọn xảu trong số hơn 16 vạn 
người Hoa liên tiếp gày rồi nhá hoại 
tĩnh chúng tồi về nhiều mặt; chúng 
đã tạo vỏ bọc hợp pháp cho bọn tay 
sai chui vào nội bộ ta, nắm giữ nhiều 
chức vụ quan trọng trong các cấp Ủy 
Đảng, chính quyền và lực lượng vũ 
trang đề phá hoại ta từ bên trong. Có 
tên thay đồi lý. lịch tử người Hoa 
chuyền thành người Nùng, người 
Dao... đề trà trộn vào vùng dàn tóc 
thiêu số và chuyền vào miền Nam 
hoạt động. 


Trong những năm 60, chúng đã lợi 
dụng quan hệ hữu nghị ? giữa hai 
tính Quang-ninh và Quang-đòng, 
tranh]thủ đưa tay sai sang tac hoạt 
động dưới nhiều danh nghĩa khác 
nhau : chuyên gia kinh tế, quản sự. 
le điểm hoạt động nồi bật của chúng 
:\ Xúi giục bọn phản động ở miền núi” 
gày phí, gày bạo loạn, kích động 
người Hoa Không thí hành nghĩa vụ 
còng đàn, cài cảm giản điệp, ngàng 
nhiên phát dòng những giao viên, học 
sinh theo Mao làm «eách mang văn 
hóa ” ngay trên đất tú 

Đặc biết là giữa năm 19/5 chúng 
đã kích dòng người lĨoa gày ra sự 
kiện «&nan làm cho T16 vạn 
người rời bỏ nhà cửa ruộng vườn ra 
đi, gày nén sự Xxáo trộn chưa từng" 
thấy về chính trị, kinh tế — xã hội ở 
tỉnh chúng tôi. 


kmìtt 3, 


` 


` 


Sau khi bị thất bại nhục nhã trong 
chiến tranh xâm lược ở biên giới 
phía bắc tháng 2-1979, bọn bành 
trưởng bá quyền Trung-quốc chuyên 
sang thực hiện kiều chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt đối với nước ta. Ơ 
tỉnh chúng tôi, hành động cụ thê của 
chúng là tung gián điệp, thúm báo 
xâm nhập, tuyên truyền lừa bịp kết 
hợp dùng z hàng hóa * mua chuộc lôi 
kéo những người nhẹ dạ, lạc hậu 
trong các dàn tộc thiêu số và con 
buôn vượt biên buôn lậu. 


Hoạt động của chúng nhằm mục 
đích tuyền chọn người làm tay sai, 
điều tra thu thập tỉnh báo, gây chiến 
tranh tàm lý, hỏng làm xói mòn lòng 
tín của đân đối với Đảng, gày chia rẽ 
giữa các đàn tộc, giữa quàn và dàn, 
dụ dỗ người trốn đi nước ngoài, kích 
động gây phí và bạo loạn; phá hoại 
kinh tế và tư tưởng, phá hoại trật tự 
an toàn xã hội vũng biện giới nước ta. 

Quững-ninh là một tỉnh tuyến một, 
nếu kể dịch tiến công chúng có thê 
cùng một lúc sử dụng tông hợp các 
bình chủng đánh ta nhiều hướng ca 
tuyến trước và phá ta ở tuyến sau. 

Nếu tỉnh huống nàv xảy ra thì cả 
tỉnh Quảng-ninh là một chiến trường. 
lởi vậy, việc xây dựng phòng tuyến 
an ninh ở tính chúng tôi không chỉ 
giới hạn ở các xã, huyện biên giới mù 
phải được tiên hành trong toàn tỉnh 
mà trọng điềm là ba huyện biên giới. 
tuyến biện đạo và ba thị xã vùng 
công nghiệp. 

Y thức được diều đó, trong nhiều 
nầm qua, chúng tôi đã xây dựng và 
củng cố Quảng-ninh một cách toàn 
diện, trên eơ sở đó củng cố và phát 
triển mạnh mẽ phòng tuyến an nĩnh 
nhìn dàn, 

(Chúng tòi đã kịp thời tập trung mày 
trảm cần bộ tiên hành khio sát đánh 
piá tình hình từng xã, từng bàn, thôn, 
xí nghiệp, khu phố..., đến nay về cơ 
bán chúng tôi đã năm được tỉnh hình 
và có kế hoạch Piến hành từng Dước 
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công tác bảo vệ an nỉnh, đặc biệt là 
ở các trọng điềm. 


Bằng mọi phương tiện và lực lượng, 
chúng tôi đã mở nhiều đợt vận động 
giáo dục tập trung sâu rộng từ trong 
Đăng đến quân đội và nhân dân, làm 
cho mọi người nhận rõ kẻ thủ, âm 
mưu và phương thức hoạt động của 
chúng, hiều sâu sắc thêm đường lối 
chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước ; qua đó nâng cao thêm một 


bước tỉnh thần cảnh giác cách mạng,. 


lòng căm thủ giặc, niềm tin tưởng 
vào thắng lợi. 


Chúng tôi luôn luôn xác định xây 
đựng, bảo vệ miền núi là sự nghiệp 
của bản thản nhân dân các dân tộc 
miền núi, đồng thời là trách nhiệm 
nặng nề của đảng bộ và nhân dân 
toàn tỉnh. Vấn đề sống còn là tăng 
cưởng đoàn kết các dân tộc, đoàn kết 
quản dân, nghiêm chỉnh chấp hành 
chủ trương chính sách của Đẳng và 
Nhà nước, hăng hái lao động sản xuất, 
sìn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo 
vệ quê hương. Tiến tới trong một số 
năm nữa sẽ chấm đứt nạn du canh du 
cư ở vùng cao, phát triền,nghề rừng, 
nông nghiệp, làm hàng xuất khầu đề 
đân có việc làm. Chúng tôi động viên 
nhàn đàn góp sức cùng Nhà nước sửa 
chữa đường giao thông, sửa chữa lại 
trường sở, bàn ghế, tăng số giáo viên, 
mở thẻém lớp học ở các bản; phát 
triên sự nghiệp y tế, đặc biệt chú 
trọng vùng cao, vùng biên giới. Mặc 


đủ gặp nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn. 


duy trì các trường thanh niên, thiếu 
niên đân Tộc ; các trưởng này thường 
xuyên có hàng trăm cháu theo học, 
cung cấp cho Đăng và Nhà nước 
những cán bộ cốt cán người địa 
phương, người dân tộc. Chúng tôi 
làm trong sạch nội bộ, củng cỗ tồ 
chức Đảng, chính quyền, đoàn thề 
quần chúng ở từng bản, cử nhiều 
cắn bộ đến tăng cường cho vùng này, 
cỗ gắng trong một vài năm củng cố 
xong các nơi còn yếu kém. Nhờ những 


2 


cố gắng đó, bản làng đần đần đồi mới, 
đời sống nhân dân ngày cảng ồn 
định. Alặt khác, lực lượng quân đội, 
công an nhân dân, dân quân thường 
xuyên tuần tra kiềm soát chặt chẽ 
tuyến biên giới, kịp thời phát hiện và 
đã bất gọn bọn thám báo xâm nhập 
vùng đất, vùng biền của ta. Tỉnh thần 


- canh giác của quần chúng kết hợp với 


các biện pháp hành chính, nghiệp vụ 
của cơ quan chuyên môn đã làm thất 
bại về cơ bản âm mưu của địch dùng 
hàng hóa lôi kéo một số người không 
vững vàng của ta. Nhiều tên phần cách 
mạng. bọn vượt biên buôn lậu và 


những bọn xấu khác đã bị phát hiện, 


tóm gọn. Những người cần phải 
chuyền xa khu vực biên giới đều 
được chuyền vùng cư trú. 

Ở nơi mặt giáp mặt với quân thù, 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bến 
cảng phải được tồ chức đề có đủ sức 
mạnh tại chỗ bảo vệ an ninh toàn 
điện, thực hiện sản xuất đi đòi -với 
bảo vệ sản xuất, theo đúng chức trách 
được ghỉ rõ trong nội quy bảo vệ an 
ninh. Rế hoạch của bất kỷ đơn vị 
nào cũng đều bao gồm phần sản 
xuất và phần bảo vệ sản xuấi. Chế 
độ khen thưởng ký luật được áp 
dụng không chỉ đối với thành tích, 
khuyết điềm trong sản xuất mà cả 
đối với thành tích và khuyết điềm 
trong bảo vệ sản xuất. Chế độ đó 
được áp dụng đối với tất cả ác 
ngành sản xuất, kinh doanh, hành 
chính và sự nghiệp, không chỉ đối 
với công nhân, nhân viên mà cả đói 


với cán bộ phụ trách. Các đơn vị sản 


xuất, kinh doanh... qua nhiều đợt vận 
động sản xuất, bảo vệ sản xuất, cải 
tiến quản lý, đã có những tiến bộ 
đáng kè, đã xây dựng được nội quỹ. 
chế độ cụ thề và thích hợp. Các tổ 
chức Đẳng có tỉnh thần ¿ảnh giác cao, 
sử dụng các cơ quan chức năng tiến 
hành giáo dục, tô chức thực hiện 
và kiêm tra việc thực hiện, kiềm tra 
việc bảo vệ sản xuất cũng giống như 
kiệm tra sản xuất, khi kiềm tra sản 


xuất nhất thiết phải kiềm tra việc bảo 
vệ sản xuất. - 


Toàn bộ công tác an ninh nhân dân. 


phải đặt đưới sự lãnh đạo trực tiếp, 
thống nhất của các cấp ủy Đẳng. Tô 
chức Đăng dựa vào lực lượng công 
an làm nòng cốt, làm tham mưu, phát 
huy sức mạnh tại chỗ, huy động mọi 
lực lượng cùng làm. 

Phương châm chỉ đạo của tỉnh là 
kết hợp giữa xảy dựng phỏng tuyến 
an ninh với xây dựng kinh tế, phát 
triền văn hóa, cúng cỗ quốc phòng, 
kết hợp phong trào quản chúng với 
các biện pháp của cơ quan chuyên 
môn, kết hợp địa phương với các 
ngành. Trong chỉ đạo thực hiện, Tỉnh 
ủy chúng tôi tiến hành có trọng điềm, 
nhưng cũng có những việc phải làm 
đồng thời trong cả tỉnh, và cố gắng 
tránh tỉnh trạng rải mành mành ảnh 
hưởng không tốt đến chất lượng công 
tác. 


Trong quá trình triển khai thực 


hiện quyết định, các địa phương gặp 
trở ngại gì liên quan đến rưành nào, 
Tỉnh ủy đều phân công cấp ủy viên 
cùng các trưởng ngành xuống tận nơi 
xem xét giải quyết; mặt khác, chúng 
tôi chỉ đạo các ngành, các bản sơ kết 
theo chuyên đề, và tỏ chức nhiều 
cuộc hội thảo khoa học với các đề 
tài khác nhau như: làm thể nào giảm 
bớt được nạn thanh niên, thiếu niên 
phạm pháp: làm thế nào chống chiến 
tranh tâm lý của địch... 

Chúng tôi rất quan tàm dến công 
đdác kiêm tra, kịp thời biều dương, 
khen thưởng các đơn vị và cá nhân 
có thành tích và uốn nắn những 
lệch lạc. 

* 


Tới nav, qua hai năm thí hành các” 


chỉ thị, nghị quyết của Trung ương 
Dang, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
các cập ủy Đăng, công tác phát động 
phong trào quản chúng bảo vệ an ninh 
ở Quảng-ninh đã đạt được một số 


kết quả đáng kè. Qua hai năm xây 
dựng phong trào báo vệ an ninh Tô 
quốc, chúng tôi bước đâu rút ra được 
một số kinh nghiệm sau đây : 


Nằm 0ững những quan điềm cơ bản 
của Đảng, thường xuyên có sự lãnh 
đạo trực liếp, toan diện 0à chặt chế 
của các cấp ủụ Đảng đồi uới phong trào 
bảo Đệ an nỉnh Tô quốc, gắn liền 
phong trào đó 0ửi cúc cuộc pạản động 
khác. 


Tỉnh ủy chúng tôi rất coi trọng 
việc tuyên truyền giáo dục cho cán 
bộ, đảng viên và quần chúng về tỉnh 
thần các nghị quyết của Bộ chính trị 
và Ban bí thư Trung ương Đảng, làm 
cho mọi người nhận rõ tầm quan 
trọng và vị trí chiến lược của phong 
trào bảo vệ an ninh Tô quốc trong 
cuộc đấu tranh quyết liệt chống kẻ 
thủ nguy hiểm, trực tiếp là bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc và kẻ 
thủ cơ bản là đế quốc Mỹ, thấy rõ 
các àm mưu, các phương thức hoạt 
động, các thủ đoạn phá hoại nhiều 
mặt của chúng. Chúng tôi chăm lo giáo 
dục cán bộ chủ chốt các cấp các 
ngành, khiến họ nắm vững các quan 
điểm cơ.bản về sự lãnh đạo tập trung 
thống nhất toàn diện của cấp ủy Đẳng, 
về việc phát huy sức mạnh töng hợp 
của hệ thống chuyên chính vô sản, về 
tỉnh thần chủ động tiến công, tiến 
còng liên tục bọn phản cách mạng và 
các loại tội phạm khác. Quán triệt 
sàu sắc phương châm kết hợp chặt 
chẽ xày dựng kinh tế với báo vệ kinh 
tế, kết hợp còng tác chính trị, tư 
tưởng với việc củng cố tỒ chức, 
chống tiêu cực trong nội bộ cơ quan 
Đăng. chính quyền, đoàn thê quản 
chúng và ngoài xã hội. 


Chúng tôi đã quy chế hóa nhiệm 
vụ chỉ đạo công tác an ninh của các 
chỉ bộ, đảng bộ thành bản Quy định 
gôm 12 điều. Trong đó nêu rõ những 
nội dung công tác bảo vệ an nĩnh mà 
tô chức cơ sở Đảng cân nắm dẻ chỉ 
đạo, một số nguyên tắc và chế đỏ 


trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của 
các đang úv cơ sở và trách nhiệm 
của đang viên đối với công tác này 
Quv định trên đây đã được phô 
Liên đến các chỉ bộ, Qua việc tô chức 
học tập các nghị quvết của Trung 
rơng, nữhị quvết và quy định của 
Tỉnh v, chúng tôi đã tạo nên sự 
nhất trí cao vẻ sự lĩnh đạo, chỉ đạo 
còng tức an nính eđá toàn đáng bộ từ 
tỉnh đến cơ sở, khác phục dân những 
biểu hiện léch lạc trong một bộ phận 
tấp Úv Đăng xưa nav thường khoán 
trang công tác an nình cho lực lượng 
cong an, tạo được sức mạnh tại chỗ 
ngày càng to lớn góp phần quyết 
định giảnh tháng lợi trong việc bảo 
vẻ an nình Tô quốc ở địa phương. 
Trong quá trình thí hành nghị 
quvet, một bộ phận thường trực được 
chỉ định giúp Tỉnh ủy kiểm tra, đón 
đốc, hướng đản tong hợp tỉnh hình, 
hội nghị sơ kết rúi kinh 
nghiệm theo vêu ecqnd tùng thời gian 


IHỞ các 


Những chỉ bộ, đăng bộ và những 
người có thành tích xuảt sác đều 
được thường vụ Tỉnh ủy Khen thường 
động viên và tặng quà lưu niệm. 
IIöng thời, những biện hiện mất cảnh 
giác, buông lòng công tác an nình, 
trật tự đếu bị phê phần, uốn nàn Kịp 
- thời, 

®ư quan tàm chỉ đạo của Tĩnh Ủy 
đã có tác động mạnh niề tử trong các 
cơ quan Đăng đến bọ máy chính 
quyền và đoàn thê, từ phường, xã, 
xí nghiệp đến các lực lượng vũ trang, 
tạo thành khi thế thị đua 
an ninh 'Tö quốc. 


bo vệ 


hong trào bo Đệ an nình Tò quốc 
nhàt thiềt phái được tiền hành Trẻ cơ 
sở phút huy sức mạnh lòng hợp của 
hệ thống chuyên chính rỏ san, 


Quản triệt nguyện tác vợ bản đó 


vao sự lãnh đạo chỉ đạo phong trào, 


ở địa phương, Tình ủy chúng tôi xác 
định: mọi thành qua của phong trào 
báo vệ an nìính Tỏ quốc đếêu bát 
nguon từ sự lãnh đạo đúng đàn của 


ĐÀ 


Dẳng, hiệu lực quân lý của Nhà nước 
và sức niạnh của iực lượng quản 
chúng đông đáo. Và địv mạnh phong 
trào bảo vệ an nình Tỏ quốc là nhiệm 
vụ chung của toàn Đảng, toàn dàn, 
loàn quân trong tính. Các cấp ủw 
Dăng trực tiếp năm và chỉ đạo chát 
chẽ phong trào; Ly bạn nhàn dàn 
các cấp là người chỉ đạo thực hiện. 
Tỉnh úy chúng tôi thòng qua đảng 
ỦV và Ủy ban nhàn đản các cấp đề 
chỉ đạo hiệp đồng chaảt chẽ các lực 
lượng ở từng địa phương và trong 
toàn tỉnh. 

Do có quv định và phân công cụ 
thê của Tỉnh ủy, nhiều cấp, nhiều 
ngành trong tỉnh đã có chương trình 
kế hoạch hợp đồng chặt chế với 
nhau, chủ động sáng tạo nên nhiều 
hinh thức và biện pháp phong phú có 
hiệu quả thiết thực trên từng lĩnh 
vực công tác khác nhau, tạo nèn sư 
phát triền tương đối đồng đều về các 
mặt chính trị, tư tưởng và tô chức, 
hành chính; kinh tế và pháp luật, kết 
hợp chặt chẽ chức năng tô chức xảy 
dựng với chức năng trần áp bằng bạo 
lực của chuyên chính vô sản. 


Thực tiền ở Quảng-ninh cho thấy 
nếu các cấp, ngành tự giác quản triệt 
và vận dụng có sảng (tạo nguyên tịịc 
phát huy sức mạnh tông hợp của 
chuyên chính vô sản thì phong trào 
bảo vệ an nình Tô quốc nhất định 
ngày càng thu hút được đông đảo các 
lực lượng tham gia. 


_ Phát huu quyền làm chủ của nhìn 
đản lao động trên lĩnh pực bdo Đệ an 
nình chính lrị Đà trạt lự an toĩn vũ 
hội là một păn đồ có nghĩa chiến 
hược đối ĐỜI nhiệm Pụ vâu dựng chủ 
nghĩa +®ä hội 0à bảo cệ Tệ quốc +ả hội 
chủ nghĩas chỉ có lrẻn cơ sơ đỏ mới 
tạo được phòng tuyến Đảo Đệ an nịnh 
bững chắc lừ cơ SƠ. 

Cách mạng là sự nghiệp của quản 
chúng, bảo vệ an ninh là một bộ phản 
của cóng tác cách mạng cho nên cũng 
là sự nghiệp của quitn chủng, Trong 


quá trình tiến hành cách mạng, khi 


cuộc đấu tranh giai cấp còn tiếp diễn 
gAav go quyết liệt, nếu lực lượng 
quản chúng không được huy động đề 
đấu tranh trực tiếp chống bọn phản 
each mạng và các loại tội phạm khác 


đề bảo vẹ cách mạnø, bảo vệ chế độ 


thị chác chắn không thể có sự vên ôn 
bền vững vẻ an nình chính trị và trạt 
tự an toàn xã hội. 


llö Chủ tịch đã dạy: “Phải làm sao 
có hàng chục triệu đòi bàn tay, hàng 
chục triệu cặp mát và đổi tại mới 
được. Muốn như vạyv phải dựa vào 
dân, không được xa rời dàn. Nếu 
không thế thị sẽ thất bại. Khi nhàn 
đàn giúp đỡ ta nhiều thị thành công 
nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công Í1, 
giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi 
hoàn toàn 2). Thực hiện lời căn đặn 
của Người. nhiều năm qua Tỉnh ủy 
Quiing-ninh đã quan tâm đến công tác 
giáo dục, phát động quần chúng bảo 
vệ an ninh Tô quốc, Tĩnh ủy đã mở 
nhiều cuộc vận động. mà gần đầy là 
cưộc vận động & Poàn Đăng, toàn dân, 
toàn quản Quảng-ninh xây dựng vùng 
mỏ giàu đẹp, an toàn”, 

Nội dụng cuộc vận dộng nhắm xây 
dựng phường, xã. huyện, thị xã, đơn 
VỊ vũ Irang và eơ quan, xí nghiệp trở 
tuảnh phòng tuyến «vững chắc về 


‹chính trị; mạnh mẽ về quốc phòng; 


phòn vinh vẽ kính tế; vên ôn về trảt 
tự an nình; tiên bộ vẻ vàn hóa xã 
hội ». 

Các mục tiêu trên đã được vàn dung 
phủ hợp dần với đặc dđiễm, yêu cầu 
từng vùng: biên giới. đàn Lộc, hải 
đảo và khu còng nghiệp, phủ hợp với 
đặc điểm từng ngành và từng tô chức 
quản chúng. 

Hiện nìy phong trào đang phát 
triển theo hai chiều: theo địa phương 
"à theo ngành hoặc liền ngành. 

Nội đụng đoàn kết, cảnh giác chiến 
đấu bảo vẻ dân dân được gắn liền 
với Xâv dựng và củng cố eơ sở chính 
trị, phát triền kinh tế và văn hóa xã 


hội. Các mặt đó quyện vào nhau, hình 
thành nhiệm vụ chính trị chung của 
tưrnø địa phương, đơn vị. | 

Đề duy trì phong trào chúng và duy 
trì sức mạnh đoàn kết của ba lực 
lượng công an, quản đội và thanh 
niên địa phương, chúng tòi đang cö 
gảng làm cho phong trào ngày càng 
phong phú thêm về nội dung hoạt 
động. Chúng tôi quan tàm chỉ đạo việc 
kết hợp phát dòng quần chúng bảo vệ 
an ninh chung với vận động bảo vệ 
an ninh trong các ngành và đoàn thê, 
Sơ Kết kịp thời theo các chuyên đề; 
nội dụng công tác bảo vệ an nính ở 
ngành nào do ngành đó chủ trì chuần 
bị, có kết hợp với lực lượng còng an 
và được thường trực các cấp ủy Đảng 
duyệt yà quyết định. 


Ngoài ra hằng năm hoặc vài năm 
MỘC lần từ cơ sở đến toàn tỉnh mở 
hội nghị tồng kết phong trào bảo vệ 
an nính Tổ quốc gồm động đủ các 
thành phản dại biều Đắng. chính 
quyền, đoàn thể và lực lượng vũ 
trang tham dự đề rút kính nghiệm,. 
học lặp các điền hình tiên tiên. biều 
đương, khen thưởng, cô vũ các lìng 
lớp nhàn đân hãng hái tham gia phong 
trao, dòng thời chỉ ra những mặt còn 
yếu, kém của cúc ngành, các địa 
phương đề khác phục.: 

Ad dựng lực lượng công an nhàn 
dn Irong sạch pững mạnh đề đủ sức 
làm nòng cốt phục pụ sự lình dạo của 
các cặp ñ Đảng 0a trực tiềp chiốn 
đút dinh bại kiều chiến tranh pÌa 
hoạt nhiều mặt củu địch là một nhiệm 
Đụ hẻ[ sức quan trọng của các cấp ñụ 
Đăng. : 

Trên lĩnh vực bão vệ an nính chinh 
trị và trật tự an toàn xã hội, củng có 
và lãng cường phòng tuyến an nình 
nhàn đàn, lực lượng công an nhận đàn 
là người tham mưu đắc lực của Dang, 
Đang ta đã xác định rằng công an nhàn 


(2? Bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch tại 
Trường công an trung cấp, khóa ÍÏ, năm 1951. 
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đản là công cụ bạo lực trọng yến của 
chuyến chính vô sản..., rằng phải lấy 
sức mạnh quản chúng làm cơ sở, lẫy 
lực lượng công an và quân đội hỗ 
trợ đác lực trong cuộc đấu tranh 
chóng kẻ thủ của nhân dan. 


Nhân thức được vai trò của công 
an nhận đán, từ trước đén nay nhất 
la từ khí Bạn bí thư ra chỉ thị số 92 
về xây dựng lực lượng công an nhân 
đản trong sạch vững mạnh, Tỉnh uy 
chúng tôi trước hết chăm lo xây dựng 
đảng bộ công an nhân dân trong sạch 
vírnng mạnh, kiện toàn đội ngũ cán bộ 
chuyên trách làm công tác Đảng trong 
lrc lượng công an, đào tạo đội ngũ 
cán bộ chủ chốt của công an từ tỉnh 
đến huyện, thị xă...; xây dựng và 
củng cố Đoàn thanh niên cộng sản 
Hó-Chi-Minh và các chỉ hội phụ nữ 


trong lực lượng công an của tỉnh. „.. 


Tỉnh ủy trực tiếp chăm lo việc bồi 
dưỡng cho số đông cán bộ công an về 
lý luận và chính trị qua các trưởng 
láng cao cấp, trung cấp và cơ sở, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ 
thuật và khoa học quản lý qua các 
lớp đại học tại chức, bồi đưỡng nâng 
cao trinh độ nghiệp vụ qua các trường 
đại học, trung học và sơ cấp an ninh. 
Mạnh đạn đảo tạo và giao việc cho 
cán bộ trẻ, có triền vọng đã qua học 
tập có hệ thống, và thực hiện đúng 
chinh sách đối với những cán bộ cũ 


„4 


chải phát triển hayv cao tuổi hiến 
đang công tác hoặc đã vẽ hưu. Lãnh 
đao chặt chẽ công tác thuản khiết nộ: 
bọ, Kiên quyết đưa những người 
không có đủ tiêu chuần chỉnh trị và 
phạm chất ra khỏi bộ máy và cương ví 
lanh đạo của lực lượng công an. 


Trong một chừng mực nhất định. 
Tỉnh ủv và Ửy ban nhân dàn tỉnh 
chúng tôi đã tạo cho lực lượng công 
an có thêm điều kiện vật chất đề tàng 
cưởng khả năng chiến đấu và công 
tác. : 


Sau khi tổng kết việc thi hành chỉ 
thị số 92 của Ban bí thư Trung ương 
Đang trong hai năm qua, Tỉnh ủy 
chúng tôi đang lãnh đạo lực lượng 
công an tiến hành tốt cuộc vận động 
thực hiện 6 điều Bác lồ dạy công 
an nhân đản, nhằm hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao. - 


* 


Rhỏng thỏa mãn với những thành 
tích đã đạt được, Tỉnh chúng tôi nâng 
cao tỉnh thần cảnh giác, đang chăm . 
chú theo đði âm mưu thủ đoạn của 
địch, có kế hoạch chu đáo, tồ chức 
động viên toàn đảng bộ, các lực lượng 
vũ trang và toàn thể nhân dân Quảng- 
ninh đầy mạnh sự nghiệp bảo vệ an 
ninh đề trở thành một tỉnh vững vàng ° 
về quốc phỏng, giàu đẹp về kinh tế 
và đời sống. 


BƯỚC TIẾN MỚI CỦA. THÁI-BÌNH 
tronq việc kết hợp kinh tế với quốc phòng 


HÁI-BÌNH là một tỉnh đồng bảng 
nằm trên tuyến biên phòng biên 
Ởở giữa hai thành phố Hải-phòng và 
Nam-định, có nhiều đường giao thông 
thủy bộ quan trọng, có .bởờ biền dài 
khoảng 50 km; là một tỉnh duy nhất 
ở apiền Bắc không có đồi núi, nhưng 
lại có nhiều làng mạc với lũy tre bao 
bọc, tạo thành từng tuyến và cụm 
khá đày, đông người, nhiều của, có 
những mục tiêu kinh tế và quốc 
phòng trọng yếu. Toản tỉnh đã hoàn 
thành hợp tác hóa với quy mô toàn 
xã. Các hợp tác xã ngày càng được 
cúng cố, ồn định và phát triền với 
năng suất lúa bình quân trên dưới 
6 tấn/một ha, hằng năm đóng góp cho 
Nhà nước tửừ.il đến 1,5 tân/một ha. 
Công nghiệp địa phương tuy còn 
nhỏ, nhưng có bước tiến đáng kề, 
các ngành nghề thủ công phát triền 
khá Đời sống nhân dân tương đối 
ồn định và có những mặt được cải 
thiện. ` 
Thái-binh còn là một tỉnh có truyền 
thông cách mạng lâu năm, có ý thức 
tự lực tự cường, đạt được nhiều 
thành tích nồi bật trong kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ. Thái-binh có 


THIỆN - NHÂN 


kinh nghiệm lãnh đạo và chỉ đạo 
chiến tranh nhân dân, phát huy sức 
mạnh tông hợp của toàn đân trong sự, 
nghiệp giải phóng và bảo vệ địa 
phương, bảo vệ Tô quốc. Thái-binh 
trong kháng chiến chống Pháp đã có 
kinh nghiệm về «chiến đấu giữ làng» 
và. chiến đấu liên hoàn của nhiều 
làng xã, bảo vệ thành công các căn 
cử du kích lớn trên tả ngạn sông 
Hồng. Trong kháng chiến chống Mỹ. 
tỉnh đã động viên sức người chỉ viện 
cho miền Nam cao nhất miền Bắc so 


_với tỷ lệ đàn số, tự bảo vệ được các 


mục tiêu then chốt trên địa bàn tỉnh 
và vừa sản xuất vừa chiến đấu, đã 
đạt năng suất 5 tấn thóc trên 1 ha đầu 
tiên ở miều Bắc trong thời kỳ chống 
chiến tranh phá hoại ác liệt của giặc 
Mỹ, có đại đội đân quân gái anh hùng 
huyện Tiền-hải đến nay vẫn còn là 
một đơn vị sẵn sàng chiến đấu bảo 
vệ địa phương. 

Trong thời gian qua, dựa vào những 
đặc điềm của tỉnh và phát huy những 
thành tịch của minh, nhân dàn Thái- 
binh đã phấn đấu đạt những tiến bộ 
đáng kề trong việc thực hiện nhiệm 


vụ phát triền kinh tế và củng cỗ quốc 
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phòng ở địa phương, đáp ứng những 
đòi hỏi của cuộc chiến tranh bảo vệ 
địa phương, bảo vệ TỔ quốc. Môi 
trong những tiến hộ đáng kè ấy là 
đã giải quyết có kết quả việc kết 
hợp kinh tế với quốc phòng ở địa 
phương: 


* 


L¿ 


Cụ thề hóa đường lõi, nhiệm ụ 
chung của Đảng thành nhiệm bục Kẻi 
hợp kinh lế øới quốc phòng của (la 
phương, giáo dục: nhan dân thàm 
nhưun nhiệt Đụ HỚI. 


Dựa trên những nhận thức dũng 
đán về tỉnh hình cơ bản của đất nước 
ta, về hai nhiệm vụ chiến lược, về 
hai phương thức chiến tranh nhàn 
đân bảo vệ Tô quốc, nắm vững hai 
tính chất của tỉnh vừa là tiên tuyến 
vừa là hàu phương, hai nhiệm vụ 
quàn sự trọng yếu là kiên quyết đánh 
tháng chiến tranh phá hoại nhiều mài 
của dịch, đóng thời chuẩn bị sẵn 
sàne đánh thắng chiến tranh xâm 
lược quy mô lớn, và cần cứ vào 
những điều kiện cụ thê của địa 
phương, Thái-binh đã xác định nhiệm 
“vụ cơ bun của mình về mặt nàyv là: 


; 

I— Kết, hợp chặt chẽ việc Xây 
dựng tỉnh có cơ caảưữ công — nông 
nghiệp, xảy đựng huyện cc cơ cầu 
nông — còng nghiệp với việc Xây 
đựng tỉnh thành đơn vị chiến lược 


của nên quốc phòng toàn dân, dơn - 


vị tác chiến có ý nghĩa chiến dịch 


nằm trong đội hình tác chiến chiến 
dịch rộng lớn của quản khu, xây 


dựng huyện thành pháo đài quản Sự, 
đơn vị quốc phòng eơ bản và tác 
chiến cơ bản của chiến tranh nhàn 
dân địa phương trên địa bàn tính, 
xây dựng xà và cụu xã thánh những 
điểm tt chiến đdàu vững chác đối 
với cả quốc phòng và an nình, 

2 — lầu sức xày dựng lực lượng vũ 
trang địa phương có sức mạnh chiến 
đấu làm nòng sốL cho toàn dàn dủ 


sức bảo vệ địa phương và cùng với 
bộ đội chủ lực đánh bại mọi ảm mưu 
xàm lược của dịch. Chú trọng xảy 
dựng lực lượng dự bị động viên với 
quy mô lớn, được tö chức quản lý 
chặt chẽ và huấn luyện tốt, bảo đảm 
chỉ viện lớn và kịp thời cho bộ dội 
chủ lực khi chiên tranh xảy ra. 


3— Tiếp tục cũng cố các cơ sỞ 
vững mạnh toàn. điện, xảy dựng nên 
nếp quốc phòng trong toàn đàn, thực 
hiện tốt chính sách hậu phương 
quàn đòi: 


4 — Lực lượng vũ trang địa phương 
tích cực tham gia sản xuất, phát triền 
kinh tế, góp phần xày dựng địa 
phương, giảm nhẹ chỉ phí của Nhà 
nước và cài thiện đời sống của mình 

Thái bình đã xây dựng những 
phương ấn tác chiến và quyết tạm 
phòng thủ cơ bản sát hợp với tỉnh 
hình và nhiệm vụ của địa phương. lo 
là những phương tì phòng và định 
bại chiến tranh tầm lý, các hoạt đóng 
gián điệp, biệt kích, các vụ xâm 
phạm an nình trên biển, các cuộc tạp 
kích phá hoại các cơ sở kinh tế, quỏc 
phòng của tá ở ven biển, bao vệ vững 
chắc các cơ sở ấy: chuñn bị mọi mặt 
đánh bại các cuộc tiền công quy mô 
lớn của dịch. 

Đề thực hiện tốt những nhiệm vụ 
và phương án nói trên, tỉnh ủy đã có 
nghị quyết: l§ v ban nhàn dàn tính và 
một sö ngành 6ó liên quan hàng 
năm đã định ra kể hoạch kinh tế kết 
hợp với quốc phòng. Kế hoạch này 
nằm trong kế hoạch tông thẻ của địa 
phương, nhằm phát huy sức manh 
tổng hợp của ca hệ thông chuyển 
chính vô sẵn, của toàn dàn, bảo đảm 
ý đồ chiến lược chung của cá tĩnh. Rể 
hoạch đó được thực hiện theo ba 
cách; nhữngœcóng việc thông nhất 
chát chẽ giữa kinh tế và. quốc phòng 
như. phát triển, Kinh tế biên thị làm 
mạnh; những công việc thống nhất vẻ 
cơ bản giữa kinh tế và quốc phòng 
như làm câu đường vì, điều kiện kinh 


tế có hạn thì làm từng bước; những 
công việc thống nhảt vẽ làu dài, 
nhưng trước mắt chủ yếu do nhủ cầu 
quốc phòng, như làm một số eðng 
trình quản sự, thì cần nhấc KỆ giữa 
lợi ích kính tế và lợi ích quốc phòng, 
làm cá trọng điềm và có kế hoạch, 
sản sàng hoàn thành toàn bọ khi căn 
thiết. Do đó có việc, có nơi phải làm 
"khần trương, có việc, có nơi phải làm 
tưng bước, không làm tràn lan gáy 
làng phi. 


Kết hợp chặt chẽ kinh tế Với quốc 
phòng, xây dựng nên quốc phòng toàn 
đàn, chuấn bị cuộc chiến tranh niàn 
đàn địa phương đề bảo vệ địa phương, 
bao vệ Pồ quốc là một nhiệm vụ lớn, 
Tính uy, Ủy bạn nhận dân tính và 
bộ chỉ huy quản sự tính đã quan tìm 
#iao dục cắn bộ đang viên, các lực 
lượng vũ trang và nhân dân thong 
qua các hình thức thông tin tuyên 


truyền, bảo chí, các cuộc hội nghĩ 


tập huấn, cức tài liệu giảng đạyv trong 
trường Đẳng các cấp, nhàm làn cho 
mọi người năm vững những quan 
điểm cơ bản về xáv dựng đất nước 
đi đòi với bảo vệ đất nước, kết hợp 
chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, làm 
giìu và đănh tháng, những vêu cần 
nhau giữa chiến tranh giải 
phóng với chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 
hiểu rõ những âm mưu, thủ đoan hoạt 
động của địch, nhất là kiểu chiến 
tranh phá hoại của chúng trong hoàn 
cành của địa phương, khả nàng và 
sức nưanh niới lực lượng vũ 
trong địa phương, nhiệm vụ và kế 
ho;ich công tác cụ thể của địa phương 
mình, 


khi 


cửa 


Tô chức thực hiện theo những hình 
Ilure thích hợp nhiệm Dụ Dd Rẽ hoạch 
kết hợp kinh tế 0ới quốc phòng ở từng 
HƠI, 

Trong tÖ chức thực hiện. tỉnh ủv 
đà xác định những tư tưởng chỉ đạo 
cơ bản: 

— Trên mọi mặt công tác xay dựng 
kinh tế và củng cö quốc phòng, từ 


NN 


việc xâyv dựng các cơ sở vật chảt—~k€- 
thuật của chủ nghĩa xã hội, các vùng 
kinh tế đến việc xảv đựng thế trận 
chiến tranh nhàn đàn, lực lượng vũ 
trang nhân dàn địa phương, đều phải 
biết kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế 
với quốc phòng, giữa tô chức lại sản 
xuất với t†ö chức chiến đảu, giải quyết 
đúng đắn. kịp thời những vướng mắc 
trong sự kết hợp. nhằm vừa bảo đảm 
tập trung sức xây dựng kinh tế, vừa 
thật sự củng cố quốc phòng, Tàm cho 
kinh tế và quốc phòng thúc đây lân 
nhau phát triển, chủ động hoàn thành 
cả hai nhiệm vụ chiến lược, cä nhiệm 
vụ trước mất và nhiệm vụ làu dài Ở 
địa phương. 


— Trong điều kiện hiện nav, sức 
mạnh quốc phòng, tiềm lực chiến dâu 
của lực lượng vũ tranø địa phương, 
của lực lượng dự bị dòng viên nàm 
Irong nhân đàn, trong các ngành kinh 
tế. Dựa vào những quy, hoạch, kẻ 
hoạch kết hợp kính te với quốc phòng, 
việc tÖ chức chỉ đạo thực hiện của 


các cấp, các ngành cần được thê chế 
hóa, nhằm phát huy sức mạnh to lớn 


của củ hệ thống chuyên chính vỏ sản, 
“af trô làm chủ tập thê của nhàn dàn 
và tác dụng tham mưu đác lực của e7 
quan quản sự địa phương, 


Thâm nhuần những tư tưởng chỉ 
đạo đó, quân và đàn Thái-bình trong 
má năm qua đã làm có kết quá mãy 
việc sau đày: 

1 — Tạo thể trận trên địa bàn toàn 
tỉnh, tập trung sức xảy dựng tuyên 
phòng thủ của các huyện ven biến, 
bảo đảm cũng cô quốc phòng và phát 

_triên kinh tế. 

Tính đã và đang kết hợp chặt chế 
việc khói phục nghề lộng với việc 
xâảv dựng, cúng cÕ các lực lượng tự 
vệ mặt nước, từng bước hình thành 
thê trận chiến tranh nhàn đàn trên 
biện gản, trên các cửa sỏng lớn. Toàn 
tính đã xây dựng, củng có được TÌ 
đơn vị tự vệ mặt nước, nhằm bảo vệ 
toàn tuyến ven biên. Các đơn vị này 


- 


đả được huấn luyện (tác chiến trên 
biền và rà phá thủy lôi, bước đầu 
phát huy tác dụng trong công tác trị 
an trên biền, kết hợp với làm nhiệm 
vụ kinh tế quai đê lấn biền, trồng sú 
vẹt, tre mây, cày lấy gó; cùng với 


nhân dân, phát triền kinh tế biền và. 
cải tạo địa hinh, tạo nên những điềm. 


dân cư mới, làng xã mới ở các nơi 
xung yếu. Nhờ vậy, đã trồng được 
300 ha cói sát cửa sông Trà-lý, 200 ha 


ở cön Vành cửa sông Hồng. Tỉnh đã -' 


tồ chức đội tàu thuyền của lực lượng 
thường trực làm nòng cốt cho chiến 
tranh nhân dân địa phương trên biền 
gần, vửa làm nhiệm vụ trị an, sẵn 
sàng chiến đấu, vừa làm nhiệm vụ 
sản xuất đánh bắt tôm cáy mỗi năm 
tử 15 đến 20 tấn, Tỉnh còn bố trí lực 
lượng bộ đội địa phương và bộ đội 
biên phòng ở cửa sông lớn, vừa xây 
dựng nơi đây thành điềm tựa chiến 
đấu then chốt, vừa làm nơi sản xuất, 
trồng cây, chăn nuôi dê, bò, phát triền 
kinh tế biền. 


Ở các xã, đã chú ý kết hợp việc tồ 
chức lại sản xuất với việc tô chức lại 
lực lượng chiến đấu cho phù hợp với 


tỉnh hình và nhiệm vụ mới, nhằm chủ. 


động bảo đảm cả nhiệm vụ sản xuất 
và nhiệm vụ trị an, chống chiến tranh 
phá hoại của địch, sẵn sàng chiến đấu. 
-. Mỗi xã có những đại đội du kích 
chiến đấu tại chỗ và chiến đấu cơ 
động. Trong tất cả các xã đã tò chức 
hàng trăm trung đội an ninh quốc 
phòng gắn liền với các đội sản xuất, 
thích hợp với việc bảo đảm an nìính, 
quốc phòng trong tỉnh hinh hiện nay. 


Các cấp Đáng và chính quyền đã 
động viên nhân dân ở tuyến trước 
cũng như ở tuyến sau trồng tre mây 
khép kín ven biên, tạo điều kiện xây 
dựng các cụm xã chiến đấu trên quv 
mô toàn tính mà trước mát là xây 
dựng 15 cụm trọng điềm. Việc trồng tre 
mày đang được đặt thành một ngành 
sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, 
góp phần xây dựng kinh tế vườn, kinh 
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tế gia đình và làng xóm mới. liiện nay 
toàn tỉnh đã trồng được 40 vạn mống 
tre, và từ nay đến 1965 sẽ trông thêm 
trên một. triệu cây tre và hàng chục 
triệu cây mây nhằm nhanh chóng 
tạo nguồn kinh tế mới của địa 
phương phục vụ cho dân sinh, xuát 
khâu và quốc phòng lâu dài. Tỉnh còn 
chú trọng xây dựng các công trính 
lâu bền và công sự dã chiến ở tuyến 
trước. Những công sự đó được đáp 
nồi, chắc chắn, phủ cỏ, trồng tre 
mây, và troúdg thời gian tương dối 
dài văn sử dụng được. 


2—- Chú trọng xây dựng các lực 
lượng vũ trang địa phương nhằm đáp 
ứng những yêu cầu mới trong chiến 
đấu, có gắn với sản xuất. 


Lực lượng vũ trang địa phương bao 
gồm bộ đội địa phương, bộ đội biên 
phòng, dân quân tự vệ. Trong điều 
kiện chiến tranh bảo vệ địa phương, 
bảo vệ Tổ quốc hiện nay, vị trí và 
tầm quan trọng chiến lược của mỗi 
lực lượng có khác trước. Bộ đội 
địa phương tuy vẫn giữ vai trò trụ cột 
nhưng vì lực lượng này không thề 
tô chức nhiều, cho nên trong phòng 


ngự cũng như trong phản kích, phản 


công, nó chỉ làm nòng cốt và được 
sử dụng có trọng điềm. Dàn quản. tự. 
vệ mới là lực lượng chiến đấu cơ: bàn 
có sức mạnh chiến đấu lớn nhất của 
địa phương, thực hiện cả hai nhiệm 
vụ phòng ngự tại chó, phản kích và 
phản công. Khác với hồi chiến tranh 
giải phóng. về nhiệm vụ. tồ chức xày 
dựng lực lượng, chỉ huy, huấn luyện, 
cách đánh của dân quân tự vệ đều có 
những đòi hỏi mới. Do đó, trong thời 
gian qua, cùng với việc tö chức xây 


` đựng lực lượng bộ đội địa phương, 


bộ đội biên phòng, Thái-bình đã tập 
trung sức tồ chức xây dựng lực lượng 
đàn quản tự vệ. 


Nhiệm vụ chiến đấu của dân quàn 
tự vệ ngày nay không phải chỉ là 
đánh lễ tế, từng người, từng tÔ, xã 
nào đánh ở xã ấy, mà là đánh tập 


trung, hiệp đồng bình chủng với quy 
mô cụm xã, huyện và toàn tỉnh ngay 
từ đầu, các huyện phía sau phải chỉ 
viện cho phia trước. Tuy vậy, việc tô 
chức lực lượng vẫn lấy xä làm đơn 
vị cơ sơ, còn huyện là đơn vị phòng 
thủ tác chiến cơ bản của chiến tranh 
nhân đàn trên địa bàn tỉnh, Ở các 
đơn vị cơ sở, các đại đội du kích 
chiến đấu tại chỗ thường được hinh 
thành tử những tiều đội, trung đội 
ở nhiều đội sản xuất ghép lại, cỏn 
các đại đội du kích cơ động được tồ 
chức gắn với một hoặc hai đội sẵn 
xuất, thưởng là đội sản xuất chuyên 
khâu. Nó vừa là đội sản xuất, vừa là 
tô chức chiến đấu, có chỉ bộ hoặc tồ 
Đăng riêng, chỉ đoàn thanh niên riêng, 
người chỉ huy sản xuất cũng là người 
chỉ huy chiến đấu. Trong đó, quân 
nhân xuất ngũ chiếm 20 — 305, nam 
thanh niên chiếm 605 trở lên. Ở những 
xã có số quân tương đối đông thi tồ 
chức các binh chủng chuyên môn như 
pháo cối, cao xạ, công binh, thông 
tin, hóa học và y tế với quy mô phồ 
biến là tiều đội hoặc trung đội. Ở 
các xã sat mép nước, thành lập các 
trung đội hoặc đại đội dàn quân trực 
chiến vừa sản xuất tự túc, vừa canh 
gác suốt ngày đêm, sẵn sàng chiến 
đấu, không ăn công điềm của hợp tác 
“xã. Do được tô chức chặt chẽ, lực 
lượng trẻ khỏe, cán bộ vừa có trịnh 
độ quan lý sản xuất, vừa có năng lực 
chỉ huy quân sự, cho nên hầu hết các 
đơn vị du kích cơ động, các đơn vị 
du kích chuyên in công tác an nỉnh 
quốc phỏng, các đơn vị trực chiến 
đều là các đơn vị sản xuất khá, có 
năng suất cao, vừa đáp ứng yêu cầu 
sản sàng chiến đấu, vừa là nơi giáo 
đục, rẻn luyện thanh niên tốt. 

Dề bảo đảm yêu cầu chiến đấu 
- eao, đánh tập trung, hiệp đồng với 


quy mô cụm xã và các tiều đoàn cơ. 


động của huyện, tỉnh, đồng thời bảo 
đảm yêu cầu phát triền sản xuất, một 
mặt tỉnh đã đưa các quân nhân phục 
viên, nhất là sĩ quan vào các cương 


vị chỉ huy các lực lượng dân quân 
du kích, coi trọng việc huấn luyện 
quân sự, tồ chức diễn tập hiệp đồng 
chiến đấu với quy mô cụm xã, trên 
địa bàn huyện và lực lượng phía sau 
chỉ viện cho phía trước với mức tiều 
đoàn. Mặt khác đã quy. định, đối với 
lực lượng dân quân du kich thuộc 
các đơn vị phía sau thì thời gian 
huấn luyện ngắn ngày hơn so với lực 
lượng dân quân du kích thuộc các 
huyện ven biền. Trong số thời gian 
huấn luyện thì một nửa là không 
thoát ly sản xuất. Hằng năm, tỉnh và 
ty lao động đã có kế hoạch điều hành 
lao động cho cấp huyện hàng chục 
vạn ngày công đề huấn luyện và làm 
công trinh quốc phòng. 


Tỉnh cũng từng bước đề ra và 
chuần bị điều kiện thực hiện cách 
đánh trong phạm vi tỉnh, huyện và 
xã. Tỉnh và huyện đều tô chức chiến 
đấu theo lãnh thồ, huyện được coi là 
đơn vị cơ bản tồ chức các tuyến 
phòng thủ hoặc phòng ngự có chiều 
sâu, và bảo đảm hậu cần tại chỗ. Nó 
là trận địa của tuyến phòng ngự, có 
lực lượng tác chiến tại chỗ theo lãnh 
thổ, đồng thời là địa bàn chuần bị 
sẵn sàng, phối hợp tác chiến với các 
binh đoàn chủ lực. Dưới huyện là các 
cụm xã chiến đấu, đó là những tồ 
chức chiến đấu cơ bản của pháo đài 
quân sự huyện. Trong các cụm này, 
các điềm tựa chiến đấu là các làng 
xã, và cụm không phải là một cấp 
hành chính tuy có sự chỉ đạo sản 
xuất và chiến đấu trên một số mặt. 
Các binh chủng trong dân quân tự vệ 
được bố trí kết hợp chặt chẽ giữa 
phân tán và tập trung. 


Bộ đội địa phương từng bước được . 
kiện toàn, tùy tình hình mà có thề 
làm nhiệm vụ phòng ngự trực tiếp, 
hoặc nhiệm vụ cơ động, hoặc nhiệm 
vụ bảo vệ hậu phương, bảo đảm 
chiến đấu. Bộ đội biên phòng được 
quan tâm chỉ đạo đúng đắn ngay từ 
khi mới thống nhất vào các lực lượng 
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vũ trang của tỉnh. Nó được sử dụng 
chủ yếu trên mặt trận giữ vững an 
ninh của địa phương, khi dịch tiến 
đông quy mô lớn thì tác chiến trong 
đội hình eụm xã chiến đâu. 

Đề báo đảm những công việc nói 
trên được thực hiện tốt, Tỉnh ủy và 
Ủy ban nhàn đàn tính đã lãnh đạo, 
chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, tạo nên sự 
nhất trí cao và sự phối hợp khá đồng 
bộ trong các cấp, các ngành, có phản 
công, phản nhiệu rõ ràng trong một 
kế hoạch thöag nhất, đặc biệt là đã 
phát huy được vai trò rất (quan trọng 
của bộ phận thường trực Ủy bạn, của 
một số ngành chủ vếu và vác doàn 
thề quần chúng, Tỉnh ủy còn quan 
tàm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kề cá 
cán bộ quản sự vẻ trình độ hiểu biết 
và năng lực tô chức thực hiện việc 
kết hợp kinh tế với quốc phòng. 

* + 


J6 


Trong tỉnh hình hiện nay, kết hợp 
kinh tế với quốc phòng không phái 
là dễ dàng. Còng việc đó đòi hỏi sự 
vàn dụng linh hoạt đường 4öi kinh tế 
;à đường lỗi quản sĩ, của Đẳng vào 
hoàn cảnh eụ thể của từng địa phương, 
biết khai thác những kinh nghiệm đã 
có, tìm ra những hình thức và biện 
pháp sát hợp, có hiệu quá. Thái-binh 
đã có nhiều cố gắng trong suy nghĩ 
và hành động nhàm thực hiện tôi 
nhiệm vụ đó. Phát huy những thành 
tích đã đạt được, khắc phục những 
khó khăn, thiếu sót, nhân dàn Thái- 
bình đang phấn dấu vươn lên trở 
thành một tỉnh vững vẽ chính trị, 
giàu vẻ kinh tế, mạnh vẻ quốc phòng. 
có đời sống văn hóa, tỉnh thần tốt 
dẹp, đáp ứng những yêu cầu của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã họi 
và bảo vệ Töỏ quốc. 


TIẾP TỤC ĐẦY MẠMH (UỘC VẬN ĐỘNG PHÁT HUY BẢN 
(HẤT TỐT ĐẸP, NÂNG (CAO %ỨC MẠNH (HIẾN ĐẤU » CỦA 
_(ÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN - 


HỮNG tiến bộ mới quan trọng về 
chất lượng và việc hoàn thành 

tốt mọi nhiệm vụ được giao của các 
lực lượng vũ trang nhân dân ta trong 


4 năm qua đã khẳng định ý nghĩa ` 


chiễn Fược to lớn của cuộc vận động 
®Phát huy bản chất tốt đẹp, nàng 
_ 6ao sức mạnh chiến đâu » do Ban bi 
- thư Trung ương Đăng phát động ngày 
8-12-1978. Trong quá trình của cuộc 
vận động, các lực lượng vù trang 
ta đã cùng toàn dàn đánh tháng 
chiến tranh xàm. lược của bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc; nâng 
cao được một bước quan trọng chất 
lượng tông hợp và sức mạnh chiến 
đâu của mình, có nhiều tiến bộ trên 
con đường tiến lên chính quy, hiện 
đại; làm tỐt nhiệm vụ ;quốc tế đối 
với Cam-pu-chia và Lào; củng cố một 


bước nền quốc phòng toàn đân, tăng: 


cường cả thế và lực phòng thủ dđảt 
nước; có nhiều cố gắng trong việc 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh 
tế; rên luyện tối, có đủ sức mạnh 
đánh tháng kiểu chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt hiện nay của bọn bành 
trưởng, bá quyền Bắc-kinh câu kết 
với đế quốc Mỹ, sản sàng đánh thắng 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn 
. nếu chúng liều lĩnh gây ra. Có? thề 
nói, đại bọ phận các đơn vị trong 
toàn quản đều có tiến bộ, một số đơn 


Ð 


vị tiến bộ nhanh, một số ít đơn vị 
yếu kém cũng có chuyên biến tốt về 
một số mặt. 

Cuộc vận động đã đem lại những 
kinh nghiệm tốt vẻ giáo dục, nâng 
cao phám chất và năng lực của các 
lực lượng vũ trang nhàn đàn, về chị 
đạo phong trào thí đua của quân đội, 

Tuy nhiên, đề phát huy những 
thành tích đã đạt được, khắc phục 
có hiệu quả những mặt còn yếu kém, 
thực hiện đây dủ các yêu cầu của 
cuộc vàn động, làm cho quân đội ta 
trở thành *quân đội nhân đân cách 


mạng có ý chí quyết thắng sắt đá, có 
„» ký luật chặt chẽ, có tác phong nghiêm 


túc, có trình độ chính quy, hiện đại 
ngày càng cao, trình độ sản sàng 
chiến đấu không ngừng hoàn thiện, 
luôn luôn làm tròn mọi nhiệm vụ mà 
Tổ quốc giao phó ® (1, Ban bị thư 
Trung ương Đảng dã quyết định 
quân đội ta tiếp tục thực hiện cuộc 
vận động đó trong 3ä năm 198§3—1985. 

` 


Hiện nay, nhiệm vụ chính trị trung 
tâm của các lực lượng vũ trang nhàn 
đàn là không ngừng hoàn thiện thế 
trận phòng thủ thạt vững chắc của 
đất nước, làm tốt công tác chuần bị 


.Grtoiapzrmantrrtnnuosc==spdÌnmmmasgmrnrr.` 


(1) Făn kiện Đại hội V, Nib Sự thật, Hà- 
nội. 1982, tập 1, tr. 42. ^ 
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và nâng cao trình đô sẵn sàng chiến 
đâu, nàng cao chất lượng tông hợp, 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 


quốc phòng, đồng thời làm tốt nhiệm. 


vụ xâv dựng kinh tế và nhiệm vụ 
quốc tế. Đó là trách nhiệm rất nạng 
nề của các lực lượng vũ trang nhân 
đàn ta. 

Muốn bảo đảm thực hiện, được 
những nhiệm vụ đó, cuộc vận động 
vẫn tiếp tục theo 5 yêu cầu đã đề ra, 
nhưng cản tập trung giải quyết cho 
được các vấn đề chủ yếu sau đày: 

1 — Nàng cao ý chỉ cách mạng và 
tỉnh thân trách nhiệm của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo 
và chỉ huy các cấp, trước hết là cán 
bộ cao cấp và trung cấp; làm chuyên 
_biển mạnh mẽ tỉnh hình chấp hành 
pháp luật của Nhà nước và kỷ luật 
cla quản đội; xây dựng thật tốt mối 
quan hệ đoàn kết nội bộ, nhất là quan 
hệ giữa cán bộ với chiến sĩ; củng có 
vững chúc mỗi quan hệ ruột thịt giữa 
quản đòi và nhân đàn. 

2— Quản lý, giữ gìn thật tốt và sử 
dụng có hiệu quả cao các loại vũ khi, 
x©, máyv, vạt tự, nhiên liệu và các 
loại tài sìn khác của quân đội, không 
để xảy ra tỉnh trạng ví phạm tài sản 
xã hỏi chủ nghĩa trong*“quân đội, 

3— Tô chức tỏi đời sống vật chât 
và tính thần, văn hóa của cán bộ, 
chiên sĩ, nhất là những đơn vị Ở 
tuyến trước, đầy mạnh táng gia sản 
xuât và thực hành tiết Kiệm nghiêm 
ngặt, giữ vững và nàng cao chất 
lượng bữa ăn hàng ngày, bảo đảm 


F ¬- ^ ^ điền ° 1. Zữ- - 
các tiêu chuan phân phòi của chiến sĩ. 


Những văn dễ nói trên là những 
văn đề then chòt, đồng thời là những 
vấn đề thiết thực, cấp bách của cuộc 
vận động. Đó cũng là những vấn đề 
cơ bản trước miát đề phát huy bàn 
chât tót đẹp, nàng cao sức mạnh 
chiến đâu của các lirc lượng vũ trang 
nhàn đàn ta. : 

Đối với một quản đội cách mạng, 
quản đội của nhàn dân, thì ý chí 


hh 


mạnh, trách nhiệm cao, kỷ luật 
nghiêm, đoàn kết tốt bao giờ cũng 
được coi là những vếu tõ cơ bản 
hàng đầu, có ý nghĩa quyết định nhất 
trong bản chất và sức mạnh chiến 
đấu của nó. Những yếu tố đó phải 
luôn luôn được giữ vững và nâng 
cao trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cần 
bộ đảng viên, nŸất là cán bộ lãnh 
đạo, chỉ huy phải làm nòng cối trong 
việc bảo đảm giữ vững và phát huy 
những. yếu tố đó trong các lực lượng 
vũ trang. Nội dung cơ bản của ý chí 
và trách nhiệm lúc này là quyết tâm 
vượt mọi khó khăn, gian khỏ. đặt lợi 
ích của Tô quốc, của nhân dàn lên 
trên hết, sản sàng chiến đấu và chiến 
đầu thẳng lợi, đánh bại mọi ăm mưu 
và hành động phá hoại, xâm lược của 
bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc câu kết với đế quốc ÀÍ$ và các 
bọn phản động khác, làm tron nghĩa 
vụ quốc tế, đóng thời cùng nhắn dân 
hãng hái làm tốt nhiệm vụ kíinh.tế. Ý 
chí và trách nhiệm ấy gản liên vơi ý 
thức kỹ luật nghiêm mình và tính thân 
đoàn kết gán bó vững chắc trong nội 
bộ các lực lượng vũ trang và trong 
quan hệ quần dàn, tạo nên sức mạnh 
tuyệt đối về chính trị, tính thần của 
quản đội ta trong tình hình h:iền này: 
Bản chất tốt đẹp ấy là cái nên đề 
phát huy tác dụng của cúc yếu tỐ 
sức mạnh vạt chất, 

Đang tà rất coi trọng xây dựng, 
bôi dưỡng và tăng cường sức n:ạnh 
tính thần, đồng thời cũng rất coi 
trọng tăng cường và phát huy sức 
mạnh vật chất của quân đội. Những 
tài sản xã hội chủ nghĩa trong quản 
đôi chính là nguồn sức mạnh vật 
chất ấy. Những tài sản đó có ý nahĩa 
quan trọng đặc biệt, phải được coi là 
thiêng liêng, bắt khả xâm phạm. Toàn 
quản, toàn dân ta có nghĩa vụ bảo 
vệ những tài sản đó. Song cúc cán bộ 
và chiến sĩ trong quản đội là những 
người được Đăng và nhàn dân giao 
cho trách nhiệm trực tiếp giữ gìn và 
sử dụng tốt những tài sản đó. Quân 


- 


đội ta phải nêu cao tính thần trách 
nhiệm, vý thức kỷ luật và nìng cao 
năng lực quan lý những tài sản xã 
hội chủ nghĩa trong quản đòi, bảo 
đảm hiệu quả sử dụng ngày càng cao. 

Sức mạnh vật chất của quàn đội 
còn bát nguồn từ trong cuộc sóng vài 
chất và văn hóa, tỉnh thản của cán 
bộ, chiến sĩ Đời sống vật chất và 
sinh hoạt văn hóa, tỉnh thần của anh 
em được bào đảm là những điều kiện 
quan trọng để phát huy sức mạnh 
và nàng cao chất lượng tông hợp 
của quản đội. Trong điều kiện khó 
khăn hiện nay, công tác tö chức 
đời sống có vai trò rất lớn. Trước 
hết nó thuộc vẽ chức trách của 
người chỉ huy, của công"tác láng, 
công tác chính trị, chứ không chỉ là 
trách nhiệm của bộ phản hậu cần, 
Đồng thời căn phát huy vai trò làm 
chủ tập thể, tính năng động, sáng tạo 


của mọi người đẻ tìm ra những biện: 


pháp thích hợp, đúng đán, tạo nên 

ư bị + k Ặ sẽ 
cuộc sống dễ chịu hơn ca về vật chất 
lăn tỉnh thán, văn hóa ở tửng đơn 
vị va mỌi nơi. 


* 


Kinh nghiệm thực tế hốn năm qua 


: s ~x ¬.‹ ` ˆ ˆ 4 
chứng tÓ, muốn tiền hành cuộc vận 


động dạt những yêu Cu nưay càng 
cao, diều có ý nghĩa quyêt định 
nhất là phải hi sức coi TrỌNG Điệc 
râu dựng cơ sở đĐútt rong sạch, 
0ững mụnh làm đâu làtt cho Diệc nắng 
cao sức Tmụnh chiến đầu của lừng 
đơn 0ị. Nơi nào có cơ sở Đăng trong 
sạch, vững mạnh thì nơi đó có chÒ 
dưa vững chắc cho toàn đơn vị phần 
đấu đạt các mục tiêu của cuộc vận 
động thong qua các phong trào thị 
đua quyết thang. Nơi có cơ sở Đăng 
trong sạch, vững mạnh thị trong hoàn 
cảnh khó khăn, phức tạp vẫn quản 
triệt tốt nhiệm vụ chính trị cụ thê, 
để ra được những immụe tiêu phần đâu 
ngay càng cao trong phong trào thị 
đua. Những cơ sở Đăng trong sịch, 
_vững mạnh đã thường xuyên chăm lo 


“bồi dưỡng.cho cán bộ đẳng viên: 


quản triệt đường lối, nhiệm vụ cách 
mạng, nhiệm vụ quản sự của Đẳng, 


“nhận rõ ranh giới địch ta, ranh giới 


giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bàn chủ nghĩa, kết hợp với bồi 
đường, rèn luyện, nàng cao phẩm 
chất cách mạng, gìn giữ lối sống 
trong sạch; quan tàm củng cố đoàn 
kết nội bộ, giữ vững những nguyên 
tác sinh hoạt Đảng; chăm lo xây 
đựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ 
kính đạo, chỉ huy có phầm chất và 
năng lực, gươnư máu về mọi mặt, có 
ý thức tô chức kỷ luật nghiêm, tỉnh 
thản trách nhiệm cao, trung thực và 
luỏn cầu tiến bộ, thật sự là lực lượng 
đun đầu của phong trào. Các cơ SỞ 
Đang ấy còn chú trọng lãnh dạo, 
phát huy vai trỏ xung kích của tô 
chức Đoàn thanh niên trong đơn vị. 

Lấy tö chức cơ sở Đẳng trong sạch, 
vững mạnh làm nòng cốt, tất cả các 
loại đơn vị cơ sở trong quản đội đều 
cn nắm vững yêu cầu của cuộc vận 
động và định ra những hình thức; biện 
pháp sát hợp đề thực hiện. Song [rong 
tỉnh hình hiện nay, muốn giải quyết 
tốt những vẫn đề có ảnh hưởng trực 
Liếp và cấp bách nhất dối với chất 
lượng tỏng hợp của quản đội ta, 
muốn có phong trao phát triển đồng 
bộ, vững chác, thì trước hết căn chú 


-Ý đến những cơ sở làm nhiệm vụ 


chiến đấu, eơ sở tập trung nhiều cán 
bộ trung cấp, cao Cấp Và cơ sở quan 
lé nhiều tài sản, vạt tư, trang bị kỹ 
thuật của quân đội, Mói loại cơ sỞ 
đêu có vị: trí quan trọng của nó. 
Nhưng nếu chỉ chú trọng xảy dựng 
những cơ sở làm nhiệm vụ chiến đaàu 
thí chưa thể có phong trào vững chắc, 

Vqưởi chỉ huug các cắp nhất thiết 
phát là người trực tiếp chỉ đạo 0â 
điều hành cuộc 0ận đọng ở đơn 0ị, 
địa phương 1mnình, vì là người trực 
tiếp nắm ý định, yêu cầu của cấp 
trên, ra mệnh lệnh, chỉ thị cho cấp 
đưới, điều khiền được mọi cơ quan, 
đơn vị hoạt động theo kẻ hoạch 


, s® 
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chung. Người chỉ huy cũng phải trực 
tiếp đánh giá thực chất của đơn vị 
điềm đề chỉ đạo nó và nhân điền 
hình tốt. 

Các Hội đồng thị dua các cấp cần 
được kiện toàn 0pề lồ chức oà thạt sư 
phút huy 0ứi trò của mình trong việc 
thưc hiện chế độ kiêm tra, sơ kết, 
tông kết và phổ biến rộng rãi kinh 
nghiệm, kịp thời phát huy những 
nhàn tố mới, biều đương khen 
thưởng xứng đáng, phát huy tác 
dụng của các điền hình tốt, đồng thời 
kiến nghị xử lý những trường hợp 
vi phạm k# luật của quân đội và 
pháp luật của Nhà nước. 


Đề cuộc vận động đi sàu vào từng 
cần bộ, tửng chiến sĩ, công nhân và 
nhân viên quốc phòng, việc lũng 
cường công lác giáo dục chính trị, 
tư tưởng bằng những hình thức sinh 
đồng, sát hợp với từng loại đơn vị cơ 
sở trong toàn quản là hết sức cân 
thiết, Yêu cầu cơ bản của việc giáo 
dục này là làm cho cán bộ, chiến sĩ, 
công nhàn và nhân viên quốc phòng 
thấu suốt mọi đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đẳng, của Nhà nước; 
hiều rõ tỉnh hình, nhiệm vụ của cách 


mạng và của các lực lượng vũ trang;, 


nhận thức ngày càng sâu sắc bản 
chất và âm mưu của bọn phản động 
Trung-quốc và để quốc Àlỹ, thấy rõ 
chính sách của Trung-quốc đối với 
Vi@t-‹nam và ba nước Đòồng-dươngz 
chưa hề có gỉ thay đói, mà càng thù 
địch với ta hơn. Dó là cơ sở tư 
tưởng đề nàng cao ý chỉ chiến dầu 
và tỉnh thần trách nhiệm. 

Muốn cho cuộc vàn động dạt được 
kết quả ngày càng cao, đương nhiên 
bạn thân các lực lượng vũ trang 
phải cø gảng phần đầu liên tục. Song 
trong tỉnh hình hiện nuy, sự lĩnh 


phát triên. - : 


> 


đạo chặt chẽ của các cấp ủu Đảng, sự 
chỉ đạo sát sao, giúp đỡ nhiệt tình: 
của chính quuền 0à nhân dân càng 
có vai trò to lớn. Với tỉnh thần toàn 
Dẳng, toàn dân xây dựng lực lượng 
vĩ trang, củng cố quốc phỏng, các 
ngành, các đoàn thể, các địa phương 
càn kết hợp chặt chẽ với các lực 
lượng vũ trang, đặc biệt, các cắp ủy 
Đảng cần quan tâm lãnh đạo và phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chuyên chính vô sản đề thực 
hiện tốt cuộc vận động này. Vi thế, 
một yêu cầu quan trọng hàng đầo 
của công tác tô chức chỉ đạo là phải 


° biết kết hợp cuộc vận động này với 
“các phong trào cách 


mạng. ở địa 
phương, nhằm thúc đây lẫn nhau 


* 


Nhân rõ tầm quan trọng và ÿ 
nghĩa của cuộc vận động, dựa vào 
những kinh nghiệm đã được tông 
kết, hướng vào những mục tiêu phấn 
đấu từ nay đến năm 1935, gắn với 
những ngày kỷ niệm lớn như kỷ 
niệm ngày thành lập Đảng, thành 
lập nước, thành lập quản đội, chiến 
thắng Điện-biên-phủ, giải phóng miền 
Nam, đánh thắng quân Trung-quỗc 
xâm lược... toàn thề cán bộ, chiến 
sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân 
nêu cao quyết tâm phản đấu thực 
hiện tốt cuộc vận động, nhằm đạt 
những yêu cầu cao và đầy đủ. Các 
cắp, cáoce@ngành tùy theo chức trácb 


"và nhiệm vụ của minh, tích cực' góp 


phần vào thắng lợi của cuộc vận 
động. Thắng lợi đó chắc chắn sẽ 
càng tạo cơ sở thuận lợi đề quản đội 
ta tiến lên chính quy, hiện đại, làm 
tròn nhiệm vụ mà Đẳng và nhân dàn 
giao phó. 


⁄ 


, 


° 


Phấn đấu chủ một thời kỳ ˆ 
phát triền mới của báo chí ta 


® 


ÁO chỉ ta, đưới sự lãnh đạo của 
Đẳng, là một nền báo chỉ cách 
mạng ưu tú. Hơn nửa thế kỶ qua, báo 
chí ta đã có những thành tựu xuất 
sắc và đã góp phần to lớn vào thắng 


lợi vĩ đại của dân' tộc. Báo chí ta: 


xứng đáng là một trong những nền 
báo chí tiên tiến nhất trên thể giới 
ngày nav. 

Tám năm qua sau khi giải phóng 
miền Nam, thống nhất nước nhà, cả 
nước tiến lên-chủ nghĩa xã. hội, báo 
chí ta đã «có những cố gắng lớn 
trong việc phô biến những quan điềm, 
đường lỗi chính sách của Đẳng, 
những tư tưởng tiến bộ, những kiến 
thức khoa học và kỹ thuật, những 
thành tựu văn hóa và nghệ thuật 
của dân tộc và của loài người» (1). 
Trong sự nghiệp thống nhất nước 
nhà, xác lập nền chuyên chính vô sản 
trên phạm vi cả nước, thực hiện 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động,-cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
bước đảu xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đôi 
mới cơ chế quản lý kinh tế, xày dựng 
nền văn hóa mới và con người mới, 
cũng như trong chiến đâu chống bọn 
xảm lược Trung-quốc, chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của chúng, 
báo chí ta dếu đã phát huy được vai 


trò của mình là người cỗ động, tuyên” 


truyền và tô chức tập thê, Nghiệp v4 
báo chi được nâng cao thêm một 
bước. Quan hệ giữa báo chí và quần 


~ 


- 


— 


chúng được cái tiến. Hệ thống thông 
tin đại chúng được củng cố và phát 
triền tương đối hoàn chỉnh: cả nước 
hiện có hơn 200 tờ báo, tạp chí, tập 
san và hàng trăm bản tin, nội san 
xuất bàn định kỷ. Thông tấn xã Việt- 


-nam mở rộng hoạt động, có cơ sở vật 


chất kỹ thuật đáng kê. Ngoài Đài 
phát thanh Tiếng nói Việt‹nam còn 
có 40 đài phát thanh của các tỉnh, 
thành, hơn 400 đài truyền thanh 
huyện, thị và 4000 trạm truyền thanh 
eơ sở. Ngoài. Đài truyền hình trung 


. ương, còn có Đài truyền hình thành 


phố Hồ-Chi-Minh, 7 đài ở các địa 
phương khác và 6 trạm chuyền tiếp 
sóng hinh. Tất ca bồ sung cho nhau, 
tạo thành mọt sức mạnh tông hợp 
nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 
Đội ngũ nhà báo bao gồm 4 thế hệ 
đã lên tới gần 6000 người, trong đó 
65% dưới 40 tuôi đời và 42Ã có trình 
độ từ đại học trở lên. gìn 3000 người 
là thành viên của Hội nhà báo Việt- 
nam. Đây là một đội nzũ đáng' tin ˆ 
cậy, trải qua bao thử thách vẫn một 
mrrc trung thành với cách mạng. với 
Đang tiên phong. Bên cạnh đó, cỏn 
có một đội ngũ cộng tác viên đông 
đảo — những nhà báo không chuyên — 
ở tất cả các ngành và các địa phương 
cua đất nước, một đội ngũ công nhân 
và ký thuật viên, cán bộ phát hành 
báo chí giàu kính nghiệm. 
——— ` 


(1) Văn hiện Đại hội V. Nrgb Sự thát, Hà- 
nội, l982, tấp 1. tr. 102. 


— 
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Tuy đã cớ những cố gắng lớn, 
những thành tựu đáng kế và về cơ 
bạn đã hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, nhưng so với yêu cầu của cách 
mạnø, báo chí ta trong những nàm 

` * `. ~ - 
vừa qua văn còn nhiều khuyết điểm 
và nhược điểm. Nghệ thuật thông tin 


chưa cao, lượng tin còn Ít; bình 
luận thiếu nhanh nhạt, sắc bén. 


- Chưa có nhiều bài giàu sức thuyết 
phục, cũng như còn Ít bài từ những 
hiện tượng cụ thể rút ra những vấn 
đẻ có tính lý luận, có ý nghĩa chỉ 
đạo thức tiên, Các loại hình phần 
ánh như ghỉí chép. phóng sự, điều 
tra v.v. chưa lôi cuốn được dòng đảo 
người đọc, người nghe, người xem. 
Nhin chung, nội dung báo chỉ còn 
nghèo so với sự phong phú của thực 
tiên cách nỉang và trí tuệ của Dùng: 
linh thức Rém bấp dẫn; trình độ kỹ 
thuật và nghệ thuật biêu hiện íL cải 
tiến; tính tư tưởng, chất lượng và 
hiểu quả của báo chí ta do đó còn bị 
han chế. Ở dày có thề có nhiều 
nguyên nhàn, như cách mạng chuyên 
giai đoạn, công chúng đổi mới, cơ sở 
vát chát kỹ thuật còn nghèo, V.V: 
nhưng điều quan trọng là đói ngũ 
ul:ững người làm báo chúng ta chưa 
được chuẩn bị tốt — về chính trị, tư 
tưởng, kiến thức và nghiệp vụ — đề 
tiến vào giai đoạn cách mạng mới. 
Do đó tính từ tưởng, tính thực tiên, 
tính chân thật, tính chiến đáu, tỉnh 
quản chúng của báo chí ta chưa cao. 
®Đáo chỉ là một vũ khí cách mạng, 
một công việc đôi hỏi khoa học và 
nghệ thuật » (2), Nhà báo là chiến sĩ 
trong đội quân xung kích trên mặt 
trận từ tường phải năm được cả 
khoa học và nghệ thuật báo chí. 


* 


Chỉ rõ hai nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng Việt-nam trong tình 
hình mới là xảy dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và sản sàng chiến đầu, 
bạo vệ vững chắc Tỏ quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa, Đại hòi thứ V của 
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Đăng đã một lăn nữa khẳng định 
đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và đường lối xây dựng trên kinh tế 
xã hội chủ nghĩa do Đại hội thứ IV 
của Đăng vạch ra là đúng đàn. Đại 
hội đã cụ thể hỏa một bước đường 
lối chung và đường lối kinh tế ấy vào 
chăng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ ở nước ta, xác định những 
mục tiêu kinh tế — xã hội tông quát 
của những năm 80. Theo tỉnh thân'ãy, 
các hội nghị thứ 3, thứ 4 và thứ Š của 
Trung ương Đẳng đã nêu ra những 
nhiệm vụ kinh tÊ và xã hội trước 
mắt cùng những vấn đề cấp bách về 
từ tưởng và tô chức bảo đăm thựa 
hiện thẳng lợi những nhiệm vụ ấy. 
Cương lĩnh của Đảng là phương 
hướng, mục tiêu và nội dung cơ bản 
chỉ đạo mọi hoạt động của báo chỉ ta. 


Báo chỉ ta trong giai đoạn mới cửa 
cách mạng ®phải tuyên truyền đường 


lôi cách mạng xã hội chủ nghĩa và 


đường lỗi xây đựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa đo Đảng vạch ra, tiếp tục 
giảo dục truyền thống chiến đáu về 
vang của đân tộc, phát huy mạnh mẽ 
quyền làm chủ tập thê của nhàn dân 
lao động trên các lĩnh vực, lấy đo 
làm động lực thúc đầy thực hiện 
thắng lợi ba cuộc cách mạng, bảo 
đảm xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa » (3), Nếu trước đây 
chủ đề trung tâm của báo chỉ ta là Ý 
chỉ quyết chiến quyết thắng vì đée 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, thị 
ngày nay, đó là ý thức tự lực tự 
cường. quyct tâm xảy dựng đất nước 
phòn vinh trong chủ nghĩa xã hội, 
đồng thời ra sức củng cố quốc phòng, 
san sàng đánh thắng mọi kiều chiến 
tranh của địch. Báo chỉ ta, do đó, 
phải làm cho mọi tầng lớp nhân dân, 
mọi lứa tuôi có được nhận thức sâu 


(2› Lê-Duần: Bài nói với các lồng biên tập 
báo địa phương ngày 24-10-1983, Nhan dên, 
ngày 27-0-1983. 

(3) Bài đã dẫn. 


sắc về chủ nghĩa xã hội khoa học cụ 
thể ở Việt-nam, có được cái nhin sắng 
tỏ về cục điện đất nước, có được 
những kiến thức cơ bản về khoa học — 
kỹ thuật và quản lý kinh tế — xã hội 
phục vụ trực tiếp sản xuất và đời 


sóng, có được nhiệt tỉnh, ý chí và. 


năng lực của người làm chủ tập thề 
nước nhà đề thực hiện có kết qui các 


chủ trương, chính sách của Đăng và” 


Nhà nước. 


Bằng luận cứ khoa học và thực tế 
sinh động, báo chí ta tích cực góp 
phản làm cho toàn Đảng, toàn đàn 
thấu suốt những quan điềm cơ bản 
tronø đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và đường lõi xày dựng nền 
kinh tế xñ hội chủ nghĩa của. Đẳng, 
nàng cao năng lực hoạt động thực 
tiền, trước hết là của cán bộ, nhắm 
thực hiện tháng lợi những nhiệm vụ 
kinh tế xã hội mà láng và Nhà nước 
đã đề ra. Báo chỉ ta cân giúp cho mọi 
người hiểu rõ cục diện cách mạng 
nước ta, khẳng định mạnh mẽ những 
thàng lợi, cái dúng, cái hay¿ cái mới 
đề ai nãy phản khởi tự hào, đồng. 
thời chỉ rõ và phản tích đúng nguyên 
nhân của nhĩng mặt khó khăn, yếu 
kém, phê phín những khuynh hướng 
lệch lạc, những quan điểm sai làm, 
khác phục tư tưởng hoài nghỉ, dao 
động trong quả trình thực hiện dường 
lối và các chính sách của Đăng và 
Nhà nước, 

Báo chí ta tiếp tục làm cho- mọi 
người thấy rõ kẻ thủ cơ bìn của 
nhàn đàn tạ là để quốc Mỹ, kẻ thủ 
trực tiếp và nguy hiềm là bạn phản 
động theo chủ nghĩa bành trướng bá 
quyền nước lớn Trung-quốc đang 
ôm ấp mưu đö thôn tính Việt<nam vị 
Đông-đương để mở dường thôn tính 
cả Đông Nam Á. Cần vạch rõ rằng 
tuv đã bị thất bại nhiều lần, bọn 
phân động Trung-quốc vẫn không hề. 
thay đôi chiến lược và sách lược mà 


càng tô ra thù địch với ta hơn, tử đó: 


giao dục mọi người nàng cao cảnh 
giác trước những ảm mưu và thủ 


đoạn nham hiềm của kể thù, làm thất 
bại cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của chúng đối với nước ta, động 
viên mọi người sẳn sàng chiến đău 
bảo vệ Tô quốc. 

Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa — nội dung cơ bản của thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội— 
đang điển ra trên mọi lĩnh vực của 
đời sống. Báo chí ta có trách nhiệm 
làm cho mọi người nhận thức rõ tính 
chất gay gắt, phức tạp và làu đài của 
cuộc đấu tranh này trong điều kiện 
cụ thê của nước ta hiện nay, đập tan 
những âm mưu ngóc đầu đậy, những 
hành động chỗng phá cách mạng của 
bọn phản động. Làm sáng tỏ việc kết 
hợp chặt: chẽ cải tạo với xây dựng, 
chúng ta hãy tác động mạnh mẽ đến 
công cuộc cải tạo nông nghiệp, cải tạo 
còng thương nghiệp tư bản tư doanh 
và tiêu công nghiệp, thủ .còng nghiệp, 
củng cố và phát triển kinh tế quốc 
đoanh, xây dựng và quản lý kinh tế 


“tập thể, tăng cường kiềm tra, kiềm 


soát, đề cao pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, góp phần vào việc cai tiến cơ 
chế quản lý kinh tế và các chính sách 
kinh tế cụ thê. Trước mắt, báo chỉ ta 
phải tích cực và chủ động tham gia 
việc lập lại trật tự trên mọi lĩnh vực 
của đời sống, trước hết là trên mặt 
trận phản phối lưu thông, nghiêm 
khắc lên án bọn hóc lột, đuu eơ, buôn 
lậu, làm ăn phi pháp, ăn cấp của 
CÔN... 

Giáo dục, bồi dưỡng phầm chất 
đạo đức cách mạng, xây dựng nền 
van hóa mới và con người mới là 
nhiệm vụ thường xuyên của báo chỉ 
ta; lúc này nhiệm vụ đó càng tỏ ra 
quan trọng và cấp bách, Nếu báo chỉ 
ta trong thời kỷ trước chủ yêu là báo 
chí khing chiến, tập trung biều dương 
chú nghĩa anh hùng cách mạng trong 
đấu tranh vũ trang thi ngày nay chủ 
đề nói bật thường xuyên của báo chỉ 
ta lÀ lao động, lao động có kỷ luật, 
có kỹ thuật, có năng suàt cao, lao 


động vì mọi người và vì mình. Người 
lao động giỏi là nhân vật trung tâm 
của báo chí ta trong giai đoạn cách 
mạng mới, Nêu cao vai trô của người 
lao động, phong cách lao động xã hội 
chủ nghĩa cũng tức là nêu cao đặc 
trưng cơ bản nhất-của con người mới 
phát triền toàn diện, của lối sống 
mới, xã hội chủ nghĩa. Báo chí ta có 
vai trỏ quan trọng trong việc «bước 
đầu tạo ra một xã hội đẹp về lối 
sống » (4), kiên quyết đấu trạnh chống 
lại lối sống bóc lột, ăn bám, Âđười 
biếng, ích kỷ, sa đọa; tầy trừ những 
nọc độc của văn hóa thực đân cũ và 
mới ; xóa bỏ ảnh hưởng của tư tưởng 
tư sản, phong kiến; khắc phục những 
biểu hiện tiêu cực trong một số 
không ft cần bộ hiện nav là hữu 
khuynh, mất cảnh giác, quan liêu, vô 
trách nhiệm, vô kỷ luật, hoài nghỉ, bi 
quan; nêu cao phầm chất đạo đức 
--ech mạng trong sáng eminh vì mọi 
người » 

Háo chỉ ta cũng là một phương 
tiện đắc lực đề phô cập, bồi dưỡng 
kiến thức kinh tế và khoa học kỹ 
thuật cho đông đảo cán bộ và nhân 
' đân ta. 

Báo chí ta trong đì: ai đoạn mới của 
~ cách mạng càng phải phát huy vai trò 
của mình ÏA một bộ phận của báo chí 

xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Nó có 
nhiệm vụ làm cho tiếng nói của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
vang xa trên trưởng quốc tế, làm cho 
nhân dàn thế giới hiểu rõ thực tế 
đàt nước ta, hiệu rõ đường lỗi xâv 
đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã bội chủ nghĩa của ta, qua đó 
mà giành lấy sự đồng tỉnh và ủng hộ 
ngàv càng rộng rñai của loài người 
tiên bộ, Mặt khác, nó phải góp phần 
đấu tranh đề giải quyết vấn đề Sai 
thắng ai? giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn 
thế giới. làm sáng tổ lập trưởng, quan 
điềm của Đẳng ta và Nhà nước ta về 
những văn đề lớn của thời đại: chúng 
ta đoàn kết với các nước l)ong-dương, 


đ{i 


- thời 


— 


đoàn kết.với Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác ; chúng ta 
ủng hộ phong trào đấu tranh vì độc 
lập dân tệc, đân chủ và tiến bộ xã hội 
trên toàn thế giới; chúng ta tích cực 
tham gia cuộc đấu tranh của nhân dân 
thế giới bảo vệ hòa bình và sự sống, 
chống chạy đua vũ trang, chống Mỹ 
chuần bị chiến tranh hạt nhân đe dọa 
cả loài người. Bằng cách ấy, báo chí 
ta giáo đục chủ nghĩa quốc tế vô sản 
và qua đó tham gia thực hiện đường 
lối đối ngoại của Đăng ta. 


*. 


Nhiệm vụ của báo chí ta, những 
vân đề mà hiện nay nó phải nêu lên 
và góp phần giải quyết rõ ràng là 
khác trước và mở rộng hơn nhiềnu. 
Ngàv nay, cách mạng đòi hồi báo chi 
ta phải đi sâu vào mọi lĩnh vực của 
đời sống, xây dựng xã hội mới, nền 
kinh tế mới, nên văn hóa mới, con 
người mới, những quan hệ mới. 


Tỉnh hình mặt trận báo chí cũng đã 
có những đồi mới quan trọng. Cuộc 
cách mạng kỹ thuật trong lĩnh vực 
truyền thống hiện nay trên thế giới 
đỏi hỏi “chúng ta phải biết kbai thác 
những khả năng hiện có, biện đại 
hóa kiến thức và cải tiến cách làm 
việc của mình. Sự giao lưu giữa nước 
ta và các nước khác ngày một mở 
rộng, nhưng chủ nghĩa đế quốc và các 
thể lực phản động quốc tế khác lại 
tăng cường sử dạng bộ máy truyền 
thống đại chúng khổng lồ sủa chúng 
đề chống phá`chủ nghĩa xã hội, chống 
phả ba dòng thác cách mạng của 
đại. Họn phản động theo chủ 
nghĩa bành trưởng bá quyền nước lớn 
Trung-quốc tiến hành chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt đối với nước ta Đặc 
biệt là đối tượng nhục vụ của báo chi 
ta đã tăng nhanh về lượng và đồi 
mới về chất. Báo chí ta đang đứng 
trước một công chúng đồng đảo và 
da dạng, tiên bộ vượt bậc về chính 


(4) Păn kiện dã dẫn, tr. 93, 


“ 
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trị và văn hóa, trong đó số đông là 
thanh niên, thiếu niên có trình độ văn 
hóa khả, khao khát đi vào khoa học 
kỹ thuật, có nhu cầu thôngtin to lớn, 
chất lượng cao, mới và nhiều vẻ. 


®“Quần chúng và sự nghiệp cách 
mạng đang đòi hỏi toàn bộ lĩnh vực 
thông tin đại chúng phai nàng cao 
hơn nữa về tính tư tưởng, về chất 
lượng và hiệu quả... nàng Cao về 
tính thực tiễn, tính chân thực, tính 
chiến đấu, trinh độ kỹ thuật và nghệ 
thuật biều hiện, diễn dạt 9® @). Báo chí 
ta nhất định sẽ đáp ứng được những 
đòi hỏi ấy. 

Chúng ta hãy thông tín tốt nhật và 
nhiều nhất. Tin tức kịp thời, chính 
xác, tiêu biều, có phương hướng, có 


' sọ -Í s? : : 
quan điềm rõ ràng, có giá trị phát: 


hiện, phần ánh được các quá trình 
hành động cách mạng của quần chúng 
đã tạo ra những thành tựu, những 
kết quả của các sự kiện. Binh luận có 
sức khái quát cao, phân tích thực 
chảt của vấn đề, tòng kết tử những 
hành động thực tiễn của quần chúng, 
rút ra những kinh nghiệm có tính lý 
luận đề chỉ đạo quân chúng. Các thê 
tài khác cũng vươn lên theo phương 
hướng này. Có như vậy báo chỉ ta 
mới có tính tư tưởng cao, có tác dụng 
giáo dục và chỉ đạo sâu sức. Kinh 
nghiệm thành công của báo chí ta 
mấy năm gần đây, đặc biệt là trong 
tuyên truyền kinh tế, đã chứng tô 
điều đó. 


“Bâm sát cuộc sống sinh động, kịp 


thời phát hiện những nhân tố mới, 


chỉ ra chiều hướng phát triền đúng 
quy luật của những mầm non mới 
nhủ, xây đựng thành bình máu rồi 
mở rộng ra thành phong trào, cô vũ 
từng xã, phường, từng quận, huyện, 
tửng cơ sở sẵn xuất, kinh doanh, 
tửng đơn vị công tác tiến lên, giành 
những thắng lợi cụ thể hằng ngày 
theo mục tiêu đã. định, đó chính là 
phương hướng nàng cao tính thực 
tiền của báo chí ta 


Phẳn-ánh trung thực tỉnh hình cơ 
bàn của cách mạng, đi thẳng vào hiện 
thực bề bộn, vào những vấn đề gai 
góc, chỉ rõ những thành tựu to lớn 


- và những khuyết điềm sai lầm, những 


thuận lợi cơ bản và những khó khăn 
cần vượt qua, con đường tiến lén của 
cách mạng — tính chàn thật của báo 
chí ta như vậy gản liền với tính đăng. 

Tính chiến đấu của báo chí ta đòi 
hỏi tiến công và đạp lại nhanh nhạy 
và đích đáng những luận điệu phá 
hoại của kẻ thủ, và *song song với 
việc biều dương «người tỐt, việc tốt ®, 
phát biện và giới thiệu những điền 
hinh tiên tiến, cần phê phán nghiêm 
khác những khuyết điềm, lệch lạc 
trong Đảng vã trong xã hội, tạo 
thành dư luận quần chúng rộng rãi 
ung hộ những .cái đúng, đấu tranh 
không khoan nhượng chống những 
cái sai s(6). Nghiêm chỉnh thực hiện 
phê binh và tự phê bình có tính quần 
chúng trên báo chí phải trở thành 
một nền nếp lành mạnh. Từ lâu, 
Đăng ta đã chỉ thị :« Tất cả các báo 
ở trung ương và địa phương Ẳ...) trên 
cơ sở nắm vững nhiệm vụ chung và 
những nhiệm vụ cụ thê từng thời gian, 
thường xuyên phê bình và tự phê_ 
binh có tính quần chúng đối với 
những hoạt động của các tồ chức 
Đảng, chính quyền, đoàn thê, ngành 
chuyên môn, cán bộ, đảng viên, nhân 
viên Nhà nước trong việc thực hiện. 
những nhiệm vụ chính trị — coi đỏ là 
biêu hiện quan trọng về tính chiến 
đấu của mỗi tờ báo? (7). phẻ binh và 
tự phê bình công khai có tính quần 
chúng đúng đản trên báo chỉ ta là 
mọt hình thức sinh hoạt đàn chủ, 
một phương thức phát huy quyền làm 
chủ đập thề của nhân dàn nhằm bảo 
đảm cho quan điềm, đường lối của 


(5) Văn kiện đã dẫn, tr. 103. 

(6) Nghị quyẻt Hội nghị 4 BCHTƯĐ (khóa 
V},ư. 3], 

(7) Chỉ thị 197/CT — TỪ ngày 13-3-1972 
của Độ chính trị BECHTƯP +Vvš việc mừ 
rộng phê bình trên báo chí s». 


` 
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Đẳng và*° pháp chế xã hội chủ nghĩa 
được thâu suốt trong mọi lĩnh 
công tác và đời sòng. 


vực 


Thất chặt hơn nữa mối quan hệ 
với quan chúnzữ, báo chí ta không chỉ 
đẻ cạp những vấn đề quần chúng 

* ` : ` ¬‹ : v.“ ° 
quan tàm mà còn là điện đàn làm chủ 
tấp thể của quần chúng, là chiếc cầu 
nói liền quán chúng với Đảng. 


Cuối cùng, căn luôn luôn cái tiến, 


nâng ca trình độ kỹ thuật và nghệ 
thuật biệu hiện, diễn đạt của báo 
chí ta, hết sức tránh lối làm báo sự 
vụ, công thức, sáo mòn, dẻ dãi, viết 
dài, hình ảnh nhiều nhưng 
qua íT. 


hiệu 


Đương nhiền,. muốn nàng cao chất 
lượng và hiệu qua của báo chí, khâu 
then chốt hiện nay là đào tạo và bói 
dưỡng đội ngũ những người làm báo. 
Đội nơũ những người làm báo chúng 
ta hiện nay có ưu điềm nói bật là 
trung thành, tận tụy với sự nghiệp 
cách mạng, song có nhược điềm rất 
lớn là trỉnh độ nói chung còn thấp, 
còn bị hạn chế nhiều vẻ lý luân, về 
van hóa và về nghiệp vụ. Số nhà 
báo giỏi, nồi tiếng còn ít. Chúng ta 


không phải là những người sùng bái. 


thiên tài và coi nhẹ tỉnh quần chúng 
của báo chí ta. Nhưng báo chỉ là vũ 
khí sắc bén của chuvên chính vô 
sản, phải có đội ngũ nhà báo chuyên 
nghiệp và nhà báo ta cần cỏ đủ cả hai 
tiêu chuin: một là trung thành tận 
tụy, ới fa có trình độ cao về lý 
luận, chính trị, về vàn hóa, về nghiệp 
vụ. Khỏng có trình độ ấy thị làm 
sao có thể vận dụng được thể giới 
quan và phương pháp luận của chủ 
nghĩa Alace c Le-nin, và đường lỗi, 
chính sách của Đăng đề nhận thức 
tòi và tông kết tốt thực Liên; làm 
sao có thề đưa được những tin tức 
(c{Óó sức mạnh của cả một doàn 
quan”; viết được những bình luàn 
giải quyết nồi những vấn đề tư 
trỏng phức tạp, làm -được những 
phóng sự điều tra có giá trị phát 


46 


qnạng - Việt-nam, 


hiện, có sức lay động lòng người? 
Cho nên, điều quan trọng đối với 
chúng ta lúc này là: có một đội ngũ 
nhà báo trung thành tận tụy và có 
năng lực dõi đào; đặc biệt chú v 
phát hiện những người có nắng khiếu 
để bồi dưỡng họ thành những nhà 
báo giỏi — vấn đề này đang đạt ra 
cấp bách de có được những lớp người 
kế tục xứng đăng. 
* 
~ 

Báo chí ta là báo chí vô sản, do 
Chủ tịch Hö-Chíi-Minh đặt nền mỏng 
và diu dát, do Đẳng của giai cấp 
còng nhàn Việt-nam lãnh đạo. Nó đã 
có một lịch sử rất anh hủng, rất 
đáng tự hào vì lãnh tụ cách mạng 
và những nhà lãnh đạo cách mạng 
Việt-nam cũng đồng thời là những 
nhà báo vô sản đầu tiên và xuất sắc 
nhất của Việt-nam. Nó đã hoàn thành 
sứ mạng vẻ vang của mình trong 
thời kỳ thành lặp Đăng, giành chính 
quyền (1925 — 1912) và thời kỷ chiến 


tranh cách mạng hoàn thành giải 
phóng dàn tộc (1915 — 1975). Đước 


sang thời kỷ lớn thứ ba của cách 
phát huy truycn 
thống tốt đẹp và những thành tựu 
mới nhất của tắm năm qua, nàng cao 
hơn nứa nhiệt tình cách mạng và v 
thức trách nhiệm, báo chí ta trong 
những điều kiện mới, nhất định cũng 
gẽ xứng đáng là báo chí xã hỏi chủ 
øhĩa của nước Việt-nam anh hùng. 


Vì Tô quốc xã hội chủ nghĩa, vi 


hạnh phúc của nhân dàn, những 
người làm báo Việt-nam chúng ta 


quyết vươn lên ngàng tầm nhiệm vụ 
mới, cống hiến cao nhất vào việc 
biến Cương lĩnh cách mạng xả hội 
chủ nghĩa của Đăng thành hiện thực 
sinh dọng, trước mát là bảo đâm 
thàng lợi hoàn toàn cho chủ nghĩa 
xã hội trong cuộc đấu tranh giữa 
hai con đườug đang điển ra gay gàt, 
phức tạp, tạo ra một thời kỳ phát 
triển mới của bảo chỉ Việt-nam. 


BƯỚC ĐI CỦA TỈNH ĐẮC-LẮC 


, 


ÁC-LÁC là một tỉnh trung 
tầm của Tày-nguyên có độ 
cao từ 520 đến 2000 mét, với 
điện tích 1,9 triệu héc ta đất canh tác, 
trong đó có 1, triệu héc ta rừng và 
đất rừng với trừ lượng gỗ khá lớn. 
Ở đày có nhiều đất đó ba đan màu mỡ 
đặc biệt thuận lợi đề phát triền rừng, 
cây cỏng nghiệp, chăn nuôi gia súc 
cỏ sừng, trên cơ sở đó, phát triển 
công nghiệp chế biến nóng sản và làm 
sản, tạo ra nguồn hàng xuất khầu có 
giá trị kinh tế cao, khối lượng lớn. 

Chưa kề những khoáng sản đang 
được thăm đò, chỉ tính riêng đất và 
rừng của tỉnh, nếu được khai thác tốt 
thì không những bảo đâm yêu cầu 
. phát triển kinh tế và nàng cao đời 
sống của nhàn đân trong tỉnh mà còn 
có phần đóng góp quan trọng vào sự 
nghiệp phát triển nền kinh tế của cả 
nước. 


Trên cơ sở nắm vững đường lối 
của Đảng về xảy đựng và phát triền 
kinh tếT— xã hội ở các tỉnh miền 
núi, tử sau nzàv giải phóng, đảng 
bộ và nhân dân Đáắc-lắc đã không 
ngừng phấn đấu, đạt được những 
thành tích và tiến bộ trên các mặt cải 
tạo và phát triền kinh tế, củng có an 
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ninh và quốc phòng, đầy mạnh sự 
nghiệp giáo dục, y tẻ, xây dựng Đăng, 
chính quyền và các đoàn thê, đưa tới 
những biến đöi quan trọng trong đời 
sống kinh tế —xã hội của đông bào các 
đân tộc tronðô tỉnh. 


Sản xuất nông nghiệp đạt được 
những kết quả đáng phần khởi, diện 
tích trông lúa tăng nhanh, diện tích 
cấy lúa nước từ chỗ chỉ có 900 héc tá 
gieo tròng năm 1972 tăng lên 21000 
héc ta năm 1952; các loại đậu từ 9300 
héc ta năm 19/6 tàng lên 10500 héc tà 
năm 19853; diện tích trông các loại cầy 
công nghiệp ngàn ngày và dài ngày 
như mía, thuốc lá, cà phê, cao su... 
cũnø tăng nhanh, tạo ra nØuÖn nguyên 
liệu lớn cho công nghiệp chế biến phát 


triên ; chăn nuôi trong những năm 
qua đã có bước tiến đáng kề, năm 


1982 đàn tràu tín g 2,0 lần, đàn bỏ tàng 
2 lần, đàn lợn tíng 3 lần so với nàm 


1975. Nhờ mở rộng diện tích, gắn liên 


với thực hiện các biện pháp thảm canh, 
năng suất và san lượng các loại cày 
trồng đều tăng, riêng sản lượng lương 
thực trong 3 năm: 1950 — 1982 táng và 
ồn định ở mức 116000 — 157000 tắn, 
gấp 2.5 lần so với năm 1975: bình 


- quản lương thực đầu người từ ^ll kg 
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năm 1975 lên 300 kg năm 1982 (mặc dù 
đàn số năm 1982 tăng gấp 15 lìn so 
với năm 1972) Từ chỗ thiến lương 
thực gaV gai, hàng năm trung ương 
phải viện trợ trên dưới 5000 tăn gạo, 
đến này tỉnh chúng tôi đã cơ bản tự 
túc được lương thực, khác phục nạn 
đói kinh niên trong đồng bảo các dân 
tộc, kết quả trên đây tuy mới là bước 
đau song đã tạo cơ sở cho việc tiếp 
tục giải quyết vững chắc vấn đẻ lương 
thực, làm bàn đẹp phát huy thể mạnh 
về kinh tế của tỉnh, thu hút thêm 
nhiều lao động ở các tỉnh miền xuôi 
lên xảy dựng kinÌh tế mới. 


Về phát triên làm nghiệp; chúng 
tôi đã có nhiều biện pháp quan 
trọng kết hợp giữa trồng, tu bồ, khai 
thác và bảo vệ rừng. Nhờ đó trong 7 


nằm qua toàn tỉnh đã trông được 7250 


héc ta rừng, khai thác 505000 mứt 
khối gỏ. Đáng chú ý là trong quá trình 
chỉ đạo, tính chúng tôi đã tạo ra được 
một số điện hình tốt, trong đó nồi bật 
nÌlq£ là Liên hiệp xí nghiệp làm — công 
nghiệp Ba Súp. Những điện hình đó đã 
gọp phản làm sìng tô bước đi của tỉnh 
trong việc thực, hiện phương thức 
nóng — làm kết hợp, vận động dịnh 
canh, định cư gần liên với xây dựng 
Kinh tế tập thề, phát triển kinh tế gia 
địch trong đồng bào các đàn tộc, 


Alạc đủ phải tập trung tức (nhất là 
vào những aăm đầu) giải quyết vấn 
để lương thực, tỉnh chúng tòi đã có 
nhiêu cố gảng trong việc khai thác 
tiềm nănở, dày mạnh sản xuất các 
mặt hàng xuất khảu, Trong vòng 7 
nam (T972 — 19832) tỉnh chúng tôi đã 
gino nộp cho Nhà nước 22000 tàn cà 
phâ và 19000 mét khối số vận sàn, 
giá trị xuất khâu tính bình quản mỗi 
nắm đạt 120 đồng Trgười. 


Trên lĩnh vực phản phối lưu thông, 
[Đang bộ tỉnh chúng tòi đã có những 
chủ trương và biện pháp tích cực nhắm 
tAẦng cường quan lý thị trường, chống 
những biểu hiện tiền cức như đầu cơ 
buôn làu, nàng gia, làm hàng giả... 
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đồng thởi phát triền mạnh mẽ hệ thông 
tò chức quản lý phân phố: lưu thông 
từ tĩnh xuống huyện, xã và đơn vi cơ 
sở, nhờ đó đã hạn chế bớt những mật 
tiêu cực trên lĩnh vực này. 


Di đối với việc phát triền kinh tế, 
công tác an ninh chính trị trong lỉnh 
cũng đạt được những kết quả đáng kề, 
Chúng tôi đã phá vỡ một phần quan 
trọng tö chức của bọn phản động 
IFULRD, ngắn chặn có hiệu quả những 
hoạt động phá hoại của chúng, xây 
dựng và cúng cõ chính quyẻn các cấp. 
cúc lực lượng quân đòi và dàn quân 
tự vệ, các doàn thẻ quản chúng v.v. 


Qua 7 năm lãnh đạo và chỉ đạo 
xây dựng kinh tế — xã hội, đang bộ 
Đắc-lắc đã không ngừng phát triền 
và trưởng thành cả về số lượng và 
chất lượng. Đội ngũ cán bộ đảng viên 
được đào tạo từ các dàn tộc trong tỉnh 
ngày càng nhiều, củng với những cán 
bộ đăng viên từ các nơi khác đến bồ 
sung cho tỉnh đoàn kết thương yêu 
tòn trọng nhau, fạo thành sức mạnh 
lãnh đạo đồng bào các dàn Lộc trong 
tỉnh vượt qua mọi khó khăn, hoàn 
thành nhiệm vụ của Đẳng và Nhà 
nước giao phó. 


Bên cạnh những kết qua đã đạt 
được, tỉnh chúng tôi còn có những khó 
khăn thiếu sót. Trước hết, về kinh tế, 
còn mất càn đối giữa nhu cầu về vốn 
và vật tư với khai năng cụùng cấp có 
bạn của Nhà nước cho các đơn vị sẵn 
xuất trong tỉnh ; sản xuất công nghiệp. 
tiều còng nghiệp, thủ công nghiệp và 
làm nghiệp v.v. phát triền chậm, 
chưa đắp ứng yêu cầu và chưa càn 
xứng với khả năng hiện có. Cơ chế 
quản TỶ còn mang nặng tính chất hành 
chỉnh quan liêu, bao cấp, bảo thủ 
trÌ trệ, kim hãm sẵn xuất, kim hầm 
tính thân chủ động súng to của cúc 
ngành các cấp và của dòng bào các 
đân tóc trong- việc khai thác tiềm 
năng và phát huy thể mạnh của tỉnh. 
Nhiều mặt tiêu cực trong xã hội. nhất 


là trên lĩnh vực phân phổi lưu thông, 
con kéo đài, chàm được khíc phục. 


Bỏ máy chính quyền và cơ quan chỉ 
đạo kinh tế còn yếu và kém hiệu lực; 
đòi ngũ cán bộ quản lý kinh tế, 
quản lý Nhà nước, cán bộ khoa học 
k£ thuật trong tỉnh, tuy đã được tang 
eđưởng một bước, nhưng nhin chung 
còn thiếu và yếu, nhàt là bộ máy 
quan lý của cấp huyện và cơ sở. Công 
tác tư tưởng và tô chức còn yếu. Tỉnh 
hịnh đó đã ảnh hưởng không íL đến 
việc thực hiện đường lối chính sách 
của Đang và các chỉ thị, nghị quyết 
của tính, 

Trong quả trình phấn đấu vươn 
lên, tuy còn có những mặt yêư/ tỉnh 
chúng tôi đã tạo ra được những nhân 
tố mới, tích cực, làm tiền đề cho sự 
phát triền kính tế — xã hội vào những 
năm sau. - : 

Cũng như nhiều tỉnh miền núi khác, 
thế mạnh về kinh tế của tỉnh Đác-lắc 
là rừng, cày công nghiệp và chăn 
nuôi gia súc lớn. Song mưốn khai thác 
thế mạnh đó, phải định canh, định cư 
và tiếp nhận thêm lao dòng tử nơi 
khác đến, Và như vậy, tỉnh phải giải 
quyết văn đề lương thực. Diệu quan 
trong đạt ra cho tính chúng tôi là 
phán đầu từ giải quyết vấn đề lương 
thực hàyv trông chờ vào sự viện trợ 
của trung ương. Việc lựa chọn chính 
gác một trong hai cách làm này có ý 
nghĩa quyết dịnh toàn bờ quá trình 
phát triền kinh tế — xã hội của tỉnh. 


Nhìn vào điều kiện kinh tế tự 
nhiên và khả năng lao động. tỉnh Đặc- 
lác hoàn toàn có thê tự túc về lương 
thực, Tự túc lương thực đối với tỉnh 
chúng tới còn là vấn đề vừa có ý 
œghĩa vẻ mặt kinh tế, vừa có ý nghĩa 
vẻ mật chính trị, Tự giai quyết được 
vấn để lương thực mới ôn dịnh được 
đời sống nhân dàn, cùng cố lòng tin 
cua đong bào các đàn tộc đối với 
Dáng, với chế độ mới, đồng thời tạo 
tiền đề cơ bản cho việc mở mang 
aganh nghề, khai thắc tiêm năng và 


phát huy thế mạnh của tỉnh miền 
núi, tÖ chức sản xuất theo cơ cấu 
kinh tế công — nông — lâm nghiệp. 


Đề giải quyết vấn đề lương thực, 
trước hết phải đầy mạnh công tác 
thuy lợi, thực hiện định canh và thâm 
canh, xày dựng đồng ruộng, mở rộng 
diện tích cấy lúa nước. Trong điều 
kiện của tỉnh chúng tôi, việc đặt thủy 
lợi là biện pháp hàng đầu không chỉ 
có ý nghĩa coi trọng biện pháp kỹ 
thật thàm canh quan trọng mà còn 
có Ý nghĩa thay đồi tập quán, tâm lý 


.eũ kỹ của đồng bào các dàn tộc và củi 


tạo môi sinh trên địa bàn lãnh thô, 


Từ bao đời nav người dàn Đắc- 
lắc chưa hệ làm- thủy lợi, do dó họ 
chưa tin có thê làm được thủy lợi 
trên đất ba dan thấm nước: mạnh 
này. Ơ tỉnh Đác-lắc mùa khô kéo 
đài 5 — 6 tháng liền (không có mưa), 
việc giải quyết vấn đề nước vào mùa 
này chẳng những tạo ra những cánh 
đồng lúa nước rộng lớn. mà còn tác 
động trực tiếp đến sinh hoạt của đồng 
bào các đân tộc miền nứi. Ngay từ 
đầu tỉnh chúng tôi đã chủ trương 
hướng công tác thủy lợi vào việc giữ 
nước và tạo ra nguôn nước. Thực 
hiện phương châm Nhà nước và nhân 
đìn cùng làm, xây dựng nhiều công 
trình thúv lợi vừa và nhỏ, đòng thời 
xảv dựng một số công trình thủy lợi 
lớn ở nhữnữ nơi có điều Kiện. Chỉ 
Lính trong vòng ã năm (1276 — 1260) 
nhân dân Đác-lie đã làm được l117 
công trình thủy lợi nhỏ, 40 còng trình 
loi vừa, có nẵĩng lực tười nước cho 
2 van héc ta lúi dòng xuân, và đã xảy 
đựng thành cônơ các hồ chứa nước 
có đập cao hàng chục mét, đào nhiều 
kênh dẫn nước, đài hàng chục ki lô 
mél. 


Kết quả việc làm thủy lợi tuy mới 
là bước đầu. song đã góp phần quan 
trọng giải quyết vấn đề lương thực 
và làm thay đôi bộ mặt nông thôn, 
thav đổi tập quán làm ăn cũ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc định 
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canh, định cư, mở mang vùng kinh 


tế mới, tàng cường đoàn kết dân tóc, „ 


túc đầy quan hè sản xuất mới phát 
tricn. 


Nhờ làm tốt công tác thủy lợi mà 
điện“tích cấy lúa nước tàng nhanh, 
lúa rầy giam dân. Tuy vậy đến nay 
toan tính văn côn trên dưới 3 vạn 
héc ta lúa rấy, chiếm 3/5 diện tích và 
2:5 sản lượng lúa của toàn tỉnh. 
Fình trạng đót rững làm nương ráy 
vàn côn điện ra rất nghiêm trọng. 
Đến này toàn tỉnh có trên 40 vạn héc 
ta đôi trọc. đất bị xói mòn, nguồn 
nước bị giam, khí hàu đã có những 
biến động bất thường gảy tác hại 
nghieểm trọng đến môi trường sông. 
Chính lúc này đang bộ tỉnh chúng tôi 
đang đặt ra cho mình nhiệm vụ làm 
thế nào đẻ có thể chàm dứt nạn phá 
rững bừa bài mà văn tiếp tục giải 
quyết vững chắc vấn đề lương thực. 


Nghị quyết Đại hội thứ V của Dang 
đã chí rõ: “Các tỉnh, huyện miễn 
núi phái khai thác những thể mạnh 
của mình, từ nông nghiệp, lầm 
“nghiệp mà đi lên, nhất thiết phải sử 
dụng đất đại theo hướng nòng — làm 
kết hợp », Đề thực hiện phương hướng 
trên dày, trước hết cán phải đây 
mainh các biện pháp thầm cảnh, tạng 
vụ trến diện tích lúa nước, lúa trông 


can và hoa màu hiện €ó; mở rộng 
diện tích lúa nước bàng những 


công trình thủy lợi vừa và nhỏ ở 
những nơi đã được khão sát và quy 
hoạch; gản việc phú xanh đỏi trọc 
và cải tạo rừng cày hết khả năng tái 
sinh với việc tróng xen cúc loại cày 
Hhrơng thực và thực, phám theo phương 
thức nỏng — làm kết hợp. 


Tĩnh chúng tôi có nhiều loại cày có 
giá trị kinh tế cao như cày lấy gỗ, 
cây công nghiệp đài ngày (cao su cả 
phê...) cây công nghiệp ngàn ngày, 
cầy lương thực, thực phầm v.v. Văn 
đe quan trọng là làm sao súp XẾp Và 
bố trí một cơ cấu cày trong hợp lý 
trên tưng loại đất theo phương thức 
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nông — lâm kết hợp nhằm bảo đảm 
vừa xây dựng vốn rừng, phát triên 
cây còóng nghiệp, vừa tiếp tục giải 
quyết vững chac vấn đề lương thực. 
Trong những nầm qua tỉnh chúng tôi 
đã có một số điền hình tốt về thực 
hiện phương thức nông — làm kết 
hợp. dịnh canh, định cư bàng phát 
triền kinh tế vườn và mở rông diễn 
tích cấy lúa nước; giao đái. giao 
rừng cho tập đoàn san xuất và hợp 
túc xã, áp dụng cơ chế khoán sản 
phầm đến nhóm và người lao đóng. 
Làm theo hướng đó, tính chúng tÔi 
hoàn toàn có khả năng vượt qua mọi 
khó khăn, chặn đứng nạn phá rừng. 
tr túc được và có phần dự trừ về 
lương thực, nhanh chóng phát huv 
thế mạnh về rừng, cây công nghiệp 
và chăn nuòi gia súc lớn. Và từ đẻ 
có thể thúc đầy các ngành công nghiệp 
(như thủy điện, giao thông vân tài, 
vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa. 
công nghiệp thực phảm tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp trong 


V.V.}, 


tỉnh phát triền, góp phản nhanh 
chóng hình thành cơ cấu kinh tế 


còng — nông — làm nghiệp tỉnh. 


Cũng như các đản tộc thiêu sỐ ở 
Tàyv-nguyên, các dân tóc thiểu số ở 
tính Đác lức đi lên chủ nghĩa xã hôi 
trong điều kiện còn chịu ảnh hưởng 
nặng nề tàn dư của chế độ thị tọc với 
quan hệ phân phối theo lối bình 
quản, tồn tại trên cơ sở du “canh. đột 
rùng làm rảy, với còng cụ sáo xuải 
rải thô sơ và Rỹ thuật canh tác rải 
lạc hậu. 


Nhắm cải biến tỉnh hình k¡inh tế — 
xã hội, đảng bộ tỉnh chúng tôi chủ 
trương tiến hành đóng thời việc giải 
phóng lực lượng sản xuất với xác 
lặp quan hệ sản xuất mới. Đề 
giải phóng lực lượng sản xuất, văn 
đề quan trọng có ý nghĩa then chối 
trước mát là phải làm tốt công tác 
định canh, định cư. Vì có định cành, 
định cư thì mới chấm dứt được nan 
phá rừng, mới có điều kiện cải tạo, 


bồi dưỡng, khai thác rững và dãt rừng - 


một cách hợp lý và áp dụng kỹ thuật 
tiến bộ vào sản xuất nhằm đem lại 
hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần 
cài thiện đời sống của đồng bào các 
dàn tộc. 

Ở tỉnh chúng tôi, việc áp dụng các 
biện pháp kỹ thuật canh tác bình 
thưởng như: làm thủy lợi, đấp bở, 
£<1ữ nước, đùng phản bón, trồng rừng 
và bảo vệ rừng v.v. cũng như việc sử 
đụng tràu, bò cày kéo và các công cụ 
thong thường như của nông dàn Ở 
những nơi khác là một cuộc cách 
mạng nhằm cải biến tập quản canh 


tác lạc hàu đã tồn tại hàng nghỉn. 
năm nay trong đồng bào các dàn tộc, - 


Định canh, định cư và áp dụng các 
biện pháp kỹ thuật canh tác dế phát 
triển sản xuất phải gản liền với cát 
tạo và xảv dựng quan hệ sản xuất 
mới. Đày là một trong những vấn đề 
cơ bản quyết định quá trình đi lên 
của tĩnh chúng tôi, 

[):icu quan trọng đặt ra cho đăng 
bộ tính chúng tòi là làm sao xác định 
được những hình thức và bước đi 
thích hợp nhằm nhanh chóng phát 
huy tiềm nắng và thế mạnh của một 
tỉnh miền núi. —~ 

Đặc điềm nói bật trong đồng bào 
các dân tộc-thiểu số ở tỉnh chúng tòi 
là san xuất theo phương thức du canh 
và du cư, do đó, chế độ chiếm hữu tư 
nhân về đất dai chưa hình thành 
nét. Đày là một trong những căn cứ 
quan trọng đề tỉnh chúng tôi xác định 
hình thức cải tạo quan hệ sản xuất,, 
đưa đóng bào các dân tọc đi nhanh 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Với việc định canh, định cư trên 
cơ sở thực hiện phương tlức nông — 
làm kết hợp, gàản kinh tế vườn với 
mở rộng điện tích cày lúa nước, có 
thề xảy dựng nøay hợp tác xã -quy 
mô thích hợp. Làm theo hướng đó, 
đến nay tính chúng tôi đã có trên 93% 
số hô đã định canh định cư vào hợp 


tác xả, Tuy nhiên trình độ tô chức, 


LÕ - 


ˆe 


quản lý của hợp tác xã nói chung 
cỏn yếu, kém, nhiều nơi phản phối 
vận còn mang tính chất Đbình quản, 
có nơi quay lại làm ăn theo lối du 
canh, đồt rừng làm rấy... Tỉnh hình 
đó đạt ra cho đăng bỏ chúng tôi 
nhiệm vụ đây mạnh hơn nữa việc 
củng cõ và tăng cường các tò chức 
kinh tế tấp thể theo hướng: thực 
hiện tốt công tác định canh, định cư, 
đồi mới phương thức canh tác và kỹ 
thuật sản xuất, cải tiến công cụ, quản 
lý san xuất theo kế hoạch, thực hiện 
nguyên tác phản phối theo lao động. 


Đi đòi với việc mở rộng phong 
trào hợp tác hóa đề thu hút đồng 
bào các dân tộc vào hợp tác xã, đăng 
bộ chúng tôi chủ trương mạnh đạn 
đưa đồng bào các đàn tộc vào kìm 
công nhàn trong các nông trường, làm 
trường và xí nghiệp quốc doanh ở 
nÏhyững nơi có điều kiện. Đây là cách 
làm tốt và là bước đi ngàn nhật, tao 
nên bước tiễn nháy vọt trong đồng 
bào các dàn tộc mà Liên hiệp xí 
nghiệp làm — công nghiệp ba Súp và 
một số đơn vị kinh tế khác đã làm. 


Trên cơ sở thực hiện phương thức 
nông — làm kết hợp, định canh, định 
cư và giao đất, giao rừng cho từng. 


-hộ đề làm vườn, làm nhà ở riêng trên 


vườn đó, làm thủy lợi, cấy lúa nước 
đề giải quyết lương thực, các liên 
hiệp xí nghiệp đã thu hút hàng nghĩn 
hộ vào làm trưởng, nông trưởng và 
sử đụng một cách có biệu qua sức lao 
động tại chỗ có kinh nghiệm của 
đồng bào các đàn tộc vào việc trông 
cao SỤ, cà phê, cây rừng và bào vệ 
chúng v.v. Việc làm này chẳng những 
có ý nghĩa lớn yê mặt kinh tế mà còn 
có ý nghĩa về chính trị: đào tạo 
được đội ngũ công nhân tử đồng bào 
các dân tộc thiểu số, nàng cao được 
trình độ giác ngộ, trình độ hiều biết 
vẻ khoa học kỹ thuật, cúng cố lòng 
tin của họ đối với Đang, với chế độ 
mới. Thực tế đó đã mở ra cho tính 
chúng tôi những khả năng mới về 


hà 


định canh, định cư cho 25 vạn đồng 
bào các dân tỏc còn sống du canh, du 
cư. Đây là một nhiệm vụ quan trọng 
và cấp bách vì có định cạnh, định cư 
mới có điều kiện thay đòi phương 
thức canh tiác, cải tiền kỹ thuật và 
xúc lấp quan hệ sản xuat mới. 


Phát triển lực lượng sản xuất và 
xác lập quan hệ sản xuất mới phải 
gắn liền với nàng cao trình độ 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình 
độ văn hóa cho đồng bào các dàn 
tộc. Như đông chí Tỏng bí thư 
[e-Duïän đã nói: e SonØ song Với cuộc 
cách mang về kinh tế, phải dãy mạnh 
cách mạng tự tưởng và vàn hóa, coi 
đáy là một động lực mạnh m, niột 
phương tiện cực KkỶ quán trọng để 
đưa Đuac-lắc tiền lên chủ nghĩa xã 
hôi PÐ (1) 


Theo tính thân đỏ, dang bộ chúng 
tôi đã thường xuvên coi trọng VIỆC 
práo dục truyw®n thông cách mạng, 
lòng vêu nước, yêu chú nghĩa xà hội 
trong đóng hào các đàn Lộc. Sự nghiệp 
;ìn hóa, giáo duc không ngùung phát 
triền, năm học 1982 — 1983 toán tỉnh 
đã có 3800 lớp học phô thông với 
I28000 em học sinh, bình quản cứ 
4 người đản có một nưười đi học. Công 
tác bỏ túc văn hóa và phong trào tiếp 
tục xóa nạn mù chữ được đảy mạnh; 
toàn tỉnh hiện có 33000 người học tại 
chức va học bồ túc van hóa ban đêm. 
Tình đã có cđc trường trung học 
chuyên nghiệp và trường đại học của 
trung ương đóng tại địa phương cùng 
các trưởng chuyên nghiệp, chuyên 
ngành của tỉnh hằng năm đào tạo và 
cưng cấp cho tỉnh hàng nghìn cán bộ. 
Chúng tòi đã áp dụng nhiều biện 
pháp và nhiều hình thức thích hợp 
đề giáo đục tư tưởng xã 
nghĩa, nàng cao trình đò văn hóa, 
trình độ kỹ thuật cho đồng bào các 
“dân tộc, đập tần luận điệu phản tuyên 
truyền của địch, nhất là bọn phản 
động FUIHO, khác phục tệ mẻ tín đị 


họi chủ 


e 


M. 


đoan, đồng thời tôn trọng, giữ zin 
và phát huy truyền thống van hóa 
tốt đẹp của cúc đân tộc. Cuộc cách 
mng tư tưởng và văn hóa trong đông 
bào các đân tộc thiêu số ở tỉnh chúng 
tôi đã có tác dụng tích cực đối với 
cách mạng quan hệ sản xuất và cách 
mang khoa học kỹ thuật. 


Tuy nhiên, văn đề giáo dục chình 
trị tư tường, nàng cao trình đỏ văn 
hóa và xây dựng nếp sống vàn hoa 
mới trong dòng bào các dàn tộc ở 
tính chúng tôi còn nhiều khó klăn 
phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành 
thường xuycn, tích cực mới có thề 
xóa bỏ tận gốc tàn dư tư tưởng, 
nếp sông và tập quán lạc hàu do chế 
độ cũ đề lại, nàng cao giác ngỏ xã 
hội chủ nghĩa, đưa đồng bào các đun 
tộc tiến bước vững chác lén chủ 
nghĩa xã hội. 


Dễ thực hiện những nhiệm vụ trên 
đây, văn đẻ quan trọng là phái xảy 
dựng đội ngũ cần bộ có phầu: chất 
và năng lực từ tỉnh đến cơ sở. Trước 
hết là cán bộ cơ sở, buôn, hợp tác 
xã, xí nghiệp, nông trường, lâm 
trường và huyện, vị đây là nơi trực 
tiếp thực hiện đồng thời ba cuộc cách 
mạng và là nơi hằng ngày, hằng giờ 
điển ra cuộc đấu tranh gay gắất giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bàn đhú nghĩa. Dó cũng chính là 
nơi trực tiếp tồ chức thực hiện thẳng 
lợi đường lối chủ trương của Đăng 
và Nhà nước. Chúng tôi cố gắng đào 
tạo cản bộ bằng nhiều hình thức như 
mở rộng hè thống các trưởng vừa học 
vưa làm, các trường tại chức. chính 
quy, ngắn hạn và dài han với nói 
đụng phù hợp và phong phú. đáp 
ứng yêu cầu trước mắt và làu đài 
của sự nghiệp xây dựng và phát triền 
kinh tế— xã hội trong tỉnh, 


(1) Lê- Duần : Xây dựng kinh tế địa phương 
cứng mạnh, Nxb Sự thẹu Hà-nội , 198), tr. 193 


` 


HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP 
TÍNH NGHĨA.-BÌNH 


\ 


» 


TÔ - ĐÌNH - CƠ 
Chủ tịch Ủụ bạn nhân dân lĩnh Nghĩa-bình 


|— TIẾN HÀNH NHANH VÀ LÀNH MẠNH 
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Nghĩa-binh là tỉnh thuộc duyên hải - địa chủ có nợ máu đối với nông đân, 
miền Trung; bình quân ruộng đát của bọn tư sản mại bản và bọn ác ôn 
canh tác tính theo đâu người thấp, — trong ngụy quân, ngụy quyền cũ, vận 
ruông đất công nhiều ; địa chủ và động hiến ruộng đối với địa chủ 
phú nòng không lớn lắm: nòng dàn thường và phú nông, cả trung nông 
sử dụng máy móc còn íE; sản xuất viớp trên có Ít ruộng đàt phát canh 
nông nghiệp chủ vếu là đề tự túc, tự - thu tô, hoặc làm không hết phải thuê 
cấp. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, người làm, đem chía cho nông đân 
cứu nước, 2/3 số xã trong tỉnh bị không có hoặc thiêu ruộng dát., Ở 
địch Wàn phá nặng nề: nhiều xóm những nơi mà ruộng đất thu hồi của 
làng bị địch hủy diệt hoàn toàn, đân “bọn bóc lọt không đủ chia cho nông 
cư bị xúc tát và xáo trộn rất lớn, dàn, thỉ *ảạn động điều chính trong 
đông ruộng bị hoang hóa nhiều, trâu - nội bộ nông đàn theo tính thân +« lá 
bò cày kéo bị cướp và bị giết nghiêm lành dùm lá rách P. 
trọng...  “ˆ 


\ 

Việc giai quyết ruộng đát cho nông 
Sau ngày miền Nam được hoàn dân theo chính sách của Đảng và 
toàn giải phóng, Nghĩa-binh đã thí Nhà nước ở Nghĩa-binh được làm 
hành khần trương và triệt đề chính - gọn và triệt đề trong nàm 1976. Sau 
sách ruộng đất của Đúng và Chính - khí điều chỉnh ruộng đất, bình quân 
phủ nhằm xóa bỏ bóc lột bằng ruộng ruộng đất giữa các hộ nông dàn ở 
đất ở nông thôn, bảo đảm người càyv — Nghĩa-hinh xấp xí ngàng nhau, chênh 


có cuóng.. lệch i số ruộng đất cao hơn mức bình 

Việc góa bỏ bóc lột bằng ruộng đất - quản đần người không quá 12ãmÈ.., 

ở nông thôn được tiến hành bằng Như vàyv, Nghĩa-binh đã xóa bộ bóc 

cách tịch thu những ruộng đất của - lót phong kiến và hóc lột tư bản ở 
* la 
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nông thôn, thực hiện người: cày có 
ruộng, kề cả giảm bới sự chênh lệch 
về ruộng đất trong nội bộ nông dân, 
trên cơ sở đó, mở đường cho phong 
trào hợp tác khóa nông nghiệp phát 
triền thuận lợi tử thấp đến cao. 
Cùng với việc giải quyết tốt vấn đề 
riộng đất, bão đàm cho mọi người 
nòng đàn đều có ruộng, kế thừa kính 
nghiệm làn ăn tập thê từ hồi kháng 
chiến, Ng' Ta-binh đã tích cực vạn động 
nông đân đi vào làm ăn tập thề dưới 
nhiều hình thức khác nhau. Nông dàn 
khấp nơi trong tỉnh đều hưởng ứng 
`và tích cực tbam gia các hỉnh thức 
làm ăn tập thể, vì họ tự thấy từng 
người hay từng gia đình lao động riêng 
lẻ thị gặp rât nhiều khó khăn trong 
việc khai hoàng, phục hóa, làm thủy 
lợi... và càng khó khăn trong việc tô 
chức đời sống, xây dựng lại nhà cửa, 
xóm làng, quê hương bị phá hủy 


nghiêm trọng trong chiến tranh. Làm” 


ăn tập thề đã nhanh chóng trở thành 
yêu cầu cấp bách của đông đào quản 
chúng nông dàn. Phong trào làm ăn 
tập thê dưới các hình thức tô đôi công 
(ở đồng bàng) và tổ, đòi hợp tác lao 
động (ở miền núi) phát triển rộng 
kháp trong tỉnh. Các tö chức làm ăn 
tập thề đó, tuy có nhiều hình thức 
phong phú và tên gọi khác nhau, song 
xét vẽ nội dung hoạt động thì cũng 
chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là /ồ 
li công được tò chức trên cơ sở lao 
động tập thề, nhưng từ liệu sản xuất 
vẫn thuộe sở hũu cá nhân, Trong tô 
đôi cóng (cùng gọi là tö vần công, đồi 
công hay tô đoàn kết sản xuat) có 
loại hoàn toàn chỉ đổi công cho nhau; 
MỘC số có định mức khoản việc; có 
loại vừa đôi công (trên phần ruộng 
đất riêng) vừa hợp công (sản xuất và 
phân phôi tạp thẻ trên phản ruộng 
đất được chía cấp tập thể hoặc mới 
cùng nhau khai hoang phục hóa). Loại 
thứ hai là /Ap đoàn sạn tuất hay là (tó, 
đội hợp túc lao động được tỏ chức 
trên cơ SỞ lao động tập thể và một 
phán quan trọng hày toàn bộ tư liệu 


s$ 


sẵn xuất đã tập thề hóa. Trong đó, 
có đạng tập đoàn sản xuất đã tập thê 
hóa ruộng đải, trâu bỏ, máy mộc, 
hoặc mới tập thề hóa ruộng đất. còn 
trâu bỏ và máy móc thi còn thuộc 
sở hữu tư nhân đưa vào sử dụng 
chung, tiến hành lao động tập thê và 
phân phối theo lao động;còn dạng 
khác thì mới tập thề hóa ruộng đất 
công. còn ruộng đất tư vẫn làm đồi 
công. 

Phong trào làm ăn tập thê dưới 
các hình thức đó đã có tác dụng to 
lớn trong việc tháo gỡ bom mìn, san 
lấp hố bom, khai hoang, phục hó+, 
làm thủy lợi, khôi phục sản xuất, ồn 
định đời sống trong những năm đầu 
giải phóng và có ý nghĩa thiết thực 
tập dượt. đi lên hợp tác xã sản xuất 
nòng nghiệp. 

Tuy nhiên, phong trào đôi công và 
tập đoàn sản xuất đã bộc lộ ngay từ 
đầu những màu thuần vốn có của nó. 
Những màu thuần trong tổ đồi công 
(như : màu thuần về thu nhập giữa 
người có nhiều tư liệu sẵn Xuất và 
người có íL tư liệu sản xuất, mâu 
thuần về phản phối không công bảng 
giữa người lao động nhiều và lao 
động giỏi với người lao động í† và 
lao động kém; không có điều kiện để 
trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, mở 
rộng kinh doanh sản xuất và tàng 
năng suất lao động...) đều bắt nguồn 
ở chỗ lao động đã mang tính chất tập 
thề, còn tư liệu sản xuât lại thuộc sở 
hữu tư nhân. Đối với tập đoàn san 
xuät tuy đã có tính chất xã hội chủ 
nghĩa, nhưng văn còn ở trình độ hiệp 
tác giản đơn cho nên chưa thực hiện 
được hoàn toàn nguyên tắc phân 
phòi theo lao động, quy mô nhỏ bé 
không đủ sức đầu tư vốn, khỏòng đủ 
điều kiện mở rộng kinh doanh ngành 
nghề và trang bị cơ sở vạt chát kỳ 
thuật, không thẻ thực hiện được sự 
phản công lao động mới theo hướng 
vừa chuyên môn hóa vừa hiệp tác 
hóa, khó Kết hợp nòng nghiệp với 
công nghiệp, sản xuất với chế biến... 


cho nên không tạo ra được năng suất 
lao động cao và thu nhập nhiều cho 
các thành viên của tập đoàn. 


_ Sớm nắm bắt tỉnh hình như trên, 
ngay khi phong trào đôi công và xây 
dựng tập đoàn sản xuất đang phát 
triền rộng khắp ở nông thôn, Nghĩa- 
binh đã bất tay vào xây dựng thử 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đề 
rút kinh nghiệm ngay từ đầu năm 
1976. Tỉnh trực tiếp xây dựng thử 
một hợp tác xã ở xã Phước-thắng 
(huyện Tuy-phước). Đến mùa thu 
năm 1976, tỉnh sơ kết rút kinh nghiệm 
và sang đầu năm 1977 mở rộng cho 
một số huyện đại diện cho các vùng 
sản xuất khác nhau trong tỉnh làm 
thử, nhằm xây dựng những mảu hình 
hợp tác xã cho các vùng và rút kinh 
nghiệm vẻ lãnh đạo cho cán bộ cấp 
tỉnh, huyện và xã. Đồng thời Nghĩa- 
binh đã khần trương đào tạo và bồi 
dưỡng hàng loạt cần bộ hợp tác xã. 
Tỉnh đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 
quản trị cho hợp tác xã thời gian tử 
3 đến 4 tháng. Huyện tô chức đào tạo 
và bồi dưỡng cán bộ tập đoàn sản 
xuất và đội sản xuất thời gian từ 10 
ngày đến 1 tháng. Đến cuối năm 1978, 
Nghĩia-binh đã đào tạo được 30 191 
cán bộ các loại cho phong trào hợp tác 
hóa ở nông thôn. 


Đi đôi với việc chuẩn bị điều kiện 
về cán bộ và trang bị kinh nghiệm 
lãnh đạo xây dựng hợp tác xã cho cán 


bộ tỉnh, huyện và xã, ấp, Nghĩa-binh 


ll— NGUYÊN NHÂN THÀNH 


Phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp ở Nghĩa-binh phát triền nhanh 
và cơ bản là tốt, do có những thuận 
lợi khách quan, nhưng chủ yếu là do 
sự nỗ lực chủ quan của các đăng Độ 
địu phương biết đón lấy thời cơ thuận 
lợi sau ngày giải phóng thực hiện 
triệt đề điều chỉnh ruộng đất, đồng 


đã sớm xây dựng quy hoạch và phân 
vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh, làm 
cơ sở cho huyện lập quy hoạch tòng 
thê (ban đảu) đề khi xây đựng hợp 
tác xã, các cơ sở này tiếp thụ và xảy 
dựng phương hướng sân xuất ăn khớp 
với quy hoạch và vùng sản xuất của 
tỉnh và huyện. Trên cơ sở đó, Nghĩa- 
binh mới bắt tay mở rộng việc xây 
dựng hợp tác “xã sản xuất nông nghiệp 
và bố trí làm theo từng đợt tập trung 
ăn khớp với thời vụ sản xuất, tạo 
thành phong trào hợp tác hóa sôi 
động và rộng kháp ở nông thôn. Nhờ 
vậy, đến mùa thu năm 1980 (sau ba 
năm tiến hành hợp tác hóa) Nghĩa- 
bình đã hoàn thành hợp tác hóa nông 
nghiệp bằng hai hình thức bao gồm 
423 hợp tác xã bậc cao và 415 tập 
đoàn sản xuất, thu hút 97X số gia 
định nòng dân và 982 ruộng dãit canh 
tác vào làm ăn tập thê. 


Tử đây, quan Tệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu tập 
thẻ về tư liệu sản xuất và sức lao 
dộng tập thề của nông dân *hật sự 
được thiết lập, giai cấp nông dân tập 
thể ra đời ở nông thôn Nghĩa-binh. 
Đây là một sự biến đôi cách mạng 
có ý nghĩa lịch sử to lớn và sâu sắc, 
chẳng những xóa bỏ nguồn gốc sinh 
ra bóc lột ở nông thôn mà còn tạo ra 
cơ sở về kinh tế và xã hội cho sự 
nhất trí về chính trị và tính thần 
trong nhân dàn, tạo điều kiện phát 
huy quyền làm chủ tập hề của nông 
đàn lao động. 


\ 


CÔNG CỦA PHONG TRÀO 


thời đi ngay 0ủdo chuần bị 0à tiễn 
hành hợp tác hóa nông nghiệp từ 
thấp đến cao một cách tập trung, liên 
lục 0à dứt điềm. — ›: 

Tỉnh ủy, huyện ủy và các tỒ chức 
Đảng ở cơ sở cũng như các ngành và 
các đoàn thể quần chúng trong tỉnh 
đã nảm 0ững vd có quuếêt lảm cao 


_ dỠ 


Ihqc hiện chủ lrươ ng hợp túc hóa 
nông nghiệp của Trung ương Đảng ở 
các tỉnh miền Nam. Đại hội đảng bộ 
và các cấp ủy Đảng tử tỉnh đến huyện 
đều có nghị quyết về công tác hợp 
tíc hóa nông nghiệp, đặt thành công 
tác trọng tâm thưởng xuyên, có mức 
phần đấu cụ thể và biện pháp thực 
hiện đứt điểm ,trong từng thời gian. 
Phản lớn các đồng chí bí thư đẳng bộ 
các cấp tử tỉnh đến huyện, xã đều 
trực tiếp nắm và chỉ đạo phong trào 
hợp tác hóa ở địa phương mình. Cán 
bỏ và đăng viên ở các cấp, các ngành 
trong tỉnh đều nhất trí và ủng hộ 
việc hợp tác hóa sản xuất nông 
nghiệp. Hầu hết đẳng viên ở nông 
.thôn đều gương mẫu đi đầu trong 
phong trào xây dựng hợp tác xã Ở 
quê hương. Sự nhất trí cao và quyết 
tâm thực hiện hợp tác hóa nông 
nghiệp tử trong Đẳng đã lôi cuốn đòng 
đảo quản chúng nòng dàn tích cực 
tham gia. Đây là yếu tố quan trọng 


nhất quyết định sự thành công của. 


- phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 
ở Nghĩa-binh. Cũng có đôi nơi, phong 
trào hợp tác hóa nòng nghiệp tiến 
triền chàm chạp, xét đến cùng H do 
cấp ủy Dảng và cán bộ, đẳng viên Ở 
nơi đỏ chưa có sự nhất trí và quyết 
tâm cao thực hiện chủ trương hợp 
tác hóa nông nghiệp của Đẳng. 

Nghĩa-bình đã cố gắng nghiên cứu 
nắm 0ững 0à 0ận dụng súng tạo các 
phương châm bà chính sách hợp lúc 
hóa nông nghiệp của Irung trơng vào 
hoàn cảnh và điều kiện cụ thê của địa 
phương. 

Thực hiện phương châm di: từ thấp 
đến cao, từ nhỏ đến lớn, Ngehia-binh 
đã thực hiện tương đối tốt bướé tạp 
đượt cho quần chúng và cán bộ bằng 
nhiều hình thức tồ chức với nội dung 
phong phú phù hợp với đặc điềm và 
yêu cầu cụ thề của từng nơi, nhưng 
đều nhảm một hướng là chuân bị đi 


lên hợp tác xã. Các hợp tác xã sau. 


này đều được thành lập trên cơ SỞ 
các tô chức tập đượt từ tồ đồi công, 


‹‹ 


SÂU 


tồ đoàn kết sản xuất lên tập đoán sunp 
xuất rồi lên hợp tác xã, hoặc từ tà 
đồi công, tô đoàn kết sản xuất lên 
thẳng hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. : 

Việc chuyền các tập đoàn sản xuất 
lên hợp tác xã có những điềm giống 
như việc hợp nhất các hợp tác xã nhỏ 
thành hợp tác xã có qúy mô lớn hơn. 
Trong việc chuyền và hợp nhất đó. 
Nghĩa-binh có kinh nghiệm giải quyết 
thỏa đáng một tình hình khá phô biến 
là sự chênh lệch bề kinh lẻ giữa các 
tập đoàn. Nếu không có chính sách 
đúng và không làm tốt việc giáo dục 
tư tưởng thi sẽ xảy ra tình trạng phản 
tán tài sán (như. chia quỹ, bán chạy 
trảu bò, giết lợn, tất cá, thu hoạch 
non, v.v.) trước khi chuyên lên hợp 
tác xã, làm cho hợp tác xã mới hợp 
nhất gặp rất nhiều khó khăn vẻ tài 
sản, vốn liếng và sinh mất đoàn kêt 
nội bộ... 


Xác định quy mô hợp tác xă ban 
đầu là một trong những vấn đề quan 
trọng về vàn dụng phương châm hợp 
tác hóa nòng nghiệp của trung ương. 
Qua một thời gian xây dựng thử hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp, Nghia- 
bình đi đến kết luận: chuần bị tốt 
vấn đề cán bộ thi có thê tồ chức hợp 
tác xã với quy mô phô biến từ 300 đến 
350 héc ta. Với quy mô này, hợp tác 
xã có điều kiện tổ chức sẳn xuất và 
phân công lao động mang lại hiệu quả 
kinh tế cao hơn so với hợp tác xã có 
quy mô nhỏ hơn. Đồng thời, quy mô 
này không. vượt quá khả năng quản 
lý của đội ngũ cán bộ hiện có sau 
khi được bồi dưỡng về nghiệp vụ 
một thời gian. Thực tế phong trào 
hợp tíc hóa ở Nghĩa-binh hiện nay 
đã chứng minh kết luận trên là phủ 
hợp. 


Nghĩa-binh đã chỉ đạo các hợp tác 
xã một mặt chấp hành đúng các 
nguyên tác về hợp tác hóa do trung 
ương quy định, mặt khác vận đung 


-linh hoạt một Số chính sách cho phù 


hợp với tình hình địa phương. Yí dụ: 
việc trả hoa lợi ruộng đấi, phần lớn 
các hợp tác xã chỉ trả cho phần ruộng 
đất trên mức bình quân (không bao 
gồm việc trả hoa lợi ruộng đất nhằm 
bảo đảm đời sống cho các gia đỉnh 
liệt sĩ, thương bình, gia đình có công 
với cách mạng và những hộ neo đơn, 
già cả, tàn tật, cô quả không nơi 
nương tựa). Việc hóa giá trâu bò, 
công cụ và tư liệu sẵn xuất khác đưa 
vào tập thề theo thỏa thuận không 
. thấp hơn giá thị trường quá 15%, do 
đó tránh được khuynh hướng bán chạy 
trầàu bò và máy móc khi tiến hành 
hợp tác hóa nông nghiệp. Mỗi hợp tác 
xã khi mới thành lặp được tỉnh cung 
cấp mội số vạt tư (xi màng, gỗ, than 
nung gạch...) để xây dựng cơ sở vật 
chát bạn đầu nh : nhà kho, sản phơi, 
bể ngàm úủ giống, và các công trình 
phục vụ sản xuất khác. Chủ trương 
- này phù hợp với nguyên tác hợp tác 


hóa mà l.ê-nin đã chỉ ra: €Àlòöi chế - 


độ xã hội chỉ nảy sinh ra nếu được 
mọt giai cấp nhất định nào đó giúp 
đỡ về tài chính *(I), *sự ủng hộ mà 
Nhà nước xã hội chú nghĩa của chúng 
ta mang lại cho nguyên tác tò chức 
mói của đàn cư là như vậy s ©), 


Một động lực thúc đây phong trào 
hợp tác hóa ở Nghĩa-binh phát triên 
nhành và tốt là các cấp tỉnh và huyện 
đã rút được nhiều kinh nghiệm thiết 
thực về lãnh đạo và chỉ đạo, 
nghiệm các văn đề về giáo dục quản 
chúng, vận dụng chính sách, tò chức 
sản xuất, tô chức quân lý, xác định 
quy mô hợp tác xã... thông qua piệc 
+dụ tùng thứ hợp tác rã. Bản thân 


cán bộ, đẳng viên và quần chúng ở - 


địa phương đều tự làm, tính và huyện 
chí đạo, hướng đẫn. không làm thay. 
không «dồ tiền đồ của” vào hợp 
tác xã, không gây tư tưởng ÿ lại vào 
cấp lrên cho cán bộ và quản chúng 
ở cơ SỞ, 


khao - 


Cũng như mọi phong trào cách 
mạng khác, phong trào hợp tác hóa 
nông nghiệp phát triền nhanh hay 
chậm, chất lượng cao hay thấp là do 
văn đề cán bộ quyết định. Yêu cầu về 
cáu bộ đề mở rộng phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp rất lớn, gồm 
nhiêu loại cán bộ, trong đó cán bộ 
quản lý là quan trọng hơn cả. Nghĩa- 
bình đã giải quyết nhu cầu về cán 
bộ lúc mới thành lập hợp tác xã 
bằng nhiều nguồn: chọn một số cán 
bộ tập kết ở miên Bắc về có hiều biết 
vẻ xây dựng hợp tác xã đưa xuống 
cho cơ sở; xin trung ương vả các 
tỉnh miền Bắc cử cán bộ vào giúp; 
lựa chọn tại chỗ những người ưu tú 
xuất hiện trong phong trào cách 
mạng của quản chúng đưa đi dào tạo, 
huấn luyện, bồi dưỡng và đưa đi 
nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực 
tế (kê cả ra học hỏi các hợp tác xã 
tiên tiến ở miền Dáắc). Số cán bộ do 
cấp trên tăng cường về giúp cho cơ 
sở tuy còn ít nhưng có nhiều hiều 
biết và kính -nghiệm về xây dựng 
hợp tác xã ở miền Bác, kết hợp với 
đông đảo cán bộ tại chỗ đã tạo thành 
đội ngũ cán bộ bạn đầu có thề xây 
đựng và quản lý được hợp tác xã 
mới xày dựng. Dương nhiên muốn 
quản lý tốt hợp tác xã theo hướng 
sìn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, còn 
phải đào tạo thêm nhiều cân bộ có 
nghiệp vụ quản lý giỏi và nâng cao 
hơn nữa trình độ của số cán bộ hiện 
có trong các hợp tác xã. 

Điều dáng chú ý là tính, huyện và 
hợp tác xã ở đây đã rất chú trọng 
tim hiều bàng nhiều cách đề pận dụng 
có chọn lọc những kinh nghiệm haụ 
của phong trào hợp tác hóa ở miền 
Hắc, tránh được những sai sót, không 
phải đi đường vòng. 

(19, (2) V.I. Lê-nin ' Toản rập. bản tiếng Việt, 


Nxb Tiến bộ, Mát-xco-va, 1978, tập 45, 
tr. 423, 425. 


37 


_— 


I— SỨC SỐNG CỦA NÔNG THÔN HỢP TÁC HÓA 


Công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp 
ở Nghĩa-binh tiến hành từ năm 1978, 
đến năm 1980 đã hoàn thành và bất 
đầu phát huy tác dụng từ đó, ngày 
càng thề hiện tính hơn hẳn củã HP 
nông nghiệp hợp tác hóa..  “ 


- Sự xuất hiện nên nông nghiệp hợp 
tác hóa thúc đầy⁄€iệc hình thành các 
vùng sun xuất tập trung, chuyên canh 
trong từng hợp tác xã, trên địa bản 
huyện và địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó 
liên kết với các tỉnh láng giêng lạo 
4hành các vùng chuyên canh khu vực 
lớn. Vùng trọng điềm lúa của tỉnh (kề 
cả điện tích cao sẩn) chiếm 30000 héc ta; 
vũng lúa + màu 48000 héc ta; vùng 
cây công nghiệp + màu 316 000 héc ta ; 
vùng nông — làm kết hợp (chưa kề 

Fừng và đàt rừng) 17000 héc ta. Các 
huyện phía bác tỉnh có vùng trồng 
mía tập trung 2000 héc ta, cung cấp 
mía cày cho Nhà máy đường trung 
ương ở thị xã Quảng-ngãi ; phía nam 
tỉnh có vùng mía tập trung 3000 héc 
ta cung cấp mía cây cho nhà máy 
đưởng của tỉnh. Ba huyện phía bắc 


tỉnh trồng rau quả xuất khâu, liên kết: 


với tỉnh Quảng-nam — Đà-nằng, qua 
cảng Đà-nẵng, xuất khâu rau quả 
sang liên-xô; các huyện phía nam 
tỉnh sản xuất rau quả đề xuất khầu 
qua cảng Quy-nhơn. Quế trồng tập 
trung ở Trà-bồng cùng với quế của 
Trà-mi thuộc tỉnh Quảng-nam — Đà- 
năng liên kết thành vùng quế khu vực 
liên tỉnh. Cây đứa đã và đang được 
tiếp tục trồng tử Đúc-phồ trở vào qua 
5 huyện ven đường số lA nổi liều với 
vùng dừa tính Phú-kbánh tạo thành 
liên máng đừa tập trung tạo điều kiện 
xây dựng liên hợp công — nòng nghiệp 
san xuất chế biến dừa... 


(ong cuộc hợp tác hóa nông nghiệp 


, ^ ý ` ` * . 
đã thúc đáv quá trình phàn công lại 
lao động ở nòng thôn: trong từng 
hợp tác xã đều có tô chức các tỏ, đội 
lao động chuyên như: trông trọt, chăn 


~ 
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nuôi tập thê, cơ khi, giống, thủy lợi, 
vận chuyền, làm đất,bảo vệ thưc vật... 
Trên địa bàn huyện và tỉnh, việc phân 
bố lao động theo hai hướng: XMộI la, 
lên vùng đồi núi hoặc ra ven biên 
lâp cơ sở ]|. Sau hai năm hợp tác hóa 
đã có 6600 hộ đi xâv đựng cơ sở ÏÏ và 
đã khai hoang được 26 000 héc ta. //ai 
lả, ra ngoài tỉnh, đã có 19228 hộ đi 
xây dựng vùng kinh tế mới. 


Với sự giúp đỡ một phần của Nhà 
nước, phát huy tính thân tự lực tư 
cường, cúc hợp tác xã đã xây dựng 
được hệ thống cơ sở vát chất kỹ thuật 
phục vụ sản xuất ở cơ sở và trên địa 
bàn huyện. Các công trình thúyv lợi 
loại lớn và vừa còn ít, những loai 
nhỏ do nhân dân tự làm phát triền 
rộng khắp, bao gồm hàng loạt những 
cọn xe nước đọc hai bờ của bốn con 
sông lớn chạy qua tỉnh, nhiều đập 
dàng nước đẻ lầy nước bơm và tát 
vào đồng ruộng. Các cơ sở xử lý giống 
được tö chức trong các hợp tác xã 
với các đọi chuyên làm giống; ở 
huyện có vùng giống và các trạm 
giống cày, con. Hệ thống tô, đội và 
trạm thú y được tð chức ở hợp tác 
xã và trên địa bàn huyện. Mỗi hợp 
tác xã đều có đội cơ khí; ở huyện có 
xí nghiệp cơ khí làm nhiệm vụ sản 
xuất công cụ và sửa chữa máy móc 
H"HÓng nghiệp. Hệ thông cơ sở vật chất 
kỹ thuật của tửng hợp tác xã gắn với 
các cụm kính tế kỹ thuật do huyện 
điều hành... Đến nay, bình quân mỗi 
hợp tác xã nòng nghiệp ở Nghĩa-binh 
có 1117000 dòng về giả trị tài sản cỏ 
định, và mỗi héc ta canh tác được 
trang bị 3354 đồng về cơ sở vật chải 
kỹ thuật, 

Trên cơ sở tô chức lại sản xuất theo 
vũng tập trung và chuyên canh, phản 
bố và sử dụng lao động hợp lý. hình 
thành hệ thống cơ sở vật chất. kỳ 
thuật ở cơ sở và trên địa bàn huyện 
như đã nêu trên, nền nông nghĩcp 


hợp tác hóa Nghĩa-binh trong mấy 
năm qua đã có bước phát triền tốt về 
mặt sản xuất lương thực, cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp và hàng 
nông sản cho xuất khầu. 


Tuy còn lệ thuộc nhiều vào thiên 
nhiên (hạn hán nặng, lũ lụt lớn, sẵu 
bọ nhiều) nhưng nhờ có sức lao động 
Lập thể của nông thôn hợp tác hóa, 
nông nghiệp Nghĩa-binh đã bảo đảm 
sản xuất lương thực mỗi năm một 
tăng. Lúc cỏn làm ăn cá thề (1976), 

sản lượng lương thực ([Uỹ HiẾu của 


DIỄN GIẢI 


[ương thực huy động 
Chỉ số 


Lương thực diều lên trung ương 


Chỉ số 


Sau hại nắm hợp tác hóa nông 
nghiệp. cây công nghiệp và cây xuất 
khầu đều phát triển. Năm 1982 trồng 
đươc 10490 héc ta mía và thu, được 
400 000 tần mia cây (lăng 605 so với 
năm 1980). Đậu tương đạt sản lượng 
gần 1000 Lấn hạt (tăng 208Ã so với 
năm 1980). Dâu tắm, dã trồng được 
700 héc ta và sẽ tàng lên 2000 héc ta. 
Thuốc lá, đã trồng 1000 héc ta, sẽ tăng 
lên 2000 héc ta. Lạc, đã tròng được 
4000 héc ta. Quế, đã trông được 40 
triệu cây, hằng năm khai thác trên 
400 tản vỏ. Dừa, đã có l5 triệu cây, 
sẽ tăng lên 5 triệu cây. Đào lộn hội 


đang phát triên manh ở tát cả các hợp. 


tác xã có nhiều đồi trọc và đãi(i cái 
ven biên... 

“ Những sản phầm cày công nghiệp và 
cây xuất khẩu đã có và sẽ phát triền 
mỗi năm một nhiều thêm, bảo đâm 
cung cấp đủ nguyên liệu cho các xí 
nghiệp hiện có và sẽ xảy dựng thêm 
(của cả trung ương và địa phương 
trên đất Nghĩa-binh) và cho xuất 
khâu. Đồng thời, cũng từ nguồn 


cä tỉnh chỉ có 426000 tấn. Năm đầu 
hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp 
(1981), dạt 520 000 tần. Sang năm 1983, 
tăng lên 5410000 tấn. Vốn là một tỉnh 
thiếu ăn, Trung ương thường phải trợ 
cấp, nhưng từ khi có nền nông nghiệp 
hợp tác hóa, Nghĩa-binh đã tự trang 
trải được nhu cầu lương thực trong 
tỉnh. Không còn huyện nào bị đói như 
trước, một số nơi bắt đầu có đôi chút 
dự trữ lương thực. Mức huy động 
lương thực.trên địa bàn tỉnh mỗi năm 
một nhiều, phần điều cho Trung trơng 
mỎi năm một tăng. 


Đơn vị | - 1ọgg 1981 1982 
tính 


tấn | 49000 | 75400 | 80000 
% 100 1532| 163,3 

tấn 3000 | 18500 | 33 622 
% 100 610 | 1140 


nguyên liệu nông,sản này, đã và sẽ 


xuất hiện nhiều xi nghiệp và hợp tác 
xã chế biến nông sản, mở ra thế phát 
triền kinh tế gắn nông nghiệp với 
công nghiệp chẽ biến từ cơ sở, trên 
địa bàn huyện và liên kết nhiều 
huyện. : 

Sức sống đang lên của nông thôn 
hợp tác hóa Nghĩa-binh không chỉ 
được thê hiện ở sự phát triền có kết 
quả của nền kinh tế nông nghiệp trojng 
tỉnh, mà œn được thê hiện trên lĩnh 
vực xây dựng đời sống văn hóa, xã hội 
và nóng thôn mới. Tốc độ xây dựng 
cơ bàn ở nông thôn Nghĩa-binh Irong 
hai năm hợp tác hóa vứửa qua khá 
cao. Hợp tác xã nào cũng có đội xây 
dựng cơ bản và phần lớn đều có-tồ 
chức sản xuất gạch, ngói. Do đó, đến 
nay đã có 502% số nhà ở của nhân dàn 
trong thôn xóm được xây cất bằng 
gạch ngói khang trang, đẹp dđẽ, 80 — 
90 số trưởng học, bệnh viện, bệnh 
xá, nhà trẻ, nhà máu giáo và các cơ 
sở phúc lợi khác, cũng đều làm bằng 

(Xem Tiềp trang S3) 
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Điều tra 


XÓA BỒ BÓC LỘT 


I— Bài học về xóa bỏ bóc lột ` 


bằng ruộng đất. 


Xã An-hòa (ở huyện Trảng-bàng, 
tỉnh Tây-ninh) * là một xã hoàn 
toàn bị chiếm trong suốt cả hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ. Tuy nhiên trong kháng chiến 
chống Pháp, vào những năm 1947— 
1948 chính quyền cách mạng đã đấu 
tranh truy thu ruộng đất của địa chủ 
việt gian, của bọn tề ngụy có nợ 
máu, lấy đất công điền, công thồ đem 
tạm cấp cho nông đân nghèo không 
có ruộng được khoảng 600 héc ta. 
Song, đến thời kỳ kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, bọn ngụy quyền Diệm— 
Thiệu lại cướp hết số ruộng đất mà 
chinh quyền cách mạng đã chia cho 
nông dân. Ruộng đất ở An-hòa do đó 
phần lớn lại rơi vào tay địa chủ và 
phú nông. Nông đân nghèo đã thiếu 
ruộng lại ngày càng bị mất thêm 
ruộng, phải đi làm thuê và chịu sự 
bóc lột nặng nề của địa chủ và phú 
nông. 


Sau ngày miễn Nam được hoàn 
toàn giải phóng, ở An-hỏa chỉ mới 
giải quyết vấn đề ruộng đất của bọn 
việt gian cũ và công điền, công thô. 
Cán bộ và đảng viên ở An-hòa (cũng 
như nhiều cán bộ, đăng viên ở 
tỉnh và huyện) đều quan niệm làm 
như vậy là vấn đề ruông đất và bóc 
lột bằng ruộng đất ở nông thòn đã 
căn bản được giải quyết! 
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BẰNG RUỘNG ĐẤT 


HỮU - HẠNH 


Thực tế không phải như vậy. Văn 
đề chênh lệch về ruộng đất kéo theo 
tình trạng bóc lột bằng ruộng đất ở 
An-hòa vẫn còn nguyên như trước 
ngày giải phỏng. 


Bình quản ruộng đất tính theo đầu 
người ở xã An-hòa là 1300mˆ (thuộc 
loại xã có bỉnh quân ruộng đất thấp 
ở huyện Trắẳng-bàng). Nhưng tỉnh hình 
chiếm hữu ruộng đất giữa các hộ 
trong các thôn ấp lại chênh lệch nhau 
quá lớn. Bình quân ruộng đất tính 
theo đầu người của 26 hộ có nhiều 
ruộng đất chuyên kinh đoanh ruộng 
đất bằng phát canh thu tô và thuê 
mướn người làm là 20000m°. Binh 
quản ruộng đất tính theo đầu người 
của 08 hộ trung nông lớp trên là trên 
4400m”. Còn bình quân ruộng “đất 
tính theo đầu người của những hộ 
nông đân thiếu ruộng chỉ có 120mÏ. 
Số hộ không có ruộng đất (trong đó 
có 57 gia đỉnh thương bình liệt sỉ, 
32 gia đình cán bộ và bộ đội) trong 
toàn xã là 260. 

Do tỉnh trạng chênh lệch về ruông 
đảt ở nông thôn nhự vậy, cho nên 
phong trào xây dựng tô đoàn kết sẵn 
xuất và tập đoàn sản xuất trong 6— 
năm qua (tính tử ngày miền Nam 
được hoàn toàn giải phỏng) ở xã An- 
hòa vẫn ¡ ạch. Việc xây dựng ấp, 
xã toàn điện không sao thực hiện 
được. Ngược lại, các hình thức bóc 
lột bằng ruộng đãt và các tệ nạn bóc 


lột phong kiến khác vẫn tiếp tục và 
- hoành hành khắp thòn ấp. Kể địch 
chống phá cách mạng thừa cơ ra mặt 
mua chuc, hủ hóa, làm hư hỏng cán 
bộ chủ chốt (3 bí thư chi bộ vào 
tròng của địch sinh thoái hóa, đã bị 
loại bỏ) hoặc đe dọa, dùng vũ lực 
khống chế cán bộ (ba vụ dùng lựu 
đạn và súng bán bị thương cán bộ xã, 
ấp)... 

Đến năm 1981, cán bộ và đẳng 
viên ở xã An-hòa mới thấy thấm thía 


về tác hại của sự mơ hồ trong nhiều, 


năm qua về đấu tranh xóa bỏ bóc 
lột bằng ruộng đất và nguồn gốc 
sinh ra bóc lột ở nông thôn. 

II — Kiên quyết điều chỉnh 
ruộng đãi ở nông thôn. 

Phải truy cho ra nguồn gốc bóc lột 
ở nông thòn, tử đó mới có.biện pháp 
đúng đắn thực hiện có hiệu quả việc 
điều chỉnh ruộng đất trong nông dân. 
Xuất phát từ cách đặt vấn đề như 
vậy, đầu năm f98I, xã An-hỏa thành 
lập ban điều tra và điều chỉnh ruộng 
đất của xã, tồ chức cho mọi người 
học tập đề nắm vững và thực hiện 
các chỉ thị, nghị quyết của Đăng, 
Nhà nước và của tính về diều tra, 


điều chỉnh ruộng đặt ở nông thôn. 
Sau khi học tập xong, việc kê khai 


ruộng đất và các tư liệu sản xuất 
nông nghiệp 'khác được tiến hành , 


trước tiên trong chỉ bộ Đang, đến các 
ban, ngành, đoàn. thề xã, ấp. Trước 
hết, từng đảng viên làm bản tự kê 
khai ruộng đất (bao gồm ruộng đặt 
tự canh, ruộng đất phát canh, ruộng 
đất lĩnh canh của địa chủ và phú 
nông, ruộng đất xâm canh, ruộng dảt 
công, chiếm đoạt trái phép.:.) và các 
Ilư liệu sản xuất khác của gia đình, 
đưa ra chỉ bộ phân tích và bồ sung. 
Kế đến cán bộ các ban, ngành, đoàn 
thề ấp, xã cũng kê khai lương tự 
như vậy. Bản kê khai ruộng đất và 
các tư liệu sản xuất khác của đăng 
viên và cua căn bộ các bạn, ngành, 
đoàn thề xã, ấp được đưa ra Hội 


đồng nhân dân xã xem xét trước, rồi 
mới đưra ra cho toàn dân thảo luận. góp 
ý kiến và bồ sung, làm sáng tỏ tỉnh 
hình cụ thề về chiếm hữu và sử dụng 
ruộng đất, công cụ sẳn xuất của từng 
đảng viên và cán bộ trong xã, ấp. 


Cán bộ, đẳng viên gương mẫu làm 
trước, cho nên khi triền khái việc kê 
khai ruộng đất và các tư liệu sản 
xuất khác, quần chúng nông dàn hết 
sức đồng tỉnh và ủng hộ, đóng góp 
được nhiều ý kiến về tỉnh hình cụ 
thề có lợi cho việc điều tra và điều 
chỉnh ruộng đất. 


Quần chúng đã đấu tranh và phát 
hiện chính xác số ruộng đất chiếm 
hữu, ruộng đất xâm canh, ruộng đất 
phân tán, phát canh thu tô, ruộng đất 
bán chạy trái phép, và ruộng đất giấu 
giếm không kê khai... của địa chủ. 
Do đó, các gia đỉnh địa chủ phải kê 
khai đúng và xin hiến :số ruộng đất 
dùng đề bóc lột, chỉ xin giữ lại số 
ruộng đất cho gia đỉnh tự sản xuất 
theo mức bình quân chung của các hộ 
nòng đân lao động khác trong xã. 

Làm xong và làm gọn việc điều tra 
và điều chỉnh ruộng đất ở các hộ địa 
chủ, mới chuyển tiếp sang làm ở các 
hộ nông dàn khác có thừa nhiều ruộng - 
đất. Phong trào quần chúng tham gia 
điều tra, điều chỉnh ruộng đất lên 


- mạnh, các gia đỉnh phú nông và trung 


nông lớp trên có ruộng đất thuê 
người làm thấy không thê giấu giếm 
được, cho nên đã tự nguyện kê khai 
đủ số ruộng đất (kề ca những ruộng, 
đất đã bán chạy trái phép) và xin 
hiến số ruông đất gia đỉnh làm không 
hết phải thuê người làm, đề điều 
chỉnh cho những gia dình nòng dân 
không có hoặc thiếư ruộng đất. 

Cuộc đấu tranh điều trà và điều 
chỉnh ruộng đất ở xã An-hòa được 
tiến hành không phải bàng phương 
pháp hành chính cưỡng bức hoặc 
đấu đá căng thẳng: mà bằng cách 
thuyết phục có lý có tính, song rải 
kiên quyết và triệt đề, cho nên đã thủ 


6] 


hỏi được trên 759 héc tà rưộng đạt đem 
chia cấp cho 741 hộ nông dàn không có 
ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất. Ngoài 
Ta, trong đợt điều tra, điều chỉnh 
ruộng đất này, quần chúng nông 
đân đã đấu tranh truy thu được 1920kg 
thóc tô và 33400 đồng tiền bún ruộng 
đặt trái phép. 

Alọi người nông dàn không có ruộng 
hoặc thiếu ruộng đất ở An-hỏa bây 
giờ đều được chia cấp đủ ruộng đất 
đề sản xuất. Những gia đỉnh có kinh 
doanh nông nghiệp, bóc lột bằng 
ruộng đất nav chuyền làm người lao 
động nông nghiệp chân chính làm ăn 
sinh sống bằng chính sức lao động của 
minh. Việc bóc lột bằng ruộng đất ở 
nông thôn bây giờ mới thật sự được 
xóa bỏ. Đó là tiền đề quan trọng hàng 
đầu, tạo điều kiện đề từng bước tồ 
chức nông đân An-hòa đi vào con 
đường làm ăn tập thề từ thấp đến 
cao, xây dựng nông thôn mới, văn 
hóa mới và con người mới xã hội 
chủ nghĩa. 


LII — Không dừng lại ở làm ăn 


‹á the. 


Điều tra và điều chỉnh ruộng đất 
xong ở ấp nào, An-hòa chủ trương tô 
chức cho nông dàn đi ngay vào làm 
ấn tập thê, không dừng ở làm ăn cá 
thê. Vị rằng, những gia đình được 
chia cấp ruộng đất đều là những nông 
đân nghèo, thiếu công cụ sản xuất, 
không có đủ giống má, nhất là không 
có vốn đầu tư cho sản xuất và thâm 
canh tầng năng suất. Làm ăn riêng 
lẻ, và ngay eä làm ăn trong tô đoàn 
kết sản xuất (thu nhập phụ thuộc 


vào điều Riện có nhiều hay ít ruộng. 


đất, máyv móc, công cụ, trau bỏ cày 
kéo và vốn liêng cho sản xuất...), họ 
đều gặp nhiều khó khăn tronz sản xuất 
và đời sông. Sau mấy tháng đầu thực 
hiện xong việc điều chính ruộng đất, 
thầy một số nóng dàn nghéo gặp khó 
khăn trong sìn xuất và đời sòng, hai 
hộ vốn là phú nòng đã tìm cách cho 
vay mươn, mua bán để lấy lại LÍ héc tà 


tị) 


-;\n-hòa. 


` 

ruộng đát đã chia cấp cho nông dàn. 
Lợi dụng hoàn cảnh lúc đầu chưa kịp 
tö chức làm ăn tập thể, một số trung 
nông có thừa ruộng đất phải đưa ra 
điều chỉnh đã lèn khất chưa chịu giao 
Số ruộng đất đó (một trường hợp 2 héc- 
ta ruộng và một trường hợp 9‹ã héc- 
ta đắt trồng mia). ` 

Ngay từ khí đang tiến hành điều 
tra ruộng đát, An-hòa đã đề nghị và 
được huyện chấp thuận giúp đỡ đào 
tạo cần bộ tại chó, phục vụ cho phong 
trào xây dựng tập đoàn sản xuất sau 
khi đã tiến hành. xong việc điều chỉnh 
ruộng đất. Đến nay An-hòa đã có 359 
cán bộ tập đoàn sản xuất được đào 
tạo từ các trưởng của trung ương, của 
tính, huyện và xã, chuần hị cho phong 
trào xây dựng tập đoàn sản xuất 
trong xã. 


Chi bộ xã An-hòa chọn ấp An-thới 


. làm điềm và ấp An-phú làm diện (cớ 


cán bộ của huyện, xã trực tiếp chỉ 
đạo), còn 5 ấp khác đo cán bộ các ấp 
đó tự lực tiến hành xây dựág tập 
đoàn sản xuất trong ấp mình theo kế 
hoạch đã định của xã. 

Việc học tập đề nắm vững mục 
đích, yêu cầu, nguyên tác và nội dung 
xây dựng tập đoàn sản xuất được tiến 
“hành trước trong cán bộ các ban, 
ngành của xã, ấp. Sau đó, cán bộ xã. 
ấp và cả cán bộ huyện về giúp. chíĩa 
nhau thành nhóm xuống các tö đoàn 
kết sản xuất, phát động quần chúng 
học tập xảy dựng tập đoàn sản xuất. 
Quần chúng được chia theo khu vực 
dự kiến sẽ đưa lên tập đoàn" sản xuải 
đề cùng nhau học tập. 


liều rõ và tán thành, quần chúng 
tự nguyện làm đơn xin vào tập đoàn 
sản xuất, Phong trào quần chúng tham 
gia tập đoàn sân xuất sôi nồi không 
chỉ ở ấp điệm và điện mà đã phát 
triền rộng khắp ở cả 5 ấp khác của xã 
Kề ca một số tàp*đoàn sản 
xuất xây dựng tử trước còn hoạt động 
(qua đợt điều chỉnh ruộng đất lần này 


(Xem tiếp trang 62) 


Sr kx “ 
` 


Thắng lợi trong sả xuất nông nghiệp 
củo nhôn., dân Lào anh em 


ƯỚC Lào có khoảng 1,3 
triệu lao dòng nông nghiệp 


trong tông số 3,5: triệu 
dân. Diện tích đất canh 


tác khoảng 3,5 — 4 triệu ha, trong 
đó điện' tích đất trồng lúa, màu, cảy 
công nghiệp chiếm khoảng 1,5 —2 triệu 
ha ; phần còn lại là đồng có và ao hồ. 
Dọc sỏng Mê-công có những đông 
bằng rộng, được xem là những vựa 
thóc lớn của Lào. Đó là các đồng 
bằng: Viêng-chăn (rộng 40 vạn ha), 
đồng bằng Xa-va-na-khệt (90 vạn ha), 
đồng bằng Chăm-pa-xac (50 vạn ha), 
đồng bằng Khăm-muộn (36 vạn ha),... 
Các cao nguyên như: cao nguyên 
Cánh đồng Chum (Xiêng-khoang), Na- 
cay (Khăm-muộn) Hò-lô-ven (Hạ 
Lào),... là những cao nguyên rộng, 
đất màu mỡ, thuận lợi cho trồng cây 
công nghiệp và chăn nuỏi. Riêng cao 
nguyên Bôỏ-lô-ven rộng khoảng I triệu 
ha, phần lớn là đất đỏ ba đan, rất 
thích hợp đề trồng cà phê, chè và 
nhiều loại cây ăn quả. Khí hậu, thời 
tiết nói chung rất thuận lợi cho trồng 
“trọt và chăn nuôi. 

Nhưng, dưới chế độ phong kiến và 
ách áp bức bóc lôt của bọn thực 


THANH.SƠN 


đàn, nén nông nghiệp Lào bị kim 
hãm trong tỉnh trạng hết sức lạc 
hậu, hoàn toàn lệ thuộc thiên nhiên. 
Đất đai bị khai thác mà không được 
chăm bón, cải tạo cho nên nhanh 
chóng bạc màu. Nạn phá rừng làm - 
rẫy diễn ra phô biến trong cä nước, 
nhất là ở Bác Lào, khiến mỗi năm 
hàng chục vạn héc ta rừng biến thành 
đồi trọc, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến việc bảo vệ môi trường sống, 
nhất là bảo vệ nguồn nước đề phát 
triền nông nghiệp. Chính quyền tay 
sai của để quốc Mỹ hâu như không 
có một biện pháp nào đề phát 
triền. nông nghiệp. Vùng đế quốc 
Mỹ và bọn ngụy quyền Viêng-chăn 
kiềm soát bao gồm hầu hết những đồng 
bằng rộng lớn của cả nước: số dân 
chỉ có khoảng 2 triệu người, mà hằng 
năm phải nhập từ 8 đến 10 vạn tấn 
gao. Năng suất lúa bình quân chỉ đạt 
khoảng 1,3 — 144 tăn/ha. Nạn đói 
thường xảy ra ở vùng cao khi giáp 
hạt và ở mức độ rất nghiêm trọng 
trong những năm bị thiên tai. 

Sau khi đất nước được giải phóng, 
Đảng và Nhà nước Lào rất coi trọng 
việc cải tạo và phát triền nông nghiệp. 


mm 


Xuất phát từ đặc điềm sủa nước mình, 
Đăng nhân đàn cách mạng Lào khẳng 
định đường lối xây dựng và phát triền 
kinh tế của Lào tronø giai đoạn cách 
mạng mới là : a...K hai thác và phát huy 
cao nhất mọi tiềm năng của đất nước, 
từ nông nghiệp và làm nghiệp đi 
lên, lấy phát triền nông nghiệp và lâm 
nghiệp làm cơ sở cho phát triền công 
nghiệp, cải tạo nền kinh tế tự nhiên, 
tửng bước đưa sản xuất nhỏ lêir sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, thự: hiện 
công nghiệp hóa từng bước, có trọng 
điểm,..." (l). Vẻ 
nghiệp, Đăng xác định: « Trước mắt, 
chung ta phải phần đấu phát triền 
nong nghiệp toàn diễn, phát huy thế 
mình của nòng nghiệp, làm nghiệp 
là cây lương thực, cày cóng nghiệp, 
chăn nuớt, nghề rưnøg, nhưng trọng 
tầm Tà phải phần đầu tự giải quyết về 
lương thực, thực phẩm một cách 
vững chúc... Nông nghiệp, lãm nghiệp 
phái vươn lên đạp ng nhụ cầu về 
ấn, mạc, làm hàng xuất khiu,..» (2), 
Vẻ cải tạo xã hội chủ ngh†a đổi với 
nòng nghiệp, Đăng và Nhà nước Lào 
chủ trương: “Vận động nòng dân đi 
vào con đường làm ăn tập thể đưới 
hình thức hợp tác xã nòng nghiệp, 
biện chế độ sở hữu cá thể thành chế 
đó sở hữu tập thê xã hội chủ nghĩa, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc ấp 
dụng bà cuộc cách mạng ở nông thôn, 
góp phản cải tạo nền kinh tế tự 
nhiên tự cấp, tự túc, xóa bỏ chế độ 
bóc lòt ở nòng thôn, phát triền sản 
xuất nông nghiệp và làm nghiệp 
theo hướng đi lên sản xuất lớn xã 
hỏi chủ nghĩa...® (2). 

Tử tháng ö năm 1978, Bộ chính trị 
Han chấp hành trung ương Đẳng 
nhàn đân cách mạng Lào đã ra nghị 
quyết vẻ việc mở cuộc vận dộng hợp 
tác hóa nông nghiệp theo ba nguyên 
tác: tự nguyện, cùng có lợi, quản lý 
dân chủ, đạc biệt là tòn trọng quyền 
làm chủ tập thê của nông dân, kết 
hợp hài hòa bà lợi ích, chiếu cố tâm 
lý chính trị, xã hội, nhất là đối với 


b4 


phát triền nông / 


⁄ 
nhàn dân vùng bộ tộc thiều số. không 
được ép buộc họ dưới bất cứ hình 
thức nào. Phương châm của cuộc vận 
động là: tích cực lãnh đạo, tiến bước 
vững chắc, làm tử nhỏ đến lớn. từ 
để đến khó,... ï 

Thực hiện đường lối đúng đắn nói 
(rén, mặc đù gặp nhiều khó khăn do 
phải đi lên tử một nền nông nghiệp 
lạc hậu và do hậu quả chiến tranh 
còn nàng nề, lại liên tiếp bị thiên tai 
(nghiêm trọng nhất là năm 19:7, bị 
hạn nặng chưa từng có ; năm 192 lại 
bị lụt lớn nhất trong 100 năm qua, 
năm 1983 hạn đầu vụ kéo đài ha 
tháng Hiền), những nông dàn Lào với 
bản chất cần cù và với truyền thông 
yêu nước, dưới sự lãnh đạo của 
Đăng nhân dân cách' mạng Lào, đã 
vượt qua mọi thử thách, giành được 
những thắng lợi to lớn trong sản xuất 
nông nghiệp. 

Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp, ngoài 
những khó khăn kê trên, nông dân 
Lào còn phải đối phó quyết liệt với 
những âm mưu và thủ đoạn phá hoại 
hết sức thâm độc của mọi loại kẻ thủ, 
nhất là bọn bành trướng bá quyên 
Trung-quốc. Bọn này đã dùng nhiều 
luận điệu và thủ đoạn nhằm xuyên 
tạc và phá hoại phong trào hợp tác 
hóa của Lao. Chúng rêu rao: Trung- 
quốc có cơ sở vật chất — kỹ thuật và 
trình độ mọi mặt cao hơn Lào rất 
nhiều, thế mà sau hơn 30 năm đưa 
nòng dân vào con đường làm ăn tập 
thề, nay lại phải giải tán công xã 
nhân dàn. Từ kinh nghiệm đó, nỏòna 
đản Lào còn chui vào hợp tác xã làm 
gì ? Mặt khác, đề phá hoại mối quan 
hệ giữa Lào với Việt-nam- và Liên- 
xô, chúng nói: Lào chỉ có hơn ba 
triệu đân mà thiếu đói là vì đi theo 
Việt-nam, đi theo Liên-xô. Nếu biết 
đoàn kết, hữu nghị với Trung-quốc 


(l) Đại hội III Đảng nhâa đân cácÀ mạng 
Lao, Nxb Sự thật, Hà-aôi, 1983..tr. 35. 
(2›, (3) Sách đã dắn tr. 44, 45. 


thi không bao giờ đói. Một tỷ dân 
Trung-quốc chỉ cần bớt ăn một bữa 
cũng đủ nuôi dân Lào cả năm ! Chúng 
còn cho tay sai giết hại đã man một 
số cán bộ nòng cốt của hợp tác -xã, 
đc dọa những người tích cực tham 
gia phong trào hợp tác hóa, đốt kho 
và phá hoại nhiều cơ sổ vật chất kỹ 
thuật của các hợp tác xã, v.v. 


Nhưng, vượi qua mọi khó khăn thử 
thách, phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp được đông đảo nông dân lao 
động Lào hưởng ứng. vẫn tiếp tục 
phát triền và từng bước phát huy 
tính ưu việt của phương thức làm ăn 
tập thể. Đầu năm 1978. cả nước chỉ 
có 269 hợp tác xã nông nghiệp. Đến 
nay 100®% số tỉnh, 80% số huyện, 64% 
số xã đã có hợp tác xã, với tổng số 
2114 cái; (chưa kề hàng nghìn tồ 
đoàn kết sản xuất, một hình thức tập 
đượt nông đân đi vào con đường làm 
ăn tập thê). Dốn tỉnh: Hưa Phăn, 
Phong-xa-lỳ,  U-đôm-xây,  Xiêng- 
_ khoảng đã cơ bản hoàn thành việc 
thành lập các hợp tác xã nông nghiệp. 
Chăm-pa-xắc, tỉnh trọng điềm lúa của 
Lào, mới được giải phóng hồi năm 
1975, nay đã có 40% số nông hộ vào 
hợp tác xã. Các tỉnh đều có những 
hợp tác điền hình tiên tiến (1). 


Các hợp tác xã đã đi dầu trong 
phong trào làm ruộng chiêm, làm 
thủy lợi, làm phân bón, thâm canh, 
khai hoang phục hóa và từng bước 
áp? dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản 
xuất nông nghiệp. 1/3 số hợp tác xã 
gico cấy hai vụ, 85Ã% diện tích ruộng 
tham canh là do hợp tác xã chủ trì, 
Năng xuất ruộng thâm canh thường 
đạt khoảng 3 tấn/ha/vụ, cá biệt có 
nơi đạt 4 tấn/ha/vu. Trong khi khầu 
phần lương thực bình quân cả nước 
chỉ khoảng 300 kg thóc thì một số hợp 
tác xã đạt 400 kg, cá biệt có nơi đạt 
6(M) — 800 kg thóc. 


Một số hợp tác xã vùng làm rấy đã 
từng bước vận động và giúp đờ xã 
viên chuyền sang Tàm ruộng, làm 


>> 


nương cuốc, làm rẫy luân canh, làm _ 


ruộng bạc thang, trồng cây công 
nghiệp, khai thác làm sản, thô sản và 
hạn chế việc phá rừng làm rấy. 
Nhiều nơi đã khôi phục và phát triền 
các nghề thủ công truyền thống đi đôi 
với phát triền kinh tế gia đỉnh xã 
viên. 

Do sản xuất phát triền, thu nhập 
tăng, xã viên hăng hái thực hiện 
nghĩa vụ đối với Nhà nước. Mức đóng 
góp của xã viên cao gần gấp đôi 
mức đóng góp của nông dân cá thề; 
có hợp tác xã thực biện nghĩa vụ, 
đóng đến 3,9 tạ thóc bình quân một. 
đầu người. 

Phong trào hợp tác hóa phát triền 
thúc đầy quá trình xây dựng nông 
thôn mới. Ở nhiều nơi đã có hợp tác 
xã mua bán, các lớp mẫu giáo, bệnh 
xá, trường học. Ở nông thôn cũng có 
phong trào vệ sinh phòng bệnh; các 
lớp bồ túc văn hóa được thành lập 
đang đầy mạnh việc xóa nạn mù chữ. 
Công tác bảo vệ trị an được tăng 


"cường. Tình đoàn kết trong nông thôn, 


đoàn kết giữa nông dàn các bộ tộc 
được củng cố. | 


Đi đôi với vận động nông dân đi 
vào con đường làm ăn tập thê, Nhà 
nước đã đầu tư xây dựng hơn 30.nòng 
trường quốc doanh. Hầu hết các nông 
trường được xây dựng ở những vùng 
có điều kiện phát triền với quy mô 
lớn, kết hợp kinh tế với quốc phòng. 

Mặc dủ ít vốn, thiếu phương tiện, 
vật 'tư, Đăng và Nhà nước Lào văn 


(4) Nồi bật là các hợp tác xã: Xiêng Phạ, 
Bản Hay (ở Phông-xe-lỳ) Bản Thin. Bèng 
Khăm (ở U-đdôm-xây) Hạt Pang, Phu Moọc 
(ở Luống-pha-bang) Xồm Xà Vân, Xi 
Bun Hương (ở Xây-nha-bu-r0, Bản Nghịu, Na 
khàm (ở Hưa-phăn), Đông Phô Xi, Đon Đà. 
Thà Muöng, Cầu Liêu ở Viêng-chăn, Phỏa 
Xà Vân, Khăng Viêng ở Xiếng-khoảng, 7 hợp 
tác xá ở xã Xoỏng Mương tỉnh Khăm -muộn, 
Nóng Búa Thà, Na Hàng Nọi (ở Xà-vẫn -na- 
khẹt) Pa Ấy, Na Thang Cố (Xà-rà-văn), p 
Pa Lạt, Phu Ôi, Bản Hãy, Khi Ly, Hin Xu, 
Khậc Xà Vàng của Chăm-pa -xắc v.v. 


rất quan tàm xây đựng cơ SỞ vật chất 
kỹ thuật cho nông nghiệp, xem đày 
là nhân tố quan trọng thúc đầy lực 
lượng sản xuất phát triền và củng cố 


quan hệ sản xuất mới trong nông. 


nghiệp. Trong những năm qua, Nhà 
nước Lào đã dành trên 302 vốn đầu 
tư xâyv dựng cơ bản cho nông nghiệ p, 
chưa kề hàng triệu ngày còng được 
huy động vào công tác thủy lợi và xày 
dựng các công trình phục vụ nông 
nghiệp. Với phương châm Nhà nước 
và nhản dân cùng làm, mạng lưới 
thủy lợi ở Lào đã từng bước được 
mở rộng. Hiện nay điện tích được 
tưởời nước tăng gấp ba làn so với năm 
19.6. Hàng nghìn máy kéo, máy bơm 
nước; hàng trăm xe ô tô và gác loại 
máy khác đã được đưa vàơ phụe vụ 
sản xuất nỡng nghiệp, khiến tông số 


máy nông nghiệp tăng gấp 5 lần so: 


với năm 1976. làng chục trạm, trại 
thí hghiệm, chọn giống và nhàn giống, 
các cơ sở chế biến thuốc thú vy, thức 
ăn gia súc, €ơ sở sản xuất và sửa 
chữa cơ khí nòng nghiệp,... đã được 
xảy dựng thêm. Hệ thống trường, lớp 
kỹ thuật sơ cấp và trung cấp nông 
nghiệp được tô chức ở thủ đô và ở 
một số tỉnh đề đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ kỹ thuật nông nghiệp. Từ năm 
1970 đến nay, số cán bộ khoa học kỹ 
thuật trung cấp và cao cấp tặng gấp 
hai làn, 

Diện tích gieo tròng được mở rộng. 
Đến năm 1982, tông diện tích gieo 
. trồng đạt gần 800000 ha, tăng 10% so 
với năm 976. Việc làm chiêm đã trở 
thành phong trào quần chúng ở nhiều 
địa phương. Diện tích ruộng chiêm 
Răm 1953 tăng 1,5 lần so với năm) 1976. 
Diện tích trồng màu và các loại cây 
công nghiệp đều được mở rộng: nàm 
19823 tăng 3,5 lần so với năm 1976; 
riêng cà phê tàng 1,6 lần, thuốc lá: 3 
lần, ngô :2,6 lần, lạc : 14 lần, v.v. 


Xăng suất các loại cây trồng đều 


tăng. nàng suất lúa mùa năm 1981 và 


1982 đạt bình quản 16 — 18 tạ:ha/vụ 
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(năm 1976 chỉ đạt 11 — 15 tạ). Tồng 
sản lượng thóc năm 1976 đạt 693 900 
tắn, năm 1929: 1061000 tấn ; năm 1980: 
{100000 tấn; năm [981 : 15 1000 tấn; năm 
1982 đạt xấp xỉ năm 1961. Binh quản 


. số thóc tính theo đầu người năm 1976 


là 203 kg, năm 1980 là 320 kg. năm 
1981 là 335 kg,drong khi tỷ lệ dân sỐ 
tăng trung bình là 2,1 /năm. Bảt đầu 
tử năm 1980, Lào đã cơ bản tự túc 
được lương thực. 


Sản lượng cây công nghiệp và màu 
cũng tăng nhanh: năm 1982 so với 
năm 1976, cà phê tăng 75%, thuốc lá 
tăng gần 3 lần, lạc tăng 111%, đỗ 
tương tăng 10072, bông tăng 110 v.v 


Đàn gia súc bị thiệt hại nặng trong 
chiến tranh. Vi vậy, khi hòa binh 
được lập lại (1975) sức kéo thiếu 
nghiêm trộng. (CƠ Xiêng-khoảng, 
người phải kéo cày thay trâu. Nhưng 
mắy năm gần đày đàn gia súc đã được 
phục hồi và phát triền. Đàn trâu 
tăng.50%, bỏ: 100%, lợn : 130, gia 
cảm: 58. 

“Do sản xuất phát triền, thu nhập 
Lăng, đởi sống nông đân được cải 
thiện, Lòng tin đối với chế độ mới 
được củng cô. Nông dân tích cực làm 
nghĩa vụ lương thực đối với Nhà 
nước. SỐ thóc thu mua và thu thuế 
trong năm 1952 tăng hai lần so với 
nam 1978, ' 

. Thực hiện đường lối xây dựng. 
phát triền kinh tế, văn hóa của đất 
nước, trên cơ sở những thành tựu đã 
đạt được, và từ những đặc điềm của 
nền nông nghiệp Lào, kế đoạch phát 
triền kinh tế — xã hội 5 năm thứ nhất 
(1981 — 1985) của nước Cộng hòa dân 
chủ nhàn dân Lào được Đại hội thứ 
[II của Đảng nhân dàn cách mạng 
Lào thông qua (tháng 4-1982) đã 
khẳng định: đầy manh sản xuất nông 
nghiệp là nhiệm vụ kinh tế hàng đầu. 
đặc biệt coi trọng sản xuất lương 
thực, thực phầm, nhằm tự lực giải 
quyết nhủ cầu lương thực, thực phầm 
cho xãă hội, nguyên liệu cho công 


` 


_ 
vã 


# 


nghiệp và hàng hóa cho xuất khầu. : 


Phần đấu đến năm 1985 đạt t6 
triệu tắn lương thực, trong đó có 1,4 
triệu tắn thóc. Tử năm 198ã trở đi, 
phải đạt 350 kg/thóc/đầu người và Nhà 
nước phải có dự trữ ít nhất 6 tháng. 
Về chăn nuôi, phấn đấu đìy nhanh 
tốc độ phát triền đàn gia súc, gia cầm, 
riêng đàn trâu bỏ sẽ đưa lên 2 triệu 
con vào cuối những năm 80. Lào cũng 
có kế hoạch bảo vệ và phát triền đàn 
voi nhà ở những địa phương có điều 
kiện. Đề đạt chỉ tiêu trên đây, Nhà 
nước sẽ tập trung đầu tư và chỉ đạo 
vào 6 tỉnh và 28 huyện trọng điềm lúa 
trong cả nước. Lấy thâm canh làm 
biện pháp chủ vếu, đầy mạnh công 
tác thủy lợi theo phương châm Nhà 
nước và nhân dàn cùng làm, có kế 
hoạch hạn chế từng bước việc phát 
rửng làm rắy. 

Về công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp, Đại hội đề 
ra mức phấn đấu là: đến cuối năm 
1985 sẽ hoàn thành về cơ bản việc 


xây dựng hợp tác xã nông nghiệp ở 
vùng làm ruộng. Nhà nước cỏ kế hoạch 
đầu tư vào việc đào tạo cán bộ nông 
nghiệp, giúp hợp tác xã về tài chính, 
vật tư, kỹ thuật, phát huy tính hơn 
hẳn của phương thức làm ăn tập thề. 
Đi đòi với việc phát triền, củng cÕ 
kinh tế tập thê, Đăng và Nhà nước 
Lào rất coi trọng và giúp đỡ phát 
triền kinh tế gia đình xã viên. 

Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 
thứ HII của Đảng nhân dân cách mạng 
Lào, nông dàn các bộ tộc Lào đang 
tiến lên giành thắng lợi lớn và vững 
chắc hơn nữa/trong công cuộc cải tạo 
và phát triền nông nghiệp, góp phần 
vào sự nghiệp cái tạo xã hội chủ 
nghĩa và xảy dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở Lào, góp phần thiết 
thực vào sự nghiệp hợp tác lâu dài, 
toàn điện và giúp đỡ lần nhau giữa 
nhân dân bà nước Đông-dương anh 
em vì sự nghiệp xảy đựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ độc lập, tự do của 
mỗi nước, 


!, 


Xóa bỏ bóc lột 


(Tiếp theo trang 602) 


được củng cỗ và phát triền tốt) và 
những tập đoàn sản xuất mới xây 
đựng, tính đến ngày 30-6-1983, xã An- 
hòa đã có 46 tập đoàn sản xuất, thu 
hút 2206 trong tổng số 2 319 hộ nông 
đàn trong xã, với 1355 héc ta ruộng 
đất (bằng gần hết số ruộng đất của 
xã trực tiếp sản xuất trên địa bàn của 
mình). Còn lại một số ¡t hộ nông dân 
chưa có điều kiện tồ chức tập đoàn 
sẵn xuất đều lànï ăn trong tô đoàn 
kết sản xuất. | 


Sản xuất của các tập đoàn sản xuất 
phát triền khá tốt, năng suất lúa binh 
quân đạt 30 tạ/ha, tăng 12 tạ/ha so với 
khi còn làm ăn trong tổ đoàn kết sẵn 
xuất. Tính chung trong cả xã An-hòa 
năng suất lúa trong các năm còn làm 


bằng ruộng đất 


ăn cá thê chỉ đạt 1ã tạ/ha, nay đã nâng 
lên 21 tạ/ha. Một số tập đoàn sản xuất 
ở ấp An-quới còn góp vốn xâảv dựng 
nhà kho, sân phơi bằng gạch ngói, 
chung sức đào đắp mương máng thủy 
lợi... chuần bị điều. kiện vật chất đề 
chuyền các tập đoàn sẵn xuất này lên 
hợp (ác xã. Và đến nay, hợp tác xã 
An-quới là hợp tác xã sản xuất nÔng 
nghiệp đầu tiên ra đời ở đất An-hòa. 
Các tô đoàn kết sản xuất cũng lần 
lượt chuyền lên tập đoàn sản xuất. 
Như vậy, trong năm 1983, xã An-hỏa 
nhất định hoàn thành hợp tác hóa 
nông nghiệp với hai hình thức chủ 
yếu là tập đoàn sản xuất và hợp tác 
gã sản xuất nông nghiệp. Đến đây. 
nguồn gốc sinh ra bóc lột bằng ruộng 
đất ở nông thôn An-hòa mới thật sự 
được xóa bỏ. 
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BÌI6 NHĂN DĂN tĂ RE 0R-PU-CHIA, 


ĐỘI TIÊN PHONG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
VÀ NHÂN DÂN CAM-PU-CHIA' 
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TÔ - QUYÊN 


II - 
ĐẲNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG CAM-PU-CHIA VÀ CUỘC NÔI DẬY 
CỦA NHÂN DÂN CAM-PU-CHIA ĐẬP TAN CHẾ ĐỘ DIỆT CHỦNG 

ÔN PỘT — IÊNG XA-RY 


Cuộc đầu tranh của nhân dân 
và sự ra đời của Mặt trận đoàn 
kết dân tộc cứu nước Cam-pu- 
chia. 


Dến năm 1973, những chủ trương 
bạo ngược của bọn Pôn ĐPốt — lẻng 
Xa-ry thực hiện ở khu căn cứ Đông 
Bác Cam-pu-chia đã bị đông đảo cán 
bộ, đẳng viên và nhân dàn vùng này 
chông lại quyết liệt. Mở đầu là việc 
chính quyền địa phương, lực lượng 
vĩ trang và nhân dân huyện Vươn- 
xai (tỉnh Rảt-ta-na-ki-r ly khai bọn 
Pòn Đốt, lập căn cứ cách mạng riêng 
ở vùng giáp ba biên giới Cam-pu- 
chia — Việt-nam — Lào (16). Sau này, 
lưc lượng đó trở thành bộ phận 
quan trọng trong Mặt trận đoàn kết 
đân tỏc cứu nước Cam-pu-chia, góp 
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phần to lớn vào việc đập tan chế đỏ 
diệt chủng oủa bọn Pôn Pốt. 

Năm 1971 lại nồ ra cuộc nồi dày 
vũ trang của nhân đân tỉnh Cô Công 
chồng chính sách khủng bố của bẹn 
Pòn Pót — lêng Xa-ry (17). Cuộc đâu 
tranh ấy kéo' đài đến cuối tháng 3 
1975, sau đó lực lượng cách mạng !:im 


® Tiếp theo phần đã đăng trong Tạp chỉ 
cộng sản số 11-1983. 

(16) Cuộc nồi dậy này do Bun Mi, phó bí thư 
vùng 3: Bu Thoong, chỉ huy trong Bau ch: 
huy quân sự tỉnh Rát-ta-na- ki-ri, trong bộ 
tham mưu Quân khu Đông Đắc và XơiKeo. tiểu 
doàn trưởng tiều đoàn chủ lực 702 trực nếp. 
lãnh đạo. - 

(I7) Cuộc nồi dạy do ai Phu Thoang lính 
đạo. Đây là một cấn bộ cấp tỉnh duy nhất cèp 
lại sau khi toàn bộ ban chấp hành tỉnh đăng bộ 
Cô Công về họp ở trung ương bị bọn Pôn ốc: 
diệt sạch. 


thời rút vào hoạt động bị mật ở 
vùng biên giới Thái-lan và đến giữa 
tháng 1-1979, tiến vào giải phóng 
Cô Công. : 

Sau khi tập đoàn Pòn Đốt — lèng 
NXa-rv chiêm được quyên kiểm soát 
lãnh thô Cam-pu-chia (tháng 1-1975), 
chế độ khủng bố trắng lập tức trùm 
lên khắp đất nước. Nhiần đân thuộc 
mọi xu hướng chính trị, tôn giáo và 
đàn tộc đều trở thành nạn nhàn 
của chế độ œăng-ca® khát máu. Một 
sẽ dân ở vùng biên giới trốn sang 
các nước láng giềng. Một số khác thị 
che giấu lai lịch, hoặc lánh vào rừng 
đề mong sống sót. Trong các trại tặp 
trung khủng khiếp, bất cứ ai làm 
điều gì trúi ý bọn chỉ huy, hoặc có 
biều hiện không triệt đề phục tùng 
chúng, đều bị đập vỡ sọ. Đời sống 
nhân dân trong các đội lao động khô 
sai cơ cực chưa từng thấy (18). 

(hinh sách cai trị đẫm máu đó đã 
pâyv sự bắt bình sâu rộng trong cán 
hó và đăng viên chân chính. Đề dối 
phó với sự phản ứng ngày càng lan 
ròonø, bọn độc tài "Pôn Đốt — lẻng Xa- 
ry dùng chiêu bài «trong sạch hóa 
hàng ngũ ®, thắng tay đàn áp và loại 
trù tất cả những người cách mạng 
chân chính. Hàng loạt cán bộ, chiến 
sĩ có công trong hai cuộc kháng chiến 
bị liệt vào ®thành phần phần bội » 
và bị chém giết thẳng tay. Vì vậy từ 
tháng 9-1975 đến đầu năm 19:6, nhiều 
cuộc đấu tranh chống chế độ thống 
trì khắc nghiệt của bọn Pôn Đốt — 
lẻng xa-ry đã nỗ ra ở nhiều nơi như: 
bảt-đom-boong.  Xiêm-riệp, 
Miên-chây, Com-puông Thom, Cro- 
chi-ê, Mon-đun-ki-ri, Xtưứng-treng, 
. Cô Công... Có nơi, lực lượng vũ trang 
đã đứng về phía những người chống 
đối Đến đầu năm 1977, một cuộc nồi 
đậv quy mô lớn đã nồ ra ở các tỉnh 
phía bắc Cam-pu-chbia, phối hợp với 
một bộ phận lực lượng bảo vệ 
"hnôm Pênh nhằm lật đồ chế độ độc 
tài gia đỉnh trị của Pòn Pốt — lêng 
Xa-ry. = 


Ôt-đo ` 


Tuy vậy, các cuộc nồi dậy đều bị 
thất bại, Bọn căm quyền phản động ở 
Phnỏm Pênh đàn úp khốc lHiệt các 
cuộc nồi dậy, thiêu sống những người 
bị kết tội cầm đầu phán nghịch, 
hành quyết hàng loạt nhàn dân vô 
tội vi họ “dám * yêu cầu giảm lao 
động nặng nhọc và xin được ăn cơm 
đủ no (119), 

Mặc dù bọn cầm quyền đánh giá 
các cuộc đàn áp đẫm máu đó là « đại 
thắng lợi Ð, và cho rằng * đã căn bản 
tiêu điệt được bọn phản bội 9. nhưng 
chúng vẫn đánh tiếng là «©€ địch còn 
Ần trong nội bộ ». Do đó, chúng mởỡ 
đợt Š tiên công truy quét địch s kéo 
dài bì tháng liền (từ thắng 4 đến 
tháng 6-1977), quyết # làm sạch » toàn 
bộ khu. 108 (tức khu bắc). Bản thân 
Pôn PốI trực tiếp phụ trách chỉ đạo 
các cuộc khủng bố, tàn sắt quy mô 
lớn ở các tỉnh Prét Vi-hia, Mon-dun- 
ki-ri, Cro-chi-ê và một số nơi ở các 


khu bắc và tây bắc. 


Đối với quân đội, chúng chưa tin 
tưởng. nhận xét là # chưa được trong 
sạch », đo đó * nhất thiết phải thanh 
trừng thành phần nguy bại, tay chân 


(18) Theo báo cáo của bọn Pôn Pốt về tình 
hình sức khỏe của nhân dân huyện Com-puông 
Rõ (tỉnh Xvây-riêng) trong Õ tháng dầu năm 
1977, thì nhiều bệnh như : dịch tả, kiết ly, 
sốt rét ác tính, đậu mùa, phù thủng. lao 
phôi v.v. lan tràn khắp huyện. Số người mắc 
bệnh trong thời gian này lên đến 29 692 người. 

Kiềm điềm tình hình Cam-pu-chia 6 tháng 
đầu năm 1978. bọn Pôn Pốt buỏc phải thừa 
nhận có « 20 — 30”: phân dân bị thiếu ăn °. 
Ở nhiều vùng thuộc khu đông, đời sống ngày 
càng bí đát. * Phụ nữ ở. các huyện Pra-xốt 
Chan-tria. Com-puông Rô không có áo mặc, 
váy xăm -pót thì chia nhau mặc (..). ở huyện 
Tro-mung cũng vậy. Nhân đâu ốm yếu rất 
nhiêu, còn trẻ em thì [0% trần truồng. Luyện 
Chơ-lông và buyện Crốc Chơ-ma không có 
gạo án... »® š 
-_ (19) Sau ngày giải phóng 7-Ï- 929. hầu như 
trên khắp đất nước Cam-pu-chia. ở đâa cũng 
phát hiện những hố chôn người tập thì. Nạn 
nhân gồm già. trẻ, gắi. trai bị hành quyết bằng 
đủ loại dao, búa. chày. về. Điền bìah là vụ 
tàn sát 20000 người và chỗn tại xã Am-Ìeng. 
huyện Thơ-pong, tỉnh Com-puông Xpư. 
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của địch ». Chúng mở đợt theo dõi, 
nắm lại toàn bộ lý lịch của cán bộ chỉ 
huy các cấp và bính lính; 6 tháng 
cuối năm 1977, chúng tiến hành nhiều 
cuộc bắt bớ, giết hại trong nhiều đơn 
vị từ đại đội đến sư đoàn và đến cả 
cấp quán khu (20), 


Hàng triệu người bị giết không có 
hồ sơ xét xứ. Những « can phạm quan 
trọng * (uóm cán bộ lãnh đạo cao cấp 
trong đáng, chính quyền và quản 
đội) bị bọn Pón Đốt giết hại từ năm 
1976 đến tháng 4-1978 được thống kê 
là 242 người ; trong đó số người bị 
giết năm 1977 nhiều nhất. Điều này 
chứng tó, qua gản ba, năm thiết lập 
chế độ độc tài phát xít, tập doàn Pôn 
Đốt — lêng Xa-rv váh không đập tái 
được sự chống đối của các tăng lớp 
nhân dân, đặc biệt là những người 
giữ chức vụ quan trọng trong bộ 
máy chính quyền của chúng. 


Ngày 25-5-1978, quản" khu 203 ở 
miền Đông Cam-pn-chia bị khủng bố 
hết sức ác liệt. Xô Phim (tức Xu- 
van-na), ủy viên thường vụ «Trung 
ương Đẳng ®, phó chủ tịch thứ nhất, 
vừa là bí thư khu ủy kiêm tư lệnh 
quân khu, bị kết tội ® phản bội ? vi 
ông không tán thành các chủ trương, 
biện pháp độc đoán và hiếu chiên 
của Pôn Pốt — lẻêng XNa-ry. Chính tay 
Pôn Pốt đã ký quyết định ngày 
24-3-1978 giết XNôPhim và ra lệnh 
«€ làm cô ? cả miền Đông Cam-pu-chia 
gom 1,5 triệu dân phản lớn là dàn 
« loại một » (tức những người tham 
gia kháng chiến cũ), Nhiều nơi cả xã, 
củ dòng họ bị giết không sót người 
nào, 


Lúc này, cuộc chiến tranh chòng 
Việt-nam do bọn Pòn Đột gàv ra bị 
thất bại liên tiếp. Nhiều bình sĩ Cam- 
pu-chía không cam chịu để cho Pôn 
Pốt đầy vào cõi chết trong cuộc chiến 
tranh xàm lược Việt-nam, Tính thân 
phân đổi trong quản đội Pón Pót lên 
cao. Nhàn đàn Cam-pu-chia có điều 
kiện thuận lợi hơn đề vùng đậy phối 


40 


hợp với cuộc chiến đấu bảo vệ chủ 
quyên và lãnh thồ của nhàn dân 
Việt-nam. Ở nhiều nơi, truyền đơn 
cửa các lực lượng cách mạng chân 
chính Cam-pu-chia xuất hiện, kêu gọi 
quân đội và thanh niên đừng chém 
giết nhân dàn mình, dừng đi đánh 
Việt-nam, hãy quay súng bản vào 
đầu bọn phản bội Pôn Pốt — lẻêng Xa- 
ry. 

Tháng 11-1978, lực lượng nồi dậy 

ở miễn Đông Cam-pu-chia được sự 
giúp đỡ của nhân dân địa phương. đã 
tiêu diệt một căn cứ lớn của Pôn Đốt 
đóng ở tây bác huyện Đạm-be (tỉnh 
Com-puông Chàm). Ở cức huyện Can- 
chơ-rích và Tơ-nàng Khơ-mun, lực 
lượng nồi dậy cũng đầy mạnh hoạt 
động dưới hình thức đấu tranh vũ 
trang kết hợp với tuyên truyền chính 
trị trong nhàn dàn và vận động bình 
linh trong quản đội Pòn Pốt. Các vụ 
bình biến đã nồ ra trong một số đơn 
vị quân đội của Pôn Đối. 
_ Phong trào nồi dậy nhanh chóng 
lan rộng ở vùng đông bắc, tại các 
tỉnh :  Xttrng-treng, Rát-ta-na-ki-ri, 
Ot-đo Miên-chây, Prết Vi-hia, Xiêm- 
riỆp, v.v... Các căn cứ du kích được 
thành lập. Nhiều tên cầm quyền ác 
ôn ở địa phương bị trừng trị. Hình 
thức chính quyền tự quản của nhân 
đàn bắt đầu xuất hiện ở một số vùng 
nóng thôn đồng bằng. Nhiều người 
yêu nước chản chính trong chính 
quyền và quản đội của Pôn Pỏt — 
lêng Na-ry đã ly khai chúng, đứng 
vào hàng ngũ nhàn dân. Một số đơn 
vị quân đội của Pôn Pốt chuyển 
thành những đơn vị của lực lượng 
vĩ trang cách mạng Caim-pu-chia. 

Ngày 2-12-1978, tại một địa điềm 
trong vùng giải phóng, hơn 200 đại 
biểu các tăng lớp nhàn đàn ở khắp 


(20) Trong số 23 sư đoàn quân của Pòn Pất. 
có 20 sư doàn bị thanh trừng từ một đến bai 
lần. 4 sư doan của quân khu 203 bị thanh 
trừng đến xóa mất phiên hiệu Quân số mới 
bồ sung. phần lớn là trẻ cm chưa quá 15 tuôt- 


các vùng trong nước và ở nước ngoài 
về, cùng với đại biều các lực lượng 
nồi đậy ly khai chính quyền và quân 


đội Pôn Pốt — lêng-Xa-ry, đã họp Đại „ 


hỏi thành lập AfZt trận đoàn kết dân 
tộc cứu nước Cam pu-chia. Đại hội đã 
nhất trí thông qua bản tuyên bố của 
Mặt trận đoàn kết dân tộc cửu nước 
(sa m<pu- -chia về nhiệm vụ và mục 
tiêu của cách mạng, gồm 11 điềm, thề 
hiện ý chí và nguyện vọng của nhân 
dàn đoàn kết đấu tranh 
đoàn phản động gia đỉnh trị Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry, xây dựng một nước Cam- 
pu-chía hòa bình, độc lập, dàn chủ, 
trung lập, không tiên kết và tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Lá cở của Mặt trận 
có nền đỏ, ở giữa là hình năm ngọn 


tháp màu vàng. Ủy ban trung ương 


Mắt trận đoàn kết dân tộc cứu nước 
Cam-pu-chia gồm Í4 vị. do ông liêng 
Xom-rin, nguyên ủy viên ban chấp 


hành đẳng bộ khu đông, nguyên chính 


ủy kiêm sư đoàn trưởng sư đoàn 4, 
làm Chủ tịch. Cơ quan thông tấn của 
Mát trận gọi tắt là SPK và đài phát 
thanh 7(ấng nói nhân đản am- pu-c ha 
cũng được thành lập. 


⁄ 

Sự ra đời của Mặt trận đã đáp ứng 
đúng lúc vều cầu phát triền của sự 
nghiệp cách mạng Cam-pu-chia, đáp 
ứng nguyện vọng bức thiết của nhân 
đản đoàn kết thống nhất thành một 
lrc lượng đấu tranh có đường lỗi lãnh 
đạo đúng đắn, đề cứu dân tộc khỏi 
họa điệt chủng, cứu đất nước khỏi 
nguy cơ thôn tính của chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc và bá quyên nước 
lớn _Trung-quốc. 


Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận. 
các cuộc nồi đậy tự phát của nhân 
đân đã chuyền thành một phong trào 
đấu tranh cách mạng rộng lớn trong 
cả nước và liên tiếp giành thắng lợi. 
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng 
-vũ trang cách mạng `vừa được Xây 
dựng đã nhanh chóng tặng cường sức 
chiến đấu, liên tục tiến công tiêu điệt 
ginh lực địch, giải phóng nhiều tùng. 


lật đồ tập 


Đại hội thứ LH của Đảng nhân 
đân cách mạng Cam-pu-chia đê 
ra Cương lĩnh chính trị mới và 
các biện pháp xây dựng lại Đảng. 


Trong cao trào nồi dạy của toàn 
dân Cam-pu-chia, những đảng viên 
chân chính ly khai khỏi bộ máy khủng 
bố của Pôn Pốt đã tập hợp lại và 
triệu tập hội nghị đại biều có tỉnh 
chất Đại hội toàn quốc của Đảng (21). 
Đại hội họp trong 4 ngày vào đầu 
Vàng 1-1979, có 66 đại biều tham dự. 

rơng lĩnh chính trị mới và các biện 
pháp xây dựng lại Đẳng đã được nhất 
trí thông qua. Đại hội này đánh dấu 
sự chuyền biến eơ bản trong việc xây 
dựng lại đội tiên phong cách mạng 
Cam-pu-chia.. 

Cương lĩnh chính trị của Đảng 
khái quát tình hình thế giới và 
tình hình xã hội Cam - pu - chia, 
vạch rõ kẻ thủ nguy hiềm hiện 
nav của cách mạng Cam -pu - chia 
là tập đoàn phản dộng Trung-quốc 
câu kết với dẻ quốc Mỹ và các thể 
lực phản động quốc tế khác. Cương 
lĩnh điềm: lại hành động đầy tội ác 
của bè lũ Pôn Pốt — lêng Xa-ry trên 
các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội; phân tích âm mưu. thủ đoạn 
cực kỷ thâm độc của bọn phản bội 
phá hoại Đảng. Đồng thời Cương lĩnh 
cũng nhận định: sau khi Mặt trận 
đoàn kết dàn tộc cửu nước được thành 
lập, tỉnh hinh cách mạng của Cam- 
pu-chia đã và đang phát triền rất 
thuản lợi. : - 

Cương lĩnh xác định ⁄Zrõ mâu 
thuần chủ yếu của xã hội Cam-pu- 


_ chia, đối tượng đấu tranh của cách 


mạng, lực lượng và động lực cách 
mạng, vai trò Hình đạo cách mạng,v.v. 
Cương lĩnh đề ra nhiệm vụ cơ bản 
của cách mạng Cam-pu-cbhia là đánh 


(21› Kề từ tháng 9-1960, sau khi Pôn Pất 
chiếm đoạt quyền lãnh đạo và ra sức phá 
hoại Đảng, cuộc hội nghị này mới được công 
nhận là Đại hội thứ lÍI của Đảng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia. 


đồ chế độ thống trị của bọn Pôn Pot— 
lêng Xa-ry, tay sai của chủ nghĩa 
bành trướng đại đân tộc và bá quyền 
nước lớn Trung-quốc, giành quyền 
làm chủ đất nước thật sự vào tay 
nhân dân, thiết lập chế độ dân 
chủ, xây dựng một nước Cam=pu-chia 
hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Nước Cam-pu- 
chia sống hòa bình và hữu nghị với 
các nước láng giêng anh em, có quan 
hệ hữu nghị hợp tác với các nước xã 
hội chủ nghĩa và với tất cả các nước 
khác, không phân biệt chế độ chính 
trị, xã hội. 


Đại hội đã thao luận những chính 
sách cơ bản của Dẳng trong tỉnh hình 
mới nh: xây dựng chính quyền dân 
chủ nhàn dàn, thành lập Mặt trận 
đoàn kết đân tộc cứu nước và các 
đoàn thể quần chúng cách mạng ; xây 
đựng quản đội nhàn dàn cách mạng ; 
khôi phục và phát triền kinh tế, văn 
hóa, giáo dục: đề ra chính sách dàn 
tộc và chính sách đối ngoại,... 


Vấn đề xây đựng lại Đăng giữ vị trí 
rất quan trọng trong cương lĩnh chính 
trị. Cượng lĩnh khẳng định: Đẳng là 
đội tiền phong có tô chức và là tồ 
chức cao nhất của giai cấp công nhân 
Cam-pu-chia, Đăng gồm những người 
giác ngộ nhất, gương mìầu, dũng cảm 
và hy sinh nhất trong giai cấp công 
nhân, nông dân và trí thức cách mạng, 
tự nguyện dứng trong hàng ngũ của 
Đăng. Đảng coi việc xâv dựng, rèn 
luyện đề thành một đang mác xít lệ 
nin nít chân chính ngày cảng vững 
mạnh là điều có ý nghĩa quyết định 
nhất. - 


Về tư tưởng, Đăng đấu tr-nh không 
khoan nhượng chống quan điểm, lập 
trường dán tọce tự sản, nền tìng lý 
luận của bọn Pôn Đối -lèẻng Xa-ry; 
chống chủ nghĩa giáo điều và mọi biểu 
hiện của chú nghĩa cơ hội “tả” Khuynh 
về huyết đầu tranh giải cấp chống 
Họi luận điệu xuyên tc lịch sử, hôi 
nhọ quá trình đấu tranh của Đăng và 


ra 


chia rẽ nội bộ Đẳng ; chống mọi biều 
hiện độc tài, độc đoán và cả nhân chủ 
nghĩa trong Đảng. | 

Việc gột rửa tư tưởng đìn tóc bẹp 


hỏi phi vô sản là một trong những 


nhiệm vụ cấp bách nhất trong công 
tác xây dựng Đẳng. Đề hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ cách mạng nặng 
nề hiện nay, Đảng nhân dàn cach 
mạng Cam-pu-chia chú trọng tàng 
cường hơn bao giờ hết tỉnh đoàn kết 
chiến đấu giữa Dáng nhân dàn cách 
mạng Cam-pu-chia với Đẳng cộng sản 
Việt-nam, Đảng nhân đân cách mạng 
Lào cũng như với các đảng mác xÍt — 
lê nin nít chân chỉnh khác. trên tính 
thầm quốc tế vô sản trong sáng, cùng 


_ nhau trao đồi kinh nghiệm cách mạng 


và giúp đỡ nhau. 


Về tô chức, Đẳng theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ, lấy.phê bình và 
tự phê bình làm quy luật phát triển. 
Đảng đề cao kỷ luật, tự giác, bảo đảm 
đoàn kết, thống nhất ý chí và hành 
động trong Đảng, chống mọi biều 
hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ địa 
phương. kèn cựa, địa vị và chống mọi 
hành động độc tài, độc doán, quan 
liêu. ức hiếp trong Đẳng. 


Bạn xâu dựng Đăng toàn quốc Ca¿- 
pu-clia được thành lập, xúc tiến việc 
xảy dựng lại tö chức của Đăng về mọi 
mặt. Về cóng tác phát triền Đẳng và 
xây dựng hệ thống tô chức mới, Cương 
lĩnh chính trị nêu rõ: phương hướng 
lựa chọn đảng viên và cán bộ phải 
nhằm vào những người ưu tú xuất 
thân từ giai cấp công nhân, nông dân 
và tang lớp trí thức cách mạng, không 
trực tiếp có nợ mắu với nhân dàn. 
Những đẳng viên cũ, nếu không phạm 
Lội ác và lán thành Cương lĩnh mời 
của Dàng thi được xét và công nhận 
là đàng viên chính thức. 

Đại hội thứ II của Đẳng nhân 
dàn cách mạng Cam-pu-chia thành 
công tốt đẹp giữa lúc thế và lực của 
cách mạng không ngừng lớn mạnh 
trong ca nước. Giờ đây, cách mạng 


“ 


Cam-nu-ehia đã có đội tiên phong đưa 
đường chỉ lỗi, nhanh chóng tiến lên 
giành tháng lợi về vàng, 


Chiến thắng lịch sử ngày 7-1- 


1979 và việc thành lập nước 
Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia. 


Từ cuối tháng 12-1978 đến đầu tháng 
1-1979, cách mạng Cam-pu-chia đứng 
trước thời cơ thuận lợi chưa 
từng có. 

Giữa lúc quản chủ lực của bọn Pôn 
Pốt —lêng Xa-ry liên tiếp bị tiêu điệt 
nặng trong cuộc chiến tranh biền giới 
chống Việt-nam thì lrc lượng vũ 
trang cách mạng Cam-pu-chia cùng 
nhân dàn, tranh thủ thời cơ địch bị 
suy yếu và sơ hở trong nội địa, đã nồi 
đậy: và tiền công mạnh mẽ vào các 
càn cứ của chúng làm cho chúng phải 
đối phó bị động, lúng túng. Ngày 22-12, 
ba sư đoàn mạnh nhất còn lại của 
Pôn Pốt-lêng Xa-ry sau bốn ngày 
liều lĩnh thọc sâu vào lãnh thô Việt- 
nam (với ý đồ đánh chiếm thị xã 
Tây-ninh) đã bị tiêu diệt gần hết ở 
khu vực Bến-sỏi. Các sư đoàn khác 
xàm Hhập tuyến biên giới từ Hà-tiên 
đến Play-eu cũng bị đánh trả mạnh 
mẽ, phân lớn bị tiêu diệt và tan rã tại 
chỏ. Cuộc tiến công quy mô lớn của 
Pôn Đốt—lêng Xa-ry, có bàn tay đạo 
điển của Trung-quốc, vào biên giới 
phía tây nam của Việt-nam đã bị đập 
tan. Thừa thắng, quàn đội Việt-nam 
phối hợp với lực lượng vũ trang cách 
mạng Cam-pu-chia, xốc tới, truy quét 
bại bình địch, gày thêm cho chúng 
nhiều tồn thất nặng nề. Khí thế tiến 
công và nói dậy của nhân dân Cam- 
pu-chia bốc cao trên khắp đất nước, 

Rịp thời chớp thời cơ ngàn năm có 
một đó, Độ chỉ huy quân sự cách 
mạng của Mặt trận đoàn kết đàn tộc 
cứu nước Cam-pu-chia ra lệnh mở 
cuộc tông tiến công và nỏi dậy đồng 
loạt. 

Mở màn thắng lợi, ngày 30-12-1978 
lực lượng vũ trang cách mạng Cam- 


pu-chia cùng nhàn dân địa phương 


đã tiến công và nöi dậy giải phóng, 


thị xã Lom=phát (tỉnh Rát-ta-na-ki-ri) 
và thị xã Cro-chi-ê ; điệt và bất sống 
hàng trăm tên địch; bán rơi 3 máy 
bay T28 của Đôn Pốt đến ứng -cứu 
đồng bọn. : 

Ngày 31-12 thị trấn Vươn-xai (tỉnh 
Xtưng-treng) và Tỏn-lêsbét (tỉnh 
Cam-puông Chàm) cũng lọt vào tav 
quân cách mạng. 

Đến ngày 1-1-1979, vùng giải phóng 
miền Đông Bắc mở rộng đến sát bờ 
sông Xfê-công, và ngày 4-1-1979 các lực 
lượng cách mạng Cam-pu-chia hoàn 
toàn làm chủ hai thị xã Xtưng-treng 
và Xvây-riêng. 

Ngày 5-1, thị trấn Niếc-lương, cửa 
ngõ quan trọng của thủ đô Phnôin 
Pẻnh năm trên đường số Í cùng với 
tỉnh Prày-veng được giải phóng. 

Ngày 6-1, thành phố Com-puông 
Chàm sạch bóng bọn diệt chúng. 

Các cuộc tiến công ào ạt của các 
lực lượng vũ trang cách mạng tiếp 
tục phát triền, làm chấn động cả các 
tỉnh phía bác Cam-pu-chia. Tuyến 
phòng thủ vòng ngoài của Phnôm 
Pênh bị đập tan. Sân bay Pô-chen-tông 
bị uy hiếp. Vị các sư đoàn quân 
chủ lực tỉnh nhuệ của Pôn Pöt đã bị 
tiêu điệt ở Tây-ninh trong cuộc tiến 
công xảnn lược Việt-nam, bọn Pôn Đối 
không còn lực lượng đề giữ Phnôm 
Pênh. Chúng vội vã bỏ thủ đô Phnôm 
Pênh, hốt hoàng tháo chạy cùng bọn 
cố vấn Trung-quốc, lánh sang đất 
Thái-lan. 

Quản đội cách mạng phối hợp với 
nhàn đàn, tử các hướng tiến vào thủ 
đỏ. 12 giờ 30 phút trưa ngày 7-1-1979, 
thủ đô Phnòm Pênh được giải phóng 
hoàn toàn. Trén nóc các đình thự: đền 
đài của thủ đô phấp phới tung bay lá 
cờ đỏ thắm mang hình năm ngọn tháp 
vàng của Mặt trận đoàn kết dân tộc 
cứu nước Cam-pu-chia. 

Cùng trong ngày 2-1, thành phố 
Cảng Com-puong Xom và thị xã Ta-keo 


rở 


được giải phóng. Từ ngấv 9 đến 
ngày 12-1 các thị xã Cam-pt, Com- 
puông Thom, Xiem-riệp, Com-puông 
Chơ-nang và thành phố sBát-dom- 
boong lán lượi được giải phóng. Tân 
quản Đón Pốt trong máy thị xã còn 
lại nhì NXuain-rong, Puốôec-xát, Có Gòng, 
cuối củng cũng bị quét sạch trong 
máy ngày từ IÍ dến 17-1 Chế độ 
thống trị độc tại, quản phiết của bè 
lũ l?òon Pót — lêng Na-rv dược tập 
đoàn phản động trong giới cầm quyền 
Trung-quốc nuôi đưỡng trên đảt nước 
Catm-pu-chta trong gản Í năm, đã bị 
quật nhào. Cuộc nồi dậy để cứu nước 
và tự cứu mịỉnh của nhân dàn Gam- 
puú-chía đã hoàn toàn tháng lợi. Phối 
hợp với nhân dán Việt-nam anh em 
chiến đấu chong kẻ thủ chúng, nhàn 
dan Gian-pu-chia đã anh dũng vùng 
lén thoát khỏi vực thẩm của họa diệt 
chủng. Í 

Ngấyv 5-1-1979, Thông tấn xã SPR 
thông báo trước toàn thể giới: Nước 
(O1, hòa nhàn đàn Cam-pu-schilt ra 
đời. lội đóng nhàn đân cách mạng, 
người đại diện chân chính và hợp 
pháp duy nhất của nhàn dân Cam- 
pu-chía do đồng chí liêng NXom-rin 
làm Chủ tịch, đã được thành lập, dang 
quan lý toàn bộ đất nước, lãnh đạo 
nhân đàn thực hiện Cương lĩnh sàng 
ngời chính nghĩa của Mặt trần đoàn 
két đán tóc cứu nước Cam-pu-ehia. 

Đó là sự kiện lịch sử trọng đại 
trong đời sống chính trị của nhàn dàn 
Canm-pu-chia, 

Tuyên ngôn ngày 10-1-1979 của Hội 
đồng nhàn dân cách mạng nước Còng 
hòa nhàn đàn Cam-pu-chia nhàn 


Việt-nam — Lào cũng 


P « 


- 


của những người con ưu tú của đản 
tóc để øianh độc lập, tự do, và n+áv 
nay thất sự đã trở thành người chủ 
chân chính của đất nước. 
giá) toàn dân Cam-pu-china+ quyết bạo 
vệ những thành qua cách mạn cứ 
mình và ra-sứữec xảy dựng lạt đái nước 
bị bọn DPòn Pót — lẻng XNa-rv tun 
phá »®. 

Tháng lợi lịch sử ngày 7-1-1979 đã 
JỉHỚ ra một KỶ nguyên mới trên đất 
nước Cam-pu-chia, KÝ nguyên đốc 
lặp. tự do thật sự, tiến lén chủ nghĩa 
xã hội. Thắng lợi vĩ đại đó đồng thời 
cũng là tháng lợi chung của nhàn dân 
ba nước Đông-dưỡng, THỜ ra HỘI giai 
đoan mới trong quan hệ hữu nh { và 
hợp tác giữa ba nước CGami-pu-clhii — 
như với các 
châu Á. gọp 
in giữ họa 
VỰC Hà vả 


i4 T10. THÓI 


nước khác ở Đóng Nam 
phản tích cực vào việc 
bình và ön định ở khu 
trên thể øiới. 

Tháng lợi ngày 7-1-1979 đã đập tan 
ý đỏ nham hiểm của tập đoàn phản 
động trong giới cảm quyền B‹e-kinh 
dùng bọn tav sai hiếu chiến Cam-pu- 
chia phá hoại cách mạng Việt-nam. 
Âm mưu của bọn phản động Trung- 
quốc thôn tính Cam-pu-chia, dùng 
Cam-pu-sehia làm bản đạp thức hiện 
chỉ n¿hĩa bành trướng đạt dàn tọc và 
bá quyền nước lửn trên toàn Đồng- 
đương đã bị thất bại nhục nhã. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đản vừa 
Đang nhàn đàn cách mạng Cam-pu- 
chía, Mặt trận đoàn kết đàn tóc cứu 
nước và lội đông nhàn đàn cách 
mạng. nhàn đàn Cam-pu-chia Không 
ngừng vươn lên mạnh m, gianh 


nhiều thẳng lợi to lớn trong sự nghiệp 
bão vệ và xây dựng Tỏ quốc, - 


mạnh: “Nhàn dân Ganm-pu-chia đã 
phải trả giá bằng biết bao sinh mạng 


IV 
ĐẲNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG CAM-PU-CHIA LÃNH ĐẠO NHÂN 
DÂN CAM-PU-CHIA ĐOÀN KẾT BẢO VỆ ĐỘC LẬP, XÂY DỰNG LẠI 
TÔ QUỐC, TỪNG BƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Đấu tranh xây đựng lại đât nước› 
ˆ giữ vững và cũng cố chính quyên: 


San Khi bọn Pòn ĐỐI — lêng Xa-rể 
bị đánh đỏ, nhàn dàn Cam-pu-clia 


khần trương thực hiện những nhiệm 
vụ trước mắt do Hội đồng nhân dàn 
cách mạng đề ra. Văn đề được đặt 
lên hàng đầu là kiên quyết đập tan 
mọi mưu toan của kẻ thù hỏng phá 
hoại thành quả cách mạng của nhân 
dân ; tiếp tục truy quét bọn phản 
động ngoan cố chồng chính quyền 
cách mạng. —, 

Tuy chế độ diệt chủng đã bị sụp 
đồ, nhưng bọn bành trướng, bá quyền 
Trung-quốc câu kết với để quốc ÄÍỹ 


và các thế lực phản động quốc tế khác, 


vẫn cố gắng nuôi dưỡng và tiếp tay 
cho bọn Pôn Đốt — lẻng Xa-rv, hòng 
duy trì bọn này để tiếp tục chống 
phá cách mạng Cam-pu-chia. Họn 
phản động đầu số ra sực thu thập tàn 
quản, gom góp vũ khí, lương thực, 
đön ép hàng chục vạn dàn vào vùng 
rừng núi hiêm trở giáp Thái-lan lập 
căn cứ; hòng chiếm lại vài địa bàn 
quan trọng, thực hiện «chiến tranh 
du kích» làu dài. Trong buớc đường 
cùng, chúng vẫn tiếp tục gáy nhiều 
tội ác, giết hai hoặc bỏ chết đói, chết 
bệnh hàng nghin đản [rong rừng sàu, 


Được nhàn dân ủng hộ và được 
quản tỉnh nguyện Việt-nam giúp sức, 
lực lượng vũ trang cách mạng Cam- 
pu¬chia trong sáu tháng đau năm 1979 
đã đồn đạp tiến còng và tiêu điệt tất 
cả các sào huyệt của địch 32), loại 
khỏi vòng chiến đấu 42000 tên, thu 
nhiều vũ khi mang nhãn hiệu Trung- 
quốc. Ngoài ra, hàng vạn tấn thóc, 
hàng trăm tấn muối địch cướp của 
dàn cũng được thu hồi đề phản phát 
cho số người bị đói vừa thoát khỏi 
tay địch. 


Lực lượng quân sự của bọn Pỏòn 
Pốt — Tlêng Na-ry bị dành tạn tác, 
trở thành những toán thỏ phí nhỏ, 
sông đira vào sự tiếp tế của bọn phản 


động quốc tế và lương thực cướp, 


được của đản, Chúng phối hợp với các 
nhóm phán động bán nước khác, lén 
lút hoạt động ở vùng rừng núi héo 
lánh và vùng biên giới phía tày Cam 


pu-chia, phá rối cuộc sống lao động 
hòa bình của nhân dân. Nhưng ở 
khắp nơi, nhàn dàn đã nhanh chóng 
tồ chức lực lượng du kích, lùng bắt 
bọn tàn quân địch, đồng thời giáo 
dục và thuyết phục binh lính địch 


trở về với cách mạng, phá các kho. 


tàng giấu cất lương thực và vũ khí 
của địch. 

Đề xây dựng lại đất nước, Đảng 
và Chính phủ Cam-pu-chia đã phải 
đương đầu với những khó khăn chưa 
từng có trong lịch sử: nhanh chóng 
giải quyết đời sống của 4 triệu dân, 
đưa nhân dân ra khỏi tỉnh trạng cùng 
cực — hậu quả hết sức nặng nề của 
chế độ diệt chúng (25).- 

Có thể nói công cuộc xây dựng lại 
đất nước Cam-pu-chia bất đầu từ con 
số không. Nhưng chỉ trong thời gian 
khóng làu, từ chết chóc, đồ nát và 
hoang tàn, nhân đân Cam-pu-chia 


với sức sống phi thưởng đã vươn lên 


mạnh mẽ và hỏi sinh nhanh chóng. 

Kháp nước sôi nội điễn ra phong 
trào, nhàn dân trở về quê cũ sau bao 
năm phải lia bỏ xóm làng sống đày 
đọa trong các trại tập trung. la sức 
khác phục mọi khó khăn, nhàn dàn 


bát tay vào Tao động, khôi phục nền 


kinh tế bị tàn phá nặng nề. Chính 
quyên các cấp kịp thời giúp dàn 
lương thực, thực phầm, quản áo, 
thuốc men, công cụ sản xuất và đồ 


(22) Cái gọi là « Bộ tồng tham mưu » của địch 
ở Am-leng tCom-puông Xpư). căn cứ chỉ huy 
đầu não của Pôn Pót — lêng Xa-ry ở Tà-xanh 
(Bát-đám-boong) bị đánh tan; sở chỉ huy quan 
khu tây ở vùng núi tỉnh Ta-keo và tỉnh Cam~- 
pốt bị phá vỡ : lực lượng hải quân của địch lần 
trốn trong sông ngòi ở tỉnh Có Công bị tiêu diệt: 
hang ö lớn cuối cùng của địch ở khu vực Lếch. 
Cro-v anh (Puốt-xát) cũng bị đập tan. 

Tàn quân dịch lần trốn trong vùng rừng núi 
phía bác và đông bác bị truy lùng ráo riết phải 
lần lượt ra hàng. 

(23› Trước khi bị đánh bại. bọn Pôn ĐPốt— 
ltng Xa-ry đã ra lệnh cướp phá toàn bộ các kho 
lương thực. phá hủy các cơ sở kinh tế. phương 
tiện giao thông vận tải. giết hại trâu bò, nhiều 
nhất là ở các tình giáp biên giới Việt-nam và 
tỉnh Bát.đăm -baong ở biển giới phía tây. 


dùng gia đình đề bước đầu ôn định 
đời sóng. Hàng nghìn tấn thóc giống 
của nhân đán Việt nam gửi tặng 
cũng đến đúng lúc, giúp nhân dàn 
Cam-pu-ehia sớm khỏi phục sản xuất 
nông nghiệp. 


Các tô đoàn kết sản xuất do nhân 
đân tự nguyện thành lặp, giúp nhau 
xây lại nhà ở, diều hòa lương thực, 
hạt giống, nông cụ, sức kéo, v.v. Nhờ 
lao động cần cù, họ đã dán dàn biến 
các vùng đất hoang thành đồng lúa, 
rẫy màu. Màu xanh của rau, quả đã 
sớm trở về trên mánh vườn của mỗi 
gia định, Nạn đói bị đầy lủi từng 
bước. 

Sau bao năm ly tán, gia đình, làng 
mạc lại sum họp; chợ búa lại nhóm 
họp đông vui. Mạng lưới giao thông 
vận tải với nhiều tuyến dường bộ. 
đường thủy và đưởng sat hoạt động 
trở lại. Các cơ sở công nghiệp : điện, 
nước, dệt, in, v.v. bắt đâu vang lên 
tiếng máy Ngành bưu điện trước đày 
bị góa bỏ hoàn toàn, nay được khôi 
phục ở nhiều địa phương. ` 

Nhiều bệnh viện tỉnh và thành phố 
được sửa chữa, kịp đón nhận và 
giành lại cuộc sống cho biết bao 
người từng bị đầy đọa, õm đau, 
thương tật. Các tram y tế, nhà hộ sinh 
và các đội y tế lưu động được thành 
lập ở khắp các huyện, xã đề chăm sóc 
sức khỏe cho đàn. Nhiều mái trường 
mới đã mọc lên ngày ngày vang vVuUI 
tiếng trẻ. Ở một số địa phương, 
trường học cho học sinh các dàn tóc 
thiều số và trưởng nội trú cho trẻ em 
mồ côi cũng được xây dựng. 

Đời sống văn hóa được khôi phục. 
Tin ngưỡng được tôn trọng. Phong 
trào nghệ thuật quản chúng và những 
phong tục, truyền thống tót đẹp được 
phát huy, Kháp xóm làng, tiếng hát: 
điêu múa rộn ràng vang lèn trong 
nhiều lứa tuổi. : 

Chỉ trong vòng một năm, nhân dân 
Cam-pn-chia đã đạt được nhiều thành 
tích trong hàn gán vết thương chiến 


+ÐÙ 


tranh, khôi phục và phát triền kinh tế, 
phát triền văn hóa, ồn định đời sống. 


Từ đồng tro tàn của bọa điệt chúng. 
đất nước Cam-pu-chia đã và đang hồi 
sinh một cách điệu kỳ. Hệ thống chính 
quyền cách mạng các cấp từ trung 
ương đến cơ sở ngày càng được củng 
cố và phát huy hiệu lực của minh. 
Các tô chức thanh niên, phụ nữ, công 
đoàn v.v. được xây dựng và phát 
triền ở các địa phương, trong các 
cơ quan, xí nghiệp. Hoạt động của các 
ban, ngành+® các cấp đân đần đi vào 
nên nếp. 

Nước Cộng hòa nhàn dân Cam-pu- 
chia trẻ tuôi với chính sách đối ngoại 
độc lập, hòa bình, hữu nghị và khêng 
liên kết đã mở rộng hoạt động và 
thiết lập quam hệ hữu nghị với nhiều 
nước trên thế giới. Vị trí và uv tin 
quốc tế của Cộng hòa nhân đản Cam- 
pu-chia không ngừng được nâng 
cao (21). 

Hiệp trớc hòa bình, hữu nghị 0d 
hợp tác Việf-nagĩmn — Cam-pu-chia ký 
ngày 18-2-1979 tại Phnôm Pênh định 
dấu bước phát triền đặc biệt quan 
trọng của tỉnh đoàn kết chiến đâu và 
hợp tác hữu nghị giữa hai nước. * liiẹp 
ước đó là nhân tố quan trọng bảo đầm 
sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thỏ của mỗi nước. làm 
thất bại mọi âm mưu và hành đòng 
can thiệp và xâm lược của bọn phản 
động Trung-quốc, bọn đế quốc và các 
thế lực phản động khác 9 (C5). 

Qua cuộc đi thăm hữu nghị chình 
thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 


(24) Đến cuối năm 1979, hơn 30 nước về 
phong trào dân tộc trên thế giới đã công nhận 
Công hòa nhân dân Cam-pu-chia. Nhiều nước 
đặt quan hệ ngoại giao và mở đại sứ quán tại - 
Phnôm Pênh. Hàng trăm doàn đại biều các 
nước và các tô chức quốc tế đã tới thăm Cam- 
pu-chia. 

‹25) Tuyên bó chung nhân cuộc di thấm 
bứu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam của Đoàn đại biểu nước 
Cộng kòa nhân dân (Can-pu-cbia ngày 
25-8-1979. 


Việt-nam của Đoàn đại biều nước Cộng 
hòa nhàn dân Cam-pu-chia do Chủ 
tịch Hêng Xom-rin dẫn đầu ngày 2*- 
8-1979, hai bên đã khẳng định : sự có 
mặt của quân tỉnh nguyện Việt-nam 
ở Cam-pu-chia là hoàn toàn phù 
hợp với lợi ích của nhân dân bai 
nước, phù hợp với những nguyên 
tác của phong trào không liên kết và 
của Hiến chương Liên hợp quốc. Khi 
bọn bành trướng Bác-kinh và các thế 
lực đế quốc và phản động không đe 
đọa độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thỏ và cuộc sống yên lành của nhàn 
đân Cam-pu-chia nữa, thì với sự thỏa 
thuận của lHiội đồng nhàn dàn cách 

mạng Cam-pu-chia, quân tình nguyện 
Việt-nam sẽ rút về nước. 


Ngày 22-3-1979, liiệp định hợp tác 
kinh tế, ăn hóa, khoa học — kỹ thuậi 
giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
0à Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia 
được ký kết tại thủ đô Phnôm Pênh, 
đánh đấu một bước phát triên hết sức 


quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa 


hai nước. 


Hỗ ràng. “tình đoàn kết chiến đấu 
và sự ủng hộ lắn nhau trên eơ sở độc 
lập, tự chủ của mỗi nước giữa nhân 
đàn Lào, nhắn đân Cam-pu-chia và 
nhàn đàn Việt nam được xây đấp 
trẻn cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và chủ nghĩa quốc tế vô sản là một 
truyền thống tốt đẹp, là nhân tố quan 
trọng bảo đàm tháng lợi cách mạng 
của mỗi nước Lào, Cam-pu-chia và 
Viẻt-nam » (26) 


Tháng 8-1979. Tòa án nhàn dân cách 
mạng Gaimn-pu-chia họp tại Phnôm 
Pẻnh trong năm ngày (từ 1ã đến 19-8- 
1971) đã xét xử tội trạng của bọn phản 
bội Pón Pót — lêng Xa-rv, thủ phạm 
cuộc diệt chúng, đồng thời vạch mặt 
chỉ tên kẻ chủ mưu tội ác là bọn bành 


trưởng, bá quyền Trung-quốc. Quyết 


định của Tòa án xử tử hình hai lén 
tội phạm ghé tờm đó là hoàn toàn phủ 
hợp với nguyện vọng của nhân dàn 
Caimm-pu-chia và dư luận công bằng 


nhàn đạo trên thế giới. Đó cũng là 
biều hiện sự vững mạnh của chế đỏ 
mới ở Cam-pu-chia. 

Những thắng lợi to lớn và toàn 
điện nói trên chứng minh hùng hồn 
rằng tỉnh hình Cam-pu-chia là không 
thề đảo ngược, vận mệnh của Cam- 
pu-chia hoàn toàn do nhân dân Cam- 
pu-chia quyết định. Thắng lợi đó tạo 
thêm thuận lợi mới đề toàn đân Cam- 
pu-cbia tiếp tục vươn lên mạnh mẽ vì: 
sự nghiệp bảo vệ và xây dựng lại đất 
nước. 

Sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
đàn Cam-pu-~chia ngày càng được các 
lực lượng dân tộc, dân chủ, yêu 
chuộng hòa bình và công lý trên toàn 
thế giới đông tỉnh và ủng hộ. Ngày 
20-5-1980, Hỏi đồng quốc tế đoàn kết 
Đởi nhán dàn Cam-pu-chia được tồ 
chức theo sáng kiến của Hội đồng hòa 
bình thế giới đã họp tại thủ đô 
Phnôm Pênh. Hơn §0 đại biều thuộc 
các tô chức quốc tế và các nước đã 
nhất trí kêu gọi thế giới *Hãy dành 
cho nhân dân Cam-pu-chia sự giúp đỡ 
cao nhất vẻ tỉnh thần và vật chất: 
hãy sớm công nhận Hội đồng nhân 
dân cách mạng Cam-pu-chia; hãy 
đuồi cö ngay bọn điệt chủng Pôn Pốt— 
lêng Xa-ry ra khỏi Liên hợp quốc và 
các tồ chức quốc tế khác; hãy khôi 
phục địa vị chính đáng của Hội đồng 
nhân đản cách mạng Cam-pu-chia tại 


các tö chức này, 


ấm T981 cũng đánh đầu nhiều sự 
kiện quan trọng trong đời sống chính 
trị của nước Cộng hòa nhân dân Gam- 
pu-^la. Ngày 1-6-1981, cuộc Tông 
tuyền cử bầu Quốc hội đầu tiên của 
nước Cộng hòa nhân đàn Cam-pu-echia 
đã dược tiến hành. 97,82% cử tri của 
20 tính và thành phố nô nức đi bỏ 
phiếu ở 8009 khu vực, bầu I17 đại 
biểu Quốc hội (27) (trong số 118 người 
(26) Tuyên bố chung giữa Cộng hòa dân chủ 
nhân đân Lào và C2ng hòa nhân dân Cam-~ 
pu-chia ngày 22-3- 979. 


(27) Trong đó có 96 nam và 2l nữ đại diện 
cho mọi táng lớp xã hỏi. dân tệc và tôn giáo. 


rời 


trang cf)c Với sự quan sát tại chỗ của 
nhiều đại biểu quốc tế, cuộc bảu cử 
đã điển ra trong trật tự, an nính, bảo 
đam nguyên tác tự do, dân chủ, phố 
thông và bỏ phiếu kín. 


Cũng như trong các cuộc sinh hoạt 
chính trị khác của nhàn dàn (như: 
thảo luận dư thảo Hiến pháp, bầu cử 
Uy ban nhân dân xã và khu phố...), 
cuộc tông tuyên cử báu Quốc hội 
chứng tở sự tỉn tưởng mạnh mẽ, vững 
chác của nhân đân Cam-pu-chia đối 
với chế độ mới, đối với Hội đồng nhân 
đàn cách mạng Cam-pu-chia, đồng thời 
chứng tỗ trước thế giới rằng, chính 
nhân dân Cam-pu-chia là người chủ 
thật sự của đất nước Cam-pu-chia. 


(Cũng trong những ngày đầu tháng 
5 năm 19681, /ôi nghị quốc tZ đoàn kết 
0ới nhân dàn Cam- pa-chía, do Tô chức 
đoàn kết nhân dân ÁT— Phi triệu lập, 
đã họp tại Phuỏm Pênh. 

Hội nghị đã lên án tội ác diệt chủng 
đã mạn chưa từng có trong lịch sử 
của bè lũ Pỏn Pốt — lẻng Xa-ry — 
khiêu Xam-phon. đánh giá cao sự 
giúp dỡ toàn điện, vò tư của Việt- 
nam đòi với Cam-pu-chia ; kêu gọi tất 
cả các chính phủ và nhàn dàn thế 
giới ủng hộ và giúp đỡ nhiều mặt 
cho nhàn đàn Cam-pu-chia trong sự 
nghiệp xây dựng và báo vệ Tö quốc. 
lội nghị cũng vạch mặt kẻ thù của 
nhàn dàn Cam-pu-chia là bọn bành 
trướng bá quyền Prung-quốỏe câu Rết 
với để quốc XÍY và các thể lựa phản 
động khác can thiệp và phá hoại Cam- 
pú-chia, gầy tỉnh hình căng thàng và 
khỏngồn định ở Đòng-dưrơng và Động 
Nam chau Á. Đồng thời Hội nghị cũng 
lên ăn việc triệu tập cát gọi là “Hội 
nghị quốc tế về Caim-pu-chia v coi dó 
là âm mưu can thiệp tráng trợn vào 
công việc nội bó của Công hòa nhàn 
đản Cam-pu-ehia. 

Tháng 6-1981, Quốc 
chía khóa Tđã họp kỷ thứ nhất, thòng 
qua THiển pháp nước Cộng hòa nhàn 
dặn Cam-pu-chia, Bàn Thiên pháp dân 


- 


họi Cam-pu-. 


chủ, tiến bộ đầu tiên này nêư rõ int€ 
tiêu xây đựng mọt nước Cam-pu-chia 
độc lập. hòa bình, tự do, đàn chủ 
không liên kết và tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Chính phủ mới do Quốc hỏi 
bản ra là người đại diện hợp pháp 
chân chính'duy nhất của nhân dđìn 
Cam-pu-chia. Cũng trong thời gian 
này, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu 
nước Cam-pu-chia đồi tên là Mặt trăn 
đoàn kết xây dựng và bảo vệ TÔ quöc, 
Cam-pu-chia. 


Đại hội thứ IY của Đảng 
(5-1981) và nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Cam-pu-chia 
trong giai đoạn mới, 

Đại hội thứ IV của Đăng nhàn 
dân cách mạng Cam-pu-chia tiến hành 
tử ngày 26 đến ngày 29-5-1981 tại 


Phnỏm Pênh, gồm 162 đại biêu của các 


đẳng bộ hai thành phố Phnom Pénh 
và Com-puông Xom và 18 tĩnh trong 
cả nước (trong đó có 8 đại biều nữ, 16 
đại biêu thuộc các dân lộc thiều sỐ, 
34 đại biều các lực lượng vũ trang 
cách mang), 

11 đoàn đại biều của các đăng anh 
em đã đến dự Đại hội. 

Đại hội đã đề ra đưởng lối chinh 
trị, mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng 
trước mắt của nhân đàn Cam-pu-chia 
trong tỉnh hình mới; củng cố sự lãnh 
đạo của Đăng ; tăng cường đoàn kết, 
thông nhất trong và ngoài Đang ; tầng 
cường doàn kết quốc tế; động viên 
nhàn dàn thực hiện nghị quyết do 
Đại hội đề ra; bầu Ban chấp hành 
trung ương mới đề lãnh đạo nhàn dàn 
thực hiện các mục tiêu cách mạng, 
bao vệ độc lập dàn tộc, dưa đất nước 
tiên lên chủ nghĩa xã hội, xâv dưng 
Cam-pu-chia thành nước độc lập, hóa 
bình, tự đo và thịnh vượng. 

Bảo cáo chính trị.trình bày tại Dại 
hội néu rõ quá trình đấu tranh làu 
đài và gian khổ giành độc lập, tự do 
của nhàn dàn Cam-pu-chia : cuộc đâu 
tranh bảo vệ và xâv dựng lại đái 


nước trong hai năm qua của nhàn đàn . 


Cam-pu-chia sau khi chế độ diệt 
chủng bị đánh đồ; công cuộc bảo vệ 
độc lập đàn tộc và xây dựng đất nước 
tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa ; 
nhiệm vụ và phương hướng trước 
mắt của cách mạng Cam-pu-chia ; 
nhiệm vụ xây dựng đẳng mác xỈt — lẻ 
nin nit chân chính. 

Báo cáo về công tác Đảng nêu lên 
sự trưởng thành và thành tích to lớn 
của Đảng nhân đân cách mạng CGam- 
pu-chia trong quá trình đấu tranh 
cách mạng, đề ra nhiệm vụ phát triền 
và củng cố Đảng, làm cho Đẳng ngày 
càng vững mạnh, lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng-Caimm-pu-chia tiếp tục giành 
_thăng lợi mới. : 


Nghị quyết Đại hội thứ 1V của Đẳng 
nhàn dàn cách mạng Cam-pu-chia 
gồm bốn phân. 


1) Thắng lợi lịch sử ngày 7-1-1979 
là thắng lợi của đoàn kết dân tộc kết 
hợp với đoàn kết quốc tế: 


2) Nhiệm vụ cách mạng của toàn 
Đăng, toàn đân trong giai đoạn hiện 
nay. 

3) Chính sách đối ngoại. 


4) Nhiệm vụ xây đựng đảng Mác — 
[Lê-nin vững mạnh, 


Nghị qnvết vạch rõ nhiệm vụ hiện 
nay của cách mạng Cam-pu-chia là: 
bảo Đệ Đững chắc đọc lập đàn lọc, và 
dựng Tò quốc từng bước qua độ dị lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Đường lối cách mạng của Dàng 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay 
gồm mày vấn đề eơ bản: 


— (7ifØïg €qO rJQ11 CỜ UJÊU THƯỚC Đà 
ngọn cở đoàn Nét quốc lễ Dỏ¬eún. 


— Bdo Đệ Tô quốc là nhiệm 0ụ hàng 
địa, rất thiêng liêng của toàn đàn. 


— Khỏi phục 0a phát triền hình lẻ, 
Đán hóa, từng bước qui độ đđỉ lén chủ 
nghĩa ra hội đề có cuộc sống ã1n no, 
hạnh phúc. 


— Đoàn kẽt loàn dân, phát huụ sức 


mạnh của nhân đân đề bảo 0ệ Đà vdự. 


dựng Tò quốc. 

Về đường lõi đối ngoại, Nghị quyết 
nêu rõ : Cộng hòa nhân dàn Cam-pu- 
chia là một nước độc lập, có chủ 


quyền. Cam-pu-chia ở trong đại gia 


đình các nước xã hội chủ nghĩa, tiếp 
tục tăng cường đoàn kết với Liên-xò 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, đoàn kết với phong trào cộng 
sản và công nhàn quốc tế trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Cam-pu-chia mãi mãi 
tấng cường tình hữu nghị anh em và 
tình đoàn kết chiến đấu với Việt-nam 
và lào, coi đó là nhiệm vụ chiến lược 
hàng dầu về mặt đối ngoại trước mát 
cũng như lâu đài của Đảng và Nhà 
nước Cam-pu-chia. 


Nghị quyết của Đại hội nhắn mạnh : 
Xau dựng Đăng trong giai đoạn cách 
mạng hiện nai, là nhiệm pụ chiến lược 
cắp bách hàng dầu củ( CúCh: 114117 


_f€qm- pu-ciia. 


Nghị quyết vạch rõ: «Đảng lấy tư 
tưởng của giai cấp công nhàn, tức 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm cơ sở tr 
tưởng của mình (..) Đăng đặt lên 
hàng dầu nhiệm vụ tuyên truyền giáo 
dục chủ nghĩa Mlác—Lê-nin và.đường 
lối của Đăng trong nhân dàn, trước 
hết là trong đăng viên và cán bộ. 
Phải kiên quyết xóa bỏ những ảnh 
hưởng của chủ nghĩa XMao mà hiện 
thần của nó ở Cam-pu-chia là chủ 
nghĩa xã hội giá hiệu và chủ nghĩa 
dan tộc cực đoan phản động của 
Pôòn Đót. 

c Đăng luôn luôn kết hợp chặt chẽ 
chủ nghĩa vẻu nước chân chính với 


chú nghĩa quòc tế vô sản trong sàng, 


điưtương cao ngọn Ccở VÊU Hước và 
đoàn kết quốc tế, đoàn kết Cam-pu- 
chia — Viêt-nam, đoàn kết ba nước 
Đông-đương, đoàn kết với Liên-Xxô và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác và phong trào cách mạng thể 
giới; kiên quyết loại trừ những nọc 
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độc của chủ nghĩa dàản tộc cực đoan 
phan động của Pôn Pốt và khắc phục 
những tàn dư tư tưởng không vô sản 
khác Ð, 

Đại hội cũng nhấn mạnh việc xây 
dựng Đảng phải gắn chặt với phong 
trào cách mạng của quần chúng; 
không ngừng thắt chặt mối liên hệ 
ruột thịt giữa Đảng với nhân dân. 


Cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh, 


đạo tốt vừa là người hết lòng phục - 


vụ nhân dàn; chống tệ quan liêu, ức 
hiếp quần chúng, xâm phạm quyền 
dân chủ của dân. Phải chăm lo củng 
cổ khối đoàn kết thống nhất của Đảng 
vẻ chỉnh trị, tư tưởng và tồ chức: 
kiên quyết chống mọi tư tưởng và 
hành động chia rẽ, bè phái trong Đẳng. 
Đại hội đã thông qua Điều lệ (sửa 
đồi) của Đảng; bầu Ban chấp hành 
trung ương mới gồm 21 ủy viên. 


Ban chấp hành trung ương Đăng 
khóa IV đã bầu Bộ chính trị gồm 
8 ủy viên và Ban bí thư gồm 7 ủy 
viên. 

Dại hội thứ IV của Đảng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia có ý nghĩa 
hết sức trọng đại, đánh dấu bước 
ngoặt lịch sử của cách mạng. Cam- 
pu-chia. Sau bao năm đấu tranh gian 
khô và oanh liệt, cách mạng Cam-pu- 
chia đã trai qua nhiều thử thách và 
đã giành được thắng lợi vẻ vang. 
Đại hội lần này của Đảng là Đại hội 
thang lợi về vang của sự nghiệp giải 
phóng dân tộc của nhân dàn Carm-pu- 
chia. 

Đại hội đã nêu bật ý nghĩa rất 
quan trọng của việc củng cố tô chức, 
nàng cao chất lượng cán bộ, đáng 
viên. Dại hội nhác nhở mỗi đẳng 
viên, sán bộ lãnh đạo — vốn quý của 
đàn tộc — phải luôn luôn phần dâu, 
ren luyện bản thân, mãi mãi trung 
thành với sự nghiệp cách mạng, kiên 
quyết với kẻ thủ, dân chủ và khiêm 
tốn với nhàn đàn, sông frongø sáng và 
gian đị, đoàn Kết và ra sức học tập, 
công tác đề không ngừng tiến bộ. 
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Thắng lợi của Đại hội góp phản 
quan trọng vào thắng lợi của khối 
liên minh ba nước Cam-pu-chia — 
Việt-nam — lào anh em, vào thắng lợi 
chung của các nước xã hội chủ nghĩa. 
của phong trào giải phóng dân tộc 
và các nước độc lập dàn tộc. Thắng 
lợi của Đại hội cũng là một thất bại 
của chủ nghĩa bành trướng đại dản 
Lộc, bá quyền nước lớn Trung-quốc 
câu kết với đế quốc Mỹ và các thế 
lực phản động quốc tế khác. 


Sự:có mặt đầy tỉnh nghĩa của các 
đoàn đại biều các đẳng anh em tại 
Đại hội này đã góp phản nâng cao vị 
trí quốc tế của Đăng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia. | 

Cách mạng Cam-pu-chia ön 
định và vững bước tiến lên. 


Dưới sự lãnh đạo đúng đản và 
sáng suốt của Đăng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia, nhân dàn Cam- 
pu-chia vững vàng trước mọi thử 
thách, đã đem hết tài năng và tri tuệ 
ra sức lao động sáng tạo và chiến 
đấu dũng cảm, giành được nhiều 
thành tựu to lớn, rất đáng tự hào. 

Chính quyền nhân dàn được xây 
dựng khắp đất nước Cam-pu-chia. 
Các lực lượng vũ trang cách mạng 
Cam-pu-chia trưởng thành và phát 
triền nhanh chóng cả về số lượng và 
chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ 
truy quét tàn quân Pôn-:Pốt và các 
bọn thồ phi Khơ-me khác, bảo vệ 
vững chắc các thành quả cách mạng 
và cuộc sống lao đóng hòa bình của 
nhân dàn. | 

.Sự nỗ lực của nhân đàn Cam-pu- 
cbia được thê hiện nồi bật trên mặt 
trận kinh tế. Với sự cố gảng phi 
thường, nhân dân đã chặn đứng được 
nạn đói. Nhờ lao đọng cần củ, họ đã 
dân đần biến các vùng đất bị hỗ 
hoang hóa dưới thời Pôn ĐPốt thành 
đồng ruộng. Điện tích canh tác từ 30 
vạn héc ta năm 1979 đã tăng lên đến 
1,5 triệu héc ta năm 1980 và 1,0 triệu 
héc ta năm 192, Tông diện tích gieo 


tròng đạt 1,86 triệu héc ta trong năm 
10A2, tăng 10% so với năm 1981 (25). 


Tử năm 19§0 trở đi, mức thu hoạch 
lương thực đạt trên 125 triệu tan. 
Năm 1982, kế hoạch sản xuất nông 
nghiệp và thu mua lương thực được 
thực hiện vượt mức. 


Ngành chăn nuôi cũng phát triền: 
Trước giải phóng, đàn tràu bò chỉ có 
70 vạn con, nay lên gần l5 triệu. Đàn 
lợn cũng tăng 20Ã so với năm 1951. 


Sản lượng cá đánh bất được cũng 
ngày càng tăng: năm 1979 — 19850: hơn 
2 vạn tấn; năm 1980—198f: 5 vạn tấn; 
năm 1981—1983:-7,2 van tấn (29), 


Chỉ trong, thời gian nựan (1929 —, 


1980), 95 000 tô đoàn kết sản xuất đã 
được thành lập, thu hút 0Ã nòng 
đản tham gia. Bà con đã tìm ra nhiều 
hình thức hợp tác, tương trợ sinh 
động và khuyến khích lao động. 


—— Nhàn dàn đã khôi phục hàng nghìn 

ki lô mét kênh, mương, hàng trăm 
đê, đập: tu bồ mọt số hệ thống công 
trình thủy lợi lớn (50). 


Công nghiệp hầu như bất đầu từ 
con số không, đến nay đã có 7l cơ SỞ 
hoạt động, trong đó có 9/ nhà máy. 
Ngành thủ công nghiệp đã có 1500 cơ 
sở với 5000 thợ thủ công. Các tuyến 
đường bộ, đường sắt và đường thủy 
đã được sửa chữa và hoạt động trở 
lại bảo đầm yêu cầu vận chuyen hành 
khách và hàng hóa. Cảng biên Com- 
puông Xom và càng sông Phuôm Pèẻnh 
đã được khai thông, Các đường bay 
quốc tế đến một số hước anh em 
đầ được thiết lập. Nưành bưu điện 


được khỏi phục, bào đảm thông 
tin liên lạc Ở TODU HƯỚC và với 
nước ngoài. Thương nghiệp được 
thành lập, phục vụ có hiệu quả 


đời sống nhận dân. Đồng ciên được 
phát hành hội tháng 3-1980 vẫn giữ 
được giá trị và có ý nghĩa to lớn 
trong sự khôi phục và phát triển 
kinh tế, ôn định đời sống 


"nhân kỹ thuật và hang chục 


la 

Trên mặt trận văn hóa, giáo dục, Y 
tế, nhàn đàn Cam-pu-chia cũng đạt 
được nhiều thành tựu. 

Dưới chế độ mới, nền văn hóa và 
nghệ thuật dàn tộc được phát huy. 
Ba đoàn nghệ thuật quốc gia, 18 đòi 
văn nghệ tỉnh được thành lập, phục 
vụ đời sống văn hóa, tỉnh thần của 
nhân đản. Các ngành thông tín, bảo 
chí, đài phát thanh, xuất bản,... cũng 
như các hoạt động nghệ thuật, điện 
ảnh, đều được đầy mạnh. Những công 
trình lịch sử, trong đó có khu đến 
Ang-eo cô kính, các tác phầm nghệ 
thuật lâu đời,... được Nhà nước quan 
tàm gìn piE. 

Hệ thống giáo dục được xây dựng 
rộng khắp đến tận thôn xã. Năm học 
đầu tiên (1979 — 1980), chính quyên 
cách mạng đã mở 2417 trường cấp Ï 
với 13733 giáo viên và 7600U0 học 
sinh. Năm học 1982 — 1983, đã có hơn 
3200 trưởng học; cả nước có hơn 
1,6 triệu học sinh tử máu giáo đèn 
đại học (31). Đội ngũ giáo viên phải 
triển đến trên 6 vạn người, chất 
lượng dạy và học được nàng cao. 
Tông số người thoát nạn mù chữ tử 
sau ngày giải phóng lÀ trên Í triệu 
nợ rời. 

Mạng lưới v tế phát triển nhanh 
chóng với 25 bệnh viện; riêng ở 
Phnôm Pênh có 8 bệnh viện. 100 số 
xñ đã có trạm y tế. Ngành v tế vày 


(28¡ Năm I1981 là năm bị thiên tai lớn, nhưng 


đất canh tác vẫn giữ được 1,47 triệu héc te và 
tổng thu hoạch là [,6 triệu tấn lương thực. 

(29: Dưới thời Pẻn Pốt, năm đánh bát cá được 
nhiều nhất cũng chỉ đạt từ 1,5 vạn đến 3 
vạn tân. 

(30: Ví dụ: hệ thống thủy lợi tại Kra-xanh 
Chơ-nít ở Com-puong Thom trên một vùng rộng 
25000 héc ta. 

(31) Hiện nay, Cam pu-chia đã mở cửa lại 
Trường đại học sư phạm, Trường đại học y 
dược, Viện ký thuả: cao đẳng Cam-pu-chiea — 
Liên-xô : vây dựng thêm trường đào tạo cóng 
trường chuyên 
nghiệp của các ngành. Riêng Trường đại học 
y dược Phnàm Pẻnh từ ng+y mở lại (1979) đến 
nay đã đào tạo được 11! bắc sĩ y khoa và 141 
bác sĩ dược khoa. 
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dựng được một đội ngũ cán bộ, nhàn 
viên gồm 11000 người (trong đó có 
16U bác sĩ và dược sĩ). Nhân dân 
được khám và-chữa bệnh không mất 
tiền. 

Hồ ràng, hệ thống chính quyền 
cách mạng từ trung ương đến e0 sỞ 
đã và đang điều hành và quản lý 
toàn bộ cóng việc của đất nước có 
hiệu quả. 


Về mặt đối ngoại, những sárrpm kiến 
“hòa bình rất quan ftọng do bà nước 
Caimm-pu-chia, Lào và Việt<nam cùng 
đưa ra trong thời gian qua được sự 
đồng tình và ủng hộ của dư luận ròng 
rai ở Đông Nam châu Á và trên thế 
giới. Môi quan hệ đoàn kết chiến đấu 
và hợp tác Ygiừa bà nước anh em 
trên bán đảo Đöng-đdương ngày càng 
phát triền và bền vững. Quan hệ hữu 
nghị giữa Cam-pu-chia và Liên-xô 
cũng như giữa Cam-pu-chia và các 
nước khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa nưày càng được tặng cường. 


Nhưng cách mạng Cam-pbu-ehiai càng 
phát triển thì các thê lực phản động 
trong giới cảm quyền HBác-kinh càng 
cau kết với để quốc Mỹ và các thể lực 
phán động quốc tế khác điện cuống 
chong phá Cam-pu-chia Chúng tiên 
hành một cuộc “thập tự chính » phần 
cáchmang chống ba nước Đông-đương, 
Hạn ra eái gọi là «chính phủ liên hợp 
Cam-pu-chia dàn chủ”? do còn rối 
Ni-ha=nue đại điện, hồng che giảu bộ 
mặt phê tởm tủa bè lũ điệt chúng 
bón ĐPỐt — lêng xa-ry — Rhiệu Xaân- 
phoóon:; tích cực viện kinh tế, 
quản sự cho bọn tàn quản “Rhơ-me 
đỏ ? và các bọn thỏ phí Rhơ-me lưu 
vonre khác chống lại cong CUỘC Xây 
đựng đảất nước Cam-pu-ehia,. Chúng 
khóỏng tử một thủ đoạn thâm độc, xáo 
quvệt nào để ngắn trở nước Còng hòa 
nhàn dàn Ôam-pu-china trong việc 
thực hiện quyền đại điện hợp pháp 
của Hinh ở Liên hợp quốc. 


trợ 


Nhưng, những am mưu và thù 
đoan xấu xa của chúng không tranh 
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khỏi thất bại. Trong khi cách mạng 
Cam-pu-ehia không ngừng tiến lên thị 
bọn phần động thù địch với Cam-pu- 
chia tiếp tục suv vếu, lục đục, đi 
đến tan rã. 

Nghị quyết Đại hội thứ IV của Đăng 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chia 
được toàn dàn Cam-pu-ehia hàng hái 
hiến thành hành động thực tế và đã 
đạt được những thành quả hết sức 
tốt đẹp. Thắng lợi của cách mạng 
Cam-pu-chia càng củng cố thế trận 
cách mạng trên bán đão Đông-đương, 
càng làm cho quan hệ đoàn kết hữu 
nghị và hợp tác toàn diện giữa nhàn 
dàn hai nước Việt-nam và Cam-pu- 
chia ngày càng bền chặt. Như đöng 
chí Tổng bí thư Hêng  Xom-rin đã 
từng nhấn mạnh:  - 


® Đối với toàn Đáng và toàn đân 
chúng tôi, hai chữ “Việt-nam » rát 
thiêng liêng: Việt-nam là chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng; Việt-nam đóng 
nghĩa với chủ nghĩa quốc tế vỏ sản; 
Việt<nam là tâm hồn trong sáng, la 
tình nghĩa thủy chung, là đoàn kết 
gán bó, là hy sinh cao cá. Công ơn nà v 
sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim 
của mỗi người đân Cam-pu-chia vêu 
nước đời nàyv cũng như muôn đời con 
cháu mai sau ». 


« Toàn Đang, toàn dân Cam-pu-chia 
nguyện gìn giữ mỗi tỉnh đoàn két, 
hữu nghị gản bó và hợp tác toàn 
điện với nhàn đàn Việt-nam ảnh em 
như giữ gin con ngươi của mát mình 
và luôn luôn nâng cao cảnh giác, đập 
tan mọi âm rnưu, thủ đoạn chia rẽ 
ba nước Đồông-dương, chỉa rể Cam- 
pu-chia với Việt-nam, với Liên-xò và 
các nước xà hội chủ nghĩa anh em 
khác » (32). 

Nghị quyết Đại hội thứ IV của 
Đăng nhàn đàn cách mạng Cam-pu- 


(32) Trích lời chào mừng của döng chí Hèng 
Xom-rin, Trưởng đoàn đại biểu Đăng phân 
dân cách mạng Cam-pu-chia tại Đại hội thứ Ý 
của Đăng cộng sản Việt-na m(ngày 28-3-1982) 


chia cũng ghỉ rõ: «Đoàn kết và hợp 
tác toàn diện với Việt-nam, Lào là 
tư tưởng chiến lược của Đảng, là vêu 
cầu tất yếu khách quan của lịch sử, 
là vấn đề quyết định vận mệnh tương 
lai của Cam-pu-chia, là tình cảm 
cách mạng trong sáng, là lập trường 
kiên định của con người mới Cam- 
pu-chia ® : 


* 


Cách mạng Cam-pu-chia đang ở 
vào thời kỳ phát triên vượt bậc. 
-Thế và lực của cách mạng Cam-pu- 
chia đã mạnh lên gấp nhiều lần. 
Triền vọng của đảt nước Ang-co rất 
tươi sáng. Không gi có thề đảo ngược 
thế tiến lên của cách mạng Cam-pu- 
chia. š 

Như đồng chí Lê-Duần đã chỉ rõ 
trong lời chào mừng Đại hội thứ TV 
Đang nhàn đản cách mạng Cam-Du- 
chia, «thẳng lợi rực rỡ của cách 
mạng Cam-pa-chia là thiên anh hùng 
ca vẻ lòng yêẻu-nước nồng nàn và ý 
chí quyết chiến, quyết tháng của một 
đân tộc muốn thật sự tự mình làm 
chủ vận mệnh của mình. Đó là thắng 
lợi của đường lối đúng đắn của mỘi 


đang Xác — Lê-nin chân chính, không 
ngừng gøiương cao ngọn cờ độc lặp 
đản tóc và chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
kết hợp sức mạnh bản thân với sức 
mạnh chiến đầu của ba nước Đồông- 
đương và của ba dòng thắc cách mạng 
của thời đại, trước hết là của còng 
đồng xã hội chủ nghĩa mã Liên-xô 
là trụ cột vững chắc, là chỗ dưầ 
mạnh mẽ. 


4® Đảng cộng sản và nhàn dàn Việt- 
nam 'vôò cùng tự hào có người đöng 


.ehi kiền cường, người bạn chiến đấu 


chung thủy là Đang nhân dàn cách 
mạng Cam-pu-ehia » (33). 

Trên chặng đường đi tới, nhân dàn 
Cam-pu-chia giương cao ngọn cờ Yêu 
nước chàn chính và ngọn cờ đoàn kết 
quốc tế, nhất định sẽ thực hiện tháng 
lợi các nghị quyết của Dàng nhàn 
dàn cách mạng Cam-pu-chia, bảo vệ 
và. xảy dựng- một nước CGam-pu-ehia 
độc lập, có chủ quyên, toàn vẹn lãnh 
thồ, hòa bình, dân chủ và tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. 
_t33) Trích lời chào mừng của đồng chí lắng 
bí thư Lê-Duän, Trưởng đoàn đại biểu Đăng 
còng sản \¡iệt-nam tại Đại hội thứ [V Đăng nuân 
dân cách mạng Cam-pu-chia (ngày 27-5-1281). 


HẸP TÁC HÚA 


(Tiếp theo trang 29) 
gach ngói. Bình quản cứ 3 người dàn 
có l người đang đi học ở các trường 
lớp xây dựng ở địa phương. Cứ Í vạn 
đàn có 22 giường bệnh. Hạ thống 
truyền thanh, thông tín nông thôn 
phát triển nhanh. Có 202 số hợp tác 
xã có hệ thống truyền thanh, đội 
Sả1 XHẤCU có loa, một số xã đã có 
loa mắc vào từng gia đỉnh. Nhiều 
hợp tác xã có đội văn nghệ không 
chuyên nghiệp được đào tạo, bồi 
đường và hướng dẫn nghiệp vụ. 
Thiêu hợp tác xã có thư viện, tủ 


NÔNG NGHIỆP... 


sách, nhà văn hóa... Sự hoạt lòng 
truyền thanh, thông tin, văn hóa, văn 
nghệ trong các hợp tác xã đã có tác 
dụng đây lùi tạp tục lạc hậu, phát 
triền nếp sống mới trong thôn xóm. 
[Lực lượng lao dộng sản xuất trong 
các hợp tác xã được tô chức lại đã 
gán với công tác bảo vệ sản xuất và 
giữ gin trật tự an nính trong thôn 
xóm, làm cho nhàn đản vên tàm sản 
xuắt. 

Tóm lại, phòng trào hợp tác hóa ở 
Nghĩa-binh đã mở ra nhiều triền vọng 
tốt đẹp và thực tế đã đạt được những 
kết quả khả quan. 
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Tai họa mới đang giáng lên 


đầu nhân dân Trung-quốc 


ƯỚI danh nghĩa «€chỉnh đăng, 
một chiến dịch thanh trừng ròng 

lớn đang diện ra ở Trung-quốc. Văn 
kiện chính thức của nhà cầm quyền 
Trung-quốc cho biết mục đích của 
chiến dịch này là nhằm «thống nhất 
tư tưởng, chỉnh đốn tác phong, tăng 
cường kỷ luật, làm trong sạch tồ 
chức P?(1), Đề đạt mục đích này, người 
ta thanh trừng «€ ba loại người Ð. Loại 
người thứ nhất là “Knhững kế nhờ 
tạo phần ngoi lên trong cách mạng 
văn hóa ®, Loại thứ hai là «những 
người có tư tưởng bè phái nghiêm 
trọng, những người trong cách mạng 


văn hóa đã ra sức tuyên truyền tư 


tưởng phản động của tập doàn phản 
cách mạng Lâm-BHưu — Giang- Thành  , 
Loại người thứ ba là «những phần 
tử đánh người, phá phách, cướp bóc; 
là những kẻ trong cách mạng văn 
hóa đã hầm hại cán bộ, quan chúng, 
dùng cực hình tra tàn dè buộc họ 
cũng khai, làm cho người Khác bị 
tàn phế ”. 


€la loại người» được vạch mặt 
chỉ trán trên đàyv chính là các lực 
lượng mà Afao Trạch Đồng đã sử 
đụng để l;t đồ Lưn-PThiểu-Rỷ — DĐặng- 
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_LÊ- TỊNH 


Tiều-Binh trong “cách mạng văn hóa", 
Phát động chiến dịch nhằm thanh 
toán «ba loại người ð nắv, Đặng-Tiều- 
tỉnh tô rõ quyết tâm trả thủ những 
kẻ đã lạt đồ ông ta trong cách mang 
văn hóa.« Ba loại người ? này là phe 
cình đối lập một mất một còn với 
phe cánh Đặng-Tiêu-Bình. Sự tôn ta: 
phố biến của aba loại người» này 
chứng tỏ hậu qua của «cách mạng 
ăn hóa ? là hết sức nghiêm trọng 
Cuộc đấu đá quyết liệt giữa phe cánh 
Đặng-Tiều-Hình và *ba loại người s 
chứng tỏ rằng Đăng cộng sản Trung- 
quốc chứa chấp những loại người luòn 
luôn sắt phạt lẫn nhau đề tranh giành 
quyền lợi, địa vị. Điều đó chứng tỏ 
Áo đã tạo lập nên ca một tầng lớp 
xñ hội đặc quyền đặc lợi làm chỏ dựa 
cho chế độ thống trị của ông ta. Di 
sạn đó của Mao đề lại cho Trung- 
quốc thật là nặng nề và tại hại, 

Sự tồn tại của « ba loại người» 
chứng tỏ các biện pháp thanh trừng 


(1l? Trong bài này những câu và chứ trong 
ngoặc kép là trích từ !hông báo của Hội nghị 
thứ 3 của Ban chấp hành trung ương Đẳng 
công săn lrung-quốc kháa Ì2. ngày E2.10. 
¡983. 


mà phe cánh Đặng-Tiều-Bình đã thực 
hiện tử trước đến nay không có kết 
quà. Kề từ khi trở lại cầm quyền, 
Dặng đã ra sức thanh lọc đối phương 
bằng nhiều :hiến địch. Trước tiên là 
việc xét xử bè lũ bón tên. Tiếp đó là 
đaănh đồ phái «hai phàm là ® (2). Sau đó 
là chiến dịch «bốn hóa PÐ trong đó 
“trẻ hóa” là chính. Cái gọi là qtrẻ 
hóa * là cốt đầy phe cánh đối lắp vào 
hậu trưởng được gọi là «tuyến hai 2, 
hoặc cho họ về vườn. lại còn chiến 
dịch “cải cách cơ cấu hành chính , 
« chãn chỉnh bộ máy các cấp". Gần 
đây nhất là chiến dịch học tập « Đăng 
tuyền *, nhằm nhào nặn đất nước 
Trung-quöc theo tư tướng của Đặng 
khiến cho tư tưởng của Đặng *thật 
sự đóng vai trò thống soái trong lĩnh 
vực tư tường”. Cái gọi là tư tưởng 
của Đặng chỉ là một mớ hỏn tạp 
những tư tưởng phong kiến, tư sản, 
tiều tư sản, nhật là tư tưởng số vanh 
dại Hán, bành trướng bà quyền, chủ 
nghĩa chống Liên-xỏ, chống Việt-nam 
và cách mạng thê giới. Mưu đồ của 
Đặng là nhằm tạo cơ SỞ tư tưởng và 
tò chức cho việc thực hiện các chính 
sách phản động của Đặng. Tuy nhiên, 
dù có dùng mọi thủ đoạn ma mảnh, 
phe cánh Đạặng-Tiều-Bình chỉ mới 
nắm được đa số ở cấp trung ương. 
Mọi chủ trương biện pháp của Đặng 
chỉ được thỏng qua trót lọt ở bên 
trên, còn khi đưa xuống dưới thi bị 
càn trở, tắc nghẽn. Trước tỉnh hình 
đó, tập đoàn Đặng-Tiều-Biình quyết 
định mở chiến địch a chỉnh đăng một 
cách toàn diện và có hệ thống * kéo 
dài trong ba năm kề tử mùa thu năm 
1983. Vị sao Đặng-Tiều-Bỉnh lại phải 
phát động chiến dịch thanh trừng 
mới? Đó là vi việc thực hiện các 
chính sách của Đăng vấp phả: sự 
chống đối mạnh mẽ. Đặng-Tiều -Binh 
phải huy động lực lượng đẻ bẹp các 
thế lực chống đối đề thực hiện cho 
kỷ được các chính sách của ông ta, 

Trong Đẳng công sản Trung-quốc 
và trong xã hội Trung-quốc. ngoài 


phe cánh cách mạng văn hóa s đối 
lập với phe cánh Đặng-Tiêu-Binh, 
còn có các lực lượng khác chống lại 
đường lối của Đặng. Trước hết đó 
là những người cộng sản chân chính 
và đông đảo nhân dân fao động 
Trung-quốc, Họ muốn đưa Trung- 
quốc đi theo con đường cách mạng 
chân chính. Họ bị Đặng-Tiều-Binh 
chụp cho cái mũ *bèẻ phái » đề lấy 
cớ đàn áp. Biết rõ nhân dân đã chân 
ghét bọn tạo phản trong cách mạng 
văn hóa, Đặng-Tiều-Bình đã khôn 
khéo bỏ họ vào cùng một bị với bọn 
này đề thanh trừng. Đặng-Tiều-Bình 
cũng gán cho họ đủ mọi thứ tội, nào" 
là angoan cố chống lại đường lối 
của Đặng, nào là “nghỉ ngở và phủ 
nhận hoặc cố tỉnh xuyên tạc bốn 
nguyên tác cơ bản» (do Đặng nêu 
ra), nào là *®đi ngược lại đường lôi. 
phương chàm và những chính sách 
cơ bản» của Đặng, nào là «công 
khai phản đối hoặc ngắm ngàm chống 
lai » quan điềm tư tưởng của Đặng. 
Quả đúng là trong Đảng cộng sản 
Trung-quốc và trong nhàn dàn 
Trung-quốc đang ngày càng có nhiều 
người tỏ rõ sự bất bình đối với các 
chính sách đối nội và đối ngoại của 
Đặng-Tiều-Binh. Những người Trung- 
quốc có hiều biết không thê chịu nồi 
trước chính sách của Đặng đang đề 
cho chủ nghĩa tư bản trôi dậy. kính 
tế tư nhân phát triền, nạn bóc lột 
tràn lan, kẻ giàu càng giàu thêm và 
sống phè phỡn trong khi hàng chục 
triệu người lao động Trung-quốc bị 
thất nghiệp hoặc nai lưng làm việc 
cảt lực mà kiếm chẳng đủ ăn. Những 
người Trung-quốc có lòng yêu nước 


-đau xót thấy Đặng đề cho tư bản 


phương Tây thàm nhập, vơ vét tài 
nguyên, bóc lột sức lao động, chả 


(2) Chỉ phái Hoa-Quốc-Phong do câu sau 
đây của Hoa-Quốc-Phong: * Phàm là nhứng 
quyết sách do Mao chủ tịch đề ra, chúng ta 
đều kiên quyết bảo vệ. Phàm là những chỉ thị 
củ Mao chủ tịch đề ra, trước sau như một 
chúng ta luôn luôn tuân theo ». 
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đạp độc lập và chủ quyền đất nước 
Trung-hoa. Những người cách nang 


chân chính lIrung-quốc phản uất 
trước chính sách của tập đoàn 


Đăng-Tiên-Bình bát tay với để quốc 
MỆ và bọn phản động quốc tế đề 
chống Liên-xô, xâm lược Việt-nam 
và chóng phá cách mạng thế giới. 
Họ xót xa thây lập đoàn Đặng-Liều- 
Binh đang biến Trung-quốc thành 
một xã hội rập khuôn phương Tày, 
tràn ngập những “làn sóng khỏng 
lành mạnh và đôi trụv®, Chính sách 
“mở cửa" sang phương Tày của 
lãng đã khiến cho xã hội Trung-quốc 
vốn mang thương tích đầy mình, 
không phương cứu chữa, do «cách 
mạng văn hóa ® gáy ra, lại thêm bị 
“đục ruộng», lớ loét, bệnh hoạn, 
đây dảy “ung nhọt». Trước cảnh 
đau lòng đó, những người cộng sản 
chàn chính, những người yêu nước 
ở Trung-quốc không thê đửng dưng. 
lo kiên quyết phản đối các chính 
sách phản động về đối nói và đối 
ngoại của Đặng-Tiều-Bình. Đặng- 
Tiêu-Hình coi lực lượng chống đối 
này là đối tượng thanh trừng v: 
quyết đè bẹp cho kỳ được. 

Cuộc thanh trừng mạng danh 
«chỉnh đảng » hiện nav ở Trung-quốc 
của Đặng-Tiêu-Bình eó hai mặt, Mệt 
mặt, đạàyv là cuộc sát phạt nội hộ, 
cuộc vật lòn sống mái nhằm giành 
giàt đặc quyền đặc lợi giữa các phe 
phái trong giới cần quyền Trung- 
quốc. liền tượng này lặp đi lặp lại 
nhữ là một quy luật ở đất nước 
Trung-hoa của chủ nghĩa Mao. Tuy 
là đấu đá nội bộ, những nó không 
chỉ gay đảo lón, đồ vỡ trong Đăng 
cộng sáh Trung-qnốe, mà tác động 
sìu sác và rộng lớn đến toàn bộ đời 
sống xã hội Trung-quốc. Mặt khác 
đà là cuộc đàn áp những người 
công sản chàn chính, những người 
vêu nước lrung-quoe, là chiến dịch 
khủng bố nhàn dàn Trung-quốc, kề ecä 
thanh niên, trí thức. văn nghệ sĩ, 
"giới nghiên cứu khoa học xã hội, 
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khoa học tự nhiên, cho đến cả công 
nhàn, nông đân và quản đói Trung- 
quốc... Nghĩa là tất cả những ai 
không làm theo chính sách của Đặng 
đều không thoát khỏi ngọn đòn trưng 
trị dưới mọi hình thức của tập đoàn 
Đặng-TiÊu-Binh. 

Mục tiêu của Đặng lần này là 
quyết nhỏ tàn gốc tróc tận rẻ phe 
phái đối lập và đàn áp thẳng tay 
quân chúng nhàn đản Trung-quốc đề 
áp đặt cho được “tư tưởng Đặng- 
Tiều-Binh» tức chủ nghĩa sò vanh 
đại Hán, chủ nghĩa bành trướng dai 
đàn lộc và bá quyền nước lớn, chủ 
nghĩa chống Liên-xô và chống cộng 
sản điên cuồng., Đó cũng là thứ chủ 
nghĩa cơ hội và thực dụng vô liêm 
sỉ, hạ mình trước đô la và kỹ thuật 
của Mỹ và phương Tày đề hiện đại 
hóa, trước hết là hiện đại hóa quan 
sự, nhàm nhanh chỏng vươn lên địa 
Vị siêu cường, làm bá chủ thiên hạ, 
trước hết là thôn tính Việt-nam, 
Đông-dương và Đông Nam châu Á. 


Dư luận thế giới những ngày gan 
đây rất chú ý những gì đang diễn ra 
ở Trung-quốc: Nhiều người nhất trí 
cho rảng Đặng đang tìm cách gạt bỏ 
mọi trở ngại đề don đường cho chính 
sách thân Mỹ và phương Tây của 
ông ta Nhiều người tô ra khòng đồng 
tỉnh với những biện pháp đản áp dã 
man kiều trung cô mà tập đoàn Đặng- 
Tiều-Hình đang thực hành đề đạt tới 
mưu đồ của họ, Chỉ riêng để quốc Mẹ 
cũng như bọn diệt chủng Pôn Đöt và 
hết tháy bọn phần động-cùng loại trên 
thế giới vỗ tay chúc mửng và mong 
cho Đặng thành công. Vì rõ ràng là 
số phận của Đặng đang gắn liền với 
lợi ích của bọn này. 

Với bản chất phản động, chống 
nhàn đân, tập đoàn Đặng-Tiều-Binh 
không thể thành công trong mưu đồ 
của họ. Nhân dàn Trung-quốc đã từng 
được rèn luyện trong quá: trình cách 
mạng làu dài nhất định không cam 


(Xem liếp trang 88) 


Nhìn quạ tình hình nước Pháp 


PHÁI TẢ NĂM CHÍNH QUYỀN HAY LÀ 
(HÍNH QUYỀN NĂM PHÁI TẢ ? 


È` từ ngàyv ông À[i-tơ-ran, lãnh tụ 
Đang xã hội Pháp, vào điện 
ÊÈ~Úi-đẻ đến nay đã được hơn hai năm. 
Hài năm qua, ông Mi-tơ-ran và Đăng 
xã hội Pháp đã thực hiện chủ nghĩa 
xã hội ở nước Pháp như thể nào ' 
Trong thời gian đầu, Đáng xã hội 
Pháp, đăng cảm quyền ở nước Pháp 
vời sự tham gia của vài đại điện 
Đăng cộng sản trong chính phủ, đã 
thức hiện những cuộc cái cách Kinh 
tế xã hội quan trọng như: quốc hữu 
hóa các ngàn hàng tự nhàn, dưa cộng 
nhàn tham gia qun Tý các xỉ nghiệp, 
đem lại một số quyền lợi cho những 
người lao động, chăm sóc những 
người già, tăng quyền cho cúc địa 
và bớt tập trung quan liêu 
vào chỉnh phủ trung trơng, v.v. 
Những cái cách đó có lợi cho nhàn 
dàn lao động. Có được những cài 
ca+ehi đó là do đòi hỏi của động đào 
quan chúng lao động ; đo sự thúc đây 
ccủa Đăng cộng sản Pháp, một đẳng 
tham gia liên mình cảm quyền; do 
Đang xã hội Pháp chưa quên những 
lời hứa hẹn trong thời gian vận dòng 
bảu ceứữ và muốn đền đáp công ơn 
những người đã đưa họ lên cầm 
quvền. 


phương” 


hưng sau đó chẳng bao làu những 
người căm đâu Đăng xã hội Pháp và 


những đại diện của đảng đó trong - 
Chính phủ đã quên những lời hứa 
hẹn của họ trước đây với củ tri. Họ 
cũng chẳng láắng' nghe ý kiến của 
những đại diện của Đẳng cộng sẵn 
Pháp là những đồng mỉnh của họ 
trong chính phú. Càng ngày họ càng 
lùi bước trước sức ép của các lực 
lượng cánh hữu ở trong nước và Ở 
ngoài nước. Các cuộc cai cách có tính 
chất tiến bộ ngừng lại. Từng bước, 
từng bước. Chính phủ do Đẳng xã 
hội nắm tru thể tuyệt dõi, xa rời 
chương trình mà đàng đó: đã 'công 
bộ trong cuộc vận động bầu cử năm 
Idš1 đề hứa hẹn với cử trị. & 

Tháng 3-1955, chỉnh phủ phái tả 
do Đăng xã hội lũng đoạn công bố 
€®ke hoạch DĐơ-<loóe p (Iclors), kế 
hoạch mang tên bộ trưởng kinh tế và 
tài chính đẳng viên Đăng xã hội Pháp, 
thí hành chính sách «€tiết kiệm ngặt” 
nghéo». Đây là một đón mạnh giáng 
rào đời sống của giai cấp công nhàn 
và nhàn đàn lao động Pháp. Trong 
lúc giá các mặt hàng thiết vếu đổi 
với đời sòng tăng vn vụt, chính 
phủ vẫn chủ trương giữ nguyên tiên 
lương không tầng. - 

Nước Pháp ngày càng lún sâu vào 
cuộc khúng hoàng nhưng ông Mi-tơ- 
ran không có một chương trình thiết 
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thực nào đề đưa đất nước ra khỏi 
cuộc khủng hoàng kinh tế xã hội 
trầm trọng đó. Vấn đẻ xã hội nghiêm 
trọng nhất là văn đề công ăn việc 
làm. Hiện nay ở nước Pháp có trên 
hai triệu người thất nghiệp. Ông Mi- 
tơ-ran không có cách nào tim việc 
làm cho họ đề họ có thê kiếm sống 
và nuôi gia đỉnh. l 

Về cáo chính sách đối ngoại, Ôn 
Ni-tơ-ran còn thiên hữu hơn cả người 
tiền nhiệm của ông ta. Dưới sự lãnh 
đạo của Ông, nước Pháp theo đuôi 
Mỹ trên nhiều vấn đề quốc tế. Ông 
tán thành việc đặt tên lửa mới của 
Mỹ ở châu Âu. Ông qua Anh đề cùng 
bà nữ thủ tướng nước này ủng hộ Mỹ 
trong việc đặt các lên lửa có cánh 
của Mỹ ở châu Âu. Ông ủng hộ các 
kê hoạch của Mỹ nhằm phá vỡ thế 
cản bằng lực lượng bạt nhàn hiện 
tại ở châu Âu giữa hai khối. Ông 
trục xuất các nhà ngoại giao Liên-xô 
ở Pháp. 

Trong chính sách đối với các nước 
ngày trước đã từng ở trong cái gọi 
là “nước Pháp ở hải ngoại" ông 
Mi-tơ-ran cũng tỏ ra là đã vượt cả 
người tiền nhiệm của ông ta. Ông đã 
gửi 4000 quân sang nước Sát ở châu 
Phi, đùng vũ trang can thiệp vào 
công việc nội bộ của Tước này. Ông 
cùng đã gửi quân sang Li-băng và 
dũng máy bay ném bom “trừng phạt? 
những người Yêu Hước cỦa HƯỚC HÀy: 


Tóm lại, về các chỉnh sách đói nội 
cũng như về các chính sách đối ngoại, 
nước Pháp dưới quyền của mọt ông 
tòng thống “xã hội? cũng chẳng 
khác gi nước Pháập dưới quyền của 

^ ˆ " ` ~ k¿ k „,.ẻs * 
một ông tòng thống tư bản, trải lại, 
còn có phần thiên hữu hơn. 


&8 


° _ 
Sau hơn hai năm Đăng xã hội 
chấp chính, nước Pháp vẫn là nước 
pháp tư bàn, nước Pháp đế quốc. 


Cách đây hơn hai năm, khỉ ông 
Mi-tơ-ran vào điện. Ê-li-dê, người 
Pháp reo mừng «phái tả đã nàm 
được chinh quyến». Nưày nayv, người 
Pháp mới vỡ nhẽ rằng “chính quyền 
(tư sản) đã năm được phái tà (xã hội) ». 


Tỉnh hình nước Pháp, một lán nữa, 
chứng minh rằng quan điểm sau đây 


của những người theo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin là hoàn toàn đúng đán: 


€ Chủ nghĩa xã hội dân chủ (quốc tế 
thứ hai) là kẻ giữ nhà cho Tư bảng. 


PHƯƠNG-SƠN 


® # se 
Tai hoa mới... - 
(Tiếp theo trang 86) 


chịu làm nô: lệ cho Đăng-Tiêu-Hinh, 
HỘI cuộc, cuộc xâu xé nội bộ và 
những biện pháp đàn áp nhân dân của 
tập đoàn Đặng-Tiêu-Bìỉnh lại gieo tài 
họa lên đất nước Trung-hoa. Chúng ta 
thông cảm sâu sác với nhàn dàn 
Trung-quốc đang đau khô dưới bàn 
tay đản áp tàn khóc của tập đoàn 
Đặng-Tiêu-Bình. Chúng ta tin chác 
rằng nhân dân Trung-quốc anh em 
cuối cùng sẽ đưa đất nước minh trở 
lại con đường xã hội chủ nghĩa chăn 
chỉnh, con đường duy nhất có khả 
năng dem lu hòa bình, tự do và hạnh 
phúc cho nhân dần Trung-quốc, 
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